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@ ừ khoảng cuối thế kỷ 19, sau hàng nghìn năm ngự trị 
trong nền văn hoá Á Đông, Nho giáo đã hầu như suy sụp 
hoàn toàn trước sự tấn công ồ ạt của nền văn minh phương Tây. Nhà 
thơ Tú Xương, một trong số những “ông tú, ông nghè” hiếm hoi còn 
sót lại trong xã hội thời ấy đã phải ai oán kêu lên: 

Cái học nhà Nho đã hỏng tồi, 

Mười người di học chín người thôi! 

Một nền học thuật dù cao siêu đến đâu mà không còn ai theo đuổi 
thì tự nó đã tỏ rõ dấu hiệu diệt vong, bởi ý nghĩa của một nền học 
thuật là gì nếu không phải là mang đến cho người học những giá trị 
đích thực của nó? Khi người ta đã từ chối không theo học thì mọi giá 
trị cao siêu ắt sẽ không còn điều kiện để phát huy được nữa. Nhìn 
thấu ý nghĩa đó, cụ Trần Trọng Kim đã viết trong lời tựa sách Nho 
giáo như sau: 

T sss thời thế đã xoay vần, cuộc đời biến đổi, người trong nước 
đang háo húc về sự bỏ cũ theo mới, không ai nghĩ đến cái nhà cổ 
ấy nữa...” 


“Cái nhà cổ” mà cụ Trần nhắc đến ó đây chính là căn nhà Nho giáo 
mà cụ đang ra công “giữ lấy di tích” vì e rằng sẽ đến lúc nó triệt tiêu 
hoàn toàn trong lòng người. Dù vậy, bộ sách Nho giáo mà cụ Trần đã 
dày công biên soạn, được xuất bản vào khoảng đầu những năm 1980, 
dường như ngày nay cũng chẳng còn mấy ai tìm đọc! 

Và đã gần một thế kỷ đã qua đi kể từ khi những đại biểu cuối cùng 
của Nho giáo chấp nhận buông xuôi trong cuộc giằng co “cũ - mồi”, 
bởi những nhu cầu thực tiễn của một xã hội văn minh hiện đại không 
ngừng phát triển hầu như không thể được đáp ứng trong khuôn khổ 
của những gì mà Nho giáo mang đến cho người học. 
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Thế nhưng, nền văn minh hiện đại cũng không phải là cây đũa 
thần mang đến cho nhân loại tất cả. Với một khuynh hướng đã, đang 
và ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các giá trị vật chất, nền văn 
minh hiện đại đã không lưu tâm nhiều đến những giá trị tinh thần 
trong cuộc sống, và đây chính là lý do khiến cho nhiều người sớm 
nhận ra rằng không ít những giá trị tinh túy của Nho giáo giờ đây lại 
trỏ thành cái mà con người cần đến để tạo sự quân bình trong cuộc 
sống hiện đại. Hơn thế nữa, xét cho cùng thì những giá trị ấy thật ra 
là chưa từng mất đi mà vẫn được âm thầm truyền lại từ thế hệ này 
sang thế hệ khác qua sự giáo dục dựa trên nền tảng gia đình và luân 
lý đạo đức xã hội Việt Nam, vốn có phần đóng góp rất lőn của Nho 
giáo từ nhiều thế kỷ qua. 


Và như vậy, khi quay nhìn lại cội nguồn phát xuất của nhiều lý 
tưởng cao đẹp trong đời sống như lòng nhân ái, đức khoan dung, tinh 
thần vị tha, cũng như những đức tính căn bàn mà ai ai cũng cần đến 
và trân trọng như nhân nghĩa, hiếu dë, thành tín... hẳn chúng ta 
không khỏi lấy làm ngạc nhiên khi thấy rằng trí tuệ của người xưa 
đã vô cùng sâu sắc khi nhận ra được những giá trị và ý nghĩa thực sự 
của đời sống vốn không phụ thuộc hoàn toàn vào vật chất, mà quan 
trọng hơn lại chính là sự hàm dưỡng một tâm hồn cao đẹp. Hơn thế 
nữa, chúng ta sẽ càng ngạc nhiên hơn khi nghe người xưa mô tả về 
những đức tính cần có của một nhà lãnh đạo để có thể được xem là 
thực lòng lo cho dân cho nước. Những chuẩn mực lý tưởng này nếu 
chỉ được áp dụng một phần nào thôi, chắc chắn cũng sẽ xoá bỏ được 
rất nhiều những tệ nạn mà xã hội văn minh hiện đại của chúng ta 
đang đối mặt. 


Tất cả những giá trị tinh túy đó của Nho giáo được gói gọn trong 
một bộ sách được người xưa trân trọng và lưu truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác, cũng là nền tảng học thuật của Nho gia từ những 
điều cơ bản nhất cho đến những gì uyên áo nhất. Bộ sách này gồm 4 
quyển sách quý được gọi chung là Tứ thư. Đó là các sách: Luận ngữ, 
Mạnh tủ, Đại học và Trung dung. Quyển sách mà quý vị đang cầm 
trên tay chính là được biên soạn từ bộ Tứ thư, đặc biệt bao gồm cả 
nguyên bản Hán văn, bản Việt dịch cũng như các phần chú thích và 
bình giải của soạn giả Lý Minh Tuấn. 
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Ông Lý Minh Tuấn không phải là người đầu tiên dịch và bình chú 
bộ sách Ti thư. Trước đây đã từng có các học giả nổi tiếng như Đoàn 
Trung Còn, Nguyễn Hiến Lê... cũng đã làm công việc này. Tuy nhiên, 
khi nhận lời đọc lại bản thảo bộ Tứ thư bình giải này trước khi in, tôi 
đã nhận ra ngay là cách làm của soạn giả hoàn toàn không giống như 
những người di trước. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy bộ sách 
này, ông Lý Minh Tuấn đã có được sự am hiểu nhất định về phương 
thức truyền đạt những tư tưởng, triết lý của người xưa đến với những 
độc giả của thời hiện đại. Đây chính là lý do tạo nên sự khác biệt của 
sách này. Thay vì lặp lại những gì người di trưóc đã nói, soạn giả đặc 
biệt đã cố gắng vận dụng những kiến thức gần gũi nhất mà người 
đọc hiện có để giảng giải về những hàm ý trong lời dạy của cổ nhân. 
Hơn thế nữa, ông cũng nêu ra và so sánh những mối quan hệ giữa 
Nho giáo với nhiều hệ thống tư tưởng triết học và tôn giáo, đặc biệt là 
Công giáo. Thông qua đó, người đọc có thể dë dàng hơn trong sự tiếp 
thu những tư tưởng sâu xa của bộ sách này. 


Cách làm này của soạn giả tất nhiên không tránh khỏi những hạn 
chế nhất định. Nếu xét từ góc độ nghiên cứu học thuật, phương thức 
này có thể không thực sự khách quan và chuẩn xác, bởi nó phụ thuộc 
vào những nhận thức cũng như luận giải chủ quan của người viết. 
Yếu tố chủ quan càng bộc lộ rõ hơn khi người viết cố sử dụng những 
luận cứ trong một hệ thống tư tưởng này để giải thích hay nhận xét 
về một ý tưởng nào đó vốn thuộc về một hệ thống tư tưởng khác. Tuy 
nhiên, nếu xét từ góc độ giáo dục thì lại khác, bởi nền tang chung 
của các hệ thống tư tưởng, tôn giáo mà soạn giả sử dụng ở đây đều là 
hướng đến việc giáo dục, rèn luyện con người trỏ nên tốt đẹp, hướng 
thiện. Dựa trên điểm tương đồng đó, việc so sánh các tư tưởng có liên 
quan nhằm mục đích giáo dục là một ý tưởng hợp lý, vì hiệu quả của 
một phương thức giáo dục chính là mức độ tiếp thu, nhận hiểu của 
người học. Và nếu xét riêng từ yếu tố này thì sách Tứ thư bình giải rất 
có thể sẽ mang đến cho người đọc một cách tiếp cận mới dễ dàng hơn 
vói kho tàng tư tưởng Nho giáo. Hơn nữa, xét cho cùng thì sách này 
ra đời không phải như một công trình nghiên cứu khoa học, mà là sự 
hệ thống hoá các bài giảng trong thực tế của soạn giả từ nhiều năm 
qua. Vì thế, mục đích chính của nó là cung cấp cho người đọc những 
hiểu biết nhất định về tư tưởng Nho giáo, nhằm khơi dậy những giá 
trị đạo đức, tinh thần tốt đẹp đã phần nào bị lãng quên qua thời gian 
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cũng như đã ít nhiều bi che mờ di bởi nhịp sống bon chen hối hả của 
xã hội văn minh vật chất trong hiện tại. Với mục đích như thế, tôi tin 
là soạn giả đã hoàn toàn hợp lý khi chọn phương thúc bình giải nhu 
trong sách này. 


Thật ra, các sách Đại học và Trung dung với lời bình giải của soạn 
giả Lý Minh Tuấn đã được xuất bản trước đây như những tác phẩm 
riêng lẻ vói tựa đề Đại học thuyết minh (NXB Văn hoá thông tin, 
2004) và Trung dung thuyết minh (NXB Văn hoá thông tin, 2009). 
Trong lần xuất bản này, các sách Luận ngữ và Mạnh tử đã được hoàn 
tất và sắp xếp in chung trọn bộ với nội dung và hình thức đã được 
chỉnh sửa nhất quán. Ngoài ra, bản in lần này cũng được bổ sung 
đây đủ phần Hán văn, rất thuận tiện cho những ai muốn đối chiếu 
so sánh hoặc nghiên cứu sâu hơn. Cuối sách có thêm phần tra khảo 
từ vựng, được sắp xếp theo chương mục cũng như theo vần ABC để 
tiện việc tra khảo cho người đọc. 


Về trật tự sắp xếp trong sách này, chúng tôi cũng không dựa theo 
thói quen truyền thống, mà chú ý nhiều hơn đến sự thuận tiện cho 
người đọc để có thể tiếp nhận các nội dung theo một trình tự hợp 
lý. Sách Luận ngữ được trình bày trưóc nhất vì sách này tập trung 
những lời dạy thể hiện tư tưởng của Không tử một cách rõ nét và 
đây đủ nhất. Hầu hết các tác phẩm của Nho gia đời sau đều trích lại 
lời của Không tử từ đây. Tiếp theo là sách Mạnh tử, ghi lại những 
lời của Mạnh tử, có thể xem là nhân vật thứ hai trong Nho giáo, sau 
Khổng tủ. Sách Mạnh tử giúp người đọc hiểu rõ hơn và sâu rộng hơn 
những tư tưởng ban đầu của Khổng tử, đồng thời cũng tiếp cận được 
với không ít những tư tưởng do chính Mạnh tử phát triển dựa trên 
nền tảng những điều Khổng tử đã nêu ra trước đó. Hai quyển Đại 
học và Trung dung được xếp sau cùng vì mức độ sâu xa uyên áo của 
chúng, hầu như chỉ có thể tiếp cận sau khi người đọc đã được trang 
bị đầy đủ những kiến thức cơ bản trong hệ thống tư tưởng Nho giáo. 
Mặc dù vậy, xét chung thì cả bốn quyển sách này vẫn là một tổng thể 
thống nhất, bổ sung cho nhau để thể hiện được toàn bộ hệ tư tưởng 
của Nho giáo một cách đầy đủ và hoàn chỉnh nhất; trong đó có cả 
những nền tang cơ bản nhất của việc đối nhân xử thế, cho đến những 
ý nghĩa sâu xa, siêu việt và uyên áo nhất mà tư tưởng người xưa đã 
từng đạt đến. 
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Là một bậc thầy thuộc thế hệ đi trước, nay đã bước sang độ tuổi cổ 
lai hy, soạn giả Lý Minh Tuấn đã biên soạn công trình này với tấm 
lòng yêu người thương đời rất đáng trân trọng của một nhà giáo dục 
đã nhiều năm đứng trên bục giảng. Tôi rất vui khi được hân hạnh 
giới thiệu với quý độc giả bộ sách này và hy vọng nó sẽ góp phần 
mang đến những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống, bởi xét cho cùng 
thì dù trong bất cứ thời đại nào, ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc 
sống con người vẫn luôn là những giá trị đạo đức và tinh thần tốt đẹp 
chứ không phải là theo đuổi sự hưởng thụ vật chất. Và với ý nghĩa 
này thì việc khơi dậy những giá trị đạo đức tốt đẹp trong truyền 
thống Nho giáo hẳn sẽ mang lại những tác động tích cực nhất định 
trong việc giúp cho mỗi người chúng ta hướng đến một đời sống tinh 
thần tốt đẹp hơn. 


Trân trọng, 


NGUYÊN MINH TIẾN 
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LUẬN NGÜ 
CHUONG I: HOC NHI 


学 而 第 一 


Học nhi đệ nhất 


1. 
+ lie nr EZ, ®®#ð#†??iMHi2*› Ti 
乎 ?人 不 知 而 不 慢 ， 不 亦 有 君子 乎 ? 
Tử viết: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn 
phương lai, bất diệc lạc hồ? Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử 
hồ?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Học rồi mà tùy thời ôn tập, lại chẳng đẹp lòng sao? 
Có bạn bè từ phương xa đến, lại chẳng vui thích sao? Người ta không 
biết đến mình, mà mình không giận hờn, chẳng phải là bậc quân tử đó 
sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Chữ “học” trong tỉnh thần Đức Khổng tử ở câu nói này và cũng là chung 
cho toàn bộ tư tưởng sách Luận ngữ không nhằm chỉ cái học chuyên môn về 
một nghề nghiệp hay một kỹ thuật nào, mà là học đạo lý để trở thành bậc 
quân tử. Quân tử là người hiểu biết đạo lý làm người và cố gắng cư xử theo 
đạo lý ấy. 

Theo đạo Nho, quân tử là mẫu người lý tưởng ở cấp độ thứ ba, sau bậc hiển 
và bậc thánh. Bậc hiền là người quân tử thành tựu được đức nhân. Bậc hiền 
thêm đức thành nữa là trỏ thành bậc thánh. 

Đạo của người quân tử là đạo nhất quán, bao gồm cả nhân đạo, thiên đạo 
và thánh đạo. Đạo này cũng có tên khác là đạo Trung dung, được bàn kỹ 
trong sách Trung dung. 

Nhân đạo là đạo lý chi phối cõi nhân sinh, xã hội con người. 

Thiên đạo là qui luật chi phối vũ trụ, vạn vật thiên nhiên. 
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Thánh đạo là đạo lý siêu phàm giúp con người kết hợp với đạo trời (phối 
thiên). 

Trong cõi nhân sinh, đạo lý gần gũi con người nhất là hiếu thảo với cha 
mẹ, đễ kính với anh chị, các bậc trưởng thượng, rồi tới yêu thương mọi người. 
Vì thế, chữ học ở đây phải được hiểu là học làm con người đích thực. 

Đức Khổng tử nói về sự học rằng: Žž FAR #, RAŽ. mi, LÝ 
Mm o 117382. A AFX -o - Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc dë, cẩn 
nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn.” 
(Là phận] con em vào thì có hiếu [với cha mẹ], ra thì thuận thảo [với bậc 
trưởng thượng], cẩn thận mà giữ niêm tin, rộng yêu mọi người mà gần gũi 
người nhân từ. Thi hành những điều đó còn thừa sức thì hãy học văn.” (Luận 
ngữ, Học nhi, 6). 

Cái đạo nhất quán ấy, một chiều ăn thông với cõi nhân sinh, chiều kia 
xuyên suốt tới đạo trời, cao siêu có thể khiến con người nên thánh, nên hiên. 

Chỉ cần được nghe về đạo ấy thôi cũng đã thích thú lắm rồi! Đức Khổng tử 
có lần tâm sự rằng: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hy! -3J|Rj‡ï, 2 ATA!” 
(Sóm được nghe đạo, chiều chết cũng được.) 

Chính vì người quân tử học theo đạo ấy, nên những lúc rảnh rang ôn tập 
lại và thực hành, thấy mình tăng tiến trong đạo, lại chẳng thấy đẹp lòng lắm 
sao? 

Mình đã vui trong việc học, nay lại được bạn bè cùng quan điểm, cùng với 
mình đồng thanh đồng khí (đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu), từ 
xa đến thăm để cùng nhau bàn hỏi về lẽ đạo nhiệm mầu, lại chẳng vui thích 
lắm sao? 

Học ở đây là học làm người quân tử, mà người quân tử át cầu đạo chứ 
không cầu danh. Vì vậy, dù người ta không biết đến tiếng tăm của mình, tài 
năng không có cơ hội thi triển, thì người học đạo cũng không cảm thấy buồn 
giận, luôn thanh thản an nhiên; điều ấy chẳng phải là xứng đáng nhân cách 
của bậc quân tử đó sao? 

Mỏ đầu chương Học nhi, cũng là mở đầu sách Luận ngữ, người soạn sách 
đã trưng dẫn một câu nói đặc biệt của Đức Khổng tử về sự học, đủ biết rằng 
đạo lý trong sách này chẳng phải tầm thường! 
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有 子 日 : 其 为 人 也 孝 弟 ， 而 好 犯 上 者 ， 鲜 矣 ， 不 好 
犯 上 ， 而 好 作乱 者 ， 未 之 有 也 。 君子 务 本 ， 本 立 而 
道生 ， 孝 弟 也 者 ， 其 为 仁之 本 与 ? 


Hữu Tử viết: “Ky vi nhân dã, hiếu đễ nhi hiếu pham thượng giả, tiển hy. 
Bất hiếu phạm thượng, nhi hiếu tác loạn giả, vị chỉ hữu dã. Quân tử vụ 
bản; bản lập nhi đạo sinh. Hiếu dé dã giả, kỳ vi nhân chi bản dư?” 
Dịch nghĩa: 
Thầy Hữu tử nói: “Làm người có nết hiếu đễ mà lại ưa thích xúc phạm 
đến bậc trên, ít có vậy. Không ưa thích xúc phạm đến bậc trên mà lại 
thích làm loạn, điều đó chưa hề có. Người quân tử chuyên chú vào gốc; 
gốc lập thì đạo sinh. Nết hiếu đễ phải chăng là gốc của đức nhân?” 


BÌNH GIẢI: 


Nêt hiếu dé là đức hạnh khởi đầu của con người sống trong gia đình. Nêt 
hiếu là lòng tôn kính và làm vui lòng cha mẹ. Nêt để là sự thuận thảo, nhường 
nhịn đối với anh chị. Trong gia đình, cha mẹ, anh chị là bậc trên. Ngoài xã 
hội, nhà cầm quyền giữ địa vị trị an đất nước là bậc trên. Một người có nết 
hiếu đễ hẳn là không xúc phạm đến cha mẹ, anh chị mình. Người ấy đã không 
xúc phạm đến bậc trên trong gia đình thì hiếm khi có ý muốn xúc phạm đến 
bậc trên ở ngoài xã hội. Đã không có ý muốn xúc phạm đến bậc trên hẳn là 
người ấy không bao giờ gây ra những sự náo loạn, trong nhà cũng như ngoài 
xã hội. Như thế, sự ổn định trong gia đình có liên hệ mật thiết với sự trị an 
của đất nước. Đó là lẽ nhất quán hợp lý, xuyên suốt trong ngoài. 

Vì vậy, người quân tử ở vai trò trị nước hay giáo dục phải chuyên chú vào 
cái gốc; đó là duy trì nêt hiếu dé cho con người từ những bài học đầu đời. Hiếu 
dé được thành lập và đề cao thì bao nhiêu đức hạnh khác sẽ phát sinh từ đấy. 
Mọi đức hạnh của con người được đạo Nho qui chiếu về đức nhân. Thành tựu 
đức nhân mới là con người đích thực (仁者 人 也 > Nhân giả, nhân dà). Cho 
nên nết hiếu đễ phải được coi là gốc của đức nhân. 

Thay Hữu tử, tức là ông Hữu Nhược, một cao đệ của Đức Khổng tử, thường 
chú trọng vào nết hiếu đễ, đã nhận ra điểm quan trọng này. Nhưng thầy vốn 
là một người khiêm nhường nên đã nói ra ý kiến trên với lời lẽ dè dặt. 
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3. 

子 日 : 7 > 6 d kE £ 4= o 

Tử viết: “Xảo ngôn, lệnh sắc, tiên hy nhân.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Nói năng dối trá, [trau chuốt] nhan sắc, [người như 
thé] ít có đức nhân vậy.” 


BÌNH GIẢI: 

Ngôn ngữ từ miệng lưỡi phát ra là ngọn ở bên ngoài; tâm địa là gốc ở bên 
trong. Người ta không thể thấy được tâm địa, nhưng xét ngôn ngữ của một 
người, nếu tinh ý, người ta có thể biết được tâm địa người ấy. Ngôn ngữ xảo 
trá là biểu hiện của một tâm địa kém thành thật. Người dùng lời nói khéo cốt 
để che đậy ý đô xấu của mình; nhất là khi lời nói dối trá được vận dụng để 
thuyết phục hay biện bạch. Những tay du thuyết nổi danh thời Chiến Quốc 
như Tô Tần, Trương Nghĩ, thời Tam Quốc như Bàng Thống, Hám Trạch... là 
những ví dụ điển hình, vì họ chẳng bao giờ thành tâm thành ý cả, mà chỉ cố 
thuyết phục đối phương theo hướng để có lợi cho họ. Đó là điểm thứ nhất có 
thể dùng để đánh giá về sự thiếu kém của đức nhân. 

Điểm thứ hai là chú trọng trau chuốt nhan sắc đẹp dë. Nhan sắc đẹp dë 
là điều ai cũng ưa thích, mến mộ, nhưng đó phải là cái đẹp tự nhiên, không 
cố ý trau chuốt. Nếu người chỉ biết chú trọng đến vẻ đẹp bên ngoài, chỉ biết 
trau chuốt hình dung, dáng vẻ, thì thực chất trong nội tâm không thể có sự tu 
dưỡng cao quý. Sự chú trọng quá nhiều đến vẻ ngoài như thế di nhiên không 
phù hợp với tiêu chuẩn của đức nhân. 

Theo quan điểm của Đức Khổng tử, đỉnh cao của đức nhân nằm trong ý 
nghĩa câu nói mà Ngài dạy cho Nhan Hồi: “Khắc kỷ phục lễ vi nhân. - Ü 
1ã 3È #u{= o ” (Chinh phục lấy mình, tuân theo thiên lý là nhân.) Chinh phục 
lấy mình là không chạy theo ngoại vật, hình sắc dáng vẻ bên ngoài; tuân 
theo thiên lý là sống trong đạo trời, chân chất thật thà không làm hại đến 
tha nhân. 

Đức Khổng tử lại nói về đức nhân với Tử Trương: “Năng hành ngũ giả ư 
thiên hạ vi nhân hy; viết: cung, khoan, tín, mẫn, huệ” (Có thể làm năm điều 
trong thiên hạ là nhân vậy; đó là: cung kính, khoan hoà, trung tín, chăm chỉ, 
sáng suốt.” (Luận Ngữ: Dương hoá). Vì thế, Ngài cũng nói: “Cương, nghị, mộc, 
nột, cận nhân.” (Cương trực, nghiêm trang, chất phác, trì độn, là gần với đức 
14 


LUẬN NGỮ 


Nhân.) (Luận ngữ: Tử Lộ). Từ đó, có thể suy ra người có nhân thì thành tựu, 
ôn hoà, khiêm nhượng, nhẫn nhục; người bất nhân thì khéo léo, giảo hoạt, 
giả dối, tàn nhãn... Do đó, Đức Khổng tử mới nhận thấy trong những người 
nói năng xảo trá, lại thêm ưa thích trau chuốt cho nhan sắc thêm đẹp, thật 
ít người có đức nhân. 

Để chứng thực nhận xét này, chúng ta hãy đọc lại cổ sử Trung Hoa. Những 
người phụ nữ nổi tiếng đẹp như: Muội Hỉ (đời nhà Hạ), Đát Kỷ (đời nhà 
Thương), Bao Tự (đời nhà Chu); rồi đến Tây Thị, Trịnh Đán, Hạ Cơ (thời 
Xuân Thu, Chiến Quốc), Dương Quý Phi (đời nhà Đường) v.v... đều có nhan 
sắc khuynh quốc, khuynh thành, nhưng cũng đều là những người xảo ngôn, 
dối trá, đã dùng lời nói mà làm hại không biết bao nhiêu người. Những người 
nam nổi tiếng đẹp trai như Công Tôn Át (thời Xuân Thu) thì có tính ghen 
ghét ty hiểm, Tống Ngọc (nước Sở), Tràng Khanh (đời nhà Hán) thì nổi tiếng 
trăng hoa... đều là những kẻ luôn chú trọng quá đáng đến vẻ đẹp bên ngoài. 
Những con người ấy, cả nữ lẫn nam, hẳn không phải là những người dồi dào 
đức nhân rồi. 

Câu nói trên của Đức Khổng tử thật đáng cho người học đạo lưu ý! 

4. 
曾子 目 : 各 日 三 省 吾 身 ， 为 人 谋 而 不 忠 乎 ?与 朋友 交 
PREPARU 
Tăng Tử viết: “Ngô, nhật tam tỉnh ngô thân: vị nhân mưu, nhi bất trung 
hồ? Dữ bằng hữu giao, nhi bất tín hồ? Truyền, bất tập hồ?” 

Dịch nghĩa: 
Thầy Tăng Tử nói: “Tôi, mỗi ngày tự xét mình ba điều: mưu việc cho 


người có hết lòng chăng? Cùng bạn bè giao thiệp, có giữ niềm tin chăng? 
Được truyền dạy, có ôn tập chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tăng Tử có tên là Tăng Sâm; cha là Tăng Tích (Tăng Điểm), cũng 
là môn đệ Đức Khổng tử. Ông là nhân vật thứ hai, đứng sau Nhan Hồi trong 
hàng đệ tử ưu tú nhất của Đức Khổng tử. Sau khi Nhan Hồi mất, Tăng Sâm 
được coi như người môn đệ kế thừa chính thống của Khổng môn. Ông kém 
Đức Khổng tử 46 tuổi, là môn đệ nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người tỏ ra cẩn 
trọng, trung tín, đốc thực và hiểu đạo lý sâu xa nhất. Về sau, ông là thầy dạy 
của cháu nội Đức Khổng tử là Khổng Cấp (Tử Tư), tác giả cuốn Trung Dung. 
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Trong Khổng môn ó các thế hệ sau, Tăng Tử được tôn là Tông Thánh (vị 
thánh nối dòng Nho giáo) và Tử Tư được tôn là Thuật Thánh (vị thánh truyền 
thuật trung thực tư tưởng uyên áo của Nho giáo). 

Qua câu nói trên, thầy Tăng Tử cho biết ông lưu ý như thế nào đến hành 
vi và tâm tính của mình. Nhận hợp tác với người trong công việc thì phải hết 
lòng. Giao thiệp với bạn bè phải giữ niềm tin, tức là không dối trá hay hứa 
hẹn hão. Nhận được lời truyền dạy của thầy thì thường xuyên ôn tập, thực 
hành. 


5. 
子 日 : š fk2 B, AFN. MAMEA, 使 民 
以 时 。 
Tủ viết: “Đạo thiên thặng chi quốc, kính su nhi tín, tiết dụng nhi ái 
nhân, sử dân dĩ thời.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Cai trị nước một ngàn cỗ xe, phải thận trọng trong 
công việc mà giữ niềm tin, tiêu dùng tiết kiệm mà yêu thương mọi người, 
sai khiến dân chúng phải tùy thời.” 


BÌNH GIẢI: 


Chữ “dao’ 6 đây đóng vai một động tự, có nghĩa là hướng dẫn, chỉ đường 
hay cai trị. Nước một ngàn cỗ xe (thiên tháng chi quốc) là một nước tầm có 
trung bình vào thời đó, có khoảng một ngàn cỗ xe trận. Nước Lỗ, quê hương 
Đức Khổng tử là một nước như thế. Nước 1ón có khoảng một vạn cỗ xe trận 
(vạn thặng chi quốc) là như nước Të, nước Sở... Nước nhỏ có khoảng một trăm 
cỗ xe trận (bách tháng chi quốc) là như các nước Trần, Sái, Ngu, Quắc v.v... 

Vào đầu thời Xuân Thu (thế kỷ 8 trước Công nguyên), Trung Hoa gồm có 
trên 100 nước lớn nhỏ. Vì chỉnh chiến diễn ra liên miên trong mấy trăm năm, 
nên người ta quen dùng số lượng xe trận để chỉ một nước lớn, vừa hay nhỏ. 

Để cai trị một nước trung bình, không có quá nhiều công việc, không có 
tham vọng xâm lược, bá chủ như một nước lón, Đức Khổng tử cho rằng cần 
chú ý tới năm điều sau đây: 

1. Thận trọng trong công việc (kính sự): việc gì cần làm thì phải suy tính 

cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng, không được sơ sót, cầu thả để tránh thất bại 
và hao tốn. 
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2. Giữ niềm tin (tín): cần phải thành khẩn, trung thực với dân, không được 
lừa dối thì dân chúng mới rắp tâm thuận theo và sẵn sàng hy sinh khi 
cần. 

3. Tiêu dùng tiết kiệm (tiết dụng): nước không có tài nguyên phong phú 
thì phải chi tiêu tiết kiệm, không được lãng phí công quỹ để làm gương 
cho dân. 

4. Yêu thương mọi người (ái nhân): nhà cầm quyền phải yêu thương dân 
chúng như con, nghĩa là sẵn sàng phục vụ dân, đừng bóc lột, đàn áp, 
xem thường dân. 

5. Sai khiến dân tùy thời (sử dân dĩ thời: Nếu cần động viên dân chúng 
làm công tác thủy lợi hay xây thành, đắp lũy... phải xét tới thời buổi 
thích hợp. Phải biết tránh những lúc dân bận việc cày bừa, gieo trồng 
thu hoạch. Sai khiến dân đúng việc (việc công chính cần thiết) và đúng 
thời (thời giờ rảnh rang) thì dân không oán. 

Với một nước trung bình, nếu biết cai trị như thế, nhà cầm quyền và dân 
chúng một lòng, đất nước ổn định, kinh tế và quốc phòng tương đối vững vàng 
thì không lo gì nạn xâm lăng, vì các nước láng giềng đều nể trọng và muốn 
kết thân. 

Những lời chỉ dạy của Đức Khổng tử ở đây thuộc về đạo lược, tức là sách 
lược chỉ đạo ở thượng tầng, vượt trên cả chính lược và chiến lược. 


6. 


子 日 : 弟子 入 则 孝 ， 出 则 弟 Zm JU mời 
= = .) ta. Š 

仁 。 行 有 尔 力 ， 则 以 党 文 。 
Tử viết: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tác đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng 
nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc di học văn.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: TLà phận] con em, vào thì hiếu thảo [với cha mẹ], ra 
thì thuận thảo [voi bậc trưởng thượng], cẩn thận mà giữ niềm tin, rộng 
yêu mọi người mà gần gũi người nhân đức. Thi hành những điều đó còn 
thừa sức, thì hãy học văn.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu này thể hiện rõ chủ trương “tiên học lễ, hậu học văn” (học lễ trước, 
học văn sau) của Khổng môn. Đạo Khổng chia sự học làm hai phần: học lễ và 
học văn. 
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Học lễ để tró nën con người đích thực. 

Học văn để lập sự nghiệp mưu sinh. 

Học lễ là học về đạo đức. Con em phải học để biết hiếu thảo với cha mẹ ở 
trong nhà, tức là kính yêu dòng sống từ Trời truyền đến cho mình. Ra ngoài 
xã hội, con em phải biết thuận thảo, kính nhường các bậc trưởng thượng. 
Hành động thì phải cẩn thận và thành thực để giữ niềm tin. Phải rộng yêu 
mọi người, không phân biệt, kỳ thị một ai, bởi vì con người là một sinh vật 
cao nhất trong thiên nhiên, ai cũng có một sứ mệnh linh thiêng trường cửu 
như mình; tuy nhiên cần gần gũi người nhân đức để được tiếp thu những điều 
khôn ngoan thiện hảo. 

Học văn là học về các môn học phổ thông. Vào thời Đức Khổng tử ở Trung 
Hoa, các môn học phổ thông bao gồm lục nghệ: Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số 

- Lễ: nghi lễ 

- Nhạc: âm nhạc 

- Xa: bắn cung 

- Ngự: cưõi ngựa 

- Thư: đọc sách 


- Số: toán pháp 

7. 
FAR: KEDE, ESFERA. FERH 
#, #M %3. EMAR, Ev K, PLAZ F 
Tử Hạ viết: “Hiền hiên dịch sắc, sự phu mẫu năng kiệt kỳ lực, sự quân 
năng trí kỳ thân, dữ bằng hữu giao, ngôn nhi hữu tín, tuy viết vị học, 
ngô tất vị chi học hy.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Hạ nói: “Bắt chước người hiền đổi lòng hiếu sắc, hết sức thờ cha 
mẹ, liều thân thờ vua, cùng với bạn bè giao thiệp thì nói năng thật thà, 
tuy nói là chưa học, tôi ắt cho rằng đã học rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tử Hạ có tên là Bốc Thương, một cao đệ của Đức Khổng tử. Ông này 
theo đúng chủ trương của Khổng môn, đề cao cái học về đạo đức, coi nhẹ cái 
học phổ thông về các khoa chuyên môn. 
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Đối với người thường, ai cũng có lòng hiếu sắc. Để cho lòng hiếu sắc hoàn 
toàn làm chủ tâm tư thì còn lòng dạ nào nghĩ đến việc gì khác. Chỉ có bậc 
hiền nhân mới biết khắc phục lòng hiếu sắc để có thể phục vụ tha nhân. Đó 
là một trình độ đạo đức cao. Có đạo đức cao mới có thể phụng thờ cha mẹ đến 
nơi đến chốn, mới có thể đem thân phò vua giúp nước lập nên công trạng ở 
đời. Ngoài ra, giao thiệp với bạn bè lại giữ được niềm thành tín, lời nói đi đôi 
với việc làm. 

Một người như thế, nếu nói là chưa học, không ai có thể tin được. Có thể 
người ấy chưa học về một ngành chuyên môn nào trong các khoa học phổ 
thông; nhưng về đạo đức, quả là người ấy đã học nhiều rồi. Thầy của người ấy 
là những bậc hiền nhân trong xã hội. 


8. 
子 日 : 君子 不 重 则 不 威 ， 学 则 不 国 . EBE, BA 
Ruro BAJA. 
Tử viết: “Quân tử bất trọng tắc bất uy, học tắc bất có; chủ trung tín, vô 
hữu bất như kỷ giả; quá tắc vật đạn cải.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người quân tử không trang trọng thì không có uy, sự 
học sẽ không vững vàng; nhắm vào sự trung tín, không kết bạn với kẻ 
chẳng giống như mình; có lỗi lầm thì đừng ngại sửa đổi.” 


BÌNH GIẢI: 


Trang trọng đích thực không phải là bộ tịch giả tạo qua y phục và cung 
cách dáng vẻ bên ngoài. Trang trọng là dáng vẻ thể hiện của một con người 
sống theo lễ. Lễ chi phối mọi sinh hoạt của người đó, bao gồm cả các động tác 
đi, đứng, nằm, ngồi, cách ăn uống, nói cười... Lễ là sự tụ hội những điều tốt 
đẹp tự nhiên hợp với đạo trời. Văn Ngôn viết: “Gia hội túc dĩ hợp lễ.” (Gom 
góp mọi điều tốt đẹp đủ để cho hợp với lễ.” (Kinh Dịch: Quẻ Kiên). 

Nói một cách cụ thể, Lễ là những khuôn phép, mẫu mực cần thiết tạo 
thành các thuần phong mỹ tục để tiết chế, điều hoà tình cảm, cử chỉ, hành 
vi của con người. Người nào sống theo lễ thì tự nhiên thân thể sẽ toát ra một 
dáng vẻ trang trọng khiến người nhìn thấy phải kính nể, quí mến, do đó mà 
có uy nghi. Con người đã sống theo lễ ắt là có lòng tự trọng, tức là không tự 
hạ thấp giá trị của mình, không tỏ ra hèn kém, bạc nhược. 
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Như thế, trong sự trang trọng do lễ tạo nên có bao hàm cả sự tự trọng. Sự 
trang trọng và sự tự trọng do lễ có một nguồn cội sâu xa là niềm tin vào đạo 
trời và sống trong đạo trời. Do đó sự trang trọng tạo nên uy nghi một cách tự 
nhiên, không cần phải làm bộ, làm dáng một cách giả dối, kệch cỡm. 

Học làm quân tử mà không trang trọng thì không có uy đã đành; ngoài ra, 
không trang trọng tức là sinh hoạt không đặt căn bản trên lễ, không có nguồn 
cội ở đạo trời thì sự học vấn sẽ thiếu cơ sở vững vàng. Thiếu cơ sở vững vàng 
tức là thiếu chân lý chủ đạo, sự học chỉ là thu gom những mó kiến thức bồng 
bềnh, tạp loạn, nhất thời, đúng ít, sai nhiều... 

Người quân tử muốn tiến lên bậc hiền thánh còn phải chú ý tới ba điều 
nữa: 

Trung tín là sống trong tâm địa thành thật để duy trì niềm tin, không tự 
dối mình hay gạt người. 

Đối với những kẻ chẳng giống như mình, tức là những kẻ giả dối, không 
sống theo lễ, người quân tử không thể kết bạn. Kết bạn với họ chẳng học được 
điều gì hay mà còn bị thiệt hại. Chỉ có thể giao thiệp qua loa với họ để giữ hoà 
khí mà thôi. 

Người quân tử cần phải sẵn sàng sửa đổi lỗi lầm của mình. Ai cũng có lỗi, 
không nhiều thì ít. Nhận ra lỗi lầm và sửa đổi ngay là điều đáng khen của 
người quân tử. 


9. 

曾子 日 : 慎 终 ， 追 速 ， 民 德 师 厚 次 。 

Tăng Tử viết: “Thận chung, truy viễn, dân đức qui hậu hy.” 
Dịch nghĩa: 


Thầy Tăng Tử nói: “Cẩn thận trong việc cuối, nhắc nhó đến người xa, đạo 
đức của dân trở nên dày dặn vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Việc cuối ở đây chỉ việc mãn phần của cha mẹ. Nhắc nhớ đến người xa chỉ 
sự kính nhớ tổ tiên qua đời đã lâu. Qua câu nói trên, thay Tăng Tử đã có một 
cái nhìn xa đến mối liên hệ giữa việc gia đình và việc đất nước. Việc an táng 
cha mẹ và kính nhớ tổ tiên là việc gia đình. Việc đạo đức của dân là việc đất 
nước. Muốn cho đất nước được thịnh trị, thái bình thì phải làm sao cho đạo 
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đức của dân được dày dặn. Thế mà muốn cho đạo đức của dân được dày dặn 
thì phải khiến cho dân chú trọng đến đạo hiếu. Đạo hiếu có liên hệ tới chính 
trị là như thế. 

Đạo hiếu là sự tôn trọng nguồn sống từ Trời truyền đến mình qua trung 
gian của tổ tiên và cha mẹ. Tôn trọng nguồn sống là nền tảng của đạo đức; vì 
vậy đạo hiếu là gốc các đức hạnh. 

Đạo hiếu có nhiều chi tiết, sẽ được dần dần bàn tới trong bộ Luận ngữ này. 
Tuy nhiên đối với việc cha mẹ mãn phần thì hiếu là tổ chức tang lễ cho cha mẹ 
chu đáo, cẩn thận. Ngoài ra, hiếu còn vươn xa tới tổ tiên; phải có những nghi 
lễ tế tự để tưởng nhớ. Dĩ nhiên, các nghi lễ không nên tổ chức quá to tát, tốn 
kém, nặng về hình thức khoe khoang, nhưng cần trang trọng để bày tỏ tấm 
lòng thành kính nhớ thương của con cháu đối với cha mẹ, tổ tiên. 

Thấy nhà cầm quyền giữ đạo hiếu với cha mẹ, tổ tiên, ắt dân chúng cũng 
bắt chước mà chú trọng vào việc đạo đức. Đạo đức của dân được dày dặn thì 
đất nước sẽ ổn định, thái bình. 


10. 
子 禽 问 状 子 贡 卓 :夫子 至 庆 是 邦 也 ， 必 并 其 政 。 求 
之 与 ? 抑 与 之 与 ? 
子 员 日 : 夫子 温 ， 良 ， 茶 ， 俭 ， 让 以 得 之 。 夫 子 之 
Tử Cầm vấn u Tử Cống viết: “Phu tử chí u thị bang dã, tất văn kỳ chính. 
Cầu chi dư? Úc dữ chỉ dư?” 
Tủ- Cống viết: “Phu tử ôn, lương, cung, kiệm, nhượng dĩ đắc chỉ. Phu tử 
chi cầu chi dã, kỳ chư dị hồ nhân chi cầu chi dư?” 

Dịch nghĩa: 


Théy Tử Cầm hỏi théy Tử Cống: “Thầy ta đến nước nào, át nghe việc 
chính trị nước ấy. Thầy cầu nghe đó sao? Hay thầy được cho nghe đó 
sao?” 

Thầy Tử Cống nói: “Thầy ta thì ôn hoà, lương thiện, cung kính, kiệm 
ước, khiêm nhượng, nhờ đó mà được mời nghe. Cách cầu nghe của thầy 
ta, chẳng phải khác vói cách cầu nghe của người khác đó sao?” 
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BÌNH GIẢI: 


Thầy Tử Cầm có tên là Trần Cang. Thầy Tử Cống là Đoan Mộc Tứ, có tài 
ăn nói hoạt bát. Cả hai đều là đệ tử của Đức Khổng tử. Riêng Tử Cống ở trong 
nhóm Nhan Hồi, Tăng Sâm là những đệ tử xuất sắc. 

Trong đoạn văn trên, “thầy ta” (phu tử) chỉ Đức Khổng tử. Vào thời Xuân 
Thu, sau khi gặp sự bất như ý ở nước Lỗ, quê hương mình, Đức Khổng tử 
cùng một số đệ tử đi chu du liệt quốc trong 13 năm. Đến nước nào, Ngài cũng 


được vua quan chào đón ân cần và hỏi han về việc chính trị. Thấy vậy, thầy 
Tử Cầm mới hỏi thầy Tử Cống xem có phải Đức Khổng tử cầu cạnh để được 
nghe về chính trị nước ấy, hay Ngài được các vua quan cho nghe và hỏi ý kiến. 

Thầy Tử Cống giải thích rằng, Đức Khổng tử có những đức tính tốt như: 
ôn hoà, lương thiện, cung kính, kiệm ước, khiêm nhượng. Nhờ những đức 
tính này và có tiếng là người học rộng biết nhiều, đã từng cai trị thành công ở 
nước Lỗ, đi tới đâu Ngài cũng được trọng vọng. Như thế, không phải Ngài cầu 
cạnh mà chính tài năng, đức hạnh của Ngài có một năng lực vô hình khiến 
cho các vua quan tìm kiếm mình. Nếu gọi là cách cầu, thì cách cầu của Đức 
Khổng tử khác xa với cách cầu của người thường. Người thường cầu cạnh 
bằng lễ vật, đút lót hay nhờ lời giới thiệu. Còn Đức Khổng tử thì chỉ tự biểu 
hiện tài đức để thu hút sự tìm kiếm của người. 

Sở dĩ Ngài không được các vua liệt quốc thời ấy trọng dụng vì Ngài chủ 
trương một nền chính trị lấy đức nhân, lấy sự tu thân làm nền tảng; trong 
khi các vua chỉ muốn dùng bá thuật, cường quyền để cai trị và không muốn 
tự sửa mình theo tiêu chuẩn đạo đức. 


11. 
子 日 : LE, REE LA, RAHI 。 三 年 无 改 於 
TZ, TAFA 。 
Tủ viết: “Phụ tai, quan kỳ chí. Phụ môt, quan kỳ hạnh. Tam niên vô cải 
u phụ chi đạo, khả vị hiếu hy.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Cha còn, hãy xem chí hướng của người. Cha mất, 
hãy xem hành vi của người. Trong ba năm, không thay đổi đường lối của 
cha, có thể gọi là hiếu vậy.” 
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BÌNH GIẢI: 


Câu này, Đức Khổng tử nói về đạo hiếu. Trong tinh thần đạo hiếu, cốt yếu 
là làm cho cha mẹ được vui lòng. Vì thế, khi cha còn sống, hãy xem chí hướng 
của cha mà bắt chước. Bắt chước chí hướng của cha là điều khiến cho người 
vul lòng nhất. 

Đạo Nho lấy đức nhân làm gốc. Đức nhân là nền tảng của đạo Trung dung, 
tức là đạo của người quân tử. Do đức nhân mà có đạo lý phổ thông là Ngũ 
thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 

Dĩ nhiên, người cha được nói đến ở đây là người sống trong đạo Nho, chứ 
không phải người cha vô đạo, bất tiếu. Cha sống trong đạo mà con bắt chước 
chí hướng của cha, thì còn điều gì làm cha vui lòng hơn! 

Khi cha đã mất, hãy xem lại những hành vi, hạnh kiểm của cha mà bắt 
chước. Đức Khổng tử đã từng nói trong sách Trung dung rằng: “Tiễn kỳ vị, 
hành kỳ lễ, tấu kỳ nhạc, kính kỳ sở tôn, ái kỳ sở thân, sự tử như sự sinh, sự 
vong như sự tôn, hiếu chỉ chí dã. - 践 其 位 ， 行 其 礼 ， 奏 其 乐 ; AMË, 
ŽAR, 事 死 如 事 生 ， 事 亡 如 事 存 ， 孝 之 至 也 。”(Dting vào địa vị của 
cha ông, tiến hành nghi lễ của cha ông, tấu nhạc của cha ông, kính người mà 
cha ông tôn trọng, yêu người mà cha ông thân thiết, thờ người quá cố như thờ 
người sống, thờ người đã mất như thờ người hiện còn, đó là có hiếu hết mức 
vậy.) (Trung Dung: chương 19). 

Thế thì, mặc dầu cha đã mất, nhưng người con hiếu vẫn kính yêu cha như 
người còn sống, kế tục những hành vi, hạnh kiểm, những thói quen, những 
công trình tạo tác của người trong suốt ba năm tang chế, tưởng nhớ. 

Tuy nhiên, cái gì dù hay, dù tốt đến đâu cũng cần phải được canh cải để 
thích ứng theo thời. Sau ba năm kế thừa những hành vi, những công trình 
theo nếp cũ của cha, nếu có điều gì không còn hợp thời, bấy giờ người con mới 
nghĩ đến chuyện canh cải. Đó là đặc tính “vô car trong đạo hiếu. 


12. 


大 由 之 ° 有 所 不 行 , 知 和 而 和 ， 不 以 礼节 之 , 7R 不 
可 行 也 ç 
Hữu Tử viết: “Lễ chi dụng, hoà vi quý; tiên vương chi đạo, tư vi mỹ; tiểu 
đại do chi. Hữu sở bất hành: tri hoà nhi hoà, bất dĩ lễ tiết chi, diệc bất 
khả hành dã.” 
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Dịch nghĩa: 


Thầy Hữu Tử nói: “Chỗ dùng của lễ, hoà hợp là quí; đường lối của các 
vua đời trước là dùng lễ khiến cho tốt đẹp; việc lón việc nhỏ đều do đó. 
Có chỗ không làm là: biết hoà để hoà hợp nhưng không lấy lễ để điều tiết 
thì cũng không nên làm.” 


BÌNH GIẢI: 


Lễ là các nghi thức khiến cho sự tương giao giữa mọi người ở các thứ bậc 
khác nhau được tốt đẹp. Khi kết hợp thành một cộng đồng, một xã hội, dĩ 
nhiên mỗi người có một vị thế, một thứ bậc trên dưới khác nhau. Điều đáng 
quí của lễ là khiến cho mọi người được thông cảm, hoà hợp với nhau. 

Các vua đời trước như: Đường Nghiêu, Đế Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang, 
Văn Vương, Võ Vương... đều vận dụng lễ trong mọi việc lớn nhỏ. Như tế trời 
đất để kính thờ Thượng Đế có lễ Giao, lễ Xã; tế tổ tiên có lễ Đế, lễ Thường. 
Trong đại lễ lại có tiểu lễ như nghi lễ “lữ thù” để cho con em nâng chén rượu 
mời người trên, tạo nên bầu không khí hoà hợp giữa người trên kẻ dưới, xoá 
bỏ sự cách biệt trong công việc thường ngày. 

Tất cả những nghi lễ lớn nhỏ đó đã khiến cho trong triều ngoài huyện đều 
có trật tự tốt đẹp. Tuy nhiên, biết hoà hợp là điều quí, nhưng nếu chỉ quí hồ 
nhắm tới hoà hợp mà quên mất việc dùng lễ nghi để tiết chế tình cảm, để 
giữ gìn trật tự thì không hay. Bởi vì tình cảm thiếu điều tiết có thể thành ra 
phóng túng, khinh nhờn, phạm thượng thì nguy hại cho sự ổn định của gia 
đình và xã hội. Điều đó các vua xưa không làm và ngày nay chúng ta cũng 
không nên làm. 


18. 
有 子 日 : 信 近 认 义 ， 言 可 复 也 ; KEA, Që oE 
也 。 因 不 失 其 亲 ， 亦 可 宗 也 。 
Hữu Tử viết: “Tín cận u nghĩa, ngôn khả phục dã; cung cận u lễ, viễn sỉ 
nhục dã. Nhân bất thất kỳ thân, diệc khả tông dã.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Hữu Tử nói: “Điều hứa hẹn gần với điều nghĩa, thì lời nói mới có 
thể hoàn thành được; sự cung kính gần gũi với điều lễ, thì xa được điều 
sỉ nhục. Nhân vì không đánh mất người thân của mình, cũng có thể 
đứng đầu một dòng dõi.” 
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BÌNH GIẢI: 


Trong giao thiệp, người ta hay hứa hẹn. Đã hứa thì phải thành thật trong 
lời hứa và lời hứa ấy phải được thực hiện. Dó là đức tín. Muốn cho lời hứa có 
thể thực hiện được, khi hứa hẹn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, điều hứa hẹn 
phải gần với điều nghĩa. Điều nghĩa là sự tương giao báo đáp qua lại giữa 
người này với người kia: giữa bạn bè có nghĩa bằng hữu; giữa vợ chồng có 
nghĩa phu thê, giữa những người trong một nước có nghĩa đồng bào v.v... 

Điều nghĩa là sự báo đáp tốt đẹp hợp với đạo lý, tình người. Điều hứa hẹn 
phải hợp nghĩa, không trái đạo lý, mới có thể thực hiện được. Nếu vì cao hứng 
nhất thời, hay vì hám lợi mà hứa liều điều bất nghĩa thì làm sao thực hiện 
được? Nếu cố thực hiện điều đã hứa như vậy để giữ chữ tín thì chính mình sẽ 
phạm vào điều bất nghĩa! 

Sự cung kính là một đức tốt; nhưng cung kính phải gần với điều lễ, nghĩa 
là phải thích hợp trong tương quan giao thiệp với người trên để tỏ lòng tôn 
trọng, mới tránh được điều sỉ nhục. Nếu cung kính mà không theo lễ sẽ rơi 
vào tình trạng quỳ lyy, thấp hèn, tâng bốc, ninh hót. Đó là tình trạng đáng 
xấu hổ và nhục nhã, làm mất phẩm giá con người. 

Làm người, ai cũng có người thân, gần gũi nhất là cha mẹ, anh em, bà con 
họ hàng, làng xóm... Trước khi nói đến rộng yêu tha nhân, người ta cần phải 
biết yêu mến cha mẹ, anh em, bà con họ hàng... Đó là thứ tự yêu mến trong 
tình cảm tự nhiên. Những người ở gần gũi bên cạnh, có công dưỡng dục mà 
mình không yêu được, làm sao có thể yêu được người xa? Trong trường hợp 
đó, nói đến rộng yêu tha nhân thì chỉ là giả dối! Bởi lẽ biết yêu những người 
thân của mình nên mới xứng đáng là người biết đạo lý yêu thương, mới có 
tình yêu thương chân thật! Như vậy mới được xem là người có khả năng mở 
ra một dòng dõi tốt đẹp mai sau (diệc khả tông dã). 


14. 
Fa: #872 Ki, FART, KAF nA 
Zo RAŽ NER, TAFFA. 
Tử viết: “Quán tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn u sự nhi thân u 
ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên; khả vị hiếu học dã di.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khőng tử nói: “Người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu yên, 
gắng sức trong việc làm mà thận trọng trong lời nói, đến với người có đạo 
đúc để trở nên chính đáng; có thể gọi là người hiếu học vậy.” 
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BÌNH GIẢI: 


Quân tử là người đã hướng chiều về đạo đức, đã khởi sự tiến bước trên 
đường thành nhân. Tuy nhiên, muốn trở nên bậc hiền thánh, người quân tử 


còn phải học tập thêm nhiều. Vì thế, Đức Khổng tử cho rằng người quân tử 
không nên chú trọng vào việc ăn uống thỏa thích với của ngon vật lạ, không 
nên chú trọng vào nơi ở cho yên vui, thỏa thích với cửa nhà khang trang. 

Chú trọng nhiều vào việc ăn ở tức là lệ thuộc vào nhu cầu. Nhu cầu sẽ nảy 
ra nhu cầu, khiến cho người quân tử bận tâm với những việc phụ mà quên 
mất việc học đạo lý. Ngoài ra, người quân tử phải gắng sức, chăm chỉ trong 
việc làm. Việc nào đáng làm phải làm ngay, không trễ nải, chan chừ. Nói 
năng phải thận trọng; không thô lỗ hay vô ý làm mếch lòng người khác. Lời 
nói phải được cân nhắc kỹ càng kẻo bị vạ miệng, mang họa vào thân. Bởi vì, 
bệnh tật thường do đồ ăn, tai họa thường do lời nói (bệnh do khẩu nhập, họa 
do khẩu xuất). 

Hơn nữa, người quân tử cần đến với những người có đạo đức, những nơi 
chất chứa đạo lý để học hỏi, noi gương, bắt chước; do đó mà sửa mình trở nên 
chính đáng. Như thế mới xứng đáng là người hiếu học. 


15. 
子 页 目 : EnA. g mA, 4? 
子 日 : 可 也 。 未 若 贫 而 乐 ， 富 而 好 礼 者 也 。 
FER: 计 云 : “如 切 如 磋 ， 如 琢 如 磨 。 ”其 斯 之 
谓 和 与 ? 
TE: 赐 也 ， 始 可 和 与 言 诗 已 矣 ! 告 诸 往 而 知 来 者 。 
Tử Cống viết: “Bán nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà nhu?” 
Tú viết: “Khả dã. Vị nhược bán nhỉ lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã.” 
Tủ Cống viết: “Thi vân: “Như thiết như tha, như trác như ma.’ Kỳ tư chỉ 
vị dự?” 
Tủ viết: “Tứ dã, thủy khả dữ ngôn Thi dĩ hy. Cáo chư vãng nhỉ tri lai 
gia.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Cống nói: “Nghèo mà không nịnh hót, giàu mà không ngạo 
mạn, như vậy là thế nào?” 
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Đức Rhổng tử nói: “Khá đấy. [Nhưng] chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà 
ưa thích điều lễ.” 


Thây Tử Cống nói: “Kinh Thi rằng: “Như cắt như chạm; như giũa như 
mài.” Cũng có nghĩa như thế u?” 


Đức Khổng tử nói: “Này Tú, thật khá là người đầu tiên đáng nghe nói về 
Kinh Thi. Mới nói về việc trước mà đã biết việc sau.” 
BÌNH GIẢI: 

Thầy Tử Cống là người giỏi về buôn bán cho nên giàu có. Ông cũng là một 
cao đệ có tài ăn nói của Đức Khổng tử. Khi đặt câu hỏi với thầy “nghèo mà 
không nịnh hót, giàu mà không ngạo mạn...”, có lẽ ông đã tự nhận xét về 
hạnh kiểm của mình và ông muốn Đức Khổng tử đánh giá xem mình thuộc 
vào hạng người nào. 

Đối với người thường, ở trong phận nghèo thì hay nịnh hót người giàu sang 
quyền thế để kiếm lợi. Một khi người ấy đã giàu thì lại sinh tính ngạo mạn tự 
cao, khinh rẻ những người nghèo khó hơn mình. Nịnh hót và ngạo mạn là hai 
tính xấu mà đa số người ta hay mắc phải. Cả hai trường hợp nịnh hót và ngạo 
mạn đều thể hiện tính khí tiểu nhân, kém đạo đức. Kẻ tiểu nhân kém đạo đức 
không có lòng tự trọng, không có đức tự chủ, không tự thấy giá trị của mình. 
Người có lòng tự trọng, có đức tự chủ không tỏ ra hèn kém, đánh mất phẩm 
giá mình trong lời nịnh hót; người ấy cũng không ngạo mạn, bởi vì ngạo mạn 
là coi rẻ giá trị người khác. “Không ninh hót, không ngạo mạn” chính là tình 
trạng “tự lập” của một người đã đạt tới mức độ vững vàng trong đạo đức. Đó 
là đức hạnh của người quân tử. 

Đức Khổng tử nói “Khá đấy" tức là có ý ngợi khen. Tuy nhiên, Ngài nói 
thêm: “Nhưng chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà ưa thích điều lễ.” 

“Nghèo mà vuř chỉ tình trạng con người đạt đạo, tâm thức không còn lệ 
thuộc vào vật chất nữa. Đó là chỗ đạt của Nhan Hồi. 

“Ua thích điều lể' chỉ tình trạng con người sống trong thiên đạo hay thánh 
đạo. Lễ ở đây không phải chỉ là lễ nghi, lễ nghĩa tám thường, tức là những 
tương quan phổ thông và cần thiết trong xã hội. Lễ theo nghĩa cao cả là sống 
trong đức nhân,! tức là đạt tới trình độ con người lý tưởng, được tham dự vào 
hàng Tam tài (Thiên-địa-nhân). 

Người ta nếu không có hạnh tu đức cao, mỗi khi trở nên giàu có thường 
hay buông thả theo dục vọng. Buông thả theo dục vọng (túng dục) tức là đánh 


1 Xin xem thêm: Đức nhân trong Đông phương triết học cương yếu, phần Nho giáo, cùng tác giả. 
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mất lễ (thất lỗ. Nếu giàu có mà ua thích điều lễ tức là có cơ hội, có hoàn cảnh, 
có khả năng tiển tài để tha hồ buông thả theo dục vọng nhưng vẫn không 
theo, vẫn tự chủ trong đức nhân. Dó là người đã vượt mức quân tử để đứng 
vào hàng thánh nhân rồi. 

Để có thể tiến lên bậc hiền thánh, người quân tử cần phải có công phu tu 
đức nhiều, thường xuyên rèn tập đức hạnh như người thợ ngọc hằng ngày 
chăm chỉ cắt chạm, giũa mài. Người thợ cắt chạm, giũa mài ngọc ngà tạo nên 
những viên ngọc quí, những pho tượng đẹp làm sao, thì người quân tử rèn tập 
đức hạnh để trở nên bậc hiền thánh cũng tương tự như vậy. Đó là ý tứ của câu 
Kinh Thi “như cắt như chạm, như giũa như mà. 

Đức Khổng tử không nói về Kinh Thị, chỉ nói đến con người “nghèo mà vui, 
giàu mà ưa thích điều 1; thế mà thầy Tử Cống lại hiểu về ý nghĩa câu Kinh 
Thi trên; đó là nghe một biết hai, nói gần biết xa, mới nói về việc trước mà đã 
biết việc sau. Quả thật thầy Tử Cống xứng đáng được nhận lời khen của Đức 
Khổng tử, xứng đáng là người đầu nghe giảng về Kinh Thi vậy. 


16. 
+ EJ : 不 患 人 之 不 己 知 患 不 知人 也 ° 


Tử viết: “Bất hoạn nhân chi bất ky tri, hoan bất tri nhân dã.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khőng tử nói: “Chó lo người không biết mình, hãy lo mình không 
biết người thôi.” 
BÌNH GIẢI: 
Đối với những người lo buồn về nỗi người ta không biết đến tên mình, đến 


tài năng của mình, Đức Khổng tử nói: “Chớ lo người không biết mình, hãy lo 
mình không biết người thôi.” Câu này được hiểu như sau: 


Chớ lo người không biết mình: 

Người ta không biết mình nằm trong hai trường hợp: 

Mình thật sự không có tài đức gì cả, cho nên không gây được sự chú ý cho 
mọi người. Nếu đúng như thế, người ta không biết mình thì thật là tốt; bởi vì 
biết đến chỉ thêm xấu hổ. 

Mình thật sự có tài đức mà chẳng ai biết đến. Nếu vậy, mình chẳng nên lo 
buôn làm gì; bởi vì đó là tư cách của người quân tử. Đức Khổng tử từng nói: 
28 


LUẬN NGỮ 


“Người ta không biết đến mình mà mình không giận hờn, chẳng phải là bậc 
quân tử đó sao?” (Nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?) 

Vả lại, có tài đức mà được biết đến, được trọng dụng để thi thố cái sở 
trường của mình, cần phải đắc thời và đắc mệnh. Phải có thời thế, có cơ hội 
thuận lợi, tài năng mới có thể thi thố được. 

Nhà Nho còn tin vào mệnh Trời nữa; vì thế, vấn đề đắc mệnh mới được nói 
đến. Đức Khổng tử đã nói: “Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã.” (Không biết 
mệnh không lấy gì làm quân tử được.” (Luận Ngữ: Nghiêu viết). Sách Trung 
Dung lại nói: “Cư di di sĩ mệnh. - Æ 3 VARA” (Sống giản dị để đợi mệnh.” 
Mệnh là chức phận mà Trời trao cho con người tùy theo thời thế. Nếu Trời 
không trao, có vận động tới mấy cũng bằng thừa; vận động, quảng cáo cho 
lắm chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Kinh nghiệm của Đức Khổng tử vào thời 
Xuân Thu hãy còn đó. Mười mấy năm chu du liệt quốc cốt để cho các vua chúa 
biết đến mình mà dùng nhưng nào có được đâu! 

Vì vậy, trong cả hai trường hợp trên, chớ lo người không biết mình. Kẻ học 
làm quân tử chỉ nên vui trong phận mình mà không nên lo buồn về việc người 
không biết đến; chỉ nên lo rằng nếu có cơ hội được tín nhiệm mà mình không 
đủ tài đức đảm đương thôi. 

Hãy lo mình không biết người: 

Người quân tử cần phải biết những người mà mình tiếp xúc thuộc về loại 
nào: người tốt hay người xấu, sở trường, sở đoản của họ thế nào. 

Nếu là người tốt, mình cần theo đuổi mà học tập, bắt chước. Nếu là người 
xấu, mình cần lánh xa kẻo mang họa. 

Hoặc giả, đứng ở cương vị lãnh đạo nào đó, chúng ta cần phải biết sở 
trường, sở đoản của người để giao phó công việc thích hợp: người tài đức cao 
thì giao việc lớn, người tài đức thấp thì giao việc nhỏ; thấy người bất tài thất 
đức phải tìm cách lánh xa hay cô lập, không được tín nhiệm. Những kẻ không 
đáng tin mà tin quá thì có ngày nguy hại đến mình và hỏng cả đại sự. Ngay 
trong phạm vi nhỏ hẹp là một gia đình, bậc cha mẹ phải biết tính tình và 
năng lực các con để tùy theo đó mà tín nhiệm hay ủy thác. 
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CHƯƠNG II: VI CHÍNH 


为 政 第 二 


Vi chính dé nhi 


1. 
+ tk, wkk, XD R E kế. 
Tử viết: “Vi chính dĩ đức, thí nhu Bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cúng 
chi.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khóng tử nói: “Làm chính trị dùng đạo đức, ví như sao Bắc đẩu, ở 
chỗ của mình mà các sao khác chầu về.” 


BÌNH GIẢI: 


“Làm chính trị dùng đạo đúc của Đức Khổng tử là quan điểm cai trị lý 
tưởng theo Đế đạo, tương truyền được áp dụng vào hai đời vua Đế Nghiêu và 
Đế Thuấn thuở xưa. Dân gian vẫn quen gọi thời đó là Hoàng kim thời đại của 
nước Trung Hoa cổ, trước Công nguyên trên 20 thế kỷ. Trong cách cai trị này, 
vua không cần dùng tới hình luật nghiêm khắc, chỉ ngồi rũ áo xiêm (thüy y 
thường), dùng đạo đức của mình cảm hoá các quan và dân chúng mà mọi việc 
trôi chảy tốt đẹp, đất nước thái bình. 


`A“ 


Cách cai trị theo Dë đạo còn được gọi là “vô vi nhi trf’; vua thuận theo lòng 
dân mà bỏ qua ý riêng của mình; có việc gì cần làm thì khuyến khích để dân 
tự nguyện chứ không áp đặt. Đó là đường lối cai trị mà cả Khổng tử và Lão 
tử mỗi khi nhắc lại đều tấm tắc ngợi khen. 

Ó đây, Đức Khổng tử đã ví ông vua cai trị theo cách ấy như sao Bắc đẩu, 
chỉ ở ngôi của mình mà các sao khác đều chầu về; có nghĩa là lấy đức trị thì 
dân chúng và các vương hầu sẽ mến đức mà qui phục. 

Dưới Đế đạo thì có Vương đạo và Bá đạo. Vương đạo là đường lối cai trị của 
nhà Chu. Lúc này đạo đức đã ít nhiều suy vi, nên phải vận dụng thêm cả lễ 
nhạc và hình luật. Bá đạo là đường lối cai trị bằng vũ lực và mưu thuật, được 
vận dụng nhiều từ đời Ngũ bá (thời Xuân Thu) trở về sau. Bá đạo được đẩy 
xa tới mức cực đoan khắc nghiệt ở nước Tần dưới quyền cai trị của Vệ Ưởng 
và Lý Tư. 
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Tương truyền Vệ Ưởng vào thuyết vua Tần (thời Chiến quốc): lần thứ 
nhất, nói về Đế đạo thì vua Tần ngủ gật; lần thứ hai, nói về Vương đạo thì 
vua Tần lơ đãng ngó ra ngoài trời nhìn chim bay; lần thứ ba nói về Bá đạo 
với những thuật ràng buộc dân chúng, với những mẹo trí trá đối với lân bang 
thì vua Tần thích chí quên ăn, nghe một mạch, rồi trao ngay quyền trị nước 
cho Vệ Ưởng. 

Qua đây, chúng ta có thể hiểu được tại sao Đức Khổng tử chu du liệt quốc 
13 năm, viếng nhiều vương hầu mà không có ai trọng dụng trao cho quốc 
chính. Lý do là Ngài chủ trương dùng đức trị, trong khi các vương hầu thời 
ấy bỏ qua đạo đức, không muốn tu thân, chỉ muốn cai trị bằng vũ lực và mưu 
thuật. 

“Làm chính trị dùng đạo đức” mang lại kết quả rất lớn. 

Xem như vào thời Tam quốc ở Trung Hoa, nhà Hán đã suy vong rồi, thế 
mà Luu Bị nhờ có đức còn qui tụ được bao nhiêu anh hùng hào kiệt bốn 
phương, đi đến đâu cũng được dân chúng đem cơm giỏ nước bầu ra đón; để 
rồi giành được một phần ba thiên hạ, giữ thế chân vạc ngang với Tào Tháo 
và Tôn Quyên. 

Ó nước Đại Việt ta, vào thời Lý, sử chép rằng vua Lý Thánh Tông, cai trị 
trong 18 năm (1054 -1072), là một vị vua nhân từ, có lòng thương dân như 
con và rất quan tâm đến cơm áo của các tù phạm, nhất là vào mùa đông 
tháng giá. Vì thế, trăm họ hết lòng mến phục; trong đời ngài làm vua ít có 
giặc giã. (Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, NXB Tân Việt, trang 102). 


2. 
子 日 : #25, — ằyjZ.. KLEJ. 
Tử viết: “Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết: “Tư vô tà.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Kinh Thi có ba trăm thiên, một lời bao trùm được 
hết, đó là: “Tư tưởng không lệch lạc.” 


BÌNH GIẢI: 

Kinh Thi có tất cả 311 thiên; Đức Khổng tử nói số chãn là 300 thiên. Đó là 
một bộ sách nằm trong Ngũ kinh của Nho giáo, gồm những bài ca dao truyền 
khẩu từ đời thượng cổ đến đời Chu Bình Vương ở Trung Hoa. Kinh Thi nói về 
tính tình, phong tục, chính trị và cả tình luyến ái nam nữ. Kinh Thi có công 
dụng giáo dục tư tưởng con người, giúp cho sự suy nghĩ được chính đáng. 
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3. 
FRA: ñ Z Ka ZAA, K.% m e; 道 之 以 
£ AZAR AREH 。 
Tử viết: “Dao chi dĩ chính, tê chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ. Dao chi di 
đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Dẫn dắt bằng biện pháp chính trị, ổn định bằng hình 
luật thì dân tránh được lỗi nhưng không biết xấu hổ. Dẫn dắt bằng đạo 
đức, ổn định bằng lễ giáo thì dân biết xấu hổ mà lại có khuôn phép chính 
đáng.” 


BÌNH GIẢI: 


Ý tưởng trong câu này bổ sung và làm sáng tỏ chủ trương “làm chính trị 
dùng đạo đúc” (vi chính dĩ đức) ỏ trên. 

Chữ “dao” ở đây có chức năng động tự, có nghĩa là dẫn dắt hay hướng dẫn, 
giống như ở phần 5 của chương Học nhi. 

Dẫn dắt bằng biện pháp chính trị (đạo chi di chính) là cai trị dân bằng thể 
chế chặt chẽ với những sắc lệnh sai khiến hoặc nghiêm cấm; sai khiến việc 
này, nghiêm cấm điều kia. Ổn định bằng hình luật (tê chi dĩ hình) là đặt ra 
những hình thức câu thúc để xử phạt những kẻ vi phạm thể chế hay vi phạm 
quyền lợi của người khác. Cai trị bằng hai đường lối trên tức là dùng biện 
pháp can thiệp từ bên ngoài, thì xã hội có ổn định tương đối, vì dân sẽ sợ hãi 
mà ít dám phạm lỗi. Tuy nhiên, dân không biết xấu hổ về những lỗi lầm của 
mình. Sở dĩ không biết xấu hổ, bởi vì dân không biết những hành vi sai trái 
là xấu. 

Trái lại, dẫn dắt bằng đạo đức (đạo chi dĩ đức) là nhà cầm quyền tự thi 
triển đạo đức, dạy dân sống đạo đức theo lương tâm. Ổn định bằng lễ giáo 
(të chi dĩ lỗ là nhà cầm quyền cư xử với dân và dạy dân cư xử với nhau bằng 
hình thức lễ giáo, thể hiện sự tôn trọng, yêu mến lẫn nhau. Bằng hai đường 
lối này, dân sẽ có một nền đạo đức với lễ nghĩa nội khởi, nhận ra những hành 
vi sai trái là xấu, là có hại, nhận ra những ý định lầm lạc có bản chất không 
tốt; từ đó, lương tâm tự cảm thấy hổ thẹn mà không muốn vi phạm. 

Nhà biết xấu hổ, không có ý định vi phạm cho nên tự nhiên có khuôn phép 
chính đáng từ trong gia đình ra ngoài xã hội. Do đó, quốc gia được ổn định, 
phát triển thịnh vượng mà nhà cầm quyền ít phải can thiệp. 
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4. 
Fa: #l†ñzmmäkZ#+#, Z- ms, vw m + 
A, #-†fu4eX› 2-0 3), Æt m ç yT 4& 
in #E 。 
Tử viết: “Ngô thập hữu ngũ nhỉ chí vu (u) học, tam thập nhi lập, tứ thập 
nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất 
thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ta mười lăm tuổi chuyên chú vào việc học, ba mươi 
tuổi thì vững vàng, bốn mươi tuổi thì không ngờ vực, năm mươi tuổi thì 
biết mệnh trời, sáu mươi tuổi thì nghe theo, bảy mươi tuổi theo lòng 
muốn của mình mà không vượt qua khuôn phép.” 


` „ 
BINH GIAI: 

Đức Khổng tử thọ 73 tuổi (551 - 478 trước Công nguyên). Như thế, câu 
nói trên có lẽ được Ngài nói vào khoảng thời gian sau tuổi 70, trước khi Ngài 
mất. Với câu trên, Đức Khổng tử thuật lại quá trình thành tựu việc tu học 
của mình. 

Ta mười lăm tuổi chuyên chú vào việc học (Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu 
học): 

Từ thời xưa, việc học ở Trung Hoa được phân làm hai cấp: Tiểu học và Đại 
học. Theo Chu Hy, trẻ em lên 8 tuổi được đưa vào nhà Tiểu học để học từ thấp 
lên cao về những điều thường thức bao gồm lục nghệ: lễ, nhạc, xạ (bắn cung), 
ngự (cưỡi ngựa), thư (viết chữ), số(toán pháp). Lên 15 tuổi, các thiếu niên đã 
qua bậc tiểu học, gồm con của thiên tử, con của các công khanh, đại phu... và 
một số thiếu niên tuấn tú trong hàng thứ dân được đưa vào nhà Đại học (Thái 
họo). Ö đây, họ được học về đạo lý cao siêu để có thể tự sửa mình và biết cách 
cai trị dân về sau. 

Như vậy, Đức Khổng tử nói: “Ta mười lăm tuổi chuyên chú vào việc hoc”, 
tức là kể từ khi bước vào trình độ cao Ngài rất chăm chỉ học tập. 

Ba mươi tuổi thì vững vàng (Tam thập nhi lập): 

Chữ “lập” ó đây không phải chỉ việc lập gia đình. “Lập” là vững vàng trong 
điều lễ (lập u lễ. Dó là biết cư xử, giao tiếp với người trên kẻ dưới theo đúng 
lễ nghĩa, phù hợp với địa vị của mình một cách chững chạc, không lệch lạc, 
lúng túng, hồ đồ. 
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Bốn mươi tuổi thì không ngờ vực (tứ thập nhi bất hoặc): 

Với sự thu thập kiến thức về mọi mặt (bác học), sự hỏi han rộng rãi (quảng 
vấn), sự suy nghĩ cân thận (thân tu), sự biện luận sáng suốt (minh biện) và 
sự nỗ lực thực hành (đốc hành), đến tuổi 40 Đức Khổng tử trỏ nên chín chắn 
trong hiểu biết và kinh nghiệm về những hiện tượng thiên nhiên, về những 
vấn đề nhân sinh, nên Ngài không còn ngờ vực nữa. Ngài đã hiểu thấu sự lý 
một cách đầy đủ. 

Năm mươi tuổi thì biết mệnh trời (Ngũ thập nhi tri thiên mệnh): 

Mệnh trời (thiên mệnh) trong đạo Nho có các nghĩa sau: 

1. Tính bản nhiên tỉnh tuyên, tiêm tại trong con người. Theo sách Trung 
Dung thì: “Thiên mệnh chỉ vị tính. - 天 命 之 谓 性 , ” (Mệnh trời gọi là 
tính.) 

2. Chức phận mà Trời trao cho con người. Trong nghĩa này, sách Trung 
Dung nói: “Cư dị dĩ sĩ mệnh. - Æ 3 VARA” (Sống giản dị để đợi mệnh.) 

3. Sự việc ắt phải diễn ra theo qui luật nhân quả; đó cũng là luật trời, con 
người không cưỡng lại được. Trong nghĩa này, sách Luận ngữ nói: “Đạo 
chi tương hành dã dư, mệnh dã; đạo chi tương phế dã dư, mệnh dã. - 道 
之 将 行 也 与 ， 命 也 ; 道 之 将 废 也 与 ， 命 也 . ” (Đạo truyền ra được, do 
mệnh vậy; đạo bị bỏ phế đi, do mệnh vậy.” 

Vào tuổi 50, Đức Khổng tử “biết mệnh trời. Điều đó có thể chỉ một nghĩa 

hoặc bao hàm cả ba nghĩa trên: 

Thứ nhất, Ngài đã nhận ra trong con người có một thực thể tốt lành tiềm 
tại; sách Trung dung gọi là thiên mệnh; sách Đại Học gọi là minh đức. 

Thứ hai, Ngài đã nhận ra chức phận chính thức của mình là người truyền 
bá đạo lý hơn là một nhà chính tri. 

Thứ ba, Ngài đã nhận ra những sự rối loạn xã hội trong thời Xuân Thu 
không thể nhất thời ổn định được bằng đường lối chính trị. Những sự rối loạn 
ấy đã được gieo nhân từ xa xưa thì nay phải kết quả và quả ấy đã chín mùi 
trong thời nay; không thể nào một người vận dụng đạo lý có thể xoay chuyển 
được. 

Sáu mươi tuổi thì nghe theo (Lục thập nhi nhĩ thuận): 

Chữ “nh? trong câu này thường được hiểu là cái tai, có chức năng danh tự. 
Nhưng thiết nghĩ, chức năng của chữ “nh? ở đây phải là động tự, cũng như 
những chữ “chí, lập, hoặc, tr ó trên và hai chữ “tùng, dư” ó dưới. Vậy chữ 
“nh?” nên dịch là “nghe”. Thế thì “nhĩ thuận” có nghĩa là “nghe theo”. Vì dịch 
“nh? là cái tai nên nhiều người hiểu “nhĩ thuận” là thuận tai và cho rằng Đức 
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Khổng tử hiểu hết bất cứ điều gì lọt vào tai Ngài ở tuổi 60. Hiểu như vậy thì 
chức năng chữ “nh? là danh tự, e rằng không hợp trong ngữ cảnh này, xét về 
mặt ngữ pháp. Vả lại, xét về ý thì hiểu như thế cũng không được mạch lạc. 

Còn dịch là “nghe theo” thì có nghĩa rằng: sau khi Đức Khổng tử đã hiểu 
biết được thiên mệnh thì Ngài “nghe theo” thiên mệnh, không còn cưỡng lại 
nữa. Thực tế cho thấy rằng vào lúc trẻ, khi khí huyết còn sung thịnh, người ta 
hay theo ý riêng, cố sức tác động để xoay chuyển thời thế theo ý mình, không 
tin vào thiên mệnh. Chỉ khi về già, sau nhiều lần thất bại, người ta dần dần 
mới hiểu ra thiên mệnh và chấp nhận “nghe theo”. 

Bảy mươi tuổi theo lòng muốn của mình mà không vượt qua khuôn phép 
(Thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du củ): 

Đối với những người chỉ học cho biết mà không chịu tu tập, có khi đến tuổi 
90 mà thuận theo lòng ham muốn của mình vẫn còn vượt qua khuôn phép 
đạo lý! Đa số con người là như vậy. Sở dĩ người ta tự cấm chỉ, không buông 
theo lòng muốn mà nghĩ ngợi vấn vơ, hay phát biểu bằng ngôn ngữ và hành 
động, bởi vì sợ phạm đến giáo luật hay phạm đến khuôn phép xã hội. Rất ít 
người có thể buông theo lòng muốn tự nhiên của mình mà không vi phạm đạo 
lý; ngoại trừ bậc thánh nhân. 

Giờ đây, ở tuổi 70, Đức Khổng tử đạt tới trình độ theo lòng muốn một cách 
tự nhiên mà vẫn hợp với khuôn phép đạo lý (bất du củ); đó là Ngài đạt tới 
mức thánh nhân rồi. Thánh nhân an nhiên tự tại trong thiên đạo, thanh thoi 
trong tính phận của mình, như cá lội trong nước mà không ngộp nước, như 
sen nở từ trong bùn mà không nhuốm mùi bùn. Đức Khổng tử vào cuối đời đã 
trở thành con người lý tưởng như vậy. 


5. 


£ FE JE: až. 

3È 3# ƒm, TAZ: ñi7ãhl#2*+4Ä4,; RAAS: & 
Žo 

RERE: 何谓 也 ? 

子 日 : 生 ， 事 之 以 礼 ; W, ZAR, BZAR 。 
Mạnh Y Tử vấn hiếu, Tử viết: “Vô vi.” 

Phàn Trì ngự, Tử cáo chỉ viết: “Mạnh tôn vấn hiếu u ngã; ngã đối viết: 
Vô vi.” 
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Phàn Trì viết: “Hà vi dã?” 

Tử viết: “Sinh, sự chi dĩ lễ; tử, táng chi dĩ lễ; tế chi dĩ lễ.” 
Dịch nghĩa: 

Mạnh Y Tử hỏi về hiếu, Đức Khổng tử nói: “Không trái ngược.” 


Phan Trì đánh xe, Đúc Khổng tử nói cho biết: “Mạnh Tôn hỏi ta về hiếu; 
ta nói rằng: “Không trái ngược.” 


Phàn Trì thưa: “Như thế nghĩa là gì?” 


Đức Khổng tử nói: “Cha mẹ còn sống, phụng sự cho hợp lễ; từ trần, mai 
táng cho hợp lễ; [về sau] cúng tế cho hợp lễ.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Ý Tủ, cũng gọi là Mạnh Tôn, tức là Trọng Tôn Hà Ky, cha là Mạnh 
Hi Tử. Mạnh Ý Tử làm quan đại phu nước Lỗ nhưng không hiểu rõ về lễ, 
thích làm những điều trái ngược vượt qua lễ. Lễ là những hình thức qui định 
cách cư xử thích hợp với địa vị, thứ bậc của từng hạng người trong xã hội. Sau 
khi nhà Chu nắm quyền cai trị, Chu Công đã ấn định Chu lễ, cốt để ổn định 
xã hội. Cũng vì Mạnh Ý Tử không nắm rõ lễ, cho nên Mạnh Hi Tử trước khi 
từ trần đã dặn Ý Tử phải đến xin học lễ với Đức Khổng tử. 

Ở đây, Mạnh Ý Tử hỏi về đạo hiếu, Đức Khổng tử dạy: “Không trái ngược, 
đó là để đối trị cái tính thích làm những điều trái ngược vượt lễ của ông. 

Phàn Trì, tức là Phàn Tu, một đệ tử của Đức Khổng tử, thường đánh xe 
cho Ngài. Phàn Trì chưa hiểu hết ý nghĩa của mấy chữ “không trái ngược” 
trong đạo hiếu, mới nêu thắc mắc, mong thầy giải đáp. 

Đức Khổng tử đã phân tích ý nghĩa “không trái ngược” trong ba trường 
hợp: 

“Cha mẹ còn sống, phụng sự cho hợp lễ.” (Sinh, sự chi dĩ lễ: 

Phụng sự cho hợp lễ nghĩa là phụng dưỡng cha mẹ trong khả năng của 
mình, tôn kính vâng lời cha mẹ trong lẽ phải, không vâng lời một cách mù 
quáng trong những điều bất chính. 

“Từ trần, mai táng cho hợp lễ” (Tử, táng chi di lễ): 

Khi cha mẹ từ trần, hãy chôn cất cha mẹ theo lễ nghi được phong tục tập 
quán qui định cho thứ bậc của mình trong xã hội. Ví dụ: Là thứ dân, không 
nên tiêm dụng nghi lễ dành cho các bậc vương hầu khanh sĩ, vừa tốn phí vừa 
gây khó chịu cho những người cùng thứ bậc với mình hay những người có thứ 
bậc trên mình. 
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“Cúng tế cho hợp lễ.” (Tế chi dĩ lỗ: 

Cúng tế là những nghi thức bày tỏ niềm tưởng nhớ đối với người đã khuất. 
Việc cúng tế (ky giỗ) quan hệ ở sự thể hiện lòng thương mến luyến tiếc lâu 
dài, cốt để đôn đốc tình người, nêu gương cho các thế hệ con cháu. Vì vậy, việc 
cúng tế không nên tổ chức rình rang to tát, cũng không nên tổ chức quá sơ 
sài, bủn xin. Rình rang to tát sẽ mang tiếng là khoe khoang; sơ sài bủn xin sẽ 
mang tiếng là tình cảm đơn bạc, nhạt nhẽo. 


6. 
备 武 伯 问 孝 。 子 日 : 父母 唯 其 疾 之 爱 。 
Mạnh Võ Bá vấn hiếu, Tử viết:“Phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Võ Bá hỏi về đạo hiếu, Đức Khổng tử nói: “Cha mẹ chỉ lo buồn về 
bệnh tật của con.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Võ Bá là con của Mạnh Ý Tử. Ông này là hạng công tử con nhà quan 
đại phu giàu có, nên thường có tính ăn chơi, không bảo trọng thân thể. Vì thế, 
trả lời cho Võ Bá về đạo hiếu, Đức Khổng tử nói đến nỗi lo lắng, phiền muộn 
của cha mẹ khi thấy con bị bệnh hoạn hay bị thương tật. Do đó, đối với trường 
hợp của Võ Bá, cố gắng giữ gìn thân thể tránh khỏi bệnh tật, thương tích để 
cất nỗi lo lắng cho cha mẹ, đó là đạo hiếu vậy. 


7. 
子 游 问 孝 . 7q: 今 之 孝 者 ， 是 谓 能 养 。 ZIR 
D, ARAA: RA TARE? 
Tử Du vấn hiếu, Tử viêt: “Kim chi hiếu giả, thị vị năng dưỡng. Chí u 
khuyên mã, giai năng hữu dưỡng. Bát kính, hà dĩ biệt hồ?” 
Dịch nghĩa: 
Thầy Tử Du hỏi về hiếu, Đức Khổng tử nói: “Đời nay cho rằng hiếu là 
có thể nuôi nấng cha mẹ. Đến như chó ngựa, đều có thể được nuôi nấng. 
Không có lòng tôn kính, lấy gì để phân biệt?” 
BÌNH GIAI: 
Thầy Tử Du tên thật là Ngôn Yên, một cao đệ của Đức Khổng tử. Trả lời 
cho Tử Du về đạo hiếu, Đức Khổng tử nhấn mạnh đến lòng tôn kính cha mẹ. 
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Da số người đời chỉ hiểu về đạo hiếu một cách đơn giản là phụng dưỡng; tức 
là cho cha mẹ ăn uống. Nếu cho ăn uống là hiếu thì cho súc vật như chó, ngựa 
ăn uống cũng là hiếu hay sao? Ắt là phải có sự phân biệt rõ ràng. Sự phân 
biệt giữa việc nuôi nấng cha mẹ và nuôi nấng súc vật là lòng tôn kính. Nuôi 
nng cha mẹ đòi hỏi phải có lòng tôn kính kèm theo. Lòng tôn kính còn đáng 
trọng hơn thực phẩm nữa. Nếu mình không có cao lương mỹ vị mà chỉ có thức 
ăn đạm bạc dâng lên cha mẹ, nhưng trong tâm đầy lòng kính mến, đó mới 
thật là có hiếu. Bởi vì cha mẹ nào cũng quí tấm lòng của con hơn thực phẩm. 


8. 


3 XK, ， ` ó 

子 夏 问 孝 。 子 日 : 色 准 。 有 事 ， 子 服 其 劳 ; 有 酒 食 ， 
LER, ENAP? 
Tử Ha vấn hiếu, Tử viết: “Sắc nan. Hữu sự, tử phục kỳ lao; hữu tửu, tu, 
tiên sinh soạn, tàng thị dĩ vi hiếu hồ?” 

Dịch nghĩa: 
Thầy Tủ Hạ hỏi về hiếu, Đức Khổng tử nói: “Nét mặt mới khó. Có việc, 
con cái vất vå phục vụ; có rượu, cơm, mời cha mẹ ăn, chừng ấy đã đủ là 
hiếu sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tử Hạ tên thật là Bốc Thương, một cao đệ của Đức Khổng tử. Có lẽ 
ông này thường có nét mặt không được vui. Người thì nói Tử Hạ có tính cương 
trực, mặt hay có sắc giận. Vì thế, khi ông hỏi về đạo hiếu, Đức Khổng tử có 
lời dạy trên dành riêng cho ông và cho những người ở vào trường hợp tương 
tự như ông. 

Cha mẹ có việc, con cái ra sức lao nhọc giúp đỡ. Con cái có thực phẩm 
ngon, mời cha mẹ ăn uống. Những điều đó hẳn là thể hiện lòng hiếu thảo. Tuy 
nhiên, đó chưa phải là đỉnh cao của đạo hiếu! 

Đỉnh cao đạo hiếu là làm cho cha mẹ được vui lòng mãn ý. Làm vui lòng 
cha mẹ nhiều nhất là khiến cho cha mẹ tin rằng con cái có tình cảm chân thật 
yêu mến mình. Tình cảm ấy phải có tự đáy lòng người con và thể hiện trên 
nét mặt vui vẻ hoà ái của người con. Ngoài ra, nét mặt vui vẻ hoà ái của người 
con còn biểu lộ một niềm an vui hạnh phúc của chính người ấy đã đạt được. 
Thấy con cái được hạnh phúc lại càng làm cho cha mẹ vui lòng hơn nữa. Nét 
mặt vui vẻ hoà ái của người con phải là một hiện tượng tự nhiên chứ không 
phải gượng gạo hay đóng kịch giả dối. Cái khó là ở chỗ đó. Vì vậy, Đức Không 
tử nói: “Sắc nan.”:(Nét mặt mới khó.) 
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9. 
子 日 : # BH, Rbg. BERAR, M 
足以 发 。 回 也 ， > Š. ! 
Tử viết: “Ngô dữ Hồi ngôn chung nhật, bất vi như ngu; thối, nhi tỉnh kỳ 
tư, diệc túc dĩ phát. Hồi dã bất ngu.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ta và Hồi nói chuyện suốt ngày, mà trò không hỏi 
ngược trở lại, dường như là dốt nát; lui về, xem xét đời tư của trò, thì đã 
phát huy được đây đủ. Trò Hồi không hề dốt nát.” 


BÌNH GIẢI: 


Thay Hồi tức là Nhan Hồi, hay Nhan Uyên, người nước Lỗ, kém Đức Khổng 
tử hơn 30 tuổi. Ông là người rất thông minh, lại giàu đức hạnh và hiếu học. 
Trong hàng đệ tử của Đức Khổng tử, Nhan Hồi là học trò xuất sắc nhất; thầy 
trò tâm đắc, hợp ý nhau, nói chuyện về đạo lý cả ngày không biết mệt. 

Ó đây, Đức Khổng tử thuật lại một buổi nói chuyện suốt ngày giữa thầy 
và Hồi; nhưng trước sau Ngài không thấy Hồi thắc mắc, hỏi ngược lại một 
điều gì, có vẻ như một người dốt nát. Thường thì người dốt nát quá chẳng biết 
đâu mà hỏi, cứ lång lặng nghe như vịt nghe sấm vậy thôi. Trái lại, người có 
ít nhiều trí thông minh thì hay hỏi vặn và đặt lại vấn đề cho hiểu rõ hơn. Do 
thái độ nín thinh ngồi nghe của Nhan Hồi, người ngoài có cảm tưởng là ông 
dốt nát. Tuy nhiên, sau khi Nhan Hồi lui về, Đức Khổng tử theo dõi và xem 
xét đời tư của ông, mới thấy rằng ông đã phát huy đầy đủ những ý tứ của 
mình đã giảng. Vì vậy, Đức Khổng tử xác nhận Nhan Hồi không phải là người 
dốt nát; ngược lại, ông là người thông minh tuyệt vời, hiểu hết ý tứ nông sâu 
của lời thầy, không cần hỏi han gì nữa. 


10. 
R? ARAR? 


Tủ viết: “Thi kỳ sở di, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên sưu tai? 
Nhân yên sưu tai?” 
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Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Nhìn việc làm của người, xem lý do việc làm của 
người, xét sự an vui trong việc làm của người, người ta giấu giếm sao 
được? Người ta giấu giếm sao được?” 


BÌNH GIẢI: 

Với câu này, Đức Khổng tử nói về thuật biết người. Muốn kết thân với 
người, muốn dùng người để cộng tác với mình trong công việc, cần phải biết rõ 
người. Nếu người ấy là bậc hiền nhân quân tử, mình nên gần gũi; nếu người 
ấy là kẻ tiểu nhân, hèn nhát, gian dối, lừa đảo, nguy hiểm, mình nên lánh xa 
hoặc phòng bị. Lòng người tuy sâu kín khó lường, nhưng nếu biết cách tìm 
hiểu thì vẫn có thể thấy rõ được. 

Thứ nhất, hãy nhìn việc làm của người (thi ky sở d). Công việc mà họ đang 
làm là việc gì: việc tốt hay việc xấu. Nếu đó là việc tốt, có thể phỏng đoán rằng 
người ấy có căn bản tốt. Nếu đó là việc xấu, người ấy có căn bản xấu. 

Thứ hai, hãy xem lý do việc làm của người. Họ làm việc ấy với lý do nào: 
vì lợi hay vì nghĩa, lợi kỷ hay lợi tha, tự ý hay bị ép buộc... Nếu việc làm vì lợi 
mà lại là lợi kỷ (lợi cho riêng họ) thì đó không phải là người tốt. Nếu việc làm 
vì nghĩa hay lợi tha (lợi cho người khác), đó là bậc quân tử. 

Thứ ba, hãy xét sự an vui trong việc làm của người. Họ làm trong niềm an 
vui tự nhiên hay làm trong sự gượng ép. Nếu làm một cách an vui tự nhiên, 
họ là bậc dat nhân; nếu làm một cách gượng ép, họ mới chỉ là hạng tập nhân. 
Đạt nhân là người đã thuần thục; tập nhân là người còn đang cố gắng thực 
tập. 

Kết hợp cả ba mức độ quan sát trên về một con người và phân tách ra từng 
trường hợp, ta có thể thấy rõ người ấy thuộc về loại nào, người ấy không thể 
giấu giếm được. Giả sử người ấy làm một công việc tốt, lý do thúc đẩy là điều 
nghĩa và công việc được làm trong niềm an vui tự nhiên, ắt hẳn người ấy là 
bậc đạt nhân quân tử, đáng tôn trọng. 


11. 
子 日 : 温 故 而 知 新 ， 可 以 为 师 矣 。 
Tử viết: “Ón cố nhi tri tân, khả dĩ vi su hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đúc Khổng tử nói: “Ôn lại điều cũ mà biết được điều mới, có thể làm thầy 
được.” 
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BÌNH GIẢI: 


Mấy chữ “ôn cố nhi tri tân” được nói đến trong sách Trung Dung. Muốn 
biết những điều mới thì phải ôn lại những chuyện cũ; bởi vì không có gì gọi 
là hoàn toàn mới dưới ánh sáng mặt trời. Mọi sự diễn tiến trong lịch sử đều 
mang tính qui luật. Thế mà qui luật thì bất dịch; cái gì đã chi phối chuyện 
cũ thì vẫn chi phối chuyện mới. Lịch sử loài người như một dòng sông. Dòng 
nước chảy ở một khúc sông này vẫn mang trong nó những tinh thể nước của 
những khúc sông trên nó tuy có kết hợp thêm những dòng tiểu lưu ở hai bên 
bờ chảy thêm vào. Muốn biết nước ở cuối dòng sông phải tìm hiểu nước đầu 
nguồn và nước của những dòng tiểu lưu chảy vào. Cũng vậy, muốn hành động 
cho tốt trong những chuyện mới, phải biết ôn lại điều cũ trong quá khứ để rút 
kinh nghiệm, giữ điều hay, bỏ điều dó. 

Người ta thường có hai loại: loại thủ cựu chỉ thích giữ những điều cũ; loại 
cấp tiến chỉ ham những điều mới mà bỏ quên những tỉnh hoa cũ. Cả hai loại 
trên đều là cực đoan, chỉ theo đuổi một chiều, hành động rất dễ bị thất bại 
hoặc không đạt được thành công tốt đẹp. Cực đoan thủ cựu không thích ứng 
được với thời đại mới sẽ bị đào thải. Cực đoan cấp tiến không biết rút kinh 
nghiệm của quá khứ thì dễ bị thất bại. Người nào biết ôn lại điều cũ để tiên 
đoán về những điều mới sẽ xảy ra, hoặc rút ra được những bài học cho thời 
đại mới, hoặc sáng tạo ra những điều mới phù hợp với tương lai, đổi mới được 
xã hội và đem lại kết quả tốt, người ấy mới đáng mặt làm thầy để giảng dạy 
thiên hạ, dẫn đường chỉ lối cho thiên hạ. Cái người có thể vắt quá khứ để cô 
đúc nên tỉnh hoa tương lai, quả là bậc đại sư vậy. 


12. 


Tử viết: “Quân tử bất khí.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Người quân tử không phải là khí cụ.” 
` kd 
BINH GIAI: 

Khí cụ là một món đồ chỉ được dùng trong một việc nào đó mà không thể 
dùng trong một việc khác. Ví dụ: con dao, cái kéo để cắt, cái ly để đựng nước, 
cái ghế để ngồi, cái bút để viết... Đối với con người, khí cụ có thể được hiểu 
là một chuyên viên chỉ thành thạo trong một chuyên ngành nào đó, như: 
chuyên gia canh nông, chuyên gia cơ khí, kinh tế, xây dựng v.v... 

Người quân tử không phải là một khí cụ, một chuyên viên trong một 
chuyên ngành nào. Ó thời Đức Khổng tử, quân tử là người học về đạo lý đạt 
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tới trình độ đại học, hiểu thấu đáo “Bát điều mục: Cách vật, trí tri, thành ý, 
chính tâm, tu thân, té gia, trị quốc, bình thiên hạ. 

Hiểu thấu đáo “Bát điều mục, người quân tử tự làm sáng tỏ được năng lực 
sáng nơi mình, thân yêu mọi người và cùng với mọi người tiến tới mức trọn 
lành (Minh minh đức, thân dân, chỉ u chí thiện.) 

Như thế, chức năng của người quân tử là lãnh đạo, điều phối mọi người, 
khiến cho xã hội ổn định, quốc gia thăng tiến, thái bình. Nếu không gặp thời 
cơ thuận lợi, người quân tử là thầy giảng dạy đạo lý cho các đệ tử để chuẩn 
bị cho các thế hệ tương lai. 

Cụ Võ Trường Toản ở đất Gia Định năm xưa đã từ chối làm quan với nhà 
Tây Sơn và nhà Nguyễn Gia Long, chỉ ở quê nhà dạy học,.đào tạo nhân tài 
cho thế hệ sau (Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh, Lê Quang Định... ); đó là 
một mẫu người quân tử vậy. 


15. 

TANET o 7H: +27 ã› MRAZ. 

Tử Cống vấn quân tử. Tử viết: “liên hành kỳ ngôn nhi hậu tùng chi.” 
Dịch nghĩa: 


Théy Tủ Cống hỏi về người quân tử. Đức Khổng tử nói: “Thi hành trước 
cái lời của mình rồi mới nói theo sau.” 


BÌNH GIẢI: 


Quân tử là bậc thầy giảng dạy đạo lý cho mọi người, vì thế người quân tử 
phải trở nên mẫu mực cho người khác. Quân tử phải thành tựu đạo lý nơi 
mình rồi sau mới khuyên bảo người được. Do đó, trước khi dạy bảo điều gì, 
người quân tử phải thi hành trước rồi mới nói sau. Muốn nói điều đạo đức 
nhân nghĩa, bác ái, phải thi hành đạo đức nhân nghĩa, bác ái trước; muốn dạy 
về ẩm thực tiết độ, phải giữ tiết độ trước. Lời nói phải đi đôi với việc làm mới 
thực là đức hạnh của người quân tử. 


14. 

子 日 : 君子 周 而 不 比 ， 小 人 比 而 不 周 。 

Tủ viết: “Quán tử chu nhi bất tỷ; tiểu nhân tỷ nhi bất chu.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người quân tử cư xử đồng đều mà không về hùa; kẻ 
tiểu nhân về hùa mà không cư xử đồng đều.” 
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BÌNH GIẢI: 


Trong câu này, chữ “chư” và chữ “t? có nghĩa trái ngược nhau. “Chư” 
nghĩa là vòng tròn, là “chung khắp” cho mọi người. “TY?’ nghĩa là so sánh, là 
“thân riêng”, hay “về hùa” với một người, một nhóm nào. Hai chữ ấy nói lên 
tính cách trái ngược giữa quân tử và tiểu nhân. 

Người quân tử tôn trọng giá trị của mọi người, yêu thương mọi người 
không phân biệt thân sơ, giàu nghèo, sang hèn...; cho nên người quân tử cư 
xử đồng đều với mọi người, không thiên vị riêng ai, hành động luôn hướng về 
lợi ích chung. Trái lại, kẻ tiểu nhân chỉ tôn trọng, yêu thương những người 
cùng phe cánh với mình, cùng chung quyền lợi với mình. Vì thế, kẻ tiểu nhân 
không hành động vì lợi ích chung, mà chỉ về hùa với những kẻ hợp ý mình 
mặc dù những kẻ ấy hành động xấu. Họ sẵn sàng bỏ qua đạo lý, bỏ qua lẽ 
phải để bênh vực những kẻ cùng quan điểm, cùng lập trường với họ mà thôi. 
Tuy nhiên, ngay cả với người cùng phe cánh với mình, kẻ tiểu nhân cũng 
không thực lòng, họ sẵn sàng phản bội khi mất quyền lợi. 


1ã. 

FR: 学 而 不 思 则 同 ， 思 而 不 学 则 殉 。 

Tử viết: “Học nhi bất tư, tắc võng; tư nhi bất học, tắc đãi.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Học mà không suy nghĩ thì bị rối rắm; suy nghĩ mà 
không học thì bị nhọc mệt. ” 


BÌNH GIẢI: 


Học là sự thu gom kiến thức, kinh nghiệm của người xưa hay người đồng 
thời và nghe lời thầy giảng dạy về những lẽ khôn ngoan. Kiến thức, kinh 
nghiệm của người xưa được chép trong kinh sách; lời thầy được trực tiếp 
truyền đạt vào tai mình. Tuy nhiên, tất cả những kiến thức, kinh nghiệm đó 
đều phức tạp, rậm rạp hay cô đọng như một mớ quặng kim loại và có tính 
cách chung chung cho nhiều trường hợp. Vì thế, để có thể hiểu thấu và biết 
cách vận dụng những tư tưởng trong sách, những lời của thầy, người học trò 
cần phải suy nghĩ, phân tích, tìm phương thế áp dụng trong từng trường hợp 
riêng, thích ứng với thời thế và hoàn cảnh hiện tại. Suy nghĩ cũng là cân nhắc 
để loại bỏ những điều sai lầm, những điều không thích hợp, rút tỉa ra những 
tỉnh hoa ích dụng. Nếu chỉ có chăm chú học kinh sách và nghe lời giảng rồi 
chất đống vào tâm trí mà không chịu suy nghĩ, phân tích, thải bỏ, chắt lọc, 
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người học trò sẽ bị rối rắm, tâm trí như sa vào hỏa mù của tư tưởng, bị mắc 
vào lưới của ngôn ngữ văn tự. Đó là ý nghĩa của câu “Học nhi bất tư, tắc 
võng.” “Võng” là cái lưới, chỉ tình trạng tâm trí bị bao vây, bị rối rắm. 

Suy nghĩ là điều rất cần; nhưng nếu người nào chỉ tự mình suy nghĩ suông, 
bỏ thời gian suy nghĩ lao lung về mọi vấn đề mà không chịu học trong kinh 
sách và nghe lời thầy giảng thì sẽ bị nhọc mệt, tâm trí hoá ra nghi ngờ, rất 


nguy hại. Dó là ý nghĩa của câu “Tư nhi bất học, tắc đãi.” “Đã nghĩa là môi 
mệt nghi ngờ, nguy hại. Bởi vì thời gian của một đời người quá ngắn ngủi; 
làm sao tự mình suy nghĩ mà có thể biết hết mọi lẽ khôn ngoan ở đời. Bắt 
trí óc vận động suy nghĩ về mọi vấn đề, chẳng phải mắc bệnh cuồng trí hay 
sao? Vả lại không có những kinh nghiệm về thành công, thất bại của người 
đi trước, người ta không thể tự rút được kinh nghiệm cho mình. Tự mình suy 
nghĩ nhiều quá mà không được kinh sách và thầy hướng dẫn sẽ bị nhọc tinh 
thần lẫn thể xác, đâm ra nghi ngờ lung tung và rất dễ sa vào những cực đoan 
nguy hại. Đức Khổng tử đã có rất nhiều kinh nghiệm trên đường học vấn. Lời 
khuyên trên của ngài rất cần cho những người có chí lập thân. 


16. 
子 日 : KPE, MELE. 


Tủ viết: “Công hồ di đoan, tư hai dã dî.” 
Dịch nghĩa: 

Đức Khổng tử nói: “Công kích đầu mối khác, điều ấy có hại mà thôi.” 
BÌNH GIẢI: 


Không biết Đức Khổng tử nói câu này với các môn đệ trong trường hợp 
nào, cho nên khó lòng giải thích câu này phù hợp với ý của ngài. Chúng ta chỉ 
có thể phỏng đoán. 

Thời ấy, đạo lý do Đức Khổng tử truyền dạy là một đạo truyền thống lâu 
đời có một quá khứ rất xa. Học thuyết của ngài bao gầm những tư tưởng rời 
rạc khởi từ những lời dạy của các bậc thánh vương tiên hiền như Đế Nghiêu, 
Đế Thuan, Hạ Vũ, Thành Thang, Văn Vương, Vũ Vương, Cao Dao, Y Doãn, 
Chu Công... kết hợp với những suy tư và kinh nghiệm của ngài trong thời 
gian cai trị nước Lỗ và chu du liệt quốc. Các đệ tử theo học với Đức Khổng tử 
cũng lang thang cùng thầy từ nước nọ sang nước kia. 

Bấy giờ, những học thuyết của Dương Chu, Mặc Địch chưa khởi lên, nhưng 
mầm mống của những quan niệm ty thế, phẫn thế, vị ngã, kiêm ái, vô vi, hình 
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pháp có lẽ cũng đã manh nha. Có thể, trong hàng môn đệ của Đức Khổng tü, 
một người nào đó, trong lúc trò chuyện với thầy đã công kích một quan niệm 
hay một học thuyết khác với đạo truyền thống của thầy trò họ đang theo. Hai 
chữ “di oan’ (âu mối khác) dường như chỉ quan niệm hay học thuyết khác 
đó. Bản chất của Đức Khổng tử vốn hiếu hoà và khiêm nhu; vả lại ngài cũng 
không bao giờ tỏ ra độc chuyên tư tưởng. Ngài thường có thái độ chiết trung 
dung hoà (chấp kỳ lưỡng đoan nhi dụng kỳ trung: nắm hai đầu mối mà dùng 
ở giữa). Vì thế, khi thấy đệ tử công kích một học thuyết khác, Đức Khổng tử 
liền nói câu trên để khuyên bảo đệ tử của mình. 

Công kích một học thuyết khác, điều ấy có hại. Công kích học thuyết của 
người là gây ra sự hiém khích với người, trong khi chính mình đâu có thập 
phần hoàn hảo. Độc chuyên tư tưởng là không tôn trọng tự do tư tưởng. Gây 
hiém khích, kết oán thù, chứng tỏ là mình có tâm địa nhỏ nhen, kém đạo đức. 
Đó là tự hạ thấp chính mình, tạo cớ cho người ta công kích. Cứ để cho nhiều 
học thuyết khởi lên trong tình trạng “trăm hoa đua nở” (bách hoa té phóng), 
để rồi các học thuyết ấy bổ sung cho nhau lại là một điều hay. Nếu học thuyết 
của mình hay, thì với qui luật “hữu xạ tự nhiên hương”, thiên hạ sẽ đến với 
mình. Còn học thuyết nào dở, tự nó sẽ suy tàn với thời gian, cần gì phải công 
kích! 


17. 
子 日 : 由 ， 诲 女 知 之 乎 ? 知之 为 知之 ， 不 知 为 不 
知 ， 是 知 也 。 
Tử viết: “Do! Hối nhü tri chỉ hô? Tri chi vi tri chi; bất tri vi bất tri, thị 
tri dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khóng tử nói: “Này Do! Có muốn [ta] dạy cho ngươi thế nào là biết 
chăng? Biết thì nhận là biết; không biết thì nhận là không biết, như vậy 
mới thật là biết vậy.” 
` ? 
BINH GIAI: 
Do túc là Trong Do, tên cúa tháy Tù Lô. 
Tử Lộ là người nước Lỗ, đệ tử của Đức Khổng tử, kém thầy chừng mười 


tuổi, có tính hiếu dũng, bộc trực. Qua câu này, Đức Khổng tử muốn dạy cho 
ông tính khiêm hạ. 
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Người ta không thể biết hết mọi điều, không thể thông thạo mọi lãnh vực. 
Một người muốn thăng tiến trong việc học, cần phải có tính khiêm hạ. Khiêm 
hạ là nhận ra sự bất toàn, sự hiểu biết có giới hạn của mình. Vì thế, không 
biết thì nhận là không biết, ấy đúng là biết vậy. Biết điều gì? Biết rõ mình 
không biết. 

Nhận ra mình không biết điều gì đó, tức là mình có lòng thành thật. Có 
lòng thành thật, người khác dễ bổ khuyết cho mình, khiến cho mình được 
biết thêm cái mình chưa biết. Ngoài ra, nhận là mình không biết một điều 
gì, mình sẽ tránh được cái ảo tưởng biết; tránh được ảo tưởng biết thì mình 
sẽ không tự cao tự đại và trong tương lai mình có thể được biết do nỗ lực học 
hỏi. Nếu cứ tự hào trong cái ảo tưởng biết, không chịu học hỏi gì thêm; vả lại 
người khác cũng chẳng thèm bổ khuyết cho mình thì suốt đời mình sẽ không 
biết. 


18. 
+k 4 。 子 日 : 2 HAR, J š t At o NA 
+: Z Rh, 473194, IEK. ERE, 1R 
悔 ， 禄 在 其 中 类 ! 
Tử Trương hoc can lộc. Tử viết: “Da văn, khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư, 
tắc quả vưu. Đa kiến, khuyết đãi, thận hành kỳ dư, tắc quả hối. Ngôn 
quả vưu, hành quả hối, lộc tại kỳ trung hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Trương học để cầu bổng lộc. Đức Khổng tử nói: “Nghe cho nhiều, 
bỏ trống điều nghĩ ngờ, còn lại thận trọng lời nói, thì ít lầm lỗi. Xem cho 
nhiều, bỏ qua điều nguy hại, còn lại thận trọng hành động, thì ít phải 
ăn năn. Lời nói ít lầm lỗi, hành động ít phải ăn năn, bổng lộc ở trong đó 
vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Tử Trương tên là Chuyên Tôn Sư, một đệ tử của Đức Khổng tử, dáng bộ 
nghiêm trang. Ông này đi học nhưng có khuynh hướng thiên về việc tìm 
kiếm bổng lộc, tức là có ý muốn ra làm quan trong tương lai. Đối với một đệ 
tử không chú trọng nhiều về đường đạo lý tu tâm dưỡng tính như vậy, Đức 
Khổng tử ắt là phải có những lời khuyên dạy đáp ứng yêu cầu của ông ta. 

Ngài khuyên: “Đa văn... đa kiến... ” (nghe nhiều, xem nhiều) để mó mang 
kiến thức. Một người ở cương vị trị dân cần phải hiểu biết nhiều về mọi mặt 
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mới có thể điều khiển được guồng máy cai trị. Tuy nhiên, dù nghe nhiều cũng 
không ai có thể hiểu biết hết mọi việc. Vì thế, nếu có điều gì còn nghi ngờ thì 
bỏ trống mà không nên nói. Còn lại những điều gì đã biết chắc chắn thì nói 
ra một cách thận trọng. Bởi vì, “lỡ chân thì dễ, 16 miệng thì khổ”. Tục ngữ còn 
nói: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.” (Một lời đã nói ra, bốn ngựa khó 
lòng đuổi theo.) Nếu biết thận trọng trong lời nói sẽ ít mắc lỗi, bớt được tai 
họa. 

Ngoài ra, lại còn phải xem nhiều để rút kinh nghiệm. Tuy vậy, dù có xem 
nhiều cũng không ai có thể thấu tỏ hết những việc phức tạp trong xã hội. Vì 
thế, điều gì nhận thấy có thể gây nguy hại thì bỏ qua; còn lại hãy hành động 
một cách thận trọng, sẽ tránh được tình trạng phải ăn năn về sau. 

Làm một nhà cai trị mà ít lầm lỗi trong lời nói, ít phải ăn năn trong hành 
vi, sẽ được thượng cấp tín nhiệm, sẽ được dân chúng ái mộ; vì thế có thể bảo 
vệ địa vị lâu dài và còn được thăng quan tiến chức nữa. Do đó, không cần bàn 
tới bổng lộc, không cần thu gom của cải mà bổng lộc tự đến và sẽ được hưởng 
dụng lâu dài. 


19. 


ZAHRA: 何 为 则 民 服 ? 孔子 对 日 : 人 举 直 错 诸 枉 ， 
ARIK: 举 枉 错 诸 直 ， 则 民 不 服 o 


Ai Công vấn viết: “Hà vi tắc dán phục?” Khổng Tử đối viết: “Cử trực thế 

chư uổng, tắc dân phục. Cử uống thố chư trực, tắc dân bất phục.” 
Dịch nghĩa: 

Vua Ai Công hỏi rằng: “Làm sao để dân tuân theo?” Đức Khổng tử đáp 

rằng: “Cất nhắc người ngay thẳng, tách rời kẻ gian tà thì dân tuân theo. 

Cất nhắc kẻ gian tà, tách rời người ngay thẳng thì dân không tuân theo.” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Ai Công nước Lỗ là con vua Lỗ Định Công, ở ngôi vào khoảng thế kỷ 
V trước Công nguyên. Ai Công đã hỏi Đức Khổng tử về bí quyết cai trị: “Làm 
sao để dân tuân theo?” 

Bí quyết của Đức Khổng tử rất giản dị: “Cất nhắc người ngay thẳng.” (cử 
trực). Người ngay thẳng là bậc quân tử, lòng luôn hướng về chính đạo. Người 
ngay thẳng không nịnh trên nạt dưới, không chạy theo thị hiếu, vật dục mà 
bỏ đạo lý; cho nên hành động theo phép công, bảo vệ chính nghĩa, không 
thiên vị người thân, không khinh thị kẻ sơ, không a dua với những kẻ tiểu 
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nhân ninh hót, không kết bè đảng để âm muu soán nghịch mong thỏa mãn 
tham vọng quyền bính, lợi lộc cá nhân. Vì thế, người ngay thẳng không sa vào 
những tệ đoan hối lộ, tham nhũng, sách nhiễu... Người ngay thẳng ở địa vị 
quan lại cai trị thì dán chúng được dễ thở, không bị đàn áp, bóc lột; dân chúng 
có thể đạo đạt được ý nguyện của mình lên vua và triều đình trung ương, do 
đó nền dân chủ được hiện thực. Người ngay thẳng được đặt trên kẻ tà khuất 
thì những kẻ tiểu nhân không có cơ hội thao túng, dân chúng được thoải mái 
sinh hoạt, phát huy được tài năng, đất nước được thịnh vượng, thái bình. Vì 
vậy, dân chúng sẽ biết ơn chính quyền, hết lòng tuân theo lệnh vua và chính 
sách của nhà nước. 

Trái lại, nếu kẻ gian tà được cất nhắc, những bậc quân tử hiên tài sẽ ẩn 
mặt; kẻ gian tà sẽ lôi kéo bè đảng tiểu nhân thao túng chính quyền, dối vua, 
lừa triều đình, đàn áp, sách nhiễu dân chúng để thủ lợi. Bấy giò, dân chúng 
không được tự do sinh hoạt, ý nguyện không được tỏ bày, tài năng không được 
phát huy, đạo lý bị thui chột; dán chúng sẽ sống trong lầm than, khổ sở và 
phải tìm cách luôn lọt, chui lũi, kiếm kế sinh nhai ngoài vòng pháp luật. Do 
đó, nạn trộm cướp và các tệ đoan sẽ dãy lên như ong võ tổ. Lúc ấy, đất nước 
sẽ ly loạn, tài nguyên sẽ sa sút, người người tán lạc, chính lệnh trung ương 
không được thi hành vì dân chúng không tuân theo. 

Việc chính trị tuy phức tạp nhưng có thể qui chiếu vào một điểm “cử trực” 
hay “cử uổng” mà thôi! 


20. 
季 康 子 问 : ERIBA wA? 
TH: I2 A 3E, R: FR, NB: 举 善 而 教 不 
AE Uj 。 
Quí Khương tử vấn: “Sử dân kính trung di khuyến, như chi hà?” 
Tử viết: “Lâm chi dĩ trang, tắc kính; hiếu từ, tắc trung; cử thiện nhi giáo 
bất năng, tắc khuyến.” 

Dịch nghĩa: 


Quí Khương tử hỏi: “Muốn khiến cho dân kính trọng, trung thành, 
khuyên nhủ lẫn nhau thì làm thế nào?” 
Đức Khổng tử nói: “Đến với dân bằng sự trang trọng, thì dân kính trọng; 
hiếu thảo, nhân từ thì dân trung thành; đề cao điều thiện mà dạy dỗ 
những người kém cỏi, thì dân khuyên nhủ lẫn nhau.” 
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BÌNH GIẢI: 


Quí Khương tử tức Quí Tôn Phì, làm quan đại phu nước Lỗ. Ông này là 
người đã cho đón Đức Khổng tử về quê hương sau 13 năm chu du liệt quốc 
mà không đắc ý. 

Quí Khương tử đã hỏi Đức Khổng tử về bí quyết trị nước bằng cách thế nào 
để cho dân kính trọng, trung thành với nhà cầm quyền và làm sao cho dân 
biết khuyên nhủ lẫn nhau làm điều thiện. Bởi vì một khi dân biết kính trọng, 
trung thành với nhà cầm quyền và biết khuyên nhủ lẫn nhau thì xã hội át 
được ổn định, đất nước ắt được bình an. 

Đức Khổng tử gợi ý như sau: Muốn dân kính trọng mình thì mình phải 
kính trọng dân trước. Nghĩa là mỗi khi có việc đến với dân, nhà cầm quyền 
phải có thái độ trang trọng, không được tỏ ra khinh bỉ dân. Mình kính trọng 
dân, thì dân kính trọng mình; đó là qui luật “có qua có lạ7”. Mình khinh dân 
thì dân khinh mình và xa lánh mình, không muốn hợp tác với mình, tuy rằng 
ngoài mặt tỏ vẻ khúm núm, sợ sệt. 

Muốn dân trung thành với mình, nghĩa là tận tâm tận lực với mình, nhà 
cầm quyền phải biết hiếu thảo với cha mẹ, phải có lòng nhân từ, ưu ái với 
những người dưới, bé mọn. Lòng hiếu thảo và nhân từ sẽ tác động vào lòng 
dân, khiến cho dân sẽ tha thiết với mình, không bao giờ từ bỏ, lại còn đem 
thân làm phên giậu che chắn cho mình. 

Muốn dân khuyên nhủ lẫn nhau làm điều thiện, nhà cầm quyền phải đề 
cao điều thiện và sẵn sàng dạy dỗ, nâng di những người kém cỏi gần gũi bên 
mình. Như vậy, dân sẽ theo gương mà khuyên nhủ, dạy bảo lẫn nhau, cùng 
nhau làm điều thiện. 

Kinh Thư có ghi lại lời các bậc thánh vương ngày xưa, thường khuyên bảo 
các nhà cai trị đừng soi gương nước mà nên soi gương dân. Soi gương nước 
hay soi gương đồng, gương kính chỉ là để trau chuốt nhan sắc; còn soi gương 
dân mới biết cách cai trị của mình tác động thế nào trên dân. Dân thi nhau 
làm thiện, ấy là chính sách cai trị tốt. Dân thi nhau làm ác, dối gạt lẫn nhau, 
ấy là chính sách cai trị dó; nhà cai trị đã làm gương xấu cho dân vậy. 


21. 
或 谓 孔 子 日 : FARAR? 
FRA: 书 云 孝 乎 : 惟 孝 友 于 兄弟 ， 施 於 有 政 。 是 亦 
为 政 ， 妥 其 为 为 政 ? 
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Hoặc vị Khổng Tử viết: “Tử hề bất vi chính?” 
Tử viết: “Thư vân hiếu hồ: ‘Duy hiếu, hữu vu huynh đệ, thi u hữu chính.” 
Thị diệc vi chính, hề kỳ vi vi chính?” 

Dịch nghĩa: 
Có người hỏi Đức Khổng tử rằng: “Sao thầy chẳng làm chính trị?” 
Đức Khổng tử nói: “Kinh Thư nói về hiếu thế này: ‘Chi riêng việc hiếu 
thảo, thuận hoà với anh em là có thi hành chính tri.’ Thế cũng là làm 
chính trị, sao phải ra làm mới là làm chính trị?” 


BÌNH GIẢI: 


Theo tiểu sử Đức Khổng tử, ngài được mời tham gia việc chính trị rất 
muộn, vào lúc 51 tuổi với chức Trung đô tế; sang năm sau làm Đại tư khấu 
(Hình bộ thượng thư); bốn năm sau nữa mới được thăng chức Nhiếp tướng sự 
(Tể tướng), thay vua cầm quyền trị nước. 

Câu hỏi trên của ai đó có lẽ được đặt ra với Đức Khổng tử trước khi ngài 
ra làm quan. Trả lời cho người hỏi, Đức Khổng tử trích dẫn Kinh Thư, một 
cuốn cổ kinh ghi lại những lời dạy khôn ngoan và những việc cai trị của các 
bậc thánh vương đời xưa. 

Đại ý lời Kinh Thư nói: “Ở trong nhà, một người có lòng hiếu thảo, biết 
phụng dưỡng cha mẹ, lại biết cư xử thuận hoà với anh em, khiến cho gia đình 
được ổn định an lành. Vì thế, gia đình được an trị chính đáng; đó là thi hành 
chính trị tại gia vậy.” Thi hành chính trị tại gia tức là tê gia, đóng góp vào 
việc trị quốc và làm cho thiên hạ thái bình. Tê gia là bước thứ hai trong bốn 
bước: “Tu thân, té gia, trị quốc, bình thiên hạ” được trình bày trong sách Đại 
học. 

Chính trị với cái nghĩa “chính giả chính dã - 政 者 正 也 ”(Chinh trị là làm 
cho trở nên chính đáng), tuy không ra làm quan để trực tiếp tham chính, 
nhưng ở nhà biết té gia cho tốt đẹp, đó là gián tiếp làm chính trị. Mặc dù chưa 
có thời cơ thuận tiện tham chính ở cấp độ quốc gia, thi thố tài đức để ổn định 
thiên hạ, người quân tử ở bất cứ đâu, trong bất cứ địa vị nào mà vẫn sống 
chính đáng để làm gương mẫu cho đời, đó cũng là làm chính trị vậy. 


22. 
子 日 : AME, 不知 其 可 也 ! Kb an, pE 
二 , 其 何 以 #z R ? 
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Tử viết: “Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã! Đại xa vô nghê, tiểu xa vô 
ngột, kỳ hà dĩ hành chi tai?” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người mà không giữ điều hẹn ước, thật không biết 
có thể làm được gì! [Như] xe lớn mà không có đòn gỗ ngang, xe nhỏ mà 
không có đòn gỗ cong, làm sao có thể đi được?” 


BÌNH GIẢI: 


Một con người chỉ có thể được quan niệm đúng nghĩa là người khi người ấy 
sống trong một cộng đồng, một xã hội. Đã là con người trong xã hội thì phải 
có tương giao tốt đẹp với mọi người. Yếu tố quan trọng, cần thiết nhất trong 
tương giao là chữ tín. Chữ tín hay lòng tin là sự tuân giữ điều đã nói ra, đã 
hẹn ước. Hẹn ước điều gì với ai thì phải tuân giữ, chấp hành đúng đắn. Điều 
tín không được tuân giữ thì không thể có tương giao tốt đẹp, hơn nữa tương 
giao sẽ bị đình chỉ. Giả sử trong một xã hội mà các mối tương giao bị đình chỉ, 
xã hội sẽ không còn là xã hội đúng nghĩa nữa. Đó là một tập thể lộn xộn đầy 
sự dối gạt. 

Như thế, con người không giữ chữ tín sẽ không còn là con người xã hội 
nữa; anh ta chỉ còn là một cá nhân cô lập, không thể quan niệm được, không 
thể giao thiệp được. Một cá nhân cô lập không làm được việc gì nên chuyện vì 
không còn ai tin tưởng và hợp tác với anh ta. Vì thế, Đức Khổng tử mới nói: 
“Không biết người ấy có thể làm được gì!” (Bất tri kỳ khả dan. 

Ngài nêu ví dụ cho dễ hiểu: Cái xe lớn như xe bò, xe trâu, phải có đòn gỗ 
ngang (nghé) đóng vào hai càng để buộc con bò, con trâu vào. Khi bò, trâu 
bước đi thì cái xe di chuyển theo. Cái xe nhỏ như xe ngựa, phải có đòn gỗ cong 
để buộc ngựa vào. Như thế xe ngựa mới hữu dụng. Nay xe lớn không có đòn 
gỗ ngang, xe nhỏ không có đòn gỗ cong, lấy chỗ đâu mà buộc bò, buộc ngựa 
vào. Do đó cái xe trở thành vô dụng. 

Dòn ngang, đòn cong cần thiết cho cái xe, thì chữ tín cũng cần thiết cho 
con người xã hội như vậy. Chữ tín là mấu chốt cho mọi người tín nhiệm vào. 
Con người không có chữ tín (không giữ điều hẹn ước) thì cũng thành người 
vô dụng thôi. 


23. 


Fikh]: 十 世 可 知 也 ? 
FA: 般 因 认 夏 礼 ， 所 损益 可 知 也 ; ABAAA, 
所 损益 可 知 也 ; 其 或 继 周 者 ， 中 百世 可 知 也 。 
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Tử Trương vấn: “Thập thế khả tri dã?” Tử viết: “Ân nhân u Hạ lễ, sở tổn 
ích khả tri dã. Chu nhân ư Ân lễ, sở tổn ích khả tri dã. Kỳ hoặc kế Chu 
ga bày bu: Ôiể khả Ga đa? 

Dịch nghĩa: 
Thầy Tử Trương hỏi: “Mười triều đại có thể biết được chăng?” 


Đúc Khổng tử nói: “Nhà Án nương theo hình thức cai trị của nhà Hạ, 
những chỗ bớt thêm có thể biết được. Nhà Chu nương theo hình thức cai 
trị của nhà Án, những chỗ bót thêm có thể biết được. Triều đại nào đó 
nối tiếp nhà Chu, tuy trăm triều đại đều có thể biết được.” 


BÌNH GIẢI: 


Những người học đạo, học triết, học sử đều có ý muốn biết về những việc về 
sau. Trường hợp của thầy Tử Trương cũng vậy. Ông là người học đạo với Đức 
Khổng tử và lại là một môn đệ có tham vọng chính trị, muốn làm quan hưởng 
lộc; cho nên ông lại càng muốn biết diễn tiến tương lai của các nền chính trị. 
Vì thế, ông đã hỏi Đức Khổng tử xem có thể biết được mười đời tức là mười 
triều đại về sau hay không. 

Đức Khổng tử đã nêu ra ba triều đại: nhà Hạ, nhà Ân và nhà Chu (Tam 
đại), kéo dài trong khoảng thời gian gần 2000 năm để giải thích. Nhà Ân 
(Thương) kế tiếp nhà Hạ thì nương theo hình thức cai trị (điển 16, pháp độ...) 
của nhà Hạ đi trước mà có sửa đổi, bót thêm ít nhiều. Nhà Chu kế tiếp nhà 
Ân cũng theo cách thức như thế. Những điều đó đã được ghi chép trong sử 
sách và trong bia miệng (đời truyền khẩu) của dân gian. Cứ thế mà suy ra thì 
triều đại kế tiếp và cả trăm triều đại sau này đều theo phương thức đó: căn 
cứ vào hình thức cai trị đã có trước mà sửa đổi ít nhiều cho hợp thời. Cứ lý ấy 
mà suy: từ trước tới sau, dù một triều đại có theo một thể chế nào thì vẫn duy 
trì hình thức cai trị cốt lõi bất di dịch là: 

- Một vị lãnh đạo tối cao (có thể được gọi là hoàng đế, quốc vương, chủ tịch, 

tổng bí thư hay tổng thống) 


- Một vị nắm guồng máy hành chính (có thể được gọi là të tướng, tướng 
quốc hay thủ tướng). 

- Một guồng máy cai trị trung ương bao gồm: các đại thần phụ trách các 
Bộ như Bộ Lë, Bộ Lại, Bộ Binh, Bộ Hình... (ngày nay gọi là các Bộ Ngoại 
Giao, Giáo dục, Quốc phòng, Tư pháp...) 

- Một hệ thống điều hành việc cai trị từ trung ương tới địa phương bao gồm 
các quan lại lớn nhỏ (ngày nay gọi là công chức, cán bộ các ngạch). 
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Hình thức cai trị ấy nếu được điều động theo ý riêng của tổ chức cai trị 
trung ương thì gọi là chế độ chuyên chế, nếu có tham khảo ý dân thì gọi là 
chế độ dân chủ. 

Dù là thể chế nào, chuyên chế hay dân chủ, guồng máy cai trị cần phải có 
những con người tốt. Đạo Nho coi trọng con người cai trị hơn thể chế. Nếu có 
thể chế hay mà con người cai trị không tốt thì dân chúng cũng lầm than, khổ 
sở. Vì thế việc đào luyện con người rất quan trọng. Đạo Nho chủ trương đào 
luyện con người cả tài lẫn đức, nhưng đức được chú trọng hơn tài. 

Nếu có một cái nhìn xuyên suốt như vậy thì sự lý muôn đời vẫn có thể biết, 
có thể hiểu được. Muốn cho các triều đại sau được tốt, thì ngay từ triều đại 
này cần phải điều chỉnh cho tốt; bởi vì triều đại sau sẽ mô phỏng cách cai trị 
của triều đại đi trước. Lý nhân quả là như vậy. Việc đời là một dây nhân quả 
liên tục từ trước đến sau. 


24. 
子 日 : 非 其 鬼 而 祭 之 ， 放 也 。 见 义 不 为 ， 盘 勇 也 。 
Tử viết: “Phi kỳ qui nhi tế chi, siểm dã. Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đúc Không tử nói: “Chẳng phải vong linh tổ tiên mình mà cúng tế, ấy là 
ninh bg. Thấy việc nghĩa mà không làm, ấy là không có ý chí mạnh mẽ.” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, chữ “qu” vốn không có nghĩa xấu là qui ma như ngày nay. “Qu?” 
chỉ vong linh người đã khuất, đã từ bỏ dương gian mà sang cõi âm. Như thế, 
chữ “qu? không mang nghĩa tốt hay xấu. Việc cúng tế (cúng tế tổ tiên, cúng 
tế các anh hùng liệt sĩ, cúng tế các vị thánh nhân) là một nghi lễ biểu hiện 
sự tưởng nhớ tôn kính và biết ơn. Trong nghi lễ cúng tế thường có dâng lễ 
vật (cúng) và vái lạy (tế). Người đời không hiểu ý nghĩa việc cúng tế, thường 
hay cúng tế bâng quơ đối với những thần vật, những vong linh không rõ cội 
nguồn, hay đối với những vong linh không phải tổ tiên mình, cũng chẳng phải 
vong linh những anh hùng liệt sĩ có công với đất nước. Nhiều khi, do tự kỷ ám 
thị đâm ra sợ sệt một ấn tượng vô hình nào đó mà người ta đem lễ vật, hương 
nến cúng tế một khúc đường hay có tai nạn, một khúc sông, một xó tối... Đối 
với những trường hợp ấy, Đức Khổng tử cho là nịnh bợ, vô ích; không phải 
việc đáng làm của người quân tử thông hiểu đạo lý. 
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Người quân tử chi tế Trời, tế tổ tiên, tế vong linh các anh hùng liệt sĩ, tế 
các vị thánh nhân mà thôi. Tế Trời để tỏ lòng tôn kính với Đấng sáng tạo 
vũ trụ vạn vật. Tế tổ tiên để kính nhớ ân đức sinh thành dưỡng dục. Tế các 
anh hùng liệt sĩ và tế các thánh nhân là những người có công với dân chúng, 
những người gây ảnh hưởng tốt về phương diện tinh thần. 

Đối với những người thấy việc nghĩa mà không làm, Đức Khổng tử cho là 
không có ý chí mạnh mẽ (vô dũng), là nhát gan. Việc nghĩa là việc phù hợp 
với đạo lý, thể hiện tình tương trợ, bác ái, cứu khốn phò nguy đối với những 
người yếu đuối kém cõi, người sa cơ 16 bước, người bị ức hiếp... Trong điều 
kiện mình có thể làm được mà không chịu làm, đó là người nhát gan hoặc lười 
biếng, thiếu ý chí mạnh mẽ. 
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CHƯƠNG III: BÁT DÁ T 
作价 第 三 


Bát dat dé tam 


1. 
4L f3 K: AT2F28JE 2 sJ 84. RATA 
也 3 
Khổng tử vi Quí thị: “Bát dat vü u đình, thị khả nhẫn dã, thục bất khả 
nhẫn dã?” 

Dịch nghĩa: 


Đúc Khổng tử bảo họ Quí: “Múa tám hàng ở sân miéu, điều ấy có thể nõ 
làm thì điều gì không nó làm?” 


` ° 
BINH GIAI: 

Để hiểu ý Đức Khổng tử, chúng ta nên biết qua về “Múa tám hàng” (Bát 
dật vũ). Múa tám hàng là nghỉ lễ dành cho thiên tử nhà Chu (bậc Vương) khi 
cúng tế các tiên vương. Chu Lễ ấn định rằng: 

- Lễ cúng tế tổ tiên dành cho thiên tử được dùng 8 hàng, mỗi hàng 8 người, 

tổng cộng có 64 vũ công múa trước sân miếu (Bát dật). 

- Lễ cúng tế tổ tiên dành cho vua chư hầu (bậc Công) được dùng 6 hàng, 
mỗi hàng 6 người múa, tổng cộng 36 người (Lục dật).Vua nước Lỗ ở vào 
bậc này 

- Lễ cúng tế tổ tiên dành cho bậc đại phu được dùng 4 hàng, mỗi hàng 4 
người múa, tổng cộng 16 người (Tứ dật). Họ Quí ở vào bậc này. 

- Lễ cúng tế tổ tiên dành cho bậc quan sĩ được dùng 2 hàng, mỗi hàng 2 
người múa, tổng cộng 4 người (Nhị dật). 

Họ Quí là quan đại phu nước Lỗ, theo Chu lễ thì chỉ được dùng lễ Tứ dật. 
Nay họ Quí dùng lễ Bát dật, đó là vượt cả vua Lỗ, đặt mình ngang hàng với 
thiên tử nhà Chu. Như thế là lạm dụng nghi lễ bậc trên; đó là một hình thức 
phạm thượng. 

Nghi lễ được đặt ra mang ý nghĩa sắp đặt một trật tự xã hội từ trên xuống 
dưới, tùy theo công lao đối với triều đại, đối với quốc gia. Trật tự được tuân 
giữ thì xã hội mới ổn định. Họ Quí đã lạm dụng nghi lễ, tỏ ý phạm thượng; 
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điều đó biểu lộ thái độ tự cao tự đại; vô tình hay cố ý đã thể hiện ý muốn làm 
loạn hay khinh thị bậc trên. Đức Khổng tử cho rằng họ Quí nõ làm việc tiêm 
lễ như thế, thì còn điều gì mà không thể nỡ làm, kể cả việc cướp ngôi. Đó là 
điều nguy hiểm và đáng trách vậy. 


2. 
三 家 者 以 雍 徽 。 子 日 : “IERD, RTB Z 
取 认 三 家 之 堂 ?” 
Tam gia giả dĩ Ủng triệt. Tử viết: “Tướng duy tích công; thiên tử muc 
mục! Hé thủ u tam gia chi đường?” 

Dịch nghĩa: 


Ba nhà lấy Ung thi để dẹp đồ tế. Đức Khổng tử nói: “Duy vua chư hầu 
trợ tế, Thiên tử tỏ lòng cung kính! Sao lại dùng Ung thi để dẹp đồ tế ó 
miếu đường ba nhà?” 


BÌNH GIẢI: 


Theo Chu Lễ, mỗi khi có cuộc cúng tế ở tông miếu, thiên tử (vua nhà Chu) 
đứng chủ tế, còn các vua chư hầu làm trợ tế. Sau khi tế xong, người ta hát 
Ung thi, một thiên trong phần Chu tụng của Kinh Thi để dẹp đồ tế. Nghi thức 
ấy chỉ dành riêng cho thiên tử nhà Chu, các vua chư hầu cũng không được 
lạm dụng. 

Nay, ba nhà quyền thế thuộc hàng đại phu ở nước Lỗ là họ Mạnh Tôn, họ 
Thúc Tôn và họ Quí Tôn dùng Ung thi để dẹp đồ tế ở miếu đường nhà mình. 
Đức Khổng tử đã đọc hai câu đầu bài Ung thi: “Duy vua chư hầu trợ tế, thiên 
tử tỏ lòng cung kính” và nói lên lời thống trách ba nhà Mạnh Tôn, Thúc Tôn, 
Quí Tôn. Việc này cũng tương tự như múa Bát dật ở nhà họ Quí Tôn vậy. Ngài 
cho đó là hành vi tiếm lễ, phạm thượng, chứng tỏ họ vừa không hiểu biết vừa 
ngạo mạn, tỏ ý vượt quyền vua Lỗ. 


3. 
FI: 人 而 不 仁 ， 如 礼 何 ? 人 而 不 仁 ， 如 乐 何 ? 
Tử viết: “Nhân nhi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi bất nhân, nhu nhạc 
hà?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người mà không có lòng nhân, hành lễ được sao? 
Người mà không có lòng nhân, tấu nhạc được sao?” 
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BÌNH GIẢI: 


Trong Nho Giáo, nhân là đức hạnh nền tảng của con người. Với chiều kích 
thấp hẹp, nhân là lòng yêu thương mọi người; với chiều kích cao sâu, nhân 
là lòng trung thành với đạo trời, là sợi dây liên kết giữa người với Trời. Sách 
Trung dung nói: “Nhân giả, nhân dã -仁者 ,人 也 .”(C6 lòng nhân ấy là người 
vậy.). Điều đó có nghĩa là: Người có lòng nhân mới là con người đích thực; còn 
người không có lòng nhân chẳng phải là con người đúng nghĩa. 

Theo quan niệm của Nho giáo, lễ không chỉ là hình thức lễ nghi bên ngoài; 
lễ là sự tôn kính, sự từ nhượng ở trong lòng. Cũng theo quan niệm này, Nhạc 
không chỉ là những giai điệu tiết tấu âm thanh phát ra từ các nhạc khí; nhạc 
là sự hoà mục trong lòng, sự hoà mục với tha nhân, với thiên nhiên vạn vật. 

Với quan niệm lý tưởng như vậy về lễ nhạc, thì lễ nhạc là sự phát tiết của 
tâm tình tôn kính, từ nhượng, hoà mục ra bên ngoài, biểu hiện trên hình thức 
tương giao và trên cung bậc âm thanh. Thế mà tâm tình tôn kính, từ nhượng, 
hoà mục chỉ có ở con người có lòng nhân. Còn ở người bất nhân thì chẳng có 
những tâm tình ấy. Vì vậy, người bất nhân không thể hành lễ đúng nghĩa 
được, không thể tấu nhạc cho nên được. Người bất nhân dù có hành lễ, đó chỉ 
là lễ giả dối với những nghi tiết rườm rà, những y phục lòe loẹt, những dáng 
điệu gượng gạo, chứ không phải thực lễ. Người bất nhân dù có tấu nhạc, đó 
chỉ là sự kết hợp của các nhạc khí, giai điệu âm nhạc chỉ là sự pha trộn của 
các cung bậc bổng trầm một cách rối loạn, chứ không phải thực nhạc. Thực lễ 
tạo nên niềm tin, tạo nên sự hoà ái sâu xa. Thực nhạc tạo nên niềm an vui, 
giao cảm tốt lành. Còn lễ nhạc giả dối gây nên sự khó chịu, sự chia rẽ, bất 
bình, sự khắc khoải, bất an. 

Có hiểu thấu đáo chữ nhân, chữ lễ, chữ nhạc trong Nho giáo, mới hiểu 
được ý tứ của Đức Khổng tử trong câu nói trên. 


4. 
WAZA 。 子 日 : KRH! lu. F 
đã. &. HADE, FA o 
Lâm Phỏng vấn lễ chi bản. Tử viết: “Dai tai vấn! Lễ, dữ ky xa dã, ninh 
kiệm; tang, dữ kỳ dị dã, ninh thích.” 

Dịch nghĩa: 


Lâm Phỏng hỏi về gốc lễ. Đức Khổng tử nói: “Câu hỏi lőn lao thay. Lễ, ví 
bằng xa xỉ, thà tiết kiệm còn hơn; tang, ví bằng coi thường, thà thương 
xót còn hơn.” 
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BÌNH GIẢI: 


Lễ, theo nghĩa phổ thông chỉ các nghi thức được tổ chức vào những trường 
hợp đặc biệt trong đời sống xã hội, như lễ tế, lễ mừng, lễ hôn nhân, lễ an táng 
v.v... Lâm Phỏng đã hỏi Đức Khổng tử về gốc của lễ. Ngài khen ngợi ông về 
câu hỏi này, bởi vì đó là điều quan trọng mà nhiều người không biết. Người 
ta cứ tưởng rằng lễ là các nghi thức bao gồm những sự trang trí, nhạc khí, y 
phục, ẩm thực v.v... Hiểu như vậy nên mỗi khi tổ chức một buổi lễ lớn, người 
ta chỉ lo sắm các đồ trang trí đẹp dë, đắt tiền, nhạc khí déy đủ, y phục sang 
trọng, ăn uống linh đình v.v... mà không mấy chú trọng đến ý nghĩa thực sự 
của buổi lễ. Tuy nhiên những thứ xa xỉ, hao phí tiền của bên ngoài đó không 


phải gốc của lễ. 

Đức Khổng tử có ý muốn nói: Tổ chức lễ mà phải hao tốn như vậy, thà rằng 
tiết kiệm còn hơn. Tiết kiệm thì không nghèo. Không nghèo thì không phải 
mất công kiếm tài lợi bằng phương thế bất chính. Ngài đưa ra một ví dụ về lễ 
tang. Gốc của lễ tang là biểu lộ lòng thương xót đối với người đã khuất. Nếu 
tổ chức lễ tang mà chú trọng hình thức hao tốn tiền của, còn trong lòng coi 
thường người đã khuất thì thà rằng biểu lộ lòng thương xót còn hơn. 

Gốc của lễ ở trong lòng. Gốc của lễ tế (ky gió) là lòng tôn kính. Gốc của lễ 
mừng là lòng yêu mến. Gốc của lễ hôn nhân là tình yêu khăng khít của vợ 
chồng. Gốc của lễ tang là lòng thương xót. 


5. 

7H: 5⁄75: 不 如 诸 夏 之 亡 也 。 

Tử viết: “Di Dich chi hữu quân, bất như chư Hạ chi vong (vô) dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Những rợ Di, Địch còn có vua, chẳng như các nước ở 
Hoa Hạ bỏ mất vua.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Xuân Thu (722 - 480, trước Công nguyên) nước Trung Hoa (Hoa 
Hạ) bao gồm khoảng 100 nước nhỏ; đứng đầu là thiên tử nhà Chu, dưới quyền 
là các vua chư hầu lãnh đạo các nước nhỏ. Tuy nhiên, tình thế loạn lạc hết 
mức. Nhà Chu suy vong, thiên tử chỉ ngồi làm vì, các vua chư hầu không còn 
tôn trọng quyền bính trung ương. Trong các nước chư hầu, các đại thần cũng 
lấn quyền vua, khiến cho kỷ cương mất cả. Tiêu biểu là ở nước Lỗ (quê hương 
Đức Khổng tử), họ Quí dùng lễ Bát dật ở miếu đình, ba nhà Mạnh Tôn, Thúc 
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Tôn, Quí Tôn hát Ung thi khi dẹp đồ tế cúng. Dó là những hành vi tiêm lễ, 
vượt quyền vua chư hầu và khinh thị thiên tử nhà Chu. Tiếm lễ là đầu mối 
gây nên những mối họa hoạn khác trong xã hội. 

Trước tình hình như vậy, Đức Khổng tử than thở câu trên có ý cho rằng 
nước Trung Hoa có vua cũng như không. Thế là Trung Hoa đã thua kém các 
rợ Di Địch ở lân bang về lễ giáo và sự ổn định. 


6. 
FRAEN o PAHAR: 女 弗 能 救 与 ? 对 日 : 
不 能 。 子 日 : tú»?! 曾 谓 泰山 不 如 林 放 乎 ? 


Quí thị lü ư Thái sơn. Tử vị Nhiễm Hữu viết: “Nhữ phát năng cứu du?” 
Đối viết: “Bất năng.” Tử viết: “Ô hô! Tầng vị Thái sơn bất như Lâm 
Phóng hó?” 


Dịch nghĩa: 


Họ Quí tế thần ở Thái Sơn. Đức Khổng tử bảo Nhiễm Hữu rằng: “Ngươi 
không thể ngăn cản được u?” Nhiễm Hữu đáp: “Không thể được.” Đức Khổng 
tử nói: “Than ôi! Đã từng cho rằng [thần núi] Thái Sơn chẳng bằng Lâm 
Phỏng sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, người ta thường quan niệm những gì to lớn và lâu đời hay toát 
ra những năng lực siêu nhiên có ảnh hưởng tới con người và cả động vật, thực 
vật ở xung quanh. Những năng lực ấy được gọi là thần. Thái Sơn là ngọn núi 
hùng vĩ nằm trong địa giới nước Lỗ, cũng được cho là có thần, gọi là thần Thái 
Sơn. Muốn cho quốc thái dân an, mùa màng phong thịnh, vào thời Xuân Thu, 
thiên tử nhà Chu có lệ ủy thác cho vua Lỗ thay mình ra tế lễ ở Thái Sơn, gọi 
là tế lữ; vì Thái Sơn nằm trong địa giới nước Lỗ. Vậy thẩm quyền tế lữ ở Thái 
Sơn chỉ thuộc về Lỗ hầu. Nay họ Quí (Quí Khương tử) là một quan đại phu 
dưới quyền vua Lỗ đã đến Thái Sơn tế lữ; đó là sự phạm lễ, tỏ ý lấn áp quyền 
vua, tạo ra mầm mống rối loạn trong nước. 

Nhiễm Hữu là môn đệ Đức Khổng tử, được Quí Khương tử dùng làm gia 
thần giúp việc chính trị. Nhiễm Hữu đã được học lễ, cho nên Đức Khổng tử hỏi 
Nhiễm Hữu tại sao không ngăn cản việc ấy. Nhiễm Hữu thưa rằng: “Không 
thể được.” Do đó, Đức Khổng tử mới cho rằng họ Quí đã cả gan coi linh lực 
siêu nhiên (được nhân cách hoá thành thần) ở Thái Sơn không hiểu lễ bằng 
Lâm Phỏng; bởi vì Lâm Phỏng đã từng hỏi về căn bản của lễ với Đức Khổng 
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tử (đoạn trên đã thuật). Lâm Phỏng biết về gốc lễ, tức là biết về tôn ti trật tự 
trong xã hội; chẳng lẽ thần Thái Sơn lại không bằng Lâm Phỏng mà đi tiếp 
nhận tấm lòng kính ngưỡng nhưng “vô lễ' của họ Quí hay sao! Đức Khổng tử 
thống trách họ Quí cốt để cảnh giác người đời về nguy cơ rối loạn xã hội. 


1. 
37H: #7 Pro, J4 P ! 捐 让 而 升 ， 下 而 
fk, AFLAT. 
Tử viết: “Quân tử vô sở tranh; tất dã xa hồ. Ấp nhượng nhi thăng; há nhi 
ẩm. Kỳ tranh dã quân tử.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khóng tử nói: “Bậc quân tử không có chuyện tranh giành; át có thì ở 
cuộc bắn thôi. Vái chào nhún nhường khi lên, xuống thì mời uống. Tranh 
giành như thế là bậc quân tử.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử quan niệm bậc quân tử phải trọng lễ. Lễ là sự cư xử hoà 
hoãn, nhường nhịn, không tranh giành giữa người này và người kia. Ngay cả 
trong cuộc thi bắn cung (xạ), đó là nơi có sự ganh đua hơn thua, thắng bại, 
bậc quân tử cũng phải giữ lễ. 

Ngày xưa, bắn cung là một môn học trong Lục nghệ (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, 
só). Do đó, thi bắn cung là một cách biểu lộ tài năng để được tuyển chọn ra 
làm người đảm đương việc nước. Tài năng phải đi đôi với đức hạnh, cho nên 
cuộc thi bắn cung là nơi các thí sinh biểu lộ tài đức. Chẳng những đối với các 
thí sinh mà thôi, ngay cả các khán giả cũng được tuyển chọn theo tiêu chuẩn 
đức hạnh. 

Sách Lễ Ký đã tường thuật cuộc thi bắn cung do Đức Khổng tử chủ trì 
cùng với các phụ tá là Tử Lộ, Công Võng Chi Cầu và Tự Điểm. Tiêu chuẩn 
dành cho những người dự khán là: 

- Đối với người trẻ, đã thấu được lẽ hiếu thuận với phụ mẫu, thương yêu 

anh em. 


- Đối với người già, thường yêu thích lễ nghĩa, lấy việc tu dưỡng phẩm chất 
đạo đức làm mục tiêu, không theo lưu tục, được gọi là khách quí ngồi 
chỗ danh dự: 
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- Đối với người trẻ, siêng năng học hành mà không chán, yêu thích lễ nghĩa 
mà không đổi. 
- Đối với người già, phụng hành chính đạo, tuyệt không hồ đồ làm càn bậy.!' 
Đối với các thí sinh, mỗi người đều vái chào và nhường nhau lên giàn bắn. 
Bắn xong, đi xuống, các thí sinh cùng nhau mời rượu uống để tỏ niềm hoà 
khí. Đó là sự tranh giành lịch sự nhã nhặn của bậc quân tử. 


8. 
子 夏 问 日 : “ 巧 笑 倩 分 ， 美 目 盼 分 ， 素 以 为 绚 
分 。” 何 谓 也 ? 
子 日 : EEA ò 
H: RP? 
子 日 : 起 予 者 商 也 , 36 J 94 2 #y VÀ 2 。 
Tủ Hạ vấn viết: “Xao tiếu thiên hề, my mục miện hề, tố dĩ vi huyến hê”; 
hà vị dã?” 
Tử viết: “Hội sự hậu tố” 
Viết: “Lễ hậu hồ?” 
Tử viết: “Khởi dư giả Thương dã. Thủy khả dữ ngôn Thi dĩ hy.” 
Dịch nghĩa: 


Théy Tử Hạ hỏi rằng: “Cười khéo xinh xắn thay, mắt đẹp long lanh thay, 
trong trắng mà làm nên sặc số”; ý nghĩa thế nào vậy?” 


Đức Khổng tử nói: “Vẽ vời nên được theo sau cái nền trong trắng.” 
Thưa rằng: “Việc lễ thành tựu sau chăng?” 
Đức Khổng tử nói: “Khỏi phát được ý ta ấy là trò Thương vậy. Ban đầu 
như thế mới có thể cùng nói về Kinh Thi được.” 
` ° 
BINH GIAI: 


Kinh Thi là một tác phẩm có những bài ca dao trong dân gian Trung Hoa 
được tuyển chọn. Vào thời thượng cổ, ngôn ngữ loài người bị hạn chế, chưa dói 
dào từ ngữ, nên ý tứ trong những bài ca dao rất súc tích. Các nhà nghiên cứu 


1 Theo Nhữ Nguyên trong Lễ Ký, NXB Đồng Nai, 1996, trang 59-60. 
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thường cho rằng ca dao bao gồm 3 thể: phú, hứng và ty. Phú là diễn tả trực 
tiếp cảnh vật. Hứng là nhân có cảnh vật mà nảy ra tình cảm, tư tưởng. Tỷ là 
so sánh cảnh vật với tình ý của mình. 

Nhiều khi trong một bài ca dao có đủ 3 thể: phú, hứng và tỷ. Tiêu biểu là 
mấy câu Kinh Thi được thầy Tử Hạ trích dẫn trên đây. Diễn tả vẻ đẹp của nụ 
cười xinh xắn và của con mắt long lanh thuộc về thể phú. Nhân cái đẹp ấy mà 
nảy ra ý tưởng về cái đẹp tỉnh thần thuộc về thể hứng. Từ cái đẹp tỉnh thần 
trong trắng đưa đến ý tưởng so sánh với một cái nền vải trắng tinh trước khi 
được tô vẽ là thể tý. 

Bởi vì mấy câu Kinh Thi này hàm chứa ý tưởng phong phú và kín đáo như 
vậy nên thầy Tử Hạ không hiểu được. Với sự suy luận phổ thông, dường như 
hai câu trên và câu 3 không liên hệ ý tưởng với nhau. Trước sự thắc mắc của 
Tử Hạ, Đức Khổng tử chỉ trả lời căn cứ vào câu 3 với gợi ý nho nhỏ để kích 
thích óc suy luận của đệ tử. Và Tử Hạ đã phát hiện ra: Lễ, những cách thế cư 
xử tốt đẹp của con người với nhau, như là những nét vẽ vời sặc sõ đủ màu, chỉ 
có thể biểu hiện hết cái đẹp của nó trên cái nền tỉnh tuyền trong trắng, nhân 
hậu, tương tự như những hình vẽ hiện rõ trên cái nền vải trắng tỉnh. 

Thấy Tử Hạ phát hiện được ra thâm ý ấy, Đức Khổng tử ngợi khen đại ý 
rằng: có trực giác linh mẫn ban đầu như thế, mới có thể cùng thầy nói về đạo 
lý trong Kinh Thi và mới có thể thấu hiểu được minh triết trong cõi đời. 


9. 
子 日 : HR, PREZ, JARAL o HI, HAE 
言 之 ， 宋 不 足 征 也 。 文 献 不 足 故 也 。 足 ， 则 吾 能 征 
s 
Tử viết: “Hạ lễ, ngô năng ngôn chi, Kỷ bất túc trưng dã. Án lễ, ngô năng 
ngôn chi, Tống bất túc trưng dã. Văn hiến bất túc cố dã. Túc, tắc ngô 
năng trưng chi hy.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Lễ nhà Hạ, ta có thể nói được, nhưng nước Kỷ không 
đủ để dẫn chứng. Lë nhà Án, ta có thể nói được, nhưng nước Tống không 
đủ để dẫn chứng. Những văn kiện và người hiền không đủ để nêu bằng 
cớ nữa. Nếu đủ thì ta có thể dẫn chứng ra vậy.” 
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BÌNH GIẢI: 


Vốn có tâm tư muốn ổn định xã hội, Đức Khổng tử đã để nhiều thời gian 
nghiên cứu về lễ của các triều đại, vì lễ thể hiện những mối tương giao trong 
xã hội. Mỗi triều đại (nhà Hạ, nhà Ân) đều có lễ tiết của mình; mỗi nền lễ đều 
căn cứ vào nền lễ của thời trước rồi sửa đổi đi ít nhiều. Sở dĩ lễ phải thay đổi 
vì thời thế thay đổi; lễ cần phải được canh cải để thích ứng với qui luật biến 
dịch của vũ trụ nhân sinh. Vì thế, nếu nghiên cứu lễ một cách tinh vi, người 
ta có thể biết được ít nhiều sự thay đổi trong cách sinh hoạt và tâm lý con 
người theo chiều lịch sử. 

Do nghiên cứu nhiều, Đức Khổng tử biết rõ về lễ của nhà Hạ, nhà Ân. Ngài 
có thể thuyết minh được về sự khác nhau và ý nghĩa các lễ tiết của hai thời 
ấy. Tuy nhiên ngài không thể dẫn chứng đích xác cho người ta tin vì nước Kỷ 
và nước Tống, là hai dòng dõi còn sót lại của hai nhà Hạ và nhà Ân, đã không 
còn duy trì được đầy đủ các lễ tiết của tổ tiên nữa. Các lễ tiết không những 
chỉ được ghi trong các văn kiện, mà quan trọng hơn còn biểu hiện ra trong 
cung cách cư xử của các bậc hiền nhân. Đó là văn hiến của một nước. Ngày 
nay, văn kiện bị thất thoát theo thời gian đã đành, nhưng các hiền nhân hàm 
dưỡng tỉnh thần lễ cũng không còn nữa, thì lấy đâu bằng có để trưng dẫn! 

Những câu nói trên của Đức Khổng tử không có ý nói về học thuật, nhưng 
hàm ý than thở về sự suy thối của tỉnh thần lễ, lại còn tỏ ý tiếc xót rằng vào 
thời bấy giờ, các bậc hiền nhân càng ngày càng trở nên hiếm hoi. Không còn 
kiếm đâu ra những con người nhân đức, lễ nghĩa trong thời đại loạn ấy nữa! 


10. 
子 日 : 视 , 自 既 灌 而 往 者 ， 毛 不 欲 观 之 全 ! 
Tủ viết: “Đế, tự ký quán nhi vãng giả, ngô bất dục quan chi hy!” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Lễ tế Đế, từ khi rót rượu trở đi, ta không muốn xem 
nữa!” 
BÌNH GIẢI: 


Lễ tế Đế là một trong hai lễ (Đế và Thường) do Chu Công đặt ra để tế tổ 
tiên nhà Chu. Đó là đại lễ do thiên tử chủ trì, diễn ra 5 năm một lần tại tông 
miếu vào mùa xuân (Xuân Đế). Lễ Thường được tổ chức mỗi năm với qui mô 
nhỏ hơn vào mùa thu (Thu Thường). 
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Trong nghi thức lễ, có tiết mục rót rượu xuống đất để thỉnh vong linh tổ 
tiên; sau đó, bài vị tổ tiên được sắp đặt ra. 

Giải thích lý do mà Đức Khổng tử không muốn xem phần nghi lễ sau khi 
rót rượu trở đi, học giả Nguyễn Hiến Lê viết: “Khổng Tử không muốn xem 
việc bày bài vị đó vì vua Lỗ Văn Công bày bài vị sai, không hợp lễ, đặt bài 
vị Hi Công ở trên bài vị Mẫn Công. Hi Công là anh của Mẫn Công, giết Mẫn 
Công để cướp ngôi. Văn Công là con Hi Công cho nên đặt cha trên Mẫn Công. 
Khổng Tử cho Mẫn Công mới thực là vua, Hi Công thí quân để tiếm vị, phải 
đặt bài vị của Mẫn Công lên trên.” (Nguyễn Hiến Lê, Luận Ngữ, NXB Văn 
học, năm 1995, trang 60-61). 


11. 
A BÈZ o f H: 不 知 也 。 知 其 膏 者 之 於 天 下 
也 ， 其 如 示 诸 斯 乎 ? 指 其 学 。 
Hoặc vấn Đế chi thuyết. Tử viết: “Bất tri dã. Tri kỳ thuyết giả chỉ u 
thiên hạ dã, kỳ như thị chư tư hồ.” Chỉ kỳ chưởng. 

Dịch nghĩa: 


Có người hỏi về học thuyết tế Đế. Đức Khổng tử nói: “Không biết nữa. 
Nếu biết học thuyết ấy mà đem ra thiên hạ thì cũng như nhìn xem ở cái 
này chăng?” Ngài chỉ vào bàn tay của mình. 


BÌNH GIẢI: 


Trong sách Trung dung, chương 19, Đức Khổng tử có nói: “Minh hồ Giao 
Xã chỉ lễ, Đế Thường chi nghĩa, trị quốc kỳ như thị chư chuông hồ -R] > 2] + 
Zi, jk PZ SO Aenm FP ! ” (Làm sáng tỏ được lễ Giao, lễ Xã, 
sáng tỏ được ý nghĩa lễ Đế, lễ Thường, thì việc trị nước như nhìn ở bàn tay 
vậy.) Ý nghĩa của câu này cũng tương tự như vấn đề đang được nói ở đây. Đức 
Khổng tử chủ trương rằng, muốn xã hội ổn định, cần phải cai trị bằng lễ. Lë 
là phương tiện giáo dục con người, dẫn dắt con người đến điều thiện một cách 
tự nhiên mà không cần phải chú trọng tới hình pháp khắc nghiệt. Lễ Giao, lễ 
Xã hướng về hai năng lực trời đất: trời cho ánh sáng, dưỡng khí; đất cho nước, 
thực phẩm. Hai lễ Giao, Xã thể hiện lòng tạ ơn Thượng đế đã cho loài người 
sự sống qua hai năng lực trời đất (can khôn) để loài người trưởng thành, phát 
triển tài năng và sống vui. Lễ Đế, lễ Thường hướng về tổ tiên là những bậc có 
công sinh dưỡng, giáo dục... 

Với lễ Giao, lễ Xã, con người biết mình là con của Thượng Đế, có sứ mệnh 
cao cả ở trần gian, thì sẽ biết xa lánh hành vi ác, không vi phạm phép nước, 
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biết yêu mến tha nhân. Với lễ Đế, lễ Thường, con người biết tôn kính tổ tiên, 
noi gương các tiền nhân trong những việc tốt, lại biết quí mến bà con xa gần 
của mình. 

Trong các nghi lễ trên, lại có sự phân biệt trên dưới, chức việc, tuổi tác, thể 
hiện sự kính trọng đối với người tài đức, người già cả, thể hiện sự hoà ái đối 
với người trẻ cấp dưới. Do đó, người ta biết phân công, điều phối, bố trí một 
cách hợp tình, hợp lý. Thực hành các nghi lễ để biết sống theo thiên đạo, phù 
hợp với nhân đạo; vận dụng những điều ấy vào việc trị nước thì sự cai trị sẽ 
trở nên dễ dàng và có hiệu quả tốt. 

Đức Khổng tử đã hiểu về ý nghĩa và công dụng của lễ một cách sâu xa, 
nhưng ngài chưa có cơ hội và thời gian để thi thố bản lĩnh của mình. Tuy 
nhiên, ở đây, ngài trả lời “không biết nữa”, là hàm ý khiêm nhượng trong 
ngôn ngữ; đồng thời thể hiện sự tế nhị trước hành vi tiếm lễ của Lỗ hầu lúc 
bấy giờ. Vua Lỗ thi hành lễ tế Đế, đó là vượt quyền hạn của một vua chư hầu; 
điều đó phương hại đến sự ổn định thống nhất của thiên hạ nhà Chu. 


12. 
妹 如 在 ， 妹 神 如 神 在 。 子 日 : PETRER, WRZ. 


Tế như tại; tế thần như thần tại. Tử viết: “Ngô bất dự tế, như bất tế.” 
Dịch nghĩa: 


Cúng tế như có sự hiện diện; cúng tế thần linh như có thần linh hiện 
diện. Đức Rhổng tử nói: “Ta không tham dự cúng tế, thấy như không 


A7? 


cúng tế. 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử quan niệm cúng tế là một việc cần phải được thi hành cẩn 
thận. Cúng tế tổ tiên là tỏ lòng tôn kính tổ tiên; vì thế mỗi khi đứng trước bàn 
thờ tổ tiên mà cúng tế, phải coi như có sự hiện diện của tổ tiên ở trước mặt. 
Như vậy mới tạo nên được mối cảm thông giữa mình và tổ tiên. Cúng tế là 
một nỗ lực thăng tiến tinh thần đem lại ơn ích cho người tế. Tĩnh thần được 
tập trung đến cao độ thì con người có thể vượt qua được giới hạn của không 
gian và thời gian để tiếp cận với tổ tiên trong siêu nhiên giới. Nếu không đạt 
tới tình trạng tâm cảm chân thành mà chỉ thi hành nghi thức bề ngoài, việc 
cúng tế sẽ hoá ra vô ích. 

Đối với việc cúng tế thần linh cũng vậy. Thần linh là thực tại siêu việt, 
nguyên ủy của vũ trụ vạn vật; hoặc thần linh là linh lực siêu nhiên. Cúng 
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tế thần linh là bày tó sự tôn kính thần linh, là thông dự vào năng lực chính 
đại huyền diệu của thần linh để nhận lấy linh lực siêu nhiên, đem linh lực 
ấy vào cuộc sống của mình. Muốn vậy, khi cúng tế, cần phải coi như có thần 
linh hiện diện trước mặt, mới có thể thành tựu được sự huyền cảm tương giao. 

Quan niệm việc cúng tế quan trọng như thế, cho nên mỗi khi Đức Khổng 
tử vì mắc bận không đích thân tham dự việc cúng tế mà phải cử người thay 
mình, thì ngài cảm thấy áy náy như chưa có cúng tế vậy. 


13. 
Aj BH: “HAHAA, FME ” 42A 
也 ? 
FRS: RR, REAR, Sr Aa 。 
Vương Tôn Giả vấn viết: “Dü kỳ my u Áo, ninh my u Táo.” Hà vị dã?” 
Tủ viết: “Bất nhiên. Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo dã.” 

Dịch nghĩa: 


Vương Tôn Giả hỏi rằng: “Đi nịnh thần Áo, thà nịnh thần Táo.” Ý nghĩa 
thế nào vậy?” 

Đức Khổng tử nói: “Không phải vậy. Đã mắc tội với Trời thì không chỗ 
nào có thể cầu khấn được.” 


BÌNH GIẢI: 


Vương Tôn Giả là quan đại phu có thế lực ở nước Vệ. Khi Đức Khổng tử 
đến nước Vệ, ra mắt Vệ Linh Công; Vương Tôn Giả lấy câu tục ngữ trên hỏi 
Đức Khổng tử, có lẽ muốn gợi ý rằng: lấy lòng vua Vệ (thần Áo) chẳng bằng 
lấy lòng quan đại phu Vương Tôn Giả hay lấy lòng vợ yêu của vua Vệ như các 
nàng Nam Tử và Di Tử Hà thì mới mong được trọng dụng (thần Táo). 

Theo cổ tục Trung Hoa, thần Áo (uyên thâm) là linh lực chủ trì căn nhà; 
thần Táo (bếp) là năng lực chủ trì cái bếp. Thần Áo được thờ ở góc nhà tây 
nam. Linh lực chủ trì căn nhà thuộc về năng lực đất, biểu thị bằng quẻ khôn 
(địa). Theo Hậu thiên bát quái, quẻ khôn được đặt ở tây nam, cho nên năng 
lực đất được thờ ở hướng tây nam. Thần Táo được thờ ở cái bếp. Linh lực chủ 
trì cái bếp là năng lực làm chín thức ăn; do đó năng lực bếp (thần Táo) được 
coi trọng hơn năng lực đất (thần Áo). 


66 


LUẬN NGỮ 


Từ những ý nghĩa cổ truyền đó, câu tục ngữ trên muốn nói rằng: cấp dưới 
còn có thế lực hơn cấp trên. Vì thế, muốn cầu quan chức thì hãy lấy lòng cấp 
dưới còn hơn lấy lòng vua. 

Đức Khổng tử hiểu được ý đó, nhưng ngài nào có thiết tha với việc cầu 
quan. Ngài đến nước Vệ hay đến các nước khác chỉ cốt bày tỏ phương thế 
trị an đất nước bằng chính đạo; nếu vua nào muốn theo thì ngài giúp, bằng 
không thì thôi, chứ nào ngài có muốn cầu cạnh để kiếm bổng lộc gì đâu! 

Nhân câu hỏi của Vương Tôn Giả, Đức Khổng tử đã chuyển hướng câu 
trả lời sang một ý khác có tính giáo dục người ta về đường đạo đức mà tránh 
những thói cầu cúng dị đoan. Đa số người đời chẳng chịu xa lánh tội lỗi; mỗi 
khi gặp chuyện chẳng lành thường chạy đến đền nọ, miếu kia để cầu cúng 
xin ơn. Có biết đâu rằng, nếu không sống theo chính đạo mà mắc tội với Trời, 
thì dù cầu khấn thần thánh ở đâu cũng chẳng khỏi tội! Thế mà “lưới trời lông 
lộng, thưa mà chẳng lọf( 天 周 恢 恢 , 3ä m Z 3ñ - Thiên võng khôi khôi, sơ nhi 
bất lậu.) 


14. 
TH: “BBỗ2?#*`—1†. AF44 Xi! PRA 。” 
Tử viết: “Chu giám ư nhị đại. Úc úc hồ văn tai! Ngô tùng Chu.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Nhà Chu coi xét ở hai triểu đại. Văn vẻ rực rõ thay! 
Ta theo nhà Chu.” 
` ? 
BINH GIAI: 

Nhà Chu là triều đại kế tiếp sau hai triều đại: nhà Hạ của vua Vü và nhà 
Thương của vua Thành Thang. Sau khi thắng vua Trụ, lập ra nhà Chu, Vũ 
Vương đã nhờ Chu Công căn cứ vào các lễ tiết của nhà Hạ và nhà Thương để 
soạn ra Chu Lễ, hoàn bị hoá công việc cai trị thiên hạ theo vương đạo. Đức 
Khổng tử đã từng đến kinh đô nhà Chu ở Lạc Dương để khảo sát về lễ. Ngài 
thấy Chu Lë đầy đủ văn vẻ rực rỡ, bao hàm ý nghĩa sâu xa, cho nên đã lên 
tiếng khen ngợi và chấp nhận nghi lễ ấy, không cần thay đổi gì nữa. 

15. 


子 入 大 户 ， 每 事 问 。 或 日 : 就 谓 财 人 之 子 知礼 乎 ? 
AKE FFR] 。 
子 开 之 目 : 是 礼 也 ! 
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Tử nhập Thái miéu, mỗi sự vấn. Hoặc viết: “Thục vị Trâu nhân chi tử tri 
lễ hồ? Nhập Thái miếu mỗi sự vấn.” 
Tử văn chi viết: “Thị lễ dã.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử vào nhà Thái miếu, mỗi việc đều hỏi. Có người nói: “Ai bảo 
người ấp Trâu biết lễ? Vào nhà Thái miếu, việc gì cũng hỏi.” 
Đức Khổng tử nghe thấy bèn nói: “Thế là lễ vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Thái miếu là tổ miếu của nước Lỗ, trong đó thờ Chu Công, em của Vũ 
Vương nhà Chu. Chu Công giúp Vũ Vương soạn Chu lễ, ổn định sự cai trị của 
nhà Chu, được phong về nước Lỗ. Dòng tộc Lỗ hầu hằng năm cúng tế tại đó 
để tưởng nhớ Chu Công. 

Bởi vì Chu Công là người soạn tác Chu lễ, cho nên mỗi vật được sắp đặt, 
mỗi việc được diễn ra trong Thái miếu nước Lỗ đều mang ý nghĩa sâu sắc. 
Mặc dầu Đức Khổng tử là người đã tìm hiểu về nghi lễ của Tam đại (Hạ, 
Thương, Chu) một cách cán thận, nhưng ngài vẫn hỏi han kỹ lưỡng từng chi 
tiết khi vào Thái miếu nước Lỗ. Dó là thái độ vừa khiêm tốn vừa tôn kính của 
Đức Khổng tử đối với Chu Công. 

Ngoài ra, những điều Đức Khổng tử biết về lễ chẳng qua là kiến thức đọc 
được trong sử sách hoặc do người ta thuật lại. Vào Thái miếu, ngài mới thấy 
tận mắt những chỉ tiết của Chu lễ được diễn bày. Hỏi han cẩn thận là thái 
độ thành khẩn trong học tập để điều chỉnh lại những sự hiểu biết lệch lạc do 
căn bệnh chủ quan. Tất cả những điều ấy (khiêm tốn, tôn kính, thành khẩn) 
chính là sự biểu hiện của tinh thần biết lễ vậy. 


16. 
子 日 : 射 不 主 皮 ， 为 力 不 同 科 ， 十 之 道 也 。 
Tử viết: “Xa bất chủ bi, vi lực bất đồng khoa. Cổ chi đạo dà.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Rhổng tử nói: “Bắn không nhằm xuyên đích, vì sức không cùng thứ 
bậc với nhau. Đường lối xưa như vậy.” 
BÌNH GIẢI: 


Vào thời cổ ở Trung Hoa, các học trò đều được tập bắn cung (xạ). Bắn cung 
là một môn học trong Lục nghệ (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, só). Có học thì có thi. 
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Phép thi bắn đòi hỏi xạ thủ phải bắn trúng tâm bia; ở đó có treo một miếng 
da thú (bì), được gọi là cái hộc (chim hộc). Hộc là cái đích mà mọi người bắn 
phải nhắm vào. Trúng hộc là trúng đích, nhưng không cần phải xuyên thủng 
bì. Xuyên thủng bì đòi hỏi người bắn phải có sức mạnh. Thế mà sức người thì 
không giống nhau. Đường lối thi bắn ngày xưa chỉ chú trọng vào nghệ thuật 
và vào đạo đức lễ nghĩa để tỏ ra nhân cách và công phu luyện tập của người 
bắn, chứ không chú trọng vào việc đọ sức hơn kém. Người nào chú trọng vào 
sức để uy hiếp người khác là kẻ vũ phu, không xứng đáng được dự thi bắn 
cung. 


17. 
+A S Kk 2532 483 #8: 蝎 也 ! 鱼 爱 其 羊 ， 我 
爱 其 礼 。 
Tử Cống dục khử Cốc Sóc chi Khái dương. Tử viết: “Tứ dã, nhĩ ái kỳ 
dương, ngã ái kỳ lê.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tủ Cống muốn bỏ con dê sống trong lễ Cốc Sóc. Đức Khổng tử nói: 
“Này Tú, nhà ngươi quí con đê, ta thì quí buổi lễ.” 


BÌNH GIẢI: 


Cốc Sóc là buổi lễ dành cho vua chư hầu tế cáo tổ tiên tại miếu đường mỗi 
tháng vào ngày mồng một, trước khi họp tại triều đình cùng bách quan. Cốc 
là báo cáo, Sóc là ngày mồng một. Trong buổi lễ ấy có lệ dâng một con dê sống 
trước bàn thờ tổ tiên. 

Tại nước Lỗ, từ thời Lỗ Văn Công lễ Cốc Sóc bị bãi bỏ, vua hằng tháng 
không tế cáo tổ tiên và có khi trễ nãi, cũng chẳng họp triều để bàn việc nước 
cùng các quan. Tuy nhiên, người ta vẫn giữ lệ cũ, cứ mỗi tháng dâng một con 
dê tại miếu đường. 

Thầy Tử Cống vốn là một nhà buôn nên có đầu óc nặng về kinh tế, thấy 
buổi lễ đã bị bãi bỏ mà vẫn tốn phí một con đê, vì thế mới chủ trương bỏ cả 
việc dâng con dê. Thấy vậy, Đức Khổng tử bèn trách Tử Cống và tỏ ý muốn 
duy trì việc dâng con đê. Thâm ý của Đức Khổng tử là muốn người ta nhớ 
đến lễ Cốc Sóc, tuy rằng trên thực tế, lễ ấy chẳng còn. Đức Khổng tử quí lễ 
và mong muốn người ta giữ lễ, bởi vì lễ là đầu mối của sự ổn định thái bình 
trong một nhà, một nước. Bỏ lễ, trật tự sẽ rối loạn; gia đình, tổ quốc sẽ bất an. 
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18. 
子 日 : FER, ANARA o 


Tử viết: “Sự quán tận lễ, nhân dĩ vi siểm dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Phục vụ vua mà giữ trọn lễ, người ta lại cho là nịnh 
hót.” 


BÌNH GIẢI: 


Vua là nguyên thủ quốc gia. Giữa vua (quân) và bầy tôi (thần) có mối 
tương quan mật thiết là cùng nhau điều khiển guồng máy trị an đất nước. 
Mối tương quan đó được gọi là lễ quân thần. Một khi vua hành xử đúng bổn 
phận của một nguyên thủ quốc gia, bầy tôi có bổn phận phục vụ và tận trung 
với vua. Như vậy, phục vụ vua không phải là phục vụ một cá nhân nào mà 
là phục vụ quân quyền trong một nước để guồng máy cai trị được tiến hành. 
Vua cư xử với bầy tôi phải theo lễ; bầy tôi phục vụ vua cũng phải theo lễ. Lễ 
được tôn trọng thì tương quan quân thần sẽ tốt đẹp, và guồng máy cai trị sẽ 
vận động tốt; do đó xã hội sẽ được ổn định, thái bình, thịnh trị. 

Đức Khổng tử ý thức được điều đó, cho nên trong thời gian làm quan ở 
nước Lỗ, ngài đã phục vụ vua trọn lễ. Có người không hiểu được ý ngài, không 
hiểu hết lễ quân thần, đã cho ngài là người nịnh hót. Thực tế lịch sử nước Lỗ 
đã chứng minh cho hành vi của Đức Khổng tử. Nếu quả thực ngài nịnh hót 
vua để củng cố địa vị và quyền lợi, sao có chuyện ngài can vua đừng nhận gái 
đẹp và nguia quí của nước Tê; đến khi thấy vua không nghe mà hướng chiều 
theo ninh thần Quí tôn Tư thì ngài phải từ quan, bó nước ra đi! 


19. 
ZA: 君 使 车， 臣 事 君 ， 如 之 何 ? 
孔子 对 日 : ZENJ, EFENA. 
Định Công vấn: “Quân sử thần, thần sự quán, như chi hà?” 
Khổng Tử đối viết: “Quân sử thần dĩ lễ, thần sự quân di trung.” 
Dịch nghĩa: 


Vua Định Công hỏi: “Vua sai khiến bầy tôi, bầy tôi phục vụ vua, như thế 
nào?” 


70 


LUẬN NGỮ 


Đức Khóng tử trả lời rằng: “Vua sai khiến bầy tôi theo lễ, bầy tôi phục 
vụ vua thì hết bổn phận.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đạo quân thần, người ta thường hiểu sai lầm rằng vua có toàn quyền 
trên bầy tôi, vua muốn gì bầy tôi cũng phải theo và bầy tôi phải hoàn toàn 
trung thành với vua. Vua Lỗ Định Công đã đem vấn đề này ra chất vấn Đức 
Khổng tử cho rõ lẽ. Đức Khổng tử đã đáp lời vua Lỗ có ý cải chính quan niệm 
sai lầm ở trên. 

Thực ra vua và bầy tôi chỉ có tương quan trong việc chính trị; vua và bầy 
tôi cùng có bổn phận hợp tác với nhau để việc cai trị dán chúng được tốt đẹp. 
Do đó, mọi hành vi của vua và bầy tôi phải được qui chiếu vào mục tiêu tối 
hậu là hạnh phúc của dân chúng. Tương quan giữa vua và bầy tôi đã được 
qui định trong lễ; vì thế mỗi khi vua sai khiến bầy tôi thì phải sai khiến theo 
lễ. Những gì ngoài lễ là sai trái. Một khi vua đã theo lễ mà sai khiến bầy tôi 
thi hành những việc ích quốc lợi dân thì bầy tôi phải làm hết bổn phận và hết 
lòng trung thành với vua, là người đại diện cho toàn dân. Dĩ nhiên những bổn 
phận của bầy tôi cũng đã được qui định trong lễ. 

Giả thử, vua sai khiến bầy tôi không theo lễ mà sai khiến theo ý riêng tư 
sai trái, ắt người bầy tôi biết lễ không thể tận trung với vua mà làm hết bổn 
phận được. Nếu vua cư xử đúng vai trò của một quân vương, sai khiến bầy 
tôi theo lễ mà bầy tôi không hết lòng; bấy giờ mới có thể bảo đó là bất trung. 
Trong Thập nghĩa, tương quan quân thần được qui định như sau: “Quân 
nhân, thần trung - 君 仁 , E.” (Vua nhân từ, bầy tôi trung thành.) 

Trong lịch sử chế độ quân chủ phong kiến ở Trung Hoa và Việt Nam, người 
ta thường nói: “Trung thần bất sự nhị quân; quân sử thần tử, thần bất tủ, 
bất trung.” (Bây tôi trung không thờ hai vua; vua khiến bầy tôi chết, bầy tôi 
không chết là bất trung.” Dó là một quan niệm sai lầm, không phải chính 
ngôn của Đức Khổng tử. 


20. 
子 日 : A, #mn Sie, AMAG 。 


Tu viêt: “Quan thu, lac nhi bât dám, ai nhi bât thuong.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Thơ Quan thư, vui mà không quá trón, buồn mà 
không tổn hại.” 
71 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


` bia 
BINH GIAI: 

Quan thu (h MÈ) là môt bài thơ trong Kinh Thi, miêu tả tình cảm của một 
người quân tử, xốn xang đi tìm một người thục nữ để nên duyên vợ chồng, 
tương tự như đôi chim thư cuu (loài tu hú) ríu rít tìm nhau trên bến sông: 

bì MI B826, 

在 河 之 洲 。 

穷 守 淑女， 
君子 好 还 。 
Quan quan thu cuu, 
Tai hà chi cháu. 
Yéu diéu thuc nü, 
Quán tú hảo cầu. 


(Đôi thu cuu ríu ra ríu rít, 

Tại bãi bằng dải đất bờ sông. 

Yêu kiều thục nữ chưa chồng, 

Có người quân tử thật lòng cầu thân.) 

Tương truyền, người quân tử trong bài thơ này ám chỉ Văn Vương, một 
người quân tử mở nghiệp nhà Chu sau này. Ngài cũng có đủ tình cảm như 
mọi người: có lúc vui (lao), lúc buồn (ai). Nhưng những nỗi vui buồn của ngài 
đều đúng chỗ, hợp đạo lý, không quá trớn đến độ gây nên tổn hại. 


21. 
*2Ahl2++* #4. FRAS: 夏 后 氏 以 松 ， 般 人 以 
‡J› BA), 9: “ERRE o” 
子 开 之 , 日: MAE Fš, FRR, MERA., 
Ai Công vấn xã u Té Ngã. Tể Ngã đối viết: “Hạ Hậu thị di tùng, Ân nhân 
dĩ bách, Chu nhân dĩ lật, viết: “Sử dân chiến lật.” 


Tủ văn chi, viết: “Thành sự bất thuyết, toai sự bất gián, ký vãng bất 
cữu.” 

Dịch nghĩa: 
Vua Ai Công hỏi thầy Të Ngã về đền xã. Théy TË Ngã đáp rằng: “Triều 
đại nhà Hạ trồng cây thông, người nhà Án trồng cây bách, người nhà 
Chu trồng cây giẻ, nói rằng: “Để khiến cho dân run sợ.” 
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Đức Khổng tử nghe chuyện ấy, nói rằng: “Việc đã thành không bàn bạc 
nữa, việc đã trót làm không can gián nữa, chuyện đã qua không trách 
lỗi nữa.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời thượng cổ ở Trung Hoa, mỗi một triều đại đều thiết lập một đền 
xã. Đền xã là đền thờ thổ địa, tức là thờ năng lực đất (khôn). Năng lực đất 
(khôn) cùng với năng lực trời (càn) là hai nguồn năng lực âm dương sinh 
dưỡng vạn vật. Cả hai nguồn đều thoát thai từ đại năng lực Thái Cực.! 

Việc dựng đền xã có chủ ý là tạo một biểu tượng vững bền cho triều đại, 
nên người khai sáng triều đại thường chọn một cây có ý biểu trưng để trồng 
bên cạnh đền thờ. 

Vua Ai Công nước Lỗ hỏi thầy Té Ngã, một đệ tử của Đức Khổng tử, về ý 
nghĩa biểu tượng này. Thầy Té Ngã giải đáp một cách vån gọn như trên. Ó 
đây, chúng ta có thể lý giải thêm: 

Cây thông (tùng) là một loài thảo mộc có lá xanh về mùa đông, có thể chịu 
đựng được khí hậu lạnh giá của sương tuyết, không bị trút lá trơ trụi như 
các loài cây khác. Do đó, cây thông chỉ khí tiết vững vàng và tuổi thọ. Vì vậy, 
triều đại nhà Hạ đã trồng cây thông bên đền xã với ý tứ cầu mong sự vĩnh 
tón cho triều đại. 

Cây bách (trắc bách) cũng là một loài thông, lá xanh về mùa đông và có 
khả năng trị bệnh. Nhà Ân trồng cây bách cũng có ý cầu mong sự vĩnh tón và 
sự hữu ích cho thiên hạ. 

Cây giẻ (ab có hạt ăn được, thơm ngon, gỗ thì bền chắc. Nhà Chu chọn 
cây này trồng bên đền xã có lẽ cũng cầu mong cho triều đại được vững bền 
lâu dài. Tuy nhiên chữ “lâ? (Š) là cây giẻ lại còn có nghĩa là run rẩy, sợ hãi, 
được dùng trong cụm từ “chiến lật (PŽ). Do đó, Té Ngã đưa ra một lời giải 
thích: có lẽ cây giẻ còn ngụ ý răn đe dân chúng đừng có manh tâm phản loạn 
(Sử dân chiến lật: khiến cho dân chúng run sợ.) Đó là một lời phỏng đoán xa 
xôi của Tể Ngã, không có gì chắc chắn, nhưng lại có thể phạm tới uy tín chính 
trị của nhà Chu; ngoài ra lời giải thích đó vô tình còn có thể khiến cho Lỗ Ai 
Công (con cháu Chu Công) dùng tới biện pháp khủng bố tinh thần dân chúng. 

Vì thế, Đức Khổng tử mới cảnh giác Tê Ngã: “Việc đã thành không bàn 
bạc nữa, việc đã trót làm không can gián nữa, chuyện đã qua không trách lỗi 
nữa.” Câu này có ý muốn nói rằng: việc trồng cây giẻ bên đền xã dù mang ý 
1 Xin xem thêm phần Hình nhi thượng học trong Đông phương Triết Học Cương Yếu, cùng tác giả. 
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tứ thế nào cũng là chuyện đã rồi, không nên bàn bạc gì thêm nữa. Dó là thái 


độ khôn ngoan của một bậc hiền triết muốn cho mọi người thanh thoi tâm trí 


mà hướng về việc xây dựng tương lai, không phải bận tâm về những chuyện 


đã qua. 


22. 


子 日 : FAPZ EDR! 

或 日 : 管仲 俭 乎 ? 

H: 管 氏 有 三 银 ， 官 事 不 播 ， 珊 得 偷 ? 

然则 管仲 知礼 乎 ? 

H: REZAR, 管仲 亦 树 塞 门 。 邦 君 为 两 君 之 
3ƒ. HAHA: ERTA o ER> 3 
48? 

Tử viết: “Quản Trọng chi khí tiểu tai!” 

Hoặc viết: “Quản Trọng kiệm hồ?” 

Viết: “Quản thị hữu Tam qui; quan sự bất nhiếp. Yên đắc kiệm?” 
“Nhiên tắc Quản Trọng tri lễ hồ?” 


Viết: “Bang quân thụ tắc môn. Quản thị diệc thụ tắc môn. Bang quân 
vi lưỡng quân chi hiếu, hữu phản điếm. Quản thị diệc hữu phản điếm. 
Quản thị nhi tri lễ, thục bất tri lễ?” 


Dịch nghĩa: 
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Đức Khổng tử nói: “Độ lượng của Quản Trọng nhỏ nhoi thay!” 
Có người nói: “Quản Trọng có tiết kiệm chăng?” 


Đức Khổng tử nói: “Họ Quản có đài Tam qui; việc quan không cho kiêm 
nhiệm. Sao gọi được là tiết kiệm?” 

“Thế thì Quản Trọng biết lễ chăng?” 

Đáp: “Vua chư hầu dựng bình phong che cửa. Họ Quản cũng dựng bình 
phong che cửa. Vua chư hầu thực hiện sự giao hiếu giữa hai vua (chủ và 
khách), có cái giá để úp chén. Họ Quản cũng có giá úp chén. Họ Quản 
mà biết lễ thì còn ai không biết lễ?” 


LUẬN NGỮ 


BÌNH GIẢI: 


Quản Trọng, tên là Di Ngô, làm tướng quốc nước Tề vào thời Xuân Thu. 
Ông là một nhà chính trị lỗi lạc, đã đưa nước Tề lên địa vị hùng cường, thịnh 
vượng và giúp Tề Hoàn Công lên ngôi bá chủ chư hầu. 

Ó đây, Đức Khổng tử chê Quản Trọng là người có độ lượng nhỏ nhoi, lý do 
tại sao? Cuộc đối thoại giữa Đức Khổng tử và một người nào đó trong đoạn 
văn trên đã cho biết lý do. 

Thứ nhất, Quản Trọng không tiết kiệm. Sau khi thành công về chính trị, 
Quản Trọng cho xây đài Tam Qui. Tam Qui là cái đài cao ba tầng, ngụ ý rằng 
tài năng của mình đã khiến cho ba hạng người qui phục: dân chúng qui phục, 
các chư hầu qui phục, các rg ngoài biên cương qui phục. Việc xây dựng ấy vừa 
là việc xa xỉ vừa biểu lộ tính tự cao tự đại. Ngoài ra, Quản Trọng không cho 
các quan chức kiêm nhiệm công việc khi có thể kiêm nhiệm; điều đó làm hao 
phí lương bổng của nhà nước. Vì vậy, không thể bảo Quản Trọng là người tiết 
kiệm được. 

Thứ hai, Quản Trọng không biết lễ. Vào thời ấy, chỉ các vua chư hầu như 
Të Hoàn Công mới được dựng bình phong che cửa, và được dùng giá úp chén 
rượu mỗi khi mời rượu một vua chư hầu khác trong nghi lễ giao hiếu. Nay, 
Quản Trọng là một viên quan dưới quyền vua mà cũng sử dụng bình phong 
và giá úp chén; như thế là tiếm lễ, dám đặt mình ngang hàng với vua. 

Quản Trọng tuy là một të tướng có công lớn với quốc gia, nhưng lại tỏ ra 
khoe khoang, hành diện, xa xỉ và tự cao. Dó là khí độ của hạng tiểu nhân, chứ 
không phải khí độ của một bậc hiền nhân quân tử. Là một hiền nhân quân 
tử, thì càng có địa vị cao càng khiêm hạ, càng biết tiết kiệm để tránh tốn phí 
cho công quỹ; có công lao to lớn thì tìm cách che giấu đi, hoặc thối lui. Quản 
Trọng có thái độ và hành vi ngược lại, cho nên Đức Khổng tử mới chê là độ 
lượng nhỏ nhoi. Như vậy, Đức Khổng tử đã xét người trên tiêu chuẩn đạo đức, 
chứ không phải trên tiêu chuẩn tài năng và sự thành công. 


23. 


子 证 “- kứp 22, : 乐 其 可 知 也 o 始 作 5 £ eak, ° 
0 


Tủ ngt Lỗ Thái su nhạc, viết: “Nhạc kỳ khả tri dã. Thủy tác, hấp nhu 
dã; túng chi, thuần như dã, cào như dã, dịch như dã, dĩ thành.” 
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Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử bảo quan Thái sư Nhạc nước Lỗ rằng: “Có thể gọi là biết 
về âm nhạc như thế này: Ban đầu, khởi sự kết hợp với nhau, triển khai 
đều đặn, tỏ hiện rõ ràng, tiếp nối không đứt đoạn, mới là thành tựu. 


BÌNH GIẢI: 


Âm nhạc là một môn học trong Luc nghệ (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, só). Trong 
Khổng môn có dạy nhạc; Đức Khổng tử đã từng du học về nhạc bên nước Té. 
Sở trường của ngài là gay đàn và đánh khánh. Tương truyền, ngài đã từng 
gày đàn khiến cho các đệ tử quên đói khi bị tuyệt lương ở các nước Trần, Sái; 
ngài đã từng đánh khánh mà biểu hiện được tâm tư ưu thời mẫn thế khi ở 
đất Tề. Như vậy trình độ hiểu biết về âm nhạc của Đức Khổng tử không phải 
tầm thường. Trong phần Kinh Nhạc, còn sót lại sau khi bị hỏa thiêu (phần 
thư khanh nho) dưới thời Tần Thủy Hoàng, có những câu nói lên triết lý về 
âm nhạc rất sâu sắc. 

Đức Khổng tử chủ trương “nhạc là hoà”. Âm nhạc chân chính phải tạo nên 
mối hoà khí giữa mọi người. Tấu nhạc mà không hoà, không phải là âm nhạc. 
Lời nói của Đức Khổng tử với quan Thái sư Nhạc nước Lỗ ở đây về phép tấu 
nhạc đã thể hiện triết lý về âm nhạc của ngài. 

Ban đầu, các nhạc công và các nhạc khí phải kết hợp (hấp) với nhau; các 
nhạc công thì kết hợp tâm hồn; các nhạc khí thì kết hợp âm thanh. Âm thanh 
từ các nhạc khí triển khai ra (túng) phải đều đặn, thuần nhất (thuần); trong 
sự thuần nhất phải tỏ hiện rõ ràng (cáo) cung bậc thấp cao và có sự tiếp nối 
liên tục giữa các âm thanh (dich). Như thế, khúc nhạc mới được diễn tấu 
thành tựu. Nhạc được diễn tấu thành tựu, sẽ khiến cho những người tấu nhạc 
và những người nghe nhạc được cảm thông với nhau, tạo nên sự thư thái, an 
bình, ổn định, hoà ái. Dó là công dụng của âm nhạc. 

Khúc nhạc là một sự kết hợp hài hoà giữa các âm thanh, trong đó âm 
thanh của mỗi nhạc khí vẫn được tỏ rõ. Trong tỏ rõ có hoà quyện; trong hoà 
quyện có tỏ rõ. Điều này nói lên sự tôn trọng cá tính của mỗi người trong 
một cộng đồng xã hội. Trong một xã hội lý tưởng, đoàn kết, hợp nhất vẫn có, 
nhưng không làm mất đi nét đặc trưng đáng quí của mỗi cá nhân. Đó cũng 
là những nét đẹp văn hoá trong một cộng đồng xã hội đa chủng. Ngoài ra, sự 
tiếp nối liên tục giữa các âm thanh nói lên tính bền vững liên đới trong cộng 
đồng xã hội. Tất cả là những điểm thể hiện mối tương quan giữa âm nhạc và 
đời sống. Vì thế, triết lý âm nhạc và triết lý nhân sinh thông giao với nhau. 
Đạo lý âm nhạc và đạo lý chính trị không xa rời nhau vậy. 
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24. 
KHAR H: 君子 之 至 於 斯 也 ， 吾 未 当 不 得 见 
也 ° 从 者 见 之 ， 出 日 — = +-#J Ë. 2 š J> ? 天 下 之 
A iñ 1. Z 5 天 将 以 夫子 为 木 铎 ° 
Nghi phong nhân thỉnh kiến, viết: “Quân tử chi chí u tư dã, ngô vi 
thường bất đắc kiến dã.” Tùng giả kiến chi. Xuất viết: “Nhị tam tử hà 
hoạn ư táng hồ? Thiên hạ chi vô đạo dã cửu hy. Thiên tương dĩ Phu tử 
vi mộc dac.” 

Dịch nghĩa: 


Viên quan giữ bờ cõi ở ấp Nghĩ xin ra mắt [Đức Khổng tử], nói rằng: “Bậc 
quân tử nào đến đây, tôi chưa từng không được ra mắt.” Các người đi 
theo [Đức Khổng tử] cho vào yết kiến. Trở ra, ông nói: “Các ông lo lắng 
việc ngài mất chức sao? Thiên hạ không có đạo đã lâu rồi. Trời sắp dùng 
Phu tử làm cái mó gỗ đấy.” 


BÌNH GIẢI: 


Sau khi bỏ nước Lỗ ra đi, Đức Khổng tử dừng chân tại ấp Nghi, một địa 
giới thuộc biên cương nước Vệ. Bấy giờ viên quan coi giữ bờ cõi (phong nhân) 
nước Vệ ở ấp này đã xin vào yết kiến Đức Khổng tử. Theo như lời ông nói, 
không một bậc quân tử nào qua lại nơi đây mà ông không được gặp mặt. Dĩ 
nhiên, sự thỉnh cầu của ông đã được đáp ứng. 

Sau khi hội kiến với Đức Khổng tử, được nghe những lời ngài nói, ông đã 
nêu ra một nhận định hay đúng hơn là một lời tiên đoán khiến các đệ tử Đức 
Khổng tử phải kinh ngạc. Đối với các đệ tử tháp tùng Đức Khổng tử, sự việc 
vừa xảy ra ở nước Lỗ đã khiến họ phải lo buồn. Đó là việc vua Lỗ ham mê gái 
đẹp và ngựa quý của nước Tề, không còn tín nhiệm Đức Khổng tử, khiến ngài 
phải từ chức Tể tướng rồi đi chu du liệt quốc. 

Tuy nhiên, viên phong nhân ấp Nghi lại cho đó là một hy sự cho thiên hạ. 
Hội kiến với Đức Khổng tử, ông đã nhận ra rằng Đức Khổng tử không có sứ 
mệnh là một ông quan dành riêng cho nước Lỗ, mà ngài là một bậc sư phụ 
dành cho thiên hạ trăm thế hệ mai sau. Ông nói: “Các ông lo lắng về ngài 
mất chức sao? Thiên hạ không có đạo đã lâu rồi. Trời sắp dùng Phu tử làm 
cái mó gỗ đấy.” 
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Mộc đạc là cái mõ gỗ hay cái quả lắc bằng cây, dùng để báo hiệu vào hoc. 
Ngày xưa, mỗi khi triều đình có một hiệu lệnh nào cần tuyên bố cho dân 
chúng khắp nơi, trước khi rao đều có một hôi mõ báo hiệu. Bởi vậy, mõ gỗ biểu 
thị một bậc quân tử có nhiệm vụ du hành giáo hoá hay mở trường truyền bá 
đạo lý. 

Câu nói của Nghi phong nhân gợi ý rằng các đệ tử Đức Khổng tử phải lấy 
làm mừng vui khi thấy thầy mất chức quan ở nước Lỗ mới đúng. Bởi vì đó là 
dấu chỉ ngài đã được Trời chọn để đi rao giảng thiên đạo cho cả thiên hạ thời 
Xuân Thu và mai sau. Làm quan ở nước Lỗ thì chỉ có lợi ích cho một nhóm 
người trong một thời; làm sư phụ truyền bá đạo lý cho muôn người mới là lợi 
ích lớn cho trăm thế hệ. 


25. 
Tủ vị Thiều: “Tận mỹ hy, huu tận thiện dã.” Vi Võ: “Tận mỹ hy, vị tận 
thiện đã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử bình luận về nhạc Thiéu rằng: “Hay hết mức, lại tốt lành 
trọn vẹn.” [Ngài] bình luận về nhạc Võ rằng: “Hay hết mức, nhưng chưa 
trọn vẹn tốt lành.” 


BÌNH GIẢI: 


Âm nhạc phát khởi từ lòng người. Lòng người tốt lành thì phát hiện ra âm 
nhạc tốt lành; lòng người không tốt thì phát hiện ra âm nhạc không tốt. Cái 
hay của âm nhạc thể hiện ở giai điệu, ở cung bậc âm thanh. Cái tốt lành của 
âm nhạc thể hiện ở hậu quả tác động. Giai điệu âm nhạc tác động vào tâm 
tình người nghe mà tạo nên sự thư thái, an vui, hoà ái thì đó là âm nhạc tốt 
lành. Mừng, giận, thương, vui... biểu hiện thành âm thanh khác nhau ra sao 
thì phát hiện thành âm nhạc cũng khác nhau như vậy. Vì thế, do âm nhạc 
mà biết được lòng người thiện hay ác. Đồng thời, âm nhạc cũng tác động vào 
lòng người để tạo nên tâm tình thiện hay ác. 

Vua Thuấn là một người nhân đức. Nhờ lòng nhân đức, ông đã cảm hoá 
được người cha ngoan cố, người mẹ kế lắm điều và người em khác mẹ bạo 
ngược, khiến họ đều trở nên người tốt. Do đó, ông đã được vua Nghiêu truyền 
ngôi cho. Ó ngôi cai trị, cũng nhờ lòng nhân đức mà vua Thuấn đã ổn định 
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trăm quan, vỗ yên trăm họ, khiến các chư hầu mến phục, mở ra vận hội thái 
bình cho thiên hạ trong nhiều năm. Vì thế, nhạc Thiều của vua Thuấn chẳng 
những hay mà còn biểu hiện sự trọn lành. 

Khác với vua Thuấn, Võ Vương là một bậc anh hùng. Ông đã dùng võ công 
chinh phạt vua Trụ. Một trận Mục Dã với chiến thắng oanh liệt mà thu trọn 
giang sơn nhà Ân, lập ra nhà Chu. Thiên hạ đều ngưỡng vọng, tín phục, đất 
nước ổn định. Tuy nhiên, vốn là con nhà võ, tâm tư ít nhiều có liên hệ với sự 
sát phạt, cho nên nhạc Võ của Võ Vương có hay hết mức, nhưng chưa được 
trọn vẹn tốt lành, hoà ái, du dương như nhạc Thiều. 

Bình luận về âm nhạc như vậy, chứng tỏ rằng Đức Khổng tử là một hiền 
triết chú trọng về đạo đức, nhân nghĩa, thích chủ nghĩa hoà bình hơn là sự 
chinh phạt bằng bạo lực. 


26. 
TH: LRR. HATZ’ Mễ: PATAP 
Z3 ! 
Tử viết: “Cu thượng bất khoan, vi lễ bất kính, lâm tang bất ai, ngô hà di 
quan chi tai?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Rhổng tử nói: “Ó bậc trên mà chẳng khoan dung, hành lễ mà chẳng 
cung kính, có tang mà chẳng buồn thương, ta làm sao quan niệm nổi?” 


BÌNH GIẢI: 


Trong quan niệm lý tưởng của Đức Khổng tử, người ở bậc trên phải là 
người quân tử có đầy đủ phẩm hạnh; còn người ở cấp dưới, vì ít học nên có thể 
là một tiểu nhân. Tiểu nhân thì kém đạo đức, có thể mắc nhiều lỗi lầm. Vì 
là một quân tử, cho nên người ở bậc trên có bổn phận khoan dung cho người 
dưới, sẵn sàng tha thứ, nâng đố, sửa sai cho người dưới; nhất là khi người 
dưới đã biết hối lỗi. Nếu ở bậc trên mà chẳng khoan dung, hẳn người ấy chẳng 
phải bậc quân tử. Ở bậc trên mà là tiểu nhân thì tai họa biết chừng nào! 

Cũng trong quan niệm này, lễ và kính phải đi kèm với nhau. Lễ là hành vi 
biểu hiện sự tôn kính: tôn kính đối với Trời, đối với tổ tiên, đối với bậc trưởng 
thượng. Thế mà khi hành lễ lại thiếu sự cung kính thì lễ không thành. 

Có tang là có sự mất mát người thân. Mất mát người thân thì phải buồn 
thương. Có sự buồn thương, đau đớn trong lòng ắt phải biểu lộ ra ngoài mặt, 
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ra dáng điệu, cử chỉ. Nếu người nào đó có tang mà vẫn tươi cười hón hở như 
vô sự, hẳn trong lòng người ấy không có sự xúc động nào trước sự mất mát 
người thân. 

Người nào đó, ở vào một trong ba trường hợp trên, đã là đáng tiếc lắm rồi. 
Nếu người đó lại cư xử bao gồm cả ba trường hợp trên (chẳng khoan dung với 
người dưới, chẳng cung kính khi hành lễ, chẳng buồn thương khi có tang) thì 
có thể được liệt vào loại bất nhân, bất nghĩa, không có phẩm giá con người. 
Làm sao Đức Khổng tử có thể quan niệm nổi, làm sao có thể xét đoán, làm sao 
còn có thể giao thiệp được? Có thể liệt người ấy vào hạng lang sói được chăng? 
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里 仁 第 四 


Ly nhân đệ tứ 


1. 

Ja: PA. ERRI Bk? 

Tử viết: “Lý nhân vi mỹ, trach bất xử nhân, yên đắc trí?” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Xóm có đức nhân thì tốt đẹp, chọn lựa mà không ó 
nơi có nhân, sao được gọi là sáng suốt?” 


BÌNH GIẢI: 


Xóm là đơn vị cư trú hành chính nhỏ nhất vào thời xưa. Xóm có đức nhân 
tức là nơi có nhiều người nhân hậu cư trú. Ở đó thường có thuần phong mỹ 
tục, thường có sự yên ổn, không có trộm cắp; mọi người sinh hoạt lành mạnh 
theo đạo lý và cư xử tốt đẹp với nhau. Là người sáng suốt, khôn ngoan thì 
phải biết chọn lựa nơi cư trú để sống yên ổn, thảnh thơi, có cơ hội học tập đức 
nhân và nhất là cho con cháu mình có một môi trường tốt đẹp, thuận lợi để 
thăng tiến. 

Nếu người nào đó không quan tâm đến nơi ở có đức nhân mà chỉ chọn lựa 
nơi thuận tiện cho công việc làm ăn, dễ phát triển lợi lộc, đến nỗi gia đình 
mình sau này sinh ra hư đốn, thối hoá, sao có thể gọi là người sáng suốt được? 


2. 
子 日 : 不 仁者 ， 不 可 以 久 处 约 ， 不 可 以 长 处 乐 + 
者 安仁 ; 知 者 利 仁 。 
Tử viết: “Bất nhân giả bất khả dĩ cửu xử ước, bất khả dĩ trường xử lạc. 
Nhân giả an nhân, trí giả lợi nhân.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người không có đức nhân không thể ở lâu trong cảnh 
cùng túng, không thể ó mãi trong niềm vui. Người có đức nhân an ổn 
trong đức nhân, người trí vận dụng đức nhân để được lợi.” 
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BÌNH GIẢI: 


Đức nhân vừa là năng lực vừa là đường lối hoàn thiện con người trong mọi 


phương diện. 

Đó là một đề tài phong phú thuộc Hình nhi thượng học của đạo Nho.' Sách 
Trung Dung cho rằng: 

“Nhân giả nhân dã - 82: A 3” (Người có đức nhân là con người vậy.) Có 
nghĩa, người có đức nhân là con người lý tưởng, con người đích thực. Hiểu 
ngược lại, người không có đức nhân không phải là con người đích thực, mà chỉ 
là tiểu nhân với nhiều nhược điểm, khuyết điểm, nhiều lỗi lầm. 

Người nhân hay còn gọi là người quân tử thì có đạo tại tâm, nên có thể 
chấp nhận cảnh nghèo túng suốt đời. Trái lại, người bất nhân hay tiểu nhân 
không thể ở lâu trong cảnh nghèo túng. Người ấy luôn nghĩ đến lợi danh, 
quyền bính, chức vị; cho nên sẵn sàng tìm mọi phương thế để thoát nghèo, 
mặc dù có phải dùng đến phương thế tàn nhẫn, trái đạo lý. Cũng vì vận dụng 
những đường lối bất nhân để thành công, cho nên người bất nhân không thể 
được ở mãi trong niềm vui. Luật nhân quả tức luật quân bình của đạo Trời sẽ 
tác động, khiến cho sớm hoặc muộn, người bất nhân cũng sẽ mất niềm vui, 
phải chịu hậu quả đau khổ, theo cách này hay cách khác. 

Người nhân, vì có đạo tâm, tức là có Trời ở trong lòng, cho nên luôn luôn 
được an vui trong đức nhân. Trong bất cứ tình huống nào, dù nghèo hay giàu, 
thành công hay thất bại, đắc thế hay thất thời, người nhân vẫn được an vui 
trong tâm hồn. Bởi vì hệ quả của đức nhân là sự an ổn. 

Người trí thì khôn ngoan, sáng suốt và năng động như nước; do đó biết vận 
dụng đức nhân, tùy ngh1 hành xử, đem lợi ích cho mình và cho người. Xã hội 
an ổn là do đức nhân; xã hội tiến bộ là do đức trí. Muốn cho xã hội vừa thái 
bình, thịnh trị vừa tiến bộ, văn minh thì phải biết vận dụng cả nhân lẫn trí. 
Nhân và trí liên kết với nhau như hai biểu tượng “chim bồ câu và con rắn” 
trong Kinh Thánh (Tân U6c) vậy. Nhiều nhân ít trí thì chậm tiến nhưng an 
ổn. Nhiều trí ít nhân thì tiến bộ, văn minh, nhưng xã hội sẽ rối loạn, bất an. 


3. 
子 日 : 唯 仁者 ,能 好 人 ， 能 恶人 。 


Tủ viết: “Duy nhân giả năng hiếu nhân, năng ó nhân.” 
1 Xin xem thêm phần Hình nhi thượng học Nho giáo trong Đông phương Triết Học Cương Yếu, cùng 
tác giả. 


82 


LUẬN NGỮ 


Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Chỉ người có đức nhân mới biết ưa người, mói biết 
ghét người.” 


BÌNH GIẢI: 

Người có đức nhân là người lý tưởng, có đầy đủ các đức tốt và sự hiểu biết 
thấu đáo. Vì thế người ấy biết ưa thích đúng người, biết ghét bỏ đúng người; 
nghĩa là có sự chính đáng trong ưa, ghét. Thấy người có tài đức thì ưa thích; 
thấy người vô hạnh, kém tài, thất đức thì ghét bỏ. Ua thích thì gần gũi; ghét 
bỏ thì xa lánh. Làm một bậc lãnh đạo đất nước, cần phải biết ưa thích gần 
gũi những người hiền đức, đồng thời phải biết ghét bỏ xa lánh những phường 
gian nịnh, đất nước mới hưng thịnh thái bình được. 


4. 
+ E] : OAA ? Ất 2, ° 
Tử viết: “Cẩu chí u nhân hy, vô ác dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Nếu có ý chí hưóng về đức nhân thì không có điều 
A ”? 


xau. 


BÌNH GIẢI: 


Tuy rằng mình chưa phải là quân tử thành tựu đức nhân, nhưng nếu có ý 
chí, có quyết tâm hướng về đức nhân, thì những mầm xấu không có điều kiện 
phát triển trong lòng. Mầm xấu không phát triển, ý nghĩ không đeo đuổi điều 
xấu, lời nói không phát biểu điều xấu thì không có hành vi xấu nào có thể xẩy 
xảy ra được. Và mầm xấu nếu nảy sinh trong lòng cũng nhanh chóng tự tiêu 
vong. Dó là bí quyết tu đức. 


5. 
子 日 : 富 与 焉 ,是 人 之 所 欲 也 ， 不 以 其 道 得 之 ,不 
EL. RAR, & AZ Jf a, KARÉ, 
不 去 也 EFA, BÍR? ATEKA Mi 
A=, ZRKLA: MLE 。 
Tử viết: “Phú dữ quí, thị nhân chi sở dục dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử 
dã. Bán dữ tiện, thị nhân chỉ só ó dã; bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã. 
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Quán tử khứ nhân, ó hồ thành danh? Quân tử vô chung thực chi gian vi 
nhân. Tháo thứ tất ư thị, điên bái tất ư thị.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Giàu và sang, đó là điều ham muốn của con người, 
nhưng không do đạo lý mà được thì không lấy. Nghèo và hèn, đó là điều 
chê ghét của con người, nhưng không do đạo lý mà được khỏi, thì không 
bỏ. Người quân tử mà bỏ đức nhân, than ôi nên danh sao được? Người 
quân tử không làm trái đức nhân dù chỉ trong khoảng một bữa ăn. Vội 
vàng cũng thế, hoạn nạn cũng thế.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử nói câu trên cốt để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa của đức nhân 
trong đời sống người quân tử. Sống trong đức nhân là sống theo đạo lý; đó là 
đạo trời chi phối vũ trụ nhân sinh. Đạo trời được tuân thủ thì cõi nhân sinh 
sẽ phát triển tốt đẹp. 

Giàu và sang là có nhiều của cải và có địa vị đáng tôn trọng trong xã hội. 
Có khi giàu mà không sang. Có khi sang mà không giàu. Giàu và sang liên 
kết đầy đủ với nhau là những điều mà ai cũng ưa thích. Tuy nhiên, giàu sang 
phải đến trong đạo lý mới phù hợp với đức nhân. Nghĩa là của cải đến do việc 
làm chính đáng; địa vị sang trọng đến do tài năng tương xứng. Nếu do những 
việc làm bất chính như buôn lậu, bóc lột, trộm cướp, tham nhũng, lường gạt, 
nịnh hót mà được giàu có thì không phù hợp với đạo trời. Nếu do lừa dối, nịnh 
hót mà được địa vị sang trọng, không phải do tài năng và công sức đích thực 
thì không phù hợp với đạo trời. Những trường hợp giàu sang như thế là “vi 
nhân” (làm trái đức Nhân). Người quân tử không thể nhận lấy sự giàu sang 
một cách trái đạo được. Làm như thế là đẩy cả xã hội vào sự rối loạn, lầm 
than! 

Nghèo và hën là không có của cải và không có địa vi sang trọng. Có khi 
nghèo mà không hèn. Có khi hèn mà không nghèo. Tuy nhiên, nghèo và hèn 
thường đi đôi với nhau làm cho người ta lâm vào cảnh túng quẫn, bị khinh rẻ; 
cho nên người ta thường chê ghét, cố gắng vượt thoát khỏi nghèo hèn. 

Nhưng tránh khỏi tình trạng nghèo hèn trong đạo lý, nghĩa là bằng đường 
lối chân chính mới phù hợp với đức nhân. Ví dụ, do thời cơ thuận tiện, nhờ 
người nâng đỡ, giới thiệu và nhất là nhờ khả năng sẵn có cộng với sự nỗ lực 
phấn đấu mà thoát khỏi nghèo hèn; đó là thoát nghèo hèn bằng sự chân 
chính. Nếu không do đạo lý, trái lại, thoát nghèo bằng đường lối bất chính, 
nghĩa là trái với đức nhân, thì người quân tử không chịu bỏ cảnh nghèo hen. 
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Người quân tử thà vui trong cảnh nghèo mà giữ đức nhân còn hơn. 

Sách Nam Hoa Kinh đã nói về cái nghèo của Trang Tử như sau: “Thầy 
Trang mặc áo vải thô mà có chỗ vá, nối đai, buộc giày mà sang chơi vua nước 
Nguy. Vua Nguy hỏi: 

- Sao tiên sinh cùng đến thế? 

Thầy Trang đáp: 

- Nghèo thôi, không phải cùng (khổ) đâu. Rẻ sĩ có đạo đức mà làm không 
được là cùng; áo rách, giày thủng là nghèo chứ không phải cùng. Thế này gọi 
là không gặp thời...” 

Sở dĩ người quân tử không muốn vượt thoát cảnh nghèo hèn bằng đường 
lối bất chính, lại cam chịu sự thiếu thốn quẫn bách, không phải là tự hãnh 
điện trong đạo đức, mà chỉ vì lòng yêu thương tha nhân, không muốn nêu 
gương xấu cho mọi người, không muốn xã hội rơi vào cảnh rối loạn, tội lỗi đó 
thôi. 

Người quân tử mà từ bỏ đức nhân, chạy theo tiền tài, danh vọng, sao còn 
gọi là quân tử! Người quân tử phải gắn liền với đức nhân từng giây, từng 
phút. Dù trong khoảng một thời gian ngắn (khoảng thời gian ăn xong một 
bữa cơm), người quân tử cũng không thể làm trái đức nhân được. Gặp khi vội 
vàng, hoạn nạn cũng thế. Bởi vì rời bỏ đức nhân, ấy là quân tử biến thành 
tiểu nhân rồi. 


g 39 


Trong đoạn văn của Đức Khổng tử ở trên, có hai chữ “đắc' đã khiến người 
đọc phân vân không ít. Trong câu: “Phú dữ quí, thị nhân chi sở dục dã, bất dĩ 
kỳ đạo đắc chi, bất xử da”; chữ “đắc' dịch là “được” thì phải rồi. Còn câu: “Bán 
dữ tiện, thị nhân chi sở ó dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dà”; chữ “đắc” 
cũng dịch là “được” thì không ổn! 

Vì thế, đã có mấy kiểu dịch khác nhau. 

Học giả Đoàn Trung Còn dịch là: 

“Nghèo với hèn, ai lại chẳng ghét? Nhưng nếu chúng nó đến với mình mà 
mình chẳng lỗi đạo, thì người quân tử chẳng từ bỏ.” 

Học giả Nguyễn Hiến Lê dịch là: 

“Nghèo và hèn, người ta ai cũng ghét, nhưng nếu chẳng lỗi đạo mà phải 
nghèo hèn thì người quân tử chẳng bỏ.” Ó dưới, ông chú thích: “Bất di kỳ đạo 
đắc ch? có thể hiểu là không đáng được mà được, không đáng bị mà bị. 


1 Bản dịch Nam Hoa Kinh của Nhượng Tống, NXB Tân Việt, 1962, trang 314-315. 
2 Luận Ngữ, Trí Đức Tòng thơ xuất bản, trang 53. 
3 Luận ngữ, NXB Văn học, trang 75. 
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Học giả Phan Bội Châu dịch và giải thế này: 

“Đói nghèo với thấp hèn là cái giống mà người ta ai cũng ghét. Nhưng sở dĩ 
đến nỗi bần tiện, tất có một cái duyên cớ mà được bần tiện đó; nếu chẳng thế 
thời chính là cái bần tiện bằng trời cho, quân tử chẳng cần gì mà từ chối vậy.” 

Và cụ Phan đã biện luận như sau: “Hai chữ “đạo” ở đây nghĩa khác nhau: 
Chữ “đạơ” ở trên là cái lý do mà làm được phú quý; chữ “đạơ” ở dưới là cái 
duyên cớ xui nên bần tiện. Hễ phú quý không lý do gì mà được thời quân tử 
bất xử, bần tiện không duyên cớ gì mà đến thời quân tử bất khử. Muốn phú 
quý mà ghét bần tiện, quân tử cũng thường tình như ai, nhưng phía nào lấy, 
phía nào bỏ, quân tử vẫn cân nhắc ở trên chữ “nhân”. 

Trái với nhân mà được phú quý thời quân tử phải từ chối cái phú quý ấy; 
đúng với nhân mà mắc lấy bần tiện thời quân tử đành chịu cái bần tiện ấy.” 

Cả ba lối dịch trên đều giữ nguyên chữ “đắc, nhưng tìm cách dịch luôn 
lách cho hợp nghĩa. Riêng học giả Trần Trọng Kim thì dịch: “Bần tiện thì ai 
cũng ghét, nhưng không lấy đạo mà làm cho khỏi, thì không bo.” Dịch chữ 

“dá là “làm cho khỏi”, đó là cụ Trần hiểu chữ “đắc” ra chữ “khứ”. Và cụ Trần 
đã ghi chú ở dưới: “Câu này nên để: Bất dĩ kỳ đạo khứ chi, bất khứ dã” thì rõ 
nghĩa hơn. Nghi hồ đời xưa chép sai chăng?” 

Sau khi cân nhắc, chúng tôi đồng ý với cụ Trần Trọng Kim, nếu thay chữ 
“đắc” thứ hai bằng chữ “khứ”, câu văn sẽ có nghĩa rõ ràng; không cần dịch 
luôn lách, biện luận gì cả! 

Có lẽ đây là lỗi “tam sao thất bản” (ba lần chép lại thì mất gốc); sau đó, kẻ 
hậu học vì tôn trọng cổ nhân mà không dám sửa. 

Ngày nay, sở dĩ xã hội rối loạn, thế giới khủng hoảng, con người bất an bởi 
vì đã có quá nhiều người đánh mất đức nhân, xá lánh cảnh nghèo hèn với bất 
cứ giá nào, tìm kiếm giàu sang bất kể đạo lý và lương tâm! 


6. 


子 日 : KK o, ARA o AR, EAA 
Z; BRE, HACR, RRM AY 。 
有 能 一 日 用 其 力 於 仁 矣 乎 ? 我 未 见 力 不 足 者 。 鞭 有 
Z £, KAZ Kar, ! 


1 Luận Ngữ, Trí Đức Tòng thơ xuất bản, trang 53. 
2 Luận ngữ, NXB Văn học, trang 75. 
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Tử viết: “Ngã vị kiến hiếu nhân giả, ố bất nhân giả. Hiếu nhân giả, vô 
dĩ thượng chỉ. Ó bất nhân giả, kỳ vi nhân hŷ, bất sử bất nhân giả gia hồ 
kỳ thân. Hữu năng nhất nhật dụng kỳ lực ư nhân hỹ hồ? Ngã vị kiến lực 
bất túc giả. Cái hữu chỉ hy, ngã vị chi kiến dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ta chưa thấy người ưa thích đức nhân, chê ghét 
điều bất nhân. Người ưa thích đức nhân không lấy gì đặt trên đức nhân. 
Người chê ghét điều bất nhân, khi làm điều nhân, không để cho điều bất 
nhân dính bén vào mình. Có ai suốt ngày dùng hết sức làm điều nhân 
chăng? Ta chưa thấy ai không đủ sức. Bởi vì có chăng, ta chưa được 
thấy.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức nhân là năng lực hoàn hảo của con người lý tưởng. Năng lực hoàn hảo 
này bao gồm mọi điều tốt đẹp cả về tinh thần lẫn thể chất. Tất cả những điều 
mà người ta ao ước hay cầu chúc cho nhau như là: phúc, thọ, khang, ninh... 
đều nằm trong đức nhân. Trái lại, bất nhân là những điều làm băng hoại con 
người, suy bại quốc gia xã hội. 

Thế mà vào thời Xuân Thu, Đức Khổng tử chưa được thấy một người nào 
thực sự ưa thích đức nhân và thực sự chê ghét điều bất nhân. Có lẽ sau Đức 
Khổng tử khoảng 100 năm, ở bên Hy Lạp, nhà hiền triết Diogène cũng 6 
trong tình cảnh ấy, cho nên ông mới cầm đèn vào chợ tìm một con người đích 
thực giữa ban ngày! 

Một khi thực sự ưa thích đức nhân thì đức nhân phải được thượng tôn, 
không có gì đặt trên đức nhân được. Tiền bạc, của cải, địa vị, quyền bính, 
danh tiếng không ở trên đức nhân đã đành, thậm chí việc yêu mến cha mẹ, 
vợ con, anh em, bạn bè nếu bất chính thì cũng không được đặt trên đức nhân. 
Còn tiền bạc, của cải, địa vị... nếu đến một cách công chính; và lòng yêu mến 
cha mẹ, vợ con... nếu phát khởi một cách chính đáng, thì tất cả đều đã ở trong 
đức nhân rồi. Người thực sự chê ghét điều bất nhân luôn luôn sinh hoạt trong 
đức nhân, không để cho bất cứ điều gì gọi là bất nhân dính bén được vào 
mình. 

Những điều bất nhân thì rất nhiều, nhưng có thể gọi chung những điều 
bất nhân là những gì phương hại đến tỉnh thần và thể chất con người. Ví 
dụ như ăn uống một thức gì, nói năng, hành động một điều gì khiến cho con 
người thành ra mê muội, bệnh tật, cuồng loạn, mất phẩm giá... thì đó tức là 
thi hành điều bất nhân. 
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Cứ như vậy mà xét thì thi hành đức nhân, tránh điều bất nhân tức là tu 
thân. Có ai suốt ngày hết sức thực hành việc tu thân chăng? Việc tu thân để 
trở nên con người tốt chẳng khó khăn gì; ai cũng đủ sức làm điều ấy nếu họ 
muốn. Đức Khổng tử xác nhận: “chưa thấy ai không đủ súc. Nếu có ai đó 
không đủ sức thì Đức Khổng tử chưa được thấy. Nghĩa là không có ai cả! Thế 
thì, tại sao thiên hạ chưa thực sự ưa thích đức nhân? Thưa rằng: bởi vì người 
ta chưa thực sự hiểu biết; trí khôn chưa được vén màn vô minh đã bao phủ 
từ lâu đời! 


1, 
FS: AZB, ZARE o PBM, mR o 
Tử viết: “Nhân chi quá dã, các u kỳ đẳng. Quan quá tu, tri nhân hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Sự thái quá của con người đều ở về phái của mình. 
Xem xét sự thái quá ấy thì biết đức nhân vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Đạo Nho chia mọi người trong xã hội thành hai phái: quân tử và tiểu 
nhân. Phái quân tử nương theo đức nhân; phái tiểu nhân hướng về điều bất 
nhân. Khi chưa thành tựu đức nhân để đạt tới bậc thánh, con người thường 
hay lệch lạc trong những sự thái quá; hoặc thái quá trong đường thiện, hoặc 
thái quá trong đường ác. 

Trong sách Trung Dung, Đức Khổng tử nói: “Đạo chi bất minh dã, ngã tri 
chi hy; hiên giả quá chi, bất tiếu giả bất cập dã. - 道 之 不 明 也 ， 我 知之 矣 ; 
竖 者 过 之 ， 不 肖 者 不 及 也 ‹ (Đạo không sáng tỏ ra được, ta biết rồi; người 
đức hạnh thì vượt quá, người hư đốn thì chẳng kịp.) (Trung Dung, chương 4). 

Người đức hạnh, thuộc về phái quân tử, là người đi vào đường tu đức. Họ 
là những người mẫu mực, không bao giờ nói và làm điều ác. Tuy nhiên sự 
thái quá của họ ở chỗ quá đạo đức mà xa lánh thế tục, không chịu gần gũi 
tha nhân, không chịu thân mật với kẻ xấu. Người hư đốn, thuộc về phái tiểu 
nhân, là người xa rời luân lý, đạo đức. Họ chẳng làm điều thiện đã đành; sự 
thái quá của họ ở chỗ lôi kéo người khác vào đường ác. 

Như vậy, xét sự thái quá của mỗi phái, ta có thể biết được bản chất đức 
nhân và đức nhân nằm trong phái nào, người nào. 
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8. 
+=: ØBli, JATA! 
Tu viết: “Triêu văn đạo, tịch tử kha hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Sớm mai nghe đạo, chiều tối chết cũng được.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong triết học Đông phương, nhất là trong Nho giáo, chữ đạo vừa có 
nghĩa là chân lý, vừa có nghĩa là con đường dẫn đến chân lý, lại có nghĩa là 
qui luật chi phối vũ trụ nhân sinh. Với nghĩa “con đường dẫn đến chân lý, 
đạo tức là đường lối trở nên thánh hiền, đường lối tiến hoá từ cõi nhân sinh 
tới cõi siêu thời, phối Thiên. 

Đối với những người suốt ngày chỉ bận tâm về những vấn đề cơm áo, danh 
lợi, ái tình, quyền bính, chạy theo những nhu cầu thân xác, chữ đạo dường 
như không gây âm hưởng gì mấy trong tâm hồn họ. Tuy nhiên đối với những 
người đã từng khốn khổ vì cơm áo, danh lợi, đã từng đau đớn về ái tình... hay 
đối với những người đã có lúc đạt được những nguyện vọng trần thế rồi bị 
mất, cuối cùng ray rứt trong cô đơn, lạc lõng... và đã từng tốn nhiều thời gian 
đi tìm sự giác ngộ, giải thoát để cầu hạnh phúc chân thực, vĩnh hằng... thì 
khi nghe nói đến chữ đạo dường như tâm hồn sẽ bị chấn động. Đến lúc nghe 
được đạo thật, tức là những lời nói về chân lý: chân lý chi phối vũ trụ nhân 
sinh, chân lý dẫn đến sự sống vĩnh hằng, chân lý tối cao; bấy giờ họ cảm thấy 
cõi lòng như mở ra, tâm hồn được nâng dậy và vơi bớt sầu muộn, niềm hy 
vọng ùa đến... Họ thấy vui thích đến nỗi muốn nhảy múa lên, và xúc động 
đến chan hoà nước mắt. Họ cảm thấy dường như tâm thức đạt tới chiều kích 
siêu thời gian, không gian, trở nên cao cả, tươi tắn, không còn bị trói buộc bởi 
những gì nhỏ nhoi, vụn vặt của thế gian. Dó là điều mà Đức Giêsu đề cập đến 
trong Tân Uóc: “Chân lý sẽ giải thoát anh em.” (Gioan: 8, 32). 

Người nghe đạo cảm thấy sung sướng, hân hoan bởi vì được nghe nói đến 
chân lý tức là đã thấy được lối thoát, đã đạt quá nửa đường đi rồi. Có lẽ Đức 
Khổng tử đã ở trong tình trạng này, cho nên Ngài mới nói như trên. Thực ra, 
đạo chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với người đang thao thức đi tìm. 
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9. 
+ H s + & +: , r Jo P. 5 BAZ 3 KAHR 
X ! 
Tử viết: “Sĩ chí u đạo, nhi si ác y, ác thực giả, vị túc dữ nghị dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Rhổng tử nói: “Rẻ sĩ có chí hướng về đạo mà hổ then về chuyện áo 
xấu, cơm thô thì chưa đủ để cùng bàn luận.” 


BÌNH GIẢI: 


Mục đích tối thượng của việc học theo quan niệm Triết Đông xưa là học 
đạo, tức là học về chân lý. Kẻ sĩ là người có học. Một khi đã có chí hướng về 
đạo, kẻ sĩ ắt phải đi theo hướng lĩnh đạo, quay lưng lại với vật đạo, nghĩa là 
coi nhẹ những giá trị vật chất. Thế mà, người ấy lại hổ thẹn về nỗi phải mặc 
áo xấu, ăn cơm thô; đó là rơi vào tình trạng mâu thuẫn nội tại: trí hướng theo 
linh đạo mà lòng nuối tiếc vật đạo. Có nuối tiếc vật đạo mới tha thiết với vấn 
đề áo đẹp, cơm ngon. Vì coi trọng áo đẹp, cơm ngon nên người ấy mới cảm 
thấy hổ then khi phải mặc áo xấu, ăn cơm thô... Dó là tình trạng phân thân: 
trí một nơi, lòng một nẻo. Như vậy, người ấy sớm muộn gì cũng bỏ đạo mà 
theo vật thôi. Do đó, Đức Khổng tử không thể cùng người ấy bàn luận về đạo! 


10. 


子 日 : #Ÿ>Z+XTủ.. SÑ, HAL, KZH 
Es 
Tử viết: “Quán tử chi u thiên hạ dã, vô thích dã, vô mich dã, nghĩa chi 
dữ tỷ.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Rhổng tử nói: “Người quân tử ở trong thiên hạ, không theo hẳn, 
không bỏ hẳn, cùng sánh vói nghĩa mà thôi.” 

BÌNH GIẢI: 


Quân tử là người thông hiểu dịch lý. Dịch lý là qui luật biến động của vũ 
trụ nhân sinh. Vũ trụ thiên nhiên không ngừng biến đổi thì xã hội nhân sinh 
cũng không ngừng biến đổi. Do biến đổi mà có thời. Vì thế, người quân tử 
phải biến đổi theo, tức là phải biết thích ứng với thời. Trong Kinh Dịch có cả 
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một quẻ gọi là Trạch Lôi Tùy để nói về nghĩa lý của việc tùy thời. Có thời cần 
phải nhanh, có thời cần phải chậm, có thời cần phải ngừng... Thời liên hệ tới 
việc. Cho nên có việc phải làm gấp gáp, có việc phải làm thong thả; có việc 
phải bảo tổn, có việc phải thải bỏ; và cũng có việc phải sửa đổi sao cho hợp với 
thời, với hoàn cảnh, với tâm lý con người. 

Nghĩa là mối tương giao tốt đẹp giữa người với người. Trong cõi nhân sinh, 
có nghĩa vua tôi, có nghĩa thầy trò, nghĩa cha con, mẹ con, nghĩa vợ chồng, 
nghĩa anh em, nghĩa bè bạn, nghĩa láng giềng, nghĩa đồng bào... 

Vì vậy, học làm người quân tử thì không nên cố chấp vào một điều gì, tức 
là không nên theo hẳn một hình thức, một khuôn khổ nào, không bỏ hẳn một 
phép tắc, một đường lối nào... Hình thức, phép tắc... phải được linh động sửa 
đổi cho hợp với thời, với nghĩa. Cho nên, miễn là thích hợp với nghĩa, người 
quân tử luôn luôn hành động tùy thời. Dó là đạo lý thời nghĩa của người quân 
tử. Khư khư theo một hình thức hoặc khăng khăng chối bỏ một đường lối nào 
đều là những cách xử sự cực đoan và cố chấp. Đó là cách xử sự của nho gia 
hương nguyện, có hại cho đạo lý và phản tiến hoá. 


11. 
子 日 : EPRE. DARE. AFRA, DAR 
Žo 
Tử viết: “Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ. Quán tử hoài hình, tiểu 
nhân hoài huệ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người quân tử nghĩ đến đạo đức, kẻ tiểu nhân nghĩ 
đến chỗ ở. Người quân tử nghĩ đến hình phạt, kẻ tiểu nhân nghĩ đến ban 
ơn.” 


BÌNH GIẢI: 


Chí hướng của quân tử là tiến lên bậc thánh hiền, cho nên thường nghĩ 
đến những điều đạo đức. Người quân tử thường tự xét mình xem có vi phạm 
nguyên tắc đạo đức hay không, hoặc đã thăng tiến đến mức nào về mặt đạo 
đức. 

Trái lại, chí hướng của tiểu nhân là theo đuổi vật chất, cho nên chỉ nghĩ 
đến nơi ăn chốn ở, sao cho thỏa mãn thân xác. Kẻ tiểu nhân thường bận tâm 
về việc ăn uống cho thỏa mãn, không được ăn ngon thì giận hờn bực dọc, 
mong ước có nhà cửa sang trọng để hãnh diện với đời. 
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Vì nghĩ đến đạo đức, cho nën người quân tử lại hay nghĩ đến hinh phạt: 
hình phạt của Trời đối với kẻ thất đức, hình phạt của chính quyền đối với 
kẻ vi phạm luật pháp. Nghĩ đến hình phạt, do đó, người quân tử tránh được 
hình phạt. 

Trái lại, kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ đến sự ban ơn: cầu khấn Trời xin nhiều ơn 
lành mặc dù chẳng làm được việc phúc đức gì; hoặc là chạy chọt ở cửa quyền 
để kiếm lợi lộc ân thưởng. Không nghĩ đến hình phạt, do đó, kẻ tiểu nhân mới 
hay phạm pháp và mắc vào tai vạ, hình phạt. 


12. 
FR: KHAANI, 2/4. 
Tử viết: “Phóng u lợi nhi hành, đa oán.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Nương theo lợi mà hành động thì nhiều oán thù.” 


BÌNH GIẢI: 


Lợi ở đây là cái lợi vật chất, như tiền bạc, của cải, nhà đất... Đó là những 
thứ mà người đời thường đua nhau tranh giành, chiếm đoạt. Một khi vật lợi 
đổ dồn vào người này sẽ gây thiệt hại cho người kia hay nhiều người khác. Vì 
thế, lợi là đầu mối gây nên sự tương tranh bất tận. Gây nên sự tương tranh 
chính là tạo nên oán thù. Hành động mà nương theo vật lợi, chỉ nghĩ đến lợi 
mà quên nghĩa hẳn là sẽ tạo nên mối oán thù với nhiều người. Mối lợi càng to, 
oán thù càng lớn. Người nào muốn được yên thân, không nên đuổi theo điều 
lợi. Càng được nhiều lợi, càng trở nên tham lam. Càng tham lam thì càng 
khắc khoải, âu lo và bị nhiều kẻ ghét. Bị nhiều kẻ ghét thì tính mệnh sẽ gặp 
nguy hiểm. 

Điều lợi không những khiến cho nhiều kẻ oán mình, mà cũng xui mình 
oán người, oán những kẻ tranh lợi với mình. oán người thì tâm hồn bất an và 
tổn thọ. 


13. 
子 日 : 能 以 礼让 为 国 乎 ， 何 有 ? 不 能 以 礼让 为 国 ， 
如 礼 何 ? 


Tử viết: “Năng dĩ lễ nhượng vi quốc hó, hà hữu? Bất năng dĩ lễ nhượng 
vi quốc, như lễ hà?” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Cần lấy sự cư xử tốt đẹp, nhún nhường mà làm việc 
nước thôi, có chăng? Không cần lấy sự cư xử tốt đẹp, nhún nhường mà 
làm việc nước, như thế là lễ chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Sau khi lật đổ chế độ cai trị vô đạo của vua Trụ, Chu Công đã thiết lập 
Chu lễ, tạo một khuôn mẫu trật tự thống nhất để ổn định xã hội. Từ triều 
đình cho tới gia đình, Chu lễ ấn định các hình thức lễ nghi thích hợp cho mọi 
sinh hoạt trong xã hội. Dó là một việc tốt. Nhưng lâu dần, các vua quan cai 
trị chỉ còn giữ được hình thức lễ nghi mà đã đánh mất phần tinh thần, tức là 
thực chất của lễ. Giới cầm quyền hoá thành những con người đạo đức giả, tổ 
chức các nghi lễ tôn nghiêm, giao thiệp bằng những cung cách và ngôn ngữ 
khách sáo mà thiếu lễ nhượng, tức là thiếu sự cư xử tốt đẹp, nhún nhường. 
Do đó, xã hội ngày càng rối loạn, nhân tâm ngày càng đảo điên! Cái thời rối 
loạn nhất trong lịch sử Trung Hoa đó được gọi là thời Xuân Thu, Chiến Quốc 
(từ thế kỷ VIII đến thế kỷ HI trước Công nguyên). 

Qua câu nói trên, Đức Khổng tử, sống vào giữa thời Xuân Thu, Chiến 
Quốc, đã nhìn ra nguyên ủy của sự rối loạn này: Đó là sự đánh mất lễ nhượng. 
Muốn cho đất nước được ổn định, bình an từ trên xuống dưới, chỉ cần giới cầm 
quyền cư xử tốt đẹp và nhún nhường. Vua cư xử tốt đẹp và nhún nhường với 
các quan thì các quan sẽ bắt chước mà cư xử tốt đẹp nhún nhường với dân. 
Từ đó, dân chúng sẽ bắt chước vua quan mà cư xử tốt đẹp nhún nhường với 
nhau, không còn tình trạng dối gạt tranh cạnh lẫn nhau, xã hội ắt sẽ ổn định. 
Điều này sẽ làm nức lòng các bậc anh tài trong nước. Họ sẽ phấn khởi qui 
phục nhà cầm quyền, tham gia việc nước, ra sức trổ tài thì đất nước ắt phải 
hưng thịnh, phồn vinh. Giới cầm quyền và các bậc phụ huynh đã có lễ nhượng 
thì các con em làm sao có thể còn vô lễ! 

Như thế, nếu vua quan biết dùng lễ nhượng mà cai trị thì việc nước đâu có 
khó gì! Nhưng hiện tượng đó là có hay chăng (Hà hữư?) 

Còn nếu chỉ dùng các hình thức lễ nghi công kềnh, nghiêm khắc, với thái 
độ đạo đức trá hình, thì đó không thực sự là lễ. Lễ mà thiếu sự cư xử tốt đẹp, 
nhún nhường (lễ nhượng) thì chỉ là lớp vỏ hào nhoáng! Lễ không có thực chất 
thì nào có ích gì cho xã hội? Đó là lý do khiến xã hội rối loạn, đạo đức phong 
hoá suy đổi và dân chúng phải lầm than mãi mãi! 
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14. 
子 日 : 不 患 盘 位 ， 患 所 以 立 。 不 患 莫 已 知 ， 求 为 可 
知 也 。 
Tủ viết: “Bất hoạn vô vi, hoan so dĩ lập. Bất hoan mac kỷ tri, cầu vi khả 
tri dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Chó lo không chức vị; hãy lo rằng chức vị được nên. 
Chó lo không người biết đến mình, hãy cầu mong xứng đáng cho người 
biết.” 


BÌNH GIẢI: 


Đối với những người hằng thao thức lo lắng về nỗi không có chức vị trong 
xã hội, Đức Khổng tử cho rằng không nên như thế. Điều đáng lo của người 
quân tử là: Giá như mình có chức vị (chức vị được nên), liệu mình có đủ tài 
đức để đảm đương không? 


Vì vậy, không nên lo người ta không biết đến mình; người quân tử chỉ cầu 
mong mình có đủ tài đức xứng đáng để người ta biết đến. 

Như thế, cái lo của người quân tử luôn luôn hướng về chính mình để gia 
tăng nghị lực tu tập, để tìm ra phương thế giúp mình càng ngày càng giỏi 
giang, đức hạnh. Người quân tử không nên hướng cái lo ra bên ngoài và về 
tương lai. Bên ngoài và tương lai không thuộc về mình. Học làm người quân 
tử phải biết rằng chức vị có hay không là do Thiên mệnh và thời thế. Có 
Thiên mệnh và thời thế thuận lợi, người quân tử ắt có cơ hội để thi thố tài 
năng. Không có mệnh và không gặp thời, người quân tử chỉ nên sống thanh 
bần vui với đạo. 

Còn những kẻ bôn chôn lo lắng tìm chức vị, cố gắng bộc lộ mình ra để 
mong cầu người khác biết đến, với chủ trương “anh hùng tạo thời thể"; những 
kẻ ấy có thể là “anh hùng” theo một nghĩa nào đó, nhưng không thể là quân 
tử, vì họ thiếu tự trọng. Do thiếu tự trọng, họ có thể dùng mọi thủ đoạn luồn 
lách, mọi phương tiện xấu để đạt nguyện vọng. Nếu có chức vị, những kẻ ấy 
có thể làm hại cho đời hơn là làm lợi và có thể sẽ mang tiếng xấu ngàn thu. 


15. 
子 日 : #Ƒ ! Si J Ë Z , 
曾子 目 : 唯 。 
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+h, PAHS: 何谓 也 ? 

曾子 日 : AK+Ziš, BANOA! 

Tử viết: “Sâm hồ! Ngô đạo nhất di quán chi.” 

Tăng Tử viết: “Duy.” 

Tử xuất, môn nhân vấn viết: “Hà vị dã?” 

Tăng Tủ viết: “Phu tử chi đạo: trung thứ nhi dĩ hy!” 
Dịch nghĩa: 

Đức Rhổng tử nói: “Sâm này! Đạo của ta chỉ có một mà xuyên suốt hêt.” 
Tăng tử thưa: “Dạ.” 
Đức Khổng tử ra, các môn nhân hỏi rằng: “Thầy nói gì vậy?” 


Tăng Tử đáp: “Đạo của Thầy là trung thứ mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Đạo Nho của Đức Khổng tử tập hợp những lẽ khôn ngoan về mọi vấn đề 
liên hệ tới nhân sinh và vũ trụ. Đạo ấy đã được các bậc tiên vương, tiên hiền 
thuở trước cảm nghiệm và đem ra thực hành; Đức Khổng tử chỉ là người tiếp 
thu, hệ thống hoá và phát huy. Tất cả nhũng lẽ khôn ngoan ấy đã được đem 
giảng cho các đệ tử trong thời gian Đức Khổng tử chu du liệt quốc và trong 
giai đoạn cuối đời dạy học tại quê nhà. Dĩ nhiên, đạo ấy rộng rãi bao la, khiến 
cho các đệ tử cảm thấy khó lòng tiếp thu hay thấu đáo hết. Biết được sự khó 
khăn choáng ngợp này, một hôm, Đức Khổng tử đã nói với Tăng Sâm về sự 
qui nhất của đạo Nho. 

Tăng Sâm hay Tăng Tử là đệ tử đứng vào hàng thứ hai, sau Nhan Hồi. Vì 
Nhan Hồi mất sớm nên Đức Khổng tử muốn truyền mối Đạo ấy cho họ Tăng. 
Tuy Tăng Tử không thông minh xuất sắc và chân chất bằng Nhan Hồi, nhưng 
ông cũng là một đệ tử đáng khen. Tâm tư của ông đã từng biểu hiện qua câu 
nói: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dü bằng 
hữu giao, nhỉ bất tín hồ? Truyền, bất tập hồ?-# H Z ð3-## › HARA Š; 
+? 与 朋友 交 而 不 信 乎 ? 1# Z 3l 3? (Tôi, mỗi ngày tự xét mình ba điều: mưu 
việc cho người có hết lòng chăng? Cùng bạn bè giao thiệp, có giữ niềm tin 
chăng? Được truyền dạy, có ôn tập chăng?) (Xem lại tiết 4, chương Học nhi.) 

Do đó, Đức Khổng tử kỳ vọng vào Tăng Tử. Muốn hoằng dương đạo, trước 
hết phải biết đúc kết đạo. Muốn đúc kết đạo phải thấu hiểu đạo. Khi thấu 
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hiểu đạo rồi, mới có thể tùy nghỉ triển khai đạo ấy. Vì thế, Đức Khổng tử 
dùng một chữ “nhất để đúc kết đạo và đem nói cho Tăng Tử: “Ngô đạo nhất 
di quán chi” (Đạo của ta chỉ có một mà xuyên suốt hết.) 

Tăng Tử đã hiểu đạo và nắm được ý thầy nên trả lời: “Dạ.” Chúng ta nên 
hiểu rằng lẽ đạo rất huyền vi, ở ngoài ngôn từ; người nào tâm ý đa đoan, phức 
tạp, không thể lãnh hội được. Bởi vậy, các bậc thánh hiền xưa thường dùng 
phương pháp “ý tại ngôn ngoa (ý ó ngoài lời) để truyền đạt. Người nắm được 
thì có thể vận dụng đến vô cùng. Câu nói trên của Đức Khổng tử dành cho 
Tăng Tử, di nhiên các đệ tử đồng môn có nghe thấy nhưng không hiểu thấu 
đáo. Cho nên khi thầy đi khỏi, họ mới hỏi Tăng Tử về ý của câu ấy. Tăng tử 
đã đem chữ “nhất” của thầy triển khai thành hai chữ “trung thứ". Quả thực, 
“trung thứ” là đạo lý quan trọng dành cho mọi người trong cõi nhân sinh. 
Vậy, “trung thf là gì? 

Cả hai chữ trung, thứ @#:› 3#) đều có bộ tâm (X) ở dưới làm nền tảng. 
“Tân kỷ viết trung, như kỷ viết thứ” # C E] #:, 3ø Z H #4. (Đem hết lòng 
mình sống theo đạo Trời là trung, coi người khác như mình là thứ.” Tâm là 
lòng người. Muốn thi hành trung thứ phải đặt lòng người trên vật chất, hay 
phải lấy lòng người làm nền tảng cho mọi sinh hoạt. Chú trọng đến tâm là đề 
cao tình người, coi nhẹ vật chất, trang trải tình người trên sự vật. Muốn biết 
sống theo đạo Trời thì phải học dịch lý. Muốn coi mọi người như mình thì phải 
nhận ra mọi người là anh em với mình, cùng đựơc sinh ra từ một cội nguồn. 
Qui kết mọi người vào mình, hiệp nhất với nhau; qui kết mình vào đạo Trời 
thì đạt chữ nhất, tức là đắc đạo. 


16. 

子 日 : AFMAAK. O] AF284 。 

Tử viết: “Quân tử du u nghĩa, tiểu nhân du u lợi.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Quân tử hiểu rõ về điều nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ về 
điều lợi.” 
BINH GIAI: 

Chữ nghĩa ( 义 ) ghép bởi chữ dương ( 羊 : con đê) và chữ ngã (4Ä: tôi). Chữ 
dương chỉ một đoàn, nhóm... (đàn dê). Chữ ngã (tôi) kết với chữ dương mang ý 
nghĩa là: “Tôi có liên hệ với đoàn, nhóm...” Như vậy, chữ nghĩa chỉ mối tương 
quan tốt đẹp giữa một số đông, một cộng đồng. Trong gia đình có nghĩa cha 
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con, mẹ con, nghĩa vợ chồng, nghĩa anh em... Đó là mối tương quan tốt đẹp 
giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng và anh em với nhau. Ngoài ra còn có nghĩa họ 
hàng, nghĩa bạn bè, nghĩa hàng xóm, nghĩa đồng bào, nghĩa nhân loại... Đó 
là những tương quan tốt đẹp giữa người với người, không phân biệt ruột thịt, 
xa gần, giống nòi, tôn giáo... 


Người quân tử mỗi khi làm một điều gì đều cân nhắc xem có hợp nghĩa hay 
không, có vi phạm đến mối tương quan tốt đẹp giữa mình và tha nhân không. 


Chữ lợi ( 利 ) chỉ của cải, tiền bạc..., được ghép bởi chữ hoà (A: cây lúa) và 
bộ đao ( Ì : con dao). Cây lúa tượng trưng cho của cải, con dao chỉ sự chiếm 
đoạt. Nói đến của cải là nói đến sự kiện có liên hệ với sự chiếm đoạt, cạnh 
tranh. Chữ lợi còn có ý nghĩa là sắc bén, là lòng tham. Dĩ nhiên, nghĩ đến lợi 
là do lòng tham nổi lên và tìm mưu mẹo sắc bén để chiếm đoạt. Kẻ tiểu nhân 
chỉ nghĩ đến lợi, tức là đáp ứng lòng tham của mình, cho nên đánh mất tình 
nghĩa đối với tha nhân. 


17. 


Tử viết: “Kiến hiền, tu të yên; kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Thấy người đức hạnh tài năng thì lo sao cho ngang 
bằng người; thấy người không tài đức thì [quay lại] tự xét mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đạo nho, hiền là bậc người ở trên quân tử và dưới thánh nhân, có 
đây đủ đức hạnh tài năng. Điểm khác nhau giữa ba bậc người đó là: 

- Quân tử là người quyết chí bước vào con đường đạo đức, đang nỗ lực rèn 

tập đức hạnh tài năng. 

- Hiền là người tiến xa trên đường đạo đức, có đầy đủ tài đức và thành tựu 

được đức nhân. 

- Thánh là người hiền đã thành tựu đức thành, nên được kết hiệp với Trời 

(phối Thiên). 

Câu trên là lời Đức Khổng tử dành cho người quân tử. Người quân tử khi 
thấy bậc hiền, có đức hạnh tài năng, thì phải lo nghĩ làm sao thăng tiến cho 
bằng được bậc ấy. Nếu thấy người không tài đức, tức là người ở vào hạng tiểu 
nhân có nhiều thói xấu, thì phải quay lại tự xét mình xem có điểm nào xấu 
như thế không để sửa đổi. 
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18. 
ƒH: FFARR, BERK, IATE, 2 im 
Tử viết: “Sự phu máu cơ gián. Kién chí bất tùng, huu kính, bất vi, lao 
nhi bất oán.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Thờ phụng cha mẹ thì nhỏ nhẹ khuyên can. Thấy ý 
chí không theo mình thì vẫn kính trọng mà không lìa bỏ. Có chịu khó 
nhọc mà không oán trách.” 


BÌNH GIẢI: 


Xưa nay, có một số người hiểu lầm rằng một người con hiếu thờ phụng cha 
mẹ phải hoàn toàn vâng lời cha mẹ. Ý kiến này đã bị phản bác vì lý do: cha 
mẹ đôi khi cũng sai lầm trong lời dạy bảo; cũng có trường hợp cha mẹ là người 
xấu, sai bảo con làm điều phản đạo lý; chẳng lẽ con cứ vì đạo hiếu mù quáng 
mà tuân theo hay sao? 

Ö đây, Đức Khổng tử giảng rõ trường hợp ấy. Một người con biết thờ phụng 
cha mẹ không phải chỉ tuân theo mà con phải biết can ngăn mỗi khi thấy cha 
mẹ sai lầm hay dạy bảo mình làm điều xấu. Dĩ nhiên, cha mẹ là bậc trên cho 
nên lời can ngăn phải nhỏ nhẹ khéo léo, tránh làm phật lòng. Ví như cha mẹ 
nhất quyết không nghe theo sự can gián của mình, người con hiếu vẫn phải 
kính trọng cha mẹ và không lia bỏ. Nếu có vì can ngăn mà bị khó nhọc, quở 
phạt hay bị trách mắng, cũng kiên trì chịu đựng mà không oán hận. 


19. 

子 日 : 4##› TZR: HLAD 。 

Tü viết: “Phụ mẫu tai, bất viễn du; du tất hữu phương.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Cha mẹ còn sống không nên đi xa; đi xa ắt phải xác 
định nơi chốn.” 


BÌNH GIẢI: 


Cha mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con, sợ con gặp phải tai nạn. Vì thế, 
khi cha mẹ còn sống thì con không nên đi đâu xa để tránh cho cha mẹ khỏi 
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thương nhớ và lo lắng. Bất đắc dĩ, khi có việc cần đi xa, ắt phải nói rõ nơi đến 
để cha mẹ yên tâm và cũng tiện liên lạc. 


20. 
子 日 : 父母 之 年 ， 不 可 不 知 也 ; 一 则 以 豆 ， 一 则 以 
tế 
Tử viết: “Phụ mẫu chi niên, bất khả bất tri dã. Nhất tắc dĩ hý, nhất tắc 
dĩ cụ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Tuổi của cha mẹ không thể không biết. Một là để 
mừng, một là để lo sợ.” 


BÌNH GIẢI: 

Làm con không thể không biết đến tuổi của cha mẹ mình. Mỗi năm, cha 
mẹ sống thêm được một tuổi thì mừng rỡ vì còn có cha mẹ sống với mình. 
Đồng thời, mỗi năm thấy cha mẹ già yếu hơn thì lại phải lo lắng chăm sóc cho 
cha mẹ được khỏe; bên cạnh đó lại còn nỗi sợ hãi vì thấy ngày ra đi của cha 
mẹ đang tới gần hơn. 


21. 
子 日 : FA SZ TH, ii ikan, 


Tử viết: “Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi dã.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người xưa không nói ra lời, sợ hổ then mình không 
theo kịp lời nói.” 


BÌNH GIẢI: 


Người xưa chỉ những bậc đạo đức, chất phác ở thời Đường Nghiêu, Ngu 
Thuấn... Họ là những người quân tử chủ trương lời nói phải đi đôi với việc 
làm. Vì thế, họ thận trọng trong lời nói, không dám nói nhiều; nói ra sợ làm 
không được sẽ bị hổ thẹn vì người khác chê cười. Câu này gián tiếp cho biết 
vào thời Xuân Thu lúc ấy, người ta ham nói nhiều mà không chịu thi hành, 
nhất là về phương diện đạo đức; vì thế, thiên hạ đại loạn. 
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22. 
子 日 : 6k 2 3#. R! 
Tử viết: “Dĩ ước thất chi giả, tién hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người biết kiềm chế mà lỗi lầm, ít có vậy.” 
` ° 
BINH GIAI: 


Đức Khổng tử nhận thấy rằng người nào biết kiểm chế những dục vọng 
của mình, biết kiểm chế ngôn ngữ của mình thì rất hiếm khi phạm lỗi lầm. 
Lỗi lầm xảy ra hầu hết là do dục vọng quá mức, lời nói quá trớn. Dục vọng 
quá mức, lời nói quá trón có thể đụng chạm tới quyền lợi, danh dự người khác. 
Dục vọng quá mức còn dẫn tới những hành động khinh xuất vì thiếu cảnh 
giác. Lỗi lầm và tai họa từ đấy xảy ra. 

Người xưa nói: “Bệnh do khẩu nhập, họa tại ngôn xuất.” (Bệnh do miệng 
mà vào, tai họa ở lời nói mà ra.) Vì thế, có thể nói rằng ít có người nào biết tự 
kiềm chế mà lại phạm lỗi. 


23. 

子 日 : 8ƒ 3È, HAT. 

Tủ viết: “Quân tử dục nột u ngôn, nhi mẫn u hành.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người quân tử muốn chậm chạp ở lời nói mà gắng 
sức ở việc làm.” 
` ~ 
BINH GIAI: 
Người quán tử bao giờ cũng chú trọng vào việc làm: việc làm thể hiện nhân 
phẩm, đạo đức; làm nhiều nói ít, hoặc lời nói đi đôi với việc làm. 
Nói nhiều làm ít, hoặc chỉ nói mà không làm là biểu hiện của kẻ tiểu nhân. 
Vì vậy, người ta có thể nhận ra nhân cách của người quân tử ở chỗ: ít nói 
nhưng gắng sức, cần mẫn trong hành động. 


24. 
+ t] : 德 不 孤 ， 必 有 郑 ° 


Tử viết: “Đức bất cô, tất hữu lân.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Người có đức không bị lẻ loi, ắt có láng giềng.” 
BÌNH GIAI: 


Đức Khổng tử có ý nói rằng: Đức hạnh là điều quí, đa số người ta đều 
ngưỡng mộ. Vì thế người có đức không bao giờ bị lẻ loi một mình, sớm muộn 
gi cũng sẽ có người đến hỗ trợ, như người láng giềng của mình vậy. 


2ã. 
子 游 日 : 事 君 数 ， MEA ° 朋友 数 ， HAA ° 
Tử Du viết: “Sự quán sác, tư nhục hy; bằng hữu sác, tư sơ hy.” 
Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Du nói: “Thờ vua mà can gián nhiều thì bị nhục nhã; bạn bè mà 
can gián nhiều, thì xa cách.” 


BÌNH GIAI: 
Tử Du là học trò nhỏ tuổi nhất của Đức Khổng tử, kém Ngài khoảng 45 


tuổi. 

Chữ “sác” còn đọc là “số” (những con số), hoặc đọc là “sổ” (đếm số). Vì thế, 
chữ “sá” chuyển sang nghĩa bóng có thể hiểu là gần gũi, thân mật quá; cũng 
có thể hiểu là nói năng, can gián nhiều quá. 

Nếu hiểu theo nghĩa “gần gũi, thân mật quá”, thì câu của thầy Tử Du 
thành: “Thờ vua mà gần gũi thân mật quá, thì bị nhục nhã; bạn bè mà gần 
gũi thân mật quá, thì xa cách.” Gần gũi thân mật quá sẽ sinh ra khinh nhờn, 
sàm sỡ. Đối với vua mà bề tôi khinh nhờn, sàm sỡ có thể khiến cho vua giận 
mà bị nhục. Đối với bạn bè mà khinh nhờn, sàm sỡ có thể khiến cho bạn oán 
ghét mà xa cách. 

Các học giả tiền bối thường hiểu “sác là nói năng, can gián nhiều có thể bị 
tai họa; như trường hợp Ngũ Tử Tư can gián vua Ngô Phù Sai, bị vua bức tử. 
Đối với bạn bè mà can gián nhiều thì mất hết tình thân. Can gián là điều tốt. 
Gặp điều xấu thì tùy nghi mà can gián. Không nghe thì thôi. Can gián nhiều 
quá thì vô ích mà càng làm cho người ta bực mình hoá giận; việc can gián sẽ 
bị phản tác dụng thành ra xấu. 
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CHƯƠNG V: CÔNG DÃ TRÀNG 
治 长 第 五 


Công Dã Tràng đệ ngũ 


子 谓 公 冶 长 : TAL, YERAZ t, FREE. 

JAZZ. 
子 谓 南 容 : RAŽ, RE: RAR, LAAR 。 以 
其 兄 之 子 妻 之 。 
Tủ vị Công Dã Tràng: “Kha thế dã. Tuy tại luy tiết chi trung, phi kỳ tội 
dã.” Dĩ kỳ tử thế chỉ. 
Tử vị Nam Dung: “Bang hữu đạo, bất phế; bang vô đạo, miễn ư hình 
lục.” Dĩ kỳ huynh chi tử thế chỉ. 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói về Công Dã Tràng rằng: “Có thể gå con gái cho. Tuy bị 
giam trong lao tù, nhưng thật không có tội.” Bèn đem con gái của mình 
ga cho. 
Đức Khổng tử nói về Nam Dung rằng: “Nước có đạo, không bị bỏ; nước 
không có đạo, tránh khỏi bị giết vì phạm luật.” Bèn đem con gái của anh 
mình gả cho. 


BINH GIAI: 

Công Dã Tràng và Nam Dung là hai người học trò của Đức Khổng tử. Công 
Dã Tràng là người nước Tề. Nam Dung còn có tên là Nam Cung Quát, anh 
của Mạnh Y Tử, đại phu nước Lỗ. 

Công Dã Tràng đã từng bị giam trong lao tù. Nhưng qua sự kiện này, Đức 
Khổng tử mới thấy được đức hạnh của ông. Ông không hề phạm lỗi lầm, thế 
mà bị nhốt oan. Có lẽ trong cơn hoạn nạn, nhân cách của ông càng lộ rõ. Do 
vậy, Đức Khổng tử không ngần ngại mà đem con gái gả cho. 

Nam Dung thì thể hiện đức hạnh qua cả hai trường hợp. Vào lúc nước có 
đạo (ổn định thái bình), Nam Dung nhờ có tài đức nên được trọng dụng. Đến 
khi nước không có đạo (bất ổn, loạn lạc), Nam Dung tránh khỏi bị giết oan 
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nhờ sự thận trọng, khéo léo trong ngôn hạnh, cư xử đúng chỗ, tiến thối đúng 
thời, không mất lòng ai. Vì thế, Đức Khổng tử cảm mến mà đem cháu gái của 
mình gả cho. 

Tóm lại, Đức Khổng tử đã gả chồng cho con và cháu gái trên tiêu chuẩn 
đức hạnh. 


2. 
FAJR: 君子 哉 若 人 ! 全盘 君子 者 ， 斯 看 取 斯 ? 
Tử vị Tü Tiện: “Quân tử tai nhược nhân! Lỗ vô quán tử giả, tư yên thủ 
tư ?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói về Tử Tiện rằng: Người như thế đáng bậc quân tử 
thay! Nước Lỗ không có quân tử, thì sao được vậy? 


BÌNH GIẢI: 


Tử Tiện tên là Mật Bất Tề, học trò Đức Khổng tử. Đức Khổng tử khen Tử 
Tiện là người quân tử, nhân đó nói đến sự cần thiết của hoàn cảnh tốt có thể 
xây dựng nên nhân cách một con người. Đó là ý nghĩa của câu tục ngữ: “Gần 
mực thì đen, gần đèn thì sáng” Nước Lỗ có những người quân tử, tạo nên 
một hoàn cảnh tốt, cho nên Tử Tiện đã chịu ảnh hưởng và tiếp thu được các 
phẩm hạnh quân tử, vì thế ông mới trở nên quân tử. Những người quân tử ấy 
là thầy, là bạn của Tử Tiện, hoặc một vài quan chức nào đó trong triều đình, 
một vài ẩn sĩ nào đó trong thôn xóm. Nếu nước Lỗ chẳng có quân tử, lấy đâu 
ra những phẩm hạnh cao quí làm gương cho Tử Tiện noi theo? 


3. 


+A RÌH : 赐 也 ， 何 如 ? 
+E]: 女 器 也 。 

H: 何 器 也 ? 

H: 359 E, ç 

Tử Cống vấn viết: “Tứ dã, hà như?” 
Tủ viết: “Nhữ khí dã.” 

Viết: “Hà khí dã?” 

Viết: “Hồ liên dã.” 
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Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Cống hỏi rằng: “Tứ này như thế nào?” 
Đức Khổng tử nói: “Nhà ngươi là dụng cụ.” 
Lại hỏi: “Dung cụ gì?” 
Đáp: “Cái bát kham ngọc.” 
BINH GIAI: 


Tử Cống tên thật là Đoan Mộc Tứ, một trong những học trò xuất sắc của 
Đức Khổng tử. Thấy Đức Khổng tử nhận xét về Công Dã Tràng, Nam Dung 
và Tử Tiện, Tử Cống hỏi xem thầy nhận xét về mình thế nào. Đức Khổng tử 
cho rằng Tứ là một dụng cụ. Như vậy ý ngài muốn nói Tử Cống chỉ có tài 
năng về một phương diện thôi, cũng như mỗi dụng cụ dùng vào một việc. 

Để cho rõ hơn, Tử Cống muốn biết dụng cụ đó là cái gì. Đức Khổng tử trả 
lời: cái hồ liên. Hồ liên là cái bát đựng xôi có khảm ngọc để cúng tế ở tôn miếu. 
Điều đó có nghĩa rằng Tử Cống có tài vương tá, có thể đảm đương chức quan 
khanh về nghi lễ tại triều đình, có khả năng tôn phù xã tắc. 

Trên thực tế, ngoài khả năng về kinh doanh, thương mại, Tử Cống có tài về 
ngôn ngữ, ăn nói hoạt bát. Thời ấy, có người đã cho rằng Tử Cống còn ăn nói 
khéo léo hơn Đức Khổng tử. Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, Tử Cống đã dùng 
tài ăn nói của mình thuyết cho Điền Thường (nước Tê) án binh không đánh 
nước Lỗ, xúi giục vua Ngô chịu cất quân đánh nước Tề, dụ dỗ Việt Vương Câu 
Tiễn đem binh mã tình nguyện làm tiên phong cho vua Ngô, sau đó lại thuyết 
cho vua Tấn luyện binh chuẩn bị đương đầu với vua Ngô. Chung cuộc, với tài 
biện thuyết của Tử Cống mà nước Lỗ được tón tại, nước Té bị rối loạn, nước 
Ngô bị đánh phá, nước Tấn nên cường thịnh, nước Việt thành nghiệp bá. 


4. 
或 日 : E, =m X£‹ 
Fa: KAM? E A uU, EAA 。 不 知 其 
o M1? 
Hoặc viết: “Ung dã, nhân nhi bất ninh.” 
Tử viết: “Yên dụng nịnh? Ngũ nhân dĩ khẩu cấp, lũ tăng ư nhân. Bất tri 


kỳ nhân; yên dụng ninh?” 
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Dịch nghĩa: 


Có người nói: “Thầy Ung có lòng nhân mà không khéo nói.” 

Đức Khổng tử nói: “Dùng tài khéo nói làm gì? Lấy miệng bẻm mép chống 
lại người, người ta luôn ghét. Chẳng biết trò ấy có nhân hay chăng, 
nhưng dùng tài khéo nói làm gì?” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Ung, tên thật là Nhiễm Trọng Cung, học trò của Đức Khổng tử. Có 
người nhận xét rằng thầy Ung có nhân mà không khéo nói. Nhân là đức hạnh 
đứng đầu trong Ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đức nhân là nền tảng 
mọi đức hạnh, từ đó phát sinh ra các điều tốt. Có nhân mới xứng đáng là con 
người đích thực. Đức nhân đưa con người tới mức lý tưởng. Người thành tựu 
trọn vẹn đức nhân là bậc hiền trong đạo Nho, chỉ thêm đức thành nữa là trỏ 
nên bậc thánh, có thể tham dự vào hàng Tam tài (Thiên, Địa, Nhân). Chính 
Đức Khổng tử cũng chưa dám nhận mình đã thành tựu đức nhân. 

Vì vậy, Đức Khổng tử chưa dám chắc thầy Ung có đầy đủ đức nhân như 
người nào đó nhận xét. Còn tài ăn nói, Đức Khổng tử cho là không quan 
trọng. Nếu người nào chỉ nói khéo thôi, đó là hạng bẻm mép, nịnh hót. Ai 
dùng khả năng ăn nói bẻm mép, lém lỉnh để ganh đua với người chỉ tổ khiến 
cho người ta ghét, nào có ích lợi gì. Cho nên đức nhân mới đáng đề cao, còn 
tài ăn nói không đáng bàn tới. Dĩ nhiên có đức nhân lại thêm ăn nói khéo thì 
dễ thành công trong đời và có lợi cho thiên hạ. Nhưng nếu thiếu đức nhân mà 
ăn nói khéo thì thật là một tai họa lớn cho thiên hạ! 


5. 

+ 4 2 Biz Pr] 4+ 。 HE: 各 斯 之 未 能 言 。 子 说 。 

Tú sử Tất Điêu Khai sĩ. Đối viết: “Ngô tư chỉ vị năng tín.” Tử duyệt. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử khiến thầy Tất Điêu Khai làm quan. [Thầy ấy] đáp lại: 
“Con chưa đủ tự tin.” Đức Khổng tử lấy làm vui lòng. 


BÌNH GIẢI: 


Tất Điêu Khai, tên tự là Tử Nhược, người nước Lỗ, học trò Đức Khổng 
tử. Trước một tình thế nào đó, Đức Khổng tử bảo ông ra làm quan. Tất Điêu 
Khai thành thật trả lời: “Con chưa đủ tự tin.” Đó là lời nói thể hiện đức tính 
khiêm nhường. Khiêm nhường là sự nhận rõ khả năng thật của mình. Tất 
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Điêu Khai chua đủ tin vào tài năng và đức hạnh của mình có thể làm một 
ông quan đúng nghĩa. Một ông quan cần có tài năng chính trị để xử lý việc 
nước, đem lợi ích cho dân; cần có đức hạnh để làm gương mẫu cho dân. Có tài 
năng chính trị và có đức hạnh mới có thể ổn định và phát triển xã hội. Thật 
ra, không mấy ai có đủ cả tài lẫn đức hoàn hảo. Kể ra một người có đức khiêm 
nhường như Tất Điêu Khai có thể ứng thời mà đảm đương chức quan được. 
Người ấy một khi đã biết tự khiêm ắt biết tự sửa mình để thăng tiến tốt đẹp. 
Một chế độ chính trị mà có nhiều người như vậy đã là một điều may mắn lớn 
cho xã hội. Một ông vua lãnh đạo đất nước nên tìm kiếm những người như thế 
mà mời ra làm quan. Cho nên Đức Khổng tử cảm thấy vui lòng mà có được 
người học trò ấy. 


6. 
子 日 : 道 不 行 ， RFA, 从 我 者 ， 其 由 与? F 
路 并 之 喜 。 
TRH: 由 也 ， 好 勇 过 我 ， 乱 所 取材 。 
Tu viết: “Dao bất hành. Thừa phu phù vu hải, tòng ngã giả, ky Do dự?” 
Tử Lộ văn chi hy. 
Tử viết: “Do dã, hiếu đũng quá ngã, vô sở thủ tài.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Đạo không thi hành được. Theo ta cuối bè gỗ trôi nổi 
trên biển, có trò Do chăng?” Thầy Tử Lộ nghe vậy vui mừng. 


Đức Khổng tử nói: “Trò Do dũng cảm hơn ta, nhưng không lấy đâu ra 


Z» 


gô. 
BÌNH GIAI: 


Trong đoạn văn trên, chữ phu (4#) cũng phát âm là phù, có bộ mộc bên 
trái, chỉ chiếc bè gỗ. Chữ tài ( 材 ) cũng có bộ mộc, là gỗ dùng để đóng bè. Lời 
lẽ trong đoạn này thể hiện tâm sự buồn nản của Đức Khổng tử. 

Căn cứ vào toàn bộ tư tưởng của ngài được chép trong Tứ thư và Lễ ký, 
ngài ước vọng đại đạo được thi hành để thiên hạ tiến tới đại đồng, tương tự 
thời vua Nghiêu, vua Thuấn (của rơi ngoài đường không có ai nhặt) như 
truyện kể của người xưa. Còn chính ngài chỉ mơ tưởng nối gót Chu Công, 
dùng lễ nghĩa cai trị để xã hội đạt tới thời Tiểu Khang, tức là được an khang 
thịnh vượng có giới hạn. 
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Tuy nhiên, trên thực tế, vua Lỗ đã nghe theo nịnh thần mà lạnh nhạt với 
ngài, khiến ngài trở thành kẻ lữ thứ, tha hương. Còn các vua chư hầu khác, 
không có ông nào chịu nghe theo đường lối vương đạo nhân trị của ngài. 
Trong khi đó, nhà Chu suy mạt, thiêu tử thất đức, kỷ cương đổ nát, nhân tâm 
rối loạn. Thế là đạo không thi hành được. 

Giữa lúc buồn chán đó, có lẽ Đức Khổng tử nghĩ tới Vi Tử nhà Ân ngày 
xưa đã từng bỏ vua Trụ vô đạo sang đất Triều Tiên bên kia biển lập nghiệp. 
Vì thế, ngài mới nói với thầy Tử Lộ (Trọng Do) về cái ý muốn cưỡi bè gỗ trôi 
nổi trên biển. 

Nhưng tại sao trong hàng đệ tử, Đức Khổng tử chỉ nói với Tử Lộ về ý này? 
Lý do là ngài biết Tử Lộ có thừa dũng cảm để cùng thầy vượt biển. Về điểm 
này, ngài xác nhận “Trò Do dũng cảm hơn ta.” Một bậc quân tử trong đạo 
Nho phải gồm đủ ba đức: nhân, trí, dũng. Về nhân, trí thì Tú Lộ có hơi kém 
so với một số bạn đồng môn xuất sắc như Nhan Hồi, Tăng Sâm, Tử Cống... 
nhưng về dũng, Tử Lộ đứng đầu các bạn đồng môn và hơn cả thầy. Tính hiếu 
dũng (ưa sự dũng mãnh) của Tử Lộ đã được nói đến trong sách Trung Dung 
khi Đức Khổng tử luận về sức mạnh của người phương Bắc: “Nhẫm kim cách, 
tử nhi bất yếm, Bắc phương chỉ cường dã; nhi cường giả cư chi- WA$, F 
MARE: 北方 之 强 也 ， 而 强 者 居 之 。”(Lin vào binh khí giáp trụ, không 
ngại chết chóc, đó là sức mạnh của người phương Bắc, kẻ vũ düng chấp nhận 
điều ấy.) 

Tuy nhiên nói chuyện với Trọng Do về chuyện thả bè trên biển chẳng qua 
là câu nói đùa cho qua cơn buôn mà thôi. Đức Khổng tử đâu có tính bỏ quê 
hương di thật, vả lại ngài đâu có tiền mua gỗ đóng bè! 


LỆ 


ARAR: 子路 仁平 ”? 
子 日 : 不 知 也 。 
XF]. FRA: 由 也 ， 千 来 之 国 ， 可 使 治 其 赋 也 ; 不 
p 其 仁 也 。 
求 也 何如 ? 

求 也 ， 千 室 之 邑 ， 百 来 之 家 ， 可 使 为 之 补 
也 ;不知 其 仁 也 。 
赤 也 何如 ? 
子 日 : 赤 也 ， 束 带 立 认 朝 ， 可 使 与 宾客 言 也 ; 不 知 
Fea 


107 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Mạnh Võ Bá vấn: “Tử Lộ nhân hồ?” 
Tử viết: “Bất tri dã.” 
Huu vấn. Tử viết: “Do dã, thiên thặng chi quốc, khả sử trị kỳ phú dã. 
Đất tri kỳ nhân dã.” 
“Cầu dã, hà như?” 
Tử viết: “Cầu dã, thiên thất chi ấp, bách thặng chi gia, khả sử vi chi tể 
dã. Bất tri kỳ nhân dã.” 
“Xích dã, hà như?” 
Tử viết: “Xích dã, thúc đái lập u triều, khả sử dữ tân khách ngôn dã. Bất 
tri kỳ nhân dã. ” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Võ Bá hỏi: “Thầy Tử Lộ có nhân chăng?” 
Đức Không tử nói: “Không biết.” 
Lại hỏi nữa. Đức Khổng tử nói: “Trò Do, có thể cho điều khiển quân đội 
một nước có ngàn cỗ xe. Đức nhân của trò ấy thì [ta] không biết.” “ 
“Thầy Cầu như thế nào?” 
Đức Khổng tử nói: “Trò Cầu, có thể cho giữ chức quan té một ấp ngàn hộ 
dân, cho một nhà quan có trăm cỗ xe. Còn đức nhân của trò ấy thì [ta] 
không biết.” 
“Thầy Xích như thế nào?” 
Đức Khổng tử nói: “Trò Xích, thắt đai lưng ở triều đình, có thể khiến 
cùng tân khách nói chuyện. Còn đức nhân của trò ấy thì [ta] không biết. ” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Võ Bá là con của Mạnh Ý Tử, quan đại phu nước Lỗ. Ông hỏi Đức 
Khổng tử về đức nhân của ba người học trò của ngài là Tử Lộ (Trọng Do), 
Nhiễm Hữu (Cầu) và Tử Hoa (Công Tây Xích). 

Đối với cả ba người, Đức Khổng tử chỉ nói đến tài năng riêng của các ông. 
Tử Lộ có tài điều khiển quân đội một nước chư hầu lớn (một ngàn cỗ xe trận). 
Nhiễm Hữu có tài làm quan cai trị một ấp lớn (ngàn hộ) hay làm quan chỉ 
huy binh lính trong phủ một đại thần (khanh, tướng). Công Tây Hoa (tức Tử 
Hoa) có tài về ngôn ngữ ngoại giao, dáng mạo trang trọng, có thể mặc lễ phục 
đón tiếp tân khách ở triều đình. 
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Còn về đức nhân của ba người, Đức Khổng tử đều trả lời là không biết. Nói 
như thế, có nghĩa là ngài không xác nhận các ông Tử Lộ, Nhiễm Hữu và Tử 
Hoa đã thành tựu đức nhân. 

Đức nhân là đức hạnh cao cả, sâu rộng, thuộc về phần hình nhi thượng 
học trong đạo lý làm người.! Bàn về các bậc hiên cuối đời nhà Ân, Đức Khổng 
tử chỉ nhìn nhận ba vị có đức nhân là Vi Tử, Cơ Tử và Ti Can. Ba vị đó có ba 
cách hành xử khác nhau trong thời Ân mat, nhưng đều thể hiện đức nhân: Vi 
Tử bỏ nước sang đất Triều Tiên để bảo toàn dòng dõi; Cơ Tử giả cuồng để chờ 
cơ hội phục hôi; Ti Can chấp nhận cái chết để can vua Trụ. 

Trong hàng đệ tử, nhiều người đã hỏi ngài về đức nhân. Ngài trả lời về 
nhân tùy theo trình độ cao thấp và khuynh hướng của mỗi người. Riêng với 
Nhan Hồi, ngài nêu ra mức độ cao nhất: “Khắc ký phục lễ vi nhân - #, C 4842 
为 仁 ” (Tự chế phục mình, tuân theo tiết điệu lẽ trời là nhân.) Vì thấy đức 
nhân vừa cao siêu vừa mênh mông chi phối mọi sinh hoạt lý tưởng của nhân 
sinh, cho nên ngài khiêm nhường tự nhận là mình chưa thành tựu: “Nhược 
thánh dữ nhân, tắc ngô khỏi cảm -Æ Æ $42, R|-# 5 fC.. ” (Ví bằng là bậc 
thánh, bậc nhân thì ta không dám.) 


8. 
FATAR: KELAA? 
对 日 : 蝎 也 ， 何 敢 望 回 ! 回 也 并 一 以 知 十 ， 赐 也 并 
一 以 知 二 。 
子 日 : 弗 如 也 ， 吾 与 女 弗 如 也 ç 
Tử vị Tử Cống viết: “Nhü dữ Hồi dã, thục dũ?” 
Đối viết: “Tứ dã, hà cảm vọng Hồi? Hồi dã, văn nhất dĩ tri thập. Tứ dã, 
văn nhất dĩ tri nhị.” 
Tử viết: “Phất như dã. Ngô dữ nhữ phất như đã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử bảo Tử Cống rằng: “Nhà ngươi cùng với Hồi, ai hơn?” 


Đáp rằng: “Tứ này sao dám mong bằng Hồi? Hồi nghe một thì biết mười, 
Tứ này nghe một chỉ biết đến hai.” 


Đúc Khổng tử nói: “Chẳng bằng. Ta cùng với nhà ngươi chẳng bằng vậy.” 


1 Xin xem thêm: Đông phuong triết học cương yếu, phần Nho học, NXB Thuận Hóa, cùng tác giả. 
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` bia 
BINH GIAI: 

Trong đoạn văn trên, Đức Khổng tử ướm hỏi Tử Cống về khả năng của ông 
khi sánh với Nhan Hồi, đệ tử xuất sắc nhất trong Khổng môn. Câu hỏi ngắn 
gọn, chỉ có ý chung chung mà không nhấn mạnh riêng về khả năng nào. 


Tử Cống đáp lời thầy, ý tứ lại nghiêng về khả năng tri thức (nghe, biết). Về 
khả năng nghe biết (văn, tri) thì Tử Cống thua xa Nhan Hồi. Hồi nghe một 
biết mười; Tứ nghe một biết hai. Vì thế, Tử Cống tự biết không thể sánh với 
Nhan Hồi, không dám mong bằng Nhan Hồi. 

Tử Cống nghe một biết hai đã là giỏi lắm. Có người nghe một chỉ biết một. 
Chẳng thiếu gì người nghe rồi mà chẳng hiểu gì! Còn Nhan Hồi nghe một biết 
mười, đó là trường hợp xuất sắc, hiếm có. 

Có điều đáng nói trong đoạn văn này là Đức Khổng tử cùng đồng ý với Tử 
Cống như vậy và còn nói thêm một cách khiêm nhường rằng: “Ta cùng với 
nhà ngươi chẳng bằng vậy.” Hán nho giải thích rằng Đức Khổng tử nói thế 
cốt để an ủi Tử Cống. Cũng có học giả ngày nay dịch chữ “dữ” là “đồng ý với”; 
và câu đó trở thành “Ta đồng ý với anh rằng anh không bằng anh Hồi.” Dịch 
như thế là có ý cho rằng Đức Khổng tử vốn hơn Nhan Hồi, không kém như 
Tử Cống. 

Chúng ta nhận thấy rằng chữ “dữ” ở câu trên đã được dịch là “cùng với: 
“Nhà ngươi cùng với Hồi, ai hơn?”, thì chữ “dữ” ở câu dưới cũng phải dịch là 
“cùng với” mới hợp lẽ và hợp văn phạm: “Ta cùng với nhà ngươi chẳng bằng 
vậy.” 

Dịch thế này có lẽ hợp với sự thật là: về một phương điện nào đó, Đức 
Khổng tử thấy mình không bằng Nhan Hồi. Xét một cách tổng quát, dĩ nhiên 
Đức Khổng tử phải hơn các học trò thì họ mới nhận ngài làm thầy. Tuy nhiên 
về khả năng riêng, Đức Khổng tử đâu có thể hơn hết mọi học trò. Ví dụ, về 
lòng dũng cảm, Ngài nhận mình không bằng Tử Lộ; về ngôn ngữ hoạt bát, 
ngài không bằng Tử Cống; về tính nghiêm nghị, ngài không bằng Tử Trương; 
về nông nghiệp ngài không bằng lão phố... 

Ó đây, về khả năng nghe biết (văn, trị) không biết Đức Khổng tử và Nhan 
Hồi, ai hơn ai; nhưng về đức nhân, dường như Nhan Hồi hơn Đức Khổng tử! 
B6i vì Đức Khổng tử thường hay than thở về thế sự. Ví dụ: “Thé giả như tư 
phù! Bất xả trú dạ! - 逝 者 如 斯 夫 ! 4% Š 7X. (Chảy mãi thế này u, ngày 
đêm không thôi); “Đạo bất hành dã. - 道 不 行 也 !” (Đạo không thi hành được 
rôi!); “Ngô đạo cùng hy! - -#1ẵ 8 £ ” (Đạo ta cùng rồi!). “Đạo chỉ tương hành 
dã dư, mệnh dã! Đạo chỉ tương phế dã dư, mệnh dal- 道 之 将 行 也 与 ， 命 也 ; 
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道 之 将 庆 也 与 ， 命 也 . ” (Đạo truyền ra được, mệnh vậy! Đạo bị bỏ đi, mệnh 
vậy); “Triết nhân kỳ nuy hó” (Triết nhân nguy rồi chàng". 

Đức Khổng tử hay than thở, trong lòng kém an vui, có lẽ ngài chưa thành 
tựu đức nhân bằng Nhan Hồi chăng? Người dồi dào đức nhân thì luôn luôn 
chấp nhận thực tại, lúc nào cũng thấy an vui, trên không oán Trời, dưới 
không trách người (Thượng bất oán Thiên, hạ bất vuu nhân. -上 不 她 天 ， 下 
不 尤 人 。) Về điểm này, Nhan Hồi đạt được, đến nỗi Đức Khổng tử đã khen 
ngợi rằng: “Hiển tai Hồi dã, nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng. Nhân 
bất kham kỳ ưu, Hồi dã bất cải kỳ lạc. Hiền tai Hồi dã! - 贤 哉 回 也 ! —# 
£, —ñW#*, EEA. ATHAR, MURARE , KRE!” (Hiển 
thay trò Hồi, một giỏ cơm, một bầu nước, ở ngõ hẻm. Người ta thì không chịu 
nổi cảnh ưu phiền đó, trò Hồi thì không đổi niềm vui ấy. Hiền thay trò Hồi!) 

Quả là Đức Khổng tử thấy mình kém Nhan Hồi về sự an vui tự tại. Tuy 
nhiên, ngài hơn Nhan Hồi và các đệ tử khác và vẫn xứng đáng làm thầy thiên 
hạ vì ngài biết ứng thời (Quân tử thời trung): biết lúc dũng lúc không, biết 
lúc nghiêm lúc khoan, biết lúc tiến lúc thối, biết lúc nhanh lúc chậm v.v... 
Hơn nữa, Đức Khổng tử xứng đáng làm thầy vì đã tự nhận ra năng lực thực 
sự của mình. 


9. 
FPR. Pa: HATTU, $ 23, KT 
本 也 。 於 予 与 何 诛 ! 
子 日 : 始 吾 认 人 也 ， 收 其 言 而 信 其 行 ; AEA 
也 ， 牧 其 言 而 观 其 行 。 认 予 与 改 是 ! 


Tê Dư Trú tẩm. Tử viết: “Hú mộc, bất khả điêu dã; phán thổ chi tường, 
bất khả ó dã. U Dư dư hà tru?” 


Tử viết: “Thủy ngô ư nhân dã, thính kỳ ngôn nhi tín kỳ hành; kim ngô ử 
nhân dã, thính kỳ ngôn nhi quan kỳ hành. U Dư dư cải thị.” 

Dịch nghĩa: 
Tể Dư ngủ ngày. Đức Khổng tử nói: “Gỗ mục, không thể chạm khắc; bức 
tường bẩn thiu, không thể tô trát, đối với trò Dư ta trách mắng làm gì?” 
Đức Khổng tử nói: “Trước kia ta đối với người, nghe lời nói mà tin việc 
làm. Bây giờ ta đối với người, nghe lời nói mà phải xem việc làm. Vì trò 


Dư mà ta thay đổi như thế” 
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BÌNH GIẢI: 


Té Dư tức là Té Ngã, học trò của Đức Khổng tử. Ông này có tật nói năng hồ 
đồ và ngủ ngày, là một tật xấu vì trái với qui luật âm dương của thiên nhiên. 
Âm thuộc về đêm để ngủ nghỉ, dương thuộc về ngày để làm việc, học tập. Ngủ 
ngày khiến cho người ta uể oải, sinh lười biếng, không thể làm nên sự nghiệp 
gì. Đức Khổng tử ví người ngủ ngày như gỗ mục không thể chạm khắc được, 
lại giống như bức tường bẩn thỉu không thể tô trát. Như thế, người ngủ ngày 
là kẻ vô dụng; và từ đó có thể nảy sinh những tật xấu khác. 


Ngoài ra, Tê Dư lại còn có tật nói quá lời, nói hồ dó. Nói quá lời, không 
hành động theo kịp lời nói thì mất tín nhiệm. Nói hồ đồ có thể rước họa vào 
thân. Chính vì tiếp xúc với Tê Dư mà Đức Khổng tử thay đổi quan niệm về 
cách đánh giá người. Trước kia, nghe người ta nói thì ngài tin ngay vào khả 
năng hành động của họ. Bây giờ, qua kinh nghiệm gần gũi Té Dư, thấy trò 
này nói nhiều mà không làm được hay chẳng chịu làm, ngài mới đổi quan 
niệm xét người: đó là còn phải xem việc làm có phù hợp với lời nói kia hay 
không. Đức Khổng tử không muốn lên tiếng trách mắng Të Dư vì quá thất 
vọng. Nhưng những lời nói ở đoạn văn trên quả là những lời phê phán nặng 
hơn búa rìu. 


10. 


TA : = K RRB!) # ! 
或 对 日 : 申 杠 。 
FEH: LÆ, 35439 B? 
Tử viết: “Ngô vị kiến cương giả. 
Hoặc đối viết: “Thân Trành.” 
Tử viết: “Trành dã dục, yên đắc cương?” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Ta chưa thấy [ai là] người cương quyết.” 
Có người đáp: [Có] Thân Trành đó!” 
Đức Khổng tử nói: “Trành là người ham muốn, sao [có thể] cương quyết 
được.” 

` ° 

BINH GIAI: 

Người cương quyết là người có ý chí manh mẽ, kiên trì. Thấy điều gì sai 
trái, người ấy dứt bỏ được ngay. Thấy điều gì phải và tốt, người ấy cố gắng đạt 
được. Đó là loại người hiếm có! 
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Nghe được ý kiến của Đức Khổng tử, ai đó nêu ra trong hàng đệ tử Đức 
Khổng tử có Thân Trành. Nhưng ngài cải chính ngay: Thân Trành chỉ là 
người ham muốn, cương quyết sao được? 

Người ham muốn thì có cả ham muốn tốt lẫn ham muốn xấu. Đặc điểm 
của người ham muốn (tức là người nhiều dục vọng) là muốn đạt được mọi ý 
muốn của mình. Thế mà những điều ham muốn thì luôn có hấp lực rất mãnh 
liệt. Xem ra điều ham muốn xấu lại có hấp lực mạnh hơn điều ham muốn 
tốt. Vì thế, người nào bị chi phối quá nhiều vì ham muốn e rằng dễ sa vào 
những ham muốn trái với luân lý, đạo đức. Ví dụ như ham muốn quyền lực, 
ham muốn danh lợi; ham muốn tình dục... Tất cả những ham muốn đó dễ 
khiến người ta vi phạm đức nhân, xa lia bản tính thuần nhiên tốt lành. Do 
đó, không thể bảo người ham muốn là người cương quyết được. 


11. 
FRA: 我 不 欲 人 之 加 诸 我 也 ， 吾 亦 欲 盘 加 诸 人 o 
子 日 : 赐 也 ， 非 鱼 所 及 也 ! 
Tử Cống viết: “Ngã bát dục nhân chi gia chư ngã dã, ngô diệc dục vô gia 
chư nhân.” 
Tử viết: “Tứ dã, phi nhĩ sở cập dã.” 

Dịch nghĩa: 
Thầy Tử Cống nói: “Ta không muốn người thêm điều gì cho ta, ta cũng 
muốn không thêm cho người điều ấy.” 
Đức Khổng tử nói: “Này Tứ, chẳng phải ngươi đã đạt đến mức ấy đâu !” 

` ° 

BINH GIAI: 

Thầy Tử Cống, tức là Đoan Mộc Tứ, có vẻ tự hào khi nói ra một châm ngôn 
thuộc loại “khuôn vàng thước ngọc” về lẽ ứng xử công bằng; nhưng ông có ý 
vận dụng ngay vào tính hạnh của mình. 

Ý nghĩa câu nói của Tử Cống tương tự như câu “Kỷ sở bất dục, vật thi 
u nhân -CMRR HFEA o~” (Điều mình không muốn, đừng làm cho 
người khác.). Đức Khổng tử đã từng nói câu này, nhưng chỉ là nói chung cho 
mọi người như một lời khuyên, một khuôn vàng thước ngọc đáng phải noi 
theo, chứ ngài không hề có ý tự nhận rằng mình đã đạt được như thế. 

Tuy nhiên, ở đây, Tử Cống nhắc lại ý ấy và xưng là “ngô”, tức là có ý tự hào 
rằng “tôi đây” đã thực hành được như vậy. Do đó, Đức Khổng tử mới nhắc khéo 
Tử Cống nên khiêm nhượng một chút rằng: Ngươi chưa đạt được mức ấy đâu! 
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12. 
子 贡 目 : 夫子 之 文章 ， 可 得 而 并 也 ; 夫子 之 言 性 与 
天 道 ， 不 可 得 而 并 也 。 
Tử Cống viết: “Phu tử chi văn chương khả đắc nhi văn dã. Phu tử chi 
ngôn tính dữ thiên đạo, bất khả đắc nhi văn dã.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Cống nói: “Văn chương của théy thì có thể được nghe. Lời của 
thầy nói về tính cùng đạo Trời thì chưa được nghe vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Văn chương là những thi ca, kinh sử, lễ nhạc của đời trước. Những thứ ấy 
thuộc về phần Hình nhi hạ học. Đức Khổng tử thường đem phần này giảng 
chung cho các học trò, được gọi là phần học công truyền. Còn tính, hiểu theo 
nghĩa là phần thuần nhiên tinh tuyên (bản tính tiên thiên) của con người 
nhận được từ Trời, có tên gọi khác là Thiên mệnh (Thiên mệnh chỉ vị tính. - 
天 命 之 谓 性 ) Dó là thực thể siêu hình, u ẩn, tiêm tại trong thắm cùng lòng 
người. 

Đạo Trời là qui luật vừa vi tế vừa vĩ đại bao la, chi phối toàn thể vũ trụ vạn 
vật và nhân sinh. Cả tính và đạo Trời đều thuộc về phần Hình nhi thượng 
học (Siêu hình học); môn học này là phần học tâm truyền, chỉ truyền riêng 
cho những học trò có thức năng đặc biệt, có tâm đạo sâu xa, có thiện hạnh 
hơn người. Do đó những học trò ở trình độ phổ thông như Tử Cống, Tử Lộ, 
Tử Truong... không được nghe Đức Khổng tử giảng bao giờ; vì có được nghe, 
cũng khó lòng tiếp thu được. Lý do là tâm tư của họ còn lệ thuộc quá nhiều 
vào ngoại vật. 

Tử Cống chú trọng vào thương mại, Tử Lộ nghiêng về cường dũng, Tử 
Trương quan tâm tới chính trị. Có lẽ trong Cửu Khổng, chỉ có Nhan Hồi được 
nghe. Hồi mất rồi thì Tăng Sâm được nghe. Tăng Sâm truyền lại cho Tử Tư 
(Khổng Cấp), cháu nội Đức Khổng tử. 

Về sau, Tử Tư sợ phần này thất truyền cho nên mới viết thành sách, có tên 
là Trung dung, rồi truyền cho Mạnh Tử. Mạnh Tử chính là người thuộc thế 
hệ thứ tư được học về tính và đạo Trời. Ngày nay, Trung Dung là tác phẩm mà 
nhiều người cho là khó hiểu nhất trong đạo Nho và thường bị hiểu sai. 
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15. 

子路 有 六 5 未 之 能 行 ， " RLA Bl ° 

Tử Lộ hữu văn, vị chi năng hành, duy khủng hữu văn. 
Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Lộ được nghe dạy, mà chưa thực hành được, thì sợ nghe thêm. 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tử Lộ tuy là người hiếu dũng nhưng ông rất chú trọng vào việc thực 
hành những lời thầy dạy. Ông thấm nhuần quan điểm “Ngôn cố hành, hành 
cố ngôn. -Z RAAT, TRAŞ o” (Nói năng thì xét lại hành động, hành động thì 
xét lại lời nói) của thầy, sao cho lời nói và việc làm đi đôi với nhau. (Trung 
dung: Chương 13). Đức Khổng tử lại nói: “Lực hành cận hồ nhân -力行 近 平 
4+ ‹” (Ra sức thực hành thì gần với đức nhân.) (Trung Dung: chương 20). 

Bởi vì chăm chú theo thầy để đạt đến đức nhân nên Tử Lộ rất thành khẩn 
trong học tập. Mỗi khi nghe thầy dạy một điều gì, ông ghi nhớ và cố gắng thực 
hành ngay. Điều gì chưa thực hành được, ông ra sức rèn tập và không muốn 
nghe thêm vì sợ rằng không có khả năng theo kịp. 


14. 
FAMA: 孔 文子 何以 谓 之 文 也 ? 
子 日 : Amn IR, DREF H, ARAZI o 
Tử Cống vấn viết: “Khổng Văn Tủ, hà dĩ vi chỉ Văn dã?” 
Tủ viết: “Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn, thị dĩ vị chỉ Văn dã.” 
Dịch nghĩa: 


Théy Tủ Cống hỏi rằng: “Khổng Văn Tủ, sao lại được gọi là Văn?” 


Đức Khổng tử nói: “Sáng suốt mà lại hiếu học, hạ mình hỏi han mà 
không xấu hổ, vậy nên được gọi là Văn.” 


BÌNH GIAI: 
Ông Khổng Văn Tử, tên thật là Khổng Ngữ, tự là Trọng Thúc, làm quan 
đại phu nước Vệ. Sau khi mất, người đời tôn thuy hiệu và Văn Tử.! 


1 Thụy hiệu: tên tôn xưng, gọi theo hành vi lúc sinh thời. 
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Theo lời giảng của Đức Khổng tử, Văn Tử là người có học vấn, vón đã sáng 
suốt, thế mà còn hiếu học đến nỗi thường xuyên hỏi han mọi người, hỏi ngay 
đến cả với người dưới mình, có địa vị thấp hơn, kém cỏi hơn, vẫn không cảm 
thấy xấu hổ. 


15. 
+š TA, 8 7+iášwW§: 其 行 己 也 茶 ， 其 事 上 
tu, HERL, MERER 。 
Tử vị Tử Sản hữu quân tử chi đạo tứ yên: kỳ hành kỷ dã cung; kỳ sự 
thượng dã kính; kỳ dưõng dân dã hué; kỳ sử dân dã nghĩa. 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử bảo rằng ông Tử Sản có được bốn điều trong đạo quân tử: 
hành động nơi mình thì khiêm cung; phụng sự bậc trên thì kính cẩn; 
nuôi nấng dân chúng thì ban ơn; sai khiến dân chúng thì theo lẽ phải. 


` ° 
BINH GIAI: 

Đạo quân tử gồm nhiều tính hạnh, nhưng người xưa không có thói quen 
liệt kê đầy đủ các tính hạnh ấy ra. Trong chiều hướng này, Đức Khổng tử chỉ 
tùy theo từng trường hợp riêng rẽ mà nói về một hai tính hạnh. Ở đây, Đức 
Khổng tử đã khen Tử Sản có được bốn điều; như thế, Tử Sản đã được dé cao 
lắm. 

Ông Tử Sản tên thật là Công Tôn Kiểu, làm quan đại phu nước Trịnh vào 
thời Xuân Thu. Bốn tính hạnh của ông Tử Sản thể hiện nhân cách quân tử là: 

- Khi đem thân mình ra hành động, giao tiếp với mọi người thì tỏ ra khiêm 

cung, không ngạo mạn khinh người. 

- Phụng sự vua, người ở bậc trên chỉ huy mình thì tỏ ra kính cẩn, không 

nịnh hót, cũng không tạo uy thế để bức vua, điều khiển vua theo ý mình. 

- Trong chức vụ nuôi nấng, cai trị dân chúng thì luôn ban ơn để vỗ về. 

- Khi có việc cần sai khiến dân chúng thì theo lẽ phải, tạo nên mối tương 

giao tốt đẹp với dân, cho dân được mãn ý thỏa lòng. 
16. 
x T ` = > 
子 日 : APPEAR, AMK o 


Tử viết: “Án Bình Trọng thiện dữ nhân giao; cửu nhi kính chỉ.” 


116 


LUẬN NGỮ 


Dịch nghĩa: 
Đúc Khổng tử nói: “Ông Án Bình Trọng khéo giao thiệp với người; lâu 
mà vẫn giữ niềm kính cẩn.” 
` k¿ 
BINH GIAI: 

Ông Án Bình Trọng tên thật là Án Anh, làm quan đến chức Té tướng nước 
Tề thời Xuân Thu. Đức Khổng tử khen ông Án Bình Trọng khéo giao thiệp để 
giữ hoà khí với mọi người. Đối với những người thân quen đã lâu ngày, trước 
sau ông vẫn giữ niềm kính cân, tức là giữ được sự tôn trọng như lúc mới gặp. 

Trong sự giao tiếp, thông thường thì quen biết lâu ngày dễ sinh ra sự 
khinh nhờn, coi thường nhau, đi đến tình trạng ăn nói bừa bãi, só sàng, bất 
nhã... từ đó có thể khiến cho tình cảm trở nên nhạt nhẽo hay giận ghét. Sự 
kính cẩn bền bỉ trong giao thiệp của Án Bình Trọng lại là một tính hạnh nữa 
trong đạo quân tử. 


17. 
+ E] : J3 %4 4#} # 55, h fip , PE tì, , 何如 其 知 也 ? 
Tử viết: “Tang Văn Trọng cư thái, sơn tiết, tảo chuyết, hà như kỳ trí 
dãõ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Tang Văn Trọng cất nhà cho rùa ó, có họa tiết núi 
non, rong rêu ở cột trụ. Như thế khôn sáng sao được?” 


BÌNH GIẢI: 


Tang Văn Trọng tên thật là Tôn Thìn, làm quan đại phu nước Lỗ. Ông ta 
cất nhà cho một con rùa lớn ở. Nhà được trang trí đẹp dë, có họa tiết phong 
cảnh núi non và rong rêu ở trên tường, trên cột. Đức Khổng tử cho rằng như 
thế sao có thể bảo Tang Văn Trọng là người khôn sáng. Câu này được nói ra 
có lẽ để phản bác lại quan niệm của người nước Lỗ bấy giờ đã khen Tang Văn 
Trọng là người khôn sáng. Người khôn sáng là kẻ thấu hiểu sự lý đến nơi đến 
chốn, không bao giờ làm những việc vô ích hoặc mê tín di đoan. 

Thời đó, mai rùa được dùng trong thuật chiêm bốc (bói toán). Con rùa lại 
thường có tuổi thọ cao. Có lẽ Tang Văn Trọng tin rằng bảo dưỡng, quí trọng 
rùa thì được phước thọ chăng? Nếu vậy, Tang Văn Trọng chẳng phải là người 
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¿ À: A: ` 2À 2 ` A LZ A: ` R ane z ` ^⁄ 
trí rồi. Nuôi rùa để cầu phước thọ là mê tín. Nuôi rùa để giải trí mà hao tốn 


tài vật quá nhiều là phí phạm. Cả hai trường hợp đều không thấu hiểu sự lý. 


18. 


子 张 问 日 : 4# 7x. z1tw4 #7. 886; 三 已 
之 ， 盘 慢 色 。 蔷 令 妖 之 政 ， 必 以 告 新 令 妖 o 何如? 
FH: 中 全 。 

日 : RÝ? 

日 : 未知， 再 得 仁 ? 

ETRE BOL 7ñ TT. mnz, # 1-4 
邦 ， 则 日 : “3⁄#£kk#7,!” Z 。 之 一 邦 ， 
则 又 日 : JERKE!” i2. 何如? 

子 日 : F Â‹ 

日 : RÝ? 

日 : 未 知 ， 毅 得 仁 ? 

Tử Trương vấn viết: “Lệnh doãn Tử Văn tam si vi lệnh doãn, vô hy sắc; 
tam dĩ chi, vô uấn sắc. Cựu lệnh doãn chi chính, tất di cáo tân lệnh doãn. 
Hà như?” 

Tử viết: “Trung hỹ.”Viết: “Nhân hỹ hồ?” 

Viết: “Vi tri, yên đắc nhân?” 

“Thôi Tử thí Tê quân, Trần Văn Tử hữu mã thập tháng, khí nhi vi chi. 
Chí u tha bang, tắc viết: ‘Do ngô đại phu Thôi Tử dã.” Vi chỉ. Chi nhất 
bang tắc huu viết: Do ngô đại phu Thôi Tử dã.ˆ Vĩ chi. Hà nhu?” 

Tử viết: “Thanh hỹ.” 

Viết: “Nhân hy hô?” 


Viết: “Vi tri, yên đắc nhân?” 


Dịch nghĩa: 
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Thầy Tử Trương hỏi rằng: “Lệnh doãn Tử Văn ba lần làm quan lệnh 
doãn, không có vẻ hoan hỷ; ba lần bị bãi chức, không có vẻ buồn giận. 
Việc cai trị của chức lệnh doãn cũ đều được báo cáo cho quan lệnh doãn 
mới. Như thế là sao?” 
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Đức Khổng tử nói: “Có lòng trung vậy.” 

Lai hỏi: “Được là nhân chăng?” 

Đáp: “Chưa biết, thế sao được là nhân?” 

“Thôi tử giết vua Té. Ông Trần Văn Tử có mười cỗ xe ngựa, bỏ mà lánh 
đi. Đến nước khác liền nói: Cũng giống như quan đại phu Thôi Tử ở ta 
thôi.’ Lại lánh đi. Đến một nước nữa, lại nói: Cũng giống như quan đại 
phu Thôi Tử ở ta thói: Lại lánh đi. Như thế là sao?” 

Đức Khổng tử nói: “Có lòng trong sạch vậy.” 

Lại hỏi: “Được là nhân chăng?” 

Đáp: “Chưa biết. Thế sao được là nhân?” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tử Trương nêu ra hai trường hợp để hỏi Đức Khổng tử xem có thể 
gọi được là nhân không. Thứ nhất là quan lệnh doãn Tử Văn ở nước Sở; thứ 
hai là ông Trần Văn Tử làm quan ở nước Tề. 

Ông Tử Văn ba lần làm lệnh doãn (tể tướng), ba lần bị bãi chức mà vẫn giữ 
được sự bình thản: không tỏ vẻ hoan hỷ, không lộ vẻ buồn giận; lại còn trình 
bày những công việc cai trị của mình trong chức vụ lệnh doãn cho viên lệnh 
doãn mới thay thế mình, không hề giấu diếm. 

Ông Trần Văn Tử làm quan đồng triều với Thôi Tử ở nước Tề, có tới mười 
cỗ xe ngựa; chứng tỏ ông cũng là một vị quan lớn và phú quí. Thế mà, thấy 
Thôi Tử y vào thế lực, giết vua, làm việc soán nghịch, vi phạm phép nước, 
Trần Văn Tử bất bình, bó cả địa vị của cải, từ chức rồi lánh đi. Sang đến một 
nước khác, thấy tình hình quan chức ở đấy cũng uy hiếp vua, thất lễ như Thôi 
Tử ở nước Tề, ông lại bỏ đi. Đến một nước nữa, cũng thấy tình trạng tương tự 
như vậy, ông tiếp tục xa lánh. 

Tử Trương nêu ra hai trường hợp này để hỏi xem Tử Văn và Trần Văn Tử 
là những người như thế nào? Cả hai có đáng được gọi là người có đức nhân 
chăng? 

Đối với lệnh doãn Tử Văn, Đức Khổng tử đánh giá ông là người có lòng 
trung với vua, với nước, tận tụy với dân. Đối với Trần Văn Tử, Đức Khổng tử 
cho ông là người trong sạch, bởi vì sẵn sàng từ bỏ quyền lợi, không a dua vào 
việc trái, không ngồi đồng triều với kẻ thất đức. Còn về đức nhân của hai ông 
thì Đức Khổng tử chưa biết, bởi vì chưa hội đủ yếu tố để kết luận. Trung với 
vua, với xã tắc, chưa gọi được là nhân. Từ bỏ lợi lộc, không tham quyền cố vị, 
chưa được gọi là nhân. Vậy thế nào mới gọi là nhân? 
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Căn cứ vào những lời dạy căn bản của Đức Khổng tử dành cho các món 
đệ được ghi rải rác trong sách Luận ngữ, chúng ta có thể biết rằng đức nhân 
làm nên con người đích thực (Nhân giả nhân da- 仁 者 人 也 ç ). Con người đó 
tạo được mối giao hoà với tha nhân với trời đất, đứng trong ngôi vị Tam tài 
(Thiên, địa, nhân). Người có đức nhân biết yêu mọi người như mình (Kỷ sở 
bất dục, vật thi ư nhân -C.,5† 4k, IFEA o), có đầy đủ các đức hạnh: 
cung kính, khoan hoà, trung tín, chăm chỉ, sáng suốt (cung, khoan, tín, mẫn, 
huệ). Người có đức nhân biết tự chế phục mình và sống theo lẽ trời (Khắc kỷ 
phục lễ vi nhân - 4842 #4ˆ o ). Một con người toàn thiện như vậy thì 
chính Đức Khổng tử cũng chưa dám tự nhận mình là người có đủ đức nhân. 
(Nhược thánh dữ nhân, tắc ngô khỏi cảm. -2 ¥ $42, AZ ZK.) 


19. 

季 文 子 三 思 而 和 后 行 。 

Thế: H: 再 ， HTA! 

Quí Văn tử tam tu nhi hậu hành. 

Tu văn chi, viêt: “Tái, tu kha hy.” 
Dịch nghĩa: 

Ông Quý Văn tử suy nghĩ ba lần rồi sau mới hành động. 

Đức Khổng tử nghe vậy nói rằng:”Lần thứ hai, thế là đủ rôi.” 
BÌNH GIAI: 


Ông Quý Văn Tử tên thật là Quí Hành Phụ, làm quan đại phu nước Lỗ. 
Ông có thói quen suy đi nghĩ lại ba lần trước khi làm một việc gì. Sự suy 
nghĩ cân nhắc quá kỹ lưỡng này khiến cho bê trễ công việc, gây phiền hà cho 
những người xung quanh và làm trở ngại cho sự tiến hành công việc chung. 
Vì thế, Đức Khổng tử khuyên các đệ tử rằng: Chỉ cần suy nghĩ lại lần thứ hai 
là đủ. 

Việc suy nghĩ cân nhắc quá nhiều lần lại còn có hại; bởi vì dễ khiến cho 
người trở thành do dự, phân vân. Tình trạng tâm lý này chẳng những gây 
trở ngại cho công việc, lại còn khiến cho người ta rơi vào bệnh tâm thần nhẹ, 
suốt ngày lan thần, loanh quanh với những ý nghĩ bối rối mà không thể quyết 
đoán dứt khoát. 


20. 


子 日 : 窗 武 子 ， 邦 有 道 ， 则 知 ; RAŽ, BỊ 8. H 
PTR, HARTA o 
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Tử viết: “Ninh Vũ tử, bang hữu đạo tắc trí; bang vô đạo tắc ngu. Ky trí 
khả cập dã; kỳ ngu bất khả cập dã.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Như ông Ninh Vũ Tủ, khi nước có đạo thì làm người 
khôn ngoan; khi nước không có đạo thì làm kẻ ngu si. Sự khôn ngoan 
của ông có thể theo kịp, mà sự ngu si của ông thật không thể theo kịp.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Ninh Vũ Tử tên thật là Ninh Du, làm quan đại phu nước Vệ. Vào thời 
Xuân Thu, ông tham chính trong hai triều vua Vệ Văn Công và Vệ Thành 
Công. 

Dưới triều Văn Công, đất nước được cai trị tốt nên an bình, thịnh vượng; 
được gọi là nước có đạo. Lúc ấy, Ninh Vũ Tử tỏ ra là một quan chức khôn 
ngoan, sáng suốt, đóng góp vào việc trị an đất nước. Sự khôn ngoan đó của 
ông nhiều người có thể theo kịp và bắt chước được. 

Dưới triều Thành Công, vua cai trị vụng về nên đất nước loạn lạc, tức là 
nước không có đạo; Ninh Vũ Tử vẫn một mực tận tụy giúp vua lo việc nước, 
chẳng quản vất vả, gian nan. Những bậc trí giả lúc bấy giờ cho ông là kẻ ngu 
si, không thức thời vụ. Sự ngu si đó của Ninh Vũ Tử thật khó có người theo 
kịp và bắt chước. Vì thế, Đức Khổng tử đã phải cất lời khen ngợi. 


21. 
TERA: MAER! 吾 党 之 小 子 狂 简 ， 斐 然 成 
章 ， 不 知 所 以 裁 之 ! 
Tử tại Trần viết: “Qui dư qui dư! Ngô dáng chi tiểu tử cuồng giản, phi 
nhiên thành chương, bất tri sở di tài chi.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử khi ở nưóc Trần nói: “Về chăng? Về chăng? Nhóm đệ tử 
nhỏ nhoi của ta, những kẻ ngông cuồng, đơn sơ, rõ là văn vẻ, nhưng 
chẳng biết tự sửa sang lấy mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử sau nhiều năm chu du liệt quốc, ước mong tìm được những 
bậc minh quân, những trang hiền sĩ thiện chí để truyền đạt đạo lý, nhưng 
không gặp được ai. Thời bấy giò, những người hiện diện trên chính trường 
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hầu hết là những kẻ thiếu đạo đức, chỉ ham danh lợi, quyền bính, ưa sử dung 
mưu chước xảo quyệt, lợi mình, hại người. 

Khi ở nước Trần, ngài lộ vẻ chán nản và thốt ra lời nói có ý muốn trở về 
quê cũ. Quê cũ của ngài là nước Lỗ, có một nhóm gồm những đệ tử nhỏ nhoi 
(không có quyền cao chức trọng); dù sao họ cũng có tư tưởng cao thượng hơn 
người; tuy bị liệt vào hạng ngông cuồng, nhưng có nếp sống đơn sơ, có dáng 
vẻ văn nhã; mặc dầu họ chưa biết cách tự sửa lấy mình để trở nên hoàn hảo. 

Đức Khổng tử có ý muốn về quê nhà hướng dẫn cho nhóm người đồng 
hương này. Bởi vì, có tư tưởng cao thượng tuy ngông nghênh, có nếp sống đơn 
sơ, có dáng vẻ văn nhã, không thô lỗ, cộc cằn, là có đủ điều kiện căn bản để 
thăng tiến thành bậc quân tử. 


22. 
+ E] : 伯夷 , 1298, RAEE Là LEMA o 
Tủ viết: “Bá Di, Thúc Tê, bất niệm cuu ác, oán thi dụng hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khóng tử nói: “Bá Di, Thúc TĀ không nhó đến điều xấu cũ, nên ít 
oán người. ” 


BÌNH GIẢI: 


Bá DI, Thúc Tề là hai hoàng tử của vua nước Cô Trúc sống vào cuối đời 
nhà Ân, đầu đời Tây Chu ở Trung Hoa. Tương truyền hai ông đều là hiển sĩ, 
nhường ngôi vua cho nhau; nhưng rốt cục cả hai đều không nhận vương vị. 
Thế rồi cả hai đều bỏ kinh thành trốn đi. Khi Vũ Vương nhà Chu cất quân 
tiêu diệt bạo vương nhà Ân là vua Trụ, Bá Di, Thúc Tê đến trước ngựa ra sức 
can ngăn, lấy lẽ: bầy tôi giết thiên tử là bất trung. Đến lúc, Vũ Vương dẹp tan 
nhà Ân, cả thiên hạ đều tôn Chu, hai ông lui về ẩn dật tại núi Thú Dương, ăn 
rau vi và chịu chết đói. 

Vì là hai hiền sĩ thời cổ (khoảng thế kỷ 12 trước Công nguyên), cho nên 
không mấy ai biết rõ về tài đức của hai ông. Chỉ thấy ở đây, Đức Khổng tử 
khen hai ông về tính hạnh không ghi nhớ điều xấu cũ của người, cho nên ít 
phải dụng tâm nuôi lòng oán đối với người. Đó là một đức hạnh đáng khen, 
khiến cho tâm hồn được thư thái. 

Trong câu trên, chúng ta nên lưu ý chữ “dụng” (dùng), có nghĩa “không 
phải dụng tâm oán thù’ (ít oán người). Nghĩa này chính xác và tích cực hơn 
là nghĩa “ft bị người oán”. 
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23. 
子 日 : 就 谓 微 生 高 直 ? AEA, LE B m ft 
之 。 
Tủ viết: “Thục vị Vi Sinh Cao trực? Hoặc khất ế yên, khất chu kỳ lân nhi 
dữ chi.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ai bảo Vi sinh Cao ngay thẳng? Có người đến xin 
giấm, bèn xin bên hàng xóm mà cho.” 


BÌNH GIẢI: 


Vi Sinh Cao là người nước Lỗ. Người ta thường cho ông là người ngay 
thẳng. Nhưng Đức Khổng tử không đồng quan điểm như vậy. Ngài nêu ra 
một trường hợp để dẫn chứng: có người đến nhà Vi Sinh Cao xin giấm. Nhà 
ông không có, ông ta bèn sang hàng xóm xin giấm về mà cho. 

Trong trường hợp này, có lẽ Đức Khổng tử thấy Vi Sinh Cao không ngay 
thẳng ở chỗ không dám thẳng thắn nói rằng mình không có, lại tự che giấu 
bằng cách sang hàng xóm xin rồi đem về, tự nhận là của mình đem cho, khiến 
người ấy phải hàm ơn mình! Chứ giả như ông đi xin giùm mà không nhận là 
của mình cho, thì đâu có gì đáng trách. 


24. 


rie: : F, A6, K: ELAP, É JR Jo 
o ERMAŻA. ALAR, ARP , 
Tử viết: “Xåo ngôn, lệnh sắc, túc cung, Tả Kháu Minh sỉ chi; Kháu diệc 
sỉ chỉ. Nặc oán nhi hữu kỳ nhân, Tả Khâu Minh sỉ chỉ; Khâu diệc sỉ chi.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Nói năng dối trá, trau chuốt nhan sắc, cung kính 
thái quá, Tả Khâu Minh lấy làm hổ then; Kháu này cũng hổ then. Giấu 
giếm sự oán hận mà [giả vò] thân thiện với người, Tả Khâu Minh lấy 
làm hổ then; Khâu này cũng hổ then.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Tả Khâu Minh là một hiền nhân vào bậc tiền bối của Đức Khổng tử, 
viết sách Tả truyện. Trước những thái độ, cử chỉ của người đương thời như: 
nói năng khéo léo giảo hoạt, sửa sang trau chuốt sắc diện cho đẹp dë, tỏ bộ 
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cung kính thái quá; ông cảm thấy hó then. Bởi vì tất những thái độ đó là 
hành vi tiểu nhân, biểu hiện trong một xã hội rối loạn, suy thối đạo đức. Ở đó 
không có sự chân thành, mà chỉ có sự đóng kịch để che giấu tâm địa xấu xa; 
chỉ có sự nịnh hót, bợ đỡ để thủ lợi. 


Lại còn có kẻ nham hiểm hơn, có điều oán hận với người mà giấu kín trong 
lòng; ngoài mặt vẫn tươi tỉnh giả bộ làm thân với người để thừa cơ ám hại. 
Tất cả những hành vi và tâm địa giả dối trên đều không phải là cách hành xử 
của người quân tử, cho nên ông Tả Khâu Minh lấy làm hổ then, xa lánh. Đức 
Khổng tử tự xác nhận mình cũng như vậy. 


25. 
BA, ERAF. FE: ãã Š fü £? 
Tiện: MPK, RAZ, AMAR, Mng 
Ro 
BHA: MÆRE, £ 26 o 
子路 日 : 原 闻 子 之 志 ! 
+E: 老者 安之 ， 朋 友信 之 ， 少 者 惊 之 。 
Nhan Uyên, Quý Lộ thị. Tử viết: “Hap các ngôn nhĩ chí?” 
Tử Lộ viết: “Nguyện xa mã, ý khinh cừu, dữ bằng hữu cộng; tệ chi nhi 
vô hám.” 
Nhan Uyên viết: “Nguyện vô phạt thiện, vô thi lao.” 
Tử Lộ viết: “Nguyện văn Tử chỉ chí.” 
Tử viết: “Lão giả an chi, bằng hữu tín chi, thiếu giả hoài chi.” 
Dịch nghĩa: 


Thầy Nhan Uyên và thầy Quí Lộ theo hầu. Đức Khổng tử nói: “Sao các 
ngươi không nói ra ý nguyện của mình?” 

Thầy Tủ Lộ nói: “Muốn có xe ngựa, mặc áo lông cừu nhẹ; cùng bạn bè 
chia sẻ, hư nát mà chẳng giận.” 

Nhan Uyên nói: “Muốn chẳng khoe điều thiện, chẳng thi thố công lao.” 
Tử Lộ nói: “Xin được nghe ý nguyện của thầy.” 

Đức Khổng tử nói: “em an vui cho người già, đem niềm tin cho bạn bè, 
đem hoài bão cho người tuổi trẻ.” 


BÌNH GIẢI: 
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Tháy Nhan Uyên có tên là Nhan Hồi, thầy Quí Lộ tức là Tử Lộ; cả hai ông 
đều là học trò thân cận Đức Khổng tử. Trong lúc hai người theo hầu thầy, Đức 
Khổng tử gợi ý cho các ông bày tỏ chí hướng. 

Tử Lộ mạnh dạn nói lên ước nguyện của mình: “Muốn có xe ngựa, mặc 
áo lông cừu nhẹ; cùng bạn bè chia sẻ, hư nát mà chẳng giận.” Câu nói trên 
chứng tỏ Tử Lộ muốn được làm quan, có quyền bính, có lợi lộc. Ông cũng tỏ ra 
là người hào phóng, khoáng đạt, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi với bạn bè. 

Xét cuộc đời Tử Lộ, quả nhiên chí hướng này đã thành tựu. Ông được 
làm quan ở nước Vệ trong khi Đức Khổng tử lui về dạy học tại quê nhà. Tuy 
nhiên, tính tình thẳng thắn, khẳng khái và hiếu dũng của ông đã dẫn đến 
một chung cuộc đáng thương. Khi xảy ra biến động trong triều đình nước Vệ, 
vì không thức thời và thiếu uyên chuyển trong cách xử thế, Tử Lộ đã bị giết 
một cách thê thảm, thân xác bị bàm nát như tương. Chữ “të” (hư nát) trong 
câu nói trên có phải vận vào thảm cảnh này chăng? Chỉ biết rằng Đức Khổng 
tử đã tiên đoán Tử Lộ Át sẽ chết vào lúc xảy ra biến động chính trị ở nước Vë; 
khi được tin báo, ngài đã sa lệ và sai đổ hũ tương đi, không ăn nữa. (Theo Lễ 
ký, Đàn cung thượng). 

Nhan Uyên thì nói: “Muốn chẳng khoe điều thiện, chẳng thi thố công lao.” 
Câu nói này biểu lộ chí hướng của Nhan Uyên là trở nên bậc thánh hiền. 
Cuộc đời của ông đã ứng nghiệm với ý nguyện ấy. Mặc dầu đức hạnh cao khiết 
và được Đức Khổng tử kỳ vọng rất nhiều; nhưng chưa có cơ hội nào để phát 
huy điều thiện và thi thế công lao với đời thì Nhan Uyên đã yêu vong. Đức 
Khổng tử thương tiếc ông, khóc mãi không thôi! 

Còn Đức Khổng tử thì bảy tỏ chí hướng của mình qua câu nói: “Ðem an vui 
cho người già, đem niềm tin cho bạn bè, đem hoài bão cho người tuổi trẻ.” Rõ 
ràng đó là khẩu khí của một bậc thầy, một bậc “vạn thế sư biểu" như người 
đời sau ca tụng. 

Ngài chẳng làm quan được lâu bởi vì vua Lỗ không trọng dụng, vì nịnh 
thần gièm pha đã đành, nhưng chính ngài đâu có tha thiết gì với quan chức, 
lợi lộc! Không tha thiết nên chẳng chiều lòng các vua chúa đương thời để 
kiếm một chỗ đứng hiển vinh. Ý nguyện của ngài nhắm vào việc tìm cơ hội 
thuận lợi để thi hành đạo lý trong cõi nhân sinh. Cho nên, chung cuộc thì 
thiên hạ đời sau chỉ biết đến ngài qua danh hiệu bậc thầy truyền rao đạo lý 
làm người cho muôn đời là xứng hợp. 
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26. 

7H: £! 吾 未 见 能 见 其 过 ， 而 内 自 讼 者 也 。 

Tử viết: “Di hy hô! Ngô vị kiến năng kiến kỳ quá nhi nội tự tụng giả dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Thôi vậy! Ta chưa từng thấy ai có thể nhận ra lỗi lầm 


của mình mà trong lòng tự oán trách.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử than thở câu này trong thời đại của ngài là thời Xuân Thu 
(722 - 480 trước Công nguyên). Đó là thời cực kỳ rối loạn, đạo đức suy đổi 
trong lịch sử Trung Quốc: chiến tranh liên miên, tội ác đầy rẫy; vua tôi, cha 
con, vợ chồng, anh em, bè bạn, chủ tớ... giết hại lẫn nhau, tranh danh đoạt 
lợi, vi phạm luân thường đạo lý vô số kể. 

Lý do đưa đến tình trạng bi đát như thế có thể được tìm ra trong câu nói 
trên của Đức Khổng tử. Ngài chưa từng thấy người nào có thể nhận ra lỗi 
lầm của mình mà trong lòng tự biết oán trách. Lỗi lầm của con người thì đâu 
có thiếu, chỉ có thừa thôi. Nhưng có lỗi lầm rồi biết tự nhận lỗi, biết ăn năn, 
biết tự oán trách mới có thể cải thiện được. Đằng này không nhận ra lỗi, hoặc 
thấy lỗi mà chẳng sám hối, chẳng tự trách, lại còn hiên ngang tự hào, thì 
càng ngày lỗi càng nhiều, càng nặng. Một xã hội như thế thì an ổn, thái bình 
sao được? 


27. 
子 由 :十 室 之 已 ， 必 有 忠信 奶 在 者 看， 不 如 正之 好 
Tử viết: “Thập thất chi ấp, tất hữu trung tín như Kháu giả yên, bất nhu 
Khâu chi hiếu học dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Một xóm có mười nhà, ắt có người trung tín như 
Khâu này, nhưng không có người hiếu học như Khâu.” 
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BÌNH GIẢI: 


Trung là sự chuyên nhất của tỉnh thần nhắm vào một đối tượng. Đối tượng 
có thể là Đấng Tối Cao, là đạo Trời, là bậc quân vương, minh chủ, là vợ hoặc 
chồng trong tương quan gia đình, là bằng hữu... Nhờ đức trung mà người ta 
không thay lòng đổi dạ, mặc dầu dòng đời có đổi thay cùng với vật đổi sao dời. 

Tín là niềm tin, là sự giữ gìn lời hứa, là điều kiện giúp cho mối tương quan 
được vững bền. Đức trung và đức tín luôn luôn đi đôi với nhau, dùng làm cơ sở 
tỉnh thần cho con người trong cộng đồng xã hội. Có những người không được 
học hành nhưng vẫn có đức trung tín tự nhiên, bẩm sinh vì được thụ hưởng 
tính di truyền trong một dòng tộc đạo đức, chất phác. 

Vì thế, trong một xóm mười nhà, ắt có người trung tín, không nhiều thì ít. 
Tuy nhiên, muốn biết biểu hiện trung tín cho tốt đẹp, cho xứng hợp với từng 
đối tượng một cách linh hoạt thì cần phải học. Bởi vì trung tín có mức độ nông 
sâu, ít nhiều, xa gần... Lại có những trường hợp không nên trung, không nên 
tín. Chẳng hạn, nếu hết lòng trung tín với một quân vương mà người ấy đã 
hư hỏng, phản bội dân chúng thì đó là sai lầm. Nếu lúc nào cũng trung tín 
thì sẽ là con người khù khờ, dại dột. Đối với những kẻ không đáng trung mà 
trung, không đáng tín mà tín và giữ chặt điều trung tín với họ thì chẳng khác 
gì tiếp tay làm bậy. 

Do đó, người ta cần phải học để biết xử lý, vận dụng đức trung tín cho 
hợp cảnh, hợp thời. Đức Khổng tử là người có lòng trung tín cũng như nhiều 
người, nhưng ngài hiếu học, luôn luôn trau dôi kiến thức, cho nên biết cách 
ứng cảnh, ứng thời cho phải đạo trung tín. Vì thế, ngài mới có thể làm thầy 
thiên hạ. 
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CHƯƠNG VI: UNG DÀ 
歼 也 第 六 


Ung dà de luc 


1. 
子 日 : F, TAn o 
仲 己 周子 桑 伯 子 ， 子 日 : 可 也 ， 简 。 
th: Aimi. MEAR, TRT? 居 简 
mi. IKMF? 
子 日 : #Z2 #44. 
Tử viết: “Ủng dã, khả sử nam diện.” 
Trọng Cung vấn Tử Tang Bá Tủ. Tử viết: “Khả dã. Giản.” 
Trọng Cung viết: “Cư kính nhi hành giản, dĩ lâm kỳ dân, bất diệc khả 
hồ? Cư giản nhi hành giản, vô nãi thái giản hồ?” 
Tử viết: “Ủng chi ngôn nhiên.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Trò Ung, có thể khiến quay mặt về hướng nam.” 
Trọng Cung hỏi về ông Tử Tang Bá Tử. Đức Khổng tử nói: “Khá đấy! 
Giản đị.” 
Trọng Cung nói: “Sinh hoạt kính cẩn mà hành động giản dị, lấy đó đến 
với dân, lại chẳng khá sao? Sinh hoạt giản dị mà hành động giản dị, như 
thế chẳng phải giản dị thái quá sao? 
Đức Khổng tử nói: “Lời trò Ung phải đó.” 
` 9 

BINH GIAI: 

Thầy Ủng, tức là Trong Cung, học trò Đức Khổng tử. Đức Khổng tử nói có 
thể khiến thầy Ung quay mặt về hướng nam, nghĩa là nhân cách thầy Ung có 
thể đảm đương chức vụ nguyên thủ quốc gia được. Ngày xưa, vị quân vương 
khi ngôi thiết triều thường quay lưng về hướng bắc, quay mặt về hướng nam. 


Hướng bắc là hướng của sao Bắc đầu. Theo quan niệm thiên văn cổ, trái đất 
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và một số chòm sao trên bầu trời phải hướng về Bắc đẩu làm chuẩn. Quân 
vương là người lãnh đạo đất nước cho nên ở ngôi chủ trì như Bắc đẩu, các 
quan và toàn dân phải hướng về chịu mệnh. 

Cuộc đối thoại giữa théy Trọng Cung và Đức Khổng tử chứng tỏ kiến thức 
và bản lĩnh của ông. Tử Tang Bá Tử được Đức Khổng tử khen là người khá 
vì có tính giản dị. Tử Tang Bá Tử giản di trong cách hành động và giản di cả 
trong sinh hoạt. Giản dị trong hành động là dễ dãi, phóng khoáng, không câu 
në, không chặt chẽ. Giản di trong sinh hoạt là ăn ở xuề xoà, không cẩn thận 
trong cách ăn mặc, trong cách giao tiếp đi, đứng, nằm, ngồi. 

Trọng Cung cho rằng sinh hoạt phải kính cẩn, có nghĩa là cách ăn ở cần 
phải giữ lễ, ăn mặc phải tuom tất, giao tiếp phải lịch sự, đi đứng nằm ngôi 
phải tỏ ra nghiêm trang. Đó là cách sinh hoạt của người quân tử. 

Có sinh hoạt kính cẩn rồi, từ đấy mới đem tấm lòng quảng đại, khoan 
dung đến với dân bằng hành động giản dị, không cầu kỳ, kênh kiệu, ngạo 
mạn, thì dân mới mến mộ, cảm phục. Do đó, việc cai trị sẽ tiến hành tốt đẹp. 

Nếu sinh hoạt giản dị tức là ăn ở xué xoà, phục sức lôi thôi, phong cách 
thiếu nghiêm trang, mà lại hành động dễ dãi; đó là giản dị thái quá. Cai trị 
dân mà giản dị thái quá thì dân sẽ khinh nhờn, không chịu chấp hành mệnh 
lệnh, trễ nải công việc; vì thế, việc trị dân bất thành. Quan điểm đó của thầy 
Trọng Cung đã được Đức Khổng tử khen ngợi là phải lẽ. 


2. 
RAH: 弟子 就 为 好 学 ? 
孔子 对 日 : 有 磊 回 者 好 学 ,不 脖 怒 ,不 起 遇 。 不 幸 
短命 死 矣 ! 今 也 则 亡 ， 未 并 好 学 者 也 。 
Ai Công vấn: “Đệ tử thục vi hiếu học?” 
Khổng Tử đối viết: “Hữu Nhan Hồi giả hiếu học, bất thiên nộ, bất nhị 
quá. Bất hạnh đoản mệnh tử hy! Kim dã tắc vong, vị văn hiếu học giả 
dã.” 

Dịch nghĩa: 


Vua Ai Công hỏi: “Học trò ngài có ai hiếu học?” 
Đức Rhổng tử trả lời: “Có Nhan Hồi là người hiếu học. Không dời đổi nổi 
giận, không phạm lỗi hai lần. Chẳng may, mệnh ngắn ngủi, đã mất! Nay 


thì không có, chưa nghe thấy người nào hiếu học.” 
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BÌNH GIẢI: 


Ai Công là vua nước Lỗ. Căn cứ vào câu trả lời của Đức Khổng tử, chúng ta 
biết vua Ai Công hỏi về việc ham học đạo lý, chứ không phải học một chuyên 
môn nào về văn hoá hay công nghệ. Về việc học đạo lý, Nhan Hồi là người 
hiếu học nhất trong cửa Khổng. Vì chăm học đạo lý, cho nên Nhan Hồi có đạo 
hạnh hơn người. Đức Khổng tử kể ra hai trường hợp tiêu biểu: 


- Hồi có giận ai điều gì thì không giận lây (dời đổi) sang người khác. Thói 
thường của người đời là hay giận lây. Giận con mà lây sang cha mẹ, anh 
em, họ hàng. Tục ngữ nói: “Giận cá chém thớt.” Vì giận lây, cho nên ngày 
xưa có thói báo thù tàn bạo. Một người trong họ, trong làng chống lại 
vua có thể bị giết cả họ, cả làng. 

- Hồi có phạm điều gì lỗi; khi được dạy bảo hay tự nhận ra thì không tái 
phạm đến lần thứ hai. 

Nhưng không may cho cửa Khổng, Nhan Hồi ngắn mệnh, mất sớm. Sau 

khi Nhan Hồi qua đời, Đức Khổng tử không còn thấy có ai đáng gọi là người 
hiếu học nữa. 


3. 
FAR, ATALERA. TR: 与 之 签 。 请 
Žo, H: AZA o 1† ƒftZ X5. JR: HZ 
R, RIER, RER. ZAZ: 君子 周 急 不 继 
5> 
MREZE, AZULA , ñE o TE : A! 以 与 震 
8 # #ệ ƒ ! 
Tử Hoa sứ u Tê. Nhiễm Dư vị kỳ mẫu thỉnh túc. Tử viết:“Dữ chi hũ.” 
Thinh ích. Viết: “Dũ chi dũ.” Nhiễm Dư dữ chi túc ngũ binh. Tử viết: 
“Xích chi thích Tề dã, thừa phì mã, ý khinh cừu. Ngô văn chi dã: Quân 
tử chu cấp, bất kế phú.” 
Nguyên Tư vi chỉ Të, dữ chi túc củu bá. Từ. Tử viết: “Vô, dĩ dữ nhĩ lân 
lý, hương đẳng hồ?” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Hoa đi sứ nước Té. Thầy Nhiễm Du vì mẹ của ông xin thóc. Đức 
Khổng tử nói: “Cấp cho một hũ.” Xin thêm. Ngài nói: “Cấp cho một dũ.” 
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Nhiễm Dư cấp cho năm bỉnh thóc. Đức Khổng tử nói: “Trò Xích đi đến 
nước Të, cưỡi ngựa mập, mặc áo lông cừu nhẹ. Ta có nghe rằng: Người 
quân tử chu cấp, không tiếp cho kẻ giàu.” 

Thầy Nguyên Tư làm quan Tể, được cấp cho chín trăm (hộc) thóc. Ông 
khước từ. Đúc Khổng tử nói: “Ấy chó! Lấy để cho bà con xóm làng chứ?” 


BÌNH GIẢI: 


Trong thời gian Đức Khổng tử giữ chức Tư khấu (Bộ Trưởng Bộ Hình) 
hay giữ chức Nhiếp tướng sự (Thủ tướng) ở triều đình nước Lỗ, có phái Tử 
Hoa, một đệ tử của ngài, đi sứ nước Tề. Bấy giò, Nhiễm Dư, bạn học của Tử 
Hoa, đến xin thóc cho mẹ Tử Hoa. Nhiễm Dư (chắc cũng làm quan lón) đã vì 
tình bạn mà cấp cho mẹ Tử Hoa nhiều thóc hơn mức đã định. Thấy vậy, Đức 
Khổng tử nhận xét: “Trò Xích (Tử Hoa) cưỡi ngựa mập, mặc áo lông cừu nhẹ 
đi sứ, chứng tỏ ông là kẻ giàu có. Thế mà đạo lý của người quân tử là chỉ chu 
cấp cho kẻ nghèo, chứ không tiếp thêm cho kẻ giàu. Như thế, Nhiễm Dư đã 
làm trái đạo Trời. Bởi vì đạo Trời là: “Bót chỗ thừa, bù chỗ thiếu.” (Tổn hữu 
dư, bổ bất túc.) 

Còn trường hợp của Nguyên Dư, cũng là đệ tử của Ngài, được làm quan Tể 
(cai quản gia thần). Đức Khổng tử cấp cho chín trăm (hộc) thóc. Ông từ chối 
nhận số bổng lộc này, có lẽ cho rằng quá nhiều đối với mình. Đức Khổng tử 
bảo rằng: Cứ nhận lấy để đem về giúp đỡ cho bà con, lối xóm. 

Lương bổng là thù lao của triều đình cấp cho tùy theo cấp bậc, chức vụ. 
Nhận lấy là chuyện tự nhiên; chẳng tội tình gì. Nếu mình không dùng hết thì 
đem chia cho kẻ nghèo. 

So sánh Nguyên Tư và Nhiễm Dư, thì Nguyên Tư quả là có đạo đức hơn 
Nhiễm Dư vậy. 


4. 
FRAS: # 2 T, HLA, WRIA’ h) 
其 会 诸 ? 
Tử vị Trọng Cung viết: “Lê ngưu chi tử, tuynh thả giác, tuy dục vật dung, 
sơn xuyên kỳ xả chư ?” 
Dịch nghĩa: 


Đức Nhổng tử nói về thầy Trọng Cung rằng: “Con của con bò lang, có 
lông tơ đỏ lại đủ sừng, tuy [người ta] không muốn dùng [dé të], [nhung 
thần] núi sông nào có chối bỏ?” 
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Giai thích: 

Nói về trường hợp của thầy Trọng Cung, không được triều đình trọng 
dụng, mặc dầu ông có tài đức, Đức Khổng tử đem chuyện con bò tơ đỏ ra ví dụ. 

Ngày xưa, trong tục tế thần núi, thần sông, người ta không dùng con bò 
lang, cho rằng bò lang không xứng đáng làm tế phẩm. Nhưng bò tơ sắc đỏ, 
con của bò lang thì dùng được. Thần núi sông nào có chối bỏ đâu? 

Tương tự như vậy, Trọng Cung là người đức hạnh, có nhân cách đảm 
đương chức vụ lãnh đạo cao cấp, thậm chí còn có thể khiến lãnh trách nhiệm 
nguyên thủ quốc gia (quay mặt về hướng nam). Chỉ vì dòng dõi kém cỏi, có 
lã người cha chẳng ra gì, mà Trọng Cung không được dùng. Như vậy chẳng 
uống lắm sao? Lë ra, thần núi sông không chê con bò tơ đỏ, thì triều đình 
cũng đừng chối bỏ Trọng Cung mới phải. 


5. 
+: 94, JS Z Aio Jir, B] H J 25 
而 已 疾 。 
Tử viết: “Hồi dã, kỳ tâm tam nguyệt bất vi nhân, kỳ dư, tắc nhật nguyệt 
chí yên nhi dĩ hy.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Trò Hồi ba tháng lòng không lia đúc nhân, ngoài ra 
[những người khác] thì được một ngày, một tháng mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong cửa Khổng chỉ có thầy Nhan Hồi giữ được đức nhân ba tháng liền. 
Đức nhân đứng đầu Ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) là nền tàng của đạo 
lý làm người. Đức Khổng tử đã từng dạy Nhan Hồi về đức nhân ở trình độ 
cao nhất: “Khắc kỷ phục lễ vi nhân. 克己 复 礼 为 仁 ”- (Tự chế phục mình, 
tuân theo lẽ trời là nhân.) Trong bước thực hành, Ngài dạy thêm: “Phi lễ vật 
thị, phi lễ våt vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. -非礼 勿 视 ， 非 礼 
23%, 3F3J 2) š › 3F2” 25) . (Không phải lễ chớ nhìn, không phải lễ chó 
nghe, không phải lễ chớ nói, không phải lễ chó hành động.” Người biết tự 
chế phục mình thì không nhìn, không nghe, không nói, không làm những gì 
trái lễ, luôn sống công chính trong đạo Trời, đó là người lý tưởng, trở nên bậc 
thánh hiền. Nhan Hồi sống trong đức nhân được ba tháng, tức là đã đạt tới 
ngưỡng cửa của bậc thánh hiền rồi. Ngoài ra, những đệ tử khác trong cửa 
Khổng, người thì giữ đức nhân được một ngày, người được một tháng mà thôi. 


152 


LUẬN NGỮ 


#&-ƒ E]: 仲 由 可 使 从 政 也 与 ? 
+E: 由 也 果 ， i 
H: 赐 也 可 使 从 政 也 与 

H: bit, AREA 
H: 求 也 可 使 从 政 也 与 

H: REŽ, — 


Quí Khang Tử vấn: “Trong Do khả sử tùng chính dã du?” 


Tử viết: “Do dã quả, ư tùng chính hồ hà hữu?” 
Viết: “Tứ dã, khả sử tùng chính dã dư?” 

Viết: “Tứ dã đạt, ư tùng chính hồ hà hữu?” 
Tết: “Cầu dã, khả sử tùng chính dã du?” 


= 


Tết: “Cầu dã nghệ, u tùng chính hồ hà hữu?” 


Dịch nghĩa: 


Quí Khang Tử hỏi: “Thầy Trọng Do có thể khiến theo việc chính trị được 
chăng?” 


Đức Khổng tử nói: “Do quả cảm, theo việc chính trị thì có sao?” 
Lại hỏi: “Thầy Tứ, có thể khiến theo việc chính trị được chăng?” 
Trả lời: “Tứ thông hiểu sự lý, theo việc chính trị thì có sao?” 

Lại hỏi: “Thầy Cầu, có thể khiến theo việc chính trị được chăng?” 


Trả lời: “Cầu có tài nghề kỹ thuật, theo việc chính trị thì có sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Quí Khang Tử là một nhân vật nhiều thế lực ở nước Lỗ, quyền hành lấn 


áp cả vua, đứng đầu một trong ba họ lớn: Quí, Thúc, Mạnh. Một hôm, Quí 
Khang Tử hỏi Đức Khổng tử về ba người đệ tử thân tín của ngài. Trọng Do 
là Tử Lộ, Tứ là Tử Cống, Cầu là Nhiễm Hữu. Qua những câu trả lời của Đức 
Khổng tử, chúng ta có thể biết: 


- Tử Lộ là người quả cảm. Quả cảm là sẵn sàng dấn thân hết mình cho công 


việc, không ngại khó, không sợ sệt. 
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- Tử Cốâng là người thông hiểu sự lý. Thông hiểu sự lý thì giỏi chỉ huy, có 

thể quán xuyến, biết cắt đặt công việc, dùng người đúng chỗ. 

- Nhiễm Hữu là người có tài nghề kỹ thuật, có thể hướng dẫn dân chúng 

phát triển công nghệ, mở mang kinh tế. 

Chính trị là việc trị dân sao cho yên ổn, phát triển thịnh vượng về mọi 
mặt. Vì thế cần có nhiều vị quan, có những đức hạnh và tài năng chuyên 
môn; mỗi người một việc, hợp tác với nhau thì việc chính trị mới thành tựu 
tốt đẹp. Cho nên Đức Khổng tử cho rằng cả ba đệ tử của ngài đều có thể tham 
dự việc chính trị được cả. 


7. 


£ 18+ E ra ý ĐA đè JE 
S Sq BH -ƒ $ s #.. ATES: ARRA, w 
A AA. B| k#&. 
Quí thị sử Mẫn Tử Khién vi Phí Tê. Mẫn tử Khién viết: “Thiện vị ngã từ 
yên. Như hữu phục ngã giả, tắc ngô tất tại Vấn thượng hỹ.” 

Dịch nghĩa: 
Họ Quí mời thầy Mẫn Tử Khién làm quan Té ấp Phí. Mẫn Tử Khién nói: 
“Hãy khéo vì tôi mà tạ từ. Như còn trỏ lại mời tôi nữa, thì tôi ắt đến ở 
phía trên sông Vấn thôi.” 

` ? 

BINH GIAI: 

Thầy Mån Tử Khiên, tên là Mån Tôn, học trò Đức Khổng tử. Sách Nhị 
thập tứ hiếu cho biết thầy là người hiếu nghĩa, sẵn sàng chịu rét để cho kế 
mẫu và em (cùng cha khác mẹ) được bảo toàn. 

Nguyên một lần kia, khi đẩy xe chở cha, Mẫn Tử Khiên rét run lây bẩy 
làm đổ cả xe. Khi biết rõ Tử Khiên bị kế mẫu rẻ rúng, không cho mặc đủ ấm, 
người cha định đuổi kế mẫu đi. Nhưng Tử Khiên xin cha đừng làm vậy vì sợ 
kế mẫu và em sẽ bị khổ sô. 

Ấp Phí là cơ nghiệp riêng của họ Quí, một trong ba nhà quyền thế nước 
Lỗ. Bấy giờ, quyền hành họ Quí lấn áp cả vua, cho nên Mån Tử Khiên không 
muốn nhận chức quan Tể ấp Phí để làm vây cánh cho họ Quí uy hiếp vua. 

Đó là lý do mà Mẫn Tử Khiên từ chối lời mời của họ Quí. Ông thỉnh cầu 
sứ giả hãy nói khéo với họ Quí về sự từ chối của mình. Ông cho biết nếu họ 


Quí còn cho người đến mời nữa thì ông sẽ lên đầu nguồn sông Vấn, ở phía Bắc 
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nước Lỗ, nơi tiếp giáp với nước Tề để sống ẩn dật. Câu trả lời này nhằm tỏ rõ 
quyết tâm của ông, thà bỏ nước mà đi chứ không chịu để bị ép làm quan cho 
họ Quý. 


8. 


伯 牛 有 疾 ， 子 问 之 , HAARAF: CZ, @ £ 
夫 ! 斯 人 也 ， 而 有 斯 疾 也 ! 斯 人 也 ， 而 有 斯 疾 也 1 


Bá Ngưu hữu tật. Tử vấn chi. Tự dũ chấp kỳ thủ viết: “Vong chi, mệnh 

hy phù! Tư nhân dã, nhi hữu tư tật đã! Tư nhân dã, nhi hữu tư tật dã!” 
Dịch nghĩa: 

Théy Bá Ngưu có bệnh. Đức Khổng tử viếng thăm. Từ cửa số, cầm tay 

thầy mà nói: “Mất thôi, số mệnh đó mà! Người như thế này mà lại có 

bệnh thế này! Người như thế này mà lại có bệnh thế này!” 


BÌNH GIẢI: 

Thầy Bá Ngưu, tên là Nhiễm Canh, học trò của Đức Khổng tử. Ó đây, bản 
văn không nói rõ Bá Ngưu mắc bệnh gì; tuy nhiên theo cách tiếp xúc của 
Đức Khổng tử, người đời sau đoán Bá Ngưu mắc bệnh phong cùi, một trong 
tứ chứng nan y (phong, lao, cổ, lại). Có lẽ vì tránh lây nhiễm, Đức Khổng tử 
không vào trong nhà mà chỉ đứng ngoài cửa sổ nắm tay bệnh nhân, tỏ lời tiếc 
thương. 

Đức Khổng tử đã dùng chữ “mệnh” để an ủi Bá Ngưu. Mệnh là cái phần 
số của mỗi người; phải sao chịu vậy, không thể tránh được và cũng khó lòng 
giải thích. Mệnh có thể là cái quả được kết tập do nhiều nhân duyên: yếu tố 
di truyền, hoàn cảnh xã hội, môi trường sinh hoạt v.v... 

Lời than tiếc của Đức Khổng tử cho thấy Bá Ngưu cũng là một người có tài 
đức nhưng không may mắc phải bệnh nan y. Đức Khổng tử thân hành đến 
thăm, tỏ lời an ủi, vĩnh biệt, chứng tỏ cái tình của ngài đối với học trò cũng 
đằm thắm biết bao! 


9. 


子 日 : 贤 哉 回 也 ! #2, Ikk, EMA, 人 不 
HEE, MERKAR 。 竖 哉 回 也 ! 
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Tử Viết: “Hiền tai Hồi dã! Nhất đan tu, nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân 
bất kham kỳ ưu; Hồi dã bất cải kỳ lạc. Hiền tai Hồi dã!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Đức hạnh thay trò Hồi! Một giỏ cơm, một bầu nước, 
ở ngõ hẹp; người ta không chịu đựng được sự buồn lo ấy, mà trò Hồi thì 
không đổi niềm vui đó. Đức hạnh thay trò Hồi!” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Nhan Hôi tự là Tử Uyên, đệ tử hàng đầu của Đức Khổng tử. Ó đây, 
Đức Khổng tử đã hết lời ngợi khen đức hạnh của ông. Nhan Hồi nhà nghèo, 
ở trong ngỏ hẹp, ăn uống sơ sài, chẳng có cao lương mỹ vị. Người khác trong 
cảnh ngộ ấy thì chịu không nổi, suốt ngày than thân trách phận và lo lắng 
chạy chọt để kiếm địa vị cao sang. Nhưng Nhan Hồi lúc nào cũng cảm thấy 
vui; bởi vì chí hướng của ông đặt cả vào đạo. Lý tưởng thành nhân đã khiến 
ông không còn chú tâm vào đời sống vật chất nữa. Chú tâm vào đạo thì bằng 
lòng với hiện tại, bằng lòng với những gì mình đã có, cho nên tỉnh thần luôn 
được an vui, không mo ước gì khác. 


10. 
ARB: 非 不 说 子 之 道 ， 力 不 足 也 +u: 力 不 足 
3%. PÄRNA. Ak. 
Nhiễm Cầu viết: “Phi bất duyệt Tử chi đạo, lực bất túc dã.” 
Tử viết: “Lực bất túc giả, trung đạo nhi phế, kim nhữ hoạch.” 
Dịch nghĩa: 


Thầy Nhiễm Cầu nói: “Chẳng phải không vui thích đạo của thây, [chỉ vì] 
không đủ sức thôi.” 

Đức Khổng tử nói: “Người không đủ sức thì giữa đường bỏ đỏ, nay ngươi 
thì [tự] vạch giới hạn cho mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Nhiễm Cầu muốn biệân hộ cho mình về lý do không vui thích tiếp 
tục học Đạo nữa. Ông nói mình không đủ năng lực. Đức Khổng tử đã vạch ra 
sự lười biếng, sự thối chí của Nhiễm Cầu. Người thực sự không đủ năng lực 
thì học được nửa chừng sẽ bỏ dó vì đau yếu, bệnh tật hay bỏ dó vì lo kiếm kế 
sinh nhai. Nay Nhiễm Cầu không phải vì những lý do ấy mà muốn thôi học 
tức là lười biếng, tự vạch giới hạn cho mình, không muốn tiến bước nữa. 
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11. 

TETAS: AET SADAR o 

Tử vị Tủ Hạ viét:“Nhü vi quán tử nho, vô vi tiểu nhân nho.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử bảo thầy Tử Hạ rằng: “Ngươi hãy làm nhà nho quân tử, 
đừng làm nhà nho tiểu nhân.” 


BÌNH GIẢI: 


Nhà nho là người học rộng, biết về thiên văn, địa lý, nhân sự... Nhà nho 
quân tử là người có nhiều kiến thức mà sống theo đạo đức nhân nghĩa, cư xử 
đại lượng, bao dung... Nhà nho tiểu nhân là người có nhiều kiến thức nhưng 
lại ăn ở thất đức, vô hạnh, tính tình ti tiện, nhỏ nhen; cư xử thiếu lịch sự, 
không nhã nhặn, không khiêm tốn. 

Nhà nho quân tử đem đạo vào đời để xây dựng xã hội ổn định, tốt đẹp. Nhà 
Nho tiểu nhân chỉ vận dụng kiến thức của mình để thủ lợi, gây chia rẽ, bất 
an trong xã hội. 


12. 
TRARRE o FH: cit A 5 f8 +? 
日 : 有 次 党 减 明 者 ， 行 不 由 径 ， 非 公事 ， 未 党 至 认 
IEZ Z o 
Tử Du vi Võ Thành Té. Tử viết: “Nhü đắc nhân yên nhĩ hồ? 
Viết: “Hữu Đam Đài Diệt Minh giả, hành bất do kính; phi công sự, vị 
thường chí u Yên chi thất dã.” 

Dịch nghĩa: 


2 


Tháy Tử Du làm quan Té ấp Võ Thành, Đúc Khổng tử nói: “Ngươi có 
được người nào hợp với ngươi chăng?” 

Thưa: “Có ông Đam Đài Diệt Minh, đi không dùng lối tắt; chẳng phải 
việc công thì chưa từng đến nhà Yên này.” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tử Du tên tục là Yên, học trò Đức Khổng tử, làm quan Té ấp Võ 
Thành, nước Lỗ. Chắc hẳn Tử Du cũng là một cao đệ trong cửa Khổng, cho 
nên theo sách Lễ ký (thiên Lễ vận), Đức Khổng tử đã từng nói với Tử Du về 
thời Đại đồng và thời Tiểu khang, những thời đại có nền chính trị tốt. 
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Ó đây, Đức Khổng tử hỏi Tử Du xem ở ấp Võ Thành có viên chức nào kết 
hợp được với ông trong việc cai trị. Thời ấy, ấp là một đơn vị hành chính bao 
gồm trên dưới 1.000 hộ, được coi như một đô thị khá sầm uất. Tử Du nêu tên 
Đam Đài Diệt Minh là một quan chức duy nhất có đức hạnh tốt. Đam Đài 
Diệt Minh không đi lối tắt, không vì việc công thì không đến nhà riêng của 
quan Tể. Có nghĩa ông là người ngay thẳng, không quen luồn cúi, đi cửa hậu, 
đến nhà riêng của cấp trên để nịnh hót, cầu cạnh chuyện riêng tư. Cả một ấp 
như vậy có biết bao quan viên thuộc cấp, thế mà chỉ duy nhất có một người 
ngay thẳng, bảo sao nước Lỗ lúc bấy giờ không lụn bại! 


13. 
子 日 : 重 之 反 不 伐 ， 奔 而 殿 ， 将 入 门 ， 策 其 马 ， 
上 日: “RKE, HRB l” 
Tử Viết:“Mạnh Chi Phan bất phat, bón nhi dién, tương nhập môn, sách 
kỳ mã, viết: Phi cam hậu dã, mã bất tiến dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Rhổng tử nói: “Ông Mạnh Chi Phản không khoe công, khi thua 
chạy thì đi sau, sắp vào cửa thành, quất con ngựa của mình mà nói: 
“Chẳng phải dám ở lại sau, vì con ngựa không tiến lên vậy.” 


BÌNH GIẢI: 

Đức Khổng tử đã đem phẩm cách ông Mạnh Chi Phản ra để dạy học trò. 
Mạnh Chi Phản là quan đại phu dưới triều Lỗ Ai Công. Khi quân Té xâm lấn 
ở biên giới phía Bắc, ông đã cùng đoàn quân Lỗ chống cự. Lúc quân Lỗ thua 
trận, các tướng lãnh tháo lui thì Mạnh Chi Phản ở lại sau, cố gắng đương đầu 
với quân Te để bảo vệ quân Lỗ. Dó là một chiến tích đáng ghi mà ông chẳng 
muốn khoe công. Vào đến cửa thành nước nhà, ông lại khiêm nhượng thanh 
minh với mọi người: Không phải ông gan dạ, tài giỏi gì mà dám đi sau, chẳng 
qua là tại con ngựa của ông chậm chạp, không tiến lên phía trước được. 

Đó là đức hạnh của một người quân tử mà Đức Khổng tử muốn nhắc nhở 
cho các học trò bắt chước. 


14. 
子 日 : RAREZA, m7 kÙl2zX. ‡kƒ z2 
Z+ £, 
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Tử Viết: “Bất hữu Chúc Đà chi ninh, nhi hữu Tống Triéu chi mỹ, nan hồ 
miễn u kim chi thế hy.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói:“Không có sự khéo nói của quan Chúc Đà và vẻ đẹp 
của công tử Triều nước Tống thì khó tránh khỏi bị người đời nay từ bỏ.” 


` 9? 
BINH GIAI: 

Chúc Đà tức là quan dai phu tên Đà, phụ trách nghi lễ trong tông miếu 
nước Vệ. Vì giữ việc chúc tụng cho nên ông khéo nói và khéo ninh hót, tâng 
bốc. Công tử Triều nước Tống là một người nổi tiếng đẹp trai thời Xuân Thu. 
Cả hai người ấy đều được thiên hạ thời bấy giờ ái mộ. 

Đức Khổng tử nói câu trên có ý than rằng người thời ấy chỉ ưa nịnh hót và 
sắc đẹp chứ không yêu thích người có tài đức. 


15. 
子 日 : 谁 能 出 不 由 户 ? 何 莫 由 斯 道 也 ! 


Tủ viét: “Thiy năng xuất bất do hộ? Hà mac do tư đạo dã!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói:“Có ai ra ngoài không do của ngõ? Sao chẳng ai do đạo 
này tiến ra?” 


BÌNH GIẢI: 


Cửa ngõ là chỗ ra vào tất yếu của con người trong một căn nhà. Đạo là qui 
luật thiết định đời sống con người. Ở chiều kích vũ trụ, đạo là qui luật thiết 
định sự vận hành bất biến của thế giới thiên nhiên. Vì thế, con người muốn 
sống tốt đẹp, khỏe mạnh trong gia đình, trong xã hội, trong thiên nhiên, cũng 
cần phải theo đạo; tức là từ đạo mà sinh hoạt, từ đạo mà hành động. Không 
từ đạo tiến ra chẳng khác gì con người không ra ngoài bằng cửa ngõ. Nếu 
không ra ngoài bằng cửa ngõ, ắt là phải đục khoét tường vách mà ra. Như thế 
căn nhà sẽ mất vẻ mỹ thuật, sẽ bị suy yếu, hư hoại rồi sụp đổ. 

Người không theo đạo mà sinh hoạt, lại sinh hoạt vô ky cương, vô luân 
thường đạo lý cũng sẽ bị suy thối, hư hoại như căn nhà bị đục khoét tường 
vách. Cái lý đương nhiên là như vậy. Thế mà nhiều người không nhận ra. 
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16. 
子 日 : KLAS, SAARA t 。 文 质 彬 彬 ， 然 后 
Tử viết:“Chất thắng văn tắc dã; văn thắng chất tắc sử. Văn chất bán 
bân, nhiên hậu quân tử.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Bản thể chân thực hơn dáng vẻ bên ngoài là quê 
mùa; dáng vẻ bên ngoài hơn bản thể chân thực là chải chuốt. Bản chất 
và dáng vẻ đều đầy đủ, vậy sau mới ra người quân tử.” 


BÌNH GIẢI: 


Xưa nay, học đạo thánh hiên, ai cũng tưởng rằng quân tử là người có phẩm 
chất đạo đức hơn người. Vì thế, học làm quân tử thì cứ chú trọng vào việc trau 
dôi đức hạnh mà có khi bỏ quên dáng vẻ bên ngoài; quên đến nỗi trở thành 
xuể xoà, quê mùa, cục mich. Ó đây, Đức Khổng tử nói rõ người quân tử học 
đạo cần phải chú trọng tới cả hai: bản chất đạo đức bên trong và dáng vẻ tốt 
đẹp bên ngoài. Được đầy đủ cả hai mới xứng đáng là quân tử. 


17. 
子 日 : 人 之 生 也 直 ， 周 之 生 也 幸而 免 。 


Tử viét:“Nhán chi sinh dã trực, võng chi sinh dã hạnh nhi miễn.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Đời sống con người phải ngay thẳng, sống gian dối 
thì may mắn mà thoát khỏi thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu này của Đức Khổng tử có một ý nghĩa rất thực tế. Đời sống con người 
trong xã hội cần phải ngay thẳng, nghĩa là sống theo qui định của luân lý, 
đạo đức và pháp luật. Kẻ nào sống gian dối, vi phạm pháp luật ắt bị nhà cầm 
quyền xử theo hình luật: tù tội hoặc tử hình; kẻ nào sống gian dối mà thoát 
khỏi hình luật chỉ là do may mắn mà thôi. Dĩ nhiên người ta không thể gặp 
may mắn mãi được. Nếu cứ tiếp tục gian dối (trộm cướp, lường gạt) ắt có ngày 
sa lưới pháp luật và bị xử trị theo phép nước. 


140 


LUẬN NGỮ 


Còn nói đến việc Trời phạt thì ở ngoài sự liệu đoán của trí khôn con người. 
Chưa đến lúc Trời phạt thì còn có thể nói chuyện may mắn. Trời đã phạt thì 
không có sự may mắn nào hết; người ta không thể tránh được. Con người chỉ 
có thể nói chuyện may mắn đối với pháp luật trần gian, không thể nói chuyện 
may mắn đối với Trời. Tục ngữ nói: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. -天 
周 恢 恢 , Zü AS › ” (Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt.) 


18. 


FR: 知之 者 ， 不 如 好 之 者 ; 好 之 者 ， 不 如 乐 之 
Aa 


Tủ Viét:“Tri chi giả, bất như hiếu chi giả; hiếu chi giả, bất như lạc chi 
giả.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Biết không bằng ưa thích; ưa thích không bằng vui 
trong đó.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu này của Đức Khổng tử nói về việc học đạo lý. Học đạo lý để sống cho ra 
con người chân thực là điều cần thiết. Vì thế cần phải học hỏi cho biết. Nhung 
biết đạo lý không bằng ưa thích đạo lý. Có ưa thích mới ham học. Tuy nhiên, 
ưa thích đạo lý cũng chưa bằng vui trong đạo lý. Vui trong đạo lý thì đạo lý 
mới thành hiện thực rõ rệt trong đời sống. Do đó, đạo lý mới biến cải được con 
người, biến cải được xã hội nên tốt. Người sống vui trong đạo lý mới nhận ra 
ý nghĩa của cõi nhân sinh, khiến cho người ta nhìn ra giá trị của đời người, 
của tha nhân đồng loại, của thiên nhiên vạn vật. 

Câu này cũng có thể áp dụng cho bất kỳ một môn học nào. Muốn học một 
môn nào, một nghề nào để đạt kết quả thấu đáo, người ta phải tìm thấy niềm 
vui trong môn học ấy và sống vui với những kiến thức mà mình thu lượm 
được. 


19. 


子 日 : 中 人 以 上 ， 可 以 语 上 也 ; 中 人 以 下 ， 不 可 以 
语 上 也 。 


Tu viết: “Trung nhân dĩ thượng, khả dĩ ngứ thượng dã; trung nhân dĩ 
hạ, bất khả dĩ ngứ thượng dã.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Người trung bình trở lên, có thể nói những điều cao 
siêu; người trung bình trở xuống, không thể nói những điều cao siêu.” 


BÌNH GIẢI: 


Mọi người trong trần gian có thể được chia thành hai loại: Người có trình 
độ trung bình trở lên và người có trình độ trung bình trở xuống (trên trung 
bình và dưới trung bình). Người trên trung bình có khả năng suy tư và thấu 
hiểu những nghĩa lý cao xa siêu hình. Người dưới trung bình chỉ có khả năng 
suy và hiểu những sự kiện hữu hình thuộc về giác quan và có liên quan tới 
đời sống hằng ngày. Dem những điều cao siêu nói với những người dưới trung 
bình thì họ không hiểu được. 

Vì thế, trong cửa Khổng có hai phần học: Hình nhi thượng học và Hình 
nhĩ hạ học. 

Phần Hình nhi thượng bàn về những thực tại, những qui luật, những vấn 
đề bên trên thế giới hình thể. Dó là những đề tài siêu hình vượt ngoài giác 
quan, chỉ có thể lãnh hội được bằng trí minh mẫn và tâm sâu sắc. Trí để suy 
xét, tâm để cảm nghiệm. Những vấn đề ấy thuộc về vũ trụ quan và nhân 
sinh quan. Nội dung của Hình như thượng học gồm những đề tài như: khởi 
nguyên vũ trụ, con người trong trời đất, đức lớn của trời đất, tính mệnh, đạo 
trung dung, đức nhân, đức thành, thiên mệnh, quỷ thần, sinh tử, v.v... 

Phần Hình nhi hạ nói về cách cư xử của con người trong cõi đời: trước hết 
là tạo cho mình trở thành một con người tốt đẹp về nhân cách, sau là tạo nên 
mối tương quan tốt đẹp với gia đình và xã hội. Nội dung của Hình nhi hạ học 
gồm những đề tài: quân tử và tiểu nhân, tu thân, lễ nhạc, cư xử, xét đoán 
người, vấn đề chính trị, chính danh định phận, quân quyền và dân chúng, vai 
trò hình pháp v.v...! 


20. 
WEH o ÝH: #® K2 Ã› AAi mZ. TA 
知 侨 。 
问 仁 。 日 : A Almh TRA 。 
Phan Trì vấn trí. Tü Viết:“Vụ dán chi nghĩa; kính qui thần nhi viễn chi; 
khả vị trí hỹ.” 
Vấn nhân. Viết: “Nhân giả tiên nan, nhi hậu hoạch, khả vị nhân hy.” 


1 Xin xem thêm phần Nho học trong Đông phương triết học cương yếu, cùng tác giả. 
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Dịch nghĩa: 


Thầy Phan Trì hỏi về sự hiểu biết. Đức Khổng tử nói: “Chăm chú về điều 
nghĩa đối với dân, kính những năng lực siêu nhiên mà không gần gũi, có 
thể gọi là hiểu biết vậy.” 

Hỏi về điều nhân. Đáp: “Người nhân trước là làm những việc khó, sau đó 
đạt được, có thể gọi là nhân vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Phàn Trì hỏi Đức Khổng tử về điều trí, tức là hỏi về sự hiểu biết, sự 
mở mang kiến thức. Ý thầy muốn hỏi rằng người ta cần mở mang kiến thức 
về những vấn đề gì. Trong buổi đại loạn của thời Xuân Thu lúc bấy giò, chưa 
có vấn đề mở mang kiến thức khoa học, Đức Khổng tử cho rằng những kiến 
thức cần chú trọng nhất là chăm chú làm điều nghĩa đối với dân chúng. Điều 
nghĩa là những mối tương quan tốt đẹp giữa mọi người với nhau. Như làm 
một vị quan cai trị dân, phải chăm chú vào việc làm cho dân được thái bình, 
an lạc, thịnh vượng. Muốn vậy, phải loại bỏ những điều bất công trong cơ cấu 
cai trị để cho dân được yên ổn sinh hoạt, không bị bắt nạt, bóc lột, giải trừ các 
tệ đoan cho dân, khiến dân được phát huy các tài năng, đức hạnh mà không 
bị thiếu thốn, đói khát. 

Ngoài ra, đối với các năng lực siêu nhiên trong trời đất (người xưa thường 
gọi chung là qui thần) thì tỏ lòng kính ngưỡng nhưng xa ra, không gần gũi. 
Các năng lực siêu nhiên như năng lực gió bão, sấm sét, núi sông... (người xưa 
cho là các thần linh), như các âm hồn người quá cố... thì có thể đầy rẫy trong 
thiên nhiên nhưng ở dạng vô hình, ở ngoài tầm hiểu biết, ngoài sự điều động 
của con người. Nếu cứ gần gũi, nghĩa là cứ khấn vái cầu cạnh thì dễ sa vào 
tình trạng mê tín dị đoan, có hại cho sinh lực con người, làm hao phí tiền của. 

Hiểu biết như thế có thể gọi được là có đức trí, tức là hiểu biết sáng suốt. 
Còn về điều nhân, Đức Khổng tử cho rằng người nhân phải làm những việc 
khó trước. Theo lời dạy của ngài đối với thầy Nhan Hồi, cái điều nhân khó 
làm nhất là tự chế phục mình và tuân theo lễ tiết, tức là tuân theo thiên lý 
lưu hành trong thiên nhiên, tuân theo đạo lý trong cõi nhân sinh (Khắc kỷ 
phục lễ vi nhân - 克己 复 礼 为 仁 . ). Ra sức tự chế phục mình, đừng để mình 
sa vào những điều càn bậy, vô lễ; thế rồi thu lượm những thành quả đạt được 
để thăng tiến nhân cách, trở nên quân tử, thánh hiền. Như thế có thể được 
gọi là người nhân vậy. 
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21. 
子 日 : 知 者 乐 水 ， 仁 者 乐山 ; 知 者 动 ， 仁 者 静 ; 知 
者 乐 ， 仁 者 再 。 
Tử viết: “Trí giả nhạo thủy; nhân giả nhao sơn; trí giả động; nhân giả 
tĩnh; trí giả lạc; nhân giả thọ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Rhổng tử nói: “Người trí thích nước; người nhân thích núi; người trí 
thì hiếu động, người nhân thì yên tĩnh; người trí vui thích, người nhân 
sống lâu.” 


BÌNH GIẢI: 


Người trí là người có trí khôn phát triển một cách đặc biệt. Trí khôn là 
năng lực tỉnh thần hướng ra ngoại vật qua các cửa ngõ thân xác tạo thành 
ngũ quan: nhãn quan (mắt), nhĩ quan (tai), ty quan (mũi), thiệt quan (lưỡi), 
thân quan (thân thể). Ngũ quan đón nhận các cảm giác do ngoại vật tác động 
vào thân xác con người, rồi được thu gom vào thành các ý tưởng. Các ý tưởng 
lại quay trở ra ngoại vật và đặt vấn đề trên ngoại vật. 

Quá trình hướng ra và thu vào đó của trí khôn liên tiếp diễn ra làm cho 
tâm hồn người trí luôn luôn bị dao động, bận rộn, không ngừng. Tính cách 
dao động này của trí khôn rất gần gũi với tính lưu động của nước. Nước luôn 
luôn chảy theo thế cao thấp của đất và luôn luôn bị xao động do tác động của 
gió. Nước còn thay đổi dạng thức do tác động của hàn và nhiệt: co lại, đông 
cứng, giãn nở hoặc bốc hơi. Vì vậy, trí khôn và nước dường như có ái lực với 
nhau theo qui luật thanh khí (đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu). 
Boi thế, người trí rất ưa thích nước, thích gần gũ1 nước. 

Trong lịch sử các nền văn minh, những người trí thường hay giao lưu với 
nhau và tụ họp thành một tập thể sống chung trong một đô thị. Ó đấy, người 
ta buôn bán, đổi chác, thi triển các tài năng nghệ thuật như âm nhạc, ca vũ, 
kịch nghệ... Và thực tế cho thấy các đô thị thường được thiết lập bên một bờ 
sông, bờ biển hay bờ hồ, là những nơi có nhiều nước. Ở đó, người ta phát triển 
ngành giang thuyền, hàng hải và các ngành giải trí, thể thao như bơi lội, đua 
thuyền v.v... Điều đó chứng tỏ rằng những người trí đều ưa thích nước. Các 
trẻ em, các thanh thiếu niên, khi trí khôn bắt đầu phát triển mạnh đều ưa 
thích nước. 
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Người nhân là người hướng về sự chế phục chính mình, trước hết là chế 
phục các giác quan, hạn chế sự hướng về ngoại vật của các giác quan. Họ chế 
ngự cảm giác để tạo nên một tâm hồn vững vàng, uy nghiêm, lặng lẽ. Tính 
chất vững vàng, uy nghiêm của người nhân xem ra rất gần gũi với tính chất 
chắc chắn, cố định của núi. Cũng theo qui luật thanh khí của vạn vật mà 
người nhân ưa thích núi, sống gần núi, dạo chơi, nghỉ mát trên núi. Họ chiêm 
ngắm núi và trầm tư để tìm ra ý nghĩa nhân sinh, tìm ra phương thế đạt tới 
sự vĩnh hằng và muốn tạo lập đời mình theo mẫu mực của núi. Vì thế, người 
nhân có khuynh hướng ân dật, có lượng bao dung cao cả, thích cảnh thái bình 
an nhiên tự tại của một đạo sĩ. 

Hậu quả của hai khuynh hướng trí và nhân đó là: người trí thì hiếu động, 
thích sự tiến bộ vật chất, thích sự chỉnh phục, thích tranh thủ những thành 
công về khoa học kỹ thuật...; người nhân thì yên tĩnh, thích sự trầm lặng, hài 
hoà, thanh nhàn trong nếp sống ít đổi thay. Về phương diện tâm lý, người trí 
thuộc loại hướng ngoại, người nhân hướng nội. 

Chung cuộc, người trí dễ tìm thấy sự vui thích trong sinh hoạt, dễ hoà 
đồng với mọi người, dễ hội nhập vào tập thể xã hội; còn người nhân thì được 
sống lâu vì tâm hồn không bị xáo trộn, thân xác ít bị chật vật vì tình trạng 
theo đuổi nhu cầu. 


22. 
Ia 2 ` F — 2 P 人 > 首 
子 日 : #Ä—#, Zip: Q — 2, #1. 
Tử viết: “lề nhất biến, chí u Lỗ; Lỗ nhất biến, chí u Dao.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Nước Të biến đổi một đợt, theo kịp nước Lỗ; nước Lỗ 
biến đổi một đợt, theo kịp Đạo.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào giai đoạn Đức Khổng tử đang sống giữa thời Xuân Thu (khoảng trên 
500 năm trước Công nguyên), Té là một nước láng giéng phía bắc nước Lỗ, 
thịnh vượng cả về quân sự lẫn kinh tế. Dưới sự cai trị của Tề Hoàn Công và 
nhờ vào tài năng của Tướng quốc Quản Trọng, nước Tề làm bá chủ chư hầu. 
Thiên tử nhà Chu và nước Sở hùng mạnh ở phương nam cũng phải vị nể. Đến 
thời Té Cảnh công, tướng quốc Án Anh cũng khiến cho nước Të được phát 
triển và hùng cường. Bấy giờ, kinh thành Lâm Tri là nơi buôn bán såm uất, 
công nghệ thịnh vượng, có nhiều khách thương qua lại. 
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Tuy nhiên về mặt lễ nghi văn hoá, Nước Tề vẫn thua kém nước Lỗ. Nước 
Lỗ là lãnh địa của con cháu Chu Công, có nhà Thái Miếu thờ Chu Công, là 
một hiên tài nhà Chu, đã từng san định Chu Lễ và viết Hào Từ của Kinh 
Dịch. Vì thế nước Lỗ có một truyền thống về lễ nghĩa sâu dày hơn nước Tề. 
Do đó Đức Khổng tử cho rằng nếu nước Tê biến đổi thêm một đợt, từ sự phồn 
vinh kinh tế và sức mạnh quân sự phát huy về lễ nghĩa văn hoá thì theo kịp 
được trình độ nước Lỗ. 

Còn nước Lỗ đã sẵn có truyền thống lễ nghĩa văn hoá, nếu biến đổi thêm 
một đợt nữa, tức là đưa được thực chất của lễ nghĩa văn hoá vào nội tâm thì 
đạt tới đạo. Bởi vì đạo là lĩnh lực của Trời chi phối con người và vạn vật. Đạo 
vốn chẳng xa người. Đạo vốn tiêm tàng ở nội tâm con người. Nếu con người 
không chỉ chú trọng vào hình thức lễ nghi bên ngoài mà biết quay trở vào nội 
tâm để sống đạo, thì đạo sẽ hiện diện trong mọi sinh hoạt của xã hội. Bấy giò, 
quốc gia mới thái bình, hạnh phúc thực sự. 


23. 
子 日 : MRAK WK AK? 


Tử viết: “Cô bất có, cô tai cô tai?” 

Dịch nghĩa: 
Đúc Rhổng tử nói: “Cái cô mà chẳng phải là cái ly có khía, [gọi] là cái cô 
được sao, gọi là cái cô được sao? 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, khi tế cúng trời đất, người ta thường dùng cái bình hay cái ly có 
khía. Những cái khía tạo nên cái ly có ba đợt theo dạng thức chữ vương ( 王 )， 
thể hiện triết lý tam tài: Thiên, địa, nhân. Mỗi khi tế cúng, rượu được rót vào 
ly, thông lưu cả ba đợt trong ly, tượng trưng cho nguồn sinh lực Thái cực nối 
kết ba tài năng: trời, đất, người. 

Tài năng trời là năng lực càn trao truyền dưỡng khí. Tài năng đất là năng 
lực khôn trao truyền sinh khí. Tài năng người là đức nhân thể hiện con người 
lý tưởng nối kết càn khôn. Như vậy, tế cúng là thực hiện sự hiệp thông giữa 
tam tài. Con người cần phải thực hiện được đức nhân mới xứng đáng là người, 
mới có thể hiệp thông với càn khôn được. 

Ngay ở thời Đức Khổng tử, có khi người ta đã lãng quên ý nghĩa này, cho 
nên khi tế cúng lại không dùng cái ly có khía theo hình chữ vương; thay 
vào đó, chỉ dùng cái ly tầm thường không có khía, nghĩa là đã bỏ quên mất 
ý nghĩa hiệp thông, đồng thời bỏ quên việc thực hiện đức nhân. Dùng cái ly 
146 


LUẬN NGỮ 


`a“ A 


không khía mà người ta vẫn bảo là “cái cô”, thì gọi là cái cô sao được! Dó là lý 
do khiến Đức Khổng tử than thở. 

“Cô bất cô” là hữu danh vô thực. Hữu danh vô thực là tình trạng phổ biến 
trong nhiều lãnh vực của thời đại suy thối (chẳng hạn như hàng giả). Vì thế, 
mới nảy sinh loạn lạc! 


24. 
Z4 RÌH: c3: WAZ: “HALK” HEZ 
也 ? 
子 目 : 何 为 其 然 也 ? ATRL, RT o TEk 
3, , 不 可 周 3, ° 
TË Ngã vấn viết: “Nhân giá, tuy cáo chi viết: tỉnh hữu nhân yên’, kỳ 
tùng chi da?” 
Tử viết: “Hà vi kỳ nhiên dã? Quân tử khả thệ dã, bất khả hãm da; khả 
khi dã, bất khả võng dã.” 

Dịch nghĩa: 


Tháy Té Ngã hỏi rằng: “Người nhân, được báo tin rằng có người ngã 
xuống giếng, vậy có nên nhảy theo chăng?” 


Đức Khổng tử nói: “Sao lại làm như vậy? Người quân tử có thể ra đi mà 
chẳng thể bị hãm hại; có thể bị dối gạt mà chẳng thể bị lừa lọc.” 


BÌNH GIẢI: 


Người nhân là người đạt tới mức cao trong đức nhân, một đức hạnh đứng 
đầu trong Ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Ñgười nhân không những là 
người biết yêu thương kẻ khác, có nghĩa khí, mà còn là người có sự hiểu biết 
sáng suốt (try. Người nhân chính là một bậc quân tử. 

Nay, nghe tin báo có người ngã xuống giếng mà người nhân lại vội vàng 
nhảy theo để cứu thì chẳng phải là ngu si lắm sao? Đức Khổng tử trả lời thầy 
Tể Ngã rằng: “Sao lại làm như vậy?” là hàm ý quó trách. Thế rồi, ngài giải 
thích thêm: Người quân tử có thể đi đến (thệ) cái giếng để tìm phương thế cấp 
cứu, chứ không thể nhảy xuống theo để bị chết chìm (hãm). Người quân tử có 
thể bị người ta dối gạt (kh? vì một lời nói hữu lý, nhưng không thể ngu độn 
đến nỗi bị người khác lừa lọc (võng) mà chết thảm. 

Té Ngã, tức TÊ Dư, là một đệ tử có tiếng là ăn nói hồ đồ và có tật ngủ ngày. 
Ông đã từng bị Đức Khổng tử chê trách nặng nề: “Gỗ mục, không thể chạm 

147 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


khắc, bức tường bẩn thiu, không thể tô trát.” (Hú móc bất khả điêu dã; phán 
thổ chi tường bất khả ó dã- 39 SY] AE, Š + >* 3ä OR TA . ). Qua câu 


hỏi này, chúng ta thấy trình độ hiểu biết của ông ta quả thật kém cỏi vậy. 
25. 
子 日 : #+ERS SSX 82 A o jk >J ZA tt £ 
%1 


Tủ viết:“Quân tử bác học u văn; ước chi dĩ lễ, diệc khả dĩ phát bạn hy 
phù.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người quân tử học rộng về kiến thúc; dùng lễ để hạn 
chế: cũng có thể giải trừ được điều trái vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử là người giữ vai trò lãnh đạo, giáo dục dân chúng, cho nên 
cần phải học rộng về mọi mặt để có nhiều kiến thức. Vào thời Đức Khổng tử, 
văn chỉ tất cả mọi ngành học thuật ngoài đạo lý. Thông thường, văn chỉ lục 
nghệ: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số (lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, đánh xe, chữ 
nghĩa, toán pháp). 

Tuy nhiên, người học rộng nhiều kiến thức thì hay nhiều dục vọng. Dục 
vọng đưa đến những việc làm trái đạo lý, phạm đến phẩm giá và quyền lợi 
của người khác. Vì thế, cần phải dùng lễ tiết để hạn chế dục vọng, giữ gìn 
nhân cách trong phạm vi luân lý, đạo đức. Nhờ có lễ tiết, người ta mới có thể 
trừ bỏ được những điều trái trong xã hội. 


26. 
子 见 南 子 ， 子 路 不 这 。 k7 X>Èd: PAT: 天 
屎 之 ! KARZ! 
Tử kiến Nam tử, Tử Lộ bất duyệt. Phu tử thi chi viết: “Dư sở phủ giả, 
thiên yếm chi! thiên yếm chi!” 

Dịch nghĩa: 


Đức Không tử ra mắt nàng Nam Tủ, thầy Tử Lộ không vui. Ngài thề 
rằng: “Ta có điều gì không phải, Trời ghét ta, Trời ghét ta!” 
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BÌNH GIẢI: 


Nàng Nam Tử là vợ vua Vệ Linh Công, có tiếng là một phụ nữ thiếu đứng 
đắn. Nghe tin Đức Khổng tử đến nước Vệ, nàng Nam Tử đã thỉnh ngài đến 
thăm, có lẽ muốn biết mặt một hiền nhân học rộng, được nhiều người kính 
trọng và đã từng là Nhiếp tướng sự nước Lỗ, đưa nước Lỗ đến thịnh vượng. 
Dĩ nhiên, theo phép lịch sự, Đức Khổng tử chẳng thể chối từ. 

Trước sự kiện này, thầy Tử Lộ tỏ ý không vui, có lẽ vì sợ Đức Khổng tử 
và các đệ tử đều bị mang tiếng. Đức Khổng tử đã phải thề thốt với Tử Lộ về 
nhân cách ngay thẳng của mình. Lời thề đã nại đến Trời chứng giám. Điều 
này chứng tỏ ngài có một niềm tin rất mãnh liệt vào sự hiện hữu siêu hình 
của Trời và sự thấu suốt tinh tế nhiệm mầu của Trời đối với mọi tư tưởng, 
mọi hành vi của con người. 


27. 

子 日 : PAZA, HIRAP! REAA! 

Tủ viết: “Trung dung chi vi đức dã, kỳ chí hy hô! Dân tiên cửu hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói:“Trung dung là đúc hạnh cao cả vậy thay. Người ta ít 
theo được đã lâu rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Trình Tử giải thích:“ Bất thiên chỉ vị trung, bất dịch chi vị dung. -不 偏 之 
谓 中 ,不 易 之 谓 庸 o” (Không thiên lệch gọi là trung, không thay đổi gọi là 
dung.” Trung là chính đạo, dung là định lý của mọi người. Như vậy, trung 
dung là không thiên lệch, không rời bỏ đạo. 

Ó chiều kích nhân sinh phổ thông, trung dung là đức hạnh của đạo làm 
người. Ỏ qui mô vũ trụ, trung dung là thiên đạo chi phối thiên nhiên vạn vật. 
Ở mức con người lý tưởng, trung dung là đức hạnh của thánh nhân. Thế thì, 
trung dung là đức hạnh rất cao cả, bao la. Tuy nhiên, ngay thời Xuân Thu, 
Đức Khổng tử cho rằng người ta ít theo được đức hạnh cao cả trung dung đã 
lâu rồi. Nói như thế có nghĩa, vào thời xa xưa đã có lúc nhiều người đạt được 
mức cao cả đó. Thời xa xưa đó là thời nào? 

Truyền thuyết cho rằng đó là Hoàng kim thời đại, cái thời có các bậc thánh 
vương cai trị, như là vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, vua Thành Thang... 
(khoảng 2000 năm trước Công nguyên). Bấy giờ, của rơi ngoài đường không 
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ai nhặt (đạo bất thập dị; người nào lỡ đánh rơi thì hôm sau ra đó mà tìm; và 
nhà nhà không cần đóng cửa cài then vì không có trộm cướp, giặc giã. 


28. 
+R E] š 如 有 博 施 认 民 5 而 8È St XE. , 何如 ? +) 2A 4= 
$? ? 
FR: EIET LEF l4, ARMAR! X 
仁者 ， 已 和 欲 立 而 立 人 ， 忆 和 欲 达 而 达 人 Ó WERE, 

可 谓 仁 之 方 也 已 。 

Tử Cống viết: “Như hữu bác thí u dán nhi năng tế chúng, hà như? Khả 
vị nhân hồ?” 
Tử viết: “Hà sự ư nhân? Tất dã thánh hồ! Nghiêu, Thuấn kỳ do bệnh 
chư! Phù nhân giả, ky dục lập nhi lập nhân; kỷ dục đạt nhi đạt nhân. 
Năng cận thủ thí; khả vị nhân chỉ phương dã dĩ.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Cống nói: “Như có người rộng giúp cho dân, mà hay cứu vớt mọi 
người, như thế là sao? Có thể gọi là bậc nhân chăng?” 


Đức Khổng tử nói: “Điều ấy sao gọi là nhân thôi? Ắt phải là bậc thánh 
chứ! Vua Nghiêu, vua Thuấn còn kém về chỗ đó. Phàm người nhân là 
mình muốn nên thì nên cho người; mình muốn thành tựu thì thành tựu 
cho người. Lấy đó làm ví dụ gần gũi, có thể gọi là phương cách làm điều 
nhân vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Nhân là đức hạnh nền tảng trong đạo làm người. Dó là yêu thương, giúp 
đỡ, cứu vớt mọi người. Đức nhân được thi hành trọn vẹn thì nên bậc thánh. 
Con người do thầy Tử Cống nêu ra làm ví dụ đó chính là một bậc thánh rồi. 
Đến vua Nghiêu, vua Thuấn ngày xưa cũng chưa đạt tới mức trọn vẹn như 
vậy. Bậc nhân lý tưởng là người xem mọi người chung quanh như mình, yêu 
mọi người như yêu mình; mình muốn điều gì tốt thì thi hành cho mọi người 
như thế; không có sự phân biệt giữa ta và người. Lấy đó làm ví dụ gần gũi, 
người ta sẽ biết phương cách thực hành đức nhân. Cứ thực hành liên tục như 
thế không mệt mỏi, không thay đổi thì trở nên bậc thánh. 
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t ấp # + 


Thuật nhi đệ thất 


1. 

FRA: 述 而 不 作 ， 信 而 好 十 ， 霜 比 认 我 老 彭 o 

Tử viết: “Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu có; thiết tý u ngã Lão Bành.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Kë lại mà không sáng tác, tin theo mà ưa thích điều 
cũ; ta trộm sánh với ông Lão Bành.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử đã khiêm nhượng, thành thật trình bày hạnh tích của mình. 
Ngài chỉ kể lại những đạo lý đã được nghe mà không sáng tác ra điều gì mới. 
Đạo lý mà ngài được nghe là đạo thống của người xưa. Ngài tin theo và ưa 
thích đạo thống cũ. Công việc kể lại đó, ngài có thể trộm sánh với việc ông 
Lão Bành kể truyện cổ tích. Có lẽ Lão Bành nhờ sống lâu mà nhớ được nhiều 
chuyện xưa, hay kể lại cho mọi người nghe. 

Theo truyền thuyết huyền thoại, Lão Bành có tên là Tiền Kiên, làm quan 
đại phu xứ Đại Bành, sống tới 700 tuổi. Lão Bành còn được gọi là ông Bành 
Tổ. Trang Tử cho rằng ông Bành Tổ được đạo mà sống từ đời Hữu Ngu tới đời 
Ngũ Bá, tức là từ đời vua Thuấn đến đời Xuân Thu, khoảng 1500 năm. Vì thế, 
có câu tục ngữ: “Sống lâu như Bành Tổ” 


2. 
子 日 : RNR’ S Ÿ^Ð› BARE: MAAR 
R? 
Tu viết: “Mặc nhi thức chi, hoc nhi bất yếm, hối nhân bất quyện, hà hữu 
ư ngã tai?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Thám lặng mà hiểu biết, học mà không chán, dạy 
bảo người không mỏi mệt, ta chỉ có thế thôi chăng?” 
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` "x 
BINH GIAI: 

Ó câu trên, Đức Khổng tử tự xác nhận mình là người chỉ biết kể lại đạo lý 
cổ truyền mà không sáng tác điều gì. Ở đây, ngài nêu rõ ba điều có thể nói là 
ngài có (hữu u ngã) như sau: 


Thầm lặng mà hiểu biết: 

Thầm lặng là suy tư lặng lẽ, tức là tự mình chiêm nghiệm về những điều 
mắt thấy tai nghe để từ đó suy ra những ý nghĩa sự lý theo những nguyên lý: 
nhân quả, cứu cánh, tất định, túc lý. 

- Nguyên lý nhân quả là: “Mọi sự đều có nguyên nhân.” Có lửa ắt có khói. 
Đã có nhân phải có quả, đã có quả ắt trước đó phải có nhân. Thấy nhân 
sẽ đoán ra quả; thấy quả thì nhận ra nhân đi trước. 

- Nguyên lý cứu cánh là: “Tất cả đều có một cùng đích hay hướng đến cùng 
đích.” Như thế, thấy sự vật diễn tiến trước mắt mình, người ta có thể 
đoán biết được sự vật sẽ đi về đâu, dẫn đến tương lai nào. 


- Nguyên lý tất định là: “Mọi hiện tượng đều bị chi phối bởi những điều 
kiện hiện hữu nhất định.” Nhìn bất cứ một hiện tượng nào (thiên nhiên, 
nhân sinh, xã hội, lịch sử...), người ta có thể luận ra những điều kiện chi 
phối hiện tượng đó. Vì vậy, muốn điều chỉnh một hiện tượng, người ta 
chỉ cần điều chỉnh những điều kiện liên hệ: bãi bỏ điều kiện này, tăng 
thêm điều kiện khác... 

- Nguyên lý túc lý là: “Tất cả cái gì hiện hữu đều có hay phải có lý do hiện 
hữu.” Như thế, tất cả mọi điều tốt hoặc xấu trên đời đều phải có lý do 
hiện hữu của chúng. Vậy muốn giải trừ điều xấu, chỉ việc giải trừ lý do 
hiện hữu của điều xấu, tức là giải trừ nhân xấu, bãi bỏ điều kiện xấu. 

Tóm lại, nhờ thầm lặng suy tư trên những chân lý nền tảng của tinh thần 
con người mà Đức Khổng tử hiểu biết được cặn kẽ mọi việc. 

Học mà không chán: 

Việc học có thể tiến hành nhờ vào sách vở và những người xung quanh. 
Sách vở ghi chép chuyện xưa, trong đó có điều khôn, điều dại, điều phải, điều 
trái... Người đọc sách khôn khéo có thể học được nhiều điều hay, tránh được 
nhiều điều dó. Những người xung quanh chẳng những có thể làm thầy mình 
về một phương diện nào đó, mà còn là cơ hội cho mình tự xét lại. Thấy người 
hay thì có mà bắt chước; thấy người dó thì cảnh giác mình đừng sống như vậy. 

Việc học có nhiều điều ích lợi và nhiều điều thú vị, cho nên người đã chăm 
học thì sẽ thấy việc học tạo ra sự hấp dẫn phong phú khiến cho người học 
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không bao giờ chán; càng học càng thấy say mê. Đức Khổng tử ở trong trường 
hợp này. Vì thế, vào thời Xuân Thu, ngài không những nổi tiếng là nhà đạo 
đức, mà còn nổi tiếng là nhà bác vật, biết nhiều thứ vật trên đời. 

Dạy bảo người không mỗi mệt: 

Đây là kết quả của việc thầm lặng hiểu biết và việc chăm học. Nhờ hiểu 
biết sâu xa, người học nhận ra được những nguyên nhân gây nên điều ác 
trong xã hội và muốn cải thiện xã hội theo những chân lý đã học được. Vì 
vậy, người chăm học tập bao giờ cũng có tâm nguyện muốn dạy lại cho người 
những điều mình đã hiểu biết và muốn cho mọi người đều hướng thiện, muốn 
cho xã hội được ổn định, thái bình, thịnh vượng. Do đó, việc dạy bảo người 
không biết mỏi mệt là hệ quả tất yếu của người chăm học. Khi thấy có người 
tỏ ra muốn học hay thấy cơ hội có thể dạy được, người chăm học sẽ dạy ngay, 
không đặt thành vấn đề thù lao nhiều hay ít. Đó là đạo đức tính của người 
chăm học. 

Đức Khổng tử là người như thế. Ngài khiêm nhượng mà nói mình chỉ có 
ba điều trên thôi, chứ chẳng có điều gì hay hơn. Tuy nhiên, có ba điều ấy là 
đủ xứng đáng để làm thầy thiên hạ, đáng được tôn làm “vạn thế sư biểu” rồi! 


3. 
FRA: #2 #1. 2 Fih WATE, 不 善 不 
能 改 ， 是 吾 爱 也 。 
Tu viết: “Đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tỷ, bất 
thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Rhổng tử nói: “Đức hạnh không sửa cho tốt, học vấn không giải cho 
rõ, nghe điều nghĩa không bắt chước theo, điều xấu không sửa đổi, đó là 
những mối lo lắng của ta.” 


BÌNH GIẢI: 
Đức Khổng tử là một bậc thầy và là một nhà chính trị vào thời Xuân Thu, 
di nhiên có nhiều điều phải lo. Trong câu này, Đức Khổng tử nói đến những 
mối lo quan trọng nhất, thường xuyên nhất của chính bản thân ngài. 
Sở dĩ đó là những mối lo quan trọng nhất bởi vì chúng cần thiết cho một 
bậc thầy, cho một nhà chính trị vương đạo chủ trương cai trị theo nhân trị. 
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Dë có thể là một bậc thầy và một bậc lãnh đạo gương mẫu xứng đáng thi 
phải lo lắng trau dói đức hạnh ngày một tốt hơn, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa 
những điều đã học được và vận dụng những điều đã học vào hành động, nghe 
nói về điều nghĩa thì phải bắt chước theo, đồng thời cố gắng sửa đổi những 
điều xấu còn tôn tại nơi mình. 

Nói về đạo đức mà không trau dôi đức hạnh là người giả đạo đức. 

Học mà không thông nghĩa lý sâu xa là cái học ngọn (mat học). Học mà 
không biết vận dụng vào hành động là cái học của các nho gia hương nguyện 
(hủ nho). 

Nghe nói về điều nghĩa mà không bắt chước theo là người giả nhân giả 
nghĩa. 

Không cố gắng sửa đổi những điều xấu tón tại nơi mình là kẻ tiểu nhân. 

Có lo lắng về những điều ấy mới xứng đáng là bậc thầy dạy học trò, là bậc 
lãnh đạo dân chúng. Thầy thì phải làm gương mẫu đạo đức cho học trò; bậc 
lãnh đạo thì phải làm gương mẫu đạo đức cho dân chúng. 


4. 
FRE, PH, &X&dn,. 
Tủ chi yến cư, thân thân như dã, yêu yêu nhu dã. 
Dịch nghĩa: 


Thầy vào lúc rảnh rỗi thì thư thái, vui vẻ. 


BÌNH GIẢI: 


“Yến cu” chỉ tình trạng rảnh rỗi, không mắc bận một công việc gì. Đối với 
Đức Khổng tử, yến cư là thời gian ngài không bận dạy học trò, không bận 
việc quan. Câu trên là lời nhận xét của các đệ tử về thái độ của Đức Khổng tử 
trong lúc nhàn hạ. Sự thư thái và vui vẻ của ngài thể hiện tư thái thanh cao 
an bình của một bậc đạt nhân quân tử. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Khổng tử 
không tha thiết tới danh lợi, quyền bính, địa vị, không mang mặc cảm tội lỗi 
về các hành vi trong quá khứ của mình. 

Người nhiều tham vọng về danh lợi, quyền bính... thì luôn bôn chôn lo 
nghĩ, tính toán. Người có mặc cảm tội lỗi thì tỉnh thần bất an. Cả hai loại 
người đó đều không thể thư thái, vui vẻ được. 
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5. 
ƒH: RA 3k ! X ERAF REA ! 
Tử viết: “Thậm hy ngô suy dã! Cửu hy, ngô bất phục mộng kiến Chu 
Công.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ta suy kém lắm rôi! Đã lâu ta không nàm mo lại 
thấy Chu Công nữa.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử nói câu này ắt hẳn trong lúc về già. Ngài nói như thế chứng 
tỏ rằng trước kia ngài thường nằm mơ thấy Chu Công. Chu Công tức là Chu 
Công Đán, con của Văn Vương, em của Vũ Vương nhà Chu. Chu Công đã 
từng giúp Vũ Vương và Thành Vương (con của Vũ Vương) ổn định việc cai 
trị, thiết định Chu Lễ về các việc quan, hôn, táng, tế trong triều đình và dân 
chúng. Chính nhờ tài năng của Chu Công mà nhà Chu có thể duy trì Vương 
triều vững vàng, cai trị nước Trung Hoa được gần 1.000 năm. 

Đường lối cai trị của Chu Công là vương đạo, cắt cử người tài năng lên 
địa vị lãnh đạo đất nước. Vương đạo của Chu Công tuy chưa đưa thiên hạ tới 
hạnh phúc đại đồng lý tưởng; nhưng ở giai đoạn đầu, đã khiến đất nước đạt 
tới thời tiểu khang, tức là thời kỳ thịnh vượng, ổn định tương đối. 

Đức Khổng tử rất khâm phục Chu Công và muốn bắt chước Chu Công để 
giải quyết tình trạng rối loạn của thời Xuân Thu. Tuy nhiên, bôn ba trong 
nhiều năm, Đức Khổng tử đã không gặp được vị minh quân nào chịu theo 
đường lối của mình. Vì thế, khi về già, sức khoẻ suy kém, năng lực tinh thần 
sa sút, Đức Khổng tử hết hy vọng hoàn thành chí nguyện, cho nên ngài không 
còn nằm mơ thấy Chu Công nữa. Không nằm mơ thấy Chu Công có nghĩa là 
từ trong tiêm thức của Ngài, ước vọng hành đạo đã hết; và ngài biết mình sắp 
giã từ thế gian. 


6. 
子 日 : ENÉ, WAE, RAA, BEAR 。 
Tu viết: “Chí u đạo, cú u đức, y u nhân, du u nghệ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Đặt chuẩn đích ở đạo, cậy nhờ vào đức hạnh, nương 
theo điều nhân, tiêu khiển ở nghệ thuật.” 
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BÌNH GIẢI: 


Câu nói của Đức Khổng tử trên đây nêu ra hướng tiến và sinh hoạt của 
một đệ tử trong đạo nho. 


Trước hết, hướng tiến này đặt chuẩn đích ó đạo. 

Trong câu này, đạo không có nghĩa là con đường, mà đạo là một thực thể 
siêu việt, một nguồn sống huyền nhiệm thống nhất, phổ biến nhưng tiêm 
tàng trong mỗi người. Đạo là chân lý vĩnh hằng; người nào thấy đạo thì phát 
huy được linh lực siêu nhiên và cảm thấy hạnh phúc viên mãn vì đạt tới 
bình an tâm linh. Đạo ẩn kín trong mỗi người; cho nên xét về mặt giá trị, 
mọi người đều bình đẳng, đều là anh em với nhau. Người ta sở dĩ không được 
hạnh phúc vì không thấy đạo. Đạo không thấy được vì tâm thức con người 
thường hay hướng ra ngoại vật qua các cửa ngõ giác quan. Cần phải có bậc 
thầy khai tâm chỉ điểm cho người ta mới biết hướng tìm đạo. 

Đức Khổng tử là người có khuynh hướng di tìm chân lý từ nhỏ và có tâm 
hồn thành khẩn, cho nên khi được nghe nói về đạo, ngài đã nhận ra ngay và 
sung sướng thốt lên: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hy! Mi, JATA ! - 
(Buổi sáng được nghe về đạo, buổi chiều chết được rồi!) 

Sách Trung dung nói: “Đạo bất viễn nhân, nhân chi vi đạo nhi viễn nhân, 
bất khả dĩ vi đạo. - 道 不 速 人 A; 人 之 为 道 而 于 人 ， 不 可 以 为 道 ç” (Đạo 
chẳng xa người, người nào làm cho đạo xa người, chẳng thể làm nên đạo 
được.” 

Mạnh Tú thì viết: “Đạo tại nhĩ nhi cầu chư viễn... phản thân nhi thành, 
lạc mạc đại yên. - 道 在 通 , a3... K A mời, 223 Kas . (Đạo ở nơi 
ngươi mà tìm đâu xa... quay trở lại mình mà thành tựu, còn niềm vui nào 
lớn bằng.) 

Do đó, một đệ tử chân chính, biết cách tu nhân, cần phải để chí vào đạo, 
đặt chuẩn đích ở đạo. Những qui tắc dẫn người ta đến đạo gọi là đạo lý. Phải 
sống theo đạo lý lâu ngày mới thấy đạo được. 

Thứ hai, cậy nhờ vào đức hạnh. 

Đức hạnh là những điều làm nên phẩm giá con người. Số mệnh con người 
trên trần gian là thể hiện đức hạnh. Đức hạnh là những điều làm nên phẩm 
giá con người. Số phận con người trên trần gian là thể hiện đức hạnh. Đức 
hạnh là những ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ tốt đẹp nâng con người lên trên mọi 
tạo vật. Đức hạnh do các thánh hiền xưa khám phá ra bằng sự Thiên khải 
hay bằng công phu tu tập, đúc kết. Giờ đây, muốn trở nên bậc quân tử, hiền 
thánh, người nho sĩ phải căn cứ vào những gương mẫu đức hạnh của cổ nhân, 
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cậy nhờ vào đó mà tu tập, tăng tiến. 

Thứ ba, nương theo điều nhân. 

Điều nhân thể hiện sự tương giao tốt đẹp với mọi người. Phàn Trì hỏi Đức 
Khổng tử về điều nhân, ngài trả lời: “Yêu người? (ái nhân). Ngài dạy Tử Cống 
về cái điều có thể làm trong suốt cả đời: “Ký sở bất dục, vật thi u nhân - Ü 
所 不 欲 ， 勿 施 认 人 (Điều gì mình không muốn, chớ làm cho người.) Ngài 
lại nói thêm: “Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, ky dục đạt nhi đạt 
nhân. - 夫 仁 者 ， 已 欲 立 而 立 人 ， 已 欲 达 而 达 人 . (Phàm là người nhân thì 
mình muốn nên hãy nên cho người, mình muốn thành tựu hãy thành tựu cho 
người.). Điều nhân là sự biểu hiện của đạo và đức hạnh trong cõi nhân sinh. 
Những gì trái với điều nhân thì nho sĩ không làm. 

Thứ tư, tiêu khiển ở nghệ thuật. 

Trong cửa Khổng, các đệ tử ưu tiên học tập đạo đức, ngoài ra thì được 
học lục nghệ: lễ (lễ nghi), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), 
thư (viết chữ), số (toán pháp). Lục nghệ là 6 môn học giúp cho người nho sĩ 
có thể sinh hoạt trong đời: hoặc làm quan văn, quan võ, làm thầy giáo, làm 
nhà doanh nghiệp v.v... Trong lục nghệ có những môn học có thể dùng để tiêu 
khiển như: nhạc, xạ, ngự, thư. Người ta có thể giải trí bằng tấu nhạc, bắn 
cung, cưỡi ngựa, viết chữ đẹp. 

Tuy nhiên, chữ nghệ được hiểu một cách phổ thông là những thú tiêu 
khiển thanh cao dùng để giải trí sau khi đã dành nhiều thời giờ học tập hay 
làm việc. Vì thế, nghệ chỉ cho nghệ thuật, là những thú vui có khả năng 
thăng hoa đời sống tỉnh thần như: thi, nhạc, họa. Thi là làm thơ, đem tâm 
tình tao nhã kết hợp với nét đẹp của thiên nhiên, tạo nên những áng văn 
chương. Nhạc là sáng tác hay tấu nhạc khí, đem sự rung động tế nhị của tâm 
hồn kết hợp với âm thanh của vạn vật, tạo nên những giai điệu hoà cảm du 
dương. Họa là vẽ tranh, đem cảm nghiệm chủ quan của mình thâm nhập vào 
cảnh đẹp thiên nhiên để vẽ nên những bức tranh có hồn, có khả năng thăng 
hoa tâm hồn, đem con người hoà vào vạn vật, thể nghiệm đồng nhất tính của 
thiên địa vạn vật. 

Đối với một đệ tử chân chính trong Nho giáo, nghệ thuật không thuần là 
phương tiện tiêu khiển, giải trí sau khi đã miệt mài học tập, miệt mài phục 
vụ nhân sinh, mà nghệ thuật cũng là đạo: đạo nghệ. Đạo nghệ là phương thế 
dẫn người ta đến chân lý, giúp người ta tiếp cận với nguồn sống bao la vĩnh 
hằng, khiến người ta nhìn thấy dấu vết của đạo in trong thiên nhiên vạn vật. 
Như vậy đạo nghệ làm cho người ta thư thái tâm hồn và an tâm tiến bước về 
cõi đạo. 
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Ngoài việc chăm chú vào đạo, vào đức hạnh và nương theo điều nhân, 
người ta cần dành thời giờ tiêu khiển trong nghệ thuật để lấy lại sức khoẻ thể 
chất, tinh thần sau thời gian mệt nhọc. Có như thế mới có thể tiếp tục phục 
vụ tha nhân, đi hết đoạn đường trong cõi nhân sinh và sống trọn tuổi trời một 
cách tốt đẹp. 


7. 
: i `. 
子 日 : KRAL, PRISAR! 
Tử viết: “Tự hành thúc tu dĩ thượng, ngô vi thường vô hối yên.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Từ một bó nem trở lên đem dâng, ta chưa từng 
không dạy bảo.” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa ở Trung Hoa, món lễ vật nhỏ mọn nhất là một bó nem (mười 
cái). Bạn bè đến thăm nhau, bó nem là lễ vật được ưa dùng đối với những 
người nghèo. Học trò đến xin học với thầy cũng thường dùng lễ vật mọn này. 
Thầy nhận lễ vật là dấu hiệu thầy đón nhận học trò; ngoài ra không có lương 
bổng gì khác. Đức Khổng tử nói như trên có ý cho biết ngài sẵn lòng dạy bảo 
những người có thành tâm thiện chí, chứ không kể đến lễ vật nhiều hay ít. 

Tuy nhiên, có nhiều người nhân câu này cho rằng Đức Khổng tử đòi hỏi lễ 
vật mới dạy. Vì thế, cụ Phan Bội Châu trong Khổng Học Đăng đã giải nghĩa 
hai chữ “thúc tư” là: kiềm chế và tu sửa. Cụ giải thích đại ý rằng ai biết tự 
kiểm chế và sửa đổi tật xấu của mình đều được Đức Khổng tử nhận làm học 
trò. Lối giải thích này thật hay, nhưng chữ tu (f) nghĩa là nem được xếp vào 
bộ nhục (月 ), còn chữ tu ( 修 ) nghĩa là sửa đổi được xếp vào bộ nhân đứng (人 ) 
và có bộ sam ( 2) bên phải thay cho vị trí bộ nhục. Theo bản văn Luận ngữ 
phổ thông, chữ tu viết là 4f (bộ A). Không rõ bản của cụ Phan dùng là bản 
nào. Và mặc dù 2 chữ tu trên (đã và 修 ) đôi khi cũng được dùng thay thế cho 
nhau, nhưng đa số các học giả đều dịch “thúc tu” là bó nem. 


8. 


+=: DAERA, TERE 。 举 一 阳 不 以 三 阳 反 ， 
则 不 复 也 ç 
Tủ viết: “Bát phẫn bát khai; bất phi bất phát. Cử nhất ngung bất dĩ tam 


ngung phản, tắc bất phục dã.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Không tử nói: “Không bực tức muốn hiểu, không bày giải cho, không 
tấm tức muốn nói, không khiến cho nảy ra. Nhấc cho một góc cạnh, mà 
không nhấc được ba góc cạnh kia thì không đáp lại (dạy cho) nữa.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu trên của Đức Khổng tử nói về phương pháp học tập đồng thời là 
phương pháp dạy bảo của ngài. Người học trò nào không bực tức muốn hiểu, 
tư tưởng sẽ không mở ra và ngài cũng không thể bày giải cho được. Người nào 
bực tức muốn hiểu, tư tưởng sẽ mở ra (phương pháp học) và ngài sẽ bày giải 
thêm cho (phương pháp dạy). 

Cũng vậy, người nào không tấm tức muốn nói, lời nói sẽ không nảy ra và 
ngài cũng không thể khiến cho nảy ra được. Người nào thấy thầy nhấc cho 
một góc cạnh, tức là khai triển một vấn đề làm mẫu, mà không biết bắt chước 
nhấc ba góc cạnh kia, tức là không bắt chước khai triển những vấn đề tương 
tự còn lại, thì ngài không đáp lại lòng mong mỏi học tập của người ấy nữa. Lý 
do là người ấy thiếu khả năng tiếp thu, không có gì để phát huy và không thể 
tiến xa trên đường học tập. Có dạy bảo cũng vô ích! 

Thầy chỉ là người giúp cho người học trò phát huy khả năng của mình, như 
bà đỡ giúp cho sản phụ sinh con. Nếu người nào vốn không có khả năng hoặc 
không có thiện chí học tập thì người thầy dù giỏi đến mấy, cố gắng đến mấy 
cũng đành chịu bó tay. 


9. 
+ *k#>ll, KEAL. FHEUR, BJ 
ab 
HA o 
Tử thực u hữu tang giả chi trắc, vị thường bão dã. Tử u thị nhật khốc, 
tắc bất ca. 

Dịch nghĩa: 


Thầy ăn uống ở bên người có tang thì chưa từng ăn no. Ngày nào thầy 
khóc (điếu tang) thì không ca hát. 


BÌNH GIẢI: 


Câu trên là lời của đệ tử nhận xét về sinh hoạt của Đức Khổng tử. Ngài là 
một người tế nhị, thể hiện đức nhân ái trong từng hành vi nhỏ nhặt. Khi ăn 
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uống bên cạnh một người có tang, ngài biết người ấy buồn không muốn ăn, 
cho nên để chia sẻ nỗi buồn với người ấy, ngài không dám ăn no. Khi đi điếu 
tang một người thân mới qua đời, ngài cũng khóc; ngày hôm ấy, về nhà ngài 
không đàn hát để chứng tỏ nỗi buồn thương vẫn còn vương vấn trong lòng. 


10. 
FAHI: 用 之 则 行 ， 例 之 则 藏 o ERAAA >< 
Kd 
子路 日 : F2, A? 
子 日 : 暴 虎 凋 河 ， 死 而 乱 悔 者 ， 吾 不 与 也 。 必 也 了 莉 
事 而 翼 ， 好 谋 而 成 者 也 ! 
Tử vị Nhan Uyên viét:“Dung chi tắc hành; xả chi tắc tàng; duy ngã dữ 
nhĩ hữu thị phù.” 
Tử Lộ viết: “Tü hành tam quân, tắc thùy dữ? 
Tử viết: “Bạo hó, bằng hà, tử nhi vô hối giả, ngô bất dữ dã. Tất dã lâm sự 
nhi cụ, hiếu mưu nhi thành giả dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khóng tử bảo Nhan Hồi rằng: “Được dùng thì hành đạo; bị bỏ thì ẩn 
dat, chỉ có ta và ngươi được như thế thôi.” 


Tử Lộ nói: “Thầy [được dùng] điều động ba quân thì lấy ai đi theo? 


Đức Không tử nói: “Như người tay không bắt hó, qua sông không cần 
thuyền, chết không hối hận, ta không chọn lấy người ấy. Ắt là cần người 
gặp việc biết lo lắng, thích dùng mưu mẹo để nên việc mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong cửa Khổng, Nhan Hồi là người có đức nhân cao nhất. Ông biết tự 
chế phục mình theo lễ, biết sống theo đạo Trời, chăm học, thông minh, vui 
trong cảnh nghèo mà không tham vọng. Sở dĩ được như vậy vì ông hết lòng 
hướng về đạo, ôm giữ đạo nơi mình. Chỉ có ông là người đồng chí hướng với 
Đức Khổng tử trong mọi hành vi, cử chỉ và cách sinh hoạt. Do đó, nếu gặp 
thời, được trọng dụng, thì Nhan Hồi sẽ gắng sức đem đạo lý ra thi hành; nếu 
không gặp thời, bị bỏ quên trong ngõ hẹp, thì ông cũng sống ẩn dật mà gìn giữ 
đạo cho mình, không bao giờ xao nhãng lý tưởng. Đạo như hơi thở của chính 
ông, là sinh khí nuôi dưỡng chính ông. 
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Những người khác không được như vậy. Được trọng dụng thì săn đuổi 
danh lợi, lãng quên đạo lý; bị thải bỏ, thì buồn chán, thất vọng, than oán, 
băng hoại; hoặc bon chen, chạy chọt tìm kiếm địa vị mới, bỏ cả đạo lý, phẩm 
cách. Trong số đệ tử của Đức Khổng tử lúc bấy giò, chỉ có Nhan Hồi hoàn toàn 
theo được lý tưởng của thầy mà thôi. 

Tử Lộ là người hiếu dũng, mạnh mẽ, nhiệt thành nhất trong đám môn 
sinh của Đức Khổng tử, sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa. Biết mình không thể 
sánh với Nhan Hồi về đường học vấn, đạo đức, nhưng ông tự tin vào tài sức 
của mình có thể giúp Đức Khổng tử trong việc hành binh. Đức Khổng tử đã 
từng làm Nhiếp tướng sự trong triều đình nước Lỗ, điều khiển việc nước, át 
là có lúc phải hành binh. Vì thế, Tử Lộ mới hỏi Đức Khổng tử xem lúc ra trận 
ngài cần ai đi theo phụ tá. Trong sự suy nghĩ của Tử Lộ, chắc là thầy phải 
chọn người có võ nghệ cao cường và can đảm, không sợ chết. 

Hiểu được ý ấy, Đức Khổng tử mới bày tỏ quan điểm của mình. Ra trận, 
ngài không cần người có võ nghệ cao cường, liều lĩnh (bạo hổ, bằng hà...); bởi 
vì có võ nghệ giỏi đến đâu cũng chỉ đánh được trăm người, ngàn người, rồi 
cũng bị sát thương. Để đối địch với trăm ngàn tướng sĩ của đối phương thì 
cần người biết lo lắng, biết đề cao cảnh giác, trù hoạch phương sách, toan tính 
trước sau, biết dùng mưu sâu kế khéo mới có thể thắng được địch quân và bảo 
toàn lực lượng. Có nghĩa là ngài không cần đến loại người hiếu dũng vô mưu 
như Tử Lộ. Câu trả lời này là một lời răn dạy chí lý cho Tử Lộ vậy. 


11. 
TH: EMIRE, PRZE, ERAZ: 如 不 
可 求 ， 从 于 所 好 。 
Tủ viết: “Phú nhi khả cầu dã, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệc vi chi. Như 
bất khả cầu, tùng ngô sở hiếu.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Giàu mà có thể tìm được, dầu làm kẻ cầm roi (đánh 
ngựa) ta cũng làm. Ví bằng không thể tìm được, thì ta theo só thích của 
mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Cái giàu được nói ở đây là cái giàu trong ngay thẳng, giàu trong đạo trời 
và dĩ nhiên là trong sự qui định của pháp luật; chứ không phải cái giàu 
bằng đường đối vô nhân đạo, bất nghĩa, tránh né luật pháp. Đức Khổng tử 
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có lẽ theo truyền thống của người xưa tin rằng: “Tiểu phú do cần, đại phú do 
Thiên” (Giàu nhỏ do chăm chỉ, giàu lớn do Trời). Ca dao Việt Nam có câu: 

“Số giàu đem đến dửng dưng, 

Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.” 

Người có số giàu lớn trong sự ngay thẳng hợp pháp thì chẳng cần phải 
chật vật cầu cạnh, tự nhiên cũng được. Còn người không có số giàu lớn thì bon 
chen, vất vả cũng vô ích, chỉ thêm đau khổ nhục nhã mà thôi. 

Trong niềm tin cổ truyền này, Đức Khổng tử cho rằng sự giàu sang không 
thể tìm được. Giả như có thể tìm được, ngài sẵn sàng cầm roi đánh ngụa đi 
hầu người, tức là chấp nhận làm kẻ hạ tiện để được giàu. Ví bằng không thể 
tìm được giàu sang, thì ngài sống theo sở thích của mình mà thôi. Sở thích 
của ngài là rao giảng đạo lý và dạy bảo sự khôn ngoan cho những ai muốn 
học. 


12. 
子 之 所 慎 : W, B, »% ° 
Tử chi sở thận: trai, chiến, tật. 
Dịch nghĩa: 


Thầy thận trọng trong những việc: chay tịnh, chinh chiến, bệnh tật. 


BÌNH GIẢI: 


Chay tịnh (trai giới) là sự giữ gìn thân tâm cho trong sạch trước khi tham 
dự cuộc tế lễ thần linh hay vong linh tổ tiên. Thể thức chay tịnh đòi hỏi phải 
kiêng rượu, thịt, chỉ ăn thực vật (rau, đậu, hoa quả) và nằm ngủ ở nhà riêng. 
Công dụng của chay tịnh là giúp cho cơ thể được thanh thản, tỉnh thần trong 
sáng. Có như vậy, người ta mới có thể cảm thông được với thần linh hay tổ 
tiên trong siêu nhiên giới. 

Chinh chiến là việc giao tranh với quân thù. Việc chinh chiến liên hệ tới 
vận mệnh quốc gia, dân tộc. Mỗi khi có việc chỉnh chiến xảy ra, những người 
có trách nhiệm đương đầu với đối phương cần phải suy tính cẩn thận, chuẩn 
bị binh lương, kế sách kỹ lưỡng để thủ thắng. 

Bệnh tật là tình trạng bất an trong cơ thể. Mỗi khi cơ thể nhiễm bệnh, cần 
phải tìm cho ra nguyên nhân gây bệnh và phải tìm phương cách thích hợp 
nhất như điều chỉnh ăn uống, kiêng cữ hay dùng dược liệu cần thiết để đẩy 
lùi bệnh tật một cách nhanh chóng, không để cho bệnh tật hoành hành lâu 
trong nội tạng. 
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Đức Khổng tử đã thận trọng trong ba việc ấy để cảm nghiệm những chân 
lý siêu việt, để giữ gìn sự trị an cho dân chúng và giữ cho bản thân mình được 
khỏe mạnh. 


13. 
FERH, ZH X#+Rl°k. 日: RAAZ Z% 
斯 也 ! 


Tử tại Tề văn Thiéu, tam nguyệt bất tri nhục vị. Viết: “Bất đồ vi nhạc 
chi chí u tư dã!” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khóng tử ó nước Tề nghe nhạc Thiểu, ba tháng không biết mùi thịt. 
Nói rằng: “Không ngờ nhạc được sáng tác đến mức tuyệt vời như thé?” 
` ° 
BINH GIAI: 


Vào thời trẻ, tương truyền Đức Khổng tử đã từng sang nước Tề học nhạc. 
Có lẽ, lúc này, ngài được nghe nhạc Thiều. Vì chuyên tâm nghe nhạc Thiéu, 
ngài không tha thiết ăn thịt nữa; và cũng có lẽ vì muốn cho trình độ thẩm âm 
được cao để hiểu thấu lý nhạc, ngài đã giữ chay, tự nguyện kiêng thịt. 

Thiều là tên một khúc nhạc do vua Thuấn nhà Ngu sáng tác (trước Công 
nguyên khoảng trên 2000 năm). Ngài là bậc thánh vương trị dân theo đế đạo, 
cho nên thiên hạ được thái bình, nhà nhà không cần đóng cửa ngõ. Với tâm 
tình hoà ái cùng thiên nhiên vạn vật, ngài cảm nghiệm được linh lực giao hoà 
của trời đất mà sáng tác nên nhạc Thiều. Bởi vì Đức Khổng tử cũng là một 
bậc thánh nhân, cùng với vua Thuấn đồng thanh đồng khí, lại thêm giữ lòng 
thanh khiết, ngài mới cảm được cái tuyệt mỹ của nhạc Thiều, cho nên đã tán 
thán như vậy. 


14. 
HAR: K+ 25482 F? 
子 员 日 : #› PMZ. 
AH: ARRE, TA? 
日 : 十 之 贤人 也 。 
H: 8P? 
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H: Rimi, X46282 

th , 日 b 夫子 不 为 也 o 

Nhiễm Hữu viết: “Phu tử vị Vệ quân hồ?” 
Tử Cống viết: “Nặc, ngô tương vấn chỉ.” 
Nhập viết: “Bá Di, Thúc Të hà nhân dã?” 
Viết: “Cổ chỉ hiển nhân dã.” 

Viết: “oán hồ?” 

Viết: “Cầu nhân nhi đắc nhân, huu hà oán?” 
Xuất viết: “Phu tử bất vị dã.” 


Dịch nghĩa: 


Nhiễm Hữu nói: “Thầy có giúp vua Vệ chăng?” 

Tử Cống nói: “Vâng, tôi sắp hỏi đây.” 

Trỏ vào nói: “Bá DI, Thúc Tề là người thế nào vậy?” 

Trả lời: “Bậc hiên nhân đời xưa.” 

Hỏi: “Có oán hận chăng?” 

Trả lời: “Tìm điều nhân thì được nhân, lại oán hận sao nữa?” 
Trỏ ra nói: “Thầy chẳng giúp đâu.” 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn trên kể lại lời trao đổi ván tắt giữa thầy trò Đức Khổng tử trước 
một biến cố quan trọng ở nước Vệ. Bấy giờ, vua Vệ là Vệ Xuất Công (công tử 
Triếp) vừa mới được đình thần tôn lên ngôi, sau khi ông nội là Vệ Linh Công 
đã qua đời. Công tử Triếp chấp nhận lên ngôi vua nước Vệ, đương nhiên đã 
bất hiếu với cha mình là thế tử Khối Quí. Sự việc xảy ra giữa lúc thế tử Khối 
Quí (con của Vệ Linh Công, cha của công tử Triếp) đang từ nước Tấn trở về 
để tiếp nhận ngôi vua. 

Nguyên trước kia, Vệ Linh Công trục xuất con trai là thế tử Khối Quí; 
khiến ông này phải sang nương nhờ nước Tấn. Nay Vệ Linh Công mất, Khối 
Quí được nước Tấn ủng hộ trỏ về tiếp ngôi. Thấy vậy, Vệ Xuất Công chuẩn bị 
binh lực để đánh cha mình là Khối Quí. Con chống lại cha, chiếm ngôi vua là 
một việc đại bất hiếu; những người học theo đạo Nho không thể chấp nhận 
được. 

Các đệ tử của Đức Khổng tử theo thầy đang ở nước Vệ, sợ thầy muốn cầu 
địa vị mà giúp Vệ Xuất Công, cho nên mới thắc mắc cùng nhau. Lời trao đổi 
giữa Nhiễm Hữu và Tử Cống biểu lộ ý tưởng ấy. 
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Đoạn văn trên thể hiện đức độ của thầy trò Đức Khổng tử, đồng thời nói 
lên sự tế nhị trong tình thầy trò. Nhiễm Hữu và Tử Cống cùng lo sợ như nhau 
nhưng không dám công khai chất vấn thầy; bởi vì thẳng thắn chất vấn thầy 
có nghĩa là coi nhẹ thầy. Tử Cống là một nhà buôn, vẫn nổi tiếng là người 
khéo ăn nói và tế nhị, nên đã tình nguyện vào hỏi thầy với ý tứ rất kín đáo. 
Ông không hỏi thẳng vào vấn đề đang thắc mắc mà lại hỏi một cách xa xôi về 
hai nhân vật Bá Di, Thúc Té. 

Bá DI, Thúc Tê vốn là hai công tử con vua nước Cô Trúc, một chư hầu của 
nhà Ân dưới triều đại vua Trụ. Vua Cô Trúc để lại di ngôn truyền ngôi cho 
người con thứ ba là Thúc Tề. Khi cha mất, công tử Thúc Tề lại không chịu lên 
ngôi mà nhường ngôi cho anh cả là công tử Bá Di theo truyền thống quyền 
huynh thế phụ. Công tử Bá Di không muốn trái mệnh cha cho nên đã trốn 
đi. Công Tử Thúc Tề thấy vậy cũng bỏ trốn luôn. Triều đình Cô Trúc phải 
tôn người con thứ hai (em của Bá Di, anh của Thúc Tô) lên ngôi vua. Từ đó 
về sau, ai cũng khen Bá Di, Thúc Tề là những người có đức nhân. Ở đây, Đức 
Khổng tử cũng nhận xét như vậy. 

Nghe thấy thầy khen ngợi Bá Di, Thúc Tề, Tử Cống đã biết được lòng thầy 
phần nào. Nhưng để cho chắc ý, Tử Cống hỏi vặn lại xem Bá Di, Thúc Tề có 
oán hận về lập trường của mình không. Đức Khổng tử phân tích rõ rằng: hai 
ông tìm điều nhân đức (điều nhân đức của Thúc Tề là tôn trọng quyền huynh 
thế phụ, điều nhân đức của Bá Di là tôn trọng mệnh cha) và đã cùng sống 
theo nhân đức thì còn có gì phải oán hận lẫn nhau hay oán hận vì không được 
làm vua? 

Thấy Đức Khổng tử phân giải như vậy, Tử Cống mới chắc được là thầy 
không giúp Vệ Xuất Công, bởi vì Vệ Xuất Công không giữ đạo hiếu. Hiếu với 
cha mẹ là một phần quan trọng trong đức nhân vậy. Đức Khổng tử đã khen 
ngợi Bá Di, Thúc Te có nhân, lẽ nào lại ủng hộ vua Vệ là kẻ bất nhân. 

Tử Cống không hỏi về việc giúp vua Vệ và Đức Khổng tử cũng chẳng nói 
gì tới vua Vệ; thế mà Tử Cống biết là Đức Khổng tử sẽ không giúp vua Vë; đó 
là chỗ tế nhị trong ngôn ngữ của thầy trò Đức Khổng tử và là sự tỉnh ý của 
Tử Cống. 


1ã. 


Tử viết: “Phạn sơ tự, ẩm thủy, khúc quăng nhi chẩm chỉ, lạc diệc tại kỳ 
trung hy. Bất nghĩa nhi phú thả quí, u ngã như phù vân.” 
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Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ăn cơm thô sơ, uống nước lã, gấp cánh tay mà gối, 
cũng có niềm vui trong lòng. Bất nghĩa mà được giàu có lại sang trọng, 
đối với ta như mây nổi.” 


BÌNH GIẢI: 


“Ăn cơm thô sơ, uống nước lã, gấp cánh tay mà gô?’ là hình ảnh biểu trưng 
của một cuộc sống nghèo nàn. Cơm thô sơ là bữa ăn không có cao lương mỹ vị, 
cá thịt. Nước lã là nước thiên nhiên, không phải rượu. Gấp cánh tay mà gối 
là không có cái gối đầu; đồng thời cũng cho thấy là không có chăn ấm, nệm 
êm, quần áo nhung lụa hay lông cừu. Tuy vậy, Đức Khổng tử vẫn có niềm vui 
trong lòng, là tại sao? Đó là tại vì ngài có đạo ở trong lòng. Chính đạo, nguồn 
sống siêu nhiên đã đem lại niềm an vui bất tuyệt cho ngài. 

Đức Khổng tử đã từng nói một câu, có lẽ vào thời trai trẻ: “Triêu văn 
đạo, tịch tử khả hg!- ŸJR‡Š , 7 #& J £ !” (Buổi sáng được nghe đạo, buổi 
chiều chết được rồi!). Mới được nghe nói về đạo thôi mà đã thích thú đến thế; 
huống chỉ duy trì được đạo ở trong lòng, ngài còn khát khao gì hơn nữa. Nhờ 
ôm giữ đạo mà ngài không bao giờ làm những điều bất nghĩa. Bất nghĩa là 
những điều vi phạm đến tha nhân. Người có đạo bao giờ cũng làm những 
điều hợp nghĩa; trong đó có nghĩa gia đình, nghĩa bằng hữu, nghĩa đồng bào... 
Điều nghĩa là mối tương quan tốt đẹp giữa người với người. Những điều bất 
nghĩa làm sụp đổ những mối tương quan tốt đẹp. Sự giàu có sang trọng thu 
được do những hành vi bất nghĩa chẳng những đã không tốt đẹp gì, lại còn 
chẳng bền, không khác gì đám mây trôi nổi, chốc lát sẽ tan. Bất nghĩa khiến 
cho người ta oán ghét, thù hận. A1 làm điều bất nghĩa là rước lấy tai họa vào 
mình và còn khiến cho tâm hồn bất an. 


16. 
FI: PRRP, 2872552, sJ YL KO8 3 。 
Tử viết: “Gia ngã sổ niên, tốt dĩ học Dịch, khả dĩ vô đại quá hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Thêm cho ta vài năm, trọn vẹn học Dịch, có thể 
không lầm lẫn lớn vậy.” 
` ? 
BINH GIAI: 


Kinh Dịch là một kỳ thư, ban đầu chỉ có những hào (vạch liên, vạch đứt), 
những quẻ (tổ hợp của các vạch), do vua Phục Hy (tương truyền sống vào 
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khoảng gần 5.000 năm trước Công nguyên) phác họa ra. Ông đã ngước mắt 
nhìn bầu trời để rồi thu tóm vạn vật vào hai phạm trù âm dương mà đặt căn 
bản cho Kinh Dịch. 


Kinh Dịch biểu hiện sự giao thoa, đeo đuổi, chuyển hoá, pha trộn, thăng 
giáng, suy thịnh của hai yếu tế âm dương (được triển khai từ thái cực) để 
thành tựu nên vạn vật. Khái niệm này tương tự như quan niệm của học 
thuyết Big Bang ngày nay cho rằng: Vào thời khai nguyên sáng thế, sau 
một tiếng nổ lớn, từ một thể cực đậm đặc và cực nóng, năng lực triển khai 
thành các electron (âm) và các proton (dương). Khoảng 300.000 năm sau, các 
electron tự do quyện vào các proton mà tạo thành cơ sở cho thế giới vật chất. 

Đến khoảng thế kỷ 12 trước Công nguyên, Văn Vương là người viết lời 
giải đoán vắn gọn cho các quẻ (Thoán từ hoặc Quái từ). Thế rồi, con của Văn 
Vương là Chu Công mới viết lời giải đoán cho các hào (Hào tù). 

Kinh Dịch là tinh hoa kiến thức huyền bí vừa có tính mặc khải vừa có tính 
chiêm nghiệm của các bậc thánh hiền thời cổ. Nó nói về qui luật biến động, 
thăng giáng, đối kháng, trao đổi, chuyển hoá của các hiện tượng trong vũ trụ 
vạn vật và nhân sinh; bởi vì tất cả các hiện tượng đó đều không ra ngoài hai 
phạm trù âm dương. Người nào thông hiểu dịch lý thì có thể hiểu biết sâu xa 
và tiên liệu các sự việc một cách tương đối chính xác; do đó mà hành động ít 
lỗi lầm. 

Đức Khổng tử đã từng chăm chỉ học Dịch đến nỗi mấy lần đứt cả sợi dây 
xâu các gáy sách (bằng tre hoặc gỗ). Tuy nhiên ngài vẫn còn muốn có thêm 
thời giờ để học cho thấu đáo hơn. Có lẽ câu trên được ngài nói vào lúc cuối 
đời khi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa. Câu nói này hàm 
ý khiêm nhượng rằng trong quá khứ, những cách xử lý của ngài cũng chưa 
thập phần hoàn hảo. 


A 


Chữ “tốt” (2F) trong câu này, có học giả bảo nó vốn là hai chữ “ngũ thập” ( 
五 十 -50) được viết trệch đi, và dịch là: “Cho ta sống thêm ít năm nữa, tới 50 
tuổi nghiên cứu Kinh Dịch, thì có thể không lầm lỗi lớn.” 


17. 
Tử sở nhã ngôn, Thị, Thư, chấp lễ, giai nhã ngôn dã. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử dùng ngôn ngũ chính đính, nói về Kinh Thi, Kinh Thư, 
hành lễ, đều là ngôn ngữ chính đính. 
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BÌNH GIẢI: 


Ngôn ngữ chính đính là thứ ngôn ngữ thanh nhã, lịch sự, trang trọng 
dùng để thuyết minh đạo lý. Ngôn ngữ thông tục là những lời nói bình thường 
trong dân gian, chữ nghĩa mộc mạc. Trong đời sống hằng ngày, người ta 
thường dùng ngôn ngữ thông tục để trao đổi ý tưởng với nhau để giúp cho 
những người bình dân ít học dễ hiểu. Tuy nhiên ngôn ngữ thông tục thường 
quê mùa, cục mịch và có khi không được nhã nhặn thanh tao. Vì vậy, khi nói 
về Kinh Thi, Kinh Thư với mọi người hay với các học trò, và khi tham dự các 
nghi lễ tế cúng, Đức Khổng tử đều dùng ngôn ngữ chính đính (ngôn ngữ của 
giới trí thức) để cho lời nói được trang trọng. 


18. 
莱 公 问 孔 子 认 子 路 ,子路 不 对 。 
FAR: KATE: “HAAL, KAER, RAS 
爱 ， 不 知 老 之 将 至 云 雷 !” 
Diệp Công vấn Khổng Tử u Tü Lộ, Tử Lộ bất đối. 
Tủ viết: “Nhữ hề bất viết: Kỳ vị nhân dã, phát phẫn vong thực, lạc dĩ 
vong ưu, bất tri lão chi tương chí vân nhĩ!” 

Dịch nghĩa: 


Diệp công hỏi về Đức Khổng tử với Tử Lộ. Tử Lộ không trả lời. 

Đức Khổng tử nói: “Ngươi sao chẳng nói rằng: Đó là con người, phát tức 
vì chưa hiểu mà quên ăn, vui vẻ vì hiểu được mà quên lo buồn, không 
biết tuổi già sắp đến, thế đó!” 


BÌNH GIẢI: 


Diệp công tức là Thẩm Chư Lương ( 沈 诸 梁 ), làm quan đại phu nước Sô, 
có thực ấp ở đất Diệp, nên xưng là Diệp công. Ông hỏi Tử Lộ về Đức Khổng 
tử, có lẽ vào khoảng thời gian Đức Khổng tử du hành tới nước Sở, sau khi rời 
nước Lỗ ra đi. Tử Lộ không biết nói thế nào về thầy mình cho phải, nên không 
trả lời. 

Nghe vậy, Đức Khổng tử tự giới thiệu về mình cho Tử Lộ biết, để có thể trả 
lời cho người hỏi. Ngài là người rất ham học hỏi, tìm hiểu về các sự lý trong 
thiên hạ; khi chưa hiểu thì cảm thấy uất ức mà phải nghĩ cho ra đến nỗi quên 
cả ăn uống. Khi đã nghĩ ra, có giải đáp cho vấn đề rồi thì ngài vui vẻ đến nỗi 


168 


LUẬN NGỮ 


quên cả lo buồn. Bởi vì bận tâm tìm hiểu các sự lý và tìm phương hướng giải 
đáp mà ngài quên luôn thời gian đang trôi qua, không còn ý thức về tuổi già 
sắp đến nữa. 


19. 
+E: “我 非 生 而 知之 者 ， 好 十 ， 敏 以 求 之 者 
h, 33 
Tử viết: “Ngã phi sinh nhi tri chỉ giả; hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Ta chẳng phải là người sinh ra đã biết, [chỉ] là ưa 
thích chuyện xua, cố gắng tìm hiểu mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử xác định mình không phải là bậc thánh nhân. Thánh nhân 
là người sinh ra đã biết, không cần học (Sinh nhi tri giả, thánh dã. - 生 而 知 
者 , Æ › ); còn ngài không phải sinh ra đã biết. Ngài chỉ là người ưa thích 
chuyện xưa. Ở đây, chuyện xưa chỉ đến những nếp văn hoá, chế độ thời trước. 
Văn hoá bao gồm cả đạo lý làm người, những kiến thức về qui luật thiên 
nhiên và những cách thế, những khuôn mẫu xã hội đã được chế tác, sắp đặt 
khiến cho đời sống mọi người được ổn định, an lành. Văn hoá, chế độ là những 
tinh hoa mà loài người đã thu đạt, tích lũy được sau nhiều ngàn năm tiến 
hoá. 

Ở Trung Hoa cổ đại, từ thời Tam Hoàng, Ngũ Đế cho đến các triều đại Hạ, 
Thương, Chu, đã có nhiều thành tựu rực rõ về văn hoá, chế độ. Đức Khổng tử 
rất ái mộ những thành quả tốt đẹp này, cho nên mới tự nhận mình là người 
hiếu cổ. Cả đời ngài đã ra công ra sức tìm hiểu để áp dụng trong việc trị dân 
và giảng dạy lại cho các đệ tử. 


20. 
子 不 证 : 怪 , 力 ， ÑU› 和 神 。 
Tử bất ngữ: “Quái, luc, loạn, thần.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Không tử không dạy bảo về điều quái lạ, sức mạnh, sự rối loạn và 
năng lực siêu nhiên. 
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BÌNH GIẢI: 


Điều quái lạ là những việc không bình thường, thật giả khó phân biệt, chú 
ý vào những điều quái lạ có thể khiến người ta lãng quên đạo lý thường hằng, 
quên qui luật tự nhiên, không có lợi cho đời sống con người. Đôi khi những 
điều quái lạ còn đưa đẩy người ta vào tình trạng mê tín dị đoan, có hại cho sự 
thăng tiến tỉnh thần, cho sự ổn định xã hội. 


Sức mạnh thể chất là năng lực có thể làm mất hoà khí giữa người với 
người. Ỏ qui mô lớn, sức mạnh thể chất đưa tới sự áp chế, sự tranh đoạt trong 
dân chúng, có hại cho nhân nghĩa, làm mất thế quân bình trong các quốc gia. 

Sự rối loạn chỉ tất cả những đảo lộn trong các mối tương quan: gia đình, 
đất nước... Trong gia đình, rối loạn làm phương hại đến tình nghĩa giữa cha 
mẹ, con cái, anh em, vợ chóng... Trong phạm vi đất nước, rối loạn làm mất 
trật tự giữa các thứ bậc trên dưới. Do đó, xã hội mất ổn định, xảy ra giặc giã, 
trộm cướp... 

Năng lực siêu nhiên (thần) là những thực tại ở ngoài khả năng lý trí con 
người. Nói về thần không khéo sẽ đưa đến sự sai lầm, sự hàm hồ, huyền hoặc, 
khiến người ta có thể hoang mang, hoài nghi. Điều đó có thể phương hại đến 
chính đạo của người quân tử. 

Đức Khổng tử luôn quan tâm đến nhân đạo, là đường lối làm cho con người 
trở nên trung tín, khôn ngoan, chân thật. Ngài muốn mọi người cư xử tốt với 
nhau để đất nước được thái bình thịnh trị. Vì thế, ngài không nói tới “quái, 
lực, loạn, thần” là những vấn đề có thể làm lệch hướng tiến của người quân 
tử. 

Hậu quả của lời nói rất nghiêm trọng, sẽ gây ảnh hưởng khó lường, tốt 
cũng như xấu. Nhất là lời nói của một bậc thầy, lại càng tác động lâu dài tới 
muôn thế hệ. Vì thế, Đức Khổng tử rất dé dặt trong ngôn ngữ. Ngài không 
dạy bảo về “quái, lực, loạn, thần" để cho các học trò được an tâm trong nhân 
đạo và dần dần thăng tiến lên thánh đạo là đạo lý cực cao của người quân tử. 
Khi đã đến trình độ cao, người ta sẽ tự hiểu ra và tự lý giải được những vấn 
đề ấy. 


21. 
FRA: ZA: LARMA 。 择 其 善 者 而 从 之 ; 其 
不 善 者 而 改 之 。 
Tu viết: “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên. Trạch kỳ thiện giả nhi 
tùng chi; kỳ bất thiện giả nhi cải chỉ.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Ba người cùng di, át có thầy của ta [trong dó] vậy. 
Chọn những điều thuộc về người tốt mà theo, những điều thuộc về người 
xấu [thì biết] mà sửa đổi.” 


BÌNH GIẢI: 


Ba người cùng đi chỉ một nhóm người trong đó có mình cùng với hai người 
nữa. Cũng có người đọc hiểu rộng chữ “ba” chỉ vài người không xác định. 
Trong hai người đi với mình đó, ắt có người tốt, kẻ xấu; hoặc vừa tốt vừa xấu, 
tốt về mặt này, xấu về mặt kia. 

Dù thế nào chăng nữa, họ vẫn có thể là thầy của mình, nếu mình biết cách 
học với họ. Nghĩa là chọn những điều thuộc về người tốt mà bắt chước; hoặc 
là lựa những điều thuộc về người xấu mà sửa đổi. Hoặc trong một người có 
điều tốt, điều xấu thì mình hãy chọn điều tốt mà theo; xét thấy mình có điều 
xấu như vậy thì sửa đổi. 

Thông thường, người ta chỉ thấy được cái tốt, cái hay của mình mà không 
thấy được cái xấu, cái dở của mình. Nay thấy cái xấu, cái dó của người, chính 
là cơ hội thuận tiện để cho mình nhận ra cái xấu của mình. Như vậy, người 
tốt kẻ xấu đều có thể là thầy của mình; bởi vì họ đã tạo cơ hội cho mình biết 
theo điều tốt và bỏ điều xấu. 


22. 

子 日 : 天 生 德 认 予 ， 醒 的 其 如 予 何 ? 

Tủ viét: “Thién sinh đức u dư, Hoàn Khôi kỳ nhu du hà?” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Trời sinh đức ở ta; Hoàn Khôi làm gì ta được?” 


BÌNH GIẢI: 


Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, trên đường chu du liệt quốc, Đức Khổng tử 
đến nước Tống và giảng về lễ cho các đệ tử dưới một gốc cây lớn. Quan Tư Mã 
(phụ trách Bộ Binh) nước Tống là Hoàn Khôi có lẽ sợ ngài gây ảnh hưởng mà 
chiếm mất quyền bính của mình, cho nên sai người chặt cây đó, có ý hàm doa 
muốn giết ngài. Đức Khổng tử ra đi và nói với các đệ tử: “Trời sinh đức ở ta, 
Hoàn Khôi làm gì ta được?” Câu nói này thể hiện một niềm tin mãnh liệt vào 
Trời và tin vào đức ngay thẳng của mình có thể hoá giải được mối nguy. Niềm 
tin đó hàm ý rằng: khi mình đã có hành vi thất đức thì sớm muộn sẽ bị Trời 
hại, nếu mình có đức, Trời sẽ không hại, trái lại, còn nâng đỡ. Trời đã không 
hại thì ai có thể hại được? 
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Khi ở nước Vë, Tử Lộ đã từng tỏ ý bất bình với Đức Khổng tử về việc ra 
mắt nàng Nam Tử. Ngài đã thề: “Ta có điều gì không phải, Trời ghét ta, Trời 
ghét ta!” Câu nói ấy cũng thể hiện một niềm tin như ở trường hợp này. 


23. 
子 日 : 二 三 子 以 我 为 隐 平 ? PERPA! ARA 
不 与 二 三 子 者 。 是 丘 也 。 
Tử viết: “Nhị tam tử di ngã vi ẩn hồ? Ngô vô án hồ nhĩ; ngô vô hành nhi 
bất dữ nhị tam tử giả. Thị Khâu dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Các học trò cho ta giấu diêm chăng? Ta không giấu 
diêm gì cả; ta không làm điều gì mà không cho các trò hay biết. Khâu 
này là vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, Đức Khổng tử dạy các học trò không có giáo trình rõ rệt như 
ngày nay. Ngài tùy theo trình độ của mỗi học trò mà nói về một đề tài nào đó; 
hoặc đưa ra lý giải cho một vấn đề cũng tùy theo trình độ cao thấp, tùy theo 
ngay cả sở thích của mỗi người. Vì không có sự thống nhất trong lời giảng như 
vậy, cho nên có một số học trò tưởng rằng thầy không dạy bảo hết, hoặc không 
day công khai, cho người này biết mà giấu người kia; hoặc có những điều thầy 
còn giấu giếm, chưa tiết lộ hết. 

Câu nói trên là lời thanh minh của Đức Khổng tử đối với các học trò. Sở dĩ 
có sự hiểu lầm như vậy vì cái học trong Khổng môn rất rộng rãi, bao quát từ 
nhân đạo sang thiên đạo và lên thánh đạo. Tất cả những đề tài đó được thu 
gom thành hai phần: Hình nhi hạ học và Hình nhi thượng học. 

Hình nhi hạ học nói về đạo lý trong cõi nhân sinh gồm có: đường lối và 
cách ứng xử của người quân tử, tu thân, të gia, trị quốc, bình thiên hạ, lễ 
nhạc v.v... Trong đó có: tam cương (quân thần, phụ tử, phu phụ), ngũ thường 
(nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), đạo hiếu kính và thập nghĩa... 

Hình nhi thượng học nói về vũ trụ quan và nhân sinh quan, bàn về những 
vấn đề siêu hình như: khởi nguyên vũ trụ và đạo dịch, đức sinh, tính, mệnh, 
đạo trung dung, đức nhân, đức thành, thiên mệnh, thiên nhân tương ứng, 
qui thần, sinh tử... 

Có những điều huyền vi mà Đức Khổng tử chỉ nói vắn gọn, thấp thoáng... 
Đó là cái học tâm truyền dành cho những học trò có thượng căn, thiết tha với 
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đạo như Nhan Hồi, Tăng Sâm... Đức Khổng tử không hề giấu, nhưng đối với 
các học trò căn khí thấp, không hiểu được những lẽ huyền nhiệm cao siêu, lại 
tưởng là ngài đã giấu. 


24. 
FAIA: x, 行 ， 忠 ， 信 o 
Tử dĩ tứ giáo: Văn, hạnh, trung, tín. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử dạy về bốn môn: Văn học, đức hạnh, trung thành, niềm tin. 


BÌNH GIAI: 

Trong Khổng môn, văn học chỉ đến những bản văn cổ còn lưu lại từ những 
thời đại trước, bao gồm các điển tịch như: 

- Kinh Thi: những bài hát trong dân gian và trong triều đình (Quốc Phong, 
Tiểu Nhã, Đại Nhã... ) 

- Kinh Thư: những truyền ngôn về phép trị nước của các vua và các hiền 

thần đời Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, Hạ, Thương, Chu. 

- Kinh Lễ: các lễ nghi trong triều đình và trong dân gian. 

- Kinh Nhạc: âm nhạc và công dụng của âm nhạc (nhạc Thiều, nhạc Võ). 

- Kinh Dịch: qui luật biến dịch trong vũ trụ và nhân sinh (Thoán từ, Hào 

từ... ). 

Ngoài ra, văn học còn chỉ lục nghệ: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số: 

Đức hạnh là những năng lực tỉnh thần và những hành vi tốt. Năng lực 
tỉnh thần tốt thuộc về tâm ý gọi là đức. Hành vi tốt được phô diễn ra cử chỉ, 
việc làm gọi là hạnh. 

Trung thành là sự hết lòng (tận tâm) trong chính đạo. Vua thì hết lòng 
phục vụ dân; bề tôi hết lòng theo mệnh vua. 

Niềm tin là lòng thành thật, không dối trá; lời nói và việc làm đi đôi với 
nhau để tạo nên mối giao hảo liên kết giữa mọi người. 
2ã. 

子 日 : FA, ##ifimRz £ ! 得 见 君子 者 ， 斯 可 
矣 。 善 人 ， 吾 不 得 而 见 之 矣 ! 得 见 有 恒 者 ， 斯 可 
ko Thứ: ANAA, 44m Xu: WPA 


+ 1 
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Tử viết: “Thánh nhân, ngô bất đắc nhi kiến chi hy! Đắc kiến quán tử giả, 
tư khả hy! Thiện nhân, ngô bất đắc nhi kiến chi hợ! Đắc kiến hữu hằng 
giả, tư khả hy! Vô nhi vi hữu, hư nhi vi doanh, ước nhi vi thái, nan hồ 
hữu hằng hy!” 
Dịch nghĩa: 

Đức Khổng tử nói: “Bậc thánh nhân, ta không được thấy; được thấy bậc 
quân tử, ấy là khá rồi. Bậc thiện nhân, ta không được thấy; được thấy 
bậc hữu hằng, ấy là khá rồi. Không có mà cho là có, trống rỗng mà cho 
là đầy đủ, thiếu thốn mà cho là thừa thãi, khó là bậc hữu hằng được.” 


BÌNH GIẢI: 


Bậc thánh nhân là người hiểu thấu và liên kết được ba tài năng £hiên, địa, 
nhân; trong đó tài nhân được thể hiện hết mức. Tài thiên là năng lực che chở 
phổ biến của Trời (cụ thể là ánh sáng và dưỡng khí). Tài địa là năng lực bảo 
dưỡng của đất. Tài nhân là năng lực sáng tạo, phục vụ con người. 

Đồng thời, bậc thánh nhân lại có khả năng tiếp thu chân lý vĩnh hằng và 
có khả năng truyền đạt chân lý cho mọi người. Một con người như vậy quả là 
hiếm hoi trong lịch sử nhân loại. Dĩ nhiên vào thời Xuân Thu, Đức Khổng tử 
không được thấy bậc ấy. Trong sách Trung dung (chương 27) Tử Tư tiên đoán: 
Phải đợi có vị thánh nhân ấy rồi đạo mới được thực hành sau. (Dai kỳ nhân 
nhi hậu hành - 4# 3L A m 4447 › ) 

Bậc thiện nhân là người duy trì được đức nhân trong lòng, lại thường lấy 
việc thi hành điều thiện, tránh xa điều ác làm mục đích (Dĩ nhân tón tâm, 
nhi năng hành thiện vô ác đích nhân.). Con người ấy không dễ có; Đức Khổng 
tử cũng chưa được thấy. Tuy nhiên, ngài xác nhận được thấy bậc quân tử và 
bậc hữu hằng: ngài cho đó là điều hân hạnh rồi. 

Bậc quân tử là người một lòng hướng theo chính đạo, thường xuyên tu sửa 
chính mình để mỗi ngày một tiến lên con người lý tưởng. Ngoài xã hội, người 
quân tử có thể đảm đương chức vụ lãnh đạo quốc gia (quân); trong gia đình, 
người quân tử là một người con hiếu thảo, hoà thuận (tO. 

Bậc hữu hằng là người lấy đạo thường hằng làm mục đích (thủ thường 
hữu vi đích nhân), cho nên thành thật, trung chính, có sao nói vậy, không 
thêm bớt, sống giữa xã hội đảo điên mà giữ được tiết tháo, thẳng ngay. Đức 
Khổng tử giảng rõ: Người không có khả năng mà nhận mình có, không hiểu 
biết mà tự cho rằng biết đây đủ, thiếu sót đủ điều mà tự cho rằng mình thừa 
thãi; người ấy là loại hữu danh vô thực, giả dối, khoác lác (thùng rỗng kêu to), 
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làm sao có thể là bậc hữu hằng được. Trong Tân Ước, Đức Giêsu nói: “Có thi 
nói có, không thì nói không; thêm điều đặt chuyện là do ma quỉ mà ra.” Ma 
qui là những lực xấu xa lôi kéo người ta ra khỏi chính đạo. 

Đức Khổng tử nói như thế là muốn cho các đệ tử lấy bậc quân tử, hữu hằng 
làm mẫu mực. Đạt tới bậc quân tử, hữu hằng rôi, cố gắng trọn đời thì có thể 
tiến tới bậc thiện nhân và thánh nhân. Xã hội mà có nhiều bậc quân tử, hữu 
hằng đã là một xã hội tương đối tốt đẹp, ổn định rồi. 


26. 
子 钓 而 不 网 ， 怀 不 射 宿 岛 。 
Tử diéu nhi bất võng; duc bất xa túc điểu. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử câu cá mà không chài lưới; bắn mà chẳng bắn chim yên 
ngủ. 
BÌNH GIẢI: 

Câu này nói lên từ tâm của Đức Khổng tử, đồng thời xác nhận ngài không 
làm nghề đánh cá hay săn bắn chim thú. Đã vào nghề đánh cá thì phải dùng 
chài lưới để bắt cho được nhiều cá. Đã vào nghề săn bắn thì phải bắn cho được 
nhiều chim thú. Đằng này Đức Khổng tử chỉ câu cá và bắn chim cốt để giải 
trí, cho nên không dùng lưới bắt nhiều cá và chỉ bắn chim tỉnh thức hay đang 
bay. Hành động của ngài thể hiện từ tâm vì không muốn đa sát. Chài lưới 
cá cho được nhiều thì loài cá khó bề sinh sản; bắn con chim đang ngủ thì nó 
không biết đường tránh né. 


27. 
TH: 鞭 有 不 知 而 作 之 者 ， 我 盘 是 也 。 多 并 ， 择 其 
善 者 而 从 之 ， 多 见 而 识 之 ， 知 之 次 也 。 
Tủ viết: “Cái hữu bất tri nhi tác chi giả, ngã vô thị dã. Da văn, trach kỳ 
thiện giả nhi tùng chỉ; đa kiến nhi chí chỉ; tri chỉ thứ dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Vốn có người không biết mà cứ làm, ta thì không 
phải vậy. Nghe nhiều, chọn lấy điều thiện mà theo; xem nhiều mà ghi 
nhớ lấy, cái biết ấy là hạng dưới thôi.” 
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BÌNH GIẢI: 

Trong thiên hạ, có vô số người không biết mà cứ làm càn; vì thế đã có biết 
bao sự sai trái, biết bao tai họa diễn ra trong lịch sử loài người. Đức Khổng tử 
vốn khiêm nhượng, tự biết mình không phải bậc thánh. Bậc thánh sinh ra đã 
biết, không cần học; còn ngài chỉ là người hiếu học. Học tức là nghe biết nhiều 
để chọn lấy điều hay, điều tốt mà thi hành; quan sát nhiều để thu góp kiến 
thức mà vận dụng khi cần. Đức Khổng tử ham học, do học mà biết rộng; cho 
nên cái biết của ngài chỉ là hạng dưới, đứng sau cái biết cao hơn của bậc thánh. 


28. 


Âm... 。 ZFR, JAA 。 子 日 : 与 其 进 也 ， 
KHH o EE? AREON, HERL, A 
. 


Hỗ hương nan dữ ngôn. Đồng tử kiến, môn nhân hoặc. Tử viết: “Dữ kỳ 
tiến dã, bất dữ kỳ thối dã, duy hà thậm? Nhân khiết kỷ dĩ tiến, dữ kỳ 
khiết dã, bất bảo kỳ vãng dã.” 
Dịch nghĩa: 

Người làng Hỗ khó nói điều phải cho họ nghe theo. Có một thiếu niên 
[người làng ấy] ra mắt, các đệ tử đều ngờ vực. Đức Không tử nói: TTa] 
tán thành sự thăng tiến của họ, không tán thành sự thối lui của họ, cần 
gì phải thái quá? Người ta tự sửa mình để thăng tiến, thì [ta] hưởng ứng 
sự sửa trị của họ, không cần truy cứu quá khứ của họ.” 


` 9 
BINH GIAI: 

Làng Hỗ là môt làng có thói quen làm điều xấu, khó lòng nói điều thiện 
với họ. Có một thiếu niên làng ấy đến ra mắt Đức Khổng tử xin học; các đệ 
tử của ngài có ý ngờ vực thiện chí của thiếu niên ấy, không muốn tiếp nhận. 

Thấy vậy, Đức Khổng tử bày tỏ lập trường của ngài: Thấy người ta có ý 
thăng tiến thì phải tán thành thiện chí ấy, chứ đâu phải mình tán thành sự 
thối hoá của người ấy. Vì sao lại khắt khe thái quá? Người ta đã biết tự sửa 
trị, tìm cơ hội thăng tiến thì mình phải hưởng ứng, khích lệ và giúp người ta 
thăng tiến; không cần phải truy cứu đến quá khứ xấu của người ta. 

Cố chấp một thành kiến và cứng nhắc trong một cách cư xử là thái độ 
thường tình của người đời. Bậc quân tử sống trong đức nhân cần phải có tâm 
tư khoáng đạt, độ lượng với người để giúp người cải thiện. 
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29. 

子 日 : LPR? RAA, MZA! 

Tử viết: “Nhân viễn hồ tai? Ngã dục nhân, tư nhân chí hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Đức nhân có ở xa chăng? Ta muốn đức nhân thì đức 
nhân đến vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Đạo Nho quan niệm đức nhân là năng lực tốt lành vốn tiềm tại ở trong lòng 
mỗi người. Sách Trung dung nói: “Nhân giả nhân da - 2 ^+,. (Người có 
đức nhân là con người đích thực vậy.” Người nào thực hiện được đức nhân, 
biểu hiện trong ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi, người ấy trở nên bậc hiển thánh. 
Sống trong đức nhân là sống trong đạo Trời đó thôi. Như thế, đức nhân đâu 
ở xa xôi gì! Nếu ta thực lòng muốn nhân thì đức nhân ắt đến ngay lập tức. 

Muốn đức nhân xuất hiện, chỉ cần xoay hướng lòng muốn. Nếu lòng muốn 
hướng về ngoại vật, chạy đuổi theo những tham vọng thế tục như: tiên tài, 
sản nghiệp, danh vọng, địa vị, quyền bính, sắc đẹp, tiện nghi vật chất... ắt 
đức nhân bị chôn vùi mất. Phát triển lòng muốn hướng ra ngoại vật, ấy là 
khuếch đại lòng tham. Lòng tham sẽ kéo theo sự sân hận, khi lòng tham 
không được như ý. Tham và sân kết hợp khiến cho lòng si (mê muội) bao trùm 
hết cả tâm thức con người. Bấy giò, đức nhân như nàng tiên trong huyền 
thoại ngủ thiếp giữa rừng sâu, không thể tỉnh dậy được. Như vậy, muốn có 
đức nhân thì người ta chỉ cần giải trừ dần dần những dục vọng hướng ngoại, 
như chặt bỏ những tàn cây rậm rạp trong rừng. Lúc ấy, đức nhân sẽ tự hồi 
tỉnh, như nàng tiên được giải mê. Đức nhân cũng có thể ví như kho báu được 
tổ tiên chôn trong ruộng nhà, nay ta chỉ cần cầm xẻng đào xới sâu xuống 
đúng chỗ sẽ thấy. 

Đức nhân không phải từ đâu đến mà chỉ xuất hiện tại tâm con người. Khi 
đức nhân hiển hiện nơi một người thì chân lý sẽ tỏa sáng trong người ấy, 
khiến cho người ấy được an vui và làm bất cứ điều gì cũng hợp lẽ đạo. 


30. 
BR =] HC]: 上 昭公 知礼 乎 ? 孔子 日 : 知礼 。 孔 子 退 。 
B ÉE 3n: > BH: 吾 开 君子 不 党 ， 君 子 亦 党 平 ? 
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ERRAR, AZAR, Bim, ATA 
3È? 巫 马 期 以 告 ， 子 日 : kF, 3i, ALZ 
2 

Trần Tư bại vấn: “Chiêu Công tri lễ hó?” Khổng Tử viết: “Tri lễ.” 
Khổng Tử thối. Ấp Vu Mã Ky nhi tiến chi, viết: “Ngô văn quân tử bất 
đẳng, quân tử diệc đẳng hồ? Quân thủ u Ngô vi đồng tính, vị chi Ngô 
Mạnh Tú. Quân nhi tri lễ, thục bất tri lễ?” 

Vu Mã Kỳ dĩ cáo. Tử viết: “Kháu dã hạnh; cẩu hữu quá, nhân tất tri chi.” 


Dịch nghĩa: 
Quan phụ trách hình án nước Trần hỏi: “Vua Chiêu Công có biết lễ 
chăng?” Đúc Khổng tử nói: “Biết lễ.” 
Đúc Khổng tử ra về. Ông ấy vái chào Vu Mã Kỳ mà tiến lên nói: “Tôi 
nghe bậc quân tử không a dua, nay quân tử cũng a dua ư? Vua [Chiêu 
Công] lấy người Ngô cùng họ, gọi là Ngô Mạnh Tú. Vua [ấy] mà biết lễ 
thì còn ai chẳng biết lễ?” 


Vu Mã Ky trình báo lại. Đức Khổng tử nói: “Kháu này thật may mắn; ví 
bằng có lỗi, người ta ắt biết.” 


BÌNH GIẢI: 


Theo Chu Lë, những người cùng họ không được kết hôn với nhau (mặc dù 
đã xa huyết thống hay không cùng huyết thống). Thế mà vua Chiêu Công 
nước Lỗ lại lấy tiểu thư nước Ngô cùng họ với mình. Như thế, xét theo nghi lễ 
nhà Chu, vua Lỗ Chiêu Công không biết lễ. 

Quan phụ trách hình án nước Trần đem việc của Lỗ Chiêu Công ra chất 
vấn Đức Khổng tử để trắc nghiệm xem ngài nhận xét thế nào. Có lẽ vị quan 
nước Trần muốn vạch lỗi vua Lỗ với ngụ ý chê bai. Dĩ nhiên, Đức Khổng tử 
biết vua Lỗ Chiêu Công trái lễ; nhưng là thần dân nước Lỗ, ngài không nó 
vạch lỗi của vua mình. Bất đắc di, ngài phải trả lời rằng vua Lỗ biết lễ. 

Khi Vu Mã Ky, một đệ tử của ngài, trình báo lại lời phê phán của viên 
quan họ Trần, Đức Khổng tử nhận ngay, tự cho rằng mình may mắn vì đã có 
người nhận ra cái lỗi của mình. Đó là thái độ tế nhị của một bậc thầy, đã đem 
mình ra làm bình phong để che lỗi của vua, bảo vệ uy tín cho đất nước. 
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S1. 
子 与 人 歌 而 善 ， 必 使 反之 ， 而 后 和 之 。 
Tử dữ nhân ca nhi thiện, tất sử phan chi, nhi hậu hoa chi. 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử cùng với người hát mà thấy hay, ắt yêu cầu hát lại để họa 
theo sau. 
BÌNH GIAI: 


Đức Khổng tử là người hiếu học và không hề tự tôn. Đức tính ấy thể hiện 
cả trong lúc ca hát với người. Thấy người hát hay thì ngài yêu cầu người ta 
hát lại, ngài họa theo sau cốt để học cái nghệ thuật hát của người và bắt 
chước cho tường tận. 


32. 
子 日 : REIA, MIET, Rị# A= 2 £ ! 


Tử viết: “Văn mạc ngô do nhân dà; cung hành quán tử, tắc ngô vị chi 
hữu đắc.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Văn học chẳng gì ta cũng như người; đem mình làm 
người quân tử, thì ta chưa đạt được.” 
` ° 
BINH GIAI: 


Về văn học, tức là môn học bao gồm kinh điển, thư tịch và lục nghệ (lễ, 
nhạc, xạ, ngự, thư, só), Đức Khổng tử cho rằng mình cũng khả di bằng được 
người khác. Tất cả những thứ đó thuộc về kiến thức; nếu chăm chỉ học tập 
thì có thể đạt được, không khó. Tuy nhiên, thi hành đạo lý để trở nên một bậc 
quân tử đúng nghĩa, Đức Khổng tử tự cảm thấy mình chưa đạt được. Đây là 
một lời nói khiêm nhượng, chứng tỏ ngài rất thành thật. Chính ở điểm này 
thôi, Đức Khổng tử đã xứng đáng làm thầy các đệ tử. 


33. 
子 日 : PER, EAK? MAZRR WAR 
1. ATAZAA E.£ ARFA: 正 唯 第 子 不 能 学 
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Tử viết: “Nhược thánh dữ nhân, tắc ngô khỏi cảm? Úc vi chi bất yếm, hối 
nhân bất quyện, tắc khả vị vân nhĩ dĩ hy.” 
Công Tây Hoa viết: “Chính duy đệ tử bất năng học dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ví bằng bậc thánh và bậc nhân thì ta sao dám? 
Chẳng qua thực hành đường lối của thánh nhân, dạy người không mỏi 
mệt, có thể được như thế mà thôi. 

Công Tây Hoa nói: “Chính là những việc ấy mà đệ tử không thể học theo 
được.” 


BÌNH GIẢI: 


Bậc thánh là người đã đạt mức lý tưởng, kết hiệp với Trời. Theo sách 
Trung dung thì thánh nhân là bậc đã “phối Thiên” (B&K) (sánh với Trời).' 
Bậc nhân là con người hoàn thiện, đỉnh cao của bậc quân tử, thực hiện được 
Thiên mệnh, phát huy tính bản nhiên tinh tuyền. 

Với hai bậc ấy (tuy hai mà một), Đức Khổng tử không dám sánh, vì ngài 
chưa đạt tới. Ngài chỉ tự nhận mình nỗ lực thực hành theo đường lối của bậc 
thánh, bậc nhân và tha thiết với việc giáo huấn người khác không biết mỏi 
mệt. Thực hành theo đường lối của bậc nhân, bậc thánh là đang tiến bước 
trên đường hoàn thiện, là thăng tiến theo chiều cao. Tha thiết giáo huấn 
người khác là thể hiện tình thương yêu tha nhân, là tiến hoá theo chiều 
ngang. Phát triển gồm đủ cả hai chiều dọc ngang là thực hiện sứ mệnh con 
người trong vũ trụ. 

Ó đây, Đức Khổng tử lại tỏ ra rất thành thật và khiêm nhượng: có sao 
nói vậy. Tuy nhiên, một đệ tử của ngài là Công Tây Hoa (tức Tử Hoa) nhận 
xét rằng, chỉ với hai điều đó thôi, hai điều cốt lõi của đạo làm người, và cũng 
chính là đạo làm thánh nếu thành tựu, các đệ tử đã không có thể theo kịp 
được đức hạnh của thầy. 


34. 
子 疾病 M 子路 请 j ° 
子 日 : 4#? 


1 Trung dung, chương 31: Chỉ riêng bậc chí thánh trong thiên hạ mới có khả năng thông suốt, sáng 
tỏ, hiểu sâu... .... gặp được thì dân cung kính, nói ra thì dân tin cậy, hành động thì dân vui lòng... 
phàm là người có khí huyết thì không ai là không tôn kính, thân thiện, nên gọi là sánh với trời. ("È 
XT#£# ÂM fn....... AMARAT: MRAZ, finK,# eat... ... 凡 有 血气 者 ， 
ZRH, a fR- Duy thiên hạ chí thánh vi năng thông minh duệ tri... ... kién nhi dan mac bát 
kính, ngôn nhi dân mac bất tín, hành nhi dân mac bất thuyết... ...phàm hữu huyết khí giả mac bất 
tôn thân, cố viết phối thiên. 
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子路 对 日 : 有 之 o AH: “ii T E F494K& o” 
FRH: K£2Z4F⁄ £! 

Tử tật bệnh. Tử Lộ thỉnh đảo. 

Tử viết: “Hữu chư?” 

Tử Lộ đối viết: “Hữu chi. Luy viết: ảo nhĩ vu thượng hạ thần kỳ.” 


Tủ viết: “Khâu chi đảo cửu hy.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử đau nặng. Tử Lộ xin cầu cúng. 
Đức Khổng tử nói: “Có chăng?” 
Tủ Lộ đáp: “Thưa có. Sách Luy nói: ‘Câu xin cho ngươi với thần thánh 
trên dưới.” 
Đức Khổng tử nói: “Kháu này cầu xin đã lâu rồi.” 
BÌNH GIẢI: 


Tục cầu cúng thần linh để xin cho được khỏi bệnh hay khỏi các tai họa 
vốn đã có từ lâu trong lịch sử loài người. Sách Luy là một cổ thư chép các bài 
văn cúng tế đã có từ đời Chu Văn Vương. Điều đó chắc hẳn Đức Khổng tử đã 
biết. Ngài hỏi Tử Lộ chẳng qua tạo cơ hội cho Tử Lộ hiểu rõ cách hành xử của 
người quân tử, nếu quả thực Tử Lộ chưa hiểu ra. 

Người quân tử sống trong đạo Trời lúc nào cũng lo sửa mình, sám hối 
những lỗi lầm đã qua và cố gắng tiến lên bậc nhân đức. Tư tưởng và nếp sống 
của người quân tử hằng ngày như thế nào, hẳn thần linh đã biết. Đâu phải 
đợi cầu cúng van xin thì thần linh mới giáng phúc cho! Còn bệnh tật và các 
tai họa ở đời là lẽ thường trong cõi nhân sinh. Khỏe mạnh hay đau ốm hầu 
hết là do người ta biết sống trong đạo Trời hay trái đạo Trời (qui luật thiên 
nhiên). Những việc họa phúc trong đời đa số cũng do con người. Tất cả đều 
theo luật nhân quả, đều có nguyên nhân. 

Hon nữa, trong họa có phúc, trong phúc có họa lại là định luật phản phục 
của Dịch lý. Người khôn ngoan và đạo đức có thể lánh họa chiêu phúc, nếu 
vụng về và thất đức có thể gặp họa mất phúc là thường. Người quân tử phải 
biết nhìn xa và tính trước, đâu phải đợi nước đến chân mới nhảy, bệnh tình 
lâm nguy mới cầu xin. 

Còn những điều họa phúc đến ngoài khả năng phấn đấu, toan tính của 
con người thì đó là Mệnh; con người không thể biết, không thể bàn được. Cái 
Mệnh đến bước phải chết, thì không thể cầu xin được. Mà có khi chết lại là 
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cách giải thoát tốt dep cho con người, hoặc hơn nữa, có khi đem on ích cho 
nhiều người. Một người cha chết có khi hoà giải được mối hận thù giữa các 
anh em. Một người con chết có khi hàn gắn được sự sứt mẻ tình cảm giữa cha 
mẹ... Có những cơn bệnh hết sức ngặt nghèo, thập tử nhất sinh, thế mà người 
bệnh lại qua khỏi được; sau khi qua khỏi người ấy lại thấy được sức khỏe hơn 
xưa... Mệnh là như thế, cho nên không được bắt Mệnh phải theo ý mình. 

Đức Khổng tử hiểu như thế, vì vậy ngài không cần phải làm lễ cầu cúng 
theo lời khuyên của Tử Lộ. Ngài biết rằng sống trong chính đạo tức là cầu xin 
rồi; do đó ngài mới nói: “Khâu này cầu xin đã lâu rồi.” 


35. 
子 日 : ZARR, AANA: HARRE, FHL 
Tử viết: “Xa, tắc bất tốn; kiệm tắc cố. Dü kỳ bất tón dã, ninh có” 
Dịch nghĩa: 


Đúc Khổng tử nói: “Xa xỉ thì chẳng nhún nhường; tàn tiện thì quê mùa. 
Mang tiếng chẳng nhún nhường, thà quê mùa còn hơn.” 


BÌNH GIẢI: 


Xa xi tức là hoang phí trong cách ăn mặc, chi tiêu. Người có tính xa xỉ 
thường hay tự hào, kiêu ngạo, khinh rẻ người khác. Tàn tiện tức là tiết kiệm 
trong ăn mặc, chi tiêu; di nhiên không được rộng rãi trong sự tiếp đãi người 
khác. Người tằn tiện thường bị mang tiếng chặt chẽ, quê mùa, kém hào phóng 
với mọi người. Cân nhắc hậu quả của hai tính ấy, Đức Khổng tử thà chịu 
tiếng quê mùa còn hơn là mang tiếng kiêu ngạo. 

Ngoài ra, tàn tiện thì ít lệ thuộc vào người khác; còn xa xỉ dễ đưa đến túng 
thiếu; túng thiếu thì phải lệ thuộc. 


36. 

7H: 君子 坦 落落 DARKA o 

Tử viết: “Quán tử thản đãng đãng; tiểu nhân trường thích thích.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người quân tử thánh thoi phóng khoáng; kẻ tiểu 
nhân thường hay phải lo lắng.” 
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BÌNH GIẢI: 


Người quân tử để chí hướng vào đạo, phát triển đức nhân nơi mình, ít lưu 
tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, do đó không bị vướng mắc vào 
chuyện tranh cạnh hơn thua. 

Người quân tử hiểu rõ những nhược điểm nơi tâm hồn mình cũng như tâm 
hồn người, vì thế sẵn sàng thông cảm, tha thứ cho người, có lượng bao dung 
tất cả. Bởi vậy, tâm hồn người quân tử luôn được thành thoi phóng khoáng. 

Rẻ tiểu nhân thường chú tâm nhiều vào vật lợi. Lợi đưa đến cạnh tranh, ty 
hiểm, ghen ghét, dẫn theo nhiều dục vọng. Cho nên tâm hồn tiểu nhân luôn 
khao khát, thèm muốn. Vì cạnh tranh nên có nhiều kẻ thù, phải lo đối kháng, 
chống cự; vì khao khát thèm muốn mà tâm hồn luôn xốn xang, đòi hỏi. Do đó, 
kẻ tiểu nhân thường hay phải lo lắng, sợ sệt, buồn phiền, bất mãn. 


87. 
T šñ ứn là › AmE jk, AmE o 


Tử ôn nhi lệ, uy nhi bất mãnh, cung nhi an. 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử ôn hoà mà nghiêm trang, oai vệ mà không hung dữ, cung 


kính mà yên bình. 


BÌNH GIẢI: 

Câu này là lời của các đệ tử mô tả về dáng mạo bên ngoài của Đức Khổng 
tử. Dáng mạo bên ngoài biểu hiện tâm hồn. Ngài sống trong £hiên đạo, hướng 
về thánh đạo và chú tâm phát triển nhân đạo, nên có dáng mạo ôn hoà mà 
không nhu nhược, có vẻ oai vệ mà không hung đữ, có vẻ cung kính, tôn trọng 
mọi người mà không có nét qui lụy, yếu hèn. 

Tất cả những dáng mạo đó là do có đạo làm nền tảng trong tâm hồn. Đạo 
là một thực tại siêu hình, uy linh cho nên tạo ra nét nghiêm trang, oal vệ mà 
nhân từ, cung kính trong giao thiệp mà được vững vàng thư thái trong giá tri 
của mình. Những người tầm thường thiếu đạo chủ trì tại tâm thì không thể 
đạt được như thế. 
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CHƯƠNG VIII: THÁI BÁ 
£ 4a RA 


Thái Bá đệ bát 


1. 
子 日 : #403t "J3 84864 1 三 以 天 下 让  K.# 
Ani 。 
Tử viết: “Thái Bá kỳ khả vị chí đức dã dĩ hy. Tam di thiên hạ nhượng, 
dân vô đắc nhi xưng yên.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ông Thái Bá có thể được gọi là bậc đức hạnh hết 
mức vậy. Dem thiên hạ nhường di nhường lại, dân không được biết mà 
ca ngợi.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Thái Bá là con trưởng của Chu Thái Công, một vị vua chư hầu của 
nhà Ân. Chu Thái Công có ba con trai: Thái Bá, Trọng Ung và Quí Lịch. Quí 
Lịch có một con trai là Cơ Xương, khôn ngoan, đức hạnh tuyệt vời. Chu Thái 
Công muốn tạo cơ hội cho Cơ Xương trong tương lai nối ngôi để mở đại nghiệp 
cho nhà Chu, cho nên có ý định truyền ngôi cho Quí Lich. Quí Lich làm vua 
thì ngôi vua tương lai sẽ truyền đến Cơ Xương. 

Hiểu được thâm ý của cha, ông Thái Bá mặc dầu là con trưởng có quyền 
dành ngôi vua theo cổ lệ, nhưng ông đã kín đáo rủ Trọng Ủng là em kế mình, 
cùng nhau kiếm cớ đi hái thuốc, bỏ trốn khỏi nước để cho ý định của Chu 
Thái Công được thành tựu tốt đẹp. Do đó, sau này Cơ Xương mới được lên 
ngôi Chu Văn Vương, mở nghiệp nhà Chu, thay thế cho vua Trụ, bạo vương 
của nhà Ân. 

Thế là ông Thái Bá đã kín đáo nhường ngôi cho em út là Quí Lich, đồng 
thời cũng là nhường ngôi cho cháu là Cơ Xương sau này. Ông Thái Bá hành 
động kín đáo, tế nhị như vậy, cho nên dân chúng không biết được để mà ca 
ngợi công đức. Có đức lớn mà lại biết giấu cái đức ấy đi chính là bậc chí đức 
vậy. 
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2a. 
子 日 : AMARA 2. JA &13ð BỊ 8; 5 ứg # 49 RỊ 
ñL, É #7 R| 2 。 
Tử viết: “Cung nhi vô lễ tắc lao; thận nhi vô lễ tắc tỉ; dũng nhi vô lễ tắc 
loạn; trực nhi vô lễ tắc giảo.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khóng tử nói: “Cung kính mà không có lễ thì nhọc nhàn; thận trọng 
mà không có lễ thì sợ hãi; mạnh mẽ mà không có lễ thì rối loạn; ngay 
thẳng mà không có lễ thì khắc nghiệt.” 


BÌNH GIẢI: 


Chữ lễ ở đây không chỉ có nghĩa hẹp là lễ nghi, mà lễ có nghĩa là nguyên 
tắc hành động, ứng xử có mức độ, chừng mực, thích hợp. Biết Jê là biết sống 
vừa phải, không thái quá, không bất cập, thuận tiện cho mình và đẹp lòng 
moi người. 

Cung kính mà không có lễ tức là không biết cung kính trong một mức độ 
phù hợp với phẩm giá, với địa vị của mình. Như vậy, cung kính sẽ trở thành 
thái độ qui lụy, phiền hà, nhọc nhàn, mất công, mất cả phẩm giá. 

Thận trọng mà không có lễ tức là không biết thận trọng đến đâu là đủ; 
thận trọng quá đáng sẽ khiến người ta e dè, sợ hãi, chậm chạp trong công 
việc, hay không dám hành động điều gì, lúc nào cũng chần chừ, thiếu chí tiến 
thủ. 

Mạnh më mà không có lễ tức là mạnh mẽ càn bậy, không được ước thúc 
trong lề luật; mạnh mẽ càn sẽ tạo nên hành động hung hăng, gây ra sự rối 
loạn, phá phách, có hại cho mọi người. 

Ngay thẳng mà không có lễ tức là ngay thẳng quá đáng, thiếu tế nhị uyên 
chuyển, thiếu lịch sự, điều đó sẽ dẫn đến sự hà khắc, gắt gao, làm mất lòng 
người, khiến người khác phải oán giận. 

Lễ rất quan trọng và có ý nghĩa rất rộng rãi, chứ không phải sự gò bó của 
lễ nghi phiền tạp thông thường. Hiểu rõ lễ và sống đúng lễ mới là người khôn 
ngoan, khéo léo, lịch duyệt, làm vui lòng người khác, nâng cao phẩm giá của 
chính mình và dễ thành công trong đời. 


2b. 
ATER, IRE , XÃ Xi, IRRA 。 


185 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


2 


Quân tử đốc u thân, tắc dân hưng u nhân, cố cựu bất di, tắc dân bất du.” 
Dịch nghĩa: 


Người quân tử hết lòng với người thân thì dân chúng hưng khỏi đức 
nhân; không bỏ bạn bè cũ thì dân chúng không bạc bêo. 


BÌNH GIẢI: 


Câu trên cũng là lời của Đức Khổng tử. Có sách tách câu này ra một tiết 
riêng: có sách đặt cùng một tiết với câu trong tiết 2. Ở đây, xin theo bản cổ 
văn Luận ngữ “Quốc học cơ bản tùng thư” của Trí Dương Xuất bản xã tại Đài 
Loan, đặt câu này trong tiết 2 nhưng tách riêng ra để giải thích cho rõ. 

Dĩ nhiên, cả câu này phải được hiểu trong tỉnh thần lễ mới đúng. Ở đây, 
người quân tử đứng cương vị nhà cầm quyền. Người thân chỉ cho cha mẹ, anh 
em, con cháu, họ hàng. Hết lòng với người thân tức là hiếu dé với cha mẹ anh 
em, thương yêu nâng đỡ con cháu, họ hàng cho trọn tình nghĩa; chứ không 
phải đem tài sản quốc gia chia cho người thân, đem quyền bính đặt vào tay 
người thân theo kiểu gia đình trị. Nếu người nào cầm quyền mà trao trọn tài 
sản, quyền bính quốc gia cho người thân lại là trái 1ê. 

Người quân tử cầm quyền hết lòng với người thân theo Lễ thì dân chúng 
sẽ theo gương mà dấy lên đức nhân, cũng hiếu dé với cha mẹ anh em, thương 
yêu nâng dó con cháu, họ hàng. 

Ngoài ra, người quân tử cầm quyền không bỏ bạn bè cũ, biết nâng đỡ, duy 
trì tình cảm tốt đẹp với họ theo đúng lễ, chứ không phải kết bè kết đảng với 
bạn bè cũ để khuynh đảo quốc gia, thì dân chúng sẽ bắt chước theo mà duy 
trì tình xưa nghĩa cũ một cách trung hậu, không bạc bẽo, không cạn tình dứt 
nghĩa với bạn cũ, người quen. 


3. 
曾子 有 疾 8P" ƒH: KTA ! k7 ?!3 
Z: “3333 wR wK.” mm 
后， 得 知 免 夫 ! 小 子 ! 
Tăng Tử hữu tật, triệu món đệ tử, viết: “Khai dư túc! Khải dư thủ!” Thi 
vân: “Chiến chiến căng căng, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng.' Nhi 
kim nhi hậu, ngô tri miễn phù! Tiểu tử!” 

Dịch nghĩa: 


Tăng Tủ có bệnh, gọi các học trò lại, nói: “Hãy mỏ tay ta ra! Mỏ chân ta 
ra!” Kinh Thi rằng: 'Sợ hãi nom nóp, như xuống vực sâu, như bước trên 
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băng mông.’ Từ bây giờ về sau, ta biết được thoát khỏi đấy rồi! Hói các 
trò!” 


BÌNH GIẢI: 


Tăng Tử là một cao đệ của Đức Khổng tử, được sắp thứ hai sau Nhan Hồi. 
Ông là người thận trọng, chậm chạp, ít phóng khoáng, nhưng hiểu biết sâu 
sắc về đạo lý của thầy và rất chú trọng về đạo hiếu. Cha ông là Tăng Điểm, 
cũng là học trò của Đức Khổng tử, có chí hướng cao khiết. 

Vì có hiếu cho nên ông không muốn cha mẹ đau lòng hay mang tiếng vì 
con. Vào thời Xuân Thu, kẻ nào vi phạm phép nước, nặng thì bị tử hình, nhẹ 
thì bị chặt tay, chặt chân... Bị thảm hình như vậy tức là khiến cho cha mẹ 
phải đau lòng hay xấu hổ với mọi người. Do đó, một người con có hiếu cần 
phải biết cẩn thận giữ gìn thân thể khỏi bị tai nạn, thương tật. Tăng Tử cẩn 
thận suốt đời, tuy nhiên, cho đến khi sắp lìa trần ông mới dám chắc là mình 
bảo toàn được thân thể trọn vẹn, thoát khỏi các tai họa. Ông cho các học trò 
thấy tay chân của mình còn nguyên vẹn tức là muốn dạy cho họ bài học về 
giữ trọn vẹn thân thể. 


4. 
II 
mOra 人 之 将 死 ， 其 言 也 善 。 有 君子 所 贵 乎 道 者 
=: $J S o Í Í ERE., MR; th 
RO Äfi£ðillš@&: ñ S 2 F, NAIA 。 
Tăng Tử hữu tật, Manh Kính Tü vấn chi. Tăng Tử ngôn viết: “Diéu chỉ 
tương tủ, kỳ minh dã ai; nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện. Quân tử 
sở quí hồ đạo giả tam: động dung mạo, tư viễn bạo mạn hỹ; chính nhan 
sắc, tư cận tín hy; xuất từ khí, tư viễn bỉ bội hy. Biên đậu chi sự, tắc hữu 
tư tồn.” 

Dịch nghĩa: 


Tăng Tử có bệnh, Mạnh Kính Tử hỏi thăm. Tăng Tử nói rằng: “Con chim 
sắp chết, kêu tiếng bi thương; con người sắp chết, nói lời tốt lành. Bậc 
quân tử yêu quí đạo đức có ba điều: dáng vẻ cử chỉ lánh xa sự tàn bạo, 
khinh nhờn; sắc mặt chính đáng gần gũi niềm tin; nói ra thì lánh xa sự 
thô bỉ, phản nghịch. Việc sắp đặt đồ cúng tế, thì dành cho viên chức cấp 
dưới.” 
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BÌNH GIẢI: 


Mạnh Kính Tử tên là Trọng Tôn Tiệp, làm quan đại phu nước Lỗ. Căn cứ 
vào ngôn ngữ của Tăng Tử, có lẽ ông bị ốm nặng. Câu “Con chim sắp chết, 
kêu tiếng bi thương; con người sắp chết, nói lời tốt lành” đã trỏ nên một thành 
ngữ phổ thông trong dân gian. 


Trong lúc sắp từ giã cõi đời, Tăng Tử có vài lời khuyên chân thành đối với 
Mạnh Kính Tú, đại diện cho lớp người quân tử ở cương vị cầm quyền. Người 
quân tử cầm quyền thiết tha với đạo đức cần phải giữ ba điều: 

Dáng vẻ cử chỉ lánh xa sự tàn bạo, khinh nhờn. 

Ó địa vị tôn quí, có chức quyền, người ta thường muốn bày tó quyền uy với 
dân và có thái độ khinh nhờn đối với cấp dưới. Muốn đắc dân tâm, muốn cấp 
dưới hết lòng giúp đố mình trong công việc, người cầm quyền phải bỏ dáng vẻ 
cử chỉ tàn bạo, khinh nhờn. Như vậy dân mới quí mến, không chống đối và 
hết lòng vâng phục, nghe lệnh. 

Sắc mặt chính đáng gần gũi niềm tin. 

Sắc mặt là biểu hiện của tâm hồn. Sắc mặt chính đáng thể hiện sự tự tin, 
sẽ khiến cho dân đặt hết cả niềm tin vào mình, vui vẻ chịu sự sa1 sử của mình. 

Nói ra thì lánh xa sự thô bỉ, phan nghịch. 

Lời nói ở miệng lưỡi nhưng có gốc ở tâm hồn. Giữ gìn lời nói được tao nhã, 
chân thành, tránh sự thô bỉ, phản nghịch thì tâm hồn không xa chính đạo. 
Lời nói thể hiện chính đạo sẽ có sức thuyết phục đối với dân, khiến mọi người 
theo mình giữ chính đạo mà không có manh tâm phản trắc. 

Ba điều đó là những điều quan trọng cần thiết dành cho bậc quân tử cầm 
quyền, đem lại sự ổn định và thăng tiến tốt đẹp trong xã hội. Bậc quân tử 
cầm quyền không phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như sắp đặt đồ cúng 
tế... Những chuyện ấy dành cho viên chức cấp dưới lo. 

Lời khuyên của Tăng Tử được nhấn mạnh hết mức qua câu “Con người sắp 
chết, nói lời tốt lành”, cốt để cho Mạnh Kính Tử và các thế hệ cầm quyền đời 
sau tin tưởng, ghi nhớ. Ba lời khuyên đó là những điều thật tốt lành được nói 
ra vào lúc cuối đời của một bậc đại nho trong cửa Khổng. Người cầm quyền 
mà ghi nhớ thì phúc đức trăm đời cho đất nước. Đó là tấm lòng ưu mẫn của 
Tăng Tử, một nho sĩ chân chính, đối với đời. 


5. 
曾子 日 : MEHAR. USHA, A28, # 
若 虚 ， 犯 而 不 校 。 昔 者 吾 友 ， 党 从 事 认 斯 侨 。 
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Tăng Tử viết: “Dĩ năng vấn u bất năng, dĩ đa vấn u quả, hữu nhược vô, 
thật nhược hư, phạm nhi bất hiệu, tích giả ngô hữu thường tùng sự u tư 
hy.” 

Dịch nghĩa: 
Tăng Tử nói: “Giỏi mà hỏi nơi dỏ, nhiều mà hỏi nơi ít, có mà giống nhu 
không, đầy đủ mà giống như trống rỗng, bị xúc phạm mà không tranh 
giành, ngày xưa bạn ta từng theo được những việc như vậy. ” 


BÌNH GIẢI: 


Trên đây nói về đức hạnh của người muốn tiến lên bậc thánh nhân. Người 
đã tài giỏi rồi, tự cảm thấy chưa hoàn toàn, mà đi hỏi ở người dở hơn mình, 
tức là thấy người ấy có điểm nào đó hơn mình. Người hiểu biết nhiều mà đi 
hỏi ở người hiểu biết ít hơn mình, tức là thấy người ấy có kiến thức nào đó 
mà mình chưa biết. Đó là người nhận ra sự bất toàn của mình: không ai giỏi 
tất cả và biết tất cả. Bất toàn mà cố gắng cầu toàn là điều đáng ngợi khen. 
Người có đức hạnh mà tỏ ra như không có, đầy đủ khôn ngoan mà tỏ ra như 
vụng về, rỗng tuếch, đó là người hết mức khiêm nhượng. Người bị người ta 
xúc phạm đến danh dự hay bị xâm phạm đến tài sản... mà sẵn sàng bỏ qua, 
không tranh giành để lấy phần thắng lợi về mình; đó là người có từ tâm, độ 
lượng, có lòng quảng đại, bao dung. 

Tất cả những điều trên đều là hạnh của bậc thánh nhân, hiếm người thực 
hiện được. Thế mà bạn của Tăng Tử, chắc là thầy Nhan Hồi, đã từng theo 
được những việc như vậy, quả là người duy nhất trong cửa Khổng thời ấy, và 
có lẽ cũng là người duy nhất trong lịch sử đạo Nho. Vì thế nên khi con người 
ấy mất đi, Đức Khổng tử khóc mãi không thôi! 


6. 
曾子 日 : 可 以 证 六 尺 之 孤 "J3 Ÿñ1 EZ, B ÀK 
节 而 不 可 夺 也 。 君 子 人 与 ? 君子 人 也 ! 
Tăng Tử viết: “Khả dĩ thác lục xích chỉ cô, khả dĩ ký bách lý chi mệnh, 
lâm đại tiết nhi bất khả đoạt dã. Quân tử nhân dư? Quân tử nhân dã.” 
Dịch nghĩa: 


Tăng Tử nói: “Có thể giao phó đứa con côi sáu gang; có thể gửi gấm vận 
mệnh trăm dặm; gặp nguy biến mà không thể bị cướp (ý chí, người ấy 
có phải quân tử chăng? Người ấy là quân tử vậy.” 
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BÌNH GIẢI: 


Trong câu này, Tăng Tử đưa ra một mẫu người giả định để cho các đệ tử 


đánh giá. Dó là một người bầy tôi được vua giao cho việc bảo vệ con côi, và 
được giao cho trọng trách trông coi vận mệnh đất nước một trăm dặm. Khi 
xảy ra tình thế nguy biến, người bầy tôi ấy một lòng trung thành với sự ủy 
thác của vua, không để cho ai chiếm đoạt ý chí kiên định của mình. Tăng Tử 
hỏi rằng người ấy có phải là bậc quân tử chăng. Và ông đã tự trả lời ngay: 
Người ấy hẳn là bậc quân tử vậy. 

Quân tử là người trước sau như một, không thay lòng đổi dạ, bao giò cũng 
hết lòng trung thành với người đã tín nhiệm mình, mặc dù có gặp những tình 
huống nguy khốn, biến loạn, hoặc được lợi lãi trăm chiều. 


7. 
曾子 日 : 士 不 可 以 不 弘毅 ， 任 重 而 道 速 。 仁 以 为 已 
任 ， 不 亦 重 乎 ! AmE, RRF! 
Tăng Tử viết: “Sĩ bất kha dĩ bất hoàng nghị. Nhậm trọng nhi đạo viễn. 
Nhân dĩ vi kỷ nhậm, bất diệc trọng hồ? Tử nhi hậu dĩ, bất diệc viễn hồ?” 
Dịch nghĩa: 


Tăng Tử nói: “Người có học không thể không mở rộng và quả quyết. 
Nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa. Lấy đức nhân làm nhiệm vụ của 
mình, lại không nặng sao? Cho đến chết là mức sau cùng, lại không xa 
sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Nhiệm vụ của người có học (s? là phải đem cái biết của mình về chân lý 
truyền bá cho mọi người được biết (hoằng), không thể giữ cho riêng mình; lại 
còn phải quả quyết (nghj) duy trì cái chân lý mà mình đã biết. Việc ấy giống 
như người được trao cho bó đuốc trong đêm thì phải châm đuốc cho những 
người khác để ánh sáng được truyền lan khắp nơi, khiến cho đêm tối trở 
thành sáng rực và phải quả quyết giữ cho bó đuốc ấy được sáng mãi. Như thế, 
nhiệm vụ của người có học rất nặng nề (nhậm trọng) và con đường truyền bá 
rất xa xôi (đạo viễn). 

Cái học trong đạo Nho không chỉ bao gồm kiến thức về lục nghệ (lễ, nhạc, 
xạ, ngự, thư, số, mà chính yếu là thể hiện đức nhân. Người có học phải hiểu 
thấu đáo đức nhân và phát huy đức nhân, đem đức nhân đến cho mọi người 
để nhân hoá con người trong xã hội. Khi con người được nhân hoá, con người 
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mới trở nên người đích thực (Nhân giả nhân dã - 仁者 人 也 ). Con người đích 
thực nếu giải thích theo khuôn khổ triết lý Ngũ hành (ð = 3 + 2), thì yếu tố 
tâm linh là dương giữ số 3, yếu tố thể chất là âm giữ số 2. Có nghĩa là tâm 
linh làm chủ thể chất; thể chất giữ vai trò thứ yếu, tâm lĩnh (yếu tố thánh 
thiêng) giữ vai trò chủ đạo, chỉ huy thể chất. 

Con người được nhân hoá tức là sống trong đức nhân, không phải con 
người thuần tính động vật, không bị sự vật sai sử. Con người thuần tính động 
vật (vật hoá) là người đi trong đêm tối của vô minh, của dục vọng tàn ác, cho 
nên thường xuyên bị khổ đau và gây khổ đau cho người khác. Xã hội đầy 
những con người thuần vật là xã hội cực kỳ rối loạn, tàn nhẫn, đau thương... 

Bởi vì người có học lấy việc triển khai đức nhân là nhiệm vụ của mình 
cho nên đó là một gánh vác rất nặng nề. Truyền bá đức nhân cho mọi người 
không phải trong một sớm một chiều thành tựu, mà phải truyền bá cả đời 
cho đến lúc chết mới được nghỉ ngơi; do đó mới nói con đường hoằng đạo rất 
Xa XÔI. 

Tăng Tử là người môn đệ đứng thứ hai sau Nhan Hồi, cho nên đã ý thức 
được đúng đắn cái học của Đức Khổng tử. Sau này, hậu nho xếp Tăng Tử vào 
hàng Tứ phối (Nhan Hồi, Tăng Sâm, Tử Tư, Mạnh Kha), sánh với Đức Không 
tử, quả là không sai. 


8. 
子 日 : HAA, Ii, MAE 。 
Tử viết: “Hung u Thi, lập u Lễ, thành u Nhạc.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Phát khỏi ở Thi, đứng vững ó Lễ, thành tựu ở Nhạc.” 


BÌNH GIẢI: 


Đạo Nho thời Đức Khổng tử có Lục kinh: Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân 
Thu. Sau khi Tân Thủy Hoàng thi hành chính sách đốt sách chôn học trò, 
Kinh Nhạc bị mất, còn lại Ngũ Kinh. 

Kinh Thư nói về việc chính trị. Kinh Dịch nói về qui luật biến động. Kinh 
Xuân Thu ghi chép về lịch sử. Ba kinh Thi, Lễ, Nhạc là những quyển sách 
cần thiết cho đạo làm người. Người học đạo Nho để trở nên bậc quân tử, trước 
hết phải học Thi, rồi đến học Lé và cuối cùng học Nhạc. 

Học Thi để phát khởi tình người, bắt đầu là mối tình nam nữ. Tình nam 
nữ có phát triển tốt đẹp, người ta mới nên vợ nên chồng để có một xã hội ổn 
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định phù hợp với qui luật âm dương của đạo Dịch. Kinh Thibao gồm những 
bài ca dao, đặc biệt là phần Quốc phong; trong đó mối tình nam nữ được đề 
cập đến một cách đơn sơ, chân thành, đằm thắm, chẳng hạn như trong bài 
thơ Quan thư sau đây: 


Bí] b BENG › 
在 河 之 洲 。 
D IERA 
ETIR. 
Quan quan thu cuu, 
Tai hà chi châu. 
Yéu diéu thuc nü, 
Quán tử hảo cầu. 
(Tạ Quang Phát, Kinh Thi I, NXB Văn học 2004, trang 35) 


(Quan quan cái con thư cuu, 
Con sống, con mái cùng nhau bãi ngoài. 
Diu dàng thục nữ như ai, 
Sánh cùng quân tử tốt đôi vợ chồng.) 
Tan Đà dịch 

Tiếp theo, người ta phải học lễ để biết cách cư xử theo trật tự, thứ bậc, gần 
xa. Kinh lễ giúp cho người học đạo đứng vững trong xã hội với những tương 
quan giao thiệp có chừng mực hợp đạo đức, luân lý. Mục đích của lễ là tụ hội 
mọi điều đẹp dë. Trong lễ có nghĩa. Nghĩa là sự điều hoà các mối tương giao 
để làm lợi cho mọi người, mọi vật: “Gia hội túc di hợp lễ, lợi vật túc dĩ hoà 
nghĩa.” (Gom góp mọi điều tốt đẹp đủ để cho hợp với lễ, làm ích lợi cho mọi vật 
đủ để điều hoà điều nghĩa.) (Kinh Dịch: Quẻ Càn, Văn ngôn truyện) 

Cuối cùng, để có thể thành tựu nhân tính với tâm linh, thể chất hài hoà và 
tạo nên hoà khí với tha nhân trong xã hội, người ta phải học nhạc. Hiểu sâu 
sắc về nhạc và khéo vận dụng nhạc, người ta mới có thể xây dựng nên một 
xã hội thái hoà; mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi đoàn thể hoà hợp trong một 
đại hoà điệu yêu thương. Đức Khổng tử nói: “Trí Nhạc dĩ trị tâm, tắc dị, trực, 
từ, lượng chỉ tâm du du nhiên sinh hỹ.” (Vận dụng nhạc đến cùng để ổn định 
lòng người, tức thì cái lòng giản dị, ngay thẳng, nhân từ, thành tín tự nhiên 
phơi phới sinh ra.) (Lễ Ký: Tế Nghĩa). 

Thiên Nhạc Ký lại viết: “Nhạc dã giả, thánh nhân chỉ sở lạc dã, nhi khả dĩ 
thiên dân tâm, kỳ cảm nhân thâm, kỳ di phong dịch tục, cố tiên vương trứ kỳ 
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giáo yên.” (Nhạc là cái vui của thánh nhân mà có thể khiến cho lòng dân nên 
tốt, cảm được lòng người sâu xa, thay đổi được phong tục, cho nên tiên vương 
mới đặt ra dạy nhạc.” 


9. 
子 日 : 民 可 使 由 之 ， 不 可 使 知之 。 
Tử viết: “Dán khả sử do chi, bất khả sử tri chi.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Dân có thể khiến noi theo, không thể khiến cho biết.” 


BÌNH GIẢI: 


Vì câu nói trên, đã không ít người, nhất là ở cao trào dân chủ đầu thế kỷ 
20, cho rằng Đức Khổng tử chủ trương đường lối ngu dân! Nghĩa là không cần 
giảng giải cho dân hiểu biết, chỉ cần sai bảo họ làm theo ý nhà cầm quyền. 

Cũng có học giả muốn bênh vực Đức Khổng tử, đã đặt giả thuyết cho rằng 
“Hay là cường hào hậu thế gán cho Đức Khổng tử đặng dễ sai dân?” (Đoàn 
Trung Còn. Luận Ngữ, Trí Đức Tòng Thơ xuất bản: trang 125). 

Ở đây, chúng ta cân xét lại. Vào thời Đức Khổng tử, cách nay khoảng 
2.500 năm trước, hầu hết dân chúng không có học, chỉ có những người ở giai 
cấp lãnh đạo được học thôi. Việc học chưa được mở mang, chữ nghĩa ít ôi! Do 
đó, có những vấn đề thuộc các lãnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh 
tế... ảnh hưởng sâu xa tới vận mệnh đất nước, không thể một sớm một chiều 
giảng giải cho toàn dân thông suốt được. Để đáp ứng với tình thế, nhà cầm 
quyền chỉ việc khiến dân noi theo mà không thể nhất thời giảng cho dân biết. 
Dĩ nhiên, nhà cầm quyền này phải là bậc quân tử trong cái học lý tưởng của 
đạo Nho. 

Mỏ đầu sách Đại Học, Đức Khổng tử nói: “Đại học chi đạo tại minh minh 
đức, tại thân dân, tại chỉ u chí thiện -大 学 之 道 在 明明 德 ， ARAR. L2 
£ š , : Đường lối của bậc đại học ở chỗ làm sáng lên cái năng lực sáng láng 
nơi mình, ở chỗ thân yêu dân chúng, ở chỗ nhắm tới chí thiện.” Với một nhà 
cầm quyền theo cương lĩnh như thế, câu trên thật là thích hợp. Dân chúng 
đốt nát, kém cỏi giống như những đứa con thơ dại; nhà cầm quyền sáng suốt 
thương dân giống như cha mẹ thương con, chỉ khiến con làm những điều tốt, 
điều phải mà thôi. 

Câu trên của Đức Khổng tử không dành cho những bạo chúa, cường quyền, 
chỉ tìm cách áp bức dân chúng phục vụ cho quyền lợi riêng của mình. Câu nói 
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của Đức Khổng tử phải đặt trong học thuyết Chính danh mới hợp lý: “Quán 
quân, thần thần... : Vua phải cho ra vua, bầy tôi phải cho ra bầy tôi... ” 

Dĩ nhiên, câu trên cũng không còn thích hợp cho thời nay, khi mà việc giáo 
dục đã phổ biến rộng khắp; trong dân chúng có nhiều người giỏi giang sáng 
suốt, đức độ... Vì thế, nền chính trị ngày nay chủ trương dân chủ, lấy ý kiến 
dân làm ý kiến nhà cầm quyền mới đúng. 


10. 
ƒH: AJAA, i. An; k= ER, ñL 
也 。 
Tử viết: “Hiếu dũng tật bán, loạn dã. Nhân nhi bất nhân, tật chi di 
thậm, loạn đã. 

Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Ua thích sức mạnh, giận ghét cảnh nghèo, sẽ làm 
loạn. Người không có lòng nhân, bị giận ghét thái quá, sẽ làm loạn.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu trên nói đến hậu quả tâm lý của hai loại người. Người ưa thích sức 
mạnh mà lại giận ghét cảnh nghèo, nếu cứ bị sống trong cảnh nghèo mãi, ắt 
sẽ dùng sức mạnh của mình để đổi cảnh nghèo. Như thế, loại người ấy ắt sẽ 
dấy loạn. Người không có lòng nhân, tức là nặng thú tính hơn nhân tính, nếu 
bị giận ghét thái quá, thú tính nổi lên, ắt sẽ dấy loạn, chống đối. 

Đức Khổng tử đưa ra câu này có ý khuyên các đệ tử đứng ở cương vị cầm 
quyền phải phòng ngừa và tìm cách hoá giải hai loại người trên. Đối với người 
ưa thích sức mạnh, hãy dùng sức mạnh của họ cho đúng chỗ, đừng để cho 
họ sống trong cảnh nghèo hèn. Đối với người không có lòng nhân, đừng bao 
giờ giận ghét họ thái quá; trái lại, hãy vuốt ve, an ủi để cho thú tính của họ 
không có cơ hội nổi lên, rồi dần dần được thuần hoá. Làm người quân tử trị 
nước mà khéo léo xử trí như thế mới có thể tránh được sự dấy loạn trong đất 
nước. 


11. 


FS: 如 有 周公 之 才 之 美 ,， i5 Hä, HARRAH 
也 已 ! 
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Tủ viết: “Như hữu Chu Công chỉ tài chi mỹ, sử kiêu thả lận, kỳ dư bất 
túc quan dã dĩ.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Như có tài năng, đẹp dé như Chu Công, mà tỏ ra 
kiêu căng lại keo kiệt, thì những gì thêm ra không đủ xét đến nữa.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu trên của Đức Khổng tử nhằm chê bai tính kiêu căng và keo kiệt. Kiêu 
căng là tự thị, khinh người. Keo kiệt là thu quén, tích cóp của cải cho riêng 
mình, không bao giờ muốn giúp đỡ, bố thí cho ai. Một người như thế giá như 
có tài năng, đẹp dë như Chu Công cũng trở thành vô dụng. 

Chu Công là con của Văn Vương, em của Võ Vương, có tài năng đức hạnh 
lỗi lạc, đã giúp Võ Vương dựng nên sự nghiệp thịnh vượng lâu dài cho nhà 
Chu. Sở dĩ vô dụng và không đáng xét đến những tài năng, sự đẹp dë ấy, bởi 
vì tính kiêu ngạo và tính keo kiệt khiến cho mọi người phải xa lánh người ấy, 
không còn ai muốn ở gần và hợp tác nữa. Đó là con người không ai trợ giúp. 
Đã không ai trợ giúp, đơn thương độc mã thì dù có tài năng đến mấy cũng 
không thể làm nên được chuyện gì trong đời. Chẳng những thế, người ấy còn 
bị người ta ghét bỏ, vùi dập. 


12. 
fg: 三 年 学 ， 不 至 从 毅 ， 不 易 得 也 。 


Tử viết: “Tam niên học, bất chí ư cốc, bất dị đắc dã!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Học ba năm mà không để tâm vào bổng lộc, không 
dễ được vậy!” 


BÌNH GIẢI: 


Hầu hết những người đi học đều cầu mong một ngày kia có địa vị để đạt 
được nhiều bổng lộc. Thực ra đó không phải là lý tưởng của đạo Nho. Lý tưởng 
của đạo Nho là thành nhân, tức là thành tựu nhân tính đích thực, trở nên bậc 
quân tử, thánh hiền. Đi học là một quá trình “minh minh đúc” (làm sáng cái 
minh đức nơi mình). Sau này, có ra làm quan cũng chỉ là tìm co hội để “minh 
minh đức u thiên hạ” (làm sáng cái minh đức nơi mọi người). Tuy nhiên, giữ 
được lý tưởng này, không để tâm tới bổng lộc, không dễ được mấy người! Có 
Đức Khổng tử và Nhan Hồi thôi chăng? 
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13. 
Fa: 篇 信 好 学 ， FRE 。 ee 
居 。 天 下 有 道 则 = SEn. RA, AER 
Ho P; RAŽ, A5, . 
Tủ viết: “Đốc tín hiếu học, thủ tử thiện đạo. Nguy bang bất nhập, loạn 
bang bất cư. Thiên hạ hữu đạo tắc hiện, vô đạo tắc ẩn. Bang hữu đạo, 
bần thả tiện yên, sỉ dã. Bang vô đạo, phú thả quí yên, sỉ dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khéng tử nói: “Dốc lòng tin, ham học, khéo giữ đạo cho đến chết. 
Không vào nước lâm nguy, không ở nước loạn lạc. Thiên hạ có đạo thì 
xuất hiện, không có đạo thì ẩn dật. Nước có đạo mà nghèo lại hèn, thì 
đáng hổ then. Nước không có đạo mà giàu lại sang, thì đáng hổ then.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử giảng dạy câu trên có lẽ vào lúc ngài cùng các đệ tử chu du 
liệt quốc. Thuở ấy, Trung Hoa bị chia thành khoảng 100 nước (bang) lớn nhỏ; 
tất cả đều là chư hầu của nhà Chu. Vì nhà Chu suy yếu, quyền bính trung 
ương không được tôn trọng, đạo nhân nghĩa suy đổi, nước nọ thôn tính nước 
kia. Có nước đang lâm nguy, có nước đang loạn lạc. Đức Khổng tử dạy đạo 
lý cho các đệ tử trong ý hướng muốn ổn định xã hội. Vì thế, ngài bảo các đệ 
tử phải dốc lòng tin vào đạo, chỉ có đạo mới ổn định được xã hội. Có niềm tin 
vững vàng rôi, cần phải ham học để phát triển tài đức và quyết tâm giữ đạo 
cho đến chết. 

Trong sự khôn ngoan của người có học, nước nào đang lâm nguy thì đừng 
vào; bởi vì có vào cũng không cứu vãn được. Tình trạng nguy khốn của một 
nước là hậu quả suy đồi đạo lý đã lâu. Nguy khốn sẽ dẫn đến đổ võ, tan tác 
trong một thời gian dài theo đúng qui trình của dịch lý; dù có tài năng cách 
mấy cũng không thể cứu nguy được. Nước nào loạn lạc thì không ở lại; bởi vì 
loạn lạc là khởi đầu của sự nguy khốn đang tới. Ở lại đó sẽ bị liên lụy không 
cứu gõ được. 

Giả như gặp lúc thiên hạ có đạo, tức là tình hình chính trị đã lắng dịu, 
các giá trị đạo đức được tôn trọng, thì nên xuất đầu lộ diện, đảm đương một 
chức vụ thích hợp nào đó để xây dựng xã hội. Nếu nước không có đạo, cả 
chính quyền lẫn dân chúng đều xa rời nhân nghĩa, thì nên ẩn dật, che giấu 
tài năng, tên tuổi để giữ tròn đạo lý. 
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Ứng xử như vậy là thi hành đạo lý tùy thời “tùy thời chi biến di tòng đạo 
dã” (Trình tử), chứ không phải ngoan cố hay hèn nhát. Ngoan cố là thái độ 
của người ÿ tài làm càn không xét đến thời vụ. Hèn nhát là thái độ trốn tránh 
bổn phận của mình vì ngại khó, ngại khổ. Bậc quân tử không thuộc hai loại 
người đó. 

Nếu như người nào sống trong nước có đạo mà lại nghèo hèn, thì đáng hổ 
thẹn, bởi vì người ấy lười biếng hay kém cỏi. Nước có đạo là cơ hội tốt cho mọi 
người phát triển, thế mà mình lại nghèo hèn thì thật đáng trách. 

Nếu như người nào sống trong nước không có đạo, trong khi mọi người 
phải lầm than khốn khổ, thế mà người ấy lại giàu sang thì cũng đáng hổ 
thẹn; bởi vì người ấy đã tham gia vào sự bóc lột, chèn ép, nịnh hót hoặc thao 
túng kinh tế, bất chấp đạo lý. 

Bài giảng của Đức Khổng tử trên đây có thể áp dụng cho mọi người trong 
mọi thời. 

14. 


` 日 : 不 在 其 位 》 不 谋 其 政 o 
Tu viét: “Bát tai ky vi, bát muu ky chính.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Không ó chức vị nào, không mưu tính việc chính trị 
của chúc vị đó.” 


BÌNH GIẢI: 


Đây là một lời dạy dành cho các đệ tử khi tham gia việc nước. Việc nước có 
nhiều chức vị cao thấp. Mỗi chức vị lại có một công việc riêng dành cho chức 
vị đó. Nếu mỗi người tham chính đều biết lo tròn bổn phận trong chức vị của 
mình, guồng máy cai trị sẽ tiến hành tốt đẹp. Ví bằng ai đó không lo tròn bổn 
phận mình mà lại mưu tính sang công việc của chức vị khác, tức là mắc vào 
hai lỗi: lỗi không làm trọn phần mình và lỗi giám chân lên phần hành của 
người khác. 

Không làm trọn phần mình thì công việc chung bê trễ, thiếu sót. Giám 
chân lên người khác sẽ khiến người ta khó chịu, chống đối lại mình. Đó là 
đầu mối của sự rối loạn trong chính sự, là đầu mối gây nên sự trì trệ, trắc trở 
trong guồng máy cai trị; đồng thời gây nên nhiều sự lo lắng, phức tạp, phiền 
muộn, bất an cho chính bản thân mình. 
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15. 
子 日 : MEZ, BDBR2 ñ, ý Ýƒ, AR ! 
Tử viết: “Sư Chí chi thủy, Quan thư chi loạn, dương dương hồ, doanh 
nhĩ tai!” 

Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Sư Chí khởi đầu, chấm dứt khúc Quan thư, tốt đẹp 
tràn đầy biết bao, vui tai thay!” 


BÌNH GIẢI: 


Sư Chí là nhạc sư tên Chí, nhạc trưởng cung đình nước Lỗ. Trong một buổi 
tấu nhạc ở triều đình, Sư Chí đã khởi tấu, rồi kết thúc khúc nhạc Quan thư 
với giai điệu tốt đẹp tràn đầy, phơi phới mênh mông như biển, làm vui tai 
người nghe. 

Quan thư là một bài trong Kinh Thi, mở đầu phần Quốc phong, nói lên 
mối tình thân mật đằm thắm, đứng đắn của một người quân tử với ý trung 
nhân của mình, trong trắng, trìu mến như đôi chim thư cưu quấn quít trên 
bãi có bên sông. Giai điệu tiết tấu của bản nhạc do Sư Chí trình tấu đã diễn 
tả được sự mỹ thịnh của mối chân tình nam nữ yêu nhau trong lễ giáo. Đức 
Khổng tử đã cảm nhận được ý tình của thanh âm cho nên cất tiếng ngợi khen 
tài năng của Sư Chí. 

Qua đây, chúng ta có thể thấy được triết lý âm nhạc của người xưa và trình 
độ thẩm âm của Đức Khổng tử. Triết lý âm nhạc của người xưa là vun đắp 
tình người, tạo nên sự hoà ái, ổn định, an vui trong xã hội. Còn trình độ thẩm 
âm của Đức Khổng tử thì rất cao; ngài thấu tỏ được ý tình của Sư Chí diễn tả 
qua các cung bậc thanh âm. 


16. 
子 日 : ENRE’: MMAR, BnR, ñ Ẩm 
>! 
Tử viết: “Cuóng nhi bất trực, đồng nhi bất nguyện, không không nhi bất 
tín, ngô bất tri chỉ hy.” 

Dịch nghĩa: 


Đúc Khổng tử nói: “Ngông cuồng mà chẳng ngay thẳng, mù mờ mà 
chẳng thành thực, ngây ngô mà chẳng giữ niềm tin, ta chẳng biết loại 
ấy như thế nào!” 
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BÌNH GIẢI: 

Trong câu trên, Đức Khổng tử đề cập đến ba loại người: 

- “Ngông cuồng mà chẳng ngay thẳng”: đây là người có nhiều tham vọng, 
tham vọng quá hoá rồ dại, không tự biết khả năng của mình đến đâu. 
Đã vậy, trong cách giao thiệp, hành xử, người ấy lại chẳng ngay thẳng, 
mà lươn lẹo, cong queo, dối trá. 

- “Mù mờ mà chẳng thành thực”: đây là người không có chút kiến thức nào, 
sự hiểu biết không hơn một đứa trẻ, thế mà lại chẳng thành thực, đỏ về 
điều thiện nhưng lại hay về điều ác. 

- “Ngây ngô mà chẳng giữ niềm tin”: đây là loại người có vẻ khờ dại nhưng 
chẳng giữ niềm tin với ai, luôn luôn thất hứa, thể hiện một tính tình dối 
trá, lường gạt. 

Đó là ba loại người, hay cũng có thể qui về một loại (nếu là một loại người 
mà như thế thì thật thậm tệ), có vào thời đại loạn Xuân Thu Chiến Quốc. Đức 
Khổng tử liệt họ vào loại ngoại hạng, khó bề diễn tả, cho nên khó lòng dạy dỗ 
và không thể dùng vào một việc gì. 


17. 
子 日 : PWR, MAK! 


Tủ viết: “Học như bất cập, do khủng thất chi.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Học như là không kịp, bởi sợ mất đi.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu trên nói về lý do nỗ lực học tập. Đức Khổng tử cho rằng người học cần 
phải luôn luôn cố gắng tiến lên như là không theo kịp; không theo kịp đà phát 
triển của xã hội, không theo kịp sự biến dịch của dòng thời gian. Xã hội phát 
triển thì có thêm nhiều điều mới lạ cần phải cập nhật. Thời gian biến dịch 
nhanh chóng thì tuổi già mau tới, sức khỏe chóng sa sút. Người học không 
phấn đấu học tập, sao có thể thích ứng được với dòng đời để có thể giúp đỡ 
người khác. Nếu không nỗ lực phấn đấu thì sợ rằng những điều đã học sẽ rơi 
mất và những điều mới sẽ trượt qua, không nắm bắt được. 

Trong tỉnh thần nỗ lực học tập này, về sau Nho gia Vương Dương Minh 
đã nói: “Việc học ví như người bơi thuyên ngược nước, không tiến át lùi.” Bơi 
thuyền ngược nước mà không nỗ lực chèo sẽ không bao giờ tới bến; dòng nước 
ắt sẽ cuốn trôi con thuyền ra tận bể khơi. 
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18. 

子 日 : RAF! #. 6223 K Fa, mã. 

Tử viết: “Nguy nguy hồ! Thuán, Vũ chi hữu thiên ha dã, nhi bất dự yên!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Không tử nói: “Cao cả thay! Vua Thuấn, vua Vũ có thiên hạ mà 
chẳng dính bén vào!” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Thuấn (nhà Ngu) được vua Nghiêu truyền ngôi cho, trị vì trong 50 
năm (2255-2205 trước Công nguyên). Vua Vũ (nhà Hạ) được vua Thuấn 
truyền ngôi cho, trị vì trong 8 năm (2205-2197 trước Công nguyên). Cả hai 
ngài cai trị thiên hạ bằng đức độ, chẳng dính bén vào tài sản của dân chúng; 
vì thế, thiên hạ được thái bình. Đức hạnh của hai ngài thật cao cả, các vua 
đời sau khó lòng sánh kịp. 


19. 
子 日 : kÄ#©⁄2> 5#! RRT., AKAK. "Ë 
则 之 ! AAt, K&j%®§ ! ARF, HARD 
也 1 焕 乎 ， 其 有 文章 ! 
Tử viết: “Dai tai Nghiêu chi vi quán dã! Nguy nguy hồ, duy thiên vi đại; 
duy Nghiêu tắc chỉ! Dang đãng hồ, dân vô năng danh yên. Nguy nguy 
hồ, kỳ hữu thành công dã! Hoán hồ, kỳ hữu văn chương!” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Lőn lao thay ông Nghiêu làm vua! Cao cả thay, chỉ 
có Trời là lőn; chỉ riêng vua Nghiêu bắt chưóc được! Bát ngát thay, dân 
chúng không thể ca ngợi hết được! Cao cả thay thành công của ông! Rực 
ró thay lễ nhạc pháp độ của ông!” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Nghiêu (nhà Đường), con thứ vua Đế Cốc, được chư hầu tôn lên ngôi 
Thiên tử, cai trị Trung Hoa khoảng 101 năm (2356-2255 trước Công nguyên). 
Tương truyền công việc cai trị cùng với lễ nhạc pháp độ rất tốt đẹp, dân chúng 
thái bình (cửa ngõ không phải đóng, của rơi ngoài đường không có ai nhặt...). 
Sử Trung Hoa gọi thời này là Đường Nghiêu, cùng với thời Ngu Thuấn, Hạ 
Vũ tạo nên Hoàng Kim thời đại (thời đại vàng son). 


200 


LUẬN NGỮ 


Trong đoạn văn trên, Đức Khổng tử ca ngợi vua Nghiêu hết mức, cho rằng 
ông đã bắt chước được Trời. Về điểm bắt chước, có lẽ Đức Khổng tử muốn nói 
tới việc vua Nghiêu biết chỉ đạo làm lịch để thuận theo mùa màng trong thiên 
nhiên mà dạy dân canh tác có kết quả. Kinh Thư, thiên Nghiêu Điển có chép 
về vua Nghiêu như sau: 

“Đến như xét về vua Nghiêu xưa, công là rất lón! Ngài kính cẩn, sáng 
suốt, văn hoa, ý tứ, êm đềm, thực nhún, biết nhường... Ánh sáng khắp bốn 
phương ngoài, suốt cả trên dưới! To rõ được đức lớn, để thân với người chín 
tộc. Chín tộc thuận rồi, rạng đều ra trăm họ. Trăm họ đã rë sáng, hợp hoà 
muôn nước. Dân đen thảy biến đổi! Đời thì yên vui! Bèn sai họ Hy, họ Hoà, 
kính thuận theo Trời Cả làm lịch, làm tượng,'! lường mặt trời, mặt trăng, các 
sao, các độ sao; can thận dạy cho nhân dân biết mùa.”? 

Nhân đây, xin có ý kiến về quan niệm của nhiều học giả thế kỷ 20 cho 
chuyện Nghiêu Thuấn là huyền thoại. Họ bảo Đức Khổng tử tạo ra huyền 
thoại đó để chống đỡ tư tưởng chính trị của ông. Điều đó có nghĩa là học 
thuyết chính trị của Đức Khổng tử quá lý tưởng không thể đem ra thi hành 
được, cho nên ông phải tạo ra chuyện Nghiêu Thuấn đã từng cai trị thành 
công theo học thuyết chính trị đó (Đế đạo, Vương đạo) để người đương thời và 
các thế hệ sau tin theo rồi bắt chước! Thiết nghĩ, gán cho Đức Khổng tử cách 
lập ngôn như vậy, thật là quá võ đoán. Họ đã xét người xưa theo lòng dạ thời 
nay. Ó thời Xuân Thu đâu đã có cách lập ngôn kiểu dối trá như thế. Vå lại, 
căn cứ vào những ngôn từ của Đức Khổng tử trong các sách Luận ngữ, Đại 
học, Trung dung, chúng ta thấy rõ ông là người thành thật. Sự thành thật 
ấy biểu lộ qua câu nói: “Tri chỉ vi tri chỉ, bất tri vi bất tri, thị trí dã - 知之 
为 知之 ， 不 知 为 不 知 ， 是 知 也 。” (Biết thì nói là biết, không biết thì nói là 
không biết, ấy là biết vậy.” Bậc thầy đã nói ra câu ấy đâu có thể là người dùng 
mưu thuật bịa chuyện để nâng đỡ cho học thuyết của mình? 

Chỉ có điều những đức hạnh và công nghiệp của các vua Nghiêu Thuấn, 
cảnh thái bình của dân chúng trong thời Đường Ngu là do khẩu truyền; Đức 
Khổng tử cũng chỉ là người được nghe rồi kể lại trong tinh thần “thuật nhi 
bất tác, tín nhi hiếu cổ (kế lại mà không sáng tác, tin theo mà ưa thích điều 
cũ). Sự thật về chuyện Nghiêu Thuấn đúng được bao nhiêu phần trăm, cả 
Đức Khổng tử và chúng ta ngày nay không thể biết rõ; bởi vì thời Nghiêu 
Thuấn đã quá xa rồi (cách Đức Khổng tử 1.700 năm, cách chúng ta 4.200 
năm). Quá xa trong giai đoạn loài người chưa phát triển chữ viết để ghi chép; 
chỉ có khẩu truyền thôi! 

1 Tượng: “máy châu cân ngọc” để đo tính về thiên văn. 


2 Trích theo Nhượng Tống, Thượng Thư, Tân Việt xuất bản, trang 15. 
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20. 
RAELA: 而 天 下 治 。 武王 日 : PALETA. 
孔子 日 : “ 才 准 ”， 不 其 然 乎 ? 唐 虎 之 际 ， 於 斯 为 
盛 ， 有 如 人 看 ， 九 人 而 已 ! 三 分 天 下 有 其 二 ， 以 服 
Fo AZ, J3 # 454. 0£ ! 
Thuấn hữu thần ngũ nhân, nhi thiên ha tri. Vũ Vương viết: “Du hữu 
loạn thần thập nhân.” 
Khổng Tử viết: “Tài nan.’ Bất kỳ nhiên hồ? Đường, Ngu chỉ tế, u tư vi 
thịnh. Hữu phụ nhân yên, cửu nhân nhi dĩ. Tam phần thiên hạ hữu kỳ 
nhị, dĩ phục sự Ân, Chu chỉ đức, kỳ khả vị chí đức dã dĩ hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Vua Thuấn có năm bầy tôi mà thiên hạ được trị. Vũ Vương nói: “Ta có 
mười bầy tôi trị loạn.” Đức Khổng tử nói: “Người tài khó kiém.’ Chẳng 
đúng hay sao? Thời buổi ấy (của Vũ Vương) đông đúc hơn thời buổi nhà 
Đường, nhà Ngu. Có một người nữ, còn chín người nam thôi. Có hai 
phần ba thiên hạ mà vẫn thần phục nhà Ân, đức của nhà Chu có thể nói 
là đức rất cao đó vậy.” 


BÌNH GIẢI: 

Vua Thuấn có năm người bầy tôi giỏi là: ông Vũ, ông Tắc, ông Tiết, ông 
Cao Dao, ông Bá Ích. Theo Kinh Thư, thiên Thuấn Điển, ông Vũ giỏi trị thủy 
khiến dân được an cư lạc nghiệp. Ông Tắc giỏi dạy dân về canh nông. Ông 
Tiết giỏi dạy dân tuân giữ đạo lý căn bản (cha con, vua tôi, vợ chồng, anh em, 
bè bạn). Ông Cao Dao giỏi về hình án, gìn giữ luật pháp nghiêm minh. Ông 
Bá Ích giỏi trông nom cỏ cây, chim muông, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

Vua Vũ Vương có mười người bầy tôi giỏi trị loạn là: Chu Công, Triệu 
Công, Khương Tử Nha, Tất Công, Vinh Công, Thái Điên, Hoành Yên, Tán 
Nghi Sanh, Nam Cung Quát và bà Ấp Khương (vợ của Vũ Vương). 

So sánh với thời nhà Đường (vua Nghiêu) và thời nhà Ngu (vua Thuấn), 
số nhân tài của nhà Chu (Võ Vương) đã đông đúc hơn. Trong đó có 9 vị thuộc 
nam giới, 1 vị thuộc nữ giới. Tuy nhiên xét chung cả hai thời đại ấy, số nhân 
tài vẫn là hiếm. 
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Nhà Chu dưới sự lãnh đạo của Văn Vương (cha của Vũ Vương) đã có sự 
tòng phục của hai phần ba thiên hạ, thế mà vẫn một lòng phụng sự nhà Ân, 
mặc dầu vua Trụ của nhà Ân là một hôn quân vô đạo. Điều đó chứng tỏ đức 
của nhà Chu, với đại biểu là Văn Vương, quả là cao cả lắm. 


21. 


子 日 : $, SARE! 菲 饮 食 ， 而 致 孝 乎 鬼神 ; 
恶 衣服 MAXIR: LEZ, mã fijh. 
Ho PARRA! 

Tử viết: “Vũ, ngô vô gián nhiên hy! Phi ẩm thực, nhi chí hiếu hồ qui 
thần. Ô y phục, nhi chí mỹ hồ phát miện. Ty cung thất, nhi tận lực hồ 
câu hức. Vũ, ngô vô gián nhiên hy!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Vua Vũ, ta không chê vào đâu được vậy. Ăn uống sơ 
sài, nhưng rất tôn kính đối với các linh lực siêu nhiên. Y phục tôi tàn, 
nhưng rất đẹp dë trong áo mũ cúng tế. Cung thất thấp kém, nhưng dồn 
hết sức trong việc [sửa sang] các kênh rạch, sông ngòi. Vua Vũ, ta không 
chê vào đâu được!” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Vũ, mở đầu nhà Hạ, là một hiên nhân được vua Thuan truyền ngôi 
cho. Ông có nhiều đức tính đáng quí: khiêm nhượng, chăm chỉ, giản dị, tiết 
kiệm... và suốt đời tận tụy chăm lo việc nước. Ông là vị vua đơn sơ, đạm bạc: 
ăn uống sơ sài, không dùng các sơn hào hải vị; áo quần tầm thường như mọi 
người, không dùng tơ lụa vải vóc. Tuy nhiên, trong việc tế cúng các linh lực 
siêu nhiên (qui thần) biểu thị quyền năng của Đấng Tối Cao, hoặc là cúng gió 
tổ tiên, ông lại dùng lễ vật trọng hậu và y phục trang trọng (phất miện) đẹp 
dë để tỏ lòng thảo kính hết mức. Đó là cách dạy cho dân biết kính sợ uy Trời 
và noi gương tổ tiên đi trong đường thiện. Cung thất của ông chỉ là những 
nhà cửa thấp bé để làm gương cho dân biết tiết kiệm, tránh hao phí, xa xỉ. 
Tuy nhiên, đối với các công trình thủy lợi, mở kênh rút nước úng, đào mương 
đưa nước đến vùng khô, ông lại tích cực hết sức. Tương truyền khi còn là một 
viên quan trông coi việc trị thủy dưới triều vua Thuấn, ông bận rộn vì việc 
công đến nỗi ba lần đi qua nhà riêng mà không ghé vào. Đó là những hành vi 
đáng ca ngợi khiến Đức Khổng tử không thể xen vào mà chê bai được điều gì. 
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CHƯƠNG IX: TỬ HÄN 
子 军 第 九 


Tử han đệ cửu 


1. 

子 罕 言 利 ， 与 命 与 仁 。 

Tử hãn ngôn lợi, dữ mệnh, dữ nhân. 
Dịch nghĩa: 


Đức Không tử ít nói về điều lợi, cùng với mệnh và đức nhân. 
` 9 
BINH GIAI: 

Điều lợi ở đây chỉ những gì thuộc về của cải, tài sản, có liên hệ tới đời sống 
vật chất. Da số mọi người đều tham lợi, đều muốn tranh thủ cho mình nhiều 
mối lợi. Vì thế, điều lợi chính là đầu mối sinh ra những sự tranh chấp trong 
gia đình, ngoài xã hội. Do đó, chữ lợi ( 利 ) được kết hợp bởi chữ hoà (Ñ) và 
chữ đao ( !Ì). Chữ hoà (Ñ) có nghĩa là lúa, chỉ của cải, vì trong xã hội nông 
nghiệp ngày xưa thì lúa thóc là tài sản quan trọng nhất. Chữ đao ( Ì hay 
77) có nghĩa là con dao, chỉ sự tranh giành bằng vũ lực, sát phạt lẫn nhau, vì 
thuở xưa gươm đao là những vũ khí chính trong chiến tranh. Trong quan hệ 
xã hội, người này được lợi nhiều thì những người khác sẽ bị thiệt nhiều. Nước 
này muốn nhiều lợi sẽ xảy ra tình trạng xâm lấn nước kia. 

Nói nhiều về lợi tức là khuếch đại thêm tham vọng sẵn có trong lòng 
người. Đức Khổng tử muốn cho nhà nhà đều được an vui, mọi quốc gia xã hội 
đều được ổn định, thái bình, đạo đức được đề cao, cho nên ngài ít nói về điều 
lợi với học trò. 

Mệnh có thể được hiểu theo bốn nghĩa: 

- Mệnh là Thiên mệnh, cái phần Trời ban cho mỗi người. Theo sách Trung 

Dung: “Thiên mệnh chỉ vị tính -天 命 之 谓 性 (Ménh Trời ban gọi là tính.” 
Đó là tính bản nhiên, tinh tuyên, đơn sơ, thánh thiện, tiêm tàng trong 
lòng người. Vì người ta hướng chiều về ngoại vật quá nhiều mà Thiên 
mệnh bi chôn vùi đi. 

- Mệnh là ý chí của Trời. Vũ trụ vạn vật được triển khai và tiến hoá theo 

những định luật nào là do Mệnh. 


- Mệnh là sứ mệnh, là phần vụ Trời trao cho mỗi người để phát huy tài 
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năng tốt đẹp trong cõi đời. Do đó sách Trung Dung nói: “Cư đị đĩ sĩ mệnh 
-# 3 VARA” (Sống đơn sơ để đợi mệnh.) 

- Mệnh còn chỉ số mệnh con người phải gánh chịu theo luật nhân quả. Gieo 

nhân tốt sẽ được số mệnh tốt. Gieo nhân xấu sẽ gặt số mệnh xấu. 

Cả bốn nghĩa trên của chữ mệnh đều thuộc phần Hình nhi thượng học, là 
phần uyên áo, cao siêu trong Nho giáo. Dó là những điều rất khó giải thích 
bằng ngôn ngữ cho đại chúng; chỉ người có trình độ chiêm nghiệm sâu sắc mới 
có thể cảm nghiệm được. Vì thế, Đức Khổng tử ít khi nói về mệnh với những 
học trò có trình độ từ trung bình trở xuống. 

Nhân là đức nhân, một đức hạnh nền tảng của người quân tử, đứng đầu 
trong đạo lý ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Tu tập day đủ đức nhân, 
thêm đức thành nữa thì người quân tử trở nên bậc thánh hiền, phối hợp với 
Trời (phối thiên). Đức nhân cũng thuộc về Hình nhi thượng học (Siêu hình 
học), khó dùng ngôn ngữ mà diễn đạt cho thấu đáo. 

Mệnh và nhân thuộc về cái học tâm truyền, chỉ dành cho những đệ tử có 
năng khiếu đặc biệt, có chí hướng trở nên thánh hiền. Dó là lý do Đức Khổng 
tử ít đề cập đến với học trò. 


2. 
FREAR: KRILF ! Ep m @ Pf PX. 2 。 
子 关 之 ， 谓 门 弟子 日 : AR? pP? 扫射 乎 ? 
Eik ! 


Dat Hạng dàng nhân viết: “Dai tai Khổng tử! Bác hoc nhi vô sở thành 
danh.” 


Tủ văn chi, vị môn đệ tử viết: “Ngô hà chấp? Chấp ngự hồ? Chấp xạ hồ? 
Ngô chấp ngự hy.” 


Dịch nghĩa: 


Một người ở xóm Đạt Hạng nói: “Lőn lao thay thầy Khổng! Học rộng mà 
không nên danh tiếng ở một chỗ nào.” 


Đức Khổng tử nghe thấy thế, bảo đệ tử của mình rằng: “Ta giữ chỗ nào? 
Giữ đánh xe chăng? Giữ bắn cung chăng? Ta giữ chỗ đánh xe vậy.” 
` Ỷ 
BINH GIAI: 
Người ở xóm Đạt Hạng nói ra câu trên có vẻ tiếc cho cái tài đức của Đức 
Khổng tử. Chữ “đạ? (lớn lao) hàm ý đầy đủ cả tài lẫn đức. Sở học của ngài 
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rộng rãi, thông hiểu nhiều vấn đề, thế mà không có một chỗ đứng nào rõ rệt 
để nên danh tiếng với đời, để thành tựu một sự nghiệp gì! 

Nghe thấy người ta thuật lại lời ấy, có lẽ Đức Khổng tử cảm khái cho thân 
phận của mình; cho nên ngài mới nhún nhường mà rằng: “Ta giữ chỗ nào? 
Giữ đánh xe chăng? Giữ bắn cung chăng” Lời nói trên đã bao hàm ý tứ xót 
xa cho thân phận một bậc quân tử có tài kinh bang tế thế. Giữ nghề đánh xe 
thì phải làm tôi người; đó là một nghề mạt hạng. Giữ nghề bắn cung là đứng 
ở thân phận võ biền, đâu hợp với người quân tử. Thôi thì cùng lắm phải giữ 
nghề đánh xe mat hạng để nuôi thân chứ sao! 

Tuy nhiên, nghề đánh xe cũng như nghề lái đò lại hàm nghĩa một nghề 
cao quí: đó là nghề thầy của thiên hạ, dẫn đường cho mọi người hướng đến 
chân lý. 

Ôi! Tâm sự của một kẻ sĩ “bất phùng thời mới khiêm nhượng và cao cả 
làm saol 


3. 


子 日 : RE, RL, 2b. là, FKR ATF, 
> x⁄ > 者 
1 +h, 》 AFP E 》 泰 也 ° HESE XP. 》 TF ° 
Tử viết: “Ma miện lễ dã. Kim dã thuần, kiệm. Ngô tùng chúng. Bái hạ, 
lễ dã. Kim bái hồ thượng, thái dã. Tuy vi chúng, ngô tùng hạ.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Không tử nói: “Mũ bằng gai, đó là lễ. Ngày nay làm bằng tơ, ít tốn. 
Ta theo số đông. Lạy thì ở dưới, đó là lễ. Ngày nay, lạy ở trên, đó là kiêu 
mạn. Tuy trái với số đông, ta theo ở dưới.” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, theo nghi lễ, mũ miện dùng trong khi tế hoặc chầu vua được dệt 
bằng gai. Vào thời Đức Khổng tử, người ta thay mũ gai bằng mũ dệt bằng tơ, 
ít tốn kém hơn. Vì thế, Đức Khổng tử theo số đông, cũng dùng mũ bằng tơ. 
Đó là nghĩa lý tùy thời thay đổi. Sự thay đổi đó không làm mất ý nghĩa của 
lễ, lại còn có lợi. 

Cũng theo nghi lễ ngày xưa, khi vào chầu vua, các quan lạy ở dưới thềm. 
Vào thời Đức Khổng tử, các quan không còn lạy ở dưới thềm nữa, mà bước lên 
bậc trên mới lạy. Trong trường hợp này, Đức Khổng tử không theo số đông, vì 
ngài cho như thế là kiêu mạn. Ngài vẫn lạy ở dưới thềm theo lễ xưa để bày 
tỏ sự tôn kính. 
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Như thế, đối với Đức Khổng tử, nghĩa lý tùy thời không nhất thiết phải bắt 
chước theo số đông trong mọi trường hợp. Có khi nên theo thời, có khi không 
nên theo. Theo mà tốt hơn thì theo; theo mà xấu hơn thì không theo. 


4. 
FEI: HE PHL, WA, HR o 


Tử tuyệt tứ: vô ý, vô tất, vô có, vô ngã. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử dứt được bốn điều: không ý riêng, không quyết hẳn, không 
cứng chắc, không có mình. 


BÌNH GIẢI: 


Câu trên là lời nhận xét của các đệ tử về Đức Khổng tử, người thầy của họ. 
Có lẽ câu này được nêu ra vào giai đoạn cuối đời của Đức Khổng tử, khi ngài 
đã thành tựu nhân cách của một bậc hiền triết. 

Chấm dứt được bốn điều trên hẳn là phải trải qua một công trình học hỏi 
và tu tập lâu dài. Người thường không dễ gì dứt được một điều, chứ nói chi 
đến dứt được cả bốn điều. Nhất là đối với người có địa vị, có chức quyền trong 
xã hội, việc dứt bỏ bốn điều trên lại càng khó khăn gấp bội. 

- Không ý riêng (vô ý) tức là không đem ý kiến riêng tư của mình để áp đặt 
cho một số đông; trái lại lấy ý kiến số đông là ý kiến mình, là ý kiến mà 
mình phải tuân theo. Đó là Đức Khổng tử có tỉnh thần dân chủ. Dó là 
sự khôn ngoan, bởi vì ý kiến số đông thường là thích hợp cho quyền lợi 
chung, tránh được chủ quan, thiên lệch. 


- Không quyết hẳn (vô tất) tức là quan điểm tùy thời hành động, tùy cảnh 
sinh hoạt. Người thực sự hiểu biết sâu sắc là người hiểu rõ về lẽ biến 
dịch của đạo trời trong thiên nhiên vạn vật. Kinh Dịch nói: “Vĩ đạo dã lü 
thiên, biến động bất cư, chu lưu lục hư, thuóng há vô thường, cương nhu 
tương dịch, bất khả vi điển yếu, duy biến só thích.” 


- (Dao Dịch biến thiên luôn luôn, dời đổi không ngừng, xoay tròn sáu cõi, 
lên xuống không chừng, cứng mềm trao đổi; không thể là mẫu mực chắc 
chắn, chỉ có biến hoá để thích ứng.) (Hệ từ hạ, 8). Một khi đã không có 
mẫu mực chắc chắn, mà cần phải biến hoá để thích ứng thì người ta, 
dù là thánh nhân, không thể quyết hẳn là nên hay không nên, phải hay 
không phải. Sự thành công hay thất bại ở trong đời phụ thuộc ở chỗ giỏi 
thích nghi cho hợp cảnh, hợp thời mà thôi. Cũng một cách hành động 
như nhau mà có khi thành, có khi bại, chỉ vì thích hợp hay không thích 
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hợp. Vì vậy, không thể hành động lúc nào cũng giống nhau được; đó là lý 
do không thể quyết hẳn. 


- Không cứng chắc (vô cố) tức là không đứng hẳn trong một lập trường nào, 
trong một tư thế nào; trái lại, linh động mềm dẻo trong cách hành xử. 
Cây tre, cây sậy sở dĩ không bị gãy trước cuồng phong vì biết đong đưa 
theo gió. Vì thế, không cứng chắc nghĩa là “dĩ bất biến ứng vạn biến” 
(lấy cái không biến thích ứng với muôn vàn cái biến), biết duy trì đạo 
trời mà thiên biến vạn hoá để thích ứng với mọi tình huống trong đời. 
Thiên biến vạn hoá như mây trôi, nước chảy mới có thể thấm nhập vào 
đá cứng, gỗ bền... 


- Không có mình (vô ngã) tức là biến mình ra không, không dùng cái ta để 
ngăn trở lẽ phải, để chặn đứng đà tiến hoá của đại cuộc, không nêu cái 
ta ra để khiến người khác phải bực mình. Đó là khiến mình trở nên nhỏ 
nhít, bé mọn... 

Gat bỏ được bốn chữ ý, tât, cố, ngã để thành tựu bốn chữ vô; như thế, vào 

cuối đời có thể nói Đức Khổng tử đã cùng với Lão Tử thi hành triết lý vô vi 
đó vậy. 


5. 
+E 。 日: 文王 既 没 , TERP? KZ J$ k 
斯 文 也 ， 和 后 死者 ， 不 得 与 於 斯 文 也 . KZ À É BM x 
也 ， 匡 人 其 如 子 何 ? 
Tử úy u Khuông viết: “Văn Vương ký một, văn bất tại tư hồ? Thiên chi 
tương táng tư văn dã, hậu tử giả bất đắc dự ư tư văn dã. Thiên chi vị 
táng tư văn dã, Khuông nhân kỳ như dư hà?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khóng tử gặp việc sợ sét ở đất Khuông, nói rằng: “Vua Văn Vương 
đã mất, văn chế chẳng còn lại đến nay sao? Trời mà muốn làm mất nền 
văn chế ấy, sau khi ông chết rồi, nền văn chế ấy đã chẳng được trao lại. 
Trời mà chưa làm mất nền văn chế ấy, người đất Khuông làm gì được 
tac” 


BÌNH GIẢI: 


Đất Khuông là vùng đất thuộc nước Vệ. Người Khuông vốn ghét tên Dương 
Hô, là gia thần họ Quí. Khi thầy trò Đức Khổng tử qua đó, người Khuông 
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nhìn nhầm Đức Khổng tử ra Dương Hổ, vì có dáng mạo tương tự nhau. Do đó, 
người Khuông đã bao vây và định hãm hại ngài. 

Trước tình hình nguy hiểm ấy, Đức Khổng tử đã nói câu trên với các học 
trò, thể hiện niềm tin vững chắc vào sự tương trợ của Trời. Với niềm tin này, 
ngài rất bình tĩnh trước cơn nguy cấp. Ngài lý luận rằng: Sở dĩ ngài tiếp thu 
được nền văn chế của vua Văn Vương bao gồm lễ nhạc, chế độ, văn hoá tốt 
đẹp là do Trời trao cho. Chỉ có ngài hiểu thấu, nắm bắt trọn vẹn văn chế ấy và 
có thể dạy lại cho đời sau. Một khi Trời đã trao cho ngài và muốn văn chế ấy 
được lưu truyền, ắt là Trời phải bảo vệ ngài. Giả như Trời không muốn điều 
ấy, thì sau khi Văn Vương đã qua đời, văn chế ấy ắt phải mất. Trời đã gìn giữ 
thì người Khuông không thể hãm hại ngài được. 

Quả nhiên, khi nhận biết là nhầm lẫn, người Khuông đã xin lỗi và để cho 
thầy trò ngài ra di. 


6. 
*x#ñl2 71H: 夫子 又 者 与 ? 何其 多 能 也 ? 
+A EJ: 固 天 纵 之 将 至 ， 又 多 能 也 。 
子 关 之 日 : 大 衬 知 我 乎 ! ANER, 2 Z Sé SÉ 3 。 
33 # #Ñ? 不 多 也 ! 
牢 日 : FA: “ERR, KA,” 
Thái të vấn u Tử Cống viết: “Phu tử thánh giả du? Hà kỳ đa năng đã?” 
Tử Cống viết: “Cố Thiên túng chi tương thánh, huu đa năng dã.” 
Tử văn chi, viết: “Thái tê tri ngã hồ? Ngô thiếu dã tiện, cố đa năng bỉ sự. 
Quân tử đa hồ tai? Bất đa dã.” 
Lao viết: “Tử vân: Ngô bất thí, cố nghệ.” 
Dịch nghĩa: 


Quan Thái tể hỏi Tử Cống rằng: “Phu tử là bậc thánh chăng? Sao nhiều 
tài năng thế?” 

Tử Cống thưa: “Cố nhiên Trời muốn buông cho ngài làm thánh, lại nhiều 
tài năng nữa.” 

Đức Khổng tử nghe thấy vậy, nói: “Quan Thái té có biết ta chăng? Ta 
thuỏ nhỏ hèn hạ, cho nên có thể làm được nhiều việc hèn mọn. Bậc quân 
tử có cần nhiều tài nghề chăng? Chẳng cần nhiều.” 

Thầy Lao nói: “Thầy bảo: “Ta không được dùng cho nên biết nhiều nghề. ” 
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BINH GIAI: 

Thái të là một chức quan cao nhất trong hàng lục khanh (Thượng thu) của 
triều đình thời Xuân Thu. Những lời trao đổi trong đoạn văn trên đã thể hiện 
tài năng cùng nhân cách của Đức Khổng tử. 


Quan Thái të phân vân, không biết có nên coi Đức Khổng tử là bậc thánh 
chăng, bởi vì Ngài quá nhiều tài năng. Bấy giờ, Tử Cống, một cao đệ của Đức 
Khổng tử, xác nhận niềm tin của mình rằng Trời muốn cho Ngài làm thánh 
nên đã cho Ngài nhiều tài năng. 

Tuy nhiên, Đức Khổng tử cải chính, không tự nhận là thánh, mà thành 
khẩn trình bày thân thế thực sự của mình. Ngài vốn xuất thân là một kẻ 
nghèo hèn. Cha là một võ quan già đã mất sớm. Chắc mẹ con Ngài đã phải 
chật vật trong sinh kế; vì thế, Ngài đã biết làm nhiều việc từ thuở thơ ấu và 
tuổi thiếu niên. Lời tự thuật về thân thế của mình, không giấu diếm quá khứ 
hèn mọn, chứng tỏ Đức Khổng tử là người rất khiêm hạ, đơn sơ, chất phác, 
không giả dối, không cảm thấy xấu hổ về thân thế ti tiện của mình, không tự 
cao tự đại, không nhận mình giỏi giang, thánh thiện hơn người. Đức độ bậc 
thánh của Ngài thể hiện ở đó. 

Trong khi tự thuật về mình, Đức Khổng tử cũng giải bày cho các đệ tử biết 
về tài năng cần thiết của người quân tử . Quân tử là người hiểu đạo lý để nắm 
giữ vai trò lãnh đạo dân chúng. Chức vụ lãnh đạo không đòi hỏi người quân 
tử phải biết nhiều nghề, phải làm được nhiều việc. Thực ra, người quân tử ở 
chức năng lãnh đạo chỉ cần biết dùng người, biết cắt đặt đúng chỗ tài năng 
của người khác, biết kiểm soát, phê phán và biết nêu gương mẫu trung chính 
cho mọi người. 

Đoạn văn trên còn dẫn lời một đệ tử tên là Lao. Ông này nhắc lại lời Đức 
Khổng tử: “Ta không được dùng, cho nên biết nhiều nghề!” Câu này là một 
lời than nhẹ về thân phận hẩm hiu của mình: có tài năng lãnh đạo nhưng đã 
không được vua dùng làm quan cai trị, không được trao quốc chính; vì thế mà 
phải biết nhiều nghề để kiếm kế sinh nhai, thích ứng với thời thế. 

7. 
F > £ a 3 ` ` 
子 日 : PAA PR? Bit 。 有 部 夫 问 於 我 ， 空 空 
如 也 ， 我 中 其 有 两 端 而 况 病 。 
Tử viết: “Ngô hữu tri hồ tai? Vô tri dã. Hữu bỉ phu vấn u ngã, không 


không như dã, ngã khấu kỳ lưỡng đoan, nhi kiệt yên.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Ta có biết chăng ? Không biết. Có người kém cõi nào 
đó hỏi ta, mà chẳng rõ sự gì, ta bèn gạn hỏi về đầu cuối của sự việc, rồi 
trình bày rõ ra hết.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong câu trên, Đức Khổng tử đã nói thật về sự hiểu biết và phương pháp 
tìm hiểu sự việc của Ngài. Thực ra, không phải Ngài biết rộng về mọi vấn đề. 
Tuy nhiên, vì biết phương pháp tìm hiểu mà hố ra Ngài có thể giải đáp được 
mọi vấn đề cho những người đến hỏi Ngài. 

Ví dụ như có một người kém cỏi, dốt nát hoặc quê mùa nào đó đến hỏi Ngài 
về một vấn đề gì, cần Ngài chỉ bảo. Dĩ nhiên, thoạt đầu Ngài chẳng hiểu rõ 
về vấn đề ấy (không không như dã). Nhưng Ngài cẩn thận gạn hỏi kỹ lưỡng 
về sự việc cà đầu lẫn cuối, cân nhắc cả hai mặt trái phải của sự việc. Thế là 
Ngài hiểu rõ sự việc ấy và có thể trình bày ngọn ngành các tình tiết, các điểm 
lợi hại cho người ấy biết. 

Trong sách Đại học, Tăng Tử có thuật lại lời dạy của Đức Khổng tử 
ràng” Vât hữu bản mat, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hy. 
物 有 本 末 ; * 245, 知 所 先后 则 近 道 矣 . - (Vật có gốc ngọn, việc có đầu 
cuối, biết được chỗ trước sau thì gần được sự thật vậy.) Đó là phương pháp tìm 
hiểu mọi vấn đề trong đời. Nếu biết được gốc ngọn, đầu cuối của thực tại, biết 
được sự tiến triển trước sau của thực tại đó, ta có thể biết rõ về thực tại và sẽ 
biết cách ứng phó, xử lý sao cho thích hợp để đạt hiệu quả cao nhất. 


8. 

子 日 : 风 岛 不 至 ， 河 不 出 图 ， 理 已 侨 夫 ! 

Tử viết: “Phụng điểu bất chí, Hà bất xuất dó, ngô dĩ hy phù!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Chim phượng hoàng không đến, sông Hoàng Hà 


22 


không xuất hiện bức vẽ. Ta đành thôi vậy u! 


BÌNH GIẢI: 


Người Trung Hoa thời cổ tin rằng chim phượng hoàng là một linh vật. 
Phượng hoàng xuất hiện ở đâu là điểm báo ở đấy có Thánh vương ra đời. 
Tương truyền vua Thuấn đã từng được dâng một con phượng; đời vua Văn 
Vương cũng có chim phượng hót ở Ky Sơn. 
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Đức Khổng tử đã xem vua Thuấn và Văn Vương là những Thánh vương, 
vậy điềm chim phượng hoàng đến có liên hệ với Thánh vương. 

Huyền sử Trung Hoa cũng nói vua Phục Hy đã từng thấy bức vẽ diệu kỳ 
bao gồm 10 con số (từ 1 đến 10) trên lưng con long mã xuất hiện ở sông Hoàng 
hà. Từ đấy, ông đã nghiệm được đạo trời gói gọn trong bức vẽ mà triển khai 
thành Tiên thiên bát quái và 64 quẻ dịch, diễn tả qui luật biến dịch của vạn 
vật trong trời đất. Do đó, bức vẽ xuất hiện ở sông Hoàng Hà (Hà đồ cũng có 
liên hệ với Thánh vương nữa. 

Vào thời Xuân Thu, thiên hạ đại loạn, nhân tâm đã làm mất đạo trời, Đức 
Khổng tử mong có một bậc Thánh vương ra đời để Ngài được theo phò tá mà 
tham dự vào việc phục hưng chính đạo, ổn định thiên hạ. Tuy nhiên, trước 
sau không thấy chim phượng hoàng đến và không có Hà đồ xuất hiện, Ngài 
cho rằng sẽ không có Thánh vương ra đời. Thánh vương đã không ra đời, thì 
thiên hạ sẽ còn loạn lâu và Ngài chẳng có cơ hội nào để phát huy đạo lý. Câu 
trên đã nói lên sự thất vọng của Ngài vậy. 

Dưới con mắt khoa học ngày nay, chúng ta có thể nghỉ rằng: phụng hoàng 
và long mã là những con vật quí hiếm. Có lẽ chúng chỉ xuất hiện và tón tại 
trong một môi trường thiên nhiên tốt đẹp, thuận lợi nào đó. Một khi, môi 
trường thiên nhiên đã suy thối thì chúng bị tuyệt chủng, còn đâu mà xuất 
hiện! Môi trường thiên nhiên suy thối là do con người đã đem nhân dục vào. 
Nhân dục làm hư hỏng xã hội; do đó môi trường thiên nhiên bị hư hỏng theo. 
Xã hội hư hỏng thì không có Thánh vương; môi trường thiên nhiên hư hỏng 
thì không có linh vật. Hai hiện tượng đó có thể đi đôi với nhau; cho nên người 
xưa mới cho rằng hiện tượng này là điểm của hiện tượng kia. 

Đức Khổng tử nhận thấy điều đó; vì thế việc truyền bá đạo lý của Ngài chỉ 
là một sự gắng gượng mà thôi! Sách Luận ngữ đã từng nói lên quan điểm tiêu 
cực này của một số nhà ẩn sĩ về tình trạng suy đổi của xã hội thời ấy. Người 
ta chạy theo vật chất ào ào như nước chảy. Làm sao chặn đứng được! 


9. 
— ERKA., HPA, AZ, SE: 
作 ， 3522228 。 
Tử kiến tư thôi giả, miện y thường giả, dữ cổ giả, kiến chi, tuy thiểu, tất 


tác, quá chi, tất xu. 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử thấy người mặc đồ tang, người phục sức xiêm áo mũ miện 
và người mù, đã gặp thì dù là người trẻ tuổi, ắt đứng lên; đi qua mặt, ắt 
rảo bước. 


BÌNH GIẢI: 

Người mặc đồ tang là người đang có nỗi buồn, người mặc xiêm áo mũ miện 
là người đang chấp hành việc nước, người mù là người khuyết tật. Người có 
tang và người khuyết tật là những người đáng thương ; người chấp hành việc 
nước là người đáng trọng. Gặp những người ấy, mặc dù thấy họ trẻ tuổi hơn, 
Đức Khổng tử vẫn đứng lên để bày tỏ sự tôn kính hay chia buồn. Nếu cần 
phải qua mặt những người ấy, Ngài phải rảo bước đi nhanh kẻo làm phiền họ. 
Đó là lễ độ của một ông thầy, cần phải nêu gương cho các học trò. 


10. 
Z8 "H AA 2 El : MZAA, AZAZ, EZEN. 
忽而 在 后， 夫子 循 循 然 善 请 人 ;， 博 我 以 文 ， 约 我 以 
礼 ， 欲 最 不 能 ， 既 竟 吾 才 ， 如 有 所 立 章 替 ; Mk 
之 ， 末 由 也 已 ! 
Nhan Uyên vị nhiên thán viết: “Nguðng chi di cao; toàn chi di kiên; 
chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu! Phu tử tuần tuần nhiên thiện dụ 
nhân. Bác ngã dĩ văn; ước ngã dĩ lễ. Dục bãi bất năng. Ký kiệt ngô tài, 
như hữu sõ lập trác nhĩ ; tuy dục tùng chi, mat do dã dĩ!” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Nhan Uyên xúc động khen ngợi rằng: “Ngẫng lên thì càng thấy 
cao; đi sâu vào thì càng thấy bền chắc; nhìn ngắm thì thấy ở phía trước, 
lại chợt thấy ở đằng sau, Thầy khéo dán dần dẫn dụ người ta; lấy chữ 
nghĩa mở rộng cho ta, lấy lễ nghĩa ràng buộc ta, muốn ngừng không 
xong, đã đem hết năng lực của mình ra, như có cái gì đứng sừng sững 
vậy; tuy muốn theo đến nơi mà không noi theo trọn được.” 


BÌNH GIẢI: 


Trên đây là lời của Nhan Uyên, tức là Nhan Hồi, một đệi tử xuất sắc đứng 
đầu trong cửa Khổng, nhận xét về đạo Nho. Dĩ nhiên, những đệ tử như Tử Lộ, 
Phàn Tri,Té Ngã... không thể nói được; ngay đến cả những déi tử hạng hai, ba 
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như Tăng Sâm, Tử Cống, Tử Hạ, Tử Trương, Trọng Cung... có lẽ cũng không 
thể nhận xét về đạo một cách sâu sắc như vậy. 

Đa số những người học Nho chỉ biết rằng đạo này có hai phần: Hình nhi 
thượng học nói về những vấn đề siêu hình và Hình nhi hạ học nói về đạo lý 
phổ thông trong cõi nhân sinh. Khi nói về đạo Nho, hầu hết mọi người chỉ chú 
trọng vào phần phổ thông này. 

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào hai tác phẩm quan trọng nhất là Kinh Dịch và 
Trung Dung, thì đạo Nho gồm có tới 3 phần: nhân đạo, thiên đạo và thánh 
đạo. 

Nhân đạo là đạo lý làm người, bao gồm những qui luật cần thiết cho con 
người trong cõi đời, cốt để tạo nên trật tự ổn định, thái hồ trong quốc gia, xã 
hội. Nhân đạo gồm có Tam Cương, Ngũ Thường... dẫn dắt con người từ tiểu 
nhân lên bậc quân tử. 

Thiên đạo là những qui luật chi phối vũ trụ thiên nhiên (dịch 1f) với qui 
mô lớn lao, sâu rộng bao quát từ thế giới cực tiểu (các sinh thể nhỏ mọn) cho 
tới thế giới cực đại (thiên hà, tinh tú). 

Thánh đạo là đường lối dẫn con người từ bậc quân tử lên hiền thánh. Con 
người thành tựu thánh đạo đạt tới cứu cánh là phối Thiên (kết hợp với Trời), 
tham dự vào việc hố dục trời đất (tán thiên địa chi hoá dục). 

Khi Nhan Uyên khen ngợi “ngẩng lên thì thấy càng cao” là có ý nói về 
thiên đạo. Khi nói “đi sâu vào thì càng thấy bền chắc” là nói tới những vấn 
đề như đức nhân, đức thành, tính, mệnh... trong phần Hình như thượng học. 
Ông nói rằng “nhìn ngắm thì thấy ở đằng trước, lại chợt thấy ở đằng sau” là 
nói về những đề tài như thiên mệnh, quỷ thần (những linh lực siêu nhiên)...! 
Những vấn đề trên toàn là những đề tài dành cho những người có tâm thức 
thượng đẳng, có khả năng cảm nghiệm sâu xa, có duyên với môn siêu hình 
học. 

Dĩ nhiên, đạo Nho cao cả, rộng rãi, có cả một truyền thống lâu dài mấy 
ngàn năm từ những bậc Thánh vương huyền thoại như Phục Hy, Thần Nông... 
tới các Thánh vương bán huyền thoại như Nghiêu Thuấn, Hạ Vũ, Thành 
Thang, Văn Vương, Vũ Vương... cho nên rất khó hiểu đối với đại đa số dân 
chúng. Vì vậy Đức Khổng tử (Phu tử) mới dùng phương pháp tiệm tiến, khéo 
léo dẫn dụ người ta từ thấp lên cao, từ gần ra xa, như trước là hiếu dë với cha 
mẹ, anh em, tuân phục người thân, kính Trời, yêu mến tha nhân, trung tín, 
lễ nghĩa... Sau đó, Ngài mới giới thiệu về việc làm sáng to minh đức, phát huy 
tính mệnh, sống trong đạo trời. 


1 Xem thêm Đông phương triết học cương yếu, phần Nho học,cùng tác giả. 
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Thoạt đầu, Ngài lấy văn chương trong Kinh Thi để mở rộng trí khôn đệ 
tử (hưng u thì, rồi lấy lễ giáo dạy dỗ các đệ tử tập quen sống trong trật tự, 
bỏ các thói xấu (lập ư lỗ, sau đó mới dùng âm nhạc để hoàn thiện nhân cách 
(thành ư nhạo). 

Nhan Uyên nhận xét rằng, khi đã tiến bước trong đạo lý mới thấy đạo lý 
là cần thiết và đạo có một sức hấp dẫn khiến người ta muốn thăng tiến thêm 
nữa mà không ngừng lại được (Dục bãi bất năng). Tuy vậy, mặc dầu đã nỗ 
lực rất nhiều nhưng kẻ học đạo dường như thấy chân lý vẫn cao cả như một 
thực tại sừng sững, chót vót trước mặt, khó lòng thấu đáo, vượt qua. Người có 
thành tâm thiện chí nhất vẫn cảm thấy chưa thể thành tựu đạo lý một cách 
tron vẹn được. 

Điều này rất đúng, bởi vì ngay thầy của Nhan Uyên là Đức Khổng tử mà 
vẫn khiêm nhượng không dám nhận mình là bậc thánh, bậc nhân (nhược 
thánh dữ nhân, tắc ngô khỏi cảm -4 Œ ga = , AZ 3 #& ,), còn thấy mình 
mắc nhiều sai lầm. 


11. 
子 疾 病 ， 子 路 使 月 人 为 臣 . AA, H: AAR! 由 
之 行 放 也 。 盘 臣 而 为 有 臣 ， 吾 维 欺 ? KK? HỶ 
与 其 死 於 臣 之 手 也 ， 乱 窗 死 於 二 三 子 之 手 乎 ! HŸ 
纵 不 得 大 差 ， 予 死 於 道路 乎 ? 
Tủ tật bệnh, Tử Lộ sử môn nhân vi thần. Bệnh gián, viết: “Cửu hyo tai! 
Do chỉ hành trá dã. Vô thần, nhi vi hữu thần, ngô thuy khi? Khi thiên 
hồ? Thả dư dữ kỳ tử u thần chi thủ dã, vô ninh tử u nhị tam tử chi thủ 
hồ! Thả dư túng bất đắc đại táng, dư tử u đạo lộ hồ?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử ốm nặng ; Tử Lộ khiến các môn đệ làm gia thần. Khi bệnh 
thuyên giảm, Ngài nói: “Lâu vậy thay! Trò Do đã làm điều giả dõi rồi. 
Không có gia thần, mà làm ra có gia thần. Ta lừa dối ai? Lừa dõi Trời u? 
Vã lại, ta mà chết trong tay gia thần, đâu bằng chết trong tay các học 
trò? Vả lại, ta giả sử chẳng được an táng theo nghi thức lớn, há ta lại 
chết ó đường xá u?” 


BINH GIAI: 
Theo tục lệ nước Lỗ vào thời Xuân Thu, quan đại phu được thu nhận gia 
thần để cai quản các việc trong nhà. Đức Khổng tử đã có thời làm Nhiếp 
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Tướng Sự, đứng đầu hàng dai phu, cho nên cũng có gia thần. Lúc này, Ngài 
đã thôi làm quan, trong nhà không có gia thần nữa. Tử Lộ (tên húy là Trọng 
Do), đệ tử lớn tuổi của Đức Khổng tử, muốn chuẩn bị một lễ an táng long 
trọng cho thầy, nên đã tự ý cắt cử các môn đệ đóng vai gia thần để hộ tang. 
Khi bệnh thuyên giảm, thấy sự tình như vậy, Ngài đã nhẹ nhàng trách cứ Tử 
Lộ. 

Ngài than thở rằng vì bệnh nặng đã lâu rồi, do đó Ngài không biết việc 
làm của Trọng Do. Trọng Do đã làm điều giả dối. Không có gia thần mà lấy 
người đóng giả làm gia thần; đó là điều tự dối mình và dối Trời. Điều đó chẳng 
qua là tạo một cái danh giá hão mà thôi. Giả như có gia thần thật chăng nữa, 
thì chết trong tay gia thần đâu có được an ủi bằng chết trong tay các học trò 
thân thiết của mình! Vả lại, giá như thầy không được an táng theo đại lễ, thì 
chẳng l thân nhân hàng xóm và các học trò lại để thầy chết ngoài đường xá 
mà chẳng chôn sao? 

Qua những ý tứ trong đoạn văn trên, chúng ta nhận thấy Đức Khổng tử 
quả là bậc thầy có một đời sống giản dị, trung thực, thanh cao, không lệ thuộc 
vào những hình thức lễ nghi giả dối, phiền tối. 


12. 
子 员 日 : AAEM. sm] makan? RER mkA? 
子 日 : Z | 洁 之 哉 ! 我 待 员 者 也 ! 
Tử Cống viết: “Hữu mỹ ngọc u tư, uán độc nhi tàng chư? Cầu thiện giá 
nhi eó chu?” 
Tủ viết: Cố chi tai! Cố chi tai! Ngã đãi giá giả dã.” 

Dịch nghĩa: 


2, ^Z Z1 2 A Z . ^ A Lễ vớ ` ` ` -7 
Tử Cống nói: “Ở đây có viên ngọc dep, nên cất giấu vào hòm hay cầu giá 
đắt mà bán đi?” 


Đức Khổng tử nói: “Bán di chứ! Bán đi chú! Ta đang đợi giá đây.” 


BÌNH GIẢI: 


Viên ngọc đẹp mà Tử Cống nói ở đây chỉ thầy mình là Đức Khổng tử. Đức 
Khổng tử có tài năng và đức hạnh song toàn, được ví như viên ngọc đẹp. Tử 
Cống muốn hỏi thầy một cách bóng bẩy: Thầy có nên cất giấu tài đức của 
mình, mãi mãi sống đời ẩn dâät, hay nên thi thố tài đức ra để giúp vua trị 
nước? 
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Hiểu được ý ấy của Tử Cống, Đức Khổng tử cũng bóng bẩy tỏ bày: Nên 
đem tài đức ra giúp đời chứ! Nên lắm chứ! Nhưng cần phải chờ đợi xem có vị 
quân vương nào biết sử dụng cái tài đức ấy hay không. Đức Khổng tử không 
có ý gì đòi hỏi quân vương phải trả lương cao bổng hậu, phải hết sức tôn trọng 
kính lễ Ngài ; nhưng đòi hỏi vị quân vương muốn dùng Ngài phải hoàn toàn 
tín nhiệm Ngài và thi hành chính sách của Ngài. Chính sách của Ngài là 
nhân chính: lấy đức nhân để cai trị, lấy đức trung chính để điều khiển quốc 
gia. Ngài không bao giờ chấp nhận đường lối cai trị bá đạo, đàn áp dân chúng 
của các nhà cầm quyền đương thời. Ý nghĩa sự đợi giá của Ngài là như vậy. 
Chung cuộc, chẳng có ông vua nào trả được giá cao cho viên ngọc đẹp ấy! 


13. 
+£ EJ O 34H: 陋 ， 如 之 何 ? 
子 日 : 君子 居 之 , 何 陋 之 有 ? 
Tử dục cư cửu di. Hoặc viết: “Lâu, như chi hà?” 
Tử viết: “Quân tử cư chi, hà lậu chỉ hữu?” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử muốn đến ở với các giống mọi rợ phía đông. Có người nói: 
“Thô lỗ, ở sao được?” 


Đức Khổng tử nói: “Người quân tử ở đó, còn có thô lỗ gì nữa?” 
` wy 
BINH GIAI: 


Ý tưởng muốn đến ở với các giống moi rg phía Đông chứng tỏ rằng Đức 
Khổng tử đã chán ngán tình trạng suy đổi của xã hội Trung Hoa vào thời ấy. 
Dân Trung Hoa thời Xuân Thu đã có một trình độ văn minh và văn hố rất 
cao; chỉ vì vua chúa quan quyền bỏ phế đạo lý mà dân chúng phải lầm than 
khổ sở. Ý tưởng này đã từng được Đức Khổng tử nói đến trong chương Công 
Dã Tràng: “Đạo không thi hành được, thì đành cưỡi bè lênh đênh trên biển 
mà thôi.” (Đạo bất hành, thừa phu phù u hải... - 8 #47. RIRIA... o) 

Thật ra ý tưởng đó chỉ là một sự giả định, thể hiện tâm lý chán nản. Tuy 
nhiên sự trao đổi ngôn từ giữa Đức Khổng tử và một người nào đó trong đoạn 
văn trên thể hiện ý nguyện của Ngài: người quân tử sống bất cứ nơi đâu cũng 
lo việc cải thiện, cải thiện cho mọi người nên tốt đẹp, cải thiện cho nếp sống ở 
đó trở nên có văn hoá, giải trừ sự ngu dốt, thô lỗ. 
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14. 
子 日 : 吾 自 本 反 重 ， 然 后 乐 正 ， 雅 颂 各 得 其 所 。 
Tử viết: “Ngô tự Vệ „sẻ Lỗ, nhiên hậu Nhạc chính; Nhã, Tụng các đắc 
kỳ sở.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ta từ nước Vệ trỏ về nước Lỗ, rồi sau mới sửa lại 
Nhạc cho chính đáng; thiên Nhã, thiên Tụng đều được sắp đặt hẳn hoi.” 


BÌNH GIẢI: 


Sau khi vua Lỗ không còn tín nhiệm nữa, Đức Khổng tử bỏ nước Lỗ đi chu 
du liệt quốc trong 13 năm. Cuối cùng, vào mùa đông năm thứ 11 đời vua Lỗ 
Ai Công, Quí Tôn Phi theo lời di chúc của cha, đã cho người đón Đức Khổng tử 
trỏ về nước Lỗ. Lúc này Ngài đã bước vào tuổi 70. Mặc dầu được mời về nhưng 
không được mời tham chính, Đức Khổng tử chỉ chuyên chú vào việc dạy học 
và san định lại kinh sách; đáng lưu ý nhất là việc chỉnh đốn lại Kinh Nhạc và 
sắp xếp lại thứ tự hai thiên Nhã và Tụng trong kinh Thi. 

Thiên Nhã gồm có: Tiểu Nhã và Đại Nhã. Thiên Tụng gồm có: Chu Tụng, 
Lỗ Tụng và Thương Tụng. Nhã là những bài thơ của Nhạc chính đính. Tụng 
là những bài ca phổ nhạc ở trong tông miếu. (Theo Tạ Quang Phát trong Kinh 
Thi Tập truyện, quyển Trung và Quyển Hạ, NXB Văn học, 2004). 


1ã. 


子 日 : RIFA, ANELA, KERKE Í, 
不 为 酒 困 : TAAR R? 
Tử viết: “Xuất tắc sự công khanh; nhập tức sự phụ huynh; tang sự bất 
cảm bất miễn; bất vi tửu khốn: Hà hữu u ngã tai?” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Ra thì thờ công khanh, vào thì thờ cha anh; việc 
tang, không dám không cố gắng; không bị khốn quán vì rượu: Ta có được 
điều nào [trong số đó] chăng?” 
BÌNH GIẢI: 
Theo chính pháp nhà Chu, tước Công đứng đầu ngũ tước (công, hầu, bá, 
tử, nam); công thường là vua các chư hầu, dưới bậc vương dành cho thiên tử 
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nhà Chu. Khanh là chức quan lớn đứng đầu ba cấp (khanh, đại phu, sì). Nhu 
vậy, công khanh là các bậc đại thần giúp vua trị nước. 

Những người có học trong nước ra làm chính trị được gọi là “xuất”, trái với 
việc an dật tại nhà, được gọi là “xử”. Bổn phận của kẻ xuất sĩ là vâng theo sự 
sai phái của các công khanh, tức là “thờ công khanh” (sự công khanh); đã thờ 
thì phải tận tụy trung thành. 

Ra ngoài xã hội thì như thế ; còn trở về sống với gia đình gọi là “nhập” 
(vào). Đạo lý của việc vào nhà, tức là sống trong gia đình, là tôn kính vâng lời 
cha anh, được gọi là “thờ cha anh” (sự phụ huynh). Một người dù có địa vị ở 
ngoài xã hội lớn đến đâu đi chăng nữa thì khi về nhà vẫn phải tuân theo đạo 
lý “sự phụ huynh”. 

Tang sự là việc an táng người đã khuất. Sách Trung Dung nói: “Sự tử như 
sự sinh, sự vong như sự tôn, hiếu chỉ chí dã -FAF +, Fef, Ž 
之 至 也 。”(Tho người quá cố như thờ người sống, thờ người đã mất như thờ 
người hiện còn, đó là có hiếu hết mức vậy.) (Trung Dung, chương 19). Do đó, 
một người con có hiếu bao giờ cũng phải cố gắng lo trọn việc an táng cha mẹ 
theo nghi lễ tử tế. 

Điều thứ tư, Đức Khổng tử nói đến việc không khốn quẫn vì rượu. Rượu là 
một thức uống quan trọng trong nghi lễ, tiệc tùng. Không có sự nồng ấm của 
rượu, người ta khó lòng cảm thông với thần linh trong các buổi tế, người ta 
khó lòng giao cảm với nhau trong các bữa tiệc liên hoan. Nhưng dùng nhiều 
rượu quá dễ đưa đến sự tán loạn tỉnh thần, rối loạn tiêu hoá. Tán loạn tinh 
thần thì mất khôn ngoan, mất tự chủ; rối loạn tiêu hoá sinh ra khiếm lễ và 
bệnh tật. Vì vậy người quân tử dùng rượu phải có chừng mực, không bao giờ 
để cho ma men lôi kéo quá chén đến độ say sưa, khốn quẫn. 

Đức Khổng tử là bậc thay lại là bậc quân tử đang tiến hoá lên bậc hiền 
thánh, chắc chắn là Ngài giữ được bốn đạo lý trên một cách tốt đẹp. Tuy 
nhiên, Ngài khiêm nhượng nói như thế cốt là để gián tiếp răn dạy các đệ tử 
mà thôi! 


16. 

FEMER: 逝 者 如 斯 夫 ! TRAZAR. 

Tử tại xuyên thượng viết: “Thé giả như tư phù, bất xả trú dạ.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử đứng bên dòng sông nói rằng: “Di không trỏ lại như thế 
kia ư, không ngừng nghỉ ngày đêm.” 
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BÌNH GIẢI: 


Có người dịch câu này là: “Chay mãi thế này u, ngày đêm không thôi! 


Dịch như vậy rất gọn, lại có âm điệu hay. Tuy nhiên, chúng tôi muốn dịch rõ 
chữ “thể' là “đi không trỏ lạ? để nói lên nhận định sâu sắc của Đức Khổng tử 
về lẽ biến dịch “bất khả phục hô? (không thể trở lại) của dòng đời. 

Lý Bạch (李白 ) sau này đã từng cảm thán trong bài Tương tiến tửu (将 进 
3): “Quân bất kiến Hoàng Hà chi thùy thiên thượng lai, bón lưu đáo hải bất 
phục hồi? Huu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh 
ty mộ như tuyết? - 君 不 见 黄河 之 水 天 上 来 ,奔流 到 海 不 复 回 ? 又 不 见 高 
TAEI, Mmf, HE? - Anh chẳng thấy nước sóng Hoàng 
Hà trên trời tuón xuống, chảy ra biển mà không trở lại? Lại chẳng thấy nhà 
cao kia có người buồn vì tóc bạc, sớm mới như tơ biếc, tối như tuyết sương?” 

Cùng một ý ấy, hiên triết Héraclite của Hy Lạp cổ đại đã từng than thở: 
“Người ta không bao giò tắm hai lần trong cùng một dòng nước.” (On ne se 
baigne jamais deux fois dans la même fleuve.) Giòng nước cứ trôi mãi, còn cơ 
thể con người và những sinh hoạt tâm lý trong con người cũng không dừng 
lại. Dó là qui luật biến dịch của vũ trụ vạn vật. 

Đức Khổng tử nói câu trên là đưa ra nhận định về một sự thật muôn đời 
trong thế gian. Chính về điểm này, nhà Phật đã gọi thế gian là vô thường. 
Vô thường nghĩa là không thường hằng, không tón tại vĩnh cửu. Hậu thế đọc 
lại câu này của Đức Khổng tử cho rằng Ngài buôn bã khi nhận thấy vạn vật 
chóng qua. Hẳn là như vậy. Ai cũng biết rằng lẽ biến dịch chi phối tất cả: từ 
thiên nhiên đếùn con người trãi dài trong xã hội và lịch sử. Bởi vì đời người 
trôi chảy cho nên xã hội với các trào lưu của nó như chính trị, kinh tế, văn hố, 
nghệ thuật... cũng trôi chảy lúc nhanh lúc chậm, như những đợt thủy triều. 
Lich sử quốc gia hay lịch sử nhân loại cũng thay đổi liên tục theo năm tháng. 
Từ quá khứ xa xôi đến hiện tại, đã có biết bao triều đại thăng trầm, biết bao 
chế độ, chính thể luân phiên áp đặt trên dân chúng... Các hiện tượng tâm 
lý trong lòng người cũng trôi chảy như một dòng sông. Ký ức con người luôn 
luôn ghi thêm những điều mới và buông bỏ những điều cũ, tạo nên hiện tượng 
nhớ và quên. Nào là những liên tưởng, những tình cảm, những hoài niệm nối 
tiếp nhau không ngừng nghỉ, cả trong lúc thức cũng như lúc ngủ... 

Mặc dầu buôn bã than thở, nhưng với thái độ chuyên chăm rao giảng đạo 
lý, có lẽ Đức Khổng tử đã nhận ra một chân lý vĩnh hằng trong cõi đời. Chân 
lý ấy bất biến trong khi vạn vật luôn luôn biến dịch. Than thở câu này, có lẽ 
Ngài muốn gián tiếp khuyên các đệ tử đừng quá lệ thuộc vào sự vật vô thường 
220 


LUẬN NGỮ 


mà hãy để tâm nhắm tới chân lý bất biến. Chân lý bất biến đó là đức nhân, 
đức thành, đức trung chính. 

Vào đời Tống, Trình tử gọi chân lý bất biến là đạo khi ông nói: “Tùy thời 
biến dịch, di tòng đạo dã - 8 I} $ 2, v4 38 3h” (Tuy thời thay đổi để theo đạo 
vậy.” Đạo là chân lý của Trời thì không thay đổi. Thay đổi mà bỏ Đạo là kẻ 
tiểu nhân; thay đổi mà giữ được Đạo là người quân tử. Không chịu thay đổi 
là người ngoan cố, lạc hậu, sớm muộn cũng bị dòng lịch sử đào thải, sóng đời 
trùm lấp. Đạo có thể đem con người ra khỏi tính cách vô thường của cuộc đời 
để trở nên bậc hiền thánh phối Thiên (sánh với Trời). Đạo lý này đã được nói 
rõ trong sách Trung Dung. 

Suốt một đời, Đức Khổng tử rất ưu tư về cách thức phải ứng xử với sự biến 
dịch của dòng đời. Cách thế ứng xử của các bậc hiền thánh xưa có thể thu 
gom vào một câu: “Dĩ bất biến ứng vạn biến - VA R ZIE 3 Z% (Lấy cái không 
biến thích ứng với muôn vàn cái biến.” Cái không biến ấy là đạo, bao gồm 
đức nhân, đức thành, đức trung chính. Lòng nhân ái, lòng thành khẩn, lòng 
ngay thẳng với bao sự khôn khéo, uyên chuyển vận dụng, không những ứng 
xử được với mọi người, với mọi trường hợp mà còn làm cho con người trở nên 
thánh nhân. 

Tương tự như vậy, mặc dầu nhà Phật xác nhận thếâ gian vô thường, 
nhưng lại nói đến đường lối thoát khỏi vô thường. Đó là đường tu Bát chánh 
đạo nhằm đạt tới chân tâm, Phật tính, là thực tại vĩnh hằng của con người. 

Ngoài ra, khi đọc câu này của Đức Khổng tử có người lại hiểu chú xả (2`) đọc 
là xá với nghĩa là cái nhà. Vì thế câu này được dịch là: “Trôi nổi lang thang 
thế này u, đêm ngày chẳng có nhà.” Như vậy, dịch giả ấy muốn hiểu Đức 
Khổng tử tự than thở về thân phận của mình: một con người rời quê hương 
đi lang thang rao giảng đạo lý, đến nỗi chẳng có cái nhà mà ở! Hiểu như thế, 
người ta có thể cho rằng Đức Khổng tử cùng tâm sự với Chúa Giêsu khi Ngài 
than rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, còn Con Người không có chỗ 
ngả đầu.” (Luca: 9, 58) 


17. 
子 日 : 如 未 见 好 德 如 好 色 者 也 。 


Tử viết:”Ngô vị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ta chưa thấy ai ưa thích đức hạnh như ưa thích sắc 
đẹp.” 


221 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


BÌNH GIẢI: 


Đức hạnh là những giá trị thuộc về tinh thân. Sắc đẹp là những giá trị 
thuộc về thể chất. Thể chất đẹp chỉ vẻ đẹp bên ngoài của con người, hay vẻ 
đẹp của cây cối, động vật, nhà cửa, cảnh tượng thiên nhiên. 

Nếu không được giáo dục kỹ lưỡng, con người thường hướng về sắc đẹp thể 
chất; bởi vì giữa thân xác, bao gồm ngũ quan, và thể chất có mối liên hệ đồng 
tính. Vật chất tìm đến vật chất, đó là qui luật tự nhiên. Vì thế, mọi người đều 
có khuynh hướng ưa thích sắc đẹp. 

Tuy nhiên, con người được giáo dục kỹ lưỡng thì biết rằng sắc đẹp thể 
chất là những gì chóng qua. Chẳng những chóng qua, sắc đẹp thể chất còn 
là nguyên nhân tạo nên những mối nguy hại. Nguy hại gần gũi nhất là suy 
giảm thể lực con người; ngoài ra sắc đẹp còn gây nên những mối tranh giành 
bất ổn giữa người này và người kia. Nhiều người cùng yêu thích và muốn sở 
hữu một người đẹp, một vật đẹp... sẽ gây nên mối tranh chấp, bất hoà, làm 
mất ổn định xã hội. Do đó, sắc đẹp có thể làm mất sự bình an cá nhân, ngoài 
ra còn gây nên sự rối loạn cho quốc gia, xã hội. 


Người nào chỉ hướng chiều về sắc đẹp thì tâm hồn luôn luôn bị bôn chôn, 
xao xuyến, khắc khoải, chẳng bao giờ được an bình tịnh lạc. 

Trái lại, đức hạnh là những giá trị đem đến sự bình an cho tâm hồn, đem 
lai trật tự, ổn định cho xã hội. Xã hội nào có nhiều người đức hạnh sẽ là một 
xã hội thái hoà, thịnh vượng. Nếu ai có niềm tin sâu xa thì sẽ biết đức hạnh 
có liên hệ với những giá trị thiêng liêng vĩnh hằng. Bởi vậy, chỉ có người nào 
được giáo dục tử tế, nhận ra giá trị của đức hạnh mới biết ưa thích đức hạnh 
hơn sắc đẹp mà thôi. 


18. 
子 日 : 璧 如 为 山 ， 未 成 一 贰 ， 止 ， 吾 止 也 。 辟 如 平 
地 ， HRE , Ë, PIER o 
Tử viết: “Thí như vi sơn, vị thành nhất qui, chỉ, ngô chỉ dã. Thí như bình 
địa, tuy phúc nhất qui, tiến, ngô vãng dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Ví như đắp núi, một sọt nữa mới nên, mà dừng, ấy 
là ta dừng lại vậy. Ví như san đất, tuy mói đổ một sot, mà tiến thêm, ấy 
là ta đi đến thành tựu vậy.” 


` Ỷ 
BINH GIAI: 

Đức Khổng tử nêu ra hai ví dụ: đắp núi và san đất cho bằng. Việc đắp núi 
mà thiếu một sọt đất cũng chưa thành núi; nếu thối chí mà ngưng lại, ắt là 
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công việc dở dang, bất thành. Việc san đất cho bằng, tuy mới đổ một sọt đất, 
nhưng nếu cứ tiếp tục đổ thêm nữa, ắt là sẽ có lúc thành công. 


Hai ví dụ trên đều nhằm khuyến khích các đệ tử chăm học. Nếu chịu khó 
chăm chỉ liên tục, việc học ắt thành tựu; còn nếu cố gắng đã gần thành mà 
thối chí bỏ dó thì công sức đã bỏ ra cũng thành uổng phí. 

Việc học và tất cả mọi công việc trong đời đều như thế cả. Bí quyết của sự 
thành công là sự kiên trì, nhẫn nại, liên tục cố gắng mà thôi. 


19. 


子 日 : 证 之 而 不 惰 者 ， 其 回 也 与 ! 
Tử viết: “Ngứ chi nhi bát noa giả, kỳ Hồi dã dư!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Dạy bảo cho mà không trễ nãi, chỉ có trò Hồi thôi 


chàng?” 


` ka 
BINH GIAI: 

Trong các trò của Đức Khổng tử, Nhan Hồi được thầy khen ngợi nhiều 
nhất. Ông thông minh, nghe nột hiểu mười, khiêm tốn, chăm chỉ, vui sống 
trong đạo lý mà chẳng bận tâm về cảnh nghèo. Điểm đặc sắc nhất của Nhan 
Hồi là thực hành lời dạy bảo của thầy mà chẳng trễ nải. 

Chẳng may Nhan Hồi yeu mệnh (chưa đầy 32 tuổi), Đức Khổng tử từng 
cho rằng đại đạo sẽ thất truyền vì thiếu người hoằng dương. 

20. 


子 谓 关 淹 日 : 异乎 ! 吾 见 其 进 也 ， 未 见 其 止 也 ! 

Tử vị Nhan Uyên viết: “Tích hồ! Ngô kiến kỳ tiến dã, vị kiến kỳ chỉ dã.” 
Dịch nghĩa: 

Đức Không tử nói về Nhan Uyên rằng: “Tiếc thay! Ta chỉ thấy người ấy 

tiến lên, mà chưa thấy người ấy ngừng lại.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử thương tiếc Nhan Uyên (tức Nhan Hồi) vì ông này sớm lìa 
đời. Trong việc học tập và thi hành đạo đức, Nhan Uyên là đệ tử xuất sắc 
nhất trong cửa Khổng, chỉ có thăng tiến mà không hề dừng lại. Những lời dạy 
bảo của Đức Khổng tử dành cho Nhan Hồi luôn bao hàm nghĩa lý sâu xa hơn 


223 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


những lời dành cho đệ tử khác. Thế mà Nhan Uyên vẫn tiếp thu được và ra 
sức thực hành. 


21. 
子 日 : 苗 而 不 秀 者 ， 有 锋 夫 ! 秀 而 不 实 者 ， 有 侨 夫 ! 
Tử viết: “Miêu nhi bất tú giả, hữu hy phù! Tú nhi bất thực giả, hữu hy 
phù!” 

Dịch nghĩa: 


2 x 2 x: z ` 2 ZLA PEE L 3A“ 221 A ` 
Đức Rhổng tử nói: “Lúa non mà chẳng trổ bông, có rồi đấy! Trổ bông mà 


P 


chẳng thành hạt, có rồi đấy! 
BÌNH GIAI: 


Đức Khổng tử dùng hình ảnh đám lúa non chẳng trổ bông và trổ bông mà 
chẳng thành hạt để ám chỉ những con người “hữu danh vô thực, có thể là: 

- Một người mang tiếng đi học mà chẳng thành đạt gì cả. 

- Một người có sức học giỏi giang, có đỗ đạt đàng hoàng, nhưng lại vô hạnh 

hay chẳng có khả năng vận dụng sức học để làm nên một việc gì. 

- Một người nhờ học vấn mà có địa vị cao sang, nhưng chẳng làm ích lợi gì 

cho dân chúng cả... 

Hai hình ảnh trên còn biểu thị những trường hợp “hữu danh vô thực như: 
vua chẳng ra vua, quan chẳng ra quan, cha chẳng ra cha, mẹ chẳng ra mẹ, 
chồng chẳng ra chồng, vợ chẳng ra vợ, thầy chẳng ra thầy, thợ chẳng ra thợ... 

Nếu quốc gia toàn là những hạng người ấy thì xã hội ắt rối loạn; bởi vì họ 
là hạng dối trá, lừa gạt lẫn nhau. 


22. 
TH: RETR, RÑt# #2 TRhhật? 四 十 五 十 
MERK. OS 2 aÉ, C ! 
Tử viết: “Hậu sinh khả uy, yên tri lai giả chi bất như kim dà? Tứ thập 
ngũ thập nhi vô văn yên, tư diệc bất túc uý dã dĩ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Những kẻ sinh sau đáng sợ, biết đâu trong tương lai 
họ chẳng hơn mình bây gió ? Bốn mươi, năm mươi tuổi mà không nghe 
gì thì cũng chẳng đủ sợ nữa vậy.” 
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BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử luôn có lòng khiêm tốn, không bao giờ chủ quan tự cho mình 
hơn mọi người. Ngài cho rằng những kẻ sinh sau đáng phải sợ, bởi vì với khả 
năng thông minh Trời cho và với sự tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm ngày 
càng nhiều được ghi chép trong sách vở, có thể sau này họ giỏi hơn mình bây 
giờ. Tuy nhiên, đến khi họ tới tuổi 40, 50, là khoảng thời gian đủ cho họ thành 
tựu học vấn, tài năng và đức hạnh, nếu họ không phát huy được, không nêu 
được tiếng tăm trong xã hội, bấy giờ họ không còn đáng sợ nữa. 

Ở tuổi 40, 50, ngoại trừ thời thế và hoàn cảnh khắc nghiệt không cho phép, 
người có tài đức chắc chắn phải bộc lộ ra, không thể che giấu được. Còn thời 
gian kế tiếp, 60, 70 tuổi là thời gian suy sụp trong tuổi già, sức khỏe kém cỏi, 
trí khôn cùn nhụt, người nào không tạo sẵn đà thành công thì không còn đủ 
sức phấn đấu để thành tựu được nữa. 


25. 
子 日 ; HEZE, ñb&& | 改 之 为 贵 。 器 与 之 
Zo EERI? EZAR 。 RnR, KRK, 
-# KA= F| aP, 2£ ! 
Tử viết: “Pháp ngữ chi ngôn, năng vô tùng hó? Cải chi vi quí. Tốn dữ chi 
ngôn, năng vô duyệt hồ? Dịch chi vi quí. Duyệt nhi bất dịch, tùng nhi bất 
cải, ngô mat như chi hà dã dĩ hy.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói:”Với những lời dạy bảo phép tắc, không nên theo sao 
? Biết sửa đổi mới quí. Với những lời khiêm tốn tán thành, không nên 
vui mừng sao? Biết xét kỹ mới quí. Vui mừng mà chẳng xét kỹ, theo mà 
chẳng sửa đổi, ta không thể như thế nào với họ nữa rôi.” 


BÌNH GIẢI: 

Đức Khổng tử nói câu trên với những đệ tử của mình. Giá như ai đó dùng 
những lời chính đáng hợp đạo lý chỉ bảo cho mình, hàn là mình phải nghe 
theo. Nhưng nghe rồi phải biết tự sửa sai cho phù hợp với những lời chỉ bảo 
ấy mới đáng quí. Giá như ai đó dùng những lời khiêm cung tốn thuận mà tán 
thành ý kiến mình, lập trường mình, nghĩa là hoàn toàn đồng quan điểm với 
mình trong cách phán đoán, hành xử, hẳn là mình phải vui mừng rồi. Tuy 
nhiên sau đó phải biết suy xét kỹ lưỡng những lời tán thành ấy, xem có đúng 
đắn chính xác hay có hậu quả gì không, hay là những lời a dua, ninh hót. Biết 
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suy xa nghĩ gần, cẩn thận trước sau mới đáng quí! 

Còn đối với loại người chỉ biết gật đầu nghe theo mà chẳng chịu sửa đổi, 
chỉ biết vui mừng khi được người ta tán đồng mà chẳng suy xét gì, Đức Khổng 
tử cho rằng những người ấy không thể dạy dỗ được. Họ là những người ngoan 
cố trong điều xấu và ưa nịnh hót. 


24. 

子 日 : ZETEL, DOK #äở,. 

Tử viết: “Tam quán khả đoạt súy dã; thất phu bất khả đoạt chí dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Có thể lấy được tướng lĩnh ba quân, không thể lấy 
được ý chí của người tầm thường.” 


BÌNH GIẢI: 


Ba quân là một đoàn quân có nhiều binh lính. Tùy theo đoàn quân nhỏ 
hay lớn mà có một tướng lĩnh chỉ huy tương ứng. Chỉ huy một sư đoàn, một 
quân đoàn, một lộ quân có thể là một thiếu tướng, trung tướng hay đại tướng. 
Một tướng lĩnh mặc dầu có nhiều quyền uy cùng với binh lính và vũ khí hỗ 
trợ, nhưng vẫn có thể bị bắt hoặc giết. Lịch sử nhân loại đầy dẫy những tướng 
lĩnh danh tiếng bị bắt cầm tù hoặc bị sát thương trên chiến trường. Tuy nhiên 
ý chí của những người tầm thường thì lại không dễ gì bị cướp đoạt. 

Những người tầm thường chỉ dân chúng, bao gồm những con người ít học 
hoặc vô học, không phân biệt già trẻ gái trai. Những con người tầm thường ấy 
nếu đem tách riêng ra là những cá nhân yếu đuối, nhưng một khi họ đã kết 
hợp lại thành một toàn khối thì ý chí của họ rất kiên cường, không sức mạnh 
nào lay chuyển nổi. 

Hãy lấy dân tộc Việt Nam làm ví dụ. Trải qua bao nhiêu cuộc ngoại xâm, 
dân tộc Việt Nam vẫn bền bỉ đương đầu với quân thù giữ gìn nền độc lập. Ý 
chí của những người dân thường đã liên kết bền chắc hơn keo sơn, từ thế hệ 
nọ sang thế hệ kia, khiến cho quân thù dù mãnh liệt hùng hậu đến đâu cũng 
phải thối chí ngã lòng và chịu thất bại. 

Đức Khổng tử đã sớm thấy được chân lý này: ý chí vững bền của những 
người tầm thường không thể chiếm đoạt được. Ngài nói ra câu này là gián 
tiếp dạy cho các đệ tử nghệ thuật chính trị. Muốn làm chính trị tốt, tức là cai 
trị dân thành công, đất nước thịnh vượng thái bình, chỉ có một con đường duy 
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nhất là đem mình hoà vào ý nguyện của dân; bởi vì ý dân là ý Trời. 

25. 
子 日 : KKR, ft RJK FA ZL, NRPA. J n 
也 与 ! “RE K, ATARA?” 
子路 终身 育 之 ÝH: Xiất,. IEAA? 


Tử viết: “Y tệ uẩn bào, dữ ý hồ lạc giả lập, nhi bất sỉ giả, kỳ Do dã dư! 
“Bất ky bất cầu; hà dụng bất tang?” 


22 


Tử Lộ chung thân tụng chi. Tử viết: “Thị đạo dã, hà túc dĩ tang?” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Mặc áo vải gai rách, cùng đứng với người mặc áo 
lông chồn lông lạc mà chẳng xấu hổ, đó là trò Do u!” “Chẳng ghen ghét, 
chẳng tham lam; làm gì mà chẳng hay?” 
Tử Lộ thường nhắc mãi câu đó. Đức Khổng tử nói: “Đạo lý đó, sao đã đủ 
hay?” 

` ° 

BINH GIAI: 

Tử Lộ tính tình chân chất, sống trong cảnh nghèo (mặc áo vải gai rách) mà 
không mang mặc cảm tự ti. Vì thế, mỗi khi ông có dịp đứng bên cạnh những 
người giàu có, quyền quí (mặc áo lông chồn lông lạc) thì không cảm thấy xấu 
hổ, vẫn an nhiên tự tại. Ông không tỏ thái độ ghen ghét, ganh ty với người 
giàu có hơn mình, cũng không có ý tham lam cảnh giàu sang mà cầu cạnh. 
Đó là phong cách của bậc quân tử. 

Đức Khổng tử thấy vậy, bèn lấy một câu Kinh Thi để khen ngợi: “Chẳng 
ghen ghét, chẳng tham lam, làm gì mà chẳng hay? Lời khen ngợi này ngụ 
ý rằng: Với đức tính như vậy, Tử Lộ có thể làm quan, đảm đương được việc 
quốc gia, xã hội. 

Câu Kinh Thi trên vốn ở trong thiên Bội phong , Chương Hùng trĩ, đoạn 4: 

AARET, 
不 知 德行 。 
不 层 不 求 ， 
ATA 2 B 。 
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“Bách nhĩ quân tú, 
Hất tri đức hạnh. 
Bất ky, bất cầu, 

Hà dụng bất tang?” 


(Là quân tử như chàng, 

Há chẳng biết đức hạnh. 

Chẳng ghen ghét, tham lam, 

Làm gì mà chẳng hay?) 

(Tạ Quang Phát, Kinh Thi I, trang 145, NXB Văn học, 2004) 


Được lời khen ngợi của thầy như mó tấc lòng, Tử Lộ thường nhắc đi nhắc 
lại câu kinh Thi đó. Thấy vậy, Đức Khổng tử sợ Tử Lộ an bình tọa thủ, tự 
bằng lòng với chính mình, chẳng lo học hành cầu tiến lên bậc hiên thánh, cho 
nên mới nhắc nhỏ: “Đạo lý đó, sao đã đủ hay? 


Đạo lý đó chỉ hay trong sự cư xử, giao tiếp thường nhật, có thể làm một 
quan chức thanh liêm, biết dùng những người có tài đức để hợp tác với mình 
trong công việc. Muốn tiến lên bậc hiền thánh, người quân tử cần phải tu tập 
nhiều hơn nữa, không phải chỉ dừng lại trong hai phẩm tính “chẳng ghen 
ghét, chẳng tham lam” mà thôi. 


26. 

子 日 : AR, REIZA 。 

Tử viết: “Tué hàn, nhiên hậu tri tùng bách chi hậu điêu dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Vào mùa lạnh, rồi mới biết cây thông cây bách tàn 
rụng về sau.” 


BÌNH GIẢI: 


Ở miền ôn đới, vào mùa đông giá lạnh, các loại cây đều trút hết lá; chỉ có 
những cây thông, cây bách còn giữ được lá xanh; sau mùa đông lá của chúng 
mới tàn rụng. Vì thế, cây thông cây bách được dùng tượng trưng cho người 
quân tử. Người quân tử dù gặp cảnh hoạn nạn vẫn bền vững trong đạo lý, 
sống ngay thẳng, không thay đổi khí tiết. 

Trong khi đó, những kẻ tiểu nhân, chẳng khác gì loài cây trút lá trong 
mùa đông, gặp hoàn cảnh khó khăn thì thay đổi khí tiết, vì miếng cơm manh 
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áo mà sẵn sàng thay lòng đổi dạ. Cho nên, cơn hoạn nạn chính là cơ hội tốt để 
người ta có thể đánh giá ai là người quân tử hay kẻ tiểu nhân. 


27. 
FRA: PATR, ATR: BADE. 


Tủ viết: “Trí giả bất hoặc; nhân giả bất ưu; dũng giả bất cụ.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Rhổng tử nói: “Người trí chẳng nghi ngờ: người nhân chẳng lo buồn; 
người dũng chẳng sợ hãi.” 
` ? 
BINH GIAI: 

Trí, nhân, dũng là ba đức nën tàng của người quân tử. Ai thiếu môt trong 
ba đức trên không thể là người quân tử đúng nghĩa được. 

Trílà khôn ngoan, sáng suốt. Vì khôn ngoan, sáng suốt, hiểu rõ sự lý trước 
sau cho nên người trí chẳng nghỉ ngờ. 

Nhân là tâm tình tốt lành, bên trong không vọng cầu, bên ngoài cư xử 
theo lễ nghĩa. Do đó, người nhân tự bằng lòng với cái mình có mà không khao 
khát, cho nên tâm hồn được bình an. Người nhân lại cư xử theo lễ nghĩa, 
không làm phiền lòng ai. Vì thế, người nhân không mắc phải chuyện lo buồn. 

Dũng là sự vững mạnh trong tỉnh thần. Người dũng gan dạ, gặp nguy 
hiểm không nao núng cho nên chẳng sợ hãi. 


28. 
子 日 : 可 与共 学 ,未 可 和 与 通道 ; 可 和 与 通道 ,未 可 与 
立 ; 可 与 立 ， 未 可 与 权 。 
Tu viét: “Kha dü cóng hoc, vi kha dü thích dao; kha dü thích dao, vi kha 
dữ lập; khả dữ lập, vị khả dữ quyền.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: ”Có thể cùng học chung, nhưng chưa thể theo một 
đường lối; có thể cùng theo một đường lối nhưng chưa thể cùng gây 
dựng; có thể cùng gây dựng nhưng chưa thể cùng linh động thích nghi.” 
` Ỷ 
BINH GIAI: 
Đức Khổng tử nói câu này có ý răn dạy các đệ tử cần phải thận trọng khi 


cộng tác với người khác. Sống trong một xã hội, thông thường chúng ta chẳng 
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những có thể mà còn cần phải hoc chung với người khác. Có hoc chung mới 
có sự so sánh, ganh đua để cố gắng tiến lên; có học chung thì mới có sự giúp 
đỡ lẫn nhau. 

Tuy nhiên học chung với người chưa thể cùng theo một đường lối với người. 
Mình cùng học với người một thầy, một trường học hay một môn, nhưng nếu 
người theo tà đạo, sao mình có thể cùng theo được? 

Có khi mình và người cùng theo một đường lối, cùng theo chính đạo, nhưng 
cách thế làm việc khác hẳn nhau, làm sao mình với người có thể cùng gây 
dựng một sự nghiệp, cùng xây dựng một cơ đồ được? 

Lại cũng có trường hợp mình với người cùng chung một đường lối, cùng có 
thể gây dựng chung sự nghiệp theo một phương án, nhưng tính khí lại khác 
nhau, không linh động thích nghi như nhau, sao có thể cộng tác được? Sự linh 
dong thích nghi tức là sự quyền biến trong cách ứng xử chỉ được vận dụng khi 
hợp lẽ phải và rất cần thiết. Người xưa quan niệm rằng, lúc bình thường thì 
phải chấp kinh; ngộ biến mới phải tòng quyền. Chấp kinh là tuân theo đạo lý 
thường hằng. Tòng quyền là linh động xử lý theo từng hoàn cảnh bất thường 
nhưng phải hợp lẽ. Nếu quyền biến mà trái lẽ, nhất là trái đạo nhân, thì là 
phường đạo tặc, quân gian tà. Quyền biến hợp lẽ mới là chính nhân quân tử. 
Người ta không thể viện lẽ quyền biến mà làm những việc thương luân bại lý 
hay gây tổn hại người khác. 

Vì vậy, cộng tác với người là cần thiết, nhưng người học đạo cần phải dè 
dặt, không phải gặp ai cũng cộng tác. Cần phải học để biết nên cộng tác với 
a1 và cộng tác trong những giới hạn nào. 


29. 
唐 棣 之 革 ， 偏 其 反而 ; ARAB? 室 是 中 而 。 
ƒH: 未 之 思 也 ， 夫 何 速 之 有 ? 
“Đường lệ chi hoa, thiên kỳ phan nhi. Khởi bất nhi tư? Thất thị viễn nhi!” 
Tử viết: “Vị chi tư dã. Phù hà viễn chỉ hữu?” 
Dịch nghĩa: 


“Hoa cây đường lệ, nghiêng qua rôi trở lại. Há chẳng tưởng nhó em sao, 
nhưng nhà thì lại xa!” 


Đức Khổng tử nói: “Chưa tưởng nhớ đó. Ôi có chỉ mà xa?” 
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BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử lấy Kinh Thi giảng dạy, ngoài công dụng gia tăng từ ngữ, 
kiến thức cho các đệ tử, còn có thâm ý là hưng khởi tình cảm chân chất, đơn 
sơ, tốt đẹp (hưng u Thì) và phát triển đạo lý tiềm ẩn trong đó. 

Dĩ nhiên, đa số những bài kinh Thi là những ca dao đổi dào tình cảm; 
nhưng tình cảm trong đó chưa hàn déy đủ trọn vẹn, hợp đạo Trời. Vì thế, qua 
trường hợp khiếm khuyết đó, Đức Khổng tử dạy bảo thêm cho được trọn vẹn. 
Tiêu biểu cho trường hợp này là bài thơ trên: 


唐 棣 之 华 ， 
偏 其 反而 。 

P A 8... 
ZRN 。 
“Đường lệ chi hoa 
Thiên kỳ phản nhi 
Khởi bất nhĩ tư, 
Thất thị viễn nhi.” 


Bài cổ thi này nay đã thất truyền; bản kinh Thi phổ thông không có. 
Chúng ta chỉ biết qua sách Luận ngữ. Câu “Đường lệ chỉ hoa, thiên kỳ phan 
nh? (Hoa cây đường lệ nghiêng qua rồi trở lai) nói lên đạo trời. Đạo trời thì có 
qua có lại, có âm có dương, có sự liên kết chặt chẽ giữa hai yếu tố đối nghịch 
để giữ thế quân bình trong thiên nhiên vạn vật. Đạo ấy chẳng những chi phối 
cây có mà chi phối cả loài người. Loài người thì có nam có nữ ; nam nữ liên 
kết, khăng khít tình cảm, thủy chung với nhau thì xã hội mới an bình. 

Qua hai câu: “Khởi bất nhĩ tư, thất thị viễn nh? (Há chẳng tưởng nhớ em 
sao, nhưng nhà thì lại xa), chúng ta thấy tình cảm của cặp nam nữ này chưa 
thật sự khắng khít trọn vẹn. Nếu thật sự khắng khít sao tưởng nhớ mà chẳng 
đến gặp nhau? Ca dao Việt Nam nói: “Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, Thập 
bát sông cũng lội, ngũ thập lục đèo cũng qual” 

Nếu còn viện lý do nhà xa mà không tới, ấy là tình yêu chưa đủ thâm sâu 
trọn vẹn. Đã không tới thì tình yêu có cũng như không, làm sao kết nghĩa 
trăm năm cho được! Không kết nghĩa trăm năm là đạo người chẳng thành. 
Đạo người chẳng thành ấy là không theo đúng đạo trời. Đạo trời là, hoa cây 
đường lệ có nghiêng đi rồi có quay trở lại. Đạo người trọn vẹn phải là, đã yêu 
nhau, tưởng nhớ đến nhau, dù có đi xa mấy cũng phải lặn lội mà trở lại với 
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nhau. Người con trai trong bài Kinh Thi trên quả là chua thực hiện được đạo 
người và đạo Trời. 

Nhân bài Kinh Thi này, Đức Khổng tử mới bảo các đệ tử rằng: “Chưa tưởng 
nhớ đó. Ôi có chi mà xa!” (Vị chỉ tư dã. Phù hà viễn chỉ hữu?) Đức Khổng tử 
chê người con trai trong bài thơ trên chỉ yêu đầu môi chót lưỡi mà thôi, chứ 
lòng chưa yêu thật. Người ta khi thật yêu, thật tưởng nhớ, phải cố tìm đến để 
kết hợp với nhau. Từ đây có thể suy diễn thêm: Người học đạo cũng phải yêu 
chân lý, tưởng nhớ chân lý như yêu người tình vậy. Người hoci đạo tha thiết 
với chân lý phải tìm đến chân lý và thực hiện chân lý nơi chính mình, không 
thể viện dẫn bất cứ lý do, hoàn cảnh trắc trở nào. 
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CHƯƠNG X: HƯƠNG DANG 


RE $ + 


Huong dàng dë thàp 


1. 
ILFARE, lá 3p. AF66 S 2 o HERAA 
3E, ARE › ERA 。 
Khổng Tử ư hương đẳng, tuân tuân như dã, tự bất năng ngôn giả. Ky tại 
tông miêu, triêu đình, biên biên ngôn, duy cẩn nhĩ. 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử ở làng xóm thì có dáng thật thà, dường như người không 
biết ăn nói. Ngài ở tông miêu, triêu đình thì nói năng mau mắn rõ ràng, 
lại cẩn thận nữa. 
` ? 
BINH GIAI: 

Trên đây là lời nhận xét của các đệ tử hay của bà con lối xóm về cách ăn 
nói của Đức Khổng tử. Ở làng xóm quê nhà, Ngài tỏ ra là người thật thà, đơn 
sơ, ít nói. Có lẽ Ngài đã tự biết chân lý: “Gừng nhà không cay, but nhà không 
thiêng”; hay là “tiên tri không được trọng ở quê hương mình”. Vì thế, Ngài 
chẳng muốn ganh đua ngôn ngữ với ai. 

Ó tông miếu, triều đình, là nơi cần đến sự biện luận chu đáo về quốc sự, 
cho nên Ngài mới thể hiện tài năng ăn nói mau mắn, rõ ràng và thận trọng. 
Tại đó, một lời nói ra đều có liên hệ mật thiết đến sự an nguy của quốc gia, 
cho nên không thể sơ suất được. 

2. 
s, TF KA 23, Mirit; 与 上 大 夫 言 ， 问 问 如 
W o ZF, Wi, Hot -o 
Triéu, dữ hạ đại phu ngôn, khàn khan nhu dã; dữ thượng đại phu ngôn, 
ngân ngân như dã. Quân tại, thúc tích như dã, dư dư như dã. 
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Dịch nghĩa: 
Trong triều, nói với các đại phu cấp dưới thì nghiêm nghị; nói với các đại 
phu cấp trên thì dịu dàng. Có vua hiện diện thì có dáng cung kính giữ 
gin, lại có dáng trang trọng. 


BÌNH GIẢI: 


Trước khi bị thất sung, phải rời quê hương đi lang thang ở đất khách, Đức 
Khổng tử đã từng giữ chức Nhiếp tướng sự trong triều đình nước Lỗ. Vừa là 
một vị đại phu cấp cao nắm quyền hành điều khiển các quan, vừa là một nhà 
đạo đức, Đức Khổng tử rất thận trọng và khéo léo trong ngôn ngữ và phong 
cách xử thế. 

Đối với các quan đại phu cấp dưới, Ngài nói năng nghiêm nghị khiến cho 
các ông này phải nghiêm chỉnh thi hành công vụ mà không dám khinh nhờn, 
bê trễ. Đối với các quan đại phu cấp trên, gần như ngang hàng với mình, có 
ảnh hưởng lớn trong triều đình, Ngài nói năng dịu dàng, giữ tình hoà khí để 
tránh sự chống đối. Khi nào vua hiện diện, Ngài tỏ ra cung kính giữ gìn kỹ 
lưỡng và có dáng vẻ trang trọng lễ phép để được vua tín nhiệm, tránh được 
tiếng lộng quyền, xem nhẹ vua. 


3. 
EBAI, Emt, AR wt o HHI, 左右 
手 ; Kul, wt o A, Lwi o KE, LA 
命 ; E]: 2ï RRR ° 
Quân triệu sú tán, sắc bột như dã, túc quắc như dã. Ấp sở dữ lập, tả hữu 
thủ; y tiền hậu, xiêm như dã. Xu tiến, dực như dã. Tân thối, tất phục 
mệnh, viết: “Tân bất cố hy.” 

Dịch nghĩa: 


Nhà vua mời và khiến tiếp khách, Ngài có vẻ biến sắc, chân bước rut rë. 
Cùng đứng vái chào khách bên tay trái tay phải; y phục đằng trước dàng 
sau tê chỉnh. Dẫn khách mau bước lên, tay như cánh chim. Khách lui, 
Ngài ắt trỏ về tuân mệnh nói: “Khách không quay lại nữa.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Khách đến triều đình nước Lỗ hầu hết là các quan đại phu của các nước 
chư hầu nhà Chu, ngang hàng với nước Lỗ. Vua Lỗ uỷ nhiệm cho Đức Khổng 
tử việc tiếp khách; đó là một việc quan trọng. Ủy tín và thể diện nước Lỗ tùy 
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thuộc vào việc tiếp đón này. Nếu tiếp khách không lịch sự đúng lễ sẽ có hại 
cho nền ngoại giao của nước nhà. Vì thế, khi đón tiếp, Đức Khổng tử phải tỏ 
vẻ biến sắc mặt, chân bước rụt rè để biểu lộ thái độ trân trọng đề cao khách. 
Khi khách đứng tại thềm triêu đình, Ngài cùng đứng hướng về họ và chắp tay 
vái chào khách cả hai bên trái phải. Dĩ nhiên y phục đằng trước mặt, đằng 
sau lưng phải gọn gàng të chỉnh đủ lễ. Khi dẫn khách bước lên bậc cao để lễ 
chào vua, Ngài rảo bước và hai tay đưa ra đằng trước như cánh chim biểu lộ 
sự chân thành giới thiệu. 

Đến khi khách từ biệt ra đi, Ngài thay mặt vua đưa tiễn cẩn thận một 
đoạn đường xa cho tới lúc khách không quay lại nhìn nữa, mới trở về báo lại 
cho vua biết. 


4. 


NAH, ， 鞠 躬 如 也 ， 如 不 容 。 立 不 中 门 ， 行 不 履 
N 。 过 位 ， 色 勃 如 也 ， 足 跟 如 也 ， 其 言 似 不 足 者 。 
播 齐 升 堂 ， 鞠 躬 如 也 ， 屏 气 似 不 息 者 。 出 降 一 等 ， 
‡š 2A 2 , lê là nh : 3 lữ 48 1E , ESTEI o 复 其 位 , 
RUB Anak, ç 


Nhập công môn, cúc cung như dã, như bất dung. Lập bất trung món; 
hành bất lý vực. Quá vị, sắc bột như dã, túc quắc như dã, kỳ ngôn tự bất 
túc dã. Nhiếp tư thăng đường, cúc cung như dã, bính khí tự bất tức dã . 
Xuất giáng nhất đẳng, sính nhan sắc, di di như dã.. Một giai xu tiến duc 
như dã. Phục kỳ vi, thúc tích như dã. 


Dịch nghĩa: 


Vào cửa đền vua, Ngài cúi khom mình, dường như cửa không đủ vừa. 
Ngài không đứng giữa cửa, đi không giám lên nguõng cửa. Qua chỗ vua 
ngồi, Ngài có vẻ biến sắc, chân bước rut rë, lời nói khe khẽ. Ngài vén gấu 
áo mà bước lên công đường, cúi khom mình, nín hơi dường như không 
thỏ. Lui xuống một bậc thì sắc mặt thanh thản, có dáng vui vẻ. Xuống 
hết bậc thềm thì rảo bước, tay giơ ra như cánh chim. Trỏ lại chỗ của 
mình thì giữ dáng vẻ trang trọng. 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn trên đây miêu tả cung cách, dáng mạo, ngôn ngữ và cách đi 
đứng, tiến thối của Đức Khổng tử khi vào trong triều đình có mặt vua và các 
quan. Tất cả cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ của Ngài đều thể hiện đức tính khiêm 
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nhượng, cung kính của một công thần giữ lễ nghĩa với vua và các quan đồng 
triều, không có một chút gì tỏ ý kiêu căng, tự phụ, khoe mình. Ngài cố gắng tỏ 
ra mình là một con người tầm thường, bé nhỏ, một vô vị chân nhân kém đức 
thua tài. Thân làm đến chức Nhiếp tướng sự thay vua điều khiển các quan 
đại phu để lo việc nước mà khiêm hạ như thế, làm sao chẳng được mọi người 
tín nhiệm, nể phục và tuân theo? 


5. 

WE, Hwt, wR o bit, Fit 。 和 过 如 
RE, X Haya de 6 o Fs ARÉ o FAR, MYT 

如 也 o 
Chấp khuê, cúc cung như dã, như bất thăng. Thượng như ấp; ha nhu 
thụ. Bột như chiến sắc; túc súc súc như hữu tuần. Hưởng lễ, hữu dung 
sắc. Tư tịch, du du như dã. 

Dịch nghĩa: 


Cầm ngọc khuê, Ngài cúi khom mình, như chẳng kham nổi. Nâng lên 
như vái chào, hạ xuống như trao ra. Ngài biến sắc như dáng run sợ, 
chân bước rụt rè như noi theo. Dâng lễ vật thì có dáng mạo ôn hoà. Đi 
thăm viếng riêng thì hoà nhã vui vẻ. 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn trên nói về Đức Khổng tử khi phụng mệnh vua đi sứ nước ngoài. 
Ngài cầm cái thẻ bài ngọc khuê một cách trịnh trọng như lãnh một tín vật 
trong sứ mệnh ngoại giao trọng đại giữa hai nước. Khi dâng lễ vật lên cho 
vua nước bạn, Ngài có dáng mạo ôn hồ thể hiện mối tình liên kết hữu hảo 
giữa hai vua. Còn đến khi đi thăm viếng riêng các quan, Ngài thể hiện thái 
độ hoà nhã vui vẻ. 

Đức Khổng tử ý tứ và cẩn thận như thế vì Ngài biết nghi thức ngoại giao 
giữa hai nước là quan trọng. Ngoại giao tốt có thể tránh được việc can qua, 
tạo nên nhiều phúc lợi; ngoại giao kém có thể gây nên sự xích mích hiểm thù 
giữa hai quốc gia, hai dân tộc. 


6. 
= + £ v\ tt #8 65 , # A lu R HÀ 。 当时 Di 
给 ， 必 表 而 出 之 。 — : Ê®& —Š ›: W AO 


236 


LUẬN NGỮ 


Æ + < › Sk > : " 2 
3. RXR, AAIR o 1362 Py Ao, AH 
不 佩 o 非 帷 党 ， ⁄›šxt>. X # %3, 1h ° = 
J , 必 朝 服 而 朝 o 

Quán tử bất dĩ hám trâu sức, hồng tử bất dĩ vi tiết phục. Đương thử, chẩn 
hy khích, tất biểu nhi xuất chi. Truy y cao cừu, tó y nghê cừu, hoàng y hồ 
cừu. Tiết cừu trường, đoản hữu duệ. Hồ lạc chi hậu dĩ cư. Khử tang, vô 
sở bất bội. Phi duy thường, tất sái chi. Cao cừu huyền quan, bất dĩ điếu. 
Cát nguyệt, tất triều phục nhi triều. 


Dịch nghĩa: 


Người quân tử không phục sức vải màu xanh biếc, xanh sẫm; vải màu 
hồng, màu tía không dùng làm áo lót. Gặp mùa nóng thì mặc áo đơn 
mỏng thô, át phần bên ngoài thoát ra được. Áo dài đen di với áo cừu lông 
dê con màu đen, áo dài trắng đi với áo cừu lông hươu non màu trắng, áo 
dài vàng di với áo cừu lông chồn màu vàng. Mặc áo cừu lót mà dài, thì 
tay áo bên phải cắt ngắn. Ó nhà thì mặc áo lông chồn lông lạc dày. Khi 
cởi tang phục thì lại đeo dó trang sức. Chẳng phải là xiêm áo dự lễ, thì 
ắt thâu bót đi. Áo cao cừu đen, mũ đen, Ngài không dùng di viếng người 
quá cố. Tháng tốt lành, Ngài át mặc triều phục đi châu vua. 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn trên đây là lời miêu tả về cách ăn mặc của Đức Khổng tử. Theo 
học giả Đoàn Trung Còn, sõ dĩ người không mặc màu xanh biếc (hám) và màu 
xanh såm (trâu) bởi vì màu xanh biếc dùng khi ăn chay và tế tự, mầu xanh 
sàm dùng lúc có tang. Học giả Nguyễn Hiến Lê cho rằng hai màu đó dành 
cho lễ phục, nên ngài tránh dùng. Ngài lại không dùng áo lót (tiét phục) màu 
hồng, màu tía, vì đó là những màu phụ nữ ưa dùng. 

Y phục của Ngài cũng thay đổi theo mùa. Mùa nóng thì mặc áo đơn mỏng, 
thô để dễ thoát mồ hôi. Còn những áo kép chắc là dùng trong mùa lạnh: áo 
dài đen đi với áo cao cừu đen, áo dài trắng đi với áo nghê cừu trắng, áo dài 
vàng đi với áo hồ cừu vàng. Áo kép gồm có áo ngoài và áo trong: y với cừu đi 
với nhau thành một cặp, mặc cho ấm. Màu đen đi với màu đen, trắng đi với 
trắng, vàng đi với vàng: không có lẫn lộn pha tạp màu sắc. Khi mặc áo cừu 
lót mà dài thì Ngài cho cắt ngắn tay áo bên phải, chắc là để dễ thao tác. Lúc 
ở nhà, Ngài mặc áo lông chén lông lạc dày cho ấm và bền. Khi nào không mặc 
tang phục, thì Ngài có đeo đồ trang sức. Những y phục nào không phải là lễ 
phục thì Ngài thâu bót cho ngắn để dễ đi lại và làm việc. 
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Ngài không mặc áo cừu den và đội mü den đi viếng người quá cố, có lẽ vì 
màu đen thuộc về hành thủy, ở hướng Bắc, là một chính sắc đứng đầu ngũ 
sắc: đen (thủy), đỏ (hỏa), xanh lá cây (mộc), trắng (kim), vàng (thổ). Hướng 
bắc là hướng của sao Bắc déu, lại là hướng dành cho vua. Do đó, y phục đen 
là cát phục (y phục tốt lành), Ngài không thể mặc đồ đen đi điếu tang được. 

Ngoài ra, mỗi khi đi châu vua, Ngài đều mặc triều phục chỉnh tê đúng qui 
cách theo nghi lễ. 

Đọc đoạn văn trên, chúng ta thấy Đức Khổng tử rất ý tứ và kỹ lưỡng trong 
cách ăn mặc. Ngài quan niệm y phục phải biểu hiện phong cách, đức hạnh 
của người quân tử; ngoài ra còn phải đúng thời, đúng việc, hợp cảnh và hợp 
lý, hợp lẽ nữa. 


7. 
8, SARR: S, BARR K— fE Nà 
HÀ, 4016k. 
Trai, tất hữu minh y bố; tất hữu tẩm y, trường nhất thân hữu bán. trai 
tất biến thực; cư tất thiên tọa. 

Dịch nghĩa: 


Giữ chay, thì mặc áo sạch bằng vải; lại có áo ngủ, dài suốt một thân ruði; 
giữ chay ắt phải đổi thức ăn; ở cũng đổi chỗ. 
` ° 
BINH GIAI: 

Đoạn văn trên nói về việc giữ chay của Đức Khổng tử. Ngày xưa, trước 
khi tham dự nghi lễ tế Trời hoặc tổ tiên, vua và các quan đều phải giữ chay 
ba ngày. Giữ chay là việc cần thiết giúp cho thân thể và tỉnh thần được trong 
sáng để có thể tiếp cận với siêu nhiên giới, cảm thông với thần linh. Đức 
Khổng tử rất cẩn thận, chu đáo trong việc chay tịnh này. 

Ban ngày, Ngài mặc áo sạch bằng vải gai thể hiện sự đơn sơ, mộc mạc. Ban 
đêm, Ngài mặc áo ngủ dài gấp rưỡi thân mình cho kín đáo. Khi giữ chay, dĩ 
nhiên phải thay đổi thực phẩm: bỏ rượu, thịt, tôm, cá... (thực phẩm động vật), 
chỉ dùng cơm, rau, đậu, hoa quả... (thực phẩm thực vật); ngoài ra còn thay đổi 
cả chỗ ở, đến cư ngụ trong một căn phòng tĩnh mịch, riêng biệt. 


8. 
ERE lâm. tt mm, imk, 2 
食 。 色 恶 不 食 ， 自 恶 不 食 。 失 全 不 食 ， 不 时 不 食 。 
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IRERE, KE ea 
L 之 ` ` ` 

KEZ, ERTA O °9ÊìR£#ẲZ › Z ñU 。 洁 酒 市 
J + . cc.. o. 
AAD, REAR o £ SH SH, H= H, RAŽ 
RRE: iR dày = 
338 4 Ã©› LE, AÝ o 
Tự bất yếm tinh; khối bất yếm tế. Tự ế nhi ái, ngư nỗi nhi nhục bại, bất 
thực. Sắc ác bất thực; xúù ác bất thực. Thất nhẫm bất thực; bất thời bất 
thực. Cát bất chính bất thực; bất đắc kỳ tương, bất thực. 
Nhục tuy đa, bất sử thắng tự khí. Duy tửu vô lượng, bất cập loạn. Cô tửu 
thị bô bất thực. Bất triệt khương thực. Bất đa thực. 
Tế u công, bất túc nhục. Tế nhục bất xuất tam nhật; xuất tam nhật, bất 
thực chi hy. 
Thực bất ngũ; tẩm bất ngôn. 
Tuy sơ tự thái canh, tất tế, tất trai như dã. 

Dịch nghĩa: 
Cơm thì Ngài ưa thích gạo thật trắng sạch, nem thì ưa thích nhỏ. Cơm 
nát lại ôi, cá ươn lại thịt thiu thối thì không ăn. Cái gì có sắc xấu, không 
ăn; cái gì có mùi hôi, không ăn. Nấu chín quá hoặc chưa chín, không ăn; 
những gì trái mùi, không ăn. Cắt không ngay thẳng không ăn; không có 
nước chấm thích hợp, không ăn 
Dù có nhiều thịt, Ngài cũng không dùng nhiều hơn cơm. Riêng về rượu 
thì không giới hạn, nhưng không uống say sưa. Rugu mua, nem bán 
ngoài chợ, không ăn. Ngài không bỏ ăn gừng. Ngài không ăn nhiều. 
Cúng tế ở công miếu, thịt không để lâu. Thịt cúng tế không để quá ba 
ngày; quá ba ngày; Ngài không ăn thịt ấy. 
Lúc ăn không bàn bạc; lúc ngủ không nói chuyện. 


Dù chỉ có cơm thô, canh rau, Ngài vẫn khấn vái như lúc giữ chay. 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn trên nói về cách ăn uống của Đức Khổng tử. Dĩ nhiên, lúc này 
Ngài đang làm quan lớn trong triều đình nước Lỗ. Qua đây, chúng ta cũng 
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biết được rằng vào thời Xuân Thu (500 trước Công nguyên), nước Trung Hoa 
đã có một trình độ văn minh cao: có chợ bán cá, thịt, rượu, nem v.v... 

Đức Khổng tử ưa thích ăn cơm gạo trắng sạch để tránh những bụi bẩn 
lẫn vào; ưa thích ăn nem nhỏ, vì nó dễ nhai, dễ nuốt và dễ tiêu hoá. Ngài 
không ăn cơm nát ôi, cá ươn, thịt thiu vì chúng đã nhiễm độc và mất chất 
dinh dưỡng. Thực phẩm nào có sắc xấu, mùi hôi, chứng tỏ nó đã hư hỏng, biến 
chất, Ngài không ăn để tránh bệnh tật. Thức ăn mà nấu chín quá thì kém 
chất bổ dưỡng, nếu chưa chín thì dễ sinh đau bụng. Ngài không ăn những thứ 
trái mùa, như gạo chiêm, trái cây chiêm v.v... vì những thứ trái mùa cũng dễ 
gây nên bệnh tật (hấp thụ khí âm dương không bình thường). 

Thịt cắt không ngay thẳng thể hiện tính cẩu thả trong công việc, Ngài 
không ăn để giải trừ tính ấy. Đồ ăn không có nước chấm thích hợp sẽ mất vị 
ngon nên Ngài không ăn. 

Ngài dùng nhiều cơm hơn thịt, bởi vì cơm gạo là thức ăn căn bản có lượng 
âm dương quân bình nhất và không có độc tố. Ăn cơm nhiều, ít ăn thịt sẽ ít 
bệnh tật. Thịt có nhiều độc tố là ổ chứa trữ mầm bệnh. 

Ngài không hạn chế rượu vì rượu giúp chống lại khí hậu lạnh, nhưng 
không uống đến độ say sưa. Rượu mua ngoài hàng, nem bán ngoài chợ Ngài 
không ăn, vì chất lượng không đảm bảo, dễ sinh bệnh. Ngài thường xuyên ăn 
gừng, vì gừng chống lại những ué khí, làm lành thực phẩm, làm êm da dày. 
Ngài không ăn nhiều, vì ăn quá no, dư thừa, vừa mệt dạ dày vừa mệt cơ thể, 
dễ sinh bệnh tật. 

Sau khi tham dự cúng tế ở công miếu, được chia phần thịt tế, Ngài không 
dám để lâu, sợ thiu thối; có lẽ Ngài đem phân phát cho người thân quen. Còn 
thịt cúng tế trong gia đình là thịt mới, nhưng không được để quá ba ngày. Có 
lẽ ở Hoa Bắc (nước Lỗ) khí hậu lạnh cho nên thịt chín có thể để được ba ngày. 
Quá ba ngày, thịt đã thiu, Ngài không ăn nữa. 

Trong lúc ăn, Ngài chỉ chuyên chú vào việc nhai kỹ lưỡng mà không bàn 
luận gì. Khi đi ngủ thì nằm ngủ ngay mà không nói chuyện với ai nữa để giấc 
ngủ được trọn. 

Mặc dù khi chỉ có cơm thô, canh rau, Ngài vẫn khấn vái tạ ơn Trời, tạ ơn 
tổ tiên, nhờ đó mà Ngài được hưởng dùng. 

Căn cứ vào những điều đã phân tích trên, Đức Khổng tử tỏ ra đã hiểu rõ 
về phép vệ sinh thực phẩm và đạo lý ăn uống, xứng đáng danh hiệu là bậc 
tôn sư thời cổ. 
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9. 
席 不 正 > 不 2 ° 
Tịch bất chính, bất tọa. 
Dịch nghĩa: 


Chiếu không ngay thẳng, không ngôi. 


BÌNH GIẢI: 


Chiếc chiếu thường có hình vuông hay hình chữ nhật. Người trải chiếu 
nếu cẩn thận, biết lễ nghĩa, phải trải chiếc chiếu cho ngay thẳng, vuông vức. 
Người nào trải cẩu thả khiến cho chiếc chiếu xiên xẹo, méo mó; đó là bằng 
chứng cho thấy tâm tính người đó lệch lạc, kém đạo đức. 

Đức Khổng tử nhìn thấy chiếc chiếu không ngay thẳng thì Ngài không 
ngồi, bởi vì ngồi vào tức là chấp nhận sự méo mó lệch lạc và tâm tính cũng 
chịu ảnh hưởng mà xiêu lệch theo. Ngài không ngồi, đòi hỏi phải trải chiếu 
lại cho ngay thẳng tử tế, tức là dạy cho người ta một bài học thực hành về 
đạo lý vậy. 


10. 
RARI, AAE, MM th. RAR, sHJR m >s 2* 
METE 。 
Hương nhân ẩm tửu, trượng giả xuất, tư xuất hy. Hương nhân Na, triêu 
phục nhi lập u tạc giai. 

Dịch nghĩa: 
Uống rượu với người làng, các cụ già chống gậy ra rồi, thì Ngài mới ra. 
Người làng làm lễ Na, Ngài mặc triều phục đứng dự ở bậc thềm phía 
đông. 


BÌNH GIẢI: 


Mặc dù là một vị quan lớn trong triều, khi dự tiệc, uống rượu với người 
làng, Đức Khổng tử vẫn tỏ ra khiêm tốn, nhường cho các cụ già ra ngồi bàn 
tiệc trước, Ngài mới ra sau. 

Hằng năm vào tháng chap, khi dân làng tổ chức lễ Na (một nghi lễ cổ để 
đuổi ôn dịch, tà khí, cho làng nước được mát mẻ, bình an), Ngài đứng ở thêm 
đằng đông; điều này có ý nghĩa rằng với chức sắc của triều đình, Ngài đóng 
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vai chủ trì buói lễ. (Hướng bắc dành cho vua, hướng nam dành cho bầy tôi, 
hướng đông dành cho chủ; hướng tây dành cho khách). 


11. 
F] A 284538, frftđmiS>. 康子 馈 药 ， 和 拜 而 受 之 ， 
日 : 6 Kit, RKŽ. 
Vấn nhân u tha bang, tái bái nhi tống chi. Khang tử qui dược, bái nhi 
thụ chi, viết: “Khâu vị đạt, bất cảm thường.” 

Dịch nghĩa: 


Hỏi thăm người ở nước khác, ngài vái hai lần rồi mới tiễn đi. Khang tử 
biếu thuốc, ngài vái nhận rồi nói: “Kháu này chưa thấu hiểu nên không 
dám nếm thử.” 


BÌNH GIẢI: 


Mỗi khi Đức Khổng tử nhắn người đi hỏi thăm kẻ quen thân ở nước khác, 
Ngài vái người ấy hai lần rồi mới tiễn chân lên đường. Học giả Nguyễn Hiến 
Lê giải thích rằng: “Một: vái người ông nhắn, hai: vái bạn ở xa.” Cử chỉ đó 
nói lên sự ân cần tha thiết của Đức Khổng tử đối với những người thân quen. 

Đại phu Quí Khang Tử gửi biếu thuốc cho Đức Khổng tử. Ngài vái nhận 
thuốc tỏ lòng biết ơn, nhưng lại thanh minh với người đưa thuốc rằng: “Khâu 
này chưa thấu hiểu, nên không dám nếm thử.” Điều này chứng tỏ Đức Khổng 
tử rất thận trọng và sáng suốt trong cách ứng xử. Ngài trì hoãn việc nếm thử, 
không vội vàng uống ngay trước mặt sứ giả đưa thuốc để có thời gid kiểm 
nghiệm lại chất thuốc xem nó tốt hay xấu, bổ ích hay độc hại thế nào. 


12. 

BE, FEA, H: GAP? RKO 

Khái phần, Tử thối triều, viết: “Thương nhân hồ 2?” Bất vấn mã. 
Dịch nghĩa: 


Chuông ngựa cháy, Đức Rhổng tử ở triêu về, nói: “Có người bị thương 
chăng?” Không hỏi đến ngựa. 


BÌNH GIẢI: 


Các quan lại ngày xưa nhiều khi quí ngựa hơn quí người, nếu người là 
những gia nhân, đầy tó. Đức Khổng tử thì không vậy. Ngài quan tâm đến 
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người hơn con ngựa hay cái chuồng ngựa. Ngay một câu hỏi đầu tiên khi bước 
chân về nhà trong lúc vội vàng hấp tấp, đã chứng tỏ lòng nhân ái của Đức 
Khổng tử sâu sắc đến đâu. Hỏi đến người mà không hỏi đến ngựa là quí người 
hơn quí của. Chú ý đến sự an nguy, đến hạnh phúc của con người là trọng tâm 
của tư tưởng Đức Khổng tử vậy. 


13. 
君 蝎 食 ， 必 正 席 先 党 之 o ADE, LANEZ o Æ 
DE, LZ- 
FERAE, BR, ARo K, ARAZ, RA’ ， 加 朝 
Ro uất. 8? 8: 459. 4T2 。 
Quân tứ thực, tất chính tịch tiên thường chi. Quân tứ tính, tất thục nhĩ 
tiến chỉ. Quân tứ sinh, tất súc chi. 
Thị thực ư quân, quân tế, tiên phạn. Tật, quân thị chi, đông thủ, gia 
triều phục, đà thân. Quân mệnh triệu, bất sĩ giá, hành hỹ. 

Dịch nghĩa: 


Vua ban cho đồ ăn, ngài ắt ngồi giữa chiếu nếm trước. Vua ban cho thịt 
sống, ắt cho nấu chín rồi dâng lên tổ tiên. Vua ban cho con vật sống, thì 
nuôi nấng nó. 

Khi hầu cơm vua, vua khấn vái, ngài nếm đồ ăn trước. 


Khi ngài có bệnh, vua thăm, Ngài xoay đầu về hướng đông, đắp thêm 
triều phục, đặt đai lưng lên mình. Vua có lệnh gọi, ngài không đợi đóng 
xe ngựa mà di bộ ngay. 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng tử chủ trương tôn quân là muốn cho đất nước được ổn định, xã 
hội thái bình. Trong một nước, vua như là cha mẹ của dân. Thái độ tôn quân 
của Đức Khổng tử thể hiện không những ở triều đình mà còn ở nhà khi vắng 
mặt vua. 

Khi vua ban cho đồ ăn chín thì Ngài ngồi giữa chiếu (chính tịch) nếm trước 
để bày tỏ sự quí chuộng của vua ban. Khi vua ban cho thịt sống, Ngài cho nấu 
chín rồi dâng lên tổ tiên để chứng tỏ đó là của trọng. Khi vua ban cho con vật 
sống, Ngài nuôi nấng cẩn thận mà chẳng dám giết thịt. 
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Vào trường hợp được hân hạnh hầu cơm vua, trong khi chờ vua khấn vái 
Trời và tổ tiên thì Ngài nếm thử đồ ăn trước để tỏ ra sự săn sóc đặc biệt. 

Khi Ngài có bệnh mà được vua đến thăm tận nhà, mặc dầu không dậy 
được, thì Ngài xoay đầu về hướng đông, vì hướng đông dành cho chủ nhà 
(hướng mặt trời mọc). Còn hướng bắc là hướng dành cho vua đứng (hướng của 
sao Bắc đấu), Ngài xoay mặt về đó để thể hiện mình là bề tôi. Trên thân thể 
có đắp thêm triều phục và đai lưng để giữ lễ thần tử với vua như ở triều đình. 

Khi vua có lệnh gọi, Ngài vội vàng chạy bộ đi ngay, không đợi đóng xe 
ngựa. Sở dĩ Ngài có thái độ tôn trọng vua như vậy cốt để giữ kỷ cương phép 
nước, khiến cho trật tự trên dưới được duy trì. Dĩ nhiên, trong quan điểm 
triết lý này, ông vua phải là một bậc quân tử xứng đáng thay Trời trị dân. 
Điểm này nằm trong học thuyết Chính danh “Quân quân, thần thần" (Vua 
phải cho ra vua, bầy tôi ra bầy tôi). Nếu vua chẳng phải là ông vua xứng 
đáng, bầy tôi không thể tôn trọng vua như vậy. 


14. 
MAZ, Ma, R: ARA . MAZA, sk 
局 ; FA , KF o 
Bằng hữu tử, vô sở qui, viết: “U ngã tàn.” Bằng hữu chi qui, tuy xa mã, 
phi tế nhục, bất bái. 

Dịch nghĩa: 


Bạn bè chết mà chẳng có chốn trở vå Ngài nói: “Để ta an táng.” Bạn bè 
biếu tặng, mặc dầu là xe ngựa, nếu chẳng phải thịt để dâng cúng Ngài 
không vái lay. 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn trên nói về cách cư xử của Đức Khổng tử đối với bạn bè. Đối với 
những bạn bè chết mà không có bà con thân thích nhận về tẩm liệm, an táng, 
Ngài sẵn sàng đứng ra đảm nhận công việc thu xếp tang lễ cho người quá cố. 
Như thế, tình nghĩa của Ngài đối với bạn bè rất hậu. 

Bạn bè nào biếu tặng phẩm vật cho Ngài, mặc dầu của đó đáng giá như xe 
ngựa, Ngài cũng không hề vái lạy. Ngài chỉ vái lạy bày tỏ nhiệt tình cám ơn 
đối với phẩm vật là thịt để dâng cúng tổ tiên. Như vậy, Ngài không lạy tạ vì 
nhận được phẩm vật đáng giá nhiều hay ít, mà chỉ lạy tạ tâm tình của bạn bè 
đã kính nhớ tổ tiên của Ngài. 
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1ã. 
UP, É®3‹ 
LIRA HILE. 
R 2 kế = > SE 28 y AENA o 
Hi vê 式 负 版 者 ARR, 5 D E E AE o 
LE AA LŽ. 
Tám bất thi. Cư bất dung. 
Kiên tu thôi gia, tuy hiêp tât biên. 
Kiến miện giả dữ cổ giả, tuy tiết tất dĩ mao. 
Hung phục giả, thức chi, thức phụ bản giả. Hữu thịnh soạn, tất biến sắc 
nhi tác. 
Tấn lôi, phong liệt, tất biến. 
Dịch nghĩa: 


Ngủ không nằm ngay như người chết. Ở nhà thì có dáng vẻ tự nhiên. 
Thấy người mặc áo tang, tuy quen biết, cũng thay đổi sắc mặt. Thấy 
người đội mũ quan và người mù, tuy gặp luôn, cũng giữ dáng cung kính. 
Gặp người mặc đồ tang, ngồi xe cũng tỏ bộ kính lễ ; kính lễ với cả người 
mang bản đồ kê dân só, đất đai. 

Được đãi bữa tiệc lőn thì đổi sắc mặt mà đứng lên. 

Khi có sét đánh, gió mạnh, cũng đổi sắc mặt. 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn trên đây nói thêm về cách sinh hoạt của Đức Khổng tử trong đời 
sống hằng ngày. 

Khi ngủ, Ngài không nằm ngửa, tay chân xuôi thẳng như người chết. Ó 
đây không nói rõ, nhưng có thể Ngài ngủ theo cách thức của đạo sĩ ngày xưa. 
Cách ngủ của đạo gia là: nằm nghiêng về bên phải, đầu hướng về bắc, chân 
hướng về nam và mặt quay về tây. Nếu lý giải theo khoa học ngày nay, đầu 
bắc chân nam thuận với từ trường trái đất; do đó khí lực và huyết cầu không 
bị hao tổn. Ngoài ra, nằm nghiêng bên phải thì tim ở trên, tránh được tình 
trạng bị ngộp tim. 

Ó nhà với gia đình, bè bạn, Ngài không có dáng cẩn trọng quan cách (bất 
dung) như ở trong triều, mà có dáng vẻ giản dị tự nhiên. 
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Thấy người mặc áo tang, tuy đã quen biết, Ngài vẫn tỏ ra dáng mạo buồn 
bã để chia sẻ niềm đau cùng người ấy. Ngài lại giữ dáng cung kính với người 
đội mũ quan vì họ là người tham gia vào việc trị nước; ngài cũng cung kính 
với người mù vì họ là người bị tật nguyền, đáng thương. 

Ngài ngồi xe, khi gặp người mặc đồ tang thì vịn tay vào cái đòn ngang trên 
xe (thức), cúi đầu tỏ dấu kính lễ. Đối với người mang bản đồ kê dân số, đất đai 
(công chức nhà nước), ngài cũng vịn vào cái đòn ngang tỏ dấu kính lễ như vậy. 

Khi được mời dự một bữa tiệc lớn, ngài biểu lộ dáng mạo biết ơn và đứng 
lên cảm tạ chủ nhân. 

Gặp lúc có tiếng sét nổ hay có gió giật dữ dội, ngài cũng đổi sắc mặt tỏ dấu 
kính sợ quyền năng của Trời thể hiện trên thiên nhiên vạn vật. 


16. 
HË, LEŽ, Wo PPRAHA, 不 疾 言 ， RAL 


2 
‡ H o 
Thăng xa, tất chính lập, chấp tuy. Xa trung, bất nội có, bất tật ngôn, bất 
thân chỉ. 
Dịch nghĩa: 


Ngài lên xe thì đứng ngay thẳng,nắm lấy sợi dây chằng để níu lên. Ỏ 
trong xe, ngài không trông lại phía sau, không nói liên thoáng, không 
giơ tay chỉ trỏ. 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn này nói thêm chi tiết về phong cách của Đức Khổng tử trong 
sinh hoạt: Trường hợp lên ngồi xe. Ngài bước lên thẳng thắn, chững chac, 
không vội vàng ngả nghiêng để khỏi bị vấp ngã. Ngài không ngối cổ lại về 
sau, tỏ ra sự dứt khoát trong hành trình, không bịn rịn, luyến tiếc điều gì. 
Ngài không nói liến thoắng hoặc giơ tay chỉ trỏ như những kẻ tầm thường. 
Dó là thái độ điểm đạm, trầm tĩnh, kín đáo, biểu hiện một tâm tư sâu sắc của 
một nhà hiền triết. 


17. 
EMER, mM £ .. H: ZHE, FRO’ HF 
IR ! 子路 共 之 , Zk rũ {E ° 
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Sắc tư cử hỹ, tường nhi hậu tập. Viết: “Sơn lương thư trĩ, thời tai, thời 
tai!” Tử Lộ củng chi; tam khứu nhi tác. 


Dịch nghĩa: 


Thấy hình tướng người thì cất cánh bay, liêng quanh rồi sau mới đậu. 
Ngài nói: “Con trĩ mái trên sống núi, hiểu thời cơ thay, hiểu thời cơ 
thay!” Tử Lộ chắp tay hướng về nó; nó kêu lên ba tiếng rồi bay mất. 


BÌNH GIẢI: 


Nhìn con chim trĩ mái có thái độ khôn ngoan, Đức Khổng tử nhân đó nói 

về ý nghĩa chữ “thời” cho Tử Lộ nghe. 

Sự khôn ngoan của con trĩ mái biểu hiện ra ở ba động tác: cất cánh bay, 

liệng quanh và đậu xuống. 

- Thấy có dáng người, nó sợ bị người bắn hay bắt nên vội cất cánh bay. Đó 
là khôn ngoan trong cảnh giác. 

- Trước khi quyết định đậu xuống nơi nào, nó liệng quanh, thấy không có gì 
nguy hiểm, mới chọn chỗ thích hợp đáp xuống. Đó là khôn ngoan trong 
thận trọng. 

Như vậy, ý nghĩa chữ thói nằm ở chỗ: 

- Thấy thời đáng tránh thì tránh cho nhanh. 

- Thấy thời đáng xuất đầu lộ diện, đáng ở thì ở; nhưng trước khi ở cũng cần 
phải xét xem mình nên ở nơi chốn nào, địa vị nào, ở bao lâu. 


Con chim trĩ mái mà còn biết như vậy, thế nhưng có nhiều người không 
biết, chẳng đáng tiếc lắm sao? Thiếu gì người vô tình trước tai hoạ cận kể, 
hoặc đã thấy tai họa sắp đến mà còn tham lam, luyến tiếc địa vị không chịu 
rời bỏ, né tránh! Thiếu gì người thấy có địa vị tốt, có chỗ ở đẹp, có quyền lợi 
nhiều thì vội nhào vào, không cần xét xem ở đấy có bẫy sập gì chăng, có thể 
ở lâu được chăng, có thích hợp với mình chăng, khả năng của mình có đảm 
đương được chăng? 

Không biết thời có thể do ngu dốt ít học, hay cũng có thể do máu tham lam 
làm mờ trí khôn. Trong thiên hạ từ xưa tới nay, loại người giỏi giang thông 
tuệ mà bị máu tham làm cho lú lẫn đến nỗi đánh mất phẩm giá, đánh mất 
tính mệnh hay bị nhục nhã, chẳng phải ít ! 

Tử Lộ nghe lời thầy nói về con chim hiểu biết nghĩa thói nghĩa, tỏ ý khám 
phục con chim, mới chắp tay hướng về nó thôi, mà nó đã hoảng hốt kêu lên 
và bay nhanh rồi. Con chim quả là có cảnh giác cao độ vậy. 
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Lời bàn thêm về chương Hương Đảng 


Trong sách Luận Ngữ, duy nhất có chương Hương Đảng này, ngoại trừ tiết 
17, đã dành trọn vẹn 16 tiết để ghi lại những chi tiết tỉ mỉ về cử chỉ, ngôn ngữ, 
phong cách sinh hoạt của Đức Khổng tử khi ở triều đình, ở làng xóm, cũng 
như lúc ở nhà, lúc lên xe... Nhờ chương này, ngày nay chúng ta còn có thể biết 
kỹ lưỡng về nhân cách Đức Khổng tử. 

Nhận xét về ngài, học giả Nguyễn Hiến Lê cho rằng: “Ông khó tính trong 
việc ăn mặc và có vài thói quen kì cục.” (Khổng Tử, NXB Văn Hố: trang 106). 
Học giả Nguyễn Hiến Lê cũng đã nêu ra những nét khó tính và kì cục theo 
nhận xét của nhiều người như sau: 

- Khó tính, chẳng hạn món ăn mà chín quá, không ăn, cắt không ngay 
ngắn (hoặc không đúng cách) không ăn, nước chấm không thích hợp, 
không ăn; rượu bán ở cửa hàng không uống, thịt mua ở chợ không ăn... 

- Kì cục, như cắt áo thì tay áo bên phải ngắn hơn bên trái để dễ làm việc; 
không bận áo lót màu hồng và màu tía, vì không phải là chính sắc; khi 
lên xe thì đứng ngay ngắn rồi mới nắm lấy sợi dây để bước lên; ngồi xe 
thì không quay đầu lại, không nói nhanh, không chỉ trỏ; ở triều đình, 
khi rảo bước tiến lên thì hai cánh tay đưa thẳng ra như cánh chim... 

- Ở triều đình, cung kính thái quá, có vẻ như giả dối: “Khi vua lâm triều, 
thì ông cung kính, có vẻ không yên tâm”; “đi ngang qua ngai vua (dù là 
ngai trống) ông biến sắc, chân bước run run, nói như chẳng ra lò?. Khi 
đi sứ nước ngoài cầm thẻ ngọc khuê thì ông khom khom như bưng chẳng 
nổi (..), ông biến sắc như sợ sệt, chân rón rén bước từng bước như noi 
theo một vật gì.” (Sđđ: trang91-92). 


Ó đây, chúng tôi không muốn bênh vực Đức Khổng tử, chống lại những 
nhận xét trên làm gì; nhưng để cho công bằng có lẽ chúng ta nên đặt ngài vào 
khung cảnh nước Lỗ thời Xuân Thu (cách đây trên 2500 năm); bấy giờ chúng 
ta mới thấy được ngài có khó tính và kì cục thật không. 

Nếu đứng ở quan điểm ngày nay, thế kỷ 21, thời dân chủ tự do, văn minh 
tiên tiến, mà xét thì quả Đức Khổng tử khó tính và kì cục thật. Tuy nhiên, 
nếu đặt mình cùng thời với ngài, chúng ta sẽ thấy khác. 

Thời ấy, nước Lỗ theo chế độ quân chủ, phong kiến, sinh hoạt theo lễ nghi 
nhà Chu, do Chu Công phác họa, có tôn t1 trật tự rõ rệt, không phóng khoáng 
như thời nay. Ngoại trừ trường hợp nhà vua suy nhược, quyền thần áp bức, 
các thần tử trong triều từ të tướng trở xuống đếu phải nom nớp kính sợ vua, 
sơ suất một chút sẽ bị ghép vào tội khi quân phạm thượng, nhẹ thì bị giáng 
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hoặc cách chức; nặng thì bị tử hình. Đức Khổng tử mang thân là một thượng 
đại phu, chức Nhiếp tướng sự (Tể tướng) trong triều đình nước Lỗ, dĩ nhiên 
phải có thái độ cung kính đối với vua để làm gương cho các quan, tạo nên 
thế ổn định trật tự trên dưới. Triều đình có ổn định trật tự, trên dưới mới 
bình an được. Những cung cách và ngôn ngữ của Đức Khổng tử trong triều 
đình chẳng phải là cử chỉ khiếp nhược, ninh hót, đê hèn, mà chỉ là cung cách 
lễ nghi chung của các quan thời bấy giờ. Thậm chí cách ăn mặc cũng phần 
nhiều tuân theo qui định của lễ nghi hay theo mỹ quan của thời ấy. Các quan 
là những người làm việc nước, lãnh đạo dân chúng, không thể ăn mặc loè loẹt 
màu nọ sắc kia, không thể ăn nói bi bô như những dân thường ở thôn xóm, 
không thể có những cử chỉ lỗ mãng, thô tục như những kẻ buôn bán ở chợ búa. 

Ngoài ra, bấy giờ, là một quan lớn bậc nhất ở triều đình mà Đức Khổng tử 
ăn uống theo kiểu được mô tả ở trên (cơm trắng, gỏi thái nhỏ, không ăn cơm 
ôi, cá uon, thịt thiu... không có nước chấm thích hợp không ăn v.v...) thì đâu 
có gì là khó tính? Giả như lúc ấy, ngài là một thầy giáo nghèo ở thôn xóm mà 
đòi hỏi như vậy, mới là khó tính thật. Vào thời ấy, các quan lớn năm thê, bảy 
thiếp, hầu lớn, hầu nhỏ, tham nhũng công quỹ, lấy của đút lót, ăn xài hoang 
phí, đòi hỏi cao lương mỹ vị, mới đáng gọi là khó tính chứ... 

Như ở phần giải thích từng tiết phía trên, chúng tôi đã cố gắng luận ra ý 
nghĩa từng cử chỉ, từng cách ăn uống của ngài, thì thấy thảy đều hợp lý, hợp 
phép vệ sinh cả... không có gì đáng trách. 

Học giả Nguyễn Hiến Lê tuy có nhận xét Đức Khổng tử khó tính và kì cục, 
nhưng cuối cùng ông cũng nói: “Ông cũng có những điểm đáng cho ta hoc”: 

- Cách ăn ở của ông hợp vê sinh: thức ăn mà sắc đã biến, hư rôi, không ăn, 
mùi hôi cũng không ăn, không đúng bữa không ăn, ăn thịt ít hơn cơm, 
rượu không uống tới say... 

- Cách mặc thì lựa chọn màu thích hợp nhau: áo ngoài và áo trong cùng 
một màu, hoặc cùng đen, cùng trắng, cùng vàng cả, tùy màu ; ông quả 
có óc thẩm mỹ; lại thực tế, có sáng kiến nữa: áo ngủ dài gấp rưỡi thân 
người, để phủ kín mình và chân. Như vậy, ta thấy ông làm việc gì cũng 
suy nghĩ chín chắn không theo thói đời, không sợ khác người.” 

(Sdd: trang 92) 

Tóm lại, Đức Khổng tử vừa là một ông quan, nhưng là ông quan thanh 
liêm, tận tuy, không tự cao tự đại, vừa là một hiền triết có ý thức đúng đắn 
về mọi hành vi của mình; cả lý thuyết lẫn thực hành đều nhất quán. Chương 
Hương đẳng là một tài liệu đặc biệt giúp chúng ta hiểu rõ về đời sống thường 
nhật của ngài. 
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先进 第 十 一 


Tiën tien de thap nhat 


l; 
子 日 : ABRE, FAL BARE, 君子 
也 ° 如 用 之 ， 则 吾 从 先进 o 
Tử viết: “Tiên tiến, u lễ nhạc, dã nhân dã. Hậu tiến, u lễ nhạc, quân tử 
dã, Như dụng chi, tắc ngô tùng tiên tiến.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Người đời trước, về mặt lễ nhạc bị xem là nhà quê. 
Người đời sau, về lễ nhạc được xem là quân tử. Nếu như dùng lễ nhạc, 
thì ta theo người đời trước.” 


BÌNH GIẢI: 


Các đại nho đời Tống đều cho rằng “tiên tiến” chỉ những người sống vào 
đầu đời Chu (tiên bôi), “hậu tiến” chỉ những người sống vào đời Chu mat (hậu 
bón; đó cũng là thời Xuân Thu mà Đức Khổng tử đang sống. 

Vào đầu đời Chu, sau khi Chu Công chế lễ tác nhạc thì lễ nhạc đầy đủ cả 
chất lẫn văn. Chất là tính đạo đức hàm ngụ ở trong; văn là cái đẹp, cái hay bề 
ngoài. Văn của lễ là y phục đẹp dë, động tác dễ coi; văn của nhạc là giai điệu 
du dương trầm bổng. Nhờ có cả hai đặc tính chât và văn, lễ nhạc đầu đời Chu 
mang tính giáo hoá cao, giúp cho xã hội có trật tự ổn định. 

Vào đời Chu mat, người ta chê các tiền bối (tiên tiến) là quê mùa, mộc mạc, 
cổ hủ, lễ nhạc lỗi thời. Dĩ nhiên người ta đổi mới lễ nhạc và tự nhận họ mới là 
những bậc hiền sĩ đại phu thức thời, tiến bộ (quân tử). Lë nhạc của các hậu 
bối (hậu tiến) này chỉ chú ý tới văn, tức là hình thức đẹp dë sang trọng, giai 
điệu du dương gợi cảm, mà bỏ qua chất, tức là khôfð Chú ý tới đạo đức tính 
của lễ nhạc. Do đó xã hội đã suy, lại càng tôi tệ hơn. Từ triều đình tới chốn 
dân dã, đạo đức nhân nghĩa chẳng được mấy người lưu tâm. 

Vì thế, Đức Khổng tử mới chủ trương theo các bậc tiền bối (tiên tiến) về 
mặt lễ nhạc, chú trọng cả chất lẫn văn. 


LUẬN NGỮ 


子 日 : @& A 385382, PRAPA o 德行 : AH. 
HFE., HAF, A 。 言 语 : FR, FRL 
F: HA. Ti. XÃ”: 子 游 ， 子 夏 。 
Tử viết: “Tùng ngã u Trần, Thái giả, giai bất cập món dã.” Đức hạnh: 
Nhan Uyên, Mẫn tử Khién, Nhiễm Bá Ngưu, Trọng Cung; ngôn ngữ: TË 
Ngã, Tử Cống; chính sự: Nhiễm Hữu, Quí Lộ; văn học: Tử Du, Tử Hạ. 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng tử nói: “Những người đã theo ta ở nước Trần, nước Thái đều 
không đi học nữa.” Về đức hạnh có Nhan Uyên, Mẫn Tử Khiên, Nhiễm 
Bá Ngưu, Trọng Cung; về ngôn ngữ có Tể Ngã, Tử Cống; về việc chính 
trị có Nhiễm Hữu, Quí Lộ; về văn học có Tử Du, Tử Hạ. 


BÌNH GIẢI: 


Trong những năm bỏ nước Lỗ đi chu du liệt quốc, Đức Khổng tử và một 
số đệ tử đi theo đã từng bị hoạn nạn ở khoảng ranh giới hai nước Trần, Thái. 

Sách Sử ký của Tư Mã Thiên có ghi chép rằng, bọn đại phu cầm quyền hai 
nước Trần, Thái sợ vua nước Sở dùng Đức Khổng tử thì nguy cho họ, bởi vì họ 
có nhiều lỗi lầm mà ngài đã nhận ra. Do đó, họ cùng nhau sai quân đến bao 
vây thầy trò Đức Khổng tử. Giữa rừng hoang vắng, thiếu lương thực, có đệ tử 
ngã bệnh vì đói. Trong nhóm đệ tử đó, Tư Mã Thiên nhắc đến ba người: Tử 
Lộ, Tử Cống và Nhan Hồi. 

Sau đó, Đức Khổng tử sai Tử Cống cố thoát đến nước Sở cầu cứu. Vua Sở 
Chiêu Vương cho quân đi đón Đức Khổng tử; nhờ vậy thầy trò được thoát nạn. 

Khi Đức Khổng tử nói câu trên là lúc ngài đã về quê nhà dạy học, chấm 
dứt 13 năm lang thang đây đó. Ngài nói câu đó với tâm trạng hoài cảm về 
kỷ niệm đã qua. Bấy giờ các đệ tử cùng chịu hoạn nạn với thầy ở Trần, Thái 
chẳng còn đến học nữa. Tử Lộ đi làm quan ở xa; Tử Cống đi buôn; Nhan Hồi 
đã mất v.v... 

Trong số đệ tử của Đức Khổng tử, theo lời kể lại của ai đó, có 10 người xuất 
sắc nhất: Nhan Uyên, Mẫn Tử Khiên, Nhiễm Bá Ngưu, Trọng Cung xuất sắc 
về đức hạnh; Tể Ngã, Tử Cống xuất sắc về tài ứng đối ngoại giao (ngôn ngữ); 
Nhiễm Hữu, Quí Lộ xuất sắc về chính trị; Tử Du, Tử Hạ xuất sắc về văn học. 
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Như thế, trong cửa Khổng, ngoài việc học đạo đức tu thân, các đệ tử còn 
được học về tài ăn nói ngoại giao, về việc cai trị và cả về văn học. Đức Khổng 
tử đã thông bác về cả bốn môn đó. 


3. 
Fa: 回 也 ， 非 助 我 者 也 ! HEE, BMR. 
Tử viết: “Hồi dã phi trợ ngã giả dà; u ngô ngôn, vô sở bất duyệt.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng tử nói: “Trò Hồi chẳng giúp ta vậy; đối với lời ta nói, chẳng 
chỗ nào trò không vui lòng.” 
` ° 
BINH GIAI: 

Đức Khổng tử nói câu trên chẳng phải thật sự trách trò Hồi, mà là khen 
ngợi hết mức. Lời nào Đức Khổng tử nói ra, Hồi đều hiểu thấu đáo hết, chẳng 
thắc mắc hỏi han, phản biện gì cả, chỉ cảm thấy vui lòng và hưởng ứng thôi. 
Nhưng vì Nhan Hồi không đặt câu hỏi thắc mắc hay phản biện, cho nên ngài 
không thể nhân đó đào sâu thêm, phân giải thêm được nghĩa lý gì mới. 


4. 
子 目 : ŸÄBH 7£! AH 3 F, #8X>xš. 


Tủ viết: “Hiếu tai Mẫn Tử Khién! Nhân bất gián u kỳ phu mẫu, côn đệ 
ch1 ngôn.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Có hiếu thay trò Mẫn Tử Khién! Người ta không thể 
chê những lời của cha mẹ, anh em nói về trò ấy được.” 
` 7 
BINH GIAI: 

Mãn Tử Khiên nổi tiếng về đức hiếu thảo, người ngoài xác nhận những lời 
khen ngợi của cha mẹ, anh em đối với ông là đúng sự thực. 

Câu chuyện về ông được ghi trong sách “Nhị thập tứ hiếu” (24 gương hiếu) 
đại ý như sau : Mẹ của Mẫn Tử Khiên mất sớm; cha ông tục huyền, sinh được 
2 người con. Bà kế mẫu này chỉ chăm sóc 2 con riêng. Vào mùa đông lạnh lẽo, 
bà cho 2 đứa con riêng mặc áo kép ấm áp; còn Mẫn Tử Khiên chỉ có áo đơn, 
không đủ ấm. Một hôm, Mẫn Tử Khiên đẩy xe cho cha. Vì lạnh quá tay chân 
bị cóng, ông lóng ngóng làm đổ xe. Bấy giò người cha mới nhận ra ông bị thiếu 
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áo mặc. Người cha tức giận với vợ kế, muốn đuổi bà này đi. Mẫn Tử Khiên 
can cha rằng: “Xin cha đừng đuổi. Nếu bà còn ở lại, thì chỉ một mình con chịu 
rét; bà ra đi thì ba anh em chúng con đều bị rét cả.” Lời can ngăn chân thành 
của ông đã khiến cho cả cha ruột, kế mẫu và hai em đều cảm động. Từ đó, bà 
kế mẫu đã thương Mẫn Tử Khiên như hai con riêng của mình. Đức hiếu thảo 
của Mẫn Tử Khiên được cha mẹ và hai em ông nói ra, làm thay đổi bầu không 
khí gia đình; cho nên người ngoài không thể chê được. 


5. 


南 容 三 复 白 圭 ， 孔 子 以 其 兄 之 子 妻 之 。 
Nam Dung tam phuc Bạch Khuê, Khổng Tử di kỳ huynh chi tử thế chỉ. 
Dịch nghĩa: 
Nam Dung đọc di đọc lại thơ Bạch Khuê, Đức Khổng Tử bèn đem con 
của anh mình gả cho. 
BÌNH GIẢI: 


Trong Kinh Thị, thiên Đại Nhã, chương Úc, bài thứ 5, có 4 câu thơ Bạch 
Khuê như sau: 


k2, 
尚 可 磨 也 
MEZI, 
不 可 为 也 。 
“Bạch Khuê chi điểm, 
Thượng khả ma dã. 
Tư ngôn chi điểm, 
Bất khả vi dã.” 
Nghĩa là: 
Viên ngọc bạch khuê có chỗ bị sứt mẻ, 
Thì còn có thể mài cho phẳng được. 
Lời nói mà có chỗ hư hỏng sai lầm, 
Thì không thể làm gì được, cứu chữa gì được. 
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Dich tho: 
Ngoc bach khué bi tráy bi mé, 
Mài láng trơn có thể thành công. 
Lời sai lầm trót nói xong, 
Chẳng làm gì được, răn lòng khắc ghi. 
(Tạ Quang Phát, Kinh thi II, 
trang 670-671, NXB Văn học 2004) 
Ông Nam Dung hay đọc đi đọc lại bài Kinh Thi này, chứng tỏ ông rất 
để tâm tới ngôn hạnh, thận trọng lời nói. Đức Khổng Tử thấy vậy, biết ông 
là người có thể tín nhiệm được, mới đem con gái của anh trai (Mạnh Bì) gả 
cho. Cũng trong sách Luận Ngữ, chương 5, tiết 1, Đức Khổng Tử nói về Nam 
Dung rằng: “Nước có đạo, không bị bỏ; nước không có đạo, tránh khỏi bị giết 
vì phạm luật.” (Bang hữu đạo, bất phế; bang vô đạo, miễn u hình lục - RA 
iñ, JR: 邦 盘 道 AANA . ). Điều đó hẳn cũng nhờ Nam Dung khéo 
giữ miệng lưỡi vậy. 
6. 


ERTH: A RAAF? 
孔子 对 日 : 有 颜 回 者 好 学 ， 不 幸 ， 短 命 死 侨 ! 今 
w: AE o 
Quy Khang Tử vấn: “Đệ tử thục vị hiếu học?” 
Khổng Tủ đối viết: “Hữu nhan Hồi giả hiếu học. Bất hạnh, đoản mệnh 
tử hy. Kim dã, tắc vô.” 

Dịch nghĩa: 
Quý Khang Tử hỏi: “Trong hàng đệ tử [của Ngài], ai được gọi là hiếu 
học?” 
Đức Khổng Tử đáp: “Có Nhan Hồi hiếu học. Không may, số mệnh ngắn 
ngủi đã mất rồi. Ngày nay thì không có ai.” 


BÌNH GIAI: 

Quý Khang Tử tức là Quý Tôn Phi, con của Quý Hoàn Tử (Quý Tôn Tu. 
Thuỏ trước, Quý Hoàn Tử khuyên vua Lỗ nhận gái đẹp, ngựa quý của nước 
Tề, khiến Đức Khổng Tử phải bỏ nước ra đi. Khi sắp mất, Quý Hoàn Tử dặn 
Quý Khang Tử mời Đức Khổng Tử về nước tham chính, nhưng Khang Tử lại 
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mời học trò Đức Khổng Tử là Nhiễm Cầu. Sau đó một thời gian, Quý Khang 
Tử mới cho đón Đức Khổng Tử về nước. Lúc này, ngài đã già, không tham 
chính nữa, chỉ còn dạy học; và Nhan Hồi cũng đã chết. 

Quý Khang Tử hỏi Đức Khổng Tử về người hiếu học, không rõ có ý định 
muốn mời tham chính chăng. Nhưng Đức Khổng Tử cho biết người hiếu học 
trong Cửa Khổng không còn ai nữa. Người hiếu học là kẻ yêu thích việc học, 
nhất là học đạo lý để nên người đức hạnh, chứ không chủ ý cầu tước lộc. 
Người hiếu học thì ham học cả đời và thấy vui trong việc học. Còn học để cầu 
tước lộc, khi đã có địa vị của cải thì thôi học; không đạt ý nguyện thì chán 
nan, bỏ đỏ. 


1, 
颜 漳 死 ， 颜 路 请 子 之 车 以 为 之 樟 。 
TI là RL AAE tn # 
F o &É ®#+1TvÀ3⁄s> 3#. v\#£X k3, KTI 
行 也 。 
Nhan Uyên tử, Nhan Lộ thỉnh Tử chi xa di vi chi quách. 
Tử viết: “Tài, bất tài, diệc các ngôn kỳ tử dã. Lý dã tử, hữu quan nhi vô 
quách. Ngô bất đồ hành, dĩ vi chi quách, di ngô tùng đại phu chi hậu, 
bất khả đồ hành dã.” 

Dịch nghĩa: 
Nhan Uyên chết, Nhan Lộ hỏi xin xe của Đức Khổng Tử để mua lấy cái 
quách. 


Đức Khổng Tử nói: “Có tài, chẳng có tài, cũng đều nói là con cả. Tên Lý 
chết, có áo quan mà không có quách. Th chẳng lẽ đi bộ để mua quách, 
nhân vì ta theo sau hàng đại phu, chẳng thể đi bộ vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Nhan Lộ là cha của Nhan Uyên (Hồi); ông cũng là học trò của Đức Khổng 
Tử, kém thầy 6 tuổi, có tiếng không tốt. Vì Nhan Uyên là học trò giỏi của Đức 
Khổng Tử, được thầy coi như con ruột; cho nên khi Nhan Uyên chết, Nhan 
Lộ vịn vào tình thương mến của Đức Khổng Tử, mới xin ngài bán cái xe đi để 
lấy tiền mua quách cho con. Quách là cái vỏ bao ngoài áo quan, thường dùng 
cho những người chết có quyền chức hay giàu sang. Lễ an táng có đủ quan 
quách là lễ lớn. 
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Đức Khổng Tử phán bua rằng cho dù có tài hay chẳng có tài thì cũng là 
con thôi. Tên Lý (Bá Ngư) là con ruột của ngài, tuy chẳng có tài cũng là con. 
Nhan Uyên, đựơc thầy coi như con, nhưng có tài hơn Lý, thì cũng là con thôi. 
Khi Lý chết, chỉ được an táng bằng nghi lễ thường không có quách; bây giờ 
chẳng lẽ Nhan Uyên chết lại phải bán xe mua quách; chẳng là Uyên được 
trọng hơn Lý sao? Mặc dầu, giờ đây Đức Khổng Tử không còn là đại phu 
đương nhiệm của triều đình, nhưng cũng còn tước hàm đại phu, chẳng lẽ ngài 
phải đi bộ, coi sao được? Nhan Lộ không biết phận nghèo mà đòi hỏi quá mức, 
đó là điều không tốt vậy. 


8. 

AML, +=: s | KR ! K! 

Nhan Uyên tú, Tü viết: “Y! Thiên táng dư! Thiên táng dư !” 
Dịch nghĩa: 


Nhan Uyên chết, Đức Rhổng Tử nói: “Than ôi! Trời hại ta! Trời hại ta!” 


BÌNH GIẢI: 


Trong cửa Khổng, Nhan Uyên là người hiếu học, thông minh, đạo đức bậc 
nhất, lại còn trẻ. Đức Khổng Tử kỳ vọng rất nhiều ở ông sau này có thể kế 
thừa sự nghiệp của thầy, hoằng dương đạo lý trong thiên hạ. 

Nay, Nhan Uyên mất, Đức Khổng Tử nhận thấy rằng trong hàng đệ tử 
không còn ai có thể thay thế được ông. Như vậy, đạo thống không có người kế 
thừa, phát huy; đó là điều rất đáng tiếc. Vì thế, ngài đã đau đón than thở, đau 
đón vì đạo không truyền ra được. 

Nhan Uyên giữ đạo mà tinh thần phóng khoáng thảnh thơi giống như 
thầy, không gò bó câu thúc như Tăng Sâm; sống bần hàn trong ngõ hẹp 
nhưng lúc nào tâm hồn cũng thư thái. Sau này, Tăng Sâm đã đưa Nho giáo 
nghiêng về đạo hiếu, không phát huy được sự mênh mông của đạo nhân. 
Cũng có lẽ vì Nhan Uyên mất sớm mà Nho giáo sau này đã bị chuyển sang 
hướng tôn quân, hỗ trợ chế độ quân chủ quá mức trong thời Hán, bị thua sút 
Lão giáo, Phật giáo vào thời Ngụy Tấn, Lục Triều; hơn nữa, vào thời Tống, 
Nho giáo còn rơi vào nẻo từ chương khoa cử. Người ta học Nho cốt để thi đậu, 
làm quan, mà chẳng thiết tha gì tới Thiên đạo và nhân đạo. 


9. 
BAMI FRZ 6d: PHA! 
日 : AHP? EA AZ 219, mA? 
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Nhan Uyên tử, Tü khốc chi động. Tùng giả viết: “Tử động hy.” 
Viết: “Hữu động hồ? Phi phù nhân chỉ vị động, nhi thùy vị?” 

Dịch nghĩa: 
Nhan Uyên mất, Đúc Khổng Tử thương xót quá khóc to. Đệ tử theo hầu 
nói: “Thầy thương xót quá vậy!” 
Ngài nói: “Có thương xót quá chăng? Chẳng thương xót người ấy, còn vì 
aI nữa?” 

` ka 
BINH GIAI: 


Học trò chết mà thầy thương khóc thảm thiết; quả là một trường hợp 
đặc biệt. Đệ tử theo hầu cho rằng như vậy là hơi quá; nhưng Đức Khổng Tử 
xác định ngài thương khóc Nhan Uyên là phải, vì tiếc cho một nhân tài yêu 
mệnh. Trong cửa Khổng chẳng có đệ tử nào đáng cho ngài thương khóc bằng 
Nhan Uyên! 


10. 
RW. HAREZ 。 子 日 : 不 可 |! 
门人 厚 状 之 。 子 目 : 回 也 ， 视 了 予 猫 父 也 ; 予 不 得 视 
猫 子 也 。 非 我 也 ， 夫 二 三 子 也 。 


Nhan Uyén tü, món nhán duc háu táng chi. Tu viét: “Bát kha.” 


Môn nhân hậu táng chi. Tử viết: “Hồi dã, thị du do phu dã; dư bất đắc 
thị do tử dã. Phi ngã dã; phù nhị tam tử dã.” 
Dịch nghĩa: 

Nhan Uyên mất, các bạn đồng môn muốn mai táng trọng thể. Đức Khổng 
Tử nói: “Không được.” 

Các bạn đồng môn vẫn mai táng trọng thể, Đức Khổng Tử nói: “Trò Hồi 
xem ta như cha, ta lại chẳng được xem nó như con. Chẳng phải tại ta; ấy 
là tại các học trò vậy.” 


` "x 
BINH GIAI: 

Các bạn đồng môn trong cửa Không muốn hậu táng cho Nhan Hồi môt 
phần vì thương nhớ người ban tốt, môt phần nữa có lẽ do sự thúc đẩy của 
Nhan Lộ, cha Nhan Hồi. Đức Khổng Tử không đồng ý, bởi vì theo lễ, một học 
trò nghèo lại chẳng có địa vị trong xã hội chỉ được an táng đơn giản; tổ chức 
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hậu táng là trái lễ, lại thêm tốn phí. Tuy nhiên các bạn đồng môn đã không 
nghe, vẫn tổ chức tang lễ, cũng có thể dùng tới cả quan lẫn quách. 

Thấy vậy, Đức Khổng Tử tỏ lời bất bình. Ngài nói đại ý: Nhan Hồi xem 
ngài như cha, tức là Hồi ngang hàng với Lý (Bá Ngư), con ruột ngài. Trước 
kia, khi an táng Lý, ngài chỉ dùng nghi lễ đơn sơ, có áo quan mà không có 
quách. Nay Hồi được hậu táng thì đâu ngài có được xem Hồi như con! Điều 
này xảy ra không phải tại ngài, mà tại các đệ tử của ngài, có lẽ đã nghe theo 
sự thúc thấy của Nhan Lộ, làm việc trái lễ đó. 

Trong chương này, người viết sách Luận Ngữ đã dùng tới 5 tiết (6, 7, 8, 9 
và 10) để nói về cái chết của Nhan Hồi. Điều đó chứng tỏ rằng sự ra đi của 
Nhan Hồi là một biến cố lớn trong cửa Khổng lúc bấy giò, đã gây xúc động 
sâu xa cho cả thầy trò Đức Khổng Tử. Đủ biết nhân cách của Nhan Hồi đã 
gây ấn tượng mãnh liệt như thế nào đối với những người xung quanh mình. 


11. 
季 路 问 事 鬼神 ? 子 日 : KEFA BEFA? 
H: 敢 问 死 ? 日 : Kw, pa? 
Quý Lộ vấn su qui thần. Tü viết: “Vi năng sự nhân, yên năng su qui?” 
Viết: “Cảm vấn tử?” Viết: “Vi tri sinh, yên tri tử?” 
Dịch nghĩa: 


Quý Lộ hỏi về thờ phụng các linh lực siêu nhiên. Đức Khổng Tử nói: “Chưa 
có sức thờ phụng người, sao có sức thờ phụng các lnh lực siêu nhiên?” 


N Z z . . A A Z A 。 x A ^Z 

Liên nói: “Dám xin hỏi về sự chết?” Đáp: “Chưa hiểu biết về sự sống, sao 
. + A2 a ar 

hiéu biét vê su chêt?” 


BÌNH GIẢI: 


Người xưa gọi các linh lực siêu nhiên tác động trên con người, trên thiên 
nhiên là “qui thần”. Qui thần không phải là những con qui và ông thần mang 
vóc dáng nhân hình dữ tgn hay oai phong theo quan niệm bình dân mà thợ vẽ 
đã phác hoa ra. Các linh lực siêu nhiên là những thực tại siêu hình mà người 
thường khó bề hiểu thấu, khó bề cảm nghiệm và diễn tả. 

Quý Lộ là người hiếu dũng, chỉ có óc thực tế, chưa có khả năng đi vào lãnh 
vực siêu hình (Hình nhi thượng); cho nên Đức Khổng Tử mới tránh trả lời 
trực tiếp. Đối với những người bình thường như Quý Lộ thì chỉ nên nói về việc 
thờ phụng con người. Việc thờ phụng con người gồm có: 
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- Hiếu kính cha mẹ. 
- Thương yêu anh em, vợ con, họ hàng, bằng hữu... 
- Hợp tác trung thành với vua (nhà cầm quyền) để phụng sự xã hội. 


Những việc thờ phụng con người đó chưa có sức làm tròn mà lo tới việc thờ 
phụng các linh lực siêu nhiên, chẳng phải là xa vời sao? Nếu không hiểu thấu 
về các linh lực siêu nhiên mà thờ phụng theo kiểu thờ người (tế cúng đồ ăn, 
thức uống...), có khi lại sa vào con đường mê tín dị đoan và hao tốn tài vật! 

Còn về sự chết, Đức Khổng Tử trả lời rất thực tế. Ngài có ý nói: Với tư cách 
là con người, sự sống còn chưa ai đủ kinh nghiệm thấy tỏ hết, sao có kinh 
nghiệm thấu tỏ về sự chết? Chưa có kinh nghiệm về sự chết mà nói về sự 
chết, chẳng phải là mơ hồ, là hoang đường hay sao? 


12. 
BFAA, BỊ R]34m,: 子路 ， 行 行 如 也 ; HA + 
贡 ， 侃 侃 如 也 。 子 乐 。 若 由 也 ， 不 得 其 死 然 。 
Mẫn Tử thị trắc, ngân ngân như dã; Tử Lộ, hàng hàng như dã; Nhiễm 
Hữu, Tử Cống, khán khản như dã. Tử lạc. “Nhược Do dã, bất đắc kỳ tử 
nhiên.” 

Dịch nghĩa: 


Mẫn Tử hầu bên cạnh thầy, dáng vẻ dịu dàng; Tử Lộ thì có dáng cương 
cường; Nhiễm Hữu, Tử Cống thì có dáng cứng cỏi. Đức Khổng Tử tỏ vẻ 
vui. Ngài nói: “Như trò Do đây, chẳng được chết bình thường.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Đoạn văn trên nói về một nhóm đệ tử thân cận đứng bên cạnh Đức Khổng 
Tử. Bốn con người có ba kiểu điện mạo. Diện mạo biểu hiện cái tâm con người. 
Tâm là tỉnh thần bên trong, siêu hình, vô ảnh. Diện mạo là sự thể hiện thấp 
thoáng hình tượng của cái tâm ra bên ngoài. Cái tâm thì siêu hình nhưng bao 
trùm cả quá khứ, hiện tại, tương lai một con người. 

Mãn Tử có dáng vẻ dịu dàng (ngân ngân). Diu dàng thể hiện ngôn ngữ hoà 
nhã, rành rẽ, chừng mực; cho nên hành xử phải chăng, không câu nệ, không 
cố chấp, không cực đoan. 

Nhiễm Hữu, Tử Cống có dáng mạo cứng cỏi (khan khẩn). Cứng cỏi trong 
dáng mạo thể hiện một lập trường vững vàng, phân minh. 
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Tử Lộ thì có dáng cương cường (hàng hàng) như một đội binh sắp sửa lâm 
trận. Cương cường thể hiện sự dũng mãnh, hiếu thắng, không khoan nhượng, 
thiếu mềm dẻo, uyën chuyển trong hành động. Dáng mạo của Tử Lộ đã biểu 
hiện một cái tâm bất khuất tới cùng, không hề biết nhượng bộ. Đã bất khuất 
cương cường thì khi gặp việc bất như ý sẽ dễ đi đến hành động thô bạo, cứng 
rắn, thiếu linh động. Dó là mối nguy tiểm tàng trong sinh mệnh của người 
mang tâm ấy. 

Đức Khổng Tử đã xét thấu đáo tâm tư các đệ tử, thấy tương lai sinh mệnh 
Tử Lộ có điều bất thường; cho nên ngài đã cảnh giác ông: “Như trò Do đây, 
chẳng được chết bình thường.” “Bất đắc kỳ tü” nghĩa là không được sống tròn 
tuổi thọ, không được chết an lành như những người bình thường (chết già). 
“Båt đắc kỳ t? chỉ những trường hợp chết đau đón, bất ngờ... 

Đức Khổng Tử nói câu đó như một lời tiên tri cho Tử Lộ. Quả nhiên, khi 
làm quan ở nước Vệ, Tử Lộ đã bị giết đau thương trong một cuộc chính biến 
vô nghĩa ở Tích thành. Bấy giò, Đức Khổng Tử còn sống và đang dạy học tại 
quê nhà. 


18. 
FARRA o BH: BER, lh>?j? 何必 改 
4£ ! 
子 日 : 夫人 不 言 ， 言 必 有 中 。 
Lỗ nhân vi Trường phủ. Mẫn Tử Khiên viết: “Nhưng cựu quán, nhu chi 
hà? Hà tất cải tác?” 
Tủ viết: “Phù, nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trúng.” 

Dịch nghĩa: 


Người nước Lỗ làm cái kho Trường phủ. Mẫn Tử Khiên nói: “Vẫn giữ cái 
cũ, như thế chẳng được sao? Sao lại phải làm cái khác?” 
Đức Khổng Tử nói : “Ó, con người không nói, hễ nói át trúng.” 
` ° 
BINH GIAI: 

Căn cứ vào lời của Mẫn Tử, có lẽ bấy giờ quan chức nước Lỗ cất một cái kho 
mới tên là Trường phủ, trong khi đã có sẵn một cái kho cũ. Mẫn Tử là người 
tiết kiệm, thấy việc đó là phí phạm, hao tốn tiền của, công sức; cho nên ông 
mới nêu ý kiến: giữ cái kho cũ, nếu cần thì tu sửa thêm, vẫn còn dùng được. 
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Đức Khổng Tử đồng quan điểm với Mẫn Tử, khen ngợi ông có ý kiến hợp 
lý. Ngài nhận xét Mẫn Tử không hay nói. Người ít nói là người thâm trầm, 
chín chắn, chừng mực, không sa vào các nhận định cực đoan lệch lạc. Người 
ấy đã không nói thì thôi, mà hễ nói thì lời nói ắt chính xác, trung thực. 


14. 
Fa: +. ZAREZ? MARKT 7 
H: 由 也 升 堂 笑 ， KAEA ! 
Tử viết: “Do chi sắt, hề vi u Khâu chỉ môn?” Môn nhân bất kính Tử Lộ. 
Tử viết: “Do dã thăng đường hy; vị nhập u thất dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tủ nói: “Cây đàn sắt của trò Do sao lại trỗi lên ở cửa nhà 
Kháu này vậy?” Vì thế, các bạn đồng môn chẳng kính trọng Tử Lộ. 


Đức Khổng Tử nói: “Trò Do đã bước lên nhà rồi, nhưng chưa vào được 
căn phòng chính giữa (chốn cao ca).” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử trách tiếng đàn của trò Do (Tử Lộ) nhằm chê rằng tiếng 
đàn ấy chưa đạt; đem tiếng đàn ấy trình tấu tại cửa Khổng là không hợp! 
Ngài nói vậy chỉ có ý muốn giáo dục thêm cho Tử Lộ mà thôi. 

Tại sao tiếng đàn của Tử Lộ bị chê? 

Chúng ta biết Tử Lộ là người hiếu dũng, hung hăng; sự dũng mãnh, hiếu 
thắng trong tâm của Tử Lộ đã hiện ra ở sắc diện cương cường (hàng hàng). 
Nhìn thấy sắc diện Tử Lộ, Đức Khổng Tử đã cảnh giác rằng ông không được 
chết bình thường (tiết 12). Ó đây, tiếng đàn của Tử Lộ lại biểu hiện cái khí 
dũng mãnh cương cường ấy nữa. Hẳn là tiếng đàn của Tử Lộ có khí sắc sát 
phạt. Đó là dấu hiệu bất thường (chẳng lành) trong âm nhạc; người có trình 
độ thẩm âm cao như Đức Khổng Tử ắt nhận thấy điều bất thường ấy, nên 
ngài mới thương, mới trách, muốn cho Tử lộ sửa đổi. Nếu sửa đổi được cái 
tâm, thì tiếng đàn sẽ đổi khác; có thể tránh được “bất đắc kỳ tü”. 

Chúng ta hãy xem thi hào Nguyễn Du tả tiếng đàn của Thúy Kiều để xét 
tâm trạng và những khúc mắc trong đời nàng. Thúy Kiều là một người sành 
âm nhạc, cho nên tiếng đàn ắt biểu hiện chính xác tâm tình của nàng. 
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Khi nàng gảy dàn cho Kim Trọng lần đầu, trong lúc tình yêu mới chóm nở 
thế mà tiếng đàn đã nảy ra những cung bậc khác thường: 


“Khúc đâu Hán Sỏ chiến trường, 

Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau. 
Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu, 

Nghe ra như oán như sầu phải chăng...” 


Tiếng đàn của Thúy Kiều thật hay nhưng đã thể hiện điều bất thường đến 
nỗi Kim Trọng ngồi không yên: 


Khi tựa gối, khi cúi đầu, 

Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày, 
Bằng: Hay thì thật là hay, 

Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!” 


Tiếng đàn ấy dường như đã báo hiệu cuộc đời luân lạc cay đắng của nàng. 
Đến khi gảy đàn cho Hồ Tôn Hiến nghe, tiếng đàn ấy mới thể hiện hết nỗi 
đau dén cực kì bi thiết: 


“Một cung gió tủi, mưa sầu, 
Bốn dây ró máu năm đầu ngón tay.” 


Tiếng đàn thất vọng này dường như muốn báo hiệu cảnh tượng nàng Kiều 
“bất đắc kỳ tử" trên sông Tiền Đường (tu trầm). 

Tuy nhiên, sau khi được Giác Duyên cứu nạn, Thúy Kiều cùng tu với Giác 
Duyên ở thảo am, cảnh “gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng” đã khiến cho 
nàng giác ngộ. Bao nhiêu tham, sân, si đã chấm dứt, cái tâm Thúy Kiều lúc 
này trở nên thanh tịnh, thanh thoi. Vì thế, khi tái hợp Kim Trọng, gảy đàn 
cho người tình cũ nghe, tiếng đàn của nàng đã đổi khác: 


“Khúc đâu đầm ấm dương hoà, 

Ấy là hô điệp hay là Trang Sinh? 
Khúc đâu êm ái xuân tình, 

Ấy là Thục đế hay mình đỗ quyên? 
Trong sao châu dỏ duềnh quyên, 

Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông!” 


Tóm lại, tiếng đàn biểu hiện cái tâm con người. Tâm sao âm thanh vậy: 
tâm sao đời vậy. Vận mệnh con người chỉ là sự thể hiện của cái tâm trong 
không gian, thời gian. Tâm là nhân; đời là quả. 
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Đức Khổng Tử vì thương Tử Lộ, muốn Tử Lộ sửa đổi tính khí mà chê trách 
tiếng đàn ấy. Trong khi đó, thấy thầy chê, các bạn đồng môn có vẻ xem nhẹ 
Tử Lộ. Đức Khổng Tử mới nhận định về con đường tu học của Tử Lộ như sau: 
“Trò Do đã bước lên nhà rồi, nhưng chưa vào được căn phòng chính giữa.” 

Để có thể hiểu được lời nhận định của Đức Khổng Tử, chúng ta hãy chú ý 
tới triết lý tiêm ẩn trong Lạc thư: 


Lạc Thư là mô hình tương truyền do vua Hạ Vũ phác họa khi Ngài nhìn 
thấy hình vẽ ấy trên lưng con rùa xuất hiện ở sông Lạc. Mô hình ấy tiêm 
ẩn một nền minh triết sâu sắc, tác động rất nhiều tới các thánh hiển trong 
Khổng Giáo. Nó thể hiện đạo Trời trong cõi nhân sinh. 

Tám con số trong Lạc Thư chỉ những con người trong đời. Những con 
người ấy liên kết với nhau thành từng cặp âm dương (4 và 9, 3 và 8, 1 và 6, 
7 và 2) để sinh hoạt tốt đẹp. Những con số ấy vây quanh con số 5 (số dành 
cho ngôi Thái cực) mang ý nghĩa rằng mọi người phải quy chiếu về ngôi Thái 
cực để tiếp nhận linh lực. Thái cực không ở đâu xa, Thái cực là năng lực siêu 
hình tiêm tại trong tâm mỗi người, Thái cực là đạo tâm tinh vi, huyền diệu 
(Đạo tâm duy vì). 

Muốn sống tốt giữa đời, mọi người phải thường xuyên trở về trung cung 
nội tâm của mình để tìm đạo. Học đạo thánh hiền tức là học để nhận ra Thái 
cực (đạo tâm) ó trong lòng mình mà “duy tỉnh duy nhất, doãn chấp quyết 
trung” (giữ lòng cho tinh thuần, chuyên nhất, mới giữ chắc được đức trung). 

Triết lý Lạc Thư này đã được minh họa trong mô hình nhà Minh Đường 
như sau: 
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-_ — ¬ 
Thanh Dương Thái Thất Tổng Chương 


Trong mô hình này, Huyền Đường chỉ cõi đạo; đó là nơi con người sinh 
hoạt, hành xử theo nghĩa lý, theo lương tâm, tức là đã trở thành bậc quân tử. 


Tuy nhiên, để trở nên bậc thánh hiền, người quân tử cần phải tu thân để 
vào hàn căn Thái Thất, là căn phòng ở giữa, là nơi hội thông của Tam tài: 
Thiên Địa Nhân, là nơi liên kết với lĩnh lực Thái cực. 

Nhập thất (vào căn phòng ở giữa) tức là vào trong cung Thái Thất để kết 
hiệp với Trời (phối Thiên). Con người nhập thất là con người lý tưởng, có sức 
sống sung mãn thánh thiện, nhận ra đạo tâm nơi mình, có hành vi siêu xuất 
thế gian. Con người ấy mới có thể lướt qua được những tình huống trắc trở 
của thế gian để sống trọn tuổi thọ, tránh khỏi “bất đắc kỳ tử". Con người nhập 
thất là con người phi thường: Thánh, Tiên, Phật. 


Tử Lộ mới “thăng đường” tức là mới bước vào căn “Huyền Đường”, mới trở 
nên quân tử mà chưa “nhập thất”, chưa thành tựu con người lý tưởng vậy. 
1ã. 

FAM: /ñ#t f3? 

子 日 : MLB, BURA 。 

上 日: RAER? 

3 E] : 过 猫 不 及 。 

Tử Cống vấn: “Sư dữ Thương dã, thục hiển?” 
Tử viết: “Sư dã quá; Thương dã bất cập.” 
Viết: “Nhiên, tắc Sư dũ du?” 


Tử viết: “Quá do bất cập.” 
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Dịch nghĩa: 
Tử Cống hỏi: “Anh Sư và anh Thương, ai hon?” 
Đức Khổng Tử nói: “Sư thái quá, Thương thì chẳng đủ.” 
Lại nói: “ Vậy thì anh Sư hơn u ?” 
Đức Khổng Tử nói: “Thái quá cũng như chẳng đủ.” 


BÌNH GIẢI: 


Thái quá là vượt qua mức cần thiết, bất cập là không đủ mức cần thiết. 
Hai mức này đều đưa đến hậu quả như nhau. Ví dụ: 

- Ăn uống nhiều hơn mức cần thiết cho cơ thể hoặc ăn uống không đủ mức 
cần thiết, cả hai trường hợp đều khiến cơ thể sinh yếu đuối, bệnh tật. 

- Cố gắng làm việc thái quá sẽ khiến cho cơ thể nhọc mệt, không đủ sức đạt 
tới kết quả chung cuộc; không cố gắng đủ cũng không giúp đạt tới kết 
quả chung cuộc. 

- Giữ lễ thái quá với người trên kẻ dưới sẽ tạo ra sự giả dối, sự xa cách, 
không thân thiết; không giữ đủ lễ với người trên kẻ dưới sẽ tạo ra sự 
khinh mạn, khiến cho mối tương giao trở thành xa cách, không thân 
thiết. 

- Mưa nhiều quá sẽ sinh lũ lụt, hại đến đời sống; mưa không đủ sẽ sinh khô 
hạn, cũng hại đến đời sống. 


Như thế, thái quá và bất cập đều gây nên hậu quả không tốt như nhau. 
Người quân tử học đạo phải đạt mức trung dung, không thái quá cũng không 
bất cập, bao giờ cũng đáp ứng đủ cho nhu cầu cần thiết. Ví dụ: khôn ngoan là 
mức trung dung cần thiết để sống tốt ở đời. Khôn ngoan quá hoá thành xảo 
trá, qui quyệt; kém khôn ngoan hoá thành kho khao, dại dột. Cả hai trường 
hợp đều không làm nên người quân tử. 


16. 
季 氏 富 认 周公 ， 而 求 也 为 之 聚敛 而 附 益 之 , 
子 日 : 非 吾 徒 也 ， 小 子 鸣 鼓 而 攻 之 可 也 Í 
Quý thị phú u Chu Công, nhi Cầu dã vị chi tụ liễm nhi phụ ích chi. 
Tủ viết: “Phi ngô đô dã, tiểu tử minh cổ nhi công chi khả dã!” 
Dịch nghĩa: 


Họ Quý giàu hơn cả Chu Công, mà tên Cầu lại vì y thu góp làm cho y 
nhiều thêm. 
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Đức Khóng Tử nói: “Chẳng phải học trò ta nữa, các trò hãy cùng nhau 
lên tiếng công kích y được rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Chu Công, em của Vũ Vương, là thượng khanh nhà Chu, giàu có đã đành. 
Họ Quý tức là Quý Khang Tử, chỉ là đại phu một nước chư hầu, thế mà giàu 
hơn Chu Công, quả là trái lẽ. 

Nhiễm Cầu, kẻ học đạo lý trong cửa Khổng, lại còn ra sức thu gom thuế 
má gắt gao trong dân để đắp thêm cho họ Quý thì thật đáng trách. Đạo trời 
là “lấy chỗ dư bù chỗ thiếu" (Tổn hữu dư, bổ bất túc); nay Nhiễm Cầu đã làm 
trái đạo trời, đem chỗ thiếu đắp vào chỗ dư. Vì thế Đức Khổng Tử không còn 
nhận Nhiễm Cầu là học trò nữa và kêu gọi các đồng môn cùng nhau công kích 
y. 

Ngày trước, vì Quý Tôn Tu (cha của Quý Tôn Phi) khuyên vua Lỗ nhận 
gái đẹp, ngựa quý của nước Té, khiến cho Đức Khổng Tử phải bỏ nước ra di. 
Về sau, có lẽ thấy việc chính trị bị hỏng, trước khi mất Quý Tôn Tư trối cho 
Tôn Phì mời Đức Khổng Tử về giữ việc triều chính. Tôn Phì đã không nghe, 
mà mời Nhiễm Cầu. Giờ đây, Cầu hết lòng làm giàu thêm cho Tôn Phì (Quý 
Khang Tử), quả đúng là “nguu tầm nguu, mã tám mã”. Quý Tôn Phì là trâu 
ắt phải tìm con trâu là Nhiễm Cầu, chứ đâu có đi tìm con ngựa quý là Đức 
Khổng Tử được? 


17. 
3h: 2 ah... PALEE, WÈ 。 
“Sài da ngu, Sâm dã lỗ, Sư dã tích, Do dã ngan.” 
Dịch nghĩa: 


Trò Sài kém hiểu biết; trò Sâm không lanh lợi; trò Sư ưa làm bộ; trò Do 
quê mùa. 
BINH GIAI: 
Trên đây là lời nhận xét của Đức Khổng Tử về bốn đệ tử, chắc là để giúp 
họ nhận ra nhược điểm của mình mà sửa đổi. Sài là Cao Sài (Tử Cao); Sâm 
là Tăng Sâm (Tăng Tử); Sư là Tử Trương và Do là Tử Lộ. 


Cao Sài thì kém hiểu biết, có lẽ do trí khôn của ông trì độn, không nhạy 
bén, cho nên tiếp thu kiến thức hạn chế. 


Tăng Sâm thì không lanh lợi, không sáng suốt, chậm lụt; vì thế sự hiểu 
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biết đạo lý cũng kém sâu sắc, vận dụng thiếu linh hoạt và thiếu tính sáng 
tạo. 

Tử Trương thì ưa chưng diện bề ngoài, ưa làm bộ làm tịch; đó là con người 
chú trọng hình thức, cho nên cũng không tiếp thu được đạo lý siêu việt tâm 
truyền. 

Tử Lộ thì quê mùa thô thiên, cho nên chỉ có nhiệt tình mà không lãnh hội 
được chỗ vi diệu của đạo. 

Trong bốn đệ tử ấy, chỉ có Tăng Sâm và Tử Lộ lưu danh về sau. Tăng Sâm 
là người kế thừa Khổng học chính truyền (vì Nhan Hồi, đệ tử thứ nhất, đã 
mất). Ông giảng cho các đệ tử; các môn đệ chép lời giảng thành cuốn Đại Học, 
là sách nhập môn của đạo Nho. Về sau, ông được các hậu nho liệt vào hàng 
Tứ phối (Nhan Hồi, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử), tức là sức học có thể sánh 
với Đức Khổng Tử. Tuy nhiên, bởi vì Tăng Sâm tư chất vốn chậm lụt, cho nên 
đạo Nho do Tăng Sâm truyền nghiêng sang đạo Hiếu (Hiếu Kinh), thiếu tính 
phóng khoáng, nặng về lễ nghi, đặc biệt là không phát huy được nghĩa lý 
huyền diệu siêu hình; đến nỗi bị thua sút đạo Lão, đạo Phật, vào thời Ngụy 
Tấn và Lục Triều. 

Còn Tử Lộ thì hiếu dũng và thiếu linh hoạt, cố chấp, cho nên đã bị giết 
uống trong cuộc biến động chính trị ở nước Vệ. Tương truyền thi thể ông bị 
kẻ thù vằm nát như tương. Đến nỗi theo sách Lễ Ký nói, khi Đức Khổng Tử 
nhận được hung tin về cái chết của Tử Lộ, ngài đã sai đem đổ hũ tương đi (Lễ 
Ký: Đàn cung thượng). 


18. 
+E: 回 也 其 底 乎 ! 6#. Bb 8 S r mn P 38 85 › lễ 
RÆ. 
Tử viết: “Hồi dã kỳ thứ hô! Lü không. Tứ bất thụ mệnh nhi hó thực yên; 
ức tắc lũ trúng” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Trò Hồi đã gần đạt đạo rồi; thường nghèo nàn. Trò 
Tứ thì không chịu nhận số phận mà đi buôn bán sinh lợi; liệu lường 
thường trúng.” 


BÌNH GIAI: 
Nhan Hồi được Đức Khổng Tử khen là đã gần đạt đạo, không có nghĩa ông 
chỉ đạt tới đạo quân tử như Tử Lộ, mà là người gần đạt tới trình độ “nhập 
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thất”, tức là bước vào căn Thái Thất chính giữa của ngôi nhà biểu tượng Minh 
Đường (xin xem lại tiết 14 giải thích về Tử Lộ). “Nhập thất” chỉ việc đạt tới 
mức “An thổ” như trong câu Kinh Dịch: “An thổ, đôn hồ nhân, cố năng ái.” 
(An nghỉ trong cõi đạo, đầy đặn thêm đức nhân, nên thường yêu mến.” (Hệ 
từ thượng: chương4, tiết 3). Trong triết lý Ngũ Hành, hành thổ ở vị trí trung 
cung, cũng là vị trí của Thái Thất trong biểu tượng nhà Minh Đường (đời 
Chu). 


Hoa 
(đắng) 

Mộc Thổ 
(chua) (ngọt) 


An thổhay nhập thất là tình trạng con người đã thể nhập chân lý tối hậu, 
tức là đắc đạo. Nhan Hồi vì đã gần đắc đạo, được thấm nhuần vị “ngọt” của 
đạo cho nên sống trong ngõ hẹp, luôn luôn thiếu thốn, nghèo nàn mà không 
hề mất niềm vui. Vì vậy, ông không cần phải tìm cách thay đổi phận nghèo 
của mình. 

Trái lại, Tử Cống cũng là một đệ tử xuất sắc của Đức Khổng Tử; ông có tài 
ngôn ngữ, nhưng chỉ mới đạt đạo quân tử, còn xa mức độ “nhập thất”, cho nên 
ông không chịu nổi phận nghèo (bất thụ mệnh), mà vận dụng trí lự của mình 
vào nghề buôn bán để kiếm lợi (hoá thực). Vì ông thông minh, khôn ngoan, 
cho nên liệu việc thường trúng; do đó, trở nên giàu có. 


19. 
子 张 问 善人 之 道 。 子 日 : RRE, KRAHE 。 
Tử Trương vấn thiện nhân chi đạo. Tử viết: “Bất tiễn tích, diệc bất nhập 
ư thất” 

Dịch nghĩa: 


Tử Trương hỏi về đường lối của người tốt lành. Đức Rhổng Tử nói: 
“Không noi theo dấu cũ, nhưng không vào được căn phòng chính giữa 
(chốn cao cả).” 
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BÌNH GIẢI: 


Thiện nhân ở đây chỉ những con người sinh ra bẩm tính tốt lành. Tử 
Trương muốn hỏi về đường lối của loại người ấy ra sao, có thể đạt tới trình độ 
nào. Đức Khổng Tử trả lời cho biết: đó là loại người tốt tự nhiên, không cần 
học tập theo đường lối của người xưa. 

Tuy nhiên, nếu không được dạy dỗ và tu luyện thêm, người ấy không thể 
đạt tới chốn cao cả của đạo. Hiểu theo nghĩa tượng trưng bằng cơ cấu nhà 
Minh Đường, người ấy không vào được tới căn Thái Thất, tức là không đạt tới 
bậc Thánh, thấu hiểu đạo Trời (xin xem lại tiết 14, nói về Tử Lộ). 


20. 
Tu: 论 篇 是 与 ， Ej 6#? 
Tử viét: “Luan đốc thị dữ, quân tử giả hồ, sắc trang giả hồ?” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Dốc lòng tham dự vào việc đàm luận, là bậc quân tử 
chăng, hay là người có bề ngoài nghiêm cẩn mà thôi?” 
` wy 
BINH GIAI: 


Đức Khổng Tử dạy các đệ tử cần phải tinh tế, thận trong khi đoán xét 
người. Có người khi đàm luận về đạo lý thì dốc lòng tham dự vào, với toàn 
tâm toàn ý, có vẻ nhiệt thành và lý luận thấu đáo, rành mạch. Tuy nhiên cần 
phải xét xem quá khứ hiện tại của người ấy có thực sự sống như một bậc quân 
tử hay không, hay chỉ là người giả bộ nghiêm trang, kính cẩn, đóng vai quân 
tử tha thiết với đạo lý để dối gạt mọi người thôi! 


21. 
子路 问 : 并 斯 行 诸 ? 
子 日 : 有 父兄 在 ， 如 之 何其 并 斯 行 之 ! 
PAM: 并 斯 行 诸 ? 
+E]: 并 斯 行 之 ! 
DAZA: 由 也 问 “ 并 斯 行 诸 ? ” ƒH: “AR 
LE o” REH MAMIR?” Fa: “并 斯 行 
Z ,” PLR, chị? 
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Fa: 求 也 退 ， 故 进 之 ; 由 也 兼 人 ， 故 退 之 。 

Tử Lộ vấn: “Văn tu hành chư?” 

Tử viết: “Hữu phụ huynh tại, như chi hà kỳ văn tư hành chi?” 

Nhiễm Hữu vấn: “Văn tư hành chư?” 

Tủ viết: “Văn tư hành chi.” 

Công Tây Hoa viết: “Do dã vấn: “Văn tư hành chu?” Tử viết: ‘Hiiu phụ 
huynh tai.’ Cầu dã vấn: “Văn tư hành chu? Tü viết: “Văn tư hành chi. 
Xích dã hoặc, cam vấn?” 

Tử viết: “Cầu dã thối, cố tiến chi. Do dã kiêm nhân, cố thối chi.” 


Dịch nghĩa: 
Tử Lộ hỏi: “Nghe xong thì hành động chăng?” 
Đức Khóng Tử nói: “Còn có cha anh, sao lại nghe xong thì hành động 
ngay?” 
Nhiễm Hữu hỏi: “Nghe xong thì hành động chăng ?” 
Đức Khổng Tử nói: “Nghe xong thì hành động ngay.” 
Công Tây Hoa nói: “Anh Do hỏi: nghe xong thì hành động chăng? Thầy 
nói: ‘Còn có cha anh.’ Anh Cầu hỏi :nghe xong thì hành động chăng? 
Thầy nói: Nghe xong thì hành động ngay. Xích này nghĩ ngờ, xin hỏi.” 
Đức Khổng Tử nói: “Trò Cầu ưa thut lùi, nên thúc cho tiến lên. Trò Do 
là người hiếu thắng, nên kéo lùi lại.” 

BINH GIAI: 

Đoạn văn trên thể hiện phương pháp giáo dục của Đức Khổng Tử. Trong 
cách hành động, ngài dạy cho các đệ tử không hoàn toàn giống nhau. Tùy 
theo tính khí của mỗi người, ngài dạy một lối hành xử thích hợp. Vì thế, có 
khi cùng hỏi về một vấn đề mà các đệ tử nhận được câu trả lời của thầy khác 
nhau. 

Tử Lộ (tên là Do) là người mau mắn, hiếu thắng, cường dũng. Nghe thấy 
điều gì hay là ông muốn tiến hành liền, không kịp suy nghĩ chín chắn. Điều 
đó có thể nguy hại. Cho nên, Đức Khổng Tử khuyên Tử Lộ hãy thong thả, hỏi 
qua ý kiến cha anh đã, rồi hãy tiến hành. 

Còn Nhiễm Hữu (tên là Cầu) là người rut rè, hay thối chí, thiếu tinh thần 
phấn đấu dũng tiến, cho nên Đức Khổng Tử phải thúc đẩy cho tiến mau lên. 

Nhờ sự thắc mắc hỏi han của Công Tây Hoa (tên là Xích), ngày nay chúng 
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ta mới hiểu rõ được ý tứ của Đức Khổng Tử khi vận dụng phương pháp giảng 
dạy cho mỗi đệ tử. 


22. 
+E, AHK. fl : 5ø © LH: + 
E., WARKA? 
Tử úy u Khuông; Nhan Uyên hậu. Tử viết: “Ngô dĩ nhữ vi tú hy.” 
Viết: “Tử tại, Hồi hà cảm tử?” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử gặp chuyện hoảng sợ ở đất Khuông; Nhan Uyên di sau. 
Đức Khổng Tử nói: “Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi” 


Trả lời: “Thầy còn sống, Hồi sao dám chết?” 


BÌNH GIẢI: 


Ó đất Khuông, nước Vệ, Đức Khổng Tử bị nhận lầm là Dương Hổ, một kẻ 
gia thần của họ Quý mà người Khuông vốn ghét; cho nên thầy trò ngài bị vây 
hãm, phải tháo chạy. Trong cơn hoảng loạn đó, Nhan Uyên bị lạc lại sau. Đến 
khi gặp nhau, Đức Khổng Tử mừng rỡ, nói đùa với Nhan Uyên. Biết thầy quý 
mình, lo lắng cho sự an nguy của mình, Nhan Uyên cũng nói đùa lại: “Thầy 
còn sống, Hồi sao dám chết?” Câu này có ý nói rằng: Biết thầy còn sống, cho 
nên Hồi phải cố gắng duy trì sự sống của mình để được đoàn tụ với thầy, được 
học với thầy, và được cùng thầy hoằng dương đạo lý. 


23. 


FIAM: 4h AR, TAKER 
子 日 : IT SZ H. KERZ? MAKE 
者 ， 以 道 事 君 ， 不 可 则 止 。 今 由 与 求 也 ， 可 谓 具 臣 
` 

日 : 然则 从 之 者 与 ? 

7H: RURE, WRL 。 

Quý Tử Nhiên vấn: “Trong Do, Nhiễm Cầu khả vi đại thần du?” 


Tử viết: “Ngô dĩ tử vị dị chi vấn, tàng Do dữ Cầu chi vấn. Só vị đại thần 
giả, di đạo sự quân; bất khả, tắc chỉ. Kim Do đữ Cầu dã, khả vị cụ thần hy.” 
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Viết: “Nhiên tắc tùng chi giả du ?” 
Tử viết: “Thí phụ dữ quân, diệc bất tùng dã.” 

Dịch nghĩa: 
Quý Tử Nhiên hỏi: “Trọng Do, Nhiễm Cầu có thể được gọi là bây tôi lőn 
chăng”” 
Đức Khổng Tử nói: “Ta cứ tưởng hỏi về người nào khác, bèn là hỏi về anh 
Do và anh Cầu. Kẻ được gọi là bầy tôi lón, thì lấy đạo lý mà thờ vua; nếu 
chẳng thể hiện được thì thôi. Nay anh Do và anh Cầu có thể gọi được là 
bầy tôi đủ số thôi.” 
Lai nói: “Như thế, có thuận theo chăng?” 
Đức Không Tử nói: “Giét cha và vua thì chẳng thuận theo đâu.” 


BÌNH GIẢI: 


Quý Tử Nhiên là người trong dòng tộc họ Quý (Quý Hoàn Tử, Quý Khang 
Tử), một dòng họ quyền thế lấn cả vua nước Lỗ, thời Xuân Thu. Ông ta 
muốn hỏi dò Đức Khổng Tử xem tài đức của Trọng Do (Tử Lộ) và Nhiễm Cầu 
(Nhiễm Hữu) như thế nào, và xem Đức Khổng Tử đánh giá ra sao về hai đệ 
tử này. Dĩ nhiên, để đáng được gọi là bầy tôi lớn phải có tài đức kiêm toàn, 
nhưng câu trả lời của Đức Khổng Tử ở đây có ý nhắm vào đức độ nhiều hơn. 
Ngài giải thích đại ý rằng: người bầy tôi lớn phải lấy đạo lý mà thờ vua, chứ 
không a dua nịnh hót theo vua, vua trái thì phải biết can vua. Nếu thẳng 
thắn như vậy mà vua không tín nhiệm thì người ấy từ chức. Hiểu về bậc bầy 
tôi lớn như thế, thì Tử Lộ và Nhiễm Cầu không xứng đáng, có chăng chỉ là 
hạng bầy tôi cho đủ số mà thôi. 

Quý Tử Nhiên lại thăm dò thêm, muốn biết Tử Lộ và Nhiễm Cầu có thuận 
theo họ Quý chăng. Đức Khổng Tử trả lời bâng quơ nhưng ý tứ rõ ràng nhắn 
rằng: nếu họ Quý cậy quyền thế mà giết vua Lỗ cướp ngôi, thì Tử Lộ và 
Nhiễm Cầu sẽ không theo đâu. Tuy ngôn ngữ kín đáo, nhưng Đức Khổng Tử 
đã tó thái độ tôn quân rõ ràng. Vua Lỗ cần phải được tôn trọng thì đất nước 
mới ổn định. 


24. 


子路 日 : 有 民 人 看 ， 有 社 种 起， 何必 读书 ， 然 后 为 
学? 
F / 


子 日 : AKEKE. 
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Tử Lộ sử Tử Cao vi Phí tê. Tử viết: “Tác phù nhân chi tử.” 
Tử Lộ viết: “Hữu dân, nhân yên; hữu xã tắc yên; hà tất độc thư, nhiên 
hậu vi học?” 
Tử viết: “Thị cố ố phù ninh giả.” 

Dịch nghĩa: 
Tử Lộ khiến Tử Cao làm quan Té ấp Phí. Đức Khổng Tử nói: “Hai con 
người ta rồi!” 
Tử Lộ nói: “Có dân là có người vậy; có đất nước vậy; sao phải đọc sách, 
rồi sau mới là học ?” 
Đức Khổng Tử nói: “Thế nên mới ghét kẻ nói khéo.” 

` ° 

BINH GIAI: 

Lúc này, Tử Lộ đang làm gia thần cho họ Quý; ông đã tiến cử bạn mình là 
Tử Cao đi làm quan Tể ấp Phí của họ Quý. Ở tiết 17, Đức Khổng Tử đã nhận 
xét: “Sài đã ngu: Trò Sài kém hiểu biết.” Sài tức là Tử Cao. Ông này là người 
kém hiểu biết, mà được làm quan Tể, thế là Tử Lộ đã hại ông ta vậy. Bởi vì 
trí khôn kém cỏi thì cai trị dân sao được! Không biết cai trị ấy là đem tai họa 
đến cho dân và đem cả tai họa đến cho người cai trị. 

Tuy nhiên, Tử Lộ đã biện minh đại ý rằng: cai trị dân thì có dân; có dân 
tức là có người (nhân s? cho mà học hỏi. Cai trị lại có đất nước; có đất nước 
thì có cơ hội để tế thần đất (Xã), thần Lúa (Tắc); ấy là có hoàn cảnh để học lễ. 
Sao lại cứ phải đọc sách mới là học? 

Tử Lộ biện luận quả là hùng hồn, rành rë; nhưng tất cả lý luận đó chỉ là 
nguy biện mà thôi. Nếu những kẻ dốt nát đều trở thành các quan cai trị để 
rồi lấy dân, lấy nước làm môi trường học tập thì dân nước đó sẽ đi về đâu? 
Nguy biện tức là nói khéo, có vẻ hợp lý mà sai sự thật. Đó là lý do Đức Khổng 
Tử ghét kẻ nói khéo. 
2ã. 


FH, ŽK, HA, ARE., FA: AGH 
RÍA, WENA o ÆA: 不 吾 知 也 ! 如 或 知 
CE B] 4T zÀ 3š ? 

-j #ã 3 8 fan 368: Tok2 B], MAFRA FH], wm 
以 师 旅 BZ 24542, ， 由 也 为 之 ， 比 及 三 年 ， 可 使 
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有 勇 ， 且 知 方 也 。 

KFA. 

E, MTA? 

对 日 : 方 六 七 十 ， 如 五 六 十 ， 求 也 为 之 ， 比 及 三 
年 ， 可 使 足 民 ; 如 其 礼 乐 ， 以 俊 君 子 。 

Io MT? 

对 日 : 3JÈHfñb2Z.,; MFK! 宗 大 之 事 ， 如 会 同 ， 端 
Ho MAb o 

#k, Mko? 

HEA, AA. @jãưn†£: 对 日 : 与 乎 三 子 者 之 
# 。 

子 日 : 何 伤 乎 ? 亦 各 言 其 志 也 。 

H: 莫 春 者 ， 春 服 既 成 ， 冠 者 五 六 人 ， 童 子 六 七 
A: WPN, AFA E, mio 

夫子 别 然 款 目 : 吾 与 点 也 ! 

=7 mi, e WWH: kXz73#z s pu 
ƒH: FATELA! 

H: 夫子 何 呆 由 也 ? 

日 : HAA., HERR, AKAZ. 

唯 求 则 非 邦 也 和 与? 

安 上 见方 六 七 十 ， 如 五 六 十 ， 而 非 邦 也 者 ? 

唯 赤 则 非 邦 也 和 与 ? 

宗 户 会 同 ， 非 诸侯 而 何 ? 赤 也 为 之 小 ， 就 能 为 之 
k] 


Tủ Lộ, Tăng Tích, Nhiễm Hữu, Công Tây Hoa thi tọa. Tử viết: “Dĩ ngô 
nhất nhật trưởng hồ nhĩ, vô ngô di dã. Cư, tắc viết: “Bất ngô tri dã” như 
hoặc tri nhĩ, tắc hà di tai?” 


Tử Lộ suất nhĩ nhi đối viết: “Thiên thặng chi quốc, nhiếp hồ đại quốc chi 
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gian, gia chỉ dĩ sư lữ nhân chi dĩ cơ cẩn; Do dã vi chi, tí cập tam niên, 
khả sü hữu dũng thả tri phương dã.” 

Phu tử thần chi. 

“Cầu, nhĩ hà như?” 

Đối viết: “Phương lục thất thập, như ngũ lục thập, Cầu dã vi chi, tí cập 
tam niên, khả sử túc dân. Như kỳ lễ nhạc dĩ sĩ quân tử.” 

“Xích, nhĩ hà như ?” 

Đối viết: “Phi viết năng chi, nguyện học yên. Tông miéu chỉ sự, như hội 
đồng, đoan, chương phủ, nguyện vi tiểu tướng yên.” 

“Điểm, nhĩ hà như?” 


Cổ sắt hy, khanh nhĩ; xả sắt nhi tác, đối viết: “Dị hồ tam tử giả chi soạn.” 
Tử viết: “Hà thương hồ? Diệc các ngôn kỳ chí dã.” 
Viết: “Mộ Xuân giả, xuân phục ký thành, quán giả ngũ lục nhân, đồng 
tử lục thất nhân, dục hồ Nghĩ, phong hồ Vũ Vu, vịnh nhi quy.” 
Phu tử vị nhiên thán viết: “Ngô dữ Điểm dã.” 
Tam tử giả xuất, Tăng Tích hậu. Tăng Tích viết: “Phù tam tử giả chi 
ngôn hà như?” 
Tử viết: “Diéc các ngôn kỳ chí dã dĩ hy.” 
Viết: “Phu tử hà thần Do dã?” 
Viết: “Vi quốc dĩ lễ; kỳ ngôn bất nhượng, thị cố thẩn chỉ.” 
“Duy Cầu, tắc phi bang dã dư?” 
“An kiến phương lục thất thập, như ngũ lục thập, nhi phi bang dã giả?” 
“Duy Xích, tắc phi bang dã dư?” 
“Tông miéu, hội đồng, phi chư hầu nhi hà? Xích dã vi chi tiểu, thục năng 
vi chi đại?” 

Dịch nghĩa: 
Tử Lộ, Tăng Tích, Nhiễm Hữu, Công Tây Hoa ngôi hầu. Đức Khổng Tử 
nói: “Ta coi như lớn hơn các ngươi một ngày tuổi, nhưng đừng ngại gì 
về ta. Ở nhà, các ngươi hay nói: 'Chẳng ai biết ta!, như có ai đó biết các 
ngươi, thì làm sao?” 
Tử Lộ liền hấp tấp đáp rằng: “Một nước ngàn cỗ xe, bị ép giữa khoảng 
nước lón, lại thêm nạn binh đao, nhân vì thế mà bị đói kém; Do này nếu 
được cai trị ở đó, kịp tới ba năm, có thể khiến dân có dũng khí lại có đạo 
đức nữa.” 
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Phu tử mim Cười. 
“Anh Cầu, ngươi thế nào?” 


Đáp rằng: “Một địa phương có sáu, bảy chục, hay năm, sáu chục dặm; 
Cầu này nếu được cai trị ở đó, kịp tới ba năm, có thể khiến cho dân no 
đủ. Còn về lễ nhạc thì xin đợi bậc quân tử.” 

“Anh Xích, ngươi thế nào?” 

Đáp rằng: “Chẳng dám nói đến tài năng gì, chỉ muốn được học thôi. 
Còn về việc ở Tông miếu hay ở hội đồng, thì xin mặc áo lễ đoan, đội mũ 
chương phủ, tình nguyện làm một chức quan nhỏ giúp về việc lễ nghi.” 
“Anh Điểm, ngươi thế nào?” 

Đang nhẹ gẫy cây đàn sắt, kêu tình tang, ông buông đàn đứng dậy, đáp 
rằng : “Sự lựa chọn của tôi khác với ba anh kia.” 

Đức Khổng Tử nói: “Nào hại gì ? Cũng là mỗi người nói lên chí hướng 
của mình thôi.” 

Đáp: “Vào khoảng cuối xuân, áo xuân đã may xong, tôi với năm, sáu 
thiếu niên, vói sáu, bảy đồng tử, tắm ở sông Nghi, hóng gió ở đàn Vũ Vu 
rồi ca hát mà trỏ về.” 

Phu tử bùi ngùi than thỏ rằng: “Ta cũng thích như anh Điểm vậy!” 

Ba người kia ra, Tăng Tích ở lại sau. Tăng Tích nói: “Lời nói của ba anh 
kia là thế nào?” 

Đức Khổng Tử nói: “Cũng là mỗi người nói lên chí hướng của mình ấy 
mà.” 

Hỏi: “Tại sao thầy mỉm cười anh Do?” 

Đáp: “Làm việc nước phải giữ lễ; lời nói của anh ta không có nhún 
nhường, cho nên ta mỉm cười.” 

“Riêng anh Cầu, thì chẳng phải nói về nước đấy ư?” 

“Làm sao chỉ thấy một địa phương sáu, bảy chục, hoặc năm, sáu chục 
dặm mà chẳng phải một nước là thế nào?” 

“Riêng anh Xích, thì chẳng phải nói về nước đấy u?” 

“Tông miếu, hội đông, chẳng phải nước chư hầu là gì? Anh Xích mà làm 
chức quan nhỏ giúp về lễ nghĩ thì còn ai có khả năng làm chức quan 
lőn?” 


BÌNH GIẢI: 


Đây là một đoạn văn hay, không những bộc lộ cách cư xử phóng khoáng 
của thầy trò Đức Khổng Tử, mà còn cho thấy chí hướng, cá tính, tâm sự của 
mỗi người. 

Về cách cư xử với nhau, giữa thầy trò Đức Khổng Tử có một tình cảm đơn 
sơ thân mật; không có sự cách bậc cầu kỳ như ở những giai đoạn sau này. 
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Vào thời Hán, Đổng Trọng Thư nghiêm nghị đến nỗi ngồi dạy học trò sau một 
tấm màn, mắt không hề liếc ra sân; trò và thầy không biết mặt nhau; trò chỉ 
một niềm “kính nhi viễn ch? đối với thầy. Ó Việt Nam ngày xưa, thầy nghiêm 
khắc với trò, động một chút thì roi vọt; trò sợ hãi thầy, mở miệng ra thì “thưa, 
bẩm”, cánh tay khoanh tròn trên ngực; nói năng, đi đứng khép nép, chỉ sợ 
mang tiếng vô lễ. 

Trong đoạn văn trên có năm nhân vật thì có tới bốn chí hướng khác nhau. 

Tử Lộ có tham vọng chính trị quân sự, muốn làm të tướng trong một nước 
chư hầu (nước có một ngàn cỗ xe). Tính tình hiếu dũng của ông thể hiện khi 
nói ra ý tưởng có thể đương đầu với đại quốc lân bang nếu bị xâm lấn; ông lại 
còn tự hào khi cho rằng mình có thể giải quyết được nạn binh đao, nạn đói 
kém, trong vòng ba năm có thể làm cho nước được cường thịnh, lại có đạo đức 
nữa. Quả là Tử Lộ có vẻ đại ngôn mất rồi, lại còn thiếu lễ nhượng nữa; vì thế 
Đức Khổng Tử mới mỉm cười. 

Nhiễm Hữu có chí hướng nhỏ nhoi thôi; ông ta nhận mình có khả năng 
cai trị một nước nhỏ. Ngay khi nói về cái nước sáu, bảy chục dặm vuông, rồi 
lại rút xuống năm, sáu chục dặm vuông, điều đó chứng tỏ ông là người hay 
thối chí, thiếu tự tin. Ông ta xác nhận mình chỉ có thể làm cho dân no đủ mà 
không có tài năng chế tác hay chỉnh sửa lễ nhạc. 

Công Tây Hoa thì khiêm nhường, hiếu học, không dám so sánh mình với 
bậc quân tử có tài chỉnh sửa lễ nhạc, nhưng nhận mình có sở thích về lễ nhạc 
và có thể đảm đương một chức quan nhỏ giúp về việc lễ ở triêu đình (tiểu 
tướng). 

Còn Tăng Tích thì chẳng có tham vọng chính trị; ông chỉ thích mỗi chữ 
nhàn. Cái tính ưa nhàn của ông bộc lộ trong thú đánh đàn. Mặc cho thầy và 
các bạn đồng môn nói về chính trị, Tăng Tích cứ nhè nhẹ gẩy đàn tình tang. 
Đến khi thầy hỏi tới, ông mới buông đàn trả lời. Cái sở thích của ông là hoà 
mình với bọn trẻ nhôn nho trong khoảng cuối xuân, cùng nhau đi tắm ở sông 
Nghi, hóng gió mát ở đàn Vũ Vu rôi ca hát mà về. 

Quả thực, Tăng Tích đã tìm thấy niềm vui trong cuộc đời bận rộn; thiên 
hạ, đất nước chẳng cần đến ông, vua chúa chẳng mời mọc ông, tội gì phải mo 
ước đến chuyện chính trị, xã hội. Dó là Tăng Tích có một nghệ thuật sống rất 
cao vậy. 

Trong hàng môn đệ của Đức Khổng Tử, sau khi Nhan Hồi mất, có lẽ Tăng 
Tích là người gần gũi với Đạo nhất, bởi vì ông thích đánh bạn với trẻ nhỏ. Đi 
tắm ở sông Nghi là hình ảnh của sự thanh lọc thân xác và tâm hồn; hóng gió 
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mát ở dàn Vũ Vu là hình ảnh tâm hồn tiếp cận với đạo, thể nhập vào đạo; ca 
hát mà về là thể hiện nếp sống an nhiên tự tại của người đắc đạo. 

Tăng Tích trong cửa Khổng chẳng khác gì Trang Chu trong cửa Lão vậy. 
Các hậu Nho đời sau đã nhìn không ra ưu điểm này của Tăng Tích; cho nên 
trong hàng Tứ phối (Nhan Hồi, Tăng Sâm, Tử Tư, Mạnh Kha) không có tên 
ông. Lë ra, cả ông nữa, phải lập hàng Ngü phối, tức là những đệ tử có thể 
sánh được với Đức Khổng Tú. 

Đọc đoạn văn trên, chúng ta còn thấy lạ lùng hơn nữa, đó là Đức Khổng 
Tử cũng thích như Tăng Tích vậy. Thích nhưng mà chưa đạt được (có lẽ còn 
bận rộn nhiều chuyện) cho nên ngài mới bùi ngùi than thở. Về điểm tìm thấy 
sinh thú ở đời, tìm thấy nghệ thuật sống trong cõi nhân sinh thì Đức Khổng 
Tử đã thua học trò, thua hẳn Tăng Tích rồi! 

Đọc sách Nho, xem lịch sử cục diện nước Trung Hoa thời Xuân Thu, ai 
cũng tưởng là Đức Khổng Tử có máu chính trị, ham nắm quyền bính để cải 
tạo xã hội theo ý mình, muốn cho thiên hạ sống trong khuôn phép đạo lý. 
Nhưng có biết đâu rằng Đức Khổng Tử cũng thích hưởng nhàn; từ đó mới 
hiểu ra rằng đạo lý của Đức Khổng Tử cũng chỉ muốn cho thiên hạ được an 
nhàn, được thanh thoi mà thôi. 

Qua đoạn văn trên, Đức Khổng Tử còn tỏ ra là một bậc thầy rất khiêm 
nhượng. Trong bốn đệ tử đó, có Tăng Tích cao tuổi nhất, là cha của Tăng Sâm 
(đệ tử thứ hai sau Nhan Hồi); chắc ông kém Đức Khổng Tử một, hai tuổi gì 
đó. Thế mà Đức Khổng Tử lại nói rằng: “Ta coi như lớn hơn các ngươi một 
ngày tuổi.” (Dĩ ngô nhất nhật trưởng hồ nhĩ.). Đủ biết, người có đạo đức thật 
thì luôn khiêm nhượng, kể cả với học trò. 
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CHƯƠNG XII: NHAN UYÊN 


颜渊 第 十 二 


Nhan Uyén dë thàp nhi 


1. 
闫 渊 问 仁 . TH: 克己 复 礼 为 仁 。 一 日 克 已 复 礼 ， 
ETELE. BEHE, PHAPA? 
BAHWA: 请 问 其 目 ? 
子 日 : 非礼 勿 视 ， FRIE, ERIE’ F 
动 。 
RAWA: 回 中 不 敏 ， AFEA! 
Nhan Uyên vấn nhân. Tü viết: “Khắc ky, phục lễ vi nhân. Nhất nhật 
khắc kỷ, phục lễ, thiên hạ quy nhân yên. Vi nhân do kỷ, nhi do nhân hồ 
tai?” 
Nhan Uyên viết: “Thỉnh vấn kỳ mục.” 
Tủ viết: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động.” 
Nhan Uyên viết: “Hồi tuy bất mẫn, thỉnh sự tư ngữ hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Nhan Uyên hỏi về điều nhân. Đức Khổng Tử nói: “Khắc chế lấy mình, 
trỏ lại theo khuôn phép là làm điều nhân. Một ngày khắc chế lấy mình, 
trở lại theo khuôn phép, mọi người sẽ trỏ về điều nhân. Làm điều nhân 
do mình, chứ do người u?” 

Nhan Uyên nói: “Xin hỏi về điều mục.” 

Đức Khổng Tử nói: “Chẳng hợp khuôn phép chó nhìn, chẳng hợp khuôn 
phép chớ nghe, chẳng hợp khuôn phép chớ nói, chẳng hợp khuôn phép 
chó hành động.” 

Nhan Uyên nói: “Hồi tuy không sáng suốt, nhưng xin làm theo những 
lời thầy.” 
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BINH GIAI: 

Trong Luận Ngữ, nhiều lần Đức Không Tử dạy về điều nhân; nhưng mỗi 
lần lại khác nhau tùy theo tâm lý và trình độ của từng đệ tử. Ở đây, những 
lời dạy cho Nhan Uyên về nhân có lẽ là cao nhất. 


Đa số người đời thường cho rằng nhân là đạo lý hướng về người khác như: 
yêu thương, tha thứ, giúp đỡ... Tuy nhiên, trước hết nhân phải hướng về 
chính mình; mình có nhân tức là có trở nên tốt mới đem cái tốt đến cho người 
khác được. Vì thế, đối với Nhan Uyên là đệ tử có thiện chí, Đức Khổng Tử dạy 
về cách làm điều nhân nơi chính mình. 

Làm điều nhân là: khắc chế những tật xấu, thói hư của mình; đánh đổ 
những dục vọng riêng tư của mình. Song song với việc khắc chế, đánh đổ, 
chính mình lại trở về với những khuôn phép tốt đẹp (phục lỗ của các thánh 
hiển xưa để lại mà cha mẹ, họ hàng, thầy giáo... đã dạy bảo mình. Như vậy, 
làm điều nhân là hoàn thiện chính mình, khiến cho mình trở nên con người 
lý tưởng. 

Trong phạm vi thuộc về ảnh hưởng của mình (chữ “thiên hạ” trong câu nói 
của Đức Khổng Tử chỉ mọi người nằm trong ảnh hưởng của mình), nếu một 
ngày khắc chế lấy mình, trở lại khuôn phép, thì mọi người thuộc phạm vi của 
mình sẽ bắt chước mình trở về điều nhân (thiên hạ quy nhân yên). 

Chẳng hạn như trong gia đình, người cha làm điều nhân sẽ khiến vợ con 
bắt chước theo. Trong một ấp, vị quan Tể làm điều nhân sẽ khiến cho dân 
trong ấp bắt chước. Trong một nước, ông vua làm điều nhân sẽ khiến cho các 
quan và toàn dân bắt chước. Điều nhân là điều tốt đẹp nhất của con người cho 
nên có sức cuốn hút mạnh như vậy. 

Làm điều nhân chủ yếu là ở nỗ lực tự giác của chính mình, chẳng ai có thể 
khiến mình làm điều nhân đựơc. Chính mình không khắc chế tật xấu, không 
trở lại khuôn phép, ai có thể giúp mình đựơc? Người ta có thể giúp mình cơm 
áo, tiền bạc, nhưng không thể giúp mình hoàn thiện nếu chính mình không 
muốn. Đó là yếu chỉ về nhân. Còn các chi tiết (điểu mục) để thực hành là: 

- Điều gì chẳng hợp khuôn phép chớ nhìn. 

- Điều gì chẳng hợp khuôn phép chớ nghe. 

- Điều gì chẳng hợp khuôn phép chớ nói. 

- Điều gì chẳng hợp khuôn phép chớ hành động. 


Người ta cần phải biết tránh né những điều trái lễ, những điều xấu như 
tránh một con thú dü nguy hiểm. 
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Nếu nhìn, nghe, nói, hành động những điều chẳng hợp khuôn phép, tâm 
ta sẽ vọng động, cả con người ta sẽ đi theo đường trái, làm những điều xấu 
xa, tai hại. Tâm ta đã hướng về đường trái thì chẳng khác gì con trâu hung 
dữ phá phách trong đồng hoang, khó kềm giữ lại được. 


2. 


仲 马 问 仁 o FRB: H Ple l k3: 1t Kt©kk , 
CHRE, JAAA 。 在 邦 盘 她， 在 家 盘 怨 。 
仲 纪 日 : 歼 只 不 敏 ， 请 事 斯 语 锋 ! 
Trọng Cung vấn nhân. Tử viết: “Xuất món như kiến đại tán; sử dân nhu 
thừa đại tế; kỷ sở bất dục vật thi u nhân. Tại bang vô oán, tại gia vô 
oán.” 
Trọng Cung viết: “Ung tuy bất mẫn, thỉnh sự tư ngữ hy.” 
Dịch nghĩa: 
Trọng Cung hỏi về điều nhân. Đức Rhổng Tử nói: “Ra cửa như thấy 
khách lón; sai khiến dân như đảm đương lễ lón, điều gì mình không 
muốn chó đem cho người. Trong nước không có điều oán giận, trong nhà 
không có điều oán giận.” 
Trọng Cung nói: “Ủng tuy không sáng suốt, nhưng xin làm theo những 
lời thây.” 


BÌNH GIẢI: 


Trọng Cung (tức Nhiễm Ung) là người đã từng được Đức Khổng Tử khen 
rằng có khả năng làm vua. (Ung dã, khả sử Nam diện - 雅 也 ， 可 使 南面 。 
(Trò Ung, có thể khiến quay mặt về hướng Nam.) Vì thế, khi Trọng Cung 
hỏi về điều nhân, câu trả lời của Đức Khổng Tử có ý hướng về việc chính trị 
để dạy cho ông cách vận dụng điều nhân trong tư cách một nhà cai trị. Khi 
ra cửa, người nhân phải có dáng nghiêm trang kính cẩn như đón tiếp quan 
khách. Ở cương vị lãnh đạo, khi sai khiến dân làm việc gì, phải thận trọng 
như đang đảm đương lễ tế lớn, không được coi thường khinh rẻ dân. Những 
điều gì mình không muốn chớ đem làm cho dân. 

Chẳng hạn, mình không muốn bị bóc lột, bị đàn áp thì đừng bóc lột, đàn áp 
dân. Nếu biết tôn trọng dân như vậy, ắt trong nước sẽ không có điều oán giận. 
Với cách cư xử ấy, trong gia đình cũng không có điều oán giận. Con người làm 
cho cả trong nhà, ngoài nước được an vui, cởi mở, không có điều oán giận, 
người ấy ắt phải là bậc đại nhân rồi. 
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3. 


司 El+.. TREA, HELA 
其 言 也 亡 ， 斯 谓 之 仁 矣 乎 ? 

子 日 : 为 之 交 ， 言 之 得 乱 训 乎 ? 

Tu Mã Ngưu vấn nhân. Tử viết: “Nhân giả, kỳ ngôn dã nhẫn.” 

Viết: “Kỳ ngôn dã nhẫn, tư vị chỉ nhân hỹ hồ?” 

Tử viết: “Vi chỉ nan, ngôn chi đắc vô nhẫn hồ?” 


Dịch nghĩa: 
Tư Mã Ngưu hỏi về điều nhân. Đúc Khổng Tử nói: “Người nhân, nói 
năng phải thận trọng.” 
Lai hỏi: “Nói năng phải thận trọng, như thế gọi là nhân được chăng?” 
Đức Khổng Tử nói: “Làm thì khó, vậy chứ nói năng mà không nên thận 
trọng sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Tư Mã Ngưu, học trò Đức Khổng Tử, tên Canh, tự Tử Ngưu, người nước 
Tống. Có lẽ ông này hay bồng bột, nóng nảy trong lời nói, cho nên khi ông hỏi 
về điều nhân, câu trả lời của Đức Khổng Tử hướng về lời nói: “Người nhân, 
nói năng phải thận trọng.” 

Nói năng thận trọng nghĩa là trước khi nói phải nghĩ ngợi đắn đo thấu 
đáo. Có thì nói có; không thì nói không. Và cũng có những điều không nên nói 
ra, hay không nên nói hết. Lại có những điều nói được ở nơi này, lúc này, mà 
không nên nói ở nơi kia, lúc kia. Biết thận trọng trong lời nói là biết cân nhắc 
xem lời nói của mình có đem ơn ích cho người nghe không, có làm phật lòng 
người nghe không, có gây những hậu quả tai hại không. Một người biết cân 
nhắc lời nói như vậy hẳn là người nhân, tức là người có những đức tính tốt ở 
trong lòng, lại thêm có kinh nghiệm xử thế. 

Nghe câu trả lời của thầy, Tư Mã Ngưu tỏ ý nghi ngờ: “Nói năng phải thận 
trọng, như thế gọi là nhân được chăng?” Ông ta thầm nghĩ, làm người nhân 
đâu có giản dị như vậy, phải chăng còn có điều gì cao kiến hơn? 

Hiểu được nỗi nghi ngờ ấy, Đức Khổng Tử mới giảng thêm: Làm thì khó. 
Người thiếu đức nhân không lường được cái khó trong việc làm, cho nên mở 
miệng ra là nói cho thỏa thích, không nghĩ rằng sau này mình có làm được 
như lời đã nói không. Vì thế, tập làm người nhân, trước hết là phải thận trọng 
(nhẫn nhịn) lời nói của mình, liệu mình có làm được hãy nói. 
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司马 牛 问 君子 。 子 日 : #87? ®Ã ®l ‹ 

H: RETRE, 3ïiiÑ2 #87 £@7?? 

Fa: 内 省 不 疲 ， 夫 何 爱 何 聚 ! 

Tư Mã Ngưu vấn quân tử. Tử viết: “Quán tử bất ưu, bất cu.” 
Viết: “Bất ưu, bất cụ, tư vị chi quân tử hy hồ?” 
Tử viết: “Nội tỉnh, bất cứu, phù hà ưu, hà cụ?” 

Dịch nghĩa: 
Tư Mã Ngưu hỏi về người quân tử. Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử 
không lo buồn, không sợ hãi.” 
Lại hỏi: “Không lo buồn, không sợ hãi, như thế gọi là quân tử được 
chăng?” 
Đức Khổng Tử nói: ”Tu xét trong lòng mà không có điều đau đón, thì sao 
phải lo buồn, sao phải sợ hãi?” 


BÌNH GIẢI: 


Hai chữ “quân tử” đã có từ lâu trong xã hội Trung Hoa. Mới đầu, “quân tử” 
chỉ những người ở địa vị cai trị; còn “tiểu nhân” chỉ những dân thường. Đến 
thời Đức Khổng Tử, “quân tü” chỉ những người có đạo đức xứng đáng ở vị trí 
lãnh đạo dân chúng. 

Sách Luận ngữ có nhiều câu nói về đức độ của người quân tử, ngược lại với 
tính khí của tiểu nhân. Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy của Đức Khổng Tử 
không bao giờ đưa ra một định nghĩa đây đủ tổng quát, mà chỉ gợi ý bằng lời 
nói ngắn gọn, căn cứ vào tính khí của mỗi đệ tử rồi cho một nghĩa thích hợp. 
Tư Mã Ngưu đã hỏi về nhân, nay lại hỏi về quân tử; Đức Khổng Tử thể theo 
tính khí của ông mà trả lời: “Người quân tử không lo buồn, không sợ hãi.” 

Người quân tử không lo buồn, bởi vì người quân tử biết được khả năng của 
mình đến đâu, lại biết thời cơ, biết mệnh Trời, cho nên không lo buồn trước 
những cảnh ngộ mà mình gặp. Người quân tử không sợ hãi, bởi vì người quân 
tử không làm điều gì trái đạo lý, trái phép nước, không gây thù chuốc oán với 
a1, cho nên không sợ hãi bị tai vạ. 

Để đạt đến tình trạng không lo buồn, không sợ hãi, người ta phải học hỏi 
và tu đức thật nhiều. Học hỏi và tu đức đến một trình độ cao mới trở nên 
người quân tử được. Do đó, trả lời cho nỗi thắc mắc hoài nghi của Tư Mã 
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Ngưu, Đức Khổng Tử nói rõ thêm ý tứ rằng: Khi người ta tự xét trong lòng 
(nội tỉnh) thấy mình không làm điều gì sai trái đáng phải hối hận tủi hổ; đã 
không có điều sai trái đáng hối hận thì tâm tư mình sẽ không bị day dứt, đau 
đón (bất cứu), mà luôn luôn được an nhiên tự tại; như thế, làm sao phải lo 
buồn, sợ hãi? Người nào có được tấm lòng trong sáng an nhiên, người ấy hẳn 
là quân tử vậy. 


5. 
司马 牛 爱 日 : 人 惨 有 兄弟 ， 我 独 亡 ! 
子 夏 目 : AMZA: “元 生 有 命 ， EBRAR” Z 
T+ me k BAMAR. iZ Ñ, lý LÝ 
也 。 有 君子 何 患 乎 优 兄 第 也 ? 
Tu Mã Ngưu uu viết: “Nhân giai hữu huynh đệ, ngã độc vô!” 
Tử Hạ viết: “Thương văn chỉ hy: “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại Thiên.’ 
Quân tử kính nhi vô thất; dữ nhân cung nhi hữu lễ; tứ hải chi nội, giai 
huynh đệ dã. Quân tử hà hoạn hồ vô huynh đệ dã?” 

Dịch nghĩa: 


2 


Tư Mã Ngưu buồn rầu nói: “Người ta đều có anh em, riêng tôi thì không.” 


Tử Hạ nói: “Thương này nghe rằng: ‘Chét sống có số phận, giàu sang do 
Trời.” Người quân tử giữ tôn kính mà không lỗi lầm; giao thiệp với người 
thì khiêm cung mà có lễ phép; bên trong bốn biển, đều là anh em cả. 
Người quân tử lo gì không có anh em?” 


BÌNH GIẢI: 


Tư Mã Ngưu vốn có anh em ở nước Tống. Nhưng anh em ông can dự vào 
việc phản loạn, có thể vong mạng: cho nên ông mới buồn rầu than thở như 
trên. 

Tử Hạ (tên Thương), một bạn đồng môn trong cửa Khổng đã tìm lời khuyên 
giải. Tử Hạ có nghe nói rằng: “Chết sống có số phận, giàu sang do Trời.” Ông 
lấy câu này để an ủi Tư Mã Ngưu: đã vậy, làm người quân tử còn phải lo buồn 
nỗi gì; luôn luôn có thái độ tôn kính mà không phạm lỗi, giao thiệp với người 
giữ thái độ khiêm cung và có lễ phép. Lúc nào cũng cư xử như thế, thì tất cả 
những người trong nước (bên trong bốn biển), ai chẳng là anh em, ai chẳng 
mến yêu và giúp đỡ. Do đó, việc có anh em ruột thịt hay không chẳng thành 
vấn đề nữa. 
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子 张 问 明 。 子 日 : RAZA, MZR, RIKS 
可 谓 明 也 已 侨 o RAZA, MLZ, R4 
谓 速 也 已 侨 。 


Tử Trương vấn minh. Tử viết: “Tám nhuận chi trấm, phu thụ chỉ tó, bất 
hành yên; khả vị minh dã dĩ hy. Tám nhuận chi trấm, phu thụ chi tố, 
bất hành yên; khả vị viễn dã dĩ hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Tử Trương hỏi về sự sáng. Đức Khổng Tử nói: “Những lời gièm pha 
ngấm dần dần, những lời tố cáo ở ngoài, chẳng tác động đến; có thể được 
gọi là sáng ấy vậy. Những lời gièm pha ngấm dần dần, những lời tố cáo 
ở ngoài, chẳng tác động đến; cóù thể gọi được là cao xa nữa.” 


BÌNH GIẢI: 


Sự sáng mà Tử Trương đem ra hỏi Đức Khổng Tử ở đây không phải là sự 
thông sáng của trí khôn, nhạy bén tiếp thu kiến thức, được vận dụng trong 
học tập. Căn cứ vào câu trả lời của Đức Khổng Tử, sự sáng theo yêu cầu của 
Tử Trương phải được hiểu là sự sáng trong đời làm quan. 

Chúng ta đã biết, phương pháp giảng dạy của Đức Khổng Tử là tùy theo 
nhu cầu của đệ tử mà đưa ra lời giảng thích đáng (tùy bệnh cho thuốc). Trong 
chương Vi Chính có nói: “Tử Trương học can lộc -F K S F Ek . (Tủ Trương 
học để cầu bổng lộc.” (Vi Chính, 18). Như thế, câu hỏi của Tử Trương phải 
được đặt trong trường hợp ông ta đang làm quan, hay có ý định sắp làm quan. 
Vì thế, câu trả lời của Đức Khổng Tử cần được hiểu rằng: khi đang làm quan, 
Át có những lời gièm pha của những kẻ không ưa mình cứ ngấm ngầm lan 
đến mình, hoặc có những lời tố cáo, vu vạ vô căn cứ ở bên ngoài; thế mà mình 
bỏ qua được, không để cho lòng mình vướng bận vào đó, mình vẫn ngay thẳng 
tiến lên, thì gọi được là sáng. Chẳng những là sáng mà thôi, một khi những 
lời giém pha tố cáo đó không làm nhụt chí tiến thủ của mình, điều đó còn 
chứng tỏ là người có chí cao xa (viễn) nữa. 

Lời dạy này của Đức Khổng Tử có lẽ phù hợp với một câu ngạn ngữ cổ Tây 
phương: “Chó súa mặc chó, khách bộ hành cứ đi.” 
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7. 


子 页 问 政 。 子 目 : ÆA, ER, K42 2 Z 。 
T+ A El: 必 不 得 已 而 去 ， 於 斯 三 者 何 先 ? 
FRR: 必 不 得 已 而 去 ， 於 斯 二 者 何 先 ? 
H: kê. Hửờỷ ớt: K&lš R3. 
Tử Cống vấn chính. Tử viết: “Túc thực, túc binh, dân tín chỉ hỹ.” 
Tử Cống viết: “Tất bất đắc dĩ nhi khử, u tư tam giả, hà tiên?” 
Viết: “Khử binh.” 
Tử Cống viết: “Tất bất đắc dĩ nhi khử, u tư nhị giả, hà tiên?” 
Viết : “Khử thực. Tự cổ giai hữu tử; dân vô tín bất lập.” 
Dịch nghĩa: 
Tử Cống hỏi về chính trị. Đức Khổng Tử nói: “Đủ lương thực, đủ binh 
lính, được dân tin.” 
Tử Cống nói: “Nếu bất đắc dĩ phải bỏ, trong ba thứ đó, bỏ thứ nào trước?” 
Đáp: “Bỏ bình lính.” 
Tử Cống lại nói: “Nếu bất đắc dĩ phải bỏ, trong hai thứ [còn lại] đó, bỏ 
thứ nào trước?” 
Đáp: “ Bỏ lương thực. Từ xưa đều có người chết; dân mà mất niềm tin thì 
không thành tựu được đâu.” 


BÌNH GIẢI: 


Chính trị là việc cai trị dân. Muốn cai trị dân cần phải có chính quyền. 
Chính quyền tón tại trên ba yếu tố: có lương thực nuôi dân, có binh lính bảo 
vệ dân và tạo được niềm tin ở dân. Ba yếu tố đó là nền tảng của chính quyền. 
Về vấn đề này, Đức Khổng Tử đã tham khảo phép cai trị của các triều đại 
trước, nhất là ngài có kinh nghiệm khi đảm đương việc cai trị trong triều 
đình nước Lỗ. 

Để biết rõ trong ba yếu tố đó, yếu tố nào quan trọng nhất, Tử Cống nêu 
ra trường hợp giả định trước hết: nếu phải bỏ một, thì bỏ gì trước? Ngài đáp: 
“Bỏ binh lính.” 

Binh lính tuy cần thiết để bảo vệ chính quyền nhưng chỉ là thứ yếu. Nếu 
còn dân và lương thực thì dân sẽ trở thành binh lính để duy trì chính quyền. 
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Tử Cống đưa ra trường hợp giả định thứ hai: trong hai yếu tố còn lại, nếu 
phải bỏ một, thì bỏ điều gì? Ngài đáp: “Bỏ lương thực.” 

Nếu gặp trường hợp quá ngặt nghèo, bị quân địch tấn công gấp rút, lương 
thực có thể bỏ được. Bởi vì người ta có thể nhịn ăn vài ngày, và với ý chí kiên 
cường, người ta có thể thắng được địch quân để lấy lại lương thực. Còn lại 
niềm tin của dân vào chính quyền thì không thể bỏ được. Từ xưa, ai cũng phải 
chết, nhiều hoặc ít, nhưng không thể chết hết dân. Nếu còn dân và dân còn 
tin vào nhà cầm quyền thì chính quyền vẫn tổn tại, và đất nước không thể 
mất được. 

Nhưng muốn cho dân tin thì phải làm sao? Thưa rằng, nhà cầm quyền 
phải bỏ hết quyền lợi riêng tư, luôn luôn thành khẩn với dân, không được dối 
gạt dân. 


8. 


RIRA: FAm, ALA? 

= # > 2 > X 
FRR: Fe 夫子 之 说 君子 也 1 S XS. A 

F F + n a ` ` s a ` 5 
H, MIXE o RIZ, MRF? 
Cức Tử Thành viết: “Quán tử chất nhi dĩ hy. Hà dĩ văn vi?” 
Tử Cống viết: “Tích hồ! Phu tử chi thuyết quân tử dã, Tứ bất cập thiệt! 
Văn do chất dã; chất do văn dã. Hổ báo chỉ quách do khuyễn dương chi 
quách.” 
Dịch nghĩa: 

Cức Tử Thành nói: “Người quân tử, có chất là được rồi. Cần đến văn làm 
gì?” 
Tử Cống nói: “Tiéc thay! Lời luận bàn của phu tử về người quân tử. Xe 
bốn ngựa cũng không đuổi kịp lời đã nói ra! Văn cũng như chất; chất 
cũng như văn. Da đã cạo lông của con cọp, con beo cũng như da đã cạo 
lông của con chó, con dê thôi. 


BÌNH GIẢI: 


Quan đại phu nước Vệ là Cức Tử Thành chủ trương rằng: người quân tử, 
chỉ cần chất là đủ, không cần gì đến văn. Chất là tài năng, đức hạnh tiềm 
tàng ở trong; văn là đáng vẻ nghiêm trang, lịch sự, khiêm tốn, nhã nhặn bên 
ngoài. 
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Trong khi đó, thầy trò Đức Khổng Tử chủ trương: phải đầy đủ cả văn lẫn 
chất mới thành người quân tử (Văn chất bán bân, nhiên hậu quân tử -XË 
3192. IRAT o (Văn chất tốt đẹp thì sau mới nên quân tử.) 


Vì thế, Tử Cống đã phản đối Cức Tử Thành, cho rằng ông đã lập thuyết 
sai lầm, có hại cho học thuật đời sau. Một lời sai đã nói ra, xe tứ mã khó đuổi 
kịp. Tử Cống giải thích rõ thêm: văn và chất cần thiết như nhau. Văn cần có 
chất đi kèm, chất cần có văn hỗ trợ. Một người dù có tài đức (đủ chất) nhưng 
dáng vẻ bề ngoài quê mùa cục mịch hoặc dơ dáy lôi thôi (thiếu văn), thì chẳng 
ai tín nhiệm người ấy để mời hợp tác, hay trao cho quyền bính. Văn và chất 
của người quân tử cũng ví như lớp lông và lớp da của con cọp, con beo. Nếu da 
cọp beo (chất) mà cạo bỏ lớp lông đẹp (văn) đi, thì cũng như là da chó dê cạo 
bỏ lông mà thôi. Nào có quý hơn gì? 


9. 


襄公 问 讼 有 车 日 : 年 馈 ， 用 不 足 ， 如 之 何 ? 
ARAR: AAP? 

日 : 二 ， 吾 猫 不 足 ， 如 之 何其 微 也 ? 

对 日 : HAR, ARATA? KARA, AAM 
Æ? 

Ai Công vấn u Hữu Nhược viết: “Niên cơ, dung bất túc, như chi hà?” 
Hữu Nhược đối viết: “Hạp triệt hồ?” 

Viết: “Nhị, ngô do bất túc, như chỉ hà kỳ triệt đã?” 


Đối viết: “Bách tính túc, quân thục dữ bất túc? Bách tính bất túc quân 
thục dữ túc?” 


Dịch nghĩa: 


Vua Ai Công hỏi Hữu Nhược rằng: “Năm nay mất mùa, không đủ chi 
dùng, phải làm sao?” 


Hữu Nhược đáp rằng: “Sao chẳng lấy thuế triệt?” 
Vua nói: “Lấy hai phần, ta còn không đủ, sao lại lấy thuế triệt thôi?” 
Đáp rằng: “Dân chúng đủ ăn, thì vua chẳng đủ với ai? Dân chúng chẳng 


đủ ăn, thì vua đủ với a1?” 
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BÌNH GIẢI: 


Vua Ai Công nước Lỗ than thở với Hữu Nhược, đệ tử của Đức Khổng Tủ, 
về tình trạng không thu đủ tiền thuế để chi dùng. Hữu Nhược nhắc vua về 
phép thu thuế triệt. Triệt là một thứ thuế được đặt ra vào đời Chu, trong đó, 
nhà nước lấy một phần mười trên hoa lợi mùa màng của dân chúng. Vào năm 
được mùa, dân thu được hoa lợi nhiều, thuế ấy được nhiều. Năm nào mất 
mùa, dân thu được ít, thuế ấy sẽ được ít. Giờ đây, vì được ít quá, nhà vua đã 
lấy tới hai phần mười, tức là lấy gấp hai lần theo tiêu chuẩn thuế triệt; vậy 
mà vẫn chưa đủ tiêu! 

Nghe nói vậy, Hữu Nhược mới cảnh tỉnh nhẹ nhà vua, có ý nhắc khéo rằng 
việc chi tiêu của triều đình phải tiết kiệm tùy theo tình trạng kinh tế của 
dân, không thể phung phí hao tổn, trong khi dân chúng đói kém. Nếu dân no 
đủ, chắc chắn vua phải đầy đủ; còn nếu dân thiếu thốn, thì vua phải hạn chế 
chi tiêu theo, chứ đòi đầy đủ với ai? Nguồn lợi của dân mà bị nhà nước vắt 
kiệt, ắt xảy ra đại loạn hoặc mất nước. 


10. 
FRAR, PAo ƒH: EBR, RRO RE 
也 。 爱 之 欲 其 生 ， 恶 之 欲 其 死 ; MAHE, LAA 
Tử Trương vấn sùng đức, biện hoặc. Tử viết: “Chủ trung tín, tỷ nghĩa, 
sùng đức dã. Ái chỉ, dục kỳ sinh; ố chi, dục kỳ tử; ký dục kỳ sinh, hựu 
dục kỳ tử, thị hoặc dã.” 

Dịch nghĩa: 


Tử Trương hỏi về việc tôn trọng đức hạnh, làm rõ sự mê lầm. Đức Khổng 
Tử nói: “Chuyên chú vào điều trung tín, làm theo điều nghĩa, đó là tôn 
trọng đức hạnh. Yêu ai thì muốn cho sống; ghét ai thì muốn cho chết; đã 
muốn cho sống lại muốn cho chết, chính là mê lầm vậy.” 


` s 
BINH GIAI: 

Tử Trương vốn có khuynh hướng về đường làm quan để hưởng bổng lộc, 
cho nên lời dạy của Đức Khổng Tử cho Tử Trương vẫn có thâm ý hướng về sự 
nghiệp của ông ta. Ngài cho biết việc tôn trọng đức hạnh hướng về hai điểm, 
chuyên chú vào điều trung tín và làm theo điều nghĩa. 
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Chuyén chú vào diéu trung tín: 

Trung là lòng thành thực, không dối trá. Tín là giữ sự thành thuc đối với 
người khác, không dối trá, lừa gạt người. 

Làm theo điều nghĩa: 

Điều nghĩa là sự tốt đẹp trong việc giao thiệp cư xử với người khác. Giữa 
vua và bầy tôi có nghĩa quân thần; giữa vợ chồng có nghĩa phu phụ, giữa anh 
em bạn bè có nghĩa huynh đệ bằng hữu; giữa bà con trong nước với nhau có 
nghĩa đồng bào v.v... Nghĩa luôn luôn đi với tình. Tình là sự luyến mến tinh 
thần, nghĩa là sự cư xử thích hợp. Người đời thường thấy lợi thì quên điều 
nghĩa. Người quân tử tôn trọng đức hạnh phải luôn luôn đặt điều nghĩa trên 
điều lợi. 

Những người tham gia vào việc cai trị để tìm bổng lộc như Tử Trương 
rất dễ bỏ đức hạnh, tức là bỏ điều thành thực và hay dối trá người khác, lại 
thường thấy lợi quên nghĩa. Vì thế, Đức Khổng Tử nhấn mạnh những điều 
này cho Tử Trương. 

Ngoài ra, trong đời sống chính trị thường xảy ra chuyện yêu ghét. Kẻ nào 
làm lợi cho mình thì yêu; kẻ nào làm hại đến quyền lợi, địa vi, danh tiếng của 
mình thì ghét. Khi yêu ai thì muốn cho kẻ đó sống lâu. Cùng kẻ đó, khi mình 
ghét, thì lại muốn cho chóng chết, nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Đó là một 
điều mê lầm to lớn mà kẻ học đạo quân tử phải biết. 

Số phận của con người sống lâu hay chóng, bao giờ chết; con người không 
thể định đoạt được (Tử sinh hữu mệnh). Không phải muốn cho ai sống lâu, 
người ấy được sống; không phải muốn cho ai chóng chết, người ấy phải chết; 
trừ phi ai đó dùng tới biện pháp trái đạo. Sự sống chết của con người, y học 
có giỏi bao nhiêu cũng không thể can thiệp tích cực được. Điều đó thuộc về 
quyền năng bí mật của Đấng Tạo Hoá. Người nào can thiệp vào bằng ý muốn 
là mê lầm vậy. 


11. 
7£ # 2à | 2+ 34U-ƒ.. 孔子 对 日 : AA, EE, À 
keffa 
公 日 : 善 哉 ! 信 如 君 不 君 ， 臣 不 臣 ， 父 不 父 ， 子 不 
子 ， 蕉 有 标 ， 吾 得 而 食 诸 ? 


Të Cảnh Công vấn chính u Khóng Tử. Khổng Tử đối viết: “Quán quán, 
thần thần, phụ phụ, tử tử.” 
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Công viết: “Thiện tai! Tín như quân bất quân, thần bất thần, phụ bất 
phu, tử bất tử, tuy hữu túc, ngô đắc nhi thực chư?” 


Dịch nghĩa: 


Tê Cảnh Công hỏi về chính trị với Đức Khổng Tử. Đúc Không Tử đáp 
rằng: “Vua ra vua, bề tôi ra bề tôi, cha ra cha, con ra con.” 


Công nói:”Tốt lành thay! Không ngờ gì như vua không ra vua, bề tôi 
không ra bề tôi, cha không ra cha, con không ra con, tuy có thóc lúa, ta 
có được ăn chăng?” 


` 他 
BINH GIAI: 

Chính trị có nhiều việc cho mỗi cấp độ cai tri. Ó đây người hỏi là Te Cảnh 
Công, một vị vua chư hầu lớn, cho nên câu trả lời của Đức Khổng Tử về chính 
trị là một câu thuộc về đạo lược. Dưới đạo lược là chính lược, dưới chính lược 
là chính thuật. 

Đạo lược dành cho vua; chính luge dành cho các quan khanh; chính thuật 
dành cho các quan chức cấp nhỏ thi hành chính sách. 

Đạo lược là sách lược về đạo. Đó là đường lối cao cấp thống suất cả đất 
nước. Đạo lược về chính trị dành cho một vị vua là: 

Vua phải cho ra vua, bấy giờ bề tôi mới ra về tôi. 

Cha phải cho ra cha, thì con mới ra con. 

Đối với đất nước, vua là vua; đối với gia đình vua cũng là cha; cho nên đạo 
lược bao gồm cả vua lẫn cha. 

Ai cũng biết, bề tôi phải theo mệnh vua, phải trung thành với vua. Nhưng 
nếu vua chẳng ra vua, làm sao dài hỏi bề tôi phải trung thành và theo mệnh 
vua được? Vua phải cho ra vua, tức là vua phải thi hành bổn phận của vua. 
Bổn phận của vua là thương yêu dân, hết lòng phục vụ dân. Nếu vua thi hành 
đúng bổn phận của mình, ắt bề tôi cũng vâng lệnh vua mà phục vụ dân. Bấy 
giờ dân sẽ được an lạc, thái bình. 

Ai cũng biết con phải hiếu với cha, nhưng nếu cha chẳng ra cha, sao đòi 
hỏi con phải hiếu với cha được? Cha phải cho ra cha tức là cha phải thi hành 
bổn phận của cha. Bổn phận của cha là thương yêu con, chăm sóc con, lo cho 
con cơm ăn, áo mặc và giáo dục con tử tế. Nếu cha thi hành đúng bổn phận 
của mình thì con sẽ hết lòng với cha. Bấy giờ gia đình sẽ êm ấm. 

Nếu vua sống cho ra vua, thì vua sẽ nên gương cho những người cha trong 
các gia đình cả nước cũng bắt chước theo. Bấy giò, đất nước sẽ an lạc, gia đình 
được êm ấm. Dó là tất cả bí quyết của đạo lược dành cho chính trị cao cấp. 
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Nếu trong một đất nước, từ trên xuống dưới, vua không ra vua, bề tôi 
không ra bề tôi, cha không ra cha, con không ra con, thì đất nước ấy ắt đại 
loạn; mặc dù trong kho có nhiều thóc lúa, nhưng còn có đủ thời gian để ăn 
nữa hay không? 


12. 
子 日 : 片 言 可 以 折 狱 者， 其 由 也 与 ! FABA 。 
Tủ viết: “Phién ngôn khả dĩ chiết ngục giả, kỳ Do dã dư!” Tử Lộ vô túc 
nặc. 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Nửa lời nói có thể giải quyết xong vụ án kiện, anh 
Do đấy mà!” Tử Lộ không chấp nhận chân chù. 


BÌNH GIẢI: 


Tử Lộ là một người có tính cả quyết, ngay thẳng, mau mắn trong lời nói và 
việc làm. Ông đã chấp nhận làm một điều gì thì làm ngay, không chân chù, 
để lâu (vô túc nặc). Vì vậy, đối với những án kiện đến tay ông, ông phán đoán 
rõ ràng và giải quyết một cách mau lẹ, không cần nghe đi nghe lại, không 
cần nói đi nói lại. Sự minh sát của ông có thể được nhận ra trong nửa lời nói. 


13. 
子 日 : RA FIAL. sờ, RAAF! 


Tủ viết: “Thính tụng, ngô do nhân dã. Tất dã, sử vô tụng hồ?” 

Dịch nghĩa: 
Đức Rhổng Tủ nói: ”Xử kiện, ta cũng như người. Ắt là phải khiến cho 
đừng kiện cáo nữa chú?” 

BINH GIAI: 


Đức Khổng Tử đã có thời giữ chức quan Tư khấu (Bộ trưởng Tư pháp) ở 
nước Lỗ. Tư khấu là chức quan phụ trách về hình luật, dĩ nhiên ngài biết vận 
dụng luật pháp để giải quyết những vụ kiện như quan toà; có thể nói còn xuất 
sắc hơn những quan toà nữa, vì ngài đứng đầu ngành luật pháp nước Lỗ. 

Tuy nhiên, điều ngài ưu tư là phải làm sao khiến cho dân sống hoà thuận, 
đừng đưa nhau kiện cáo nữa, mới hay! Muốn cho dân đừng kiện cáo nhau 
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thì phải sống trong luật pháp, tôn trọng quyền lợi của nhau. Đó là công việc 
chính trị to tát bao gồm nhiều phương diện, đặc biệt nhất là phương diện giáo 
dục. 


14. 

子 张 问 政 。 子 日 : FZE IZAR. 

Tử Trương vấn chính. Tử viết:“Cư chi vô quyện, hành chi di trung.” 
Dịch nghĩa: 


Tử Trương hỏi về việc chính trị. Đức Khóng Tử nói:”Phụ trách công việc 
thì không mệt mỏi, thi hành công việc thì thành thực.” 


BÌNH GIẢI: 


Người đang làm chính trị tức là đang phụ trách một công việc nào đó trong 
guồng máy cai trị, thì lúc nào cũng để tâm vào việc ấy không mệt mỏi, không 
chênh mảng. Có luôn để tâm vào công việc mới phát huy được sáng kiến mới, 
mới nhận ra những điểm thiếu sót, sai trái mà chỉnh sửa. Mỗi khi thi hành 
công việc do cấp trên giao phó thì thành thực trong hành vi, làm tận tình đến 
nơi đến chốn, không dối trá cấp trên, không lừa gạt cấp dưới, tiến hành công 
việc cho được thập phần mỹ mãn. 


1ã. 
7H: ETRAZ: TRAZE; DAKA o 
Tửa viết: “Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Tiểu 
nhân phản thị.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói:”Quân tử thành tựu điều tốt đẹp cho người, không 
thành tựu điều xấu cho người. Tiểu nhân thì trái lại.” 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử luôn sống trong điều nhân, coi mọi người là anh em, cho 
nên muốn làm điều tốt đẹp cho người cũng như cho mình. Trái lại, tiểu nhân 
chỉ nghĩ đến mình, bao giờ cũng muốn mình vượt trội hơn người, thấy ai bằng 
mình hay hơn mình thì ghen ty, cho nên sẵên sàng làm điều xấu cho người, 
không bao giờ muốn cho người được hơn mình. 
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16. 
# k R8 244Lƒ. 33 Me: KAEL, Fipa 
E, AKRE? 
Quý Khang Tử vấn chính u Khổng Tử. Khổng Tử đối viết: “Chính giả 
chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cam bất chính?” 

Dịch nghĩa: 


Quý Khang Tử hỏi Đức Khổng Tử về chính trị. Đức Khổng Tử đáp rằng: 
”Chính trị là làm cho chính đáng. Ông làm gương chính đáng, ai dám 
không chính đáng?” 


BÌNH GIẢI: 


Quý Khang Tử, một đại thần rất có thế lực ở nước Lỗ, hỏi Đức Khổng Tử 
về việc chính trị. Đức Khổng Tử đã trả lời rất vắn tắt và đơn giản: “Chính trị 
là làm cho chính đáng.” Câu này nói lên lập trường rõ rệt nhất của đạo Nho 
về chính trị và nó có giá trị muôn đời. 

Quốc gia là một tổ chức lớn lao bao gồm nhiều thành phần, nhiều đoàn 
thể, nhiều loại người, dĩ nhiên có rất nhiều công việc. Chính trị là sắp xếp, 
cai trị tổ chức lớn đó cho ổn định tốt đẹp: mỗi loại người một công việc khác 
nhau, hỗ trợ cho nhau, nương tựa vào nhau, dẫn dắt nhau, nuôi nấng nhau, 
giữ gìn an ninh cho nhau để mọi người cùng nhau tổn tại, cùng nhau thăng 
tiến, cùng nhau sống hoà vui. Tuy có nhiều công việc, nhưng tất cả mọi công 
việc đều đòi hỏi phải làm một cách chính đáng, thẳng thắn. Nếu thiếu chính 
đáng trong một thành phần nào, lãnh vực nào, chỗ ấy sẽ có rối loạn ngay. 

Nếu như trên từ vua xuống tới các quan, rồi các gia đình đều thiếu chính 
đáng, dối gạt lẫn nhau, quốc gia đó ắt bại vong lập tức. Trong sớm chiều, quân 
thù sẽ tiến vào làm cỏ quốc đô, và mọi người sẽ trở thành thân trâu ngựa. 

Vì thế, tóm tắt của việc chính trị chỉ là làm mọi công việc chính đáng mà 
thôi. Thế mà điều kiện tiên quyết để cho mọi người trong nước đều sinh hoạt 
chính đáng là người lãnh đạo tối cao phải nêu gương chính đáng trước. Nay 
Quý Khang Tử thay vua cầm quyền lãnh đạo đất nước mà nêu gương chính 
đáng, thì còn ông quan thuộc cấp trong triều đình nào dám không chính 
đáng? Các quan trong triều đã chính đáng thì các quan chức địa phương nào 
dám không chính đáng? Cả guồng máy cai trị từ trên xuống dười, từ trung 
ương đến địa phương đều chính đáng, thì toàn thể dân chúng đều như cỏ phải 
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nghiêng theo ngọn gió chính đáng mà sinh hoạt. Thế là việc chính trị được 
toàn hảo. 


17. 


ERTER, HAIL LFA: 59 2 24, 
HEZEA! 
Quý Khang Tử hoạn đạo, vấn u Khổng Tử. Không Tử đối viết: “Cẩu tử 
chi bất dục, tuy thưởng chi bất thiết.” 

Dịch nghĩa: 
Quý Khang Tử lo lắng về nạn trộm cắp, hỏi Đức Khổng Tử. Đức Khổng 
Tử đáp rằng: “Vì bằng ông không tham muốn, tuy có thưởng, cũng không 
có trộm cắp.” 


BÌNH GIẢI: 


Ó trên, trả lời cho Quý Khang Tử về chính trị, Đức Khổng Tử đã đứng ở 
quan điểm đạo lược. Bây giờ trả lời về nạn trộm cướp, ngài cũng nói ở trình 
độ ấy. 

Đối với người thường, người ta cho rằng để chống nạn trộm cướp thì phải 
tăng cường an ninh bảo vệ và dùng biện pháp nghiêm ngặt răn đe. Nhưng 
Đức Khổng Tử cho rằng chỉ cần người trên bỏ lòng tham muốn, tự khắc trong 
dân chúng không còn nạn trộm cắp nữa. Tại sao vậy? 

Bởi vì, có nạn trộm cắp là do có người thiếu thốn. Sở dĩ có người thiếu thốn 
vì xã hội đầy bất công. Xã hội đầy bất công vì quan lại tham nhũng, thiếu đạo 
đức, lấy của dân chúng. Quan lại tham nhũng vì theo gương tham dục của 
vua, të tướng và các đại thần, đồng thời phải cung phụng, đút lót cho các bậc 
trên ấy. 

Nay vua, tê tướng bỏ lòng tham muốn, sống giản dị, hết lòng phục vụ dân 
chúng, không nhận của đút lót, thì quan lại các cấp lớn nhỏ đều theo gương 
ấy mà không tham lam. Thế là dân chúng no đủ, xã hội ổn định, sao còn nạn 
trộm cắp? Ca dao thường nói: 


“Con ơi, mẹ bảo con này. 
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.” 
Sở dĩ có nạn trộm cướp ban đêm bởi vì ban ngày có nạn quan lại bóc lột dân 
chúng. Bóc lột là cướp ngày, còn tệ hơn trộm đêm nữa. 
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Đức Khổng Tử là một hiền triết cho nên quan điểm của ngài thường được 
nhìn ở tám cao là đạo lược. Hiền triết có cái nhìn sâu sắc toàn diện và sống 
đúng với quan điểm của mình, cho nên hiên triết không bàn ngang tán dọc 
như triết gia. Triết gia nói được một câu đúng thì hai câu sai. Còn hiền triết 
nói câu nào đúng câu ấy nhưng khó thực hiện, người đời khó lòng theo được. 
Nếu vua quan theo được, thiên hạ đã không loạn lạc. Nước Trung Hoa mà 
theo được Khổng, Lão thì đã không có thời Xuân Thu, Chiến quốc! 


18. 
£B #7 MúL#+31L-ƒ H: RAŽ, ， 以 就 有 道 ， 何 
o? 
孔子 对 日 : FAK, KAMAR? FRÉ, m KE £! 
君子 之 德 风 ; 小 人 之 德 草 ; 草 上 之 风 必 价 。 
Quý Khang Tủ vấn chính u Khổng Tü, viết:“Như sát vô đạo, di tựu hữu 
đạo, hà như?” 
Khổng Tử đối viết: “Tử vi chính, yên dụng sát? Tử dục thiện, nhi dân 
thiện hy. Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo. Thảo thượng 
chi phong tất yến.” 

Dịch nghĩa: 


Quý Khang Tử hỏi Đức Khổng Tủ về chính trị, rằng: “Như giết kẻ vô đạo 
để kẻ khác nên có đạo, được chăng?” 


Đức Khổng Tử đáp: “Ông làm chính trị, sao cần dùng việc giết? Ông 
muốn tốt lành, thì dân sẽ tốt lành. Năng lực của quân tử như gió, năng 
lực của tiểu nhân như cỏ. Gió thổi trên cỏ ắt có nép xuống.” 


BÌNH GIẢI: 

Quý Khang Tử nêu ý kiến với Đức Khổng Tử, muốn giết một số kẻ bất 
lương (vô đạo) để răn đe, khiến dân chúng trở nên những người lương thiện 
(hữu đạo). Dĩ nhiên đây là phương pháp cai trị bá đạo, được áp dụng phổ biến 
trong thời bấy giờ (thời Ngũ bá): dùng hình pháp nghiêm ngặt để dân chúng 
sợ sệt mà không dám phạm pháp. 

Tuy nhiên, đấy chỉ là biện pháp ngọn, hiệu quả rất ít. Biện pháp gốc của 
Đức Khổng Tử là: người trên hãy thực hiện điều tốt lành, ắt dân chúng sẽ bắt 
chước làm điều tốt lành. Khi đã nên một phong trào, thiên hạ sẽ đua nhau 
làm lành. Đức hạnh của người quân tử ở cương vị cai trị chẳng khác gì năng 
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9 .z z R ^ . n ^ Z => pg 
lực của gió. Đức hanh của tiểu nhân ở địa vị dân chúng như sức sống của 
ngọn cỏ. Gió thổi mạnh trên cỏ, ắt cỏ phải nép xuống theo chiều gió. 


19. 
子 张 问 : 士 何 如 斯 可 谓 之 过 矣 ? 
子 日 : R. AREK? 
子 张 对 日 : ERLA, ARAH 。 
Fpa: abe, Fèis ki: YENER, 
ZEMRE, EAFA, RLZ, ERL. K 
并 者 : EPA niž, 2 83, PRL, ER 
必 有 并 。 
Tử Trương vấn: “Sĩ hà như, tư khả vị chi dat hý?” 
Tử viết: “Hà tai nhĩ sở vị đạt giả?” 
Tử Trương đối viết: “Tại bang tất văn, tại gia tất văn.” 
Tử viết: “Thị văn dã, phi đạt dã. Phù, đạt dã giả, chất trực nhi hiếu 
nghĩa, sát ngôn nhi quan sắc; lu di há nhân; tại bang tất đạt, tại gia tất 
đạt. Phù văn giả, sắc thủ nhân, nhi hạnh vi; cư chi bất nghĩ; tại bang tất 
văn, tại gia tất văn.” 

Dịch nghĩa: 


Tử Trương hỏi: “Người có học như thế nào có thể gọi là thông suốt?” 
Đức Khổng Tử nói: “Ngươi gọi thế nào là người thông suốt?” 

Tử Trương đáp: “Trong nước có tiếng tăm, trong nhà có tiếng tăm.” 
Đức Khổng Tử nói: “Thế là có tiếng tăm thôi, chẳng phải thông suốt. 
Phàm là người thông suốt thì tư chất thẳng thắn mà ưa làm điều nghĩa, 
xét rõ được lời nói mà nhìn rõ được hình sắc; biết nghĩ ngợi để hạ mình 
dưới người; trong nước ắt thông suốt, trong nhà ắt thông suốt. Phàm 
người có tiếng tăm thì giữ điều nhân ở ngoài mặt mà tính hạnh trái 
nhân; sinh hoạt không nghỉ ng gì; trong nước có tiếng tăm, trong nhà 
có tiếng tăm.” 


BINH GIAI: 

Qua những lời đối thoại ở trên giữa Đức Khổng Tử và Tử Trương, chúng 
ta thấy rõ Tử Trương chỉ là người chú trọng tới bề ngoài. Dó là con người bản 
chất khinh phù (nhẹ dạ, chú trọng tới bề nổi), không có bản chất đạo đức đích 


thực. 
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Ông ta muốn hỏi thầy về sự thông suốt, sự thành tựu của một kẻ sĩ, của 
một ông quan (cần bổng lộc). Ông ta quan niệm một người thông suốt (dat 
nhân) là người được nổi tiếng trong nước cũng như trong nhà, một người nổi 
tiếng trong triều hay nổi tiếng khi làm gia thần cho một dòng họ quyền thế 
(cố như họ Quý). 

Biết rõ ý Tử Trương, Đức Khổng Tử bảo rằng việc có tiếng tăm không phải 
là thông suốt hay thành tựu đạo lý. Người thông suốt đạo lý phải có tư chất 
ngay thẳng và ưa đối xử nghĩa khí với mọi người; không những thế, người 
ấy có khả năng thấu suốt được ngôn ngữ và dáng bộ hình sắc người khác để 
biết rõ tâm ý thật ở bên trong, lại biết suy nghĩ để giữ sự khiêm tốn với người 
khác. Như thế, mới đáng gọi là người thông suốt đạo lý, thành tựu học vấn. 

Còn người chú trọng vào tiếng tăm thì chỉ có giả bộ bề ngoài nhân đức 
nhưng hành vi lại trái nhân đức; sống như thế mà cứ bình tĩnh như không, 
không nghi ngờ, không xét lại hành vi của mình. Đó là kẻ hữu danh vô thực, 
dù có tiếng tăm khắp nơi, nhưng không phải là bậc đạt nhân quân tử. 


20. 
WE qaz F. H: KURB ME H 


s ° 
子 日 : RH! 先 事后 得 ， 非 常德 与 ? xi4, & 
AŽ Z, h É $ 与 ? IZ A, 忘 其 身 以 及 其 
#L, ERAN? 
Phàn Trì tùng du u Vü Vu chi hạ, viết: “Cảm vấn sùng đức, tu thắc, biện 
hoặc.” 
Tử viết: “Thiện tai vấn! Tiên sự hậu đắc, phi sùng đức dư? Công kỳ ác, 
vô công nhân chỉ ác, phi tu thắc du? Nhất triêu chi phán, vong kỳ thân 
dĩ cập kỳ thân, phi hoặc du?” 

Dịch nghĩa: 
Phàn Trì theo thầy dạo chơi ở dưới đàn Vũ Vu, nói rằng: “Dám hỏi về 
việc tôn trọng đức hạnh, sửa điều lỗi và phân tích điều mê lầm.” 
Đức Khổng Tử nói: “Tốt lành thay câu hỏi ấy! Phụng sự trước, sau mới 
đạt được kết quả, chẳng phải tôn trọng đức hạnh ư? Sửa trách điều xấu 


9 ` A a Z TƯ A 2 ` 2 . 9, §. đế Ro 
của mình, không sửa trách điều xấu của người, chàng phải sửa điều lỗi 
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ư? Cơn giận một sớm để nhãng quên thân mình lại liên lụy đến người 
thân, chẳng phải mê lầm u?” 
` ka 
BINH GIAI: 

Phàn Trì là đệ tử trung thành của Đức Khổng Tử, thường đánh xe cho 
thầy. Nay thầy trò cùng dạo chơi ở dưới đàn Vũ Vu, là nơi vua Lỗ tế Trời; 
nhân đó, Phàn Trì mới hỏi thầy về những điểm đưa con người đến hoàn thiện. 
Điều này rất hợp ý Đức Khổng Tử cho nên ngài ngợi khen và phân giải. 

Người muốn tôn trọng đức hạnh thì trước tiên phải nghĩ đến phụng sự 
(tiên sự). Gần thì phụng sự cha mẹ, xa thì phụng sự đất nước, dân chúng. 
Quên mình mà lo phụng sự sẽ nên người đức hạnh. 

Người muốn trở nên hoàn thiện thì ưu tiên sửa trách điều xấu của mình 
hơn là để ý sửa trách điều xấu của người khác. 

Còn biện biệt điều mê lầm thì điều mê lầm gần gũi nhất là: giận mất khôn. 
Do giận dữ nổi lên nhất thời mà có thể thiệt thân, lại còn liên lụy đến cha mẹ 
và những người thân khác như vợ con, anh em v.v... Đó là điều mê lầm lớn 
cần phải tránh xa vậy. 


21. 

ZE 4 。 子 日 : 2 Á 。 

问 知 o +E]: 知人 , 

Bi ki. FR: 举 直 错 诸 枉 ， 能 使 枉 者 直 。 

7E A E , 内 子 夏 日 R +”, , 吾 见 从 夫子 而 F] 知 o F 

H: “ERAI, AARIA E 。” 何 谓 也 ? 

子 夏 日 : FATH! AHAT EAR, RAM, 

KERR: BART, EDR, RPP, RF 

vE 

Phàn Trì ván nhân. Tü viêt: “Ái nhân.” 

Vấn trí. Tu viết: “Tri nhân.” 

Phàn Trì vị đạt. Tử viết: “Cử trực, thố chư uống, năng sử uổng giả trực.” 
Phàn trì thối, kiến Tử Hạ viết: “Hướng dã ngô kiến u Phu tử nhi vấn trí. 
Tử viết: Cù trực, thố chư uống, năng sử uóng giả truc.’ Hà vị dã?” 

Tử Hạ viết: “Phú tai ngôn hồ! Thuấn hữu thiên hạ, tuyển ư chúng, cử 
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Cao Dao; bất nhân giả viễn hy. Thang hữu thiên hạ, tuyển u chúng, cử 
Y Doãn; bất nhân giả viễn hỹ.” 

Dịch nghĩa: 
Phàn Trì hỏi về điều nhân. Đức Khổng Tử nói: “Yêu người.” 
Hỏi về điều trí. Đúc Khổng Tử nói: “Biết người.” 
Phàn Trì chưa thông suốt. Đức Khổng Tử nói: “Cất nhắc người ngay 
thẳng, tách rời kẻ gian tà, có thể khiến kẻ gian tà thành người ngay 
thẳng.” 


Phàn Trì lui, gặp Tử Hạ nói: “Lúc nãy, tôi gặp thầy hỏi về điều trí. Thầy 
nói: 'Cất nhắc người ngay thẳng, tách rời kẻ gian tà, có thể khiến kẻ gian 
tà thành người ngay thẳng.` Là nghĩa thế nào?” 


Tử Hạ nói: “Lời nói ấy rộng rãi thay! Vua Thuấn có thiên hạ, tuyển chọn 
trong dân chúng, cắt cử ông Cao Dao, kẻ bất nhân phải lánh xa. Vua 
Thang có thiên hạ, tuyển chọn trong dân chúng, cắt cử ông Y Doãn, kẻ 
bất nhân phải lánh xa.” 


BÌNH GIẢI: 

Nhân là yêu người. Yêu người là muốn cho người nên tốt. 

Trí là biết người. Biết người hay, người dở, người tốt, người xấu để sử dụng 
người đúng công việc, làm cho nước nhà thịnh vượng, lại còn tạo điều kiện để 
giáo dục được muôn người, mới là cái biết hết mức của một nguyên thủ quốc 
g1a. 

Muốn cho đất nước được thịnh vượng, muốn giáo dục mọi người trong nước 
nên tốt, bậc nguyên thủ quốc gia phải biết dùng người ngay thẳng và thải bỏ 
kẻ tà vạy. Người ngay thẳng được đề cao thì kẻ tà vạy không dám bén mảng 
đến việc nước và lại phải tự sửa mình khỏi điều tà vạy để mong có điều kiện 
mà thăng tiến. Thế là guồng máy cai trị càng ngày càng thêm được nhiều 
người ngay thẳng, tài đức giúp dân, và những sự tà vạy, xấu xa trong nước 
cũng dần dần tan biến di. 

Ngày xưa, Vua Thuấn cất nhắc ông Cao Dao là một hiền thần ngay thẳng 
mà đất nước được phén vinh, các tiểu quốc lân bang phải khám phục. Vua 
Thang cất nhắc ông Y Doãn cũng là một hiển thần ngay thẳng mà nhà 
Thương vững bền. Vì thế, vua Thuấn, vua Thang được tiếng là những bậc đại 
trí trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. 
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Lời dạy của Đức Khổng Tử về người trí có một phạm vi rộng lớn tầm có 
quốc gia như thế, cho nên Tử Hạ hết lời ngợi khen. Hiểu cho hết mức chữ 
nhân, chữ trí và biết cách vận dụng thì có khả năng hưng quốc, đem lại lợi 
ích cho nhân quần xã hội biết bao! Lời của Đức Khổng Tử quả là thể hiện một 
tâm sự ưu thời mẫn thế lắm vậy. 


22. 
子 贡 问 友 。 子 日 : &#m- 6i, RJAL, #H 
Tử Cống vấn hữu. Tử viét:“Trung cáo nhi thiện đạo chi; bất khả tắc chỉ, 
vô tự nhục yên.” 

Dịch nghĩa: 


Tử Cống hỏi về bạn bè. Đức Khổng Tử nói: “Chỉ bảo thành thực mà 
hướng dẫn khéo léo; không được thì thôi; đừng để bị nhục nhã.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong việc giao thiệp với bạn bè, giữ tình nghĩa tốt đẹp, thân thiết là cần. 
Nếu bạn có làm điều gì sai trái thì mình nên thành thực chỉ bảo, lại khéo léo 
hướng dẫn bạn đi sang đường tốt. Ví bằng mình đã hết lòng mà bạn không 
nghe thì thôi; chẳng nên nói nhiều làm phật ý bạn mà mình lại mang nhục, 
đến nỗi sinh ra oán thù. 


23. 

曾子 日 : 君子 以 文 会 友 ; 以 友 辅 仁 。 

Tăng Tủ viết: “Quán tử dĩ văn hội hữu, dĩ hữu phụ nhân.” 
Dịch nghĩa: 


Tăng Tử nói: “Người quân tử lấy văn học để họp bạn, lấy bạn để giúp 
làm điều nhân.” 


BÌNH GIẢI: 


Người ta có nhiều cách họp bạn. Khác với kẻ tiểu nhân có thể họp bạn bên 
đám cờ bạc hay cuộc rượu chè v.v..., người quân tử lấy văn học, chữ nghĩa làm 
cơ hội họp bạn để cùng nhau nói chuyện đạo lý, nghệ thuật và phác họa đời 
sống lý tưởng. Đồng thời, người quân tử cũng nhờ bạn giúp đỡ, góp ý trong 
việc làm điều nhân. 
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子路 第 十 三 


Tử Lộ đệ thập tam 


1. 
子路 问 政子 日 先 之 ， Fe 
请 益 日 : o 
Tủ lộ vấn chính. Tử viết: “Tiên chi, lao chi.” 
Thỉnh ích, viết: “Vô quyện.” 

Dịch nghĩa: 


Tử Lộ hỏi về chính trị. Đức Khổng Tử nói: "Hãy làm trước, hãy chịu nhọc 
nhàn.” 
Xin hỏi thêm, ngài nói: “Không mệt moi.” 
` k4 
BINH GIAI: 

Đã có nhiều người hỏi Đức Khổng Tử về chính trị. Mỗi lần, câu trả lời của 
ngài một khác, nhưng đều nói lên một khía cạnh nào đó của việc cai trị. 

Đối với Tử Lộ là một người đầy thiện chí và có dũng lực, ngài nêu ra bí 
quyết: “Hãy làm trước, hãy chịu nhọc nhàn.” Việc chính trị xưa nay sở dĩ kém 
thành công bởi vì người lãnh đạo chỉ biết “chỉ tay năm ngón” và “phán bao” 
cấp dưới thi hành. Khi công việc đã tiến hành, người lãnh đạo cũng không 
cần để mắt vào kiểm soát xem chính sách có hợp lòng dân không, có được thi 
hành đúng đắn không. Chung cuộc người lãnh đạo lại tin vào báo cáo của 
cấp dưới, còn thực chất nền cai trị có tốt đẹp không, dân chúng có hưởng ứng 
không, có được no đủ, có được bảo đảm an ninh không, cấp lãnh đạo không 
biết rõ. 

Giờ đây, bí quyết của Đức Khổng Tử dạy cho Tử Lộ là: “Hãy làm trước, hãy 
chịu nhọc nhàn” Nhà cầm quyền muốn dân làm điều thiện, hãy làm thiện 
trước. Muốn dân tôn kính cha mẹ và các bậc trưởng thượng, hãy tôn kính cha 
mẹ mình và các bậc trưởng thượng trong dân trước. Muốn dân chúng đừng 
sa vào các tệ nạn xã hội (rượu chè, cờ bạc... ) thì chính mình phải làm gương 
sống mẫu mực trước. Muốn dân chúng đừng trộm cắp thì chính mình không 
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tham lam của công, không nhận của đút lót, biếu xén... Muốn cho dân tận 
tâm tận lực tham gia vào các việc công ích, nhà cầm quyền phải bắt tay vào 
việc, đồng cam cộng khổ với dân. 

Dĩ nhiên, việc làm trước và chịu nhọc nhằn đó phải xuất phát từ sự thực 
tâm, không phải đóng kịch; do đó, việc phục vụ phải được tiến hành không 
biết mệt mỏi, không chán nản (vô quyện). 

Nếu dân chúng thấy nhà cầm quyền ra tay trước và chịu nhọc nhàn vì 
dân, chắc chắn dân sẽ hy sinh tất cả sức lực của cải và đem cả sinh mệnh của 
mình ra mà thi hành lệnh trên, lấy cả gia đình mình làm phên giậu che chắn 
cho sinh mệnh của nhà cầm quyền. Như thế, việc chính trị sẽ thành tựu tốt 
đẹp. 


2. 


PEREKRE, HRK. FR: AA, Ahib, K 
EF 。 
H: 54+ d m 252 ? 
日 : Am, MAR, A Le? 
Trong Cung vi Quý thi Të, vấn chính. Tử viết: “Tiên hữu tư, xá tiểu quá, 
cử hiền tài.” 
Viết: “Yên tri hiển tài nhi cử chỉ?” 
Viết: “Cử nhĩ sở tri, nhĩ sở bất tri, nhân kỳ xả chư?” 
Dịch nghĩa: 
Trọng Cung làm quan Tể cho họ Quý, hỏi về chính trị. Đức Khổng Tử 
nói: “Trước là các quan hữu tư, tha thứ các lỗi nhỏ, cất nhắc người hiền 
tài.” 
Hỏi: “Làm sao biết người hiển tài mà cất nhắc?” 
Đáp: “Hãy cất nhắc người mà ngươi biết; những người mà ngươi không 
biết, người ta bỏ u?” 


BÌNH GIẢI: 


Làm quan Tể một thái ấp của họ Quý, tức là lãnh đạo việc cai trị mốt số 
dân cả ngàn hộ, tương đương với một phủ hay một tỉnh ngày nay. Dưới quyền 
quan Tể là các quan hữu tư trông coi các việc hành chính theo từng ban 
ngành. Vì thế, Đức Khổng Tử mới bảo Trọng Cung về cách cai trị có ba việc: 
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1. Trước hết là trao trách nhiệm cho các quan hữu tư, mỗi người thực hiện 
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chức vụ của mình một cách chu đáo. Quan Të chỉ có việc theo dõi, đôn 
đốc và kiểm tra công việc của các quan hữu tư mà không cần phải trực 
tiếp điều khiển việc hành chính các sở, ty. Như thế, quan Té tránh được 
sự mệt nhọc do ôm dém công việc, tâm trí được thành thoi, lại tạo điều 
kiện cho các quan hữu tư phát huy sáng kiến. 


. Tha thứ các lỗi nhỏ cho các quan, cho các viên chức và cho cả dân chúng 


để biểu lộ lòng nhân từ. Như thế mọi người sẽ không phải lo lắng, sợ sệt, 
lén lút, sẽ không tìm cách chống đối và an tâm thi hành công việc. 


. Cất nhắc những người hiển tài vào các chức vụ trong guồng máy cai trị. 


Như thế, guồng máy cai trị sẽ dần dần loại bô được những hạng bất tài 
vô hạnh, và dân chúng cũng nô nức học tập, thăng tiến đạo đức để được 
tiến cử vào guồng máy công quyền. Để tạo nên một phong trào “cử hiển”, 
quan Të chỉ cần cất nhắc một hai người hiền tài mà chính mình biết; 
sau đó, tự khắc chính họ sẽ tiến cử lẫn nhau, đồng thời dân chúng cũng 
sẽ tìm cách giới thiệu những người hiển tài còn ẩn dật trong dân. Thế 
là các người hiển tài sẽ tán thưởng và đua nhau kéo về hỗ trợ, giúp đỡ. 
Được những người hiển tài ra giúp và được dân chúng nô nức ủng hộ, 
việc chính trị sẽ thành công tốt đẹp và thái ấp sẽ ổn định, an ninh, thịnh 
vượng, phát triển về mọi phương diện. 


子路 日 : fffi{ mm XuøL. FHAA? 
子 日 : 必 也 正名 了 乎 ! 
子路 日 : AAR? 子 之 迁 也 . 4HE? 
野 哉 由 也 ! 君子 於 其 所 不 知 ， 蓝 关 如 也 。 名 

RE, IFR: 言 不 顺 ， 则 事 不 成 : 事 不 成 ， 则 
2ð 2  EỊ : RARA, A) gh] A R “中 ， 刑罚 不 中 ， A) 

REETA 。 故 君子 名 之 必 可 言 也 ， 言 之 必 可 行 
也 o ATARE, AMMOR! 
Tử lộ viết: “Vệ quán đãi tử nhi vi chính, tử tương hê tiên?” 


Tử viết: “Tất dã chính danh hồ.” 
Tủ Lộ viết: “Hữu thị tai? Tử chi vu dã. Hê kỳ chính?” 
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Tử viết: “Da tai Do dã! Quân tử u kỳ sở bất tri, cái khuyết như dã. Danh 
bất chính, tắc ngôn bất thuận; ngôn bất thuận, tắc sự bất thành; sự bất 
thành tắc lễ nhạc bất hưng; lễ nhạc bất hưng tắc hình phạt bất trúng; 
hình phạt bất trúng tắc dân vô sở thố thủ túc. Cố quân tử danh chi tất 
khả ngôn dã, ngôn chi tất khả hành dã. Quân tử u kỳ ngôn, vô sở cẩu 
nhỉ dĩ hy.” 

Dịch nghĩa: 
Tủ Lộ nói: “Vua Vệ tiếp đãi thầy mà mời làm chính trị, thầy tiến hành 
điều gì trước?” 
Đức Không Tử nói: “At là phải chính danh thôi.” 
Tử lộ nói: “Có thế sao? Thầy làm không hợp lẽ rồi. Sao lại chính?” 
Đức Khổng Tử nói: “Anh Do quê mùa thay! Người quân tử hễ thấy điều 
gi không biết, đáng lē phải bỏ trống. Danh mà không chính thì lời nói 
chẳng thuận, lời nói chẳng thuận thì việc chẳng thành, việc chẳng thành 
thì lễ nhạc không dấy lên, lễ nhạc không dấy lên thì hình phạt chẳng 
trúng, hình phạt chẳng trúng thì dân không biết bỏ tay chân ở đâu (sống 
ra sao). Vậy nên người quân tử nêu danh ắt có thể nói ra được, nói ra 
được ắt có thể làm được. Người quân tử nói ra lời không chỗ nào là không 
thận trọng ấy vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu chuyện trao đổi giữa Tử Lộ và Đức Khổng Tử về chính trị nước Vệ ở 
trên diễn ra khi nước Vệ đang ở trong một cuộc biến động chính trị lớn: cha 
con tranh giành ngôi vua. Từ nơi lưu đày, Khối Quý đem quân về dành ngôi 
vua với con là công tử Triếp. Trong cục diện đó, cha chẳng cư xử ra cha, con 
cũng chẳng cư xử ra con, mẹ cũng chẳng cư xử ra mẹ (như trường hợp bà Nam 
Tủ). 

Để giải quyết tình hình ấy, Tử Lộ giả định rằng nếu vua Vệ mời Đức 
Khổng Tử làm chính trị thì ngài tính làm sao. Đức Khổng Tử chủ trương 
trước hết phải thực hiện sự chính danh: Cha cư xử ra cha, con cư xử ra con... 

Tử Lộ cho cách giải quyết của thầy là quá xa vời (vu khoái), không hợp 
lẽ và cũng không thích ứng với tình hình. Đức Khổng Tử đã chê Tử Lộ là 
quê mùa vì không thấy được sự lý của chính trị. Chính trị là việc đem lại sự 
chính đáng cho mỗi người cho nên phải khởi từ sự chính danh. Mang danh 
hiệu một ông vua, một ông quan, một người làm cha, một người làm con... thì 
phải làm hết bổn phận và thể hiện đúng danh hiệu của mình. Nếu vua không 
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xứng danh vua thì bề tôi cũng bắt chước mà không thi hành đúng bổn phận; 
nếu cha không xứng danh cha, thì con cũng chẳng làm đủ bổn phận người 
con. Danh hiệu đã không chính đáng thì lời nói không thuận lẽ, không được 
tôn trọng. Do đó việc nước, việc nhà sẽ không thành. Việc không thành thì 
lễ nhạc, pháp độ cai trị sẽ không được thiết lập và phát triển tốt (bất hưng). 
Lễ nhạc pháp độ không được thiết lập tử tế thì lấy đâu chuẩn mực mà sửa 
phạt những điều lỗi lầm; như thế tức là hình phạt không trúng. Hình phạt 
đã không trúng sẽ tạo nên nhiều mối oan ức, bất bình, hoang mang thì dân 
chúng còn biết sống làm sao cho phải (dân vô sở thố thủ túc). 

Vấn đề chính danh quan trọng cho việc chính trị như thế, cho nên người 
quân tử khi nêu danh phải có lời nói phù hợp với danh; đã có lời nói thì phải 
hành động đúng như vậy. Do đó, người quân tử nói ra điều gì phải hết sức 
thận trọng không thể cẩu thả được. 

4. 

>F — 3 人 w 
3*1# 38714. TH: 吾 不 如 老农 。 
请 学 为 图 。 日 : 吾 不 如 老 园 。 
Pi h, FH: DAR, ŽA% ! 上 好 礼 ， 则 民 莫 
` -AH 了 -AH 

敢 不 故 ， 上 好 未， 则 民 英 到 不服; 上 好 信 ， 则 民 莫 
敢 不 用 情 。 夫 如 是 ， 则 四 方 之 民 ， 禄 负 其 子 而 至 
<, KMH? 
Phàn Trì thỉnh học giá. Tử viết: “Ngô bất như lão nông.” 
Thinh học vi phố Viết: “Ngô bất như lão phố” 
Phan Trì xuất, Tủ viết: “Tiểu nhân tai Phàn Tu dã! Thượng hiếu lễ, tắc 
dân mạc cảm bất kính. Thượng hiếu nghĩa, tắc dân mạc cảm bất phục. 
Thượng hiếu tín, tắc dân mạc cảm bất dụng tình. Phù như thị, tắc tứ 
phương chi dân, cưỡng phụ kỳ tử nhi chí hy, yên dụng giá?” 

Dịch nghĩa: 
Phan Trì xin học trồng lúa. Đức Khổng Tü nói: “Ta không bằng ông già 
làm ruộng. ” 
Xin học làm vườn, ngài nói: “Ta không bằng ông già làm vườn.” 


Phàn Trì ra, Đức Khổng Tử nói: “Phàn Tu thật là nhỏ mọn thay! Người 
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trên ưa thích lễ, thì dân chẳng dám không kính trọng. Người trên ưa 
thích nghĩa, thì dân chẳng dám không tuân phục. Người trên ưa giữ 
niềm tin, thì dân chẳng dám không cư xử tình cảm. Phàm như vậy, thì 
dân bốn phương sẽ cống diu con cái mà đến vậy, sao phải đi trồng lúa?” 


BÌNH GIẢI: 


Phàn Trì xin học trồng lúa, học làm vườn với Đức Khổng Tử. Dĩ nhiên, Đức 
Khổng Tử không thể dạy cho Phàn Trì về hai môn học này. Thời ấy, chưa có 
môn nông học. Người ta trồng lúa, trồng rau chỉ theo kinh nghiệm của người 
trước truyền lại cho người sau. Đức Khổng Tử chỉ nghiên cứu về lễ nhạc, về 
đạo làm người với mục đích xây dựng một xã hội có trật tự ổn định. Vì thế, 
cái học của Ngài thích hợp cho việc trị nước, an dân. Đức Khổng Tử trả lời 
cho Phàn Trì rằng ngài không bằng ông già làm ruộng, làm vườn là ngài nói 
thật, không có ý mia mai gì. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là ngài cho sở thích của Phàn Trì là nhỏ mọn. 
(Tiểu nhân tai Phàn Tu dã!) Ngài chỉ muốn các đệ tử của ngài trở thành quân 
tử là những người có đạo đức ở địa vị lãnh đạo, cai trị dân. Ngài nói đại ý: 
người lãnh đạo mà chuyên chăm về lễ, nghĩa, tín thì dân sẽ kính phục mà mọi 
người bốn phương đều quy hướng ủng hộ. Cần gì phải học trồng lúa? 

Rõ ràng Đức Khổng Tử có cùng một tâm lý chung với dân chúng lúc bấy 
giờ là trọng sĩ, dé cao quan chức. Tâm lý ấy đã có từ ngàn xưa và cho đến ngày 
nay vẫn vậy. Trong tứ dân “sĩ, nông, công, thương”, người xưa đã xếp sĩ đứng 
đầu. Người bình dân Việt Nam cũng không ra ngoài thông lệ ấy. Ca dao nói: 


“Chẳng tham ruộng cả ao liên 
Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ.” 

Tham cái bút, cái nghiên vì hy vọng anh đồ sẽ có cơ hội thi đỗ làm quan. 
Chỉ khi nào gặp lúc kinh tế khủng hoảng người ta mới đảo lại bậc thang giá 
trị: “Nhất sĩ, nhì nông; hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.” 

Cái học làm quan ấy càng ngày càng được thượng tôn ở các triều đại về 
sau. Qua các khoa thi, triêu đình tuyển những người giỏi thi ca từ phú và lý 
luận, cho đậu cử nhân, tiến sỹ rồi bổ ra làm quan cai trị dân. Vì thế cái học 
thực nghiệp về các ngành kinh tế, khoa học không phát triển lên được. Có 
phải cái tâm lý chung ấy của người Á Đông đã khiến khu vực này chậm tiến 
hơn so với các nước Tây phương nên về sau đã bị Tây phương khống chế về 
khoa học kỹ thuật? 
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Có phải do hoàn cảnh lịch sử, xu hướng thời đại đã chi phối tư tưởng con 
người cho nên một bậc thầy như Đức Khổng Tử mà cũng coi nhẹ nghề nông 
như vậy? 


5. 
子 日 : 请 诗 三 百 ， 授 之 以 政 ， 不 过 。 使 於 四 方 ， 不 
能 专 对 ;路 多， 亦 奚 以 为 ? 
Tử Viết: “Tụng Thi tam bách, thu chi dĩ chính, bất đạt, sứ u tứ phuong, 
bất năng chuyên đối, tuy đa, diệc hề dĩ vi?” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Đọc thuộc ba trăm bài kinh Thi, được trao cho việc 
cai trị, chẳng thành tựu; được sai đi bốn phương, chẳng có khả năng ứng 


= -A ` x TA ` 
đối; tuy nhiêu mà để làm gì?” 


` ° 
BINH GIAI: 

Kinh Thi được xem như túi khôn của người Trung Hoa thời cổ, nói nhiều 
việc với nghĩa lý rành rẽ. Người có học mà thấm nhuần Kinh Thi sẽ giỏi việc 
të gia, trị quốc. 

Nhưng nếu người thuộc Kinh Thi được trao cho quan chức mà cai trị dân 
không thành, được cử đi sứ các nước để lo việc ngoại giao mà chẳng có khả 
năng ứng đối, khiến cho việc ngoại giao thất bại, làm thiệt hại đến quyền lợi 
nước nhà, như vậy thì tuy có học nhiều cũng vô ích, chẳng làm được việc gì. 


6. 


子 日 : 其 身 正 ， 不 令 而 行 ; AYRE, WARK. 
Tử Viết: “Ky thân chính, bất lệnh nhi hành, kỳ thân bất chính, tuy lệnh 
bất tùng.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Thân mình chính đáng, không ra lệnh cũng làm; 
thân mình không chính đáng, tuy ra lệnh cũng không theo.” 

BÌNH GIAI: 


Đức Khổng Tử nói câu trên dành cho những người ở địa vị lãnh đạo. Người 
lãnh đạo mà sống chính đáng trong ngôn ngữ, trong hành vi, mặc dầu không 
ra lệnh cho dân phải sống theo luật pháp, phải hy sinh vì quyền lợi đất nước, 
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thì dân cũng tự nguyện theo gương người lãnh đạo sống đúng luật pháp, tự 
nguyện hy sinh vì lợi ích chung. Nếu người lãnh đạo mà sống không chính 
đáng, miệng nói điều hay thân làm điều đở; tuy có ra lệnh cho dân sống theo 
luật pháp thì dân cũng không tuân theo. 

Hành vi của người lãnh đạo là kim chỉ nam cho dân chúng. Bí quyết của 
việc chính trị, căn bản của sự ổn định và thăng tiến xã hội nằm ở đây vậy. 


le 
子 目 : 和 鲁 ， 本 之 政 ， 兄 弟 也 。 


Tủ Viết: “Lỗ Vệ chi chính, huynh đệ dã.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Nền chính trị của nước Lỗ và nước Vệ như anh em 


vậy: 


BÌNH GIẢI: 


Nước Lỗ và nước Vệ đều là chư hầu nhà Chu. Thuở xưa, nước Lỗ là đất 
phong cho Chu Công: nước Vệ là đất phong cho Khang Thúc. Chu Công và 
Khang Thúc là anh em ruột, con của Chu Văn Vương. Do đó, nước Lỗ và nước 
Vệ có cùng một truyền thống văn hoá, lễ nghĩa như nhau. 

Trải qua 500 năm, đến thời Xuân Thu, cả hai nước Lỗ, Vệ cùng suy vi, rối 
loạn như nhau; các vua của hai nước đều suy nhược, bị quyền thần lấn lướt. 
Vì thế, Đức Khổng Tử mới nói: “Nền chính trị của nước Lỗ và nước Vệ như 
anh em vậy.” Tuy cả hai nước đều đang suy loạn, nhưng cùng có một truyền 
thống văn hoá lễ nghi tốt, ví như biết chấn chỉnh lại thì cả hai nước đều có cơ 
hội phục hưng được. 


8. 
+š 本 公 F A £ E> 。 始 有 ， H IDR o š MÀ 
A: H: “JRR.” ZA: 日: “JRR. 
Tử vị Vệ công tử Kinh thiện cư thất. Thủy hữu viết: “Cãu hop hy.” Thiểu 
hữu viết: “Cẩu hoàn hỹ.” Phú hữu viết: “Cẩu mỹ hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tü bảo rằng công tử Kinh nước Vệ khéo sống trong gia dình. 
Lúc ban đầu có của thí nói: “Tạm được rồi.” Lúc có thêm một chút thì nói: 
“Tam đây đủ rồi.” Lúc giàu thì nói: “Tam tốt đẹp rồi.” 
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BINH GIAI: 


Đức Khổng Tử bảo công tử Kinh nước Vë là người khéo sống trong gia 
đình, có nghĩa là khen công tử Kinh biết nghệ thuật sống. Người biết nghệ 
thuật sống không vọng cầu, không tham lam, không mơ tưởng điều gì quá 
phận mình, cho nên luôn được an vui. Có ít sống theo ít, có nhiều sống theo 
nhiều, đó là nghĩa lý của sự tri túc (biết đủ). “Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời 
túc” - Biết đủ, được đủ, đợi đủ, bao giờ mới đủ.” (Nguyễn Công Trứ) 


Lúc ban đầu, chưa có nhiều của cải, công tử Kinh nói: “Tạm được rô; tức 
là ông ta biết chấp nhận thực tại, biết như thế là đã được. Nhờ thế mà ông 
được thanh thoi. Đến lúc có thêm một chút nữa, ông cảm thấy thoả nguyện, 
cho nên mới nói: “Tạm đầy đủ rồi.” Khi giàu có hơn, ông lại nói: “Tạm tốt đẹp 
rồi.” Ba gia đoạn trong đời, ba tình cảnh khác nhau, thế mà trong tình cảnh 
nào ông cũng thấy hài lòng. Như thế thật là phù hợp với tư tưởng trong sách 
Trung Dung: “Quân tử tố kỳ vị nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại. Tố phú 
quý, hành hồ phú quý. Tố bần tiện, hành hồ bần tiện, tố di địch, hành hồ di 
địch, tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên. 
- ”君子 素 其 位 而 行 ， TEFA o KEA APER: KAR, PR 
R: KRIÁ, IPRA: 素 患难 ， 行 乎 患难 。 君 子 乱入 而 不 自得 看 ! - 
Người quân tử hành động trong địa vị hiện tại của mình, không mong ước gì 
ở ngoài. Vốn sẵn giàu sang, hành động theo giàu sang; vốn sẵn nghèo hèn, 
hành động theo nghèo hèn; vốn sẵn là mọi rợ, hành động theo mọi rợ (quê 
mùa); vốn sẵn hoạn nạn, hành động theo hoạn nạn. Người quân tử không vào 
đâu mà không được vui lòng.” (Trung Dung, chương 14). 

Sống như vậy mới đúng là một đạt nhân quân tử. Giá như công tử Kinh 
được ở ngôi vua, hàn là dân nước Vệ được phúc trạch rất nhiều. 


9. 


+š, tư. FR: RAR! 
PAS: ARR, ITR? 
日 : 富 之 , 
H: ELS%› lm? 
日 : 教之 。 
Tủ thích Vệ, Nhiễm Hữu bộc. Tử viết: “Thứ hy tai!” 
Nhiễm Hữu viết: “Ký thứ hy, huu hà gia yên?” 
Viết: “Phú chi.” 
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Viết: “Ký phú hỹ, hựu hà gia yên.” 
Viết: “Giáo chi.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khőng Tử đi đến nưóc Vệ, Nhiễm Hữu cầm cương xe. Đức Khổng 
Tử nói: “Đông đúc thay!” 
Nhiễm Hữu nói: “Đã đông đúc rồi, phải thêm gì nữa?” 
Ngài nói: “Làm cho giàu có.” 
Lại nói: “Đã giàu có rồi, phải thêm điều gì nữa?” 
Đáp: “Hãy giáo hoá.” 
BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử và Nhiễm Hữu đi đến nước Vệ, thấy cảnh tượng dân chúng 
đông đúc sinh hoạt, ngài cất tiếng ngợi khen: “Đông đúc thay!” Vào thời ấy, 
cảnh tượng dân chúng đông đúc là một dấu hiệu cho thấy một đất nước có nền 
chính trị tương đối tốt và có tiêm năng thịnh vượng. 

Bấy giờ, thiên nhiên với nhiều tài nguyên rộng rãi bao la, núi cao, rừng 
rậm, sông dài; lại có nhiều muông thú trên rừng núi, nhiều cá tôm dưới sông 
biển. Thế mà, con người lại ít, không đủ nhân lực khai thác thiên nhiên. Y 
học chưa phổ biến, tiến bộ, pháp vệ sinh kém cỏi, cho nên con người có sinh 
nhưng nuôi được ít, người ta bị chết non, chết sớm rất nhiều. Vì thế, mối lo 
lắng đầu tiên của người cai trị là làm sao để có dân số đông đúc, có sức khỏe; 
trai gái tới tuổi trưởng thành thì có vợ có chồng. Đó là vấn đề “thú ch? (làm 
cho dân đông) trong chính tri. 

Khi dân đã đông đúc rồi, việc thứ hai của người cai trị là làm cho dân được 
giàu có, đủ ăn đủ mặc. Muốn vậy, phải tìm phương cách phát triển kinh tế về 
mọi mặt: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp. Dó là vấn đề “phú chỉ. 
Dân chúng giàu có, không có người đói rét, đất nước mới có thể ổn định, bình 
an. 

Khi dân đã giàu có rồi, việc thứ ba của người cai trị là phát triển giáo dục 
để dạy dỗ dân về lễ nghĩa, liêm sỉ..., đặt ra những thuần phong mỹ tục, chỉnh 
sửa phong hoá để kiến tạo một nền văn hoá tốt đẹp giàu nhân tính. Đó là vấn 
đề “giáo chỉ. 

Trong lời nói thì có sự phân định từng bước tiếp nối nhau như thế, theo 
như câu hỏi và câu trả lời của Nhiễm Hữu và Đức Khổng Tử, nhưng trên thực 
tế, ba vấn đề đó đi song song với nhau. Người cai trị cần phải có kế hoạch tốt 
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vừa khiến cho dân được đông đúc, vừa khiến cho dân được giàu có, vừa giáo 
hoá dân trở nên những người lương thiện, phát triển nhân tính tốt đẹp. Tóm 
lại, quan niệm về chính trị của Nho giáo bao gồm ba điểm liên kết: thứ, phú, 
giáo. 


10. 


FS: JAAR. AAMOT, ZEAR o 
Tử viết: “Cẩu hữu dụng ngã giá, co nguyệt nhi dĩ khả dã, tam niên hữu 
thành.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Ví bằng dùng đến ta, trong vòng một tháng tới một 
năm thì đã khá, ba năm thì thành công.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử dự tính rằng, nếu như có vị vua nào dùng ngài làm chính 
trị, chỉ trong vòng một tháng tới một năm thì đất nước đã ổn định khá, sau 
ba năm thì việc trị nước sẽ thành đạt. Bấy giờ, xã hội có trật tự ổn định, dân 
chúng no đủ, không có trộm cướp giặc giã, ngoại bang kính nể mà không xâm 
lăng. Đạo đức văn hố được tài bồi, đất nước bình an và bắt đầu thăng tiến, 
phát triển. 


11. 
子 日 : “S A2 383 E, #*JylặZ4*k#t&. ” R 
RERU! 
Tu viết: “Thiện nhân vi bang bách niên, diệc khả dĩ thăng tàn, khử sát 
hy. Thành tai thị ngôn dà.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Bậc thiện nhân trị nước một trăm năm, cũng có thể 
cảm hoá được kẻ tàn bạo, bỏ được sự giết chóc. Lời nói đó đúng đắn thay.” 
` bid 
BINH GIAI: 
Vào thời Đức Khổng Tử, trong dân gian đã lưu truyền một câu cổ ngữ: 
“Bâc thiện nhân trị nước một trăm năm cũng có thể cảm hoá được kẻ tàn bạo, 
bỏ được sự giết chóc.” Đức Khổng Tử khen ngợi lời nói đó thật đúng đắn. 


Câu cổ ngữ trên nói lên một trường hợp giả định: Giả như có các bậc lãnh 
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đạo thật tốt lành thay nhau trị nước trong khoảng một trăm năm, thì chính 
sách tốt đẹp và tấm gương đạo đức của các vị ấy có thể khiến cho đất nước 
không còn những kẻ tàn bạo nữa, mọi người đều trở nên thuần lương và án 
lệnh chém giết có thể bỏ được, không cần dùng đến để răn đe dân chúng nữa. 

Trên thực tế, dường như chuyện giả định đó chưa từng được diễn ra. Trong 
những năm gần đây, trên thế giới đã có một số nước bỏ án tử hình vì thấy việc 
giết người đền tội là vô nhân đạo. Tuy nhiên, đã có nước sau khi bỏ án tử hình 
được vài năm, lại tái lập vì thấy đạo tặc sát nhân gia tăng. 

Bo án tử hình là niềm mơ ước của nhân loại, là điều tốt đẹp trong sự 
nghiệp chính trị, nhưng sự kiện đó chỉ thành tựu khi liên tiếp có những bậc 
thiện nhân trị nước trong cả trăm năm. 


12. 
子 日 : 如 有 王者 ， 必 世 而 后 仁 。 


Tủ viết: “Như hữu vương giả, tất thế nhi hậu nhân.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Nếu như có bậc vương giả cai trị, ắt một thế hệ sau 
mồi có nhân đạo.” 


BÌNH GIẢI: 


Bậc “vương” được Đức Khổng Tử nói đến ở đây không phải là một ông 
vua tầm thường, mà là một thánh nhân. Nhưng vị thánh nhân này lại cũng 
không hiểu theo nghĩa phổ thông là một người đạo đức tốt lành. Vương ở đây 
là một thánh nhân có tài đức của một người lý tưởng, đứng vào hàng Tam tài: 
Thiên, Địa, Nhân. Con người lý tưởng ấy có tài đức sánh với tài thiên (năng 
lực càn: ánh sáng, dưỡng khí...) và tài địa (năng lực khôn: dưỡng chất nuôi 
nấng vạn vật), lại yêu thương phục vụ mọi người hết mực. 

Cho nên, trong học thuyết lý tưởng của Nho giáo, có thể nói bậc “vương” 
này “quán Tam tà? (thông suốt ba tài năng Trời, Đất, Người). Vì thế, chữ 
vương được hình tượng hoá bằng ba gạch song song, có một vạch xuyên suốt 
từ trên xuống dưới: +. 

Bậc vương hay thánh nhân này có tâm tư thành thật như Trời (đấng tối 
cao). Sách Trung Dung đã diễn tả bậc thánh nhân này như sau: “Duy thiên hạ 
chí thành vi năng tận kỳ tính. Năng tận kỳ tính, tắc năng tận nhân chỉ tính. 
Năng tận nhân chi tính, tắc năng tận vật chi tính. Năng tận vật chỉ tính, tắc 
khả di tán thiên địa chỉ hoá dục. Khá dĩ tán thiên địa chỉ hoá dục, tắc khả 
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dĩ dữ thiên địa tham hy. - ** K F #š%, Aie alt; ë E, AAE E 
人 之 性 ; ERAZ, IAE RZE; ERME, ATAR K 2 1L 
育 ; 可 以 先天 地 之 化 育 ， 则 可 以 与 天 地 参 锋 。(Chi có bậc chân thành hết 
mức trong thiên hạ mới có thể hiểu biết trọn vẹn bàn tính của minh. Có thể 
hiểu biết trọn vẹn bản tình của mình, thì mới có thể hiểu biết trọn vẹn bản 
tính của người. Có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của người thì có thể hiểu 
biết trọn vẹn bản tính của vật. Có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của vật thì 
có thể giúp vào công việc nuôi nấng và chuyển hoá của trời đất. Có thể giúp 
vào công việc nuôi nấng và chuyển hoá của trời đất thì có thể cùng tham dự 
vào trời đất vậy.” (Trung Dung, chương 22) 


Như thế, bậc vương chí thành sánh với năng lực càn (trời) và năng lực 
khôn (đất) thành tam tài: thiên, địa, nhân. Sách Trung Dung lại nói đến kết 
quả của đức chí thành của bậc vương ấy như sau: “Cố chí thành vô tức. Bất 
tức tắc cửu, cửu tắc trưng, trưng tắc du viễn, du viễn tắc bác hậu; bác hậu tắc 
cao minh. Bác hậu, sở dĩ tải vật dã; cao minh, sở dĩ phúc vật dã; du cửu, sở di 
thành vật dã. Bác hậu phối địa, cao minh phối thiên; du cửu vô cương. Như 
thử giả, bất hiện nhi chương, bất cự nhi biến, vô vi nhi thành. - % ZR 
8: TERZ, AAE, HAIR, RNR ER DN 。 博 厚 所 
以 载 物 也 ， 高 明 所 以 窗 物 也 ， 悠久 所 以 成 物 也 。 博 厚 配 地 ， 高 明 配 天 ， 
悠久 盘 疆 。 如 此 者 ， 不 见 而 章 ， 不 动 而 爸 ， 乱 为 而 成 。”(Vay nên bậc chí 
thành không ngừng nghỉ (trong việc thành tựu chính mình và tác thành moi 
vật), không ngừng nghỉ thì lâu bền, lâu bền thì có hiệu nghiệm ở ngoài, hiệu 
nghiệm ở ngoài thì phổ cập ra xa, phổ cập ra xa thì rộng dày, rộng dày thì cao 
cả sáng láng. Rộng dày cốt để chở mọi vật, cao cả sáng láng cốt để che cho 
mọi vật, phổ cập bền lâu cốt để tác thành mọi vật. Rộng dày thì sánh với đất, 
cao cả sáng láng, thì sánh với trời, phổ cập bền lâu không giới hạn. Như thế 
ấy, không hiện ra mà vẫn tỏ rõ, không tác động mà vẫn tạo nên sự biến đổi, 
không có ý làm mà cũng thành tựu.” (Trung Dung, chương 26) 

Như vậy, nếu có được một bậc vương cai trị đất nước, bấy giờ vua mới được 
chính danh là vương (vị vua lý tưởng). Được bậc vương như thế lãnh đạo, sau 
khoảng một thế hệ (30 năm) thì nhân đạo sẽ phổ cập khắp nước. Mọi người sẽ 
đua nhau làm điều nhân đức, bấy giờ thiên hạ sẽ thực sự thái bình. 


Dĩ nhiên, đây chỉ là dự phóng của Đức Khổng Tử, một hiền triết tha thiết 
với cảnh tượng dân chúng đạo đức thái bình thịnh vượng. Trên thực tế, Đức 
Khổng Tử không dám nhận mình là bậc thánh nhân như thế; không những 
thế, từ thời Xuân Thu tới nay cũng chưa có bậc vương hay thánh nhân lý 
tưởng như vậy cai trị thiên hạ. Ngay vào thời hoàng kim, Đế Nghiêu, Đế 
Thuấn cũng chưa đạt đến mức như thết 
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Không có trong thực tế lịch sử, nhưng tại sao Đức Khổng Tử vẫn dự phóng 
như thế? Nói thế có phải là vu khoát chăng? Đành rằng khó có thể đạt được 
như thế, tuy nhiên Đức Khổng Tử vẫn nêu ra lý tưởng đó để cho các đệ tử cố 
gắng vươn tới. Mặc dù không đạt trăm phẩm trăm thì cũng hy vọng đạt được 
năm mươi phần, hay hai mươi phần cũng là tốt rồi. Đã gọi là học thuyết, bao 
giờ cũng phải nêu ra mức tuyệt đỉnh như vậy. 


15. 


子 日 : JERGA, HEKTA? 不 能 正 其 身 ， 
如 正人 何 ? 
Tử viết: “Cẩu chính kỳ thân hy, u tùng chính hó hà hữu? Bất năng chính 
kỳ thân, như chính nhân hà?” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Ví thử chính được thân mình rồi, mới theo việc 
chính trị, có chăng? Không thể chính được thân mình, thì chính người 
sao được?” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử đã từng chủ trương “chính trị là làm cho chính đáng” (chính 
giả chính dã - # 3Ÿ 1E #,). Vì thế, làm chính trị tức là khiến cho thân mình và 
mọi người được trở nên chính đáng. Đức Khổng Tử chất vấn các đệ tử: Liệu có 
người nào biết chính đáng thân mình trước khi theo việc chính trị? 

Sở dĩ việc chính trị không thành công là vì người cai trị không thực hiện 
điều này. Ó tiết 1, Đức Khổng Tử từng nói với Tử Lộ: “Tiên chỉ, lao chỉ - 先 
Z , 3>.” (Hãy làm trước, hãy chịu nhọc nhàn.) Ý tứ trong câu đó cũng 
giống như ý tứ trong tiết này. Nếu người cai trị không tu sửa thân mình cho 
chính đáng trước, sao có thể bắt người khác phải chính đáng? 


14. 
壬 子 退 朝 ， 子 日 : ARL? HU: 有 政 。 子 日 : 其 
事 也 ! 如 有 政 ， REPA: PARZ! 
Nhiễm Hữu thối triều, Tử viết:“Hà án dã?” Đối viết: “Hữu chính.” 
Tử viết: “Kỳ sự dã. Như hữu chính, tuy bất ngô di, ngô kỳ dự văn chi.” 
Dịch nghĩa: 
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Nhiễm Hữu rời triều về, Đức Khổng Tử nói: “Sao muộn váy?” Đáp rằng: 
“Có việc chính trị.” 

Đức Khổng Tü nói: “Dó là việc riêng thôi. Như có việc chính trị, tuy 
không có ta ở đó, thì ta cũng được dự nghe.” 


BÌNH GIẢI: 


Qua cuộc đối thoại ngắn ngủi trên giữa Nhiễm Hữu và Đức Khổng Tử, 
người ta có thể luận ra rằng lúc này họ Quý chuyên quyền, không kể đến vua 
Lỗ nữa. Triều đình đây là nhà riêng của họ Quý. Việc chính trị là việc riêng 
của họ Quý. Nhiễm Hữu là gia thần của họ Quý cho nên Nhiễm Hữu được 
tham dự bàn bạc. Nếu là việc quốc gia đại sự có vua Lỗ chủ trì, át Đức Không 
Tử cũng được mời dự nghe để triều đình tham vấn, tuy ngài không còn ở địa 
vị Nhiếp tướng sự hay Trủng té. Sự kiện này chứng tỏ, từ khi Đức Khổng Tử 
từ nhiệm khỏi chức quyền, cha con Quý Hoàn Tử và Quý Khang Tử đã không 
còn coi vua Lỗ ra gì nữa. 


15. 
ZAH: — Z m s| A BL, Z3? 
孔子 对 日 Š TASA KS ! 人 之 言 日 : “为 
it. BERD o” mhz, RAPÈ 
而 肉 邦 了 乎 ? 
-È nE, AA? 


“o o a m 
乐平 为 君 ， EH š mA Ÿ tễ d, ° > + 得 而 英之 过 
a 


RAH 

Định Công vấn: “Nhất ngôn nhi khả dĩ hưng bang, hữu chu?” 

Khổng Tử đối viết: “Ngôn bất khả dĩ nhược thị kỳ cơ dã. Nhân chi ngôn 

viết: Vi quân nan, vi thần bất di.” Như tri vi quân chi nan dã, bất cơ hồ 

nhất ngôn nhi hưng bang hồ?” 

Viết: “Nhất ngôn nhi táng bang, hữu chư?” 

Khổng Tử đối viết: “Ngôn bất khả đĩ nhược thị kỳ cơ dã.” Nhân chỉ ngôn 

viết: “Du vô lạc hồ vi quân; duy kì ngôn, nhi mạc dư vi dã.? Như kỳ thiện, 
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nhi mạc chi vi dã, bất diệc thiện hồ? Như bất thiện, như mạc chỉ vi dã, 
bất cơ hồ nhất ngôn nhi táng bang hồ?” 


Dịch nghĩa: 


Định Công hỏi: “Một lời mà có thể hưng thịnh được nước, có chăng?” 
Đức Khổng Tử đáp rằng: “Lời nói không thể bằng được như thế, nhưng 
gần như vậy. Người ta nói rằng: Làm vua khó, làm tôi không dé.’ Nếu 
như biết làm vua khó, chẳng phải gần như một lời mà hưng thịnh được 
nước u?” 

Lai hỏi: “Một lời mà làm mất nước, có chăng?” 

Đức Khổng Tử đáp rằng: “Lời nói không thể bằng được như thế, nhưng 
gần như vậy. Người ta nói rằng: “Ta không vui được làm vua, chỉ vui vì 
lời nói của ta chẳng ai dám chống lại. Nếu như lời nói tốt lành mà không 
ai chống lại, chẳng tốt lành sao? Nếu như lời nói dở mà không ai chống 
lại, chẳng gần như một lời mà làm mất nước u?” 


BÌNH GIẢI: 


Trả lời cho vua Định Công nước Lỗ hỏi về một lời nói có thể hưng thịnh 
đất nước, Đức Khổng Tử đáp đại ý thế này: Một lời nói không thể làm hưng 
thịnh đất nước ngay được nhưng có tác động gần như dần dần sẽ khiến cho 
đất nước hưng thịnh. 

Ngài đưa ra ví dụ, người ta thường nói câu này: “Làm vua khó, làm bề tôi 
không dễ.” Nếu như vua nghe lời đó mà chịu khó sửa mình, làm gương đạo 
đức cho các quan, lại tận tụy đêm ngày tìm phương thế thích hợp để trị quốc 
an dân; đồng thời các quan cũng theo vua hết lòng nỗ lực phục vụ đất nước; 
chắc chắn, chỉ trong một thời gian ngắn đất nước sẽ hưng thịnh. Như thế, câu 
nói “Làm vua khó, làm bề tôi không dễ” hàn là một câu nói làm hưng thịnh 
đất nước. 

Trả lời cho câu hỏi của vua Lỗ Định Công về một câu nói làm mất nước, 
Đức Khổng Tử cũng đáp lại tương tự: Một lời nói không thể làm mất nước 
ngay, nhưng cũng gần như dần dần sẽ làm mất nước. Ngài cũng ví dụ, người 
ta thường nhắc câu này của một ông vua: “Ta không vui vì được làm vua, chỉ 
vui vì lời nói của ta chẳng ai dám chống lại.” Nếu như vua nói điều tốt, có lợi 
cho đất nước, mà ai cũng thuận theo, quả là thật tốt rồi. Nhưng nếu vua nói 
điều dó, có hại cho quyền lợi dân chúng mà không có vị quan nào dám chống 
lại, dám khuyên can, như thế vua lại lấy làm vui lòng; câu nói đó của vua hẳn 
là một câu nói làm mất nước rồi. 


317 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


16. 
莱 公 内 政子 目 : 近 者 说 ， 让 者 来 。 


Diệp Công vấn chính. Tử viết:“Cận giả duyệt, viễn giả lai.” 
Dịch nghĩa: 


Diệp Công hỏi về chính trị. Đức Khổng Tử nói: “Những người ó gần được 
vui vẻ, những người ở xa tìm đến.” 


BÌNH GIẢI: 


Diệp Công là một quan chức cai trị huyện Diệp ở nước Sở. Có lẽ ông đã hỏi 
về chính trị với Đức Khổng Tử khi ngài ghé thăm nước Sở trên đường chu du 
liệt quốc. Đức Khổng Tử đã trả lời một cách vắn tắt nhưng ý tứ rất rộng rãi; 
đại ý rằng: một nền chính trị lý tưởng là làm sao cho những người ở gần được 
vui vẻ và những người ở xa nghe tiếng lành mà tìm đến. Những người ở gần 
là những người trực thuộc quyền cai trị của nhà cầm quyền. Những người ở 
xa là những người ở các nước chư hầu khác. 

Thực tế cho biết dân chúng chỉ vui vẻ khi được ấm no và sống thoải mái 
trong một bầu không khí thanh bình, không bị o ép, bắt nạt. Muốn được như 
vậy, nhà cầm quyền cần lưu ý đến những điểm sau đây: 

- Phải đặt quyền lợi và sinh mệnh của dân trên quyền lợi và sinh mệnh 

của mình. 

- Không được đặt gánh nặng trên dân, tránh sưu cao thuế nặng. 

- Pháp luật đặt ra cho dân thì nhà cầm quyền và gia thuộc phải tuân giữ 

trước. 

- Bảo vệ dân khỏi nạn trộm cướp, xâm hại. 

- Thi hành chính sách văn hoá giáo dục thích hợp để mở mang dân trí và 

phát triển đạo đức. 

- Phát triển kế hoạch kinh tế cho dân được thịnh vượng. 

- Lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân. v.v... 


Dân chúng sẽ được vui vẻ khi thấy nhà cầm quyền thương dân như cha mẹ 
thương con, cư xử thân thiết với dân như bạn hữu thâm tình. Bấy giò, những 
người ở nơi xa, các nhân tài, hiên sĩ ẩn dật trong chốn thôn dã sẽ tìm đến để 
được hưởng không khí thanh bình của một nền chính trị nhân hậu. Dó là kết 
quả của việc cai trị thành công, tốt đẹp vậy. 


17. 
+X 23 53 , AKo ƒH: HA, H J]. 4; 
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Tử Hạ vi Cử Phủ Té, vấn chính. Tử viết:“Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi. Dục 
tốc tắc bất đạt; kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành.” 

Dịch nghĩa: 
Tử Hạ làm quan Tể ấp Cử Phủ, hỏi về việc chính trị. Đức Khổng Tử nói: 
“Đừng muốn nhanh chóng, đừng nhắm tới lợi nhỏ. Muốn nhanh chóng 
thì không thành tựu; nhắm tói lợi nhỏ thì việc lớn không thành công.” 


BÌNH GIẢI: 


Theo dõi câu trả lời của Đức Khổng Tử dành cho Tử Hạ, chúng ta lại thấy 
một khía cạnh khác của việc chính trị. Có hai điều trở ngại cho việc thành 
công trong chính trị là: muốn nhanh chóng và nhắm tới lợi nhỏ. 

Người nào có bản tính hấp tấp, nóng nảy, làm việc gì cũng muốn nhanh 
xong thì làm chính trị sẽ hỏng. Tham gia vào chính sự, cần phải suy nghĩ kỹ, 
tính toán lợi hại về việc sắp làm; khi đã tiến hành, phải thong thả, bình tĩnh; 
việc trước, việc sau phải được tiến hành từng bước theo thứ tự, cân thận, chắc 
chắn. Bởi vì việc chính trị liên hệ tới toàn dân; nếu muốn nhanh chóng cho 
xong mà vội vàng, hấp tấp thì dễ hỏng việc; gây hậu quả thiệt hại cho nhiều 
người, nhiều thế hệ. 

Ngoài ra, người làm chính trị đừng nhắm tới lợi nhỏ. Lợi nhỏ là những mối 
lợi chỉ đem lại lợi ích trong một thời gian ngắn, hoặc đem lại lợi ích cho một 
thiểu số. Nếu chỉ nhắm tới lợi nhỏ, thi hành những kế hoạch nhỏ nhoi, hạn 
hẹp, cục bộ, thì những việc lớn lao ích nước lợi dân đâu có được để ý tới? Như 
thế việc lớn quốc gia kinh bang tế thế không thể thành công. 

Người làm chính trị cần phải biết tiên liệu, biết nhìn xa trông rộng, biết 
triển khai những kế hoạch có lợi ích lâu dài và tiến hành một cách vững chắc, 
thì sự nghiệp chính trị mới thành công, dân chúng cả nước trong nhiều thế 
hệ mới được thịnh vượng. 


18. 
#2^##3jL-ƒH : ZALEZ, Jt S E m ƒ 4 
Z 
ee 天 党 之 直 者 里 於是 ， 父 为 子 隐 ， 子 为 父 
隐 ， 直 在 其 中 人 矣 。 


Diệp Công ngứ Khổng Tử viết:“Ngô đẳng hữu trực cung giả: kỳ phụ 
nhương dương, nhi tử chứng chi.” 
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Khổng Tử viết: “Ngô đẳng chi trực giả di u thị, phụ vị tử ẩn, tử vị phụ 
ẩn; trực tại kỳ trung hỹ.” 

Dịch nghĩa: 
Diệp Công nói với Đức Khóng Tử rằng: “Xóm tôi có người ngay thẳng: 
người cha ăn trộm dê, người con ra làm chứng.” 


Đức Rhổng Tử nói: “Người ngay thẳng của xóm tôi khác thế: cha che 


A: 39 


giấu cho con, con che giấu cho cha, sự ngay thẳng ở bên trong thôi. 


BÌNH GIẢI: 


Diệp Công khoe với Đức Khổng Tử rằng ở nơi ông cai trị có người ngay 
thẳng, tón trọng luật pháp, đến nỗi con đứng ra làm chứng (hay tố cáo) vềâ 
việc cha mình ăn trộm dê. 

Đức Khổng Tử bày tỏ quan điểm bằng cách nêu ra trường hợp người ngay 
thẳng ở quê hương mình “Cha che giấu cho con, con che giấu cho cha, ngay 
thẳng ở bên trong thôi.” Nói như vậy, Đức Khổng Tử có ý chê người ngay 
thẳng xóm Diệp Công quá khắc nhiệt, làm mất tình nghĩa giữa con với cha. 

Nếu vậy, phải chăng Đức Khổng Tử có lập trường vị tình riêng, bỏ qua luật 
pháp, mà bao che cho tội ác của cha hay con? Thưa rằng không phải thết 

Trong chương Lý Nhân ở trên, Đức Khổng Tử nói: “Sự phụ mẫu cơ gián, 
kiến chí bất tùng, huu kính bất vi, lao nhi bất oán. - FR FKR, R. 
#, LARZ, AmA .” (Thờ phụng cha mẹ thì nhỏ nhẹ khuyên can. 
Thấy ý chí không theo mình thì vẫn kính trọng mà không lìa bỏ, chịu khó 
nhọc mà không oán trách.) (Lý nhân: tiết 18). 

Căn cứ vào đây, chúng ta thấy quan điểm của Đức Khổng Tử là: cha mẹ 
làm điều ác thì con phải khuyên can. Khuyên can nhưng vẫn kính trọng 
không lìa bỏ cha mẹ. Trong khi khuyên can có bị cha mẹ đánh mắng (khó 
nhọc) thì cũng không oán trách. Như thế, sự ngay thẳng của con nằm trong 
sự khuyên can đó. Nếu khuyên can không được, chuyện võ lở ra, đến nỗi 
chính quyền phải xử lý theo pháp luật thì đành chịu. Đạo hiếu đối với cha mẹ, 
đạo từ đối với con cái (phụ từ, tử hiếu) không chấp nhận con tố cáo cha mẹ 
hay cha mẹ tố cáo con cái. Nếu tố cáo, tình nghĩa cha mẹ con cái không còn 
nữa. Dó là giải pháp dung hoà của Đạo Nho vận dụng trong tình huống nan 
giải khi có sự xung đột giữa luật pháp và tình nghĩa gia đình. 


19. 
3t3# M4. FR: BAA, MEAs HAB. 3k Z 
33%, RKTL. 
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Phàn Trì vấn nhân. Tử viết:“Cư xử cung, chấp sự kính, dữ nhân trung. 
Tuy chi di địch, bất khả khí dã.” 


Dịch nghĩa: 
Phàn Trì hỏi về điều nhân, Đức Khổng Tử nói: “Tại nhà thì ở khiêm 
cung, tiếp nhận công việc thì kính cẩn, giao tiếp với người thì thật lòng. 
Tuy ó chốn mọi rg, cũng không thể bỏ được.” 
` bid 
BINH GIAI: 


Ó đây, chúng ta lại thấy một khía canh khác của đức nhân, nhưng rất phổ 
thông, khi Đức Khổng Tử trả lời cho Phàn Trì một lần nữa. Người có nhân khi 
ở nhà rảnh rang với gia đình vẫn phải có thái độ khiêm cung; khi tiếp nhận 
công việc ngoài xã hội thì phải tôn kính đối với người giao việc cho mình và 
cẩn thận trong việc làm; khi giao tiếp với người khác, bất kể ai, thì phải thật 
lòng, không giả dối. 

Đó là ba điều cần thiết gắn liền với người nhân, không kể người ấy sống ở 
đâu, ngay cả khi ở chốn mọi rg, giao thiệp với những người dốt nát, kém văn 
hoá cũng vậy. Nghĩa là, trong bất cứ không gian, thời gian nào, người có đức 
nhân vẫn một mực sinh hoạt thật tốt, không chê được. 


20. 
贡 问 日 : 何如 斯 可 亩 之 士 侨 ? 
H: FEAR, AIJ, RAAT, Tt 


: KHAK? 

: EARRA 8X R 。 

: KHAK? 

: FLE, ILAR, BERR, DAR! 抑 亦 可 以 
HRE 。 

H: 今 之 从 政 者 何如 ? 

+E]: $! 32 A, 何 足 算 也 ! 


Tử Cống vấn viết: “Hà nhu tu khả vị chi si hy?” 


子 
子 
< 
日 
司 
H 
H 


Tử viết: “Hành kỷ hữu sỉ, sứ u tứ phương, bất nhục quân mệnh, khả vị 
sĩ hỹ.” 
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Viết: “ Cam vấn kỳ thứ.” 
Viết: “Tông tộc xưng hiếu yên, hương đẳng xưng đễ yên.” 
Viết: “Cảm vấn kỳ thứ.” 
Viết: “Ngôn tất tín, hạnh tất quả, khanh khanh nhiên, tiểu nhân tai! Úc 
diệc khả dĩ vi thứ hy.” 
Viết: “Kim chỉ tùng chính giả hà nhu?” 
Tử viết: “Y! Đầu sao chi nhân, hà túc toán dã?” 

Dịch nghĩa: 
Tử Cống hỏi rằng: “Như thế nào mới có thể gọi là kẻ sĩ?” 
Đức Khổng Tử nói: “Hành vi của mình có hổ thẹn, đi sứ bốn phương 
không làm nhục mệnh vua, có thể gọi được là kẻ sĩ.” 
Hỏi: “Dám hỏi về bậc dưới.” 
Đáp: “Họ hàng ca ngợi là hiếu thảo, làng xóm ca ngợi là thuận hoà.” 
Lai hỏi: “Dám hỏi về bậc dưới nữa.” 
Đáp: “Nói ắt giữ niềm tin, hành động ắt cương quyết, là kẻ tiểu nhân hẹp 
hòi cố chấp đấy, nhưng xem ra cũng có thể được xem là bậc dưới nữa.” 
Lai hỏi: “Hiện nay những kẻ ra làm chính trị thì thế nào?” 
Đúc Khổng Tử nói: “Ôi! Hạng người khí cục hèn mon ấy, sao tính đủ 
được?” 


BÌNH GIẢI: 


Tử Cống muốn hỏi thầy xem những người có học mà đã ra làm quan (kẻ 
sĩ) phải có những điều kiện nào mới xứng đáng với danh hiệu ấy. Đức Khổng 
Tử nêu ra hai điều kiện: 

- Được gọi là kẻ sĩ (ra làm quan) phải có đạo đức, tức là biết hổ thẹn về 
những hành vi xấu của mình. Vì biết hổ thẹn cho nên kẻ sĩ không dám 
làm điều gì xấu. Người không biết hổ thẹn thì có điều xấu nào cũng dám 
làm. 

- Được gọi là kẻ sĩ (ra làm quan) phải có tài, nhờ có thực tài lại giỏi ứng đối, 
khi đi sứ các nước mới không bị chê bai, bắt bẻ, mới không làm nhục sứ 
mệnh vua giao cho. 


Tử Cống hỏi thêm về kẻ sĩ bậc dưới, tức là hạng hai. Đức Khổng Tử cũng 
nêu ra hai điều kiện: 


- Được họ hàng ca ngợi là người hiếu thảo với cha mẹ. 
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- Được làng xóm ca ngợi là người thuận hoà với anh em. 


Người làm chính trị có hai điều kiện này, tuy kém tài, nhưng có đức, có thể 
đảm đương được việc nước. Dó là hạng kẻ sĩ thứ hai. 

Tử Cống lại hỏi về kẽ sĩ bậc dưới nữa, tức là hạng ba. Đức Khổng Tử cũng 
nêu ra hai điều kiện: 

- Nói ắt giữ niềm tin, tức là đã nói ra thì giữ lấy lời, không nuốt lời. 

- Hành động át cương quyết, không bê trễ, chén chù. 

Loại người này chưa phải là bậc quân tử thông đạt, bởi vì hay hẹp hòi cố 
chấp (khanh khanh nhiên), không biết linh động quyền biến tùy theo thời cơ. 
Người như thế chỉ là hạng tiểu nhân thôi; bởi vì trong thực tế có những hành 
động không đáng phải cương quyết, cương quyết quá có thể bị vấp váp hoặc 
phật lòng mọi người. Tuy hành xử cứng nhắc thiếu khôn ngoan nhưng tuân 
thủ nguyên tắc hướng đến điều tốt, đó cũng tạm gọi là kẻ sĩ hạng ba. 

Còn đối với những người ra làm chính trị hiện nay (tức là thời Xuân Thu ở 
Trung Hoa), Đức Khổng Tử than thở rằng: “Ôi! Hạng người khí cục hèn mọn 
ấy, sao tính đủ được?” 

Nghĩa đen của bốn chữ “đẩu sao chi nhân” là bọn người có lòng dạ như 
cái đấu đong thóc, cái rá vo gạo; ngày nay, chúng ta gọi là bọn “giá áo túi 
cơm” (thân như cái giá mắc áo, bụng như cái túi đựng cơm); tức là bọn người 
tâm trí nhỏ nhoi, chỉ nghĩ đến cơm áo, đến địa vị, đến vinh thân phì gia, đến 
danh tiếng hão huyền; đâu có lượng cả bao dung đến những người nghèo hèn 
thấp cổ bé miệng; đâu có nghĩ đến quyền lợi đất nước, đến sự thái bình thịnh 
vượng của toàn dân. Họ để cho dân “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ tú?! Bọn 
đó thì quá nhiều, đâu đáng gọi là kẻ sĩ, làm sao tính cho xué! 

Qua lời than thở của Đức Khổng Tử, ngày nay chúng ta mới biết rõ lý do 
đại loạn của thời Xuân Thu (722 - 480). Trong thời ấy, quyền bính của nhà 
Chu dần dần rơi vào tay các vua chư hầu và chế độ phong kiến đang dần dần 
trở thành chế độ quân chủ chuyên chế. Nước chư hầu nào mạnh thì xưng 
Bá chủ (Ngũ bá), nước nọ thôn tính nước kia. Chiến tranh liên tiếp, cương 
thường đổ nát, đạo lý suy đổi, dân chúng lầm than. Vào khoảng thời gian ấy, 
có tới 36 vụ giết vua, có 483 lần hành quân, các tội ác như cha con giết nhau, 
cướp vợ của nhau, anh em, vợ chồng hại nhau không kể xiết... (Theo Giản Chi 
và Nguyễn Hiến Lê: Đại cương Triết học Trung Quốc, Cảo Thơm xuất bản, 
trang 28). Bấy giờ, những người ra làm chính trị ó nước Lỗ và các nước chư 
hầu khác hầu hết không đáng gọi là kẻ sĩ hạng ba, mà chỉ là hạng “đẩu sao 
chi nhân” mà thôn! 
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21. 
TH: 不 得 中 行 而 与 之 ， 必 也 狂 猜 平 ! 狂 者 进取 ， 
独 者 有 所 不 为 也 。 
Tử viết: “Bất đắc trung hành nhi dữ chi, tất dã cuồng quyến hồ. Cuồng 
giả tiến thủ; quyến giả hữu sỏ bất vi dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Chẳng được những người đi trong trung đạo để mà 
glao thiệp, chỉ có hạng người có chí cao và có khí tiết thôi. Hạng người có 
chí cao thì tiến lên; hạng người có khí tiết thì có chỗ không làm.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử nói câu này có ý nhắm vào các đệ tử của mình. Trong hàng 
đệ tử của ngài, không có hạng người đi trong trung đạo. Trung đạo là đường 
lối không thiên lệch. Trình Tử nói: “Bất thiên chỉ vị trung - 未 不 偏 之 谓 中 ” 
(Không thiên lệch gọi là trung.) (Trung Dung, Chu Hy chương cú). 

Người đi trong trung đạo, sinh hoạt không thiên lệch khỏi đạo Trời. Không 
thiên lệch khỏi đạo Trời là sống theo quy luật âm dương. Kinh Dịch nói:“Nhất 
âm, nhất dương chỉ vi đạo.” (Một âm, một dương gọi là đạo.) (Kinh Dịch: Hệ 
từ). Có sống trong đạo trời thì mới tu sửa được nhân đạo. Nhân đạo là đường 
lối sống tốt đẹp trong cõi người. Đạt được nhân đạo thì mới có khả năng tiến 
lên Thánh đạo, thành con người lý tưởng phối Thiên. 

Đức Khổng Tử có nguyện vọng hướng dẫn các học trò trở nên đạt nhân 
quân tử, thành tựu nhân đạo, để rồi tiến lên Thánh đạo. Tuy nhiên, ngài tỏ 
ý tiếc rằng trong hàng đệ tử không có hạng người đi trong trung đạo để ngài 
có thể truyền Thánh đạo. 

Trong hàng đệ tử của ngài chỉ có loại người có chí cao (cuồng giả) và loại 
người có khí tiết (quyến gia) thôi. Người chí cao thì hay ngóng nghênh, thiếu 
khiêm cung. Người khí tiết thì thắng thắn, không ninh bg, không làm càn, 
nhưng thiếu linh hoạt quyền biến. 

Tuy nhiên, với hai hạng người đó, ngài cũng được an ủi rồi. Người chí cao 
thì có năng lực tiến lên. Năng lực này cần thiết cho người ta bước từ tiểu nhân 
lên quân tử, rồi dần dần tiến lên hiền thánh. Còn người khí tiết thì biết giữ 
mình, không dám làm điều gì trái đạo lý. Năng lực giữ mình ngay thẳng cũng 
có thể giúp từ bỏ đường trái mà bước sang đường ngay của bậc hiển thánh 
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được; mặc dầu cả thầy và trò đều phải kiên trì, nhẫn nại. Thầy kiên trì nêu 
gương và dạy dỗ. Trò nhẫn nại tu tập từng bước một. 

Thế là trong đám người cuồng quyến đó, Đức Khổng Tử đã truyền đạo 
được cho Nhan Hồi và Tăng Sâm; hai thế hệ sau có thêm Tử Tư và Mạnh 
Tủ; cộng lại thành Tứ phối (có thể sánh với thầy). Ngoài ra còn có Thập triết 
(mười vị hiểu biết thấu đáo) và Thất thập nhị hiền (72 người có đức hạnh tốt). 


22. 


FR: 南 人 有 言 日 : “Am, KITALE 
Z.” Ak! “不 恒 其 德 ， 或 承 之 着 。” 子 日 :不 
占 而 已 矣 。 


Tủ viết: “Nam nhân hữu ngôn viết: Nhân nhi vô hằng, bất khả dĩ tác vu 
y: Thiện phù! ‘Bât hằng kỳ đức, hoặc thừa chi tu.’ Tử viết: “Bất chiêm 
nhỉ đĩ hỹ!” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người phương Nam có câu rằng: “Người mà không có 
lòng giữ bền, không thể làm thầy cúng, thầy thuốc. Đúng lắm!” “Không 
giữ bền đức của mình, e rằng đương lấy xấu hổ.” Đức Khổng Tử nói: 
“Chẳng đoán xét mà thôi!” 


BÌNH GIẢI: 


Ó Trung Hoa, người phương Nam sống về nông nghiệp, có tiếng hiếu hoà, 
nhẫn nhục, bền bĩ hơn người phương Bắc. Nói chuyện với Tử Lộ, Đức Khổng 
Tử đã từng ngợi khen tính mạnh mẽ của người phương Nam. Ngài nói: “Khoan 
nhu di giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường dã. Quân tử cư chi. - 宽 
4#. ®S‡t&i : 南方 之 强 也 ， 有 君子 居 之 。(Lay khoan dung mềm dẻo 
để dạy dó, không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của người phương Nam. 
Người quân tử sống với sức mạnh ấy.) (Trung Dung, chương 10). 

Theo sách Sử Ký của Tư Mã Thiên, Lão Tử là người nước Sở, thuộc phương 
Nam, nên đã chủ trương triết thuyết “Nhu nhược thắng cương cường - 柔弱 
Hỗ 15 18% . (Mềm yếu thắng cứng mạnh.” (Đạo đức kinh, chương 36). 

Vì hiếu hoà, nhẫn nhục, bền bi, người phương Nam được tiếng là gần gũi 
minh triết, cho nên có những câu ngạn ngữ khôn ngoan. Ó đây, Đức Khổng 
Tử khen câu ngạn ngữ: “Người mà không có lòng giữ bền, không thể làm thầy 
cúng, thầy thuốc” là đúng. 
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Vậy câu này có ý nghĩa gì? 

Người không có lòng giữ bền (vô hằng: không có hằng tâm) là người mà 
tâm tư hay bị ngả nghiêng, bị lôi kéo, không có lập trường rõ rệt, không 
chuyên chú vào một hướng nào, thay đổi ý kiến luôn luôn. Người đó không 
thể thành công trong đời. Ngạn ngữ Pháp nói: “Pierre qui roule namasse 
pas mousse.” (Hòn đá lăn hoài không kết được rong rêu.) Dĩ nhiên, một hòn 
đá cứ lăn lóc hết chỗ này đến chỗ nọ, chỉ có mòn đi, chứ đâu có rong rêu nào 
bám vào hay mọc lên được. Cũng vậy, người mà không giữ đạo thường hằng, 
không có hằng tâm bền chí, sẽ không tích lũy được số vốn kiến thức nào cho 
mình, cũng không tự tạo được kỹ năng gì; vì thế, chẳng làm nên sự nghiệp gì 
và không gom góp được tài sản nào. Người đó sẽ phải sống lây lất, nhờ vả hết 
người nọ đến kẻ kia. Đã chẳng lập được công nghiệp lớn lao thì chớ, đến như 
làm thầy cúng,thầy thuốc cũng không xong. Tại sao? 

Thầy cúng là người thay mặt gia chủ, dâng lễ vật và lời khấn nguyện đến 
các vong linh tổ tiên đã khuất. Thầy cúng chính là kẻ trung gian giữa người 
còn sống và người đã khuất, trong nền văn hoá và tôn giáo của người cổ ở 
Đông phương. Muốn đóng vai trò trung gian ấy, thầy cúng phải có lòng thành 
khẩn, giữ bền (hằng) đức hạnh và niềm tin vào thế giới siêu hình, mới có sự 
cảm ứng với các vong linh. Nếu không có lòng hằng, tâm trí lông bông, lời 
khấn nguyện và bộ điệu, cử chỉ không thành khẩn, ai tín nhiệm mà nhờ cúng 
vái! 

Còn thầy thuốc càng cần có hằng tâm lắm. Để làm thầy thuốc, phải có tâm 
chuyên nhất (hằng) mới có thể nghiệm xét và chiêm đoán bệnh tật, theo dõi 
diễn tiến của cơn bệnh, theo dõi diễn tiến của con người trước cơn bệnh, hay 
trước sự thay đổi của thời tiết, thay đổi của thực phẩm. Nếu không có tâm 
chuyên nhất nghiên cứu, học tập, thử nghiệm (vô hằng), làm sao có thể định 
bệnh chính xác và cho thuốc thích hợp? 

Vì thế Đức Khổng Tử đã phải khen câu ngạn ngữ của người phương Nam 
là đúng, là tốt lành (thiên), đầy tính minh triết. Để làm sáng tỏ đạo hằng; 
ngài còn nhắc đến một câu Kinh Dịch. Câu này là hào từ Cửu Tam, tương 
truyền của Chu Công, trong quẻ Lôi Phong Hằng. Nguyên văn là: “Bất hằng 
kỳ đức, hoặc thừa chi tu; trinh, lẫn.” (Không giữ bền đức của mình, e rằng 
đương lấy xấu hô; giữ mãi điều đó, đáng tiếc!)' Hào Cửu Tam chỉ người cương 
mãnh thái quá, lại bất trung, không hợp với đạo hằng, không giữ bền được 
đức của mình, có khi lại bị ngả nghiêng, bị lôi kéo mà đi đến những hành vi 
đáng xấu hổ. Nếu cứ giữ mãi tình trạng đó (trinh), thì rất đáng tiếc (lẫn)! Lời 
Tiểu Tượng giải thêm rằng: “Bất hằng kỳ đức, vô sở dụng dã.” (Không giữ 
bền đức của mình, không có chỗ nào dùng vậy.) Người không giữ bền đức của 


1 Xin xem thêm quẻ Lôi phong hằng trong Dịch Học Tân Thư, cùng tác giả. 
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mình, không có lập trường rõ rệt, lại hay thay lòng đổi dạ, lấy chỗ nào mà 
dung thân, có ai chứa chấp cho nổi! 

Nhắc lại câu Kinh Dịch rồi, Đức Khổng Tử nói: “Chẳng đoán xét mà thôi..” 
Ngài có ý phê bình rằng: bởi vì không chịu đoán xét việc đời kỹ càng, cho nên 
người ta mới không giữ đạo hằng (vô hằng). Một khi người nào chịu khó học 
hỏi và chiêm nghiệm những tấm gương trong trường đời, trong lịch sử, sẽ biết 
rằng giữ đạo hằng là cần thiết cho sự thành công, lập nghiệp và cũng cần 
thiết cho việc tu đức để tiến lên bậc quân tử, thánh hiền. 


23. 

子 日 : 君子 和 而 不 同 ， 小 人 同 而 不 和 à- 

Tử viết: “Quán tử hoà nhi bất đồng; tiểu nhân đông nhi bất hoà!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Quân tử hoà vui với người mà không cùng giống như 
người; tiểu nhân cùng giống như người mà không hoà vui với người.” 


BÌNH GIẢI: 


Quân tử là người sống trong đạo đức cho nên sẵn sàng dẹp bỏ ý riêng, 
bỏ sang một bên lối sinh hoạt khác biệt của mình để hoà vui với mọi người; 
chẳng những hoà trong cách ăn uống... mà còn hoà trong sinh hoạt phù hợp 
với phong tục, tập quán, văn hoá để làm vui lòng người; nhưng không hoàn 
toàn cùng lập trường, cùng quan điểm, cùng lý tưởng với người, nhất là không 
phụ họa, a dua với người trong những hành vi trái đạo lý. 

Trái lại, tiểu nhân là người sẵn sàng từ bỏ lập trường, quan điểm của 
mình để hùa theo người khác, phụ họa a dua với người, kể cả trong những 
hành vi xấu, cốt lấy lòng người nhất thời, nhằm thủ đắc quyền lợi, nhưng tâm 
hồn lại không hoà vui được với người. Tiểu nhân sẵn sàng gây nên sự xích 
mích tranh chấp, phản bội người khi không được như ý. 

“Hoà nhi bất đồng” còn chỉ thái độ của người quân tử sẵn sàng hoà hợp 
với người khác để tiến tới hạnh phúc chung như ổn định, thịnh vượng xã hội, 
nhưng không đồng quan điểm với người về lý tưởng riêng tư. Trường hợp 
này thường diễn ra trong những lãnh vực: chính trị, tôn giáo, triết lý, nghệ 
thuật... 


24. 
FAB: RARA, k? 
子 日 : 未 可 也 。 
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ASP 2 , 何如? 

子 日 : 未 可 也 。 不 如 乡 人 之 善 者 好 之 ER 3 Ë 
cá. 

Tử Cống vấn viết: “Hương nhân giai hiếu chi, hà như?” 

Tử viết: “Vị khả dã.” 

“Hương nhân giai ó chỉ, hà như?” 

Tử viết: “VỊ khả dã. Bất như hương nhân chỉ thiện giả hiếu chi, kỳ bất 
thiện giả ố chỉ.” 


Dịch nghĩa: 


Tử Cống hỏi rằng: “Người trong làng đều ưa thích, người ấy ra sao?” 
Đức Khổng nói: “Chưa thể cho là được.” 

[Hỏi tiếp]: “Người trong làng đều ghét, người ấy ra sao?” 

Đức Khổng nói: “Chưa thể cho là được. Không bằng người thiện trong 
làng ưa thích, người xấu trong làng ghét.” 


BÌNH GIẢI: 


Tử Cống có ý hỏi rằng: Con người được mọi người trong làng đều ưa thích 
đã thật là người tốt chưa? Và con người bị mọi người trong làng đều ghét, đã 
thật là người xấu chưa?. 

Trong cả hai trường hợp, Đức Khổng Tử đều trả lời: “Chưa thể cho là 
được.” Nghĩa là không thể căn cứ vào sự ưa thích hay sự ghét bỏ của người 
trong làng mà xác định một người nào là tốt hay xấu. Bởi vì, trong làng có cả 
người tốt lẫn kẻ xấu. 

Quy luật bình dân: “Ngưu tầm nguu, mã tầm mã.” (Trâu tìm trâu; ngựa 
tìm ngựa.) và quy luật dịch lý nói rằng: “Đồng thanh tương ứng; đồng khí 
tương cầu. (Cùng tiếng thì đáp ứng nhau; cùng khí chất thì tìm kiếm nhau.) 
Như vậy, cả hai quy luật đó đều nói lên một thực tế: Người tốt tìm kẻ tốt; 
người xấu tìm kẻ xấu. Nếu cả làng đều tốt mà ưa thích một người, hẳn người 
ấy là tốt; nếu cả làng đều xấu, mà ưa thích một người; hẳn người ấy là xấu. 
Ngược lại, nếu cả làng đều tốt mà ghét một người, người ấy hẳn là xấu; nếu 
cả làng đều xấu, mà ghét một người, người ấy hẳn là tốt. 

Để cho minh bạch, phải nhận định rằng: Nếu những người tốt trong làng 
đều ưa thích và những người xấu trong làng đều ghét một người nào, hẳn 
người ấy là tốt. Nếu những người tốt trong làng đều ghét và những người xấu 
trong làng đều ưa một người nào, hẳn người ấy là xấu. 
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25. 
子 日 : 君子 易 事 而 难说 也 。 说 之 不 以 道 ， 不 说 也 。 
及 其 使 人 也 ， 器 之 。 
小 ph rm 2 SL Ska. 说 之 中 不 以 道 ， 说 也 。 及 其 使 
Tử viết: “Quán tử di sự nhi nan duyệt dã. Duyệt chi bất dĩ đạo, bất duyệt 
dã. Cập kỳ sử nhân dã, khí chỉ. 
Tiểu nhân nan sự nhi di duyệt dã. Duyệt chỉ tuy bất dĩ đạo, duyệt dã. 
Cập kỳ sử nhân dã, cầu bị yên.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử dễ phục vụ, nhưng khó làm cho vui 
lòng. Để làm cho vui, không lấy đạo lý thì không vui. Đến khi sai khiến 
người, thì căn cứ vào khả năng. 

Rẻ tiểu nhân khó phục vụ, nhưng dễ làm cho vui lòng. Để làm cho vui, 
tuy không lấy đạo lý cũng vui. Đến khi sai khiến người, lại đòi hỏi hoàn 
toàn. 


BÌNH GIẢI: 


Quân tử là người sống đức hạnh, giản dị, ít nhu cầu, không đòi hỏi gì 
nhiều, nên người dưới dễ phục vụ; tuy nhiên lại khó làm cho người quân tử 
vui lòng. Bởi vì, để làm vui lòng, bất cứ điều gì cũng phải hợp tiêu chuẩn đạo 
lý. Lời nói, hành vi, ngay đến phẩm vật trao tặng đều phải hợp đạo lý, người 
quân tử mới vui vẻ chấp nhận. Khi sử dụng người nào, người quân tử chỉ tùy 
theo một khả năng nào đó mà giao việc, không đòi hỏi người ấy phải hoàn 
toàn mọi phương diện, vì biết rằng: “Nhân vô thập toàn -A #&-Ƒ A” (Người 
ta không al giỏi tất cả.). 

Kë tiểu nhân không có đạo đức, nhiều ham muốn, nhu cầu cho nên khó 
phục vụ, khó đáp ứng; nhưng lại dễ làm cho vui lòng. Bởi vì, không cần theo 
tiêu chuẩn đạo lý, bất cứ điều gì, vật gì đáp ứng được sự ưa thích nhất thời, 
đều có thể làm cho kẻ tiểu nhân vui lòng ngay. Khi sử dụng người nào, kẻ tiểu 
nhân lại đòi hỏi người ấy phải hoàn toàn về mọi phương diện; không hoàn 
toàn thì bị chê bai trách móc. 


26. 
子 日 : Fän, JA 550 Z o 
Tủ viết: “Quân tử thái nhi bất kiêu; tiểu nhân kiêu nhi bất thái.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Không Tử nói: “Người quân tử an vui mà không kiêu căng; kẻ tiểu 
nhân kiêu căng mà không an vui.” 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử trên không oán trời, dưới không trách người (Thượng bất 
oán thiên, hạ bất vuu nhân -_È R£ › F + LA o), luôn luôn sống trong 
đức nhân, đức hoà, cho nên tâm hồn được an vui mà không kiêu căng. Kiêu 
căng là dáng bộ của người cảm thấy mình hơn người hay vượt trội mọi người. 
Người quân tử thấy mình cũng như người hay còn kém người, tự thấy mình 
không hoàn toàn, cho nên có thái độ khiêm cung, từ tốn mà không lộ vẻ kiêu 
căng. 

Trái lại, kẻ tiểu nhân chỉ muốn vượt trội hơn người, lấn lướt người, muốn 
người thua kém mình và phải tôn sùng mình, cho nên luôn lộ vẻ kiêu căng. Vì 
luôn luôn bận tâm ganh đua hơn kém, oán ghét, sân hận, thiếu khoan dung 
độ lượng, cho nên tâm hồn kẻ tiểu nhân không bao giờ được an vui. 


27. 
子 日 : 刚毅 木讷 ， 近 仁 。 
Tu viét: “Cuong, nghi, móc, nót cán nhán.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói:“Cứng rắn, quả quyết, chất phác, nói năng chậm chạp 
thì gần gũi đức nhân.” 
` ka 
BINH GIAI: 
Cứng rắn là tính cách của người có lập trường vững vàng, không bị ngã 
nghiêng, xiêu đổ trước những cám dỗ, không bị những thế lực xấu lôi kéo. 
Quả quyết là tính cách của người có ý chí mãnh liệt, không rụt rè, chần 
chừ; một khi đã có ý định làm gì thì thực hiện ngay và không lùi bước. 
Chất phác là tính cách của người ngay thật, không dối trá lươn lẹo, ý nghĩ 
và lời nói đi đôi với nhau, không có âm mưu qui quyệt lừa đảo. 
Nói năng chậm chạp biểu hiện tính cách của người không hấp tấp, lời nói 


ra có sự suy nghĩ cẩn thận, chín chắn; do đó, những lời nói ấy có thể thực hiện 
được và đáng tin cậy. 

Người nào có đủ bốn tính cách ấy, tuy chưa sửa mình theo đức nhân, nhưng 
đã gần gũi với đức nhân rồi; chỉ cần cố gắng học hỏi và điều chỉnh quân bình 
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những tính cách ấy thì có thể trở nên bậc nhân. Người nhân là người hiểu 
thấu đạo Trời, thông suốt đạo người, cư xử đúng mực và thân yêu mọi người. 


28. 


子路 问 日 : fJ4e3ƒ*J + £? 
FS: 321321818, Eww, "Ji +. M %3232 
AZ LÉRE 。 
Tử Lộ vấn viết:“ Hà như tư khả vị chi sĩ hy?” 
Tử viết: “Thiết thiết ty ty, di di như dã, khả vị sĩ hy. Bằng hữu thiết thiết 
ty ty, huynh đệ di di.” 
Dịch nghĩa: 
Tử Lộ hỏi rằng:“ Như thế nào mới có thể được gọi là kẻ sĩ?” 


Đức Khổng Tử nói: “Thân mật khuyên nhủ lẫn nhau, vui vẻ với nhau, 
có thể được gọi là kẻ sĩ. Bạn bè thì thân mật khuyên nhủ lẫn nhau, anh 
em thì vui vẻ với nhau.” 


` k 2 
BINH GIAI: 

Trong chương này, tiết 20, Tử Cống đã từng hỏi Đức Khổng Tử về kẻ sĩ. 
Kẻ sĩ được đề cập tới trong những câu trả lời của Đức Khổng Tử ở đấy là kẻ 
sĩ đã ra làm quan. 

Ó đây, kẻ sĩ chỉ cho những người học đạo thánh hiển, sống đời bình thường 
trong gia đình, trong làng xóm, chưa tham gia việc chính trị. Cùng một câu 
hỏi về kẻ sĩ, mà Đức Khổng Tử trả lời thành hai trường hợp như vậy, có lẽ 
ngài hiểu được thâm ý của đệ tử khi chất vấn. 

Những người học đạo thánh hiền đáng được gọi là kẻ sĩ, phải thể hiện đạo 
lý trong cách cư xử. Cư xử với bạn bè, kẻ sĩ phải thân mật chí tình, thành thật 
khuyên nhủ nhau cùng thăng tiến trong điều thiện, xa lánh điều ác. Cư xử 
với anh em trong nhà, kẻ sĩ phải vui vẻ hoà thuận, không được gây xích mích, 
tranh cạnh quyền lợi với nhau. 


29. 
子 日 : AARLE, F> ZA Ep X. 4. 


Tủ viết: “Thiện nhân giáo dân thất niên, diệc khả dĩ tức nhung hy.” 
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Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Bậc thiện nhân dạy bảo dân trong bảy năm, cũng có 
thể khiến dân tham gia việc chiến trận được.” 


BÌNH GIẢI: 

Bậc thiện nhân ở đây chỉ các nhà cai trị giỏi và có đạo đức. Vì có đạo đức 
nên người ấy thương dân, bảo bọc dân, biết giáo dục dân trong công chính. Vì 
giỏi cai trị, người ấy không chỉ lo phát triển kinh tế, giáo dục mà còn biết lo 
xa về vấn đề an ninh quốc phòng. Việc quốc phòng có ổn định mới bảo vệ được 
đất nước không bị ngoại bang xâm lược hoặc khi bị xâm lược thì có đủ khả 
năng chống lại để giữ gìn sinh mệnh và tài sản của dân. Bởi thế, nhà cai trị 
giỏi phải biết tiên liệu, tức là phải biết huấn luyện dân về quân sự cho thành 
thạo. Đức Khổng Tử cho rằng nhà cai trị giỏi dạy bảo dân trong bảy năm có 
thể khiến dân đủ khả năng tham gia việc binh được. Bảy năm là một khoảng 
thời gian tương đối dài đủ để huấn luyện dân trở thành quân sĩ tinh nhụê, có 
tinh thần vững chãi, biết sử dụng vũ khí thành thạo để thắng địch. 


30. 


7H: 2X#XKñ, AAR. 
Tủ viết: “Dĩ bất giáo dân chiến, thi vi khí chi.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “em những người dân không được huấn luyện ra 
chiến đấu, ấy là phế bỏ dân.” 
BÌNH GIẢI: 


Câu này bổ sung cho ý tứ của câu trên, nói về nhà cai trị dở và thiếu đạo 
đức. Người này chẳng nghĩ gì đến sinh mệnh của dân; thời bình thì mặc sức 
ăn chơi, không lo huấn luyện cho dân về kỹ thuật quân sự, phương thức chiến 
đấu; đến khi có quân địch xâm lấn, mới xua dân ra trận. Làm như thế chẳng 
khác nào lùa dê ra trước bầy hổ, chỉ là đưa dân làm bia đỡ đạn, xua dân vào 
chỗ chết uổng mà thôi. 
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CHƯƠNG XIV: HIẾN VẤN 
& F ñ + sự 


Hiến vấn đệ thập tứ 


= PF] Je 2 + t] : 邦 有 道 ， H: ESEN 高 ， Fow, o 
Lo Ro Ro 4, RIR’ TAAR? 
+E]: TUŽE, A] ERA o 
Hiến vấn sỉ. Tử viết: “Bang hữu đạo, cốc; bang vô đạo, cốc; sỉ dã.” 
“Khắc, phạt, oán, dục, bất hành yên, khả di vi nhân hý?” 
Tử viết:“Khả dĩ vi nan hy. Nhân, tắc ngô bất tri dã.” 

Dịch nghĩa: 
Ông Hiến hỏi về sự hổ thẹn. Đức Khổng Tử nói: “Nước có đạo lý ăn bổng 
lộc; nước không có đạo lý, ăn bổng lộc; hổ then vậy.” 
“Hiếu thắng, khoe khoang, oán giận, ham muốn, mà không thể hiện ra, 
có thể là nhân chăng?” 
Đức Khổng Tử nói:“Có thể là làm được những điều khó. Là nhân, thì ta 
không biết được.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Hiến là Nguyên Hiến, hay Nguyên Tư, đệ tử của Đức Khổng Tử. Ông 
này hỏi thầy về sự hổ thẹn đối với việc làm quan ăn lương. Đức Khổng Tử nói 
vắn tắt, nhưng chúng ta nên hiểu như thế này: trong lúc đất nước có đạo lý, 
xã hội ổn định, ra làm quan, được hưởng bổng lộc; đó là lẽ đương nhiên. Khi 
đất nước không có đạo lý, xã hội loạn lạc, chế độ thay đổi; một kẽ sĩ có tiết 
tháo lẽ ra phải cáo quan ẩn dật, thế mà vẫn cứ ở lại làm quan, chẳng đem 
được sự trị an cho dân, lại còn a dua, xu nịnh nhà cầm quyền mới để hưởng 
bổng lộc; đó là điều đáng hổ thẹn. 

Đối với câu hỏi về con người đã nén được những tính xấu như: hiếu thắng, 
khoe khoang, oán giận, ham muốn, không để bộc lộ ra, có phải là người nhân 
không, Đức Khổng Tử cho rằng, giữ được những tính xấu đó không để chúng 
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phát hiện ra, đó là điều khó làm, nhưng không hàn là người nhân. Nhân là 
một đức tính vừa cao quý, vừa rộng lớn, bao quát tất cả các đức tính khác. 
Đức Khổng Tử đã từng trả lời Nhan-Hồi: “Khắc kỷ, phục lễ vi nhân. Nhất 
nhật khắc kỷ, phục lễ, thiên hạ quy nhân yên. - %, C 4842 #42 。 一 日 克己 复 
o KTF% . (Khác chế lấy mình, trở lại theo khuôn phép là làm điều 
nhân. Một ngày khắc chế lấy mình, trở lại theo khuôn phép, mọi người sẽ trở 
về điều nhân.) (Nhan Uyên, 1) 

Theo những khuôn phép tốt đẹp của các thánh hiền xưa để chinh phục lấy 
mình người ta sẽ giải trừ được vật tính, bấy giờ nhân tính đích thực mới xuất 
hiện. Người ấy trở nên con người lý tưởng là bậc nhân; nếu người ấy ở cương 
vị cai trị đất nước, mới có thể khiến thiên hạ quy phục được. 


2. 
+=: 士 而 怀 居 ， 不 足以 为 士 侨 ! 
Tử viết: “Sĩ nhi hoài cư, bất túc dĩ vi sĩ hy.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Rẻ sĩ chỉ lưu tâm đến đời sống bình lặng, không đủ 
để làm nên kẻ sĩ vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Kẻ sĩ là người học đạo thánh hiền. Người ấy phải có tấm lòng quảng đại, 
nghĩ đến tha nhân, sẵn sàng quên mình tham gia vào các công việc cải thiện 
xã hội, giáo dục nhân sinh, trị an đất nước, để cho đạo được phổ biến trong 
đời. Khi có ý nguyện như vậy, kẻ sĩ không nề gian nan, vất vả, hy sinh, miễn 
sao đạt được mục đích. Dân chúng còn lầm than, xã hội chưa thái bình ổn 
định, kẻ sĩ còn phải long đong đây đó để phục vụ mọi người. 

Còn người có học đạo thánh hiền mà chỉ nghĩ sao cho mình có chỗ ăn, chỗ 
ở tươm tất, sống một cuộc đời bình lặng, ích kỷ, chỉ lo “độc thiện kỳ thân” (tốt 
đẹp cho riêng mình) mà không nghĩ đến quốc gia, xã hội, như vậy người ấy 
không xứng đáng là kẻ sĩ. 


3. 
+=: 帮 有 道 ， 危 言 危 行 MRE, EER. 


Tủ viết: “Bang hữu đạo, nguy ngôn nguy hạnh; bang vô đạo, nguy hanh 
ngôn tốn.” 


334 


LUẬN NGỮ 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Nước có đạo lý, nói lời cao thượng, hành động cao 
thượng; nước không có đạo lý, hành động cao thượng, nói lời nhãn nhàn.” 


BÌNH GIẢI: 

Nước có đạo lý là nước có một nền chính trị ổn định, có tôn ti trật tự, luân 
thường đạo đức được đề cao, mọi người trong xã hội sống chan hoà tình nghĩa 
với nhau. Bấy giờ, kẻ học đạo thánh hiền phải nói lời cao thượng và hành 
động cao thượng. Lời cao thượng là những lời nói có khả năng thăng hoa tinh 
thần con người, đề cao sự hy sinh, sự đoàn kết... đóng góp vào sự ổn định, 
hạnh phúc của xã hội, giúp cho mọi người càng ngày càng đạt tới trình độ 
văn hoá cao hơn. Hành động cao thượng là những việc làm có tính vị tha, đầy 
nghĩa khí, không ích ky vụ lợi. 

Nước không có đạo lý là nước rối loạn, trên thì vua quan độc ác gian tham, 
dưới thì dân chúng hầu hết là hạng tiểu nhân, lừa gạt, dối trá lẫn nhau... Vào 
thời buổi ấy, kẻ học đạo thánh hiền phải hành động cao thượng để duy trì nền 
tảng đạo đức, nhưng phải nói lời nhũn nhàn, khiêm tốn, không làm mất lòng 
người, để tránh nguy cầu an, để chờ đợi một tương lai sáng sủa hơn. Làm mất 
lòng người thì chiêu họa, chuốc oán vào thân một cách vô ích. 


4. 


Z 


子 日 : 有 德 者 必 有 言 ， 有 
3 ? 3 者 不 必 有 仁 o 

Tử viết: “Hữu đức giả tất hữu ngôn; hữu ngôn giả bất tất hữu đức. Nhân 
giả tất hữu dũng; dũng giả bất tất hữu nhân.” 


quy 


者 不 必 有 德 。 仁 者 必 有 


dl 


Dich nghia: 
Đức Khổng Tử nói: “Neuodi có đức ắt có khả năng ngôn ngữ; người có khả 
năng ngôn ngữ chưa hẳn đã có đức. Người có lòng nhân ắt có tỉnh thần 
mạnh mē; người có tỉnh thần mạnh mẽ chưa hẳn đã có lòng nhân.” 


BÌNH GIẢI: 


Người có đức là người sống trung thực theo đạo trời, lúc nào tâm hồn cũng 
bình an, trong sáng, thành khẩn, ắt có khả năng diễn đạt tình ý của mình 
một cách chân thật, đơn giản, khiến cho người khác dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm 
vui lòng người; do đó mà có khả năng ngôn ngữ. 

Người có khả năng ngôn ngữ là người khéo trau chuốt lời nói để thuyết 
phục người khác. Nhưng nếu khéo trau chuốt lời nói quá đáng thường đưa 
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đến tinh trạng dối gạt người ta, dùng sự ngụy biện để thuyết phục người, đó 
là điều mà cổ nhân gọi là “xảo ngôn - 77 Š ”. Dùng “xảo ngôn” để làm đẹp lòng 
người, khiến người phải theo ý mình, thì ít có lòng nhân (tiển hy nhân - ###- 
4E). Ít có lòng nhân, ấy là không có đức vậy. Vì thế, người có khả năng ngôn 
ngữ chưa hẳn đã có đức. 

Người có lòng nhân là người biết yêu thương con người, có sức mạnh tinh 
thần để kiểm chế những tật xấu, không làm điều gì phương hại đến người 
khác. Hơn nữa, sức mạnh tinh thần của lòng nhân còn thúc đẩy người ta hy 
sinh, giúp d6 người khác. Dó là đức đãng (tỉnh thần mạnh mẽ) đi kèm theo 
đức nhân. 

Còn người chỉ có tinh thần mạnh mẽ tức là có dũng khí hơn người. Người 
ấy có thể chịu đựng gian khổ, với tính khí táo bạo, người ấy có thể giẫm đạp 
lên gươm giáo, băng qua lửa đạn để thắng địch, giành lấy thành công. Nhưng 
dũng khí có thể đưa đến sự tàn nhẫn, ác độc, bất nhân. Vì thế, một người có 
dũng khí chưa hẳn đã có lòng nhân. 


5. 
南宫 适 问 讼 孔子 日 : HÉR, RAR ATARE 
然 ° £ 22 3545 n  X F ° 夫子 不 答 o 南宫 适 出 5 T 
H: ATREA! 645312 A ! 
Nam Cung Quát vấn u Khổng Tử viết: “Nghệ thiện xa, Nghiệu (Ngạo) 
đãng chu, câu bất đắc kỳ tử nhiên. Vũ, Tắc cung giá nhi hữu thiên hạ.” 
Phu tử bất đáp. 
Nam Cung Quát xuất. Tử viết: “Quân tử tai nhược nhân! Thượng đức 
tai nhược nhân!” 

Dịch nghĩa: 


Nam Cung Quát hỏi Đức Khổng Tử rằng:”Ông Nghệ bắn giỏi, ông Nghiệu 
kéo thuyền, déu chết không an lành như thế. Ông Vũ, ông Tắc tự mình 
trồng lúa mà có thiên hạ.” Đức Khổng Tử không trả lời. 

Nam Cung Quát ra. Đức Khổng Tử nói: “Người ấy là bậc quân tử thay! 
Người ấy chuộng đức hạnh thay!” 


BÌNH GIẢI: 


Khi đem chuyện ông Nghệ, ông Nghiệu và ông Vũ, ông Tắc ra thắc mắc với 
Đức Khổng Tử, Nam Cung Quát có ý đặt vấn đề rằng: Phải chăng những kẻ 
vũ dũng, mặc dầu mạnh mẽ về thể chất lại hay bị chết chẳng an lành? Phải 
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chăng những người có đức hạnh chân chất lại dë nắm được quyền lãnh đạo 
đất nước dài lâu? 

Đức Khổng Tử không trả lời Nam Cung Quát, có nghĩa là ngài không 
muốn Nam Cung Quát đụng chạm tới những nhà cai trị đương thời mà mang 
họa; bởi vì họ (thời Xuân Thu) hầu hết là hạng người vũ dũng mà thất đức. 
Không trả lời là muốn bảo vệ tính mệnh cho cả thầy lẫn trò vậy. Thật là kín 
đáo và tế nhị thay! 

Đợi đến lúc Nam Cung Quát di rồi, Đức Khổng Tử mới khen ngợi ông là 
người quân tử, chuộng đức. Như thế, Đức Khổng Tử đã xác nhận quan điểm 
của Nam Cung Quát là đúng. Vũ dũng, tàn nhẫn sẽ gặp tai ương, bất đắc kỳ 
tử. Chuộng đức hạnh sẽ có sự nghiệp tốt đẹp lâu dài. 


6. 
FRS: 君子 而 不 仁者 有 烽 夫 ! 为 有 小 人 而 仁者 也 ! 
Tử viết: “Quân tử nhi bất nhân giả, hữu hy phù! Vị hữu tiểu nhân nhi 
nhân giả dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: "Người quân tử mà không nhân hậu. cũng có chú! 
Chưa từng có kẻ tiểu nhân mà lại nhân hậu.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Đạo Nho sắp đặt thứ bậc con người tiến hoá từ thấp lên cao như sau: tiểu 
nhân, quân tử, hiên nhân, thánh nhân. 

Tiểu nhân là những người chỉ chú trọng tới những giá trị vật chất như: của 
cải, tiền bạc, ăn uống, may mặc, địa vị, quyền bính, dục tình... 

Quân tử là những người bước vào đường đạo đức, đề cao những giá trị tinh 
thần như: vị tha, nhân hậu, khoan dung, độ lượng, hy sinh, quảng đại, khiêm 
nhượng, tha thứ... 

Hiền nhân là những người quân tử đích thực, đã thành tựu trọn vẹn đức 
nhân. 

Thánh nhân là bậc hiền nhân đã thành tựu đức thành, cho nên đạt tới 
trình độ phối Thiên, trỏ nên con người lý tưởng, đứng đầu vạn vật. 

Bởi vì quân tử là những người đang dấn thân trên đường đạo đức, đang 
học tập đức nhân, cho nên những hành vi của họ có khi chưa được nhân hậu. 
Còn tiểu nhân chưa bước vào đường đạo đức, cho nên những hành vi của tiểu 
nhân đều có tính ích kỷ, tư lợi, vì thế thường hay bất nhân. 
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7. 

子 日 : ŽŽ, 06 J ƒ71SÑÄ›: EIAI? 

Tử viết: “Ái chỉ, năng vật lao hồ? Trung yên, năng vật hối hồ!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: "Thương yêu, mà chẳng chịu khó nhọc u? Trung 
thành, mà chẳng khuyên bảo ư?“ 


BÌNH GIẢI: 


Thương yêu người nào, ấy là ta phải chịu khó nhọc vì người ấy. Vợ chồng 
thương yêu nhau thì phải khó nhọc vì nhau, chẳng quản công lao hy sinh, 
phục vụ nhau. Cha mẹ thương yêu con thì phải khó nhọc vì con, chăm sóc, 
nâng đỡ, an ủi, lo lắng cho con được nên người. Con cái thương yêu cha mẹ 
thì phải khó nhọc vì cha mẹ, chăm sóc, đỡ dán trong tuổi già, để cha mẹ được 
trường thọ. Thậm chí thương yêu bạn bè, thương yêu tổ quốc đồng bào cũng 
vậy. Người nào càng thương yêu nhiều, ắt người ấy càng ra sức phục vụ, chịu 
khó nhọc đến quên mình. 

Cũng tương tự như thế, trung thành với người nào, ấy là ta muốn cho 
người ấy nên tốt, cho nên ta phải hết lòng khuyên bảo người ấy đi theo chính 
đạo. Một người bề dưới mà thực sự trung thành với bậc quốc trưởng, ắt là 
phải khuyên bảo vị quốc trưởng ấy theo chính đạo để có thể duy trì được địa 
vị và quyền bính lâu dài. 


8. 
子 日 : 为 命 ， 神 谁 草创 之 ， RIAZ, AATA 
谷 饰 之 ， 东 里 子 产 润色 之 。 


Tủ viết: “Vi mệnh, Ty Thám thảo sáng chi; Thế Thúc thảo luận chi; hành 
nhân Tử Vũ tu sức chỉ; Đông Lý Tử Sản nhuận sắc chi.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: "Làm văn thư ngoại giao thì ông Ty Thám phác thảo, 
ông Thế Thúc bàn xét lại, ông Tử Vũ coi việc ngoại giao, sửa chữa trau 
chuốt; ông Tử Sản ó Đông Lý thêm bót cho hay.” 

BINH GIAI: 


Đây là lời Đức Khổng Tử nói về phương thức soạn văn thư ngoại giao (từ 
lệnh) ở nước Trịnh thời Xuân Thu. Mỗi khi cần phải gửi văn thư ngoại giao 
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cho một nước nào, trước hết vua Trịnh giao việc phác thảo văn thư cho ông Tỳ 
Thầm. Sau đó, bản văn được giao cho ông Thế Thúc, bàn xét lại xem những 
điều nói trong văn thư có xác đáng, hợp lẽ chăng. Thế rồi, bản văn được giao 
cho viên quan phụ trách việc ngoại giao là ông Tử Vũ, sửa chữa trau chuốt 
cho phù hợp với lời lẽ ngoại giao. Cuối cùng, bản văn lại được chuyển đến cho 
ông Tử Sản ở Đông Lý, nổi tiếng là một nhà cai trị khôn ngoan, tế nhị, một 
hiền giả đương thời, thêm bớt chữ nghĩa cho hay khéo hơn. 

Một văn thư ngoại giao mà qua tay bốn viên quan soạn thảo, xem xét, tu 
sửa, trau chuốt như vậy, cho nên mới được hoàn chỉnh, vừa đạt được ý muốn 
của vua Trịnh, vừa tránh được sự mếch lòng đối với thiên tử nhà Chu, hoặc 
với các nước chư hầu bạn. 

Nói như vậy, Đức Khổng Tử muốn dạy cho các đệ tử biết cần phải thận 
trọng lắm trong việc soạn thảo văn thư ngoại giao hay soạn từ lệnh ban bố 
cho quốc dân. 


9. 
%PB #6. 7H: 患 人 也 。 问 子 西 。 日 : RRI 
哉 ! 问 管仲 。 日 : AL, #ia&5t Z1. AA 
T, HA: ERE. 
Hoặc vấn Tử San. Tử viết: “Huệ nhân dã.” Vấn Tử Tây. Viết: “Bỉ tai, bỉ 
tai!” Vấn Quản Trọng. Viết: “Nhân dã, đoạt Bá thị Biền ấp tam bách, 
phạn sơ tự, một xỉ, vô oán ngôn.” 

Dịch nghĩa: 


Có người hỏi về Tử Sản. Đức Khổng Tử nói: “Người có lòng nhân ái.” Hỏi 
về Tử Tây. Đáp: “Người ấy ư! Người ấy ư!” Hỏi về Quản Trọng. Đáp: “Đó 
là con người, đã chiếm lấy ấp Biền ba trăm hộ của họ Bá, khiến phải ăn 
uống đạm bạc, mà trót đời vẫn không một lời oán hận.” 
` bạ 
BINH GIAI: 
Đoạn văn này nói về ý kiến của Đức Khổng Tử đối với ba nhân vật thời 
Xuân Thu. 
Đối với Tử Sản, ngài cho rằng ông này là người có lòng nhân ái, làm quan 
lớn mà hay ban ơn cho dân chúng. 
Đối với Tử Tây, ngài không muốn bình phẩm điều gì. Tử Tây tức là công 
tử Thân của nước Sở, một người hiền, đã từng từ chối ngôi Sở Vương nhưng 
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lại ngăn cản Sở Chiêu Vương trong dụng Đức Khổng Tử. Có lẽ Đức Khổng Tử 
ít nhiều buôn lòng với Tử Tây, nhưng ngài cũng tôn trọng ông này, cho nên 
không muốn bình phẩm; hoặc không nhận thấy khuyết điểm đáng nói. 

Còn Quản Trọng tức là Quản Di Ngô, làm Tướng quốc nước Tề dưới triều 
đại Té Hoàn Công. Ông này có tài lớn về chính trị, giỏi dùng người, hiểu thời 
vụ. Cho nên đã khiến nước Tề trở nên cường thịnh nhất vào thời Xuân Thu. 
Të Hoàn Công đã tôn ông làm Trọng Phụ và rất ưu ái, trọng nể ông; cho nên 
đã lấy ấp Biền ba trăm hộ của họ Bá mà phong cho ông. Họ Bá mất ấp Biền 
trở nên nghèo khó, phải ăn uống đạm bạc, thế mà đến trót đời vẫn không có 
một lời oán hận Quản Trọng. Đủ biết Quản Trọng là một con người đặc biệt, 
được mọi người kính nể, không ai dám ghen tuông hay chê trách điều gì. 


10. 


子 日 : ANER, 其; Fme 2 。 
Tử viết: “Bân nhi vô oán, nan; phú nhi vô kiêu, dị.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tü nói: “Nghèo mà không oán hận, khó; giàu mà không kiêu 
căng, dễ.” 


BÌNH GIẢI: 


Mang thân phận nghèo, người ta hay than vãn oán hận. Người ta có thể 
oán Trời trách đất, oán cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè; oán thời thế, oán 
cả nhà cầm quyền. 

oán Trời trách đất vì đã không cho họ số mệnh tốt đẹp. oán cha mẹ, anh 
em, họ hàng, bạn bè... Vì đã không giúp đỡ, săn sóc họ. oán thời thế vì thời 
thế không thuận lợi cho họ. oán nhà cầm quyền vì không có chính sách cai trị 
thích hợp cho họ. Kẻ nghèo nào mà không dày công tu đức thì thường than 
oán như vậy. Cho nên nghèo mà không oán hận là điều khó. Chỉ người nào tu 
đức đến mức hiền thánh mới không oán hận thôi. 

Còn người giàu thì thường kiêu căng như con ngựa lông vó. Kiêu căng vì 
tự cho mình tài giỏi, khôn ngoan hơn người. Nhận thấy mình không tài giỏi 
gì cả là biết tự khiêm. Muốn tự khiêm phải thành khẩn xét lại mình. Thành 
khẩn xét lại mình cũng không dễ, nhưng dù sao so với sự hãm dẹp oán hận 
vẫn là dễ hơn. 
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11. 
` şe ".. J + 

TH: 重 公 绰 ， 为 趟 魏 老 则 优 ， 不 可 以 为 滕 薛 大 
Tử viết: “Mạnh Công Xuóc, vi Triệu Ngụy lão tắc ưu, bất khả di vi Đằng, 
Tiết đại phu!” 

Dịch nghĩa: 
Đúc Khổng Tử nói: “Ông Mạnh Công Xước làm gia thần cho họ Triệu, họ 
Nguy thì thừa khả năng; nhưng không thể làm quan đại phu cho nước 
Đằng, nước Tiết.” 

BÌNH GIAI: 

Ông Mạnh Công Xước là quan đại phu nước Lỗ. Đức Khổng Tử cho rằng 
tài năng của ông chỉ có thể làm gia thần cho họ Triệu, họ Ngụy. Triệu, Ngụy 
là hai quan khanh của nước Tấn. 

Ví như có làm quan đại phu cho nước Đằng, nước Tiết, là hai tiểu quốc 
cũng không được; huống chi làm đại phu nước Lỗ. Bởi vì Mạnh Công Xước chỉ 
có đức mà kém tài. 

12. 


子路 问 成 人 。 子 日 : PARIPA, 2-2 
TEF, AREZ, ZARR, TTAK 
AR! 

日 : 今 之 成 人 者 ， 何 必然 ? 见 利 思 闵 ， 见 危 授 命 ， 
久 要 不 总 平生 之 言 ， 亦 可 以 为 成 人 有 疾 ! 

Tử Lộ vấn thành nhân. Tử viết: “Nhược Tang Vũ Trọng chi trí, Công 


Xước chi bất dục, Biện Trang Tử chi dũng, Nhiễm Cầu chi nghệ, văn chi 

dĩ lễ nhạc, diệc khả dĩ vi thành nhân hy.” 

Viết: “Kim chỉ thành nhân giả, hà tất nhiên? Kiến lợi tư nghĩa, kiến 

nguy thụ mệnh, cửu yêu bất vong bình sinh chỉ ngôn, diệc khả dĩ vi 

thành nhân hỹ.” 

Dịch nghĩa: 

Tử Lộ hỏi về người hoàn toàn. Đức Khổng Tử nói: “Ví bằng có sự khôn 

ngoan của Tang Vũ Trọng, có tính không ham muốn của Công Xước, có 
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su manh më của Biện Trang Tủ, có tài nghề của Nhiễm Cầu, lại lấy lễ 
w x ~ 2 ~ £ ` `. ` ET A 
nhac làm văn vé, cūng có thë coi là nguoi hoàn toàn váy.” 


Ngài nói thêm: “Nhưng người hoàn toàn thời nay đâu hàn phải như thế? 
Thấy lợi mà nghĩ đến điều nghĩa, thấy nguy mà chấp nhận số mệnh, ước 
hẹn đã lâu mà không quên lời nói trong đời mình, [như vậy] cũng có thể 
xem là người hoàn toàn vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Theo Đức Khổng, người hoàn toàn là người gồm đủ cả sự khôn ngoan sáng 
suốt (tri), tính không tham lam (nhân), tinh thần mạnh mẽ (dãng), tài khéo 
kỹ thuật, lại thông hiểu lễ nhạc. Tóm lại, người hoàn toàn kết hợp những 
cái hay của bốn nhân vật: Tang Vũ Trọng, Mạnh Công Xước, Biện Trang Tử, 
Nhiễm Cầu, cộng thêm sự thông hiểu lễ nhạc, biết vận dụng lễ nhạc để trang 
sức cho đời sống nữa. Một con người đầy đủ những ưu điểm như vậy, không 
thể tìm đâu ra vào thời Xuân Thu. Cho nên Đức Khổng Tử mới hạ thấp xuống 
một mức, cho rằng người nào có được những đức tính như: 


- Thấy điều lợi trước mắt mà không quên điều nghĩa, tức là không vì lợi lộc 


mà làm điều bất nghĩa. 


- Gặp tình cảnh nguy khốn mà không hèn nhát, sẵn sàng đem sinh mệnh 


mà duy trì chính nghĩa, đạo lý. 


- Giữ lời ước hẹn hay lời hứa đã lâu mà không quên có cơ hội thuận tiện sẽ 


thực hiện. 
Người như thế cũng có thể được xem là người hoàn toàn, tức là đạt tới bậc 
thành nhân. 
15. 
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FHAR ARAR, B: AF? 夫子 不 言 不 笑 
®1r#?? 
NARAR: 以 告 者 过 也 ! kXƒff/Á/š› ARR 
其 言 ; PREZ, ARREZ: KAKI, ARR 
其 取 。 


子 日 : 其 然 ! EERI? 


Tử vấn Công Thúc Văn Tử u Công Minh Giả, viết: “Tín hồ, phu tử bất 
ngôn, bất tiếu, bất thủ hồ?” 
Công Minh Giả đối viết: “Dĩ cáo giả quá dã. Phu tử thời, nhiên hậu 
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ngôn; nhân bất yếm kỳ ngôn. Lạc, nhiên hậu tiếu, nhân bất yếm kỳ tiếu. 
Nghĩa, nhiên hậu thủ; nhân bất yếm kỳ thủ.” 
Tử viết: “Kỳ nhiên? Khỏi kỳ nhiên hô?” 

Dịch nghĩa: 
Đức Không Tử hỏi Công Minh Giả về ông Công Thúc Văn Tử rằng: “Có 
thực thầy ông không nói, không cười, không nhận của chăng?” 
Công Minh Giả đáp rằng: “Ai bảo như thế là quá đáng rồi. Thầy tôi gặp 
lúc mới nói, nên người ta không chán lời ông nói. Gặp lúc vui mới cười, 
nên người ta không chán ông cười. Hợp điều nghĩa mới nhận, nên người 
ta không chán ông nhận.” 
Đức Khổng Tử nói: ”Thế ấy u? Há thế ấy sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Công Thúc Văn Tử là một quan đại phu nước Vệ; Công Minh Giả, đệ tử 
của ông, cũng là người nước Vệ. Nghe đồn Công Thúc Văn Tử là người không 
nói, không cười, không nhận của biếu, Đức Khổng Tử muốn hỏi Công Minh 
Giả cho rõ. 

Theo lời ông này, Công Thúc Văn Tử gặp lúc đáng nói mới nói, gặp lúc vui 
mới cười, gặp của biếu mà hợp điều nghĩa mới nhận, do đó Công Thúc Văn Tử 
được lòng mọi người. Không ai chán ông cả. Nếu đúng như vậy, Văn Tử quả 
là người vừa nắm được chữ £hời, vừa hành động hợp nghĩa; ắt Văn Tử đã đạt 
tới trình độ bậc hiển. 

Nghe qua, Đức Khổng Tử tỏ ra ngạc nhiên và hơi lộ vẻ hoài nghi. Bởi vì 
thường qua lại nước Vệ, sao Đức Khổng Tử không nhận ra con người đặc biệt 
ấy? Giả như vua nước Vệ mà có một quan đại phu đặc biệt như thế phò tá, 
hẳn nước Vệ không đến nỗi suy vong! 


14. 
子 日 : W8? › K 544288, HIRERE, 5 
不 信也 
Tủ viết: “lang Vü Trọng dĩ Phòng, cầu vị hậu u Lỗ, tuy viết bất yêu 
quân, ngô bất tín dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tü nói: “Tang Vũ Trọng xin đất Phòng cho con nối dõi ở nước 
Lỗ. Tuy nói rằng không đòi hỏi vua, ta không tin.” 
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` ? 
BINH GIAI: 

Đức Khổng Tử nói câu này có ý chê Tang Vũ Trọng đã đòi hỏi, đồng thời 
gây áp lực với vua, như thế là một bề tôi uy hiếp vua. 


Nguyên Tang Vũ Trọng là đại phu nước Lỗ, đã được vua phong cho đất 
Phòng. Đến khi có tội, Tang Vũ Trọng bỏ đi; nhưng sau đó lại sai người đến 
yêu sách vua Lỗ, đòi phải cho con cháu mình làm chủ đất ấy. Được như vậy, 
Tang Vũ Trọng mới lánh đi hẳn. Đó là đòi hỏi vua một cách quá đáng; sao nói 
là không được? 


1ã. 
子 日 : # X im iÉ, HAE n Aš 。 
Tử viết: “Tán Văn Công quyệt nhi bất chính; Të Hoàn Công chính nhi 
bất quyệt.” 

Dịch nghĩa: 


xz 


Đúc Rhổng Tử nói: "Tấn Văn Công lừa lọc mà không ngay thẳng, Tê 
Hoàn Công ngay thẳng mà không lừa lọc.” 


BÌNH GIẢI: 


Tấn Văn Công và Tề Hoàn Công là hai vị bá chủ trong Ngũ Bá thời Xuân 
Thu. Ngũ Bá gồm: Tề Hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần 
Mục Công và Sở Trang Công. 

Dưới con mắt của Đức Khổng, Tấn Văn Công là người lừa lọc mà không 
ngay thẳng; trái lại, Të Hoàn Công nhờ hai vị danh thần là Bảo Thúc Nha 
và Quản Trọng mà biết xử sự ngay thẳng, lại biết dùng những hiển tài trong 
nước, cho nên nước Tề mới cường thịnh. 

Tiêu biểu cho sự ngay thẳng, không lừa lọc của Të Hoàn Công là trường 
hợp ông giữ lời hứa với Tào Mạt trong cuộc hội thề cùng vua Lỗ tại đất Kha. 
Trong cuộc hội thề, Tề Hoàn Công bị Tào Mạt (bề tôi vua Lỗ) dùng chủy thủ 
uy hiếp, phải hứa trả Toại Ấp cho nước Lỗ. Sau đó, nhờ nghe lời khuyên của 
Quản Trọng, giữ chữ tín, bằng lòng trả đất mà Tề Hoàn Công được tiếng là 
ngay thẳng, không lừa lọc và được các nước chư hầu tôn làm bá chủ. 


16. 
子路 日 : 桓公 灿 公 子 纠 ， 召 急死 之 ， 管 仲 不 死 。 日 
未 仁平 。 
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子 日 : 桓公 九 合 诸侯 ， 不 以 兵车 ， 管 仲 之 力也 3e 
其 仁 1 如 其 仁 ! 

Tử Lộ viết: “Hoàn Công sát công tử Củ, Thiệu Hot tử chi, Quan Trọng 
bất tử, viết vị nhân hồ?” 

Tủ viết: “Hoàn công cửu hợp chư hầu, bất di binh xa, Quản Trọng chỉ lực 
dã. Như kỳ nhân! Như kỳ nhân!” 


Dịch nghĩa: 


Tử Lộ nói: “Hoàn Công giết công tử Củ, Thiệu Hốt chết theo; Quản 
Trọng không chết; có thể nói chưa có đức nhân chăng?” 

Đức Khổng Tử nói: “Hoàn Công nhiều lần hội họp chư hầu, không dùng 
đến xe trận, đó là công sức của Quản Trọng. Đức nhân của ông ấy là như 


vậy! Đức nhân của ông ấy là như vậy! 


BÌNH GIẢI: 


Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, phần Thế Gia, vào thời Xuân Thu, Tề 
Tương Công có hai người em cùng cha khác mẹ là công tử Củ và công tử Tiểu 
Bạch. Thấy Tương Công là hôn quân vô đạo, sợ vạ lây, Công tử Củ chạy sang 
nước Lỗ, có Thiệu Hốt và Quản Trọng theo phò tá; công tử Tiểu Bạch trốn 
sang nước Cử, có Bảo Thúc Nha theo phò tá. 

Một thời gian sau, Vô Tri giết Tương Công để tự lập làm vua. Nhưng rồi, 
Vô Tri lại bị người Ung Lâm đánh úp mà giết chết. Quan đại phu nước Tề 
là Cao Hë lén mời công tử Tiểu Bạch gấp rút về nước, lên ngôi, tức Té Hoàn 
Công. Hoàn Công đưa thư cho nước Lỗ yêu cầu giết Công Tử Củ. 

Công tử Củ bị giết tại Sinh Đậu. Thiệu Hốt tự sát. Quản Trọng chẳng 
những không chết theo công tử Củ, lại còn về giúp Tề Hoàn Công làm nên 
nghiệp bá. 

Người đời cho rằng Thiệu Hốt mới xứng đáng là bậc nhân vì trung thành 
với công tử Củ, còn Quản Trọng thì không. Do đó, Tử Lộ đem vấn đề này ra 
chất vấn Đức Khổng Tử. 

Đức Khổng Tử luận rằng Quản Trọng giúp Tề Hoàn Công trị an nước Tề, 
tạo nên hoà khí giữa các nước chư hầu; nhiều lần cùng các chư hầu hội họp 
mà không cần dùng tới binh lực, xe trận để ép buộc. Dó là Quản Trọng đã 
thực hành đức nhân ở quy mô lớn lao. 

Không chết theo công tử Củ là bỏ điều nghĩa nhỏ, đem ơn ích cho muôn 
người mới thực là làm điều nhân lớn vậy. 
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17. 
+A EJ: 管仲 非 仁者 与 ? JARAT RAER, 
X 482 . 
LAD: ME, 61. 1⁄LS ZA ! Z 2 V X IE3f 
>3. É 2828235727 › m2 4nủ, ! 
Tử Cống viết: “Quản Trọng phi nhân giả du? Hoàn Công sát công tử Củ, 
bất năng tử, huu tướng chi.” 
Tủ viết: “Quản Trọng tướng Hoàn Công bá chư hầu. Nhất khuông thiên 
hạ, dân đáo vu kim thụ kỳ tứ. Vi Quản Trọng, ngô kỳ bí phát, tả nhậm 
hy. Khởi nhược thất phu thất phụ chỉ vi lượng dã, tự kinh u câu độc, nhi 
mạc chi tri dã.” 

Dịch nghĩa: 


Tử Cống nói: “Quản Trọng chẳng phải người có đức nhân ư? Hoàn Công 
giết công tử Củ, không chết theo, lại còn làm tướng cho [ông ta].” 


Đức Khổng Tử nói: “Quản Trọng làm tướng cho Hoàn Công lãnh đạo chư 
hầu. Một sửa thiên hạ cho chính, dân chúng đến nay còn chịu ơn. Nếu 
không có Quản Trọng, ta đã phải gióc tóc mặc áo vạt trái rồi. Há như 
những đàn ông, đàn bà thông thường cố giữ điều tín nhỏ, tự treo cổ ở 
ngòi rạch mà chẳng người nào biết đến sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Ó đoạn trên, Đức Khổng Tử đã giải đáp cho thắc mắc của Tử Lộ về đức 
nhân của Quản Trọng. Trong đoạn này, trả lời cho vấn nạn của Tử Cống, Đức 
Khổng Tử nói rõ hơn. 

Sự nghiệp về đức nhân của Quản Trọng chính là giúp Tề Hoàn Công thống 
nhất và đem thiên hạ về chính đạo, trong đó có Đức Khổng Tử và các học trò. 
Nếu không có Quản Trọng ổn định Trung nguyên, chận đứng sự xâm lấn 
của rợ Bắc Phương thì nay, hậu thời Xuân Thu, toàn dân Trung Hoa đã biến 
thành một đám mọi zg, thiếu văn hoá, đã phải gióc tóc và mặc áo vạt trái như 
những Tây nhung, Bắc địch rồi. Quản Trọng không phải loại đàn ông đàn bà 
thông thường, khư khư giữ điều trung tín nhỏ nhoi, tự treo cổ nơi ngòi rạch 
để tỏ lòng trung thành với một cá nhân tầm thường như công tử Củ. 
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Cố giữ điều nhân nhỏ nhoi mà chết uống như vậy, nào có ích gì cho ai! 
Thời nghĩa của chữ nhân rộng lớn lắm thay! Đâu có hạn hẹp, cục bộ như 
quan niệm của đám hủ nho hương nguyện ở một góc làng xã quê mùa! 


18. 


SRF ZEK, KFARA. +Z 
H: 可 以 为 文 侨 ! 
Công Thúc Văn Tử chi thần dai phu Soạn, dữ Văn Tử đồng thăng chu 
công. Tử Văn Chi, viết: “Khả dĩ vi văn hy.” 

Dịch nghĩa: 
Gia Thần của Công Thúc Văn Tủ, đại phu Soạn, đã lên chức cùng Văn 
Tử ở công triều. Đức Khổng Tử nghe thấy vậy, nói: “Có thể đáng gọi là 
tốt đẹp (văn) vậy.“ 


` Ỷ 
BINH GIAI: 

Ông Soạn vốn là gia thần của Công Thúc Văn Tử, quan đại phu nước Vệ. 
Thế rồi, ông Soạn được thăng chức đại phu, trở thành đại phu Soạn, cùng 
đứng ngang hàng với Văn Tử trong công triều nước Vệ. Điều đó diễn ra, có 
nghĩa là Công Thúc Văn Tử không hề dìm tài ông Soạn, trái lại, còn đề cao 
hoặc giới thiệu ông Soạn với vua Lỗ nữa. Như vậy Văn Tử quả là một bậc 
hiển, biết tôn trọng, cất nhắc người có tài. Ông quả xứng đáng với chữ văn 
trong cái tên Công Thúc Văn Tử. Văn (X) nghĩa là tốt đẹp, có lòng nhân hậu. 
19. 


FERMEN MÉ o 康子 日 : Kwek, Xứ #? 
孔子 日 : PRAK, Pee RRA, ERARE 
旅 ° 夫 如 是 ， + x ? 
Tử ngôn Vệ Linh Công chi vô đạo dã. Khang Tử viết: “Phù nhu thị, hề 
nhĩ bất táng?” 
Khổng Tử viết : “Trong Thúc Ngữ trị tân khách, Chúc Đà trị tông miéu, 
Vương Tôn Giả trị quân lữ. Phù như thị, hề kỳ táng?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói về sự vô đạo của Vệ Linh Công. Khang Tử nói: “Đã 
như thế, sao mà không mất ngôi?“ 
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Đức Khổng Tử nói: ”Trong Thúc Ngữ coi sóc về tân khách, Chúc Dà coi 
sóc việc tông miếu, Vương Tôn Giả coi sóc về quân đội. Đã như thế, sao 
mất được?“ 


BÌNH GIẢI: 


Một lần kia, Đức Khổng Tử nói chuyện với Quý Khang Tử, quan đại phu 
nước Lỗ, về sự vô đạo của Vệ Linh Công. Vô đạo nghĩa là làm những việc càn 
bậy, không theo luân lý đạo đức. 

Quý Khang Tử mới chất vấn rằng: “Đã như thế, sao mà không mất ngôi?” 
Bởi vì theo lẽ thường, vua đã sống vô đạo thì các quan chia rẽ, hư đốn, tham 
nhũng, bè phái, triều đình sẽ mất kỷ cương và dân chúng phải lầm than đói 
khó; giặc giã nổi lên, sự rối loạn Át sẽ xảy ra. Nếu tình trạng đó kéo dài, chẳng 
những vua mất ngôi mà nước cũng mất về tay ngoại bang nữa. 

Đức Khổng Tử mới giải thích rằng: Tuy Vệ Linh Công vô đạo nhưng lại 
biết dùng những hiền tài như: Trọng Thúc Ngữ coi sóc về tân khách, tức là 
phụ trách chu đáo việc ngoại giao; Chúc Đà coi sóc việc tông miếu, tức là phụ 
trách chu đáo việc lễ nghi tế tự, Vương Tôn Giả coi sóc về quân đội, phụ trách 
chu đáo việc võ bị, quốc phòng cẩn mật, nội loạn không thể manh nha, ngoại 
thù không dám xâm lấn. Vì thế, ngôi vua của Vệ Linh Công không mất. 

Tuy không mất ngôi, nhưng quốc gia không thể thịnh vượng được, việc ổn 
định chỉ nhất thời thôi. Nếu sự vô đạo kéo dài lâu ngày, việc càn bậy sẽ lây 
lan trong hàng ngũ quan lại, lòng quân sẽ thất vọng, nao núng; lòng dân sẽ 
ly tán. Bấy giò, sự sụp đổ của chế độ, sự suy vong của đất nước sẽ diễn ra như 
trúc chẻ, ngói tan. 


20. 
子 日 : 其 言 之 不 必 ， 则 为 之 也 准 ! 


Tử viết: “Kỳ ngôn chi bất tac, tắc vi chi dà nan.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Nói mà không cảm thấy hổ thẹn, khi làm sẽ thấy 
khó.” 


BÌNH GIẢI: 


Người nào nói ra mà không cảm thấy hổ thẹn, ắt sẽ thường nói quá lời và 
hành động thiếu thận trọng. Nói quá lời tức là nói khoác lác, vượt quá khả 
năng của mình. Lời nói đã vượt quá khả năng của mình, lại thêm chủ quan, 
thiếu thận trọng, ắt là khó lòng thực hiện cho nên việc. 
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Vì thế, học làm người quân tử phải biết dè dặt lời nói. Liệu nói ra mà khó 
làm, chẳng thà đừng nói thì tốt hơn. Làm một người lãnh đạo không nên tín 
nhiệm những người nói không biết hổ thẹn. Giao việc cho loại người ấy, ắt có 
ngày sẽ thất vọng và nguy hại sẽ tới không lường được. 

Cuối thời Tam Quốc bên Trung Hoa, Khổng Minh phải khóc lóc hối hận 
vì đã giao việc giữ Nhai Đình cho Mã Thốc. Chung cuộc, Nhai Đình bị thất 
thủ, lôi kéo theo Ba Thục bị mất và sự nghiệp nhà Thục Hán bị cuốn trôi như 
nước lã ra sông! 


21. 
RATAA ñ Z= o ILF iki ms o, 2528322288]: 陈 恒 
IRAE , 请 讨 之 o 
2H: 告 夫 三 子 。 
孔子 日 : 以 吾 从 大 夫 之 和 后， 不 敢 不 告 也 ! 君 日 : “ 
告 夫 三 子 者 ”之 三 子 告 ,不 可 。 
孔子 日 : 以 天 从 大 夫 之 和 后， 不 敢 不 告 也 ! 
Trần Thành Tử thí Giản Công. Khổng Tử mộc dục, nhi triều cáo u Ai 
Công, viết: “Trần Hằng thí kỳ quân, thỉnh thảo chi.” 
Công viết: “Cáo phù tam tử.” 
Khổng Tử viết: “Dĩ ngô tùng đại phu chi hậu, bất cảm bất cáo dã. Quân 
viết: “Cáo phù tam tử già’ chi tam tử cáo: “Bất khả.” 
Khổng Tử viết: “Dĩ ngô tùng đại phu chi hậu, bất cảm bất cáo dã.” 
Dịch nghĩa: 


Trần Thành Tử giết Giản Công. Đức Khổng Tü tắm gội, rồi vào triều báo 
cho vua Ai Công rằng: “Trần Hằng giết vua, xin cho đánh dep.” 

Vua nói: “Hãy báo cho ba nhà.” 

Đức Khổng Tử nói: “Vì tôi theo sau hàng đại phu nên chẳng dám không 
báo. Vua nói: “Hay báo cho ba nhà biết”, ba nhà ấy bảo: ‘Không thể được.” 
Đức Rhổng Tü nói: “Vì tôi theo sau hàng đại phu, nên chẳng dám không 
báo.” 


BÌNH GIẢI: 


Trần Thành Tử tức Trần Hằng, là quan đại phu nước Të đã giết vua Tê 
Giản Công. Đó là tội phản nghịch. Đức Khổng, lúc này đã thôi làm quan; 
nhưng dù sao cũng đã từng là đại phu nước Lỗ, không muốn việc ấy tái diễn 
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tại nước Lỗ hay ở một nước chư hầu khác; cho nên mới xin vua Lỗ Ai Công 
ra quân hỏi tội Trần Hằng. Vua Lỗ vốn là dòng dõi của Chu Công, miêu duệ 
của Nhà Chu. Nay nhà Chu suy yếu, vua Lỗ thay nhà Chu đánh dẹp kẻ phản 
nghịch để giữ gìn kỷ cương, ổn định chư hầu là hợp lẽ. 

Tuy nhiên, lúc này, Lỗ Ai Công chỉ là vua bù nhìn, quyền hành, binh lực 
đều nằm trong tay ba nhà Mạnh Tôn, Thúc Tôn và Quý Tôn. Ai Công không 
tự mình quyết định được điều gì, vì thế, mới bảo Đức Khổng Tử thông báo 
cho ba nhà biết. 

Nhưng ba nhà Mạnh, Thúc, Quý đều là những bề tôi lấn quyền vua, họ 
không thể hỏi tội Trần Hằng. Hỏi tội Trần Hằng chính là tự vạch tội của họ. 
Do đó, cả ba nhà đều không đồng ý xuất quân đánh dẹp. Đức Khổng Tử cũng 
đoán biết điều đó, nhưng chẳng lẽ ngài đã từng làm đại phu nước Lỗ, lại làm 
ngơ mà không báo cáo? 


22. 

子路 问 事 君 。 子 日 : 勿 其 也 ， 而 犯 之 。 

Tử Lộ vấn sự quân. Tử viết: “Vật khi dã, nhi phạm chi.” 
Dịch nghĩa: 


Tử Lộ hỏi về việc thờ vua. Đức Khổng Tử nói: “Đừng lừa dối, mà hãy can 
thiệp vào. ” 


BÌNH GIẢI: 


Căn cứ vào lời dạy của Đức Khổng Tử cho Tử Lộ về việc thờ vua ở đây, 
chúng ta mới thấy quan niệm thờ vua, trung thành với vua của các hậu Nho 
ở những giai đoạn lịch sử về sau rõ ràng là sai lầm. 

Không biết ai trong các hậu Nho ấy đã nêu ra truyền ngôn sau: “Trung 
thần bất sự nhị quân. Quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung: Người bề tôi 
trung không thờ hai vua. Vua khiến bề tôi chết, bề tôi không chết là không 
trung thành.” Thế mà, có người đã gán câu này cho Đức Khổng Tử và nói 
rằng đó là lời đức thánh dạy. Thật là oan uống biết bao nhiêu! Câu đó có phải 
là của Hán Nho chăng, hay là của nhóm Nho nào trong các triều đại về sau? 
Qua đó, chúng ta thấy quả đạo Nho đã bị bẻ quẹo di biết bao để phục vụ cho 
những cường quyền, những hôn quân vô đạo! 

Ó đây, Đức Khổng Tử nói rõ về đạo lý thờ vua là: Đừng lừa dối hay lấn ép 
vua, mà phải can thiệp hay góp ý với vua, can gián vua, đừng để vua sa vào 
những sự lầm lạc, những tội ác, những tật xấu... 
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Đạo lý này luôn luôn đúng cho mọi thời, mọi nơi. Thời đại nào, các người ở 
cấp thừa hành (bề tôi) biết vận dụng đạo lý ấy thì đất nước ắt được thái bình, 
thịnh trị. Trái lại, thời đại nào các người ở cấp thừa hành lừa dối, nịnh hót, 
lấn ép hoặc làm ngơ trước những sai lầm của người trên, ắt đất nước sẽ rối 
loạn, dân chúng sẽ thống khổ. 


23. 
THET Er Tác 


Tử viết: “Quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ dat.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Quân tử hướng đến cao cả, tiểu nhân hướng đến 


thấp hèn.” 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử bao giờ cũng lo tu thân theo hướng đạo đức để trở nên bậc 
hiển thánh; đó là lý tưởng cao cả của một người hoàn toàn. Trái lại, kẻ tiểu 
nhân chỉ hướng đến danh lợi, nhằm đáp ứng những nhu cầu thấp hèn của 
thân xác. Đó là hướng đến của những người tầm thường. 


24. 

子 日 : 古 之 学 者 为 已, 之 学 者 为 人 。 

Tử viết: “Cổ chi học giả vị kỷ; kim chi học giả vị nhân.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người học thời xưa vì mình; người học thời nay vì 
người.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử sống vào thời Xuân Thu (khoảng 500 năm trước Công 
nguyên); cho nên chữ “cổ” (thời xưa) phải được hiểu là giai đoạn lịch sử trước 
thời Xuân Thu vài trăm năm, có thể vào khoảng đời của Văn Vương, Vũ 
Vương, Chu Công, tức là đầu nhà Chu hoặc xa hơn nữa. Còn chữ “kim” (thời 
nay) chính là chỉ thời Xuân Thu mà Đức Khổng Tử đang sống. Đó là một thời 
đại loạn, thiên hạ đua nhau tranh danh đoạt lợi, với vô số tội lỗi xuất hiện 
trong xã hội: cha con, vợ chồng giết lẫn nhau; bạn bè phỉnh gạt lẫn nhau; 
chiến tranh liên miên trong mấy trăm năm... 
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Câu trên của Đức Khổng Tử có ý nghĩa rằng: người thời xưa hoc vì mình, 
học cho mình, tức là học cốt để cho mình được tiến lên bậc quân tử, bậc hiền 
thánh. Người thời nay học vì người, tức là học cốt để được người khác khen 
ngợi, để đáp ứng sự mong mỏi của người khác. Người thời đó (Xuân Thu) 
mong thân nhân của mình có danh tiếng, có địa vị, quyền uy trong nước để 
cả họ được nhờ. 


25. 
RAA 1k AF3. 4L Ÿ #2 Mom P] 。 日 : 夫子 何 
为 ? 
对 日 : 夫子 欲 寒 其 过 而 未 能 也 ç 
使 者 出 。 子 日 : 使 乎 ! 使 乎 ! 
Cừ Bá Ngọc sử nhân u Khổng Tử. Khổng Tử dữ chi tọa nhi vấn yên, viết: 
“Phu tử hà vi!” 
Đối viết: “Phu tử dục quả kỳ quá, nhi vị năng dã.” 
Sứ giả xuất, Tử viết: “Sứ hồ! Sứ hồ!” 
Dịch nghĩa: 


Cừ Bá Ngọc sai người đến voi Đức Khổng. Đức Khổng Tử ngồi với người 
ấy mà hỏi rằng: “Phu tử làm gì?” 

Đáp rằng: “Phu tử muốn hạn chế lầm lỗi của mình, nhưng chưa được.” 
Sứ giả đi ra, Đức Khổng Tử nói: “Khôn khéo thay! Khón khéo thay!” 


BÌNH GIẢI: 


Cừ Bá Ngọc, quan đại phu nước Vệ, vốn là bạn thâm giao của Đức Khổng 
Tử khi ngài bỏ Lỗ sang Vệ. Nay, Bá Ngọc sai người đến thăm Đức Khổng, 
ngài vui vẻ mời ngồi và lên tiếng hỏi thăm. 

Sứ giả nói: “Phu tử (thầy tôi) muốn hạn chế lầm lỗi của mình, nhưng chưa 
được.” Câu trả lời này có hai điểm hay: 

- Thứ nhất, câu nói cho biết Cừ Bá Ngọc là một bậc hiền vì muốn bót lầm 
lỗi của mình. Người muốn bớt lầm lỗi chính là một bậc quân tử trọng đức 
hạnh, lúc nào cũng muốn thượng đạt, trở nên người hoàn toàn. 

- Thứ hai, câu nói cho biết Cừ Bá Ngọc là một người khiêm tốn, vì tự nhận 
chưa bớt lỗi được như ý nguyện. 

Một vị sứ giả ra đi, khéo léo nêu được những ưu điểm của chủ mình mà 

không cần phải dë cao. Vì thế, Đức Khổng Tử không tiếc lời, khen ngợi sứ giả 
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của Cừ Bá Ngọc là người khôn khéo, là một sứ giả xứng đáng. Quả là thầy 
nào trò ấy. 


26. 
曾子 日 : 君子 思 不 出 其 位 。 
Tăng Tü viết: “Quán tử tư bất xuất kỳ vị.” 
Dịch nghĩa: 


Tăng Tử nói: “Người quân tử suy nghĩ không ra ngoài chức vị của mình.” 
g 


BÌNH GIẢI: 


Tăng Tử tức là Tăng Sâm, người đệ tử xuất sắc của Đức Khổng Tử sau 
Nhan Hồi. Ông này là người trung thực, tư tưởng của ông tuy không phóng 
khoáng như Đức Khổng, thầy Nhan, nhưng luôn luôn hướng về đạo đức cá 
nhân. 

Ông cho rằng người quân tử không nên suy nghĩ điều gì ra ngoài chức vị 
của mình, mà nên chú trọng về bổn phận. Mỗi người có một bổn phận cần 
phải làm tròn. Bổn phận là những điều đòi hỏi ở một con người trong chức vị 
nào đó. 

Ó chức vị một ông vua lãnh đạo đất nước thì bổn phận là suy nghĩ làm sao 
để cho dân được no ấm, thái bình. Ó chức vị một bề tôi thì bổn phận là suy 
nghĩ về việc giúp vua trị nuớc. Ó địa vị một người cha trong gia dinh thì bón 
phận là suy nghĩ về việc tạo hạnh phúc cho vợ con. Ở địa vị một ông thầy dạy 
học thì bổn phận là suy nghĩ sao cho các học trò của mình được mở mang trí 
tuệ, thăng tiến đức hạnh v.v... 

Nếu mỗi người quân tử đều biết suy nghĩ để làm tròn bổn phận của mình 
mà không mất thời giờ suy tính, can thiệp sang phạm vi bổn phận của người 
khác thì guông máy xã hội sẽ ổn định và phát triển tốt đẹp, mầm mống rối 
loạn không thể nảy nở được. 


27. 
子 日 : AFRA mAH -o 


Tú viết: “Quán tử sỉ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử xấu hổ về lời nói mà vượt quá hành 
động. ” 
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BÌNH GIẢI: 


Câu trên nếu đặt dấu phẩy vào sau chữ ngôn (`), tức là: “Quân tử sỉ kỳ 
ngôn, nhi quá kỳ hành”, sẽ được dịch là: “Người quân tử xấu hổ về lời nói, mà 
hành động thì vượt quá”, tức là: người quân tử thích nói ít, làm nhiều. Cả hai 
cách dịch đều có nghĩa tương tự nhau; nhưng thông thường người ta quen 
hiểu theo cách dịch thứ nhất. 

Kë tiểu nhân thì hay đại ngôn, tức là nói nhiều mà làm ít, hoặc giỏi nói 
mà chẳng làm gì cả, chỉ muốn người khác làm thôi, bởi vì thông thường, nói 
dễ, làm khó. Trái lại, người quân tử luôn luôn chú trọng vào hành động, cho 
nên nói ít mà cố gắng làm nhiều; hoặc chỉ làm những điều cần làm mà không 
phô trương bằng lời nói. Người quân tử cảm thấy xấu hổ một khi nói về điều 
gì mà mình không làm được hay chưa làm được trọn vẹn. 


28. 
7H: EPÄ, RAER: 仁者 不 爱 ， 知 者 不 
Ro BADE. TA: 夫子 自 道 也 ! 
Tử viết: “Quán tử đạo giả tam ngã vô năng yên: nhân giả, bất ưu, trí giả, 
bất hoặc; dũng giả, bất cụ.” Tử Cống viết: “Phu tử tự đạo dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khóng Tử nói: “Đường lối của người quân tử có ba điều mà ta không 
thể làm được: có đức nhân, không lo buồn; có đức trí, không ngờ vực, có 
đức dũng, không sợ sét.” Tử Cống nói: ”Thầy tự bày tỏ như vậy.” 


` bạ 
BINH GIAI: 

Nhân, trí, dũng là ba đức của người quân tử, hay là ba đường lối mà người 
quân tử phải tiến bước. Người học làm quân tử phải hiện thực đồng thời cả 
ba đức đó. 

Đức nhân 6 trình độ phổ thông là yêu người (ái nhân). Đã yêu người thì 
“điều gì mình không muốn, đừng làm cho người (Ky sö bất dục, vật thi u 
nhân -已 所 不 欲 ， 勿 施 认 人 。). Hơn nữa, yêu người tức là “điểu gì mình 
muốn lập thì lập cho người, điều gì mình muốn thành tựu thì thành tựu cho 
người" (Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân -C,®X 3 n A › 
CMA o). 

Đức nhân lai bao gồm những đức tính tốt khác như : cung, khoan, tín, 
mẫn, huệ (cung kính, khoan dung, trung tín, chăm chỉ, sáng suốt). Ó trình 
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độ cao, nhân nghĩa là “tự chinh phục lấy mình, tuân theo lễ (khắc kỷ phục 
lễ- %, C4527). Thế mà tuân theo lễ nghĩa là “không nói điều gì trái lễ, không 
nhìn điều gì trái lễ, không nghe điều gì trái lễ, không làm điều gì trái lể' (Phi 
lễ vật ngôn, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật động. - 3È3Š 3#. 3È 
3ð 2Jlẻ.. 3È34j 7) Š › IRAE) . ). Lễ là tiết điệu uyên nguyên của trời đất. 
Giữ lễ là kết hợp mọi điều tốt đẹp (gia hội túc dĩ hợp lỗ để biểu hiện ra trong 
tương giao xã hội. 

Người quân tử thành tựu đức nhân có thể trở nên con người lý tưởng, tức 
là người hoàn toàn. Đã thành người hoàn toàn thì không lo buồn gì nữa, bởi 
vì có cảm thấy điều gì bất như ý đâu! 

Đức trí là năng lực sáng suốt, hiểu rõ mọi cớ sự trong thiên hạ. Trí ở trình 
độ cao, không còn là vận dụng lý trí để suy nghĩ mà là dùng trực giác để thấu 
to (cam nhi toai thông thiên hạ chi cối. Đã đạt đến mức này, làm sao còn ngờ 
vực điều gì! 

Đức dũng là năng lực mạnh mẽ của tinh thần. Người quân tử có tỉnh thần 
thực sự mạnh mẽ thì không còn sợ sét, không còn bi nghiêng ngã trước những 
thế lực trần gian. Theo cách nói của Mạnh Tử, đó là: “Phú quý bất năng dâm, 
bán tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất - E A TAE, ARRA, 成 
AN 88 8” (giàu sang mà không phóng đãng, nghèo hèn mà không dời đổi, uy 
lực không khuất phục được). 

Hiểu được nhân, trí, dũng như thế mới biết rằng Đức Khổng Tử thành 
thật khi nói rằng: “Ta không thể làm được (ngã vô năng yên). Câu nói đó 
không phải Đức Khổng Tử tự nhún quá đáng mà là câu nói thật! Cũng có thể 
bảo Đức Khổng Tử tự khiêm khi hiểu tự khiêm là nhận định đúng đắn về 
thực chất của mình. Có lẽ, nói cho đúng là: “Ta chưa thể làm được trọn vẹn 
những đức tính ấy.” Bởi vì, ngài đã từng tâm sự với các đệ tử: “Nhược thánh 
dü nhân, tắc ngô khỏi cảm - ŽE $2, A) 3 3). 

Đức Khổng Tử chưa đạt tới mức bậc thánh bậc nhân; dĩ nhiên ba đức nhân, 
trí, dũng lý tưởng kia, ngài cũng chưa hiện thực được hoàn toàn. Do đó, Tử 
Cống nhận xét rất đúng rằng: “Thầy tự bày tỏ như vậy.” (Phu tử tự đạo dã.) 

Thế là cả thầy lẫn trò đều thành thực: thầy không dối trá và trò không đề 
cao thầy. 


29. 
FEJA. FS: D, HPR? X AR SIE ! 
Tử Cống phương nhân. Tử viết: “Tứ dã, hiên hồ tai! Phù ngã tắc bất hạ.” 
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Dịch nghĩa: 


Tử Cống so sánh người. Đức Khổng Tử nói: “Trò Tứ nhọc nhàn vậy thay! 
Còn ta thì chẳng nhàn rỗi.” 


BÌNH GIẢI: 


Tủ Cống có thói quen so sánh người này với người kia; trong khi đó, dĩ 
nhiên có sự chê khen người hay kẻ dó. Đức Khổng Tử dùng chữ hiển (#-) để 
nói về thói quen đó của Tử Cống, không phải ngài khen ông giỏi giang, tài 
đức; ngài cũng không có ý mỉa mai Tử Cống, bởi vì ngài không có kiểu nói đó. 

Chữ hiển 6 đây nên hiểu là “nhọc nhàn” (nghĩa thứ 5 của chữ hiền (5#) 
theo tự điển Hán Việt của Thiéu Chửu). Vì dùng chữ hiển theo nghĩa “nhọc 
nhằn” nên Đức Khổng Tử mới nói thêm rằng “còn ta thì chẳng nhàn rỗ? để 
làm cái việc so sánh như vậy. Đức Khổng Tử muốn Tử Cống dành thời giờ để 
học tập, tu đức hơn là phải nhọc sức so sánh, phê phán người. So sánh như 
vậy cũng chưa hẳn là chính xác, đúng đắn. Điều đó không ích lợi cho mình, 
mà lại còn làm mất lòng người. 


30. 

JH b 不 患 人 之 不 己 知 ， 患 其 不 能 ° 

Tủ viết: “Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoan kỳ bất năng dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tü nói: “Đừng lo người ta không biết mình, hãy lo mình 
không có khả năng thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Người học đạo quân tử chẳng nên lo người ta không biết đến tài năng của 
mình, chỉ nên lo rằng mình không có đủ khả năng gánh vác việc đời khi cơ 
hội đến. 

Đã tương đối có đủ khả năng rồi, thế nào cũng có cơ hội cho mình phát huy. 
Không có cơ hội lớn thì có cơ hội nhỏ, miễn là mình có thiện chí làm việc. Nếu 
không gặp cơ hội lớn để đảm đương việc quốc gia, ít ra cũng gặp cơ hội nhỏ để 
giúp ích cho họ hàng, làng xóm. Không gặp cơ hội lớn thì đỡ phải nhọc lòng 
toan tính. Đó cũng là một điều hay; người quân tử sẽ được nhàn thân để cầu 
đạo. Đạo đây là niềm an vui thư thái tinh thần trong cõi nhân sinh, là “độc 
thiện kỳ thân” vậy. 

31. 


子 日: REH, TERE, WREE AH! 
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Tủ viết: “Bất nghịnh trá, bất ức bất tín, ức diệc tiên giác giả, thị hiển 
hô” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Không toan lường sự giả dối, không nghĩ rằng không 
tin được, hoặc giả cũng hiểu biết trước, chính là người giỏi vậy!” 


BÌNH GIẢI: 

Khi giao tiếp với một người lạ hay gặp một sự việc mới lạ, mà ta không dự 
đoán trước rằng người ấy giả dối hay sự việc ấy ẩn giấu âm mưu lừa đảo; ta 
cũng không nghĩ rằng người ấy hay việc ấy không đáng tin; thế rồi ta lại hiểu 
ngay được trước khi sự giả đối diễn ra. Đức Khổng Tử cho rằng người nào mà 
trực giác được như vậy để có đối sách thích ứng, người ấy thật là người giỏi! 


32. 
MERILA: L, IAZ? & 7) 5£ 
$? 
孔子 日 : 非 敢 为 叙 也 ， 疾 固 也 。 
Vi Sinh Mẫu vi Khổng Tử viết: “Kháu hà vi thị thê thê giả dư? Vô nãi vi 
nịnh hồ?” 
Khổng Tử viết: “Phi cảm vi ninh dã, tật cố dã.” 

Dịch nghĩa: 


Vi Sinh Mẫu bảo Đức Khổng Tử rằng: “Sao ông Rhâu lại hay lăng xăng 
như vậy? Phải chăng là khoe tài u?” 


Đức Khổng Tử nói: “Chẳng dám khoe tài đâu, mà giận ghét sự cố chấp 
thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Vi Sinh Mẫu nhận thấy Đức Khổng Tử là người hay ngược xuôi du thuyết 
trong các nước chư hầu; lúc thì bàn việc chính trị với vua này; khi thì luận về 
thế sự với đại phu nọ. Dĩ nhiên, ông không có cảm tình với Đức Khổng, nhất 
là không hiểu mục đích công việc của ngài. Vì thế đã cho rằng ngài nếu không 
phải là kẻ hiếu sự, cũng là người muốn khoe tài cùng thiên hạ. 

Đức Khổng Tử không giận; nhân đó đã phân trần về lập trường của mình. 
Ngài ghét sự cố chấp của giới cầm quyền lúc bấy giờ. Xã hội loài người cũng 
như vũ trụ thiên nhiên là một thực tại luôn luôn biến đổi. Chữ thòi chính là 
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chiều kích biến đổi của vũ trụ nhân sinh; do đó người làm chính tri cần phải 
biết linh động biến đổi, tức là phải canh cải mọi việc để ứng với thời. Thời 
thế đã biến đổi thì những hình thái cai trị, những luật tắc trong xã hội cũng 
cần phải được sửa đổi để phù hợp với nhân tâm. Mặc dầu đạo lý không thay 
nhưng cách ứng xử, cách sinh hoạt của con người trong xã hội phải thay đổi. 
Không thể khư khư cố chấp vào những hình thức cai trị cũ kỹ, lỗi thời để 
khuôn đúc mọi người trong một khuôn khổ cứng nhắc được. Cơ cấu chính trị 
được xây dựng nên để phục vụ mọi người trong đó dân chúng là số đông, chứ 
không phải chỉ phục vụ một thiểu số ở giai cấp quan lại cầm quyền. Những gì 
không đáp ứng nhu cầu của số đông cần phải thải bỏ. 


33. 
子 日 : ERER, MARL. 


Tủ viết: “Ký bất xưng kỳ lực, xưng kỳ đức dã.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Ngựa ký không phải được đề cao do sức của nó, mà 
được đề cao do đức của nó.” 

BÌNH GIẢI: 


Ký là giống ngựa có khả năng chạy nghìn dặm (thiên lý mã) nhưng lại có 
tính thuần lương (thuần thục hiền hành). Tương truyền, ký là giống ngựa có 
gốc ở vùng Ký Châu, phía bắc Trung Hoa. Vì Ký Châu có khí hậu lạnh lẽo, 
khắc nghiệt; cho nên giống ngựa ở đó giỏi chịu đựng gian khổ. Ngựa ký tuy 
có tài ngày đêm đi nghìn dặm, nhưng người ta ca ngợi nó không phải vì sức 
khỏe mạnh, mà vì cái đức thuần thục hiền hành của nó. 

Nói câu này, Đức Khổng Tử muốn chú trọng tới đức hạnh của một con 
người. Người có tài cao cần phải có đức hạnh tốt. Có tài mà thiếu đức, chẳng 
khác nào con ngựa khỏe mà không thuần, hung hăng hí lộng, háu dá, hay trở 
chứng thì vô ích, không dùng được. 


34. 
或 日 : LRR, 何如? 
+E): 何以 报 德 ? 以 直 报 她 ， 以 德 报 德 。 


Hoặc viết: “Dĩ đức báo oán, hà nhu? 


Tử viết: “Hà dĩ báo đức? Dĩ trực báo oán; dĩ đức báo đức.” 
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Dịch nghĩa: 
Có người nói rằng: “Lấy ân huệ báo lại oán thù, như thế được chăng?” 


Đức Khổng Tử nói: “Lấy gì báo lại ân huệ? Lấy công chính báo lại oán 
thù; lấy ân huệ báo lại ân huệ.” 


BÌNH GIẢI: 

Căn cứ vào câu trả lời ở đây, xưa nay người ta thường cho rằng đạo đức 
trong Nho giáo hẹp hòi. Trong khi Lão Tử, Phật Thích Ca, Chúa Giêsu đều 
chủ trương “di đức báo oán”, thì Đức Khổng Tử lại chủ trương “Dĩ trực báo 
oán, dĩ đức báo đức”. 

“Di trực báo oán”, lấy ngay thẳng báo lại oán thù, phải chăng Đức Khổng 
Tử dạy người ta báo thù? 

Trực là sự ngay thẳng, đồng thời cũng là sự công chính. Thực hiện công 
chính nghĩa là đem điều chính đến cho mọi người theo lẽ công bằng, có vay 
có trả. Đức Khổng Tử là bậc thầy đã từng là một nhà cai trị, vì ngài đã từng 
là Đại tư khấu (Bộ trưởng Tư pháp), là Tê tướng (Thủ tướng: Nhiếp tướng 
sự) của nước Lỗ, dĩ nhiên ngài phải dạy người ta lấy sự công chính tức là lấy 
pháp luật để giải quyết oán thù. Lấy ân huệ báo lại oán thù (dĩ đức báo oán), 
di nhiên là một quy luật đạo đức hoàn thiện, tuyệt vời; nhưng điều ấy chỉ 
dành cho cá nhân. Cá nhân nào muốn trở nên thánh thiện thì cần phải theo 
châm ngôn ấy. 

Trên phương diện trị an xã hội, lãnh đạo đất nước, mọi người trong xã hội 
chưa hoàn toàn là những người tốt, trong đó có nhiều kẻ tiểu nhân, đầu trộm 
đuôi cướp, nếu áp dụng quy luật đạo đức “di đức báo oán”, có lẽ đám tiểu nhân 
sẽ tha hồ tung hoành mà không bị trừng trị, đất nước sẽ rối loạn mất! Đối với 
một xã hội vàng thau lẫn lộn, những kẻ xấu vô lương tâm nhiều hơn người 
tốt, ắt phải dùng luật pháp nghiêm minh (dĩ trực) để khắc chế tội phạm, đem 
sự công chính đến cho mọi người. 

Chủ trương của Đức Khổng Tử quả là chủ trương thực dụng, cần thiết cho 
sự ổn định xã hội. 


35. 
7H: 莫 我 知 也 夫 ! 
+R E: 何 为 其 莫 知 子 也 ? 
乎 ! 
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Tủ viết: “Mac ngã tri dã phù!” 
Tử Cống viết: “Hà vi kỳ mạc tri Tử dã?” 
Tử viết: “Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt, tri ngã 
giả, kỳ thiên hồ!” 
Dịch nghĩa: 
Đức Rhổng Tử nói: “Chẳng ai biết ta cả!” 
Tử Cống nói: “Sao lại nói chẳng ai biết thầy?” 
Đức Khổng Tử nói: “Không oán trời, không trách người, học từ dưới thấp 
mà hướng lên cao, biết ta chỉ có Trời thôi!” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử cho rằng chẳng ai biết mình như thế nào! Người thì khen 
ngài quá mức, kẻ thì chê bai quá lời. Các đệ tử và những người ái mộ nghĩ 
rằng ngài là bậc thánh. Một số kẻ khác chê ngài khoe tài, hiếu sự, hoặc cố 
gắng làm công việc vô ích. Vì vậy, Đức Khổng Tử tự nghĩ rằng chỉ có Trời thấu 
tỏ lòng mình thôi! 

Có nhiều kẻ không thành công hay gặp cảnh ngộ long đong vất vả thì oán 
Trời đã không cho họ cơ hội thuận lợi; hoặc trách người đã không ủng hộ, đã 
cản trở họ. Trong khi đó, Đức Khổng Tử không oán Trời, không trách người, 
chỉ một mực chuyên chú học tập từ chỗ không biết gì, mà tiến lên cao, thông 
hiểu đạo lý trong thiên hạ. 

Quả thực, Đức Khổng Tử không phải sinh ra đã biết nên không phải bậc 
thánh. Ngài cũng không bày chuyện ngược xuôi để cầu danh lợi cho riêng 
mình. Ngài chỉ là một người đầy thiện chí, hết lòng với nhân tâm thế đạo. 
36. 


Z40358 4 +e 2© £ 1á › FIRRA, 日 : 夫子 固 
# S 2240358. # 7) 3M AEEA Tp SH 。 

FA: 道 之 将 行 也 与 ， 命 也 ; ü Z J$ k a SL, QF 
也 。 公 伯 察 其 如 命 何 ? 


Công Bá Liêu tố Tử Lộ u Quý Tôn, Tử Phục Cảnh Bá di cáo, viết: “Phu 
tử cố hữu hoặc chí ư Công Bá Liêu, ngô lực do năng tứ chư thị triều.” 


Tử viết: “Dao chi tương hành dã dư, mệnh dã; đạo chỉ tương phế dã dư, 
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mệnh dã. Công Bá Liêu kỳ như mệnh hà?” 

Dịch nghĩa: 
Công Bá Liêu nói gièm Tử Lộ với Quý Tôn. Tử Phục Cảnh Bá đem việc 
ấy đi báo, nói: “Ông ta có ý nghi ngờ vì Công Bá Liêu, sức tôi có thể bêu 
hắn ở chốn chợ búa hoặc triều đình.” 
Đức Khổng Tử nói: “Đạo thi hành được, mệnh vậy. Đạo bị bỏ đi, mệnh 
vậy. Công Bá Liêu làm sao bằng mệnh được?” 


BÌNH GIẢI: 

Tử Lộ làm gia thần cho họ Quý Tôn, một trong ba họ có thế lực nhất nước 
Lễ. Tử Lộ là môn đệ của Đức Khổng, dĩ nhiên đem đạo lý của thầy mình ra 
thi hành. Công Bá Liêu nói gièm Tử Lộ với Quý Tôn, tức là muốn Quý Tôn sa 
thải Tử Lộ. Nếu Tử Lộ bị sa thải, ấy là đạo lý của Đức Khổng Tử bị phế bỏ. 

Bấy giờ, trong hàng đại phu nước Lỗ có Tử Phục Cảnh Bá. Ông này báo 
việc ấy cho Đức Khổng Tử biết và nói rằng sức ông ta có thể khiến cho Công 
Bá Liêu bị giết bêu thây ở chợ búa hoặc triều đình. 

Tuy nhiên Đức Khổng Tử gạt việc ấy đi, lấy lý rằng: Đạo có thi hành được 
hay bị bỏ đi cũng là do mệnh Trời. Khả năng của Công Bá Liêu sao có thể 
sánh với mệnh Trời, làm gì cản trở mệnh Trời được? 

Đọc kinh sách Nho giáo, chúng ta nhận thấy Đức Khổng Tử tin rằng có 
một thực tại siêu hình chi phối vũ trụ nhân sinh được gọi là Thiên (Trời). 
Năng lực Thiên rất cường kiện, không nghỉ, không mệt, chi phối, điều động 
vũ trụ nhân sinh được gọi là Thiên mệnh (mệnh Trời). Ó đây, Đức Khổng Tử 
nói tắt là mệnh. 

Đạo lý của Đức Khổng Tử (Nho giáo) là đạo Trời đã được khải thị cho các 
thánh hiền đời xưa. Đức Khổng Tử chỉ là người tiếp thu, minh giải và truyền 
đạt. Đạo Trời tùy thời đóng mở tương tự hiện tượng hạn hán, lũ lụt trong 
thiên nhiên. Người ta khó lòng lý giải được hiện tượng hạn hán, lũ lụt thì 
cũng khó lòng lý giải đựơc sự đóng mở của đạo Trời. Đạo Trời mở tức là lúc 
đạo lý truyền đạt, phát triển được trong xã hội. Đạo Trời đóng tức là lúc đạo 
lý bị người đời bỏ phế, bị bế tắc, thiên hạ không tiếp thu. 

Phải chăng sự đóng mở của Đạo Trời có tương quan với lý nhân quả trong 
cõi nhân sinh cũng như lý nhân quả trong thiên nhiên? Ngày nay, người ta 
đã cho rằng sinh hoạt của con người có liên hệ nhân quả với hiện tượng hạn 
hán, lũ lụt. Chặt phá rừng và xả khí thải vô tội vạ trong không trung là nhân 
mà hiện tượng hạn hán, lũ lụt là quả. Tương tự như thế, khi nào loài người 
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ngoan cố trong tội lỗi, lòng da chai dá thì đạo đóng, khi nào loài người đau 
khổ quá, biết ăn năn sám hối, cải tà quy chánh, thì đạo mở. Đóng hay mở đều 
thuộc về mệnh Trời. Có lẽ, cũng trong niềm tin ấy, Nguyễn Du đã viết trong 
Truyện Kiều: “Khi nên, Trời cũng chiều người” là vậy chăng? 

Đối với Đức Khổng, Ngài tự bạch: “Ngũ thập nhi tri Thiên mệnh” (Nàm 
mươi tuổi thì biết mệnh Trời). Dó là ngài biết mệnh Trời dành cho mình cũng 
như biết mệnh Trời dành cho xã hội Trung Hoa thời Xuân Thu. Có lẽ vì biết 
mệnh Trời cho nên ngài mới trả lời với Tử Phục Cảnh Bá như vậy. Thời Xuân 
Thu là thời đại trong đó đa số thiên hạ ở xã hội Trung Hoa sa đọa trong tội 
ác, các gương xấu diễn ra ùn ùn như nước lũ; cho nên đạo Trời đóng lại. Đạo 
Trời đóng theo lý nhân quả của Trời tương ứng với sự rối loạn của thời Xuân 
Thu; chứ đâu phải một cá nhân Công Bá Liêu gièm pha mà có thể làm cho 
đạo Trời đóng được! Vì thế, cần gì phải kết tội Công Bá Liêu, giết Công Bá 
Liêu một cách vô ích! 


37. 
子 日 : HARE, Wki, JX#£ớ,, AKER 。 
Tử viết: “Hiền giả ty thế, kỳ thứ ty dia, kỳ thú ty sắc, kỳ thú ty ngôn.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người tài đức thì xa lánh đời, bậc tiếp theo là xa 
lánh nơi ó, bậc tiếp nữa là xa lánh hình sắc, bậc tiếp nữa là xa lánh lời 
nói.” 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn trên nói về cách hành xử của bậc hiền, tức là người tài đức. Theo 
quan niệm của Nho Giáo, bậc hiền là người quân tử đã thành tựu đức nhân, 
tức là người thành tựu đạo lý nơi mình; người ấy có đủ tài năng và đức hạnh. 
Dĩ nhiên, bậc hiển thấu hiểu đạo Trời. Như trên đã nói, đạo Trời có lúc đóng, 
lúc mở. Khi thấy đạo Trời mở, tức là có thời cơ thuận lợi để hành đạo, bậc hiền 
đem thân ra gánh vác việc thiên hạ. Khi thấy đạo Trời đóng, tức là lúc xã hội 
rối loạn tăm tối, trên dưới đua nhau chạy theo lợi nhuận và thói xấu, bậc hiên 
hành xử tùy theo từng trường hợp. 

Trường hợp thứ nhất, bậc hiền xa lánh đời (ty thế) nghĩa là đóng vai một 
kẻ ngu khờ, không tham dự bất cứ một việc gì trong xã hội. Nói theo Nguyễn 
Khuyến, đó là trường hợp Mẹ Mốc: 
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“Tấm hồng nhan đem bôi lấm xoá nhoà, 
Làm thế để cho qua mắt tục. 


Đấp tai, ngoảnh mặt làm ngơ, 
Rằng khôn cũng kệ, rằng khó cũng thây.” 

Trước sức xâm lược của người Pháp và trước sự bất lực, sự tối tăm, sự sa 
doa của triều Nguyễn, Nguyễn Khuyến lấy có mắt loà để từ chối hợp tác. 

Trường hợp thứ hai, bậc hiền xa lánh nơi ở (ty địa). Đó là không cư ngụ ở 
đất nước đang loạn lạc, đạo lý bị phế bỏ (loạn bang bất cu). 

Trường hợp thứ ba, bậc hiền xa lánh những loại người dùng hình sắc đẹp 
đẽ, lộng lẫy, khiếm lễ bên ngoài để làm rối loạn nhân tình. 

Trường hợp thứ tư, bậc hiền xa lánh những lời nói có hại cho nhân tâm 
thế đạo, thiếu xây dựng, vi phạm đạo lý truyền thống... Đó là trường hợp bỏ 
đi của Đức Khổng Tử khi ngài nghe thấy lời nói tiêu cực của Tề Cảnh Công: 
“Ngô lão hy, bất năng dụng dã.” (Ta già rồi, không thể dùng ông được). 


38. 
ÝH:it#+^A 25 ; 


Tu viết: “Tác giả thất nhân hy.” 
Dịch nghĩa: 

Đức Khổng Tử nói: “Đã có bảy người đi lánh đời vậy.” 
BÌNH GIAI: 


Câu này tiếp theo ý câu trên. Sau khi nói về cách hành xử của bậc hiền, 
Đức Khổng Tử xác nhận bấy giờ, ở nước Lỗ, đã có tới bảy người hiền đi ẩn dật 
(ty thế. Điều đó chứng tỏ nền chính trị nước Lỗ lúc ấy suy thối lắm. Trường 
hợp này ứng vào quê Bi (bế tắc). Què Thiên Địa Bi có tượng như sau: 


Nội quái là quẻ Khôn gồm ba hào âm, tượng trưng cho một bầy tiểu nhân. 
Ngoại quái là qué Kiên gồm ba hào đương, tượng trưng cho một nhóm quân 
tử. Áp dụng cho việc chính trị trong nước, qué Bi chỉ trường hợp: một bầy 
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tiểu nhân lũng đoạn bên cạnh vua trong triều đình (nóp, còn các bậc quán tử 
(hiền giả) thì lánh xa ra ngoài (ngoai), không tham dự chính quyền. 

Xét tình hình nước Lỗ bấy giờ, trong triều có ba họ Mạnh Tôn, Thúc Tôn, 
Quý Tôn nắm hết binh quyền, uy hiếp vua Lỗ (ba hào âm ở nội quái). Bên 
ngoài, các bậc hiển (7 người) đua nhau đi ẩn dật (ba hào dương ỏ ngoại quá)). 
Bảo làm sao nước Lỗ không suy vong! Chính trị rơi vào quê Bi tức là vận nước 
bế tắc mất rồi. Mệnh Trời sẽ đóng trên nước Lỗ! Chẳng trách được, sang thời 
Chiến Quốc, sau khi Đức Khổng Tử tạ thế một thời gian, nước Lỗ bị xoá sổ 
trong danh sách các nước chư hầu thời ấy. 


39. 


子路 窒 於 石门 。 展 门 日 : Z Ë ? 
子路 日 ; 上 自 孔 氏 。 
日 : 是 知 其 不 可 而 为 之 者 与 ? 
Tử Lộ túc ư Thạch Môn. Thần môn viết: “Hë tu?” 
Tử Lộ viết: “Tu Không thị.” 
Viết: “Thị tri kỳ bất khả nhỉ vi chỉ giả du?” 
Dịch nghĩa: 
Tử Lộ ngủ đêm ỏ Thạch Môn. Người mở cửa thành sáng sớm nói: “Từ 
đâu đến?” 
Tử Lộ nói: “Từ họ Khổng đến.” 
Người ấy nói: “Là người biết không thể được mà vẫn làm đấy ư?” 


BÌNH GIẢI: 


Một hôm nọ, Tử Lộ có lẽ vì lỡ độ đường phải ngủ đêm tại Thạch Môn, một 
cổng đá thành ngoại. Sáng sớm hôm sau, người mở cửa thành mới trao đổi lời 
nói với Tử Lộ. Khi biết ông này từ nơi họ Khổng đến, Thân Môn bèn nhận xét 
về Đức Khổng Tử rằng: “Là người biết không thể được mà vẫn làm đấy u?” 

Câu này vừa tỏ ý khâm phục lại vừa có ý mỉa mai. Khâm phục ở chỗ biết 
Đức Khổng Tử là bậc hiền, một người hiểu thời thế: thời thế suy loạn không 
thể cứu vãn được. Mỉa mai ở chỗ chê Đức Khổng Tử ngoan cố, cứ muốn ngược 
xuôi đây đó để làm cái chuyện không thể được. Cái chuyện không thể được đó 
là phục hồi sự ổn định cho thiên hạ thời Xuân Thu. 

Câu nói trên đã cho thấy Thần Môn cũng là một bậc hiền ty thế thời bấy 
giờ chứ chẳng phải một kẻ mó đóng cửa thành tầm thường! 


364 


LUẬN NGỮ 


40. 
†ƒ #2. HÀ Ä mim UK Z Pl a, 日 : 有 心 
Ro ZEPA: WR BEP! 莫 已 知 也 ， 
Henek! RAE., ŽANA. Ia: RR! 
AZ S £ ! 
Tử kích khánh u Vệ. Hữu hà qui nhi quá Rhổng thị chi môn giả, viết: 
“Hữu tâm tai kích khánh hồ!” 
Ký nhi viết: “Bỉ tai khanh khanh hồ! Mạc kỷ tri dã, tư dĩ nhi dĩ hỹ. 
“Thâm tắc lệ; thiển tắc khế.” 
Tử viết: “Quả tai! Mạt chỉ nạn hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Không Tủ đánh khánh ở nước Vệ. Có người vác sot cỏ đi qua cửa 
nhà họ Khóng, nói: “Người đánh khánh có tâm tư thay!” Rôi lại nói: 
“Tiếng đá canh canh hẹp hòi làm sao! Chẳng ai biết mình, thì bỏ đi thôi. 
Sâu thì để áo mà lội, nông thì xắn áo mà đi.” 
Đức Khổng Tử nói: “Quả quyết thay! Không cãi lẽ làm gì.” 
` 3 
BINH GIAI: 


Sau khi bỏ nước Lỗ sang trú ngụ tại nước Vệ, Đức Khổng Tử thường đánh 
khánh để giải khuây. Tâm sự ưu thời mẫn thế của ngài biểu hiện trong tiếng 
khánh; như thế trình độ nhạc lý và khả năng tấu nhạc của Đức Khổng Tử 
không phải tầm thường. Thế mà, một người vác sot có đi qua cửa lại nhận 
ra được. Người ấy thấy tiếng khánh đã biểu lộ tâm tư người đánh, vì thế mới 
khen là “hữu tâm”, nghĩa là có tấm lòng ưu ái nhân quần xã hội. Điều đó 
chứng tỏ, người vác sọt cỏ có trình độ thẩm âm rất cao. Chưa hết, ông ta lại 
phân tích được âm thanh canh canh của tiếng khánh đá thể hiện tính cách 
hẹp hòi cố chấp của người tấu nhạc. Người tấu nhạc hẹp hòi cố chấp ở chỗ 
nào? Đó là Đức Khổng Tử cứ khăng khăng xuôi ngược để bàn việc ổn định 
thiên hạ và muốn nhân cơ hội biểu lộ tài mình. 

Sau khi phê bình tiếng khánh, người vác sọt cỏ cho biết quan điểm của 
mình: “Chẳng ai biết mình thì bỏ đi thôi. Sâu thì để áo mà lội, nông thì xắn 
áo mà đi.” “Thâm tắc lệ, thiên tắc khé là hai câu Kinh Thi trong bài Bào hữu 
khổ diệp (Bầu có lá đắng) của Thiên Bội Phong. Nguyên văn là: 
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pE s ` 
济 有 深 涉 ‹ 


深 则 属 ， 
XA] o 
Bào hữu khổ diệp, 


Tế hữu thâm thiệp. 
Thâm tắc lệ. 
Thiển tắc khế. 
Trái bầu kia lại còn lá đắng, 
Bến sang sông gặp chặng nước sâu. 
Lôi sâu cứ mặc áo vào, 
Lôi qua nước cạn xăn cao tùy thời. 
(Dịch giả: Tạ Quang Phát, 
Kinh Thi, Quyển Thượng, trang 146-147, NXB Văn học 2004) 
Hai câu này có ý nói người ta phải biết linh động, thích ứng tùy thời, chứ 
không phải khăng khăng giữ mãi một lập trường bất biến. Y tứ của hai câu 
Kinh Thi này cũng tương tự như ý tứ trong lời của vị ẩn giả nói với Khuất 
Nguyên bên bờ sông Mịch La: 


Sông Tương nước chảy trong veo, 
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. 
Sông Tương nước đục lờ do, 

Thì ta lội xuống để mà rửa chân. 


Đức Khổng Tử thấy lập trường của người vác sot có minh bạch, quả quyết 
như vậy, cho nên Ngài bảo các đệ tử đừng cãi lẽ với ông ta làm gì. 
Thế thì người vác sọt cỏ đó hẳn là một bậc hiền ty thế của nước Vệ thời 
bấy giờ. 
41. 
<ë @ ® ¿>> —— fA 一 — ” < 
子 张 日 : ŞA: “高 宗 谅 除 ， 三 年 不 言 。” 何 谓 也 ? 
FA: 何必 高 宗 ， 古 之 人 淖 然 。 有 君 综 ， 百 官 绢 己 以 
l2 7# > == 一 三 年 。 
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Tử Trương viết: “Thư vân: Cao Tông lượng âm tam niên bất ngôn. Hà 
vị dã?” 

Tử viết: “Hà tất Cao Tông? Cổ chi nhân giai nhiên. Quân hoăng, bá quan 
tổng kỷ, dĩ thính ư Trủng tể tam niên.” 


Dịch nghĩa: 


Tử Trương nói: “Kinh Thư nói rằng: “Vua Cao Tông ở nhà cư tang ba 
năm không nói. Có nghĩa ra sao?” 

Đức Khổng Tử nói: “Nào riêng gì Cao Tông? Người xưa đều như vậy. Vua 
chết, tất cả trăm quan đều vâng nghe Tể tướng trong ba năm. 


BÌNH GIẢI: 


Kinh Thư tường thuật về việc cư tang của vua Cao Tông (Vũ Đinh) nhà 
Thương, khoảng năm1324-1265 trước Công nguyên. Bấy giờ, mỗi khi một vị 
vua từ trần, vua mới từ bỏ triều chính vào cư tang ở nhà lượng âm. Lượng 
âm là căn nhà đơn sơ, tĩnh mịch dành cho vua ở trong thời gian chịu tang ba 
năm. Trong thời gian đó, vua không bàn luận gì về việc chính trị. Tất cả trăm 
quan đều quay về nghe lệnh của Tể tướng để cho vua được an tĩnh chiêm 
niệm. Đây là một nghi lễ chung cho các vua thời cổ ở Trung Hoa, không phải 
riêng cho Cao Tông. Thời ấy, việc nước trôi chảy đều đặn, chậm chạp, ít có 
những sự đột biến như ngày nay. 


42. 
子 日 : L38422, IRIA o 
Tử viết: “Thượng hiếu lễ, tắc dân dị sử dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Rhổng Tử nói: “Người trên ưa thích lễ, thì dân dễ điều khiển.” 


BÌNH GIẢI: 


Người trên chỉ vua quan, người cầm quyền trong nước. Nếu vua quan, giới 
lãnh đạo đều ưa thích lễ, có nghĩa là dùng cách cư xử tốt đẹp với nhau và với 
dân, thì dân sẽ bắt chước theo mà cư xử tốt đẹp. Hiện tượng đó cũng tự nhiên 
như hiện tượng vật lý: Sự phản chiếu của ánh sáng, sự dội lại của âm thanh. 
Cả hai phía, trên và dưới đều cư xử tốt đẹp với nhau thì sự điều khiển việc 
nước trở nên dễ dàng. Có điều gì cần sai khiến dân làm, dân sẽ vui vẻ làm 
ngay. Bãy giờ, lệnh với tình đi đôi với nhau. Nếu lệnh mà không có tình, sự 
sai khiến sẽ khó khăn, dân chúng bướng bỉnh và có thể chống cự lại. Lệnh 
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kèm theo tình, thì việc làm sẽ là tình nguyện, dân không cảm thấy bị ép buộc. 
Lë đưa đến tình, trong tình có sự hy sinh, chia sẻ. Trên hy sinh cho dưới, dân 
hy sinh cho trên, việc gì mà chẳng dễ dàng trôi chảy. 


43. 
ÝƒJáh]| #8 7. ÝH: HOAR. H: 如 斯 而 已 乎 ” 
傅 己 区 安 人 H: 如 斯 而 已 于》 H: đệ O 
H. MOREE, ARRIKA ! 
Tú Lộ vấn quân tử. Tử viết: “Tu ký dĩ kính.” 
Viết: “Như tư nhi dĩ hồ?” 
Viết: “Tu kỷ di an nhân.” 
Viết: “Như tư nhi dĩ hồ?” 
Viết: “Tu kỷ dĩ an bách tính. Tu kỷ dĩ an bách tính; Nghiêu, Thuấn kỳ 
do bệnh chu.” 
Dịch nghĩa: 


Tử Lộ hỏi về người quân tử. Đức Khổng Tử nói: “Sửa mình trỏ nên kính.” 
Hỏi: “Như thế thôi u?” 

Đáp: “Sửa mình làm cho người được an bình.” 

Hỏi: “Như thế thôi u?” 

Đáp: “Sửa mình làm cho trăm họ được an bình. Sửa mình làm cho trăm 
họ được an bình; Nghiêu, Thuấn còn khó làm điều đó cho được.” 


` 9 
BINH GIAI: 

Tử Lộ ba lần gan hỏi về người quân tử; mỗi câu hỏi dường như muốn đào 
sâu thêm về thực chất của người quân tử. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu rõ quy 
mô của đạo quân tử trong Nho giáo như thế nào. 

Qua ba câu trả lời, Đức Khổng Tử không hề định nghĩa thực chất quân tử 
là gì, mà chỉ nói đến thành tựu của người quân tử trong ba quy mô, từ nhỏ 
đến lớn, từ gần ra xa. Có thực chất mà không thành tựu, điều đó có ơn ích gì! 

Câu trả lời “Sửa mình trở nên kính” nói đến quy mô nhỏ, thành tựu ngay 
tại chính cá nhân người quân tử. Ở đây, chữ kính có một nghĩa đặc biệt: 
“trong lòng tốt lành”. Như vậy, chữ kính có nghĩa nội; còn chữ cung đi kèm 
với kính có nghĩa ngoại: “ngoài mặt hiền hậu 


Bước thứ nhất của người quân tử là thành tựu đức kính ngay trong bản 
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thân. Đó là: tâm hồn trỏ nên tốt lành. Mọi ý nghĩ đều trong sáng, ngay thẳng, 
không có tối tăm, tà khuất. 

Câu trả lời “Sửa mình làm cho người được an bình” nói đến quy mô rộng 
hơn, lan tới những người xung quanh. 

Như thế, bước thứ hai của người quân tử là sửa mình làm sao để đem đến 
an bình cho thân nhân; trong đó có: cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè, hàng 
xóm... Sự hiện diện của người quân tử ở đâu, nơi đó có sự an vui tốt đẹp. Nhờ 
có tấm lòng tốt lành, người quân tử trở nên một phương tiện giúp cho những 
người lân cận được an vui. 

Câu trả lời “Sửa mình làm cho trăm họ được an bình” nói đến quy mô rộng 
lớn nhất. Dó là bước thứ ba của người quân tử, sửa mình làm sao để cho mọi 
người trong xã hội, cho cả toàn dân thiên hạ được an bình. Dĩ nhiên, ở đây 
phải có yếu tố thời cơ. Phải gặp thời cơ thuận tiện, người quân tử ở vai trò 
lãnh đạo đất nước, mới đạt tới quy mô lớn như thế. Cái công nghiệp ấy vĩ đại 
thay! Đến những bậc thánh vương huyền thoại như Nghiêu, Thuấn cũng khó 
lòng làm được trọn vẹn. Tương truyền, ngày xưa, vua Nghiêu chỉ ngồi buông 
rủ áo quần (thùy y thường), thi hành đường lối “vô v?’ mà thiên hạ được an 
trị ban đêm, cửa ngõ không cần đóng mà không mất trộm; của rơi ngoài 
đường không có người nhặt (đạo bất thập db. Khiến cho sau này, trong Đạo 
đức kinh, Lão tử phải tiếc nhớ mãi! 

Cái thịnh đức ấy của người quân tử thực ra mới chỉ là ước mơ của Đức 
Khổng Tử. Ngài phác họa ra như là một mục đích để các đệ tử cố gắng vươn 
tới; chứ Ngài cũng chưa thành tựu được. Người quân tử đạt tới mức ấy đã trở 
thành thánh nhân rồi. 

Chế độ phong kiến được thành hình đã lâu, nhưng rõ nét nhất vào đầu đời 
nhà Chu. Sau khi lật đổ sự cai trị hà khắc của vua Trụ nhà Ân, thấy nước 
Trung Hoa rộng lớn quá, chính sách trung ương tập quyền không đủ khả năng 
điều động việc cai trị được ổn thoả, nhà Chu đã phong hầu, cắt đất (phong 
tước kiến địa: phong kiến) cho con cháu và các công thần để phân quyền cai 
trị. Vì vậy, thời ấy, Trung Hoa có cả trăm nước nhỏ, tập hợp thành các nước 
chư hầu của nhà Chu do các công tước lãnh đạo: Lỗ An Công, Të Hoàn Công, 
Tấn Hiến Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công, Vệ Linh Công... 

Đến khi Tán Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa (thế kỷ 3 trước Công 
nguyên), theo lời tâu của Lý Tư, chế độ phong kiến đã bị bãi bỏ. Các triều đại 
về sau (Hán, Tấn, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh) chỉ còn lại tàn dư chế 
độ phong kiến, chứ thực chất chế độ ấy không còn. 
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Đức Khổng Tử sống vào giữa thời Xuân Thu; nước Trung Hoa đang diễn 
biến từ chế độ phong kiến chuyển dần sang tình trạng thống nhất của thời 
Tần, qua trung gian là thời Chiến Quốc (trăm nước chư hầu chỉ còn lại bảy 
nước©). 

Ngài thấy chúng sinh lầm than, xã hội rối loạn, nên cố gắng thu góp tỉnh 
hoa của đạo lý truyền thống đã có sẵn (tập đại thành), xây dựng nên một 
mẫu người quân tử. Dó là một mẫu người lý tưởng gồm đủ tài đức, nhưng 
nghiêng nặng về đức hơn (đức thắng tài). Ngài mong mỏi rằng việc đào tạo 
được những người quân tử như thế, thì khi gặp thời cơ thuận lợi họ sẽ có đủ 
tài đức để ổn định việc cai trị, giúp dân chúng được an bình. Đối với chế độ 
phong kiến hiện hành vào thời đó, Ngài không tỏ thái độ phản bác mà phải 
tạm chấp nhận là vì điều đó mang lại sự an ổn cho dân hơn so với chủ trương 
chống đối, phản loạn trong tình hình bấy giờ. Đây chính là lý do Ngài tỏ rõ 
thái độ trung quân và xem đó như một nguyên tắc sống của người bầy tôi 
mẫu mực. Hơn nữa, là một nhà giáo dục hơn là chính trị, Ngài không hề có 
tham vọng vận động thời thế để một sớm một chiều làm thay đổi chế độ. 

Chế độ quân chủ phong kiến hay chế độ dân chủ cộng hoà đều được hình 
thành trong quá trình tiến hoá của nhân loại qua từng giai đoạn lịch sử, với 
nhiều yếu tố chi phối. Khi sinh hoạt của xã hội loài người còn đơn sơ hoặc 
chưa phát triển cao lắm thì chế độ quân chủ phong kiến có thể là thích hợp. 
Khi loài người đã tiến bộ, dân trí được mở mang thì chế độ dân chủ cộng hoà 
sẽ thích hợp hơn... Mỗi một chế độ có thể có những ưu nhược điểm khác nhau 
khi so sánh, nhưng quan trọng nhất vẫn là phẩm chất, đức độ của những con 
người điều hành trong chế độ đó. Nếu một chế độ là tốt đẹp nhưng con người 
điều hành lại không có năng lực, đạo đức thì việc cai trị cũng không thể nào 
tốt được. 

Đức Khổng Tử không hề đề cập đến việc thay đổi chế độ, thay đổi chính 
thể, mà chỉ tập trung học thuyết của Ngài vào sự giáo dục, đào tạo con người 
tốt đẹp cho xã hội. Có con người tốt đẹp thì chế độ nào cũng khả dĩ chấp nhận 
được. Việc thay đổi hoàn thiện con người trong đạo Nho là khiến cho con 
người lột xác từ kẻ tiểu nhân tiến lên bậc quân tử. Nếu không gặp thời, người 
quân tử sẽ tự cải thiện chính mình để làm người con, người chồng, người bạn 
tốt... Nếu gặp thời cơ thuận lợi, người quân tử sẽ góp sức cải thiện đất nước 
để xã hội được thái bình, thịnh vượng. Cho nên, có người bảo rằng mẫu người 
quân tử được xây dựng để duy trì chế độ phong kiến là không đúng. Một cách 
khách quan và chính xác hơn, phải nói rằng mẫu người quân tử trong đạo 
Nho được xây dựng để cải thiện chế độ phong kiến. Trong khi chế độ phong 
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kiến đang cưỡng ép, bóc lột dân thì những người quân tử đúng nghĩa có thể 
góp phần làm cho chế độ ấy nói lỏng hơn, tôn trọng nhân phẩm và dân quyền 
hơn. 


44. 
原 壤 夷 翁 。 子 日 : 2 mn XiIá 6s KNÆR Æ 
ft: BÀ. VAIP RE. 
Nguyên Nhuốõng di sĩ. Tử viết: “Ấu nhỉ bất tốn dë, trưởng nhi vô thuật 
yên, lão nhi bất tử, thị vi tặc.” Dĩ trượng khấu kỳ hinh. 

Dịch nghĩa: 


Nguyên Nhưỡõng ngôi xoạc càng ra đợi. Đức Khổng Tử nói: “Bé thì không 
khiêm thuận, lớn thì không thi triển được gì, già thì không chết, đúng là 
làm hại.” Rồi lấy gậy gõ vào cẳng chân ông ta. 


BÌNH GIẢI: 

Nguyên Nhung vốn là một người quen cũ của Đức Khổng Tử. Ông ta ngồi 
xoạc càng ra đợi Đức Khổng Tử đến. Đó là một hình trạng thiếu lịch sự (vô lễ). 
Đức Khổng Tử nhân đó nói đến ba giai đoạn trong cuộc đời Nguyên Nhung, 
một cuộc đời vô tích sự, để răn dạy các thế hệ sau. 

Khi còn bé, lẽ ra cần phải biết nhún nhường, thuận theo người lớn để học 
tập, thì Nguyên Nhưỡng chẳng khiêm thuận, nghĩa là chỉ bướng bỉnh, hỗn 
hào. Khi lớn lên, lẽ ra cần phải thi triển tài năng để giúp đời, thì Nguyên 
Nhưỡng chẳng có tài đức gì để phô bày ra. Một người chẳng những vô ích lại 
còn nêu gương xấu như vậy, lẽ ra chết được sớm thì tốt hơn, thế mà Nguyên 
Nhưỡng vẫn cứ sống để báo hại bà con lối xóm. Thật là một trường hợp đáng 
phàn nàn! 


45. 
关 党 童子 将 命 。 或 问 之 日 : 益 者 与 ? 
Fa: REEI, BERAAT, R 
益 者 也 ， 和 欲 速成 者 也 。 
Khuyết đẳng đồng tử tương mệnh. Hoặc vấn chỉ viết: “Ích giả du?” 
Tủ viết: “Ngô kiến kỳ cư u vị dã; kiến kỳ dữ tiên sinh tịnh hành dã; phi 
cầu ích giả dã, dục tốc thành giả dã.” 
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Dịch nghĩa: 
Một đứa trẻ xóm Rhuyết được dùng để truyền đạt lời mời khách. Có 
người hỏi rằng: “Nó đã tiến bộ rồi u?” 
Đức Khổng Tü nói: “Ta thấy nó ở vào chỗ của người trên; thấy nó cùng đi 
ngang hàng với người trên; chẳng phải nó cầu tiến bộ mà là muốn nhanh 
chóng thành tựu.” 


BÌNH GIẢI: 


Xóm Khuyết là quê cũ của Đức Khổng Tử tại nước Lỗ. Ó đó, có một đứa trẻ 
được đưa đến cửa Khổng để cầu học. Đức Khổng Tử đã trao cho nó một công 
việc là truyền đạt lời nói của Ngài cho khách. Thấy vậy, có người tưởng nó đã 
tiến bộ rồi, mới hỏi Đức Khổng Tử: “Nó đã tiến bộ rồi ư?” 

Đứa trẻ đó không biết lễ nghĩa là gì; còn bé mà dám ngồi vào chỗ của người 
lớn, cùng đi sánh vai với người trên mà không biết nhường bước. Như thế, nó 
không cầu tiến bộ từ từ mà lại muốn thành người lớn ngay. Vì lý do đó, Đức 
Khổng Tử không cho nó ngồi học mà sai nó đi đây đó truyền đạt thư từ, nói 
năng để học tập thêm về lễ. 
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CHƯƠNG XV: VỆ LINH CÔNG 


4 É À # + 2 


Vệ Linh Công đệ thập ngũ 


1. 
4 # 2À P| Ek2+4L-ƒ. 1L AS: ARS Z $E, p) ý Bì 
>4: 军旅 之 事 ， 未 之 学 也 。 明 日 遂行 。 
EREI 。 KE, RER., TKRS: 君子 亦 
ARF? 7H: AFAR, JAG 2 。 
Vệ Linh Công vấn trân u Khổng Tü. Khổng Tü đối viết: “Tr6 đậu chi su, 
tắc thường văn chi hy. Quân lữ chi sự, vị chi học dã.” Minh nhật toại 
hành. 
Tại Trần tuyệt lương, tùng giả bệnh, mạc năng hưng. Tử Lộ uấn hiện 
viết: “Quân tử diệc hữu cùng hồ?” Tử viết: “Quân tử cố cùng; tiểu nhân 
cùng, tư lạm hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Vệ Linh Công hỏi về việc chiến trận với Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử 
đáp rằng: “Việc tế lễ thì từng được nghe. Việc quân lính thì chưa được 
học.” Ngày hôm sau Ngài bèn ra di. 


O nước Trần bị hết lương thực, những người đi theo bị ốm, chẳng ai dậy 
được. Tử Lộ tỏ ra tức giận nói: “Người quân tử cũng có lúc khốn cùng 
ư?” Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử vững vàng lúc khốn cùng; kẻ tiểu 
nhân khốn cùng thì phóng túng.” 
` ba 
BINH GIAI: 

Sau khi từ quan tại nước Lỗ là quê hương bản quán, Đức Khổng Tử đến 
nước Vệ. Vệ Linh Công hỏi Đức Khổng Tử về việc chiến đấu. Đức Khổng Tử 
tránh nói về việc chiến đấu, không phải Ngài giả dối hay Ngài không biết. 
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Thực ra, tuy không học chuyên về việc chiến trận, nhưng Ngài cũng biết cách 
vận dụng việc chiến đấu để hỗ trợ cho chính trị. Bằng chứng là khi ở chức 
vụ Té tướng (Nhiếp tướng su) của nước Lỗ, Ngài đã từng dụng binh để phò 
tá vua Lỗ đi phó hội với nước Tề. Để cho vua Lỗ có đủ sức mạnh trong khi 
đàm đạo với vua Tề, đồng thời phòng ngừa bất trắc, sợ bị vua Tề uy hiếp, Đức 
Khổng Tử đã kín đáo cho quân dàn trận ở xa xa phía sau, khiến cho vua Té 
phải trọng nể vua Lỗ và thảo luận đúng đắn về việc hoà hiếu giữa hai nước 
Tê, Lỗ. 

Sở dĩ Đức Khổng Tử không bàn về chiến trận cho Vệ Linh Công nghe, bởi 
vì ông này là kẻ vô đạo; sợ nói về thuật chiến đấu với kẻ vô đạo giống như 
chắp thêm cánh cho hổ thì nguy hiểm. Biết không thể đem điều nhân chính lễ 
nghĩa nói với vua Vệ; cho nên hôm sau ngài cùng đệ tử lên đường sang nước 
khác. 

Trong thời gian Đức Khổng Tử đang ở ranh giới hai nước Trần, Sái, vua 
nước Sở sai sứ giả đến mời Ngài. Bọn đại phu cầm quyền hai nước Trần, Sái 
sợ nước Sở dùng Ngài thì nguy cho họ; vì thế đã sai quân vây Ngài ở giữa 
rừng. Lúc đó, lương thực cạn sạch; những đệ tử đi theo Ngài bị ốm vì đói. Bấy 
giờ, Tử Lộ là người nóng nảy, cường dũng nhất trong hàng đệ tử mới tỏ ý giận. 
Câu “Người quân tử cũng có lúc khốn cùng u? biểu hiện ý tưởng hoài nghi 
của Tử Lộ về đạo lý quân tử do Thầy truyền đạt. Đạo lý quân tử có thực đúng 
đắn và hữu dụng chăng? 

Hỏi như vậy chứng tỏ Tử Lộ chẳng hiểu gì về lẽ biến dịch trong đời. Cùng, 
thông, bi, thái là lẽ tự nhiên; hết cùng đến thông, hêt bi đến thái. Người ta 
hơn nhau ở chỗ kiên định lập trường mà thôi. Biết giữ vững đạo lý lúc khốn 
cùng là quân tử, còn phóng túng, làm bậy lúc khốn cùng là tiểu nhân. 

Trong hàng đệ tử ấy chỉ có Nhan Hồi là người vững bền trong đạo lý quân 
tử và tỏ lời an ủi Đức Khổng Tử: “Đạo của Thầy cực kỳ rộng lớn, cho nên người 
đời chẳng dung nạp được Thầy. Tuy nhiên, Thầy cứ theo đạo ấy và khuyếch 
sung nó. Người đời chẳng dung nạp được Thầy, đủ thấy Thầy là bậc quân tú. 
Đạo ấy chẳng sửa thì thầy trò ta xấu. Đạo ấy sửa rồi mà chẳng được dùng 
thì kẻ có nước (bọn vương hầu) xấu. Người đời chẳng dung nạp được Thầy, đủ 
thấy Thầy là bậc quân tử.” 

Rồi Khổng Tử sai Tử Cống đến nước Sở, vua Sở Chiêu Vương cho đem 
quân đi đón Khổng Tử. Nhờ vậy, Khổng Tử thoát nạn. (Theo Sử ký của Tư Mã 
Thiên, trang 253. Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Lá Bối 1970.) 
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FRA: 赐 也 ， 女 以 予 为 多 学 而 识 之 者 与 ? 
日 : 非 也 5 P-E o 
Tủ viết: “Tứ dã, nhữ di dư vi đa hoc nhi chí chi giả du?” 
Đối viết: “Nhiên. Phi du?” 
Viết: “Phi dã. Dư nhất dĩ quán chỉ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Này trò Tứ, ngươi cho rằng ta học nhiều mà hiểu 
biết thấu đáo đấy chăng?” 


Đáp rằng: “Đúng vậy. Chẳng phải thế sao?” 
Trả lời: “ Chẳng phải thế. Ta lấy một mà thông suốt hết.” 


BÌNH GIẢI: 


Chẳng riêng Tử Cống (trò Tứ), mà các môn đệ khác đều cho rằng Đức 
Khổng Tử là người học nhiều mà trở nên người hiểu biết thấu đáo mọi sự. 
Ó đây, Ngài xác định: “Chẳng phải thé?” Nếu do học mà biết hết thì một đời 
người gồm mấy chục năm ngắn ngủi, làm sao học cho hết mọi kiến thức! 
Chẳng qua, Đức Khổng Tử cũng như các hiền triết khác của nhân loại như 
Lão Tử hay các đạo sĩ thấu thị (Rishi của Ấn Độ, đều đi vào con đường tìm 
về cội nguồn chân lý mới có thể thông hiểu được những vấn đề thuộc về vũ trụ 
nhân sinh. Đức Khổng Tử thì trở về nắm lấy Thiên mệnh (Thiên mệnh chi vị 
tính); Lão Tử thì nắm lấy Đạo, thông dự vào Đức; các đạo sĩ Ấn Độ thì bước 
vào cuộc thực nghiệm tâm linh để tìm thấy Tự ngã (Atman). Tất cả những 
đường lối đó tuy có khác nhau về danh hiệu, khác nhau ít nhiều về phương 
thức tu tập, nhưng đều là những cái học về Một (Nhất) để từ đó thông suốt 
(quán) được tất cả. Cái học đó, trong Kinh Dịch các hiền triết cổ Trung Hoa 
đã phác họa bằng đồ hình sau: 

Thái Cực đồ là một đồ hình gồm bảy vòng tròn. Vòng tròn trong cùng ở 
chính giữa, hoàn toàn trắng biểu thị cõi Đạo, cõi Toàn nhất. Nhất là Thái 
cực, là đại năng lực của £hực tại siêu hình (Vô cực). Nói theo ngôn ngữ Kinh 
Thánh Tân Ước thì cõi Toàn nhất là Nước Trời. Nói theo ngôn ngữ Lão học 
thì đó là cảnh giới của Đạo (thực tại siêu hình), từ đó triển khai ra năng lực 
của Đức sinh dưỡng vạn vật. 
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Thái cực đồ (gồm 7 vòng tròn) 


Do Thái cực triển khai mà có lưỡng nghĩ: âm, dương (vòng tròn 2). Lưỡng 
nghi triển khai thành Tứ tượng (vòng tròn 3). Tứ tượng (Thái Âm, Thiếu 
Dương, Thái Dương, Thiếu Âm) triên khai thành Bát quái (vòng tròn 4). Bát 
quái (Kiên, Doài, Ly, Chân, Tôn, Khám, Cấn, Khôn) triển khai thành các 
vòng tròn 5, vòng tròn 6, vòng tròn 7. Những vòng tròn này biểu thị các hinh 
thái đa tạp của vạn vật. 

Vòng tròn 7 biểu thị cõi trần gian, thế giới của nhị nguyên phân cách, 
tranh tối tranh sáng, bao gồm thiện ác và những hiện tượng đối nghịch, xung 
khắc lẫn nhau. Trong vòng tròn 7 có chi chít những đốm đen và trắng. Đốm 
đen chỉ vật chất (âm); đốm trắng chỉ năng lực siêu hình (dương). 

Càng ra xa khỏi tâm trung ương (vòng tròn 1) các đốm đen (vật chất) càng 
làm cho người ta bị hoa mắt, không còn nhận rõ những đốm trắng (năng lực 
siêu hình) nữa, tuy rằng những đốm trắng vẫn còn đó. Bấy giò, những đốm 
trắng trở nên nhỏ nhoi như những đốm sáng dom óm, lập lòe trong màn 
đêm mit mù. 

Nếu người ta cứ chạy theo danh lợi và những thú vui vật chất, tức là cứ 
luân quần ở vòng ngoài (ly tâm), thì hậu quả là cứ bị ba chìm, bảy nổi, chín 
cái lênh đênh dằn vặt, khiến cho khổ sở khôn nguôi. Nói theo ngôn ngữ Kinh 
Thánh Tân Ước thì ở đó người ta cứ khát hoài khôn nguôi, mặc dầu ngày nào 
cũng ra giếng lấy nước về uống (cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ 
nữ Samaria bên giếng Jacob). 
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Nếu ai đi theo hướng ngược lại, tức là hướng quy tâm, người đó càng ngày 
càng thấy rõ về các thực tại thế gian, càng nhận ra cái vô thường ảo ảnh của 
cuộc đời. Cho đến lúc trở về Nhất (vòng tròn 1), người đó sẽ thấu tỏ về cơ cấu 
vạn vật. Hướng đi này, Kinh Thánh Tân Uóc gọi là “thờ Cha trong tinh thần 
và chân lý”. Bấy giò, tự trong lòng người ấy sẽ nảy sinh một nguồn suối đưa 
đến sự sống đời đời và con người không bao giờ còn bị “khát” nữa. 

Như vậy, cái học về Nhất là cái học hướng nội để tìm ra Nhất. Nắm được 
Nhất, với một tâm thức trong sáng, từ trong tâm trí (vòng tròn 1) nhìn ra cõi 
ngoài, người ta sẽ hiểu thấu mọi sự mà không cần học những cái chi li vụn 
vặt ở vòng ngoài. 

Trong Đạo đức kinh, Lão Tử gọi cái học đó là “Bất xuất hộ tri thiên hạ; 
bất khuy dù kiến thiên đạo -不 出 户 知 天 下 o #šÿñ U K ñ o” (Không ra 
khỏi nhà mà biết việc thiên hạ; không nhìn cửa sổ mà thấy được đạo Trời.). 
Đạo Trời có luật nhân quả; mọi việc trong thiên hạ đều không thoát khỏi luật 
nhân quả đó. 

Trong chương xế nhân, Đức Không Tử từng nói với Tăng Tử: “Ngô đạo 
nhất dĩ quán chỉ. - F — V} Ë Z , ” (Đạo của ta chỉ có một mà xuyên suốt 
hết.) Câu này cùng ý nghĩa như câu nói với Tử Cống: “Dư nhất di quán chỉ.” 

Chữ Nhất ấy khi đem diễn giải cho các bạn đồng môn ở trình độ bọn hơn, 
Tăng Tử nói: “Phu tử chỉ đạo, trung thứ nhỉ di hy. -夫子 之 道 ， 忠 起 而 已 
Z o” (Đạo của Thầy là trung thứ mà thôi.). Trung là thấu tỏ đạo Trời (Nhấn, 
Thứ là yêu thương tất cả mọi người. Đó là cái học xuyên suốt trên dưới, xuyên 
suốt hai cõi hữu hình và siêu hình. Dó là cái học để đắc Đạo, đắc Nhất. Đắc 
Nhất thì hiểu thấu đáo hết. 


3. 
TH: Ho PERRA! 
Tủ viết: “Do, tri đức giả tién hy!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Trò Do, người biết đạo đức ít ôi lắm.” 
BÌNH GIẢI: 


Người biết đạo đức là người đã trải qua một quá trình tu thân. Biết đạo 
đức không chỉ là nghe qua về các quy luật đạo đức. Nghe nói về đạo đức mà 
tự thân không thực hành thì không thực sự biết đạo đức. 

Người nào thực hành đạo đức lâu ngày sẽ thấy đạo đức rất hay, rất quý; 
bởi vì đạo đức đem lại sức khỏe thể chất, sức khỏe tỉnh thần, đồng thời sẽ tạo 
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nên một vầng hào quang tốt dep quanh mình. Người có đạo đức luôn được an 
vui thư thái, không bị phiền muộn, đau đớn, khủng hoảng... 

Thế mà người chịu khó tu thân, thường xuyên theo dõi tính hạnh của 
mình để thăng tiến mỗi ngày trên đường đạo đức lại rất ít ỏi. Vì thế, Đức 
Khổng Tử mới than thở cùng Tử Lộ rằng: “Người biết đạo đức ít ôi lắm!” 


4. 


子 日 : 乱 为 而 治 者 ， 其 图 也 与 ! KITAR? 茶 己 正 
南面 而 已 锋 。 
Tủ viết: “Vô vi nhi trị giả, kỳ Thuấn dã dư! Phù hà vi tai? Cung kỷ chính 
nam diện nhi dĩ hy.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Không làm mà được an trị, chỉ có vua Thuấn thôi 
u! Ôi, có làm gì chăng? Tự mình biểu lộ lòng thành khẩn, quay mặt về 
phương nam một cách chính đáng mà thôi. ” 


BÌNH GIẢI: 


“Không làm mà được an trƒ (Vô vi nhỉ trị) là cách hành sử đặc biệt thuộc 
về Đế đạo của các thánh vương thời cổ Trung Hoa. Theo ký ức truyền thống, 
người xưa thường cho rằng vào thời đại Hoàng kim (Đường Ngu) trước Công 
nguyên khoảng 23 thế kỷ, các vua như Đế Nghiêu, Đế Thuan cai trị dân bằng 
phương thế giản dị, chứ không cầu kỳ cưỡng ép như lối cai trị của các thời 
đại sau (kể từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho tới nay). Xưa nay, người ta vẫn 
truyền ngôn rằng có ba đường lối cai trị gọi là: Đế đạo, Vương đạo và Bá đạo. 

Đế đạo là đường lối cai trị của các vua Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Các Ngài 
nhân từ, thương yêu dân như con, bao giờ cũng hết lòng vì dân, thuận theo 
đạo Trời và lòng dân mà điều khiển đất nước. Cho nên, dân chúng được thỏa 
thích, an cư lạc nghiệp; trong nước không có trộm cướp, của rơi ngoài đường 
không có ai nhặt. 

Vương đạo là đường lối cai trị của các vua đầu đời Chu như Văn Vương, Vũ 
Vương, kén chọn những bậc hiên tài ra giúp vua trị nước và đặt ra các luật 
tắc để ổn định trên dưới. Đường lối này tương đối tốt, tuy nhiên đã kém hơn 
Đế đạo vì có thêm các lễ nghi phiền tối do Chu Công đặt ra. 

Bá đạo là đường lối cai trị của các công hầu từ thời Ngũ Bá (Të Hoàn Công, 
Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tán Mục Công, Sở Trang Vương) trở về 
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sau. Đường lối này dùng mưu thuật, quỷ kế và hình pháp nặng nề để cai trị. 
Đỉnh cao của Bá đạo được thi hành dưới thời Vệ Ưởng và Lý Tư ở nước Tần, 
nhất là vào triều đại Tân Thuỷ Hoàng. Trong đó, dân chúng quằn quai khổ 
sở vì sưu cao thuế nặng và các hình phạt khắc nghiệt. Tương truyền, khi Vệ 
Ưởng vào yết kiến vua Tần, lần thứ nhất ông đem Đế đạo ra thuyết, vua Tần 
ngủ gật. Lần thứ hai, ông đem Vương đạo ra thuyết, vua Tần ngó ra cửa sổ 
nhìn chim bay. Lần thứ ba, đem Bá đạo ra thuyết, vua Tần thích chí, tham 
gia bàn bạc và trao ngay chức Tướng quốc cho ông để cai trị dân theo đường 
lối ấy. 

Như vậy, “vô vi nhi tr? của Đế đạo là đường lối cai trị lý tưởng, tốt đẹp hết 
mức mà cả Khổng Tử lẫn Lão Tử đều khen ngợi. Khi nhắc đến lối cai trị ấy, 
các Ngài hằng thô than tiếc xót. 

Vậy vua Thuấn đã làm gì? 

Đức Khổng Tử giải thích vắn tắt cho các đệ tử: Vua Thuấn chỉ tự mình 
biểu lộ lòng thành khẩn (cung kỷ) với mọi người và quay mặt về phương nam 
một cách chính đáng mà thôi. 

Ngày xưa, vua được quan niệm có địa vị như sao Bắc đẩu trên bầu trời. 
Bác đẩu là chính tinh mà các tỉnh tú xung quanh phải châu về. Vì thế, vua 
cũng bắt chước sao Bắc déu nghĩa là ngôi quay lưng về phương bắc, quay mặt 
về phương nam, thuận theo đạo Trời mà cai trị. Đã thuận theo đạo Trời thì 
mọi ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ phải chính đáng. Thế mà, Kinh Thi cho biết 
rằng Trời lại thương dân: 


#&kL#, 

5 F 4 #k ， 
BRIJ, 
求 民 之 莫 。 
“Hoàng hy Thượng Đế, 
Lâm hạ hữu hách, 
Giám quan tứ phương, 
Cầu dân chi mạc.” 
(Lőn thay Thượng Dë 
Soi xuống rõ ràng, 


Xem xét bốn phương, 
Tìm sự khốn khổ của dân.) 
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Vua đã chính đáng trong đạo Trời, lại biểu lộ lòng thành khẩn thương 
yêu dân chúng như con, thì mọi người sẽ vâng nghe lời vua khuyên dạy, bắt 
chước các hạnh kiểm tốt lành của vua. Thế là đất nước được an trị, thái bình 
mà không cần phải dùng tới những mưu mẹo xảo trá lừa dối, không cần phải 
dùng tới vũ lực đàn áp và không cần dùng tới các hình phạt nặng nề. 


5. 


子 张 问 行 。 子 日 : EB, RA, 3368 Z /RÍT 
J pe 0E £Ay z. M 
>. ` — 

见 其 参 认 前 也 ; £ 其 倚 於 衡 也 。 夫 然后 
ÍF 。 
Ÿ ikỗ dã ÁP. 
Tử Trương vấn hành. Tử viết: “Ngôn trung tín, hạnh đốc kính, tuy Man 
Mạch chi bang, hành hy. Ngôn bất trung tín, hạnh bất đốc kính, tuy 
châu lý, hành hồ tai? Lập, tắc kiến kỳ tham u tiền dã. Tại dư, tắc kiến 
ky y u hành dã. Phù, nhiên hậu hành.” 
Tử Trương thư chư thân. 

Dịch nghĩa: 
Tử Trương hỏi về việc đi lại. Đức Khổng Tử nói: “Lời nói trung tín, hành 
động dốc lòng kính cẩn, dù ở nước mọi rg vẫn đi lại được. Lời nói không 
trung tín, hành động không dốc lòng kính cẩn, dù ở quê hương mình, có 
đi lại được sao? Đứng thì thấy những điều ấy như xen ở đằng trước. Ngôi 
thì thấy những điều ấy như dựa vào càng xe. Ôi, sau đó mới đi lại được.” 
Tử Trương viết những điều ấy vào dải áo. 

BINH GIAI: 

Tử Trương hỏi Đức Khổng Tử về việc đi lại, giao dịch làm sao cho trót lọt, 
tốt đẹp. Đức Khổng Tử giảng rằng cần phải giữ hai điều: lời nói trung tín và 
hành động đốc lòng kính cẩn. 

Lời nói trung tín là lời nói căn cứ trên đạo lý thường hằng được mọi người 
công nhận, luôn luôn thành thật, không có ý châm biếm, dối trá, lừa đảo, 
nịnh hót. Hành động đốc lòng kính cẩn là những cử chỉ và những việc làm 
không phải đóng kịch, mà thể hiện đức khiêm cung, tôn trọng người khác, 
không phô trương, khinh mạn. 
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Nếu giữ được những điều ấy thì đi đến bất cứ nơi nào, dù là đất mọi rợ 
thiếu văn hoá ở phương nam hay phương bắc, vẫn được người ta đón tiếp ân 
cần, hưởng ứng, nâng đố và ái mộ. Như vậy việc đi lại, giao dịch sẽ được trót 
lọt, tốt đẹp. Trái lại, người nào ăn nói giả dối, thất hứa, bem mép, ninh bg, 
điêu ngoa; ngoài ra lại thêm những hành vi, cử chỉ ngạo mạn, khinh người, 
kênh kiệu, lỗ mãng; dù có đi lại ở quê hương bản quán của mình, người ấy 
cũng bị ghét bỏ, cản trở. 

Vậy, trước khi tính đến chuyện đi đâu, giao dịch việc gì, cần phải tu sửa 
tính hạnh mình trở nên người đạo đức; phải làm sao cho những ngôn ngữ, cử 
chỉ trung tín, kính cẩn như đeo bám, gắn chặt bên mình thường xuyên, thì 
mới có thể đi lại thành công tốt đẹp được. 


6. 
子 日 : ñä\# 6 ! 3438, wk: 36 &i;› wk. 
EFRR! 邦 有 道 ， 则 仕 ; RAŽ, BỊ >J £ m 
怀 之 。 
Tu viết: “Irực tai Sử Ngư! Bang hữu đạo, nhu thỉ; bang vô đạo, nhu thi. 
Quân tử tai Cừ Bá Ngọc! Bang hữu đạo, tắc sĩ; bang vô đạo, tắc khả 
quyến nhi hoài chỉ.” 

Dịch nghĩa: 


Đúc Rhổng Tử nói: “Thẳng thắn thay Sử Ngư! Nước có đạo, thì như mũi 
tên; nước không có đạo, cũng như mũi tên. Quân tử thay Cừ Bá Ngọc! 
Nước có đạo, ra làm quan; nước không có đạo, thì thu mình ẩn đi.” 


BÌNH GIẢI: 


Sử Ngư và Cừ Bá Ngọc là hai vị đại phu của nước Vệ, nhưng tính khí hai 
ông khác nhau. Sử Ngư thì thẳng thắn. Gặp lúc đất nước thái bình thịnh trị 
(hữu đạo) hay gặp lúc đất nước loạn lạc (vô đạo), ông cũng thẳng thắn như 
một mũi tên. Cừ Bá Ngọc thì uyên chuyển tùy thời. Gặp lúc đất nước thái 
bình, ông ra làm quan, đem tài năng phục vụ dân chúng. Gặp lúc đất nước 
loạn lạc, ông đi ẩn dật, thu giấu tài năng của mình. 

Đức Khổng Tử chỉ khen Sử Ngư là thẳng thắn, chứ không khen là quân 
tử như Cừ Bá Ngọc. Thẳng thắn là một đức tốt nhưng chưa phải tính hạnh 
của quân tử. Thẳng thắn quá có khi nguy hại cho tính mệnh của mình; nhất 
là trong thời loạn lạc, là lúc có lắm tiểu nhân hoành hành. Lão Tử đã từng 
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nói: “Thái cương tắc chiết” (Cứng quá thì gãy). Thẳng thắn mà bị giết chết chỉ 
có lợi cho bè lũ tiểu nhân, chứ đâu có lợi gì cho dân chúng. Còn người quân 
tử thì tùy thời hành sử. Lúc cần thẳng thắn thì thẳng thắn. Lúc thẳng thắn 
mà chẳng đạt kết quả gì, lại còn nguy hại cho bản thân mình, người quân tử 
tránh né để bảo toàn tính mệnh thì hơn. Tục ngữ nói: “Tránh voi chẳng hổ 
mặt nào” là thế. Gìn giữ tính mệnh để chờ thời cơ khác lại đem tài năng ra 
giúp đời chẳng hơn sao? 

Thẳng thắn và quân tử, nếu đem so sánh với nhau thì quân tử ở bậc trên. 
Thẳng thắn chỉ là một phần phẩm tính của quân tử mà thôi. Căn cứ vào lời 
khen của Đức Khổng Tử, mới thấy Cừ Bá Ngọc thông hiểu Dịch lý hơn Sử 
Ngư. Cừ Bá Ngọc biết biến thông, Sử Ngư cố chấp. 


T: 
与 之 言 ， 失 言 。 知 者 不 失 人 ， 亦 不 失言 。 
Tử viết: “Khả dữ ngôn, nhi bất dữ chi ngôn, thất nhân. Bất khả dü ngôn, 
nhi dữ chỉ ngôn, thất ngôn. Trí giả bất thất nhân, diệc bất thất ngôn.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Có thể cùng nói chuyện với ai mà không nói, đó là 
mất người. Không thể cùng nói chuyện với ai mà vẫn nói, đó là mất lời. 
Bậc sáng suốt không làm mất người, cũng không làm mất lời.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong xã hội, có người đáng cho ta đàm đạo. Người ấy có thể mó trí thêm 
cho ta, cảnh giác ta, hoặc người ấy có thể nghe lời ta nói mà cải thiện, lại đem 
lời ta mà chỉ bảo cho kẻ khác. Người ấy có thể là thầy hoặc là bạn tri âm của 
ta. Nếu gặp người như vậy mà ta hà tiện lời nói, hoặc bỏ qua mà không đàm 
đạo cùng, đó là ta đã đánh mất một người tốt, một người tri kỷ tri âm. 

Còn đối với người nào ngoan cố trong điều xấu, không thích nghe ta nói, 
hoặc không đáng để ta đàm đạo, mà ta lại cố nói, đó là ta đã uổng phí mất lời 
nói và phí thời giờ; đôi khi lại còn rước lấy tai họa vào mình nữa. Chẳng vậy 
mà Kinh Thánh Tân Ước đã từng khuyên rằng chớ đem ngọc cho heo; chẳng 
những nó không biết ngọc quý, nó chà đạp đã đành, lại còn tức giận quay lại 
cắn ta nữa. Ngọc đây là lời chân lý đó vậy. Ý của Đức Khổng Tử và ý trong 
Tân Ước tương tự nhau. Có điều trong hoàn cảnh đất nước Do Thái thời cổ, 
lời của Đức Giêsu có vẻ mãnh liệt hơn. 
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Vì vậy, bậc sáng suốt luôn luôn biết thích ứng tùy thời, tùy cảnh ngộ, 
không để mất người tốt, không để mất cơ hội tốt để giải bày chân lý, cũng 
không uống phí mất lời nói của mình. 


8. 
子 日 : BHA, ARANEA, A2t3 yd 。 
Tử viết: “Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân di 
thành nhân.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tủ nói: “Người có chí hướng về đức nhân, không cầu được 
sống mà hại đức nhân, có khi chịu chết để thành tựu đức nhân.” 


BÌNH GIẢI: 

Đức nhân là đức hạnh cao nhất trong Ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín). Nhân là đầu mối cùng là căn bản cho các đức hạnh khác. Thành tựu đức 
nhân mới xứng đáng là con người lý tưởng (Nhân giả nhân dã - 仁者 人 也 ). 
Mạng sống của con người quý thật, nhưng đối với người có chí hướng về đức 
nhân, muốn trở nên con người đích thực thì không thể hèn nhát cầu sống mà 
làm hại đức nhân. Trong trường hợp đặc biệt, người ấy đành phải chấp nhận 
sự chết để thành tựu đức nhân. Chết mà thành tựu đức nhân tức là bậc thánh 
tử vì đạo vậy. 


9. 


子 贡 有 问 为 仁 子 日 : 工 欲 善 其 事 ， 必 上 先 利 其 器 。 居 是 
邦 也 ， 事 其 大 夫 之 贤 者 ， 友 其 士 之 仁者 。 
Tử Cống vấn vi nhân. Tử viết: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. 
Cư thị bang dã, sự kỳ đại phu chi hiền giả; hữu kỳ sĩ chi nhân giả.” 
Dịch nghĩa: 
Tử Cống hỏi về cách hiện thực đức nhân. Đức Khổng Tử nói: “Người thợ 
muốn hoàn thiện công việc, ắt trước hết tạo khí cụ sắc bén. Sống ở nước 
nào, hãy tôn thờ vị đại phu hiền đức; hãy kết bạn với kẻ sĩ có nhân.” 
` 9 
BINH GIAI: 
Người thợ nề muốn xây tường cho đẹp cần sắm một cái bay tốt. Người thợ 
mộc muốn đóng một chiếc tủ khéo cần phải giũa cưa cho sắc, mài đục cho bén. 
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Cũng vậy, muốn hiện thực đức nhân, người ta cần phải có khí cụ hỗ trợ. Khí 
cụ đó là thầy và bạn. Đã tìm được thầy lại phải cần có bạn nữa; vì “học thầy 
không tày học bạn”. Do đó, Đức Khổng Tử đã chỉ bảo cho Tử Cống rằng: sống 
ở một đất nước nào, hãy tôn thờ một bậc đại phu tài đức nào đó làm thầy để 
ông ấy dạy dỗ mình và hãy kết bạn với những kẻ sĩ có đức nhân để rèn tập 
đức nhân. 


10. 
Pñ s] 262. FH: FAZĘ, RAZR MAZ 
Zo RARA . AAMA, RAZA XÉ, 12A o 
Nhan Uyên vấn vi bang. Tử viết: “Hành Hạ chỉ thời; thừa Án chi lộ; 
phục Chu chi miện; nhạc, tắc Thiéu vũ; phóng Trịnh thanh; viễn ninh 
nhân. Trịnh thanh dâm; ninh nhân đãi. ” 

Dịch nghĩa: 


Nhan Uyên hỏi về việc trị nước. Đức Khổng Tử nói: “Thi hành thời gian 
nhà Hạ; cudi xe nhà Ân; dói mü mién nhà Chu; nhac theo diéu Thiéu vü; 
dep bỏ âm thanh nước Trịnh; xa lánh kẻ ninh hót. Âm thanh nước Trịnh 
thì vô lễ; kẻ ninh hót thì nguy hiểm.” 


BÌNH GIẢI: 


Nhan Uyên (Hồi) là đệ tử xuất sắc nhất trong Khổng môn; nghe thầy 
giảng ít mà hiểu nhiều. Vì thế, trả lời cho ông về đạo trị nước, Đức Khổng Tử 
đã nói ở trình độ cao. Dó là trình độ đạo lược, chứ không phải trình độ chính 
lược hay chính thuật. Chính lược và chính thuật dành cho cấp bậc thừa hành 
từ quan đại phu trở xuống, nói về đường lối lãnh đạo, quốc phòng, ngoại giao, 
kinh tế, tài chính... Trình độ đạo lược dành cho thiên tử, vua chư hầu và các 
thượng khanh (Tam Công). Đạo lược trị nước của Đức Khổng Tử gồm những 
điều sau: 

- Thi hành thời gian nhà Hạ: Dó là dùng lịch theo nhà Hạ. Nhà Hạ (2205- 
1766 trước Công nguyên) của vua Đại Vũ lấy thời gian khởi đầu năm 
vào tháng Dần (tháng Giêng âm lịch). Tháng Dần dành cho đời sống con 
người (Nhân sinh u dần). Nhà Ân, còn gọi là nhà Thương (1766-1122 
trước Công nguyên) của vua Thành Thang, khởi đầu năm vào tháng Sửu 
(tháng Chạp âm lịch). Nhà Chu (1121-221 trước Công nguyên) của Văn 
Vương, Vũ Vương khởi đầu năm vào tháng Tý (tháng Mười một âm lịch). 
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Tháng Giêng ứng vào quẻ Thái: 


Trong đó ba hào Dương mở ra vận hội tốt đẹp cho năm mới (Tam dương 
khai thái) vào khoảng tiết Lập xuân, sau khi trời đất vừa trải qua một 
mùa đông rét mướt, khô cằn của các tiết: Lập đông, Tiểu tuyết, Đại 
tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn. 

Còn lịch nhà Ân khởi đầu năm ứng vào quẻ Lâm: 


Lịch nhà Chu khởi đầu năm ứng vào quẻ Phục: 


Tháng 11 (quẻ Phục) và tháng 12 (quẻ Lâm) là thời gian khí dương còn 
yếu, trời chưa ấm áp, cây cối chưa trổ hoa; con người khởi đầu công việc 
vào thời gian ấy chưa thuận tiện. Thi hành theo lịch nhà Hạ, khởi đầu 
mọi công việc trong một năm vào tháng Giêng, đầu mùa xuân, tinh thần 
sẽ phấn chấn, hăng hái; nông nghiệp sẽ thịnh đạt. 

- Cưỡi xe nhà Án: Xe nhà Ân là loại xe gỗ to, cứng chắc, thuận lợi cho việc 
chuyên chở trên đường xa gập ghềnh. 

- Mũ miện nhà Chu: Mũ miện nhà Chu do Chu Công sáng chế thì đẹp đẽ 
trong nghi lễ triều đình. Mũ miện nhà Chu thể hiện sự văn vẻ, lịch sự 
mà không loè loẹt. 

- Nhạc theo điệu Thiều vũ: Nhạc Thiéu vũ là nhạc của vua Thuấn tấu 
cùng vũ khúc, tương truyền rất du dương, tươi sáng, đẹp đẽ như ánh 
nắng mùa xuân, có khả năng tạo nên bầu không khí hoà ái trong triều 
đình. 

- Dẹp bỏ âm thanh nước Trịnh: Âm thanh nước Trịnh có tiếng là gợi 
tình, thiếu lễ vào thời Xuân Thu; cho nên cần phải dẹp bỏ để trật tự xã 
hội được ổn định. 
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- Xa lánh kẻ ninh hót: Kë ninh hót là người dùng lời ngon ngọt ru ngủ, 
tâng bốc người trên để thủ lợi, dẫn người trên vào nẻo quấy đường tà; vì 
thế kẻ nịnh hót rất nguy hiểm cho tiền đồ đất nước. 


Làm một nhà hiên triết cố vấn cho vua hay giữ quyền lãnh đạo đất nước, 
phải nắm lấy những điểm trên của đạo lược, đất nước mới ổn định, thịnh 
vượng, thái bình lâu dài. 

Tuy Đức Khổng Tử nói vắn tắt như vậy, nhưng cần phải hiểu rộng ra rằng: 
làm việc trị nước phải biết tiến hành mọi việc cho phù hợp với thời thế, lúc 
nào đáng làm điều gì, lúc nào không. Lại phải biết thích ứng với khu vực địa 
lý (đường gập ghénh phải dùng xe bền chắc). Ngoài ra việc đội mũ miện thích 
hợp hay phục sức không xa hoa không hà tiện; tấu nhạc vui tươi hoà hoãn, 
dẹp bỏ âm thanh dâm dật, thiếu lễ; xa lánh kẻ gian nịnh. Tất cả những điều 
đó chính là tạo nên một bầu không khí tốt đẹp giữa mọi người trong sinh hoạt 
xã hội. Phù hợp với thời thế là đáp ứng yếu tố thiên thời; thích ứng với khu 
vực địa lý là đáp ứng yếu tố địa lợi; tạo nên bầu khí sinh hoạt tốt đẹp trong 
xã hội là đáp ứng yếu tố nhân hoà. Làm chính trị mà đạt được cả thiên thời, 
địa lợi, nhân hoà át hẳn phải thành công lón. 

Giảng cho Nhan Uyên như thế, tức là Đức Khổng Tử thầm kỳ vọng vào 
Nhan Uyên sau này gặp thời cơ có thể làm một vị vua hiển thay cho nhà Chu 
đã suy vong, hay làm một cố vấn tối cao của triều đình để mó ra một vận hội 
tốt đẹp, chấm dứt thời Xuân Thu loạn lạc lúc bấy giờ. Cho nên ai bảo Đức 
Khổng Tử là người tôn Chu, muốn duy trì nhà Chu mãi mãi, đó là người ấy 
đọc Luàn ngữ chưa kỹ vậy. 


11. 
Fa: AERE, LALR., 
Tử viết: “Nhân vô viễn lų, tất hữu cận ưu.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người không lo xa, ắt có buồn gần.” 
8 


BÌNH GIẢI: 

Người không lo xa là kể ăn xôi ở thì, thiếu dé cao cảnh giác, át sẽ gặp sự 
buồn gần. Nếu người ấy đứng cương vị người chồng, người cha trong gia đình, 
sự buồn phiền sẽ vương lụy tới tất cả vợ con. Ó cương vị lãnh đạo đất nước, 
người ấy sẽ đem lại sự buồn phiền cho cả một dân tộc trong nhiều thế hệ. 
Không lo xa thì không biết tiên liệu. Không biết tiên liệu sẽ không hành động 
kịp thời mỗi khi có sự trắc trở xảy đến. Sự trắc trỏ có thể là sự thiếu thốn, tật 
bệnh, tai họa do thiên nhiên hay do con người gây ra. 
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12. 

FR: CRP! $A N3ƒf m6 28 ak, ! 

Tủ viết: “Dĩ hy hồ! Ngô vị kiến hiếu đức như hiếu sắc giả dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Quá vậy thay! Ta chưa thấy ai ưa thích đức hạnh 
như ưa thích sắc đẹp.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu này giống hệt như câu nói ở Chương IX (Tử Han), tiết 17, chỉ thêm có 
ba chữ “Dĩ hy hô’ biểu thị nỗi thất vọng của Đức Khổng Tử. 

Người ưa thích đức hạnh là người có tâm thức hướng nội, yêu mến các 
giá trị tinh thần. Người ưa thích sắc đẹp là người có tâm thức hướng ngoại, 
thường bị các giá trị bên ngoài quyến rũ. Thời Xuân Thu mà Đức Khổng Tử 
đang sống là thời đại loạn, các giá trị tinh thần bị lãng quên; người ta đua 
nhau hướng về các giá trị vật chất (cảnh đẹp, người đẹp, vật đẹp). Thời nay 
cũng giống như thời Xuân Thu chăng? (Xin xem lại Chương Tử Hãn, tiết 17). 


13. 
子 日 : WXP, XiấÃ 4# ! 2 F 8 › mA 
Tử viết: “Tang Văn Trọng kỳ thiết vị giả dư? Tri Liễu Hạ Huệ chỉ hiền, 
nhi bất dữ lập dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Tang Văn Trọng trộm cắp chức vị đó u? Biết Liễu Hạ 
Huệ là bậc tài đức mà chẳng cùng đứng với ông.” 


BÌNH GIẢI: 


Tang Văn Trọng là bậc đại phu nước Lỗ. Ó Chương V (Công Dã Tràng), tiết 
17, Đức Khổng Tử đã chê Tang Văn Trọng không phải là người khôn sáng vì 
ông này cất nhà đẹp dë cho một con rùa lớn ð. 

Trong tiết này, Đức Khổng Tử lại coi Tang Văn Trọng là kẻ trộm cắp chức 
vị vì ông đã không làm tròn phận sự của một vị đại phu trong triều đình. Liễu 
Hạ Huệ (ông Huệ xứ Liễu Hạ) là một phương danh mà dân Lỗ đã tôn xưng 
ông Triển Hoạch hay Hộ, vì ông hay ban ơn huệ cho dân. Tang Văn Trọng biết 
Liễu Hạ Huệ là bậc tài đức nhưng không chịu tiến cử lên vua để cùng làm 
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quan trong triều. Chức vị dai phu là giúp vua trị nước, thế mà thấy người tài 
đức không chịu tiến cử tức là không làm tròn phận sự, đó là một hình thức 
trộm cắp chức vị vậy. 


14. 

+E: HAG, MPAA, IZRA! 

Tử viết: “Cung tự hậu, nhi bac trách ư nhân, tắc viễn oán hý!” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Tự mình nhận lấy nhiều mà ít trách người, thì xa 
được điều oán hận.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu này có ý nghĩa giống như câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân "(Trước 
tự trách mình, sau mới trách người.) Người ta sống trong xã hội là sống trong 
tương quan. Bất cứ sự thành công hay sự thất bại nào cũng có sự liên hệ mật 
thiết giữa ta và người hay tùy thuộc vào hoàn cảnh. Khi thành công, không 
nên tự phụ mà phải biết rằng đã có sự hỗ trợ cố ý hay vô tình của người khác. 
Khi thất bại, ta phải biết nhận trách nhiệm, nhận ra nhiều phần lỗi về mình 
(hậu) mà ít trách móc người (bạc). Như thế, người sẽ không oán ta và ta cũng 
tránh được sự oán hận đối với người. Cả hai trường hợp đều xa được điều oán; 
khiến cho điều oán không làm cho ta nhức nhối. 


15. 
子 日 : 不 日 “如 之 何 ， 如 之 何 ” 者 ， 吾 末 如 之 何 也 
DA! 
Tử viết: “Bất viết như chi hà, như chi hà giả, ngô mat nhu chi hà dã di 
hy.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người nào không nói nhu thế là sao, như thế là sao’, 
ta hết biết như thế là sao nữa.” 


BÌNH GIẢI: 

Người nào học hành hay gặp một vấn đề gì mà không biết thắc mắc, không 
biết hỏi duyên có, hậu quả; nghĩa là người ấy không hề chịu động não một 
chút nào; Đức Khổng Tử không biết người ấy hướng chiều về đâu; không biết 
người ấy hiểu đến đâu; cho nên Ngài cũng không biết dạy dỗ người ấy ra sao. 
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Vì thế, trong phương pháp học tập, người ta cần phải chịu khó suy nghĩ, 
tìm tòi; những gì chưa hiểu biết cần phải học hỏi cho ra manh mối mới tiến 
bộ được. 


16. 
+ E] : 群居 终日 , FRAR , 344]: E: , HER ! 
Tử viết: “Quần cư chung nhật, ngôn bất cập nghĩa, hiếu hành tiểu tuệ, 
nan hy tai!” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Tụ tập suốt ngày, lời nói chẳng theo nghĩa lý, thích 
làm những chuyện khôn vặt, khó khăn vậy thay!” 


BÌNH GIẢI: 


Câu này nhắm vào một nhóm tiểu nhân hay một bọn thiếu niên nào đó. 
Suốt ngày họ tụ tập với nhau, vô công rỗi nghề, nói năng ngông cuồng, hỗn 
hào, thô tục, không theo khuôn khổ nghĩa lý nào. Thế rồi họ hùa nhau làm 
những điều khôn vặt, mưu tìm những điều lợi nhỏ nhất thời mà gây hại cho 
người khác, hoặc tác hại cho chính họ về sau. Đối với những kẻ ấy, Đức Khổng 
Tử cho rằng họ khó mà thăng tiến được; họ không thể trở nên bậc quân tử 
hữu ích, đôi khi còn rước họa vào thân. 


17. 
子 日 : #7ăm %5. AAZ, iávA hờ, A 
Žo ATR! 
Tử viết: “Quân tử nghĩa dĩ vi chất, lễ dĩ hành chi, tốn dĩ xuất chi, tín di 
thành chi. Quân tử tai!” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử lấy điều nghĩa làm cội gốc, lấy điều 
lễ hành động, lấy khiêm tốn phát biểu, lấy niềm tin thành tựu. Thật là 
bậc quân tử thay!” 


BÌNH GIẢI: 


Điều nghĩa là sự đối đãi tốt lành, trọng hậu với mọi người. Người quân 
tử khi giao thiệp với mọi người phải đặt căn bản trên sự đối đãi tốt lành. Có 
nhiều loại nghĩa như nghĩa cha con, nghĩa chồng vợ, nghĩa bạn bè, nghĩa 
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đồng bào... Tất cả đều chi sự đối đãi tốt lành trong từng mối quan hệ khác 
nhau. 

Điều lễ là sự cư xử đẹp lòng người. Điều lễ áp dụng cho cả người trên lẫn 
kẻ dưới. Khi hành động, người quân tử phải có dáng điệu, cử chỉ, y phục 
khiến cho người trên, kẻ dưới đều được đẹp lòng. 

Khiêm tốn là thái độ nhún nhường tôn trọng người khác. Khi giao tiếp, 
người quân tử phải bày tỏ sự nhún nhường trong ngôn ngữ, cử chỉ, không bao 
giờ to thái độ kiêu hãnh với người. 

Niềm tin là kết quả của sự thành khẩn trước sau như một, không lừa đảo, 
dối trá. Mình chỉ tạo được niềm tin nơi người khác khi mình không dối trá. 
Người quân tử khi đã hứa hẹn với bất cứ ai một điều gì thì phải giữ cho trọn. 
Giữ được niềm tin, thiên hạ mới hỗ trợ mình để nên việc. 


Ai thực hiện được bốn điều nghĩa, lễ, tốn, tín mới thực xứng danh quân tử. 
18. 
子 日 : 君子 病 盘 能 看 ， 不 病人 之 不 已 知 也 。 


Tử viết: “Quán tử bệnh vô năng yên; bất bệnh nhân chi bất kỷ tri dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử lo buồn vì không đủ khả năng; chẳng 
lo buôn vì người ta không biết mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Đã là người quân tử thì luôn luôn tự khiêm, nghĩa là tự thấy mình chưa 
đủ khả năng về tài cũng như đức. Như thế, người quân tử có lo buồn chăng 
cũng chỉ là lo buôn về tình trạng chưa đủ tài đức đó và cố gắng mỗi ngày một 
hoàn thiện hơn. Khi biết mình chưa đủ tài đức thì còn lo gì đến chuyện người 
ta không biết mình? Người ta không biết mình là tốt. Ví như người ta biết 
mình rồi, mời đến và giao việc cho mình, có phải là vất vả cho mình không? 
Có phải là vô tình khiến cho cái dó của mình lộ ra không? 

Vả lại, người quân tử bao giờ cũng chú ý đến yếu tố thời và mệnh. Khi 
không gặp thời thích hợp, khi không có mệnh Trời, thì mong người ta biết 
mình để làm gì? Khi gặp thời và có mệnh, dẫu có muốn ẩn mình đi không cho 
người biết cũng không được. 
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19. 
子 日 : S7#Xt m0 58 KIÊN 。 


Tử viết: “Quân tử tật một thế nhi danh bất xưng yên.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử buồn vì cho đến hết đời mà tên mình 
không được nêu lên. ” 


BÌNH GIẢI: 


Quân tử là người lo tu học để phục vụ nhân sinh, cũng như trái bầu, trái bí 
được sinh ra cho người ta ăn vậy. Tình cảnh cũng tương tự như người đầu bếp 
ra công nấu nướng đãi khách; thế mà khách không đến, hoặc đến mà không 
ăn. Nay đã tận tuy suốt đời vì lý tưởng quân tử, thế nhưng rốt cục cũng không 
gặp cơ hội để thi thố tài năng của mình; chẳng ai biết đến cái tên của mình, 
đến sự hiện diện của mình trên thế gian. Vì thế người quân tử thất thời cảm 
thấy buồn cho thân phận mình. 

Có lẽ Đức Khổng Tử cũng có tâm sự như vậy; bởi vì ngay vào thời Xuân 
Thu, Ngài chẳng có danh tiếng như Chu Công nhà Chu, như Quản Trọng, Án 
Anh của nước Tề.. Di đâu Ngài cũng không được trọng dụng; có khi bị vây 
hãm đến tuyệt lương, bị các thức giả chê bai chẳng ít. 

Tuy nhiên, cái thời Xuân Thu, Chiến Quốc đó đã qua đi; kể từ đời Hán cho 
đến bây giờ, có nhà hiên triết nào ở Trung Hoa được tôn xưng bằng Ngài? 


20. 

子 日 : 君子 求 诸 己 ， 小 人 求 诸 人 。 

Tủ viết: “Quán tử cầu chư kỷ; tiểu nhân cầu chư nhân.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử tìm kiếm ở mình; kẻ tiểu nhân tìm 
kiếm ở người.” 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử có niềm tự tin, có lòng tự trọng và biết lo xa, biết chuẩn 
bị; cho nên đối với bất cứ việc gì xảy đến, người quân tử trước hết tìm kiếm 
ở mình khả năng thích ứng, tác động, đối phó. Bất đắc dĩ mới phải tìm sự 
hỗ trợ nơi người. Trái lại, kẻ tiểu nhân lúc bình thường chẳng chịu khó học 
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tập để thăng tiến bản thân, lại thiếu niềm tin, tự trọng, cho nên gặp việc bất 
thường, mặc dù nhỏ nhoi cũng chỉ biết cậy trông ở người, đem lại gánh nặng 
cho người mà không cảm thấy hổ then. Lại còn có những kẻ hèn kém hơn nữa, 
suốt đời chỉ biết nương tựa, còn nhỏ thì nương tựa cha mẹ, anh em; lớn lên 
nương tựa vào vợ; chưa đến nỗi già đã nương tựa vào con. Cổ nhân gọi đó là 
hạng “giá áo, túi cơm (cái giá để mắc áo, cái túi để đựng cơm) cũng đúng lắm! 


21. 
+=: 8†?#m®#. #m®Š. 


Tử viết: “Quân tử căng nhi bất tranh; quần nhi bất đảng.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử giữ mình nghiêm ngặt mà không 
tranh giành; tụ họp mà không bè phái.” 
` ° 
BINH GIAI: 

Người quân tử luôn luôn giữ mình trong lễ giáo một cách chặt chẽ, không 
buông thả phóng túng trong dục vọng, không tranh giành hơn thiệt với người 
về địa vị, chức quyền, lợi lộc; vì thế mà không gây xích mích với ai. Người 
quân tử sẵn sàng tụ họp, hoà đồng với mọi người trong điều nghĩa; nhưng 
không kéo bè, kết phái gây chia rë, mà luôn duy trì mối đoàn kết hợp nhất 
trong xã hội. 


22. 
子 日 : #+ KP KA, RAAR. 


Tử viết: “Quân tử bất di ngôn cử nhân; bất dĩ nhân phế ngôn.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử không vì lời nói mà cất nhắc người; 
không vì người mà bỏ lời nói.” 
` ° 
BINH GIAI: 
Câu này nói đến sự thận trọng, kỹ lưỡng của người quán tử. Khi nghe 
thấy một người nào đó nói những điều hay, người quân tử không vội vàng cất 
nhắc hay tiến dẫn người ấy vào một chức vụ nào, bởi vì còn phải xét xem đức 


hạnh của người ấy nữa. Có người nói năng rất khôn ngoan, kiến thức rộng 
rãi, tỏ ra giỏi giang, nhưng hạnh kiểm xấu, làm việc kém cỏi. Người nào nói 
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hay, hạnh kiểm tốt; làm việc chăm chỉ giỏi giang, mới nên cất nhắc vào chức 
vu quan trọng. 

Đối với một người dở, thất đức bất tài, người quân tử vẫn lắng nghe người 
ấy nói, bởi vì có khi người ấy vẫn nói được những lời hay đáng được ghi nhận. 


23. 
TRAR A-n TAa 
子 日 : 其 起 乎 ! ORR, 236282 o 
Tử Cống vấn viết: “Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả 
hồ?” 
Tử viết: “Kỳ thứ hồ! Kỷ sở bất dục, vật thi u nhân.” 
Dịch nghĩa: 


Tử Cống hỏi rằng: “Có một lời nào có thể đem làm suốt đời chăng?” 
Đức Khổng Tử nói: “Xem người khác như mình thôi! Điều gì mình không 
muốn, chó đem đến cho người khác.” 


BÌNH GIẢI: 


Đạo nghĩa trong đời thì nhiều, dù bao nhiêu sách vở cũng không thể nói 
hết, nhưng chung quy có thể gom lại một chữ “thứ” (#4) mà thôi: Chữ “thứ” 
hợp bởi chữ “như” (如 ) ó trên và chữ “tâm” (S) 6 dưới, nghĩa là: “tấm lòng 
xem người như mình”. Xem người như mình, ngang hàng với mình, bằng 
mình. Mình không muốn điều gì, đừng làm cho người khác điều ấy. Tích cực 
hơn nữa, mình muốn điều gì cũng làm điều ấy cho người. Mình muốn điều 
tốt lành, hãy làm điều tốt lành cho người. Đó là đạo thống nền tảng của nhân 
loại, đều có trong những tôn giáo lớn. 


24A. 
子 日 : EZPAL, ARAR? HMA, AA 
PRE 。 斯 民 也 ， 三 代 之 所 以 直道 而 行 也 o 


Tử viết: “Ngô chi u nhân dã, thüy hủy, thüy dự? Như hữu só dự giả, kỳ 
hữu sở thí hy. Tư dân dã, Tam đại chi sở dĩ trực đạo nhi hành dã.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Ta đối với người, có chê ai, khen ai chăng? Như 
người có chỗ đáng khen, thì có dò thử đã. Với dân đời nay thì cứ lấy 
đường lối ngay thẳng của Ba đời mà thi hành.” 
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BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử giải thích với các đệ tử rằng Ngài không chê bai, khen ngợi 
ai một cách vô cớ. Có trường hợp khen người nào, Ngài cũng phải thăm dò, 
khảo sát trước, thấy điều đáng khen mới khen. Còn đối với dân chúng, Ngài 
hành sử theo đường lối ngay thẳng của ba đời Hạ, Thương, Chu. Các vua của 
ba đời ấy phạt kẻ ác, thưởng người thiện rõ ràng. Khi cai trị nước Lỗ, Ngài 
cũng áp dụng như vậy. 


2ã. 
子 日 : #34 ZP X42 , AKA, ARZ: A 
TAK! 
Tử viết: “Ngô do cập sử chi khuyết văn dã; hữu mã giả, tá nhân thừa chi. 
Kim vô di phù!” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Ta còn thấy bản văn bỏ trống của một quan viết sử; 
thấy người có ngựa, cho người khác mượn cưỡi. Ngày nay không có nữa.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử kể lại hai sự kiện mà Ngài đã thấy ngày trước (có lẽ khi 
còn nhỏ); đến thời Ngài dạy các đệ tử (ngày nay), không còn nữa. Một là: bản 
văn thiếu sót một đoạn của quan viết sử vì ông ta có điều nghi nan, chưa biết 
rõ ràng, nên bỏ trống không viết. Hai là: một người có ngựa cho người khác 
mượn cưỡi. 

Sự kiện thứ nhất nói lên rằng: người xưa rất thận trọng trong việc nói và 
viết. Cái gì biết rõ mới viết thành lời; cái gì không biết hay chưa biết rõ thì 
không viết, bỏ trống vì còn ngh ngờ. Điều đó rất tốt trong việc phê phán; rất 
có lợi cho học thuật sau này. Nhất là trong việc viết sử. Sử là sự thuật lại 
những việc đã xảy ra để cho người đời sau này biết điều hay, điều phải mà 
bắt chước, biết điều sai trái mà tránh né. Sử mà viết không đúng sự thật thì 
nguy hiểm biết chừng nào! Người đời sau biết đâu mà nhận thức đúng đắn, 
biết đâu mẫu mực mà hành động! 

Sự kiện thứ hai nói lên rằng: ngày xưa, người ta thuần phác và tin nhau; 
cho nên mới có chuyện người này cho người khác mượn ngựa cưỡi mà không 
sợ mất. Ngày nay kẻ gian dối thì nhiều; cho nên không ai tin được ai nữa. 

Đức Khổng Tử kể lại rồi than: “Ngày nay, không có nữa! Thế là, vào thời 
ấy (trước Công nguyên khoảng trên 5 thế kỷ) con người đã sa doa, không còn 
trung thực, thuần phác như xưa. Không còn sử quan thành khẩh viết sử; chỉ 
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có những người bóp méo lịch sử, tâng bốc vua này, mạt sát vua kia... một cách 
chủ quan. Không còn có người dám tin vào người khác; bởi vì người thành 
thật thì hiếm hoi; kẻ gian giảo, lừa lọc thì quá nhiều. 


26. 

子 日 : 巧 言 乱 德 。 小 不 忍 ， 则 乱 大 谍 。 

Tü viết: “Xảo ngôn loạn đức. Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại muu.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Lời nói xảo trá làm cho đạo đức rối loạn. Điều nhỏ 
không nhịn thì làm hỏng mưu lược lón.” 


BÌNH GIẢI: 


Lời nói xảo trá là những lời được uốn sửa, trau chuốt để làm vừa lòng 
người khác. Đó là những lời thiếu trung thực, chỉ cốt đưa đẩy cho vừa tai 
người nghe. Đã thiếu trung thực thì không thể phù hợp với đạo đức; hơn nữa, 
còn làm rối loạn đạo đức. Lời nói xảo trá có thể biến tốt ra xấu, xấu ra tốt, 
ngay thẳng ra cong queo, có ra không, đổi trắng thành đen... như thế tức là 
làm cho những tiêu chuẩn đạo đức bị rối loạn. Với lời nói xảo trá, người ta có 
thể biến quân tử thành tiểu nhân và ngược lại, có thể đưa một kẻ dốt nát, bất 
tài lên đến tận mây xanh để lừa phỉnh người khác. Lời nói xảo trá tung ra 
những hỏa mù có thể lung lạc được những người nổi tiếng thông minh, khôn 
ngoan. Xã hội mà có nhiều người ăn nói xảo trá sẽ trở thành một xã hội đảo 
điên. 

Để có thể trỏ nên người đức hạnh và thành công trong đời, chẳng những 
phải xa lánh những người nói xảo trá, lại còn phải biết nhẫn nhịn. Nếu không 
nhẫn nhịn được những điều nhỏ nhặt, người ta có thể làm hỏng mưu lược lón, 
kế hoạch lớn. Những việc chính trị, quân sự, ngoại giao, thương mại... được 
xem như những mặt trận của một quốc gia. Ai đảm đương những mặt trận 
ấy lại càng cần nhẫn nhịn. Chỉ sơ sót một chút không nhẫn nhịn được, mưu 
lược lớn bị phá hỏng, người ta dễ dàng thua trận lắm. 


27. 

子 日 : I 恶 之 ， "` Z Ks FIZ., T 察看 。 

Tử viết: “Chúng _ tất sát yên. chúng hiếu chi, tất sát yên.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Đám đông ghét ai, ắt phải xét lại Đám đông ưa 
thích ai, cũng phải xét lại.” 
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BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử khuyên các đệ tử không nên a dua theo đám đông. Người 
nào bị đám đông ghét, chưa hẳn là xấu; vì vậy phải xét lại xem thực chất ra 
sao. Người nào được đám đông ưa thích, chưa hẳn là tốt, do đó cũng phải xét 
lai. 


Đám đông bao gồm những con người dưới phố, ngoài đồng. Họ rất bông 
bột, xốc nổi, dễ nghe tuyên truyền, dễ bị thúc đẩy, khích động. Lập trường 
của họ có thể thay đổi trái ngược chỉ trong một ngày đêm. Họ không có được 
nhận định đúng đắn, khách quan, vô tư. Cho nên những người họ ưa, họ ghét 
cần phải được xem xét lại cán thận. Không thể về hùa và đánh giá một ai khi 
chưa có thời giờ tìm hiểu thấu đáo. 

Thực tế cho biết người khôn ngoan hẳn hoi mà tham dự vào một đám đông 
rất dễ trở nên mù quáng; bởi vì tâm tình người ấy dễ bị ảnh hưởng, chao đảo 
bởi sự khích động của đám đông. 


28. 
子 日 : 人 能 弘道 ， 非 道 弘 人 。 
Tử viết: “Nhân năng hoàng đạo; phi đạo hoàng nhân.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Con người có thể mở rộng đạo; chẳng phải đạo mở 


rộng người. ” 


BÌNH GIẢI: 


Đạo là những nguyên tắc giúp cho con người sống tốt hơn để tiến đến hoàn 
thiện. Do thiện chí và nỗ lực, con người có thể mở rộng đạo ngay tại chính 
mình, từng giây từng phút, trong mọi sinh hoạt của đời sống. Hơn nữa, con 
người còn có thể mở rộng đạo ra cho những người khác để biến cải cả xã hội 
nên tốt. Như vậy, đạo có thể được mở rộng hay không là do con người; chứ 
những nguyên tắc đạo đức đâu có thể tự làm việc mở rộng được. Đạo từ bi bác 
ái chỉ có thể được mở rộng, truyền ra do những con người có tâm từ ái, đem 
yêu thương đến cho tha nhân. Nếu chẳng có người từ ái thì đạo từ bi bác ái 
cũng không thể hoằng dương được. 


29. 
子 日 : 过 而 不 改 ， 是 谓 过 全 ! 
Tủ viết: “Quá nhi bất cai, thị vị quá hy.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Lỗi lầm mà không sửa đổi, thật là lỗi vậy.” 
` TỶ 
BINH GIAI: 

Trần gian là một thế giới tương đối để cho con người có cơ hội tiến hoá. Con 
người còn phải tiến hoá có nghĩa là con người bất toàn. Vì bất toàn cho nên 
có lỗi lầm. Là con người bình thường, ai cũng có lỗi lầm, không nhiều thì ít. 
Ai đó có lỗi lầm mà biết sửa đổi, chẳng những không đáng trách mà còn đáng 
khen. Đã biết sửa lỗi, thì người ấy xem như không có lỗi nữa. 

Đáng tiếc cho người nào có lỗi mà không chịu sửa đổi; điều đó mới là lỗi 
thật sự. 


30. 
FRS: FT H AO KATR, AB; RÄ, T 
如 学 也 。 
Tử viết: “Ngô thường chung nhật bất thực, chung da bất tám, dĩ tư; vô 
ích, bất như học dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tü nói: “Ta thường suốt ngày không ăn, suốt đêm không ngủ 
để nghĩ ngợi; không có ích, không bằng học vậy.” 
BINH GIAI: 

Đức Khổng Tử tự nêu trường hợp của chính mình ra để cho các học trò 
thấy mà rút kinh nghiệm. Trước kia, Ngài đã từng quên ăn, quên ngủ để suy 
nghĩ nhưng chẳng hiểu được gì thêm. Giả như Ngài dùng thời gian ấy mà học 
thì ích lợi hơn nhiều, tiến bộ hơn nhiều. Ngoài ra, suy nghĩ lung tung còn đưa 
đến tai hại là tỉnh thần dễ bị suy nhược, thể xác bải hoải; hoặc có thể rơi vào 
trạng thái thác loạn, bối rối, hồ nghi, không biết đâu là thực hư nữa. 

31. 
子 日 : #T H AF3 O dt. 6k4: 学 
` s3 ~ 
也 ， 放 在 其 中 矣 。 有 君子 爱 道 不 爱 贪 。 
Tủ viết: “Quán tử mưu đạo, bất mưu thực. Canh dã, nỗi tại kỳ trung hy; 
học dã, lộc tại kỳ trung hy. Quân tử ưu đạo bất ưu bán.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử toan tính về đạo, không toan tính về 
miếng ăn. Cày ruộng thôi, mà có khi phải chịu đói. Học tập thôi, mà lại 
có của cải. Người quân tử lo về đạo, không lo nghèo.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử khuyên các học trò đi vào đường lối quân tử, chỉ cần toan 
tính về đạo mà không cần toan tính về miếng ăn. Toan tính về đạo tức là làm 
sao cho mình mỗi ngày một thăng tiến hơn về đạo đức và làm sao cho mọi 
người trong xã hội cũng thăng tiến về đạo đức. 

Ngài nêu ra ví dụ: người nông dân chỉ lo cày ruộng quanh năm; lúc nào 
cũng toan tính về miếng ăn, thế mà có khi cũng bị đói vì gặp năm mất mùa do 
nắng hạn, mưa lũ hay sâu rầy phá phách. Còn người quân tử chỉ lo học tập, 
chẳng hề toan tính về miếng ăn; thế mà việc học lại đưa của cải đến cho. Của 
cải có thể do vua quan ban cho vì muốn mời người quân tử làm việc nước. Của 
cải có thể do dân chúng đem cho vì muốn mời người quân tử làm thầy dạy con 
cái mình. Vì thế, người quân tử chỉ nên lo làm sao cho đạo hoằng hoá trong 
thiên hạ mà chẳng cần lo lắng về cái nghèo. 

Dĩ nhiên, câu nói trên chỉ thích hợp với thời đại cách đây 2500 năm; trong 
đó có tới 95% dân chúng là nông dân, thợ thuyền, không tới 5% là người đi 
học làm quân tử. Ngày nay, số người đi học đã nhiều, những người quân tử 
thời mới, ngoài việc lo đạo, cũng cần lo đến của ăn bằng cách đem cái học của 
mình ra giúp cải thiện nông nghiệp để dân chúng khỏi đói và bớt cực khổ. 


32. 
FR: 知 及 之 ， 仁 不 能 守之 ， 维 得 之 ， 必 失 之 。 知 
及 之 ， 仁 能 守之 ， 不 著 以 淮 之 ， 则 民 不 茹 。 知 及 
=, 仁 能 守之 > EAZ, ZRAZ, 未 善 也 o 
Tử viết: “Trí cập chi, nhân bất năng thủ chi, tuy đắc chi, tất thất chi. Trí 


cập chi, nhân năng thủ chi, bất trang dĩ ly chi, tắc dân bất kính. Trí cập 
chi, nhân năng thủ chi, trang dĩ ly chi, động chi bất dĩ lễ, vị thiện dã.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Sự hiểu biết thấu đáo, mà không giữ được đức nhân, 
tuy có đạt được, rồi cũng mất. Sự hiểu biết thấu đáo, giữ được đức nhân, 
mà không nghiêm trang khi tới vói dân, thì dân không kính. Sự hiểu 
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biết thấu đáo, giữ được đức nhân, nghiêm trang khi tới với dân, mà hành 
động không theo lễ, chưa phải là hoàn toàn.” 


BÌNH GIẢI: 


Đoạn văn này nói đến đạo trị dân. Những chữ “ch? trong nhóm từ “trí cập 
chi, đắc chi, thất ch? đều chỉ đến đạo ấy. Đức Khổng Tử cho rằng, ngoài kiến 
thức phổ thông về đạo trị dân, muốn thành công hoàn toàn cần phải bổ túc 
ba điều nữa. Đó là: có lòng thương yêu dân (nhân), nghiêm trang khi tới với 
dân (trang), phải tế nhị và lịch sự trong hành động (1ð. Những lời của Ngài 
cần được làm sáng tỏ như sau: 

Mặc dù có sự hiểu biết thấu đáo về đạo trị dân, mà không có lòng thương 
yêu dân, tuy có đạt được đạo ấy rồi cũng mất, tức là không được dân ủng hộ 
đến cùng. 

Mặc dù có sự hiểu biết thấu đáo về đạo trị dân, có lòng thương yêu dân, 
mà không nghiêm trang khi giao tiếp với dân, thì dân không kính, tức là coi 
thường hoặc khinh nhờn. 

Mặc dù có sự hiểu biết, có lòng thương yêu, có sự nghiêm trang, nhưng lại 
không lịch sự, tế nhị trong hành động, thì việc trị dân chưa hoàn toàn vì chưa 
được dân quý. Thương yêu dân thì dân biết ơn. Nghiêm trang với dân thì dân 
kính trọng. Tế nhị, lịch sự (giữ lễ) với dân thì dán yêu quý. Người nào cai trị 
mà được dân yêu quý khi gần; được dân thương nhớ khi xa; được dân thương 
xót đau đớn khi chết; thế mới gọi là thành công hoàn toàn trong đạo trị dân. 


33. 
子 日 : 君子 不 可 小 知 ， 而 可 大 受 也 。 小 人 不 可 大 
受 ， 而 可 小 知 也 。 
Tủ viết: “Quân tử bất khả tiểu tri, nhi khả đại thụ dã. Tiểu nhân bất khả 
đại thụ, nhi khả tiểu tri dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử không thể biết điều nhỏ nhặt, nhưng 
có thể đảm đương việc lớn. Rẻ tiểu nhân không thể đảm đương việc lőn, 
nhưng có thể biết điều nhỏ nhặt.” 


BÌNH GIẢI: 


Điều nhỏ nhặt là những việc chỉ cần học hỏi trong vài ngày hoặc vài tháng; 
cũng có thể là những việc vặt vãnh trong nhà như: sửa cái bàn, đóng cái vách, 
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chặt cái cây hay nấu nướng thức ăn, may vá cái áo... Người quán tử thường 
không rành, không khéo, hoặc không thích những việc vặt vãnh ấy. Lý do là 
người quân tử luôn luôn bận tâm về những việc quốc gia đại sự hoặc ưu tư 
về những vấn đề triết lý nhân sinh... Nếu trao cho người quân tử những việc 
nhỏ nhặt ấy, chắc là người quân tử không thể làm tròn phận sự. Nếu đánh 
giá người quân tử qua những điều ấy, quả là oan uống cho họ. Tuy nhiên nếu 
trao những việc quốc gia đại sự cho người quân tử, họ có thể đảm đương được 
và thành công hơn là làm việc nhỏ. 

Trái lại, kẻ tiểu nhân không thể đảm đương việc lón, bởi vì họ có bao giờ để 
tâm học hỏi hay suy nghĩ đến những việc ấy. Họ chỉ có thể thành công trong 
những việc nhỏ nhặt mà thôi. 


34. 
子 日 : RZ, AKK 。 KK, ZRNE 
者 侨 ， 未 见 蹈 仁 而 死者 也 。 
Tử viết: “Dân chỉ u nhân dã, thậm u thủy hỏa. Thuy hỏa, ngô kiến đạo 
nhi tử giả hy, vị kiến đạo nhân nhi tử giả da.ố” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Dân chúng đối voi đức nhân, rất cần hơn nước lửa. 
Nước lửa, ta thấy có người giẫm lên mà chết; chưa thấy người giẫm lên 
đức nhân mà chết.” 


BÌNH GIẢI: 


Nước lửa cần thiết cho dân chúng trong sinh hoạt. Không có nước lửa, 
người ta nấu nướng, ăn uống làm sao được? Tuy nhiên, đức nhân nói chung 
còn cần thiết hơn nước lửa nhiều. Không có đức nhân chủ trì có nghĩa là 
không có tình yêu thương giữa người với người, xã hội sẽ bạo loạn, dân chúng 
sẽ khổ sở khôn xiết. Như vậy, người cai trị dân chúng phải lấy đức nhân làm 
căn bản trong mọi hành động như đi một đôi giày. Lấy đức nhân làm nền 
không khác gì giám lên đức nhân, lấy đức nhân làm giày di. 

Nước lửa tuy cần thiết nhưng đã có người giẫm lên nước bị chết đuối, giám 
lên lửa bị chết bỏng. Còn giẫm lên đức nhân, lấy đức nhân làm nền, đâu có 
ai chết bao giờ? Nhà lãnh đạo nào lấy đức nhân cai trị còn được dân chúng 
lấy thân làm phên giậu che chở; vì thế mạng sống còn được bảo toàn lâu dài 
hơn nữa. 
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35. 
子 日 : ARRAT 。 


Tử viết: “Duong nhân bất nhượng u sư.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Đảm nhận điều nhân thì không nhường cho thầy.” 


BÌNH GIẢI: 


Điều nhân là điều tốt cho mọi người. Mọi người đều có bổn phận thi hành 
điều nhân để cho gia đình, xã hội được an vui. Vì thế, mỗi khi gặp điều nhân 
thì cần làm ngay, không phải nhường nhịn cho ai, ngay cả đối với thầy mình. 
Nhường nhịn cơm áo, nhường nhịn địa vị, quyền bính cho thầy là phải; nhưng 
gặp điều nhân thì cứ tiến hành càng nhanh càng tốt. Dắt một người mù đang 
muốn qua đường; nâng đố một em bé bị té ngã; đó là những điều nhân. Ta hãy 
làm liền, đâu phải nhường cho ai, chờ đợi ai? 


36. 
子 日 : FANK R 。 


Tử viết: “Quân tử trinh nhi bất lượng.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Quân tử chính đính, nhưng không giữ điều tín vặt.” 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử giữ bền đạo lý chân chính, trước sau như một; không bao 
giờ rời bỏ lý tưởng tu thân, të gia, trị quốc, bình thiên hạ; luôn luôn sống theo 
đạo Trời. Tuy nhiên, người quân tử không cố chấp những điều tín vặt vãnh. 
Ví dụ, hứa hẹn với ai một điều nhỏ nhặt nào đó đã lâu, nhưng vì đại nghĩa 
quan trọng hơn, người quân tử không thể bỏ việc lớn để đáp ứng cái điều nhỏ 
đã hứa ấy. 

Hoặc như chuyện về ông Vũ (sau này được vua Thuấn truyền ngôi, lập 
ra nhà Hạ) có kể rằng: Khi ông nhận nhiệm vụ đi trị thuỷ (đào muong, khai 
kênh) để rút nước chua đi, dẫn nước ngọt vào ruộng: có ba lần ông đi qua nhà 
mình mà không ghé vào thăm gia đình. Như thế, ông Vũ đã vì lý tưởng phục 
vụ dân chúng mà bỏ qua sự thăm viếng cha mẹ, vợ con, là điều nhỏ. 
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37. 
ƒH: 事 君 茹 其 事 而 后 其 食 。 


Tử viết: “Sự quán kính kỳ sự nhi hậu kỳ thực.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khéng Tử nói: “Phụng sự vua, hãy kính cẩn trong công việc, sau 
mới đến bổng lộc.” 

BINH GIAI: 


Phụng sự vua không phải thờ phụng cá nhân ông vua, mà là giúp vua cai 
trị đất nước. Công việc do vua giao phó có liên quan đến sinh mệnh của toàn 
dân. Vì thế phải kính cẩn thận trọng trong công việc của mình; phải tận tụy 
mưu ích cho toàn dân trước khi nghĩ đến lương bổng, thù lao. 


38. 
子 日 : AKAH 。 


Tủ viết: “Hữu giáo vô loại.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Déu được dạy dỗ không kể loại người nào.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử đã tự nhận biết thiên chức của Ngài là giáo dục thiên hạ; 
cho nên Ngài chủ trương dạy dỗ cho tất cả mọi người không phân biệt sang 
hèn, giàu nghèo, khôn dại, thiện ác... miễn là họ có thiện chí cầu học. 


39. 
子 日 : 道 不 同 ， 不 相 为 谋 。 
Tử viết: “Dao bất đồng, bất tương vi mưu.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Đạo lý không cùng đường lối, không thể cùng mưu 
tính với nhau.” 
BÌNH GIAI: 


Mỗi học thuyết, mỗi tôn giáo, mỗi đảng phái đều có quan điểm riêng về 
những vấn đề nhân sinh. Vì thế, đạo lý sống và đường lối giải quyết trong 
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cách sinh hoạt khác nhau. Cho nên không thể cùng mưu tính với nhau để 
hành động chung được. Hai bên chỉ có thể tôn trọng lẫn nhau để chia thời 
gian, chia phạm vi cho nhau hoạt động mà thôi. 


40. 
子 日 : ÑttưnŒ,£‹ 


Tử viết: “Từ đạt nhi di hy.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói : “Lời nói diễn ý thấu đáo thì thôi.” 
BÌNH GIẢI: 
Lời nói cốt để diễn ý tứ, vì thế cần phải sáng tỏ, giản dị; không nên dùng 
những chữ nghĩa cầu kỳ, những lời lẽ trau chuốt quá mức khiến cho lời nói 


thêm tối nghĩa. Lời nói nếu chuyển đạt được cho người nghe hiểu những ý 
tưởng mình muốn nói, đó là thành công rồi. 


41. 
MR o AB. FRB: 附 也 。 及 席 ， 子 日 : 席 也 。 
FE, PEZH: 茶 在 斯 ， 茶 在 斯 O MBE, + k 
AS: 与 师 言 之 道 与 ? 子 日 : 然 ， 固 相 师 之 道 也 。 
Sư Mién kiến. Cập giai, Tử viết: “Giai dã.” Cập tịch, Tử viết: “Tịch dã.” 
Giai tọa, Tử cáo chi viết: “Mó tại tư; mó tại tư.” 
Sư Miện xuất, Tử Trương vấn viết: “Dü sư ngôn chi đạo du?” 
Tử viết: “Nhiên, cố tướng sư chi đạo dã.” 

Dịch nghĩa: 


Sư Miên ra mắt. Khi đến bên thêm, Đức Khổng Tử nói: “Thêm đây.” Đến 
bên chiếu, Đức Khổng Tử nói: “Chiếu đây.” Tất cả đều ngôi xong, Đức 
Khổng Tử thông báo cho ông biết: “Ông mõ ngồi đây; ông mó ngôi đây.” 
Sư Miên ra đi, Tử Trương hỏi rằng: “Đường lối nói chuyện với nhạc sư 
là thế u 2?” 

Đức Khổng Tử nói: “Đúng thế, cố nhiên đó là đường lối giúp dó nhạc sư 


” 


vậy. 
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BÌNH GIẢI: 


Sư Miện là nhạc sư điều khiển dàn nhạc cung đình nước Lỗ. Vào thời 
Xuân Thu, để việc học nhạc và tấu nhạc được tinh, các nhạc quan hầu hết tự 
lấy lá thuốc đốt lên, xông cho mù mắt. Như vậy, bao nhiêu sự nhạy bén của 
tinh thần gom cả vào tai và đôi tay. Thời ấy, ở nước Tấn có nhạc sư Khoáng 
nổi tiếng nhất cũng ở trong trường hợp như vậy. 


Vì nhạc sư Miện không nhìn thấy gì, cho nên Đức Khổng Tử phải giới 
thiệu cái thềm cho ông bước lên, cái chiếu cho ông ngồi xuống; sau đó lại giới 
thiệu từng quan khách ngồi ở đâu cho ông biết: người này ngồi hướng này; 
người kia ngồi hướng nọ. Giúp đỡ nhạc sư mù như thế là đối đãi theo lễ. 
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CHƯƠNG XVI: QUY THỊ 
季 氏 第 十 六 


Quy thi de thap luc 


ERRAR 。 冉 有 季 路 见 认 孔子 日 : 季 氏 将 有 事 
AR 。 
孔子 日 : #!&2fñ 6 632? KAR, PAAIE 
HRR, HERRAZ FPR, 23422 Ear, A 
伐 为 ? 
HARA: KAZ, LEŽ, DRAA 。 
孔子 日 : R! 周 任 有 言 日 : “ 陈 力 就 列 ， 不 能 
Lo” En R, Mnp, ARKA MMR? H 
AERE! ELEA, ERF, > sË Z ¡8 
$? 
HABS: AKR, Hm: ARR, 4 
ATAR- 
孔子 日 : K! #TKAX2E4K2 , MLAZ o ứ 
也 ， 闻 有 国有 家 者 ， 不 患 罕 而 患 不 均 ， É ầm # 
不 安 o RAA, PAR, ZA. KWE, KE 
人 不 服 ， 则 修文 德 以 来 之 。 既 来 之 ， 则 安之 。 今 由 
与 求 也 ， 相 夫子 ， 速 人 不 服 而 不 能 来 也 ; ‡X2 ae 
析 ， 而 不 能 守 也 ; 而 谍 动 干 葬 於 邦 内 FA 5 34 Z 
Zo RER, MERZ 1 
Quý thị tương phạt Chuyên Du. Nhiễm Hữu, Quý Lộ kiến u Khổng Tü, 
viết: “Quý Thị tương hữu sự u Chuyên Du” 
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Khổng Tử viết: “Cầu, vô nãi nhĩ thị quá dư? Phù Chuyên Du, tích giả 
Tiên vương dĩ vi Đông Mông chủ, thả tại bang vực chi trung hy, thị xã 
tắc chi thần dã, hà dĩ phạt vi?” 


Nhiễm Hữu viết: “Phu tử dục chi. Ngô nhị thần giả giai bất dục dã.” 


Khổng Tử viết: “Câu! Châu nhâm hữu ngôn viết: “Trần lực, tựu liệt; bất 
năng giả, chi” Nguy nhi bất trì, điên nhi bất phù, tắc tương yên dụng bỉ 
tướng hy? Thả, nhĩ ngôn quá hy. Hổ tỷ xuất u hap, quy, ngọc huỷ u độc 
trung, thị thùy chi quá dự?” 

Nhiễm Hữu viết: “Kim phù Chuyên Du cố nhi cận u Phí. Kim bất thủ, 
hậu thế tất vi tử tôn ưu.” 

Khổng Tử viết: “Cầu ! Quân tử tật phù xả viết dục chi, nhi tất vi chỉ từ. 
Khâu dã văn hữu quốc; hữu gia giả, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân; bất 
hoạn bần, nhi hoạn bất an. Cái quân vô bần; hoà vô quả; an vô khuynh. 
Phù như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chỉ; ký lai chi, 
tắc an chỉ. Kim Do dữ Cầu dã tướng phu tử, viễn nhân bất phục, nhi bất 
năng lai dã. Bang phân băng ly tích, nhi bất năng thủ dã. Nhi mưu động 
can qua u bang nội. Ngô khủng Quý tôn chi ưu bất tại Chuyên Du, nhi 
tại tiêu tường chi nội đã.” 


Dịch nghĩa: 


406 


Họ Quý sắp đánh nước Chuyên Du. Nhiễm Hữu, Quý Lộ ra mắt Đức 
Khổng Tủ, nói: “Họ Quý sắp sinh chuyện với nước Chuyên Du.” 


Đức Khổng Tử nói: “Cầu, đó không phải chính là lỗi của ngươi u? Này 
nước Chuyên Du, xưa kia Tiên vương lấy làm chủ tế ở Đông Mông, vả lại 
ở trong bờ cõi nước nhà, đó là bầy tôi của xã tắc. Sao lại đánh ?” 


Nhiễm Hữu nói: “Ông ta muốn đánh. Hai gia thần chúng tôi đều không 
muốn.” 


Đức Khổng Tử nói : “Cầu! Ông Châu Nhâm có lời rằng: “Ra sức được, hãy 
đứng vào hàng ngũ cai trị; không có khả năng, hãy thôi di.’ Nguy biến 
mà không gìn giữ được, ngả nghiêng mà không nâng dó được, thì sao kẻ 
kia còn được dùng để giúp dó chứ? Vả lại, ngươi nói sai rồi. Con cop, con 
tê giác ra khỏi chuồng; mai rùa, viên ngọc bị hư nát ở trong rương, lỗi 
của ai chứ?” 

Nhiễm Hữu nói: “Hiện nay nước Chuyên Du kiên cố mà lại gần ấp Phí 
(của họ Quý). Bây giờ không lấy, đời sau ắt trở thành mối lo cho con 
cháu.” 


LUẬN NGỮ 


Đức Khổng Tử nói: “Cầu! Người quân tử ghét kẻ ham muốn mà lấy lời 
biện bạch. Khâu này nghe rằng người có nước có nhà, không lo ít người 
mà lo không đều; không lo nghèo mà lo chẳng yên. Hễ đều thì không 
nghèo, hoà thì không ít người; yên thì không nghiêng đổ. Này, như thế, 
ví bằng người ở xa không phục, hãy tu sửa văn đức khiến người ta tìm 
đến; đã đến rồi, thì làm cho họ được yên. Nay Do và Cầu giúp dó ông 
ta, người ở xa không phục mà chẳng biết vời họ đến. Nước nhà phân rë, 
tách lìa mà chẳng giữ lại được. Lại còn mưu phát động chiến tranh trong 
nước. Ta e rằng nỗi lo của họ Quý Tôn không ở tại Chuyên Du mà ở trong 
bức tường kín đáo của mình thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Nước Chuyên Du là một nước nhỏ phụ thuộc nước Lỗ, ở trong bờ cõi nước 
Lỗ. Họ Quý là một trong ba họ Mạnh Tôn, Thúc Tôn và Quý Tôn, cùng chia 
quyền bính ở nước Lỗ. 

Nhiễm Hữu và Quý Lộ (Tử Lộ) là gia thần của họ Quý, một hôm đến báo 
cho Đức Khổng Tử biết ý định của họ Quý muốn đánh chiếm nước Chuyên 
Du. Chuyên Du không có lỗi gì. Việc chinh phạt này không ngoài lý do là 
muốn chiếm thành, chiếm đất, chiếm dân. 

Đức Khổng Tử phản đối ý định này và quy trách nhiệm cho Nhiễm Hữu 
và Quý Lộ; trong đó Nhiễm hữu có lỗi nặng hơn vì ông này được họ Quý trọng 
dụng. 

Đức Khổng Tử lấy lời của sử thần Châu Nham ngày xưa ra dẫn chứng, 
muốn cho Nhiễm Hữu và Quý Lộ từ chức di, đừng giúp họ Quý làm điều sai 
trái nữa. Ngài lại dùng hình ảnh con cọp, con tê giác xổ chuồng là do lỗi người 
canh gác, mai rùa, ngọc nát là do lỗi người giữ rương để quy lỗi cho Nhiễm 
Hữu. Nhiễm Hữu giúp họ Quý mà không khuyên được họ Quý giữ chính đạo, 
đó là có lỗi. 

Họ Quý muốn chiếm nước Chuyên Du không những chỉ muốn cướp đất, 
cướp thành mà còn muốn cướp cả dân, bởi thời đó dân chúng còn ít ỏi. Nước 
nào đông dân, nước ấy mạnh. Đức Khổng Tử cho rằng người làm vua (có 
nước), người làm quan lớn (có nhà) không nên lo ít người mà lo không đều. 
Không đều tức là của cải tài nguyên không được phân phối cân bằng trong 
dân chúng. Không nên lo nghèo mà lo chẳng yên. Chẳng yên tức là loạn lạc, 
rối ren. Đất nước đã loạn lạc, rối ren, dân chúng làm sao yên bụng làm ăn để 
gia tăng của cải. Hễ có sự phân phối đồng đều về tài nguyên trong nước và 
có luật pháp bảo vệ tử tế, tránh cho dân khỏi nạn người bóc lột người thì đất 
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nước sẽ không nghèo. Khi mọi người dà hoà với nhau, yêu thương nhau, có đủ 
cơm ăn áo mặc, dân số sẽ gia tăng. Xã tắc đã yên ổn thái bình thì không thể 
nghiêng đổ được. 

Đất nước thi hành đường lối cai trị như thế ắt mọi người phương xa phải 
khâm phục mà quy tụ về. Giá như người ta vẫn không phục thì người lãnh 
đạo nước phải sửa lại dáng mạo bên ngoài (văn) cho tốt đẹp, tu tâm dưỡng 
tính cho đức hạnh được phát huy (đúc). Được vậy, chắc chắn thiên hạ sẽ đua 
nhau tìm đến quy phục, nương nhờ và nhà cai trị chỉ có việc vỗ về cho họ an 
cư lạc nghiệp. Bấy giờ, dân về đông đúc, đất nước sẽ cường thịnh, lo gì phải 
đem quân đi đánh chiếm lấy đất, lấy thành, lấy dân, lấy của? Dó là đường lối 
chính trị hoà bình mà tự nhiên đất nước được mở mang, binh lực hùng mạnh, 
thiên hạ nể phục. 

Đức Khổng Tử cho rằng Quý Lộ (Do) và Nhiễm Hữu (Cầu) kém cỏi trong 
cách cai trị; giúp đố họ Quý mà không biết phương thế làm cho người phương 
xa quy phục. Nước Lỗ đã bị phân rẽ làm ba mảnh nằm trong thế lực của ba 
nhà Mạnh, Thúc, Quý mà Quý Lộ và Nhiễm Hữu không khuyên được họ Quý 
sửa đổi chính trị để nước nhà được thống nhất, lại còn a dua với họ Quý phát 
động chiến tranh với Chuyên Du. Đó là sự sai trái, kém cỏi, đáng tiếc và đáng 
trách; thật uổng công theo thầy học đạo trong nhiều năm. 

Sau khi nặng lời thống trách hai đệ tử, Đức Khổng Tử còn tiên đoán rằng 
nỗi lo của họ Quý về mối nguy của con cháu đời sau không ở Chuyên Du mà 
nằm ngay trong nội bộ của nhà họ Quý mà thôi. Đã ở ngay trong nội bộ nhà 
mình, mối nguy ấy sẽ lộ diện tức thì chứ không còn lâu lắc gì nữa. 

Qua cuộc đối thoại trên, chúng ta càng thấy rõ Đức Khổng Tử là người chủ 
trương một nền chính trị vương đạo, lấy đạo đức làm nền tảng và ngài rất 
nặng lòng với sự tồn vong của quê hương đất nước. 


2. 


孔子 日 : 天 下 有 道 ， 则 礼 乐 征伐 自 天 子 出 ; X F£ 
道 ， 则 礼 乐 征伐 自 诸 修 出 。 自 诸侯 出 ， EHEAR 
kk: AKAB, SSSR; BERIA, = 
世 项 不 失 矣 。 天 下 有 道 ， 则 政 不 在 大 夫 。 天 下 有 
ti, R] KA š 。 

Khổng Tử viết: “Thiên hạ hữu đạo tắc lễ nhac, chinh phạt tự thiên tử 
xuất. Thiên hạ vô đạo tắc lễ nhạc, chính phạt tự chư hầu xuất. Tự chư 
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hầu xuất, cái thập thế hy bất thất hy. Tự đại phu xuất, ngũ thế hy bất 
thất hy. Bồi thần chấp quốc mạng, tam thế hy bất thất hy. Thiên hạ hữu 
đạo, tắc chính bất tại đại phu. Thiên hạ hữu đạo, tắc thứ nhân bất nghị.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Thiên hạ có đạo thì lễ nhạc, lệnh chinh phạt từ 
thiên tử đưa ra. Thiên hạ không có đạo thì lễ nhạc, lệnh chinh phạt từ 
chư hầu đưa ra. Từ chư hầu đưa ra, khoảng mười đời ít khi không mất 
nước. Từ đại phu đưa ra, năm đời ít khi không mất nước. Hạng gia thần 
nắm quyền trị nước, ba đời ít khi không mất nước. Thiên hạ có đạo thì 
chính quyền không ở quan đại phu. Thiên hạ có đạo thì người thường 
dân không bàn việc chính trị.” 


BÌNH GIẢI: 

Đức Khổng Tử nói những lời này không phải là những lời tiên tri, nhưng 
đó là kết luận được rút ra qua kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử Trung Hoa 
trong thời Xuân Thu (722-480 trước Công nguyên). 

Bấy giờ vua nhà Chu là thiên tử lãnh đạo các nước chư hầu. Bên dưới các 
vua chư hầu có các quan đại phu giúp việc cai trị nước. Giúp việc cho các đại 
phu là các gia thần (bồi thần). 

Ngài nhận thấy rằng khi thiên hạ ổn định (có đạo), lúc ấy quyền hạn của 
thiên tử nhà Chu được các chư hầu tôn trọng thì tất cả lễ nhạc trên các nước 
đều do thiên tử ấn định; lệnh chinh phạt một chư hầu nào vô đạo cũng do 
thiên tử đưa ra. Nghĩa là có giềng mối thống nhất từ trung ương tới các địa 
phương. 

Ngài cũng nhận thấy khi thiên hạ mất ổn định (vô đạo), thiên tử không 
nắm được quyền lãnh đạo tối cao nữa, các chư hầu đua nhau đưa ra các hình 
thức lễ nhạc khác nhau và tự tiện ra lệnh chinh phạt lẫn nhau. Vì không 
thống nhất về lễ nhạc và lệnh chinh phạt được các vua chư hầu đưa ra tùy 
tiện nên thiên hạ đại loạn; không có kỷ cương giềng mối nào được tôn trọng 
nữa. 

Đức Khổng Tử đã nghiệm thấy khi sự rối loạn đó phát xuất từ các nước 
chư hầu thì trong vòng mười đời vua, ít khi không xảy ra mất nước. Trong 
khoảng thời gian 242 năm (khoảng 10 đời vua) từ năm 722 đến năm 480 
trước Công nguyên (năm chấm dứt cuốn sử Xuân Thu), thực tế lịch sử cho 
biết có tới gần 100 nước chư hầu bị diệt vong. Vào đầu thời Xuân Thu (722 
trước Công nguyên), tương ứng với triều Lỗ An Công, nước Trung Hoa có 
khoảng 100 nước chư hầu quy phục nhà Chu. Đến hết thời Xuân Thu (480 
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trước Công nguyên) chuyển sang thời Chiến Quốc, Trung Hoa chỉ còn lại 7 
nước: Yên, Tề, Triệu, Ngụy, Hàn, Sở, Tần. 

Ngài lại nghiệm thấy nếu lễ nhạc và lệnh chinh phạt từ hàng đại phu đưa 
ra, vua chư hầu chỉ còn làm bù nhìn, thì ít khi tới năm đời; nước sẽ bị mất. 
Chuyện ấy đã xảy ra ở nước Lỗ dưới thời họ Quý nắm quyền. Còn đến hạng 
gia thần nắm quyền trị nước, trong vòng ba đời ít khi không mất nước. 

Qua kinh nghiệm gặt hái được do nghiên cứu lịch sử, Đức Khổng Tử nhận 
thấy khi thiên hạ ổn định (có đạo), chính quyền không ở quan đại phu mà ở 
trong tay vua. Bấy giờ, dân chúng an ổn làm ăn, không ai lạm bàn đến việc 
chính trị. Chỉ khi nào đất nước hỗn loạn, chính trị hư nát, quan lại tham 
nhũng, người dân không phân biệt giỏi dốt mới lo lắng bàn bạc với nhau về 
việc chính trị mà thôi. 


3. 
孔子 日 : 禄 之 去 公 室 ， 五 世 癸 。 政 隶 讼 大夫， 四 世 
Z. AZE ZZ T, MA 。 
Khổng Tử viết: “Lộc chi khử công thất, ngũ thế hy. Chính dài u đại phu, 
tứ thế hy. Cố phù tam hoàn chi tử tôn, vi hy.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Của cải đi khỏi kho nhà nước đã năm đời rồi. Chính 
quyền thuộc về hàng đại phu đã bốn đời rồi. Cho nên con cháu ba nhà 
Mạnh, Thúc, Quý phải suy vong thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Kể từ đời Lỗ Tuyên Công cho đến Lỗ Định Công là năm đời vua, thuế má 
của cải lẽ ra phải thu vào kho nhà nước (công thất) thì đã vào kho lẫm của ba 
nhà họ Mạnh, Thúc, Quý. Mặc dầu nước Lỗ vẫn có vua, nhưng quyền hành 
đã nằm trong tay ba họ thuộc con cháu của Lỗ Hoàn Công, nhất là trong tay 
họ Quý, bắt đầu từ Quý Võ Tử đến Quý Hoàn Tử là bốn đời. 

Theo nhận xét căn cứ vào lịch sử ở trên, hàng đại phu nắm quyền năm đời 
ít khi không mất nước; từ đó, Đức Khổng Tử tiên đoán đã đến lúc con cháu 
của ba họ Mạnh, Thúc, Quý (Tam hoàn) phải suy vong. 


4. 
孔子 日 : RZA, MZA: AHB. AS. 友 多 
Ho ë £: KAR, AEZ, ARR, R.o 
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Khổng Tử viết: “Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu. Hữu trực, hữu lượng, 
hữu đa văn, ích hy. Hữu biên tịch, hữu thiện nhu, hữu biên ninh, tổn 
hy.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói : “ Có ba loại bạn ích lợi, ba loại bạn tổn hại. Bạn ngay 
thẳng, bạn tin thực, bạn biết nhiều, thì có lợi. Bạn hay giả vò, bạn khéo 
chiều chuộng, bạn hay nịnh hót, thì tổn hại.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Bạn là ngươì sống gần ta, góp ý với ta trên đường học vấn, cũng như hỗ trợ, 
hợp tác với ta trong sinh hoạt. Đức Khổng Tử đã chỉ ra ba loại bạn ích lợi và 
ba loại bạn tổn hại. Ba loại bạn ích lợi gồm có: bạn ngay thẳng, bạn tin thực, 
bạn biết nhiều. 

Bạn ngay thẳng là người không dối trá, luôn luôn tôn trọng sự thật, thấy 
sao nói vậy, sẵn sàng đưa ra những nhận xét đúng đắn về ta mà không sợ ta 
giận. 

Bạn tin thực là người thật thà, đáng cho ta tin tưởng, có thể gửi gấm 
những gì cần thiết mà không sợ bị lừa lọc. 

Bạn biết nhiều là người có nhiều kiến thức do học rộng nghe nhiều, có thể 
làm thầy dạy bảo ta về nhiều phương diện. 

Giao du với ba loại bạn trên, có thể nhờ họ mà ta tiến bộ, bớt được nhiều 
lỗi lầm, có thể tín nhiệm gửi gấm họ nhiều thứ, có thể tiếp thu được nhiều 
điều hay. 

Ba loại bạn tổn hại gồm có : 

Bạn hay giả vờ là người thất thường, không thành thật, ý nghĩ một đàng, 
nói ra một nẻo. Người ấy có thể đưa ta vào hỏa mù chân và giả, khiến cho ta 
không biết phải thích ứng ra sao. 

Bạn khéo chiều chuộng là người khéo chiều theo ý ta để thu lợi, nhưng có 
thể phản bội ta. 

Bạn hay nịnh hót là người tâng bốc để lấy lòng ta nhưng không thật lòng 
với ta mà chỉ muốn lợi dụng. 

Giao du với ba loại bạn này dễ bị tổn hại: phí thời giờ, không học tập thêm 
được đức hạnh gì và còn có thể bị thua thiệt. 


5. 


孔子 日 : AHER, MAER: RR RÉA 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


>X. RRA, ŽA: “HE, RRR, R 
a, J < o 


Khổng Tủ viết: “Ích giả tam nhao, tổn giả tam nhao. Nhao tiết lễ nhạc, 
nhạo đạo nhân chi thiện, nhạo da hiền hữu, ích hy. Nhao kiêu lạc, nhạo 
dật du, nhạo yến lạc, tổn hỹ.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Có ba điều yêu thích ích lợi, ba điều yêu thích tổn 
hại. Yêu thích điều tiết bằng lễ nhạc, yêu thích nói rõ điều lành của 
người, yêu thích nhiều bạn hiền, thì ích lợi. Yêu thích kiêu căng ham 
vui, yêu thích chơi bời phóng túng, yêu thích tiệc tùng vui đùa, thì tổn 
hại.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong cuộc sinh hoạt phải có những điều yêu thích. Người nào muốn thành 
công trong đời hay muốn trở nên quân tử, thánh hiền phải biết yêu thích 
những điều ích lợi và tránh yêu thích những điều tổn hại. 

Yêu thích điều tiết bằng lễ nhạc khiến cho sinh hoạt của con người được 
tốt đẹp, thoải mái, dễ chịu hơn. Yêu thích nói rõ điều lành của người thì thêm 
được bạn, bớt được thù và được người ta quý mến. Yêu thích nhiều bạn hiền 
sẽ được gần gũi những người tốt, học tập được nhiều điều hay và được họ 
nâng đỡ nhiều mặt. 

Trái lại yêu thích kiêu căng ham vui, yêu thích chơi bòi phóng túng, yêu 
thích tiệc tùng vui đùa chỉ làm cho ta tiêu phí thời giờ và tiền bạc, gây khó 
chịu cho nhiều người xung quanh, hao tổn sức khỏe, tỉnh thần mỏi mệt v.v... 
Đó là những điều yêu thích tổn hại. 


6. 
孔子 日 : #3» #7 ñ£!: 言 未 及 之 而 言 ， 谓 之 
R: 言及 之 而 不 言 ， 谓 之 隐 ; 未 见 颜 色 而 言 ， 谓 之 
$o 
Khổng Tử viết: “Thi ư quân tử hữu tam khiên: ngôn, vị cập chi nhi ngôn, 
vị chỉ táo; ngôn cập chi nhi bất ngôn, vị chi ẩn; vị kiến nhan sắc nhỉ 
ngôn, vị chi cổ.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Hầu chuyện với bậc quân tử có ba lỗi lầm: chưa đến 
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lúc nói mà nói gọi là hấp tấp; đến lúc nói mà không nói, gọi là giấu diêm; 
chưa thấy sắc mặt ra sao mà nói, gọi là mù quáng.” 
` ° 
BINH GIAI: 

Bậc quân tử là người tài đức, người có địa vị đáng kính ở trên ta, có thể 
làm thầy ta. Hầu chuyện bậc quân tử ta cần thận trọng, lưu ý tránh ba lỗi 
lầm sau: 

Không nên nói trước hoặc nói leo. Người trên hỏi đến ta hãy nói. Chưa hỏi 
mà nói gọi là hấp tấp; có khi còn bị mang tiếng là vô lễ. 

Người trên hỏi đến thì đáp lời. Nếu chẳng đáp lời thì gọi là giấu diếm hoặc 
bị coi là khinh dễ. 

Trước khi nói cần phải xem sắc mặt của người đối diện, đã đưa mắt về ta 
để lắng nghe chưa, chưa thấy sắc diện ra sao mà đã nói gọi là mù quáng. 


7. 


~ ` ` 万 ` ` 、 

色 ; RAL, HAJA), RZE: 及 其 老 也 ， 
MAER, RZA o 
Khổng Tử viết: “Quán tử hữu tam giói: Thiếu chi thời, huyết khí vị định, 
giới chi tại sắc; cập kỳ tráng dã, huyết khí phương cương, giới chi tại 
đấu; cập kỳ lão dã, huyết khí ký suy, giới chỉ tại đắc.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tủ có ba điều đề phòng: lúc trẻ trung, 
khí huyết chưa ổn định, đề phòng sắc dục; đến khi trưởng thành, khí 
huyết đương mạnh mẽ, đề phòng ham tranh đấu; đến khi già cả, khí 
huyết đã suy tàn, đề phòng tính tham lam.” 


` 9 
BINH GIAI: 

Người quân tú là người học đạo thánh hiền, đang tiến bước trên đường 
thành nhân, cho nên cần phải đề phòng ba điều: 

Đề phòng sắc dục vào lúc thiếu niên. Bấy giờ, khí huyết chưa ổn định, tinh 
thần bồng bột, chưa vững vàng, dễ lao vào sắc dục. Điều đó sẽ nguy hại cho 
sức khỏe thể chất, sẽ khiến tỉnh thần mờ tối, ý chí suy thối. 

Đề phòng ham tranh đấu vào tuổi trưởng thành. Lúc ấy, khí huyết mạnh 
mẽ, nghị lực dôi dào, dễ sa vào tính háo danh, ham tranh đấu với người này 
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kẻ kia để giành quyền bính, địa vị, tài sản. Điều đó sẽ gây nên thù oán với 
người, làm hại đức từ bi bác ái và có thể chuốc lấy tai hoạ đến tử vong. 

Đề phòng tính tham lam trong tuổi già. Lúc này, khí huyết suy tàn, người 
già hay lo lắng về sự thiếu thốn, đói khát trong giai đoạn cuối đời, cho nên dễ 
sinh ra tính tham lam, keo kiệt. Điều đó sẽ làm cho những người xung quanh 
khó chịu, khinh bỉ và lánh xa. 


8. 
孔子 日 : 君子 有 三 县 : KAA, RAKA» K#A+2 
Èo DARRA NARU, KA HEA 
言 。 
Khổng Tü viết: “Quân tử hữu tam úy: úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy 
thánh nhân chi ngôn. Tiểu nhân bất tri thiên mệnh nhi bất úy dã, hiệp 
đại nhân, vũ thánh nhân chi ngôn.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử có ba điều sợ: sợ mệnh Trời, sợ bậc 
đại nhân, sợ lời của thánh nhân. Rẻ tiểu nhân chẳng biết mệnh Trời nên 
chẳng sợ, khinh thường bậc đại nhân, nhạo báng lời của thánh nhân. 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử tin có Trời là thực tại siêu hình linh thiêng, cội nguồn và 
chi phối vũ trụ vạn vật. Lại tin có mệnh Trời là ý chí mãnh liệt của Trời, đồng 
thời là sứ mệnh của Trời trao cho ai đó. Vì tin, cho nên người quân tử sợ mình 
không thực hiện được trọn vẹn sứ mệnh Trời trao cho . 

Bậc đại nhân là người có chức phận lớn, đức hạnh cao. Người quân tử sợ 
bậc đại nhân vì cảm thấy mình kém tài đức không xứng đáng gần gũi, không 
đủ khả năng đối thoại. 

Lời của thánh nhân là những châm ngôn sâu sắc đáng làm kim chỉ nam 
cho đời. Người quân tử sợ lời của thánh nhân vì e rằng mình không đủ sức để 
tuân theo những lời vàng ngọc ấy. 

Trái lại, kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ đến danh lợi, những điều khôn vặt và đeo 
đuổi những đam mê tầm thường; vì thế họ chẳng biết có mệnh Trời hay chăng 
nên chẳng sợ. Tiểu nhân lại còn khinh thường bậc đại nhân, bởi vì đại nhân 
vô giá trị đối với họ. Ngoài ra, nghe ai nói đến lời của thánh nhân thì tiểu 
nhân nhạo báng, giễu cợt, vì không biết đó là những lời trân quý hướng dẫn 
con người trở nên toàn thiện. Họ chỉ chú ý đến những lời nói về lợi lộc mà thôi. 
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孔子 日 : 生 而 知之 者 ， 上 也 ; 学 而 知之 者 ， 次 也 ; 
困 而 学 之 ， 又 其 次 也 ; AMRF, RATA! 


Khổng Tủ viết: “Sinh nhi tri chi giả, thượng đã; học nhỉ tri chi giả, thứ 

dã; khốn nhi học chi, huu kỳ thứ dã; khốn nhi bất học, dân tư vi hạ hy.” 
Dịch nghĩa: 

Đức Khổng Tử nói: “Người mới sinh ra đã biết là bậc trên; người học mà 

biết là bậc thứ; khốn khổ mà học, là bậc thấp hơn; khốn khổ mà chẳng 

học, người như thế là hạng chót.” 


BINH GIAI: 

Đức Khổng Tử chia người ta ra làm bốn loại: 

Hạng nhất hay bậc trên là hạng người mới sinh ra đã biết, không cần học. 
Đây là bậc siêu phàm, bậc Thánh, hiểu theo nghĩa cao cả nhất. Tuy nhiên bậc 
này rất hiếm hoi trong nhân loại; chính bản thân Đức Khổng Tử, ngài không 
dám tự nhận là bậc này. 

Trong chương Thuật nhi, Đức Khổng Tử đã nói với các học trò: “Ngã phi 
sinh nhi tri chỉ giả, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chỉ giả dã. - 我 非 生 而 知之 者 ， 好 
十 ， 敏 以 求 之 者 也 ‹ (Ta không phải là người sinh ra đã biết, chỉ là ưa thích 
chuyện xưa, cố gắng tìm hiểu mà thôi.)” Ngài lại nói thêm: “Nhược thánh dữ 
nhân, tắc ngô khởi cảm. Úc vi chỉ bất yếm, hối nhân bất quyện, tắc khả vị 
vân nhĩ dĩ hy. - $E 4ˆ. ALR? WALTER SRA để. A TAA 
# £ . (Ví bằng bậc thánh và bậc nhân thì ta sao dám? Chẳng qua thực 
hành đường lối của thánh nhân, dạy người không mỏi mệt, có thể được như 
thế mà thôi.” 

Hạng thứ hai là những người do học hành mà biết. Đức Khổng Tử tự nhận 
mình thuộc về hạng này. Nhiều nhà hiền triết, bác học của nhân loại cũng 
đứng trong hạng này. 

Hạng thứ ba là những người sau khi đã gặp khốn khổ rồi mới chịu học. 
Hạng này chiếm một số lớn trong nhân loại; tuy có chậm chạp nhưng cũng 
còn đáng khen. 

Hạng chót là những người mặc dầu đã gặp khốn khổ nhưng vẫn lười biếng 
không chịu học. Đây là loại tệ nhất; không còn gì đáng nói nữa. 
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10. 
孔子 日 : 君子 有 九 思 : 视 思 明 PER. EBW, 
貌 思 A 言 思 起 , 事 思 效 ? 疑 思 lỗi , 念 思辩 , 内 得 
> ° 
Khổng Tử viết: “Quân tử hữu cửu tư: thị tư minh, thính tư thông, sắc tu 
ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nạn, 
kiến đắc tư nghĩa.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Ngưới quân tử có chín điều nghĩ ngợi: nhìn nghĩ đến 
rõ ràng, nghe nghĩ đến sáng tỏ. hình sắc nghĩ đến ôn hoà, dáng vẻ nghĩ 
đến cung kính, nói nghĩ đến trung thực, việc làm nghĩ đến kính cẩn, 
nghĩ ngo nghĩ đến hỏi han, giận nghĩ đến hoạn nạn, thấy được lợi nghĩ 
đến điều nghĩa.” 


BÌNH GIẢI: 
Người quân tử luôn luôn theo dõi, nghĩ ngợi về các hành vi của mình sao 
cho hoàn hảo. Sau đây là chín điều nghĩ ngợi: 
- Khi nhìn một vật gì phải nghĩ đến nhìn cho rõ ràng để tránh lầm lạc, lẫn 
lộn, tránh lỗi trông gà hoá cuốc. 
- Khi nghe thì nghĩ đến phải nghe cho sáng tỏ, tránh nhầm tiếng nọ sang 
tiếng kia. 
- Khi ra ngoài giao thiệp phải nghĩ đến hình sắc sao cho ôn hoà để đẹp lòng 
mo1 ngudal. 
- Lại cần phải nghĩ đến dáng vẻ cử chỉ cung kính. 
- Lời nói phải trung thực; có thì nói có, không thì nói không, đừng thêm 
điều đặt chuyện. 
- Khi làm việc phải nghĩ đến sự kính cẩn, thận trọng để công việc được 
thành tựu. 
- Khi có điều nghi ngờ phải nghĩ đến hỏi han người khác. 
- Khi giận dữ phải nghĩ ngay đến hoạn nạn có thể xảy ra do cơn giận mà 
kiềm chế lại. 
- Thấy được lợi lộc phải nghĩ xem có hợp nghĩa không, có phạm đến quyền 
lợi của a1 không. 
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11. 
孔子 H: HM š dư 2 4L , M. #- 46 É 22 ° =F JE A 
£, #BlX i4 ! 隐居 以 求 其 志 ， 行 义 以 达 其 道 , 
吾 半 其 语 侨 ， 未 见 其 人 也 ! 
Khổng Tử viết: “Kiên thiện như bất cập; kiến bất thiện như thám thang.’ 
Ngô kiến kỳ nhân hy, ngô văn kỳ ngũ hy. “n cư di cầu kỳ chí; hành 
nghĩa dĩ đạt kỳ đạo.” Ngô văn kỳ ngữ hy, vị kiến kỳ nhân dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Thấy điều thiện như theo không kịp, thấy điều xấu 
như tho vào nước nóng. Ta đã thấy người như thế, đã nghe lời nói như 
thế. Sống ẩn dật để tìm chí hướng của mình; làm điều nghĩa để thành 
tựu đạo lý của minh.” Ta đã nghe lời nói như thế nhưng chưa được thấy 
người nào như thế.” 


BÌNH GIẢI: 


Thấy điều thiện, người quân tử phải vội vàng theo đuổi ngay, sợ không kịp 
sẽ mất cơ hội làm điều thiện. Thấy điều xấu người quân tử phải lánh xa ngay 
như rút tay ra khỏi nước nóng, kẻo bị tai hoạ. 

Đức Khổng Tử xác nhận chính mình đã từng gặp người quân tử ấy và đã 
được nghe lời nói ấy. Thời Xuân Thu có người như thế, không hiểu thời nay 
còn có được mấy người? 

Còn loại người quân tử thứ hai: thấy thời loạn bèn đi ở ẩn, giấu tên tuổi, 
giấu tài đức để giữ gìn và nuôi chí hướng; đồng thời đích thân làm điều nghĩa 
để thành tựu đạo lý nơi mình. Đức Khổng Tử xác nhận có nghe lời nói như 
thế nhưng chưa thấy người nào như thế. Vậy, thời Xuân Thu cách nay 2.500 
năm đã không còn bậc hiền nhân ấy nữa rồi! Lời kể ấy có lẽ là chuyện đời xưa 
truyền lại mà Đức Khổng Tử nghe được. 


12. 


ARKAA ATE, AZA, RKE 4i. là J 
询 馈 於 首 阳 之 下 ， 民 到 于 今 称 之 。“ 访 不 以 富 ， 亦 
IRAE o” 其 斯 之 谓 与 ? 
Të Cảnh Công hữu mã thiên tứ. Tửa chi nhật, dân vô đắc nhi xưng yên. 
Bá Di, Thúc Të nga u Thủ Dương chi hạ. Dân đáo kim xưng chi. “Thành 
bất dĩ phú, diệc chi dĩ dị.” Kỳ tư chỉ vị dự? 

417 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Dịch nghĩa: 
Tề Cảnh Công có bốn ngàn cỗ xe ngựa. Vào ngày chết, dân không có gì 
để khen ngợi. Bá Di, Thúc Tề chết đói ở dưới núi Thủ Dương, đến nay 
dân còn khen ngợi. “Thành tựu không vì giàu, cũng được kính vì khác 
thường.” Là muốn nói như thế chăng? 


BÌNH GIẢI: 


Të Cảnh Công là vua nước Tê, chư hầu nhà Chu, đồng thời với Đức Khổng 
Tử. Ông ta có bốn ngàn cỗ xe ngựa; như thế là rất giàu có. Nhưng Cảnh Công 
không có một công trình gì ích quốc lợi dân, cũng chẳng có đức hạnh nào đáng 
làm gương mẫu cho đời sau; cho nên khi chết, dân chúng chẳng có một lời 
khen ngợi. 


Còn Bá Di, Thúc Tề là hai hoàng tử nước Cô Trúc, đã nhường ngôi vua cho 
nhau để rồi cùng đi ẩn dật. Hai ông sống dưới thời Văn Vương, Vũ Vương nhà 
Chu, trước Đức Khổng Tử trên 600 năm. Vì không tán thành việc Vũ Vương 
diệt vua Trụ, hai ông vào ẩn náu tại núi Thủ Dương, chỉ ăn rau vi mà không 
chịu ăn thóc nhà Chu, cuối cùng bị chết đói. Dân chúng khen ngợi hai ông vì 
có khí tiết và bản lĩnh khác người. Có thể dùng hai câu Kinh Thi “Thành tựu 
không vì giàu, cũng được kính vì khác thường" để nói đến trường hợp của Bá 
Di, Thúc Tề. 


Bài này chắc là lời của Đức Khổng Tử, nhưng thiếu ba chữ “Khổng Tử 
viết” ở trước. Không hiểu tại sao? 


18. 
REHAB: FRAR? 
对 日 : 未 也 。 当 独立 ， 鲁 赵 而 过 庭 。 上 日 : “FR 
E?” HB: “Ro” “RFR, BA gg 
退 而 学 诗 . WH, XÄjj 3#, AmB H: “学 礼 
P?” Ha: “未 也 。 “TFR, BAZ!” Mk 
而 学 礼 。 闻 斯 二 者 。 
陈 亢 退 而 喜 日 : 问 一 得 三 : Hao Mi, 又 并 有 君子 
Z ë Jt aF, ç 
Trần Cang vấn u Bá Ngư viết: “Tử diệc hữu di văn hồ?” 
Đối viết: “Vi dã. Thường độc lập, Lý xu nhi quá đình. Viết: ‘Hoc Thi hô?” 
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Đối viết: “Vi dá. ‘Båt học Thi, vô dĩ ngôn.’ Lý thối nhi học Thi. Tha nhật, 
huu độc lập, Lý xu nhi quá đình. Viết: Học Lễ hồ? Đối viết: “Vi dà.” “Bất 
học Lễ, vô dĩ lập.? Lý thối nhỉ học Lễ. Văn tư nhị giả.” 
Trần Cang thối nhi hy viết: “Vấn nhất đắc tam: văn Thi, văn Lễ, huu 
văn quân tử chi viễn kỳ tử dã.” 

Dịch nghĩa: 
Trần Cang hỏi Bá Ngư rằng: “Anh có được nghe điều gì khác chăng?” 
Đáp: “Chưa. Cha tôi thường đứng một mình, Lý tôi ráo bưóc qua sân. 
Cha tôi nói: ‘Hoc Kinh Thi chưa? Tôi đáp: ‘Chua.’ ‘Không học Kinh Thi, 
không lấy gì để nói năng.” Lý tôi lui xuống mà học Kinh Thi. Ngày khác, 
cha tôi lại đứng một mình; Lý tôi rao bước qua sân. Cha tôi nói: “Học 
Kinh Lễ chưa? Tôi đáp: “Chua.” ‘Không học Kinh Lễ, không lấy gì để 
đứng vững.ˆ Lý tôi lui xuống mà học Kinh Lễ. Tôi được nghe hai điều dó.” 
Trần Cang lui ra mừng rõ nói: “Hỏi một câu mà được ba điều: nghe học 
Kinh Thi, nghe học Kinh Lễ, lại nghe người quân tử sống xa con mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Trần Cang, tự là Tử Cầm, đã hỏi Bá Ngư tức Khổng Lý (con trai duy nhất 
của Đức Khổng Tử), xem anh ta có học được điều gì khác với mình là hàng đệ 
tử chăng. Bá Ngư cho biết, có hai lần đi rảo qua sân đều thấy Đức Khổng Tử 
đứng một mình và hỏi con về việc học mà thôi. Lần thứ nhất hỏi về Kinh Thi; 
lần thứ hai hỏi về Kinh Lễ. Như vậy Thi và Lễ là hai cuốn sách nhập môn của 
đạo Nho; trước khi học những sách khác cần phải học kỹ Thi và Lễ để biết nói 
năng cho đúng cách, hợp lẽ và biết cách cư xử với người trên kẻ dưới. 

Trần Cang vui mừng biết được như vậy và còn phát hiện thêm một điều 
thứ ba là: người quân tử sống xa con mình, nghĩa là không quá gần gũi, thân 
mật suông sã với con, e rằng con sẽ khinh nhờn mà chẳng chịu nghe lời dạy 
bảo. 


14. 


邦 君 之 麦 ， 君 称 之 日“ 夫人 ”， 夫 人 自称 日 “小 
童 ”; 邦人 称 之 日 “ 君 夫 人 ”; MARRA “Poh 
#8” :¡ 刁 邦 人 称 之 ， ku “BKA” 。 


Bang quân chi thê, quán xưng chi viết “phu nhân”. Phu nhân tu xưng 


3 


viết “tiểu đồng”. Bang nhân xưng chỉ viết “quân phu nhân”; xưng chư dị 
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bang viết “quả tiểu quán”; di bang nhân xưng chi, diệc viết “quân phu 
nhân”. 

Dịch nghĩa: 
Vợ vua một nước, vua xưng hô là “phu nhân”. Phu nhân tự xưng là “tiểu 
đồng”. Người trong nước xưng hô là “quân phu nhân”; xưng với người 
nước khác là “quả tiểu quân”; người nước khác xưng hô cũng gọi là “quân 
phu nhân”. 


BÌNH GIẢI: 


Ó nước chư hầu thời Xuân Thu, vua gọi vợ mình là “phu nhân”, nghĩa là 
người của chồng. Vợ vua tự xưng mình là “tiểu đồng”, nghĩa là đầy tớ nhỏ. 
Người trong nước gọi vợ vua là “quân phu nhân”, nghĩa là phu nhân của vua. 
Khi giao tiếp với người khác, dân trong nước gọi vợ vua của mình là “quả tiểu 
quân” với ý khiêm nhường và tự hào, nghĩa là vị vua nhỏ ít tài đức. Người 
nước khác cũng gọi là phu nhân của vua. 

Có lẽ đây cũng là lời Đức Khổng Tử nói, nhưng người sao chép lại viết 
thiếu mấy chữ “Khổng Tử viết. 
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CHƯƠNG XVII: DƯƠNG HOÁ 
É;  # + + 


Dương Hoá đệ thập thất 


阳 货 和 欲 见 孔子 ， 孔 子 不 见 ， 刀 孔子 豚 。 孔子 时 其 亡 
也 5 而 往 拜 之 , iË ZZ ZÊ ° 请 孔子 H H 来 , F #t fl 
言 。 日 : 司 其 实 而 迷 其 邦 ， 可 谓 仁 乎 ? 

日 : 不可。 

3ƒ 4£ #tín sà 2k HỆ, 可谓 知 乎 ? 

日 : 不可。 

日 月 逝 矣 ， 旋 不 我 与 ! 

孔子 日 : Z, Fita! 

Dương Hó dục kiến Khổng Tủ; Khổng Tử bất kiến; quïĩ Khổng Tử đồn. 
Khổng Tủ thời kỳ vô dã nhi vãng bái chỉ. Ngộ chư đồ, vị Khổng Tử viết: 
“Lai, dư dữ nhĩ ngôn.” Viết: “Hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang, khả vị nhân 
hồ?” 

Viết: “Bất khả” 

“Hiếu tùng sự nhi cức thất thời, khả vị trí hồ?” 

Viết: “ Bất khả” 

“Nhật nguyệt thệ hy, tuế bất ngã dữ.” 

Khổng Tủ viết: “Nác, ngô tương sĩ hy.” 


Dịch nghĩa: 


Dương Hó muốn ra mắt Đức Khổng Tử; Đức Rhổng Tử không tiếp; nên 
đưa làm quà cho ngài một con heo con. Đức Khổng Tử chờ cơ hội ông ta 
không ở nhà mà đến chào thăm. Gặp nhau trên đường, ông ta bảo Đức 
Khổng Tử: “Lại đây, tôi cùng ông nói chuyện” Nói rằng: “Ôm giữ vật báu 
mà nước nhà rối loạn, có thể gọi là bậc nhân chăng ?” 
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Đáp: “Không thể” 

“Thích theo việc quan mà cứ để mất cơ hội, có thể gọi là bậc trí chăng?” 
Đáp : “Không thể” 

“Ngày tháng trôi đi, năm chẳng chờ ta.” 

Đức Khổng Tử nói : “Vâng, tôi sắp ra làm quan đây.” 


BÌNH GIẢI: 


Dương Hoá còn gọi là Dương Hổ, gia thần của họ Quý. Ông này có mưu đồ 
soán nghịch, có lần đã cướp quyền bính của Quý Hoàn Tử. Dương Hoá muốn 
mời Đức Khổng Tử đến hợp tác với mình; nhưng Đức Khổng Tử luôn tránh 
né. 

Để lấy lòng và cố tình tìm gặp, một lần kia Dương Hoá sai người dem 
biếu Đức Khổng Tử một con heo con. Theo lễ, Đức Khổng Tử phải đến tạ ơn. 
Vì ngài không muốn gặp mặt, cho nên đã chờ cơ hội Dương Hoá đi vắng rồi 
mới đến nhà cho có hình thức. Tuy nhiên, trên đường đi lại gặp Dương Hoá. 
Dương Hoá vừa nói khích vừa muốn thuyết phục Đức Khổng Tử ra giúp 
mình. Biết Dương Hoá là kẻ bất nhân, không thể cộng tác được, Đức Khổng 
Tử chỉ đối đáp qua loa rồi tìm cách tháo lui. 


2. 

TH: HIE, HAMEL o 

Tủ viết: “Tính tương cận dã; tập tương viễn dã.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Tính con người cùng gần gũi nhau, do thói quen hoá 
ra xa nhau.” 


BÌNH GIẢI: 


Sách Trung Dung nói: “Thiên mệnh chỉ vị tính - 天 命 之 谓 性 , (Cái mà 
Trời trao cho gọi là tính.) Dà là con người, ai cũng nhận được ở Trời cái tính 
bản nhiên. Do đó, tính bản nhiên của mọi người gần giống như nhau, vốn tốt 
lành. Với thời gian trôi qua trong chiều dài lịch sử hàng triệu năm, con người 
sống trong những không gian khác nhau, bắt chước, thâm nhiễm những thói 
quen khác nhau, xấu có, tốt có, lành dữ lẫn lộn. Vì thế, tính con người hoá ra 
khác xa nhau. Những tính ấy được di truyền xuống cho con cháu nhiều đời 
sau và được tập nhiễm pha tạp nhiều thói quen khác; cho nên tính con người 
càng ngày càng khác xa nhau. 
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3. 

子 日 : "Ë E/uft F 8 24 。 

Tử viết: “Duy thượng trí dữ hạ ngu bất di.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Chỉ riêng người sáng suốt bậc cao và đứa dót nát 
thấp kém là không dời đổi.” 
` 3 
BINH GIAI: 

Người sáng suốt bậc cao là người được sinh ra trong một dòng tộc đã 
nhiều đời tu đức tốt lành, giữ được gần trọn vẹn bản tính thuần nhiên ban 
đầu. Người ấy có khí chất thanh cao, tỉnh thần trong sáng bẩm sinh; cho nên 
người ấy có sống chung với đám người ô hợp thô lỗ vẫn không dời đổi tính 
tình. 

Trái lại, đứa dốt nát thấp kém là người được sinh ra trong một dòng tộc 
tập nhiễm lâu đời lắm nết xấu, lại lười biếng; cho nên khí chất ô trọc, tỉnh 
thần mờ tối; có nết xấu nào cứ duy trì mãi không dời đổi được. 

Hai loại người trên chỉ là thiểu số trong xã hội. Đa số người ta ở vào bậc 
trung, khoảng giữa hai loại người trên; tính tình pha lẫn tốt xấu, hoặc tốt 
nhiều, xấu ít, hoặc xấu nhiều, tốt ít. Loại người bậc trung này nếu được sống 
trong hoàn cảnh tốt, được giáo dục tốt, vẫn có thể thay đổi tính tình được, 
nhanh hay chậm, ít hay nhiều. 


4. 
+Z Ko HZR, 夫子 莞 替 而 笑 日 : AHK 
用 牛刀 ?3 
THAR: 普 者 ， 候 也 并 诸 夫 子 日 : “有 君子 学 道 则 
爱人 ， 小 人 学 道 则 易 使 也 。” 
fa: =Z, EZ Sab, W ë k= 3F ! 
Tử chi Vũ Thành, văn huyền ca chi thanh. Phu tử hoãn nhĩ nhi tiếu viết: 
“Cát kê yên dụng nguu dao?” 
Tử Du đối viết: “Tích giả, Yến dã văn chư Phu tử viết: Quân tử học đạo 


tắc ái nhân; tiểu nhân học đạo tắc dị sử dã.” 
Tử viết: “Nhị tam tử, Yến chí ngôn thị dã. Tiền ngôn hý chỉ nhĩ” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử đến Vũ Thành, nghe thấy tiếng đàn ca, Ngài mỉm miệng 
cười nói: “Cắt gà sao dùng tới dao mổ trâu?” 
Tử Du đáp rằng: “Xưa kia, Yến này đã nghe thầy nói: Người quân tử học 
đạo thì yêu người; kẻ tiểu nhân học đạo thì dễ sai khiến.” 
Đức Khổng Tử nói: “Này các trò, lời của Yến phải đấy. Lời trước của ta 
là nói đùa đó thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Vũ Thành là một ấp nhỏ của nước Lỗ; tại đây có vị quan të cai trị là Tử Du. 
Ông này trước khi làm quan vốn là đệ tử của Đức Khổng Tử. 

Một hôm, Đức Khổng Tử cùng với một nhóm đệ tử đến thăm Tử Du tại ấp 
Vũ Thành. Nghe thấy tiếng đàn hát từ trong ấp vắng ra, ngài rất vui mừng. 
Bèn mở miệng nói đùa: “Cắt gà sao dùng tői dao mổ trâu?” Câu này có ý rằng: 
cai trị một cái ấp nhỏ bé như thế này đâu cần phải vận dụng tới lễ nhạc là 
phương thức cai trị một quốc gia. 

Nghe thầy nói vậy, Tử Du thanh minh với đại ý dạy lễ nhạc cho dân tức 
là dạy đạo cho dân; bởi vì lễ nhạc là một phần của đạo lý. Lễ nhạc tốt có thể 
điều chỉnh được lòng người. Người quân tử học đạo thì biết yêu người; kẻ tiểu 
nhân học đạo sẽ dễ sai khiến vì đã ít nhiều trở nên thiện hảo, không còn ngạo 
mạn, ngang bướng nữa. Vì vậy, dù đám dân đó ít hay nhiều, thì dạy đạo là 
điều phải lẽ. 

Nghe Tử Du biện minh rành rẽ, hợp lý như vậy. Đức Khổng Tử phải khen 
ngợi là đúng và cải chính cho các đệ tử biết lời nói vừa rồi của mình chỉ là câu 
nói đùa cho vui. 

Tiếc thay cho Tử Du, có tài đức như thế mà chỉ được cai trị một ấp Vũ 
Thành nhỏ nhoi. Giá như ông có quyền cai trị cả nước Lỗ, thì Đức Khổng Tử 
đâu phải đi lang thang tìm minh chủ và dân chúng sẽ được hưởng ơn mưa 
móc nhiều biết bao! 


5. 
Adh PLR, Z, FRE. TARR, 日 : K 
之 也 已 ， 何 必 公 山 氏 之 之 也 ? 
子 日 : 夫 召 我 者 ， MEAR? 如 有 用 我 者 ， 百 其 为 
RAF. 
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Công Sơn Phất Nhiễu dĩ Phí bạn, triệu, Tử dục vãng. Tử Lộ bất duyệt, 
viết: “Mat chi dã dĩ. Hà tất Công Sơn thị chỉ chỉ dã?” 
Tủ viết: “Phù triệu ngã giả, nhi khởi đồ tai? Như hữu dụng ngã giả, ngô 
kỳ vi Đông Chu hó?” 

Dịch nghĩa: 
Công Sơn Phất Nhiễu lấy ấp Phí làm phản. Được mời, Đức Khổng Tử 
muốn di. Tử Lộ không vui, nói: “Không đi đâu thì thôi. Sao phải đi đến 
họ Công Sơn?” Đức Khổng Tử nói: “Phàm cho mời ta, há không hay sao? 
Nếu như có dùng ta, ta sẽ phục hưng nhà Đông Chu chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Công Sơn Phất Nhiễu, gia thần của họ Quý, đã cùng với Dương Hoá làm 
phản họ Quý, chiếm ấp Phí, bắt giam Quý Hoàn Tử. Sau đó, ông này cho mời 
Đức Khổng Tử đến phù tá. Đức Khổng Tử thấy Công Sơn Phất Nhiễu chống 
lại họ Quý tiếm quyền vua Lỗ chứ không chống vua Lỗ; cho nên định tới hợp 
tác. 

Tử Lộ là người bộc trực, thấy Công Sơn Phất Nhiễu không hành động theo 
chính đạo, mới can ngăn Đức Khổng Tử đừng đi. Ý định của Đức Khổng Tử là 
nương theo tình thế mới mà lái Công Sơn Phất Nhiễu trao quyền bính lại cho 
vua Lỗ. Được như vậy, bấy giờ Đức Khổng Tử sẽ giúp vua Lỗ ổn định chính 
trị, vỗ yên trăm họ và tiến xa hơn nữa, dùng thế lực thịnh vượng của nước Lỗ 
hỗ trợ và chỉnh đốn nhà Đông Chu đang hồi suy sụp; bởi vì vua nước Lỗ vốn 
là dòng dõi Chu Công, con của Chu Văn Vương 

Tuy có chủ đích như thế nhưng vì Tử Lộ can gián và vì tình thế không 
thuận tiện, nên Đức Khổng Tử đã bỏ qua việc hợp tác với Công Sơn Phất 
Nhiêu. 


6. 


+k J 23. LFR: 能 行 五 者 於 天 下 ， 为 仁 
£. 

请 问 之 。 

日 : Ao Ro E’ M, Žo ANTR ARNAR, 
RAAK, #tHÌ#17), ， 惠 则 足以 使 人 。 


Tử Trương vấn nhân u Khổng Tử. Khóng Tử viết: “Năng hành ngũ giả 
u thiên hạ, vi nhân hy.” 
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Thinh vấn chi. 

Viết: “Cung, khoan tín, mẫn, huệ. Cung tắc bất vũ; khoan tắc đắc chúng; 

tín tắc nhân nhậm yên; mẫn tắc hữu công; huệ tắc túc dĩ sử nhân.” 
Dịch nghĩa: 

Tử Trương hỏi về đức nhân với Đức Không Tử. Đúc Không Tử nói: 

“Thường thi hành năm điều đối với thiên hạ là nhân vậy.” 

Liên thưa hỏi những điều ấy. 

[Đức Khổng Tử] nói: “Cung kính, tha thứ, giữ lời hứa, siêng năng, ban 

ơn. Cung kính thì không bị khinh nhờn; tha thứ thì được lòng mọi người, 

giữ lời hứa thì được người tín nhiệm; siêng năng thì thành công; ban ơn 

thì đủ để sai khiến được người.” 


BÌNH GIẢI: 


Tử Trương là một đệ tử có ý hướng ra làm quan cai trị để hưởng lộc nước; 
vì thế, trả lời cho Tử Trương về đức nhân, Đức Khổng Tử cũng đáp ứng xu 
hướng tinh thần của ông. Đức nhân dành cho một vị quan cai trị bao gồm 
năm điều: cung, khoan, tín, mẫn, huệ. 

Làm quan mà có thái độ cung kính nghiêm trang (cung) trong khi giao 
tiếp với dân thì không bị khinh nhờn; đồng thời cũng ít bị cấp trên lấn áp. 

Có sự rộng lượng tha thứ (khoan) thì được mọi người yêu mến, tòng phục. 


Nói ra điều gì thì giữ lời hứa trước sau như một (tín) ắt được mọi người tín 
nhiệm, sẵn sàng tuân giữ và tin theo. 


Siêng năng gắng gỏi trong công việc (mån) thì dễ thành công vì được nhiều 
người giúp đỡ. 
Hay ban ơn cho người dưới (huệ) thì được người nhớ ơn, cho nên dễ sai 
khiến người. 
7. 
PIRE- FRKE. FRA: 首 者 由 也 关 诸 夫子 
日 : “ 寻 讼 其 身 为 不 普 者 ， 有 君子 不 入 也 o” ABIA 
中 后 畔 ， 子 之 往 也 如 之 何 ? 
+: 然 ， 有 是 言 也 。 RARP? Er 885 。 不 日 
GP? MRA o PERR? 5 86% m A ! 
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Phật Bật triệu, Tử dục vãng. Tử Lộ viết: “Tích giả, Do dã văn chư Phu 
Tủ viết: Thân ư kỳ thân vi bất thiện giả, quân tử bất nhập dã. Phật Bật 
di Trung Mâu bạn. Tử chi vãng dã, như chi hà?” 

Tử viết: “Nhiên, hữu thị ngôn dã. Bất viết: Kiên hồ, ma nhi bất lấn? Bất 
viết: Bạch hồ, nát nhi bất tri? Ngô khởi bào qua dã tai, yên năng hệ nhi 
bất thực?” 


Dịch nghĩa: 


Phật Bật mời, Đức Khổng Tử muốn đi. Tử Lộ nói: “Xưa kia, Do này nghe 
thầy nói rằng: “Thân thiết với người làm điều không tốt, người quân tử 
chẳng tham gia.’ Phật Bật lấy ấp Trung Mâu làm phản. Thây đi đến đó, 
thế là thế nào?” 

Đức Khổng Tử nói: “Phải rôi, có lời nói như vậy. [Nhưng] chẳng phải 
ta có nói: Vật cứng chắc dù mài cũng chẳng chẳng mỏng đi đó sao? Lại 
chẳng nói: Cái thật trắng có đem nhuộm đen cũng chẳng thâm đó sao? 
Th há là quả bầu ư, buộc đó mà chẳng đem ăn sao?” 


` TỶ 
BINH GIAI: 

Phật Bật là gia thần của một quan đại phu ở nước Tấn, được cai trị ấp 
Trung Mâu. Nhân có cuộc rối loạn, Phật Bật chiếm ấp Trung Mâu, làm phản. 
Đức Khổng Tử được Phật Bật mời trong dip này. Ngài định ra đi. Tử Lộ 
khuyên can ngài đừng đến hợp tác với Phật Bật, vì y là kẻ phản trắc. 

Đức Khổng Tử xác nhận có dạy các đệ tử rằng: người quân tử không gia 
nhập phe đảng với kẻ làm điều xấu. Tuy nhiên, ngài tin rằng với bản lĩnh 
vững vàng sẵn có, như vật cứng không thể bị mài mòn, như vật trắng không 
thể nhuộm đen, ngài không thể bị Phật Bật lôi vào đường xấu. Ngài chỉ muốn 
nhân cơ hội mà hướng dẫn Phật Bật bước sang chính đạo để phục vụ dân 
chúng lầm than. 

Trong cuộc đối thoại với Tử Lộ này, ngài hé lộ sự tiếc xót cho tài năng của 
mình không gặp thời để thi thố. Ngài tự so sánh thân phận mình với quả bầu. 
Quả bầu được sinh ra để cho người ta ăn chứ đâu phải để buộc treo mãi. Cũng 
vậy, ngài được sinh ra và một đời chăm chỉ tu tập, trau dôi tài đức cốt để làm 
lợi ích cho xã hội, chứ đâu phải bị bỏ hoài. 

Tuy có lập trường như thế, nhưng rồi ngài cũng không đến với Phật Bật. 
8. 

、 —_`. > x12 
EJ: 由 也 ， 女 并 六 言 六 项 矣 了 乎 ? 
对 日 : 未 也 。 
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居 ! Bk: HERAF, ERLER; 好 知 不 好 
s: w = s: z ; 

F, R ukap; 好 信 不 好 学 ， 其 蔽 也 上 贼 ; 好 直 不 好 

F, ARLY 。 

Tử viết: “Do dã, nhữ văn lục ngôn lục té hy hồ?” 

Đối viết: “VỊ dã. 

“Cư, ngô ngứ nhữ: Hiếu nhân, bất hiếu học, kỳ tế dã ngu. Hiếu trí, bất 

hiếu học, kỳ tế dã đãng. Hiếu tín, bất hiếu học, kỳ tế dã tặc. Hiếu trực, 

bất hiếu học, kỳ tế dã giảo. Hiếu dũng, bất hiếu học, kỳ tế dã loạn. Hiếu 

cương, bất hiếu học, kỳ tế dã cuồng.” 


Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Này Do, ngươi đã nghe về sáu đức và sáu diéu che 
lấp chưa?” 


Đáp: “Dạ chưa.” 


“Ó đó, ta nói cho ngươi: Thích đức nhân mà chẳng thích học, điều che 
lấp là ngu muội. Thích đức trí mà chẳng thích học, điều che lấp là phóng 
túng. Thích đức tín mà chẳng thích học, điều che lấp là tổn hại. Thích 
đức trực (ngay thẳng) mà chẳng thích học, điều che lấp là sỗ sàng. Thích 
đức dũng mà chẳng thích học, điều che lấp là phá rối. Thích đức cương 
(cứng rắn) mà chẳng thích học, điều che lấp là ngông cuồng.” 


BÌNH GIẢI: 


Người bước vào đạo quân tử thường ưa thích sáu đức: nhân, trí, tín, trực, 
dũng, cương; nhưng không mấy ai để ý đến sáu điều che lấp và làm hỏng sáu 
đức đó. Một khi không biết thì hậu quả của sự ưa thích sẽ dẫn đến nguy hiểm. 

Đức nhân là tấm lòng tốt lành, tử tế đối với mọi người. Tuy nhiên, thể hiện 
đức nhân như thế nào cho thích hợp trong từng trường hợp riêng lẻ, đó là điều 
khó. Có trường hợp nên cư xử tử tế; cũng có khi phải tránh né. Gặp kẻ tàn 
nhãn, xảo quyệt thì nên tránh né hơn là gần gũi mà tử tế. Gần gũi mà thật 
thà tử tế có thể bị lường gạt. Để cho kẻ xấu ác lường gạt, lợi dụng mình; đó 
là ngu muội. Vì thế cần phải học để biết cách thể hiện đức nhân. Ngu muội 
chính là điều che lấp, làm hỏng đức nhân vậy. 

Đức trí là năng lực sáng suốt, giúp người ta phân biệt tốt xấu để thích ứng 
xử lý trong mọi tình huống. Nhưng sáng suốt quá trở thành kiêu ngạo, khinh 
người và dễ nảy sinh hành động phóng túng, coi thường thiên hạ. Vậy cần 
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phải học để biết cách vận dụng sự sáng suốt để hành động một cách khiêm 
hạ, đẹp lòng mọi người. 

Đức tín là giữ lời hứa để tạo niềm tin nơi moi người. Nhưng phải học cho 
biết để dë đặt trong lời hứa kẻo vướng vào lời hứa mà bị tổn hại đến mình. 

Đức trực là tính ngay thẳng trong ngôn ngữ và hành vi. Nhưng sống trong 
xã hội, giao thiệp với đủ mọi loại người, người ta cần phải linh động uyên 
chuyển tùy thời, tùy chỗ mà trình bày quan điểm của mình. Lúc nào cũng nói 
làm ngay thẳng sẽ trở nên người só sàng, gắt gao, khiến cho người khác phải 
ghét và không hợp tác, không thể hoà đồng với mọi người được. 

Đức dũng là năng lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần phải học cho biết để phát 
huy năng lực ấy ra sao. Nếu mạnh mẽ quá mức, người ta dễ biến thành kẻ 
phá rối, gây loạn như một dòng nước lũ, lợi ít mà hại nhiều. 

Đức cương là tính cứng rắn trong hành động. Nhưng Lão Tử nói: “Thái 
cương tắc chiết” (Cững quá thì bị gãy.) Người cứng rắn thái quá dễ sinh ra 
ngông cuồng, bạo ngược, không biết nhường nhịn ai. Vì thế, cần phải học cho 
biết lúc nào nên cương (cứng rắn), lúc nào nên nhu (mềm dẻo). Thế mà trong 
thực tế, nhiều khi nhu lại thắng cương, nhược lại thắng cường. 


9. 


子 日 ; 小 子 ! 何 莫 学 夫 诗 ? 3: TAR, TAR, 
TAR, TAR: 通 之 事 父 ， 速 之 事 君 ; 多 识 於 
Ers E, 草 ， 木 之 名 o 
Tử viết: “Tiểu tử hà mạc học phù Thi? Thi khả dĩ hưng, khả di quán, khả 
dĩ quần, khả di oán. Nhĩ chi sự phụ; viễn chỉ sự quân; đa chí u điểu, thú, 
thảo, mộc chi danh” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Các học trò sao chẳng học Kinh Thi? Kinh Thi có thể 
dấy lên niềm vui thích, có thể giúp xét thấu, có thể giúp hợp đoàn, có thể 
giúp biết đường oán giận. Gần thì biết phục vụ cha; xa thì biết phục vụ 
vua; ghi nhó được nhiều tên chim chóc, thú vật, có cây.” 

BÌNH GIAI: 


Kinh Thi là một trong Luc Kinh (Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu) của 
đạo Nho. Thời Xuân Thu, những học trò mới bước vào cửa Khổng phải học 
Kinh Thi trước hết. 
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Kinh Thi có nhiều bài ca dao, bài hát nói lên tâm tinh trung thực của con 
người. Vì thế, học Thi để dấy lên niềm vui thích yêu mến đời sống, phát triển 
tình người. Kinh Thi còn nói đến phong tục, đời sống chính trị, nét xấu, nét 
tốt của dân các nước chư hầu, khiến cho người ta học tập khả năng quan sát, 
nhận định, tìm hiểu thấu đáo dân tình và tâm lý con người. Nhờ biết thấu 
đáo dân tình, người ta mới có thể kết hợp thành một đoàn thể sống chung với 
nhau. Kinh Thi còn phê phán cách cai trị đương thời, nêu ra kẻ xấu, người 
tốt, khiến cho người học biết cần phải oán giận, xa lánh hạng người nào. 

Kinh Thi còn dạy cho biết nghĩa vụ; ở gần thì biết phục vụ trong nhà; ở 
xa thì biết phục vụ vua là người lãnh đạo đất nước, giúp vua trị nước an dân. 
Ngoài ra, học Kinh Thi người ta còn biết thêm và ghi nhớ được nhiều tên các 
chim muông, cầm thú, cỏ cây. 


10. 


FABR: 女 为 周南 召 南 矣 乎 ? 人 而 不 为 周南 召 
南 ， 其 猫 正 潇 面 而 立 也 与 ! 


Tử vị Bá Ngư viết: “Nhữ vi Chu Nam, Chiêu Nam hy hồ? Nhân nhi bất 
vi Chu Nam, Chiêu Nam, kỳ do chính tường diện nhi lập dã dư.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử bảo Bá Ngư rằng: “Ngươi đã học Chu Nam, Chiêu Nam 
chưa? Người mà không học Chu Nam, Chiêu Nam, cũng như đứng sát 
mặt vào tường vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Chu Nam và Chiêu Nam (Thiệu Nam) là hai chương đầu của Kinh Thi. 
Chu Nam bao gồm những bài hát nói đến phong hoá của các nước chư hầu 
phương nam thấm nhuần văn hố nhà Chu do Chu Công truyền bá. 

Chiêu Nam hay Thiệâu Nam là những bài hát nói đến phong hoá của các 
nước thấm nhuần sự truyền bá của Thiệu Công. Thơ Chu Nam và Chiêu 
Nam được col là thơ chính phong, bởi vì hướng dẫn người ta sống một cuộc đời 
chính đính từ gia đình ra tới xã hội. Thời xưa, không học thơ Chu Nam, người 
ta sẽ không biết sống đạo làm người ra sao, cũng tương tự như người đứng 
quay mặt vào tường thì không biết tiến tới thế nào. Trình Tử nói: “Muốn yên 
trị quốc gia, trước hết phải chính đính gia đình. Nếu các gia đình trong thiên 
hạ đều chính đính thì cả thiên hạ đều yên trị vậy.” (Trích theo Tạ Quang 
Phát: Kinh Thị, tập I, NXB Văn học, trang 110) 
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Sau đây là hai bài Kinh Thi tiêu biểu mở đầu phần Chu Nam và mở đầu 
phần Chiêu Nam. 


Quan thư 


Quan quan thư cưu, 
Tại hà chi châu. 
Yếu điệu thục nữ, 
Quân tử hảo cầu. 


Dịch thơ: 


Quan quan kìa tiếng thư cưu, 

Bên cồn hót họa cùng nhau vang dây. 

U nhàn thục nữ thế này, 

Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên. 


Thước sào 


Duy thước hữu sào, 
Duy cuu cư chi. 

Chi tử vu quy, 
Bách lưỡng nha chi. 


Dịch thơ: 


11. 


Chim thước có cái ổ xinh, 

Chim cưu bay đến chiếm giành ở trong. 
Nay nàng đến buổi lấy chồng, 

Hằng trăm xe ngựa đến cùng đón dâu. 


(Sd: trang 35 và 71) 
子 日 : ŽE, BE, REFR? Z, BA, 4 


Tử viết: “Lễ vân, lễ vân, ngọc bach vân hồ tai ? Nhạc vân, nhạc vân, 
chung cổ vân hồ tai?” 


Dịch nghĩa: 


F2 x k2 Z x: ` X = = ` x= > A. Ga 
Đức Không Tu nói: “Nói rằng lê, nói rằng lê, rằng ngọc lụa thôi sao? Nói 
rằng nhạc, nói rằng nhạc, rằng chuông trống thôi sao?” 
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` "x 
BINH GIAI: 

Lễ là biểu hiện sự tốt đẹp giữa người trên và người dưới, giữa người nọ và 
người kia. Trong lễ có cung kính, có quý trọng, có ái mộ. Đâu phải lễ chỉ là 
trang sức bằng ngọc bảo, phục sức bằng nhung lụa? Nếu trong lòng thiếu sự 
cung kính, sự quý trọng, sự ái mộ và không biểu hiện được những ý tứ đó ra 
ngoài, sao có thể gọi là lễ được? 


Nhạc là dùng âm thanh để biểu hiện sự hoà hợp. Chuông, trống, đàn sáo... 
hoà hợp với nhau theo quy luật của thanh âm, tạo nên khúc nhạc du dương, 
nhịp nhàng, cốt để tạo mối hoà khí trong tâm hồn, tạo mối hoà khí giữa mọi 
người trong xã hội; đó là chủ đích của nhạc. Có chuông, trống, đàn, sáo... mà 
không tạo được hoà khí, đâu có thể gọi là nhạc? 

Vì không hiểu được ý nghĩa sâu sắc của lễ nhạc, cho nên nhiều khi người 
ta chỉ tạo ra được hình thức của lễ nhạc mà thôi. 


12. 
FR: EPn, ŽANA, #35 Ÿ AZ šE, 
与 |! 
Tử viết: “Sắc lệ nhi nội nhẫm, thí chư tiểu nhân, kỳ do xuyên du chi đạo 
dã du?” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Dáng mạo nghiêm nghị mà bên trong yếu đuối, ví 
như kẻ tiểu nhân, cũng giống kẻ trộm đào tường vậy chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Con người mà dáng mạo bề ngoài có vẻ nghiêm nghị đàng hoàng nhưng 
trong lòng lại yếu hèn; đó là loại người giả hình. Người ấy chẳng khác gì kẻ 
tiểu nhân hay cũng giống như kẻ trộm đào tường, khoét vách. Kẻ tiểu nhân 
thì không thành thật. Kẻ trộm thì giả dối: ban đêm đi ăn cắp của người; ban 
ngày làm bộ nghiêm trang đạo đức. Ba loại người ấy cũng giống nhau ở chỗ 
không tôn trọng sự thật; đó là những kẻ chuyên đóng kịch, giả nhân giả 
nghĩa để lừa người, làm những việc bất chính. 

Trong ba loại ấy, loại giả hình làm bộ nghiêm nghị đàng hoàng nguy hiểm 
hơn cả, vì họ có thể dùng dáng mạo nghiêm nghị để giữ những vai trò quan 
trọng trong xã hội, gây nguy hại cho nhiều người. 


13. 
FE: #1 › ZIRA ! 
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Tử viết: “Hương nguyện, đức chi tặc dã.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Rẻ đàn anh trong làng là kẻ làm hại đạo đức vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Chữ nguyện (J#) cũng đọc là nguyên, nghĩa là nguồn gốc. Hương nguyện 
chỉ những kẻ đàn anh trong làng xóm như lý trưởng, xã trưởng và các chức 
sự... Những kẻ này thường có nguồn gốc cha truyền con nối, được người dân 
kính trọng, sợ hãi vì vai trò lãnh đạo của họ trong làng xóm. Họ là trung gian 
của đám quan lại địa phương với đám dân thường. Họ mở miệng ra là nói 
điều nhân nghĩa, hiếu dë, hay dùng luật lệ, phép tắc để bắt bẻ, chê bai người 
khác. Tuy nhiên, trong thực chất, họ là những kẻ đạo đức giả, là tay sai cho 
các quan trên để đàn áp lương dân. Họ lén lút làm những điều xấu, nhưng 
trước mặt mọi người vẫn làm ra vẻ con người tử tế, mẫu mực. Vì thế, Đức 
Khổng Tử cho họ là những kẻ làm hại đạo đức hơn ai hết. 

Đám hương nguyện này có lẽ nên so sánh với những người Biệt phái ở Do 
Thái vào thời Chúa Jësu. Họ luôn luôn phô trương đạo đức hình thức để nhận 
lại sự tôn kính của người khác nhưng lòng dạ lại đen tối, tham lam, nhỏ nhen. 


14. 


+=: ie e ot. iu, ! 
Tử viết: “ Đạo thính nhi đồ thuyết, đức chi khí dà” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Đạo nghe rồi mà đem nói ra ở ngoài đường, đó là bỏ 
mất đạo đức vậy.” 
BÌNH GIẢI: 


Đạo lý là những điều sau khi được nghe rồi cần phải nâng niu suy ngẫm 
trong lòng và đem hiện thực ngay trong cử chỉ, hành vi, ngôn ngữ của mình, 
thì mới hữu ích. Do đó mình mới được hoán cải và thăng tiến, trở nên bậc 
quân tử thánh hiền. 

Nếu nghe đạo rồi mà đem ra ngoài đường để khoe khoang, tuyên truyền, 
tỏ ra mình là người rõ thông đạo lý để cho người ta khen ngợi; đó là bỏ mất 
đạo đức. 

Đạo đã bị bỏ rơi ngoài đường thì đạo đâu còn lưu lại trong mình. Như thế, 
việc nghe đạo trở thành vô ích. 
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Y nghĩa câu trên rất thâm sáu; nhưng có người lại hiểu là: những điều 
nghe được ở ngoài đường thì không phải sự thật; thế mà cứ đem thuật lại cho 
người khác, đó là bỏ mất đức hạnh của mình. 
1ã. 


子 日 : 部 夫 ! 可 与 事 君 也 与 哉 ? 其 未 得 之 也 ， 患 得 
` ` ` a} ` Ë 
Z; 既得 之 ， 患 失 之 , t & Kk 2 , ERZA! 
Tử viết: “Bỉ phu! Khả dữ sự quân dã du tai? Ky vị đắc chi dã, hoạn đắc 
chi; ký đắc chi, hoạn thất chi. Cẩu hoạn thất chi, vô sở bất chí hy.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Người đê tiện có thể được cùng phục vụ vua hay 
chăng? Lúc chưa đạt được, thì lo lắng cho được. Đã được rôi, lại sợ mất. 
Ví bằng sợ mất, không có điều gì mà chẳng làm.” 
BINH GIAI: 

Người đê tiện là kẻ tiểu nhân, suốt đời chỉ nghĩ đến tước lộc, đâu có nghĩ 
đến quyền lợi của dân chúng. Lúc chưa được tước lộc, kẻ ấy lo lắng, chạy chọt, 
nịnh hót cho được. Khi đã được tước lộc rồi, kẻ ấy lại sợ lọt vào tay người khác. 
Vì luôn luôn sợ mất tước lộc, cho nên không kể đến thủ đoạn nào (vô sở bất 
chî, dù gian dối hay hiểm độc, kẻ ấy vẫn có thể sử dụng để duy trì tước lộc, 
địa vị của mình. 

Một người như thế, không thể dùng vào việc trị nước; không thể để cho 
người ấy phục vụ vua để có cơ hội thao túng chính quyền. Người ấy nếu được 
tham gia việc chính trị sẽ mang tai hoạ đến cho đất nước và làm khổ dân 
chúng. 

16. 
Fa: 古 者 民有 三 疾 ， 今 也 或 是 之 亡 也 。 十 之 狂 也 
、 at > > > > P 

FE, AZILA: tt: OZAR: E 
Z BAA 5 今 之 思 也 诈 而 Ë = ° 

Tử viết: “Cổ giả dân hữu tam tật; kim giả hoặc thị chi vô dã. Cổ chi 
cuồng dã tứ; kim chi cuồng dã đãng. Cổ chi căng dã liêm, kim chi căng 
dã phán lệ. Cổ chỉ ngu dã trực; kim chi ngu dã trá nhi di hy.” 
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Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tü nói: “Ngày xưa, người dân có ba thói không tốt; ngày nay, 
có lẽ những điều ấy không có nữa. Ngày xưa, người ngông thì phóng 
khoáng; ngày nay, người ngông lại phóng túng. Ngày xưa, người nghiêm 
ngặt thì ngay thẳng; ngày nay, người nghiêm ngặt lại giận dữ, hàn học. 
Ngày xưa, người kém hiểu biết thì chính đáng, thật thà; ngày nay, người 
kém hiểu biết chỉ gian dối mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa ở đây chỉ khoảng thời Tây Chu trở về trước; ngày nay chỉ thời 
Đông Chu, tức là thời Xuân Thu mà Đức Khổng Tử đang sống. 

Ngày xưa, người dân có ba thói không tốt (tât); tuy nhiên những thói đó 
dù sao vẫn đáng khen, mà ngày nay không còn nữa. Đó là thói ngông (cuồng), 
thói nghiêm ngặt (căng) và thói kém hiểu biết hay dốt nát (ngu). 

Ngày xưa, người ngông thì phóng khoáng, đơn sơ, không câu nệ vào những 
phép tắc lễ nghi vụn vặt, chi li; tâm hồn thanh cao, rộng rãi. Người nghiêm 
nghị thì ngay thẳng, không buông theo thị hiếu của xã hội, tự lập trong nếp 
sống riêng tư mà không sinh sự với người khác. Người kém hiểu biết tuy có 
ngu dốt vì kiến thức chưa mở mang, nhưng có nếp sống chính đáng, thật thà, 
mộc mạc. 

Ngày nay, những thói tật đó vẫn còn nhưng chúng đã biến thái sang một 
dạng khác, tệ hại hơn nhiều. Có người vẫn ngông cuồng nhưng phóng túng, 
vô kỷ luật, phá phách làng xóm, gây rối cho xã hội. Có người vẫn nghiêm 
ngặt, nhưng thiếu khoan dung, độ lượng; ai không hợp ý mình thì giận dữ, 
hàn học. Có người vẫn ngu dốt vì kém học thức nhưng không còn thật thà, 
mộc mạc nữa; trái lại luôn gian dối, lừa đảo. 

Ngày nay, người ta thường tự hào là văn minh tiến bộ hơn xưa, nhưng 
chính sự lệ thuộc vào vật chất và khoa học kỹ thuật đã khiến cho những thói 
tật phổ thông của con người trở nên xấu xa, tệ hại hơn xưa. 


17. 
子 日 : RAZER, BREZ ALR, SA) u 
之 履 邦 家 者 o 
Tử viết: “Ó tử chi đoạt chu dà. Ó Trịnh thanh chi loạn nhã nhạc dã. Ó 
lợi khẩu chi phúc bang gia giả.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Ghét màu tía cướp mất màu đỏ. Ghét thanh nhạc 
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nước Trịnh làm rối loan chính nhac. Ghét hang khéo miệng làm nghiêng 
đổ nước nhà.” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, người ta quan niệm rằng chính sắc bao gồm ngũ sắc (năm 
màu): đen, đỏ, xanh, trắng, vàng. Ngũ sắc được sắp theo khung ngũ hành: 
thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. được đặt vào bốn phương và chính giữa: bắc, nam, 
đông, tây, trung ương. 

Màu đỏ thuộc về hành hỏa ở phương Nam, nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. 
Do đó, màu đỏ được coi là màu tốt đẹp, biểu thị sự thịnh vượng, sự văn minh 
rực rỡ. Còn màu tía là màu pha trộn giữa màu xanh và màu đỏ, có khi thêm 
chút đen; trong đó, màu đỏ bị cướp mất chính sắc. Đức Khổng Tử là người 
ưa thích sự chính đáng, nguyên tuyền. Ở màu tía, chính sắc đỏ bị cướp mất, 
mang ý nghĩa là chính đạo bị lấn áp, bị tước đoạt hay bị pha trộn. Vì thế, Ngài 
ghét màu tía. 

Cũng tương tự như vậy, nhã nhạc là chính nhạc, nhạc thanh nhã làm êm 
diu tâm hồn; còn thanh nhạc nước Trịnh có tiếng là dâm nhạc, tục nhạc, làm 
rối loạn tình người. Một khi Trịnh thanh làm rối loạn nhã nhạc, khiến cho 
lòng người xa rời chính đạo thì Đức Khổng Tử chẳng ưa. 

Ngài cũng ghét hạng người khéo miệng, lưỡi bén như dao, dùng lời nói 
để ninh hót, bg đỡ, gièm pha; bởi vì hạng người ấy, ở trong gia đình thì làm 
nghiêng nhà, khiến cha mẹ anh em bất hoà; ở trong nước thì làm đổ nước, 
khiến cho người nọ thanh toán kẻ kia. 


18. 
子 日 : PREF! 
+A E: FeR, ADPTR? 
+E: 天 何 言 哉 ? ORR., AMAER, 天 何 言 
R? 
Tử viết: “Dư dục vô ngôn.” 
Tử Cống viết: “Tử như bất ngôn, tắc tiểu tử hà thuật yên?” 
Tử viết: “Thiên hà ngôn tai? Tứ thời hành yên; bách vật sinh yên, thiên 
hà ngôn ta1?” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Ta muốn không nói nữa.” 
Tử Cống thưa: “Thầy mà không nói thì con noi theo làm sao?” 
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Đức Khổng Tử nói: “Trời có nói đâu? Bốn mùa vận hành; trăm vật sinh 
sôi, trời có nói đâu?” 
BÌNH GIẢI: 

Có lẽ Đức Khổng Tử nói câu này vào giai đoạn cuối đời, sau khi đã du 
thuyết nhiều nước trong thiên hạ và đã dạy dỗ môn đệ nhiều lời. Ngài cảm 
nghiệm thấy Trời chỉ chú trọng vào hành động hơn là nói thành lời. Trời luôn 
luôn hành động mạnh mẽ cho nên mới khiến cho thiên nhiên biến chuyển 
thành từng chu kỳ có tiết điệu đều đặn mà người ta gọi là bốn mùa xuân, hạ, 
thu, đông. Cũng do Trời tác động trên thiên nhiên mới có hiện tượng sinh 
sôi nảy nở bất tận của muôn vật. Thế mà Trời không nói gì cả, không khoe 
khoang, không cậy công, không thuyết minh, cứ để tự nhiên cho người ta cảm 
nghiệm lấy. Hiểu được chân lý này, Đức Khổng Tử không còn muốn nói nữa vì 
tự cảm thấy xấu hổ về kiến thức hạn hẹp và sự khôn ngoan bé bỏng của mình. 

Lão Tử thì nói: “Lắm lời coi như bế tắc, chẳng bằng giữ chính đạo.” (Đa 
ngôn sổ cùng, bất như thủ trung). 


19. 


‡Ð 82 Ñ.4LŸ › 4ƒ AE o TABÉ, WAM 
歌 ， 使 之 并 之 。 
Nhũ Bi dục kiến Không Tử, Khổng Tử từ dĩ tật. Tương mệnh giả xuất 
hộ, thủ sắt nhi ca, sử chi văn chỉ. 

Dịch nghĩa: 
Nhũ Bi muốn ra mắt Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử khưóc từ lấy có 


bệnh. Người chuyển lời ra khỏi nhà, ngài cầm cây đàn sắt mà hát, khiến 
cho khách nghe thấy. 


BÌNH GIẢI: 


Nhü Bi là người nước Lỗ, muốn vào yết kiến Đức Khổng Tử. Ngài lấy có bị 
bệnh mà khước từ, không tiếp. Tuy nhiên, vừa khi gia nhân chuyển lời khước 
từ (tương mệnh giả) của ngài đến với Nhũ Bi ở ngoài sân, ngài liền cầm cây 
đàn sắt vừa gảy vừa hát cốt cho Nhũ Bi nghe thấy và biết rằng ngài không 
muốn tiếp. 

Có lẽ đây cũng là một cách giáo dục (giáo dục gián tiếp) của Đức Khổng 
Tử. Tiếp người để rồi phải nói thẳng ra cái lỗi của người, ngài là người tế nhị, 
không muốn như vậy; và ngài cũng không thể giả dối khen ngợi khi người 
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chẳng có gì đáng khen. Ngài hiểu rõ tâm lý phổ thông của con người: “lời thật 
mất lòng”. Vì thế, ngài chỉ muốn kín đáo cho người tự nhận ra rằng mình có 
sự sai trái nào đó cần phải sửa đổi, mới đáng được tiếp kiến. 

20. 


FRH: EZR, MOZAK! 君子 三 年 不 为 礼 ， 
HLR: ZERRAK, RAOR 。 BRRL, A 
+, WAAK, MTER- 

FR: &A45. RKM, tu Ÿ? 


` 


Rial 
女 安 ， 则 为 之 ! X8 7> #&*. CÑ BAH, MAR 
Rli 2 e Tae i S 
/> 人 > Zoas = 一 
Sha TR: ft! p k Z E , RERI 
LAFZ. K =Z, AFZAL, fra, A 
= #<x 333 B? 
Të Ngã vấn:”Tam niên chi tang, cơ di cửu hy. Quân tử tam niên bất vi 
lễ, lễ tất hoại; tam niên bất vi nhạc, nhạc tất băng. Cựu cốc ký một, tân 
cốc ký thăng; toàn toại cải hỏa. Cơ khả dĩ hỹ.” 
Tử viết: “Thực phù đạo, ý phù cẩm, ư nhữ an hồ?” 
Viết: “An” 
“Nhữ an, tắc vi chi. Phù, quân tử chi cư tang, thực chỉ bất cam, văn nhạc 
bất lạc, cư xử bất an. Cố bất vi dã. Kim nhữ an, tắc vi chỉ.” 
Tể Ngã xuất. Tử viết: “Dư chỉ bất nhân dã. Tử sinh tam niên, nhiên hậu 
phục miễn u phụ mẫu chi hoài. Phù, tam niên chi tang, thiên hạ chi 
thông tang dã. Dư dã, hữu tam niên chi ái u kỳ phụ mẫu hồ?” 

Dịch nghĩa: 
Tể Ngã hỏi: “Việc chịu tang ba năm, một năm đã là lâu rồi. Người quân 
tử ba năm mà không tập lễ nghĩ, lễ nghĩ át hỏng đi; ba năm không tập 
nhạc, nhạc ắt quên mất. Lúa cũ đã hết, lúa mới đã thu hoạch; những cây 
dùi lấy lửa đã cháy cả. Một năm có thể đủ rồi.” 
Đức Khổng Tử nói: “Ăn gạo thơm, mặc đồ gấm ngươi có thấy an lòng 
chăng”” 


Đáp: “An lòng.” 
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“Ngươi thấy an lòng thì cứ làm di. Ôi, người quân tử chịu tang, ăn miếng 
ngon chẳng biết ngọt, nghe âm nhạc chẳng thấy vui, sống 6 nơi của 
mình mà chẳng an lòng. Cho nên chẳng làm như thế. Nay ngươi thấy an 
lòng, thì cứ làm.” 


Tê Ngã ra khỏi, Đức Khổng Tử nói: “Trò Dư không có lòng nhân vậy. Con 
người sinh ra ba năm, sau đó mới khỏi cha mẹ bế bồng. Ôi, chiu tang ba 
năm, đó là việc tang phổ thông của mọi người. Trò Dư không được cha 
mẹ yêu quý trong ba năm chàng?” 


BÌNH GIẢI: 


Sau khi nhà Chu là chủ đất nước Trung Hoa, Chu Công đặt ra Chu Lễ 
để ổn định thiên hạ, trong đó có lệ con cái chịu tang cha mẹ ba năm, với ý tạ 
ơn cha mẹ đã nuôi nấng, bế bồng vất vả trong ba năm trường, trước khi đứa 
con tự bưng được bát cơm mà ăn. Trong thời gian chịu tang, con cái mặc áo 
thô, ăn gạo xấu; có khi còn làm nhà tạm bên mộ cha mẹ, sống ở đó để tỏ lòng 
thương tiếc tưởng nhớ. 

Việc chịu tang cốt ý là đề cao cái tình người cho trọng hậu. Người ta có duy 
trì được cái tình đối với cha mẹ, sau đó mới có thể khuyếch đại mối tình ấy để 
yêu mến anh em, vợ con, bè bạn, đồng bào và nhân loại. Kẻ đã lạt lẽo với cha 
mẹ thì không thể đằm thắm trong những tình cảm khác. 

Nay Tể Ngã cho rằng chỉ cần chịu tang một năm là đủ; lấy cớ rằng nếu 
người quân tử dành thời giờ cư tang mà bỏ cả việc tập tành lễ nhạc, thì lễ 
nhạc hỏng mất. Ông ta nêu ra chu kỳ một năm về việc tiêu thụ lúa cũ, thu 
hoạch lúa mới. Chu kỳ ấy cũng chi phối mọi sinh hoạt con người; trong đó có 
việc thay đổi những cây dùi lấy lửa. Người Trung Hoa xưa có thói quen mỗi 
mùa dùng một loại cây để dùi mà cho lửa. Sau khi đã luân phiên dùng hết 
những cây dùi, đó là dấu chỉ một năm đã qua. Tể Ngã nêu ra luận cứ này để 
thuyết phục Đức Khổng Tử chấp nhận việc chịu tang cha mẹ chỉ nên kéo dài 
trong một năm. 

Đức Khổng Tử đã không đồng ý và cho rằng Tể Ngã là kẻ không có lòng 
nhân. Lòng nhân đặt nền tảng trên tình người. Nay tình người đã thiếu thốn, 
cạn kiệt thì còn nhân sao được. Té Ngã sợ ba năm không tập lễ nhạc sẽ quên 
hết nhưng Tể Ngã có biết đâu rằng lễ nhạc được đặt ra cũng chỉ cốt để nuôi 
cái tình người. Nay tình người đã thiếu thì còn tập tành lễ nhạc làm chi? 


21. 
子 日 : WEAH, SAAS, AR! 不 有 博弈 者 
$? 为 之 猫 竖 乎 已 ! 
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Tu viết: “Bão thực chung nhật, vô sở dụng tâm, nan hy tai! Bất hữu bác 
dịch giả hồ ? Vi chi do hiền hồ dĩ.” 
Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Ăn no suốt ngày, chẳng chỗ nào để dụng tâm, khó 
khăn thay! Sao không chơi bài chơi cờ? Làm điều đó còn tốt hơn ở không.” 
BINH GIAI: 


Người nào chỉ ăn no rồi ngồi không, không để tâm vào một việc gì, thì rất 
có hại, khó lòng nên người được. 


Ăn không ngồi rồi, thân xác sẽ rã rời, mệt nhọc, tinh thần đình trệ, dễ bị 
lôi cuốn vào những hành vi xấu, chẳng thà dùng thời giờ để chơi bài, chơi cờ 
giải trí, tinh thần sẽ được minh màn thì còn tốt hơn ngồi không. 


22. 


điện: #87 m87?? 
子 日 : 君子 义 以 为 上 。 #3+ # 5 m £ 2 ñL, DA 
Tử Lộ viết: “Quán tử thượng dũng hồ?” 
Tử viết: “Quân tử nghĩa dĩ vi thượng. Quân tử hữu dũng nhi vô nghĩa vi 
loạn. Tiểu nhân hữu dũng nhi vô nghĩa vi đạo.” 

Dịch nghĩa: 
Tử Lộ nói: “Người quân tử có nên đề cao sức mạnh chăng?” 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử đặt nghĩa lên trên. Quân tử có sức 
mạnh mà không có nghĩa thì làm loạn. Rẻ tiểu nhân có sức mạnh mà 
không có nghĩa là phường trộm cướp.” 

BINH GIAI: 


Dũng là sức mạnh thể chất. Trong hàng đệ tử của Đức Khổng Tử, Tử Lộ có 
tiếng là dũng mãnh hơn hết, vì thế ông vẫn có tâm ý hướng chiều về đó. Đức 
Khổng Tử cho biết người quân tử phải chuộng nghĩa. Nghĩa là mối tương giao 
tốt đẹp giữa người với người. Người quân tử có sức mạnh mà không có nghĩa, 
nếu ở địa vị cao sẽ trở thành kẻ loạn nghịch. Kë tiểu nhân có sức mạnh mà 
không có nghĩa sẽ trở thành kẻ trộm cướp gây rối loạn trong xã hội. 
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23. 


TAR #77? “Z7? 

+ E] r4 £ = ° BAZ BP,’ BET Jun àh E 2 › 
EmMa, SS OK 3 Z 2 。 

H: 赐 也 亦 有 恶 乎 ? 

恶 徽 以 为 知 者 ， 恶 不 孤 以 为 勇者 ， 恶 计 以 为 直 者 。 
Tủ Cống viết: “Quân tử diệc hữu ó hồ?” 

Tử viết: “Hữu ő. Ó xưng nhân chỉ ác giả: ó cu hạ lưu nhỉ sán thượng giả; 
ó dũng nhi vô lễ giả; ó quả cảm nhi trất giả.” 

Viết: “Tú dã, diệc hữu ố hồ?” 

“Ó kiêu dĩ vi trí giả; ố bất tốn dĩ vi dũng giả; ố kiết dĩ vi trực giả.” 


Dịch nghĩa: 


Tử Cống nói: “Ngưõỡi quân tử cũng có ghét chăng?” 

Đức Khổng Tử nói: “Có ghét. Ghét kẻ bêu riéu điều xấu của người; ghét 
kẻ ở địa vị dưới mà chê người trên; ghét kẻ dũng mãnh mà không có lễ 
phép; ghét kẻ bạo dạn cương quyết mà bị che lấp (kẻ liều lĩnh đến nỗi 
bế tắc). 

Lai nói: “Trò Tứ, cũng ghét chú?” 

[Tử Cống đáp:] “Ghét kẻ đi rình mò mà cho là sáng suốt; ghét kẻ không 
khiêm tốn mà cho là dũng mãnh; ghét kẻ bói móc việc riêng của người 
mà cho là ngay thẳng.” 


BÌNH GIẢI: 


Người ta thường nghĩ rằng quân tử là người nhân đức, chỉ biết yêu người 
mà không ghét người. Ở đây, Đức Khổng Tử cho biết người quân tử cũng 
ghét. Ai có những nết xấu đáng ghét thì phải ghét. Đó là lẽ tự nhiên. Có ghét 
những nết xấu của người mới nghĩ đến phương thế cải thiện cho người. Đức 
Khổng Tử nêu ra mấy trường hợp tiêu biểu: 


- Ghét kẻ bêu riếu điều xấu của người: Con người thường có điều xấu. 


Nhưng khi điều xấu ấy chưa lộ ra, nếu muốn xây dựng cho người, ta chỉ 
nên tìm dịp thuận tiện để khuyên bảo, không nên phơi bày điều xấu của 
người ra để làm mất danh dự của người. Phơi bày điều xấu của người 
chính là cố tình làm hại người. 


- Ghét kẻ ở địa vị dưới mà chê người trên: Người trên dù khôn ngoan tới 
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đâu cũng không hoàn toàn. Kẻ ở dưới mà chê người trên, khiến người 
trên mất uy tín trong việc lãnh đạo thì trật tự sẽ hỏng hết. Muốn xây 
dựng, chỉ nên kín đáo và tế nhị góp ý riêng với người trên mà thôi. 

- Ghét kẻ đũng mãnh mà không lễ phép: Kẻ dũng mãnh rất cần có lễ phép 
trong giao thiệp mới tạo nên sự hài hoà. Dũng mãnh mà vô lễ chỉ tạo 
nên sự đổ võ, tan tác. 

- Ghét kẻ liều lĩnh dan nỗi bế tắc: Kẻ liều lĩnh là kẻ bạo dan cương quyết 
dám làm những việc hiểm nguy nhưng không thông suốt sự lý trước sau, 
chưa cân nhắc thận trọng đã vội hành động; như vậy sẽ bị bế tắc hoặc 
gặp những tai họa bất ưng xảy đến. 

Tử Cống đồng ý với thầy và nói thêm ý riêng của mình: 

- Ghét kẻ đi rình mò mà cho là sáng suốt: Đó là kẻ không an phận thủ 
thường, không tự phấn đấu mà chỉ chú tâm rình mò công việc của người 
khác để học lóm hoặc chê bai, chẳng chịu phát huy sáng kiến của mình. 

- Ghét kẻ không khiêm tốn mà cho là dũng mãnh: Dó là kẻ ngóng nghênh, 
kiêu ngạo, tự cho mình là hay là phải; đã không biết đó là khuyết điểm 
cần phải sửa, lại còn tưởng mình là mạnh mẽ hơn người. 

- Ghét kẻ bói móc việc riêng của người mà cho là ngay thẳng: Việc riêng 
của người không can dự gì đến mình, nếu mình không có nhiệm vụ của 
quan án (của công an, cảnh sát). Bới móc việc riêng của người là vi phạm 
quyền tự do cá nhân. Dó là việc sai trái chứ không phải tính ngay thẳng. 
Người quân tử luôn luôn tự sửa mình để thăng tiến trong nhân đạo; 
nếu không thuộc bổn phận của mình thì đừng can thiệp vào việc người. 
Nếu thấy người có điều gì xấu thì nên kín đáo khuyên bảo, can ngăn mà 
tránh chạm đến lòng tự ái của người, tránh làm mất danh dự, phẩm giá 
của người trong xã hội. 


24. 
` © n 尖 ` ` Saku s 

子 日 : kP! EZAR, G = 
AJ% 。 
Tử viết: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã. Cận chi tắc bất tốn; 
viễn chỉ tắc oán.” 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng Tử nói: “Chỉ riêng bọn tó gái và tó trai là khó đối đãi. Gần 
gũi thì họ khinh nhờn; xa cách thì họ oán giận.” 
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BÌNH GIẢI: 


Đám tớ gái, tớ trai là những người thuộc giới nghèo khó, ít học hoặc không 
học cho nên kém hiểu biết, kém văn hoá và thiếu lễ nghĩa. Nếu người chủ 
thương xót họ thì họ khinh nhờn, có khi xử ngang hàng với chủ. Nếu người 
chủ cư xử xa cách, nghiêm trang với họ thì họ oán giận, cho rằng bị khinh bỉ. 


25. 
子 日 : 年 四 十 而 见 恶 看 ， 其 终 也 已 ! 


Tủ viết: “Niên tứ thập nhi kiến ố yên, kỳ chung dã di.” 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Bốn mươi tuổi mà người ta thấy ghét, chung cuộc 
của kẻ ấy đã hỏng rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Xuân Thu, ngoại trừ các bậc đạo sĩ biết đường lối dưỡng sinh, đa 
số người ta khó lòng thọ tới 70 tuổi. Thi sĩ Đỗ Phủ đời Đường nhận xét: “Nhân 
sinh thất thập cổ lai hy. -人 生 七 十 古来 希 (Nguòi ta sống tới 70 tuổi xưa nay 
hiếm có.) Như vậy, người sống tới tuổi 40, đã trải qua quá nửa đời người, bắt 
đầu bước sang tuổi già. Thế mà người ấy chẳng chịu tu thân tích đức; ngôn 
ngữ, cử chỉ, hành vi toàn thể hiện những nết xấu khiến người ta thấy ghét; 
vậy thì xem như cho đến cuối đời người ấy không thành công gì được, và cũng 
không còn hy vọng tạo được uy tín gì trong xã hội. Như thế, người ấy đã uống 
phí cả một đời! 
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# # # + ^. 


Vi Tử đệ thập bát 


1. 
MẶ-†ƒ+>. X7 h>*x, kk. 孔子 日 : 般 
# == 5 ! 
Vi Tử khứ chi; Cơ Tử vi chỉ nô; Tý Can gián nhi tử. Khổng Tú viết: “Ân 
hữu tam nhân yên!” 

Dịch nghĩa: 


Vi Tử bỏ đi; Cơ Tử làm đứa 6; Tỷ Can can ngăn mà bị giết. Đức Khổng 
Tử nói: “Nhà Án có ba người nhân.” 


BÌNH GIẢI: 


Nhà Ân (Thương) khỏi đầu từ vua Thành Thang (khoảng năm 1766 trước 
Công nguyên) kéo dài cho tới vua Trụ (1154-1122 trước Công nguyên) thì 
chấm dứt. Sau khi đuổi vua Kiệt (nhà Hạ)ï, vua Thành Thang khai sáng nhà 
Thương, đóng đô ở đất Bạc. Về sau để tránh sự xâm lấn của các dân du mục ở 
phía tây, nhà Thương phải di chuyển về phương đông: lần cuối cùng đóng đô ở 
đất Ân Khư, nên đổi quốc hiệu là Ân. Vị vua cuối cùng là Trụ Vương, một hôn 
quân vô đạo, không biết nghe lời phải của công thần, đã thi hành một chính 
sách hà khắc, tàn bạo với dân chúng. 

Vi Tử là em cùng cha khác mẹ với vua Trụ, đã phải bỏ nước ra đi để giữ 
gìn dòng tộc. Tương truyền, Vi Tử sang phía đông bắc, lập ra nước Triều Tiên. 

Cơ Tử và Tỷ Can là chú vua Trụ. Cơ Tử vì can vua mà bị bỏ ngục và phải 
trỏ thành nô lệ, làm tôi tớ cho người. Tỷ Can cũng vì khẳng khái khuyên can 
mà bị giết chết moi tim. 

Ba vị vương tử ấy đều muốn vua Trụ thi hành đức nhân để cho thiên hạ 
được an cư lạc nghiệp, triều đình giữ được đạo thống; cho nên đã biểu hiện ý 
nguyện bằng ba phương thức khác nhau: một người chạy trốn, một người cam 
phận nô lệ, một người chịu chết. 
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Tuy ba cách thức biểu hiện có khác nhau nhưng cùng một mục đích chung 
là muốn vua Trụ cải tà quy chánh, thực hiện nhân đức cho dân chúng và dòng 
họ được hưởng nhờ. Mục đích của ba người đều hướng về đức nhân là duy trì 
tình người tốt đẹp. Vi Tử, Cơ Tù, Tỷ Can đều là người có đức nhân. 


2. 
ITF At, ERAR: 子 未 可 以 去 乎 ? 日 : 
直道 而 事 人 ， 看 往 而 不 三 融 ? 枉 道 而 事 人 ， 何必 去 
LART? 
Liễu Ha Huệ vi sĩ sư, tám truất. Nhân viết: “Tử vị khả dĩ khứ hồ.” 
Viết: “Truc đạo nhi sự nhân, yên vãng nhi bất tám trut? Uổng đạo nhi 
sự nhân, hà tất khứ phụ mẫu chi bang?” 

Dịch nghĩa: 


Liễu Hạ Huệ làm quan tư pháp, mấy lần bị loại bỏ. Có người nói: “Thầy 
chưa chịu bỏ di u?” 

Đáp: “Lấy đường lối ngay thẳng phụng sự người, đi đâu mà chẳng bị loại 
bỏ mấy lần. Dùng đường lối tà vạy phụng sự người, sao phải bỏ nước của 
cha mẹ mà đi?” 


BÌNH GIẢI: 


Chữ tam (=) là ba, nhưng khi phát âm là tám thì có nghĩa là vài lần hay 
mấy lần, chứ không xác định hẳn là ba lần. 

Liễu Hạ Huệ làm quan tư pháp ở nước Lỗ coi về việc hình án. Ông hành 
động theo chính đạo, xét xử ngay thẳng, không xử oan cho ai, cũng không vị 
nể người có chức quyền mà bẻ cong cán cân công lý; do đó bị mất chức mấy 
lần. 

Có người thấy vậy tỏ ý ngạc nhiên sao ông không bỏ nước Lỗ sang nước 
khác để được trọng dụng hơn. Ông lý luận rằng lấy đường lối ngay thẳng 
phụng sự vua mà không được tin dùng, đó là lẽ thường bấy giờ. Thiên hạ đại 
loạn, ở nước nào cũng có tình trạng như thế. Nếu dùng đường lối tà vạy, nịnh 
hót, uốn mình theo ý của cấp trên hay các thế lực trong triều, ắt sẽ được trọng 
dụng ngay, chẳng những ở nước Lỗ mà ó đâu cũng vậy. Đã thế, đâu cần bỏ 
nước Lỗ là quê hương của cha mẹ mà đi! Nói vậy thôi, chứ Liễu Hạ Huệ đâu 
chịu theo đường lối tà vạy. Vì thế, ông cứ bị mất chức mấy lần. 

Câu trả lời của Liễu Hạ Huệ chứng tỏ tình thế nước Trung Hoa thời Xuân 
Thu đã suy sụp đến mức nào. Bằng chứng là Đức Khổng Tử đã bỏ nước Lỗ 
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ra đi, lang thang trong nhiều năm, cũng không có vua nước nào trong dụng. 
Phải chăng cách xử thế của Liễu Hạ Huệ đã chứng tỏ ông thấu tình đạt lý 
hơn Đức Khổng Tử? 


3. 
琶 景 公 待 孔子 ， 上 日 : 若 季 氏 则 吾 不 能 ， 以 季 ， 重 之 
阅 待 之 ° E] H == = o 不 能 用 3h, ° 孔子 行 ° 
Të Cảnh Công đãi Khổng Tü, viết: “Nhược Quý thị, tắc ngô bất năng. 
Dĩ Quý, Mạnh chi gian đãi chi.” Viết: “Ngô lão hy, bất năng dụng dã.” 
Khổng Tử hành. 

Dịch nghĩa: 


Tề Cảnh Công tiếp đãi Đức Khổng Tử, nói rằng: “Giống như họ Quý thì 
ta không thể. Tiếp đãi ông ấy vào khoảng giữa họ Quý, họ Mạnh vậy.” 
Lại nói: “Ta già rồi; không thể dùng ông ấy được nữa.” Đức Khổng Tử ra 
di. 


BÌNH GIẢI: 


Có lần, nước Lỗ bất ổn, Đức Khổng Tử sang nước Tề với ý muốn tham gia 
chính sự. Vua Të Cảnh Công bàn với quần thần việc tiếp đãi Đức Khổng Tú. 
Nhìn sang nước Lỗ, vua Tề thấy họ Quý có nhiều quyền hành nhất; rồi đến họ 
Thúc, họ Mạnh. Vua Tê không muốn trao nhiều quyền hành cho Đức Khổng 
Tử như vua Lỗ trao cho họ Quý, vì sợ Ngài chuyên quyền. Vua Tê tó ý muốn 
đãi Đức Khổng Tử vào mức trung bình như khoảng giữa họ Quý và họ Mạnh. 
Tuy nhiên, có lẽ quần thần nước Tề sợ rằng Đức Khổng Tử sẽ nắm lấy cơ hội 
tước bỏ quyền lợi của họ; cho nên không hưởng ứng ý kiến của nhà vua. 

Vì thế, vua Tề Cảnh Công lấy cớ mình đã già nua, không thể dùng tài 
năng Đức Khổng Tử để xây dựng đất nước được. Biết quan điểm của vua tôi 
nước Tề như vậy; Đức Khổng Tử ra đi. 


4. 
TAk, #16 7ƒ #>.,. = H 3, Ul. 
Të nhân qui nữ nhac, Quý Hoàn Tử thụ chi, tam nhật bất triêu, Khổng 
Tử hành. 

Dịch nghĩa: 


Người nước Tê đưa tặng đoàn nữ nhạc, Quý Hoàn Tử tiếp nhận, ba ngày 
không họp bàn việc nước, Đức Khổng Tử ra đi. 
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BÌNH GIẢI: 


Vào thời vua Lỗ Định Công, Đức Khổng Tử giữ chức Tư khấu (Bộ Hình) 
kiêm Nhiếp tướng sự (Tế Tướng) tại nước Lỗ. Nhờ vậy, nước Lỗ trở nên thịnh 
vượng về mọi mặt. Vua quan nước Tề sợ nước Lỗ cường thịnh sẽ gây nên mối 
họa hại; bèn dùng kế dâng một đoàn nữ nhạc gồm các nữ công tuyệt sắc, múa 
khéo, hát hay và một bầy ngựa quý cho vua Lỗ. 

Quý Hoàn Tử thay mặt vua Lỗ đón nhận và vua tôi cùng nhau thưởng 
thức hát múa, say mê xem ngựa sai vó; ba ngày triều đình không họp bàn 
việc nước. Đức Khổng Tử thấy tình hình chính trị đã hỏng, không có cơ cứu 
vãn được nên đã từ quan, cùng với các đệ tử bỏ nước Lỗ sang nước Vệ, mở đầu 
chuyến chu du liệt quốc nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa thời Xuân Thu, 
kéo dài 14 năm. Bấy giờ là vào năm 496 trước Công nguyên, Đức Khổng Tử 
được 56 tuổi. 


5. 
334t‡kØtL, knw UT H: B2 ! B2 ! 何 德 之 
R? ARTIR. RAMTE. Oh! 已 而 ! 今 之 
从 政 者 殖 而 ! 
孔子 下 ， 欲 与 之 言 。 趣 而 辟 之 ， 不 得 与 之 言 。 
Sở cuồng Tiếp Dư ca nhi quá Khổng Tử viết: “Phượng hề! Phượng hê! Hà 
đức chi suy! Vãng giả bất khả gián; lai giả do khả truy. Dĩ nhĩ! Dĩ nhi! 
Kim chi tùng chính giả đãi nhi.” 
Khổng Tử hạ, dục dữ chi ngôn. Xu nhi ty chi, bất đắc dữ chi ngôn. 
Dịch nghĩa: 


Người ngóng cuồng nước Sở là Tiếp Dư đi qua Đức Khổng Tử hát rằng: 
“Chim phượng kia! Chim phượng kia! Sao đức suy kém thế! Chuyện đã 
qua không thể can ngăn; chuyện sắp tới còn có thể kịp đó. Thôi mà! Thôi 
mà! Ngày nay theo việc chính trị nguy lắm.” 

Đức Khổng Tử xuống xe, muốn cùng nói chuyện. Người ấy rào bước 
tránh di, không cùng nói chuyện được. 


BÌNH GIẢI: 


Sở Cuồng Tiếp Dư là một vị ẩn sĩ. Đệ tử Đức Khổng Tử ghi lại sự việc xảy 
ra này trong sách Luận Ngữ, không biết tên vị ẩn sĩ ấy; cho nên đã lấy hành 
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vi đến gần (tiêp) cái xe (dư) của Đức Khổng Tử làm tên: Tiếp Du. Chỉ biết đó 
là người cuồng nước Sở. 

Trên đường chu du liệt quốc, khi đến nước Só, Đức Khổng Tử gặp người 
này, cũng là một ẩn sĩ vô danh như người giữ cửa Thạch môn và người đội cỏ 
ở nước Vệ vậy (Luận Ngữ, Chương XIV). Ông ta dùng hình ảnh chim phượng 
(đứng đầu các loài chim) để biểu thị Đức Khổng Tủ; đó là tỏ ý tôn trọng Ngài. 
Ông muốn can ngăn Đức Khổng Tử đừng hoài công chạy theo việc chính trị 
nữa. Vào thời buổi đại loạn ấy, làm chính trị ngay thẳng chẳng những đã thất 
bại lại còn nguy đến tính mệnh, bởi vì có nhiều người ghét. Các vua quan lợi 
dụng việc chính trị để thủ lợi riêng cho nên ghét người ngay thẳng. Chỉ có 
dân chúng thương mến thôi, nhưng dân chúng chẳng có thế lực gì; sống ngày 
nào biết ngày ấy. 

Sở Cuông Tiếp Dư chê Đức Khổng Tử suy kém về đức hạnh; lý do là Tiếp 
Dư thuộc phái Ty thế, chủ trương người thực sự có đức phải biết thu giấu đức 
hạnh, tài năng của mình. 


6. 


Ri, 2338425038 。 孔 子 过 之 ， 史 子路 问津 再 。 
KAB: KHAK AH? 

e 

日 : Æ ILAH 

H: 是 也 。 

E] : 是 知 浸 锋 ! 

HAEN. EA: 子 为 谁 ? 

H: 为 仲 由 。 

日 : Z &@ jU E Z 4 17 

HB: 然 。 

H: 滔滔 者 ， 天 下 过 是 也 ， 而 谁 以 易 之 ? 且 而 与 其 
RENZ Lak, 38 AREZ AR? in 535 。 
子路 行 以 告 ， 夫子 必然 日 : 岛 默 不 可 和 与 同 群 ! -ZF 
斯 人 之 徒 与 而 谁 与 #? 天 下 有 道 ， 正 不 与 易 也 。 


Trường Thu, Kiêt Nich ngẫu nhi canh. Khổng Tử quá chi, sử Tử Lộ vấn 
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tân yên. 
Trường Thư viết: “Phù chấp dư giả vi thùy?” 
Tử lộ viết: “Vi Khổng Khéu.” 
Viết: “Thị Lỗ Khổng Kháu dư?” 
Viết: “Thị dã.” 
Viết: “Thị tri tân hy.” 
Vấn u Kiệt Nich. Kiệt Nich viết: “Tử vi thùy?” 
Viết: “Vĩ Trọng Do.” 
Viết: “Thị Lỗ Khổng Khâu chi đồ dư?” 
Đối viết: “Nhiên.” 
Viết: “Thao thao giả thiên hạ giai thị dã. Nhi thùy dĩ dịch chi? Thả nhi 
dữ kỳ tùng ty nhân chỉ sĩ dã, khởi nhược tùng ty thế chi sĩ tai?” Uu nhi 
bất chuyết. 
Tử Lộ hành dĩ cáo. Phu Tử vũ nhiên viết: “Diéu thú bất khả dữ đồng 
quần! Ngô phi tư nhân chi đồ dữ, nhi thùy dữ? Thiên hạ hữu đạo, Khâu 
bất dữ dịch dã.” 
Dịch nghĩa: 


Trường Thư, Kiệt Nich cùng cùng cày ruộng với nhau. Đức Khổng Tử đi 
qua, sai Tử Lộ hỏi thăm bến đò. 

Trường Thư hỏi: “Này, người giữ xe là ai vậy?” 

Tử Lộ đáp: “Là Khổng Khâu.” 

Hỏi: “Dó là Khổng Khâu nước Lỗ chăng?” 

Đáp: “Phải đấy.” 

Người ấy nói: “Thế thì biết bến đò rồi.” 

Hỏi sang Kiệt Nich. Kiệt Nich hỏi: “Ngươi là ai?” 

Đáp: “Là Trọng Do.” 

Hỏi: “Có phải là đệ tử của Khổng Rhâu nước Lỗ chăng?” 

Đáp rằng: “Đúng rồi.” Người này nói: “Cuồn cuộn như nước chảy, thiên 
hạ đều thế cả, cùng với ai mà thay đổi được? Vå lại cùng đi theo kẻ sĩ 
lánh người, sao bằng di theo kẻ sĩ lánh đời chứ?” Người này bừa phủ đất 
mà chẳng thôi. 

Tử Lộ đi trình lại. Đức Khổng Tử bùi ngùi nói: “Chẳng thể sống cùng 
bây với chim thú! Ta chẳng cùng đoàn lũ với đám người kia thì với ai? 
Thiên hạ mà có đạo, Khâu này chẳng mong thay đổi làm gì.” 
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BÌNH GIẢI: 


Tương tự trường hợp Tiếp Dư ở trên, hai người cày ruộng ở đây là những 
vị ẩn sĩ. Có lẽ đệ tử của Đức Khổng Tử cũng không biết tên hai người này, 
bèn lấy tình trạng và nơi sinh hoạt của họ mà đặt tên. Trường Thư là chỗ đất 
trũng dài; Kiệt Nịch là người chịu dìm ngâm trong nước bùn. 


Khi biết người ngồi trên xe là Đức Khổng Tử, Trường Thư trả lời cho Tử 
Lộ: “Thế thì biết bến đò rồi.” Câu ấy hàm ý mỉa mai: Khổng Tử là người biết 
nhiều, dẫn đường chỉ lối cho nhiều người, lại đã đi chu du nhiều nước, ắt phải 
biết bến đò ở đâu chứ! 

Thất vọng với câu trả lời của Trường Thư, Tử Lộ quay sang hỏi thăm Kiệt 
Nịch. Khi biết người hỏi mình là Trọng Do, đệ tử Đức Khổng Tử, người này 
không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chất vấn lại Tử Lộ. Người này lý luận 
đại ý rằng: Thiên hạ đại loạn, mọi người đua nhau tranh danh đoạt lợi cu6n 
cuộn như nước chảy, có thể hợp tác với ai mà ngăn loạn, đổi ác ra thiện được? 
Khổng Tử là kẻ sĩ lánh người, tức là kẻ tránh các vua quan hôn ám vô đạo, 
thì tránh sao cho hết. Người đi theo Khổng Tử lánh người chẳng uổng công 
sao? Chẳng bằng đi theo ta lánh đời thì hơn. Lánh đời tức là ẩn dật, gác bỏ 
mọi chuyện thiên hạ ngoài tai. 

Tử Lộ đem những ý ấy trình lại Đức Khổng Tử. Ngài bùi ngùi xúc động và 
bày to lập trường của mình: Thiên hạ đại loạn đã đành, nhưng là con người; 
sao có thể vào rừng họp đoàn với chim thú được. Chi bằng ở lại với đám người 
thế gian và chia sẻ với họ, sửa đổi được ít nào hay ít ấy. Nếu thiên hạ đã tốt 
lành cả rồi, còn cần gì phải nói đến việc thay đổi nữa. 


LỆ 


FHM, BLA, NAAR 。 子 路 问 日 : + R, 
天 

XAR: WRJ, LARD, AAKT? WAR 
ME 。 

fji 3. AFRE, ftftZyfmmf@3>, K. 3 — 
r; 

HH: RIRE , TRA: E #,. it 74 R.Z , 
£, RỊ4T4 。 

子路 日 : KEko RAZA RTÉ; 君臣 之 
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Ro MAITHE? RRAZ, MALKA o ATZ 
仕 也 ， 行 其 义 也 。 道 之 不 行 ， 已 知之 矣 ! 

Tử Lộ tùng nhi hậu, ngộ trượng nhân dĩ trượng hà điếu. Tử Lộ vấn viết: 
“Tử kiến Phu Tử hồ?” 

Trượng nhân viết: “Tứ thể bất cần; ngũ cốc bất phân. Thục vi phu tử?” 
Thực kỳ trượng nhi vân. 

Tử Lộ cung nhi lập. Chỉ Tử Lộ túc. Sát kê vi thử nhi tự chi, hiện kỳ nhị 
tử yên. 

Minh nhật, Tử Lộ hành nhi cáo. Tử viết: “Ẩn giả dã.” Sử Tử Lộ phản 
kiến chi. Chí, tắc hành hy. Tử Lộ viết: “Bất sĩ vô nghĩa. Trưởng ấu chi 
tiết, bất khả phế dã; quân thần chi nghĩa, như chi hà kỳ phế chi? Dục 
khiết kỳ thân, nhi loạn đại luân. Quân tử chỉ sĩ dã, hành kỳ nghĩa dã. 
Đạo chi bất hành, dĩ tri chi hy.” 


Dịch nghĩa: 
Tử Lộ đi theo ó phía sau, gặp một ông già lấy gậy quay cái cào co. Tử Lộ 
hỏi rằng: “Ông có thấy Thây tôi không?” 
Ông già nói: “Tay chân chẳng siêng năng, năm giống thóc lúa chẳng 
phân biệt được. Ai là thầy chứ?” Rồi cắm gậy xuống mà cào cỏ. 
Tử Lộ chắp tay đứng chờ. Ông già đưa Tử Lộ về nghỉ đêm, giết gà nấu 
cơm cho ăn; đưa hai con ra mắt nữa. 
Hôm sau, Tử Lộ đi trình lại Đức Khổng Tử nói: “Vị ẩn sĩ đấy.” Bèn sai 
Tử Lộ trỏ lại gặp. Đến nơi, ông già đã đi rồi. Tử Lộ nói: “Không ra làm 
quan là không có nghĩa. Thứ bậc lớn nhỏ, không thể bỏ được; đạo nghĩa 
vua tôi, sao lại bỏ như thế? Muốn trong sạch thân mình mà làm rối loạn 
nghĩa lőn. Người quân tử ra làm quan là thi hành điều nghĩa thôi. Đạo 
không thi hành được, đã biết rồi vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông già này cũng là một vị ẩn sĩ vô danh tương tự như trường hợp người 
giữ cửa Thạch môn, người đội cô ở nước Vệ, Sở Cuéng Tiếp Dư, Trường Thư và 
Kiệt Nịch mà thầy trò Đức Khổng Tử đã từng gặp. Họ là những người tài đức, 
có tâm sự ưu thời mẫn thế; nhưng thấy thời thế rối loạn cho nên đều sống ẩn 
dàt, làm những công việc ti tiện, che giấu tài mình, không chịu ra làm quan 
giúp vua trị nước. Đức Khổng Tử rất kính phục những người ấy, nhưng Tử Lộ 
lại tô ý bất bình. Sự bất bình ấy, Tử Lộ nói ra bằng những lời ở đây. 
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Tử Lộ chê trách ông già này không giữ đạo nghĩa quân thần. Tuy nhiên, 
muốn giữ trọn đạo nghĩa quân thần, phải có chính danh trong đạo nghĩa ấy. 
Đã là một bầy tôi thì phải trung thành với vua. Nhưng vua đã chẳng ra vua; 
vua chẳng giữ được đạo nhân, bầy tôi trung thành sao được với vị vua ấy! Vua 
phải có nhân, bầy tôi mới nên trung thành. “Quân nhân, thần trung” là đạo 
lý chính danh ấy. 

Nay thiên hạ đại loạn, vua đã bất nhân, thì người quân tử không chịu làm 
bầy tôi cho vua là lẽ đương nhiên. Đó mới chính là đạo lý của người quân tử. 
Trong khi vua bất nhân mà Tử Lộ cứ khăng khăng phải ra làm quan để giữ 
nghĩa vua tôi, đó là Tử Lộ cố chấp mà chẳng hiểu lẽ biến thông. Vì cố chấp 
như thế, cho nên khi làm quan ở nước Vệ, Tử Lộ đã phải chịu sát thân, thân 
thể bị vằm nát như tương; thật là điều đáng tiếc. Đức Khổng Tử đoán được 
điều ấy sẽ xảy ra nhưng không làm gì được. Theo sách Lễ Ký, đang khi dạy 
học ở quê nhà, được tin Tử Lộ bị băm xác, Đức Khổng Tử đã ngậm ngùi sai 
người nhà đem đổ hũ tương đi, không ăn nữa để tỏ lòng thương tiếc Tử Lộ. 
Và việc này, sách Lễ Ký viết: “Khổng Tử khốc Tử Lộ vu trung đình, hữu nhân 
điệu giả, nhi phụ tử bái chỉ. Ki khốc, tiến sứ giả nhi vấn kỳ cố, sứ giả viết: 
“Hải chi hy.” Toại mệnh phúc hải.” (Lễ Ký: Đàn Cung Thượng). Nhữ Nguyên 
và Trần Kiết Hùng diễn giải như sau: “Tú Lộ mất tại Vệ quốc, tin tức lan 
truyền. Khổng Tử đã chuẩn bị sẵn kỷ án tế lễ ở trong sân phía trước gian nhà 
chính. Khi có người đến phúng điếu, Khổng Tử tự thân đại diện tang chủ mà 
bái đáp lễ với người tế lễ. Điếu tế xong, ông bèn mời vị sứ giả thông tri tin tức 
đến, hỏi về diễn biến tình hình thực tế lúc đó, sứ giả nói: “Đã bị băm nát như 
tương!” Khổng Tử lập tức kêu người đem chỉnh tương trong nhà đi đổ.” (Nhữ 
Nguyên, Trần Kiết Hùng: Lễ Ký. NXB Đồng Nai, 1996, trang 42-43). 

Có người cho rằng những lời phê bình về ông già ở phần dưới đoạn văn 
trên là của Đức Khổng Tử. Một bản Luận Ngữ đời Tống viết như sau: “Tử Lộ 
phản, Tử viết: “Bất dĩ vô nghĩa... (Tù Lộ trỏ về, Khổng Tử nói: “Không ra làm 
quan là không có nghĩa... ” (Theo Nguyễn Hiến Lê: Luận Ngữ. NXB Văn học 
1995, trang 304-305.) 

Điều đó không đúng. Đức Khổng Tử đâu phải là người câu nệ đạo nghĩa 
như thế! 


8. 
E: WR, KA, E, Si, Kik, BF, 
Jè., FR: RERE, RAAY, ARRAN? 
请 柳 下 患 ， VŽ: ENCE £ , = P /% 行 中 虑 ， 
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AANER! ARI, RK: 隐居 放言 ， 身 中 清 ， 
JE P AE . RIRA, ATAR. 
Dật dân: Bá Di, Thúc Tê, Ngu Trong, Di Dật, Chu Trương, Liễu Hạ Huệ, 
Thiếu Liên., Tử viết: “Bất giáng kỳ chí, bất nhục kỳ thân, Bá Di, Thúc Tề 
dư? Vị Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên: giáng chí, nhục thân hỹ. Ngôn trúng 
luân, hạnh trúng lu; kỳ tư nhi dĩ hy. Vị Ngu Trọng, Di Dật: ẩn cư, phóng 
ngôn; thân trúng thanh, phế trúng quyền. Ngã tắc dị ư thị. Vô khả, vô 
bất khả.” 

Dịch nghĩa: 


Về những người ẩn dật: Bá Di, Thúc Tề, Ngu Trọng, Di Dật, Chu Trương, 
Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên, Đức Khổng Tử nói: “Chẳng đè nén chí mình, 
chẳng hổ thẹn thân mình, Bá Di, Thúc Tề đó chăng? Bảo rằng Liễu Hạ 
Huệ, Thiếu Liên bị nén chí, bị khuất thân. Lời nói trúng lẽ thường, hành 
động hợp lý; được như thế mà thôi. Bảo rằng Ngu Trọng, Di Dật sống ẩn 
dat, buông bỏ lời nói; thân được trong sạch, bỏ về hợp lẽ quyền biến. Ta 
thì khác như thế. Không có gì là nên, không có gì là chẳng nên.” 


BÌNH GIẢI: 


Bá DI, Thúc Të, Ngu Trọng, Di Dật, Chu Trương, Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên 
là những vị ẩn sĩ sống vào đời nhà Ân và nhà Chu. Trong đoạn văn này, Đức 
Khổng Tử bàn luận với các đệ tử về thái độ, hành vi của các vị ấy và cho biết 
lập trường của mình. 

Ngài khen Bá Di, Thúc Tề giữ được chí hướng và giữ thân mình chẳng hổ 
thẹn. Còn Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên thì chẳng giữ được đúng chí hướng, thân 
bị khuất; thế là không được như ý. Chỉ có điều hai ông này giữ được ngôn ngữ, 
hành động hợp lẽ, đúng đạo thường. Ngu Trọng, Di Dật thì giữ mình chẳng 
khen chê ai, chẳng nghị luận việc chính trị đương thời, bỏ quan đúng lúc và 
giữ được thân trong sạch, không vướng vào điều xấu. 

Không biết vì lý do gì, Chu Trương đã bị bỏ qua, không được bàn tới. 

Nhân đó, Đức Khổng Tử xác nhận với các đệ tử rằng Ngài chẳng giống 
các vị ẩn sĩ ấy! Ngài không bị chết đói như Bá Di, Thúc Tề ở núi Thú Dương; 
không bị thua thiệt như Liễu Hạ Huệ, Thiếu Liên; không phải câm nín như 
Ngu Trọng, Di Dật. Ngài tùy thời tiến thối; bỏ quê hương thì đi chậm, trở về 
quê hương thì đi nhanh; xử trí, hành động phóng khoáng tùy nghĩ; tuy không 
được trọng dụng lâu dài nhưng luôn luôn được kính nể; trước sau vua chúa, 
quan quyền vẫn tôn làm thầy để hỏi ý kiến. Vì biết tùy thời thích nghi mà 
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TÚ THU BÌNH GIẢI 


vẫn tự trọng, giữ được phẩm giá, danh dự của mình; cho nên không thể nói 
trước trường hợp nào là chẳng nên (vô khả), trường hợp nào là nên (vô bất 
khả); do đó không ai trói buộc được Ngài, không ai khinh thị Ngài. Ngài vẫn 
lựa cơ hội mà truyền bá đạo lý, đóng góp vào sự ổn định của xã hội. 


9. 
A 6 3kiq k, PATAR, LARRAK, 09@2k1ð 
秦 ， 鼓 方 叔 入 於 河 ， 播 发 起 入 於 汉 ， 少 岳阳 ， 潭 总 
EAI 。 
Thái sư Chí thích Tê: á phan Can thích Sở; tam phan Liêu thích Thái; 
tứ phan Khuyết thích Tán; cổ Phương Thúc nhập u Hà; bá đào Võ nhập 
ư Hán; thiếu sư Dương, kích khánh Tương nhập ư hải. 

Dịch nghĩa: 


Quan đứng đầu ban nhạc triều đình, ông Chí đến nước Të; quan phụ 
trách âm nhạc bữa cơm thứ hai, ông Can, đi đến nước Sở; quan phụ 
trách âm nhạc bữa cơm thứ ba, ông Liêu, đi đến nước Thái; quan phụ 
trách âm nhạc bữa cơm thứ tư, ông Khuyét, đi đến nước Tần; người 
đánh trống, ông Phương Thúc đi vào miền sông Hoàng Hà; người đánh 
trống cơm, ông Võ, đi vào miền sông Hán; quan phụ tá Thái sư nhạc, ông 
Dương và người đánh khánh, ông Tương, di vào miền biển. 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Xuân Thu, các bữa ăn của vua trong ngày đều có tấu nhạc; vì lý 
do đó mà có các chức quan phụ trách âm nhạc trong các bữa ăn. Sau khi Đức 
Khổng Tử bỏ nước Lỗ ra đi, triều đình suy sụp; ba họ Quý, Thúc, Mạnh phân 
chia quyền hành. Nhất là Quý Hoàn Tử (Quý Tôn Tư) không col vua Lỗ ra gì. 
Những người có tâm huyết trong triều đình đều ly tán hết. Đoạn văn này kể 
tên tám nhân vật quan trọng trong dàn nhạc cung đình đã bỏ nước ra đi, mỗi 
người tìm đến một nơi ẩn náu. 


10. 


AARIA: 君子 不 施 其 计 ， 不 使 大 臣 怨 乎 不 
VA» jÉ E ít K dt, 则 不 到 也 ， 盘 求 人 备 认 一 人 o 


Chu Công vị Lỗ Công viết: “Quân tử bát thỉ kỳ thân, bất sử đại thần oán 
hồ bất dĩ, cố cựu vô đại cố, tắc bất khí dã, vô cầu bị ư nhất nhân.” 
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Dịch nghĩa: 


Chu Công bảo Lỗ Công rằng: “Người quân tử không bỏ người thân, 
không làm cho đại thần oán hận vì không dùng họ. Những người quen 
cũ mà không có lỗi lớn thì đừng sa thải. Không cầu mong sự hoàn toàn 
ở một người.” 


BÌNH GIẢI: 


Chu Công là con của Văn Vương, em của Vũ Vương. Ông đã có công giúp 
Vũ Vương sửa sang triều chính, lập nên cơ nghiệp nhà Chu. Vì thế, con của 
Chu Công là Bá Cầm được phong cho đất Lỗ làm Lỗ Công và con cháu được 
nối tiếp cai trị nước Lỗ. 

Khi tiễn Lỗ Công đi trấn nhậm chức vụ mới, Chu Công đã khuyên con 
những điều cần thiết cho việc cai trị vào lúc ban đầu. Sau đây là những điều 
quan trọng: 

- Không bỏ người thân: Người thân là những người có họ hàng với mình, có 
tình nghĩa ruột thịt với mình, đã hiểu mình lâu ngày; phải nhờ họ giúp 
đỡ mình trong việc nhà cũng như việc nước. 

- Không làm cho đại thần oán hận vì không dùng họ: Đại thần là các bề 
tôi đã từng giúp cha anh mình làm việc nước. Họ vừa có công, vừa có 
nhiều kinh nghiệm; cần phải dùng họ giúp mình cai trị. Nếu có mới nới 
cũ, khiến cho họ oán hận, cấu kết với nhau để chống lại mình thì nguy. 

- Những người quen cũ mà không có lỗi lầm lớn thì đừng sa thải: Những 
người quen cũ đã từng cộng tác với mình, đã quen lề lối làm việc, đã 
quen tính khí với nhau; nếu họ không có lỗi lớn thì đừng sa thải. Nếu sa 
thải, sẽ thiếu người hợp tác và sẽ gây nên sự bất mãn, sự thù hận, không 
có lợi cho việc tri nước. 

- Không cầu mong sự hoàn toàn ở một người: Bất cứ người nào, dù giỏi tới 
đâu cũng không hoàn toàn, không thể biết hết và làm đây đủ được mọi 
việc. Mỗi người có một khả năng khác nhau; cứ dùng họ theo sở trường 
của họ và chỉ đòi hỏi họ hoàn thành trách vụ của họ mà thôi. Không nên 


đòi hỏi một người kiêm nhiệm và làm tốt nhiều công việc khác nhau. 
11. 

周 有 八 士 : wW, Tài, AR, Tỳ, tu, R 

Z, FH, Fih. 
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Chu hữu bát sĩ: “Bá Dat, Bá Quát, Trọng Đột, Trọng Hốt, Thúc Dạ, Thúc 
Hạ, Quý Tùng, Quý Oa.” 
Dịch nghĩa: 


Nhà Chu có tám người tài đức: Bá Đạt, Bá Quát, Trọng Đột, Trọng Hót, 
Thúc Dạ, Thúc Hạ, Quý Tùng, Quý Oa. 


BÌNH GIẢI: 


Nhà Chu trải qua hai thời kỳ: Tây Chu và Đông Chu. Tây Chu mở đầu với 
Chu Vũ Vương; Đông Chu mở đầu với Chu Bình Vương. Đông Chu là thời suy 
thối, chư hầu rối loạn. Có lẽ tám vị tài đức nói trên thuộc về thời Tây Chu; 
nhưng sử sách không ghi chép về công nghiệp của họ. 

Có người căn cứ vào các tên phân thành các cặp: Bá, Trọng, Thúc, Quý 
đã đoán rằng đó là bốn cặp song sinh do một bà mẹ sinh ra. Điều đó không 
có gì chắc chắn; bởi vì ít khi trong một gia đình có bốn cặp song sinh và các 
anh em đều là người tài đức cả. Cũng có thể họ là anh em trong bốn gia đình 
khác nhau; nhưng đó cũng chỉ là điều ức đoán, không có bằng cớ nào. Bốn gia 
đình, mỗi gia đình có hai anh em đều là người tài đức cũng là điều đặc biệt 
trong một thời đại, đáng cho Đức Khổng Tử nhắc tới và đệ tử của Ngài chép 
vào sách Luận Ngữ. 
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CHƯƠNG XIX: TỬ TRƯƠNG 


子 张 第 十 九 


Tử Trương đệ thập cửu 


1. 
F EJ : +R#&©, R LEA , Z BA, 
TEOR. 
Tử Trương viết: “Sĩ kiến nguy trí mênh; kiến đắc tư nghĩa; tế tư kính; 
tang tư ai; kỳ khả dĩ hỹ.” 
Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Trương nói: “Kẻ sĩ thấy nguy thì liều mạng; thấy được, nghĩ 
đến điều nghĩa; tế lễ, nghĩ đến kính; chịu tang, nghĩ đến đau thương; 
thế là được rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Theo quan niệm của Tử Trương, một đệ tử Đức Khổng Tử, kẻ sĩ (người có 
học, có hạnh) thấy người khác gặp nguy hiểm, phải liều thân mà cứu giúp. 
Khi tự nhiên mà gặp được mối lợi, kẻ sĩ phải xét xem mối lợi ấy có hợp đạo 
nghĩa không, có thiệt hại cho ai không. Khi tế Trời hoặc tế cúng tổ tiên, kẻ 
sĩ phải thể hiện lòng tôn kính. Khi chịu tang người thân hay gặp cảnh tang 
thương, kẻ sĩ phải có tâm tình đau thương để tiếc nhớ người thân hay chia sẻ 
nỗi buồn đau với người khác. Được thế, coi như xứng danh kẻ sĩ rồi. 


2. 
子 张 日 : PERL, RËRE, BEAR? 看 能 


E? 
Tủ Trương viết: “Chấp đức bát hoàng, tín đạo bất đốc, yên năng vi hữu? 
Yên năng vi vô?” 

Dịch nghĩa: 


Thây Tử Trương nói: “Giữ đức mà chẳng phát huy, tin đạo mà chẳng dốc 
lòng; sao có thể là có? Sao có thể là không?” 
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BÌNH GIẢI: 


Người giữ đức mà chẳng tìm cơ hội để truyền bá triển khai nhân đức cho 
mọi người; người tin đạo mà chẳng đốc lòng theo đạo đến cùng, lại chẳng ra 
sức thực hành đạo trong đời sống; không thể đánh giá người ấy là có đạo đức 
hay không? Người ấy dù hiện diện trong đời hay không hiện diện cũng không 
quan trọng. 


Š. 
了 证 之 门人 HIATT keo TRI: TAAN? 
Jg: FAI: "TERZ, A1" 3iEZ. ” 
子 张 日 : RIEM: “PIIRRE, kếm 
PRE.” RZA, 讼 人 何 所 不 容 ? 我 之 不 贤 
与 ， 人 将 拒 我 ， 如 之 何其 拒 人 也 ? 
Tử Hạ chi môn nhân, vấn giao u Tử Trương. Tử Trương viết: “Tử Hạ vân 
hà?” 
Đối viết: “Tử Hạ viết: hả giả dữ chi; kỳ bất khả giả, cự chỉ.” 
Tử Trương viết: “Dị hồ ngô sở văn. “Quán tử tôn hiền, nhi dung chúng; 
gia thiện, nhi căng bất nàng.” Ngã chi đại hiền dư? U nhân hà só bất 
dung? Ngã chi bất hiên dư? Nhân tương cự ngã. Như chi hà kỳ cự nhân 
da? 

Dịch nghĩa: 


Đệ tử của thầy Tử Hạ hỏi thầy Tử Trương về việc kết giao. Thầy Tử 
Trương hỏi: “Thầy Tử Hạ nói thế nào?” 

Đáp rằng: “Thầy Tử Hạ nói: Người khá thì giao thiệp; người không khá 
thì cự tuyệt.” 

Thầy Tử Trương nói: “Khác với điều ta được nghe. Người quân tử tôn 
trọng bậc hiên mà bao dung mọi người; khen ngợi người tốt mà thương 
xót kẻ kém tài năng. Ta là bậc đại hiển ư? Thì người nào mà chẳng bao 
dung được? Ta chẳng hiền đức ư? Người ta sẽ cự tuyệt ta. Làm sao lại cự 
tuyệt người được?” 


BÌNH GIAI: 
Tử Hạ và Tử Trương đều là môn đệ của Đức Khổng Tử, nhưng tính khí hai 
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người khác nhau. Tử Hạ hẹp hoi; Tử Trương phóng khoáng, đại lượng. Xem 
cuộc đối thoại giữa học trò của Tử Hạ với Tử Trương thì biết. 

Tu Hạ chủ trương chỉ nên kết giao với người khá, tức là người tương đối 
tốt, còn cự tuyệt, xa lánh người không tốt, người kém cỏi. Tử Trương nhớ lời 
giảng dạy của Đức Khổng Tử: “tôn trọng bậc hiền, khen ngợi người tốt mà 
bao dung mọi người, nhất là thương xót người kém”. Như vậy, Tù Trương chủ 
trương kết giao với mọi người, không phân biệt tốt xấu, giỏi dó. Ông cho rằng 
đã là người hiền thì bao dung được tất cả mọi người. 


4. 
子 夏 日 : h, 4247] ĐUï 5: KERK, ÆA 
有 君子 不 为 也 。 
Tử Ha viết: “Tuy tiểu đạo, tất hữu khả quan giả yên, trí viễn khủng nê, 
thị di quân tử bất vi dã.” 

Dịch nghĩa: 


Tháy Tử Hạ nói: “Tuy là đường lối nhỏ mon, át phải có sự xem xét; đi xa 
vào sợ rằng bị trầm trệ, cho nên người quân tử không tiến hành.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong cái học thời cổ, người quân tử được đào luyện với mục đích ra làm 
quan cai trị hoặc làm thầy dạy dỗ kẻ khác. Vì thế, mới có câu: “Tiến vi quan, 
thối vi sư” (Tiến lên làm quan, lui xuống làm thầy.) Người quân tử không di 
vào đường lối nhỏ mọn, tức là đi làm những nghề thủ công, nghề canh nông... 

Tuy không chủ trương làm những nghề đó, nhưng người quân tử cũng 
nên để mắt quan sát cho biết để lãnh đạo. Không nên đi xa, tìm hiểu sâu vào 
những nghề đó, sợ rằng người quân tử sẽ bị trói buộc, trầm trệ trong đó mà 
bỏ quên phận sự chính của mình là lãnh đạo quần chúng, ổn định đất nước 
hay dạy dỗ người đời về đạo lý và những lẽ khôn ngoan. 


5. 
子 夏 日 : KARME, AARAM ， 可 谓 好 学 也 
LA! 


Tử Ha viết: “Nhật tri kỳ sở vô, nguyệt vô vong kỳ sở năng, khả vị hiếu 
học dã dĩ hy!” 
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Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Hạ nói: “Mỗi ngày biết những điều mình không biết, mỗi tháng 
không quên những điều mình đã biết; có thể bảo là hiếu học rồi vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Hiếu học là ham thích học hỏi. Để đáng gọi là người hiếu học, người ấy mỗi 
ngày phải tìm hiểu cho biết những điều mình không biết; sau đó phải ôn tập 
lại thường xuyên mỗi tháng đừng để quên những điều mình đã biết rồi. Cứ 
như thế tiếp tục mãi, người hiếu học mới trở nên thông sáng để có thể làm 
thầy dẫn đường chỉ lối cho người khác. 


6. 
子 夏 日 : 博学 而 篇 志 ， 切 问 而 近 思 ， 仁 在 其 中 娄 。 
Tủ Hạ viết: “Bác hoc nhi đốc chí, thiết vấn nhi cận tư, nhân tại kỳ trung 
hy.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Hạ nói: “Học rộng mà dốc lòng giữ ý chí, hỏi han những điều 
cần kíp mà suy nghĩ những điều gần gũi, đức nhân ở tại trong đó vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Đỉnh cao của đạo người quân tử là đức nhân. Đức nhân tuy cao sâu nhưng 
lại rất gần gũi đạo làm người. Vì thế, người quân tử phải học cho rộng và 
luôn luôn ra sức giữ vững ý chí; chứ không phải học rộng biết nhiều để rồi 
vong thân. Ý chí của người quân tử là đạt tới bậc trọn lành (chỉ ư chí thiện) 
và phục vụ mọi người để tạo nên cảnh thái bình thịnh trị trong xã hội. Dó là 
chí hướng (ý chí có định hướng) của kẻ học đạo. Do đó, ngoài việc học rộng và 
giữ chí hướng, người học cần phải hỏi han cho biết về những điều thiết thực, 
cần kíp có liên quan tới sinh hoạt của con người, phải suy nghĩ về những điều 
gần gũi hằng ngày để chu toàn mọi việc, trước khi dành thời gian hỏi han, suy 
nghĩ về những vấn đề xa xôi thuộc lãnh vực siêu hình. 

Qua đây, chúng ta mới hiểu được rằng đức nhân trong Nho giáo không 
phải chỉ đơn giản là lòng nhân từ mà thôi; cao rộng hơn, đức nhân là năng 
lực tạo thành con người toàn diện bao gồm nhiều chiều hướng để hoàn thiện 
chính mình, phục vụ và hoàn thiện tha nhân, để đạo Trời được phổ biến trong 
cối nhân sinh. 
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VỆ 

FES: 百 工 居 肆 以 成 其 事 ， 君 子 党 以 致 其 道 。 

Tủ Hạ viết: “Bách công cư tứ dĩ thành kỳ sự. Quán tử học dĩ trí kỳ đạo.” 
Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Hạ nói: “Trăm thứ thợ thuyền phải ő nơi có hàng quán mới 
thành được việc. Người quân tử có học mới đạt được đạo.” 


BÌNH GIẢI: 


Mọi ngành nghề thủ công muốn phát triển, phải đặt cửa hàng hay xưởng 
thợ ở chốn thị tứ, nơi có nhiều người qua lại tham quan, mua bán, thì hàng 
hoá mới bán được. Cũng tương tự như vậy, người quân tử muốn đạt được đạo 
phải chịu khó học tập nhiều. Học với nhiều thầy, đọc nhiều sách mới mở mang 
kiến thức và chuyên chăm tập luyện các nhân đức mới có thể bước vào cõi đạo 
để thấu hiểu các nguyên lý chi phối đời người và chi phối vũ trụ thiên nhiên. 


8. 

子 夏 日 : JAZ ima o X , 

Tử Hạ viết: “Tiểu nhân chi quá dã tất văn.” 
Dịch nghĩa: 


Théy Tử Hạ nói: “Ké tiểu nhân có lỗi lầm št tạo vẻ đẹp bên ngoài.” 


BÌNH GIẢI: 


Tiểu nhân là kẻ không trung thực, quen đi đường trái mà sống dối trá. Khi 
kẻ ấy phạm lỗi lầm thì hay tạo nên vẻ đẹp bề ngoài bằng cách đóng kịch giả 
đạo đức ngoài môi miệng, làm bộ ngoan ngoãn, thật thà, hiền hậu để che đậy 
những nết xấu của mình. 


9. 
子 夏 日 : 君子 有 三 变 : 22 082, PZLA, 33 
言 也 属 。 


Tủ Hạ viết: “Quán tử hữu tam biến: vong chi nghiễm nhiên; tức chi dã 
ôn, thính kỳ ngôn dã lê.” 
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Dịch nghĩa: 
Théy Tử Hạ nói: “Người quân tử có ba dáng thay đổi: trông xa thì có 
vẻ trang trọng đáng nể; tői gần có vẻ ôn hoà; nghe lời nói có vẻ nghiêm 
nghị.” 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử chú trọng về sự tu thân, luôn lấy việc sửa mình làm gốc 
(di tu thân vi bản); vì thế, quen tự điều chỉnh mình về tư tưởng, dáng mạo 
và ngôn ngữ theo chính đạo. Do đó, chính đạo biểu hiện trên người quân tử 
thành ba dáng vẻ. Nhìn từ đằng xa thì thấy người quân tử lộ vẻ trang trọng 
đáng cho mọi người kính nể. Khi đến gần thì thấy người quân tử tỏ vẻ ôn hoà, 
dịu hiền. Khi nghe người quân tử nói thì thấy lời nào cũng hợp đạo lý, ý nghĩa 
rõ ràng, sâu sắc, chín chắn cho nên có tính chất nghiêm nghị, không có ý mỉa 
mai, bón cgt, đáng làm khuôn mẫu để dẫn đường chỉ lối cho người ta. 


10. 


子 夏 日 : #Ÿ7iltm2}#}K: 未 信 ， 则 以 为 属 已 
也 o AE mR: 未 信 ， 则 以 为 谤 已 也 。 
Tử Hạ viết: “Quán tử tín nhi hậu lao kỳ dân; vị tín, tắc di vi lệ kỷ dã. Tín 
nhi hậu gián; vị tín, tắc di vi báng kỷ dã.” 

Dịch nghĩa: 
Thầy Tử Hạ nói: “Người quân tử tạo được niềm tin, rồi sau mới khiến 
dân lao nhọc. Chưa tạo được niềm tin, thì bị coi là bạo ngược với họ. Tạo 


được niềm tin rồi sau mới can ngăn; chưa tạo được niềm tin thì bị coi là 
chê bai họ.” 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử ở đây là một vị quan cai trị. Người ấy muốn sai khiến dân 
làm những công việc lao nhọc; ví dụ như khai kênh, đắp đê, bắc cầu... thì 
trước đó phải tạo được niềm tin nơi dân chúng. Muốn tạo niềm tin, người 
quân tử phải biểu hiện đức độ, tài năng và hết lòng thương yêu dân. Khi dân 
đã tin rồi, họ sẽ vui lòng trong công việc lao nhọc mà không phàn nàn, oán 
trách. Nếu không làm cho dân tin mà khiến dân phải lao nhọc, dân sẽ cho 
rằng quan thi hành chính sách bạo ngược, tàn ác. 

Tương tự, khi một người muốn can ngăn ai, nhất là can ngăn vua, trước 
hết phải tạo được niềm tin. Nếu không, người ấy sẽ bị mang tiếng là chê bai, 
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báng bổ. Có khi do can ngăn mà rước họa vào mình. 
11. 
子 夏 日 : KÆRA. DEBATA o 


Tử Ha viết: “Đại đức bất du nhàn, tiểu đức xuất nhập khả dã.” 

Dịch nghĩa: 
Théy Tử Hạ nói: “Năng lực lớn không vượt qua khuôn khổ, năng lực nhỏ 
có thể ra ngoài hay ở trong khuôn khổ cũng được.” 

BÌNH GIAI: 


Trong câu này, “đại đức” có nghĩa là khả năng vận dụng năng lực trong 
công việc lớn; “nhàn” là khuôn khổ, phạm vi hay mức giới hạn. “Tiểu đức” là 
khả năng vận dụng năng lực trong công việc nhỏ mọn. Người nào khi làm 
những công việc lớn lao mà không vượt qua giới hạn đạo đức, lễ giáo, luật 
pháp cho phép; thì trong công việc nhỏ mọn có thể tùy tiện hoặc ra ngoài giới 
hạn (xuất) hoặc ở trong giới hạn (nhập) cũng không đáng trách. 

Vì đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, ngay thẳng; có khi 
phức tạp, đa đoan; cho nên người ta có quyền linh động tùy nghi thích ứng 
cho phù hợp (ngộ biến tòng quyền) chứ không phải lúc nào cũng nhất nhất 
giữ chặt lễ giáo hay lề luật (chấp kinh). 


12. 
子 游 日 : FfZA2ZF A hp, Am, 应 对 ， 进 退 ， 
ATR, HWRE: AZA E, wA? 
+X BZ l: 4! S Fi 2 ! 君子 之 道 ， 熟 先 传 
R? JER? 壁 诸 草木 ， 区 以 别人 疾 。 君 子 之 道 ， 
RTL? ARAFA. HEEAY ! 


Tử Du viết: “Tử Hạ chi môn nhân tiểu tử, đương sái tảo, ứng đối, tiến 
thối, tắc khả hy, ức mat dã, bản chi tắc vô, như chi hà?” 

Tử Hạ văn chi, viết: “Y! Ngôn Du quá hy. Quân tử chi đạo, thục tiên 
truyền yên? Thục hậu quyện yên? Thí chư thảo mộc, khu dĩ biệt hỹ. 
Quân tử chi đạo, yên khả vu dã? Hữu thủy hữu tốt giả, kỳ duy thánh 
nhân hồ?” 
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Dịch nghĩa: 
Théy Tử Du nói: “Những học trò nhỏ của Tử Hạ, đảm nhận việc váy 
nước quét nhà, đối đáp, tői lui thì được, đó là ngọn thôi, gốc thì không, 
như thế sao được?” 


Thầy Tử Hạ nghe thấy, nói: “Ôi! Lời Du sai rồi. Đạo của người quân tú, 
có cái cần truyền dạy trước, có cái dạy đến mỗi mệt về sau. Ví như loài 
cây cỏ, phải phân chia ra khác nhau. Đạo của người quân tử, đâu có 
lừa dối? Cái người có được cả đầu lẫn cuối, chỉ riêng có bậc thánh nhân 
chăng”” 


BÌNH GIẢI: 

Thay Tử Du cho rằng các học trò nhỏ của thầy Tử Hạ mới chỉ được dạy 
đạo ở trình độ thấp, mới đạt được phần ngọn của đạo. Đó là biết phép vệ sinh 
(quét tước), biết cách đối đáp, thưa gửi, chào hỏi, tới lui phải phép mà thôi. 
Còn phần gốc của đạo là chính tâm, thành ý, trí tri, cách vật để rôi tiến tới 
việc té gia, trị quốc, bình thiên hạ thì chưa được. Dạy đạo như vậy đầy đủ sao 
được? 

Thay Tử Hạ cho rằng thay Tử Du nhận định như thế là sai lầm. Bởi vì 
muốn dạy cho thành đạo cần phải biết phân biệt: cái gì đáng dạy trước, cái 
gì đáng dạy sau; dạy một cách trường kỳ, miên mật. Lại phải biết phân biệt 
các học trò thành nhiều loại như người ta phân loại cây cỏ. Có người kém cỏi, 
chậm lụt; có người thông minh, nhạy bén; cho nên phải tùy khả năng, trình 
độ học trò mà giảng dạy. Giảng dạy cùng một lúc cả ngọn lẫn gốc, cả những 
điều sơ đẳng với những điều cao siêu thì người ta không thể hiểu được. Chỉ 
riêng các bậc thánh nhân mới có thể tiếp thu thấu đáo cùng lúc đạo lý từ thấp 
lên cao, từ khởi đầu tới chung cuộc mà thôi! 


18. 
+A E: 仕 而 优 则 学 ， 学 而 优 则 仕 。 
Tử Hạ viết: “Sĩ nhi ưu tắc học. Học nhi ưu tắc sĩ.” 
Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Hạ nói: “Người làm quan mà thừa thời giờ thì học. Người đi học 
mà thừa thời giờ thì ra làm quan.” 


BÌNH GIẢI: 

Người làm quan, sau khi đã làm đầy đủ bổn phận của cấp trên trao phó, 
đã làm đủ những công việc lợi ích cho dân, còn rảnh thời gian thì nên chịu 
khó học tập thêm để mở mang kiến thức, để thấu tỏ đạo lý. Người đi học, sau 
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khi đã học tập tương đối đầy đủ, hiểu biết những điều cần thiết để xử lý việc 
đời, còn rảnh thời gian thì nên ra làm quan để giúp vua trị nước, khiến cho 
dân chúng được an bình thịnh vượng. Làm quan không phải để cầu bổng lộc 
cho riêng mình mà làm quan để thi hành bổn phận của một người trí thức 
đối với xã hội. 

Quan niệm như vậy, Tử Hạ đã đề cao việc học còn hơn việc làm quan. Học 
như thế không phải chỉ để hiểu biết kiến thức suông, mà học để hoàn thiện 
chính mình, học để trở nên bậc thánh hiền. Học để hoàn thiện thì cần phải 
học cả đời. 


14. 
子 游 日 : PAPAM o 
Tử Du viết: “Tang trí hồ ai nhi chỉ.” 
Dịch nghĩa: 


Théy Tử Du nói: “Việc tang chế mà đạt đến sự buồn thương thì thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tử Du là học trò trong cửa Khổng nên chịu ảnh hưởng tinh thần 
chừng mực của Đức Khổng Tử; không chấp nhận điều gì thái quá. 

Việc tang chế là biểu lộ sự đau buồn, thương tiếc, nhớ ơn người quá cố, 
người đã có công sinh dưỡng hay giúp đỡ, dạy dỗ mình. Vậy việc tang cốt sao 
thể hiện được nỗi lòng đau buồn tiếc thương thì thôi; không nên tổ chức các 
nghi lễ rình rang, cầu kỳ, ăn uống linh đình tốn kém; hoặc không nên đau 
đón thái quá đến phát bệnh, nguy hại đến tính mệnh, hay làm phiền người 
khác. 


15. 

子 游 日 : 吾 友 张 也 ， 为 次 能 也 ， 然 而 未 仁 。 

Tử Du viết: “Ngô hữu Trương dã, vi nan năng dã, nhiên nhi vi nhân.” 
Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Du nói: “Bạn ta là Tử Trương, làm những việc khó làm; nhưng 
vẫn chưa phải là bậc nhân.” 


BÌNH GIẢI: 


Tử Trương tức là Tư Mã Sư, tính tình nghiêm nghị, luôn luôn nỗ lực học 
tập, có khả năng hơn người. Tuy nhiên, ông ta có chí hướng ra làm quan cầu 
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bổng lộc, chưa lấy làm đủ trong thân phận của mình. Vi thế, Tử Du đánh giá 
Tu Trương chưa phải là bậc nhân. Bậc nhân lấy lý tưởng hoàn thiện chính 
mình và giúp người hoàn thiện là căn bản, chứ không nhắm tới bổng lộc. 


16. 
曾子 日 : 堂堂 乎 张 也 1 PRÉA. 


Tăng Tử viết: “Đường đường hồ Trương dà! Nan dữ tịnh vi nhân hy.” 
Dịch nghĩa: 
Thầy Tăng Tử nói: “Tử Trương oai nghĩ, bệ vệ thay! Khó mà cùng đi 
chung làm điều nhân với anh.” 
BÌNH GIAI: 


Câu này của thầy Tăng Tử lại càng làm rõ nghĩa thêm câu trên của thầy 
Tử Du. Tử Trương có dáng oai nghi, bệ vệ; đó là dáng vẻ quan cách của một 
người có chí hướng thích ở trên dân, gần gũi với vua, hưởng thụ bổng lộc. Tử 
Trương không có dáng vẻ giản dị, thân mật, khiêm cung của một bậc nhân; 
cho nên Tăng Tử không thể cùng với ông ấy thực hiện đức nhân được. 


17. 


曾子 日 : PHAR: “ARAHAL, ¿ưu 
Tăng Tử viết: “Ngô văn chư Phu Tử: “Nhân vị hữu tự trí giả dã, tất dã 
thân tang hồ.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tăng Tử nói: “Ta có nghe ở Thầy rằng: “Người ta dù chưa tự mình 
làm rốt ráo, ắt phải rốt ráo trong việc tang cha mẹ chứ.” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tăng Tử nhắc lại lời Đức Khổng Tử ở đây cốt ý khuyên người ta phải 
hết lòng trong việc tang cha mẹ. Người ta có thể chưa nỗ lực hết mình trong 
mọi công việc để gặt hái thành quả đến nơi đến chốn; nhưng trong việc tang 
dành cho cha mẹ, không thể không cố gắng rốt ráo được. 

Cha mẹ là những người vừa có công sinh, vừa có công nuôi nấng, bế bồng, 
dẫn dắt, dạy dỗ trong nhiều năm. Trong những mối tình cảm giữa người với 
người, mối tình cảm giữa con cái và cha mẹ phải là thâm sâu, trọng hậu nhất. 
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Do đó khi cha mẹ quá cố, nghĩa vụ của con cái phải là bày tỏ hết lòng nỗi xót 
thương, nhớ tiếc mới trọn đạo hiếu. 


18. 
曾子 日 : 吾 闭 诸 夫 子 : “3k 72+ 24, Hege 
也 其 不 改 父 之 臣 与 父 之 政 ， 是 准 能 也 。” 
Tăng Tử viết: “Ngô văn chư Phu Tử: Mạnh Trang Tử chi hiếu dã: kỳ tha 
khả năng dã; kỳ bất cải phụ chi thần, dữ phụ chi chính, thị nan năng 
dã.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tăng Tử nói: “Ta có nghe ó Thầy rằng: Dao hiếu của Mạnh Trang 
Tử: điều gì khác của ông ta thì có thể làm được; còn việc không thay 
đổi người bề tôi của cha, và cách cai trị của cha; những điều đó khó làm 
được. ” 


BÌNH GIẢI: 


Tăng Tử nhắc lại ô đây lời Đức Khổng Tử nói về đạo hiếu của Mạnh Trang 
Tử. Mạnh Trang Tử là con của Mạnh Hiến Tử, thay cha làm đại phu nước Lỗ, 
cùng chia quyền bính của hai họ Quý và Thúc. 

Việc nhắc lại đó dường như tỏ ra Tăng Tử khâm phục Mạnh Trang Tử. Tuy 
nhiên căn cứ vào lời Đức Khổng Tử mà suy xét cho kỹ, chúng ta có thể thấy 
Đức Khổng Tử ngầm ý không đồng quan điểm với Mạnh Trang Tử. Ngài cho 
rằng khó bắt chước Mạnh Trang Tử hai điều: 

- Không thay đổi người bề tôi của cha. 

- Không thay đổi cách cai trị của cha. 

Tại sao lại khó bắt chước? 

Khó bắt chước, bởi vì trong hai việc này, Mạnh Trang Tử tỏ ra là người 
bảo thủ, cố chấp. Chính trị là việc quan hệ tới dân nước, cần phải tùy thời mà 
canh cải. Người bề tôi nào, ông quan nào không thích ứng được với tình thế 
chính trị mới thì phải thay đổi. Đường lối cai trị nào, chính sách nào không 
còn hợp thời, không còn đáp ứng được lòng mong mỏi của dân chúng, không 
đem lại tiến bộ, thái bình thịnh vượng cho đất nước thì cần phải thay đổi. Sao 
lại cứ khư khư giữ đạo hiếu với cha mà duy trì mãi đường lối thủ cựu? Hiểu 
đạo hiếu như Mạnh Trang Tử là sai lầm thay! 

Đức Khổng Tử là một hiền triết; Ngài hiểu rõ chữ thói quan hệ thế nào 
và cần phải linh động canh cải thế nào, cho nên mới bảo rằng quan điểm cố 
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chấp của Mạnh Trang Tử là khó làm theo được (thi nan năng đã). Tăng Tử 
đã không tỉnh ý nhận ra được quan điểm tiến bộ của thầy mình. Không theo 
Mạnh Trang Tử tức là tiến bộ rồi. Có lẽ trong hàng đệ tử của Đức Khổng Tử 
có Tử Du là hiểu đạo hiếu hơn cả chăng, khi ông nói: “Việc tang chế mà đạt 
đến sự buồn thương thì thôi.” (Tang trí hồ ai nhi chỉ). Sau khi cha mẹ đã quá 
cố, đạo hiếu chỉ còn là bày tỏ lòng thương nhớ, tiếc xót là đủ; đâu cần phải cố 
giữ lại những điều đã lỗi thời mà lại liên hệ tới sự tiến bộ của cả một số đông 
dân chúng. Phải chăng bởi vì đồng quan điểm với Tăng Tử (khám phục Mạnh 
Trang Tử) mà học thuật và chính trị của Trung Hoa đã lận đận trong khoảng 
trên 2000 năm? 


19. 


重 氏 使 阳 广 为 士 师 MAT. Fa: 上 失 其 
iá, KAKA £ ! PARR: ARANE 。 

Mạnh thi sử Dương Phu vi Sĩ sư; vấn u Tăng Tử. Tăng Tử viết: “Thượng 
thất kỳ đạo, dân tán cửu hy. Như đắc kỳ tình, tắc ai căng nhi vật hy.” 


Dịch nghĩa: 


Họ Mạnh khiến Dương Phu làm quan phụ trách hình pháp; đi hỏi với 
Tăng Tử. Tăng Tử nói: “Người trên đã bỏ mất đạo, dân chúng phóng 
túng đã lâu rồi. Nếu như nắm được tình cảnh của họ thì hãy thương xót 
mà đừng mừng ró.” 


BÌNH GIẢI: 


Được họ Mạnh mời làm quan phụ trách hình án, Dương Phu đi hỏi thầy 
mình là Tăng Tử về phép tắc của một phán quan (viên quan chuyên điều tra 
về tội phạm và xử án). Qua lời dạy của Tăng Tử, chúng ta có thể hiểu như 
sau: Người trên tức là vua quan đã bỏ mất đạo làm người, chẳng nêu gương 
tốt cho dân nữa. Vì vậy lâu nay dân chúng đã táng tận lương tâm, sống phóng 
túng chẳng có kỷ cương gì. Họ phạm tội đã đành nhưng trách nhiệm thuộc về 
người trên. Người trên là những người có học, có điều kiện sinh hoạt tốt, được 
hưởng lương cao bổng lộc do tiền thuế của dân. Họ cầm quyền mà không thi 
hành đủ bổn phận của người lãnh đạo. Dân chúng không được lãnh đạo tốt, 
không được giáo dục tử tế, không có những gương lành để theo, lại đói rách. 
ắt phải sinh ra trộm cắp và phạm đủ thứ tội lỗi. Vì thế, một vị phán quan có 
lương tâm, sau khi đã dùng khả năng minh sát để nắm được tình cảnh của 
các phạm nhân thì nên thương xót họ; nghĩa là nhẹ về hình phạt mà nặng về 
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giáo dục. Chẳng nên tự hào, mừng rõ về tài năng minh sát của mình và chẳng 
nên dùng những hình phạt quá khắc nghiệt. 

Với lời dạy của Tăng Tử, chúng ta thấy được hai điều: 

- Su ổn định của xã hội có liên hệ mật thiết với đạo đức của giới cầm quyền. 
Giới cầm quyền giữ đạo đức thì dân chúng cũng có đạo đức và xã hội sẽ 
ổn định. 

- Lối giáo hố của Tăng Tử, đại diện cho Nho giáo chính truyền nhiều tính 
khoan dung, nhân từ hơn là khắc nghiệt. 


20. 
FER: JZ R£, Kjo Z w., 68 + = JZ 
下 流 ， 天 下 之 恶 恬 师 再 。 
Tử Cống viết: “Trụ chi bất thiện, bất như thị chi thậm dã. Thị dĩ quân 
tử ó cư hạ lưu; thiên hạ chi ác giai quy yên.” 

Dịch nghĩa: 


Thầy Tử Cống nói: “Những điều xấu của vua Trụ không đến nỗi quá tệ 
như thế. Vì vậy người quân tử ghét ó chốn bán tiện mat hạng; những 
điều xấu trong thiên hạ đều dồn về đó.” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Trụ là vị vua cuối đời nhà Ân. Ông ta có làm những điều xấu nhưng 
không đến nỗi quá xấu, độc ác thậm tệ như những lời thêu dệt trong dân 
gian. Ngày nay, người ta biết về những tội ác của vua Trụ hầu hết là do đọc bộ 
truyện Phong Thần của Hứa Trọng Lâm. Hứa Trọng Lâm viết truyện Phong 
Thần trong trường hợp bất đắc di, cần có tiên cho con gái đi lấy chồng. Có lẽ 
ông đã thu gom những chuyện xấu của vua Trụ được kể lan man từ đời nọ đến 
đời kia trong dân gian; và có thể còn cường điệu hoá thêm nữa, chứ không có 
truy cứu, tìm hiểu cẩn thận. Dân gian thường có khuynh hướng tô vẽ thêm 
rồi kể cho nhau nghe để mua vui, không cần chú trọng đến tính trung thực. 
Đã xấu thì vẽ vời cho xấu thêm; đã tốt thì tô điểm, thần thánh hoá thêm. 

Tử Cống sống vào thời Xuân Thu, được gần gũi Đức Khổng Tử là người 
nói năng trung thực, tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch sử. Cho nên lời của Tử Cống 
có thể tin được. 

Từ trường hợp vua Trụ mà suy ra, Tử Cống rất sợ sống chung lộn với giới 
hạ lưu, tức là đám cùng dinh mat hạng, vô đạo đức, thiếu lễ nghĩa. Người ta 
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thường lấy hinh ảnh của dòng nước chảy và chia ra làm ba: thượng luu, trung 
lưu và hạ lưu để biểu thị ba loại người trong xã hội. Thượng lưu (đầu dòng 
sông) chỉ giới quyền quý, giới trí thức. Trung lưu (giữa dòng sông) chỉ giới 
có tài sản và trình độ học vấn ở mức trung bình. Hạ lưu (cuối dòng sông) chỉ 
giới nghèo hèn, thiếu giáo dục, ô hợp, thành phần mạt hạng của xã hội như 
rác rưởi, đọng ở cuối dòng sông. Những người ở giới hạ lưu, ngoài thời gian 
phải lao động cực nhọc, họ kể cho nhau nghe nhiều chuyện xấu trong thiên 
hạ, đồng thời thêu dệt thêm cho có vẻ lạ lùng, khác thường. Dó là lý do khiến 
người quân tử, trong đó có Tử Cống, ghét ở chốn hạ lưu ô hợp, sợ rằng sẽ bị 
mang tiếng lây, sẽ bị chụp mũ như trường hợp của vua Trụ. 


21. 


= PPIE > A : 
FRR: AFZAL, HAZAR 。 过 也 ， 人 江 
JZ; Sak, AWR. 
Tử Cống viết: “Quân tử chi quá dã, như nhật nguyệt chi thực yên. Quá 
dã, nhân giai kiến chi; canh dã, nhân giai ngưỡng chỉ.” 

Dịch nghĩa: 

Thây Tử Cống nói: “Người quân tử mắc lỗi như mặt trời, mặt trăng bị 
che khuất. Có lỗi, người ta đều trông thấy; sửa đổi đi, người ta đều kính 


A. 3 


men. 


BÌNH GIẢI: 


Người quân tử thường có địa vị cao trong xã hội; hoặc ở địa vị lãnh đạo 
chỉ huy, hoặc ở bậc thầy dạy dỗ. Mọi người nhìn lên người quân tử cũng như 
hướng về mặt trời, mặt trăng. Nếu người quân tử mắc lỗi, chẳng khác gì mặt 
trời, mặt trăng bị che khuất trong hiện tượng nhật thực, nguyệt thực vậy. Ai 
ai cũng chăm chú mà nhìn. Khi mặt trời, mặt trăng hết bị che khuất, người 
ta vui mừng thế nào, thì khi người quân tử biết sửa đổi lỗi lầm, người ta cũng 
vui mừng như thế và tỏ lòng kính mến. Mặt trời, mặt trăng cần thiết để soi 
sáng cho thế gian, người quân tử cũng cần thiết để soi sáng cho đời như vậy. 
Xã hội mà thiếu người quân tử nêu gương tốt, xã hội mới tối tăm làm sao! 


22. 
đi 2á 3] h]2©ƒ ñH: PERF? 
子 页 日 : X, KZik , KENE, &A KARA 
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K+, THARA DA, ##ñx. RAZAK. K 
子弟 不 学 ,而 亦 何 常 师 之 有 ? 


Vệ Công tôn Triều vấn u Tử Cống viết: “Trọng Ni yên hoc?” 


Tủ Cống viết: “Văn, Vũ chỉ đạo, vị truy u địa, tại nhân. Hiền giả chí kỳ 
đại giả; bất hiền giả chí kỳ tiểu giả, mạc bất hữu Văn, Vũ chỉ đạo yên. 
Phu tử yên bất học, nhi diệc hà thường sư chi hữu?” 

Dịch nghĩa: 
Công tôn Triều nước Vệ hỏi Tử Cống rằng: “Trọng Ni học ra sao?” 


Tủ Cống đáp: “Đạo của vua Văn, vua Vũ chưa hề rơi rụng xuống đất, thì 
ở tại con người. Bậc hiền đức ghi nhó được những điều lőn lao; người tầm 
thường ghi nhớ được những điều nhỏ mọn. Chẳng đâu không có đạo của 
vua Văn, vua Vũ. Thầy tôi sao chẳng học được, mà chỉ có một ông thầy 
bình thường thôi sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Đức Khổng Tử (Trọng Ni) có một sức học uyên bác, có sự hiểu biết thấu 
đáo tường tận về sự lý trong thiên hạ; vì thế Công tôn Triều nước Vệ muốn 
hỏi Tử Cống xem Đức Khổng Tử học hành ra sao, học với ai, học ở đâu. 

Tử Cống trả lời một cách chung mà chúng ta có thể hiểu như thế này: 
đạo của vua Văn, vua Vũ chưa hề bị mất đi, mà còn tôn tại trong lòng người. 
Đạo ấy truyền từ đời nọ sang đời kia; tùy theo trình độ của mỗi người mà sự 
tiếp thu được nhiều hay ít. Những người vốn bẩm tính thông minh, hiền đức, 
học một hiểu mười, thì ghi nhớ được những điều cao siêu, lớn lao (Hình như 
thượng). Những người tầm thường thì ghi nhớ được những điều phổ thông 
cần thiết cho đời sống hằng ngày (Hình như ha). 

Đạo của Văn, Vũ là đạo thống được truyền lại từ ngàn xưa, cho nên cũng 
là đạo Trời chi phối cõi nhân sinh; do đó ở đâu cũng có; nếu ai có lòng thành 
khẩn, biết nhìn, biết nghe, biết suy nghĩ thì có thể thu lượm và hiểu được đạo 
ấy. Đức Khổng Tử là người có tâm tư nhạy bén, có lòng nhẫn nại tìm hiểu, có 
sự minh sát thận trọng, có thiện chí trở nên bậc hiền thánh; vì thế lúc nào 
cũng là cơ hội tốt để cho Ngài học; Ngài tìm ra nghĩa lý bất cứ ở đâu. Cho nên 
Ngài đã học được nhiều. Chó Ngài không cần phải học ở một ông thầy riêng 
rẽ bình thường như cách học của mọi người. Gặp người giỏi, Ngài học cái giỏi 
của người ấy. Gặp người dó, Ngài tìm ra nguyên nhân tạo nên điều dó để chỉ 
cho các đệ tử biết đường tránh né. Ngài sẵn sàng học hỏi với những kẻ sĩ ẩn 
dật mang thân phận một người tầm thường lam lũ trong chốn quê mùa. 
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23. 


Rf 4 dtủgK 2+ 1H: FARME 。 

子 服 景 伯 以 告 子 页 o FAR: #2 Tia: NZ lữ, 
RA, ARERI: k7 *~j8ậÄ410› 不 得 其 门 而 
入 ， 不 见 宗 大 之 美 ， 百 官 之 富 。 得 其 门 者 或 寨 矣 ! 

KA T< <+ PrEP? 

Thúc Tôn Võ Thúc ngứ dai phu u triêu viết: “Tử Cống hiền u Trọng Ni.” 


Tử Phục Cảnh Bá dĩ cáo Tử Cống. Tử Cống viết: “Thí chi cung tường. Tứ 
chỉ tường giả cập kiên; khuy kiến thất gia chỉ hảo. Phu tử chi tường sổ 
nhận. Bất đắc kỳ môn nhi nhập, bất kiến tông miếu chi mỹ, bách quan 
chỉ phú. Đắc kỳ môn giả, hoặc quả hy. Phu tử chi vân bất diệc nghi hồ!” 


Dịch nghĩa: 


Thúc Tôn Võ Thúc nói với các quan đại phu ở trong triều đình rằng: “Tử 
Cống giỏi hơn Trọng Ni.” 


Tử Phục Cảnh Bá bèn nói lại với Tử Cống. Tử Cống nói: “Lấy vách tường 
của cung điện làm ví dụ. Tường nhà của Tứ cao ngang vai; ngó vào thấy 
được những vẻ đẹp tốt trong nhà cửa. Tường của thầy tôi (Đức Rhổng 
Tử) cao tới mấy nhận. Không tìm được cửa mà vào thì không thấy được 
những cái đẹp dë của tông miếu, những sự giàu có của trăm quan. Tìm 
được ra cửa, e rằng có ít người vậy. Lời nói của ông Thúc Tôn Võ Thúc 
không đúng rồi! 


BÌNH GIẢI: 


Thúc Tôn Võ Thúc là quan đại phu trong triều đình nước Lỗ, thuộc dòng 
họ Thúc Tôn, một trong ba nhà quyền thế Quý, Thúc, Mạnh. Giữa triều đình, 
trước mặt văn võ bá quan, Thúc Tôn Võ Thúc nhận xét rằng Tử Cống tài giỏi 
hơn Khổng Trọng Ni. Tử Phục Cảnh Bá đem lời ấy thuật lại cho thầy Tử Cống 
nghe. Thầy Tử Cống lấy vách tường cung điện ra làm ví dụ để giải thích. 

Trên thực tế, những cung điện nguy nga thường có tường vách cao dày bao 
quanh; những nhà cửa dân dã thì không có tường vách bao quanh, hoặc nếu 
có chỉ thấp mỏng, nhỏ mon. Nhà của thầy Tử Cống (Đoan Mộc Tứ) có tường 
bao quanh cao chỉ tới vai; vì thế, ai ở ngoài nhìn vào cũng thấy tất cả nhà cửa, 
vườn tược. Nhà của Đức Khổng Tử có tường bao quanh cao tới mấy nhận (gần 
5m); do đó, đứng ngoài nhìn vào không thể thấy được nhà cửa của Ngài cao 
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rộng, xinh đẹp ra sao; lại cứ tưởng nhà cửa bên trong thấp bé, xấu xí. Trừ phi 
ai đó biết tìm ra cửa hay được dẫn dắt vào mới thấy rõ được. 

Tìm hiểu về tài đức của thầy Tử Cống và Đức Khổng Tử qua kinh sách 
Nho giáo, chúng ta thấy được như sau: 

Thầy Tử Cống là người buôn bán cho nên có tài ăn nói, lý lẽ rõ ràng, gãy 
gọn; cách giao thiệp linh hoạt khéo léo; cho nên, nếu căn cứ vào ngôn ngữ, 
người ta có thể lầm tưởng thầy Tử Cống tài giỏi hơn Đức Khổng Tử. 

Tuy nhiên, thầy Tử Cống đã tự nhận mình không bằng thầy Nhan Hồi: 
“Tứ dã, hà cảm vọng Hồi? Hồi dã văn nhất dĩ tri thập. Tứ dã văn nhất dĩ tri 
nhị. - w, ARKAE ! 回 也 关 一 以 知 十 ， 赐 也 并 一 以 知 二 (Tứ sao dám 
mong bằng Hồi? Hồi nghe một thì biết mười. Tứ nghe một biết hai.).(Luàn 
ngữ, Công Dã Tràng, 8). Thế mà thầy Nhan Hồi là đệ tử xuất sắc nhất trong 
cửa Khổng vẫn nhận Đức Khổng Tử làm thầy; sao bảo Tử Cống hơn Đức 
Khổng Tử được? 

Cái học của Đức Khổng Tử vừa có chiều rộng, vừa có chiều cao và chiều 
sâu. Bên cạnh những lời nói về đạo lý trong cõi nhân sinh như tu thân, të 
gia, trị quốc, bình thiên hạ (nhân đạo), Ngài thường xen vào những câu nói 
có ý nghĩa sâu sắc thuộc chiều kích Thiên đạo và Thánh đạo. Thiên đạo là 
đạo Trời chi phối vũ trụ vạn vật. Thánh đạo là đường lối dẫn người ta tiến từ 
quân tử lên bậc hiền thánh. 

Thiên đạo và Thánh đạo đều thuộc về Hình Nhi thượng học, cái học cao 
siêu thuộc về siêu hình. Lời nói của Ngài còn bao hàm Tám đạo là cái học 
hướng nội để cùng lý, tận tính, người thường khó hiểu nổi. Cả Nhân đạo, 
Thiên đạo và Thánh đạo được đệ tử Ngài ghi chép lại trong các sách Đại Học, 
Trung Dung, Luận Ngữ và nhất là Kinh Dịch (Đại, Tiểu Tượng Truyện và Hệ 
Từ); ý nghĩa cao siêu, huyền diệu. 

Trong cửa Khổng chỉ có một số người như Nhan Hồi, Tăng Sâm, Tử Cống, 
Tử Tư, Mạnh Kha, Chu Liêm Khê, Trình Tử, Chu Hy... có thể hiểu được ít 
nhiều mà thôi. Có thể dùng một câu của Chu Hy trong phần mở đầu sách 
Trung Dung mà nói về cái học ấy: “Phóng chỉ tắc di lục hợp, quyện chi tắc 
thối tàng ư mật; kỳ vị vô cùng, giai thực học dã. Thiện độc giả, ngoạn sách 
nhi hữu đắc yên, tắc chung thân dụng chi, hữu bất năng tận giả hy. - 2% Z ñ] 
MAD &~R|ijl2t®› ARER, VEFE. ERK Pu m £ 
5. AYAZ, ARERR £ , (Mỏ rộng ra thì đầy sáu cõi, thu lại thì 
lui vào ẩn náu nơi kín đáo. Vị của nó vô cùng, đều là thực học. Người khéo đọc 
sách suy nghĩ tìm tòi mà đạt được, thì dùng suốt đời, không thể cạn hết vậy.” 
(Trung Dung, Chu Hy chương cú). 
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23) 


“Thiên độc giả” là con người “tìm được cửa mà vào” như trong ví dụ của 
thầy Tử Cống. Thầy Tử Cống cho rằng loại người đó ít lắm. Muốn tìm ra được 
cửa phải tồn tâm dưỡng tính. Nếu không tôn tâm dưỡng tính, sao có thể hiểu 
được đạo Trời như trong câu: “Thành giả, thiên chi đạo dã; thành chỉ giả, 
nhân chỉ đạo dã. - RA, KZŽ; 诫 之 者 ， 人 之 道 也 (Chân thành là 
đạo của Trời, trở nên chân thành là đạo của người.) (Trung Dung, chương 19, 
B). 

Thúc Tôn Võ Thúc là người chỉ chú trọng tới quyền lợi của cá nhân, gia 
đình; chẳng để ý gì tới quyền lợi của dân chúng; khư khư giữ địa vị ưu thắng 
cho dòng họ Thúc Tôn, sánh với họ Quý, họ Mạnh, sao có thể biết cửa vào cõi 
đạo mà đánh giá Đức Khổng Tử đúng đắn cho được? 


24. 


BÉRRE o FHER: AAA APERTA 
W o WAZE, fika, Jü jaan: TP HH 
L maA 。 人 中 欲 自 缀 ， 其 何 伤 认 日 月 乎 ? 
多 见 其 不 知 量 也 ! 
Thúc Tôn Võ Thúc hủy Trọng Ni. Tử Cống viết: “Vô dĩ vi dã. Trọng Ni 
bất khả hủy dã. Tha nhân chi hiền giả, khâu lăng dã, do khả du dã. 
Trọng Ni nhật nguyệt dã, vô đắc nhi du yên. Nhân tuy dục tự tuyệt, kỳ 
hà thương u nhật nguyệt hồ? Đa kiến kỳ bất tri lượng dã.” 

Dịch nghĩa: 
Thúc Tôn Võ Thúc chê bai Trọng Ni. Thầy Tử Cống nói: “Chẳng nên làm 
thế. Trọng Ni không thể chê bai được. Tài đức của người khác như gò 
đống, còn có thể vượt qua. Trọng Ni như mặt trời, mặt trăng, không thể 
vượt qua được. Người tuy muốn cự tuyệt nào có làm hại đến mặt trời, 
mặt trăng được đâu? Chỉ cho thấy nhiều rằng mình không biết cân nhắc 
đó thôi.” 

BÌNH GIẢI: 

Trong đoạn trên, Thúc Tôn Võ Thúc đã nhận xét rằng Tử Cống tài giỏi hơn 
Đức Khổng Tử; ngoài ra, có thể còn chê bai Ngài thêm nữa. Cho nên Tử Cống 
mới ra sức biện hộ cho thầy mình. 

Thầy Tử Cống cho rằng chê bai Đức Khổng Tử là việc làm vô ích; bởi vì tài 
đức của Ngài cao hơn người ta tưởng, vượt xa sự hiểu biết của người ta, cũng 
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tương tự như mặt trời, mặt trăng vượt trên vạn vật vậy. Tư tưởng của Ngài 
nhiều chỗ thuộc lãnh vực siêu hình, vượt trên sự vật hữu hình; những người 
tầm thường không thể hiểu thấu được. Người nào muốn cự tuyệt, xa lánh mặt 
trời, mặt trăng chẳng thể làm hại mặt trời, mặt trăng được. Cũng thế, người 
nào muốn cự tuyệt Đức Khổng Tử chẳng làm hại đến uy tín của Ngài được. 
Người nào chê bai Đức Khổng Tử chỉ tỏ cho người ta biết rằng người ấy không 
biết cân nhắc trước sau, nặng nhẹ, không biết tự xét mình và xét người. Điều 
đó chỉ chứng tỏ rằng người ấy không có sự bao dung được người. 

So sánh Đức Khổng Tử với mặt trời, mặt trăng, thây Tử Cống đã tỏ ra quá 
đề cao thầy mình. Tuy nhiên, nhận xét ấy cũng có phần chính xác, bởi vì trên 
2.500 năm qua, tư tưởng của Đức Khổng Tử vẫn còn được cả thế giới tìm hiểu, 
vận dụng, nhân cách của Ngài vẫn còn được tôn trọng. Trong khi đó, nào ai 
biết đến tài đức của Thúc Tôn Võ Thúc! Có chăng là biết rằng Thúc Tôn Võ 
Thúc đã ty hiểm với Đức Khổng Tử mà thôi! 

25. 


陈 子 禽 谓 子 页 日 : FARE, PA S 2 P? 
+A FJ: 君子 一 言 以 为 知 ， 一 言 以 为 不 知 ， 言 不 可 
不 慎 也 ! 夫子 之 不 可 及 也 ， 猎 天 之 不 可 阶 而 升 也 。 
夫子 之 得 邦 家 者 ， 所 谓 “ 立 之 斯 立 ， 道 之 斯 行 ， 绥 
之 斯 来 ， 动 之 斯 和 ， 其 生 也 柴 ， 其 死 也 误 。” 如 之 
何其 可 及 也 ? 


Trần Tử Cầm vi Tử Cống viết: “Tử vi cung dã. Trọng Ni khỏi hién u tử 

hồ?” 

Tử Cống viết: “Quân tử nhất ngôn dĩ vi trí, nhất ngôn dĩ vi bất trí; ngôn 

bất khả bất thận dã. Phu tử chi bất khả cập dã, do thiên chi bất khả giai 

nhi thăng dã. Phu tử chi đắc bang gia giả, sở vị: Lập chi tư lập; đạo chỉ 

tư hành; tuy chi tư lai; động chi tư hoà. Ky sinh dã vinh; kỳ tử dã ai.’ 

Như chỉ hà kỳ khả cập đã?” 

Dịch nghĩa: 

Trần Tử Cầm bảo thầy Tử Cống rằng: “Anh khiêm cung thôi. Trọng Ni 

há tài giỏi hơn anh được?” 

Thầy Tử Cống nói: “Người quân tử nói một lời thì nên người sáng suốt, 

nói một lời thì thành kẻ tối tăm; lời nói không thể không cẩn thận. 
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Không thể theo kịp thầy ta được, giống như không thể bắc thang mà 
leo lên trời được. Thầy ta mà có được nước nhà, thì nói được rằng: ay 
dựng, dân đứng vững; dẫn dắt, dân tiến hành; vỗ yên, dân kéo đến; khỏi 
động, dân hoà hợp. Sống thì được tôn trọng, chết thì được thương xót.” 
Như thế làm sao có thể theo kịp thầy được?” 


BÌNH GIẢI: 


Trần Tử Cầm tức là Trần Cang, một đệ tử của Đức Khổng Tù, có lẽ vào có 
đàn em của Tử Cống. Chắc Tử Cầm thấy Thúc Tôn Võ Thúc khen Tử Cống 
giỏi hơn thầy Trọng Ni, thế mà cứ thấy Tử Cống một mực hạ mình và đề cao 
thầy; cho nên Tử Cầm cảm phục sự khiêm cung của Tử Cống và cho rằng 
thầy Trọng Ni không hơn anh được. Tử Cống cũng có thể bằng thầy. Thấy 
vậy, thầy Tử Cống mới cho Tử Cầm một bài học về sự thận trọng lời nói; đồng 
thời trình bày rõ hơn về tài đức của thầy. 

Là đệ tử, thầy Tử Cống cảm thấy mình không thể sánh với Đức Khổng Tử 
được, vì tài đức của Ngài quá cao. Tử Cống nhận xét rằng giả như Đức Khổng 
Tử mà có thời cơ nắm được quyển cai trị đất nước, thì có thể dùng một câu 
nói của người xưa để miêu tả tài đức của thầy như sau: “Thầy gầy dựng cho 
dân, dân sẽ vững vàng tự cường, tự phát triển được; thầy dẫn dắt dân, dân sẽ 
tiến bước trên nẻo đường chính đáng: thầy vỗ yên dân, dân từ bốn phương sẽ 
kéo đến quy phục; thầy phát động dân hoàn thành công việc gì, dân sẽ cùng 
chung sức và hoà hợp với nhau. Khi còn sống thầy được tôn kính, quý mến; 
khi chết thầy được mọi người thương xót, tiếc nhớ.” 

Được như vậy, không phải là cai trị theo phương thế tầm thường như kỹ 
thuật lãnh đạo hay dùng biện pháp vũ lực. Thành công lớn lao như thế là 
cách dùng đạo mà cai trị. Dùng đạo cai trị thì dân phát triển tốt lành và 
thuận thảo; khác với cách dùng thuật mà cai trị. Dùng thuật cai trị thì dân 
cũng được yên trong một thời gian nhưng tính tình xảo trá, chỉ chờ cơ hội mà 
làm loạn. Dân sẽ nghi ngờ lẫn nhau và sống với nhau không có tình thương 
chân thật. 

Cái khó của việc cai trị bằng đạo là chính nhà cầm quyền phải giữ đạo 
trước, dân mới bắt chước theo. 

Câu nói của thầy Tử Cống dùng để miêu tả tài đức của Đức Khổng Tử ở 
trên đã có từ xưa; có lẽ để nói về đường lối cai trị của các vị thánh vương đời cổ 
như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang... hay các bậc hiền thần như Y Doãn, Chu Công. 

Với tài đức như thế, các đệ tử như thầy Tử Cống sao có thể theo kịp thầy 
được? 
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CHƯƠNG XX: NGHIÊU VIẾT 
+ Ls 
afat 


Nghiêu viết đệ nhị thập 


LR: IAR! KZE. ARAP! 四 
海 困 窜 KRKA , 2£ ge YA h o 

H: r 38 o KAZH, SI 22 #€ 5: 有 
3 AKA, WERK, MERS ! X5, #& 
552: BDA. FEKK. 

AAKE, 善人 是 富 o MAAP, “dd: 百姓 
有 过 ， 在 予 一 人 。 

gi. FAR, BRE: IZZA . PLDA 
BỊ, ARE, RAR, KT K 5935, 

HER: 食 , &. £. 

R|, FARAR 。 敏 则 有 功 ， 公 则 褒 。 

Nghiêu viết: “Tu! Nhĩ Thuấn, thiên chi lịch số tại nhĩ cung, doãn chấp 
ky trung. Tứ hải khốn cùng, thiên lộc vĩnh chung.” Thuấn diệc dĩ mệnh 
Vũ. 

Viết: “Dư tiểu tử Lý, cảm dụng huyền mẫu; cảm chiêu cáo vu hoàng 
hoàng Hậu Đế: hữu tội, bất cảm xá; Đế thần, bất tế; giản tại Đế tâm. 
Trâm cung hữu tội, vô di vạn phương. Vạn phương hữu tội, tội tại trâm 
cung.” 


Chu hữu đại lại, thiện nhân thị phú. Tuy hữu chu thân, bất như nhân 
nhân. Bách tính hữu quá, tại dư nhất nhân. 
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Cẩn quyền lượng, thẩm pháp độ, tu phế quan; tứ phương chi chính hành 
yên. Hưng diệt quốc, kế tuyệt thế, cử dật dân; thiên hạ chi dân quy tâm 
yên. Só trọng dân: thực, tang, tế. Khoan tắc đắc chúng; tín tắc dân nhậm 
yên; mẫn tắc hữu công; công tắc duyệt. 


Dịch nghĩa: 


Vua Nghiêu nói: “Này hỡi! Thuấn ngươi, vận số thay đổi của Trời ó mình 
người. Hãy thành thực giữ lấy đức trung chính của mình. Bốn biển mà 
cùng khổ, lộc Trời sẽ chấm dứt hẳn.” Vua Thuấn cũng truyền mệnh lệnh 
ấy cho vua Vũ (nhà Hạ). 


Bằng: “Tôi, đứa nhỏ tên Lý này, mạnh dạn dùng con bò đực đen; xin bộc 
bạch thưa trình cùng Đức Thượng Dé chí tôn: kẻ có tội, không dám tha; 
bầy tôi Thượng Đế không dám giấu, lòng Thượng Đế đã phân biệt rồi. 
Minh tôi có tội, đừng phạt tới muôn phương. Muôn phương có tội, tội ở 
mình tôi. 

Nhà Chu được ban ơn lón, người tốt đôi dào. “Tuy có người thân khắp 
nơi, không bằng có người nhân hiền. Trăm họ có lỗi, tại một mình tôi 
thôi.” 

Cẩn thận việc cân đo; xét rõ các luật lệ chi phối sinh hoạt chính trị; 
chỉnh sửa các quan bị bỏ: nền chính trị bốn phương được tiến hành. Làm 
cho nước bị diệt được dấy lên; làm cho dòng dõi bị mất nước tiếp nối; cất 
nhắc kẻ sĩ ẩn dật; dân trong thiên hạ đem lòng quy phục. Chú trọng 
đến những việc này của dân: ăn uống, tang chế, tế tự. Tha thứ thì thu 
được dân chúng; tạo niềm tin thì được dân tín nhiệm; chăm chỉ thì được 
thành công; công bằng thì được vui vẻ. 


BÌNH GIẢI: 


Có lẽ những đoạn trên là lời tường thuật của Đức Khổng Tử về “truyện 
đời xưa” cho các đệ tử nghe. Đó là: truyện của vua Nghiêu truyền ngôi cho 
vua Thuấn, truyện của vua Thành Thang tâu trình cùng Thượng Đế chí tôn, 
truyện về nhà Chu được thiên hạ và cai trị đất nước. 

Qua truyền ngôn của vua Nghiêu nhà Đào Đường (2356-2255 trước Công 
nguyên) nói với vua Thuấn nhà Hữu Ngu (2255-2205 trước Công nguyên), 
chúng ta biết rằng: vận số của Trời không ở mãi với một dòng họ hay một 
người, mà sẽ có lúc chuyển đến một người khác. Nay vận số ấy đã đến với vua 
Thuấn. Muốn xứng đáng ngôi vua, hãy thành thực giữ lấy đức trung chính 
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của mình. Hai chữ “ky trung” (đức trung chính của mình) muốn nói lên rằng: 
ai cũng có đức trung chính ở tại nơi mình, phù hợp với mình, không cần tìm 
ở đâu khác. Nghĩa là ai cũng có khả năng hoàn thiện ở nơi mình. 

Người làm vua cai trị muôn dân càng phải thực hiện trung chính, phát 
huy trung chính nơi mình để làm gương cho moi người. Nếu cả vua lẫn dân 
đều thực hiện trung chính thì toàn dân (bốn biển) không bao giờ bị cùng khổ. 
Khi toàn dân bị cùng khổ ấy là do vua đã không giữ đức trung chính. Bấy giờ, 
lộc Trời sẽ chấm dứt hẳn nơi vua; và quyền cai trị sẽ được chuyển sang tay 
người khác. Mệnh lệnh quyết liệt này của vua Nghiêu về sau cũng được vua 
Thuấn trao cho vua Vũ nhà Hạ như vậy 

Nhà Hạ của vua Vũ truyền đến vua Kiệt thì lộc Trời chấm dứt. Vận số 
được chuyển cho vua Thành Thang nhà Thương tên là Lý. Khi vua Thành 
Thang lên ngôi, ông đã tổ chức lễ tế cáo lên Thượng Đế chí tôn và bày tỏ lời 
khẩn nguyện đại ý: 

- Không dám tha thứ cho kẻ có tội, tiêu biểu là việc đuổi vua Kiệt ra khỏi 

ngai vàng. 

- Không dám giấu diếm những bầy tôi của Thượng Đế là các bậc hiền nhân, 
mà phải cất nhắc. Sở dĩ làm như vậy, vì tôi biết lòng Thượng Đế đã phân 
biệt rõ kẻ ác, người thiện. 

- Giả như tôi có tội, xin hãy phạt một mình tôi, đừng phạt lây tới dân 
chúng cả nước. 

- Nếu dân chúng cả nước có tội, đó là trách nhiệm của tôi, do tội lỗi của tôi 
gây nên; do đó, chỉ xin phạt một mình tôi thôi. 

Lành thay, lời khẩn nguyện của bậc thánh vương đời xưa! 

Câu “Chu hữu đại lại, thiện nhân thị ph có thể được hiểu thành hai 
cách: 

- Nhà Chu được (Trời) ban ơn lớn, người tốt dôi dào 

- Nhà Chu ban ơn lớn (cho dân), những người tốt được giàu có. 


Ngày nay, khó mà biết được Đức Khổng Tử nói câu đó theo ý nào; nhưng 
hiểu theo ý thứ nhất có vẻ hay hơn và ứng với Khương Thái Công ở câu dưới. 
Câu “Tuy có người thân khắp nơi, không bằng có người nhân hiền. Trăm 
họ có lỗi, tại một mình tôi thô?’ dường như do Chu Vũ Vương nói khi phong 
tước cho Khương Tử Nha làm Thái Công nước Tề. Đại ý, Vũ Vương khen 
Khương Thái Công là người nhân hiền; nhà Chu có Khương Thái Công còn 
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hơn vua Trụ nhà Ân có người thân ở khắp nước. Trong câu này, Vũ Vương 
cũng nhắc lại ý tưởng, nhân đức của vua Thành Thang, nhận mình có lỗi thay 
cho dân chúng cả nước. 

Sau khi diệt vua Trụ, với sự giúp dó của Chu Công Đán, Vũ Vương cẩn 
thận đặt lại việc cân đo đong lường cho thống nhất; xét rõ và tu chính pháp 
độ bao gồm tất cả luật lệ chi phối sinh hoạt chính trị trong nước như: hình 
luật, luật kinh tế, thương mãi, giao thông, điền sản... Vũ Vương lại cho điều 
tra về trường hợp các quan bị bãi chức dưới thời vua Trụ; ông nào có tài đức 
đều được phục chức hoặc giao việc mới. Vì thế guồng máy cai trị từ trung 
ương tới địa phương được tiến hành trôi chảy. Những nước chư hầu nào bị 
diệt dưới triều đại nhà Ân thì được phục hổi và tạo điều kiện cho phát triển. 
Con cháu của những dòng dõi bị diệt được nâng đỡ để tiếp nối sự nghiệp cha 
ông. Những kẻ sĩ ẩn dật lâu nay sống thanh bần, lam lũ ở quê nhà được mời 
ra làm việc nước. Do đó, toàn dân trong thiên hạ hết lòng quy phục nhà Chu. 

Nhà nước chú trọng tới những việc liên hệ mật thiết với đời sống dân 
chúng: lo cho mọi người có đủ lương thực, không bị đói khát; ổn định việc tang 
chế, việc tế tự cho có quy củ, tránh sự phiền tối, hao tốn và mê tín dị đoan. 

Kết quả việc sửa sang chính trị của nhà Chu là: do khoan thứ độ lượng mà 
thu phục được dân chúng; do gây được niềm tin đối với dân mà dân tin cậy, 
sẵn sàng tuân hành chính sách; vua quan và mọi người chăm chỉ làm việc mà 
sự nghiệp thành công, đất nước hưng vượng; do xử lý công bằng, không có ai 
bị oan ức cho nên mọi người được vui vẻ. 

Đó là chính sách Vương đạo của các vua đầu đời nhà Chu; tuy không đạt 
tới mức tốt đẹp như dưới thời Nghiêu Thuấn cai trị bằng Đế đạo, nhưng đáng 
khen ngợi hơn thời Xuân Thu rất nhiều. 

Đức Khổng Tử chỉ mong nền chính trị thời Xuân Thu theo được như thế; 
cho nên Ngài mới thuật lại cho các đệ tử nghe. 


2. 


子 张 问 於 孔子 日 : 何如 斯 可 以 从 政 锋 ? 

子 日 : 尊 五 美 ， 屏 四 恶 ， 斯 可 以 从 政 矣 。 

子 张 日 : 何谓 五 美 ? 

子 日 : BFN, ZME, RMA, Am 
555, mm 3ã. 
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子 张 日 : 何谓 惠 而 不 费 ? 
FU: 因 民 之 所 利 而 利之 ， 斯 不 亦 患 而 不 费 乎 ? 择 
可 劳 而 劳 之 , LAR? kmi, IKA? 君子 
ERR , Sh K. , RKR , 斯 不 亦 泰 而 5532 Æ 
FERRE., FHER, RRAZ NRZ, MRN 
威 而 不 猛 乎 ? 
FRB: WAIE? FRA: 不 教 而 杀 谓 之 虐 ; 不 戒 
视 成 谓 之 暴 ; 慢 令 致 期 谓 之 贼 ; 猫 之 与 人 也 ， 出 纳 
之 诗 ， 谓 之 有 司 。 
Tử Trương vấn ư Khổng Tử: “Hà như, tư khả dĩ tùng chính hy?” 
Tử viết: “Tôn ngũ mỹ, bính tứ ác; tư khả dĩ tùng chính hy.” 
Tử Trương viết: “Hà vị ngũ mỹ?” 
Tử viết: “Quân tử hué nhi bất phí, lao nhi bất oán, dục nhi bất tham, 
thái nhi bất kiêu, oai nhi bất mãnh.” 
Tử Trương viết: “Hà vị huệ nhi bất phí?” 
Tủ viết: “Nhân dân chi sõ lợi nhi lợi chi: tư bất diệc huệ nhi bất phí hồ? 
Trạch khả lao nhi lao chi: huu thùy oán? Dục nhân nhi đắc nhân: huu 
yên tham? Quân tử vô chúng quả, vô tiểu đại, vô cảm mạn: tư bất diệc 
thái nhi bất kiêu hồ? Quân tử chính kỳ y quan, tôn kỳ chiêm thị, nghiễm 
nhiên nhân vọng nhỉ úy chi: tư bất diệc oai nhi bất mãnh hồ?” 
Tử Trương viết: “Hà vị tứ ác?” Tử viết: “Bất giáo nhi sát, vị chi ngược. 
Bất giói thị thành, vị chỉ bạo. Mạn lệnh trí kỳ, vị chi tặc. Do chi dữ nhân 
dã, xuất nạp chi lận, vị chi hữu tu.” 

Dịch nghĩa: 
Tử Trương hỏi Đức Khổng Tử rằng: “Thế nào thì có thể theo việc chính 
trị được?” 
Đức Khổng Tử nói: “Tôn trọng năm điều tốt đẹp, trừ bỏ bốn điều xấu, có 
thể theo việc chính trị được.” 
Tử Trương hỏi: “Năm điều tốt đẹp là gì?” 
Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử ban ơn mà không hao tốn, khiến cho 
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mét nhoc mà khóng oán, ham muón mà khóng tham lam, khoan thú mà 
không kiêu căng, tôn nghiêm mà không dữ tgn.” 


Tử Trương hỏi: “Ban ơn mà không hao tốn là gì?” 


Đức Khổng Tử nói: “Nhân cái lợi của dân mà làm lợi cho dân: ấy lại 
chẳng phải là ban on mà không hao tốn sao? Chọn điều đáng mệt nhọc 
mà khiến dân mệt nhọc: ai lại oán? Muốn điều nhân mà được điều nhân: 
sao lại là tham? Người quân tử không kể nhiều ít, không kể nhỏ lón, 
không dám khinh thường: ấy lại chẳng phải là khoan thứ mà không 
kiêu căng sao? Người quân tử, áo mũ ngay ngắn, ngắm nhìn tôn kính, 
nghiêm trang, người ta nhìn vào mà sợ sệt: ấy lại chẳng phải là tôn 
nghiêm mà không dữ ton sao?” 


Tử Trương hỏi: “Bốn điều xấu là gì?” 


Đức Khổng Tử nói: “Không dạy bảo mà giết, gọi là ác nghiệt. Không rain 
đe lại muốn thấy thành tựu, gọi là tàn bạo. la lệnh không cấp bách, lại 
đòi đúng kỳ hẹn, gọi là làm hại. Còn giao tiếp với người mà đưa ra thu 
vào bủn xin, gọi là nhỏ nhen.” 


BÌNH GIẢI: 


Thầy Tử Trương hỏi Đức Khổng Tử về những điều kiện để có thể tham dự 
vào việc chính trị. Dĩ nhiên, dưới quan điểm của Nho giáo chính truyền thì 
đây là chính trị vương đạo. Khác với chính trị bá đạo chủ trương dùng mưu 
thuật lừa đảo, dùng vũ lực áp chế để cai trị, chính trị vương đạo chủ trương 
lấy đạo đức, nhân nghĩa làm căn bản; cho nên điều kiện tiên quyết đòi hỏi 
người tham gia chính trị phải là người quân tử, chứ không phải là tiểu nhân. 
Người nào không học tập tu đức trở nên quân tử thì không xứng đáng dự vào 
việc chính trị. 

Đã là người quân tử rồi; muốn theo việc chính trị cần phải tôn trọng năm 
điều tốt đẹp và trừ bốn điều xấu. 

Năm điều tốt đẹp là: 

- Ban ơn mà không hao tốn: 

Người cai trị không cần lấy công qui của nhà nước hoặc lấy tài vật của 
riêng mình mà ban cho dân. Nếu cứ lấy công qui mà ban phát, chẳng bao 
nhiêu cho đủ. Đức Khổng Tử cho biết rằng hãy nhân cái lợi của dân mà làm 
lợi cho dân. 
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Ví dụ, dân ở rừng thì hướng dẫn dân cách khai thác lâm nghiệp. Dân ở gần 
sông, biển, hồ, ao thì dạy dân cách khai thác thủy, hải sản. Dân vùng thấp thì 
dạy dân trồng lúa, ngô, khoai..... Dân ở vùng cao thì trồng cây công nghiệp, 
hoa trái... Đó là cách ban ơn cho dân bằng chính cái lợi của dân. 

- Khiến cho mệt nhọc mà không oán: 

Dân sở di oán than vì dân bị bắt phải làm những việc mệt nhọc vô ích, 
không được điều nghiên kỹ lưỡng, hoặc chỉ có lợi cho nhà cầm quyền. Nếu biết 
chọn những việc đáng mệt nhọc, tức là những việc cần thiết cho dân; dù có 
mệt nhọc bao nhiêu, dân cũng không oán, mà còn hăng hái hy sinh. 

Ví dụ, khiến dân đắp đê ngăn nước tránh lũ; khai kênh mương dẫn thuỷ 
nhập điền để tăng gia sản xuất canh nông; mở đường sá, xây cầu cống để dân 
có phương tiện giao thông... 

- Ham muốn mà không tham lam: 

Để tránh tiếng tham lam, người làm chính trị đừng ham muốn của cải, 
tiện nghi cho riêng mình, mà chỉ ham muốn điều nhân, phát triển điều nhân. 
Nếu đạt được điều nhân, không ai chê là tham lam được. 

- Khoan thứ mà không kiêu căng: 

Khi tiếp xúc với dân, không kể đám dân ấy nhiều hay ít, không kể người 
thường hay người có chức sắc, địa vị, không kể nghèo giàu, không kể vô học 
hay trí thức, người cai trị đều xem bình đẳng, không dám khinh thường ai, 
mà luôn luôn tỏ ra lịch sự, rộng lượng bao dung và cố gắng lắng nghe để đáp 
ứng nguyện vọng của họ. Được như vậy, sao bị tiếng là kiêu căng được? Trái 
lại, người cai trị ấy Át được dân ca ngợi là vị quan khoan thứ độ lượng, là “dán 
chi phụ mv”. 

- Tôn nghiêm mà không dữ tgn. 

Người cai trị không cần phải có những biện pháp dữ dàn, ra oai để cho 
dân sợ. Chỉ cần người ấy ăn mặc chỉnh të, kính cẩn nghiêm trang trong cách 
ngắm nhìn, đi đứng tử tế, nói năng mực thước; ấy là dân chúng phải kính sợ, 
trọng nể. Đó là cách biểu lộ tôn nghiêm mà không đữ tợn vậy. 

Bốn điều xấu là: 

- Ắc nghiệt: 

Muốn cho dân sống lương thiện và chấp hành mệnh lệnh của nhà nước, 
phải dạy bảo cho dân thông suốt về các luật lệ cần phải tôn trọng, các bổn 
phận phải chấp hành và sự ích lợi của sự chấp hành. Nếu không giáo hoá mà 
khi dân phạm tội lại đem giết ngay. Dó là ác nghiệt. 
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- Tàn bao: 

Muốn cho dân hoàn thành những việc công ích cần phải chỉ bảo khuyên 
răn. Không khuyên răn mà muốn nên việc ngay; không tạo được thành tích 
thì phạt; đó là tàn bạo. 

- Làm hại: 

Khi ban hành lệnh thì thong thả, trì hoãn; thế rồi lại đòi xong đúng kỳ hẹn 
gấp gáp, làm cho dân không kịp trở tay xoay sở; ấy là làm hại dân. 

- Nhỏ nhen: 

Khi ban thưởng cho dân mà đưa cái này ra lại muốn thu cái khác (xuất 
nạp); dè sên, bủn xin theo kiểu cách của một quan chức thấp (hữu tu) ở tỉnh 
lẻ quê mùa; ấy là nhỏ nhen. 

Người học đạo Nho trở nên quân tử, muốn nhập thế hành đạo để đóng góp 
vào việc chính trị ổn định xã hội, cần phải ghi nhớ về năm điều tốt đẹp và trừ 
bỏ bốn điều xấu trên. 


3. 
子 日 : 不 知 命 ， 乱 以 为 君子 也 ; Tri, BAÈ 
也 ; 不 知 言 ， 乱 以 知人 也 。 
Tủ viết: “Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã. Bất tri lễ, vô dĩ lập dã. Bất 
tri ngôn, vô dĩ tri nhân dã.” 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng Tử nói: “Không biết Mệnh, không lấy gì làm quân tử được. 
Không biết lễ, không lấy gì để đứng vững. Không biết lời nói, không lấy 
gì để biết người.” 

BINH GIAI: 

Chữ Mệnh trong Nho giáo có tới ba nghĩa, tùy theo từng trường hợp, từng 
văn mạch. 

Trong câu “Thiên mệnh chỉ vị tính - X @Z $B PE” của sách Trung Dung, 
mệnh nghĩa là phần tinh túy Trời trao cho con người. Mệnh ở đây cũng là 
“minh đức” (năng lực sáng láng) trong sách Đại Học. 

Trong câu “Thượng bất oán thiên, hạ bất vưu nhân. Cố quân tử cư di dĩ 
sĩ mệnh - ERK, FRA o KÆ D VEM (Trên không oán Trời, dưới 
không trách người. Cho nên người quân tử sống đơn sơ để đợi mệnh) (Trung 
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Dung, chương 14) thì mệnh ở đây là phận sự Trời trao cho con người trong 
đời. Có người có phận sự làm thầy hướng dẫn mọi người; có người có phận sự 
cai trị để ổn định xã hội; lại có người có phận sự làm thợ đáp ứng nhu cầu của 
sinh hoạt xã hội... 

Trong câu “Đạo chi tương hành dã dư, mệnh dã. Đạo chỉ tương phế dã dư, 
mệnh dã - 道 之 将 行 也 与 ， 命 也 ; 道 之 将 庆 也 与 ， 命 也 (Đạo thi hành 
được, do mệnh vậy. Dao bi bỏ đi, do mệnh vậy) (Luận Ngữ, Hiến vấn, 36) thì 
mệnh ó đây là ý chí của Trời sắp đặt trên tạo vật. Do ý chí của Trời mà xã hội 
có những điều cát (lành), hung (đỡ), hoạ, phúc. Chữ mệnh này bao hàm quy 
luật nhân quả. Xã hội tạo nhân lành thì gặt hái được lành; xã hội gieo nhân 
dữ thì có quả dữ xảy đến. Cát, hung, hoạ, phúc trong đời người cũng chịu sự 
chi phối của quy luật nhân quả này. 

Trong câu “Bất tri mệnh vô dĩ vi quân tử dë” của tiết này, chữ mệnh bao 
hàm hai nghĩa: 

- Mệnh là phận sự Trời trao cho. 

- Mệnh là những điều cát, hung, hoạ, phúc trong đời người hay trong xã 

hội, đất nước. 

Đức Khổng Tử xác nhận: năm mươi tuổi Ngài biết mệnh Trời (ngũ thập 
nhĩ tri thiên mệnh), chữ mệnh cũng có hai nghĩa trên. 

Học làm người quân tử, phải học cho biết mệnh của mình, nghĩa là phải 
biết Trời trao phó cho mình nhiệm vụ gì để chuẩn bị tiếp nhận và thích ứng. 
Đồng thời người quân tử cũng phải biết xã hội đất nước sẽ gặp những điều 
cát, hung, họa, phúc ra sao và phỏng đoán thời gian nào sẽ xảy ra những 
trường hợp đó. 

Muốn biết Trời trao cho mình mệnh (phận sự) nào thì phải tự hỏi lòng 
mình và xem khả năng của mình. Lòng mình hướng chiều về đâu và mình có 
năng khiếu gì thì sẽ biết mệnh mình ở đấy. 

Ví dụ, mình ham thích mở mang trí tuệ cho lớp đàn em, mệnh của mình sẽ 
là thầy giáo trong ngành giáo dục. Mình ham thích khoa học kỹ thuật, mệnh 
của mình sẽ là một khoa học gia. Mình thích suy tư về những hiện tượng 
nhân sinh, tìm hiểu những nguyên lý chi phối đời sống tinh thần, mệnh của 
mình sẽ là một triết gia... 

Muốn biết quốc gia xã hội sẽ gặp những điều cát, hung, họa, phúc ra sao, 
phải xét tới quy luật nhân qủa. Nếu quốc gia xã hội có nhiều người thiện chí, 
hướng về những điều thiện thì xã hội sẽ gặp cát; nếu có nhiều người hướng về 
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điều ác, vô kỷ luật, thì xã hội sẽ gặp hung... Nếu không học tập và suy đoán 
cho ra mệnh, người học không thể trở nên quân tử đúng nghĩa được. Dù cố 
gắng đóng kịch cho ra vẻ, người ấy cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi. 

Người quân tử lại phải biết lễ. Lễ là điều tốt đẹp diễn ra khi có sự giao tiếp 
giữa mọi người trong xã hội. Xã hội có nhiều thứ bậc: già trẻ, trai gái, người 
trên kẻ dưới. Lễ chính là sự kính trên nhường dưới, kính già yêu trẻ, trai gái 
giao tiếp đúng đắn; đó là những sự cư xử, đối đãi cho đẹp lòng người. Không 
biết lễ, người ta không biết chỗ đứng của mình trong xã hội ở đâu, không thể 
vững vàng trong vị trí của mình, không được mọi người mến chuộng. 

Người quân tử cũng phải biết lời nói; lời nói của người và lời nói của mình. 
Không phân biệt được lời nói của người cho kỹ lưỡng, mình không thể biết 
người đối thoại với mình là loại nào, đáng tin cậy hay đáng xa lánh. Ngoài ra 
người quân tử phải biết lời nói của mình tác dụng ra sao đối với người. Do lời 
nói hay, hợp tình hợp lý, người tốt sẽ đến với mình. Do lời nói dó, vô lý, thiếu 
cảm tình, người tốt sẽ xa lánh mình. Lời nói của mình tốt hay xấu sẽ chịu quy 
luật “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầư”. Nếu mình nói toàn điều 
xấu, mình chỉ có thể tìm bạn trong đám người xấu. Người đời gọi đó là “ngưu 
tầm nguu, mã tầm mm (trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa). Không biết người tốt 
mà gần, không tạo cơ hội cho người tốt gần mình, sao mình có thể trở thành 
người quân tử và lập được sự nghiệp vẻ vang ở đời?. 

Tóm lại, người quân tử phải học cho biết mệnh, biết lễ và biết lời, mới có 
thể thành công trong đời và sau đó tiến xa vào cõi đạo, nên bậc hiển thánh. 
Biết mệnh trong cõi nhân sinh, lại còn phải thực hiện “thiên mệnh” tiềm tại 
trong chính mình, tức là trở về với “tính bản nhiên” của con người, hay là làm 
sáng lên năng lực sáng láng vốn có tại mình (minh minh đức), người quân tử 
mới có thể “phối thiên”. 
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CHUONGI: 
LƯƠNG HUË VƯƠNG THƯỢNG 


ZEL 


Lương Huệ Vương, phần trước 


孟子 见 梁 惠 王 ， 王 日 : Ý! 不 速 千 里 而 来 ， 亦 将 有 
APEA? 
苗子 对 日 : 王 何必 日 利 ? #©ám@. £H “ 
TAAA?” KAS ATARE?” ARA 
H “242? ”上 下 交 征 利 ， 而 国 危 侨 。 
ARLA, RAZA, X T3k2Z Z: RZA, # 
HER. n§2#. BRTK: TRER’: TA 
RIR. 9 54 Ấm 4). RERE. 
未 有 仁 而 遗 其 六 者 也 ; kZN Ấm 3L 6 a 。 王 亦 
BERNER, ILAA]? 
Manh Tử kiến Lương Huệ Vương. Vương viết: “lẩu, bất viễn thiên lý 
nhi lai, diệc tương hữu dĩ lợi ngô quốc hồ?” 
Mạnh Tử đối viết: “Vương hà tất viết lợi? Diệc hữu nhân nghĩa nhi dĩ 
hy. Vương viết: “Hà dĩ lợi ngô quốc? Đại phu viết: “Hà dĩ lợi ngô gia? Sĩ, 
thứ nhân viết: ‘Ha dĩ lợi ngô thân? Thượng hạ giao chỉnh lợi, nhi quốc 
nguy hỹ. 
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“Van thặng chi quốc, thí kỳ quân giả, tất thiên tháng chi gia. Thiên 
tháng chỉ quốc, thí kỳ quân giả, tất bách tháng chi gia. Vạn thủ thiên 
yên, thiên thủ bách yên, bất vi bất đa hy. Cáu vi hậu nghĩa nhi tiên lợi, 
bất đoạt bất yếm! 
“Vị hữu nhân nhi di kỳ thân giả dã. Vi hữu nghĩa nhi hậu kỳ quân giả 
dã. Vương diệc viết nhân nghĩa nhi dĩ hy. Hà tất viết lợi?” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử ra mắt Lương Huệ Vương. Vua nói: “Thưa ngài, chẳng kể ngàn 
dặm xa mà đến, chắc sắp có gì làm lợi cho nước ta chăng?” 


Mạnh Tử đáp rằng: “Vua cần gì nói đến lợi? Hẳn có điều nhân nghĩa mà 
thôi. Vua mà nói: “Lấy gì làm lợi cho nước ta? Quan đại phu nói: Lay 
gi làm lợi cho nhà ta? Kẻ sĩ, người dân nói: “Lấy gì làm lợi cho thân ta?” 
Trên dưới cùng nhau tranh lợi, thì nước nguy mất. 


Trong nước mười ngàn cỗ xe, kẻ giết vua át là nhà có một ngàn cỗ xe. 
Trong nước một ngàn cỗ xe, kẻ giết vua ắt là nhà có một trăm cỗ xe. 
Cứ mười ngàn lấy một ngàn, cứ một ngàn lấy một trăm, chẳng lấy thế 
chẳng cho là nhiều (đủ). Ví bằng làm điều nghĩa sau mà làm điều lợi 
trước, thì chẳng chiếm lấy được chẳng chán. 


Chưa có người nhân nào mà bỏ sót người thân của mình. Chưa có người 
nghĩa nào mà đặt vua mình ra sau. Vua nên nói điều nhân nghĩa mà 
thôi. Cần gì nói đến lợi?” 


BÌNH GIẢI: 


Luong Huệ Vương là vua nước Nguy, đóng đô tại thành Đại Lương. Nước 
Nguy cùng với hai nước Triệu, Hàn vốn là nước Tấn trong thời Xuân Thu. 
Vào thời Chiến Quốc, Nguy là một trong thất hùng: Yên, Tê, Hàn, Nguy, 
Triệu, Sở, Tần. Chiến tranh xảy ra liên tiếp giữa các nước ấy. Khi Mạnh Tử 
tới Ngụy, Lương Huệ Vương mới bị đánh bại nhục nhã. Bởi vậy, Vương hy 
vọng Mạnh Tử có kế hoạch khiến cho nước Ngụy cường thịnh. 

Mạnh Tử là một nhà hiền triết, cho nên ông có cái nhìn sâu xa về mọi sự 
việc hơn những nhà chính trị thông thường. Dë phục hưng và xây dựng một 
quốc gia, ông chú trọng đến giải pháp nền tảng và coi nhẹ những biện pháp 
nông nổi nhất thời. Bởi vì ông thấy được mối nguy hại tiểm ẩn đằng sau cái 
mà người đời theo đuổi, tán dương. 
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Lương Huệ Vương vốn là một hầu tước nước Nguy. Ông không khác gì 
những người đương thời; mối bận tâm duy nhất là làm sao để được lợi. Vì thế, 
khi mới gặp Mạnh Tử, Vương đã đem vấn đề lợi ra hỏi. Ông có biết đâu rằng 
lợi chính là đầu mối của tranh chấp, rối loạn. 

Lợi ( 利 ) có ba nghĩa là: của cải, sắc bén, tiền lời. Nghĩa của chữ lợi (#l) là 
của cải (lợi lộc) được quen dùng nhất. Nhưng của cải lại là đầu mối cho những 
âm mưu và những khí cụ sắc bén (lgi khí) để tiêu diệt lẫn nhau. Như thế, 
nghĩa thứ nhất (của cải) đã gắn liền với nghĩa thứ hai (sắc bén); còn nghĩa 
thứ ba (tiền lời) lại là đầu mối của sự tham lam. A1 đi buôn cũng mong kiếm 
được nhiều tiền lời (một vốn, bốn lời). Sự nguy hại của lợi (#Ì) đã lộ ra trong 
những nghĩa ấy. 

Chiết tự chữ lợi ( 利 ) bao gồm chữ hoà () nghĩa là cây lúa và bộ đao ( !] ) 
nghĩa là con dao, cây đao. 

Cây lúa biểu thị của cải; kèm bên của cải là con dao. Con dao là vũ khí bảo 
vệ của cải hoặc giành lấy của cải. Do đó, Jo là đầu mối gây ra sự tranh chấp, 
bạo loạn, hận thù, chém giết. Mạnh Tử phân tích rõ: 

Vua mà chỉ nghĩ đến lợi cho nước, cho kho lẫm của mình; quan đại phu 
sẽ bắt chước vua, chỉ nghĩ đến lợi cho gia đình của mình. Theo chiều hướng 
đó, kẻ sĩ là người đi học thì nghĩ đến vinh thân phì gia; dân chúng cũng đua 
nhau lo cho thân mình được béo tốt. Thế là từ vua tới dân, ai cũng chỉ nghĩ 
đến tranh giành lợi lộc. Người này được lợi nhiều sẽ khiến cho người khác bị 
mất mát, thiệt hại nhiều. Dĩ nhiên người bị mất lại tìm cách giành giật của 
người khác nữa, tạo nên mối giành giật dây chuyền trong xã hội. Vì vậy, đất 
nước ắt phải lâm nguy vì sự tranh lợi đó. 

Hậu quả của sự tranh giành lợi lộc là: bậc công hầu có một ngàn cỗ xe sẽ 
giết vua nước có mười ngàn cỗ xe (nước lớn) để được lợi nhiều. Bậc đại phu có 
trăm cỗ xe sẽ giết vua chư hầu có ngàn cỗ xe (nước nhỏ hơn) để gồm thu lợi 
lộc cả nước. 

Khi đã nắm được quyền hành rồi, vị vua mới lại tận lực thu thuế của dân: 
cứ mười ngàn hộc lúa thì lấy một ngàn hộc; cứ một ngàn hộc lúa thì lấy trăm 
hộc. Không lấy được như thế thì cho rằng không đủ. Do vậy, dân chúng sẽ 
bị bóc lột đến độ không sống được mà phải quay ra trộm cướp, làm giặc, làm 
loạn... 

Nếu vua quan chỉ tối mắt vì lợi mà quên nghĩa, thì tối ngày lo lắng chiếm 
đoạt vơ vét của dân. Chẳng chiếm đoạt thì chẳng chán; nhưng đã chiếm rồi 
lại có đà chiếm thêm nữa. 
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Dua ra đường lối đối trị nguy cơ mất nước, Mạnh Tử khuyên Lương Huệ 
Vương chỉ nên nghĩ đến nhân nghĩa mà thôi. Vậy nhân nghĩa là thế nào? 

Nhân là đức nhân. Chữ nhân (42) bao gồm bộ nhân (4 ) nghĩa là con người 
và chữ nhị (—) là số hai. 

Số hai biểu thị năng lực can khôn (thiên địa), kết hợp quân bình bởi hai 
khí âm dương. 

Số hai cũng biểu thị ta và tha nhân. 

Như vậy, đức nhân là năng lực của con người lý tưởng đứng giữa càn khôn, 
thiết lập được thế quân bình âm dương nơi mình để sống khỏe, sống tốt; đồng 
thời thiết lập được mối tương giao tốt đẹp giữa ta và tha nhân, giữa chủ thể 
và khách thể. Ta không lấn áp tha nhân và tha nhân cũng không lấn áp ta. 

Nghĩa là đức nghĩa. Chữ nghĩa ( 义 ) bao gồm chữ dương ( 羊 ) nằm trên 
nghĩa là con dê và chữ ngã (我 ) bên dưới nghĩa là ta, chính ta. 

Con dê là một loài vật hiền lành, luôn luôn sống theo đoàn thể, không 
cạnh tranh, đấu đá. Tính chất hiền lành của con dê cũng tương tự như con 
cừu (chiên). Vì vậy, cừu hay dë là hai con vật có thể thay cho nhau, được dùng 
làm của lễ hy tế hiến dâng lên Thượng Đế trong các nền văn minh cổ. 

Như vậy, đức nghĩa biểu thị một năng lực hiển hoà của con người sống 
trong đoàn thể, không tách khỏi đoàn thể và luôn luôn giữ mối tương giao tốt 
đẹp với mọi thành phần trong đoàn thể. Vì thế mới có: nghĩa cha con, nghĩa 
vợ chồng, nghĩa anh em, nghĩa bạn bè, nghĩa đồng bào... 

Nhân và nghĩa kết hợp với nhau trong một con người làm nên đức tính lý 
tưởng của con người có giáo dục, có văn hoá, có lý trí tình cảm quân bình tốt 
đẹp, thâm hậu, luôn luôn tôn trọng chính mình cũng như tôn trọng tha nhân, 
xứng đáng là một tạo vật vượt trên muôn vật: con người nhân nghĩa. Người 
có nhân nghĩa không ích kỷ, không chà đạp, bóc lột người khác, nhận ơn thì 
đền ơn (đền ơn đáp nghĩa), sống hoà thuận với mọi người, cùng chia sẻ quyền 
lợi, chia sẻ mọi nỗi buồn niềm vui để giải trừ đau khổ, cực nhọc trong kiếp 
nhân sinh. 

Vì vậy, đã là người có nhân, không bao giờ bỏ sót người thân của mình; 
trong đó có cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng, bè bạn... Đã là người có nghĩa, 
không bao giờ coi nhẹ vua hay những người lãnh đạo trên mình; người đó biết 
rằng cần phải tôn trọng cấp trên thì đoàn thể của mình (quốc gia) mới tổn tại 
vững bền. Do đó, làm vua một nước chỉ nên nói đến điều nhân nghĩa, ra sức 
làm điều nhân nghĩa để cho mọi người trong nước cũng chú trọng vào nhân 
nghĩa. Như thế, tất nhiên cái lợi sẽ đến. Cái lợi đến sau nhân nghĩa mới thực 
là to lớn, bền vững lâu dài; đó là cái lợi chung cho mọi người trong nước. 
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h?hƒN*&1., IHHL, MBERE, A: PE 
者 亦 乐 此 乎 ? 

孟子 对 日 : 竖 者 而 后 乐 此 ; 不 贤 者 ， 共 有 此 ， 不 乐 
也 o 

FA: RREZ, ZZZ. ARAZ, RUN 
Z , aenn, JKK F 3k o FA EB]: 8⁄1. 
ERIE, 白 B ABB 。 IEZ 5 AAN $ FE Š W 
`... 6. , R JL > zJ £ 
>. AAZ IER: #1. 十 之 人 与 民 
i, kapi, 

DER: “RUER? rR che u.” K. SL Z ý 
T 34 ea gk. 18658 2 

Mạnh Tử kiến Lương Huệ Vương. 

Vương lập ư chiểu thượng, cố hồng nhạn my lộc. Viết: “Hiền giả diệc lạc 
thử hồ?” 

Mạnh Tử đối viết: “Hiền giả, nhi hậu lạc thử. Bất hiền giả, tuy hữu thủ, 
bất lạc dã. 

“Thi vân: “Kinh thủy Linh đài, kinh chỉ dinh chỉ; thứ dân công chi, bất 
nhật thành chi. Kinh thủy vật cức, thứ dân tử lai. Vương tại linh huu, 
ưu lộc du phục; ưu lộc trạc trạc, bạch điểu hạc hạc. Vương tại linh chiểu, 
ó nhận ngư dược. 

“Văn vương dĩ dân lực vi đài, vi chiếu, nhi dân hoan lạc chi; vị kỳ đài 
viết Linh đài; vị kỳ chiểu viết Linh chiểu; lạc kỳ hữu my, lộc, ngư, biết. 
Cổ chi nhân dữ dân giai lạc, cố năng lạc dã. 

“Thang thé viết: “Thời nhật hạt táng? Dư cập nhữ giai vong.” Dân dục đữ 
chi giai vong; tuy hữu đài trì điểu thú, khỏi năng độc lạc tai?” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử ra mắt Lương Huệ Vương. 
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Vua đứng trên hó bán nguyệt, ngắm nhìn ngỗng trời, chim nhan, nai, 
hươu, nói rằng: “Người hiền cũng vui cảnh này chứ?” 

Mạnh Tử đáp: “Là người hiên rồi sau hãy vui cảnh này. Chẳng phải 
người hiền, tuy có cảnh này cũng chẳng vui. 


“Kinh Thi rằng: 


Khởi đầu đo đạc Linh đài, 

Do đạc rồi sau sắp đặt. 

Dân chúng ra công mà làm, 

Chẳng bao lâu đài đã xong. 

Chẳng cần gấp gáp khởi công, 

Dân như con cái kéo lại. 

Vua ngự ở vườn Linh huu, 

Hươu cái hươu đực nhón nho nằm. 

Hươu cái hươu đực láng lẫy mập mạp, 

Chim chóc thì đẹp trắng phau phau. 

Vua ngự ở hồ Linh chiêu, 

Ôi, đây cá lội tung tăng. 
“Văn Vương lấy sức dân dựng đài, làm hồ mà dân chúng hoan lạc, bảo 
đài đó là Linh đài, hồ đó là Linh chiểu; vui vẻ vì có nai, hươu, cá, ba ba. 
Người xưa đã cùng vui với dân, cho nên mới được vui vậy. 
“Bài Thang Thệ nói: “Mặt trời ấy khi nào chẳng còn? Ta cùng với ngươi 
đều mất cå.’ Dân chúng muốn với vua cùng mất; tuy có đài, ao, chim, 
thú, há có thể vui một mình chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử đến gặp Lương Huệ Vương trong lúc ông đang đứng trên hó 
thưởng ngoạn cảnh đẹp. Huệ Vương gọi Mạnh Tử là người hiền và cho rằng 
người hiền cũng nên vui hưởng cảnh đẹp này. Mạnh Tử không dám nhận 
mình là người hiền, nhưng muốn nhân đó khuyên vua một bài học: hãy trở 
nên người hiền đã, rồi sau hãy vui cảnh đẹp. Nếu chưa phải người hiền, tuy 
có cảnh đẹp cũng chẳng vui. 

Tại sao vậy? 

Bởi vì dân chúng chưa ủng hộ mình, sớm muộn tai họa sẽ xảy đến, làm 
sao vui được! 
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Dë chứng minh cho luận điểm của mình, Mạnh Tử trích dẫn bài “Linh đà? 
trong Kinh Thi, Thiên Đại Nhã. Dịch giả Tạ Quang Phát diễn thành thơ như 
sau: 


“Làm Linh đài bắt đầu đo nhắm. 
Đã đo rồi thì cắm trụ liền. 
Nhân dân làm lung xây lên. 
Một ngày không hết hiển nhiên dựng thành. 
Vua bảo: chớ làm nhanh vội vã, 
Dân không cần gọi, đã đến ngay. 
Vườn Linh hựu vua đang ở đấy. 
Hươu đực và hươu cái thanh thoi. 
Hươu đều trơn mướt tốt tươi. 
Con chim lông trắng sáng ngời tinh anh. 
Vua hiện đang trong Linh chiểu ấy, 
Ôi! Cá đều đây déy tung tăng.” 
(Kinh Thi: NXB Văn học, trang 555 - 556). 


Chu Hy đã chú giải bài Kinh Thi này rằng: “Trong nước có cái đài để xem 
khí âm dương biến chuyển mà xét biết là tai hại hay tốt lành, thường ra đấy 
mà xem xét thiên văn để tiết chế sự lao nhọc hay sự nhàn rỗi. Cái đài của 
Văn Vương vừa mới đo và đóng cọc thì nhân dân đã đến làm, cho nên không 
hết ngày mà xong. Tuy lòng của Văn Vương sợ dân chúng phiền nhọc, mới răn 
day là chớ làm gấp rút. Mà lòng dân thì vui thích ra công như con cái xua vào 
làm việc cho cha mẹ; không cần kêu gọi mà tự đến.” (Tạ Quang Phát: Sđd: 
Trang 555). 

Chẳng những dân chúng hoan hỉ giúp vua xây Linh đài mà còn hoà vui 
với vua trước cảnh đẹp thiên nhiên của vườn Linh hựu, hồ Linh Chiểu. Thật 
là một cảnh tượng thái bình an lạc. 

Tại sao có sự hoà vui như vậy? 

Thưa rằng: vì vua Văn Vương đã là người hiền. Dó là người vừa có tài vừa 
có đức; mà đức còn dôi dào hơn tài. Có đức cho nên vua không dám làm nhọc 
sức dân; thấy dân đói khát, vua không yên bụng ngồi ăn; thấy dân vất vả 
ngược xuôi, vua không yên tâm nằm ngủ. Vua lo trước cái lo của dân, vui sau 
cái vui của dân. Do đó, dân coi vua còn hơn cha mẹ. Vua không muốn làm 
phiền dân, nhưng dân chỉ muốn có cơ hội phục vụ vua, hết tình hết nghĩa với 
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vua để tỏ lòng ái mộ. Trong sự cảm thông hoan lạc giữa vua và dân đó, thì 
mới nên thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. 

Nói về Văn Vương xong, Mạnh Tử lại đem trường hợp vua Kiệt ra cảnh 
cáo Lương Huệ Vương. Ngày xưa vua Kiệt (cuối đời nhà Hạ) đã từng tự hào 
rằng “bao giờ mặt trời mất, quyền ta mới mất”. Do vậy, dân chúng vì ghét 
vua Kiệt cho nên đã mong cho mặt trời mất. Mặt trời mất, vua mất theo, thì 
dân có chết cũng cam lòng. Đó là điều được chép trong thiên Thang thệ, sách 
Thương thư. 

Dân chúng đã oán ghét nhà cầm quyền đến nỗi không thiết sống nữa, 
muốn với nhà cầm quyền cùng chết cả, liệu đất nước có thể yên ổn được 
chăng? Như thế, dù có cảnh đẹp đài, ao, chim, thú, liệu vua có thể sống mà 
vui thú một mình được chăng? 


3. 
梁 惠 王 日 : #A>#Hủ,. oÁ 3 £ 。 HNA, 
则 移 其 民 於 河东 ， 移 其 楼 於 河内 ; IAL, PRO 
ZRAK, PRAZAS o RAZRAD 
}, RAZRAD Z, A? 
孟子 对 日 : EPR, FART: ARAZ, KIA 
接 ， 诸 甲 慢 兵 而 走 ， 或 百 步 而 和 后 止 ， 或 五 十 步 而 和 后 
止 。 以 五 十 步 笑 百 步 ， 则 何如 ? 
H: 不 可 ， 直 不 百 步 耳 ， 是 亦 走 也 。 
H: 王 如 知 此 ， 则 和 扰 望 民 之 多 於 部 国 也 。 
TËR, SR Sk ta; KERAK, KER 
THERE 。 径 斤 以 时 入 山林 ， 材 木 不 可 腾 用 也 o A 
与 银 营 不 可 腾 食 ， 材 木 不 可 膀 用 ， 是 使 民 养 生 中 死 
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十 者 衣 币 食肉 ,黎民 不 馈 不 寒 ， 然 而 不 王者 ， 未 之 
有 也 。 

狗 疯 食 人 食 而 不 知 检 ; 涂 有 饭 划 而 不 知 发 。 人 死 ， 
则 目 : “ 非 我 也 ， Ao” 2 jj 2 28] A NAZ., 
日 “ 非 我 如 ， 兵 也 。” 
IEA. {XÃ T2 K,# 5. 


Lương Huệ Vương viết: “Quả nhân chỉ ư quốc dã, tận tâm yên nhĩ hy. Hà 
Nội bung, tắc di kỳ đân u Hà Đông, đi kỳ túc u Hà Nội. Hà Đông hung, 
diéc nhiên. Sát lân quốc chi chính, vô như quả nhân chi dụng tâm giả. 
Lân quốc chỉ dân bất gia thiểu; quả nhân chi dân bất gia đa. Hà dã?” 


Mạnh Tử đối viết: “Vương hiếu chiến, thỉnh dĩ chiến dụ. Điền nhiên cổ 
chi, binh nhận ký tiếp. Khí giáp dué binh nhi tẩu. Hoặc bách bộ nhi hậu 
chỉ; hoặc ngũ thập bộ nhi hậu chỉ. Dĩ ngũ thập bộ tiếu bách bộ, tắc hà 
như?” 

Viết: “Bất khả. Trực bất bách bộ nhĩ. Thị diệc tẩu dã.” 

Viết: “Vương như tri thử, tắc vô vọng dân chi đa u lân quốc dã. 

Bất vi nông thời, cốc bất khả thăng thực dã. Sác cổ bất nhập ô trì, ngư 
biết bất khả thăng thực dã. Phủ cân dĩ thời nhập sơn lâm, tài mộc bất 
khả thăng dụng dã. Cốc dữ ngư biết bất khả thăng thực, tài mộc bất khả 
thăng dụng, thị sử dân dưỡng sinh, táng tử, vô hám dã. Dưõng sinh, 
táng tử, vô hám, vương đạo chi thuỷ dã. 

Ngũ mẫu chỉ trach, thụ chi dĩ tang; ngũ thập giả khả dĩ ý bạch hy. Kê, 
đồn, cẩu, trệ chi súc, vô thất kỳ thời, thất thập giả khả di thực nhục hy. 
Bách mẫu chi điền vật đoạt kỳ thời, sổ khẩu chi gia khả dĩ vô cơ hy. Cẩn 
tường tự chi giáo, thân chi dĩ hiếu đễ chi nghĩa, ban bạch giả bất phụ 
đái u đạo lộ hy. Thất thập giả ý bạch, thực nhục, lê dân bất cơ, bất hàn, 
nhiên nhi bất vượng giả, vị chỉ hữu dã. 

Cẩu trệ thực nhân tự, nhi bất tri kiểm; đồ hữu ngạ biểu, nhi bất tri phát. 
Nhân tủ, tắc viết: phi ngã dã, tuế dã. Thị hà di u thích nhân nhi sát chi, 
viết: phi ngã dã, binh dã. 

Vương vô tội tuế, tư thiên hạ chỉ dân chí yên.” 


495 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Dịch nghĩa: 
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Lương Huệ Vương nói: “Quả nhân trị nước đã hết lòng rồi. Hà Nội bị mất 
mùa, thì dời dân sang Hà Đông, lại đem thóc lúa tới Hà Nội. Hà Đông bị 
mất mùa, cũng thế. Xem xét sự cai trị của nước láng giềng, không được 
như dụng tâm của quả nhân. Thế mà dân nước láng giềng không ít hơn; 
dân của quả nhân không nhiều hơn. Sao vậy?” 


Mạnh Tử đáp rằng: “Vua thích chiến trận, xin lấy chiến trận làm thí dụ. 
Trống nổi râm ran, binh khí giáo kích đã giao đấu. Thế rồi cởi bỏ áo giáp, 
kéo lê binh khí mà chạy. Có bọn dừng lại sau trăm bước; có bọn dừng lại 
sau năm chục bước. Lấy bọn năm chục bước cười bọn trăm bước thì thế 
nào?” 


Trả lời: “Không thể cười được. Chẳng qua là không chạy được toi trăm 
bước thôi. Ấy cũng là bỏ chạy cả.” 


Nói tiếp: “Như vua đã biết điều ấy, thì đừng mong dân đông hơn nước 
láng giềng. 


“Nếu không vi phạm vào thời gian nông vụ, thóc lúa không thể nào ăn 
hết. Nếu không thường xuyên thả lưới vào ao hồ, cá, ba ba không thể 
nào ăn hết. Búa riu mà vào núi rừng đúng thời vu, củi gỗ không thể 
dùng hết. Thóc lúa cùng với cá, ba ba không thể ăn hết, củi gỗ không 
thể dùng hết; thế là khiến dân nuôi được người sống, chôn được kẻ chết, 
không còn sầu oán nữa. Nuôi được người sống, chôn được kẻ chết, không 
còn sầu oán, ấy là khởi đầu cho nền vương đạo vậy. 


“Được năm mẫu đất ỏ, lấy dâu tằm trồng trọt, thì người năm mươi tuổi 
có thể được mặc lụa. Những vật nuôi như gà, heo, chó, heo nái mà không 
mất thời vụ sinh sản, thì người bảy mươi tuổi có thể được ăn thịt. Được 
ruộng trăm mẫu mà thời vụ đừng bị chiếm đoạt, thì mấy người trong 
nhà có thể không bị đói ăn. Nếu cẩn thận mở trường huyện, trường làng 
để giáo dục, bày tỏ nghĩa lý hiếu đễ, thì những người tóc hoa râm không 
phải vác đội ngoài đường xá. Người bảy mươi tuổi mặc lụa, ăn thịt, dân 
đen không bị đói, bị rét; thế mà không thịnh vượng, chưa hề có vậy. 
“Bọn ‘chó heo’ ăn đồ ăn của người mà không biết kiềm chế, ngoài đường 
có người chết đói mà không biết phát chẩn. Người ta chết, thì nói rằng: 
chẳng phải tại ta, tại mùa màng thôi. Thế thì có khác gì kẻ đâm người 
cho chết lại nói: chẳng phải tại ta, tại binh khí thôi! 
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“Vua mà không đổ lỗi cho mùa màng, ấy là dân trong thiên hạ sẽ kéo 
đến vậy.” 


` ? 
BINH GIAI: 

Nỗi ưu tư của Luong Huệ Vương cũng như của những nhà cai trị thời Xuân 
Thu Chiến Quốc là làm sao đất nước có dân đông đúc. Theo Đức Khổng, ba 
mục tiêu hệ trọng của việc chính trị là: thứ, phú, giáo; trong đó thứ đứng đầu. 

- Thứ là làm cho dân phát triển đông đúc. 

- Phú là làm cho dân giàu có của cải, đầy đủ tiện nghi. 

- Giáo là dạy bảo dân về đạo đức lễ nghĩa, điều chỉnh phong tục cho tốt đẹp. 

Vào thời ấy, dân đông đúc là dấu hiệu của sự thịnh vượng, phồn vinh. Tuy 
nhiên, làm cho dân đông đúc đâu có dễ. Sở di thời ấy dân cư thưa thớt là vì 
nhiều lý do: 

- Lương thực thiếu thốn 

- Đau yếu bệnh tật, không có thuốc chữa, cho nên ít người sống thọ. 

- Trẻ con chết non rất nhiều. 

- Chiến tranh liên miên làm hao tổn dân số. 

- Người ta chết vì tai họa thiên nhiên nhiều, như thú dữ, sông nước, bão 

lũ... 

Vì vậy, thao thức của Lương Huệ Vương đem nói với Mạnh Tử là: mặc dầu 
đã cố gắng hơn nước láng giềng, thế mà dân của vua chỉ xấp xỉ như dân nước 
láng giềng, không đông hơn được. 

Để giải thích lý do, Mạnh Tử lấy việc chiến trận làm ví dụ. Giả như khi hai 
bên giao chiến, có một bên thua. Bọn binh lính bên thua cởi giáp kéo lê vũ khí 
chạy dài. Đám tàn quân đó gồm hai nhóm: nhóm chạy nhanh hơn, được 100 
bước; nhóm chạy chậm hơn, được 50 bước. 

Đâu đó yên ổn rồi, nhóm chạy chậm chê cười nhóm chạy nhanh là đồ chết 
nhát. Mạnh Tử hỏi ý kiến Lương Huệ Vương về chuyện này. 

Vương cho rằng: không thể cười bọn nhanh hơn là nhát; bởi vì cả hai đều 
là nhát gan cả; chỉ khác nhau ở chỗ chạy nhanh hay chậm thôi. 

Mạnh Tử đưa ra ví dụ này có ý ám chỉ nước Ngụy của Huệ Vương và nước 
láng giềng đều được cai trị như nhau; khác nhau ở chỗ dó nhiều hay dở ít. Cai 
trị dó như vậy thì không mong đông dân được. 

Ngay cái việc cứu đói cho dân ở Hà Nội, Hà Đông mất mùa, đâu có hay gil 
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Điều đó chỉ biểu lộ cái vụng về của Lương Huệ Vương. Nếu cứ gặp mất mùa 
là lùa dán đi lùa dân lại như thế, thì hao phí bao nhiêu tiền của và công sức, 
khiến cho kinh tế ngày càng thêm suy bại. 
Mạnh Tử nêu ra phương thức phát triển kinh tế như sau: 
- Nhà nước đừng vi phạm vào thời gian nông vụ, tức là đừng bắt dân đi 
làm xâu giữa ngày mùa; nhà nông được thanh thoi cấy gặt, thóc lúa sẽ 
dư thừa. 


- Ngăn cấm dân thường xuyên thả lưới trong ao hồ, phải tránh mùa cá đẻ 
và để cho cá kịp lớn, thì cá, ba ba... sẽ đổi dào. 

- Đừng cho thợ rừng chặt phá bừa bãi, để cho cây cối kịp mọc, kịp lớn, củi 
gỗ sẽ đây dẫy. 


Với ba biện pháp trên, Mạnh Tử khuyến cáo vua phải có kế hoạch hẳn hoi 
về kinh tế và phải biết gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. 

Một khi đất nước đã dồi dào thực phẩm, tài nguyên củi gỗ thừa thãi, bấy 
giờ dân chúng được thịnh vượng lên; người sống được nuôi nấng tử tế, kẻ chết 
được an táng hẳn hoi và trong dân sẽ không còn tiếng than oán nhà nước nữa. 

Được như vậy, ấy là nền chính trị Vương đạo đã tiến hành. Vương đạo là 
nền cai trị của các vua hiền ngày xưa, không chỉ chăm chăm mưu cầu phú 
quý cho gia đình, dòng tộc, mà lấy hạnh phúc của dân làm trọng, lấy sự thái 
bình an lạc của đất nước làm mục tiêu. 

Sau khi nói về bước khởi đầu, Mạnh Tử nói thêm về đường lối thăng tiến 
đến thịnh vượng như sau: 

- Ngoài việc trồng lúa để có cơm ăn, nhà nước cần phải khuyến khích trồng 

dâu để cho dân có áo lụa mặc. 

- Phải khuyến khích và dạy dân chăn nuôi gia súc để cho dân có thịt ăn. 

- Cấp nhiều ruộng và cho dân rảnh rang thời giờ canh tác để diệt trừ nạn 
đói. 

- Cần mở thêm trường học ở làng, ở huyện, dạy dân đạo đức, nghĩa lý hiếu 
dë, để cho con cháu biết giúp đỡ cha chú, khiến cho người già (tóc hoa 
râm) không phải vác nặng đi đường. 

Những biện pháp trên mà được thi hành đến nơi đến chốn thì đất nước ắt 

thịnh vượng, thái bình. 

Sau khi nêu ra những biện pháp cải thiện việc cai trị Mạnh Tử thẳng 
thắn chỉ trích hiện trạng nước Ngụy lúc bấy giờ. 


Bọn “chó hed’ mà Mạnh Tử nói ở đây chính là ám chỉ bọn “tham quan lại 
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Aa“ 2 


nhũng” mà dân chúng thường gọi là “quân cẩu trê’. Bon tham nhũng đã ăn 
hại công quỹ mà nhà vua không biết kiểm chế, kiểm tra; đến nỗi dân chúng 
khốn cùng. Ngoài đường có người chết đói mà nhà nước không phát chẩn cứu 
giúp. Tai họa xảy ra cho dân như thế nhưng nhà cầm quyền không chịu nhận 
lỗi, lại đổ tại mất mùa, thiên tai. Cho dù thỉnh thoảng có bị mất mùa, thì nhà 
nước phải biết tiên liệu mà sắp sẵn kho dự trữ để cứu tế. 

Nếu nhà vua biết nhận ra sự sai trái, sự kém cỏi của mình mà chấn chỉnh; 
bấy giờ dân trong thiên hạ sẽ ùa về qui phục. Làm sao dân không đông đúc, 
nước không cường thịnh? 


4. 


梁 惠 王 日 : SAP T Q 

孔子 对 日 : HAIEI, AARP? 

H: NE o 

A7, AARP? 

H: NE o 

H: BAER, RAER, KAKE, HARF, 
Mu #xfnm Aa, RAE, HARZ; 为 民 父 母 ， 
行政 不 免 於 率 默 而 食 人 ， 恶 在 其 为 民 父 母 也 ? 
PER: “始作俑者 ， 其 盘 和 后 乎 ! ”为 其 象 人 而 用 
之 也 。 如 之 何其 使 斯 民 馈 而 死 也 ? 


Luong Huệ Vương viết: “Quả nhân nguyện an thừa giáo.” 

Mạnh Tú đối viết: “Sát nhân dĩ đỉnh dữ nhận, hữu dĩ dị hồ.” 

Viết: “Vô dĩ dị dã.” 

“Dĩ nhận dữ chính, hữu dĩ dị hồ?” 

Viết: “Vô di dị dã.” 

Viết: “Bào hữu phì nhục, cứu hữu phì mã. Dân hữu cơ sắc, dã hữu ngạ 
biểu. Thử suất thú nhi thực nhân dã. Thú tương thực, thả nhân ốchi. Vĩ 
dân phụ mẫu, hành chính bất miễn ư suất thú nhi thực nhân, ô tại kỳ 
vi dân phụ mẫu dã? 


“Trọng Ni viết: “Thủy tác dũng giả, kỳ vô hậu hô?” Vĩ kỳ tượng nhân nhỉ 
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dụng chi dã. Như chi hà, kỳ sử tu dán cơ nhi tử dã?” 
Dịch nghĩa: 


Lương Huệ Vương nói: “Quả nhân mong muốn được yên ổn để nhận lấy 
lời dạy bảo.” 


Mạnh Tử đáp rằng: “Lấy gậy và giáo mác giết người, có khác nhau 
chăng?” 


Trả lời: “Chẳng có gì khác nhau.” 
“Lấy giáo mác và chính trị (giết người) có khác nhau chăng?” 
Trả lời: “Chẳng khác gì nhau.” 


[Mạnh Tủ] nói tiếp: “Nhà bếp có thịt béo, chuồng ngựa có ngựa béo. Dân 
chúng có sắc đói, ngoài đồng có người chết đói. Thế là để cho thú vật ăn 
thịt người. Thú vật ăn lẫn nhau, vả lại người ta còn ghét. Làm cha mẹ 
dân thi hành chính trị mà không truất khỏi nạn thú vật ăn thịt người, 
sao lại làm cha mẹ dân được? 


Thầy Trọng Ni nói: “Kẻ khởi đầu chế tác ra tượng gỗ hình người, có đáng 
không con nối dõi chăng?” Đó là kẻ làm hình tượng người mà dùng, có 
coi như thế chăng, kẻ khiến cho dân đói đến chết?” 


BÌNH GIẢI: 


Thấy Lương Huệ Vương đã có lòng muốn nghe, Mạnh Tử chất vấn vua 
một cách nghiệt ngã để đi đến kết luận: cai trị hà khắc cũng là giết người như 
giết người bằng gậy hay bằng giáo mác vậy. 

Có thể nói chính trị hà khắc còn nguy hiểm hơn gậy và giáo mác nữa. Giết 
người bằng gậy đập, giáo đâm, người ta còn có thể né tránh; còn chính trị hà 
khắc như một chiếc lưới bủa vây, trói chặt dân chúng, khiến người ta chịu 
chết mà không tránh né được. Vì vậy, truyện kể rằng: đức Khổng Tử cùng đệ 
tử đi qua một cánh rừng nọ, thấy một người đàn bà ngôi khóc. Ngài hỏi thăm 
mới biết gia đình bà ấy đã có mấy người bị cọp vô. Hỏi tại sao lại không lên 
phố thị đông dân mà ở để tránh cọp. Người ấy trả lời rằng ở đấy có quan lại 
hà khắc, sách nhiễu, rất khó sống. Đức Khổng Tử bèn quay lại bảo các đệ tử: 
“Hà chính mãnh ư hổ.” (Chính trị hà khắc đữ tợn hơn cọp.) Dân mà sợ chính 
quyền hơn sợ cọp như thế, làm sao đất nước phát triển tốt đẹp được? 


Sau khi thấy thái độ của Lương Huệ Vương có vẻ hoà hoãn, không chống 
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đối, Mạnh Tú phát biểu thẳng: ngựa của vua mập béo trong chuồng, trong 
khi dân chúng đói khổ. Như thế có nghĩa là vua để cho ngựa ăn thịt người; 
hay nói khác đi, vua đã lấy thực phẩm nuôi người đem nuôi ngựa cho béo. 
Làm người có lương tâm, thấy thú vật ăn thịt lẫn nhau, người ta còn ghét; 
huống chỉ thú vật ăn thịt người. Ở cương vị vua quan cầm quyền cai trị mà 
để cho thú vật ăn thịt người như thế, sao tự nhận là cha mẹ dân được? 


Mạnh Tử tấn công thêm: Ngày xưa, Đức Khổng Tử (Trọng Ni) đã lên án 
kẻ khởi đầu chế tác ra tượng gỗ hình người, không đáng có con nối dõi. Lý do 
là kẻ ấy có dã tâm, coi rẻ sinh mạng con người. Tạc tượng hình người bằng gỗ 
(giống y như người thật), vô hình trung thể hiện lòng bất nhân. Từ lòng bất 
nhân, người ta tiến đến chỗ miệt thị và giết hại con người, không xa. Đó là 
một tội nặng đáng bị tuyệt tự (vô hậu). Mới tạc hình người để chôn thôi mà 
đã bị Đức Khổng lên án nặng nề như thế; còn kẻ cai trị khiến cho dân chết 
đói có đáng lên án như thế chăng? 


5. 


#&+#H: ER, KT #745. ZZP mt., AR 
AZ, RKA, K+ #£235: 西 下 地 於 秦 七 百 
里 ; HẸAR 。 案 人 职 之 ， 愿 比 死者 一 酒 之 。 如 之 
何 则 可 ? 

AFHR: 地 方 百 里 ， 而 可 以 王 。 王 如 施 仁政 认 
Ro BAH, ERA RPDA: AR AR H 43 
ŽB, ANFALL, hy 33 K E, 23 | 
1£ v) 3š Ã 3t Z E 4| E £ 。 

4 tK MF, ARARE. NAAF: LFR 
ARo Xô 3 33k o REBAR, Emni, X 
ARER? 

Ka eak” , t2. 

Lương Huệ Vuong viết: “Tán quốc thiên hạ mạc cường yên, tẩu chi sở tri 


dã. Cập quả nhân chi thân, đông bại u Té; trưởng tử tử yên; tây táng địa 
u Tần thất bách lý; nam nhục u Sở. Quả nhân sỉ chỉ; nguyện tý tử giả 
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nhất tẩy chi. Như chi hà tắc khả? 


Mạnh Tử đối viết: “Địa phương bách lý, nhi khả dĩ vượng. Vương nhu 
thi nhân chính u dân, tỉnh hình phạt, bạc thuế lim, thâm canh, di nâu. 
Tráng giả di hạ nhật, tu kỳ hiếu dé trung tín; nhập dĩ sự kỳ phụ huynh, 
xuất di sự kỳ trưởng thượng; khả sử chế đỉnh dĩ thát Tần Sở chi kiên 
giáp lợi binh hy. 

“Bỉ đoạt kỳ dân thời, sử bất đắc canh nậu, dĩ dưỡng kỳ phụ mẫu. Phụ 
mẫu đống nga; huynh đệ, thê tử ly tán. Bỉ hãm nich kỳ dân; vương vãng 
nhi chinh chi. Phù thùy dữ vương địch? 


“Cố viết: “Nhân giả vô dich.” Vương thỉnh vật nghĩ.” 
Dịch nghĩa: 


Lương Huệ Vương nói: “Nước Tấn, mạnh mẽ lón lao trong thiên hạ, thầy 
đã biết điều đó. Đến đời quả nhân, phía đông thua bại ó nước Të, con lőn 
bị chết; phía tây mất đất cho nước Tần bảy trăm dặm; phía nam bị nhục 
ở nước Sở. Quả nhân thấy hổ then; mong ước vì những người chết rửa 
hận một phen. Như thế nào thì được?” 


Mạnh Tử đáp rằng: “Mảnh đất vuông trăm dặm mà có thể cai trị được cả 
thiên hạ. Nếu như vua thi hành chính sách nhân đạo đối với dân, giảm 
hình phạt, bớt thuế má thu góp, để dân cày sâu, giẫy cỏ. Những trai 
tráng dành ngày nhàn rỗi mà tu sửa hiếu, đễ, trung, tín; vào thì phụng 
kính cha anh; ra thì phụng kính bậc bề trên; có thể khiến họ cầm gậy mà 
đánh với binh khí bén, áo giáp bền chắc của nước Tần, nước Sở. 
“Những nước ấy chiếm đoạt thời vụ của dân họ, khiến cho không được 
cày ruộng giấy cỏ để nuôi cha mẹ. Cha mẹ họ bị đói rét; anh em, vợ con 
phải lia tan. Những nước ấy đã nhận chìm dân họ; bấy giờ vua đi đến mà 
đánh phạt. Ôi, ai địch với vua được? 


“Cho nên có lời nói rằng: ‘Bâc nhân vô địch." Vua chớ nghĩ ngờ.” 


BÌNH GIẢI: 


Nước Tấn là gốc nước Ngụy của Lương Huệ Vương. Vào thời Xuân Thu, 
Tấn là một nước hùng cường sánh ngang với Tê, Sở, Tống, Tần; đã có thời làm 
bá chủ chư hầu. Sang thời Chiến Quốc, nước Tấn chia thành ba nước: Nguy, 
Triệu, Hàn. Luong Huệ Vương làm chủ nước Nguy, bị thất thế với ba nước Tê, 
Tần, Sở. Vì thế vua muốn tham kiến Mạnh Tử xem có kế sách gì phục thù, 
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rửa hận. 

Có lẽ trong ý tưởng của Lương Huệ Vương, ông ta muốn Mạnh Tử giới 
thiệu cho mình vài viên tướng sức địch muôn người và một chuyên gia quân 
sự có như Tôn Vũ, Điền Nhương Thư, Nhạc Nghị có tài hành binh thần tốc, 
bách chiến bách thắng để trao ấn nguyên nhung đem quân báo thù Tề, Tần, 
Sở. 

Tuy nhiên, ý tưởng của Lương Huệ Vương đã không nằm trong quan điểm 
chính trị của Mạnh Tử. Quan điểm của Lương Huệ Vương là quan điểm bá 
đạo; quan điểm của Mạnh Tử là quan điểm vương đạo. Bá đạo lấy dân làm 
bệ phóng để xây dựng địa vị Bá vương; còn Vương đạo lấy hạnh phúc của 
dân làm cứu cánh chính trị. Do đó, Mạnh Tử không đáp ứng sự mong muốn 
của Lương Huệ Vương, mà trình bày với vua một nền chính trị nhân đạo. 
Với đường lối nhân chính này, một vị vua chỉ cần một khoảnh đất trăm dăm 
vuông là đủ làm cơ sở để xây dựng sự nghiệp cai trị cả thiên hạ. 

Đường lối nhân chính trước hết là an dân: giảm hình phạt, bót thuế má, 
thu góp để cho dân được thảnh thơi phát huy sức sáng tạo trong phát triển 
kinh tế; cày sâu cho lúa bội thu; giẫy cỏ để trồng các loại hoa màu, cây trái... 

Khi dân đã dư ăn, dư mặc, bước thứ hai là giáo dục dân: khuyến khích 
trai tráng học tập các đức hiếu, dë, trung, tín (tôn kính cha mẹ, hoà thuận 
anh em, trung trinh trong chính đạo, tín thật trong giao tiếp). Trong nhà thì 
phụng kính cha anh; ra xã hội thì phụng kính các bậc bề trên, cư xử có tình 
nghĩa, để tạo nên một xã hội ổn định, trật tự, đoàn kết, vững mạnh. 

Khi dân chúng đã vui sống trong an lạc, tinh thần phấn chấn, yêu kính 
vua như cha mẹ, sẵn sàng nghe lệnh vua như nghe lời thánh phán; lúc ấy 
vua có khiến họ cầm gậy tầm vông nêu cao chính nghĩa đi chinh phạt quân vô 
đạo Tần, Sở, thì dü quân Tần, Sở có vũ khí bén nhọn, áo giáp chắc bền cũng 
không chống lại được họ. Trái lại, đối phương sẽ buông vũ khí, cởi áo giáp 
mà qui hàng vì họ có chính nghĩa. Chẳng những quân Tần, Sở về hàng mà 
đến dân chúng Tần, Sở, là những người bị nhà cầm quyền của họ hà hiếp bấy 
lâu cũng ùa theo nữa. Những nhà cầm quyền ấy đã không cho họ có quyền 
nuôi nấng cha mẹ, khiến cha mẹ họ phải đói rét; đã xua trai tráng trong dân 
đi chinh chiến liên miên, đi làm xâu đắp lũy đào hào, khiến cho anh em, vợ 
chồng phải lia nhau. 


Am 


Bấy giờ vua giương cao ngọn cờ chính nghĩa “Phụng thiên thao tô? (Phụng 
mệnh Trời phạt kẻ có tội) đi đến chinh phạt, thì dân chúng nước họ sẽ đem 
cơm giỏ nước bầu ra chào đón. Như thế, những nhà cầm quyền đã từng nhận 
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chim dân dưới vũng bạo tàn sao có thể đối địch được với vua. Mạnh Tử quả 


đã có niềm tin sắt đá vào một chân lý muôn thuở: “Người nhân đức thì không 
ai địch lạ? (Nhân giả vô địch). 


6. 


m+ K 3 8 = , 

th, SEA E: 2 X11A®#, sSEZ m Rr R5 。 
PRHA: RTSP?” AAA: “#7 
—.” “3\§#È—>? ”对 上 日: “不 嗜 角 人 者 能 一 
Z,” “JAREZ?” HB: “天 下 莫不 与 也 。 王 
PKA? 七 、 八 月 之 间 早 ， 则 苗 杭 人 疾 。 天 油 然 作 
Z, WAFA, B| Awt, AAEE 
Z? 今 夫 天 下 之 人 牧 ， 未 有 不 哮 儿 人 者 也 ; 如 有 不 
哮 儿 人 者 ， 则 天 下 之 民 必 引领 而 望 之 侨 。 诚 如 是 
也 ， 民 邹 之 ， 由 水 之 就 下 ， 沛 然 谁 能 御 之 ? ” 

Mạnh Tử kiến Lương Tương Vương. 


Xuất, ngứ nhân viết: “Vọng chi, bất tự nhân quân; tựu chi, nhi bất kiến 
sở úy yên. Thốt nhiên vấn viết: Thiên hạ ô hô định? Ngô đối viết: Định 
vu nhất. - Thục năng nhất chi? Đối viết: Bất thị sát nhân giả năng nhất 
chi. - Thục năng dữ chỉ? Đối viết: Thiên hạ mạc bất dữ dã. Vương tri phù 
miêu hồ? Thất bát nguyệt chi gian hạn, tắc miêu cảo hỹ. Thiên du nhiên 
tác vân, bái nhiên há vũ, tắc miêu bột nhiên hưng chỉ hy. Kỳ như thị, 
thục năng ngũ chi? Kim phù thiên hạ chỉ nhân mục, vị hữu bất thị sát 
nhân giả dã. Như hữu bất thị sát nhân giả, tắc thiên hạ chi dân giai dẫn 
lãnh nhi vọng chi hy. Thành như thị dã, dân qui chi, do thủy chi tựu hạ. 
Bái nhiên, thùy năng ngữ chỉ?” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử ra mắt Lương Tương Vương. 

Trở ra, bảo người ta rằng: “Nhìn ông ta từ xa, chẳng giống ông vua; tới 
gần ông, mà chẳng thấy có gì đáng sợ. Bất chot lông] hỏi rằng: “Thiên hạ 
làm sao ổn định được?” Ta đáp rằng: “Thu về một mối mới ổn định.ˆ- “Ai 
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có khả năng thu về một mối? Đáp rằng: “Người nào không ham thích 
giết người có khả năng thu về một mối.ˆ- “Ai có khả năng tham dự vào? 
Đáp rằng: “Thiên hạ chẳng ai không tham dự. Kia vua có biết lúa non 
chăng? Khoảng thời gian hạn hán vào tháng bảy, tháng tám, lúa non 
khô héo. Trời ùn ùn nổi mây, âm âm đổ mưa xuống, tức thì lúa non phát 
vụt lên. Vào lúc như thế, ai có thể ngăn cản nổi? Nay kìa những người 
chăn dắt thiên hạ, chưa có kẻ nào không ham giết người. Như có vị vua 
nào không ham giết người, át dân trong thiên hạ đều nghển cổ mà trông 
ngóng vậy. Đạt được như thế, dân sẽ quay về như nưóc chảy xuống chỗ 
thấp. Đang đổ âm ầm, ai có thể ngăn cán được?” 


BÌNH GIẢI: 


Lương Tương Vương là con của Lương Huệ Vương, thay cha cầm quyền cai 
trị nước Ngụy. Mạnh Tử đến gặp Lương Tương Vương với hy vọng rằng ông 
này có thể hơn Huệ Vương, biết nghe theo đường lối nhân chính của mình 
chăng. 

Tuy nhiên Mạnh Tử thất vọng ngay khi mới tiếp xúc: Tương Vương không 
có khí tượng của một ông vua, không có dáng mạo uy nghi đáng kính sợ. Trực 
giác cho Mạnh Tử biết ông ta chỉ là một người tầm thường, không có chí lớn. 

Dĩ nhiên, Lương Tương Vương cũng lên tiếng hỏi như bất cứ một ông vua 
nào khác, hỏi cho có lệ về đường lối ổn định thiên hạ. 

Mạnh Tử cho biết: muốn thiên hạ ổn định phải thống nhất sự lãnh đạo 
trong các nước chư hầu. Trong tình thế của thời Chiến Quốc lúc bấy giờ, chiến 
tranh xảy ra liên tục; vua chư hầu nào cũng hiếu sát, cũng muốn dùng binh 
lực, vũ khí để gồm thâu thiên hạ. Thế mà, dân chúng trong các nước đều đã 
chán ngấy chiến tranh, sợ hãi cảnh giết chóc, chỉ mong muốn thái bình. Cho 
nên muôn người như một, ai ai cũng mong đợi một thánh vương nhân đức, 
biết quý sinh mạng dân chúng, đứng lên nắm quyển cai trị. Nếu có bậc thánh 
vương ấy xuất hiện thì dán chúng hoan hỉ chẳng khác gì đại hạn gặp mưa 
rào. Thiên hạ khắp nơi sẽ ùn ùn kéo về thần phục chẳng khác nào lúa non 
vụt lên như thổi. 

Trước khí thế nông nhiệt ấy, không ai có thể ngăn cản nổi. By giờ lòng 
dân bồng bột hưng phấn; người người kéo đi ủng hộ như trẩy hội, chẳng khác 
gì nước nguồn từ cao nguyên tuôn xuống đồng bằng. Người ta không ngăn 
được nước đang tuôn đổ thì cũng không thể cản được lòng dân nhiệt thành 
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ủng hộ một thánh vương nhân đức không ham giết người, một vị cứu tinh 


trong thời đại loạn. 


LỆ 
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AK # +†RỊH: ÑA, PLF, TARAP? 
AFHR: PEZAR, LFR, 是 以 后 世 
#41 › ERZ o 21, IEP? 

: 德 何 如 ， BỊ TAER? 

: ERME, 52 #⁄mử.. 

: TAY. TURER? 

: 可 。 

: 何 由 知 毛 可 也 ? 

: 臣 半 之 胡 紫 日 : “EAEL, 3# ÈmiB#T 
者 。 王 见 之 日 : “HAZ?” HB: “MYA PASE 。” 
IR: “EZERAM Aem o” 


g 


g 


对 日 : “ARMEE?” H: ATT? 2122 
Z ,” RRAZ? 
H: 有 之 。 


H: ZC R £ 。 百 姓 恬 以 王 为 党 也 ; E E] = 
之 不 信也 ç 

+H: 然 。 诚 有 百姓 者 ， 普 国共 祝 小 ， 吾 何 有 党 一 
+? 即 不 羽 其 般 能， 若 盘 罪 而 就 死地 ， 故 以 羊 易 之 
也 o 

H: 王 乱 办 认 百姓 之 以 王 为 爱 也 。 以 小 易 大 ， 彼 恶 
知之 ? 王 若 隐 其 乱 罪 而 就 死地 ， 则 牛 羊 何 择 再 ? 

王 笑 日 : 是 诚 何 心 哉 ? 我 非 爱 其 财 而 易 之 以 羊 也 。 
T HAZARA o 

日 : 扰 伤 也 ， 是 乃 仁 术 也 。 见 牛 未 见 羊 也 。 君子 之 
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22 ây #k 4, ›; 内 其 生 ， FARAZ; HAA, FRA 
+8. tiệt bi lá sâu ỳ 
ER, : 诗 云 : “他 人 有 心 ， 予 付 度 之 ” , KÝ 
y 夫 我 乃 行 之 ， 反而 求 之 ， 不 得 操心 ; 夫子 
+. Ku hO KUK 5 。 此 心 之 所 以 合 认 王者 ， 何 
也 ? 
H: 有 复 认 王者 日 : “ 吾 力 足以 举 百 钩 ”， 而 不 足 
LE-A: “ 明 足 以 察 秋 毫 之 末 ” , m+ U 3 -o 
| #‡t> 3? 
El: To 
28.2 vÀ4â#x,. m2) S #7© 1ñ lá, WTH? 然 
N-AR, ARADR: SL Z RO 5H 
AR: 百姓 之 不 见 保 ， 为 不 用 恩 布 。 故 王 之 不 王 ， 
不 为 也 。 非 不 能 也 。 
H: 不 为 者 与 不 能 者 之 形 何 以 屏 ? 
日 : 挟 太 山 以 超 北海 ， 语 人 日 : “我 不 能 ” › ER 
不 能 也 。 为 长 者 折枝 ， 语 人 日 : “我 不 能 ”， 是 不 
为 也 ， 非 不 能 也 。 故 王 之 不 王 ， 非 挟 太 山 以 超 北海 
之 类 也 ; 王 之 不 王 ， 是 折枝 之 类 也 。 
老 秋 老 以 及 人 之 考 ， 幼 吾 幼 以 及 人 之 幼 ， 天 下 可 运 
DF LỆ: “MT K, ETAŽ, NETE 
邦 ”， 言 举 斯 心 加 诸 彼 而 已 。 故 推 恩 足以 保 四 海 ， 
不 推 恩 和 无 以 保 妻 子 。 FZ Af y, K 8 A3 & 1h 35 › 
善 推 其 所 为 而 已 侨 。 
今 恩 足以 及 禽 默 ， 而 功 不 至 於 百 姓 者 ， 独 何 与 ? 
权 ， 然 后 知 轻 重 ; A, Rapko MFR SÄ 
Wa ng Za 
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3p + M PE, EE, WAI, RRS 
与 ? 

+H: 否 。 PATRA? HAREK ç 

H: 王 之 所 大 欲 ， 可 得 并 和 与 ? 

王 笑 而 不 言 。 

H: 为 肥 甘 不 足 认 口 与 ? $ë K K 2832 ft? 抑 为 采 
Œ, #L#®^H #t? ERARA? 便 壁 不 足 使 
令 认 前 与 ? TZ kE e 2 2482 , m 31 2 22389 

H: 否 ， 理 不 为 是 也 。 

H: 然则 王 之 所 大 欲 可 知已 RELA, MA, 
楚 ， 落 中 国 而 手 四 两 也 。 以 若 所 为 ， 求 若 所 欲 Xổ 
缘 木 而 求 鲁 也 ç 

+H: 若是 其 其 与 ? 

日 : HAAK AARE, ARIE, BARA 
若 所 为 ， 求 若 所 欲 ， 画 心力 而 为 之 ， 和 后 必 有 火 。 

: 可 得 于 与 ? 

: BRA ### ASK. B| EAIA? 

: ŽAJA o 

: RADAR PAK K, # BỊ ®9J v13, đã E 
KTA . ANZA, 24 #9 #2. PRAH 
一 ; A-RA, #17) ##+*ñt 6k # 2k ? £ JR K R ÀK 
£. AEREN, RFR PRIREZ, 
1ì 3 ý 2428 +> SF, MAFRA ĐÈ T, Irk 
PREREZA, XE k1 83, RRRA 
+. *#x. 3t nụ? 

+H: PÉ, TRESETA o RATM’ HA 
教 我 。 我 路 不 敏 ， 请 当 试 之 。 


日 
日 
日 
日 
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H: #&15 E m 4 eo #4: EHAE . 2 K n] s la 
Ë , 因 盘 恒心 o DE DENE 2+ #‡ 1§ 1ó , ARAD. 
及 陷 讼 罪 ， 然 后 从 而 刑 之 ,， 是 周 民 也 。 KALA E 
位 ， 周 民 而 可 为 也 ? 

是 故 明君 制 民 之 产 ， 必 使 仰 足以 事 父母 ， 仿 足以 畜 
妻子 ; RAKIM, AFPA; REREN 
X, kE 2 > ka 。 

ooo fụ f X vA 5# XE, T8 R X AEA 

; OR 44 3› RERA: WERA m A 
s a S 
+ử2 3Ó. HAZA, ZA AO MEH 
AZE, SKER, bt J 2 t 8 £ o. KAŽ 
W, JAER, Au Z XY S k 2 , Əë E rZ 
Ko t>vy\#lxÃ.› SA 4 ñ 328 54k X 。 老 
者 衣 币 食肉 ,黎民 不 僻 不 寒 ， 然 而 不 王者 ， 未 之 有 
也 。 

Të Tuyên Vương vấn viết: “Tề Hoàn, Tấn Văn chi sự, khả đắc văn hồ?” 

Mạnh Tử đối viết: “Trong Ni chi đồ vô đạo Hoàn, Văn chi sự giả. Thị dĩ 
hậu thế vô truyền yên. Thần vị chi văn dã. Vô dĩ, tắc vượng hồ?” 

Viết: “Đức hà như, tắc khả dĩ vượng hý?” 

Viết: “Bảo dân nhi vượng; mặc chi năng ngữ dã.” 

Viết: “Nhược quả nhân giả, khả dĩ bảo dân hồ tai?” 

Viết: “Khả.” 

Viết: “Hà do tri ngô khả đã?” 

Viết: “Thần văn chi Hồ Hột viết: “Vuong tọa u đường thượng; hữu khiên 
ngưu nhi quá đường hạ giả. Vương kiến chi, viết: Ngưu hà chỉ? Đối viết: 
Tương di hân chung. Vương viết: Xa chỉ. Ngô bất nhẫn kỳ hộc tốc, nhược 
vô tội nhi tựu tử địa. Đối viết: Nhiên, tắc phế hấn chung dư? Viết: Hà 
khả phế dã? Dĩ dương dịch chỉ.? Bất thức hữu chư?” 


509 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


510 


Viết: “Hữu chi.” 

Viết: “Thị tâm túc dĩ vượng hy. Bách tính giai di vương vi ái dã. Thần cố 
tri vương chi bất nhẫn dã.” 

Vương viết: “Nhiên. Thành hữu bách tính giả. Tề quốc tuy biển tiểu, ngô 
hà ái nhất ngưu? Tức bất nhẫn kỳ hộc tốc, nhược vô tội nhi tựu tử địa. 
Cố dĩ dương dịch chi dã.” 

Viết: “Vương vô di u bách tính chỉ di vương vi ái dã. Dĩ tiểu dịch đại, bỉ 
ó tri chi? Vương nhược ẩn kỳ vô tội nhi tựu tử địa, tắc ngưu dương hà 
trach yên?” 

Vương tiếu viết: “Thi thành hà tâm tai? Ngã phi ái ky tài, nhi dịch chi 
dĩ dương dã. Nghi hồ bách tính chi vị ngã ái dã.” 

Viết: “Vô thương dã; thị nãi nhân thuật dã. Kiên nguu, vị kiến dương 
dã. Quân tử chỉ ư cầm thú dã, kiến kỳ sinh, bất nhẫn kiến kỳ tử; văn kỳ 
thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục. Thị di quân tử viễn bào trù dã.” 

Vương duyệt, viết: “Thi vân: “Tha nhân hữu tâm, dư thốn đạc chi.’ Phu 
tử chi vị dã. Phù, ngã nãi hành chi, phản nhi cầu chi, bất đắc ngô tâm. 
Phu tử ngôn chi, u ngã tâm hữu thích thích yên. Thử tâm chỉ sö dĩ hiệp 
ư vượng giả, hà dã?” 

Viết: “Hữu phục ư vương giả viết: Ngô lực túc dĩ cử bách quân, nhi bất 
túc di cử nhất vũ; minh túc dĩ sát thu hào chỉ mat, nhi bất kiến dư tân. 
Tác vương hứa chi hồ?” 

Viết: “Phủ.” 

“Kim ân túc dĩ cập cầm thú, nhi công bất chí ư bách tính giả, độc hà dư? 
Nhiên, tắc nhất vũ chi bất cử, vị bất dụng lực yên; dư tân chi bất kiến, 
vị bất dụng minh yên; bách tính chi bất kiến bảo, vị bất dụng ân yên. Cố 
vương chi bất vượng, bất vi dã, phi bất năng dã.” 

Viết: “Bất vi giả dữ bất năng giả chi hình, hà dĩ dị?” 

Viết: “Hiệp Thái Sơn dĩ siêu Bắc Hải, ngứ nhân viết: Ngã bất năng. Thị 
thành bất năng dã. Vi trưởng giả chiết chỉ, ngứ nhân viết: Ngã bất năng. 
Thị bất vi dã, phi bất năng dã. Cố vương chi bất vượng, phi hiệp Thái 
Sơn di siêu Bắc Hải chi loại dã. Vương chi bất vượng, thị chiết chi chỉ 
loại dã. 


“Lão ngô lão di cập nhân chi lão; ấu ngô ấu di cập nhân chi ấu; thiên hạ 
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khả vận u chưởng. Thi vân: “Hinh vu quả thê, chí vu huynh đệ, dĩ ngự 
vu gia bang. Ngôn cử tư tâm, gia chư bỉ nhi dĩ. Cố suy ân, túc di bảo tứ 
hải. Bất suy ân, vô di bảo thê tử. Cổ chi nhân sở dĩ đại quá nhân giả, vô 
tha yên: thiện suy kỳ sở vi nhi dĩ hy. 

“Kim ân túc di cập cầm thú, nhi công bất chí u bách tính giả, độc hà dư? 
“Quyền, nhiên hậu tri khinh trọng; độ, nhiên hậu tri trường đoản; vật 
giai nhiên. Tâm vi thậm. Vương thỉnh đạc chỉ. 

“Uc vương hưng giáp binh, nguy sĩ thần, cấu oán u chư hầu. Nhiên hậu 
khối u tâm dư?” 

Vương viết: “Phủ ngô hà khối u thị. Tương di cầu ngô sở đại dục dã.” 
Viết: “Vương chỉ sở đại dục, khả đắc văn du?” Vương tiếu nhi bất ngôn. 
Viết: “Vị phì cam bất túc u khẩu dư? Khinh noãn bất túc u thể dư? Úc 
vị thái sắc bất túc thị ư mục dư? Thanh âm bất túc thính ư nhĩ dư? Biền 
bế bất túc sử linh u tiền du? Vương chi chư thần giai túc di cung chi, nhi 
vương khởi vị thị tai?” 

Viết: “Phủ, ngô bất vị thị dã.” 

Viết : “Nhiên, tắc vương chi sở đại dục, khả tri di. Dục tịch thổ địa, triều 
Tần, Sở, ly Trung Quốc, nhi phủ tứ di dã. Dĩ nhược sở vi, cầu nhược sở 
dục, do duyên mộc nhi cầu ngư dã.” 

Vương viết: “ Nhược thị kỳ thậm du?” 


Viết: “Đãi hữu thậm yên. Duyên mộc cầu ngư, tuy bất đắc ngư, vô hậu 
tai. Dĩ nhược sở vi, cầu nhược sở dục, tận tâm lực nhi vi chi, hậu tất hữu 
tai.” 

Viết : “Khả đắc văn du?” 

Viết: “Trâu nhân dữ Sở nhân chiến, tắc vương dĩ vi thục thắng?” 
Viết: “Sở nhân thắng.” 


Viết: “Nhiên, tắc tiểu cố bất khả dĩ địch đại, quả cố bất khả dĩ địch 
chúng, nhược cố bất khả dĩ địch cường. Hải nội chỉ địa, phương thiên lý 
giả cửu, Tê tập hữu kỳ nhất. Dĩ nhất phục bát, hà di dị u Trâu địch Sở 
tai? Cái diệc phản kỳ bản hy. Kim vương phát chính thi nhân, sử thiên 
hạ sĩ giả giai dục lập ư vương chi triều; canh giả giai dục canh ư vương 
chỉ dã; thương cổ giai dục tàng u vương chỉ thị; hành lữ giai dục xuất u 
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vương chỉ dó; thiên hạ chi dục tật kỳ quân giả, giai dục phó tó ư vương. 
Ky nhược thị, thục năng ngũ chi?” 


Vương viết: “Ngô hôn, bất năng tiến u thị hy. Nguyện phu tử phụ ngô 
chí, minh di giáo ngã. Ngã tuy bất mẫn, thỉnh thường thí chi.” 


Viết: “Vô hằng sản, nhi hữu hằng tâm giả, duy sĩ vi năng. Nhược dân tắc 
vô hằng sản, nhân vô hằng tâm. Cau vô hằng tâm, phóng tịch, tà, xỉ, vô 
bất vi di. Cập hãm u tội, nhiên hậu tùng nhi hình chi. Thị võng dân dã. 
Yên hữu nhân nhân tại vị, võng dân nhi khả vi dã? 


“Thị cố minh quân chế dân chi sản, tất sử ngưỡng túc dĩ sự phụ mẫu, 
phủ túc dĩ súc thê tử, lạc tuế chung thân bão, hung niên miễn u tử vong. 
Nhiên hậu khu nhi chi thiện. Cố dân chi tùng chi dã khinh. 


“Kim dã chế dân chi sån, ngưỡng bất túc dĩ sự phụ mẫu, phủ bất túc dĩ 
súc thê tử, lạc tuế chung thân khổ, hung niên bất miễn ư tử vong. Thử 
duy cứu tử nhi khủng bất thiệm. Hề hạ trì lễ nghĩa tai? Vương dục hành 
chi, tắc hap phản kỳ bổn hy? 


“Ngũ mẫu chi trạch, thụ chi dĩ tang, ngũ thập giả khả dĩ ý bạch hy. Kê, 
đồn, cẩu, trệ chi súc, vô thất kỳ thời; thất thập giả khả di thực nhục hy. 
Bách mẫu chi điền, vật đoạt kỳ thời, bát khẩu chi gia khả di vô cơ hỹ. 
Cẩn tường tự chi giáo, thân chi dĩ hiếu dë chi nghĩa, ban bạch giả bất 
phụ đái ư đạo lộ hỹ. Lão giả ý bạch, thực nhục, lê dân bất cơ, bất hàn, 
nhiên nhi bất vượng giả, vị chỉ hữu dã!” 


Dịch nghĩa: 


512 


Tề Tuyên Vương hỏi rằng: “Công việc của Tề Hoàn, Tấn Văn có thể được 
nghe chăng?” 


Mạnh Tử đáp: “Học trò của thầy Trọng Ni không được bày tỏ về công 
việc của Hoàn, Văn. Vì thế không được truyền cho đời sau. Bề tôi chưa 
được nghe, chỉ bằng nói về nghiệp vương chăng?” 


Vua nói: “Đức như thế nào thì có thể nên nghiệp vương được?” 

Đáp: “Bảo vệ dân chúng thì nên nghiệp vương, chẳng có gì cán nổi.” 
Hỏi: “Ví như quả nhân có thể bảo vệ dân được chăng?” 

Đáp: “Có thể được.” 

Hỏi: “Do đâu mà biết ta có thể?” 


Đáp: “Bề tôi nghe Hồ Hột nói: Vua ngồi 6 trên nhà; có con bò bị dắt qua 
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dưới nhà. Vua thấy vậy nói: Con bò làm sao thế? Đáp rằng: Sắp dem di 
lấy máu bôi chuông. Vua nói: Thả ra đi. Ta chẳng nõ thấy nó sợ run lập 
cập, ví như vô tội mà bị đem đến chỗ chết. Hỏi: Vậy bỏ việc lấy máu bôi 
chuông u? Đáp: Sao lại bỏ? Lấy con dê thế vào.” Chẳng biết có như vậy 
chăng?” 


Vua đáp: “Có thế” 


Mạnh tử nói: “Tám lòng ấy đủ làm nên nghiệp vương được. Trăm họ đều 
cho rằng vua tiếc con bò. Bề tôi biết chắc vua chẳng nõ.” 


Vua nói: “Đúng vậy. Quả thật trăm họ có cho như thế. Nước Tê tuy nhỏ 
hẹp, ta nào lại tiếc một con bò? Chỉ là ta chẳng nõ thấy nó run lập cập, 
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ví như vô tội mà bị đem đến chỗ chết. Cho nên mới đem con dê thế vào.” 


Mạnh Tử nói: “Vua chẳng lấy làm lạ rằng trăm họ cho vua vì tiếc con 
bò. Lấy con nhỏ mà thế con lón, sao họ biết được ý vua? Vua ví như xót 
thương vô tội mà bị đem đến chỗ chết, sao lại chọn giữa bò và đê?” 


Vua cười nói: “Bấy giờ thật ra lòng dạ làm sao chẳng biết? Ta chẳng phải 
tiếc của mà đem thế con dê vào. Ay nên trăm họ bảo rằng ta tiếc.” 


Mạnh Tử nói: “Chẳng thiệt hại gì; ấy là cách thức làm điều nhân váy. 
Thấy con bò mà chưa thấy con dê. Người quân tử đối với cầm thú, thấy 
chúng sống mà chẳng në thấy chúng chết; nghe tiếng chúng mà chẳng 
nó ăn thịt chúng. Cho nên người quân tử xa lánh bếp núc là vậy.” 


Vua thấy vui, nói: “Kinh thi rằng: “Người kia có gì trong lòng, ta nghĩ đo 
lường được cả.” Lời nói đó thuộc về phu tử vậy. Này, ta đã làm như thế, 
quay trỏ lại mà tìm hiểu, thì chẳng hiểu được lòng mình. Phu tử nói thế, 
đối với ta trong lòng cảm thấy bôi hồi. Tấm lòng ấy sở di hợp với nghiệp 
vương là thế nào?” 
Mạnh Tử đáp: “Có người lại nói với vua rằng: sức tôi đủ nhấc nổi trăm 
quân (3.000 cân) nhưng không đủ nhấc một cái lông chim; sáng mắt đủ 
thấy rõ một sợi lông vào mùa thu nhưng không thấy cái xe cho củi. Vua 
có chấp nhận được không?” 
Trả lời: “Không.” 
“Nay ơn huệ đủ đạt tới cầm thú, mà công hiệu không đến được với trăm 
họ, sao lại lẻ loi thế? Vậy, một cái lông chim không nhấc nổi vì không 
dùng sức đấy thôi; cái xe chỏ củi không thấy được vì không chịu dùng sự 
sáng mắt đấy thôi; trăm họ chẳng thấy bảo vệ vì không dùng đến ân huệ 
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đấy thôi. Cho nên vua chàng nên nghiệp vương ấy là chẳng làm thôi, 
đâu phải không có khả năng làm.” 

Vua nói: “Hình trạng của không chịu làm và không có khả năng làm 
khác nhau ra sao?” 


Đáp: “Cắp núi Thái Sơn vượt qua Bắc Hải, người ta nói: tôi không có khả 
năng. Thế thật là không khả năng. Vì một người trên mà bẻ một cành 
cây, người ta nói: tôi không có khả năng, thế là không chịu làm, chẳng 
phải không khả năng. Cho nên vua không nên nghiệp vương chẳng phải 
là loại cắp núi Thái Sơn vượt qua Bắc Hải. Vua không nên nghiệp vương 
là loại bé cành cây thôi. 

“Tôn trọng bậc già lão của mình để rồi tôn trọng đến bậc già lão của 
người, âu yếm con em mình để rồi âu yếm đến con em người; có thể điều 
khiển thiên hạ như ở bàn tay. Kinh Thi rằng: 'Giữ phép thường với vợ 
mình, rồi giữ với anh em thì cai trị được từ nhà đến nước.` Nói thế là 
cất nhắc lòng mình rồi gia thêm cất nhắc lòng người mà thôi (lấy mình 
làm gương mẫu cho kẻ khác). Cho nên đem ân huệ triển khai là đủ để 
bảo vệ bốn biển. Không đem ơn huệ triển khai thì không bảo vệ được vợ 
con. Người xưa sở di vượt hơn người thường, không gì khác là: khéo triển 
khai hành vi của mình mà thôi. 

“Nay ơn huệ đủ đạt tới cầm thú mà công hiệu không đến được trăm họ, 
sao lại lẻ loi thế? 


“Có cân lường rồi sau mới biết nặng nhẹ; có đo đạc rồi sau mới biết ngắn 
dài; đối với mọi vật đều như vậy. Tâm tình thì phải kỹ lưỡng hơn. Xin 
vua cân nhắc. 

“Hay vua dy lên việc chính chiến, làm nguy hại tướng sĩ, bầy tôi, gây 
oán với chư hầu. Rồi sau mới thoả lòng chăng?” 

Vua nói: “Chẳng phải ta muốn thoả như thế đâu. Chỉ hòng tìm lấy điều 
mong ước lőn của ta thôi.” 

Hỏi: “Điều mong ưóc lőn của vua, có thể được nghe chăng?” 

Vua cười mà không nói. 

Hỏi: “Vì dó béo ngọt chẳng đủ cho khẩu vị chăng? Đồ nhẹ ấm chẳng 
đủ cho thân thể chăng? Hay vì sắc đẹp chẳng đủ cho mắt nhìn chăng? 
Thanh âm chẳng đủ cho tai nghe chăng? Những kẻ yêu dấu chẳng đủ sai 
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khiến trước mặt chăng? Những bầy tôi của vua đều đủ để cung phụng 
vua, mà vua há còn muốn như thế?” 


Đáp: “Chẳng phải, ta chẳng vì các việc như thế.” 


Mạnh Tử nói: “Vậy thì điều mong ước lớn của vua có thể biết được rồi. 
Muốn đòi đất đai, muốn các nước Tần Sở vào châu, muốn cai trị Trung 
quốc mà vỗ về các dân mọi rợ bốn phía. Ví bằng để làm được những điều 
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ấy, ví bằng tìm được mong muốn ấy, cũng giống như leo cây tìm cá vậy.) 
Vua nói: “Thậm tệ dường ấy u?” 


Đáp: “Còn nguy hại nhiều nữa. Leo cây tìm cá, tuy không được cá, chẳng 
có tai họa theo sau. Ví bằng để làm được những điều ấy, tìm được mong 
muốn ấy, dốc hết tâm lực mà làm, ắt có tai họa theo sau.” 


Hỏi: “ Có thể nghe được chăng?” 


Đáp: “Người nước Trâu với người nước Sở đánh nhau, vua cho rằng ai 
thắng?” 


Vua nói: “ Người nước Sở thắng.” 


Đáp: “Phải rôi, nhỏ hẳn không thể địch lőn; ít hẳn không thể địch đông; 
yếu hẳn không thể địch mạnh. Đất đai của vùng bên trong biển này, 
vuông vức nghìn dặm có chín vùng, nước Të góp lại có một vùng. Lấy 
một chinh phục tám, nào khác gì nước Trâu địch nưóc Sở chứ? Đáng là 
quay về với điều căn bản vậy. Nay vua phát huy chính trị thi triển đức 
nhân, khiến những kẻ sĩ trong thiên hạ đều muốn đứng ở triều đình của 
vua; những kẻ cày cấy đều muốn cày cấy ở ruộng đất của vua; giới buôn 
bán đều muốn trữ hàng ở chợ búa của vua; các khách lữ hành đều muốn 
đi ra đường xá của vua; thiên hạ giận ghét vua của mình đều muốn chạy 
tői tố cáo với vua. Ví bằng như thế, ai có khả năng cần trỏ được?” 


Vua nói: “Ta tối tăm, chẳng thể tiến tói như vậy. Ước mong phu tử giúp 
đố chí hướng của ta, đem sự sáng tỏ dạy dỗ ta. Ta tuy chẳng sáng suốt, 


xin thử làm xem.” 


Đáp: “Không có của cải bền vững mà có tấm lòng bền vững, chỉ có kẻ 
sĩ mới đạt được. Dân chúng ví như không có của cải bền vững nhân đó 
chẳng có lòng bền vững. Nếu chẳng có lòng bền vững thì họ buông thả, 
lệch lạc, hoang phí, chẳng có gì không làm. Đến lúc hãm vào tội lỗi, rồi 
sau theo đó mà hành hình họ. Ấy là bủa lưới bắt dân vậy. Có một người 
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nhân đúc ó ngôi cai trị mà lại có thể làm cái việc búa lưới bắt dán hay 
sao? 

“Vậy nên bậc minh quân chế định điền sản cho dân, át khiến ngẩng lên 
đủ phụng thờ cha mẹ, cúi xuống đủ nuôi nấng vợ con, năm được mùa 
thì trọn thân no nê, năm mất mùa thì thoát khỏi chết chóc. Rồi sau mới 
thúc đẩy làm điều thiện. Cho nên dân mới theo điều thiện dễ dàng. 


“Nay chế định điền sản cho dân, ngẩng lên không đủ phụng thờ cha mẹ, 
cúi xuống không đủ nuôi nấng vợ con, năm được mùa thì trọn thân khổ 
sở, năm mất mùa thì không khỏi chết chóc. Như thế chỉ cứu khỏi chết 
mà sợ không đủ, huống chi còn nhàn rỗi mà sửa lễ nghĩa u? Vua muốn 
tiến hành, sao chẳng quay về điều căn bản? 


“Được năm mẫu đất ó, lấy dâu tầm trồng trọt thì người năm mươi tuổi 
có thể được mặc lụa. Những vật nuôi như gà heo, chó, heo nái mà không 
mất thời vụ sinh sản, thì người bảy mươi tuổi có thể được ăn thịt. Được 
ruộng trăm mẫu mà thời vụ đừng bị chiếm đoạt, tám miệng ăn trong 
nhà có thể không bị đói. Nếu cẩn thận mở trường huyện, trường làng để 
giáo dục, bày tỏ nghĩa lý hiếu đễ, thì những người tóc hoa râm không 
phải vác đội ngoài đường xá. Người già được mặc lụa ăn thịt, dân đen 
không bị đói, bị rét; thế mà không thịnh vượng, chưa hề có vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Tề Hoàn Công và Tấn Văn Công là hai vị bá chủ trong thời Xuân Thu. Lúc 
Mạnh Tử ra mắt Tề Tuyên Vương là một thời điểm trong thời Chiến Quốc, 
nước Tấn chẳng còn; các chư hầu coi rẻ thiên tử nhà Chu; cho nên tước Công 
tiếm xưng Vương vị, trở thành: Lương Huệ Vương, Lương Tương Vương, Tề 
Tuyên Vương... 

Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử về công việc của Tề Hoàn, Tấn Văn là có ý 
muốn mở nghiệp bá nắm quyền lãnh đạo các nước chư hầu. 

Mạnh Tử là một hiền triết giữ đúng đạo thống Nho giáo truyền từ Đức 
Khổng Tú; ông chỉ muốn thi hành chính sách cai trị theo vương đạo, đề cao 
đức nhân, lấy hạnh phúc dân chúng làm trọng, Cho nên ông đã tránh không 
nói về bá đạo của Tê Hoàn Công và Tấn Văn Công; vì bá đạo nhẹ về đức nhân 
mà nặng về mưu thuật, vũ lực. Ông cố gắng hướng Tề Tuyên Vương sang 
vương đạo, dùng đức trị, nhân chính để dân chúng thoát nạn gươm đao, thiên 
hạ thái bình. 
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Biết Të Vương chẳng phải là một vị vua hiển xứng đáng với ý nghĩa chính 
danh; nhưng Mạnh Tử cũng cố gắng tìm ra một điểm nhỏ đáng khen trong 
tâm tư của Tuyên Vương hòng khích lệ ông ta, khiến ông hứng chí mà theo 
chăng? Điểm nhỏ đáng khen ấy là lòng trắc ẩn đối với một con bò sợ run lập 
cập khi bị lôi đi giết để lấy máu làm lễ bôi chuông. Lòng trắc ẩn ấy tuy nhỏ 
nhoi như đốm lửa lập loè trong đêm đen, tuy nhiên Mạnh Tử cũng hy vọng 
nếu ráng thổi, đốm lửa ấy có thể bùng lên thành một bếp lửa lớn ấm áp. 

Hầu như các quan trong triều và dân chúng không nhìn ra lòng trắc ẩn 
nhỏ nhoi đó. Họ cho rằng Tê Tuyên Vương hà tiện, muốn thay con bò lớn bằng 
con dê nhỏ cho đỡ tốn của. Là một hiên triết có cái nhìn tinh tế, Mạnh tử đã 
nhận ra tâm tình xúc động ấy của Tề Tuyên Vương để gợi ra và muốn Tuyên 
Vương nhân đó phát triển thêm nữa trở thành tấm lòng thương cảm hướng 
về những nỗi thống khổ của dân chúng. 

Quả nhiên, được ngợi khen Tề Tuyên Vương rất hứng chí, vui vẻ nghe 
Mạnh Tử thuyết về nghiệp vương. 

Bằng phương pháp lập luận rất chặt chẽ, Mạnh Tử đã đặt vấn đề: ơn huệ 
của vua soi tới được cầm thú (con bò), tại sao lại không đến được với dân 
chúng (trăm họ);điều đó chẳng vô lý lắm sao? 

Từ lập luận sắc bén ấy, Mạnh Tử cho rằng vua có thể xây dựng nghiệp 
vương, nghĩa là dư sức bảo vệ dân chúng, chẳng qua vua không muốn làm đó 
thôi, chứ chẳng phải vua không có khả năng làm. Mạnh Tử cho rằng cái khó 
của việc xây dựng nghiệp vương chỉ như cái khó của việc bẻ một cành cây, 
chứ không phải cái khó cắp núi Thái Sơn vượt qua Bắc Hải. Nghĩa là vua có 
dư sức để làm. 

Nghiệp vương là công việc khởi từ sự tôn trọng cha mẹ già cả của mình, rồi 
suy ra tôn trọng các bậc già cả trong dân; âu yếm con em mình rồi triển khai 
ra, âu yếm thương xót con em trong cả nước. Khi vua đã lấy mình làm gương 
mẫu tốt lành (giữ phép thường) cho mọi người, ắt mọi người từ gia đình ra 
tới thiên hạ sẽ theo gương vua mà cư xử tốt với nhau. Vua đã biết ban ơn huệ 
cho con bò thì vua hẳn biết ban ơn huệ cho mọi người. Khi đã biết triển khai 
thì ơn huệ của vua có thể bảo vệ bốn biển; nghĩa là bảo đảm được hạnh phúc 
cho toàn thể dân chúng trong nước. Như thế, nghiệp vương ắt sẽ thành tựu. 

Nếu vua muốn dùng bạo lực bá đạo (giáp binh) mà mở rộng biên cương 
thì chỉ hao binh tổn tướng, dân chúng khổ sở mà chung cuộc sẽ hoàn toàn 
thất bại. Trái lại, nếu biết quay trở lại điều căn bản của vương đạo: phát huy 
chính trị lương hảo, thi triển đức nhân, mọi người sẽ khẩu phục, tâm phục và 
đều muốn trở nên công dân của vua cả. Bấy giờ, dù có gặp năm mất mùa cũng 
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không có người chết đói, người già được mặc áo lụa, ăn thịt, người tóc hoa 
râm không phải vác nặng ở ngoài đường. Đó là cảnh tượng đất nước thái bình, 
thịnh vượng, không khác gì thời đại hoàng kim của Nghiêu, Thuấn thuở xưa. 

Quả thực, Mạnh tử đã khổ công thuyết phục nhưng tiếc thay các vua thời 
ấy chẳng biết nghe theo! Giá như những vua như Lương Huệ Vương, Lương 
Tương Vương, Tê Tuyên Vương... biết nghe mà trọng dụng Mạnh Tử để thi 
hành nền nhân chính thì nước Trung Hoa đã đổi khác. Bấy giờ bọn tung 
hoành gia như Tô Tần, Trương Nghi, Phạm Tuy... đâu còn có chỗ để khua môi 
múa mép; và bọn Vệ Ưởng, Lý Tư chẳng có cơ hội được trọng dụng ở Tần để 
thiết lập nên một nhà nước độc tài, chuyên chế, tàn bạo, khắc nghiệt có một 
không hai trong lịch sử Trung Hoa sau này. 
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CHƯƠNG II: LUONG HUỆ VƯƠNG HẠ 
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Lương Huệ Vương, phần sau 


#È 28 RU s + EJ : RAAE, + 8 3 LÀ 3ƒ 2E , 暴 未 有 
以 对 也 。 日 : 好 乐 何如 ? 

孟子 日 : EZERRE, NARAR? 

LA, RAER: Fp, AA? 


IZER: #A3ÈjE3ƒ4+ +2 RL, Hye 
202 + 
> ° 


H: #2372. nÌ7ˆE X7 ! AZE, ， 由 十 之 


乐 也 。 

日 : 可 得 并 与 ? 

H: J, HARR, 就 乐 ? 

H: 不 若 与 人 。 

日 : AVRR, RIRR, PE? 

H: RARR. 

臣 请 为 王 言 乐 : 今 王 鼓乐 从此， 百姓 并 王 锌 鼓 之 


声 、 管 命 之 音 ， 罕 疾 首 感 额 而 相 告 ， 日 : “ 吾 王 之 

好 鼓乐 ， 夫 何 使 我 至 讼 此 极 也 ? 父子 不 相 见 ， 兄 第 

妻子 离散 。” 

今 王 田 猎 於 此 ， 百 姓 并 王 车 马 之 音 ， 见 羽 旋 之 美 ， 

举 疾 首 感 类 而 相 告 日 : “BEZI, KIER 
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至 於 此 极 也 ? IRW, LÉ ATR.” Dk 
他 ， 不 与 民 同 乐 也 。 

今 王 鼓乐 於 此 ， 百 姓 并 王 锌 鼓 之 前 ， 管 傅 之 音 ， 浴 
欣欣 然 有 喜 色 而 相 告 日 : “PERKARA? 何 
以 能 鼓乐 也 ? ” 

今 王 田 猎 於 此 ， 百 姓 并 王 车 马 之 音 ， 见 羽 旋 之 美 ， 
举 欣 欣然 有 喜 色 而 相 告 日 : “# + RE &JXJã#t? 
何以 能 田 猎 也 ? ”此 乱 他 ， 与 民 同 乐 也 。 
今 王 与 百姓 同 乐 ， 则 王 锋 。 

Trang Bao kiến Mạnh Tử viết: “Bao hiện u vương. Vương ngứ Bao dĩ 
hiếu nhạc. Bạo vị hữu dĩ đối dã. Viết: “Hiếu nhạc hà như?” 

Mạnh Tủ viết: “Vương chi hiếu nhạc thậm, tắc Té quốc kỳ thứ cơ hồ.” 


Tha nhật, hiện ư vương, viết: “Vương thường ngứ Trang tử dĩ hiếu nhạc, 
hữu chư?” 


Vương biến hồ sắc, viết: “Quả nhân phi năng hiếu tiên vương chỉ nhạc 
dã; trực hiếu thế tục chỉ nhạc nhĩ.” 


Viết: “Vương chi hiếu nhạc thậm, tắc Tề kỳ thứ cơ hồ. Kim chỉ nhạc do 
cổ chi nhạc dã.” 


Viết: “Khả đắc văn du?” 

Viết: “Độc nhạc lạc, dữ nhân nhạc lạc, thục lạc?” 

Viết: “Bất nhược dữ nhân.” 

Viết: “Dữ thiểu nhạc lạc, dữ chúng nhạc lạc, thục lạc?” 
Viết: “Bất nhược dữ chúng.” 


“Thần thỉnh vị vương ngôn nhạc: kim vương cổ nhạc ư thử; bách tính 
văn vương chung cổ chi thanh, quản thuoc chi âm, cử tật thủ xúc át, nhi 
tương cáo viết: Ngô vương chi hiếu cổ nhạc. Phù, hà sử ngã chí u thử cực 
da? Phụ tử bất tương kiến; huynh đệ, thê tử ly tán.” 


“Kim vương điền liệp u thử; bách tính văn vương xa mã chi âm, kiến vũ 
mao chi mỹ, cử tật thủ xúc át, nhi tương cáo viết: Ngô vương chi hiếu 


MANH TÜ 


điền liệp. Phù, hà sử ngã chí u thú cực dã? Phu tử bất tương kiến, huynh 

đệ, thê tử ly tán.’ Thử vô tha: bất dữ dân đồng lạc dã. 

“Kim vương cổ nhạc ư thử, bách tính văn vương chung cổ chi thanh, 

quản thược chỉ âm, cử hân hân nhiên hữu hý sắc, nhi tương cáo viết: 

“Ngô vương thứ cơ vô tật bệnh dư? Hà di năng cổ nhạc đã?” 

“Kim vương điền liệp ư thử; bách tính văn vương xa mã chi âm, kiến 

vũ mao chi mỹ, cử hân hân nhiên hữu hy sắc, nhi tương cáo viết: “Ngô 

vương thứ cơ vô tật bệnh dư? Hà dĩ năng điền liệp dã? Thử vô tha: dữ 

dân đồng lạc dã. Kim vương dữ bách tính đồng lạc, tắc vượng hỹ.” 
Dịch nghĩa: 

Trang Bạo đến thăm Mạnh Tử nói: “Bạo vào chầu vua. Vua bảo Bạo 

rằng ngài thích nhạc. Bạo chưa có lời đáp lại được. Xin thưa: thích nhạc 

là thế nào?” 

Mạnh Tử trả lời: “Vua rất thích nhạc, đó là điểm báo nước Tề thịnh 

vượng đấy.” 

Ngày khác, vào cháu vua, Mạnh Tử nói: “Vua từng bảo ông Trang rằng 

ngài thích nhạc, có vậy chăng?” 

Vua đổi sắc, nói: “Quả nhân chẳng phải có khả năng thích nhạc của các 


A: > 


tiên vương, chẳng qua là thích nhạc tầm thường thế gian thôi. 


Mạnh Tử nói: “Vua rất thích nhạc, đó là điềm báo nước Tề thịnh vượng 
đấy. Nhạc thời nay là do nhạc thời xưa mà ra vậy.” 


Vua nói: “Có thể được nghe chăng?” 


Mạnh Tử hỏi: “Vui nhạc một mình, vui nhạc với người, dàng nào vui 
hon?” 

Vua đáp: “TVui một mình] không bằng vui với người.” 

Hỏi: “Vui nhạc với ít người, vui nhạc với nhiều người, đằng nào vui hơn?” 
Đáp: TVui với ít người] không bằng với nhiều người.” 

“Bề tôi xin vì vua mà nói về nhạc: Nay vua tấu nhạc ó bên ấy; trăm họ 
nghe thấy tiếng chuông trống, âm thanh tiêu sáo của vua, bèn lắc đầu 
nhăn mũi cùng bảo nhau rằng: “Vua ta thích tấu nhạc. Ôi, sao mà khiến 


bọn ta khổ cực đến thế này? Cha con chẳng được thấy nhau; anh em, vợ 
con chia lia tan tác 
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Nay vua săn bắn ó bên ấy, trăm ho nghe thấy tiếng xe ngựa của vua, 
nhìn thấy cờ lông chim, lông thú đẹp đẽ, bèn lắc đầu nhăn mũi cùng bảo 
nhau rằng: “Vua ta thích săn bắn. Ôi, sao mà khiến bọn ta khổ cực đến 
thế này? Cha con chẳng được thấy nhau; anh em, vợ con chia lia tan tác. 
Điều đó chẳng có gì khác: ấy là không cùng vui với dân vậy.” 

“Nay vua tấu nhạc ở bên ấy; trăm họ nghe thấy tiếng chuông trống, âm 
thanh tiêu sáo của vua, bèn hón hở với sắc mừng, cùng kháo nhau rằng: 
“Vua ta có điềm thịnh vượng không bệnh tật chăng? Sao mà có thể tấu 
nhạc được” 


“Nay vua săn bắn ó bên ấy, trăm họ nghe thấy tiếng xe ngựa của vua, 
nhìn thấy cờ lông chim, lông thú đẹp dë, bèn hőn hó với sắc mừng, cùng 
kháo nhau rằng: “Vua ta có điềm thịnh vượng không bệnh tật chăng? 
Sao mà có thể săn bắn được? Điều đó chẳng có gì khác: ấy là cùng vui 
vôi dân vậy. 

“Nay vua cùng vui với dân, thì nên nghiệp vương. ” 


BÌNH GIẢI: 


Lần trước, Mạnh Tử đã không thành công trong việc thuyết phục vua Tề 
xây dựng nghiệp vương, mặc dầu đã phí nhiều tâm cơ, đã mất nhiều lời biện 
luận hùng hồn. 

Lần này, nhận thấy Trang Bạo, một ông quan trong triều đình nước Tề, 
nói chuyện về Tề Vương thích nhạc, Mạnh Tử lại nỗ lực vận dụng sự hiểu 
biết của mình về tương quan giữa âm nhạc và vương đạo để thuyết phục Tề 
Vương. Đề tài ở đây là: xây dựng nghiệp vương trên cơ sở âm nhạc. 

Vua Tề thích nhạc chỉ là thích loại nhạc tầm thường thế gian ở ngoài phố 
chợ hay trong nhà dân dã; đâu phải là loại nhạc cổ điển của các bậc tiên 
vương đời trước. Các tiên vương ngày xưa như vua Thuấn, Văn Vương, Vũ 
Vương tấu nhạc để ổn định lòng người; khiến cho xã hội an vui, đất nước thái 
bình thịnh trị. Vua Thuấn có nhạc Thiều, du dương, êm ái, dịu dàng, tươi 
sáng như ánh nắng mùa xuân (thiểu quang); khi tấu lên thì mát mẻ như 
ngọn Nam phong hiu hiu thổi. Dó là khúc Nam Huân giải trừ được cơn nóng 
bức oi à của mùa hè. Văn Vương, Vũ Vương có nhã nhạc, khiến cho mọi người 
từ trên chí dưới biết sống trong lễ nghĩa trật tự. 

Tuy vua Tề thích loại tục nhạc, nhưng Mạnh Tử cũng an ủi cho rằng đó là 
điểm báo nước Tê thịnh vượng; vì tục nhạc ngày nay ít nhiều cũng có nguồn 


522 


MANH TÜ 


gốc tương quan với nhã nhạc của các thánh vương xưa. Phải tâng bốc như 
vậy, Mạnh Tử mới kích thích vua Tề chú ý muốn nghe về âm nhạc. 

Mạnh Tử nắm rất vững về triết lý âm nhạc như trong thiên Nhạc Ký viết: 
“Thẩm nhạc dĩ tri chính - xét kỹ âm nhạc để biết chính trị.” (Lễ Ký). Do đó, 
Mạnh Tú chất vấn vua Të để tìm ra manh mối mà thuyết phục. 

Mạnh Tử hỏi: “Vui nhạc một mình, vui nhạc với người đằng nào vui hơn?” 

Giá như vua Tê thích “vui nhạc một mình”; điều đó biểu hiện vua Tê là 
người ích kỷ, một người có tâm lý khép kín, thích tìm niềm vui một mình. 
Người đó có thể là một nghệ sĩ lớn nhưng không thể xây dựng nghiệp vương 
được, vì không muốn hoà vui với mọi người. 

Sau khi biết được vua Tê thích “vui nhạc với ngườ?, Mạnh Tử lại hỏi xem 
vua Tề thích vui nhạc với ít người hay thích vui nhạc với nhiều người. Nhận 
biết được vua Tề thích vui nhạc với nhiều người, Mạnh Tử đã thấy rằng có 
điều kiện để thuyết phục tiếp. 

Bí quyết xây dựng nghiệp vương nằm ở chỗ “cùng vui với dân” (dữ dân 
đồng lạc). “Cùng vui với dân” nghĩa là cho dân được dự vui với mình; hoặc là 
“vui sau cái vui của dân”, nói một cách khác, khi dân không được vui thì mình 
chẳng tìm lấy niềm vui riêng. 

Mạnh Tử đưa ra hai trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: vua tấu nhạc, săn bắn. Âm thanh chuông trống, tiêu 
sáo, xe ngựa, cờ xí làm cho dân thấy đau đầu, nhức tai, nhăn mặt, than thở, 
trách móc. 

Trường hợp thứ hai: vua tấu nhạc, săn bắn. Cũng bằng ấy âm thanh rộn 
ràng, thế mà dân lại hón hở vui mừng, khen ngợi. 

Tại sao vậy? 

Điều đó chẳng có gì khác hơn là: 

- Ó trường hợp thứ nhất, vua không cùng vui với dân (bất dữ dân đồng lạc). 
- Ó trường hợp thứ hai, vua cùng vui với dân (dữ dân đồng lạc). 


Vua đã không cùng vui với dân thì dân bất mãn, khó chịu, than oán đủ 
điều. Vua cùng vui với dân, chia ngọt sẻ bùi với dân, đồng cam cộng khổ với 
dân, thì dân quên hết mệt nhọc; dẫu cho cha con phải xa nhau, anh em vợ 
chồng phải ly tán, người ta cũng không than oán vì biết rằng đó là bổn phận 
bảo vệ đất nước, chứ chẳng phải vua muốn như vậy. 
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Bí quyết xây dựng nghiệp vương, đem lại thịnh trị thái binh an vui cho 


dân chúng được trình bày qua khía cạnh âm nhạc chỉ đơn giản có như thế. 
Vua biết lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân, thì đất nước mới được 


an vui thực sự. 


2. 
Jes +]: EZA, 2++E#., Aa? 
苗子 对 日 : 2422442 。 
H: FS 
H: 民 猫 以 为 小 也 。 
日 : KAZA., JOTE, RÄ AAK, X? 
日 : X32823. TE, B 3243, MARE 
1. #RKE]J2.; RUAD, 不 亦 宜 乎 ! 
EZA, HAZKA, REKA, ERAZ 
内 B]2w-}†#, g JL E pa k AZ E. BỊ 
2W-† # #u9†2+B]'P› KAAK: + >F! 
Tề Tuyên Vương vấn viết: “Văn Vương chi huu phương thất thập lý, hữu 
chư?” 
Mạnh Tử đối viết: “U truyện hữu chi.” 
Viết: “Nhược thị kỳ đại hô?” 
Viết: “Dân do dĩ vi tiểu dã.” 
Viết: “Quả nhân chỉ hựu phương tứ thập lý, dân do dĩ vi đại. Hà dã?” 
Viết: “Văn Vương chỉ hựu phương thất thập lý, sô nghiêu giả vãng yên; 
trĩ thỏ giả vãng yên. Dữ dân đồng chi. Dân dĩ vi tiểu, bất diệc nghi hồ? 
“Thần thuỷ chí ư cảnh, vấn quốc chi đại cấm, nhiên hậu cảm nhập. Thần 
văn giao quan chỉ nội hữu hựu phương tứ thập lý; sát kỳ my lộc giả, như 
sát nhân chi tội. Tắc thị phương tứ thập lý vi tỉnh u quốc trung. Dân di 
vi đại, bất diệc nghĩ hồ?” 

Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử đáp: “Trong truyện ký có nhu thế.” 
Hỏi: “Như thế thì lőn chăng?” 
Đáp: “Dân chúng còn lấy làm nhỏ đấy.” 


Hỏi: “Vườn nuôi thú của quả nhân vuông bốn chục dặm, dân chúng còn 
lấy làm lồn. Tại sao vậy?” 


Đáp: “Vườn nuôi thú của Văn Vương vuông bảy chục dặm, mà những 
người cắt cỏ, kiếm củi đi lại được, những kẻ bắn trĩ thỏ đi lại được. Hoà 
đồng với dân, thì dân lấy làm nhỏ, lại chẳng đúng ư? 


“Ban đầu bề tôi đến bờ cõi [này], hỏi về những điều cấm lón trong nước, 
rồi sau mới dám vào. Bề tôi nghe nói rằng bên trong cửa ô ngoài thành 
có vườn nuôi thú vuông bốn chục dặm; người nào giết một con nai, con 
hươu xem như mắc tội giết người. Thế thì vuông bốn chục dặm thành ra 
hầm hố trong nước. Dân chúng lấy làm lớn, cũng chẳng đúng u?” 


BÌNH GIẢI: 


Vườn nuôi thú của Tề Tuyên Vương vuông bốn mươi dặm, so với vườn 
nuôi thú của Chu Văn Vương thuở xưa vuông bảy mươi dặm thì còn nhỏ hơn 
nhiều. Thế mà sao dân chúng lại cho là quá lớn? Tề Tuyên Vương đem vấn đề 
này chất vấn cùng Mạnh Tu. 

Mạnh Tử giải thích đại ý rằng: vườn nuôi thú của Văn Vương tuy vuông 
bảy mươi dăm nhưng dân chúng được thong thả đi lại trong đó; người cắt cỏ, 
kiếm củi, kẻ săn trĩ bắn thỏ được ra vào tự do. Như vậy, vườn của Văn Vương 
là của chung dân chúng; mọi người được cùng Văn Vương thưởng thức niềm 
vui, hưởng thú thiên nhiên. Do đó, vườn ấy được coi là quá nhỏ; người ta 
còn mong muốn Văn Vương mở rộng thêm ra để vua cùng với thần dân được 
thành thơi thưởng thức hơn nữa. 

Trái lại, vườn nuôi thú của Tề Tuyên Vương tuy chỉ có bốn mươi dặm 
vuông, nhưng đặc biệt dành riêng cho vua thưởng ngoạn, chẳng ai dám lai 
vãng. Vì có luật cấm; hễ ai ra vào mà lỡ làm chết một con nai, con hươu trong 
đó thì người ấy bị kết tội sát nhân. Theo luật thời ấy, “sát nhân giả tử: giết 
người thì phải chết. Vì thế, vườn của vua Tề hoá ra nơi đầy rẫy hầm hố, cạm 
bẫy hại người trong nước. Nào ai còn dám bén mảng đến nữa! Hầm hố, cạm 
bẫy mà rộng tới bốn mươi dặm vuông, chẳng là quá lớn hay sao? 

Nhỏ hay lón, yêu hay ghét là những vấn đề tương đối thuộc tâm lý con 
người. Tục ngữ nói: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu” hay “Yêu nhau quả ấu cũng 
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tròn”. Quả ấu vốn là quả có hình thù méo mó, nhưng vì yêu nó cho nên khen 
nó là tròn. Vườn nuôi thú của Văn Vương tuy lớn nhưng dân chúng yêu thích 
nó thì cho nó là nhỏ, muốn mở rộng thêm ra. Vườn nuôi thú của Tề Tuyên 
Vương tuy nhỏ hơn vườn của Văn Vương nhiều, nhưng dân chúng ghét nó thì 
cho nó là quá lớn, muốn thu hẹp lại. 


Vườn của Tuyên Vương bị dân chúng chê bai, ghét bỏ như vậy, thì Tuyên 
Vuong xây dựng nghiệp vương sao được?! 


3. 
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PK % T EÌịH : 3 2] 8 ñ O? 

重子 对 上 日: 有 。 惟 仁者 为 能 以 大 事 小 ， 2 22 F 
葛 ， 文 王 事 昆 夷 。 惟 智者 为 能 以 小 事 大 ， 故 大 王 事 
E, GRF., 

以 大 事 小 者 ， 乐 天 者 也 ; ADEÆk#, RAŽ. 
乐天 者 保 天 下 ， 晤 天 者 保 其 国 。 

RA: “ 昊 天 之 威 ， 于 时 保 之 。” 

王 日 : KRA! RAAK, AGÉ. 

对 日 : EAEN . ki4ÃlJjk2LH: “ 彼 恶 敢当 
我 哉 ! ”此 匹夫 之 勇 ， 表 一 人 者 也 。 王 请 大 之 。 
诗 云 : “ 王 赫 斯 怒 ， 爱 整 其 旅 ， 以 过 租车 ， 以 篇 周 
4t, 以 对 于 天 下 ”， 此 文王 之 筋 也 。 文王 一 起 而 安 
天 下 之 民 。 

#H: “天 降下 民 ， 作 之 君 ， 作 之 师 ， 惟 目 其 助 上 
R, ERZI 。 有 罪 乱 罪 惟 我 在 ， 天 下 蜀 敢 有 越 厥 
志 ? ”一 人 衡 行 於 天 下 ， 武 王 了 之 ， 此 武王 之 勇 
也 。 而 武王 亦 一 起 而 安 天 下 之 民 。 

今 王 亦 一 怒 而 安 天 下 之 民 ， 民 惟 克 王 之 不 好 勇 也 。 
Tề Tuyên Vương vấn viết: “Giao lân quốc hữu đạo hồ?” 


Mạnh Tử đối viết: “Hữu. Duy nhân giả vi năng dĩ đại sự tiểu. Thị cố 
Thang sự Cát; Văn Vương sự Côn Di. Duy trí giả vi năng dĩ tiểu sự đại. 
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Cố Thái Vương sự Huân Dục; Câu Tién sự Ngô. 

Dĩ đại sự tiểu giả, lạc thiên giả dã. Dĩ tiểu sự đại giả, úy thiên giả dã. 
Lạc thiên giả bảo thiên hạ. Ủy thiên giả bảo kỳ quốc. 

Thì vân: “Úy thiên chỉ uy, vu thời bảo chỉ.” 

Vương viết: “Đại tai ngôn hy! Quả nhân hữu tật: quả nhân hiếu dũng.” 


Đối viết: “Vương thỉnh vô hiếu tiểu dũng. Phù, phủ kiếm, tật thị, viết: 
“Bỉ ô cảm đương ngã tai? Thử thất phu chỉ dũng, địch nhất nhân giả dã. 
Vương thỉnh đại chi. 


“Thi vân: Vuong hách tư nộ, viên chỉnh kỳ lữ, dĩ át tô Cử, dĩ đốc Chu 
hỗ, dĩ đối vu thiên hạ.” Thử Văn Vương chi dũng dã. Văn Vương nhất nộ 
nhĩ an thiên hạ chi dân. 


“Thư viết: “Thiên giáng hạ dân, tác chi quân, tác chi sư, duy viết kỳ trợ. 
Thượng đế, sung chi tứ phương. Hữu tội, vô tội, duy ngã tại. Thiên hạ 
hạt cam hữu việt quyết chí?” Nhất nhân hoành hành u thiên hạ, Vũ 
Vương sỉ chi. Thử Vũ Vương chi dũng dã. Nhi Vũ Vương diéc nhất nộ, 
nhi an thiên hạ chi dân. 


“Kim Vương diệc nhất nộ, nhi an thiên hạ chi dân, dân duy khủng vương 
chi bất hiếu dũng dã.” 
Dịch nghĩa: 


Tề Tuyên Vương hỏi rằng: “Giao thiệp với các nước láng giềng có đường 
lối nào không?” 


Mạnh Tủ đáp: “Có. Chỉ riêng bậc nhân mới có khả năng đem nước lón 
của mình đối đãi khéo với nước nhỏ. Vì thế nên vua Thang đối đãi khéo 
với nước Cát; Văn Vương đối đãi khéo với nước Côn Di. Chỉ riêng bậc trí 
mới có khả năng đem nước nhỏ của mình đối đãi khéo với nước lőn. Thế 
nên, Thái Vương đối đãi khéo với nước Huân Dục; Câu Tiễn đối đãi khéo 
với nước Ngô. 

“Dem nước lőn đối đãi khéo với nước nhỏ, là an vui mệnh Trời. Đem 
nước nhỏ đối đãi khéo với nước lón, là tâm phục mệnh Trời. An vui mệnh 
Trời thì bảo vệ được thiên hạ. Tâm phục mệnh Trời thì bảo vệ được nước 
mình. 


“Kinh Thi rằng: “Tám phục uy Trời, theo thời thì bảo vệ được. ” 
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Vua nói: “Những lời nói vừa rồi lőn lao thay! Quả nhân có tật: quả nhân 
thích dũng mãnh.” 
Đáp rằng: “Xin vua đừng thích cái dũng mãnh nhỏ mọn. Này, tuốt gươm, 
trừng mắt mà nói: Ngươi dám chống đối ta sao? Đó là cái dũng mãnh 
của kẻ tầm thường, chỉ địch được một người thôi. Xin vua hãy có cái 
dũng mãnh lőn lao. 


“Kinh Thi rằng: “Văn Vương đùng đùng nổi giận, bèn chỉnh đốn binh đội, 
ngăn chặn quân Cử đến; déc lòng với nền phúc hậu nhà Chu, đáp ứng 
hướng về thiên ha.’ Đó là cái dũng mãnh của Văn Vương. Một cơn giận 
của Văn Vương làm cho dân chúng trong thiên hạ được an vui. 


“Kinh Thư nói: “Trời sinh ra dân chúng, thì tạo nên bậc vua, tạo nên bậc 
thầy, riêng để giúp Trời. Do đó Thượng Đế yêu mến khác thường các bậc 
ấy trong bốn phương. Có tội hay không tội; chỉ tại một mình ta (vua) mà 
thôi. Thiên hạ sao dám quyết chí vượt qua được?” Một kẻ làm càn (vua 
Trụ) giữa thiên hạ, mà Vũ Vương lấy làm xấu hó. Đó là cái dũng mãnh 
của Vũ Vương, vì thế cũng một cơn giận của Vũ Vương mà làm cho dân 
chúng trong thiên hạ được an vui. 


“Nay cũng một cơn giận của vua mà an dân trong thiên hạ, nhưng dân 
chỉ sợ vua không thích cái dũng mãnh (lón lao) mà thôi.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Mạnh Tử trước sau vẫn trung thành với Vương đạo, là đường lối chính 
trị đem an vui cho dân chúng. Vì thế, trả lời cho Tề Tuyên Vương về đường 
lối giao thiệp với các nước láng giềng, Mạnh Tử đưa ra hai tôn chỉ: nhân và 


trí. Cả nhân và trí đều đem lại an vui, hạnh phúc, thịnh vượng cho toàn dân 
thiên hạ. Nhân là tôn chỉ của nước lớn đối với nước nhỏ. Trí là tôn chỉ của 
nước nhỏ đối với nước lón. 


Trong Hán tự, chữ sự ( 事 ) vị trí danh tự là công việc, ở vị trí hay chức 
năng động tự thì có nhiều nghĩa, tùy theo mạch văn mà dịch cho thích hợp: 


é 


6 


é 


“sự thiên” là thờ phượng Trời. 
“su phụ máu” là tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ. 


“sự quân” là tôn trọng vua, thờ vua. 


- “đại sự tiéu” là nước lớn đối đãi tốt với nước nhỏ. 
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- “tiểu su đạ? là nước nhỏ đối đãi tốt với nước lón. 

Đạo lý đối đãi của nước lớn đối với nước nhỏ là đức nhân (thương yêu): 
nâng đỡ, bảo bọc, ban thưởng... 

Đạo lý đối đãi của nước nhỏ đối với nước lón là đức trí (sáng suốt cư xử): 
tôn trọng để nương tựa, để tránh nạn xâm lược... 

Cả hai đạo lý nhân và trí đều là những cách cư xử tốt và khéo, nhằm đem 
lại an lạc thái bình cho dân chúng cả hai nước lớn và nhỏ. 

Hai đạo lý nhân và trí ấy đều là mệnh Trời, là qui luật tự nhiên để cho mọi 
người được tôn tại; cũng tương tự loài thực vật trong thiên nhiên: cây lớn che 
bóng mát cho cây nhỏ, cây nhỏ nương vào cây lớn, leo quanh cây lớn để tránh 
gió bão và nắng gắt. Nếu cư xử khác đi (bất nhân hoặc bất trí, hai nước sẽ xảy 
ra chinh chiến; dân chúng đau khổ, chết chóc, đói rét. 

Nước lớn theo mệnh Trời thì toàn dân thiên hạ được an vui. Nước nhỏ theo 
mệnh Trời thì gìn giữ được nước mình khỏi xâm lăng, thiệt thòi, khỏi bị diệt 
vong. Đó là chân lý mà Kinh Thi, cuốn sách thu gom những kinh nghiệm dân 
gian của người Trung Hoa từ ngàn xưa đã công nhận: “Ủy thiên chi uy, vu 
thời bảo chi- 县 天 之 威 ， 于 时 保 之 (Tâm phục uy Trời, theo thời thì bảo 
vệ được.) 

Nghe Mạnh Tử thuyết minh như trên, Tề Tuyên Vương phải công nhận 
đó là những lời nói có giá trị lớn lao thể hiện truyền thống Vương đạo. Tuy 
nhiên, Tề Tuyên Vương thú nhận mình có tật thích sự dũng mãnh. Mạnh Tử 
hiểu ngay sự dũng mãnh của Tuyên Vương là dũng mãnh nhỏ mọn cá nhân 
không nhịn được trước bất bình, vô lễ của kẻ khác. Cho nên Mạnh Tử đã khéo 
léo khích lệ Tuyên Vương, hướng dẫn ông bỏ qua sự dũng mãnh nhỏ mọn để 
bước sang sự dũng mãnh to lớn của bậc vương giả. Dó là sự dũng mãnh đem 
lại an lạc, thịnh vượng, thái bình cho dân chúng. 

Kia như Kinh Thi cho biết, Văn Vương ngày xưa vì cơn giận lôi đình mà 
chỉnh đốn binh đội, chặn quân nước Cử, ra sức xây dựng nền phúc hậu nhà 
Chu, đáp ứng nguyện vọng hạnh phúc của toàn dân. 

Kia như Kinh Thư cho biết, Trời sinh ra dân thì tạo ra vua, ra thầy để giúp 
Trời cai trị, dạy bảo dân chúng. Vì thế, các bậc vua, bậc thầy đã được Thượng 
Đế sủng ái khác thường. Nhưng các bậc ấy lại chịu trách nhiệm trước Thượng 
Đế; dân có tội hay không có tội đều quy trách nhiệm về vua. 

Vì nhận trách nhiệm trước Thượng Đế mà Vũ Vương cảm thấy xấu hổ 
khi có kẻ ngang ngược như vua Trụ nhà Ân làm càn giữa thiên hạ, đem sinh 
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mạng hiền thần và dán chúng treo đầu ngọn giáo. Do đó, một cơn giận của Vũ 


Vương đã xoá bỏ ách cai trị hà khắc của vua Trụ để đem an vui cho thiên hạ. 


Mạnh Tử cho rằng nếu ngày nay Tề Tuyên Vương mà có được cơn giận 
dũng mãnh lón lao như Văn Vương, Vũ Vương để đem lại thái bình an lạc cho 
toàn dân thiên hạ thời Xuân Thu thì hay biết bao! Dân chúng chỉ e rằng Tề 
Tuyên Vương không có nổi tinh thần hiếu dũng mãnh liệt như thế mà thôi. 


Hiếu dũng, giận dữ mà biết hướng về hạnh phúc của dân chúng không kể 
nước lớn nước nhỏ, thật là đức dũng đức nộ của bậc vương giả bao hàm cả đức 
nhân, đức trí vậy. 


4. 
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AK È p R. S ƒ2+f#.. 1H: 竖 者 亦 有 此 乐平 ? 
孟子 对 日 : 有 。 人 不 得 则 非 其 上 人 矣 。 不 得 而 非 其 上 
者 非 也 ， 为 民 上 而 不 与 民 同 乐 者 亦 非 也 。 乐 民 之 乐 
者 ， 民 亦 乐 其 乐 ; 爱民 之 爱 者 ， 民 亦 爱 其 爱 o HA 
天 下 ， 爱 以 天 下 ， 然 而 不 王者 ， 未 之 有 也 。 
tX##£#AMH#+47H: “##”,;#⁄it, SE, 
1Š j# mm đỊ › AAR, BATIA m sJ ZA y 28 2 + E 
也 ? ”晏子 对 日: “ 善 哉 问 也 ! K + iü š# 4£ tJ 2& 
狩 ， 巡 狩 者 巡 所 守 也 。 诸侯 朝 讼 天子 日 述职 ,述职 
者 述 所 职 也 o BFK 。 春 省 耕 而 补 不 足 ; AKERA 
而 助 不 给 o ARA: 吾 王 不 游 ， 吾 何以 休 ? BER 
Ho JP]? 一 游 一 耶 ， 为 诸侯 度 o” 

今 也 不 然 : 岳 行 而 粮食 ; 饶 者 弗 食 ， 劳 者 弗 息 。 明 
HER, KIER. 2®/ÈRK.: 饮食 若 流 ; PUES YU 
T, HRE 。 从 流下 而 忘 反 谓 之 流 。 
KALME AZA, 1 Sk S ka Z 7L. “ÉB A BE 
FZT. AIRA., T Z T . EZMA 
te” 

KAR, ARAR, BEA , 28 14  # 1ñ Z 


MANH TÜ 


Žo ARMA: “为 我 作 君 臣 相 说 之 乐 。” 黄 征 
招 、 角 招 是 也 。 其 诗 日 : “BEML?” ZAA. 
FE o 


Tê Tuyên Vuong kiên Manh Tü u Tuyét cung. Vuong viêt: “Hiên già diéc 
hữu thử lạc hô?” 


Mạnh Tử đối viết: “Hữu. Nhân bất đắc, tắc phi kỳ thượng by; Bất đắc 
nhi phi kỳ thượng giả, phi dã. Vĩ dân thượng nhi bất dữ dân đồng lạc giả, 
diệc phi dã. Lạc dân chi lạc giả, dân diệc lạc kỳ lạc; ưu dân chỉ ưu giả, 
dân diệc ưu kỳ ưu. Lạc dĩ thiên hạ, ưu dĩ thiên hạ, nhiên nhi bất vượng 
giả, vị chỉ hữu dã. 

“Tích giả, Të Cảnh Công vấn u Yến tử viết: Ngô dục quan u Chuyển 
Phục, Triều Vũ, tuân hải nhi nam, phóng u Lang Da. Ngô hà tu nhi khả 
di tỷ u tiên vương quan dã? Yến tử đối viết: “Thiện tai vấn dã! Thiên 
tử thích chư hầu, viết tuần thú. Tuần thú giả, tuần sở thú dã. Chư hầu 
triểu ư Thiên tử, viết thuật chức. Thuật chức giả, thuật sở chức dã. Vô 
phi sự giả. Xuân tỉnh canh, nhi bổ bất túc; thu tỉnh liễm, nhi trợ bất cấp. 
Hạ ngạn viết: Ngô vương bất du, ngô hà dĩ hưu? Ngô vương bất dự, ngô 
hà dĩ trợ? Nhất du, nhất dự, vi chư hầu độ. 


“Kim dã bất nhiên. Sư hành nhi lương thực. Cơ giả phát thực; lao giả 
phất tức: quyến quyến tư sàm. Dân nãi tác thắc. Phương mệnh, ngược 
dân, ẩm thực nhược lưu; lưu, liên, hoang, vong, vi chư hầu ưu. 
“Tùng lưu hạ nhi vong phan, vị chỉ lưu. Tùng lưu thượng nhi vong phản, 
vị chi liên. Tùng thú vô yếm, vị chỉ hoang. Lạc tửu vô yếm, vị chi vong. 
Tiên vương vô lưu liên chỉ lạc, hoang vong chi hạnh. Duy quân sở hành 
dã.” 
“Cảnh Công duyệt, đại giới u quốc, xuất, xá u giao; u thị thủy hưng phát 
bổ bất túc. Triệu thái sư, viết: Vi ngã tác quân thần tương duyệt chỉ 
nhac.’ Cái Chủy thiểu, Giốc thiểu thị dã. Ky thi viết: Súc quân hà vuu? 
Súc quân giả hiếu quân dã.” 

Dịch nghĩa: 
Tê Tuyên Vương đến thăm Mạnh Tu ó Tuyết cung. Vua nói: “Người hiền 
cũng cảm thấy vui ó đây chứ?” 
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Mạnh Tử đáp: “Có chú. Nhưng người thường dân chẳng được hưởng 
sẽ chê bai cấp trên của họ. Chẳng được hưởng mà chê bai cấp trên thì 
không đúng. Làm bậc trên của dân mà chẳng chung vui với dân, cũng 
không đúng. Vui với niềm vui của dân, thì dân cũng vui với niềm vui 
của mình; buồn với nỗi buồn của dân thì dân cũng buồn với nỗi buồn 
của mình. Vui cùng thiên hạ, buồn cùng thiên hạ, thế mà không thịnh 
vượng, chưa hề có vậy. 


“Xưa kia, Të Cảnh Công hỏi Yến Tử rằng: “Ta muốn di chơi ở Chuyển 
Phục, Triều Vũ, rồi lần theo biển xuống miền nam, xuôi tới xứ Lang Da. 
Th phải sửa sang sao mà có thể sánh được với cuộc đi chơi của các bậc 
tiên vương” 


“Yến Tử đáp: ‘Câu hỏi khéo thay! Bậc Thiên tử đến với vua chư hầu gọi 
là tuần thú. Tuần thú nghĩa là đi coi khắp cả địa hạt của mình. Vua chư 
hầu vào chầu Thiên tử gọi là thuật chức. Thuật chức nghĩa là bày tỏ 
công việc của mình làm. Chẳng có việc gì thì không đi. Mùa xuân thì coi 
xét việc cày cấy mà ban thêm cho chỗ không đủ (lúa giống); mùa thu thì 
coi xét việc thu gặt mà trợ giúp cho nơi không đủ dùng. Tục ngữ nhà Hạ 
nói: “Vua ta chẳng dạo chơi, ta nào được tốt lành? Vua ta chẳng dự vui ta 
nào được giúp đố?” Một cuộc dạo chơi, một cuộc dự vui (của Thiên tủ) là 
làm phép tắc cho các chư hầu. 


“Ngày nay không được như thế. Một đám đông ra đi phải dùng lương 
thực. Đói lại chẳng được ăn; mệt lại chẳng được nghỉ: đành nghé mắt 
nhìn (ngó lo) mà giém pha. Dân chúng bèn nảy âm mưu chống đốt. Đã 
trái lệnh trên (Thiên tử), lại còn tàn ác với dân, ăn uống dường như nước 
chảy; say sưa, rong ruói, phóng túng, tàn hoại, làm cho các chư hầu phải 
lo buồn. 


“Buông thả xuôi dòng mà quên trỏ lại, gọi là say sưa. Buông thả ngược 
dòng mà quên trỏ lại, gọi là rong ruổi. Đuổi săn theo thú vật không 
chán, gọi là phóng túng. Vui say rượu chè không chán, gọi là tàn hoại. 
Các bậc tiên vương không say sưa, rong ruổi và không có hành vi phóng 
túng, tàn hoại. Vua hãy mưu nghĩ về hành động của minh.” 


“Vua Cảnh Công vui vẻ, loan báo rộng rãi cho cả nước biết, rồi ra đi, trú 
đóng ở chỗ đất xa kinh thành; thế là bắt đầu khiến cấp thêm cho những 
nơi không đủ. Vời quan thái sư, nói rằng: “Hãy vì ta mà sáng tác một bản 
nhạc vua tôi cùng hoà vui.’ Thế là ban Chủy Thiéu, ban Giốc Thiều được 
đặt ra. Lời nhạc nói rằng: 'Vực dậy vua sao mà lầm lỗi? Vực dậy vua là 


”? 


khéo yêu mến vua vậy. 


MANH TÜ 


BÌNH GIẢI: 


Tuyết Cung là một biệt điện của nước Tề dành cho bậc thượng khách. Tề 
Tuyên Vương rất trọng vọng Mạnh Tử cho nên đã mời ông nghỉ ngơi ở cung 
này. Tuyên Vương muốn hỏi xem Mạnh Tử có được vui khi nghỉ chân tại cung 
điện đẹp dë này không. 

Mạnh Tử là một bậc hiền, có lòng nhiệt thành với dân chúng và luôn luôn 
mong ước thiên hạ thịnh vượng thái bình; cho nên ông không bỏ lỡ cơ hội nào 
mà không khuyến khích vua nghĩ đến hạnh phúc của dân chúng. 

Theo Mạnh Tử, người làm vua được hưởng cung điện đẹp đẽ mà dân chúng 
không được hưởng như vậy, họ sẽ oán trách vua. Tuy rằng việc oán trách ấy 
không đúng đạo lý, nhưng người làm vua mà chẳng chung vui với dân thì 
cũng không đúng đạo lý nốt. Nếu vua biết cùng chia vui sẻ buồn với thiên hạ, 
dân chúng sẽ phấn khởi hợp sức với vua xây dựng nghiệp vương, thì đất nước 
ắt hưng thịnh. 

Nhân đáp lời vua, Mạnh Tử đem tấm gương Tề Cảnh Công xưa biết nghe 
theo lời khuyên của Yến Tử mà thuyết Tề Tuyên Vương. 

Tê Cảnh Công là vua nước Tê vào thời Xuân Thu, có Yến Anh làm tê tướng 
trong triều. Yến Anh là một hiên nhân đồng thời với Đức Khổng Tử, khiêm 
cung, liêm khiết, thanh bần, rất được lòng dân và được các vua chư hầu kính 
nể. 

Khi thấy Të Cảnh Công tỏ ý muốn đi tuần thú các miền Chuyển Phục, 
Triều Vũ, Lang Da nhưng phải làm sao cho vẻ vang sánh được với chuyến 
du hành của các bậc tiên vương. Các bậc tiên vương danh tiếng thường được 
hiểu là các vua Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang và Văn Vương, 
Vũ Vương đời xưa. 

Tể Tướng Yến Anh phân giải rằng: 

Các bậc vương giả ngày xưa ra đi tuần thú là có công việc đáng phải đi, 
chứ chẳng phải dạo chơi suông. Vào mùa xuân, các ngài đi xem xét dân cày 
cấy; nơi nào thiếu lúa giống thì cấp phát cho đầy đủ. Vào mùa thu, các ngài 
đi xem xét dân thu gặt mùa màng; nơi nào thiếu thóc lúa thì ban thêm cho 
đủ dùng, khỏi đói. Vì vậy, dân chúng nhà Hạ đã khao khát mong vua đi chơi 
để được vua giúp đỡ. Như thế, một cuộc dạo chơi, một cuộc dự vui xem phong 
cảnh đất nước mà làm lợi cho dân, xứng đáng là mẫu mực, phép tắc cho các 
vua chư hầu. 

Ngày nay, vua đi chơi là tạo thêm gánh nặng cho dân. Với một đoàn người 
đông đảo theo hầu vua, tiền hô hậu ủng, thì phải tốn nhiều lương thực. Dân 
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đã đói chẳng đủ ăn, đã mệt chẳng được nghỉ, lại phải cung phụng lương thực 
cho một đoàn người đông đảo như thế. Cho nên ai cũng chán ngán, nghé mắt 
mà nhìn, miệng không ngớt giëm pha trách móc. Do đó, trong dân nảy ra 
những âm mưu khởi loạn, chống đối. Vua đi tuần thú chỉ cốt ngoạn cảnh như 
vậy đã trái mệnh lệnh Thiên tử (nhà Chu), lại còn đem đến tai họa cho dân; 
dân không cung phụng đủ thì bị hành hạ. 

Một đoàn người đông đảo hộ tống vua ăn uống ào ào như nước chảy; lại 
thêm say sưa rượu chè, đàn hát, rong ruói dục tình, phóng túng săn bắn, phế 
bỏ đạo đức, tàn hoại quốc phong. Những điều đó khiến cho các chư hầu láng 
giềng phải lo buồn vì chịu ảnh hưởng gần xa. 

Các bậc tiên vương như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Vương, Vũ Vương 
đâu có say sưa, mê man, phóng túng vô hạnh như vậy. Vua hãy nghĩ lại hành 
động của mình xem có theo được những cuộc dạo chơi hữu ích của các tiên 
vương chăng, hay là lại bắt chước các vua chư hầu ngày nay? 

Được nghe lời phân giải trung thực của Yến Anh, Tề Cảnh Công đã vui vẻ 
tiếp nhận; đi tuần thú mà trú đóng ở miền đất xa kinh thành để tránh phiền 
lụy đến dân, lại bắt đầu phân phát, chu cấp thêm cho những nơi dân chúng 
thiếu thốn. Trong chuyến du hành tốt đẹp đó, vua đã sai quan Thái sư phụ 
trách âm nhạc sáng tác một bản nhạc mới để nói lên sự hoà vui giữa vua và bề 
tôi. Bản nhạc Chủy Thiều, Giốc Thiều ra đời từ đó. Chủy và Giốc là hai cung 
bậc cao trong ngũ cung (Cung, Thương, Giố, Chuy, Vũ). Giốc là tiếng mạnh 
mẽ cao vút của sừng. Chủy là tiếng chim hót lảnh lót. Cả hai khúc Chủy và 
Giốc này đều được viết trên nền giai điệu nhạc Thiều của vua Thuấn, là giai 
điệu đầm ấm, hài hoà của một thời thái bình thịnh trị. Lời nhạc nhấn mạnh 
đến việc vực dậy vua, giúp vua xa lánh điều trái, giữ vua đi trong chính đạo 
là hết lòng yêu mến vua. 

Quả thật, Mạnh Tử có lòng nhân ái biết bao! Ông toàn nghị luận những 
điều thiết thực có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc của dân chúng. 


ð. 
EEMI: ARARA E, HALF? 
EFTHRA: 夫 明 堂 者 ， 王者 之 堂 也 。 王 欲 行 王政 ， 
JAZA. 
王 日 : 王政 可 得 并 与 ? 
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对 上 日: PALEZ, HAJU, đã W3, 
BỊ h asi 4. FREER n. 3 A Rất. 
AmE, MEKUA, AMAT. 2) 
nu # 2t HijẤ. JL9JƒX FZ 55 R n 8 252 。 文 王 发 
政 施 仁 ， 必 先 斯 四 者 . FA: “TAGA, Dk 
独 。” 

#H: £ > P ! 

H: 王 如 善之 ， 则 何 为 不 行 ? 

+H: RAJK, RABH 。 

对 日 : HAARA o RA: “AAAA, DRAR 
E, TZT, Si M: 5 XX1ÍK› FRRH › 
爱 方 履行 。” 故 居 者 有 积 念 ， 行 者 有 于吉 也 ， 然 后 
可 以 爱 方 履行 。 王 如 好 货 ， 和 与 百姓 同 之 ， 於 王 何 
有 ? 

王 日 : RAJK, KAWE -o 

对 日 : PAKERE, RE. FA: “FAF 
父 ， 来 朝 走马 ， 率 西 水 游 ， 至 于 岐 下 ; 爱 及 姜 女 ， 
FREF o” WARE, AER, ERK. E 
如 好 色 ， 和 与 百姓 同 之 , 於 王 何 有 ? 

Tề Tuyên Vương vấn viết: “Nhân giai vị ngã hủy minh đường. Hủy chu 
dĩ hồ?” 

Mạnh Tử đối viết: “Phù, Minh đường giả, vương giả chỉ đường dã. Vương 
dục hành vương chính, tắc vật hủy chi hỹ.” 

Vương viết: “Vương chính khả đắc văn du?” 

Đối viết: “Tích giả, Văn Vương chi trị Kỳ dã, canh giả cửu nhất; sĩ giả 
thế lộc; quan thị cơ nhi bất chinh, trạch lương vô cấm; tội nhân bất nô. 
Lão nhi vô thê viết quan; lão nhi vô phu viết quả, lão nhĩ vô tử viết độc; 
ấu nhi vô phụ viết cô. Thử tứ giả thiên hạ chi cùng dân nhi vô cáo giả. 
Văn Vương phát chính thi nhân, tất tiên tư tứ giả. Thi vân: “Khả hỹ phú 


nhân; ai thử quỳnh độc!” 
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Vương viết: “Thiện tai ngôn hô!” 

Viết: “Vương như thiện chi, tắc hà vi bất hành?” 

Vương viết: “Quả nhân hữu tật: quả nhân hiếu hoá.” 

Đối viết: “Tích giả, Công Lưu hiếu hoá. Thi vân: “Nãi tích, nãi thương, 
nãi khoả hầu lương, vu thác, vu nang. Tư tập dụng quang, cung thỉ tư 
trương, can qua thích dương, viên phương khải hành.’ Cố cu giả hữu tích 
thương, hành giả hữu khỏa lương dã. Nhiên hậu khả dĩ viên phương 
khải hành. Vương như hiếu hoá, dữ bách tính đồng chỉ. U vượng hà 
hữu?” 

Vương viết: “Quả nhân hữu tật: quả nhân hiếu sắc.” 

Đối viết: “Tích giả, Thái Vương hiếu sắc: ái quyết phi. Thi vân: “Có Công 
Dan Phủ, lai triêu tẩu mã; suất Tây thủy hủ, chí vu Kỳ hạ; viên cập 
Khương nữ, duật lai tư vũ. 

“Đương thị thời dã, nội vô oán nữ, ngoại vô khoáng phu. Vương như hiếu 
sắc, dữ bách tính đồng chi. U vượng hà hữu?” 


Dịch nghĩa: 
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Tề Tuyên Vương hỏi rằng: “Người người đều bảo ta phá bỏ nhà Minh 
Đường. Nên phá hay đừng?” 


Mạnh Tử đáp: “Này, Minh Đường là nhà của bậc vương giả. Vua muốn 
tiến hành nền chính trị vương đạo, thì đừng phá bỏ.” 


Vua nói: “Nền chính trị vương đạo có thể được nghe chăng?” 


Đáp: “Xưa kia, Văn Vương cai trị đất Ky, việc cày cấy theo phép ‘chín 
một (một phần chín); các quan được nối đời hưởng lộc; nơi cửa ô, chợ búa 
có xét hỏi mà không đánh thuế; chốn hồ đập không cấm đoán; kẻ phạm 
tôi thì vợ con không bị phạt. 


“Già cả không vợ gọi là quan (goá vợ); già cả không chồng gọi là quả (goá 
chồng); già cả không con gọi là độc (lẻ loi); trẻ con không cha gọi là cô 
(mó côi). Bốn loại người đó là những dân khốn cùng không biết nương 
tựa vào ai. Văn Vương phát khởi việc cai trị thi thố nhân đức thì ưu tiên 
cho bốn loại người đó. Kinh Thi rằng: “Người giàu có thì khá giả; người 
lẻ loi côi cút thì đáng thương!” 


Vua nói: “Những lời nói vừa rồi tốt lành thay!” 
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Mạnh Tử nói: “Nếu như vua cho là tốt lành, sao lai chàng làm di?” 
Vua nói: “Quả nhân có tật: quả nhân ham của cải.” 


Mạnh Tử đáp: “Xưa kia, ông Công Lưu ham của cải. Kinh Thi rằng: ‘Bèn 
dành dụm, bèn chứa vào kho, bèn đóng gói lương khô vào túi, vào bao. 
Nghĩ rằng gom dân để rõ ràng (cơ nghiệp), cung tên giương ra, mộc giáo 
phô ra, bèn mới ra di.” Cho nên người ó nhà có kho lẫm chất chứa, kẻ ra 
đi có lương thực gói theo. Rồi sau mới có thể ra đi được. Nếu như vua 
ham của cải, hãy hoà chung của cải với trăm họ (như ông Công Lưu). 
Vậy sao không thịnh vượng?” 


Vua nói: “Quả nhân có tật: quả nhân ham sắc đẹp.” 


Mạnh Tử đáp: “Xưa kia, Thái Vương ham sắc đẹp nên yêu vợ mình. 
Kinh Thi rằng: ‘C6 Công Đản Phủ, một sóm lên ngựa chạy: noi theo bến 
nước phía tây đến tận chân núi Ky; cặp kè Khương nữ (vợ ông), đến được 
không gian sẵn chò.’ Đương thời bấy giò, bên trong chẳng có con gái nào 
than oán, bên ngoài chẳng có đàn ông nào không vợ. Nếu như vua ham 
sắc đẹp, hãy giúp trăm họ được chung hưởng (tình vợ chồng). Vậy sao 
không thịnh vượng”” 


BÌNH GIẢI: 


Minh Đường (căn nhà sáng láng) là ngôi nhà đầy ý nghĩa minh triết do các 
vua đầu nhà Chu xây cất ở chân núi Thái Sơn, thuộc địa phận nước Tề. Minh 
Đường được kiến trúc theo khung Ngũ hành (thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, là 
biểu tượng cho sự thăng tiến tâm thức của con người trong đức nhân từ thấp 
lên cao, biểu thị bằng ba bước, tương ứng với ba căn phòng: huyền đường, 
minh đường, thái thất. 

- Huyền đường: chỉ tâm thức con người bắt đầu bước vào cõi đạo, tức là 
tập luyện nhân đức trở nên người quân tử. (Theo sách Luận Ngữ, đây là 
trình độ của Tử Lộ.) 

- Minh đường: chỉ tâm thức con người đã sáng tỏ, trở nên bậc hiên nhân 
(trình độ của Nhan Hồi), xứng đáng làm mẫu mực cho thiên hạ, xứng 
đáng ở chức vụ cai trị thiên hạ. Bậc này không còn bị thối chuyển trở lại 
con người phàm tục nữa. 

- Thái thất: biểu thị con người trở nên bậc thánh nhân, tâm thức huyền 
đồng với Trời (siêu việt thổ, trỏ nên tài nhân trong Tam tài (Thiên Địa 
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Nhân). Cho nên căn phòng dành cho bậc này gọi là Thái thất (căn nhà 
rộng lớn bao la, có chiều kích vũ trụ). Con người ở căn phòng này có tâm 
thức đạt tới trình độ phi không thời gian. 


Thanh Dương | Thái Thất | Tổng Chương 


Nhà Minh Đường thiết kế theo khung Ngũ hành 

Để thành tựu ba bước thăng tiến trên, nhà Minh đường còn hai căn phụ ở 
bên trái và bên phải là: Thanh dương và Tổng chương. 

Thanh dương: chỉ sự thanh lọc tâm hồn cho trong sáng. 

Tổng chương: chỉ sự tìm hiểu tổng quát thấu đáo sự vật. 

Các vua nhà Chu thiết kế nhà Minh Đường tại chân núi Thái Sơn với ý 
nghĩa nền chính trị Vương đạo phải được đặt nền trên đức nhân vững vàng 
như núi. Đức Khổng Tử về sau thâm hiểu ý này nên mới nói: “Nhân giả nhạo 
sơn: người nhân vui ngắm núi.” (Luân Ngữ). 

Mỗi khi vua nhà Chu đi tuần thú, đều đến nghỉ ngơi tại nhà Minh Đường, 
chiêm niệm ý nghĩa minh triết để từ đó phát lệnh đi các nước chư hầu. Ý 
nghĩa là thế, nhưng càng về sau, các vua nhà Chu càng say sưa tọa hưởng 
sự thành công của tổ tiên (Văn Vương, Vũ Vương), bỏ quên trách nhiệm cao 
trọng của một Thiên tử; cho nên thể chế Minh Đường chỉ còn là cái vỏ, bị mất 
cái ruột là nhân chủ tính (tính tình có đức nhân làm chủ); vì thế mà suy vong. 
Kể từ lúc nhà Chu suy, mệnh lệnh không được các chư hầu tôn trọng nữa; vua 
nhà Chu cũng không còn đi tuần thú. Do đó, nhà Minh đường bị bỏ hoang. 

Mọi người thấy nhà Minh đường cũ kỹ, hoang phế như vậy mới khuyên Të 
Tuyên Vương cho phá đi. Tuy nhiên Mạnh Tử cho rằng nếu Tề Tuyên Vương 
muốn xây dựng nền chính trị vương đạo thì phải giữ lại. Giữ lại và tu sửa 
Minh đường, đồng thời chiêm niệm ý nghĩa minh triết của Minh đường mới 
có thể tạo nên sự nghiệp hưng vượng thái bình cho thiên hạ được. 
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Nhân nói đến nhà Minh đường và nën chính trị Vương đạo, Té Tuyên 
Vương muốn được nghe Mạnh Tử nói về nền chính trị ấy. Thật là một cơ hội 
tốt để cho Mạnh Tử trình bày. 

Nền chính trị Vương đạo đã được Văn Vương ngày xưa thi hành tại đất Kỳ 
(Thiểm Tây). Trong đó có những điểm chính như sau: 

1. Việc chia đất cho dân được mô phỏng theo khung Hồng phạm cửu trù, 

gọi là phép “cửu nhất” (chín một) hay phép tỉnh điển (ruộng đất hình 
chữ tỉnh: 3F ) 


Triều đình vạch ra ranh giới chia đất thành từng khu vuông 900 
mẫu,! bao gồm chín khoảnh mỗi khoảnh 100 mẫu. Tám khoảnh chung 
quanh gọi là £ư điền, dành cho dân; cứ 8 người (từ 20 đến 60 tuổi) được 
một khoảnh. Khoảnh ở giữa thuộc về nhà vua, gọi là công điền. Các 
nông dân ở 8 khoảng chung quanh phải hợp sức canh tác khoảnh công 
điền để nộp thuế cho vua. Đất ruộng để trồng lúa và các hoa màu phụ; 
đất chung quanh nhà ở mới được trồng dâu, rau và cây ăn trái. 


2. Về quan chế, có lệ thế tập và thế lộc; nghĩa là các quan được truyền chức 
tước và lợi lộc cho con cháu. Đây chính là thể chế phong kiến (phong 
tước, kiến địa). Các quan có công với nước được vua phong tước (công, 
hầu, bá, tử, nam) và được cấp một mảnh đất (kiến địa) để hưởng lợi. Vào 
thời xa xưa ấy (12 thế kỷ trước Công nguyên), trong lịch sử tiến hoá của 
nhân loại, phong kiến là chế độ tiến bộ; bởi vì chỉ có con cháu các quan 
mới có điều kiện học tập phép cai trị để thay thế cha ông. 


3. Về kinh tế, nơi cửa ô các đô thị và chợ búa có xét hỏi để phòng ngừa gian 
phi, nhưng không đánh thuế; dân chúng được tự do di chuyển hàng hoá 
và buôn bán. 

4. Về hình pháp, kẻ nào phạm tội thì kẻ ấy bị phạt, vợ con không bị phạt 

1 Theo Đoàn Trung Còn, Mạnh Tử, NXB Thuận Hóa, 1995, trang 37, thì một mẫu đất nhà Chu rộng 
khoảng 144 mét vuông ngày nay. 


2 Dĩ nhiên, ngày nay chế độ phong kiến đã lỗi thời, vì việc học tập đã phổ cập đến mọi người dân. 
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lây. (Như vậy, luật tru di tam tộc, cửu tộc xuất hiện ó các chế độ quân 
chủ chuyên chế về sau, không có trong Vương đạo). 

5. Về xã hội, bốn loại người: quan (goá vợ), quả (goá chồng), độc (không 
con), cô (không cha), không nơi nương tựa, được nhà nước ưu tiên săn 
sóc. ! 

Tề Tuyên Vương nghe Mạnh Tử nói về chính trị Vương đạo phải khâm 
phục là tốt lành. Tuy nhiên ông cảm thấy không theo được vì có tật ham của 
cải và tật ham sắc đẹp. 

Dĩ nhiên Mạnh Tử tìm cách hoá giải ngay. Ham của cải và ham sắc đẹp 
nếu chỉ biết vị kỷ, mới có hại cho Vương đạo. Nếu ham của cải và ham sắc đẹp 
mà biết vị tha, tức là hoà đồng với dân chúng trăm họ thì vẫn phù hợp với 
Vương đạo, ham của cải mà tích lũy của cải cho cả nước để có lương thực đủ 
dùng hằng ngày và đủ dùng khi xảy ra việc chỉnh chiến như ông Công Luu 
(thủy tổ của nhà Chu) là điều tốt. Ham sắc đẹp và yêu quý vợ mình rồi biết 
giúp cho con gái, con trai trong nước có gia đình chồng vợ đẹp đôi, được hưởng 
tình gia thất như việc làm của Cổ Công Đản Phủ (Thái Vương: ông nội của 
Văn Vương) cũng là điều tốt. Mọi người được có của cải, đủ ăn đủ mặc; được 
vui vẻ trong tình gia đình thì sự nghiệp Vương đạo ắt thành tựu, đất nước ắt 
thịnh vượng, thái bình. 


6. 
# +W TP 2 + H: 王 之 臣 有 托 其 妻子 於 其 友 而 之 楚 
游 者 ， 比 其 反 也 ， 则 姜 馒 其 妻子 ， 则 如 之 何 ? 
ER: po 
日 : HEMRA EE, RB|2e6eZ F? 
ERr OZ 
E] : 四 境 之 内 不 治 ， 则 如 之 何 ? 
王 顾 左右 而 言 他 。 
Mạnh Tú vi Tê Tuyên Vương viết: “Vương chi thần hữu thác kỳ thê tử 
u kỳ hữu, nhi chi Sở du giả. Tỉ kỳ phản dã, tắc đống nỗi kỳ thê tử, tắc 
như chi hà?” 
Vương viết: “Khí chỉ.” 
Viết: “Sĩ sư bất năng trị sĩ, tắc như chi hà?” 


1 So với Tây phương thời cổ đại, với chế độ nô lệ, nền chính trị Vương đạo này quả thật hơn hẳn. 
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Vương viết: “Dĩ chi.” 
Viết: “Tứ cảnh chỉ nội bất trị, tắc như chi hà?” 
Vương cố tả hữu nhi ngôn tha. 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói với Tề Tuyên Vương rằng: “Có một bề tôi của vua ủy thác 
vợ con cho bạn mà sang chơi nước Sỏ. Ví như lúc trỏ về, thấy vợ con mình 
bị đói rét, thì nên như thế nào?” 
Vua nói: “Bỏ di.” 
Mạnh Tử nói: “Một quan tư pháp mà không thể điều khiển quan chức 
của mình, thì nên như thế nào?” 
Vua nói: “Cách chức di.” 
Mạnh Tử nói: “Bên trong bốn cõi mà rối loạn, thì như thế nào?” 
Vua trông bên trái bên phải mà nói lång (sang chuyện khác). 


` Ỷ 
BINH GIAI: 

Trong đoạn văn này, Mạnh Tử đã dùng cách “nói trâu cho ngựa nghe” để 
gián tiếp cảnh tỉnh Tề Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương vô tình bị Mạnh Tử gài 
bẫy, liên tiếp trả lời theo tình lý tự nhiên. Đến câu hỏi thứ ba, mới biết Mạnh 
Tử ám chỉ mình, Tuyên Vương đành phải nói làng sang chuyện khác. 

Lë ra, trả lời cho câu hỏi: “Bên trong bốn cõi mà rối loạn, thì như thế nào?”, 
Tuyên Vương phải đáp: “Truất phế ông vua cai trị bốn cõi đó đi.” 

Nếu theo tình lý tự nhiên mà trả lời như vậy, hoá ra Tề Tuyên Vương tự 
hại mình; bởi vì nước Tê lúc bấy giờ không được cai trị tốt. 

Mạnh Tử quả có tư tưởng cách mạng, lý luận mạch lạc, chặt chế; tính khí 
thẳng thắn, trung thực, không biết tâng bốc, nịnh hót; lại không biết sợ cường 
quyền. Rõ ràng Mạnh Tử có khí hạo nhiên của một bậc hiền nhân, xứng đáng 
được đời sau tôn là Á thánh trong đạo thống Nho giáo. Ông ta không được 
trọng dụng là phải trong cái thời Chiến Quốc loạn lạc, nhiễu nhương như thế! 


7. 


£#+ R 3 3 HJ: 所谓 故国 者 ， 非 谓 有 和 在 木 之 谓 
w, ALEZ. EERE, YZ, 今日 
不 知 其 亡 也 。 
+H: 吾 何 以 识 其 不 才 而 舍 之 ? 

541 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


日 : BJ#iEW24+®fit.. it 7n, đu, T 
不 慎 和 与 ? 

EEX, ATL: SAKA EE, 未 可 也 ; B 
ÄXx#WH%., RAZZ; REB, RAAZ- 
EERBAAR T, JÉ: #Xkk#WWq"› 23 
AFART, j4/#2 : ART., RREZ. 
EAFA 3k, 235: SEK AKP E Pat, 232: B 
ARAT, 44#@@Z : ATAK, RRAZ. K 
HB]A 324 。 如 此 ， 然 后 可 以 为 民 父 母 。 


Mạnh Tử kiến Të Tuyên Vương, viết: “Sở vi cố quốc giả phi vị hữu kiều 
mộc chi vị dã, hữu thế thần chi vị dã. Vương vô thân thần hy. Tích giả 
sở tiến, kim nhật bất tri kỳ vong dã.” 


ve 
NI 


Vương viết: “Ngô hà dĩ thức kỳ bất tài nhi xả chỉ?” 

Viết: “Quốc quân tiến hiển, như bất đắc dĩ. Tương sử ty du tôn sơ du 
thích, khả bất thận dư? 

Tả hữu giai viết hiền, vị khả dã; chư đại phu giai viết hiền, vị khả dã; 
quốc nhân giai viết hiền, nhiên hậu sát chi; Kiến hiền yên, nhiên hậu 


dụng chi. 
Tả hữu giai viết bất khả, vật thính; chư đại phu giai viết bất khả, vật 
thính; quốc nhân giai viết bất khả; nhiên hậu sát chi; kiến bất khả yên, 


nhiên hậu khứ chi. 

Tả hữu giai viết khả sát, vật thính; chư đại phu giai viết khả sát, vật 
thính; quốc nhân giai viết khả sát, nhiên hậu sát chi; kiến khả sát yên, 
nhiên hậu sát chi. Cố viết quốc nhân sát chi dã. Như thử, nhiên hậu khả 
di vi dân phụ mẫu.” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử ra mắt Tê Tuyên Vương, nói: “Cái gọi là đất nước cũ chẳng phải 
có những cây cao lón, mà có các bề tôi đời nọ sang đời kia. Vua không có 
các bề tôi thân tín như thế. Xưa kia, những người được cất dùng, ngày 
nay chẳng biết họ mất đâu cả rồi.” 


Vua nói: “Ta làm sao biết được kẻ nào bất tài mà sa thải?” 


MANH TÜ 


Mạnh Tu nói: “Một vị vua cai trị đất nước (quốc quân) cất dùng người tài 
đức, dường như chẳng đặng đừng. Nếu khiến người thấp hèn vượt lên 
người tôn quý, người xa vượt lên người thân, có thể không cẩn thận sao? 
“Những kẻ bên trái bên phải đều nói là tài đức, chưa đáng tin. Các quan 
đại phu đều nói là tài đức cũng chưa đáng tin. Mọi người trong nước đều 
nói là tài đức, sau đó hãy xét lại. Thấy là tài đức thật, rồi sau mới dùng. 
“Những kẻ bên trái bên phải đều nói không được, thì đừng nghe. Các 
quan đại phu đều nói không được, đừng nghe. Mọi người trong nước đều 
nói không được, sau đó hãy xét lại. Thấy là không được, rồi sau mới bỏ 
di. 

“Những kẻ bên trái bên phải đều nói đáng giết, thì đừng nghe. Các quan 
đại phu đều nói đáng giết, đừng nghe. Mọi người trong nước đều nói 
đáng giết, sau đó hãy xét lại. Thấy đáng giết, sau đó hãy giết. Cho nên 
nói là mọi người trong nước giết kẻ ấy. Như thế, rồi sau mới có thể làm 
cha mẹ của dân.” 


BÌNH GIẢI: 


Cố quế. (đất nước cũ) là tiếng chỉ đất nước của tổ tiên truyền từ đời nọ 
sang đời kia; có một truyền thống cai trị tốt đẹp, một nền văn hoá rực rỡ, dôi 
dào sức sống và đạo đức. Với một cố quốc như vậy, chẳng ai muốn phản bội 
hoặc bỏ đi tha phương cầu thực; vạn bất đắc dĩ mà phải đi xa, ai ai cũng thấy 
nhớ và muốn trở về. 

Trong ý đó, cố quốc đồng nghĩa với cố hương (quê cũ), thường xuyên tạo 
nên tình non nghĩa nước đối với mọi người đã được sinh ra và lớn lên tại đó. 

Mạnh Tử cho rằng để cố quốc duy trì được cái nghĩa tốt đẹp như vậy, chẳng 
phải cố quốc có những cây cao bóng cả, những danh lam thắng cảnh tuyệt vòi, 
mà phải có những bề tôi rường cột từ đời nọ sang đời kia. Đó là những vị đại 
thần đức cao, hạnh trực, tài năng xuất chúng, đã từng ngôi ở triều đình giúp 
rập đắc lực cho vua cha, vua con và thậm chí cả vua cháu. Chính các vị đại 
thần ấy với kinh nghiệm cai trị nhiều năm của mình, mới giữ yên được giềng 
mối trị an đất nước, giữ cho triều đại có nền tảng vững vàng, tạo được mối an 
tâm tín nhiệm cho toàn dân. 

Trước mắt Mạnh Tử, bấy giò Tề Tuyên Vương không có những đại thần 
thân tín như thế. Điều đó chứng tỏ Tề Tuyên Vương đã không đủ ân đức để 
giữ chân được các đại thần tài đức trong triều; hoặc Tuyên Vương đã coi rẻ các 
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vị ấy mà sa thải lâu rồi. Chẳng những trong triều đã không có các cựu thần 
cột trụ ấy, đến cả những đại phu mới tham chính khi Tuyên Vương lên ngôi 
cũng không còn vị nào. Phải chăng Tuyên Vương đã thay các quan khanh 
như thay áo? Cách thức cai trị ngẫu hứng như vậy hẳn mất tín nhiệm đối 
với dân và nền hành chính không thể vững vàng được. Hành chính đã không 
vững vàng thì đất nước bất an, không thể hưng thịnh. 

Thấy Mạnh Tử phê phán gắt gao, Tề Tuyên Vương chỉ còn cách đánh trống 
lang: “Ta làm sao biết được kẻ nào bất tài mà sa thải” 

Mạnh Tử nhận xét rằng: một vị vua cai trị đất nước (quốc quân) cất dùng 
người hiền tài nhiều khi phải làm một việc xem ra trái lẽ thường (bất đắc 
dî). Đó là đem người thấp hèn đặt trên người tôn quý, đem người ở xa, chẳng 
thân thích sắp trên người thân cận. Muốn có người hiền tài đảm đương việc 
nước thì phải hành động như vậy, nhưng phải thật cẩn thận mới được. Tức là 
phải xét người một cách kỹ lưỡng. Không nên vì lời khen chê của những kẻ 
thân tín bên trái bên phải (ta hữu) hay vì lời khen chê của các quan đại phu 
trong triều mà vội vàng sử dụng, cất nhắc hay thải bỏ một người nào. Chớ 
vội tin những lời khen chê chủ quan, thiên lệch đó. Hãy theo dõi dư luận của 
mọi người trong nước. Nếu đại chúng nhân dân đều nhất loạt khen hoặc chê 
một người nào đó, thì vua hãy xét kỹ lại; sau đó, mới có một quyết định chung 
cuộc: sử dụng hay thải bỏ. 

Giả như một người nào đó bị những kẻ thân tín của vua và các quan đại 
phu trong triều lên án đáng giết, vua chớ vội nghe ngay. Phải thăm dò ý tứ 
mọi người trong nước. Nếu dân chúng đều nói đáng giết, bấy giờ vua hãy xét 
lại kỹ lưỡng những hành vi của người ấy; thấy người ấy đáng tội chết mới 
đem ra xử. Thế là người ấy không phải bị vua giết oan, mà đã bị thọ hình vì 
quyết định của toàn dân. 

Nếu vua cẩn thận trong cách tuyển dụng nhân tài và biết nghe theo 
nguyện vọng dân chúng mà xử lý những việc trong triều; lúc đó, vua mới thật 
xứng đáng ở ngôi cha mẹ của dân. Một vị quốc quân mà điều khiển đất nước 
cẩn thận như thế, ắt là bận bịu suốt ngày; chẳng có dư thời giờ để say sưa 
rượu chè, du hí, sa đọa, trác táng cho được. 


8. 
STER: BAR, RERE AA? 
莲子 对 日 : 2844212 ‹ 
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E] : F REZ , „Ị-Ƒ ? 
H: 贼 仁者 ， 谓 之 贼 ; RAA’ +H Z pa o ARZ 
人 ， 谓 之 一 夫 o MRR RRE, RARA n 。 
Tê Tuyên Vương vấn viết: “Thang phóng Kiệt, Vũ Vương phat Trụ, hữu 
chư?” 
Mạnh Tử đối viết: “U truyện hữu chi.” 
Viết: “Thần thí kỳ quân khả hô?” 
Viết: “Tặc nhân giả, vị chi tặc; tặc nghĩa giả, vị chỉ tàn; tàn tặc chi nhân 
vị chỉ nhất phu. Văn tru nhất phu Trụ hỹ, vị văn thí quân dã.” 

Dịch nghĩa: 
Tê Tuyên Vương hỏi rằng: “Vua Thang đuổi vua Kiệt, vua Vũ Vương 
đánh vua Trụ, những điều đó có chăng?” 
Mạnh Tử đáp: “Trong sách truyện có những điều đó.” 
Vua nói: “Có thể là bề tôi giết vua chăng?” 
Đáp: “Kẻ làm hại điều nhân gọi là giặc; kẻ làm hại điều nghĩa gọi là tàn 
ác; những kẻ giặc hại, tàn ác ấy là người tầm thường. Có nghe nói việc 
giết một người tầm thường là Trụ thôi, chưa từng nghe nói giết vua.” 


BÌNH GIẢI: 


Kiệt là vua cuối đời nhà Hạ (khoảng 1800 năm trước Công nguyên); Trụ 
là vua cuối đời nhà Ân-Thương (khoảng 1150 trước Công nguyên). Trong 
sách truyện có chép vua Thành Thang đuổi Kiệt, lập ra nhà Thương; vua Vũ 
Vương hội binh các chư hầu thanh toán Trụ sau khi đại thắng ở trận Mục Dã, 
lập ra nhà Chu. 

Tề Tuyên Vương đem những chuyện đó hỏi Mạnh Tử xem như thế có phải 
Thành Thang và Vũ Vương là những bề tôi giết vua chăng. Theo đạo lý truyền 
thống, những bề tôi mà giết vua của mình là những kẻ có tội bất trung. 

Mạnh Tử giải thích rằng: kẻ làm hại điều nhân, điều nghĩa không phải là 
vua đúng danh hiệu, mà chỉ là một người thường, một kẻ giặc hai, tàn ác thôi. 
Mạnh Tú chỉ được nghe nói về chuyện giết một kẻ tầm thường tên là Trụ, chứ 
không được nghe nói về chuyện giết một vị vua. 

Theo học thuyết chính danh của Đức Khổng Tử thì “vua phải cho ra vua, 
bề tôi mới ra bề tôi...” (quân quân, thần thần... ). Một vị vua xứng đáng với 
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danh hiệu vua phải là người hết lòng phục vụ hạnh phúc của dán chúng, một 
người đạo đức gương mẫu. Có vua xứng đáng như thế, mới có bề tôi một dạ 
trung thành, hợp sức với vua để phục vụ dân chúng. Người nào giết một vị 
vua như thế mới gọi là kẻ có tội bất trung. Nếu một người nào ở ngôi vua tôn 
quý mà làm hại điều nhân, điều nghĩa, không lấy hạnh phúc của dân chúng 
làm trọng; trái lại, còn đem tai họa đến cho dân chúng, người ấy là giặc hại, 
tàn ác, chứ đâu xứng đáng danh hiệu là vua? 

Đối với kẻ giặc hại, tàn ác, thì trong dân có người đứng lên vì quyền lợi của 
dân mà tiêu diệt kẻ ấy, đó là điều phải, không thể gọi người ấy là bề tôi giết 
vua được. Đó là người làm cách mạng, cứu dân khỏi ách bạo ngược, lầm than. 

Người này hành động vì đại nghĩa mới xứng đáng được tôn làm vua, là 
Thiên tử (con Trời). 


9. 


苗子 谓 普 宣王 日 : 为 巨 室 ， 则 必 使 工 师 求 大 木 。 工 
岳 得 大 木 ， 则 王 喜 ， 以 为 能 膀 其 任 也 。 匠 人 研 而 小 
Z, EX, VARER 。 夫 人 幼 而 学 之 ， 凌 
BRIZ: bo, ` 从 我 ” Nó "i 
国家 家 ， 则 晶 日 < 寻 合 女 所 学 而 1 从 我 ”， 则 何 aR EAA 
ELEAMRER? 
Mạnh tử kiên Tê Tuyên Vuong, viết: “Vi cự thất, tắc tất sử công sư cầu 
đại mộc. Công sư đắc đại mộc, tắc vương hy, di vi năng thăng kỳ nhiệm 
dã. Tượng nhân trác nhi tiểu chỉ, tắc vương nộ, dĩ vi bất thăng kỳ nhiệm 
hy. Phù, nhân ấu nhi học chi, tráng nhi dục hành chi. Vương viết: “Có, 
xả nhữ sở học nhi tùng ngã.’ Tắc hà như? Kim hữu phác ngọc u thử, tuy 
vạn dật, tất sử ngọc nhân điêu trác chi. Chí u trị quốc gia, tắc viết: 'Cô, 
xả nhữ sở học nhi tùng ngå.’ Tắc hà dĩ di u giáo ngọc nhân điêu trác ngọc 
tai?” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tú ra mắt Tê Tuyên Vương, nói: “Để làm một cái nhà to tát, ắt 
phải khiến công trình sư di tìm gỗ lőn. Công trình sư tìm được gỗ lồn rồi, 
vua mừng rõ, vì đã có kha năng làm nên việc. Người thợ mộc mà đem 
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dëo gọt cho nhỏ di, vua sẽ giận dü, vì không thể nên việc được nữa. Ôi, 
người ta lúc còn nhỏ đi học, lőn lên chỉ mong muốn đem ra thi hành. Vua 
lại nói: “Hãy bỏ sở học của ngươi đi mà nghe theo ta.” Như thế sẽ ra sao? 
Nay có viên ngọc thô ở đây, đáng vạn dật vàng, ắt phải sai thợ ngọc chạm 
trổ, mài giña nó đi. Đến việc cai trị quốc gia, lại nói: “Hãy bỏ sở học của 
ngươi đi mà nghe theo ta.” Thế sao lại xử khác với việc ra lệnh cho thợ 
ngọc chạm trổ, mài giữa ngọc như vậy?” 


BÌNH GIẢI: 


Để chỉ trích việc vua muốn Té tướng và các quan khanh trong triều phải 
làm theo ý riêng của mình mà bỏ mất khả năng chuyên môn của họ, Mạnh 
Tử đã nêu ra hai ví dụ. 

Thứ nhất, muốn cất một đại sảnh đường (cự thất), vua giao cho công trình 
sư (kiến trúc sư phụ trách xây dựng) đi kiếm cây gỗ lớn làm cột cái. Có cây gỗ 
lớn mới có sức nâng nổi cái mái to rộng. Nay kiếm được cây gỗ lớn rồi, nếu thợ 
mộc lỡ đẽo gọt cho nó nhỏ đi, nó sẽ không còn nâng dg được cả mái nhà nữa. 

Tương tự như thế, một người đi học từ nhỏ, trau đồi tài đức; lớn lên người 
đó có đủ tài năng chuyên môn để đảm đương chức Tể tướng hay chức quan 
khanh. Tể tướng là chức quan nhất phẩm có đủ tài năng chuyên môn và đức 
hạnh để điều khiển trăm quan, cai trị cả nước (ví như cây gỗ lón). Thế mà, 
vua lại khiến ông ta bỏ tài năng chuyên môn (sở học) của mình để chỉ nghe 
theo ý riêng của vua (ví như thợ mộc dëo cây gỗ lớn cho nhỏ đi). Như vậy, việc 
nước (cự thất) sẽ hỏng mất! 

Thứ hai, ví như có một viên ngọc quý còn ẩn trong đá (ngọc thô). Theo lẽ 
thường, vua phải trao viên ngọc thô ấy cho thợ ngọc, phá đá, trau chuốt; mới 
có được viên ngọc đáng giá vạn dật vàng. 

Thợ ngọc là hình ảnh tiêu biểu cho một vị Tể tướng đại thần, đủ tài năng 
chuyên môn về chính trị, có thể đưa đất nước đến thịnh trị thái bình. Viên 
ngọc quý biểu tượng cho tài nguyên đất nước, cho hạnh phúc của dân chúng. 
Nay vua lại bảo vị Té tướng hãy bỏ tài năng chuyên môn của mình, một mực 
tuân theo ý chỉ của vua để thoả mãn tham vọng riêng tư của vua. 

Biết trao ngọc thô cho thợ ngọc trạm trổ, mà vua lại không biết trao quyền 
lãnh đạo đất nước cho Té tướng cai trị theo sở học của ông. Xử trí sai khác 
như thế là vua đã tự mâu thuẫn, không biết lẽ phải trái ở đời vậy. Do đó, đất 
nước không thể hưng thịnh, thái bình được. 
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10. 


FARR Zo 宣王 问 日 : KM EAK, AA 
#A d2. ERZ ARARA, ANRE, 
ADRE. KRR, LARR 。 取 之 何如 ? 

孟子 对 日 : 取 之 而 燕 民 忱 ， 则 取 之 ; 古 之 人 有 行 之 
者 ， 武王 是 也 。 取 之 而 燕 民 不 忱 ， 则 勿 取 ; 十 之 人 
清 行 之 者 ， 文王 是 机 。 

S 32 B]1X  &> BỊ, S€ apk lis T É, Z 
WR? ERKE 。 如 水 益 深 ， 如 火 益 款 ， 亦 运 而 已 
£. 


Të nhân phạt Yên thắng chi. Tuyên Vương vấn viết: “Hoặc vi quả nhân 
vật thủ; hoặc vị quả nhân thủ chi. Dĩ vạn thặng chi quốc phạt vạn thặng 
chi quốc, ngũ tuần nhi cử chi, nhân lực bất chí u thử. Bất thủ, tất hữu 
thiên ương. Thủ chỉ hà nhu?” 

Mạnh Tủ đối viết: “Thủ chỉ nhi Yên dân duyệt, tắc thủ chỉ. Cổ chỉ nhân 
hữu hành chi giả: Vũ Vương thị dã. Thủ chi nhi Yên dân bất duyệt, tắc 
vật thủ. Cổ chỉ nhân hữu hành chi giả: Văn Vương thị dã. 

Dĩ vạn thặng chi quốc phạt vạn thặng chi quốc, đan tự hồ tương, dĩ 
nghênh vương sư, khỏi hữu tha tai? Ty thủy hỏa dã. Như thủy ích thâm, 
như hỏa ích nhiệt, diệc vận nhi dĩ hy.” 


Dịch nghĩa: 
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Người nước TÊ đánh thắng nước Yên. Tuyên Vương hỏi rằng: “Có người 
bảo quả nhân đừng chiếm, có người bảo quả nhân chiếm lấy. Dem nước 
vạn cỗ xe đánh một nước vạn cỗ xe, năm mươi ngày mà lấy được, sức 
người không đến được như thế. Không chiếm lấy, ắt gặp tai vạ của Trời. 
Chiếm lấy có nên chăng?” 


Mạnh Tử đáp rằng: “Chiếm lấy mà dân nước Yên vui vẻ thì nên chiếm. 
Người xưa đã có người làm rồi: đó là Vũ Vương. Chiếm lấy mà dân nước 
Yên chẳng vui, thì đừng chiếm. Người xưa đã có người làm rồi: đó là Văn 
Vương. 


MANH TÜ 


Dem nước van cỗ xe đánh nuóc một van cỗ xe, có com giỏ nước bầu dem 
ra đón binh đội của vua, há chẳng có lòng kia khác sao? Đó là tránh nạn 
nước lửa vậy. Nếu như nước càng sâu, lửa càng nóng, thì cũng có sự vận 


A: 2 


động chống lại mà thôi. 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, thời Xuân Thu Chiến Quốc, ở Trung Hoa, người ta có thói quen 
xét nhân lực, vật lực của một nước bằng số cỗ xe trận. Nước có một vạn (mười 
ngàn) cỗ xe là nước lớn. Nước có một ngàn cỗ xe là nước nhỏ. Nước có một 
trăm cỗ xe trận là nước phụ dung, phải lệ thuộc vào một nước lớn nào đó. 
Nước Të và nước Yên cùng có một vạn cỗ xe trận là hai nước lớn tương đương . 

Tề Tuyên Vương sai binh đội đi đánh thắng nước Yên chỉ trong có ð tuần 
(50 ngày).' Tuyên Vương cho rằng riêng sức người, không nhanh được như 
thế, mà do sức Trời hỗ trợ. Vì vậy, ông mới bảo: “Không chiếm lấy, ắt gặp tai 
vạ của Trời” nghĩa là nếu nước Tề không chiếm lấy nước Yên thì trái mệnh 
Trời, sẽ bị Trời phạt. Tuy nhiên, ông vẫn phân vân vì có hai lập trường trái 
ngược trong triều đình: người bảo chiếm lấy, kẻ bảo đừng chiếm. Do đó, ông 
mới hỏi ý kiến Mạnh Tử. 

Mạnh Tử luôn lấy dân làm trọng, trên căn bản ý dân là ý Trời. Đánh thắng 
nước Yên trong có 5 tuần, với binh lực hai nước tương đương, đúng là có Trời 
giúp thật. Trời giúp thể hiện qua hành động của dân Yên đem cơm giỏ nước 
bầu ra đón; lý do là dân Yên đã chán chính sách cai trị của triều đình nước 
Yên. Mới có như thế, đâu đã quyết chắc được rằng Trời muốn cho nước Tề 
chiếm lấy nước Yên. Do vậy, Mạnh Tử mới phân giải: nếu dân Yên vui lòng 
chấp nhận thì nên lấy; nếu dân Yên chẳng vui thì không nên lấy. Ông nêu ra 
tấm gương nên lấy và tấm gương không nên lấy. 

Vũ Vương thấy dân chúng nhà Ân và toàn thể các chư hầu đều ghê sợ 
chính sách bạo ngược của vua Trụ; cho nên, sau khi diệt Trụ, Vũ Vương đã 
chiếm lấy nhà Ân và xếp đặt việc cai trị hợp ý dân. 

Văn Vương (cha của Vũ Vương) trước đó đã có thể thắng vua Trụ, nhưng 
thấy chính sách bạo ngược của vua chưa đến nỗi quá khắc nghiệt; dân chúng 
và các chư hầu chưa oán ghét Trụ quá đáng, tình hình chưa chín muéi; cho 
nên Văn Vương chấp nhận ngồi tù ở ngục Dữu Lý bảy năm để chờ thời; và 
nhường việc chiếm nhà Ân cho con là Vũ Vương. 


1 Ngày xưa mỗi tuần là 10 ngày, 3 tuần là một tháng. Trong đời người thì mỗi tuần là 10 năm. Ví dụ, 
Bát tuần khánh thọ là lễ mừng người thọ được 80 tuổi. 
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Mạnh Tú phân tích thêm: Khi quán Tề tiến vào đất Yên, quả có hiện tượng 
dân Yên đem cơm giỏ nước bầu ra đón. Lý do chẳng qua là vua Yên cai trị 
hà khắc. Quân Tề vào đất Yên, lật đổ ách cai trị của vua Yên là một biến cố 
được coi như giúp dân Yên tránh được nạn nước sôi lửa bỏng, chứ chưa hẳn 
là dân Yên muốn người Tề cai trị. Giả như giờ đây chiếm lấy, chính sách của 
Tê Tuyên Vương lại còn tệ hại hơn (nước càng sâu, lửa càng nóng) cách cai trị 
của vua Yên; bấy giờ, trong dân chúng Yên ắt có sự vận động chống lại. Tình 
hình có thể diễn ra là: Hoặc trong nước Yên sẽ có một anh hùng nổi lên lãnh 
đạo dân chúng chống quân Tề xâm lược; hoặc sẽ có một cuộc chiến tranh du 
kích toàn diện, giằng dai diễn ra khắp nước Yên; hoặc dân Yên sẽ cầu viện 
một nước lớn khác (chẳng hạn như nước Sở hay nước Tần) đánh lại quân Tề. 
Như thế cái ơn cứu dân Yên sẽ mất; lại còn gây nên mối oán thù sâu nặng 
giữa hai nước Yên Tề. 

11. 
RARR, MZ 。 HAMARA o 宣王 日 : 诸侯 多 
谋 伐 察 人 者 ， 何 以 待 之 ? 
孔子 对 日 : 臣 闻 七 十 里 为 政 於 天 下 者 ， 汤 是 也 。 未 
并 以 千里 妇 人 者 也 ŸH: “iE, HBW.” 
天 下 信之 . “Anni, HRR: 南面 而 征 ， 北 狄 
o HR: Z54321 `” RAZZ, # ÀK 33 = 32 = 
也 o RADE, 32 55 。 诛 其 君 而 币 其 民 ， 若 
时 雨 降 。 民 大 忱 。 
书 日 : “RE, BÊ XS.” ARERR, E4 
而 征 之 ， 民 以 为 将 邱 已 放水 火 之 中 也 ， 第 食 壹 本 以 
tt tí] o PRALA, ARET Í, SERA. & 
其 重 器 ， 如 之 何其 可 也 ? 
天 下 固 晴 亚 之 强 也 ， 今 又 倍 地 而 不 行 仁 政 ， 是 动 天 
下 之 兵 也 。 
Tik H — 5 BF ZEIL , 止 其 重 器 ETAETA 5 XS 
MAZ., NJTA% 。 
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Tề nhân phạt yên, thủ chi. Chư hầu tương mưu cứu Yên. Tuyên Vương 
viết: “Chư hầu đa mưu phạt quả nhân giả. Hà dĩ đãi chi?” 

Mạnh Tú đối viết: “Thần văn thất thập lý vi chính u thiên hạ giả: Thang 
thị dã. Vi văn dĩ thiên lý úy nhân dã. Thư viết: “Thang nhất chinh, tự 
Cát thủy; thiên hạ tín chi. Đông diện nhi chinh, Tây di oán; Nam diện 
nhi chinh, Bắc địch oán. Viết: Hê vi hậu ngã? Dân vọng chi, nhược đại 
hạn chi vọng vân nghê dã. Qui thị giả bất chỉ; canh giả bất biến. Tru kỳ 
quân nhi điếu kỳ dân. Nhược thời vũ giáng, dân đại duyệt. 

“Thư viết: “Hë ngã hậu; hậu lai kỳ tô.’ Kim Yên ngược kỳ dân, vương 
vãng nhi chinh chi. Dân dĩ vi tương chung ky u thủy hỏa chi trung dã. 
Đan tự hồ tương dĩ nghênh vương sư. Nhược sát kỳ phụ huynh, hệ lụy 
kỳ tử đệ, hủy kỳ tông miếu, thiên kỳ trọng khí, như chỉ hà kỳ khả dã? 
Thiên hạ cố úy Tê chỉ cường dã; kim huu bội địa, nhi bất hành nhân 
chính, thị động thiên hạ chi binh dã. 


Vương tốc xuất lệnh, phản kỳ mao nghê, chỉ kỳ trọng khí, mưu u Yên 
chúng, trí quân nhi hậu khứ chi, tắc do khả cập chỉ dã.” 


Dịch nghĩa: 


Người nước Tê đánh nước Yên, rồi chiếm lấy. Các nước chư hầu cùng 
nhau toan tính cứu nước Yên. Tuyên Vương nói: “Nhiều nước chư hầu 
toan tính đánh quả nhân. Phải đối đãi làm sao?” 


Mạnh Tử đáp rằng: “Bề tôi nghe có bẩy mươi dặm mà cai trị được thiên 
hạ: đó là vua Thang. Chưa từng nghe có một ngàn dặm lại sợ người ta. 


Kinh Thư nói: “Vua Thang chỉnh phạt lần thứ nhất khởi đầu từ nước 
Cát, thiên hạ tin tưởng. Quay mặt về Đông mà chinh phạt, dân Tây Di 
oán trách; quay mặt về Nam mà chinh phạt, dân Bắc Địch oán trách. 
Nói rằng: “Sao lại đến ta sau? "Dân chúng trông ngóng dường như lúc 
đại hạn trông ngóng mây và cầu vồng vậy. Người đến chợ không ngừng 
chân; người cày ruộng không thay đổi công việc. Tiêu diệt vua rồi thì 
thăm viếng đến dân. Dân chúng mừng rõ như gặp lúc mưa đổ vậy. 


“Kinh Thư nói: “Trông đợi vua ta; vua đến làm ta sống lai.’ Nay nước Yên 
bạo ngược với dân, vua di chinh phạt. Dân cho là mình sẽ được cứu vớt 
khỏi dìm trong nước lửa. Bèn đem cơm giỏ nước bầu ra đón binh đội vua. 
Ví bằng lại giết cha anh họ, trói buộc phiền hà con em họ, phá hoại tông 
miếu của họ, dời những đồ quý trọng của họ đi, như vậy làm sao nên? 
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“Thiên hạ cố nhiên sợ nưóc TÊ manh mẽ; nay lại tăng thêm đất mà 
không thi hành chính sách nhân đạo; thế là thiên hạ động binh vậy. 


“Vua hãy nhanh chóng ra lệnh, trả lại người già con trẻ cho họ, ngưng 
việc chuyển dời các đồ quý trọng, toan tính cùng dân nước Yên, đặt lên 
một vị vua rồi sau đó rút quân di, thì còn kịp đình chỉ cuộc động binh.” 


BÌNH GIẢI: 


Tề Tuyên Vương, sau khi đánh xong nước Yên, đã chiếm lấy, lại còn thi 
hành chính sách tần bạo làm mất lòng người Yên, không nghe theo lời khuyên 
của Mạnh Tử. Cho nên các nước chư hầu chung quanh toan tính đánh nước 
Te để cứu nước Yên. Trước tình thế ấy Té Tuyên Vương cầu kế cùng Mạnh 
Tử. 

Mạnh Tử đem chuyện vua Thang chinh phạt các nước chư hầu ra nói. Ban 
đầu vua Thang (khoảng 1800 năm trước Công nguyên) chỉ có 70 dặm đất; nhờ 
lòng nhân đức mà sau đó cai trị được cả các nước chư hầu. Chinh phục nước 
Cát, bày tỏ chính sách nhân đạo, cứu dân khỏi cảnh lầm than, bạo ngược, vua 
Thang đã thu được lòng tin của thiên hạ. Thế là bốn phương đông, tây, nam, 
bắc đều trông ngóng vua Thang đem quân đến giải phóng cho họ. Chưa kịp 
đến, dân chúng đã trách móc sao quá trậm trễ. Người ta mong đợi binh đội 
vua Thang như trông ngóng mây và cầu vồng báo hiệu mưa lành giữa lúc trời 
đại hạn. Binh đội vua Thang là đoàn quân nhân nghĩa, đi đến đâu, không có 
hành vi nào khiến dân hãi sợ. Đâu đó chỉ có sự mừng ró hân hoan: chợ búa 
vẫn họp đều đặn, ruộng vườn vẫn có người canh tác. Thanh toán xong chế độ 
bạo tàn, vua Thang và các binh tướng của ngài đi thăm viếng, phủ dụ dân 
chúng an cư lạc nghiệp. Người ta coi vua Thang là vị cứu tỉnh, làm sống lại 
cuộc đời tàn tạ của dân chúng trong chế độ cai trị cũ. 

Ngày nay, chiếm nước Yên, nước Tề được tăng thêm lãnh thổ gấp hai, lại 
thi hành chính sách tàn nhãn với dân Yên, phá hủy tông miếu, chiếm đoạt 
những đồ quý trọng trong quốc khố nước Yên đem về Tề. Làm sao dân chúng 
Yên không oán hận? Làm sao các nước chư hầu chung quanh có thể ngôi yên 
mà không động binh chống lại? 

Muốn cho thiên hạ ổn định, các nước chư hầu đình chỉ tiến quân, điều ấy 
không khó. Chỉ việc chấm dứt chính sách tàn bạo; bàn tính với dân Yên, đặt 
một vị vua mới được lòng người Yên lên ngôi, trao trả quyền bính cho vị vua 
ấy, rồi rút hết binh đội về. Thế là mọi sự yên ổn. 

Cai trị một đất nước ngàn dặm, nếu biết duy trì chính nghĩa, thi hành 
chính sách nhân đạo, thì đâu có phải sợ nước nào xâm lấn? 
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12. 


PREH, BAMI: 吾 有 司 死者 三 十 三 人 ， mÉ 
英之 死 也 。 诛 之 ， 则 不 可 膀 诛 ; 不 诛 ， 则 疾 视 其 长 
上 之 死 而 不 救 。 如 之 何 则 可 也 ? 

孟子 对 日 : 多 年 饶 蕊 ， 君 之 民 老 弱 转 乎 潢 察 ， 半 者 
lkứn> v92 X4 † A4: 而 君 之 信康 实 ， 府 库 充 ， 
HIENE, 是 上 慢 而 残 下 也 。 曾 子 日 : “= ÜA. 
之 ! RFA., KIRAR.” KRANAR 
+, FALA! 

君 行 仁政 ， 斯 民 亲 其 上 、 死 其 长 侨 。 


Trâu dữ Lỗ hống. Mục Công vấn viết: “Ngô hữu tư tử giả tam thập tam 
nhân, nhi dân mạc chi tử dã. Tru chi, tắc bất khả thăng tru. Bất tru, 
tắc tật thị kỳ trưởng thượng chỉ tử nhi bất cứu. Như chi hà, tắc khả dã?” 


Mạnh Tử đối viết: “Hung niên, cơ tuế, quân chỉ dân, lão nhược chuyển 
hồ câu hác, tráng giả tán nhi chi tứ phương giả, cơ thiên nhân hy. Nhi 
quân chi thương lẫm thật, phủ khó sung. Hữu tư mạc dĩ cáo. Thị thượng 
mạn nhi tàn hạ dã. 

“Tăng Tử viết: 'Giớói chi, giới chi; xuất hồ nhĩ giả, phản hồ nhĩ giả dà.” 
Phù, dân kim nhi hậu đắc phản chi dã. Quân vô vuu yên. 


“Quân hành nhân chính, tư dân thân kỳ thượng, tử kỳ trưởng hỹ.” 


Dịch nghĩa: 


Nước Trâu và nước Lỗ xô xát với nhau. Vua Mục Công hỏi rằng: “Các 
quan chức của ta chết tới ba mươi ba người, mà dân chẳng ai chết cả. 
Dem giết họ di, thì không thể giết hết. Nếu không giết, họ sẽ có tật thấy 
các cấp trên của mình chết mà không cứu. Như thế nên làm sao?” 


Mạnh Tử đáp rằng: “Những năm mất mùa, đói kém, dân của vua, người 
già cả yếu đuối thì nằm quay ở ngòi rãnh, kẻ trai tráng thì bỏ đi bốn 
phương, gần tới ngàn người. Thế mà vựa lẫm của vua thì đây ắp, kho 
tàng thì dư dật. Các quan chức chẳng ai báo cáo lên. Đó là cấp trên đã 
khinh thường, tàn hại cấp dưới. 
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“Thầy Tăng Tử nói: 'Hãy đề phòng, hãy đề phòng; cái gì đưa ra ở ngươi, 
cái ấy sẽ trả lại ngươi. Ôi, dân nay được lúc trả lại sau vậy. Vua đừng 
trách móc làm gì. 


“Vua thi hành chính sách nhân đạo thì dân sẽ thân yêu cấp trên, chịu 
chết cho bề trên.” 


BÌNH GIẢI: 


Nước Trâu là một nước nhỏ, quê hương của Mạnh Tử. Vua Mục Công nước 
Trâu, thấy dân chúng không chịu tiếp cứu các quan chức của mình khi xảy 
ra cuộc tranh chấp với nước Lỗ, đã có ý định muốn đem giết một số người. 
Nhưng dân chúng nhiều quá, giết làm sao xuể. Trong lúc phân vân, giết hoặc 
không giết, vua hỏi ý kiến Mạnh Tử. 

Mạnh Tử đem quy luật nhân quả ra phân giải. Luật nhân quả là: Gieo 
nhân nào sẽ gặt được quả đó. Tục ngữ Trung Hoa nói: “Chúng qua đắc qua, 
chủng đậu đắc đậu: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu.” Do luật nhân 
quả nên ai gieo nhân xấu sẽ gặp quả xấu. Vì thế, thầy Tăng Tử đã cảnh giác 
các học trò: “Hãy đề phòng, hãy đề phòng; cái gì đưa ra ó ngươi, cái ấy sẽ trả 
lại ngươi.” 

Vào những năm mất mùa, đói kém, dân chúng chết đói, cơ cực. Vya lãm 
của vua đầy thóc lúa; kho tàng của vua dư dật tiền bạc; thế mà các quan chức 
không báo cáo tình hình lên vua để mó kho vua cứu đói cho dân. Đó là các 
quan chức đã gieo nhân xấu. Nay bị quân địch tấn công, họ phải chịu chết 
mà không được dân tiếp cứu; đó là họ đã nhận quả xấu vậy. Quy luật nhân 
quả chi phối thiên nhiên và chi phối nhân sinh. Do vậy, vua không thể trách 
móc dân được. 

Muốn cho dân thân yêu, xả thân vì cấp trên; trước đó, cấp trên phải thương 
dân, nhất là trong những lúc cơ hàn. Cấp trên cai trị dân mà bỏ mặc dân chịu 
đói khát, chỉ biết thu thuế cho nhiều; đó là thi hành chính sách vô nhân đạo. 
Cấp trên cai trị vô nhân đạo mà đòi hỏi dân phải cư xử nhân đạo với mình; 
điều đó trái lẽ thường. 

Người ta chỉ hy sinh cho người thương yêu mình, chẳng ai chịu hy sinh cho 
kẻ ghét mình, ruóng bỏ mình bao giờ. 


13. 
滕 文 公 问 日 : Ro DRA, MAR. Z, FAF 
FEF? 
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ATABS: 是 谋 非 特 所 能 及 也 。 盘 已 ， 则 有 一 再 : 
BIW, AARE, HRF 。 效 死 而 民 弗 去 ， 
则 是 可 为 也 。 

Đằng Văn Công vấn viết: “Đằng tiểu quốc dã, gián u Té Só. Sự Tề hồ? 
Sự Sỏ hồ?” 


Mạnh Tủ đối viết: “Thị mưu phi ngô sở năng cập dã. Vô dĩ, tắc hữu nhất 
yên. Tạc tư trì dã, trúc tư thành dã, dữ dân thủ chỉ. Hiệu tử nhi dân 
phất khứ. Tắc thị khả vi dã.” 

Dịch nghĩa: 
Đằng Văn Công hỏi rằng: “Đằng là nước nhỏ, ở giữa nước TÊ nước Sở. 
Thờ nước Tề chăng? Thờ nước Sở chăng?” 
Mạnh Tủ đáp rằng: “Đó là toan tính chẳng phải tôi có khả năng đề cập 
tői. Không thế, thì có một cách. Đào hào, đắp thành, cùng dân gìn giữ. 
Đến chết, dân chẳng bỏ chạy. Điều đó có thể làm được.” 


BÌNH GIẢI: 


Đằng Văn Công là vua nước Đằng. Là vua một nước nhỏ (khoảng 50 dặm 
vuông), nằm xen giữa hai nước lớn Tề và Sở, Đằng Văn Công không biết nên 
thờ nước nào làm chủ; cho nên mới hỏi ý kiến Mạnh Tử. 

Mạnh Tử bác bỏ cả hai: Không thờ Té, cũng không thờ Só. 

Lý đo là: thờ nước Tề thì phải lệ thuộc nước Tề, lại khiến cho nước Sở ghét. 
Thờ nước Só phải lệ thuộc nước Sở, lại khiến cho nước Të ghét. Lệ thuộc Tê, sẽ 
bị thiệt với Të; khiến cho Sở ghét, sẽ bị Sở quấy phá. Lệ thuộc Sở, sẽ bị thiệt 
với Sở; khiến cho Tề ghét, sẽ bị Tề quấy phá. 

Nếu không thờ cả hai nước Tề, Sở, chỉ còn một cách duy nhất là nước Đằng 
phải tự lập, tự cường. Tự lập, tự cường sẽ không phải phiền hà với nước nào 
mà lại còn được người ta trọng nể. 

Muốn tự lập, tự cường thì phải đào hào cho sâu, đắp thành cho chắc; vua 
quan cùng với dân phải đoàn kết một lòng, phòng thủ cho thật vững. 

Ví như Te muốn đánh Đằng thì sợ Sở can thiệp, hỗ trợ Đằng. Ví như Sở 
muốn đánh Đằng thì sợ Tề giúp Đằng chống lại. Mình không phải lệ thuộc; 
lại còn được người ta trọng nể, giữ được thế cân bằng giữa hai cường quốc; còn 
kế sách nào hay hơn nữa? 
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Và lại, cục diện thiên hạ đâu có yên binh mãi mãi. Nước càng lớn càng 
dễ sinh rối loạn, chia rẽ, biến động. Vào lúc nước Tê, nước Só có biến động, 
nước Đằng ở thế độc lập, không bị dính bén vào bên nào, thành thoi nhìn xem 
thiên hạ đại sự diễn ra, chẳng là khôn hay sao? 


14. 


ELAME: PARR, #5 JES 。 如 之 何 则 可 ? 
孟子 对 日 ; 普 者 大 王 居 朗 ， 犹 人 侵 之 ， 去 之 岐山 之 
TÆR o EnA, FADL. 

2 23, PETALA E 35 。 君 子 创业 重 统 ， 为 
可 继 也 ; 若 夫 成 功 ， 则 天 也 。 君 如 彼 何 截 ? 强 为 善 
而 已 侨 。 


Đằng Văn Công vấn viết: “lề nhân tương trúc Tiết, ngô thậm khủng. 
Như chi hà, tác khả?” 
Mạnh Tử đối viết: “Tích giả, Thái Vương cư Mân, Dich nhân xâm chỉ. 
Khú chi Kỳ Sơn chỉ hạ cư yên. Phi trach nhi thủ chi, bất đắc dĩ dã. 
“Cau vi thiện, hậu thế tử tôn tất hữu vương giả hy. Quân tử sáng nghiệp 
thùy thống, vi khả kế dã. Nhược phù thành công, tắc thiên dã. Quân 
như bỉ hà tai? Cuóng vi thiện nhĩ dĩ hy.” 

Dịch nghĩa: 
Đằng Văn Công hỏi rằng: “Người nước Té sắp xây đắp ở nước Tiết, ta sợ 
lắm. Như thế nên làm sao?” 
Mạnh Tử đáp rằng: “Ngày xưa Thái Vương ở đất Mân, người Địch xâm 
lấn, phải đi tới núi Kỳ mà ở. Chẳng phải ngài chọn lấy nơi ấy, chẳng 
đặng đừng thôi. 
“Ví như làm điều thiện, con cháu đời sau át nên bậc vương giả. Người 
quân tử mở ra co nghiệp để lại giêng mối có thể nối dõi được. Còn như 
thành công, chỉ có Trời thôi. Vua sao bằng được kẻ kia (người Tề)? Cố 
gắng làm điều thiện mà thôi vậy.” 

` 3 
BINH GIAI: 


Trong đoạn trên, Mạnh Tử đã bày mưu cho Đằng Văn Công đào hào sâu, 
đắp thành chắc, cùng dân chúng phòng thủ cẩn mật để duy trì chính sách tự 
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lập, tự cường. Đó là kế hoạch thượng sách. Thực ra, khi nêu ra đường lối tự 
lập, tự cường, Mạnh Tử cũng không có ý muốn Đằng Văn Công tử chiến đến 
cùng. Bởi vì quyết tử không phải là đường lối biến thông. 

Giờ đây, thấy nước Tiết bị nước Tề chiếm, Đằng Văn Công hoảng sợ. Mạnh 
Tử đem chuyện Thái Vương (nội tổ của Chu Văn Vương) bị người Địch phương 
Bắc xâm lấn, phải bỏ đất Mân đến xây dựng cơ nghiệp ở Kỳ Sơn; đó là Mạnh 
Tử kín đáo nói đến kế hoạch hạ sách, bất đắc dĩ Đằng Văn Công phải bỏ kinh 
đô chạy đi chốn khác. 

Tuy nhiên, trước khi xảy ra tình huống xấu nhất ấy, Mạnh Tử vẫn khuyên 
vua cố gắng làm điều thiện, gieo nhân tốt để con cháu được gặt quả phúc mai 
sau, trở nên bậc vương giả, cai trị thiên hạ. 

Trước khi con cháu thu được quả phúc, ít ra trong lúc này, vua ra sức làm 
điều thiện sẽ khích động dân chúng đoàn kết sau lưng vua. Giữa vua, quan 
và dân chúng đoàn kết chặt chẽ, không có kẽ hở chia rẽ nào, thì quân Tề cũng 
khó lòng tấn công và xâm nhập. Đó là kế hoạch trung sách vậy. 

Dù sao, con người cần phải mưu tính cẩn thận trên căn bản đạo đức; còn 
có hoàn toàn thành công hay không là do ở Trời. Cổ nhân vẫn tin: “Muu sự 
tại nhân, thành sự tại thiên” (mưu việc ở người, nên việc ở Trời). Nhưng trước 
khi biết Trời hành động ra sao, con người vẫn cứ phải làm hết sức mình: “Tán 
nhân luc nhi qui thiên sổ” (làm hết sức người rồi hãy chấp nhận số Trời). Cái 
việc cần phải làm hết sức lúc bấy giờ đối với Đằng Văn Công là cố gắng làm 
điều thiện. 


1ã. 


滕 文 公 问 日 : E, J BD, z5 J 3 KB), mỊ 45 
% 35 ， 如 之 何 则 可 ? 
a dd 狄 人 侵 之 ， 事 之 以 皮 
， 不 得 免 正 ， 事 之 以 犬 马 ， 不 得 免 下 ， 事 之 以 珠 
— nã. a5 O 
欲 者 ， 吾 土地 也 。 FH Zx, 8 7 +V E AAA 
者 害 人 。 二 三 子 何 患 乎 扰 君 ? 我 将 去 之 ,” AAR, 
MELL, a Pih TEK . PAR: AL, 
RTK.” KZK wth. 
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或 日 : “上 世 守 也 ， 非 身 之 所 能 为 也 ， 效 死 勿 去 。” 
君 请 择 认 斯 二 者 。 


Đằng Văn Công vấn viết: “Đằng tiểu quốc dã, kiệt lực di sự đại quốc, tắc 
bất đắc miễn yên, như chi hà tắc khả?” 


Mạnh Tử đối viết: “Tích giả, Thái Vương cư Mân, Địch nhân xâm chỉ. 
Sự chi dĩ bì tệ, bất đắc miễn yên. Sự chi dĩ khuyển mã, bất đắc miễn 
yên. Sự chi di châu ngọc, bất đắc miễn yên. Nãi chúc kỳ kỳ lão nhi cáo 
chỉ viết: Dich nhân chi sở dục giả, ngô thổ địa dã. Ngô văn chi dã: quân 
tử bất dĩ kỳ sở dĩ dưỡng nhân giả hại nhân. Nhị tam tử hà hoạn hồ vô 
quân? Ngã tương khứ chi.’ Khứ Mân, du Lương Sơn, ấp vu Kỳ Sơn chỉ 
hạ cư yên. Mân nhân viết: Nhân nhân dã bất khả thất dã. Tùng chi giả 
như qui thị. 

“Hoặc viết: “Thế thủ dã, phi thân chi sở năng vi dã; hiệu tử, vật khứ.? 
Quân thỉnh trạch u tư nhị giả.” 

Dịch nghĩa: 


Đằng Văn Công hỏi rằng: “Đằng là nước nhỏ, có hết sức phụng thờ nước 
lón, cũng chẳng khỏi (bị lấn). Như thế, nên làm sao?” 


Mạnh Tử đáp rằng: “Ngày xưa Thái Vương ở đất Mân, người Dich xâm 
lấn. Dem da thú, lụa là, phụng tiến, mà chẳng khỏi bị lấn. Dem chó, 
ngựa phụng tiến mà chẳng khỏi được. Dem châu ngọc phụng tiến, cũng 
chẳng khỏi được. Ngài bèn dặn dò các cụ già lịch duyệt, báo cho họ rằng: 
‘Lòng ham muốn của người Dich là đất đai của ta thôi. Ta có nghe: Người 
quân tử không lấy cái để nuôi người (đất đai) mà làm hại người. Các ông 
lo gì không có vua? Ta sắp bỏ di.” Bỏ đất Mân, vượt qua Lương Sơn, ngài 
lập ấp dưới núi Kỳ mà ở. Người Mân nói: Người có đức nhân không thể 
bỏ được. Họ kéo theo ngài như di chợ. 

“Có người nói: 'Coi giữ dòng tộc, chẳng được làm theo khả năng của 
mình; đến chết, cũng đừng bỏ di.’ Xin vua chọn trong hai lập trường đó.” 


BÌNH GIẢI: 


Ó đoạn trên, Mạnh Tử đã nói tới trường hợp của Thái Vương nhà Chu, bỏ 
đất Mân đi lánh nạn. Ở đây, Mạnh Tử nhắc lại điều ấy một lần nữa khi Đằng 
Văn Công hỏi về cách xử trí vào lúc nước Đằng không thể đương đầu được với 
sự xâm lấn của nước lớn. 
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Như thế, rõ ràng lập trường của Mạnh Tử trước sau vẫn là: đến lúc cùng 


thì bỏ đất mà chạy để bảo toàn lực lượng. Điều đó phù hợp với sự khôn ngoan 


trong phép hành quân: “Tam thập lục kế, đào vi thượng sách (Ba mươi sáu 
kế, bỏ trốn là kế sách trên hết). Dĩ nhiên kế này chỉ được sử dụng khi không 
còn kế nào hơn nữa. Đó là kế cuối cùng! 


Mặc dầu, Mạnh Tử có nêu ra lập trường của người nào đó, “thà chịu chết, 


chứ không bỏ đất đai của tổ tiên”, để cho Đằng Văn Công tùy ý chọn lựa. 


Nhưng Mạnh Tử không chấp shon lập trường ấy. Ông là một hiền triết, chủ 


trương biến thông, cố giữ lấy thân mình để tính kế lâu dài về sau; chứ không 
chấp nhận chết oan uống, khu khu giữ lấy tiết tháo hư danh, vô ích. 


16. 


BEARER, ARAZA: 他 日 君 出 ， 则 必 命 
有 司 所 之 , £ k t o AIKA, KA 。 
NE: 将 见 孟 子 。 
s a an 
ri H, ms Z 4 i0mf. AALA! 
VÀ Mão : 诺 o 
H EFA R, H: Z4 25 S RATA? 
JERAR: “ATP RAME” > AAR 
往 见 也 o 
H: 何 哉 君 所 谓 傅 者 ?前 以 士 , AKK: 前 以 三 
o, ứa4ÁvÀ B B ya? 
H: E o BEBE R £ 2 ŽL 。 
E]: 非 所 谓 傅 也， 贫 富 不 同 也 。 
2t 6ƒ R z7. 日: AEDE, 君 为 来 内 也 。 辟 人 
AMER LE, T> A SK Aa. 
行 或 使 之 ， 止 或 尼 之 ， 行 止 非 人 所 能 也 。 #23 
EE, KE o KIZ, 5 ?È1È Ÿ RAR? 


A 
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Lỗ Bình Công tương xuất. Bế nhân Tang Thương giả thỉnh viết: “Tha 
nhật quân xuất, tắc tất mệnh hữu tư sở chi. Kim thặng dư dĩ giá hy hữu 
tư vị tri sở chỉ. Cảm thỉnh.” 

Công viết: “Tương kiến Mạnh Tủ.” 

Viết: “Hà tai quân sõ vi khinh thân, dĩ tiên u thất phu giả? Dĩ vi hiên 
hồ? Lễ nghĩa do hiền giả xuất; nhi Mạnh Tử chi hậu tang du tiền tang. 
Quân vô kiến yên.” 

Công viết: “Nặc.” 

Nhạc Chính tử nhập kiến viết: “Quân hề vi bất kiến Mạnh Kha dã?” 
Viết: “Hoặc cáo quả nhân viết: Mạnh Tử chi hậu tang du tiền tang. Thị 
di bất vãng kiến dã.” 

Viết: “Hà tai quân sõ vị du giả? Tiền di sĩ, hậu dĩ đại phu; tiền di tam 
đỉnh, nhi hậu dĩ ngũ đỉnh du?” 

Viết: “Phủ. Vi quan quách y khám chỉ mỹ dã.” 

Viết: “Phi sở vị du dã. Bần phú bất đồng dã.” 

Nhạc Chính tử kiến Mạnh Tử viết: “Khác cáo u quân. Quân vị lai kiến 
dã. Bế nhân hữu Tang Thương giả trở quân. Quân thị di bất quả lai dã.” 


Viết: “Hành, hoặc sử chi; chỉ, hoặc nát chỉ. Hành, chỉ phi nhân sở năng 
dã. Ngô chi bất ngộ Lỗ hầu, thiên dã. Tang thị chi tử, yên năng sử dư 
bất ngộ tai?” 


Dịch nghĩa: 
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Lỗ Bình Công sắp ra đi. Kẻ được súng ái là Tang Thương thưa rằng: 
“Ngày nọ, vua ra di, át có lệnh cho quan chức biết chỗ đến. Nay xe ngựa 
đã đóng, quan chức chưa được biết chỗ đến. Dám xin hỏi.” 

Vua Bình Công nói: “Sắp đi thăm ông Mạnh Tủ.” 

Người ấy nói: “Tại sao vua coi nhẹ thân mình mà đến trước với kẻ tầm 
thường ấy? Cho là bậc hiên chăng? Lễ nghĩa do bậc hiên mà ra, nhưng 
Mạnh Tủ tổ chức đám tang sau vượt hơn đám tang trước. Vua đừng đến 
thăm. ” 

Vua nói: “Ù” 

Nhạc Chính tử vào chầu nói rằng: “Sao vua không đến thăm ông Mạnh 
Kha?” 
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Vua nói: “Có người báo cho quả nhân rằng: Mạnh Tú tổ chức dám tang 
sau vượt hơn đám tang trước. Thế nên không đi thăm nữa.” 

Hỏi: “Sao vua bảo vượt hơn? Trước là kẻ sĩ, sau là quan đại phu; trước 
dùng ba vac, mà sau dùng năm vac chàng?” 


Vua nói: “Không phải. Ta cho là dàng quan quách, áo quần tẩm liệm đẹp 


dë.” 
Đáp lời: “Chẳng phải điều ấy là vượt hơn đâu. Nghèo giàu không giống 
nhau thôi.” 


Nhạc Chính tử viếng Mạnh Tử nói: “Khắc này báo cáo với vua. Vua định 
đến thăm thầy. Kẻ được súng ái là Tang Thương ngăn cần vua. Thế nên 
vua quyết không đến nữa.” 

Mạnh Tử nói: “Thăng tiến, là có người tiến cử; dừng lại, là có người ngăn 
cán. Thăng tiến hay dừng lại chẳng phải khả năng của con người. Ta 
không gặp được Lỗ Hầu, là do Trời vậy. Người con cuả họ Tang sao có thể 
khiến ta không gặp được?” 


BÌNH GIẢI: 


Lỗ Bình Công nghe Nhạc Chính tử (tên là Khắc), một quan chức trong 
triều, tiến cử Mạnh Tử là bậc hiên; cho nên sửa soạn đến thăm để mời tham 
chính. Nhưng Tang Thương, kẻ được vua sung ái, đã chê bai Mạnh Tử là kẻ 
tầm thường, hành động trái lễ nghĩa. Lý do là: Mạnh Tử tổ chức tang lễ sau 
cho mẹ lại long trọng hơn tang lễ cho cha ngày trước. Người Trung Hoa xưa 
trọng cha hơn mẹ; tổ chức tang lễâ cho mẹ lớn hơn cho cha là trái lễ nghĩa. Đã 
trái lễ nghĩa thì không thể là bậc hiền được. Bậc hiền bao giờ cũng giữ đúng 
lễ nghĩa để làm mẫu mực cho thiên hạ. Nghe Tang Thương nói như vậy, Lỗ 
Bình Công không đến thăm Mạnh Tử nữa. 

Không thấy Lỗ Bình Công đến thăm Mạnh Tử, Nhạc Chính tử vào chầu 
vua để hỏi cho ra lý do. Nhạc Chính tử là học trò của Mạnh Tử, muốn vua 
dùng thầy mình vào việc cai trị đất nước. 

Vua cho biết lý do không đi là vì thấy Mạnh Tử khiếm lễ, không xứng 
danh bậc hiền. Nhạc Chính tử thanh minh: trước kia, khi tổ chức lễ cúng 
cha, Mạnh Tử là quan sĩ; theo lễ, chỉ được dâng cúng ba vạc thực phẩm: một 
vạc cá, một vạc thịt heo, một vạc thịt khô. Về sau, khi mẹ mất, Mạnh Tử đã 
là quan đại phu; theo lễ thì được dâng cúng năm vạc thực phẩm: cá, thịt heo, 
thịt khô, thịt dê (trừu), nem chả.! Như thế, việc vượt hơn đó là hợp lễ. 


1 Theo Đoàn Trung Còn, Mạnh tử, tập Thượng, Trí Đức Tòng thơ xuất bản, trang 77. 
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Lỗ Bình Công không xét đến việc ấy. Vua cho rằng việc vượt hơn ở chỗ: 
dùng quan quách và quần áo tám liệm cho mẹ đẹp dë hơn. 

Nhạc Chính tử phân giải thêm: Điều đó không phải khiếm lễ; chẳng qua 
là lúc tổ chức tang lễ cho cha thì Mạnh Tử còn nghèo; lúc an táng mẹ, Mạnh 
Tử đã khá giả hơn. 

Sau khi ở triều về, Nhạc Chính tử đến thăm Mạnh Tử và cho biết rằng chỉ 
vì Tang Thương gièm pha, ngăn cản mà vua không đến thăm thầy. 

Mạnh Tử không hề buôn giận, bình thản bày tỏ ý kiến của mình: Được 
thăng tiến địa vị để có cơ hội hành đạo, phải có người tiến cử. Bị chặn lại là 
do có người ngăn cản. Tuy nhiên, dù được thăng tiến hay bị ngăn chặn; điều 
đó không phải là do con người, mà do mệnh Trời. Không gặp được Lỗ hầu để 
thi hành ước nguyện cứu dân, cứu nước là do mệnh Trời thôi. Một người như 
Tang Thương không làm gì được. Cho nên chẳng trách Tang Thương làm gì. 

Theo đạo thống chính truyền Nho giáo, Mạnh Tử cũng như Khổng Tử 
thuở trước, rất tin vào mệnh Trời. Khổng Tử đã từng nói: “Đạo chi tương 
hành giả dư, mệnh dã; đạo chỉ tương phế giả dư, mệnh da- 道 之 将 行 也 与 ， 
命 也 ; 道 之 将 废 也 与 ， 命 也 . (Đạo truyền ra được, mệnh vậy; đạo bị bỏ đi, 
mệnh vậy.” (Luận ngữ, Hiến vấn). 

Những lúc bất như ý, tin vào mệnh Trời có cái lợi là người quân tử không 
phải buồn phiền, oán trách ai; lúc nào cũng được thành thoi tự tại, sống bình 
yên mà làm điều thiện: “Thượng bất oán thiên, hạ bất vưu nhân, cư dị dí sĩ 
mênh- 上 不 她 天 ， 下 不 尤 人 。 2# H VARA ~ (Trên không oán Trời, dưới 
không trách người, ở bình dị mà đợi mệnh.” (Trung Dung). 
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CHƯƠNG Ill: CÔNG TÓN SỬU THƯỢNG 
^ 4z E 


Công Tôn Sửu, phần trước 


ARLA: 夫子 当 路 於 痹 ， E RTA, 可 
复 许 乎 ? 

孟子 日 : TMA, mE, RINER. AM 
乎 曾 西 日 : “百子 与 子路 熟 贤 ? ” PHZH: “ 
吾 先 子 之 所 县 也 。” 日 : “然则 振子 与 管仲 就 
E” 

曾 西 新 然 不 忱 月: “RASPARE? EIE 
如 彼 其 专 也 ， 行 乎 国政 如 彼 其 久 也 ， 功 烈 如 彼 其 插 
也 。 需 何曾 比 予 认 是 1!” 

日 : 管仲 ， 曾 西 之 所 不 为 也 ， 而 子 为 我 愿 之 乎 ? 
H: 管仲 以 其 君 霸 ATARAR, 1t, & 73M 
不 足 为 与 ? 

H: 以 普 王 由 反手 也 。 

H: 若是 ， 则 弟子 之 惑 滋 甚 。 且 以 文王 之 德 ， 百 年 
而 后 前 ， 猎 未 洽 认 天 下 ; RE, MARZ, RAK 
行 。 今 言 王 若 易 然 ， 则 文王 不 足 法 与 ? 

日 : 文王 何 可 当 也 ? 2228 T SEE Z # > 
WE o K Tô#j/4 A S; 久 则 苏 变 也 。 武 丁 朝 诸 候 有 天 
下 ， 猫 运 之 党 也 。 纪 之 去 武 丁 未 久 也 ， 其 故 家 遗 
Ar 流风 善政 ， 猫 有 存 者 ; 又 有 微 子 ， 微 仲 ， 王子 
kh, EF, Ba, YHA, WEM, KA 


563 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


564 


而 后 失 之 也 。 尺 地 莫非 其 有 也 ， 一 民 莫 非 其 臣 也 ; 
然而 文王 猫 方 百 里 起 ， 是 以 苏 也 。 询 人 有 言 日 : “ 
HARZ, De: HAAR, TAF o” A 
IFA] 2 R o 

R, R, AZRB, WRAL # 4t, mAAR 
WE: #!6 349K †RM. mPa, AAR 
® o WRAAE, RKRARE, ， 行 仁政 而 王 ， 莫 之 
能 御 也 。 

且 王 者 之 不 作 ， 未 有 玖 於 此 时 者 也 ; RZE 
政 ， 未 有 其 於 此 时 者 也 。 饶 者 易 为 食 ， 渴 者 易 为 
£ o 

孔子 日 : “ 德 之 流行 ， 速 认 置 邮 而 传 命 。” 当今 之 
Ho BRZDI, RKR, ABL 。 故 
事 半 十 之 人 功 必 们 之， 惟 此 时 为 然 。 

Công Tôn Sửu vấn viết: “Phu tử đương lộ u Të, Quản Trọng, Yến Tử chi 
công, khả phục hứa hồ?” 

Mạnh Tử viết: “Tử thành Të nhân dã, tri Quản Trọng, Yến Tử nhi dĩ hy. 
Hoặc vấn hồ Tăng Tây viết: “Ngô tử dữ Tử Lộ, thục hiền? Tăng Tây xúc 
nhiên viết: “Ngô tiên tử chi sở úy dà.” Viết: Nhiên, tắc ngô tử dữ Quản 
Trọng thục hiên? 

“Tăng Tây phật nhiên bất duyệt, viết: “Nhĩ hà tàng tỷ du u Quản Trọng? 
Quản Trọng đắc quân, như bỉ kỳ chuyên dã; hành hồ quốc chính như bỉ 
kỳ cửu đã; công liệt, như bỉ kỳ ty đã. Nhĩ hà tầng tỷ dư ư thị” 

Viết: “Quản Trọng, Tăng Tây chi sở bất vi dã, nhi tử vi ngã nguyện chỉ 
hồ?” 

Viết: “Quản Trọng dĩ kỳ quân Bá; Yến Tử dĩ kỳ quân hiển. Quản Trọng, 
Yến Tử do bất túc vi dự?” 


Viết: “Dĩ Tề vượng, do phản thủ dã.” 


Viết: “Nhược thị, tắc đệ tử chỉ hoặc tư thậm: thả dĩ Văn Vương chi đức, 
bách niên nhi hậu băng, do vị hiệp u thiên hạ. Vũ Vương, Chu Công 
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kế chi, nhiên hậu đại hành. Kim ngôn vượng nhược di nhiên, tắc Văn 
Vương bất túc pháp du?” 


Viết: “Văn Vương hà khả đương dã? Do Thang chí u Võ Định, hiền thánh 
chỉ quân lục thất tác. Thiên hạ qui Ân cửu hỹ; cửu, tắc nan biến dã. Võ 
Định triêu chư hầu, hữu thiên hạ, do vận chi chưởng dã. Trụ chi khứ Võ 
Đỉnh vị cửu dã. Kỳ cố gia, di tục, lưu phong, thiện chính, do hữu tón giả. 
Huu hữu Vi tử, Vi Trọng, Vương tử Tỷ Can, Cơ Tử, Giao Cách giai hiền 
nhân dã, tương dữ phụ tướng chi. Cố cửu nhi hậu thất chi dã. Xích địa 
mạc phi kỳ hữu dã; nhất dân mạc phi kỳ thần dã. Nhiên nhi Văn Vương 
do phương bách lý khỏi, thị dĩ nan dã. 


Tề nhân hữu ngôn viết: “Tuy hữu trí huệ, bất như thừa thế: tuy hữu tư 
cơ, bất như đãi thời. Kim thời, tắc di nhiên dã. 

“Hạ hậu, Án, Chu chỉ thịnh, địa vị hữu quá thiên lý giả dã. Nhi Tề hữu 
kỳ địa hy. Kê minh, cẩu phê tương văn, nhi đạt hồ tứ cảnh. Nhi Té hữu 
ky dân hy. Địa bất cải, tịch hy; dân bất cải, tụ hy. Hành nhân chính, nhi 
vượng, mạc chi năng ngữ dã. 


“Thả vương giả chi bất tác, vị hữu sơ u thử thời giả dã. Dân chi tiểu tuy 
u ngược chính, vị hữu thậm u thử thời giả dã. Cơ giả dị vi thực, khát giả 
di vi ẩm. 
“Khổng Tủ viết: Đức chi lưu hành tốc u trí bưu nhi truyền mênh.’ Đương 
kim chi thời, vạn thặng chi quốc hành nhân chính, dân chi duyệt chi, do 
giải đảo huyền dã. Cố sự bán cổ chỉ nhân, công tất bội chi. Duy thử thời 
vi nhiên.” 

Dịch nghĩa: 


Công Tôn Sửu hỏi rằng: “Thầy được chức vị ó nước Tê, công nghiệp của 
Quản Trọng, Yến Tử có thể hứa hẹn được lặp lại chăng?” 


Mạnh Tử nói: “Ngươi thật là người nước Tề, nên chỉ biết Quản Trọng, 
Yến Tử mà thôi. Có người đã hỏi Tăng Tây: “Nhà thầy với Tử Lộ, ai hon? 
Tăng Tây bối rối trả lời: “Tiên tổ của ta (Tăng Sâm) còn phải nể sợ ông 
ấy. 

“Người ấy nói: “Phải, thế nhà thầy với Quản Trọng, ai hơn?” Tăng Tây 
bực mình không vui, nói: “Ngươi sao lại so sánh ta với Quản Trọng? 
Quản Trọng được vua dùng, dường như đó là khả năng riêng của ông 
ấy; thi hành việc nước dường như đó là việc đã quen lâu rồi; công lao rõ 
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ràng dường như đó là cách thức thấp hèn. Ngươi sao lại so sánh ta với 
ông ấy?” 


Mạnh Tử nói: “Đối với Quản Trọng, Tăng Tây chẳng làm theo ông ấy, mà 
ngươi sao bảo ta mong muốn theo ông ấy?” 

Công Tôn Sửu nói: “Quản Trọng đem vua lên bậc Bá chủ, Yến Tử làm 
cho vua được vẻ vang. Quản Trọng, Yến Tử còn chẳng đủ để làm theo ư?” 
Mạnh Tử nói: “Làm cho nước Të thịnh vượng, giống như trỏ tay thôi.” 
Công Tôn Sửu nói: “Như thế thì đệ tử ngờ vực nhiều lắm. Vả lại, Văn 
Vương đức hạnh là thế, trăm năm sau mới mất, mà còn chưa kết hợp 
được thiên hạ. Vũ Vương, Chu Công tiếp nối, về sau mới nên việc lőn 
được. Lời nói ngày nay của thầy làm cho thịnh vượng ví bằng dễ dàng 
như thế, thì Văn Vương chẳng đủ để bắt chước u?” 

Mạnh Tủ nói: “Làm sao có thể sánh kịp Văn Vương được? Từ vua Thang 
đến vua Võ Đinh, các vua hiền thánh xuất hiện sáu, bảy vị. Thiên hạ 
theo về nhà Án đã lâu rồi; lâu thì khó mà thay đổi. Vua Võ Đỉnh mời chư 
hầu vào triều, có thiên hạ giống như điều động bàn tay. Vua Trụ cách 
xa vua Võ Dinh chưa lâu. Những gia tộc cố cựu, những thói tục còn sót, 
những phong hoá còn truyền, những việc chính trị tốt vẫn còn tôn tại. 
Lại có Vi Tử, Vĩ Trọng, Vương tử Tỷ Can, Cơ Tü, Giao Cách đều là những 
bậc hiền, cùng nhau hỗ trợ. Cho nên lâu về sau mới mất. Một thước đất 
nào chẳng phải của vua Trụ; một người dân nào chẳng phải bề tôi ông 
ấy? Vậy nên Văn Vương do mảnh đất trăm dặm khởi lên, chiếm lấy thì 
khó khăn. 

“Người nước Tề có câu nói: “Tuy có trí sáng suốt, chẳng bằng thừa thế; 
tuy có nông cụ, chẳng bằng đợi thời. Thời nay thật dễ dàng vậy. 


“Lúc thịnh trị của các vua nhà Hạ, nhà Ấn, nhà Chu, đất đai chưa quá 
ngàn dặm. Thế mà nước Të có được đất đai thế này. Gà gáy, chó sủa đều 
được nghe thấy khắp cả bốn phương. Nước Tề lại có dân chúng. Đất đai 
không cần thay đổi, đã mở mang rồi; dân chúng không cần tăng thêm, 
đã đông đúc rồi. Thi hành chính trị nhân đạo mà nên nghiệp vương, 
chẳng có gì ngăn cản nổi. 

“Va lại, bậc minh quân không xuất hiện, chưa có thời nào từ xa xưa đến 
giờ như vậy. Dân khô héo vì cai trị tàn bạo, chưa từng có thời nào thậm 
tệ như vậy. Người đói thì dễ dài với thức ăn, kẻ khát thì dễ dãi với dó 
uống. Không Tử nói: “Su lưu hành của đức hạnh còn nhanh hơn mệnh 
lệnh truyền rao do cách thông tin bằng người chạy, ngựa ruổi.` Trong 
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thời buổi nay, nước có van xe trận mà thi hành chính trị nhân đạo, dán 
sẽ vui mừng, giống như được coi khỏi nạn treo ngược. Cho nên, công việc 
chỉ bằng nửa của người xưa, thành công ắt gấp nhiều hơn. Duy có thời 
buổi này được như vậy thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Công Tôn Sửu, thuộc dòng dõi công tộc nước Të, là học trò của Mạnh Tử. 
Vì là người Tề, Công Tôn Sửu rất coi trọng sự nghiệp của Quản Trọng và Yến 
Tủ. 

Quản Trọng tức là Quản Di Ngô, làm Tướng quốc nước Tề trước thời Khổng 
Tù. Ông có tài dùng người và khéo liệu việc, cho nên đã làm cho nước Tê được 
thịnh vượng, đưa Tề Hoàn Công lên bậc Bá chủ chư hầu. 

Yến Tử tức là Án Anh, người đồng thời với Khổng Tü, làm Tướng quốc 
nước Tê dưới triều Të Cảnh Công. Ông có nếp sống giản dị, tiết kiệm, chăm 
chỉ, có tính khiêm cung, có tài ăn nói, đã giúp vua Tề được vẻ vang trên 
trường chính trị thời Xuân Thu. 

Công Tôn Sửu muốn biết thầy Mạnh Tử có khả năng lặp lại sự nghiệp của 
Quản Trọng, Yến Tử không, nếu được trọng dụng tại đất Tề. 

Thấy học trò không hiểu được lý tưởng chính trị của mình, Mạnh Tử đã 
khéo léo đem chuyện Tăng Tây ra nói để bày tỏ quan điểm. 

Tặng Tây là cháu nội của Tăng Tử (Tăng Sâm), một trong mấy cao đệ của 
Khổng Tử ngày trước, Tăng Tây không dám sánh mình với Tử Lộ, nhưng lại 
không phục Quản Trọng, bởi vì ông nhận thấy Quản Trọng có những hành 
động thấp hèn. Quản Trọng vốn là nhà chính trị thuần túy, chứ không phải 
nhà đạo đức, cho nên ông chỉ nghĩ cách hành động sao cho đạt kết quả thực 
tiễn. Để công quỹ được đủ dùng, Quản Trọng đã khuyên Tề Hoàn Công sử 
dụng biện pháp vô đạo đức: “Cât ba trăm nhà nữ lưu (lầu xanh) cho các khách 
buôn bán di lại tụ họp ở đó mà đánh thuế”' Thấy Të Hoàn Công xa xỉ, tiêm 
phạm các nghi dụng của Thiên tử nhà Chu, “Quản Trọng cũng đắp một cái 
đài cao ba tầng gọi là “Tam qui, nghĩa là cả ba hạng người: nhân dân, chư 
hầu, mọi rợ đều tùng phục mình cả. Lại còn lập ra Tắc môn để che cửa, Phản 
điểm để tiếp sứ thần các nước.”? Đã xa xỉ, tự cao như thế, Quản Trọng còn 
ngụy biện với Bảo Thúc Nha: “Việc làm của tôi cũng chỉ vì Chúa công mà 
muốn chia cái tiếng chê cười của thiên hạ đó.” 


1 Sách đã dẫn, trang 327. 
2 Sách đã dẫn, trang 328. 
3 Theo Đoàn Trung Còn, Mạnh tử, tập Thượng, Trí Đức Tòng thơ xuất bản, trang 81. 
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Tuy khiến nước Të cường thịnh nhưng cách làm của Quản Trọng có điểm 
trái đạo lý và kiêu mạn, không hợp với lý tưởng của đạo Nho; cho nên Tăng 
Tây đánh giá là thấp hèn và không chịu sánh mình với Quản Trọng. 

Đức Khổng, mặc dầu khen Quản Trọng có công với dân Trung Hoa, tránh 
được sự xâm lăng của người Di Địch, nhưng cũng chê Quản Trọng có khí 
độ nhỏ mon: “Quản Trọng chi khí tiểu tai!” (Luân Ngữ, Bát dật), nhỏ mọn 
vì không tiết kiệm và không biết lễ vì tiếm dụng nghi lễ dành cho vua (xây 
lâu Tam qui, lập ra Tắc môn và Phản điếm). Quản Trọng tỏ ra khoe khoang, 
hãnh diện, xa xỉ và tự cao. Đó là khí độ của hạng tiểu nhân, chứ không phải 
khí độ của hiền nhân quân tử. 

Kể chuyện Tăng Tây, Mạnh Tử cho Công Tôn Sửu thấy Quản Trọng không 
phải là tấm gương tốt cho ông theo. Mạnh Tử có ý nguyện làm hơn Quản 
Trọng nữa kìa. 

Dù sao, Công Tôn Sửu vẫn cho rằng Quản Trọng cũng có công giúp nước 
Tê thu phục được các nước chư hầu một thời; còn Yến Tử đã làm cho Té Cảnh 
Công được vẻ vang. 

Mạnh Tử quả quyết: “Làm cho nước Tề thịnh vượng giống như trở tay 
thôi.” 

Trước lời nói quá tự tin của thầy, Công Tôn Sửu đâm ngờ vực, bèn nêu ý 
kiến: Tài đức như Văn Vương mà suốt đời cũng không dám đánh Trụ, gồm 
thâu thiên hạ. Nay thầy nói nên nghiệp vương (gồm thâu thiên hạ) dễ như trở 
tay, chẳng hoá ra Văn Vương kém lắm, chẳng đáng bắt chước sao? 

Mạnh Tử phân giải: Dĩ nhiên về tài đức, chẳng ai sánh kịp Văn Vương. 
Nhưng sở dĩ Văn Vương không thu phục thiên hạ của nhà Thương Ân được, 
bởi vì từ vua Thành Thang tới vua Võ Đỉnh, nhà Thương Ân có tới sáu vi 
minh quán vào bậc hiên thánh. Dó là: Thành Thang (1783-1754), Thái Giáp 
(1753-1721), Thái Màu (1637-1563), Tá Kt (1525-1507), Bàn Canh (1401- 
1374) và Võ Đinh (1324-1266).' Vì thế, nhà Thương Ân đã thu phục được 
nhân tâm từ lâu. Những gia tộc cố cựu và những phong tục, những nếp cai 
trị tốt của nhà Thương Ân vẫn còn tổn tại ít nhiều trong dân chúng. Vua Trụ 
tuy vô đạo nhưng thời gian cai trị chưa xa cách vua Võ Dinh là bao nhiêu. 
Vua Trụ lại có nhiều hiền thần hỗ trợ như Vi Tử, Vi Trọng, Vương tử Tỷ Can, 
Cơ Tử, Giao Cách. Trước tình thế ấy, uy tín vua Trụ vẫn còn vững, dân chúng 
chưa bỏ nhà Ân hẳn. Do đó, Văn Vương phải bó tay chịu ngồi tù ở ngục Dữu 
Lý mà chờ thời. Phải đợi đến khi vua Trụ quá tàn bạo, Vi Tử bỏ nước ra đi, 
Cơ Tử bị đày làm nô bộc, Tỷ Can bị moi tim... dân chúng oán ghét cực độ, các 


1 Theo Đoàn Trung Còn, Mạnh tử, tập Thượng, Trí Đức Tòng thơ xuất bản, trang 81. 
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chư hầu chẳng còn tín nhiệm, ủng hộ, bấy giờ Vũ Vương và Chu Công mới 
diệt Trụ, gồm thâu thiên hạ được. 

Cách ngôn nước Tề nói: “Tuy có trí sáng suốt, chẳng bằng thừa thế; tuy có 
nông cụ, chẳng bằng đợi thời.” Trường hợp của Văn Vương và Vũ Vương ứng 
vào câu cách ngôn đó. Văn Vương có tài đức, có trí sáng suốt, nhưng chưa có 
cơ hội, chưa hội đủ thế lực. Vũ Vương nhờ thừa thế của các chư hầu hưởng 
ứng mà có thể hội binh ở Mục Dã để oanh liệt chiến thắng. Cũng vậy, nhà 
nông tuy có nhiều cày bừa tỉnh xảo, nhưng thiếu mưa trời, cũng không thể 
cày cấy thành công được. Người canh nông giỏi là người biết đợi thời: thời nào 
nghỉ ngơi, thời nào nên gieo, thời nào nên gặt... mới thu đạt kết quả tối đa. 

Tương tự như thế, nước Tề nay đã có thời cơ ấy: nước Tề có đất đai rộng 
lớn như đất đai của nhà Hạ, nhà Ân, nhà Chu. Dân chúng đông đúc, kinh tế 
phát triển thịnh mậu; khắp nước đâu đâu cũng rộn rã tiếng gà kêu, chó sủa... 
Lâu nay, suốt thời Xuân Thu sang Chiến Quốc, mấy trăm năm trời không có 
một bậc minh quân nào ra đời. Toàn thể thiên hạ trong các nước chư hầu lầm 
than, khốn khổ như bị nạn treo ngược, chỉ trông ngóng có một vị minh quân, 
thánh chúa xuất hiện, cứu vớt dân khỏi cảnh nước lửa. Nay nếu vua Tề thi 
hành nền chính trị nhân đạo, tu sửa chính mình theo thiên lý, lấy dân làm 
gốc, lấy hạnh phúc của dân làm mục đích; vua Tề ắt là vị minh quân mà mọi 
người mong mỏi đã lâu. Như vậy, dân chúng khắp nơi sẽ ùn ùn hướng về nước 
Te mà tùng phục, mà chờ lệnh... ai mà ngăn cản được.? Thế có phải là xây 
dựng nghiệp vương, thu phục thiên hạ, làm cho thiên hạ thịnh trị thái bình 
dễ như trở bàn tay không? 


2. 


2# 1L RÌ H: kými., 9473825. XE yk, 
PETRER 。 如 此 则 动心 否 平 ? 

苗子 日 : 否 ， 我 四 十 不 动心 。 

H: 22 RU K Ti G 3 Q£ 2 。 

日 : 是 不 难 。 告 子 先 我 不 动心 。 

日 : 不 动心 有 道 乎 ? 

日 : 有 。 北 富 肌 之 养 勇 也 ， 不 眶 挠 ， 不 目 逃 。 思 以 
ZPA, 2422 28 h sj o RAAR JF 
A 28 Z # 。 视 刺 菌 乘 之 君 若 刺 褐 夫 , ARA 
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144. BEZ, LAZO 

353622 # k 8b, El: “ 视 不 腾 猫 膀 也 o EA 
È, REMER, 2 = $E Aap 。 A Š É Z5 BÊ 
R? 66 E Cá. ˆ 

3328624 ý F, dm 7X. K TZ 5, K 
ARH., Am aA T A ç 

音 者 曾子 调子 里 日 : “FAAP? EPMK BA 
FR: BANT, WBRA. PRR: 自 反而 
tĩ, TEAGRA.” AWAZ FA, 又 不 如 兽 
子 之 守 约 也 。 

H: 敢 问 夫子 之 不 动心 与 告 子 之 不 动心 ， 可 得 并 
与 ? 

告 子 日 : “RAAE, IRAS; RAAS, HR 
ARo BRAAS, DRAK: T: RAAR’ Y 
RS, RT o KE AZÉ: 氛 ， 体 之 充 也 。 
AEZ, AX 1H: AAE, ARAA. P 
a “RAK, AXB” o xH “AAR”, ARR 
所 ”者 ， 何 也 ? 日 : BENDA: AZRE EA o 
今 夫 踊 者 趋 者 是 所 也 而 反动 其 心 。 

敢 问 夫子 恶 乎 长 ? 

日 : 我 知 言 ， 我 善 养 吾 浩 然 之 氛 。 

敢 问 何谓 浩然 之 氛 ? 

H: 准 言 也 。 其 为 所 也 至 大 至 刚 ， 以 直 头 而 乱 害 ， 
则 塞 于 天 地 之 问 。 其 为 气 也 配 义 与 道 SERAL o 

是 集 义 所 生 者 ， 非 义 静 而 取 之 也 472 BE 2 ç; RỊ 
BE 。 我 故 日 : 告 子 未 当知 义 。 以 其 外 之 也 。 

必 有 事前 而 勿 正 ， 心 勿 忘 ， 勿 助长 也 。 盘 若 宋 人 
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R o KAANED RREZ, EERS, š 
XAN: “2H35&, THYRA.” ATARE 
RZ, WBE. £ FZ AB W K R K £ , vÀ 25 # 
NAZZ, RAHZEL. DZA, 161 Tak, 
非 徒 乱 益 ， 而 又 害 之 。 
何谓 知 言 ? 

E] : EmA PT lk › ¿e šE ae RO Pr a, JE še Z Jt ĐT 
a, WRR o EARS, FAR: RIR 
K, EDE f. FAIR, ep E S £ 。 

"1... +. MF, AM = 

; 孔子 兼 之 , 日: “RART, MJ) É 
2 RÝ? 

H: 恶 ! 是 何 言 也 ! PATAAS: “夫子 
PRP?” 

孔子 日 : “ENER, & Ë JR mn 2k 44. o” 

is : “FRR, 3#: 教 不 倦 ， 仁 也 。 仁 且 

, kÝWM#&4&.  XkXš. ， 和 孔子 不 居 ， 是 何 言 也 ! 
s +E, FH, Tiki E AZ R, 
++. B7. Z28290] B 32 mA., KANÈ. 

H: 寻 舍 是 。 

H: 伯夷 ， 伊 尹 何 如 ? 

日 : 不 同道 。 非 其 君 不 事 ， 非 其 民 不 使 ， 治 则 进 ， 

ALAJ, 伯夷 也 。 何事 非 君 ? 何 使 非 民 ? 治 亦 进 ， 

ALII, IAPA 。 可 以 仕 则 仕 ， 可 以 止 则 止 ， 可 以 

久 则 久 ， 可 以 速 则 速 JLF o FFEA 。 吾 未 
行 看 ， 乃 所 愿 ， 则 学 孔子 也 。 

IAR, FAAIU, HEHP? 
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日 : 否 ， 自 有 生 民 以 来 ， 未 有 孔子 也 。 

日 : 然则 有 同和 与 ? 

日 : 有 ， 得 百 里 之 地 而 君 之 ， 尼 能 以 朝 诸 候 有 天 
T; 行 一 不 义 ， 杀 一 不 享 而 得 天 下 ， 尼 不 为 也 。 是 
则 同 。 

H: KHAIF. 

H: ZR, Ýñ› AŻ, @# Z je AU, HRAM 
其 所 好 a 

ERA: “APARAAT. HAA RRA o” 

子 贡 日 : “ 见 其 礼 而 知 其 政 ， 半 其 乐 而 知 其 德 。 由 
FE, 等 百世 之 王 ， #26 iu. HERA 
来 ， 未 有 夫子 也 。” 

HRR: “SEE ! WAZNE, RAZAR 
K, h3 3+#2£, HAZAR: ML. EA 
之 讼 民 ， 亦 类 也 。 出 於 其 类 ， 拔 乎 其 某 。 自 生 民 以 
来 ， 未 有 成 於 孔子 也 o” 


Công Tôn Sửu vấn viết: “Phu tử gia Të chi khanh tướng, đắc hành đạo 
yên, tuy do thử Bá Vương bất dị hy. Như thủ, tắc động tâm phủ hồ?” 


Mạnh Tử viết: “Phủ; ngã tứ thập bất động tâm.” 
Viết: “Nhược thị, tắc phu tử quá Mạnh Bôn viễn hỹ.” 
Viết: “Thị bất nan. Cáo tử tiên ngã bất động tâm.” 
Viết: “Bất động tâm, hữu đạo hồ?” 


Viết: “Hữu. Bắc Cung Ẩu chỉ dưỡng dũng dã, bất phu nạo, bất mục đào. 
Tư dĩ nhất hào tỏa u nhân, nhược thát chi u thị triều; bất thụ u hạt 
khoan bác, diệc bất thụ u vạn thặng chi quân. Thị thích vạn thặng chi 
quân, nhược thích hạt phu. Vô nghiêm chư hầu. Ác thanh chí, tất phản 
ch1. 


“Mạnh Thi Xá chi sở dưỡng dũng dã, viết: “Thị bất thắng do thắng dã. 
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Lượng địch nhi hậu tiến, lu thắng nhi hậu hội; thị úy tam quân giả dã. 
Xá khởi năng vi tất thắng tai? Năng vô cụ nhi dĩ hy. 


“Mạnh Thi Xá tự Tăng Tử; Bắc Cung Áu tự Tử Hạ. Phù nhị tử chi dũng, 
vị tri kỳ thục hiền. Nhiên, nhi Mạnh Thi Xá thủ ưóc dã. 


“Tích giả, Tăng Tử vị Tử Tương viết: “Tử hiếu dũng hồ? Ngô thường Văn 
đại dũng u Phu tử hy. Tự phản nhỉ bất súc, tuy hạt khoan bác, ngô bất 
chúy yên? Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hy. Mạnh Thi 
Xá chi thủ khí, huu bất như Tăng Tử chi thủ ưóc dã.” 

Viết: “Cảm vấn phu tử chỉ bất động tâm, dữ Cáo tử chi bất động tâm, 
khả đắc văn dự?” 

- “Cáo tử viết: 'Bất đắc ư ngôn, vật cầu ư tâm; bất đắc ư tâm, vật cầu ư 
khí.’ Bất đắc u tâm, vật cầu u khí, khả; bất đắc u ngôn, vật cầu u tâm, 
bất khả. Phù, chí, khí chỉ súy dã; khí, thể chỉ sung dã. Phù, chí chí yên; 
khí thứ yên. Cố viết: “Trì kỳ chí, vô bạo kỳ khí.) 

- “Ký viết: “Chí chí yên; khí thứ yên. Huu viết: “Trì kỳ chí, vô bạo kỳ khí 
gia.’ Hà dã?” 

Viết: “Chí nhất, tắc động khí; khí nhất, tắc động chí dã. Kim phù quệ 
giả, xu giả, thị khí dã; nhi phản động ky tâm.” 

- “Cảm vấn: Phu tử ô hồ trường?” 

Viết: “Ngã tri ngôn, ngã thiện dưỡng ngô hao nhiên chỉ khí.” 

- “Cảm vấn: Hà vị hao nhiên chi khí?” 

Viết: “Nan ngôn dã. Kỳ vi khí dã, chí đại, chí cương; dĩ trực dưỡng nhỉ 
vô hại, tắc tắc vu thiên địa chỉ gian. KY vi khí dã, phối nghĩa dữ đạo; vô 
thị, nỗi dã. 

“Thị tập nghĩa sở sinh giả; phi nghĩa tập nhi thủ chi dã. Hành hữu bất 
khiểm u tâm, tắc nỗi hy. Ngã cố viết Cáo tử vị thường chi nghĩa, dĩ kỳ 
ngoại chi dã. 

“Tất hữu sự yên, nhi vật chính; tâm vật vong, vật trợ trưởng dã. Vô 
nhược Tống nhân nhiên. Tống nhân hữu mẫn kỳ miêu chi bất trưởng, 
nhi loát chi giả. Mang mang nhiên qui, vị kỳ nhân viết: “Kim nhật bệnh 
hy. Dư trợ miêu trưởng hý. Ky tử xu nhi vãng thị chỉ. Miêu tắc cão hy. 
Thiên hạ chi bất trợ miêu trưởng giả quả hy. Dĩ vi vô ích nhi xả chỉ giả, 
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bất vân miêu giả dã. Trợ chi trưởng giả loát miêu giả dãõ; phi đồ vô ích, 
nhỉ huu hại chỉ.” 

- “Hà vị tri ngôn.” 

Viết: “Bí từ, tri kỳ sở tế; dâm từ, tri kỳ sở hãm; tà từ, tri kỳ sở ly; độn từ, 
tri kỳ sở cùng. Sinh u kỳ tâm, hại u kỳ chính. Phát u kỳ chính, hại ư kỳ 
sự. Thánh nhân phục khỏi, tất tùng ngô ngôn hỹ.” 

- Tể Ngã, Tử Cống thiện vi thuyết từ; Nhiễm Ngưu, Mẫn Tử, Nhan Uyên 
thiện ngôn đức hạnh. Khổng Tử kiêm chi, viết: “Ngã u từ mệnh, tắc bất 
năng dà.” Nhiên, tắc Phu tử ký Thánh hy hồ?” 

Viết: “Ô! Thị hà ngôn dã? Tích giả, Tử Cống vấn ư Khổng Tử viết: Phu 
tử Thánh hy hó? 

Khổng Tử viết: “Thánh, tắc ngô bất năng. Ngã học bất yếm, nhi giáo bất 
quyện dã. Tử Cống viết: ‘Hoc bất yếm, trí dã; giáo bất quyện, nhân dã. 
Nhân thả trí, Phu tử ký Thánh hý.’ Phù Thánh, Khổng Tủ bất cư. Thị 
hà ngôn đã?” 

- “Tích giả, thiết văn chỉ: Tử Hạ, Tử Du, Tử Trương giai hữu Thánh 
nhân chi nhất thể, Nhiễm Ngưu, Mẫn Tử, Nhan Uyên, tắc cụ thể nhi vi. 
Cảm vấn sõ an.” 

Viết: “Cô xả thị.” 

Viết: “Bá DI, Y Doãn hà như?” 

Viết: “Bất đông đạo. Phi kỳ quân, bất sự; phi kỳ dân, bất sử; trị tắc tiến; 
loạn tắc thối; Bá Di dã. Hà sự phi quân? Hà sử phi dân? Trị diệc tiến; 
loạn diệc tiến; Y Doãn dã. Khả dĩ sĩ, tắc sĩ; khả dĩ chỉ, tắc chỉ; khả dĩ cửu, 
tắc cửu; khả dĩ tốc, tắc tốc; Khổng Tử dã. Giai cổ Thánh nhân dã, ngô vị 
năng hữu hành yên. Nãi sở nguyện, tắc học Khổng Tử dã.” 

- “Bá Di, Y Doãn u Khổng Tử, nhược thị ban hồ?” 

Viết: “Phủ. Tự hữu sinh dân dĩ lai, vị hữu Khổng Tử đã” 

Viết: “Nhiên, tắc hữu đồng dư?” 

Viết: “Hữu. Đắc bách lý chỉ địa nhĩ quân chi, giai năng dĩ triêu chư hầu, 
hữu thiên hạ. Hành nhất bất nghĩa, sát nhất bất cô, nhi đắc thiên hạ, 
giai bất vi dã. Thị tắc đồng.” 


Viết: “Cảm vấn kỳ sở di dị.” 


MANH TÜ 


Viết: “TË Ngã, Tử Cống, Hữu Nhược, trí túc di tri Thánh nhân; ô bất chí 

a kỳ sở hiếu. 

“TE Ngã viết: “Di dư quan u Phu tử, hiền u Nghiêu, Thuấn viễn hy.” 

“Tử Cống viết: ‘Kiên kỳ lễ, nhi tri kỳ chính; văn kỳ nhạc, nhi tri kỳ đức; 

do bách thế chi hậu, đẳng bách thế chi vương, mạc chỉ năng vi dã. Tự 

sinh dân dĩ lai, vị hữu Phu tử da.” 

“Hữu Nhược viết: hỏi duy dân tai? Kỳ lân chỉ u tẩu thú, phụng hoàng 

chỉ u phi điểu, Thái Sơn chỉ u khâu điệt, hà hải chi u hàng lao, loại dã. 

Thánh nhân chi u dân, diệc loại dã. Xuất u kỳ loại, bạt hồ kỳ tuy, tự sinh 

dân dĩ lai, vị hữu thịnh u Khổng Tử da.’ 

Dịch nghĩa: 

Công Tôn Sửu hỏi rằng: “Thầy tham gia vào hàng khanh tướng nước T, 

được thi triển đạo lý, do đó nghiệp bá vương thành tựu, chắc chẳng có gì 

lạ. Như thế, tâm thầy có xao động không?” 

Mạnh Tü nói: “Không. Ta bốn mươi tuổi, tâm chẳng xao động.” 

Hỏi: “Như vậy, thì chắc thầy vượt xa Mạnh Bôn rồi?” 

Đáp: “Điều đó không khó. Trước ta, Cáo tử tâm đã chẳng xao động. ” 

Hỏi: “Tâm chẳng xao động, có đường lối nào không?” 

Đáp: “Có. Thuật nuôi dũng khí của Bắc Cung Ẩu là chẳng chùng da, 

chẳng chóp mắt. Đối với một chút khuất nhục với người, hoặc như bị 

đánh ở chợ búa hay triều đình, ông chẳng chịu nhục trước người mặc áo 

thô rộng, cũng chẳng chịu nhục trước vị vua có vạn cỗ xe. Ông nhìn một 

vị vua có vạn cỗ xe bị đâm chết cũng như nhìn một kẻ mặc áo thô bị đâm 

chết. Ông không sợ các vua chư hầu. Nghe thấy lời nói xấu, ông chống 

lại ngay. 

“Thuật nuôi dũng khí của Mạnh Thi Xá là: “Thấy sự thất bại cũng như 

sự thắng lợi. AI cân nhắc kẻ địch rồi sau mới tiến lên, toan tính thắng 

được rồi sau mới vào cuộc; thế là người sợ chốn ba quân. Xá này há có 

thể chắc thắng sao? Có năng lực chẳng biết sợ mà thôi. 

“Mạnh Thi Xá giống Tăng Tử: Bắc Cung Ẩu giống Tủ Hạ. Này, cái dũng 

của hai người ấy, chưa biết ai hơn. Tuy nhiên, Mạnh Thi Xá giữ được 

phần trọng yếu. 

“Ngày xưa, Tăng Tử bảo Tử Tương rằng: “Ngươi thích dũng ư? Th từng 

nghe Phu tử (Khổng Tủ) nói về đại dũng. “Trở lại tự xét mình mà thấy 

chẳng ngay thẳng, dầu đối với người mặc áo thô rộng, ta chẳng lo sợ sao? 
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Trở lại tự xét mình mà thấy ngay thẳng, dầu có ngàn vạn con người, ta 
vẫn đi như thuong.” Cách gìn giữ dũng khí của Mạnh Thi Xá lại không 
bằng cách gìn giữ điều trọng yếu của Tăng Tử vậy.” 

Hỏi: “Dám hỏi cách giữ tâm không xao động của thầy và của Cáo Tử có 
thể nghe được chăng?” 

- “Cáo Tử nói: “Cái gì không nói được nên lời, đừng tìm ở tâm; cái gì 
không tìm được ở tâm, đừng tìm ở khí luc.” Cái gì không tìm được ở tâm, 
đừng tìm ở khí lực, điều đó có thể được; cái gì không nói được nên lời, 
đừng tìm ở tâm, điều đó không thể được. Này, ý chí là chủ sối của khí 
lực; khí lực là sự sung mãn của cơ thể. Này, ý chí là phần cao cả; khí lực 
là phần theo sau. Cho nên mới nói: Hãy giữ gìn ý chí, đừng làm hại khí 
lực.” 


- Thầy đã nói: “Y chí là phần cao cả; khí lực là phần theo sau. Lại nói: 
Hãy giữ gìn ý chí, đừng làm hại khí lực. Dó là thế nào?” 


Đáp: “Ý chí chuyên nhất về đâu, thì tác động đến khí lực; khí lực chuyên 
nhất về đâu, thì tác động đến ý chí. Nay có người ngã nhào hay chạy 
mau, đó là do khí lực; trỏ lại tác động đến tâm.” 


- “Dám hỏi: Thầy có những só trường gì?” 

Đáp: “Ta hiểu thấu lời người nói, ta khéo nuôi cái khí thuần nhiên lőn 
lao của ta.” 

- “Dám hỏi: Sao gọi là khí thuần nhiên lón lao?” 


Đáp: “Thật là khó nói. Cái khí ấy rất lón lao, rất cứng rắn; lấy sự ngay 
thẳng nuôi nó mà không làm tổn hại, nó tràn đầy cả khoảng trời đất. Cái 
khí ấy phải kết hợp với điều nghĩa và đạo lý; không thế, nó sẽ hư hoại di. 
“Phải gom góp điều nghĩa, cái khí ấy mới sinh sôi; chẳng phải điều nghĩa 
lẻ loi (bất chợt) mà thu giữ được nó. Hành động mà chẳng có lòng biết 
ân hận, khí ấy sẽ hư hoại đi. Cho nên ta mới nói rằng Cáo tử chưa từng 
hiểu biết điều nghĩa, đã để cho khí ấy (hao nhiên) ở bên ngoài mình thôi. 


“Muốn có việc ấy (nuôi khí hạo nhiên), đừng muốn mau thành; tâm 
đừng bỏ quên, đừng mong nó lồn mạnh. Đừng giống như người nước 
Tống kia. Người nước Tống lo lắng về lúa mạ của anh không lớn, nên đã 
nhấc chúng lên. Trỏ về với vẻ phờ phac, bảo người nhà rằng: ‘Hôm nay 
phát ốm rồi. Ta đã giúp cho mạ chóng lőn.’ Con cái của anh chạy đi xem. 
Mạ đã khô hết. Những kẻ chẳng giúp cho mạ chóng lőn trong thiên hạ 
thì ít thôi. Cho nên việc nuôi khí hạo nhiên là vô ích, mà buông bỏ thì 
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giống như là không làm có cho mạ vậy. Giúp cho khí hao nhiên chóng 
lớn manh thì như nhấc ma lên vây; chẳng phải vô ích thì cũng có hại.” 
- “Thế nào gọi là hiểu lời người ta nói?” 

Đáp: “Nghe lời nói lệch lạc thì biết có chỗ che giấu; nghe lời dâm tình thì 
biết có chỗ chìm đắm; nghe lời thối thác thì biết có chỗ cùng lý. Những 
điều ấy sinh ra ở tâm thì có hại cho nền chính trị. Những điều ấy phát 
khởi ở chính trị thì có hại cho việc làm. Thánh nhân mà sinh khởi trở lại, 
ắt nhận theo lời ta nói.” 


- “Tể Ngã, Tử Cống khéo nói lời biện thuyết. Nhiễm Ngưu, Mẫn Tủ, 
Nhan Uyên khéo nói lời đức hạnh. Khổng Tử bao gồm cả hai, nói rằng: 
Đối với lời văn hoa, ta chẳng có khả năng.) Thế thì, thầy (Mạnh Tủ) đã 
là thánh rồi chăng?” 


Đáp: “Ôi, sao lại nói thế? Ngày xưa Tử Cống hỏi Khổng Tử rằng: “Tháy là 
Thánh rồi chăng? Khổng Tử nói: “Thánh, ta chẳng có khả năng. Ta học 
mà chẳng chán, dạy mà chẳng mỏi. Tử Cống nói: ‘Hoc không chán là bậc 
trí, dạy không mỏi là bậc nhân. Đã nhân lại trí, thầy là Thánh rôi.’ Này, 
Thánh, Khổng Tử còn chẳng nhận. Sao lại nói thế?” 


- “Ngày xưa, trộm nghe rằng: Tử Hạ, Tử Du, Tử Trương đều được một 
phần của Thánh nhân; Nhiễm Ngưu, Mẫn Tử, Nhan Uyên được đủ phần 
thánh mà nhỏ hơn. Dám hỏi thầy là thế nào trong hai loại đó?” 


Đáp: “Hãy bỏ qua chuyện đó.” 
Công Tôn Sửu nói: “Bá Di, Y Doãn, như thế nào?” 


Đáp: “Không cùng đường lối (vói ta). Chẳng phải vua mình, không phụng 
sự; chẳng phải dân mình, không điều khiển. Nước an trị thì tiến; nước 
loạn lạc thì thối; đó là Bá Di. Vua nào chẳng phải để phụng sự? Dân nào 
chẳng phải để điều khiển? Nước an trị thì tiến; nước loạn lạc cũng tiến 
(làm quan); đó là Y Doãn. Có thể nên làm quan, thì làm quan; có thể 
nên ngừng, thì ngừng; nên ở lâu, thì lâu; nên nhanh chóng, thì nhanh 
chóng; đó là Khổng Tử. Các vị ấy đều là Thánh nhân đời xưa. Ta chưa 
có khả năng hành xử như thế. Nhưng điều mong ưóc của ta là học theo 
Khổng Tủ.” 

- “Bá Di, Y Doãn so với Khổng Tử, có ngang hàng chăng?” 

Đáp: “Không. Từ khi con người sinh ra đến nay, chưa có ai như Khổng 
Tử.” 
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Hoi: “Vậy các vị ấy có chỗ giống nhau chăng?” 


Đáp: “Có. Nếu được làm vua một khoảnh đất trăm dặm, đều có thể 
khiến các chư hầu vào chầu, thu phục thiên hạ. Làm một điều bất nghĩa, 
giết một kẻ vô tội mà được thiên hạ thì đều không làm. Đó là chỗ giống 
nhau.” 


Hỏi: “Dám hỏi chỗ khác nhau của các vị ấy.” 


Đáp: “Tể Ngã, Tử Cống, Hữu Nhược có đủ trí khôn để hiểu biết Thánh 
nhân; các ông chẳng chịu ô nhục dua theo điều mình ưa thích. 


“Tổ Ngã nói: Theo tôi thấy thì Phu tử còn vượt xa vua Nghiêu, vua 
Thuấn nữa.” 


“Tử Cống nói: “Nhìn vào lễ tiết thì biết cách cai trị; nghe âm nhạc thì biết 
đức hạnh; theo dõi một trăm đời, càng các vị vua của trăm đời, chẳng 
bao giờ sai. Từ khi con người sinh ra đến nay, chưa có ai như Khổng Tü.’ 


“Hữu Nhược nói: “Há chỉ có một hạng người sao? Kỳ lân đối với con thú 
chạy, phượng hoàng đối với con chim bay, Thái Sơn đối với gò đống, sông 
biển đối với vũng nước trên đường, cùng một loại vậy. Bậc Thánh nhân 
đối với người dân cũng là một loại. Ra khỏi đồng loại, vượt cao hơn quần 
chúng, từ khi con người sinh ra đến nay, chưa có ai sung mãn bằng 
Khổng Tủ.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Tâm xao động là tình trang tỉnh thần không binh thường, gây ra sự xao 
xuyến, hồi hộp, hoặc lo lắng sợ hãi, hoặc phấn chấn, tự hào, kiêu căng, hoặc 
chán nản, thất vọng... Ñgười thường mỗi khi gặp những cảnh ngộ khác thường 
không thể tránh được tình trạng tâm xao động. 

Ó đây, Công Tôn Sửu muốn hỏi xem Mạnh Tử có xao động tâm không khi 
ngồi ở địa vị khanh tướng, đứng trên muôn người, được vua tôn trọng, được 
các quan đồng triều nể nang. 

Mạnh Tử cho biết đến tuổi bốn mươi, ông không động tâm nữa. Đó là 
thành quả của một công phu tu luyện lâu dài và có phương pháp. 

Vào thời Chiến Quốc, Mạnh Bôn là dũng sĩ nước Tề, không hề biết sợ sệt 
trước kẻ thù cũng như thú dữ; nhưng để có sự thanh thản trong tâm hồn thì 
Mạnh Bôn còn kém xa Mạnh Tử. 

Mạnh Tử cho rằng giữ cho khỏi động tâm thì không khó; ngay Cáo tử, một 
đệ tử không mấy tiếng tăm cũng đã đạt được vào lúc chưa tới tuổi bốn mudi. 
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Trả lời cho Công Tôn Sửu về phương pháp dưỡng tám cho khỏi xao động, 
Mạnh Tử nhắc tới mấy người tiêu biểu. 

Kìa như Bắc Cung Áu, một người thuộc dòng công tộc nước Të, đã có thuật 
giữ được can đảm chẳng rùng mình, chẳng chớp mắt, dù có bị nhục hình trước 
công chúng, trước triều đình. Đối với một người không có địa vị gì (mặc áo thô 
rộng) hay đối với một vị vua có đầy uy lực, ông tỏ ra bất khuất, luôn luôn có 
cái nhìn thản nhiên, không xao động. Nghe thấy một lời nói không hợp đạo lý 
(ác thanh), bất kể của ai, ông đều phản kháng liền. 

Lại như Mạnh Thi Xá, một người giỏi chiến đấu, đã có thuật giữ được bình 
tâm trước thất bại cũng như thắng lợi; giữa chốn ba quân, ông cứ xông vào 
tấn công mà không biết sợ địch thủ, không tính chuyện được thua. 

Cả hai người ấy đều có dũng khí, không biết động tâm, nhưng có khác 
nhau: Bắc Cung Âu chẳng chịu thua ai, Mạnh Thi Xá chẳng biết sợ dù thua 
hay thắng. 

Trong hàng đệ tử của Đức Khổng có Tăng Tử học được phần trọng yếu của 
thuật đại dũng còn cao hơn Mạnh Thi Xá nữa. Nghĩa là ông học được ở Đức 
Khổng việc tự xét mình. Nếu xét thấy mình không ngay thẳng, dù đứng trước 
một kẻ tầm thường mặc áo thô rộng, mình cũng phải sợ; sợ người ta chê cười 
nhân cách phẩm giá của mình. Có biết sợ mới biết cải thiện. Nếu xét thấy 
mình đã ngay thẳng, tâm trí quang minh chính đại, dù đứng trước vua chúa, 
hoặc muôn vạn người, mình vẫn bình tâm, thành thoi tiến bước. 

Như muốn tâm không xao động, phải biết nuôi dũng khí. Bắc Cung Au và 
Mạnh Thi Xá đều có dũng khí phi thường, nhưng đó chỉ là dũng khí của kẻ 
thất phu. Còn dũng khí của Tăng Tử là dũng khí của bậc hiền nhân quân tử; 
đó mới là đại dũng. 

Cáo tử cũng giữ được tâm không xao động, nhưng thuật nuôi khí giữ tâm 
của Cáo tử có phần thiếu sót. Cáo tử nói: “Cái gì không nói được nên lời, đừng 
tìm ở tâm; cái gì không tìm được ở tâm, đừng tìm ở khí lực.” Mạnh Tử cho 
rằng câu này chỉ đúng một nửa. “Cái gì không tìm được ở tâm, đừng tìm ở khí 
lực”; điều này đúng. Nghĩa là: khi tâm trí mình chưa hiểu rõ về một điều gì, 
chớ nên vận dụng khí lực để hành động. Chưa rõ mà làm sẽ dẫn đến những 
sai trái tai hại. “Cái gì không nói được nên lời, đừng tìm ở tâm”; điều này sai. 
Khi mình không nói được nên lời điều gì, không giải thích được minh bạch, 
tức là mình chưa hiểu rõ; nếu vậy cần phải dụng tâm suy nghĩ, tìm tòi thêm 
để hiểu cho rõ. Không dụng tâm suy nghĩ sẽ trở thành con người ù lỳ, tăm tối, 
không xứng danh người có học. 

Như thế, cái tâm không xao động của Cáo tử mới là cái tâm kẻ lười biếng, 
không chịu suy nghĩ, chưa chuyên chú vào việc học tập. 
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Tình trang tâm không xao động lệ thuộc vào ý chí. Ý chí vững mạnh thì 
tinh thần an nhiên tự tại, không xao động trước một biến cố nào. Nhưng ý 
chí lại có liên hệ mật thiết với khí lực. Tuy ý chí là chủ sối, là phần cao cả, 
khí lực là phần theo sau; khí lực thuộc về thể chất, ý chí thuộc về tinh thần; 
nhưng thể chất có sung mãn với khí lực dôi dào thì ý chí mới vững bền. Vì thế 
công phu tu luyện phải bao gồm hai việc đồng thời: giữ gìn ý chí và đừng làm 
hại khí lực. Học làm hiền nhân quân tử trước phải nuôi ý chí cao thượng với 
nguyện ước trở nên bậc thánh hiền và phục vụ nhân sinh, lại phải giữ gìn thể 
chất khoẻ mạnh sung mãn, đừng làm điều gì khiến thân thể khí lực suy bại. 
Khi có ý chí cao thượng chuyên nhất, khí lực không dễ bị phân tán vào những 
hành vi xấu. Khi thân thể khoẻ mạnh, khí lực sung mãn, ý chí dễ được bảo 
tón, không bị cùn nhụt vì bệnh hoạn. Lấy hình ảnh thuỷ điện lực mà hình 
dung thì ý chí là điện năng, khí lực là nguồn nước dự trữ trong bờ đập. Bờ đập 
bị võ, nguồn nước hao thoát, không thể có điện năng. Cũng vậy, thân thể bị 
suy nhược vì đời sống phóng túng, trác táng, ý chí cao thượng bị mất. 

Sau khi nghe Mạnh Tử luận về ý chí và khí lực, Công Tôn Sửu muốn nghe 
thêm về sở trường của thầy trong công phu tu tập. 

Sở trường của Mạnh Tử là: hiểu thấu lời người nói (tri ngôn) và khéo nuôi 
cái khí thuần nhiên lớn lao (thiện dưỡng hao nhiên chi khi). 

Thế nào là khí hạo nhiên (khí thuần nhiên lớn lao)? 

Khí hao nhiên là một thể siêu hình nên rất khó dùng ngôn ngữ diễn đạt. 
Chỉ biết khí ấy vốn có sẵn trong con người, nên nói là thuần nhiên; khí ấy lại 
có thể được khuếch đại, nên nói là lớn lao (hạo). Khí hạo nhiên cần phải được 
nuôi, nếu không nó bị suy tàn, lịm tắt. Muốn nuôi nó cần phải có tư tưởng, 
hành động và ngôn ngữ ngay thẳng: nếu ai suy nghĩ, hành động và nói năng 
những điều xấu, những điều sai trái, ngược đạo lý thì khí hạo nhiên không 
thành tựu được. Là năng lực siêu hình cho nên khí hạo nhiên không bị ranh 
giới nào ngăn chặn; nó vượt qua không gian, thời gian, lan tỏa một cách diệu 
kỳ bao trùm cả trời đất. Khí hạo nhiên kết hợp với điều nghĩa và đạo lý có 
thể tác động rất lâu dài trong không gian bao la. Sở dĩ Khổng Tử, Mạnh Tử 
và các vị thánh hiển khác có thể gây ảnh hưởng rộng lớn trong thời đại của 
các ngài và gây ảnh hưởng sâu đậm xuyên suốt lịch sử nhân loại trên 2.000 
năm cho tới nay và muôn đời sau là do các ngài đã thành tựu khí hạo nhiên. 
Ngày nay, những con người có thành tâm thiện chí trên khắp thế giới, khi đọc 
những lời của các ngài truyền lại dường như được tiếp nhận một dòng điện 
khí siêu nhiên làm chấn động tâm hôn để rồi bắt chước ít nhiều hành vi của 
các ngài theo quy luật cộng hưởng hay quy luật “đồng thanh tương ứng, đồng 
khí tương cầu” (Kinh Dịch). 
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Muốn cho khí hao nhiên sinh sôi này nở, người ta phải gom góp điều nghĩa. 
Điều nghĩa tạo nên khí hạo nhiên cũng tương tự những hạt phù sa lắng đọng 
lâu ngày tạo thành bình nguyên màu mỡ tươi mát. Phải kiên trì làm điều 
nghĩa bất kể lớn nhỏ lâu ngày, chứ không phải chỉ làm điều nghĩa theo ngẫu 
hứng bất chợt để lấy tiếng tăm nhất thời. Làm điều nghĩa tức là làm mọi điều 
cho tha nhân theo tiếng nói của lương tâm với châm ngôn khuôn vàng thước 
ngọc: “Ky sở bất dục vật thi u nhân - OP S4, H ZEFA o” (Điều gì mình 
không muốn, chớ làm cho người). Nếu hành động sai mà không biết ân hận 
(bất khiểm u tâm), khí hao nhiên sẽ hư hoại, không thành tựu được. Cáo tử 
không thành tựu khí hạo nhiên (để nó ở ngoài mình) bởi vì ông chưa từng 
hiểu biết điều nghĩa (vị thường chi nghĩa). 

Hơn nữa, trong việc nuôi khí hạo nhiên, cần phải dùng phương pháp tiệm 
tiến, không thể vội vàng muốn mau chóng thành công. Đừng bắt chước người 
nước Tống kia, muốn cho mạ chóng lớn, lại nâng nhấc cao lên; đã nhọc sức 
mất công mà còn làm cho mạ khô chết. Tuy đó là một việc ngu dại ai cũng 
biết, nhưng chuyển sang việc nuôi khí hạo nhiên thì vô số người tiến hành 
theo kiểu người nước Tống như vậy. Số người khôn ngoan biết cách nuôi khí 
hạo nhiên bằng sự nhẫn nại tiệm tiến lại quá ít. Vì thế số người thành tựu 
khí hao nhiên trong nhân loại chẳng có là bao. Da phần nhân loại đều rơi vào 
hai cực đoan: 

- Một là không nuôi khí hạo nhiên, cho đó là vô ích. 

- Hai là nuôi khí hạo nhiên theo cách cấp tốc, muốn mau thành tựu. 

Không nuôi khí hạo nhiên giống như gieo mạ, cấy lúa mà không làm cỏ. 
Giúp cho khí hạo nhiên mau lớn mạnh giống như nhấc mạ cao lên. Cả hai 
đường lối đó đều không thể giúp con người trở nên hiển nhân quân tử được. 

Ngoài việc khéo nuôi khí hạo nhiên, Mạnh Tử còn có khả năng hiểu thấu 
lời người nói. Ông phân giải với Công Tôn Sửu: khi tiếp xúc với ai, nghe người 
ấy nói năng lệch lạc, không thuận lý thì biết rằng người ấy có chỗ muốn che 
giấu, không muốn tỏ bày sự thật. Nghe người nào nói lời dâm ô thì biết tâm 
hồn người ấy đang chìm đắm trong sắc dục. Nghe người nào nói có ý thối thác, 
tránh né thì biết người ấy chưa hiểu tận cùng sự lý. 

Những điều ấy thoát ra từ miệng những người đương nhiệm việc nước thì 
có hại cho việc chính trị. Trong triều đình, nội các và các công sở, giữa vua 
quan và các công chức cai trị mà xuất hiện những điều ấy (lời lệch lạc, lời dâm 
ô, lời thối thác) thì việc nước sẽ hỏng. Do đó, đất nước sẽ rối loạn, dân chúng 
sẽ khốn cùng. 
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Mạnh Tử cho rằng những nhận định của ông là sự thật không thể chối cãi; 
các bậc thánh nhân xưa như Khổng Tử có sinh trở lại cũng phải công nhận 
là đúng. 

Công Tôn Sửu nhắc lại khả năng biện thuyết của Tê Ngã, Tử Cống, khả 
năng truyền bá đức hạnh của Nhiễm Ngưu, Mẫn Tử, Nhan Uyên, tài năng 
kiêm toàn của Khổng Tử; sau đó cho rằng với những sở trường của Mạnh Tử, 
thầy tỏ ra xứng đáng là một bậc thánh chăng. 

Mạnh Tử dứt khoát từ chối lời khen tặng đó, bởi vì tổ sư trong Nho giáo là 
Khổng Tử cũng không dám tự nhận như vậy. 

Thấy Mạnh Tử khiêm nhường không nhận mình là thánh, Công Tôn Sửu 
lại muốn so sánh thầy với hai nhóm đệ tử của Đức Khổng: Tử Hạ, Tử Du, 
Tử Trương và Nhiễm Ngưu, Mẫn Tử, Nhan Uyên. Công Tôn Sửu muốn biết 
trình độ của thầy có thể sánh với nhóm nào trong hai nhóm trên. Mạnh Tử 
đã thẳng thắn gạt đi, bởi vì người chuyên tâm cầu đạo không nên tự so sánh 
mình với ai, nhất là so sánh với những bậc hiền nhân quân tử đã thành danh 
trong đời. 

Để hiểu biết thêm về các danh nhân xưa, Công Tôn Sửu đã hỏi Mạnh Tử 
về Bá Di và Y Doãn. Bá Di là con trai lớn của vua nước Cô Trúc, đã cùng với 
người em thứ ba là Thúc Tề bỏ vào núi Thú Dương ẩn dật bởi vì không đồng 
quan điểm với Vũ Vương diệt Trụ. Y Doãn vốn là một ẩn sĩ, cày ruộng ở đất 
Hữu Sàn, đã giúp vua Thành Thang dựng nên nghiệp Vương. 

Mạnh Tử cho biết: Bá Di là một hiền nhân khẳng khái, trung nghĩa; nước 
an trị thì ra làm quan, nước loạn lạc thì rút lui. Y Doãn cũng là hiên nhân, 
nhưng có thái độ khác hẳn Bá Di. Ông có thể phụng sự bất cứ ông vua nào, 
điều khiển bất cứ dân nào, miễn là vua ấy xứng đáng và biết thương dân. 
Nước an trị cần đến, ông ra làm quan; nước loạn lạc, ông vẫn làm quan để cố 
gắng đem trị an đến cho đất nước. 

Còn Khổng Tử thì thông đạt thức thời hơn. Ngài chủ trương “Vô khả, vô 
bất khá” (chẳng phải nên, chẳng phải không nên). Ngài tùy thời tiến thối; 
trường hợp nào đáng ở lâu, đi chậm, khi nào đáng ở chóng, đi nhanh, ngài đều 
thích ứng đúng thời. Ngài hành động theo châm ngôn: “Quân tử kiến cơ nhi 
tác” (người quân tử nhìn ra điềm máy động báo trước thì hành động). 

Mạnh Tử tự nhận mình chưa có khả năng hành xử như ba vị thánh ấy 
nhưng có ước nguyện bắt chước Khổng Tủ. 

Bá Di, Y Doãn, Khổng Tử tuy có những điểm khác nhau nhưng có điểm 
chung là: nếu gặp thời, được làm vua, chỉ một nước nhỏ bé trăm dăm đất, tài 
năng của các ngài có thể khiến cho các chư hầu quy phục, thiên hạ thái bình. 
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Đức hạnh của các ngài vượt trên người phàm: dù làm một điều bất nghĩa hay 
giết một kẻ vô tội mà nên nghiệp vương thống trị thiên hạ, cũng không làm. 


Bàn đến chỗ khác nhau giữa các cổ thánh ấy, Mạnh Tử trích dẫn lời nhận 


xét của ba đệ tử của Khổng Tử là Tể Ngã, Tử Cống, Hữu Nhược. Các ông 
ấy đều khen ngợi Khổng Tử là người phi thường vượt xa vua Nghiêu, vua 
Thuấn, một người gồm đủ tài đức siêu quần bạt tuy. 


Š. 
Fa: 以 力 假 仁 者 霸 ， 霸 必 有 大 国 ; 以 德行 仁者 
=, 王 不 待 大 , z⁄)+2+# 》 文王 以 百 里 ° 
ARRAK: ESIE, DREL: 以 德 服 人 者 ， 
中 心 忱 而 识 服 也 ， 如 七 十 子 之 服 孔 子 也 。 
诗 云 : “HAH, BA RL, SERR.” wW 
谓 也 ç 
Mạnh Tử viết: “Dĩ lực giả nhân giả, bá; bá tất hữu đại quốc. Dĩ đức hành 
nhân giả, vương; vương bất đãi đại. Thang dĩ thất lập lý; Văn Vương dĩ 
bách lý. 
Dĩ lực phục nhân giả, phi tâm phục dã, lực bất thiệm dã. Dĩ đức phục 
nhân giả, trung tâm duyệt nhi thành phục dã, như thất thập tử chi phục 
Khổng Tủ dã. 
Thi vân: “Tự Tây, tự Đông, tự Nam, tự Bắc, vô tư bất phục.” Thử chỉ vị 
dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người lấy sức mạnh nói giả là nhân nghĩa, tức là bậc bá; 
bậc bá ắt cần nước lón. Người lấy đạo đức mà thi hành nhân nghĩa, tức 
là bậc vương; bậc vương không đợi phải có nước lőn. Vua Thang dựng 


A 


nghiệp từ bảy mươi dặm đất; Văn Vương dấy nghiệp từ một trăm dặm. 


“Lấy sức mạnh khuất phục người, người ta chẳng tâm phục, chẳng qua 
sức không đủ [chống lại] mà thôi. Lấy đạo đức khuất phục người, người 
ta vui vẻ trong lòng mà thành thật khâm phục, như bảy mươi đệ tử phục 
Khổng Tử vậy. 

“Kinh Thi rằng: “Từ tây, từ đông, từ nam, từ bắc, không nơi nào mà 


chẳng khám phục. Lời thơ ấy đã nói lên như vậy.” 
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BÌNH GIẢI: 


Thời Xuân Thu có Ngũ Bá. Bá chủ là một vị vua chư hầu lấy sức mạnh 


quân sự, vũ khí để bắt dân chúng phải tùng phục mình, ép buộc các nước 
khác phải phụ thuộc mình. Tuy nhiên, Bá chủ vẫn rêu rao, tuyên truyền là 
thi hành nhân nghĩa, thi ân bố đức cho dân, che chở bảo vệ nước yếu. Vì giả 
dối như vậy, cho nên muốn làm bá chủ phải có một nước lớn, dân chúng đông 
đúc, tài nguyên đổi dào. Có như thế, Bá chủ mới đủ quân lực, khí tài để ép 
buộc mọi người nghe theo mình. Đường lối cai trị và chinh phục theo cách ấy 
gọi là bá đạo. Từ thời Xuân Thu, Chiến Quốc cho đến đời Tân Thủy Hoàng 
và các đời sau, bá đạo vẫn là đường lối cai trị được vận dụng thường xuyên. 

Trái lại, bậc Vương là người lấy đạo đức thi hành nhân nghĩa với mọi 
người. Dùng đức trị, nhân trị thì không phải đợi có nước lớn, dân đông. Lịch 
sử cổ đại cho biết, vua Thành Thang chỉ có bảy mươi dăm đất, vua Văn Vương 
chỉ có một trăm dặm đất; nhưng nhờ đạo đức nhân nghĩa mà xây dựng nên 
nghiệp vương. 

Dùng sức mạnh quân sự tấn công 6 ạt thì có thể phá được thành, giết được 
cả tướng sĩ lẫn dân chúng, khiến người ta chịu khuất phục bề ngoài, nhưng 
trong lòng không phục; lại còn căm ghét, oán hận. Người ta chưa đánh lại 
được vì người ta chưa đủ thế lực; nhưng người ta vẫn âm thầm chống đối, 
nuôi chí phục thù. Do đó, sự ổn định đất nước dưới chính sách bá đạo chỉ có 
tính cách nhất thời, không bền vững lâu dài. 

Dùng đạo đức nhân nghĩa chinh phục, thì không cần tốn một mũi tên, viên 
đạn mà người ta vui lòng, thành thật khâm phục; cho nên đất nước được thái 
bình thịnh trị lâu dài. 

Ngày xưa, nhờ các hành vi đạo đức, nhân cách thanh cao, khiêm hạ và sự 
khôn ngoan minh triết mà Đức Khổng đã khiến cho các đệ tử khâm phục, 
trọng nể yêu kính còn hơn cha mẹ. Khi ngài chết, cả trăm đệ tử làm nhà bên 
mộ để cư tang, tưởng nhớ." 

Kinh Thi cho biết khi Văn Vương khởi nghiệp, các dân tộc từ bốn phương 
đông, tây, nam, bắc đều hướng về ngài, cũng vì đức độ của ngài đã khiến mọi 
người khâm phục. 


4. 
= E]: 仁 则 党， aa a 
3M Z 3k mm Fa, 。 如 垩 之 ， 莫 如 焉 德 而 尊 士 。 贤 者 


1 Theo Trần Trọng Kim, Nho giáo, quyển Thượng, trang 64. 
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在 位 ， 能 者 在 职 ; 国家 了 并 上 暇 ， 及 是 时 明 其 政 刑 ， 路 

KB), x: 2 4. 

RA: ERZAR, ARRE, AZIA É 

此 下 民 ， 或 敢 侮 予 ? ”和 孔子 日 : “为 此 诗 者 ， 

道 竹 ! 能 治 j 其 国家 ， 谁 敢 侮 之 ?。 

今 国家 并 上 暇 ， 及 是 时 般 乐 急 教 ， 是 自 求 神 也 。 宰 福 

#& ^^ kh} 4#. 

诗 云 : “ 永 言 配 命 ， 自 求 多 福 。 

大 甲 日 : “KHF, MTZ: HHF, RTE?” , 
谓 也 。 

Mạnh Tử viết: “Nhân, tắc vinh; bất nhân, tắc nhục. Kim ố nhục, nhi cu 

bất nhân; thị do ó thấp, nhi cư hạ dã. Như ó chi, mạc như quý đức nhi 


tôn sĩ, hiển giả tại vị, năng giả tại chức; quốc gia nhàn hạ, cập thị thời, 
minh kỳ chính hình. Tuy đại quốc, tất úy chi hy. 


“Thi vân: Dai thiên chỉ vị âm vũ, triệt bỉ tang đỗ, trù mâu dũ hộ. Kim 
thử hạ dân, hoặc cảm vũ dự? Khóng Tử viết: “Vi thử thi giả, kỳ tri đạo 
hồ? Năng trị kỳ quốc gia, thùy cảm vũ chi?” 

“Kim quốc gia nhàn hạ, cập thị thời, ban lạc, đãi, ngạo, thị tự cầu họa 
dã. Họa phúc vô bất tự kỷ cầu chi giả. 


“Thi vân: “Vĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phúc.” 


“Thái Giáp viết: “Thiên tác nghiệt, do khả vi; tự tác nghiệt, bất khả 
hoat.” Thử chỉ vị dà.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Có nhân, được vẻ vang; không có nhân, bị nhục nhã. Nay 
ghét nhục nhã, mà ở không có nhân; cũng như ghét ẩm ướt mà ở chỗ 
dưới thấp. Nếu như ghét nhục nhã, không gì bằng quý đức hạnh mà tôn 
kính kẻ sĩ, cho người hiên có địa vi, người tài năng có chức phận; vào thời 
buổi nước nhà rảnh rang yên ổn, hãy làm sáng tỏ (cải cách) nền hành 
chính, hình pháp. Dẫu các nước lőn át phải nể sợ. 
“Kinh Thi rằng: Vào lúc trời chưa có mưa gió âm u, ta lấy vỏ cây dâu 
kia, ràng buộc cửa lón, cửa nhỏ. Từ nay đám dân dưới kia, người nào 
dám khinh dễ ta? 
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“Khổng Tử nói: Người làm bài thơ đó biết đạo lý chú gì? Khéo cai tri 
nước nhà, ai mà dám khinh dễ? 

“Nay vào thời buổi nước nhà rảnh rang yên ổn, lại đeo đuổi vui chơi, lười 
biếng, ngạo mạn, thế là tự tìm tai họa. Họa phúc chẳng phải là không 
tự mình tìm kiếm. 

“Kinh Thi rằng: ‘Luôn luôn nói năng hợp với mệnh Trời, ấy là tự tìm 
kiếm được nhiều phúc.” 

“Thiên Thái Giáp (Kinh Thu) nói: “Trời làm tai va, còn có thể tránh; tự 
mình làm tai va, chẳng thể sống được. Những lời ấy đã nói lên như vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Ó đây, Mạnh Tử nói về đạo trị nước. Một ông vua có lòng nhân sẽ được dán 
chúng yêu mến. Mọi người đoàn kết với nhau theo lệnh vua thì nước nhà sẽ 
thịnh trị; đã thịnh trị, lại giao hảo với các nước chư hầu, sẽ được các chư hầu 
trọng nể; uy tín nước nhà sẽ lên cao. Như thế, ông vua đó sẽ được vẻ vang. 

Một ông vua không có lòng nhân, hà hiếp dân chúng khiến họ phải lầm 
than; họ sẽ oán ghét. Vua và dân chúng không đồng lòng, thì giặc giã sẽ 
hoành hành; nước nhà sẽ suy yếu. Đất nước nảy sinh nội loạn sẽ là cái cớ cho 
các chư hầu khinh dễ, nhòm ngó, xâm lăng. Như thế, ông vua ấy sẽ bị nhục 
nhã. 

Nay vua ghét nhục nhã mà ăn ở bất nhân, có khác gì người ghét chỗ ẩm 
ướt mà cứ tìm đến cư ngụ ở chỗ trũng thấp. Đó là điều nghịch lý. 

Nếu như vua thật lòng ghét nhục nhã, thì phải ăn ở có nhân. Đó là vua 
phải sống đạo đức, yêu quý người đức hạnh, tôn trọng kẻ sĩ là những người 
có học thức. Vua phải chọn những hiền sĩ mà trao cho họ địa vị quan trọng, 
phải chọn những tài tuấn chuyên môn mà trao cho họ chức phận xứng đáng. 

Vào lúc nước nhà yên ổn thái bình, vua phải chăm chỉ cải cách hệ thống 
hành chính từ trung ương tới địa phương để cho guồng máy cai trị được thông 
thoáng, dân chủ hoá, tránh những cơ chế phức tạp, phiền hà đối với dân 
chúng: lại phải sửa sang hình pháp cho công minh để ngăn ngừa tội phạm, 
loại trừ tham nhũng. Nếu làm được như vậy, đất nước sẽ thịnh vượng, dân 
chúng an lạc, các nước lớn ở chung quanh ắt phải nể sợ mà sai sứ đến giao 
hảo. 

Mạnh Tử đã trích dẫn một bài Kinh Thi, trong đó người sáng tác đã miêu 
tả một con chim khôn ngoan biết kiếm vỏ cây dâu về ràng buộc tổ cho chặt 
chẽ kín đáo trong lúc trời chưa nổi con mưa gió âm u. Con chim là hình ảnh 
của ông vua; trời mưa gió âm u biểu thị những cơn tai biến bất ngờ có thể 
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àp đến trên đất nước. Một ông vua biết tiên liệu phòng xa, có thể giữ cho đất 
nước được yên ổn trong những cơn tai biến bất ngờ. Như thế, các nước chư 
hầu chung quanh làm sao dám khinh dễ, coi thường? 


Đức Khổng đã khen ngợi người sáng tác ra bài Kinh Thi đó, cho rằng 
người ấy đã thấu đáo đạo tề gia, trị quốc. 

Chuyện đơn giản là thế, mà có biết bao ông vua, vào lúc đất nước yên ổn 
thì lo ăn chơi trụy lạc, làm gương mù cho các quan; lười biếng chẳng chịu sửa 
sang quốc chính; lại còn kiêu ngạo, khinh mạn dân chúng, coi rẻ các bậc hiền 
sĩ. Thế là ông vua đó tự rước tai họa vào cho mình và tai họa cho dân chúng 
vậy. 

Kinh nghiệm lịch sử cho biết tai họa và phúc lành không phải tự dưng tìm 
đến mà do chính con người tự tìm kiếm mà thôi. 

Kinh Thi giải rằng: người nào ăn ở, nói năng luôn luôn hợp với mệnh Trời, 
ấy là người ấy tự tìm được nhiều phúc lành. Mệnh Trời chí công, chí chính cho 
nên luôn luôn đứng về phía những người công chính, nhân nghĩa. 

Thiên Thái Giáp trong Kinh Thư lại nói lên một chân lý nữa: Trời làm tai 
vạ như đổ cơn giông gió, mưa bão, người ta còn có thể tránh được; người nào 
tự gieo tai vạ cho mình thì không thể sống được. 

Những chân lý trong Kinh Thi, Kinh Thư là lời của các thánh hiền đã xác 
chứng cho quan điểm của Mạnh Tử về đạo trị nước. 

5. 
孟子 日 : 9406. RAE, ARFER Rm 
AN 32+ 朝 ® [e] 
F, nR, ANR, RỊX F= ü # mm RA 
HATA 。 
Ao AnP, B] K FZ 28 eu F h 2 #73424. 

2y w 

WE: DARRE, RÌ FZ K EG m B 228 3 
È, AKEZA, MATRI Pu Jl 2 Z K 2 。 
信和 能 行 此 五 者 ， 则 部 国之 民 仰 之 若 父 母 矣 。 率 其 
弟 攻 其 父母 ， i 


587 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


BRAF o WAATA, AK ah 。 然 而 不 王 
者 ， 未 之 有 也 。 


Mạnh Tử viết: “Tón hiển, sử năng; tuấn kiệt tại vị, tắc thiên ha chi sĩ 
giai duyệt, nhi nguyện lập ư kỳ triều hỹ. 


Thị, triền nhi bất chính, pháp nhi bất triển, tắc thiên hạ chi thương giai 
duyệt, nhi nguyện tàng u kỳ thị hy. 

Quan, cơ nhi bất chính, tắc thiên hạ chi lữ giai duyệt, nhi nguyện xuất 
ư kỳ lộ hỹ. 

Canh giả, trợ nhi bất thuế, tắc thiên hạ chi nông giai duyệt, nhi nguyện 
canh u kỳ dã hy. 

Trién vô phu lý chi bó, tắc thiên hạ chi dân giai duyệt, nhi nguyện vi chi 
manh hỹ. 


Tín năng hành thử ngũ giả, tắc lân quốc chi dân ngưỡng chi nhược phụ 
mẫu hỹ. Suất kỳ tử đệ công kỳ phụ mẫu, tự sinh dân dĩ lai, vị hữu năng 
tế giả dã. Như thủ, tắc vô địch ư thiên hạ. Vô địch ư thiên hạ giả, Thiên 
lại dã. Nhiên nhi bất vượng giả, vị chi hữu dã.” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Tôn trọng bậc hiền, sử dụng người tài năng; cho bậc tuấn 
kiệt có chức vị thì những kẻ sĩ trong thiên hạ đều vui mừng mà tình 
nguyện đứng trong triều đình của vua. 

“Nơi thị trấn, hàng quán không bị đánh thuế, đặt luật pháp mà không 
thu tiền hàng quán, thì những nhà buôn trong thiên hạ đều mừng vui 
mà tình nguyện trữ hàng hoá nơi thị trấn của vua. 

“Nơi cửa ô, có xét hỏi mà không đánh thuế thì các lữ khách trong thiên 
hạ đều vui mừng mà di lại trên đường xá của vua. 

“Người cày ruộng, chỉ phải dùng sức giúp công mà không phải nộp thuế, 
thì những nhà nông trong thiên hạ đều vui mừng mà tình nguyện cày 
cấy trên ruộng đồng của vua. 

“Nơi thị trấn, không phải nộp thuế quyên góp lặt vặt phiền tối, thì người 
trong thiên hạ đều vui mừng mà tình nguyện làm dân của vua. 

“Thật lòng thi hành năm điều trên, thì dân các nước láng giềng sẽ kính 
ngưỡng vua như cha mẹ. Thống lĩnh con em đánh lại cha mẹ, từ khi con 
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người sinh ra tới nay, chưa có ai ủng hộ. Như thế, vua hẳn là vô địch 
trong thiên hạ. Người vô địch trong thiên hạ là quan của Trời. Thế mà 
không thịnh vượng (nên nghiệp vương), chưa hề có vậy!” 


BÌNH GIẢI: 


Để việc trị nước được hoàn hảo, thành tựu nghiệp vương, khiến thiên hạ 

thái bình, Mạnh Tử nói đến những biện pháp trọng yếu sau đây: 

- Vấn đề căn bản phải là: vua cần sử dụng những người có đức hạnh, tài 
năng lỗi lạc hơn người, tín nhiệm họ trong những chức vị xứng đáng. 
Như vậy, những kẻ sĩ trong các nước chư hầu khác đều vui mừng tìm 
đến, tình nguyện hợp tác với vua trong việc chính trị. 


- Thứ đến vua phải nhẹ phần thuế má; không nên thu vét quá nhiều tiền 
thuế thì dán chúng mới phấn khởi tụ họp làm ăn, phát triển kinh tế. 


- Ngày xưa, nơi thị trấn, nhà nước xây các phố chợ có các hàng quán cho 
dân đến họp; chỉ lấy tiền mướn phố chợ mà không đánh thuế hàng hoá 
trong hàng quán. Có khi rộng rãi hơn, nhà nước chỉ đặt luật thương mãi 
cho dân buôn bán có trật tự mà không lấy tiền thuế hàng quán (pháp 
nhi bất triển). Do đó, các nhà buôn trong các nước chư hầu đua nhau 
đem hàng hoá đến bán. 


- Nơi quan ải và cửa ó ra vào các thị trấn, nhà nước chỉ nên xét hỏi khách 
qua lại để tránh gian phi xâm nhập mà không đánh thuế vào hàng hoá 
người ta mang theo. Như thế, các lữ khách khắp nơi sẽ đến du lịch, ăn ở 
trên đất nước của vua. 


- Theo phép tỉnh điền ngày xưa, tám gia đình trong một khu ruộng 900 
mẫu, chỉ cần góp công sức cày cấy cho một khu công điền ở giữa. Công 
sức ấy được coi như tiền thuế góp cho công quỹ nhà nước; dân cày không 
còn phải đóng một khoản thuế nào nữa. Thế thì nhà nông nào chẳng 
muốn cày cấy trên ruộng đồng của vua. 


- Vào thời ấy, trong các nước chư hầu, ở nơi thị trấn, dân chúng thường 
phải nộp cho nhà nước một tấm vải bố hay một số tiền trị giá tương 
đương, thay cho công sức trồng dâu (để nuôi tằm dệt vải) chung quanh 
nhà của dân ở nông thôn (phu ]ý). Số tiền đó gọi là “phu lý chi bổ” (tấm 
vải của nông phu ở chốn hương lý). Số tiền lặt vặt ấy gây phiền tối cho 
dân thị thành, cho nên còn được gọi là “hà quyên tạp thuế”. Nay, nếu 
vua bỏ tiền thuế đó, một cớ cho quan lại cấp dưới nhũng nhiễu dân 
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Z ` 了 和 Z 4 . ~ : ` : ` 2 ^⁄ ~ ` 
chúng, thì dân chúng khắp nơi sẽ vui mừng, ai mà chàng muốn đến làm 
con dân của vua. 


Một khi vua thật lòng thi hành những điều trên, chắc hẳn dân các nước 
láng giéng sẽ ngửa cổ kính mến vua như cha mẹ của họ, mong mỏi vua đến 
với họ. Giá như có ai thống lĩnh họ tham gia vào đội quân đi đối địch với vua, 
thì họ coi việc đó như xúc phạm đến cha mẹ của họ. Tự cổ chí kim, có con cái 
nào lại dám đánh lại cha mẹ bao giờ? Vì thế, bỗng dưng vua trở thành người 
vô địch trong thiên hạ. Đã là người vô địch, người ấy ắt là được Trời chọn làm 
quan thay Trời trị dân (Thiên lại). Như thế, đất nước của vua ắt thịnh vượng, 


và mặc dù không muốn, vua cũng được thiên hạ tôn lên bậc vương, thống trị 


tất cả. 
6. 
重子 月 : — 2=4:^ = < o AIARA 之 心 ， 


斯 有 不 及 人 之 政 癸 FE AZ ü, na 

8. SL < L. 

a FARBA Ki aa a aA 
, FA R 0 EZ S; 3ÈZ†vA 8 2 2838 + ZLA 

Hà rn 6. EZRA mR ç 

HERZ, MEZ A; 3È d,, & 5 @ Z 3 A 

也 ， ha. `... 

恒 隐 之 心 ， 仁之 端 也 ; 之 心 ， 义 之 端 也 ; 天 让 
之 心 ， 礼 之 端 也 ; Ao 智之 端 也 。 人 之 有 是 
端 也 ， 猫 其 有 四 体 也 。 — 而 自 谓 不 能 者 ， 

自 贼 者 也 ; 谓 其 君 不 能 其 君 者 也 。 

几 有 四 端 认 我 者 ， py 若 火 之 始 然 ， 
RZ, JEA, 足以 保 四 海 ; 敬 不 充 之 ， 不 
足 以 事 父 母 。 


Mạnh Tử viết: “Nhân giai hữu bất nhẫn nhân chi tâm. Tiên vương hữu 
bất nhẫn nhân chi tâm, tư hữu bất nhẫn nhân chi chính hy. Dĩ bất nhẫn 
nhân chi tâm, hành bất nhẫn nhân chi chính, trị thiên hạ khả vận chỉ 
chưởng thượng. 
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“Sở di vị nhân giai hữu bất nhẫn nhân chi tâm giả: Kim nhân sa kiến 
nhu tử tương nhập u tỉnh, giai hữu truật dịch trắc ẩn chi tâm. Phi sở dĩ 
nạp giao u nhu tử chi phụ mẫu dã; phi sở dí yêu dự u hương đẳng bằng 
hữu dã; phi ố kỳ thanh nhi nhiên dã. 
“Do thị quan chi: vô trắc ẩn chỉ tâm, phi nhân dã, vô tu ố chi tâm, phi 
nhân dã; vô từ nhượng chi tâm, phi nhân dã; vô thị phi chi tâm, phi 
nhân dã. 
“Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan dã, tu ố chỉ tâm, nghĩa chi đoan dã; từ 
nhượng chi tâm, lễ chi đoan dã; thị phi chi tâm, trí chi đoan dã. Nhân 
ch1 hữu thị tứ đoan dã, do kỳ hữu tứ thể dã. Hữu thị tứ đoan, nhi tự vị 
bất năng giả, tự tặc giả dã. VỊ kỳ quân bất năng giả, tặc kỳ quân giả dã. 
“Phàm hữu tứ đoan u ngã giả, tri giai khuếch nhi sung chỉ hy, nhược hỏa 
chỉ thuỷ nhiên, tuyên chi thuỷ đạt. Cẩu năng sung chỉ túc dĩ bảo tứ hải; 
cẩu bất sung chi bất túc dĩ sự phụ mẫu.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Người ta đều có lòng chẳng në đối với người khác. Các 
tiên vương có lòng chẳng në đối với người khác, do đó có đường lối chính 
trị chẳng nó làm khổ người khác. Dem tấm lòng chẳng në đối với người, 
thi hành đường lối chính trị chẳng nó làm khổ người, nên việc cai trị 
thiên hạ như thể vận động trên bàn tay. 
“Sở di bảo người ta đều có lòng chẳng në đối với người khác là: nay người 
nào chợt thấy đứa trẻ sắp rơi xuống giếng, đều có lòng kinh sợ thương 
xót. Chẳng phải tại kết giao với cha mẹ đứa trẻ; chẳng phải tại muốn 
được bạn làng xóm khen ngợi; chẳng phải tại ghét tiếng xấu mà như vậy. 


“Do sự quan sát ấy thì: không có lòng thương xót, chẳng phải là người; 
không có lòng hổ then, chẳng phải là người; không có lòng nhường nhịn, 
chẳng phải là người;không có lòng biết phải trái, chẳng phải là người. 
“Lòng thương xót là đầu mối của đức nhân; lòng hổ then là đầu mối của 
đức nghĩa; lòng nhường nhịn là đầu mối của đức lễ; lòng biết phải trái 
là đầu mối của đức trí. Người ta có sẵn bốn đầu mối ấy, cũng như có tay 
chân vậy. Có bốn đầu mối ấy, mà tự bảo rằng mình không có khả năng 
làm, đó là tự hại mình vậy. Bảo vua không có khả năng làm, đó là hại 
vua vậy. 
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“Đã có bốn đầu mối ấy nơi ta, biết mỏ rộng ra cho sung mãn, thì giống 
như lửa bắt đầu cháy lên, suối bắt đầu lưu thông. Ví bằng làm cho sung 
mãn thì đủ để giữ gìn bốn biển; ví bằng chẳng làm cho sung mãn thì 
không đủ phụng sự cha mẹ.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn này, Mạnh Tử trình bày về khả năng thực hành chính trị 
vương đạo của một ông vua, đồng thời nói lên quan niệm của mình về tính 
bản thiện của con người. 

Mạnh Tử cho rằng đã là người, ai cũng có lòng chẳng nõ. Lòng chẳng nõ là 
sự xúc động thương xót tự nhiên trước những hoạn nạn của người khác. Các 
tiên vương ngày xưa như vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Hạ Vũ, vua Thang, 
Văn Vương, Vũ Vương... đều có lòng chẳng nõ ấy; khi đem tấm lòng ấy vào 
việc chính trỊ, các ngài chẳng nó xử tệ, chẳng në tàn nhẫn với dân. Bằng 
đường lối chính trị khoan nhân độ lượng, các ngài đã cai trị dán một cách dễ 
dàng, không phải vất va khó nhọc. 

Để chứng minh lòng chẳng nõ vốn là bản tính tự nhiên, Mạnh Tử đưa ra 
một ví dụ: giá như có người nào đó bất chợt thấy một đứa trẻ sắp ngã xuống 
giếng; tự nhiên lòng người ấy cảm thấy bồi hồi xúc động, kinh sợ thương xót; 
còn có thể người ấy chạy ngay tới để cứu đứa trẻ. Người ấy muốn cứu như vậy 
không phải vì vốn đã kết thân với cha mẹ đứa trẻ, hay muốn được mọi người 
chung quanh khen ngợi hay muốn tránh tiếng xấu là người bất nhân. Phản 
ứng nảy sinh trong lòng người ấy là một phản ứng tự nhiên bất chợt, chưa kịp 
suy nghĩ, tính toán gì. Đó là một ví dụ chứng minh bản tính con người vốn 
thiện, không cần phải được giáo dục hay do tập quán mới có. 

Từ sự quan sát ấy, ta có thể suy thêm ra: chẳng những lòng thương xót, 
chẳng në vốn có sẵn trong con người mà cả đến lòng hổ then, lòng nhường 
nhịn, lòng biết phải trái cũng vốn có sẵn trong con người nữa. Sở dĩ những 
tấm lòng ấy không phát huy ra được là do hoàn cảnh xấu đã đưa đẩy, khiến 
người ta dần dần bị chai đá trong hận thù, ghen tương, chán ghét hay trụy 
lạc... Vì vậy, những tình cảm tốt lành trong con người bị lụi tàn đi. 

Cho nên, có thể phát biểu rằng: nếu ai không có lòng thương xót, lòng hổ 
thẹn, lòng nhường nhịn, lòng biết phải trái, kẻ ấy chẳng phải là con người 
đích thực nữa; họ trở thành lang sói mất rồi! 

Trở lại với con người đích thực, ta phải nói rằng: 

- Lòng thương xót là đầu mối của đức nhân. Đức nhân rộng lớn bao la; 
nhưng gần gũi nhất, đức nhân là lòng yêu người. Phải có lòng thương 
xót, chẳng në, ta mới biết yêu người. 
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- Lòng hó then là đầu mối của đức nghĩa. Đức nghĩa là sự giao hoà tốt đẹp 
trong một đoàn nhóm; trong đó có nghĩa cha mẹ và con cái, nghĩa vợ 
chồng, thầy trò, bè bạn, hàng xóm, đồng bào v.v... Có biết hổ thẹn vì điều 
xấu mới có thể cư xử tốt đẹp, duy trì tình nghĩa được. 

- Lòng nhường nhịn là đầu mối của đức lễ. Đức lễ là sự kính trên nhường 
dưới trong gia đình, xã hội. Phải biết quên mình để nhường nhịn người 
khác, phải khiêm hạ để tôn trọng người khác mới gọi là biết lễ. 

- Lòng biết phải trái là đầu mối của đức trí. Đức trí là khả năng phân biệt 
phải trái, tốt xấu. Biết phân biệt sáng suốt để tránh điều trái, tìm điều 
phải, bỏ điều xấu, tìm điều tốt mới là người trí. 

Như thế, bốn đức nhân, nghĩa, lễ, trí của người quân tử đã vốn có sẵn trong 
bản tính con người rồi. Có các đầu mối tốt lành trong mình mà tự bảo mình 
không có khả năng thi hành nhân, nghĩa, lễ, trí tức là tự hại mình, khiến cho 
mình không thể tiến lên bậc hiền thánh, làm lợi cho nhà, làm ích cho nước. 

Vua cũng là con người, cũng có sẵn các đầu mối tốt lành ấy. Nếu bảo vua 
không thể thi hành nhân, nghĩa, lễ, trí tức là làm hại vua, không nỗ lực giúp 
vua trở nên bậc Vương đem thái bình an lạc đến cho thiên hạ. 

Bốn đầu mối tốt lành ấy tuy có sẵn nơi ta, nhưng cần phải tu tập để mở 
rộng thêm ra, trở thành các đức nhân, nghĩa, lễ, trí thật sung mãn. Khi đã 
sung mãn, những đức ấy sẽ phát huy năng lực cuồn cuộn như lửa bắt đầu 
cháy, suối bắt đầu chảy. Lửa cháy, nước chảy lan nhanh ra chung quanh như 
thế nào thì các đức nhân, nghĩa, lễ, trí sẽ tác động trên mọi người cũng nhanh 
chóng như vậy. Các đức ấy thật sung mãn, có thể giúp vua trị nước thành 
công và còn giúp vua bảo bọc được thiên hạ khắp nơi (bốn biển). 

Nếu chẳng biết phát huy, lại còn làm thui chột những đầu mối tốt lành ấy 
đi, người ta không đủ khả năng nuôi nấng và làm cho cha mẹ được vui lòng. 


7. 
AFRA: &XÄÀA 8 XS+©Z#+ l6? KAS AA, 
BAHRA o BEDRI 。 故 入 不 可 不 愤 也 。 
孔子 日 : “里 仁 为 美 。 择 不 不仁， 十 得 智 ? ” 夫 
+. KZË EL, AZ i 。 莫 之 御 而 不 仁 ， 是 
不 智也 。 


RRE, BREK, AA 。 人 役 而 聘 为 役 ， 由 
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3 nu 5 › KA mika Kau o wp, 莫如 为 
4. 

仁者 如 射 : 射 者 正 已 而 后 发 ; 发 而 不 中 ， 不 她 腾 己 
者 ， 反 求 诸 已 而 已 侨 。 


Mạnh Tử viết: “Thỉ nhân khởi bất nhân u hàm nhân tai? Thi nhân duy 
khủng bất thương nhân; hàm nhân duy khủng thương nhân. Vu, tượng 
diệc nhiên. Cố thuật bất khả bất thận dã. 


“Khổng Tử viết: “Ly nhân vi mỹ; trạch bất xử nhân yên đắc trí” Phù 
nhân, thiên chi tôn tưóc dã, nhân chi an trach dã. Mạc chi ngữ nhi bất 
nhân, thị bất trí dã. 

“Bất nhân, bất trí, vô lễ, vô nghĩa, nhân dịch dã. Nhân dịch nhi sỉ vi 
dịch, do cung nhân nhi sỉ vi cung, thi nhân nhi sỉ vi thi dã. Như sỉ chỉ, 
mạc như vi nhân. 

“Nhân giả như xạ. Xa giả chính kỷ nhi hậu phát. Phát nhi bất trúng, bất 
oán thắng kỷ giả; phản cầu chư kỷ nhi dī hy.” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Người chế tạo tên há bất nhân hơn người chế tạo áo giáp 
chăng? Người chế tạo tên chỉ sợ không hại được người; người chế tạo áo 
giáp chỉ sợ người bị hại. Người đồng cốt, người đóng áo quan cũng thế. 
Cho nên làm nghề không thể không thận trọng. 


“Khổng Tủ nói: Xóm có đức nhân thì tốt đẹp, chọn lựa mà không ở nơi 
có nhân, sao được gọi là sáng suốt? Kia đức nhân, là tước hiệu cao quý 
của Trời, là chỗ ở yên ổn của người. Không ai cán trở mà sống bất nhân, 
ấy là không sáng suốt. 

“Chẳng có nhân, chẳng sáng suốt, không có lễ, không có nghĩa, là kẻ làm 
tay sai cho người. Rẻ làm tay sai mà hổ thẹn trong phận sai khiến, cũng 
như kẻ làm cung mà hổ then trong việc làm cung, kẻ làm tên mà hổ then 
trong việc làm tên. Như biết hổ thẹn, chẳng bằng làm điều nhân. 
“Người làm điều nhân giống như bắn cung. Người bắn cung giữ thân 
mình cho ngay ngắn rồi mới bắn. Bắn mà không trúng, thì không oán kẻ 
thắng mình; phải quay về xét lại mình mà thôi.” 
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Ban đầu, người chế tạo tên không hề bất nhân hơn người chế tạo áo giáp. 
Nhưng chính nghề nghiệp đã dần dần làm cho lòng người biến đổi. Do sự đòi 
hỏi của nghề, người chế tạo tên phải làm những mũi tên sắc nhọn, có thể bay 
xa và đâm sâu vào kẻ địch, để gây thương vong càng nhiều càng tốt. Mong 
muốn mũi tên của mình giết được người khiến cho lòng người chế tạo tên dần 
dần hoá ra độc ác, dữ tợn. Cũng do sự đòi hỏi của nghề, người chế tạo áo giáp 
phải làm những chiếc áo giáp bền chắc cho quân lính mặc để có thể chống lại 
được mũi tên, ngọn giáo của đối phương. Mong muốn bảo vệ thân thể quân 
lính được an toàn khiến cho lòng người chế tạo áo giáp dần dần hoá ra nhân 
từ, hiếu sinh. 

Đối với người đồng cốt và người đóng áo quan cũng vậy. Đồng cốt là người 
làm công việc cầu khấn thần linh thay cho người khác. Vì thường xuyên cầu 
khấn thần linh phù hộ, ban phước, cho nên người đồng cốt thấm nhuần câu 
kinh, lời khấn mà tâm hồn trở nên nhân hậu. Người đóng áo quan thấy không 
có ai chết thì áo quan bị ë, cho nên thấy có nhiều người chết thì lại mừng; do 
đó tâm hồn sẽ lệch lạc theo hướng bất nhân. 

Như thế, rõ ràng nghề nghiệp và hoàn cảnh có thể khiến người ta có nhân 
hoặc bất nhân. Vì vậy, việc chọn nghề nghiệp cho mình cần phải thận trọng 
lắm. Trong Bát chánh đạo của nhà Phật, chánh mạng là chọn những nghề 
nuôi thân chân chánh, xa lánh năm nghề có thể tạo nghiệp xấu như: buôn 
bán vũ khí, buôn bán nô bộc, nghề nuôi thú vật để làm thịt hay nghề đồ tê, 
buôn bán chất say (rượu, ma tuý), buôn bán độc dược. 

Muốn trở nên người nhân đức, lại cần phải chọn nơi có nhiều người nhân 
(Lý nhân, Luận ngữ) mà ở để học tập thêm điều nhân và được sống yên ổn, 
tránh những gương xấu. Nhân là đức hạnh đứng đầu của con người, cho nên 
nhân là một tước hiệu cao quý của Trời ban cho loài người, và là chỗ ở yên 
ổn cho con người. Người nhân hiếu hoà, tâm hôn thanh thản yên tĩnh, cho 
nên thường sống lâu. Thi hành điều nhân, chẳng những không bị cản trở, lại 
còn được khen ngợi quý mến, thế mà có người vẫn sống bất nhân; đó là người 
thiếu khôn ngoan, sáng suốt. 

Hầu hết những kẻ không có nhân, trí, lễ, nghĩa đều là tiểu nhân, chỉ có thể 
làm tay sai, tôi tớ cho người. Kẻ ấy chẳng thể hiên ngang làm chủ được mình 
như một bậc quân tử hiền nhân. Làm nô dịch cho người mà huênh hoang, 
không biết hổ thẹn là kẻ đáng trách rồi. Còn kẻ làm nô dịch, cũng như kẻ làm 
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cung, làm tên mà biết hó then trong công việc của mình là kẻ dáng thương. 


Nhưng dù sao cũng chẳng bằng người biết làm điều nhân. 


Người tập làm điều nhân cũng như người tập bắn cung vậy. Bắn không 


trúng đích, người bắn phải xét lại thế đứng và cách giương cung của mình, 


sao cho đúng cách, cho vững vàng. Người tập làm điều nhân thấy mình thi 


hành nhân đức mà không đạt kết quả, không được người ái mộ, tôn trọng, 


thì đừng trách người mà phải quay về xét lại mình. Mình làm điều nhân mà 
thiếu sự thành khẩn chăng? Tự khoe khoang chăng? Xem nhẹ người khác 
chăng? Dung chạm tự ái của người hay làm phiền lụy đến người chăng? 


8. 


苗子 日 : 子路 ， 人 告 之 以 有 过 则 喜 。 南 并 善 言 则 
Fo KRAKK YURAR, SURA, KA 
Xu. HỘI: R BỊ, A, NAAR, SaR 
取 诸 人 以 为 善 ， 是 与 人 为 善 者 也 。 故 君子 莫大 平 与 
人 为 善 。 

Mạnh Tú viết: “Tử Lộ, nhân cáo chi di hữu quá, tác hy. Vũ văn thiện 
ngôn, tắc bái. Đại Thuấn, hữu đại yên: thiện dữ nhân đồng. Xả kỷ tùng 
nhân, lạc thủ ư nhân dĩ vi thiện. Tự canh giá, đào, ngư, dĩ chí vi đế, vô 
phi thủ ư nhân giả. 

Thủ chư nhân dĩ vi thiện, thị dữ nhân vi thiện giả dã. Cố quân tử mạc 
đại hồ dữ nhân vi thiện.” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Thầy Tử Lộ được người ta báo cho biết mình có lỗi thì 
mừng rõ. Vua Vũ được nghe điều thiện thì lạy tạ. Vua Đại Thuấn có tấm 
lòng rộng lớn hơn nữa: cùng làm điều thiện với người. Ngài bỏ mình mà 
theo người; vui vẻ chọn lấy ở người điều hay mà làm điều thiện. Từ lúc 
còn di cày cấy, làm đồ gốm, đánh cá, cho đến khi lên ngôi đế, không lúc 
nào ngài chẳng chọn lấy điều hay ở người. 

“Chọn lấy điều hay ở người để làm điều thiện, đó là cùng với người làm 
điều thiện vậy. Cho nên bậc quân tử chẳng có gì lőn lao bằng cùng với 
người làm điều thiện.” 


MANH TÜ 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn này, Mạnh Tử cho rằng bổn phận lớn lao của người quân tử ở 
cương vị trị nước là làm điều thiện và khuyến khích mọi người cùng làm điều 
thiện với mình. 

Trị nước là làm cho dân được ấm no, yên ổn trong một đất nước thái bình 
thịnh vượng; nhưng cốt lõi của việc trị nước là làm điều thiện. Tất cả mọi 
người; từ vua cho tới dân chúng đều làm điều thiện thì mọi việc từ nhà đến 
nước đều tiến hành tốt đẹp trôi chảy, kinh tế sẽ phát triển, dân chúng sẽ 
được ấm no. Điều thiện chủ trì đất nước sẽ không có lường gạt, bắt nạt, tham 
nhũng, trộm cướp, giặc giã; do đó đất nước sẽ được yên ổn thái bình, thịnh 
vượng. Nếu làm chính trị mà chỉ chú trọng vào những phương thức để điều 
khiển dân chúng theo ý riêng mình, chỉ chú trọng vào các kế hoạch riêng rẽ 
như phát triển quốc phòng, kinh tế, y tế, giáo dục kiến thức v.v... mà bỏ quên 
việc đề cao điều thiện thì tất cả đều hỏng, cũng như xây nhà bằng cách xếp 
gạch lên cho cao mà không trét hồ vữa. 

Vì thế, ở đây, Mạnh Tử đã nêu ra ba tấm gương của người xưa tha thiết 
với điều thiện. 

Thây Tử Lộ, đệ tử của Đức Khổng, được người ta cho biết lỗi của mình thì 
chẳng giận mà còn mừng rë; bởi vì có được nghe nói về lỗi của mình, mình mới 
biết sửa lỗi để trở nên tốt hơn. 

Vua Vũ nhà Hạ được nghe người khác nói điều thiện thì lạy tạ cám ơn vì 
col như mình được ban phúc. 

Vua Đại Thuấn nhà Hữu Ngu có tấm lòng còn rộng lớn hơn nữa: chẳng 
những mình làm điều thiện lại còn tạo điều kiện cho mọi người cùng làm điều 
thiện với mình. Vì thế, ngài bỏ những khuyết điểm của mình mà theo điều 
hay của người; tích luỹ những điều hay ở người để giúp mình làm điều thiện. 

Từ khi còn sống cảnh hàn vi ở chốn quê mùa, lúc đi cày ruộng, cấy lúa ở 
đất Lich, lúc làm đồ gốm ở bến sông Hà, lúc đánh cá ở hồ Lôi, ngài luôn luôn 
học hỏi, chọn lựa điều hay của người xung quanh mà tiếp thu. Đến khi được 
vua Nghiêu đem lên ngôi vị đế vương cai trị thiên hạ, ngài vẫn thường xuyên 
chọn lấy điều thiện ở những quan lại cấp dưới. 

Chọn lấy điều hay ở người để làm điều thiện tức là khích lệ người ta cùng 
làm điều thiện với mình. Đó là cách hay nhất của người quân tử đảm đương 
việc chính trị. Cách hay nhất sẽ đem đến kết quả lớn lao nhất là: quốc gia 
vĩnh an, thiên hạ thái bình, nhân dân hạnh phúc. 
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Từ xưa tới nay, sở dĩ việc chính trị không thành công, thậm chí nói đến 
chính trị còn khiến cho nhiều người rùng mình ghê sợ, bởi vì trong chính trị 
người ta thường dùng xảo thuật, gian trá, tàn nhẫn. Đâu có mấy người làm 
chính trị nhận ra điều cốt lõi là làm điều thiện! 


9. 
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EFS: 0 5 dE 6 R 3, ET XF , RIRE 
人 之 朝 ， 不 与 感人 言 ; IAE SAn HEA, 
Âu v) $2 3 Si e 287 k 。 推 恶 恶 之 心 ， 思 与 乡 人 
1a 8 St 4£ 
中 有 善 其 豆 命 而 至 者 ， 不 受 也 。 不 受 也 者 ， 是 亦 不 
HRD 。 

柳 下 患 不 盖 污 君 ， 不 卑 小 官 .È TARER, LAH 
道 。 遗 佚 而 不 她 ， 厄 窜 而 不 翌 。 故 日 : “AMAR, 
我 为 我 RIDAR, 48 ñ ey R 2k 1!” 
# d 2 82 Jë m Z É) & 5 , mkb mik o 32 m 3k 
之 而 止 者 ， 是 亦 不 屑 去 已 。 

苗子 日 : ARÉ, WFR o AURA ATA 
由 也 o 


Mạnh Tu viết: “Bá Di, phi kỳ quán, bất sự; phi kỳ hữu, bất hữu. Bất lập 
u ác nhân chi triều; bất dữ ác nhân ngôn. Lập u ác nhân chi triều, dữ ác 
nhân ngôn, như dĩ triều y, triêu quan tọa u đồ thán. Suy ó ác chi tâm, tư 
dữ hương nhân lập, kỳ quan bất chính, vọng vọng nhiên khứ chi, nhược 
tương mỗi yên. Thị cố chư hầu tuy hữu thiện kỳ từ mệnh nhi chí giả, bất 
thụ dã. Bất thụ dã giả, thị diệc bất tiết tựu dĩ. 


Liễu Hạ Huệ bất tu ô quân; bất ty tiểu quan. Tiến, bất ẩn hiền, tất dĩ kỳ 
đạo. Di dật nhi bất oán. Ách cùng, nhi bất mẫn. Cố viết: “Nhi vi nhĩ, ngã 
vi ngã. Tuy đản tích, lõa trình u ngã trắc, nhĩ yên năng mỗi ngã tai?” Cố 
do do nhiên dü chi giai, nhi bất tự thất yên. Viên nhi chỉ chi nhi chỉ. Viên 
nhi chỉ chi, nhi chỉ giả, thị diệc bất tiết khứ dĩ.” 

Mạnh Tử viết: “Bá Di ải; Liễu Hạ Huệ bất cung. Ai dữ bất cung, quân 
tử bất do dã.” 


MANH TÜ 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ông Bá DI, không phải vua xứng đáng, không phụng sự; 
không phải bạn xứng đáng, không kết bạn. Không đứng trong triều đình 
của kẻ ác; không nói chuyện với kẻ ác. Đứng trong triều đình của kẻ ác, 
nói chuyện với kẻ ác giống như mặc áo chầu, đội mũ chầu mà ngồi bên 
bùn than. Suy từ tấm lòng ghét ấy của ông, nếu như ông đứng với người 
trong làng mà đội mũ không ngay ngắn, chắc ông bỏ đi mà không quay 
mặt lại, dường như sắp bị dây bẩn vậy. Thế nên, các chư hầu tuy có gửi 
văn thư khéo léo đến cho, ông chẳng thèm nhận. Chẳng nhận vì e rằng 
chẳng thành tựu được sự trong sạch của mình. 


“Ông Liễu Hạ Huệ không cảm thấy hổ then với ông vua nho nhuốc, 
không cảm thấy thấp hèn với chức quan nhỏ nhoi. Ra làm quan, ông 
không giấu tài đức, ắt đem đạo ra thi hành. Nếu bị bỏ sót phải ẩn dật, 
ông không oán hận. Gặp cảnh khốn khổ cùng cực, ông không lo buồn. 
Cho nên ông nói: “Ngươi là ngươi, ta là ta. Tuy xăn tay áo, cởi trần hay ở 
truồng bên ta, liệu ngươi làm dây bẩn được ta sao? Do vậy, ông đều vui 
vẻ với mọi người mà chẳng tự đánh mất chính mình. Ai kéo ông dừng 
lại thì dừng. Kéo ông dừng lại thì ông dùng, vì e rằng việc ra đi chẳng 
hợp lẽ.” 


Mạnh Tử nói: “Ông Bá Di thì hẹp hòi, ông Liễu Hạ Huệ thì dễ dãi (thiếu 
cung kính). Hẹp hòi và dễ dãi, người quân tử chẳng giống như vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Để làm sáng tỏ lập trường xử thế của người quân tử, Mạnh Tử nêu ra hai 
nhân vật thời xưa có cách cư xử khác hàn nhau: Bá Di, con vua nước Cô Trúc, 
một hiền nhân cuối đời nhà Ân và Liễu Hạ Huệ, một hiền nhân nước Lỗ ở 
thời Xuân Thu. 

Bá Di là người đạo đức có cách sống hẹp hòi, khắc nghị. Ông rất căm ghét 
điều xấu, cho nên không chịu hợp tác với một ông vua bất xứng, không chịu 
kết bạn với người thiếu phẩm hạnh. Thái độ quá khắt khe, nghiêm túc trong 
lễ giáo của ông khiến người ta nghĩ rằng ông không thèm đứng bên cạnh một 
người đồng hương đội mũ lệch, vì đó là biểu hiện của sự cẩu thả, vô lễ. Vì chặt 
chẽ, nghiêm khắc như vậy, cho nên ông từ chối tất cả những lời thỉnh cầu hợp 
tác của vua các chư hầu thời bấy giờ. 

Liễu Hạ Huệ cũng là một người hiền đức, nhưng có cách sống trái ngược 
hẳn với Bá Di. Ông sẵn sàng hợp tác trong một chức quan thấp hèn với một 
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ông vua nho nhuốc mà không cảm thấy hó then. Ông chỉ cần có cơ hội để dem 
tài đức phụng sự đất nước; vì thế ông sẵn sàng trổ tài hành đạo mỗi khi có 
dịp. Ông không oán hận, lo buồn vì bị bỏ quên hay bị khốn cùng. Ông hiên 
ngang sống bên cạnh những kẻ xấu xa, đê tiện mà vẫn tự chủ; tự tin rằng 
những điều xấu không thể dính bén vào mình được. Vào trường hợp bất đắc 
di, phải từ quan ra đi, giả như có ai kéo tay giữ lại, thì ông ở lại, vì e rằng việc 
ra đi của mình chẳng phải lẽ, có hại cho đất nước. 

So sánh hai ông, chúng ta thấy Bá Di thì hẹp hòi, cố chấp, khắc nghị quá; 
Liễu Hạ Huê thì dễ dãi, xuề xoà quá. 

Hẹp hòi cố chấp, khắc nghị thì không hoà mình được với đời; không hoà 
được thì không có cơ hội để cải tạo xã hội. 

Người như vậy chỉ giữ được điều thiện cho riêng mình (độc thiện kỳ thân) 
mà không giúp ích được nhiều cho đời. 

Dë dài, xuề xoà thì dễ hoà đồng với mọi người nhưng đôi khi bị người ta 
khinh nhờn, hay hiểu lầm là a dua vì ham danh, hám lợi. Dễ dãi, xuề xoà quá 
thì không có uy để điều chỉnh những sự lệch lạc của người đời. 

Thái độ của Bá Di và Liễu Hạ Huệ là hai thái cực mà người quân tử chẳng 
nên bắt chước. Người quân tử trong đạo Nho là người tùy thời cư xử, tùy thời 
hành động: khi nào liệu có thể điều chỉnh được chính trị thì tham chính, 
không thể điều chỉnh được thì rút lui. Ở bất cứ nơi nào, người quân tử cũng 
giữ đạo lý “hoà nhi bất đồng” (giữ hoà khí nhưng không a dua), cố gắng nêu 
gương mẫu nghiêm trang để điều chỉnh lại những tà vạy, khai thông những 
chỗ bế tắc để cho đạo có thể phát huy được. 
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CHƯƠNG IV: CÔNG TÔN SỬU HA 
ARAT 


Công Tôn Sửu, phần sau 


ETB: 天 时 不 如 地 利 ， 地 利 不 如 人 和 。 三 里 之 
城 ， 七 里 之 郭 ， 环 而 攻 之 而 不 膀 ; 夫 环 而 攻 之 ， 必 
有 得 天 时 者 矣 ， 然 而 不 腾 者 ， 是 天 时 不 如 地 利 也 ç 
城 非 不 高 也 ， 池 非 不 深 也 ， 兵 革 非 不 坚 利 也 ， 米 票 
非 不 多 也 ， 委 而 去 之 ， 是 地 利 不 如 人 和 也 。 

故 日 : 域 民 不 以 封疆 之 界 ， 固 国 不 以 山 溪 之 险 ， 威 
天 下 不 以 兵 革 之 利 。 得 道 者 多 助 ， 失 道 者 察 助 o # 
助 之 至 ， 完 威 畔 之 ; 多 助 之 至 ， 天 下 顺 之 。 以 天 下 
ZA, KAALMA, XÃ 7TR, BE 
£. 


Mạnh Tu viết: “Thiên thời bát nhu địa lợi; địa lợi bất như nhân hoà. Tam 
lý chi thành, thất lý chi quách, hoàn nhi công chi nhi bất thắng. Phù, 
hoàn nhi công chi, tất hữu đắc thiên thời giả hy. Nhiên nhi bất thắng 
giả, thị thiên thời bất như địa lợi dã. 


Thành phi bất cao dã, trì phi bất thâm dã, binh cách phi bất kiên lợi dã, 
mễ túc phi bất da dã; uỷ nhi khứ chi, thị địa lợi bất như nhân hoà dã. 


Cố viết: “Vực dân, bất dĩ phong cương chi giới; cố quốc, bất dĩ sơn khê chỉ 

hiểm; oai thiên hạ, bất di binh cách chỉ lợi.” Đắc đạo giả, đa trợ; thất đạo 

giả, quả trợ. Quả trợ chỉ chí thân thích bạn chỉ; đa trợ chi chí thiên hạ 

thuận chi. Dĩ thiên hạ chi sở thuận, công thân thích chi sở bạn; cố quân 

tử hữu bất chiến; chiến tất thắng hỹ.” 

Dịch nghĩa: 

Mạnh Tủ nói: “Thiên thời không bằng địa lợi; địa lợi không bằng nhân 

hoà. Thành dài ba dặm, quách dài bảy dặm, bao vây tấn công mà không 
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thắng. Này, bao váy tấn công, chắc có được thiên thời. Thế mà không 
thắng được, đó là thiên thời không bằng địa lợi. 


“Thành chẳng phải không cao, hào chẳng phải không sâu, binh khí 
chẳng phải không cứng rắn sắc bén, lúa gạo chẳng phải không nhiều; 
vất bỏ mà chạy, đó là địa lợi không bằng nhân hoà. 

“Cho nên mới nói: 'Giữ dân trong bờ cõi, không thể lấy ranh gidi biên 
cương, giữ nước bền chắc, không thể lấy núi khe hiểm trỏ; làm cho thiên 
hạ sợ, không thể lấy binh khí sắc bén.’ Giữ được đạo thì nhiều người hỗ 
trợ; đánh mất đạo, thì ít người hỗ trợ. Ít người hỗ trợ cho đến thân thích 
ha bỏ, nhiều người hỗ trợ cho đến thiên hạ thuận theo. Lấy chỗ thuận 
theo của thiên hạ tấn công chỗ thân thích lia bỏ; cho nên người quân tử 
không cần đánh; đánh thì ắt thắng.” 


BÌNH GIẢI: 

Thiên thời chỉ đến hai điều: thời cơ thuận lợi và thời tiết thuận lợi. 

Thời cơ thuận lợi là cơ hội suy thối của đối phương, đồng thời là cơ hội 
thuận tiện cho mình. Lấy cục diện nước Trung Hoa thời Tam Quốc mà nói, 
người ta thường cho rằng trong ba nước Ngụy, Ngô, Thục thì Tào Tháo của 
Ngụy nắm giữ thiên thời, Tôn Quyền của Ngô giữ được địa lợi, Lưu Bị của 
Thục giữ được nhân hoà. Thiên thời của Tào Tháo nằm ở chỗ: nhà Hán suy 
vong, Hán đế nhu nhược, đất nước loạn lạc, Tào Tháo giữ chức Thừa tướng, 
nêu cao danh nghĩa tôn phù nhà Hán để lãnh đạo quan quân. Với danh nghĩa 
tôn Hán, các quan lại địa phương khắp nơi dù không ưa Tào Tháo, cũng 
không tiện chống lại mà răm rắp tuân lệnh. 

Lấy cuộc nổi dậy của các dân tộc nhược tiểu trên thế giới giữa thế kỷ 20 
mà nói, các dân tộc nhược tiểu lúc ấy nắm được £hiên thời. Thiên thời bấy giờ 
là sự suy thối của đế quốc thực dân. Sau thế chiến thứ hai, các đế quốc hoặc 
tan rã hoặc suy yếu: Nhật, Đức, Ý tan rã; Anh, Pháp suy yếu. Trong các nước 
thuộc địa, dân trí dần dần mở mang; họ thấy rõ mình bị bóc lột và thấy cần 
phải nỗ lực để tự giải phóng. Đó là thời cơ thuận lợi cho các dân tộc bị trị đứng 
lân giành độc lập. 

Thời tiết thuận lợi là yếu tố thời gian, mùa màng thuận lợi cho công việc. 
Việc canh nông cần thời tiết thuận lợi để thu đạt kết quả thì việc quân sự, 
việc chính trị cũng cần như vậy. 

Mỗi khi tính chuyện hành quân, vị chỉ huy khôn ngoan bao giờ cũng phải 
xét xem tiến binh trong thời tiết nào thì có lợi cho mình nhất và có hại cho 
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địch nhất. Napoléon thua tràn Waterloo vì trời mưa lũ. Quân đội Đồng Minh 
đổ bộ lên Normandie vào ngày xấu trời, mưa gió sụt sùi, gây bất ngờ cho quân 
Đức, trong khi quốc trưởng Hitler chưa ngủ dậy! 

Trong Tam Quốc Chí, Gia Cát Khổng Minh thừa cơ trời đổ sương mù dày 
đặc đã ung dung cho thuyền tiến sát vào dinh quân Tào để lấy tên. 

Vào đầu thế kỷ 20 ở Trung Hoa, trong khi dân chúng chán ghét đế chế, 
muốn thành lập một quốc gia dân chủ, cộng hoà với khí thế sục sôi, mà Viên 
Thế Khải còn dám lên ngôi hoàng đế ở Bắc Kinh; đó là không hiểu gì về thiên 
thời. Vì vậy mà thất bại thê thảm! 

Tóm lại, thời cơ thuận lợi và thời tiết thuận lợi là những yếu tố tạo nên cái 
gọi là “thiên thời” trong binh pháp và trong việc chính trị. 

Địa lợi chỉ đến những hình thái sông, hồ, núi biển... hiểm trở và thành 
quách, đồn, lũy vững chắc vừa bảo vệ được mình vừa là chướng ngại vật gây 
trở ngại cho đối phương khi tấn công mình . 

Thời Tam Quốc, nước Ngô của Tôn Quyền được địa lợi nhờ thế hiểm của 
Trường Giang. Quân Tào tiến vào phải vượt Trường Giang mênh mông, cho 
nên bị lao nhọc và thua thiệt. 

Các vua chúa thời trước mỗi khi định đô đều phải tìm thế đất thuận lợi cho 
việc bảo vệ kinh thành. 

Chiến thuật du kích là một lối đánh linh hoạt, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu 
thắng mạnh, cũng vận dụng thành công nhờ vào địa lợi. 

Nhân hoà chỉ đến sự hoà hợp của dân chúng với chính quyền. Dân chúng 
thương mến nhà cai trị như con cái thương mến cha mẹ; mọi người đồng tâm 
nhất trí tạo nên nhân hoà, là yếu tố quan trọng nhất trong việc chính trị, 
quân sự. 

Thời Tam Quốc, Lưu Bị của nước Thục là lãnh tụ nắm được nhân hoà. 
Trong khi long đong bón táu không có một tấc đất, nhưng lòng nhân nghĩa 
của ông đã cảm hoá được lòng người. Ông đi tới đâu là dân chúng đem cơm giỏ 
nước bầu ra đón rước, lấy thân mình làm phên giậu che chắn cho ông. 

Để minh chứng cho quan điểm “Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi 
không bằng nhân hoà”, Mạnh Tù nêu ví dụ: 

-Giả sử có một thành kia dài ba dặm, quách bao quanh dài bảy dặm. Quân 
địch kéo đến bao vây, ra sức tấn công mà không thắng nổi. Khi ra quân, 
đĩ nhiên quân địch phải tính tới yếu tố thời cơ và thời tiết thuận lợi cho 
mình. Thế mà không thắng được đối phương vì quách quá vững, thành 
quá chắc, không thể phá võ mà vào đuợc. Điều đó chứng tỏ thiên thời 
không bằng địa lợi. 
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- Trường hợp khác, giả sử một nước có thành cao, hào sâu, binh khí sắc 
bén, lương thực đầy đủ. Nhưng khi quân địch vừa tới nơi, quân lính 
trong thành đã vất bỏ binh khí, trở về kéo vợ con bỏ chạy. Sở dĩ xảy ra 
nông nỗi ấy, lý do là mọi người trong thành không đồng tâm nhất trí với 
vua; vua không được lòng quân dân, cho nên yếu tố nhân hoà không có; 
địch chưa đánh đã thua. Điều đó chứng tỏ địa lợi không bằng nhân hoà. 

Vậy muốn có nhân hoà cần phải thế nào? 

Người xưa cho rằng không thể lấy ranh giới biên cương mà giữ dân trong 
bờ cõi được. Khi nhà cầm quyền không giữ được lòng dân, làm cho dân khiếp 
sợ, thì bằng mọi cách dân sẽ bỏ chạy, bất kể sông sâu, biển cả, núi cao, đèo 
hiểm. Nói theo ngôn ngữ Lênine, khi người ta không được bỏ phiếu bằng 
tay thì họ sẽ bày tỏ nguyện vọng bằng cách bỏ phiếu bằng chân; nghĩa là bỏ 
chạy. Họ sẽ chạy bán sống bán chết không kể hiểm nguy trên sóng biển, sông 
nước... 

Người xưa còn cho biết không thể lấy núi khe hiểm trở để giữ nước cho bền 
chắc được. Dưới thời cai trị của Lưu Thiện ở Thành Đô, đất Ba Thục có núi 
Kiếm Các, có đường sạn đạo... biết bao hiểm trở, nhưng nào có ngăn được đại 
quân của Đặng Ngãi, Chung Hội tiến vào! 

Ngoài ra, cũng không thể lấy binh khí sắc bén mà làm cho thiên hạ sợ. Sự 
lầm than, áp chế, khắc nghiệt đã làm cho dân chúng đỏ sống dở chết thì họ 
đâu có còn sợ binh khí sắc bén! 

Sau khi luận về yếu tó nhân hoà vượt trên thiên thời, địa lợi Mạnh Tử 
cho biết thêm, khi nhà cầm quyền giữ được đạo thì nhiều người hỗ trợ, yếu 
tố nhân hoà sẽ đạt được; đánh mất đạo thì ít người hỗ trợ, nhân hoà sẽ mất. 

Đạo là gì mà quan trọng như thế? 

Đạo là qui luật của Trời trong cõi nhân sinh. Đó là sống công chính và 
yêu thương, tôn trọng phẩm giá con người. Nhà cầm quyền nào lia bỏ đạo thì 
nhân tâm ly tán, dân chúng xa lánh, thậm chí đến những người thân thích 
họ hàng cũng không hỗ trợ nữa. Họ sẽ ùa theo vị lãnh tụ nào giữ được đạo. 

Kẻ nào đã bị dân chúng và người thân thích lia bỏ tức là kẻ ấy tự đào hố 
chôn mình rồi; còn cần gì ai đánh nữa? Người quân tử trước sau giữ lấy đạo 
cho nên tất thắng! 


2. 
孟子 将 朝 王 。 王 使 人 来 日 : RA EL, AR 
疾 ， 不 可 以 风 ; 朝 将 视 朝 ， 不 识 可 使 窜 人 得 见 乎 ? 
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对 日 : 不 幸而 有 疾 ， 不 能 造 朝 。 
BIHthf?#2+L#3f#ØX.. ARELA: HRAMA. 今日 
Ps S J F? 

H: Hạ n Di 

IZAK., ER. ATAS: TA Eq, A 
A 32 2 AS 86353 o AAD. 4832562833 我 不 
识 能 至 否 乎 ? ERARAS: 请 必 和 无 铺 ， 而 造 於 
朝 。 

不 得 已 而 之 景 梗 氏 宿 存 。 景 子 日 : 内 则 父子 ， 外 则 
君臣 ， 人 之 大 偷 也 。 父 子 主 恩 ， AELA o MRE 
za, RKR AEL 。 

H: #! 是 何 言 也 ! RAEAN 3 3, 8 
仁义 为 不 美 也 ? 其 心 日 “是 何 足 与 言 仁义 也 ” 云 
Ao BR 33 KX , K aka aZ š , RR ARA 
TW WO A SEK dk T o 

景 子 日 : F, FAZA., Zg: “4 
TZ PRR 。” 固 将 朝 也 ， 关 王 命 而 
与 夫 礼 若 不 相似 然 。 

H: HWER? 曾子 日 : “并 楚 之 富 ， 不 可 及 也 。 
被 以 其 富 ， RAAE; tvy\3L, RANER, EA 
EPR?” KERAM 子 言 之 ? 是 或 一 道 也 。 

天 下 有 过 尊 三 : Ñ—› Ë — A 324 3 3n l › 
R Eio MERRE 48 。 显 得 有 其 一 ， 以 慢 
P-R? 

故 将 大 有 为 之 君 ， 必 有 所 不 召 之 臣 ; KAAR RỊ st 

之 。 其 尊 德 乐 道 ， 不 如 是 不 足 愤 有 为 也 。 故 汤 之 认 
FF, SS mn EZ , ARANE; 桓公 之 认 管 
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仲 ， 学 看 而 后 臣 之 ， 故 不 劳 而 霸 。 
ARFAU, RBA, REMA o Be, ER 
教 ， 而 不 好 臣 其 所 受 教 o BZIMPF, AZAR 
仲 ， 则 不 敢 召 ; 管仲 且 猫 不 可 召 ， 而 况 不 为 管仲 者 
+? 

Mạnh Tử tương triều vương. Vương sử nhân lai viết: “Quả nhân nhu 
tựu kiến giả dã. Hữu hàn tật, bất khả dĩ phong. Triêu tương thị triêu. 
Bất thức khả sử quả nhân đắc kiến hồ?” 

Đối viết: “Bất hạnh nhi hữu tật, bất năng tháo triều.” 


Minh nhật xuất điếu ư Đông Quách thị. Công Tôn Sửu viết: “Tích giả 
từ dĩ bệnh. Kim nhật điếu. Hoặc giả bất khả hồ?” 


Viết: “Tích giả tật; kim nhật dũ. Như chi hà bất điếu?” 


Vương sử nhân vấn tật, y lai. Mạnh Trọng Tử đối viết: “Tích giả, hữu 
vương mệnh; hữu thái tân chỉ ưu, bất năng tháo triều. Kim bệnh tiểu 
dũ, xu tháo u triều. Ngã bất thức năng chí phủ hô.’ Sử sổ nhân yêu u 
lộ, viết: ‘Thinh tất vô qui, nhi tháo u triều.” 


Bất đắc dĩ, nhi chi Cảnh Sửu thị túc yên. Cảnh Tử viết: “Nội, tắc phụ 
tử; ngoại, tắc quân thần; nhân chi đại luân dã. Phụ tử chủ ân; quân 
thần chủ kính. Sửu kiến vương chi kính tử dã; vị kiến sở dĩ kính 
vương dã.” 


Viết: “Ô! Thị hà ngôn dã? Tề nhân vô dĩ nhân nghĩa dữ vương ngôn 
giả. Khởi dĩ nhân nghĩa vi bất mỹ dã? Kỳ tâm viết: “Thị hà túc dữ 
ngôn nhân nghĩa dã vân nhĩ?” Tắc bất kính mạc đại hồ thị. Ngã, phi 
Nghiêu Thuấn chi đạo, bất cảm dĩ trần u vương tiền. Cố Tê nhân mạc 
như ngã kính vương dã.” 

Cảnh Tử viết: “Phủ, phi thử chỉ vị dã. Lễ viết: ‘Phu triệu, vô nặc; 
quân mệnh triệu, bất sĩ giá.” Cố tương triều dã; văn vương mệnh, nhi 
toai bất quả. Nghĩ dữ phù lễ, nhược bất tương tự nhiên.” 

Viết: “Khói vị thị du? Tăng Tử viết: “Tấn, Sở chi phú, bất khả cập dã. 
Bỉ di kỳ phú, ngã dĩ ngô nhân; bỉ di kỳ tước, ngã dĩ ngôâ nghĩa. Ngô 
hà khiểm hồ tai” Phù, khôi bất nghĩa, nhi Tăng Tử ngôn chỉ? Thị 
hoặc nhất đạo dã. 
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Thiên hạ hữu dat tón tam: tước nhất, xi nhất, đức nhất. Triều đình 
mạc như tước; hương đẳng mạc như xỉ; phụ thế, trưởng dân mạc như 
đức. Ô đắc hữu kỳ nhất, dĩ mạn kỳ nhị tai? 


“Cố tương đại hữu vi chi quân, tất hữu só bất triệu chi thần. Dục hữu 
mưu yên, tắc tựu chi. Kỳ tôn đức, lạc đạo, bất như thị, bất túc dữ hữu 
vi dã. Cố Thang chi ư Y Doãn, học yên, nhi hậu thần chi. Cố bất lao 
nhi Vương. Hoàn Công chi u Quản Trọng, học yên, nhi hậu thần chi. 
Cố bất lao nhi Bá. 


Kim thiên hạ, địa xú, đức tê Mạc năng tương thượng vô tha, hiếu 
thân kỳ số giáo, nhỉ bất hiếu thân kỳ sở thụ giáo. Thang chỉ ư Y 
Doãn, Hoàn Công chi u Quản Trọng, tắc bất cảm triệu. Quản Trọng 
thả do bất khả triệu, nhi huống bất vi Quản Trọng giả hồ?” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tủ sắp vào cháu vua. Vua sai người đến nói: “Quả nhân định đến 
thăm ngài. Nhưng bị bệnh cảm lạnh, không thể gặp gió. Sáng mai sẽ ó 
triểu đình. Chẳng biết quả nhân có thể được gặp ngài chăng?” 


Đáp rằng: “Chẳng may tôi có bệnh, không thể vào triều được.” 


Hôm sau, ông di viếng tang ó họ Đông Quách. Công Tôn Sửu nói: “Hôm 
qua, khước từ vì bệnh. Hôm nay di viếng tang. E rằng chẳng phải chăng?” 


Đáp: “Hôm qua mắc bệnh; hôm nay khỏi. Làm sao mà chẳng đi viếng 
tang?” 


Vua sai người đến thăm bệnh, thầy thuốc cũng đến. Mạnh Trọng Tử 
(em họ của Mạnh Tủ) đáp rằng: “Hôm qua, có lệnh vua; thầy mắc bệnh, 
không thể vào triều. Nay, bệnh đã thuyên giảm, thầy rảo bước vào triều. 
Tôi không biết đã tới hay chưa.” Bèn sai mấy người đón ở trên đường, 
nói: “Xin thầy đừng về nhà, mà hãy vào triêu.” 

Chẳng đặng đừng, Mạnh Tử phải ngủ đêm ó họ Cảnh Sửu. Cảnh Tử nói: 
“Bên trong, thì có cha con, bên ngoài, thì có vua tôi; đó là mối luân lý lón 
của con người. Cha con chủ về ơn; vua tôi chủ về kính. Sửu tôi thấy vua 
kính thầy mà chưa hề thấy thầy kính vua.” 


Mạnh Tử nói: “Ôi! Sao lại nói thế? Người nước Tề không đem nhân nghĩa 
nói vói vua. Há cho rằng nhân nghĩa chẳng tốt đẹp sao? Trong lòng họ 
nói: “Sao lại nói được nhân nghĩa cho đủ mà nói?” 


607 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


“Thế thì chẳng có sự bất kính nào lớn hơn. Tôi, chẳng phải đường lối của 
vua Nghiêu, vua Thuấn thì không dám trình bày trước mặt vua. Cho 
nên người nước Tề chẳng có ai kính vua bằng tôi vậy.” 

Cảnh Tử nói: “Không phải, chẳng phải nói điều đó. Kinh Lễ nói rằng: 
“Cha vời, không dạ suông: lệnh vua vời, không đợi đóng xe.’ Đã sắp vào 
triêu, nghe được lệnh vua mà lại lần lữa không quả quyết (ra đi). Về sự 
xứng hợp với lễ, dường như tự nhiên không hợp.” 

Mạnh Tử nói: “Há nói thế u? Tăng Tử nói rằng: Nước Tấn, nước Sở giàu 
có, chẳng thể theo kịp. Họ nương vào giàu có, ta nương vào đức nhân 
của ta; họ nương vào tước vị, ta nương vào đức nghĩa của ta. Ta nào có 
ân hận gì? Này, há lời ấy là điều bất nghĩa, mà Tăng Tử lại nói sao? E 
rằng đời ấy cùng với lời ta) là một đạo lý vậy. 

“Thiên hạ đều tôn trọng ba điều: tước vị là một, tuổi tác là một, đức độ là 
một. Ó triêu đình không gì bằng tước vị; ở làng xóm không gì bằng tuổi 
tác; giúp vua, chăn dân không gì bằng đức độ. Ô, người được một điều, 
lại khinh thường người được hai điều sao? 


“Cho nên, ông vua sắp làm nên sự nghiệp lón, ắt phải có người bề tôi mà 
tự mình chẳng dám vời. Muốn có mưu tính gì, thì tìm đến người ấy. Ông 
vua tôn trọng đức hạnh, vui với đạo lý mà không làm như thế, thì không 
có sự cộng tác đủ để làm nên sự nghiệp. Cho nên vua Thang đối với Y 
Doãn, đã học ông, rồi sau mới mời ông làm bề tôi. Vì thế, chẳng lao nhọc 
mà nên vương. Hoàn Công đối với Quản Trọng, đã học ông, rồi sau mới 
mời ông làm bề tôi. Vì thế, chẳng lao nhọc mà nên Bá. 


“Nay thiên hạ, đất đai bằng nhau, đức độ ngang nhau. Chẳng ai có khả 
năng vượt trội hơn; không có gì khác là chỉ ưa thích người bề tôi nghe 
giáo lệnh của mình mà không ưa thích người bề tôi mình phải thụ giáo. 
Vua Thang đối vói Y Doãn, Hoàn Công đối với Quản Trọng thì không 
dám vời. Quản Trọng còn không thể vời, huống chi người không buồn 
làm như Quản Trọng u?” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử là thượng khách của vua Tề. Trừ trường hợp Mạnh Tử muốn chủ 
động đến thăm, nếu không, muốn bàn việc nước, vua Tề phải đích thân đến 
viếng Mạnh Tử mới đúng phép lịch sự đãi khách; chứ không thể sai người đến 
vời gọi. Nếu vua Tề vời gọi mà Mạnh Tử đến, đó là Mạnh Tử thiếu tự trọng. 
Vì thế, khi sứ giả đến ngỏ ý vời gọi, Mạnh Tử kiếm có bị bệnh để từ chối. 
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Công Tôn Sửu không hiểu điều đó cho nën thắc mắc về việc Mạnh Tử đi 
viếng tang ngày hôm sau tại nhà họ Đông Quách. Mạnh Tử có bị bệnh thật; 
đó là bệnh phiền não trong tỉnh thần vì không được vua Tề tôn trọng, chứ 
không phải bệnh thể xác. 

Tưởng Mạnh Tử bị bệnh thể xác, vua Tề cho người đến thăm và sai thầy 
thuốc đến chữa. Người em con chú, đồng thời là học trò của Mạnh Tử, là 
Mạnh Trọng Tử nói thác rằng Mạnh Tử đã vào triều nhưng không biết đã tới 
chưa. Một mặt, ông sai người đi đón đường, bảo Mạnh Tử hãy vào triều ngay 
vì có lệnh vua gọi. 

Dĩ nhiên, Mạnh Tử vẫn giữ lập trường tự trọng là không vào triều theo 
lệnh gọi; vì thế ông phải vào ngủ đêm ở nhà quan đại phu Cảnh Sửu để né 
tránh. Thấy vậy, Cảnh Sửu cho rằng Mạnh Tử đã bất kính với vua. 

Mạnh Tử giải rõ cho Cảnh Sửu biết ông không hề bất kính; trái lại, tôn 
kính vua còn hơn những người nước Tê (có lẽ trong đó có Cảnh Sửu) ở chỗ, hê 
truóc mặt vua là ông thành thật đem nhân nghĩa, tức là đường lối của vua 
Nghiêu, vua Thuấn ra khuyên vua, mong ước vua xây dựng vương nghiệp. 

Cảnh Sửu đã trích dẫn Kinh Lễ để chứng minh Mạnh Tử không xử sự hợp 
lễ. Theo Kinh Lë, khi cha gọi con thì con không được dạ suông, mà phải vội 
chạy ngay đến để xem cha cần sai bảo điều gì; khi vua gọi bề tôi thì bề tôi phải 
vội vã chạy bộ vào triều, không được chần chừ đợi đóng xe ngựa. Nay, nghe 
được lệnh vua gọi mà Mạnh Tử lần lữa, tránh né, không quyết ra đi; như thế 
tự nhiên là thất lễ rôi. 

Một lần nữa, Mạnh Tử phải giải thích kỹ hơn cho Cảnh Sửu biết bằng cách 
viện lời Tăng Tử. Tăng Tử đã nương vào đức nhân, đức nghĩa của mình mà 
không cần đến cầu cạnh với vua Tấn, vua Sở giàu có. Mạnh Tử đâu có phải 
là bề tôi vua Tề; ông không cần cầu cạnh với vua Tề cũng là theo một đạo lý 
như Tăng Tử vậy. 

Theo lẽ thường, thiên hạ đều tôn trọng ba điều: tướcvị, tuổi tác, đức độ. 
Vua có tước vị ở triều đình chỉ là được một điều tôn trọng. Trong khi đó, Mạnh 
Tử vừa có tuổi tác, vừa có đức độ; tức là Mạnh Tử được tới hai điều tôn trọng. 
Chẳng lẽ người được một điều tôn trọng là tước vị vua lại đi khinh thường 
người được hai điều tôn trọng là tuổi tác và đức độ như Mạnh Tử hay sao? 

Một ông vua muốn xây dựng sự nghiệp lớn phải có được người bề tôi đủ tài 
đức mà chính vua phải tôn trọng như bậc thầy, chẳng dám vời gọi. Muốn hỏi 
han, mưu tính điều gì, vua phải thân hành đến tận nhà bậc thầy ấy mà hỏi. 
Như thế mới đúng là biết kính trọng bậc hiền sĩ. Ông vua nào tôn trọng đức 
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hạnh, hiểu đạo lý, át phải thực hiện như vậy; nếu không, ông vua ấy không 
thể làm nên nghiệp vương. Ngày xưa, vua Thang khi gặp Y Doãn, phải hạ 
mình làm học trò của Y Doãn rồi mới mời ông về làm quan với mình. Vì vậy, 
vua Thang chẳng phải vất vả mà nên nghiệp vương. Tê Hoàn Công khi gặp 
Quản Trọng, phải hạ mình tôn Quản Trọng làm trọng phụ, coi như cha, học 
hỏi Quản Trọng, rồi mới mời ông làm Tướng Quốc cho mình. Vì vậy, Té Hoàn 
Công thanh thoi mà nên Bá nghiệp. 

Vào thời Chiến Quốc lúc ấy, các vua chư hầu đều có đất đai tương đối bằng 
nhau, thế lực tương tự nhau, đức độ cũng sàn sàn ngang nhau; chẳng ai có 
tài đức vượt trội hơn. Nhưng sở dĩ không có ông vua nào xây dựng nghiệp 
vương được, bởi vì họ chỉ ưa thích những bề tôi hoàn toàn nghe lời họ, làm 
theo ý muốn của họ; chẳng có ông vua nào ưa thích được thụ giáo ai; không 
ưa thích bề tôi có khả năng làm thầy dạy mình. Do đó, chẳng có ông vua nào 
nên nghiệp vương, đem thái bình an lạc cho thiên hạ được. 

Vua Thang không dám vời Y Doãn. Tê Hoàn Công không dám vời Quản 
Trọng. Quản Trọng tuy có công lao rực rỡ nhưng có lối thấp hèn (công liệt 
như bỉ kỳ ty Công Tôn Sửu thượng, 1), thế mà Hoàn Công còn không dám vời; 
huống chi Mạnh Tử (người không buồn làm như Quản Trọng) lại không đáng 
được vua Tề đến viếng ư? 

Đọc đoạn văn này, chúng ta hiểu thêm được rằng Khổng Tử và Mạnh 
Tử không thành công được trong thời Xuân Thu Chiến Quốc cũng phải. Cả 
Khổng Tử lẫn Mạnh Tử đều theo đuổi mộng giúp vua xây dựng nghiệp vương 
theo vương đạo, tự trọng giữ thân phận mình, không chịu khinh thân chạy 
theo nghiệp bá. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, không có ông vua nào đủ 
tư cách xây dựng nghiệp vương, cho nên Khổng Tử và Mạnh Tử không được 
trọng dụng là như thế. Cả hai ngài đều là hạng hiền sĩ có khả năng dạy vua, 
chứ không phải hạng bề tôi nịnh hót, xin việc, chỉ biết tuân theo lệnh vua. 
Giá như hai ngài có ý tìm người xây dựng nghiệp bá, thì sự nghiệp các ngài 
đâu có thua Quản Trọng! 


3. 


陈 臻 问 日 : HUHA, IEŽA- S m K; A 
宋 Abt imne: Ai, Aa atma 前 日 之 
不 受 是 ， 则 今日 之 受 非 也 ; 今日 之 受 是 ， 则 前 日 之 
不 受 非 也 ; 夫子 必 居 一 於 此 和 锋 。 

iTo: PEL. e kiku, TRAR: 行者 必 
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ME Ra “SE”, PHARE? AL + 
HRG: ED MRKARRZ” , PAARE? 
EARR RARU o BANAZ, 是 货 之 也 ; RA 
君子 而 可 以 货 取 隆 ? 

Trần Trăn vấn viết: “Tiên nhật u Tê, vương qui kiêm kim nhất bách, nhi 
bất thụ. U Tống, qui thất thập dật nhi thụ. U tiết, quĩ ngũ thập dật, nhi 


thụ. Tiền nhật chi bất thụ thị, tắc kim nhật chi thụ, phi dã. Kim nhật chi 
thụ thị, tắc tiền nhật chỉ bất thụ, phi dã. Phu tử tất cư nhất ư thử hỹ.” 


Mạnh Tử viết: “Giai thị dã. Đương tại Tống dã, dư tương hữu viễn hành. 
Hành giả tất dĩ tán. Từ viết: “Qui tån.’ Dư hà vi bất thụ? Đương tại Tiết 
đã, dư hữu giới tâm. Từ viết: “Văn giới.” Cố vi binh qui chi. Dư hà vi bất 
thụ? Nhược u Té, tắc vị hữu xử dã. Vô xử nhi qui chi, thị hoá chi dã. Yên 
hữu quân tử nhi khả dĩ hoá thủ hồ?” 

Dịch nghĩa: 


Trần Trăn hỏi rằng: “Ngày trước ở nước Té, vua đưa tặng gồm cả vàng 
một trăm dật mà thầy không nhận. Ở nước Tống, đưa tặng bảy mươi 
dật mà thầy nhận. Ở nước Tiết, đưa tặng năm mươi dật thầy cũng nhận. 
Nếu ngày trước không nhận là đúng, thì ngày nay nhận là sai. Nếu ngày 
nay nhận là đúng, thì ngày trước không nhận là sai. Thầy ắt ở vào một 
lần sai trong hai lần ấy.” 

Mạnh Tú nói: “Déu đúng cả. Đương khi ở nước Tống, ta sắp đi xa. Người 
đi át cần tiền lộ phí. Vua có lời tạ từ rằng: Xin tặng tiền lộ phí.’ Ta sao 
lại chẳng nhận? Đương khi ở nước Tiết, ta có lòng phòng bị. Vua có lời 
tạ từ rằng: “Nghe nói thầy cần phòng bi.’ Cho nên vua cho tiền trả công 
quân lính (bảo vệ). Ta sao lại chẳng nhận? 

“Còn như ó nước Tê, chưa có việc xử lý. Không phải xử lý mà đưa tặng, 
đó là mua chuộc vậy. Lë nào người quân tử có thể chịu nhận sự mua 
chuộc?” 


BÌNH GIẢI: 


Trần Trăn là học trò của Mạnh Tử. Với cái nhìn hạn hẹp của một người 
thường, ông ta không thể hiểu được tại sao có lúc thầy không nhận vàng của 
vua nước này, có lúc lại nhận vàng của vua nước kia. Trong hai trường hợp 
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nhận và không nhận, chắc hàn phải có một trường hợp sai. Trần Trăn đem 
vấn đề thắc mắc ấy ra chất vấn với thầy Mạnh Tử. 

Theo lời giải thích của Mạnh Tù, chúng ta hiểu được rằng: người quân tử 
cư xử phải biết tùy thời và phải hiểu ý nghĩa sâu xa của từng trường hợp khác 
nhau. Cũng một việc diễn ra, có lúc là đúng, lúc khác lại là sai. Đúng hay sai 
lại còn tùy thuộc vào cách thích nghi, ứng xử của mình. 

Ó nước Tống, khi chuẩn bị lên đường đi xa, vua thành khẩn tặng tiền lộ 
phí; bấy giờ nên nhận. Không nhận lấy đâu tiền đi đường; không nhận lại còn 
làm buồn lòng người có thiện chí đưa tặng. 

Ở nước Tiết, khi ra đi, cần phải thuê cảnh vệ hộ tống để tránh sự hành 
hung, ám sát của kẻ xấu; vua biết việc ấy và đưa tiền ủng hộ; bấy giờ nên 
nhận. Không nhận, vua sẽ buồn lòng và lấy đâu tiền trả công cho cảnh vệ. 

Cả hai trường hợp ấy, vua nước Tống và vua nước Tiết đều có lòng quan 
tâm ưu ái, không có một hậu ý gì khác; nếu không nhận là sai. 

Trường hợp ở nước Tề, Mạnh Tử chưa có ý định đi đâu cả, không cần tiền 
lộ phí; thế mà vua Tề lại đưa tặng tới một trăm dật vàng, xem ra có hậu ý 
muốn dùng vàng để mua chuộc. Nếu nhận, Mạnh Tử trở nên một món hàng 
(hoá) được bán cho vua Tề. Người quân tử sao lại có thể tự biến mình thành 
một thứ hàng hoá để chịu lệ thuộc vào người, trong khi người đó chẳng xứng 
đáng cho mình phụng sự. 

Vậy nên, người quân tử cần phải hiểu nghĩa lý “tùy thời”; tùy thời mà 
chẳng xu thời. Kinh Dịch nói: “Tùy thời chỉ nghĩa đại hy tai” (Nghĩa lý tùy 
thời lớn lao thay!). Hiểu nghĩa lý tùy thời và hành xử cho thích hợp để thành 
công và để tòng đạo. Trình Tử nói: “Tùy thời biến dịch, dĩ tòng đạo dã.” (Tùy 
thời thay đổi để theo đạo vậy.) 


4. 
孟子 之 平 陆 ， 谓 其 大 夫 日 : 子 之 持 戟 之 士 ， 一 日 而 
三 失 伍 ， 则 去 之 否 乎 ? 
日 : RZ. 
R] Z K Ana. k Z £ o RERA’ TRZA 
2`i ft, ， 半 者 散 而 之 四 方 者 做 千 人 烽 。 
日 : 此 非 距 心 之 所 得 为 也 。 
H: 今 有 受 人 之 牛 羊 而 为 之 牧 之 者 ， 则 必 为 之 求 牧 
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mm bt kah bi 84, NARA? 抑 亦 立 
而 视 其 死 与 ? 
H: 此 上 则 距 心 之 罪 也 。 
wA RAER: 王 之 为 都 者 ， 臣 知 五 人 看 。 知 其 罪 
者 ， 惟 孔 距 心 。 
23282 。 王 日 : WARAPA. 


Mạnh Tu chi Binh Lục, vị kỳ đại phu viết: “Tử chi trì kích chi sĩ, nhất 
nhật chỉ tam thất ngũ, tắc khử chi phủ hồ?” 


Viết: “Bất đãi tam.” 

“Nhiên, tắc tử chi thất ngũ dã diệc đa hy. Hung niên, cơ tuế, tử chi dân, 

lão nuy chuyển u câu hác, tráng giả tán chi tứ phương giả, kỷ thiên 

nhân hỹ.” 

Viết: “Thử phi Cự Tâm chi sở đắc vi dã.” 

Viết: “Ñim hữu thụ nhân chỉ ngưu dương, nhi vị chỉ mục chỉ giả; tắc tất 

vị chỉ cầu mục dữ sô hy. Câu mục dữ sô nhi bất đắc, tắc phản chư kỳ 

nhân hồ? Úc diệc lập nhi thị kỳ tử du?” 

Viết: “Thử tắc Cự Tâm chỉ tội dã.” 

Tha nhật, hiện u vương viết: “Vương chi vi đô giả, thần tri ngũ nhân 

yên. Tri kỳ tội giả, duy Khổng Cự Tâm.” 

Vị vương tụng chi. Vương viết: “Thử tắc quả nhân chỉ tội dã.” 

Dịch nghĩa: 

Mạnh Tử đến Bình Lục, nói với quan đại phu ở đấy rằng: “Đối với viên 

quan cầm kích, trong một ngày bỏ đội ngũ ba lần, ông có truất phế người 

ấy đi hay không?” 

Đáp: “Không đợi tới ba lần.” 

“Vậy thì ông cũng đã bỏ đội ngũ của ông nhiều lần rồi. Vào những năm 

đói kém, mất mùa, dân của ông, người già yếu vất vưởng nơi ngòi rãnh, 

người trai trẻ tán lạc đi bốn phương, tói mấy ngàn người.” 

Đáp: “Điều đó chẳng phải công việc của Cự Tâm tôi được làm.” 

Mạnh Tử nói: “Nay có kẻ nhận trâu dê của người đi chăn; ắt phải đi tìm 
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chỗ chăn và rom cỏ. Tim chỗ chăn và rơm có mà không được, thì trả lại 
cho người chủ, hay cứ đứng nhìn thú vật chết u?” 

Đáp: “Điều đó là tội lỗi của Cự Tâm tôi vậy.” 

Ngày khác, ra mắt vua, Mạnh Tử nói: “Những quan cai trị kinh đô của 


vua, tôi biết được năm người. Người biết nhận tội lỗi của mình chỉ có 
Khổng Cự Tâm.” 


Ông thuật lại rành rọt cho vua nghe. Vua nói: “Điều đó là tội lỗi của quả 
nhân vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tú là một hiền triết luôn luôn quan tâm tới chính trị, tức là quan 
tâm tới việc cai trị tốt cho dân được hạnh phúc ấm no. Trong khi là khách ở 
nước Tề, ông đã đi thăm một số vùng đất thuộc kinh đô, xem các quan chức 
ở đây thi hành bổn phận như thế nào. Đến đất Bình Lục, thấy tình cảnh dân 
chúng thiếu thốn, khổ sở, Mạnh Tử đã khéo léo tìm cách cho quan đại phu sở 
tại nhận ra tội lỗi của mình. 

Ông nêu ví dụ về một võ quan cấp thấp (cầm kích) trông coi một đội ngũ 
năm người lính. Ông hỏi ý kiến quan đại phu sở tại về cách xử lý đối với viên 
đội trưởng nếu người này bỏ đội ngũ ba lần trong một ngày. Quan đại phu cai 
trị Bình Lục là Khổng Cự Tâm không rõ ý tứ sâu xa của Mạnh Tử, đã nhanh 
nhéu cho biết ý kiến: không đợi tới ba lần; chỉ một, hai lần, viên đội trưởng 
ấy đã bị phế bỏ. 

Nắm được ý ấy, Mạnh Tử quay vào quan đại phu mà kết luận: chính ông 
cũng đã bỏ đội ngũ, tức là không làm tròn trách nhiệm đối với dân chúng 
Bình Luc. Dân chúng Bình Luc chính là đội ngũ thuộc quyền lãnh đạo của 
ông. Ông đã bỏ lửng việc cai trị, cho nên dân chúng bị chết đói trong những 
năm mất mùa; người già chết nơi đầu ngòi, xó rãnh; mấy ngàn trai tráng phải 
tha phương cầu thực. 

Nghe vậy, đại phu Khổng Cự Tâm đã từ chối trách nhiệm và cho rằng chỉ 
có vua mới có quyền ra lệnh mở kho thóc lúa để chẩn cấp cho dân. 

Mạnh Tử đưa ra một ví dụ khác: Khi một người kia nhận chăn nuôi trâu 
dê cho chủ, anh ta có trách nhiệm tìm đồng cô hay thu gom rơm cò cho trâu 
dê ăn. Nếu không tìm được đồng cỏ hay cỏ rơm, theo lẽ thường, anh ta trả súc 
vật lại cho chủ, rồi rút khỏi công việc chăn nuôi mới phải. Chẳng lẽ anh ta 
cứ lãnh lương của chủ mà nhìn súc vật chết đói sao? Cũng vậy, khi một viên 
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quan không biết cách cai trị khiến dân phải đói khát, ông ấy phải từ nhiệm 
để vua tìm người khác thay thế. Lẽ nào dân chúng chết đói mà người cai trị 
cứ bình chân như vại ngồi nhìn rồi thản nhiên lãnh lương cao bổng hậu? 

Mạnh Tử luận đến như thế, Khổng Cự Tâm mới nhận ra tội lỗi của mình. 
Khi kể lại với vua, ông cho biết trong năm vị quan cai trị đất Kinh đô. chỉ có 
một người duy nhất là Khổng Cự Tâm biết nhận lỗi mình; còn bốn người kia 
vẫn tìm cách chối tội. 

Trong khu vực Kinh đô, nơi gần gũi vua và triều đình mà chỉ có một phần 
năm các quan cai trị biết nhận lỗi; còn ở những miền xa xôi, hẻo lánh khác 
của đất nước, liệu có được mấy ông quan biết nhận lỗi. 


Cũng may trước mặt Mạnh Tử, vua Tề cũng còn biết nhận lỗi mình. Có 
biết bao ông vua thời Xuân Thu, Chiến Quốc đã không chịu nhận lỗi, lại còn 
bịt miệng, trả thù người nào dám vạch lỗi của mình. Biết nhận lỗi đã là tiến 
bộ một nửa rồi. Làm sao có được những vị vua biết sửa lỗi sau khi đã nhận ra 
lỗi thì dân chúng mới đỡ khô! 


5. 


AFARA: +Z ñE E 6 mak LÉ],; MWM, AA 
可 以 言 也 。 今 既 数 月 人 笑 ， 未 可 以 言 与 ? WARASE 
而 不 用 ， 致 为 臣 而 去 。 

FABR: HARRE, né: HAAA, NER 
知 也 o 

A 

日 : 各 并 之 也 : 有 官 守 者 ， 不 得 其 职 则 去 ; 有 言 责 
者 ， 不 得 其 言 则 去 。 我 扰 官 守 ， 我 扰 言 责 也 ， 则 吞 
i iÉ ER #47 AF465282 


Mạnh Tử vi Tri Oa viết: “Tử chi từ Linh Kháu nhi thỉnh sĩ su; tu dã, vi 
kỳ khả dĩ ngôn dà. Kim ký sổ nguyệt hý, vị khả dĩ ngôn du?” Trì Oa gián 
ư vương, nhi bất dụng; trí vi thần nhi khứ. 


Tề nhân viết: “Sở dĩ vị Trì Oa, tắc thiện hỹ; sở dĩ tự vị, tắc ngô bất tri dã.” 

Công Đô Tử dĩ cáo. 

Viết: “Ngô văn chi dã: “Hüu quan thủ giả, bất đắc kỳ chức, tắc khứ. Hữu 
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ngôn trách giả, bất đắc kỳ ngôn, tắc khứ.° Ngã vô quan thủ, ngã vô ngôn 

trách dã. Tắc ngô tiến thối, khởi bất xước xưóc nhiên, hữu dư dụ tai?” 
Dịch nghĩa: 

Mạnh Tử bảo Trì Oa rằng: “Ông khước từ đất Linh Khâu mà xin làm 

quan can gián, tựa hồ chức ấy giúp ông có thể nói năng được. Nay đã 

mấy tháng rôi, chưa thể nói được gì u?” 

Tri Oa bèn can ngăn vua, nhưng chẳng được nghe theo; ông trả quan 

mà bỏ vê. 

Người nước Tê nói: “Lý do giúp Trì Oa thì tốt lành; lý do (Mạnh Tủ) tự 

giúp mình, thì ta chẳng biết ra sao.” 

Công Đô Tử đem lời ấy thuật lại. 

Mạnh Tử nói: “Ta có nghe rằng: “Người giữ chức quan, chẳng làm tròn 

được chức vụ thì bỏ. Người giữ trách nhiệm can ngăn, chẳng được nghe 

lời, thì bó.’ Ta không giữ quan chức, ta không có trách nhiệm can ngăn. 

Thế thì ta tői lui há chẳng thánh thoi nhàn nhã sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử đồng quan điểm với quan đại phu Trì Oa nước Tề, khước từ chức 
quan cai trị đất Linh Khâu, xin làm chức sĩ sư, hy vọng có cơ hội đem lời đạo 
lý để can gián vua. Được sự nhắc nhở của Mạnh Tử, Trì Oa lên tiếng khuyên 
can vua Tề, nhưng vua không dùng những lời khuyên ấy. Thế là Trì Oa giã 
từ quan chức mà về. 

Thấy vậy, người nước Tề bảo nhau: Mạnh Tử góp ý với Trì Oa là phải, 
nhưng nếu đứng ở địa vị của Trì Oa, không biết Mạnh Tử xử trí ra sao. 

Nghe người học trò là Công Đô Tử thuật lại lời bàn tán ấy, Mạnh Tử đã 
trưng ra một câu ngạn ngữ cổ, tán thành cách xử sự của Trì Oa. Như thế tức 
là đứng ở địa vị của Trì Oa, can ngăn vua không nghe, thì Mạnh Tử cũng từ 
quan mà về. Còn trong tình thế lúc bấy giờ, Mạnh Tử chưa làm quan với vua 
Të, chưa có trách nhiệm can ngăn vua; ông cảm thấy an nhiên tới lui, thành 
thơi nhàn nhã, chẳng có gì phải bận tâm cả. 


6. 
EFAA. b PR, +1 K k1 IR‡T. 
+ JjLR,., LÄ, KZ, kš hờ šii ft. 
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NLA: HZI, RADR: o RZ, A 
为 近 矣 。 反 之 而 未 党 与 言行 事 ， 何 也 ? 

H: 夫 既 或 治之 ， 子 何 言 哉 ? 

Mạnh Tú vi khanh u Të, xuất diéu u Đằng. Vương sử Cáp đại phu Vương 


Hoan vi phụ hành. Vương Hoan triêu mộ hiện. Phản Të Đằng chỉ lộ, vị 
thường dữ chi ngôn hành sự dã. 


Công Tôn Sửu viết: “Të khanh chi vị bất vi tiểu hy. Té Đằng chi lộ bất vi 
cận hy. Phan chi, nhi vị thường dữ ngôn hành sự. Hà dã?” 
Viết: “Phù ký hoặc trị chỉ. Dư hà ngôn tai?” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử làm quan khanh ở nước Tê, ra đi viếng tang ở nước Đằng. Vua 
sai quan đại phu đất Cáp là Vương Hoan di giúp dó. Sáng chiều Vương 
Hoan đều ra mắt. Trên quãng đường di về giữa Të Đằng, chưa từng có 
lời nói với nhau về công việc phải làm. 
Công Tôn Sửu nói: “Địa vị của quan khanh nước Tề (Vương Hoan) chẳng 
phải nhỏ. Đường di giữa Tê Đằng chẳng phải gần. Đi vë mà chưa từng 
có lời nói với nhau về công việc phải làm. Tại sao vậy?” 


Mạnh Tử nói: “Này, đã có người thu xếp rồi. Ta sao còn phải nói?” 


BÌNH GIẢI: 


Sau khi nhận chức quan khanh ở nước Tề, Mạnh Tử được vua cử cầm đầu 
phái đoàn đi viếng tang ở nước Đằng, có quan đại phu đất Cáp là Vương Hoan 
phụ tá. Vương Hoan là một ông quan siểm nịnh. Do đó, mặc dầu cùng đi về 
với nhau trên một quãng đường dài giữa Tề Đằng, nhưng Mạnh Tử không 
chịu nói chuyện, bàn bạc gì với Vương Hoan cả. Có lẽ Mạnh Tử coi Vương 
Hoan là một kẻ tiểu nhân cho nên ông giữ thái độ nghiêm trang không muốn 
thân mật. 

Công Tôn Sửu muốn hỏi cho ra lý do tại sao hai ông chánh phó sứ không 
nói chuyện với nhau; bởi vì, dù sao Vương Hoan cũng là một vị quan lớn của 
nước Tề. 

Mạnh Tử không muốn nói xấu về Vương Hoan; vì thế ông đã tìm cách nói 
lång đi, cho rằng công việc điếu tang có những người cấp dưới lo sắm đầy đủ 
rồi, không cần nói nữa. 
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7. 
#+B R 30 AARO LAR 。 充 度 请 日 : 前 
日 不 知 度 之 不 肖 ， 使 展 敦 医事 ; Ki 。 今 
Jš 霜 有 请 HAL: 木 若 以 美 然 N oO 
H: FARRER. PELT, WEZ, HX 
ZARA ø E ñ 53 ap, 2Ã 1Á S 238 A S 。 不得， 
不 可 以 为 忱 ;， 盘 财 ， sJ 2 E 。 得 之 为 有 财 。 + 

ARAZ #1135 2Ä? 

ERER, SLAE., HASARI? 
吾 半 之 也 : 君子 不 以 天 下 偷 其 亲 。 
Mạnh Tử tự Tê táng u Lỗ. Phan u Të, chỉ u Doanh. Sung Ngu thỉnh viết: 
“Tiền nhật, bất tri Ngu chi bất tiếu, sử Ngu đôn tượng sự. Nghiêm, Ngu 
bất cảm thỉnh. Kim nguyện thiết hữu thỉnh dã. Mộc nhược di mỹ nhiên.” 
Viết: “Cổ giả, quan quách vô độ. Trung cổ, quan thất thốn; quách xứng 
chi. Tự thiên tử đạt u thứ nhân, phi trực vi quan mỹ dã, nhiên hậu tận u 
nhân tâm. Bất đắc, bất khả dĩ vi duyệt; vô tài, bất khả dĩ vi duyệt. Đắc 
chi, vi hữu tài, cổ chỉ nhân giai dụng chi. Ngô hà vi độc bất nhiên? 
“Thả tỷ hoá giả, vô sử thổ thân phu, ư nhân tâm độc vô hiệu hồ? 
“Ngô văn chi dã: “Quán tử bất dĩ thiên hạ kiệm kỳ thân.” 

Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử từ nước Tê về tổ chức an táng tại nước Lỗ. Trở lại nước Të, 
dừng ở đất Doanh. Sung Ngu xin hỏi rằng: “Ngày trước, không biết Ngu 
tôi là đứa vụng về, thầy đã sai Ngu tôi đôn đốc công việc đóng áo quan. 
Trong lúc vội vã, Ngu tôi chẳng dám hỏi. Nay trộm mong được hỏi thây. 
Dường như gỗ áo quan tốt quá.” 


Mạnh Tử nói: “Ngày xưa, áo quan, áo quách không có hạn độ nào. Thời 
trung cổ, áo quan dày bảy tấc; áo quách dày tương xứng như vậy. Từ 
thiên tử suốt tői dân thường, chẳng những làm cho hợp mỹ quan, sau đó 
còn muốn trọn vẹn tấm lòng nữa. Không được (chức phận sang trọng), 
không thể làm được thỏa lòng; không có của cải, không thể làm được 
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thỏa lòng. Nếu được (chức phận sang trọng) và đang có của cải, người 
xưa đều dùng chế độ (an táng) ấy. Ta sao một mình chẳng làm như vậy? 


“Vả lại, đối với người gửi vào cõi chết, không để đất cát cọ vào da thịt, thì 
riêng lòng người sống chẳng thỏa thuê sao? 


“Ta nghe nói rằng: “Người quân tử đừng để thiên hạ cho là hà tiện với 
cha mẹ mình. ” 


BÌNH GIẢI: 


Sau khi làm khách khanh ở nước Tề, Mạnh Tử trỏ về nước Lỗ tổ chức lễ an 
táng cho thân mẫu. Xong việc, một đệ tử là Sung Ngu, người được giao việc 
đôn đốc thợ mộc đóng quan quách, mới nêu thắc mắc với thầy. Ông ta khiêm 
tốn rào đón rồi đưa ý kiến: gỗ dùng để đóng quan quách tốt quá. Câu nói của 
Sung Ngu hàm ý rằng: có lẽ thầy đã xa xỉ quá chăng, đã trái lễ chăng? 

Ý kiến này cũng đồng một ý với Lỗ Bình Công trước kia (Lương Huệ Vương 
hạ, 16). Do sự báo cáo của Tang Thương, Lỗ Bình Công đã chê Mạnh Tử tổ 
chức đám tang mẹ vượt hơn đám tang cha, với quan quách, y phục tẩm liệm 
đẹp dë quá (quan quách y khám chi mỹ). 

Mạnh Tử phân trần thế này: Thời thượng cổ, việc an táng tùy tiện, chẳng 
có hạn độ nào cả. Sang thời trung cổ, sau khi diệt Trụ, Chu Công thiết định 
Chu Lễ, mới đưa ra hạn độ: áo quan dày bẩy tấc (khoảng 14 cm), áo quách 
bao ngoài cũng dày tương xứng. Từ vua cho đến dân thường đều theo như 
vậy; ai cũng muốn làm cho đẹp mắt và tỏ ra tận tình với người đã khuất. Vì 
thế, người chẳng có chức phận sang trọng và không có tiền của thì chịu vậy, 
chẳng thể lo việc an táng được mãn ý. Còn người có chức phận sang trọng và 
có tiền của, thì người xưa đều tổ chức an táng và đóng quan quách theo chế độ 
của Chu Công. Ngày nay, Mạnh Tử là quan khanh ở nước Tề, có của cải, trở 
về quê hương tổ chức an táng cho mẹ, chẳng lẽ lại không theo cách ấy, chẳng 
lẽ lại lấy gỗ mỏng, gỗ xấu mà đóng áo quan, áo quách cho mẹ hay sao? 

Và lại làm một người con, ai lại muốn da thịt cha mẹ mình phải chịu cảnh 
đất cát cọ sát, mà không dùng áo quan, áo quách để bảo vệ? Bảo vệ được thân 
xác cha mẹ khi chết như khi còn sống cũng là điều an ủi thoả thích cho con 
cháu lắm chứ! 

Dân gian thường quan niệm một cách chung rằng: Người quân tử có thể 
hà tiện với chính mình nhưng chẳng nên hà tiện với cha mẹ mình. 
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8. 


沈 同 以 其 私 问 日 : 28 sJ X #t? 

苗子 日 : 可 。 子 哈 不 得 与 人 燕 ， 子 之 不 得 受 匡 於 子 
哈 o HIERAW, mP, REAL, mR 
Fik: KEL, JR £ Tri AZ 28 o, A] T 

E? ITARA? 

HAARR o AHI: WRR, AA? 

e a a 
可 。” 彼 然而 伐 之 也 。 彼 如 目 : “就 可 以 伐 之 ? ” 
mẽ." nan 

今 有 杀人 者 ， 或 问 之 日 : “人 可 杀 和 与 ? ” 则 将 应 之 
H: “可 。” 彼 如 目 : “JIT ARZ?” AKEZ 
H: “AEEA TARZ o” AARRE, AÉ 
+z#\? 

Thẩm Đồng dĩ kỳ tư vấn viết: “Yên khả phạt dư?” 


Mạnh Tủ viết: “Khả. Tử Khôi bất đắc dữ nhân Yên. Tử Chi bất đắc thụ 
Yên ư Tử Khối. Hữu sĩ ư thủ, nhi tử duyệt chi. Bất cáo ư vương, nhi tư 
dữ chi ngô tử chi lộc tưóc. Phù, sĩ dã, diệc vô vương mệnh nhi tư thụ chỉ 
ư tử; tắc khả hồ? Hà dĩ dị ư thị?” 


Tề nhân phạt Yên. Hoặc vấn viết: “Khuyến Tề phạt Yên, hữu chư?” 


Viết: “Vị dã. Thẩm Đông vấn Yên khả phạt dư. Ngô ứng chỉ viết khả. Bi 
nhiên nhi phạt chỉ dã. Bỉ như viết: Thục khả di phạt chi? Tắc tương ứng 
chi viết: Vi Thiên lại, tắc khả dĩ phạt chỉ. 


Kim hữu sát nhân giả; hoặc vấn chi viết: Nhân khả sát dự? Tắc tương 
ứng chi viết: Khả. Bỉ như viết: Thục khả dĩ sát chi? Tắc tương ứng chi 
viết: Vi sĩ sư, tắc khả di sát chỉ. Kim dĩ Yên phạt Yên, hà vi khuyến chỉ 
tai?” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Nên. Tử Khối (vua Yên) chẳng được phép trao nước Yên 
cho người. Tử Chi (một bề tôi nước Yên) chẳng được phép nhận nước Yên 
o Tü Khối. Giá như có một viên quan ở đây, ưa thích ông. Không báo cáo 
cho vua mà tự mình trao tước lộc cho ông. Này, lại có kẻ si, cũng không 
có lệnh vua mà tự nhận tước lộc ở ông; thì có thể được chăng? Sao lại 
khác biệt ó những trường hợp đó?” 


Người nước Tề đánh nước Yên. Có người hỏi (Mạnh Tủ) rằng: “Ông 
khuyên nước Tê đánh nước Yên, có phải chăng?” 


Mạnh Tử nói: “Chưa hề. Thẩm Đồng hỏi nước Yên có nên đánh chăng. 
Ta đáp rằng nên. Do đó mà có chuyện đánh. Người ấy (Thẩm Đồng) mà 
nói như thế này: Ai có thể đánh được? At ta sẽ đáp rằng: Là Thiên lại 
(quan của Trời) thì có thể đánh được. 

“Nay có kẻ giết người; có người hỏi rằng: kẻ ấy nên giết chăng? At ta sẽ 
đáp rằng: Nên. Người ấy mà nói như thế này: Ai có thể giết được? Ắt ta 
sẽ đáp rằng: là quan sĩ sư (phụ trách hình pháp) thì có thể giết được. 
Nay đem nước Yên đánh nước Yên, sao ta lại khuyên điều ấy chứ?” 


BÌNH GIẢI: 


Thẩm Đồng là bề tôi của vua Të; nhân chỗ giao tình riêng giữa ông và 
Mạnh Tử, ông đã hỏi xem có nên đánh nước Yên không. 

Mạnh Tử cho rằng nên. Ông lập luận: vua nước Yên là Tử Khối bất đắc dĩ 
phải trao ngôi vị cho quan đại thần là Tử Chi. Tử Chi là bề tôi vua Yên (Tử 
Khối), chẳng đủ tài đức để nhận ngôi vị từ Tử Khối. Cả hai việc trao và nhận 
này đều trái lẽ. Bởi vì, tổ tiên của vua Yên đã được Thiên tử nhà Chu phong 
tước và cắt đất cho cai trị. Nay cả hai việc trao ngôi và nhận ngôi đều không 
có lệnh của Thiên tử nhà Chu; cho nên là bất hợp pháp. Vì thế, nước Yên nên 
bị chỉnh phạt. 

Cũng tương tự như trường hợp giả định ở nước Tề đây. Có một viên quan 
ưa thích Thẩm Đồng; rồi tự mình trao tước lộc của triều đình cho Thẩm Đồng 
mà không báo cáo để xin lệnh vua. Rồi cũng không có lệnh vua mà một kẻ sĩ 
nào đó lại tự nhận tước lộc của Thẩm Đồng trao cho. Những việc trao và nhận 
đó không thể hợp pháp được. 

Những việc bất hợp pháp giả định ở nước Tề vừa nêu, so sánh với việc bất 
hợp pháp ở nước Yên nào có khác gì nhau. 
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Những việc ấy mà xảy ra ở triều đình nước Të, thì vua biến thành bù nhìn 
và nước Tề sẽ rối loạn. Việc ấy xảy ra ở nước Yên, thì Thiên tử nhà Chu biến 
thành bù nhìn và thiên hạ sẽ rối loạn. Vì thế, nước Yên nên bị trách phạt là 
việc lặp lại kỷ cương cho thiên hạ. 

Ý kiến của Mạnh Tử trình bày với Thẩm Đồng là như vậy. 

Thế rồi, xảy ra chuyện nước Tề đánh nước Yên. Có người đã hỏi Mạnh Tử 
rằng: “Ông khuyên nước Tề đánh nước Yên có phải chăng?” 

Mạnh Tử thanh minh như sau: Ông chưa hề khuyên Tề đánh Yên! Ông 
chỉ trả lời cho Thẩm Đồng về chuyện nước Yên nên bị trách phạt. Giả như 
Thẩm Đồng hỏi thêm rằng: Ai có thể đánh được? (tức là: Ai có quyền đánh?). 
Ông sẽ trả lời: chỉ có Thiên lại, tức là vị quan của Trời, có tài đức thay Trời 
trị dân, mới có quyền trách phạt mà thôi. Trên danh nghĩa lúc bấy giờ, chỉ có 
Thiên tử nhà Chu là có quyền trách phạt nước Yên. (Tiếc rằng nhà Chu lúc 
này không còn là Thiên lại đúng nghĩa, lại đang suy nhược, lo thân không 
xong, không thể thi hành quyền đó.) 

Mạnh Tử giải thích thêm: Cũng giống như có kẻ giết người; tuy là đáng 
giết nhưng chỉ có quan sĩ sư, phụ trách về hình pháp, mới có quyền xét xử và 
ra lệnh giết kẻ ấy. 

Trong tình thế thời Chiến Quốc lúc bấy giờ, nước Tề cũng vô đạo như nước 
Yên, vậy thì nước Tề cũng là nước Yên. Chẳng lẽ Mạnh Tử là một hiền triết 
lại đi khuyên nước Yên đánh nước Yên hay sao? Đâu có sự mâu thuẫn trong 
tâm tư một hiền triết như thế được. 


9. 
RAYE, TH: 吾 其 属於 孟子 。 
RIS: FERK HJARA, JLA? 
Eie] Aer ! 
H: 周公 使 管 叔 监 颈 ， 管 叔 以 般 畔 。 知 而 使 之 ， 是 
不 仁 也 ; 是 不 智也 。 仁 智 ， 周 公 未 之 
RL, mờL2^` + f2? 买 请 见 而 解 之 。 
N.m-7RỊdH: 周公 何人 也 ? 
日 : 十 之 至 人 也 ç 


622 


MANH TÜ 


H: EBRE” ERARI, AA? 

日 : 然 。 

日 : 周公 知 其 将 畔 而 使 之 与 ? 

H: 不 知 也 。 

然则 圣人 且 有 过 与 ? 

H: 周公 ， 弟 也 ; ER, LE 。 周 公 之 过 ， 不 亦 宜 
$? 

且 十 之 君子 ， 过 则 改 之 ; 今 之 君子 ， 过 则 顺 之 , F 
之 君子 ， 其 过 也 如 日 月 之 食 ， 民 看 上 见 之 ; 及 其 更 
也 ， 民 蕴 仰 之 。 今 之 君子 ， 宇 徒 顺 之 ? 又 从 为 之 
Yên nhân bạn. Vương viết: “Ngô thậm tàm u Mạnh Tu.” 


Trần Giả viết: “Vương vô hoạn yên. Vương tự dĩ vi dữ Chu Công, thục 
nhân thả trí?” 


Vương viết: “Ô thị hà ngôn dã?” 


Viết: “Chu Công sử Quản Thúc giám Án. Quản thúc dĩ Án bạn. Tri nhi 
sử chi, thị bất nhân dã. Bất tri nhi sử chi, thị bất trí dã. Nhân, trí, Chu 
Công vị chi tận dã, nhi huống u vương hồ? Giả thỉnh kiến nhi giải chỉ.” 


Kiến Mạnh Tử vấn viết: “Chu Công hà nhân dã?” 

Viết: “Cổ chi thánh nhân dã.” 

Viết: “Sử Quản Thúc giám Ấn, Quản Thúc di Ân bạn dã. Hữu chư?” 
Viết: “Nhiên.” 

Viết: “Chu Công tri kỳ tương bạn nhi sử chi dự?” 

Viết: “Bất tri dã.” 

“Nhiên tắc thánh nhân thả hữu quá du?” 


Viết: “Chu Công đệ dã, Quản Thúc huynh dã. Chu Công chi quá, bất diệc 
nghỉ hô? 
“Thả cổ chỉ quân tử, quá tắc cải chi; kim chi quân tử,quá tắc thuận chi. 


Cổ chi quân tử kỳ quá dã, như nhật nguyệt chi thực, dân giai kiến chỉ. 
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Cập kỳ canh dã, dân giai nguóng chi. Kim chi quân tử khởi đồ thuận chi, 
huu tùng nhi vi chi tü.” 


Dịch nghĩa: 
Người nước Yên chống lại. Vua nói: “Ta rất hổ thẹn với Mạnh Tử.” 
Trần Giả nói: “Vua đừng lo. Vua hãy lấy mình sánh với Chu Công, xem 
ai đã nhân lại trí hon?” 
Vua nói: “Ô sao lại nói thế?” 
Trần Giả nói: “Chu Công sai Quản Thúc giám sát vua Ấn. Quản Thúc 
cùng với vua Án làm phản. Biết mà còn sai đi, ấy là bất nhân. Không 
biết mà sai đi, ấy là bất trí. Nhân, trí, Chu Công còn chưa trọn vẹn, 
huống hồ là vua? Giả tôi xin yết kiến (Mạnh Tử) để nhờ giải thích.” 
Yết kiến Mạnh Tử, Trần Giả hỏi rằng: “Chu Công là người thế nào?” 
Đáp: “Bậc thánh nhân thời cổ.” 
Hỏi: “Sai Quản Thúc giám sát vua Án. Quản Thúc cùng với vua Án làm 
phản. Có chăng?” 
Đáp: “Đúng vậy.” 
Hỏi: “Chu Công biết sẽ làm phản mà còn sai đi chăng?” 
Đáp: “Không biết.” 
“Vậy thì thánh nhân cũng có lỗi lầm ư?” 
Đáp: “Chu Công là em. Quản Thúc là anh. Lâm lỗi của Chu Công cũng 
chẳng hợp lẽ sao? 
“Vå lại quân tử ngày xưa mắc lỗi thì sửa đối; quân tử ngày nay mắc lỗi 
thì cứ thuận theo. Quân tử ngày xưa mắc lỗi thì như mặt trời, mặt trăng 
bị xâm thực vậy, dân chúng đều thấy. Kịp đến lúc sửa sai rồi, dân chúng 
đều ngưỡng mộ. Quân tử ngày nay chẳng những thuận theo, lại lấy lời 
lē mà biện bach.” 

` ° 

BINH GIAI: 

Sau khi đánh thắng nước Yên, vua Të đặt nền cai trị hà khắc, không chịu 
nghe lời Mạnh Tử rút quân về, trao trả độc lập cho nước Yên (xin xem lại 
Lương Huệ Vương hạ, tiết 10 và 11). Giờ đây, người nước Yên tôn con trai của 
vua Yên (Tử Khôi) là thái tử Bình lên ngôi; rồi đồng lòng khởi nghĩa chống lại 
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quân Tê. Vì thế, vua Té mới nói với cận thần Trần Giả rằng: “Ta rất hó then 
với Mạnh Tủ.” 

Trần Giả là một nịnh thần, đã không biết khuyên vua sửa lỗi lầm, lại còn 
tâng bốc khen vua Tề đã nhân lại trí hơn Chu Công. Để tìm cách ngụy biện, 
Trần Giả đem chuyện cũ của Chu Công để vạch lỗi. 

Ngày xưa, dưới đời Chu Thành Vương (con của Vũ Vương), Chu Công làm 
Tể Tướng, có sai anh là Quản Thúc (tên là Tiên, em của Vũ Vương, anh của 
Chu Công) đến giám sát bên cạnh vua Ân là Vũ Canh (con vua Trụ). Quản 
Thúc đã thay lòng, không thần phục nhà Chu nữa, mà cùng với Vũ Canh làm 
phản. Chu Công phải đem quân đẹp loạn. 

Trần Giả cho rằng: Nếu Chu Công biết Quản Thúc hai lòng mà còn sai di, 
để rồi có có tiêu diệt; đó là bất nhân. Nếu Chu Công không biết Quản Thúc 
bất trung mà sai đi, để sinh chuyện phản nghịch; đó là bất trí. Như thế, hoặc 
bất nhân hoặc bất trí, Chu Công vẫn chưa trọn vẹn, vẫn là có lỗi. Do đó, việc 
đánh chiếm và cai trị nước Yên của vua Tê, so với Chu Công, không có gì đáng 
trách; cho nên không đáng hổ thẹn. Để xác chứng cho lập luận của mình Trần 
Giả xin đi hỏi ý kiến Mạnh Tú. 

Sau vài câu hỏi đáp qua lại, Mạnh Tử xác nhận Chu Công không biết 
Quản Thúc có thể làm phản. Sở dĩ Chu Công tín nhiệm Quản Thúc mà trao 
cho việc lớn, bởi vì Chu Công và Quản Thúc là anh em ruột thịt với nhau; tin 
nhau là lẽ tự nhiên. Chu Công có lỗi nhưng không cố tình. Lỗi lầm của Chu 
Công là lỗi lầm hợp với lẽ thường tình của người đời. Chu Công đã sửa lỗi 
bằng cách đem quân dẹp loạn mà không bao che. 

Liên theo đó, Mạnh Tử tế nhị chỉ trích vua Tề và Trần Giả: Quân tử ngày 
xưa (ám chỉ Chu Công) mắc lỗi thì công khai; ai cũng trông thấy như hiện 
tượng nhật thực, nguyệt thực. Mắc lỗi rồi thì sửa lỗi, như mặt trời, mặt trăng 
sáng trở lại; cho nên dân chúng đều hoan nghênh. Quân tử ngày nay (ám chỉ 
vua Të) mắc lỗi nhưng có người mách bảo cho (ám chỉ Mạnh Tử), lại không 
biết sửa, vẫn cứ ngoan cố, tiếp tục đi theo điều lỗi. Lại còn có người dùng lời 
lẽ khéo léo cố gắng biện bạch (ám chỉ Trần Giả) cho lỗi lầm đó nữa. 


10. 
so ƒ £ Z5 E. th 59 › +? R6 E] : 前 日 愿 见 而 不 可 
得 ， 得 侍 同 朝 其 喜 ALERA mni, IR A 
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此 而 得 见 乎 ? 

对 日 : RKAP. HIRA o 

他 日 王 谓 时 子 日 : 我 谷中 国 而 授 重 子 室 ， 头 弟子 以 
世人 锌 ， 使 诸 大 夫 国 人 恬 有 所 徐 式 。 子 查 为 我 言 之 ? 
t‡-ƒ BỊBk-ƒ ínv\ + ®-ƒ : 孙子 以 了 时 子 之 言 告 和 孟子 。 
ATU: 然 。 夫 时 子 恶 知 其 不 可 也 ? 如 使 子 欲 富 ， 
辞 十 苗 而 受 菌 ， 是 为 欲 富平 ? 

ERa: “SRE ! 使 已 为 政 ， 不 用 ， 则 亦 已 
+, IAF b Pj 。 人 亦 就 不 欲 富贵 ? 而 独 於 富 
EZ FA o” 

+Z Z aro, AEHA JANER., ñ 5l 2 ë Z 
T... #4 X5. #3jtÉfm #2. 2 Z + 2 m B 
TA). A 5621258, #/€n‡E>. ET kề + K 
15 2 。 

Mạnh Tử trí vi thần nhi qui. Vương tựu kiến Mạnh Tử viết: “Tiên nhật 


nguyện kiến, nhi bất khả đắc. Đắc thị đồng triều, thậm hy. Kim huu khí 
quả nhân nhi qui. Bất thức khả dĩ kế thử nhi đắc kiến hồ?” 

Đối viết: “Bất cảm thỉnh nhĩ; cố sở nguyện dã.” 

Tha nhật, Vương vị Thời Tử viết: “Ngã dục trung quốc nhi thụ Mạnh Tử 
thất, dưỡng đệ tử dĩ vạn chung, sử chư đại phu, quốc nhân giai hữu sở 
căng thức. Tử hap vị ngã ngôn chi?” 

Thời tử nhân Trần tử, nhi di cáo Mạnh Tủ. Trần tử dĩ Thời tử chi ngôn 
cáo Mạnh Tu. 

Mạnh Tử viết: “Nhiên, phù Thời tử ó tri kỳ bất khả dã? Như sử dư dục 
phú, từ thập vạn nhi thụ vạn, thị vi dục phú hồ? 

Quý Tôn viết: “Dị tai Tử Thúc Nghi! Sử kỷ vi chính, bất dụng, tắc diệc di 
hy; huu sử kỳ tử đệ vi khanh! Nhân diệc thục bất dục phú quý? Nhi độc 
u phú quý chi trung hữu tư lũng đoạn yên.” 

Cổ chỉ vi thị giả, dĩ kỳ sở hữu, dịch kỳ sở vô giả. Hữu tư giả trị chỉ nhĩ. 
Hữu tiện trượng phu yên, tất cầu lũng đoạn nhi đăng chi, dĩ tả hữu 
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vọng nhi võng thị lợi. Nhân giai dĩ vi tiện; cố tùng nhi chinh chỉ. Chinh 
thương tự thử tiện trượng phu thủy hỹ.” 


Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử chấm dứt quan chức mà trở về. Vua đến thăm Mạnh Tử nói: 
“Ngày trước, ước mong gặp mà không được. Được hầu ngài cùng với 
triều đình, rất vui sướng. Nay lại bỏ quả nhân mà về. Chẳng biết còn có 
thể tiếp tục được gặp ngài như thế nữa chăng?” 
Đáp rằng: “Chẳng dám xin như vậy; nhưng cố nhiên là ước nguyện của 


A: ? 


tó1. 


Ngày khác, vua bảo Thời tử rằng: “Ta muốn dựng một ngôi nhà cho 
Mạnh Tử 6 giữa nước. cho ông vạn chung thóc để nuôi các đệ tử, khiến 
cho các đại phu, những người trong nước đều có một khuôn mẫu đáng 
kính. Ông sao chẳng vì ta mà nói chuyện ấy?” 


Thời tử cậy Trần tử thông báo với Mạnh Tử. Trần tử đem lời Thời tử 
báo với Mạnh Tử. Mạnh Tử nói: “Thế thì, Thời tử sao chẳng biết điều 
ấy không thể được? Ví như khiến ta ham muốn giàu có, thì bỏ mười vạn 
chung thóc mà nhận một vạn chung, đó là ham muốn giàu có sao? 


“Quý Tôn đã nói: “Khác thường thay Tử Thúc Nghi! Mình chẳng được 
dùng làm việc chính trị, thì đành thôi, lại còn khiến con em mình được 
làm quan khanh! Người ta ai chẳng muốn giàu có? Nhưng một mình ở 
trong sự giàu có thì riêng có kẻ khéo mưu lợi. 


“Xưa kia mới làm chợ, đem cái người này có trao đổi với kẻ không có. 
Quan chức coi sóc việc ấy. Có người thanh niên hèn hạ tìm thủ đoạn 
khôn khéo mưu lợi để bước lên, ngó bên trái bên phải mà kiếm lợi ở chợ 
một cách không ngay thẳng. Người ta đều cho là hèn hạ; cho nên mới có 
chuyện theo đó đánh thuế. Việc đánh thuế buôn bán bắt đầu từ người 
thanh niên hèn hạ đó.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử là người ấp Trâu, dòng dõi họ Mạnh Tôn, thuộc nước Lỗ. Ông 
đến nước Tề, mong muốn đem vương đạo giúp vua Tề xây dựng nghiệp vương, 
ổn định thiên hạ. Vua Tề rất kính trọng Mạnh Tử nhưng không chịu thực 
hành vương đạo. Vì vậy, sau vài năm làm khách khanh ở nước Tề, ông chán 
nản từ quan, trở về nước Lỗ. 
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Mặc dầu không mặn mà với vương đạo mà chỉ ưa thích bá đạo, vua Të vẫn 
mến tiếc Mạnh Tử, muốn lưu giữ ông lại nước Tề dạy học trò để nêu cao tấm 
gương đạo đức đáng kính cho các quan và dân chúng. Vua Tề đã sai Thời tử 
tìm cách thuyết phục Mạnh Tử ở lại. Thời tử không dám trực tiếp gặp Mạnh 
Tử, cho nên cậy vào Trần tử (Trần Trăn), học trò của Mạnh Tử chuyển lời hộ. 

Mạnh Tử tỏ ra khó chịu khi thấy vua Tề đưa ra món lợi một vạn chung 
thóc để mong giữ mình lại. Thực ra, Mạnh Tử đến nước Tề không phải vì lợi. 
Nếu vì hám lợi, ông cứ giữ chức khách khanh với món thù lao mười vạn chung 
thóc một năm, làm gì ông phải từ chức ra đi. Ông đến nước Tề vì nghĩ rằng với 
một lãnh thổ rộng lớn và sự phát triển văn minh, kinh tế vào bậc nhất thời 
Chiến Quốc, nếu vua Tề hướng về vương đạo thì có thể khiến cho nhân dân 
trăm họ trong thiên hạ được hưởng thái bình. Như vậy, nhà Đào Đường của 
vua Nghiêu, nhà Hữu Ngu của vua Thuấn, nhà Hạ của vua Vũ, nhà Thương 
của Thành Thang, nhà Chu của Văn Vương, Vũ Vương có thể được tái hiện. 
Giờ đây, thấy ý định của mình không thành, Mạnh Tử cương quyết trở về quê 
hương nước Lỗ ẩn dật theo bước chân của Khổng Tử ngày xưa. Thế mà vua 
Tề không hiểu, lại muốn dùng một món lợi nhỏ để giữ ông lại, có khác gì coi 
ông như Tử Thúc Nghi ngày trước hay như một kẻ lũng đoạn thị trường hèn 
hạ nơi chợ búa. 

Quý Tôn ở nước Lỗ đã từng khinh thường Tử Thúc Nghi vì ông này đã bị 
vua sa thải lại còn cố năn nỉ cho con em mình làm quan khanh. Tử Thúc Nghi 
đã muốn mình mãi mãi giàu có như anh chàng lũng đoạn nào đó ngày xưa. 

Tên lũng đoạn này đã lợi dụng người ta đến chợ trao đổi hàng hoá, kiếm 
lấy một địa vị vượt trội để kiếm lợi tối đa bằng những mánh khoé không ngay 
thẳng. Do đó, chính quyền đã đặt lệ đánh thuế vào hàng hoá của anh chàng 
lũng đoạn hèn hạ này. 

Ngày nay, vua Tề dùng lợi để giữ chân Mạnh Tử nào có khác gì đánh giá 
Mạnh Tử cũng tham lam của cải như Tử Thúc Nghi và kẻ lũng đoạn ngày 
xưa vậy. 
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中 不 能 安子 思 ; tp, tr A PABAZA, AR 
ñÈ 3 其 身 。 

子 为 长 者 虑 ， 而 不 及 子 思 。 子 绝 长 者 乎 ? 长 者 经 子 
+? 


Mạnh Tú khứ Të, túc u Trú. Hữu dục vị vương lưu hành giả. Tọa nhi 
ngôn. Bất ứng, ẩn kỷ nhi ngọa. Khách bất duyệt, viết: “Đệ tử trai túc nhi 


8 


hậu cảm ngôn. Phu tử ngọa nhi bất thính. Thinh vật phục cảm kiến hy.” 


Viết: “Toa, ngã minh ngứ tử. Tích giả, Lỗ Mục Công vô nhân hồ Tử Tư 
chi trắc, tắc bất năng an Tử Tư; Tiết Liễu, Thân Tường vô nhân hồ Mục 
Công chi trắc, tắc bất năng an kỳ thân. 


Tử vị trưởng giả lự, nhi bất cập Tử Tư. Tử tuyệt trưởng giả hồ? Trưởng 
giả tuyệt tử hồ?” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử rời nước Tê, nghỉ đêm ở ấp Trú. Có người muốn vì vua lưu giữ 
khách ra đi. Người ấy ngôi rồi nói. Mạnh Tử không đáp, tựa ghế mà nằm. 
Người khách không vui, nói: “Đệ tử giữ chay một đêm rồi mới dám nói. 
Thầy nằm mà chẳng buồn nghe. Xin chẳng dám trỏ lại yết kiến nữa.” 
Mạnh Tử nói: “Hãy ngôi đấy, ta nói rõ cho ông nghe. Xưa kia, Lỗ Mục 
Công không cử người đến bên Tử Tư, thì không thể an lòng Tử Tư; Tiết 
Liễu, Thân Tường không cử người đến bên Mục Công, thì không thể an 
thân mình. 


“Ông vì người lồn tuổi này mà lo nghĩ, nhưng chẳng theo kịp đối với Tử 
Tư. Ông cự tuyệt người lồn tuổi này? Hay người lőn tuổi này cự tuyệt 
ông?” 


BÌNH GIẢI: 


Ra khỏi kinh đô nước Tề, Mạnh Tử nghỉ đêm ở ấp Trú, một khu vực kế cận 
ở phía tây nam. Chuyến đi có vẻ thong thả, dường như Mạnh Tử muốn chờ 
đợi vua Tề đổi ý. 

Một người khách nào đó muốn vì vua Tề đến thuyết Mạnh Tử để giữ ông 
lại; nhưng người ấy không giữ đúng lễ khi ra mắt một đại hiền, thượng khách 
của vua. Ông ta không chờ cho Mạnh Tử mời ngồi và hỏi han, tự mình ngồi 
xuống và nói luôn một hồi. Mạnh Tử đành phải bày tỏ thái độ bất mãn của 
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mình bằng cử chỉ nằm tua vào ghế, không đáp lời. Người khách phản đối thái 
độ thờ o có vẻ thiếu lịch sự của Mạnh Tử và định kiếu từ. 

Mạnh Tử bèn phân giải đại ý: Ngày xưa, đối với bậc đại hiền xứng đáng 
làm thầy như Tử Tư (Khổng Cấp), vua Lỗ Mục Công phải cử người đến bên 
ông săn sóc, phục vụ để giữ trọn sự kính lễ, nếu không chẳng giữ được chân 
ông ấy ở lại nước Lỗ.! 

Ngoài ra, Tiết Liễu và Thân Tường (con của Tử Trương), tuy không phải 
bậc đại hiên như Tử Tư, nhưng rất nhiệt tình trong lễ nghĩa. Các ông mà 
không cử người thường xuyên ở bên cạnh Lỗ Mục Công để giảng đạo lý cho 
vua thì cảm thấy không an thân. Vua tôi nước Lỗ cùng trọng lễ với nhau là 
như vậy. 


Nay ông vì vua Tề đến yết kiến một người vừa cao tuổi vừa là bậc thầy của 
vua Té mà không biết kính lễ; ông lại chẳng phải là người được vua cử đến 
thăm hỏi săn sóc; thế thì vua Tề xử với Mạnh Tử chẳng bằng Lỗ Mục Công xử 
với Tử Tư. Trong tình thế này, phải nói khách cự tuyệt Mạnh Tử hay Mạnh 
Tử cự tuyệt khách đây? 
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Dung có những ý tưởng cao siêu huyền nhiệm nhất trong Nho giáo. 
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Be x#@, An 3 H Z J mi mk? PEH 
之 ; Ho Ó+ x ]` A. 28, ° 

Mạnh Tủ khứ Té. Doãn Sĩ ngứ nhân viết: “Bất thức vương chi bất kha 
dĩ vi Thang, Vũ, tắc thị bất minh dã. Thức kỳ bất khả, nhiên thả chí, tắc 
thị can trạch dã. Thiên lý nhi kiến vương; bất ngộ, cố khứ. Tam túc nhi 
hậu xuất Trú, thị hà nhu trệ dã? Sĩ tắc tư bất duyệt.” 

Cao tử dĩ cáo. Viết: “Phù, Doãn Sĩ ó tri dư tai? Thiên lý nhi kiến vương, 
thị dư sở dục đã. Bất ngộ, cố khứ; khôi dư så dục tai? Dư bất đắc dĩ dã! 
Dư tam túc nhi xuất Trú; u du tâm do dĩ vi tốc. Vương thứ cơ cải chi; 
Vương như cải chư, tắc tất phản dư. 

Phù xuất Trú, nhi vương bất dư truy dã, dư nhiên hậu hạo nhiên hữu 
qui chí. Dư tuy nhiên khởi xả vương tai? Vương do túc dụng vi thiện. 
Vương như dụng dư, tắc khởi dó Të dân an, thiên hạ chi dân cử an. 
Vương thứ cơ cải chỉ; du nhật vọng chỉ. 

Dư khởi nhược thị tiểu trượng phu nhiên tai? Gián ư kỳ quân nhỉ bất 
thụ, tắc nộ hãnh hành nhiên, hiện u kỳ diện. Khú, tắc cùng nhật chi lực, 
nhĩ hậu túc tai?” 


Doãn Sĩ văn chi, viết: “Sĩ thành tiểu nhân dã.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử rời nước Té. Doãn Sĩ nói với người ta rằng: “Không biết vua 
(Të không thể làm vua Thang, vua Vũ được, đó là không sáng suốt. Biết 
không thể làm được mà lại còn đến, đó là cầu bổng lộc. Đi ngàn dặm mà 
yết kiến vua; chẳng được hợp ý, cho nên bỏ đi. Ngủ đỗ ba đêm rồi mới ra 
khỏi ấp Trú, thì chẳng chậm trễ sao? Sĩ tôi thật chẳng hài lòng.” 
Cao tử đem những lời ấy báo lại. Mạnh Tử nói: “Ôi, Doãn Sĩ há lại biết ta 
sao? Đi ngàn dặm mà yết kiến vua, đó là ước muốn của ta. Chẳng được 
hợp ý, cho nên bỏ di; ta há muốn vậy sao? Ta bất đắc di thôi! Ta nghỉ ba 
đêm rồi mới ra khỏi ấp Trú; thế mà lòng ta còn cho là vội. Hy vọng rằng 
vua thay đổi; giả như vua đổi ý, át kêu ta quay lại. 
“Ôi, ra khỏi ấp Trú mà vua chẳng đuổi theo ta, sau đó ta mới quyết chí 
mạnh mẽ mà về. Tuy nhiên ta há bỏ vua sao? Vua còn đủ điều kiện làm 
điều thiện. Giá như vua dùng ta, không những dân Tề được bình an, đến 
dân chúng trong thiên hạ cũng đều được bình an nữa. Hy vọng rằng vua 
thay đổi; mỗi ngày ta trông mong như vậy. 
“Ta há giống như kẻ trượng phu tiểu nhân kia sao? Can ngăn vua mà 
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chẳng được nhận lời thì nổi giận hầm hầm hiện ra mặt. Ra sức bỏ đi hết 
ngày cho mãi đến đêm sao?” 


Doãn Sĩ nghe được những lời ấy, nói: “Sĩ tôi thật là kẻ tiểu nhân.” 


BÌNH GIẢI: 


Một người nước Tề là Doãn Sĩ đã đánh giá thấp Mạnh Tử. Ông nhận xét 
rằng Mạnh Tử chỉ là một người tầm thường ở vào một trong hai trường hợp: 
hoặc không sáng suốt (bất minh), hoặc cầu bổng lộc (can trạch). 

Thái độ từ chức khách khanh với bổng lộc mười vạn chung thóc một năm 
và không nhận làm tôn sư với bổng lộc một vạn chung thóc một năm đã chứng 
tỏ Mạnh Tử đến nước Tề không cốt ý cầu bổng lộc. Còn vấn đề Mạnh Tử có 
sáng suốt không, thì sao? Nếu sáng suốt, tại sao Mạnh Tử không biết vua Tề 
không thể làm vua Thang, vua Vũ được? 


Hỏi như thế cũng giống như hỏi rằng: Khổng Tử không sáng suốt hay sao 
mà mất công bỏ ra 13 năm chu du liệt quốc tìm minh quân để cải tạo thiên 
hạ? 

Thực ra đến bậc thánh nhân cũng không thể biết chắc được tương lai một 
dân tộc sẽ hướng về đâu. Nếu ai tin vào Thiên số, thì Thiên số cho một dân 
tộc chỉ hiện rõ ra sau khi mọi sự đã tới hồi chung cuộc. Trước đó, không ai có 
thể biết được Thiên số; cho nên một bậc đại Nho xưa mới nói: “Tân nhân lực 
nhi qui Thiên số” (Làm hết sức người rồi mới qui theo Thiên só). Cũng trong 
quan điểm này, thi hào Nguyễn Du mới mượn lời Tam Hợp đạo cô để nói lên 
trong truyện Kiều: “Có Trời mà cũng tại ta.” 


Nếu biết trước được tương lai không ra gì, người ta không cần nỗ lực làm 
việc nữa; hoặc nếu biết chắc rằng tương lai sẽ tốt đẹp, người ta cũng chẳng 
cần cố gắng làm gì. Tương lai một dân tộc, một đất nước hay một con người là 
một thực tại khả thể, có thể huy hoàng, có thể suy mạt. Đối với một đất nước, 
sự huy hoàng hay sự suy mạt tùy thuộc vào cả một dân tộc, nhưng tùy thuộc 
rất nhiều vào tầng lớp trí thức hay sĩ phu; nhất là tùy thuộc nhiều vào người 
lãnh đạo đất nước tức là vào ông vua. Ông vua lại là một thực tại khả thể, 
nghĩa là có thể tốt, có thể xấu; ông vua ấy cũng có thể biến đổi từ tốt sang xấu 
hay từ xấu sang tốt. Tin rằng con người có thể cải thiện được và cố gắng cải 
thiện mỗi ngày một tốt hơn; đó là ý nghĩa của nhân sinh. Sự cố gắng cải thiện 
chính là giá trị cao cả nhất của một con người. Vì vậy, vua Thành Thang mới 
cho khắc vào bổn tắm của mình câu châm ngôn để đọc đi đọc lại mỗi ngày: 
“Cầu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân” (Ví như mỗi ngày một mới, thì 
ngày ngày phải đổi mới, ngày lại ngày đổi mới). 
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Nếu Mạnh Tử biết trước một cách chắc chắn vua Té không thể làm vua 
Thang, vua Vũ được mà Mạnh Tử không đến Tề, thì còn có gì đáng nói nữa! 
Nếu ông thầy nào cũng tin rằng học trò không thể tốt, không thể giỏi được, 
thì trong nhân loại đã không có sự giáo dục. Có sự giáo dục và có sự tiến bộ; 
đó là một bằng chứng rằng con người có thể cải thiện được. 

Mạnh Tử đến nước Tề là do thiện chí muốn hoằng dương đạo lý trong thiên 
hạ để cho dân chúng được hạnh phúc, thái bình. Ông đến Tề với niềm hy vọng 
rằng mặc dù vua Tề chẳng bằng vua Thang, vua Vũ, nhưng nếu cố gắng cải 
thiện, vẫn có thể theo kịp vua Thang, vua Vũ được. Sự cố gắng cải thiện của 
vua Té là một khả thể chưa nắm chắc, cho nên Mạnh Tử cũng cố gắng để thúc 
đẩy sự cải thiện ấy. Đó là giá trị trong nhân phẩm của Mạnh Tử vậy. 

Dù sao, khi nghe được lời phân giải truyền gián tiếp đến, Doãn Si đã tỉnh 
ngộ về sự đánh giá sai lầm đối với tâm tư một bậc hiền, tự nhận ra mình là kẻ 
tiểu nhân, chỉ biết dùng lý luận một chiều khô cứng để chê bai người, không 
có tấm lòng quảng đại, dung thông bao quát, linh hoạt của bậc đại nhân. Tuy 
nhiên biết mình là kẻ tiểu nhân, Doãn Sĩ cũng đã tiến bộ lắm rồi và rất đáng 
khen vậy. 


13. 
ATAR. AERAR: K+ Af 6 3 。 前 日 
/#Bl34k7H: “ETAAK, REA o” 
日 : 彼 一 上 时， 此 一 时 也 。 五 百年 必 有 王者 内， 其 问 
必 有 名 世 者 o KAN, 2ñ 1 bae 3 以 其 数 则 
过 和 矣 ,以 其 时 考 之 则 可 矣 。 
RRs RAFAT E: 如 从 平治 天 下 TAZ 
E, ARRAL? 42 83489 
Mạnh Tử khú Té. Sung Neu lộ vấn viết: “Phu tử nhược hữu bất dự sắc 


nhiên. Tiền nhật, Ngu văn chư phu tử viết: “Quân tử bất oán thiên, bất 
vưu nhân. ” 
Viết: “Bỉ nhất thời, thử nhất thời dã! Ngũ bách niên, tất hữu vương giả 
hưng; kỳ gian, tất hữu danh thế giả. Do Chu nhi lai, thất bách hữu du 
tuế hy. Dĩ kỳ só, tắc quá hy. Dĩ kỳ thời khảo chi, tắc khả hỹ. 
“Phù, thiên vị dục bình trị thiên hạ dã. Như dục bình trị thiên hạ, đương 
kim chi thế, xả ngã, kỳ thùy da? Ngô hà vi bất dự tai?” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử rời nước Tê. Trên đường, Sung Ngu hỏi rằng: “Thầy dường 
như có sắc không vui. Ngày trước, Ngu tôi nghe thầy nói: “Người quân tử 
không oán Trời, không trách người. 

Mạnh Tü đáp: “Hồi ấy là một thời, hồi này là một thời! 

“Năm trăm năm, ắt có bậc vương giả dấy lên; thời gian ấy ắt có những 
nhân vật nổi danh xuất hiện ở đời. Từ nhà Chu trở lại đây, đã có trên 
bảy trăm năm rồi. Tính theo con số ấy thì đã quá. Đã có thể đến thời thế 
nghiệm xét (thay đổi chính trị) rồi đấy. 


Ôi, Trời chưa muốn thiên hạ được bình trị. Nếu như muốn thiên hạ bình 
trị, ở đời nay đây, bỏ ta, thì còn ai nữa? Th sao lại chẳng an vui?” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử thất vọng với vua Tề, ra đi trong dáng vẻ buồn chán. Một đệ tử 
là Sung Ngu thắc mắc: Thầy có sắc mặt không vui, phải chăng thầy đã bỏ 
quên lối sống lạc thiên an mệnh thuỏ trước của người quân tử: không oán 
Trời, không trách người? 

Mạnh Tử phân giải đại ý như sau: 

Thuởỏ trước khác, hồi này khác. Căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử từ lâu đời, 
dân chúng thời Xuân thu, Chiến Quốc cho rằng cứ khoảng 500 năm, lại có 
một bậc vương giả đủ tài năng, đức hạnh xuất hiện; đồng thời, cũng có các 
bậc anh tài, đạo đức ra giúp đỡ vị vương giả ấy, điều chỉnh lại những lệch lạc 
sai trái trong xã hội. Kể từ đời Văn Vương, Vũ Vương đến nay, đã trên 700 
năm, nghĩa là vượt quá hạn số 500 năm, thế mà vẫn chưa thấy vị vương giả 
nào xuất hiện. Thời Xuân Thu, sau Văn Vương, Vũ Vương đã có Khổng Tử là 
bậc đại hiền. Ngày nay, thời Chiến Quốc, lại có Tử Tư, rôi Mạnh Tử cũng là 
những bậc hiền có tài kinh bang tế thế, nhưng không thấy vị vương giả nào 
ra đời để xoay đổi thời thế. 

Gần đây, nghe tiếng Tề Tuyên Vương có lòng trắc ẩn đối với con bò bị đem 
đi giết, Mạnh Tử tưởng rằng Tề Tuyên Vương là một ông vua hướng thiện, 
đã thương súc vật như thế, chắc cũng thương dân. Mạnh Tử dự đoán rằng Tề 
Tuyên Vương có thể là vị vương giả đã xuất hiện ứng với niềm tin trong dân 
gian; cho nên ông mới lặn lội đường xa ngàn dặm mà đến nước Tề với hy vọng 
giúp vua đổi mới chính trị theo Vương đạo. Không ngờ mấy năm ở đất Tề, 
vua chẳng chịu thi hành vương đạo, mà chỉ thích mở rộng bá quyền. Vì thế, 
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Mạnh Tử phải buồn bã ra đi. Mạnh Tử buồn không phải riêng cho minh, mà 
buồn cho thiên hạ phải chịu lầm than, loạn lạc, không biết bao giờ mới dứt. 
Giá như Trời muốn cho thiên hạ được bình trị, giá như vua Tề chịu cải 
sửa theo vương đạo, thì người có thể giúp vua thực hiện một cuộc cách mạng 
chính trị chỉ là ông, chứ còn ai nữa? Nếu như thế thì không vui sao được? 


14. 
ETATER o ARLAS: di “63k, ti 
+? 
E: 非 也 o 28 £ › ZARE; 退 而 有 去 志 ， IR Ek 
Z, ARRAL 。 继而 有 陋 命 ， 不 可 以 请 o AAA, 
3È 我 =. 也 ° 
Mạnh Tử khú Tê, cu Huu. Công Tôn Sửu vấn viết: “Sĩ nhi bất thụ lộc, 
cổ chi đạo hồ?” 
Viết: “Phi dã. U Sùng, ngô đắc kiến vương, thối nhi hữu khứ chí; bất dục 
biến, cố bất thụ dã. Kế nhi hữu sư mệnh; bất khả dĩ thỉnh. Cửu u Të, 
phi ngã chí dã. ” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử rời nước Tề, ở lại ấp Hưu. Công Tôn Sửu hỏi rằng: “Quan chức 
mà không nhận bổng lộc, đường lối của người xưa chăng?” 

Đáp: “Không phải. Ó đất Sùng, ta được yết kiến vua, lúc lui ra thì đã có 
chí nguyện bỏ đi; không muốn thay đổi ý ấy, cho nên không nhận (bổng 
lộc). Tiếp đến có lệnh phát động chiến tranh; không tiện xin đi. Ở lâu tại 
nước Tê, chẳng phải là chí nguyện của ta.” 


BÌNH GIẢI: 

Đoạn văn này lại càng chứng tỏ Mạnh Tử đến nước Tề không phải để cầu 
bổng lộc. Mạnh Tử tuy có làm khách khanh ở Tề mấy năm nhưng không nhận 
lương bổng của vua Tề để khi cần thì rút lui cho tiện. 

Giờ đây, trong khi thầy trò dừng chân tại đất Hưu, Công Tôn Sửu hỏi 
Mạnh Tử xem như thế có phải là đường lối của các bậc thánh hiền xưa chăng. 

Mạnh Tử cho biết: Không phải. 
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Một khi đã quyết chí làm quan, hợp tác với vua trị nước thì phải nhận 
lương bổng; đó là món thù lao để chi dùng hằng ngày. Tuy nhiên, sau cuộc hội 
kiến với vua Tề ở đất Sùng, Mạnh Tử đã nhận ra rằng vua Tề không có chí 
nguyện theo vương đạo cùng với mình. Vì thế, Mạnh Tử đã có ý định bỏ đi từ 
đấy; cho nên vua Tề có cho vàng (100 dật) cũng không nhận. Vài năm kế tiếp 
đó, vì vua Tề ra lệnh phát động chiến tranh với nước Yên, Mạnh Tử không 
tiện xin đi, nhưng vẫn không nhận lương bổng. Như vậy, ở lại nước Tề mấy 
năm là tình trạng bất đắc dĩ, ngoài chí nguyện của Mạnh Tử. 
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CHƯƠNG V: ĐẰNG VĂN CÔNG THƯỢNG 
滕 文公 上 


Đằng Văn Công, phần trước 


lệ X2*+Xu3t ƒ, HZ, ti Km. s F 。 s= f iñ PE 
mm”... 

世子 自 楚 反 , ARAT -o 

LTR: ƒft:£s8 7T? ki g4. 
ARAKA: “EKE, RAKE, HAR 
RR?” 

RAHI: “RAL? 予 何人 也 ? 有 为 者 亦 若 
ÁP Ho 

2M4ÁH: “LERE, PS] 2 kak t? 7 
ARER, ATEL, JH >J vÀ 253) 。 
HH: “HARRER, RARA o” 

Đằng Văn Công vi thế tử, tương chi SG quá Tống, nhi kiến Manh Tủ. 
Mạnh Tử đạo tính thiện; ngôn tất xưng Nghiêu, Thuấn. 

Thế tử tự Sở phản, phục kiến Mạnh Tử. 

Mạnh Tú viết: “Thế tử nghĩ ngô ngôn hồ? Phù, đạo nhất nhi dĩ hy. 
“Thành Kiến vị Tê Cảnh Công viết: ‘Bi trượng phu dã, ngã trượng phu 
đã. Ngô hà úy bi tai” 

“Nhan Uyên viết: “Thuấn hà nhân dã? Dư hà nhân dã? Hữu vi giả, diệc 
nhược thi. 


\ 


“Công Minh Nghi viết: Văn Vương ngã sư dã. Chu Công khởi khi ngã 
tai” 
“Kim Đằng tuyệt trường bổ doàn, tương ngũ thập lý dã, do khả dĩ vi 
thiện quốc. 
“Thư viết: Nhược dược bất miến huyễn, quyết tật bất sưu.” 
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Dịch nghĩa: 
Đằng Văn Công lúc làm thế tử, khi sắp đến nước Sỏ, có ghé qua nước 
Tống mà yết kiến Mạnh Tử. Mạnh Tử nói rõ về tính thiện; lời nói luôn 
đề cao vua Nghiêu, vua Thuấn. 
Thế tử từ nước Sở quay về, lại đến yết kiến Mạnh Tử. 
Mạnh Tu nói: “Thế tử nghi ngờ lời nói của ta sao? Này, đạo lý có một mối 
mà thôi. 
“Thành Kiến đã bảo vua Tề Cảnh Công rằng: “Người kia là đàn ông, tôi 
cũng là đàn ông. Tôi sao lại sợ người kia? 


“Nhan Uyên đã nói: Vua Thuấn là người nào? Tôi là người nào? Có hiện 
thực, cũng giống như váy.” 

“Công Minh Nghi đã nói: Văn Vương là thầy ta vậy. Chu Công há lừa 
dối ta sao? 


“Nay nước Đằng bót chiều dài thêm chiều ngắn, được gần năm chục 
dặm, nhưng có thể trở nên một nước tốt. 


“Kinh Thư nói: “Ví bằng thuốc chẳng làm cho nhắm mắt thì bệnh chẳng 
khỏi.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử đem thuyết tính thiện ra nói với Đằng Văn Công, lúc ông còn làm 
thế tử nước Đằng, đồng thời đề cao vua Nghiêu, vua Thuấn là những người đã 
thực hiện tính thiện. Dó là Mạnh Tử có thâm ý mong mỏi sau này ở ngôi vua 
nước Đằng, thế tử sẽ theo gương vua Nghiêu, vua Thuấn hết lòng phát huy 
tính thiện để xây dựng Vương nghiệp. Dĩ nhiên, muốn phát huy tính thiện, 
người ta cần phải hạn chế nhân dục, bởi vì: “nhân dục thắng, thiên lý vong”. 
Tính thiện là thiên lý trong con người. Đó là điều rất khó khăn cho mọi người, 
nhất là những người ở địa vị giàu sang, tôn quý, nhiều quyền thế. 

Chính sự khó khăn đó đã khiến cho thế tử Đằng ngờ vực những lời nói 
của Mạnh Tử. Từ nước Sở quay về, lại yết kiến Mạnh Tử, thế tử Đằng muốn 
hỏi thêm cho ra lẽ. Đoán trước được sự ngờ vực ấy, Mạnh Tử xác định: đạo lý 
trong cõi đời chỉ có một mối mà thôi. Đó là nhìn nhận tính thiện do Trời phú 
cho con người, giữ gìn và phát huy tính thiện ấy, để rồi tùy cơ hội mà cải thiện 
xã hội. Làm chính trị lý tưởng là tạo cơ hội cho mọi người được sống lương 
hảo, thân thiện với nhau. 
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Để thêm niềm tin và nghị lực cho Đằng Văn Công, Mạnh Tú đã nhắc lại lời 
của Thành Kiến, một vị quan nước Tề nói với Tề Cảnh Công ngày xưa (đồng 
thời với Khổng Tử). Lời đó có ý nghĩa: Người ta là người có tài đức, có nghị lực; 
ta đây cũng có thể thành tựu được như người, cớ sao lại sợ không bằng người? 

Mạnh Tử nhắc thêm lời Nhan Uyên, cũng hàm ý tương tự: Vua Thuấn 
cũng là người như tôi, nếu tôi thực hiện tính thiện, tôi cũng sẽ trở nên như 
vua Thuấn. 

Mạnh Tử lại kể về Công Minh Nghi, một hiền nhân nước Lỗ, đã nhắc lại 
lời của Chu Công rằng: “Văn Vương là thầy ta vậy.” Chu Công là bậc đại hiển 
của nhà Chu, đồng thời là con của Văn Vương, nhưng Chu Công cũng tôn 
Văn Vương làm thầy của mình vì Văn Vương đã nêu gương mẫu đạo đức cho 
Chu Công như một bậc thầy lý tưởng. Nhờ bắt chước, học tập ở Văn Vương, 
mà Chu Công đã nên bậc đại hiền, làm quân sư phụ chính cho Vũ Vương và 
Thành Vương sau này. Chu Công nào có nói dối các đệ tử hậu bối. 

Nước Đằng tuy nhỏ, mỗi chiều khoảng năm chục dặm, nhưng nếu vua 
Đằng biết phát huy tính thiện thì có thể biến nước Đằng thành một quốc gia 
bình trị thiện hảo được. 

Để kết luận, Mạnh Tử nhắc lại một câu Kinh Thư có ý nói rằng: những lời 
khuyên của Mạnh Tử như một liều thuốc đắng. Thuốc có đắng mới là thuốc 
tốt, mới có khả năng chữa khỏi bệnh. Tục ngữ có câu: “Thuốc đắng đã tật, lời 
thật mất lòng.” Thuốc đắng có thể làm cho người uống phải nhắm mắt lại mà 
vẫn phải cố uống; thì những lời khuyên của Mạnh Tử cũng có thể làm cho 
Đằng Văn Công khó chịu; khó chịu vì phải bó những thói xấu thuộc về nhân 
dục. 

Thuốc đắng có thể chữa khỏi bệnh, thì những lời khuyên của Mạnh Tử 
cũng có thể giúp Đằng Văn Công trở nên vua Nghiêu, vua Thuấn của nước 
Đẳng. 


2. 


EEA ， 世 子 谓 然 友 日 : — 党 党 与 我 言 於 
2ˆ E : S IRRF 

於 了 苗子 ， 然 后 行事 。 

RAZAR HAET 。 

苗子 日 : 不 亦 善 乎 ! 亲 表 固 所 自 画 也 。 曾子 日 : “ 


生 ， 事 之 以 礼 ; 死 ， EZŠ, £XZ 以 礼 ， 可 谓 孝 
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+.” RAZR, RZF. HR, PFM 
£: =#Xx Ë, HAZIK ?†tlð> 2©, AFAA 
RA aR — 。 

然 友 反 命 ， 定 为 三 年 之 赴 。 X UB E M AAE : # 
宗 国 铺 先 君 英之 行 ， 吾 先 君 亦 英之 行 也 ; ZAT 
身 而 反之 ， 不 可 。 且 志 目 : “RAKAM.” H 

吾 有 所 受 之 也 。 

谓 然 友 日 : 吾 他 上 日 未 当 学 头 ， 好 屯 马 试 剑 。 今 也 父 
兄 百 官 不 我 足 也 ; 恐 其 不 能 画 认 大 事 。 子 为 我 问 孟 
子 。 然 友 复 之 凑 HET- 

FRA: 然 ， 不 可 以 他 求 者 也 。 孔 子 日 : “AR, 
BAZF, kB, DRZ, Png. s EAJ, 
莫 敢 不 误 ， 先 之 也 。 上 有 好 者 ， 下 必 有 甚 下 者 做 。 
君子 之 德 ， 风 也 ; 小 人 之 德 ， 草 也 。 草 上 之 风 必 
4E.” 。 是 在 世子 。 

然 友 反 合 EFRA: R, ARER 。 五 月 居 唐 ， 未 
有 命 戒 o HEKA, TANA. AER, VQ Z Rj 
之 MEZo Kak: AA 

Đằng Định Công hoàng. Thế tử vị Nhiên Hữu viết: “Tích giả, Mạnh Tử 


thường dü ngã ngôn u Tống, u tâm chung bất vong. Kim dã bất hạnh, 
chí u đại cố. Ngô dục sử tử vấn u Mạnh Tủ, nhiên hậu hành sự.” 

Nhiên Hữu chỉ Trâu, vấn ư Mạnh Tử. 

Mạnh Tủ viết: “Bất diệc thiện hồ? Thân tang, cố sở tự tận dã. Tăng Tử 
viết: “Sinh, sự chi dĩ lễ; tử, táng chi dĩ lễ, tế chi dĩ lễ; khả vị hiếu hy.” 
Chư hầu chi lễ, ngô vị chi học dã. Tuy nhiên, ngô thường văn chi hy: tam 
niên chỉ tang, tư sơ chi phục, chiên chúc chi thực, tự Thiên tử đạt u thứ 
nhân. Tam đại cộng chi.” 

Nhiên Hữu phản mệnh. Định vi tam niên chỉ tang. Phụ huynh, bách 
quan giai bất dục, viết: “Ngô tông quốc Lỗ tiên quân mạc chi hành; ngô 
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tiên quán diệc mac chi hành dã. Chí u tử chi thân nhi phan chi, bất khả. 
Thả Chí viết: “Tang tế tùng tiên tó.” Viết ngô hữu sở thụ chi dã.” 

Vi Nhiên Hữu viết: “Ngô tha nhật vị thường học vấn, hiếu trì mã, thí 
kiếm. Kim dã, phụ huynh, bách quan bất ngã túc dã. Khủng kỳ bất năng 
tận u đại sự. Tủ vị ngã vấn Mạnh Tử.” Nhiên Hữu phục chi Trâu, vấn 
Mạnh Tử. 

Mạnh Tủ viết: “Nhiên, bất khả di tha cầu giả dã. Khổng Tử viết: “Quân 
hoăng, thính u Trủng té. Xuyết chúc, diện thâm mặc. Tức vị nhi khốc; 
bách quan, hữu tư mạc cắm bất ai. Tiên chi dã. Thượng hữu hiếu giả, hạ 
tất hữu thậm yên giả hy. Quân tử chỉ đức phong dã; tiểu nhân chỉ đức 
thảo dã. Thảo thượng chi phong tất yến.” Thị tại thế tử. 


Nhiên Hữu phản mệnh. Thế tử viết: “Nhiên, thị thành tại ngã.” Ngũ 
nguyệt cư lư, vị hữu mệnh giới. Bách quan, tộc nhân khả vị viết tri. Cập 
chí táng, tứ phương lai quan chi. Nhan sắc chỉ thích, khốc khấp chi ai; 
điếu giả đại duyệt. 
Dịch nghĩa: 
Đằng Định Công mất. Thế tử bảo Nhiên Hữu rằng: “Xưa kia, Mạnh Tử 
đã từng nói chuyện với tôi ở nưóc Tống, trong lòng mãi không quên. Nay 
chẳng may, dẫn đến biến cố lón. Tôi muốn nhờ thầy hỏi Mạnh Tủ, rôi 
sau mới tiến hành tang lễ.” 
Nhiên Hữu đến đất Trâu, hỏi Mạnh Tu. 
Mạnh Tử nói: “Chẳng phải điều tốt sao? Để tang cha mẹ, cố nhiên mọi 
việc phải tự mình làm cho trọn. Tăng Tử nói: ‘Còn sống theo lễ mà 
phụng sự; khi mất, theo lễ mà an táng, theo lễ mà cúng tế: đáng gọi là 
hiếu vậy. Lễ nghi ở nước chư hầu, ta chưa tìm hiểu. Tuy nhiên, ta từng 
nghe nói rằng: ba năm cư tang, mặc áo thô bỏ gấu, ăn uống cháo lỏng, từ 
Thiên tử suốt tới người dân thường, ba đời cùng theo vậy.” 
Nhiên Hữu quay về truyền bảo. Quyết định ba năm cư tang. Các bậc 
cha bác và trăm quan đều không bằng lòng, nói: 'Các vua đời trước của 
nước Lỗ là nước gốc của ta chẳng làm như vậy; các vua đời trước của ta 
(nước Đằng) cũng chẳng làm như vậy. Đến bản thân thế tử làm ngược 
lại thì không thể được. Va lại, sách Chí (một cổ thu) có nói: “Việc tang tế 
nên theo ông cha đời trước.° Đó là nói rằng ta phải giữ những điều đã có.” 
Thế tử bảo Nhiên Hữu rằng: “Ngày trước tôi chưa từng học hỏi, chỉ thích 
ruổi ngựa, thử kiếm, nay các bậc cha bác và trăm quan không cho rằng 
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tôi có đủ (khả năng giữ lễ tiết), sợ rằng không thể làm tròn việc lớn này. 
Thầy hãy vì tôi hỏi lại Mạnh Tử.” 

Nhiên Hữu trở lại đất Trâu, hỏi Mạnh Tử. Mạnh Tử nói: “Vậy, không 
phải cầu ở người khác nữa. Khóng Tử nói: Vua mất hãy nghe (việc) ở 
quan Tể Tướng, húp cháo, mặt mày đen đúa, tới gần bài vị mà khóc lóc; 
trăm quan, các chức việc chẳng ai dám không buồn thương. Đó là làm 
gương trước vậy. Người trên có sự ưa thích nào, kẻ bề dưới át bắt chước 
còn đậm hơn nữa. Năng lực của quân tử như gió; năng lực của tiểu nhân 


arg 


như có. Gió thói ở trên, št có rap xu6pg Điều đó ở tại thế tử thôi. 


Nhiên Hữu quay về truyền bảo. Thế tử nói: “Vậy, điều đó thật ở nơi tôi.” 
Năm tháng ở nhà tranh, thế tử chưa có một giới lệnh nào. Trăm quan và 
những người trong dòng tộc đều bảo rằng ngài biết (lễ). Kip đến lúc an 
táng, bốn phương lại xem, thấy nhan sắc ngài rầu rĩ, sụt sùi khóc lóc xót 
thương; những người đến viếng tang rất đẹp lòng. 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, Kinh Xuân Thu của Khổng Tử có quan niệm chính danh trong 
ngôn ngữ. Thiên tử mất, nói là “băng”; vua chư hầu mất, nói là “hoăng”, để 
phân biệt địa vị trên dưới. Đằng Định Công là cha của Đằng Văn Công. Trước 
kia, Đằng Văn Công đã từng được nghe Mạnh Tử nói về thuyết tính thiện và 
vương đạo. Những lời dạy của Mạnh Tử ít nhiều đã có ảnh hưởng tới Đằng 
Văn Công; cho nên khi cha mất, Đằng Văn Công nhờ thầy dạy là Nhiên Hữu 
đi hỏi Mạnh Tử xem nên tổ chức lễ an táng như thế nào để chứng tỏ mình là 
con có hiếu. 

Thấy Nhiên Hữu tỏ bày ý nguyện của thế tử, Mạnh Tử đã vội khen ngay, 
đó là ý nguyện tốt lành. Trọn vẹn đạo hiếu với cha mẹ là rèn tập thói quen 
hướng về điều thiện. Muốn làm điều thiện phải sinh hoạt theo lễ. Tăng Tử 
cho biết rằng đối với cha mẹ, phải theo lễ mà phụng sự khi các ngài còn sống; 
đến khi các ngài mất, cũng phải theo lễ mà an táng, cúng tế nữa. Theo phong 
tục đã có từ ba đời (Tam đại: nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu), từ Thiên tử cho 
đến dân thường, mọi người đều phải cư tang ba năm để tạ ơn cha mẹ đã có 
công chăm sóc, bế bồng trong ba năm ròng rã. Trong thời gian cư tang, người 
ta còn phải mặc áo thô hoặc thưa bỏ gấu, ăn cháo lỏng để biểu hiện nỗi buồn 
thương, không thiết gì đến sự xa hoa, sung sướng thể chất. 

Được Mạnh Tử dạy bảo như thế, Nhiên Hữu về tâu lại. Đằng Văn Công 
quyết định cư tang ba năm theo lệ cũ. Tuy nhiên, các bậc cha bác trong dòng 
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tộc và trăm quan đều phản đối, cho rằng các vua đời trước của nước Lỗ và 
nước Đằng đã bỏ lệ đó rồi; giờ đây, chỉ nên theo những tục lệ của cha ông gần 
gũi với mình thôi. (nước Lỗ và nước Đằng đều là hậu duệ của Văn Vương, cho 
nên nước Lỗ được gọi là Tông quốc: nước gốc của nước Đằng. 

Qua đây, chúng ta mới biết vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc, các vua chư 
hầu đã bỏ mất nhiều lễ tiết của thời Tam đại. Đó là dấu hiệu của sự suy đôi 
trong nghi lễ; nó đã kéo theo những sự suy thối khác về đạo lý, làm cho thời 
Xuân Thu, Chiến Quốc trở nên rối loạn; con người trở nên độc ác, tàn nhẫn, 
bất lương... 

Thực ra, quá chú trọng vào những lễ tiết cầu kỳ, rườm rà thì hao tốn, mất 
thời giờ và tạo ra sự cách bậc giữa người trên, kẻ dưới; nhưng đơn giản quá 
hoặc bỏ qua lễ tiết lại làm cho người ta không còn giữ được kỷ cương lễ nghĩa 
nữa; từ đó nảy sinh nhiều tệ nạn, nhiều tai họa trong xã hội. Dó là điều mà 
những nhà cầm quyền cần phải suy nghĩ! 

Không được sự hưởng ứng của dòng tộc và các quan trong triều đình, Đằng 
Văn Công lại nhờ Nhiên Hữu đi hỏi Mạnh Tử một lần nữa để giải quyết nỗi 
phân vân ngờ vực. 

Lần này, Mạnh Tử trưng dẫn lời của Khổng Tử để nói về ý nghĩa của việc 
tang. Theo thói tục xưa, khi vua mất, thế tử không trực tiếp cai trị đất nước, 
mà giao quyền cho quan Te Tướng coi sóc; ngài chỉ nghe Té Tướng tâu lại 
(thính u Trúng Tổ. Ngài ăn uống đơn sơ (húp cháo), không chú trọng giữ gìn 
sắc diện đẹp đẽ (mặt mày đen đúa), mà khóc lóc để làm gương giữ đạo hiếu 
cho các quan. Bởi vì, vua có giữ đạo hiếu với cha mẹ mình, các quan mới bắt 
chước mà giữ đạo hiếu với cha mẹ họ; sau đó, dân chúng sẽ bắt chước vua 
quan mà giữ đạo hiếu với cha mẹ dân. Vua quan là những bậc quân tử trị 
nước có năng lực mạnh mẽ như gió; dân chúng trong nước ở địa vị thấp như 
cỏ trên cánh đồng. Gió thổi, cỏ rạp xuống như thế nào thì đức hạnh của vua 
quan có khả năng chế phục dân chúng để họ vui lòng tuân thủ pháp luật của 
nhà nước như vậy. Việc cư tang, giữ hiếu của vua có công dụng giáo hoá xa 
xôi và sâu sắc như thế. Thế tử muốn làm sao hãy thi hành như vậy, đâu cần 
phải lệ thuộc vào ai. 

Được lời mách bảo khôn ngoan của Mạnh Tử, Đằng Văn Công quyết tâm 
thực hiện việc cư tang theo lệ cổ: ăn ở chay tịnh trong nhà tranh và trao việc 
trị nước cho Té Tướng (không ra một giới lệnh nào). Lúc này, trăm quan và 
các bậc cha bác trong dòng tộc thấy ngài có nghị lực tuân thủ các lễ tiết xưa, 
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lại quay ra đổi lập trường mà khen ngợi. Trong buổi lễ an táng, dân chúng 


bốn phương và sứ giả các nước chư hầu đến viếng tang đều hết lòng kính 
phục thế tử. 


3. 
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KAHAR 。 孟子 日 : 民事 不 可 缓 也 。 

诗 云 : “SATZ. HARA o BEREA, Hii 
T s. 

民 之 为 道 也 ， 有 恒 产 者 有 恒心 ， 盘 恒 产 者 乱 恒 心 。 
EES, AER, ERAD o ATER 
而 刑 之 ， 是 周 民 也 。 融 有 仁 人 在 位 周 民 而 可 为 也 ? 
AKEE LEIT MARA A 。 

BEA: “PS #4: 为 仁 不 富 矣 。” 

夏 和 后 氏 五 十 而 页 ， 般 人 七 十 而 助 ， 周 人 百 喜 而 徽 。 
HAFA 。 徽 者 微 也 ， 助 者 藉 也 。 

TA: “ 治 地 莫 善 认 助 ， 莫 不 善 认 页 , ñ 23 St X. 
之 中 以 为 常 。 乐 茂 粒 米 狼 良 ， 多 取 之 而 不 为 谨 ， 则 寡 
取 之 ; XFAR AMRA, RÌ tế 5S. ARF, 
IERD 4, MARD KINRARA, LAR 
MAZ, 6264395 PEZ, BARAR? ” 
夫 世 禄 滕 固 行 之 矣 , 

诗 云 : “ 雨 我 公 田 ， 遂 及 我 私 。” 疏 助 为 有 公 田 。 
由 此 疯 之 ， 踊 周 亦 助 也 。 

设 为 库 序 学 校 以 教之 o AR, RAAL, FE 
射 也 。 夏 日 校 ， 般 上 日 序 ， 周 日 摩 ， 学 则 三 代 共 之 ， 
E Đ† A B| A ya. 。 人 伦 明 认 上 ， 小 民 六 认 下 。 

有 王者 起 ， 必 来 取 法 ， 是 为 王者 师 也 。 诗 云 : “A 
HER, Hao” LEZA. PHZ, X 
以 新 子 之 国 。 
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Đằng Văn Công vấn vi quốc. Mạnh Tử viết: “Dán sự bất khả hoãn dã. 
“Thi vân: “Trú nhĩ vu mao, tiêu nhĩ sách đào; cức kỳ thừa ốc, kỳ thủy bá 
bách cốc.” 

“Dân chi vi đạo dã: hữu hằng sản giả hữu hằng tâm; vô hằng sản giả vô 
hằng tâm. Cẩu vô hằng tâm, phóng tịch, tà, xỉ, vô bất vi dĩ. Cập hãm hồ 
tội, nhiên hậu tùng nhi hình chi; thị võng dân dã. Yên hữu nhân nhân 
tại vị, võng dân nhi khả vi dã? 

“Thị cố hiên quân tất cung kiệm, lễ hạ, thủ u dân hữu chế: 

“Dương Hó viết: “Vi phú bất nhân hy; vi nhân bất phú hy.” 

“Hạ hậu thị ngũ thập nhi cống. Án nhân thất thập nhi trợ. Chu nhân 
bách mẫu nhi triệt. Kỳ thật giai thập nhất dã. Triệt giả triệt dã. Trợ giả 
tạ dã. 

“Long tử viết: “Trị địa mạc thiện u trợ, mạc bất thiện u cống. Cống giả, 
hiệu số tuế chi trung dĩ vi thường. Lạc tué, lap mê lang lệ; đa thủ chi 
nhi bất vi ngược; tắc quả thủ chi. Hung niên phán kỳ điền nhi bất túc; 
tắc tất thủ doanh yên. Vĩ dân phụ mẫu, sử dân nghễ nghễ nhiên, tương 
chung tuế cần động, bất đắc di dưỡng kỳ phụ mẫu, huu xưng thải nhi ích 
chi, sử lão trĩ chuyển hồ câu hác. Ó tại ky vi dân phụ mẫu dã?” 

“Phù, thế lộc, Đằng cố hành chi hy. 

“Thi vân: “Vü ngã công điền, toai cập ngã tư! Duy trợ vi hữu công điền. 
Do thử quan chỉ, tuy Chu diệc trợ dã. 

“Thiết vi tường, tự, học, hiệu dĩ giáo chỉ. Tường giả, dưỡng dã; hiệu giả, 
giáo dã; tự giả, xạ dã. Hạ viết hiệu; Ân viết tu; Chu viết tường. Học, 
tắc tam đại cộng chi. Giai sở dí minh nhân luân dã. Nhân luân minh u 
thượng, tiểu dân thân ư hạ. 

“Hữu vương giả khỏi, tất lai thủ pháp; thị vi vương giả sư dã. 

“Thi vân: “Chu tuy cựu bang, kỳ mệnh duy tân.ˆ Văn Vương chi vị dã. Tử 
lực hành chi, diệc di tân tử chỉ quốc.” 


ERHI o 孟子 日 : PLAK, tiệm 
EF, PLAZ 。 夫 仁政 必 自 经 界 始 。 经 界 不 正 ， 
并 地 不 均 ， 扔 和 不 平 。 是 故 暴 君 污 吏 必 慢 其 经 界 。 
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经 界 既 正 ， DRE T Em o 
KRW, HAAT R, HARAK o AAT 
RAFA. AWƒÁA#Xã 87. 

请 野 九 一 而 助 ， 国 中 什 一 使 自虐 , My F x: 4| + 
W. RETA: ARATE. 
WIERA, SKU F] F, EBAWA., FEMMA, #<X 
病 相 扶持 ， 则 百姓 亲 睦 。 

方 里 而 并; HARA, XP %2ÀW.ÀA## 4ñ 
4. Fd 2233 ， 然 后 敢 治 私事 ， 所 以 别 野 
人 也 。 

此 其 大 略 也 。 若 夫 泗 泽 之 ， 则 在 君 与 子 矣 。 


Sử Tất Chiến vấn tỉnh địa. Mạnh Tú viết: “Tử chi quân tương hành 
nhân chính, tuyển trach nhi sử tử: tử tất miễn chi. Phù, nhân chính, 
tất tự kinh giói thủy. Kinh giới bất chính, tỉnh địa bất quân, cốc lộc bất 
bình. Thị cố bạo quân, ô lại tất mạn kỳ kinh giói. Kinh giói ký chính, 
phân điền, chế lộc, khả toạ nhi định dã. 


“Phù, Đằng nhưỡng địa biển tiểu, tương vi quân tử yên, tương vi dã 
nhân yên. Vô quân tử, mạc trị dã nhân; vô dã nhân, mạc dưỡng quân tử. 
“Thinh dã, cửu nhất nhi trợ; quốc trung, thập nhất sử tự phú. Khanh dĩ 
hạ tất hữu khuê điền. Khuê điền ngũ thập mẫu. Dư phu nhị thập ngũ 
mẫu. 
“Tử tỷ vô xuất hương. Hương điền đồng tỉnh, xuất nhập tương hữu, thủ 
vọng tương trợ, tật bệnh tương phù trì; tắc bách tính thân mục. 
“Phương lý nhi tỉnh; tỉnh cửu bách mẫu. Kỳ trung vi công điền. Bát gia 
giai tư bách mẫu. Đồng dưỡng công điền. Công sự tất, nhiên hậu cảm trị 
tư sự; sở dĩ biệt dã nhân dã. 
“Thử kỳ đại lược dã. Nhược phù nhuận trạch chi, tắc tại quân dữ tử hy.” 
Dịch nghĩa: 
Đằng Văn Công hỏi về việc nước. Mạnh Tử nói: “Công việc của dân 
không thể trì hoãn. 
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“Kinh Thi rằng: “Ngày thì lấy có tranh, đêm thi xe dây thừng; vội vàng 
leo lên nhà; đầu mùa thì gieo các giống lúa.” 


“Đường lối của dân chúng như sau: có của bền vững thì có lòng bền vững; 
không có của bền vững thì không có lòng bền vững. Ví bằng không có 
lòng bền vững thì sống buông thả, lệch lạc, phung phí, chẳng có gì không 
làm. Đến khi bị khép vào tội, rồi sau theo đó đem hành hình; đó là bủa 


lưới dân vậy. Sao có người nhân ở ngôi vị lại có thể bủa lưới dân như vậy? 


“Cho nên bậc vua hiền ắt phải khiêm cung, tiết kiệm, lễ độ với bề dưới, 
lấy thuế dân có chừng mực thôi. 


“Dương Hổ nói: “Làm giàu thì bất nhân; làm nhân thì không giàu.” 


“Đời nhà Hạ, dân được 50 mẫu, nộp theo phép cống. Người đời Ấn được 
70 mẫu, nộp theo phép trợ. Người đời Chu được 100 mẫu, nộp theo phép 
triệt. Thật ra đều lấy thuế khoảng một phần mười. Triệt nghĩa là thông 
suốt với nhau. Trợ nghĩa là nhờ cậy lẫn nhau. 


“Long tử nói: “Trong việc quản trị đất đai, không gì tốt bằng phép trợ, 
không gì xấu bằng phép cống. Ở phép cống. tính số trung bình trong 
năm để lấy làm mức thường. Vào năm được mùa, thóc lúa dư dật; có 
lấy nhiều cũng không tàn ác; chỉ là lấy ít thôi. Vào năm mất mùa, phân 
bón còn không đủ, lại cố lấy cho đủ số (theo mức thường). Làm cha mẹ 
của dân mà khiến dân hàn học liếc nhìn, suốt năm lao động cần cù mà 
không đủ nuôi cha mẹ, lại phải vay mượn mà đóng cho đủ thuế, khiến 
cho già trẻ phải lăn lóc nơi ngòi rãnh. Sao làm cha mẹ của dân lại như 
vậy? 


“Này, có những nhà truyền đời hưởng lộc, nước Đằng hãy cố thi hành 
quản trị đất đai cho tốt. 

“Kinh Thi rằng: “Trời hãy mưa trên công điền của tôi, rồi hãy đổ tràn 
thoả thuê trên tư điền của tôi! Chỉ nhờ sự trợ giúp mới có công điền. Do 
col vào đó, nhà Chu cũng dùng phép trợ. 


“Hãy thiết lập các loại trường tường, tự, học, hiệu để giáo dục dân. 
Trường tường nuôi dưỡng những đức căn bản, trường hiệu dạy dỗ kiến 
thúc, trường tự hướng dẫn bắn cung. Đời nhà Hạ gọi là hiệu; đời nhà Án 
gọi là tự; đời nhà Chu gọi là tường. Trường học (ó kinh đô), thì cả ba đời 
(Hạ, Ấn, Chu) đều gọi chung như vậy. Tất cả đều để sáng tỏ luân lý làm 
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người. Luân lý làm người sáng tó ở bậc trên, đám dân nhỏ nhoi sẽ thân 
yêu nhau ở dưới. 

“Nếu có bậc vương giả ra đời ắt sẽ dùng phép cai trị ấy; thế thì ngài là 
thầy của bậc vương giả vậy. 


“Kinh Thi rằng: “Nhà Chu tuy là nước cũ, mệnh của nước ấy lại m6i.’ Đó 
là lời chỉ đến Văn Vương. Nếu ngài ra sức thi hành, ngài cũng được một 
nước mới.” 
e 

Tất Chiến được sai đi hỏi về phép tỉnh địa (chia đất theo chữ tỉnh). Mạnh 
Tử nói: “Vua của ông định thi hành nền chính trị nhân đạo, nên đã chọn 
ông mà sai đi; ông nên cố gắng. Này, chính trị nhân đạo ắt khởi đầu từ 
cách phân chia giới hạn ruộng đất. Chia giói hạn ruộng đất mà không 
ngay thẳng thì phép tỉnh địa không đều, bổng lộc thóc lúa không công 
bằng. Vậy nên, những ông vua tàn bạo, những quan lại tham ô ắt khinh 
thường việc phân chia giới hạn ruộng đất. Việc chia giói hạn ruộng đất 
đã ngay thẳng, thì ruộng đất phân đều, bổng lộc có chừng mực, sự việc 
có thể ổn định bằng cách đơn giản (ngồi tại chỗ). 


“Này đất đai nước Đằng tuy nhỏ hẹp, đều có người quân tử, đều có kẻ 
thôn dã. Không có quân tử, không ai cai trị kẻ thôn dã; không có kẻ thôn 
dã, không ai nuôi quân tử. 

“Đối với nông thôn, xin lấy một phần chín theo phép trợ; đối với dân ở 
kinh thành (quốc trung), xin lấy thuế một phần mười. Quan khanh trỏ 
xuống được có ruộng tiêu chuẩn (khuê điền). Ruộng tiêu chuẩn được 50 
mẫu. Con trai chưa vợ (16 tuổi trở lên) được 25 mẫu. 


“Chết thì được chôn cất không ra khỏi làng. Ruộng đất trong làng cùng 
một khu chữ tỉnh, dân ra vào cùng là bạn của nhau, trông giu õ(trộm 
cướp) cùng trợ giúp nhau, có bệnh tật thì cùng nâng đố nhau; trăm họ sẽ 
thân thiết hoà nhã với nhau. 


“Một dặm vuông là một tỉnh; một tỉnh có chín trăm mẫu. Ở giữa là công 
điền. Tám nhà đều có trăm mẫu tư điền. Tất cả cùng chăm sóc công 
điền. Việc công làm xong, rồi sau mới dám làm việc riêng; cốt để phân 
biệt ra những dân ó nông thôn vậy. 

“Đó là sách lược đại cương. Nếu như muốn sắp đặt đây đủ, thì ở tại vua 
và ông vậy.” 
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Đằng Văn Công cảm phục Mạnh Tử, cho nên sau khi chính thức lên ngôi, 
đã hỏi Mạnh Tử về phép trị nước. Ý tưởng Mạnh Tử được ghi chép trong bài 
này có thể gom thành ba đề mục: 

- Đừng gây phiền hà cho dân. 

- Thu thuế chừng mực. 

- Giáo dục dân. 

1. Đừng gây phiền hà cho dân: 

Dân chúng thường xuyên vất vả, đầu tắt mặt tối. Kinh Thi đã nói lên 
những nỗi vất vả của dân chúng thời ấy: ban ngày, phải đi lấy co tranh về lợp 
nhà, hoặc kết thành vách chắn mưa gió. Ban đêm, phải thức khuya xe dây 
thừng dùng để trói, buộc... Lại phải leo lên mái nhà để lợp giặm những chỗ 
bị gió tốc hay hư nát. Vào đầu mùa xuân, phải gieo các giống lúa, đậu, ngô 
v.v... Những công việc ấy không thể trì hoãn được vì liên hệ tới sinh hoạt hằng 
ngày. Cho nên, một chính quyền tốt không nên gây phiền hà cho dân, tức là 
không nên bắt dân làm phu không công, hay phục dịch quan quyền. Những 
việc đó làm trì hoãn công việc hằng ngày của dân. 

2. Thu thuế chừng mực: 

Tâm lý của dân chúng thường theo đường lối chung là: hễ có của ăn, của 
dư hay những của cải bền vững như đất đai, nhà cửa, tiền bạc (hằng sản), thì 
họ cũng có lòng bền vững (hằng tâm), tức là có lương tâm, biết giữ gìn đạo 
đức, luân lý. Nếu họ là những người vô sản tay trắng, họ dễ sống buông thả, 
lệch lạc, phung phí, sa đọa, bất cần đời, bạ đâu làm đấy. 

Vì thế, ở cương vị cầm quyền, nếu cứ bóc lột dân hay để cho dân đói rách; 
đến khi họ phạm tội cướp của, giết người, rồi đem ra hành hình; đó là một 
hình thức bủa lưới vây hãm dân. Là một người lãnh đạo nhân đức không thể 
bủa lưới vây hãm dân như vậy được. 

Cho nên làm vua hiền phải ăn ở khiêm cung, tiết kiệm để bót đánh thuế 
nhiều; bởi vì những khoản chi tiêu của vua và quan lại đều là do tiền đóng 
thuế của dân. Dân đóng thuế có chừng mực, thì dân bớt đói khổ, sẽ không 
sinh ra trộm cướp. Vua lại còn phải giữ lễ với cấp dưới để cho các quan cấp 
dưới cảm phục mà theo gương tiết kiệm của vua. 

Dương Hổ (tức Dương Hoá, một gia thần của họ Quý ở nước Lỗ) đã nói một 
câu chí lý: “Làm giàu thi bất nhân, làm nhân thì không giàu..” Ông vua nào 
ham tiền của đều bất nhân, không có lòng thương dân. Ông vua nào có lòng 
thương dân, sẽ không tích luỹ của cải tiền bạc, nghĩa là không thu vét của 
dân. 
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Muốn thu thuế có chừng mực, phải có phép thuế hợp lý. Mạnh Tử nêu ra 
ba phép thuế đã có từ xưa: phép cống, phép trợ và phép triệt. 

Đời nhà Hạ, mỗi hộ dân (khoảng 6 người: gồm cha mẹ, vợ chồng và con 
cái) được 50 mẫu ruộng. Theo học giả Đoàn Trung Còn, mỗi mẫu đời xưa vào 
khoảng 144 mét vuông ngày nay.' Dân phải nộp thuế theo phép cống. 

Đời Ân, mỗi hộ dân được 70 mẫu ruộng; nộp thuế theo phép trợ. 

Đời Chu, mỗi hộ dân được 100 mẫu ruộng: nộp thuế theo phép triệt. 

Nhận định về ba phép thuế này, Long Tử, một hiển nhân thời cổ cho rằng: 
tốt nhất là phép trợ, tệ nhất là phép cống. 

Trong phép cống, nhà cầm quyền tính số trung bình của tổng số thóc lúa 
thu hoạch được trong một năm, rồi lấy một phần mười làm thuế đóng cho nhà 
nước. Phép cống này tệ hại ở chỗ: nhà nước không phân biệt năm được mùa 
và năm mất mùa. Được mùa hay mất mùa đều phải đóng thuế như nhau. Vào 
năm được mùa, nhà nông thu được thóc lúa dư dật, thì đóng theo định mức 
không có gì đáng nói. Nhưng vào năm mất mùa, bão tó lụt lội, số thu hoạch 
rất ít; nông dân không đủ tiền trả phân bón ruộng, phải mắc nợ; thế mà nhà 
nước vẫn thu thuế theo định mức, không bớt chút nào cả. Nông dân cần cù 
suốt năm, không đủ nuôi cha mẹ, lại phải đi vay mượn để đóng thuế cho khỏi 
tù tội. Do đó vào những năm mất mùa, già trẻ đói khát, chết đây đường, đầy 
chợ. Như thế, có phải nhà nước quá tàn nhẫn không? Nhà nước vẫn tự nhận 
là cha mẹ của dân, tại sao lại nõ bóc lột dân, khiến cho dân phải liếc mắt nhìn 
nhà cầm quyền trong nỗi căm hờn, hàn học? 

Sở dĩ Long Tử khen phép trợ là tốt, bởi vì phép trợ tùy thuộc vào công điền 
trong phép tỉnh địa hay tỉnh điền. Theo đó, nông dân được chia đất theo hình 
chữ tỉnh (3F) gồm chín khu. Mỗi hộ dân có hai lao động chính (chồng, vợ), cha 
mẹ già và con nhỏ không kể, được chia 70 mẫu (đời Ân), hoặc 100 mẫu (đời 
Chu). Tám hộ dân trong một tinh thông công với nhau (nhờ cậy lẫn nhau) 
cùng cày cấy khu công điền ở giữa để lấy hoa lợi nộp thuế cho nhà nước (nhiều 
ít tùy năm). Thế rồi, mỗi hộ lại lo cày cấy khu riêng của mình, gọi là tu điển; 
hoa lợi tu điển nông dân được hưởng trọn. Sang đời Chu, phép trợ được đổi 
tên là phép triệt (thông công với nhau); nhà nước cũng lấy hoa lợi công điền 
làm thuế như phép trợ. 

Mạnh Tử nhắc cho Đằng Văn Công biết rằng, nước Đằng cũng có những 
nhà truyền đời hưởng lộc (thé lộc), di nhiên phải thu thuế mới cấp phát bổng 
lộc cho họ được, nhưng hãy cố gắng theo phép trợ thì tốt. 


1 Đoàn Trung Còn, Mạnh tử, tập Thượng, trang 17. 
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Kinh Thi cho biết dân chúng thời Ân, Chu đã sốt sáng như thế nào trong 
sự hưởng ứng phép trợ. Họ khấn Trời đổ mưa xuống công điền trước để ruộng 
của nhà nước được tốt, sau đó hãy tuôn mưa xuống tu điền của dân. Nhà Chu 
thấy được ưu điểm ấy mới dùng phép trợ để thu thuế, nhưng đổi tên là phép 
triệt, tăng mỗi khu 70 mẫu lên thành 100 mẫu. 

8. Giáo dục dân: 

Đề mục tiếp theo của việc trị nước là chính quyền phải chú trọng tới việc 
giáo dục dân. Ở huyện, ở làng phải thiết lập trường tường, trường tự để dạy 
dân về đạo đức, lễ nghĩa, tức là những vấn đề nhân bản cần thiết. Cao hơn 
thì có trường hiệu để mở mang kiến thức và dạy bắn cung để giới trẻ tham gia 
vào việc bảo vệ, trị an. Ở kinh đô, thì xây dựng trường học, đào tạo bậc quân 
tử để biết cách cai trị dán chúng. 

Các trường tường, tự, học, hiệu đều có công dụng chủ yếu là dạy luân lý 
làm người. Vua quan ở trên sống theo luân lý làm người, thì nhân dân ở dưới 
cũng sẽ bắt chước mà sống đạo đức, thân ái, hoà nhã với nhau. 

Mạnh Tử nhấn mạnh với Đằng Văn Công rằng: phép cai trị theo ba đề 
mục trên là thích hợp, cần thiết nhất. Giá như có bậc vương giả nào ra đời về 
sau, cũng sẽ trị nước như vậy. Nếu giờ đây Đằng Văn Công thi hành phép cai 
trị ấy thì ông sẽ là bậc thầy của các vương giả đời sau. 

Để khích lệ Đằng Văn Công, Mạnh Tử lại trích dẫn Kinh Thi: nhà Chu của 
Văn Vương tuy là một nước cũ, nhưng lại biết cai trị dân tốt, cho nên đã nhận 
được mệnh mới của Trời. Do đó, Đằng Văn Công có thể nhận được mệnh mới 
nếu ông chịu thi hành phép cai trị đã nêu. 


Một thời gian sau, Đằng Văn Công lại sai Tất Chiến đến gặp Mạnh Tử 
để hỏi rõ hơn về phép tỉnh địa. Mạnh Tử giải thích cho Tất Chiến biết phép 
tỉnh địa chính là sự phân chia giới hạn ruộng đất (kinh giới) một cách hợp 
lý. Nếu ruộng đất được chia cho dân một cách công minh ngay thẳng thì việc 
thu thuế mới công bằng được. Vì vốn hành động thiếu ngay thẳng, cho nên 
các vua chúa bạo ngược, các quan lại tham ô rất coi nhẹ và bỏ qua việc phân 
chia giới hạn ruộng đất. Ruộng đất chia không đều, sẽ có bất công trong dân 
chúng; đó là đầu mối loạn lạc. Ruộng đất chia đều hợp lý, bổng lộc phát cho 
các quan chức có chừng mực hẳn hoi, thì việc ổn định đất nước rất đơn giản. 

Nước Đằng tuy nhỏ hẹp nhưng cũng có hai loại người: người quân tử và 
dân nông thôn. Chức năng của người quân tử là dùng trí khôn sắp đặt, điều 
khiển, giáo dục. Chức năng của dân nông thôn là dùng sức lực để tạo ra của 
cải. 
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Vì vậy, ó nông thôn thì dùng phép trợ lấy thuế một phần chín trên khu 
tỉnh địa. Ö ven đô, đất ít thì lấy thuế một phần mười. Quan khanh thì được 
50 mẫu để có bổng lộc tế cúng tổ tiên. Khi người con trai tới 16 tuổi thì được 
chia cho 2ð mẫu; có vợ thành lập một hộ mới, sẽ được 100 mẫu (thời nhà Chu). 

Như vậy, phép tỉnh địa gắn bó dân nông thôn với đồng ruộng quê hương 
mình. Người chết được chôn trên đất quê hương; người sống cũng không rời 
quê hương để kiếm ăn phương khác. Vì thế, thành ngữ “tha phương cầu thực" 
(đi nơi khác kiếm ăn) đã nói lên một nỗi bất hạnh của đời người. 

Mọi người trong tỉnh trở nên bạn bè của nhau, giúp nhau trông giữ làng 
xóm chống trộm cướp, nâng đỡ nhau khi bệnh tật. Mọi người trong thôn xóm 
càng ngày càng thân mật với nhau. 

Chính cách bố trí này lâu ngày đã tạo nên tình quê hương hết sức đậm đà 
sâu sắc trong tâm tình người Viễn Đông, trong đó có Việt Nam. 

Mạnh Tử cho biết những điều ông nói về phép tỉnh địa chỉ là sách lược đại 
cương đã có từ trước. Bây giờ, để thích ứng với tình thế nước Đằng, cần phải 
sắp đặt, thay đổi ra sao, chọn điều gì, bỏ điều gì (£rạch)cho dày đủ tốt đẹp 
(nhuận) thì tùy thuộc vào sáng kiến của Đằng Văn Công và quan phụ tá Tất 
Chiến. 

Nhận xét: 

Những điều Mạnh Tử nói về cách trị nước trong đoạn văn này, xét trên 
cương lĩnh, là những điều cốt lõi, đúng cho mọi thời đại. Đừng gây phiền hà 
cho dân, thu thuế chừng mực bằng cách phân chia ruộng đất hợp lý và giáo 
dục nhân bản cho dân. Cả ba điều này vẫn đúng trong thời nay. Ngay trong 
thế kỷ 20 vừa qua và sang thế kỷ 21 (ở Mỹ Châu Latinh), bất cứ một cuộc 
cách mạng nào cũng nói đến xoá bỏ xiềng xích trói buộc dân (đừng gây phiền 
hà cho dân), cải cách ruộng đất, (phân chia ruộng đất hợp lý), phổ cập và phát 
triển giáo dục (giáo dục nhân bản) cho toàn dân. Trên thực tế, các nhà cầm 
quyền có làm được hay không, có làm hợp lý hay không là một chuyện khác, 
nhưng tất cả đều nhấn mạnh đến ba điều mục mà Mạnh Tử đã nêu ra ở thời 
Chiến Quốc. 

Chỉ có khác là phép tỉnh điển không còn hợp với thời nay nữa; nó chỉ hợp 
với thời đất rộng dân thưa vào trước Công nguyên (Xuân thu, Chiến Quốc). 
Ngày nay, dân chúng quá đông đúc, nhà cầm quyền không lấy đâu ra nhiều 
đất để chia cho dân; cho nên hướng phát triển đất nước bây giờ là gia tăng 
phát triển công kỹ nghệ. Đặc biệt đối với Hoa Kỳ, nông nghiệp cơ khí hoá 
thành công đến nỗi, chỉ một phần trăm dân số làm nghề nông là dư sức nuôi 
ăn cả nước, lại còn thừa nông phẩm để xuất khẩu nữa. Vì vậy, nói đến phép 
tỉnh điền vào thời nay là lỗi thời, lạc hậu. 
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Phương sách trị nước của Mạnh Tử chỉ thấy thiếu một điều quan trong 
là Mạnh Tử không nói đến việc phát triển mạng lưới y tế để chữa bệnh cho 
dân. Tuy nhiên, không nói cũng phải, vì thời ấy, y tế chưa phát triển; kinh 
đô không có trường dạy y khoa; trong chính phủ cũng không có bộ y tế. Hầu 
hết dân chúng tự chữa bệnh cho nhau theo phương pháp cổ truyền. Và lại, 
thời ấy, đa số người ta sống theo qui luật thiên nhiên, cho nên ít có những căn 
bệnh khó trị như thời nay. 

Qua bài này, chúng ta nhận thấy Đằng Văn Công có thiện chí xây dựng 
đất nước theo đường lối nhân chính vương đạo; Mạnh Tử cũng tha thiết đem 
lại công bằng, hạnh phúc cho dân. Nhưng tiếc thay nước Đằng quá nhỏ; nếu 
qui vuông, mỗi chiều chỉ có khoảng 50 dặm (chừng 30 km), dân lại ít, nằm 
lọt vào giữa hai nước lớn Tề và Sở, lúc nào cũng muốn lăm le nuốt trửng! 
Hon nữa, cục diện nước Trung Hoa từ Xuân Thu sang Chiến Quốc đang biến 
đổi từng ngày: các nước nhỏ dần dần bị thâu tóm để đi đến thống nhất. Từ 
trên 100 nước thời Xuân Thu, sang thời Chiến Quốc, Trung Hoa chỉ còn lại 
7 nước; cuối cùng nhà Tần thống nhất thành một nước vào năm 221 trước 
Công nguyên. Trước một thời cuộc như vậy, cả Mạnh Tử lẫn Đằng Văn Công 
không có cơ hội, không có lợi thế để thi hành đường lối nhân chính vương đạo 
của mình. 

Mạnh Tử là một hiền triết theo học thuyết nhân nghĩa đức trị của Khổng 
giáo, cho nên chủ trương cai trị trong sự tôn trọng sinh mệnh, nhân phẩm, 
tình người, không dùng những biện pháp tàn nhẫn, vô lương tâm, cưỡng bách 
dân chúng như chủ trương pháp trị theo Bá đạo của Vệ Ưởng và Lý Tư hay 
một vài chế độ khắc nghiệt, phi nhân đời sau. Đó chính là điểm son trong 
chính sách cai trị của ông. 


4. 

HARZ ERHI, XI, mA, 
RZ o Jtit3k- A, FRA. IME RARE 。 
DR R. > e R 489 t AF, A kim ARZIR. H: 
ME41EA2, AREAL, J 253 AR, 

Hữu vi Thần Nông chi ngôn giả, Hứa hành, tu Sở chi Đằng; chủng môn, 
nhi cáo Văn Công viết: “Viễn phương chỉ nhân văn quân hành nhân 
chính, nguyện thụ nhất triền nhi vi manh.” Văn Công dữ chi xử. Kỳ dó, 


sổ thập nhân, giai ý kệ; khổn lũ, chức tịch dĩ vi thực. 
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Trần Lương chi đồ Trần Tương, dữ kỳ đệ Tán, phụ lỗi tri nhi tự Tống chi 
Đằng, viết: “Văn quân hành thánh nhân chi chính; thị diệc thánh nhân 
dã. Nguyện vi thánh nhân manh.” 

RALAR ARANIR. RAMLA 
子 ， 道 许 行 之 言 日 : IỆZPÌ3Ä 6b: HR, +B 
道 也 4 SL 3 hm to BRA o ARAE 
RAE, ZERRA, BR? 

孟子 日 : 许 子 必 种 票 而 后 食 乎 ? 

日 : 然 。 许 子 必 织 布 而 后 衣 了 乎 ? 

H: F, YTRI 。 


H: 冠 。 
Zä? 
冠 素 。 
自 织 之 与 ? 


: 否 ， 以 票 易 之 。 

: 许 子 秋 为 不 自 织 ? 

: S 。 

: ATARE, MARP? 
日 : 然 。 


ENN 


Enry ñ 


日 : o 以 票 易 之 。 

以 票 易 械 器 者 ， 不 为 属 陶 冶 ; 陶冶 亦 以 其 械 器 易 权 
# AERAR? HATARAKA. A A 
其 宫 中 而 用 之 ? 何 为 纷纷 然 与 百 工交 易 ? 何许 子 之 
KREA? 

H: W TZ 3, B] £S s 3 H 222, ç 
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然则 治 天 下 独 可 耕 且 为 与 ? 有 大 人 之 事 ， 有 小 人 之 
事 。 且 一 人 之 身 ， 而 百 工 之 所 为 备 o 4e Ë 256 m 48 
用 之 ， 是 率 天 下 而 路 也 。 "¬ %3, AFJ o 
SRBA, DIR RAA o BARETA, BA 
AR S 


Trần Tương kiến Hứa Hành chi đại duyệt. Tân khí kỳ học, nhi học yên. 
Trần Tương kiến Mạnh Tử, đạo Hứa Hành chi ngôn, viết: “Đằng quân 
tắc thành hiền quân dã. Tuy nhiên, vị văn đạo dã. Hiền giả dữ dân tịnh 
canh nhi thực; ung són nhi trị. Kim dã, Đằng hữu thương làm phủ khó; 
tắc thị lệ dân, nhi dĩ tự dưỡng dã. Ó đắc hiền?” 


Mạnh Tử viết: “Hứa tử tất chủng túc nhi hậu thực hồ?” 

Viết: “Nhiên.” 

“Hứa tử tất chức bố nhi hậu ý hồ?” 

Viết: “Phú. Hứa Tử ý kệ.” 

“Hga Tử quan hồ?” 

Viết: “Quan.” 

Viết: “Hề quan.” 

Viết: “Quan tố” 

Viết: “Tự chức chi dư?” 

Viết: “Phủ. Dĩ túc dịch chỉ.” 

Viết: “Hứa Tử hề vi bất tự chức?” 

Viết: “Hại ư canh.” 

Viết: “Hứa Tử dĩ phủ táng thoán, dĩ thiết canh hồ?” 

Viết: “ Nhiên.” 

“Tự vi chi dự?” 

Viết: “Phủ. Dĩ túc dịch chỉ?” 

“Dĩ túc dịch giới khí giả, bất vi lệ đào da; đào dã diệc dĩ kỳ giới khí dịch 

túc giả, khỏi vi lệ nông phu tai? Thả, Hứa Tử hà bất vi đào da, xá giai 

thủ chư kỳ cung trung nhi dụng chỉ? Hà vi phân phân nhiên dữ bách 
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công giao dich? Hà Hứa Tử chi bất đạn phiền?” 
Viết: “Bách công chỉ sự, cố bất khả canh thả vi dã.” 


“Nhiên tắc trị thiên hạ, độc khả canh thả vi dự? Hữu đại nhân chỉ sự, 
hữu tiểu nhân chi sự. Thả nhất nhân chỉ thân nhỉ bách công chỉ sở vi bị; 
như tất tự vi nhi hậu dụng chỉ, thị suất thiên hạ nhi lộ dã. Cố viết: “Hoặc 
lao tâm, hoặc lao lực. Lao tâm giả trị nhân; lao lực giả trị u nhân. Trị u 
nhân giả tự nhân; trị nhân giả tự ư nhân. Thiên hạ chỉ thông nghĩa dã. 


当 竞 之 时 ， 天 下 猫 未 平 ， 洪 水 横流 ， 泛 滥 於 天 下 ; 
FRAR: SRK: LARA, FREA; BEBE 
BZ, ZAAFA 。 

AHR, 8£ mj\:¿T. 1t ñ #k; 益 烈 山 泽 
mMmEZ, ERARE. HANLI, AÑ JK m šE 
海 ; 决 汝 ， 漠 ， 排 淮 ， 泗 ,而 注 之 江 ， 然后 中 国 可 
得 而 食 也 。 当 是 时 也 ， 禹 八 年 诊 外 ， 三 过 其 门 而 不 
N, WRI FP? BRAR, BAL, A 
HAMRA Ñ 。 
AZAL, ARER, EnA., IEAS 
Ko FARREZ, RAIE, KAAR: 父子 有 
3, FEAR’ KRAD» RWAF. MAAG 。 
放 动 上 日: “ZZZ, EZ BZ , #242z, 1 H 
得 之 ; 又 从 而 振 德 之 。” 
FAZER Ww, gHfĐ†-'?? 

况 以 不 得 给 为 己 爱 ; RATAR, FIALE 。 夫 
以 百 天 之 不 易 为 已 爱 者 ， 农 夫 也 。 

分 人 以 财 谓 之 惠 ， 教 人 以 善 谓 之 忠 ， 为 天 下 得 人 者 
谓 之 仁 。 是 故 以 天 下 与 人 易 ， 为 天 下 得 人 准 。 
孔子 日 : “KR, 23 5# ! 惟 天 为 大 ， 惟 羌 则 
之 , 232 3 K +£ #65 ! #3 tau ! 族 族 乎 有 天 下 


与 看 !” G sZ 26 K F, 2 rJ ak? JR 
Ka 


Đương Nghiêu chi thời, thiên hạ do vị bình. Hồng thủy hoành lưu, phiếm 
loạn ư thiên hạ. Thảo mộc sướng mậu. Cầm thú phồn thực. Ngũ cốc bất 
đăng. Cầm thú bức nhân. Thú đề, điểu tích chi đạo giao u trung quốc. 


Nghiêu độc ưu chi, cử Thuấn nhi phu trị yên. Thuấn sử Ích chưởng hỏa. 
Ích liệt sơn trạch nhi phần chỉ. Cầm thú đào nặc. Vũ sơ cửu hà, thược Tế, 
Đạp nhi chú chư hải; quyết Nhữ, Hán, bài Hoài, Tứ nhi chú chi Giang. 
Nhiên hậu, trung quốc khả đắc nhi thực dã. Đương thị thời dã, Vũ bát 
niên u ngoại; tam quá kỳ môn nhi bất nhập. Tuy dục canh, đắc hồ? Hậu 
Tắc giáo dân giá sắc, thụ nghệ ngũ cốc. Ngũ cốc thục, nhi dân nhân dục. 


Nhân chi hữu đạo dã; bão thực, noãn y, dật cư nhi vô giáo, tắc cận ư cầm 
thú. Thánh nhân hữu ưu chi, sử Tiết vi Tư đồ, giáo di nhân luân: phụ tử 
hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, 
bằng hữu hữu tín. 

Phóng Huân viết: “Lao chi, lại chi, khuông chi, trực chi, phụ chi, duc chi; 
sử tự đắc chi; huu tùng nhi chấn đức chi.” 

Thánh nhân chi ưu dân như thử, nhi hạ canh hồ? 

Nghiêu dĩ bất đắc Thuấn vi kỷ ưu. Thuấn dĩ bất đắc Vũ, Cao Dao vi kỷ 
ưu. Phù, dĩ bách mẫu chi bất dị vi kỷ ưu giả, nông phu dã. 

Phân nhân dĩ tài, vi chi huệ; giáo nhân dĩ thiện, vị chi trung. VỊ thiên 
hạ đắc nhân giả, vị chỉ nhân. Thị cố di thiên hạ dữ nhân dị; vị thiên hạ 
đắc nhân nan. 

Khổng Tử viết: “Đại tai Nghiêu chi vi quân! Duy Thiên vi đại; duy 
Nghiêu tắc chỉ. Đãng đãng hồ! Dân vô năng danh yên. Quân tai Thuấn 
dã; Nguy nguy hồ! Hữu thiên hạ, nhi bất dự yên.” Nghiêu Thuấn chi trị 
thiên hạ, khởi vô só dụng kỳ tâm tai! Diệc bất dụng u canh nhĩ. 


吾 关 用 夏 变 夷 者 ,未 闭 变 於 夷 者 也 O RE, ZE 
w: RAA, f3, 32+? BỊ, ky 
者 ， 未 能 或 之 先 也 。 彼 所 谓 豪 杰 之 士 也 。 子 之 兄弟 
事 之 数 十 年 ， 师 死 而 遂 倍 之 。 
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PAIPA, =Z#<Z“ PARAE R NA 

A, MANK, FRKE, Rai. TRA: AEA 

场 ， 独 居 三 年 ， 然 后 如 。 

他 日子 夏 ， 子 张 ， 子 游 勾 有 车 似 权 人， 和 欲 以 所 事 孔 

子 事 之 ， 强 曾子 。 曾子 日 : “RT, TRAZ, 

KIRAZ, AA PAETAE 。 

2. $3 £> A. PAEZ, PPZ mg 

Z, RATA. §MHhztmhjt. TEAR., 

AB T 6 km À3 8L 。 

PAI: RAKA, đ4ix⁄/&.” Hà2 H Ji 

Z, JAZ F, #⁄®X#6#SÂÁ. 

pese F 38 , TERA: AFAD: HERZ 

Sis h, AZAR. ARHAR. BỊ H3: 麻 缕 
KEFA, B| 482: AASER, ARME: 

FK P] , A) 34A o 

H: X#> A 3k, > li. Ä1H1È#. AWA 

x , %8 % ; 子 比 而 同 之 , 是 乱 天 下 也 ° 巨 履 小 

人 各 为 之 哉 ?从 许 子 之 道 ， 相 率 而 为 侈 者 

也 , XÃ 能 z6 £ BỊ £ 家 ? 

Ngô văn dụng Hạ biến Di giả, vị văn biến u Di giả dã. Trần Lương Sở 

sản dã. Duyệt Chu Công, Trọng Ni chi đạo, Bắc học u trung quốc. Bắc 

phương chi học giả, vị năng hoặc chi tiên dã. Bỉ sở vị hào kiệt chi sĩ dã. 

Tử chi huynh đệ, sự chi sổ thập niên. Sư tử, nhi toai bội chi. 

Tích giả, Khổng Tử một, tam niên chi ngoại, môn nhân trị nhậm, tương 

qui, nhập ấp ư Tử Cống, tương hướng nhi khốc, giai thất thanh; nhiên 

hậu qui. Tử Cống phản trúc thất ư trường, độc cư tam niên, nhiên hậu 

qui. 

Tha nhật, Tử Hạ, Tử Trương, Tử Du dĩ Hữu Nhược tự thánh nhân, 

dục di sở sự Khổng Tủ, sự chi; cưỡng Tăng Tử. Tăng Tử viết: “Bất khả. 
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Giang, Hán dĩ trạc chi, thu dương di bóc chi, cáo cao hồ, bất khả thượng 
chi.” 

Kim dã, Nam Man quyết thiệt chỉ nhân, phi tiên vương chỉ đạo, tử bội 
tử chi sư nhi học chi, diệc dị u Tăng Tử hy. Ngô văn “xuất u u cốc, thiên 
vu kiều mộc” giả; vị văn há kiểu mộc nhi nhập uu cốc giả. 

Lỗ Tụng viết: “Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trừng.” Chu Công 
phương thả ưng chi, tử thị chỉ học; diệc vi bất thiện biến hy.” 

“Tùng Húa Tủ chỉ đạo, tắc thị giá bất nhị; quốc trung vô ngụy. Tuy sử 
ngũ xích chi đồng thích thị, mạc chi hoặc khi Bố, bạch trường đoản 
đồng, tắc giá tương nhược. Ma, lũ, ty, nhứ khinh trọng đồng, tắc giá 
tương nhược. Ngũ cốc đa quả đông, tắc giá tương nhược. Lü đại tiểu 
đồng, tắc giá tương nhược.” 


Viết: “Phù, vật chi bất të, vật chi tình dã. Hoặc tương bội, tỷ; hoặc tương 
thập, bách; hoặc tương thiên, vạn. Tử tỷ nhi đồng chi, thị loạn thiên hạ 
dã. Cự lũ, tiểu lũ đồng giá, nhân khỏi vi chi tai? Tùng Hứa Tử chỉ đạo, 
tương suất nhỉ vi ngụy giả dà. Ó năng trị quốc gia?” 


Dịch nghĩa: 


Có người tên là Hứa Hành, làm theo lời dạy của Thần Nông, từ nước Sở 
đến nước Đằng; đặt chân đến cổng thì báo với Văn Công rằng: “Người 
ở phương xa nghe tin vua thi hành nền chính trị nhân đạo, ưóc mong 
nhận được một chỗ ở mà làm dân của vua.” Văn Công cấp cho chỗ ở. Các 
đệ tử của ông, vài chục người, đều mặc áo lông, bện dép, dệt chiếu để 
kiếm sống. 


Có đệ tử của Trần Lương là Trần Tương, cùng với em là Tân, vác cày và 
lưỡi cày từ nước Tống đến nước Đằng, nói: “Nghe nói vua thi hành nền 
chính trị của thánh nhân, vậy cũng là thánh nhân. Chúng tôi mong ước 
được làm dân của thánh nhân.” 


Trần Tương gặp Hứa Hành thì rất vui mừng. Bèn bỏ hết cái học của 
mình [nơi Trần Lương], mà học theo Hứa Hành. Trần Tương ra mắt 
Mạnh Tủ, nói về học thuyết của Hứa Hành rằng: “Vua nước Đằng thật 
là vua hiên. Tuy nhiên vua chưa nghe được đạo lý. Bậc hiền với dân đều 
cày ruộng kiếm ăn; tự nấu ăn sáng chiều mà cai trị. Nay, nước Đằng có 
các kho làm đây thóc lúa; đó là tàn hại dân để nuôi mình. Sao là bậc 
hiển được?” 
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Mạnh Tú nói: “Hứa Tử chắc trồng lúa mà ăn chăng?” 
Đáp: “Đúng thế.” 

“Húa Tử chắc dệt vải mà mặc chăng?” 

Đáp: “Không phải. Hứa Tử mặc áo lông.” 

“Hứa Tü đội mũ chứ?” 

Đáp “Đội mü.” 

Hỏi: “Mũ gì?” 

Đáp: “Mũ lụa trắng.” 

Hỏi: “Tự dệt lấy chàng?” 

Đáp: “ Không phải. Dem lúa đổi lấy mũ.” 

Hỏi: “Sao Hứa Tử không tự dệt?” 

Đáp: “ Có hại cho việc cày cấy.” 

Hỏi: “Hứa Tử có lấy nồi đông, nói đất thổi nấu, có lấy dó sắt để cày cấy 
chăng”” 

Đáp: “Đúng thế.” 

“Tự làm lấy những thứ ấy chàng?” 

Đáp: “ Không phải. Dem lúa đổi lấy những thứ ấy.” 


Mạnh Tử nói: “Dem lúa đổi lấy những dụng cụ nấu nướng và cày cấy, 
không gây điều dữ cho những thợ gốm, thợ đúc; những thợ gốm, thợ đúc 
cũng đem các dụng cụ của mình đổi lấy lúa, lẽ nào gây điều dữ cho nhà 
nông sao? Vả lại, Hứa Tử sao chẳng làm thợ gốm, thợ đúc để giữ những 
đồ gốm, đồ đúc ấy trong nhà mà dùng? Sao phải rắc rối trao đổi với các 
ngành công nghệ? Hứa Tử không sợ phiền nhiễu sao?” 


Đáp: “Làm việc của các ngành công nghệ. lại không thể cày cấy được.” 


Mạnh Tử nói: “Vậy thì cai trị thiên hạ, một mình lại có thể cày cấy được 
ư? Có việc của bậc đại nhân, có việc của kẻ tiểu nhân. Vả lại, thân xác 
một con người phải cần đầy đủ chức năng của các ngành công nghệ; nếu 
như tự mình làm lấy mà dùng sẽ khiến cho thiên hạ sống ngoài đường 
(chạy ngược chạy xuôi) vậy. Cho nên mới nói: “Có người lao nhọc tâm trí, 
có kẻ lao nhọc sức lực. Người lao tâm thì cai trị người khác; kẻ lao lực thì 
được người khác cai trị. Kẻ được người cai trị thì nuôi người; kẻ cai trị 
người thì được người nuôi.’ Đó là nghĩa lý phổ thông trong thiên hạ vậy. 
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“Duong thời vua Nghiêu, thiên hạ còn chưa được bình yên. Nước lụt tràn 
lan, ngập khắp thiên hạ. Cây có tha hồ sum suê. Chim muông sinh san 
đông đúc. Năm giống lúa không thể cho kết quả. Chim muông lấn áp 
con người. Đường đi của móng chân thú, vết chân chim đan nhau khắp 
trong nước. 


“Vua Nghiêu một mình lo nghĩ, mới cất nhắc ông Thuấn để mở rộng việc 
cai trị. Vua Thuấn sai ông Ích phụ trách về lửa. Ông Ích dùng lửa mạnh 
thiêu đốt các núi đầm. Chim muông chạy trốn. Ông Vũ đào khoét chín 
con sông, khơi sông Té sông Đạp cho chảy vào biển; vét sông Nhữ, sông 
Hán, bới sông Hoài, sông Tứ cho chảy vào sông Giang. 


“Sau đó, Trung Quốc mới có thể khai thác kiếm ăn. Trong thời gian ấy, 
ông Vũ tám năm ở ngoài; ba lần đi ngang qua cửa nhà mình mà không 
vào. Tuy muốn cày cấy liệu có được chăng? Ông Hậu Tắc dạy dân cấy 
gặt, trồng tỉa năm giống lúa. Năm giống lúa chín thì dân chúng mới 
được nuôi nấng. 


“Người ta phải có đạo lý; ăn no mặc ấm, ở nhàn mà không được dạy dỗ 
thì gần giống chim muông. Thánh nhân có sự lo nghĩ, nên khiến ông Tiết 
làm quan Tư Đồ (phụ trách lễ giáo), lấy luân lý làm người mà dạy dỗ: 
cha con có tình thân, vua tôi có tình nghĩa, vợ chồng có phân biệt, người 
lón trẻ nhỏ có thứ tự, bạn bè có niềm tin nhau. 


“Ông Phóng Huân (vua Nghiêu) nói: 'Hãy an ủi, vỗ về, sửa cho chính 
đính, sửa cho thẳng thắn, giúp rập, nâng dó, khiến dân tự thành tựu, 
lại theo nhau tiến lên bậc đạo dac Thánh nhân lo lắng cho dân như thế, 
còn rảnh rỗi đâu mà cày cấy? 

“Vua Nghiêu lấy việc không mời được ông Thuấn làm mối lo lắng. Vua 
Thuấn lấy việc không mời được ông Vũ, ông Cao Dao làm mối lo lắng. 
Này, lấy trăm mẫu ruộng không dễ làm mối lo lắng, đó là nhà nông vậy. 


“Lấy của cải phân phát cho người gọi là huệ; lấy điều thiện dạy dỗ người 
goi là trung thực. Vì thiên hạ mà mời được người, gọi là nhân. Cho nên 
đem thiên hạ trao cho người thì dễ, được người vì thiên hạ thì khó. 
“Khổng Tử nói: Lőn lao thay ông Nghiêu làm vua! Chỉ có Trời là lőn 
lao. Vua Nghiêu bắt chước Trời vậy. Bát ngát chừng nào! Dân không thể 
xưng tụng hết. Xứng đáng vua thay là ông Thuấn. Cao cả chừng nào! 
Có thiên hạ mà chẳng dính bén điều gi.’ Vua Nghiêu vua Thuấn cai trị 
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thiên hạ, há không dùng hết tám trí của mình sao? Cũng chẳng dùng 
tâm trí được vào việc cày cấy nữa. 


“Ta nghe nói dùng xứ Hoa Hạ biến đổi xứ man di, chưa nghe nói biến 
thành man di. Trần Lương sinh ở nước Sd, vui mừng vì đạo lý của Chu 
Công, Trọng Ni (Khổng Tử), đã lên phương bắc học ở Trung Quốc. Các 
học giả phương bắc chưa ai có thể đi trước được ông. Ông ấy đáng gọi là 
nhà trí thức siêu quần. Anh em ông phụng sự (theo học) ông ấy được vài 
chục năm. Thầy chết, bèn đã phản bội. 


“Ngày xưa Khổng Tử mất, ngoài ba năm, các học trò tỏ ra hết lòng; lúc 
sắp về, vào vái chào Tử Cống, cùng ngoảnh vào nhau mà khóc lóc đến 
mất cả tiếng; rồi sau mới về. Tử Cống quay lại cất nhà tại chỗ (bên mộ), 
ở đó ba năm sau mới về. 

“Ngày khác, Tử Hạ, Tử Trương, Tử Du thấy Hữu Nhược hơi giống thánh 
nhân (Khổng Tử) muốn đem việc phụng thờ Khổng Tử mà thờ ông ấy; 
lại ép buộc cả Tăng Tử. Tăng Tử nói: Không thể được. (cái món dó) đã 
giặt ó sông Giang, sông Hán, rồi đem phơi dưới nắng thu, trắng trẻo biết 
bao, không gì có thể sánh được.” 


“Ngày nay, có kẻ man di ở phương nam nói giọng như chim quyết, chẳng 
phải đạo lý của tiên vương, ông bội phản thầy ông (Trần Lương) mà học 
theo kẻ ấy (Hứa Hành), cũng là khác với Tăng Tử rôi. Ta nghe nói (có 
câu tục ngữ) “Ra khỏi hang tối, bay lên cây cao, chưa nghe nói xuống 
khỏi cây cao mà chui vào hang tối (bỏ Trần Lương theo Hứa Hành). 
“Thiên Lỗ Tụng (Kinh Thi) nói: Các Rợ Nhung, Địch bị đánh dẹp; các 
nước Kinh, Thư bị trừng tri.’ (Lời của Chu Công). Nơi mà Chu Công 
đánh dẹp đó là nơi ông theo học; đó là biến đổi ra điều chẳng tốt vậy.” 
e 
Trần Tương nói: “Theo đường lối của Hứa Tü, giá hàng ở chợ không có 
hai, trong nước sẽ không có gian tà. Tuy sai một đứa nhỏ năm thước 
(khoảng một thước tây) đến chợ, chẳng có ai lừa gạt được. Vải lụa dài 
ngắn bằng nhau, giá sẽ như nhau. Sợi gai, sợi vải, tơ mịn, tơ thô nhẹ 
nặng bằng nhau, giá sẽ như nhau. Năm giống lúa nhiều ít bằng nhau, 
giá sẽ như nhau. Giày dép lớn nhỏ bằng nhau, giá sẽ như nhau.” 
Mạnh Tử nói: “Này, loài vật không đều nhau, đó là thực chất của loài 
vật. Hoặc hơn gấp năm; hoặc gấp mười, gấp trăm; hoặc gấp nghìn, gấp 
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van. Ông đem chúng sánh bằng nhau, là gây rối loạn thiên hạ. Dép lón, 
dép nhỏ cùng một giá, người ta há làm ra sao? Theo đường lối của Hứa 
Tu, sẽ khiến làm ra những cái giả trá mà thôi. Sao có khả năng cai trị 
quốc gia được?” 


BÌNH GIẢI: 


Bài này thuật lại cuộc đối thoại giữa Mạnh Tử và Trần Tương. Trần Tương 
trước kia là đệ tử của Trần Lương, một Nho sĩ nổi danh của nước Sở, giờ đây 
đã bỏ thầy cũ mà đi theo học thuyết của Hứa Hành. Trao đổi với Trần Tương, 
Mạnh Tử đã kịch liệt phi bác học thuyết Hứa Hành bằng những lý luận xác 
đáng và đanh thép. 

Hứa Hành, người nước Sở, đề cao việc canh nông, học theo lời dạy tương 
truyền là của Thân Nông. Thần Nông là một vị vua huyền thoại, cho nên 
được vẽ dưới hình người đầu trâu, một trong Tam Hoàng (Phục Hy, Thần 
Nông, Hoàng Đế) thời thái cổ ở Trung Hoa, sống vào khoảng trên dưới 40 thế 
kỷ trước Công nguyên. Người xưa vẫn truyền ngôn rằng Thần Nông là người 
đầu tiên dạy dân cày cấy và dùng các loại cây lá để chữa bệnh. 

Nghe tin Đằng Văn Công thi hành nhân chính, Hứa Hành và Trần Tương 
cùng đến xin làm dân nước Đằng. Tại đây, vốn ưa thích nghề nông (vác cày và 
lưỡi cày từ nước Tống đến nước Đằng), Trần Tương nghe qua học thuyết của 
Hứa Hành thì thích lắm, bèn bỏ học thuyết Nho giáo của thầy Trần Lương 
mà theo Hứa Hành. 

Ra mắt Mạnh Tử, Trần Tương chê ngay Đằng Văn Công, vị vua đang theo 
học thuyết của Mạnh Tù, là chưa phải bậc hiền chân chính; bởi vì Văn Công 
chưa tự mình cày ruộng, tự mình nấu nướng, sống nhờ vào lương thực của 
dân. Dó là tàn hại dân. 

Mạnh Tử đã khôn ngoan vạch ra sự sai lầm của học thuyết Hứa Hành 
bằng cách nêu ra một loạt câu hỏi để cuối cùng cho rằng Hứa Hành không 
biết đến sự phân công trong xã hội loài người. Hứa Hành cày ruộng để sống 
nhưng ông ta không tự dệt được vải, mũ, không tự nung được đồ gốm, đúc 
được đồ đồng, đồ sắt v.v... mà phải đem lúa đi đổi. Chấp nhận đổi chác là chấp 
nhận có sự phân công trong xã hội, nếu ai cũng tự mình làm hết các việc, 
thiên hạ sẽ ngược xuôi ngoài đường để tìm các nguyên vật liệu chế tác; như 
thế, mọi người sẽ quay cuồng mà cũng không thể tự đáp ứng được các nhu cầu 
cho mình. Sở đĩ nhân loại tiến hoá được và tạo nên các nền văn minh là người 


663 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


ta đã biết đến phân công. Càng phân công hợp lý, càng có các ngành chuyên 
môn. Các ngành chuyên môn nâng đỡ nhau, kết hợp với nhau một cách hài 
hoà tốt đẹp, thì xã hội mới ổn định, con người mới được sống thành thoi. 


Trong nhu cầu phân công của xã hội, có người làm vua quan cai trị, có 
người làm lính bảo vệ biên cương, có người làm thầy dạy học, có người canh 
tác đất đai sản xuất lương thực, có người chuyên môn nấu nướng để tạo nên 
những bữa ăn ngon cho mọi người... Trong cuộc phân công đó, có người lao 
tâm, có kẻ lao lực; công việc nào cũng có cái khó, có cái dễ. Người lao tâm tuy 
được kẻ lao lực nuôi, nhưng lại phải đắn đo suy nghĩ, nhiều khi mất ăn, mất 
ngủ... Kẻ lao lực sau những công việc nhọc nhàn thể xác lại được giấc ngủ 
ngon lành, tâm trí thành thơi. 


Ngày xưa, vua Nghiêu muốn cho thiên hạ thái bình, không thể ngôi yên 
cai trị một mình. Ông phải tìm ông Thuấn làm phụ tá. Ông Thuấn lại phân 
công cho ông Ích phụ trách về lửa, phân công cho ông Vũ trị thủy, phân công 
cho ông Hậu Tắc dạy dân trồng trọt, phân công cho ông Tiết dạy dân về nhân 
luân... Việc cai trị phức tạp, bón bề như vậy, còn thời giờ đâu mà tự mình cày 
ruộng, tự mình nấu ăn? Cai trị thiên hạ khó lắm, đâu phải ai cũng có thể 
làm được? Đến như ông Vũ kia, phụ trách việc đào sông ngòi, kênh mương 
tám năm trời; ba lần đi qua cửa nhà mình mà không vào thăm vợ con được, 
vì bận quá! 

Sau khi công kích học thuyết của Hứa Hành, Mạnh Tử mới vạch ra lỗi lầm 
của Trần Tương. Dó là cái lỗi bỏ học thuyết của thầy Trần Lương mà theo 
Hứa Hành; việc này cũng tương tự như người bỏ chỗ sáng đi vào chỗ tối, hay 
như con chim nọ bỏ cây cao mà chui vào hang sâu. Thầy Trần Lương là người 
nước Sở. Nước Sở xưa kia là nước Kinh, một xứ man di thiếu văn hoá. Vì ái 
mộ đạo lý của Chu Công, Khổng Tử mà Trần Lương mới rời Sở lên phương 
bắc du học ở Trung quốc. Trần Lương là một học giả xuất sắc trong Nho giáo; 
thế mà thầy Trần Lương mới chết, anh em Trần Tương đã phản bội thầy. Anh 
em Trần Tương sánh sao được với các đệ tử của Khổng Tử. Khổng Tử chết rồi, 
họ cư tang bên mộ thầy ba năm, thương khóc chẳng kém cha mẹ. Riêng Tử 
Cống làm nhà bên mộ thầy, ở đó thêm ba nữa mới về. 

Các ông Tử Hạ, Tử Trương, Tử Du tưởng nhớ thầy Khổng đến nỗi ông thấy 
Hữu Nhược hao hao giống thầy Khổng, bèn rủ cả Tăng Tử cùng phụng thờ 
Hữu Nhược để coi như phụng thờ thầy Khổng. Tuy nhiên, Tăng Tử không 
chịu theo bởi vì Hữu Nhược không thể sánh được với thầy Khổng. Coi Hữu 
Nhược như thầy Khổng là vô lễ với thầy vậy. 
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Mạnh Tử phân giải thêm: Xứ Hoa Ha (Trung Hoa) là một đất văn minh; 
trong khi nước Sở có nguồn gốc là nước Kinh, một địa phương vốn man di. 
Trần Tương đã học cái văn minh Hoa Hạ với thầy Trần Lương, những tưởng 
rằng văn minh Hoa Hạ đã biến đổi được chất man di trong Trần Tương; nào 
ngờ Trần Tương theo học thuyết Hứa Hành, tức là từ văn minh biến thành 
man di vậy. Ngày xưa Chu Công đánh dẹp Nhung, Địch, trừng trị Kinh (nước 
Sở), Thư cốt để thuần hoá tính mọi rg, dá man của họ. Ngày nay, Trần Tương 
học theo Hứa Hành muốn mọi người tự trồng lấy thóc, tự nấu lấy ăn, khiến 
cho xã hội đi trở xuống, tức là học trở lại thói man di của địa phương mà ngày 
xưa Chu Công đã tốn công khai hoá. Đó là Trần Tương đã biến đổi ra điều 
chẳng tốt vậy. 

Mạnh Tử đã dùng nhiều ví dụ và lý luận để chê bai học thuyết Hứa Hành 
và thái độ của Trần Tương. Xem ra Trần Tương vẫn chưa tỉnh ngộ vì còn quá 
tin vào một lý thuyết nữa của Hứa Hành. Đó là: ở chợ không có hai giá hàng. 
Ông này cho rằng có nhiều giá hàng ở chợ là đầu mối của gian tà. Không nên 
phân biệt vải khác lụa; không nên phân biệt các loại tơ sợi, không nên phân 
biệt các giống lúa (lúa nếp, te v.v...); không nên phân biệt giày dép lớn nhỏ 
v.v... Tất cả đều có chung một giá cho mỗi chủng loại thì tránh được sự lừa dối. 

Đây lại là một lý thuyết sai lầm thậm tệ nữa. Mạnh Tử phân giải: loài vật 
vốn không đều nhau; không đều là thực chất của các loài. Cái này hơn cái nọ; 
con này hơn con kia; hơn nhiều hơn ít là một thực tế. Vì thế mới có sự phong 
phú và sự bổ sung trong các tạo vật. Nay đem đánh đồng hết là làm rối loạn 
thiên hạ. Nếu vải và lụa bằng nhau, ai còn tốn công dệt lụa? Nếu sợi gai, sợi 
tơ bằng nhau, ai còn mất công nuôi tằm để kéo tơ? Nếu gạo të, gạo nếp, bắp 
ngô... bằng nhau, ai còn tốn công trồng lúa nếp và lấy đâu ra nếp để thổi xôi 
hay gói bánh chưng? Nếu dép lớn, dép nhỏ cùng một giá, ai còn muốn làm dép 
lớn làm gì cho tốn vật liệu và tốn công? Vân vân và vân vân... Nếu cả xã hội bị 
ép buộc theo học thuyết ấy, nó sẽ dẫn đến sự giả trá, suy sụp to lớn; không ai 
còn muốn phấn đấu để phát triển, tiến bộ nữa. Xã hội sẽ rơi vào cuộc khủng 
hoảng trầm trọng. Trong lý thuyết ấy, mọi người không thể có hạnh phúc, đất 
nước không có sự tri an. 

Nhận xét: 

Học thuyết của Hứa Hành chỉ biết đề cao việc canh nông và đánh đồng 
tất cả mọi vật là một lý thuyết không tưởng, sai lầm nặng nề, chẳng đáp ứng 
được nhu cầu tiến hoá và hạnh phúc của nhân loại. 
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Hứa Hành tự nhận mình học theo lời dạy của Thần Nông; nhưng có chắc 
gì Thần Nông dạy như vậy. Giá như Thần Nông có dạy như thế, thì sau mấy 
nghìn năm tiến bộ của nhân loại, lời dạy ấy cũng lỗi thời, đâu còn thích hợp 
nữa. Vào thời Thần Nông, cứ theo huyền thoại, có lẽ bấy giờ loài người chưa 
có những nhu cầu phức tạp như thời Chiến Quốc. Thời ấy, có lẽ loài người hãy 
còn sinh hoạt thô sơ, chỉ mới biết hái lượm, ăn sống, mới tập dùng lửa. Tương 
truyền, vị vua đầu tiên dạy người ta cách lấy lửa gọi là Toại Nhân, dùng hai 
miếng gỗ cọ vào nhau để bật ra lửa; ông này cùng thời với Tam Hoàng (Phục 
Hy, Thân Nông, Hoàng Đế). Người ta chưa biết đi giày dép, chưa biết đội 
mũ... Bấy giờ, việc cai trị chưa phức tạp, cho nên một ông vua như Thần Nông 
mới có thời giờ đi cày cấy, đi hái thuốc... 

Nghe theo một lời dạy không có cơ sở chắc chắn, lại lỗi thời, Hứa Hành 
mắc vào cái tội quá sùng bái cổ nhân mà không biết linh hoạt đổi mới tùy 
thời. Đạo lý, tình người thì bất biến, nhưng cách sinh hoạt thì luôn luôn thay 
đổi. Một bậc thầy xứng đáng phải biết “ôn cố tri tân”, giữ điều hay và lọc bỏ 
điều dó của người xưa để vận dụng cho hợp thời. 

Ngoài sai lầm thượng tôn nghề nông, Hứa Hành còn mắc lỗi lầm nặng nữa 
là muốn đồng nhất giá cả trên thị trường, cho mọi thứ cùng một giá trị. Giá 
vải bằng giá lụa, giá dép lớn bằng giá dép nhỏ v.v... cứ thế mà mở rộng quan 
niệm đó, người ta sẽ cho nhà trí thức học hành 20 năm cũng bằng một anh 
thợ cày học cày trong một tháng, lương bổng như nhau. Như thế, ai còn phải 
mất công vùi đầu vào việc học hành, trau giôi kiến thức làm gì? Dành rằng 
xét về phẩm giá con người và giá trị đạo đức thì nhà trí thức cũng bằng anh 
thợ cày; có khi anh thợ cày còn có giá trị đạo đức hơn nhà trí thức. Nhưng xét 
về giá trị sinh lợi thì người trí thức phải hơn anh thợ cày chứ! Có trình độ kiến 
thức mới có thể tìm phương thế gia tăng năng suất thu hoạch, bằng cách chế 
tác máy móc giúp dó hay làm cố vấn cho nhà nông về cách chọn giống, bón 
phân... Vì vậy một kỹ sư canh nông, một bác sĩ... tuy không biết cày ruộng 
nhưng vẫn có giá trị hơn một anh thợ cày. Đánh đồng hết cả là mắc vào cái lỗi 
mà Trang Tử đã chỉ trích trong Nam Hoa Kinh: Cưa giò hạc cho bằng chân 
vịt, hay kéo dài chân vịt cho bằng giò hạc; đàng nào cũng khốn khổ. Đó cũng 
là cái lỗi mà người Tây phương đã ghi vào huyền thoại “Chiếc giừơng của 
Procu#” (cưa chân tù nhân nào dài hơn và kéo dài chân tù nhân nào ngắn hơn 
chiếc giường đã đóng sẵn). 

Cuối thế kỷ 19 ở Trung Hoa, triết gia Khang Hữu Vi (bị dân chúng gọi mỉa 
mai là Khang Thánh Nhân) cũng đã có tư tưởng “thượng đồng” kỳ cục như 


vậy. 
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里 者 夷 之 ， 因 徐 辟 而 求 见 孟子 。 孟 子 日 : ZH É 
L, AEKA. AT ALEL. 豆子 不 来 。 
他 日 又 求 见 重 子 。 
苗子 日 : 吾 今 则 可 以 见 侨 。 不 直 则 道 不 见 ， 我 且 直 
之 。 吾 于 夷 子 墨 者 ， 墨 之 治 吕 也 ， 以 薄 为 其 道 也 。 
夷 子 思 以 易 天 下 ， 党 以 为 非 是 而 不 贵 也 ? 然而 夷 子 
AARE., A ÆA ERRA ç 
ETUER F o ATA: 信者 之 道 ， TZA “#1£ 
赤子 ”， 此 言 何谓 也 ? 之 则 以 为 党 盘 差 等 ， 施 由 疯 
X o 
RT ARET 67H: 夫 员 于 信 凤 为 人 之 朵 其 兄 
之 子 为 若 订 其 部 之 赤子 乎 ? RARA 。 iTA Š) 
将 入 并 ， 非 赤子 之 罪 也 。 且 天 之 生物 也 使 之 一 本 ， 
而 两 子 二 本 故 也 。 
著 上 世 党 有 不 葬 其 亲 者 ， 其 半死 则 举 而 委 之 於 窗 。 
他 日 遇 之 ， MEAZ, EER o AHMA, BG 
MRI o KWL, jEZ2AJk, t?ayitZ'fqH.. # 
1 39 RE m jz , 12 REL 。 则 孝子 仁 人 之 掩 其 
ŽL d 7R 必 有 道 矣 ° 
TA 2  Ÿ. 5 TES #uRỊ H: PZA 。 
Mặc giả Di Chỉ, nhân Từ Tịch, nhi cầu kiến Mạnh Tử. Mạnh Tử viết: 
“Ngô cố nguyện kiến; kim ngô thượng bệnh. Bệnh dũ, ngả thả vãng kiến, 
Di Tử bất lai.” 
Tha nhật, huu cầu kiến Mạnh Tử. Mạnh Tủ viết: “Ngô kim tắc khả dĩ 
kiến hy. Bất trực, tắc đạo bất hiện. Ngã thả trực chi. Ngô văn Di Tử Mặc 
giả. Mặc Tử trị tang dã, dĩ bạc vi kỳ đạo dã. Di Tử tư dĩ dịch thiên hạ, 
khỏi dĩ vi phi thị, nhi bất quý dã? Nhiên nhi Di Tử táng kỳ thân hậu, tắc 
thị dĩ sở tiện sự thân dã.” 
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Từ Tử dĩ cáo Di Tü. Di Tü viết: “Nho giả chỉ đạo, cổ chi nhân, nhược bảo 
xích tử. Thủ ngôn hà vị dã? Chi tắc dĩ vi ái vô sai đẳng, thi do thân thủy.” 


Từ Tử dĩ cáo Mạnh Tử. Mạnh Tủ viết: “Phù, Di Tủ tín dĩ vi nhân chi 
thân kỳ huynh chi tử, vi nhược thân kỳ lân chi xích tử hồ? Bỉ hữu thủ 
nhĩ dã. Xích tử bồ bặc, tương nhập tỉnh, phi xích tử chi tội dã. Thả thiên 
chi sinh vật dã, sử chi nhất bản; nhi Di Tử nhị bản, cố dã. 

“Cái thượng thế thường hữu bất táng kỳ thân giả. Kỳ thân tủ, tắc cú nhĩ 
ủy chỉ u hác. Tha nhật quá chi, hồ ly thực chi, nhăng nhuế cô sôi chỉ. Kỳ 
táng hữu tỷ, nghễ nhi bất thị. Phù, tỷ dã, phi vị nhân tỷ; trung tâm đạt 
u diện mục. Cái qui phản, luy ly nhi yêm chi. Yểm chi thành thị dã. Tắc 
hiếu tử, nhân nhân chi yếm kỳ thân, diệc tất hữu đạo hy.” 


Từ Tử dĩ cáo Di Tủ. Di Tử vũ nhiên, vi nhàn, viết: “Mệnh chi hy.” 


Dịch nghĩa: 
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Di Chi, học giả theo phái Mặc Dich, đã nhờ Từ Tịch xin ra mắt Mạnh Tử. 
Mạnh Tủ nói: “Ta cố tình mong gặp; nhưng nay ta còn bệnh; khi bệnh 
khỏi, ta sẽ đến thăm, Di Tử không phải đến nữa.” 


Ngày khác, lại xin ra mắt Mạnh Tử. Mạnh Tử nói: “Ta nay đã có thể gặp 
được. Nếu không thẳng thắn, đạo lý không biểu hiện được. Ta sẽ thẳng 
thắn trình bày. Th nghe Di Tử học theo phái họ Mặc. Mặc Tử tổ chức việc 
tang theo đường lối đạm bạc. Di Tử nghĩ rằng lấy đó mà sửa đổi thiên 
hạ há là việc làm chẳng phải sao, mà chẳng quý trọng? Tuy nhiên Di Tử 
an táng đấng thân một cách trọng hậu, rồi lại cho việc phụng thờ đấng 
thân theo cách đó là thấp hèn.” 

Từ Tử đem những lời ấy báo lại cho Di Tử. Di Tử nói: “Người thời xưa 
theo đạo lý nhà Nho cho rằng “Như bảo bọc con đỏ.” Câu đó dạy điều 
gì? Chi này cho rằng nghĩa là yêu người không phân hơn kém thứ bậc, 
nhưng khỏi đầu thi thố từ đấng thân.” 


Từ Tử đem những lời ấy báo lại cho Mạnh Tử. Mạnh Tử nói: “Này, Di 
Tử tin rằng người ta thân yêu con của anh mình cũng như thân yêu đứa 
nhỏ của nhà hàng xóm ư? Câu đó (nhược bảo xích tử) mang ý thế này. 
Đứa nhỏ bò lổm ngổm sắp rơi xuống giếng, đó chẳng phải lỗi của đứa 
nhỏ. Va lại Trời sinh ra loài vật, khiến cho có một gốc. Thế mà Di Tử cho 
là hai gốc, duyên có là thế: 


“Thời thượng cổ không từng có việc an táng cha mẹ. Cha mẹ chết thì 
đem vất bỏ vào hang hốc. Ngày khác qua đó, thấy chồn cáo ăn thịt, ruồi 
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bo lại đục khoét. Người ta rin mồ hôi trán, liếc mắt mà chẳng dám nhìn. 
Này, mồ hôi rịn ra, chẳng phải rịn mồ hôi vì người khác, mà tại trong 
lòng phát hiện ra bộ mặt. Bèn quay trở về, lấy sot lấy cuốc mà chôn lấp 
đi. Chôn lấp mới thành lệ vậy. Do đó, người con hiếu, kẻ có lòng nhân 
mới chôn lấp cha mẹ của mình; đó ắt cũng là đạo lý vậy.” 

Từ Tử đem những lời ấy báo lại cho Di Tử. Di Tử bùi ngùi, thẫn thờ nói 
rằng: “Đó là lời dạy bảo cho Chi này vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Có một học giả theo phái Mặc Địch tên là Di Chi, muốn xin yết kiến Mạnh 
Tử qua trung gian của Từ Tịch (một học trò của Mạnh Tử). Có lẽ Mạnh Tử 
mượn cớ bị bệnh để thử xem Di Chỉ có thật lòng muốn học hỏi chăng. Bởi lẽ, 
vào thời Chiến Quốc, hai phái Nho, Mặc thường công kích lẫn nhau, không 
chấp nhận học thuyết của nhau. 

Lần thứ hai, Di Chi lại đến xin gặp. Mạnh Tử biết là thật lòng, cho nên 
ông thẳng thắn trình bày quan điểm của mình nhưng vẫn qua trung gian 
đưa lời của Từ Tịch. 

Vốn chê đạo Nho đa lễ, rườm rà, hao tốn, Mặc Tử chủ trương tổ chức tang 
lễ một cách đạm bạc. Di Chi nghĩ rằng lý thuyết của Mặc gia là đạo lý đúng 
đắn, có thể dùng để sửa trị thiên hạ. Tuy nhiên trên thực tế, Di Chi lại an 
táng cha mẹ theo nghi lễ trọng hậu. Bởi thấy việc an táng trọng hậu trái với 
lý thuyết đạm bạc của Mặc gia mà ông hằng quý chuộng, cho nên trong lòng 
Di Chi vẫn có mặc cảm là mình làm một việc thấp hèn đáng trách. Mạnh Tử 
đã phân tích tâm lý của Di Chi như vậy. 

Những lời nhận xét của Mạnh Tử được Từ Tịch chuyển đến cho Di Chi. Di 
Chi liền nêu ra thắc mắc: người theo đạo Nho xưa thường nói câu “Như bảo 
bọc con dó” (nhược bảo xích tử). Có lẽ câu đó có nghĩa rằng đạo Nho cũng chủ 
trương yêu thương mọi người như bảo bọc con đỏ, không hơn kém thứ bậc xa 
gần, nhưng khởi đầu tình yêu thương ấy từ cha mẹ và thân tộc. 

Thấy Di Chi không hiểu rõ vấn đề, lẫn lộn lãnh vực này sang lãnh vực 
khác, cho nên Mạnh Tử tách vấn đề trên thành hai lãnh vực khác nhau. Tuy 
nhiên, ngôn ngữ của Mạnh Tử ở đây có vẻ tối nghĩa; chúng ta cần phải hiểu 
như sau: 

- Câu “như bảo bọc con đỏ” thực ra thuộc lãnh vực chính trị. Câu này vốn 
là một câu văn trích ở thiên Khang Cáo, phần Chu Thư trong Kinh 
Thư, tương truyền do Khổng Tử san định. Nguyên văn trọn câu này 
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như sau: “Nhược bảo xích tử, duy dân kỳ khang nghệ”: giống như bảo 
bọc đứa con đỏ, thì dân được trị an. Đây là lời Vũ Vương do Chu Công 
thuật lại, khuyên em là Khang Thúc về đạo trị nước. Ý tứ của câu này 
là: người lãnh đạo đất nước cai trị dân cần phải lấy việc cha mẹ săn sóc, 
trông nom đứa con làm mẫu mực. Đứa con đỏ bò lổm ngổm sắp rơi xuống 
giếng, đó chẳng phải lỗi của đưa nhỏ, mà là lỗi của cha mẹ chẳng chăm 
nom săn sóc. Tương tự như vậy, dân chúng ít học hay làm càn, vi phạm 
luật pháp, không phải do lỗi của dân, mà là lỗi của nhà cai trị không biết 
dạy bảo dân, tạo điều kiện cho dân được no ấm để tránh khỏi lỗi lầm. 
Dân chúng xưa nay thường xuyên chịu thống khổ, lầm than, thiếu thốn, 
bị bóc lột, áp bức, bị lo lắng sợ sệt trăm chiều. Nếu nhà cai trị biết yêu 
dân như cha mẹ bảo bọc con đỏ của mình, thì sẽ biết tìm ra phương thế 
để giúp dân bót khổ. 

- Di Chi đã hiểu lầm ý nghĩa câu trên mà giải sang lãnh vực đạo đức: 
“Yêu người không phân hơn kém thứ bậc” (Dĩ vi ái vô sai đẳng.) Só di 
Di Chi giải như vậy vì ông ta quen nghĩ theo học thuyết “Kiém á? của 
Mặc Địch. Mặc Địch chủ trương gồm yêu tất cả mọi người không phân 
biệt thân sơ (kiêm áp, khác với đạo Nho chủ trương yêu cha mẹ, vợ con, 
anh em họ hàng (thân tộc) trước đã. Di Chi nói: “Yêu người không phân 
hơn kém thứ bậc, nhưng khởi đầu thi thố từ dáng thân.” (Dĩ vi ái vô sai 
đẳng, thi do thân thủy.); đó là Di Chi có thiện ý muốn dung hoà hai học 
thuyết Nho Mặc. 


Về điểm này, Mạnh Tử công kích Di Chi và cũng là công kích Mặc phái. 
Ông nêu câu hỏi: “Này, Di Tử tin rằng người ta thân yêu con của anh mình 
cũng như thân yêu đứa nhỏ của nhà hàng xóm u?” Thực tế không phải vậy. 
Theo tâm lý phổ thông, người ta yêu thương từ gần ra xa, yêu con mình, sau 
đó mới yêu thương con của anh, rồi sau nữa mới yêu đến đứa nhỏ của hàng 
xóm. 

Mạnh Tử cho rằng Trời sinh ra loài vật, trong đó có loài người, khiến cho 
có một gốc. Có nghĩa là mỗi người chỉ có một gốc là cha mẹ mình. Nay Di Chi 
và Mặc phái chủ trương yêu những người khác cũng như yêu cha mẹ tức là 
chủ trương mỗi người có hai gốc: gốc cha mẹ và gốc người ngoài. Duyên cớ sai 
lâm của Di Chi nằm ở chỗ đó. 

Thực ra, khi trả lời cho Phàn Trì hỏi về đạo nhân, Khổng Tử chỉ nói một 
cách chung là “Yêu nguor’ (ái nhân); tức là lòng yêu thương mọi người, hơn 
loài vật. Đó là một đạo lý đúng đắn mang tính truyền thống. Mạnh Tử cũng 
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hiểu như vậy, nhưng trên phương diện thuc hành, ông cho rằng phải yêu 
thương từ gần ra xa: từ cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng, làng xóm, rồi mới 
đến mọi người trong thiên hạ. Mặc phái cho rằng yêu thương kiểu đó là hẹp 
hòi, mới chủ trương “Kiêm á? (gầm yêu tất cả mọi người, không phân biệt xa 
gần). Lý thuyết của Mặc phái cũng rất hay. Lý thuyết đó giống như lý thuyết 
“Bác é7’ của Kitô giáo. Tuy nhiên, trên thực tế, có những người vì quá lưu tâm 
đến “Kiém á? cho nên đã dành thời giờ đi lo việc thiên hạ đến nỗi bỏ quên bổn 
phận đối với cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng! Người bình dân Việt Nam có 
những câu tục ngữ nói về loại người ấy như: “Việc nhà thì nhác, việc chú bác 
thì siêng”, hay “ăn cơm nhà, thổi tù và thuê”, hay câu ca dao: 


Chạy đôn chạy đáo việc người, 
Bỏ rơi cha mẹ cho ruồi nó bu.” 

Việc yêu thương thiên hạ chưa lo được đến đâu nhưng lại bỏ quên cha mẹ 
cô độc và vợ con nheo nhóc. “Kiêm á? như thế, thật là hỏng việc. Quan niệm 
của Nho giáo có vẻ hẹp hòi, không hợp với những tâm hồn quảng đại, nhưng 
lại gần gũi với thực tế, với tâm lý quần chúng hơn. Vì thế Mạnh Tử mới chê 
lý thuyết của Mặc Địch là không có cha mẹ và cho Mặc Địch là con người cực 
đoan: “Mòn trán lỏng gót” mà không quên lo việc thiên hạ; đối nghịch với cực 
đoan Dương Chu là: “nhổ một sợi lông mà lợi cho thiên hạ, không làm.” (Bat 
nhất mao nhỉ lợi thiên hạ bất vi). Nho Mặc công kích lẫn nhau một phần 
cũng chỉ vì sự khác biệt lý thuyết đó. 

Ngoài ra, Mạnh Tử giải thích cho Di Chi biết nguồn gốc của nghi lễ an 
táng, một chỉ tiết về đạo hiếu trong Nho giáo. Ông cho biết thuở xưa, người 
ta chưa biết chôn cất cha mẹ. Việc chôn cất bắt đầu diễn ra khi người ta thấy 
thi thể cha mẹ bị chồn cáo cắn xé trong hang núi... Người con nào thấy cảnh 
tượng ấy mà chẳng đau lòng, rịn mồ môi trán! Vì thế, việc chôn cất và lễ an 
táng trọng hậu dần dần được hình thành để thể hiện tâm tình thương tiếc đối 
với người đã khuất. Nho giáo đề cao lễ, trong đó có lễ an táng là cốt vun đắp 
tình người thêm nhân hậu chứ không cốt bày vẽ cho mất thời giờ và tốn phí 
tiền bạc. Tình người nhân hậu biết xử tốt với người đã khuất thì cũng biết xử 
tử tế với người còn sống. Như thế, xã hội mới được ổn định thái bình. Đạo lý 
ấy xuyên suốt qua cả sự chết và sự sống của con người. 

Sau khi hiểu ra, Di Chi mới nhận rằng Mạnh Tử đã dạy cho mình những 
điều phải lẽ. 
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CHƯƠNG VI: ĐẰNG VĂN CÔNG HẠ 
滕 文公 下 


Đằng Văn Công, phần sau 


陈 代 日 : 不 见 诸 候 ， 宜 若 小 然 o 今 一 见 之 ， KA 以 
王 ， 小 则 以 霸 。 且 志 日 : “ 枉 尺 而 直 寻 。” 宜 车 可 
为 也 。 

孟子 上 日: YARAM, BEANA, RZ, MR 
Z, “REREH, PETERKA.” J 
Ýƒ #5? 取 非 其 招 不 往 也 。 如 不 待 其 招 而 往 ， 何 
R? 

且 夫 枉 尺 而 直 寻 者 ， 以 利 言 也 。 如 以 利 ， 则 枉 寻 直 
尺 而 利 ， 亦 可 为 与 ? 

#3 đ là ƒlk +  tlÈ£ ÂÃ› 4Hñng®*ll—Â.. Sš 
§KEH: “XT>z#ằ1+13%,.” AJAIB, É 
日 : “请 复 之 ,” Emn TJ, — sj ë T @ , # Z 
反 命 日 | “天 下 之 良 工 也 。” 简 子 日 : “我 使 掌 与 
女 乘 。” 谓 王 良 。 良 不 可 ,日 : “EAZ, KB 
BE, UR: 25Z 38 , —s mj T o FR: 
不 失 其 驰 ， 伟 入 如 破 KOR 5. A 3. HE 。” 
御 者 且 闭 与 射 者 比 o WNES, HFL, PA 
也 。 如 枉 道 而 从 彼 ， 何 也 ? FBE, LŽ, 未 
有 能 直人 者 也 。 

Trần Đại viết: “Bất kiến chư hầu, nghi nhược tiểu nhiên. Kim nhất kiến 


chi, đại, tắc dĩ vương; tiểu, tắc dĩ bá. Thả Chí viết: “Uóng xích nhi trực 
tâm.’ Nghi nhược khả vi dã.” 
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Mạnh Tủ viết: “Tích, Të Cảnh Công điền, chiêu ngu nhân di tinh. Bất 
chí, tương sát chỉ. “Chí sĩ bất vong tại câu hác; dũng sĩ bất vong táng kỳ 
nguyên.’ Khổng Tử hề thủ yên? Thủ phi kỳ chiêu, bất vãng dã. Như bất 
đãi kỳ chiêu nhi vãng, hà tai? 

“Thả phù “uổng xích nhi trực tầm' giả, dĩ lợi ngôn dã. Như dĩ lợi, tắc uống 
tám trực xích nhi lợi, diệc khả vi dư? 


“Tích giả, Triệu Giản Tử sử Vương Lương dữ Bế Hê thặng. Chung nhật 
nhi bất hoạch nhất cầm. Bế Hê phản mệnh viết: “Thiên hạ chi tiện, công 
dã. Hoặc di cáo Vương Lương. Lương viết: ‘Thinh phục chi.’ Cưỡng nhi 
hậu khả. Nhất triêu nhi hoạch thập cầm. Bế Hê phản mệnh viết: “Thiên 
hạ chi lương công dã. Giản Tử viết: Ngã sử chưởng dữ nhữ thặng.ˆ Vi 
Vương Lương. Lương bất khả viết: “Ngô vị chỉ phạm ngã trì khu, chung 
nhật bất hoạch nhất; vị chi qui ngộ, nhất triêu nhi hoạch thập! Thi vân: 
Bất thất kỳ trì, xả thi như phá. Ngã bất quán dü tiểu nhân thặng. Thinh 
từ.” 

“Ngự giả thả tu dữ xạ giả tỷ. Tỷ nhi đắc cầm thú, tuy nhược khâu lăng, 
phát vi dã. Như uổng đạo nhi tùng bỉ, hà dã? Thả tử quá hy, uống kỷ giả, 
vị hữu năng trực nhân giả dã.” 


Dịch nghĩa: 


Trần Đại nói: “Không yết kiến vua chư hầu, cách thích ứng ấy dường 
như là tiểu tiết thôi. Nay, một phen yết kiến, nếu gặp cơ hội lőn, thì nên 
nghiệp vương, gặp cơ hội nhỏ, thì nên nghiệp bá. Vả lại sách Chí có nói: 
‘Khom mình một thước mà đứng thẳng tám thước. (một tầm) Cách thích 
ứng ấy dường như có thể chấp nhận được.” 


Mạnh Tử nói: “Xưa Të Cảnh Công di săn, cho gọi viên quan coi vườn thú 
bằng lá cờ tỉnh. Ông ấy không chịu đến, vua muốn đem giết. Người chí 
sĩ chẳng quên bị chết ở ngòi rãnh; người dũng sĩ chẳng quên bị mất đầu.” 
Sao Khổng Tử chọn lấy câu này để nói về ông ấy? Người giữ giá trị thì 
chẳng phải cách gọi, chẳng ra đi. Còn như người chẳng đợi mời gọi mà 
đã dH, còn ra làm sao nữa? 
“Vå lại, câu ‘Khom mình một thước mà đứng thẳng tám thước' là nói 
về lợi. Như để được lợi, thì khom mình tám thước để được cái lợi đứng 
thẳng một thước, cũng đáng làm ư? 
“Ngày xưa, Triệu Giản Tử sai Vương Lương dong xe cho kẻ bề tôi được 
yêu tên là Hê (Bế Hô. Cuối ngày mà chẳng bắn được một con chim. 
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Bế Hê trỏ về trình rằng: “Dó là kẻ đánh xe dó trong thiên ha.’ Có người 
thuật lại cho Vương Lương. Lương nói: Xin lại đi săn.` Bị ép uống rồi 
sau (Bế Hê) mới chịu. Trong một buổi sáng mà bắn được mười con chim. 
Bế Hê trỏ về trình rằng: “Dó là kẻ đánh xe giỏi trong thiên ha.’ Giản Tử 
nói: “Ta sai y giữ chức dong xe cho nguoi.’ Rồi bảo Vương Lương. Lương 
không chịu, nói rằng: ‘Tôi giữ theo phép tắc mà rong ruói xe ngựa, cuối 
ngày mà chẳng bắn được một con; còn cho chạy bậy chạy bạ, thì một 
buổi sáng bắn được mười con! Kinh Thi rằng: “Chàng bỏ mất phép đánh 
xe, mũi tên buông ra như bức phá.) Tôi chẳng quen dong xe cho kẻ tiểu 
nhân. Xin kiêu từ. 

“Người đánh xe còn xấu hổ khi sánh vai với kẻ săn bắn. Sánh vai mà 
được chim thú tuy chất cao như gò đống, cũng chẳng buồn làm. Ví như 
phải bẻ cong đạo lý mà di theo ai đó (vua chư hầu), còn ra thế nào? Hoá 
ra ngươi lầm lỗi mất rồi, kẻ khom mình chưa từng có khả năng nắn 
thẳng được người vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Chiến Quốc, những bậc trí thức quân tử vẫn có thái độ tự trọng, 
không chịu đến yết kiến các vua chư hầu nếu không có lời mời tử tế. Trần Đại 
là môn đệ Mạnh Tử. Thấy thầy mình có tài đức, nhưng không có cơ hội phát 
huy, sợ uống phí mất; cho nên đã khuyên thầy nên bỏ qua thái độ tự trọng dë 
dặt, một tiểu tiết trong giao thiệp, mà thân hành đến yết kiến các vua chư 
hầu một phen. Nếu gặp cơ hội lớn, tức là gặp được một vị vua có chí lớn, thì 
thầy có thể giúp ông ta nên nghiệp vương, ổn định cả thiên hạ. Nếu gặp cơ hội 
nhỏ, tức là một vị vua tầm thường thì có thể cùng ông ta xây dựng nghiệp bá. 
Để củng cố ý kiến của mình, Trần Đại còn viện thêm một câu trong Chí Thư 
ngày xưa nói rằng: “Khom mình một thước mà đứng thẳng tám thước (Một 
thước ngày xưa vào khoảng một gang tay, 20cm), tức là chịu khó luôn cúi một 
chút mà có thể đạt được ý nguyện lón lao. 

Mạnh Tử bác bỏ ngay ý kiến ấy bằng cách đưa ra ví dụ: 


Ngày xưa, Të Cảnh Công cho người cầm lá cờ tỉnh đi gọi viên quan coi 
vườn thú. Viên quan thấy cách gọi đó sai phép tắc qui định, cho nên không 
đến. Theo phép tắc thời ấy, khi vua gọi quan đại phu thì dùng hiệu lệnh là cờ 
tinh (co có cắm lông chim ở đầu ngù); khi vua gọi quan coi vườn thú thì dùng 
hiệu lệnh là cái mũ da.' Vua Tê thấy viên quan không tuân lệnh gọi, định 
đem giết. Biết chuyện, Khổng Tử đã khen ngợi viên quan ấy có khí tiết, có 


1 Theo Đoàn Trung Còn, Mạnh tử, tập Thượng, trang 181. 
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bản lãnh như những chí sĩ, dũng sĩ. Chí sĩ biết trước rằng mình có thể phải 
chết nơi ngòi rãnh; dũng sĩ biết trước rằng mình có thể bị mất đầu. Tuy nhiên 
những chí sĩ, dũng sĩ vẫn hiên ngang bảo vệ lập trường kiên định của mình, 
không chịu luồn cúi theo cường quyền. Một viên quan nhỏ coi vườn thú thôi 
mà còn biết tự trọng, giữ phép tắc, giữ khí tiết như thế; lẽ nào Mạnh Tử là 
một hiền triết, chẳng đợi vua chư hầu mời mà khinh thân đến cầu cạnh hay 
sao? 

Thực ra, câu trong sách Chí đó chỉ nói về lợi. Người chỉ biết cầu lợi thì có 
thể khom mình chịu hèn kém một chút mà thu được món lợi lớn. Nay bậc 
quân tử chẳng lẽ chịu hèn kém, bỏ đức tự trọng là cái lợi lớn để thu cái lợi nhỏ 
là bổng lộc hay sao? Đối với bậc quân tử, giữ phẩm giá thanh cao còn đáng tự 
hào hơn được lợi ngàn vàng mà bi nhục nhã. 

Mạnh Tử lại đưa thêm một ví dụ thứ hai: 

Ngày xưa, Triệu Giản Tử, quan đại phu nước Tấn, sai người đánh xe của 
mình là Vương Lương đi dong xe cho một bề tôi sủng ái (bë tên là Hë đi bắn 
chim. Vương Lương dong xe đúng quy cách, nhưng Bế Hề bắn dở quá, suốt 
ngày chẳng được con chim nào. Bế Hề chê Vương Lương là kẻ đánh xe dở nhất 
thiên hạ. Lần thứ hai, Vương Lương bỏ phép đánh xe theo quy cách, cho ngựa 
chạy bậy chạy bạ, gặp đâu chạy đó, Bế Hề lại bắn được mười con chim trong 
một buổi sáng. Bế Hê thích quá, khen Vương Lương là kẻ đánh xe giỏi nhất 
thiên hạ. Triệu Giản Tử cho Vương Lương đi đánh xe hầu Bế Hề luôn, nhưng 
Vương Lương đã kiếu từ vì không muốn đánh xe hầu một kẻ tiểu nhân. Kinh 
Thi đã nói đại ý: có người đánh xe giỏi thì phải có người bắn giỏi, mới hợp đôi. 
Có tài mà phải sánh đôi với kẻ bất tài thì uống cái tài của mình đi, mặc dù 
được nhiều bổng lộc. 

Người đánh xe mà còn biết xấu hổ khi phải sánh vai với kẻ bắn dó; huống 
chi một hiền triết lại bỏ đạo lý của mình mà đi luồn cúi một ông vua hèn hay 
sao? 

Mạnh Tử trách Trần Đại đã lầm lỗi; bởi vì bổn phận của bậc quân tử là 
phải nắn thẳng cho người, đem ngay thẳng đến cho vua, sửa đổi việc chính 
trị cho dân được hạnh phúc. Chẳng bao giờ kẻ dùng thái độ khom mình hèn 
nhát mà có thể sửa cho người trỏ nên ngay thẳng được! 


2. 
景 春日 : ZO IKIÃ S Xö\k 4X Ki? 一 起 而 诸 
RRE, 4mm F Y, 
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孟子 日 : 是 看 得 为 大 丈夫 平 ? 子 未 学 礼 乎 ? 丈夫 之 
冠 也 ， 父 命 之 ; 女子 之 嫁 也 ， 母 命 之 ， 往 送 之 门 ， 
戒 之 目 : “EZKER, LALR ®&i X7. ” A 
AEH, ARZ 。 

居 天 下 之 广 居 ， 立 天 下 之 正 位 ， 行 天 下 之 大 道 ; 得 
志 与 民 由 之 ， 不 得 志 ， 独 行 其 道 ; 富贵 不 能 淫 

睫 不 能 移 ， 威 武 不 能 属 。 此 之 谓 大 丈夫 。 

Cảnh Xuân viết: “Công Tôn Diễn, Trương Nghĩ khởi bất thành đại trượng 
phu tai? Nhất nộ nhi chư hầu cụ; an cư nhi thiên hạ tức.” 

Mạnh Tử viết: “Thị yên đắc vi đại trượng phu hồ? Tử vị học Lễ hồ? 
Trượng phu chỉ quán dã, phụ mệnh chi. Nữ tử chi giá dã, mẫu mệnh chi. 


, 


Vãng tống chi môn, giới chỉ viết: Văng chỉ nhữ gia, tất kính, tất giói, vô 
vi phu tü.’ Dĩ thuận vi chính giả, thiếp phụ chi đạo dã. 

“Cư thiên hạ chỉ quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chỉ 
đại đạo; đắc chí dü dân do chi; bất đắc chí, độc hành kỳ đạo; phú quý bất 
năng dâm; bán tiện bất năng di; uy vũ bất năng khuất; thử chi vị đại 
trượng phu.” 


Dịch nghĩa: 
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Cảnh Xuân nói: “Công Tôn Diễn, Trương Nghi há không thật là bậc tài 
trai lỗi lạc sao? Một cơn giận của họ mà chư hầu run sợ; họ ở yên thì 
thiên hạ được vô sự.” 


Mạnh Tử nói: “Như thế sao là bậc tài trai lỗi lạc được? Ông chưa học Lễ 
ư? Vào lễ đội mũ, người con trai vâng lời dạy của cha. Vào tuổi lấy chồng, 
người con gái vâng lời dạy của mẹ. Ở ngưỡng cửa lúc tiễn con ra đi, mẹ 
răn bảo rằng: 'Con về nhà chồng, phải tôn kính, phải giữ gìn, không 
được trái ý chồng.” Lấy sự thuận thảo làm chính, đó là đạo làm vợ vậy. 


“Ó vào chỗ rộng rãi trong thiên hạ, đứng vào vị trí chính đáng trong 
thiên hạ, thực hành đạo lón trong thiên hạ; đạt được chí hướng thì cùng 
dân noi theo; không đạt được chí hướng thì một mình thực hành đạo của 
mình; giàu sang không động lòng phóng túng; nghèo hèn không đời đổi 
chí hướng; uy quyền vũ lực không làm nhụt chí; thế mới gọi là bậc tài 
trai lỗi lạc.” 
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BÌNH GIẢI: 


Cảnh Xuân là một người học về thuật biện thuyết tung hoành, rất ái mộ 
Công Tôn Diễn và Trương Nghị, hai tay du thuyết thời Chiến Quốc, cùng là 
người nước Ngụy. Nhất là Trương Nghi, người đã đưa ra kế sách liên hoành 
khi được trọng dụng ở nước Tán để chống lại kế sách hợp tung của Tô Tần. 

Trước mặt Mạnh Tử, Cảnh Xuân ca ngợi Công Tôn Diễn và Trương Nghi 
là bậc tài trai lỗi lạc (đại trượng phu); một khi họ nổi giận, họ đi khuấy động 
các nước chư hầu, xúi nước này đánh nước nọ. Vì thế, họ đi tới đâu các vua 
chư hầu đều sợ hãi; chỉ khi nào họ ngồi yên, thiên hạ mới được hưu chiến, vô 
sự. 

Mạnh Tử chống lại quan điểm của Cảnh Xuân. Những người đã học Lễ 
đều biết rằng: người con trai (truong phu) khi vừa lên 20 tuổi, thì được người 
cha tổ chức nghi lễ đội mũ (quan) cho. Trong buổi lễ đó, người cha đã dạy dó 
con trai về những qui tắc đạo đức cốt yếu để có thể trở nên bậc tài trai lỗi lạc 
sau này; quan trọng nhất là ba đức: nhân, lễ, nghĩa. Người con gái khi lên 20 
tuổi là thời gian có thể đi lấy chồng, người mẹ đã dạy cho con gái những đức 
hạnh căn bản để có thể trở nên một phụ nữ hiền thục. Khi tiễn con ra cửa về 
nhà chồng, người mẹ còn dặn kỹ: phải tôn kính bề trên, phải giữ gìn khéo léo 
trong cách ăn nết ở với mọi người. Đạo làm vợ phải lấy thuận thảo làm chính. 

Đối với người con trai, những qui tắc đạo đức cốt yếu là: 

- Phải ở vào chỗ rộng rãi trong thiên hạ, tức là sống trong đức nhân. Nhân 

từ với mọi người, dung nạp tất cả, chính là chỗ ở rộng rãi của người tài 
trai. 


- Phải đứng vào vị trí chính dáng trong thiên hạ, tức là sống theo lễ. Lễ 
kính người trên, Lễ nhượng người dưới, là vị trí chính đáng của người 
tài tra1. 

- Phải thực hành đạo lőn trong thiên hạ, tức là sống trong đức nghĩa. Duy 
trì nghĩa vua tôi, nghĩa thầy trò, nghĩa cha con, mẹ con, nghĩa vợ chồng, 
nghĩa anh em bầu bạn, nghĩa họ hàng làng xóm, nghĩa đồng bào... chính 
là thực hành đạo lớn trong thiên hạ. 


Về sau này, giả như đạt được chí hướng mà đứng vai cai trị đất nước, 
người tài trai phải cùng với dân noi theo các đức nhân, lễ, nghĩa đó. Nếu như 
không đạt được chí hướng, người tài trai phải quay về ẩn dật, thực hành đạo 
lý nhân, lễ, nghĩa một mình. Nếu được giàu sang, không bao giờ sinh lòng mê 

677 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


luyến chơi bời phóng túng, truy lạc. Nếu gặp cảnh nghèo hën, không bao giờ 
thay đổi chí hướng, tức là vẫn một mực thực hành chính đạo: nhân, lễ, nghĩa. 
Nếu có bị uy quyền vũ lực ức hiếp, chí khí cũng không bị cùn nhụt, thua kém. 
Thành tựu được đầy đủ những điều như thế mới xứng đáng là bậc tài trai lỗi 
lạc trên đời. 


3. 


678 


ARHI: 古 之 君子 仕 乎 ? 

ZFA: 4. 44H: “孔子 三 月 盘 君 ， 则 皇 皇 如 
也 Hj: H o” ARS: “th AZ R 52 
aho” 

ZARBA P. 不 以 急 乎 ? 

H: 士 之 失 位 也 ， 猫 诸侯 之 失 国 家 也 。 福 日 : “Z 
候 耕 助 MAŽE o KASS, NAKIR o RIER 
Ro #8 #3 › KRR, TKA O. WHEW, 
IRRE 。” 牲 儿 器 阵 衣 服 不 人 备 ， 不 敢 以 条， 则 不 
KAE, KRAPI? 

th j8 ¿ ĐI › A? 

H: +©c+1tủ,. Jš PE KZ 3t... P K 2 2 H 82 3# 
RAR? 

H: #B#4+Blt.. RKF Mitet g o dith 
E, ATZ, AA? 

H: 丈夫 生 而 愿 为 之 有 室 ， 女 子 生 而 愿 为 之 有 家 。 
LFZ, AYAZ 。 不 待 父母 之 命 ， 媒 奴 之 言 ， 
HERRAR. Mm, NRE, BÌA R3. + 
之 人 未 党 不 欲 仕 也 ， 又 恶 不 由 其 道 。 不 由 其 道 而 往 
者 ， 和 与 钻 穴 隙 之 类 也 。 


Châu Tiêu vấn viết: “Cổ chi quân tử sĩ hó?” 
q 


Mạnh Tử viết: “Sĩ. Truyện viết: “Khổng Tử tam nguyệt vô quân, tắc 
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hoàng hoàng như đã; xuất cương, tất tái chí. Công Minh Nghi viết: “Cổ 
chi nhân tam nguyệt vô quân, tắc điếu.” 


“Tam nguyệt vô quân, tắc điếu, bất dĩ cấp hồ?” 


Viết: “Sĩ chỉ thất vị dã, do chư hầu chi thất quốc gia dã. Lễ viết: “Chư 
hầu canh trợ, dĩ cung tư thình; phu nhân tàm tao, dĩ vi y phục.” Hy sinh 
bất thành, tư thình bất khiết, y phục bất bị, bất cảm dĩ tế. Duy sĩ vô 
điền, tắc diệc bất tế. Sinh sát, khí mãnh, y phục bất bị, bất cảm dĩ tế; tắc 
bất cảm dĩ yến. Diệc bất túc diéu hồ?” 


“Xuất cương tất tái chí, hà dã?” 


Viết: “Sĩ chi sĩ dã, do nông phu chi canh dã. Nông phu khởi vi xuất 
cương, xả kỳ lỗi trĩ tai?” 


Viết: “Tấn quốc diệc sĩ quốc dã. Vi thường văn sĩ như thử kỳ cấp. Sĩ như 
thử kỳ cấp dã, quân tử chi nan sĩ, hà da?” 


Viết: “Trượng phu sinh nhi nguyện vị chi hữu thất; nữ tử sinh nhi nguyện 
vị chi hữu gia. Phụ mẫu chi tâm, nhân giai hữu chi. Bất đãi phụ mẫu 
chi mệnh, môi chước chi ngôn, toàn huyệt khích tương khuy, du tường 
tương tùng, tắc phụ mẫu, quốc nhân giai tiện chi. Cổ chi nhân vị thường 
bất dục sĩ dã, huu ó bất do kỳ đạo. Bất do kỳ đạo nhi vãng giả, dữ toàn 
huyệt khích chi loại da.” 


Dịch nghĩa: 
Châu Tiêu hỏi rằng: “Bậc quân tử ngày xưa có làm quan chăng?” 


Mạnh Tử đáp: “Có làm quan. Sách Truyện nói rằng: Khổng Tử ba tháng 
không phò vua, cảm thấy như nao nao; ra khỏi bờ cõi, ắt đem theo lễ 
vât.’ Công Minh Nghi đã nói: “Người xưa ba tháng không phò vua, thì 
(thân hữu) thăm viếng an ủi.” 


“Ba tháng không phò vua, mà đã thăm viếng an ủi, chẳng là vội vàng 
sao?” 


Mạnh Tử đáp: “Kẻ sĩ mất chúc vị cũng nhu vua chư hầu mất nước. Kinh 
Lễ nói rằng: “Vua chư hầu canh tác được dân trợ giúp để có xôi nếp mà 
dâng cúng; phu nhân chăm tàm ươm tơ để may sắm y phục (khi mất 
nước).` Các con vật dâng cúng đã chẳng có. chẳng có xôi nếp tinh sạch, y 
phục chẳng hoàn bị, các vua chẳng dám tế cúng. Riêng kẻ sĩ (mất chức 
vị) không có ruộng (tiêu chuẩn) thì cũng chẳng tế cúng. Những con vật 
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để sát tế, những bát đĩa mâm bàn, những y phục không được hoàn bị thì 
không dám tế cúng (tổ tiên), nên (kẻ sĩ) chẳng được an vui. (Những điều 
ấy) cũng không đủ để được thăm viếng an ủi sao?” 


“Ra khỏi bờ cõi, át đem theo lễ vật, là thế nào?” 


Mạnh Tử đáp: “Ké sĩ ra làm quan cũng như nông phu di cày cấy. Nông 
phu há ra khỏi bờ cõi mà bỏ cày bừa của mình chăng?” 


Châu Tiêu nói: “Nước Tấn cũng có người đi làm quan ó nước ngoài. Chưa 
từng nghe làm quan mà vội vàng như thế. Làm quan mà vội vàng nhu 
thế, thì bậc quân tử khó được chức quan, phải làm sao?” 


Mạnh Tử đáp: “Sinh con trai, thì mong ưóc cho có vợ; sinh con gái, thì 
mong ước cho có chồng. Tấm lòng của cha mẹ, mọi người đều như thế. 
Không đợi lệnh của cha mẹ, mai mối đưa lời, mà khoét lỗ vách ngó nhau, 
trèo tường theo nhau, thì cha mẹ và người trong nước đều cho là hèn hạ. 
Người xưa chưa từng không muốn làm quan, nhưng lại ghét đường lối 
không do đạo lý. Không do đạo lý mà tiến hành, đó là cùng loại với đám 
khoét vách mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Một người nước Ngụy tên là Châu Tiêu, hỏi Mạnh Tử xem bậc quân tử 
ngày xưa có nhất thiết phải ra làm quan chăng. 

Mạnh Tử cho biết người quân tử nào cũng muốn ra làm quan cả. Người 
quân tử là kẻ sĩ có học thức được đào tạo cốt để đảm đương việc trị nước. Cho 
nên ra làm quan vừa là bổn phận vừa là con đường tiến thân duy nhất của 
người quân tử. Sách Truyện từng cho biết rằng mới có ba tháng không làm 
quan, không phò vua trị nước, Khổng Tử đã cảm thấy nao nao, áy náy trong 
lòng; bởi vì thấy mình gần như sống thừa. Bất đắc dĩ rời khỏi bờ cõi đất nước, 
ngài phải chuẩn bị lễ vật ra mắt các vua chư hầu khác, tìm cơ hội để được 
mời làm quan. 

Một hiền nhân nước Lỗ là Công Minh Nghi đã nói: “Người xưa ba tháng 
không phò vua, thì thân hữu thăm viếng an ùi.” 

Mạnh Tử đã giải thích cho Châu Tiêu về điểm này như sau: kẻ sĩ mất chức 
vị cũng tương tự như vua chư hầu mất nước vậy. Nếu không mất nước, vua 
chư hầu có công điền; với sự trợ giúp của nông dân, công điền được canh tác 
thì mới có xôi nếp tỉnh khiết. Đồng thời, phu nhân của vua chư hầu mới có 
cơ hội chăn tằm, ươm to với các phi tần để may sắm y phục. Có xôi nếp tinh 
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khiết do ruộng công điền, có y phuc do tay phu nhân may sắm, vua chư hầu 
mới có đủ lễ vật tươm tất mà cúng tế tổ tiên. Nếu nước bị mất, thì chẳng có 
những con vật được nuôi tuyển, chẳng có xôi nếp tinh khiết, chẳng có y phục 
tươm tất, vua lấy gì cúng tế tổ tiên. Cũng như vậy, kẻ sĩ mất chức vị thì không 
có ruộng tiêu chuẩn (khuê điển) do vua ban, nên cũng không có gì để cúng tế 
tổ tiên. Trong tình trạng thê lương như vậy, sao không cần được thăm viếng 
an ùi? 

Châu Tiêu thắc mắc về lễ vật của kẻ sĩ đem theo khi ra khỏi bờ cõi. 

Mạnh Tử giải thích rằng: kẻ sĩ đi làm quan cũng như nông dân đi cày cấy. 
Nông dân đi cày cấy phải mang theo nông cụ cày bừa, thì kẻ sĩ phải mang 
theo lễ vật. Lễ vật là thứ cần thiết giúp cho kẻ sĩ có thể mở đầu câu chuyện 
được trôi chảy. 

Châu Tiêu lại thắc mắc về trường hợp của chính Mạnh Tử, một kẻ sĩ khó 
kiếm được chức vị như ý. Nếu việc ra làm quan cần thiết đến độ phải vội vàng 
như thế, thì trường hợp của Mạnh Tử phải hiểu như thế nào? 

Mạnh Tử đưa ví dụ để giải thích: Các bậc cha mẹ sinh con cái đều mong 
muốn chúng thành gia thất; nhưng việc trai gái kết duyên vợ chóng phải 
được tiến hành trong lễ giáo tử tế. Phải có người mai mối để cha mẹ đôi bên 
đi đến sự đồng thuận, rồi mới cho phép các con nên vợ nên chồng theo nghi lễ 
được họ hàng chứng kiến hẳn hoi. Nếu không đợi mai mối, không được lệnh 
cha mẹ, mà hai bên trai gái đã lén lút tìm nhau, trèo tường theo nhau, đó là 
vô lễ giáo. Không cha mẹ nào, không xã hội nào chấp nhận như vậy; tất cả 
mọi người đều cho là hèn hạ, đáng khinh bỉ. 

Người quân tử cũng vậy. Đành rằng việc làm quan là cần thiết, nhưng 
người quân tử phải được mời theo lễ. Người quân tử có tài đức đáng được cư 
xử như vậy. Nếu kẻ sĩ nào không đợi vua mời mà ngược xuôi xin xó, chạy chot 
ở cửa công để kiếm một chức quan; đó là người thiếu tư cách, hèn hạ; chẳng 
khác gì bọn trai gái, khoét vách trèo tường theo nhau. 


4. 
彭 更 问 日 : APATE, KERHA, MFA 
EFR: 非 其 道 ， 则 一 第 食 不 可 受 於 人 。 如 其 道 ， 
则 婚 受 吏 之 天 下 ， 不 以 为 泰 ， 子 以 为 素平? 
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H: #. i et 

日 : 子 不 通 功 易 事 ， 以 美 补 不 足 ， 则 农 有 尔 票 ， 女 
HARM 。 子 如 通 之 ， — ye pei AR 
HAK: ANŽ, KANA, + #>ziï, X42 
学 者 ， ứng ®f?®2* + FJ L AE] 95 L mA 

AR? 

H: FERA, ERARE ATZ 5iễu,, 
其 志 亦 将 以 求 食 与 ? 

日 : 子 何以 其 志 为 哉 ? 其 有 功 於 子 ， 可 食 而 食 之 
4$. RTRT? RIF? 

H: 食 志 。 

H: AAAH, %TW⁄ 33, ， 其 志 将 以 来 食 也 ， 则 子 
食 之 乎 ? 

FJ: go 


H: 然则 子 非 食 志 也 ， 食 功 也 。 


Bành Canh vấn viết: “Hậu xa sổ thập tháng, tùng giả sổ bách nhân, dĩ 
truyền thực ư chư hầu, bất dĩ thái hồ?” 


Mạnh Tử viết: “Phi kỳ đạo, tắc nhất đan tự, bất khả thụ ư nhân. Như kỳ 
đạo, tắc Thuấn thụ Nghiêu chi thiên hạ, bất dĩ vi thái. Tử dĩ vi thái hồ?” 
Viết: “Phủ. Sĩ vô sự nhi thực, bất khả dã.” 

Viết: “Tử bất thông công dịch sự, dĩ tiện bổ bất túc, tắc nông hữu dư túc, 
nữ hữu dư bố. Tử như thông chi, tắc tử, tượng, luân, dư giai đắc thực u 
tử. U thử hữu nhân yên, nhập tắc hiếu, xuất tắc dé, thủ tiên vương chi 
đạo, dĩ đãi hậu chi học giả, nhi bất đắc thực u tử. Tủ hà tôn tử, tượng, 
luân, dư, nhi khinh vi nhân nghĩa giả tai?” 

Viết: “Tửn, tượng, luân, dư, kỳ chí tương dĩ cầu thực dã. Quân tử chi vi 
đạo dã, kỳ chí diệc tương dĩ cầu thực du?” 

Viết: “Tử hà dĩ kỳ chí vi tai? Kỳ hữu công u tử, khả tự nhi tự chi hy. Thả, 
tử tự chí hồ, tự công hồ?” 
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Viét: “Tu chí.” 


Viết: “Hữu nhân u thử, hủy ngỗ, hoạch man, kỳ chí tương di cầu thực 
dã; tắc tử tự chỉ hồ?” 
Viết: “Phủ.” 
Viết: “Nhiên tắc tử phi tự chí dã, tự công dã.” 

Dịch nghĩa: 
Bành Canh hỏi rằng: “Mấy chục cỗ xe theo đằng sau xe thầy, mấy trăm 
người tháp tùng thầy, khiến cho vua chư hầu phải nuôi ăn, chẳng là thái 
quá sao?” 
Mạnh Tử nói: “Chẳng phải có đạo, thì một giỏ lương thực cũng không 
nên nhận lãnh ở người. Nếu như giữ được đạo, thì vua Thuấn nhận 
thiên hạ của vua Nghiêu, đâu có gì thái quá. Ngươi cho là thái quá sao?” 
Đáp: “Không phải. Nhưng kẻ sĩ không làm việc gì mà ăn, thì không thể 
được.” 
Mạnh Tử nói: “Ngươi mà không chấp nhận trao công đổi việc, đem cái 
thừa bù cho chỗ thiếu, thì nhà nông sẽ thừa thóc, phụ nữ sẽ thừa vải. 
Nếu như ngươi chấp nhận sự đổi chác, thì những thợ rừng, thợ mộc, thợ 
làm bánh xe, đóng xe... đều sẽ nhận được thực phẩm nơi ngươi. Ỏ đây có 
người, vào thì có hiếu, ra thì cư xử tốt, giữ đạo của tiên vương để chờ đợi 
(truyền cho) những kẻ đi học ở thế hệ sau, thế mà chẳng nhận được thực 
phẩm nơi ngươi. Sao ngươi lại tôn trọng những thợ rừng, thợ mộc, thợ 
làm bánh xe, đóng xe... mà coi nhẹ bậc nhân nghĩa như vậy?” 
Banh Canh nói: “Những thợ rừng, thợ mộc, thợ làm bánh xe, đóng xe... 
chí hướng của họ là tìm thực phẩm. Người quân tử theo đạo, chí hướng 
cũng là tìm thực phẩm sao?” 
Đáp: “Sao ngươi đem chí hướng ra đây làm gì? Người nào làm công cho 
ngươi, có thể nhận được thực phẩm mà ăn. Vả lại, ngươi cho ăn vì chí 
hướng hay cho ăn vì công việc?” 
Bành Canh trả lời: “Cho ăn vì chí hướng.” 
Mạnh Tử nói: “Có người ó đây, phá hoại ngói, vẽ vạch bậy bạ, mà có chí 
hướng tìm thực phẩm, thì ngươi có cho ăn không?” 
Đáp: “Không cho.” 


Mạnh Tử nói: “Vậy thì ngươi chẳng phải cho ăn vì chí hướng mà cho ăn 
vì công việc. ” 
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BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử khi đến các vua chư hầu thường có mấy chục cỗ xe theo sau với 


mấy trăm đệ tử tháp tùng. Có lẽ cứ qua một nước lại có thêm người xin theo 
học, cho nên mới tạo thành một số đông đệ tử như vậy. Cả thầy lẫn trò đều 
được các vua chư hầu cung phụng thực phẩm. Một đệ tử là Bành Canh cho 
như thế là thái quá và đem ý ấy thắc mắc với thầy. 

Mạnh Tử giải thích: giả như mình chẳng noi theo đạo lý, chẳng nên nhận 
thực phẩm của người, dù chỉ là một giỏ cơm. Tuy nhiên, nếu mình noi theo 
đạo lý và hết lòng trao truyền đạo lý cho mọi người, thì được người nuôi ăn 
là hợp lẽ. Ngày xưa, vua Thuấn giữ đạo lý mà được nhận cả thiên hạ của vua 
Nghiêu; điều đó có gì thái quá đâu! 

Mặc dù không phản đối thầy về quan điểm ấy nhưng Bành Canh vẫn cho 
rằng không làm việc gì lợi cho người mà ăn của người thì không nên. 

Thấy Bành Canh chưa thông suốt vấn đề, Mạnh Tử giải thích thêm; người 
ta sống trong xã hội cần phải có sự trao đổi; đem cái mình có thừa đổi lấy 
cái thừa của người khác mà mình đang thiếu. Nếu không có sự trao đổi, nhà 
nông sẽ thừa thóc, phụ nữ sẽ thừa vải; trong khi những kẻ không trồng cấy, 
không dét vải sẽ thiếu cơm ăn, áo mặc. Có sự trao đổi, nhà nông sẽ đem thóc 
thừa đổi lấy giường, tủ, xe ngựa... chẳng hạn; phụ nữ sẽ đem vải thừa đổi lấy 
đồ trang sức... chẳng hạn. 

Mạnh Tử lấy Bành Canh làm ví dụ: nếu ngươi chấp nhận sự đổi chác với 
những thợ rừng, thợ mộc... ngươi sẽ đem tiền mua vật dụng của họ; với số 
tiền ấy, họ sẽ đem mua thực phẩm, tức là họ nhận được thực phẩm ở ngươi. 

Từ những ví dụ trên, Mạnh Tử mới giải thích cho trường hợp của mình: 
Mạnh Tử là người quân tử giữ đạo hiếu dë, giữ đạo lý của các tiên vương đời 
xưa để sẵn sàng dạy lại cho các kẻ đi học đời sau. Như thế, cái của thừa mà 
Mạnh Tử đem trao đổi là đạo lý; dạy đạo lý cho thiên hạ thì đáng được nhận 
thực phẩm của thiên hạ (đáng được vua chư hầu nuôi ăn). Nếu Bành Canh 
không chấp nhận như vậy, tức là Bành Canh không chịu nuôi ăn người đã 
dạy đạo cho mình. Bành Canh đã chấp nhận trao đổi với thợ rừng, thợ mộc... 
chẳng lẽ lại coi nhẹ bậc nhân nghĩa, không chấp nhận trao đổi với bậc nhân 
nghĩa, có phải là mâu thuẫn không? 

Đáp lại lời chất vấn của thầy, Bành Canh cho rằng chí hướng của những 
thợ rừng, thợ mộc... là kiếm ăn, chẳng lẽ chí hướng của người quân tử theo 
đạo cũng là kiếm ăn? 
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Mạnh Tử nhấn mạnh rằng đem chí hướng ra nói ở đây là lạc đề. Vấn đề ở 
đây là: ai làm công việc gì cho người khác, người ấy được nuôi ăn. Thợ rừng, 
thợ mộc... được nuôi ăn vì công việc của họ, chứ không phải vì chí hướng. 
Người quân tử dạy đạo lý cho người cũng cần được nuôi ăn vì công việc giảng 
dạy chứ không phải vì chí hướng giữ đạo. 


Mạnh tử nêu ví dụ: nếu Bành Canh cho ăn vì chí hướng, giả như có kẻ đến 
phá ngói, vẽ bậy vẽ bạ lên nhà của Bành Canh với chí hướng kiếm ăn, liệu 
Bành Canh có cho ăn không? Dĩ nhiên, không cho rồi. Như vậy rõ ràng chính 
Bành Canh cũng chủ trương cho ăn vì công việc. Kẻ phá ngói, vẽ bậy, không 
làm được việc lợi mà còn làm hại, sao có thể được nuôi ăn? 


Tóm lại, Mạnh Tử muốn nói rằng: ông và các đệ tử đến các nước chư hầu 
cốt để giảng dạy đạo lý cho vua quan và dân chúng các nước ấy; các vua chư 
hầu chiêu đãi ông và các đệ tử chỉ là trả công cho việc giảng dạy đó, chứ 
không bị thiệt thòi gì. Vì thế, không có gì là thái quá! 

5. 
HER: Ko DRL, SHER, EEM 
之 ， 则 如 之 何 ? 
ETR: WAZ, ABAR o Biani, 2È 
人 问 之 日 :“ 何 为 不 祀 ?“ 
H: “A DAR phan, o” 
汤 使 遗 之 牛 羊 ， 萝 伯 食 之 ,又 不 以 祀 。 汤 又 使 人 问 
之 日 | “f#JÄ# dt!” 
H: “& DE Qa,” ĐÈ 432 bh, 238 
馈 食 o 54035 3, RAA BRAAF, Si 
者 角 之 AZTAR, AnA. 
Zg: “ 葛 伯 仇 饼 ”， 此 之 谓 也 。 为 其 角 是 童子 而 
征 之 ， 四 海 之 内 臂 上 日 : “AFERFE, AE KEH 
BWE, Ú Bị. T —4Ern & 8k 2 K F 。 东 面 而 
iE HRR: Ammi, AWK, H: “Z 254 
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我 ? ” 民 之 望 之 若 大 早 之 望 雨 也 o hak, 2 
者 不 变 RAE, PAR. iR, KAR. 
8N: “和 后 我 后 ， 后 来 其 无 蜀 。”“ 有 依 不 为 臣 ， 
东 征 ， 绥 厥 士 女 。 和 能 厥 玄黄 ， 绍 我 周 王 见 休 ， 惟 臣 
附 于 大 邑 周 。” 其 君子 实 玄黄 于 能 以 迎 其 君子 ,其 
小 人 算 食 这 将 以 迎 其 小 人 。 救 民 认 水 火 之 中 ， 取 其 
残 而 已 舌 。 

k#H: “RAMD ATZE 。 则 取 于 残 HAR 
用 张 ， 于 汤 有 光 o” 

KREIKKAA: JEK, WAZ NYEMA 
Z, RARE o MERK, IRA? 

Vạn Chương vấn viết: “Tống tiểu quốc dà, kim tương hành vương chính; 
Të Sở ó nhi phạt chi, tắc như chi hà?” 


Mạnh Tử viết: “Thang cư Bạc, dữ Cát vi lân. Cát bá phóng nhi bất tự. 
Thang sử nhân vấn chỉ viết: “Hà vi bất tự” Viết: Vô dĩ cung hy sinh da.” 


“Thang sử dị chi ngưu, dương. Cát bá thực chi, huu bất dĩ tự. Thang huu 
sử nhân vấn chi, viết: “Hà vi bất tự?” 


“Viết: Vô di cung tư thình dà.” 


“Thang sử Bạc chúng vãng vị chi canh, lão nhược qui tự. Cát bá suất kỳ 
dân, yêu kỳ hữu tửu, tự, thử, đạo giả đoạt chỉ; bất thụ giả, sát chỉ. Hữu 
đồng tử dĩ thử, nhục hướng, sát nhi đoạt chi. 


“Thư viết: “Cát bá cừu hướng.` Thử chi vị dã. VỊ kỳ sát thị đồng tử, nhi 
chinh chi. Tứ hải chi nội giai viết: “Phi phú thiên hạ dã, vi thất phu, thất 
phụ phục thù da.” 

“Thang thủy chinh tự Cát tái. Thập nhất chinh nhi vô địch u thiên hạ. 
Đông diện nhi chính, Tây di oán; Nam diện nhi chính, Bắc địch oán. 
Viết: ‘Hê vi hậu ngã? Dân chi vọng chi, nhược đại hạn chỉ vọng vũ dã. 
Qui thị giả phất chỉ; vân giả bất biến. Tru kỳ quân, điếu kỳ dân, như 
thời vũ giáng, dân đại duyệt. 

“Thư viết: “Hë ngã hậu; hậu lai, kỳ vô phat.’ Hữu du bất vi thần. Đông 
chinh tuy quyết sĩ nữ, phi quyết huyền hoàng, thiệu ngã Chu vương, 
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kiến hưu, duy thần phu vu đại áp Chu.’ Kỳ quán tử thật huyền hoàng 
vu phi, di nghênh kỳ quân tử; kỳ tiểu nhân đan tự, hồ tương, dĩ nghênh 
kỳ tiểu nhân. Cứu dân u thuỷ hỏa chỉ trung, thủ kỳ tàn nhi dĩ hy! 
“Thái thệ viết: Ngã Vũ duy dương, xâm vu chỉ cương; tắc thủ ư tàn, sát 
phạt dụng trương, vu Thang hữu quang.’ 

“Bất hành vương chính vân nhĩ. Cẩu hành vương chính, tứ hải chi nội, 
giai cù thủ nhi vọng chi, dục dĩ vi quân. Tê, Sở tuy đại, hà úy yên!” 

Dịch nghĩa: 

Vạn Chương hỏi rằng: “Nước Tống là nưóc nhỏ, nay sắp thi hành nền 
chính trị vương đạo; nước Tề, nước Sở ghét mà đánh, thì phải làm sao?” 


Mạnh Tử nói: “Vua Thang ở đất Bạc, là lân bang của nước Cát. Bá tước 
Cát sống buông thả mà chẳng cúng tế. Vua Thang sai người hỏi rằng: 
“Sao không cúng tế?” 


“Đáp: ‘Không có những con vật được nuôi tuyển để dâng cúng.” 


“Vua Thang sai đem biếu bò, dê. Bá tước Cát ăn hết, lại chẳng cúng tế. 
Vua Thang lại sai người hỏi rằng: ‘Sao không cúng tế? 

“Đáp: ‘Không có xôi nếp để dâng cúng.” 

“Vua Thang sai dân đất Bạc đi sang bên đó cày cấy, những người già yếu 
đem lương thực đi cho. Bá tước Cát đốc suất dân đón bắt những người 
mang rượu, đồ ăn, lúa, nếp mà đoạt lấy; người nào không trao cho thì 
giết đi. Có một đứa bé đem lúa và thịt đi cũng bị giết mà đoạt lấy. 


“Kinh Thư chép rằng: “Bá Tước Cát coi người đem cho là thù địch.” Câu 
đó nói về vụ này. Vì việc giết đứa bé ấy mà cuộc chinh phạt diễn ra. Mọi 
người trong bốn biển đều nói rằng: 'Chẳng phải vì giàu có trong thiên 
hạ, nhưng vì những người dân hèn mà phục thù.’ 


“Vua Thang khỏi đầu chinh phạt từ nước Cát trước. Tiến hành mười một 
cuộc chinh phạt mà trở nên vô địch trong thiên hạ. Đánh ở mặt đông, 
rợ Di phương tây oán; đánh ở mặt nam, rợ Địch phương bắc oán. Họ nói 
rằng: “Sao đến ta sau vậy?” Dân chúng trông ngóng dường như đại hạn 
mong mưa. Người đi chợ không dừng chân, kẻ làm có không bỏ việc. 
Ngài giết vua mà thăm viếng dân; dân mừng rõ như lúc trời đổ mưa. 

“Kinh Thư chép rằng: “Đợi vua ta; vua đến, ấy là khỏi bị hành ha.’ ‘Còn 


có chốn nào chưa thần phục, lại Đông Chinh vỗ yên trai gái, dân dâng 
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giỏ lụa đen lụa vàng, cùng nối theo Chu vương chúng ta, để được hưởng 
an bình phúc lộc, đại ấp nhà Chu riêng dạ phục tong.” Các chức sắc trong 
dân đã đem những giỏ đây lụa đen lụa vàng ra đón các quan tướng; còn 
trăm họ đem cơm giỏ nước bầu ra đón các lính tráng. Vua cứu dân ra 
khỏi nạn nước lửa, chỉ bắt lấy kẻ hại dân mà thôi. 


“Thiên Thái Thệ (Kinh Thu) chép rằng: “Ủy vũ ta phát động, nhằm tiến 
chiếm biên cương, bắt lấy kẻ hại dân, cuộc sát phạt phô trương, theo vua 
Thang vinh quang.” (Lời của Vũ Vương). 


“Không thi hành chính trị vương đạo thì thôi. Nếu ai thi hành chính trị 
vương đạo, toàn dân trong bốn biển đều ngẩng đầu trông ngóng, muốn 
cho người ấy làm vua. Nước Të, nước Sở tuy lón, có đáng sợ gì!” 


BÌNH GIẢI: 


Môn đệ của Mạnh Tử là Vạn Chương, nêu ra một trường hợp giả định: nếu 
như nước Tống là nước nhỏ, nay sắp thi hành chính trị vương đạo; trong khi 
đó, nước Tề, nước Sở lại ganh ghét, muốn đánh, thì phải làm sao? 

Lập trường của Mạnh Tử luôn luôn là đề cao nhân nghĩa; nhân nghĩa đạo 
đức là chính nghĩa trong việc cai trị và cư xử với các nước lân bang. Ông chủ 
trương rằng nếu thi hành vương chính bằng những biện pháp nhân nghĩa, 
tức là đứng về phía dân chúng, bảo vệ và mưu cầu hạnh phúc cho họ, bao giờ 
cũng được toàn dân ủng hộ. Toàn dân ủng hộ thì tất thắng, không phải sợ một 
thế lực nào khác. 

Mạnh Tử nêu ví dụ về trường hợp vua Thang ở đất Bạc ngày xưa (khoảng 
1800 năm trước Công nguyên). Đất Bạc là một lãnh thổ nhỏ, nằm bên cạnh 
nước Cát. Vua nước Cát (Bá tước) suốt năm ăn chơi phóng đãng, không thiết 
đến việc cúng tế Thượng Đế và tổ tiên. Thấy vua nước Cát nói rằng không có 
những con vật hy tế, không có xôi nếp tỉnh khiết, vua Thang không những 
sai người đem biếu bò, đê; lại cho dân đem lúa giống sang cày cấy bên nước 
Cát để hỗ trợ vua Cát cúng tế. Cát Bá chẳng biết ơn, đã ăn hết bò, đê, lại còn 
ngang tàng tàn nhẫn chiếm đoạt lương thực, giết chóc những người dân đất 
Bạc sang cày cấy giúp. Thậm chí, giết cả một đứa bé đem lúa và thịt sang cho 
những thợ cày, thợ cấy. 

Trước sự tàn bạo bất nhân đó, vua Thang đã đem đoàn quân nhân nghĩa 
của mình đi chinh phạt nước Cát, luôn thể chỉnh phạt mười một nước khác 
cũng có vua tàn bạo. Dân chúng khắp nơi hoan hỉ reo mừng. Đoàn quân nhân 
nghĩa đi đến đâu, dân chúng hoan nghênh đến đấy. Không một ai sợ sệt, chạy 
688 


MANH TÜ 


trốn: người đi chợ không dừng chân, kẻ làm có không bỏ việc. Bốn phương 
đông tây nam bắc đều mong ngóng đoàn quân nhân nghĩa của vua Thang đến 
giải phóng cho mình trước. 

Mạnh Tử lại nêu ra ví dụ về trường hợp Vũ Vương nhà Chu (khoảng 1.150 
năm trước Công nguyên) được chép trong Kinh Thư. Đoàn quân nhân nghĩa 
của Vũ Vương đánh đâu thắng đấy; vua tàn bạo bị khử trừ, con trai con gái 
được yên ổn làm ăn. Dân chúng mừng rõ đến nỗi đem những giỏ đầy lụa quý, 
sắc đen, sắc vàng ra dâng tặng các quan tướng nhà Chu, và đem cơm giỏ nước 
bầu ra chiêu đãi lính tráng nhà Chu. Trong dịp này, Vũ Vương đã tuyên cáo 
cùng dân chúng rằng ông phát động uy vũ, sát phạt kẻ hại dân (vua Trụ) để 
tiếp nối vinh quang của vua Thang ngày trước. 

Mạnh Tử đi đến kết luận: nếu không thi hành vương chính thì thôi; còn 
đã thi hành vương chính, lấy nhân nghĩa làm nền tảng, thì bất cứ người dân 
nào ở khắp nơi cũng đều nhiệt tình ủng hộ, nô nức tôn vinh. Bấy giò, nước Té, 
nước Sở, dù lớn lao, có muốn chống phá cũng chẳng được! 


6. 
子 谓 戴 不 腾 日 : 子 欲 子 之 王 之 善 与 ? 我 明 告 子 : 
有 站 KAL, KATZE, nÌ1k7£^ 1833? 
4#  ^ 11-3 ? 
H: RAAZ 。 
H: — JK A 42 , REAR., 3E H #š m E J 2& 
也 ， 导 矣 。 引 而 置 之 著 振 之 问 数 年 ， 只 日 反而 
RAZ, KRETA. 
TH É), củ, ZEAE o 在 於 王 所 
+, Ký 585  É a, + t9? 在 王 所 
3 › K?”'#$#3Èl‡ #6 MA, ti ft? — JE 
州 ， 独 如 宋 王 何 ? 
Mạnh Tử vi Đái Bất Thắng viết: “Tử dục tử chi vương chi thiện dư? Ngã 


minh cáo tử. Hữu Sở đại phu u thử, dục kỳ tử chi Té ngữ dã; tắc sử Té 
nhân phó chư, sử Sở nhân phó chư?” 


Viết: “Sử Të nhân phó chị.” 
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Viết: “Nhất Të nhân phó chi, chúng Só nhân huu chi, tuy nhật thát nhi 
cầu kỳ Tê dã, bất khả đắc hy. Dẫn nhi trí chỉ Trang Nhạc chi gian sổ 
niên, tuy nhật thát nhi cầu kỳ Sỏ, diệc bất khả đắc hỹ. 


“Tử vị Tiết Cư Châu thiện sĩ dã, sử chi cư u vương sở. Tại u vương sở giả, 
trưởng, ấu, ty, tôn giai Tiết Cư Châu dã, vương thùy dữ vi bất thiện? Tại 
vương sỏ giả, trưởng, ấu, ty, tôn giai phi tiết Cu Châu dã, vương thùy dữ 
vi thiện? Nhất Tiết Cư Châu độc như Tống vương hà?” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tü bảo Đái Bất Thắng rằng: “Ông muốn vua của ông làm điều 
thiện ư? Tôi trình bày rõ cho ông nghe. Ở đây có một đại phu nước Sỏ, 
muốn con mình học tiếng nước Tề; nên khiến người Tề dạy nó, hay khiến 
người Sở dạy nó?” 


Đáp: “Khiến người Tề dạy.” 


Mạnh Tử nói: “Trong khi một người Tề dạy, lại có một đám người Sở nói 
âm i, tuy mỗi ngày có dùng roi đánh mà ép học tiếng nước Të chẳng thể 
nào được. Nếu dẫn nó đến một nơi thuộc xóm Trang Nhạc (ở kinh đô 
nước Tề) vài năm, tuy mỗi ngày có dùng roi đánh mà ép học tiếng nước 
Só, cũng chẳng thể được. 


“Ông bảo Tiết Cư Châu là bậc thiện sĩ, nên khiến ông ấy ở bên vua Tống. 
Nếu ở bên vua, già trẻ, kẻ thấp hèn, người tôn quí đều như Tiết Cư 
Châu, thì vua làm điều bất thiện với ai? Nếu ó bên vua, già trẻ, kẻ thấp 
hèn, người tôn quý đều chẳng phải Tiết Cư Châu, thì vua làm điều thiện 
với ai? Vua nước Tống giống như một mình Tiết Cu Châu sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Đái Bất Thắng và Tiết Cư Châu là những bề tôi của vua nước Tống. Bởi 
Tiết Cư Châu là bậc thiện sĩ, cho nên Đái Bất Thắng muốn ông ấy phục vụ kề 
cận bên vua Tống để điều thiện ảnh hưởng đến nhà vua. 

Mạnh Tù đã phân tích cho Đái Bất Thắng về việc này. Ông đưa ví dụ: giá 
như có một vị đại phu nước Sở muốn con mình học tiếng nước Të át phải nhờ 
người Tề dạy dỗ. Nhưng trong khi thầy dạy trò học, mà lại có một đám người 
Sở nói ầm í bên cạnh đó, chắc chắn tiếng nước Të không thể in vào trí khôn 
đứa trẻ nước Sở được. Muốn có kết quả, đại phu nước Sở phải gửi con đến 
ở hàn đất Të trong vài năm. Bấy giờ, vừa học tiếng nước Të, vừa giao thiệp 
thường xuyên với người Tề, đứa trẻ sẽ thạo tiếng nước Tề. 
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Cũng tương tự nhu vậy. Nếu đặt Tiết Cư Châu bên canh vua, mà xung 


quanh vua toàn là những người thiện hảo như Tiết Cư Châu cả, ắt vua Tống 
sẽ trở nên thiện nhân. Nếu đặt Tiết Cư Châu bên cạnh vua Tống, mà tất cả 
những người xung quanh vua toàn là những kẻ bất thiện, ắt vua Tống không 
thể bắt chước Tiết Cư Châu làm điều thiện được. Môi trường xung quanh 
luôn luôn chi phối mãnh liệt con người sống trong đó. Chẳng thế mà tương 
truyền Mạnh mẫu đã phải ba lần đổi chỗ ở để cho cậu con là Mạnh Kha được 
gần gũi trường học, rồi chăm chỉ học tập theo. 


Một mình Tiết Cư Châu không thể cải thiện được vua Tống cũng như một 


z . 入 2 入 ` 入 
con én lẻ loi không thể tạo nên mùa Xuân. 


DLHA: RRAZ, IR? 

FRA: 十 者 不 为 臣 不 见 o ATARAM mZ, pk 
柳 并 门 而 不 纳 o AFORA: iñ, ÄƒPJvÀ R. 。 

阳 货 欲 见 孔子 ， 而 恶 乱 祠 。 大 夫 有 赐 於 士 ， 不 得 受 
AER, PJ £F RP) o y H 3LU 2 E, iñ iU 
FAK, j RM T P 432 。 当 是 时 ， 阳 货 
先 ， 尝 得 不 见 ? 

FTE: “PAAK: ATE. THA: “未 
AmE, HHE, WAR. ERZ kah, 。” 由 此 
Hz, MEFA., "J#nt+. 

Công Tôn Sửu vấn viết: “Bất kiến chư hầu, hà nghĩa?” 


Mạnh Tủ viết: “Cổ giả bất vi thần, bất kiến, Đoàn Can Mộc du viên nhi 
ty chi, Tiết Liễu bế môn nhi bất nạp, thị giai dĩ thậm; bách, tư khả dĩ 
kiến hy 
“Dương Hoá dục hiện Khổng Tử nhi ó vô lễ. Đại phu hữu tứ u sĩ, bất đắc 
thụ u kỳ gia, tắc vãng bái kỳ môn. Dương Hoá hám Khổng Tử chi vô, nhĩ 
qui Khổng Tử chưng đồn. Khổng Tử diệc hám kỳ vô dã, nhi vãng bái chi; 
đương thị thời, Dương Hoá tiên, khởi đắc bất kiến! 
“Tăng Tử viết: Hiếp kiên, siểm tiếu, bệnh vu hạ hu’ Tử Lộ viết: “Vi 
đồng nhi ngôn, quan kỳ sắc noãn noãn nhiên, phi Do chi sở tri dă.’ Do 
thử quan chi, tắc quân tử chi sở dưỡng, khả tri dĩ hy.” 
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Dịch nghĩa: 
Công Tôn Sửu hỏi rằng: “Không ra mắt vua chư hầu, là nghĩa làm sao?” 


Mạnh Tú nói: “Người xưa không làm bề tôi thì không ra mắt. Đoàn Can 
Mộc trèo tường mà trốn vua. Tiết Liễu đóng cửa mà chẳng mời vua vào, 
như thế đều là quá mức; nếu được nài ép thì có thể ra mắt. 


“Dương Hoá muốn Khổng Tử xuất hiện mà sợ vô lễ. Khi quan đại phu có 
của ban tặng cho kẻ sĩ, mà kẻ sĩ không ở nhà đón nhận, thì hãy đến bái 
tạ ở cửa nhà ông ấy. Dương Hoá rình xem Khổng Tử di vắng, bèn đem 
cho Khổng Tử một con heo chín. Khổng Tử cũng chờ xem ông ta đi vắng 
thì đến nhà bái tạ. Đương thời buổi ấy, Dương Hoá đã giữ lễ trước, há lại 
không đến ra mắt? 


“Tăng Tử nói: 'Chùn vai, cười ninh thì khốn khổ như kẻ làm ruộng giữa 
mùa hè.’ Tử Lộ nói: “Nói với kẻ chẳng đồng quan điểm với mình, nhìn cái 
sắc then đỏ ửng, chẳng phải chỗ để ý của Do này.’ Theo sự quan sát đó, 
chỗ nuôi dưỡng của người quân tử có thể biết được đấy.” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, có một cổ lệ: những kẻ sĩ, tức là những bậc quân tử, những nhà 
trí thức đạo đức, không chịu ra mắt các vua chư hầu trước khi có sự chào mời 
với lễ nghi tử tế. Công Tôn Sửu hỏi Mạnh Tử về ý nghĩa của cổ lệ này. Mạnh 
Tử giải thích vắn tắt, nhưng chúng ta có thể trình bày cho sáng tỏ như sau: 

Người xưa nếu chưa chính thức là bề tôi của một ông vua nào thì không 
chịu đến ra mắt ông vua ấy. Đó là dấu chỉ của tính tự trọng, không chịu luồn 
cúi, nịnh hót trước danh lợi, thế lực, cường quyền. Đó cũng đồng thời là dấu 
hiệu của tài đức; người có tài đức luôn tự trọng. Biết tự trọng thì người khác 
không khinh bỉ được, mà phải kính nể; như thế mới có lợi lâu dài. 

Cổ lệ ấy bắt nguồn từ quy luật âm dương: dương tính chủ động, tiến tới; 
âm tính thụ động, thuận theo. 

Trong Kinh Dịch, dương tính được biểu thị bằng qué Kiên (Càn). Thoán từ 
quẻ Kiền nói: “Kiển: nguyên, hanh, lợi, trinh.” Nghĩa là: Kiền chỉ tính thuần 
dương cương kiện, khởi đầu, thông suốt, ích lợi, bền vững. 

Âm tính được biểu thị bằng quẻ Khôn. Thoán từ qué Khôn nói: “Khôn: 
nguyên, hanh, lợi tàn mã chi trinh; quân tử hữu du vãng, tiên mê, hậu đắc, 
chủ lợi; tây nam đắc bằng, đông bắc táng bằng; yên trinh, cát.” Nghĩa là: 
Khôn chỉ tính nhu thuận, khởi đầu, thông suốt, ích lợi về tính bền bĩ của con 
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ngựa cái; người quân tử có làm việc gì, mà tiến hành trước thi mê lầm, nếu 
theo sau thì nên việc, được lợi. 

Người quân tử khi thấy mình ứng vào vị thế âm (địa vị thấp trong hàng 
ngũ dân thường), chỉ nên thừa thuận theo người ở vị thế dương (thế chủ động, 
địa vị cao như vua, quan lớn), giống như con ngựa cái tuy mạnh mẽ bền bĩ 
nhưng vẫn theo sau con ngựa đực. Trong tình thế này, người quân tử không 
nên xướng xuất trước (tiên mê: đi trước là mê lầm), chỉ nên theo sau người có 
đức Kiên (dương: vua) mới thành công được (hậu đắc). 

Xét về phương hướng làm việc thì phải tìm cho được người cũng nhu thuận 
như mình, đồng thanh đồng khí với mình mới nên bạn (tây nam đắc bằng). 
Tây nam là phương khí âm bắt đầu phát triển.! Nếu đi theo hướng đông bắc 
(phương khí âm bắt đầu suy, khí dương bắt đầu tiến), tức là kết bạn với người 
cứng rắn ngỗ nghịch, không hợp tính với mình thì không thành bạn (đông 
bắc táng bằng). Người quân tử hành động ở vào vị thế âm, phải biết ở yên, 
không hiếu động, hiếu thắng, lại phải bền bĩ ngay thẳng, mới được tốt lành 
(yên trinh, cát). 

Như vậy, xét theo Dịch lý, vua đứng ở vị thế dương, kẻ sĩ quân tử ở vị thế 
âm. Vì thế, muốn đạt được ý nguyện một cách tốt đẹp, kẻ sĩ phải ở yên, bền 
bĩ ngay thẳng (yên trinh), đóng vai thụ động để chờ đợi vua mời gọi mình. 
Đã mời gọi thì phải mời gọi theo lễ, tức là có sứ giả đem lễ vật đến trước; có 
thoả thuận rồi vua mới đến sau. Nếu vua cứ xồng xộc đến không theo lễ, tức 
là coi khinh kẻ sĩ. Vì thế, Mạnh Tử nêu ra trường hợp Đoàn Can Mộc, kẻ sĩ 
nước Tấn, thấy Ngụy Văn Hầu đến với mình thì trèo tường bỏ trốn; trường 
hợp Tiết Liễu, hiển nhân nước Lỗ, thấy Lỗ Mục Công đến thì đóng cửa, chẳng 
đón mời vào nhà. 

Như thế, Đoàn Can Mộc và Tiết Liễu là hai người quân tử đã xử sự theo 
đạo lý của quẻ Khôn của Kinh Dịch và theo lễ vậy. 

Đạo lý này chẳng những đã chi phối cách xử thế của người quân tử thời 
xưa, mà còn chi phối cả cách ứng xử của người nữ trong đạo vợ chồng nữa. 
Người nữ có đức biết tự trọng phải đợi người nam nhờ mai mối và đem lễ vật 
đến cầu mình, chứ không bao giờ chạy theo người nam trước. 

Mạnh Tử nêu thêm một trường hợp nữa, gần gũi với Nho gia hơn. Ngày 
trước, Dương Hoá là một quyền thần nước Lỗ, muốn Khổng Tử thân hành 
xuất hiện ở tư dinh mình, nhưng sợ vô lễ. Ông ta nghĩ kế: chờ cho Khổng Tử 
đi vắng thì sai người đem đến biếu Khổng Tử một con heo chín. Theo lễ, khi 
1 Xin xem thêm đồ hình về sự phát triển của khí âm và khí dương trong Dịch học tân thư, trang 31, 


cùng tác giả. 
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quan đại phu biếu quà cho kẻ sĩ tại nhà, thì kẻ sĩ phải đến nhà quan đại phu 
mà tạ ơn. 

Nếu Khổng Tử giữ lễ, tức là Dương Hoá đã ép được Khổng Tử phải đến 
nhà mình. Tuy nhiên, Khổng Tử đã giữ lễ một cách khôn ngoan: ông đợi cho 
Dương Hoá đi vắng, rồi mới tới nhà Dương Hoá để bái tạ. 

Thái độ đến cầu cạnh vua quan là một thái độ hèn hạ, khúm núm, thiếu 
tự trọng, cho nên Tăng Tử đã cho rằng kẻ chùn vai, cười nịnh khi ra mắt vua 
quan thì bị khốn khổ, nhục nhã không kém kẻ làm ruộng phải làm việc dưới 
nắng hè. Tử Lộ thì khinh bỉ, không thèm biết tới loại người phải dó mặt then 
thùng khi thưa chuyện với vua quan, những người không đồng chí hướng với 
mình. 

Xét thái độ của Đoàn Can Mộc, Tiết Liễu, Khổng Tử, Tăng Tử và Tử Lộ, 
chúng ta có thể thấy được người quân tử thời xưa đã nuôi dưỡng đức tự trọng 
của mình kỹ lưỡng như thế nào! 


8. 
RAZU: 什 一 ， 去 关 市 之 征 , 今 兹 未 能 。 请 去 
之 ， 以 待 来 年 ， 然 后 已 ， 何 如 ? 

= Ea S: 5: š ` « 

AFA: 4 A HPE L AZ HZ, 或 告 之 日 : 是 非 
君子 之 道 。” 日 : “HAZ, Hit: 以 待 来 年 ， 
然后 已 。” 如 知 其 非 义 ， 斯 速 已 颁 ， 何 待 来 年 ? 
Đái Doanh Chi viết: “Thập nhất, khử quan thi chi chinh, kim tư vị năng. 
Thinh khinh chỉ, dĩ đãi lai niên, nhiên hậu di, hà như?” 
Mạnh Tử viết: “Kim hữu nhân nhật nhương kỳ lân chỉ kê giả; hoặc cáo 
chi viết: Thi phi quân tử chi dao.’ Viết: “Thinh tổn chi, nguyệt nhương 
nhất kê, di đãi lai niên, nhiên hậu di. Như tri kỳ phi nghĩa, tư tốc dĩ hy, 
hà đãi lai niên?” 

Dịch nghĩa: 
Đái Doanh Chi nói: “Theo phép đánh thuế một phần mười, bỏ phép lấy 
thuế ở của ải, cửa ô và chợ búa, nhưng nay việc ấy chưa thể được. Xin 
giảm nhẹ đi, đợi đến năm tới, rồi sau hãy thôi, như thế có được chăng?” 
Mạnh Tử nói: “Nay có kẻ mỗi ngày ăn trộm của hàng xóm một con gà; 
có người bảo cho rằng: “Điều ấy chẳng phải đạo của người quân tü.’ Hắn 
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đáp: Xin bót đi, mỗi tháng ăn trộm một con gà, đợi đến năm tới, rồi sau 
hãy thôi.’ Nếu như biết việc mình làm là phi nghĩa thì hãy nhanh chóng 
thôi đi, sao phải đợi năm tói?” 


BÌNH GIẢI: 


Đái Doanh Chỉ là quan đại phu nước Tống. Ông có ý định theo phép đánh 
thuế một phần mười để bớt gánh nặng cho nông dân, bỏ thuế quan đánh vào 
hàng hoá ở quan ải và chợ búa; đó là ông muốn khởi sự thi hành nền chính trị 
vương đạo. Tuy vậy, ông muốn trì hoãn tới năm sau mới thi hành. 

Mạnh Tú lấy ví dụ một kẻ ăn trộm gà mỗi ngày. Sau khi biết việc đó lỗi đạo 
quân tử, nhưng anh ta còn tiếc rẻ, xin bót xuống mỗi tháng trộm một con, để 
rồi sang năm mới thôi hẳn. 

Biết ăn trộm là trái đạo mà không chịu bỏ ngay, tội ấy thật đáng trách. 
Cũng vậy, biết đánh thuế nặng vào dân là bóc lột dân, khiến dân phải đói 
rét, mà không chịu bỏ ngay, tội ấy còn đáng trách hơn tội ăn trộm gà nữa. Ăn 
trộm gà chỉ lấy gà của một người hàng xóm; còn đánh thuế nặng là lấy của 
toàn dân công khai giữa ban ngày, tội ấy thật nặng nề. Đã biết việc mình làm 
là phi nghĩa mà không chịu thôi, tội ấy càng thêm nặng. Có câu danh ngôn 
rằng: “Đừng để ngày mai điều có thể làm hôm nay.” Đối với lỗi lầm, cũng nên 
nói rằng: “Đừng để ngày mai lỗi lầm đang có hôm nay.” Hôm nay có cơ hội 
thuận tiện mà không tiến hành, 16 ngày mai không còn cơ hội tốt nữa, liệu 
công việc sẽ tiến hành làm sao? 

Giá như Đái Doanh Chi khởi sự làm ngay việc bớt giảm thuế nặng và bãi 
bỏ những khoản thuế má phiền tối, nước Tống ắt thực sự bước lên nền chính 
trị vương đạo tốt đẹp, mở ra một cơ hội mới cải cách chính trị. Như vậy, chẳng 
những dân nước Tống được nhờ, mà toàn thể các nước chư hầu thời Chiến 
Quốc có thể bắt chước theo. Nếu thế thì thiên hạ được hưởng hạnh phúc biết 
bao, và lịch sử nước Trung Hoa có thể đã sang một ngả rẽ khác, tốt đẹp hơn, 
ảnh hưởng tới cả toàn thể lịch sử nhân loại. 


9. 
公 都 子 日 : 2} RRKT IAT? 
EFR: PERAR? 予 不 得 已 也 。 天 下 之 生 久 
= 5 —¿Zë — ñL ° 
SAZI, ki: Zika PB . REZ, RE 
所 定 。 下 者 为 梨 ， 上 者 为 营 窜 o 
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书目 : “活水 警 余 。” 活 水 者 ， 洪 水 也 ç 

使 禹 治之 。 秀气 地 而 注 之 海 ， 驱 蛇 计 而 放 之 落 ， JK 
由 地 中 行 ， 江 ， 淮 ， 河 ， 汉 是 也 。 险 阻 既 速 ， 久 加 
之 害 人 者 消 ， 然 后 人 得 平 土 而 居 之 。 

ARR, SE AZ 8 $£ 。 暴君 代 作 ， 壤 宫室 以 为 污 
池 ， 民 乱 所 安息 ; 到 田 以 为 圈 园 ,使 民 不 得 衣食 。 
IRIT 4X4E.. BỊ BỊ¡23uïp# 3, MARZ. 4# 
Z”, 天 下 又 大 她 

周公 相 武 王 ， 诛 人 对 ， 伐 态 ， 三 年 讨 其 君 ; ERRA 
Z##Rfo2X 2>: RAAT: 5EJý9 B ƒ mi. K 
FAP- 

$H: “Z#ðãi\ 3+ + ! 不 承载 武王 烈 ! EAR 4 
A, AESH o” 

Công Dó Tủ viết: “Ngoại nhân giai xưng phu tử hiếu biện. Cam vấn, hà 
dã?” 

Mạnh Tủ viết: “Dư khỏi hiếu biện tai? Dư bất đắc di dã! Thiên hạ chi 
sinh cửu hy; nhất trị, nhất loạn. 


“Đương Nghiêu chi thời, thủy nghịch hành, phiếm lạm u trung quốc. Xà 
long cư chi, dân vô sở định. Hạ giả vi sào; thượng giả vi doanh quật. 


“Thư viết: ‘Giáng thủy cảnh du.’ Giáng thủy giả, hồng thủy dã. 


“Sử Vũ trị chỉ. Vũ quật địa nhi chú chi hải, khu xà long nhi phóng chỉ 
thư. Thủy do địa trung hành; Giang, Hoài, Hà, Hán thị dã. Hiểm trỏ ký 
viễn; điểu thú chi hại nhân giả tiêu; nhiên hậu nhân đắc bình thổ nhi 
cư chi. 

“Nghiêu Thuấn ký một, thánh nhân chi đạo suy. Bao quân đại tác, hoại 
cung thất dĩ vi ó trì; dân vô sở an tức; khí điền dĩ vi viên huu; sử dân bất 
đắc y thực. Tà thuyết, bạo hành hựu tác. Viên, hựu, ô, trì, bái, trạch đa 
nhi cầm thú chí. Cập Trụ chi thân, thiên hạ huu đại loạn. 

“Chu Công tướng Vũ Vương, tru Trụ, phạt Yêm; tam niên thảo kỳ quân; 
khu Phi Liêm ư hải ngung nhi lục chỉ; diệt quốc giả ngũ thập; khu hổ, 
báo, tê, tượng nhi viễn chi; thiên hạ đại duyệt. 
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“Thư viết: “Phi hiển tai Văn Vương mó! Phi thừa tai Vũ Vương liệt! Hữu 


khai ngã hậu nhân, hàm dĩ chính vô khuyết.) 

+ # ii #8 › J š 28 4T 721 4 。 臣 狼 其 L8 73: + ` 

j Š 

LFE, HAK. AK, X 7> #t,. 是 故 孔子 

日 : “ 知 我 者 ， 其 其 惟 春 秋 乎 ! ERZ, HEAK 

p" 

EERME, WRAK, AERAR o mR DEZÈ 

ARF. KAFZ% š, A $i% A] Sp S BRAR. Æ 

64. ERK, AELE. ALE, AAR 

也 。 

n teen o 民有 人 馈 色 ， 野 

ARF, WERNERA 。” 杨 墨 之 道 不 息 ， 孔 子 

之 道 不 著 ， Bên liêng 充 塞 仁义 也 。 仁 义 充 塞 ， 
则 率 黑 食 人 ， 人 将 相 食 。 

Z Z k, BE 5 P| 2 3 Z 2, JE 12 S › ILIE PPE › BÉ ở 
不 得 作 。 作 於 其 心 ， 害 於 其 事 ; ARF, S EJE 

K o EAR, FE Š Áo 

FA ấu p gk Km K F, HAARR ERN ñ 

+, 3U Du AK m ñL ERT lễ 

FA: “RIZR MFR: 则 莫 我 敢 承 。 & 

TER, RAA te 

— nuôi "m' B ARSL, #E9WfT › ERF, 以 承 三 
Ep o IRR? 予 不 得 已 也 。 

EEDE, EAZL 。 

“Thế suy, đạo vi; tà thuyết, bao hành hữu tác. Thần thí kỳ quán giả, hữu 

chi; tử thí kỳ phụ giả, hữu chỉ. 

“Khổng Tử cụ, tác Xuân Thu. Xuân Thu, thiên tử chi sự dã. Thị cố Khổng 
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Tử viết: “Tri ngã giả, kỳ duy Xuân Thu hồ? Tội ngã giả, kỳ duy Xuân Thu 
hồ? 


“Thánh Vương bất tác, chư hầu phóng tứ, xử sĩ hoành nghị. Dương Chu, 
Mặc Dich chi ngôn doanh thiên hạ. Thiên hạ chi ngôn, bất quy Dương, 
tắc qui Mặc. Dương thị vị ngã, thị vô quân dã. Mặc thị kiêm ái, thị vô 
phụ dã. Vô phụ, vô quân, thị cầm thú dã. 


“Công Minh Nghi viết: ‘Bào hữu phì nhục, cứu hữu phì mã. Dân hữu 
cơ sắc, dã hữu nga biểu: thử xuất thú nhi thực nhân dà.” Dương, Mặc 
chi đạo bất tức, Khổng Tử chi đạo bất trú, thị tà thuyết vu dân, sung 
tắc nhân nghĩa dã. Nhân nghĩa sung tắc, tắc suất thú thực nhân, nhân 
tương tương thực. 

“Ngô vị thử cụ, nhàn tiên thánh chi đạo, cự Dương Mặc, phóng dâm từ, 
tà thuyết giả bất đắc tác. Tác ư kỳ tâm, hại ư kỳ sự. Tác ư kỳ sự, hại ư 
ky chính. Thánh nhân phục khởi, bất dị ngô ngôn hy. 

“Tích giả, Vũ ức hồng thủy, nhi thiên hạ bình; Chu Công kiêm Di Địch, 
khu mãnh thú, nhi bách tính ninh; Khổng Tử thành Xuân Thu nhi loạn 
thần, tặc tử cụ. 

“Thi vân: Nhung Địch thị ưng, Kinh Thư thị trừng, tắc mạc ngã cảm 
thừa. Vô phụ, vô quân, thị Chu Công sở ưng dã. 

“Ngã diệc dục chính nhân tâm, tức tà thuyết cự bí hành, phóng dâm từ, 
dĩ thừa tam thánh giả. Khởi hiếu biện tai? Dư bất đắc di dã. 


“Năng ngôn cự Dương, Mặc giả, thánh nhân chi đồ dã.” 


Dịch nghĩa: 
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Công Đô Tử nói: “Người ngoài đều đồn thổi rằng thầy ham thích biện 
luận. Dám hỏi, sao vậy?” 


Mạnh Tử nói: “Ta há ham thích biện luận chăng? Th chẳng đặng đừng 
đó thôi. Đã lâu rồi, từ khi thiên hạ được sinh ra, cứ một thời an trị, lại 
đến một thời loạn lạc. 


“Đương thời vua Nghiêu, nước chảy lộn ngược. Tràn ngập lênh láng 
khắp trong nước. Các loài rắn rồng cư ngụ đó đây, dân chúng không có 
chỗ ổn định. Những người 6 phía dưới thì phải làm chòi; những người 6 
phía trên thì phải đào hang. 
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“Kinh Thư nói: “Nước trào đánh thức chúng ta.’ Nước trào là nước lụt 
vậy. 


“Ông Vũ được sai đi trị nước. Ông Vũ đào đất mà rót nước ra biển, xua 
đuổi lũ rắn rồng ra tận đầm lây có rậm. Nước noi theo đất mà chảy xuôi; 
đó là sông Giang, sông Hoài, sông Hà, sông Hán. Những chỗ hiểm trỏ 
đã dẹp xa; các loài chim thú hại người bị tiêu trừ; sau đó người ta mới có 
đất bằng phẳng mà å. 

“Vua Nghiêu, vua Thuấn mất đi, đạo của thánh nhân bị suy thối. Những 
vua bạo ngược thay nhau khởi lên, phá hoại nhà cửa để làm ao hô, dân 
chúng không có chỗ yên nghỉ; phế bỏ ruộng nương để làm vườn cây, vườn 
thú, khiến cho dân chúng chẳng có của ăn, của mặc. Các tà thuyết, các 
hành vi bạo tàn lại nổi lên. Vườn cây, vườn thú, ao hồ, vũng, đầm nhiều 
thì chim thú kéo đến. Kip đến đời vua Trụ, thiên hạ lại cực kỳ loạn lạc. 


“Chu Công giúp Vũ Vương diệt Trụ, chính phạt nước Yêm, mất ba năm 
đánh dẹp vua ấy; đuổi tên Phi Liêm ra tận góc biển mà giết đi; tiêu diệt 
tői năm mươi nước. Thế rồi, xua đuổi hùm, beo, tê giác, voi đi xa; thiên 
hạ rất vui mừng. 


“Kinh Thư nói: Muu định của Văn Vương vẻ vang lőn lao thay! Công 
nghiệp Vũ Vương kế thừa to tát thay! Giúp dó, mỏ mang cho người đời 
sau chúng ta, tất cả đều hoàn toàn chính đáng." 


“Đời lại suy, đạo lại tàn; tà thuyết, hành vi bạo ngược lại nổi lên. Bề tôi 
giết vua cũng có; con giết cha cũng có. 


“Khổng Tú lo sợ, bèn trước tác Kinh Xuân Thu. Kinh Xuân Thu nói về 
công việc của thiên tử vậy. Cho nên Khổng Tử đã nói rằng: ‘Biét ta, chỉ 
riêng bởi Kinh Xuân Thu chăng? Kết tội ta, chỉ riêng bởi Kinh Xuân Thu 
chăng” 


“Thánh vương không khởi lên; các vua chư hầu phóng túng làm cần; 
những kẻ sĩ ẩn dật nghị luận ngang ngạnh. Những lời của Dương Chu, 
Mặc Dich đầy tràn thiên hạ. Những lời của thiên hạ không hướng về 
Dương, thì hướng về Mặc. Họ Dương vì mình, đó là không vua. Họ Mặc 
gồm yêu, đó là không cha. Không vua, không cha, đó là loài chim thú 
vậy. 
“Công Minh Nghi nói: Nhà bếp có thịt béo, chuồng ngựa có ngựa béo. 
Dân chúng có sắc đói, ngoài đường có người chết đói; thế là để cho thú 
vật ăn thịt người rôi.’ Đường lối của Dương, Mặc mà không chấm dút, 
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đường lối của Không Tử mà không sáng tó, thi tà thuyết lừa dõi dân, 
vùi lấp nhân nghĩa. Nhân nghĩa bị vùi lấp tức là để cho thú vật ăn thịt 
người. Rồi người ta sẽ cùng ăn thịt lẫn nhau. 


“Ta vì lo sợ như thế, mới đề phòng cho đạo thánh xưa, chống lại Dương, 
Mặc, xua đi những lời quá lẽ, khiến các tà thuyết không khởi lên được. 
Khởi lên trong lòng thì có hại cho công việc. Khởi lên ở công việc thì có 
hại cho chính trị. Thánh nhân có trỏ lại, cũng không coi thường lời nói 
của ta được. 


“Thuỏ xưa, ông Vũ kiềm chế lụt lội mà thiên hạ được bình an; Chu Công 
gồm thâu Di, Địch, xua đuổi thú dü mà trăm họ được yên ổn; Khổng Tử 
thành tựu Kinh Xuân Thu mà bọn bề tôi làm loạn, bọn con cái hư hỏng 
phải sợ sệt. 


“Kinh Thi rằng: ‘Rg Nhung, rg Địch bị đánh; nước Kinh, nước Thư bị dẹp, 
nên chẳng ai dám đương đầu với ta.’ Không cha, không vua là những chỗ 
Chu Công đánh dẹp vậy. 


“Ta cũng muốn cho lòng người được chính đáng, ngăn chặn các tà thuyết, 
chống lại những hành vi lệch lạc, xua đi những lời quá lẽ để noi theo ba 
vị thánh (vua Vũ, Chu Công, Rhổng Tử). Há ham thích biện luận sao? 
Th chẳng đặng đừng đó thôi. 


“Những ai có khả năng dùng lời nói mà chống lại Dương, Mặc, đó là môn 
đệ của thánh nhân vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Công Đô Tử là môn đệ của Mạnh Tử. Vì nghe người ngoài chê bai Mạnh 
Tử ưa thích biện luận, bất kể ở nơi chốn hay thời gian nào, Công Đô Tử mới 
đem ý đó chất vấn thầy. Mạnh Tử giải thích đại ý như sau: 

Từ khi có loài người đến nay, cứ hết một thời bình trị lại tiếp đến một thời 
loạn lạc. Thế mà đầu mối của bình trị hay loạn lạc lại khởi từ ông vua. Ông 
vua ấy sống trong chính đạo thì thiên hạ được bình trị; ông vua sống bất 
chính thì thiên hạ loạn lạc. Cho nên câu nói: “Thượng bất chính hạ tắc loạn” 
đúng với cả quốc gia lẫn gia đình. 

Mạnh Tù lấy ví dụ từ thời vua Nghiêu, vua Thuan (khoảng thế kỷ 24 trước 
Công nguyên), tương đối gần gũi với thời Chiến Quốc, (thế kỷ 4 trước Công 
nguyên) là thời của Mạnh Tử và Công Đô Tử đang sống. Thời Nghiêu, Thuấn 
là thời còn có nhiều truyện kể trong sử sách và những lời truyền khẩu. 
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Lúc ấy, nước Trung Hoa bị khổ sở vì nạn lụt lội. Nước từ nguồn và nước 
mưa đổ xuống bị núi rừng ngăn chặn, làm cho đất đai bị sình lầy, cây cỏ rậm 
rạp, trở thành nơi trú ẩn cho rắn rồng, thú dữ quấy hại dân chúng. Những 
người ở vùng thấp khi có lụt lội phải làm chòi, lên ở trên cây cao. Những kẻ ở 
miền cao phải đào hang mà ở để ngăn chặn gió lạnh và thú dữ. Bấy giờ, vua 
Nghiêu chọn được một người tài đức là ông Thun ra giúp mình tri nước. Ông 
Thuấn làm vua, bèn cử ông Vũ đi trị thủy, khai kênh, đào sông để rút nước 
ra biển. Đồng thời xua đuổi lũ rắn rồng, thú dü vào những miền đầm lầy cỏ 
rậm xa xôi, giành lấy đất đai khô ráo cho dân chúng sinh hoạt, cày cấy. Đó là 
một thời thái bình thịnh trị. 

Vua Nghiêu, vua Thuấn rồi tới vua Hạ Vũ là những vị vua nhân từ, có thể 
được coi là các bậc thánh nhân thời thượng cổ. Các ngài đã dạy và nêu gương 
đạo đức cho dân. Khi các ngài mất đi, nền đạo lý ấy không có những tấm 
gương hiện thực; vì thế, những vua bạo ngược thay nhau khởi lên, tiêu biểu 
là vua Kiệt cuối nhà Hạ, vua Trụ cuối nhà Thương Ân. Những vua ấy ham 
chơi bời, rượu chè, săn bắn; cho nên đã phá hoại nhà cửa của dân để làm ao 
hồ nuôi cá, phá bỏ ruộng nương làm vườn cây, vườn thú để cho vua săn bắn 
và ngoạn cảnh với các cung tần mỹ nữ. Dân chúng mất chỗ ở, ruộng cày, phải 
lênh đênh đây đó, đói rét khổ cực. Cách cai trị hỏng nát ấy đã tạo nên những 
sự thù hận, bất mãn trong dân chúng; vì thế nhiều tà thuyết đã nổi lên, lấn 
át chính đạo; giặc giã và các hành vi bạo ngược hoành hành khắp nơi. Tạo 
dựng vườn cây, vườn thú rồi đem các thú đữ về nuôi đã là một tai họa; lại 
thêm chim thú kéo nhau về sống bên các ao, hồ, đầm, vũng gây trở ngại cho 
sinh hoạt của dân chúng. 

Đời vua Trụ là thời cực kỳ loạn lạc. Đó là thời đại loạn nối tiếp theo thời 
bình trị thuở trước. 

Trong tình cảnh ấy, Chu Công đã giúp Vũ Vương diệt vua Trụ, chinh phạt 
nước Yêm là nước ủng hộ vua Trụ, đuổi giết Phi Liêm là kẻ sủng ái của vua 
Trụ. Sau đó, năm mươi nước chư hầu của nhà Thương Ân theo vua Trụ chống 
lại Chu Vũ Vương cũng bị chinh phục. Các loài thú dữ như hùm, beo, tê giác, 
voi... đều bị xua đuổi khỏi các vườn thú ở kinh đô. Thế là dân chúng lại được 
hưởng một thời bình an. 

Sang đến thời Xuân Thu, Chiến Quốc, các bậc minh quân của nhà Chu đã 
mất, các vua kế tiếp toàn là hạng ăn chơi, nhu nhược, kém tài, thất đức; cho 
nên đời lại suy, đạo lại tàn. Không một tội lỗi nào mà người ta không phạm; 
thậm chí, bề tôi giết vua, con giết cha, vợ chồng, anh em, bạn bè giết nhau; 
có khi đói quá, người ta phải đổi con cho nhau mà ăn thịt (dịch tử nhi thựo). 
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Thấy tình cảnh náo loạn cực kỳ ấy, Khổng Tử viết Kinh Xuân Thu, phê 
phán nghiêm khắc hành vi của các vua, quan, hòng chỉnh đốn lại chính trị, 
khiến cho mọi người từ Thiên tử tới dân chúng đều biết sinh hoạt theo Thiên 
lý. Kinh Xuân Thu quan trọng đến nỗi, Khổng Tử phải nói rằng: “Biết: ta, 
chỉ riêng bởi Kinh Xuân Thu chăng? Kết tội ta, chỉ riêng bởi Kinh Xuân Thu 
chăng” Những người biết được tâm sự ưu thời mẫn thế, chuộng đạo của 
Khổng Tử thì khen Kinh Xuân Thu. Còn những kẻ kết tội Khổng Tử thì chê 
rằng: Sao dám khen chê và dạy vua quan làm chính trị? 

Khổng Tử đã nỗ lực hết sức để đổi thời loạn sang thời trị, nhưng tiếc rằng 
không có vị thánh vương nào xuất hiện; các vua chư hầu thi nhau phóng túng 
làm càn; vua nào nhiều binh lực thì xưng Bá chủ; các quan đa số là hạng giá 
áo túi cơm, tham nhũng, bóc lột! Trong khi đó, những kẻ sĩ ẩn dật thì đua 
nhau bàn ngang nói dọc; các tà thuyết, các điều mê tín dị đoan xuất hiện như 
nấm sau mưa rào. 

Ó đây, Mạnh Tu chĩa mũi dùi công kích vào hai học thuyết Dương Chu 
và Mặc Địch, vì ông cho rằng những lời của họ Dương, họ Mặc đang tràn lan 
khắp thiên hạ. Mọi người không hướng về Dương thì hướng về Mặc, mà bỏ 
quên chính đạo của Khổng Tử. 

Mạnh Tử kết tội họ Dương chủ trương vì mình (vi ngã), đó là không vua; 
kết tội họ Mặc chủ trương gồm yêu (kiêm ái), đó là không cha. 

Để làm sáng tỏ vấn đề và để xét xem những lời buộc tội đó có hợp lẽ không, 
chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về học thuyết của Dương Chu và Mặc Địch. 

Học thuyết vị ngã của Dương Chu: 

Dương Chu là một nhân vật không có tiểu sử rõ rệt; có lẽ ông sống vào 
giữa thời Mặc Tử (khoảng 479-381 trước Công nguyên) và Mạnh Tử (khoảng 
371-289 trước Công nguyên). Học thuyết của Dương Chu không được trình 
bày thành hệ thống trong một tác phẩm nào. Ngày nay, người ta chỉ biết tư 
tưởng của ông qua sách của vài tác giả khác. Tư tưởng căn bản của Dương 
Chu là “vi ngg (vì mình) và “khinh vật trọng sinh” (coi rẻ vật, trọng sự sống 
của mình). 

Sách Mạnh Tử chép: “Dương Tử chủ trương “vi mình”, nhổ một sợi lông mà 
làm lợi cho thiên hạ, không làm.” (Dương tử thủ vi ngã, bạt nhất mao nhi lợi 
thiên hạ, bất vi dã. - 杨 子 取 “为 我 ”， 拔 一 毛 而 利 天 下 ， 不 为 也 。Tan 
Tâm thượng, 26). Sách Lã Thị Xuân Thu chép: “Dương sinh quý lấy mình.” 
(Chương 27:7). Sách Hàn Phi Tử chép: “Ấy là kẻ chủ trương chẳng vào trong 
thành đang bị lâm nguy, chẳng ở trong quân lữ, chẳng đổi một sợi lông chân 
để lấy được lợi lớn trong thiên hạ... Đó là kẻ sĩ khinh vật trọng sinh.” (Thiên 
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50). Sách Hoài Nam Tử chép: “Giữ tròn mạng sống và điều chân thật, không 
để cho vật lụy hình, ấy là chủ trương của Dương Tử” (Thiên 13). 

Ó đây, Mạnh Tử đã công kích Dương Chu về chủ trương “Vì mình” và cho 
là “không vua” (vô quân). Có nghĩa là: Dương Chu không chịu hợp tác với vua 
để làm cho dân chúng được bình trị. Như thế là ích ky, không hợp với đạo 
nhân của Nho giáo. Vì thế, những lời của Dương Chu bị Mạnh Tử chê là “quá 
lẽ” (dâm tù). 

Tuy nhiên, sách Liệt Tử đã biện minh cho Dương Chu qua câu chuyện 
rằng: “Cầm Tử hỏi Dương Chu: ‘Nhé một sợi lông nơi thân để cứu một đời, 
ông có làm chăng? Dương Tử nói: “Đời cố nhiên không thể một sợi lông mà 
cứu được." Cam Tú nói: ‘Gia sử cứu được có làm chăng? Dương Tử không đáp. 
Cầm Tử ra, nói với Mạnh Tôn Dương. Mạnh Tôn Dương nói: “Anh không rõ 
ý phu tử, tôi xin nói vậy. Cắt da anh để được muôn lạng vàng, anh có làm 
chăng? Nói: ‘Làm. Mạnh Tôn Dương nói: 'Chặt một tay anh, để được một 
nước, anh có làm chăng? Cảm Tử im lặng một hôi. Mạnh Tôn Dương nói: 
“Một sợi lông thì bé hơn mảng da, mảng da thì bé hơn tay chân. Nhưng dồn 
nhiều lông thì thành da, dồn nhiều da thì thành tay chân. Sợi lông là một vật 
trong muôn phần của thân thể, lẽ nào khinh được.” 

Sách Liệt Tử lại còn thuật lời Dương Chu: “Người xưa mất một sợi lông mà 
lợi thiên hạ cũng không cho. Lấy hết thiên hạ mà thờ một người cũng không 
nhận. Ai cũng không mất mảy lông, ai cũng không được thiên hạ, thì thiên 
hạ trị vậy.” (Sdd, trang: 77-78). 

Học thuyết kiêm ái của Mặc Địch: 

Mặc Tử (479-381 trước Công Nguyên) ra đời vào khoảng thời gian Khổng 
Tử mất và trưởng thành trong khoảng đầu thời Chiến Quốc. Lúc đó, các nước 
chư hầu xâm chiếm lẫn nhau; chiến tranh rất ác liệt; cảnh loạn lạc diễn ra 
hằng ngày. Ông nhận thấy sở dĩ có chiến tranh, loạn lạc vì người ta chỉ yêu 
bản thân mình mà không yêu người khác; chỉ muốn hại người khác để làm 
lợi cho mình. 

Mặc Tử phân tích: “Thử xét loạn do đâu mà phát. Phát ở chỗ không yêu 
nhau. Con chỉ yêu mình mà không yêu cha, cho nên mới làm thiệt hại cho 
cha để lợi cho mình; em chỉ yêu mình mà không yêu anh, cho nên mới làm 
thiệt hại cho anh để lợi cho mình; bề tôi chỉ yêu mình mà không yêu vua nên 
mới làm thiệt hại cho vua để lợi cho mình, như vậy gọi là loạn. Cha chỉ tự yêu 
mình mà không yêu con, cho nên mới làm hại cho con để lợi cho mình; anh 
chỉ tự yêu mình mà không yêu em... ; vua chỉ tự yêu mình mà không yêu bề 
tôi... ” (Kiêm ái thượng). 
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Thái độ tự tư tự lợi đó, Mặc Tử gọi là “biệt”. Biệt tạo nën sự chia rë, làm 
hại lớn cho thiên hạ. Phải thay nó bằng “kiêm.” Kiêm là gồm, gồm yêu mọi 
người, coi ai cũng như mình, làm lợi cho mọi người. 

Mặc Tử nói: “Nếu thiên hạ đều gồm yêu lẫn nhau (kiêm tương ái), ai nấy 
đều yêu người như yêu thân mình thì còn kẻ bất hiếu nữa không? Coi cha anh 
và vua như thân mình thì làm gì còn kẻ bất hiếu? Còn kẻ bất từ nữa không? 
Coi con em và bề tôi như thân mình thì làm gì còn kẻ bất từ? Cho nên sự bất 
hiếu, bất từ sẽ không có nữa. Còn trộm cướp không? Đã coi nhà người như 
nhà mình thì còn ai ăn trộm nữa? Đã coi thân người như thân mình thì còn 
al ăn cướp nữa? Cho nên sự ăn trộm, ăn cướp sẽ không có nữa... 

“Nếu thiên hạ gồm yêu lẫn nhau, nước nọ với nước kia không đánh chiếm 
lẫn nhau, nhà này với nhà kia không làm loạn lẫn nhau, trộm cướp không 
có; vua tôi, cha con đều hiếu từ, như thế thì thiên hạ trị.” (Kiêm ái thượng). 

Kiêm ái còn lợi cho cá nhân, vì: “Ai cũng đem tai tỉnh mắt sáng của mình 
mà trông nghe cho nhau, đem tay chân khỏe mạnh làm lụng cho nhau, mà kẻ 
biết đạo lý thì hết lòng dạy bảo lẫn nhau. Cho nên người già nua mà không 
có vợ con thì được săn sóc, nuôi nấng cho trọn tuổi Trời; trẻ em không có cha 
mẹ thì có chỗ nương tựa, được nuôi tới lớn... ” (Kiêm ái hạ). 

Sau khi tìm hiểu sơ lược hai học thuyết của Dương Chu và Mặc Địch, 
chúng ta nhận thấy hai học thuyết này nằm ở hai đối cực khác với nhau: 
Dương Chu thiên về cá nhân mình mà quên tha nhân; Mặc Địch thiên về tha 
nhân mà coi nhẹ cá nhân mình. Hai quan điểm là hai cực đoan; một bên tiêu 
cực, một bên tích cực. 

Nhà Nho chủ trương: “Chấp kỳ lưỡng đoan nhi dụng kỳ trung” (Nắm hai 
đầu mối mà dùng ở giữa), dĩ nhiên chống cả hai cực đoan: ích kỷ thái quá và 
lợi tha thái quá. Ích kỷ thái quá thì bỏ mặc thiên hạ lầm than sao đành! Lợi 
tha thái quá, có khi lại bỏ quên bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, bảo bọc vợ 
con! Nhà Nho luôn luôn chủ trương “Quân tử thời trung”, linh động xử lý để 
thực hành đạo nhân. 

Thực ra, Mạnh Tử đã quá nghiêm khắc với Dương Chu, mắng oan Dương 
Chu là “vô quân” (không vua); nhưng khi có những ông vua không chịu nghe 
lời khuyên trung chính của kẻ sĩ, thì kẻ sĩ đành tự sống với mình, chứ biết 
sao hơn? Mạnh Tử cũng quá nặng lời đối với Mặc Địch, mắng oan Mặc Địch 
là “vô phự” (không cha). Đâu phải Mặc Địch lo phục vụ cha người mà bỏ quên 
cha mình. Ông cho rằng: mình có yêu và làm lợi cho cha mẹ người thì người 
mới đáp lại, yêu và làm lợi cho cha mẹ mình. Ông đã trích dẫn Kinh Thi: “Vô 
ngôn nhi bất thù, vô đức nhi bất báo; đầu ngã dĩ đào, báo chi dĩ lý (Không 
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một lời nào, không một đức nào mà không nhận được báo đáp; ném quả đào 
cho ta, ta lấy mân trả lại.) (Sđd: trang 108).! 

Dù sao, chúng ta phải cảm thông cho Dương Chu; có lẽ ông đã bi quan thất 
vọng quá nhiều trong một thời buổi đại loạn không phương cứu chữa, cho nên 
mới có thái độ tiêu cực như vậy. Còn quan niệm của Mặc Địch, phải nói là 
đáng khen, vì nó rất gần gũi với đức nhân ái của Nho giáo và đức bác ái của 
Kitô giáo. Chỉ trừ trường hợp những người hành động ứng vào câu tục ngữ 
“Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng” mới đáng trách mà thôi. 

Mạnh Tử cho Dương Chu, Mặc Địch là cầm thú, lời nói của họ là dâm từ, 
tà thuyết, cần phải đánh dẹp như Chu Công đã đánh dẹp các rợ Nhung Địch, 
là quá đáng. Biện luận để làm sáng tỏ chính đạo là cần thiết; nhưng say sưa 
với chính đạo của mình mà có cái nhìn thiên lệch, không thấu đáo về các học 
thuyết khác, lại là điều rất đáng tiếc. 


10. 
匡 章 日 : l4?ƒ Š R 3 tải? 62t. = H 
£, FEH, H&H..2 E242. lê84i8‡ 
£, ñ Se z 2A, RAFA, BARO 
孟子 日 : 2328 BZ L, Z: P 25 E 2 35 , Sẽ 
然 ， 仲 子 恶 能 廉 ? RITZ, RIR m 48 sP Pam, 。 
KALER., FREAR 。 仲 子 所 居 之 室 ， 伯 夷 之 
所 筑 与 ? 抑 亦 盗 距 之 所 筑 与 ? 所 食 之 票 ， 伯夷 之 所 
HTS? 抑 亦 盗 跌 之 所 树 与 ? 是 未 可 知 也 。 
H: AMER? RIRE BFE, AGZA 。 
H: AF, RZEZ. LA, ARBA 。 以 兄 之 
樟 为 不 义 之 襟 而 不 食 也 ， 以 兄 之 室 为 不 义 之 室 而 不 
Æ, BR, F, AAK 。 
他 日 蜗 ， 则 有 馈 其 兄 生 业者 ， 已 频 威 目 : “AMA 
MRAR?” WARF, ZAZ. 其 
兄 自 外 至 ， H: “ARKA o” BEZ. 


1 Nói dung chính xác của bài Kinh Thi này là: & ë ## , &4# 3 。- Vô ngôn bất thù, vô đức bất 
báo (bài số 256) và 投 我 以 桃 、 报 之 以 李 , - Đầu ngã dĩ đào, báo chi dĩ lý. (Cùng bài nhưng ở một 
đoạn khác.) 
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以 母 则 不 食 ， 以 妻 则 食 之 ; 2 UZ ZA RE, AA 
陵 则 居 之 。 是 尚 为 能 充 其 类 也 了 乎 ? 31†P f3: Xăm 
后 充 其 操 者 也 。 

Khuông Chương viết: “Trần Trọng Tử khỏi bất thành liêm sĩ tai? Cu Ô 
Lăng, tam nhật bất thực, nhĩ vô văn, mục vô kiến dã. Tỉnh thượng hữu 
lý, tào thực thật giả quá bán hy. Bồ bác vãng tương thực chi. Tam yết, 
nhiên hậu nhĩ hữu văn, mục hữu kiến.” 


Mạnh Tủ viết : “U Tê quốc chỉ sĩ, ngô tất dĩ Trọng Tử vi cự phách yên. 
Tuy nhiên, Trọng Tử ó năng liêm? Sung Trọng tử chi tháo, tắc dẫn nhi 
hậu khả giả dã. 

Phù dẫn, thượng thực cáo nhưõng, hạ ẩm hoàng tuyên. Trọng Tử sở cu 
chi thất, Bá Di chi sở trúc dư, ức diệc Đạo Chích chi sở trúc du? Sở thực 
chi túc, Bá Di chỉ só thọ dư, ức diệc Đạo Chích chỉ sở thọ dư? Thị vị khả 
tri dà.” 

Viết: “Thị hà thương tai? Bỉ thân chúc lũ, thê bích lu, dĩ dịch chi dã.” 


Viết: “Trọng Tử tê chi thế gia dã. Huynh Đái Cáp lộc vạn chung. Dĩ 
huynh chỉ lộc, vi bất nghĩa chỉ lộc, nhi bất thực dã. Dĩ huynh chỉ thất, vi 
bất nghĩa chỉ thất, nhỉ bất cư dã. Ty huynh, ly mẫu, xử ư Ô Lăng. 


Tha nhật, qui, tắc hữu qui kỳ huynh sinh nga giả. Kỷ tần xúc, viết: “Ó 
dụng thị ngật ngật giả vi tai?” Tha nhật, kỳ mẫu sát thị nga dã, dữ chi 
thực chi. Kỳ huynh tự ngoại chí, viết: “Thị ngật ngật chi nhục dã.” Xuất 
nhĩ oa chi. 

Dĩ mẫu, tắc bất thực; dĩ thê, tắc thuc chi . Dĩ huynh chi thất, tác phất 
cư; di Ó Lăng, tắc cư chi. Thị thượng vi năng sung kỳ loại dã hồ? Nhược 
Trọng Tử giả, dẫn nhi hậu sung kỳ tháo giả dã.” 


Dịch nghĩa: 
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Khuông Chương nói: “Trần Trọng Tử há chẳng phải là kẻ sĩ thật sự 
ngay thẳng sao? Ông cư ngụ ở Ô Lăng, có lúc ba ngày chẳng được ăn, tai 
không nghe được, mắt không nhìn thấy nữa. Có cây mận ở trên giếng, 
con sâu đã ăn mất quá nửa trái mận. Ông bò lết tới kiếm ăn. Nuốt được 
ba miếng, rồi sau tai mới nghe được, mắt mới nhìn thấy.” 


Mạnh Tủ nói: “Trong những kẻ sĩ ở nước Të. ta hẳn cho Trọng Tử là 
người lỗi lạc. Tuy nhiên, Trọng Tử có thể được coi là ngay thẳng chăng? 


MANH TÜ 


Y chí của Trong Tử mà được trọn vẹn, chắc là phải theo sau con giun đất! 


“Kia con giun đất, trên thì ăn đất khô, dưới thì uống nước đục. Cái nơi ó 
của Trọng Tử là nơi của Bá Di xây cất u, hay cũng là nơi của Đạo Chích 
xây cất? Thóc lúa ông ta ăn là thứ lúa của Bá Di trồng trọt ư, hay cũng 
là thứ của Đạo Chích trồng trọt? Điều đó chưa có thể biết được.” 


Khuông Chương nói: “Điều đó có tổn hại gì? Bản thân ông ấy bên dép, vợ 
dệt vải gai để đổi lấy vật dụng.” 


Mạnh Tủ nói: “Trọng Tử là dòng thế gia của nước Tê. Anh ông là Đái ó 
đất Cáp, bổng lộc một vạn chung thóc. Ông cho bổng lộc của anh là bổng 
lộc bất nghĩa, nên ông không ăn. Ông cho nhà của anh là nhà bất nghĩa, 
nên ông không ở. Ông xa lánh anh, lia bỏ mẹ mà sống ở đất Ó Lăng. 


“Ngày kia, ông trỏ về, có người biếu anh ông con ngỗng còn sống. Ông 
cau mày, nói: ‘Dùng làm gi con vật kêu quác quác này?” Ngày khác, mẹ 
ông làm thịt con ngóng, đem cho ông ăn. Anh ông từ ngoài đến, nói: “Dó 
là thịt con vật kêu quác quác đấy.” Ông ra ngoài mà múa hết. 


“Mẹ cho thì không ăn, vợ cho lại ăn. Nhà của anh cho thì chẳng ở; nhà ở 
Ó Lăng lại ở. Thế thì làm thế nào ngõ hầu có thể trọn vẹn được loại người 
(ngay thẳng) của mình? Ví như Trọng Tủ, để trọn vẹn ý chí của mình chỉ 
đi theo sau con giun đất thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Khuông Chương và Trần Trọng Tử đều là người nước Tê. Trọng Tử là 
dòng dõi thế gia, tức là con cháu một gia tộc được hưởng bổng lộc của triều 
đình, nhờ công lao của tổ tiên đối với đất nước. Tuy nhiên, Trọng Tử là người 
khác thường. Ông cho rằng hưởng bổng lộc mà không do công sức lao động 
của mình là điều bất nghĩa. Vì thế, ông từ bỏ gia tộc mà đến cư ngụ tại đất Ô 
Lăng, tự mình kiếm sống. Có lúc không có gì ăn, ông phải nhịn đói ba ngày, 
đến nỗi tai ù, mắt hoa, không còn nghe, còn nhìn thấy gì nữa. Ông bò lết tới 
cây mận bên bờ giếng. Trên cây, còn một quả mận nhưng đã bị sâu ăn quá 
nửa rồi. Ông hái lấy và nhai nuốt; sau đó tai mới nghe, mắt mới nhìn thấy 
được. 

Khuông Chương khen ngợi Trọng Tử thật là một kẻ sĩ thanh liêm (một 
người trong sạch ngay thẳng), và đem chuyện Trọng Tử kể cho Mạnh Tử 
nghe. 

Mạnh Tử công nhận rằng Trọng Tử là người lỗi lạc nhất, nhưng ông không 
công nhận Trọng Tử là người thanh liêm. Bởi vì, nếu sống trọn vẹn ý chí (tiết 
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tháo) theo quan niệm của Trọng Tử, ông sẽ biến thành con giun đất mà thôi. 
Con giun đất chỉ ăn đất khô và uống nước đục, hoàn toàn không nương cậy 
vào ai. Liệu Trọng Tử có thể sống như vậy được không? Cái nhà mà Trọng 
Tử ở có phải do một người trong sạch ngay thẳng là Bá Di xây cất chăng, hay 
là cũng do một người bất nghĩa là Đạo Chích (một tên ăn trộm tên là Chích) 
xây cất nên? Nếu biết chắc cái nhà ấy do kẻ bất nghĩa xây cất, Trọng Tử có ở 
không, vì đó là cái nhà bất nghĩa? 

Thóc lúa của Trọng Tử ăn có phải do một người trong sạch ngay thắng như 
Bá Di trồng trọt chăng, hay cũng là thứ do một kẻ bất nghĩa như Đạo Chích 
trồng trọt? Nếu thóc lúa do tên ăn trộm trồng thì đó là thóc lúa bất nghĩa! 
Làm sao Trọng Tử có thể biết được những thứ đó là bất nghĩa hay không bất 
nghĩa? Không biết chắc là nhà ở do người thanh liêm làm, thóc lúa do người 
thanh liêm trồng trọt, mà Trọng Tử cứ ở và ăn, sao chẳng dính líu vào điều 
bất nghĩa? 

Theo Khuông Chương, bản thân Trọng Tử bên dép, vợ dét vải gai đổi lấy 
vật dụng, tức là để có nhà ở, cơm ăn; nhưng biết đâu nhà ở, cơm ăn đó lại 
chẳng là có được từ những điều bất nghĩa? 

Trọng Tử là dòng dõi thế gia của nước Tề, đời đời được hưởng bổng lộc. Anh 
ông có bổng lộc vạn chung thóc ở đất Cáp; nhưng ông cho bổng lộc, nhà cửa đó 
là đồ bất nghĩa nên ông không chung hưởng. Ông xa lánh anh, lia bỏ mẹ mà 
đi sống một mình ở Ô Lăng. 

Một ngày kia, trở về thăm anh, thăm mẹ, ông thấy có người biếu anh 
một con ngỗng. Nó kêu quác quác. Có lẽ ông ngờ rằng đây là đồ biếu xén bất 
nghĩa, cho nên ông đã cau mày phản đối. Một ngày khác, mẹ ông nấu thịt cho 
ông ăn. Khi biết ra đó là thịt con ngỗng bất nghĩa, ông ra ngoài, ói mửa hết. 

Mẹ nấu cho thì không ăn, vợ nấu cho lại ăn. Làm buôn lòng mẹ như thế, 
có phải là bất hiếu chăng? Không chịu ở nhà của anh, cho nhà anh là nhà 
bất nghĩa, có phải là bất đễ (không tôn trọng anh) chăng? Nếu Trọng Tử cứ 
ngay thẳng theo kiểu đó; cái nhà của tổ tiên truyền lại cho anh cũng cho là 
bất nghĩa, miếng thịt ngỗng mẹ nấu cho ăn cũng là bất nghĩa; làm sao có thể 
sống trọn vẹn ngay thẳng theo kiểu đó được? (Vì cái nhà, thóc lúa mà Trọng 
Tử ó, ăn tại Ó Lăng cũng có thể là đồ bất nghĩa!) 

Tóm lại, Mạnh Tử không công nhận Trọng Tử là kẻ sĩ thanh liêm (trong 
sạch, ngay thẳng). Đó là một con người lỗi lạc khác thường nhưng quá câu 
nệ giáo điều, cố chấp, làm thương tổn tình huynh đệ, tình mẫu tử. Một kẻ sĩ 
thanh liêm là người không tự mình làm điều bất nghĩa, giữ đức trung chính, 
hiếu đễ với cha mẹ anh em, hoà thuận với mọi người, không vi phạm pháp 
chế của nhà nước. 
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CHƯƠNG VII: LY LÂU THƯỢNG 
HZL 


Ly Lâu, phần trước 


苗子 日 : ZEZ, ARTZI, RARE, +Š 
成 方 员 o MĚZ, RAKE, RELY , AA 
之 道 ， 不 以 仁政 7 RETRAT 

今 有 仁 心 仁 半 而 民 不 被 其 浮 ， 不 可 法 於 和 后 世 者 ， 不 
Ja 35 sak. 

J4 H : 徒 善 不 足以 为 政 ， 征 法 不 能 以 自行 。 

Fa: RARD, AIER 。” 遵 先王 之 法 而 过 
#› 未 之 有 也 。 

Be L3 H 2 5S, ZAREE, NAJAF 
HB o 不 可 腾 用 也 。 RAFIR, AZ 2 >< 4 E Z 
音 ， 55 He. RASEK, PZ VÀ E A Z WK 
而 仁 鹤 天 下 人 矣 。 

HE: 为 高 必 因 详 陵 ， 为 下 必 因 川 泽 。 为 政 不 因 先 
王 之 道 ， 可 谓 智 乎 ? 是 以 惟 仁 者 宜 在 高 位 。 不仁 而 

在 高 位 ， 是 播 其 恶 认 办 也 o LAER, FEF 

也 ; 朝 不 信道 ， 工 不 信 度 ; 君子 犯 闵 ， 小 人 犯 刑 ， 
国之 所 存 者 幸 也 。 

故 日 : 城郭 不 完 ， 兵 甲 不 多 ， 非 国之 炎 也 。 田 野 不 

辟 ， 货 财 不 聚 ， 非 国之 害 也 Lá, TEF, R 
RKE, &&H4. 

诗 日 : “X3 27; BARW,” WIEK 
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h ž ` E & — . 2 
事 君 乱 义 ， 人 进退 乱 礼 ， 言 则 非 先王 之 道 者 ， 猫 人 代 
也 。 
故 日 : Ä $È2t 8? H2} Ä›  ÊHÌ4RiNZ 7L. #6 8 
能 谓 之 贼 o 
Mạnh Tử viết: “Ly Lâu chi minh, Công Théu Tử chi xảo, bất di qui củ, 
bất năng thành phương viên. Sư Khoáng chi thông, bất di lục luật, bất 
năng chính ngũ âm. Nghiêu, Thuấn chi đạo, bất dĩ nhân chính, bất năng 
bình trị thiên hạ. 
“Kim hữu nhân tâm, nhân văn, nhi dân bất bị kỳ trạch, bất khả pháp u 
hậu thế giả, bất hành tiên vương chi đạo dã. 
“Cố viết: “Dó thiện, bất túc dĩ vi chính; đồ pháp, bất năng dĩ tự hành.” 
“Thi vân: “Bất khiển bất vong, suất do cựu chương.” Tuân tiên vương chỉ 
pháp nhi quá giả, vị chi hữu dã. 
“Thánh nhân ký kiệt mục lực yên, kế chi dĩ qui, củ, chuẩn, thằng dĩ vi 
phương, viên, bình, trực, bất khả thắng dụng dã. Ký kiệt nhĩ lực yên, kế 
chỉ dĩ lục luật chính ngũ âm, bất khả thắng dụng dã. Ký kiệt tâm tư yên, 
kế chi di bất nhẫn nhân chi chính, nhi nhân phú thiên hạ hy. 
“Cố viết: “Vi cao, tất nhân khâu lăng; vi hạ tất nhân xuyên trach.’ Vĩ 
chính, bất nhân tiên vương chi đạo, khả vị tri hồ? Thị dĩ duy nhân giả 
nghĩ tại cao vị. Bất nhân nhi tại cao vị, thị bá kỳ ác u chúng dã. Thượng 
vô đạo qui dã, hạ vô pháp thủ dã; triều bất tín đạo, công bất tín độ, quân 
tử phạm nghĩa, tiểu nhân phạm hình; quốc chi sở tón giả, hạnh dã! 
“Cố viết: “Thành quách bất hoàn, binh giáp bất đa, phi quốc chi tai dã. 
Điền dã bất tịch, hoá tài bất tụ, phi quốc chi hại dã. Thượng vô lễ, hạ vô 
học, tặc dân hưng, táng vô nhật hy! 
“Thị viết: “Thiên chỉ phương quê, vô nhiên dué dué.’ Dué dué do đạp đạp 
dã. 
“Sự quân vô nghĩa, tiến thối vô lễ, ngôn tắc phi tiên vương chỉ đạo giả, 
do đạp đạp dã. 
“Cố viết: “Trách nan u quân, vị chi cung; trần thiện, bế tà, vị chi kính. 
Ngô quân bất năng, vị chi tặc.” 


MANH TÜ 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Sự sáng mắt của ông Ly Lâu, sự khéo léo của ông Công 
Thâu Tử, mà không dùng cái khuôn tròn, khuôn vuông, không thể làm 
nên đồ tròn, đồ vuông được. Sự thính tai của Sư Khoáng, mà không dùng 
sáu luật âm thanh, không thể xác định chính đáng được năm tiếng. Đạo 
lý của vua Nghiêu, vua Thuấn mà không dùng cách cai trị nhân đạo, 
không thể bình trị thiên hạ được. 


“Nay có những vị có lòng nhân, nghe tiếng là có nhân, mà dân không 
nhận được ân lộc của họ, họ không nêu được khuôn phép cho hậu thế, 
tức là họ không thi hành đạo lý của các tiên vương vậy. 

“Cho nên có lời rằng: “Chi riêng việc thiện, không đủ để cai trị; chỉ riêng 
khuôn phép, không có khả năng tự tiến hành.’ 

“Kinh Thi rằng: Chẳng sai lầm, chẳng bỏ quên nếu noi theo điển chương 
cü.” Tuân theo khuôn phép các tiên vương mà mắc lỗi, chưa hề có. 


“Các thánh nhân đã dùng hết sức sáng của mắt, lại tiếp tục dùng khuôn 
tròn, khuôn vuông, thước thăng bằng, dây mực để làm ra các đồ tròn, 
vuông, bằng, thẳng, còn dùng được mãi. Các ngài đã dùng hết sức thính 
của tai, lại tiếp tục dùng sáu luật âm thanh để xác chính năm tiếng, còn 
dùng được mãi. Các ngài đã dùng hết tâm tư, lại tiếp tục dùng cách cai 
trị của người biết thương xót mà đem đức nhân bao trùm thiên hạ. 


“Cho nên có lời rằng: “Làm ở trên cao, át nương vào gò đống; làm ở dưới 
thấp, át nương vào rạch dám.' Làm chính trị, không nương vào đạo lý 
các tiên vương, có thể được gọi là bậc trí chăng? Vì thế chỉ có bậc nhân 
mới nên ở địa vị cao. Rẻ bất nhân mà ở địa vị cao, ấy là gieo rắc tật xấu 
của họ cho dân chúng. Bậc trên mà không lấy đạo lý để cân nhắc, bề dưới 
mà không giữ gìn khuôn phép; triều đình không tin vào đạo, các quan 
không tin vào phép tắc; người quân tử mà vi phạm điều nghĩa, kẻ tiểu 
nhân mà vi phạm hình luật; nước có tôn tại được, chỉ là may mắn thôi! 


“Cho nên có lời rằng: “Thành quách không vững bền, binh giáp không 
có nhiều, chẳng phải là tai họa cho nước. Ruộng đồng không khai khẩn, 
của cải không súc tích, chẳng phải là điều thiệt hại cho nước. Người trên 
mà không giữ lễ, người dưới mà không học tập, dân loạn nghịch lại dấy 
lên, thì nước mất không kể ngày. 
“Kinh Thi nói: “Trời đương nhốn nháo, đừng trễ tràng thé’ Tré tràng 
cũng là lười nhác chậm chạp vậy. 
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“Phụng su vua không theo điều nghĩa, tiến thối không giữ lễ phép, lời 
nói chẳng phải đạo lý các tiên vương như thế cũng là lười nhác chậm 
chạp. 


“Cho nên có lời rằng: “Nhắc nhỏ điều khó cho vua, gọi là cung; bày tỏ 
điều thiện, ngăn điều tà, gọi là kính. Cho rằng vua ta chẳng có khả 
năng, gọi là tàn hại. ” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Ly Lâu, tương truyền là người đời vua Hoàng Đế (khoảng 27 thế kỷ 
trước Công nguyên), có mắt rất sáng. Ông Công Thâu Tử, người nước Lỗ, tên 
là Ban; vì thế người đời gọi là Lỗ Ban; tương truyền ông là một thợ mộc rất 
khéo léo. 

Mạnh Tử cho rằng mặc dù Ly Lâu có mắt sáng và Công Thâu Tử có đôi tay 
cực kỳ khéo léo mà không dùng những dụng cụ dành cho nghề thợ mộc như 
khuôn tròn (cái quy, thước nhíp), khuôn vuông (cái củ, thước nách), dây mực 
(thằng mặc), thước thăng bằng (chuẩn) thì cũng không thể tạo nên những đồ 
vật tròn, vuông, bằng, thẳng như ý được. 

Cái qui giúp tạo những vật tròn,, cái củ giúp tạo những vật vuông, đều 
theo đúng ý muốn. Dây mực là dụng cụ bằng gỗ khoét rỗng, bên trong có cuộn 
dây tẩm mực, có thể kéo dài ra và cuộn lại. Khi dùng căng dây thành một 
đường thẳng dọc theo vật muốn lấy chuẩn, như tấm ván hay thanh gỗ, rồi 
bật lên đó để dấu mực trên dây tạo thành một đường thẳng. Thợ mộc căn cứ 
vào đó mà đục, đẽo hay cưa. Cái chuẩn (thước thăng bằng) là một thanh gỗ 
thẳng, ở giữa có giữ nước để lấy thăng bằng dựa theo mặt phẳng nằm ngang 
của nước. Sư Khoáng là nhạc sư trưởng ban nhạc triều đình nước Tấn, tên là 
Khoáng. Ông là một nhạc sư danh tiếng nhất Trung Hoa vào thời Xuân Thu, 
tương truyền ông đã tự lấy lá thuốc xông cho mù mắt để tai được thính hơn 
mà luyện nhạc; vì thế tiếng đàn của ông cảm động được cả chim muông. 

Mạnh Tử cho rằng mặc dù Sư Khoáng có đôi tai thính, phân biệt rõ từng 
cung bậc âm thanh, nhưng nếu không vận dụng sáu luật âm dương, ông cũng 
không thể xác định chính đáng và kết hợp được ngũ cung để tạo nên một bản 
nhạc hay một cầm phổ tuyệt diệu. 

Từ những ví dụ trên mà suy ra, đạo lý của vua Nghiêu, vua Thuấn tuy 
được mặc khải từ Trời hay được tiếp nhận từ các vị cổ thánh như Phục Hy, 
Thần Nông, Hoàng Đế... nhưng nếu không dùng cách cai trị nhân đạo, tức là 
hạ mình phục vụ dân chúng, thì các ngài cũng không thể làm cho thiên hạ 
thái bình ổn định được. 
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Vào thời Chiến Quốc bấy giờ, có những vị vua chư hầu có lòng nhân hay 
cũng được tiếng là nhân đức, nhưng các ông ấy không thi hành được chính 
sách gì tốt đẹp cho dân; dân chúng không được hưởng một ân lộc nào dưới sự 
cai trị của họ. Hơn nữa, họ không nêu được khuôn phép, mẫu mực nào tốt đẹp 
cho người đời sau; như thế, cũng xem như họ không thi hành đạo lý của các 
tiên vương. Họ có thể nói về đạo lý của các tiên vương một cách thông thạo ở 
triều đình để được tiếng là nhân đức; nhưng thực ra họ không phát một chiếu 
lệnh nào cho các quan tiến hành việc canh cải đất nước để xoa dịu những nỗi 
thống khổ của dân chúng. 

Chỉ có điều thiện trên lý thuyết, chỉ có khuôn phép trên môi miệng hay 
trên các văn bản mà chính vua không thực hiện làm mẫu, không xuống lệnh 
cho cấp dưới thi hành, thì guồng máy cai trị như một cỗ xe công kênh gỉ sét 
lâu ngày không chuyển động: và dân chúng thì không thể tự tiến hành đường 
lối xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, phát huy đạo đức, mở mang giáo 
dục... 

Kinh Thi nói: “Chẳng sai lầm, chẳng bỏ quên nếu noi theo điển chương 
cũ.” Điển chương của các thánh hiền xưa cũng có giá trị tương tự như cái qui, 
cái củ, cái chuẩn, sợi thằng mặc của thợ mộc hay sáu luật âm thanh của nhạc 
công. Những điển chương đó nếu được vận dụng tốt, biết cách linh động thích 
ứng theo thời buổi và hoàn cảnh, các nhà cai trị vẫn có thể nhờ đó mà tránh 
được sai lầm, quên sót. 

Về điểm này, sử gia Will Durant, sau 40 năm nghiên cứu lịch sử văn minh 
nhân loại, đã nói: “Tập tục, qui ước, tín ngưỡng là công lao của nhân loại 
trong bao nhiêu thế kỷ dò dẫm. Khó mà chấp nhận được rằng chỉ một đời 
người - dù là đời một người thông minh tuyệt trần - là có được những kiến 
thức quảng bác, những tư tưởng thâm trầm đủ để phán đoán đúng những 
truyền thống có từ mấy thế kỷ.” 

Những “tập tục ,qui ước, tín ngưỡng” mà Will Durant nhắc tới chính là 
những điển chương cũ do Mạnh Tử trích dẫn Kinh Thi trong đoạn văn này. 
Những điển chương đó cũng như cái qui, cái củ... sáu luật âm thanh; chúng 
vẫn cần thiết cho người đời sau mãi mãi. Cho nên không thể cậy vào trí khôn 
thô thiển nhất thời của một vài người nông nổi mà cuồng ngôn, vọng động, 
phế bỏ những điển chương cũ của cổ nhân. Nếu phế bỏ đi, người ta rất dễ sai 
lầm, quên sót. 

Vì thế, Mạnh Tử cho rằng một bậc trí (khôn ngoan, sáng suốt) phải biết 
nương vào đạo lý của các tiên vương. Nền đạo lý ấy chủ trương rằng bậc nhân 
1 Will Durant, Bài học của lịch sử, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê và Trần Lương Ngọc, NXB Lá Bối, 


trang 183. 
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mới xứng đáng ở địa vị cao; các lãnh tụ ở ngôi chí tôn phải là người nhân đức. 
Những kẻ bất nhân mà ngồi ở địa vị lãnh đạo chỉ làm hư hông xã hội, bởi vì 
họ gieo rắc những thói hư, tật xấu cho mọi người. Dù họ có khéo léo bưng bít, 
tin tức về những tật xấu đó vẫn bị rò rỉ ra. Nếu bậc trên mà không lấy các 
chuẩn mực đạo lý cổ truyền để xét nét ý tưởng và cân nhắc hành vi của mình; 
những người dưới sẽ bắt chước mà không chịu giữ gìn khuôn phép. 

Trong một triều đình mà vua và các đại thần không còn tin vào đạo lý, 
các quan lại ở khắp địa phương châu quận không còn tin vào pháp độ xã hội; 
trong dân chúng, người quân tử lại làm điều bất nghĩa, kẻ tiểu nhân thì trộm 
cướp, giết người... đất nước ấy chắc chắn phải mất. Nếu còn tón tại được ngày 
tháng nào, chỉ là điều may mắn nhất thời thôi! 

Xưa nay, người ta thường nghĩ đơn sơ rằng muốn cho đất nước thịnh vượng 
trường tồn, cần phải duy trì một nền quốc phòng vững mạnh bao gồm thành 
quách, chiến lũy chắc chắn, binh khí dư dật; và phải có sự phát triển kinh tế 
đổi dào, đất đai mở mang. Tuy nhiên điều cốt lõi không phải ở đấy. Điều cốt 
lõi nằm ở chỗ: giới lãnh đạo phải giữ lễ, tức là sống trong đạo đức và xử tốt 
với dân; mọi người dân phải chịu khó học tập đức hạnh để cư xử tốt với nhau. 
Khi người trên giữ lễ, người dưới chăm chỉ học tập đức hạnh, sẽ không có hiện 
tượng dân chúng khởi loạn, bạo nghịch, xuống đường chống phá chính quyền, 
đạp tung xích xiểng... Được như vậy, đất nước sẽ thái bình, thịnh vượng, 
trường tón. 

Vũ trụ vạn vật luôn biến dịch, cho nên vận nước có lúc thịnh, lúc suy. Nói 
về vận nước vào lúc suy, Kinh Thi nói là: “Trời đương nhốn nháo” (Thiên chi 
phương quê). Dó là chỉ cho đất nước đang ở trong tình trạng không gian, thời 
gian (trời) có sự biến động khác thường (nhốn nháo). Thích ứng với tình thế 
này, mọi người từ cấp lãnh đạo tới dân chúng phải ra sức chăm chỉ hành động 
tốt. Nếu như thế, sự thái bình thịnh vượng chỉ chao đảo chút ít rồi lại có thể 
kéo dài; sự nhốn nháo xao động có thể được thu ngắn. Đó là ý nghĩa lời dặn 
dò của Thanh Giang sứ giả (Thần Kim Qui) trao cho Thục An Dương Vương 
ngày xưa: “Quốc tó tu đoản, xã tắc an nguy, thiên chi vận. Nhân nhiên năng 
tu đức, khả dĩ dién chi.” (Nền móng quốc gia dài hay ngắn, đất nước bình yên 
hay nguy vong, đó là vận mệnh của Trời. Nếu người nỗ lực tu đức, có thể kéo 
dài được.) 

Nếu cấp lãnh đạo lười nhác chậm chạp trong điều nghĩa, không giữ lễ phép 
trong nếp sống và trong cách cư xử với dân, không thiết tha gì tới điển chương 
đạo lý thánh hiền, thì sự nguy vong của đất nước sẽ đến trong sớm tối. 
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Người ta lại thường có quan niệm rằng: cung kính là khúm núm, ha mình, 


tự cho mình là thấp bé nhỏ mọn, sẵn sàng cúi đầu, khom lưng; người trên 


phán bảo sao thì nghe làm theo vậy và tận tụy chấp hành. Có biết đâu rằng 


nghĩa tích cực của cung là nhắc nhở người trên, góp ý cho người trên giải 
quyết những điều khó; nghĩa tích cực của kính là bày tỏ điều thiện cho người 
trên thấy và can ngăn người trên không làm những điều tà khuất. Người nào 


có ý tưởng tiêu cực, thái độ thờ ơ, xác quyết rằng cấp lãnh đạo của ta kém cỏi, 


chẳng có khả năng làm điều thiện, người đó đã làm hại cấp lãnh đạo và gián 


tiếp làm hại đất nước. 


2. 


苗子 日 : W4. 2N-+£#,.#Ý^Á: Al* EZL. 
KAR, RAŠ; KAE, REŽ, DAWRA 6 
MOR o Z YL sË Z P VA f8: TRAAK: 
ZM 32 yr 16 6. KJ Eak, 。 

孔子 日 : “ 道 二 ， 仁 与 不 仁 而 已 余 。” 暴 其 民 其 ， 
B] # ‡XB]1-. RË, | # £ B) ñ, ZZ =) “w” 

> “E , EZ j BERERE Ç 

诗 云 H “pr Đệ Ti , AE 2 4 = + ° Ë 此 之 谓 也 ° 

Mạnh Tủ viết: “Qui củ, phương viên chi chí dã. Thánh nhân, nhân luân 
chi chí dã. Dục vi quân, tận quân đạo; dục vi thần, tận thần đạo, nhị giả: 
giai pháp Nghiêu Thuấn nhi dĩ hy. Bất dĩ Thuấn chi sở di sự Nghiêu sự 
quân, bất kính kỳ quân giả dã. Bất dĩ Nghiêu chỉ sở dĩ trị dân trị dân, 
tặc kỳ dân giả dã. 

“Khổng Tủ viết: Đạo nhị: nhân dữ bất nhân nhi dĩ hý.’ Bao kỳ dân 
thậm, tắc thân thí, quốc vong; bất thậm, tắc thân nguy, quốc tước; danh 
chi viết U, Lệ, tuy hiếu tử, từ tôn, bách thế bất năng cải dã. 


Thi vân: “Ân giám bất viễn: tại Hạ hậu chi thế.” Thử chỉ vị dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Cái qui (khuôn tròn), cái củ (khuôn vuông) là tiêu chí của 
đồ tròn, đồ vuông. Thánh nhân là tiêu chí của luân lý làm người. Muốn 
làm vua cho trọn đạo vua, muốn làm bề tôi cho trọn đạo bề tôi thì có hai 
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mẫu mực: đều phải bắt chuóc vua Nghiêu, vua Thuán mà thôi. Không 
theo chỗ vua Thuấn phụng sự vua Nghiêu mà phụng sự vua, đó là không 
kính vua của mình. Không theo chỗ vua Nghiêu cai trị dân mà cai trị 
dân, đó là làm hại dân mình. 

“Khổng Tử nói: “Dao phân biệt hai thứ: nhân và bất nhân mà thói.” Tàn 
bạo với dân quá mức thì thân mình bị giết, đất nưóc bị tiêu vong; nếu 
không quá mức thì thân mình bị nguy hiểm, đất nước bị suy kiệt; tên 
được gọi là “U, Lệ? tuy có con hiếu, cháu hiền, một trăm đời sau cũng 
không thể đổi được tên ấy. 


“Kinh Thi rằng: “Cái gương của nhà Ấn không xa, Ở tại đời vua nhà Hạ 
dó.” Câu ấy nói lên như vậy.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Người thợ mộc làm các đồ tròn, đồ vuông thì phải dùng tới khuôn tròn là 
cái qui, dùng tới khuôn vuông là cái củ. Không có qui củ, không thể làm nên 
đồ tròn, đồ vuông. 

Con người sống trong xã hội, muốn tạo nên mối tương giao tốt để cho gia 
đình yên vui, đất nước ổn định, phải nhắm tới mẫu mực luân lý làm người 
(nhân luân) tiêu biểu, đó là thánh nhân. Thánh nhân là những người đã cảm 
nghiệm được Thiên ý, Thiên luật để cô đúc thành nhân luân. Nhân luân cũng 
như cái qui, cái củ để cho mọi người theo đó mà sinh hoạt tốt lành. Có năm 
mối nhân luân (ngũ luân hoặc ngũ điển) chính là: quân thần, phụ tử, phu 
phụ, huynh đệ hay trưởng ấu và bằng hữu. 

1. Quân thần: đạo nghĩa giữa vua và bề tôi. Vua có nhân đức, bề tôi trung 

thành (quân nhân, thần trung). 


2. Phụ tử: đạo nghĩa giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ nhân từ, con cái hiếu 
thảo (phụ từ, tử hiếu). 

3. Phu phụ: đạo nghĩa giữa chồng vợ. Chồng tử tế, vợ nghe theo (phu nghĩa, 
phụ thính). 

4. Huynh đệ: đạo nghĩa giữa anh em. Anh tốt lành, em tôn trọng (huynh 
lương, đệ đỗ. Trưởng ấu: đạo nghĩa giữa người lớn kẻ nhỏ. Người lớn 
ban ơn, kẻ nhỏ vâng theo (trưởng huệ, ấu thuận). 

5. Bằng hữu: đạo nghĩa giữa bạn bè. Bạn bè giao thiệp với nhau phải giữ 
niềm tin (bằng hữu thủ tín). 
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Tất cả mọi người đều giữ theo nhân luân, xã hội sẽ ón định, gia đình yên 
vui, đất nước thái bình, thịnh vượng. 

Vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc ở Trung Hoa, các Nho gia đã cho rằng 
vua Nghiêu vua Thuấn là hai mẫu mực hoàn hảo về nhân luân; cho nên mọi 
người cần phải bắt chước vua Nghiêu, vua Thuấn mà sinh hoạt. 

Ai phụng sự vua, phải lấy tiêu chí ở vua Thuấn phụng sự vua Nghiêu. 
Bề tôi nào phụng sự vua mình mà không theo khuôn mẫu vua Thuấn, đó là 
không tôn kính vua. Vậy vua Thuấn đã phụng sự vua Nghiêu như thế nào? 

Kinh Thư cho biết: khi lên tuổi thọ 86, vua Nghiêu nghe tiếng ông Thuấn 
có tài đức, bèn vời vào triều và trao quốc chính. Vua Nghiêu thử tài ông 
Thuấn 3 năm rồi mới chính thức trao vương vị. Từ đó, vua Thuấn chăm chỉ 
thi hành phận sự: điều khiển trăm quan cai trị đất nước, duy trì đạo lý trong 
dân, tiếp đãi các nước chư hầu... Mọi việc đều trôi chảy, mọi người đều hoà 
mục. Mặc dù thành công trong việc tri nước, được trăm quan tuân phục, dân 
chúng yêu mến và chư hầu kính nể, vua Thuấn vẫn một mực chịu sự giám 
sát của vua Nghiêu trong 28 năm, vẫn tự coi mình là thần tử của vua Nghiêu, 
không hề có ý chuyên quyền, soán nghịch. Sau khi vua Nghiêu thăng hà, vua 
Thuấn cáo ở miếu thờ Đức Văn Tổ, rồi mới chính thức lên ngôi vua. 

Như vậy, phụng sự vua phải lấy mẫu mực ở vua Thuấn; còn cai trị dân 
phải lấy mẫu mực ở vua Nghiêu, vì vua Nghiêu đã cai trị dân đạt kết quả 
tốt và đã chỉ dẫn cho vua Thuấn phép cai trị ấy. Ông vua nào cai trị dán mà 
không theo mẫu mực ở vua Nghiêu, đó là làm hại dân mình. Vậy vua Nghiêu 
đã cai trị dân như thế nào? 

Kinh Thư cho biết: Vua Nghiêu có đức tính khiêm cung, kính cẩn, ý tứ sâu 
xa, tạo được nhiều ân trạch cho dân chúng khắp nơi. Ngài sống giản dị, ôn 
hoà, không ép uổng dân chúng phải miễn cưỡng chấp hành ý riêng của mình, 
khéo thuận theo lẽ tự nhiên mà cai trị dân. Ngài “hay tỏ đức tốt để thân với 
người trong họ chín đời. Các người trong họ chín đời hoà mục rồi, ngài tỏ đức 
tốt cho cả trăm họ. Trăm họ sáng tỏ rồi, ngài hoà hợp cả đến muôn nước chư 
hầu. Bấy giờ nhân dân trong thiên hạ đều hoà vui, bỏ điều ác mà làm điều 
thiện.” 

Ngoài ra, để giúp dân chúng biết sinh hoạt ứng hợp với thời, vua Nghiêu 
đã sai Hy Bá và Hoà Bá kính cẩn theo dõi Thiên luật, xem xét độ số mặt trời, 
mặt trăng, các tỉnh tú, làm ra lịch pháp, ấn định một năm có bốn mùa bao 
gồm 366 ngày, dạy dân gieo gặt tùy theo ngày tháng. Ngài còn sai Hy Trọng 
xác định các việc làm về mùa xuân; sai Hy Thúc xác định các việc làm về mùa 


1 Kinh Thư, Nghiêu Điển, tiết II, Thẩm Quỳnh dịch. 
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hạ; sai Hoà Trong sắp đặt các việc nên làm về mùa thu; sai Hoà Thúc xét mọi 
việc có nên thay đổi về mùa đông. Vua Nghiêu lại thường xuyên hỏi các quan 
để biết ai có tài đức về chuyên môn nào, rôi cắt cử họ vào công việc chuyên 
môn ấy. Nhờ vậy, mọi sinh hoạt trong nước được tốt đẹp, đất nước được thịnh 
vượng, thái bình; đến nỗi, tục truyền rằng thời đó không có giặc giã, trộm 
cướp, của rơi ngoài đường không có ai nhặt (Đạo bất thập dì). 

Khổng Tử cho rằng đạo Trời phân biệt ra: nhân và bất nhân. Ông vua nào 
bất nhân, tàn bạo quá mức thì sẽ bị giết và đất nước, triều đình bị rơi vào tay 
người khác. Nếu ông vua nào không quá tàn bạo thì sinh mạng cũng bị nguy 
khốn; đất nước sẽ bị hao tốn tài nguyên, hoặc mất một phần lãnh thổ. Cảnh 
tượng vua bị giết, nước bị mất đầy rẫy trong thời Xuân Thu, Chiến Quốc. 
Bằng chứng là vào đầu thời Xuân Thu, Trung Hoa có hơn 100 nước chư hầu; 
sang thời Chiến Quốc chỉ còn lại 7 nước. Chấm dứt thời Chiến Quốc, lục địa 
Trung Hoa nằm gọn trong tay Tần Thủy Hoàng. 

Vua nào bị dân chúng gán tên cho là “vua U, vua Lệ” thì thật là một điều 
nhục nhã cho dòng tộc và con cháu. U là danh hiệu của Chu U Vương, vua 
thứ 12 đời nhà Chu, ở ngôi những năm từ 781 - 771 trước Công Nguyên. Ông 
vua này say mê Bao Tự, bỏ bê triều chính, bị ro Khuyén Nhung đánh giết 
và mất Tây Đô. Lệ là danh hiệu của Chu Lệ Vương, vua thứ 10 đời nhà Chu, 
trước U Vương, ở ngôi những năm từ 878 - 841 trước Công Nguyên. Vì trụy 
lạc và khắc bạc, ông bị rợ Tây Nhung đánh, phải bỏ ngôi chạy qua đất Trệ. 
Tuy U có nghĩa là “kín đáo; sâu xa”, nhưng cũng có nghĩa là “tối tăm”; Lệ có 
nghĩa là “cố gắng”; nhưng cũng có nghĩa là “bạo ngược, dữ tợn”. Nói đến U 
Vương, Lệ Vương, người ta chỉ nghĩ đến những nghĩa xấu là “tối tăm, bạo 
ngược, dữ tợn”. Vì thế, sau này, vua nào bị dân chúng gọi tên là U Vương, Lệ 
Vương, thì đó là những xú danh; cho dù về sau con cháu có hiếu thảo, hiền 
ngoan một trăm đời cũng không thể tẩy xoá được danh hiệu xấu xa đó. 

Kinh Thi nói: “Cái gương của nhà Ân không xa”, tức là chỉ vào đời vua 
Kiệt cuối nhà Hạ. Vua Kiệt say mê nàng Muội Hy, bỏ bê chính sự, khiến dân 
chúng lầm than; cuối cùng bị mất nước vào tay vua Thành Thang. Thế mà 
vua Trụ nhà Ân không biết soi tấm gương đó, lại say mê nàng Đát Kỷ và sát 
hại công thần, đến nỗi bị Chu Vũ Vương tiêu diệt. Câu Kinh Thi đó nói lên ý 
tưởng mà Mạnh Tử đã trình bày kỹ lưỡng ở trên. 


3. 
AFB: 三 代 之 得 天 下 也 以 位， 其 失 天 下 也 以 不 


仁 。 国 之 所 以 亡 愉 存亡 者 亦 然 。 
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天 子 不 仁 ， 不 保 四 海 ; HERA, Site: WAK 
夫 不 仁 , T 4 = Jn : EARE, FRIR. A = 
死亡 而 乐 不 仁 ， 是 由 恶 醉 而 强 酒 。 

Mạnh Tử viết: “Tam đại chỉ đắc thiên hạ dã di nhân; kỳ thất thiên ha dã 
dĩ bất nhân. Quốc chi sở dĩ phế hưng tồn vong giả diệc nhiên. 


“Thiên tử bất nhân, bất bảo tứ hải; chư hầu bất nhân, bất bảo xã tắc; 
khanh, đại phu bất nhân, bất bảo tông miếu; sĩ, thứ nhân bất nhân, bất 
bảo tứ thể. Kim ó tử vong, nhỉ nhạo bất nhân, thị do ó túy nhi cưỡng 
tửu!” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ba triều đại được thiên hạ nhờ làm điều nhân; mất thiên 
hạ vì làm điều bất nhân. Các nước chư hầu só dĩ mất đi hay hưng thịnh, 
tón tại hay tiêu vong cũng vì thế: 


“Thiên tử mà bất nhân, không gìn giữ được bốn biển; vua chư hầu mà 
bất nhân, không gìn giữ được đất nước; các quan khanh, đại phu mà bất 
nhân, không gìn giữ được miếu thờ tổ tiên; kẻ sĩ, dân thường mà bất 
nhân, không gìn giữ được tấm thân mình. Nay có người ghét sự chết 
chóc, tiêu vong mà lại ưa thích điều bất nhân, thì cũng như kẻ ghét say 
rượu mà cứ cố tình uống rượu!” 


BÌNH GIẢI: 


Ba triều đại nhờ làm điều nhân mà được thiên hạ là: nhà Hạ của vua Vũ, 
nhà Thương của vua Thành Thang, nhà Chu của Văn Vương, Vũ Vương. Vì 
làm điều bất nhân, vua Kiệt làm mất nhà Hạ, vua Trụ làm mất nhà Thương 
Ân, vua Lệ Vương và U Vương làm nhà Chu suy sụp và cuối cùng bị mất vào 
tay nhà Tần dưới đời Chu Noãn Vương. Đại tướng Doanh Cù của nhà Tần 
đã phá hủy tông miếu nhà Chu, chở các tế khí và chín cái đỉnh đem về Hàm 
Dương. 

Cũng thế, điều nhân có khả năng duy trì sự hưng thịnh trường tón; điều 
bất nhân đã làm tiêu vong các nước chư hầu. Điều bất nhân trong đó có xảo 
quyệt và tàn bạo có thể chỉnh phục được các nước chư hầu, gồm thâu thiên 
hạ, thống nhất các quốc gia như nhà Tần đã làm; nhưng điều bất nhân không 
thể đem hạnh phúc đến cho dân chúng, không thể duy trì sự hưng thịnh lâu 
dài. Bất nhân sẽ đưa đến khốn khổ, rối loạn và suy vong trong khoảng một 
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thời gian ngắn. Bằng chứng là với thủ đoạn xào quyệt và tàn bạo của Vệ 
Uông, Lý Tư, Bạch Khởi v.v... nước Tần đã xoá só nhà Chu và Luc hùng thời 
Chiến Quốc (Të, Sở, Yên, Triệu, Nguy, Hàn) nhưng chỉ tồn tại hơn 10 năm là 
sụp đổ! Dưới sự cai trị hà khắc bất nhân của nhà Tần, dân chúng nhiều khi 
không dám thở mạnh, nói tol 

Các vị thiên tử nhà Hạ, nhà Thương Ân, nhà Chu như Kiệt, Trụ, U, Lệ... 
vì bất nhân mà không gìn giữ được đất nước rộng lớn (bốn biển). Các vua chư 
hầu thời Xuân Thu, Chiến Quốc vì bất nhân mà không gìn giữ được cương 
thổ. Các quan khanh, đại phu ở các nước ấy vì bất nhân mà không gìn giữ 
được miếu thờ tổ tiên, lăng mộ, có khi còn tuyệt tộc; con số ấy nhiều vô kể. 
Những kẻ sĩ, dân thường vì bất nhân mà bị giết, bị chặt chân, chặt tay... do 
án xử ở công môn hay bị chết đường, chết chợ do oán thù, không thể tính hết 
được. 

Ai cũng ghét cái chết bất ưng (bất đắc kỳ tử), ghét sự tiêu vong, suy mat, 
thân tàn ma dại; thế mà vẫn ưa thích điều bất nhân, muốn thành công trên 
sự đau khổ của người khác. Dó là một nghịch lý, mâu thuẫn lớn lao! Bởi vì cái 
chết bất ưng, đau thương và sự tiêu vong gắn liền với những điều bất nhân. 
Sự liên kết ấy cũng tương tự như sự liên kết giữa say rượu và uống rượu. 
Nhiều người vẫn tự hào khôn ngoan nhưng lại mắc vào nghịch lý mâu thuẫn 
là ghét say rượu mà lại ham uống rượu! 


4. 
苗子 日 : 爱人 不 亲 ， 反 其 仁 ; 治 人 不 治 ， 反 其 智 ; 
RATA, KAA. FAREA: WARA. A 
身 正 而 天 下 如 之 。 
诗 云 : “ 永 言 配 命 ， 自 求 多 福 。” 
Mạnh Tử viết: “Ái nhân bất thân, phán kỳ nhân. Trị nhân bất trị, phản 
kỳ trí. Lễ nhân bất đáp, phản kỳ kính. Hành hữu bất đắc giả, giai phản 
cầu chư kỷ. Ky thân chính nhi thiên hạ quy chi. 
“Thi vân: “Vĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phước.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Yêu người, mà mình chẳng được thân yêu, phải xét lại 

lòng nhân của mình. Cai trị người, mà sự cai trị không nên, phải xét lại 

sự sáng suốt của mình. Giữ lễ với người, mà người không đáp lại, phải 
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xét lại sự kính trọng của mình. Hành động mà chẳng đạt, đều phải quay 
lại tìm nguyên nhân ở mình. Thân mình ngay thẳng thì mọi người sẽ 
quay về với mình. 


“Kinh Thi rằng: 'Lời nói luôn luôn xứng hợp với Mệnh, đó là tự tìm được 
nhiều điều tốt lành.” 


BÌNH GIẢI: 


Mình yêu người mà không tạo được sự gần gũi, cảm thông với người; người 
ta cũng không thân yêu lại mình; giữa mình và người vẫn có sự xa cách, nghi 
ky nào đó; như thế, phải xét lại lòng nhân của mình khi giao tiếp với người. 
Có thể tại mình yêu người theo cách chủ quan của mình, đem cái quan điểm 
riêng của mình áp đặt cho người. Có thể tại mình quá tự hào, kiêu hãnh, coi 
nhẹ người, đặt người ở giá trị thấp hơn mình, phải cầu cạnh mình. Có thể 
tại mình yêu người vì muốn mưu lợi cho mình, mong lợi dụng người về một 
phương diện nào đó... Thật là có nhiều lý do khiến người ta không thân yêu, 
gần gũi mình. Chúng ta phải xét lại xem lòng nhân của mình vướng mắc vào 
lý do nào để tìm cách gỡ bỏ. Tình yêu tốt đẹp nhất đối với tha nhân là tự xoá 
mình đi, chỉ hướng về người với một tình thân vô vị lợi. Đối với Khổng Tử, 
lòng nhân lý tưởng này chỉ mới thể hiện được trong tuổi già khi ngài dứt được 
bốn điều: “vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã” (không ý riêng, không cho là hoàn tất, 
không cố chấp, không có mình). 

Cai trị người mà người không chịu chấp nhận sự cai trị của mình; hơn nữa, 
người chẳng nhờ sự cai trị của mình mà nên tốt, lại còn chống lại mình; như 
thế phải xét lại sự sáng suốt của mình. Có lẽ mình chưa sáng suốt đủ để thấu 
tỏ tâm lý, nguyện vọng của người mà có một phương pháp cai trị thích hợp. 

Giữ lễ tức là bày tỏ thái độ kính trọng lịch sự, nhún nhường đối với người, 
mà người làm ngơ, lạnh nhạt không đáp lễ; như thế, phải xét lại xem mình có 
thực lòng kính trọng người chăng, và xét xem sự kính trọng ấy có biểu lộ tốt 
đẹp với tất cả thành khẩn chăng: lại còn xét xem sự biểu lộ ấy có phù hợp với 
phong tục, tập quán của người chăng. 

Mỗi khi hành động bất cứ một công việc gì mà không thành tựu, cần phải 
quay lại tìm nguyên nhân ở mình: nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân 
bên trong. Có nhiều nguyên nhân khách quan bên ngoài làm cho mình thất 
bại: không gian, thời gian không thuận tiện, khí hậu, thời tiết v.v...; cũng có 
những nguyên nhân chủ quan bên trong: vụng về, hấp tấp, thiếu chuyên 
nhất v.v... Phân tích kỹ để tìm ra nguyên nhân thất bại, sau đó sửa sai và nỗ 
lực tiến hành tốt, mới có thể đạt kết quả. 
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Trong gia đình, người cha ngay thẳng, trung thực, thành khẩn thi mọi 
người trong nhà đều vui vẻ tuân phục. 

Trong nước, bậc lãnh đạo ngay thẳng, trong sạch, chân thành, luôn luôn 
hết lòng vì dân, vì nước thì dân chúng khắp nơi sẽ hướng về và sẵn sàng tuân 
phục mệnh lệnh. 

Kinh Thi khuyên rằng: “Lời nói luôn luôn xứng hợp với Mệnh.” Mệnh đây 
là Thiên mệnh, cái tính ban sơ tốt lành của Trời đặt trong lòng người (Trung 
Dung: Thiên mệnh chi vị tính - 天 命 之 谓 性 > Mệnh trời gọi là tính.) Lời nói 
của mình trước sau đều tốt lành theo £hiên lý, thể hiện tính ban sơ chân 
chất, không dối trá mưu hại người; đó là tự tìm cho mình nhiều điều tốt lành 
(phúc), bởi vì có Trời hiện diện trong tâm tư mình. 


5. 
7H: Xñš› WB K FB” ， 天 下 之 本 
在 国 ， 国 之 本 在 家 ， 家 之 本 在 身 。 
Mạnh Tử viết: “Nhân hữu hằng ngôn giai viết: “Thiên hạ quốc gia.’ Thiên 
hạ chi bản tại quốc; quốc chi bản tại gia; gia chi bản tại thân.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người ta thường có lời nói rằng: “Thiên hạ quốc gia.’ Gốc 
của thiên hạ ó tại nước; gốc của nước ó tại nhà; gốc của nhà ð tại thân 
mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Mạnh Tử, người ta thường có một câu nói ở cửa miệng: “Thiên hạ 
quốc gia.” Câu đó có nghĩa là sinh mệnh của mọi người (thiên hạ) gắn liền với 
nước, với nhà (gia đình). Bốn chữ “Thiên hạ quốc gia” tuy ngắn gọn nhưng 
bao hàm ba tầng ý nghĩa: 

1. Gốc của thiên hạ ở tại nước: 

Khi nhiều người qui tụ với nhau thành một xã hội, sinh hoạt với nhau theo 
chung một thể chế trong một cương thổ; cương thổ đó gọi là nước. Nước là gốc 
của mọi người trong xã hội đó. Nước có thái bình, thịnh vượng thì sinh mệnh 
mọi người mới được bảo đảm hạnh phúc. Nước loạn lạc, nghèo nàn thì mọi 
người sẽ vất vả, lầm than. Nước bị xâm lược, chiếm đoạt, mọi người sẽ mất 
chủ quyền, mất tự do, phải chịu kiếp nô lệ; sinh mệnh có thể bị nguy khốn. Vì 
vậy, nước là gốc của thiên hạ. Nước đã là gốc thì mọi người như những cành, 
lá, hoa, quả trên một thân cây. Gốc có lớn lao, bền vững, cành lá mới sum suê, 
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hoa quả mới tốt đẹp được. Người ta phải vun trồng gốc cây cho bền chặt như 
thế nào thì mọi người trong nước phải cố gắng xây dựng, giữ gìn nước cho ổn 
định, giàu mạnh như vậy. 

2. Gốc của nước ở tại nhà: 

Nước là tổng hợp của nhiều nhà (gia đình). Nhà có an vui, phong túc thì 
nước mới thịnh trị. Vì vậy, phải làm sao cho mọi thành viên trong nhà, bao 
gồm ông bà, cha mẹ, vợ con, anh em được nhân từ, hiếu thảo, hoà thuận thì 
nhà mới an vui, phong túc được. Mọi nhà đều ổn định tốt đẹp thì xã hội sẽ 
không rối loạn; do đó, nước mới bền vững. Bởi thế, nhà là gốc của nước. 

3. Gốc của nhà ở tại thân mình: 

Nhà (gia đình) gồm có các thành viên: ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, 
anh em. Mãi thành viên là một thân. Nếu mỗi thân đều khỏe mạnh, cư xử tốt 
với nhau, đều thi hành trọn vẹn bổn phận của mình thì nhà sẽ là một tổ hợp 
lý tưởng. Vì thế thân của mỗi người là gốc của nhà. Nếu ông bà nêu gương tốt 
cho con cháu, cha mẹ yêu thương con cái, vợ chóng vui vẻ hợp tác với nhau, 
anh em tương trợ lẫn nhau, con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; đó là một 
nhà hạnh phúc. 

Sách Đại Học có ghi lời của Khổng Tử: “Duc trị kỳ quốc giả, tiên té kỳ gia. 
Dục tê kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân - #¿¿‡+Bl#7. Rk t RARR, 
AY .” Muốn trị nước, trước phải điều chỉnh nhà mình. Muốn điều 
chỉnh nhà mình, trước phải sửa thân mình.” (Đại Học, phần Kinh). Câu này 
chứng tỏ: thân là gốc của nhà, nhà là gốc của nước. 

Khổng Tử lại nói thêm: “Quốc trị nhi hậu thiên hạ bình - 国治 而 后 天 下 
平 Nước được sửa trị rồi sau thiên hạ mới bình.” Câu này chứng tỏ: nước 
là gốc của thiên hạ. 

Những lời của Mạnh Tử ở đây xuất phát từ truyền thống Nho giáo đã được 
minh định trong sách Đại Học. 


6. 

LTA: 2383, A T3F28E 3 。 巨 室 之 所 幕 ， 
一 国 莫 之 ; 一 国之 所 莫 ， 天 下 菜 之 。 故 沛 然 德 教 ， 
溢 竹 四 海 。 
Mạnh Tử viết: “Vi chính bất nan, bất đắc tội u cự thất. Cự thất chi sở mộ, 
nhất quốc mộ chi. Nhất quốc chi sở mộ, thiên hạ mộ chỉ. Cố bái nhiên 
đức giáo, dật hồ tứ hải.” 

725 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Làm chính trị không khó, đó là đừng mắc lỗi với các gia 
tộc lớn. Các gia tộc lớn quý mến mình, cả nước sẽ quý mến. Cả nước quý 
mến mình, thiên hạ sẽ quý mến. Bấy giờ đức hạnh và sự giáo hoá của 
mình sém sập tràn lan bốn biển.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn này, Mạnh Tử muốn nói rằng việc làm chính trị, trước hết phải 
khiến cho mọi người mến phục. Khi đã được mến phục rồi, tự nhiên mọi việc 
sau đó sẽ diễn tiến dễ dàng. 

Thời Xuân Thu Chiến Quốc là thời phong kiến. Các vua nước chư hầu 
được nhà Chu phong cho tước công và đời đời con cháu được một cương thổ để 
kiến lập sự nghiệp. Hầu hết họ là dòng dõi con cháu nhà Chu hoặc dòng đõi 
các thần tử đã có công giúp Vũ Vương đánh vua Trụ. Ví dụ, Lễ Bình Công là 
dòng dõi của Chu Công; Té Hoàn Công là dòng dõi của Thái Công Khương Tử 
Nha v.v... Các vua chư hầu mang tước công lại phong tước cho một số quan 
khanh, hoặc đại phu có công với mình. Các quan khanh, đại phu cũng được 
ban cho một lãnh thổ nhỏ gọi là thực ấp để thu thuế của dân trong ấp đó. 
Thời Khổng Tử, nước Lỗ có ba họ là: Quý Tôn, Mạnh Tôn, Thúc Tôn. Họ có 
ấp riêng, có quan lại, binh đội và vũ khí. Họ Quý Tôn có ấp Phí, thường được 
nhắc tới trong sách Luận Ngữ. Những đại gia đó được Mạnh Tử gọi ở đây là 
“cự thất”, tức là gia tộc lớn, có thần thế trong một nước chư hầu. Những gia 
tộc này được truyền tử lưu tôn, cho nên thế lực của họ rất mạnh, có khi lấn 
áp cả vua và có thể cướp ngôi vua. 

Vì vậy, muốn giúp vua cai trị đất nước, kẻ sĩ phải là một quân tử có tài đức, 
phải khéo léo làm sao không “mắc lỗi” (bất đắc tội) với các gia tộc lớn. Ó đây, 
không mắc lỗi có nghĩa là không gây thù chuốc oán với các gia tộc lớn. Muốn 
thế, bậc quân tử cầm quyền phải thật trung chính, khôn ngoan, khiêm tốn để 
có thể chinh phục được sự quý mến của họ. Khi các gia tộc lớn đã ái mộ, kính 
phục rồi, cả nước bao gồm quan lại các cấp sẽ mến phục theo; kế đến toàn thể 
thiên hạ cũng mến phục nữa. Đến lúc sự mến phục đã trở thành một phong 
trào, bấy giờ đức hạnh của người làm chính trị sẽ được mọi người nol theo, 
mệnh lệnh sẽ được chấp hành và những lời giáo hoá trở nên có sức mạnh lớn 
lao như mưa lũ sém sập lan tràn khắp nơi. 
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Fa: 天 下 有 道 ， 小 德 役 大 德 ， 小 竖 役 大 贤 。 天 
FÆ, DAK, R, MDR, K.o MRKA 
#. 32 KAT, 

KAR: “ 既 不 能 令 ， 又 不 受命 ， 是 绝 物 也 。” 
涕 出 而 女 论 吴 。 

今 也 小 国 师 大 国 ， 而 了 受命 看 ， 是 猫 弟 子 而 职 受 命 
HAPPE 。 如 职 之 ， 莫 若 师 文王 ， 岳 文王 ， 大 国 五 
年 ， 小 国 七 年 ， 必 为 政 於 天 下 全 。 

FA: “m f, HERE. LEART, T 
AR o ERTA, ARER HERR RAT 
Pe” 

LÍA: “不 示 可 为 办 也 夫 |! BEF RTA 
ARRERA F’ MARAZ, AIRAA m A A AE 
也 o 

诗 云 : AREPA ARA?” 

Mạnh Tủ viết: “Thiên hạ hữu đạo, tiểu đức dịch đại đức, tiểu hiền dịch 


đại hiển. Thiên hạ vô đạo, tiểu dịch đại, nhược dịch cường. Tư nhị giả 
thiên dã. Thuận thiên giả tón, nghịch thiên giả vong. 

“Të Cảnh Công viết: ‘Ký bất năng lệnh, huu bất thụ mệnh, thị tuyệt vật 
dã! Thế xuất, nhi nú u Ngô. 

“Kim dã, tiểu quốc sư đại quốc, nhi sỉ thụ mệnh yên. Thị do đệ tử nhi 
sỉ thụ mệnh u tiên sư dã. Như sỉ chi, mạc nhược sư Văn Vương. Sư Văn 
Vương, đại quốc ngũ niên, tiểu quốc thất niên, tất vi chính ư thiên hạ 
hy. 

“Thi vân: “Thương chi tón tử, kỳ lệ bất ức; Thượng Đế ký Mệnh, hầu vu 
Chu phục. Hầu phục vu Chu, Thiên Mệnh mỹ thường. Ấn sĩ phu mẫn, 
quán tương vu kinh.’ 
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“Khổng Tử viết: ‘Nhân, bất khả vi chúng dã. Phù, quốc quân hiếu nhân, 
thiên hạ vô dich.” 


“Kim dã, dục vô địch u thiên hạ, nhi bất dĩ nhân, thị do chấp nhiệt nhi 
bất di trac dã. 
“Thi vân: “Thùy năng chấp nhiệt, thé bất dĩ trac?” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Thiên hạ có đạo, kẻ ít đức phục tòng người nhiều đức, bậc 
hiên nhỏ phục tòng bậc đại hiền. Thiên hạ không có đạo, kẻ phận nhỏ 
hầu hạ người quyền thế, kẻ yếu hèn hầu hạ người dũng mãnh. Hai hiện 
tượng đó là lẽ Trời vậy. Thuận theo lẽ Trời thì còn; ngược với lẽ Trời thì 
mất. 
“Të Cảnh Công nói: Da không thể ra lệnh được, lại không chịu nhận 
mệnh lệnh, đành đoạn tuyệt với người thân vậy! Bèn úa nước mắt bước 
ra mà gå con gái cho nước Ngô. 
“Ngày nay, nước nhỏ bắt chước nước lőn mà thấy xấu hổ phải nhận 
mệnh lệnh. Thế là giống như học trò mà thấy xấu hổ phải nhận mệnh 
lệnh ở thầy. Nếu như thấy xấu hổ chẳng bằng bắt chưóc Văn Vương. Bắt 
chước Văn Vương thì nước lón mất năm năm, nước nhỏ mất bảy năm, át 
sẽ thi hành chính trị cho thiên hạ được. 
“Kinh Thi rằng: “Con cháu nhà Thương, phỏng chừng đến ngoài chục 
vạn; Thượng Đế đã ra mệnh lệnh, nên phải hướng về nhà Chu mà thần 
phục. Thần phục hướng về nhà Chu, vì mệnh Trời không 0 mãi. Các 
quan lón trí thức nhà Ấn đã sáng suốt lanh lẹ đến kinh đô (nhà Chu) để 
dâng rượu trợ tế: 
“Khổng Tử nói: Ðức nhân, chẳng thể làm gì được mặc dù đông người. 
Này, ông vua một nước mà yêu thích đức nhân, thiên hạ không địch nổi. 
“Ngày nay, muốn vô địch trong thiên hạ mà không lấy đức nhân cũng 
như cầm dó nóng mà chẳng xối nước. 


“Kinh Thi rằng: “Có ai cầm đồ nóng mà chẳng xối nước?” 
BINH GIAI: 


“Thiên hạ có đạơ” nghĩa là khi đạo lý được triển khai khắp thiên hạ, mọi 
người từ vua tới dân đều sống theo đạo lý; bấy giờ đất nước át thái bình thịnh 
trị. Trong tình trạng ấy, kẻ ít đức vui vẻ phục tùng người nhiều đức, bậc hiền 
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nhỏ phục tùng bậc đại hiền. Tức là dân chúng, những người chưa trọn ven 
hiền đức thuận tình vâng theo mệnh lệnh của vua quan, những người nhiều 
đức hạnh hơn mình. 

“Thiên hạ không có đạơ” nghĩa là khi đạo lý bị bỏ quên, mọi người từ vua 
tới dân không sống trong đạo lý; bấy giờ đất nước ắt loạn lạc. Trong tình 
trạng ấy, dân chúng có thân phận nhỏ hèn đành phải hầu hạ những người 
quyền thế, tức là vua quan, những người có vũ khí, binh lực trong tay. 

Hai hiện tượng đó là lẽ Trời trong thiên nhiên, không thể khác được. Thế 
giới của loài thực vật, động vật cũng theo lẽ ấy. Cây nhỏ nương bóng cây lớn, 
dây leo yếu mềm bám vào cây lớn để tổn tại. Thú nhỏ nương cậy hoặc tránh 
né thú lớn mới có thể giữ được mạng sống. Người khôn ngoan, biết sống thì 
phải thuận theo lẽ tự nhiên ấy mới tự bảo tồn. Nếu ai dám đương đầu với thế 
lực lớn mạnh hơn, tức là trái lẽ Trời, ắt bị tiêu diệt. 

Trường hợp của Tề Cảnh Công cũng thế. Cảnh Công không đủ sức ra lệnh 
cho nước Ngô, lại không muốn nhận lệnh của nước Ngô, đành phải dứt bỏ 
tình thân mà đem con gái gả cho vua nước Ngô. 

Mạnh Tử nhận thấy rằng: Thời ấy, có nước nhỏ bắt buộc phải nhận mệnh 
lệnh của nước lớn mà thấy xấu hổ; điều đó có khác gì học trò mà thấy xấu hổ 
khi phải nhận mệnh lệnh của thầy. Thấp nhỏ, yếu kém thì phải phục tùng 
thế lực lớn mạnh; đó là lẽ tự nhiên, can chi phải xấu hổ? Nếu ai đó có lòng tự 
trọng cao, có khí phách hơn người, cảm thấy xấu hổ thực, hãy nên có chí bắt 
chước cách xử thế của Văn Vương thuở xưa. Cuối đời Thương Ân, vua Trụ 
có quyền lực hùng mạnh đã bắt giam Văn Vương tại ngục Dữu Lý ở kinh đô 
Triều Ca. Văn Vương thấy xấu hổ, nhưng đã nuốt hận nép mình, giả ngây 
giả dại, chịu nép mình trong ngục, không chống cự. Trong khi đó, con là Vũ 
Vương thi hành nhân đức, vỗ yên dân chúng tại quê nhà; các nước chư hầu 
đều mến phục. Sau 7 năm, mãn hạn tù, Văn Vương đã trao cho con quyền tụ 
họp binh đội chư hầu, kéo về thanh toán vua Trụ và chế độ tàn bạo của nhà 
Ân chỉ bằng một trận oanh liệt tại Mục Dã. 

Đối với nước lớn, nhiều nhân lực tài lực, chỉ cần năm năm; đối với nước 
nhỏ, thì cần tới bảy năm; một ông vua có thể thu phục cả thiên hạ bằng nền 
chính trị vương đạo với đức nhân chủ trì. 

Kinh Thi cho biết: Sau khi vua Trụ bị diệt, con cháu nhà Thương còn đông 
đúc lắm, có tới cả chục vạn người. Nhưng họ biết rằng Thượng Đế đã chuyển 
mệnh từ nhà Thương sang nhà Chu; cho nên họ không dám cưỡng lại, mà 
phải hướng về thần phục nhà Chu. Bởi vì, mệnh Trời không ở hẳn với một 
người nào hay một triều đại nào; ai có nhân đức thì mệnh Trời hướng về đấy. 
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Do đó, các quan lớn trí thức nhà Thương Ân đã sáng suốt lanh le đến kinh đô 
nhà Chu dâng rượu trợ tế để nhận mệnh lệnh mới. 

Căn cứ vào lịch sử các triều đại đã qua, Khổng Tử cho rằng đức nhân có 
thể khiến người ta trở thành vô địch trong thiên hạ. Kẻ loạn nghịch có đông 
đúc bao nhiêu cũng phải khuất phục đức nhân. Ông vua trong một nước mà 
yêu thích đức nhân sẽ trở thành thiên hạ vô địch. 

Mạnh Tử nhận thấy thời Chiến Quốc có nhiều vua muốn trở thành thiên 
hạ vô địch nhưng lại không muốn thi hành đức nhân. Điều ấy cũng nghịch 
lý như người cầm đồ nóng trong tay mà chẳng xối nước. Cai trị một khối dân 
đông đúc cũng như cầm đồ nóng trong tay. Cầm đồ nóng trong tay mà không 
xối nước, tay sẽ bị phỏng. Nếu không dùng đức nhân cai trị, không thể ổn 
định được dân chúng. Vận dụng đức nhân mà cai tri dân cũng tương tự dùng 
nước xối vào đồ nóng vậy. 


8. 


\ 


s E: RR, TRER? 安 其 危 而 利 其 蕾 2 
其 所 以 亡者 。 不 仁 而 而 可 与 言 ， am. 
有 和 巴 子 歌 日 : “Z TikZ , JA KR AR 
Kết cà TARA- “`... 
AMER, X6. Ú KZ, 
I ZLAR, MEAR 
+: 国 必 自 伐 ， 而 后 人 伐 之 。 
KFB: “KEF, HTZ: KHF, RTH” , 
此 之 谓 也 。 


Mạnh Tủ viết: “Bất nhân giả, khả dư ngôn tai? An kỳ nguy, nhi lợi kỳ 
tai; lạc kỳ sở đĩ vong giả. Bất nhân, nhi khả dữ ngôn, tắc hà vong quốc, 
bại gia chi hữu? 
“Hữu nhụ tử ca viết: “Thương lang chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã 
anh. Thương lang chi thủy trọc hề, khả dĩ trac ngã túc.’ Khổng Tử viết: 
“Tiểu tử thính chi. Thanh, tư trac anh; trọc, tư trac túc hy. Tự thủ chỉ 
da.” 
“Phù, nhân tất tự vũ, nhiên hậu nhân vũ chi; gia tất tự hủy, nhi hậu 
nhân hủy chi; quốc tất tự phạt, nhi hậu nhân phạt chỉ. 
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“Thái Giáp viết: “Thiên tác nghiệt, do khả vi; tự tác nghiệt, bất khả 
hoat.” Thử chỉ vị dà.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Có thể nói chuyện với kẻ bất nhân chăng? Nguy khốn mà 
lấy làm yên ổn, tai họa mà lấy làm lợi lộc, họ vui trong chỗ làm cho họ 
diệt vong. Ké bất nhân mà có thể nói chuyện được với họ, sao có việc mất 
nước, hỏng nhà? 


“Đã có đứa trẻ hát rằng: “Nước sông Thương lang trong hê, có thể dùng 
để giặt giải mũ của ta. Nước sông Thương lang đục hề, có thể dùng để 
rửa bàn chân của ta.’ Khổng Tử nói: “Các học trò hãy nghe lấy. Trong, 
thì giặt giải mũ; đục, thì rửa bàn chân vậy. Tự mình hãy chọn lấy cách 
ứng xú. 

“Này, người ta tự khinh khi mình, rồi sau người khác mới khinh khi; nhà 
mình tự hủy hoại mình, rồi sau người khác mới hủy hoại; nước mình tự 
đánh mình, rồi sau người khác mới đánh tới. 

“Thiên Thái Giáp nói: “Trời ra tai va, còn có thể tránh; tự mình gây ra 
tai va, không thể sống nổi. Câu đó nói lên như vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Ở đây Mạnh Tử có ý muốn nói: kẻ bất nhân có chịu nghe lời khuyên bảo 
phải trái hay không? Ông cho rằng không thể nói chuyện phải trái với kẻ bất 
nhân được. Bởi vì họ ở trong chỗ nguy khốn mà cứ cho là yên ổn, sống trong 
tai họa đang ập đến mà cứ cho là lợi lộc. Ví dụ, không thiếu gì kẻ trộm cướp 
đang bị chính quyền rình bắt nhưng vẫn sống phây phây trên của cải mình 
kiếm được và vẫn mưu toan thực hiện một cuộc trộm cướp khác. Có ông vua 
sắp bị mất ngai vàng nhưng vẫn phe phõn ăn chơi truy lạc cùng những kẻ 
thân tín, nịnh bợ. Có người gia trưởng bị vợ con chán ghét, gia đình sắp tan 
võ nhưng vẫn say sưa trong men rượu hay trong chiếu bạc... Họ vui vẻ cuồng 
nhiệt trong nguy cơ diệt vong mà họ không để ý đến. Nếu những kẻ bất nhân 
mà sẵn sàng tiếp thu lời nói của tôi hiền, vợ ngoan, con khôn, bạn tốt thì đâu 
xảy ra chuyện nước mất, nhà tan rẫy đầy trong lịch sử. 

Có một câu đồng dao cổ thường được trẻ con Trung Hoa hát mà Mạnh Tử 
nhắc tới ở đây. Tương truyền, câu ấy sau này lại được một cụ già câu cá bên 
bờ sông Mịch La, nước Sở, hát cho Khuất Nguyên nghe. Đó là : 


“Sông Thương nước chảy trong veo, 
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. 
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Sông Thương nước đục lờ lò, 
Thì ta lội xuống để mà rửa chân.” 

Đây là một lời minh triết cổ, không biết xuất hiện từ bao giờ mà cả Khổng 
Tú, Mạnh Tử đều được nghe; đến Khuất Nguyên cuối thời Chiến Quốc cũng 
được nghe nữa. 

Nghe trẻ con hát câu ấy, Khổng Tử đã nhắc nhỏ với các học trò: Nước trong 
thì đem giặt giải mũ, nước đục thì để rửa chân. Người quân tử phải biết tùy 
thời cơ, tùy hoàn cảnh mà chọn lấy một cách ứng xử cho thích hợp. 

Nước trong chỉ thời thái bình, thiên hạ có đạo; bấy giờ người quân tử nên 
đem tài sức ra thi thố với đời. Nước đục biểu thị thời loạn lạc, thiên hạ vô đạo; 
bấy giờ người quân tử nên đặt danh lợi xuống dưới gót chân mà tìm đường 
ẩn lánh. 

Đối với một ông vua bất nhân, không biết nghe lời nói phải thì triều đình 
của ông ấy chỉ là một vũng nước đục; người quân tử không thể tâu bày lẽ 
khôn ngoan ở đấy mà nên lánh xa để tránh tai vạ. 

Mạnh Tử nhận xét thêm rằng: Người ngoài chỉ khinh khi mình khi mình 
đã tự khinh khi, không biết tự trọng, ra tay làm những việc hèn hạ, mất nhân 
phẩm. Người ngoài chỉ có thể xen vào hủy hoại gia đình mình khi gia đình 
mình thiếu sự gắn bó yêu thương giữa vợ chồng con cái. Tương tự như vậy, 
ngoại bang chỉ đem quân đánh phá một nước khi nước ấy sinh sự chia rẽ, các 
thế lực, đẳng phái trong nước đánh phá lẫn nhau. 

Những sự thực này đã có từ lâu trong lịch sử loài người; cho nên thiên 
Thái Giáp trong Kinh Thư mới có câu rằng: “Trời ra tai vạ, còn có thể tránh; 
tự mình gây ra tai vạ, không thể sống nổi.” Gieo nhân nào, gặt quả nấy, đó là 
qui luật của Trời. Tuy nhiên, Trời ra nhân tai vạ, người ta có thể nhìn nhân 
ấy, đoán ra hậu quả và còn có thể tránh né. Người ta đã từng tránh né được 
bão lũ, động đất... nhưng nếu tự mình đã tạo nhân tai vạ, đã làm những 
việc thất nhân ác đức thì hậu quả tai ương sẽ ập đến, khiến mình phải chết. 
Tương tự như thế, khi mình không biết dưỡng sinh, để cho bệnh tật có cơ hội 
hoành hành tàn phá thân thể mình thì khó bề cứu vãn. 


9. 
孟子 日 : #82 k X TT, KÄRE. XRY, 
失 其 心 也 。 得 天 下 有 道 : FARMIRTA 。 得 其 
民有 道 FASERA 。 得 其 心 有 道 : Mek A 
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者 ， 球 和 与 和 对 也 o 2X T# 37-3. ARN A 
ZKE: HRKI, 不 可 得 已 。 
a O 
终身 不 得 ° $) 志 於 仁 ， #4 # L A 6236 ° 
诗 云 : REFA › h3 jÑH,. 

Mạnh Tử viết: “Kiệt, Trụ chi thất thiên hạ dã, thất kỳ dân dã; thất kỳ 
dân giả, thất kỳ tâm dã. Đắc thiên hạ hữu đạo: đắc kỳ dân, tư đắc thiên 
hạ hy. Đắc kỳ dân hữu đạo: đắc kỳ tâm, tư đắc dân hy. Đắc kỳ tâm hữu 
đạo: sở dục, dữ chi tụ chi; sở 6, vật thi nhĩ dã. 

“Dân chi qui nhân dã, do thủy chi tựu hạ, thú chi tàu khoáng dã. Cố vị 
uyên khu ngư giả, thát dã; vị tòng khu tước giả, chiên dã; vị Thang, Vũ 
khu dân giả, Kiệt dữ Trụ dã. Kim thiên hạ chi quân hữu hiếu nhân giả, 
tắc chư hầu giai vị chỉ khu hy. Tuy dục vô vương, bất khả đắc dĩ. 

“Kim chi dục vương giả, do thất niên chi bệnh, cầu tam niên chi ngài dã. 
Cấu vi bất súc, chung thân bất đắc. Cẩu bất chí u nhân, chung thân ưu 
nhục, di hãm u tử vong. 


“Thi vân: “Ky hà năng thục? Tái tư cập nịch.; Thử chỉ vị dã!” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tu nói: “Kiệt, Trụ mất thiên hạ, bởi vì mất dân; mất dân, bởi vì 
mất lòng dân. Được thiên hạ, có đường 161: được dân thì được thiên hạ. 
Được dân, có đường lối: được lòng dân thì được dân. Được lòng dân, có 
đường 161: diéu dân muốn, hãy làm cho đầy đủ; điều dân ghét, đừng đem 
đến cho họ. 


“Dân theo về bậc nhân giống như nước chảy tới chỗ thấp, như thú chạy 
về đồng hoang. Cho nên, cá chạy xuống đầm sâu là do con rái cá; chim 
sẻ bay vào rừng rậm là do con chim cắt; dân chạy theo vua Thang, vua 
Vũ là do Kiệt, Trụ. Nay, vua trong thiên hạ, nếu có người thích điều 
nhân thì các vua chư hầu đều chạy theo cả. Tuy muốn không nên nghiệp 
vương, cũng không thể được. 
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“Nay muốn nên nghiệp vương, giống nhu người mắc bệnh bảy nám, phải 
tìm loại ngải cứu ba năm. Ví bằng chẳng nuôi ngải ấy, suốt đời chẳng 
thành được. Ví bằng không có chí hướng về nhân, suốt đời sẽ bị ưu sầu, 
nhục nhã, bị hãm vào cảnh chết chóc diệt vong. 


“Kinh Thị rằng: “Có thể làm được chăng điều tốt lành? Thôi thời đều 
phải sa vào chìm đắm.” Câu đó nói lên như vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử cho rằng vua Kiệt nhà Hạ, vua Trụ nhà Ân đánh mất thiên hạ 
(mất địa vị thiên tử cai trị khắp cả lục địa Trung Hoa), bởi vì đã đánh mất 
dân chúng. Sở dĩ mất dân, bởi vì lòng dân không còn hướng về các ông ấy nữa. 
Do đó, điều kiện tiên quyết để lãnh đạo thiên hạ là được dân chúng ủng hộ. 
Muốn dân chúng ủng hộ thì phải chỉnh phục lòng dân. Muốn chinh phục lòng 
dân, hãy đáp ứng những điều dân muốn và bãi bỏ, chỉnh sửa những điều dân 
ghét. 

Dân muốn ăn no, mặc ấm, thì đừng bóc lột dân bằng sưu cao thuế nặng 
và hãy giúp dân phát triển kinh tế. Dân muốn sống đời tự do, thì đừng đặt ra 
hình pháp nặng nê, cùm kẹp. Dân muốn ổn định thái bình thì hãy giáo dục 
dân và đừng nêu gương xấu cho dân bắt chước. Dân ghét tham nhũng thì tổ 
chức guồng máy cai trị trong sạch, thi hành nền dân chủ pháp trị đúng đắn, 
chọn người tài đức ra giúp nước. Dân ghét những thủ tục hành chính rườm 
rà, phiền tối thì hãy cải cách cho thông thoáng, giản dị. 

Dân chúng có kẻ xấu, người tốt, nhưng tất cả đều ưa thích bậc nhân. 
Người nhân đức ở ngôi vị cai trị sẽ được dân qui phục hết lòng như nước chảy 
về chỗ thấp, như thú chạy về đồng hoang vậy. Đức nhân có sức hút điệu kỳ, 
không ai cản nổi, như nam châm hút sắt; bởi vì đức nhân thuộc về đạo Trời. 
Sở dĩ, lũ cá phải kéo nhau lặn xuống đầm sâu trốn tránh là vì sợ bị rái cá nhai 
nuốt. Bầy chim sẻ phải rủ nhau bay vào rừng rậm ẩn lánh vì sợ bị chim cắt 
dữ dằn mổ thịt. Tương tự như vậy, dân chúng cuối đời Hạ, đời Ân ùa nhau 
chạy theo Thành Thang, Vũ Vương vì chính sách ác nghiệt tàn bạo của vua 
Kiệt, vua Trụ bủa vây. 

Vào thời Chiến Quốc, dân chúng lầm than đã lâu, nếu trong thiên hạ có 
ông vua nào nhân đức, chắc chắn toàn dân sẽ hướng về và các vua chư hầu 
cũng hưởng ứng. Lúc đó, ông vua ấy muốn từ chối nghiệp vương cũng không 
được. 

Trong tình thế thời ấy, thiên hạ khổ sở như bị bệnh hoạn lâu năm (7 năm), 
nên cần phải có loại ngải cứu thật già (3 năm) để cứu chữa. Ngải cứu già 
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dùng để chữa bệnh lâu năm cũng giống như đức nhân dùng để cứu dán chúng 
khỏi lầm than và cứu đất nước khỏi diệt vong vậy. Ông vua nào không có chí 
hướng về điều nhân, mà cứ sống tàn bạo, trụy lạc, suốt đời sẽ lo lắng vì sợ bị 
ám sát; và cuối cùng sẽ bị chết trong ưu sầu, khủng hoảng. 

Kinh Thi có ghi lại một lời than thở của dân chúng thời xa xưa rằng: nhà 
cầm quyền chẳng làm được điều gì tốt lành sao? Thế thì dân ắt phải sa vào 
cảnh chìm dám mà thôi. Câu ấy đã xác chứng cho những lời của Mạnh Tử là 
đúng. 


10. 


s E: 自 暴 者 ， 不 可 与 有 言 也 ; HRA. 不 可 与 
有 为 也 。 言 非礼 义 ， 谓 之 自 暴 也 ; 吾 身 不 能 居 仁 由 
Ro 3> Až. 

仁 ， 人 之 安 宅 也 ; 义 ， 人 之 正路 也 R-RE ứn 3 
E, SERME, KA! 


Manh Tu viết: “Tự bao giả, bất khả dữ hữu ngôn dã. Tự khí giả bát khả 
dữ hữu vi dã. Ngôn phi lễ nghĩa, vị chỉ tự bạo dã. Ngô thân bất năng cu 
nhân, do nghĩa, vị chi tự khí dã. 


“Nhân, nhân chi an trach dã. Nghĩa, nhân chi chính lộ dã. Khoáng an 
trach nhi phát cư, xả chính lộ nhi bất do, ai tai !” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Ké tự hại mình, không thể cùng nói với họ được. Rẻ tự 
phế bỏ mình, không thể cùng làm việc với họ được. Lời nói chẳng hợp lễ 
nghĩa thì gọi là tự hại mình. Tự nhận thân mình không thể ở trong đức 
nhân, noi theo đức nghĩa thì gọi là tự phế bỏ mình. 
“Đức nhân là nhà ở yên ổn của con người. Đức nghĩa là con đường chân 
chính của con người. Bỏ trống nhà yên ổn mà chẳng ở, buông bỏ con 
đường chân chính mà chẳng noi theo, đáng thương thay!” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử cho rằng: Người có lời nói chẳng hợp lễ nghĩa, gọi là kẻ tự hại 
mình. Lời nói chẳng hợp lễ thì mất lòng người trên, buồn lòng người dưới; lời 
nói không hợp nghĩa gây xích mích với mọi người xung quanh, không thiết 
lập được mối giao hảo với ai; khiến cha mẹ, anh em, bè bạn... phải xa lánh. 


733 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Như thế, chính là người đó tu cô lập, tự hai mình, khiến cho không ai muốn 
giúp đỡ mình. Người đó không biết lẽ phải trái, cho nên không thể cùng nói 
chuyện với họ được. 

Lại có người tự nhận mình không thể ở trong đức nhân, noi theo đức 
nghĩa. Người nào không ở trong đức nhân tức là người bất nhân; người không 
noi theo đức nghĩa tức là người bất nghĩa. Người đã bất nhân, bất nghĩa thì 
không có sự ác độc nào mà họ không dám làm, không có lời dối trá nào mà 
họ không dám nói, không có mưu mẹo xảo quyệt nào mà họ không dám dùng 
đến. Một người như thế thì nguy hiểm biết chừng nào! Ai ở gần họ được xem 
như nằm bên hang cọp. Vì vậy, người ấy xem như đã tự phế bỏ mình, bởi vì 
không còn ai dám làm việc chung với họ nữa. 

Đức nhân là đạo Trời, là cơ sở tốt lành cho con người sinh hoạt, trên có trời 
che, dưới có đất chở. Trần Cao Vân đã từng nói trong bài thơ Vịnh Tam Tài: 
“Trời che, đất chở, ta thong thả.” Con người chỉ có thể được “thong thả” khi 
biết tiếp nhận linh khí của Trời và sinh khí của đất, tức là biết sống trong đức 
nhân, biết giao hoà với tha nhân. 

Chữ nhân (4=) bao gồm bộ nhân (1 ) chỉ con người; chữ nhị (二 ) chỉ linh 
khí của trời và linh khí của đất; đồng thời chữ nhị (二 ) cũng chỉ việc ta phải 
chấp nhận tha nhân là một thực thể bình đẳng với ta, có giá trị như ta. Do đó, 
đức nhân là nhà ở yên ổn cho con người trong mọi không gian và thời gian. 

Đức nghĩa là con đường chân chính, là đại đạo dẫn đắt con người tìm hạnh 
phúc. 

Chữ nghĩa (£) bao gồm chữ dương (É) nằm trên biểu thị bầy dê hiển hoà 
và chữ ngã (我 ) ban dưới chỉ cá nhân ta. Đức nghĩa là cách cư xử hiên hoà của 
ta trong một cộng đồng như: gia đình, làng xóm, đất nước, nhân loại. Ó dáu, 
con người cũng phải nhường nhịn nhau, không xâu xé tranh giành nhau nhu 
loài lang sói. Nếu người nào cư xử theo kiểu “người là chó sói của người” thì 
đúng là kẻ bất nghĩa. Người nào sống bất nhân, tức là bỏ trống ngôi nhà yên 
ổn của mình mà không ở, lại đến ở chỗ gian nguy, hung hiểm; người nào cư 
xử bất nghĩa tức là buông bỏ con đường chân chính của mình mà chẳng đi, lại 
đi theo con đường cong queo lắt léo. Như vậy, sớm muộn gì tai họa ắt sẽ xảy 
đến cho người ấy, đáng thương biết bao! 


11. 
苗子 日 : 道 在 通 MRAZ: FEJ, m kiy, 
AARAA, 长 其 长 ,而 天 下 平 。 


Mạnh Tử viết: “Dao tại nhi, nhi cầu chư viễn; sự tại di, nhi cầu chư nan. 
Nhân nhân thân kỳ thân, trưởng kỳ trưởng, nhi thiên hạ bình.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Đạo ở bên ngươi, mà tìm ở xa; việc ở chỗ dễ dàng, mà tìm 
ỏ chỗ khó khăn. Người người hãy thân yêu người thân của mình, hãy tôn 
trọng bậc trên của mình, thiên hạ sẽ bình yên.” 


BÌNH GIẢI: 


Thiên hạ thái bình, mọi người thân yêu nhau là một cảnh tượng quý nhất, 
đẹp nhất ở trần gian. Bởi vì bao lâu nay thiên hạ loạn lạc, mọi người ghen 
ghét hận thù, chiếm đoạt, xâu xé lẫn nhau; cho nên người ta mới nảy ra ý 
muốn đi tìm đạo. Đi tìm đạo tức là đi tìm một chân lý, một phương thế giải 
quyết cảnh loạn lạc đau khổ ở trần gian. Cũng vì tìm đạo mà nhiều người 
phải bỏ nhà đi lên núi cao, vào rừng sâu xa xôi, lại còn phải dùng những 
phương pháp tu luyện khổ hạnh, hết sức khó khăn để mong đạt được chân lý. 

Về vấn đề này, Mạnh Tử đại diện cho phái Nho gia chính thống đã minh 
xác: “Đạo ở bên ngươi, mà tìm ở xa; việc ở chỗ dễ dàng, mà tìm ở chỗ khó 
khăn.” 

Câu trên có thể được tách ra để tìm hiểu như sau: 

Đạo ở bên ngươi mà tìm ó xa: 

Nếu hiểu đạo là chân lý tối thượng, thì đạo ấy vốn ở trong đáy lòng mỗi 
người; thật là gần gũi. Các hiển triết, các giáo chủ cao siêu nhất của nhân loại 
đều xác nhận như vậy. Đừng phóng ngoại cầu vật nữa, hãy trỏ về nội tâm của 
mình, sẽ tìm thấy đạo. 

Nếu hiểu đạo là đạo đức (những hành vi tốt lành), thì đạo vốn ở sát bên 
con người, kề cận mỗi người. Nói lời chân thật tử tế, săn sóc cha mẹ, vợ dai, 
con thơ... bắt tay làm việc thiện giúp tha nhân: dắt người già, nâng kẻ yếu... 
tức là thi hành những hành vi đạo đức. 

Cả hai cách hiểu về chữ đạo ở trên đều cho biết “đạo ở bên ngươ?, di xa 
mà tìm đạo là sai hướng. 

Việc ở chỗ dễ dàng, mà tìm ở chỗ khó khăn: 

Việc làm cho thiên hạ thái bình, đất nước ổn định, gia đình an vui, người 
người hạnh phúc rõ ràng là những việc không khó trong thực chất. Sách Đại 
học có nói tới 4 bước tiến tới thiên hạ thái bình là: tu thân, tê gia, trị quốc, 
bình thiên hạ -修身 ， 齐 家 ， 治 国 ， 平 天 下 . 

Muốn cho thiên ha thái bình (bình thiên hạ), phải cai trị đất nước cho tốt. 
Muốn cai trị đất nước tốt (tri quốc), trước đó phải sắp xếp gia đình cho được 
an vui. Muốn sắp xếp gia đình được an vui (t€ gia), trước đó phải tu sửa, hoàn 
thiện bản thân mình (tu thân). 
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Tu thân nghĩa là không nghĩ, không nói và không làm điều sai trái. Tất cà 
những điều ấy đều dễ dàng, đâu phải khó khăn nguy hiểm như việc lên rừng 
săn thú dữ, xuống biển tìm ngọc trai. Thế mà biết bao người đã bỏ những việc 
dễ dàng đó, không bao giờ làm, chỉ đi tìm những việc khó khăn như muốn làm 
những anh hùng hào kiệt, xả thân vì tổ quốc. Thực ra đất nước đã loạn lạc, 
đã bị xâm lăng rồi mới cần đến anh hùng hào kiệt. Nếu nước thái bình, đâu 
cần anh hùng hào kiệt làm chi! Xưa nay, người ta bỏ việc dễ đi tìm việc khó, 
đó là đã bỏ gốc tìm ngọn vậy! 

Sau khi nói ngắn gọn về lý thuyết, Mạnh Tử chỉ ra phương pháp thực 
hành: Muốn cho đạo được triển khai để có thiên hạ thái bình, chỉ cần người 
người hãy thân yêu người thân của mình. Người thân của mình là ông bà, 
cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè. Thân yêu người thân của mình rồi 
thân yêu láng giềng, làng xóm, đồng bào; sau đó nữa thì tiến đến thân yêu 
ngoại kiều, nhân loại. 

Ngoài ra, người người lại tôn trọng những bậc trên của mình, từ nhà đến 
nước. Như thế, cả gia đình lẫn xã hội đều có trật tự trong yêu thương quý 
trọng. Người dưới kính trọng người trên thì đáp lại, người trên cũng quý mến 
người dưới. Những việc dễ dàng đó mà thực hiện được thì thiên hạ sẽ bình 
yên; đạo sẽ hiển hiện sáng láng như mặt trời soi sáng ban ngày, như mặt 
trăng soi sáng ban đêm. Trần gian sẽ có hạnh phúc. 


12. 


苗子 日 : E F4S 82k, KATI mA o JÊ 
2+ LZji, REAA., PRALE -EAA Š, 
FPR, PEDAL RRA Š, AYRA, Á 
RARE 。 诚 身 有 道 RRF, TRAYA. 

是 故 识 者 ， 天 之 道 也 。 思 诚 者 ， 人 之 道 也 。 AAM 
不 动 者 ， 未 之 有 也 。 不 识 ， 未 有 能 动 者 也 。 


Mạnh Tủ viết: “Cư hạ vị nhi bất hoạch u thượng dân bất khả đắc nhi tri 
dã. Hoạch u thượng hữu đạo: bất tín u hữu, phát hoạch u thượng hy. Tín 
ư hữu hữu đạo: sự thân phất duyệt, phất tín ư hữu hỹ. Duyệt thân hữu 
đạo: phản thân bất thành, bất duyệt u thân hy. Thành thân hữu đạo: 
bất minh hồ thiện, bất thành kỳ thân hỹ. 


Thị cố thành giả, Thiên chỉ đạo dã. Tư thành giả, nhân chi đạo dã. Chí 
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thành nhi bất động giả, vi chi hữu dã. Bất thành vị hữu năng động giả 
dã.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ó địa vị dưới mà không được sự tín nhiệm của người 
trên, dân không thể được trị an. Được sự tín nhiệm của người trên, có 
đường 161: không được niềm tin ở bạn, không được người trên tín nhiệm. 
Được niềm tin ở bạn có đường lối: phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng vui 
lòng, chẳng được niềm tin ở bạn. Làm vui lòng cha mẹ có đường lối: xét 
lại mình mà không chân thành, không làm vui lòng cha mẹ được. Chân 
thành ở mình có đường lối: không làm sáng tỏ điều thiện, không chân 
thành ở mình được. 


“Vậy nên chân thành là đạo của Trời. Suy nghĩ nên chân thành là đạo 
của người. Chân thành hết mức mà không cảm động được người, chưa 
hề có. Không chân thành chưa có khả năng cảm động được người.” 


BÌNH GIẢI: 


Làm một viên quan ở địa vị dưới mà không được vua hay quan ở bậc trên 
tín nhiệm, sẽ không được hỗ trợ tích cực; vì thế không thể có đủ điều kiện 
thuận lợi để cai trị dân được. 

Muốn được người trên tín nhiệm, viên quan đó phải được niềm tin ở bạn. 
Người nào được nhiều bạn bè tin tưởng, người ấy tự chứng tỏ mình là người 
có đức hạnh. Do đó, người trên sẽ tín nhiệm mà ủy thác cho những chức vụ 
quan trọng và hỗ trợ trong công việc. 

Muốn được niềm tin ở bạn, người ấy phải hiếu thảo với cha mẹ, phụng 
dưỡng sao cho cha mẹ được vui lòng. Làm vui lòng cha mẹ, thì những bạn bè 
sẽ tin tưởng rằng người ấy có đức hạnh, không phản bội bạn bè. Do đó, bạn bè 
sẽ đặt niềm tin vào người ấy và hết lòng ủng hộ; người ấy sẽ không bị cô lập. 

Muốn làm vui lòng cha mẹ, người ấy phải chân thành trong sự phụng 
dưỡng, phải tận tụy cư xử mà không lạt lẽo, giả dối. Thấy người ấy là người 
con ngoan hiền, cha mẹ mới vui lòng. 

Muốn trở nên một người chân thành, người ấy phải làm sáng tỏ điều thiện 
trong mọi lời nói, cử chỉ và hành vi. Người nào không nói năng, hành động 
đầy thiện chí, không thể trở nên chân thành được. 

Chân thành là nền tảng của đạo làm người, bởi vì chân thành là đạo của 
Trời. Sự chân thành của Trời biểu hiện trong các qui luật thiên nhiên bao 
gồm cả các lãnh vực vật lý, hoá học, sinh học. Qui luật đó biểu hiện rõ rệt 
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trong bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Vì có các qui luật thiên nhiên không sai 
suyển mà vạn vật mới phát triển điều hoà trải qua muôn triệu năm. Khổâng 
Tử đã viết Kinh Xuân Thu, lấy hai mùa phù hợp với công việc gieo gặt của con 
người là mùa xuân và mùa thu đặt tên cho sách, cốt ý mong muốn mọi người, 
từ vua, quan, đến dân, biết sinh hoạt phù hợp với đạo Trời. Do đó, để trở nên 
một con người lý tưởng phải suy xét mà cải thiện chính mình theo mẫu mực 
chân thành của đạo Trời. Trở nên chân thành chính là đạo của con người vậy. 

Một khi đã chân thành hết mức, người ấy sẽ tự tỏa ra một huyền lực có 
thể cảm động được lòng người, khiến cho mọi người xung quanh sẽ theo mình, 
sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của mình và bắt chước mình. Kẻ nào không chân 
thành sẽ không có khả năng đánh động được lòng người, không có khả năng 
lôi kéo được người tùng phục mình. Có khả năng khiến người ta tùng phục 
mới có thể cai trị dân tốt, khiến cho xã hội ổn định, thái bình. 


15. 

孔子 日 : 伯 丙 辟 结 ， 居 北海 之 演 ， 闻 文王 作 愉 ， 
H: “#ffƒ È ! 吾 开 西伯 善 养老 者 。” KZ EE 
对 ， 居 束 海 之 演 ， 并 文王 作 内 ,日 : “RPR! 
吾 关 西伯 善 养老 者 。” 

二 老者 ， 天 下 之 大 老 也 而 乌 之 ; 2 K F Z 2% B= 
也 。 天 下 之 父 师 之， 其 子 直 往 ? 

诸侯 有 行文 王 之 政 者 ， 七 年 之 内 ， 必 为 政 认 天 下 多 。 


Mạnh Tử viết: “Bá Di ty Trụ, cư Bắc Hải chi tân. Văn Văn Vương tác, 
hưng viết: Hap qui hồ lai? Ngô văn Tây Bá thiện dưỡng lão giả. Thái 
Công ty Trụ, cu Đông Hải chỉ tân. Văn Văn Vương tác, hưng viết: ‘Hap 
qui hồ lai? Ngô văn Tây Bá thiện dưỡng lão giả. 

“Nhị lão giả, thiên hạ chỉ đại lão đã, nhỉ qui chỉ, thị thiên ha chỉ phụ qui 
chi dã. Thiên hạ chi phụ qui chi, kỳ tử yên vãng? 

“Chư hầu hữu hành Văn Vương chi chính giả, thất niên chỉ nội tất vi 
chính ư thiên hạ hỹ.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tú nói: “Bá Di lánh Trụ, sống ó bãi Bắc Hải. Nghe tin Văn Vương 
dấy lên, ông đứng dậy nói: “Sao chẳng đến mà qui phục? Ta nghe nói Tây 
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Bá khéo nuôi người già.’ Thái Công lánh Trụ, sống ó bãi Đông Hải. Nghe 
tin Văn Vương dấy lên, ông đứng dậy nói: Sao chẳng đến mà qui phục? 
Ta nghe nói Tây Bá khéo nuôi người già. 

“Hai ông già đó là những ông già phi thường mà qui phục, thế là bậc cha 
của thiên hạ đã qui phục rồi. Bậc cha của thiên hạ đã qui phục, con cái 
họ sao bỏ đi được? 

“Nếu các vua chư hầu mà thi hành nền chính trị của Văn Vương, chỉ 
trong vòng bảy năm ắt thực hành được nền chính trị đó cho thiên hạ.” 


BÌNH GIẢI: 


Thái Công, tức là Khương Thượng, tự Tử Nha, người đời thường gọi là Lã 
Vọng. Thái Công là tước do Chu Vũ Vương phong cho và ban cho nước Tề làm 
lãnh địa sau khi giúp Vũ Vương phạt Trụ. Cả Bá Di và Thái Công là hai lão 
hiển tài cuối đời Thương Ân. Vì vua Trụ tàn bạo, hai ông phải ẩn lánh nơi 
thôn dã. Bá Di sống bên bãi Bắc Hải; Khương Thượng sống bên bãi Đông Hải. 
Đến khi nghe tin Văn Vương đã ra khỏi ngục Dữu Lý, trở về Tây Kỳ khởi 
nghiệp, cả hai ông đều đến qui phục. 

Dưới thời vua Trụ, Văn Vương (Cơ Xương) mới được phong tước bá. Quê 
hương ở đất Tây Kỳ, nên ông được gọi là Tây Bá. Sau này, Vũ Vương dựng 
nghiệp nhà Chu, mới thụy phong cho cha là Tây Bá lên tước hiệu Văn Vương. 

Lý do mà cả Bá Di lẫn Khương Thái Công đều muốn qui phục Văn Vương 
là Văn Vương (Tây Bá) khéo nuôi người già. Sở dĩ hai ông này chú ý tới đức 
“khéo nuôi người già” của Văn Vương vì hai ông đều là người già. Tương 
truyền, khi rời bến sông Vị ra giúp Văn Vương, Khương Thái Công đã tới tuổi 
80. Tuy nhiên, đã có đức “khéo nuôi người già”, Văn Vương còn có nhiều đức 
hạnh khác nữa, khiến cả già lẫn trẻ ở đất Tây Kỳ đều mến phục. Văn Vương 
đã thi hành một nền chính trị vương đạo, đề cao đức nhân, phát huy đức 
nghĩa, lưu tâm đến hạnh phúc của dân. 

Bá Di và Khương Thái Công là hai ông già tài đức phi thường mà cả thiên 
hạ thời ấy đều biết tiếng. Hai ông ấy ngang hàng với các bậc cha bác của dân 
chúng, thì cũng như cha bác của thiên hạ. Nay cha bác thiên hạ đã qui phục 
Văn Vương, lẽ nào hàng con cháu trong thiên hạ có thể bỏ Văn Vương mà 
chẳng quay về tùng phục? 

Lý luận như vậy, Mạnh Tử cho rằng nếu một vị chư hầu nào thời đó mà 
bắt chước Văn Vương thi hành chính sách nhân trị, thì chỉ trong vòng bảy 
năm, tất cả thiên hạ đều qui phục vị vua đó; và nền chính trị nhân đạo sẽ 
được thực thi trong thiên hạ. 
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14. 


功 子 日 : RE, HERF, ERAH, MRE 
们 他 上 日。 孔子 上 日: “RER, J + mA 
Z, Jak, 

由 此 观 之 ARINE, W 3E28-3jUT 2 ah, 
况 认 为 之 强 战 ? PAR, RAAF, FRAR, 
BAAR Jeyr+8 E Lin t A 8, ERRAL 。 
故 善 战 者 服 上 刑 ， 连 诸侯 者 次 之 ， 辟 草 茉 ， 任 土地 
者 次 之 。 

Mạnh Tử viết: “Cầu dã vi Quý thị të, vô năng cái u kỳ đức, nhi phú túc 
bội tha nhật. Khổng Tủ viết: Cầu phi ngã đồ dã. Tiểu tử minh cổ nhi 
công chi, khả da.” 

“Do thử quan chi, quân tử bất hành nhân chính, nhi phú chi, giai khí 
u Khổng Tử giả dã; huống u vị chỉ cường chiến? Tranh địa dĩ chiến, sát 


nhân doanh dã. Tranh thành dĩ chiến, sát nhân doanh thành. Thử sỏ vị 
suất thổ địa nhi thực nhân nhục. Tội bất dung u tử. 


“Cố thiện chiến giả phục thượng hình, liên chư hầu giả thứ chi; tịch thảo 
lai, nhiệm thổ địa giả thứ chi.” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Ông Cầu làm gia thần của họ Quý, đã không sửa được 
tính nét của chủ, lại còn thu thêm thóc lúa hơn ngày trước. Khổng Tử 
bảo: 'Cầu chẳng phải đệ tử ta nữa. Các trò hãy đánh trống (hùa nhau) 
mà công kích hắn, có thể được đấy. 


“Do đó thì thấy, người quân tử không thi hành chính trị nhân đạo, lại 
còn làm giàu thêm, đều bị Khổâng Tử coi như bỏ; huống chi dùng sức 
mạnh đánh chiếm? Lấy việc chiến đấu mà tranh đất thì giết người đầy 
đồng. Lấy việc chiến đấu mà tranh thành thì giết người đầy thành. Điều 
đó gọi là để cho đất đai ăn thịt người. Cho tới chết, tội không dung tha 
được. 

“Cho nên kẻ chiến đấu giỏi phải chịu hình phạt nặng; kẻ liên kết các chư 
hầu là hạng thứ; kẻ mỏ mang ruộng vườn, chiếm lấy đất đai là hạng thứ 
nữa.” 


MANH TÜ 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tú chủ trương cai trị dân là mưu cầu hạnh phúc cho dân. Nếu người 
cai trị nào mà chỉ lo thu gom của cải dân chúng để làm giàu cho cấp trên và 
cho mình, người đó thật đáng phế bỏ. Ông nêu ra trường hợp Nhiễm Cầu. 
Nhiễm Cầu là môn đệ Khổng Tử, được họ Quý Tôn dùng làm quan të, tức làm 
gia thần, để cai trị ấp Phí. 

Quý Tôn Phì là một đại phu lấn áp vua Lỗ, chuyên quyền, biển lận; thế 
mà Nhiễm Cầu đã không khuyên chủ sửa được tính nết, lại còn bội thu thóc 
lúa của dân, làm giàu thêm cho chủ. Như thế, đâu phải đạo lý của người quân 
tử? Ngày xưa, Khổng Tử đã từ bỏ và hô hào các môn đệ chống lại Nhiễm Cầu. 
Nay Mạnh Tử nhắc lại lời Khổng Tử để minh xác quan điểm của mình. 

Thu vét của cải dân chúng đã đáng tội rồi, lại còn có những nhà cai trị 
dùng sức mạnh quân sự đi cướp đất, cướp thành của người, khiến cho vô số 
dân vô tội phải chết oan, xác nằm đầy đồng, thân phơi chiến lũy. Tội đó to lớn 
biết bao nhiêu! Những nhà cai trị ấy dù có bị giết chết, tội cũng chưa đáng 
được dung tha. 

Vì thế, kẻ chiến đấu giỏi mà không vì chính nghĩa bảo vệ tổ quốc, đáng xử 
tội nặng nhất; kẻ liên kết các chư hầu để xâm lấn nước người đáng xử tội vào 
hàng thứ hai; kẻ dùng binh lực mở mang ruộng vườn, cướp đất đai của dân 
chúng, đáng xử tội vào hàng thứ ba. 

Tóm lại, Mạnh Tử chủ trương phản chiến, kết án những kẻ hiếu chiến, 
xâm lược, chiếm đoạt là trọng phạm. Người quân tử cai trị dân theo đường lối 
nhân chính, không bao giờ dùng binh lực bắt nạt dân, xâm lược nước người. 


1ã. 
Ta: FAZ. ARET, BE 80646 JE 
Z., MPE, RÌn‡-ƒ #4; MPRE, AFE 
K o RAEL, PAET, AKAR? 
Manh Tử viết: “Tôn hồ nhân giả, mac lương u mâu tử. Máu tử bất năng 
yém kỳ ác. Hung trung chính tắc mâu tử liệu yên; hung trung bất chính 
tắc mâu tử mạo yên. Thính kỳ ngôn dã, quan kỳ mâu tử, nhân yên sưu 
tai?” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tủ nói: “Tôn tại trong con người, chẳng có gì ngay lành cho bằng 
con ngươi. Con ngươi không thể che lấp điều xấu của người ta. Trong 
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lòng ngay thẳng thì con ngươi sáng súa; trong lòng không ngay thẳng 
thì con người lờ dò. Nghe lời nói của người, nhìn con ngươi của người, 
người ta giấu diêm sao được?” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn này, Mạnh Tử đưa ra một kinh nghiệm để nhận xét tâm tính 
con người. Theo ông, trong các bộ phận tón tại nơi con người; chỉ duy nhất 
có con ngươi trong mắt là ngay lành, trung thực. Con ngươi không biết dối 
trá, không biết che giấu điều xấu của người ta. Mạnh Tử nêu ra một câu có 
tính qui luật: “Trong lòng ngay thẳng, con ngươi sáng sủôa; trong lòng không 
ngay thẳng, con ngươi lờ dë.” 

Mạnh Tử dùng chữ “liêu” (R#); bản Mạnh tử Hán văn chúng tôi đang dùng 
(Trí Dương Xuất bản xã - 2002) chú thích là “minh” (PA); chúng ta dịch là 
“sáng sủa”. Tuy nhiên, trên thực tế, để thể hiện lòng ngay thẳng trung thực, 
con ngươi chẳng những sáng sủa mà còn đứng yên; nếu con ngươi di động 
luôn luôn thì hàn phải là biểu hiện của lòng dạ đảo điên, không trung thực. 

Mạnh Tử lại dùng chữ “mạo” (B£); bản Mạnh tử Hán văn (Trí Dương Xuất 
bản xã - 2009) chú thích là “mông mông mục bất minh mạo - £ % A #4” 
(dáng vẻ của con mắt không sáng mà tối mờ mờ); chúng ta dịch là “lờ đờ”. 
Trên thực tế, “lờ dë” không phải là mắt kém, mắt loà, mà “lờ dë” chỉ sự di 
động nhè nhẹ, chậm chạp của con ngươi. Nếu người nào nói năng trơn tru, 
liên thoáng mà có con ngươi “lờ dë” thì Át là trong lòng có âm mưu dối trá xảo 
quyệt, hoặc tà tâm. 

Vì vậy, Mạnh Tử nhắc nhở: nghe lời nói của người, phải nhìn con ngươi của 
người để xét xem lời nói đó có thành thật hay không. Nếu thành thật thì đáng 
tin; nếu dối trá thì cần phải cảnh giác đề phòng, kẻo bị lừa. 


16. 
EFR: RAPRA, ĐÃ KẾ. RA 28: 
PAPER, BAAR? X1á S sJ vÀ Pk S Xấu 25 
R? 


Manh Tử viết: “Cung giả bất vũ nhân; kiệm giả bất đoạt nhân. Vũ đoạt 
nhân chỉ quân, duy khủng bất thuận yên. Ô đắc vi cung kiệm? Cung 
kiệm khỏi khả dĩ thanh âm tiếu mạo vi tai?” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người cung kính không khinh bỉ người; người tiết kiệm 
không chiếm lấy của người. Ông vua khinh bỉ và chiếm lấy của người 
chỉ sợ người ta không thuận theo mình thôi. Sao được gọi là cung kiệm? 
Cung kiệm há có thể là giọng nói điệu cười mà nên u?” 


BÌNH GIẢI: 


Người ta thường có thói quen hiểu rằng: cung kính là thái độ khiêm hạ tôn 
kính bậc trên; tiết kiệm là sự căn cơ, thận trọng trong việc chi tiêu, không 
hoang phí tiền bạc. Ó đây, Mạnh Tử cho cung kính và tiết kiệm một nghĩa 
rộng đặc biệt. 

Cung kính là không khinh bỉ người, tôn trọng người không phân biệt trên 
dưới, sang hèn. Vì đã là người thì tự thân con người có giá trị đáng tôn trọng, 
không kể đó là người trên hay kẻ dưới. 

Tiết kiệm là không chiếm lấy của người. Tiết kiệm ở đây mang ý nghĩa đạo 
đức về sự công bằng. Người ta không chiếm đoạt của mình, thì mình cũng 
không chiếm đoạt của người khác. 

Như thế, cung kiệm hiểu theo nghĩa thông thường là nghĩa tiêu cực, cung 
kiệm theo cách hiểu của Mạnh Tử là nghĩa tích cực. 

Ông vua nào có thái độ khinh bỉ người và có tham vọng chiếm đoạt thì sợ 
người ta cũng khinh bỉ mình và chiếm đoạt của mình. Tâm lý phổ thông của 
con người là luôn lấy mình làm thước đo người khác. Do đó, ông vua ấy chỉ sợ 
người ta không thuận theo mình và tìm cách phản bội mình, chống phá mình. 
Một người như thế sao đáng gọi là có đức cung kiệm? Cung kiệm không phải 
là dáng điệu bề ngoài với những lời lẽ nhũn nhàn hay điệu cười kiểu cách hoà 
nhã. Cung kiệm phải là thái độ chân thành tôn trọng người khác cả về thân 
xác lẫn tài sản của họ. 


17. 
淳于 蚁 日 : 男女 授 受 不 亲 ， 礼 与 ? 
FA: 礼 也 。 
EJ : RAAZ AF? 
日 : RITR, ARIRE 。 男 女 授 受 不 亲 ， 礼 也 。 
嫂 溺 援 之 以 手 者 ， 权 也 。 
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日 : ARTER, AKT 4k A? 

日 : AFH, 2i: RA, ZAF. FAF 
接 天 下 平 ? 

Thuần Vu Khón viết: “Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ du?” 

Mạnh Tử viết: “Lễ dã” 

Viết: “Tãu nich, tắc viên chỉ di thủ hồ?” 

Viết: “Tàu nich bất viên, thị sài lang dã. Nam nữ thụ thụ bất thân, lễ dã. 
Táu nich, viên chi di thủ giả, quyền dã.” 

Viết: “Kim thiên hạ nịch hy; phu tử bất viên, hà dã?” 


Viết: “Thiên hạ nịch, viên chỉ dĩ đạo; tẩu nịch, viên chỉ dĩ thủ. Tử dục 
thủ viên thiên hạ hồ?” 

Dịch nghĩa: 
Thuần Vu Khón hỏi: “Trai gái trao và nhận của nhau không được gần 
gũi, đó là lễ u?” 
Mạnh Tử đáp: “Lễ vậy.” 
Hỏi: “Chị dâu bị chìm, thì dùng tay kéo lên chăng?” 
Đáp: “Chị dâu bị chìm mà không kéo lên, đó là loài chó sói. Trai gái trao 
và nhận của nhau không được gần gũi, đó là lễ. Chị dâu bị chìm, dùng 
tay kéo lên, đó là linh động vậy.” 
Hỏi: “Nay thiên hạ bị chìm đắm, thầy không kéo lên, sao vậy?” 
Đáp: “Thiên hạ bị chìm đắm, phải dùng đạo mà kéo lên; chị dâu bị chìm, 
dùng tay kéo lên. Ong muốn dùng tay mà kéo thiên hạ chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Lễ là những quy tắc hướng dẫn người ta sống tốt đẹp, tránh những nguy 
hại đáng tiếc, để tạo nên sự ổn định trong xã hội. Xã hội ổn định thì cá nhân 
mới hạnh phúc. Vì thế, người nam và người nữ khi giao thiệp với nhau cần 
phải có sự phân biệt để tránh những sự lộn xộn không tốt đẹp có thể xảy ra. 
Lễ giáo ngày xưa dạy rằng: Mỗi khi người nam và người nữ, không ở trong 
quan hệ vợ chồng, trao (thụ - 4Š) hay nhận (thụ - <) bất cứ vật gì, đều không 
được gần gũi thân mật (bất thân - + 37). 

Thuần Vu Khôn, một nhà biện thuyết nước Tề nêu ra liên tiếp mấy câu hỏi 
xem Mạnh Tử giải quyết ra sao. 
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Nếu “nam nữ thụ thu bất thân” là hợp lễ, người ta phải xử lý ra sao, khi có 
người chị dâu bị chìm dưới nước? Đưa tay ra cứu chị dâu thì vi phạm lễ giáo, 
thế mà giữ lễ giáo thì chị dâu sẽ chìm; không lẽ để chị dâu chết đuối? 

Mạnh Tử trả lời dứt khoát: “Chị dâu bị chìm mà không kéo lên, đó là loài 
chó sói.” Dĩ nhiên, đã kéo lên thì phải dùng tay rồi; đó là sự linh động trong 
cách xử trí. Linh động tức là quyền. Quyền chỉ được vận dụng trong lúc biến, 
tức là lúc không bình thường. Trong lúc bình thường thì phải chấp kinh. 
Chấp kinh là giữ lời dạy của thánh hiền; đó là giữ lễ. 

Đồng quan điểm đó, thi hào Nguyễn Du đã viết trong truyện Kiều: 


“Có khi biến, có khi thường; 
Có quyền, nào phải một đường chấp kinh.” 


Chấp kinh di với khi thường: tòng quyền đi với khi biến. Khi thường phải 
giữ lời kinh “nam nữ thụ thụ bất thân”; khi biến phải tòng quyền, linh động 
hành xử, không cần giữ lời kinh nữa. 

Dó là đạo lý của những người thông đạt xưa nay, không phóng túng mà 
cũng không câu nệ. Vì vậy, Khổng Tử đã dùng mấy chữ “vô khả, vô bất khả” 
(không nói là nên, không nói là không nên) để nói lên cách ứng xử của ngài 
trong đời. Dó cũng là ý nghĩa của bốn chữ “quân tử thời trung” của Khổng Tú. 
Quân tử thời trung nghĩa là người quân tử phải biết thích ứng với thời (thời 
thế, thời tiết) nhưng không lệch lạc, lúc nào cũng giữ tâm trong sáng theo 
chính đạo (trung). 


Sau khi nghe Mạnh Tử giải thích về cách linh động giữ lễ, Thuần Vu Khôn 
trổ tài biện thuyết của mình, nhằm đưa Mạnh Tử vào chỗ bế tắc. Ông ta đã 
chuyển nghĩa chữ “nich” là chìm trong nước sang nghĩa chìm đắm trong đau 
khổ lầm than. Chữ “nich” trên có nghĩa đen, chữ “nich” dưới có nghĩa bóng. 
Đó là một mẹo của thuật ngụy biện. Ông ta có ý muốn nói: chị dâu bị chìm thì 
phải kéo lên; nếu ai không kéo là loài chó sói. Nay thiên hạ bị chìm đắm; nếu 
thầy không kéo lên, thầy cũng là loài chó sói vậy. 

Thuần Vu Khôn đã dùng đòn “Gậy ông đập lưng ông” đối với Mạnh Tử . 

Mạnh Tử điểm nhiên trả lời: “Thiên hạ bị chìm đắm, phải dùng đạo mà 
kéo lên.” Dùng đạo mà kéo lên tức là lấy đạo lý, bao gồm các đức: nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín, trung, hiếu, từ, huệ, thuận, kiệm... mà dạy thiên hạ. Từ vua quan 
cho đến dân thường, nếu ai ai cũng giữ đạo thì xã hội hết bị chìm dám trong 
đau khổ, lầm than. Thiên hạ có bị chìm đắm trong ao, hồ, sông, biển... đâu 
mà dùng tay kéo lên?! 
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18. 


DALA: 君子 之 不 教子 ， 何 也 ? 
ZJB: ARIE 。 教 者 必 以 正 ; 以 正 不 行 ， 继 之 
以 怒 ; EZAR, NARR. “AFAR AE; 
夫子 未 出 於 正 也 。” 则 是 父子 相 夷 也 。 父 子 相 夷 则 
£ 。 古 者 易 子 而 教之 ,父子 之 问 不 责 善 ， 责 普 则 
ga > AER] 4 X 5 o 
Công Tôn Sửu viết: “Quân tử chi bất giáo tử, hà da?” 
Mạnh Tủ viết: “Thế bất hành dã. Giáo giả, tất dĩ chính. Dĩ chính bất 
hành, kế chi di nộ. Kế chi dĩ nộ, tắc phản di hy. Phu tử giáo ngã dĩ 
chính; phu tử vị xuất u chính dã! Tắc thị phụ tử tương di dã. Phụ tử 
tương di tắc ác hy. Cổ giả dịch tử nhi giáo chỉ. Phụ tử chỉ gian, bất trách 
thiện. Trách thiện, tắc ly. Ly tắc bất tường mạc đại yên.” 

Dịch nghĩa: 
Công Tôn Sửu nói: “Người quân tử không dạy con, tại sao vậy?” 
Mạnh Tử đáp: “Tình thế chẳng thi hành được. Đã dạy, ắt phải lấy lẽ 
ngay thẳng. Lấy lẽ ngay thẳng mà (con) chẳng thi hành, sẽ sinh ra giận 
dữ. Sinh ra giận dữ thì trở lại (con) bị thương tổn. (Bèn nói): 'Cha dạy 
con theo lẽ ngay thẳng; thế mà cha chưa được ngay thẳng! Thế là cha 
con đều bị thương tổn cả. Cha con đều bị thương tổn, đó là điều xấu vậy. 
Người xưa đã đổi con mà dạy. Cha con cách nhau ra thì không trách móc 
nhau về điều thiện nữa. Trách móc nhau về điều thiện dẫn đến chia lia. 
Chia lia thì chẳng có điều chẳng lành nào lőn cho bằng.” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, ở Trung Hoa, người quân tử thường không trực tiếp dạy con về 
chữ nghĩa, văn hoá như các môn: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số... Việc giảng dạy 
được trao cho thầy bên ngoài; ở nhà, cha chỉ dạy bảo thêm. 

Công Tôn Sửu đem vấn đề này ra hỏi Mạnh Tử xem lý do tại sao. Mạnh 
Tử đã giải thích như sau: tình thế tương quan giữa cha con không thuận cho 
việc giảng dạy. Đã dạy, thì phải đưa ra một mẫu mực lý tưởng, tức là dạy theo 
lẽ ngay thẳng. Khi thấy con không đáp ứng được lẽ ngay thẳng, không theo 
được mẫu mực lý tưởng, người cha thường nổi giận, mắng mỏ, la ráy con. Bị 
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mắng mo, la ray người con bi tổn thương lòng tự ái; có khi mở miệng lẩm 
bẩm: “Cha dạy con theo lẽ ngay thẳng, thế mà cha chưa được ngay thẳng” 
(như mẫu mực cha đưa ra). Bấy giờ, người cha cũng bị tôn thương lòng tự ái; 
từ đó có thể nảy sinh ra sự xô xát giữa cha con. Tình cha con bị tổn thương, 
đó là một điều xấu, điều đáng tiếc trong gia đình. Điều đáng tiếc ấy nếu cứ 
liên tiếp xảy ra, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chia lìa giữa cha con. Vì thế, người 
xưa đã khôn ngoan khi chủ trương đổi con cho nhau mà dạy. Mình làm thầy 
dạy con người, người làm thầy dạy con mình. Giữa cha và con có sự gián cách, 
cha con không bắt bẻ nhau về điều thiện, mới tránh được chia lia, mới giữ 
được trọn vẹn tình cha con. Nếu cha con phải lìa nhau, đó là điều chẳng lành 
lớn nhất. 


19. 

苗子 日 : FAAK? #ð K 32 K? 守 身 为 
K o AAK3iA 308 3 kana M< X: 失 其 身 而 
能 事 其 亲 者 ， 吾 未 之 于 也 。 熟 不 为 事 ? lời, F2 
本 也 。 就 不 为 守 ? “p I 守之 本 地。 

IFAH, LAAK; 将 徽 ， 必 请 所 与 ; 问 有 
4‡. 2H “A” HA, SU SO, LAW 
Ñ: 将 微 ， 不 请 所 与 ; o ` 
F, WAARA. HFT RJ >J 2É £ £ 
也 。 事 亲 若 曾子 者 ， x 


Mạnh Tử viết: “Sự thục vi đại? Sự thân vi đại. Thủ thục vi đại? Thủ thân 
vi đại. Bất thất kỳ thân, nhi năng sự kỳ thân giả, ngô văn chi hy. Thất 


s 


ky thân, nhi năng sự kỳ thân giả, ngô vị chỉ văn dã. Thục bất vi sự? Sự 
thân, sự chi bản dã. Thục bất vi thủ? Thủ thân, thủ chi bản dã. 


Tăng Tử dưỡng Tăng Tích, tất hữu tửu, nhục. Tương triệt, tất thỉnh sở 
dư. Vấn hữu dư, tất viết hữu. Tăng Tích tử, Tăng Nguyên dưỡng Tăng 
Tu, tất hữu tửu, nhục. Tương triệt, bất thỉnh sở dư. Vấn hữu dư, viết vô 
hy. Tương di phục tiến dã. Thử sở vị dưỡng khẩu thể giả dã. Nhược Tăng 
Tủ, tắc khả vị dưỡng chí dã. Sự thân nhược Tăng Tử giả, khả dã.” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Việc phụng sự nào là lớn? Phụng sự cha mẹ là lőn. Việc 
giữ gìn nào là lớn? Giữ gìn thân mình là lón. Không đánh mất thân 
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mình, mới có thể phụng sự cha me mình được, ta đã nghe như vậy. Đánh 
mất thân mình, mà có thể phụng sự cha mẹ mình, ta chưa từng nghe 
nói. Việc nào chẳng phải là việc phụng sự? Phụng sự cha mẹ là việc 
phụng sự gốc. Cái nào chẳng phải là cái cần giữ gìn? Giữ gìn thân mình 
là giữ gìn cái gốc vậy. 

“Ông Tăng Tử nuôi ông Tăng Tích, đã từng có rượu, thịt. Khi sắp dep 
bữa, thì hỏi về chỗ còn thừa. (Cha) hỏi có thừa chăng, thì nói có. Ông 
Tăng Tích mất, ông Tăng Nguyên nuôi ông Tăng Tử, đã từng có rượu, 
thịt. Khi sắp dẹp bữa, không hề hỏi về chỗ còn thừa. (Cha) hỏi có thừa 
chăng, thì nói không còn. Muốn sẽ lại dâng lên nữa. Phụng sự như thế 
gọi là nuôi cái miệng mà thôi. Như ông Tăng Tử mới có thể gọi là nuôi 
cái chí hướng của cha. Phụng sự cha mẹ như ông Tăng Tử mồi xứng 
đáng vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Trên đời, có nhiều việc phụng sự. Trước khi nói đến phụng sự tha nhân, 
phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân loại, con người có bổn phận phụng dưỡng 
cha mẹ mình. Đó là việc phụng sự lớn và gần gũi hơn cả. Chưa từng có ai bỏ 
bê cha mẹ mình mà có thể phụng sự tha nhân tốt được. 

Làm người thì phải biết giữ gìn nhiều thứ, nhưng quan trọng hơn hết là 
phải biết giữ gìn thân mình. Sinh hoạt cẩu thả để thân mình bị bệnh hoạn, 
bị tai nạn, bị tử vong sớm, khiến cho cha mẹ buồn lòng và không thể phụng 
dưỡng cha mẹ được; đó là điều đáng trách. Vì vậy, phụng sự cha mẹ là gốc của 
các việc phụng sự khác; và giữ gìn thân mình cho khỏe mạnh vẹn toàn là gốc 
của các việc gìn giữ khác. Không giữ gìn thân mình mà để cho tổn hại thì lấy 
gì giữ gìn những cái khác? 

Ngày xưa, ông Tăng Tử (tên là Sâm) nuôi cha là ông Tăng Tích (tên là 
Điểm) rất chu đáo; bữa ăn thường có rượu, thịt. Mỗi khi dẹp mâm, ông Tăng 
Tử hay hỏi cha về chỗ đồ ăn còn thừa, xem ý cha muốn xử lý thế nào. Cha bảo 
đem cho người láng giềng thì ông Tăng Tử đem cho ngay. 

Sau khi ông Tăng Tích qua đời, ông Tăng Tử đã già yếu, cũng được con là 
ông Tăng Nguyên nuôi tử tế; bữa ăn cũng có rượu và thịt. Nhưng khi dẹp bữa, 
ông Tăng Nguyên không hề hỏi cha về cách xử lý đồ ăn còn thừa. Cha có hỏi 
về đồ ăn còn thừa trong nhà bếp, thì ông Tăng Nguyên trả lời là không còn. 
Y ông Tăng Nguyên muốn dành đồ ăn còn thừa đó để don lại trong bữa ăn 
sau cho cha (tương di phục tiến dã). Dó là ông Tăng Nguyên có tính tiết kiệm, 
nhưng đã không làm vui lòng cha. 
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Phụng dưỡng cha như kiểu ông Tăng Nguyên chỉ là nuôi cái miệng của 
cha thôi. Phụng dưỡng cha như ông Tăng Tử mới là nuôi cái chí hướng của 
cha, phổ biến đức nhân của cha đối với bà con láng giềng. Phụng sự cha mẹ 
như ông Tăng Tử mới thật là đúng đạo phụng dưỡng, nghĩa là làm cho cha 
mẹ thật vui lòng. 

Ông Tăng Tử là môn đệ thứ hai của Khổng Tử, đứng sau Nhan Hồi; cho 
nên ông đã thấm nhuần sâu sắc đức nhân, đức hiếu chân chính của Khổng 
giáo vậy. 


20. 


s= T E]: 人 不 足 与 通 也 ， KEA HHA, KAB 
能 格 君 心 之 非 。 君 仁 莫不 仁 ， 君 义 莫 不 义 ， 君 正 莫 
不 正 ， 一 正 君 而 国定 锋 ° 


Mạnh Tử viết: “Nhân bất túc dữ trích dã, chính bất túc dữ gián dã. Duy 
đại nhân vi năng cách quân tâm chi phi. Quân nhân, mạc bất nhân. 
Quân nghĩa, mạc bất nghĩa. Quân chính, mạc bất chính. Nhất chính 
quân nhi quốc định hy.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Không cần chỉ trích người, không cần chia rẽ việc chính 
trị. Chỉ riêng bậc đại nhân là có thể chính được lòng sai trái của vua. 
Vua có nhân, chẳng có ai bất nhân. Vua có nghĩa, chẳng có ai bất nghĩa. 
Vua ngay thẳng, chẳng có ai không ngay thẳng. Một ông vua ngay thẳng 
thì nước được ổn định.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử cho rằng bí quyết của người tham gia chính trị là không cần chỉ 
trích những bạn đồng sự với mình và cũng không nên gây chia rẽ trong việc 
chính trị. Chỉ trích và gây chia rẽ chỉ tạo nên những sự xích mích, những sự 
ghen ghét khiến cho bộ máy công quyền bị suy yếu, có hại cho việc trị an. 

Đối với vua, chỉ riêng bậc đại nhân tức là người có địa vị, có đức hạnh, có 
uy tín lớn trong triều đình mới có thể góp ý với vua để điều chỉnh những tư 
tưởng sai lầm của vua. Nếu ai tự cảm thấy mình không phải bậc đại nhân 
khiến vua và các quan phải kính nể, thì đừng bao giờ cất tiếng phê phán, 
chỉnh lý vua. Trước tình thế không còn chịu đựng được, cách hay nhất là cáo 
thối. 
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Vua là nhân vật quan trọng nhất trong guóng máy cai trị. Vua có nhân, 
có nghĩa, có chính trực thì trong triều đình đầy rẫy nhân, nghĩa, chính trực. 
Chẳng có ai dám có hành vi bất nhân, bất nghĩa, bất chính. Trăm phần trăm 
các quan sẽ bắt chước thi hành nhân, nghĩa, chính trực. Những người dưới 
bắt chước người trên; các quan bắt chước vua là qui luật tự nhiên. 

Chẳng những bắt chước những điều nhân nghĩa, chính trực, người ta còn 
bắt chước vua trong những cách sống rất tầm thường. Vào khoảng giữa triều 
đại nhà Thanh ở Trung Hoa, có một vị vua tiết kiệm hết mức; ông thường mặc 
long bào vá khi thiết triều. Thế là các quan đua nhau mặc quần áo vá, còn vá 
chằm vá đụp hơn vua nữa. Trong hậu cung, các cung tần mỹ nữ, thái giám 
đều bắt chước theo như vậy. Đó là một bằng chứng cho thấy rằng những hành 
vi của vua, dù tốt dù xấu, đều được mọi người rập khuôn. 

Cho nên, nếu đất nước có được một vị vua sống trong chính đạo, chắc chắn 
cả nước sẽ được ổn định, dân chúng được hạnh phúc. 

21. 


Ta: REZA, ARAZA. 
Manh Tử viết: “Hữu bất ngu chi dự; hữu cầu toàn chi hủy.” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Có người chẳng biết lo liệu mà được khen; có người tìm 
sự hoàn toàn mà bị chế nhạo.” 
` kd 
BINH GIAI: 
“Người chẳng biết lo liệu mà được khen” có thể nằm trong hai trường hợp 
sau: 
1. Vì người ấy được sung ái. 
2. Vì người ấy gặp thời. 
Được súng ái hay gặp thời thì “làm chơi ăn thật, chẳng vất vả chút nào 
mà vẫn được khen ngợi hay được thành công. 
“Người tìm sự hoàn toàn mà bị chế nhao” có thể nằm trong hai trường hợp: 
1. Vì người ấy bị ghét bỏ. 
2. Vì người ấy không gặp thời. 
Người bị ghét bỏ thì cố gắng đến đâu cũng vẫn bị chế nhạo, chê bai. Người 
không gặp thời thì dù hết sức cố gắng tìm sự hoàn toàn cũng vẫn thất bại. 
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Với những điều bất như ý dó thường xảy ra trong đời, cho nên có biết bao 
anh hùng, hào kiệt phải bó tay thở dài, than vắn. Do đó, cổ nhân đã không 
biết nói sao hơn là tự an ùi: “Muu sự tại nhân, thành sự tại thiên” (Muu tính 
việc ở người, thành việc ở Trời). Bên Tây phương người ta cũng nói: “Lhomme 
propose, Dieu dispose” (Người trù liệu, Trời quyết định). 

Có vô số nguyên nhân dẫn đến thành công, cũng như có vô số nguyên 
nhân dẫn đến thất bại, mà con người khôn ngoan nhất trên trần gian cũng 
không thể phân tích cho thấu đáo vô số nguyên nhân ấy. 

Cuối cùng, người ta chỉ còn biết an ủi nhau: “Không nên lấy sự thành bại 
mà luận anh hùng.” Chỉ nên luận một người về tài đức và thiện chí của người 
ấy mà thôi. 


22. 


孟子 日 : AZ 2J Sa, f £ 。 
Mạnh Tử viết: “Nhân chi di kỳ ngôn, vô trách nhi hy.” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Người ta nói điều gàn dỏ, vì không có người trách móc 
họ.” 


BÌNH GIẢI: 


Những người hay nói điều gàn đở, ngang bướng, trái với đạo lý, làm mất 
lòng người khác, hầu hết là những người ít học. Nếu những người đó lại 
thành công trong đời, có địa vị, quyền bính, tài sản... họ càng ăn nói ngang 
ngược lố lăng, bất chấp mọi người. Những người ít học, không được cha mẹ, 
thầy, bạn trách móc, nhắc lỗi, sửa sai cho; vì thế họ luôn luôn lấy mình làm 
phải, làm khuôn mẫu cho người khác. Trái lại, những người học nhiều, càng 
đọc sách nhiều, càng thấy sự bất toàn của mình, cho nên càng dè đặt lời nói. 


23. 

ATE: 人 之 患 ， 在 好 为 人 岳 。 

Mạnh Tử viết: “Nhân chi hoan, tại hiếu vi nhân sư.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tủ nói: “Mối tai hại của người ta ở chỗ thích làm thầy người khác.” 
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BÌNH GIẢI: 


Thích làm thầy dạy dỗ, chỉ bảo người khác là khuynh hướng chung của 
mọi người. Để có thể làm thầy người khác, người ta phải học hỏi, tu tập, súc 


tích nhiều kinh nghiệm lắm; đâu có dễ! 

Tuy nhiên, không ít người chẳng mất công học tập, chẳng tu sửa bản thân, 
mà cứ ham làm thầy thiên hạ. Làm thầy thiên hạ mà nói sai, làm dó, bị người 
ta chế giễu thì nhục nhã biết bao! Làm thầy thiên hạ đôi khi còn rước tai họa 
vào thân; nhất là làm thầy về những việc có liên hệ tới chính trị vào thời loạn 
lạc thì nguy hiểm như ôm hổ mà ngủ. 


24. 
lệ Œ-ƒ i7 42T. REFLET, KH: + 
亦 来 见 我 乎 ? 
日 : 先生 何 为 出 此 言 也 ? 
H: +A HZ? 
H: #3 ‹ 
日 : 音 者 ， 则 我 出 此 言 也 ， 不 亦 宜 乎 ? 
H: 会馆 未 定 。 
H: AA E 6 


Nhạc Chính Tú tùng u Tử Ngao chi Të. Nhạc Chính Tử kiến Mạnh Tu. 
Mạnh Tử viết: “Tử diệc lai kiến ngã hồ?” 


Viết: “liên sinh hà vi xuất thử ngôn dã?” 

Viết: “Tử lai kỷ nhật hy?” 

Viết: “Tích giả.” 

Viết: “Tích giả, tắc ngã xuất thử ngôn dã, bất diệc nghĩ hồ?” 

Viết: “Xá quán vị định.” 

Viết: “Tü văn chi dã, xá quán định, nhiên hậu cầu kiến trưởng giả hồ?” 


Viết: “Khác hữu tội.” 
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Dịch nghĩa: 
Nhạc Chính Tử theo Tử Ngao đến nước Tề. Nhạc Chính Tử ra mắt Mạnh 
Tử. Mạnh Tử nói: “Ngươi cũng đến thăm ta u?” 
Hỏi: “Sao thầy nói ra lời ấy?” 
Đáp: “Ngươi đến bao nhiêu ngày rồi?” 
Trả lời: “Trước đây.” 
Hỏi: “Trước đây, thì ta nói như thế, cũng chẳng phải ư? 
Đáp: “Nhà trọ chưa ổn định.” 
Hỏi: “Ngươi có nghe rằng nhà trọ ổn định rồi, sau đó mới tìm thăm bề 
trên u?” 
Đáp: “Khắc này có lỗi.” 
BÌNH GIẢI: 


Nhạc Chính Tử, tên là Khắc, môn đệ của Mạnh Tử, đang làm quan tại 
triều đình nước Lỗ. Tử Ngao tức là Vương Hoan, một quan đại phu của nước 
Tề, được vua sủng ái. Có lẽ, Tử Ngao đại diện vua Tề đi sứ sang nước Lỗ; lúc 
trỏ về Tề, mời Nhạc Chính Tử đi theo. 

Sau khi đến nước Tề một thời gian, Nhạc Chính Tử mới tìm đến thăm thầy 
là Mạnh Tử; bấy giờ đang làm khách khanh của vua Tề. Thấy Nhạc Chính 
Tử đến muộn màng, Mạnh Tử hỏi có ý trách: “Ngươi cũng đến thăm ta u?” 

Sở dĩ, Mạnh Tử trách móc như vậy, bởi vì Nhạc Chính Tử đã không giữ lễ 
đối với thay Ngoại trừ công vụ khẩn cấp, khi đến khu vực thầy ở, học trò phải 
đến vấn an thầy ngay để nghe thầy chỉ bảo thêm. 

Nay Nhạc Chính Tử lấy có phải lo ổn định chỗ ở mà chậm trễ đến thăm 
thầy là không hợp lễ, là trái đạo cư xử của học trò đối với thầy. 

Nghe Mạnh Tử trách, Nhạc Chính Tử mới hiểu ra và sẵn sàng nhận lỗi. 


2ã. 
孟子 谓 乐 正 子 日 : TZ 2 3k, RRI o A 
不 意 子 学 古 之 道 而 以 铺 咀 也 


Mạnh Tử vị Nhạc Chính Tử viết: “Tử chi tùng u Tử Ngao lai, dó bó xuyết 
dã. Ngã bất ý tử học cổ chỉ đạo, nhi di bô xuyết dã.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử bảo Nhạc Chính Tử rằng: “Ngươi theo Tử Ngao đến đây, chỉ 
là tham lam ăn uống. Ta không ngờ ngươi học đạo của cổ nhân mà lại 
tham lam ăn uống.” 


BÌNH GIẢI: 


Có lẽ Mạnh Tử biết Nhạc Chính theo Tử Ngao đến nước Tề không phải 
thay vua nước Lỗ đến bàn việc nước với vua Tề. Vả lại, Mạnh Tử cũng biết 
Tử Ngao, tức Vương Hoan là một sủng thần chỉ nhờ nịnh hót mà được vua 
nước Tề trao cho chức quan khanh. Như thế, Tử Ngao chỉ là kẻ tiểu nhân chứ 
chẳng phải bậc quân tử. Do đó, Mạnh Tử kết luận Nhạc Chính Tử theo Tử 
Ngao đến nước Tề chỉ vì tham lam ăn uống mà thôi. Học đạo của cổ nhân là 
để giúp vua trị nước, đem lại hạnh phúc cho dân chúng, sao có thể coi miếng 
ăn, miếng uống làm trọng? 


26. 
孟子 日 : RJZ, BRAK o ARENE, kế 
Ja, ATARIA o 
Mạnh Tử viết: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi dai. Thun bất cáo nhi thú, 
vị vô hậu dà. Quân tử dĩ vi do cáo dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tủ nói: “Có ba điều bất hiếu, không con nối dõi là điều bất hiếu 
lớn. Vua Thuấn không báo cáo (cha mẹ) mà lấy vợ, vì lẽ không con nối 
dõi vậy. Bậc quân tử coi đó cũng như đã báo cáo.” 

BÌNH GIẢI: 

Theo Kinh Lễ, có ba điều bất hiếu đối với cha mẹ là: 

1. Làm chuyện xấu, khiến cha mẹ bị nhục nhã. 

2. Cha mẹ già yếu mà không phụng dưỡng. 

3. Không lấy vợ sinh con nối dõi để cúng tế tổ tiên. 

Theo Kinh Thư, vua Nghiêu lúc về già, nghe tiếng ông Thuấn là người 
hiếu thảo, khôn ngoan, thâm trầm, văn vẻ, sáng suốt, ôn hoà, cung kính và 
thật thà, đang sống tại bến sông Vi, thuộc miền Sơn Tây. Vua Nghiêu bèn sửa 
soạn hành trang và cho đưa hai con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh đến làm vợ 
ông Thuấn; sau đó mời về triều đình và trao cho ngôi vua. 
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Theo lẽ thường, người con trai trước khi cưới vợ phải xin phép cha me để 
cha mẹ định liệu cho. Tuy nhiên trong tình cảnh ông Thuấn, cha thì loà, lại 
dán độn, ngoan cố; mẹ kế thì ác độc, ông Thuan chẳng tiện xin phép. Vì vậy, 
ông Thuấn đã tòng quyền mà vâng lệnh vua Nghiêu, lấy vợ khi chưa xin phép 
cha mẹ. Sở dĩ hành động như thế vì ông Thuấn sợ mắc vào tội vô hậu (không 
con nối dõi) là điều bất hiếu lớn. Bậc quân tử về sau này hiểu tình cảnh ông 
Thuấn lúc ấy, đã cho rằng tuy ông Thuấn chưa báo cáo với cha mẹ nhưng 
cũng xem như đã báo cáo. 


27. 
苗子 日 : 仁之 实 ， 事 亲 是 也 。 RZF. 从 兄 是 也 。 
智之 实 ， 知 斯 二 者 弗 去 是 也 . 49 Z Ë 4. 
Z o 2 S. MDA. RINER. ENAT 
也 ? BTE, B| 82 Z382Z , +Z #Z— 。 
Mạnh Tử viết: “Nhân chi thật, sự thân thi dã. Nghĩa chi thật, tùng 
huynh thị dã. Trí chi thật, tri tư nhị giả phát khử thị dã. Lễ chi thật, 
tiết văn tư nhị giả thị dã. Nhạc chỉ thật, lạc tư nhị giả. Lạc tắc sinh hỹ. 
Sinh tắc ô khả dĩ dã? Ô khả dĩ, tắc bất tri túc chỉ đạo chỉ, thủ chỉ vũ chỉ.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Cái thực của đức nhân là phụng sự cha mẹ. Cái thực của 
đức nghĩa là vâng theo bậc huynh trưởng. Cái thực của đức trí là biết hai 
điều đó mà chẳng bỏ bê. Cái thực của lễ là sắp đặt và tô điểm hai điều 
đó. Cái thực của nhạc là làm vui hai điều đó. Vui thì nảy nở. Nay nở thì 
sao có thể thôi được? Sao có thể thôi được thì không biết cả khi (hai điều 
ấy hiện ra ở) chân giẫm, tay quơ.” 


BÌNH GIẢI: 


Nhân, nghĩa, trí, lễ, nhạc là những đức tính hay những cách hành xử căn 
bản của người quân tử trong đạo Nho. Tuy nhiên, có nhiều người chỉ hiểu 
những đức tính hay cách hành xử ấy một cách mông lung, xa rời thực tế. Vì 
thế, cuộc sống trong xã hội cứ bị rối loạn do các thành viên trong gia đình 
đã mất căn bản đạo đức. Vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc, người ta vẫn nói 
nhiều tới nhân, nghĩa, trí, lễ, nhạc, thế mà thường xuyên có vô số tệ nạn xảy 
ra giữa những người thân trong gia đình: con chống lại hoặc giết cha, anh em 
giết hại lẫn nhau... 
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Trước tinh cảnh đau thương ấy, Mạnh Tử mới nói đến cái thực của đức 
nhân, đức nghĩa, đức trí, cái thực của lễ, nhạc như trong đoạn văn trên đây. 

Theo Mạnh Tử, căn bản của nhân nghĩa trước hết là phụng sự cha mẹ, 
kính trọng vâng phục anh chị; căn bản của trí, lễ, nhạc là hiểu rõ hai bổn 
phận ấy, sắp đặt tô điểm hai điều ấy cho thật tốt đẹp và tạo nên niềm vui hoà 
trong tương giao giữa cha mẹ, con cái và anh em. 

Cách lý giải của Mạnh Tử ở đây có hơi quá đáng. Nếu cứ bám sát một chữ 
một nghĩa hạn hẹp theo lời chỉ dạy ấy, chẳng hoá ra người quân tử trong đạo 
Nho chỉ suốt ngày quanh quân lo phục vụ cha và vâng theo anh thôi sao? Tuy 
nhiên, chúng ta nên hiểu rằng trước tình cảnh người ta phế bỏ cả tình cha 
con, anh em, thì Mạnh Tử nói quá như vậy cốt lấy lại thế quân bình, chẳng 
khác gì thuật uốn cây. Khi thấy cây vẹo quá sang trái, người uốn cây phải uốn 
vặn quá sang bên phải, để một thời gian sau, cây lấy lại quân bình thì vừa. 


28. 
s FE: AFAMAR, PATREM., M 
FPE, ERRAR 。 不 得 乎 宁 ， 不 可 以 为 人 ; 不 顺 
平视 ， 不 可 以 为 子 。 
ẤP AFIL, d 3 He K 3 , HI KO m K F 4: 
BE im FZ #2 2 , k= š KZ 。 


Manh Tu viét: “Thién ha dai duyét, nhi tuong qui ky; thi thién ha duyét 
nhi qui kỷ do thảo giói da, duy Thuấn vi nhiên! Bất đắc hồ thân, bất khả 
dĩ vi nhân; bất thuận hồ thân, bất khả dĩ vi tử! 
Thuấn tận sự thân chi đạo, nhi Cổ Tẩu để dự. Cổ Tẩu để dự, nhi thiên 
hạ hoá. Cổ Tẩu để dự, nhi thiên hạ chỉ vi phụ tử giả định. Thử chi vị đại 
hiếu.” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tủ nói: “Thiên hạ được vui lón mà hướng về mình; nhìn thấy 
thiên hạ vui vẻ mà hướng về mình như rau cỏ, chỉ riêng vua Thuấn làm 
được thôi! Không được lòng cha mẹ, không thể làm người; không thuận 
thảo với cha mẹ, không thể làm con! 
“Vua Thuấn hết lòng trong đạo thờ cha mẹ nên ông Cổ Tẩu đạt được yên 
vui. Ông Cổ Tẩu đạt được yên vui nên thiên hạ được cải hoá. Ông Cổ Tẩu 
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dat được yên vui, nên những kẻ làm cha, là con trong thiên ha được ón 
định. Như thế gọi là đại hiếu.” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Thuấn nhờ khéo cai trị mà mọi người trong thiên hạ điều vui vẻ 
hướng về ông như rau cỏ rạp xuống trước cơn gió lớn. Chỉ riêng vua Thuấn 
mới làm nổi việc đó, bởi vì ông là người rất đạo đức. 

Vua Thuấn quan niệm rằng nếu không làm cho cha mẹ vui lòng thì không 
đáng làm người; không thuận thảo với cha mẹ, không đáng làm con. Kinh 
Thư nói về ông rằng: “Cổ tử, phụ ngoan, mẫu ngân, Tượng ngạo: con một 
người loà, cha ương, mẹ (kế) điêu ngoa, Tượng (con mẹ kế) ngạo ngược” (Kinh 
Thư, Nghiêu điển). Với một gia đình như vậy, vua Thuấn phải nhịn nhục, 
khéo léo lắm mới làm vui lòng cha mẹ và em được. 

Khi vua Thuấn đã làm cha mẹ vui lòng, cả thiên hạ đều theo gương vua 
Thuấn mà được cải hoá. Vì thế, những kẻ làm cha, làm con trong thiên hạ lấy 
gia đình vua Thuấn làm mẫu mực, cho nên được ổn định trong cách ăn nết ở. 


Có hiếu mà ổn định được thiên hạ như vua Thuấn mới đáng gọi là đại hiếu. 
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HET 


Ly Lâu, phàn sau 


AJRA: READ, AAEL, Zbk, RA 
之 人 也 。 X Tk 2k |, FAHER, BRZA L 。 
JZ mk, FAHRE; 2m, FARA ° 
得 志 行 也 中 5 若 合 符 节 ° AEE 5 Hz —*, ° 
Mạnh Tử viết: “Thuấn sinh u Chư Phùng, thiên u Phu Hạ, tốt u Minh 
Điều, Đông di chi nhân dã. Văn Vương sinh u Kỳ Châu, tốt u Tất Dĩnh, 
Tây di chỉ nhân dã. Địa chi tương khứ dã, thiên hữu dư lý; thế chỉ tương 
hậu dã, thiên hữu dư tuế. Đắc chí hành hồ trung quốc, nhược hợp phù 
tiết. Tiên thánh, hậu thánh, kỳ quỹ nhất dã.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Vua Thuấn sinh ở Chư Phùng, dời đến Phụ Hạ, mất ó 
Minh Điều, là người thuộc miền rg Đông. Vua Văn Vương sinh ó Kỳ 
Châu, mất ở Tất Dĩnh, là người thuộc miền rợ Tây. Từ đất này đến đất 
kia, có trên nghìn dặm; đời nọ sang đời kia, có trên nghìn năm. Đạt được 
chí hướng mà hành động tại Trung quốc, dường như mảnh thẻ tre làm 
tin kết với nhau. Thánh trước, thánh sau, đường lối của hai ngài là một.” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Thuấn là người miền rợ Đông; Văn Vương là người miền rợ Tây; cả 
hai đều không phải là những người gốc ở Trung quốc. Ngày xưa, người Trung 
quốc vẫn có thành kiến cho những người ở miền cực bắc, cực nam, cực đông, 
cực tây đều là những giống dân man di, mọi rg, kém văn hoá, thiếu lễ nghĩa 
(Bắc địch, Nam man, Đông di, Tây nhung). 

Tuy nhiên, vua Thuấn và Văn Vương mặc dầu sinh ở hai miền đất xa cách 
nhau trên một nghìn dặm, sống ở hai thời đại cách nhau trên một nghìn năm 
(khoảng năm 2206 và năm 1072 trước Công nguyên), đều là những người 
mang tiếng mọi rợ, nhưng lại là hai vị thánh vương của Trung quốc vào thời 
cổ. 
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Đường lối cai trị của hai ngài giống nhau nhu hai mảnh tre dùng làm tin 
của cùng một phù tiết vậy. Phù tiết là một phiến tre để làm tin. Người xưa 
muốn kết ước với nhau thì viết chữ trên phiến tre ấy rồi chẻ đôi ra thành hai 
mảnh, mỗi bên giữ một mảnh. Một thời gian sau, hai bên xa cách. Khi hai 
người hay hậu duệ của hai người gặp lại nhau, cùng đem hai mảnh tre ghép 
lại, thấy dấu vết in khít; cả hai sẽ cùng nhận ra nhau đã từng kết ước, rồi 
cùng thực hiện điều kết ước. 

Đường lối cai trị của vua Thuấn và Văn Vương ăn khớp với nhau như hai 
mảnh tre của một phù tiết. Đó là đường lối đức trị, lấy nhân nghĩa mà trị 
dân. Đường lối này còn có tên là vương đạo, luôn luôn lấy ý dân làm trọng, 
lấy hạnh phúc của dân làm mục tiêu. Cũng nhờ cách cai trị ấy, đời sau đã tôn 
hai ngài là thánh vương. 


2. 


FERRAZ, v #7 Á2')jÃ› Ao 

孟子 日 : 惠 而 不 知 为 政 ， bunu 
HER. KRAP 。 君 子平 其 政 ， 行 性 人 可 也 ; 
HAA NAZ? 故 为 政 者 ， — 日 亦 不 
Eka 


Tử Sản thính Trịnh quốc chi chính, dĩ kỳ tháng du tế nhân u Trăn, Vi. 


Mạnh Tủ viết: “Huệ, nhi bất tri vi chính. Tué, thập nhất nguyệt, đồ 
giang thành; thập nhị nguyệt, dư lương thành. Dân vị bệnh thiệp dã. 
Quân tử bình kỳ chính, hành tịch nhân, khả dã. Yên đắc nhân nhân nhi 
tế chi? Cố vi chính giả, mỗi nhân nhi duyệt chi, nhật diệc bất túc hy.” 
Dịch nghĩa: 

Tử Sản coi sóc nền chính trị của nước Trịnh, đã lấy xe có của mình giúp 
người ó sông Trăn, sông Vĩ. 
Mạnh Tử nói: “Đó là làm ơn, nhưng không biết làm chính trị. Mỗi năm, 
vào khoảng tháng 11, hãy hoàn thành những cây cầu nhỏ; vào khoảng 
tháng 19, hãy hoàn thành những cây cầu lón. Dân chúng sẽ không bị 
nỗi khổ phải lội sông. Người quân tử cân bằng việc cai trị của mình, 
cần phải khiến người ta biết nhường tránh. Sao lại phải đi giúp đố từng 
người này người kia? Vì thế, nếu làm chính trị cứ làm cho mỗi người 
được vui lòng thì hằng ngày làm cũng chẳng đủ.” 
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BÌNH GIẢI: 


Tử Sản là quan đại phu và cũng là một hiền nhân nước Trịnh, tên gọi 
Công Tôn Kiều. Ông điều khiển nền hành chính nước Trịnh vào thời Xuân 
Thu, được nhiều người ái mộ. Khổng Tử từng khen ngợi Tử Sản là người giữ 
đạo quân tử được bốn điều: giữ mình khiêm cung, phụng sự bậc trên một cách 
kính cẩn, thường làm ơn cho dân, sai khiến dân hợp lẽ. 


Ông làm chính trị vào thời đại trước Mạnh Tử gần 200 năm. Dân nước 
Trịnh quý mến ông vì ông đã lấy xe cộ của mình chở người qua sông Trăn, 
sông VI. 

Ở đây, Mạnh Tử khen Tử Sản có đức huệ, đó là hay làm ơn cho dân, nhưng 
chê Tử Sản chưa thông tỏ phép cai trị. 

Nếu giỏi cai trị, mỗi năm, vào khoảng tháng 11, là mùa gặt, dân chúng 
phải bận rộn việc thu gom thóc lúa, thường xuyên qua lại trên sông, nhà cầm 
quyền hãy làm mới hay tu sửa những cây cầu nhỏ, khiến cho dân chúng có 
thể đi bộ qua lại dễ dàng. Vào khoảng tháng 12, là thời gian cận Tết, dân 
chúng phải chuyên chở hàng hoá buôn bán rộn rịp trên những xe cộ năng nề, 
nhà cầm quyền hãy làm mới hay tu sửa những cây cầu lớn, khiến cho dân có 
thể đem xe ngựa qua lại trên cầu. Làm được như vậy trong khắp nước, dân 
chúng sẽ tránh được nỗi khổ lội sông vất vả. 

Người quân tử trị nước cần phải có biện pháp sao cho toàn dân được hưởng 
chung những tiện nghị, lợi ích cân bằng như nhau và cũng phải biết tạo một 
khoảng cách xa tránh với dân để cho dân khỏi đến quấy rầy phiền rộn mình 
(bình kỳ chính, hành tịch nhân). Nếu lúc nào cũng gần gũi thân mật với dân, 
đem xe nhà đi chở từng người dân qua sông, khiến cho mỗi người dân đều 
được vui lòng thì chở sao cho xué! Có chở cả ngày như vậy suốt năm cũng 
không đủ thời gian hoàn tất việc giúp đỡ. Nếu cứ tiếp tục làm như thế, người 
cầm quyền lấy thời giờ đâu mà lo nghĩ đến những kế sách lớn cho đất nước?! 


3. 
?f#7tờ LH: 君 之 视 臣 如 手足 ， 则 臣 视 君 如 腹 
S; 有 君 之 视 臣 如 犬 马 ， 则 臣 视 君 如 国人 ; AZRE 
wto A) EILA do RE o 
+H: Ë, 2320 。 何 如 斯 可 为 服 锋 ? 
H: HER., FATAR: 有 故而 去 ， 则 使 人 半 
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Z k, LAAEN: 2 Z= EAR, RAKEN 
里 。 此 之 谓 三 有 礼 看 o Ae yn] 2 Z JR > 。 
2,5. ANR. ENRE., Ni R8 F2+K.: 
有 故而 去 ， 则 君 搏 执 之 ， 又 极 之 认 其 所 往 ; 去 之 
日 ， 遂 收 其 田 里 。 此 之 谓 冠 亿 。 宠 亿 何 服 之 有 ? 


Mạnh Tử cáo Tê Tuyên Vương viết: “Quán chi thị thần như thủ túc, tắc 
thần thị quân như phúc tâm. Quân chỉ thị thần như khuyển mã, tắc 
thần thị quân như quốc nhân. Quân chi thị thần như thổ giới, tắc thần 
thị quân như khấu thù.” 


Vương viết: “Lễ, vị cựu quân hữu phục. Hà như, tư khả vị phục hy?” 


Viết: “Gián hành, ngôn thính; cao trạch hạ ư dân. Hữu cố nhi khứ, tắc 
quân sử nhân đạo chi xuất cương; huu tiên u kỳ sở vãng; khứ tam niên 
bất phản, nhiên hậu thâu kỳ điền lý. Thử chỉ vị tam hữu lễ yên. Như 
thử, tắc vị chi phục hŷ. 


Kim dã, vi thần gián, tắc bất hành; ngôn tắc bất thính; cao trạch bất hạ 
u dân. Hữu cố nhi khú, tắc quân bác chấp chi; huu cực chỉ u kỳ sở vãng; 
khứ chi nhật, toai thâu kỳ điền lý. Thử chi vị khấu thù. Khấu thù, hà 
phục chi hữu?” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói với Të Tuyên Vương rằng: “Vua mà coi bề tôi như tay chân, 
bề tôi sẽ coi vua như lòng dạ. Vua mà coi bề tôi như chó ngựa, bề tôi sẽ 
coi vua như người dưng. Vua mà coi bề tôi như bùn rác, bề tôi sẽ coi vua 
như cừu địch.” 

Vua nói: “Theo lễ, đối với vua cũ phải để tang. Như thế nào thì đáng phải 
để tang?” 

Đáp: “Can ngăn thì thi hành, nói thì nghe; ân lộc thấm nhuần xuống tới 
dân. Có duyên có mà ra di, vua sai người dẫn đưa ra tới bờ cõi; lại giới 
thiệu trước với nơi đến; ra đi ba năm không trở lại, rồi mới thu lấy ruộng 
đất. Thế gọi là ba điều có lễ. Như vậy thì đáng phải để tang. 

“Nay, bề tôi can ngăn thì không thi hành, nói thì không nghe, ân lộc 


thấm nhuần không xuống tới dân. Có duyên có mà ra di, vua bắt giữ lại; 
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còn khiến cho cùng cực ó nơi đến; vào ngày ra di, đã thu hết ruộng đất. 
Thế gọi là cừu địch. Đã là cừu địch, sao còn phải để tang?” 


BÌNH GIẢI: 


Giữa vua và bề tôi có một tương quan hai chiều cân xứng với nhau. Nếu 
vua quý mến bề tôi, bề tôi sẽ tôn trọng đáp lại. Nếu vua khinh rẻ bề tôi, bề 
tôi sẽ coi vua như người dưng, nước lã. Nếu vua miệt thị bề tôi, bề tôi sẽ coi 
vua như kẻ thù. 

Xưa kia, Kinh Lễ có cho biết: nếu vua cũ của mình từ trần, bề tôi dù đang 
phục vụ ở nước khác cũng phải để tang ba tháng. 

Để tang là tạ lại mối ân tình cũ giữa vua và bề tôi. Ân tình của vua đối với 
bề tôi tức là vua có lễ với bề tôi. Ba điều lễ đó là: 

- Bề tôi can ngăn vua, vua sửa đổi; bề tôi nói phải, vua nghe theo. Vì vậy, 

ân huệ của vua mới thấm nhuần xuống tới dân chúng. 

- Bất đắc đĩ bề tôi có duyên cớ phải đến nước khác, vua sai người dẫn đưa 
đến biên giới; trước đó lại còn tìm cách tiến cử với nước người để cho bề 
tôi được trợ giúp nơi đất khách. 

- Sau ba năm mà bề tôi không trở về, vua mới cho thu lấy ruộng đất cũ đã 
từng cấp cho ngày trước. 

Nếu vua có ba điều lễ đó, khi ngài mất đi, dĩ nhiên bề tôi dù ở bao xa cũng 

phải nhớ mà chịu tang. 

Trái lại, vua chẳng giữ lễ với bề tôi: 

- Bề tôi can ngăn, vua không chịu sửa lỗi; bề tôi nói phải, vua không thèm 
nghe. Do đó, chẳng có ân huệ nào của vua thấm nhuần xuống tới dân 
chúng. 

- Có việc cần phải ra đi, vua sai người bắt giữ lại; nếu đi thoát được, sẽ bị 
vua tìm cách giëm pha với nước người để cho bề tôi lâm cảnh khốn cùng. 

- Vừa ra khỏi nhà, vua đã tịch thu hết ruộng đất gia sản. 


Nếu vua thất lễ với bề tôi như vậy, bề tôi sẽ coi vua như kẻ thù. Ai lại chịu 
tang kẻ thù bao giờ? Người ta còn ăn mừng nữa đấy chú! 


4. 
豆子 日 : S Ent., 则 大 夫 可 以 去 ; # EmA, 
Ko AJE AIE 。 


`` 
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Mạnh Tử viết: “Vô tội nhi sát sĩ, tắc đại phu khả dĩ khú; vô tội nhi lục 
dân, tắc sĩ khả di tỉ.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Không có tội mà giết người trí thức, thì quan đại phu có 
thể ra đi; không có tội mà phanh xác dân chúng, thì người trí thức có 
thể rời bỏ.” 


BÌNH GIẢI: 


Những người trí thức trong nước được coi như bộ não của toàn dân. Đất 
nước càng có nhiều trí thức càng có điều kiện để tiến bộ. Nếu người trí thức 
không có tội gì rõ rệt, không vi phạm an ninh quốc gia, có chăng chỉ là vài lời 
nhận xét phê phán, biểu lộ sự ưu tư trước thời cuộc; thế mà nhà cầm quyền 
nó đem ra giết; đó là chính sách tàn bạo, chuyên chế. Trước tình hình ấy, các 
quan đại phu trong triều nên bỏ nước mà ra đi, không nên cộng tác với vua 
và chính quyền ấy nữa. 

Dân chúng là những người ít học, thiếu hiểu biết, nhưng lại là một đại 
bộ phận xây dựng hạ tầng cơ sở kinh tế cho một nước. Nếu dân không có tội, 
không phạm hình luật nặng nề, đôi khi bị vu oan mà không được xét xử công 
minh, lại bị nhà cầm quyền giết chóc một cách tàn nhẫn; đó là chính sách đàn 
áp, coi dân như kẻ thù. Trước tình hình ấy, những người trí thức không nên 
lưu lại, mà nên bỏ nước ra đi để tỏ bày sự chống đối của mình. Một khi các 
quan đại phu, các nhà trí thức ùn ùn kéo nhau bỏ đi; đó là những phần tử ưu 
tú nhất đã biểu lộ thái độ bằng đôi chân vậy. 

Đất nước mà mất những phần tử ưu tú, sớm muộn cũng suy tàn; chính 
quyền cai trị không bị ai đánh cũng tự sụp đổi 


5. 
ETI: ZERRE #8á&*š.. 
Manh Tử viết: “Quân nhân, mạc bất nhân. Quân nghĩa, mạc bất nghĩa.” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tủ nói: “Vua có nhân, chẳng có ai bất nhân. Vua có nghĩa, chẳng 
có ai bất nghĩa.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương Ly Lâu thượng, tiết 20, đã có câu này. Vua mà có lòng nhân, 
chẳng có vị quan nào bất nhân. Vua mà cư xử có tình nghĩa, chẳng có vị quan 
763 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


nào cu xử bất nghĩa. Có ai bất nhân, bất nghĩa trong triều, tức khắc người ấy 
tự sửa; nếu không sửa được, chắc chắn người ấy sẽ bị đào thải nhanh chóng. 
Dĩ nhiên, với một triều đình bao gồm vua và các quan đều sống nhân nghĩa, 
thì đức nhân nghĩa sẽ tràn lan khắp nước, cảm hoá được tất ca mọi người. 


6. 

孟子 日 : 非礼 之 礼 ， 非 义 之 义 ， 大 人 弗 为 。 

Mạnh Tử viết: “Phi lễ chi lễ, phi nghĩa chi nghĩa, đại nhân phát vi.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Điều lễ mà chẳng phải lễ, điều nghĩa mà chẳng phải 
nghĩa, bậc đại nhân không làm.” 


` 9 
BINH GIAI: 

Khổng Tử viết trong Kinh Dịch: “Gia hội túc dĩ hợp lễ, lợi vật túc dĩ hoà 
nghĩa: gom góp mọi điều tốt đẹp đủ để cho hợp với lễ, làm lợi ích cho mọi vật 
đủ để điều hoà điều nghĩa.” (Quẻ Càn, Văn ngôn). 

Lễ là khuôn phép, mẫu mực, nghi thức cần thiết tạo thành các thuần 
phong mỹ tục để tiết chế, điều hoà tình cảm, cử chỉ, hành vi con người. Tĩnh 
thần của lễ là sự tốt đẹp hoà ái; nếu thi hành điều lễ mà chỉ chú trọng hình 
thức, không tiêm tàng tinh thần lễ thì chẳng phải lễ đích thực. 

Nghĩa là cách cư xử đem lợi ích cho người. Nếu thi hành điều nghĩa mà 
làm cho người phiền lòng, thì chẳng phải nghĩa đích thực. Lễ nghĩa không 
phát huy được sự tốt đẹp, không khiến cho người được thỏa lòng, thì đó chỉ là 
lễ nghĩa giả dối. Bậc đại nhân là những người tiến bước trong đạo quân tử, 
hiền thánh, không bao giờ làm những điều lễ nghĩa giả dối như vậy. 


LỆ 


重子 日 : PARP, UART, KARAK 
兄 也 。 如 中 也 秦 不 中 ， 才 也 于 不 才 ， 则 里 不 肖 之 相 
去 ， 其 问 不 能 以 寸 。 

Mạnh Tu viết: “Trung dã dưỡng bất trung, tài dã dưỡng bất tài; cố nhân 


lạc hữu hiền phụ huynh dã. Như trung dã khí bất trung, tài dã khí bất 
tài, tắc hiển bất tiếu chỉ tương khứ, kỳ gian bất năng di thốn!” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người trung dạy dỗ kẻ bất trung, người tài dạy dỗ kẻ bất 
tài; cho nên người ta vui vẻ mà có cha anh hiền. Nếu như người trung 
bỏ kẻ bất trung, người tài bỏ kẻ bất tài, thì sự xa cách nhau giữa người 
hiển kẻ ngu chỉ là khoảng cách không bằng một tấc!” 


BÌNH GIẢI: 


Trung là không thiên lệch khỏi đạo Trời. Người trung sống trong chính 
đạo, cho nên có nhiều đức hạnh tốt. Tài là khả năng thực hiện được những 
công việc khó. Người tài có thể điều khiển guóng máy cai trị và có thể đảm 
đương các ngành chuyên môn. 

Người ta chẳng có ai không được dạy dỗ, huấn luyện mà trở thành người 
trung, người tài. Vì vậy, người trung có bổn phận dạy dỗ kẻ bất trung, người 
tài có bổn phận dạy dỗ kẻ bất tài. Người vừa có đức trung vừa có tài năng 
được gọi là người hiên. Trong gia đình, cha anh là bậc hiên thì có bổn phận 
dạy dỗ con em trở nên có đức, có tài như mình. Cha anh có thi hành bổn phận 
dạy dỗ, con em mới vui mừng tự hào có cha anh hiền và tỏ lòng tôn kính, quý 
mến. 

Nếu như người trung, người tài từ bỏ kể bất trung, bất tài, không thi hành 
bổn phận dạy dỗ họ, sao có thể xứng danh bậc hiền? Bậc hiển mà không biết 
thương người, không dạy dỗ nâng đố kẻ kém hơn mình thì có khác gì kẻ dốt 
nát, hư hỏng đâu; nếu có xa cách nhau thì khoảng cách đó không bằng một 
tác. Bậc hiên mà không được con em tôn kính, quý mến thì cũng đồng hàng 
với con em dốt nát mà thôi! 


8. 
苗子 日 : 人 有 不 为 也 ， 而 和 后 可 以 有 为 。 
Mạnh Tử viết: “Nhân hữu bất vi dã, nhi hậu kha dĩ hữu vi.” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Người ta phải biết có những điều không được làm, rồi sau 
mới biết có những điều được làm.” 
BÌNH GIAI: 


Những điều không được làm là những điều xấu (ác), có hại cho bản thân 
mình và cho người. Dĩ nhiên người ta phải học cho biết những điều xấu gây 
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ra hậu quả gần và hậu quả xa như thế nào; hoặc phải biết những điều xấu 
nào có hại cho thể chất, những điều nào có hại cho tinh thần. Có những điều 
tưởng chừng vô hại nhất thời nhưng lại tiêm tàng điều hại mai sau. Ví dụ: 
việc uống nhiều rượu có thể gây hại (hậu quả gần) cho gan (thể chất), lại có 
thể làm rối loạn thần kinh (tinh thần) và còn di hại cho con cháu mai sau 
(hậu quả xa)... 

Biết những điều không được làm, rồi sau người ta cần phải biết những 
điều được làm. Những điều được làm là những điều tốt (thiện), có ích cho 
mình và cho người. Người ta cũng cần học cho biết những điều gì có lợi cho 
thể chất, điều gì có lợi cho tinh thần, điều nào có lợi cho cả ta lẫn người, điều 
nào đáng làm trước, điều nào đáng làm sau... 

Để trở nên bậc quân tử, người ta cần học cả đời, bởi vì có rất nhiều điều 
đáng học; học cho mình biết sống tốt và sau đó dạy lại cho người. 

9. 

孟子 日 : AZRE., 1h BAT? 

Mạnh Tử viết: “Ngôn nhân chi bất thiện, đương như hậu hoan hà?” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Nói về những điều không tốt của người, sẽ nhận lấy tai 
vạ về sau biết dường nào?” 


BÌNH GIẢI: 


Khi ta nói về những điều không tốt của người, ta sẽ trở thành đối thủ của 
người; di nhiên người sẽ nói xấu lại ta hoặc tìm cách hại ta. Vì thế, va miệng 
là điều cần phải đề cao cảnh giác. 


10. 

ATR: 仲 尼 不 为 已 其 者 。 

Mạnh Tử viết: “Trọng Ni bất vi dĩ thậm giả.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Thầy Trọng Ni không làm gì thái quá.” 


BINH GIAI: 

Thái quá là tình trạng vượt qua lẽ thường. Vượt qua lẽ thường thì không 
hợp với qui luật tự nhiên, không hợp đạo Trời, và trái với tâm lý con người, 
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khiến cho người đời khó lòng hiểu được, theo được. Và lại, thái quá sẽ có hại. 
Nắng thái quá, mưa thái quá có hại cho mùa màng. Chạy thái quá khiến 
người ta kiệt sức, nằm thái quá khiến người ta yếu đuối, ăn thái quá khiến 
người ta bội thực, bệnh hoạn... 

Đức Khổng Tử là bậc quân tử. Ngài luôn làm gương mẫu cho các đệ tử, nên 
luôn sinh hoạt chừng mực, không làm điều gì thái quá. 


11. 
mm. TH š KA= , 言 不 必 信 , IFR x; 》 H Tôi 
Mạnh Tử viết: “Đại nhân giả, ngôn bất tất tín, hạnh bất tất quả; duy 
nghĩa sõ tại.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Bậc đại nhân, lời nói không nhất thiết phải giữ niềm 
tin, hành động không nhất thiết phải quả quyết; chỉ chú trọng vào điều 
nghĩa thôi.” 

BÌNH GIẢI: 

Đại nhân là người đã tiến xa trên đạo quân tử. Đối với kẻ tiểu nhân mới 
bắt đầu học đạo, thì được dạy phải giữ niềm tin trong giao thiệp, phải có tính 
quả quyết trong hành động; thấy điều gì đáng làm phải làm ngay. 

Khi đã tiến xa trên đạo quân tử, người ta cần phải biết linh động quyền 
biến tùy cảnh, tùy thời cho hợp điều nghĩa. Điều nghĩa là điều tốt đẹp cho tha 
nhân. Điều nghĩa lại luôn luôn đi với thời, tạo nên thời nghĩa. Thời mà qua 
đi thì nghĩa cũng mất theo. Do đó để đáp ứng với thời nghĩa, đôi khi người 
ta cần phải bỏ qua điều tín và sự quả quyết. Lúc nào cũng khăng khăng giữ 
cho được điều tín và quả quyết làm cho được điều đã dự định mà bỏ qua thời 
nghĩa; đó là người cố chấp. Cố chấp có thể hại nghĩa. Bỏ qua điều tín nhỏ để 
đạt điều nghĩa lớn; không quả quyết hành động theo dự định để duy trì điều 
nghĩa lớn; như thế mới xứng đáng là bậc đại nhân thức thời. 


12. 
Afa: 大 人 者 ， 不 失 其 赤子 之 心 者 也 。 
Mạnh Tú viết: “Đại nhân giả, bất thất kỳ xích tử chi tám giả dã.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Bậc đại nhân là người không đánh mất cái tâm trẻ thơ 


của mình.” 


BÌNH GIẢI: 


“Tâm trẻ thở” theo quan niệm của Mạnh Tử chính là thiên mệnh trong 
sách Trung dung, là minh đức trong sách Đại học. Đó là “tính ban nhiên” 
được Trời phú bẩm cho con người khi mới thành thai. Công giáo gọi là “lĩnh 
hôn”. Ấn giáo gọi là “tự ngã” (atman). Là người, ai cũng có thực thể đó. Tuy 
nhiên, kẻ tiểu nhân thì đánh mất, bậc đại nhân thì giữ được hay tìm lại được. 
Công phu tu tập của con người là tìm lại được cái “tâm trẻ thở” đã bị đánh 
mất vì dục vọng, danh lợi. 


13. 
ETI: 养生 者 ， 不 足以 当 大 事 ， 惟 送死 可 以 当 大 
Mạnh Tử viết: “Dưỡng sinh giả, bất túc di đương đại sự; duy tống tử, khả 
dĩ đương đại sự.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Nuôi sống chưa đủ thành được việc lőn; phải tiễn đưa khi 
chết nữa, mới thành được việc lőn.” 


BÌNH GIẢI: 


Ở đây, việc lớn (đại sự) là đạo hiếu đối với cha mẹ. Ngày xưa, khi Chu Công 
chưa quy định lễ an táng trọng hậu cho cha mẹ, người ta chỉ cho cha mẹ ăn 
uống khi còn sống, còn lúc chết rồi thì chôn cất sơ sài cho xong việc. Làm như 
vậy, con cháu không bày tỏ được sự thương nhớ kính mến đối với cha mẹ, ông 
bà. Sự thương nhớ kính mến đối với những người đã khuất không được vun 
đắp, thì tình cảm giữa những người còn sống với nhau cũng lạt lẽo. Muốn cho 
tình người được dàm thắm vượt thời gian, đạo hiếu phải bao gồm cả việc nuôi 
nấng chu đáo cha mẹ khi còn sống và việc an táng tử tế cha mẹ khi đã chết. 
Thực hiện được cả hai việc đó mới gọi được là đảm đương đại sự (đạo hiếu) 
trong đời. 

Vì người ta đã không hiểu hết ý câu nói của Mạnh Tử; cho nên mới có 
chuyện chẳng buồn nuôi nấng cha mẹ khi còn sống, nhưng lại tổ chức lễ an 
táng thật to để được tiếng là có hiếu! 
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14. 
孟子 日 : 君子 深造 之 以 道 ， 欲 其 自得 之 也 。 自 得 之 
则 居 之 安 ， 居 之 安 则 资 之 深 , 资 之 深 则 取 之 左右 笑 
其 原 。 故 君子 欲 其 自得 之 也 。 
Mạnh Tú viết: “Quán tử thâm tháo chi di đạo, dục kỳ tự đắc chi dã. Tự 
đắc chi, tắc cư chỉ an. Cư chi an, tắc tư chỉ thâm. Tư chi thâm, tắc thủ 
chỉ tả hữu phùng kỳ nguyên. Cố quân tử dục kỳ tự đắc chi dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người quân tử đi sâu vào cõi đạo, muốn tự mình đạt được 
đạo. Tự mình đạt được đạo sẽ sống an vui. Sống an vui, sẽ có vốn liếng 
sâu sắc. Có vốn liếng sâu sắc sẽ lấy được ở bên trái bên phải của mình 
mà gặp được cội nguồn. Cho nên người quân tử muốn tự mình đạt được 
đạo. 


BÌNH GIẢI: 


Quân tử là người đang tiến bước trên con đường chân chính, khởi đầu từ 
tiểu nhân lên bậc hiển nhân và thánh nhân. Tiến lên bậc hiền, bậc thánh tức 
là người quân tử đang di sâu vào cõi đạo. Bao giờ nên thánh ấy là đạt được 
đạo, tức là nắm được chân lý diệu huyền, hay là chân lý diệu huyền bừng 
sáng nơi mình, hiện hữu nơi mình. Như vậy, tự mình đạt được đạo, thấy chân 
lý diệu huyền hiện hữu nơi mình, con người sẽ sống an vui. Sống an vui, con 
người sẽ không còn vong thân, nhưng tự nhận ra nơi mình có một vốn liếng 
sâu sắc đổi dào. 


+” 


Người nào đã có vốn liếng sâu sắc dôi dào ấy là có nền tảng chân lý ở mình; 
người ấy thoát khỏi tình trạng phóng ngoại, tha hoá (táng vu vật: chôn vùi 
trong vật); trái lại, người ấy sẽ biết gặt hái quanh mình (bên trái, bên phải) 
những phương tiện thuộc về thế giới hiện tượng để dùng làm hành trang 
cho mình, giúp mình đi hết đường đời, hoàn thành sứ mệnh mà gặp được cội 
nguồn chân lý (phùng kỳ nguyên) ở chung cuộc. Vì thế, người quân tử muốn 
tự mình đạt được đạo, đích thân tiếp cận Chân lý tối cao. 


1ã. 
孟子 日 : 博学 而 详 说 之 ， 将 以 反 说 的 也 。 
Mạnh Tử viết: “Bác học nhi tường thuyết chi; tương dĩ phan thuyết ước 
dã.” 
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Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Học rộng mà giải bày rõ ràng; rồi mới trỏ lại giải bày 
những điều trọng yếu.” 


BÌNH GIẢI: 


Câu trên nói về phương pháp học và phương pháp giảng dạy những điều 
đã học. Trước hết, người ta phải học cho rộng để thu gom các kiến thức; sau 
đó các kiến thức ấy phải được giải thích và hệ thống hoá cho rõ ràng. Thế rồi, 
trong việc giảng dạy cho người khác, người dạy phải biết rút ra những điều 
trọng yếu để truyền đạt, người nghe mới có thể hiểu và nhớ được. 


16. 
EFS: NMAK: KARRAR o NERA, 
然后 能 服 天 下 。 天 下 不 心服 而 王者 ， 未 之 有 也 。 
Mạnh Tử viết: “Dĩ thiện phục nhân giả, vị hữu năng phục nhân giả dã. 
Dĩ thiện dưỡng nhân, nhiên hậu năng phục thiên hạ. Thiên hạ bất tâm 
phục nhi vượng giả, vị chi hữu dã!” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “em điều thiện chính phục người thì chưa thể chinh 
phục người được. Đem điều thiện dưỡng dục người, rồi sau mới có thể 


chinh phục thiên hạ. Thiên hạ không tâm phục mà nên thịnh vượng, 
chưa hề có vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Nhà cầm quyền nếu chỉ nêu điều thiện của mình ra mà mong rằng dân 
chúng phải tùng phục mình; điều đó chưa được. Cần phải đem điều thiện 
giáo dưỡng dân chúng, khiến cho người ta quen sống trong điều thiện, bấy 
giờ thiên hạ mới tùng phục mình. Khi cả thiên hạ đều khâm phục nhà cầm 
quyền tận đáy lòng, nhà cầm quyền xướng xuất điều gì, dân chúng nghe 
ngay, thì đất nước mới hưng vượng được. 


17. 
— `" le >> Z -⁄ x È> H- J, * 
孟子 日 : 8R, 不 详 。 RAZA, KÌWWZ. 
Mạnh Tử viết: “Ngôn vô thật, bất tường. Bất tường chi thật, tế hiên giả 


đương chi.” 
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Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Lời nói không thật là điều chẳng lành. Cái thật của điều 
chẳng lành là che lấp lời nói ngay thẳng của bậc tài đức.” 


BÌNH GIẢI: 

Lời nói không thật là lời nói dối, lời nói xấu. Nói dối, nói xấu hẳn là điều 
chẳng lành, ắt sẽ gây hậu quả tai hại. Tuy nhiên, điều tai hại nhất (cái 
thật của điều chẳng lành) là che lấp mất lời nói ngay thẳng của bậc tài đức. 
“Đương” nghĩa là nhận; bậc tài đức (hiền giả) chỉ nhận lời nói ngay thẳng, 
chứ không bao giờ nói không thật. Chỉ có lời nói ngay thẳng mới xây dựng 
được quốc gia. Nay lời nói không thật của bọn gian nịnh đã che lấp lời nói 
ngay thẳng của người tài đức, thì quốc gia không thể phát triển tốt đẹp được. 


18. 
徐 子 日 : PERHARI: “水 哉 ! KR” R 
AIKA? 
重子 日 : MRAR, TEŽA, Atm, xP 
四 海 有 本 者 如 是 , >£ Z JX f8 ° 1) 25 sẻ ; + N 
AZAR. ARTA: HAL, sJ S mikra 
AE Bị 过 情 d Fh o 
Từ Tử viết: “Trong Ni khí xung u thủy viết: “Thủy tai! Thủy tai! Hà thú 
ư thủy dã?” 
Mạnh Tú viết: “Nguyên tuyên hỗn hỗn, bất xả trú dạ, doanh khoa nhỉ 
hậu tiến, phóng hồ tứ hải. Hữu bản giả như thị. Thị chi thủ nhĩ. Cẩu vi 
vô bản, thất bát nguyệt chi gian, vũ tập, câu khối giai doanh. Kỳ hac dã, 
khả lập nhi đãi dã. Cố thanh văn quá tình, quân tử sỉ chi.” 

Dịch nghĩa: 


Từ Tü nói: “Théy Trọng Ni luôn luôn đề cao nước rằng: “Nước thay! 
Nước thay! Lấy gì ó nước vậy?” 

Mạnh Tử nói: “Suối nguồn cuồn cuộn, không nghỉ ngày đêm, đầy các 
hầm hố rồi sau tiến lên, phóng ra bốn biển. Có cội nguồn mới như vậy. 
Đó là lấy cái ý ấy. Ví bằng chẳng có cội nguồn, vào khoảng tháng bảy, 


1 Từ Tử, tức Từ Tịch, là một môn đệ hầu cận Mạnh Tử 
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tháng tám, mưa xong, ngòi rãnh đầy cả. Chỉ cần đứng đợi rồi nuóc can 
hết. Cho nên danh tiếng vượt quá sự thực, người quân tử lấy làm xấu 
hổ.” 


BÌNH GIẢI: 


Sở dĩ Khổng Tử ca ngợi nước vì nước có cội nguồn, chảy liên miên bất tận. 
Vì có cội nguồn cung cấp thường xuyên, nước sông, nước suối chảy cuồn cuộn 
không ngừng nghỉ đêm ngày, phóng ra bốn biển mà chẳng cạn. Còn như nước 
mưa vào dịp tháng bảy, tháng tám mỗi năm, tuy gây ra ngập lụt lênh láng 
nhưng chẳng bao lâu cũng rút hết. Lý do là nước mưa không có cội nguồn như 
nước sông, nước suối. 

Con người cũng vậy. Nếu chịu khó học hành tu tập lâu ngày trau giôi tài 
đức, người ta mới có một nguồn tài đức dồi dào để giúp dân, giúp nước không 
cạn. Nếu không có nguồn tài đức, mà được danh tiếng một thời, cái danh 
tiếng ấy chỉ là hư danh mà không có tình thực; chẳng bao lâu, hư danh tan 
đi, sự bất tài vô đức mới lộ ra. Trước tình cảnh ấy, người quân tử lấy làm xấu 
hổ. Vì vậy, người quân tử luôn luôn tu tập để có tài đức đích thực. 


19. 
AFA: AZARAE RE: ấn. JS 2 › 
君子 存 之 RIAR, RAA: 由 仁义 行 ， 非 
行 仁义 也 ç 
Mạnh Tử viết: “Nhân chi sở dĩ di u cầm thú giả, cơ hy. Thứ dán khử chi; 
quân tử tôn chi. Thuấn minh u thứ vật, sát u nhân luân, do nhân nghĩa 
hành; phi hành nhân nghĩa dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Con người sở dĩ khác với cầm thú, hầu như là ít. Người 
thường bỏ mất, người quân tử giữ gìn. Vua Thuấn làm sáng tỏ mọi sự 
vật, xét rõ về luân lý làm người, thi hành nhân nghĩa một cách an vui, 
chẳng phải miễn cưỡng thi hành nhân nghĩa.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử cho rằng con người khác với cầm thú chỉ ít thôi. Cái điều khác 
nhau đó là nhân nghĩa. Một cách vắn gọn, nhân nghĩa là coi trọng phẩm giá 
người khác, cư xử với người khác tốt đẹp như cư xử với chính mình. Người 
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thường thì bỏ mất nhân nghĩa, người quân tử thì giữ gìn nhân nghĩa. Người 
bỏ mất nhân nghĩa không khác gì cầm thú. 


Ông nêu ra một tấm gương: vua Thuấn làm sáng tỏ mọi việc, mọi vật, xét 
rõ về luân lý làm người, cư xử với mọi người theo đức nhân, đức nghĩa. Ông 
thi hành nhân nghĩa một cách an nhiên, bởi vì ông biết nhân nghĩa gắn liền 
với tính phận con người; ông không phải gắng gượng, miễn cưỡng làm việc 
nhân nghĩa. Miễn cưỡng làm việc nhân nghĩa tức là coi nhân nghĩa ở ngoài 
tính phận con người. 


20. 


苗子 日 : 南 恶 旨 酒 而 好 善 言 . DAF, IEAJ 。 
文王 视 民 如 伤 , 望 道 而 未 之 见 o 武王 不 汇通 , + = 
P” 

周公 思 兼 三 王 ， 以 施 四 事 。 其 有 不 合 者 ， 仰 而 思 
之 ， 夜以继日 ; 幸而 得 之 ， 坐 以 符 旦 。 

Mạnh Tử viết: “Vü ó chỉ tüu, nhi hiếu thiện ngôn. Thang chấp trung, 


lập hiển vô phương. Văn Vương thị dân như thương, vọng đạo nhi vị chỉ 
kiến. Vũ Vương bất tiết nhĩ, bất vong viễn. 


“Chu Công tư kiêm tam vương, dĩ thi tứ sự. Kỳ hữu bất hợp giả, ngưỡng 
nhi tư chi, dạ dĩ kế nhật. Hạnh nhi đắc chi, tọa dĩ đãi đán.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Vua Vũ (Hạ) ghét rượu ngon mà ua thích lời nói phải. Vua 
Thang nắm giữ mực trung, đặt người tài đức không kể địa phương. Vua 
Văn Vương xem dân như người bị thương, hướng về đạo lý coi như chưa 
được thấy. Vua Vũ Vương không khinh dễ người gần, không bỏ quên kẻ 
xa. 

“Ông Chu Công nghĩ ngợi gồm thu cả ba đời vua, thi hành cả bốn công 
việc của các vua ấy. Có điều gì không phù hợp, thì ngửa mặt lên mà 
suy nghĩ, đêm kế tiếp ngày. May mắn mà đạt được thì ngôi chờ cho đến 
sáng.” 


BINH GIAI: 

Tương truyền rằng vua Vũ nhà Hạ nếm rượu ngon của Nghi Địch mà sợ 
có ngày vì rượu mất nước; nên xa lánh, ghét bỏ rượu ngon. Ông chỉ thích 
nghe lời nói phải. Vua Thành Thang nhà Thương thì luôn tránh hai đầu mối 


778 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


cực đoan thái quá và bất cập, chỉ nắm giữ muc trung trong chính sách cai 
tr. Ông cắt đặt người tài đức trong chức vụ lãnh đạo mà không xét tới địa 
phương, gia thế, gốc tích. Chu Văn Vương hết lòng thương dân, xem dân như 
kẻ bị thương cần được săn sóc, cho nên hằng lo lắng cho dân được ấm no, yên 
ổn. Ông luôn luôn hướng về đạo lý, quý trọng đạo lý như chưa được thấy bao 
giờ. Chu Vũ Vương thì chu đáo chiếu cố tới cả người gần lẫn kẻ xa, không bỏ 
sót, khinh dễ ai. 

Ông Chu Công, em ruột của Vũ Vương mới là một nhà chính trị gương 
mẫu lỗi lạc. Ông nghĩ ngợi để tổng hợp tất cả những cái hay trong phép cai trị 
của ba triều đại: Hạ Vũ, Thành Thang, Văn Vương, Vũ Vương và đem ra thực 
hành những công việc trong chính sách của bốn vị vua ấy. Tuy nhiên ông lại 
cân nhắc, thấy điều gì không còn hợp thời thì ra công suy nghĩ, rút ưu khuyết 
điểm, chỉnh sửa các đường lối cai trị cũ, chẳng quản ngại nhọc mệt đêm ngày. 
Khi may mắn đạt được phương thức hành động thích hợp, ông quên cả ngủ, 
ngôi chờ cho tới sáng để đem ra thi hành. 


21. 
AFTRA: +32 3 J8 I ST  % T 2 4 + 4k 4E 。 
#Z3k, ZEI, EZAK, —ử,. HERNA 
Ë, FX, #xRnl# 。 孔子 日 : “R šA 6 SK > 
® 3 
Mạnh Tử viết: “Vương giả chi tích tức, nhi Thi vong. Thi vong, nhiên 
hậu Xuân Thu tác. Tấn chi Thặng, Só chi Đào Ngột, Lỗ chi Xuân Thu, 
nhất dã. Ky sự, tắc Tê Hoàn, Tấn Văn. Kỳ văn, tắc sử. Khổng Tủ viết: 
“Ky nghĩa, tắc Khâu thiết thủ chỉ hy.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Đấu vết của các bậc vương đã bát, mà những bài ca dao 
cổ đã mất. Những bài ca dao cổ mất di, sau đó sách Xuân Thu được viết 
ra. Sách Tháng của nước Tấn, sách Đào Ngột của nước Sở, sách Xuân 
Thu của nước Lỗ là một loại. Những việc trong đó (Xuân Thu) nói về Tê 
Hoàn Công, Tấn Văn Công. Lời văn của sách ấy là lối văn sử. Khổng Tử 
nói: “Y nghĩa của sách ấy, thì Khâu này lấy theo ý riêng.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào khoảng năm 770 trước Công Nguyên, vua Chu Bình Vương, vì tránh 
người Tây Khương quấy phá, phải đời đô sang Lạc Ấp ở miền Đông, thì nhà 
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Chu suy. Những cách cai trị nhân chính của Văn Vuong, Vü Vương không còn 
được áp dụng; do đó, dấu vết của các bậc vương đã dứt bặt. Trong dân gian, 
những bài ca dao cổ (Thi) nói về đạo lý cũng bị lãng quên (vong). 

Những bài ca dao cổ ấy trước kia có tới 3000 bài. Sau này, Khổng Tử sao 
chép, tuyển chọn được trên 300 bài, tạo thành Kinh Thi, đem giảng dạy cho 
các đệ tử. Bởi vì những bài ca dao cổ bị mất, mất luôn những lời răn dạy 
đạo lý, cho nên Khổng Tử mới viết Kinh Xuân Thu để lập lại giềng mối đạo 
lý trong xã hội. Xuân Thu (mùa xuân và mùa thu) là mùa gieo và mùa gặt, 
chỉ sinh hoạt của con người trong đời. Tương tự như thế, nước Tấn có sách 
Thặng. Sách Thặng như một cỗ xe chuyên chở những chuyện tích từ đời nọ 
sang đời kia. Nước Sở có sách Đào Ngột. Sách Đào Ngột kể về sự bạo tàn, tai 
ngược (như giống ác thú) của các vua đời trước. Cả hai sách ấy cùng với Kinh 
Xuân Thu của nước Lỗ đều là một loại như nhau, nói về những sự việc trong 
các triều đại xưa. 

Kinh Xuân Thu nói về những việc cai trị của các vua trong một giai đoạn 
lịch sử Trung Hoa cổ dài gần 300 năm (từ đời Lỗ Ân Công đến đời Lỗ Ai 
Công); trong đó có chép những việc cai trị của hai vị bá chủ đáng lưu ý là: Té 
Hoàn Công và Tấn Văn Công. Văn của Kinh Xuân Thu là lối văn viết sử biên 
niên, diễn tiến theo thứ tự thời gian từng năm. Còn về ý nghĩa, Khổng Tử đã 
đem quan điểm đạo lý của riêng mình để chọn lựa và phê phán các sự kiện 
diễn ra trong thời đại ấy (thiết thủ). Sự phê phán, khen chê, được đặt kín đáo 
trong từng chữ đặc biệt. Ví dụ: Thiên tử chết được dùng chữ “băng”; vua chư 
hầu chết được dùng chữ “hoăng”; vua cướp ngôi, tiếm vị chết thì chép là “tó”; 
quan liêm chính chết được chép là “£ốf; quan gian ninh chết thì chép là “tử”. 

Do đó, Khổng Tử đã từng nói: “Tri ngã giả, kỳ duy Xuân Thu hồ? Tội ngã 
giả, kỳ duy Xuân Thu hồ? (Biết ta, chỉ riêng bởi kinh Xuân Thu chăng? Kết 
tội ta, chỉ riêng bởi kinh Xuân Thu chăng?) 


22. 
s H: T27: Em; j AZ P, Er 
Po 
予 未 得 为 孔子 徒 也 ， 予 私 淑 诸 人 也 。 
Mạnh Tử viết: “Quán tử chi trach, ngũ thế nhỉ tram:; tiểu nhân chi trach, 


ngũ thế nhi tram. 
“Dư vị đắc vi Khổng Tử đồ dã; dư tư thục chư nhân dã.” 
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Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Ân đức của bậc quân tử, năm đời mới dút; ân đức của 
người thường, năm đời mói dút. 
“Ta chưa được làm môn dó của Khổng Tử; riêng ta được tốt lành nhờ vào 
các vị khác.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Ó đây, “quân tử” chỉ nhà cầm quyền có tài đức; “tiểu nhân” chỉ người có tài 
đức nhưng không ở địa vị cầm quyền. Mạnh Tử cho rằng ân đức của hai loại 
người trên đều gây ảnh hưởng tới năm đời, tức năm thế hệ. 

Trong vòng ảnh hưởng của ân đức năm đời, Mạnh Tử xác nhận rằng riêng 
ông cũng được hưởng sự tốt lành do các vị tiền bối truyền lại, mặc dù ông 
chưa được làm môn đồ của Khổng Tử. Ân đức của Khổng Tử đã thấm nhuần 
tới ông qua các vị tiền bối là: Tăng Tù, Tử Tư (Khổng Cấp) và môn đồ của Tử 
Tư. Như thế, đạo lý của Khổng Tử truyền tới Mạnh Tử mới là bốn đời. 


23. 


AFA: TAR, TRAER, Wiko TAH, T 
nE, tư $.. TAE, TAEL, AEH. 
Mạnh Tử viết: “Khá dĩ thủ, khả dĩ vô thú, thủ thương liêm. Khá dĩ dü, 
khả dĩ vô dữ, dũ thương huệ. Khả dĩ tử, khả dĩ vô tử, tử thương dũng.” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Có thể lấy, có thể không lấy, lấy thì hại đến đức liêm 
chính. Có thể cho, có thể không cho, cho thì hại đến đức ban ơn. Có thể 
chết, có thể không chết, chết thì hại đến đức mạnh mẽ.” 


` "x 
BINH GIAI: 

Manh Tử nêu ra ba trường hợp có thể xảy đến cho người học đạo quân tử. 

Trường hợp thứ nhất: Giả như có ai cho ta cái gì. Ban đầu ta định lấy, sau 
đó suy nghĩ lại, ta thấy không nên lấy. Nếu vì tham lam ta lấy cái đó; như thế 
việc lấy này làm hại đến đức liêm chính. Liêm chính là tính trong sạch, ngay 
thẳng. Đức liêm chính cần thiết cho người làm quan. 

Trường hợp thứ hai: Giả như ta định cho ai cái gì. Ban đầu ta định cho; 
sau đó, suy nghĩ lại, người ấy không đáng cho. Dem cho sẽ khiến người ấy 
thêm biếng lười, ÿ lại, không chịu phấn đấu. Nghĩ vậy, nhưng rồi ta lại đem 
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cho. Như vậy, việc cho này làm hại đến đức ban on. Ban ơn là một đức tính 
tốt, nhưng chỉ nên ban ơn cho những người nghèo khó, thiếu thốn, cho những 
người lập được công trạng với quốc gia. Lạm dụng sự ban ơn thì hao tốn và 
làm hư hỏng người được ban. 

Trường hợp thứ ba: Giả như ta gặp một cơn nguy biến. Ban đầu ta định 
liều thân chết vì ai đó hay vì điều gì đó; nhưng rồi, kịp nghĩ lại, ai đó không 
đáng cho ta hy sinh, điều gì đó không phải lý tưởng cần được bảo vệ; vì thế 
không nên chết. Tuy thế, sau đó ta lại liều thân chịu chết. Như thế, sự chết 
này làm hại đến đức mạnh mẽ. Đức mạnh mẽ đích thực chỉ chấp nhận chết 
để bảo vệ lý tưởng cao cả. Còn liều thân bỏ phí sự sống là cái dũng mãnh bồng 
bột vô ích của kẻ thất phu. 


24. 
AZIRAR., ãäj#f£>+xi¡Í, 8X FO LES C O 2` 
ATR: *X#*## 3E 35 ‹ 
AHRR: THERA? 
H: ý ƒZSfñ. BEF? 


HAAT 3235-4248 0 †1H1k HƯU 3> Mi. + 335 
Fa: “AURE, ®°Ju‡X⁄5.,. PRAK!” 
问 其 仆 目 : “ 追 我 者 谁 也 ? ”其 仆 目 : “ 广 公 之 斯 
Lo” B: “##£@. ”其 什 日 : “ 广 公 之 斯 ， 本 
Zh Rw, KISE, 何谓 也 ? ”日 : “ 广 公 
之 斯 学 射 认 妖 公 之 他 ， 恬 公 之 他 学 射 於 我 o KFA 
Zi, RAL, AKALE o” 
AZAZ, B: “ATITA 835 ? ” 

H: “今日 我 疾 作 ， 不 可 以 执 可 。” 

日 : “小 人 学 射 八 尹 公 之 他 ， 尹 公 之 他 学 射 认 夫 
子 。 我 不 已 以 夫子 之 道 ， 反 害 夫 子 。 踊 然 ， 今日 之 
F, ZF, RATRE o” 

抽 矢 吨 翰 ， 去 其 金 ， 发 乘 矢 而 和 后 反 。 
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Bàng Mông hoc xa u Nghệ, tận Nghệ chi đạo. Tư thiên hạ, duy Nghệ vi 
dũ ký, u thị sát Nghệ. 

Mạnh Tử viết: “Thị diệc Nghệ hữu tội yên.” 

Công Minh Nghi viết: “Nghi nhược vô tội yên.” 

Viết: “Bạc hồ vân nhĩ. Ô đắc vô tội! 

“Trịnh nhân sử Tử Trạc Nhụ tử xâm Vệ. Vệ sử Dữu Công Chi Tư truy 
chi. Tử Trạc Nhụ tử viết: “Kim nhật ngã tật tác, bất khả dĩ chấp cung; 
ngô tử hy phù.’ Vấn kỳ bộc viết: “Truy ngã giả, thùy dã? Ky bộc viết: 
“Düu Công Chi Tư dã.) Viết: Ngô sinh hý.’ Kỳ bộc viết: “Düu Công Chỉ 
Tư, Vệ chi thiện xạ giả dã. Phu tử viết: Ngô sinh. Hà vị dấ?' Viết: ‘Diiu 
Công Chi Tư học xạ u Doãn Công Chi Tha. Doãn Công Chi Tha học xạ u 
ngã. Phù, Doãn Công Chi Tha, đoan nhân dã. Ky thủ hữu tất đoan hy. 
“Dữu Công Chi Tư chí, viết: “Phu tử hà vi bất chấp cung? 

“Viết: ‘Kim nhật ngã tật tác, bất khả dĩ chấp cung.” 

“Viết: “Tiểu nhân học xạ ư Doãn Công Chi Tha. Doãn Công Chỉ Tha học 
xạ u phu tử. Ngã bất nhẫn dĩ phu tử chi đạo phản hại phu tử. Tuy nhiên, 
kim nhật chi sự, quân sự dã. Ngã bất cảm phế.” 

“Trừu thi khấu luân, khử kỳ kim, phát thặng thi nhi hậu phản.” 


Dịch nghĩa: 
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Bàng Mông học bắn cung với Nghệ, học hết kỹ thuật của Nghệ. Nghĩ 
rằng trong thiên hạ chỉ có Nghệ hơn mình; thế là giết Nghệ. 


Mạnh Tử nói: “Đó là Nghệ cũng có tội.” 
Công Minh Nghĩ nói: “Xem ra vô tôi.” 
Mạnh Tử nói: “Nhẹ hơn mà thôi. Vô tội sao được! 


“Người nước Trịnh khiến Tử Trac Nhụ Tử xâm lấn nưóc Vệ. Nước Vệ 
khiến Dữu Công Chi Tư ra đuổi. Tử Trac Nhu Tử nói: ‘Hôm nay, ta mắc 
bệnh, không thể cầm cung được; ta chết mất thôi.’ Bèn hỏi kẻ cầm cương 
rằng: “Đuối ta là ai vậy? Kẻ cầm cương nói: Dữu Công Chi Tư đó.” Tử 
Trac nói: Ta sống rôi.’ Kẻ cầm cương nói: Dữu Công Chi Tư là tay bắn 
giỏi của nước Vệ. Ngài nói: Ta sống rồi là nghĩa làm sao? Đáp: 'Dữu 
Công Chi Tư học bắn cung với Doãn Công Chi Tha. Doãn Công Chi Tha 
học bắn cung với ta. Này, Doãn Công Chỉ Tha là người ngay thẳng. Ông 
ấy kén bạn št ngay thẳng vậy. 
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“Dğu Công Chi Tu tói, nói: “Ngài sao chẳng cầm cung? 
“Đáp: ‘Hôm nay ta mắc bệnh, không thể cầm cung được.” 


“Dữu Công nói: KE hèn này học bắn cung với Doãn Công Chi Tha. Doãn 
Công Chi Tha học bắn cung với ngài. Tôi không nó lấy kỹ thuật của ngài 
mà hại trở lại ngài. Tuy nhiên, việc hôm nay là việc của vua. Tôi không 
dám bỏ.” 

“Bèn rút tên ra, gõ vào bánh xe, bỏ mũi kim khí, bắn bốn mũi tên, rồi 
quay ra sau.” 


BÌNH GIẢI: 


Nghệ tức là Hậu Nghệ, vua nước Hữu Cùng, một chư hầu của nhà Hạ, vào 
khoảng thế kỷ thứ 23 trước Công nguyên. Tương truyền, Hậu Nghệ là nhân 
vật thiện xạ đệ nhất thời Thượng Cổ ở Trung Hoa, đã truyền kỹ thuật bắn 
cung cho Bàng Mông. Bàng Mông muốn trở nên vô địch thiên hạ, cho nên đã 
giết Hậu Nghệ. 

Bàn về chuyện này, Mạnh Tử cho rằng Hậu Nghệ cũng có tội; tuy tội Hậu 
Nghệ nhẹ hơn tội của Bàng Mông. Tội của Bàng Mông là tội bất nhân bất 
nghĩa, phản thầy. Còn tội của Hậu Nghệ là tội không đoan chính. Vì sống 
không đoan chính cho nên Hậu Nghệ đã không tìm người đoan chính để 
truyền dạy thuật bắn cung. Tục ngữ gọi là: “Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong 
nhà.” 

Để minh chứng cho Công Minh Nghi về luận điểm của mình, Mạnh Tử 
nêu ra trường hợp của Tử Trạc Nhụ Tử trong thời Xuân Thu. 

Tử Trạc Nhụ Tử dạy thuật bắn cung cho Doãn Công Chi Tha. Doãn Công 
Chi Tha là người đoan chính; do đó biết chọn đệ tử đoan chính là Dữu Công 
Chi Tư mà truyền thuật bắn cung. 

Trên chiến trường tại nước Vệ, Tử Trạc Nhụ Tử gặp Dữu Công Chi Tư là 
kẻ đối đầu với mình. Dữu Công Chi Tư là người đoan chính, cho nên đã không 
nõ bắn chết Tử Trac Nhu Tử trong lúc ông này mắc bệnh, không thể sử dụng 
cung tên được. Mặc dầu Tử Trạc Nhụ Tử không phải là thầy của Dữu Công 
Chi Tư, nhưng ông này vẫn nhớ cái ơn dạy dỗ của Tử Trạc Nhụ Tử gián tiếp 
truyền đến mình. Do đó, Dữu Công Chi Tư chỉ dùng tên không mũi nhọn để 
bắn tượng trưng vào xe của Tử Trạc Nhụ Tử mà thôi. Vì mệnh lệnh vua nước 
Vệ mà Dữu Công Chi Tư phải bắn tên; vì nhớ mình là đồ tôn của Tử Trạc Nhụ 
Tử mà Dữu Công Chi Tư tha chết cho Tử Trạc Nhụ Tử. Đó là cách xử lý vừa 
trọn tình vẹn nghĩa, vừa thi hành bổn phận của người quân tử đoan chính. 
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Kết cuộc, nước Vệ không bị xâm lấn, nước Trịnh rút quán về; hai nước gạt 
được oán thù và giữ được hoà khí vậy. 


25. 
+4 ` 
AFB: HTAR, MAWA m im 
a A O 
Mạnh Tử viết: “Tây tử mông bất khiết, tắc nhân giai yếm ty nhi quá chi. 
“Tuy hữu ác nhân, trai giói, mộc dục, tắc khả di tự Thượng Đế” 
Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Nàng Tây tử tối tăm nho nhuếc thì người ta đều bịt mũi 
mà di qua. 
“Tuy nhiên có kẻ [dung mạo] xấu xí mà giữ giới chay tịnh, tắm gội, thì 
vẫn tế cúng Thượng Đế được.” 
BÌNH GIAI: 


Tây tử tức là nàng Tây Thi, người đẹp nhất nước Việt ở thôn Trữ La vào 
thời Xuân Thu. Bấy giờ, nước Việt bị nước Ngô đánh bại, vua Việt là Câu Tiễn 
và Tể tướng Phạm Lãi phải dùng mỹ nhân kế, dâng Tây Thi cho vua Ngô Phù 
Sai. Ngô Phù Sai xây Cô Tô đài cho người đẹp ở và say mê nàng, bỏ bê việc 
triều chính. Sau khi nước Ngô bị phá, tương truyền Tây Thi được Phạm Lãi 
đón đi ngao du Ngũ hồ. Vì vậy, hậu thế đã chê Tây Thi là người tối tăm nhơ 
nhuốc. 

Mạnh Tử là nhà đạo đức nên cũng không chấp nhận chuyện đó; và cho 
rằng người xấu xí mà giữ tâm hồn thanh khiết, thân thể trong sạch vẫn có 
giá trị hơn người đẹp, bởi vì người ấy có thể được Thượng Đế chấp nhận trong 
chức năng tế tự. 


26. 


5 ƒH: 天 下 之 言 性 也 ， 则 故而 已 侨 。 故 者 ， 以 利 
为 本 。 所 显 於 智者， 为 其 到 也 。 如 智者 ， 若 画 之 行 
kar, BỊ 2 28 2 o AZKE, ANAF 
也 。 如 智者 亦 行 其 所 无 事 ， 则 智 亦 大 人 矣 。 
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KZ AL, RZL, JRA., TAS H, 
可 坐 而 致 也 o 


Mạnh Tử viết: “Thiên hạ chỉ ngôn tính dã, tắc cố nhi dí hy. Cố giả dĩ lợi 
vi bản. Sở ó u trí giả, vị kỳ tac dã. Như trí giả nhược Vũ chi hành thủy 
dã, tắc vô ố u trí hy. Vũ chi hành thủy dã, hành kỳ sở vô sự dã. Như trí 
giả diệc hành kỳ sở vô sự, tắc trí diệc đại hỹ. 


“Thiên chi cao dã, tinh thần chi viễn dã, cẩu cầu kỳ cố, thiên tuế chi 
nhật chí, khả toa nhi trí dã.” 
Dịch nghĩa: 

Mạnh Tử nói: “Thiên hạ nói về tính, ấy là nói về ban năng vốn có mà 
thôi. Cái bản năng vốn có lấy lợi làm gốc. Chỗ đáng ghét của kẻ trí là sự 
xuyên tạc của họ. Kẻ trí nếu như giống vua Vũ khai thông nước chảy, 
thì đâu có ai ghét kẻ trí. Vua Vũ khai thông nước chảy đã tiến hành một 
cách tự nhiên (vô sự). Giả như kẻ trí cũng tiến hành công việc một cách 
tự nhiên, thì điều trí của họ thật lớn lao. 


“Bầu trời cao cả, các vì sao xa xôi, ví bằng đi tìm nguyên có của trời sao, 
` z* ` A > RE, A ` Y z x Ar ` AZ " 
thì cái ngày đông chí của một ngàn năm có thể ngồi mà thấu đáo được.” 


BÌNH GIẢI: 


Theo sách Trung dung, tính là Thiên mệnh; đó là thực thể tỉnh tuyên tiên 
thiên của Trời trao cho con người trong buổi ban sơ. Tính ấy vốn tốt lành. Tuy 
nhiên, cái tính mà thiên hạ hay nói tới, ở đây Mạnh Tử gọi là “cố”, lại là tính 
hậu thiên; đó là bản năng động vật vốn có của con người trong trần gian. Cái 
bản năng vốn có ấy theo thời gian đã bị mù quáng vì điều lợi, và lấy lợi làm 
gốc. Kẻ trí là người khôn ngoan xảo quyệt bị chi phối bởi điều lợi cho nên phát 
triển mạnh cái tính hậu thiên hám lợi đó. Vì vậy, họ có thể xuyên tạc sự thật, 
có thể nói những điều không hợp nghĩa lý, nói những lời ngụy biện cốt để thủ 
lợi. Dó là chỗ đáng ghét của kẻ trí. 

Nếu như kẻ trí biết bắt chước ông Vũ ngày xưa khi khai thông cho nước 
chảy thì hay biết mấy; ai có thể ghét sự trí xảo của họ được? Ông Vũ khi còn 
làm quan dưới triều vua Thuấn, đã được cử đi trị thủy, khai kênh, mở rạch 
để cho dân có đất cày cấy, có đường để đi, tránh nạn sình lầy, ngập lụt. Ông 
Vũ đã thuận theo qui luật tự nhiên của nước, xoi đất cho nước chảy từ cao 
xuống thấp, dẫn nước chỗ sình vào vùng khô cạn, hay đưa nước ra sông, ra 
biển. Công việc của ông Vũ thuận theo qui luật tự nhiên cho nên không phải 
tốn công sức nhiều; ngài không vẽ việc (vô sự), do đó không phí sức của dân 
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chúng. Giả nhu kẻ trí cũng tiến hành công việc một cách tự nhiên như vậy, 
không cưỡng ép, không gò bó, không dối trá, không cản trở để cầu lợi riêng, 
thì điều trí của họ sẽ đưa tới thành quả lớn lao biết bao cho xã hội. Chẳng 
những vận dụng điều trí theo qui luật tự nhiên có thể xây dựng nước nhà, có 
thể tạo nên phúc lợi cho toàn dân, mà còn có thể vận dụng sự khôn ngoan ấy 
để tìm hiểu qui luật huyền vi của vũ trụ. 

Kầa bầu trời kia cao rộng biết bao, các vì sao xa xôi biết bao! Tuy nhiên cả 
cái vũ trụ bao la ấy đều tuân theo qui luật vận hành tự nhiên của Thượng 
Đế. Nếu kẻ trí biết suy tư và sống trong qui luật tự nhiên thì có thể ngôi ngay 
tại nhà mình mà thấu đáo được diễn tiến tuần tiết của thời gian, tiêu biểu 
bằng ngày đông chí vào mỗi năm. Đông chí (ngày ngắn nhất, đêm dài nhất) 
là ngày cuối của thời âm khí cực thịnh bước sang ngày của thời dương khí bắt 
đầu phát triển. Đã biết được qui luật của một năm, người ta có thể biết được 
qui luật chung của cả nghìn năm trong vũ trụ. 


27. 


公 行 子 有 子 之 下 ， 右 师 往 吊 o XP". im #32 ÉB 
言 者 ， 有 就 右 师 之 位 而 与 右 师 言 者 。 孟子 不 与 右 师 


\ 


 o 
> - E 一 一 3 一 
EMRS: 诸 君 子 绍 与 以 言 ， 孟子 独 不 与 导言， 
A M SE 。 
苗子 并 之 ,， 日: X: 朝 庭 不 历 位 而 相 与 言 ， 不 逾 阶 
LEJES i 、 + 
而 相 指 也 。 RKT TAARA: RRP? 
Công Hàng Tử hữu tử chi tang. Hữu su vãng điếu. Nhập môn, hữu tiến 
nhi dữ Hữu sư ngôn giả. Hữu tựu Hữu sư chi vị, nhi dữ Hữu sư ngôn giả. 
Mạnh Tử bất dữ Hữu sư ngôn. 
Hữu sư bất duyệt viết: “Chư quân tử giai dữ Hoan ngôn. Mạnh Tử độc 
bất dữ Hoan ngôn. Thị giản Hoan dã.” 
Mạnh Tử văn chi, viết: “Lễ, triều đình bất lịch vị nhi tương dữ ngôn; bất 
du giai nhi tương ấp dã. Ngã dục hành lễ, Tử Ngao dĩ ngã vi giản, bất 
diệc dị hô?” 
Dịch nghĩa: 
Công Hàng Tử có đám tang con. Quan Hữu sư đến viếng tang. Bước vào 
cửa, có một số quan tiến tới nói chuyện với quan Hữu sư. Có những vị 
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quan đến chỗ quan Hữu sư ngồi và nói chuyện với ông. Mạnh Tử chẳng 
nói gì với quan Hữu sư cả. 

Quan Hữu sư không vui, nói: “Các vị quân tử đều nói chuyện với Hoan 
này. Một mình Mạnh Tú chẳng nói với Hoan. Đó là coi nhẹ Hoan này 
vậy. ” 

Mạnh Tử nghe vậy, nói rằng: “Theo lễ, chốn triều đình, không được vượt 
qua chỗ của mình mà nói chuyện cùng người; không được vượt thứ bậc 
mà đến vái chào người. Tôi muốn thi hành theo lễ, Tử Ngao lại cho rằng 
tôi coi nhẹ, cũng chẳng lạ hay sao?” 


BÌNH GIẢI: 

Công Hàng Tử là quan đại phu nước Tề. Hữu sư là chức quan khanh vào 
hàng thượng phẩm. Trong chuyện này, quan Hữu sư đến viếng tang là quan 
lớn Vương Hoan (Tử Ngao). Thấy có quan lớn đến, các quan khác đua nhau 
ra chào hỏi, biểu lộ sự trọng kính. Chỉ riêng Mạnh Tử ngồi yên tại chỗ mình, 
chẳng hỏi thăm, chuyện trò gì với Vương Hoan cả. 

Sở dĩ Mạnh Tử có thái độ lạnh nhạt như vậy, vì ông biết Vương Hoan là 
hạng tiểu nhân, chẳng có tài đức gì, chỉ giỏi tâng bốc, nịnh hót vua mà được 
chức vị lớn. Mạnh Tử là khách khanh của vua Tề, tiện thì ở, không tiện thì 
đi nước khác, hay trở về cố hương, đâu cần lấy lòng ai! Mạnh Tử đã có thái 
độ này khi cùng đi với Vương Hoan trong phái bộ đến nước Đằng điếu tang. 

Sự thực là như thế, nhưng thấy Vương Hoan trách móc mình, Mạnh Tử 
đã nói tránh đi để giữ phép lịch sự và hoà khí, lấy cớ là cần phải chấp hành 
nghi lễ của triều đình. 


28. 

AFI: 57A EA O NAFSA o APA 
仁 存 心 ， 以 礼 存心 o ERA HARA 。 RA 
者 ， 人 恒 爱 之 ; Až, AER o 

HASH, HERA, EFLA: “我 
DRZ, LARL, 32£ dữ St? ”其 自 反而 
E£, HAMARA ARAHAL, #7 
也 : “4Ä.” HANBA 。 其 横 逆 由 是 也 ， 
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君子 日 : “k kam kap Ü £ , 2 k R] RARA 
R? 282 BR X [2825 ! ” 

是 故 君 子 有 终身 之 爱 ， 舟 一 朝 之 患 也 。 乃 若 所 爱 则 
有 之 o RAL, APAL: #k#£XÃ TT: TA 
於 和 后 世 ， 我 由 未 免 为 乡 人 也 ， 是 则 可 爱 也 。 爱 之 如 
何 ? 如 钴 而 已 侨 。 若 夫君 子 所 患 则 亡 侨 。 非 仁 盘 为 
也 , 3F42 4T, ° 如 有 一 朝 之 患 》 则 君子 不 # < ° 
Mạnh Tử viết: “Quán tử sở dĩ di u nhân giả, dĩ kỳ tón tám dã. Quán tử 
di nhân tón tâm, dĩ lễ tón tâm. Nhân giả ái nhân, hữu lễ giả kính nhân. 
Ái nhân giả, nhân hằng ái chỉ; kính nhân giả, nhân hằng kính chỉ. 
Hữu nhân u thử, kỳ đãi ngã dĩ hoạnh nghịch, tắc quân tử tất tự phần dã. 
Ngã tất bất nhân dã, tất vô lễ dã. Thử vật hề nghi chí tai! Kỳ tự phản 
nhi nhân hy, tự phan nhi hữu lễ hy, kỳ hoạnh nghịch do thị dã; quân 
tử tất tự phản dã, ngã tất bất trung. Tự phan nhi trung hy, kỳ hoạnh 
nghịch do thị dã. Quân tử viết: “Thử diệc võng nhân dã dĩ hy! Như thử 
tắc dữ cầm thú hề trach tai? U cầm thú, huu hà nạn yên?” 

Thị cố quân tử hữu chung thân chỉ ưu, vô nhất triêu chỉ hoạn dã. Nãi 
nhược sở ưu, tắc hữu chi. Thuấn, nhân dã, ngã diệc nhân dã. Thuấn vi 
pháp ư thiên hạ khả truyền ư hậu thế. Ngã do vị miễn vi hương nhân 
dã, thị tắc khả ưu dã. Uu chi như hà? Như Thuấn nhi di hy. Nhược phù 
quân tử sở hoạn, tắc vô hy. Phi nhân vô vi dã, phi lễ vô hành dã. Như 
hữu nhất triêu chỉ hoạn, tắc quân tử bất hoạn hỹ.” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Quân tử sở dĩ khác người ta là bảo tón tâm hồn của mình. 
Quân tử lấy điều nhân điều lễ để bảo tôn tâm hồn. Người nhân thì yêu 
người; người có lễ thì kính trọng người. Yêu người thì người hằng yêu lại, 
kính người thì người hằng kính lại. 

“Có người nào ở đây đối đãi với ta ngang ngược, thì làm người quân tử ắt 
phải xét lại mình. Ta chắc bất nhân, vô lễ, mà họ xử đến như thế chăng? 
Tự xét mình mà có nhân, xét mình mà có lễ; nhưng sự ngang ngược của 
họ vẫn còn đó, người quân tử ắt phải xét lại mình nữa, chắc ta chẳng 
hết lòng. Xét lại mà thấy hết lòng, sự ngang ngược của họ vẫn còn. Th là 
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người quán tử, sẽ nói rằng: ‘Ké ấy cũng là con người xằng bây mà thôi. 
Người như thế cùng với cầm thú đâu có khác biệt? Đối với cầm thú, lại 
phải căn vặn hay sao?” 


“Vậy nên, người quân tử có điều lo nghĩ suốt đời mà không phải sợ sệt 
một buổi nào. Giả như có điều phải lo nghĩ, mối lo nghĩ là: vua Thuấn 
là người, ta cũng là người. Vua Thuấn làm được khuôn phép cho thiên 
hạ, có thể truyền lại cho hậu thế. Còn ta thì chưa thoát khỏi thân phận 
kẻ quê mùa! Đó là điều đáng lo nghĩ vậy. Đã lo nghĩ, phải làm sao? Phải 
như vua Thuấn mà thôi. Còn như chỗ sợ của người quân tử thì không 
có. Chẳng phải điều nhân, không làm; chẳng phải điều lễ, không hành 
động. Như có nỗi lo sợ một buổi, người quân tử không phải sợ vậy.” 


BÌNH GIẢI: 

Ai cũng có tâm hồn cả; chỉ có điều khác nhau là: người quân tử biết bảo tồn 
tâm hồn, kẻ tiểu nhân để cho mất. Bảo tôn tâm hồn tức là giữ điều nhân, điều 
lễ. Đánh mất tâm hồn là bất nhân, là vô lễ. Bất nhân, vô lễ thì sánh ngang với 
cầm thú. Đối với kẻ sánh ngang với cầm thú, chỉ có cách tốt hơn hết là lánh 
xa, không có gì đáng phải đặt vấn đề nữa. 

Tuy nhiên, trước khi đánh giá ai là người xằng bậy, sánh ngang với cầm 
thú, người quân tử phải tự xét mình trước, xét đi rồi xét lại. Xét kỹ xem mình 
có lỗi không, rồi mới có thể đánh giá người được. Vì thế cổ nhân nói: “Tiên 
trách kỷ, hậu trách nhân.” (Trước hãy hỏi lỗi mình, sau mới hỏi lỗi người). 

Khi đã thấy mình không lỗi, người quân tử không còn sợ gì nữa. Chỉ có 
điều, người quân tử phải lo nghĩ suốt đời mà thôi: lo làm sao trở nên bậc chí 
thiện để có thể nêu gương mẫu cho đời, để có thể bắt chước vua Thuấn truyền 
bá đạo lý cho hậu thế bằng những hành vi tốt đẹp của mình. 


29. 


A., REP, Zi8WEPlrr2#^^A: FRZ. PS + 
#4 ALE, AAAS, — AA, —Iñ#. 人 不 堪 其 
爱 ， 颜 子 不 改 其 乐 ， 孔 子 竖 之 。 

AFB: : R, đã Hi. 68K F3; H 
己 溺 之 也 ; # 86X TH2XÃ. HZA 。 

%1} 3L... ấn: R, 2Ä ƒ 2 MP] lý 2É 。 


» 
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X2AF|Z#2Z AB, KZ, kak e m t 3k , sJ 
W oo #Ä B, 3X aan itik2 , IAL, H 
开户 可 也 。 

Vũ, Tác đương bình thế, tam quá kỳ môn, nhi bất nhập; Khổng Tử hiên 
chi. Nhan Tử đương loạn thế, cư u lậu hạng, nhất đan tu, nhất biểu ẩm, 
nhân bất kham kỳ ưu, Nhan Tử bất cải kỳ lạc; Khổng Tử hiền chi. 
Mạnh Tử viết: “Vũ, Tắc, Nhan Hồi đồng đạo. Vũ tư thiên hạ hữu nịch 
giả, do kỷ nịch chi dã; Tắc tư thiên hạ hữu cơ giả, do kỷ cơ chỉ dã. 

“Thị di như thị kỳ cấp dã. Vũ, Tắc, Nhan Tủ, dịch địa tắc giai nhiên. 
“Kim hữu đồng thất chi nhân đấu giả, cứu chi; tuy bị phát, anh quan nhỉ 


cứu chi, khả dã. Hương lân hữu đấu giả, bị phát anh quan nhi vàng cứu 
chi, tắc hoặc dã, tuy bế hộ khả dã.” 


Dịch nghĩa: 


Ông Vũ, ông Tắc đương ở thời bình, ba lần qua cửa nhà mà không vào. 
Khổng Tử khen là bậc hiên. Nhan Tử đương ở thời loạn, sống trong ngõ 
hẹp, một giỏ cơm, một bầu nước, người ta không chịu được nỗi lo buồn ấy, 
Nhan Tử thì không đổi niềm vui của mình. Khổng Tử khen là bậc hiền. 
Manh Tử nói: “Ông Vũ, ông Tắc, ông Nhan Hồi cùng một đạo lý. Ông Vũ 
nghĩ rằng thiên hạ bị chìm đắm là do mình nhấn chìm. Ông Tác nghĩ 
rằng thiên hạ chịu đói là do mình làm cho đói. Cho nên mới phải vội 
vàng như thế. Ông Vũ, ông Tắc, ông Nhan Tử mà đổi địa vị cho nhau, 
thì đều làm như thế: 

“Nay có những người ó cùng nhà mà đánh nhau, kêu cứu; tuy phải vén 
tóc, buộc mũ mà cứu giúp thì nên làm. Còn hàng xóm mà có đánh nhau, 
vén tóc, buộc mũ mà đi cứu thì hồ đồ vậy. Dù đóng cửa, cũng nên.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Vũ, ông Tắc là hai quan đại thần dưới triều vua Thuấn. Sau khi nắm 
quyền cai trị thay vua Nghiêu, vua Thuấn cử ông Vũ lo việc trị thủy, cử ông 
Tác phụ trách việc canh nông. Cả hai ông đều tận tụy vì dân vì nước, cho nên 
ba lần đi qua cửa nhà mình mà không vào thăm vợ con. Khổng Tử đã từng 
khen ông Vũ và ông Tắc là hai bậc hiền. 

Ó thời Xuân Thu, môn đệ Khổng Tử là Nhan Hồi, thờ o với việc chính trị 
nước non, vui vẻ trong cảnh nghèo tại ngõ hẹp. Ông cũng được Khổng Tử 
khen là bậc hiển. 
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Ông Vũ, ông Tắc và ông Nhan Hồi có hai lối hành xử khác nhau. Ông Vũ, 
ông Tắc thì chăm chỉ hoạt động; ông Nhan Hồi thì nhàn nhã thành thoi. Tuy 
hai lối hành xử đó trái ngược nhau nhưng cùng chung một đạo lý. 

Theo Mạnh Tử, giả như Nhan Hồi sống vào thời thái bình, được vua trọng 
dụng thì ông cũng hành xử như ông Vũ, ông Tắc; giả như ông Vũ, ông Tắc 
sống vào thời Xuân Thu đại loạn, chẳng được vua chúa ngó ngàng tới, hàn hai 
ông sẽ hành xử như ông Nhan Hồi. 

Tại sao ông Vũ, ông Tắc chăm chỉ hoạt động vì dân vì nước như vậy? Thưa 
rằng hai ông quan niệm trong thời bình mà dân chúng bị chìm đắm trong 
lụt lội, bị đói khổ vì thiếu cơm, đó là nhà cai trị không biết lo cho dân. Nhận 
rõ trách nhiệm của mình đối với dân, cho nên ông Vũ, ông Tắc phải cấp bách 
làm việc để cứu dân khỏi lụt, khỏi đói. 

Còn ông Nhan Hồi chẳng hề bận tâm về việc nước, thành thơi sống trong 
cảnh nghèo, bởi vì vua chúa thời Xuân Thu không tha thiết gì đến sự khốn 
khổ của dân, không trọng dụng người hiền, coi người hiền như người ngoài 
cuộc. Đã là người ngoài cuộc thì chuyện nước loạn, dân đói chỉ là chuyện của 
nhà hàng xóm (hương lân); người hiền sao có thể can dự vào được? Giả như 
vua chúa thời Xuân Thu mời Nhan Hồi nhập cuộc; bấy giờ, chuyện nước loạn 
dân đói mới là chuyện nhà của Nhan Hồi. Chắc hẳn vào lúc đó, Nhan Hồi sẽ 
tận tụy hơn ai hết, chẳng thua gì ông Vũ, ông Tắc. 

Xen vào việc của nhà hàng xóm là một việc hồ đồ, dại dột, có khi bị bể đầu, 
sứt tai, thì xen vào việc của vua chúa, khi vua chúa không cần tới mình, cũng 
là một việc hồ đồ, dại dột nốt. Người hiền chẳng bao giờ làm như vậy. 


30. 

公 都 子 日 : EŞ, ARJAT ŽÁ 。 夫 子 与 之 游 ， 
IHM, KETE? 

ATS: 世俗 所 谓 不 孝 者 五 : 其 四 支 ， I RALE 
之 养 ， 一 不 孝 也 ; 博弈 ， t. 不 顾 父 母 之 养 ， 
二 不 孝 也 ; 好 货 财 ， 私 妻子 ， 不 顾 父 母 之 养 ， 三 不 
孝 也 ; 从 耳目 之 人 向， 以 为 父母 尸 ， 四 不 孝 也 ; 35 
FIIR, RERE, 五 不 孝 也 。 章 子 有 一 於是 乎 ? 

夫 章 子 ， 子 父 责 善 而 不 相遇 也 。 责 善 ， 朋 友之 道 
也 。 父 子 责 善 ， 贼 恩 之 大 者 。 夫 章 子 尝 不 欲 有 夫妻 
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子 母 之 属 哉 ? HIED, 不 得 近 ; RAAF, 4 
IRER 。 其 设 心 以 为 不 若是 ， 是 则 罪 之 大 者 。 是 
NEFER. 

Công Dó Tử viết: “Khuóng Chương, thông quốc giai xung bất hiếu yên; 
phu tử dữ chi du, huu tùng nhi lễ mạo chi. Cảm vấn: hà dã?” 

Mạnh Tử viết: “Thế tục só vị bất hiếu giả ngũ: Noa kỳ tứ chi, bất cố phụ 
mẫu chi dưỡng; nhất bất hiếu dã. Bác, dịch, hiếu ẩm tửu, bất cố phụ 
mẫu chi dưỡng; nhị bất hiếu dã. Hiếu hoá tài, tư thê tử, bất cố phụ mẫu 
chi dưỡng; tam bất hiếu dã. Tùng nhĩ mục chi dục, dĩ vi phụ mẫu lục; tứ 
bất hiếu dã. Hiếu dũng, đấu ngận, dĩ nguy phụ mẫu; ngũ bất hiếu dã. 
Chương tử hữu nhất ư thị hồ? 


Phù, Chương tử, tử phụ trách thiện nhi bất tương ngộ dã. Trách thiện, 
bằng hữu chi đạo dã; phụ tử trách thiện tặc ân chi đại giả. Phù Chương 
tử, khởi bất dục hữu phu thê, tử mẫu chi thuộc tai? Vị đắc tội u phụ, bất 
đắc cận, xuất thê, bính tử, chung thân bất dưỡng yên. Ky thiết tâm, dĩ 
vi bất nhược thị, thị đắc tội chỉ đại giả. Thị tắc Chương tử dĩ hỹ.” 


Dịch nghĩa: 
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Công Đô Tử nói: “Khuóng Chương, cả nước đều cho là bất hiếu, thầy giao 
du với ông ta, lại còn tỏ ra tôn kính nữa. Dám hỏi, vì sao vậy?” 

Mạnh Tử nói: “Những điều mà thói đời gọi là bất hiếu có năm: ué oải tay 
chân, chẳng đối hoài đến nuôi nấng cha mẹ, là một điều bất hiếu. Đánh 
bạc, đánh cờ, ham uống rượu, chẳng đối hoài đến nuôi nấng cha mẹ, là 
hai điều bất hiếu. Ham của cải, riêng lo cho vợ con, chẳng đối hoài đến 
nuôi nấng cha mẹ, là ba điều bất hiếu. Chạy theo sự ham muốn của 
tai mắt, làm cho cha mẹ bị nhục nhã, là bốn điều bất hiếu. Ham dũng 
mãnh, đánh lộn tàn nhẫn, làm nguy đến cha mẹ, là năm điều bất hiếu. 
Chương Tử có mắc một điều nào chăng? 

“Này, Chương Tủ, con trách móc cha về điều thiện mà chẳng hoà hợp 
được. Trách móc nhau về điều thiện là đạo lý của bè bạn. Cha con trách 
thiện nhau là việc hại lón cho ân tình. Này, Chương Tử há không muốn 
có sự thân thuộc giữa chồng vợ, mẹ con sao? Vì mắc lỗi với cha, không 
được gần gũi, nên phải bỏ vợ, đuổi con, suốt đời chẳng cần nuôi nấng. 
Trong lòng ông sắp đặt rằng nếu không làm như vậy, thì mắc lỗi lớn. Đó 
là tình cảnh của Chương Tử phải thế thôi.” 
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BÌNH GIẢI: 


Khuông Chương là người nước Tề. Ông bị cả nước cho là bất hiếu vì giữa 
ông và thân phụ không có sự hoà hợp gần gũi. Lý do là ông đã dám khuyến 
cáo cha mình về điều thiện. Trong khi mọi người nước Tề xa lánh Khuông 
Chương, thì Mạnh Tử lại thường xuyên giao du và tỏ ra tôn kính ông nữa. 
Tại sao vậy? 

Tại vì Mạnh Tử biết ông là người quân tử. Người quân tử giữ đạo hiếu 
trong điều lễ, nghĩa là yêu kính cha mẹ mình trong đạo lý. Khổng Tử nói: 
“Sự phụ mẫu cơ gián: thờ cha mẹ phải biết can ngăn” (Luận ngữ, Lý nhân). 
Thấy cha mẹ làm điều trái, người con hiếu phải khuyến khích cha mẹ làm 
điều thiện. 

Khuông Chương giữ đạo hiếu của người quân tử, cho nên đã gây nên mối 
bất hoà với cha. Dó là một chuyện hết sức đau lòng chẳng dàng đừng. Vì 
không được gần gũi cha để hầu hạ phụng dưỡng, Khuông Chương đã phải tự 
phạt mình bằng cách xa vợ con, không để cho vợ con phụng dưỡng mình suốt 
đời. 

Thấu hiểu tình cảnh ngang trái ấy của Khuông Chương, Mạnh Tử rất cảm 
phục ông và thường lui tới để an ủi. Trước mắt Mạnh Tử, Khuông Chương 
không phải là người con bất hiếu mà là một bậc quân tử đáng thương, đáng 
kính. 


31. 

曾子 居 武 城 ， 有 越 穹 。 或 日 : Z, AAH? 
H: BAART, SAAHA 。 

ZE, HÌH: 修 我 墙 屋 ， 我 将 反 o AE, YTA- 
左右 日 : 待 先生 如 此 其 忠 且 赦 也 ， 完 至 则 先 去 以 为 
RZ, ZERK, AR o 
沈 猫 行 日 : 是 非 汝 所 知 也 。 普 沈 猎 有 和 负 5 Z= E 
先生 者 七 十 人 ， 未 有 和 与 融 。 子 思 居 於 生 ARA. 
或 日 : ZZ, AAA? 
FER: AA., AAF? 
aJa: 曾子 ， 子 思 同道 。 曾子 师 也 ， 父 兄 也 ; F 
TE, ME. FF, FEZA -o 
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Tăng Tử cư Vũ thành, hữu Việt khấu. Hoặc viết: “Khấu chí, hap khứ 
chư?” 


Viết: “Vô ngụ nhân u ngã thất, hủy thương kỳ tân mộc.” 


Khấu thối, tắc viết: “Tu ngã tường 6c ngã tương phản.” Khấu thối. Tăng 
Tử phản. Tả hữu viết: “Đãi tiên sinh như thử kỳ trung, thả kính dã! 
Khấu chí, tắc tiên khú, dĩ vi dân vọng. Khấu thối, tắc phản. Đãi ư bất 
khả!” 


Thẩm Du Hành viết: “Thị phi nhữ só tri dã. Tích Thẩm Du hữu phụ sô 
chi họa. Tùng tiên sinh giả, thất thập nhân, vị hữu dự yên. Tử Tư cư u 
Vệ, hữu Tê khấu. Hoặc viết: “Khéu chí, hap khứ chư?” 


Tử Tư viết: “Như Cấp khứ, quân thùy dữ thủ?” 


Mạnh Tủ viết: “Tăng Tử, Tử Tư đồng đạo. Tăng Tử sư dã, phụ huynh dã. 
Tử Tư thần dã, vi dã. Tăng Tử, Tử Tư dịch địa, tắc giai nhiên.” 


Dịch nghĩa: 
Tăng Tử sống ở Vũ Thành, vào lúc có giặc Việt. Có người nói: “Giác tới, 
sao chẳng chạy đi?” 


Tăng Tử nói: “Đừng cho người vào 0 trong nhà ta, phá hoại cây có của 
ta.” 


Giặc rút lui, thì ông nhắn: “Hãy sửa sang nhà cửa tường vách, ta sắp 
về.” Giặc lui rồi, Tăng Tử quay về. Những kẻ tả hữu nói với nhau rằng: 
“Đối đãi với thầy như thế này, thật hết lòng, vả lại còn tôn kính! Giặc 
đến thì thầy bỏ đi trước, hẳn làm cho dân bắt chước theo. Giặc lui, lại 
quay về. E rằng như thế chẳng nên!” 


Thẩm Du Hành nói: “Các anh biết thế nào được lẽ phải trái. Xưa kia, 
Thẩm Du có tai họa do bọn gánh cỏ. Đi theo thầy, có tới bày mươi người, 
mà chẳng có ai can dự. Tử Tư sống ở nước Vệ, vào lúc có giặc Tê. Có 
người nói: “Giác tői, sao chẳng chạy đi? Tử Tư nói: Nếu như Cấp này bỏ 
đi, ai càng với vua gìn giữ?” 

Mạnh Tủ nói: “Tăng Tủ, Tử Tư cùng theo một đạo lý. Tăng Tử là bậc 
thầy, bậc cha anh. Tử Tư là bề tôi, là phận nhỏ mọn. Nếu Tăng Tủ, Tử 
Tư đổi địa vị cho nhau, thì đều xử như thế.” 


BÌNH GIẢI: 


Vũ Thành là một ấp thuộc nước Lỗ; Tăng Tử sống và dạy học tại đấy. Việt 
là một nước mạnh ở bên cạnh nước Ngô, nước Sở, thuộc Hoa Nam. Giặc Việt 
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có lẽ là một bọn giặc có ở vùng nước Việt, chứ không phải dai quân nước Việt. 
Được tin báo có giặc, Tăng Tử ra đi và dặn dò người nhà trông coi nhà cửa, 
vườn tược cẩn thận. 

Khi trở về, thấy nhà cửa của thầy được bảo vệ tử tế, các môn đệ theo hầu 
tả hữu khen ngợi quan cai trị sở tại đã rất chu đáo đối với thầy; đồng thời họ 
có ý chê cách xử lý của thầy trong cơn biến loạn vừa qua. Lý do là Tăng Tử 
không tham gia vào việc chống giặc giữ ấp; nghe tin giặc đến thì chạy ngay, 
nêu gương chẳng hay cho dân bắt chước. 

Bấy giò, Thẩm Du Hành, một môn đệ của Tăng Tử đã lên tiếng bênh vực 
thầy. Ông cho biết, xưa kia nhà họ Thẩm Du gặp tai họa do bọn gánh cỏ gây 
rối. Tăng Tử ở đấy cùng với bảy mươi đệ tử, mà chẳng ai can dự vào việc dẹp 
loạn. Lý do là thầy trò Tăng Tử không phải gia nhân của họ Thẩm Du, không 
chịu ơn huệ của họ Thẩm Du, nên không có bổn phận phải can thiệp. Còn 
trường hợp của Tử Tư (một cao đệ của Tăng Tử và là cháu nội của Khổng Tú, 
tên là Khổng Cấp) thì khác. Tử Tư làm quan ở nước Vệ, ăn lộc của vua Vệ. 
Vào lúc có giặc Tê xâm lấn, có người bảo Tử Tư chạy, nhưng ông không đi, bởi 
vì ông biết rằng mình có bổn phận ở lại giúp vua Vệ giữ nước. 

Thẩm Du Hành có ý nói rằng, Tăng Tử bỏ ấp Vũ Thành chạy loạn, không 
ở lại tham gia vào việc giữ ấp, không phải là việc đáng trách. Tăng Tử chỉ là 
một ông thầy dạy học, ở phận cha anh (bề trên), không phải là một ông quan 
ăn lộc nước; nên ông không có bổn phận giữ ấp. Tăng Tử chỉ là một khách trọ 
đáng tôn trọng của ấp Vũ Thành mà thôi. 

Bình luận về chuyện này, Mạnh Tử cho rằng tuy xử lý khác nhau nhưng 
Tăng Tử và Tử Tư cùng theo một đạo lý. Tăng Tử là bậc thầy, ở vai cha anh; 
ông không có bổn phận giữ ấp, chống giặc. Tử Tư là một ông quan nước Vệ, 
thân phận nhỏ mọn tùy thuộc vào vua; cho nên ông phải ở lại cùng vua giữ 
nước. 

Nếu như hai người đổi địa vị cho nhau, Tử Tư ở vai thầy, Tăng Tử ở phận 
bề tôi, thì cách xử lý cũng như thế. Nghĩa là Tử Tư sẽ bỏ đi khi giặc tới, còn 
Tăng Tử ở lại giữ nước, giữ ấp. 


32. 
储 子 日 : FÆAMK F, EA YV EA E? 
ATA: PEL EF AÑ? # ESL A JE] 31. , 
Trừ Tử viết: “Vương sử nhân gián phu tử, quả hữu di di u nhân hồ?” 


Mạnh Tử viết: “Hà dĩ di u nhân tai? Nghiêu, Thuấn dữ nhân đồng nhĩ.” 
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Dịch nghĩa: 
Trừ Tử nói: “Vua sai người dò xem phu tử quả có gì khác với người ta 
chăng?” 
Mạnh Tử nói: “Nào có gì khác với người ta? Vua Nghiêu, vua Thuấn 
cùng với người ta như nhau cả mà.” 
` wy 
BINH GIAI: 


Trừ Tử, một viên quan nước Tề cho Mạnh Tử biết ràng Të Tuyên Vương 
sai người dò xét xem Mạnh Tử có gì khác với người thường chăng. Có lẽ, vua 
Tê nghĩ rằng bậc hiền như Mạnh Tử phải có một phần cơ thể nào đó khác với 
người thường, cho nên mới tài giỏi, đạo đức như vậy. 

Mạnh Tử cho biết về ông và cả những bậc thánh vương như vua Nghiêu, 
vua Thuấn ngày xưa chẳng có phần cơ thể nào khác thường: tất cả mọi người, 
tài giỏi, ngu dốt, thiện ác đều giống nhau cả. 


Có khác chăng là khác về cái tâm. Tâm là phần tỉnh thần chủ trì trong con 
người. Tâm của người thường thì rong ruổi theo dục vọng của thân xác, khiến 
cho người ta làm điều sai trái. Tâm của bậc thánh hiền thì tuân theo chính 
đạo. Vì giữ theo chính đạo cho nên tâm luôn luôn trong sáng; nhờ trong sáng 
mà hiểu thấu mọi vật; do hiểu thấu mọi vật mà trở nên khôn ngoan. Trong 
chính đạo, tâm phát hiện trên cử chỉ hành vi để trở thành những hành động 
thiện hảo. 


33. 
RAA -A-NAK ARAR, BỊ ¿ 28 R 
而 和 后 反 。 其 妻 问 其 所 与 饮食 者 ， 则 画 富 焉 也 。 其 妻 
告 其 妆 日 : 良 人 出 ， 则 必 屡 酒肉 而 合 反 ; 问 其 与 饮 
食 者 ， 尼 富贵 也 ， 而 未 党 有 显 者 来 。 吾 将 睛 良 人 之 
所 之 也 。 
早起 ， — 15 BỊ P & tị 3 2š > o 22 
ASK Z t, 241“: 不 足 ， 又 顾 而 之 他 。 此 
其 为 屡 足 之 道 也 。 
Jr be, ## 4H: 良 人 者 ， 所 仰望 而 终身 也 。 今 
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若 此 ! 与 其 妆 记 其 良 人 而 相 泣 於 中 庭 。 而 良 人 未 之 
知 也 ， 施 施 从 外 来 ， 矣 其 妻 妆 。 

由 君子 秽 之 ， 则 人 之 所 以 求 富 足利 达 者 ， 其 妻妾 不 
羞 也 而 不 相 泣 者 ， 灵 希 烽 。 


Tề nhân hữu nhất thê, nhất thiếp nhi xử thất giả. Kỳ lương nhân xuất, 
tắc tất yếm tửu nhục nhi hậu phản. Kỳ thê vấn sở dữ ẩm thực giả, tắc 
tận phú quý dã. Ky thê cáo kỳ thiếp viết: “Lương nhân xuất, tắc tất yếm 
tửu nhục nhi hậu phản. Vấn kỳ dữ ẩm thực giả, tận phú quý dã. Nhi vị 
thường hữu hiển giả lai. Ngô tương gián lương nhân chỉ sở chỉ dã.” 


Tảo khỏi, thí tùng lương nhân chỉ sở chị. Biến quốc trung, vô dii lập đàm 
giả. Tốt chỉ Đông quách phần gian chi tế giả, khất kỳ dư; bất túc, huu cố 
nhi chi tha. Thử kỳ vi yếm túc chi đạo dã. 


Kỳ thê qui, cáo kỳ thiếp viết: “Lương nhân giả, sở ngưỡng vọng nhỉ 
chung thân dã, kim nhược thử.” Dữ kỳ thiếp sán kỳ lương nhân nhi 
tương khấp u trung đình. Nhi lương nhân vị chi tri dã! Thi thi tùng 
ngoại lai, kiêu kỳ thê thiếp. 

Do quân tử quan chi, tắc nhân chi sở di cầu phú quý, lợi đạt giả, kỳ thê 
thiếp bất tu dã, nhi bất tương khấp giả, ky hy hy! 


Dịch nghĩa: 


Người nước Tê kia có vợ cả, vợ nhỏ ở cùng một nhà. Chồng của họ ra 
ngoài ắt no nê rượu thịt rồi sau mới về. Vợ cả hỏi xem cùng ăn uống 
với người nào thì tất cả đều là những người giàu sang. Vợ cả nói với 
vợ nhỏ rằng: “Chồng chúng ta ra ngoài át no nê rượu thịt rồi sau mới 
về. Hỏi xem cùng ăn uống với người nào, thì tất cả đều là những người 
giàu sang. Thế mà chưa từng có người giàu sang nào đến. Tôi sẽ dò xem 
chồng chúng ta đến những chỗ nào.” 


Sớm dậy, nàng bèn theo hút người chồng đi chốn này chốn nọ. Trong 
khắp mọi nơi, anh ta chẳng đứng nói chuyện với người nào. Rốt cục đi 
đến ngoại thành phía Đông, khoảng có người tế cúng mồ mả, anh ta xin 
đồ ăn thừa; chưa đủ no, lại ngối nhìn sang đám khác. Đó là đường lối no 
nê của anh ta vậy. 

Vợ cả về nói với vợ nhỏ rằng: “Chồng chúng ta, chỗ suốt đời chúng ta 


trông mong, nay như thế đấy.” Chị ta cùng với vợ nhỏ chê trách chồng, 
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rồi cùng khóc với nhau ở giữa sân nhà. Thế mà người chồng chưa biết gì 
cả. Anh ta hoan hi tự đắc từ ngoài vào, kiêu căng voi hai vợ. 


Do đạo quân tử mà xem xét, thì cái chỗ người ta tìm giàu sang, lợi 
đạt trong khi vợ nhà không hổ thẹn, không khóc lóc, thật hiếm hoi bao 
nhiêu! 


BÌNH GIẢI: 


Câu chuyện về người nước Tề thời Chiến Quốc này quả là thú vị! Một con 
người chẳng có tài cán gì mà dám lấy tới hai vợ; đã chẳng nuôi được vợ, đi xin 
ăn đồ thừa ngoài nghĩa địa, thế mà lại còn vênh váo, khoác lác rằng ăn uống 
với những người giàu sang! 

Mạnh Tử kể câu chuyện này rôi suy luận thêm: con người đi tìm giàu 
sang, lợi lãi thành đạt bằng phương cách ngay thẳng, khiến cho vợ con không 
phải xấu hổ, khóc lóc, thật là hiếm hoi! Chẳng lẽ cái loại người đi tìm giàu 
sang, lợi lãi thành đạt bằng phương cách ô nhục thì nhiều lắm hay sao? Thế 
mới biết người quân tử quả là quá ít trong thế gian này vậy! 


794 


CHƯƠNG IX: VAN CHƯƠNG THƯỢNG 
为 章 上 


Van Chuong, phan truóc 


ZER: HATE, a XZ 。 何 为 其 号 泣 
也 ? 

= +T E: 怨 莫 也 。 

怨 。 RARP? 

日 : REHAR: “RTE, B| EL t Bl 
4: RATIK, TF, ERA o” AA 
高 日 : “是 非 震 所 知 也 。” 夫 公明 高 以 孝子 之 心 为 
不 若是 起 。“ 我 竭力 耕 田 ， 共 为 子 职 而 已 侨 ; 父母 
之 不 我 党 ， 认 我 何 哉 ? ” 

帝 使 其 子 九 男 二 女 ， 百 官 牛 羊 食 订 人 备 ， 以 事 窒 於 固 
均 之 中 。 天 下 之 士 多 就 之 者 ， 帝 将 青天 下 而 还 之 
K 。 为 不 顺 认 父母 ， 如 穷人 扰 所 如 。 

天 下 之 士 忱 之 ， 人 之 所 和 欲 也 ， 而 不 足以 解 爱 。 好 
Es AZ Pik: 妻 帝 之 二 女 ， 而 不 足以 解 爱 。 富 ， 
人 之 所 欲 ; SARF, MRANA. A, AZP 
£: FARF, 而 不 足以 解 爱 。 人 忱 之 ， 好 色 ， 富 
FRENEZ, WAALA, TAMRE. 

ARB 3 3, 36 n] X 3#, £ 2 + n) £ + 
+, Hnlf # , RAJAR 2k P , KAYR 
F, ñ# †m#›: PAKRI. 
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Vạn Chương vấn viết: “Thun vãng vu điền, hào khấp vu Mân thiên. Hà 
vi kỳ hào khấp da?” 

Mạnh Tử viết: “oán mộ dã.” 

Vạn Chương viết: “Phụ mẫu ái chi, hy nhi bất vong. Phụ mẫu ó chi, lao 
nhi bất oán. Nhiên, tắc Thuấn oán hồ?” 

Viết: “Trường Tức vấn u Công Minh Cao viết: “Thuấn vãng vu điền, tắc 
ngô ký đắc văn mệnh hỹ. Hào khấp vu Mân thiên, vu phụ mẫu, tắc ngô 
bất tri dã." Công Minh Cao viết: “Thị phi nhĩ sở tri dà.” Phù, Công Minh 
Cao dĩ hiếu tử chi tâm, vi bất nhược thị khiết: Ngã kiệt lực canh điền, 
cung vi tử chức nhi dĩ hy. Phụ mẫu chi bất ngã ái, u ngã hà tai? 

“Đế sử kỳ tử cửu nam, nhị nữ, bách quan, ngưu, dương, thương, lẫm bị, 
dĩ sự Thuấn u quyến mẫu chi trung. Thiên hạ chi sĩ đa tựu chi giả, Đế 
tương tư thiên hạ nhi thiên chi yên. Vi bất thuận u phụ mẫu, như cùng 
nhân vô sở qui! 

“Thiên hạ chi sĩ duyệt chi, nhân chi sở dục dã, nhi bất túc dĩ giải ưu; 
hảo sắc, nhân chi sở dục, thế đế chỉ nhị nữ, nhi bất túc dĩ giải ưu. Phú, 
nhân chỉ sở dục, phú hữu thiên hạ, nhi bất túc dĩ giải ưu. Quý, nhân chỉ 
sở dục, quý vi Thiên tử, nhi bất túc di giải ưu. Nhân duyệt chi, hảo sắc, 
phú, quý vô túc di giải ưu giả. Duy thuận u phụ mẫu, khả di giải ưu! 
“Nhân thiếu, tắc mộ phụ mẫu; tri hiếu sắc, tắc mộ thiếu ngải; hữu thê 
tử, tắc mộ thê tử; sĩ, tắc mộ quân; bất đắc ư quân, tắc nhiệt trung. Đại 
hiếu chung thân mộ phụ mẫu. Ngũ thập nhi mộ giả, dư u Đại Thuấn 
kiến chỉ hỹ.” 


Dịch nghĩa: 
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Vạn Chương hỏi rằng: “Ông Thuấn di cày ruộng, gào khóc kêu Trời 
thương xót. Sao lại gào khóc như thế?” 


Mạnh Tử nói: “Dó là oán than, mến mộ vậy.” 


Vạn Chương nói: “Cha mẹ yêu thương, thì vui vẻ mà chẳng quên. Cha 
mẹ ghét bỏ, thì vất vả mà chẳng oán. Vậy sao ông Thuấn oán than?” 


Đáp: “Trường Tức đã hỏi ông Công Minh Cao rằng: Ong Thuấn đi cày 
ruộng, thì con được nghe lời dạy rồi. Còn gào khóc kêu Trời thương xót, 
hướng về cha mẹ, thì con không hiéu.’ Ông Công Minh Cao nói: Đó 
chẳng phải điều ngươi hiểu được. Này, ông Công Minh Cao cho rằng 
tấm lòng người con hiếu làm chẳng đạt thì không dứt buồn khổ. (Ông 
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Thuấn than) “Tôi đã hết sức cày ruộng, làm đầy đủ chức phận người con. 
Cha mẹ lại không yêu mến tôi, tôi còn làm sao nữa?” 


“Nhà vua (Nghiêu) đã sai con cái của mình, chín trai, hai gái, trăm 
quan, bò, dê, kho, lẫm đây đủ để phục vụ ông Thuấn trong khu ruộng. 
Những kẻ sĩ trong thiên hạ tê tựu đông đúc, nhà vua cho cùng coi sóc 
thiên hạ, để rồi truyền ngôi cho. Vì không được hoà thuận với cha mẹ, 
(ông Thuấn) coi mình như kẻ khốn cùng không có chốn quay về! 


“Những kẻ sĩ trong thiên hạ vui vẻ hưởng ứng, đó là điều mong mỗi của 
người ta, thế mà chẳng đủ giải nỗi u buồn. Có người đẹp, đó là điều mong 
muốn của người ta; nhà vua đã gả hai con gái cho, thế mà chẳng đủ giải 
nỗi u buồn. Giàu có, đó là điều mong muốn của người ta; được giàu có cà 
thiên hạ, thế mà chẳng đủ giải nỗi u buồn. Sang trọng, đó là điều mong 
muốn của người ta; được sang trọng đến làm Thiên tử, thế mà chẳng đủ 
giải nỗi u buồn. Mọi người vui vẻ hưởng ứng, lại có người đẹp, giàu sang 
mà vẫn không đủ giải nỗi u buồn vậy. Chỉ riêng được hoà thuận với cha 
mẹ mới có thể giải được u buồn thôi! 


“Người ta còn nhỏ thì yêu mến cha me; biết thích sắc đẹp thì yêu mến 
gái tơ; có vợ con thì yêu mến vợ con; làm quan thì yêu mến vua, chẳng 
được lòng vua thì nóng nảy trong lòng. Bậc đại hiếu thì yêu mến cha 
mẹ. Năm mươi tuổi rồi mà còn yêu mến như thế, ta chỉ thấy ở ông Đại 
Thuấn mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Kinh Thư, thiên Nghiêu điển, nói về ông Thuấn rằng: “Người ấy là con 
một người loà, cha ngoan cố, mẹ lắm điều” (Cổ tử, phụ ngoan, mẫu ngân.). Do 
đó, mặc dù rất cố gắng, ông Thuấn vẫn không làm cho cha mẹ được vui lòng. 
Không được cha mẹ yêu mến, cho nên ông Thuấn thường đau đón oán than. 
Mỗi khi đi cày ruộng ở núi Lich, bên bờ sông VỊ, ông hay ngửa mặt lên trời 
kêu khóc, xin Trời thương xót chuyển lòng cha mẹ. 

Học trò của Mạnh Tử là Vạn Chương, thắc mắc về điểm: Tại sao ông 
Thuấn phải oán than như vậy? Điều thắc mắc này cũng giống như thắc mắc 
của Trường Tức ngày trước, đem ra chất vấn với thầy là ông Công Minh Cao, 
một môn đệ của Tăng Tử. Ông Công Minh Cao đã giải thích rằng: Một người 
con hiếu thảo chẳng bao giờ đứt được buồn khổ khi chưa được cha mẹ yêu 


mến. 
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Giả như người con đó hư hốt, bất hiếu mà bị cha mẹ ghét bỏ; điều đó chẳng 
đáng nói. Đằng này, ông Thuấn là một người con ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiếu 
thảo, thế mà cha mẹ vẫn ghét bỏ; điều đó đáng tủi nhục biết bao nhiêu! 


Vì vậy, mặc dù được vua Nghiêu gả cho vợ đẹp, ban cho của cải, được phú 
quý vinh hoa tột đỉnh, được các bậc trí thức trong thiên hạ qui phục, ông 
Thuấn vẫn không nguôi nỗi u buồn. 

Đa số mọi người chỉ yêu mến, thiết tha với cha mẹ khi còn bé bỏng; lớn lên, 
lòng yêu mến đó thường phai nhạt dần. Đến tuổi năm mươi rồi, thế mà ông 
Thuấn vẫn còn thiết tha, yêu mến cha mẹ đến như vậy, Mạnh Tử chỉ thấy 
ông Thuấn là người duy nhất! Vì thế, phải coi ông Thuấn là một bậc đại hiếu 
trong thiên hạ và tôn xưng là Đại Thuấn! 


2. 
E #MH: 诗 云 : “Bawi? 必 告 父母 。” 信 
斯 言 也 ， 宜 英 如 嘿 。 僚 之 不 告 而 了 要， 何 也 ? 
孟子 日 : 告 则 不 得 娶 。 男 女 居室 AZ Kia 。 如 
ERRAZ KAAR, EARE o 
EER: Z#2Z##. HÌ#J5tL/ƒMl&. s= + 
#‡n #4. AT? 
H: erek KARER ç 
HER: 4È 8, WE, PREF. 
4È 3 4ˆ. th, @miệ2> . ZA: “# #18 w 4 
t. #413: PA, FARK: 5K, K, 
二 嫂 使 治 腾 楼 。” 
ZANET, RERE. J-A: “BE 。” 
li, RA: REE, KATT.” RRA 
+n Z RLH? 
日 : ANDR? -RER S S JR 3 。 
日 : RA 2645 5+ #t? 
H: Go Fj R k @ 383 TPE b R A S Z 
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池 RAZZ, ATRA: “BAZ BAAK, VA 2 
XS, KARA.” FEB: JAMRA 
RI” RAE, H: “RATER? 予 既 访 而 食 
Z, AR: 得 其 所 哉 ! 得 其 所 哉 !” 

故 君 子 可 其 以 其 方 ， 准 周 以 非 其 道 。 彼 以 爱 兄 之 道 
来 ， 故 诚信 而 喜之 , Z45352 

Vạn Chương vấn viết: “Thi vân: “Thú thê như chi hà? Tất cáo phu mẫu. 
Tín tư ngôn dã, nghĩ mạc như Thuấn. Thuấn chi bất cáo nhi thú, hà dã?” 


, 


Mạnh Tử viết: “Cáo, tắc bất đắc thú. Nam nữ cư thất, nhân chi đại luân 
dã. Như cáo, tắc phế nhân chi đại luân, dĩ đỗi phụ mẫu. Thị dĩ bất cáo 
dã.” 
Vạn Chương viết: “huấn chi bất cáo nhi thú, tắc ngô ký đắc văn mệnh 
hỹ. Đế chi thế Thuấn nhi bất cáo, hà dã?” 
Viết: “Đế diệc tri cáo yên, tắc bất đắc thế dã.” 
Vạn Chương viết: “Phụ mẫu sử Thuấn hoàn lẫm; quyên giai, Cổ Tẩu 
phần lẫm. 
“Sử tuấn tỉnh, xuất, tùng nhi yêm chi. Tượng viết: Mô cái Đô quân hàm 
ngã tích! Ngưu dương phụ mẫu; thương lẫm phụ mẫu. Can qua trẫm, 
cầm trẫm, để trẫm; nhị tẩu sử trị trẫm thê. 
“Tượng vãng nhập Thuấn cung. Thuấn tại sàng cầm. Tượng viết: “Uất 
đào tư quân nhi.” Nữu ni. Thuấn viết: “Duy tư thần thứ, nhữ kỳ vu du 
tri. Bất thức Thuấn bất tri Tượng chi tương sát ky dư?” 
Viết: “Hë nhi bất tri dã? Tượng ưu, diệc ưu; Tượng hy, diệc hy.” 
Viết: “Nhiên, tắc Thuấn ngụy hỷ giả dư?” 
Viết: “Phủ. Tích giả, hữu qui sinh ngư u Trịnh Tử Sản. Tử Sản sử hiệu 
nhân súc chi trì. Hiệu nhân phanh chi; phan mệnh, viết: “Thủy xả chi, 
ngữ ngũ yên; thiểu, tắc dương dương yên; du nhiên nhi thé.’ Tử Sản viết: 
“Đắc kỳ só tai! Đắc kỳ sở tai” Hiệu nhân xuất, viết: “Thục vị Tử Sản trí? 
Dư ký phanh nhi thực chi, viết: Đắc kỳ sở tai! Đắc kỳ sở tai" 
“Cố quân tử khả khi dĩ kỳ phương; nan võng dĩ phi kỳ đạo. Bỉ dĩ ái 
huynh chi đạo lai; cố thành tín nhi hý chi. Hê ngụy yên?” 
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Dịch nghĩa: 


800 


Vạn Chương hỏi ràng: “Kinh Thi nói: Láy vợ thì làm sao? Ất phải thưa 
trình cha mẹ.’ Tin vào lời ấy thì đừng nên như vua Thuấn. Vua Thuấn 
không thưa trình mà lấy vợ là tại sao?” 


Mạnh Tử đáp: “Thưa trình thì không lấy được vợ. Nam nữ thành gia 
thất, đó là mối luân lý lớn của con người. Nếu như thưa trình thì bỏ mất 
mối luân lý lőn của con người, làm cho cha mẹ phải phiền giận. Do đó 
mà không thưa trình.” 


Van Chương nói: “Vua Thuấn không thưa trình mà lấy vợ thì tôi đã được 
nghe lời dạy. Còn vua (Nghiêu) gả con cho Thuấn mà không cho (cha mẹ 
Thuấn) biết là tại sao?” 


Đáp: “Vua (Nghiêu) cũng biết rằng cho biết thì không thể gả con được.” 


Vạn Chương nói: “Cha mẹ khiến vua Thuấn làm cho xong lẫm lúa; thế 
rôi, bỏ cái thang đi, ông Cổ Tẩu đốt lm lúa. 


“Lại khiến (vua Thuấn) đào giếng; xuống rồi, theo sau mà lấp giếng đi. 
Tên Tượng nói: Muu mô chôn lấp Đô quân (vua Thuấn) đều là thành 
tích của ta! Bò dê thuộc về cha mẹ, kho lẫm thuộc về cha mẹ. Giáo mác 
thuộc về ta; cây đàn thuộc về ta, cây cung chạm trỗ thuộc về ta; hai chị 
(vợ vua Thuấn) thì khiến dọn giường cho ta.” 


“Tên Tượng đi vào cung của vua Thuấn. Vua Thuấn đang gẩy đàn trên 
giường. Tượng nói: “Nghĩ đến anh mà thương nhó quá.’ Dáng bộ then 
thùng. Vua Thuấn nói: ‘Còn các bề tôi và dân chúng đó, em hãy cai 
trị giùm anh.’ Chẳng biết vua Thuấn có biết tên Tượng có ý giết mình 
chăng”” 


Đáp: “Sao lại không biết! Thấy Tượng buồn, thì cũng buồn theo; thấy 
Tượng vui thì cũng vui theo.” 

Hỏi: “Vậy thì vua Thuấn vui vẻ giả dối chứ gì?” 

Đáp: “Không phải. Xưa kia, có người biếu ông Trịnh Tử Sản một con cá 
sống. Tử Sản sai người coi ao đem nuôi nó. Người coi ao nấu cá ăn; trở 
lại chịu mệnh, nói: ‘Ban đầu thả ra, nó lờ dó; ít lâu, vẫy vùng, rồi nó vut 
đi mất.” Tử Sản nói: “Nó được chốn ở của nó rồi! Nó được chốn ở của nó 
rồi! Người coi ao trở ra, nói: ‘Ai bảo Tử Sản sáng suốt? Tôi đã nấu con 
cá ăn rồi; còn nói: “Nó được chốn ở của nó rồi! Nó được chốn ở của nó rồi! 
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“Cho nên người quân tử có thể bi phỉnh lừa vì phương thuật mà khó lòng 
bị lường gạt vì chẳng phải đạo lý. Ké kia (Tượng) đã lấy đạo lý yêu mến 
anh mà đến, cho nên vua Thuấn đem lòng thành tín mà bày tỏ niềm vui. 
Sao lại giả dối được?” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Thuấn lấy vợ mà không thưa trình, không hỏi ý kiến cha mẹ; Vạn 
Chương hỏi Mạnh Tử về điều này với hàm ý vua Thuấn là con bất hiếu. 

Mạnh Tử giải thích đại ý: cha vua Thuấn là ông Cổ Táu và người kế mẫu 
(những người ương dở và lắm điều) vốn không ưa Thuấn. Nếu Thuấn theo lễ 
giáo thường tình mà thưa trình, xin phép, chắc chắn cha mẹ sẽ không cho. 
Vì thế, Thuấn sẽ không lấy vợ được. Không lấy vợ tức là bỏ mất mối luân lý 
lớn (đại luân) của con người. Vả lại, không lấy vợ có con nối dõi tông đường, 
Thuấn lại phạm tội đại bất hiếu, khiến cha mẹ phải phiền lòng. Do đó, Thuấn 
phải tòng quyền lấy vợ mà không xin phép cha mẹ. 

Vua Nghiêu gả con cho Thuấn mà không cho cha mẹ Thuấn biết, cũng vì 
lý do như vậy. 

Tương truyền rằng sau khi ông Thuấn đã về triều đình làm Đô quân phụ 
tá cho vua Nghiêu, trở về thăm nhà, ông Cổ Tẩu và người con của kế mẫu tên 
Tượng có ý định giết vua Thuấn. Cho nên ông Cổ Táu đã sai vua Thuấn sửa 
lại låm lúa. Đợi khi vua Thuấn đã leo lên nóc lẫm, ông Cổ Tau rút thang đi, 
rồi đốt lẫm lúa, khiến cho vua Thuấn không xuống được mà chịu chết cháy. 
Vua Thuấn vốn là người khôn ngoan sáng suốt; biết được âm mưu ấy, cho 
nên, một mặt vâng lệnh cha leo lên, một mặt phòng bị sẵn bằng cách cắp theo 
hai cái nia. Đến lúc mất thang, lẫm cháy, vua Thuấn đã cắp hai cái nia nhẩy 
xuống. Nhờ hai cái nia cản không khí, vua Thuấn xuống đất an toàn, không 
bi què chân. 

Thất bại trong âm muu này, ông Cổ Táu lại sai vua Thuấn đào giếng. Đợi 
khi vua Thuấn đào xuống sâu rồi, từ trên, tên Tượng mới lấp giếng để vùi 
chết vua Thuấn ở dưới. Tuy nhiên, vua Thuấn đã biết ý. Mặc dầu vẫn tuân 
lời cha đào giếng, nhưng ông đã đào sẵn một ngách ngang ở dưới để kịp thời 
tr6i lên, thoát chết. 

Lấp giếng rồi, tên Tượng tưởng rằng vua Thuấn đã chết, mới mừng rõ hô 
lên, nói rõ mưu mô của mình. Tên Tượng tự động chia của: bò dê, kho lẫm 
của vua Thuấn thuộc về cha mẹ; còn giáo mác, cây đàn, cây cung chạm trỗ 
là những vật tùy thân của vua Thuấn thì thuộc về mình, hai chị dâu (Nga 
Hoàng và Nữ Anh), vợ vua Thuấn, thì trở thành con ở dọn giường cho mình. 
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Tượng vào cung vua Thuấn để thực hiện ý dó, thì thấy vua Thuấn đang 
ngồi an nhàn gây đàn trên giường. Tượng bèn đổi ngôn ngữ, nói những lời lấy 
lòng vua Thuấn, nhưng bộ tịch lộ vẻ thẹn thùng. Vua Thuấn thản nhiên tiếp 
kiến, lại còn sẵn sàng trao cả các quan triều thần và dân chúng cho Tượng 
cai trị nếu Tượng muốn. 

Qua câu chuyện truyền ngôn về những sự việc liên quan tới vua Thuấn 
đó, Vạn Chương thắc mắc với Mạnh Tử: vua Thuấn có biết Tượng âm mưu 
giết mình chăng? Nếu biết, thì vua Thuấn cư xử tử tế, nói năng hoà nhã với 
Tượng, có phải là giả dối chăng? 

Mạnh Tử trả lời đại ý: vua Thuấn có biết, nhưng vua Thuấn cũng không 
giả dối vì vua Thuấn nhân từ với em. 

Mạnh Tử nêu ra một ví dụ: Trịnh Tử Sản là quan đại phu nước Trịnh, đã 
bị người coi ao của mình phỉnh lừa một cách khéo léo. 

Mạnh Tử muốn chứng minh rằng người quân tử như Tử Sản vẫn có thể bị 
phỉnh lừa bằng một phương thuật khéo léo, nhưng không bị lường gạt vì sự 
việc chẳng hợp đạo lý. Như thế, vua Thuấn không thể bị lường gạt về việc trái 
đạo lý của Tượng, nhưng ông vẫn nhân từ bỏ qua bằng cách bày tỏ niềm vui 
một cách thành thật khi Tượng tỏ lòng thương mến đối với mình. 

Đối với chúng ta ngày nay, câu chuyện về anh em vua Thuấn cư xử với 
nhau ở trên có vẻ là một huyền thoại hơn là sự kiện lịch sử có thật. Nếu là sự 
kiện lịch sử có thật thì sẽ mắc vào mấy điều nghịch lý sau đây: 

- Tại sao ông Thuấn đã làm vua mà ông Cổ Tẩu còn sai sửa lám lúa và 
đào giếng? Theo lẽ thường, mặc dầu ông Cổ Tẩu có không ưa ông Thuấn 
chăng nữa, ông vẫn cư xử tử tế để lấy lòng ông Thuấn. Tục ngữ nói: “Một 
người làm quan, cả họ được nhờ.” Huống hồ, ông Thuấn làm vua một 
nước, thì được nhờ tới đâu! 


- Giả như ông Cổ Tẩu có sai thật, chẳng lẽ các quân hầu đi theo vua lại 
không giúp vua trong những công việc khó nhọc ấy? 


- Giả như vua Thuấn có chết vì mưu lừa trên, chẳng lẽ triều thần làm ngơ 
để cho tên Tượng hỗn xược tự ý chia của, chiếm đoạt tài sản của vua mà 
không ngăn cản? 

- Cung vua đâu phải là chỗ không người để cho tên Tượng ngang nhiên 
xông xộc đi vào để thực hiện ý định của mình. 

- Giả như vua Thuan có nhân từ, muốn trao cả triều thần và dân chúng cho 
Tượng để Tượng làm vua thay mình, liệu cả thần dân có bằng lòng chấp 
nhận chuyện vô lý đó không? 
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Mấy điều nghịch lý trên chứng tỏ rằng câu chuyện về anh em vua Thuấn 
chỉ là một huyền thoại để nói lên lòng từ ái và sự khôn ngoan sáng suốt của 
vua Thuấn. 

Ngoài ra, đoạn này còn mâu thuẫn với những điều nói trong Kinh Thư. 
Trong Kinh Thư, thiên Nghiêu điển, quan Tứ Nhạc nói về Thuấn như sau: 
“Có tử, phụ ngoan, mẫu ngân, Tượng ngạo. Khắc hài dĩ hiếu, trưng trưng 
nghệ, bất cách gian: Người ấy là con một người loà, cha ngoan cố, mẹ lắm 
điều, người em di bào tên là Tượng lại có tính ngạo ngược. Thế mà một lòng 
hiếu thảo, khiến cho họ biết hối lỗi, quay làm điều thiện, không xảy ra sự 
gian ác gì.” (Thẩm Quỳnh: Kinh Thư, Bộ Giáo dục miền Nam xuất bản, 1965, 
trang 42). 

Câu này chứng tó nhờ lòng đạo đức của Thuan, cha mẹ Thuấn và Tượng 
đã được cải hoá, tiếng đồn vang thiên hạ, đến tai triều thần vua Nghiêu. Bấy 
giờ vua Nghiêu mới nghe lời tâu của triều thần mà gả con cho Thuấn, rồi mời 
về triều làm vua. Căn cứ vào đoạn văn Kinh Thư này, chúng ta thấy cha mẹ 
Thuấn và Tượng đã hối lỗi, quay làm điều thiện. Sao lại có chuyện âm mưu 
giết vua Thuấn như trong đoạn sách Mạnh Tử này? 

Chúng ta có thể phỏng đoán: Mạnh Tử mặc dầu là một hiền triết, nhưng 
ông vẫn theo phương pháp giáo dục phổ thông thời ấy. Dó là nương theo câu 
chuyện có sẵn, nương theo những sự thắc mắc của môn đệ để đề cao một tấm 
gương đạo đức cho các thế hệ sau là: vua Thuấn khôn ngoan, sáng suốt và 
nhân từ. 

Vua Thuấn sống ở thế kỷ 23 trước Công nguyên. Mạnh Tử và Vạn Chương 
ở vào thế kỷ 4 trước Công nguyên, cách vua Thuấn khoảng 1900 năm. Chuyện 
về vua Thuấn được lưu truyền trong ký ức dân gian có những điều mơ hồ 
tương tự như chuyện Phong Thần do Hứa Trọng Lâm viết về thời vua Trụ 
nhà Ân. Chúng ta chỉ nên tìm ý nghĩa trong những câu chuyện đó hơn là tin 
rằng những chuyện đó là những sự kiện có thực. 


3. 
万 章 问 日 : ZH SS 3E, ART. AAZ, 
何 也 ? 
AT: 3]2,. ARAA o 
Zg: AARAL T AN, AETR, št Z3 
TZE, #4, T 3 l, v93E 32 K F ÄHE 。 诛 不 仁 
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也 o LERE, HZA o AF52 AE3ES? 仁 人 
固 如 是 乎 ? 在 他 人 则 诛 之 ， 在 弟 则 封 之 。 

H: 仁 人 之 认 弟 也 ， 不 藏 怒 巴 ， 不 宿 恕 看 REZ 
而 已 侨 。 亲 之 ， 欲 其 贵 也 ; Z, REEL. HZ 
A, EAZL. ZART. HALK, TRARË 
ZF 

敢 问 “或 日 放 ” 者 何谓 也 ? 

H: 象 不 得 有 为 论 其 国 ， 天 子 使 更 治 其 国 ， 而 纳 其 
ERK, KAZA 。 尝 得 暴 彼 民 哉 ? WR, REN 
而 见 之 ， 故 源源 而 来 。 不 及 贡 ， 以 政 接 于 有 库 ， 此 
之 谓 也 。 


Vạn Chương vấn viết: “Tượng nhật dĩ sát Thuấn vi sự. Lập vi Thiên tủ, 
tắc phóng chi; hà dã.” 


Mạnh Tử viết: “Phong chi dã. Hoặc viết phóng yên.” 
Vạn Chương viết: “Thuấn lưu Cung công vu U Châu, phóng Hoan Đâu 
vu Sùng Sơn, sát Tam miêu vu Tam nguy, cức Cổn vu Vũ Sơn. Tứ tội, 
nhĩ thiên hạ hàm phục; tru bất nhân dã. Tượng chí bất nhân, phong chi 
Hữu Tý. Hữu Tý chỉ nhân hề tội yên? Nhân nhân cố như thị hồ? Tại tha 
nhân, tắc tru chi; tại đệ. tắc phong chỉ!” 
Viết: “Nhân nhân chỉ ư đệ dã, bất tàng nộ yên, bất túc oán yên. Thân ái 
chi nhi dĩ hy. Thân chi, dục kỳ quý dã; ái chi, dục kỳ phú dã. Phong chi 
Hữu Tý, phú quý chi dã. Thân vi Thiên tử, đệ vi thất phu, khả vị thân 
ái chi hồ?” 
“Cảm vấn, hoặc viết phóng giả, hà vị da?” 
Viết: “Tượng bất đắc hữu vi u kỳ quốc. Thiên tử sử lại trị kỳ quốc, nhi 
nạp kỳ cống thuế yên. Cố vị chi phóng. Khởi đắc bạo bỉ dân tai? Tuy 
nhiên, dục thường thường nhi kiến chỉ, Cố nguyên nguyên nhi lai. “Bất 
cập cống dĩ chính tiếp vu Hữu Tý.’ Thử chỉ vị dã.” 
Dịch nghĩa: 
Vạn Chương hỏi rằng: “Tên Tượng hằng ngày chỉ tính việc giết vua 
Thuấn. Được lên ngôi Thiên tử, vua Thuấn đuổi Tượng di thôi, sao vậy?” 
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Mạnh Tử đáp: “Phong đất cho. Có người nói là đuổi đi.” 

Vạn Chương nói: “Vua Thuấn dày Cung Công ra U Châu; đuổi Hoan 
Đâu ra Sùng Sơn; giết Tam Miêu ở Tam Nguy; xử tử Côn 6 Vũ Son. Trị 
tội bốn người đó mà thiên hạ đều phục; đó là giết những kẻ bất nhân. 
Tên Tượng rất bất nhân, lại phong cho đất Hữu Tý. Người dân Hữu Tý 
có tội hay sao? Người nhân mà cố tình như thế sao? Đối với người khác 
thì giết đi; đối với em thì phong đất cho!” 

Đáp: “Người nhân đối với em thì không chứa nỗi giận hờn, không giữ 
niềm oán hận. Thân yêu mà thôi. Đã thân thì muốn cho tôn quý, đã 
yêu thì muốn cho giàu có. Phong cho đất Hữu Tý là cho sự phú quý vậy. 
Thân mình làm Thiên tử, em làm kẻ tầm thường, có thể gọi là thân yêu 
được chăng?” 

“Xin hỏi, có người nói vua Thuấn đuổi Tượng di, ý nghĩa làm sao?” 
Đáp: “Tượng chẳng được cai trị nước mình. Thiên tử sai quan trị nước 
nhưng nộp thuế cống cho Tượng. Cho nên mới bảo là đuổi đi. Há Tượng 
có thể xử bạo tàn với dân ấy được? Tuy nhiên, vì muốn thường xuyên 
trông thấy em, nên cho phép liên tiếp đến cháu. “Tiếp kiến đối với nước 
Hữu Tý, không cần dip triều cống hoặc không cần lý do chính tri.’ Câu 
đó nói lên như vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong ý nghĩ của Vạn Chương, để đáp lại thái độ hằn thù của Tượng, lẽ ra 
khi được lên ngôi Thiên tử, vua Thuấn phải trị tội Tượng; thế mà vua Thuấn 
chỉ đuổi Tượng đi. Điều này khiến Vạn Chương thắc mắc. 

Manh Tử cho biết vua Thuấn phong đất cho Tượng, trong khi có người lại 
cho là Tượng bị đuổi đi. 

Vạn Chương thắc mắc thêm: đối với những người bất nhân như Cung 
Công, Hoan Đâu, Tam Miêu, Côn, vua Thuấn hoặc lưu dày, hoặc xử tử. Thế 
mà đối với Tượng, một kẻ bất nhân hết mức, vua Thuấn lại phong cho đất 
Hữu Tý, có phải là dùng Tượng để hành phạt dân Hữu Tý chăng, trong khi 
dân Hữu Tý vô tội? Vua Thuấn là người nhân, sao cố tình làm việc ấy? Sao 
vua Thuan lại thiên vị em mình: đối với người khác thì giết, còn em thì phong 
đất? 

Mạnh Tử phân giải đại ý: người nhân thì luôn luôn thân yêu em mình, 
muốn cho em mình được phú quý. 
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Vạn Chương lại hỏi ý kiến của Mạnh Tử về giả thuyết Tượng bị vua Thuấn 
đuổi đi, chứ không được phong đất. 

Mạnh Tử giải rằng: không phải vua Thuấn đuổi Tượng; trái lại, cho Tượng 
làm vua chư hầu hẳn hoi, nhưng chỉ là vua tượng trưng: được hưởng thuế 
cống, mà không được quyền cai trị. Quyền cai trị thuộc về một quan lại của 
triều đình cắt cử về. Do đó, dân Hữu Tý không bị sự bạo tàn, bất nhân của 
Tượng làm hại. Tượng không bị đuối; bằng chứng là Kinh Thư có chép rằng: 
“Tiếp kiến đối với nước Hữu Tý, không cần dịp triều cống hoặc vì lý do chính 
trị.” Câu này làm chứng cho ý kiến của Mạnh Tử rằng vua Thuấn không đuổi 
Tượng là đúng. Trong khi các vua chư hầu khác chỉ được ra mắt Thiên tử mỗi 
khi có địp triều cống hoặc có dịp thảo luận chính trị; còn Tượng được phép ra 
vào triều đình gặp thiên tử tùy ý. 

Qua chuyện này, chúng ta nhận xét thấy hai điều về cách hành xử của vua 
Thuấn: 


- Vua Thuấn không lên án phạt đối với Tượng như đối với Cung Công, 
Hoan Đâu, Tam Miêu và Cổn vì bốn người trên phạm tội đối với quốc 
gia, tức là đối với dân chúng: còn Tượng chỉ phạm tội đối với cá nhân vua 
Thuấn, nên vua Thuấn có thể niệm tình riêng mà tha thứ được. Điều 
này không trái phép nước. 


- Vua Thuấn phong đất cho Tượng để giữ tình anh em thân ái, nhưng ngài 
cũng khôn ngoan bằng cách gián tiếp lưu đày Tượng ở một nơi xa để 
Tượng không thể toan tính được âm mưu gì đối với mình. Để cho quan 
lại cai trị dân Hữu Tý là một cách quản chế và theo dõi hành vi của 


Tượng 
Đó là kế hoạch nhất cử lưỡng tiện của một ông vua khôn ngoan và nhân 
từ. 
4. 


ALZAS: 语 云 : “ 盛 德 之 士 ， 君 不 得 而 臣 ， 父 
不 得 而 子 。” 罕 南面 而 立 ， 况 钟 诸侯 北面 而 朝 之 ， 
3 nở jk dk m m 2>. ARR, ARAR. 孔子 
H: “FD Fa, AKFAR, RAF!” RRL 
语 ， 诫 然 乎 哉 ? 
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Erai Œ#.: ki 8+3. 2. s. A 
Z m RAL, AA: “— A A30. AMA 
3, Burto Z2, v9538 2 NE 。” 
LTA: “X&—H: RAZE.” í o s 
£, XÉ ZK Fee bi Z= $, Z KT . 
ALZA: 2> K E # , B] S EL 49 B| r 2 o 3 
= 6 pa j 
Eo” ma K 3, KRIZA EIT? 

日 : ARL, FAZAL, 228 ZE S m 24 ga 
也 。 日 : “此 莫非 王 事 ,我 独 贤 劳 也 。” 故 说 诗 
Zo FU Es, AVA BE E S: MÉX 4. AA 
Z .+34ey\fffnqưf,£@. XìšŠZ?ƑH: “PARR, Æ 
AFR.” BME, AMHER. 

*#?>#£#. SK pa Ýðz #£. 英 大 于 以 天 下 
+ o ARTZ, Tz fs; AKXTŠ›: Š2z #ử,. 
诗 日 : “*ä# #8, MB”, w>‡ilj.. = 
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Hàm Kháu Mông vấn viết: “Ngữ vân: “Thinh đúc chi si, quân bất đắc nhi 
thần, phụ bất đắc nhi tử.” Thuấn nam diện nhi lập; Nghiêu suất chư hầu 
Bắc diện nhi triêu chi. Cổ Tẩu diệc Bắc diện nhi triêu chi. Thuấn kiến 
Cổ Tẩu, kỳ dung hữu xúc. Khổng Tử viết: “U tư thời dã, thiên hạ đãi tai, 
ngập ngập hô! Bất thức thử ngũ thành nhiên hồ tai?” 


W 


Mạnh Tủ viết: “Phủ. Thử phi quân tử chi ngôn. Tề Đông dã nhân chi ngữ 
dã. Nghiêu lão nhỉ Thuấn nhiếp dã. Nghiêu điển viết: “Nhị thập huu bát 
tải, Phóng Huân nãi tô lạc. Bách tính nhi táng khảo tỷ; tam niên, tứ hải 
át mật bát âm. ˆ 
“Khổng Tủ viết: “Thiên vô nhị nhật, dân vô nhị vuong.’ Thuấn ký vi 
thiên tử hy, huu suất thiên hạ chư hầu, di vi Nghiêu tam niên tang, thị 
nhị thiên tử hý” 
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Hàm Kháu Mông viết: “Thuấn chi bất thần Nghiêu, tắc ngô ký đắc văn 
mệnh hy. Thi vân: “Phó thiên chỉ hạ, mạc phi vương thổ; suất thổ chỉ 
tân, mạc phi vương thân.’ Nhi Thuấn ký vi Thiên tử hy, cảm vấn Cổ Tẩu 
chi phi thần, như hà?” 


Viết: “Thị Thi đã, phi thị chỉ vị đã. Lao ứ vương sự, nhỉ bất đắc đưỡng 
phụ mẫu dã, viết: “Thử mạc phi vương sự. Ngã độc hiên lao dã! Cố 
thuyết thi giả, bất dĩ văn hại từ, bất dĩ từ hại chí. Dĩ ý nghịnh chí, thị vi 
đắc chi. Như dĩ từ nhi dĩ hy, Vân Hán chi Thi viết: ‘Chu dư lê dân; my 
hữu kiết di.” Tín tư ngôn dã, thị Chu vô di dân dã! 


“Hiếu tử chi chí, mạc đại hồ tôn thân; tôn thân chi chí, mạc đại hồ dĩ 
thiên hạ dưỡng. Vi thiên tử phụ, tôn chi chí dã. Dĩ thiên hạ dưõng, 
dưỡng chi chí dã. Thi viết: “Vinh ngôn hiếu tư; hiếu tư duy tắc.” Thử chi 
vị dã. Thư viết: ‘Chi tái hiện Cổ Tẩu, qui qui trai lật. Cổ Tẩu diệc doãn 
nhược." Thị vi phụ bất đắc nhi tử dã.” 


Dịch nghĩa: 
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Hàm Khâu Mông hỏi rằng: “Có lời nói: ‘Kê sĩ có đức hạnh đầy đủ, vua 
không được coi như bề tôi, cha không được coi như con.’ Vua Thuấn quay 
mặt về phương Nam mà đứng; vua Nghiêu thống lĩnh các chư hầu quay 
mặt về Bắc mà triều bái; ông Cổ Tãu cũng quay mặt về Bắc mà triều bái. 
Vua Thuấn thấy ông Cổ Tẩu thì nét mặt xúc động. Khổng Tử nói: “Ó thời 
buổi ấy, thiên hạ đang nguy khốn, hiểm nghèo thay! Chẳng biết lời nói 
ấy có đúng thật chăng?” 


Mạnh Tử nói: “Không đúng. Đó chẳng phải là lời của bậc quân tử. Đó là 
lời của kẻ quê mùa ở phía Đông nưóc Tê thôi. Khi vua Nghiêu đã già, thì 
ông Thuấn thay thế cai trị. Thiên Nghiêu Điển nói: Được hai mươi tám 
năm rồi, ông Phóng Huân (vua Nghiêu) mới qua đời. Trăm họ dường 
như mất cha mẹ; trong ba năm, khắp bốn biển dứt hẳn nhạc bát âm.” 


“Khổng Tử nói: 'Bầu trời chẳng có hai mặt trời, dân chúng chẳng có 
hai vua.’ Nếu ông Thuấn đã làm Thiên tú, lại thống lĩnh chư hầu trong 
thiên hạ để tang vua Nghiêu ba năm, ấy là có hai Thiên tử vậy!” 


Hàm Khâu Mông nói: “Vua Nghiêu không phải bề tôi của vua Thuấn thì 
tôi đã được nghe lời dạy. Kinh Thi rằng: Rộng khắp dưới gầm trời, chẳng 
đâu không phải đất của vua; các bến bãi khắp mặt đất, chẳng người nào 
không phải bề tôi của vua.’ Khi vua Thuấn đã làm Thiên tử rồi, dám hỏi 
ông Cổ Tẩu chẳng phải là bề tôi (của vua Thuấn), tại sao?” 


MANH TÜ 


Đáp: “Dó là những lời Kinh Thi, nhưng chẳng phải có nghĩa như váy. 
(Có người) vất vả trong việc làm vua, chẳng được phụng dưỡng cha mẹ, 
nên nói: Những công việc đó, việc nào chẳng phải là việc của vua. Riêng 
một mình ta nhọc nhàn vất vả mà thôi! Cho nên thuyết minh Kinh 
Thi, không được lấy chữ mà làm hại lồi, không được lấy lời làm hại chí 
nguyện. Phải lấy ý mà đón lấy chí nguyện, thế mới là đạt được nghĩa 
lý. Nếu như chỉ lấy lời mà thôi, thì Kinh Thi trong tiết Vân Hán có nói: 
Những dân đen của nhà Chu sót lại, chẳng còn một ai.’ Tin vào lời nói 
(nghĩa đen) của câu ấy thì nhà Chu không còn sót một người dân nào u! 


“Chỗ hết mức của người con hiếu không gì lőn bằng tôn kính cha mẹ; tôn 
kính cha mẹ hết mức không gì lớn bằng đem thiên hạ phụng dưỡng cha 
mẹ. Làm cha của Thiên tử, đó là được tôn kính hết mức vậy. Đem thiên 
hạ phụng dưỡng, đó là phụng dưỡng hết mức vậy. Kinh Thi nói: “Lời nói 
hằng hướng về lòng hiếu thảo; hướng về lòng hiếu thảo thì duy trì mẫu 
mực. Câu đó nói lên như vậy. 


“Kinh Thư nói: (Vua Thuấn) đầy kính cẩn ra mắt Cổ Tẩu, dáng bộ run 
rẩy sợ hãi. Cổ Tẩu cũng thành thực hoà thuận.' Đó là làm cha không 
được coi (kẻ s1) như con.” 


BÌNH GIẢI: 


Hàm Khâu Mông là môn đệ của Mạnh Tử. Ông thắc mắc với thầy về ý 
nghĩa của câu nói: “Kẻ sĩ có đức hạnh đầy đủ, vua không được coi như bề 
tôi, cha không được coi như con.” Căn cứ vào đó, có người cho rằng khi vua 
Nghiêu đem ông Thuấn về làm vua thì vua Nghiêu không coi ông Thuấn như 
bề tôi, vì ông Thuan là kẻ sĩ có thịnh đức; do vậy, vua Nghiéu chấp nhận làm 
bề tôi mà quay mặt về Bắc triều bái ông Thuấn. Cũng thế, ông Cổ Tẩu không 
được coi ông Thuấn như con mà phải chấp nhận thân phận bề tôi, quay mặt 
về Bắc triều bái ông Thuấn. 

Mạnh Tử cải chính rằng lời đó không đúng. Lời đó không phải của bậc 
quân tử (Khổng Tử), mà chỉ là lời của kẻ quê mùa, dốt nát ở phía Đông nước 
Tề. Mạnh Tử xác định lại: khi ông Thuấn về với vua Nghiêu, trong 28 năm, 
ông Thuấn chưa lên ngôi Thiên tử, tức là chưa chính thức làm vua; ông 
Thuấn chỉ là vị đô quân nhiếp chính mà thôi. Bằng chứng là vào lúc vua 
Nghiêu (ông Phóng Huân) qua đời, ông Thuấn đã cầm đầu các chư hầu để 
tang vua Nghiêu ba năm. Nếu ông Thuấn đã lên ngôi Thiên tử trước khi vua 
Nghiêu băng, hoá ra thiên hạ bấy giờ có hai vua. Điều đó trái với quan niệm 
cổ truyền mà sau này Khổng Tử dẫn lại: “Bầu trời chẳng có hai mặt trời, dân 
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chúng chẳng có hai vua.” Nếu dân chúng có hai vua cùng cai trị, sẽ xảy ra 
kình quyền thì thiên hạ đại loạn; chẳng khác gì bầu trời có hai mặt trời cùng 
tranh ánh sáng thì vạn vật sẽ chết cháy. Dó là trái đạo Trời. Tóm lại, vua 
Nghiêu không phải bề tôi của ông Thuấn; trái lại, ông Thuấn mới là bề tôi 
của vua Nghiêu. 

Cũng vậy, ông Cổ Tau không phải là bề tôi của vua Thuấn, mặc dầu ông 
Cổ Tau sống trên giang sơn do vua Thuấn cai trị. Bằng chứng là mỗi khi vua 
Thuấn ra mắt ông Cổ Tẩu, vua Thuấn hằng biểu lộ sự kính trọng pha lẫn sợ 
sệt quyền làm cha của ông Cổ Tẩu. 

Trước mặt một người con có tài đức, hiển hiếu như vua Thuấn, ông Cổ Tẩu 
cũng tự xét lại mình và sửa đổi tính ương ngạnh để trở nên thành thực hoà 
thuận với con. Như thế, cha phải nhượng bộ con; đó là ý nghĩa của câu nói: 
“Kẻ sĩ có đức hạnh đầy đủ..., cha không được coi như con” vậy. 

Tóm lại, Mạnh Tử khuyến cáo Hàm Khâu Mông, khi đọc Kinh Thi (hay 
bất cứ một kinh sách nào khác), người đọc không được câu nệ vào chữ, vào 
lời mà làm hại ý nghĩa tiêm ẩn trong đó. Cần phải dùng ý tứ mà đón lấy ý 
nghĩa thâm sâu của kinh sách để hiểu và vận dụng một cách thông thoáng. 
Khi Kinh Thi nói: “Các bến bãi khắp mặt đất, chẳng người nào không phải bề 
tôi của vua”, không nên hiểu rằng cha mẹ vua đều phải tùy thuộc hoàn toàn 
vào sự sai khiến của vua. Nếu hiểu câu nệ như vậy, sao còn có câu nói lên sự 
đau xót của một ông vua khi bận rộn công vụ không có thời giờ phụng dưỡng 
cha mẹ: “Riêng một mình ta nhọc nhàn vất vả mà thôi!” 

Trong đoạn văn này, có một câu nói của Mạnh Tử đã làm cho nhiều thế hệ 
hiểu lầm: “Tôn kính cha mẹ hết mức không gì lớn bằng đem thiên hạ phụng 
dưỡng cha mẹ.” Vì hiểu lầm theo nghĩa đen, đã có những ông vua đem tài sản 
quốc gia phục vụ cha mẹ và gia đình của mình. Thực ra, ý chính của Mạnh 
Tử nằm trong câu tiếp theo: “Làm cha của Thiên tử, đó là được tôn kính hết 
mức vậy.” Làm một vị Thiên tử hết lòng vì quốc gia, khiến cho dân chúng ấm 
no, thì thiên hạ sẽ qui chiếu sự tôn kính vào cha mẹ của vua, cám ơn cha mẹ 
của vua đã sinh ra và khéo dưỡng dục nên người con tốt lành làm cho thiên 
hạ được hạnh phúc. Khiến cho toàn dân tôn kính cha mẹ, đó là phụng dưỡng 
cha mẹ hết mức rồi; đâu phải là đem cả tài sản quốc gia trao cho cha mẹ! 

Một người con chí hiếu thường có những lời nói hướng về lòng hiếu thảo. 
Vua mà có những lời nói hướng về lòng hiếu thảo, như vậy sẽ là mẫu mực, 
khuôn thước cho toàn dân. Toàn dân đều hiếu thảo với cha mẹ mình, thì đất 
nước sẽ ổn định, thái bình. 
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Vạn Chương viết: “Nghiêu dĩ thiên hạ dữ Thuấn, hữu chu?” 

Mạnh Tử viết: “Phủ. Thiên tử bất năng dĩ thiên hạ dữ nhân.” 

“Nhiên, tắc Thuấn hữu thiên hạ dã. Thục dữ chi?” 

Viết: “Thiên dữ chi.” 

“Thiên dữ chỉ giả, truân truân nhiên mệnh chỉ hồ?” 

Viết: “Phủ. Thiên bất ngôn; dĩ hạnh dữ sự thị chỉ nhi dĩ hy.” 

Viết: “Dĩ hạnh đữ sự thị chỉ giả, như chỉ hà? 

Viết: “Thiên tử năng tiến nhân u thiên, bất năng sử thiên dữ chi thiên 
hạ. Chư hầu năng tiến nhân u thiên tử, bất năng sử thiên tử dữ chi chư 
hầu. Đại phu năng tiến nhân ư chư hầu, bất năng sử chư hầu dữ chi đại 
phu. Tích giả, Nghiêu tiến Thuấn u thiên, nhi thiên thụ chi; bộc chi u 
dân, nhi dân thụ chi. Cố viết thiên bất ngôn; dĩ hạnh dữ sự thị chi nhi 
dĩ hy.” 

Viết: “Cảm vấn: tiến chi u thiên, nhi thiên thụ chi; bộc chi u dân, nhi dân 
thụ chi, như hà?” 

Viết: “Sử chi chủ tế, nhi bách thần hưởng chi; thị thiên thụ chi. Sử chỉ 
chủ sự, nhi sự trị, bách tính an chi; thị dân thụ chi dã. Thiên dữ chỉ, 
nhân dü chi. Cố viết thiên tử bất năng dĩ thiên hạ dữ nhân. 

“Thuấn tướng Nghiêu nhị thập huu bát tải; phi nhân chi sở năng vi dã, 
thiên dã. Nghiêu băng, tam niên chi tang tất, Thuấn ty Nghiêu chi tử u 
Nam hà chi nam. Thiên hạ chư hầu triêu cận giả, bất chỉ Nghiêu chi tử, 
nhỉ chỉ Thuấn. Tụng ngục giả, bất chỉ Nghiêu chỉ tử, nhi chỉ Thuấn. Âu 
ca giả, bất âu ca Nghiêu chi tử, nhi âu ca Thuấn. Cố viết thiên dã. Phù, 
nhiên hậu chí Trung quốc, tiễn thiên tử vị yên. Nhi cư Nghiêu chi cung, 
bức Nghiêu chỉ tử thị soán dã, phi thiên dữ dã. 

“Thái Thé viết: “Thiên thị, tự ngã dân thị; Thiên thính, tự ngã dân thính.? 
Thử chỉ vị dã.” 


Dịch nghĩa: 
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Vạn Chương nói: “Vua Nghiêu đem thiên hạ cho ông Thuấn, có phải 
chăng?” 

Mạnh Tử đáp: “Không phải. Thiên tử không được đem thiên hạ cho 
người nào.” 


“Vậy thì ông Thuấn có thiên hạ. A1 cho?” 


MANH TÜ 


Đáp: “Trời cho.” 

“Trời cho, có dặn dò mệnh lệnh gì chàng?” 

Đáp: “Không. Trời không nói; căn cứ vào hạnh kiểm và việc làm (của ông 
Thuấn) để biết mà thôi.” 

Hỏi: “Căn cứ vào hạnh kiểm và việc làm để biết là như thế nào?” 

Đáp: “Thiên tử có thể tiến cử người nào đó với Trời, chứ không thể khiến 
Trời đem thiên hạ cho người ấy. Vua chư hầu có thể tiến cử người nào đó 
vói Thiên tử, chứ không thể khiến Thiên tử đem ngôi chư hầu cho người 
ấy. Bậc đại phu có thể tiến cử người nào đó với vua chư hầu, chứ không 
thể khiến vua chư hầu đem chức đại phu cho người ấy. Thời xưa, vua 
Nghiêu tiến cử ông Thuấn với Trời, mà Trời nhận; bày tỏ với dân, mà 
dân nhận. Cho nên nói rằng Trời không nói; căn cứ vào hạnh kiểm và 
việc làm (của ông Thuấn) để biết mà thôi.” 

Hỏi: “Dám hỏi: tiến cử với Trời mà Trời nhận; bày tỏ với dân mà dân 
nhận là thế nào?” 

Đáp: “Khiến làm chủ tế mà trăm thần đón nhận; đó là Trời nhận. Khiến 
làm chủ công việc mà công việc được ổn định, trăm họ được yên bình; đó 
là dân nhận. Trời cho thiên hạ, dân cho thiên hạ. Cho nên nói rằng thiên 
tử không thể đem thiên hạ cho người nào. 


“Ông Thuấn giúp vua Nghiêu 28 năm; chẳng phải điều con người có thể 
làm được; Trời đó vậy. Vua Nghiêu mất, ba năm hết tang, ông Thuấn 
rời xa con vua Nghiêu về ở phía nam sông Nam hà. Các vua chư hầu 
trong thiên hạ chầu hầu, thì không đến với con vua Nghiêu, mà đến với 
ông Thuấn. Có việc kiện cáo, thì không đến với con vua Nghiêu, mà đến 
vői ông Thuấn. Khi hát ngợi khen, thì không hát khen con vua Nghiêu 
mà hát khen ông Thuấn. Cho nên nói rằng Trời đó vậy. Rồi, sau này 
(ông Thuấn) mới đến Trung quốc, lên ngôi thiên tử. Nếu lại ở cung vua 
Nghiêu, chèn ép con vua Nghiêu, đó là cướp lấy ngôi, đâu phải Trời cho. 


“Thiên Thái Thệ (Kinh Thư) nói: “Trời thấy, tự dân ta thấy; Trời nghe, tự 
dân ta nghe.’ Câu đó nói lên như vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Nho Giáo, với đại biểu là Mạnh Tử ở đây, đã tỏ ra hoàn toàn tin tưởng 
vào tác động của Trời. Một vị Thiên tử (con Trời) đúng nghĩa phải được Trời 
chọn. Xưa nay, chúng ta vẫn tưởng rằng vua Nghiêu thấy ông Thuấn có tài 
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đức thi mời về và trao cho ngôi vị Thiên tử. Tuy nhiên, qua cuộc đối thoại vấn 
đáp giữa Vạn Chương và Mạnh Tử, chúng ta mới thấy Nho giáo chính truyền 
quan niệm khác. 

Mạnh Tử khẳng định: “Thiên tử không được đem thiên hạ cho người nào.” 
Chỉ có Trời mới có quyền trao vương vị Thiên tử cho ai đó để cai trị thiên hạ. 
Người nào không được Trời cho mà nắm lấy vương vị Thiên tử theo cách thế 
của người trần gian (dùng binh lực, dùng mưu thuật lừa phỉnh...); đó là người 
ấy tiếm vị. Như thế, liệu trong lịch sử nhân loại xưa nay được mấy người có 
vương vị chính thức từ Trời cho? 

Nhưng Trời lại không nói, làm sao biết Trời chính thức trao vương vị cho 
ai? 

Mạnh Tử trả lời: “Căn cứ vào hạnh kiểm và việc làm để biết mà thôi.” 

Có nghĩa là Trời căn cứ vào hạnh kiểm và việc làm của người nào đó (ở đây 
là ông Thuấn) mà trao vương vị Thiên tử cho; đồng thời người đời cũng có thể 
căn cứ vào hạnh kiểm và việc làm của người ở ngôi vị Thiên tử xem có đích 
thị được Trời trao cho hay không. 

Trong trường hợp của ông Thuấn, vua Nghiêu mời ông Thuấn về triều, 
đâu có phải là trao vương vị ngay. Đó mới là vua Nghiêu tìm cơ hội tiến cử 
ông Thuấn với Trời. Với 28 năm bên cạnh vua Nghiêu, ông Thuấn chỉ đóng 
vai vị Đô quân giúp vua Nghiêu trong việc chủ tế và việc cai trị dân. Khi đóng 
vai chủ tế, ông Thuấn đã làm tròn bổn phận trước sự yên ổn của các năng lực 
thiên nhiên (như mưa, gió, sấm sét, sông núi). Trong trời đất không xảy ra 
tai ương nào, có thể xem là có sự hưởng thuận của các năng lực thiên nhiên 
(ngày xưa, người ta thường xem đó là các thần linh). Khi đóng vai cai trị dân, 
ông Thuấn đã xử lý tốt đẹp việc chính trị khiến dân chúng được an vui, hoà 
thuận. Những điều đó chứng tỏ ông Thuấn có đủ hạnh kiểm và tài năng để ở 
ngôi Thiên tử điều khiển thiên hạ. 

Không ai nghe được tiếng Trời nói, nhưng người ta có thể căn cứ vào tiếng 
nói của toàn dân mà biết được tiếng nói của Trời. Lòng dân hướng về đâu, 
lòng Trời hướng về đấy. Khi lòng dân hướng về người nào tức là Trời trao 
vương vị cho người ấy vậy. Vì thế, “Thiên tử không được đem thiên hạ cho 
người nào” theo ý riêng của mình. 

Việc ông Thuấn giúp vua Nghiêu 28 năm mà Mạnh Tử cho rằng do Trời 
là tại sao? 

Bỏi vì, nếu chẳng do Trời nâng đỡ ông Thuấn, sao một người trần gian có 
thể hết lòng trung thành với vua Nghiêu lâu đến như vậy mà không có ý đồ 
soán nghịch? Tấm lòng trung thành và tấm lòng thanh cao không ham muốn 
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quyền bính, danh lợi của ông Thuấn còn thể hiện ở sự kiện rời xa con vua 
Nghiêu, đi ẩn dật ở phía Nam sông Nam hà. Hạnh kiểm của ông Thuấn đã 
thể hiện rõ rệt trong hành vi đó. Chỉ khi các chư hầu đến chầu hầu ông, chỉ 
khi dân chúng đến nhờ ông phân xử kiện cáo, chỉ khi thấy mọi người cùng ca 
hát ngợi khen, ông mới biết rõ lòng dân muốn mình làm vua cai trị họ. Bấy 
giờ ông mới về kinh đô để lên ngôi Thiên tử. Tất cả những diễn tiến đó đã 
chứng tó rằng Trời đem thiên hạ cho ông Thuấn, chứ ông Thuấn không hề 
cướp ngôi Thiên tử của con vua Nghiêu. 

Để chứng thực cho luận giải của mình, Mạnh Tử đã trích dẫn lời Kinh 
Thư, thiên Thái Thệ: “Trời thấy, tự dân ta thấy; Trời nghe, tự dân ta nghe.” 
Nghĩa là mắt, tai của toàn dân là mắt tai của Trời. Ý dân là ý Trời. Người cai 
trị cần phải thành khẩn xem ý dân mà không được lừa phỉnh dân. Nếu dân 
chúng không bị lừa phỉnh bởi những thủ đoạn tỉnh xảo mà đồng loạt hướng 
về mình, tức là Trời hướng về mình vậy. Ai coi rẻ dân cũng là coi rẻ Trời. 
Không tin Trời cũng là không tin dân. Nếu không tin dân mà chỉ dối gạt dân; 
đó là chính trị bá đạo. Không thể bền được! 

Các vị vua ở Trung quốc trong những giai đoạn lịch sử về sau tự nhận 
mình là Thiên tử mà không ở trong quan niệm chính truyền này của Nho 
giáo đều là những ngụy thiên tử mà thôi. Vì thế thiên hạ lầm than, đất nước 
đại loạn. 
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道 ， 益 之 相 南 也 ， 历 年 少 ， 施 泽 认 民 未 久 2, 
南 ， 益 相去 久 速 ， 其 子 之 去 不 肖 右 天 也 ， 非 人 之 所 
能 为 也 。 莫 之 为 而 为 者 ， 天 也 ; 英之 致 而 至 者 ， 命 
也 。 

匹夫 而 有 天 下 者 ， 德 必 若 嘿 责 ， 而 又 有 天 子 蕊 之 
者 ; 故 仲 尼 不 有 天 下 。 

继 世 而 有 天 下 ， 天 之 所 刻 ， 必 若 物 针 者 也 ;: tá, 
伊 尹 ， 周 公 不 有 天 下 。 

伊 尹 相 汤 以 王 认 天 下 ， 汤 前 ， 太 丁 未 立 ， 外 两 二 
年 ， 仲 壬 四 年 。 太 甲 颠 履 汤 之 典 刑 ， 伊 尹 放 之 认 桐 
三 年 ; AFHL, RAAZ, AMAER. 2 
ABFA, 48 55 25 。 

JAZ RAK TF, MAZA, PFEZA 。 

孔 丁 日 : “EEG R o’ BE › bị 3 › 其 义 一 
也 。” 


Vạn Chương vấn viết: “Nhân hữu ngôn: Chí u Vü, nhi đức suy, bất truyền 
u hiền, nhi truyền u tử, hữu chư?” 

Mạnh Tử viết: “Phủ. Bất nhiên dã. Thiên dữ hiền, tắc dữ hiền; Thiên 
dữ tử, tắc dữ tử. Tích giả, Thuấn tiến Vũ u Thiên. Thập huu thất niên, 
Thuấn băng. Tam niên chi tang tất, Vũ ty Thuấn chi tử u Dương Thành. 
Thiên hạ chi dân tùng chi, nhược Nghiêu băng chi hậu, bất tùng Nghiêu 
chỉ tử, nhi tùng Thuấn dã. 


“Vũ tiến Ích ư thiên. Thất niên, Vũ băng. Tam niên chỉ tang tất, Ích ty 
Vũ chỉ tử u Kỳ Sơn chỉ âm. Triều cận, tụng ngục giả bất chỉ Ích nhi chỉ 
Rhỏi, viết: Ngô quân chỉ tử dai.’ Âu ca giả, bất âu ca Ích, nhi âu ca Khói, 
viết: Ngô quân chi tử da.” 

“Đan Châu chi bất tiếu; Thuấn chỉ tử diệc bất tiếu. Thuấn chỉ tướng 
Nghiêu, Vũ chi tướng Thuấn dã, lịch niên đa, thi trạch u dân cửu. Khởi 
hiền, năng kính thừa kế Vũ chi đạo. Ích chỉ tướng Vũ dã, lịch niên thiểu, 
thi trach u dân vị cửu. Thuấn, Vũ, Ích tướng khứ cửu viễn; kỳ tử chỉ hiên 
bất tiếu, giai thiên dã, phi nhân chỉ sở năng vi dã. Mạc chỉ vi nhi vi giả, 
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thiên dã; mạc chi trí nhi trí giả, mệnh dã. 
“Thất phu nhi hữu thiên hạ giả, đức tất nhược Thuấn Vũ, nhi huu hữu 
thiên tử tiến chi giả. Cố Trọng Ni bất hữu thiên hạ. 
“Kế thế dĩ hữu thiên hạ, thiên chi sở phế, tất nhược Kiệt, Trụ giả dã. Cố 
Ích, Y Doãn, Chu Công bất hữu thiên hạ. 
*Y Doãn tướng Thang, dĩ vượng ư thiên hạ. Thang băng, Thái Đình vị 
lập, Ngoại Bính nhị niên, Trọng Nhâm tứ niên. Thái Giáp điên phúc 
Thang chi điển hình. Y Doãn phóng chỉ u Đồng tam niên. Thái Giáp hối 
quá, tự oán, tự nghệ. U Đồng xử nhân, thiên nghĩa tam niên, dĩ thính Y 
Doãn chi huấn kỷ dã; phục qui ư Bạc. 
“Chu Công chỉ bất hữu thiên hạ, do Ích chi u Hạ, Y Doãn chỉ u Ân dã. 
“Khổng Tử viết: Đường, Ngu thiện; Hạ hậu Án, Chu kế: kỳ nghĩa nhất 
dã.” 

Dịch nghĩa: 
Vạn Chương hỏi rằng: “Người ta có nói: Đến vua Vũ thì đức hạnh suy 
thối, không còn truyền ngôi cho người hiên mà truyền ngôi cho con, có 
chăng?” 
Mạnh Tử đáp: “Không. Chẳng phải như vậy. Trời cho người hiền thì cho 
người hiền; Trời cho con thì cho con. Thời xưa, vua Thuấn tiến cử ông 
Vũ với Trời. Được 17 năm, vua Thun mất. Ba năm hết tang, ông Vũ rời 
xa con vua Thuấn đến ở Dương Thành. Dân chúng trong thiên hạ theo 
ông, cũng như sau khi vua Nghiêu mất, không theo con vua Nghiêu mà 
theo ông Thuấn vậy. 


“Vua Vũ tiến cử ông Ích với Trời. Được 7 năm, vua Vũ mất. Ba năm hết 
tang, ông Ích rời xa con vua Vũ đến ở chân Ky Sơn. Những người cháu 
hầu, kiện cáo không đến với ông Ích mà đến với ông Rhỏi, nói rằng: “Con 
của vua ta đây. Khi hát ngợi khen, không hát khen ông Ích mà hát khen 
ông Khởi, nói rằng: ‘Con của vua ta đây.” 


“Đan Châu (con vua Nghiêu) chẳng giống cha (hư hốt); con vua Thuấn 
(Thương Quân) cũng chẳng giống cha (hư hối). Ông Thuấn giúp vua 
Nghiêu, ông Vũ giúp vua Thuấn, trải qua nhiều năm, ban ơn đức cho 
dân lâu rồi. Ông Khỏi là người hiền, có thể kính cẩn thừa kế đường lối 
của vua Vũ. Ông Ích giúp vua Vũ, trải qua ít năm, ban ơn đức cho dân 
chưa được lâu. Vua Thuấn, vua Vũ giúp cai trị lâu hơn ông Ích; con các 
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ông ấy, kẻ hiên, kẻ hư hốt, đều do Trời vậy, chẳng phải chỗ người có thể 
làm được. Chẳng tính làm mà làm được là do Trời; chẳng mong đến mà 
đến được là do Mệnh. 

“Người tám thường mà có được thiên hạ, đức độ ắt phải giống như vua 
Thuấn, vua Vũ, lại phải có Thiên tử tiến cử mình. Cho nên ông Trọng Ni 
(Khổng Tử) không có được thiên hạ. 

“Tiếp nối dòng dõi để có thiên hạ, mà bị Trời bỏ, át cũng như vua Kiệt, 
vua Trụ ấy thôi. Cho nên ông Ích, ông Y Doãn, ông Chu Công không có 
được thiên hạ. 

“Ông Y Doãn giúp vua Thang cai trị cả thiên hạ. Vua Thang mất. Ông 
Thái Đình chưa lên ngôi. Ông Ngoại Bính 2 tuổi, ông Trọng Nhâm 4 
tuổi. Ông Thái Giáp làm nghiêng đổ phép tắc của vua Thang. Ông Y 
Doãn đã đày (ông Thái Giáp) ra đất Đông ba năm. Ông Thái Giáp hối 
lỗi, tự mình oán than, tự mình sửa trị. Ó đất Đồng, ông cư xử theo điều 
nhân, biến đổi theo điều nghĩa ba năm, nghe theo những lời ông Y Doãn 
dạy dỗ mình; rồi lại trở về đất Bạc (kinh đô). 

“Ông Chu Công không có được thiên hạ cũng như ông Ích ở nhà Hạ, ông 
Y Doãn ở nhà Án vậy. 

“Khổng Tử nói: “Nhà Đường, nhà Ngu truyền ngôi cho người khác; vua 
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nhà Ha, nhà Ân, nhà Chu truyên ngôi cho dòng dõi. Nghia lý dó là môt. 
BÌNH GIẢI: 


Đoạn trên đã nói đến việc vua Nghiêu không truyền ngôi cho con, mà tiến 
cử ông Thuấn với Trời, để rồi Trời ban ngôi Thiên tử cho ông Thuấn. Sau đó, 
ông Thuấn cũng theo gương vua Nghiêu, tiến cử ông Vũ với Trời để ông Vũ 
được cai trị thiên hạ. Đó là thể chế truyền hiên. 

Đến lượt vua Vũ, ngôi Thiên tử lại thuộc về ông Khởi là con vua Vũ. Thế 
là thể chế truyền hiển chấm dứt; từ đó, nước Trung Hoa bước sang thể chế 
truyền tử lưu tôn. Ngay ở thời Xuân Thu, người ta đã bất bình với thể chế 
truyền tử này, bởi vì người hiền không còn được coi trọng nữa. Người ta cho 
rằng thời hoàng kim của Nghiêu Thuấn bị mất do thể chế truyền tử. Sự chê 
trách đã qui lỗi vào vua Vũ với câu nói: “Đến vua Vũ thì đức hạnh suy thối, 
không còn truyền ngôi cho người hiền mà truyền ngôi cho con.” Vạn Chương 
đã đưa thắc mắc này ra chất vấn Mạnh Tử. 

Theo Mạnh Tử, điều ngộ nhận đó là oan cho vua Vũ. Thực ra vua Vũ cũng 
tiến cử ông Ích với Trời, muốn cho ông Ích lên ngôi Thiên tử. Tuy nhiên, ông 
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Ích mói giúp vua Vũ được một thời gian ngắn, on đức chưa thấm sâu vào lòng 
dân. Trong khi đó, ông Khởi, con vua Vũ lại là người hiền. Khi ông Ích lánh 
ra chân núi Kỳ Sơn, thì ở kinh đô, dân chúng lại đến chầu hầu và nhờ ông 
Khỏi xử kiện. Thấy ông Khởi là người hiền, dân chúng ca hát ngợi khen, cùng 
nhau tưởng nhớ đến vua Vũ là cha của ông Khởi. Thế là lòng dân hướng về 
ông Khởi chứ không hướng về ông Ích. Như vậy, vương vị từ vua Vũ chuyển 
sang cho con mà thành ra thể chế truyền tử. 

Xưa kia, Đan Châu (con vua Nghiêu) và Thương Quân (con vua Thuấn) là 
những kẻ hư hốt, cho nên vương vị mới được trao cho người hiền ở ngoài. Đến 
nhà Hạ, ông Khởi (con vua Vũ) là người hiền, cho nên việc truyền tử trong 
trường hợp này vẫn mang ý nghĩa truyền hiền. 

Mạnh Tử cho rằng các con của vua Nghiêu, vua Thuấn là những kẻ hư hốt 
nên không được tiếp ngôi; con của vua Vũ là người hiền được tiếp ngôi; những 
điều đó là do ý Trời. Vua Vũ dự tính truyền ngôi cho ông Ích mà việc không 
thành. Ông Khởi chẳng toan tính, mong mỏi làm vua, mà lại được lên ngôi; 
đó là Mệnh Trời vậy. 

Trong quan điểm này của Mạnh Tử, cái gì không do chúng ta mưu tính 
mà tự nhiên thành tựu một cách dễ dàng, tốt đẹp, phải là do ý Trời (Mạc chi 
vi nhỉ vi giả, Thiên dã; mạc chi trí nhi trí giả, Mệnh dã.) Để chấp nhận được 
điều này, người ta cần phải có một niềm tin vững chắc vào Trời. Còn đối với 
những kẻ không tin, họ chỉ biết nỗ lực bằng đủ mọi phương tiện, đủ mọi mưu 
thuật, thậm chí vận dụng đến cả mưu ma chước quỉ. Nếu không thành công, 
họ cho là do ngẫu nhiên, tình cờ mà thôi! 

Nhân đây, Mạnh Tử giải thích thêm rằng: sở di Khổng Tử không có được 
thiên hạ, bởi vì Khổng Tử chỉ là một người dân thường. Tuy đức độ của ngài 
có thể sánh với vua Nghiêu, vua Thuấn, nhưng lại không được Thiên tử tiến 
cử với Trời. Ở thời Xuân Thu, thể chế truyền tử đã thành nếp rồi, không còn 
thể chế truyền hiền nữa. Cho nên ngôi Thiên tử không thể đến với Khổng Tử 
được. 

Trước sau, Mạnh Tử vẫn tin rằng có sự tác động của Trời xen vào sinh 
hoạt xã hội, xen vào lịch sử nhân loại. Ông cho rằng mặc dù các vua được 
kế thừa sự nghiệp cha ông trong thể chế truyền tử, nhưng nếu vô đạo đức, 
tàn hại sinh linh quá đáng, vẫn bị Trời phế bỏ. Vua Kiệt, vua Trụ là những 
trường hợp tiêu biểu. 

Sở dĩ những người hiền như ông Ích, ông Y Doãn, ông Chu Công không có 
được thiên hạ vì con vua Vũ (nhà Hạ), cháu vua Thang (nhà Ân), con vua Vũ 
Vương (nhà Chu) là những người hiển rồi. 
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Trường hợp ông Ích đã được nói ở trên. Còn ông Y Doãn thì tận tụy giúp 
vua Thang và con cháu vua Thang. Khi vua Thang mất, con trưởng là Thái 
Định đã sớm qua đời, chưa kịp lập lên ngôi. Con thứ hai là Trọng Nhâm, mới 
lên 4 tuổi. Con thứ ba là Ngoại Bính mới lên 2 tuổi. Vì thế, ngôi vị được trao 
cho Thái Giáp (con Thái Định, cháu vua Thang). Y Doãn hết lòng dạy dỗ Thái 
Giáp ở ngôi vua, nhưng Thái Giáp cũng hư hốt, làm nghiêng đổ phép tắc của 
vua Thang. Do đó, Y Doãn đóng vai người cha, đã đày Thái Giáp ra đất Đồng, 
nơi có mộ phần vua Thang, để cho Thái Giáp ăn năn. Quả nhiên, bên mộ ông 
nội mình, Thái Giáp đã hối lỗi, tự oán trách và tự sửa trị lấy mình theo lời 
giáo huấn của đại thân Y Doãn, biết cư xử theo nhân nghĩa. Vì vậy, Y Doãn 
đem Thái Giáp trở về kinh đô ở đất Bạc để chính thức cai trị dân. Dó là lý do 
mà Ÿ Doãn không có được thiên hạ. 

Chu Công cũng là người hiền, giúp Chu Vũ Vương, nhưng con của Vũ 
Vương là Thành Vương lại là người hiền; do đó Chu Công cũng không có được 
thiên hạ. 

Khổng Tử cho rằng: nhà Đường (vua Nghiêu), nhà Ngu (vua Thuấn) truyền 
ngôi cho người hiền; nhà Hạ (vua Vü), nhà Ân (vua Thang), nhà Chu (Vũ 
Vương) truyền ngôi cho con cháu. Nhưng năm trường hợp đó cùng theo một 
nghĩa lý: trao quyền cai trị vào tay người có tài đức. 

Trong những trường hợp đó, lòng dân vui vẻ ưng thuận, cho nên đó là 
Mệnh Trời. Vào những triều đại về sau, nhiều khi dân chúng chẳng vui vẻ 
“âu ca”; thế mà nhà cầm quyền vẫn cứ cố bám lấy ngôi vị bằng những biện 
pháp khắc nghiệt; vì vậy, những cuộc cách mạng đổ máu mới xảy ra. 


LỆ 


ZES: 人 有 言 “ 伊 尹 以 割 京 要 汤 ”， 有 族 ? 

Fa: €. KR. 23353 E 2 VP, rn ZÉ $Ë, %£ 
ig § 。 非 其 义 也 ， 非 其 道 也 Perre 

KABA, —4 R ARRA 。 

BEA A 22 。 HEAR: “我 何以 汤 之 聘 带 为 

R? REFERA P, X12 d\? 7 

汤 三 使 往 聘 之 ELim lễ K k 1H : “SLK K uk ak Z 


P, uxw##£4& #>iÍ, 2 2 24 Z # 2 $ St Z #8 
820 
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R? # 2 316C, $ FZ K? + Z 3t ñ f ŠL 
ZR? 天 之 生 此 民 也 ， 使 先知 觉 后 知 ， 使 先觉 党 
后 觉 也 。 子 ， 天 民 之 先觉 者 也 。 耶 将 以 斯 道 觉 斯 民 
也 ， 非 子 觉 之 而 谁 也 ? ” 

8X TZ K.W K 224 A 48 3 9 2 PE 4 › Oem 
WZ ip 。 其 自任 以 天 下 之 重 如 此 ， 故 就 汤 而 说 之 
以 伐 夏 救 民 ,。 

各 未 并 枉 已 而 正人 者 也 ， 沉 奋 己 以 正 天 下 者 乎 ? # 
人 之 行 不 同 也 ， 或 过 或 近 ， 或 去 或 不 去 ， 名 党 其 身 
而 已 疾 。 

各 并 其 以 竞 岩 之 道 要 汤 ， 未 并 以 割 忘 也 。 

9\H: “天 诛 造 攻 自 牧 宫 KRAE.” 

Vạn Chương vấn viết: “Nhân hữu ngôn: Y Doãn dĩ cát phanh yêu Thang. 
- Hữu chu?” 


Mạnh Tủ viết: “Phủ. Bất nhiên. Y Doãn canh u Hữu Sàn chi dã, nhi lạc 
Nghiêu Thuấn chỉ đạo yên. Phi kỳ nghĩa dã, phi kỳ đạo dã, lộc chi dĩ 
thiên hạ, phất cố dã; hệ mã thiên tứ, phất thị dã. Phi kỳ nghĩa dã, phi 
ky đạo dã, nhất giới bất dĩ dữ nhân, nhất giói bất dĩ thủ chư nhân! 


Thang sử nhân dĩ tệ sính chi. Hiêu hiêu nhiên viết: “Ngã hà dĩ Thang 
chi sính tệ vi tai? Ngã khỏi nhược xử quyến mẫu chi trung, do thị dĩ lạc 
Nghiêu Thuấn chi đạo tai?” 


Thang tam sử vãng sính chi. Ký, nhi phiên nhiên cải, viết: “Dü ngã 
xử quyến mẫu chi trung, do thị di lạc Nghiêu Thuấn chi đạo, ngô khởi 
nhược sử thị quân vi Nghiêu Thuấn chi quân tai? Ngô khởi nhược sử thị 
dân vi Nghiêu Thuấn chi dân tai? Ngô khỏi nhược u ngô thân thân kiến 
chi tai? Thiên chi sinh thử dân dã, sử tiên tri giác hậu tri, sử tiên giác 
giác hậu giác dã. Dư Thiên dân chi tiên giác giả dã; dư tương dĩ tư đạo 
giác tư dán dã. Phi dư giác chỉ, nhi thùy đã? 

Tư thiên hạ chi dân, thất phu thất phụ hữu bất bị Nghiêu Thuấn chi 
trạch giả, nhược kỷ thôi nhi nạp chỉ câu trung. Kỳ tự nhiệm dĩ thiên hạ 
chi trọng như thử. Cố tựu Thang nhi thuyết chi, dĩ phạt Hạ cứu dân. 
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Ngô vị văn uổng kỷ nhi chính nhân giả dã; huống nhục kỷ dĩ chính thiên 
hạ giả hồ? Thánh nhân chi hạnh bất đồng dã: hoặc viễn, hoặc cận; hoặc 
khứ, hoặc bất khứ. Qui khiết kỳ thân nhi dĩ hy. 


Ngô văn kỳ dĩ Nghiêu Thuấn chỉ đạo yêu Thang; vị văn dĩ cát phanh dã. 


Y huấn viết: “Thiên tru tạo công tự Mục cung; trẫm tái tự Bạc.” 


Dịch nghĩa: 
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Vạn Chương hỏi rằng: “Người ta có nói: ông Y Doãn dùng thuật nấu 
nướng lấy lòng vua Thang, có chăng?” 


Mạnh Tü đáp: “Không. Chẳng phải. Ông Y Doãn cày ở cánh đồng đất 
Hữu Sàn mà vui trong đạo của Nghiêu Thuấn. Chẳng phải điều nghĩa, 
chẳng phải đạo đức, đem của cải cả thiên hạ đến, ông chẳng đối hoài; 
thắng nghìn cỗ xe tứ mã cho, ông chẳng thèm nhìn. Chẳng phải điều 
nghĩa, chẳng phải đạo đức, một vật mọn, ông không đem cho người; một 
vật mọn, ông không lấy của người! 


“Vua Thang sai người đem lụa mời đón. Ông ung dung thản nhiên nói: 
Sao ta lấy đồ lễ lụa là của vua Thang làm gì? Đâu bằng ta ở trong 
khoảnh ruộng một mẫu này để mà an vui với đạo của Nghiêu Thuấn 
chứ? 


“Vua Thang ba lần sai đem đồ lễ đến. Thế rồi, ông tự nhiên đổi ý mà 
nói: “Ví thử ta ở trong khoảnh ruộng một mẫu này để mà an vui với đạo 
của Nghiêu Thuấn, đâu bằng ta khiến cho ông vua ấy làm ông vua theo 
Nghiêu Thun? Đâu bằng ta khiến dân ấy làm dân theo Nghiêu Thuấn? 
Đâu bằng ta tự thấy ở thân ta những điều ấy ư? Trời sinh ra dân này, 
khiến cho người biết trước giác ngộ kẻ biết sau, khiến cho người giác ngộ 
trước bảo cho kẻ giác ngộ sau. Ta là người giác ngộ trước trong dân Trời, 
ta sẽ đem cái đạo ấy mà giác ngộ dân ấy vậy. Chẳng phải ta giác ngộ họ, 
thì ai chứ? 

“Nghĩ rằng dân trong thiên hạ, những đàn ông, đàn bà tám thường mà 
không được đội ơn đức của Nghiêu Thuấn, thì như mình đã xô đẩy họ 
vào trong ngòi nước. Tự thấy trách nhiệm ấy đối với thiên hạ nặng nề là 
như thế. Cho nên ông đã đến với vua Thang mà khuyên đánh phạt nhà 
Hạ để cứu dân. 

“Ta chưa từng nghe ai uốn mình mà làm cho người ngay thẳng được; 
huống hồ mình chịu nhục mà làm cho thiên hạ ngay thẳng? Hành động 
của thánh nhân thì không đồng nhau: có người ở xa, có người ó gần, có 
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người ra đi, có người chẳng đi. (Tất cả) hướng về việc làm trong sạch tấm 
thân mà thôi. 

“Ta có nghe ông ấy dùng đạo Nghiêu Thuấn lấy lòng vua Thang; chưa 
nghe dùng thuật nấu nưồng. 


“Thiên Y huấn nói: “Trời trừ diệt, gây ra cuộc đánh phá ó tại Mục cung; 
ta đây nâng đố (vua Thang) ó tại đất Bac.” 


BÌNH GIẢI: 


Y Doãn là một hiền nhân thời thượng cổ (khoảng thế kỷ 18 trước Công 
nguyên), có công mở nghiệp nhà Thương Ân, giúp vua Thành Thang đánh bại 
vua Kiệt, một hôn quân vô đạo cuối đời nhà Hạ. 

Đáp lại sự thắc mắc của Vạn Chương về nhân cách của Y Doãn, Mạnh Tử 
cho biết: Y Doãn là một ẩn sĩ thanh cao, cày ruộng ở đất Hữu Sàn, không 
tha thiết về thế sự, sống cảnh nghèo hèn với niềm an vui trong đạo Nghiêu 
Thuấn. Ông luôn luôn dë cao đạo nghĩa, không màng bổng lộc, giàu sang. 
Ông không cho ai và không nhận của ai một vật nhỏ mọn nào mà không hợp 
đạo nghĩa. 

Vua Thang sai người đem lễ vật tới mời ông ra làm Té Tướng, ông từ chối. 
Tuy nhiên, thấy vua Thang quá thành khẩn, ông thay đổi lập trường. Ông 
cho rằng một mình vui với đạo Nghiêu Thuấn có lẽ là ích kỷ; đâu bằng giúp 
vua Thang thi hành đạo Nghiêu Thuấn để toàn dân được hưởng nền cai trị 
theo đạo lý Nghiêu Thuấn thì hay hơn. 

Ông tự nhận mình là con dân của Trời (Thiên dân). Thế mà đường lối của 
Trời là dùng người biết trước giác ngộ kẻ biết sau, dùng người giác ngộ trước 
bảo cho kẻ giác ngộ sau, để cho mọi người đều được hiểu rõ đạo Trời và sống 
theo đạo Trời. Sống theo đạo Trời thì con người được an vui, xã hội được thái 
bình. Ông biết an vui trong đạo Nghiêu Thuấn, tức là người giác ngộ trước; vì 
vậy ông có bổn phận hướng dẫn dân chúng về đạo ấy. 

Suy nghĩ vậy, Y Doãn nhận ra trách nhiệm nặng nề của mình. Nếu ông 
không giúp cho những con người tầm thường ngoài xã hội kia được thấm 
nhuần ơn đức của Nghiêu Thuấn, tức là thấm nhuần đạo Trời, vô tình ông 
đã đẩy họ chìm sâu trong nước. Đó là lý do mà Y Doãn đến giúp vua Thang, 
khuyên vua Thang đánh phạt vua Kiệt nhà Hạ để cứu dân thoát khỏi cảnh 
treo ngược trên nước lửa. 


Mạnh Tử nhận định rằng: không ai uốn mình (ninh bg) mà có thể sửa cho 
người trở nên chính đáng. Việc làm của Y Doãn là giúp vua Thang đem thiên 
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hạ về đường chính đáng, lẽ nào Y Doãn phải uốn mình chịu nhục bằng thuật 
nấu nướng để lấy lòng vua Thang? 

Theo Mạnh Tử, các bậc thánh nhân thường hành động không giống nhau: 
có người ở xa để gián tiếp tác động vào chính quyển; có người ở ngay kinh 
thành, gần vua để tham chính; có người bỏ nước ra đi để cảnh tỉnh; có người 
ở lại âm thầm chờ cơ hội để hành động. Tất cả những lối hành xử khác nhau 
của các thánh nhân đó đều qui chiếu vào một mục đích là: giữ trong sạch tấm 
thân, nêu gương trung chính cho đời và ít nhiều tác động vào sự cải tạo xã 
hội. 

Có thể nói Y Doãn dùng đạo Nghiêu Thuấn để chinh phục vua Thang, chứ 
không phải dùng thuật nấu nướng để lấy lòng vua Thang. Bằng chứng là 
trong thiên Y huấn (những lời dạy bảo của Y Doãn), ông đã tự thuật: “Trẫm 
tái tự Bạc” (Ta đây nâng dó ở tại đất Bạc). Đất Bạc là kinh đô của vua Thang. 
Y Doãn đến đất Bạc để giúp vua Thang thi hành chính đạo của Trời, gạt bỏ 
kẻ vô đạo, cứu dân khỏi cảnh lầm than. 


8. 
万 章 问 日 : AA ILF. AAFAA 
K > AAF? 
孟子 日 : 否 ， 不 然 也 ， 好 事 者 为 之 也 。 
Pi EAR 。 玛 子 之 麦 与 子路 之 麦 ， 兄 弟 也 。 
双子 谓 子 路 日 : “孔子 主 我 ， 本 策 可 得 也 。” 
THRE, ILF: “有 命 。” 和 孔子 进 以 礼 ， 退 以 
Ro AZRA: “有 命 ”。 m 3 kha 9L 44 7# 
RKs RARER 。 
ILF Ri S 48, A kE 5 EmA, ， 微 服 
MARK 。 是 时 孔子 当 厄 , 主 司 城下 子 ， 为 陈 侯 周 
E 。 
Bit E, JAHAL: PME, UAE. 2 
ILF + hD S FA AR TARIF? 
Vạn Chương vấn viết: “Hoặc vị Khổng Tử u Vệ, chủ ung thu; u Tề, chủ 


thị nhân Tích Hoàn. Hữu chư hồ?” 
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Mạnh Tử viết: “Phu. Bất nhiên dã. Hiếu su giả vi chi dã. 

“U Vệ, chủ Nhan Thù Do, Di tử chi thê, dữ Tử Lộ chi thê, huynh đệ dã. 

Di tử vị Tử Lộ viết: “Khổng Tử chủ ngã, Vệ khanh khả đắc dã.” 

“Tử Lộ dĩ cáo. Khổng Tủ viết: Hữu mệnh. Khổng Tü tiến dĩ lễ, thối dĩ 

nghĩa. Đắc chi bất đắc, viết: Hu mênh.’ Nhi chủ ung thư dữ thị nhân 

Tích Hoàn, thị vô nghĩa, vô mệnh dã. 

“Khổng Tử bất duyệt ư Lỗ, Vệ, tao Tống Hoàn tư mã tương yêu nhi sát 

chi. VI phục nhi quá Tống. Thị thời Khổng Tử đương ách, chủ tư thành 

Trinh Tủ, vi Trần hầu Chu thần. 

“Ngô văn quan cận thần, dĩ kỳ sở vi chủ; quan viễn thần, di kỳ sở chủ. 

Nhược Khổng Tử chủ ung thư dữ thị nhân Tích Hoàn, dĩ vi Khổng Tử?” 
Dịch nghĩa: 


Vạn Chương hỏi rằng: “Có người bảo Khổng Tử ở nước Vệ, trọ nhà người 
chữa bệnh ung nhọt; ở nưóc Të, trọ nhà thái giám Tích Hoàn. Có vậy 
chăng?” 

Mạnh Tử đáp: “Không. Chẳng phải vậy. Rẻ bày việc nào đó vẽ ra thôi. 
“Ở nước Vệ, ngài trọ ở nhà Nhan Thù Do, vợ của Di tử và vợ của Tử Lộ, 
anh em với nhau. Di tử bảo Tử Lộ rằng: “Khổng Tử trọ nhà tôi, thì có thể 
làm quan khanh nước Vệ được.” 

“Tử Lộ bèn thông báo. Khổng Tử nói: “Có mệnh Troi.’ Khổng Tử khi tiến 
lên thì lấy lễ, khi lùi xuống thì lấy nghĩa. Được hay chẳng được như ý, 
vẫn nói: “Có mệnh Trời.” Thế mà trọ nhà người chữa bệnh ung nhot và 
thái giám Tích Hoàn, thì không hợp nghĩa, không thuận Mệnh Trời. 
“Khổng Tử chẳng được hài lòng ở nước Lỗ, nước Vệ, lại gặp phải quan tư 
mã Hoàn nước Tống sắp đón bắt để giết đi. Ngài phải ăn mặc xấu xí mà 
qua khỏi nước Tống. Lúc bấy giờ Khổng Tử đang gặp cảnh khốn cùng, 
đã trọ nhà quan tư thành là Trinh Tử, làm việc cho vua nước Trần, bề 
tôi nhà Chu. 

“Ta nghe muốn xem xét một ông quan cận thần, hãy để ý vào người đến 
trọ; muốn xem xét một ông quan ở xa về, hãy để ý vào chỗ trọ của ông ấy. 
Ví bằng Khổng Tử trọ nhà người chữa bệnh ung nhọt và thái giám Tích 
Hoàn, lấy gì làm nên Khổng Tử?” 
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` 9 
BINH GIAI: 

Ó Trung Hoa thời cổ, người ta khinh rẻ thầy thuốc và thái giám. Có lẽ bấy 
giờ ít bệnh tật, người ta ít phải cậy nhờ thầy thuốc. Hơn nữa, lúc ấy, thầy 
thuốc chưa biết nhiều về phép vệ sinh, lại hay gần güi người bệnh; do đó thầy 


thuốc dễ truyền bệnh cho người khác chăng? Còn thái giám là người hầu hạ 
vua, gần gũi các cung nữ. Đó là một hoạn quan, bị phế bỏ một phần thân thể, 
cốt để được gần vua, ton hót kiếm lợi. Vì thế mà người ta khinh rẻ. 

Vào thời Chiến Quốc, có kẻ nói rằng khi ở nước Vệ, Khổng Tử trọ nhà người 
chữa bệnh ung nhọt; ở nước Tề, trọ nhà thái giám Tích Hoàn. Thầy thuốc vốn 
bị khinh rẻ rồi; nay lại là thây thuốc chữa ung nhot thì còn đáng ghê tôm 
chừng nào! Rẻ nói câu đó dường như có ý khinh bỉ Khổng Tử, cho rằng Khổng 
Tử chẳng có tài cán, chẳng có thế giá gì, cho nên chẳng trọ nhờ được ai danh 
tiếng, phải trọ nhờ những người thấp hèn như vậy. 

Vạn Chương đem lời ấy chất vấn Mạnh Tử xem có thực chăng. 

Theo Mạnh Tủ, đó là lời bịa đặt của kẻ bày việc (hiếu sự). Ông cho biết: khi 
ở nước Vệ, Khổng Tử trọ nhà Nhan Thù Do, là một quan đại phu. Nhan Thù 
Do là anh vợ Tử Lộ; đồng thời, vợ Tử Lộ và vợ Di Tử, một sủng thần của Vệ 
Linh Công, là chị em với nhau. Như thế, Nhan Thù Do cùng với Tử Lộ và Di 
Tử có liên hệ anh em. Vì Khổng Tử là một hiển nhân có danh giá, cho nên Di 
Tử muốn mời ngài về nhà mình và cho Tử Lộ biết rằng: nếu Khổng Tử đến 
trọ nhà ông ta, ông ta có thể tiến cử lên Vệ Linh Công để được phong quan 
khanh. 

Mặc dầu được gợi ý như thế, Khổng Tử chỉ trả lời: “Có Mệnh Trời.” Câu này 
hàm ý rằng: Khổng Tử có được mời làm quan khanh hay không là do Mệnh 
Trời chứ không phải nhờ Di Tử tiến cử. Vì tin vào Mệnh Trời cho nên Khổng 
Tử thản nhiên, không tha thiết gì với chức quan khanh. Khi được tiến lên 
chức quan ở nước Lỗ, ngài lấy lễ mà cư xử với người trên kẻ dưới. Khi phải 
từ quan ra đi, ngài lấy nghĩa mà đối đãi, không chống đối, không oán giận. 
Trong bất cứ trường hợp nào, được như ý hay chẳng được như ý, ngài vẫn tin 
vào Mệnh Trời. Mệnh Trời điều động tất cả. 

Mạnh Tử cho rằng con người hoàn toàn phó thác cho Trời như thế là con 
người có đức hạnh cao cả, đâu đến nỗi phải sa vào cảnh thấp hèn bị người đời 
khinh rẻ như vậy! Mệnh Trời không để cho con người ấy phải nhục nhã như 
thế đâu! Vả lại, nếu tiên cảm rằng sang nước Vệ, nước Tề mà bị khốn đốn 
quá, chắc chắn Khổng Tử sẽ trở về quê nhà mà dưỡng già. 
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Ngay khi gặp hoan nan ở nước Tống, suýt bị quan Tu mã (phu trách Bộ 
Binh) Hoàn Khôi sát hại vì ghen tài, phải ăn mặc xuềnh xoàng như kẻ thường 
dân để lánh mình ra khỏi nước Tống, Khổng Tử cũng chọn trọ ở nhà quan Tư 
Thành Trinh Tử, một người hiền đang giúp vua nước Trần. 


Để kết luận, Mạnh Tử nhắc lại một kinh nghiệm cổ truyền về việc xét 
người: muốn đánh giá một ông quan cận thần ở kinh đô, hãy để ý vào những 
người đến trọ. Nếu những người đến trọ ở nhà ông quan ấy là những bậc quân 
tử, những ông quan liêm chính thì ông quan cận thần ấy cũng là bậc quân tử, 
liêm chính. Muốn đánh giá một ông quan ở xa về kinh đô, hãy để ý vào chỗ 
trọ của ông ấy. Nếu chỗ trọ là nhà quan thanh liêm chính trực, thì chính ông 
quan ở xa về ấy cũng là người thanh liêm chính trực. Nếu những người đến 
trọ là quan tham nhũng vô hạnh, thì chính chủ nhà trọ cũng là phường tham 
nhũng vô hạnh. Cũng tương tự như thế, nếu chỗ trọ là nhà quan tham ô, thì 
chính ông quan đến trọ cũng tham ô. Đó là qui luật “đồng thanh đồng kh?’ 
hoặc qui luật “nguu tầm nguu, mã tầm më” của ngan ngữ bình dân. 

Căn cứ vào qui luật này, làm sao có thể tin được Khổng Tử đến trọ nhà 
người chữa bệnh ung nhọt hay nhà thái giám là những người bị xã hội khinh 
rẻ chê bai? Dĩ nhiên Khổng Tử phải biết tự giữ lấy thế giá của mình chú! 


9. 
ZFS: 或 日 : “WEZZE HA, LŽ 
ZE. EF, ARABA.” F? 
孟子 日 : F. RA, FFRAE., HER, RA 
也 o FA AER ERREZ R, 181823 l NAR 
Ho EZT KERR. 
知 上 度 公 之 不 可 谏 而 去 。 之 秦 ， 年 已 七 十 侨 ， 曾 不 知 
以 食 牛 干 秦 缪 公 之 为 污 也 ， 可 谓 智 平 ? 不 可 谏 而 不 
3t. TARE P? 知 虞 公 之 将 亡 而 先 去 之 ， 不 可 调 
不 智也 。 
FEDA” wB THAIN: TARE 
P? 1m #R3L 62+ F TIAE, mm AE 
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Z+? HEARRE, MELGAR, m?N Lá 
B= +? 


Vạn Chương vấn viết: “Hoặc viết: Bách Lý Hê tu duc u Tán dưỡng sinh 
giả, ngũ dương chỉ bì, tự ngưu, dĩ yêu Tán Mục Công. - Tín hồ?” 

Mạnh Tủ viết: “Phủ. Bất nhiên. Hiếu sự giả vi chi dã. Bách Lý Hê Ngu 
nhân dã. Tấn nhân dĩ Thùy Cức chi bích dữ Khuất sản chi thặng, giả 
đạo u Ngu dĩ phạt Quắc. Cung Chi Ky gián; Bách Lý Hë bất gián. 

Tri Ngu Công chi bất khả gián, nhi khứ chi Tần, niên dĩ thất thập hy. 
Tầêng bất tri dĩ tự nguu can Tần Mục Công chi vi ó dã, khả vị trí hồ? Bất 
khả gián, nhi bất gián, khả vị bất trí hồ? Tri Ngu Công chi tương vong, 
tiên khứ chi, bất khả vị bất trí dã. 

Thời cử u Tần, tri Mục Công chi khả dữ hữu hành dã, nhi tướng chi, khả 
vị bất trí hồ? Tướng Tần nhi hiển kỳ quân ư thiên hạ, khả truyền ư hậu 
thế, bất hiên nhi năng chi hồ? Tự dục dĩ thành kỳ quân, hương đẳng tự 
hiếu giả bất vi, nhi vị hiền giả vi chi hồ?” 


Dịch nghĩa: 


828 


Vạn Chương hỏi rằng: “Có người nói: Bách Lý Hề tự bán mình cho một 
người nuôi thú ở nước Tần, (lấy) năm bộ da dê, chăn trâu để lấy lòng vua 
Tần Mục Công. Tin được chăng?” 


Mạnh Tủ đáp: “Không. Chẳng phải. Kẻ bày việc nào đó vẽ ra thôi. Bách 
Lý Hë là người nưóc Ngu. Người nước Tấn lấy ngọc bích xứ Thùy Cức 
cùng vói xe sản xuất ở xứ Khuất, giả vò mượn đường nước Ngu để đánh 
nước Quắc. Cung Chi Ky can ngăn; Bách Lý Hê không can. 


“Biết vua Ngu không thể can được, nên đi sang nước Tần, bấy giờ ông 
đã 70 tuổi rồi. Bèn chẳng biết lấy việc nuôi trâu cầu cạnh vua Tần Mục 
Công là ô nhục, có thể bảo là sáng suốt chăng? Không thể can ngăn được 
nên chẳng can ngăn, có thể bảo là không sáng suốt chăng? Biết vua Ngu 
sắp bị diệt nên sóm bỏ đi, không thể bảo là không sáng suốt được. 


“Lúc được cất nhắc ở nước Tần, biết vua Mục Công có thể cùng hành 
động được nên giúp vào, có thể bảo là không sáng suốt chăng? Giúp 
nước Tán mà vua được vẻ vang trong thiên hạ, có thể truyền cho đời sau, 
không có tài đức mà có thể được thế chăng? Tự bán mình để nên việc cho 
vua, kẻ tự ái chốn thôn xóm không làm, mà bảo bậc hiền làm chăng?” 
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BÌNH GIẢI: 


Bách Lý Hề là một nhân vật nổi tiếng thời Xuân Thu, đã có công giúp vua 
Tần Mục Công xây dựng nghiệp Bá. Thời Chiến Quốc, có người không ưa 
Bách Lý Hề đã nói rằng: ông tự bán mình cho một người nuôi thú ở nước Tần 
lấy năm bộ da dê, chăn trâu để lấy lòng Tần Mục Công. Vạn Chương đem 
chuyện này ra chất vấn Mạnh Tử. 

Mạnh Tử cho rằng kẻ hiếu sự nào đó đã bịa đặt không đúng sự thực. Ông 
cho biết: Bách Lý Hề là người nước Ngu, cùng làm quan đại phu với Cung 
Chi Kỳ trong triều đình Ngu Công. Có lần, vua Tấn sai người đem ngọc bích 
xứ Thùy Cức và xe xứ Khuất sang biếu Ngu Công, giả vờ mượn đường nước 
Ngu đi đánh nước Quắc ở bên cạnh với âm mưu thôn tính cả Quắc lẫn Ngu. 
Vua Ngu vì tham lễ vật đã không chịu nghe lời can ngăn của Cung Chi Kỳ. 
Thấy vậy, Bách Lý Hề không can nữa và tìm đường lánh sang nước Tần. Bấy 
giò ông đã 70 tuổi. 

Mạnh Tử đã đặt ra những câu hỏi để bênh vực Bách Lý Hề, phản bác lại 
luận điệu bịa đặt ở trên. Bách Lý Hề biết can ngăn không được, nên không 
tốn lời can ngăn, biết nước Ngu sắp bị diệt nên sớm bỏ nước ra đi; sau này, 
ông lại biết Tán Mục Công có thể hợp tác được để xây dựng sự nghiệp lâu dài. 
Những điều đó chứng tỏ Bách Lý Hề không những đã sáng suốt lại còn có tài 
nữa. Một con người như thế chẳng lẽ không biết việc tự bán mình để cầu cạnh 
là điều ô nhục hay sao? Một kẻ quê mùa biết tự ái còn không làm như vậy, 
huống chi Bách Lý Hề là bậc hiền? 

Về nhân vật Bách Lý Hề này, sách Đông Chu Liệt Quốc cho biết: sau khi bỏ 
nước Ngu sang nước Tần, ông đã một thời luân lạc sang nước Sở, phải kiếm 
sống bằng nghề nuôi trâu. Ông nuôi con trâu nào cũng khỏe mạnh béo tốt. 
Tiếng đồn đến tai Sở Vương. Sở Vương cho gọi Bách Lý Hề đến và hỏi về bí 
quyết nuôi trâu. 

Bách Lý Hề cho biết hai bí quyết: cho trâu ăn điều độ và suốt ngày nghĩ 
đến trâu. Cho ăn điều độ có nghĩa là cho ăn đầy đủ, không thiếu, không thừa, 
co rau tươi tốt, sạch sẽ. Suốt ngày nghĩ đến trâu mới tìm ra những tập tính 
của trâu để đáp ứng, mới tìm ra tật bệnh của trâu để ngăn ngừa và giải trừ. 

Sở Vương hài lòng, khen ngợi nhưng không biết Bách Lý Hề vốn là một 
quan đại phu tài giỏi của nước Ngu, cho nên không biết dùng. Bấy giờ, ở bên 
nước Tần, có người biết tài của Bách Lý Hề, mới tiến cử ông lên Tần Mục 
Công; đồng thời khuyên vua Tần sai sứ giả đem năm bộ da dê sang chuộc 
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Bách Lý Hë như chuóc một tên tội phạm. Hình thức không coi trọng Bách Lý 
Hề ấy cốt để che mắt Sở Vương, khiến Sở Vương không biết Bách Lý Hề có 
tài mà dùng mất. 

Bách Lý Hề sang Tần phô diễn tài chính trị với Tân Mục Công và tiến cử 
thêm một nhân tài nữa là Kiển Thúc đang ẩn dật. Thế là cả hai ông già đó đã 
đưa nước Tần lên sự nghiệp lẫy lừng, hùng mạnh vào thời Xuân Thu. 
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CHƯƠNG X: VAN CHƯƠNG HẠ 
为 章 下 


Vạn Chương, phần sau 


ATA: H2, lãm ER 。 非 其 君 不 
E a 
横 民 之 所 止 ， RAEL 。 思 与 乡 人 处 ， 如 以 朝 衣 朝 
冠 坐 於 涂 炭 也 。 当 结 之 时 ， 居 北海 之 汗 ， 以 待 天 下 
之 清 也 。 故 关 伯 夷 之 风 者 ,项 夫 廉 ,情夫 有 立志 。 

FFS: “何事 非 君 ? 何 使 非 民 ? ” AR, mU F 
Ë, B: “天 之 生 斯 民 也 ， 使 先知 党 后 知 ， 使 先觉 
TEE 。 予 ， 天 民 之 先觉 者 也 ; 予 将 以 此 道 沉 此 民 
也 。” 思 天 下 之 民 匹 夫 匹 妇 有 不 与 被 沈 宪 之 浮 者 ， 
如 已 推 而 内 之 潢 中 。 其 自任 以 天 下 之 重 也 。 

柳 下 串 不 盖 污 君 ， 不 甫 小 官 o RRK, LAH 
Ñ oo RANK, JURE mA 。 和 与 乡 人 处， 由 由 然 
KAAL. “MAA: RAR’ 5E 242139 TRE 24 ®#\L 
lì, TR đã ?ÈE;#,4X 4Ä? ” 故 关 柳 下 患 之 风 者 ， 部 夫 
宽 ， 薄 夫 敦 。 


Mạnh Tử viết: “Bá Di mục bất thị ác sắc, nhĩ bất thính ác thanh. Phi 
kỳ quân, bất sự; phi kỳ dân, bất sử. Trị, tắc tiến; loạn, tắc thối. Hoạnh 
chính chi sở xuất, hoạnh dân chi sở chỉ, bất nhẫn cư dã. Tư dữ hương 
nhân xử, như dĩ triêu y, triêu quan tọa u đồ thán dã. Đương Trụ chi thời, 
cư Bắc hải chỉ tân dĩ đãi thiên hạ chi thanh dã. Cố văn Bá Di chỉ phong 
giả, ngoan phu liêm, nọa phu hữu lập chí. 
Y Doãn viết: “Hà sự phi quân? Hà sử phi dân?” Trị, diệc tiến; loạn diệc 
tiến. Viết: “Thiên chi sinh tư dân dã, sử tiên tri giác hậu tri, sử tiên giác 
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giác hậu giác. Dư Thiên dán chi tiên giác giả dã; dư tương dĩ thử đạo 
giác thử dân dã.” Tư thiên hạ chi dân, thất phu thất phụ hữu bất dự bị 
Nghiêu Thuấn chi trạch giả, nhược kỷ thôi nhi nạp chỉ câu trung. Kỳ tự 
nhiệm dĩ thiên hạ chi trọng dã. 


Liễu Hạ Huệ bất tu ô quân, bất từ tiểu quan. Tiến, bất ẩn hiền, tất dĩ kỳ 
đạo. Di dật, nhỉ bất oán. Ách cùng, nhi bất mẫn. Dữ hương nhân xử, do 
do nhiên, bất nhẫn khứ dã. “Nhĩ vi nhĩ, ngã vi ngã. Tuy đản tích khỏa 
trình u ngã trắc, nhĩ yên năng mỗi ngã tai?” Cố văn Liễu Hạ Huệ chi 
phong giả, bỉ phu khoan, bạc phu đôn. 
LFZ, Bornm ir. kế. H: “85T 
也 。” 去 父母 国之 道 也 。 可 以 速 而 速 ， 可 以 久 而 
久 ， 可 以 不 而 处， 可 以 仕 而 住 ， 孔 子 也 。 

ATR: 伯夷 ， 至 之 清 者 也 ; PP, EZI; 
柳 下 患 ， 本 之 和 者 也 ; 孔子， 至 之 时 者 也 。 

孔子 之 谓 集大成 。 集 大 成 也 者 ， Dm ERZA 
金 碾 也 者 ， 始 条理 也 ; 玉 振 之 也 者 ， 终 条理 也 。 始 
休 理 者 ， 智 之 事 也 ; RRR, EZE., 

智 ， 璧 则 巧 也 ; E, ZA HL 。 由 射 於 百 步 之 外 
也 ,; 其 至 ， CDE JE 其 中 , 3È ® 7 #, ° 

Khổng Tử chi khú Të, tiếp tích nhi hành. Khú Lỗ, viết: “Trì trì ngô hành 
dã.” Khứ phụ mẫu quốc chi đạo dã. Khả dĩ tốc nhi tốc; khả dĩ cửu, nhi 
cửu; khả dĩ xử, nhi xử; khả dĩ sĩ, nhi si; Khổng Tử dã.” 

Mạnh Tu viết: “Bá Di thánh chi thanh giả dã. Y Doãn thánh chi nhiệm 
giả dã. Liễu Hạ Huệ thánh chi hoà giả dã. Khổng Tử thánh chi thời giả 
đã. 

Khổng Tử chi vị tập đại thành. Tập đại thành dã giả, kim thanh nhi 
ngọc chấn chi dã. Kim thanh dã giả, thủy điều lý dã. Ngọc chấn chi dã 
giả, chung điều lý dã. Thủy điều lý giả, trí chi sự dã. Chung điều lý giả, 
thánh chi sự dã. 


Trí, thí tắc xảo dã; thánh, thí tắc lực dã. Do xạ ư bách bộ chỉ ngoại dã; 
kỳ chí, nhĩ lực dã; kỳ trúng, phi nhĩ lực dà.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Bá Di, mắt chẳng nhìn hình sắc không chính đáng, tai 
chẳng nghe âm thanh không chính đáng. Chẳng phải vua (hợp ý) mình, 
không phụng sự; chẳng phải dân (hợp ý) mình, không sai khiến (cai trị). 
Đời yên ổn thì tiến (làm quan); thời loạn lạc thì rút lui. Nơi nào xảy ra 
chính trị bạo tàn, nơi nào dân chúng ăn ở ngang ngược, ông không chịu 
ở lại. Nghĩ đến sống cùng với dân quê (thô lỗ), ông coi như mặc áo triều, 
đội mũ triều mà ngồi nơi bùn than. Đương thời vua Trụ, ông ở bến bờ 
Bắc Hải để chờ thiên hạ thanh bình. Cho nên nghe thấy phong cách của 
ông Bá Di, kė tham lam hóa liêm khiết, kẻ hèn yếu có chí tự lập. 


“Y Doãn nói: “Vua nào chẳng phải để phụng sự? Dân nào chẳng phải để 
sai khiến (cai trị)? Đời yên ổn thì tiến (làm quan); thời loạn lạc cũng tiến 
(làm quan). Trời sinh ra dân này, khiến cho người biết trước giác ngộ kẻ 
biết sau, khiến cho người giác ngộ trước bảo cho kẻ giác ngộ sau. Ta là 
người giác ngộ trước trong dân Trời, ta sẽ đem đạo này mà giác ngộ dân 
này. Nghĩ rằng dân trong thiên hạ, những đàn ông đàn bà tám thường 
mà không được cùng đội ơn đức của Nghiêu Thuấn, thì như mình đã 
xô đẩy họ vào trong ngòi nước. Tự thấy trách nhiệm ấy đối với thiên hạ 
nặng nề vậy. 


“Liễu Hạ Huệ không xấu hổ vì vua nhơ nhuốc, chẳng khước từ chức quan 
nhỏ. Tiến ra làm quan thì không giấu tài đức, ắt đem đạo của mình ra. 
Nếu bị bỏ phải ẩn dật thì không oán hận. Gặp cảnh khốn cùng thì không 
lo buồn. Sống cùng véi dân quê (thô lỗ) thì nhởn nho tự nhiên, chẳng 
chịu bỏ di. “Ngươi là ngươi, ta là ta. Tuy có xắn tay áo cởi trần ở bên ta, 
người ấy có thể vấy bẩn vào ta chăng?” Cho nên nghe thấy phong cách 
của ông Liễu Hạ Huệ, kẻ hẹp hòi hóa rộng rãi, kẻ nhỏ nhen hóa dày dặn. 
“Khổng Tử lúc rời nước Të, đón lấy gạo mới vo mà đi. Rời nước Lỗ thì 
nói: “Ta đi chậm chậm thói.” Đó là đường lối rời bỏ đất nước cha mẹ. Cần 
nhanh thì nhanh; cần lâu thì lâu; nên ở ẩn thì ở ẩn; đáng làm quan, thì 
làm quan; Khổng Tử là thế.” 

Mạnh Tử nói: “Bá Di là thánh thanh khiết. Y Doãn là thánh trách nhiệm. 
Liễu Hạ Huệ là thánh hài hoà. Không Tử là thánh thức thời. 

“Khổng Tử được gọi là bậc kết hợp thành tựu lón. Bậc kết hợp thành 
tựu lón, đó là chiêng vang rồi khánh ngọc trỗi vậy. Tiếng chiêng vang là 
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khỏi đầu điều lý (dàn nhạc). Tiếng khánh ngọc trỗi là kết thúc điều lý 
(dàn nhạc). Khởi đầu điều lý là việc của bậc trí. Kết thúc điều lý là việc 
của bậc thánh. 


“Bậc trí ví như có tài khéo léo; bậc thánh ví như có sức mạnh. Cũng như 
bắn cung ở ngoài trăm bước vậy; đạt tői mức, người ấy mới có sức; trúng 
đích, chẳng phải người có sức đâu.” 


` 9? 
BINH GIAI: 

Mạnh Tử nêu ra bốn nhân cách tiêu biểu được người xưa tôn là bậc thánh: 
Bá Di, Y Doãn, Liễu Hạ Huệ, Khổng Tử. 

Bá Di có tâm hồn và nếp sống thanh khiết: không nhìn, không nghe những 
gì bất chính; không phụng sự ông vua vô đạo; không cai trị đám dân ngỗ 
nghịch; không chịu làm quan trong thời loạn; không chịu gần gũi những kẻ 
thô lỗ. 

Y Doãn luôn luôn đề cao trách nhiệm và phụng sự: hợp tác với bất cứ vua 
nào để cai trị dân cho ổn định. Ra làm quan là cơ hội phụng sự, cho nên không 
kể đến thời bình hay thời loạn. Cai trị dân là thi hành ý nguyện của Trời để 
giác ngộ cho dân. Là người hiểu biết về đạo Trời được hiện thực trong thời 
Nghiêu Thuấn, ông cảm thấy có bổn phận đem ơn đức của đạo ấy ban phát 
cho dân. 

Liễu Hạ Huệ biểu hiện thiện chí đối với mọi người: vua nào cần ông cũng 
sẵn sàng hợp tác vô điều kiện. Đã hợp tác thì phục vụ hết mình. Gặp cảnh 
ngộ bất như ý, ông không oán giận, lo buồn. Sẵn sàng đồng cam cộng khổ với 
đám dân quê thô lỗ, dốt nát. 

Khổng Tử thể hiện thái độ tùy thời: lúc nhanh, lúc chậm; khi ẩn, khi hiện; 
lúc ân cần, lúc lãnh đạm v.v... tùy theo thời thế, hoàn cảnh xã hội và đất nước. 

Đúc kết lại, Mạnh Tử cho rằng Khổng Tử gom góp thành tựu được cả 
những ưu điểm của ba vị thánh trên: Bá Di, Y Doãn và Liễu Hạ Huê; gọi ông 
là vị thánh thức thời. Mạnh Tử đã dùng âm thanh của tiếng chiêng đồng, âm 
thanh của tiếng khánh ngọc trong một dàn nhạc bát âm để nói lên sự tổng 
hợp đại thành của Khổng Tử. 

Trong một dàn nhạc xưa, mỗi khi tiếng chiêng vang lên là báo hiệu cho 
các nhạc công trong dàn nhạc bắt đầu hợp tấu. Tiếng chiêng là khởi đầu sự 
điều lý cho bản giao hưởng. Khi gần chấm dứt, tiếng ngọc khánh trỗi lên báo 
hiệu cho các nhạc công chuẩn bị kết thúc. Khổng Tử vừa là tiếng kim thanh 
(chiêng vang) vừa là tiếng ngọc chấn (khánh trỗi), bao hàm ý nghĩa Khổng Tử 
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vừa là bậc trí vừa là bậc thánh. Bậc trí là người giỏi giang khéo léo ứng thời. 
Bậc thánh là người có sức mạnh tinh thần, có tâm tư thiện hảo mưu ích cho 
đời. Trí và thánh liên kết với nhau cũng như tài bắn cung trúng đích ở ngoài 
trăm bước. Thánh là sức mạnh đưa mũi tên đi xa. Trí là tài khéo léo dẫn mũi 
tên trúng đích. Có sức mà không khéo cũng không thành công. Có tâm tư 
thiện hảo của một bậc thánh mà không có tài khéo léo thích ứng của bậc trí, 
đôi khi đã không thành công lại còn bị ó nhục, thiệt thòi. 


2. 


wA: AZII, ez #1? 

ATA: RE R fa, AARRE, ha 
去 其 籍 。 然而 箱 也 党 并 其 略 也 , 

天 也 一 位 ， 公 一 位 ， 候 一 位 ， 伯 一 位 ， 子 ， 男 同一 
位 ， 凡 五 等 也 。 君 一 位 ， 响 一 位 ， 大 夫 一 位 ， 上 士 
一 位 ， 中 士 一 位 ， 下 士 一 位 ， 凡 六 等 。 

£ P= |, 地 方 千 里 All 2n Ÿ. ii+kc+VW, 
子 ， 男 五 十 里 ， 凡 四 等 。 不 能 五 十 里 ， 不 过 认 天 
F, WI, OWA o 

K + Z Jp ZAR, KAZAI, At RAAL 
cư 


Bắc Cung Y vấn viết: “Chu thất ban tước lộc dã, như chỉ hà?” 
Mạnh Tử viết: “Kỳ tường bất khả đắc văn đã. Chư hầu ố kỳ hại kỷ đã, 
nhi giai khử kỳ tịch. Nhiên nhi Kha dã thường văn kỳ lược dã. 
“Thiên tử nhất vị, công nhất vị, hầu nhất vị, bá nhất vị, tử nam đồng 
nhất vị; phàm ngũ đẳng dã. Quân nhất vị, khanh nhất vị, đại phu 
nhất vị, thượng sĩ nhất vị, trung sĩ nhất vị, hạ sĩ nhất vị; phàm lục 
đẳng. 
“Thiên tử chi chế, địa phương thiên lý; công hầu địa phương bách lý; 
bá thất thập lý; tử nam ngũ thập lý; phàm tứ đẳng. Bất năng ngũ 
thập lý, bất đạt ư Thiên tử, phụ ư chư hầu, viết phụ dung. 
“Thiên tử chỉ khanh thụ địa thị hầu; đại phu thụ địa thị bá; nguyên 
sĩ thụ địa thị tử nam. 
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kB]u2#wwW, Atin, Mukk., K K4 kE 
+, t+‡tÈ†+, †#†+‡T*+. F+ $L R A # E 
F]£&, FRÆ VAN R ha, ç 

ZBZ 4 E, Atik, MO ES KAK, KX 
上 士 ， 上 士 倍 中 士 ， 中 士 们 下士 ， 下 士 与 底 人 在 官 
#El3#› RÆ ARAR o 

小 国 地 方 五 十 里 ， Atik, MRK, KA4 
上 士 ， 上 士 倍 中 士 ， 中 士 们 下士， 下 士 与 底 人 在 官 
者 同窗 ， 襟 足以 代 其 耕 也 。 
WEZ, -kA BAZË, LKAA 
人 ， 上 次 食 八 人 ， 中 食 七 人 ， 中 次 食 六 人 ， 下 食 五 
人 。 度 人 在 官 者 ， 其 柳 以 是 为 差 。 

“Đại quốc dia phương bách lý, quân thập khanh lộc; khanh lộc tứ đại 


phu; đại phu bội thượng sĩ; thượng sĩ bội trung sĩ; trung sĩ bội hạ sĩ. Hạ 
sĩ dữ thứ nhân tại quan giả, đồng lộc. Lộc túc dĩ đại kỳ canh dã. 


“Thứ quốc địa phương thất thập lý, quân thập khanh lộc; khanh lộc tam 
đại phu; đại phu bội thượng sĩ; thượng sĩ bội trung sĩ; trung dĩ bội hạ 
sĩ. Hạ sĩ dữ thứ nhân tại quan giả, đồng lộc. Lộc túc dĩ đại kỳ canh dã. 


“Tiểu quốc địa phương ngũ thập lý, quân thập khanh lộc; khanh lộc nhị 
đại phu; đại phu bội thượng sĩ; thượng sĩ bội trung sĩ; trung sĩ bội hạ sĩ; 
hạ sĩ dữ thứ nhân tại quan giả, đồng lộc. Lộc túc dĩ đại kỳ canh dã. 


“Canh giả chi sở hoạch, nhất phu bách mẫu. Bách mẫu chi phân, thượng 
nông phu tự cửu nhân; thượng thứ tự bát nhân; trung tự thất nhân; 
trung thứ tự lục nhân; hạ tự ngũ nhân. Thứ nhân tại quan giả, kỳ lộc 
dĩ thị vĩ sai.” 


Dịch nghĩa: 
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Bắc Cung Ý hỏi rằng: “Nhà Chu ban phát tước lộc như thế nào?” 

Mạnh Tử đáp: “Những điều rõ ràng thì không được nghe. Các chư hầu 
ghét những điều đó có hại cho mình, nên đều vất bỏ sổ sách đi. Vậy nên 
Kha này từng nghe được những điều sơ lược thôi. 
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“Thiên tử (nhà Chu) một bậc, tước công một bậc, tước hầu một bậc, tước 
bá một bậc, tước tử, tước nam cùng một bậc; gồm năm cấp. Vua (chư 
hầu) một bậc, quan khanh một bậc, đại phu một bậc, thượng sĩ một bậc, 
trung sĩ một bậc, hạ sĩ một bậc; gồm sáu cấp. 


“Thể chế thiên tử có đất vuông nghìn dặm; công hầu có đất vuông trăm 
dặm; bá có bẩy mươi dặm; tử nam có năm mươi dặm; gồm bốn cấp. 
(Nước nào) không được năm mươi dặm, không được đến chầu thiên tủ, 
phải phụ vào một nước chư hầu, gọi là nước phụ dung. 


“Quan khanh của thiên tử nhận được phần đất coi như bậc hầu; đại phu 
nhận được phần đất coi như bậc bá; quan nguyên sĩ nhận được phần đất 
coi như bậc tử nam. 


“Ó nước lón, đất vuông một trăm dặm, vua có lộc gấp mười quan khanh; 
lộc quan khanh gấp bốn đại phu; lộc đại phu gấp hai thượng sĩ; lộc 
thượng sĩ gấp hai trung sĩ; lộc trung sĩ gấp hai hạ sĩ. Hạ sĩ cùng với dân 
thường làm quan, bổng lộc bằng nhau. Bóng lộc đủ để thay cho hoa lợi 
làm ruộng của họ. 


“Ó nước hạng thứ, đất vuông bảy mươi dặm, vua có lộc gấp mười quan 
khanh; lộc quan khanh gấp ba đại phu; lộc đại phu gấp hai thượng sĩ; 
lộc thượng sĩ gấp hai trung sĩ; lộc trung sĩ gấp hai hạ sĩ. Hạ sĩ cùng với 
dân thường làm quan, bổng lộc bằng nhau. Bóng lộc đủ để thay cho hoa 
lợi làm ruộng của họ. 


“Phần nhận được của người làm ruộng là: một đàn ông (gia trưởng) được 
một trăm mẫu. Trăm mẫu mà khéo chăm bón, nông phu hạng cao nhất 
nuôi được chín người; hạng cao thứ hai nuôi được tám người; hạng trung 
bình nuôi được bảy người; hạng dưới trung bình nuôi được sáu người; 
hạng thấp nuôi được năm người. Dân thường làm quan, bổng lộc của họ 
(tùy theo chúc việc) lấy theo hoa lợi (của các nông phu) nêu trên làm tiêu 
chuẩn sai biệt.” 


BÌNH GIẢI: 


Một người nước Vệ là Bắc Cung Y hỏi Mạnh Tử về việc nhà Chu ban phát 


tước lộc cho các chư hầu và các quan lại. Mạnh Tử xác nhận ông không được 
biết rõ, chỉ được nghe những điều sơ lược, vì các chư hầu thời Chiến Quốc đã 
vất bỏ sổ sách ghi chép về thể chế ấy. Ông không nói rõ lý do tại sao các chư 
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hầu lại ghét những thể chế ấy. Có lẽ, vua các chư hầu muốn thu vét của cải 
trong dân nhiều hơn số lượng được qui định trong thể chế của nhà Chu. 

Mạnh Tử cho biết: Thiên tử nhà Chu thiết lập chế độ phong kiến (phong 
tước kiến địa: phong chức tước và cho một miếng đất để dựng nghiệp) gồm 
năm cấp: thiên tử, công, hầu, bá và tử nam. Công, hầu, bá, tử, nam là năm 
tước; nhưng tu và nam cùng một cấp. 

Ở nước chư hầu, có sáu cấp: vua, khanh, đại phu, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. 

Về đất đai, thiên tử được một nghìn dặm vuông đất; công, hầu được một 
trăm dặm; bá được bảy mươi dăm; tử và nam đều được năm mươi dặm. Nước 
nhỏ dưới năm mươi dặm không được trực tiếp triều cống thiên tử, phải nhờ 
vào một nước chư hầu lớn hơn. 

Vua và các quan từ trên xuống dưới đều được nhận bổng lộc trọng hậu. 
Căn cứ theo trí nhớ của Mạnh Tử, bổng lộc một vua chư hầu gấp mười quan 
khanh, quan khanh gấp bốn lần đại phu, đại phu gấp hai lần thượng sĩ, 
thượng sĩ gấp hai lần trung sĩ, trung sĩ gấp hai lần hạ sĩ. Như thế, bổng lộc 
vua chư hầu gấp 320 lần bổng lộc một viên quan thấp nhất là hạ sĩ. 

Dó là theo thể chế của nhà Chu; còn các chư hầu cho rằng thể chế đó có hại 
cho họ. Thế thì, trên thực tế, bổng lộc của vua chư hầu còn lớn hơn rất nhiều. 
Rõ ràng vua quan thời đó đã thi nhau bóc lột sức lao động của nông dân một 
cách khủng khiếp chừng nào! Tai hại của chế độ phong kiến là như vậy. 

Tuy nhiên, sau khi Tán Thủy Hoàng thống nhất Trung quốc, xóa bỏ chế độ 
phong kiến, thay bằng chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, thì 
dân chúng lao động còn bị bóc lột nặng nề hơn nữa. Tổng số tài sản được gom 
về cho vua ở trung ương quả thực hết mức khổng lồ. Các triều đại về sau cứ 
tiếp tục hướng đi của Tần Thủy Hoàng đã vạch ra đó. 


5. 
Ÿ,#EÌH : KHA- 
曾子 上 日: RIR, RRE, RA MA 。 友 也 
者 ， 友 其 德 也 ， 不 可 以 有 挟 也 。 
ERT, 1ñ 2#. AALLAR: REŽ, 4t 
仲 ， #=^Anl#zš> 4. TZ SIL P ARTA, 
ERTZE., J.R ARAB TZ X, ARH 
ZA ka 
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非 惟 百 乘 之 家 为 然 也 ， 维 小 国之 君 亦 有 之 。 寓 惠 公 
H: “AATE i 吾 於 颜 般 则 友之 矣 ， 王 
顺 ， 长 息 ， 则 事 我 者 也 。 

非 惟 小 国之 君 为 然 也 ， 中 大 国之 君 订 有 之 。 崩 平公 
ZAZE, AERA, ARE, AARNE o H 
HERZ. a Ao 
DR, Mb 3 Kak, PERRE, 7b LÊ K 4 
也 。 士 之 尊 贤 者 也 ， FEAL PIA. 

EARR h2 TT: TRR, HAKE, A 
天 子 而 友 匹 夫 也 。 

AF. 2ER: 用 上 阁下 ， 谓 之 尊 贤 。 责 

FH, tắc. 

Vạn Chương vấn viết: “Cảm vấn hữu.” 

Mạnh Tử viết: “Bất hiệp trưởng, bất hiệp quý, bất hiệp huynh đệ nhỉ 
hữu. Hữu dã giả, hữu kỳ đức dã; bất khả dĩ hữu hiệp dã. 

“Mạnh Hiến Tử bách thặng chi gia dã, hữu hữu ngũ nhân yên: Nhạc 
Chính Cừu, Mục Trọng; kỳ tam nhân, tắc dư vong chi hy. Hiến Tử chi 
dữ thử ngũ nhân giả hữu dã, vô Hiến Tử chi gia giả dã. Thử ngũ nhân 
giả, diệc hữu Hiến Tử chi gia, tắc bất dữ chi hữu hy. 

“Phi duy bách thặng chi gia vi nhiên dã, tuy tiểu quốc chi quân, diệc hữu 


chi. Phí Huệ Công viết: “Ngô u Tủ Tư tắc sư chi hy. Ngô u Nhan Ban, tắc 
hữu chi hy. Vương Thuận, Trường Tức, tắc sự ngã giả dã. 


“Phi duy tiểu quốc chi quân vi nhiên dà, tuy đại quốc chi quân, diệc hữu 
chi. Tấn Bình Công chi ư Hợi Đường dã, nhập vân, tắc nhập; tọa vân, tắc 
tọa; thực vân, tắc thực. Tuy sơ tự, thái canh, vị thường bất bão. Cái bất 
cảm bất bão dã. Nhiên, chung u thử nhi dĩ hy. Phát dữ cộng thiên vị dã, 
phát dữ trị thiên chức dã, phất dữ thực thiên lộc dã. Sĩ chi tôn hiền giả 
dã, phi vương công chỉ tôn hiền dã. 


“Thuấn thượng kiến đế, đế quán sanh vu nhị thất; diệc hưởng Thuấn. 
Điệt vi tân chủ. Thị thiên tử nhi hữu thất phu dã. 
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“Dụng hạ kính thượng, vị chi quý quý; dụng thượng kính hạ, vi chi tón 
hiền. Quý quý, tôn hiền, kỳ nghĩa nhất dã.” 


Dịch nghĩa: 


Vạn Chương hỏi rằng: “Xin hỏi về bạn bè.” 


Mạnh Tử nói: “Đừng cậy lőn, đừng cậy sang, đừng cậy anh em thuận 
thảo. Bạn bè, đó là kết bạn về đức hạnh vậy; không thể có sự nhờ cậy 
nào. 

“Mạnh Hiến Tú, nhà có trăm cỗ xe, có năm người bạn: Nhạc Chính Cüu, 
Mục Trọng; còn ba người nữa, ta quên rồi. Hiến Tử cùng với năm người 
đó kết bạn, không do gia thế của Hiến Tử. Năm người đó, nếu tính đến 
gia thế của Hiến Tử, thì cũng chẳng kết bạn với ông. 


“Chẳng riêng nhà có trăm cỗ xe làm như vậy, tuy nhiên, vua một nước 
nhỏ cũng có nữa. Phí Huệ Công nói: “Ta coi Tử Tư là thầy. Ta coi Nhan 
Ban là bạn. Vương Thuận, Trường Tức là những người phục vụ ta.” 


“Chẳng riêng vua một nước nhỏ làm như vậy, tuy nhiên, vua nước lớn 
cũng có nữa. Tấn Bình Công đối với Hợi Đường, mời vào thì vào; mời 
ngồi thì ngồi; mời ăn thì ăn. Tuy đồ ăn đơn sơ, canh rau, mà chưa từng 
không no. Hễ (là bạn) không dám không no. Vậy, thế là đến cùng (của 
tình bạn) rồi. Không cùng chung địa vị Trời cho, không cùng cai trị 
chung chức vụ Trời cho, không cùng ăn chung bổng lộc Trời cho. Đó là 
tư cách kẻ sĩ tôn trọng bậc hiền, chứ chẳng phải tư cách bậc vương công 
tôn trọng bậc hiền. 


“Ông Thuấn thành kính yết kiến vua Nghiêu, vua Nghiêu cho con rể 
ở cung thất thứ hai; cũng thết đãi ông Thuấn. Hai vị thay nhau làm 
khách, làm chủ. Thế là thiên tử kết bạn với kẻ thường dân vậy. 


“Lấy bậc dưới kính bậc trên gọi là quý người quý; lấy bậc trên kính bậc 
dưới gọi là tôn người hiền. Quý người quý, tôn người hiền, nghĩa lý đó 
là môt.” 


BÌNH GIẢI: 


Về bằng hữu, người Trung Hoa có câu định nghĩa: “Đồng tính viết bằng, 
đồng chí viết hữu.” (Cùng tính chất gọi là bằng, cùng chí hướng gọi là hữu.) 
Như vậy, “bằng” là bạn bè hợp nhau về tính tình, sở thích và thói quen; “hữu” 
là bạn bè hợp nhau về giá trị tinh thần, cho nên chú trọng về đức hạnh. Một 
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khi đã là bạn bè thân thiết nhau qua đức hanh, tức là cùng một chí hướng, 
một lý tưởng, dĩ nhiên không còn kể đến lớn nhỏ, sang hèn, giàu nghèo hoặc 
có anh em thân thuộc nhiều thế lực. Hữu là bạn bè thể hiện qui luật thanh 
khí (đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu) ở mức độ cao nhất. 


Để giải thích cho Vạn Chương, Mạnh Tử nêu ra bốn trường hợp: Mạnh 
Hiến Tử, Phí Huệ Công, Tấn Bình Công và Đế Nghiêu. 

Mạnh Hiến Tử cùng với hai họ Thúc, Quý, là những đại gia quyền thế ở 
nước Lỗ. Ông có năm người bạn, chơi thân với nhau không vì địa vị giàu sang. 

Phí Huệ Công là vua một nước nhỏ kết bạn với Nhan Ban. 

Tấn Bình Công là vua một nước lớn kết bạn với Hợi Đường. Tình bạn giữa 
hai người thân thiết đến nỗi Bình Công không kể đến cái nghèo của bạn. Ông 
thân hành đến với bạn mà không dám đòi bạn triều yết mình. Mỗi khi đến 
nhà bạn chơi, bạn mời vào thì vào, mời ngồi thì ngồi, mời ăn thì ăn rất tự 
nhiên, không lộ vẻ gì là kiêu hãnh, kiểu cách trong địa vị vua chúa của mình. 
Ngồi ăn với bạn, tuy đồ ăn đơn sơ, chỉ có canh rau mà cũng ăn thật tình tới 
no. Bình Công không dám ăn đói, sợ vô lễ với bạn. Cư xử với nhau trong tình 
bạn mà đến như thế là cùng rồi. 

Dĩ nhiên, tuy làm bạn, nhưng mỗi người một cảnh ngộ khác nhau. Ai giữ 
phận người ấy, chứ bạn chẳng dài hỏi vua phải chia địa vị vua, chia chức vụ 
cai trị, chia bổng lộc của Trời cho mình. Vua chơi với bạn là thể hiện tư cách 
của kẻ sĩ đối với kẻ sĩ, bình đẳng hoàn toàn, chứ chẳng phải tư cách của bậc 
vương công hạ cố đến bậc hiền. 

Vào thời thượng cổ, Đế Nghiêu cư xử với ông Thuấn cũng với tư cách bạn 
bè. Khi ông Thuấn đến với vua Nghiêu, mặc dầu ở tương quan cha vợ và con 
rể, vua Nghiêu vẫn coi ông Thuấn như bạn bè ngang hàng. Hai người ở hai 
cung thất, nhưng có lúc vua Nghiêu đóng vai chủ thết đãi ông Thuấn; có lúc 
ông Thuan đóng vai chủ thết đãi vua Nghiêu. Dó là trường hợp hiếm có trong 
đời: Thiên tử kết bạn với thường dân. 

Vua và kẻ thường dân tuy địa vị khác nhau, hoặc gọi là quý người quý, 
hoặc gọi là tôn người hiền chăng nữa, thì đạo lý trong tình bạn vẫn mang ý 
nghĩa duy nhất, bình đẳng, không hai. 


4. 


HER: 敢 问 交际 何 心 也 ? 
AFA: 茶 也 。 
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H: &pZ 4pZ BS 2 O ITR? 

H: 尊 者 赐 之 ， 目 : “7£: £ Ă 

na g1. đá J Spam, ç 

日 : E 4 KAIZ, ASRS, H: “其 取 诸 民 之 

TH ` V\‡blt#ã€. KTP? 

日 : 其 交 也 以 道 ， 其 接 也 以 礼 ， 斯 孔子 受 之 矣 。 

od s o s 00000090 
ARAU VLR WT 2 #p 9? 

日 : 不 可 o HH: “ 杀 越 人 于 货 ， 阅 不 情 死 ， 凡 

RATZ?” ADRAMAAD o HLR AZ 

MRR, HARA, miT? 

Vạn Chương vấn viết: “Cảm vấn giao tế hà tám dà?” 

Mạnh Tử viết: “Cung dã.” 

Viết: “Khưóc chi khước chi vi bất cung, hà tai?” 

Viết: “Tôn giả tứ chi, viết: ky sở thủ chi giả, nghĩa hồ, bất nghĩa hồ? nhi 

hậu thụ chi. Dĩ thị vi bất cung. Cố phát khước dã.” 


Viết: “Thinh vô dĩ từ khưóc chi, dĩ tâm khước chi, viết: “Ky thủ chư dân 
chi bất nghĩa dã”; nhi dĩ tha từ vô thụ. Bất khả hồ?” 


Viết: “Ky giao dã dĩ đạo, kỳ tiếp dã dĩ lễ, tư Khổng tử thụ chi hf.” 


Vạn Chương viết: “Kim hữu ngũ nhân u quốc môn chỉ ngoại giả; kỳ giao 
dã dĩ đạo, kỳ qui dã dĩ lễ. Tư khả thụ ngữ dư?” 


Viết: “Bất khả. Khang Cáo viết: ‘Sát việt nhân vu hóa, mẫu bất úy tủ, 
phàm dân võng bất đỗi.? Thị bất đãi giáo, nhi tru giả dã. Ân thụ Hạ, Chu 
thụ Ân; só bất từ đã; u kim vi liệt. Như chỉ hà kỳ thụ chỉ? 

H: +Z ‡⁄f4fl>Z2+K,, 3jfnb,. “+ # 342 ÉS 
£, Jr =  , KEJATI? 

H: 子 以 为 有 王者 作 ， se a ss 
教之 不 改 而 后 诛 之 乎 ? 夫 谓 非 其 有 而 取 之 者 盗 


HERZEL. ILZA, KAAR IL 
子 亦 猎 较 o MRT mAP? 

日 : 然则 孔子 之 仕 也 ， 非 事 道 与 ? 

H: 事 道 也 。 

Fik . 

H: 3L? LÑ EZR, 不 以 四 方 之 食 供 簿 正 。 

日 : RA? 

H: 为 之 兆 也 ， 净 足以 行 侨 ， 而 不 行 ， 而 和 后 去 ; 是 
以 未 党 有 所 终 三 年 海 也 。 

孔子 有 见 行 可 之 仕 ， 有 际 可 之 仕 ， 有 公 养 之 仕 。 认 
季 桓 子 ， 见 行 可 之 仕 也 ; 认 本 震 公 ， 际 可 之 仕 也 ; 
3d #2 , 公 养 之 仕 也 o 


Viết: “Kim chi chư hầu thủ chi u dân dã, do ngữ dã. Cẩu thiện kỳ lễ tế 
hỹ, tư quân tử thụ chỉ; cảm vấn hà thuyết dã.” 
Viết: “Tử dĩ vi hữu vương giả tác, tương tý kim chi chư hầu nhi tru chỉ 
hồ? Ky giáo chi bất cải nhi hậu tru chi hồ? Phù, vị phi kỳ hữu nhi thủ 
chỉ giả, đạo dã, sung loại chí nghĩa chi tận dã. Khổng Tử chi sĩ u Lỗ dã, 
Lỗ nhân liệp giác, Khổng Tủ diệc liệp giác. Liệp giác do khả, nhi huống 
thụ kỳ tứ hồ?” 
Viết: “Nhiên, tắc Khổng Tử chi sĩ dã, phi sự đạo dư?” 
Viết: “Sự đạo dã.” 
“Sự đạo hề liệp giác dã?” 
Viết: “Khổng Tử tiên bạ chính tế khí, bất dĩ tứ phương chi thực cung bạ 
chính.” 
Viết: “Hề bất khứ dã?” 
Viết: “Vi chi triệu dã. Triệu túc dĩ hành hy, nhi bất hành, nhi hậu khứ. 
Thị dĩ vị thường hữu sở chung tam niên yêm dã. 
“Khổng Tử hữu kiến hành khả chi sĩ; hữu tế khả chi sĩ; hữu công dưỡng 
chi sĩ. U Quý Hoàn Tú, kiến hành khả chi sĩ dã. U Vệ Linh Công, tế khả 
chi sĩ dã. U Vệ Hiếu Công, công dưỡng chỉ sĩ dã.” 
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Dịch nghĩa: 
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Vạn Chương hỏi rằng: “Dám hỏi về tám ý trong việc giao tế ra sao?” 
Mạnh Tử đáp: “Cung kính vậy.” 
Hỏi: “Tại sao từ chối đi từ chối lại bị cho là bất kính?” 


Đáp: “Bậc tôn quý ban cho, mình lại nói: món đồ có được đây là hợp 
nghĩa hay bất nghĩa? rồi sau mới nhận. Thế là bất kính. Vì vậy không 
được từ chối.” 


Hỏi: “Xin hỏi không lấy lời mà từ chối, nhưng trong lòng lại từ chốt, nói 
thầm: “Món đồ lấy của dân là bất nghĩa”; rồi dùng cách khác để từ chối 
không nhận. Không thể được sao?” 

Đáp: “Cái gì trao cho mà hợp đạo, cái gì nhận được mà hợp lễ, đến Khổng 
Tử còn nhận.” 


Vạn Chương hỏi: “Nay có kẻ trấn lột người, bỏ qua phép nước; đem trao 
cho mà hợp đạo, đưa tặng mà hợp lễ, thì có thể nhận đồ trấn lột được u?” 


Đáp: “Không được. Thiên Khang Cáo nói: ‘Ké giết chóc người lấy của, 
liều lĩnh chẳng sợ chết thường dân chưa từng không oán ghét.’ Thế thì 
không cần đợi giáo dục mà đem giết kẻ ấy đi. Nhà Án thừa tiếp nhà Hạ, 
nhà Chu thừa tiếp nhà Án, điều đó không bỏ qua; cho đến nay vẫn quyết 
liệt. Làm sao lại nhận thứ của đó được?” 


Hỏi: “Nay các chư hầu lấy của dân cũng giống như kẻ trấn lột. Ví bằng 
họ lấy lễ đem cho, bậc quân tử thu nhận, dám hỏi giải thích làm sao?” 
Đáp: “Ngươi cho rằng (giả nhu) có bậc vương giả ra tay, sẽ tóm trọn các 
chư hầu mà giết hết đi chăng? Hay giáo dục mà họ không chịu sửa đổi 
rồi sau mới giết? Này, nếu bảo rằng cái gì chẳng phải mình có mà lấy là 
trộm cướp, ấy là cho các loại trộm cướp đều theo một nghĩa như nhau. 
Khổng Tử ra làm quan ở nước Lỗ, người Lỗ tranh đua săn bắn, Khổng 
Tử cũng tranh đua săn bắn. Tranh đua săn bắn còn có thể được, huống 
chi nhận những đồ được ban cho?” 

Hỏi: “Vậy thì Khổng Tử ra làm quan, chẳng phải phụng sự đạo lý u?” 
Đáp: “Phụng sự đạo lý vậy.” 

“Phụng sự đạo lý sao còn tranh đua săn bắn?” 


Đáp: “Khổng Tử trước đã lên sổ những con vật dùng để chính tế, không 
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cần lấy những thực phẩm ó bốn phương để cung cấp cho việc chính tế.” 
Hỏi: “Sao ngài chẳng bỏ mà đi?” 

Đáp: “Ngài thử khỏi đầu. Khói đầu đủ để hành đạo, nếu không hành, 
sau mới bỏ di. Vậy nên cuối cùng ngài chưa từng ở đâu lâu tới ba năm. 
“Khổng Tử cho rằng có những điều khiến ngài có thể làm quan: thấy đạo 
thi hành được; có sự giao tế thích hợp; có vị quốc công bảo dưỡng. Đối 
với Quý Hoàn Tử, đó là thấy đạo thi hành được nên ra làm quan. Đối với 
Vệ Linh Công, đó là thấy sự giao tế thích hợp nên ra làm quan. Đối với 
Vệ Hiếu Công, đó là vị quốc công biết bảo dưỡng nên ra làm quan vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Việc giao tế được đề cập ở đây là việc ban tặng lễ vật. Một vị vua ban tặng 
lễ vật cho một bậc hiền, đó là bày tỏ niềm cung kính đối với bậc hiền ấy. Khi 
vua ban cho mà từ chối đi từ chối lại, không chịu nhận, đó là bất kính đối với 
vua, không đón nhận thiện chí của vua. Chân chi không chịu nhận ngay lễ 
vật bao hàm ý nghĩa rằng lễ vật đó là đồ bất nghĩa. Như thế là bất kính với 
vua. 

Vạn Chương là một môn đệ ngay thẳng, lại có lương tâm áy náy về vấn đề 
nhận lễ vật, cứ thắc mắc hoài, cho nên Mạnh Tử nêu ra trường hợp Khổng Tử 
như một tấm gương. Đạo đức như Khổng Tử cũng đã nhận lễ vật nếu lễ vật 
ấy được trao một cách phải phép và hợp lễ (tế nhị và lịch sự). 

Vạn Chương chưa yên dạ, thắc mắc rằng: đối với của cải trấn lột mà được 
trao tặng một cách phải phép, hợp lễ, cũng nhận hay sao? 

Mạnh Tử giải rằng: đối với kẻ bỏ phép nước, trực tiếp trấn lột của người, 
thì đáng xử tử. Luật pháp từ đời Hạ, đến đời Ân, Chu đều thi hành quyết liệt 
như vậy. Vì thế không thể nhận của cải trấn lột được. 

Vạn Chương lập luận xa hơn: các vua chư hầu thời Chiến Quốc này đều là 
loại trấn lột của dân. Nay, người quân tử nhận lễ vật của họ, tức là nhận của 
trấn lột. Điều đó giải thích sao được? 

Chúng ta có thể hiểu ý câu trả lời của Mạnh Tử như sau: Nói theo Vạn 
Chương, ý nghĩa hai chữ “trộm cướp” (trấn lột) được sử dụng quá rộng. Hai 
chữ “trộm cướp” chỉ nên hiểu theo nghĩa trực tiếp và chặt chẽ đối với kẻ nào 
trấn lột người ta ngoài đường, ngoài chợ hay xâm phạm gia cư mà cướp bóc. 
Còn các vua chư hầu thu thuế má quá mức của dân tuy là bất công, đáng 
trách; nhưng việc ấy nằm trong thể chế chính trị, chỉ có thể được hiểu ngầm 
là trộm cướp gián tiếp mà thôi. Thế mà việc trộm cướp gián tiếp thì không thể 
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đem ra xử theo luật được; lý do là không có luật nào xử việc ấy cả. Việc ấy chỉ 
có thể được giải quyết khi có một thể chế chính trị mới. Nếu như có một bậc 
vương giả (thánh vương) xuất hiện, ra tay chỉnh trang lại chế độ, ban hành 
hiến pháp nhân đạo, tôn trọng nhân quyền, đề cao dân quyền, thiết lập công 
bằng xã hội tốt đẹp, thì việc trộm cướp gián tiếp mới được giải quyết. Nhưng 
giá như có vị thánh vương ấy, chẳng lẽ vị ấy lại tóm hết các vua chư hầu mà 
giết đi, hay là phải giáo dục họ trước đã; bởi vì họ là con đẻ của một thể chế 
bất công kéo dài đã bao đời rồi! 

Mạnh Tử đưa ra ví dụ: khi Khổng Tử làm quan ở nước Lỗ, ngài cũng theo 
thói quen của quân dân nước Lỗ đi tranh đua săn bắn. Tranh đua săn bắn 
nếu hiểu theo nghĩa rộng, đó là “trộm cướp” của thiên nhiên, chứ có phải lễ 
vật được ban tặng phải phép và hợp lễ đâu! 

Thực ra Khổng Tử đã từng liệt kê những gia súc có thể đem dùng để cúng 
tế tổ tiên và thần linh, đâu cần đi kiếm những con vật săn bắt trong thiên 
nhiên. Tuy vậy, trước một tập quán đã có từ lâu đời (săn bắt thú hoang để 
cúng tế), Khổng Tử cũng phải hoà đồng với mọi người. 

Vạn Chương chất vấn thêm: Trước cái tập quán sai trái (trộm cướp của 
thiên nhiên) như vậy, sao Khổng Tử không từ quan mà bỏ đi? 

Mạnh Tử cho rằng đó là Khổng Tử nương theo tập quán cũ làm khởi đầu 
để có cơ hội thi hành đạo lý. Sau một thời gian chỉnh sửa các tập quán cũ mà 
không được, ngài mới bỏ đi. Vì thế, ngài chẳng làm quan được ở đâu lâu tới 
ba năm. 


Theo Mạnh Tử, có ba điều kiện để cho Khổng Tử chấp nhận ra làm quan 


là: 
- Thấy cơ hội có thể hành đạo được. 

- Có vua chư hầu biết phép giao tế với mình. 
- Có vị quốc công sẵn sàng bảo dưỡng mình. 


Ba điều kiện ấy đã phù hợp với ba lần làm quan của Khổng Tử cùng Quý 
Hoàn Tử, Vệ Linh Công và Vệ Hiếu Công. 


ð. 
AFA: AFARA, ARFA: #6 3 3E 2 3 
wW, PARTAA o. AAZ, RYES, BE S JE 
A o RYE, #@j #63, BPP? AZI 。 
孔子 党 为 委 吏 矣 ， 上 日 : “会 计 当 而 已 侨 。” 当 为 乘 
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W£, H: “ŽRE, Kino 2 。” 

tà mn S mg: li. 53 AZ K3mai XÃÍ7: He 
Mạnh Tủ viết: “Sĩ phi vi bán dã, nhi hữu thời hồ vi bán. Thú thê phi vị 
dưỡng dã, nhi hữu thời hồ vị dưỡng. Vi bán giả, từ tôn, cư ty; từ phú, cu 
bán. Từ tôn, cư ty; từ phú, cư bán; ô hô nghi hồ? Bảo quan, kích thác. 
“Khổng Tử thường vi ủy lại hy, viết: ‘C01 kế đáng nhi dĩ hý. Thường vi 
thặng điền hy, viết: Ngưu dương truất, tráng, trưởng nhi dĩ hy.” 

“Vi ty nhi ngôn cao, tội dã. Lập hồ nhân chi bản triều nhi đạo bất hành, 
sỉ dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Làm quan chẳng phải vì nghèo, thế mà có lúc làm vì 
nghèo. Lấy vợ chẳng phải để được nuôi nấng, thế mà có lúc lấy để được 
nuôi nâng. Người làm quan vì nghèo, hãy từ chối chức vị tôn quý, mà 
nên ó chức thấp nhỏ; hãy từ chối sự giàu sang, mà nên ở chức lương ít. 
Từ chối chức vị tôn quý, ó chức thấp nhỏ, từ chối giàu sang, ó chức lương 
ft, thì nên như thế nào? Làm chức giữ cửa thành, làm chức đánh mó cầm 
canh thôi. 


“Khổng Tử đã từng làm chức quan nhỏ coi kho, nói rằng: 'Cần tính sổ 
đích đáng mà thôi. Ngài đã từng làm chức quan nhỏ chăn nuôi, nói 
rằng: ‘Khién cho trâu dê sinh sôi, mạnh khỏe, chóng lớn mà thôi. 

“Ở địa vị thấp mà nói leo đến địa vị cao, đó là có tội. Làm người đứng 
trong triều đình mà chẳng thi hành đạo lý, đó là điều sỉ nhục vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Ra làm quan là thi hành bổn phận đối với đất nước; đó là đem tài đức, công 
phu học tập tu dưỡng ra giúp vua cai trị xã hội mưu cầu hạnh phúc cho dân. 
Đạo lý của người quân tử là như vậy. Tuy nhiên, cũng có lúc, người quân tử 
phải ra làm quan vì nghèo, muốn kiếm kế sinh nhai. Cũng như đạo lý của 
việc lấy vợ là thi hành bổn phận làm người trong trời đất, hiện thực qui luật 
“nhất âm nhất duong” để phát triển nòi giống. Tuy thế, có lúc người ta phải 
lấy vợ vì nghèo, muốn có một người dó dán mình trong cuộc mưu sinh. 

Trong trường hợp ra làm quan vì nghèo, Mạnh Tử khuyên hãy từ chối chức 
vị tôn quý, nên nhận chức vị thấp nhỏ; hãy từ chối bổng lộc giàu sang, nên 
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nhàn chức vị có bổng lộc ít thôi. Bởi vì chức vị tón quý, bổng lộc giàu sang 
dành cho những bậc quân tử tài cao đức dày, có khả năng đảm đương trọng 
trách trong triều đình. Còn người ra làm quan cốt để giải quyết cái nghèo thì 
nên biết tự trọng, tự khiêm, chỉ nhận chức vị thấp nhỏ, lương ít là đủ sống rồi. 
Chức vị thấp nhỏ, lương ít như là chức giữ cửa thành, chức đánh mõ, đánh 
keng cầm canh đêm... 

Mạnh Tử lấy trường hợp của Khổng Tử làm gương. Ó giai đoạn hàn vi, 
Khổng Tử đã từng nhận những chức quan nhỏ như coi kho hoặc chăn nuôi 
súc vật. Ngài đã làm tròn bổn phận trong những chức phận đó: tính sổ sách 
cần thận các hàng hóa nhập xuất kho; chăm sóc cho súc vật sinh đẻ tốt, mạnh 
khỏe, chóng lớn. 

Mạnh Tử cho rằng người quân tử ở trong chức phận nào cũng cần làm tròn 
bổn phận ấy mà không nên bình phẩm gì đến các chức vị ở trên cao. Đó là 
người có đạo đức chân chính. Nói leo lên trên, chê bai cách làm việc của cấp 
trên là phạm lỗi “việt chức” (vượt chức phận). Dó lá cách hành xử của tiểu 
nhân. 

Giá như người quân tử ấy có thời cơ, có vận mệnh được đứng trong hàng 
ngũ các quan khanh trong triều, người ấy phải có bổn phận hành đạo, làm 
cố vấn cho vua, cùng họp bàn với các quan đồng triều để xây dựng một thể 
chế, một chính sách tốt đẹp cho đất nước. Nếu không làm được như vậy, đó 
là điều đáng sỉ nhục. Khi hoàn cảnh không cho phép hành đạo, người ấy nên 
từ chức mà di. 

Như thế, người quân tử trong đạo Nho đâu phải là loại “cố đấm ăn xô? như 
các quan lại trong những triều đại đã qua! 


6. 
万 章 日 : ZRH, A? 
AFS: 不 敢 也 o 诸侯 失 国 而 后 托 於 诸侯， RA 。 
士 之 托 论 诸侯 ， 非 礼 也 。 
万 章 日 : ZAZ., B|) ZZ f? 
H: Z 。 
受 之 何 义 也 ? 
H: AZI, HAZ -o 
日 : 周 之 则 受 ， 蝎 之 则 不 受 ， 何 也 ? 
H: RO 
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日 : 敢 问 其 不 敢 何 也 ? 

日 : AZRA, WARRE o i IR m 
RL, MARRE. 

Vạn Chương viết: “Sĩ chi bất thác chư hầu, hà dã?” 


Mạnh Tử viết: “Bất cảm dã. Chư hầu thất quốc, nhi hậu thác ư chư hầu, 
lễ dã. Sĩ chi thác ư chư hầu, phi lễ dã.” 


Vạn Chương viết: “Quân qui chi túc, tắc thụ chi hồ?” 

Viết: “Thụ chi.” 

“Thu ch, hà nghĩa dã?” 

Viết: “Quân chỉ u manh dã, cố chu chỉ.” 

Viết: “Chu chi, tắc thụ; tú chi tắc bất thụ, hà đã?” 

Viết: “Bất cảm dã.” 

Viết: “Cảm vấn kỳ bất cảm, hà dã?” 

Viết: “Bảo quan, kích thác giả, giai hữu thường chức, dĩ thực ư thượng. 
Vô thường chức, nhi tứ u thượng giả, dĩ vi bất cung dã.” 
H: 君 馈 之 , 则 受 之 ,不 识 可 常 继 乎 ? 

H: BAZATE, s F], RA ña BỊ . + XE 

o 2826846. 264822 Hợi K F1= 2F; 1648 RE 
a ， 日 : “ 今 而 后 知 君 之 犬 辕 畜 汲 ! SH 
是 襄 乱 馈 也 。 忱 里 不 能 举 ， 又 不 能 养 也 ， 可 谓 忱 里 
+? 

MU SAET 

以 君 命 将 之 ， 再 拜 稽 首 而 受 ; HARAR 

HP a 不 以 君 命 将 之 。 子 思 BÈ EAH 
MRH, 3È 7# Ÿ 3> it... 

AZAR, ATUR #3. Dko ü EF 
ŽERA, MARRAZ tt, & 3 mbas E 45 。 
E] T Z SPE, 。 
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Viết: “Quán qui chi, tắc thu chi, bất thức khả thường kế hồ?” 


Viết: “Mục Công chi u Tử Tư dã, khí vấn, khí qui đỉnh nhục. Tử Tư bất 
duyệt u tốt dã. Tiêu sứ giả xuất chư đại môn chi ngoại; Bắc diện khể 
thủ tái bái, nhi bất thụ. Viết: Kim nhi hậu, tri quân chỉ khuyển mã súc 
Cap Cái tự thị đài vô qui dã. Duyệt hiền bất năng cử, huu bất năng 
dưỡng dã, khả vị duyệt hiền hồ?” 

Viết: “Cảm vấn quốc quân dục dưỡng quân tử, như hà tư khả vị dưỡng 
hý?” 

Viết: “Dĩ quân mênh tương chi, tái bái khể thủ, nhi thụ. Kỳ hậu, lẫm 
nhân kế túc, bào nhân kế nhục, bất dĩ quân mệnh tương chi. Tử Tư dĩ vi 
đỉnh nhục, sử ky bộc bộc nhĩ, khí bái dã! Phi dưỡng quân tử chi đạo dã. 
“Nghiêu chi u Thuấn dã, sử kỳ tử cửu nam sự chi, nhị nữ nhứ yên; bách 
quan, ngưu, dương, thương, lẫm bị, dĩ dưỡng Thuấn ư quyến mẫu chỉ 
trung. Hậu cử nhi gia chư thượng vị. Cố viết: “Vương công chi tôn hiền 
giả dã.” 


Dịch nghĩa: 
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Vạn Chương nói: “Ké sĩ chẳng chịu nhờ vả vua chư hầu, tại sao vậy?” 


Mạnh Tủ đáp: “Chẳng dám nhờ. Một vua chư hầu mất nước, sau đó đến 
nhờ vả một vua chư hầu khác, đó là lẽ thường. Kẻ sĩ mà nhờ vả vua chư 
hầu, chẳng phải lẽ thường vậy.” 


Vạn Chương nói: “Vua ban tặng thóc lúa thì có nhận chăng?” 

Đáp: “Hãy nhận lấy.” 

“Nhận là nghĩa lý làm sao?” 

Đáp: “Vua đối với dân, cố nhiên phải chu cấp.” 

Hỏi: “Chu cấp thì nhận; ban cho thì không nhận, tại sao váy?” 

Đáp: “Chẳng dám.” 

Hỏi: “Xin hỏi tại sao chẳng dám?” 

Đáp: “Giữ cửa thành, đánh mõ cầm canh đều có chức vụ hẳn hoi thì được 
hưởng lương thực ở cấp trên. Không có chức vụ hẳn hoi mà nhận trợ cấp 
ở trên, đó là chẳng cung kính.” 

Hỏi: “Vua ban tặng cho thì nhận, không biết có nên tiếp tục nhận như 
vậy chăng?” 


MANH TÜ 


Đáp: “Vua Mục Công đối với Tử Tư, luôn hỏi han, luôn ban tặng thịt 
nấu chín. Tử Tư chẳng được vui đối với kẻ bề dưới (đưa dó ăn). Ông kéo 
sứ giả ra bên ngoài cửa lớn, quay mặt về hướng Bắc cúi đầu lay hai lay 
rồi chẳng nhận nữa. Ông nói: ‘Cho đến nay, mới biết vua nuôi Cấp này 
như chó ngựa.) Thế là từ đền vua không còn việc ban tặng nữa. Quý mến 
người hiên mà chẳng cất nhắc, lại chẳng biết cấp dưỡng, có thể gọi là 
quý mến người hiên chăng?” 


Hỏi: “Xin hỏi vị quốc quân muốn cấp dưỡng quân tử thì như thế nào có 
thể gọi được là cấp dưỡng?” 


Đáp: “Lấy mệnh vua đưa đến, thì lay hai lay cúi đầu mà nhận. Sau đó, 
kẻ giữ kho tiếp tục cho thóc lúa, người đầu bếp tiếp tục cho thịt nhưng 
đừng lấy mệnh vua đưa đến. Tử Tư vì nhận thịt chín, khiến ông phải 
luôn lóc cóc lạy tạ. Đó chẳng phải là đạo cấp dưỡng quân tử. 


“Vua Nghiêu đối với ông Thuấn, khiến chín con trai đến phục vụ, lại gå 
hai con gái cho; đem trăm quan, trâu, dê, kho lẫm đây đủ để cấp dưỡng 
ông Thuấn khi còn ó trong đồng ruộng. Sau đó cất nhắc thêm lên địa 
vị bậc trên. Cho nên mới nói: “Dó là cách tôn trọng người hiền của bậc 
vương công vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào đầu thời Xuân Thu, nước Trung Hoa có trên 100 nước chư hầu; sang 
thời Chiến Quốc, còn lại 7 nước. Theo lẽ thường, các chư hầu thân nhau vẫn 
nhờ vả nhau, có qua có lại. Vì thế, khi một vua chư hầu mất nước đến nhờ 
một chư hầu khác, đó là lẽ thường, hợp lễ. Tuy nhiên, một kẻ sĩ biết tự trọng 
không thể đến nhờ vả vua chư hầu. Đã nhờ vả thì phải trả ơn; kẻ sĩ lấy gì mà 
trả. Không trả được là không hợp lẽ thường vậy. 

Khi kẻ sĩ thiếu thốn, được vua ban tặng thóc lúa; Mạnh Tử khuyên hãy 
nhận lấy; bởi vì vua có bổn phận chu cấp cho dân nghèo. Tuy thế, chu cấp 
trong lúc thiếu thốn thì nên nhận; còn vua thường xuyên ban tặng phẩm vật 
thì kẻ sĩ không nên nhận. Kẻ sĩ không đảm đương một chức vụ thường xuyên 
nào không thể nhận bổng lộc thường xuyên của triều đình. 

Vạn Chương lại thắc mắc với Mạnh Tử xem sau khi chu cấp lần đầu, nếu 
vua cứ tiếp tục sai người ban tặng phẩm vật, có nên nhận chăng? 

Để trả lời, Mạnh Tử nêu ra ví dụ: ngày xưa vua Lỗ Mục Công quý mến Tử 
Tư, thường xuyên sai người hỏi thăm và ban tặng thịt chín. Mỗi lần sứ giả 
đem thịt cho, nói rằng vua ban, Tử Tư lại phải lóc cóc cúi đầu lễ bái mà tạ 
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ơn. Tử Tư cảm thấy phiền tối và nhục nhã quá, mới nói với sứ giả: “Cho đến 
nay, mới biết vua nuôi Cấp này như chó ngựa.” Điều đó chứng tỏ rằng Lỗ Mục 
Công đã không biết đạo cấp dưỡng người hiền. 


Theo Mạnh Tử, đạo quý mến và cấp dưỡng người hiền là: 


- Cất nhắc người hiển vào một chức vụ nào đó để có lương bổng danh chính 


ngôn thuận. 


- Cấp dưỡng chỉ nêu mệnh vua một lần đầu. Từ lần sau, vua cho kẻ giữ 


kho tiếp tế thóc lúa, hoặc người đầu bếp cho thịt nhưng không nêu mệnh 
vua, tránh cho người hiền phải vất vả cúi đầu lạy tạ thường xuyên. 


Ngày xưa vua Nghiêu quý trọng ông Thuấn, đã sai con trai, con gái và 
các quan đến hầu hạ, ban cho trâu, dê, thóc lúa, khi ông Thuấn còn lao động 
ngoài đồng áng. Vì thế, người đời cho rằng vua Nghiêu biết đạo tôn hiển. 


7. 
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E SEE]: 敢 问 不 见 诸侯 何 义 也 ? 

孟子 日 : 在 国 日 市 井 之 臣 ， 在 野 上 日 草 芥 之 臣 ， 涌 谓 
EA o BATIH AE, 不 敢 见 讼 诸侯， 祠 也 。 
SH: A, ZZi’, NERA: 君 欲 见 之 38 
之 ， 则 不 往 见 之 ， 何 也 ? 

H: i, RE; 往 见 ， 不 义 也 。 且 有 君 之 欲 见 之 
Xo ATAR? 

H: #2, AHR. 

H: AEZ, IKIRE, m 2UsS 45 2? 为 
RHEL, ñ] kMl&R,# mm Z Z +k, ç 

#2 k 28 f. B: “ 古 千 来 之 国 以 友 士 ， 何 
w?” FERR, H: “ 古 之 人 有 言 日 : 事 之 云 
Fe 8§H4+><£#?” 

FERL RRL, RU: “W3, IF, AA, 
Ro EW, TC Xu? NE, 则 子 事 我 者 也 ， 
及 可 以 与 我 友 ? ” 千 乘 之 君 求 与 之 友 ， 而 不 可 得 
W, MATZA? 


MANH TÜ 


Vạn Chương viết: “Cảm vấn bất kiến chư hầu, hà nghĩa dã?” 


Mạnh Tử viết: “Tại quốc, viết thị tỉnh chi thần; tại dã, viết thảo mãng 
chi thần; giai vị thứ nhân. Thứ nhân bất truyền chí vi thần, bất cảm 
kiến ư chư hầu, lễ dã.” 


Vạn Chương viết: “Thứ nhân, triệu chi dịch, tắc vãng dịch. Quân dục 
kiến chi, triệu chi, tắc bất vãng kiến chi, hà dã?” 


Viết: “Vãng dịch nghĩa dã; Ving kiến bất nghĩa dã. Thả quân chi dục 
kiến chi dã, hà vị dã tai?” 
Viết: “Vị kỳ đa văn dã, vị kỳ hiền dã.” 
Viết: “Vi kỳ đa văn dã, tắc Thiên tử bất triệu sư nhi huống chư hầu hồ? 
Vị kỳ hiên dã, tắc ngô vị văn dục kiến hiền nhi triệu chi dã. 
“Mục Công khí kiến u Tử Tư, viết: ‘C6 thiên tháng chi quốc, dĩ hữu sĩ, hà 
như? Tử Tư bất duyệt, viết: “Có chỉ nhân hữu ngôn viết: Sự chi vân hồ? 
Khởi viết: Hữu chi vân hồ? 
Tử Tư chi bất duyệt dã, khởi bất viết: “Di vị tắc tử quân dã, ngã thần 
dã; hà cảm dữ quân hữu dã? Dĩ đức, tắc tử sự ngã giả dã, hề khả dĩ dữ 
ngã hữu?' Thiên thặng chi quân cầu dữ chi hữu, nhi bất khả đắc dã nhi 
huống khả triệu du? 
RKA, WEA IE: RE, MEZ. “BER 
DERZ, Ð ĐT S7. ” AFAR? 取 非 
其 招 不 往 也 。 
EJ : 敢 问 招 虎 人 何以 ? 
H: 以 皮 冠 o AANI, HAR, 大夫 以 许 。 
以 大 夫 之 招 招 让 人 ， 虎 人 死 不 敢 往 ; 以 士 之 招 招 底 
A, BA 3#+14? 沉 乎 以 不 里 人 之 招 招贤 人 平 ? 
欲 见 贤人 而 不 以 其 道 ， 猫 欲 其 入 而 并 之 门 也 。 夫 
Ro KA: 礼 ， 门 也 。 惟 君子 能 由 是 路 ， 出 入 是 门 
也 o 
FA: “ 周 道 如 底 ， 其 直 如 矢 ; 君子 所 履 ， 小 人 所 
视 。” 
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万 章 日 : JL “8 › PREMIT? o 然则 孔子 
3E##? 

日 : 孔子 当 仕 有 官职 ， 而 以 其 官 召 之 也 。 

“Të Cảnh Công điền, chiêu ngu nhân dĩ tinh. Bất chí. Tương sát chi. ‘Chí 


sĩ bất vong tại câu hác; dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên.’ Khổng Tử hề 
thủ yên? Thủ phi kỳ chiêu, bất vãng dã.” 

Viết: “Cảm vấn chiêu ngu nhân, hà di?” 

Viết: “Dĩ bì quan; thứ nhân, dĩ chiên; sĩ, dĩ kỳ; đại phu, dĩ tinh. 

“Dĩ đại phu chỉ chiêu, chiêu ngu nhân, ngu nhân tử, bất cảm vãng. Dĩ sĩ 
chi chiêu, chiêu thứ nhân, thứ nhân khởi cam vãng tai? Huống hồ dĩ bất 
hiên nhân chi chiêu, chiêu hiên nhân hồ? 

“Dục kiến hiền nhân, nhi bất dĩ kỳ đạo, do dục kỳ nhập, nhi bế chỉ môn 
dã. Phù, nghĩa: lộ dã; lễ: môn dã. Duy quân tử năng do thị lộ, xuất nhập 
thị môn dã! 


“Thi vân: 'Chu đạo như chỉ, kỳ trực như thỉ; quân tử sở lý, tiểu nhân sở 
thị. 322 


Vạn Chương viết: “Khổng Tử, quân mệnh triệu, bất sĩ giá, nhi hành. 
Nhiên, tắc Khổng Tử phi du?” 


Viết: “Khổng Tử đương sĩ, hữu quan chức, nhi di kỳ quan triệu chi dã.” 


Dịch nghĩa: 


854 


Vạn Chương nói: “Dám hỏi, (kẻ si) không yết kiến vua chư hầu, là nghĩa 
làm sao?” 

Mạnh Tử đáp: “Ó tại kinh thành, (kẻ sĩ) được gọi là bề tôi thị tinh (chợ 
giếng); ở thôn quê, (kẻ sĩ) được gọi là bề tôi thảo mãng (cỏ rậm); đều 
là những người bình dân. Những người bình dân không được mời làm 
quan, không dám ra mắt vua chư hầu; đó là lễ phép.” 

Vạn Chương nói: “Những người bình dân được gọi phục dịch thì đến 
phục dịch. Vua muốn tiếp kiến, gọi vào, thì không chịu đến yết kiến, sao 
vậy?” 

Đáp: “Đến phục dịch là nghĩa vụ, đến yết kiến không phải nghĩa vụ. Vả 
lại vua muốn tiếp kiến, là tại sao?” 

Đáp: “Vì chỗ nghe nhiều (lắm kiến thúc), vì chỗ tài đức.” 


Trả lời: “Vì chỗ nghe nhiều, thì bậc thiên tử còn không dám gọi mời 


MANH TÜ 


bậc thầy, huống chi vua chư hầu u? Vì chỗ tài đức, thì ta chưa nghe nói 
muốn gặp bậc tài đức mà lại gọi mời. 

“Vua Mục Công (nước Lỗ) thường đến thăm ông Tử Tư, nói rằng: Ngày 
xưa, vua nước chư hầu nghìn cỗ xe, muốn kết bạn với kẻ sĩ, thì như thế 
nào? Tử Tư chẳng vui lòng, nói: Người xưa có lời rằng: Hãy nên phụng 
thờ, phải chăng? Há lại nói: hãy nên kết bạn, phải chăng? 


“Tử Tư chẳng vui lòng chút nào, há lại không nói (thầm): 'Lấy theo địa 
vị, ông là vua, ta là bề tôi, sao dám làm bạn với vua? Lấy theo đức hạnh, 
ông phải phụng thờ ta, sao có thể cùng ta kết ban? Vua một nước nghìn 
cỗ xe mong kết bạn mà còn không thể được, huống chi có thể gọi mời u? 


“TE Cảnh Công di săn, cho gọi quan coi vườn thảo mộc bằng cờ gắn lông 
chim. Không đến, vua định giết. Khổng Tử sao lại chịu, rằng: “Người chí 
sĩ không quên tại ngòi rạch, kẻ dũng sĩ không quên chết mất dâu.’ Chịu 
ở chỗ chẳng phải cách gọi (phù hợp), thì chẳng đến.” 


Hỏi: “Dám hỏi, gọi quan coi vườn thảo mộc, lấy gì?” 


Đáp: “Lấy mũ da; gọi người bình dân, lấy cờ lụa; gọi quan sĩ, lấy cờ vẽ 
rồng; gọi quan đại phu, lấy cờ gắn lông chim. 


“Lấy cách gọi đại phu mà gọi quan coi vườn thảo mộc, quan coi vườn 
thảo mộc đành chịu chết, mà không dám đến. Lấy cách gọi quan sĩ mà 
gọi người bình dân, người bình dân há dám đến ư? Huống hồ lấy cách 
gọi kẻ bất tài mà đem gọi bậc tài đức sao? 

“Muốn tiếp kiến bậc tài đức mà chẳng lấy đạo lý cũng như muốn vào 
mà đóng cửa lại vậy. Này, nghĩa lý là đường 161, lễ phép là cửa nẻo. Chỉ 
riêng người quân tử mới có khả năng đi đường lối ấy, ra vào cửa nẻo ấy. 
“Kinh Thi rằng: Đường của nhà Chu như đá mài, thẳng như mũi tên; 
quân tử đi đứng trên đó, tiểu nhân nhìn vào đó.” 


Vạn Chương nói: “Khổng Tủ, khi có lệnh vua gọi, không đợi đóng xe mà 
đi ngay. Vậy Khổng Tử chẳng phải ư?” 

Đáp: “Khổng Tử đang làm quan, có quan chức; thì (vua) lấy chức quan 
mà gọi.” 


BÌNH GIẢI: 


Kẻ sĩ dù ở kinh thành hay thôn quê đều là những người bình dân, tuy có 
tên gọi khác nhau: bề tôi thị tỉnh, bề tôi có rậm. Chốn kinh thành ngày xưa 
gọi là thi tỉnh. Thị tỉnh nghĩa là chợ, giếng. Sở dĩ có tên này vì chỉ ở nơi đông 
đúc mới có họp chợ; ở đó, người ta phải đào giếng để lấy nước sinh hoạt, chứ 
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không lấy nước ở sông, suối, hồ, ao như thôn quê. Do vậy, thi tỉnh chỉ nơi đô 
hội, kinh thành. Còn thôn quê là chốn thảo mãng, nơi có nhiều cây cỏ rậm 
rạp. 

Theo lễ phép thời phong kiến, khi một người được vua mời làm quan, người 
ấy phải đem một món lễ vật nào đó gọi là “ch?’, làm tín vật, đến yết kiến vua. 
Nếu chẳng được gọi mời, người ta không có quyền xin yết kiến vua. Lý do 
khiến kẻ sĩ không yết kiến vua chư hầu là như vậy. 

Vua có thể ra lệnh gọi một ai đó vào phục dịch; phục dịch là nghĩa vụ của 
dân. Tuy nhiên nếu vua muốn tiếp kiến một người dân vì nghe tiếng người ấy 
có tài đức thì phải biết cách gọi mời cho đúng lễ. Đối với một bậc hiền, đa văn 
quảng kiến, người ấy là thầy của vua. Từ ngàn xưa, theo lễ, chính vua phải 
thân hành đem lễ vật đến xin yết kiến bậc thầy, chứ không thể gọi mời theo 
kiểu thường được. 

Ông Tử Tư (cháu Khổng Tủ) đã không bằng lòng cho vua Lỗ Mục Công kết 
bạn với mình. Tài đức của Tử Tư đáng bậc thầy, thì vua phải thờ phụng Tử 
Tư ở cương vị thầy, chứ không phải kết bạn ngang hàng. 

Để cho xã hội có trật tự ổn định, mọi công việc tiến hành tốt đẹp, không có 
chuyện người nọ giám chân lên người kia, vì thế, lễ phép thời Xuân Thu đã 
qui định những hình thức mời gọi khác nhau. 

Vua muốn gọi quan coi vườn thảo mộc đến hướng dẫn vua đi săn thì dùng 
hình thức gọi là cái mũ da. Nhìn thấy sứ giả đội mũ da, quan coi vườn biết 
vua muốn di săn, nên lập tức chuẩn bị hành trang để làm hướng đạo. 

Vua muốn gọi một dân thường thì lấy dấu chỉ là lá cờ lụa; muốn gọi một 
quan sĩ thì lấy lá cò vẽ rồng; muốn gọi một quan đại phu thì lấy lá cë gắn lông 
chim trên ngù. 

Khi dùng sai cách gọi, người biết trọng lễ sẽ không đến. Nếu đến, người ấy 
sẽ bị mang tiếng là dốt nát và không biết lễ phép. 

Xưa, Tề Cảnh Công gọi quan coi vườn thảo mộc bằng lá cờ gắn lông chim 
là gọi nhầm ra quan đại phu. Quan coi vườn là người trọng lễ nên không chịu 
đi mặc dù có thể bị giết. Nghe chuyện, Khổng Tử đã khen ngợi ông quan đó, 
coi ông như một chí sĩ, một dũng sĩ. Chí sĩ thà chịu chết ở ngòi rạch, dũng sĩ 
thà mất đầu, nhưng cả hai không chịu bỏ mất tiết tháo, lễ nghĩa. 

Một bậc hiền ở chốn thôn dã chẳng lẽ lại còn thua một ông quan coi vườn 
thảo mộc hay sao? Vua muốn gọi mời một bậc hiền vào triều để tham khảo 
về quốc sách mà dùng cách gọi như gọi một kẻ bất tài vào phục dịch, thì bậc 
hiền đến sao được? Thà ở nhà cỏ, ăn cơm rau còn hơn! Nếu chịu đến, người ấy 
hẳn không phải bậc hiền; đó chỉ là hạng giá áo túi cơm, cầu danh lợi mà thôi! 
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Bậc hiền là người có tài đức, luôn sống trong đạo lý, thi nhà cầm quyền 
phải lấy đạo lý mà cư xử với bậc ấy. Đạo lý bao gồm nghĩa lý và lễ phép. Nghĩa 
lý là đường lối, lễ phép là cửa nẻo để cho nhà cầm quyền đến với bậc hiền. Bậc 
hiển là người quân tử nên thông hiểu đường lối cửa nẻo ấy; đó là thông hiểu 
cách xử lý phù hợp với đạo nghĩa và biết thích ứng theo lễ phép. 

Nhà Chu ở giai đoạn thịnh vượng ban đầu, phép tắc của Chu Công đặt ra 
phẳng phiu như đá mài, ngay thẳng như mũi tên, sẵn sàng đón nhận những 
người quân tử tiến lên thi triển tài đức, giúp Thiên tử trị nước; còn dân chúng 
(tiểu nhân) thì nhìn vào cách thức cai trị đó mà chấp hành. 

Còn trường hợp của Khổng Tử và trường hợp của Tử Tư (cháu Khổng Tử) 
có khác nhau: Khổng Tử là quan chức của vua, Tử Tư là khách của vua. Quan 
chức của vua, thì vua gọi, phải vội đến không đợi thắng xe. Khách của vua, 
thì vua phải đến, nếu muốn tham khảo ý kiến. 


8. 
孟子 谓 菌 章 日 : —# +, MAAZA: 一 
国之 善 士 ， 斯 友 一 国之 善 土 ; 天 下 之 善 士 ， 斯 友 天 
TỶ E. 
以 友 天 下 之 善 士 为 未 足 ， 又 尚 论 古 之 人 。 颂 其 诗 ， 
读 其 书 ， RARA, TP? 是 以 论 其 世 也 。 是 尚 友 
也 。 
Mạnh Tử vị Vạn Chương viết: “Nhất hương chi thiện sĩ, tư hữu nhất 
hương chỉ thiện sĩ. Nhất quốc chi thiện sĩ, tư hữu nhất quốc chỉ thiện sĩ. 
Thiên hạ chi thiện si tư hữu thiên hạ chi thiện sĩ. 
“Dĩ hữu thiên hạ chi thiện sĩ vi vị túc; hựu thượng luận cổ chỉ nhân, 
tụng kỳ thi, độc kỳ thư. Bất tri kỳ nhân, khả hồ? Thị dĩ luận kỳ thế dã. 
Thị thượng hữu dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử bảo Vạn Chương rằng: “Là kẻ sĩ đạo đức trong một làng, hãy 
nên kết bạn với những kẻ sĩ đạo đức trong làng. Là kẻ sĩ đạo đức trong 
một nước, hãy nên kết bạn với những kẻ sĩ đạo đức trong nước. Là kẻ sĩ 
đạo đức trong thiên hạ, hãy nên kết bạn với những kẻ sĩ đạo đức trong 
thiên hạ. 
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“Kết bạn với các kẻ sĩ đạo đức trong thiên hạ chưa lấy làm du, lại còn 
luận bàn hướng lên với người xưa bằng việc tụng đọc thơ văn, sách vở 
của người xưa. Thế mà có thể không biết được người xưa chăng? Do đó 
mà luận bàn về các tình thế của người xưa nữa. Thế là được kết bạn với 
các bậc trên xưa vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Kẻ sĩ là người có học. Thiện sĩ là người có học mà hướng sự học của mình 
về điều thiện. Đó là kẻ sĩ đạo đức. Thiện sĩ không thể độc thiện mà còn có bổn 
phận phải phát huy điều thiện cho mọi người để cả xã hội trở nên thiện. Nếu 
chủ trương “độc thiện kỳ thân” (thiện lấy một mình), kẻ sĩ đạo đức chỉ như 
một con chim én cô đơn, không thể làm nên mùa xuân được. Vì vậy kẻ sĩ đạo 
đức phải tìm cách kết bạn với những kẻ sĩ đạo đức trong một làng với mình, 
dần dần kết bạn với những kẻ sĩ đạo đức trong một nước; và mở rộng ra, liên 
kết với các kẻ sĩ đạo đức trong thiên hạ. Với một tập thể kẻ sĩ đạo đức đông 
đúc, người ta mới có thể vực dậy một xã hội lầm than, rối loạn, vô luân. 


Chẳng những thế, kẻ sĩ đạo đức lại còn phải chăm tụng đọc thơ văn, kinh 
sách của người xưa để hiểu tâm sự cùng những cách đối nhân xử thế của 
người xưa trong từng cảnh huống của đời sống. Hiểu người xưa, biết rõ cách 
ứng xử của người xưa để học tập, phê phán và rút kinh nghiệm, giúp mình 
hành xử tốt trong thời hiện tại. Như thế là chúng ta đã được kết bạn vượt bậc 
với các bậc tiền bối trong các thế hệ trước. Điều đó chẳng hân hạnh lắm sao? 


9. 


I % + F] EE 。 
Fa: Tj Z hH? 
MREP? 
日 : #B› AEAZ Ý, 4 3 ak2 Db . 
王 日 : $ñ F] 2 DEP 。 
H: ZAKAR, RAZNE, A BAÈ. +3 
然 变 乎 色 。 
H: 王 勿 愤 也 。 王 问 臣 ， 臣 不 敢 不 以 正 对 。 
IEZ, 4835 RAZI, 
H: AABN, KEZMA AI. RÌ+. 
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Tề Tuyên Vương vấn khanh. 

Mạnh Tử viết: “Vương hà khanh chi vấn dã?” 

Vương viết: “Khanh bất đồng hồ?” 

Viết: “Bất đồng. Hữu quý thích chi khanh; hữu dị tính chi khanh.” 

Vương viết: “Thinh vấn quý thích chi khanh.” 

Viết: “Quân hữu đại quá, tắc gián; phản phúc chi, nhi bất thính, tắc dịch 

vị.” Vương bột nhiên biến hồ sắc. 

Viết: “Vương vật dị dã. Vương vấn thần, thần bất cảm bất dĩ chính đối.” 

Vương sắc định, nhiên hậu thỉnh vấn dị tính chi khanh. 

Viết: “Quân hữu quá, tắc gián. Phản phúc chi, nhi bất thính, tắc khứ.” 
Dịch nghĩa: 


Tề Tuyên Vương hỏi về quan khanh. 
Mạnh Tử nói: “Vua hỏi về quan khanh nào?” 
Vua nói: “Quan khanh không giống nhau u?” 
Đáp: “Không giống nhau. Có quan khanh thuộc họ tôn quý của vua; có 
quan khanh họ khác.” 
Vua nói: “Xin hỏi về quan khanh thuộc họ tôn quý của vua.” 
Đáp: “Vua có lỗi lőn thì can ngăn; nói đi nói lại kỹ lưỡng mà vua không 
nghe, thì thay đổi địa vị vua.” Vua thình lình đổi sắc mặt. 
Đáp: “Vua chớ cho là lạ. Vua hỏi bề tôi, bề tôi chẳng dám không trả lời 
chính đáng.” 
Sắc mặt vua ổn định lại, rồi sau hỏi về quan khanh họ khác. 
Đáp: “Vua có lỗi thì can ngăn. Nói di nói lại kỹ lưỡng mà vua không nghe 
thì ra di.” 
` ra 
BINH GIAI: 


Té Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử về quan khanh với thâm ý muốn biết đạo lý 
phụng thờ của quan khanh đối với vua cần phải tận tụy ra sao, trung thành 
đến đâu. Cho nên khi thấy Mạnh Tử trả lời không hợp ý mình, ông mới thình 
lình biến sắc mặt, đồng thời nhận ra nguy cơ câu trả lời có thể khiến cho ngai 
vàng của mình lung lay! 
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Mạnh Tử phân biệt ra hai loại quan khanh: 


Quan khanh trong hoàng thân quốc thích, họ hàng ruột thịt với vua, có thể 
là chú bác, anh em của vua. 

Quan khanh họ khác là những người có tài đức, có công trạng được tuyển 
chọn ở bên ngoài, không có liên hệ ruột thịt với vua. 

Loại quan khanh nào cũng phải có bổn phận hỗ trợ vua giữ gìn xã tắc vững 
bền, thiết lập nền cai trị an thịnh cho toàn dân. Tuy nhiên, các quan khanh 
trong hoàng thân quốc thích có trách nhiệm nặng nề hơn, bởi vì có thế lực 
hơn. Mỗi khi thấy vua phạm lỗi nặng nề có thể sớm chiều đưa đến mất nước, 
các quan khanh này phải ra sức can ngăn vua, khuyên đi khuyên lại thật kỹ 
lưỡng, nói rõ những điều họa hại. Nếu vua không chịu nghe, các quan khanh 
này phải vận động các nhân vật có thế lực, có uy tín trong hoàng tộc để tìm 
cách thay đổi, đưa một vị vương khác, có tài đức hơn, lên làm vua để giữ yên 
đất nước. 

Các quan khanh họ khác thì không có đủ quyền thế như vậy. Cho nên khi 
thấy vua phạm lỗi, các quan khanh này chỉ có bổn phận khuyên can kỹ lưỡng. 
Nếu vua không nghe, hãy giã từ quan chức, tước lộc của triều đình mà ra di. 
Khổng Tử ngày xưa ở nước Lỗ đã từng bỏ nước ra đi trong trường hợp này. 
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CHƯƠNG XI: CÁO TỬ THƯỢNG 
7e RỂ 


Cáo Tử, phần trước 


告 子 日 : 性 ， 猫 杞 柳 也 ; 义 ， 猫 酉 楼 也 。 以 人 性 为 
E E 。 

孟子 日 : FARFA m A AEP RRA 
柳 而 后 以 为 梧 楼 也 ? u73 BÀ 46 180 ữn VÀ 2546 BỈ 7R 
RRA ARARE? 3 K FZ Am1894cÁ # L 
TZ! 

Cáo Tü viết: “Tính do kỷ liễu dã; nghĩa do bôi quyền dã. Dĩ nhân tính vi 
nhân nghĩa, do dĩ kỷ liễu vi bôi quyền.” 

Mạnh Tử viết: “Tử năng thuận kỷ liễu chi tính, nhi dĩ vi bôi quyền hồ? 
Tương tường tặc kỷ liễu nhi hậu dĩ vi bôi quyền dã. Như tương tường tặc 
kỷ liễu, nhi dĩ vi bôi quyền, tắc diệc tương tường tặc nhân, di vi nhân 
nghĩa dư? Suất thiên hạ chỉ nhân nhi họa nhân nghĩa giả, tất tử chỉ 
ngôn phù!” 


Dịch nghĩa: 


Cáo Tử nói: “Tính cũng như cây kỷ liễu, nghĩa cũng như chén bát. Lấy 
tính con người làm điều nhân nghĩa, cũng như lấy cây kỷ liễu làm chén 
bát.” 


Mạnh Tử nói: “Ngươi có thể thuận theo cái tính của cây kỷ liễu mà làm 
thành chén bát chăng? Phải đem chặt phá cây kỷ liễu, sau đó mới làm 
thành chén bát được. Nếu như đem chặt phá cây kỷ liễu rồi mới làm 
thành chén bát, thì cũng đem chặt phá con người để làm điều nhân 
nghĩa ư? Lãnh đạo người trong thiên hạ mà làm hại nhân nghĩa, ắt là 
lời nói của ngươi vậy!” 


BÌNH GIẢI: 


Kỷ liễu hay cự liễu là một loài liễu lớn, gỗ không quá cứng hay quá mềm; 


cho nên người ta có thể dùng nó, đếo chuốt nên cái muôi, cái thìa để múc canh 
hay chén bát để đựng cơm. 
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Cáo Tử là một môn đệ của Mạnh Tử. Ông này cho rằng bản tính con người 
cũng trung tính như cây kỷ liễu, không cứng không mềm, nghĩa là không 
thiện không ác. Cây kỷ liễu có thể biến thành chén bát thì bản tính con người 
có thể khiến cho trở nên nhân nghĩa một cách dễ dàng. Nhân nghĩa cũng như 
chén bát vậy. 

Mạnh Tử bác bỏ thuyết này của Cáo Tử. Ông lý luận: Có thể nào thuận 
theo cái tính của cây kỷ liễu mà làm thành chén bát chăng? Hẳn là không! Ắt 
là phải cưa cây, cắt khúc, đục đẽo, mài giũa, mới biến gỗ kỷ liễu thành chén 
bát được. Nếu giống như vậy, thì muốn biến bản tính con người thành điều 
nhân nghĩa, cũng phải chặt phá, đục dëo con người, không khác gì cây kỷ 
liễu. Con người có thể chịu được sự chặt phá, đục deo đó không, dù là “chặt 
phá, đục dé0” được hiểu theo nghĩa bóng! Sau khi “chặt phá, đục đẽo”, liệu 
con người có còn là người nữa không? 

Đây là một quan niệm máy móc về con người, vật hóa con người, chủ trương 
giáo dục con người một cách nhân tạo theo qui trình tâm lý “phản ứng có điều 
kiện”, dẫn đến lối cai trị theo kiểu hình pháp với những áp chế khắc nghiệt 

Nếu lãnh đạo con người theo kiểu Cáo Tử, đó là làm hại nhân nghĩa. Nhân 
nghĩa không còn là những đạo đức tính tự phát nữa. Nhân nghĩa không còn 
tự phát thì không phải là đạo đức. Đó là những nhân nghĩa giả cũng như 
những bông hoa giả vậy! 


2. 
告 子 日 : 3. MAKE, ki $2n| RA, AAA 
方 则 西 流 . A rZ & 2283 Aa, Jü k &% 2 28 
东西 也 。 
f5 ƒH: *it&22+#w, ， 盘 分 认 上 下 平 ? 人 性 
善 也 ， 猫 水 之 就 下 也 。 `. sas 
Akk mZ, TBA, mí. TÆ 
h, £ # Z TẢ? AIREAZ TEAT 

其 性 亦 猫 是 也 o 
Cáo Tủ viết: “Tính do thoan thủy dã. Quyết chư đông phương, tắc đông 


luu; quyết chư tây phương, tắc tây lưu. Nhân tính chi vô phân u thiện, 
bất thiện dã; do thủy chỉ vô phân ư đông, tây dã.” 
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Mạnh Tú viết: “Thủy tín vô phán u đông, tây; vô phán u thượng, ha hó? 
Nhân tính chi thiện dã, do thủy chi tựu hạ dã. Nhân vô hữu bất thiện; 
thủy vô hữu bất hạ. 


“Kim phù thủy, bác nhi dược chi, khả sử quá tảng; kích nhi hành chỉ, 
khả sử tại sơn. Thị khỏi thủy chi tính tai? Ky thế, tắc nhiên dã. Nhân 
chi khả sử vi bất thiện, kỳ tính diệc do thị dã.” 


Dịch nghĩa: 


Cáo Tử nói: “lính cũng như nước chảy. Khoi về phương đông thì chay 
sang đông; khơi về phương tây thì chảy sang tây. Tính con người không 
phân thiện hay bất thiện, cũng như nước không phân sang đông hay 
sang tây vậy.” 


Mạnh Tủ nói: “Nước đã hẳn không phân sang đông hay sang tây; lại 
không phân lên trên hay xuống dưới sao? Cái thiện của tính con người 
cũng như nước theo xuống dưới vậy. Con người không có bất thiện; nước 
không có không chảy xuống. 


“Nay đối với nước, đánh thì vọt lên có thể vượt qua trán; chặn đứng khi 
đang di chuyển có thể khiến nó lên tới núi. Há tính nước như thế chăng? 
Đó là theo tình thế của nó, phải như vậy. Có thể khiến con người làm 
điều bất thiện, tính người cũng như thế thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Quan điểm của Cáo Tử vẫn là: bản tính con người vốn trung tính, chẳng 
thiện, chẳng bất thiện (ác); cũng như nước không phân đông tây. Khơi về 
đông, nước chảy sang đông; khơi về tây, nước chảy sang tây. Tính người cũng 
thế. Khiến tính người đi theo đường thiện thì ra thiện; khiến tính người đi 
theo đường bất thiện thì ra bất thiện. Như vậy, thiện là tính nhân vi, chứ 
không phải thiên tính tự nhiên. 

Mạnh Tử bác bỏ quan điểm sai lầm này. Ông lý luận: tuy tính nước không 
phân đông tây, nhưng có phân trên dưới; nước luôn luôn chảy xuống dưới 
thấp. Bản tính con người vốn hướng về điều thiện cũng như tính nước luôn 
luôn chảy xuống thấp vậy. Nước không bao giờ không chảy xuống dưới; bản 
tính con người cũng không bao giờ không hướng về thiện. 

Nhưng tại sao lại có bất thiện trong cõi đời? 

Mạnh Tử giải thích điều này bằng ví dụ lấy ở nước. Nước vốn không có bản 
tính vượt lên trên; chỉ khi người ta đánh mạnh vào nước, nó mới có thể vọt lên 
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quá trán, làm ướt đầu mặt người ta. Nước đang trôi chảy xuống, nhưng nếu 
người ta chặn đứng nó, nước có thể dâng lên tới núi cao. Tuy nhiên nó vẫn tìm 
kẽ hở để tuôn xuống dưới thấp. Vọt lên cao, vượt lên núi, không phải là tính 
của nước. Chẳng qua cái tình thế bắt buộc nó phải như vậy. Khi tình thế xoay 
chuyển cho phép, nước lại chảy xuống thấp mà thôi. 

Bản tính con người cũng thế. Hoàn cảnh gia đình có thể thúc bách con 
người trở nên bất thiện. Hoàn cảnh đất nước, điều kiện thiên nhiên, tình thế 
xã hội có thể tác động vào con người, khiến người ta bị ép vào tình trạng ngặt 
nghèo phải làm điều bất thiện. Tuy nhiên khi tình thế đã đổi thay, con người 
sẽ hối hận và quay về với bản tính thiện cố hữu. 


3. 
告 子 日 : 生 之 谓 性 。 
孟子 日 : 生 之 谓 性 也 ， 猎 白 之 谓 白 与 ? 
H: Ao 
#Z+#., li Sở; ATZA. 38 9 Z 9 
k? 
日 : 然 。 
然则 大 之 性 猫 牛 之 性 ， 牛 之 性 猎人 之 性 炊 ? 
Cáo Tử viết: “Sinh chi vị tính.” 
Mạnh Tử viết: “Sinh chỉ vị tính dã, do bạch chi vị bạch dự? 
Viết: “Nhiên.” 
“Bạch vũ chi bạch dã, do bạch tuyết chi bạch; bạch tuyết chi bạch, do 
bạch ngọc chi bạch du?” 
Viết: “Nhiên.” 
“Nhiên, tắc khuyển chi tính, do ngưu chi tính; ngưu chỉ tính, do nhân 
chi tính du?” 
Dịch nghĩa: 


Cáo Tử nói: “Sự sống gọi là tính.” 
Mạnh Tử nói: “Sự sống gọi là tính, cũng như cái gì trắng được gọi là 
trắng u?” 
Đáp: “Vâng.” 
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“Cái trắng của lông trắng cũng như cái trắng của tuyết trắng; cái trắng 
của tuyết trắng cũng như cái trắng của ngọc trắng u?” 


Đáp: “Vâng.” 


“Vâng, thế thì tính con chó cũng như tính con trâu; tính con trâu cũng 
như tính con người u?” 


BÌNH GIẢI: 


Trên thế gian, có nhiều sự sống: sự sống của loài thảo mộc, sự sống của các 
động vật và sự sống của loài người. Cáo Tử định nghĩa: “Sự sống gọi là tính”, 
tức là vơ đũa cả nắm, cho tất cả sự sống của các loài đều gọi là tính cả; cũng 
như cho tất cả các vật gì có màu trắng đều gọi là trắng như nhau cả. 

Cáo Tử đã không phân biệt được màu trắng của lông trắng khác màu trắng 
của tuyết tráng; lại cũng không phân biệt được màu trắng của tuyết trắng 
khác màu trắng của ngọc trắng. Vì thế, có thể suy ra Cáo Tử không phân biệt 
được tính của thực vật khác tính của động vật, không phân biệt được tính con 
chó khác tính con trâu, tính con trâu khác tính con người. 

Cáo Tử thật không có khả năng phân biệt, hay Cáo Tử cố tình đánh đồng 
đều tính các loài như nhau cho giản tiện? 

Dù thế nào chăng nữa, điều đó chứng tỏ cái học của Cáo Tử quá thiển cận, 
sự suy tư của Cáo Tử quá nông nổi vậy. Lý do chẳng qua là Cáo Tử đã có một 
thành kiến bất di bất dịch về bản tính con người. Ông đã cho rằng bản tính 
con người là trung tính, không thiện, không ác (như cây kỷ kiễu, như nước 
không phân đông tây). Từ thành kiến này, ông đã gọi sự sống là tính, và đánh 
đồng đều tính người và tính vật như nhau, bởi vì cả người lẫn vật đều có sự 
sống như nhau, đều hiện diện trong một khoảng không gian và thời gian 
nhất định. 

Thực ra, quan điểm của Cáo Tử không phải chỉ đưa đến một kết luận thô 
thiển, mà nó còn đưa đến một hậu quả nguy hiểm hơn; đó là: giản lược tính 
(phần linh minh sâu sắc của tinh thần con người) vào sự sống của thân xác. 

Không ngờ giữa Cáo Tử thời Chiến Quốc và một số triết gia hiện sinh Tây 
phương bây giờ lại có quan điểm tương tự nhau. Khi triết gia hiện sinh quan 
niệm “Tôi là xác tô?' (Je suis mon corps), có phải họ đã đồng quan điểm với 
Cáo Tử cho rằng chính sự sống thân xác là bản tính con người? 


4. 
告 子 目 : 食 色 ， 性 也 。 仁 ， 闪 也 ， 非 外 也 。 义 ， 外 
也 ， 非 内 也 。 
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苗子 日 : 47AN RIM? 

H: 彼 长 而 我 长 之 ， 非 有 长 你 我 也 。 猫 彼 和 白 而 我 白 
= , 从 其 白 认 外 也 ， 击 谓 之 外 也 o 

H: ÄXztd Sẽ 0,, & RO AZ Ob 1 不 识 
k#2 kủ., &U 32FFKRAZK3? HARZ 
#? 长 之 者 闵 乎 ? 

H: 吾 弟 则 爱 之 ， 秦 人 之 弟 则 不 爱 也 ， 是 以 我 为 忱 
者 也 , 故 谓 之 内 o 长 楚 人 之 长 , 7° ZZ K , 是 以 
长 为 忱 者 也 ， 故 谓 之 外 也 。 

日 : 嗜 友人 之 炙 ， 盘 以 昊 於 嗜 吾 炙 。 夫 物 则 亦 有 然 
者 也 。 然 则 嗜 炙 亦 有 外 与? 

Cáo Tử viết: “Tự, sắc, tính dã. Nhân nội dã, phi ngoại dà. Nghĩa ngoại 
dã, phi nội dã.” 

Mạnh Tử viết: “Hà dĩ vị nhân nội, nghĩa ngoại dã?” 

Viết: “Bỉ trưởng nhi ngã trưởng chi, phi hữu trưởng u ngã dã; do bỉ bạch 
nhi ngã bạch chi, tùng kỳ bạch u ngoại dã. Cố vị chi ngoại dã.” 

Viết: “Dị ư bạch mã chỉ bạch dã, vô dĩ dị ư bạch nhân chỉ bạch dã. Bất 
thức trưởng mã chỉ trưởng dã, vô di di u trưởng nhân chỉ trưởng dư? Thả 
vị trưởng giả nghĩa hồ, trưởng chi giả nghĩa hồ?” 

Viết: “Ngô đệ, tắc ái chi. Tán nhân chi đệ. tắc bất ái dã. Thị dĩ ngã vi 
duyệt giả dã. Cố vị chỉ nội. Trưởng Sở nhân chỉ trưởng, diệc trưởng ngô 
chỉ trưởng, Thị dĩ trưởng vi duyệt dã. Cố vị chỉ ngoại dã.” 

Viết: “Thị Tán nhân chi chá, vô di dị u thị ngô chá. Phù vật, tắc diệc hữu 
nhiên giả dã. Nhiên, tắc thị chá diệc hữu ngoại du?” 


Dịch nghĩa: 


866 


Cáo Tử nói: “Thích ăn, thích vẻ đẹp, bản tính vậy. Điều nhân ó bên 
trong, chẳng phải ở bên ngoài. Điều nghĩa ở bên ngoài, chẳng phải ở bên 
trong.” 
Mạnh Tử nói: “Sao lại bảo điều nhân ở bên trong, điều nghĩa ở bên 
ngoài?” 


Đáp: “Người kia lớn tuổi mà tôi trọng cái tuổi lớn, chẳng phải có cái tuổi 
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lón ở nơi tôi; cũng như vật kia trắng mà tôi cho là trắng, ấy là theo màu 
trắng ở bên ngoài. Cho nên bảo rằng (nghĩa) ở bên ngoài.” 


(Mạnh Tủ) nói: “Nói khác đi, màu trắng của con ngựa trắng không khác 
gì màu trắng của con người da trắng. Chẳng biết có phải trọng cái tuổi 
lón của con ngựa lớn tuổi không khác gì trọng cái tuổi lớn của con người 
lón tuổi chăng? Vả lại, bảo rằng trọng người lón tuổi là điều nghĩa hay 
trọng tuổi lón là điều nghĩa? 

Đáp: “Em tôi, thì tôi yêu. Em người nưóc Tần thì [tôi] không yêu. Tôi 
cảm thấy vui lòng như thế. Cho nên bảo (nhân) ở bên trong. Tôi trọng 
người nước Sở lőn tuổi cũng như trọng người nước tôi lớn tuổi. Như thế 
lón tuổi làm tôi vui lòng tôn trọng. Cho nên bảo (nghĩa) ó bên ngoài.” 
(Mạnh Tủ) nói: “Ta ưa thích món chả của người nước Tần không khác gì 
ưa thích món chả của ta. Này đối với đồ vật thì cũng có thực chất như 
vậy cả. Vậy thì sự ưa thích món chả cũng có ở ngoài u?” 


BÌNH GIẢI: 


Cáo Tử vẫn lý luận xoay quanh vấn đề bản tính con người. Ông cho rằng 
tính thích ăn, thích vẻ đẹp đều là bản tính cả vì chúng nội tại trong con người. 
Trong bản tính có điều nhân. Điều nhân là lòng yêu thương, nó cũng ở trong 
con người như tính thích ăn, thích vẻ đẹp vậy. Còn điều nghĩa là lẽ phải, được 
vận dụng khi giao tiếp với người khác. Cáo Tử cho rằng điều nghĩa ở ngoài 
bản tính, bởi vì nó lệ thuộc vào người khác. 

Mạnh Tử chất vấn Cáo Tử về vấn đề “nhân ở bên trong, nghĩa ó bên ngoar?’ 
cho ra lẽ. 

Cáo Tử nêu ví dụ để giải thích: khi tôi thấy người kia lớn tuổi (bỉ trưởng), 
tôi tôn trọng người lớn tuổi ấy (trưởng chi). Xét theo ngữ pháp, chữ “trưởng” 
thứ nhất là tính tự (adjectif), chữ “trưởng” thứ hai là động tự (verbe). Với 
chức năng động tự, “trưởng” là tôn trọng. Với chức năng tính tự, “trưởng” là 
lớn tuổi, cao niên, già. 

Cáo Tử lý luận: cái tuổi lớn của người ấy chẳng phải ở nơi tôi (phi hữu 
trưởng ư ngã dã); cho nên điều nghĩa (sự tôn trọng) lệ thuộc vào người lớn 
tuổi, hẳn ở ngoài tôi. Cũng như có vật kia trắng (bỉ bạch) mà tôi nhận thấy là 
trắng (nhi ngã bạch chì; cái thấy của tôi lệ thuộc vào màu trắng ở bên ngoài 
tôi. Vì vậy, điều nghĩa là sự tôn trọng hướng về người ngoài, cho nên điều 
nghĩa ở bên ngoài bản tính con người. 

Mạnh Tử chất vấn trở lại; ông nêu một ví dụ khác: có một con ngựa trắng 
và môt người da trắng. Cứ coi như màu trắng của con ngựa không khác gì 
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màu trắng của con người. Con ngựa thì lớn tuổi (truóng mà) và con người 
cũng lớn tuổi (trưởng nhân). Vậy không biết có nên tôn trọng con ngựa lớn 
tuổi không khác gì tôn trọng con người lớn tuổi chăng? Trên thực tế, ta chỉ 
tôn trọng con người lớn tuổi thôi chứ! Tôn trọng con người lớn tuổi mới là điều 
nghĩa, chứ đâu phải tôn trong cái tuổi lớn là điều nghĩa. Thế thì điều nghĩa 
không phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái bên ngoài là cái tuổi lớn (chẳng hạn 
như cái tuổi của con ngựa già). 

Không chấp nhận lý luận của Mạnh Tử, Cáo Tử vẫn phân biệt điều nhân 
ở trong bản tính, điều nghĩa ở ngoài bản tính. Cáo Tử lý luận: Yêu em mình 
thì lòng yêu thương là điều nhân và nó ở bên trong mình. 

Tôn trọng người lớn tuổi (người nước Sở lón tuổi cũng như người đồng 
hương lớn tuổi) là hướng sự tôn kính vào cái tuổi lớn; chính cái tuổi lớn ở bên 
ngoài là đầu mối điều nghĩa, cho nên điều nghĩa vẫn ở bên ngoài. 

Để thuyết phục Cáo Tử, Mạnh Tử quay về với tính ưa thích ăn ngon; tính 
ưa thích ăn ngon thuộc về bên trong mà Cáo Tử đã chủ trương ở trên. Mạnh 
Tử đưa ví dụ: ta thích ăn chả của người Tần (chả của người ngoài), ta cũng 
thích ăn chả của nhà ta (chả thuộc về ta, thuộc về trong). Cả hai trường hợp 
đều là ưa thích cả (trong và ngoài). Ưa thích chả của ta thuộc về nhân, ưa 
thích chả người Tần thuộc về nghĩa. Nói khác đi, yêu thương em là nhân, tôn 
trọng người lớn tuổi là nghĩa. Cả yêu thương và tôn trọng đều là những năng 
hướng tình cảm từ trong ta phát ra, vì thế cả nhân và nghĩa đều ở bên trong 
bản tính con người. 


5. 
孟 季 子 问 公 都 子 日 : 何以 谓 义 内 也 ? 
H: FEA WB Nà. 
WARMA — AR. | šE? 
日 : HA o 
酌 则 谁 先 ? 
H: ARA o 
PAER, ARER, X7}; Eda 。 公 都 子 
REA, NART. 
AFAI: ARP? A pF? RKA: “KOR 
X. B: “PAF, AR?” RI: “A 
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Poo” FAR: “E tak 2 a? ” RFR: “在 
位 故 也 。” 子 亦 日 : “在 位 故 也 。” 庸 数 在 兄 ， 斯 
JAZERA 。 

季子 闻 之 日 : ARAA, kanak. ZA FE, 3È 
由 内 也 。 

公 都 子 日 : 冬日 则 饮 汤 ， 夏 日 则 饮水 ， 然 则 和 饼 食 亦 
在 外 也 ? 


Mạnh Quý Tử vấn Công Dó Tử viết: “Hà dĩ vị nghĩa nội dã?” 


Viết: “Hành ngô kính; cố vị chỉ nội dã.” 
“Hương nhân trưởng u bá huynh nhất tué, tắc thùy kính?” 
Viết: “Kính huynh.” 
“Chước, tắc thùy tiên?” 
Viết: “Tiên chước hương nhân.” 
“Sở kính tại thử, sở trưởng tại bỉ. Quả tại ngoại, phi do nội dã.” 
Công Đô Tử bất năng đáp; dĩ cáo Mạnh Tú. 
Mạnh Tử viết: “Kính thúc phụ hồ? Kính đệ hồ? Bỉ tương viết: Kính thúc 
phụ. Viết: Đệ vi thi, tắc thùy kính? Bỉ tương viết: Kính đệ. Tử viết: Ô tại 
kỳ kính thúc phụ dã? Bỉ tương viết: Tại vị cố dã. Tử diệc viết: Tại vị cố 
dã. Dung kính tại huynh, tư tu chi kính tại hương nhân.” 
Quý Tử văn chi, viết: “Kính thúc phụ, tắc kính; kính đệ, tắc kính. Quá 
tại ngoại, phi do nội då!” 
Công Đô Tử viết: “Đông nhật, tắc ẩm thang: hạ nhật, tắc ẩm thủy. Nhiên, 
tắc ẩm thực diệc tại ngoại dã.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Quý Tử hỏi Công Đô Tử rằng: “Sao lại bảo điều nghĩa ở trong 
mình?” 
Đáp: “Thể hiện sự kính trọng của mình; cho nên bảo là ở trong mình.” 
“Người làng lőn hơn anh họ (con của bác) một tuổi, thì kính trọng ai?” 
Đáp: “Kính trọng anh.” 


“Mời rượu, thì mời ai trước?” 
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Đáp: “Mời rượu người làng trước.” 


“Chỗ kính người này; chỗ tôn trọng người kia. Quả nhiên là ở bên ngoài, 
chẳng phải do bên trong mình.” 


Công Đô Tử không thể trả lời được; bèn đem thưa với Mạnh Tú. 


Mạnh Tử nói: “(Hãy hỏi ông ấy) Kính trọng chú hay kính trọng em? Ông 
ấy sẽ nói: Kính trọng chú. Hãy nói: Khi em đóng vai linh thần, thì kính 
trọng a1? Ông ấy sẽ nói: Kính trọng em. Ngươi hãy nói: Ôi lòng kính 
trọng chú ó đâu? Ông ấy sẽ nói: Ó địa vị cố định. Ngươi cũng nói: Ó địa vị 
cố định. Thông thường thì kính trọng anh, trong chốc lát thì kính trọng 
người làng.” 

Quý Tử nghe thấy thế, nói: “Lúc đáng kính chú thì kính chú, lúc đáng 
kính em thì kính em. Quả nhiên là ở bên ngoài, chẳng phải do bên trong 
mình.” 


Công Đô Tử nói: “Ngày mùa đông, thì uống nưóc nóng; ngày mùa hạ, 
thì uống nước lạnh. Nếu vậy thì ăn uống cũng do bên ngoài mình thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Quý Tử là một nhân sĩ trong dòng họ Mạnh, một trong ba dòng họ 
quyền thế ở nước Lỗ: Mạnh, Thúc, Quý. Công Đô Tử là môn đệ của Mạnh Tử. 
Mạnh Quý Tử cùng lập trường với Cáo Tử, cho rằng điều nghĩa ở bên ngoài 
mình. 

Ó đây, Mạnh Quý Tử chất vấn Công Đô Tử về lập trường của Mạnh Tử cho 
rằng điều nghĩa ở bên trong mình. 

Công Đô Tử giải thích: điều nghĩa là thể hiện sự kính trọng của mình 
(hành ngô kính), cho nên điều nghĩa phải ở bên trong mình. 

Mạnh Quý Tử nêu ra hai trường hợp: trường hợp kính anh họ, trường hợp 
tôn trọng người làng hơn tuổi (mời rượu). Kính người này hay tôn trọng người 
kia đều là những tình cảm lệ thuộc vào người ngoài; vì thế phải nói điều 
nghĩa ở bên ngoài mình mới đúng. 

Công Đô Tử đem vấn đề ấy chất vấn Mạnh Tử. Mạnh Tử dạy cho Công Đô 
Tử cách đặt vấn đề lại với Mạnh Quý Tử. Giữa chú và em, thì phải kính chú 
hơn em. Nhưng khi em đóng vai linh thần, thì phải kính em hơn chú, vì linh 
thần ở trên con người. Như thế, sự kính trọng ai hơn hay ai trước là do địa 
vị cố định của người ấy. Cũng vậy, xét về tình thân thì kính trọng anh hơn 
người làng hơn tuổi; nhưng khi người làng ở địa vị người khách (địa vị cố định 
trong chốc lát), thì mình phải tôn trọng người ấy trước, tức là phải mời rượu 
người ấy trước. 
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Căn cứ vào những câu trả lời này của Công Đô Tử, Mạnh Quý Tử kết luận 
điều nghĩa lệ thuộc vào bên ngoài, cho nên điều nghĩa vẫn ở bên ngoài mình. 

Tới đây, Công Đô Tử mới xác định được lập trường rõ rệt: do thích ứng với 
mùa đông hay mùa hạ mà ta thích uống nước nóng hay nước lạnh; sự thích 
ứng ấy ở trong lòng mình mà ra. Cũng tương tự như thế, ta kính ai, tôn trọng 
ai là sự thích ứng tình cảm của ta đối với người ấy; do đó, điều nhân cũng 
như điều nghĩa chính là sự thích ứng tùy từng trường hợp; cả hai đều ở bên 
trong mình hết. 


6. 


NAFRA: AFR: “E 8 5 & K£ . `” 3 
H: “性 可 以 为 善 ， 可 以 为 不 善 ， ALAHA] 
RIÉ, su #tn| K3ƒ XÃ. ” 4H: “有 性 善 ， 有 
S<Ê› XU & mm f 2 o ARRA X ứn 
R, v\#†u + EA bE , MARTIR, EFH 
T.” An “HE” , AARP? 
s PFE : 乃 若 其 情 则 可 以 为 善 侨 ， 用 所谓 善 也 。 若 
1 H0. c6 
WZS, AYAZ: AAZ, AYAZ: AA 
Ss ARAZ: AZ3E2Z c A 5NAZ= , MÉZ 
Cren AEG Fah: kaka. 1U: 是 
非 之 心 ， RRR, RIMER, 我 固有 
>,, PEFR. Ka: 求 则 得 之 ， 会 则 失 之 。 或 
3H1È 8È ứn & 3}. Si E W#.. 
ki: ÔNG 1c la KZZ, W> đã 
£ 。” 了 有 孔子 目 : “为 此 诗 者 ， 其 知道 乎 ! 故 有 物 必 
HA], KZ £ £a, 3ƒ š 德 
Công Dó Tü viết: “Cáo Tử viết: Tính vô thiện, vô bất thiện dã.” Hoặc 
viết: “Tính khả dĩ vi thiện, khả dĩ vi bất thiện. Thị cố Văn, Vũ hưng, 
tắc dân hiếu thiện; U, Lệ hưng, tắc dân hiếu bao.’ Hoặc viết: 'Hữu tính 
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thiện, hữu tính bất thiện. Thị có, dĩ Nghiêu vi quán, nhi hữu Tượng; dĩ 
Cổ Tẩu vi phụ, nhi hữu Thuấn; dĩ Trụ vi huynh chi tử, thả di vi quân, 
nhi hữu Vi tử Rhỏi, vương tử Tỷ Can.’ Kim viết tính thiện, nhiên tắc bỉ 
giai phi du?” 

Mạnh Tủ viết: “Nãi nhược kỳ tình, tắc khả dĩ vi thiện hy; nãi sở vị thiện 
da. Nhược phù vi bất thiện, phi tài chỉ tội dã. 

“Trắc ẩn chi tâm, nhân giai hữu chi; tu ố chỉ tâm, nhân giai hữu chi; 
cung kính chi tâm, nhân giai hữu chi; thị phi chi tâm, nhân giai hữu chi. 
Trắc ẩn chỉ tâm, nhân dã; tu ó chỉ tâm, nghĩa dã; cung kính chi tâm, lễ 
dã; thị phi chi tâm, trí dã. Nhân, nghĩa, lễ, trí, phi do ngoại thước ngã 
dã; ngã cố hữu chi dã. Phát tư nhĩ hy. Cố viết: “Cầu, tắc đắc chi; xả, tắc 
thất chỉ.” Hoặc tương bội, tỷ, nhi vô toán giả; bất năng tận kỳ tài giả dã. 
“Thi viết: “Thiên sinh chưng dân, hữu vật hữu tắc; dân chi bỉnh di, hiếu 
thị ý đức." Khổng Tủ viết: “Vi thử thi giả, kỳ tri đạo hô! Cố hữu vật, tất 
hữu tắc. Dân chi binh di dã. Cố hiếu thị ý đức.” 


Dịch nghĩa: 
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Công Dó Tử nói: “Cáo Tử nói rằng: “Tính không thiện, không bất thiên.’ 
Có người nói: “Tính có thể làm điều thiện, có thể làm điều bất thiện. Vậy 
nên, vua Văn, vua Vũ dấy lên, thì dân ưa thích điều thiện; vua U, vua 
Lệ dấy lên, thì dân ưa thích tàn bao.’ Có người nói: “Có tính thiện, có 
tính bất thiện. Vậy nên, được ông Nghiêu làm vua thì có tên Tượng; có 
Cổ Tàu làm cha, thì có ông Thuấn; có Trụ là con của ông anh được lên 
làm vua, thì có Vĩ tử Khởi, vương tử Tỷ Can.’ Nay nói rằng tính là thiện, 
hẳn là những người kia đều chẳng phải ư?” 


Mạnh Tử nói: “Ví bằng thuận theo tình trạng của mình thì có thể làm 
điều thiện, bèn bảo tình trạng đó là thiện. Nếu thuận theo làm điều bất 
thiện, thì chẳng phải là lỗi của cái khả năng vốn có. 

“Tấm lòng thương xót chẳng nó, người ta đều có; tấm lòng hổ then chán 
ghét, người ta đều có; tấm lòng cung kính, người ta đều có; tấm lòng biết 
phải trái, người ta đều có. Tấm lòng thương xót chẳng nõ là đức nhân; 
tấm lòng hổ then chán ghét là đức nghĩa; tấm lòng cung kính là đức lễ; 
tấm lòng biết phải trái là đức trí. Nhân, nghĩa, lễ, trí chẳng phải do bên 
ngoài nung đúc thành ta; ta vốn có sẵn vậy. Chẳng tưởng nghĩ tői mà 
thôi. Cho nên mới nói: “Tim kiếm thì được; buông bỏ thì mât.’ Hoặc sẽ 
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gấp hai, gấp năm, mà không tính xiết; không thể làm cạn hết cái khả 
năng vốn có của mình. 


“Kinh Thi nói: “Trời sinh ra dân chúng, có vật thì có khuôn mẫu, dân gìn 
giữ tính thường, thì ưa thích đức tốt.` Khổng Tử nói: “Người làm ra bài 
Thi đó biết đạo lý thay!” Cho nên, có vật át có khuôn mẫu. Dân gìn giữ 
được tính thường, nên ưa thích đúc tốt.” 


` k4 
BINH GIAI: 

Công Đô Tử là môn đệ của Mạnh Tử. Ông rất phân vân về thực chất bản 
tính con người. Ở đây, ông nêu ra với Mạnh Tử những quan niệm khác nhau 
của người đương thời về vấn đề này. 

Cáo Tử quan niệm bản tính con người là trung tính (không thiện, không 
áo). 

Có người quan niệm bản tính con người là một khả thể: có thể thiện, có thể 
ác. Khi vua Văn, vua Vũ là những vua thiện dấy lên, thì dân hướng về điều 
thiện; khi vua U, vua Lệ là những vua ác dấy lên, thì dân hướng về điều ác. 

Người khác lại quan niệm bản tính con người không giống nhau: có người 
thiện, có người ác. Vì thế, trong thời vua Nghiêu thiện lại có tên Tượng là 
kẻ ác. Có người cha ác là Cổ Tiu, lại có người con thiện là ông Thuấn. Cùng 
trong dòng tộc với nhau, vua Trụ thì ác độc, thế mà Vi tử Khởi và Vương tử 
Ty Can lại tốt lành, trung nghĩa. 

Công Đô Tử kết luận: Nếu thầy Mạnh Tử chủ trương bản tính con người là 
thiện, thì những quan niệm vừa kể là sai hết chăng? 

Mạnh Tử giải thích về thuyết tính thiện của mình như sau: 

Trong con người có cái tình trạng (tình); nó cũng chính là cái khả năng vốn 
có (tài). Cái “tình” hay cái “tà? này là thực thể trong tâm hồn con người mà 
sách Trung dung gọi là “thiên mệnh” (Thiên mệnh chi vị tính), sách Dai học 
gọi là minh đức. 

Nương theo cái “tình” đó mà hành động thì làm nên điều thiện; do đó mà 
nói cái “tình” là thiện. Khi người ta làm điều ác, đó là do thuận theo tư dục. 
Tư dục là lòng ham muốn của con người lệ thuộc vào hoàn cảnh thế gian. Như 
thế, điều ác là hậu quả của tư dục, chứ không phải hậu quả của cái “tình”, cái 
“tà? hay cái “tính” (thiên mệnh) của con người. 

“Ta? (khả năng vốn có) là phần tiên thiên (có trước); tư dục là phần hậu 
thiên (sinh ra sau). Tội lỗi thuộc về phần tư dục hậu thiên, chứ không thuộc 
về phần “tà? tiên thiên (phi tài chi tội). 
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Mạnh Tử cho rằng đã là người, ai cũng có những tấm lòng như: thuong xót 
chẳng në, hổ then chán ghét, cung kính và biết phải trái. Những tâm tình ấy 
có tính nội khởi, không cần phải dạy dỗ. Những tâm tình ấy có thể được tìm 
thấy ngay cả nơi những người vô học, quê mùa nhất, man khai nhất. 

Ví dụ, bất cứ ai nhìn thấy đứa trẻ sắp ngã xuống giếng cũng hồi hộp xót 
thương; bất cứ ai nhìn thấy người vô tội bị hành hạ cũng bùi ngùi cảm động; 
bất cứ ai nhìn thấy điều trái thuần phong mỹ tục cũng biết hổ then; bất cứ ai 
nhìn thấy người nghiêm trang, có địa vị quyền bính lớn cũng sinh lòng cung 
kính; bất cứ ai cũng biết việc nâng đỡ người già yếu tàn tật là phải, hành hạ 
họ là trái. Những tâm tình đó là mầm mống của nhân, nghĩa, lễ, trí. Như vậy, 
nhân, nghĩa, lễ, trí là những đức tính sẵn có trong con người chứ không phải 
do bên ngoài nung đúc sẵn rồi đưa vào lòng người. 

Những đức ấy sở dĩ không phát huy, bởi vì người ta đã bỏ quên, không 
nghĩ tưởng tới. Nếu người ta thường xuyên nghĩ tưởng để phát huy, thì cái 
khả năng vốn có (tài) bao gồm các đức nhân, nghĩa, lễ, trí vốn là vô biên, có 
thể nảy nở thành gấp hai, gấp năm, nhiều vô số kể... Cái “tà? của con người 
thuộc về thể siêu hình cho nên có khả năng vô hạn. 

Mạnh Tử trích dẫn một bài Kinh Thi để xác chứng cho lý thuyết của mình. 
Chúng ta có thể diễn giải bài Kinh Thi đó như sau: 

Trời sinh ra dân chúng; hễ có vật thể thì có khuôn mẫu cho vật thể đó. Tính 
thiện là khuôn mẫu sẵn có trong con người. Vì dân chúng gìn giữ được cái 
tính thiện thường hằng đó (binh di); cho nên dân chúng mới hướng về các đức 
hạnh tốt; mọi người trong dân chúng mới có khuynh hướng ưa thích sự toàn 
mỹ (ý đức). Dó là một thực tế muôn đời. 

Khổng Tử đã từng khen ngợi tác giả bài Kinh Thi đó là người biết đạo lý; 
người đó nhận ra lẽ đạo vĩnh hằng tiêm tại trong con người. Nếu con người 
không có tính thiện, tại sao hầu hết nhân loại đều khao khát những hành vi 
thiện hảo? Vua quan nào thiện đức đều được toàn dân ca ngợi và ủng hộ hết 
mức. 

Khuôn màu luôn di liền với vật. Dân chúng ưa thích đức hạnh tốt, bởi vì 
dân chúng gìn giữ được tính thường là tính thiện. Tóm lại, bản tính con người 
là tính thiện. 


7: 
孟子 日 : SẼ: PASM: LAN: PRSA. EA 
ZF AL 3L P vÀ 63835 2 ak, 。 
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ARRA, AE MAZ AAR, ALPLAR, # 
RME, #2‡H £>~H‡, WRR o WARR My 
AAE, BEZA, AFRA Ç 
JILA › 248, EAA NRZ? EA 
与 我 同类 者 。 

KETA: “不 知足 而 为 属 ， 我 知 其 不 为 芮 也 。” 
履 之 相似 ， 天 下 之 足 同 也 。 

口 之 於 味 ， 有 同 嗜 也 ， 易 牙 先 得 我 口 之 所 嗜 者 也 ç 
如 使 口 之 於 味 也 ， 其 性 与 人 殊 ， 若 犬 马 之 与 我 不 同 
类 也 ， 则 天 下 何 嗜 乡 从 纹 牙 之 於 味 也 ? EIk, K 
下 期 於 罗 牙 ， 是 天 下 之 口 相 似 也 。 

惟 耳 亦 然 ， EAA, ATAA, ÆR TFA 
似 也 。 

惟 目 亦 然 ， EATR, 天 下 莫不 知 其 姥 也 ; 不 知 子 
MZR, ARA, 

故 日 : CŽ, AAR 5S: FZ, BỊ 
RA: H22, qđPBXñ5. EAN, WAA 
RP? 心 之 所 同 然 者 ， 何 也 ? ARL, R EA 
先 得 我 心 之 所 同 然 耳 o KAPRER, HAAZ 
忱 我 口 。 

Mạnh Tu viết: “Phú tuế, tử đệ đa lại; hung tuế, tử đệ da bạo. Phi thiên 
chỉ giáng tài nhĩ thù dã. Ky so di hãm nich kỳ tâm giả, nhiên dã. 

“Kim phù mâu mạch, bá chủng nhi ưu chi. Ky địa đồng; thụ chi thời huu 


đồng. Bột nhiên nhi sinh; chí u nhật chí chi thời, giai thục hy. Tuy hữu 
bất đồng, tắc địa hữu phì nghiêu; vũ lộ chi dưỡng, nhân sự chi bất tê dã. 
Cố phàm đồng loại giả, cử tương tự dã. Hà độc chí u nhân nhi nghi chi? 
Thánh nhân dữ ngã đồng loại giả. 
Cố Long Tử viết: “Bât tri túc nhi vi lũ, ngã tri kỳ bất vi qui dã.” Lü chỉ 
tương tự; thiên hạ chi túc đồng dã. 
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Khẩu chi u vị, hữu đồng thị dã. Dịch Nha tiên đắc ngã khẩu chi sở thị 
giả dã. Như sử khẩu chỉ ư vị dã, kỳ tính dữ nhân thù, nhược khuyển mã 
chi dữ ngã bất đồng loại dã, tắc thiên hạ hà thị giai tùng Dịch Nha chi 
u vị dã? Chí u vị, thiên hạ kỳ u Dịch Nha; thị thiên hạ chi khẩu tương 
tự dã. 


Duy nhĩ diệc nhiên. Chí ư thanh, thiên hạ kỳ ư sư Khoáng; thị thiên hạ 
chi nhĩ tương tự dã. 


Duy mục diệc nhiên. Chí u Tử Đô, thiên hạ mạc bất tri kỳ giao dã. Bất 
tri Tử Đô chi giao giả, vô mục giả dã. 

Cố viết: Khẩu chi ư vị dã, hữu đồng thị yên; nhĩ chỉ ư thanh dã, hữu 
đồng thanh yên; mục chi u sắc dã, hữu đồng mỹ yên. Chí u tâm, độc vô 
sở đồng nhiên hồ? Tâm chi sở đồng nhiên giả, hà dã? Vi lý dã, nghĩa dã. 
Thánh nhân tiên đắc ngã tâm chỉ sở đồng nhiên nhĩ. Cố lý nghĩa chi 
duyệt ngã tâm, do sô hoạn chi duyệt ngã khẩu.” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Vào năm được mùa, con em nhiều người hiên lành; vào 
năm mất mùa, con em nhiều người tàn bạo. Chẳng phải Trời ban xuống 
khả năng cho họ khác nhau. Mà ở chỗ tâm hồn người ta bị vùi lấp, chìm 
đắm, vậy đó. 


“Nay đối với lúa đại mạch và lúa tiểu mạch, đều được gieo giống rồi phủ 
đất lên. Đất đai như nhau, thời gian trồng trọt lại đều như nhau. Thoắt 
nhiên mọc lên, đến thời gian ngày đông chí, đều chín cả. Tuy vậy có sự 
không đồng đều, hẳn là đất có chỗ màu mỡ, chỗ cần cỗi; mưa móc nuôi 
nấng, người chăm sóc không bằng nhau. 


“Cho nên, cách chung những thứ đồng loại đều giống nhau. Sao riêng 
đối với con người lại nghi ngo? Thánh nhân và ta là cùng một loại. 


“Cho nên Long Tử nói: Không biết chân mà làm dép, ta biết người ấy 
không làm ra cái gió. Dép mà giống nhau, thì chân của thiên hạ phải 
đều như nhau. 


“Cái miệng đối với mùi vị, có cùng sự ưa thích. Dịch Nha trước kia đã đạt 
được chỗ ưa thích của miệng ta. Nếu như khiến cái miệng đối với mùi 
vị, tính thích của Dịch Nha với người ta khác nhau, giống như chó ngựa 
với ta không cùng loại, thì thiên hạ sao lại ưa thích theo Dịch Nha đối 
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với mùi vị? Đến với mùi vị, thiên ha sánh với Dịch Nha, dó là miệng của 
thiên hạ giống như miệng Dịch Nha vậy. 

“Riêng về cái tai cũng thế. Đến với âm thanh, thiên hạ sánh với Sư 
Khoáng; đó là tai của thiên hạ giống như tai Sư Khoáng vậy. 


“Riêng về con mắt cũng thế. Đến vói Tử Đô, thiên hạ không ai không 
biết vẻ đẹp của ông ta. Không biết vẻ đẹp của Tử Đô; đó là người không 
có mắt vậy. 

“Cho nên mới nói: Cái miệng đối với mùi vị, có sự ưa thích giống nhau; 
cái tai đối với âm thanh, có sự nghe ngóng giống nhau; con mắt đối 
với sắc đẹp, có sự nhận đẹp giống nhau. Đến với cái tâm, một mình nó 
không có chỗ giống nhau chăng? Cái chỗ giống nhau của tâm là thế nào? 
Bảo rằng là lý, là nghĩa vậy. Thánh nhân trước kia đã đạt được cái chỗ 
giống nhau của tâm ta đó. Cho nên lý nghĩa làm cho vui tâm ta, cũng 
như loài vật ăn có, ăn lúa làm cho ngon miệng ta vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn này, Mạnh Tử tích cực đưa ra những lý lẽ nhằm chứng minh 
bản tính con người giống nhau và bản tính đó vốn thiện. 

Ông lập luận: kinh nghiệm cho biết, vào những năm được mùa, đa số con 
em trong thôn xã đều hiên lành, bởi vì gia đình phong túc, cơm áo đầy đủ. Vào 
những năm mất mùa, gia đình thiếu thốn, cho nên có nhiều con em tham gia 
vào các băng đảng trộm cướp. Điều đó chứng tỏ rằng không phải Trời ban khả 
năng xuống cho con người khác nhau, tạo ra kẻ tốt, người xấu. Thực ra con 
người hóa ra xấu là do hoàn cảnh. Chính sự thiếu thốn trong những năm mất 
mùa đã khiến cho tâm hồn con người bị chìm đắm, vùi lấp; từ đó nảy sinh ra 
các hành vi xấu xa. 

Mạnh Tử đưa ra ví dụ: Nay người ta đem lúa ra gieo trong điều kiện đất 
đai được cày bừa và thời điểm đều như nhau. Sau mấy tháng phát triển, đến 
mùa gặt, sự thu hoạch trên các thửa ruộng không đồng đều, mặc dầu cùng 
một loại lúa giống. Lý do khiến cho không đồng đều, nơi được nhiều, nơi được 
ít, chắc hàn do đất đai trong các thửa ruộng ấy không giống nhau: ruộng này 
màu mõ, ruộng kia càn cỗi. Nếu những thửa ruộng ấy xa nhau thì sự đón 
nhận mưa móc từ trời cũng không đồng đều. Ngoài ra, lại còn tùy thuộc vào 
yếu tố nhân sự: ruộng này được chăm sóc, bón phân đầy đủ, ruộng kia thiếu 
thốn v.v... 
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Từ đây, ta rút ra kết luận: cùng một loại lúa giống phẩm chất như nhau, 
nhưng sẽ cho kết quả khác nhau; kết quả khác nhau không phải do yếu tố nội 
tại, mà là do những yếu tố ngoại tại: phẩm chất đất tốt xấu, lượng nước mưa 
nhiều ít, công chăm sóc khác nhau của nhà nông... 

Nhân đó suy ra, cách chung những thứ cùng chủng loại có tính chất giống 
nhau. Con người là một chủng loại, cho nên cũng có tính chất giống nhau. 
Thánh nhân và ta là cùng một chủng loại, do đó ta phải có tính chất giống 
với thánh nhân. Sao còn nghi ngờ gì nữa? Chẳng lẽ nhân loại lại không theo 
cùng một qui luật như các chủng loại khác hay sao? 

Nhận ra điểm tương đồng này, Long Tử, một hiền nhân thời cổ mới nhận 
xét: người thợ đan dép đâu có biết hết chân của mọi người, thế mà ông ta làm 
ra đôi dép nào, dù cỡ lớn hay cë nhỏ, cũng đều phù hợp với hình dáng chân 
người cả; ông có đan cái dép nào thành ra cái giỏ đâu? Như vậy, mặc dầu to 
hay nhỏ, chân người vẫn có hình dáng giống nhau. Vì thế người thợ đan dép 
mới có thể sản xuất hàng loạt dép để bán mà không sợ é. 

Để nói lên tính chất giống nhau giữa những con người, Mạnh Tử đưa ra ví 
dụ về cái miệng, cái tai và con mắt. 

Mọi người đều có khẩu vị giống nhau cho nên mới đều ưa thích cách nấu 
nướng, cách nêm nếm đồ ăn của Dịch Nha. Dịch Nha là đầu bếp danh tiếng 
thời Xuân Thu, đã được Tề Hoàn Công sủng ái nhờ thuật nấu nướng. Nếu 
khẩu vị của người ta khác với khẩu vị của Dịch Nha, chắc hẳn Dịch Nha 
không được tiếng khen như vậy. 

Mọi người đều có cái tai biết thẩm âm như nhau cho nên mới cùng công 
nhận Sư Khoáng ở nước Tấn là một nhạc sư danh tiếng nhất thời Xuân Thu. 

Mọi người đều có con mắt biết thưởng thức cái đẹp như nhau, cho nên mới 
cùng công nhận Tử Đô là người đẹp. Tử Đô, tức Công Tôn Át, người nước 
Trịnh, nổi tiếng đẹp trai nhất thời Xuân Thu. Đẹp đến nỗi, Mạnh Tử sống 
trong thời Chiến Quốc, sinh sau Tử Đô trên 200 năm, mà còn nghe được 
những lời ca ngợi Tử Đô truyền tụng trong dân gian. 

Từ những ví dụ đã nêu, Mạnh Tử đúc kết: mọi người đã giống nhau từ bàn 
chân, cái miệng, cái tai, con mắt, đến cái tâm ắt phải giống nhau. Cái chỗ 
giống nhau của tâm con người là cùng yêu thích nghĩa lý. Điều gì hợp nghĩa, 
hợp lý, thì đều được mọi người đón nhận. Các thánh nhân ngày trước đã tìm 
ra được chỗ giống nhau của tâm con người, tức là tìm thấy nghĩa lý trong 
tương giao giữa người với người. Cái gì hợp nghĩa lý đều được mọi người vui 


878 


MANH TÜ 


vẻ công nhận, cho nên tục ngữ có câu: “Nói phải, củ cải cũng nghe.” Củ cài chi 


cho những người dốt nát nhất, nhưng họ cũng đều nghe theo lẽ phải. 


Nghĩa lý đưa đến tình người. Tình người là cái có thể liên kết mọi người với 


nhau không kể xa gần, sắc tộc, tôn giáo... Tình người còn có thể liên kết mọi 
thế hệ, khơi động được lòng người từ quá khứ, qua hiện tại, sang tương lai. 
Tình người là mẫu số chung cho toàn thể nhân loại. 


8. 


孟子 日 : †bh>*+È#š4‹. 232328 K Ba. F 
伐 之 ， 可 以 为 美 乎 ? 是 其 日 夜 之 所 息 ， 雨 露 之 所 
$, 3È @ ú 2⁄6 Z + đã › 牛 羊 又 从 而 牧 之 ， 是 以 若 彼 
浴 浴 也 。 人 见 其 洪 洪 也 ， 以 为 未 党 有 材 下 ， 此 尝 山 
= kha 28 2 ? 
PAPAR, Š & X3 GR? 其 所 以 放 其 良心 
者 ， Say + thập” Ji 可 以 为 美 
P? 其 日 夜 之 所 息 ， 平 旦 之 气 ， 其 好 恶 与 人 相近 也 
ERA, ABEREA, AECA. EZA 
履 ， 则 其 夜 气 不 足以 存 。 夜 所 不 足以 存 ， 则 其 这 禽 
BR u 。 人 见 其 禽 歇 也 ， 而 以 为 未 当 有 才 泪 者 ， 
. 

AJAR &1 k: J, #&# JS 25 。 
孔子 日 : “‡#RÌ#. 2 a Tr. RAER. Za% 
À 惟 心 之 谓 与 ! 
Mạnh Tử viết: “Ngưu sơn chi mộc thường my hy. Dĩ ky giao u đại quốc 
dã, phủ cân phạt chỉ. Khả dĩ vi mỹ hồ? Thị kỳ nhật dạ chi sở tức, vũ lộ 
chi sở nhuận, phi vô manh nghiệt chi sinh yên. Ngưu dương huu tùng 


nhi mục chi. Thị dĩ nhược bỉ trạc trạc dã. Nhân kiến kỳ trạc trạc dã, dĩ 

vi vị thường hữu tài yên. Thử khởi sơn chi tính dã tai? 

“Tuy tón hồ nhân giả, khởi vô nhân nghĩa chi tâm tai? Kỳ sở di phóng kỳ 

lương tâm giả, diéc do phủ cân chỉ u mộc dã. Đán đán nhi phạt chỉ; khả 

dĩ vi mỹ hồ? Kỳ nhật dạ chi sở tức, bình đán chi khí, kỳ hiếu ó dữ nhân 
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tương cận dá giả ky hy. Tắc kỳ đán trú chi sở vi, hữu cốc vong chi hy. Cốc 
chi phản phúc, tắc kỳ dạ khí bất túc dĩ tôn. Dạ khí bất túc dĩ tón, tắc kỳ 
vi cầm thú bất viễn hy. Nhân kiến kỳ cầm thú dã, nhi dĩ vi vị thường 
hữu tài yên giả. Thị khởi nhân chỉ tình dã tai? 

“Cố cấu đắc kỳ dưỡng, vô vật bất trưởng; cẩu thất kỳ dưỡng, vô vật bất 
tiêu. 

“Khổng Tử viết: “Thao tắc tôn, xả tắc vong. Xuất nhập vô thời, mạc tri kỳ 
huong.’ Duy tâm chi vị du?” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Cây ở núi Ngưu đã từng tươi tốt. Vì là khoảng đất ngoại 
thành bên nước lón, cho nên bị búa rìu chặt đốn. Có thể tươi tốt được 
chăng? Ấy là ngày đêm còn tăng trưởng, còn được thấm nhuần mưa 
móc, không phải là không có những mầm chồi nảy ra. Trâu dê lại theo 
nhau tới ăn phá. Ấy vậy chỗ đó mới trơ trụi. Người ta thấy núi trơ trụi, 
nên cho rằng nó chưa từng có gỗ dùng được. Há đó là tính chất của núi 
chăng? 


“Tuy nhiên cái tồn tại nơi con người, há không có tấm lòng nhân nghĩa 
chăng? Họ nếu đem buông thả lương tâm đi, thì cũng như búa riu đối với 
cây cối vậy. Sáng sáng đều phá phách, có thể tạo sự tốt đẹp được chăng? 
Ngày đêm còn tăng trưởng, cái khí lực buổi sáng biểu lộ lòng thương 
ghét gần gũi với người thường đó quá ít ði. Rồi những việc làm của họ 
suốt ngày lại ngăn bít, đánh mất nó đi. Ngăn di bít lại, khí lực ban đêm 
của họ chẳng đủ để giữ cho còn (lương tâm). Khí lực ban đêm chẳng đủ 
giữ cho còn thì họ chẳng lia xa cầm thú nữa. Người ta thấy họ như cầm 
thú thì cho rằng họ chưa từng có cái khả năng Trời cho (tài). Há tình 
trạng của con người là thế chăng? 
“Cho nên, nếu được nuôi nâng, không vật nào không trưởng thành; nếu 
bỏ mất sự nuôi nấng, không vật nào không mất di. 
“Khổng Tü nói: ‘Git thì còn, bỏ thì mất. Ra vào không có thời gian, 
chẳng ai biết nơi chốn của nó.’ Đó là nói riêng về tâm u?” 

BÌNH GIẢI: 

Mạnh Tử cho rằng: lương tâm, lòng nhân nghĩa hay bản tính con người 
(thiện) là khả năng vốn có (tài) do Trời cài đặt sẵn. Sở di, có người dường như 
không có khả năng đó, là vì họ tự phá phách đi mà không chịu bồi dưỡng nó. 
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Ông nêu ví dụ: cây ở núi Ngưu, phía đông nam nước Tề, đã có thời tươi 
tốt. Bởi vì núi Ngưu thuộc miền ngoại thành nằm sát biên giới một nước lớn, 
cho nên nó bị nhiều thợ rừng đến chặt đốn. Do đó, núi Ngưu không thể tươi 
tốt được nữa. Tuy thế, ngày đêm, sức sống trong cây vẫn còn tăng trưởng, lại 
thấm nhuần thêm mưa móc từ trời, vô số lộc chồi đã nảy ra. Thấy vậy, trâu 
dê kéo đến từng đoàn lũ, thi nhau cắn gặm, phá phách. Thế là nó trở nên tro 
trụi. Ngày nay, thấy núi Ngưu trơ trụi, người ta cứ tưởng rằng ở đó không có 
cây lớn, không có gỗ quý làm được nhà, đóng được giường tủ. Trơ trụi không 
cây có phải là tính chất vốn có của núi không? Thưa không! Núi só dĩ tro trụi 
là do bị thợ rừng chặt phá và trâu dê cắn gặm. 

Từ ví dụ về cây trên núi, Mạnh Tử chuyển sang con người. Trong con người 
vốn có một thực tại là tấm lòng nhân nghĩa. Tấm lòng nhân nghĩa chính là 
lương tâm, khả năng biết yêu thiện ghét ác. Tuy nhiên, nhiều người đã buông 
theo dục vọng, phế bỏ lương tâm, cũng như thợ rừng chặt phá cây cối đem 
về làm củi vậy. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, người ta chạy đuổi theo những 
điều xấu, tức là người ta phá phách nhân nghĩa, phế bỏ lương tâm. Như thế 
làm sao xây dựng được nhân cách tốt đẹp? Sau một đêm ngủ nghỉ, cái khí 
lực tốt lành được phục hổi chút ít vào buổi sáng, có thể biểu lộ được lòng yêu 
thiện ghét ác gần giống như những người bình thường. Nhưng rồi từ sáng 
đến chiều, trọn ngày, những người ấy lại lao vào những thói xấu cũ, ngăn bít, 
đánh mất cái khí lực yêu thiện ghét ác ít òi đó đi. 

Cứ như thế, ngày nọ tiếp ngày kia, lương tâm bị ngăn đi bít lại, cái khí lực 
hướng thiện được phục hôi ban đêm của họ không còn đủ để duy trì lương 
tâm, nhân nghĩa nữa. Thế là càng ngày, họ càng gần gũi với cầm thú, sống 
vô lương tâm như cầm thú. Thấy giống cầm thú như vậy, người ta lầm tưởng 
rằng họ chưa từng có khả năng tốt lành do Trời phú bẩm cho. Thực ra, sống 
như cầm thú đâu phải là tình trạng thực của con người? 

Mạnh Tử đi đến kết luận: lương tâm, lòng nhân nghĩa của con người cần 
được nuôi nấng. Nếu được nuôi nấng tử tế, lòng nhân nghĩa ắt phát triển, 
khiến người ta có thể trở nên thánh nhân; không nuôi nấng, nhân nghĩa sẽ 
mất. 

Khổng Tử cũng đồng ý như vậy: nếu biết giữ gìn thì lương tâm còn, bỏ đi 
thì lương tâm mất. Lương tâm bao gồm những phẩm tính tốt lành như: nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín... Những phẩm tính ấy ra khỏi hay đi vào lòng người không 
có thời khóa nhất định. Vì là những phẩm tính siêu hình cho nên chúng 
không ở một nơi chốn cụ thể nào trong thân xác. Những phẩm tính siêu hình 
là thực tại thuộc về tâm linh. 
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9. 


苗子 日 : &3 TZ F pah 。 中 有 天 下 萄 生 之 物 
XL > 一 日 暴 之 ， 十 日 寒 之 ， Py ° = FR JF 
+4: ##m KZ # £ £, iA RITR ! 

今 夫 弃 之 为 数 ， 小 数 也 ; 不 专心 致 志 ， 则 不 得 也 。 
弈 秋 ， 通 国之 善 弈 者 也 。 使 弈 秋 诲 二 人 弈 : 其 一 人 
吉 心 致 志 ， 惟 弈 秋之 为 匠 : 一 人 叭 牙 之 ， 一心 以 为 
lên: C 5, 区 与 之 俱 学 ， 弗 若 
Z £ 。 为 是 其 智 弗 若 与 ? 日 : 非 然 也 

Mạnh Tử viết: “Vô hoặc hồ vương chi bất trí dã. Tuy hữu thiên hạ di sinh 
chi vật dã, nhất nhật bộc chi, thập nhật hàn chi, vị hữu năng sinh giả 
dã. Ngô hiện diéc han hy. Ngô thối, nhi hàn chỉ giả chí hy. Ngô như hữu 
manh yên, hà ta1? 


“Kim phù, dịch chỉ vi số, tiểu số dã. Bất chuyên tâm trí chí, tắc bất đắc 
dã. Dịch Thu, thông quốc chi thiện dịch giả dã. Sử Dịch Thu hối nhị 
nhân dịch. Kỳ nhất nhân chuyên tâm trí chí, duy Dịch Thu chi vi thính. 
Nhất nhân tuy thính chi, nhất tâm dĩ vi hữu hồng hộc tương chí, tư viên 
cung chước nhi xạ chi. Tuy dữ chi cụ học, phát nhược chi hy. Vi thị kỳ trí 
phất nhược dư? Viết phi nhiên dã.” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Đừng ngờ rằng vua (Tề) là người không sáng suốt. Tuy 
có thứ cây dễ sống trong thiên hạ, một ngày đem phơi nắng, mười ngày 
chịu lạnh lẽo, thì chưa có năng lực sinh trưởng được. Ta cũng ít được yết 
kiến (vua). Ta thối lui, thì sự nguội lạnh đến với vua. Sao ta làm cho có 
chổi lộc được? 


“Nay, hãy kể về việc đánh cò, là một thuật nhỏ mọn. Không chuyên tâm 
đem hết ý chí thì không thành tựu. Dịch Thu là người đánh cờ giỏi nhất 
nước. Khién Dịch Thu dạy hai người đánh cờ. Một người chuyên tâm 
đem hết ý chí, chỉ lắng nghe Dịch Thu dạy. Một người tuy có nghe nhưng 
một lòng hướng về chim hồng chim hộc sắp tői, nghĩ về việc giương cung 
buộc tên để bắn chim. Tuy cùng học đều như nhau, mà chẳng bằng 


MANH TÜ 


nhau. Thế thì người này sáng suốt chẳng bằng người kia u? Rằng chẳng 
phải vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong hàng đệ tử theo Mạnh Tử đến nước Tề, có lẽ một số người đã nhận 
định rằng Tề Tuyên Vương không sáng suốt, cho nên mới không biết nghe lời 
Mạnh Tử để thi hành nghiệp vương. 

Mạnh Tử cho rằng không nên ngờ như vậy. Thực ra, vua Tề là người sáng 
suốt. Nhưng tại sao vua Tề không biết nghe theo lời phải? 

Trả lời cho câu hỏi này, Mạnh Tử nêu ví dụ: giả như có một loài cây nào 
đó dễ sống nhất trong thiên hạ; nhưng cứ một ngày đem ra phơi nắng cho nó 
được tiếp thu dương khí, thì mười ngày tiếp theo lại cất nó vào bóng tối, đêm 
đen lạnh lẽo. Vì thiếu dương khí, nó không thể phát triển được. 

Trường hợp vua Tề cũng tương tự như vậy. Thỉnh thoảng Mạnh Tử mới 
được diện kiến một lần. Những lời nói của Mạnh Tử khuyên vua thi hành 
nhân nghĩa chẳng khác gì ánh dương đem sức sống cho cây. Tuy nhiên, sau 
khi Mạnh Tử thối lui, bên cạnh vua, bọn nịnh thần lại đua nhau khuyến 
khích, tâng bốc, nịnh bợ, xúi giục làm những điều bất chính, tạo cơ hội cho 
vua đi vào nẻo đường sai trái, trụy lạc. Những lời dua nịnh bất chính chẳng 
khác gì âm khí lạnh lẽo làm thui chột cây. Như thế, đám cận thần tiểu nhân 
đã làm nguội lạnh vua, khiến cho những chổi lộc nhân nghĩa do Mạnh Tử 
khơi dậy trong lòng vua bị tàn rụi mất. 

Mạnh Tử lại đem chuyện đánh cờ ra để minh giải thêm. Thời ấy, bên Trung 
quốc có người tên là Thu, giỏi đánh cờ nhất nước; người ta lấy chữ Dịch (đánh 
cờ) ghép với tên Thu thành ra Dịch Thu, chỉ ông Thu giỏi đánh cờ. Giá như 
khiến Dịch Thu dạy hai người đánh cờ. Một người toàn tâm toàn ý nghe lời 
dạy của Dịch Thu về thuật đánh cờ. Người kia tuy cũng nghe nhưng hờ hững, 
tâm trí chỉ nghĩ đến chuyện chuẩn bị giương cung lắp tên để kịp bắn đàn 
chim hồng, chim hộc sắp bay tới. Sau một thời gian, người thứ hai ắt phải 
kém người thứ nhất. Có phải căn cứ vào sự thua kém về thuật đánh cờ của 
người ấy mà bảo rằng anh ta không sáng suốt chăng? Đâu phải vậy. Người ấy 
sáng suốt lắm chứ. Sở dĩ thua kém chỉ tại vì anh ta không chú tâm vào thuật 
đánh cờ, mà phân tâm vào việc bắn chim đó thôi. 

Vua Tề cũng vậy. Ông ta cũng sáng suốt lắm; chỉ tại ông ta không tha thiết 
với nhân nghĩa cho bằng những lời nịnh hót, những điều xấu do các nịnh 
thần tiểu nhân đem lại. 
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10. 
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s fel: 鱼 ， 我 所 欲 也 ; 能 掌 ， 亦 我 所 欲 也 。 二 者 
不 可 得 兼 , 会 急 而 取 能 党 者 也 。 生 ， 亦 我 所 从 也; 
义 ， 亦 我 所 和 欲 也 。 二 者 不 可 得 兼 ， SENKA 
也 。 

生 亦 我 所 欲 ， 所 从 有 其 认 生 者 ， 故 不 为 苟 得 也 o 
WRAAE, HEARN. EARR o 
AZAZ PRERE, AILT 4 E o ATRA 
也 ? 使 人 之 所 恶 莫 黄 於 死 者 ， 则 凡 可 以 辟 患 者 ， 何 
不 为 也 ? 

由 是 则 生 而 有 不 用 也 ， 由 是 则 可 以 辟 患 而 有 不 为 
也 。 是 故 所 欲 有 其 放生 者 ， 所 恶 有 其 於 死者 ， 非 独 
质 者 有 是 心 也 ， 人 惨 有 之 ， 质 者 能 勿 开 耳 。 
ZE, ZZ, FZR], PFR -o  fR m f 
之 ， 行 道 之 人 弗 受 ; RA t3. GARA -o 

菌 狂 则 不 辩 礼 坊 而 受 之 。 菌 甸 於 我 何 加 在 ? 为 宫室 
24, #È#>£, Pra 2 1483 32 

K Ÿ ZLữa X6. Z 2 3 2 Z ;, 乡 为 身 死 而 
FTZ, 23 3EZ3E2DZ : 乡 为 身 死 而 不 受 , 今 为 
所 识 鹤 乏 者 得 我 而 为 之 ? 是 亦 不 可 以 已 平 ? 此 之 谓 
KRAG. 

Manh Tử viết: “Ngư ngã sở dục dã; hùng chưởng diệc ngã sở dục dã. Nhị 
giả bất khả đắc kiêm, xả ngư nhi thủ hùng chưởng giả dã. Sinh diệc ngã 
sở dục dã; nghĩa diệc ngã sở dục dã. Nhị giả bất khả đắc kiêm, xả sinh 
nhi thủ nghĩa giả dã. 

“Sinh diệc ngã só dục; sở dục hữu thậm u sinh giả, cố bất vi cẩu đắc dã. 
Tử diệc ngã sở ố; sở ó hữu thậm u tử giả, cố hoạn hữu sở bất ty dã. 
“Như sử nhân chi sở dục, mạc thậm u sinh, tắc phàm khả dĩ đắc sinh 


giả, hà bất dụng dã? Sử nhân chi sở 6, mạc thậm u tử giả, tắc phàm khả 
dĩ ty hoạn giả, hà bất vi dã? 


MANH TÜ 


“Do thị, tắc sinh, nhi hữu bất dụng dã. Do thị, tắc khả dĩ ty hoan, nhi 
hữu bất vi dã. Thị cố, sở dục, hữu thậm u sinh giả; sõ ố hữu thậm u tử 
giả; phi độc hiền giả hữu thị tâm dã; nhân giai hữu chi. Hiền giả năng 
vật táng nhĩ. 

Nhất đan tự, nhất đậu canh, đắc chi tắc sinh, phất đắc tắc tü; hố nhĩ 
nhi dữ chi, hành đạo chi nhân phất thụ; xúc nhĩ nhi dữ chi, khất nhân 
bất tiết dã. 

“Van chung, tắc bất biện lễ nghĩa, nhi thụ chỉ! Vạn chung u ngã, hà gia 
yên? Vị cung thất chỉ mỹ, thê thiếp chi phụng, sở thức cùng phạp giả 
đắc ngã dư? 

“Hướng vị thân tử nhi bất thụ, kim vị cung thất chỉ mỹ vi chi? Hướng 
vị thân tử nhi bất thụ, kim vị thê thiếp chỉ phụng vi chi? Hướng vị thân 
tử nhi bất thụ, kim vị sở thức cùng phap giả đắc ngã nhi vi chi? Thị diệc 
bất khả dĩ dĩ hồ? Thử chỉ vị thất kỳ bản tâm.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Cá là món ưa thích của ta; tay gấu cũng là món ưa thích 
của ta. Hai món chẳng thể được cả, thì bỏ cá mà chọn lấy tay gấu vậy. 
Sự sống là thứ ưa thích của ta; điều nghĩa cũng là thứ ưa thích của ta. 
Hai thứ chẳng thể được cả, thì bỏ sự sống mà chọn lấy điều nghĩa vậy. 


“Sự sống cũng là thứ ưa thích của ta; có thứ còn được ưa thích nhiều hơn 
sự sống, cho nên ta chẳng làm điều cẩu thả để được sống. Sự chết là thứ 
góm ghét của ta; có thứ còn đáng ghét tệ hơn sự chết, cho nên ta có cái 
hoạn nạn mà không tránh. 


“Như giả sử có người ham muốn mà chẳng gì ham nhiều bằng sự sống, 
thì phàm cái gì để cho được sống mà họ chẳng dùng? Giả sử có người 
góm ghét mà chẳng gì ghét bằng sự chết, thì phàm cái gì có thể tránh 
được hoạn nạn mà họ chẳng làm? Bởi đó. có cách để được sống mà không 
dùng. Bởi đó, có cách có thể tránh hoạn nạn mà không làm. Vậy nên, 
có điều ham muốn còn quan trọng hơn sự sống; có điều góm ghét còn 
thậm tệ hơn sự chết; chẳng phải riêng bậc hiền mới có tấm lòng ấy (tấm 
lòng không ham sống, không sợ chết); mọi người đều có cả. Bậc hiền thì 
không để cho tấm lòng ấy mất di. 


%Một giỏ cơm, một bát canh, được ăn thì sống, không được ăn thì chết; 
nếu cho mà giàn vặt, thì kẻ đi ngoài đường không chịu nhận; cho mà 
giày xéo lên, thì kẻ ăn xin chẳng thèm. 
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“Mười ngàn chung (thóc), (có người) chàng phân tách lễ nghĩa mà nhận 
ngay! Mười ngàn chung thóc ấy đối với ta, có thêm gì chăng? Để xây biệt 
thự đẹp đẽ, để kiếm vợ lón vợ nhỏ phụng sự, để giúp bà con khốn cùng 
thiếu thốn cho được như ta chăng? 


“Trước kia, vì thân chết mà chẳng nhận (của ăn phi lễ), nay lại vì biệt 
thự đẹp dë mà nhận sao? Trước kia, vì thân chết mà chẳng nhận (của 
ăn phi lễ), nay lại vì vợ lớn vợ nhỏ phụng sự mà nhận sao? Trước kia, 
vì thân chết mà chẳng nhận (của ăn phi lễ), nay lại vì giúp bà con khốn 
cùng thiếu thốn cho được như ta mà nhận sao? Thế thì không thể dẹp bỏ 
được ư? Điều đó gọi là đánh mất bản tâm của mình vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Điều nghĩa là đạo lý quan trọng đối với Mạnh Tử. Người quân tử cần phải 
hành động phù hợp với điều nghĩa. Bất nghĩa là tiểu nhân. Điều nghĩa là lẽ 
phải trong tương giao giữa người với người. Vì thế có nghĩa vua tôi, nghĩa cha 
con, nghĩa vợ chồng, nghĩa anh em, nghĩa bè bạn, nghĩa đồng bào... Trong 
sinh hoạt xã hội, điều nghĩa rất cần thiết để tạo nên sự hoà ái, sự ổn định; 
do đó đời sống con người mới có hạnh phúc. Đánh mất điều nghĩa, xã hội loài 
người sẽ xáo trộn khủng khiếp; đó là một tai họa lớn lao, bởi vì người ta cư 
xử với nhau còn tệ hơn cầm thú. Do đó, Mạnh Tử rất có lý khi cho rằng điều 
nghĩa còn quý hơn sự sống. 

Mạnh Tử lấy chính mình làm ví dụ: ông thích ăn cả cá lẫn tay gấu. Khi 
không thể được cả hai, ông chọn món tay gấu. Tay gấu hầm là món ăn trân 
quý của người Trung Hoa. Ông cũng ưa thích cả sự sống lẫn điều nghĩa. 
Nhưng khi không giữ được cả hai thì ông chọn điều nghĩa. Ông quan niệm 
người quân tử không thể sống bất nghĩa được. Ông đành chịu chết để giữ lấy 
điều nghĩa. 

Mạnh Tử bàn thêm rằng: Có thứ còn được ưa thích nhiều hơn sự sống nữa. 
Ông không nói rõ là gì, nhưng chúng ta có thể suy ra: đó là danh dự, phẩm 
giá và lý tưởng. Một người đã bị người ta phạm đến danh dự, phạm đến phẩm 
giá và lý tưởng bị hủy hoại, người ấy có sống cũng như chết; chẳng thà chịu 
chết mà giữ được danh dự, phẩm giá và lý tưởng còn hơn sống. Vì vậy, Mạnh 
Tử xác nhận: ông chẳng làm những điều cẩu thả, những điều trái đạo lý để 
được sống. 

Mạnh Tử bàn tiếp: Có thứ còn đáng ghét tệ hơn sự chết. Thứ đó là gì? Dó là 
sự nhục nhã. Người quân tử mà bị nhục nhã thì còn tệ hơn là bị chết. Vì thế, 
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Mạnh Tử chủ trương không tránh né hoan nạn, nếu việc tránh né ấy đưa đến 
sự nhục nhã, bị mọi người khinh bỉ. 

Mạnh Tử giả sử rằng có ai đó ham sống bằng mọi giá, thì có biện pháp đê 
tiện nào mà họ chẳng dùng, miễn là được sống? Tương tự như vậy, giả sử có 
ai đó ghét chết trên hết mọi sự, thì có mánh khóe thô bỉ nào mà họ chẳng làm 
để tránh hoạn nạn? 

Các loại người ham sống sợ chết hết mức đó, di nhiên là loại tiểu nhân mat 
hạng rồi. Ngoài ra, trong thiên hạ có rất nhiều người, không ham sống, không 
sợ chết, đã không dùng những biện pháp ti tiện để cầu sống, đã không làm 
những điều bất nghĩa để tránh hoạn nạn. Chẳng riêng gì các bậc hiền mới có 
tấm lòng can đảm ấy. Hãy xem khi một nước bị quân thù xâm lăng, có biết 
bao người dân, không kể trí thức, vô học, không kể già trẻ, trai gái... đã sẵn 
sàng xả thân vì tổ quốc. Họ quên chết để thi hành điều nghĩa là cứu đồng bào 
thoát khỏi ách đô hộ bạo tàn. Đối với họ, sự mất tự do, sự áp bức còn đáng 
ghét hơn sự chết; nền độc lập, tự chủ và danh dự của một dân tộc còn đáng 
quý hơn mạng sống cá nhân. Hoặc là khi một tín ngưỡng, một lý tưởng tôn 
giáo bị xâm phạm, một niềm tin vào Đấng Tối Cao bị cấm đoán, bị chế giéu, 
những tín đồ có thể sẵn sàng tử vì đạo để bảo vệ chân lý của mình. Như vậy, 
tấm lòng không ham sống, không sợ chết ấy tiêm tàng trong mọi người; tuy 
nhiên đối với các bậc hiền, tấm lòng ấy được đề cao trân trọng hơn. 

Để minh chứng rằng danh dự và phẩm giá hiện diện nơi những con người 
tầm thường nhất, Mạnh Tử cho biết mặc dầu có kẻ qua đường, có kẻ ăn xin 
nào đó bị đói lå gần chết cần được một giỏ cơm, một bát canh để sống; nhưng 
nếu đem cơm canh cho họ mà sỉ mắng, giằn vặt, chà đạp thì họ cũng chẳng 
thèm ăn. 

Mạnh Tü lại lấy trường hợp của mình làm ví dụ. Ông đã được vua Té mời 
làm quan khanh, lương bổng mười ngàn chung thóc một năm, với ý đồ mua 
chuộc Mạnh Tử hết lòng tùng phục mình. Tuy nhiên, vua Tề là một hôn quân, 
đâu có thiết tha với nhân nghĩa, đâu có chú ý tới hạnh phúc của dân chúng. 
Vì thế, Mạnh Tử không thể nhận. Trước kia, lý tưởng của Mạnh Tử là trọng 
nghĩa, thà chết chứ chẳng chịu nhận của ăn phi lễ, nay chẳng lẽ lại nhận 
lương bổng phi nghĩa của vua Tề để xây thêm dinh thự, cưới thêm vợ, hoặc 
để giúp thân quyến hay sao? Tuy thế, không thiếu gì kẻ đã chẳng phân tách 
lễ nghĩa mà nhận ngay bổng lộc. Nếu chẳng dẹp bỏ được lòng hám lợi mà dấn 
thân vào đường bất nghĩa, chính là đánh mất bản tâm của mình. Bản tâm 
của con người tức là lương tâm hướng về nhân nghĩa. Nhân nghĩa thuộc về 
tính thiện, là tính thuần nhiên ban sơ của con người. 
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11. 


Fa: 位， 人 心 也 。 义 ， 人 路 也 。 舍 其 路 而 弗 
由 ， 放 其 心 而 不 知 来 ， 襄 哉 ! 
人 有 鸡 犬 放 ， 则 知 求 之 ， 有 放心 ， 而 不 知 求 。 党 问 
之 道 盘 他 ， 求 其 放心 而 已 侨 。 


Mạnh Tử viết: “Nhân, nhân tâm dã; nghĩa, nhân lộ dà. Xa kỳ lộ nhi phất 
do, phóng kỳ tâm nhi bất tri cầu, ai tai! 


“Nhân hữu kê khuyển phóng, tắc tri cầu chi. Hữu phóng tâm, nhỉ bất tri 
cầu! Học vấn chỉ đạo vô tha: cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hy.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Đức nhân là tâm con người; đức nghĩa là đường con người. 
Bỏ đường của mình mà chẳng noi theo, để tâm mình đi mất mà không 
biết tìm lại, đáng thương thay! 


“Người ta có con gà con chó chạy di, thì biết tìm lại. Có tâm mất đi mà 
không biết tìm lại! Đường 161 của sự học vấn không có gì khác: tìm cái 
tâm mình đã mất mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Đức nhân là đức cao cả nhất của con người. Tâm là phần siêu hình tiềm 
tại trong thân xác con người. Mạnh Tử cho rằng nhân chính là tám. Còn đức 
nghĩa là đường mà con người phải đi trong cõi nhân sinh. Đó là con đường 
chân chính phẳng phiu; nếu không đi trong đường nghĩa, người ta sẽ bị sa lầy 
hoặc giẫm lên gai góc, thiệt hại đến thân xác. 

Trong Nho giáo, đức nhân thuộc phần Hình nhi thượng, đức nghĩa thuộc 
phần Hình nhi hạ. Đức nhân sở dĩ được coi là đức cao cả nhất, bởi vì đức nhân 
là một hoà lực giữa năng lực trời (thiên) và năng lực đất (địa). Nhờ năng lực 
trời (dưỡng khí, ánh sáng) và năng lực đất (sinh khí nuôi nấng) mà muôn vật 
mới có thể sống và phát triển được. Ở thánh nhân, hai năng lực trời đất kết 
hợp ở mức quân bình hoàn hảo nhất cùng với sự duy trì được tính bản nhiên 
tỉnh tuyên thánh thiện, cho nên thánh nhân được đứng trong hàng Tam tài: 
Thiên Địa Nhân. Ở tầm mức phổ thông, đức nhân là đức ái nối kết người với 
người, tạo nên tình yêu thương khăng khít. 

Đức nghĩa tuy thấp hơn đức nhân, nhưng lại là đức cần thiết trong tương 
giao xã hội. Đức nghĩa là con đường mà mọi người cần phải bước đi trên đó 
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thì mới là người chân chính. Sách Lễ Ký chia đức nghĩa ra thành Thập nghĩa: 
“Phụ từ, tử hiếu, huynh lương, đệ dë, phu nghĩa, phụ thính, trưởng huệ, ấu 
thuận, quân nhân, thần trung.” (Lễ Ký: Lễ Vận) 

- Phụ từ: cha mẹ phải thương yêu con cái. 

- Tử hiếu: con cái phải yêu kính, hiếu thuận với cha mẹ. 

- Huynh lương: anh chị phải tốt lành với em. 

- Đệ để: em phải thương mến, kính trọng anh chị. 

- Phu nghĩa: chồng phải yêu quý, trọn tình với vợ. 

- Phụ thính: vợ phải nghe theo, chiều thuận ý chồng. 

- Trưởng huệ: người trên phải ban ơn cho người dưới. 

- Áu thuận: người dưới phải vâng theo người trên. 

- Quân nhân: người cai trị phải có lòng nhân. 

- Thần trung: bề tôi phải trung thành. 

Thập nghĩa là những tương quan hai chiều có qua có lại, đi với nhau từng 
cặp một. Nếu chỉ có một chiều, Thập nghĩa sẽ bị hỏng mất. 

Nay người ta bỏ đường đi, tức là bỏ Thập nghĩa mà chẳng noi theo, xã hội 
ắt rối loạn. Nếu cha không từ, con không hiếu, anh không thương em, em 
không kính anh, chồng không yêu vợ, vợ không nghe chồng, người trên xử 
tệ với người dưới, người dưới chống lại người trên, vua bất nhân, bề tôi bất 
trung, thử hỏi đất nước có yên ổn không, mọi người có sống yên vui được nữa 
không? 

Nay người ta để tâm mình đi mất, tức là không còn đức nhân để kết hợp 
năng lực trời, năng lực đất, không còn biết yêu tha nhân; người đó trở nên 
bệnh hoạn, cô thân, cố thế như kẻ lữ hành một mình đi trong sa mạc. Những 
con người mất đức nhân sẽ trở nên như sói rừng, cắn xé lẫn nhau, tranh ăn, 
hận thù rồi chết! 

Bo đức nhân, đức nghĩa, đánh mất tâm, con người sẽ không khác loài cầm 
thú. Như vậy chẳng đáng thương sao? 

Theo Mạnh Tử, mất tâm thì mất luôn cả nghĩa; bởi vì nghĩa là hệ quả của 
nhân, mà nhân chính là tâm. Ông ngạc nhiên nhận thấy rằng người ta mất 
con gà, con chó thì lập tức đi tìm cho bằng được; thế mà tâm bị mất đi lại hân 
hoan, hoặc thờ o không tha thiết tìm. 

Vì thế, đường lối của sự học vấn không có gì khác hơn là tim lại cái tâm đã 
mất. Ngudi mất tâm là người mất đi phần cao quý nhất trong con người, mất 
con người đích thực. Dó là người bị vong thân hoặc tha hóa trong ngoại vật. 
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Xét về khía canh tám lý học hiện đại, tinh trạng phóng tâm hay vọng phát 
tâm thức là tình trạng tỉnh thần phóng ngoại, nội tâm bị khô cạn, có thể dẫn 
đến chứng tâm thần phân liệt, điên cuồng, khó bề cứu giải. 

Ngày nay, người ta chịu khó học hành mọi môn kiến thức bao gồm các 
ngành khoa học kỹ thuật, nhưng lại không chú trọng vào việc học để thu hồi 
phóng tâm, học để tìm lại nhân nghĩa, hay bồi đắp nhân nghĩa. Vì thế, nhân 
loại cứ đi từ khủng hoảng nọ sang khủng hoảng kia, rồi dẫn đến khủng bố, 
không sao được ổn định, thái bình. 


12. 
iFa: SAAL, Bm 45, FAA £ s= 
也 。 如 有 能 伸 之 者 ， 则 不 吕 秦 楚 之 路 ， 为 指 之 不 若 
Ax, ë 指 不 若 人 5 则 知 恶 之 ; 心 不 若 人 5 RI] + #a 
E 。 此 之 谓 不 知 类 也 。 
Mạnh Tử viết: “Kim hữu vô danh chi chỉ, khuất nhi bất thân. Phi tật, 
thống, hại sự dã. Như hữu năng thân chỉ giả, tắc bất viễn Tán Sở chỉ lộ, 
vị chỉ chi bất nhược nhân dã. Chỉ bất nhược nhân, tắc tri ó chi; tâm bất 
nhược nhân, tắc bất tri ó! Thử chi vị bất tri loại dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Nay có ngón tay áp út cong mà không duỗi ra được. 
Chẳng phải chứng bệnh, chẳng đau đón, chẳng gây thiệt hại cho công 
việc. Nếu như có người làm cho duỗi ra được, thì chẳng quản đường xa 
đến nước Tần, nước Só, chỉ vì ngón tay không bằng người thôi. Ngón tay 
không bằng người thì biết ghét; còn tâm không bằng người, thì không 
biết ghét! Điều đó gọi là không biết giống loài vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Để nhấn mạnh đến giá trị của tâm, Mạnh Tử nêu ra một trường hợp đặc 
biệt làm ví dụ. Người kia có một ngón tay áp út (ngón đeo nhẫn) bị cong, 
không duỗi ra được, nhưng không đau đớn, không gây trở ngại gì. Chỉ vì ngón 
tay ấy không giống ngón tay người ta, cho nên người kia ghét, muốn chữa, dù 
phải tốn tiền, tốn công đi tìm thầy, nếu có thầy biết chữa. 

Đối với ngón tay thì như thế, nhưng đối với cái tâm của mình không bằng 
người thì người ta lại không biết ghét, không biết tìm cách hay tìm thầy chữa 
trị. Tâm của người thì nhân ái, thiện hảo, trong sáng: còn tâm mình thì đầy 
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uất hận, ghen tuông, đen tối; như thế là tâm mình không bằng tâm người. 
Cái tâm quan hệ tới hạnh phúc biết chừng nào mà không biết chỉnh sửa, lại 
đi lo chỉnh sửa cái ngón tay chẳng gây trở ngại gì. Người như thế là người 
không biết phân biệt giá trị của giống loài, không biết cái gì có giá trị cao, cái 
gì có giá trị thấp; cái gì đáng coi trọng, cái gì đáng coi nhẹ. 
15. 
EFS: HeH, FE, A $J 4 EZ , We AA 
之 者 。 Z28f m ey 2 Z 37. ARARE 
HA FFR? 弗 思 其 也 。 
Mạnh Tử viết: “Củng bả chi đồng, tử, nhân cẩu dục sinh chi, giai tri sở 
di dưỡng chi giả. Chí u thân, nhi bất tri sở dĩ dưỡng chỉ giả; khỏi ái thân 
bất nhược đồng tử tai? Phất tư thậm dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tú nói: “Cây đồng, cây tử có thể ôm hay cầm được, người nào đó 
nếu muốn cho chúng sống, đều biết cách nuôi nấng chúng. Đến cái tấm 
thân, mà lại không biết cách nuôi nấng; há yêu tấm thân không bằng 
cây đồng, cây tử chăng? Đó là chẳng suy nghĩ kỹ vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử quan sát thấy có người chơi cây đồng, cây tử làm kiểng (ôm, cầm 
bằng tay được). Dĩ nhiên, muốn cho chúng sống tốt, những người chơi cây 
đều biết cách thức nuôi chúng. Thế mà, con người ấy lại không biết cách nuôi 
nâng tấm thân của mình. Cây thì tươi tốt, còn tấm thân người chơi thì tiêu 
tụy, bệnh hoạn. Chẳng lẽ người ấy yêu tấm thân mình không bằng yêu cây 
kiểng sao? Người ấy hẳn chưa suy nghĩ kỹ, hoặc chưa biết cái nào khinh cái 
nào trọng, cái nào đáng quan tâm hơn cái nào. Lë ra người ấy phải biết giữ 
gìn, chăm sóc tấm thân của mình cho khỏe mạnh trước đã, sau đó mới nghĩ 
đến nuôi cây. 


14. 


苗子 日 人 之 认 身 也 ， 兼 所 爱 ; 兼 所 爱 ， 则 兼 所 养 
也 。 盘 尺寸 之 广 不 爱 看 ， 则 盘 尺 寸 之 唐 不 养 也 。 所 
以 考 其 善 不 善 者 ， 堂 有 他 哉 ? 2 CU RZ n E £ 。 
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RAER , 有 小 大 ° 盘 以 小 害 大 , EREE o £ 
其 小 者 为 小 人 。 养 其 大 者 为 大 人 。 

ue 
2122], SARAR ARAR HARGA 。 
养 其 一 指 ， 而 失 其 肩 背 ， 而 不 知 也 ， 则 为 狼 疾 人 
也 o 
饮食 之 人 ， 则 人 有 赚 之 锋 ， 为 其 养 小 以 失 大 也 o RE 
之 人 ， 乱 有 失 也 ， 则 口 腹 党 通 为 尺寸 之 广 哉 ? 
Mạnh Tử viết: “Nhân chi u thân dã, kiêm só ái. Kiêm só ái, tắc kiêm sở 
dưỡng dã. Vô xích thốn chi phu bất ái yên, tắc vô xích thốn chi phu bất 
dưỡng dã. Só dĩ khảo kỳ thiện bất thiện giá, khởi hữu tha tai? U kỷ thủ 
chỉ nhi dĩ hỹ. 
“Thể hữu quý tiện, hữu tiểu đại. Vô dĩ tiểu hại đại; vô dĩ tiện hại quý. 
Duõng kỳ tiểu giả, vi tiểu nhân; dưỡng kỳ đại giả, vi đại nhân. 
“Kim hữu trường sư, xả kỳ ngô giá, dưỡng kỳ nhị cức, tắc vi tiện trường 
sư yên. 
“Dưỡng kỳ nhất chỉ, nhi thất kỳ kiên bối, nhi bất tri dã; tắc vi lang tật 
nhân dã. 


“Âm thực chỉ nhân, tắc nhân tiện chi hỹ, vị kỳ dưỡng tiểu, dĩ thất đại 
dã. Âm thực chi nhân, vô hữu thất dã, tắc khẩu phúc khỏi thích vi xích 
thốn chi phu tai?” 


Dịch nghĩa: 
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Mạnh Tử nói: “Người ta đối với thân mình, gồm yêu hết. Gồm yêu hết, 
thì nuôi nấng hết. Không có tấc da nào mà không yêu, thì không có tấc 
da nào mà không nuôi nâng. Nếu đem khảo xét xem điều đó phải hay 
không phải, há có chỗ nào khác chăng? Ó mình chọn lấy mình mà thôi. 


“Thân thể có phần quý phần hèn, có phần nhỏ, phần lón. Đừng lấy phần 
nhỏ hại phần lớn; đừng lấy phần hèn hại phần quý. Kẻ nuôi nâng phần 
nhỏ của mình là kẻ tiểu nhân; người nuôi nâng phần lőn của mình là 
bậc đại nhân. 

“Nay có quan đứng đầu ngành nông lâm, bỏ cây ngô, cây giá, mà nuôi 
cây nhị, cây gai; đó là quan đứng đầu ngành nông lâm kém cỏi. 
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“Nuôi một ngón tay mà bỏ quên vai lưng của minh chẳng biết đến; dó là 
con người bệnh hoạn như con chó sói vậy. 

“Cái người chỉ ăn uống, thì người ta khinh rẻ, vì đi nuôi cái phần nhỏ 
để mất phần lón. Cái người ăn uống mà không để mất (phần lón) thì cái 
miệng, cái bụng há chỉ là mấy tấc da thôi chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử cho rằng đối với thân thể của mình, người ta thường yêu quý tất 
cả; vì thế, người ta phải nuôi nấng, chăm sóc tất cả, chăm sóc từng tấc da trên 
thân mình. Ông đặt vấn đề: nuôi nấng, chăm sóc từng ly từng tý như vậy có 
hợp lẽ phải hay không? Căn cứ vào đâu mà phân biệt được? Muốn biết phải 
hay không phải, người ta chỉ cần xét trên chính mình mà thôi. 

Mạnh Tử xét rằng: trong thân thể con người, có phần quý, phần hèn; có 
phần nhỏ, phần lớn. Ông có ý muốn nói rằng: trong con người có tâm (tỉnh 
thần) là phần quý và lớn, còn thân (thể xác) là phần hèn và nhỏ. Phân biệt 
được như vậy thì đừng lấy phần thân làm hại phần tám. Ai nuôi nấng, chăm 
sóc phần thân quá kỹ lưỡng là kẻ tiểu nhân; ai nuôi nấng, chăm sóc phần tâm 
cẩn thận là bậc đại nhân. 

Ông cho rằng người bỏ quên tâm mà chỉ chú trọng nuôi thân thôi, không 
khác gì ông quan đứng đầu ngành nông lâm bỏ những cây gỗ quý có giá trị 
kiến trúc như cây ngô, cây giá, mà đi nuôi những cây nhỏ nhoi vô giá trị như 
cây nhị, cây gai. Nếu làm như vậy, ông quan đó rõ là người kém cỏi không 
xứng đáng với chức vụ đầu ngành nông lâm của mình. 

Cũng như thế, người chú trọng tới thân mà bỏ quên phần tâm không khác 
gì người chỉ chăm nuôi một ngón tay, chẳng chăm nuôi tới phần vai lưng là 
phần to tát hơn. Người ấy hàn là kẻ bệnh hoạn chẳng khác gì con chó sói, chỉ 
biết chạy mãi về trước mà quên nhìn lại phía sau. 

Người chăm chú vào việc ăn uống cho thỏa mãn cái miệng, cái bụng, thì bị 
người ta khinh rẻ, vì chỉ chú trọng tới thân xác mà bỏ mất phần tỉnh thần. 
Còn người cũng ăn uống nhưng lại biết chăm sóc phần tinh thần, biết bồi 
dưỡng và phát huy cái tâm nhân nghĩa, người ấy mới là người biết lẽ phải. 
Cái miệng, cái bụng của người ấy ăn uống thực phẩm cốt để nuôi thân xác 
cho mạnh khỏe, hầu phục vụ tha nhân và phát huy cái tâm nhân nghĩa. Cái 
miệng, cái bụng của người ấy hẳn có một chức năng quan trọng hơn mảnh da 
mấy tấc rất nhiều. 
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15. 


公 都 子 问 日 : 62 A, RAKA, AADA, 4 
也 ,? 

ZFA: 从 其 大 体 为 大 人 ， 从 其 小 体 为 小 人 。 

H: #4) A aB, 5 或 从 其 xi , 或 从 其 小 体 5 何 也 ? 
H: 耳目 之 官 不 思 ， 而 蔽 於 物 。 物 交 物 ， 则 引 之 而 
Ë £ 。 心 之 官 则 思 ; 思 则 得 之 ， 不 思 则 不 得 也 。 此 
天 之 所 与 我 者 ， 先 立 乎 其 大 者 ， 则 其 小 者 不 能 奢 
也 。 此 为 大 人 而 已 侨 。 

Công Đô Tử vấn viết: “Quán thị nhân dã, hoặc vi đại nhân, hoặc vi tiểu 
nhân, hà đã?” 

Mạnh Tử viết: “Tùng kỳ đại thể vi đại nhân; tùng kỳ tiểu thể vi tiểu 
nhân.” 

Viết: “Quân thị nhân dã, hoặc tùng kỳ đại thể, hoặc tùng kỳ tiểu thể, hà 
dã?” 

Viết: “Nhĩ mục chi quan, bất tư, nhi tế ư vật. Vật giao vật, tắc dẫn chỉ 
nhi di hy. Tâm chi quan, tắc tư. Tư, tắc đắc chi; bất tư, tắc bất đắc dã. 
Thủ Thiên chi sở dữ ngã giả. Tiên lập hồ kỳ đại giả, tắc kỳ tiểu giả bất 
năng đoạt dã. Thử vi đại nhân nhi dĩ hy.” 


Dịch nghĩa: 
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Công Dó Tử hỏi ràng: “Déu là người, có người thành đại nhân, có người 
thành tiểu nhân, tại sao?” 

Mạnh Tử nói: “Theo cái phần đại thể của mình thì thành đại nhân; theo 
cái phần tiểu thể của mình thì thành tiểu nhân.” 


Hỏi: “Déu là người, có người theo phần đại thể, có người theo phần tiểu 
thể, tại sao?” 


Đáp: “Tai mắt là những cơ quan không suy nghĩ được mà lại bị vật che 
lấp. Vật giao tiếp với vật, thì bị dẫn dắt đi mà thôi. Tâm là cơ quan để 
suy nghĩ. Suy nghĩ thì đạt được; không suy nghĩ thì không đạt được. 
Những cái đó là những thứ mà Trời ban cho ta. Trưóc hãy thiết lập được 
phần lón lao, thì cái phần nhỏ bé không có khả năng tranh đoạt được. 
Điều đó làm thành đại nhân vậy.” 


MANH TÜ 


BINH GIAI: 

Trả lời cho câu hỏi của Công Dó Tử về vấn đề có người thành đại nhân, có 
người thành tiểu nhân, Mạnh Tử đề cập đến phần đại thể và phần tiểu thể 
trong con người. 

Căn cứ vào ý tứ trong toàn đoạn văn, chúng ta có thể hiểu rằng: đại thể chỉ 
đến cái tâm, tức là phần siêu hình linh thiêng cao cả trong con người; tiéu thể 
chỉ đến các cơ quan trong cơ thể như: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác. Nhà Phật 
gọi những cơ quan này là ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân). Dó là những cơ 
quan căn bản thuộc thân xác, hướng ra bên ngoài để nhận thức sự vật. Nếu 
người nào chú ý tới phần tâm, bôi dưỡng nhân nghĩa để hành động trong sự 
công chính, đem lợi ích cho tha nhân, người đó là đại nhân. Nếu người nào 
chỉ chú ý đến phần tiểu thể, đáp ứng các nhu cầu của ngũ căn, chẳng đem ơn 
ích lại cho ai, lại còn gây ra những hành vi xấu có hại cho gia đình, xã hội, 
người đó là tiểu nhân. 

Trả lời cho thắc mắc: tại sao có người theo phần đại thể, có người theo phần 
tiểu thể, Mạnh Tử giải thích: những cơ quan trong con người, tiêu biểu là 
tai mắt, chẳng những không có khả năng suy nghĩ, lại còn dễ bị sự vật ở bên 
ngoài mê hoặc, che lấp mất sự thật. Mỗi khi tai mắt... (ngũ căn) giao tiếp với 
sự vật ở bên ngoài, tai mắt có thể bị sự vật sai sử, dẫn dắt đi, khiến cho con 
người có thể rơi vào mê lộ, tà đạo. Trong khi đó, tâm mới là cơ quan để suy 
nghĩ, suy nghĩ để phân biệt điều hay lẽ trái. Nhờ suy nghĩ, người ta mới thông 
đạo lý để đạt tới chân lý. Nếu không suy nghĩ người ta sẽ không biết đi đường 
tốt để trở nên quân tử thánh hiền được. 

Các cơ quan của thân xác và cả phần tâm đều được Trời ban cho con người. 
Tuy nhiên, con người phải được giáo dục để thiết lập phần đại thể cho vững 
vàng, tức là đào luyện và phát triển tinh thần cho thật sâu sắc, khiến tâm có 
thể giữ vai trò chủ đạo trong con người. Như thế, phần nhỏ bé tức là các cơ 
năng của thân xác mới không thể tranh đoạt chủ quyền được. Thực hiện được 
điều đó, con người mới thành bậc đại nhân. 


16. 
孟子 日 : ARAKA, HAP ARBAT, RER 
tš, WKE o AKK, WA ŘE 。 
二 之 人 ， 修 其 天 茵 而 人 茵 从 之 。 今 之 人 ， 修 其 天 茵 
ARA Ñ o BA im X K RAZER, 
ARLE m 4. 
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Mạnh Tu viết: “Hữu thiên tước giả, hữu nhân tước giả. Nhân, nghĩa, 
trung, tín, lạc thiện bất quyện, thử thiên tước dã. Công, khanh, đại phu, 
thử nhân tước dã. 


“Cổ chỉ nhân tu kỳ thiên tước, nhi nhân tước tùng chi. Kim chi nhân tu 
kỳ thiên tước di yêu nhân tước. Ký đắc nhân tước, nhi khí kỳ thiên tước, 
tắc hoặc chi thậm giả dã. Chung diệc tất vong nhi di hí.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Có tước vị của Trời, có tước vị của người. Nhân, nghĩa, 
trung, tín, vui trong điều thiện không mỗi mệt, những thứ đó là thiên 
tước. Công, khanh, đại phu, những thứ đó là tưóc vị của người. 


“Người xưa tu sửa thiên tước của mình, mà nhân tước theo đến. Người 
thời nay tu sửa thiên tước của mình để yêu cầu nhân tước. Đã được nhân 
tước thì phế bỏ thiên tước của mình, đó là điều mê lầm nặng nề vậy. Cuối 
cùng cũng là mất hết mà thôi. 


BÌNH GIẢI: 


Trong lịch sử triết học Trung Hoa, Mạnh Tử là người duy nhất phân biệt 
thiên tước và nhân tước. Theo ông, thiên tước bao gồm các đức tính tốt: nhân, 
nghĩa, trung, tín v.v... vui trong điều thiện không mỏi mệt. Quan niệm này 
thoát thai từ lý thuyết “tính bản thiện” của ông; bởi vì con người được Trời 
ban cho “tính bản thiện”, từ đó nảy sinh các đức tính khác. Ông đã gọi các đức 
tính khác (nhân, nghĩa, trung, tín...) là tước vị của Trời ban cho (thiên tước). 
Ngoài ra, ông gọi những tước vị thuộc về thế gian như công, khanh, đại phu 
(ngày nay là Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Tổng Giám đốc...) là tước vị của người 
ban cho (nhân tước). 

Mạnh Tử nói rằng: “Người xưa tu sửa thiên tước của mình, mà nhân tước 
theo đến.” “Người xua” là tiếng chỉ đến các bậc hiền nhân quân tử thời Nghiêu, 
Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang, Văn Vương, Vũ Vương, trong đó có các danh 
thần tiêu biểu như: Cao Dao, Y Doãn, Hậu Tác, Khương Tử Nha v.v... Các 
bậc hiền nhân ấy ngày ngày tu sửa tính nêt của mình để gìn giữ thiên tước 
và làm cho thiên tước được sáng tó ra. Khi thiên tước đã rõ ràng, tức là các 
đức tính phổ biến khắp dân chúng, thì các vua tìm đến mời ra làm quan giúp 
nước và trao nhân tước cho. 

“Người thời nay’ chỉ đến đa số trí thức ở thời Xuân Thu Chiến Quốc. Họ 
cũng tu sửa thiên tước để lấy tiếng với thiên hạ, để cầu các tước công, khanh, 
đại phu... Nhưng khi đã được các chức tước đó rồi, họ phế bỏ nhân, nghĩa, 
trung, tín... tức là bỗ thiên tước của mình. 
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Mạnh Tử cho ràng đó là điều mê lầm nặng nề; bởi vi bản chất của họ là 
giả dối, tu sửa nhân đức chỉ cốt để cầu công danh lợi lộc cho mình mà thôi. 
Họ có biết đâu một khi họ phế bỏ các đức tính, trở thành một viên quan tham 
nhũng, trụy lạc, bất lương, thì dân chúng không còn tín nhiệm, ủng hộ nữa. 
Sóm muộn gì vua cũng phế bỏ họ và cuối cùng họ mất cả thiên tước lẫn nhân 
tước; có khi còn bị tù dày hoặc chết thảm nữa. 


17. 


EFA: RER, AZ FP] t O AAF13235 
> u C; 
hiệu ARAM, EL 40 VÀ 4 。 š 钨 了 乎 仁义 也 ， 
HARRA EZZ KA AMEA AY o HA 
RRAZ IRL o 


Manh Tú viêt: “Duc quy gia, nhân chi dóng tâm dà. Nhân nhân hüu quy 
u ký giả; phát tu nhĩ hy. Nhân chi sở quý giả, phi lương quý dã. Triệu 
Mạnh chỉ sở quý, Triệu Mạnh năng tiện chi. 


T 


yy 


“Thi vân: ‘Ký túy dĩ tửu; ký bão dĩ đức.'` Ngôn bão hồ nhân nghĩa dã. Sở 
di bất nguyện nhân chi cao lương chỉ vị dã. Lệnh văn, quảng dự thi u 
thân. Sở dĩ bất nguyện nhân chi văn tú dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ham muốn điều quý, đó là tấm lòng chung của con người. 
Người người đều có điều quý ở nơi mình, không nghĩ đến đó thôi. Điều 
quý của người cho chẳng phải là điều quý thật. Cái điều quý mà Triệu 
Mạnh cho, thì Triệu Mạnh có thể làm ra thấp hèn. 

“Kinh Thi rằng: 'Lấy rượu làm cho say; lấy đức làm cho no.’ (Câu đó) 
muốn nói là no nhờ nhân nghĩa. Đó là lý do chẳng mong mùi vị đồ ăn 
ngon của người. Tiếng khen tốt, danh dự rộng rãi được thi thố ở thân 
mình. Đó là lý do chẳng mong vẻ đẹp rực rõ do người cho. “ 


` „ 
BINH GIAI: 

Mạnh Tử cho rằng ai cũng ham muốn điều quý cho mình. Tuy nhiên, mỗi 
người đều có điều quý trong mình mà không biết. Vì không biết trong nội tâm 
mình có điều quý cho nên người ta cứ hướng ra bên ngoài để tìm. Ví dụ, người 


897 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


ta tìm kiếm danh giá, địa vị, tài sản... coi đó là những thứ quý báu cần ôm 
giữ, tích lũy. Thực ra những danh giá, địa vị, tài sản do người ta cho mình chỉ 
là danh giá hão, địa vị bấp bênh, tài sản dễ mất. Như vậy, đó là những điều 
quý ảo, không thật, không vững bền. Ví dụ, Triệu Mạnh hoặc một ông vua 
nào đó có thể trao cho người này một huy chương, một bằng khen, hay một 
chức tước; một lúc khác, Triệu Mạnh hoặc ông vua đó không còn thích nữa, 
bèn thu lại những tấm huy chương, bằng khen, chức tước; và còn có thể biến 
người ấy thành một kẻ thấp hèn, một kẻ tội phạm. 

Cần phải biết rằng, trong tâm mỗi người đều có một kho báu quý giá; đó là 
nhân nghĩa và các đức hạnh khác. Khi người ta tìm thấy kho báu đó và phát 
huy ra; đó mới chính là điều quý chân thật và vĩnh hằng trong con người. Do 
đó, Kinh Thi mới nói: “Lấy rượu làm cho say; lấy đức làm cho no.” Đức tức là 
nhân nghĩa. Nhân nghĩa có thể làm cho người ta cảm thấy no đủ trong tâm 
hôn, không còn khao khát gì nữa. 

Khi ta đã dồi dào nhân nghĩa, từ nhân nghĩa sẽ nảy sinh tiếng tốt, danh 
dự mà ai ai cũng biết. Như thế, tiếng tốt, danh dự là những điều quý từ trong 
thân thể con người thi thố ra, có thể lan xa vạn dặm, có thể chinh phục được 
mọi người, kể cả người thân, kẻ thù. Dó là lý do mà ta chẳng cầu mong người 
khác trao ban cao lương mỹ vi cho ta, chẳng cần mong mỏi người khác trao y 
phục đẹp dë rực rõ cho ta. 


18. 
苗子 日 : 仁之 膀 不 仁 也 ， 猫 水 之 腾 火 ,。 今 之 为 仁 
者 ， 猫 以 一 杯 水 救 一 车 薪 之 火 也 。 不 熄 ， 则 谓 之 水 
不 膀 火 。 此 又 与 於 不 仁之 其 者 也 ， 亦 终 必 亡 而 已 
Mạnh Tử viết: “Nhân chi thắng bất nhân dã, do thủy thắng hỏa. Kim chi 
vi nhân giả, do di nhất bôi thủy cứu nhất xa tân chi hỏa dã. Bất tức, tắc 
vị chi thủy bất thắng hỏa. Thử huu dữ u bất nhân chi thậm giả dã, diệc 
chung tất vong nhi dĩ hy.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tủ nói: “Đức nhân thắng bất nhân cũng như nước thắng lửa. Nay 
người ta làm điều nhân như là lấy một ly nước mà ngăn chặn lửa của 
một xe củi. Không dập tắt được, thì bảo rằng nước không thắng lửa. Như 
thế lại giúp cho điều bất nhân trỏ nên thậm tệ hơn. Cuối cùng cũng là 
đánh mất đức nhân mà thôi.” 
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BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử cho rằng đức nhân luôn luôn thắng bất nhân, cũng như nước luôn 
luôn dập tắt lửa. Tuy nhiên, ngày nay, những người làm điều bất nhân thì 
nhiều, người làm nhân thì ít. Hơn nữa, số người làm nhân ít ỏi đó lại không 
nỗ lực làm nhân, được chăng hay chớ. Vì thế, những điều nhân nhỏ nhoi đó 
không đủ để ngăn chặn những hành vi bất nhân lan tràn trong xã hội; không 
khác gì lấy một ly nước đem ngăn chặn một xe củi đang bốc lửa. Muốn dập 
tắt một xe củi rừng rực cháy, đòi hỏi một khối nước lớn hơn hoặc tương đương 
thể tích của xe củi mới mong ngăn chặn được. Dem một ly nước cứu hỏa, thấy 
không đập tắt được, người ta vội cho rằng nước không thắng được lửa. 

Cũng vậy, thấy không đẩy lùi được bất nhân, người ta vội bảo rằng nhân 
không thắng được bất nhân. Làm nhân kiểu đó chỉ khiến cho những kẻ bất 
nhân chế giễu và gia tăng những hành vi bất nhân hơn nữa. Thế là người làm 
nhân trở nên bi quan, thất vọng, và đức nhân cũng mất hút trong lòng người. 


19. 


孟子 日 : 五 打者 ， 种 之 美 者 也 。 区 为 不 熟 ， 不 如 黄 
ft. KA y£ P 3k 2 m Ë £ 。 


Mạnh Tử viết: “Ngũ cốc giả, chủng chi mỹ giả dã. Cẩu vi bất thục, bất 
như đề bái. Phù, nhân diệc tại hồ thục chi nhi dĩ hy.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Năm giống lúa là giống loài tốt đẹp. Nếu chúng không 
chín, thì chẳng bằng giống cỏ đề bái. Này, điều nhân cũng ở tại sự chín 
muĝi mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Năm giống lúa là những giống loài thực vật có hạt, được coi là tốt đẹp, 
bởi chúng là thức ăn căn bản cho con người. Các thực phẩm khác như cá, 
thịt, rau, quả... tuy ngon nhưng không thay thế hoàn toàn cho năm giống 
lúa được. Tuy nhiên, các hạt lúa phải chín mới đầy đủ chất dinh dưỡng. Nếu 
chúng không chín, tức là bị lép thì chẳng bằng giống cỏ đề bái. Cỏ đề bái cũng 
có hạt như lúa nhưng có vị đắng, rất khó ăn. Nhưng những năm mất mùa 
lúa, nông dân tạm lấy hạt có đề bái nấu cháo ăn cho đỡ đói. 

Dem năm giống lúa ra làm ví dụ rồi, Mạnh Tử chuyển ý sang điều nhân. 
Điều nhân là đức hạnh nền tảng của con người. Sách Trung Dung nói: “Nhân 
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giả nhân dã - 仁者 人 也 ”(Diéu nhân ấy là người vậy.) Nhưng điều nhân chỉ 
có giá trị hay chỉ thành tựu khi đem nó ra hiện thực trong đời sống. Dó là điều 
nhân đã chín muỗi, có thể đem ơn ích cho mình và cho người khác; chứ không 
phải điều nhân trên lý thuyết, điều nhân ở môi miệng. Nếu chỉ nói lý thuyết 
về điều nhân mà không hiện thực điều nhân thì coi như điều nhân chưa chín. 
Thế thì có nhân cũng như không. 


20. 
AFA: AZKAR, LAA: 学 者 亦 必 志 於 
Bo KERA, AARLE; 学 者 亦 必 以 规矩 。 


Mạnh Tu viết: “Nghệ chi giáo nhân xạ, tất chí u cấu. Học giả diéc tất 
chí u cấu. Đại tượng hối nhân, tất dĩ qui củ. Học giả diệc tất di qui củ.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ông Nghệ dạy người ta bắn cung, ắt phải để chí vào 
đích cung. Người học ắt cũng phải để chí vào đích cung. Người thợ mộc 
giỏi dạy người ta, ắt phải lấy khuôn tròn, khuôn vuông. Người học ắt 
cũng phải lấy khuôn tròn, khuôn vuông.” 


BÌNH GIẢI: 


Người học bắn cung phải để hết ý chí vào đích cung, thì khi buông tên, 
mũi tên mới trúng đích được. Tương truyền đó là phép dạy bắn cung của Hậu 
Nghệ: ông là vua nước Hữu Cùng, có tài bắn cung, trăm phát trăm trúng vào 
thời thượng cổ ở Trung Hoa. Người học nghề thợ mộc, cả thầy lẫn trò đều phải 
dùng khuôn tròn, khuôn vuông để làm mẫu mực. Khuôn tròn để làm đồ vật 
tròn; khuôn vuông để làm đồ vật vuông. 

Cũng tương tự như vậy, người học làm quân tử, phải biết nhắm tới đích là 
các bậc hiên thánh; lấy bậc hiên thánh làm mẫu mực để mình bắt chước. Các 
hành vi nhân nghĩa, các cách đối nhân xử thế của các ngài phải trở thành 
khuôn mẫu (qui củ) cho mình noi theo. 
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CHƯƠNG XII: CÁO TỬ HẠ 
告 子 下 


Cáo Tử, phần sau 


FAA Rị š li-ƒ H : 礼 与 食 熟 重 ? 

日 : 礼 重 。 

色 和 与 礼 就 重 ? 

日 : 礼 重 。 

H: AARAA, KARTET, LAI 
+? RARAN REZ, TRUNA, LARP? 6 
J T S ‹ 

HUZA, NART 。 

ATS: 2-2 E jJ 2 RRASA, MAAR, 2 
TZ KJ m2 2l. DEARA” S Sñ — 4A 
一 与 羽 之 谓 哉 ? 

取 食 之 重 者 与 礼 之 轻 者 而 比 之 ， WAE? 取 色 之 
重 者 与 礼 之 轻 者 而 比 之 ， 奚 起 色 重 ? 

EZR, “BAZENEZA, ME, ®4› 
ARER, ALZI? 喻 东家 粮 而 挡 其 卡子， 则 
FA, 不 搂 ， 则 不 得 妻 ， 则 将 接 之 乎 ?” 

Nhâm nhân hữu vấn Ốc Lư Tủ, viết: “Lễ dữ thực, thục trọng?” 

Viết: “Lễ trọng.” 

“Sác dữ lễ, thục trọng?” 

Viết: “Lễ trọng.” 


Viết: “Dĩ lễ thực, tắc cơ nhi tử; bất dĩ lễ thực, tắc đắc thực; tất dĩ lễ hồ? 
Thân nghênh, tắc bất đắc thê; bất thân nghênh, tắc đắc thê; tất thân 
nghênh hồ?” 

901 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Ốc Lư Tử bất năng đối. 

Minh nhật, chi Trâu, dĩ cáo Mạnh Tu. 

Mạnh Tử viết: “U đáp thị dã, hà hữu? Bất sủy kỳ bản, nhi tê kỳ mat, 
phương thốn chi mộc khả sử cao u sầm lâu. Kim trọng u vũ giả, khởi 
nhất câu kim dữ nhất dư vũ chi vị tai? 

“Thủ thực chi trọng giả, dữ lễ chi khinh giả, nhi tỷ chi, hề sí thực trọng? 
Thủ sắc chỉ trọng giả, dữ lễ chi khinh giả, nhi tỷ chi, hề sí sắc trọng? 
“Vãng ứng chi viết: Chẩn huynh chi tý nhi đoạt chi thực, tắc đắc thực; 
bất chẩn, tắc bất đắc thực; tắc tương chẩn chi hồ? Du đông gia tường nhi 
lâu kỳ xú tử, tắc đắc thê; bất lâu, tắc bất đắc thê; tắc tương lâu chi hồ?” 


Dịch nghĩa: 
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Người nưóc Nhâm có hỏi Ốc Lư Tử rằng: “Lễ và đồ ăn, cái nào trọng?” 
Đáp: “Lễ trọng.” 

“Sắc đẹp và lễ, cái nào trọng?” 

Đáp: “Lễ trọng.” 

Hỏi: “Giữ lễ để được ăn, thì đói mà chết; không giữ lễ để được ăn, thì 
được ăn; ắt giữ lễ chăng? Lấy lễ đón dâu, thì không được vợ; không lấy 
lễ đón dâu, thì được vợ; ắt lấy lễ đón dâu chăng?“ 

Ốc Lư Tử không thể trả lời. 

Hôm sau, ông đến đất Trâu để trình bày vói Mạnh Tử. Mạnh Tử nói: 
“Trả lời điều đó, có gì đâu? Nếu không so về phần gốc, mà so đều phần 
ngọn, khúc gỗ vuông một tấc có thể khiến cao hơn cái nhà lầu. Kim khí 
thì nặng hơn lông chim, há một cái khoen kim khí mà bảo sánh với một 
cái xe lông chim u? 

“Nếu lấy chỗ quan trọng của đồ ăn và chỗ sơ sài của lễ mà so sánh với 
nhau, thì những lấy đồ ăn làm trọng chứ gì? Nếu lấy chỗ quan trọng của 
sắc đẹp và chỗ sơ sài của lễ mà so sánh với nhau, thì những lấy sắc đẹp 
làm trọng chứ gì? 

“Hãy di đáp lại rằng: Van tay anh mà chiếm lấy đồ ăn, thì được ăn; 
không vặn, thì không được ăn; liệu ông sẽ vặn chăng? Trèo qua tường 
nhà phía đông mà giành lấy con gái nhà người, thì được vợ; không giành 
lấy, thì không được vợ; liệu ông sẽ giành lấy chăng?” 
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Ốc Lư Tử là học trò của Mạnh Tử. Một người nước Nhâm xem ra có ý dùng 
thuật ngụy biện đưa Ốc Lư Tử vào ngõ bí. Người ấy biết rõ các đệ tử của Nho 
giáo luôn luôn trọng lễ; điều gì trái lễ không làm. Người ấy đem đồ ăn và sắc 
đẹp để so sánh với lễ, xem bên nào trọng hơn. Dĩ nhiên, Ốc Lư Tử, đệ tử của 
Nho giáo, phải trả lời là: Lễ trọng hơn đồ ăn và sắc đẹp. 

Biết đã mắc bày, người nước Nhâm đưa Ốc Lư Tử vào thế kẹt: chẳng lẽ giữ 
lễ để chịu chết đói? Chẳng lẽ giữ lễ để không lấy được vợ? 

Ốc Lư Tử đành chịu, không trả lời được. Không lẽ đáp lại: bỏ lễ để được ăn; 
bỏ lễ để được vợ. Nếu thế, còn gì là đệ tử của Nho giáo nữa? 

Thế là Ốc Lư Tử phải đến nhờ thầy Mạnh Tử gõ thế bí. 

Mạnh Tử đã phân tích và giải thích, đại ý rằng: muốn so sánh hai thứ gì 
với nhau thì phải so sánh trong tình trạng bình thường và tương xứng. Nếu 
không như vậy, người ta có thể lấy một khúc gỗ vuông ngắn một tấc, rồi tìm 
cách đôn lên cao hơn cái nhà lầu, để đi đến kết luận: khúc gỗ vuông một tấc 
cao hơn cái nhà lầu, được chăng? So sánh như thế là chỉ lưu ý tới phần trên 
ngọn, mà bỏ quên phần dưới gốc. Hoặc căn cứ vào một thực tế ai cũng biết 
là kim khí nặng hơn lông chim, rồi đem so sánh một khoen kim khí nhỏ với 
một cái xe tải lông chim và bảo rằng cái khoen kim khí nặng hơn cái xe lông 
chim, được chăng? 

Trở lại với vấn đề do người nước Nhâm đặt ra. Trường hợp người ấy đưa ra 
là trường hợp bất thường. Giả như khi ta gần chết đói, thì đồ ăn phải quan 
trọng hơn những lễ phép sơ sài (lễ chi khinh) như: hỏi han, xin phép. 

Ví dụ, khi ta đói lả mà đi qua một vườn dưa hấu, không có chủ tại vườn. 
Chẳng lẽ ta phải đi tìm nửa ngày cho ra chủ vườn để xin phép (giữ lễ); nếu 
không thấy chủ, ta đành chịu chết đói sao? 

Giá như khi ta và một người con gái nào đó gặp nhau và yêu nhau trên 
đường đi lánh nạn, thì sắc đẹp phải quan trọng hơn những lễ phép sơ sài 
như: đem trầu cau đến hỏi cha mẹ cô gái, và tổ chức lễ cưới. Trong tình thế 
khẩn trương lúc bấy giò, hai người phải dắt nhau lập tức chạy khỏi bãi chiến 
trường sắp xảy ra, bom đạn đang ùa tới, tìm đến một nơi an bình thật xa để 
sống chung với nhau. Chẳng lẽ ta phải lặn lội trong lửa đạn tìm về nhà cha 
mẹ cô gái xin hỏi cưới theo lễ nghĩa hay sao? 

Các thánh hiển xưa đã phân biệt ra hai trường hợp “kính” và “quyền” để 
giúp người ta xử trí. 
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Lúc bình thường thì phải “chấp kinh”, nghĩa là phải giữ lễ theo những lời 
dạy của đạo lý cổ truyền. Trong tình huống biến động, khẩn cấp, thì phải 
“tòng quyền”, nghĩa là tự mình linh động mà xử lý mọi việc, miễn là không 
trái lẽ phải. 

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã dùng lời Kim Trọng để đưa ra đạo lý 
này: 

“Có khi biến có khi thường, 
Có quyền, nào phải một đường chấp kinh.” 

Sau khi phân tích và giải thích xong, Mạnh Tử bảo Ốc Lư Tử trỏ lại đáp 
lời cho người nước Nhâm: ông có chịu vặn tay anh (bỏ lễ) để chiếm lấy đồ ăn 
không, hay là phải nhường anh? Ông có dám trào tường sang nhà phía đông 
(bỏ lễ) để giành lấy con gái nhà người làm vợ không, hay là chấp nhận sống 
độc thân, chờ cơ hội tốt đẹp hơn? 

Dành rằng có lẽ “tòng quyền” đó, nhưng nhiều khi vì danh dự và lòng tự 
trọng, có người cũng khó lòng bỏ qua “kinh”, gạt lễ để “tòng quyền” mà không 
cảm thấy xấu hổ. 

2. 
PLH: A POT 2 3 Ë, AR? 
苗子 日 : 然 。 
交 闻 文王 十 尺 ， 海 九 尺 ; ARAURA FAR. AF 
而 Ẻ, , 如 何 则 可 ? 
日 : Z42827 亦 为 之 而 已 侨 。 有 人 於 此 ， 力 不 能 
Ei , R| ⁄›& JJ ^Á#£&. 2H Ấn 2); NAA 2 
AE. RIRI, Z j 6 0£. 

L, 、、 J > ~ ` 

XA.#ÐXHL RIA RAH. 


徐 行 后 长 者 ， 谓 之 弟 ; 疾 行 先 长 者 ， 谓 之 不 弟 。 夫 
RR, SARER? ĐÁ. &#>ú, # 


PNDR 。 
FRAZIR: MEZE, AZI, X m4. 
FREZI WEZE, EZI, AENDA. 
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H: ZARAMA, TERE, Wms#2+P1. 
日 : ki#Xk#⁄4/Ã., #3tZr4\? 人 病 不 来 耳 。 子 名 
而 来 之 P FAR Ép ° 

Tào Giao vấn viết: “Nhân giai khả dĩ vi Nghiêu, Thuấn hữu chư?” 
Mạnh Tử viết: “Nhiên.” 

Giao văn Văn Vương thập xích, Thang cửu xích. Kim Giao cứu xích tứ 
thốn dĩ trường. Thực túc nhi dĩ. Như hà, tắc khả?” 

Viết: “Hê hữu u thị? Diệc vi chỉ nhi dĩ hy. Hữu nhân u thử, lực bất năng 
thăng nhất thất sô, tắc vi vô lực nhân hy. Kim viết cử bá quân, tắc vi 
hữu lực nhân hy. Nhiên, tắc cử Ó Hoạch chỉ nhiệm; thị diệc vi Ó Hoạch 
nhi dĩ hy. 

“Phù, nhân khỏi di bất thăng vi hoan tai? Phất vi nhĩ. 


“Từ hành hậu trưởng giả, vị chi dê. Tật hành tiên trưởng giả, vị chi bất 
đễ. Phù, từ hành giả, khỏi nhân sở bất năng tai? Sở bất vi dã. Nghiêu 
Thuấn chỉ đạo, hiếu đễ nhi dĩ hỹ. 
“Tử phục Nghiêu chi phục, tụng Nghiêu chi ngôn, hành Nghiêu chi 
hạnh, thị Nghiêu nhi dĩ hy. Tử phục Kiệt chi phục, tụng Kiệt chỉ ngôn, 
hành Kiệt chỉ hạnh, thị Kiệt nhỉ đĩ hỹ.” 
Viết: “Giao đắc hiện ư Trâu quân, khả dĩ giả quán; nguyện lưu nhi thụ 
nghiệp u môn.” 
Viết: “Phù, đạo nhược đại lộ nhiên. Khởi nan tri tai? Nhân bệnh bất cầu 
nhĩ. Tử qui nhi cầu chi; hữu dư sư.” 

Dịch nghĩa: 


Tào Giao hỏi rằng: “Người ta đều có thể làm vua Nghiêu, vua Thuấn, có 
phải chăng?” 

Mạnh Tử nói: “Phải.” 

“Giao này nghe nói vua Văn Vương cao mười thước (khoảng 2m), vua 
Thang cao chín thước (khoảng 1m80). Nay, Giao này cao chín thước bốn 
tấc (khoảng 1m88). Chỉ biết ăn cơm. Sao có thể làm được như các vị ấy?” 
Đáp: “Nào có can chi đến điều ấy? Cũng do việc làm mà thôi. Có người, 
sức không thể nhấc một con gà nhỏ, coi như người chẳng có tí sức nào. 
Nay người ấy nhấc được trăm quân (khoảng 3000 cân Tàu), coi như 
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người có sức mạnh. Vậy, người ấy làm được cái việc của Ó Hoạch, đó là 
cũng trở thành Ô Hoạch mà thôi. 


“Này, người ta há lo không nhấc nổi chăng? Không chịu làm đấy thôi. 


“Người đi chầm chậm sau bậc trên, được gọi là có nết đễ. Người đi vội 
vàng vượt trước bậc trên, gọi là không có nét dê. Này, đi châm chậm, há 
người ta không thể làm được chăng? Tại không làm đấy thôi. Đạo của 
vua Nghiêu, vua Thuấn là hiếu đễ mà thôi. 


“Ông mặc y phục của vua Nghiêu, nói năng những lời lẽ của vua Nghiêu, 
thi hành những hành vi của vua Nghiêu, thế là vua Nghiêu vậy. Ông 
mặc y phục của vua Kiét, nói năng những lời lẽ của vua Kiệt, thi hành 
những hành vi của vua Kiệt, thế là vua Kiệt vậy.” 


Đáp: “Giao này xin yết kiến vua nước Trâu, có thể mượn tạm quán trọ, 
nguyện ở lại đây để thụ nghiệp ó cửa nhà thầy.” 


Mạnh Tủ nói: “Này, đạo cũng như con đường rộng lồn. Há khó biết hay 
sao? Lo rằng người ta không tìm thôi. Ông hãy về mà tìm; có nhiều thầy 
lắm.” 


BÌNH GIẢI: 


Em vua nước Tào là Tào Giao, có việc sang nước Trâu, đến yết kiến Mạnh 
Tử. Sau khi được biết ai cũng có thể trở nên các bậc thánh nhân như vua 
Nghiêu, vua Thuấn, Tào Giao nêu thắc mắc: ông có thân thể cao lớn xấp xỉ 
như vua Văn Vương, vua Thành Thang; thế mà Văn Vương, Thành Thang là 
những thánh nhân đứng sau Nghiêu Thuấn; tại sao ông chỉ là người biết ăn 
cơm (có thể bị coi là kẻ ăn hại xã hội); vậy bí quyết nào để trở nên như các vị 
thánh nhân ấy? 

Mạnh Tú cho biết kích thước cao thấp, lớn nhỏ của một con người không 
quan hệ tới đức độ và tài năng. Người ta có thể trở thành lực sĩ là do tập 
luyện. Giả như, có người ban đầu sức lực yếu đuối, nhưng chịu khó tập luyện, 
có thể trở nên lực sĩ như Ô Hoạch, một lực sĩ tiếng tăm thời cổ. 

Tương tự như vậy, người ta có thể trở thành thánh nhân do chịu khó thực 
hiện các hành vi đạo đức. Ví dụ, người biết nhường bước các bậc trên, chầm 
chậm di sau là có nêt dë; người vội vàng vượt trước người trên là thiếu nêt dë. 
Việc đi chậm theo sau là việc rất dễ làm. Lấy đó làm căn bản, người ta có thể 
tập luyện các đức hạnh khác. Đạo lý của Nghiêu, Thuấn khởi đầu cũng chỉ là 
hiếu thảo với cha mẹ và nhường nhịn các bậc trên. 

Nếu người ta ăn mặc thô sơ, tiết kiệm như vua Nghiêu, nói năng ôn tôn, 
nhã nhặn, khiêm tốn như vua Nghiêu, thi hành những điều ích quốc lợi dân 
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như vua Nghiêu, tức là người ta trở thành vua Nghiêu. Nếu người ta ăn mặc 
tơ gấm lụa là, xa xỉ như vua Kiệt, nói năng thô lỗ, cộc càn như vua Kiệt, thi 
hành chính sách bạo ngược như vua Kiệt, tức là người ta trở thành vua Kiệt. 

Tâm đắc những lời dạy của Mạnh Tử, Tào Giao có ý định xin vua nước 
Trâu cho trọ một thời gian để học tập với thầy Mạnh Tủ. 

Mạnh Tử cho Tào Giao biết rằng đạo lý là con đường thênh thang tự cổ chí 
kim, dành chung cho mọi người, không lệ thuộc vào không gian nào; ở đâu 
cũng có cả và rất dễ hiểu biết. Chỉ tại người ta không chịu tìm đạo. Nếu người 
nào thiết tha tìm đạo thì có thể học tập ở đâu cũng được. Ở đâu cũng có thầy, 
có những tấm gương nhân đức để cho mình bắt chước. 


Š. 
2á TRỊH: 高 子 日 : “bhs 小 人 之 诗 也 o” 
=E: 何以 言 之 ? 
H: ZŠ, 
H: HR, BEZAR! AAL, RAHA m 
射 之 ， 则 已 谈 笑 而 道 之 ; Ww, AZA o. AALA 
而 射 之 ， 则 已 重 涕 泣 而 道 之 ， 舟 他 ， 丰 之 也 。 小 冶 
之 怒 ， 订 亲 也 。 订 订 ， 仁 也 。 固 矣 夫 ， 高 秋之 为 诗 
也 1 
E] : 凯 风 何以 不 她 ? 
H: 凯 风 ， 六 之 过 小 者 也 ; J P, 六 之 过 大 者 也 。 
RAKNER, EDR h, 。 亲 之 过 小 而 她 ， 是 不 
TIX o D R: RT WRAL 。 
孔子 日 : “RREZ R, ZA mj o” 
Công Tôn Sửu vấn viết: “Cao Tử viết: “Tiểu bàn, tiểu nhân chi thi dã.” 
Mạnh Tử viết: “Hà dĩ ngôn chi?” 
Viết: “oán.” 
Viết: “Cố tai Cao tẩu chi vi thi dã! Hữu nhân ư thử, Việt nhân loan cung 


nhi xạ chi; tắc kỷ đàm tiếu nhi đạo chỉ; vô tha: sơ chi dà. Kỳ huynh loan 
cung nhỉ xạ chi; tắc kỷ thùy thế khấp nhi đạo chi; vô tha: thích chi dã. 
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Tiểu bàn chi oán, thân thân dã. Thân thân nhân dã. Có hy phù! Cao tẩu 
chỉ vi thi dã.” 
Viết: “Khải phong hà dĩ bất oán?” 


Viết: “Khải phong, thân chỉ quá tiểu giả dã. Tiểu bàn, thân chỉ quá đại 
giả dã. Thân chỉ quá đại nhi bất oán, thị đũ sơ dã. Thân chi quá tiểu nhi 
oán, thị bất khả cơ dã. Dũ sơ, bất hiếu dã; bất khả cơ, diệc bất hiếu dã. 


“Khổng Tử viết: “Thuấn kỳ chí hiếu hy. Ngũ thập nhi mô.” 
Dịch nghĩa: 


Công Tôn Sửu hỏi rằng: “Ông Cao Tử nói: 'Bài Tiểu bàn là bài thơ của 
kẻ tiểu nhân.” 

Mạnh Tử nói: “Sao lại nói vậy?” 

Đáp: “Có ý oán trách.” 

Mạnh Tử nói: “Cố chấp thay, sự lý giải Kinh Thi của ông già họ Cao! Giả 
như có người ở đây, thấy người nước Việt giương cung định bắn người, 
thì ta vừa nói cười vừa khuyên can; chẳng có gì khác, chỉ vì sự xa lạ giữa 
ta với người ấy. Còn anh mình giương cung định bắn người ấy, thì ta sa 
nước mắt khóc mà can ngan; chẳng có gì khác, chỉ vì tình thân thích 
giữa ta với anh. Sự oán trách trong bài Tiểu Bàn là do tình thân yêu cha 
mẹ. Thân yêu cha mẹ là lòng nhân vậy. Cố chấp biết bao sự lý giải Kinh 
Thi của ông già họ Cao.” 

Hỏi: “Tại sao bài Khải phong không có ý oán trách?” 

Đáp: “Bài Khải phong, lỗi của cha mẹ nhỏ. Bài Tiểu bàn, lỗi của cha mẹ 
lón. Cha mẹ có lỗi lớn mà chẳng oán trách, đó là mình coi như xa cách 
cha mẹ. Cha mẹ có lỗi nhỏ mà oán trách, đó là mình không thể dần lòng 
nổi. Coi như xa cách hơn là bất hiếu; không thể dàn lòng cũng là bất 
hiếu. 

“Khổng Tử nói: “Vua Thuấn thật chí hiếu vậy. Năm mươi tuổi mà hãy 
còn thương mến cha mẹ.” 


BÌNH GIẢI: 


Cao Tử là người nước Të. Tiểu bàn là một bài trong Kinh Thi, thuộc thiên 
Tiểu Nhã; trong đó, thái tử Nghi Cữu tỏ ý oán trách cha là Chu U Vương đã 
nghe lời sàm nịnh, phế bỏ Thân hoàng hậu và thái tử Nghi Cữu. Việc này có 
quan hệ tới vận mệnh đất nước. 
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Bài Tiểu bàn gồm 8 đoạn, mỗi đoạn có 8 câu. Sau đây là đoạn tiêu biểu 
(đoạn thứ 7): 


如 或 酶 之 。 
# ++ š, 
AF302 o 
“Quán tú tín sàm 
Như hoặc thù chi. 
Quân tử bất huệ, 
Đất thư cứu chỉ. 


IRR 。 
ERA F, 
Pitko 
Phat móc ky hy, 
Tích tán xỉ hy. 
Xå bỉ hữu tội, 
Dư chỉ thóa hy.” 
Dịch thơ: 
“Lời sàm vua đã tin rồi, 
Như vừa trao rượu, vua thời uống ngay. 
Vua không tưởng đến thân này, 
Chẳng thèm xem xét dối ngay thế nào. 
Đốn cây kê ngọn lên cao, 
Củi thì theo thó bửa vào tách ra. 
Kė kia có tội vua tha, 
Lại thêm trọng tội vào ta thế này.” 
(Trích theo Tạ Quang Phát: Kinh Thi II, trang 264, 
NXB Văn học 2004) 
Căn cứ vào ý tứ trong bài, Cao Tử đã cho rằng người sáng tác bài thơ đó là 
kẻ tiểu nhân vì có ý oán trách vua cha; Cao Tử quan niệm oán trách cha là 
tội bất hiếu. 
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Công Tôn Sửu thuật lại cho Mạnh Tử nghe để xem ý kiến của thầy minh 
thế nào. 

Mạnh Tử thẳng thắn phê bình Cao Tử là người cố chấp và lý giải Kinh 
Thi theo kiểu đó là sai. Ông cho rằng sự oán trách trong bài Tiểu bàn là do 
tình thân yêu với cha, muốn sửa sai cho cha mình. Chu U Vương đã có chánh 
cung hoàng hậu là người nước Thân và có thái tử là Nghi Cữu. Nay U Vương 
nghe lời Bao Tự phế bỏ chánh cung hoàng hậu và thái tử; đó là lỗi lớn, làm 
nguy hại tới vận mệnh đất nước. Sự oán trách phát khởi từ tình thân yêu cha 
là lòng nhân; con thân yêu cha, biết sửa sai cho cha là người con hiếu. Nếu 
không biết can ngăn, sửa sai cho cha tức là coi cha xa lạ như người dưng nước 
lã. 

Mạnh Tử nêu ví dụ: giả như khi thấy người nước Việt giương cung định 
bắn một người nào đó, ta còn biết dùng lời lẽ nhã nhặn (nói cười) mà can 
ngăn. Nếu thấy anh mình bắn người, ta lại càng phải cố sức (khóc lóc) mà can 
ngăn hơn. Cố sức can ngăn điều trái là biểu lộ tình thân thích ruột thịt. Nay 
cha mình làm điều sai trái, mà mình chẳng can ngăn sao? 

Công Tôn Sửu lại hỏi Mạnh Tử về ý tứ trong bài thơ Khải phong. Khải 
phong là bài Kinh Thi trong thiên Bội phong, thuộc phần Quốc phong. Bài 
này gồm có 4 đoạn, mỗi đoạn có 4 câu. Sau đây là đoạn tiêu biểu (đoạn thứ 
nhất): 


JUA É) H, 
9k j8 Đo 
RSK, 
母 心 的 劳 。 
“Khải phong tự nam, 
Xuy bỉ cức tâm. 
Cức tâm yêu yêu, 
Mẫu tâm cù lao.” 
Dịch thơ: 
“Gió nam từ phương nam thổi tới, 
Lòng khóm gai phơi phối thổi qua. 
Ngon gai tươi tốt nõn nà, 
Riêng lòng mẹ chịu xót xa nhọc nhàn.” 
(Trích theo Tạ Quang Phát, Kinh Thi L, trang 139, 
NXB Văn học 2004) 
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Nội dung bài Khải phong là lời người con than thở vì không khéo thờ mẹ để 


mẹ định tái giá. Trong bài này không có ý oán trách mẹ. 


Mạnh Tử giải thích rằng trong bài Khải phong, mẹ định đi tái giá chỉ là 


lỗi nhỏ. Mẹ có lỗi nhỏ, mà ta oán trách, đó là ta không dàn được nỗi lòng tức 
giận. Cha mẹ có lỗi lớn mà không oán trách, coi cha mẹ xa lạ hơn người dưng, 
đó là bất hiếu. Cha mẹ có lỗi nhỏ mà không dàn lòng chịu đựng, cũng là bất 
hiếu nốt. 


Như thế, đạo hiếu cần phải được quan niệm đúng đắn, hợp lý, hợp tình, 


chứ không phải cố chấp một chiều như Cao Tử. 


4. 


KERZE, ATEAK, 日: 先生 将 何 之 ? 
H: 天 并 秦 ， 楚 构 兵 ,我 将 见 楚 王 ， 府 而 明之 ; É 
IRR, RARE, AMEZ. DERMA MA 
Bo 
H: PAEA, RR o ALAT? 
H: 我 将 言 其 不 利 也 o- 
日 : 先生 之 志 则 大 矣 ， 先生 之 号 则 不 可 。 
先生 以 利 说 秦 EZI, ÄÄ, ZIRA, ri 
=*#>f!: £ = Z + m 284] o AAE 
者 ， 怀 利 以 事 其 君 ， 为 人 子 者 ， 怀 利 以 事 其 父 X 
人 弟 者 ， 怀 利 以 事 其 兄 ， 是 君臣 ， 人 父子， 兄弟 终 去 
仁义 ， 怀 利 以 相 接 ; 然而 不 亡者 ， 未 之 有 也 。 
AEA: EZI, 3, EZERA. 
以 最 三 军 之 师 ; £ = £ Z + 3 Se t Et 24= 4d... 2 
AEK, lắc) 3513, HATZ., Bi4= £ z s 
+4 › #A32 là báu Jj U, AAE, X 
子 ， 兄 弟 去 利 ， 怀 仁义 以 相 接 也 ; 然而 不 王者 ， 未 
之 有 也 。 何必 日 利 ? 
Tống Hình tương chi Sở. Mạnh Tử ngộ ư Thạch Khâu, viết: “Tiên sinh 
tương hà chi?” 
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Viết: “Ngô văn Tần Sở cấu binh. Ngã tương kiến Sở Vương, thuế nhi bãi 
chi. Sở Vương bất duyệt, ngã tương kiến Tần Vương, thuế nhi bãi chi. 
Nhị Vương, ngã tương hữu sở ngộ yên.” 


Viết: “Kha dã, thỉnh vô vấn kỳ tường, nguyện văn kỳ chỉ. Thuế chi, 
tương hà như?” 

Viết: “Ngã tương ngôn kỳ bất lợi dã.” 

Viết: “Tiên sinh chi chí, tắc đại hy; tiên sinh chi hiệu, tắc bất khả. 

“Tiên sinh dĩ lợi thuế Tần Sở chi vương. Tần Sở chi vương duyệt u lợi, 
di bãi tam quân chi sư. Thị tam quân chi sĩ lạc bãi, nhi duyệt u lợi dã. 
Vi nhân thần giả, hoài lợi dĩ sự kỳ quân. Vĩ nhân tử giả, hoài lợi dĩ sự 
kỳ phụ. Vĩ nhân đệ giả, hoài lợi di sự kỳ huynh. Thị quân thần, phụ tủ, 
huynh đệ, chung khử nhân nghĩa, hoài lợi dĩ tương tiếp. Nhiên, nhi bất 
vong giả, vị chỉ hữu dã. 

“Tiên sinh dĩ nhân nghĩa thuế Tần Só chi vương. Tần Sở chi vương duyệt 
u nhân nghĩa, nhi bãi tam quân chi sư. Thị tam quân chi sĩ lạc bãi, nhi 
duyệt u nhân nghĩa dã. Vi nhân thần giả, hoài nhân nghĩa dĩ sự kỳ 
quân. Vĩ nhân tử giả, hoài nhân nghĩa dĩ sự kỳ phụ. Vĩ nhân đệ giả, hoài 
nhân nghĩa dĩ sự kỳ huynh. Thị quân thần, phụ tử, huynh đệ, khử lợi, 
hoài nhân nghĩa dĩ tương tiếp dã. Nhiên, nhi bất vượng giả, vị chỉ hữu 
dã. Hà tất viết lợi?” 


Dịch nghĩa: 
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Tống Hình sắp đến nước Sö. Mạnh Tử gặp ở Thạch Rhâu, nói: “Tiên sinh 
sắp đi đâu?” 

Đáp: “Tôi nghe hai nước Tần, Sở sắp giao chiến. Tôi định yết kiến Só 
Vương, thuyết phục ông bãi binh. Nếu Sở Vương chẳng chịu, tôi sẽ yết 
kiến Tán Vương, thuyết phục ông bãi binh. Trong hai vua, tôi cho rằng 
có người đồng ý với tôi.” 

Mạnh Tử nói: “Kha này, xin không hỏi tường tận, mong được nghe ý 
chính thôi. Thuyết phục họ, sẽ như thế nào?” 

Đáp: “Tôi sẽ nói về những điều bất lợi.” 

Mạnh Tử nói: “Chí hướng của tiên sinh lồn thật; nhưng lý chứng của 
tiên sinh thì không thể được. Tiên sinh lấy lợi thuyết phục các vua Tần, 
Sỏ. Các vua Tần Sở vui lòng vì lợi, bèn bãi các sư đoàn trong ba quân. 
Thế là các tướng sĩ trong ba quân vui vẻ được bãi binh, lại vui mừng vì 
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lợi. Người làm bề tôi ôm mối lợi để phụng su vua. Người làm con ôm mối 
lợi để phụng sự cha. Người làm em ôm mối lợi để phụng sự anh. Thế là 
vua tôi, cha con, anh em, cuối cùng bỏ nhân nghĩa, ôm mối lợi để cùng 
giao tiếp với nhau. Vậy mà không bị diệt vong, thì chưa từng có. 


“Nếu tiên sinh lấy nhân nghĩa thuyết phục các vua Tần, Sở. Các vua 
Tần Sở vui lòng trong nhân nghĩa mà dẹp bỏ các sư đoàn trong ba quân. 
Thế là các tướng sĩ trong ba quân vui vẻ được bãi binh, mà vui lòng 
trong nhân nghĩa. Người làm bề tôi nâng niu nhân nghĩa để phụng sự 
vua. Người làm con nâng niu nhân nghĩa để phụng sự cha. Người làm 
em nâng niu nhân nghĩa để phụng sự anh. Thế là vua tôi, cha con, anh 
em bỏ lợi, nâng niu nhân nghĩa để cùng giao tiếp với nhau. Vậy mà 
không thịnh vượng, thì chưa từng có vậy. Sao phải nói đến lợi?” 


BÌNH GIẢI: 


Tống Hình, người nước Tống, là một nhà thuyết khách có tiếng vào thời 
Chiến Quốc mà sách Nam hoa kinh của Trang Tử có nhắc đến. Trong cuộc 
gặp gõ tại đất Thạch Khâu, Tống Hình cho Mạnh Tử biết ông sẽ vạch ra 
những điều bất lợi cho Tân Vương và Sở Vương nghe, nhằm đạt tới cuộc bãi 
binh giữa hai nước Tần, Sô. 

Dem những điều bất lợi ra nói, có nghĩa là gián tiếp nói đến những điều lợi 
theo sau. Đây là một đề tài mà hầu hết các tay biện thuyết thời Xuân Thu, 
Chiến Quốc đem ra nói. Không những thế, những nhà ngoại giao con thoi 
xuất sắc giữa các nước trong thời đại nguyên tử ngày nay cũng thường đem 
ra trình bày. 

Giao binh sẽ xảy ra nhiều điều bất lợi như: hao tổn sinh mạng, hao hụt 
ngân sách và tài nguyên, kinh tế đình đốn, thất nghiệp gia tăng, con số nạn 
nhân chiến tranh bao gồm: con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất con, người 
già không chỗ nương tựa, sẽ tạo nên gánh nặng cho nhà nước; ngoài ra, trong 
nước còn có thể xảy ra nội loạn... Hậu quả của một cuộc chiến tranh có thể 
kéo dài dai dẳng trong mấy chục năm, trải qua mấy thế hệ. 

Nêu những điều bất lợi ra, di nhiên sẽ khiến cho các vua và tướng sĩ hai 
bên nghĩ đến nhiều điều lợi. Các tướng sĩ, quân lính nghĩ đến lương bổng. Các 
người làm bề tôi phụng sự vua để kiếm bổng lộc. Những kẻ làm con phụng sự 
cha để mong kế thừa điền sản, gia tài. Những kẻ làm em phụng sự anh cũng 
mong được trả công. Thế là, từ trên chí dưới, cả nước đều kiếm lợi; đó là sẽ 
xảy ra những cuộc tranh lợi. Có những cuộc tranh lợi thì sẽ có những người 
bị thiệt thòi. Như thế làm sao đất nước không bị diệt vong. 


913 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Mạnh Tử là nhà hiền triết. Ông đã thấy trước và thấy xa những tai họa 
do điều lợi gây ra. Do đó, ông đã đề nghị Tống Hình hãy lấy nhân nghĩa mà 
khuyên các vua Tần, Sô. 

Đối với những người thường, nói đến nhân nghĩa là nói đến những điều 
vu khoát, không thiết thực. Tuy nhiên, nhân nghĩa đem đến những kết quả 
to tát không thể lường được. Các tướng sĩ, binh lính, vua quan, cha con, anh 
em, vợ chồng mà tha thiết với nhân nghĩa thì đất nước không bị rạn nứt; mọi 
người nhất trí một lòng, không có một kë hở nào để cho quân thù có thể ly 
gián. Mọi người đoàn kết phục vụ nhau thì quốc gia ắt hưng thịnh, không 
có việc gì làm không nên; đất nước ổn định thái bình, nhân dân hạnh phúc. 
Nhân nghĩa là thi hành những điều tốt đẹp cho nhau, khoan dung độ lượng 
với nhau. Nhân nghĩa chính là một chất keo quý để gắn chặt mọi người trong 
nước với nhau, là sinh lực của một xã hội. 


5. 


ETEM, #4F24EJ SP O NEX, Z= m R38... 
处 於 平 陆 ， 储 子 为 相 ， 以 或 交 ， 受 之 而 不 报 。 
WA KIZA, BEF, t7. RRF 。 
屋 唐 子 喜 日 : 5 49 2 。 
问 日 : 夫子 之 任 见 季子 ,之 讲 不 上 见 储 子 ， 为 其 为 相 
与 ? 
EJ: 非 也 。 书 日 : “FZR RRA: ARF. 
惟 不 役 志 于 享 。 为 其 不 成 得 也 。 
ERTR o A HZ, BEFA: FREZA, tà 
于 行 之 和 十 隆 
Mạnh Tu cư Trâu. Quý Nhâm vi Nhâm xử thủ, dĩ tệ giao. Thụ chi, nhi 
bất báo. Xử u Bình Lục, Trừ Tử vi tưồng, dĩ tệ giao. Thụ chi, nhi bất báo. 
Tha nhậ t, do Trâu chi Nhâm, kiến Quý Tử. Do Bình Luc chi Tê, bất kiến 
Trừ Tủ. Ôc Lư Tử hy, viết: “Liên đắc gián hy.” 
Vấn viết: “Phu tử chỉ Nhâm, kiến Quý Tủ; chi Tê, bất kiến Trừ Tử. Vị 
kỳ vi tướng du?” 
Viết: “Phi dã. Thư viết: Hưởng đa nghĩ; nghi bất cập vật, viết bất hưởng; 
duy bất dịch chí vu hưởng.ˆ VỊ kỳ bất thành hưởng dã.” 
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Óc Lu Tü duyệt. Hoặc vấn chi. Ốc Lư Tử viết: “Quý Tủ bất đắc chi Trâu. 
Trừ Tử đắc chi Bình Lục.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử ở nước Trâu. Quý Nhâm xử lý thay vua Nhâm giữ nước, đem 
lụa trao tặng. Mạnh Tử nhận mà không đáp tạ. Khi ở đất Bình Lục, Trừ 
Tử làm Tể tướng, đem lụa trao tặng. Mạnh Tử nhận mà không đáp tạ. 


Ngày khác, từ nước Trâu đến nước Nhâm, Mạnh Tử thăm Quý Tử. Từ 
Bình Lục đến nước Té, Mạnh Tử không thăm Trừ Tủ. Ốc Lư Tử mừng 
rõ, nói: “Kết hợp lại nhận được kë hở.” 

Bèn hỏi rằng: “Thầy đến nưóc Nhâm thăm Quý Tử; đến nước Tê, không 
thăm Trừ Tử. Vì ông ta chỉ làm Të tướng thôi chăng?” 

Đáp: “Chẳng phải. Kinh Thư nói rằng: ‘Dâng tiến phải có nhiều nghỉ 
tiết; nghỉ tiết không theo kịp vật dâng, coi như chẳng dâng tiến; riêng 
chẳng đem tâm chí vào việc dâng tiên.’ Vì ông ta chẳng thành thật dâng 
tiến vậy.” 

Ốc Lư Tử vừa lòng. Có người hỏi về việc ấy. Ốc Lư Tử nói: “Quý Tử 
không đến được nước Trâu. Trừ Tử thì đến được Bình Lục.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Quý Nhâm là em vua nước Nhâm, xử lý thay vua Nhâm trông coi việc nước 
trong thời gian vua Nhâm đi dự hội nghị ở nước Trâu. Nhân đó, Quý Nhâm 
sai gia nhân đem lụa trao tặng Mạnh Tử. Khi Mạnh Tử đến đất Bình Luc là 
đất của nước Tề, quan Tể Tướng nước Tề là Trừ Tử cũng sai gia nhân đem 
lụa trao tặng Mạnh Tử. Cả hai trường hợp, Mạnh Tử đều thu nhận tặng vật 
mà không đáp lễ cảm tạ. 

Sau này, có dịp đi từ nước Trâu đến nước Nhâm, Mạnh Tử mới đến thăm 
Quý Tử để cám ơn. Nhưng từ Bình Lục đến kinh đô nước Tề, Mạnh Tử không 
đến thăm Trừ Tử. 

Ốc Lư Tử mừng rõ trong lòng vì đã nhận ra chỗ sơ hở trong cách cư xử của 
Mạnh Tử về hai trường hợp trên; ông muốn nhân dịp này trách lỗi thầy. 

Trong lời chất vấn, Ốc Lư Tử cho rằng sở dĩ thầy đến thăm Quý Tử vì Quý 
Tử có danh vị là ông vua (xử lý thay vua Nhâm); còn thầy không đến thăm 
Trừ Tử vì coi nhẹ ông này có danh vị thấp, chỉ làm Tể Tướng mà thôi. 

Mạnh Tử trích dẫn Kinh Thư để thanh minh: Lấy việc dâng tiến thần linh 
làm ví dụ. Dâng tiến cho thần thì phải có đủ lễ tiết. Nếu phẩm vật nhiều, mà 
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lễ tiết thiếu, thì coi nhu chẳng dâng tiến, bởi vì người dâng chẳng đem hết 
lòng kính trọng. Tương tự như vậy, Trừ Tử ở nước Tề, đất Bình Lục là đất 
nước Tề; thế mà Trừ Tử chẳng chịu dời chân đến thăm Mạnh Tử, chỉ sai gia 
nhân đem tặng vật tới; đó là Trừ Tử không thành thật quý trọng Mạnh Tú. 
Do đó, sau này có địp vào kinh đô nước Tề, Mạnh Tử không đến đáp lễ Trừ 
Tủ. 

Còn Quý Tử vì phải thay vua Nhâm xử lý việc nước, không thể bỏ nước 
Nhâm đến nước Trâu thăm Mạnh Tử được. Vì thế, Mạnh Tử không thể trách 
Quý Tử thiếu thành khẩn. Do đó, sau này có dip đến nước Nhâm, Mạnh Tử 
phải đến đáp lễ Quý Tử. 

Qua chuyện này, chúng ta thấy người xưa quả là kỹ lưỡng, rạch ròi biết bao 
trong việc giao tết 


6. 
FTI: ALEZ, 为 人 也 ; # 1233, BH 
也 s KAZ Z P, 252328 E F RAZ, JE 
者 固 如 此 了 乎 ? 
EFA: 居 下 位 ， 不 以 贤 事 不 肖 者 ， 伯 夷 也 。 五 就 
Do ARER, PPE. REKE, REDER, 
柳 下 惠 也 。 三 子 者 不 同道 ， 其 趋 一 也 。 一 者 何 也 ? 
日 仁 也 。 君 子 亦 仁 而 已 侨 ， 何 必 同 ? 
H: ZAZ, MRTAK, Fi, FEAE, 
和 鲁 之 削 也 滋 甚 , 2⁄2 ƒ a Z AAAA 。 
H: ERMA ZZ nT, AJAM nA o RAK 
则 立 ， 洛 何 可 得 与 ? 
日 : ##. tủ #3, ， 而 河西 善 证 。 绵 网 处 认 高 
唐 ， MÄRK o ZH, ZZZ, XAK, m 
#'B]44.. AZN, 32}. 2 3L #£m & tp, 
AREAL 。 ARERR: 有 则 更 必 识 之 。 
日 : 孔子 为 鲁 司 宠 ， 不 用 ， 和 从 而 祭 ， 精 肉 不 至 ， 不 
# 3 mf 。 不 知 者 以 为 为 肉 也 ; 其 知 者 以 为 为 盘 礼 
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也 o 23] SK AMET, AK +. # + Z yT 
为 ， 办 人 固 不 识 也 。 

Thuần Vu Khón viết: “liên danh thật giả, vị nhân dã; hậu danh thật 
giả, tự vị dã. Phu tử tại tam khanh chi trung, danh thật vị gia u thượng 
hạ, nhi khứ chỉ. Nhân giả cố như thử hồ?” 


Mạnh Tử viết: “Cư hạ vị, bất dĩ hiên sự bất tiếu giả, Bá Di dã. Ngũ tựu 
Thang, ngũ tựu Riệt giả, Y Doãn dã. Bất ố ô quân, bất từ tiểu quan giả, 
Liễu Hạ Huệ dã. Tam tử giả bất đồng đạo; kỳ xu nhất dã. Nhất giả hà 
dã? Viết nhân dã. Quân tử diệc nhân nhi dĩ hy. Hà tất đồng?” 

Viết: “Lỗ Mục Công chi thời, Công Nghi Tử vi chính; Tử Liễu, Tử Tư vi 
thần. Lỗ chi tước dã tư thậm. Nhược thị hồ, hiền giả chi vô ích ư quốc 
dã.” 

Viết: “Ngu bất dụng Bách Lý Hë, nhi vong. Tán Mục Công dụng chi, nhi 
Bá. Bất dụng hiền, tắc vong tước hà khả đắc dự?” 

Viết: “Tích giả, Vương Báo xử u Ky, nhi Hà Tây thiện âu. Miên Câu xử 
ư Cao Đường, nhi Tề hữu thiện ca. Hoa Châu, Kỷ Lương chi thê thiện 
khốc kỳ phu, nhi biến quốc tục. Hữu chư nội, tất hình chư ngoại. Vĩ kỳ 
sự nhi vô kỳ công giả, Khón vị thường đổ chi dã. Thị cố vô hiền giả dã. 
Hữu, tắc Khôn tất thức chi.” 

Viết: “Không Tử vi Lỗ tư khấu, bất dụng. Tùng nhi tế, bàn nhục bất chí, 
bất thoát miện nhi hành. Bất tri giả, di vi vị nhục dã. Kỳ tri giả, di vi vị 
vô lễ dã. Nai Khổng Tử tắc dục dĩ vi tội hành: bất dục vi cầu khứ. Quân 
tử chỉ só vi, chúng nhân cố bất thức dã.” 


Dịch nghĩa: 


Thuần Vu Khôn nói: “Kẻ nào đưa danh dự sự nghiệp ra trước, đó là kẻ vì 
người đời; kẻ nào đặt danh dự sự nghiệp ở sau, đó là kẻ vì chính mình. 
Thầy ở trong địa vị ba quan khanh, danh dự sự nghiệp chưa làm ích cho 
người trên kẻ dưới mà đã bỏ đi. Bậc nhân mà cố chấp như thế chăng?” 

Mạnh Tử nói: “Ó địa vị thấp, chẳng đem tài đức phụng sự người vô đạo, 
đó là ông Bá Di. Năm lần đến với vua Thang, năm lần đến với vua Kiệt, 
đó là ông Y Doãn. Không ghét vua ô trọc, không chối từ chức quan nhỏ, 
đó là ông Liễu Hạ Huệ. Ba ông ấy không cùng đường lối, nhưng hướng 
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đến một điểm. Một điểm dó là gì vậy? Thưa rằng đức nhân. Người quân 
tử nhắm đến đức nhân mà thôi. Đâu cần phải giống nhau?” 


Thuần Vu Khôn nói: “Vào thời vua Lỗ Mục Công, Công Nghi Tử phụ 
trách chính sự; Tử Liễu, Tử Tư làm bầy tôi. Nước Lỗ bị tước đoạt (đất 
dai) càng nhiều. Như thế thì, người hiền thật là vô ích cho nước.” 


Đáp: “Nước Ngu không dùng Bách Lý Hë, nên bị mất. Vua Tần Mục 
Công dùng ông, nên nghiệp Bá. Không dùng bậc tài đức thì mất nước, bị 
tước đoạt đất thôi u?” 


Thuần Vu Khôn nói: “Xưa kia, Vương Báo ở bên sông Kỳ mà dân Hà Tây 
khéo hát. Miên Câu ở Cao Đường mà dân Tê phía hữu khéo xướng ca. 
Các bà vợ của Hoa Châu, Kỷ Lương khéo khóc chồng mà thay đổi được 
phong tục trong nước. Có ở bên trong, ắt hiện hình ra ngoài. Làm nên sự 
nghiệp mà không có công sức, Khôn này chưa từng thấy. Vậy nên, (ngày 
nay) chẳng có bậc hiển nào cả. Nếu có, thì Khón này át biết. 


Mạnh Tử nói: “Khổng Tử làm quan Tư Khấu ở nước Lỗ, không được 
trọng dụng. Sau một cuộc tế, thịt tế không được đưa đến, ngài không 
cỏi mũ mà ra di. Người không biết cho rằng ngài hành động như thế vì 
phần thịt. Người hiểu biết cho rằng ngài hành động như thế vì thấy vua 
vô lễ. Hóa ra Khổng Tử muốn ra ởi vì lỗi nhỏ của vua, không muốn ra 
đi một cách cẩu thả. Người quân tử hành động cố nhiên người đời chẳng 
biết được.” 


BÌNH GIẢI: 


Thuần Vu Khôn là một biện sĩ nước Tề, hay dùng thuật ngụy biện để đưa 
ra quan điểm của mình. Trong chương Ly Lâu thượng, ông đã dùng thuật đó 
để khích bác Mạnh Tử. Qua những lời lẽ trong đoạn này, hẳn là Thuần Vu 
Khôn không thuộc phái Nho gia. 

Mỏ lời chất vấn Mạnh Tử, Thuần Vu Khôn nêu ra tiền đề: kẻ trọng danh dự 
sự nghiệp hay nói khác đi, cố gắng xây dựng danh dự sự nghiệp, kẻ đó hành 
động phục vụ mọi người; kẻ không để ý hoặc không chịu xây dựng danh dự sự 
nghiệp, kẻ đó chỉ vì chính mình. 

Thế rồi, ông chỉ trích thẳng vào Mạnh Tử. Trong thời gian làm khách 
khanh nước Tề, Mạnh Tử chẳng chịu xây dựng danh dự sự nghiệp, chẳng ra 
sức đem lợi ích cho vua Tề và chẳng giúp dân Tề được điều gì, đã vội vàng bỏ 
đi. Bậc nhân có thể cố chấp trong quan điểm của mình, hành động như thế 
được chăng? 
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Mạnh Tử nêu ra ba nhân vật danh tiếng thời xưa để gián tiếp biện minh 
cho mình: bậc nhân hành động không giống nhau. Bá Di chẳng chịu đem tài 
đức giúp vua vô đạo. Y Doãn sẵn sàng hợp tác cả với vua tốt (như vua Thang) 
lẫn vua xấu (như vua Kiệt), miễn là có cơ hội thực hiện đức nhân. Liễu Hạ 
Huệ không ghét vua xấu, không chê chức nhỏ, cố tình ra tay giúp đỡ dân 
chúng. Ba ông ấy hành động khác nhau nhưng cùng thể hiện đức nhân. Bá 
Di thì tiêu cực; Y Doãn, Liễu Hạ Huệ thì tích cực. 

Nhắc tới ba bậc hiên thuở xưa để gián tiếp nói đến lập trường của mình: 
Mạnh Tử không xây dựng danh dự sự nghiệp giúp vua Tề vì vua Tề không 
chịu theo nhân nghĩa để xây dựng nghiệp vương, không đặt hạnh phúc của 
dân chúng lên trên, chỉ thích dùng vũ lực để tranh ngôi Bá chủ. 

Thấy Mạnh Tử phản biện được, Thuần Vu Khôn quay sang chỉ trích các 
hiên nhân thời trước: Công Nghi Tử, Tử Liễu, Tử Tư là những danh sĩ nổi 
tiếng, giúp đỡ Lỗ Mục Công; thế mà nước Lỗ bị tước đoạt đất đai càng nhiều. 
Như thế, các bậc hiển chàng có ích gì cho nước. 

Đáp trả, Mạnh Tử nêu ra trường hợp Bách Lý Hë, một hiền nhân nước Ngu 
thời Xuân Thu. Vua Ngu có Bách Lý Hề, nhưng không dùng, nên bị mất nước. 
Tần Mục Công biết nghe lời Bách Lý Hề mà trở nên Bá chủ. 

Thuần Vu Khôn lái câu chuyện sang hướng khác: Vương Báo có tài hát 
hay; ở bên sông Kỳ đã khiến cho dân Hà Tây cũng khéo hát. Miên Câu giỏi 
xướng ca, ở đất Cao Đường, đã khiến cho dân Tề phía hữu cũng giỏi xướng 
ca. Các bà vợ của hai viên tướng Tề là Hoa Châu, Kỷ Lương đã khéo khóc 
chồng đến nỗi biến đổi được phong tục nước Tề. Do đó mới biết người có tài ắt 
gây được sự nghiệp đối với đất nước. Không có sự nghiệp ắt chẳng có tài. Vì 
thế, Thuần Vu Khôn cho rằng đương thời chẳng có bậc hiên tài nào cả, bởi vì 
chẳng có sự nghiệp nào được xây dựng. Lập luận như thế, Thuần Vu Khôn ám 
chỉ Mạnh Tử cũng là kẻ bất tài vô đức, chẳng xứng danh hiền nhân. 

Mạnh Tử đã nhắc lại trường hợp của Khổng Tử để biện minh cho mình. 
Ngày xưa, Khổng Tử làm quan tư khấu phụ trách việc hình pháp kiêm Nhiếp 
Tướng sự, nhưng chẳng được vua Lỗ hoàn toàn trọng dụng. Vua Lỗ nghe lời 
Quý Tôn Tư, thâu nhận gái đẹp, ngựa quý của nước Tề. Khổng Tử can ngăn 
không được, định bỏ đi ngay, nhưng sợ vua Lỗ bị mang tiếng xấu. Ngài bèn 
đợi đến lúc vua Lỗ mắc một lỗi nhỏ, mới lấy có mà ra đi. Quả nhiên, sau khi có 
cuộc tế cúng tại đền miếu, vua Lỗ quên phần thịt tế gửi đến biếu; Khổng Tử 
biết cơ hội đã đến, bèn vội vã bỏ triều đình ra đi không kịp cởi mũ. Kẻ không 
biết, cho rằng ngài giận vì không được phần thịt. Người hiểu biết cho rằng 
ngài ra đi vì vua Lỗ vô lễ. Thực chất thì vua Lỗ đã say mê gái đẹp và ngựa 


919 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


quý của nước Të, không để ý đến chính sự nữa. Như thế, người quân tử tùy 
thời mà hành động cho hợp đạo lý, người đời khó lường được. 


LỆ 


920 


孟子 日 : 五 霸 者 ， 三 王 之 罪人 也 。 今 之 诸侯 ,五 霸 
之 罪人 也 。 今 之 大 夫 ， 今 之 诸侯 之 罪人 也 。 

K iñ EJ 86 E; 246328 EJ ik o AAH 
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朝 ， 则 六 师 移 之 。 是 故 天 子 讨 而 不 伐 ， 诸 修 伐 而 不 
Fo APA > RIKNE, AS: Đội 
者 ， 三 王 之 罪人 也 。 

xổ, KADER 。 黄 撕 之 会 诸侯 ， 束 牲 载 书 而 不 各 
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F3682Z S, Eh, AZZE, 其 时 大 .从 之 大 夫 
I8 > 8 ， 故 日 : 22 KA, 682 3842 3E A 
也 。 
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Mạnh Tú viết: “Ngũ Bá giả, tam vương chi tội nhân dã. Kim chi chư hầu, 
ngũ bá chi tội nhân dã. Kim chi đại phu, kim chi chư hầu chi tội nhân 
dã. 
“Thiên tử thích chư hầu, viết tuần thú. Chư hầu triêu u Thiên tử, viết 
thuật chức. Xuân tỉnh canh, nhi bổ bất túc; thu tỉnh liễm, nhi trợ bất 
cấp. Nhập kỳ cương, thổ địa tịch, điền dã trị, dưỡng lão, tôn hiên, tuấn 
kiệt tại vị, tắc hữu khánh; khánh dĩ địa. Nhập kỳ cương, thổ địa hoang 
vu, di lão, thất hiền, bôi khắc tại vị. tắc hữu nhượng. Nhất bất triêu, tắc 
biếm kỳ tước; tái bất triều, tắc tước kỳ địa; tam bất triều, tắc lục sư di 
chi. Thị cố Thiên tử thảo, nhi bất phạt; chư hầu phạt, nhi bất thảo. Ngũ 
bá giả, lâu chư hầu dĩ phạt chư hầu giả. Cố viết: ngũ bá giả, tam vương 
chi tội nhân dã. 
“Ngũ bá, Hoàn Công vi thịnh. Quì khâu chỉ hội chư hầu, thúc sinh tái 
thư, nhi bất sáp huyết. 
“Sơ mệnh viết: ‘Tru bất hiếu; vô dịch thụ tử; vô dĩ thiếp vi thê.) 
“Tái mệnh viết: ‘Tôn hiền, dục tài, dĩ chương hữu đức. “lam mệnh viết: 
“Kính lão, từ ấu; vô vong tân lü. 
“Tứ mệnh viết: “T vô thế quan; quan sự vô nhiếp, thủ sĩ tất đắc; vô 
chuyên sát đại phu.’ 
“Ngũ mệnh viết: Vô khúc phòng; vô át địch; vô hữu phong nhi bất cáo.) 
“Viết: Phàm ngã đồng minh chi nhân, ký minh chi hậu, ngôn qui u hiếu. 
“Kim chi chư hầu giai phạm thử ngũ cấm. Cố viết: Kim chi chư hầu, ngũ 
bá chi tội nhân dã. 
“Trưởng quân chi ác, kỳ tội tiểu; phùng quân chỉ ác, kỳ tội đại. Kim chi 
đại phu, giai phùng quân chi ác. Cố viết: kim chỉ đại phu, kim chỉ chu 
hầu chỉ tội nhân dã.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Năm vị bá chủ là tội nhân của ba đời Vương. Các vua chư 


hầu ngày nay là tội nhân của năm vị bá chủ. Các quan đại phu ngày nay 
là tội nhân của các vua chư hầu đương thời. 


“Thiên tử đi đến các chư hầu gọi là tuần thú. Các vua chư hầu vào chầu 
Thiên tử gọi là thuật chức. Mùa Xuân di coi xét việc cày cấy để thêm 
cho những ai không đủ; mùa Thu đi coi xét việc thu hoạch để giúp cho 
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những ai không đủ dùng. Vào bờ cõi nào, thấy đất dai mở mang, ruộng 
đồng sửa sang, người già được nuôi nấng, người hiển được tôn trọng, 
người tài giỏi có chức vị, thì khen thưởng; khen thưởng bằng cách lấy 
đất thêm cho. Vào bờ cõi nào, thấy đất đai mọc đầy cỏ rậm, người già bị 
bỏ rơi, người hiền bị truất phế, bọn bóp nặn dân được ở chức vị, thì quỏ 
trách. Lần đầu không vào chầu thì giáng chức; lần thứ hai không vào 
chầu thì tước đoạt đất đai; lần thứ ba không vào chầu thì đem sáu sư 
đoàn đánh đuổi. Vậy nên Thiên tử giết bỏ mà chẳng chiếm đất; các vua 
chư hầu thì chiếm đất mà không giết bỏ. Năm vị bá chủ thì lôi kéo các 
chư hầu để chiếm đoạt các chư hầu. Cho nên nói rằng: Năm vị bá chủ là 
tội nhân của ba đời vương.” 


“Trong năm vị bá chủ, có Hoàn Công cường thịnh. Cuộc hội chư hầu tại 
đất Quì Khâu có để một bản văn trên con vật hy tế bị trói mà không 
uống máu (ăn thô). 

“Mệnh lệnh thứ nhất là: 'Giết kẻ bất hiếu; không thay đổi thế tử; không 
lấy hầu thiếp làm vợ chính.’ 

“Mệnh lệnh thứ hai là: “Tôn trọng bậc hiền, nuôi nấng người tài, làm 
rạng rõ người có đức hanh.’ 

“Mệnh lệnh thứ ba là: “Kính trọng người già; nhân từ voi trẻ nhỏ; không 
bỏ quên các lữ khách. 

“Mệnh lệnh thứ tư là: “hông được làm quan, người có dòng dõi xa; việc 
quan không được kiêm nhiệm; chọn người làm quan có thực tài; không 
tự chuyên giết đại phu.’ 

“Mệnh lệnh thứ năm là: Không đắp đê cong queo (lấn đất nước bạn); 
không ngăn cấm (nước bạn) mua thóc lúa; không phong tặng cho ai mà 
không báo cáo. 

“Lại nói rằng: “Chúng ta là những đồng minh, đã thề về sau, ngôn ngữ 
phải hướng về hoà hao.” 

“Nsày nay các vua chư hầu đều vi phạm năm điều cấm đó. Cho nên nói 
rằng: “Các vua chư hầu ngày nay là tội nhân của năm vị bá chú.” 

“Làm lón thêm điều ác của vua là tội nhỏ; đón rước điều xấu của vua là 
tội lớn. Các quan đại phu ngày nay đều đón rước điều xấu của vua. Cho 
nên nói rằng: “Các quan đại phu ngày nay là tội nhân của các vua chư 
hầu đương thời.” 
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Năm vị bá chủ thời Xuân Thu là: Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Sở Trang 
Công, Tần Mục Công, Tống Tương Công. Ba đời Vương là ba vị Thiên tử: vua 
Vũ mở đầu nhà Hạ, vua Thành Thang mở đầu nhà Thương, vua Văn Vương 
mở đầu nhà Chu. 

Mạnh Tử cho rằng năm vị bá chủ là tội nhân của ba đời Vương, có nghĩa 
là họ không theo được đường lối cai trị vương đạo. Chẳng những không theo 
được, họ còn làm trái đạo lý của các đời Vương, cho nên mới bị coi là kẻ có tội. 

Ngày xưa, khi mới mở đầu một triều đại, các vị vương ấy đều là những 
thánh vương, đưa ra chính sách cai trị lấy nhân nghĩa làm trọng, cốt đem lại 
thái bình hạnh phúc cho toàn dân thiên hạ. Các ngài phong tước và chia đất 
cho các nhân vật có công với đất nước, thành lập chế độ phong kiến (phong 
tước, kiến địa). Tất cả gồm có 5 tước từ cao xuống thấp: công, hầu, bá, tủ, 
nam. Các nhân vật được phong tước và chia đất trở thành các vua chư hầu, 
chịu sự điều khiển của Thiên tử, y như các tỉnh chịu sự chi phối của chính 
quyền trung ương ngày nay vậy. Thời ấy, so với chế độ bộ lạc, chế độ phong 
kiến đã là tình trạng văn minh tiến bộ lắm rồi. 

Bấy giờ có lệ, cứ 12 năm một lần, Thiên tử đi tuần thú các nước chư hầu 
để xét xem công việc cai trị có tốt đẹp không. Lại có lệ, cứ 6 năm một lần, vua 
chư hầu phải vào cháu Thiên tử, tường thuật về tình hình cai trị trong phần 
đất đã được trao cho mình (thuật chúo). 

Vào mùa xuân, Thiên tử đi xem xét việc cày cấy của dân, thấy ai thiếu thóc 
giống thì ban thêm cho đủ. Vào mùa thu, Thiên tử đi xem xét việc thu hoạch 
của dân, thấy ai thiếu thốn lương thực thì ban thêm cho ăn. Thiên tử vào 
bờ cõi một nước chư hầu nào, thấy kinh tế phát triển, người già được chính 
quyền chăm sóc tử tế, người hiền đức được tôn trọng, những người tài giỏi có 
chức vị tùy theo khả năng, Thiên tử sẽ khen thưởng bằng cách thêm đất cho 
vua chư hầu ấy. Tới nước nào, Thiên tử thấy đất đai rậm cỏ, không được khai 
khẩn, ruộng vườn không được trồng trọt hẳn hoi, người già bị bỏ rơi khốn 
khổ, người hiên không được trọng dụng, bọn quan lại tham nhũng, phường 
ninh hót đầy rẫy trong guồng máy cai trị, ngài quở trách vị vua chư hầu ấy. 

Tới kỳ hạn mà vua chư hầu không dám vào triều tâu trình tức là đã cai 
trị dô; lần đầu thì bị giáng chức; lần sau bị tước đoạt bót đất đai; lần thứ ba, 
Thiên tử sẽ sai đại binh đi chỉnh phạt, giết bỏ vua chư hầu ấy, thay người 
khác vào ghế cai trị. Thiên tử chỉ giết bỏ vua chư hầu tàn ác với dân mà 
không chiếm đất (thảo mà không phạt). 
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Vë sau, đến thời Xuân Thu, các vị bá chủ không còn theo chính sách nhân 
nghĩa của ba đời Vương nữa; họ lôi kéo các chư hầu về cùng phe cánh với 
mình và chiếm đoạt đất đai của các chư hầu yếu hơn để mở rộng biên cương. 
Vì thế, đối với đường lối nhân đạo của ba đời Vương, năm vị bá chủ là những 
kẻ có tội. 

Trong năm vị bá chủ kể trên, Tê Hoàn Công là vị bá chủ cường thịnh nhất. 
Nhờ chính sách khôn khéo của Tướng quốc Quản Trọng, Tề Hoàn Công đã 
mời gọi được đa số các chư hầu thời ấy hội họp tại Quì Khâu, cùng nhau thề 
trung thành với Thiên tử nhà Chu và tuân hành 5 mệnh lệnh của nhà Chu 
đưa ra. Đó là: 

- Những kẻ bất hiếu với cha mẹ bị tru diệt; thế tử của chính thê đã được 
đặt thì không thay đổi; không được lấy hầu thiếp thay chính thê làm 
chính cung hoàng hậu. Những điều này được chấp hành để tạo sự ổn 
định trong triều đình. 


- Nhà nước tôn trọng bậc hiền, có chính sách nuôi nấng người tài, nêu cao 
danh tiếng của người đức hạnh. Những điều này cốt đề cao các bậc hiền 
tài đạo đức, tạo cơ hội cho họ phục vụ dân chúng. 

- Kính già, yêu trẻ, tiếp đãi tử tế những lữ khách từ các lân quốc tới. 
Những điều này nêu tính nhân đạo của nền cai trị, tạo nên bầu khí an 
vui trong dân và trong khắp thiên hạ. 


- Con cháu xa của những nhà thế tộc, của những quan lón, nếu bất tài 
không được giữ quan chức, dành chỗ cho những người dân có tài đức tiến 
lên; việc quan không được kiêm nhiệm để tránh bao biện, đình đốn; vua 
không được giết các đại phu mà không qua xét xử công minh. Những 
điều này cốt xây dựng một guồng máy cai trị lành mạnh. 


- Không được lấy việc đắp đê (cong queo) để cố tình lấn chiếm bờ cõi của 
lân quốc; khi lân quốc mất mùa, không được ngăn cấm bán lúa, để cứu 
đói cho dân lân quốc; không phong tặng chức tước đất đai cho ai mà 
không báo cáo lên Thiên tử. Những điều này cốt để giữ cho thiên hạ được 
thái bình, ổn định. 


Tề Hoàn Công đưa ra bản minh ước này ở Quì Khâu làm mẫu mực cho các 
bản minh ước về sau của bốn bá chủ tiếp theo. Những điều khoản đó thể hiện 
tính nhân đạo của nền chính trị thời phong kiến lúc bấy giờ. Nhưng đa số các 
vua chư hầu về sau đều vi phạm những mệnh lệnh trong bản minh ước đó. 
Vì thế, Mạnh Tử mới nói rằng: Các vua chư hầu ngày nay là kẻ có tội đối với 
năm vị bá chủ. 
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Từ thời Xuân Thu sang thời Chiến Quốc, các vua chư hầu sa doa, tàn ác, 


một phần lớn cũng là do các quan đại phu bày vẽ, xúi giục, dẫn đường chỉ lối. 


Mạnh Tử cho rằng vua đã làm điều ác, mà các quan làm cho các điều ác ấy 


lớn rộng thêm, mới là tội nhỏ. Còn những quan đại phu đón rước điều xấu của 


vua, dẫn dụ vua làm điều xấu xa tàn nhẫn, mới là tội lớn. Các quan đại phu 
thời bấy giờ toàn là bọn “vẽ đường cho hươu chạy”, xúi giục, tạo điều kiện cho 
vua làm điều xấu để thủ lợi cả. Vì thế, các quan đại phu chính là những kẻ có 
tội đối với các vua chư hầu đương thời. 


8. 


8 #&1è la f 276 5, 孟子 日 : 不 教 民 而 用 之 ， 谓 之 

RR RRE, ® +3. -REI ŽA 

南阳 ， tệp th 

l-ƒ 4Ä St. 日 : 此 则 滑 厘 所 不 识 也 。 

H: SMET: RATATE: TTE: TAA 

待 诸 候 。 诸侯 之 地 方 百 里 ; 不 百 里 ， A VÀ SF = En 

之 典籍 。 

~oo 为 方 百 里 也 ; 地 非 不 足 ， 而 俭 於 
。 大 公 之 封 讼 痢 也 ， 亦 为 方 百 里 也 ; 地 非 不 足 

MAAA Eo 

今 重 方 百 里 者 五 ， 子 以 为 有 王者 作 ， 则 和 鲁 在 所 损 

+? EAP? 徒 取 诸 披 以 与 此 ， 然 且 仁 者 不 为 ， 

况 於 杀人 以 求 之 乎 ? 

君子 之 事 君 也 ， 务 引 其 君 以 当道 ， 志 於 仁 而 已 。 

Lỗ dục sử Thận Tử vi tướng quân. Mạnh Tử viết: “Bất giáo dán nhi dụng 


chi, vị chỉ ương dân. Ương dân giả, bất dung u Nghiêu, Thuấn chi thế: 
Nhất chiến thắng Të, toại hữu Nam Dương, nhiên thả bất khả.” 


Thận tử bột nhiên bất duyệt, viết: “Thử tắc Hoạt Ly sở bất thức dã.” 


Viết: “Ngô minh cáo tử. Thiên tử chỉ địa phương thiên lý. Bất thiên lý, 
bất túc dĩ đãi chư hầu. Chư hầu chi địa phương bách lý. Bất bách lý, bất 
túc di thủ tông miếu chi điển tịch. 
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“Chu Công chi phong u Lỗ, vi phương bách lý dã. Dia phi bất túc, nhi 
kiệm u bách lý. Thái Công chi phong u Tê dã, diệc vi phương bách lý dã. 
Địa phi bất túc đã, nhỉ kiệm u bách lý. 
“Kim Lỗ phương bách lý giả ngũ, tử dĩ vi hữu vương giả tác, tắc Lỗ tại 
sở tổn hô, tại sở ích hồ? Đồ thủ chư bỉ dĩ dữ thử, nhiên thả nhân giả bất 
vi; huống u sát nhân dĩ cầu chi hồ? 
“Quân tử chi sự quân dã, vụ dẫn kỳ quân dĩ đương đạo, chí u nhân nhi 
di. 23 

Dịch nghĩa: 


Vua Lỗ muốn sai Thận Tử làm tướng quân. Mạnh Tử nói: “Không dạy 
bảo dân mà đem dùng, gọi là hại dân. Kẻ làm hại dân, ở đời vua Nghiêu, 
vua Thuấn chẳng dung thứ. Một trận đánh mà thắng nước Të, bèn có 
được đất Nam Dương, hẳn nhiên chẳng nên đánh.” 


Thận Tử bỗng nhiên không vừa lòng, nói: “Điều đó thì Hoạt Ly này 
chẳng hiểu nổi.” 

Mạnh Tử nói: “Tôi trình bày cho ông rõ. Đất đai của Thiên tử, vuông 
một nghìn dặm. Không có một nghìn dặm, không đủ tiếp đãi các vua chư 
hầu. Đất đai của vua chư hầu, vuông một trăm dặm. Không có một trăm 
dặm, không đủ giữ sổ sách tông miéu. 


“Chu Công được phong ở đất Lỗ, một trăm dặm vuông. Đất không phải 
không đủ, nhưng được tiết chế trong vòng một trăm dặm. Thái Công 
được phong ở đất Tề, cũng một trăm dặm vuông. Đất không phải không 
đủ, nhưng được tiết chế trong vòng một trăm dặm. 

“Nay, đất Lỗ, vuông gấp năm lần trăm dặm. Ông cho rằng (giá như) có 
một bậc vương ra đời, thì đất Lỗ bị giảm đi hay được tăng lên? Những 
lấy của người nọ mà cho người kia, hẳn nhiên bậc nhân chẳng làm; 
huống hồ giết người để lấy đất ư? 

“Người quân tử phụng sự vua, cốt chăm hướng dẫn vua mình di trong 
đạo lý, để chí vào điều nhân mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Vua Lỗ muốn sai Thận Hoạt Ly làm tướng đem quân đánh nước Tề để cướp 
đất Nam Dương. Mạnh Tử cho rằng không dạy dân điều nhân nghĩa, cũng 
không dạy dân kỹ thuật chiến đấu, mà xua dân ra trận, đó là làm hại dân. 
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Vào đời các vua Nghiêu, vua Thun ngày xưa, kẻ làm hai dân như vậy sẽ bi 
trừng phạt. Giả như chỉ cần đánh một trận mà chiếm được đất Nam Dương 
của nước Tề, cũng chẳng nên đánh. 

Dĩ nhiên, Thận Hoạt Ly chẳng vừa lòng về quan điểm đó. 

Mạnh Tử giải thích: Ngày xưa, khi mới ổn định thiên hạ, Thiên tử nhà Chu 
giữ một khu vực gồm một nghìn dặm vuông đất, cốt để có tài vật mà chiêu 
đãi, trọng thưởng cho các vua chư hầu mỗi khi họ về triều bái. Thiên tử lại 
cắt đất phong cho mỗi vua chư hầu một trăm dăm vuông đất, cốt để cho họ có 
tài vật mà cúng tế tổ tiên tại tông miếu. 

Chu Công là em vua Chu Vũ Vương, có công sắp đặt việc cai trị, chỉ được 
phong cho đất Lỗ, một trăm dặm vuông. Các vua Lỗ sau này là con cháu của 
Chu Công. 

Thái Công, tức là Khương Tử Nha, có công cầm quân giúp Vũ Vương diệt 
vua Trụ, được phong cho đất Tề, cũng chỉ có một trăm dặm vuông. Các vua 
Tề sau này là con cháu của Thái Công. 

Đất đai không phải không đủ để cho hơn, nhưng qui định của triều đình 
được tiết chế như thế cốt để tạo sự quân bình trong thiên hạ. 

Đến thời Chiến Quốc bấy giờ, sau trên 700 năm, đất Lỗ đã tăng lên 500 
dặm vuông; như thế là quá mức qui định rồi. Giả như có một vị Vương tương 
tự như Văn Vương, Vũ Vương thống nhất thiên hạ, ắt vị ấy phải sắp đặt lại, 
có lẽ vị ấy phải tước bớt đất đai của nước Lỗ mới phải. Bởi vì, sở dĩ đất đai 
nước Lỗ rộng lớn thêm ra như thế, hẳn là do các vua Lỗ đã lấn đất của các lân 
quốc trong nhiều trăm năm qua. Nếu vua chư hầu nào cũng lấn đất như vậy 
thì thiên hạ đại loạn. Trên thực tế, thiên hạ đại loạn thật; những cuộc lấn đất 
đã diễn ra trong thời Xuân Thu, Chiến Quốc, khiến cho hơn một trăm nước 
chư hầu vào thời Vũ Vương, đến cuối thời Chiến Quốc, chỉ còn lại bảy nước; 
nước Lỗ cũng là nạn nhân của những cuộc xâm lấn đó. 

Bậc nhân cai trị chỉ muốn hiếu hoà, chẳng chịu lấy đất của người này trao 
cho người kia, huống hồ đem quân đi cướp đất nước người? 

Lë ra khi vua Lỗ có ý dó chiếm đất, thì Thận Hoạt Ly phải can vua, hướng 
dẫn vua đi trong đạo lý, để chí vào điều nhân, tôn trọng đất nước người, mới 
xứng đáng là người quân tử. 

Qua đoạn này, chúng ta thấy Mạnh Tử là một hiền triết theo chủ nghĩa 
hoà bình, tôn trọng quyền lợi của nước người cũng như quyền lợi của nước 
mình, không chủ trương xâm lấn, chiếm đoạt theo quan điểm của chủ nghĩa 
bá quyền. 
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9. 


ATH: ZZ FEZ, WA: “Ä4fñbW 3 PE L bb. 
充 府 库 。” 今 之 所 谓 良 臣 ， 十 之 所 谓 民 贱 也 o AR 
36 ， FREM, 而 求 富 之 ， 是 富生 也 ° 
“我 能 为 君 的 与 国 ， 战 必 克 。” 今 之 所 谓 良 臣 ， 古 
之 所 谓 民 贼 也 。 有 君 不 乡 道 ， 不 志 於 仁 ， 而 求 为 之 强 
战 ， 是 辅 妹 也 。 由 今 之 道 ， 乱 变 今 之 俗 ， 中 与 之 天 
Mạnh Tử viết: “Kim chi sự quân giả, viết: Ngã năng vị quân tịch thổ 


địa, sung phủ khó Kim chỉ sở vị lương thần; cổ chi sở vị dân tặc dã. 
Quân bất hướng đạo, bất chí u nhân, nhi cầu phú chi, thị phú Kiệt dã. 


“Ngã năng vị quân ước dữ quốc, chiến tất khác.’ Kim chi sở vị lương 
thần, cổ chi sở vị dân tặc dã. Quân bất hướng đạo, bất chí u nhân nhi 
cầu vị chi cường chiến, thị phụ Kiệt dã. Do kim chi đạo, vô biến kim chi 
tục, tuy dữ chi thiên hạ, bất năng nhất triêu cư dã!” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người đời nay phụng sự vua, nói rằng: “Ta có thể vì vua 
mở mang đất đai, chất đầy kho tàng.” Ngày nay, những người đó được 
gọi là bề tôi tốt; ngày xưa, họ được gọi là giặc của dân. Vua không hướng 
về đạo lý, không để chí vào điều nhân, mà chỉ tìm giàu có, đó là làm 
giàu[theo kiểu] vua Kiét vậy. 


“Ta có thể vì vua giao ước cùng nước khác, hê đánh át được.” Ngày nay, 
những người đó được gọi là bề tôi tốt; ngày xưa họ được gọi là giặc của 
dân. Vua không hướng về đạo lý, không để chí vào điều nhân, mà chỉ tìm 
việc chiến đấu mạnh mẽ, đó là giúp cho [kẻ giống như] vua Kiét vậy. Noi 
theo đường lối ngày nay, không biến cải được thói tục ngày nay, tuy có 
trao thiên hạ cho thì không thể cai trị được một buổi sáng!” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Chiến Quốc mà Mạnh Tử đang sống, vua chư hầu nào cũng mo 
ước mở mang bờ cõi bằng cách tiêu diệt các chư hầu khác và lấy của cải trong 
các nước ấy về chất đầy kho tàng của mình. Cho nên bề tôi nào có khả năng 
giúp vua làm được công việc ấy, hay có khả năng giao ước với vài chư hầu 
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khác, tạo nên một liên minh mạnh để có thể đánh đâu thắng đấy, thì được gọi 
là bề tôi tốt. Tuy nhiên, Mạnh Tử cho rằng vào thời xưa, thời của các thánh 
vương (Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn), những bề tôi ấy bị gọi là giặc của 
dân. Giặc của dân là những kẻ làm hại dân, cướp đoạt tài sản và sinh mệnh 
của dân. Họ không được các thánh vương dung thứ. Lý do là họ đã bắt dân 
đóng thuế nặng để sung vào qui chiến tranh, họ đã biến dân thành bọn lính 
xâm lược tàn nhãn để rồi bỏ xác nơi chiến địa. 

Nếu ông vua nào không hướng về đạo lý, không để chí vào điều nhân, chỉ 
tìm giàu sang, mà bề tôi còn giúp ông ta làm giàu, coi như người ấy đã làm 
giàu cho bạo chúa. Bề tôi nào giúp ông ta chiến thắng, coi như người ấy giúp 
cho ác vương (như vua Kiệt). Ông vua nào hướng về đạo lý, để chí vào điều 
nhân thì phải sống kiệm ước, phải giúp dân được yên vui sinh hoạt trong một 
đất nước ổn định thái bình. Mạnh Tử tiên đoán rằng những tên giặc của dân 
đó là những kẻ theo đuôi thời đại, không có tài năng biến cải được các thói tục 
xấu của thời đại; giả như có trao cả thiên hạ cho họ cai trị, họ cũng không giữ 
yên nổi đất nước trong một buổi sáng! 

10. 
白 圭 日 : 吾 欲 二 十 而 取 一 ， 何 如 ? 
孟子 日 : Fiğ, iB ap Š Z B|, — AFE, BỊ 
TH 
H ° 不 可 , 器 不 足 用 也 ° 
H: ki: LATE, PREZ, ERR, TE, 
>> È Z Sự > 、 h > X P. Z š = 
ii, KUZA, &3F4E k § R1, &n E O]; 
故 二 十 取 一 而 足 也 。 
今 居 中 国 ， 去 人 偷 ， 盘 君子 ， 如 之 何其 可 也 ? A 
Fo H®"J⁄+WBỊ,. MERT? REZAR 
~、 . x s Sh Eo a UQ NE 
il #, kiá, ， 小 铬 也 ; $ FZ 2 Z 38 2 O 大 
3 , 小 ZË +, ° 
Bach Khuê viết: “Ngô dục nhị thập nhi thủ nhất, hà nhu?” 
Mạnh Tử viết: “Tử chỉ đạo, Mạch đạo dã. Vạn thất chi quốc, nhất nhân 
đào, tắc khả hồ?” 


Viết: “Bất khả; khí bất túc dụng dã.” 
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Viết: “Phù Mạch, ngũ cốc bất sinh, duy thử sinh chi. Vô thành quách, 
cung thất, tông miếu tế tự chi lễ. Vô chư hầu tệ bạch, ung san. Vô bách 
quan, hữu tư. Cố nhị thập thủ nhất, nhi túc dã. 


“Kim cư Trung quốc, khử nhân luân, vô quân tử, như chi hà kỳ khả dã? 
Đào dĩ quả, thả bất khả di vi quốc, huống vô quân tử hồ? Dục khinh chỉ 
u Nghiêu Thuấn chỉ đạo giả, đại Mạch tiểu Mạch dã. Dục trọng chỉ u 
Nghiêu Thuấn chỉ đạo giả, đại Kiệt tiểu Kiệt dã.” 


Dịch nghĩa: 


Bạch Khuê nói: “Tôi muốn lấy (thuế) một phần hai mươi, như thế thì 
sao?” 


Mạnh Tu nói: “Đường lối của ông là đường lối của rg Mạch. Trong một 
nước có mười ngàn nhà, có một người làm dó gốm, có thể được chăng?” 


Đáp: “Không được; khí cụ chẳng đủ dùng.” 


Mạnh Tử nói: “Này, ở xứ rợ Mạch, năm giống lúa không sinh, chỉ có lúa 
mùa sinh thôi. Không có thành quách, cung thất, và các lễ nghi tế tự ở 
tông miếu. Không có lụa là, tiệc tùng đãi các chư hầu. Không có trăm 
quan và các viên chức. Cho nên lấy (thuế) một phần hai mươi là đủ. 


“Nay sống 0 Trung quốc, nếu bỏ nhân luân, không có giới chức cai trị, 
như thế có thể được chăng? Đồ gốm sản xuất ít, vả lại không thể lập 
thành quốc gia, huống hồ không có giới chức cai trị? Muốn lấy nhẹ (thuế) 
hơn đường lối của Nghiêu Thuấn, đó là trở nên rợ Mạch nhỏ so với rợ 
Mạch lón thôi. Muốn lấy nặng (thuế) hơn đường lối của Nghiêu Thuấn, 
đó là trở nên tên Kiét nhỏ so với tên Kiệt lồn thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Bạch Khuê, người nước Châu, tên là Đan, muốn trở thành một nhà cải 
cách về thuế khóa để bót gánh nặng cho dân. Ông hỏi Mạnh Tử xem, nếu lấy 
thuế một phần hai mươi hoa lợi hằng năm của dân, hậu quả sẽ như thế nào. 

Mạnh Tù cho biết đó là đường lối của rg Mạch ở phương Bắc. Ông nêu ví 
dụ: giả như trong nước có mười ngàn nhà, mà chỉ có một thợ sản xuất đồ gốm 
thôi, liệu có đủ cho cả nước dùng không? Dĩ nhiên là không. 

Rợ Mạch là một giống dân du mục, sống trôi nổi nay đây mai đó trên hoang 
mạc, thảo nguyên, cư ngụ trong những lều trại. Họ không thể trồng được ngũ 
cốc (đạo, lương, thúc, mạch, tắc) trên hoang mạc, vì khí hậu không thích hợp; 
chỉ trồng được loại lúa mùa ngắn hạn mà thôi. Vì sống lang thang nên cũng 
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không có thành quách, cung điện và các lễ nghi tế tự ở tông miếu nhu dân 
định cư Trung quốc. Do đó, họ không cần những phẩm vật như lụa là để tặng 
các vua chư hầu, không cần tiệc tùng để thết đãi các vua chư hầu. Họ cũng 
không thiết lập triều đình và tổ chức một hệ thống chính quyền cai trị phức 
tạp gồm trăm quan và các viên chức cấp dưới. Đối với một tù trưởng bộ lạc du 
mục, lấy thuế một phần hai mươi hoa lợi của dân là đủ dùng. 

Đối với nếp sống định cư của người Trung quốc, nếu bỏ các dạng thức luân 
lý làm người (nhân luân), bỏ hệ thống quan chức cai trị, liệu có thích hợp 
không? Nếu sản xuất đồ gốm ít hay sản xuất các dụng cụ khác ít, người ta 
không thể tổ chức xã hội thành quốc gia được, huống hồ lại không có giới chức 
cai trị thì xã hội định cư ổn định sao được? Phép lấy thuế một phần mười hoa 
lợi là đường lối của Nghiêu Thuấn đã được thiết lập từ ngàn xưa. Phép này 
đáp ứng tương đối đầy đủ cho sự tổ chức một xã hội định cư. Nếu lấy thuế 
nhẹ hơn mức đó, hẳn là xã hội Trung quốc sẽ biến thành xã hội du mục như 
rợ Mạch. Nếu lấy thuế nặng hơn mức đó của Nghiêu Thuấn, khiến dân phải 
cực nhọc lầm than, thì nhà cầm quyền sẽ trở thành tên Kiệt nhỏ (bạo chúa 
đàn em) so với tên Kiệt lớn (bạo chúa đàn anh) ngày xưa, tức là trở nên bạo 
quyền tàn nhẫn, ức hiếp dân chúng. Ức hiếp dân chúng lâu ngày, đất nước sẽ 
đại loạn vì những cuộc nổi dậy khắp nơi, và cuộc cách mạng ắt sẽ diễn ra, lật 
đổ bạo quyền áp bức. 


11. 
HER: HKEE 。 
重子 目 : JBA o AZAK, KZŽ 2 2 ấ PÀ 
TARZ o. 2 F T v1 Ấ§ BỊ 262 。 水 逆行 ， 谓 之 活 
7: ARKE. HKL, AZIR. PTBR. 
Bach Khuê viết: “Dan chi trị thủy dã, dü u Vü.” 
Mạnh Tủ viết: “Tử Quá hy. Vü chi trị thủy, thủy chi đạo dã. Thị cố Vũ 
dĩ tứ hải vi hác. Kim ngô tử di lân quốc vi hác. Thủy nghịch hành, vị chi 
giáng thủy. Giáng thủy giả, hồng thủy dã. Nhân nhân chi sở ó dã. Ngô 
tử quá hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Bạch Khuê nói: “Đan này sửa trị nước còn hơn ông Vũ.” 

Mạnh Tử nói: “Lâm mất rôi. Ông Vũ sửa trị nước, theo đường lối của 

nước. Vậy nên ông Vũ lấy bốn biển làm chỗ chứa. Nay ông lấy nước láng 
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giềng làm chó chứa. Nước chảy ngược gọi là nước chảy tràn. Nước chay 
tràn là nước lụt. Người có nhân đều ghét nước lụt. Ông lầm mất rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Vũ là bề tôi giỏi giang của vua Thuấn, lại tận tụy trong việc bổn phận. 
Bấy giờ, khoảng trên 2000 năm trước Công nguyên, Trung quốc chưa được 
mở mang. Ao, hồ, đầm lầy, sông ngòi bị ách tắc; nơi thì ngập úng, nơi thì lụt 
lội, nơi thì khô cạn; đất đai không trồng trọt được. Vua Thuấn cử ông Vũ đi 
sửa trị nước để rút nước khỏi chỗ úng, đưa nước vào chỗ khô cạn. Ông Vũ đã 
nương theo tính nước chảy từ cao xuống thấp, đào kênh muong, dẫn nước 
vào các biển hay hồ lớn. Do đó, nơi úng thì hết nước chua, nơi khô thì có nước 
ngọt; dân chúng mới cày cấy trồng trọt được. Vì có tài và có công như vậy, sau 
này ông Vũ mới được vua Thuấn truyền ngôi cho, mở ra triều đại nhà Hạ. 

Ngày nay, Bạch Khuê sửa trị nước, lại theo lối đắp đê cản trở, đưa nước ra 
khỏi đất mình cho chảy vào các nước láng giềng, không biết thuận theo tính 
nước. Nước không được chảy thuận, xảy ra nạn tràn bờ, làm thành lụt lội, 
gây hại cho các nước láng giềng. Người có nhân sao có thể làm như vậy? Thế 
mà Bạch Khuê còn tự hào rằng mình sửa trị nước giỏi hơn ông Vũ, chẳng là 
lâm quá lắm sao? 


12. 

min: TPR: BFR 

Mạnh Tú viết: “Quán tử bất lượng, ô hồ chấp!” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người quân tử mà chẳng sáng suốt, mới cố chấp làm sao!” 


BÌNH GIẢI: 


Lượng nghĩa là sáng suốt. Sáng suốt là phẩm tính của người thành thật, 
tự tin, hiểu mình, hiểu người, hiểu thấu sự lý trong đời. Do sáng suốt, thấu 
tỏ ngọn ngành, thành khẩn, người quân tử mới biết xét người, xét việc tới tận 
cội nguồn và sẵn sàng bao dung, tha thứ mỗi khi gặp người, gặp việc bất toàn. 
Nếu không sáng suốt, người ta rất dễ bám chắc vào một thành kiến cũ kỹ (cố 
chấp), rất dễ bảo thủ những điều sai lầm, lệch lạc, không hợp thời của mình. 

Làm một người quân tử, nhất là ở cương vị lãnh đạo, cai tri, cần phải sáng 
suốt cho lắm, mới tránh được sự cố chấp, bảo thủ, hại cho lợi ích chung. Có 
giải trừ được sự cố chấp, bảo thủ, người ta mới dễ hoà đồng với mọi người, mới 
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được lòng người. Muốn được sáng suốt, người ta cần phải luôn luôn xét lại 
mình và học hỏi không ngừng nghỉ. Xét lại mình và học hỏi không ngừng để 
tránh cố chấp, tránh tự cao tự đại, kiêu căng mới chính là những phẩm tính 
đích thực của người quân tử. Từ đó, người quân tử mới gây được niềm tin nơi 
moi người. 


$ #kjš RE ƒ ít. ATU: MZ, EMRA. 
NARLA: EFRI? 


H: Fo 
有 知 虑 平 ? 
HB: Fo 
多 并 识 乎 ? 
H: Fo 


Z R| £ 2 mm + 3 。 

MP Af 。 
好 善 足 平 ? 
H: 好 善 优 於 天下， 而 沈 便 国平 ? 夫 苟 好 善 ， 则 四 
海 之 内 ， 涡 将 到 千里 而 来 告 之 以 善 。 
夫 敬 不 好 善 ， 则 人 将 日 : “Www, PREA 
Ro” WARA, BAATZ -o + k 2 
+z F, nJ2626 62862 A Z £ , RAAD hờ Á. 
居 ， 国 欲 治 ， 可 得 乎 ? 
Lỗ duc sử Nhạc Chính Tú vi chính. Mạnh Tú viết: “Ngô văn chi, hy nhi 
bát my.” 


Công Tôn Sửu viết: “Nhạc Chính Tử cường hồ?” 
Viết: “Phủ.” 
“Hữu trí lự hồ?” 


Viết: “Phủ.” 
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“Đa văn thức hồ?” 

Viết: “Phủ.” 

“Nhiên tắc hề vi hy nhi bất my?” 

Viết: “Ky vi nhân dã hiếu thiện.” 

“Hiếu thiện túc hồ?” 

Viết: “Hiếu thiện ưu u thiên hạ, nhi huống Lỗ quốc hồ? Phù, cẩu hiếu 
thiện, tắc tứ hải chi nội, giai tương khinh thiên lý nhi lai cáo chỉ dĩ thiện. 
“Phù, cẩu bất hiếu thiện, tắc nhân tương viết: Di di, dư ký dĩ tri chỉ hy. 
Di di chỉ thanh âm, nhan sắc, cự nhân u thiên lý chi ngoại. Sĩ chỉ u thiên 
lý chỉ ngoại, tắc sàm siểm, diện du chỉ nhân chí hỹ. Dữ sàm siểm, diện 
du chi nhân cư, quốc dục trị khả đắc hồ?” 


Dịch nghĩa: 
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Vua Lỗ muốn khiến Nhạc Chính Tử nắm việc chính trị. Mạnh Tử nói: 
“Ta nghe điều ấy, mừng mà chẳng ngủ.” 

Công Tôn Sửu nói: “Nhạc Chính Tử mạnh mẽ chăng?” 
Đáp: “Không.” 

“Có trí mưu chăng”” 

Đáp: “Không.” 

“Nghe biết nhiều chăng?” 

Đáp: “không.” 

“Vậy sao đến nỗi mừng mà chẳng ngủ?” 

Đáp: “Anh ta là người thích điều thiện.” 

“Thích điều thiện đủ chăng?” 


Đáp: “Thích điều thiện thừa sức trị thiên hạ, huống hồ nước Lỗ? Này, 
nếu thích điều thiện thì mọi người trong bốn biển đều sẽ coi nhẹ nghìn 
dặm mà đến bảo cho điều thiện. 


“Này, nếu chẳng thích điều thiện, người ta sẽ nói: ‘Duong dương tự đắc, 
ta đây đã biết rôi.’ Tiếng nói, nhan sắc của kẻ dương dương tự đắc chống 
lại những người ó ngoài nghìn dặm. Những người học thức dừng ó ngoài 
nghìn dặm thì bọn giém pha ninh hót, phường bg đố trước mặt sẽ kéo 
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đến. Cùng sống chung với bon giém pha ninh hót, với phường bo dó trước 
mặt mà nước muốn được an trị, liệu có được chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Nhạc Chính Tử có lẽ là môn đệ xuất sắc nhất của Mạnh Tử. Ưu điểm của 
ông ta là tính hiếu thiện. Mạnh Tử cho rằng có tính hiếu thiện thì thừa sức 
cai trị thiên hạ. Vì thế, nghe tin vua Lỗ muốn trao quốc chính cho Nhạc Chính 
Tử, Mạnh Tử mừng đến mất ngủ. Tuy nhiên, việc ấy chắc không thành; nếu 
thành, nước Lỗ đã chẳng mất tăm vào cuối thời Chiến Quốc. Hoặc có trao 
quốc chính cho, mà vua Lỗ không hết lòng tín nhiệm, thì Nhạc Chính Tử 
cũng bất lực như trường hợp Khổng Tử vào thời Xuân Thu mà thôi! 

Mạnh Tử vẫn tin rằng tính thiện là bản tính ban sơ của con người; ai cũng 
có tính ấy tiềm tại trong lòng. Vì vậy, người nào thực sự đi trong đường thiện, 
tính thiện sẽ có cơ hội phát huy như men dậy trong bột, sẽ có khả năng thu 
hút mọi người để tạo nên một khối đoàn kết, sẽ có khả năng cải hóa được 
những kẻ xấu. Do đó, nhà cầm quyền có tính hiếu thiện sẽ khiến cho mọi 
người trong thiên hạ đều ngưỡng vọng, không kể đường xa nghìn dặm mà 
tìm tới để góp ý, mách bảo hoặc chịu sự sai khiến. Người thích điều thiện thì 
khiêm nhường, cho nên được mọi người quý mến, có thể lôi kéo mọi người về 
với mình như chỗ trũng thấp có sức thu hút các sông suối hội tụ lại. 

Trái lại, người bất thiện thì hay dương dương tự đắc; tính kiêu căng, ngạo 
mạn, tự cao tự đại của người ấy nổi lên như một gò đống, khiến cho kẻ sĩ, 
những người thành tâm thiện chí phải xa lánh. Kẻ sĩ đã xa lánh thì bọn người 
ninh hót, bo đố, phường giá áo túi cơm phỉnh gạt sẽ ùa tới kiếm lợi. Thế là đất 
nước phải suy vong. 


14. 


RFS: 古 之 君子 ， 何 如 则 仕 ? 
ATB: 所 就 三 ， 所 去 三 。 
— 5 1 sa 
— 

Hot 
mẽ. ãaố y sa 
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Z, H: “吉大 者 不 能 行 其 道 ， 又 不 能 从 其 言 也 ， 
使 馈 馈 於 我 土地 ， 天 取 之 。” 周 之 ， 亦 可 受 也 ， 免 
?tứn 4£ 。 


Trần Tü viết: “Cổ chi quân tử, hà như tắc sĩ?” 


Mạnh Tử viết: “Sở tựu tam, sở khứ tam. 


“Nghênh chi trí kính dĩ hữu lễ, ngôn tương hành kỳ ngôn dã, tắc tựu chi. 
Lễ mạo vị suy, ngôn phất hành dã, tắc khứ chi. 


“Kỳ thú, tuy vị hành kỳ ngôn dã, nghênh chi trí kính dĩ hữu lễ, tắc tựu 
chi. Lễ mạo suy, tắc khứ chỉ. 


“Kỳ hạ, triêu bất thực, tịch bất thực, cơ ngạ bất năng xuất môn hộ. Quân 
văn chi, viết: ‘Ngô đại giả bất năng hành kỳ đạo, huu bất năng tùng kỳ 
ngôn dã; sử cơ ngã u ngã thổ địa, ngô sỉ chi.’ Chu chi, diệc khả thụ dã. 
Miễn tử nhi dĩ hy.” 

Dịch nghĩa: 


Trần Tử nói: “Người quân tử ngày xưa như thế nào thì làm quan?” 
Mạnh Tử nói: “Trường hợp ra có ba, trường hợp bỏ có ba. 

“Lấy lễ mà đón hết mức cung kính, lời nói thực hành lời nói của mình, 
thì ra làm quan. Nếu lễ phép bề ngoài chưa suy kém, nhưng lời nói 
chẳng được thực hành, thì bỏ di. 


“Trường hợp thứ hai, tuy chưa thực hành lời nói của mình, nhưng lấy lễ 
mà đón hết mức cung kính, thì ra làm quan. Khi lễ phép bề ngoài suy 
kém, thì bỏ di. 

“Trường hợp cuối, buổi sáng không ăn, buổi chiều không ăn, người quân 
tử đói lá không ra được khỏi cửa ngõ. Vua nghe thấy vậy, nói rằng: “Ta 
cho là lőn quá, không có khả năng thi hành đạo của ông ấy, lại không có 
khả năng theo lời nói của ông ấy, nhưng để cho ông ấy đói lả ở đất đai 
của ta, ta hổ then.’ Nếu trợ giúp cho thì cũng nên nhận. Thoát khỏi chết 
mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Chiến Quốc, những người có học đua nhau cầu cạnh hoặc nhờ 
người khác tiến cử để ra làm quan. Đó là dấu hiệu của thời đạo lý suy mạt. 
Một môn đệ của Mạnh Tử là Trần Trăn đã hỏi thầy về người quân tử thời 
xưa, với điều kiện nào thì ra làm quan. Trong trí của Trần Trăn, thời xưa chỉ 
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giai đoạn lịch sử trước Xuân Thu, Chiến Quốc, phẩm giá và lòng tự trọng của 
kẻ sĩ được đề cao. 

Mạnh Tử nêu ra ba trường hợp về người quân tử thời xưa có thể ra làm 
quan và bỏ quan. 

Trường hợp thứ nhất: 

Nếu vua lấy lễ đối đãi với mình hết mức cung kính, coi mình như bậc thầy, 
lý thuyết chính trị của mình đưa ra được vua đem thực hành ngay, bấy giờ 
người quân tử mới ra làm quan. Nếu bề ngoài, vua vẫn cung kính tiếp đãi, 
nhưng không thực hành lý thuyết của mình, coi mình như bù nhìn trang trí 
cho chế độ, người quân tử phải bỏ đi cho khỏi nhục. 

Trường hợp thứ hai: 

Tuy vua chưa thực hành lý thuyết của mình, nhưng đối đãi hết mức cung 
kính, người quân tử cũng nên ra làm quan; bởi vì hy vọng vua sẽ dần dần tin 
tưởng mà thực hành lý thuyết của mình. Khi bề ngoài, lễ phép đã lạt lẽo, thờ 
d; đó là dấu hiệu vua không còn tin tưởng vào mình nữa, người quân tử phải 
từ giã cho nhanh, kẻo mang họa. 

Trường hợp cuối cùng: 

Khi người quân tử vì thiết tha với đạo lý, không chú trọng vào việc tìm 
kiếm kế sinh nhai, đến nỗi có lúc thiếu thốn, đói lå. Tuy vua chê lý thuyết của 
mình, không chịu thực hành, nhưng lại động lòng trắc ẩn mà chu cấp lương 
thực cho; bấy giờ người quân tử nên tạm nhận sự trợ giúp ấy để khỏi chết đói. 
Đó là trường hợp chẳng đặng đừng mà thôi. 

Như vậy, trong cả ba trường hợp, người quân tử thời xưa cũng không chủ 
động cầu cạnh một chức quan để kiếm bổng lộc. Trước sau, người quân tử chỉ 
nhắm vào đạo; gặp cơ hội thuận tiện thì thi hành đạo lý để cứu nước giúp dân; 
không gặp cơ hội thì sẵn sàng lánh đời để ôm giữ lý tưởng của mình. 


1ã. 


重子 日 : RARA P, 42/2406 Z A 
HANEEF, PRERA, ARARA, 
ARAETH 。 

故 天 将 降 大 任 於是 人 也 ， 必 先 苦 其 心志 ， 劳 其 区 
Bo RARE ZARA, IRAMA: 所 以 动 
SBi PARITE. 

AED, RE BAS, MAR’ mAN o 
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Éo AAE mAAR o 

AR &E £ 3-4, PERAE DET. R 
后 知 生 认 爱 患 ， 而 死 认 安乐 也 o 

Mạnh Tử viết: “Thuấn phát u quyến mẫu chi trung; Phó Duyệt cử ư ban 


trúc chi gian; Giao Cách cử u ngư diêm chỉ trung; Quản Di Ngô cử u sĩ; 
Tôn Thúc Ngao cử ư hải; Bách Lý Hề cử ư thị. 


“Cố thiên tương giáng đại nhiệm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, 
lao kỳ cân cốt, ngã kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành phật loạn kỳ 
sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng. 


“Nhân hằng quá, nhiên hậu năng cải; khốn ư tâm, hành ư lự, nhi hậu 
tác; trưng ư sắc, phát ư thanh, nhi hậu dụ. 


“Nhập. tắc vô pháp gia. bật sĩ; xuất, tắc vô địch quốc, ngoại hoạn giả; 
quốc hằng vong. Nhiên hậu, tri sinh u ưu hoạn, nhi tử u an lạc dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ông Thuấn phát khỏi ở trong ruộng rẫy; ông Phó Duyệt 
nổi lên ở gian nhà đất ván; ông Giao Cách nổi lên ở trong chốn cá muối; 
ông Quản Di Ngô nổi lên ở kẻ học trò; ông Tôn Thúc Ngao nổi lên ở mé 
biển; ông Bách Lý Hề nổi lên ở chợ búa. 

“Cho nên, Trời sắp trao trách nhiệm lón cho các nhân vật ấy, ắt trước hết 
làm khổ tâm chí của họ, làm mệt nhọc gân cốt của họ, khiến da thịt họ 
phải đói la, khiến thân xác họ phải nghèo túng, gây ra những ngang trái 
rối loạn trong các hành vi của họ, cốt để phát động cái tâm, nhẫn nhục 
cái tính, cho tăng thêm những gì họ chưa có khả năng. 

“Người ta thường lầm lỗi rồi sau đó mới có thể cải hóa; có khốn khổ trong 
lòng, có cân nhắc trong toan tính về sau mói làm nên việc; có phô ra ở vẻ 
mặt, có phát ra ở tiếng nói, về sau mới trình bày được rõ ràng. 

“Vào một nước mà không có những nhà biết giữ phép tắc, không có 
những kẻ sĩ biết phò tá; hướng ra, không có những nước thù địch, không 
có những mối lo lắng ở bên ngoài; nước ấy thường phải suy vong. Vậy 
sau đó mới biết sinh tôn do ở ưu hoạn, tử vong do ở an lạc.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Thuấn sống ở ruộng rẫy bên núi Lịch, được vua Nghiêu mời về, trao 
quốc chính và nhường ngôi. Ông Phó Duyệt sống nơi nhà đất ở miền Phó 
Nham, được vua Võ Định (1324 - 1266 trước Công nguyên) nhà Thương mời 
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ra giúp nước. Ông Giao Cách làm nghề bán cá, bán muối được vua Chu Văn 
Vương mời cộng tác. Ông Quản Di Ngô là học trò nghèo nàn, được Tề Hoàn 
Công rước về, tôn làm Tướng quốc. Ông Tôn Thúc Ngao sống ở mé biển, được 
Sở Trang Vương mời làm quan lớn. Ông Bách Lý Hë chăn trâu ở nước Sở, sinh 
hoạt nơi chợ búa, đã về giúp Tần Mục Công dựng nên nghiệp bá. 

Mạnh Tử nhận thấy các nhân vật trên hoặc là những thánh hiền tài đức, 
hoặc là những nhân vật lỗi lạc, giỏi giang. Họ đều là những người ban đầu 
nghèo khó, khốn khổ, chật vật trong sinh kế, phải lo toan mọi bề; thế mà sau 
này lập nên sự nghiệp lớn lao, giúp cho dân chúng được an thịnh lâu dài, lưu 
danh muôn thuở. 

Do đó, Mạnh Tử rút ra một kết luận rằng: trước khi Trời trao cho ai trách 
nhiệm lớn lao, nặng nê, thì Trời đều tạo ra những thử thách khắc nghiệt như: 
làm khốn khổ tâm chí, làm mệt nhọc gân cốt, làm cho thân xác đói lå vì nghèo 
túng, gặp những tình cảnh ngang trái rối loạn đau lòng, gặp bất như ý mỗi 
khi hành động... tạo cho tâm trí được mở mang, tính tình quen chịu nhẫn 
nhục; từ đó tài năng sáng tạo mới được phát huy. 

Qua kinh nghiệm trường đời, Mạnh Tử cũng nhận thấy rằng: người ta có 
lầm lỗi mới có ăn năn, hối hận và do đó được cải hóa thâm sâu; người ta có 
chịu đau đón trong lòng, có phải cân nhắc suy nghĩ mới rút ra được những 
kinh nghiệm quý báu trong công việc sau này. Người ta nếu có điều kiện phô 
bày tình ý ra vẻ mặt, có phát biểu rành rẽ ở ngôn ngữ, sau này mới có thể 
trình bày cho người khác nghe được rõ ràng. 

Như thế, một người trở nên hữu ích cho xã hội cần phải được tôi luyện 
trong gian khổ cả thân xác lẫn tinh thần; y như vàng ròng chỉ được tinh luyện 
trong lửa. 

Một quốc gia muốn được trường tón, thịnh vượng, trong nước phải có nhiều 
thế gia biết phép tắc, phải có nhiều kẻ sĩ hết lòng giúp đỡ nhà cầm quyền. 
Các thế gia vô phép tắc sẽ khiến cho kẻ sĩ nản lòng, xa lánh; nhà cầm quyền 
sẽ bị cô lập. Hơn nữa, chính những nước thù địch xung quanh, tạo nên mối 
lo lắng từ bên ngoài là những cơ hội khiến cho nhà cầm quyền và dân chúng 
phải đề cao cảnh giác, phải phấn đấu nỗ lực để thăng tiến về mọi mặt. Do đó, 
đất nước mới không bị suy vong. Nếu không có kẻ thù nào phải đương đầu, 
không có mối lo lắng nào từ bên ngoài, đất nước lại dễ bị suy vong vì nhà cầm 
quyền và dân chúng dễ an nhiên tự thị. 

Vì vậy, chúng ta mới biết rằng sự sống của một con người hay một quốc 
gia được trường tón do phải gặp lo lắng hoạn nạn; và sự tử vong của một con 
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người hay một quốc gia lại kéo đến do được an lạc lâu ngày. Câu “sinh u ưu 
hoạn, tử u an lad’ (sống ô lo lắng, chết ở an vui) trở thành một câu tục ngữ 
mà những bậc khôn ngoan xưa hay nhắc nhỏ. 


16. 
孟子 日 : ATSMA. #£§zkữfb,#. ATA 
3> f Ë. 2 。 
Mạnh Tử viết: “Giáo diệc đa thuật hy. Dư bất tiết chi giáo hối dã giả, thị 
diệc giáo hối chi nhi dĩ hy.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Việc giáo dục cũng có nhiều phương cách. Ta chẳng thèm 
dạy dó, đó cũng là dạy dỗ cho rồi vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Giáo dục có nhiều phương cách; có cách trực tiếp, có cách gián tiếp. Đối với 
một người quá ngoan cố, quá ươn hèn... đến xin ta dạy dỗ họ; nếu ta nhận 
thấy họ thiếu thiện chí, ta từ chối không dạy. Chính sự từ chối của ta kích 
thích họ, khiến họ phải đặt lại vấn đề tự xét mình. Khi họ tự vấn lương tâm 
xét lại mình để rồi từ đó nảy ra ý hướng biết cải thiện, biết chăm học; đó là ta 
đã gián tiếp dạy dỗ họ rồi. Như thế ta đã khiến họ tự dạy dỗ họ. Tự mình dạy 
dỗ mình nhiều khi lại còn có kết quả hơn là được thầy dạy. 


940 


CHƯƠNG XIII: TẬN TÂM THƯỢNG 
# ‹œ L 


Tận tâm, phần trước 


EFB: AAGO, wA 。 知 其 性 ， 则 知 天 
HAS, KR, MAFALL. KÄRA BYA 
IRZ, 所 以 立 命 也 o 
Mạnh Tử viết: “Tân kỳ tâm giả, tri kỳ tính dã. Tri kỳ tính, tắc tri thiên 
hỹ. 
“Tôn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính, sở di sự thiên dã. Yếu thọ bất nhị, tu thân 
di sĩ chi, sở di lập mệnh dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Thực hiện rốt ráo tâm của mình thì biết được tính bản 
nhiên của mình. Biết được tính bản nhiên của mình thì biết được Trời. 


“Bảo tôn tâm của mình, dưỡng dục tính bản nhiên của mình cốt để 
phụng thờ Trời vậy. Chết trẻ, sống lâu chẳng phải là hai, tu sửa tấm 
thân để chờ đợi, cốt để tựu thành sứ mệnh vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Tâm là phần siêu hình linh thiêng trong con người. Người ta không thể 
nhìn thấy Tâm bằng mắt thường, nhưng Tâm vẫn hiện diện nơi các đức 
hạnh: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Tâm cũng hiện diện qua các trạng thái tình 
cảm như: hy, nộ, ai, lạc, ái, ô, dục (mừng, giận, thương, vui, yêu, ghét, muốn). 

Trong quan điểm của đạo Nho, hiện thực rốt ráo Tâm tức là hiện thực trọn 
vẹn các đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; đồng thời cũng biểu hiện các trạng thái 
tình cảm một cách trúng tiết. Sách Trung dung nói: “Hy nộ ai lạc chi vị phát, 
vị chi trung; phát nhi giai trúng tiết, vị chi hoà. Trung dã giả, thiên hạ chỉ 
đại bản dã; hoà dã giả, thiên hạ chi đạt đạo dã. Trí trung hoà, thiên địa vị 
yên, vạn vật dục yên. -YRZ K. +H Z F: ?km lý P 8h. 8 Z 4m. 
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中 也 者 , 天 下 之 大 本 也 ; 和 也 者 , K FZ di, ° 致 中 和 , 天 地 位 看 , 
#32 ñ A o” (Mừng giận thương vui chưa phát ra, gọi là trung; phát ra mà 
đều đúng mực gọi là hoà. Trung là cái gốc lớn của mọi người; hoà là đường lối 
thành tựu của mọi người. Làm hết mức đạo trung hoà, thì trời đất được đúng 
ngôi, muôn vật được nuôi nấng vậy.) (Trung dung, Chương ]). 


Chủ trương thực hiện Tâm như thế, đạo Nho nhắm tới phương diện tích 
cực của Tâm. Hiện thực rốt ráo Tâm của mình là làm sao cho phần linh 
thiêng thánh thiện trong con người được triển khai hết mức; từ đó, đạo Trời 
lan tỏa như dưỡng khí nuôi nấng mọi người, mọi vật. 

Mạnh Tử nói: “Hiện thực rốt ráo Tâm của mình thì biết được tính bản 
nhiên của mình.” 

Tại sao vậy? 

Tính bản nhiên là cái phần Trời trao cho con người từ thuở ban sơ; nó là 
cốt lõi của Tâm; hoặc hình dung hóa nó trong không gian thì tính bản nhiên 
nằm ở đáy sâu trong kho tàng tâm linh. Phải hiện thực rốt ráo Tâm thì tính 
bản nhiên mới hiện ra. Đạo Nho gọi tính bản nhiên là Thiên mệnh: “Thiên 
mệnh chi vị Tính - 天 命 之 谓 性 。”(Trung Dung, chương D. Thiên mệnh là 
cái phần Trời trao cho; hay nói khác đi, tính bản nhiên là tính Trời chia cho 
mọi người; nó phổ biến tương tự như dưỡng khí trong thiên nhiên chia phần 
trong các chai, lọ vậy. Cũng chính cái thực tại tinh tuyên ấy, sách Đại học gọi 
là minh đức (năng lực sáng láng). Vì cái phần ấy thuộc về Trời cho nên Trời 
hằng tưởng nhớ. Kinh Thi, thiên Đại Nhã Hoàng hỹ, nói lên ý Trời rằng: “Dư 
hoài minh đức - 了 予 怀 明 德 . Ta nhớ đức sáng (6 trong con người).” Sách Trung 
Dung của Tử Tư đã nhắc lại câu trên trong chương cuối cùng, nói về nhân đạo 
và thánh đạo bao hàm trong thiên đạo. 

Có truy nguyên về phần Hình nhi thượng học trong Nho giáo, chúng ta mới 
hiểu ý tiếp theo của Mạnh Tử: “Tri kỳ tính, tắc tri thiên hy - 知 其 性 , 则 知 天 
£ .” (Biết được tính bản nhiên của mình thì biết được Trời.) Biết được Trời 
thì trở nên con của Trời vậy. 

Con người sống trong trần gian, bởi vì mải mê chuyện ăn uống, rong chơi, 
tìm vật, hám lợi mà đánh mất Tâm của mình; hay nói đúng hơn là chôn vùi 
cái chân tâm của mình. Chân tâm đã bị chôn vùi thì tính bản nhiên vốn thiện 
trở thành tính ác; giống như ngọn nước đầu nguồn trong trẻo, khi chảy xuống 
miền xuôi thì bị đen đục vì chất dơ, chất thải do cặn bã của trần gian hoà vào. 
Đen đục, xấu xa đến nỗi bậc đại Nho thời Chiến Quốc là Tuân Tử không còn 
nhận ra một chút thiện nào nữa, mới lập nên thuyết “tính bản ác” (tính con 
người vốn ác). 
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Khi chân tâm bị chôn vùi, thi vọng tâm làm chủ thân xác, tính thiện hóa 
thành tính ác. Tính ác bao trùm trần gian làm cho mọi người đau khổ, khốn 
cùng. Tình yêu thương phát xuất từ tính thiện bản nhiên bị biến mất hoặc bị 
biến dạng trở thành méo mó ích kỷ; chỉ còn oán thù, sân hận, tham lam chi 
phối tất cả; cũng như ngày nay thiên nhiên bị ô nhiễm vì khí thải, nước thải. 

Bởi vậy, phương thức chữa trị cho xã hội loài người là bảo tón cái tâm tinh 
tuyên (chân tâm), dưỡng dục cái tính bản nhiên (tính thiện). Giữ cho còn cái 
tâm tinh tuyên, nuôi nng cái tính bản nhiên vốn lành, con người sẽ biết có 
Trời hằng hiện diện trong đời. Biết có Trời, trở nên con của Trời, con người sẽ 
được hạnh phúc. Dó là lý do con người phải phụng thờ Trời vậy. 

Cho nên, theo Mạnh Tử, đại diện cho quan điểm chính truyền của Nho 
giáo, thờ Trời chỉ là bảo tôn tâm của mình, dưỡng dục tính của mình, chứ 
không phải chỉ lo thắp nhang khấn vái, cầu đảo. 

Nếu có thắp nhang khấn vái, đó chỉ là thể hiện phần hình thức bên ngoài 
để chuẩn bị cho phần tâm lý bên trong. Phần bên trong, tón tâm dưỡng tính 
mới quan trọng. Mạnh Tử đã nói về việc tôn tâm như sau: “Quân tử sở di di 
u nhân giả, dĩ kỳ tồn tâm dã. Quân tử dĩ nhân tón tâm, dĩ lễ tón tâm. - 君子 
Fr R 4 A 3ƒ: J Aa, o EFES, v3 ~- (Quân tử só di 
khác người ta là bảo tón tâm hồn của mình. Quân tử lấy điều nhân, điều lễ 
để bảo tón tâm hồn.) (Mạnh Tử, Ly lâu hạ, 28). Nhắc đến nhân và lễ, đó là 
Mạnh Tử muốn cho các đệ tử nhớ tới lời dạy cao nhất của Khổng Tử dành cho 
Nhan Hồi: “Khắc kỷ phục lễ, vi nhân. - $ 4842 ⁄‡ˆ o (Khắc chế lấy mình, 
trở lại theo khuôn phép là làm điều nhân.) (Luận Ngữ, Nhan Uyên, 1). Như 
thế, trong nhân có lễ, trong lễ có nhân. Các đức hạnh khác đều quan trọng, 
nhưng nhân và lễ là quan trọng nhất để tón tâm dưỡng tính. 

Trong đạo thống ấy, ngày xưa, khi Khổng Tử ốm nặng, Tử Lộ khuyên thầy 
hãy cầu đảo cùng thần thánh. Khổng Tử trả lời: “Khâu chi đảo cửu hf - LŽ 
£ 4 £ ! (Khâu này cầu xin đã lâu rồi.) (Luân ngữ, Thuật nhi, 34). Câu này 
có hàm ý rằng đã từ lâu, Khổng Tử hằng tón tâm dưỡng tính để thờ Trời rồi, 
chứ có phải đợi đến lúc đau ốm mới dâng lễ vật cầu đảo, khấn vái đâu! 

Một khi đã hiểu “tồn tâm dưỡng tính” là phụng thờ Trời, người ta còn phải 
lo lắng gì về chuyện chết trẻ hay sống lâu nữa? Chết trẻ hay sống lâu nào có 
quan trọng, miễn là con người phải sống sao cho thành con người đích thực 
là con của Trời. Vì thế, trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu đã nói rằng: 
“Nào ai trong các ngươi lo toan áy náy mà có thể thêm cho đời mình một gang 
nữa không?... Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Trời, cùng sự công chính của 
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Người...” (Tin Mừng, Mát-thêu: 6, 27, 33). Nước Trời là cảnh giới trong đó con 
người thực hiện chân tâm và Tính thiện; sự công chính của Trời là tình yêu 
thương vô bờ bến; bởi vì theo Thánh Gioan, “Thiên Chúa là tình yêư”. Tìm sự 
công chính của Trời là yêu thương và tôn trọng mọi người. 

Như vậy, chú trọng vào việc “tồn tâm dưỡng tính”, người ta không còn phải 
để tâm tới chuyện chết trẻ hay sống lâu, mà chỉ chuyên tâm tu sửa tấm thân 
để chờ đợi sứ mệnh Trời trao cho mình và hoàn thành sứ mệnh ấy trong cõi 
nhân sinh. 


2. 


孟子 目 : 莫非 命 也 ， 顺 受 其 正 。 是 故 知 命 者 ， 不 立 
RZ TF 。 画 其 道 而 死者 ， 正 命 也 6532, 
非 正 命 也 。 


Mạnh Tử viết: “Mạc phi mệnh dã. Thuận thu kỳ chính. Thị cố, tri mệnh 
giả, bất lập hồ nham tường chi hạ. Tận kỳ đạo nhi tử giả, chính mệnh 
dã. Trất cốc tử giả, phi chính mệnh dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Chẳng có gì mà chẳng phải Mệnh. Hãy thuận nhận sự 
chính đáng ấy. Vậy nên, người biết Mệnh, không đứng dưới bức tường 
nguy hiểm. Thực hiện rốt ráo đạo của mình mà chết, đó là Mệnh chính 
đáng. Bị gông càm mà chết, chẳng phải chính Mệnh vậy.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Mệnh là một vấn đề rất khó nói mà vào lúc sinh thời, Khổng Tử đã ít dë 
cập tới; bởi vì, nói không khéo dễ trở thành mê tín, lệch lạc, phi lý. Trong đạo 
Nho, chữ Mệnh có nghĩa rất rộng; phải tùy từng trường hợp, tùy từng mạch 
văn mà hiểu chữ Mệnh ấy cho thích hợp. Chữ Mệnh mang những nghĩa sau 
đây: 

- Mệnh là cái phần Trời trao cho mỗi người khi mới vào đời (Thiên mệnh 

chỉ vị tính - 天 命 之 谓 性 。). Dó là tính bản nhiên của con người. 

- Mệnh là cái phần vụ Trời trao cho mỗi người tùy theo khả năng của người 

ấy. Phần vụ ấy có khi được trao sớm, có khi được trao muộn. Có người 
làm tu sĩ nêu gương đạo đức; có người làm thầy giáo dạy dỗ con em; có 


944 


MANH TÜ 


người giỏi việc cai tri... Sách Trung Dung nói: “Cu di di sĩ mệnh - 2 
VAZI o (Sống đơn sơ để đợi mệnh.” Chữ Mệnh đó hiểu theo nghĩa này. 


- Mệnh là ý chí, là qui luật của Trời đặt trên tạo vật. Mỗi loài thực vật, 
khoáng vật, động vật đều phải chịu qui luật do ý chí của Trời sắp đặt. 
Mặt trăng quay quanh trái đất mất một tháng. Trái đất quay quanh 
mặt trời mất một năm. Có loài hoa cỏ chỉ sống được trong một mùa (vài 
tháng); có loài cây sống được cả nghìn năm. Có loài côn trùng chỉ sống 
được vài ngày; có loài động vật sống được cả trăm tuổi. Sang loài người, 
cái Mệnh trở nên phức tạp hơn: có người chỉ có năng lực cơ bắp, có kỹ 
xảo tay chân; có người thích suy tư triết lý; có người giỏi âm nhạc, hội 
họa v.v... 


Mệnh còn là phần hậu kết của cái nhân đã được gieo (số mệnh). Ví dụ: say 
rượu lái xe thì gây ta1 nạn, gieo gió gặt bão, kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm... 
Ó đây, Mệnh cũng mang tính qui luật nữa; qui luật này có tính then máy của 
cơ khí, chứ không phải do Trời áp đặt. 

Chữ Mệnh trong đoạn văn trên của Mạnh Tử chỉ ý chí và qui luật của Trời. 
Như thế, Mạnh Tử muốn nói: chẳng có vật nào, người nào mà chẳng chịu sự 
chi phối của ý chí và qui luật Trời. 

Biết bao anh hùng hào kiệt từ nghìn xưa đã muốn chống lại Mệnh Trời để 
thực hiện ý riêng mình, đều thất bại. Bên Hy Lạp cổ đại, Alexandre Đại Đế 
mới 30 tuổi đã tung hoành bốn phương, mở rộng đế quốc; ông có ý định chinh 
phục cả thế giới để thỏa mãn tham vọng của mình. Tương truyền, sau khi 
chinh phục Trung Cận Đông, ông kéo đại quân sang Ấn Độ. Khi ngồi bên bờ 
sông Ấn Hà, thấy mặt nước mênh mông cản trở v6 ngựa kiêu binh, ông đã 
thất vọng ngồi khóc. Sau đó, quay về, ông chết trong lúc tuổi còn thanh xuân. 
Thế là đế quốc Hy Lạp bị chia năm xẻ bảy; và vị thầy của ông là đại triết gia 
Aristote cũng thất vọng, uống thuốc độc chết, vì không còn biết nương tựa vào 
đâu trước sự ghen ty, chống đối của quần thần. 

Căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử đã qua, Mạnh Tử mới đi đến kết luận: 
“Chẳng có gì mà chẳng phải Mệnh.” Mệnh là cái qui luật chính đáng trên tạo 
vật mà chỉ có Trời là chủ qui luật ấy mới biết tại sao lại như thế. Con người 
sống trong một không gian và thời gian hạn định không thể thấu tỏ hết được. 

Làm người, được hoài thai trong lòng mẹ là đã chịu sự chi phối của Mệnh 
rồi. Người đó có muốn không nhận chất liệu di truyền của cha mẹ trong con 
người cũng không được. Cho nên, cách hay nhất là thuận theo và nhận lấy 
qui luật chính đáng ấy. Tuy nhiên, muốn thuận nhận, người ta phải khiêm 
nhường học tập; học tập ở cổ nhân, ở kinh nghiệm trường đời. 
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Ó đây, Mạnh Tử lại phân biệt ra hai trường hợp: Chính Mệnh và Phi Chính 
Mệnh (nói tắt là Phi Mệnh). 

Người nào hiểu đạo Trời và thực hiện rốt ráo đạo ấy cho đến lúc từ giã cõi 
đời gọi là thuận Chính Mệnh. Kẻ nào không biết qui luật của Mệnh, lại đứng 
bên bức tường nguy hiểm sắp đổ mà bị đè chết, hoặc kẻ nào vi phạm hình luật 
quốc gia mà chết trong gông cùm; đó là những kẻ chết “Phi Mệnh”. Tương tự 
như vậy, kẻ nào thấy trời nổi giông gió mà còn dám lên chiếc thuyền ọp ẹp để 
bị chết thảm; kë nào ham ăn uống, ham nghiện hút đến nỗi bị các bệnh nan y 
mà chết; kẻ nào ham chức quyền, tham gia vào một chính quyền phản động, 
mất lòng dân, sắp sụp đổ để rồi bị đền tội; tất cả cũng là chết “Phi Mệnh” nốt. 

Thế thì, tuy có Mệnh Trời sắp đặt, nhưng Trời cũng cho con người được 
quyền tham dự vào cái Mệnh ấy, chứ không hoàn toàn bị áp đặt; đó là yếu 
tố Mệnh trong qui luật nhân quả (nghĩa thứ tư trong chữ Mệnh). Người ta 
có khả năng tránh được cái Mệnh do nhân quả này; muốn tránh Mệnh xấu, 
phải tạo nhân tốt. 

Do đó, Nguyễn Du mới nói: “Có Trời mà cũng có ta.” Nếu chúng ta không 
gieo nhân xấu và khôn ngoan, cẩn thận trong cách hành động, thì có thể 
tránh được tình trạng chết “Phi Mệnh”. 


3. 
孔子 日 : “RIAZ. SNK” , ARAA 
也 ， 求 在 我 者 也 。 

“ 求 之 有 道 ， 得 之 有 命 ”， 是 求 乱 益 认得 也 ， 求 在 

外 者 也 。 
Mạnh Tử viết: “Câu, tắc đắc chi; xả, tắc thất chi.’ Thị cầu hữu ích ư đắc 
dã, cầu tại ngã giả dã. 
“Cầu chi hữu đạo; đắc chi hữu Mệnh.) Thị cầu vô ích u đắc dã, cầu tại 
ngoại giả dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Tìm kiếm thì được; buông bỏ thì mất." Đó là tìm kiếm 
được những điều có ích, tìm kiếm trong ta vậy. 
“Tìm kiếm thì có đường lối, được thì có Mënh Đó là tìm kiếm được 
những điều vô ích, tìm kiếm ở bên ngoài vậy.” 
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Chúng ta có thể tìm kiếm được những điều hữu ích như sức khỏe, các đức 
hạnh. Những thứ đó đều ở trong ta, tùy thuộc vào ta; nếu chúng ta muốn tìm 
kiếm thì sẽ được; nếu buông bỏ thì sẽ mất. 

Muốn tìm kiếm sức khỏe, chúng ta phải học phép dưỡng sinh, ăn uống 
những thực phẩm lành sạch, phù hợp với qui luật âm dương của thiên nhiên 
và của cơ thể; lại phải làm việc và ngủ nghỉ có hạn độ. 

Muốn tìm kiếm đức hạnh, chúng ta phải rèn tập sống trong ky luật, phát 
huy các đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Sức khỏe và đức hạnh đều ở trong ta, 
nhưng ta phải tìm kiếm và gìn giữ; nếu buông bỏ, sống thác loạn thì sẽ mất. 

Còn những điều mà Mạnh Tử cho là vô ích, không liên hệ thiết thực với 
chúng ta như: địa vị, quyền bính, phú quý, công danh... cũng có thể tìm kiếm 
được, miễn là biết đường lối. Có nhiều đường lối đưa người ta đến địa vị, 
quyền bính, phú quý... hoặc ngay thẳng hoặc lắt léo, chạy chọt. Tuy nhiên tất 
cả những thứ ấy lại còn tùy thuộc vào Mệnh Trời nữa. Nói đến Mệnh Trời thì 
không thể nói được rốt ráo; chỉ có Trời mới biết rõ thôi, bởi vì chính Trời qui 
định. Xưa nay, người ta đã dùng nhiều cách lý giải, nhưng không cách nào 
hoàn toàn thỏa đáng, đáp ứng được sự thắc mắc muôn thuở của con người. 
Cho nên người ta mới nói những câu tục ngữ để an ủi: “may hơn khôn”, “học 


> é 


tài thi phận”, “chó ngáp phải ruồi”... hoặc câu ca dao: 


“Số giàu đem đến dửng dưng, 
Lo là con mắt tráo trưng mới giàu.” 

Tuy nhiên, những địa vị, quyền bính, phú quý, công danh... dễ đến thì cũng 
dễ đi như nước chảy qua cầu. 

Sở dĩ những thứ đó bị Mạnh Tử cho là vô ích, bởi vì có cũng được, không có 
cũng được; có khi không có lại còn tốt hơn. Ví dụ, nhiều tiền của có thể bị kẻ 
trộm giết người lấy của v.v... Tất cả những thứ vô ích đó đều ở bên ngoài thân 
ta, không hoàn toàn tùy thuộc vào ta. 


4. 
孟子 日 : 9038383 E, K 3 mən PAKK. 
h mir, RA 3 , 


Mạnh Tử viết: “Vạn vật giai bi u ngã hy. Phản thân nhi thành, lạc mac 
đại yên. Cưỡng thứ nhi hành, cầu nhân mạc cận yên.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Mọi vật đều đầy đủ ở ta. Trở lại mình mà thành thực, 
chẳng có gì vui lớn bằng. Cố gắng dung thứ cho người mà hành động, 
tìm kiếm điều nhân chẳng có đâu gần bằng.” 


BÌNH GIẢI: 


Thông thường người ta tưởng mình thiếu thốn đủ thứ và hướng ra ngoài để 
tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu biết nhìn trở vào với con mắt đặc biệt, sẽ thấy rằng 
nơi mình có đầy đủ tất cả. Ta và vạn vật xét về phương diện vật chất cùng là 
tứ đại (đất, nước, gió, lửa) kết hợp lại; nói theo phạm trù ngũ hành, ta và vạn 
vật đều là tổng hợp của năm yếu tố: thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. Cả ta và vạn vật 
đều có sự điều lý của qui luật âm dương, chỉ có khác nhau về độ số âm dương 
mà thôi. Các thánh nhân ẩn dật, các đạo sĩ, các thiển sư vì thấy được chân lý 
này mà họ có thể ngồi trong động đá nhiều năm với niềm an vui bất tuyệt. Sở 
dĩ các vị ấy được an vui vì nhận ra trong họ có một thực tại diệu huyền đồng 
thể với thực tại diệu huyền tiêm tại trong vũ trụ. Tại sao trong thiên nhiên 
lại có hoa này, hoa nọ tươi đẹp rực r6? Thưa rằng, thực tại diệu huyền đã phô 
bày vẻ đẹp vô hạn trong đó. Họ đâu cần phải đi du lịch nơi nọ, nơi kia để xem 
những cảnh lạ, để ăn uống những đặc sản từng vùng. Vì không nắm được 
chân lý tự thân, cho nên người ta càng đi, càng xem càng khao khát. 

Khi biết muôn vật đều đầy đủ nơi ta, chỉ cần quay trở lại mình mà sống 
một cách thành thật (phản thân nhi thành), tự trong lòng ta sẽ nảy sinh 
nguồn suối sự sống vĩnh hằng, khiến cho ta được hạnh phúc viên mãn (lạc 
mạc đại yên). Thấy được như vậy tức là ta đã giác ngộ và giải thoát, không 
còn vướng lụy vào vạn vật đa tạp nữa. Thấy chân không diệu hữu nơi mình, 
tức là thấy được Chân Lý vĩnh hằng: ta chỉ còn ra sức đem Chân Lý ra để bao 
dung tha thứ cho những ai xúc phạm đến ta (cưỡng thứ nhi hành). Dó là ta 
đã thực hành điều nhân với mọi người. Điều nhân đã ở bên ta, thì còn phải 
tìm nhân ở đâu nữa (cầu nhân mạc cận yên). 


5. 
孟子 日 : 行 之 而 不 著 看 ， 习 锋 而 不 察看 ， 终 身 由 之 
而 不 知 其 道 者 ， IAL o 


Manh Tử viết: “Hành chi nhi bât trú yên, tâp hy nhi bất sát yên; chung 
thân do chi, nhi bất tri kỳ đạo giả, chúng dã.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Hành động mà không làm cho sáng tỏ ra, cứ làm theo 
thói quen mà không xét kỹ; suốt đời noi theo đó, mà không biết đạo lý 
thế nào, số đông người là vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Đa số người ta cứ theo thói quen mà làm một cách vô ý thức. Người trước 
làm trong mê tín, người sau cũng cứ thế làm theo, không biết suy xét phải 
trái, không biết loại bỏ hay thêm thắt điều gì cho hợp lẽ, hợp thời. Như thế, 
đạo lý không thể sáng tỏ ra được, phải trái không thể phân biệt được, thế mà 
đa số người ta cứ noi theo suốt đời. 

Mạnh Tử đã tiếc cho người ta thiếu óc minh triết. Phải có óc minh triết mới 
biết điều chỉnh ngôn ngữ, điều chỉnh công việc làm cho đúng đắn, mới biết 
thải bỏ những sai lầm do tập quán lâu đời để lại. 


6. 
苗子 日 : ARTAR, Ekk, £ oj 。 
Mạnh Tử viết: “Nhân bất khả dĩ vô sỉ. Vô sỉ chi sỉ, vô sỉ hy.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người ta không thể không hổ then. Không hổ then cái 
điều đáng hổ then, đó là không biết hổ then nữa rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Con người sở dĩ khác loài vật là vì biết hổ thẹn. Hổ thẹn về những điều vi 
phạm luân lý, vi phạm luật pháp, vi phạm phẩm giá. Càng hổ thẹn nhiều, 
càng biết hối hận và sửa sai, mới trở nên người tốt được. Không biết hổ thẹn 
thì còn có gì xấu mà chẳng làm. Như anh chàng nước Tê kia (Mạnh Tử, Ly 
Lâu hạ, 32), có hai vợ; chẳng làm gì để nuôi vg; đi xin xôi, thịt, rượu thừa ăn 
uống; lại còn về hành diện với hai vợ, nói dối rằng mình ăn uống với những 
nhà giàu sang. Còn có gì đáng nói nữa với con người không biết hổ thẹn, tự 
chà đạp phẩm giá của mình như vậy? 


7. 
EFR: PAKA o 2545522 5308 £H He 


Ë 。 KE R2EEA, FEAT? 
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Mạnh Tử viết: “Sỉ chi u nhân, dai hy. Vi cơ biến chi xảo giả, vô sở dụng 
sỉ yên. Bất sỉ bất nhược nhân, hà nhược nhân hữu?” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tú nói: “Lòng hổ then đối với người ta, rất lőn. Làm người giả dõi, 
khéo biến trá, đó là không dùng tói lòng hổ then nữa rồi. Không hổ then 
thì chẳng bằng người, liệu có gì bằng người nữa chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Lòng hổ thẹn rất quan trọng đối với con người. Có lòng hổ thẹn mới thăng 
tiến được. Thấy người khác tốt lành, tài giỏi hơn mình mà mình không biết 
tự thẹn, sao mình có thể cải thiện? Người nào luôn luôn giả dối, khéo dùng 
sự biến trá để gạt người khác, không tự thẹn với lương tâm, tức là không còn 
dùng tới lòng hổ thẹn trong tương giao xã hội nữa. 

Không biết hổ thẹn tức là vi phạm đức nghĩa, không thể sánh bằng những 
người bình thường được. Đức nghĩa là sự thể hiện tương giao tốt đẹp, thuận 
hoà với mọi người. Đức nghĩa đã vi phạm thì những đức khác như nhân, lễ, 
trí, tín cũng không có nữa. Có gì bằng người cho được? 

8. 
孟子 日 : ZKE, 3m it. ZEE, 1% 

` ~、 ` > + ` 

A£ SR ih ns AZ 3 。 故 王公 不 致敬 画 礼 ， 则 
RKR 。 见 且 由 不 得 玻 ， 而 况 得 而 功 之 乎 ? 
Mạnh Tử viết: “Cổ chi hiển vương hiếu thiện, nhi vong thế. Cổ chi hiên 
sĩ, hà độc bất nhiên? Lạc kỳ đạo, nhi vong nhân chi thế. Cố vương, công 
bất trí kính tận lễ, tắc bất đắc khí kiến chi. Kiến thả do bất đắc khí, nhi 
huống đắc nhi thần chỉ hồ?” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Các bậc vua hiển ngày xưa ưa điều thiện mà quên cả 
thế lực của mình. Các hiển sĩ xưa, riêng mình chẳng như vậy sao? Vì 
vui trong đạo lý của mình mà quên thế lực của người. Cho nên các bậc 
vương, bậc công nếu không hết lòng kính trọng, trọn lễ thì luôn luôn 
không gặp được các hiên sĩ. Gặp còn luôn luôn không được, huống hồ 
được họ làm bề tôi sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Ngày xưa, các bậc vua hiền như: Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Vương... 
vì ham thích điều thiện hết mức, cho nên quên cả thế lực của một ông vua, đã 
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ha mình nhiều lần đến nơi ruộng rẫy, bến sông để cầu hiên sĩ về giúp minh. 
Cũng vậy, các hiền sĩ vì thích điều thiện, vui trong đạo lý của mình, cho nên 
đã quên cả thế lực của các vua, thậm chí ngạo nghễ phê phán hành vi của các 
vua mà không sợ bị giết. Các hiển sĩ ngày xưa chỉ vui trong đạo mà không 
tha thiết gì tới địa vị, bổng lộc. Vì thế, các bậc thiên tử, các vua chư hầu nào 
không hết lòng kính trọng, trọn lễ thì không có cơ hội gặp mặt các hiền sĩ. Họ 
ẩn lánh trong rừng sâu, núi thẳm hoặc nơi chợ búa ô hợp, giả ngây, giả dại 
để tránh né các sứ giả do vua sai tới kiếm tìm. Muốn gặp mặt đã không dễ 
gì, làm sao có thể mong các hiền sĩ làm bề tôi của mình, sẵn sàng nghe lệnh 
mình? 


9. 
孟子 谓 宋 句 践 日 : PARP? 吾 语 子 游 : 人 知之 亦 
li: A 82 8 ñ Ya 。 
日 : TAERA? 
H: FHER, BỊ» 2 P f4. cổ Rkế: i£ 
RŽ. S RK £ IOS o ARÉ, #4 E, 
不 失望 看 。 
十 之 人 ， 得 志 , =£ m2* ES. ; ; 不 得 志 , 修身 R tr. 
规则 独善其身 ; 过 则 兼 普天 下 。 
Mạnh Tử vị Tống Câu Tién viết: “Tử hiếu du hồ? Ngô ngứ tử du. Nhân 
tri chi, diệc hiéu hiêu; nhân bất tri, diệc hiéu hiệu.” 
Viết: “Hà như, tư khả dĩ hiêu hiêu hy?” 
Viết: “Tôn đức, lạc nghĩa, tắc khả dĩ hiêu hiéu hy. Cố sĩ cùng bất thất 
nghĩa, đạt bất ly đạo. Cùng bất thất nghĩa, cố sĩ đắc kỷ yên. Đạt bất ly 
đạo, cố dân bất thất vọng yên. 
“Cổ chi nhân đắc chí, trạch gia u dân; bất đắc chí, tu thân hiện u thế. 
Cùng, tắc độc thiện kỳ thân; đạt, tắc kiêm thiện thiên hạ.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử bảo Tống Câu Tiễn rằng: “Ông thích du thuyết chăng? Th sẽ 
nói với ông về du thuyết. Người ta biết mình, thì mình thanh thoi an 
nhiên; người ta chẳng biết mình, mình cũng thành thoi an nhiên.” 
Hỏi: “Làm thế nào có thể được thẳnh thơi an nhiên như vậy? 
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Đáp: “Tôn trọng đức hạnh, vui trong điều nghĩa thì có thể thánh thoi an 
nhiên được. Cho nên kẻ sĩ lúc khốn cùng chẳng đánh mất điều nghĩa; 
lúc có địa vị chẳng lìa đạo lý. Khốn cùng mà chẳng đánh mất điều nghĩa, 
cho nên kẻ sĩ giữ được bản chất của mình. Có địa vị mà chẳng lia đạo lý, 
cho nên dân không thất vọng. 


“Người đời xưa khi đạt được chí nguyện, thì thêm ơn huệ cho dân; khi 
không đạt được chí nguyện thì sửa mình để tỏ rạng ó đời. Lúc khốn 
cùng, thì một mình giữ điều thiện; lúc có địa vị, thì làm cho cả thiên hạ 
trỏ nên thiện.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Chiến Quốc, thiên hạ đại loạn, các vua chư hầu tranh hùng tranh 
bá, cho nên xã hội nảy sinh nhiều nhà du thuyết. Họ đến với các vua chư hầu 
để trình bày đường lối trị quốc an dân. Trong số đó, có cả người tốt lẫn kẻ xấu. 
Người tốt thì thương dân, kẻ xấu thì lợi dụng nước đục thả câu để mưu lợi 
riêng. Tống Câu Tiễn là một trong những nhà du thuyết thời đó. 

Mạnh Tử nói cho Tống Câu Tiễn nghe về bí quyết trong du thuyết, làm 
thế nào vẫn giữ được sự thanh thoi an nhiên mỗi khi du thuyết thất bại hay 
thành công? 

Thấy Tống Câu Tiễn quan tâm, Mạnh Tử trình bày: Kẻ sĩ cần phải thượng 
tôn đức hạnh, vui trong điều nghĩa; lúc nào cũng tâm niệm mình đi du thuyết 
vì hạnh phúc của dân, nêu ra phương thế giúp vua để ổn định xã hội, chứ 
không phải tìm địa vị, bổng lộc cho mình. Với lý tưởng như vậy, dù không 
được vua chư hầu nghe lời, trọng dụng, mà gặp cảnh thiếu thốn, khốn cùng, 
kẻ sĩ vẫn không đánh mất điều nghĩa. Ví dụ: kẻ sĩ không dùng thủ đoạn lường 
gạt để kiếm miếng cơm, manh áo. Trong lý tưởng ấy, dù gặp lúc hiển đạt vinh 
quang, có địa vị lớn trong triều đình, kẻ sĩ vẫn không lìa đạo lý, tức là không 
tham lam vơ vét của dân, không đục khoét công quỹ, không dùng thủ đoạn 
thỏa mãn dục vọng riêng tư. 

Gặp lúc khốn cùng mà chẳng đánh mất điều nghĩa, kẻ sĩ mới giữ được bản 
chất của mình, đó là bản chất trong sạch, tự trọng của người quân tử. Khi có 
địa vị mà kẻ sĩ chẳng lìa đạo lý, vì thế, dân chúng không thất vọng, hết lòng 
tin tưởng, ủng hộ. 

Thời xưa, khi đạt được chí nguyện, có địa vị trong chính quyền, các kẻ sĩ 
tìm cách ban thêm ơn huệ cho dân được phúc lạc, ấm no. Khi không đạt chí 
nguyện, kẻ sĩ lui về ẩn dật đâu đó trong chốn dân dã, tu tâm sửa tính để 
nêu gương đạo đức cho người đời. Lúc khốn cùng thì giữ điều thiện cho riêng 
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mình; khi có cơ hội làm quan cai trị thì tìm biện pháp khiến cho toàn dân đều 
trở nên lương thiện. 

Với lý tưởng cao cả như vậy, dù thành hay bại, dù được trọng dụng hay bị 
bỏ rơi, kẻ sĩ luôn luôn được thanh thoi an nhiên. 


10. 
孟子 日 : $X Fri L O ÄLKỦ.. FAZZ 
+, PELEA, 
Mạnh Tử viết: “Dai Văn Vương nhi hậu hưng gia, phàm dán dã. Nhược 
phù hào kiệt chi sĩ, tuy vô Văn Vương do hưng.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Đợi Văn Vương rồi sau mới phát khỏi, đó là những dân 
thường. Còn như những kẻ sĩ tài trí hơn người, tuy không có Văn Vương, 
cũng phát khỏi được.” 


BÌNH GIẢI: 


Đa số người dân thường, muốn phát khởi điều thiện cần phải có điều kiện 
thuận tiện, có sự hỗ trợ tinh thần, ví như sự xuất hiện của một thánh vương 
như Văn Vương. Khi một vua thánh ra đời, với tấm gương đức độ cao cả, 
người ta mới đua nhau bắt chước; do đó điều thiện mới dấy lên được. 

Còn đối với những kẻ sĩ tài trí, họ có sẵn nghị lực trong người, tuy không 
có vua thánh như Văn Vương xuất hiện, họ vẫn có thể tự sức mình phát khởi 
điều thiện. 


11. 
ETR: PR2 2383402 %› wH ARER, ABA 
tế £ 。 
Mạnh Tử viết: “Phu chi dĩ Hàn Nguy chi gia, như kỳ tự thi kham nhiên, 
tắc quá nhân viễn hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tu nói: “Nếu lấy gia sản của họ Hàn, họ Ngụy mà cấp thêm cho 
người nào, người ấy vẫn tự mình sống như thường, bình than, thì người 
ấy vượt quá người ta xa lắm.” 
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` ° 
BINH GIAI: 

Đối với những người tầm thường, khi nghèo khó thì buôn rầu, than thở, 
oán trời trách đất; khi bỗng nhiên giàu có sang trọng thì kiêu căng, lên mặt 
tự hào, khoe tài, khoe giỏi, coi rẻ những người kém hơn mình. 


Đối với một người nào mà cấp thêm cho họ một gia sản lớn lao như gia sản 
của họ Hàn, họ Ngụy thời Chiến Quốc, họ vẫn thản nhiên như không, chẳng 
lên mặt kiêu căng với ai, chẳng khoe khoang khoác lác, thái độ của họ trước 
sau không thay đổi; người ấy hẳn có một nhân cách cao cả, một nền đạo hạnh 
vững vàng vượt qua những người thường rất nhiều. Người ấy đáng được tin 
cậy để nhận những trách vụ lớn lao đối với quốc gia, xã hội. 


12. 


s El: VÀ4⁄ki1È EU WFR VÀ añ ak  #E 
ARRE 。 

Mạnh Tử viết: “Dĩ dật đạo sử dán, tuy lao bất oán. Dĩ sinh đạo sát dân, 
tuy tử bất oán sát giả.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Lấy đường lối an vui mà sai khiến người, tuy có nhọc 
nhàn cũng không oán trách. Lấy đường lối bảo sinh mà giết người, tuy 
có chết cũng không oán trách người giết.” 


BÌNH GIẢI: 


Nhà cầm quyền chân chính phải biết lấy sự an vui, lấy sinh mệnh của dân 
làm trọng. Tất cả công việc của nhà cầm quyền đều phải nhắm tới lý tưởng 
phục vụ hạnh phúc của dân. 

Với mục đích đem an vui cho dân, có khi phải khiến dân lao nhọc; tuy vậy, 
dân cũng không hề oán trách, bởi vì dân biết việc lao nhọc là cần thiết. 

Với mục đích bảo toàn mạng sống cho dân, có khi phải giết kẻ phạm pháp 
để duy trì sự ổn định, an lành cho dân; tuy trong dân có kẻ phải chết, dân 
cũng không oán trách nhà cầm quyền đã giết. 

Hoặc, còn hơn nữa, khi phải chống lại quân thù để bảo vệ mạng sống cho 
toàn dân, nhà cầm quyền phải phát động chiến tranh, đưa dân ra mặt trận; 
tuy trong dân sẽ có nhiều người bị giết, dân cũng sẽ không oán trách nhà cầm 
quyền đã gây ra sự chết chóc đó. 
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13. 
苗子 日 : 3222 K o 5 e; EZR. Riko 
也 o RZ m X24, |Z m J E. H ië mm + Ze 25 
— vững 
KETB, MAKI, LO TSA O 3 
F AZAR ! 
Mạnh Tu viết: “Bá giả chi dán, hoan ngu nhu dã. Vương giả chi dán, hao 
hao như dã. Sát chi, nhi bất oán; lợi chi nhi bất dung. Dân nhật thiên 
thiện nhi bất tri vi chỉ giả. 
“Phù, quân tử, sở quá giả hóa; sở tón giả thần. Thượng hạ dữ thiên địa 
đồng lưu. Khởi viết tiểu bổ chi tai?” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Dân của bậc Bá thì được hón ho vui mừng. Dân của bậc 
Vương thì được thanh thần an nhiên. Giết ai, thì dân không oán; làm lợi 
thì dân chẳng coi là có công. Dân mỗi ngày một hướng về điều thiện mà 
không biết ai đã làm ra vậy. 


“Này, bậc quân tử, người qua nơi nào nơi ấy được cải hóa; người gìn giữ 
điều gì điều đó có thần lực. Trên dưới với trời đất cùng thông lưu. Há nói 
rằng ích lợi ít ôi sao?” 


BÌNH GIẢI: 


Bậc Bá là vị vua chư hầu hùng mạnh về quân sự, kinh tế phôn thịnh, dân 
chúng đông đảo. Ông ta lấy danh nghĩa của Thiên tử để qui tụ hầu hết các 
chư hầu nhỏ yếu, mời gọi các chư hầu có thế lực, thành lập một liên minh, 
thiết lập minh ước hẳn hoi, nêu cao chính nghĩa cứu khốn phò nguy. Tiêu 
biểu như trường hợp của Tề Hoàn Công. Trong nhiều năm, không nước nào 
dám đánh lại và cưỡng lệnh. Dân trong nước của Bá chủ được hớn hở vui 
mừng, làm ăn phát đạt, có uy thế với các lân bang. 

Bậc Vương là vị vua cai trị cả thiên hạ Trung quốc như vua Nghiêu, vua 
Thuấn, vua Vũ, vua Thang... Bậc Vương cai trị bằng đạo đức nhân nghĩa, cho 
nên đất nước được thái bình thịnh trị lâu dài; vua các nước viễn phương đều 
một lòng giao hiếu, thần phục. Dân trong nước của bậc Vương được thanh 
thản an nhiên, không lo sợ quân thù xâm lấn, cũng không sợ phải tham gia 
chinh chiến ở phương xa; trong nước không có nạn quan lại áp bức, không có 
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trộm cướp nhiễu nhương. Bởi vì cai trị bằng nhân nghĩa, cho nên bất đắc dĩ 
bậc Vương có ra lệnh giết ai, hẳn là kẻ ấy đáng tội chết, dân không cần thắc 
mắc hay oán trách. Dân được hưởng lợi là chuyện tự nhiên như trời mưa, trời 
nắng, đã trở thành thói quen từ lâu; cho nên cũng không coi mối lợi nào đó 
là do công của vua quan. Ngày ngày, dân sống trong điều thiện một cách tự 
nhiên như trẻ thơ, không cần biết do ai mà mình sống thiện hảo như vậy. 

Chỉ có bậc Vương cai trị dân bằng đường lối đạo đức nhân nghĩa mới là 
bậc quân tử đích thực. Bậc quân tử hiện diện ở đâu, nơi đó dân chúng được 
cảm hóa, mọi việc tiến hành theo đạo Trời. Bậc quân tử cất giữ điều gì trong 
lòng đều là những điều may lành, mỗi khi ban bố ra, thì nảy sinh năng lực 
thần kỳ (sở tồn giả thần), khiến cho mọi sự đều tốt đẹp. Đường lối cai trị của 
bậc Vương vì hợp với đạo Trời cho nên từ các quan trên trong triều đình cho 
đến dân chúng ở cấp dưới, kẻ cả môi trường thiên nhiên bao gồm trời đất đều 
được thông lưu nhất quán, không có trở ngại, ách tắc (Thượng hạ dữ thiên 
địa đồng lưu). 

Tuy nhà nước không tuyên truyền, khoe khoang về ích lợi của chính sách 
cai trị, nhưng thực ra sự ích lợi của đường lối Vương đạo mới to tát làm sao, 
đâu có thể bảo là ít ỏi được? (Khởi viết tiểu bổ chỉ tai?). 


14. 
曾子 日 : 仁 言 ， 不 如 仁 吉 之 入 人 深 也 。 
善政 ， 不 如 善 教之 得 民 也 。 善 政 ， 民 县 之 ;， 善 教 ， 
民有 党 之 。 善 政 得 民 财 ; 善 教 得 民心 。 
Mạnh Tu viết: “Nhân ngôn bất như nhân thanh chi nhập nhân thâm dã. 


“Thiện chính, bất như thiện giáo chi đắc dân dã. Thiện chính, dân úy 
chi; thiện giáo, dân ái chi. Thiện chính đắc dân tài; thiện giáo đắc dân 
tâm.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Lời nói nhân đức cảm hóa con người thâm sâu không 
bằng danh tiếng nhân đức. 
“Cai trị giỏi thu phục dân không bằng giáo hóa giỏi. Cai trị giỏi thì dân 
sợ; giáo hóa giỏi thì dân yêu. Cai trị giỏi làm cho dân có của cải; giáo hóa 
giỏi thì được lòng dân.” 
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BÌNH GIẢI: 


Lời nói nhân đức không có khả năng tác động mạnh bằng danh tiếng nhân 
đức. Danh tiếng nhân đức chứng tỏ rằng nhà cai trị đã thực hành nhân đức 
từ lâu. Nhà cai trị đã thực hành nhân đức trước mới có thể cảm hóa dân 
chúng một cách sâu xa. Như thế, nhà cai trị đã làm gương nhân đức cho dân 
chúng bắt chước. 

Cai trị giỏi là sắp đặt cơ cấu cai trị chặt chẽ, hợp lý, tránh được sự hao phí 
thời gian, hao phí công qur, tránh được tệ nạn tham nhũng. Cơ cấu cai trị chặt 
chẽ dẫn đến sự điều động guồng máy cai trị từ trung ương đến địa phương 
được lưu thông tốt đẹp. Do đó, nền hành chính quốc gia không bị trở ngại, sẽ 
tạo ra sự ổn định, thành công, tiến bộ. Tuy nhiên cai trị giỏi mà không giáo 
hóa giỏi thì ít thu phục được dân chúng. 

Giáo hóa giỏi là khéo dạy dân sống trong đạo đức, khiến dân biết tự trọng, 
tự quản, biết hy sinh cho nhau. Cai trị giỏi mới là biết cách quản chế dân, 
khiến cho dân không phạm pháp. Giáo hóa giỏi mới làm cho dân phát khởi 
được tinh thần vị tha, hết lòng vì đại nghĩa quốc gia. Khiến cho dân biết cởi 
mở tấm lòng, biết quên mình hy sinh mới gọi là thu phục được dân. 

Cai trị giỏi chỉ làm cho dân chúng sợ nhà cầm quyền, sợ hình phạt nặng nề. 
Giáo hóa giỏi mới làm cho dân chúng yêu mến nhà cầm quyền, coi nhà cầm 
quyền như cha mẹ, anh em, mới khiến cho dân chúng coi đất nước như một 
đại gia đình đáng yêu, đáng phục vụ. 

Cai trị giỏi, khéo phát triển và vận dụng các tài nguyên quốc gia, thì dân 
chúng có nhiều cơ hội để làm giàu. Giáo hóa giỏi mới làm cho dân chúng yêu 
mến quê hương mình, yêu mến chế độ cai trị, không muốn lìa bỏ, mới gọi là 
thâu đạt được lòng dân. 


15. 
孔子 日 人 之 所 不 学 而 能 者 ， 其 良 能 也 。 所 不 虑 而 
ht, 其 良知 也 
孩提 之 童 ， 乱 不 知 爱 其 疯 者 ， 及 其 长 也 ， 乱 不 知 癌 
其 兄 也 。 亲 亲 ， 仁 也 。 数 长 ， 义 也 。 扰 他 ， 过 之 天 
下 也 。 


Mạnh Tử viết: “Nhân chi sở bất hoc nhi năng giả, kỳ lương năng dã. Só 
bất lự nhi tri giả, kỳ lương tri dã. 
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“Hài đề chi đồng, vô bất tri ái kỳ thân dã, cập kỳ trưởng dã, vô bất tri 
kính kỳ huynh dã. Thân thân, nhân dã. Kính trưởng, nghĩa dã. Vô tha, 
đạt chi thiên hạ dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Điều người ta không học mà làm được, đó là lương năng. 
Điều không suy nghĩ mà biết được, đó là lương tri. 


“Đứa trẻ còn được bế bồng biết cười, không đứa nào không biết yêu cha 
mẹ nó. Kip đến lúc lón lên, không đứa nào không biết kính anh nó. Thân 
yêu cha mẹ là nhân; kính bậc trên là nghĩa. Không có gì khác, đó là 
những điều thông suốt cả thiên hạ vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử cho rằng trong con người có những yếu tố nền tảng hay bản chất 
thuần nhiên đã có sẵn do Trời trao cho. Ông gọi là lương năng, cái khả năng 
tự nhiên, do đó người ta có thể làm những điều chưa học. Ông gọi là lương 
tri, cái khả năng tự nhiên, do đó người ta có thể biết được những điều chưa 
có thời gian suy nghĩ. 

Ó đây, chữ lương (È) có nghĩa cao sâu hơn nghĩa thông thường là tốt, lành, 
lương thiện. Lương là yếu tố nền tảng thuần nhiên gắn liền với bản thể siêu 
hình của con người. 

Mạnh Tử nêu ví dụ: đứa trẻ mới hai, ba tuổi, còn chịu bế bóng, chưa được 
dạy bảo gì; thế mà đứa nào cũng biết yêu mến cha mẹ nó qua cử chỉ hướng 
theo, không muốn rời xa. Đứa trẻ lớn hơn, chưa được học tập gì; thế mà đứa 
nào cũng biết kính mến anh nó, muốn bám theo để được bảo vệ. 

Ông cho rằng tình thân yêu, kính mến bẩm sinh đó là đầu mối của điều 
nhân, điều nghĩa. Nhân nghĩa chính là lương năng, lương tri của con người, 
đã có sẵn trong bản chất con người, chứ không phải do giáo dục của xã hội 
gắn vào về sau. Lương năng, lương tri, là những thực tại có chung, thông suốt 
trong toàn thể loài người. 


16. 
苗子 日 : EZ SEWU NZ P, ARKAE, NARH, 
MARRID SA ấy, XIM 322, B 
ÉT, PRLI, MREZA -o 
Manh Tu viết: “Thuấn chi cư thâm son chi trung, di mộc thạch cu, đữ lộc 


nuk 
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thi du, kỳ sở dĩ di u thâm sơn chi dã nhân giả, cơ hy. Cập kỳ văn nhất 
thiện ngôn, kiến nhất thiện hạnh, nhược quyết Giang Hà, bái nhiên mạc 
chi năng ngự dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ông Thuấn khi ở trong núi sâu, sống với cây đá, chơi với 
nai, heo. Đời sống của ông so với một kẻ quê mùa nơi núi sâu không khác 
gi mấy. Kip đến lúc ông nghe được một câu nói lành, nhìn thấy được một 
hành vi lành, thì cũng như tháo nước sông Giang, sông Hà, nước chay 
âm ào, không gì có thể ngăn cản được ông (hướng thiện) nữa.” 


BÌNH GIẢI: 


Ông Thuấn là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Thực 
ra không có sử sách chính thức nào chép về tiểu sử ông Thuấn, vì thời đó chưa 
có sử (khoảng trên 2000 năm trước Công nguyên). Những sự tích về ông đều 
do dân gian truyền miệng mà Khổng Tử, Mạnh Tử nhắc lại để làm tấm gương 
răn dạy các đệ tử. 

Như chuyện kể trong đoạn này, ông Thuấn không được cha mẹ hướng dẫn 
hay không được thầy dạy tử tế. Ông sống trong rừng sâu, núi thẳm, làm bạn 
với cây, đá, chơi đùa với nai, heo, như một người thiểu số, so với một kẻ quê 
mùa thô lỗ không khác gì mấy. Thế mà khi nghe được lời thiện, nhìn thấy 
gương thiện thì lập tức lòng ông hướng thiện. Bao nhiêu khuynh hướng thiện 
trong ông đều phát huy khác thường, khiến ông trở nên một bậc thánh nhân, 
danh tiếng vang thiên hạ, truyền đến tận triều đình vua Nghiêu. Có phải ông 
là một nhân vật huyền thoại đã được dân chúng tô vẽ thêm do tâm lý khao 
khát một thánh vương, hay chính bản thân ông đã có sẵn một bản chất phi 
thường chỉ chờ cơ hội thuận tiện mà thành tựu? 


17. 
孟子 日 : HARIRA, &#&‡#*01X@&, an C 
Mạnh Tử viết: “Vô vi kỳ sở bất vi; vô dục kỳ sở bất dục. Như thử nhi dĩ 
hy.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Không làm những điều mình chẳng nên làm; không muốn 
những điều mình chẳng nên muốn; như thế mà thôi.” 
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BINH GIAI: 

Những điều minh chẳng nên làm là những điều vi phạm đạo đức, luân lý, 
luật pháp. Nói chung đó là những điều có hại cho chính bản thân mình và cho 
tha nhân. Chẳng những không làm mà cũng không muốn nữa, nghĩa là ngăn 


chặn những điều xấu, không cho chúng nảy mầm trong tâm hồn mình. Tuy 
cả hai trường hợp “không làm, không muốn” mới chỉ là phương diện tiêu cực 
của đạo đức, nhưng đã là quá khó và quá tốt đối với nhiều người. Còn phương 
diện tích cực của đạo đức là hãy làm những điều tốt cho bản thân mình và 
cho tha nhân; điều này còn khó hơn một bậc nữa, đòi hỏi ý chí và nghị lực rất 
nhiều. 

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh xã hội thời Xuân Thu, Chiến Quốc, dạy cho đệ 
tử không làm, không muốn những điều xấu đã là đủ lắm rồi. Trước khi mong 
làm thánh nhân, hãy tập làm con người bình thường vô tội đã. 


18. 


孟子 上 日: XXZjfÃ®NMfn#› EPIKA 。 2038 E 
FF, J8: Jes i O wt. 


Mạnh Tử viết: “Nhân chi hữu đức tuệ thuật trí giả, hằng tôn hồ sấn tật. 
Độc cô thần nghiệt tử kỳ thao tâm dã nguy, kỳ lự hoạn dã thâm, cố đạt.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Những người có đức hạnh sáng suốt, có trí khôn giỏi 
giang, thường tón tại trong tai va. Những bề tôi cô độc ở phương xa, 
những con cái của vợ lẽ, nàng hầu, chịu giữ gìn tâm ý trong nguy khốn, 
chịu lo lắng hoạn nạn sâu xa, cho nên mới thành tựu.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử đã nhận xét thấy một thực tế trong đời: những người có đức 
hạnh sáng suốt, có trí khôn minh mẫn, có sáng kiến giỏi giang... hầu hết đều 
trưởng thành trong gian nan khổ nhục và họ đã cố gắng tôn tại, rồi vươn lên 
trong những hoàn cảnh rất khắc nghiệt. Những người ấy có thể là những bề 
tôi ó chốn biên thùy xa xôi, không được sự trợ giúp bao che của ó dù triều 
đình; họ phải phấn đấu tự lực, tự tồn. Những người ấy có thể là con cái của vợ 
lẽ, nàng hầu, bị cha bỏ quên, bị họ hàng khinh bỉ, không được bảo bọc nâng 
đỡ từ tấm bé; họ phải cố giữ tấm lòng trong sạch trong thiếu thốn hiểm nguy; 
họ phải lo nghĩ đương đầu với những hoạn nạn, éo le của thời cuộc. Những 
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người ấy mới có nhiều kiên nhãn, dôi dào kinh nghiệm, mới thông tó được ý 
nghĩa của nhân sinh; do đó họ có thể thành tựu được nhân cách vững vàng, 
có thể trau giổi được tài năng đích thực. 

Xem thế thì những con nhà trưởng giả, sống trong nhung lụa, luôn luôn 
được nuông chiều trong một hoàn cảnh dễ chịu, đầy đủ tiện nghi, khó lòng 
phấn phát được tài trí một cách đặc biệt. 

Những tấm gương danh nhân ấy đầy dẫy trong lịch sử nhân loại từ cổ chí 
kim. Kể cả vua Thuấn, Khổng Tử, Mạnh Tử... là những đại hiền trong đạo 
Nho cũng đều xuất thân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. 

19. 


FS: 有 事 君 人 者 ， 事 是 君 ， 则 为 容 忱 者 也 。 有 
安 社 称臣 者 ， 以 安 社 稳 为 忱 者 也 。 
有 天 民 者 ， 达 可行 认 天 下 而 和 后 行 之 者 也 。 有 大 人 
者 ， 正 已 而 物 正 者 也 。 
Mạnh Tủ viết: Hữu sự quân nhân giả; sự thi quân, tắc vi dung duyệt giả 
dã. Hữu an xã tắc thần giả, dĩ an xã tắc vi duyệt giả dã. 
Hữu thiên dân giả, đạt khả hành u thiên hạ nhi hậu hành chi giả dã. 
Hữu đại nhân giả, chính ky nhi vật chính giả dã. 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Có hạng người phụng sự vua, khi thờ phụng thì làm 
những việc nịnh bợ, tâng bốc cho vua vui lòng. Có hạng bề tôi lo trị an 
đất nước, lấy việc trị an đất nước làm vui lòng. 
“Có hạng dân Trời, liệu có thể hành đạo trong thiên hạ, sau đó mới chịu 
hành động. Có hạng đại nhân, tự mình sống chính đáng mà mọi vật 


được chính đáng.” 


` Ỷ 
BINH GIAI: 

Mạnh Tử phân biệt ra bốn hạng người ra làm quan ngày xưa: 

Thứ nhất: làm quan để phụng thờ vua; dùng lời ninh hót, cử chỉ tâng bốc, 
thủ đoạn đón rước ý vua để làm vui lòng vua. 

Thứ hai: làm quan để giữ yên đất nước; họ lấy việc giữ yên đất nước làm 
niềm vui; họ cảm thấy an lòng khi dân chúng không bị cướp bóc, đất nước 
không bị xâm lấn. 
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Thứ ba: các nhân vật này là những người đặc biệt, hiểu thấu thiên lý; cho 
nên chỉ chấp nhận ra làm quan khi đã liệu đoán được đạo lý có thể thi hành 
trong thiên hạ. Thấy tình thế không thuận lợi cho việc triển khai đạo lý, các 
ngài không chịu ra làm quan. Mạnh Tử mệnh danh là “dân Trời” (Thiên dân). 

Thứ tư: các đại nhân này chủ trương ra làm quan là tự mình nêu gương 
sống chính đáng để cho mọi người cũng sống chính đáng theo và mọi sự, mọi 
vật đều được ổn định. Khổng Tử và Mạnh Tử thuộc hạng này. 

Vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc, hạng “Thiên dân” hầu như không có; nếu 
có, các ngài đi ẩn dật hết. Hạng đại nhân thì hiếm hoi như sao buổi sớm. 
Hạng quan biết lo trị an đất nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn hạng 
làm quan để nịnh hót, bợ đỡ kiếm lợi thì nhiều không kể xiết; bao nhiêu xe 
chở cũng không hết! 


20. 
孟子 日 : 君子 有 三 乐 ， 而 王 天 下 不 与 存 看 。 
昨 於 人 ， 二 乐 也 。 得 天 下 英才 而 教育 之 ， 三 乐 也 。 
君子 有 三 乐 ， 而 王 天 下 不 与 存 看 。 
Mạnh Tử viết: “Quân tử hữu tam lạc, nhi vương thiên ha bất dự tón yên. 
“Phụ mẫu câu tón, huynh đệ vô có, nhất lạc dã. Ngưỡng bất quý u thiên, 
phủ bất tac u nhân, nhị lạc dã. Đắc thiên hạ anh tài nhi giáo dục chi, 
tam lạc dã. 
“Quân tử hữu tam lạc, nhi vương thiên hạ bất dự tón yên.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người quân tử có ba niềm vui, nhưng làm bậc vương cả 
thiên hạ không ở trong những niềm vui đó. 

Cha mẹ đều còn, anh em không xảy ra điều gì, đó là niềm vui thứ nhất. 
Ngước lên không then với Trời, cúi xuống không tủi hổ với người, đó là 
niềm vui thứ hai. Được dạy dỗ những người tài giỏi trong thiên hạ, đó là 
niềm vui thứ ba. 

“Người quân tử có ba niềm vui, nhưng làm bậc vương cả thiên hạ không 
ö trong những niềm vui đó.” 
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Quân tử là người có đạo đức cao cả, cho nên những niềm vui của người ấy 
khác với người thường. Đối với người thường, được làm vương cai trị cả thiên 
hạ, nắm toàn quyền sinh sát trong tay, ai ai cũng phải tuân phục, kính sg; 
hẳn đó là niềm vui lớn nhất. Tuy nhiên, người quân tử coi làm vua là thi hành 
bổn phận đối với toàn dân, phải gánh trách nhiệm nặng nề. Thi hành bổn 
phận, gánh trách nhiệm nặng nề thì có nhiều điều phải lo nghĩ đến mất ăn, 
mất ngủ. Do đó, làm vua cả thiên hạ không phải là một trong ba niềm vui 
của người quân tử. 

Vì có nết hiếu, cho nên người quân tử được vui khi thấy cha mẹ còn sống 
khỏe mạnh cả. Vì có nết đễ, cho nên người quân tử được vui khi thấy anh em 
không gặp tai nạn gì. Đó là niềm vui thứ nhất. 

Vì có đạo đức, người quân tử không làm điều gì trái với lương tâm, cho nên 
ngẩng lên không then với Trời, cúi xuống không túi hổ với người; tâm trí lúc 
nào cũng thư thái an nhiên. Đó là niềm vui thứ hai. 

Vì tha thiết với thế đạo, muốn xã hội được tiến bộ, có tấm lòng uu ái với 
nhân quần, cho nên người quân tử muốn đem những điều mình đã học trao 
lại cho thế hệ đàn em. Nay được đóng vai thầy dạy dỗ những trang anh tài 
tương lai trong thiên hạ, thật là một điều hân hạnh lớn. Đó là niềm vui thứ 
ba. 

Cả ba niềm vui của người quân tử đều là những niềm vui bao hàm đạo đức 
tính. 


21. 


孟子 日 : RARE, BIRZ, MERER. PK 
ETHE, WKAR mh, RERA R › 分 定 故 
也 , ç 

君子 所 性 , = 42 # 3 28 ç ° 其 生 色 也 ， BE K LA 
Él, AAP o 2628992 WRR Š mg) o 

Mạnh Tử viết: “Quảng thổ, chúng dán, quán tử duc chi; sở lạc bất tón 


yên. Trung thiên hạ nhi lập, định tứ hải chi dân, quân tử lạc chi, sở tính 
bất tôn yên. 
“Quân tử sở tính, tuy đại hành bất gia yên; tuy cùng cư, bất tổn yên. 
Phận định cố dã. 
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“Quân tử só tính, nhân, nghĩa, lễ, trí; cán u tám. Ky sinh sắc dã, túy 
nhiên hiện u diện, áng u bối, thi u tứ thể. Tứ thể, bất ngôn nhi dụ.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Đất rộng, dân đông, người quân tử muốn vậy; nhưng 
niềm vui của người quân tử không ó đó. Đất nước đứng ở trung tâm 
thiên hạ, ổn định dân chúng bốn biển, người quân tử cảm thấy vui; 
nhưng bản tính người quân tử không ở đó. 


“Bản tính người quân tử, tuy có tiến hành những việc lőn lao, cũng 
không thêm, tuy có sống trong khốn cùng, cũng không bót. Tính phận 
người quân tử đã được định cho chắc chắn vậy. 


“Bản tính người quân tử là nhân, nghĩa, lễ, trí; có gốc rễ ở tâm. Phát 
sinh ra ngoài thì nhuần nhã hiện ở mặt, nở nang ở lưng, phô bày ra tay 
chân. Tay chân tuy không nói nhưng tỏ rõ.” 


BÌNH GIẢI: 


Cũng như những người bình thường, người quân tử muốn cho nước nhà 
thịnh vượng, đất rộng, dân đông; người quân tử cảm thấy vui khi nước nhà có 
vị trí quan trọng giữa các chư hầu, các lân bang trọng nể, dân chúng ổn định 
thái bình. Tuy nhiên, bản tính cố hữu của người quân tử không lệ thuộc vào 
những sự kiện bên ngoài. Vì thế, dù có thành công lớn lao, hay thất bại nặng 
nề, có đói khát khốn cùng, bản tính người quân tử vẫn không thay đổi, không 
thêm, không bớt. 

Bản tính người quân tử là một nền đạo đức vững chắc bao gồm: nhân, 
nghĩa, lễ, trí... có gốc 6 tâm. Bản chất đạo đức chính là tính phận được Trời 
dành sẵn cho, gắn liền với bản thân quân tử. Bản chất ấy tuy là một thực tại 
tâm linh siêu hình nhưng khi phát huy ra ở hình sắc bên ngoài, thì nhuần 
nhã ở khuôn mặt, ôn lương ở cử chỉ, dáng điệu; dịu dàng tế nhị ở tay chân. 
Tuy cái phần thân thể người quân tử không nói nên lời nhưng ở đó tỏ rõ một 
phẩm cách cao quý đáng trọng, đáng nể, đáng mến, khiến cho mọi người 
muốn gần gũi. 


22. 
孟子 日 : 伯夷 辟 对 ， 居 北海 之 演 ， 关 文王 作 肉 ， 
H: “Bh P k ! 吾 关 西伯 善 养老 者 o” KAR 
g, FREZA, MLEKA, B: “ARPA! 
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吾 开 西伯 善 养老 者 。” 天 下 有 善 养老 ， 则 仁 人 以 为 
= É £ 。 

ERZE, 835 FUuyáâ, B2?jt>, ， 则 老者 足以 衣 
PE. LFR, Fi, SAAR, ARANG 

HE o a#4>~w,. D K3Z AŽ, ANBI 
đc 

所 谓 西 伯 善 养老 者 ， 制 其 田 里 ， 教 之 树 畜 ， 半 其 妻 
子 ， 使 养 其 老 。 五 十 非 币 不 粗 ， 七 十 非 肉 不 饮 。 不 
ERA, WzR. LEIZR, & 42 Ej, 此 
之 谓 也 。 


Mạnh Tủ viết: “Bá Di ty Trụ, cư Bắc Hải chi tân, văn Văn Vương tác, 
hưng viết: ‘Hap qui hồ lai? Ngô văn Tây Bá thiện dưỡng lão giả.” Thái 
Công ty Trụ, cư Đông Hải chi tân, văn Văn Vương tác, hưng viết: “Hap 
qui hồ lai? Ngô văn Tây Bá thiện dưỡng lão giả.” Thiên hạ hữu thiện 
dưỡng lão, tắc nhân nhân dĩ vi kỷ qui hy. 


“Ngũ mẫu chi trach, thụ tường hạ dĩ tang, thất phụ tàm chi, tắc lão giả 
túc dĩ ý bạch hy. Ngũ mẫu kê, nhị mẫu trệ, vô thất kỳ thời, lão giả túc 
dĩ vô thất nhục hy. Bách mẫu chi điền, thất phu canh chi, bát khẩu chi 
gia khả dĩ vô cơ hỹ. 

“Só vị Tây Bá thiện dưỡng lão giả, chế kỳ điền lý, giáo chi thụ súc, đạo 
kỳ thê tử, sử dưõng kỳ lão. Ngũ thập phi bạch bất noãn; thất thập phi 
nhục bất bão. Bất noãn, bất bão, vị chi đống, nỗi. Văn Vương chi dân vô 
đống, nỗi chi lão giả. Thử chi vị dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tú nói: “Bá Di lánh Trụ, sống ó bãi Bắc Hải, nghe tin Văn Vương 
dấy lên, ông đứng dậy nói: “Sao chẳng đến mà qui phục? Ta nghe nói Tây 
Bá khéo nuôi người già. Thái Công lánh Trụ, sống ở bãi Đông Hải, nghe 
tin Văn Vương dấy lên, ông đứng dậy nói: “Sao chẳng đến mà qui phục? 
Ta nghe nói Tây Bá khéo nuôi người già.’ Thiên hạ có vua khéo nuôi 
người già, thì những bậc nhân đức đến qui phục mình vậy. 

“Được năm mẫu đất cư trú, trồng dâu bên tường, phụ nữ chăn tầm, thì 
người già đủ lụa để mặc. Nếu có năm con gà mái đẻ, hai con heo nái, 
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không mất thời sinh sản, người già đủ thịt ăn. Được trăm mẫu ruộng, 
người chồng cày cấy, nhà có tám miệng ăn không phải đói. 

“Bảo rằng ông Tây Bá khéo nuôi người già vì ông biết chế định ruộng 
vườn, dạy dân trồng cây, nuôi gia súc, hướng dẫn vợ con người ta nuôi 
bậc lão thành của họ. Năm mươi tuổi mà không có lụa thì không ấm; 
bảy mươi tuổi mà không có thịt thì không no. Không ấm, không no tức 
là đói rét. Dân của Văn Vương không có người già đói rét. Những điều 
ấy chứng tó như vậy.” 

BINH GIAI: 

Sở dĩ Văn Vương (Tây Bá) được các bậc nhân đức qui phục, trong đó có 
hai nhân vật nổi tiếng là Bá Di và Thái Công (Khương Tử Nha, tục gọi là Lã 
Vọng), vì Văn Vương khéo nuôi người già. 

Không phải Văn Vương tập trung người già lại một nơi, bỏ ngân sách nhà 
nước ra cấp dưỡng cho họ, mà ông biết chế định chính sách điền địa, biết dạy 
dân phát triển kinh tế và khuyến khích dân bảo dưỡng cha mẹ, ông bà. 

Chính sách tiêu biểu của Văn Vương là: chia đất cho dân đủ để canh tác, 
dạy dân trông dâu nuôi tằm và chăn nuôi gia súc. 

Thế là dân có đủ thóc ăn quanh năm, có đủ lụa mặc, có gia súc cung cấp 
thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày. Văn Vương lại hướng dẫn con cháu trong 
dân chăm sóc cha mẹ, ông bà của mình. Như thế, những người già cả trong 
nước của Văn Vương không bị đói rét. Vì vậy, Văn Vương được tiếng là khéo 
nuôi người già vào thời thượng cổ. 

23. 
H k AF > 
孟子 日 : HAWG, HARA, KTE- 
>v\t‡, MZA, 财 不 可 腾 用 也 。 
= ` + > „` +? n 
REKKE, §Ä# "Ƒ^+P]⁄. KAK, &# 
tt. #xZ4.ÝA^A/⁄¿XKXT› #ñ1qur#+‡te*ˆX. ấu 
= J E ` # 
村 如 水 火 ， 而 民 看 有 不 仁者 平 ? 
Mạnh Tử viết: “Di kỳ điền trù, bạc kỳ thuế liễm, dân khả sử phú dã. 
Thực chi dĩ thời, dụng chi dĩ lễ, tài bất khả thăng dụng dã. 
Dân, phi thủy hỏa, bất sinh hoạt. Hôn mộ, khấu nhân chi môn hộ, cầu 


thủy hỏa, vô phát dữ giả; chí túc hy. Thánh nhân trị thiên hạ, sử hữu 
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thúc túc như thủy hỏa. Thúc túc như thủy hỏa, nhi dân yên hữu bất 
nhân giả hồ?” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Dễ dàng về việc ruộng nương, nhẹ bót về việc thu gom 
thuế má, dân có thể trở nên giàu có. 
“Ăn uống hợp giờ giấc, dùng hợp lễ độ, thì của cải không thể dùng hết. 


“Không có nước lửa, dân không sinh hoạt được. Lúc tối tăm, có người gõ 
của nhà xin nước lửa, chẳng ai không cho, vì có đủ cả. Bậc thánh nhân 
cai trị thiên hạ khiến cho dân có đậu và lúa như nước lửa. Đậu lúa có 
như nước lửa, thì dân sao có kẻ bất nhân được?” 


` bai 
BINH GIAI: 

Sau khi đã có chính sách chế định đất đai một cách hợp lý, nhà cầm quyền 
cần phải tạo điều kiện dễ dàng cho dân được canh tác ruộng nương; đừng bắt 
họ sưu dịch trong thời vụ mùa màng... Ngoài ra, nhà cầm quyền đừng thu 
gom thuế má quá đáng. Như vậy, dân có thể trở nên giàu có được. 

Nếu dân chúng biết ăn uống phải phép, có giờ giấc hẳn hoi; đói mới ăn, 
khát mới uống, không phí phạm thực phẩm; nếu mọi người may sắm y phục 
hợp lễ, sử dụng các tiện nghi hợp lý, không tiêu xài hoang phí, thì của cải làm 
ra do công sức lao động không thể dùng hết. 

Trong sự sinh hoạt của dân, nước lửa là những nhu cầu không thể thiếu, 
cho nên nhà nào cũng có đủ nước lửa. Giá như nhà cầm quyền là những bậc 
thánh nhân biết tạo điều kiện cho dân quanh năm đầy đủ đậu và lúa trong 
kho như đầy đủ nước lửa, thì dán không bao giờ thiếu thốn. Dân đã không 
thiếu thốn, sao có thể sinh ra trộm cắp, sao có kẻ bất nhân xuất hiện trong 
xã hội được? Sở di trong dân chúng có nhiều kẻ bất nhân, bởi vì đã từ lâu rồi, 
dân chúng bị bóc lột, đói khổ; từ đó mới sinh ra thói trộm cắp, thậm chí cướp 
của giết người. Thói trộm cắp là tiền đề phát sinh những kẻ bất nhân trong 
xã hội. 

24. 
孟子 日 : 孔子 登 东 山 而 小 和 鲁 ， 登 泰山 而 小 天 下 ¿ 
站 日 2À 3 > 322 › Ly — 
BAARAK: 游人 至 人 之 门 者 难为 言 。 
PRK A $. LRA- 日 月 有 明 ， XI. 
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AKZ XS), RATI: ATZEAL, A 
成 草 不 过 。 
Mạnh Tủ viết: “Không Tử đăng Đông son, nhi tiểu Lỗ; đăng Thái Son 
nhi tiểu thiên hạ. Cố quan u hải giả, nan vi thủy. Du u thánh nhân chi 


môn giả, nan vi ngôn. 


“Quan thủy hữu thuật; tất quan kỳ lan. Nhật nguyệt hữu minh, dung 
quang tất chiếu yên. 


“Lưu thủy chi vi vật dã, bất doanh khoa, bất hành. Quân tử chỉ chí u đạo 
dã, bất thành chương, bất đạt.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Khổng Tử lên núi Đông Sơn, thấy nước Lỗ là nhỏ; lên 
núi Thái Sơn, thấy thiên hạ là nhỏ. Cho nên người đã quan sát biển, 
khó lòng nhìn nhận các giòng nước khác. Người đã rong chơi ở cửa bậc 
Thánh nhân, khó lòng nhìn nhận các lời nói khác. 


“Muốn quan sát nước phải có cách; ắt là quan sát các làn sóng của nó. 
Mặt trời mặt trăng sáng tỏ, tia sáng có bị che ắt vẫn chiếu rõ. 


“Nước tuy là thứ lưu chuyển nhưng nếu không đầy hầm hố thì không 
tràn đi. Người quân tử để chí ở đạo, nếu không nên dáng vẻ đẹp dë thì 
không thấu đạt.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn này, Mạnh Tử dùng cách so sánh để nói về đạo và trình độ 
thấm nhuần đạo ở con người. Đạo là một thực thể mênh mông, cao xa, u ẩn 
và nhiệm mầu. Không ai chỉ rõ được đạo như thế nào, nhưng đạo vẫn quanh 
quất trong cõi nhân sinh, khi ít, khi nhiều. Khi ít đạo thì đất nước loạn ly; 
khi nhiều đạo thì đất nước thái bình, thịnh trị. Đạo được đề cập tới trong lời 
dạy của hiền nhân này, nơi sách của hiền nhân khác. Tùy theo trình độ cảm 
nhận của một hiền nhân mà đạo được trình bày nông sâu khác nhau. Tương 
tự như lãnh thổ, như nước. 

Ở mặt đất, Khổng Tử cứ tưởng nước Lỗ là một lãnh thổ to lớn lắm, nhưng 
đến khi leo lên núi Đông Sơn, ngài mới thấy nước Lỗ là nhỏ. Tuy vậy, Đông 
Đơn mới là ngọn núi thấp thôi. Khi trèo lên núi Thái Sơn cao vòi vọi, ngài lại 
thấy cả thiên hạ bao la, gồm nhiều nước chư hầu là nhỏ. 

Cũng thế, người mới đi ở ven ao, ven hồ, ven sông, tưởng rằng nước ở đấy 
là nhiều; nhưng khi đã có dịp quan sát biển mênh mông thì không còn để ý gì 
tới nước ao, nước hồ, nước sông nữa. 
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Các quan nước Sở tháp tùng vua Sở đi săn. Khi thấy vua Sở nói: “Vua nước 
Sở mất cung, người nước Sở bắt được, chứ mất đi đâu mà tìm”, các quan đã 
ngợi khen lắm rồi, cho vua Sở của mình là bậc nhân đức, vì họ chưa được 
nghe lời nào tốt lành như vậy. Nhưng Khổng Tử lại lấy làm tiếc, bảo rằng: 
“Sao vua nước Sở không nói: “Người này mất đi, người khác bắt được, chứ 
mất đi đâu mà tìm”, thì hay biết bao.” Còn hạn chế ở nước Sở, như thế là đạo 
ở vua Sở còn hạn hẹp. 

Muốn tìm đạo chí thiện vô biên, phải tìm ở Thánh nhân. Khi người nào đó 
đã được rong chơi ở cửa bậc Thánh nhân, nghĩa là được nghe lời giảng dạy, 
được đọc sách của bậc Thánh nhân, hiền triết, thì nhận thấy tư tưởng của 
các học giả phổ thông là cục bộ, không xứng đáng cho mình ôm ấp, trau giôi 
cả đời. 

Nước ở biển át phải sâu hơn nước ở sông, hồ. Muốn biết sự nông sâu của 
nước, phải quan sát các làn sóng. Nơi nào có sóng to ắt nước sâu, nơi nào chỉ 
có sóng lăn tăn, mặc dù gió thổi mạnh, ắt nước nông. Tương tự như vậy, đạo 
nhiệm mầu sâu sắc tiêm ẩn trong những dụ ngôn, ẩn ngữ khó hiểu, kín đáo 
phi thường. Đạo chân thực tự phát ra năng lực siêu nhiên cho dù ai muốn che 
lấp đi, cũng không thể nào làm mất được vẻ rực rë, vẫn soi đường dẫn lối cho 
những người thành tâm thiện chí đi tìm. Không khác gì mặt trời mặt trăng 
sáng tỏ, cho dù có bị mây che ít nhiều, vẫn đủ sức chiếu soi cho vạn vật. 

Nước tuy là thứ lưu chuyển không dừng, nhưng nó chỉ chảy đi sau khi đã 
lấp đầy các hầm hố. Cũng thế, đạo tuy vô hình nhưng đạo vẫn lưu dấu rõ rệt 
nơi người nào có chí hướng sống theo đạo. Ở người có đạo sâu sắc, bao giờ đạo 
cũng biểu hiện dáng vẻ đẹp dë nơi diện mạo, cử chỉ, ngôn ngữ của người ấy. 
Người nào để chí ở đạo mà chưa hiển lộ dáng vẻ đẹp đẽ, dễ thương, dễ mến 
(bất thành chương), coi như là chưa đạt đạo. 


2ã. 
苗子 日 : #5Sữnk: #7 ft: wiki -o Hg 
ME, ZAAFA, EZ jkdl,. G ut SLES Z 2 › 
Se, 49 32 o 


Mạnh Tử viết: “Kë minh nhi khói, tu tư vi thiện giả, Thuấn chi đồ dã. Kê 
minh nhi khỏi, tư tư vi lợi giả, Chích chi đồ dã. Dục tri Thuấn dữ Chích 
chi phân, vô tha; lợi dữ thiện chi gian dã.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Gà gáy thức dậy, chăm chắm làm điều thiện, đó là dó đệ 
của vua Thuấn. Gà gáy thức dậy, chăm chắm kiếm điều lợi; đó là đồ đệ 
của đạo Chích. Muốn biết sự phân biệt giữa vua Thuấn và đạo Chích 
không gì khác, đó là khoảng cách giữa điều lợi và điều thiện.” 


BÌNH GIẢI: 


Điều thiện là những điều nhân nghĩa, tôn trọng sự bình đẳng về quyền lợi 
giữa mình và người, thậm chí quên mình để phục vụ người. Chăm chim làm 
điều nhân nghĩa chính là đi trong đường lối của vua Thuấn; bởi vì vua Thuấn 
chỉ chú trọng tới nhân nghĩa. 

Điều lợi là những việc làm vun đắp cho mối lợi của mình, chú trọng đến lợi 
riêng cho mình sẽ làm thiệt hại đến người khác. Làm cho người khác bị thiệt 
hại, nếu không trực tiếp cũng là gián tiếp lấy của người khác. Như thế là đi 
trong đường lối của đạo Chích. Đạo Chích là tên trộm khét tiếng vào thời cổ 
ở Trung Hoa mà Trang Tử có nhắc tới trong Nam Hoa Kinh. Đạo Chích gắn 
liền với trộm cắp, đến nỗi người đời đã định nghĩa đạo chích là trộm cắp. 

Sự khác biệt giữa vua Thuan và đạo Chích chỉ là sự khác biệt giữa hai tấm 
lòng vị tha và vị kỷ mà thôi. Vị tha hướng về nhân nghĩa; vị kỷ hướng về thân 
mình. Quên mình mà phục vụ tha nhân, thể hiện nhân nghĩa là thiện. Phục 
vụ thân mình, làm hại tha nhân, bất nhân bất nghĩa là ác. 


26. 


苗子 日 : 杨 子 取 “ 为 我 ”， 拔 一 毛 而 利 天 下 ， 不 为 
也 。 黑 子 “ 兼 爱 ”， 摩 顶 放 足利 天 下 ， 为 之 。 

+ “W†” , APA APAR, W pA 
也 o MEHR, AARE, P — m J 1ñ -o 

Manh Tu viết: “Duong Tu thủ Vi ngã’; bạt nhất mao nhi lợi thiên ha, bất 
vi dã. Mac Tử “kiêm ái’, ma đỉnh phóng chúng, lợi thiên ha, vi chi. 

“Tử Mạc chấp trung. Chấp trung vi cận chỉ. Chấp trung vô quyền, do 
chấp nhất dã. Sỏ ố chấp nhất giả, vị kỳ tặc đạo dã, cử nhất nhi phế bách 
dã.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Dương Tử chủ trương vì mình; nhổ một sợi lông mà làm 
lợi cho thiên hạ, không làm. Mặc Tử gồm yêu, dù mòn trán lỏng gót, mà 
có lợi cho thiên hạ, cũng làm. 


“Tử Mạc nắm đường lối giữa (chấp trung). Nắm đường lối giữa thì gần 
đạo lý. Nhưng nắm đường lối giữa mà không linh động quyền biến thì 
cũng như nắm lấy một (chấp nhất). Cái chỗ chấp nhất đáng ghét là hại 
đạo lý, nâng một mà bỏ trăm.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Chiến Quốc, Trung Hoa đại loạn, cho nên có nhiều chủ thuyết ra 
đời. Ở đây, Mạnh Tử nhắc đến ba chủ thuyết: thuyết của Dương Tử (Dương 
Chu) và thuyết của Mặc Tử (Mặc Địch) là hai cực đoan của nhau; thuyết của 
Tử Mạc (người nước Lỗ) dung hoà hai thuyết trên. 

Dương Tử chủ trương vì mình (vi ngã), không thiết đến việc thiên hạ. Có lẽ 
ông cho rằng thiên hạ sở dĩ loạn vì có quá nhiều người muốn lo cho thiên hạ; 
lo cho thiên hạ tức là can thiệp vào việc thiên hạ. Nay chủ trương vì mình, 
bất can thiệp, có lẽ đó lại là đường lối hay nhất để cho thiên hạ được yên ón. 

Trái với Dương Tử, Mặc Tử chủ trương gồm yêu (kiêm ái), nỗ lực hết sức, 
quên thân mình để lo việc thiên hạ. Có lẽ ông cho rằng ít người lo việc thiên 
hạ, cho nên thiên hạ mới loạn. Nay muốn cứu thiên hạ, mình phải nỗ lực 
nhiều hơn. 

Tử Mạc chủ trương đứng giữa hai cực đoan ấy, nghĩa là dung hoà quyền 
lợi mình và quyền lợi thiên hạ. Lý thuyết này có vẻ gần với đạo lý vì biết tôn 
trọng cả mình lẫn người; nhưng khi thực hành thì lại khó vì không biết đâu 
là ranh giới của quyền lợi mình và quyền lợi thiên hạ, khiến cho người ta phải 
mất giờ suy nghĩ, tính toán làm thế nào vừa có lợi cho mình vừa có lợi cho 
thiên hạ. Có khi phải suy nghĩ, tính toán, đã bỏ lỡ mất thời cơ, làm thiệt hại 
cả cho mình lẫn thiên hạ. 

Việc đời luôn luôn biến động, người hiểu đạo cần phải biết linh động quyền 
biến mới thích ứng được với dòng đời. Có lúc nên thế này, có lúùc nên thế 
khác; nếu chỉ khư khư chấp trung thì vừa chậm trễ vừa mắc vào bệnh chấp 
nhất. Đã chấp nhất thì biết một mà chẳng biết hai, biết ba; giữ được một điều 
mà bỏ cả trăm điều vì không biết linh động để thích ứng với tình thế mới. Bỏ 
trăm điều thì có hại cho đại cuộc của thiên hạ, đó là hại đạo vậy. 
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27. 
苗子 : BEHE, BZH, 是 未 得 饮食 之 正 
3h, 5 P = 之 也 ° 
# ME u i 1 0828 2 3? An S 8 E o A 8 # A 
渴 之 害 为 心 害 ， 则 不 及 人 不 为 爱 儿 。 
Mạnh Tử viết: “Cơ giả cam thực, khát giả cam ẩm. Thi vị đắc ẩm thực 
chi chính dã. Cơ khát hại chi dã. 
“Khởi duy khẩu phúc hữu cơ khát chi hại? Nhân tâm diệc giai hữu hại. 
Nhân năng vô dĩ cơ khát chỉ hại vi tâm hại, tắc bất cập nhân bất vi ưu 
hỹ. ~ 3 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Đói thì ăn thấy ngon, khát thì uống thấy thích. Dó là 
chưa thấy được sự chính đáng của đồ ăn, thức uống. Sự đói khát đã làm 
hại vậy. 


Há riêng cái miệng cái bụng bị sự đói khát làm hại sao? Lòng người cũng 
đều bị hại. Người nào không để cho cái hại của sự đói khát làm hại tấm 
lòng, dù chưa theo kịp người cũng không phải lo buồn vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Khi ta đói quá thì ăn gì cũng thấy ngon; khi ta khát quá, uống gì cũng thấy 
thích; mặc dù những của ăn, đồ uống đó chẳng thực sự ngon. Như vậy, trong 
trường hợp ấy, ta chưa nhận định được đúng đắn giá trị chính đáng của đồ ăn, 
thức uống. Thế là sự đói khát đã làm cho sự đánh giá bị lệch lạc đi; nói một 
cách khác, sự đói khát đã làm hại dó ăn, thức uống vậy. 

Sự đói khát đã làm hại đồ ăn thức uống cũng có nghĩa là sự đói khát đã làm 
hại cái miệng, cái bụng của mình. Chẳng những thế, sự đói khát còn làm hại 
cả tâm hồn con người nữa. Nhiều khi sự đói khát làm cho tâm hồn hóa ra tàn 
nhẫn, độc ác, làm mất lương tâm, lương tri nữa. 

Người nào có thể chủ động được tấm lòng của mình, không thay lòng đổi 
dạ, mặc dù có bị đói khát, người đó tuy không tài giỏi, không có địa vị bằng 
người, cũng không đáng phải lo buồn. Người ấy nên tự hào rằng mình đã có 
một tâm hồn cao thượng, một nghị lực phi thường của người quân tử đích 
thực. 

Ngoài ra, để tránh cho tâm hồn mình khỏi bị lung lay về sự đói khát, người 
quân tử cũng nên tùy thời tạo cho mình một điều kiện kinh tế tương đối để 
972 


MANH TÜ 


không phải chịu đựng sự đói khổ một cách quá đáng. Như thế, lý tưởng quán 
tử của mình mới bền vững được. 


28. 

EFA: 柳 下 患 不 以 三 公 易 其 介 。 

Mạnh Tử viết: “Liễu Ha Huệ bất dĩ tam công dịch kỳ giới.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ông Liễu Hạ Huệ không vì chức Tam công mà thay đổi 
giới hạnh ngay thẳng của mình.” 

` x 
BINH GIAI: 

Ông Liễu Hạ Huệ có tên thật là Triển Cầm, người nước Lỗ. Khi làm quan 
cai trị, ông thường thi thố ân huệ cho dân; vì thế người đời gọi ông là Liễu Hạ 
Huệ (ông Huệ xứ Liễu Hạ). 

Tam Công là ba chức quan lớn phụ tá cho vua: Thái Sư, Thái Phó, Thái 
Bảo. Tam Công là những vị quan có thế lực nhất trong triều đình. Ông Liễu 
Hạ Huệ là một vị quan thanh liêm, đạo đức; mặc dù có làm tới chức Tam 
Công, ông cũng không bao giờ thay đổi cách sống ngay thẳng của mình, vẫn 
gìn giữ hạnh kiểm của một bậc quân tử. 


29. 


EFA: AAA, PEHI 。 气 并 九 韦 而 不 及 泉 ， 
J8 AEH 。 
Mạnh Tu viết: “Hữu vi giả, thí nhược quật tỉnh. Quật tỉnh cửu nhận, nhi 
bất cập tuyên, do vi khí tỉnh dã.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Làm việc gì, cũng ví như đào giếng. Đào giếng được chín 


nhận sâu, mà chưa đến mạch nước, coi như bỏ giếng vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Người ta làm bất cứ công việc gì, cũng cần phải nhẫn nại như người đào 
giếng. Giếng đã được đào sâu rồi, nhưng chưa đến mạch nước mà đã vội thôi, 
cái giếng coi như bị bỏ, phí công vô ích. 

Tuy nhiên, trước khi đào giếng ở đâu, cũng cần thăm dò xem nơi đó có 
mạch nước nông hay sâu, nhiều nước hay ít nước. Cũng vậy, trước khi định 
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bắt tay vào làm một việc gì, người ta cần phải liệu tính xem việc ấy có vượt 
trên sức mình không, mình có khả năng làm nổi không, làm trong bao lâu? 


Sau khi thăm dò, liệu tính công việc ấy ở trong tầm sức của mình, mới nên 
tiến hành. Đã tiến hành, phải kiên nhẫn làm việc cho đến khi thành công 
mới thôi. 

30. 
苗子 日 : AR, EZ p: FR, Zi; 五 霸 ， 假 
之 也 。 久 假 而 不 铺 ， 恶 知 其 非 有 也 ? 
Mạnh Tử viết: “Nghiêu Thuấn tính chi dã; Thang Vũ thân chi dã; Ngũ 
Bá giả chỉ dã. Cửu giả nhi bất qui, ó tri kỳ phi hữu dã?” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tủ nói: “Vua Nghiêu vua Thuấn thuận Thiên tính tự nhiên mà 
làm; vua Thang vua Vũ đem thân ra mà làm; Ngũ Bá mượn tiếng nhân 
nghĩa mà làm. Mượn tiếng nhân nghĩa đã lâu mà chẳng theo, ai biết họ 
chẳng có nhân nghĩa?” 

BÌNH GIAI: 


Vua Nghiêu, vua Thuấn thuận theo thiên tính tự nhiên vốn thiện của 
mình mà thi hành nhân nghĩa cho dân. Về sau, vua Thành Thang, vua Vũ 
Vương tuy chẳng có thiên tính vốn thiện nhưng đã nỗ lực tu thân để thi hành 
nhân nghĩa. Còn Ngũ Bá thời Xuân Thu chỉ mượn tiếng nhân nghĩa, điều 
khiển các chư hầu để mở mang bá quyền. Họ mượn tiếng nhân nghĩa thôi, 
chứ chẳng theo nhân nghĩa đích thực; tuy nhiên mấy ai trong dân chúng đã 
biết họ vốn không có nhân nghĩa. 


j1. 


ARLA: 伊 尹 目 : “了 予 不 独 于 不 顺 。 ” 放 太 甲 于 
J, K. Kit; KPH, IAZ, RAR. HZA 
AEW, HETH, A) ATAN? 

孟子 日 : 有 伊 尹 之 志 ， 则 可 ; &J##rxx&@Ö, NA 
也 o 


Công Tôn Sửu viết: “Y Doãn viết: “Du bất hiệp vu bất thuận.” Phóng 
Thái Giáp vu Đồng. Dân đại duyệt. Thái Giáp hiển, huu phản chi. Dân 
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đại duyệt. Hiền giả chi vi nhân thần dã, kỳ quân bất hiền, tắc cố khả 
phóng dư?” 
Mạnh Tử viết: “Hữu Y Doãn chỉ chí, tắc khả. Vô Y Doãn chỉ chí, tắc soán 
dã.” 

Dịch nghĩa: 


Công Tôn Sửu nói: “Ông Y Doãn nói rằng: “Ta không quen ó với người 
chẳng thuận nghĩa lý.’ Bèn dày ông Thái Giáp ra đất Đông. Dân chúng 
rất vui mừng. Ông Thái Giáp trở nên hiền đức, lại được đem về. Dân 
chúng cũng vui mừng. Bậc hiền làm bề tôi mà vua chẳng hiền, có thể 
dày đi u?” 

Mạnh Tử nói: “Nếu có cái chí của Y Doãn thì có thể. Không có cái chí của 
Y Doãn, đó là cướp ngôi vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Y Doãn là T tướng nhiếp chính của nhà Thương, sau khi vua Thành 
Thang băng. Thái Giáp là cháu nội của vua Thang lên nối ngôi. Vua Thái 
Giáp làm những điều không hợp đạo lý. Y Doãn bèn ép buộc vua Thái Giáp ra 
đất Đồng, nơi có mộ vua Thang, để cho vua Thái Giáp có cơ hội suy nghĩ lại và 
hối cải. Dân chúng rất hưởng ứng việc này. Một thời gian sau, vua Thái Giáp 
cải tà qui chính, Y Doãn lại rước về kinh đô làm vua chư hầu. Dân chúng 
cũng rất hoan nghênh việc làm Ấy. 

Trả lời cho thắc mắc của Công Tôn Sửu về việc đày vua, Mạnh Tử cho biết: 
người bề tôi hiên nào đó phải có tài đức, có ý chí ngay thẳng, mạnh mẽ như 
Y Doãn mới có khả năng thuyết phục các quan trong triều và dân chúng để 
thực hiện ý định đày vua. Nếu chẳng đủ tài đức và ý chí như Y Doãn mà thực 
hiện việc ấy, các quan trong triều và dân chúng sẽ qui tội cướp ngôi cho người 
ấy và sẽ chống lại. 


32. 


NALA: 3H: “不 素 餐 分 。” 君 子 之 不 耕 而 
食 ， 何 也 ? 
ATA: #87ZxHùở,. HERZ: USAR: 
其 子弟 从 之 ， 则 孝 弟 忠信 o “RKAS › AKA 
是 ? 
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Công Tôn Sửu viết: “Thi viết: “Bát tố san hê’ Quán tử chi bất canh nhị 
thực, hà đã?” 


Mạnh Tử viết: “Quân tử cư thị quốc dã, kỳ quân dụng chi, tắc an, phú, 
tôn, vinh; kỳ tử đệ tùng chi, tắc hiếu, dë, trung, tín. Bất tố san hề, thục 
đại ư thị?” 


Dịch nghĩa: 


, 


Công Tôn Sửu nói: “Kinh Thi nói rằng: Không hề ngồi không mà ăn. 
Người quân tử không cày cấy mà được ăn, tại sao vậy?” 

Mạnh Tử đáp: “Người quân tử ở nước nào mà vua nước ấy dùng, thì 
được yên ổn, giàu có, tôn quý, vinh hoa; các học trò vâng theo người thì 
có hiếu, dë, trung, tín. Không hề ngồi không mà ăn, ai lőn lao được như 
thế?” 


BÌNH GIẢI: 


Câu Kinh Thi trên được trích ở bài Phat đàn, thiên Nguy Phong, có ý nói 
rằng: có làm mới ăn. Công Tôn Sửu vin vào ý ấy thắc mắc: “Người quân tử 
không cày cấy mà được ăn, tại sao vậy?” 

Mạnh Tử giải thích đại ý: Quân tử là người có đạo nơi mình và có khả năng 
dạy đạo cho những người khác. Một khi vua nước nào dùng người quân tử 
làm Tể tướng hay làm quân sư, thì đạo sẽ được triển khai ở nước ấy. 

Đạo đã được triển khai thì đất nước được yên ổn, dân chúng được giàu 
có, vua được tôn vinh, các nước lân bang phải trọng nể; đồng thời, bản thân 
người quân tử cũng được hưởng những thành quả tốt đẹp như vậy. Ngoài ra, 
những con em được nghe lời giảng dạy và sống theo gương mẫu người quân 
tử thì cũng trở nên những người con hiếu dé trong gia đình, những người dân 
trung tín trong nước. 

Người quân tử không cày cấy, không lao động việc gì mà gây được công 
nghiệp như vậy, liệu ai có thể lớn lao bằng? Vì thế, mặc dù không làm công 
việc chân tay, mà người quân tử vẫn phải được ăn lộc. 


33. 
王子 执 间 日 : 士 何事 ? 
孟子 日 H 尚志 ° 
H: 何谓 尚志 ? 
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日 : 仁义 而 已 侨 。 杀 一 乱 罪 ， 非 仁 也 ; 非 其 有 而 取 
Z, ERL. AEE? CE., KEE? 义 是 也 。 
#4-UŠ. KAZ Eb £ 。 


Vương tử Diém vấn viết: “Sĩ hà su?” 


Mạnh Tử viết: “Thượng chí.” 

Viết: “Hà vị thượng chí?” 

Viết: “Nhân, nghĩa nhi dĩ hy. Sát nhất vô tội, phi nhân dã. Phi kỳ hữu 
nhi thủ chi, phi nghĩa dã. Cư ó tại? Nhân thị dã. Lộ ó tại? Nghĩa thị dã. 
Cư nhân, do nghĩa, đại nhân chi sự bị hy.” 


Dịch nghĩa: 
Vương Tử Điếm hỏi rằng: “Rẻ sĩ làm việc gì?” 
Mạnh Tử đáp: “Đề cao chí hướng.” 
Hỏi: “Thế nào là đề cao chí hướng?” 
Đáp: “Nhân, nghĩa mà thôi. Giết một người vô tội, chẳng phải là nhân. 
Chẳng phải mình có mà lấy, chẳng phải là nghĩa. Mình ở nơi nào? Ở đức 
nhân vậy. Mình đi đường nào? Di đường nghĩa vậy. Sống ó đức nhân, noi 
theo đường nghĩa, công việc của bậc đại nhân đã đây đủ rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Vương Tử Điếm, con của vua Tề, đã hỏi Mạnh Tử xem: nếu không ra làm 
quan, kẻ sĩ làm gì. 

Mạnh Tử cho biết: Kẻ sĩ chỉ đề cao chí hướng. Chí hướng của kẻ sĩ đặt ở 
đức nhân, đức nghĩa. Làm cho đồi dào đức nhân, tận tụy trong đức nghĩa; nói 
khác đi, kẻ sĩ sống trong đức nhân, đi trong đường nghĩa, tức là công việc làm 
hằng ngày của kẻ sĩ. 

Đức nhân, đức nghĩa thể hiện phong phú trong mọi sinh hoạt của con 
người. Nói chung, người ta sống trong đạo đức, trong luật pháp, không làm 
thiệt hại đến người khác; đó là sống trong nhân nghĩa. Tuy nhiên, nêu ra 
một trường hợp tiêu biểu mà nói, thì không giết người vô tội là nhân, không 
lấy của người là nghĩa. Mặc dù không ra làm quan, không đảm đương việc 
trị nước, kẻ sĩ chỉ sống ở nhà, nêu gương nhân nghĩa cho người đời, người ấy 
cũng xứng đáng là bậc đại nhân. Thi hành nhân nghĩa trong mọi công việc 
nhỏ mon cũng đã nên công nghiệp đây đủ rồi. 
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34. 
LFS: AF, RRAZ NAZ, A FEZ, 
Fo AADA, ERKA, ATR? 
Manh Tử viết: “Trọng Tủ, bất nghĩa dữ chi Tê quốc, nhi phát thụ. Nhân 
giai tín chi. Thị xả đan tự, đậu canh chi nghĩa dã. Nhân mạc đại yên, vô 
thân thích, quân thần, thượng hạ. Dĩ kỳ tiểu giả, tín kỳ đại giả, hề khả 
tai?” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Nếu là điều bất nghĩa, có cho cả nước Tề, Trọng Tử không 
nhận. Người ta đều tin như vậy. Đó là điều nghĩa của kẻ bỏ giỏ cơm, tô 
canh thôi. Người ta chẳng có lỗi nào lớn hơn là không có thân thích, vua 
tôi, trên dưới. Giữ điều nhỏ nhặt mà tin là điều to lớn, có thể như thế 
chăng?” 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương Đằng Văn Công hạ, tiết 10, đã có nói về Trần Trọng Tử. Ông 
thuộc dòng dõi thế gia ở nước Tề, nhưng ông đã từ bỏ bổng lộc gia tộc, xa mẹ, 
lìa anh mà đến cư ngụ tại đất Ô Lăng, tự mình bện dép kiếm sống. Ai cũng 
khen Trọng Tử là một kẻ sĩ liêm khiết. Tuy nhiên, Mạnh Tử chỉ công nhận 
Trọng Tử là kẻ sĩ cự phách khác thường, chứ không phải là người thanh liêm 
đích thực. Việc từ bỏ bổng lộc chẳng qua chỉ là điều nghĩa nhỏ nhặt như là 
việc từ bỏ giỏ cơm, tô canh mà thôi. 

Trọng Tử giữ điều nghĩa nhỏ nhặt nhưng lại bỏ mất những điều nghĩa 
lớn. Dó là xa mẹ, lia anh (vô thân thích), chẳng dự việc nước (vô quân thần), 
chẳng đảm nhận trách nhiệm trong xã hội, không giao tiếp với người trên kẻ 
dưới (vô thượng hạ). Có tài năng mà sống như thế tức là giữ tiểu tiết mà bỏ 
đại tiết, không hoàn thành bổn phận với gia đình, xã hội. (Xin xem lại Tiết 
10, Đằng Văn Công hạ). 


3ã. 
桃 应 问 日 : RART. AAt, HIRA. Alte 
之 何 ? 
EFA: 执 之 而 已 矣 。 
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R] EREN? 

H: X##Ziifn#'2? 夫 有 所 受 

RA) 53m2 4 ? 

H: ##L#&X£ T, MEREL. đ Ã mát, WAA 


tu LIIR, 2 m S K T 。 


Đào Ứng vấn viết: “Thuấn vi Thiên tử, Cao Dao vi sĩ, Cổ Tẩu sát nhân, 
tắc như chi hà?” 


Mạnh Tử viết: “Chấp chỉ nhỉ dĩ hy.” 
“Nhiên, tắc Thuấn bất cấm dư?” 
Viết: “Phù, Thuấn ô đắc nhi cấm chi? Phù, hữu sở thụ chi dã.” 
“Nhiên, tắc Thuấn như chi hà?” 
Viết: “Thuấn thị khí thiên hạ do khí tệ sỉ dã. Thiết phụ nhi đào; tuân hải 
tân nhi xử; chung thân hân nhiên lạc nhi vong thiên hạ.” 
Dịch nghĩa: 
Đào Ứng hỏi rằng: “Vua Thuấn làm Thiên tử, ông Cao Dao phụ trách 
hình án, ông Cổ Tẩu giết người, thì phải làm sao?” 
Mạnh Tử đáp: “Cứ giữ pháp luật mà thôi.” 
“Vậy, vua Thuấn không cấm cần u?” 


Đáp: “Này, vua Thuấn sao cấm can được? Này, có luật pháp thế nào phải 
chấp nhận như vậy.” 


“Vậy, vua Thuấn phải làm sao?” 

Đáp: “Vua Thuấn coi việc bỏ thiên hạ như bỏ giày có nát vậy. Lén lút 
~ ` ^⁄ Fy A P] - A? ` AI `. . 入 
cõng cha mà chạy trốn, lần đến mé biển mà ó; suốt đời vui vẻ an nhiên 

mà quên thiên hạ.” 


BÌNH GIẢI: 


Đào Ứng là môn đệ của Mạnh Tử. Ông đưa ra một trường hợp giả tưởng có 
liên hệ tới vấn đề đạo đức học để xem Mạnh Tử giải quyết thế nào. 

Đó là trường hợp vua Thuấn làm Thiên tử, cai trị cả thiên hạ; lúc ấy ông 
Cao Dao làm quan phụ trách việc hình án (Hình Bộ Thượng thư). Giả sử ông 
Cổ Tau, cha của vua Thuan, phạm tội giết người; vua Thuấn phải làm sao? 

Chiếu theo luật pháp thời bấy giờ, giết người thì bị xử tử hình. Mạnh Tử 
cho rằng đã có luật pháp, phải chiếu theo luật mà thi hành, vua Thuấn không 
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được quyền cản trở ông Cao Dao thi hành luật pháp. Nếu lấy quyền vua mà 
bỏ luật thì không thể nhân danh luật mà cai trị thiên hạ được. 

Tuy nhiên, chẳng lẽ vua Thuấn làm ngơ, để cho cha mình bị giết mà không 
cứu, như thế chẳng mang tội bất hiếu sao? 

Vì thế, Mạnh Tử đã đưa ra một giải pháp đặc biệt mà các nhà đạo đức học 
ngày nay gọi là “sáng tạo giải pháp”, luôn lách giữa luật pháp và đạo hiếu, 
đáp ứng vẹn toàn cả đôi đường: vừa không vi phạm luật pháp, vừa giữ trọn 
đạo hiếu. Đó là vua Thuan từ bỏ ngai vàng, lén lút cõng cha chạy trốn ra mé 
biển xa xôi; ở đó vui vẻ phụng dưỡng cha mình suốt đời. Không cản trở ông 
Cao Dao thi hành luật pháp tức là không phạm luật; cõng cha chạy trốn là 
giữ tròn đạo hiếu; coi nhẹ quyền bính, danh lợi là giữ tâm thanh khiết của 
thánh nhân. 


36. 
?ƒ Hi. SK TZ Í, HARU: AB 
fo II, KRÆ! REALIA? 
孟子 日 : EFEZ, 4K, KRIAR, mET 
若 彼 者 ， 其 居 使 之 然 也 。 沉 居 天 下 之 广 居 者 乎 ? 
汉奸 之 宋 ; 'f#&J#Ä#+ïƒì. f#H: “w3it## 
也 ， 何 其 者 之 似 我 君 也 ? ”此 扔 他 ， 居 相似 也 。 
Mạnh Tử tự Pham chi Tê, vọng kiến Tê Vương chi tử. Vi nhiên thán viết: 
“Cư di khí, dưỡng di thể. Đại tai cư hồ! Phù phi tận nhân chỉ tử dự?” 
Mạnh Tử viết: “Vương tử cung thất, xa mã, y phục đa dữ nhân đồng; nhi 
vương tử nhược bỉ giả, kỳ cư sử chỉ nhiên dã. Huống thiên hạ chỉ quảng 
cư giả hồi 
“Lỗ quân chi Tống, hô u Điệt trạch chi môn. Thủ giả viết: “Thử phi ngô 
quân dã. Hà kỳ thanh chi tự ngã quân dã” Thử vô tha, cư tương tự dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử từ đất Phạm vào nước Të, trông xa thấy con vua nước Tê. Tự 

nhiên bùi ngùi than rằng: “Địa vị hoàn cảnh thay đổi khí chất, dinh 

dưỡng thay đổi thân thể. Địa vị ảnh hưởng lőn lao thay! Này, ông ta 

chẳng phải trọn vẹn là con của người ta u?” 

Mạnh Tử nói: “Nhà cửa vương tử, xe ngựa, y phục tất cả cùng giống nhu 

người; thế mà vương tử được như thế, ấy là địa vị hoàn cảnh của ông 
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đã khiến ra nhu váy. Huống hó con người ó chốn rộng lón thênh thang 
trong thiên hạ! 


“Vua Lỗ đến nước Tống, hô lên 6 của Điệt Trạch. Người giữ cửa nói: ‘Ông 
ấy chẳng phải vua ta. Sao tiếng của ông ấy lại giống như vua ta vậy? 


ar 


Điều đó chẳng có gì khác, địa vị hoàn cảnh cùng giống nhu nhau thôi. 


BÌNH GIẢI: 


Từ xa trông thấy cử chỉ, diện mạo của vương tử nước Tê, Mạnh Tử có được 
một nhận thức rõ ràng về con người. 

Vương tử cũng là một con người trọn vẹn như mọi người, cũng sống trong 
nhà cửa, sử dụng xe ngựa, ăn mặc như mọi người; nhưng ông ta có dáng vẻ 
uy nghi, đường bệ, tự tin, tự hào... hơn những người khác. Sự khác biệt đó 
nằm ở khí chất và thân thể ông ta. Khí chất là phần tỉnh thần phát hiện trên 
thân xác. Cái gì đã làm cho khí chất và thân thể của Vương tử khác người 
dân thường như vậy? 

Mạnh Tử cho rằng đó là do địa vị hoàn cảnh và cách thức dinh dưỡng. Địa 
vị hoàn cảnh cao sang đã tạo nên khí chất có dáng vẻ cao sang. Cách thức 
dinh dưỡng đầy đủ sẽ khiến cho thân thể béo tốt, đẹp dë, mỡ màng. Địa vị 
hoàn cảnh còn tạo nên mặc cảm tự tôn hay mặc cảm tự ti. Địa vị hoàn cảnh 
giàu sang tạo nên mặc cảm tự tôn; địa vị hoàn cảnh nghèo hèn tạo nên mặc 
cảm tự ti. Mặc cảm tự tôn phát sinh dáng vẻ uy nghi, đường bệ, tự tin, tự 
hào... Mặc cảm tự ti phát sinh thái độ dë dặt, kín đáo, yếu đuối, tự hạ... 

Địa vị hoàn cảnh còn tạo nên ngôn ngữ một con người. Những người giàu 
có, sang trọng thường có ngôn ngữ mạnh bạo hơn những kẻ nghèo khó. Những 
người có cùng địa vị hoàn cảnh dễ có cách nói năng, cách phát âm giống nhau. 
Chẳng vậy mà người gác cửa Điệt Trạch ở nước Tống đã nghe thấy giọng nói, 
tiếng hô của vua Lỗ tương tự như giọng nói, tiếng hô của vua Tống. 

Những người có nếp sống phổ thông thế tục đã có khí chất và thân thể khác 
nhau như thế, huống chi đối với những người “ở chốn rộng lớn thênh thang 
trong thiên hạ” (thiên hạ chỉ quảng cư giả) thì khí chất và thân thể của họ 
phải khác thường như thế nào? 

*Chốn rộng lón thênh thang” (quảng cư) mà Mạnh Tử nói đến ở đây chính 
là địa vị nhân đức của bậc thánh hiền. Bậc thánh hiền ở địa vị nhân đức, có 
đạo nơi mình, cho nên ở trên địa vị phàm nhân, được tham dự vào nguồn sống 
bao la của vũ trụ, không lệ thuộc vào không gian thời gian, không lệ thuộc cả 
vào sự sống chết. Người ấy đồng thể với các bậc thánh hiền trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai. Cho nên người ấy có khí chất trong sáng, có dáng mạo 
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an nhiên phi phàm, khiến cho người ấy khi hiện diện ở đâu, ở đấy như được 
tỏa sáng, thanh cao. Khí chất của người ấy có khả năng giải trừ được nỗi ưu 
tư, phiền muộn, có khả năng cải thiện mọi người. Đó là nơi ở, là chỗ đứng đích 
đáng của người quân tử vậy. 


37. 
也 o AAE FZR o AANER, AFA 
T 842) 。 
Manh Tử viết: “Tu nhi phất ái, thi giao chi dã. Ái nhi bất kính, thú súc 
chi dã. Cung kính giả, tệ chỉ vị tương giả dã. Cung kính nhi vô thật, 
quân tử bất khả hư câu.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tu nói: “Cho ăn mà không yêu mến, ấy là cho heo ăn. Yêu mến mà 
chẳng kính trọng, ấy là nuôi thú vật. Cung kính đã, chưa cần trao tặng 
vật. Cung kính mà không có thực chất, không thể cầm giữ người quân 
tử một cách trống không được.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn này, Mạnh Tử nói về cách cầm giữ người quân tử để người ấy 
giúp việc cai trị. Không phải chỉ cung cấp lương thực, trao ban tặng vật quý 
giá hay biểu lộ nghi thức xã giao lịch sự giả dối mà có thể cầm giữ được người 
quân tử. 

Bởi vì cho người quân tử ăn mà không bày tỏ lòng yêu mến, chẳng khác gì 
cho heo ăn. Yêu mến mà không kính trọng, chẳng khác gì nuôi thú vật. Cần 
phải bày tó sự cung kính trước đã, rồi mới trao tặng phẩm vật sau. Phải cung 
kính một cách thực lòng, nghĩa là thành khẩn cảm nhận được tài năng và tín 
phục đức hạnh cao quý của người quân tử. Nếu chỉ dùng cung cách lịch sự giả 
dối bề ngoài, một ông vua đầy quyền uy cũng không thể khiến người quân tử 
hết lòng phụng sự mình. Ông vua có thể dùng vũ lực cầm chân người quân tử 
nhưng không thể cướp được tấm lòng của người ấy. 


38. 
苗子 日 : WE, KHở,. H E A 248 *J v\7š72. 
Mạnh Tủ viết: “Hình sắc thiên tính dã. Duy Thánh nhân nhiên hậu khả 
dĩ tiễn hình.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Hình thể khí sắc là bản tính thiên nhiên. Chỉ riêng bậc 
Thánh nhân về sau mới có thể thực hiện dây đủ trọn vẹn hình thể khí 
sắc của mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Hình thể khí sắc của một con người là do Trời tạo thành qua trung gian 
cha mẹ; vì thế gọi là thiên tính. Đó là bản tính tự nhiên vốn có. Theo dòng 
thời gian, hình sắc được chia thành hai phần là tiên thiên và hậu thiên. Hình 
sắc tiên thiên do khí huyết của cha mẹ. Hình sắc hậu thiên có thể thay đổi 
được do công phu tu dưỡng. Con người yếu đuối hay khỏe mạnh, khôn ngoan 
thông sáng hay khờ dại tối tăm, thiện hay ác đều lệ thuộc vào công phu học 
tập tu dưỡng rất nhiều. Nhờ khéo tu dưỡng, con người có thể trở nên bậc 
Thánh nhân. Thánh nhân là con người đã tiến hóa tới mức lý tưởng, với hình 
thể khí sắc đầy đủ trọn vẹn. 

Mạnh Tử cho rằng chỉ riêng bậc Thánh nhân, sau quá trình tu dưỡng 
công phu mới có thể thực hiện đầy đủ trọn vẹn hình thể khí sắc của mình. 
Mạnh Tử không miêu tả rõ hình thể khí sắc bậc Thánh nhân, nhưng Tử Tư 
đã nói kỹ lưỡng như sau: “Thành tắc hình; hình tắc trứ; trú tắc minh; minh 
tắc động; động tắc biến; biến tắc hóa. Duy thiên hạ chí thành vi năng hóa. - 
RAW, MAF ARAA, AND. HIZ, ZA: "Ë F #ö\ Á §E 
+... (Chân thành sẽ hiên ra hình sắc, hiện ra hình sắc sẽ tỏ lộ rõ rêt; tó lộ rõ 
rệt sẽ sáng tỏ; sáng tỏ sẽ trở thành động tác; trở thành động tác sẽ thay đối; 
thay đổi sẽ hóa nên trọn hảo. Chỉ có bậc chân thành hết mức trong thiên hạ 
mới hóa nên trọn hảo.) (Trung Dung, chương 23). 

Trong đạo thống Nho giáo, người tu dưỡng để trở nên chân thành theo 
gương mẫu của Trời thì thành Thánh nhân. Ảnh hưởng của Thánh nhân rất 
lớn lao. Tử Tư đã miêu tả như sau: “Duy thiên hạ chí thánh, vi năng thông, 
minh, duệ, trí, túc dĩ hữu lâm dã; khoan, dü, ôn, nhu, túc dĩ hữu dung đã; 
phát, cường, cương, nghị, túc dĩ hữu chấp dã; trai trang, trung chính, túc dĩ 
hữu kính dã; văn, lý, mật, sát, túc dĩ hữu biệt dã. Phổ bác, uyên tuyên, nhi 
thời xuất chi. Phổ bác như thiên, uyên tuyển như uyên; hiện nhi dân mạc 
bất kính; ngôn nhi dân mạc bất tín; hành nhi dân mạc bất duyệt. - 叭 天 下 至 
E, 266380] oe, XO AJB a; 宽裕 温柔 ， 足 以 有 容 也 ; WRAZ, 
足以 有 扫 也 ; REPE, ANAA: 文理 密 察 ， 足 以 有 别 也 。 溥 博 济 
和 泉 ， 而 时 出 之 ; eR, HRH 。 见 而 民 莫 不 赦 ， 言 而 民 莫 不 信 
行 而 民 莫 不 说 。(Chi riêng bậc chí thánh trong thiên hạ mới có khả năng 
thông suốt, sáng tỏ, hiểu sâu, khôn ngoan đủ để có sự soi xét đối nhìn; có khả 
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năng khoan nhân, rộng lượng, ôn hoà, diu dàng đủ để bao dung; có khả năng 
khởi phát, mạnh mẽ, cứng rắn, quả quyết đủ để nắm giữ; có khả năng thanh 
khiết, trang nghiêm, ngay thẳng, chính đáng đủ để tôn kính; có khả năng văn 
vẻ, lý sự, kỹ lưỡng, minh bạch đủ để phân biệt. Rộng khắp, sâu thẳm, gặp 
thời thì triển khai ra. Rộng khắp thì như trời; sâu thẳm thì như vực; xuất 
hiện thì dân nào chẳng kính; nói năng thì dân nào chẳng tin; hành động thì 
dân nào chẳng vui lòng.) (Trung Dung, chương 31). 


Bất cứ một phàm nhân nào có công tu dưỡng đều có thể trở thành Thánh 
nhân, thực hiện đầy đủ trọn vẹn hình sắc tốt đẹp như vậy. 


39. 
FEKAR. đá HH: AMZ Ë , MEAE 
+? 
苗子 日 : &J8 X S LO OLZ 4 +Z “ARE £ 
A 。 亦 教之 孝 弟 而 已 侨 。 
王子 有 其 母 死者 ， 其 伟 为 之 请 数 月 之 中 。 
2i 1H : 若 此 者 何如 也 ? 
日 : 是 欲 终 之 而 不 可 得 也 ， 鸣 加 一 日 食 认 已 , $ñ K 
Tề Tuyên Vương dục đoản tang. Công tôn Sửu viết: “Vi cơ chi tang, do 
dũ ư dĩ hồ?” 
Mạnh Tử viết: “Thị do hoặc chẩn kỳ huynh chi tý, tử vị chi: “Cô, từ từ 
vân nhĩ!” Diệc giáo chi hiếu dé nhi di hy.” 
Vương tử hữu kỳ mẫu tử giả, kỳ phó vị chi thỉnh sổ nguyệt chi tang. 
Công Tôn Sửu viết: “Nhược thử giả hà như dã?” 
Viết: “Thị dục chung chi, nhi bất khả đắc dã. Tuy gia nhất nhật, dũ u dĩ. 
Vi phù mạc chi cấm nhi phát vi giả dã.” 

Dịch nghĩa: 


984 


Të Tuyên Vương muốn thu ngắn việc tang. Công Tôn Sửu nói: “Thực 
hiện việc tang một năm cũng còn hơn là thôi chăng?” 

Mạnh Tử nói: “Việc đó cũng như người nào đó vặn tay anh của ngươi, 
ngươi bảo: ‘Hay vặn châm chậm chú! Vậy hãy dạy dỗ về đường hiếu dé 
mà thôi.” 
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Một vương tử có mẹ chết, nhờ thầy day xin vua để tang vài tháng. Công 
Tôn Sửu nói: “Đối với việc ấy, thì như thế nào?” 

Đáp: “Ông ấy muốn kết thúc tang déy đủ, nhưng không được. Tuy được 
thêm một ngày, còn hơn thôi. Rằng chẳng ai ngăn cán mà chẳng thực 
hiện.” 


` kia 
BINH GIAI: 

Lê để tang của con cái dành cho cha mẹ được Chu Công ấn định trong Chu 
lễ là ba năm. Ba năm là thời gian mà con cái tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ 
sinh dưỡng bế bồng, trước khi có thể tự mình đi đứng, tự mình xúc cơm ăn 
được. Vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc, đạo lý suy đổi, có nhiều người muốn 
rút ngắn lệ để tang ấy, trong đó có Tề Tuyên Vương. 

Trước quan điểm này, Công Tôn Sửu hỏi ý Mạnh Tử, cho rằng dù sao để 
tang một năm cũng còn hơn là bỏ hẳn. Ý kiến của Công Tôn Sửu đã lộ rõ lập 
trường của ông muốn nhượng bộ. 

Mạnh Tử phản đối bằng cách đưa ra ví dụ: giả như có người nào đó vặn tay 
anh mình, mình lại bảo hắn vặn từ từ thôi thì được. Lời ấy có chấp nhận nổi 
không? Sao không tìm cách ngăn cản người ấy đừng vặn tay anh? Vì vậy, cứ 
nên dạy dỗ người ta cố giữ nết hiếu, nết dé thì tốt hơn. 

Công Tôn Sửu lại nêu một trường hợp khác: có một vương tử của vua Tê, 
mất mẹ, nhờ thầy dạy xin vua được để tang mẹ trong vài tháng. Thầy nghĩ 
thế nào? 

Mạnh Tử cải chính: Vị vương tử ấy muốn để tang mẹ ba năm, kết thúc như 
mọi người, nhưng vua Tề không cho. Thôi thì, cố xin để tang thêm một ngày, 
vẫn còn hơn là thôi sớm. Mạnh Tử than phiền thêm rằng: Chẳng ai ngăn cản 
vua để tang cả, thế mà vua chẳng chịu để tang trọn vẹn! 

Vua chẳng nêu gương hiếu thảo với cha mẹ, sao mong các vương tử hiếu 
thảo với mình? Vua chẳng nêu gương hiếu thảo cho dân bắt chước, sao dân 
giữ được đạo hiếu? 

Con cái không có hiếu với cha mẹ, em không có đễ với anh, xã hội ắt phải 
loạn. Hiếu đễ đã không được tôn trọng, việc trị an đất nước cũng hỏng hết! 


40. 
孟子 日 : 君子 之 所 以 教 者 五 : 有 如 时 十 化 之 者 ， 有 
成 德 者 ， 有 达 财 者 ， 有 答 问 者 ， 有 私 淑 艾 者 o 
此 五 者 ， 君 子 之 所 以 教 也 Ç 
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Mạnh Tử viết: “Quán tử chi so dĩ giáo giả ngũ: hữu như thời vũ hóa chi 
giả; hữu thành đức giả; hữu đạt tài giả; hữu đáp vấn giả; hữu tư thục 
nghệ giả. 
“Thử ngũ giả, quân tử chi sở dĩ giáo dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Chỗ thực hành giáo dục của người quân tử có năm: có 
cách cải hóa như mưa mùa; có cách thành tựu đạo đức; có cách làm cho 
phát triển tài năng; có cách hỏi và trả lời; có cách khiến cho tự mình sửa 
trị yên lành. 


“Năm cách đó là chỗ thực hành giáo dục của người quân tử.” 


BÌNH GIẢI: 


Theo Mạnh Tử, đường lối giáo dục của người quân tử có năm chỗ thực 
hành: 

Cải hóa như mưa mùa: 

Mỗi năm, khi trời đổ mưa đúng thời vụ, cây cỏ phát triển rầm rộ, rồi trổ 
hoa, kết trái, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên dôi dào sức sống. Tương 
tự như vậy, có khi những lời giảng dạy của người quân tử trao cho người ta, 
tạo nên sức sống phong phú, tươi đẹp, đổi mới hàn cả cuộc đời một con người. 

Thành tựu đạo đức: 

Có những người khi chưa được giáo dục thì sống bê tha, trụy lạc, độc ác. 
Đến lúc được nghe giảng và nhìn thấy phong cách cao thượng của người quân 
tử thì tự nhiên họ giác ngộ, nhận ra sai trái của mình và dần dần cải thiện, 
trở nên người đức hạnh, đầy nhiệt thành, thiện chí đáng khen. 

Làm cho phát triển tài năng: 

Có những người khi chưa được giáo dục thì tài năng chưa mở mang như 
một khúc gỗ thô sơ, vô dụng. Đến lúc được nghe giảng, bỗng nhiên trong thâm 
tâm họ nảy nở những năng khiếu đặc biệt, khiến họ trở nên người có tài năng 
sáng tạo mưu ích cho nhà, cho nước, giống như khúc gỗ thô sơ, được xẻ, bào, 
tô, chuốt, trở nên những chiếc bàn, ghế, giường, tủ nổi vân đẹp dë. 

Hỏi và trả lời: 

Có khi người quân tử không dùng một giáo trình đặc biệt nào, mà chỉ gợi ra 
những câu hỏi cho người ta trả lời; đồng thời trả lời thấu đáo những câu thắc 
mắc của người ta. Từ đó, người ta được khai thông trí tuệ, bao nhiêu sinh khí, 
năng lực bị bế tắc lâu nay có cơ hội phấn phát. 
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Khién cho tự sửa trị yên lành: 

Có những trường hợp, người quân tử không trực tiếp giảng dạy nhưng 
qua vài câu nói ngắn gọn, một quyển sách để lại cho đời, thế mà có khả năng 
khiến cho người ta tự mình tỉnh ngộ, rồi tự mình rèn tập nhân cách, sửa trị 
tính khí, tâm hồn, dần dần được giác ngộ, trở nên an nhiên, thư thái và vui 
sống. 

Dĩ nhiên, người quân tử không phải cố tình chọn một phương thế giáo 
dục nào; bởi vì cố tình chọn lựa vẫn mang tính cách gượng ép, có khi sai sót. 
Nhưng một khi người quân tử đã thực hiện chân lý đạo đức nơi mình, đã 
thành tựu năng lực vô biên của đạo cả thì đạo cả tự động phát huy qua người 
quân tử. Do đó, người quân tử có thể thích ứng tùy từng trường hợp; hay ngôn 
ngữ, cử chỉ và dáng mạo của người quân tử tự nhiên phát huy diệu dụng để 
có thể giáo dục người ta qua những cách thế nêu trên. 


41. 


DILA: ŠA GA, žk, WAR X/Ã› WART 
及 也 o FJ 845 4k 2 TKA m H Žž? 

ATAU: KE 2534k t FS 3 ; 屏 不 为 拙 射 变 其 
E 。 君子 引 而 不 发 ， 跟 如 也 。 中 道 而 立 ， 能 者 从 
= 5 


Công Tôn Sửu viết: “Dao tắc cao hy, my hy. Nghi nhược đăng thiên 
nhiên, tự bất khả cập dã. Hà bất sử bỉ vi khả cơ cập, nhĩ nhật tư tư da?” 
Mạnh Tử viết: “Đại tượng bất vị chuyết công cải phế thằng mặc. Nghệ 
bất vị chuyết xạ biến kỳ cấu luật. Quân tử dẫn, nhi bất phát, dược như 
dã. Trung đạo nhi lập; năng giả tùng chỉ.” 

Dịch nghĩa: 


Công Tôn Sửu nói: “Đạo thì cao cả thay, làm cho tốt đẹp thay. Nên giống 
như lên cõi trời; dường như không theo kịp được. Sao không làm cho đạo 
có thể theo kịp, mà mỗi ngày chăm chắm theo?” 

Mạnh Tử nói: “Người thợ mộc giỏi không vì thợ vụng mà thay đổi dây 
mực. Ông Nghệ không vì kẻ bắn dở mà biến đổi phép giương cung. Người 
quân tử dẫn dắt mà không khỏi động, như nhảy qua vậy. Đứng vững 
trong đạo trung dung, người nào có khả năng thì theo.” 
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BÌNH GIẢI: 


Một lần kia, Công Tôn Sửu bày tỏ với Mạnh Tử đại ý: Đạo thì cao cả, có 
thể làm cho con người trở nên tốt đẹp, nhưng lý tưởng quá. Người ta có cảm 
tưởng theo đạo là đi lên cõi trời, người thường không thể theo được. Cớ sao 
thầy không hạ thấp đạo xuống vừa tầm mức phổ thông để mọi người đều có 
thể chuyên tâm giữ đạo hằng ngày được? 


Mạnh Tử nêu ví dụ: tương tự như người thợ mộc giỏi, dùng dây mực bật lên 
gỗ để căn cứ vào đó mà cưa cho thẳng hoặc deo cho vừa; người ấy không thể 
chiều theo thợ vụng mà bỏ dây mực đi. Bỏ dây mực đi thì còn có tiêu chuẩn 
nào nữa mà dëo mà cưa cho chính xác. Cũng tương tự như ông Nghệ ngày 
xưa là người bắn cung tài tình. Ông không thể vì kẻ bắn đỏ mà thay đổi thế 
đứng, cách cầm cung và cách giương cung. Bỏ kỹ thuật giương cung nghiêm 
túc, làm sao có thể bắn trúng đích được. Đạo thì cao cả, nhiệm mầu, chi phối 
mọi người, mọi vật. Nếu mọi người biết giữ đạo thì mọi sự sẽ diễn tiến tốt 
đẹp; nếu bỏ đạo, mọi sự sẽ trắc trở, bế tắc, rối loạn. Người quân tử chỉ có thể 
nói lý thuyết về đạo, chứ không thể đưa ra từng trường hợp riêng lẻ, cá biệt 
để áp dụng đạo. Phần áp dụng đạo vào sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, 
vào sinh hoạt chính trị trong quốc gia được dành cho người đã thấm nhuần 
đạo; người thầy dạy không thể nhất nhất khởi động làm mẫu từng trường 
hợp một. Người thầy dạy chỉ có thể nói đến kết quả của việc áp dụng đạo như 
người nhảy vượt qua quãng đường thực hành, rồi chỉ rõ cứu cánh chung cuộc. 

Người quân tử hằng ngày hành đạo và giờ đây đứng vững trong đạo trung 
dung để giảng dạy cho mọi người. Còn việc hành đạo của mỗi môn đệ thì người 
ấy phải tự mình dấn bước. Đạo trung dung là đạo cao cả bao gồm nhân đạo, 
thánh đạo và thiên đạo. Nhân đạo là phần hình nhi hạ trong cõi nhân sinh, 
nói về tương quan tốt đẹp giữa mọi người với nhau. Thánh đạo và thiên đạo 
là phần hình nhi thượng dẫn dắt những người thành tâm thiện chí tiến hóa 
nên thánh hiền, phù hợp với đạo Trời huyền diệu. Tùy theo từng hoàn cảnh 
mà người quân tử nói về đạo ở trình độ cao hoặc thấp; còn người nào có khả 
năng theo được đến đâu thì tùy theo căn cơ và nỗ lực, thiện chí của người ấy. 


42. 
Fa: 天 下 有 道 37): AFE, #74 
道 。 未 并 以 道 殉 乎 人 者 也 。 


Manh Tú viét: “Thién ha hüu dao, di dao tuán thán; thién ha v6 dao, di 
thân tuẫn đạo. Vi văn di đạo tuán hồ nhân giả dã.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Thiên hạ có đạo, thì đem đạo theo mình cho đến khi chết. 
Thiên hạ không có đạo, thì đem thân theo đạo cho đến khi chết. Chưa 
từng nghe rằng đem đạo liều chết cho một người nào.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Thiên hạ có đạo chỉ cho thời buổi thái bình, mọi người trong nước sống theo 
đạo lý nhân nghĩa tương đối ổn định. Bấy giờ, người quân tử nên đem đạo lý 
phát huy rộng rãi, bằng cách tham gia vào sinh hoạt chính trị, xã hội để cải 
thiện, thăng tiến đất nước thêm nữa, tận tụy như vậy cho đến lúc lia đời. 

Thiên hạ không có đạo chỉ cho thời buổi loạn lạc, đạo lý suy đổi, mọi người 
đua nhau tranh danh đoạt lợi, dối trá, lường gạt, khiến cho xã hội đầy dẫy 
bất công. Bấy giờ, người quân tử đem thân theo đạo mà ẩn dật, giữ đạo lý 
một mình cho đến khi lìa đời; không nhúng tay vào những chuyện thị phi thế 
gian để cầu lợi. 

Mạnh Tử chưa từng nghe thấy các bậc thánh hiền đời xưa dạy người ta 
đem đạo lý liều chết để phục vụ cho tham vọng của một ông vua, ông quan 


nào. 

43. 
2# S: 滕 更 之 在 门 也 ， 若 在 所 祠 ， 而 不 答 ， 何 
也 3 
AFS: ENH, Emn. kmh, A M 
Công Dó Tử viết: “Đằng Canh chi tai món dã, nhược tai sở lễ, nhi bất 
đáp, hà dã?” 
Mạnh Tử viết: “Hiệp quý nhi vấn, hiệp hiên nhi vấn, hiệp trưởng nhi 
vấn, hiệp hữu huân lao nhi vấn, hiệp cố nhi vấn, giai sở bất đáp dã. 
Đằng Canh hữu nhị yên.” 

Dịch nghĩa: 


Công Đô Tử nói: “Đằng Canh là đệ tử tại cửa thầy, dường như thầy cư 
xử theo lễ mà không đáp lời, tại sao vậy?” 
Mạnh Tử nói: “Cây mình sang trọng mà hỏi, cậy mình tài đức mà hỏi, 


cậy mình lón tuổi mà hỏi, cậy mình có công lao mà hỏi, cậy mình quen 
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cũ mà hỏi, đều là những trường hop ta không trả lời. Đằng Canh có hai 
điều cậy mình.” 


BÌNH GIẢI: 


Đằng Canh, em vua nước Đằng, đến xin học với Mạnh Tử. Mạnh Tử đáp lễ 
nhưng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông. Môn đệ của Mạnh Tử là Công 
Đô Tử hỏi thầy xem lý do tại sao. 

Mạnh Tu cho biết: đối với những kẻ cậy mình, ông không trả lời cho ai hết. 

Một khi chấp nhận làm đệ tử để cầu học, điều kiện tiên quyết là phải 
khiêm hạ. Nếu người nào tự cậy mình về điều gì đó, thì chính điều ấy làm cản 
trở việc tiếp thu câu trả lời; vì thế, người thầy không muốn trả lời, kẻo uống 
phí tâm cơ của mình. Đằng Canh có hai điều cậy mình, có lẽ đó là cậy mình 
sang trọng (em vua) và cậy mình tài đức. 


44. 
mm ƒ.H: 起 不 可 已 而 已 者 ， í 
薄 ， 和 无 所 不 薄 也 。 其 进 锐 者 ， 其 退 速 。 
Mạnh Tử viết: “U bất khả di, nhi dĩ giả, vô sở bất di. U sở hậu giả bạc, 
vô sở bất bạc dã. Ky tiến nhuệ giả, kỳ thối tốc.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Đối với điều không thể thôi, mà thôi, chẳng có gi mà 
không thôi. Đối với chỗ đáng cư xử dày dặn mà lại tệ bạc, chẳng chỗ nào 
mà không tệ bạc. Người nào tiến lên lanh lẹ, người ấy sẽ rút lui chóng 
vánh.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn này, Mạnh Tử nêu ra ba loại người để cho các đệ tử rút kinh 
nghiệm khi ứng xử: 

Người nào đó, khi làm một việc gì, việc ấy không đáng thôi mà ngừng lại, 
bỏ đỏ; người ấy chẳng có khả năng làm nên việc gì hết, vì thiếu ý chí và kiên 
nhẫn. Đừng bao giờ trao việc cho người ấy, hay nhờ cậy người ấy. 

Có người, lẽ ra phải cư xử dày dặn, phải hậu đãi đối với người đã làm ơn 
cho mình, tức là đáp trả xứng đáng cho công sức người ấy; thế mà lại cư xử tệ 
bạc. Dó là kẻ luôn luôn tệ bạc, bất nhân bất nghĩa; không thể tin dùng được. 

Người nào tiến lên lanh lẹ, người ấy sẽ rút lui chóng vánh, vì sự tiến lên 
nhanh chóng quá, không kịp đặt cơ sở vững chắc để có thể bảo tồn thành quả. 
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Ngoài ra, việc gì thành công nhanh, việc ấy dễ thất bại nhanh vì thiếu nền 
móng chắc chắn. Tương tự như vậy, của cải đến nhanh chóng, của cải ấy dễ 
hao tán, vì nó đã không được tạo nên bởi thành quả việc làm chính đáng. 

Đó là ba loại người hay ba trường hợp thường gặp trong đời. Những người 
sinh hoạt trong xã hội dù ở địa vị nào cũng cần phải biết để khỏi vướng mắc 
vào. 


4ã. 
>mjbðL. AAMAR, Km. 


Mạnh Tử viết: “Quân tử chi u vật dã, ái chi nhi phát nhân. U dân dã, 
nhân chi nhi phất thân. Thân thân nhi nhân dân; nhân dân nhi ái vật.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Đối với loài vật, người quân tử yêu mến mà không cư xử 
nhân đạo. Đối với người đời, thì cư xử nhân đạo mà không thân mật. 
Thân mật với cha mẹ, bà con mình mà cư xử nhân đạo với người đời; cu 
xử nhân đạo với người đời mà yêu mến loài vật.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong phép cư xử, Mạnh Tử phân biệt ra ba cấp độ: người thân, người đời 
và loài vật. 

Đối với loài vật, người quân tử chỉ yêu mến nhưng không đem lòng nhân 
ra đối đãi; bởi vì loài vật dù đáng yêu đến mấy cũng không phải là con người, 
không thể sánh ngang với con người. Coi loài vật như người, đem đạo lý của 
người ra cư xử với loài vật là sai. 

Đối với người đời, tức là những người không có liên hệ huyết thống, không 
có công sinh dưỡng, người quân tử đem lòng nhân ra cư xử; đó là dùng đạo lý 
nhân nghĩa mà giao thiệp; bởi vì người đời là người ngang hàng với mình, có 
phẩm giá như mình. 

Đối với người thân bao gồm cha mẹ, vợ con, anh em, chú bác, cô đì, cậu 
mg... là những người có liên hệ huyết thống nhiều hay ít, có công sinh dưỡng, 
bảo bọc, phù trì... người quân tử phải thân mật, tức là dành thời giờ phụng 
dưỡng, săn sóc, giúp đỡ, thăm hỏi v.v... 

Đạo Nho chủ trương cư xử hợp lý, hợp tình từ gần ra xa, không lẫn lộn 
người gần và người xa, loài người với loài vật. Tình cảm đem thi thố ra cũng 
tùy theo cấp độ mà biểu hiện cho tương xứng. 
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Ngày nay, có những người bỏ bê cha mẹ, vợ con không săn sóc mà thân mật 
với người xa là không hợp lẽ. Lại có những người lãnh đạm với con người mà 
thân mật, quý chuộng loài vật; đó cũng là điều trái đạo lý nữa. 


46. 
` SỐ P < 

AFRA: pa K, 32 5 & : ORERE 
也 ， & s Fe Z 2 3⁄ ° 3 %£ Z 知 而 不 遍 物 ， 急 先 务 
`... 

®Sf=®#>*. mie 32 BS: KR m F] # 
AR: 是 之 谓 不 知 务 
Mạnh Tu viết: “Trí giả vô bất tri dã; đương vụ chi vi cấp. Nhân giả vô 
bất ái dã; cấp thân hiền chi vi vụ. Nghiêu, Thuấn chi trí, nhi bất biến 
vật; cấp tiên vụ dã. Nghiêu, Thuấn chi nhân, bất biến ái nhân; cấp thân 
hiền dã. 
“Bất năng tam niên chỉ tang, nhi ty tiểu công chỉ sát; phóng phạn lưu 
xuyết nhi vấn vô xỉ quyết; thị chỉ vị bất tri vụ.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người trí không phải không biết, nhắm lấy việc cần kíp 
thôi. Người nhân không phải không yêu, cần kíp nhắm vào việc đối 
với người thân, người tài đức thôi. Vua Nghiêu, vua Thuấn thông hiểu 
nhưng không biết khắp cả mọi vật được, trước hết nhắm vào việc cần 
kíp đã. Vua Nghiêu, vua Thuấn nhân đức nhưng không yêu khắp cả mọi 
người được; cần kíp nhắm vào người thân, người tài đức đã. 


“Không chịu để tang ba năm, mà di tìm hiểu về phép tang ba tháng, 
phép tang năm tháng; háu ăn tục uống mà lại hỏi về chuyện không có 
răng để cắn; đó gọi là không biết việc.” 

` 9 
BINH GIAI: 

Người thật sự hiểu biết, phải biết phân biệt việc trước, việc sau, việc nào 
cần gấp phải làm ngay, việc nào để thong thả. Người nhân tuy có tình yêu 
thương bao la khắp cả, nhưng chỉ có thể hiện thực tình yêu từ gần ra xa, cần 
kíp phải tương trợ những người thân, người tài đức trước đã. Đến như vua 
Nghiêu, vua Thuấn có tiếng là những bậc thánh hiền thông hiểu và nhân đức 
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mà cũng không thể bao biện tất cả mọi việc, mọi người được. Các ngài cũng 
phải ưu tiên làm việc cần và giúp đố những người thân, người tài đức. 

Tuy nhiên, trong đời không thiếu gì người, việc chính không làm, đi lo việc 
phụ: việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng; chẳng qua cũng là để khoe 
khoang sự thông thái, trình diễn lòng nhân đức mà thôi; chứ thực chất cũng 
chẳng chuyên chú làm nên được việc gì! 

Buồn cười thay cho kẻ tham ăn tục uống, ăn không kịp nhai; hễ có đồ ăn 
thì vơ vào miệng, húp lấy húp để như tháo cống mà lại hỏi về chuyện không 
có răng để cắn, để nhai! Có nhai đâu mà cần răng? Hỏi chỉ cốt đánh lạc hướng 
thôi chăng? 
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CHƯƠNG XIV: TẬN TÁM HẠ 


ÈST 


Tân tâm, phân sau 


1. 
孟子 日 ;不仁 哉 ， 梁 惠 王 也 ! 仁者 ， 以 其 所 爱 及 其 
所 不 党; 不 仁者 ， 以 其 所 不 受 及 其 所 爱 。 
2viá 1 F] H : 何谓 也 ? 
E & EVA LZ 3, JM JLE 832 , KA: đã 
Z, ARED. Wk BE JL pm 3 + Š VÀ 32 ; 是 之 谓 以 
其 所 不 爱 及 其 所 爱 也 。 
Mạnh Tử viết: “Bất nhân tai Lương Huệ Vương dã! Nhân giả dĩ ky só ái, 
cập kỳ sở bất ái. Bất nhân giả dĩ kỳ só bất ái, cập kỳ sõ ái.” 
Công Tôn Sửu viết: “Hà vị dã?” 
“Lương Huệ Vương dĩ thổ địa chỉ cố, my lan kỳ dân nhi chiến chi. Đại 
bại, tương phục chi, khủng bất năng thắng, cố khu kỳ sở ái tử đệ dĩ tuẫn 
chi. Thị chỉ vị di kỳ sở bất ái, cập kỳ sở ái dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Lương Huệ Vương bất nhân thay! Người nhân toan tính 
từ chỗ thân yêu đến chỗ chẳng thân yêu. Rẻ bất nhân toan tính từ chỗ 
chẳng thân yêu đến chỗ thân yêu.” 

Công Tôn Sửu nói: “Làm sao lại nói vậy?” 

“Lương Huệ Vương lấy có đất đai, đem dân mình đi chiến đấu đến tàn 
hại. Thất bại lón, muốn đánh nữa, sợ không thể thắng, nên đã xua con 
em thân yêu của mình liều thân đến chết. Như thế gọi là toan tính từ 
chỗ chẳng thân yêu đến chỗ thân yêu vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Thực tế lịch sử thời Chiến Quốc cho biết vì tranh giành đất đai với nước Tề, 
quân dân nước Lương thua trận chết thảm; chính con trai lớn của Lương Huệ 
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Vương cũng tử trận. Vi tham vọng đất đai, Lương Huệ Vương đã khiến cho 
những người xa (chẳng yêu) là dân chúng, đến người gần (thân yêu) là con 
em bị tàn sát. Do đó Mạnh Tử đã liệt Lương Huệ Vương vào loại bất nhân. 

Vào thời ấy, từ ngữ còn hạn chế, cho nên văn cổ thường tối nghĩa, chúng ta 
cần hội ý mà hiểu. Mạnh Tử chỉ dùng một chữ “d? (12) (lấy, làm) và đảo câu 
văn để diễn ý “toan tính”. Chữ “di” trên hàm ý toan tính nâng đỡ, cứu giúp; 
chữ “dĩ” dưới hàm ý toan tính lợi dụng để thỏa mãn tham vọng hùng bá. 


2. 
ETA: KERR, RÉAL, NAZA. 
IER, HARFE, AA S 48484 o 
Manh Tủ viết: “Xuân Thu vô nghĩa chiến, Bỉ thiên u thử tắc hữu chi hy. 
“Chinh giả, thượng phạt hạ dã. Địch quốc bất tương chinh dã.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Những cuộc chiến tranh thời Xuân Thu không có chính 
nghĩa. Nước này khéo hơn nước kia, có vậy thôi. 


“Chinh nghĩa là người trên đánh phạt kẻ dưới. Các nước chống cự nhau 
không phải là chỉnh.” 


BÌNH GIẢI: 


Thời Xuân Thu kéo dài trong khoảng thời gian từ năm 722 đến năm 480 
trước Công nguyên, được kể từ khi nhà Chu suy nhược, phải đời đô về Lạc 
Ấp cho tới khi Khổng Tử chấm dứt bộ sử Xuân Thu. Vì Thiên tử nhà Chu, 
giữ guồng máy cai trị trung ương, không còn chút thế lực nào để có thể duy 
trì chính nghĩa, điều khiển các chư hầu, cho nên Mạnh Tử cho rằng các cuộc 
chiến tranh trong thời này không có chính nghĩa. Chẳng qua, nước này giỏi 
hơn hoặc khéo hơn, mạnh hơn nước kia thì đem quân di tranh đoạt đất đai 
của nước kia và bắt phải tuân phục mình. Chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên thời đó, 
chưa có nước nào đủ mạnh để phế bỏ hẳn nhà Chu, tuy nhà Chu đã suy yếu 
lắm rồi. Có nước đủ sức phế bỏ nhưng lại sợ các nước chư hầu khác có thế lực 
ngang với mình, lấy danh nghĩa phò Chu kết hợp với nhau mà tiêu diệt. Mãi 
đến cuối thời Chiến Quốc, khoảng năm 221 trước Công Nguyên, nước Tần 
mới dùng bạo lực tiêu diệt 6 nước còn lại và phế bỏ nhà Chu. 

Đúng nghĩa của chữ “chinh” (4E) là hành động của Thiên tử (chính quyền 
trung ương) đem quân đi đánh phạt một nước chư hầu (chính quyền địa 
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phương) không tuân theo phép nước, thi hành đường lối bất nhân, bất nghĩa 
với dân. Còn các nước chư hầu chống cự lẫn nhau, tranh giành đất đai, quyền 


` 


lợi, chỉ gọi là “chiến”, chứ không gọi là “chinh” được. 


Š. 
重子 日 : E, IRA o FARR, tr = 
3 m £ o AERA F 。 以 至 仁 伐 不 仁 ， 而 何 
其 血 之 流 杆 也 ? 
Mạnh Tử viết: “Tân tín thu, tắc bất như vô thư. Ngô u Vũ thành, thú nhị 
tam sách nhi di hy. Nhân nhân vô địch u thiên hạ. Dĩ chí nhân phạt bất 
nhân nhi hà kỳ huyết chi lưu chú dã?” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Quá tin vào Kinh Thư, không bằng không có Kinh Thư. 
Ta đối với thiên Vũ Thành, lấy hai ba đoạn sách mà thôi. Người nhân 
không có đối thủ trong thiên hạ. Lấy chí nhân đánh bất nhân mà sao 
máu chảy trôi cả chày giã gạo?” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử tỏ ý ngờ vực khi đọc Kinh Thư đến thiên Vũ Thành (phần Chu 
Thư). Ông chỉ nhặt lấy hai ba đoạn sách trong đó, còn thì loại bỏ, không 
chấp nhận. Mạnh Tử nêu lý do: Vũ Vương, con của Văn Vương, có tiếng là 
bậc nhân đức. Đã là người nhân đức thì không có ai chống cự nổi, ra quân ắt 
chiến thắng dễ dàng; địch quân sẽ đầu hàng mà ít đổ máu. Tại sao Vũ Vương 
đem quân đánh Trụ, người chí nhân đánh kẻ bất nhân, trong thiên Vũ Thành 
lại chép rằng máu chảy trôi cả chày giã gạo? Như thế sự việc ấy có phải do 
chép sai chăng? Do đó, những điều chép trong Kinh Thư không thể trọn vẹn 
tin được. 

Nguyên văn đoạn Kinh Thư ấy được chép như sau: “Giáp Tý, muội sång 
Thụ xuất kỳ lữ nhược lâm hội vu Mục Dã, võng hữu địch vu ngã sư; tiền đồ 
đảo qua, công vu hậu dĩ bắc. Huyết lưu phiêu chử: Ngày Giáp Tý, lúc rạng 
đông vua Thụ kéo quân đông như rừng, họp ở cánh đồng Mục Dã, các binh sĩ 
không ai chống lại quân ta; toán tiền phong ngược cả giáo lại đánh toán quân 
đi sau, rồi chạy. Máu người chảy trôi cả cái chày giã gạo.” (Thẩm Quỳnh: Bản 
dịch Kinh Thư, Bộ Giáo dục miền Nam xuất bản, năm 1965, trang 219). 
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Xét đoạn văn này, chúng ta thấy sự nghi ngờ của Mạnh Tử là có lý. Bởi 
vì: quân của Vũ Vương chưa đánh; tiền quân của vua Trụ quay lại đánh hậu 
quân rồi chạy. Hai bên quân nhà hoảng sợ đánh nhau, sao có thể kịch liệt, tàn 
nhẫn đến độ máu chảy trôi cả chày giã gạo được. Rõ ràng đây là một đoạn văn 
miêu tả cường điệu hóa, bi thảm hóa cuộc chiến, không sát thực tế. 

Mạnh Tử là một hiền triết, cho nên ông đọc sách và suy nghĩ rất cân thận, 
cân nhắc từng chữ, liệu đoán từng việc để có một nhận thức trung thực, chắc 
chắn. 

Kinh Thư là một cuốn sách nổi tiếng trong bộ Ngũ Kinh của đạo Nho, 
tương truyền do Khổng Tử san định. Mạnh Tử rất tôn trọng Khổng Tử, thế 
mà Mạnh Tử vẫn nghi ngờ những điều viết trong Kinh Thư, có nghĩa là Mạnh 
Tử không mù quáng như một số học giả đời sau, khu khu tin vào thế giá của 
Khổng Tử. Thực ra, những điều trong Kinh Thư có lẽ Khổng Tử chỉ nghe 
thuật lại và sao chép mà không kịp phê phán. Cũng có thể, những người sau 
Khổng Tử đã chép sách mà cường điệu hóa làm cho sự việc sai lệch di. 

Từ kinh nghiệm tra vấn Kinh Thư của Mạnh Tử, chúng ta có thể suy rộng 
ra: không phải chỉ riêng một quyển Kinh Thư, mà đối với tất cả các sách 
khác, người đọc khôn ngoan cũng phải biết nghi ngờ tra vấn, đặt giả thuyết 
để có thể hiểu đúng đắn, hiểu sâu xa tư tưởng của người xưa, chứ không vội 
tin theo nghĩa đen trên mặt chữ. Nếu cứ chăm chắm tin theo nghĩa đen thô 
sơ mà không phê phán, người ta có nguy cơ sai lầm trong việc trình bày hay 
truyền bá một lý thuyết. Triết học là một môn học đi tìm sự thật; thế mà nghi 
ngờ là một trong những phẩm tính căn bản của triết học (theo Karl Jaspers 
trong Triết học nhập môn). Có biết nghi ngờ người ta mới không dễ bị mắc 
lừa, và chân lý mới có thể lộ diện đích thực. Nhất là đối với các tác phẩm vào 
loại cổ kinh của nhân loại, người học cần phải có căn bản về môn Thuyên 
thích luận (Hermeneutics) để có thể vận dụng các kiến thức phụ thuộc về thời 
đại xuất hiện của cổ kinh. Nhờ đó, người học mới có thể hiểu một cách tương 
đối đúng đắn được. 

Câu “Tận tín Thư tắc bất như vô Thư' của Mạnh Tử ngày nay được coi như 
một lời răn đáng ghi nhớ cho các học giả khi đọc sách; không riêng với Kinh 
Thư, mà chữ “thu” được hiểu chung cho các loại sách. Cứ nhắm mắt tin vào 
sách một cách thiển cận, chẳng thà không đọc sách còn hơn. 


4. 
苗子 日 有 人 日 : “我 善 为 陈 ， QK 23 , KË 
X o 
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HEL, AKFAR. Himik, # G mn 
EARR, B: “ARAR?” 

武王 之 伐 般 也 ， 革 车 三 百 雨 ， 虎 焉 三 千 人 。 王 
H: “ER! ZAL, EREL.” ARAE 
首 。 

IEZ AEE, ARETE, KAR? 


Manh Tử viết: “Hữu nhân viết: “Ngã thiện vi trận, ngã thiện vi chiến.” 
Da tin 


Quốc quân hiếu nhân, thiên hạ vô địch yên. Nam diện nhi chính, Bắc 

địch oán; Đông diện nhi chính, Tây di oán, viết: “Hê vi hậu ngã?” 

Vũ Vương chi phạt Án dã, cách xa tam bách lượng, hổ bôn tam thiên 

nhân. Vương viết: “Vô úy ninh nhĩ dã. Phi địch bách tính dã.” Nhược 

băng quyết giác khể thủ. 

Chinh chỉ vi ngôn chính dã. Các dục chính kỷ dã. Yên dụng chiến?” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Có người nói: “Ta giỏi đánh trận; ta giỏi chiến đấu.) Đó là 
kẻ có tội lồn. 
“Vua một nước yêu thích đức nhân là người vô địch trong thiên hạ. Ông 
ấy quay về nam chinh phạt, người Bắc địch oán; quay mặt về đông chính 
phạt, người Tây di oán. Nói rằng: “Sao đến với ta sau?” 
“Vũ Vương di đánh nhà Ân, xe da ba trăm cỗ, quân đội hùng tráng ba 
nghìn người. Vua nói: Đừng sợ, đem yên ổn cho các ngươi thôi, không 
chống cự với trăm họ dâu.’ Họ rập đầu dường như những con thú gục 
sừng xuống đất. 
“Chinh là nói làm cho chính vậy. Tất cả đều muốn làm cho mình được 
chính đáng. Đâu cần dùng tói chiến đấu?” 
` ° 
BINH GIAI: 
Đoạn văn này thể hiện rõ hơn quan niệm nhân trị của Mạnh Tử. Ông cho 
rằng người nào tự hào về khả năng giỏi đánh trận, giỏi chiến đấu là kẻ có tội 
lớn. Bởi vì giỏi đánh trận, giỏi chiến đấu là giỏi giết người hàng loạt; chẳng 
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có gì đáng hành diện cả. Thế mà vào thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có nhiều 
vua, nhiều tướng tự hào, hãnh diện như vậy. 

Mạnh Tử tin rằng một ông vua yêu thích điều nhân thì ai cũng tin phục, 
không cần đánh cũng thắng; cho nên mới là người vô địch trong thiên hạ. 

Ông nêu ra trường hợp vua Thành Thang ngày xưa đi chỉnh phạt miền 
nam thì rợ phương Bắc than oán, đi chỉnh phục miền đông thì rợ phương Tây 
than oán. Họ oán trách sao vua đến với ta muộn, khiến ta phải chịu sự cai trị 
bạo ngược quá lâu. 

Trường hợp Vũ Vương đi đánh nhà Ân cũng vậy, chỉ có ba trăm cỗ xe da 
đựng lương thực và một binh đội ba nghìn người. Di đến đâu vua cũng an ủi 
dân đừng sợ, ngài chỉ đem yên ổn đến chứ không chống lại dân chúng. Thế là 
họ răm rắp thần phục. 

Chữ “chinh” (4#) theo chiết tự, là kết hợp giữa bộ sách (4 ) và chữ chính ( 
1E). Chữ chính ( 正 ) là kết hợp giữa chữ chỉ QŁ) và chữ nhất (—). 

Bộ sách biểu thị bước đi. 

Chữ chính biểu thị sự chính đáng. 

Chính đáng là chỉ nhất, nghĩa là hướng về Trời (Thượng Đế). 

Như vậy, chinh là dẫn người ta trở về đường lối chính đáng, tức là đem 
người ta về với đạo Trời. Dem người ta trở về đường ngay nẻo chính để được 
yên ón tốt lành, đó là hợp ý nguyện chung của tất cả mọi người rồi. Thực hiện 
một đường lối cai trị thể hiện ý nguyện tốt ấy, ai mà chẳng theo, cần gì phải 
dùng tới biện pháp chiến tranh! 


5. 
孟子 日 : 4E, $S#fñEWRÁAĐÙ24E› ， 不 能 使 人 巧 。 
Mạnh Tử viết: “Tử tượng, luân du năng dữ nhân qui củ, bất năng sử 
nhân xảo.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Thợ mộc, thợ đóng xe có thể cho người ta cái qui, cái củ, 
không thể khiến người ta trở nên khéo léo.” 


BÌNH GIẢI: 


Cái qui là dụng cụ làm hình tròn, cái củ là dụng cụ làm hình vuông. Thợ 
mộc, thợ đóng xe thường dùng những dụng cụ ấy để chế tác các đồ vật tròn 
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vuông. Ho có thể cho người ta những dụng cu ấy và hướng dẫn cách sử dụng 
chúng, nhưng không thể khiến người ta trở nên khéo léo và chế tác nên 
những đồ vật tỉnh xảo được. Muốn trở nên khéo léo, người ta phải chăm chỉ 
rèn tập, chịu khó thao tác đôi tay trong một thời gian lâu. 


6. 


ATRA: 22t: ft. 27/421. 及 其 为 天 
+u, RUR HS, —k## I2. 

Mạnh Tử viết: “Thuấn chỉ phạn khưu, nhự thảo dã, nhược tương chung 
thân yên. Cập kỳ vi Thiên tử dã, bị, chẩn y, cổ cầm, nhị nữ quả, nhược 
cố hữu chỉ.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ông Thuấn ăn cơm khô, ăn rau rợ, dường như sẽ trọn đời 
như vậy. Đến khi làm Thiên tử, mặc áo trang sức đẹp dë, gay đàn, có hai 
vợ săn sóc, dường như đã có sẵn như vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử miêu tả thái độ của ông Thuấn lúc còn hàn vi, ăn cơm khô, rau 
rợ một cách tự nhiên, bình thản, không lo buồn, chán nản, không than thở 
gì cả, dường như sẵn lòng sống trọn đời như vậy. Đến khi làm Thiên tử, thay 
vua Nghiêu cai trị muôn dân, địa vị tôn quý, ông mặc y phục đẹp dë, gảy đàn, 
lại được hai bà vợ (Nga Hoàng, Nữ Anh) săn sóc, thế mà ông vẫn có thái độ 
tự nhiên, bình thản, không có vẻ gì kiêu hãnh, hí hửng, dường như đã quen 
sống trong hoàn cảnh ấy từ lâu rồi. 

Thái độ của vua Thuấn đã biểu hiện thái độ của người quân tử được miêu 
tả trong sách Trung Dung: “Quân tử tố kỳ vị nhi hành; bất nguyện hồ kỳ 
ngoại. Tốphú quý, hành hồ phú quý; tố bần tiện, hành hồ bần tiện; tố di địch, 
hành hồ di địch; tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Quân tử vô nhập nhi bất tự 
đắc yên. -君子 素 其 位 而 行 ， 不 顾 乎 其 外 。 素 富贵 ， 行 乎 富贵 ; AAR, 
IFAR: KAK, TERK: KEH, IERA., ATEA NAAI 
而 ! (Người quân tử hành động ở trong địa vị hiện tại của mình; không mong 
ước gì ở ngoài. Vốn sẵn giàu sang, hành động theo giàu sang; vốn sẵn nghèo 
hèn, hành động theo nghèo hèn; vốn sẵn mọi rợ, hành động theo mọi rợ; vốn 
sẵn hoạn nạn, hành động theo hoạn nạn. Người quân tử không vào đâu mà 
không được vui lòng.” (Trung Dung, chương 14). 
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ATA: #4 3k AZ EL: HAZ, A 
KAAL: HAZL, AFRL. RAAR 
也 ? " Rị 耳 ° 
Mạnh Tú viết: “Ngô kim nhi hậu, tri sát nhân thân chi trọng dã. Sát 
nhân chi phụ, nhân diệc sát kỳ phụ; sát nhân chi huynh, nhân diệc sát 
kỳ huynh. Nhiên, tắc phi tự sát chi dã, nhất gián nhĩ.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tủ nói: “Từ nay về sau, ta biết rằng giết người thân của người là 
điều hệ trọng. Giết cha của người, người cũng giết cha mình; giết anh 
của người, người cũng giết anh mình. Thế thì chẳng phải tự mình giết 
cha anh, một là gián tiếp giết vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Tục ngữ nói: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó.” Luật nhân quả chi phối 
mọi hành vi trong đời. Ai gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Nếu mình giết người 
thân của người khác, người khác sẽ tìm cách giết lại người thân của mình 
hoặc giết hại chính mình. Vì thế, cổ nhân nói: “Sát nhân giả tử: giết người thì 
phải chết” là như thế. 

Do đó, muốn bảo toàn thân mệnh của người thân và của mình thì chớ 
phạm vào tội giết người. 


8. 
重子 目 : 古 之 为 并 也 ， 将 以 御 暴 ; ZZ Fan. 7 
以 为 暴 o 
Mạnh Tử viết: “Cổ chi vi quan dã, tương di ngữ bao, kim chi vi quan dã, 
tương di vi bao.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ngày xưa lập ra cửa ải cốt để ngăn ngừa cường bạo; ngày 
nay lập ra cửa ải cốt để làm việc cường bạo.” 


BÌNH GIẢI: 


Đối với thời Chiến Quốc của Mạnh Tử, ngày xưa chỉ đến thời đại của các 
bậc thánh vương như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang... Bấy giờ các cửa ải ở biên 
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cương, các cửa ó ở đô thị được lập ra để kiểm soát những kẻ phi pháp đột 
nhập, ngăn cản những hành vi cường bạo cướp bóc dân chúng. 

Ngày nay chỉ thời đại của Mạnh Tử đang sống, các cửa ài, cửa ó cũng được 
lập ra, nhưng dân chúng, khách thương qua lại đó thường bị các quan chức 
cướp bóc, sách nhiễu. Như thế, đã chẳng những không ngăn việc cường bạo 
mà lại thi hành việc cường bạo làm khổ dân chúng. Mia mai thay! 


9. 
sr E]: 身 不 行道 ， RAİ; 使 人 不 以 道 ， 不 
REITT 。 
Mạnh Tủ viết: “Thân bất hành đạo, bất hành ư thê tử. Sử nhân bất di 
đạo, bất năng hành ư thê tử.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Thân mình không thi hành đạo lý, không làm cho vợ con 
thi hành đạo lý được. Không lấy đạo lý sai khiến người ta, không thể sai 
khiến vợ con được.” 


` ° 
BINH GIAI: 

Hành đạo tức là sống đạo; đó là tất cả sinh hoạt bao gồm ngôn ngữ, cử chỉ, 
hành vi đều noi theo đạo lý. 

Trong gia đình, mình muốn vợ con sống đạo thì chính mình phải làm gương 
sống đạo trước. Mình không sống đạo, không có lý do gì bắt vợ con phải sống 
đạo. 

Nếu mình không lấy đạo lý sai khiến người ta, tức là sai khiến người ta 
làm những điều trái đạo lý, chắc hẳn người ta không nghe. Chẳng những thế, 
khiến vợ con làm những điều trái đạo lý, vợ con cũng không nghe nữa. 

Đôi khi, có người dùng cường quyền bạo lực và lợi lộc mua chuộc khiến 
người ta làm trái đạo lý; điều đó chỉ xảy ra nhất thời, kết quả không lâu dài 
và thường mang đến tai họa ở giai đoạn chung cuộc. 


10. 
sm FE: Hj'#lý› #08: ATR, E 
不 能 乱 o 
Mạnh Tử viết: “Chu vu lợi giả, hung niên bất năng sát. Chu vu đức giả, 


tà thế bất năng loạn.” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Lo đầy đủ về của cải, gặp năm mất mùa, không bị chết. 
Trọn vẹn hướng về đạo đức, gặp thời thế ngang trái không bị rối loạn.” 


BÌNH GIẢI: 


Cổ nhân nói: “Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn: chứa trü gạo thóc để 
phòng đói, chứa trữ áo quần đề phòng lạnh.” Nếu người nào lo chứa trữ đầy 
đủ của cải, tiêu dùng tiết kiệm, khi gặp năm mất mùa, người ấy sẽ không bị 
chết đói. 

Người nào chuyên tâm sống trong đạo đức hằng ngày, không gây thù chuốc 
oán với ai, lại hay giúp đỡ mọi người, khi gặp thời buổi ngang trái, tức là gặp 
lúc đất nước xáo trộn, người ấy sẽ không bị bối rối vì tai họa, không bị báo 
thù, dễ tìm được sự giúp đỡ, chở che. 


11. 
孟子 日 : 好 名 之 人 ， 能 让 千 乘 之 国 。 药 非 其 人 ， 笔 
食 豆 次 上 见 於 色 。 
Mạnh Tử viết: “Hiếu danh chi nhân năng nhượng thiên tháng chi quốc. 
Cẩu phi kỳ nhân, đan tự đậu canh hiện ư sắc.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người ưa chuộng danh dự có thể từ bỏ một nước nghìn cỗ 
xe. Ví bằng chẳng phải người ấy, thì một giỏ cơm, một tô canh đã hiện 
ra ở dung mạo rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Ó đây, “hiếu danh” không phải là tính ua thích tiếng tăm hão huyền, thích 
khoe khoang vô lối, mà là chuộng danh dự, phẩm giá. Người ưa chuộng danh 
dự, phẩm giá là người biết tự trọng, không tham lam, thèm khát những gì 
trái đạo lý, những gì trái tính phận của mình. Để bảo tôn danh dự, người 
ấy có thể từ chối làm vua một nước, sống thanh bần, đạm bạc trọn đời. Nếu 
người không biết trọng danh dự, phẩm giá, thì chỉ với một món lợi nhỏ nhoi 
tầm thường như giỏ cơm, tô canh, từng ấy đã đủ làm cho người ấy biểu hiện 
tính tình ti tiện, nổi máu tham lam, thèm thuồng lộ ra sắc mặt, đã có thể giận 
hờn hay tranh giành. 
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12. 


# ƒH: RROK, NAZA o AR AEF 
ấU. EKF, NYARA. 
Manh Tử viết: “Bất tín nhân hiền, tắc quốc không hư. Vô lễ nghĩa, tắc 
thượng hạ loạn. Vô chính sự, tắc tài dụng bất túc.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Không tin bậc nhân nghĩa tài đức, thì nước trống rỗng. 
Không có lễ nghĩa thì người trên kẻ dưới rối loạn. Không có việc cai trị, 
thì của dùng chẳng đủ.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong một quốc gia, bậc nhân nghĩa tài đức phải là rường cột. Vị lãnh đạo 
đất nước mà không tin bậc nhân nghĩa tài đức, không trao trọng trách cho họ, 
mà chỉ tin dùng bọn tiểu nhân nịnh hót, thì đất nước không có thực lực, sớm 
muộn gì cũng phải sụp đổ, để rồi bị đô hộ, bị diệt vong. 


Đó là hình tượng của quẻ Bi trong Kinh Dịch: 


Qué Bí chỉ sự bế tắc, sự trống rỗng: trong đó, ba hào dương ở ngoại quái, 
ba hào âm làm chủ nội quái. Dó là hình ảnh cho thấy những người quân tử, 
bậc nhân nghĩa tài đức bị tống xuất ra ngoài, phải lui về ẩn náu nơi thảo dã, 
biên thùy, thậm chí bỏ trốn ra nước ngoài. Còn lại nội các thì dành cho bọn 
tiểu nhân (ba hào âm) vô lương tâm, bất tài, thiếu đức. 

Vì vậy, cần phải tin dùng bậc nhân nghĩa tài đức, đem họ vào nội các, hất 
bọn tiểu nhân ra ngoài để đảo quẻ Bĩ thành quẻ Thái (tốt đẹp): 


1004 


MANH TÜ 


Bậc nhân nghĩa tài đức mới có khả năng qui tụ quần chúng thành một khối 
thuần nhất, mới động viên được tỉnh thần hy sinh phục vụ, tạo nên giềng mối 
vững chắc, đất nước mới vững bền, dân tộc mới phồn vinh được. 

Để cho đất nước ổn định, cần phải có lễ nghĩa; đó là sự tương giao tốt đẹp, 
có thứ tự hẳn hoi. Không có lễ nghĩa, người trên không nhường nhịn kẻ dưới, 
kẻ dưới không tôn trọng, không tín nhiệm người trên, mọi sự sẽ rối loạn đảo 
điên hết. 

Ngoài ra, nếu không có bậc hiển tài, đất nước sẽ không được cai trị có 
phương pháp, không biết sắp đặt việc tài chính, không có đường lối phát triển 
tài nguyên kinh tế, không biết thu gom thuế má hợp lý, quốc khố không có 
của cải, tiền bạc, nhà nước sẽ không có ngân qui để xây dựng những công 
trình ích quốc lợi dân, thì dân chúng sẽ thiếu thốn. 


13. 
Atu: REG&8B 2, FZ £ 。 不 仁 而 得 天 下 
者 ， 未 之 有 也 。 
Mạnh Tủ viết: “Bất nhân nhi đắc quốc giả, hữu chi hy. Bất nhân nhi đắc 
thiên hạ, vị chi hữu dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Kẻ bất nhân mà được nước, thì có. Kẻ bất nhân mà được 
thiên hạ, chưa từng có vậy. ” 


BÌNH GIẢI: 

Vào thời Mạnh Tử, có kẻ nhờ mưu thuật và bạo lực có thể thừa thời nắm 
lấy quyền lãnh đạo đất nước một thời gian. Kẻ bất nhân ấy không có khả 
năng lừa dối được cả thiên hạ, bao gồm nhiều nước chư hầu, mà lên ngôi 
Thiên tử lãnh đạo tất cả. 

Tuy nhiên, sau khi Mạnh Tử mất rồi, điều mà Mạnh Tử chưa từng thấy, 
một chuyện hiếm có đã xảy ra. Một tên lái buôn phi thường là Lã Bất Vi đã 
dùng thuật buôn vua để tạo cơ hội cho Tán Thủy Hoàng, một kẻ bất nhân 
hạng nhất, thống nhất được thiên hạ. Nhưng việc độc chiếm thiên hạ ấy cũng 
chẳng diễn ra được bao lâu! 


14. 
苗子 日 : RAR, 4# k>., AAR., AKAFA 
民 而 为 天 子 ; IRTA: 得 平 诸侯 为 大 夫 o 
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HIRERE R ZE: REAR, RAR, 祭礼 
AIF, 20 as Ku o, BỊ W 2F4E 。 


Mạnh Tủ viết: “Dân vi quý, xã tác thú chi, quân vi khinh. Thi có, đắc hồ 
khâu dân nhi vi Thiên tử, đắc hồ Thiên tử vi chư hầu, đắc hồ chư hầu 
vi đại phu. 


“Chư hầu nguy xã tắc, tắc biến trí; hy sinh ký thành, tư thình ký khiết, 
tế tự đĩ thời, nhiên nhi hạn can, thủy dật, tắc biến trí xã tắc.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Dán là quý, đất nước là hạng dưới, vua là nhẹ. Cho nên 
người được lòng dân ở ruộng ry thì làm Thiên tử; người được lòng Thiên 
tử thì làm vua chư hầu; người được lòng vua chư hầu thì làm quan đại 
phu. 


Vua chư hầu làm nghiêng đổ đất nước thì bỏ đi. Khi những con vật hiến 
tế đã có, xôi cúng đã tinh sạch, việc tế tự đã đúng thời, vậy mà cứ nắng 
hạn khô kiệt, hay lũ lụt, thì biến đổi đất nước.” 


BÌNH GIẢI: 


Hai chữ “xã tắc” ( 社 种 ) ngày xưa thường được hiểu là thần đất, thần lúa, 
là những năng lực siêu nhiên hỗ trợ cho giang sơn đất nước được vững bền; 


nhưng “xã tác” cũng được hiểu là chính giang sơn đất nước, là cơ sở cho một 
dân tộc tón tại. 

Theo quan niệm thông thường trong chế độ quân chủ phong kiến, vua là 
bậc tôn quý nhất, thứ đến là giang sơn đất nước, dân chúng là hạng chót. Vì 
thế, người ta vẫn lấy dân chúng làm phên giậu cho đất nước, đem sinh mạng 
dân chúng để bảo vệ ngôi vua. 

Tuy nhiên, Mạnh Tử có thể được xem là một hiền triết cách mạng nhất thời 
Xuân Thu Chiến Quốc, bởi vì ông đã sắp xếp lại một trật tự mới: dân chúng là 
quý nhất, đất nước là thứ hai, vua là hạng chót. Như vậy, Mạnh Tử đã nêu ra 
dân quyền và dân chủ vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. Khổng Tử đã chú 
trọng đến dân, nhưng nói một câu thượng tôn dân quyền, dân chủ mãnh liệt 
như thế, phải là công đầu của Mạnh Tử. Tiếc thay, tư tưởng cách mạng ấy đã 
bị chìm đi tới 22 thế kỷ. Mãi tới thế kỷ 18 (cách mạng 1789 ở Pháp), tư tưởng 
đề cao dân chủ mới nổi lên và được cả thế giới hoan nghênh. 

Dân đáng quý trọng như vậy, thế mà dân ở ruộng rẫy lại chiếm tuyệt đại 
đa số. Vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc dân ở ruộng rẫy chiếm tới 95% dân số 
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cả lục địa Trung Hoa. Bởi thế, ai chiếm được lòng só dân đông đảo ấy mới có 
thể làm Thiên tử, cai trị cả thiên hạ. Các đại thần được lòng Thiên tử thì được 
cấp đất đai để làm vua chư hầu (chế độ phong kiến). Những kẻ sĩ được lòng 
vua chư hầu thì được làm quan đại phu (khanh, tướng). 

Bởi vì vua là nhẹ, là hạng chót, cho nên hễ vua chư hầu làm nghiêng đổ 
đất nước, tức là làm hỏng guồng máy cai trị bằng những hành vi dâm ô, tham 
tàn, bạo ngược... dân chúng có quyền đứng lên phế bỏ đi. Ngày nay việc ấy 
được gọi là cách mạng. 

Vào thời ấy, người ta vẫn có niềm tin đơn sơ vào các thế lực thiên nhiên, 
nhất là tin vào thần đất, thần lúa. Người ta cũng tin rằng các thế lực này có 
ảnh hưởng tới các tác động của thiên nhiên như mưa nắng, hạn hán, lũ lụt. 
Do đó người ta có thói quen cúng tế các thế lực thiên nhiên bằng các lễ nghi 
trọng vọng, có các con vật hiến tế (bò, heo, đê) và xôi nếp tỉnh sạch vào đúng 
thời vụ, để mong có mưa thuận gió hoà. 

Mạnh Tử cho rằng sau khi đã thi hành các nghi thức cúng tế cổ truyền mà 
thiên nhiên không thuận lợi cho mùa màng, cứ hạn hán hoặc lũ lụt, thì nên 
biến đổi xã tắc đi. Trong cách hiểu của tâm thức người xưa, thì người ta biến 
đổi bằng cách xoay hướng đền xã, đền tắc cho hợp phong thủy. Tuy nhiên, với 
cách hiểu của người thời nay, câu nói của Mạnh Tử có thể được hiểu là: biến 
đổi các hình thái đất nước cho thuận tiện việc canh tác như: dẫn nước sông 
vào ruộng khô, đắp đê ngăn lụt v.v... 

Tóm lại, tư tưởng của Mạnh Tử nếu được hiểu một cách thông thoáng thì 
vẫn thích hợp với thời đại văn minh khoa học ngày nay. Riêng tư tưởng dân 
chủ vẫn là một chân lý muôn đời. 


1ã. 


s El: EA, BEŽ ÉL, MAR, WFL. 
故 并 伯夷 之 风 者 ， 堪 夫 廉 ， 惨 夫 有 立志 , MTF & 
之 风 者 ， 薄 夫 敦 ， 部 夫 宽 o FFAEL, 百世 之 
下 并 者 莫不 内 起 也 。 非 圣人 而 能 若是 乎 ? mAAR 
£= ++? 

Mạnh Tú viết: “Thánh nhân bách thế chi sư dã. Bá DI, Liễu Hạ Huệ thi 
dã. Cố văn Bá Di chi phong giả, ngoan phu liêm, noa phu hữu lập chí. 
Văn Liễu Hạ Huệ chi phong giả, bạc phu đôn, bỉ phu khoan. Phấn hồ 
bách thế chi thượng, bách thế chi hạ, văn giả mạc bất hưng khởi dã. Phi 


thánh nhân nhi năng nhược thị hồ? Nhi huống u thân chá chi giả hồ?” 
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Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Thánh nhân là thầy của trăm đời. Đó là Bá Di, Liễu Hạ 
Huệ vậy. Cho nên nghe đến phong thái của Bá Di, kẻ tham lam trở nên 
liêm khiết, kẻ hèn yếu có chí tự lập. Nghe đến phong thái của Liễu Hạ 
Huệ, kẻ nhỏ nhen trở nên đôn hậu, kẻ hẹp hòi trở nên rộng rãi. Trăm đời 
về trước đã từng phấn chấn, trăm đời về sau được nghe thấy chẳng ai 
không hưng khỏi. Chẳng phải thánh nhân mà có thể được như thế sao? 
Huống hồ những người được gần gũi?” 


BÌNH GIẢI: 


Qua những lời ca tụng của Mạnh Tử ở đây, chắc chắn ông đã chịu ảnh 
hưởng rất nhiều về nhân cách của Bá Di và Liễu Hạ Huệ; người trước sống 
vào thời Văn Vương, Vũ Vương (đầu nhà Chu), người sau sống vào thời Xuân 
Thu (trước Khổng Tử). Trong sách Luận ngữ, Khổng Tử đã từng nhắc đến hai 
vị thánh nhân này. 

Đối với Việt Nam và các nước trên thế giới, người ta không biết nhiều về Bá 
Di và Liễu Hạ Huệ, nhưng những bậc thánh nhân như Đức Phật Thích Ca, 
Khổng Tử, Lão Tử lại được biết đến và tìm hiểu rất nhiều. Những tư tưởng 
từ bi, nhân ái, vô vi của các vị ấy đã chẳng giác ngộ được nhiều người, chẳng 
khiến cho nhân loại bớt được nhiều đau thương hay sao? Còn các nhân vật 
được gần gũi, được các vị ấy trực tiếp dạy dỗ đã chẳng trở thành các Bồ Tát, 
các hiển nhân quân tử hay sao? Cho nên các vị ấy hàn là các thánh nhân của 
nhân loại, là thầy dạy của trăm thế hệ. 


16. 
isk I] A= t. AA ân Z› iỄ,. 
Mạnh Tử viết: “Nhân dã giả, nhân dã. Hợp nhi ngôn chi, đạo dã.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Kẻ có lòng nhân là con người [đích thật] vậy. Góp lại mà 
nói, đó là đạo.” 
BÌNH GIAI: 
Chữ nhân (4ˆ) là lòng nhân do bộ nhân (1 ) ghép với chữ nhị (5). 
Chữ nhân (42) chỉ sự tương quan yêu mến giữa ta và tha nhân. Ta và tha 
nhân là hai thực thể biểu thị trong chữ nhị (>). Như thế lòng nhân gắn liền 
với con người. Đã nhận mình là người phải có lòng nhân ái đối với tha nhân; 
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ai không có lòng nhân ái chỉ là con vật có thân xác giống người chứ không 
phải con người đích thực. Góp cả ta và tha nhân hay lòng nhân và thân xác 
lại mà nói, đó là đạo. 

Đạo là gì? 

Đạo ( 道 ) là một cặp âm dương bao gồm chữ thú ( 首 ) và bộ sước È). 

Chữ thú (3) biểu thị tính chất tĩnh (âm), bộ sước &_) biểu thị tính chất 
động (dương). Kinh Dịch nói: “Nhất âm, nhất dương chi vị đạo: một âm, một 
dương gọi là dao” (Hệ Từ thượng: 5, 1). Như vậy, đạo là một thực tại kép bao 
gầm âm dương. Ta và tha nhân là một cặp âm dương. Nếu ta không chấp 
nhận tha nhân để nên một cặp âm đương thì không hoàn thành đạo được. 

Ta và tha nhân có thể là âm hoặc dương tùy từng trường hợp. Âm có tính 
thuận theo (nhu); dương có tính chủ động (cương). Nếu tha nhân yếu đuối, 
tức tha nhân là âm, ta phải là dương để nâng đỡ tha nhân. Nếu tha nhân giỏi 
giang khôn ngoan, đáng bậc thầy, tức tha nhân là dương, ta phải giữ phận âm 
là học trò để học hỏi. Nếu ta giàu có, tức ta là dương; tha nhân nghèo khó, tức 
tha nhân là âm; ta phải có bổn phận thương xót đùm bọc tha nhân. Y nghĩa 
âm dương của đạo Dịch rất linh hoạt, quấn quít lấy nhau, thì ta và tha nhân 
có thể là âm hoặc dương tùy theo tương quan, nhưng luôn luôn phải thương 
yêu, tương trợ, liên kết với nhau. Đó là đạo Trời. 

Nếu người nào sống thiếu lòng nhân, tức là ở vào tình trạng cô dương hoặc 
độc âm, sẽ đánh mất đạo Trời. Mất đạo Trời, cuộc nhân sinh sẽ lầm than, đau 
khổ. 

Bên Tây phương, khi triết gia Jean Paul Sartre cho rằng: “Tha nhân là địa 
ngụ, tức là ông ta đã không chấp nhận tha nhân; đạo Trời bị gãy đổ. 


17. 
AFR: LIZAR, BH: “ME”, KA. 
TFBI>ifb,. KR, nI, EAZA. 
Mạnh Tử viết: “Khổng Tử chi khú Lỗ, viết: “Trì trì ngô hành dà.' Khứ 
phụ mẫu quế chi đạo dã. Khứ Tê, tiếp tích nhi hành. Khứ tha quốc chi 
đạo dã.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Khổng Tử rời nước Lỗ, nói: “Ta đi thong thả thôi.) Đó là 
đường lối bỏ nưóc của cha mẹ vậy. Rời nước Të, thì đón lấy gạo mới vo 
mà đi. Đó là đường lối bỏ nước người vậy.” 
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BÌNH GIẢI: 


Là một bậc thánh hiền, Khổng Tử rất có ý tứ trong hành vi để thích ứng 
với nghĩa lý tùy thời. Khi bất đắc đĩ phải rời nước Lỗ là đất nước của cha mẹ 
mình, ngài bảo các học trò đi thong thả để bày tỏ nỗi niềm luyến tiếc. Khi rời 
nước Tề, không phải quê hương mình, có lẽ lắm kẻ ghét, Khổng Tử ra đi một 
cách vội vàng, chẳng kịp đợi nấu chín cơm. Có lẽ để tránh tai họa đuổi theo 


mình. 


18. 
孟子 日 : #+Z= uye B|, & E FZ 4,. 


Mạnh Tử viết: “Quân tử chi ách u Trần Thái chi gian, vô thượng ha chi 
giao dã.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Tai nạn của quân tử ó khoảng hai nước Trần Thái, vì 
không có kết giao với người trên kẻ dưới ở đấy.” 

` k4 
BINH GIAI: 

Quân tử ở đây chỉ Khổng Tử. Trên đường chu du liệt quốc, có lần Khổng Tử 
và các học trò bị vây ở khoảng giữa hai nước Trần, Thái; lương thực cạn kiệt, 
một số học trò ngã bệnh vì đói. Mạnh Tử cho rằng bởi vì Khổng Tử không kết 
giao với vua và các quan đại phu hai nước ấy, cho nên bị tai nạn như vậy. 

Trong bộ Sử Ký, Tư Mã Thiên nói rõ hơn về việc này. Nguyên do là: vua 
nước Sở định mời Khổng Tử về giúp. Nhưng thầy trò Khổng Tử chưa kịp đến 
nước Sở, còn đang loanh quanh ở ranh giới Trần, Thái. Bấy giờ các quan đại 
phu tham nhũng ở Trần, Thái sợ rằng nếu Khổng Tử được trọng dụng ở nước 
Sở thì nguy cho họ. Vì thế họ cùng nhau sai bọn tay chân đến vây Khổng Tử 
Ở giữa rừng. 

Kết cuộc, Khổng Tử sai Tử Cống thoát vòng vây đến nước Sở. Sở Chiêu 
Vương cho quân đi đón; nhờ đó thầy trò Khổng Tử thoát nạn. 


19. 
RIA: ATREA., 
?-ƒH: 乱 伤 也 。 士 异 兹 多 口 。 诗 云 : “爱心 悄 
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悄 5 慢 于 和 群 小 ” 5 孔子 也 ° “## 3 #8, 7R S Fë 
RA” , 文王 也 。 
Mạch Kë viết: “Kê đại bất lý u khẩu.” 


Mạnh Tử viết: “Vô thương dã. Sĩ tăng tư đa khẩu. Thi vân: “Uu tâm 
thiểu thiểu, uấn vu quần tiểu." Khổng Tử dã. “Tứ bất điển quyết uấn, 


diệc bất vẫn quyết vấn.” Văn Vương dã.” 
Dịch nghĩa: 
Mạch Kë nói: “Kê này bị nói giém những điều chẳng phải.” 
Mạnh Tü nói: “Không hại gì. Kẻ sĩ hay bị ghét và thêm thắt chê bai. 
Kinh Thi rằng: ‘Lòng ưu sầu thiểu não, bị bọn tiểu nhân oán hân.’ Đó là 


trường hợp Khổng Tủ. Tay không ngăn dút được lòng oán hận của họ, 
cũng không làm mất tiếng tăm của minh. Đó là trường hợp Văn Vương.” 


BÌNH GIẢI: 


Có người tên là Mạch Kê than thở với Mạnh Tử rằng người ta nói những 
điều chẳng hợp lý về mình. Mạnh Tử cho biết, kẻ sĩ thường hay bị nhiều người 
ghen ghét chê bai như vậy. Điều đó chẳng thương tổn gì. Đến như Khổng Tử 
và Văn Vương kia cũng bị nhiều người chê bai oán ghét khiến cho lòng dạ rầu 
rĩ, buồn bực, nhưng tiếng tăm các ngài vẫn còn đó. 

Hai câu Kinh Thi ứng vào tâm sự Khổng Tử được trích trong thiên Bội 
Phong, bài Bách Chu. Hai câu Kinh Thi ứng vào trường hợp Văn Vương được 
trích trong thiên Đại Nhã (chương 8). 


20. 
EJA: 4U) HNM, ZAME; AAAA, 
[AEE 。 
Manh Tử viết: “Hiên giả di kỳ chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu. Kim dĩ 
ky hôn hôn, sử nhân chiêu chiêu.” 

Dịch nghĩa: 
Mạnh Tử nói: “Bậc tài đức lấy sự sáng sủa của mình để khiến cho người 


trở nên sáng sủa. Người ngày nay lấy sự tối tăm của mình để khiến cho 
người trở nên sáng sủa.” 
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BÌNH GIẢI: 


Bậc tài đức ngày xưa lấy gương lành của mình mà dạy dỗ người, chứ không 
cần nói lý thuyết. Các ngài dù ở cương vị nào, là vua, quan, cha mẹ, hay thầy 
dạy, đều sống đạo đức sáng sủa để rồi lấy đó làm gương mẫu, khiến cho mọi 
người bắt chước mà trở nên sáng sủa. 


Ngày nay người ta chỉ sống trong tối tăm mà lại mong mọi người trở nên 
sáng sủa. Như thế người ta làm một đàng mà nói một nẻo: hành động thì tối 
tăm, lại nói năng sáng súa để khuyên dạy người. Dó là một điều rất phi lý; 
cho nên chẳng có kết quả nào cả! 


21. 
孟子 谓 高 子 日 : 山 径 之 蹊 间 ， 介 然 用 之 而 成 路 ;为 
HRA, m]3Z3>£. 3X Z Ç X 。 
Mạnh Tu vi Cao Tử viết: “Son kính chi khê gian, giới nhiên dụng chi nhi 
thành lộ. Vi gian bất dụng, tắc mao tắc chi hy. Kim mao tắc tử chi tâm 
hý!” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử bảo Cao Tử rằng: “Cái khoảng người ta đi ở lối nhỏ trong núi, 
bỗng nhiên cứ sử dụng hoài, thì thành con đường. Cách khoảng ra không 
sử dụng thì có tranh lấp kín đi. Nay cỏ tranh đã lấp kín lòng ngươi rồi!” 


` hig 
BINH GIAI: 

Trong núi thường có lối nhỏ do thợ rừng vet cây, phát có mà đi. Nếu người 
ta cứ đi lại thường xuyên trên lối nhỏ đó, lâu ngày nó sẽ biến thành một con 
đường rộng rãi thênh thang. Nhưng cách ra một khoảng thời gian không có 
ai qua lại, có tranh, lau le sẽ mọc lên rậm rạp và lấp kín hết đường đi. 

Lòng dạ con người cũng tương tự như vậy. Nếu người ta chịu khó xét nét 
chính mình, tu tập các nhân đức, thì các nết xấu sẽ bớt dần đi; một ngày nào 
đó, tâm hôn sẽ thông thoáng, an nhiên, tốt lành chẳng khác gì một đại lộ 
phẳng phiu, không có cỏ tranh, lau sậy. Nếu bỏ quên việc xét nét chính mình, 
bê tha trong các thói quen xấu, thì dục vọng sẽ dấy lên, bao nhiêu nết xấu, 
bao nhiêu ý nghĩ ti tiện sẽ dần dần xuất hiện như cỏ gặp mưa vậy. 

Mạnh Tử cảnh cáo môn đệ là Cao Tử đã để cho các nết xấu lấp kín cả tâm 
hôn rồi! 
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22. 

高 子 日 : AZA, LEZA. 

= E: 何以 言 之 ? 

H: Mk.’ 

日 : ŽAR? RZA, g2 2#? 

Cao Tử viết: “Vü chi thanh thượng Văn Vương chi thanh.” 

Mạnh Tử viết: “Hà dĩ ngôn chỉ?” 

Viết: “Dĩ đôi lãi.” 

Viết: “Thị hề túc tai? Thành môn chi qui, lưỡng mã chi lực du?” 
Dịch nghĩa: 


Cao Tử nói: “Thanh nhạc của vua Vũ (nhà Hạ) hơn thanh nhạc của Văn 
Vương (nhà Chu). 


Mạnh Tử hỏi: “Sao lại nói vậy?” 
Đáp: “Cái khung treo chuông (của vua Vũ) bị mòn khuyết.” 


Hỏi: “Thế đã đủ sao? Cái vết bánh xe ngoài cửa thành do sức hai con 
ngựa ư?” 


BÌNH GIẢI: 


Cao Tử cho rằng thanh nhạc của vua Vũ (nhà Hạ) hay hơn thanh nhạc của 
Văn Vương (nhà Chu). Mạnh Tử hỏi lý do. Cao Tử lập luận rằng: cái khuy 
treo chuông của vua Vũ bị mòn khuyết nhiều; đó là bằng chứng cho biết 
nhiều người ưa nhạc của vua Vũ, hay đánh vào cái chuông ấy; vì thế nhạc 
của vua Vũ hay hơn. 

Mạnh Tù cho Cao Tử biết lập luận đó chưa đủ minh chứng. Ông nêu ví 
dụ: cái vết bánh xe ngoài cửa thành sở dĩ hằn sâu xuống như vậy đâu phải 
do sức hai con ngựa kéo qua một đôi lần. Đó là do thời gian quá lâu, xe ngựa 
qua lại nhiều mà vết bánh xe bị hằn sâu xuống. Cũng như thế, cái khuy treo 
chuông của vua Vũ sở dĩ mòn khuyết nhiều vì đã treo chuông quá lâu rồi. Vua 
Vũ nhà Hạ xuất hiện trước Văn Vương nhà Chu khoảng 800 năm. Do đó, cái 
khuy treo chuông của vua Vũ phải bị mòn khuyết, sứt mẻ nhiều. Bằng chứng 
ấy chưa đủ để đánh giá thanh nhạc của vua Vũ hay hơn thanh nhạc của Văn 
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Vương được; muốn đánh giá chính xác cần phải xét tới những yếu tố khác mà 


thời nay không hội đủ. Cái hay của một bản nhạc nằm trong giai điệu và cách 


kết cấu giai điệu đó với các cung bậc thanh âm bổng trầm. Ngày xưa chưa có 


cách 


ký âm hoàn chỉnh, ngày nay lấy đâu ra một bản tổng phổ hẳn hoi để có 


thế so sánh chính xác được. 


Nếu mọi việc trên đời mà cũng được đánh giá đơn sơ theo cách của Cao Tử 
thì thật hó dó, sẽ dẫn đến hậu quả sai lầm nhiều lắm. 


23. 
HAK o RER: 国人 者 以 夫子 将 复 为 发 党 ; 殉 不 可 
28 
4 o 
世子 日 : 6# É1?t,. FAA Biek, jJ F 
为 善 士 ; NZI, ARAR, RAM, 3 Z CE; 
AB, AMAZ: 2646480 F o, # M2, 
oss a 
Tê cơ. Trân Trăn viết: “Quốc nhân giai dĩ phu tử tương phục vị phát 
Đường; đãi bất khả phục.” 
Mạnh Tử viết: “Thị vi Phùng Phụ dã. Tấn nhân hữu Phùng Phụ giả, 
thiện bác hổ. Tốt vi thiện sĩ. Tắc chi dã, hữu chúng trục hổ. Hổ phụ 
ngung. Mạc chi cảm anh; vọng kiến Phùng Phụ, xu nhi nghênh chỉ. 
Phùng Phụ nhương tý, há xa. Chúng giai duyệt chi. Kỳ vi sĩ giả tiếu chi.” 
Dịch nghĩa: 
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Nước Tề gặp nạn đói. Trần Trăn nói: “Người trong nước đều cho rằng 
thầy sẽ một lần nữa phát chẩn ó ấp Đường; nhưng e rằng không thể làm 
như vậy.” 


Mạnh Tử nói: “Thế là làm như Phùng Phụ rồi. Người nước Tấn có Phùng 
Phụ, giỏi bắt hổ. Chung cuộc ông trổ nên kẻ sĩ tốt lành. Khi đi đến vùng 
hoang dã, có đám người đuổi theo hő. Con hổ ẩn vào góc núi. Chẳng ai 
dám đến gần; trông xa thấy Phùng Phụ, họ bước tới đón tiếp. Phùng 
Phụ xăn tay, xuống xe. Đám người đều vui mừng. Hành vi ấy làm cho 
những kẻ sĩ chê cười. ” 


MANH TÜ 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời gian làm khách khanh ở nước Tề, gặp lúc mất mùa, dân chúng đói 
kém, Mạnh Tử đã một lần mở kho lãm ấp Đường phát chẩn cho dân chúng. 
Mọi người đều cho rằng Mạnh Tử sẽ lại phát chẩn một lần nữa. Nhưng đệ tử 
Trần Trăn e rằng thầy sẽ không làm như vậy. 

Mạnh Tử hưởng ứng ý ấy và giải thích thêm: nếu làm như vậy sẽ giống 
trường hợp của Phùng Phụ. Phùng Phụ là người nước Tấn, lúc trẻ, đã có lần 
tay không bắt hổ. Về sau, nhờ tu tập, ông trở nên một kẻ sĩ tốt lành. Một lần 
nọ, đi đến một miền xa, ông gặp dân chúng đuổi hổ. Con hổ khôn ngoan núp 
vào một hẻm núi. Dân chúng mong muốn Phùng Phụ giúp họ bắt hổ. Ông 
hiên ngang xuống xe, định ra tay bắt một lần nữa. Dân chúng hoan nghênh 
lắm, nhưng những kẻ sĩ lại chê cười. 

Tại sao vậy? 

Lý do là: Phùng Phụ không biết lượng sức mình. Ngày trước, sở dĩ bắt được 
hổ, có lẽ do may mắn gặp được con hổ già yếu hay con hổ còn non, Phùng Phụ 
lại còn là trai tráng. Nay với thời gian, sức khỏe đã suy, lỡ gặp con hổ khỏe 
mạnh, hung dữ, nếu bắt một lần nữa, Phùng Phụ sẽ mất mạng như chơi. Một 
lần may mắn trong đời mà lại tự phụ, quá y tài cậy sức, muốn khoe tài lần 
thứ hai, lỡ mất mạng có uống chăng? Đó là Phùng Phụ đã làm trò cười cho 
những kẻ sĩ vậy. 

Nay, việc mở kho lương thực của nhà nước phát chẩn cho dân, chẳng qua 
là một việc cấp bách bất đắc dĩ, chỉ có thể làm một lần. Muốn cấp phát thêm 
phải có lệnh vua. Không có lệnh vua mà phát chẩn nhiều lần, đến nỗi kho 
lẫm rỗng không thì mang tội. Dân chúng đói quá thì phải phát chẩn, nhưng 
liền sau đó, phải khuyến khích dân tăng gia sản xuất, mới là kế hoạch cứu đói 
lâu dài. Cho dân ăn không ngồi rồi để cho dân thêm lười biếng, không phải 
là chính sách hay. 


24. 
苗子 日 : dz>zx2kt,. H2z2+Éb,., PZA, 
BZAR, WRZE: Mu, H5: # 
子 不 谓 性 也 。 
仁之 於 父子 也 ， 义 之 认 君 臣 也 ， 礼 之 认 宾 主 也 ， 知 
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ZEH, E A Z23RAKiH8 K: ®,. AK, Æ 
子 不 谓 命 也 


Mạnh Tử viết: “Khẩu chi u vị dã, mục chi ư sắc dã, nhi chi u thanh dã, 
ty chi ư khứu dã, tứ chi chi u an dật dã, tính dã. Hữu mệnh yên, quân 
tử bất vị tính dã. 


“Nhân chi u phụ tử dã, nghĩa chi u quân thần dã, lễ chi u tân chủ dã, 
trí chi u hiền giả dã, thánh nhân chi u thiên đạo dã, mệnh dã. Hữu tính 
yên, quân tử bất vị mệnh da.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Miệng hướng về nếm vị, mắt hướng về hình sắc, tai hướng 
về âm thanh, mũi hướng về mùi ngửi, tay chân hướng về an nhàn, đó là 
tính tự nhiên tiên thiên. Có số mệnh đòi buộc, người quân tử không nói 
đến tính tự nhiên tiên thiên. 


“Điều nhân hướng về cha và con, điều nghĩa hướng về vua và tôi, điều 
lễ hướng về khách và chủ, trí khôn hướng về người tài đức, Thánh nhân 
hướng về đạo Trời, đó là số mệnh đòi buộc. Có tính thành tựu hậu thiên, 
người quân tử không nói đến số mệnh đòi buộc.” 


BÌNH GIẢI: 


Đây là một đoạn văn khó dịch, bởi vì chữ nghĩa ngày xưa hạn chế. Mạnh 
Tử chỉ dùng một chữ “tính” thôi, mà phải hiểu hai trường hợp khác nhau. 
Chữ “mệnh” vừa khó dịch vừa khó giải thích. Tuy nhiên để tâm cảm nghiệm, 
suy tưởng, chúng ta có thể hiểu như thế này: 

Đã là con người, ai cũng có các giác quan: miệng để nếm, mắt để nhìn, tai 
để nghe, mũi để ngửi, tay chân để cử động. Dĩ nhiên ai cũng thích nếm vị 
ngon, nhìn sắc đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, tay chân được an nhàn 
thanh thoi. Đó là tính tự nhiên tiên thiên của con người. Tuy nhiên, thực tế 
cuộc đời cho thấy, mỗi người có một số mệnh riêng, không phải ai cũng được 
thỏa mãn tính tự nhiên tiên thiên như vậy. Có người chẳng được miếng ngon, 
chẳng được mặc đẹp, chẳng được nghe tiếng hay, mà chỉ gặp những sự khốn 
cùng, những lời chói tai, những mùi hôi hám, tay chân lao nhọc suốt ngày. 
Tại sao mọi người lại khác nhau như vậy? Cổ nhân cho rằng mỗi người có 
một số mệnh riêng. Thế mà số mệnh do đâu, không ai giải thích được rốt ráo. 
Vì vậy, người khôn ngoan như Khổng Tử cũng không thể giải thích rõ ràng 
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ra sao; do đó ngài ít nói đến. Nhiều người phấn đấu cải số mệnh mà không 
thành. Nhiều người không tin có số mệnh, cố gắng vận dụng tự do để tìm 
hạnh phúc hầu thỏa mãn tính tự nhiên tiên thiên, nhưng cứ loay hoay gặp 
toàn những điều bất như ý. 

Có học thuyết cho số mệnh là do nghiệp quả của kiếp trước hoặc do nghiệp 
quả của tổ tiên. Nhưng ai tạo nên qui luật khắt khe đó? Lại chỉ còn cách 
giải thích là do Trời thiết định. Có người tránh né nói đến Trời; có người như 
Nguyễn Du thì nói thẳng ra: 


“Ngẫm hay muôn sự tại Trời, 

Trời kia đã bắt làm người có thân. 

Bắt phong trần, phải phong trần, 

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.” 


Nhưng Nguyễn Du cũng đã tin rằng số mệnh của Trời lại có tương quan 
VỚI con người: 


“Sư rằng: “Phúc họa đạo Trời, 

Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra. 
Có Trời mà cũng tại ta, 

Tu là cỗi phúc, tình là dây oan.” 

Tuy nhiên cũng có trường hợp không bởi nghiệp quả nào cả mà chỉ tại Trời 
muốn tạo số mệnh khó khăn để rèn tập một nhân tài dành cho kế đồ hậu lai, 
đem ơn ích cho nhiều người. Như vậy, làm sao biết và nói rõ về số mệnh được! 

Ó đây, đại diện cho Nho giáo chính truyền, Mạnh Tử quan niệm rằng có số 
mệnh dành cho mỗi người khác nhau; cho nên người quân tử không nói đến 
tính tự nhiên tiên thiên (Hữu mệnh yên, quân tử bất vị tính dã), tức là không 
đòi hỏi mình phải được đáp ứng theo tính tự nhiên: được ăn ngon, mặc đẹp, 
được nghe tiếng du dương v.v... 

Không đòi hỏi phải được đáp ứng tính tự nhiên, nhưng người quân tử phải 
giữ điều nhân giữa cha và con, giữ điều nghĩa giữa vua và tôi, giữ điều lễ giữa 
khách và chủ. Người quân tử lại phải rèn tập trở nên người tài đức để có trí 
khôn sáng suốt. Cao xa hơn nữa, muốn trở nên Thánh nhân, người quân tử 
phải sống theo đạo Trời. Dó là số mệnh đòi buộc người quân tử phải như vậy, 
thì xã hội mới ổn định, gia đình mới an vui, đất nước mới thái bình. 

Khi thực hiện được số mệnh tốt đẹp đó, người quân tử mới đạt được tính 
thành tựu hậu thiên (khác với tính tự nhiên tiên thiên). Học làm người quân 
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tử, người ta cần phải thành tựu tính hậu thiên tốt dep đó, mà đừng coi là số 
mệnh doi buộc, ép uống (Hữu tính yên, quân tử bất vị mệnh dà). 


25. 
HEREA: ET, Ax? 
ATA: FA ALa 
何谓 善 ? 何谓 信 ? 
H: 可 和 欲 之 谓 善 。 有 诸 己 之 亩 信 。 充 实 之 谓 美 。 充 
实 而 有 光辉 之 谓 大 。 大 而 化 之 之 谓 圣 。 至 而 不 可 知 
之 之 
Hao Sinh Bất Hai vấn viết: “Nhạc Chính Tử hà nhân dã?” 
Mạnh Tử viết: “Thiện nhân dã, tín nhân dã.” 
“Hà vị thiện? Hà vị tín?” 
Viết: “Khả dục chỉ vị thiện. Hữu chư ky chỉ vị tín. Sung thật chi vị mỹ. 
Sung thật nhi hữu quang huy chi vị đại. Đại nhi hóa chi chi vị thánh. 
Thánh nhi bất khả tri chi chi vị thần. Nhạc Chính Tử nhị chi trung, tứ 
chi hạ dã.” 

Dịch nghĩa: 


Hạo Sinh Bất Hại hỏi rằng: “Nhạc Chính Tử là người thế nào?” 
Mạnh Tử đáp: “Là người thiện, người tín.” 
“Thế nào gọi là thiện? Thế nào gọi là tín?” 


Đáp: “Có thể được cảm tình gọi là thiện. Có thực chất nơi mình gọi là tín. 
Thật có đầy đủ gọi là mỹ. Thật có đầy đủ mà tỏa sáng gọi là đại. Lőn lao 
mà cải hóa được người gọi là Thánh. Thánh mà người đời không thể biết 
được gọi là Thần. Nhạc Chính Tử ở trong hai loại, ó dưới bốn loại trên.” 


BÌNH GIẢI: 

Hạo Sinh Bất Hai là người nước Tê, họ Hạo Sinh, tên Bất Hai. Nhạc Chính 
Tử là môn đệ hàng đầu của Mạnh Tử, làm quan ở nước Lỗ. Nhạc Chính Tử 
là người mà Mạnh Tử rất tín nhiệm; đến nỗi khi nghe tin vua Lỗ muốn trao 


quyền chấp chính cho ông ta, Mạnh Tử đã vui mừng quên cả ngủ. 
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Trả lời Hạo Sinh Bát Hai hỏi về Nhạc Chính Tú, Mạnh Tử cho biết ông là 
người thiện, người tín. Giải thích về thiện, tín, Mạnh Tử nhân đó nói rõ về 
sáu bậc người đặc biệt, kể từ thấp lên cao: thiện, tín, mỹ, đại, thánh, thần. 

Thiện là người có đức hạnh, nhân phẩm khiến cho người ta sinh lòng cảm 
mến, kính trọng. 

Tín là người thành khẩn tự trong đáy lòng, không dối trá ai, nói lời nào ra 
đều đáng cho người ta tin tưởng. 

Mỹ là người đầy đủ mọi tính tốt, thể hiện ra ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi, 
khiến cho dáng mạo bên ngoài trở nên tươi tốt, ai cũng muốn gần. 

Đại là người phát huy được mọi tính tốt làm sáng tỏ mọi nơi mà người ấy 
hiện diện. 

Thánh là người có khả năng cải hóa được nhiều người khác trở nên thiện 
như mình. 

Thần là bậc thánh có sự thấu suốt vượt không gian thời gian, tác động trên 
nhân sinh cả trong hiện tại và tương lai, người đời không thể đo lường được 
hết khả năng hiểu biết và tầm ảnh hưởng. 

Nhạc Chính Tử nằm trong hai loại thiện và tín. Bốn loại người ở bậc mỹ, 
đại, thánh, thần thì thật hiếm hoi trong đời. Người phàm mà tu tập tới mức 
thiện, tín, mỹ, đại thì công phu to tát lắm. Đạt tới thiện, tín đã thành bậc 
quân tử. Đạt tới mỹ, đại có thể gọi là bậc nhân hiền. Chính Khổng Tử chưa 
dám nhận mình là bậc nhân, bậc thánh. Ngài đã từng nói: “Nhược thánh dữ 
nhân, tắc ngô khỏi cảm. - ŽE 9842, B] ZF. (Ví bằng bậc thánh và 
nhân, thì ta đâu dám) 


26. 
苗子 日 : 4672247. 34 LRR Ó SE Jƒ 
ZnO. AZA, DHZ, wt, WAH 
# , 又 从 而 招 之 ° 
Mạnh Tủ viết: “Đào Mặc tất qui u Dương; đào Dương tất qui u Nho. Qui, 
tư thụ chi nhi dĩ hy. Kim chi dữ Dương Mặc biện giả, như truy phóng 
đồn; ký nhập kỳ lap, huu tùng nhi chiêu chi.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Bỏ họ Mặc ắt về theo họ Dương; bỏ họ Dương ắt về theo 
đạo Nho. Nếu trỏ về, những người ấy sẽ được nhận thôi. Nay người ta 
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biện luận với phái Dương Mặc như đuổi con heo sóng chuồng; đã đưa vào 
chuồng tồi, lại còn theo mà trói buộc.” 


BÌNH GIẢI: 


Vào thời Chiến Quốc bấy giờ, có ba học thuyết chính: học thuyết kiêm ái 
(gồm yêu) của Mặc Địch, học thuyết vị ngã (vì mình) của Dương Chu và học 
thuyết nhân nghĩa của Nho. Học thuyết kiêm ái và học thuyết vị ngã là hai 
cực đoan đối lập; còn Nho học là học thuyết dung hoà ở giữa hai cực đoan. 

Mạnh Tử cho rằng khi người ta chán họ Mặc, ắt quay sang họ Dương; nếu 
bỏ họ Dương, ắt người ta quay về đạo Nho. Trở về với đạo Nho, thì các Nho 
gia đón nhận thôi. 

Tuy nhiên, những Nho gia ngày nay lại quá khắt khe với những người 
trỏ về. Họ biện luận với những người theo phái Dương Mặc trỏ về, tương tự 
như đi đuổi bắt con heo sống chuồng; bắt cho vào chuồng rồi mà vẫn còn trói 
càng. Cần phải khuyên nhủ, hướng dẫn họ mới phải, chẳng khác gì cho heo 
được ngơi nghỉ thanh thoi vậy. Những Nho gia ngày nay đã chỉ trích, chê bai 
những người từ phái Dương Mặc trở về một cách quá đáng. 


27. 
m p: 3 apar RALE, Aaz PP 
MR- RR. JJ G K Fb: 用 其 三 而 父子 
Mạnh Tử viết: “Hữu bố lũ chi chinh, túc më chi chinh, lực dịch chi chinh. 
Quán tử dụng kỳ nhất, hoãn kỳ nhị. Dụng kỳ nhị nhi dân hữu biễu; 
dụng kỳ tam nhĩ phụ tử ly.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Có thứ thuế lấy vải và tơ, có thứ thuế lấy lúa gạo, có thứ 
thuế lấy sức lao động. Người quân tử cai trị lấy một thứ mà cho hoãn lại 
hai thứ. Nếu lấy hai thứ thì dân có kẻ chết đói; lấy ba thứ thì cha con 
phải chia lìa.” 

` "x 
BINH GIAI: 

Ngày xưa, nhà cầm quyền cai trị thường lấy ba thứ thuế. Thuế lấy vải và 
tơ đánh vào những người trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Thuế lấy lúa gạo đánh 
vào những người cày ruộng. Thuế lấy sức lao động, tức là bắt dân đi lao động 
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không công (di làm xâu, suu dịch) vào mùa đông rảnh việc. Mạnh Tử khuyên 
người cầm quyền cai trị có lương tâm (quân tử) chỉ nên lấy một thứ thuế, còn 
cho hoãn lại hai thứ. Nếu lấy hai thứ thuế cùng một lúc thì có một số dân bị 
chết đói. Nếu lấy ba thứ thuế cùng một lúc thì thanh niên trai tráng phải bỏ 
quê đi tha phương cầu thực, cha con chia lìa nhau. 


28. 
孟子 日 ; HAZ 3 Z: 土地 ， 人 民 ， 政 事 。 实 珠 于 
o ALAY o 
Mạnh Tử viết: “Chư hầu chi bảo tam: thổ địa, nhân dân, chính su. Bảo 
châu ngọc giả, ương tất cập thân.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Ba thứ quý báu của vua chư hầu là: đất đai, nhân dân, 
việc chính trị. Nếu quý báu châu ngọc, tai vạ ắt đến mình.” 

` ° 

BINH GIAI: 

Vua chư hầu cần phải chú trọng ba điều: 

- Giữ gìn trọn vẹn bờ cõi đất đai, khéo khai thác đất đai để phát triển kinh 
tế. 

- Bảo vệ nhân dân khỏi bị xâm lược, cướp bóc và làm cho nhân dân giầu 
mạnh. 


- Thi hành việc chính trị lương hảo, diệt trừ nạn tham nhũng sách nhiễu 
dân chúng. 


Đất đai, nhân dân, việc chính trị là ba thứ quý báu hơn châu ngọc. Nếu 
nhà cầm quyền chỉ lo thu góp châu ngọc cho vợ con được giàu có, chắc chắn tai 
vạ sẽ nhanh chóng ập đến thân mình. Tai vạ có thể đến từ bên trong do nhân 
dân nổi loạn. Tai vạ có thể đến từ bên ngoài do địch quốc xâm lược. 


29. 


TRAAN o #5 T E] : Z 2 8n 3£ ! 

®34@ R8, PAP]: 夫子 何以 知 其 将 见 儿 ? 
其 为 人 也 ， 小 有 才 ， 未 于 君子 之 大 道 也 ， 则 足 

IRENA 。 


Bồn Thành Quát sĩ ư Tê. Mạnh Tử viết: “Tú hy Bồn Thành Quát.” 
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Bón Thành Quát kién sát, món nhán ván viét: “Phu tú hà di tri ky tuong 
kiến sát?” 

Viết: “Kỳ vi nhân dã, tiểu hữu tài, vị văn quân tử chỉ đại đạo dã, tắc túc 
dĩ sát kỳ khu nhĩ dĩ hy.” 


Dịch nghĩa: 


Bồn Thành Quát làm quan ở nước Té. Mạnh Tử nói: “Bồn Thành Quát 
sẽ chết thôi.” 

Khi Bồn Thành Quát bị giết, người nhà hỏi rằng: “Sao thầy biết ông ta 
sắp bị giết?” 

Đáp: “Ông ta là người có chút tài năng, nhưng chưa nghe biết đạo lớn 
của bậc quân tử; thì đủ mà bị sát thân rồi.” 


BÌNH GIẢI: 


Bồn Thành Quát chưa nghe biết đạo lớn của bậc quân tử, tức là chưa biết 
đạo nhân nghĩa, chưa biết lẽ tiến thối tùy thời; do đó thường hay hiếu thắng, 
cố chấp. Là người có chút tài năng thì dễ cậy tài mà áp bức người, cho nên có 
nhiều kẻ ghét. Có nhiều kẻ ghét ắt có lúc bị giết chết. 


30. 
TZR, EALE 。 有 业 屡 於 脑 上 ， 馆 人 求 之 弗 
得 o AZRA: 若是 乎 从 者 之 庆 也 。 
日 : 211# 8/8 k1 
日 : 殉 非 也 。 夫 子 之 设 科 也 ， 往 者 不 追 ， 来 者 不 
拒 。 欧 以 是 心 至 ， 斯 受 之 而 已 侨 。 
Mạnh Tử chi Đằng, quán u thượng cung. Hữu nghiệp lũ u dü thượng. 
Quán nhân cầu chi phất đắc. Hoặc vấn chi viết: “Nhược thị hó, tùng giả 
chi sưu da?” 
Viết: “Tử dĩ thị vi thiết lũ lai du?” 
Viết: “Dai phi dã. Phu tử chi thiết khoa dã, vãng giả bất truy, lai giả bất 
cự; cẩu dĩ thị tâm chí, tư thụ chi nhi dĩ hý!” 

Dịch nghĩa: 
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(Mạnh Tủ) rằng: “Duóng như là người nào theo hầu thầy giấu đi chăng?” 
Đáp: “Ông cho là đến đây ăn trộm dép ư?” 


Thưa: “E rằng chẳng phải vậy. Cách sắp đặt khoa giáo của thầy là: kẻ 
đi không đuổi theo, người đến không cự tuyệt; ví bằng hễ có lòng chuyên 
chú, người ấy được nhận thôi!” 


BÌNH GIẢI: 


Vì việc thất lạc đôi dép mới bện mà người trông coi quán trọ thượng cung 
nước Đằng đã làm phật lòng thầy trò Mạnh Tử. 


Qua lời tạ lỗi của người giữ quán trọ với Mạnh Tử, chúng ta biết rõ thêm về 
môn qui, khoa giáo của ông. Những kẻ thôi học ra đi không bị đuổi theo tra 
vấn gì; những người đến xin học không bị cự tuyệt và cũng không bị đòi hỏi 
điều gì về lệ phí hay lễ lạc; miễn là có lòng cầu đạo thánh hiền thì đều được 
thâu nhận làm đệ tử. 


j1. 


AFA: AAE, AZAR A, Đủ: 人 
FARZ. EZAR A, RA 。 

人 能 充 “ 盘 欲 害 人 ”之 心 ， 而 仁 不 可 腾 用 也 。 人 能 
£ “AFE Z, RAAT o AERA 
$ “R o “w” ZF, P Em 2 Sam, o 
士 未 可 以 言 而 言 ， ANEZI: 可 以 言 而 不 
是 以 不 言 能 之 也 。 AA 3iũ> 3ã. 


Mạnh Tủ viết: “Nhân giai hữu sở bất nhẫn; đạt chi u kỳ sở nhẫn, nhân 
dã. Nhân giai hữu sở bất vi; đạt chỉ u ky sở vi, nghĩa dã. 


quy 


Nhân năng sung vô duc hại nhân chi tám, nhi nhân bất khả thăng dung 
dã. Nhân năng sung vô xuyên du chi tâm, nhi nghĩa bất khả thăng dụng 
dã. Nhân năng sung vô thụ nhĩ nhữ chi thật, vô sở vãng nhi bất vi nghĩa dã. 


Si, vị khả dĩ ngôn nhi ngôn, thị dĩ ngôn thiểm chi dã; khả dī ngôn nhi 
bất ngôn, thị dĩ bất ngôn thiểm chỉ dã. Thị giai xuyên du chi loại dã.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Người ta đều có chỗ chẳng nõ; đem chỗ chẳng në ấy thấu 
suốt được sự tàn nhẫn, đó là nhân vậy. Người ta đều có chỗ không làm; 
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đem chỗ không làm ấy thấu suốt được những việc minh làm, đó là nghĩa 
vậy. 


“Người ta nếu phát triển đây đủ tấm lòng không muốn hại người thì 
điều nhân không thể dùng hết. Người ta nếu phát triển dây đủ tấm lòng 
không trộm cắp (khoét ngạch) thì điều nghĩa không thể dùng hết. Người 
ta nếu phát triển đây đủ thực trạng không bị gọi là thằng, là mày, thì 
chẳng đi chỗ nào mà chẳng làm điều nghĩa. 

“Rẻ sĩ, nếu chưa nên nói mà nói, đó là lấy lời mà mua chuộc; nếu nên 
nói mà không nói, đó là không lấy lời mà mua chuộc. Cả hai đều là loại 
trộm cắp mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Mọi người dù tốt hay xấu, thế nào cũng có lúc chẳng në làm điều gì đó. Nếu 
người ta biết mở rộng chỗ chẳng nõ đó, làm cho nó thấu suốt, bao trùm được 
sự tàn nhàn, như thế là trở nên người nhân đức. Mọi người đều có trường hợp 
không chịu làm một điều gì đó. Nếu người ta biết từ chối làm những điều xấu 
mình đang làm hại cho người; như thế là trở nên người nghĩa khí. 

Nếu người ta lại mở rộng vô hạn lòng nhân, không muốn hại ai, thì điều 
nhân sẽ đầy rẫy trong cõi đời. Nếu người ta mở rộng lòng tự trọng, không 
trộm cắp của ai, thì điều nghĩa sẽ tràn lan khắp xã hội. Nếu người ta lại phát 
triển nhân cách, phẩm giá đến độ không bao giờ phải nhận là thằng, là mày 
(những tên gọi đê tiện); trái lại, ai cũng kêu mình là ông, là anh, là chị, thì 
đâu đâu cũng có điều nghĩa hiện diện. 

Rẻ sĩ là người có học. Người ta phải học làm sao để biết lúc nào đáng nói, 
lúc nào không. Có lúc chưa nên nói mà nói, chẳng phải là dùng lời nói mua 
chuộc lòng người sao? Có lúc đáng nói, đáng bày tỏ ý kiến trung thực mà lại 
không chịu mở lời, chẳng phải là ngậm miệng cho người vui lòng sao? Cả hai 
trường hợp ấy đều không phải cả. Ai phạm vào đều không phải là kẻ sĩ trung 
thực. Mua chuộc lòng người cũng là cách trộm cắp, trộm cắp cảm tình của 
người, tương tự như những kẻ đào ngạch khoét vách lấy của người ta vậy. 


32. 


AFI: à1ffqjfit 3 a Gc Sai 守 约 而 施 博 者 ， 
Ps Cp S n no 
EFFY, 1# ym K F A324 3 W n ZA Z 
田 ， 所 求 认 人 者 重 , MAHEK., 
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Mạnh Tú viết: “Ngôn cận nhi chỉ viễn giả, thiện ngôn dã. Thủ ước nhi 
thi bác giả, thiện đạo dã. Quân tử chi ngôn dã, bất hạ đái, nhi đạo tón 
yên. 

“Quân tử chi thủ, tu kỳ thân nhi thiên hạ bình. Nhân bệnh xả kỳ điền, 
nhi vân nhân chi điền. Sở cầu u nhân giả trọng, nhi sở dĩ tự nhiệm giả 
khinh.” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Lời nói gần gũi mà ý chỉ xa xôi là lời nói hay. Giữ kiệm 
ước mà thi thố rộng rãi là đường lối hay. Lời nói của người quân tử tuy 
không xuống khỏi đai lưng thế mà chứa trữ đạo lý vậy. 

“Sự giữ gìn của người quân tử cốt sửa lấy mình mà thiên hạ bình ổn. Cái 
bệnh của người ta là bỏ ruộng mình mà làm có ruộng người. Cái điều cầu 


2 


mong ở người thì nặng nề, mà cái điều tự mình nhận lấy thì nhẹ nhóm.” 


BÌNH GIẢI: 


Làm thế nào để có thể nói được những lời gần gũi, tầm thường thôi mà lại 
hàm ý tứ xa xôi, sâu sắc; đó mới là lời hay, ý khéo. Làm thế nào mà tự hạn chế 
được chính mình, không xa hoa phung phí, mà ban bố cho người lại rộng rãi, 
dư dật; đó mới là đường lối tốt, làm vui lòng người. Học tập được lời nói khôn 
khéo và cách cư xử tốt đẹp như thế là học tập làm người quân tử. 

Người quân tử nói lời đơn sơ, ngắn gọn thế mà trong đó đầy ắp đạo lý, có 
khả năng cải thiện được người. 

Lý tưởng của người quân tử là tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
Muốn cho thiên hạ thái bình thì phải khởi đầu từ sự tu thân. Vì thế, người 
quân tử ưu tiên giữ mình cho tốt đẹp, mẫu mực mọi mặt. Thông thường người 
ta hay làm ngơ tật xấu của mình mà di chỉ trích tật xấu của người. Người ta 
hay mong mỏi người khác đảm đương công việc nặng nhọc, mà chính mình 
lại thích việc nhẹ nhõm. Học làm người quân tử phải thi hành đảo ngược lại: 
trách mình trước, trách người sau; tự mình gánh lấy trách nhiệm nặng nhọc 
mà trao phần nhẹ nhàng cho người. Nếu trong xã hội mà có nhiều người quân 
tử như thế, còn có việc gì đáng trách, còn có việc gì nặng nhọc nữa! 


33. 
了 苗子 日 : đệ › Ë, 性 者 也 ; l5 › 武 ， 反之 也 。 
动容 周旋 中 礼 者 ， 盛 德 之 至 也 。 冉 死 而 启 ， 非 为 生 
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3. ##‡ ， 非 以 干 襟 也 。 言 语 必 信 ， 非 以 正 
行 也 o 
君子 行 法 ， 以 侯 命 而 Ea o 
Manh Tử viết: “Nehiéu, Thuấn tính chi dã; Thang, Vũ phan chi dã. 


“Động, dung, chu toàn trúng lễ giả, thịnh đức chi chí dã. Khốc tử nhi ai, 
phi vị sinh giả dã. Kinh đức bất hồi, phi di can lộc dã. Ngôn ngữ tất tín, 
phi dĩ chính hạnh dã. 


“Quân tử hành pháp, dĩ sĩ mệnh nhi dĩ hy.” 
Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Vua Nghiêu, vua Thuấn sẵn tính tốt lành; vua Thang, 
vua Vũ tự phản tỉnh. 


“Hành động, dung mạo, trước sau trọn vẹn trúng lễ phép, đó là có đức 
hạnh đây đủ hết mức. Khóc người chết mà thương xót, chẳng phải vì 
người sống. Noi theo đạo đức mà không tà vạy, chẳng phải để kiếm bổng 
lộc. Nói năng ắt đáng tin, chẳng phải cố sửa nết. 


“Người quân tử thi hành Thiên lý đương nhiên để đợi mệnh mà thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Mạnh Tử cho rằng vua Nghiêu, vua Thuấn là hai trường hợp đặc biệt; các 
ngài có sẵn tính tốt lành tự nhiên, không cần phải tu tập gì; còn vua Thang, 
vua Vũ tự phản tỉnh mà nên tốt, tức là tự xét lại các hành vi của mình để sửa 
chữa cho tốt. 

Khi đã nên tốt thật, mọi hành vi, cử chỉ, dung mạo trước sau trọn vẹn đều 
hợp lễ, không ai chê vào đâu được; đó là người đức hạnh đầy đủ hết mức. Đối 
với con người ấy, mọi nết tốt đều tự nhiên phát huy không cần cố gắng, không 
gượng ép. Trường hợp khóc người chết là do sự thương xót tự trong lòng người 
ấy thể hiện, không phải khóc giả vờ để lấy lòng người sống. Người ấy noi theo 
đạo đức không phải để kiếm bổng lộc, mà do đạo đức tự phát, không thể làm 
khác được. Người ấy nói ra toàn những lời thành khẩn, đáng tin, không do 
gượng gạo chỉnh sửa. 

Đó là đức hạnh phép tắc theo Thiên lý của người quân tử. Tuy nhiên người 
quân tử thi hành phép tắc mẫu mực như vậy để làm gì? Thưa rằng để đợi 
Mệnh Trời. Trời muốn trao cho người quân tử một sứ mệnh nào đó để mưu ích 
cho mọi người, để hướng dẫn lịch sử đi sang một ngã rẽ tốt đẹp hơn. 
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Rët ráo mà nói, đời sống đạo đức cần có một cứu cánh, đó là niềm tin vào 
Trời. Không có niềm tin vào Trời, người ta không thể vui sống đạo đức được. 
Quân tử là người có niềm tin vào Trời mãnh liệt nhất. 


34. 


苗子 日 : KA: NAZ, 22L}... s mắt 
4). RARR. REIAL 。 食 前 方式 ， 侍 妆 数 
HA: RASPA o WRH. ERKI 4# 
千 乘 ， 我 得 志 弗 为 也 . ARA. PARAL: 在 
RA WEZA, PARR? 

Manh Tử viết: “Thuyết đại nhân, tắc miéu chi, vật thị kỳ nguy nguy 
nhiên. Đường cao sổ nhận, suy đề sổ xích, ngã đắc chí, phất vi dã. Thực 
tiền phương trượng, thị thiếp sổ bách nhân, ngã đắc chí, phát vi dà. Bàn 
lạc ẩm tửu, khu sính điền liệp, hậu xa thiên thặng, ngã đắc chí, phát vi 
dã. Tại bỉ giả, giai ngã sở bất vi dã. Tại ngã giả. giai cổ chi chế dã. Ngô 
hà úy bỉ tai? 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Nói chuyện với những người cao sang, hãy giữ bình 
thường, đừng để ý đến vẻ nguy nga của họ. Nếu ta được như ý, ta chẳng 
làm nhà cao mấy nhận, đầu rui (đòn tay) mấy thước. Nếu ta được như 
ý, ta chẳng ăn trước bàn cả trượng vuông, có mấy trăm tì thiếp hầu hạ. 
Nếu ta được như ý, ta chẳng uống rượu vui vẻ miệt mài, ruổi ngựa thẳng 
rong săn bắn, có nghìn cỗ xe theo sau. Ta đều chẳng làm những gì như 
ở những người cao sang. Đối với ta, tất cả đều giữ chế độ ngày xưa. Th 
nào sợ những người ấy?” 


BÌNH GIẢI: 


Những người cao sang là những người có thế lực, có địa vị sang giàu thời 
bấy giờ. Họ là vua quan nắm quyền cai trị, quyền sinh sát trong nước. Họ xây 
dựng nhà cửa đồ sộ nguy nga, có bàn ăn rộng thênh thang với mấy trăm tì 
thiếp hầu hạ. Họ say sưa rượu chè suốt ngày hoặc sải ngựa đi săn chim thú 
quanh rừng; bỏ mặc dân chúng lầm than khốn khổ. 


Mạnh Tử cho biết giả như ông được như ý (đắc chí), có địa vị phú quý, 
quyền thế hơn người, ông không bắt chước lối sống xa hoa phù phiếm vô 
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đạo của những người cao sang đương thời. Học đạo quân tử, ông chỉ giữ theo 
cách sống của các thánh hiền đời xưa như Nghiêu, như Thuấn: sống đơn sơ, 
kiệm ước để duy trì đạo lý. Với lý tưởng cao cả đó, ông không sợ đám người 
cao sang. Ông khuyên các đệ tử khi có việc phải nói chuyện với họ thì hãy coi 
thường, đừng chú ý gì tới nhà cửa đồ só, sang trọng của họ. 


35. 
重子 日 : ASEE o WAALER, WAR 
BRA: Ã ‹¿ Xu A2, SE 8 5: R 
2 。 
Mạnh Tử viết: “Duóng tâm, mạc thiện u quả dục. Ky vi nhân dã quả 
dục, tuy hữu bất tón yên giả, quả hy. Ky vi nhân dã đa dục, tuy hữu tồn 
yên giả, quả hỹ.” 

Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Nuôi tâm hồn, không gì tốt bằng ít ham muốn. Người nào 
ít ham muốn, tuy không bảo tón được đạo nghĩa, thì ít thôi. Người nào 
nhiều ham muốn, tuy bảo tồn được đạo nghĩa, thì ít thôi.” 


BÌNH GIẢI: 

Ham muốn chỉ tất cả lòng khao khát thanh, sắc, danh lợi trong đời. Ham 
muốn khiến cho tâm thức hướng về ngoại giới qua cửa ngõ các giác quan. 
Do hướng ngoại, bôn chôn, khao khát, lo lắng nhiều, tâm hồn bị bệnh hoạn. 
Muốn nuôi tâm hồn được khỏe mạnh, trong sáng, không gì tốt bằng giảm trừ 
ham muốn. Càng ít ham muốn càng tốt. Người nào có tâm hồn trong sáng 
mới có thể tiếp cận Thiên lý, mới phát huy được đạo nghĩa. Thiên lý là linh 
lực của Trời như những luồng sóng siêu hình; tâm hồn vẩn đục, bệnh hoạn 
không thể tiếp thu được. Cổ nhân nói: “Nhân dục thắng, Thiên lý vong: Lòng 
muốn của con người thắng, lẽ Trời mất.” Điều đó rất đúng. 

Mạnh Tử cho rằng người ít ham muốn mà không bảo tón được đạo nghĩa, 
nếu có, thì ít lắm. Trái lại, người nhiều ham muốn mà còn bảo tón được đạo 
nghĩa, trường hợp đó rất hiếm. 

Các Nho gia xưa thường hiểu chữ “tồn” trong đoạn văn trên là “bảo tồn 
Thiên lý, thành tựu đạo nghĩa”. Tuy nhiên chữ “tồn” còn có thể được hiểu là 
“sinh tôn”, nghĩa là “còn sống”. Vì thế câu trên có thể được dịch là: “Người nào 
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ít ham muốn tuy không còn sống, thì ít thôi. Người nào nhiều ham muốn tuy 


còn sống, thì ít thôi.” 


Nói khác đi: người nào ít ham muốn thì sống lâu; người nào nhiều ham 


muốn thì chóng chết. 


Điều này cũng không sai, bởi vì nhiều ham muốn thì tâm hồn bị náo loạn 
sinh bệnh. Tâm bệnh sẽ khiến cho thân xác bệnh theo. Tâm bị bệnh nặng, 
thân xác cũng bệnh nặng và tử vong. Tâm bệnh không thể dùng thuốc chữa 


được, chỉ có giảm trừ ham muốn mới khiến tâm khỏe mạnh. 


36. 


Wt°#Ý Ã› mỹ 7 ®@©*Ý s 

公孙 了 丑 问 日 : lê # #Ý ãšjLš ? 

AFI: RAR! 

ARLA: 然则 曾子 何 为 食 脸 炙 而 不 食 羊 育 ? 

H: RAHEL, ŽRE o RARR, jk Vf 
同 也 ， 名 所 独 也 ç 

Tăng Tích thị dương tao, nhi Tăng Tü bất nhẫn thực dương tảo. 

Công Tôn Sửu vấn viết: “Quái chá dữ dương tảo, thục mỹ?” 

Mạnh Tử viết: “Quái chá tai!” 

Công Tôn Sửu viết: “Nhiên, tắc Tăng Tử hà vi thực quái chá, nhi bất 
thực dương tảo?” 

Viết: “Quái chá sở đồng dã; dương tảo sở độc dã. Húy danh, bất húy tính; 
tính sở đồng dã; danh sở độc dã.” 


Dịch nghĩa: 


Tăng Tích ưa thích táo đen, nên Tăng Tử không në ăn táo đen. 

Công Tôn Sửu hỏi rằng: “Nem chả và táo đen, thứ nào ngon hơn?” 
Mạnh Tử nói: “Nem chả ngon thay!” 

Công Tôn Sửu nói: “Vậy, sao Tăng Tử ăn nem chả mà không ăn táo đen?” 


Đáp: “Nem chả là thứ nhiều người cùng thích; táo đen là thứ một người 
thích thôi. Kiéng tên mà chẳng kiêng họ; họ thì chung cho nhiều người; 
tên thì riêng cho một người thôi.” 
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BINH GIAI: 

Lúc sinh thời, Tăng Tích ăn táo den, cho nên khi Tăng Tích mất rồi, con là 
Tăng Tử (Tăng Sâm) không nõ ăn táo đen; vì trông thấy táo đen lại bùi ngùi 
xúc động nhớ đến cha. 


Công Tôn Sửu không hiểu thâm ý ấy, mới đem nem chả ra so sánh với táo 
đen và hỏi về lý do không ăn táo đen của Tăng Tử. 


Mạnh Tử giải thích: nem chả là món ưa thích chung của nhiều người; còn 
táo đen là món ưa thích riêng của Tăng Tích. Tăng Tử kiêng táo đen để tránh 
phạm đến cha. Cũng tương tự như người ta tránh tên húy vậy. Tên thì riêng 
cho một người, cho nên phải kiêng, không dám coi thường. Họ thì chung cho 
nhiều người, nên không cần kiêng. 


37. 
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万 章 问 日 : 孔子 在 陈 ， H: “A bp r k ! 特 党 之 士 
狂 简 ， 进 取 不 忘 其 初 。” 孔 子 在 陈 ， 何 思 生 之 狂 
+? 

苗子 日 : 孔子 “不 得 中 道 而 与 之 ， 必 也 狂 猥 乎 ! 狂 
者 进取 ; 独 者 有 所 不 为 也 。” 和 孔子 尝 不 谷中 道 哉 ? 
不 可 必得 ， 故 思 其 次 也 。 

敢 问 何如 斯 可 谓 狂 矣 ? 

H: WÄR, YH, KEK, iLƒfxðWfẲắtˆ. 
何以 谓 之 狂 也 ? 

H: #4224. B: “十 之 人 ， 十 之 人 ” , E 
JL AT t 45235 2 +... 

狂 者 又 不 可 得 ; %ij 4l RZ L ns 2 , 2 PE 
也 。 是 又 其 次 也 。 

Vạn Chương vấn viết: “Không Tử tại Trần, viết: ‘Hap qui hồ lai? Ngô 


đẳng chi sĩ cuồng giản, tiến thủ, bất vong kỳ so.’ Khổng Tử tại Trần, hà 
tư Lỗ chi cuồng sĩ?” 

Mạnh Tủ viết: “Không Tử bất đắc trung đạo nhi dữ chi, tất dã cuồng, 
quyến hồ? Cuồng giả tiến thủ; quyến giả hữu sở bất vi dã. Khổng Tử 
khỏi bất dục trung đạo tai? Bất khả tất đắc; cố tư kỳ thứ dã.” 
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“Cảm vấn hà nhu tu khả vị cuồng hy?” 

Viết: “Như Câm Trương, Tăng Tích, Mục Bì giả. Khổng Tử chi sở vị 
cuồng hỹ.” 

“Hà dĩ vị chi cuồng đã?” 

Viết: “Ky chí hao hao nhiên, viết: “Có chỉ nhân! Cổ chi nhân! Di khảo kỳ 
hạnh, nhi bất yểm yên giả dã. 


“Cuông giả hua bất khả đắc, dục đắc bất tiết bất khiết chỉ sĩ nhỉ dữ chỉ. 
Thị quyến dã thị hựu kỳ thứ dã.” 


孔子 日 : “过 我 门 而 不 入 我 室 ， ATRRA> 
ARP! ARR, BZR o” B: 何如 斯 可 语 A 
RÆ? 

H: “何以 是 路 跑 也 ? 言 不 顾 行 ， 行 不 顾 言 BỊ 
H: FZ A TZ A 。 行 何 为 踊 踊 泳 泳 ? 生 斯 世 也 ， 
为 斯 世 也 ， 善 斯 可 矣 。” 间 然 媚 认 世 也 者 ， 有 是 乡 原 
也 。 

HPE: 一 乡 蛋 称 原 人 看 ， 乱 所 往 而 不 为 原 人 ; I 
FA S2, TA? 

EZER, PZE: 同 乎 流 俗 , 合乎 污 
q 5 nos A 自 以 为 
是 ， 而 不 可 与 入 兑 图 之 道 ， 故 日 “ 德 之 贼 ” 也 。 

: “BANEK: BF. #&J3E BU SW du: 
全 WHIL: BAO, WHAE; ARMA, 
AH La: ZK, AHILE; BAR. AHAL 
德 也 o” 
— < 经 正 ， 则 度 民 愉 ; ARA, ME 

3§ 2 。 
“Khổng Tử viết: “Quá ngã món nhi bất nhập ngã thất ngã bất hám yên 
giả, kỳ duy hương nguyện hồ? Hương nguyện đức chỉ tặc dã. Viết: “Hà 
như, tư khả vị chỉ hương nguyện hy? 
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Viết: “Hà dĩ thị hao hao dã? Ngôn bất có hạnh, hanh bất cố ngôn, tắc 
viết: Cổ chi nhân! Cổ chi nhân! Hạnh hà vi củ củ, lương lương? Sinh tư 
thế dã, vi tư thế dã; thiện tư khả hy. Yểm nhiên my u thế dã giả, thị 
hương nguyện dã.” 

Vạn Chương viết: “Nhất hương giai xưng nguyện nhân yên; vô sở vãng 
nhi bất vi nguyện nhân. Khổng Tú dĩ vi đức chi tặc, hà tai?” 

Viết: “Phi chi, vô cử dã, thứ chi, vô thứ dã. Đồng hồ lưu tục, hiệp hồ ó 
thế. Cư chi, tự trung, tín; hành chi tự liêm khiết. Chúng giai duyệt chi; 
tự dĩ vi thị. Nhi bất khả dữ nhập Nghiêu Thuấn chi đạo. Cố viết đức chi 
tặc dã. 

“Khổng Tử viết: Ó tự nhi phi giả. Ó dữu, khủng kỳ loạn miêu dã. Ó 
nịnh, khủng kỳ loạn nghĩa dã. Ô lợi khẩu, khủng kỳ loạn tín dã. Ổ Trịnh 
thanh, khủng kỳ loạn nhạc dã. Ó tử, khủng kỳ loạn chu dã. Ó hương 
nguyện, khủng kỳ loạn đức dã.” 

“Quân tử phản kinh nhi dĩ hy. Kinh chính, tắc thứ dân hưng. Thứ dân 
hưng, tư vô tà thắc hỹ.” 


Dịch nghĩa: 
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Vạn Chương hỏi rằng: “Khổng Tử 6 nước Trần, nói: “Sao chẳng về thôi? 
Những kẻ sĩ ngông cuồng giản dị ở làng ta, đã tiến thủ, lại không mất 
tính ban so.’ Khổng Tử 6 nước Trần sao lại nghĩ về đám cuồng sĩ ở nước 
Lỗ?” 

Mạnh Tú nói: “Khổng Tử không được những người theo trung đạo mà 
truyền đạt, át không đến với đám cuồng quyến sao? Người cuồng chịu 
tiến lên, người quyến có điều chẳng làm. Khổng Tử há chẳng muốn bậc 
trung đạo sao? Không thể được, cho nên nghĩ đến hạng dưới vậy.”“Dám 
hỏi người như thế nào có thể bảo là cuồng?” 

Đáp: “Như các ông Cầm Trương, Tăng Tích, Mục Bì. Khổng Tử bảo các 
ông ấy là cuồng.” 

“Sao lại bảo là cuồng?” 

Đáp: “Chí khí của họ lón lao, thường nói rằng: “Người đời xưa! Người đời 
xua! Công bằng mà xét hành vi của họ, thì họ không nắm được gì. 
“Người cuồng đã không thể kiếm được, nên muốn kiếm loại kẻ sĩ chẳng 
thèm làm những điều không trong sạch để truyền đạt. Thế là hạng 
quyến lại là hạng dưới nữa.” 
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“Khổng Tử nói: Di qua cửa ta mà không vào nhà ta, ta chẳng giận 
những kẻ ấy, riêng đám hương nguyện chăng? Hương nguyện làm hại 
đạo đức vậy. Xin hỏi: Người như thế nào có thể bảo là hương nguyện?” 


Đáp: “Sao lại lőn lối vậy? Lời nói chẳng đối đến hành vi, hành vi chẳng 
đối đến lời nói; hay nói rằng: “Người đời xưa! Người đời xưa! Hành vi 
sao mà lủi thủi, lạnh lẽo thế? Đã sống ở đời này, hãy làm việc đời này đi; 
có thể thế là tốt rồi. Những kẻ giấu diếm mà nịnh đời, đó là đám hương 
nguyện vậy.” 

Vạn Chương nói: “Cả làng đều khen ngợi là những con người thuần túy, 
không đến nơi nào mà không làm con người thuần túy. Sao Khổng Tử 
cho họ là làm hại đạo đức?” 


Đáp: “Chê họ thì không lấy gì nêu lên được; trách họ thì không có gì để 
trách. Họ hoà đồng với thói tục thông thường; phù hợp với cõi đời ô trọc. 
Ăn ở giống như trung, tín; hành động giống như liêm khiết. Mọi người 
đều vui lòng, tự họ cũng thấy như thế: thế mà họ không thể cùng ta bước 
vào đạo của Nghiêu Thuấn, cho nên nói là làm hại đạo đức vậy. 


“Khổng Tü nói: 'Ghét cái thứ giống mà chẳng phải thật. Ghét cỏ dữu, sợ 
rằng nó lộn với lúa miêu. Ghét nịnh hót, sợ rằng nó làm rối điều nghĩa. 
Ghét khéo miệng, sợ rằng nó làm rối niềm tin. Ghét thanh âm nước 
Trịnh, sợ rằng nó làm loạn nhã nhạc. Ghét màu tía, sợ rằng nó làm hỏng 
mầu đỏ. Ghét hương nguyện, sợ rằng họ làm rối loạn đạo đức vậy.” 
“Người quân tử trỏ lại với lời dạy của thánh hiền mà thôi. Lời dạy của 
thánh hiền được thực hành chính đáng (kinh chính), thì dân thường sẽ 
hưng khỏi. Dân thường hưng khỏi, không còn những điều gian tà, giả 
dối nữa.” 


BÌNH GIẢI: 


Vạn Chương thắc mắc với Mạnh Tử: khi ở nước Trần, sao Khổng Tử lại có 
ý muốn trở về cố hương, nước Lỗ, với đám cuồng sĩ? 


Mạnh Tử cho biết: Bởi vì Khổng Tử không tìm được những người có khả 


năng theo trung đạo để truyền đạt đạo lý cao siêu, cho nên mới có ý định trở 


về với đám cuồng quyến ở quê nhà. 


Trung đạo là đạo Trung dung, đạo cao cả xuyên suốt từ đạo quân tử qua 
thánh đạo, đến Thiên đạo. Người có khả năng theo trung đạo là người có chí 
hướng trở nên bậc hiền thánh, phối hợp với Trời. Thế mà, sau nhiều năm chu 
du liệt quốc, Khổng Tử không tìm thấy hạng trung đạo, vì thế ngài thất vọng, 
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muốn trở về quê hương sống với đám cuồng quyến. Cuóng là người tuy ngóng 
nhưng có chí cao, chịu khó thăng tiến. Quyến là người chẳng có tài đức gì, 
nhưng đáng khen ở chỗ không chịu làm những điều trái đạo. Như thế, cuồng 
quyến là hạng người bậc dưới so với hạng trung đạo. 


Vạn Chương hỏi thêm về người cuồng. Mạnh Tử cho biết, trong cửa Khổng, 
Khổng Tử bảo các ông Cầm Trương, Tăng Tích, Mục Bì là người cuồng, bởi 
vì các ông ấy có chí lớn, cho nên ngông nghênh, thường hay ca ngợi người đời 
xưa để bày tỏ ý chí muốn bắt chước người xưa, tức là học theo Nghiêu, Thuấn, 
Vũ, Thang, Cao Dao, Y Doãn v.v... Thực ra, các ông ấy cũng chưa nắm được 
tính hạnh gì đặc biệt của người xưa cả. Tuy nhiên, người cuồng cũng hiếm 
lắm; vì thế, Khổng Tử phải kiếm thêm người quyến để dạy đạo. Người quyến 
không có chí lớn, nhưng lại đáng khen ở chỗ không dám làm điều càn bậy. So 
với người cuồng, người quyến là hạng thấp hơn nữa. 

Vạn Chương lại hỏi Mạnh Tử về đám hương nguyện. Mạnh Tử cho biết: 
Hương nguyện là những người chê bai cả hai loại cuồng quyến. Họ chính 
là những đàn anh trong làng xóm, có địa vị nho nhỏ trong chính quyền địa 
phương, được dân chúng trọng nể (thời phong kiến ở nước ta gọi là ông lý, ông 
xã, ông trùm...). Đối với người cuồng, họ chê là những kẻ phách lối, lúc nào 
cũng bô bô cái miệng, đem người xưa ra làm mẫu mực, nhưng nói một đàng 
làm một nẻo, chẳng nên trò gì. Đối với người quyến, họ chê là những kẻ lủi 
thủi một mình, lãnh đạm với mọi người. Họ cho rằng đã làm kiếp người, sao 
không hoà đồng với mọi người mà sống, hoà được là tốt rồi; còn mơ tưởng cầu 
kỳ, xa xôi làm gì. Chính xác mà nói, hương nguyện là những kẻ trá hình, giấu 
diếm nết xấu của mình và dua nịnh theo thói thường thế gian để tranh thủ 
cảm tình của người ta. 

Vạn Chương thắc mắc thêm: đám hương nguyện đều được cả làng khen 
ngợi là người thuần túy, tử tế; sao Khổng Tử lên án họ là làm hại đạo đức? 
Mạnh Tử chỉ rõ: xét theo bề ngoài, người ta muốn chê trách hương nguyện 
cũng khó; vì họ không có hành vi tệ hại lộ liễu đáng chê trách. Họ sống một 
cuộc đời hoà hợp với xã hội lưu tục, người sao ta vậy; đời say họ cũng say, đời 
đục họ cũng đục. Họ ăn ở cũng có vẻ trung tín, liêm khiết; nghĩa là không 
trộm cắp, ức hiếp ai. Tuy nhiên, họ không sống theo đạo quân tử, nghĩa là 
không thành khẩn trong lòng và không chịu khó thăng tiến mỗi ngày trong 
điều thiện. Họ có thể làm điều xấu một cách lén lút, nhưng giỏi che đậy để 
được khen. Tóm lại, hương nguyện là kẻ giả đạo đức, không thể bước vào đạo 
thánh hiền Nghiêu Thuấn được. Họ làm hại đạo đức là ở chỗ đó! (Nói theo 
ngôn ngữ Do Thái thời Chúa Giêsu, hương nguyện là những người biệt phái: 
pharisiêu.) 
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Lúc còn sinh thời, Khổng Tử ghét những thứ có bë ngoài tương tự mà 
chẳng phải thứ thật, vì chúng dễ khiến người ta lầm lộn. Ngài ghét cỏ dữu 
vì nó giống lúa miêu; ghét lời nịnh hót vì nó có vẻ tử tế hợp nghĩa; ghét đứa 
khéo miệng, vì nó dễ khiến người ta tin tưởng; ghét thanh âm khiêu dám của 
nước Trịnh vì nó làm hỏng nhã nhạc; ghét màu tía vì nó dễ nhầm với màu đỏ 
chính sắc. Và cuối cùng, ngài ghét đám hương nguyện vì họ sống giả hình, dễ 
khiến người ta lầm lẫn với người đạo đức thật. 

Mạnh Tử kết luận: muốn học làm người quân tử thì phải lấy lời dạy của 
thánh hiển (kinh) làm chuẩn mực. Ở cương vị người cầm quyền, nếu sống 
trung thực từ tư tưởng đến ngôn ngữ, hành vi đều theo lời dạy của thánh 
hiền, đúng đạo Trời (kinh chính), dân chúng sẽ hưng khởi trong nhân đức. 
Khi dân chúng đã đua nhau sống nhân đức theo người quân tử cầm quyền thì 
sẽ không còn điều gian tà, giả dối hoành hành được nữa. 

38. 
“< = ~ 人 日 

陶 5 RỊ 内 而 知之 ; 2 5 RỊ hi 而 知之 ° 

“日 ` ` 2 1T 
tủ #£2t+ +. 1ñ 827: HPF RAR) Lt 
知之 ; 若 文王 ， 则 天 而 知之 。 
由 文王 至 於 孔子 ， 五 百 有 多 成 ， 若 太公 望 ， 散 宜 
生 ， 则 上 见 而 知之 ; 若 孔 子 ， 则 于 而 知之 。 
ss 百 有 猴 蕊 ， 去 双人 之 世 ， 若 此 

RY ki 主人 之 居 ， 若 此 其 其 也 ， 然 而 盘 有 平 
ñ, BA 
Mạnh Tú viết: “Do Nghiêu Thuấn chí u Thang, ngũ bách hữu dư tué. 
Nhược Vũ, Cao Dao, tắc kiến nhi tri chi. Nhược Thang, tắc văn nhi tri 
chi. 
“Do Thang chí u Văn Vương, ngũ bách hữu du tué. Nhược Y Doãn, Lai 
Châu tắc kiến nhi tri chi. Nhược Văn Vương tắc văn nhi tri chỉ. 
“Do Văn Vương chí u Khổng Tủ, ngũ bách hữu dư tué. Nhược Thái Công 
Vọng, Tan Nghi Sinh tắc kiến nhi tri chi. Nhược Khổng Tử tắc văn nhi 
tri chị. 
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“Do Khổng Tử nhi lai chí u kim, bách hữu dư tuế. Khú thánh nhân chi 
thế, nhược thử kỳ vị viễn dã; cận thánh nhân chi cư, nhược thử kỳ thậm 
dã; nhiên nhi vô hữu hồ nhĩ? Tắc diệc vô hữu hồ nhĩ?” 


Dịch nghĩa: 


Mạnh Tử nói: “Từ vua Nghiêu, vua Thuấn cho đến vua Thang có trên 
năm trăm năm. Tự nhiên vua Vũ, ông Cao Dao được thấy mà biết. Còn 
như vua Thang được nghe mà biết. 


“Từ vua Thang cho đến vua Văn Vương, có trên năm trăm năm. Tự 
nhiên ông Y Doãn, ông Lai Châu được thấy mà biết. Còn như vua Văn 
Vương được nghe mà biết. 


“Từ vua Văn Vương cho đến Khổng Tử, có trên năm trăm năm. Tự nhiên 
ông Thái Công Vọng (Khương Tử Nha), ông Tản Nghĩ Sinh được thấy 
mà biết. Còn như Khổng Tử được nghe mà biết. 

“Từ Khổng Tử cho đến bây giờ (thời Mạnh Tử), có trên một trăm năm. 
Từ đây mà đến đời Thánh nhân, tự nhiên thời gian đó chưa xa gì; những 
người ó gần Thánh nhân dường như nhiều lắm; vậy mà không có ai thấy 
mà biết được u! Lại cũng không có ai nghe mà biết được u!” 


BÌNH GIẢI: 


Ỏ 


đây, Mạnh Tử nói tới đạo thống Nho giáo được truyền từ vua Nghiêu, 


vua Thuấn cho đến thời Chiến Quốc trải qua khoảng 2000 năm. Các Nho gia 
hằng tin tưởng rằng đạo lý do Trời (Thượng Đế) ban xuống nhân gian, đặt 
trong lòng người, vì thế Kinh Thi nói: 


REAR, 

有 物 有 则 。 
KZ # 3k 
3ƒ 9545 。 

“Thién sinh chung dán, 
Hữu vật hữu tắc. 

Dán chỉ binh di, 

Hiếu thị ý đức” 


(Trời sinh ra mọi người, có vật thì có phép tắc. Mọi người giữ tính thường, 
muốn có đức tốt.) 
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Phép tắc ở con người là đạo nhân nghĩa. Như thế, có con người là đã có đạo. 
Tuy nhiên đạo chỉ phát huy được ở người ít dục vọng; kẻ nào nhiều dục vọng 
đạo sẽ bị chôn vùi đi. 

Đạo nhân nghĩa rõ nét nhất mà người ta còn nhớ được trong lịch sử Trung 
Hoa cổ đại là khoảng thời gian vua Nghiêu, vua Thuấn cai trị. Xa hơn nữa 
về trước, chắc chắn đạo vốn có, nhưng không có sử sách ghi và trí khôn loài 
người cũng không nhớ nổi. Do vậy, đạo thống mà Mạnh Tử nói đến ở đây được 
tính từ thời Nghiêu Thuấn. 

Từ vua Nghiêu, vua Thuấn (khoảng 2357 năm trước Công nguyên) cho đến 
vua Thang (khoảng 1783 năm trước Công Nguyên) trải qua trên 500 năm. 
Nghiêu Thuấn là hai vua nhân đức. Đạo đức của các ông ấy, có ông Vũ, ông 
Cao Dao là những bề tôi thân cận được chứng kiến tận mắt. Sau này, vua 
Thang chỉ được nghe nói đến mà thôi. 

Từ vua Thang (khoảng 1783 năm trước Công nguyên) cho đến Văn Vương 
(khoảng 1231 năm trước Công nguyên) trải qua trên 500 năm. Vua Thang 
cũng là một người nhân đức. Tương truyền ông cho khắc vào bón tắm câu 
châm ngôn: “Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân: Ví như mỗi ngày 
một mới, thì ngày ngày phải đổi mới, ngày lại ngày đổi mới.”; và thường 
xuyên tu sửa tính nêt của mình cho tốt. Đạo đức của vua Thang có ông Y 
Doãn và ông Lai Châu là những cộng sự thân tín được thấy tận mắt. Sau này 
Văn Vương chỉ được nghe nói đến mà thôi. 

Từ Văn Vương (khoảng 1231 năm trước Công nguyên) cho đến Khổng Tử 
(sinh năm 551 trước Công Nguyên) trải qua trên 500 năm. Vua Văn Vương 
là người nhân đức thấm đến dân chúng và được các chư hầu tuân phục. Đạo 
đức của vua Văn Vương có ông Thái Công Vọng (Khương Tử Nha) và ông Tản 
Nghi Sinh là những hiển thần thân cận được chứng kiến tận mắt. Khổng Tử 
chỉ được nghe nói đến mà thôi. 

Từ Khổng Tử cho đến thời Chiến Quốc mà Mạnh Tử đang sống, thời gian 
trải qua chỉ có trên 100 năm. Thời gian đó so với những thời gian trước chẳng 
có xa gì lắm. Có nhiều người ở nước Lỗ chứng kiến nhân đức của Khổng Tú. 
Trong đó, nhiều đệ tử đã coi ngài như bậc Thánh, chắc chắn đã có nhiều người 
thấy biết hoặc nghe nói về hạnh kiểm của bậc Thánh nhân ấy. Đạo lý của 
ngài đã được truyền lại. Đạo thống mà Mạnh Tử đã nhận được là đạo thống 
chính truyền do Tăng Tử truyền cho Tử Tư (Khổng Cấp: cháu nội Khổng Tü); 
từ Tử Tư, đạo đã đến với Mạnh Tử. Như vậy, những lời của Mạnh Tử nói về 
đạo nhân nghĩa là những lời chân chính, có đầu mối từ Nghiêu Thuấn cho 
đến Khổng Tử, Tăng Tử và Tử Tư. Đó là một nền đạo đức đáng tin, trải qua 
sự kế thừa của các bậc hiền thánh. 
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CHU HY CHƯƠNG CÚ 


TEF H: kể. ARZA ， 

也 。 诊 今 可 上 见 古 人 为 学 次 第 者 ， 独 赖 此 篇 ar 

论 ， 孟 次 之 。 S 2 5 q X f f R A EPA 
Tử Trình tử viết: “Dai học Khổng thị chi di thư, nhi sơ học nhập đúc chi 
môn dã. U kim khả kiến cổ nhân vi học thứ đệ giả, độc lại thử thiên chỉ 
tôn, nhi Luận, Mạnh thứ chi. Học giả tất do thị nhi học yên, tắc thứ hồ 
ky bất sai hy. 

Dịch nghĩa: 


Chương câu của Chu Hy.' 


Théy Trình tử nói: “Đại Học, sách của họ Khổng để lại, là cửa vào đức 
hạnh của người mới học. Vào thời nay, có thể thấy người xưa học hành 
có thứ tự là nhờ đọc thiên sách còn lại này, rồi đến sách Luận Ngữ, sách 
Mạnh tử. Người học ắt do đấy mà học, thì gần như không sai lầm vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Trước Chu Hy, hai thiên sách Đại hoc và Trung dung vốn nằm chung trong 
bộ Lễ Ký. Sau này, Chu Hy khảo duyệt lại, mới tách riêng ra, kết hợp với sách 
Luân ngữ và sách Mạnh Tử làm thành bộ Tứ Thư chương cú hay Tứ Thư tập 
chú. Do việc sắp đặt chương, câu lại có hệ thống rõ ràng và viết lời giới thiệu, 
nên đoạn văn trên được gọi là Chu Hy chương cú. Vì tôn trọng Trình tử là bậc 
thầy nên ở đây Chu Hy đã trích lời Trình tử để dẫn vào nội dung sách Đại 
Học. 

Từ thời xa xưa, trước cả Khổng tử, việc học ở Trung Hoa được phân làm 
hai cấp: Tiểu học và Đại học. Theo Chu Hy, trẻ em lên 8 tuổi được đưa vào 
1 Chu Hy (1230-1200): hiệu là Hối Am, đậu Tiến sĩ dưới triều Tống Cao tông, thuộc học phái Trình tử. 

Vì có công với học thuật, sau khi mất ông được phong tước Công và được thờ tại Khổng miếu. Người 


đời thường gọi ông là Chu Văn Công. 
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nhà Tiểu học để hoc từ thấp lên cao về những điều thường thức bao gồm luc 
nghệ: lễ, nhạc, xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (viết chữ), số (tính toán). 
Lên 15 tuổi, các thiếu niên đã qua bậc tiểu học, gồm con của thiên tử, con của 
các công khanh, đại phu... và một số thiếu niên xuất sắc trong hàng thứ dân 
được đưa vào nhà Đại học (Thái học). Ó đây, họ được học về đạo lý cao siêu để 
có thể tự sửa mình và biết cách cai trị dân về sau. 

Theo Trình tử trong phần mở đầu này, sách Đại học do Đức Khổng Tử 
truyền lại và được xem như sách nhập môn về đức hạnh dành cho các môn 
sinh bậc đại học. Sau khi đã nắm vững cương lĩnh đạo đức, đường lối tu thân, 
phương pháp để hiểu rõ sự lý vạn vật, người học mới được hướng dẫn học tới 
hai sách Luận ngữ và Mạnh Tử. Đó là những sách bàn về sự ứng dụng thực 
tế đạo lý trong đời sống xã hội, trong việc chính tri. 

Nói về thứ tự trong đường lối học vấn của người xưa, Trình tử không đề cập 
đến sách Trung dung. Lý do có thể nằm trong hai giả thuyết sau: 

1. Trung dung là sách nói về triết lý cao siêu thuộc phần Hình nhi thượng 

học, hướng dẫn con người tiến lên bậc thánh nhân, đi trong thiên đạo. 
Đó là môn học tâm truyền khó lòng đem giảng chung cho mọi người. 
Trung Dung chỉ dành riêng cho những môn đệ đặc biệt, thuộc loại như 
Nhan Hồi, Tử Tư... có lòng tha thiết hướng tới thánh đạo. 


2. Trước khi Chu Hy san định bộ Tứ thư tập chú, Đại học và Trung dung là 
hai thiên sách liên kết với nhau trong bộ Lễ Ký. Do đó, Trình tử nói đến 
sách Đại học là đã bao hàm có Trung dung đi kèm. 


Cụ Phan Bội Châu cho rằng sách Trung dung khó hiểu; vì thế nếu hiểu 
theo giả thuyết thứ nhất, người xưa đã đặt Trung dung sang một bên, không 
đặt trong giáo trình học vấn phổ thông thì cũng có lý. 

Về sách Trung Dung, cụ Phan viết như sau: 

“Bản sách này ở trong Khổng học là một bản sách rất cao, bàn đạo lý rất 
thâm thúy, góp cả thiên đạo và nhân sự, đủ cả lý luận và sự thực. Xem ở trên 
mặt chữ và chương cú, không được dễ hiểu như Đại học và Luận ngữ Học 
giả bắt đầu vào cửa Khổng học thiệt chưa có thể lĩnh hội được cả tuyển thư.” 
(Khổng học đăng: Quyển I, trang 310) 

Ó đây, Trình tử cho rằng theo thứ tự của người xưa, học nguyên tắc căn 
bản trong sách Đại học trước, rồi mới học sang phần ứng dụng ở Luận ngữ, 
Mạnh tử sau thì tránh được sai lầm. 
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PHÁN KINH 
大 学 之 道 ; 在 明明 德 ， 在 亲民 ， 在 止 认 至 善 。 


Dai hoc chi đạo, tại minh Minh Đức, tại thân dán, tại chi u chí thiện. 
知 止 而 后 有 定 ， 定 而 后 能 静 ， 静 而 后 能 安 ， 安 而 后 
ER ETER o 


Tri chỉ nhi hậu hữu định, dinh nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, 
an nhi hậu năng lu, lu nhi hậu năng đắc. 


物 有 本 末 ， 事 有 终 始 ， 知 所 先后 ， 则 近 道 侨 。 

Vật hữu bàn mat, sự hữu chung thủy, tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hy. 
古 之 欲 明明 德 认 天 下 者 ， 先 治 其 国 ; 欲 治 其 国 者 ， 
+###: ###*#4›: AMAY: AMAIA, 
先 正 其 心 ; 欲 正 其 心 者 ， 先 诚 其 意 ; ARRA 
先 致 其 知 ; 致知 在 格物 。 


Cổ chi dục minh minh đức u thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ 
quốc giả, tiên tê kỳ gia. Dục tê kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ 
thân giả, tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục 
thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại cách vật. 

1) 1ã ứa 6 ft Z , MENEER: X8 AE, < 
Efứn£É§ 46, lãm EZA, Kme Ag. B]; 
而 后 天 下 平 。 


Vật cách, nhi hậu tri chí. Tri chí, nhì hậu ý thành. Y thành, nhi hậu tâm 
chính. Tâm chính, nhi hậu thân tu. Thân tu, nhi hậu gia tê. Gia tê, nhĩ 
hậu quốc trị. Quốc trị, nhi hậu thiên hạ bình. 


X3 ⁄22#Z+^› z W YA 46 Ÿ 5®. X À ñL mn 
KA 65: 其 所 厚 者 薄 ， 而 其 所 薄 者 厚 ， 未 之 有 
也 。 
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Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai di tu thân vi bản. Kỳ bản 
loạn, nhi mat trị giả, phủ hy. Ky sở hậu giả bạc, nhi kỳ sở bạc giả hậu, 
vị chi hữu dã. 

o 
(pA8— 3, ELTZE. 而 曾子 述 之 。 其 传 十 章 ， 
则 曾子 之 意 , 而 门人 记 之 也 。 鞠 本 颇 有 错 简 ， 今 因 
程 子 所 定 ， 而 更 考 经 文 ， 别 为 序 次 如 左 。) 
“Hữu kinh nhất chương, cái Khổng tử chi ngôn, nhi Tăng tử thuật chi. 
Ky truyện thập chương, tắc Tăng tử chỉ ý, nhi môn nhân ký chi dã. Cựu 
bản pha hữu thác giản, kim nhân Trình tử sở định, nhi cánh khảo kinh 
văn, biệt vi thứ tự như tả” (Chu Hy) 


Dịch nghĩa: 
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Đường lối của bậc đại học 6 chỗ làm sáng tó năng lực sáng láng, ở chỗ 
thân yêu mọi người, ở chỗ dừng trong sự tốt lành cùng cực. 


Biết dừng, rồi sau mới có ổn định. Ón định, rồi sau mới có thể thinh 
lặng. Thinh lặng, rồi sau mói có thể yên vui. Yên vui, rồi sau mới có thể 
nghĩ ngợi toan tính. Nghĩ ngợi toan tính, rồi sau mới có thể đạt được. 
Vật có gốc ngọn, việc có đầu, cuối. Biết chỗ trước, sau; thì gần được chân 
lý. 

Người xưa muốn làm sáng tỏ cái năng lực sáng láng ở trong thiên hạ, 
trưóc là sửa trị nước mình. Muốn sửa trị nưóc mình, trước là điều chỉnh 
nhà mình. Muốn điều chỉnh nhà mình, trước là sửa thân mình. Muốn 
sửa thân mình, trước là làm cho lòng mình được chính đáng. Muốn lòng 
mình được chính đáng, trước là làm cho ý mình được thành thật. Muốn ý 
mình được thành thật, trước là đạt đến cùng sự hiểu biết. Hiểu biết đến 
cùng ở tại sự tìm xét đến cùng sự vật. 


Sự vật được xét đến cùng rồi sau mới hiểu biết thấu đáo. Hiểu biết thấu 
đáo rồi sau mới có ý thành thật. Ý thành thật rồi sau mới có lòng chính 
đáng. Lòng chính đáng rồi sau mới có thân được sửa. Thân được sửa rồi 
sau mới có nhà được điều chỉnh. Nhà được điều chỉnh rồi sau mới có nước 
được sửa trị. Nưóc được sửa trị, rồi sau thiên hạ mới được thái bình. 


ĐẠI HỌC 


Từ thiên tử cho tới thường dân, tất cả đều phải lấy việc sửa mình làm 
gốc. Gốc rối loạn, mà ngọn được sửa trị, chẳng có vậy. Nơi đáng dày lại 
mỏng, mà nơi đáng mỏng lại dày, chưa hề có vậy. 


“Trên đây! là một chương Kinh, đó là lời Khổng tử, mà Tăng tử thuật lại, 
phần Truyện có mười chương, là ý của Tăng tử mà các đệ tử ghi chép lại. 
Bản sách cũ có lắm chỗ (thẻ tre) lẫn lộn, nay nhân có sự xác định của 
Trình tủ, (tôi) khảo cứu thêm kinh văn, đem phân biệt thứ tự như dưới 
đây” (Chu Hy). 


BÌNH GIẢI: 


Các Nho gia ngày xưa đã có sự phân biệt: Kinh là lời dạy của bậc thánh; 
Truyện là lời giải thích của bậc hiền (các môn đệ của bậc thánh). Đối với Kinh 
Dịch, Kinh là lời của Văn Vương, Chu Công; Truyện là lời của Khổng tử. Đối 
với Đại học, Trung dung, Kinh là lời của Khổng Tử, Truyện là lời giải thích 
của Tăng Tử, Tử Tư. 

Trong sách Đại học, phần Kinh của Khổng tử chỉ có một chương duy nhất 
gồm 205 chữ. Còn về phần Truyện, tương truyền là lời giải thích của Tăng tử, 
một cao đệ của Khổng tử sau Nhan Hồi, nhưng lại do các môn đệ (của Tăng 
tử) không biết là những vị nào đã ghi chép lại. 

Trước khi tìm hiểu phần Truyện, chúng ta hãy tiếp cận với lời Kinh và tìm 
cách giải thích, thuyết minh để cố gắng làm sáng tỏ những ý tứ của một bậc 
thánh tiêu biểu cho nền minh triết Đông phương. Những ý tứ này tuy gói gọn 
trong vài câu văn ngắn ngủi, cô đọng, chắc nịch nhưng lại bao hàm những tư 
tưởng rộng lớn chi phối mọi lãnh vực sinh hoạt của con người trong xã hội. 
Những tư tưởng trong phần Kinh này có thể do Khổng tử đã tiếp thu được 
của các bậc Thánh vương, các bậc tôn sư thời cổ; cũng có thể chúng bao gồm 
cả những tư tưởng, những chân lý do chính ngài chứng nghiệm, chất lọc được 
trong cuộc đời học tập, làm chính trị và trong cuộc chu du liệt quốc nhiều 
năm. 

Mỏ đầu phần Kinh là một câu rất quan trọng vẫn thường được các Nho gia 
thời trước gọi là cương lĩnh? của Đại Học: 


“Đại Học chi đạo, tại minh Minh Đức, tại thân dân, tại chỉ u chí 


thiện. ” 
1 Người xưa viết chữ Nho từ bên phải (+ ~ hữu) sang bên trái (Z - tả); cho nên “hữu” được dịch 
là “trên đây”, “tả” được dịch là “dưới đây”. 
2 Cương lĩnh: phần cốt yếu, tư tưởng chỉ đạo tổng quát. (cương - #1: dây to trong cái lưới; lĩnh - 
4ñ: cổ áo). 
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Đường lối của bậc đại học là đường lối hoc dành cho những người trưởng 
thành gồm 3 điểm: 

- Minh minh đức. 

- Thân dân 

- Chỉ ư chí thiện. 

1. Minh minh đức: 

Chữ minh thứ nhất là động từ (verbe), có nghĩa là làm cho sáng tỏ. Chữ 
minh thứ hai là tính từ hay hình dung từ (adjectif), có nghĩa là sáng láng. 
Minh đức là năng lực sáng láng. 

Thánh nhân dạy phải làm cho sáng tó năng lực sáng láng; như thế hàm ý 
một sự xác định là: năng lực sáng láng (minh đức) ấy vốn có sẵn ở trong con 
người. Đến đây chúng ta thấy nảy sinh mấy câu hỏi: 

- Năng lực sáng láng là gì? 

- Nó có tự bao giờ? 

- Do đâu nó bị tối đi, đến nỗi bây giờ phải làm cho sáng tỏ trở lại? 

- Làm thế nào cho nó sáng tỏ trở lại? (Từ đây về sau, chúng ta dùng lại từ 

mình đức cho gọn.) 

Trình tử đã nói về minh đức như sau: 

«HER, A>Lf+X. PEERK, ARS SE 3 Ra, 
Minh đức giả, nhân chi sở đắc hồ thiên, nhi hư linh bất muội, di cu chúng lý 
nhi ứng vạn sử giả dã.” (Minh Đức là cái người ta nhận được ở Trời, mà lặng 
không, thiêng liêng, không mờ tối để có mọi lẽ ứng phó với muôn việc.) (Trích 
theo Bửu Dưỡng trong Đại Học, trang 58) 

Nếu “minh đức là cái người ta nhận được ó Trời” thì minh đức chính là một 
tên gọi khác của “thiên mệnh” được nói đến trong sách Trung dung. Trung 
dung cho biết “Thiên mệnh chỉ vị tính”; do đó minh đức cũng chính là tính: 
đó là năng lực thuần nhiên tiên thiên của con người. 

Đọc Trung dung ở chương cuối, khi Tử Tư trích dẫn câu Kinh Thi: “Dư hoài 
minh đúc, bất đại thanh dĩ sắc - PIRHI, RKE o”: (Ta nhớ minh 
đức, không cần lớn tiếng, không cần dung mạo.) (Kinh Thi: Đại nhã, Hoàng 
h$), thì có lẽ 2 chữ minh đức được dùng như một cây cầu nối hai sách Đại học 
và Trung dung. Minh đức và Thiên mệnh chỉ là một thực thể trong con người 
chứ không phải hai. 


1044 


ĐẠI HỌC 


Xét về ý nghĩa trong phép chiết tự lại càng thấy rõ hơn rằng minh đức 
chính là tính (Thiên mệnh) chứ không phải cái gì khác. 

Chữ tính (性 ) gồm 2 phần: bộ tâm (1 ) và chữ sinh (2). 

Tâm ( 心 ) là ánh quang minh trong lòng người, tương đương với chữ minh 
( 明 ) là sáng. 

Sinh (Æ) là năng lực sống trong con người, tương đương với chữ đức ( 德 ) 
là năng lực ngay thẳng. 

Cũng xin chiết tự thêm chữ đức (4%). 

Chữ đức (4Š) gồm 3 phần: bộ sách (4 ) nghĩa là bước đi, chỉ sự vận động; 
biến thể của chữ truc ( 直 ) chỉ sự ngay thẳng, chính đáng; và chữ tâm (S) chỉ 
phần tinh thần. 

Tóm lại, đức (4%) là sự vận động với một tinh thần ngay thẳng. Dó là năng 
lực tỉnh tuyển của con người không bị lệ thuộc bởi dục vọng sai lệch. 

Qua phương pháp chiết tự, chúng ta đã thấy chữ tính bao hàm hai chữ 
minh đức. Nói khác đi, năng lực thuần nhiên tiên thiên của con người (tính) 
chính là minh đức, là năng lực tinh tuyên sáng láng nhận được bởi Trời. 

Nhìn sang nền Minh triết Ấn Độ, các bậc chân sư thấu thị (Rishi) trong Áo 
nghĩa thư (Upanishad) đã gọi cái thực tại vốn tốt lành tiêm tàng trong con 
người là chân ngã hay tự ngã (Atman). Chân ngã là nguyên lý của đời sống 
mà không phụ thuộc vào đời sống, là thực thể lưu tổn sau khi thân xác và 
sinh hoạt tinh thần (tri giác, tình cảm...) đã tiêu tan. Chân ngã (Atman) là 
thực tại nền tảng thanh tịnh bất biến trong con người. 

Chandogya Upanishad đã nói về Chân ngã như sau: “Thân xác này chỉ là 
vật chất vô thường và là nơi trú ngụ tạm thời của tự ngã. Còn ở trong thân 
xác thì tự ngã cũng có vẻ sinh hoạt theo sự xấu, sự tốt, sung sướng và đau 
khổ. Nhưng thật ra, tự ngã ó trên hết mọi hoàn cảnh đối nghịch. Cũng như 
gió mây, sấm chóp vốn vô hình nhưng cũng có khi tụ lại hoặc xuất hiện thành 
hình tượng trên nền trời rồi lại tan biến đi, Chân ngã vô hình cũng trú ngụ 
trong những thân xác vật chất hữu hạn. Khi thân xác chết, tự ngã (chân ngã) 
lại trở về hợp nhất với Đại ngã (Brahman) vô cùng.” 

(Chandogya Upanishad, VIII, 8 12: 
Trích theo Lâ Xuân Khoa 
Nhập môn Triết học Ân Độ, trang 162). 


Các hiền triết Đông phương từ Trung Hoa sang Ấn Độ hầu như đều tin và 
cả quyết rằng trong con người có một thực thể tiên thiên tốt lành sáng láng, 
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trường tón; người nào tìm thấy và thực hiện được mới trở nën con người đích 
thực, tức là trở nên Thánh Hiền, Tiên, Phật. Dĩ nhiên, dưới quan điểm Đông 
phương, thực thể ấy không phải là đối tượng của lý trí như trong Triết Tây 
hay trong khoa học thực nghiệm. Nó không phải là đối tượng khách quan 
ngoài con người; trái lại nó chính là viên ngọc bị chôn vùi trong con người. 
Người nào muốn kiếm tìm thì phải tự lột xác bằng những phương thế tu thân. 
Sau khi đối chiếu và so sánh chúng ta đã thấy, ở đây, trong sách Đại Học, 
thực thể ấy trong sách Trung dung có tên là thiên mệnh hay tính; trong triết 
Ấn Độ có tên là Chân ngã (Atman). 

Theo truyền thống Nho giáo mà đại biểu là Trình tử và Chu Hy, minh đức 
là cái phần nhận được từ Trời; vì vậy, có thể nói được rằng từ khi có con người 
là có minh đức tiềm tàng ở trong, bất kể thời gian hay không gian nào, kể cả 
những con người đầu tiên trong lịch sử nhân loại cho đến những con người 
cuối cùng. 

Sách Đại học đã nêu ra cương lĩnh đầu tiên dành cho người trưởng thành 
(đại học) là minh minh đức. Điều này mang ý nghĩa rằng làm sáng minh đức 
là một nhiệm vụ tối cần thiết trước khi con người bước những bước kế tiếp để 
trở nên thánh hiền. 

Nhưng tại sao minh đức, một năng lực vốn sáng lại bị tối đi, đến nỗi bây 
giờ phải làm cho sáng tỏ trở lại? 

Trong đoạn kinh trên, Khổng tử không nêu lý do tại sao, có lẽ ngài cho đó 
là một điều mặc nhiên không cần giải thích; hoặc là ở thời ngài, các môn đệ 
không có nhu cầu phải giải thích. Tuy nhiên, ở thế kỷ 11, Trình tử đã giải 
thích như sau: 

“Đãn vi khí bẩm sở câu, nhân dục sở tế tắc hữu thời nhi hôn, nhiên kỳ bản 
thể chỉ minh, tắc hữu vị thường tức giả. Cố học giả đương nhân kỳ sở phát 
nhi toai minh chỉ, dĩ phục kỳ sơ dã. -AAZ F3), A SR Wk, RA H$ m 
§-: REAREA, MAREEK o #4 š PL mi 3, 23 
其 初 也 o (Nhưng nơi người ta, có những chất khí bẩm kết cấu, có những dục 
vọng làm cho tối tăm, khiến cho có khi đức tính kia phải mò ám; tuy nhiên 
ánh sáng bản thể đức tính ấy không bao giờ tắt hẳn đi. Vì thế kẻ học giả nên 
nhận ánh sáng còn lại mà làm cho sáng tỏ, và làm cho sáng suốt lại như lúc 
ban đầu.) (Trích theo Bửu Dưỡng trong Đại Học: trang 59-60). 

Thế là Trình tử đã cho rằng có hai lý do làm cho minh đức bị mồ tối đi là: 
khí bẩm kết cấu (khí bẩm sở câu) và dục vọng (nhân dục). Mấy chữ “khí bẩm 
kết cấư” chỉ những tật xấu bẩm sinh do di truyền từ tổ tiên; còn “dục vọng” 
chỉ đến những ham muốn sai lầm hoặc quá mức của con người. 
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Về điểm này, đạo Phật cho rằng chính vô minh là thủ phạm tiên khởi làm 
lu mờ và dần dần chôn vùi luôn Chân tâm hay Phật tính. Vô minh là không 
sáng suốt. Đó là nhân duyên khởi đầu trong Thập nhị nhân duyên dẫn con 
người vào chỗ lầm lạc. Do vô minh mà có hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thụ, ái, thủ, hữu... Vô mình là không nhận thức được thực tướng của vạn 
pháp hay không thấu đáo chân tướng của chính mình. Chính màn vô minh 
như lớp mây mù bao phủ, che lấp mọi sự hiểu biết chân chính. Đức Phật nói, 
vô minh là lớp ảo kiến mịt mù dày đặc trong ấy chúng sinh quây quần quanh 
lộn. Nếu vẹt được mây mù vô minh thì Chân tâm sẽ xuất hiện. 

Nhưng tại sao lại có vô mĩnh trong tâm thức con người? 

Xin thưa, sở di có vô minh (tối tăm) là vì con người đã lệ thuộc quá nhiều 
vào tha vật (vật khác, vật ở ngoài ta). Tổ tiên chúng ta từ nhiều đời đã lệ 
thuộc vào ngoại vật và mỗi người chúng ta đều mỗi ngày lệ thuộc ngoại vật 
nhiều hơn. Ngoại vật gầm đủ mọi thứ quanh con người, tốt cũng như xấu: dó 
ăn, thức uống, áo quần, nhà cửa, xe cộ, con người... vân vân và vân vân. 

Đành rằng con người cần có đồ ăn, thức uống mới sống: cần có áo quần, nhà 
cửa để bảo vệ thân thể; cần có xe cộ để di chuyển đó đây; cần có người để kết 
hôn, kết bạn... 

Tuy nhiên cần đồ ăn, đồ uống thừa thãi, cầu kỳ để thỏa mãn tính háu ăn 
là lệ thuộc vào dé ăn, đồ uống. Cần áo quần, nhà cửa cầu kỳ sang trọng vượt 
quá nhu cầu bảo vệ thân thể là lệ thuộc vào áo quần, nhà cửa. Cần xe cộ đất 
tiền để phô trương là lệ thuộc vào xe cộ. Đa thê, đa phu, ngoại tình... là lệ 
thuộc vào dục tình. Ấy là chưa kể tới những ngoại vật độc hại như: rượu chè, 
ma túy... 

Chính sự lệ thuộc đã làm cho con người mất tự chủ, mất tự do, tâm tư hóa 
ra mờ tối. Dó là tấm màn vô minh đã che mất Chân tâm, hay là làm cho minh 
đức không còn sáng láng nữa. 

Ai đã từng đọc sách Khởi Nguyên (Sáng thế ký) trong bộ Cựu Ước Kinh thì 
thấy rằng huyền thoại “Trái cấm Địa đàng” cũng chỉ đến tình trạng vô minh 
này đã chi phối những con người nguyên thủy. Chính vô minh đã che phủ linh 
hồn làm cho con người xa cách Chúa Trời. Adam và Eva đã ăn “trái cấm” tức 
là rơi vào tình trạng phân biệt nhị nguyên, đến nỗi bị lệ thuộc vào ngoại vật. 
Sự phân biệt nhị nguyên diễn ra do sự phát triển lý trí (biểu tượng bằng con 
rắn cám dỗ). Lý trí càng phát triển thì sự phân biệt nhị nguyên càng mạnh 
và càng thúc đẩy sự thèm khát, ham muốn chiếm đoạt trong lòng người. 


1 Xin xem thêm mục “Sa ngã phạm tội” trong Công giáo và Đức Kitô, tập Thượng, cùng tác giả. 


1047 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Chúng ta không la gì khi ngày nay nền văn minh vật chất đã làm cho da 
số nhân loại rơi vào tình trạng “táng vu vật (chôn trong vật chất); đó là do 
lý trí phát triển quá mạnh trong các thành tựu của khoa học thực nghiệm. 
Chính văn minh vật chất là thủ phạm làm cho con người lệ thuộc quá nhiều 
vào ngoại vật. Do lệ thuộc mà tội lỗi nảy sinh. Lệ thuộc vào đồ ăn... thì sinh 
tật tham ăn, và tội trộm cắp, gian tham, chiếm đoạt, sát nhân... tiếp nối nhau 
xuất hiện. Lệ thuộc vào dục tình thì sinh tật gian dâm, ngoại tình... 

Bây giờ muốn làm cho minh đức được sáng tỏ, hay nói theo ngôn ngữ Phật 
giáo là phá trừ vô minh để Chân tâm hiển hiện, thì con người phải bót dần 
dục vọng, tức là bớt dần sự lệ thuộc. Bót dần lệ thuộc, con người trở nên chính 
nhân quân tử. Chấm dứt lệ thuộc, con người trở thành thánh nhân, hay đắc 
quả Phật (hoàn toàn giác ngộ và giải thoát). 


Cũng trong chiều hướng nhận định này, Lão Tử nói: 
为 学 日 益 ， 
为 道 日 损 。 
损 之 又 损 
以 至 盘 为 。 
“Vi học nhật ích, 
Vi đạo nhật tổn, 


» 


Tổn chi hựu tổn, 
Dĩ chí vô vi.” 
(Đi vào sự học, mỗi ngày một thêm, 
Đi vào lẽ đạo, mỗi ngày một bớt, 
Bót rồi lại bót thêm nữa. 
Để đạt tới vô vi.) 

(Đạo Đức Kinh). 


“Sự học” mà Lão Tử nói ở đây là cái học phát triển lý trí, cái học trục vật 
(chạy đuổi theo vật chất).phát triển lý trí, đuổi theo vật chất thì con người sẽ 
thêm nhiều lệ thuộc, nhiều dục vọng, và cuối con đường dục vọng là sự đau 
khổ, khắc khoải thường xuyên. Nói theo ngôn ngữ Công giáo là “đánh mất 
Thiên đường”. 
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Trái lại, đi vào lẽ đạo thì con người mỗi ngày sẽ bớt lệ thuộc, bớt dục vọng. 
Mỗi ngày một bót cho đến lúc không còn bị lệ thuộc, không còn bị vật chất sai 
sử nữa, con người sẽ đạt tới vô vi, tức là sự sống thuần nhiên phúc lạc, thanh 
thơi; tâm tư không còn bị trói buộc, phiền muộn, đau khổ. Bấy giờ, con người 
sống trong “trời mới đất móï”, bởi vì “trời cũ đất cü? đã qua di cùng với cái tâm 
tư lệ thuộc. Trong cảnh giới ấy, con người hoàn toàn tự do, không còn lệ thuộc 
vào thế gian tức là cái không thời gian đặc sệt ưu uất nữa, bởi vì con người 
đã thành tựu nhân tính, cũng là thiên tính, đồng nhất với Trời (phối Thiên). 

Đồng một quan điểm với minh triết Đông phương như trên, Đức Giêsu đã 
nói trong Tân Ước: “Chó áy náy cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay về 
thân xác: lấy gì mà mặc.” (Mt: 6, 2ð). Đối với những người quá lệ thuộc vào 
việc ăn uống, may mặc, sợ ngày mai không có gì ăn, ngài nói: “Vậy chó áy náy 
về ngày mai: Mai sẽ lo cho mai. Khổ ngày nào, đủ cho ngày ấy.” (Mt: 6, 34) 

Nói như trên, Đức Giêsu muốn lưu ý rằng con người hãy bớt sự lệ thuộc vào 
vật chất để có thời giờ nghĩ đến việc thăng tiến tỉnh thần, phát huy sự sáng 
nội tâm. Đến như cơm ăn, áo mặc là những thứ cần thiết nhất cho sự sống mà 
cũng không nên lệ thuộc, huống chi những thứ tiện nghi xa xỉ, cầu kỳ khác! 

Tương truyền, trong Khổng môn vào thời Xuân Thu, người được khen ngợi 
nhất về đường học vấn và đạo hạnh là thầy Nhan Hồi, cũng chính là người 
không chú ý mấy đến việc ăn uống, tiện nghi. Ông từng nói: “Một nắm cơm, 
một vò nước, người quân tử ăn chẳng cầu no, ở chẳng cầu yên, khoanh tay gối 
đầu, thanh thoi bàn chuyện thánh hiền? 

Không thiết tha, không lệ thuộc vào tha vật, con người mới có thể làm cho 
minh đúc sáng tỏ trỏ lại. Như vậy cương lĩnh minh minh đức được nêu ra là 
phương thế trọng yếu mà cổ nhân dùng để cứu vãn con người bị vong thân 
trong vật chất. Đó là bước đầu tiên nhưng cũng là hành trình suốt đời để cho 
những người theo đại học tiến bước trên đường trở nên quân tử, thánh hiền. 


2. Thân dân: 


Về chữ “thân” (X) 6 đây, từ gần 1.000 năm nay, đã có hai lập trường khác 
nhau: 


A 


- Lập trường thứ nhất cho rằng dùng chữ “thân” với nghĩa là “thân yêu, 
gần gũi” mới là đúng ý Khổng tử theo cổ bản. 


A 


- Lập trường thứ hai cho rằng dùng chữ “tân” (新 ) với nghĩa là “đổi mó? là 
đúng ý thánh nhân, nhưng với thời gian chữ “tân” (新 ) đã bị chép nhầm 
ra chữ “thân” (ðl). 
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Tiêu biểu cho lập trường thứ hai là Trình tử. Ông nói: “Thân đương tác 
tân... Tân giả cách kỳ cựu chỉ vị dã, ngôn ký tự minh kỳ minh đức, huu đương 
suy di cập nhân, sử chi diệc hữu dĩ khứ kỳ cựu nhiễm chỉ ô dã. - šÄŠ †F Ÿïƒ... 
.. HA PREZAL, RARAN. 又 当 推 以 及 人 ， 使 之 亦 有 以 
AHER o” (Chữ thân nên đổi là chữ tân... Tân nghĩa là thay đổi 
các điều cũ. Nghĩa là khi đã tự làm sáng tỏ cái đức sáng của mình, thì phải 
mở rộng công việc mình đến người khác, khiến cho họ cũng bỏ được những 
thứ ô trọc họ đã tiêm nhiễm từ lâu.) (Trích theo Bửu Dưỡng, Sđd: trang 60.) 

Sau này, Chu Hy cũng rập khuôn theo Trình tử như vậy. Chủ trương như 
thế, có lẽ Trình tử đã căn cứ vào phần Truyện ở phía sau. Trong chương 2, 
phần Truyện, người chú giải (không biết là ai trong số môn đệ của Tăng tử) 
chỉ trích dẫn toàn những cổ kinh nói về chữ “tân” nhằm giải thích hai chữ 
“tân dân”, chứ không hề nói đến “thân dân”. (Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này 
khi bình giải phần Truyện). 

Đến cuối thế kỷ 19, sang đầu thế kỷ 20, trước cao trào duy tân đất nước, 
canh tân đường lối chính trị, kinh tế, giáo dục... để mong thoát khỏi ách 
thống trị của thực dân tây phương, các học giả Trung Hoa và Việt Nam lại 
càng nắm lấy chữ tán (新 ), tán thành với Tống Nho (Trình tử, Chu Hy) cho 
rằng chữ thân (#4) vốn là chữ tân (新 ), và “đổi mới dân chúng” (新 民 - tân 
dân) chính là lập trường căn bản của Khổng tử. 

Giờ đây, chúng ta hãy xét lại và cân nhắc xem dùng chữ thân (š) hay chữ 
tân (新 ) là thích hợp với cương lĩnh đại học. 

Trước hết, chúng ta phải xác định lại chữ thân (ð#) là chữ được dùng trong 
chính phần Kinh của Khổng tử mà không ai dám sửa. Trình tử chỉ góp ý rằng 
“Chữ thân nên đổi là chữ tân...” (Thân đương tác tân) mà thôi, chứ chính ông 
và cả Chu Hy về sau cũng không dám tự chuyên hạ bút sửa thân (ŽL) thành 
tân (新 ). 

Bây giờ, nếu dùng chữ tán thay cho chữ thân, thì câu Kinh trở thành: “Đại 
học chi đạo, tại minh minh đức, tại tân dân, tại chỉ u chí thiện.” (Đường lối 
của bậc đại học ở chỗ làm sáng tỏ năng lực sáng láng, ở chỗ đổi mới mọi người, 
ở chỗ dừng trong sự tốt lành cùng cực.) 

Thực ra, không phải bất cứ người nào học đại học cũng có thể “tân dân” 
được. Phải có quyền bính trong tay, tức là phải ở cương vị người cai trị như 
vua, quan (giới lãnh đạo) mới có khả năng, có biện pháp, có cơ hội thực hiện 
việc “tân dân”. 
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Đối với những người có cơ hội cầm quyền thì họ có bổn phận và trách nhiệm 
phải “tân dân”. Điều này Khổng tử có mở rộng ý ấy ở phần dưới: “Cổ chi dục 
minh minh đức u thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc.” (Người xưa muốn làm sáng 
tỏ cái năng lực sáng láng ở trong thiên hạ trước là sửa trị nước mình.) 

Còn đối với những người suốt đời chỉ ở cương vị thường dân thôi thì dùng 
chữ “tân dân” có vẻ quá xa vời. 

Chữ “tân dân” đã không thích hợp cho mọi người dù có trình độ đại học, 
chúng ta hãy xét tới chữ “thân dân”. Thân dân là thân yêu mọi người. Cho 
dù không có địa vị gì trong xã hội, người ta vẫn có thể thân yêu; vì thế chữ 
“thân dân” có thể dùng chung cho mọi cá nhân được. Do đó lời Kinh dùng chữ 
“thân”, và “thân dân” trỏ thành cương lĩnh đại học là hợp lẽ. 

Vào đời Minh, đã có Vương Dương Minh không chấp nhận sự sửa đổi của 
Trình tử và Chu Hy, ông vẫn nhận chữ “thân” mới là đúng. 

Ó Việt Nam, Phan Bội Châu nhận định: “Các bản truyện chú ở đời xưa, từ 
Tống nho sắp xuống, nhiều người đổi chữ thân’ làm chữ ‘tân’, lấy minh đức 
với tân dân làm hai việc; nhưng theo các nhà học ở đời gần đây, và lại tìm cho 
đến các bản cổ chú đời Hán mà nghiền cho ra nghĩa kinh văn thời chữ thân’ 
đúng hơn.” (Khổng học đăng, quyển I: trang 247). 

Dương Quảng Hàm cũng đồng quan điểm như vậy khi viết: “Chính là chữ 
thân, Tống Nho chữa làm chữ tân. Tuy vẫn có nghĩa, nhưng không bằng chữ 
thân, nghĩa bao quát hơn, Vương Dương Minh đã bàn rõ lắm.” (Việt Nam văn 
khảo sử yếu, trang 37). 

Vậy thế nào là ý nghĩa sâu xa của hai chữ “thân dân”? 

Thân là gần gũi (thân cận), thân yêu (thân ái). Dân là mọi người, không 
phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, giai cấp. Nhân là người, dân cũng là người, 
nhưng “nhân” là người hiểu theo nghĩa cá thể, “dán” là người hiểu theo nghĩa 
tập thể. Nghĩa tập thể của chữ “dân” được dùng trong câu Kinh Thi sau: 


KERK, 
有 物 有 则 。 
s Í 


ÈK Z 
好 是 + 5 志 ° 
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“Thién sinh chung dán, 
Hữu vật hữu tắc. 

Dân chi binh di 

Hiếu thị ý đức.” 

(Trời sinh ra người, có hình có phép, người giữ tính thường, muốn có đức 
tốt). 

Như vậy, “thân dân” là thân yêu mọi người, với tư cách là con người, khác 
với loài động vật khác. 

Thân yêu theo nghĩa tiêu cực là không làm hại, không làm cho người khác 
phải đau khổ phiên muộn. Rõ rệt hơn nữa là giới “bất sát” trong Ngũ giới 
của nhà Phật và giáo điều thứ năm trong Thập giới của Công giáo: “Chớ giết 
người.” Theo nghĩa tiêu cực này, Khổng tử nói: “Ky sở bất dục, vật thì u nhân 
- P R$ HFEA o”: (Điều gì mình không muốn, đừng làm cho người. 
(Luận ngữ: Vệ Linh Công, 28). Người Ấn cũng có một câu châm ngôn tương 
tự được dùng làm nền cho tư tưởng chỉ đạo trong anh hùng ca Mahabharata 
như sau: “Cái gì không ưa thì chó làm cho người khác.” 

Thân yêu theo nghĩa tích cực là giúp đố, phục vụ làm cho người khác được 
thăng tiến hạnh phúc. Theo nghĩa này, Đức Giêsu nói: “Vậy mọi điều các 
ngươi muốn người ta làm cho mình, thì chính các ngươi cũng hãy làm cho 
người ta như thế, Lề Luật cùng các tiên tri là thế đó.” (Mt: 7, 12). 

Cũng trong ý nghĩa tích cực của sự thân yêu mọi người, Khổng tử đã bộc lộ 
lập trường của ngài trong cuộc đối thoại với đệ tử như sau: 

“Tử cống viết: Như hữu bác thí ư dân, nhi năng tế chúng, hà như? Khả 
vị nhân hồ?. Tử viết: ‘Ha sự u nhân? Tất dã thánh hồ! Nghiêu, Thuấn kỳ do 
bệnh chư! Phù, nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân; kỷ dục đạt nhi đạt nhân, 
năng cận thủ thí; khả vị nhân chỉ phương dã dĩ. - f H9: 如 有 博 施 认 民 ， 
MERR. 何如? TAP? 子 日 : IEM? LEP! A RAM 
病 诸 ! 夫 仁 者 ， 已 欲 立 而 立 人 ， 已 欲 达 而 达 人 。 能 近 取 璧 ， 可 谓 仁 之 方 
也 已 。”(Thay Tử Cống nói: “Như có người rộng giúp cho dân, mà hay cứu 
vớt mọi người, như thế là sao? Có thể gọi là bậc nhân chăng?” Đức Khổng tử 
nói: “Điều ấy sao gọi là nhân thôi? Ắt phải là bậc thánh chứ! Vua Nghiêu, vua 
Thuấn còn kém về chỗ đó. Phàm người nhân là mình muốn nên thì nên cho 
người; mình muốn thành tựu thì thành tựu cho người. Lấy đó làm ví dụ gần 
gũi, có thể gọi là phương cách làm điều nhân vậy.” (Luân Ngữ, Ung dã, 28). 
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Khổng tử cũng cho rằng thân yêu người đích thực là làm cho người nên hay, 
nên đẹp; đó là đạo hạnh của người quân tử. Ngài nói: “Quân tử thành nhân 
chi mỹ, bất thành nhân chi ác; tiểu nhân phản thị - EF AZ Z , 不 成 人 
Z: 小 人 反 是 (Quân tử thành tựu điều tốt đẹp cho người, không thành 
tựu điều xấu cho người. Tiểu nhân thì trái lại.) (Luận Ngữ: Nhan Uyên, 15). 

Như vậy, “thân dân” (thân yêu mọi người) là một đạo thống chung cho cả 
nhân loại đã được các bậc giáo chủ, các thánh hiền rao giảng từ Đông sang 
Tây. 

Tuy nhiên vì lý do nào lại phải “thân dân”? Chúng ta đã thấy Nho giáo cho 
rằng minh đức hay Thiên mệnh là cái phần Trời trao cho con người. Đã là 
người, ai cũng có minh đức. Thế thì minh đức là một dấu ấn minh chứng rằng 
mọi người đều là con của Trời, cũng có chung cội nguồn; do đó mọi người là 
anh em của nhau. Đã là anh em thì thân yêu nhau là qui luật, là bổn phận. 

Cũng vì điểm này mà trong Cựu Ước đã có khoản luật: 

“Ngươi sẽ không báo oán, không cừu thù với con cái dân ngươi, nhưng 
ngươi sẽ yêu mến đồng loại ngươi như chính mình.” (Lê Vi: 19, 18). 

Sợ rằng người Do Thái hiểu chữ “đồng loa?’ một cách hẹp hòi, sách Lê Vi 
lại được bổ sung một khoản luật như sau: 

“Khi có khách lạ ngụ nhờ xứ các ngươi, các ngươi sẽ không bức hiếp: nhu 
một người bản hương trong các ngươi, các ngươi sẽ xử đãi người khách ngụ cu 
nơi các ngươi; ngươi sẽ mến yêu nó như chính mình ngươi vì ngươi cũng đã là 
khách ngụ cư nơi đất Ai Cập.” (Lê VI: 19, 33-34). 

Nói về thân yêu mọi người, có lẽ không đâu trên thế giới có khoản luật này, 
ngoại trừ Cựu Ước: 

“Khi ngươi gặp bò của kẻ thù ngươi hay lừa của nó thất lạc, ngươi sẽ dẫn về 
cho nó. Khi ngươi thấy lừa của kẻ ghét ngươi qui vì chó nặng, ngươi sẽ không 
bỏ mặc nó: át ngươi sẽ cùng nó giúp tay vào.” (Xuất hành: 23, 4-5). 

Khoản luật đã gián tiếp dạy người ta phải yêu thương cả kẻ thù mình. Và 
giáo lý này đã được Đức Giêsu bổ sung trong thời Tân Ước. 

“Các ngươi đã nghe bảo: hãy mến yêu thân nhân và hãy ghét địch thù. 
Còn ta, ta bảo các ngươi: hãy yêu mến thù địch và khẩn cầu cho những người 
bắt bó các ngươi; ngõ hầu các ngươi nên con cái Cha các ngươi ở trên trời, vì 
Người cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành, và làm mưa trên người 
ngay và kẻ ác.” (Matthêu: 5: 43-45). 
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“Thân yêu mọi người” (thân dân) là một đức hạnh căn bản, vừa để phán 
biệt loài người với loài vật và cũng vừa để phân biệt con người văn minh và 
con người dã man. Nếu chúng ta quan niệm Lë Luật như là đôi cánh nâng 
con người bay bổng trên toàn thể tạo vật, thì Lê Luật đó là “thân yêư”. Ý thức 
được tầm quan trọng này, thánh Phaolô nói: “Nợ nần anh em không mắc gì 
với ai ngoài một điều là phải yêu mến nhau. Vì kẻ yêu người tất đã làm trọn 
Lê Luật. Quả thế, các điều như: Chó ngoại tình, chó giết người, chó tôm cắp, 
chó tham muốn, và nếu còn lệnh truyền nào khác thì cũng tóm lại trong điều 
này: Ngươi hãy yêu mến đồng loại như chính mình. Lòng yêu mến không xử 
ác với đồng loại. Vậy yêu mến là chu toàn cả Lê Luật.” (Rm: 13, 8-10). 

Xét chung toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, tiếng “đồng loa? 
không phải chỉ một dân tộc hay những người cùng một tín ngưỡng, nhưng 
“đồng loa? chỉ chung mọi người. Tiếng “đồng loa? tương đương với tiếng 


A An? 


“dám” trong triết Nho. Tiếng “dân” không phải chỉ riêng người Trung Hoa mà 
chỉ hết thảy mọi người (tú hải chi nội). Nghĩa này lộ rõ trong lời của thầy Tử 
Hạ trích dẫn lời dạy của Khổng tử khi dùng để an ủi bạn là Tư Mã Ngưu như 
sau: “Tứ hải chỉ nội giai huynh đệ dã. Quân tử hà hoạn hồ vô huynh đệ dã. - 
VZ I, WARA o E + †J*š-Ƒ# yU L? (Bên trong bốn biển, đều là 
anh em cả. Người quân tử lo gì không có anh em?) (Luận Ngữ Nhan Uyên, 5) 

Còn đối với đạo Phật, tấm lòng thân yêu mọi người được gọi là tâm từ 
(metta). Kinh Phật nói: “Tám Từ phải được rải khắp cho mọi chúng sanh, 
phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của một 
bà từ mẫu đối với đứa con duy nhất, săn sóc, bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến 
tính mạng cũng vui lòng.” (Metta Sutta). 

Đại đức Narada dẫn giải thêm: “Tựa hồ như ánh sáng mặt trời, bao trùm 
vạn vật, tâm từ cao thượng rải khắp đông đều phước lành thâm diệu cho mọi 
người, thân cũng như sơ, bạn cũng như thù. Không phân biệt giàu nghèo, 
sang hèn, nam nữ, hư hèn hay đạo đức, người hay thú.” (Đức Phật và Phật 
pháp, trang 653). 

Xem thế thì đạo thống của nhân loại từ Đông sang Tây, từ trước đến sau 
đều đề cao đạo lý “thân yêu mọi người” (thân dân). cho nên, Khổng tử đã đặt 
“thân dân” vào làm một trong ba điểm của cương lĩnh đại học là điều rất hợp 
lã. 

Sau khi tìm hiểu kỹ hai chữ “thân dân”, chúng ta lại càng thấy rõ chữ 


A. 


“thân” có ý nghĩa sâu xa, rộng rãi hơn chữ “tân” nhiều. 
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“Thân dân” không thể rời xa “minh minh đúc. Minh và thân là hai động 
từ chỉ hai động tác liên kết với nhau trong một con người đang tiến bước trở 
nên quân tử, thánh hiền. 

“Minh đức" được sáng tỏ thì sẽ nhận ra mọi người là anh em với nhau và sẽ 
thấy thân yêu mọi người là bổn phận của mình. “Thân dân” hết lòng là nhận 
ra trong mọi người đều có “minh đức” như mình. Đạo lý “minh minh đức và 
“thân dân” tuy hai mà một, đó là một đạo lý nhất quán không thể tách lìa. 

3. Chỉ ư chí thiện: 


“Chỉ ư chí thiện” là dừng lại trong sự tốt lành cùng cực. Điều đó có nghĩa 
là đạo đại học lấy chí thiện làm hướng tiến, làm mức đến. Nhưng thế nào 
là chí thiện? Theo nghĩa thì chí thiện là sự tốt lành cùng cực, tốt lành tuyệt 
đối (trọn lành). Thế mà ở trần gian, xem ra không dễ gì thấy chí thiện hiện 
diện, cho nên người học cũng khó lòng hình dung được để có thể hướng đến 
mà không bị lạc đường. Ngay điều thiện thôi, người ta cũng không hoàn toàn 
đồng ý với nhau. Điều này là thiên với người này có thể là ác với người kia. 
Hoặc thay đổi không gian, thời gian đi thì điều thiện có thể trở thành điều ác. 

Tuy nhiên, cứ xét kỹ văn mạch câu văn nói về cương lĩnh đại học ở đây, 
chúng ta có thể hình dung được chí thiện ra sao. 

Chúng ta đã biết minh đức là cái năng lực sáng láng, cái bản chất nguyên 
tuyển Trời trao cho con người. Thế thì, nếu người nào làm sáng tỏ minh đức 
một cách rốt ráo, bấy giờ minh đức với sự sáng ban sơ sẽ phản ánh vẻ sáng 
siêu nhiên của Trời. Và nếu người đó đồng thời thương yêu mọi người (thân 
dân) đến mức không còn có sự phân biệt giữa mình và người, thấy trong 
người có mình, thấy trong mình có người, thì sẽ không còn điều ác (sự xấu) 
hiện diện trong tương quan giữa mình và người nữa. 

Đạt đến được tình trạng như vậy, có thể nói rằng con người đã dừng lại ở 
chỗ chí thiện. Dó là con người trở nên thánh nhân. Theo quan điểm triết Nho, 
thì thánh nhân phối Thiên (kết hiệp với Trời). Bấy giờ, theo huyền học Tân 
Ước thì tất cả nên một. Đó là điều mà Đức Giêsu đã cầu mong cho các môn 
đệ, cũng cầu mong cho những ai muốn trở nên con người đích thực đạt được. 
Trong diễn từ Biệt ly, Đức Giêsu đã cầu nguyện như sau: 

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này (môn đệ), nhưng còn cho 
những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con 
và con ở trong Cha để họ cùng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng 
Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho 
con, để họ được nên một như chúng ta là một: con ở trong họ và Cha ở trong 
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con, để họ được hoàn toàn nên một, như vậy thế gian së nhận biết là chính 
Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.” (Gioan: 17, 20- 
28). 

Trong đoạn Kinh Thánh này, nếu hiểu theo phạm trù triết Nho thì Cha là 
Trời, Đức Giêsu là “con người lý tưởng” và “những người này” là những bậc 
quân tử đang hành trình trong điều thiện, đang làm sáng tỏ “minh đúc” và 
“thân dám. 

Ở một chỗ khác, Đức Giêsu đã nói với “những người này” rằng: “Vậy các 
ngươi hãy nêu trọn lành như Cha các ngươi trên trời là Đấng trọn lành.” 
(Matthêu: 6, 48). 


“Trọn lành” tức là “chí thiện” trong đạo Nho. Thánh nhân phối Thiên, tức 
là Thánh nhân cũng chí thiện như Trời. Cả đạo Nho và Tân Ước đều cho rằng 
điều đó có thể thành tựu được. 

Trong Kinh Dịch, quẻ Bát Thuần Cấn được dành riêng để nói về đạo chỉ. 
Thuần Cấn là hai quẻ đơn Cấn kết lại. Cấn là quả núi. Thuần Cấn là kiêm 
sơn hay liên sơn, chỉ một dãy núi. Tự quái quẻ Thuần Cấn nói: “Cấn giả chỉ 
dã. - 民 者 止 也 .. ” (Núi chỉ sự dừng lại.) Trái với nước luôn luôn lưu chuyển 
biến động, núi thì đứng yên, vững vàng. Đức Khổng nói: “Trí giả nhạo thủy, 
nhân giả nhạo sơn; trí giả động, nhân giả tĩnh; trí giả lạc, nhân giả thọ. - 
知 者 乐 水 ， 仁 者 乐山 ; 知 者 动 ， 仁 者 静 ; 知 者 乐 ， 仁者 青  " (Người trí 
thích nước; người nhân thích núi; người trí thì hiếu động, người nhân thì yên 
tĩnh; người trí vui thích, người nhân sống lâu.) (Luân Ngữ: Ủng dã, 21). 

Người nhân có khuynh hướng tự chinh phục lấy mình, sống theo thiên 
đạo (khắc kỷ phục lễ; do đó “minh đức” ngày một sáng tỏ. Người nhân lại có 
khuynh hướng hiếu hoà, yêu thương tha nhân; vì thế đức “thân dân” ngày 
một thành tựu. Tự chinh phục lấy mình thì thường trầm tư chiêm niệm, cho 
nên người nhân thích sự yên tĩnh, vắng lặng của núi non. Người nhân sống 
lâu vì người nhân không tự làm tổn hại mình và tâm hồn luôn được thông dự 
vào nguồn năng lực vô tận của Trời. 

Như thế con người đi trong đức nhân, hay nói theo tinh thần qué Thuần 
Cấn là dừng lại tromg đức nhân, đáp ứng được yêu cầu của cương lĩnh đại 
học. Di trong đức nhân là đi trong điều thiện. Người ấy có khả năng kết hợp 
với mọi người, với thiên nhiên vạn vật, với Trời và nhìn thấy được tính nhất 
thể của vũ trụ. 

Thoán từ quẻ Thuần Cấn nói: “Cấn kỳ bối, bất hoạch kỳ thân, hành kỳ đình 
bất kiến kỳ nhân, vô cũu - KAR RREY, TEA RA  & 2, 
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(Dừng lại ở lưng, không thấy được thân mình, đi ở sân không thấy có người, 
không lỗi.) 

Cái lưng là phần ít động nhất trong cơ thể con người; do đó cái lưng chỉ 
sự yên tĩnh “Dừng lại ở lưng” là dừng lại trong sự yên tĩnh. Dừng lại trong 
sự yên tĩnh có nghĩa là tâm hồn được bình an, không bị khuấy động bởi dục 
vọng: vì thế điều ác không khởi lên được. Thế là “dừng lại ở lưng” cũng có 
nghĩa là dừng lại trong điều thiện. 

“Không thấy được thân mình” có nghĩa là “bỏ quên chính minh” (vong ngã). 
Đạo Phật cho rằng vì “châp ngẩ” (đề cao chính mình, đề cao cái tôi) mà bao 
nhiêu tham, sân, si nổi lên; từ đó biết bao điều ác tha hồ hoành hành, phát 
tác. Giờ đây, “không thấy được thân mình” (vong ngã) chính là chấm đứt đầu 
mối gây nên những tội lỗi xấu xa. 

“Đi ở sân không thấy có ngườï' tức là không còn có sự phân biệt giữa cái 
ta và cái không phải là ta (người) nữa. Hay nói khác đi, ta là người, người là 
ta, ta với người là một. Như thế, tâm thức con người đạt đến trạng thái bình 
đẳng hoàn toàn. Từ đó, tham sân si tan biến, tâm thức trong sáng, vắng lặng, 
minh đức của con người sáng rõ như trăng rằm, bởi vì vô minh đã mất. Đó 
là cảnh giới của con người đạt tới mức chí thiện, hay là dừng lại trong sự tốt 
lành cùng cực. 

Minh đức của con người là bản tính của Trời. Như thế, con người vốn khởi 
đi từ chí thiện. Bước vào cõi trần gian, minh đức bị màn vô minh che phủ 
vì con người lệ thuộc vào tha vật; do đó mà sinh sự với tha nhân, làm mất 
tình thân ái. Giờ đây, con người làm sáng tỏ minh đức, thân dân và dừng lại 
trong sự chí thiện; đó là con người đã hoàn thành nhân tính và cũng là thiên 
tính của mình, thành tựu sứ mệnh của mình trong trần gian. Như thế là con 
người thực hiện trọn vẹn đạo Đại học. 

@ 

Ba điểm trong cương lĩnh Đại học tuy có vë ngán gọn thật, nhưng dấn thân 
vào thực hiện không phải là dễ. Nếu không phải là nhân vật phi thường, có 
khi phải nỗ lực cả một đời người mới thành tựu. Cũng có khi người ta hết sức 
cố gắng, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì; bởi vì sai một ly đi một dặm, 
người học đạo không nắm vững phương pháp sẽ bị lạc đường. Vì thế, trong 
phần tiếp theo ba điểm cương lĩnh, Khổng tử đã nêu ra những bước tiến 
thứ tự hay những trình độ mà người học đạo cần phải vận dụng như những 
phương thế dẫn đến thành công: 
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“Tri chỉ, nhi hậu hữu định. 

Định, nhi hậu năng tĩnh 

Tĩnh, nhi hậu năng an 

An, nhĩ hậu năng lự 

Lu, nhi hậu năng đắc.” 

(Biết dừng, rồi sau mới có ổn định. 

Ôn định, rồi sau mới có thể thinh lặng. 

Thinh lặng, rồi sau mới có thể yên vui. 

Yên vui, rồi sau mới có thể nghĩ ngợi, toan tính. 
Nghĩ ngợi toan tính, rồi sau mới có thể đạt được.) 

Cương lĩnh đại học được phân chia ra làm ba điểm cốt để trình bày cho 
rõ ràng, nhưng thực ra “minh minh đúc là điểm quan trọng hơn cả. Trong 
thực hành, người ta có thể coi như “minh minh đức”, “thân dân” và “chỉ u chí 
thiên” cần được tiến hành song song. Tuy nhiên, nếu minh đức được hoàn 
toàn sáng tỏ thì tức khắc thân dân và chí thiện đều thành tựu. Như vậy, nỗ 
lực của người học đạo xem ra đều qui tụ vào việc “minh minh đúc”. Vì thế, 
những bước tiến thứ tự mà Khổng tử vạch ra ở đây hầu như được đem áp 
dụng cả cho việc “minh minh đức”. Những bước ấy bao gồm: chỉ, định, tĩnh, 
an, lu, đắc; trong đó, chỉ là bước khởi đầu, đắc là bước thành tựu. 

Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu những bước này: 

1. Chỉ: 


“Ch? là dừng lại. “Tri ch? là biết dừng lại. Trong phần trên chúng ta đã 
biết sở dĩ minh đức bị mò tối đi là vì bị màn vô minh che phủ. Màn vô minh 
được đan dét thành là do con người lệ thuộc vào tha vật. Vô minh được tạo 
thành trong tâm thức con người chẳng khác gì chất cholestérol đóng vào 
thành mạch máu lâu dần tạo nên tình trạng xơ cứng động mạch vậy. Bây giờ, 
bước đầu tiên trên đường đạo là dừng lại, đừng lệ thuộc vào ngoại vật nữa, 
hay ít ra là bót dần sự lệ thuộc. Ngay cả đến miếng ăn là thứ cần thiết để nuôi 
sống thân xác cũng không nên lệ thuộc. Trong tỉnh thần này, Kinh Thánh 
nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng 
Thiên Chúa phán ra.” (Thứ Luật: 8,3) 

Cũng trong ý bớt sự lệ thuộc, Lão Tử nói: “Tổn chỉ hựu tổn, đĩ chí vô vi.” 
(Mãi ngày một bót [lệ thuộc vào ngoại vật], cho tới cuối cùng thì hoàn toàn 
không [lệ thuộc nữa]) (Đạo Đức Kinh) 
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Nhà Phật cho rằng con người sở dĩ đau khổ là vì ái dục. Nếu biết dừng lại, 
chấm dứt ái dục, người ta sẽ đạt tới tình thái không ái dục, tức là cảnh giới 
Niết-bàn. 

Huyền học Tân Ước cho rằng nước Trời chỉ dành cho những người trở nên 
như con trẻ. Về việc này, Đức Giêsu đã nói với các môn đồ như sau: “Quả thật, 
tôi bảo các ông: Nếu các ông không hóa nên lại như những trẻ nhỏ, các ông sẽ 
không vào được Nước Trời đâu. Vậy ai kể mình hèn mọn như trẻ nhỏ này đây, 
thì người ấy là kẻ lón nhất trong Nước Trời.” (Matthêu: 18, 3-4) 

Đấy là một cách nói khác về sự dừng lại: dừng lại những tham vọng độc ác 
ranh mãnh, những sự khao khát không đáy của người lớn, quay về với tâm 
thức đơn sơ trong trắng của con trẻ. Đó là con đường duy nhất để vào Nước 
Trời, hay trở nên thánh hiển. Ó một chỗ khác, Đức Giêsu đã gọi tình trạng 
“dừng lại và quay vê’ đó là sự “tái sinh”. Ngài nói với Nicôđêmô trong cuộc 
hội thoại ban đêm ở Jérusalem: 

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy nước Thiên Chúa, nếu không 
được sinh ra một lần nữa bởi ơn Trên.” (Gioan: 3,3). 

Như thế đã rõ, “ch? (dừng lại) là điều kiện tiên quyết để làm sáng tỏ minh 
đức. Điều này cũng cho biết tại sao huyền thoại Địa đàng đã nói tới sự sa ngã 
của loài người khởi từ việc ăn, và tại sao trong các nền tu đức của nhân loại 
từ Đông sang Tây (trong đó có Phật giáo, Lão giáo...) đều dạy người ta phải 
tiết chế ăn uống. Bởi vì, dục vọng ăn uống là đầu mối của mọi dục vọng. “Ch? 
được dục vọng ăn uống là “ch? được mọi dục vọng khác. 

2. Định: 

Định là ón định. Tĩnh thần chỉ được ổn định, sau khi thân xác đã ổn định, 
không còn bôn chôn xuôi ngược, lo lắng, kiếm tìm. Như vậy, định là bước thứ 
hai đến sau chỉ. Con người được ổn định sau khi đã biết dừng sự ham muốn 
(tri chì). 

Chiết tự của chữ định (Z) như sau: 

- Bộ miên (>>): chỉ cái mái nhà. 

- Phần biến thể của chữ chính (3E) bên dưới. 

“Mái nhà” vừa biểu thị mái ấm gia đình, vừa biểu thị chính thân xác của 
mình. Định tức là trong nhà, trong thân xác của mình có sự chính đáng. 

Chữ chính ( 正 ) bao gồm chữ chỉ (1) và chữ nhất (—). Chỉ nhất là dừng lại 
ở một, tức là dừng lại ở Trời. 
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Định chỉ đến trang thái con người hướng nội, quay về nội tâm và ở trong 
nhà mình, sống theo ý Trời, để tránh tình trạng hướng ngoại, vong thân, hay 
là “táng vu vật” (chôn trong vật). 

Trở lại huyền thoại Địa đàng, lý do làm cho Eva sa ngã phạm tội là vì Eva 
đã bỏ Adam ở một mình, ra ngoài vườn để rồi nghe theo lời đường mật của 
con rắn. Vì thế sau này, trong thời Tân Ước, Đức Giêsu đã khuyên các môn 
đệ chăm cầu nguyện để tránh sa ngã trước cám dỗ của sự dữ. Cầu nguyện tức 
là chỉ nhất, là sống theo ý Trời. Và Đức Giêsu đã khuyên mỗi khi cầu nguyện 
hãy vào trong phòng, đóng cửa lại. (Matthêu: 6, 6). Đó là ý nghĩa chữ định 
được dẫn giải theo Kinh Thánh. 

Nhà Phật có phép tu khiến cho tâm thân ổn định không còn vọng động 
nữa, gọi là phép tu định. Nhập định là tình trạng tâm thức đã trở nên vắng 
lặng, vong ngã, lục căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) không còn hướng về lục 
trần, chấm dứt sự vong thân trong cảnh, chấm dứt tình trạng “tâm viên ý 
mã” (tâm như con vượn trèo cành, ý như con ngựa rong ruổi đó đây). Trong 
quá trình tu trì của Phật giáo gồm ba bước giới, định, huệ, thì giới là chỉ (dừng 
lạ), định (samadhi) là nhiếp tâm (tập trung tư tưởng), huệ là sự thông sáng. 
Chánh định là một chi quan trọng trong tám chi của Bát Chánh đạo. Nhờ có 
Chánh định, tâm thức mới có thể nhận chân được thực tướng của vạn hữu. 

Đối với đạo Nho, định là một bước không thể thiếu trên đường hướng tới 
chí thiện. 

3. Tĩnh: 

Tĩnh là thinh lặng. Thinh lặng là kết quả của sự an định trong tâm hồn. 
Tâm thức thinh lặng có thể được hình dung như mặt nước hồ không ggn sóng. 
Hồ không gợn sóng vì không có gió làm cho xao động; do đó những bụi bẩn 
trong hồ đều lắng xuống đáy, khiến nước hồ trong veo. Tâm thức thinh lặng 
cũng trong veo như vậy. Tâm thức thinh lặng không mang một mặc cảm nào, 
không mặc cảm tội lỗi, không mặc cảm tự ti, không mặc cảm tự tôn, không 
vướng bận hình ảnh quá khứ cho nên không tiếc nuối, không dự phóng hình 
ảnh tương lai cho nên không ao ước chờ mong. Trong tâm thức thinh lặng chỉ 
có hiện tại miên trường hằng cửu, vượt thời gian và không gian; vì thế tâm 
thức thinh lặng có thể đưa tới những giấc ngủ say không mộng của trẻ thơ, 
của bậc chân nhân. 

4. An: 


An là sự yên vui. Yên vui là kết quả của tâm thức thinh lặng. Yên vui ở 
đây không chỉ là cảm thức bình an tương đối của một người mới trải qua 
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thời chỉnh chiến tao loạn; không chỉ là cảm thức bình an của một người sống 
trong thời thái bình, kinh tế phồn vinh. Yên vui ở đây không phải là thứ tình 
cảm của một người mới được mối lợi lớn, được thỏa ước nguyện; cũng không 
phải là thứ tình cảm của một người vừa thoát khỏi những tai họa nguy hiểm, 
những chướng ngại cản trở công việc, thoát khỏi được những loại “kỳ đà cẩn 
mũ. Yên vui ở đây không lệ thuộc vào sự được, mất thông thường của thế 
gian. 

Yên vui ở đây là tình trạng tâm thức của con người đến gần được cõi đạo. 
Đó là niềm vui của Khổng tử khi nói: “Triêu văn đạo, tịch tử khả h$. - 3] 
iš., Z TA ! (Buổi sáng được nghe đạo, chiều chết được rồi.) (Luận ngỡ). 
Đó là niềm yên vui của Nhan Hồi mặc dầu sống trong ngõ hẹp với một nắm 
cơm hẩm, một vò nước lã. 

Đối với tâm hồn cận kề cõi đạo, niềm yên vui thật là tuyệt vời, khôn tả: 
bởi vì trước mắt không có sắc màu, nhưng dường như có muôn màu rực rõ; 
trong không gian không có tiếng nhạc, nhưng dường như vẫn có âm điệu du 
dương... Nói theo tôn giáo, đó là tiếng nhạc thiên quốc, tiếng ca thiên thần... 

ð. Lự: 

Lu là nghĩ ngợi toan tính. Nghĩ ngợi toan tính để tìm ra phương thế đắc 
đạo. Tuy nhiên lu ở đây không phải là nghĩ ngợi toan tính thông thường như 
những nhà kinh doanh, những nhà chính tri, những nhà quân sự... Nghĩ ngợi 
toan tính thông thường làm cho người ta phải mệt óc, nhức đầu, bối rối, phiền 
muộn... Ó đây Jy là kết quả của quá trình bốn bước chỉ, định, tĩnh, an; do đó 
lự là sự hướng chiều tâm thức tùy theo nhu cầu của tỉnh thần là nắm bắt đối 
tượng “dao” và đạt tới đối tượng “dao” bằng trực giác nhạy bén của người đã 
tiến xa trên đường tu. 

Lu của người thường thì lệ thuộc vào thị dục, vào ngoại vật. Thị dục làm 
cho tâm thức mờ tối, vì thế tỉnh thần bị phân vân, khó lòng phân biệt tốt xấu, 
phải trái, lợi hại, nhanh chậm... Ở đây, người tu đạo sau khi đã trải qua bốn 
bước chỉ, định, tĩnh, an, thì tâm thức đã trong sáng, không bị thị dục chi phối 
nữa; cho nên muốn nghĩ ngợi toan tính (ly) là tìm thấy ngay hướng đi, thấy 
ngay phương thế phải tiến hành. 

6. Đắc: 

Đắc là đạt được. Đạt được là gặt hái thành quả sau khi người tu đạo đã đi 
qua năm bước: chỉ, định, tĩnh, an, lự. Ó đây, Đức Khổng không nói ra rõ là 


đạt được cái gì. Nhưng xét văn mạch trong phần Kinh này, quá trình tu đạo 
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6 bước chỉ, định, tĩnh, an, lu, đắc được đặt sau cương lĩnh Dai hoc, thì chúng 
ta phải hiểu đó là đạt được những điều mà cương lĩnh nêu ra, hay nói khác 
đi là thành tựu cương lĩnh. Nói rõ hơn, người tu đạo đến đây đã có minh đức 
được sáng tỏ, đã thân yêu mọi người như chính mình và đã đạt được mức chí 
thiện. Nói tóm gọn lại là đắc Đạo, thành tựu chánh quả. 


Đắc đạo là đạt được đạo quả nơi chính mình. Trước khi bàn đến việc giúp 
cho mọi người (thiên hạ) cũng đắc đạo như mình, Khổng tử xen vào một câu 
văn để nhấn mạnh đến thứ tự trước sau của những phương thế và cũng là thứ 
tự trước sau của những mức độ, những bước tiến: 

“Vật hữu bản, mạt; sự hữu chung, thủy. Tri sở tiên, hậu, tắc cận Đạo hỷ.” 
(Vật có gốc, ngọn; việc có đầu, cuối. Biết chỗ trước, sau, thì gần được chân lý.) 

Câu này nói về phương pháp tiến hành. Tiến hành việc tu đạo cũng giống 
như tiến hành bất cứ một công việc gì, đều phải theo thứ tự từ gốc tới ngọn, 
từ đầu tới cuối, từ trước tới sau. Cái gì cần phải làm trước, cái gì phải làm sau 
đều phải diễn ra đúng qui luật thứ tự. Nếu đảo lộn thứ tự, chắc chắn sẽ thất 
bại. Ví như xây một cái nhà, phải khởi sự từ việc đặt móng xây nền cho chắc, 
rồi sau đó mới xây tường, làm mái... 

Trong việc tiến hành đạo đại học thì việc “minh minh đức' là gốc, là đầu; 
việc “thân dán” là ngọn, là cuối. Minh đức không được sáng ra thì không thể 
“thân dân” được. 

Trong phương thế tiến hành thì chỉ (dừng lại) là việc khởi đầu, là việc 
phải làm trước hết; sau đó, các bước định, tĩnh, an, lự mới diễn ra tiếp theo. 
Ví bằng không chỉ (dừng lại) dục vọng làm sao thân tâm có thể định được? 
Những người tập ngồi thiên mà trước đó không chịu ăn chay tu tĩnh thì làm 
sao tâm thức có thể định? 

Hơn nữa, nếu người ta không chỉ mà muốn đốt giai đoạn, nhảy sang Lu 
ngay, để nghĩ ngợi toan tính tìm phương pháp đắc đạo, e rằng chỉ gây nên sự 
tán loạn tâm thức; và việc tìm đạo chỉ là chuyện mò kim đáy biển mà thôi! 

Thứ tự của công việc tiến hành quan trọng như thế, cho nên Khổng tử mới 
nói “tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hỹ”. Chưa cần làm (hành), chỉ mới biết (tri 
thứ tự trước sau của công việc thôi, đã là gần đạo rồi, sự thành công không 
xa nữa. 
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Câu văn “Vật hữu bản mạt...” này là lời nhấn mạnh chuyển tiếp giữa hai 
phần: phần trên nói về việc chính mình thực hành đạo đại học tiến đến mức 
chí thiện; phần dưới nói về việc giúp cho thiên hạ minh minh đức để rôi tất 
cả cùng đạt đến mức chí thiện. 

Minh minh đức u thiên hạ: 

Việc giúp cho thiên hạ làm sáng tỏ minh đức cũng có thứ tự cần phải tiến 
hành trước sau. 

Khổng tử đã nói về việc này rằng: 

“Cổ chi dục minh minh đức u thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc 
giả, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên 
chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên 
tri kỳ tri. Trí tri tại cách vật.” 

(Người xưa muốn làm sáng tỏ cái năng lực sáng láng ở trong thiên hạ, 
trước là sửa trị nước mình. Muốn sửa trị nước mình, trước là điều chỉnh nhà 
mình. Muốn điều chỉnh nhà mình, trước là sửa thân mình. Muốn sửa thân 
mình, trước là làm cho lòng mình được chính đáng. Muốn lòng mình được 
chính đáng, trước là làm cho ý mình được thành thật. Muốn ý mình được 
thành thật, trước là đạt đến cùng sự hiểu biết. Hiểu biết đến cùng ở tại sự 
tìm xét đến cùng sự vật.) 

1. Tiên trị kỳ quốc: 

Người xưa được nhắc đến ở đây có lẽ là các bậc thánh vương đời trước như: 
Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, Đại Vũ, Thành Thang, Văn Vương, Vũ Vương; 
nhưng rõ rệt và tiêu biểu hơn cả là vua Thuấn. Theo truyện kể trong Kinh 
Thư, vua Thuấn đã sửa trị nước mình được tốt đẹp, mọi việc ổn định. 

Với “tính thâm trầm mà khôn ngoan, văn vẻ mà sáng suốt, ôn hoà mà cung 
kính, thật thà mà chất thực' (Thuấn điển: 1), vua Thuấn được vua Nghiêu 
trao cho ngôi vua, “vua Thuấn cẩn thận thi hành mục luật năm đạo thường, 
thì năm đạo thường thuận tiện cả. Điều khiển trăm quan, trăm quan làm 
việc trôi chảy cả. Khi tiếp tân ở bốn cửa Đông, Tây, nam, Bắc, trong kinh 
thành, thì các nước chư hầu ở bốn phương hoà mục cả.” (Thuấn điển 2). 


Để cho mọi người không quên cội nguồn, vua Thuấn hướng dẫn dân chúng 
kính nhớ Thượng đế bằng nghi lễ Phần sài, (Thuấn điển: 8); bởi vì có kính 


1 Năm đạo thường (ngũ điển): đạo cha con (phụ tử), vua tôi (quân thần), đạo chồng vợ (phu phụ), đạo 
anh em (huynh đệ), đạo bè bạn (bằng hữu). 
2 Phần sài: đốt củi. Khi tế Trời xong, các lễ vật deu thiêu cháy để Thượng đế giám hưởng. (Chú thích 
của Thẩm Quỳnh). 
1063 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


nhớ Thượng dë, người ta mới không xa rời đạo đức. Ngài đặt ra hình pháp rõ 
ràng nhưng vẫn có lượng khoan hồng để dân chúng biết xa lánh điều ác. 

Ngài thường xuyên mở cửa đón bậc hiền tuấn ở bốn phương và luôn luôn 
tỉnh táo, sáng tai, tinh mắt, theo dõi mọi việc trong cả nước. Ngài “vỗ về người 
ő xa, triệu tập người ở gần; đối đãi tử tế với người có đức, tin dùng người có 
nhân, mà cự tuyệt kẻ gian ác.” (Thuấn điển 16). 

Để chia sẻ trách nhiệm cai trị, vua Thuấn khéo kén chọn những bậc hiển 
tài như: Ông Vũ giữ chức Bách quỹ để điều khiển trăm quan. Ông Khí làm 
quan Hậu tắc để dạy dân trồng trăm giống thóc cho phải thời. Ông Tiết làm 
quan Tu đồ để dạy đạo lý cho dân một cách khéo léo, dịu dàng. Ông Cao Dao 
làm quan Sĩ tu, luận án minh xác để cho mọi người tin phục ngăn dẹp được 
giặc cướp, gian ác. Ông Thùy làm chức Cung công để điều lý những việc bách 
công. Ông Ích làm quan Trâm ngu, trông coi cây cỏ, chim muông, ở trên núi, 
rừng, dưới hồ, đầm. Ông Bá làm quan Trật tông, sóm tối kính cẩn giữ việc tế 
lễ. Ông Quỳ phụ trách dạy âm nhạc cho các con trưởng từ con vua, đến con 
quan khanh, quan đại phu để đào luyện tính tình: “...chính trực mà ôn hoà, 
khoan dung mà hơi ngặt, Cương nghị mà không tàn ngược, giản dị mà không 
ngạo mạn...” (Thuấn điển 24). Ông Long làm chức Nạp ngôn, xét kỹ các mệnh 
lệnh của vua để tránh sự gièm pha, làm hại công việc của người lương thiện, 
kinh động cả mọi người. 

Kinh Thư lại cho biết: “Trong 3 năm, một lần xét công các quan. Trong 3 
lần xét (9 năm) truất bãi người ươn hèn, cất nhắc người cần mẫn, các công 
việc đều thịnh vượng.” (Thuấn điển 27, Thẩm Quỳnh dịch). 

Xem như thế thì việc thiên hạ truyền ngôn và nhiều học giả đời sau đã 
nhắc đến thời đại vua Thuấn cai trị là hoàng kim thời đại, thiên hạ thái bình 
quả cũng không ngoa! Việc cai trị đất nước tốt đẹp dĩ nhiên đưa đến kết quả 
song song với sự thịnh vượng, ổn định thì đạo đức cũng được đề cao; tội phạm 
giảm đến mức tối thiểu và minh đức của mọi người trong thiên hạ được sáng 
tỏ. 

2. Tiên té kỳ gia: 

Tuy nhiên, muốn sửa trị nước mình, trước là điều chỉnh nhà mình. (Dục 
trị kỳ quốc giả, tiên té kỳ gia). Việc điều chỉnh gia đình phải được thực hiện 
trước việc sửa trị nước. Đó là thứ tự gốc ngọn, đầu cuối, trước sau (bản mạt, 
thủy chung, tiên hậu) của phương pháp tiến hành đã được nói ở trên. 
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Lại lấy trường hợp vua Thuấn làm gương mẫu, chúng ta thấy rằng trước 
khi sửa trị đất nước được thái bình, ngài đã điều chỉnh gia đình rất hay, đến 
nỗi cải hóa được cả người cha khó tính, người mẹ kế chẳng hiền và người em 
đị bào thất đức. Kinh Thư chép chuyện này như sau: 

“Các quan đồng ý tâu vua (Nghiêu) rằng ở dân gian có người góa vợ là Neu 
Thuấn. Vua nói rằng phải, Trẫm cũng nghe nói. Nhưng người ấy thế nào? 
Quan nhạc thưa rằng: Người ấy là con một người loà, cha ngoan có, mẹ lắm 
điều, người em di bào (khác mẹ) tên là Tượng lại có tính ngạo ngược. Thế mà 
một lòng hiếu thảo, khiến cho họ biết hối lỗi, quay làm điều thiện, không xảy 
ra sự gian ác gì.” (Nghiêu điển 12, Thẩm Quỳnh dịch). 

Cái thứ tự trước sau “tê gia, trị quốc, bình thiên hạ” đó chẳng những phù 
hợp với trường hợp vua Thuấn mà cũng hợp cả với vua Nghiêu. Vua Nghiêu 
đã tiến hành sự cải thiện từ gần ra xa như vậy: “Hay tỏ đức tốt để thân với 
người trong họ chín đời. Các ngài trong họ chín đời hoà mục rồi, ngài tổ chức 
tốt cho cả trăm họ (dân trong hạt). Trăm họ sáng tỏ rồi, ngài hoà hợp cả đến 
muôn nước chư hầu. Bay giờ, nhân dân trong thiên hạ đều hoà vui, bỏ điều 
ác mà làm điều thiện.” (Nghiêu điển 2, Thẩm Quỳnh dịch). 

Việc điều chỉnh gia đình (té gia) cần thiết như có cả một tấm gương lớn cho 
dân chúng soi vào để từ đó sinh lòng mến phục mà chấp hành mọi pháp lệnh 
sửa đổi. 

3. Tiên tu kỳ thân: 

Nhưng để có thể điều chỉnh gia đình cho được êm thắm, tốt đẹp thì trước đó 
phải tự sửa thân mình. (Dục të kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân). Nếu người chồng 
không tự sửa mình cho tốt, làm sao khuyên bảo được vợ cho nên hiền? Nếu 
người cha không tự sửa mình theo điều thiện, làm sao nêu gương cho con, 
dạy dỗ được con? Vì thế, việc điều chỉnh gia đình có gốc ở việc tu thân. Đóng 
vai người chồng, người cha mà xứng đáng, thể hiện phong cách một bậc quân 
tử, không cần khuyên bảo, không cần dạy dỗ, vợ con cũng tự khắc không dám 
làm điều xằng bậy. 

4. Tiên chính kỳ tâm: 

Việc tu thân là cần thiết như thế, là khởi đầu của một chuỗi những bước 
tiến hành: tu thân, të gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thế mà, muốn tu thân thì 
phải làm sao đây? 
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Khổng tử nói tiếp: “Dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm.” (Muốn sửa thân 
mình, trước là làm cho lòng mình được chính đáng.) Làm cho lòng mình được 
chính đáng có nghĩa là giữ cho lòng mình luôn hướng về điều thiện, hướng về 
bổn phận của mình. Theo nghĩa tiêu cực, thiện là những điều không gây thiệt 
hại cho mình và cho người. Theo nghĩa tích cực, thiện là những điều làm cho 
mình và cho người nên tốt hơn, đẹp hơn, vui hơn... Bổn phận là những điều 
mình phải làm trong phần vụ của mình. Ai cũng có bổn phận cần phải thi 
hành cả. Chồng có bổn phận phụ trách kinh tế gia đình và bảo vệ vợ con. Vợ 
có bổn phận hỗ trợ chồng và săn sóc con. Con có bổn phận vâng lời cha mẹ để 
thăng tiến mình, hoặc nếu có thể, giúp đỡ cha mẹ. Ó cương vị người cai trị thì 
có bổn phận lo cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. 

Không để cho tâm mình hướng về điều ác, hướng về những việc ngoài bổn 
phận, đó là giữ tâm chính đáng. Người xưa đã dùng một hình ảnh cụ thể về 
việc giữ tâm chính đáng như là người đi chăn dê vậy. Chăn đàn dê thì phải 
giữ cho các con dê ăn trong đồng cỏ của mình; thấy con nào bỏ đàn đi quấy 
phá nương rẫy của người khác thì quất cho trở về; hoặc không để cho con nào 
rơi xuống vực; trước sau giữ cho đàn dê đi có hàng có lối. 

Nói một cách ván gọn, muốn giữ tâm chính đáng thfi phải ghi nhớ lời 
Khổng tử dạy Nhan Hồi: “Khắc kỷ phục lễ: chinh phục lấy mình và tuân 
theo tiết điệu uyên nguyên của đạo Trời. “Khắc ky phục lễ là thi hành đức 
nhân. Thi hành đức nhân ở mức cùng tột cũng là giữ tâm chính đáng. 

5. Tiên thành kỳ ý: 

Tâm là một thể vô hình ở trong con người nhưng lại tùy thuộc vào ý. Ýlà 
sự sinh khởi trong tâm khi tâm hướng về thế giới hiện tượng. Thế giới hiện 
tượng tức cảnh xâm nhập vào tâm qua năm cửa ngõ, nhà Phật gọi là ngũ 
căn: nhãn (mắt), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (luči), thân (thân thể); và qua sự hồi 
tưởng nghĩ ngợi (ý). 

Ý là tổng hợp của các hình ảnh về thế giới hiện tượng được gợi lại sau khi 
đã qua các cửa ngõ: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Vì thế, ý khởi mối cho tâm. 
Muốn trị tâm phải chú trọng đến ý. 

Ó đây, Khổng tử nói: “Dục chính kỳ tâm, tiên thành kỳ ý: Muốn lòng được 
chính đáng, trước là làm cho ý mình được thành thật.” 

Ý thành thật là điều kiện để có tâm chính đáng. Thành thật là không tự 
dối mình, dối người. 
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6. Tiên trí kỳ tri: 

Thành thật là tình trạng tâm thức chỉ có thể diễn ra khi người ta biết đúng 
đắn về sự vật. Do đó, Khổng tử nói tiếp: “Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri.” 
(Muốn ý mình được thành thật, trước là đạt đến cùng sự hiểu biết.) 

Đạt đến cùng sự hiểu biết nghĩa là biết rốt ráo về sự vật với tất cả những 
tính chất của nó, những tác động tốt hoặc xấu của nó, những ảnh hưởng của 
nó trên tâm của mình. 

7. Trí tri tại cách vật: 

Để có thể hiểu biết đến cùng, Khổng tử đưa ra nguyên tắc: “Trí tri tại cách 
vật: hiểu biết đến cùng ở nơi sự tìm xét đến cùng sự vật.” 

Trong quá trình thực hành ba điểm cương lĩnh Đại học, có tất cả 8 bước 
thứ tự từ thấp lên cao, từ gần ra xa; cổ nhân quen gọi là bát điều mục: cách 
vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ. Như 
thế, “cách vật” là bước khởi đầu, bước nền tảng của một công trình to tát, đó 
là làm cho thiên hạ thái bình, làm cho người học đại học đạt tới chí thiện. 

Tuy nhiên, hai chữ “cách vật” đã làm cho nhiều nhà Nho xưa bối rối, mỗi 
người hiểu một cách, do đó sự tu tập không thành tựu và thiên hạ cũng không 
thái bình. Bởi vì “cách vật” là bước nền tảng, cho nên “cách vật” hỏng thì cả 
bảy bước tiếp theo (trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tê gia, trị quốc, bình 
thiên hạ) cũng sụp đổ, hoặc ít ra là lệch lạc. Thậm chí, “cách vật” hỏng thì 
cũng không biết “tri ch?” (dừng lại); và việc “minh minh đức” cũng không 
thành. Vì vậy, chúng ta hãy dừng lại tìm hiểu bước này một cách cẩn thận 
trong phần tiếp theo đây. 
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CÁCH VẬT 


“Cách” nghĩa là đến nơi, “vật” là tiếng chỉ chung tất cả mọi thứ, mọi giống... 
trong thế giới hiện tượng. Như vậy, “cách vật” có nghĩa là tìm xét đến cùng 
sự vật. 

Về phương pháp “tìm xét đến cùng sự vật” thì người xưa đã chia rẽ nhau. 
Khổng tử dạy thế nào, Tăng Tử thuật thế nào, những điều ấy nay đã thất 
truyền. Chu Hy nương lấy ý kiến của Trình tử rồi bổ cứu thêm, cho rằng 
muốn hiểu biết sự vật một cách chu đáo thì phải nghiên cứu sự vật cho tới 
tận cùng lý do (tại tức vật nhi cùng kỳ ly dã). Tuy không nói rõ phải nghiên 
cứu làm sao, nhưng đây là đại biểu cho lập trường hướng về vật của Nho gia. 

Sau này, áp dụng lời dạy của Chu Hy về việc “cách vậf, Vương Dương 
Minh (1472-1528) muốn tìm hiểu cây trúc, ông đã lấy cây trúc chẻ ra xem, 
nghĩ mãi không thấy cái lý, lấy làm buồn bực, đến nỗi thành bệnh.' Sự việc 
khiến cho Vương Dương Minh đổi hướng học tập để rồi về sau đưa tới một 
lập trường mới: lập trường duy tâm về “cách vật. Ông cho rằng chỉ cần trí 
lương tri, loại bỏ tư dục; lau rửa cái tâm cho sáng, thì có thể hiểu thấu sự vật. 
Ông viết trong Ngữ lục: “Thánh nhân chỉ tâm như minh kính, chỉ thị nhất cá 
minh, tắc tùy cảm nhi ứng, vô vật bất chiếu - 圣人 之 心 如 明镜 ， 只 是 一 个 明 ， 
则 随感 而 应 ， 乱 物 不 照 (Tâm của thánh nhân như gương sáng, chỉ là một cái 
sáng, thì cứ tùy cảm mà ứng, không vật gì là không chiếu rõ.) 

Suy nghĩ về lập trường của Vương Dương Minh, chúng ta nhận thấy rằng: 
Tâm của thánh nhân thì có thể chiếu và thấy rõ vật, nhưng tâm của phàm 
nhân cho dù cố gắng tới đâu cũng chỉ thấy rõ ngoại diện của vật; còn bên 
trong vật có gì, tính chất của vật ra sao, gương tâm đâu có thấy? Như vậy, cái 
thấy của tâm chỉ là cái thấy chủ quan mà thôi. Vả lại, muốn cho tâm sáng để 
trở nên thánh nhân thì phải gạt bỏ tư dục, nhưng do đâu mà có tư dục? Có 
phải do vật chăng? Thế mà, đã không hiểu rõ vật, thì bỏ tư dục làm sao? Như 
thế, lập trường duy tâm vẫn có chỗ lúng túng. 

Tóm lại hai lối hiểu về “cách vật, hai quan điểm về “cách vật của Chu 
Hy và Vương Dương Minh đã làm cho không biết bao nhiêu thế hệ học Nho 
xưa bị hoang mang. Vì hoang mang lúng túng, cho nên đối với nhiều người, 
Nho học đã biến thành hư văn, và đem lại ít kết quả cho giới học thuật. Vì 


1 Xem Nho giáo của Trần Trọng Kim, quyển hạ, trang 241. 
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thấy khó trở nên thánh nhân, đa số Nho gia hướng về phía quan trường, học 
để kiếm một địa vị trong xã hội, trong cơ cấu chính trị quân chủ chuyên chế 
phong kiến. 

Nay chúng ta hãy xét lại vấn đề này dưới một nhãn quan mới, một hướng 
mới. 

Sở dĩ người ta không tu thân được, hay nói theo cương lĩnh đại học, người 
ta không làm sáng tỏ minh đức được bởi vì người ta không dừng lại những 
dục vọng đam mê, dừng lại sự lệ thuộc vào vật (tri chỉ. Nguyên do làm cho 
người ta lệ thuộc vào vật là vì không hiểu biết rốt ráo về vật. Một khi đã hiểu 
rõ về vật, nhất là những vật làm hại đến thân tâm mình, tự nhiên người ta 
sẽ hết đam mê, không lệ thuộc nữa. Nếu còn một chút lưu luyến nào, chỉ cần 
thêm ít nhiều nghị lực nữa, người ta cũng dừng lại được. 

Với một phạm vi thu hẹp là tu thân, chúng ta sẽ không có tham vọng tìm 
hiểu thấu đáo về mọi loài vật. Hiện nay mọi loài vật là đối tượng tìm hiểu của 
nhiều môn học như: vật lý, địa lý, nhân chủng học... Với sự chia nhỏ các loài 
vật ra thành nhiều môn học, cùng với sự giúp đỡ của nhiều máy móc tinh vi, 
thế mà các nhà bác học cũng chưa có thể thấu tỏ hết về vật. Huống chi một 
người học về ngành minh triết lại có thể ôm đồm muốn “cách vật” được hết 
mọi thứ, hiểu cho cùng cái lý của mọi vật. Có tham vọng như thế chẳng là quá 
đáng và không tưởng ư? Vậy chúng ta chỉ bàn đến việc “cách vật” có liên hệ 
tới việc tu thân mà thôi. 

Lấy ví dụ: một người mê ăn uống, rượu chè, nghiện thuốc, ham sắc dục. 
Nếu người ấy muốn tu thân để làm sáng tỏ minh đức thì phải “cách vật ra 
sao? 

Trước hết hãy hướng công phu “cách vật” về các món ăn. Một người thích 
ăn những cao lương mỹ vị, bởi vì hoặc người ấy tưởng rằng những cao lương 
mỹ vị bổ béo, làm cho thân xác khỏe mạnh, làm cho tỉnh thần minh mẫn, 
khôn ngoan, sảng khối; hoặc người ấy bị quyến rũ bởi mùi thơm, vị ngon, 
dáng vẻ hấp dẫn... Nếu bây giờ người ấy tìm hiểu đến cùng món cao lương mỹ 
vị (cách vật), sẽ thấy nó có những chất tạo nên tình trạng di ứng gan làm cho 
ngứa ngáy, có nhiều mỡ gây nên tình trạng mõ bọc tim, có nhiều cholestérol 
làm tắc nghẽn mạch máu, có nhiều calci tạo nên chứng sỏi thận, có nhiều 
năng lượng (calori làm cho hoa mắt váng đầu, hoặc có thể làm cho tinh thần 
mờ tối mất sáng suốt, hoặc tạo nên tính ghen tuông, giận hờn... 

Thứ đến, hãy hướng công phu “cách vật” về rượu. Có nhiều thứ rượu, được 
chế bằng më cốc, hoa quả... được ú men. Riêng về rượu đế, men bao gồm 
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nhiều vị thuốc nóng, trong đó có quế là một dược phẩm cực nóng. Do đó, rượu 
nào cũng nóng. Uống rượu nhiều có thể bị chai gan, tim đập nhanh, thần 
kinh bị rối loạn, khiến cho tỉnh thần không tự làm chủ được thân tâm nữa... 

Tiếp nữa, hãy hướng công phu “cách vật” về thuốc. Trong các loại ma túy, 
thuốc lào, cho đến thuốc lá là nhẹ nhất, nhưng đều gây nghiện. Trong thuốc 
lá có chất nicotine; khi đọng vào phổi sẽ làm trở ngại việc hấp thụ dưỡng khí, 
gây ho hen và có thể tạo nên chứng ung thư phổi... 

Để đối trị khuynh hướng đam mê sắc dục, ở Ấn Độ xưa, các nhà tu Phật 
đã vận dụng phép quán, trong đó có phép quán thân xác các động vật chết, 
từ lúc mới chết đến lúc hoại rữa. Việc “cách vật” này cho người ta thấy vẻ đẹp 
thân xác chỉ là hư ảo, không có gì đáng quí trọng, đáng phải lệ thuộc; từ đó, 
sự đam mê sắc dục có thể chấm dứt hoặc giảm bớt. 

Tương truyền rằng vào hồi Đức Thích Ca cùng đệ tử Ananda, đồng thời 
cũng là em họ của ngài đi hoằng dương giáo pháp, có một nữ thí chủ cứ bám 
riết theo Ananda, bởi vì ông này rất đẹp trai. Một hôm, Ananda bạch Phật 
rằng nếu ngài không cứu chắc ông không thể tu được. Hôm sau, vừa thấy 
nữ thí chủ hiện diện, Ngài vời lại chất vấn về lý do đeo đuổi Ananda. Người 
nữ ấy đã thành thật giải trình về nỗi đam mê của mình, đại ý rằng: vì thấy 
Ananda quá đẹp, đẹp từ con mắt, đến cái mũi, cái miệng... Nghe xong, Đức 
Phật ôn tồn đặt câu hỏi về từng thứ: con mắt, cái mũi, cái miệng của Ananda, 
Ngài nói đại ý: giả như con mắt, cái mũi, cái miệng ấy bị bệnh hóa ra đổ ghèn, 
só mũi nho nhớp... hoặc sau này vào tuổi lão niên, răng rụng, má hóp... liệu 
rằng chúng còn đẹp chăng? Người nữ ấy đã im lặng lắng nghe, lộ vẻ buôn rau 
và không đáp lại; bởi vì nàng nhận thấy quả thực, một lúc nào đó, con mắt 
xinh xắn ấy, cái mũi dễ thương ấy, cái miệng với đôi môi duyên dáng ấy sẽ trở 
nên xấu xí, hư hao... Thế là, từ đấy về sau, người nữ ấy không còn đeo bám 
Ananda nữa. Nàng đã giác ngộ về lẽ vô thường của tạo vật! 

Đó là Đức Thích Ca đã dùng phép “cách vật” mà đối tượng (vật) được xét 6 
đây chính là người đệ tử đẹp trai Ananda, để giúp cho người nữ thí chủ được 
giác ngộ. 

Như vậy, việc “cách vật” (tìm xét đến cùng sự vật) khiến cho người ta hiểu 
biết thấu đáo về sự vật. Trên đây chỉ là một vài ví dụ nhỏ trong trăm ngàn ví 
dụ về “cách vật”. Nếu người ta đều “cách vật” đến nơi đến chốn, thì sẽ không 
còn lệ thuộc vào vật nữa; và mọi điều xấu, mọi tội ác đều có thể giải trừ. 
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Do đó, Khổng tử dùng cách nói đảo lại để nhấn mạnh đến quá trình cần 
phải theo, làm cho thiên hạ được thái bình: 

“Vật cách, nhi hậu tri chí. Tri chí, nhi hậu ý thành. Ý thành, nh1 hậu tâm 
chính. Tâm chính, nhi hậu thân tu. Thân tu, nhi hậu gia té. Gia të, nhi hậu 
quốc trị. Quốc trị, nhi hậu thiên hạ bình.” (Sự vật được xét đến cùng rồi sau 
mới hiểu biết thấu đáo. Hiểu biết thấu đáo rôi sau mới có lòng chính đáng. 
Lòng chính đáng rồi sau mới có thân được sửa. Thân được sửa rồi sau mới có 
nhà được điều chỉnh. Nhà được điều chỉnh rồi sau mới có nước được sửa trị. 
Nước được sửa trị rồi sau thiên hạ mới được thái bình.) 

Sự vật có được xét đến cùng, chúng ta mới biết được những chi tiết về tính 
chất và những tác dụng của nó đối với con người. Như thế mới là hiểu biết 
thấu đáo về sự vật. Dành rằng “thiên địa vạn vật nhất thể”, mọi vật đều xuất 
hoạt từ đại năng lực Thái Cực, cùng có một mẫu số chung về “âm dương nhị 
khf, nhưng vì độ số âm dương khác nhau, cho nên mọi vật có những tính 
chất và tác dụng khác nhau. Biết điểm chung mà không biết những điểm 
riêng của vật không thể vận dụng tốt được. Vì vậy sự hiểu biết thấu đáo sẽ 
làm cho ý được thành thật. 

Trước một sự quyến rũ xấu nào đó của vật, có lời dạy hay luật buộc phải 
tránh; nhưng nếu thiếu “trí tr? (hiểu biết thấu đáo), thì ý không thành thật 
muốn tránh. Người ta giữ luật chỉ vì bị bắt buộc mà không có sự hưởng ứng 
tích cực, hoàn toàn. Như thế, giữ luật chỉ là một sự giả dối. Ý đã giả dối thì 
tâm không chính đáng được; nếu có hành động tốt hay nói điều tốt cũng chỉ 
là che mắt thế gian. 

Nay do “cách vật” mà có “trí trử, người ta sẽ không bị mê hoặc, quyến rũ, 
và ý mới thành thật đi trong điều thiện. 

Có ý thành thật thì sẽ có tâm chính đáng. Có tâm chính đáng thì sẽ sửa 
được những thói hư tật xấu; do đó mới thành tựu việc tu thân. Thành tựu 
việc tu thân mới có thể nên gương mẫu cho vợ con bắt chước; do đó việc të gia 
thành tựu. Nếu ở cương vị vua một nước hay bậc lãnh đạo quốc gia thì việc 
tê gia thành tựu sẽ là một tấm gương lớn cho cả nước soi chung, ai ai cũng 
bắt chước; thế là đất nước được sửa trị. Đất nước được sửa trị thì không có 
nạn tham nhũng, hối lộ, trộm cắp, đói nghèo... mọi người yêu thương giúp đỡ 
nhau thì toàn dân được đoàn kết. Toàn dân đoàn kết thì không có nước nào 
đám xâm lược, trái lại phải đến giao hảo tốt. Vì thế, thiên hạ sẽ được thái 
bình. 
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Bên Tây phương đã chú trọng rất nhiều tới “cách vat’; nhưng mục đích của 
họ hướng tới việc chỉnh phục vật chất. Do đó, Tây phương thành công nhiều 
về khoa học thiên nhiên và họ đã hướng tới nền văn minh truc vật (đuổi theo 
vật chất). Về phía Đông phương, các thánh hiền luôn luôn hướng về Đạo; cá 
nhân hướng về Đạo thì trở nên thánh nhân; dân chúng hướng về Đạo thì 
thiên hạ thái bình. Cho nên mục đích của việc “cách vật” được ưu tiên nhắm 
tới việc tu thân. 

Đó là lý do mà Khổng tử ân cần nhắc nhỏ trong lời cuối của phần Kinh: 

“Tự thiên tử dĩ chí u thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản. Kỳ bổn loạn, 
nhi mat trị giả, phủ h$. Ky sở hậu giả bạc, nhi kỳ sở bạc giả hậu, vị chỉ hữu 
dã: Từ Thiên tử cho tới người thường dân, tất cả đều phải lấy việc sửa mình 
làm gốc. Gốc rối loạn mà ngọn được sửa trị, chẳng có vậy. Nơi đáng dày lại 
mỏng mà nơi đáng mỏng lại dày, chưa hề có vậy.” 

Không phải chỉ có con trẻ hoặc dân chúng mới cần sửa mình, mà ngay cả 
các quan cai trị và nhất là vua, vị lãnh tụ của một nước, lại càng cần phải 
sửa mình hơn nữa. Một người ở cương vị thường dân sống trong làng xóm xa 
xôi, hẻo lánh không sửa mình thì ít người biết đến và cũng chẳng quan trọng 
gì. Nhưng một ông vua sống ở kinh thành nếu không sửa mình, trái lại sống 
phóng túng, trụy lạc, xa hoa... thì cả nước đều biết. Vua đã không sửa mình 
theo đạo thì nêu gương cho các quan cho dân chúng làm sao được! Vua không 
sửa mình sẽ gây ra mối loạn trong hoàng cung và chẳng bao lâu cả triều đình 
sẽ rối loạn theo; thế là đất nước sẽ suy vong và sụp đổ trong sớm tối. 

Nếu tính từ bốn bước cuối trong Bát diéu mục “tu thân, tê gia, trị quốc, 
bình thiên hạ” thì: 

- Tu thân là gốc của tề gia, tề gia là ngọn của tu thân. 

- Tê gia là gốc của trị quốc, trị quốc là ngọn của tê gia. 

- Trị quốc là gốc của bình thiên hạ, bình thiên hạ là ngọn của trị quốc. 

Chung qui “tu thân” là gốc của tất cả và “bình thiên hạ” là ngọn của tất 
cả. Tu thân mà không nên hay chẳng chịu tu thân (gốc hỏng) thì té gia chẳng 
thành (ngọn hư). Té gia chẳng thành (gốc hỏng) thì tri quốc không được (ngọn 
hư). Tri quốc không được (gốc hỏng) thì thiên hạ không được thái bình (ngọn 
hư). 

Đó là ý nghĩa của lời Kinh: “Ky bổn loạn, nhi mat trị giả, phủ h$: gốc rối 
loạn mà ngọn được sửa trị, chẳng có vậy.” 
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Lë ra cần phải nỗ lực tu thân, mà không tu thân, không sửa lỗi lầm của 
mình, người chồng, người cha lại đi chê trách vợ con, thậm chí đánh vợ, mắng 
con, bắt họ vào kỷ luật do mình áp đặt! 

Lë ra cần phải nỗ lực té gia, mà lại không làm, một ông vua hay một ông 
quan lại quá khắt khe với dân chúng, trói buộc dân vào những luật pháp ngặt 
nghèo, tàn nhẫn! 

Lë ra cần phải nỗ lực tri quốc cho tốt đẹp bằng những kế hoạch phát triển 
kinh tế, văn hóa, giáo dục..., một ông vua cứ tăng cường binh bị, thao diễn 
quân sự hòng làm cho thiên hạ thái bình! 

Tất cả những việc đó đều ứng vào lời Kinh: 

“Ky sở hậu giả bạc, nhi kỳ sở bạc giả hậu, vị chỉ hữu dã: nơi đáng dày lại 
mỏng, mà nơi đáng mỏng lại dày, chưa hề có vậy.” 

Nơi đáng nỗ lực, chú tâm, tài bồi (dày) là gốc; nơi không cần nhiều nỗ lực, 
chú tâm (mỏng) là ngọn. Gốc là nhân, ngọn là quả. 

Nếu hành động trái khoáy, chú trọng đến ngọn mà không chú trọng đến 
gốc, chẳng có công trình nào thành tựu. 

Chồng không tu thân mà muốn điều chỉnh gia đình thì vợ con đã chẳng 
nghe, lại còn phá đám. Giới cai trị (vua quan) mà không tu thân, không điều 
chỉnh được gia đình, họ hàng của mình, buông thả cho con em mình làm điều 
xằng bậy, thì dân chúng sẽ bất tuân phép nước; đồng thời giặc giã trộm cướp 
nổi lên như ong, chẳng có vũ khí súng đạn nào kiềm chế được. Do đó thiên hạ 
không thể thái bình. 

Biết gốc, biết ngọn; biết việc nào cần làm trước, việc nào nên làm sau; biết 
chỗ nào nên dày (chú tâm nhiều), chỗ nào nên mỏng (chú tâm ít); đó là biết 
phương pháp thành tựu đạo dai học, đạt tới chí thiện, thiên hạ thái bình. 


Theo Chu Hy và cả truyền thống các nho gia cựu trào đều cho rằng toàn 
văn lời Kinh ở trên là do Đức Khổng dạy các môn đệ. Sau đó, Tăng tử, một cao 
đệ của Đức Khổng tử sau Nhan Hồi, đã thuật lại hoặc dạy lại cho các môn đệ 
đời kế tiếp. Dĩ nhiên trong khi thuật lại, Tăng tử có thêm lời giải thích để làm 
sáng tỏ ý tứ của lời Kinh. Đáng tiếc, những lời giải thích ấy đã không được 
chính Tăng tử viết, mà lại do các đệ tử của ông ghi chép lại. Không ai biết các 
đệ tử ghi chép lời giải thích của Tăng tử là những vị nào, và cũng không biết 
những ghi chép ấy đầy đủ đến mức nào, trung thực đến mức nào! 
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Thế rồi, chúng ta cũng không biết ai là người thu gom các lời ghi chép ấy 
để góp chung lại thành phần Truyện lưu truyền đến ngày nay! 

Căn cứ vào lời của Chu Hy: “Bản sách cũ có lắm chỗ [thẻ tre] lẫn lộn, nay 
nhân có sự xác định của Trình tử, (tôi) khảo cứu thêm kinh văn, đem phân 
biệt thứ tự như dưới đây”, chúng ta nhận thấy có những điểm đáng lưu ý sau: 

- Phần Truyện gồm những lời giải thích có thể đã bị mất mát ít nhiều. 

Bằng chứng là những lời giải thích cho hai chữ “cách vật” đã bị mất theo 
như lời Chu Hy xác nhận ở phần dưới. 


- Phần Truyện lại có lắm chỗ bị sắp lẫn lộn. Lý do bị mất mát và bị sắp 
lẫn lộn có thể là vì sự bảo quản sách không được tốt trong thời gian Tần 
Thủy Hoàng ra lệnh đốt sách,! hoặc trong những thời gian chinh chiến, 
loạn lạc. Chúng ta đã biết sách ngày xưa được viết bằng những thẻ tre 
hoặc thanh gỗ mỏng, rồi đục lỗ ở gáy, xâu lại bằng dây. Lâu ngày, dây 
bị đứt, thẻ tre bị sắp lộn là thường, nhất là đối với những người ít học. 


- Trình tử (Không rõ Chu Hy muốn nói tới Trình Minh Đạo hay Trình Y 
Xuyên hay chỉ cả hai anh em) là người có công nghiên cứu, sắp xếp lại 
thứ tự của phần Kinh và phần Truyện để cho ý tứ được thông suốt. 


- Chu Hy là người nghiên cứu bổ sung để phân biệt rõ ràng hai phần Kinh, 
Truyện; tách phần Truyện ra thành 10 chương rõ rệt, thêm vào ý nghĩa 
hai chữ “cách vat đã mất. 


Sau đây, chúng ta sẽ cố gắng phân tích và tìm hiểu để làm sáng tỏ thêm 
ý nghĩa phần Truyện so với ý nghĩa phần Kinh ở trên. Bởi vì có làm sáng tỏ 
chúng ta mới có thể vận dụng tốt đẹp những lời dạy của thánh hiền vào đời 
sống. 


1 Sau khi thống nhất Trung Quốc, theo lời tàu của thừa tướng Lý Tư, Tần Thủy Hoàng ra lệnh đốt sách, 
chôn nho sĩ (Phần thư khanh Nho); bởi vì các nho sĩ đã căn cứ vào lời dạy của khổng tử trong kinh 
sách để phê phán, châm biếm chính sách cai trị hà khắc của Nhà nước. 


1074 


PHÁN TRUYËN 
CHƯƠNG 1: MINH MINH ĐỨC 


ki : 克明 德 。 

KPR: 顾 误 天 之 明 命 。 

沉 典 日 : AARI 。 

a É Mal, 。 

右 传 之 首 章 。 释 明明 德 。 

Khang Cáo viết: “Khác minh đức.” 

Thái Giáp viết: “Cố thị thiên chỉ minh mệnh.” 

Đế Điền viết: “Khắc minh tuấn đức.” 

Giai tự minh dã. 

Hữu truyện chi thủ chương, thích “minh minh đúc”. 
Dịch nghĩa: 


Thiên Khang Cáo nói rằng: “Hay làm sáng tỏ đức.” 
Thiên Thái Giáp nói rằng: “Nhìn lại xét cho rõ cái phần sáng láng của 
Trời.” 
Thiên Đế Điển nói rằng: “Hay làm sáng tỏ đức lőn lao.” 
Déu là [nói việc] tự làm sáng tỏ ra. 
Trên đây là chương đầu của phần Truyện, giải rõ [ý nghĩa của] “minh 
mình đức”. 
` x 
BINH GIAI: 
Dë làm sáng tó ý nghĩa ba chữ “minh minh đức trong cương lĩnh đại học, 
phần Truyện này trích dẫn ba câu trong Kinh Thư. 
Chúng ta nên nhớ rằng, Kinh Thư hay Thượng Thư là một tác phẩm có 
thế giá vào hàng kinh điển bậc nhất trong đạo Nho, Khổng tử rất tôn trọng. 
Câu thứ nhất trích ở thiên Khang Cao Thiên này nhắc lại lời của Vũ 
Vương khuyên em tên là Phong, tự Khang Thúc, khi phong cho làm Mạnh 
hầu ở đất Vệ. Nguyên văn lời của Vũ Vương là: 


1 Khang cáo: Một thiên sách thuộc phần Chu thư trong Kinh Thư, chép việc nhà Chu (1122 256). 
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“Duy nãi phi hiển khảo Văn Vương khắc minh đức, thận phạt - † 7 Z © 
考 文王 克明 德 ， 慎 罚 o” (Riêng đức hiển khảo Văn Vương lớn lao của ngươi 
hay làm sáng tỏ đức và thận trọng về việc hình phạt.) 

Ba chữ “khác minh đúc” (克明 德 ) được tách ra cho biết rằng Văn Vương hay 
làm sáng tỏ đức của mình. Ó đây, “minh” là động từ: làm sáng tó; “đức” là 
danh từ chỉ năng lực hay một số đức tính nào đó. Vì thế, chữ “đức” 6 trong câu 
này không còn chỉ rõ “minh đức” là năng lực sáng láng, năng lực bản nhiên 
do Trời phú cho con người. 

Như thế, chúng ta không chắc được câu này có phải do Khổng tử hay Tăng 
tử trích dẫn, dùng để giải thích ba chữ “minh minh đúc' (克明 德 ) hay không. 

Câu thứ hai trích ở thiên Thái Giáp,' thiên này nhắc lại lời của Y Doãn 
khuyên vua Thái Giáp. Y Doãn là hiên thần nhà Thương, đã từng phục vụ 
vị vua khai sáng nhà Thương là Thành Thang. Sau khi thấy vua Thái Giáp 
không thuận theo lời khuyên bảo của quan A hành (một chức quan như thủ 
tướng), Y Doãn đã dâng thư nhắc lại tấm gương của vua Thành Thang (hoàng 
phụ của vua Thái Giáp) như sau: 

“Tiên Vương cố thị Thiên chỉ minh mệnh, dĩ thừa thượng hạ thần kỳ, xã, 
tắc, tông miéu, võng bất chỉ túc - A E. BBS K Z IA, VAR E F3h24K.. 2+ 
RERA ARAH o Đại ý là, đấng tiên vương (Vua Thành Thang) thường 
quay lại chính mình để xét cho rõ “minh mệnh” Trời đã trao cho và phải cẩn 
thận hành động sao cho xứng với “minh mệnh” ấy. 

Hai chữ “minh mệnh” trong câu này dường như vừa chỉ cái “Thiên mệnh 
chỉ vị tính” của sách Trung Dung, lại vừa chỉ đến cái “mệnh lệnh” mà Trời 
trao cho làm vua, cat tri trăm họ. 

Nếu hiểu theo nghĩa “Thiên mệnh chỉ vị tính” thì “minh mệnh” mới có 
nghĩa như chữ “minh đút”. 

Câu thứ ba trích ở thiên Đế điển, tức Nghiêu điển. Thiên này là lời sử thần 
khen ngợi vua Đế Nghiêu: 

“Khắc minh tuấn đức, di thân cửu tộc. Cửu tộc ký mục, bình chương bách 
tính. Bách tính chiêu minh, hiệp hoà vạn bang. Lê dân ô biến thời ung. - 克 
明俊 德 ， 以 计 九 族 。 九 族 既 睦 ， 平 章 百姓 。 AARNA, WARR. AR 


1 Thái Giáp: Một thiên sách thuộc phần Thượng thu trong Kinh Thư, chép việc nhà Thương (1766 
1122). 

2 Đế Điển: Một thiên sách thuộc phần Ngu thư trong Kinh Thư, chép việc nhà Đường (2359 2259) 
và nhà Ngu (2256 2208). 
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2* 5# t‡ 7E o (Hay làm sáng tỏ đức lớn lao, để thân yêu người trong họ chín 
đời. Các người trong họ chín đời hoà mục rồi, lại làm cho trăm họ đều tốt đẹp. 
Trăm họ sáng tỏ, thì hoà hiệp cả muôn nước (chư hầu). Nhân dân trong thiên 
hạ đều biến đổi hoà vui cả.” 

Hai chữ “tuấn đức” (124%) trong câu này có thể được hiểu như “minh đúc. 
“Tuấn đức” (đức lớn lao) là đức thông dự với đức cao cả của Trời. Về phương 
điện siêu hình, tuân đức không bị lệ thuộc vào không gian, thời gian, cho nên 
được gọi là lớn lao (tuấn). Vì thuộc về Trời, đức này đã lớn lao lại sáng láng; 
do đó “tuân đức với “minh đúc là một. Hay đó là một thực thể trong con 
người mang hai tên. Nói theo sách Trung dung thì thực thể ấy có tên là Thiên 
mệnh (Thiên mệnh chỉ vị tính). Như vậy tuấn đức hay minh đức là tính bản 
nhiên của con người. 

Tuy hai chữ “tuấn đức” ó đây không giảng rõ được thêm hai chữ “minh đúc” 
là bao nhiêu, nhưng cả câu trên nói lên được đầy đủ ba bước của cương lĩnh 
đại học: 

- “Minh tuân đức” (明俊 德 ) tức là “minh minh đúc. 


- “Thân cửu tộc. Cửu tộc ký mục, bình chương bách tính" ( 亲 九 族 。 九族 
既 睦 ， 平 章 百姓 。) tức là “thân dân”. 


- “Bách tính chiêu minh, hiệp hoà van bang. Lê dán ô biến thời ung”( 百 姓 
昭明 ， 14» RIR o RRIF o ) tức là “chỉ u chí thiện”. 


Xét phần Truyện này, chúng ta nhận thấy người giải thích (có thể là Khổng 
tử, Tăng tử, hay một vài đệ tử nào khác) đã cố gắng dùng cổ kinh để làm sáng 
tỏ ba chữ “minh minh dac và muốn chứng minh rằng “minh minh đúc' là 
đúng đắn, là đường lối phải theo. Mặc dù việc giải thích không đưa ra được 
điều gì mới mẻ; nhưng chúng ta nên biết rằng người xưa, nhất là những 
người trong hàng môn đệ, không có thói quen tự phát biểu ý kiến mình, sợ bị 
mang tiếng là tự thị; trái lại chỉ mượn cổ nhân để minh chứng mà thôi. 

Sau khi trích dẫn ba câu trong Kinh Thư, người giải thích kết luận: “Giai 
tự minh dã.” Có nghĩa là cả ba trường hợp: Văn Vương, Thành Thang và Đế 
Nghiêu, các ngài đều tự mình làm sáng tỏ đức sáng ra; đó là bước khởi đầu 
tiến hành tu thân. Vì thế, người giải thích muốn kín đáo nhắc nhở những 
người học bậc đại học rằng hãy noi theo các thánh vương đời trước tự làm 
sáng tỏ minh đức của mình để có thể bước lên đường chí thiện, với mục tiêu 
làm cho muôn dân được thái bình. 
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DZA: 欧 日 新 , 日 日 新 , 又 日 新 。 
RER, PHR o 
诗 日 : ARER 。 其 命 维新 。 
是 故 君子 盘 所 不 用 其 极 。 
HAZLE, FAR 。 
Thang chi bàn minh viết: “Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, huu nhật tân.” 
Khang Cáo viết: “Tác tân dân.” 
Thi viết: “Chu tuy cựu bang, kỳ mệnh duy tân.” 
Thị cố quân tử vô sở bất dụng kỳ cực. 
Hữu truyện chị nhị chương, thích “tân dân.” 
Dịch nghĩa: 
Bồn tắm của vua Thang có bài văn để ghi nhớ rằng: “Ví như mỗi ngày 
một mới, thì ngày ngày phải đổi mới, ngày lại ngày đổi mồi.” 
Thiên Khang Cáo nói rằng: “Hãy tạo nên sự đổi mới trong dân chúng.” 
Kinh Thi nói rằng: “Nhà Chu tuy là nước đã lâu đời, nhưng có mệnh đổi 
mó.” 
Vậy nên bậc quân tử không có chỗ nào mà không vận dụng đến cùng tót. 


2 


Trên đây là chương thứ hai của phần Truyện, giải rõ [ý nghĩa] “tân dán. 


BÌNH GIẢI: 


Trong phần Kinh ở trên, bước thứ hai của cương lĩnh đại học, sau “minh 
minh đức, là “thân dân” (thân yêu mọi người). Thế mà trong chương 2 của 
phần Truva này, nguòi giåi thích lai trung ra ba câu có kinh déu có chù “tán” 
(đổi mới) để làm sáng tỏ ý nghĩa hai chữ - “tân dán” (đổi mới dân chúng), có 


phải là một sự nhầm lẫn chăng? 


Vì có sự sai lệch từ “thân dân” (六 民 ) ra “tân dân" (新 民 ) này mà Trình 
tử mới cho rằng phải sửa chữ “thân” (#Ä) 6 phần Kinh ra chữ “tân” (新) mới 
đúng, mới hợp lẽ. Chu Hy cũng đồng ý như vậy. Tuy nhiên, như chúng ta 
đã xác định ở phần trên, phải lấy chữ “thân” (ŽA) mới đúng ý Khổng tử, mới 
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đúng là bước thứ hai của cương lĩnh đại học, thế thì chúng ta nghĩ sao về việc 
thích nghĩa hai chữ “tân dân” (新 民 ) ở phần Truyện. 

Dë giải quyết sự nhầm lẫn lệch lạc ở đây, chúng ta đành phải đặt ra giả 
thuyết rằng: Có lẽ phần giải thích hai chữ “thân dân” (亲民 ) đã bị mất từ 
lâu rồi; cho nên người giải thích thuộc thế hệ sau, có thể là một môn đệ nào 
đó của Tăng tử hay một môn đệ sau nữa, không dám tự ý giải thích hai chữ 
“thân dân”, nên đã lấy mấy câu trong cổ kinh có chữ “tân” để thay thế vào 
phần Truyện đã bị mất. Mãi đến thời Tống (cách Khổng tử và Tăng tử trên 
1000 năm sau), Trình tử và Chu Hy không có cách gì điều chỉnh lại được. Hơn 


A. 


nữa, xét ra hai chữ “tán dán” (đổi mới dân chúng) cũng có cái lý của nó: đó là 
sau khi làm sáng tỏ đức sáng của mình, tức là đổi mới chính mình, thì việc 
tiếp theo là mở rộng việc đổi mới tới dân chúng. 

Trình tử đã biện minh như sau: 

“Tân giả, cách kỳ cựu chỉ vị dã, ngôn ký tự minh kỳ minh đức, hựu đương 
suy di cập nhân, sử chỉ diệc hữu di khứ kỳ cựu nhiễm chi ô dã. -新 者 ， 革 其 
EZA, FEARRARI, LERARA 2 RAP 3E kas 
也 o ” (Tân nghĩa là thay đổi các điều cũ. Nghĩa là khi đã tự làm sáng tỏ cái 
đức sáng của mình, thì phải mở rộng công việc mình đến người khác, khiến 
cho họ cũng bỏ được những thứ ô trọc họ đã tiêm nhiễm từ lâu.” (Trích theo 
Bửu Dưỡng, Sdd: trang 60). 

Thế là lập trường của Trình tử và Chu Hy được đa số các Nho gia Trung 
Quốc cũng như Việt Nam chấp nhận cho mãi tới ngày nay. 

Về ý nghĩa hai chữ “thân dân” trong cương lĩnh đại học, chúng ta đã giải 
thích ở phần trên. Giờ đây chúng ta cứ tôn trọng truyền thống 1.000 năm của 
hai chữ “tân dân” trong phần Truyện này và cố gắng giải thích cho rõ. 


Vua Thành Thang,' sau khi đuổi vua Kiệt nhà Hạ ra đất Nam Sào, đã 
cai trị dân bằng đức độ, chứ không bằng vũ lực và chính sách đàn áp, khắc 
nghiệt. Ngài tự đổi mới đức hạnh hằng ngày để làm gương cho dân. Kinh Thư 
chép lời ngài rằng: “Đức nhật tân, vạn bang duy hoài. Chí tự mãn, cửu tộc 
nãi ly. Vương mậu chiêu đại đức, kiến trung vu dân, dĩ nghĩa chế sự; dĩ lễ chế 
tâm, thùy dụ hậu côn. - ‡Š H 3, BRER: & HA, Z27098 , EHE 
大 德 ， 建 中 于 民 ， 以 义 制 事 ， 以 礼 制 心 ， 重 裕 和 后 昆 .” (Đức độ một ngày 


1 Vua Thành Thang, hay vua Thang, tên là Lý, con cháu ông Tiết làm quan đại tư đồ dưới thời vua 
Nghiêu, vua Thuan; kinh đô đóng ở dất Bạc. Sau khi chấm dứt sự cai trị của vua Kiệt nhà hạ, vua 
Thang đã mở nghiệp nhà Thương (1766-1123 trước Công nguyên) 
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một mới, muôn nước đều tám phục; nếu tự mình lấy làm mãn chí, thi ngay 
đến người trong họ chín đời cũng phân ly. Nhà vua sáng tỏ đức lớn, dựng đạo 
trung cho dân; theo điều nghĩa mà xử sự, theo lễ phép mà chính tâm truyền 
cho con cháu về sau nữa.) (Kinh Thư, Thiên Trọng Hủy chi cáo, Thẩm Quỳnh 
dịch). 

Tương truyền, cái bổn tắm của ngài có khắc một bài văn để ghi nhớ và tự 
răn rằng: “Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, huu nhật tân. - 3) H 3 H HÈT, 
又 日 新 。”(Vi như mỗi ngày một mới, thì ngày ngày phải đổi mới, ngày lại 
ngày đổi mới.) 

“Mỗi ngày một mớ, đó là qui luật biến dịch của vũ trụ hiện tượng mà ai 
ai cũng phải công nhận; không có gì đứng yên bao giờ. Hiền triết Héraclite ở 
Hy Lạp cổ đại đã từng nói một câu thời danh: “Người ta không bao giờ có thể 
tắm hai lần trong cùng một dòng sông.” Sở di như vậy là vì: 

- Dòng sông hôm qua và dòng sông hôm nay không hoàn toàn giống nhau. 
Dòng nước hôm qua đã ra tới biển rồi; hôm nay lại có một dòng nước từ 
trên nguồn mới chảy xuống. Mấy cánh bèo bên bờ sông hôm qua, nay đã 
trôi đi mất; thay vào đó là mấy cành cây khô mới dạt vào bờ. 


- Con người tắm trên bến sông hôm qua, đã trở thành con người mới trong 
hôm nay. Hôm nay, người ấy bước xuống dòng sông nhưng trên mái tóc 
đã có thêm vài sợi bạc sau một đêm dài nghĩ ngợi, và nỗi lòng của người 
ấy đượm vẻ thê lương, nặng trĩu... 


Câu danh ngôn của Héraclite quả thực đã nói lên một chân lý: mọi vật luôn 
luôn đổi thay, hôm nay mới hơn hôm qua, ngày mai lại mới hơn hôm nay. 

Trước dòng đời trôi chảy không ngừng nghỉ như vậy, Khổng tử đã từng 
than thở khi nhìn dòng nước: “Cháy mãi thế này u, ngày đêm không thôi? 
(Thệ giả như tư phù, bất xả trú dại! - 逝 者 如 斯 夫 ! #2 #7. ). 

Từ chân lý này, vua Thành Thang đã nói: “Ví như mỗi ngày một mới”; điều 
này có nghĩa: nếu ai ai cũng đã công nhận “mỗi ngày một mớ? là một qui 
luật, thì phải thực hiện một hệ quả thích hợp với qui luật ấy; đó là: “ngày 
ngày phải đổi mới. Không đổi mới không được; không đổi mới sẽ bị ủng tắc, 
sẽ bị lạc hậu, sẽ bị đào thải! Ai không đổi mới, sớm muộn gì cũng bị loại ra 
khỏi dòng tiến hóa. Dân tộc nào không chịu đổi mới cho kịp thời sẽ bị thua 
sút, tụt hậu so với những dân tộc khác, khó lòng tránh khỏi ách xâm lược. Vì 
thế, người ta cứ phải “ngày lại ngày đổi mó? (huu nhật tân) liên tục không 
bao giờ ngừng. 
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Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết “đổi mó? không phải là “chay theo những 
cái mớ†”. “Đổi mó? là làm cho tốt đẹp hơn cũ; còn “chạy theo những cái mó? 
không hẳn là tốt đẹp. Có nhiều cái mới là những cái xấu, cái hư hỏng, làm 
băng hoại tinh thần, thể xác con người. Nếu theo mới hoàn toàn, không phân 
biệt tốt xấu; và thải bỏ những cái cũ không phân biệt tốt xấu, chúng ta sẽ 
nhanh chóng rơi vào chỗ đánh mất chính mình, vì chỉ biết chạy theo cái mới 
mà không tự mình có chủ kiến phân biệt. 

Hơn nữa, chúng ta lại cần phải biết đổi mới cái gì? 

Dĩ nhiên, vua Thành Thang không gạt bỏ ý tưởng đổi mới cách sinh hoạt, 
đổi mới các cơ chế, pháp độ cho thích hợp với thời thế đổi thay; nhưng chủ ý 
của ngài vẫn nhấn mạnh vào việc đổi mới tâm hồn, làm cho các đức hạnh, các 
tập quán mỗi ngày một tốt hơn nhắm tới đích chí thiện. Ví dụ: đã nhân từ 
thì nhân từ hơn; đã khiêm nhượng thì khiêm nhượng hơn, đã bác ái thì bác 
ái hơn nữa... 


„#3 


Để làm sáng tỏ chữ “tân”, người giải thích phần Truyện này lại trích dẫn 
một câu sách thuộc thiên Khang Cáo nói rằng: “Tác tân dân. - 作 新 民 . ” (Hãy 
tạo nên sự đổi mới trong dân chúng.) Nguyên văn câu này như sau: 

“Dĩ! Nhữ duy tiểu tử. Nãi phục duy hoằng vương, ứng báo Ân dân. Diệc 
duy trợ vương trach thiên mệnh, tác tân dân. - Ë, ! xH hF > 771R}R7^ › 
王 应 保 裔 民 ， 亦 惟 助 王 宅 天 命 ， 作 新 民 o” (Thôi! Nhà ngươi còn ít tuổi. 
Phận sự cốt phải truyền bá đức ý nhà vua, giữ gìn cho dân nước Ân được yên 
ổn. Cũng phải giúp vua định vững mệnh Trời và làm cho nhân dân có đức 
hạnh mới.) (Kinh Thư, Khang Cáo 7, Thẩm Quỳnh dịch). 

Đây là lời Vũ Vương khuyên em là Khang Thúc khi cử ông này đi làm vua 
chư hầu cai trị nước Vệ. Bổn phận của vua chư hầu là phải giữ gìn cho dân 
chúng được yên ổn, giúp thiên tử giữ vững mệnh Trời và đổi mới đức hạnh 
trong dân chúng, để dân xa dần điều tội lỗi và tránh điều tai hại. Vua tự đổi 
mới chính mình ra sao thì cũng phải tạo điều kiện, tạo phương thế giúp dân 
đổi mới như vậy. 

Ngoài ra người giải thích phần Truyện này không quên trích dẫn một 
câu Kinh Thi: “Chu tuy cựu bang, kỳ mệnh duy tân. - AHEM, JL s 28 
新 o (Nhà Chu tuy là nước đã lâu đời, nhưng có mệnh đổi mới.) 

“Mệnh đổi móï' ó đây có nghĩa là có mệnh Trời thay nhà Ân làm chủ thiên 
hạ, nước Chu là một nước nhỏ đã có từ lâu ở miền Thiểm Tây vào thời cổ đại 
Trung Hoa. Xét về vị trí địa lý, về sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự, nước 
Chu không có gì đặc biệt hơn các chư hầu khác của nhà Ân. Duy có một điều 


1081 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


nước Chu hơn, đó là Chu Văn Vương khéo tu nhân tích đức, kế thừa truyền 
thống nhân đức của Thái Vương và Vương Quí. Văn Vương đã trị dân bằng 
đức trị, luôn luôn đổi mới chính mình và khuyến khích dân chúng cũng đổi 
mới đức hạnh như vậy. Do đó, nước Chu đã lôi kéo được mệnh Trời về phía 
mình, làm cho các nước chư hầu tâm phục, để rồi Vũ Vương có thể thanh toán 
vua Trụ tàn bạo, trở nên thiên tử cai trị cả thiên hạ. 

Sau khi trưng dẫn ba trường hợp: Thành Thang, Vũ Vương, Văn Vương, 
cả ba vua đều chú trọng đến việc đổi mới khiến cho mỗi ngày đức hạnh càng 
được tốt hơn, người giải thích phần Truyện đã đi đến kết luận: 

“Thị cố quân tử vô sở bất dụng kỳ cực. -是 故 君 子 盘 所 不 用 其 极 。(Vay 
nên bậc quân tử không có chó nào mà không vận dụng đến cùng tột.) 

Các vua Thành Thang, Vũ Vương, Văn Vương là những bậc quân tử đã vận 
dụng đến cùng tột sự đổi mới từ trong ra ngoài, từ cá nhân đến đoàn thể để 
cho dân chúng được thái bình an lạc đất nước được thịnh trị. Vì thế, những 
người theo bậc đại học, đang học tập trở nên hiền nhân quân tử cũng nên theo 
đó mà cố gắng hết sức đổi mới cả tâm hồn lẫn thân thể, đổi mới gia đình mình 
và nếu có cơ hội thuận tiện sau này sẽ đổi mới cả đất nước. 
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SZ: RAFE 》 惟 民 所 止 ° 

诗 云 : PRA, ALTER. 

FR: L, WAME, TRUAN R wg P? 

诗 云 : 2x1. MEERLE . HAZ, baM: 
HAE., LR: BAT: EAF: BAR, E3 
总 ; WAX, ERÈ 。 

Thi vân: “Bang kỳ thiên lý, duy dân sö chi.” 

Thi vân: “Miên man hoàng điểu, chỉ vu khâu ngưng.” 

Tử viết: “U chỉ, tri kỳ só chỉ, khả dĩ nhân nhi bất như điểu hồ?” 


Thi vân: “Mục mục Văn Vương, ó tập hy kính chỉ” Vi nhân quân, chỉ u 
nhân; vi nhân thần, chỉ u kính; vi nhân tử, chỉ u hiếu; vì nhân phụ, chỉ 
u từ; dữ quốc nhân giao, chỉ u tín. 


诗 云 : 
FIRRA, 
1 3ã 3 : 

有 斐 君 子 ， 
如 蕊 如 碰 ， 

如 琢 如 磨 ; 

悉 今 个 分 ， 
赫 分 喧 分 ; 

有 斐 君 子 ， 
终 不 可 谊 分 。 
Thi ván: “Chiém bi Ky úc, 
Luc Trúc a a! 

Hữu phi quán tử, 
Nhu thiét nhu tha, 
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Nhu trác nhu ma! 
Sắt hề, giản hề, 
Hách hề, huyến hề, 
Hữu phỉ quân tử, 
Chung bất khả huyên Pa 
如 切 如 碰 者 ， 道 学 也 ; 
É đã +, ; 
分 侧 分 者 ， 愧 怪 也 ; 
o 威仪 也 
有 斐 君 子 ， 终 不 可 谊 分 者 ， 
诗 云 : FPX S| + R T t t mAAR DA 
BEMIR, ALAARE 。 
右 传 之 三 章 ， 释 止 於 至 善 


Như thiết như tha giả, đạo hoc dã. 


， 民 之 不 能 


Như trác như ma giả, tự tu dã. 
Sắt hề, giản hề giả, tuân lật dã. 
Hách hề, huyến hề giả, uy nghi dã. 


Hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyên hề giả, đạo thịnh đức chí thiện, 
dân chi bất năng vong dã. 


Thi vân: “Ó hô tiền vương bất vong.” Quân tử hiên kỳ hiền, nhi thân kỳ 
thân; tiểu nhân lạc kỳ lạc, nhi lợi kỳ lợi. Thử dĩ một thế bất vong dã. 


Hữu truyện chi tam chương, thích “chỉ u chí thiện”. 
Dịch nghĩa: 
Kinh Thi rằng: “Chốn kinh kỳ nghìn dặm, là nơi dân dừng lại.” 


Kinh Thi rằng: “Chim vàng liu lo, đậu lại góc gò.” Đức Khổng nói: “Ôi 
đậu lại, biết chỗ nào đậu, có thể nào người mà không nhu chim sao?” 

Kinh Thi rằng: “Văn Vương sâu xa chừng nào! Ôi, biết dừng cùng với sự 
sáng suốt kết với niềm cung kính.” Ở địa vị vua, (ngài) dừng lại trong 
đức nhân; ở địa vị bầy tôi, dừng lại trong đức kính; ở địa vị người con, 
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dừng lại trong đức hiếu; ở địa vị người cha, dừng lại trong đức từ; cùng 
với người trong nước kết giao, dừng lại trong đức tín.” 


Kinh Thi rằng: 

“Nhìn bên khuyu sông Ky kia, 

Bụi tre xanh ngăn ngắt. 

Có người quân tử nhã nhặn, 

Như khắc, như giũa, 

Như trau, như mài! 

Nghiêm biết bao, mạnh biết bao, 

Sáng tỏ biết bao, rực rõ biết bao! 

Có người quân tử nhã nhặn, 

Trọn đời chẳng thể nào quên!” 

(Tản Đà dịch như sau: 

“Kia xem bên khuyu sông Kỳ. 

Tre non mới mọc xanh ri vườn al. 

Người sao văn vẻ hối người, 

Nhường như cắt, đánh, giũa, mài bấy nay. 

Lẫm liệt thay, rực rõ thay, 

Hõi người quân tử biết ngày nào quên”). 

Như khắc như giũa, ấy là đường lối học tập. 

Như trau, như mài, ấy là tự sửa mình. 

Nghiêm biết bao, mạnh biết bao, ấy là đáng kính nể. 

Sáng tỏ biết bao, rực rõ biết bao, ấy là thật uy nghi. 

Có người quân tử nhã nhặn, trọn đời chẳng thể nào quên, ấy là đường 
lối thịnh đức chí thiện, dân không thể quên được vậy. 

Kinh Thi rằng: “Ho6i ôi, các vua đời trước, người ta chẳng quên.” Người 
quân tử quí trọng tài năng đức hạnh, mà thân yêu người thân; kẻ tiểu 
nhân yêu thích điều vui, mà hưởng nhờ điều lợi. Vì thế hết đời người ta 
chẳng quên vậy. 

Trên đây là chương thứ ba của phần Truyện, giải rõ [ý nghĩa] “chỉ ư chí 
thiện”. 
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BÌNH GIẢI: 


Trong phần Truyện này, có một câu “Tử viết” (Đức Khổng nói), đó là bằng 
chứng cho biết phần Truyện này không phải của Khổng tử. 


Như vậy, nó chỉ có thể là lời của Tăng tử hoặc của một vài môn đệ đời sau 
góp nhặt ý của Tăng tử, cộng thêm ý của mình mà viết nên. 

Để giải rõ điểm thứ ba của cương lĩnh đại học “chỉ ư chí thiện”, người giải 
thích trước hết trích dẫn một câu Kinh Thi: 

“Bang kỳ thiên lý, duy dân sở chỉ: Chốn kinh kỳ nghìn dặm, là nơi dân 
dừng lại.” Câu này vốn là một câu trong bài thơ Huyền điểu, thiên Thương 
tụng, nói về chỗ vua nhà Chu đặt kinh đô (Bang kỳ). Trong đó có chữ “ch? là 
dừng lại hay cư ngụ. Vào thời ấy, chốn kinh kỳ là nơi có nhiều ưu điểm: 

- Được bảo đảm an ninh, tránh khỏi trộm cướp (vì đó là nơi vua đóng đô). 


- Luật pháp được thi hành nghiêm chỉnh, tránh được sự hà hiếp của các 
quan lại địa phương. 


- Thương mại phén thịnh (vì có nhiều khách thương tới trao đổi hàng hóa). 
- Có văn hóa, dễ có cơ hội học hỏi và phát triển tài năng... 


Nhất là vua nhà Chu giỏi trị nước, cho nên các ưu điểm trên càng được 
nâng cao. Vì thế dân chúng khắp nơi đua nhau tìm cách đến đó sinh sống. 
Biết “ch?” 6 chốn kinh kỳ, xét về một phương diện nào đó, là một sự khôn 
ngoan. Tuy nhiên sự chọn lựa này không thể được gọi là “chỉ ư chí thiện” 
(dừng lại trong sự tốt lành cùng cực). Bởi vì, có thể kinh kỳ là nơi phát triển 
mạnh về văn minh vật chất, là nơi tranh đua danh lợi, địa vi..., khiến cho 
những người ở đó dễ nảy sinh tính bon chen, khó lòng giữ được tâm hồn trong 
sạch. 

Trích dẫn câu này xem ra chưa đủ sức thuyết phục và chưa làm sáng tỏ 
được 4 chữ “chỉ u chí thiện”, cho nên người giải thích phần Truyện lại nêu ra 
câu Kinh Thị thứ hai: 

“Miên man hoàng điểu, chỉ u khâu ngung. Chim vàng líu lo, đậu lại góc 
gò.” 

Đây là câu trích ở bài thơ Miên Man, thiên Tiểu Nhã, diễn tả con chim 
vàng líu lo khi tìm được một chỗ đậu vừa lòng. Câu này cũng chỉ có một chữ 
“ch? (dừng lại, đậu lại). Đức Khổng nhận thấy câu này có chữ “chi” mới động 
lòng muốn dạy các đệ tử một bài học: Con chim mà còn biết chọn chỗ đậu (tri 
kỳ sở chñ, chẳng lẽ con người không biết tìm chỗ dừng lại cho đời mình hay 
sao? Đức Khổng tuy không nói tới “chỉ ư chí thiện” nhưng hàm ý muốn nhắn 
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nhủ các đệ tử hãy chọn “chí thiện” là chỗ dừng chân, là mục đích học tập 
thăng tiến, là bến đỗ của đời mình. 

Xem chừng ra, người giải thích cố gắng tìm những câu trong Kinh Thi có 
chữ “ch?’, cho dù không có 4 chữ “chỉ u chí thiện”, để phần nào làm sáng tỏ lời 
Kinh, cho nên đã trích dẫn một câu nữa: 

“Mục mục Văn Vương ô tập hy kính chỉ: Văn Vương sâu xa chừng nào! Ôi 
biết dừng cùng với sự sáng suốt kết hợp niềm cung kính.” 

Có lẽ vì thấy ý tứ của chữ “chi” trong câu này có vẻ mơ hồ, cho nên người 
giải thích phần Truyện mới thêm những lời sau này để giải rõ về sự dừng lại 
của Văn Vương: 

“Vi nhân quân, chỉ u nhân; vi nhân thần, chỉ u kính, vi nhân tử, chỉ u hiếu; 
vi nhân phụ, chỉ u từ; dữ quốc nhân giao, chỉ u tín: Ó địa vị vua, (ngài) dừng 
lại trong đức nhân; ở địa vị bầy tôi, dừng lại trong đức kính; ở địa vị người 
con, dừng lại trong đức hiếu; ở địa vị người cha, dừng lại trong đức từ; cùng 
với người trong nước kết giao, dừng lại trong đức tín.” 

Như thế, có nghĩa là Văn Vương gồm đủ năm đức tính: nhân, kính, hiếu, 
tù, tín. 

Lòng nhân của một vị vua là thương yêu dân như con, lúc nào cũng chăm 
chắm lo cho dân được an lạc hạnh phúc. 

Là một chư hầu của nhà Ân, Văn Vương luôn luôn tôn kính vua Trụ; mặc 
dù vua Trụ bạo ngược, ngài vẫn không có hành động soán nghịch. Cho dù là 
vua của một nước quyền cao chức trọng, Văn Vương vẫn hết lòng hiếu thảo 
với Vương Quí là cha. 

Đối với Vũ vương, Chu Công... là các con, Văn Vương cư xử từ ái, khuyên 
dạy răn bảo, không có sự khắc nghiệt. 

Giao kết với mọi người trong thiên hạ, từ các vua chư hầu cho tới các quan 
và dân chúng, Văn vương luôn luôn giữ điều tín nghĩa, không dối trá, lừa đảo. 

Văn vương quả là một tấm gương lớn cho người đời sau về các đức hạnh: 
nhân, kính, hiếu, từ, tín. Tuy nhiên, trong năm đức này, nhân là đức quan 
trọng, sâu xa và bao la nhất, bao gồm các đức hạnh khác. Trình bày như trên 
chúng ta vẫn không thấy rõ đức nhân của Văn vương đạt tới mức độ nào, do 
đó không biết được Văn Vương đã đạt tới mức “chí thiện” (trọn lành) chưa? 
Và như vậy, bốn chữ “chỉ ư chí thiện” vẫn chưa được giải rõ! 

Có lẽ, chính người giải thích phần Truyện vẫn chưa cảm thấy mãn ý về 
“chi u chí thiện”; vì thế, ông đã nêu ra một bài Kinh Thi khác để cố gắng dẫn 
chứng: 
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“Chiêm bỉ Ky úc, 

Luc trúc a a! 

Hüu phi quán tú, 

Nhu thiét nhu tha, 

Nhu trác nhu ma. 

Sắt hề, giản hề, 

Hách hề, huyến hề! 

Hữu phỉ quân tử, 

Chung bất khả huyên hề.” 
(Nhìn bên khuyu sông Ky kia, 
Bụi tre xanh ngăn ngắt. 

Có người quân tử nhã nhặn, 
Như khắc, như giũa, 

Như trau, như mài! 

Nghiêm biết bao, mạnh biết bao, 
Sáng tỏ biết bao, rực rõ biết bao! 
Có người quân tử nhã nhặn, 
Trọn đời chẳng thể nào quên.) 

Đây là bài thơ Kỳ Uc, thiên Vệ phong trong Kinh Thị; nội dung khen ngợi 
Vệ Vũ Công. 

Vũ Công là miêu duệ của Khang Thúc, thuộc dòng dõi Văn Vương, cai trị 
nước Vệ vào khoảng đầu thời Xuân Thu. Dân chúng nước Vệ mộ mến ông, đã 
làm bài thơ trên để ghi nhớ. Người giải thích phần Truyện đã cho chúng ta 
biết ý nghĩa những lời ca ngợi ấy: 

- Như khắc, như giũa chỉ đường lối học tập chăm chỉ, chịu khó của người 

quân tử nhã nhặn (Vệ Vũ Công). 

- Như trau như mài chỉ công phu nhẫn nại tự sửa mình, từ bỏ tật xấu, biểu 
hiện tính tốt. 

- Nghiêm nghị (sắt), mạnh dạn (giản), sáng tỏ (hách), rực rõ (huyến) biểu 
thị dáng vẻ trang trọng mà tươi tắn, có phong thái uy nghi khiến mọi 
người phải kính nể, sợ sệt. 

Đối với người quân tử nhã nhặn tiến bước trong đường lối thịnh đức chí 

thiện ấy, dân chúng trọn đời không thể nào quên được. 

Căn cứ vào bài Kinh Thi này, chúng ta thấy cách thức học tập tu thân của 
Vệ Vũ Công quả là đường lối thăng tiến đạo đức đáng ngợi khen và đáng nêu 
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gương. Tuy nhiên bảo rằng Vệ Vũ Công đã đạt tới mức Chí thiện (trọn lành) 
hay chưa thì nội dung bài thơ vẫn chưa xác định được, bởi vì “chí thiện, tuyệt 
hao” là những gì mà ngôn ngữ rất khó miêu tả. Biết được sự hạn chế ấy của 
ngôn ngữ, cho nên người giải thích đành trích dẫn một câu Kinh Thi chót cho 
chương này. 

“Ó hô tiền vương bất vong: Hồi ôi, các vua đời trước, người ta chẳng quên.” 
Và người viết phần Truyện cũng triển khai thêm ý tứ do câu Kinh Thi trên 
gợi ra như sau: 

“Quân tử hiển kỳ hiền, nhi thân kỳ thân; tiểu nhân lạc kỳ lạc, nhi lợi kỳ 
lợi. Thử dĩ một thế bất vong dã: Người quân tử quí trọng tài năng đức hạnh, 
mà thân yêu người thân, kẻ tiểu nhân yêu thích điều vui, mà hưởng nhờ điều 
lợi. Vì thế hết đời người ta chẳng quên vậy.” 

Người xưa thường phân chia những người trong xã hội ra thành hai loại: 
quân tử là những người thuộc giới cầm quyền cai trị và giới trí thức, tiểu 
nhân là những người dân thường thuộc quảng đại quần chúng. Nghĩa chữ 
quân tử và tiểu nhân trong câu sách ở đây cần được hiểu như vậy. 

Những người cai trị và giới trí thức (quân tử) cảm phục trước tấm gương 
đạo đức của các vua đời trước (như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Vương, 
Vũ Vương, Vệ Vũ Công...), theo gương các ngài “quí trọng tài năng đức hạnh, 
thân yêu người thân” để bước lên đường chí thiện. Còn những người dân 
thường (tiểu nhân) thì “yêu thích những điều vui, hưỏng nhờ điều lo? (lạc kỳ 
lạc, nhi lợi kỳ lgi) do những thể chế, pháp độ tốt đẹp mà các ngài để lại; do đó 
xã hội được ổn định thái bình. Vì thế, toàn thể dân chúng bao gồm cả quân tử 
lẫn tiểu nhân đều hết đời chẳng quên. 

Đọc đến đây chúng ta thấy mặc dù người giải thích phần Truyện đã có 
gắng hết mức để giải rõ 4 chữ “chỉ u chí thiên” của lời Khổng tử trong phần 
Kinh, nhưng chữ “chí thiện” (trọn lành) xem ra vẫn chưa được sáng tỏ lắm. 
Tuy nhiên chúng ta cũng nên biết rằng người xưa không có thói quen tự mình 
giải thích lời cổ nhân mà chỉ tìm những lời của kinh sách đã có sẵn để làm 
cho rõ nghĩa mà thôi. 

Thực ra, đối với người xưa, những hành vi và đường lối của các tiền vương 
như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang... đã là chí thiện rồi. Đến như Phan Bội Châu 
cũng đồng ý như thế khi nhận xét về câu kết thúc phần Truyện thuộc chương 
này: “Quân tử hiền kỳ hiền nhi thân kỳ thân, tiểu nhân lạc kỳ lạc nhi lợi kỳ 
lợi.” Ông viết: “Công việc bình thiên hạ đến đó là hoàn toàn triệt để, mà chính 
là hai chữ “chí thiện” ó đầu kinh đó vậy” (Khổng học đăng, quyển I, trang 
268). 
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子 日 : RA, FIA; 必 也 使 盘 讼 乎 | 
5 s> 2 
# lì a 445 At, KRR E; 此 谓 知 本 。 
右 传 之 四 章 ， 释 本 末 。 此 谓 知 本 。 此 谓 知 之 至 也 。 
Tử viết: “Thính tụng ngô do nhân dã. Tất dã sử vô tụng hồ?” 
Vô tình giả bất đắc tận kỳ từ, đại úy dân chí. Thử vị tri bản. 
Hữu truyện chi tứ chương, thích “bản, mat”. Thử vị tri bản, thử vị tri 
chi chí dã. 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng nói: “Xử kiện, ta cũng như người. At là phải khiến cho không 
có việc kiện chứ.” 
(Khiến cho) những kẻ gian dối không nói được hết lời, (khiến cho) lòng 
dân rất sợ sêt. Đó gọi là biết gốc. 
Trên đây là chương thứ tư của phần Truyện, giải rõ [ý nghĩa] “gốc, ngọn.” 
Đó gọi là biết gốc, đó gọi là biết cùng tột vậy. 

BÌNH GIAI: 


Để làm cho rõ ý nghĩa thế nào là “bản, mat? (gốc, ngọn) trong lời Kinh “vật 
hữu bản mat” ó trên, người giải thích phần Truyện đã trích dẫn một câu nói 
của Khổng tử được chép trong sách Luận ngữ: “Thính tụng ngô do nhân dã. 
Tất dã sử vô tụng hồ. Xử kiện, ta cũng như người. At là phải khiến cho không 
có việc kiện chứ!” (Luận ngữ, Nhan Uyên, 13). 

Tuy nhiên câu lý giải tiếp theo của người viết phần Truyện lại làm cho 
nhiều học giả nghiên cứu phải thắc mắc và không hoàn toàn đồng ý với nhau: 
“Vô tình giả, bất đắc tận kỳ từ, đại úy dân chí. Thử vị tri bản. Những kẻ gian 
dối không nói được hết lời, lòng dân rất sợ sệt. Dó gọi là biết gốc.” 

Thẳng thắn mà nói, chúng ta nhận thấy ý tứ trong câu này có vẻ chẳng ăn 
nhập gì vào câu nói của Khổng tử ở trên. Thậm chí, 4 chữ “đại úy dân chỉ, 
có người còn dịch là “rất sợ hãi chí của dân” hay “phải sợ dân ch? (Tạ Thanh 
Bạch). 
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Như thế, nguyên văn phần Truyện lúc ban đầu có lẽ đã bị mất đi vài chữ 
hay vài câu nói đó, cho nên bây giờ cứ dịch theo phần còn sót lại, thì thấy ý tứ 
không được thông suốt sáng tỏ. Theo Phạm Ngọc Khuê, chính Chu Hy cũng 
cho rằng trong phần này chắc còn thiếu một đoạn văn. 

Vì thiếu nhất quán và sáng tỏ trong bản văn, do đó trong các học giả đã có 
những khuynh hướng giải thích khác nhau về chương này. Trước đây đã từng 
có khuynh hướng giải thích rằng: 

Muốn cho không có việc kiện cáo trong dân, hay nói khác đi, muốn cho dân 
chúng không còn dám đem nhau đến cửa quan kiện cáo lôi thôi nữa, thì vị 
quan xử kiện phải có một sự học thấu tới gốc (bản), tức là tự mình làm sáng 
tỏ minh đức của mình. Đứng trước một vị quan sáng suốt, thấu tình đạt lý, 
những kẻ gian dối (vô tình) không còn dám nói dối quanh co, dài lời biện 
bạch, già hàm lão khẩu (bất đắc tận ky từ); và dân chúng thì rất sợ sét, không 
còn dám đem nhau đến cửa quan kiện cáo nữa (đại úy dân chñ. Biết quay về 
mình để “minh minh đúc' như thế gọi là biết gốc (thử vị tri bản). 

Tiêu biểu cho khuynh hướng giải thích này là Đoàn Trung Còn. Cụ dịch và 
giải chương này như sau: 

“Đức Khổng dạy rằng: “Xử kiện thì ta cũng xử được như người. Nhưng phải 
làm cho đừng có những việc kiện tụng, há không phải là hay hơn sao?” Tức 
nhiên nhà cầm quyền phải là bực quang minh chính đại, khiến kẻ chẳng thật 
tình, kë gian ác chẳng có thế già hàm lão khẩu mà hãm hại người hiển; chí 
dân kính phục mình, họ chẳng dám bày ra những cuộc thưa kiện. Đó mới gọi 
là biết cái gốc.” (Tứ Thơ: Đại Học, Trung Dung của Đoàn Trung Còn, trang 
14, 15). 

Tuy vậy, cứ bình tâm mà xét, căn cứ vào ý tứ của Khổng tử, chúng ta thấy 
lối giải thích này chưa diễn đạt trung thực cái điều mong ước tích cực đúng 
tinh thần Khổng tử. Bởi vì cho dù dân chúng có sợ sự quang minh chính đại 
của nhà cầm quyền, không dám đưa nhau đi kiện; điều đó không hẳn đã giải 
quyết được những mối hiềm khích trong dân. Không giải quyết được những 
mối hiém khích thì hận thù không dứt; vì thế xã hội đâu có thái bình, ổn 
định, an lạc được! 

Khi phát biểu: “Ất là phải khiến cho không có việc kiện chi” (Tất dã sử vô 
tụng hô), hẳn là Đức Khổng có ý muốn nói: Làm thế nào cho dân chúng được 
giác ngộ để mọi người thương mến nhau, không còn gây ra sự tranh chấp, 
xích mích với nhau, không còn gây thiệt hại cho nhau; do đó không có việc 
kiện cáo xảy ra nữa. 
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Trước khi chu du liệt quốc 13 năm rôi về quê day hoc trong tuổi già, Đức 
Khổng đã từng giữ chức Tư khấu (tức Hình bộ thượng thư, như là bộ trưởng 
Bộ Tư pháp ngày nay) ở nước Lỗ. Như thế, ngài xử kiện đâu có thua ai. Qua 
kinh nghiệm xét xử, ngài thấy rằng căn cứ vào lời khai của hai bên nguyên 
cáo và bị cáo, việc xử kiện không ra ngoài việc xét xử bộc lộ các hành vi ở bên 
ngoài, rồi căn cứ vào Hình luật để định án. Việc ấy tuy không dễ nhưng cũng 
có thể đạt kết quả với một quan án thông minh, cần mẫn. Tuy nhiên, dù sao 
đó cũng chỉ là giải quyết ở phần ngọn, tức là giải quyết sau khi việc kiện cáo 
đã xảy ra rồi. Phải làm sao cho dân tự nguyện không cần đến việc xét xử nữa 
nghĩa là thiết lập được công bằng xã hội, nhân ái được đề cao mới thật là đạt 
tới phần gốc. 

Muốn vậy, cần phải dạy dân tu thân, tự làm sáng tỏ minh đức 6 trong 
mình, thân yêu lẫn nhau (thân dân), để trong dân chúng không còn kẻ gian 
dối (vô tình) nữa. Không còn kẻ gian dối thì sẽ “không còn tình trạng dài lời 
biện bạch, dài lời vu oan giá họa cho người” (bất đắc tận kỳ từ). Ngoài ra, do 
tu thân mà dân chúng phát triển đức tự trọng, biết sợ pháp luật, sợ dư luận 
(đại úy dân chí), không còn dám gây ra việc kiện cáo nữa. 

Làm được như vậy (minh minh đức, thân dân, chỉ u chí thiện) tức là biết 
gốc, biết đến cùng tột. 

Trong chương này, người giải thích phần Truyện (Tăng tử hoặc môn đệ của 
Tăng tử) đã vận dụng một câu nói của Khổng tử về việc kiện tụng để giải rõ 
thế nào là “bản, mať’. Điều này tuy mang ý nghĩa rất sâu sắc, nhưng nếu 
hiểu “bản, mat chỉ có vậy thôi, e rằng không diễn được hết ý tứ của lời Kinh 
ở phần trên. 

Lời Kinh viết: “Vật hữu bản mạt, sự hữu chung thủy. Tri sở tiên hậu, tắc 
cận đạo hỹ.” (Vật có gốc ngọn, việc có đầu cuối. Biết chỗ trước sau, thì gần 
được chân lý.) 

Như vậy ý nghĩa của những chữ “bản mạt, chung thủy, tiên hậu” phải được 
gắn bó với nhau. Sáu chữ trên đi với nhau trong một mạch văn là có ý muốn 
nói rằng: muốn thành công trong bất cứ một công việc gì, hay đặc biệt hơn cả 
là muốn đạt chân lý (Đạo), thì người học ở bậc đại học phải biết “phân biệt” 
và thi hành đúng “trật tự.” 

Phân biệt đâu là gốc (bản), đâu là ngọn (mab. 

Phân biệt cần phải khởi đầu (thủy) từ đâu và đến đâu là kết thúc (chung). 

Phân biệt việc nào nên tiến hành trước (tiên), việc nào nên tiến hành sau 
(hậu). 
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Phân biệt rồi thi hành đúng theo trật tự thì mới có thể đạt kết quả. Nếu 
không biết phân biệt hoặc đã phân biệt rồi, mà thi hành không đúng trật tự 
thì sẽ khó nhọc và không thành công. 

Như trong ba điểm cương lĩnh đại học (minh minh đức, thân dân, chỉ u chí 
thiện), muốn tiến hành đúng, phải khởi đi từ “minh minh đúc” là bản (gốc), là 
thủy (bắt đầu), là tiên (trước). Còn “thân dân” là mạt (ngọn), là chung (cuối), 
là hậu (sau). 

Đối với “chỉ u chí thiện” thì “minh minh đúc” và “thân dân” lại là bản, là 
thủy, là tiên. Nếu ai muốn đạt tới chí thiện thì không thể tiến hành bằng cách 
đảo lộn trật tự này. Thực ra trong khi thực hành, người ta có thể tiến hành 
song song việc “minh minh đức” cùng với việc “thân dân”, nhưng minh minh 
đức vẫn là việc cốt tủy. Không thể “thân yêu mọi người” (thân dân) và “dừng 
lại trong trọn lành” (chí thiện) nếu không bắt đầu từ việc tự mình làm sáng 
tỏ minh đức của mình (minh minh đức). 

Ngoài ra, những bước tiến thứ tự mà Đức Khổng tử đã vạch ra (chỉ, định, 
tĩnh, an, lạc, đắc) giúp cho con người thành tựu việc minh minh đức cũng 
phải được phân biệt theo “gốc ngọn, đầu cuối, trước sau”. 

- Chỉ là gốc của định. 

- Định là gốc của tĩnh. 

- Tĩnh là gốc của an. 

- An là gốc của lu. 

- Lự là gốc của đắc. 

Sáu bước này phải được diễn tiến theo một trật tự trước sau (tiên hậu) rõ 
ràng. Phải khởi đầu (thủy) từ chỉ mới có thể đạt tới kết thúc (chung) là đắc. 
Không thể thành công nếu đảo lộn trật tự ấy. Giá như ai đó muốn tính liệu 
suy tư (lų) về việc thành đạo mà không chịu dừng lại (ch những dục vọng 
đam mê của mình, thì sự tính liệu suy tư ấy chỉ đưa đến rối loạn tâm thần 
mà thôi! 

Sau nữa, trong Bát điều mục dành cho việc “tu thân” và “bình thiên hạ” 
cũng phải theo thứ tự “bản mat, thủy chung, tiên hậu”. Muốn “tu thân” thì 
phải theo thứ tự: 

- Cách vật, 

- Trí tri, 

- Thành ý, 

- Chính tâm. 
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Trong đó cách vật là gốc, chính tâm là ngọn. Muốn “bình thiên hạ” thì phải 
tiến hành từng bước theo thứ tự: 

- Tu thân, 

- Tề gia, 

- Trị quốc, 

- Bình thiên hạ. 

Trong đó tu thân là gốc, bình thiên hạ là ngọn, té gia, trị quốc là hai bước 
trung gian. Không bao giờ có cảnh tượng thiên hạ thái bình, dân chúng an 
lạc, một khi những bậc lãnh đạo không chu tu thân, të gia! 

Biết chú trọng đến gốc và thành tựu ở gốc, thì ngọn sẽ thành tựu dễ dàng. 
Việc “bình thiên hạ” cũng như việc trồng cây. Muốn có hoa thơm trái ngọt 
(mab, chỉ cần chăm bón vào gốc rễ (bản). Do đó, kết thúc phần Kinh, Đức 
Khổng tử mới nói: 

“Tự thiên tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản. Kỳ bản loạn, 
nhi mat trị giả, phủ hy. Ky sở hậu giả bạc, nhi kỳ sở bạc giải hậu, vị chỉ hữu 
dã: Từ thiên tử cho tới người thường dân, tất cả đều phải lấy việc sửa mình 
làm gốc. Gốc rối loạn, mà ngọn được sửa trị, chẳng có vậy. Nơi đáng dày lại 
mỏng, mà nơi đáng mỏng lại dày, chưa hề có vậy.” 

Như thế, phần Truyện của chương 4 này đem việc xử kiện để bàn về “bản 
mat”, đó là chỉ đưa một việc ra làm ví dụ tiêu biểu. Không phải ý của Khổng 
tử khi nêu ra vấn đề “bản mať’ chỉ giới hạn trong việc xử kiện mà thôi! 
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giải. AFRA, Kam ko MATA. 

并 当 祷 取 程 子 之 意 以 补 之 日 : 所谓 “致知 在 格物 ” 
者 ， 言 欲 致 吉之 知 ， 在即 物 而 窜 其 理 也 。 蓝 人 心 
## 4z? 而 天 下 之 物 ， 莫不 有 理 ? ARBAR 
E, KAMARA o 是 以 大 学 始 教 ， 必 使 学 者 即 
凡 天 下 之 物 ， 英 不 因 其 已 知之 理 而 益 写 之 ， 以 求 至 
乎 其 极 。 至 於 用 力 之 久 ， m—9‡/Ä Ñ i8. BỊ Z 
物 之 表 壬 精 粗 乱 不 到 ， 而 吾 心 之 全 体 大 用 ， 扰 不 明 
Z 。 此 谓 “ 物 格 ” 。 此 谓 知 之 至 也 。 


Hrtiu truyén chi ngü chuong, cái thích “cách vat” trí tri chi nghia, nhi 


q 


kim vong hy. 


Gian thường thiết thủ Trình tử chi ý, di bổ chi viết: Sở vị “trí tri tai cách 
vật” giả, ngôn dục trí ngô chi trí, tại tức vật nhi cùng kỳ lý dã. Cái nhân 
tâm chi linh, mạc bất hữu tri? Nhi thiên hạ chi vật, mạc bất hữu lý? Duy 
ư lý hữu vị cùng, cố kỳ tri hữu bất tận dã. Thị dĩ “đại học” thủy giáo, 
tất sử học giả tức phàm thiên hạ chi vật, mạc bất nhân kỳ dĩ tri chi lý, 
nhi ích cùng chi, dĩ cầu chí hồ kỳ cực. Chí u dụng lực chi cửu, nhi nhất 
đán hoát nhiên quán thông yên; tắc chúng vật chi biểu lý, tinh thô, vô 
bất đáo; nhi ngô tâm chi toàn thể, đại dụng, vô bất minh hỹ. Thử vị “vật 
cách”; thử vị tri chi chí dã. 
Dịch nghĩa: 


Trên đây là chương thứ năm của phần Truyện, vốn là giải rõ ý nghĩa của 
“cách vật trí tri”, nhưng ngày nay đã mất rồi. 

Khoảng thời gian trước, (tôi) đã từng trộm lấy ý của thầy Trình tử để 
thêm vào rằng: Cái gọi là “trí tri tại cách vật” ấy là muốn nói cho sự hiểu 
biết của ta đạt tới chỗ thấu đáo, thì phải tìm đến cùng cái lý của sự vật. 
Bỏi vì tính thiêng liêng của tâm hồn con người, chẳng có gì không biết! 
Thế mà, sự vật trong thiên hạ, chẳng có gì không có lý do! Duy chưa xét 
đến cùng cái lý, cho nên sự hiểu biết không được rốt ráo. Vì vậy, bậc đại 
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học bắt đầu dạy dó, át khiến cho người học biết rằng sự vật trong thiên 
hạ chẳng có gì mà không nhân cái lý đã biết, rồi mở rộng đến cùng để 
tìm đến chỗ tôt bậc. Đến khi dùng sức được lâu dài, mà một sóm thấu 
rõ thông suốt hết, thì mọi vật từ ngoài vào trong, từ tinh túy đến thô sơ, 
không có gì không thấu đáo; thế là toàn thể tâm hồn ta, dùng vào mọi 


sự, không chỗ nào không thấu suốt. Đó gọi là “vật cách”; đó gọi là biết 


cùng tột vậy. 


BÌNH GIẢI: 


Theo lời Chu Hy ở đây thì chương 5 phần Truyện đã bị mất từ lâu, kể cả 
Trình tử, không ai còn biết nghĩa lý ở trong ấy dùng để giải rõ “cách vật trí 
trử của lời Kinh là thế nào. Dó là một điều rất đáng tiếc cho giới học giả hậu 
sinh, không được biết ý kiến của Tăng tử hoặc các môn đệ của ông, những 
người đã sống vào thời đại hậu Khổng tử. 

Tuy nhiên, Chu Hy đã bày tỏ thiện chí trong việc nghiên cứu học thuật tư 
tưởng cổ nhân bằng cách vận dụng tư tưởng của Trình tử để thuyết minh về 
vấn đề này. Ông nói: “Cái gọi là ‘trí tri tại cách vật ấy là nói muốn cho sự hiểu 
biết của ta đạt tới chỗ thấu đáo thì phải tìm đến cùng cái lý của sự vật.” (Sở vị 
‘trí tri tại cách vật giả”, ngôn dục trí ngô chi trí, tại tức vật nhi cùng kỳ lý dã.) 

Trọng tâm câu nói của Chu Hy nằm trong chữ lý: muốn “cách vật' để “trí 
tr? thì phải tìm đến cùng cái lý của sự vật (tức vật nhi cùng kỳ lý dà). 

Về phần thích nghĩa này của Chu Hy thay cho chương ð phần Truyện đã 
mất, nhiều học giả Việt Nam trước kia chỉ dịch phớt qua, riêng cụ Phan Bội 
Châu thì bỏ hẳn không dịch, cũng không chép vào trong phần giải thích sách 
Đại Học (Khổng học đăng). 

Chúng ta biết rằng Chu Hy là một bậc đại nho “tập đại thành”, có thế giá 
rất lớn trong thời Nam Tống. Phần chú giải Kinh Truyện của ông được Tống 
triều công nhận, dùng làm sách giáo khoa cho các thế hệ học trò về sau; cho 
nên tư tưởng của ông ảnh hưởng rất nhiều vào giới hậu học. Đầu thế kỷ 20, 
trước cao trào duy tân và du nhập Tây học, đã có nhiều lời chê bai nặng nề về 
cái học của Tống Nho, cho là cái học lầm lạc, làm hỏng cái học Khổng Mạnh; 
và cũng qui cho Tống Nho cái tội làm chậm tiến, bại hoại nền tư tưởng, học 
thuật Hoa Việt, đến nỗi không theo kịp đà tiến của văn minh học thuật Tây 
phương... Tiêu biểu là cụ Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng đã viết báo mạt sát 
Tống Nho như sau: 

“Điều khốn nạn nhứt là học khoa cử, phải theo thuyết Tống Nho, mà lại 
nhận học Tống Nho là học đạo Khổng Mạnh! Từ đó bao nhiêu giẻ rách canh 
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thừa của Tống Nho, do học trò đời Minh đời Thanh phô trương thêu dệt thêm, 
làm mối hàng đắt mà bán sang cho ta, nào là Đại toàn, Thể chú, Giảng giải, 
Mông dân, Tôn Nghi, Vy căn, Bị chỉ, gì gì đủ thứ, đều là giống thuốc “nhồi sọ” 
mà người mình vẫn tôn phụng làm khuôn mẫu thánh hiền, lầm lạc đến thế 
là cùng!” (“Lối học khoa cử và lối học của Tống Nho có phải là học đạo Khổng 
Mạnh không?” của Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng, đăng trong báo Tiếng 
Dân, trích lại từ Phụ lục của Khổng học đăng II; trang 781). 

Có lẽ quá bực dọc về nỗi mất nước, chậm tiến của dân ta dưới thời Pháp 
thuộc mà cụ Minh Viên nặng lời như thế với Tống Nho chăng? Trích những 
lời ấy ra đây, chúng ta không có ý muốn biện minh cho Tống Nho hay hoàn 
toàn đồng ý với cụ Minh Viên (đó là những vấn đề khác, ngoài sách này); 
nhưng chúng ta chỉ muốn nói rằng cái biết của con người, dù người ấy có 
thiện chí thế nào, thì cũng là cái biết tương đối. Vì thế, nhân đây, để làm sáng 
tỏ thêm ý nghĩa vấn đề “cách vật trí tr của người xưa, chúng ta hãy xét lại 
quan niệm của Trình tử và Chu Hy, những đại biểu sáng giá của Tống Nho, 
về đề tài có liên hệ đến ý tứ trong chương này. Chúng ta làm như vậy để xem 
quan niệm của các ông có thể dùng được cho việc làm rõ nghĩa lời Kinh và có 
thể áp dụng được cho người muốn tu thân theo đạo Đại Học hay không? 

Như trên đã nói, Chy Hy cho rằng muốn hiểu rõ vật thì phải tìm ra cái ]ý 
của vật. Vậy ly là gì? 

Thực ra, trong lịch sử triết học Trung Quốc, có lẽ chữ “Jý' chỉ một thực 
tại siêu hình hay qui luật phổ biến dành cho vạn vật, bắt đầu với Mạnh Tử, 
Trang tử, Tuân tử, Hàn Phi tử... và trong Dịch truyện. Dịch truyện viết: “Di 
giản nhi thiên hạ chỉ lý đắc hy - 3 ËB] m X F Z ?#?†‡#* . ” (Giản di mà cái lý 
trong thiên hạ thấy được.) 

Tùy theo sự suy tư, chiêm nghiệm mà mỗi triết gia có một quan niệm về Lý 
khác nhau. Vào thời Tiên Tần, Trang tử, Hàn Phi tử cho lý là qui luật riêng 
của mỗi vật. Trang tử viết: “Van vật thù lý: Muôn vật có lý khác nhau.” Hàn 
Phi tử viết: “Vạn vật các di lý: Muôn vật, mỗi thứ có lý khác nhau.” 

Đến thời Bắc Tống, đối với Trình Hạo (Minh Đạo) ]ý thường được hiểu là 
qui luật phổ biến chung cho mọi vật. Ông gọi qui luật đó là “thiên lý”. Tạ 
Lương Tá đã giải rõ quan niệm của thầy mình (Trình Minh Đạo) như sau: 

“Xét về nghĩa “cách vật cùng ] cần phải nhận cho ra Iý là thiên lý mới 
được. Thiên lý có nghĩa là cái lý tự nhiên, không một tơ hào bày đặt. Nay 
người ta chợt trông thấy một đứa bé sắp ngã xuống giếng, thì người ta ai cũng 
có lòng hoảng sợ thương hại. Vừa chợt thấy mà lòng thương hại hoảng sợ, đó 
tức là thiên lý (...) “Thiên” chỉ là “lý” mà thôi (...). Ông Minh Đạo từng đã nói: 
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“Cái học của ta tuy có chỗ sở thụ (do người truyền cho) nhưng hai chữ “thiên 
lý” thì chính tự mình ta tìm ra.” (Trích theo Đại cương Triết học Trung Quốc 
của Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê. Quyển Thượng, trang 204). 

Như vậy “cách vật cùng lý” theo Trình Minh Đạo là tìm cho ra cái qui luật 
phổ biến chi phối vật ấy. 

Sang đến Trình Y Xuyên (Trình Di), thì ]ý là “lý sở di nhiên” (tại sao mà 
thế). Ông nói: “Sái tảo ứng đối, thị kỳ nhiên, tất hữu sở dĩ nhiên: Vẩy nước, 
quét tước, thưa gửi là như thế, tất phải có cái lý sở dĩ nhiên.” (tại sao mà thế). 
Ông còn nói: “Hữu vật tất hữu tắc, nhất vật tu hữu nhất lý: Có vật ắt có phép 
tắc, mỗi vật phải có một lý.” 

Về cái lý sở dí nhiên ấy, Trình Y Xuyên cho rằng nó có đủ ở nơi tâm ta: 

“Vắng lặng chẳng động, hễ cảm là thông, đó là nói về lý ở nơi con người. 
Còn bàn về đạo ở nơi vũ trụ, vạn vật, thì muôn lý đều đủ, không còn phải nói 
cảm cùng không cảm.” (Sdd: trang 207). 

Ông lại nói: 

“Vạn vật giai thị nhất lý, chí như nhất vật nhất sự tuy tiểu, giải hữu thị 
lý.. nhất vật chi lý tức vạn vật chi lý: Muôn vật đều cùng một lý, một sự vật 
dù nhỏ nhít, cũng vẫn có cái lý chung ấy.”... Lý của một vật, tức là lý của 
muôn vật... (Ngữ lục, Sđd: trang 207). 

Từ căn bản là những quan niệm về ]ý của hai anh em họ Trình, khoảng 100 
năm sau, ở đời Nam Tống, Chu Hy đã kết hợp học thuyết của Chu Liêm Khê 
về Thái Cực cùng với học thuyết của họ để lập thành một học thuyết tổng hợp 
về Lý Thái Cực. Chu Hy nói: 

“Thái Cực chỉ thị thiên địa vạn vật chỉ lý: Thái Cực chỉ là lý của trời đất, 
muôn vật.” (Toàn thư, Quyển 49. Sdd: trang 219). Ông xác định thêm: 

“Tổng thiên địa vạn vật chỉ lý, tiện thị Thái Cực: Tổng thể các lý của trời 
đất muôn vật là Thái Cực.” 

Với quan niệm tổng hợp về lý này, Chu Hy đã vận dụng vào việc bổ khuyết 
cho vấn đề lý giải hai chữ “cách vật” trong sách Đại Học. Vì chủ trương 
“Thiên hạ chỉ vật, mạc bất hữu lý.” (Mọi vật trong thiên hạ, chẳng có vật nào 
là không có lý.), Chu Hy cho rằng muốn “cách vật” thì phải tìm cho đến cùng 
cái lý của sự vật (túc vật nhi cùng kỳ lý đã). Để có thể tìm đến cùng lý, ông 
nói rằng: 

“Luận cái lý của thiên hạ, thì những điều yếu diệu tinh vi đều chính đáng 
cả, xưa nay không di dịch. Duy có thánh nhân mới có thể biết hết được, mà 
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những việc làm, lời nói của thánh nhân không có điều gì là không làm phép 
tắc cho thiên hạ và đời sau. Ai thuận theo là quân tử mà cát, ai trái không 
theo là tiểu nhân mà hung. Cái điển tích rõ ràng, cái hậu quả tất nhiên, điều 
gi cũng đủ ở trong kinh huấn sử sách. Muốn cùng cái lý của thiên hạ, mà 
không lấy đó mà tìm, thì chính là ngảnh mặt vào tường mà đứng vậy. Vì thế 
mà sự cùng lý phải bởi sự đọc sách vậy.” 

(Trích dẫn theo Trần Trọng Kim trong Nho giáo, Quyển Hạ, trang 165, 
166.) 

Về điểm này, Trần Trọng Kim đã có nhận xét chí lý như sau: 

“Ông tin rằng các lý tự nhiên là thánh hiền đã nói cả trong sách, cho nên 
mới nói rằng: “Doc sách để xem cái ý của thánh hiền, nhân cái ý của thánh 
hiền để xem cái lý tự nhiên.’ Thành thử hai chữ cùng lý của ông chỉ chủ ó sự 
đọc sách vậy. Cái ý kiến ấy có phần hẹp hòi, là vì lý thì có vô cùng chi lý, mà 
sách thì chỉ bàn xét cái vô cùng, thì sao cho xiết được. Bởi cái tư tưởng ấy cho 
nên cái học của ông về sau thành ra câu thúc, không mở mang ra được.” (Nho 
giáo, Quyển hạ, trang 166). 

Ngoài ra, vì cho rằng cái lý trong con người thông dự với Lý Thái Cực và 
cái lý trong con người cũng là lý của muôn vật (quan niệm của Y Xuyên); do 
đó Chu Hy mới nói trong phần “ Bổ cách vật truyện” ó trên rằng: 

“Cái nhân tâm chi linh, mạc bất hữu tri: Bởi vì tính thiêng liêng của tâm 
hồn con người, chẳng có gì không biết!” 

Từ căn bản của niềm tin này, Chu Hy đã tiến xa hơn trong đường suy luận 
khi viết: 

“Duy chưa xét đến cùng cái lý, cho nên sự hiểu biết không được rốt ráo. 
Vì vậy, bậc đại học bắt đầu dạy dỗ, ắt khiến cho người học biết rằng sự vật 
trong thiên hạ chẳng có gì mà không nhân cái lý đã biết, rồi mở rộng đến cùng 
để tìm đến chỗ tột bậc. Đến khi dùng sức được lâu dài, mà một sớm thấu rõ 
thông suốt hết, thì mọi vật từ ngoài vào trong, từ tính túy đến thô sơ, không 
có gì không thấu đáo; thế là toàn thể tâm hồn ta, dùng vào mọi sự, không chỗ 
nào không thấu suốt. Đó gọi là 'vật cách”, đó gọi là biết cùng tột vậy.” 

Xét lại toàn bộ học thuyết của Chu Hy, một đại biểu sáng giá nhất của 
Tống Nho, về “cách vật cùng lý', chúng ta có mấy nhận định sau đây: 

- Cho dù có Jý Thái Cực là cái lý tổng thể của vũ trụ vạn vật, nhưng lý ấy 

chỉ thể hiện tính phổ biến toàn vẹn chu tri nơi Đấng Tạo Hóa là Thực 
tại vô thủy, vô chung, toàn năng, toàn trí. Còn Iý ấy một khi đã thể nhập 
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con người cụ thể, tức là vào không thời gian, thi ]ý ấy át bị han cuộc. Vì 
bị hạn cuộc, cho nên con người không thể nào thông dự với mọi lý của 
vạn vật để có thể hiểu biết hết được. Nói rằng: “Tính thiêng liêng của 
tâm hồn con người, chẳng có gì không biết” (Nhân tâm chỉ linh, mạc bất 
hữu tri) là một câu nói quá phận, không nhận ra cái hữu hạn của con 
người. 

- Khi Chu Hy nói rằng: “Sự vật trong thiên hạ chẳng có gì mà không nhân 
cái lý đã biết, rồi mó rộng đến cùng để tìm đến chỗ tột bậc.” (Phàm thiên 
hạ chi vật, mạc bất nhân kỳ dĩ tri chi lý, nhi ích cùng chi, dĩ cầu chí hồ 
kỳ cực.); đó là ông muốn nói về phương pháp cần được sử dụng để tìm 
chân lý. Tuy ông không nói rõ về các phương pháp ấy, nhưng căn cứ vào 
câu “nhân cái lý đã biết, rồi mở rộng đến cùng” (nhân kỳ dĩ tri chỉ lý, 
nhi ích cùng chị), chắc là không ra ngoài các phương pháp suy tưởng mà 
triết Tây đã nhắc đến. Đó là: trực giác, suy luận (diễn dịch, qui nạp, loại 
suy), phân tích và tổng hợp. 


Tuy nhiên ai đã từng có kinh nghiệm suy tư tìm hiểu thì dù có vận dụng rốt 
ráo các phương pháp ấy, người ta cũng không thể thông biết hết mọi sự, mọi 
thứ trên đời. Thực tế cho thấy rằng bên Tây phương, người ta đã vận dụng 
tích cực các phương pháp suy tưởng ấy cùng với các máy móc, các phương tiện 
khoa học tân kỳ, tinh vi để tìm hiểu về vũ trụ, vạn vật qua rất nhiều môn 
học như: vật lý, hóa học, địa lý, sinh vật học, thiên văn học, hải dương học, 
nguyên tử học... Thế mà cái biết của nhân loại ngày nay cũng chỉ là cái biết 
tương đối và hạn chế. Đâu có nhà bác học nào dám nói rằng đã biết hết mọi 
sự, biết đến cùng tột? 

Thế mà Chu Hy dám nói: “Đến khi dùng sức được lâu dài, mà một sớm 
thấu rõ thông suốt hết, thì mọi vật từ ngoài vào trong, từ tinh túy đến thô 
sơ, không có gì không thấu đáo; thế là toàn thể tâm hồn ta, dùng vào mọi sự, 
không chỗ nào không thấu suốt.” (Chí u dụng lực chi cửu, nhi nhất đán hoát 
nhiên quán thông yên, tắc chúng vật chi biểu lý, tỉnh thô, vô bất đạo, nhi ngô 
tâm chi toàn thể, đại dụng, vô bất minh h$.) Nói như vậy chẳng là đại ngôn, 
quá lời hay sao! E rằng vào lúc còn sinh thời, Khổng tử cũng không nói quá 
như vậy. Ví dụ, khi trả lời đệ tử hỏi về việc chết, Khổng tử nói: “Vi tri sinh, 
an tri tử? (Chưa biết việc sống, sao biết việc chết?) Chẳng trách được, về sau 
Vương Dương Minh theo những lời dạy ấy để “cách vật' đến nỗi đã phát bệnh. 
Về chuyện này, Trần Trọng Kim viết: 
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“Khi Dương Minh mới 17 tuổi, đến Giang Tây cưới vợ rồi lúc trở về đi 
thuyền qua huyện Quảng Tín có lên bái yết Lâu Nhất Trai, nghe cái học cách 
vật của Tống nho. Nhất Trai nói rằng: “Người ta có thể học đến làm thánh 
nhân được. Ông lấy làm khế hợp. Từ đó ông về lấy sách của Chu Hë: Am 
(Chu Hy) ra học. Một hôm ông nghĩ rằng: Tiên nho bảo mọi vật có trong ngoài 
và tỉnh thô, một cỏ một cây đều có đủ cái lý. Ông lấy cây trúc chẻ ra xem, 
nghĩ mãi không thấy cái lý, lấy làm buồn bực, đến nỗi thành bệnh. Ông tự an 
ủi rằng làm bậc thánh hiền là phải có phận, bèn theo đời mà học từ chương. 

“Sau khi ông đỗ hương thí, ông vào thi hội không đỗ, về nghĩ ngợi, cho sự 
học từ chương không đủ làm cho mình suốt đến đạo được. Năm 27 tuổi, một 
hôm ông đọc bài só của Chu Hối Am dâng cho vua Quang Tông nhà Tống có 
nói rằng: “Phải lấy sự cư kính và tri chí làm cái gốc của sự đọc sách, phải lấy 
sự theo tuần tự cho đến chỗ tỉnh vi làm cái phép của sự đọc sách.’ Ông mới 
hối rằng: khi trước ta dùng sức tuy cần mà chưa từng theo tuần tự để đến 
chỗ tinh vi, cho nên không có cái sở đắc. Từ đó ông cứ tuần tự mà nghĩ ngợi, 
song càng nghĩ càng thấy vật lý và tâm của mình như là chia ra làm hai vậy, 
trong bụng vẫn bàng hoàng không biết tự xử ra sao, rồi trầm uất và bệnh cũ 
lại phát ra.” (Nho giáo, Quyển hạ, trang 241). 

Xem như vậy, tuy chưa cố ý luận bàn về những ưu khuyết điểm của cái học 
Tống nho, ở đây chúng ta đã thấy học thuyết của Chu Hy đã để lại một số di 
hại cho những học trò quá thành tín với đường lối của ông như sau: 

- Quá chú trọng vào tính thiêng liêng của tâm, không nghiên cứu về vật 
bằng phương pháp thực nghiệm; do đó nảy sinh tình trạng cứ suy tưởng 
mông lung, không để tâm đến những điều thiết thực. 

- Cho rằng có thể tìm thấy chân lý ở trong sách, vì thế khoa học thực 
nghiệm không có cơ phát triển được. Do đó có sự ly cách giữa người đọc 
sách và những người sinh hoạt trong thế gian. 

- Tin tưởng rằng chỉ có thánh hiền (Khổng, Mạnh) mới có thể biết hết được, 
điều gì cũng có đủ trong kinh huấn sử sách (Nho giáo), cho nên không 
cần và cũng không nên học điều gì thêm ở các sách khác. 

Đó chính là những lý do khiến cho sự học vấn ở Trung Hoa và Việt Nam 
bị bế tắc cả gần 1.000 năm, không phát triển được, chỉ nặng về việc đẽo gọt 
từ chương. Hậu quả là làm cho dân tộc chậm tiến và nảy sinh óc kỳ thị, bất 
khoan dung với những nền học vấn khác. 
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Trở lại vấn đề “cách vật trí trử, nếu theo sự hướng dẫn của Chu Hy, “cách 
vật mãi mà không “cùng lý, “trí tr” không thành tựu, thì sao có thể tiến 
đến những bước tiếp theo là “thành ý, chính tân?” để tu thân được? Thế mà 
lời Kinh của Đức Khổng lại nói: “Vật cách nhi hậu tri chí...” Bây giờ loay hoay 
mãi mà không cách vật được (không hiểu thấu đáo sự vật) thì biết đâu mà tu 
thân! Thân không tu, sao có té gia, trị quốc, bình thiên hạ! Dó là cái điều bế 
tắc trong sự học của Tống Nho! 

Như vậy, trở lại với lời Kinh, trong tinh thần của Khổng tử, chúng ta phải 
hiểu “cách vật” theo một hướng khác mới có thể “trí tr? để có thể thành tựu 
việc tu thân. (Xin xem lại phần Cách vật ó trên khi giải thích lời Kinh của 
Khổng tử). 


1102 


CHƯƠNG 6: THANH Y 


所 谓 诚 其 意 者 ， 毋 自 欺 也 EER, rE. 

LZA AR 。 故 君子 必 慎 其 独 也 。 

小 人 并 居 为 不 普 ， 把 所 不 至 ; BET MERR 1# 
其 不 善 而 著 其 善 Der 己 ， 如 见 其 肺 肝 然 ， 则 何 

益 奖 ? J3 3828 P > BRI 。 故 君子 必 慎 其 独 也 。 

曾子 日 : TAIR, TEH, ARF! 

ZHE, HAY, SA, R. t6 6Œ oon t S 。 

HALK, RE 。 

Sở vị “thành kỳ ý” giả, vô tự khi dã; nhu ó ác xú, như hiếu hảo sắc. Thử 

chỉ vị tự khiểm. Cố quân tử tất thận kỳ độc dã. 

Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện; vô só bất chí. Kiến quân tử nhi hậu yếm 

nhiên, yêm kỳ bất thiện, nhi trú kỳ thiện. Nhân chỉ thị kỷ, như kiến kỳ 


phế can nhiên. Tắc hà ích hy? Thử vị thành u trung, hình u ngoại. Cố 
quân tử tất thận kỳ độc dã. 


Tăng tử viết: “Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, kỳ nghiêm hồ!” 
Phú nhuận ốc, đức nhuận thân; tâm quảng, thể bàn. Cố quân tử tất 
thành kỳ ý. 
Hữu truyện chi lục chương, thích “thành ý” 
Dịch nghĩa: 
Điều gọi là “thành thật ý mình”, ấy là đừng tự lừa dối mình; như ghét 


mùi hôi thối, như ưa thích cảnh tượng đẹp. Dó gọi là tự cảm thấy thỏa ý. 

Cho nên bậc quân tử ắt phải thận trọng lúc ở một mình. 

Rẻ tiểu nhân ở rảnh rỗi thì làm điều chẳng tốt lành; chẳng có gì không 

làm. Thấy bậc quân tử thì e ngại, che đậy điều xấu của mình, mà bày 

tỏ điều tốt ra. Người ta nhìn mình như trông thấy cả phổi gan. Thế thì 

ích lợi gì? Đó gọi là thành tựu ở trong thì hiện rõ ra ngoài. Cho nên bậc 

quân tử ắt phải thận trọng lúc ở một mình. 

Tăng tử nói rằng: “Mười mắt nhìn vào, mười tay chỉ vào đáng sợ lắm thay!” 
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Giàu có làm cho nhà cửa dep dë; đức hạnh làm cho thân thể nhuần 
nhã. Tâm hồn rộng mỏ, thân thể thư thái. Cho nên bậc quân tử ắt phải 
thành thật ý mình. 

Trên đây là chương thứ sáu của phần Truyện, giải rõ [ý nghĩa] “thành 
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“Thành kỳ ý là bưóc thứ ba trong Bát diéu mục, tính từ thấp lên cao, từ 
gốc tới ngọn, tức là từ “cách vật” cho tới “bình thiên hạ.” 

Trước khi đạt tới “thành ky ý”, người tu đạo đại học phải thành tựu hai 
bước “cách vật và “trí tri” Có cách vật mới hiểu thấu đáo (trí trị; hiểu thấu 
đáo mới có thể “thành ý. 

Lời Kinh nói: “Tri chí nhi hậu ý thành: Hiểu biết thấu đáo rồi sau mới có 
ý thành thật.” Phần Truyện của chương này nói rõ thế nào là thành thật ý 
mình. 

Truyện nói: “Sở vị thành kỳ ý giả, vô tự khi dã: Điều gọi là thành thật ý 
mình, ấy là đừng tự lừa dối mình.” 

Điều đó có nghĩa là: sau khi đã cách vật trí tri, người ta biết sự vật nào, 
thói quen nào là tốt (thiện), sự vật nào, thói quen nào là xấu (áo), là có hại 
cho tinh thần thể xác mình, thì mình phải nhận thật như vậy, không cho điều 
thiện là xấu, không cho điều ác là tốt. 

Người viết phần Truyện ở đây đưa ra ví dụ: sự nhận thật này hết sức tự 
nhiên y như người ta nhận thật mùi hôi thối (ác xú) và nhận thật cảnh tượng 
đẹp (hảo sắc) vậy. Nhận thật mùi hôi thối thì ghét (ó) ngay; nhận thật cảnh 
tượng đẹp thì ưa thích (hiếu) ngay. Dó là sự thành thật, không dối trá một 
cách tự nhiên đối với mọi người không kể tiểu nhân hay quân tử, không kể 
người tu hành hay không tu, không cần tính toán, đắn đo. (Như ó ác xú, như 
hiếu hảo sắc.) 

Vậy, đối với việc tu đạo đại học cũng thế. Một khi chúng ta đã nhận thật cái 
gì là thiện thì phải ưa thích ngay, đã nhận thật cái gì là ác thì phải ghét ngay. 
Được như vậy, tức là chúng ta không tự lừa dối mình (vô tự kh). 

Tình trạng xảy ra “ghét” hay “yêu” trong tâm hồn một cách tự nhiên về 
mùi hôi thối, về cảnh tượng đẹp làm cho người ta thỏa ý (khiêm), bởi vì tự 
cảm thấy mình không bị ép buộc phải dối lòng. Đó gọi là “tự khiểm” (hay tự 
khiêm), tức là thành khẩn nhận thấy như vậy, không hề thêm bớt, không hề 
cường điệu hóa gì cả! (Thử chỉ vị tự khiểm.) 
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Cái tình cảm “ghét” hay “yêu” diễn ra đối với mùi hôi thối hay đối với cảnh 
tượng đẹp cũng phải được áp dụng cho trường hợp người ta đối ứng với điều 
ác và điều thiện: nhận thấy điều ác (xấu) thì ghét, nhận thấy điều thiện (tốt) 
thì yêu. Đó mới gọi là thành thật ý mình, tức là không bị ép buộc hay không 
tự lừa dối mình. 

Thấy điều thiện thì ý mình tự nhiên yêu, thấy điều ác thì ý mình tự nhiên 
ghét, không bị luật pháp nào cưỡng bức, không bị ai hăm dọa trừng phạt. 
Như thế cũng gọi là được tự thỏa ý. 

Thế thì việc thành ý hoàn toàn chỉ có tự mình biết, tự mình hay, không ai 
biết, không ai can thiệp vào được. Giả như mình có dối trá với lòng mình ít 
nhiều gì, cũng chẳng ai biết. Vì thế người viết phần Truyện nói: 

“Cố quân tử tất thận kỳ độc dã: cho nên bậc quân tử ắt phải thận trọng lúc 
ở một mình.” 

Tại sao vậy? Bởi vì khi ở một mình, không ai hay biết, người ta rất dễ đổi 
ý: yêu thích cái điều đáng ra phải ghét, hoặc ghét cái điều đáng ra phải yêu 
thích! 

Nếu tráo trở như thế, tức là người ta tự lừa dối mình; tự lừa dối mình thì 
không còn “thành y' nữa. Không “thành ý” thì không thể tu thân theo đạo đại 
học được. Thế là việc “t gia, trị quốc, bình thiên hạ” cũng hỏng hết! 

Nhưng tại sao lại dễ xảy ra tình trạng tráo trỏ, dối trá như vậy khi người 
ta ở một mình? 

Lý do là: điều ác (xấu) thường có một sức hấp dẫn (một ma lực) riêng. Ma 
lực ấy rất mãnh liệt thường quyến rũ những người quen sống trong đam mê, 
dục vọng, lệ thuộc vào ngoại vật. Chính thói quen (tập quán) tạo nên đam mê. 
Một khi đã đam mê, người ta khó lòng gỡ ra. 

Vì thế, những nhà tu Phật ngày xưa thường đối trị sự đam mê của thân 
xác bằng cách nằm trên chiếc giường có giát được kết bằng những cây nhỏ, 
tránh nằm trên nệm êm, xa lánh những gì là mềm mại, óng ả... có thể dẫn 
tâm hồn vào đường tà. Ngoài ra, để đối trị với tật đam mê vật chất, người tu 
Phật thường ngồi thinh lặng ở những nơi vắng vẻ, thanh u, quán tưởng cái gì 
cũng là vô thường, ảo ảnh, chẳng đáng bận tâm. Bên phía Công giáo, những 
tu sĩ dòng khổ hạnh Xitô cũng có khuynh hướng sống như vậy. 

Vả lại, theo môn Tâm lý học các miền sâu, trong tâm tư mỗi người thường 
có một “bóng đen”;! “bóng den” đó là biểu hiện thú tính của con người. Thú 
tính ấy luôn luôn có khuynh hướng tham lam, chiếm đoạt. Một khi sức hấp 


1 Xin xem phần “Đức Giêsu Kitô bị cám dỗ” trong Công giáo và Đức Kitô, cùng tác giả. 
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dẫn của sự vật tỏa ra, “bóng đen” trong con người ấy vớ lấy và đeo bám. Từ 
đó nảy ra một lực vô hình làm cho người ta yêu cái đáng ghét, cái có thể làm 
hại tỉnh thần và thể chất mình; cái điều phù hợp với đạo lý lại không yêu, lại 
yêu cái điều phản đạo lý. 

Cũng tương tự như có nhiều người đã được bảo cho biết rằng trong trứng, 
thịt, tôm... có nhiều chất cholestérol, có thể gây nên tình trạng tắc nghẽn 
mạch máu, đưa đến sự cố tai biến mạch máu não, làm chết người hoặc tê liệt 
toàn thân. Họ nhận như thế là đúng, nhưng trước sức hấp dẫn của mùi thơm 
trứng, thịt... họ không thể nào tự kiểm chế được, vẫn ưa thích những thứ có 
hại cho thân thể mình. 

Trong lúc ở một mình, lý trí của con người rất dễ bị cái “bóng đen thú tính" 
ấy cám dỗ, lấn lướt, không còn thành ý được nữa, trở nên một kẻ tự dối mình 
(tu khi). Do đó, trong sách Trung Dung Đức Khổng Tử đã khuyên “thận độc” 
và ở đây người viết phần Truyện cũng nhắc lại ý ấy. 

@ 

Sau khi nhắc nhở bậc quán tử, người viết phần Truyện nói đến kẻ tiểu 
nhân: 

“Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện, vô sở bất chí. Kẻ tiểu nhân ở rảnh rỗi thì 
làm điều chẳng tốt lành, chẳng có gì không làm.” 

Ó đây, tiểu nhân không phải chỉ dân chúng, mà chỉ kẻ ti tiện, nhỏ mon, chỉ 
nghĩ đến điều lợi, chỉ nghĩ đến nhu cầu của thân xác. Cũng như ở phần trên, 
quân tử không chỉ giới cầm quyền (vua, quan), mà chỉ những người sống theo 
đạo lý. (Mặc dầu, Khổng tử vẫn mơ ước giới cầm quyền trở nên những quân 
tử được hiểu theo nghĩa này). 

Như vậy, câu trên có ý nói những kẻ nhỏ nhen, thiếu đạo đức hay ít đạo 
đức, trong những lúc rảnh rang thường làm điều chẳng tốt lành; hoặc làm 
một mình, hoặc rủ rê đồng bọn, quần tam tụ ngũ để cùng làm bậy. 

Câu “vô sở bất chf có nghĩa đen là: không chỗ nào không đến; chuyển sang 
nghĩa bóng là: không có gì xấu không làm. 

Tiểu nhân thì chẳng chịu yên chân yên tay, không khác gì con khỉ, lúc nào 
cũng táy máy tìm cái để nghịch. Ngô Thừa Ân trong tác phẩm Tây Du ký quả 
đã thâm thúy khi căn cứ vào chuyện Đường Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh 
kinh để hư cấu ra câu chuyện ly kỳ về mấy nhân vật kỳ đặc: 

- Đường Tam Tạng: nhà tu hành thánh thiện, biểu thị quân tử. 


- Tôn Ngộ Không: người mang vóc khi, ngạo mạn, bướng binh, luôn tây 
máy tay chân, sẵn sàng phá phách. 
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- Trư Bát Giới: người mang vóc heo, háu ăn, tham dục. 
- Sa Tăng: người hung ác như quái vật, đã từng ăn thịt nhiều người. 


Cả ba nhân vật Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng đều là những 
tiểu nhân đang tập làm quân tử; nếu vắng mặt thầy, rảnh việc là họ chỉ muốn 
làm càn theo khuynh hướng của mình. 

Vì không chung đường lối với nhau, cho nên tiểu nhân rất ky quân tử. 

“Kiến quân tử nhi hậu yếm nhiên, yếm kỳ bất thiện nhi trú kỳ thiện: Thấy 
bậc quân tử thì e ngại, che đậy điều xấu của mình, mà bày tỏ điều tốt ra.” 

Chữ “yếm” trong câu này vừa có nghĩa là e ngại, thẹn thùng, vừa có nghĩa 
là chán ghét. Tiểu nhân e ngại, chán ghét quân tử vì quân tử không đứng 
trong phe cánh với mình, không về hùa cùng mình trong những việc xấu. 
Tiểu nhân chán ghét quân tử hơn nữa vì sợ những lời chỉ trích, phê phán 
nặng như búa rìu của quân tử. Vả lại, vì đi trong đường xấu là con đường tối 
tăm, tiểu nhân rất sợ sự quang minh chính đại của quân tử. Mặc dầu không 
bày tỏ ý kiến gì, chỉ riêng ánh sáng chính đại của quân tử tự nhiên đã là một 
sự lên án hành vi của tiểu nhân, chê bai ý nghĩ đen tối thầm kín của họ. Hơn 
nữa, sự hiện diện của quân tử còn gây nên mặc cảm tự ti, mặc cảm tội lỗi nơi 
họ. Họ thấy rõ mình thua kém quân tử trong khi tự cho mình là kẻ tội lỗi, 
thấp hèn. Sự xuất hiện của quân tử làm cho kẻ tiểu nhân cảm thấy bối rối, 
giày vò trong tâm can, mất sự an ổn. Nhìn thấy quân tử dường như là họ cảm 
thấy được soi mình vào một chiếc gương trong, ở đó bộc lộ ra đủ thứ ti tiểu, 
thô thiển, khả ố... Sự hiện diện của quân tử đánh động tâm can họ, làm cho 
họ phải hối hận xốn xang, phải xét lại hành vi của mình trong khi họ chưa 
muốn xét lại, hoặc muốn quên đi... 

Vì sợ quân tử thấy rõ hành vi của mình cho nên hễ gặp quân tử, tiểu nhân 
cố gắng che đậy điều xấu của mình đi, và phô bày những điều tốt ra. Điều này 
chứng tỏ rằng tiểu nhân vẫn biết một cách đúng đắn cái gì là xấu, cái gì là tốt. 
Như thế, tuy đối lập với quân tử, nhưng tiểu nhân đứng trên cùng một lập 
trường với quân tử về tiêu chuẩn đạo đức. Thế mà, vẫn hướng về điều xấu, có 
nghĩa là xét về mặt phân tâm, tiểu nhân bị cái “bóng đen của chính mình” sai 
sử, thúc đẩy, bức bách, không cưỡng lại được. Tự thấy mình bị thua sức cám 
dỗ của bóng đen, trong khi thấy quân tử vẫn an nhiên, không bị cám dỗ; từ 
đó, trong lòng tiểu nhân nảy sinh ra một ý thức ghen ty đối với quân tử. Đôi 
khi ý thức này mạnh mẽ đến mức chuyển thành ý muốn tiêu diệt quân tử. 
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Đây là một tâm địa có thật trong thực tế đời sống loài người, cho nên Kinh 
Thánh đã có ghi lại. Kinh Thánh Cựu Ước gọi tiểu nhân là quân vô đạo và gọi 
quân tử là người đức nghĩa. Sau đây là một đoạn văn trong sách Khôn Ngoan 
nói lên sự xung khắc dẫn đến ý muốn tiêu diệt trong lòng tiểu nhân. 

“Ta hãy gài bẫy hại người đức nghĩa, nó là đồ khó sử dụng, nó cưỡng lại 
các việc ta làm, và trách móc các lỗi của ta đối với Lë Luật, và hạch tội 
ta vi phạm đạo giáo. 

Nó loan rầm mình biết Thiên Chúa. 

Và tự xưng là con của Chúa. 

Nó đối với ta là ban án hạch sách tâm tư, 

Ngay thấy hắn, ta cũng đã cảm thấy nặng nề. 

Vì đời của hắn không giống ai khác, 

Nẻo di của hắn thật là ngược ngạo 

Nó kể ta như tuông bôi bác; 

Và tránh đường của ta như tránh đồ nhơ. 

Nó khoe phúc hậu, vận cùng của hàng đức nghĩa, 

Và huyênh hoang có cha là chính Thiên Chúa. 


Bằng bạo hành đòn bọng, ta sẽ tra tấn nó, 
Cho biết nó hiền làm sao, 
Để nghiệm xem nó nhẫn nhục thế nào 
Ta hãy lên án cho nó chết nhục nhã 
Vì theo lời nó, nó sẽ được viếng thăm.” 
(Khôn Ngoan: 2, 12 20) 
Những điều mà Cựu Ước nói trên đây chỉ là một trường hợp cá biệt, còn 
nói chung, tiểu nhân chỉ muốn che đậy điều xấu, bày tỏ điều tốt để đánh lạc 
hướng dư luận. Nhưng đó là sự giả dối, trá hình, cho nên gây ra những sự 
lúng túng, gượng gạo nơi nét mặt, nơi cử chỉ, hành vi. Làm sao có thể giấu 
mọi người được? 
Người viết phần Truyện nói tiếp: 
“Nhân chỉ thị ky, như kiến kỳ phế can nhiên. Tắc hà ích hỹ?: Người ta nhìn 
mình như trông thấy cả phổi gan. Thế thì ích lợi gì?” 
Chữ “nhân” ó đây chỉ mọi người bàng quan, kể cả quân tử lẫn tiểu nhân; 
di nhiên đó là những tiểu nhân không cùng bè phái. Chữ “ky” (mình) chỉ kẻ 
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tiểu nhân che giấu điều xấu, bày tỏ điều tốt. Quan niệm rằng người ngoài có 
thể thấy được “phối gan” tức là thấy được mọi điều giấu kín trong lòng để đi 
đến kết luận: cái gì thành tựu ở trong thì hiện rõ ra ngoài (Thành ư trung, 
hình ư ngoai); đó là người viết phần Truyện đã vận dụng đúng tư tưởng của 
sách Trung Dung. 

“Mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ vi - Z LFR, ZAPI o (Đừng cho rằng 
giấu kín mà không bày ra, đừng cho rằng nhỏ bé mà không sáng rõ.” 

Do đó, người viết phần Truyện đã kết luận như Tử Tư trong sách Trung 
Dung: “Cố quân tử tất thận kỳ độc dã: cho nên bậc quan tử ắt phải thận trọng 
lúc ở một mình. Sở dĩ phải thận trọng như vậy, vì khi ở một mình,người ta dễ 
bị cám dỗ làm điều xấu. Thế mà những điều xấu đã được tích lũy ở trong lòng 
chắc chắn sẽ hiện rõ ra ngoài không thể giấu giếm được. 

Qua phần Truyện này, chúng ta đã biết tiểu nhân lúc rảnh rang thì làm 
những điều xấu (Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện). Tuy nhiên, thực tế đời sống 
cho thấy ngay cả đối với quân tử, nếu cứ thường xuyên rảnh rang không có 
công việc làm thích hợp với lý tưởng của mình, cũng dễ bị tiểu nhân lôi kéo 
theo họ làm những điều xấu. Bởi thế, người ta không nên để mình nhàn hạ 
lâu, hằng ngày phải nỗ lực thi hành bổn phận và trách nhiệm của mình. Việc 
bổn phận thì không bao giờ hết. Làm con có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ. 
Làm cha mẹ có bổn phận nuôi nấng, giáo dục con. Làm chồng vợ có bổn phận 
nâng đỡ lẫn nhau. Làm công dân có bổn phận phục vụ tổ quốc. Làm thầy giáo 
có bổn phận dạy dỗ học trò cho tốt. Làm các nhà lãnh đạo có bổn phận phục 
vụ nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội yên vui... 

Vì thế, Đức Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ hẳn mình di, hãy vác 
khổ giá mình mỗi ngày và hãy dõi bước theo tôi 

(Luca: 9, 28). 

“Vác khổ giá mình" tức là thi hành bổn phận và trách nhiệm của mình. 
Nếu mọi người đều ý thức về bổn phận và trách nhiệm, cố gắng thi hành mỗi 
ngày một tốt hơn; đồng thời ra sức hợp tác với người khác, người ta sẽ không 
có thì giờ rảnh để làm điều xấu, và ít khi có cơ hội sống một mình để bị cám 
dỗ làm điều xấu. 

e 

Vào cuối chương này, người viết phần Truyện mới trung dẫn một câu nói 
của Tăng Tù: 

“Tăng tử viết: ‘Théap mục sở thị, thập thủ sở chỉ, kỳ nghiêm hồi: Tăng tử nói 
rằng: mười mắt nhìn vào, mười tay chỉ vào, đáng sợ lắm thay!” 
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Điều đó, chứng tỏ rằng nội dung phần Truyện này chỉ có thể là ý tứ của 
Tăng tử mà môn đệ của ông (Có thể là Tử Tư, vì tư tưởng ở đây trùng hợp với 
tư tưởng ở sách Trung Dung.) đã tiếp thu để viết thành. 

Câu trên của Tăng Tử hàm chứa ý tứ trong hai trường hợp: 

1. Những tư tưởng xấu trong lòng tiểu nhân hiện rõ ra ngoài, bộc lộ ở nét 
mặt, ở dáng dấp cử chỉ, khiến cho người người đều hướng mắt nhìn vào, 
đều giơ tay chỉ vào. Trước tình trạng như vậy, thật là đáng sợ, đáng xấu 
hổ. 

2. Mặc dầu không có ai ở quanh mình, nhưng một khi người ta đã nghĩ 
hay làm điều xấu, thì tự trong tâm hồn kẻ ấy nảy sinh ra mặc cảm tội 
lỗi, dường như thấy có nhiều người chăm chú nhìn vào chỉ tay lên án tư 
tưởng, hành vi của mình. Dó cũng là một tâm trạng đáng sợ. Nếu tình 
trạng ấy cứ diễn ra lâu ngày không chấm dứt, kẻ ấy có thể rơi vào tâm 
bệnh với những khắc khoải, hoảng loạn như bị ma hành, qui ám. 


Dù ở vào trong trường hợp nào đã nêu trên, kẻ tiểu nhân hay người phạm 
tội đều gặp sự bất an, không thể sống hạnh phúc, an lạc được. 

Đối với những người có tâm lý thuộc dạng sơ đẳng tính (chóng quên), thì 
sau khi sám hối và chấm dứt làm điều xấu, tình trạng tâm bất an sẽ dứt theo, 
lòng trí được an lành. Nhưng đối với những người có tâm lý nhị đẳng tính 
(nhớ dai, hay hoài niệm), thì mặc dù đã sám hối và chấm dứt điều xấu, tâm 
trạng xao xuyến vẫn đeo đuổi suốt đời mỗi khi hồi tưởng chuyện cũ. 

Đúc kết những ý tưởng đã được trình bày ở phần trên, người viết phần 
Truyện nêu ra qui luật nhân quả và qui luật tâm thân liên hệ như sau: 

“Phú nhuận 6c đức nhuận thân. Tâm quảng, thể bàn: Giàu có làm cho nhà 
cửa đẹp dë; đức hạnh làm cho thân thể nhuần nhã. Tâm hồn rộng mở, thân 
thể thư thái.” 

Nếu đã giàu có, người ta thường luôn có khuynh hướng muốn xây cất và 
trang hoàng cho đẹp nhà cửa. Như thế sự giàu có là nhân, xây cất trang 
hoàng nhà cửa cho đẹp là quả. Từ ví dụ cụ thể này, người viết phần Truyện 
chuyển qui luật nhân quả sang đức hạnh và vẻ tươi nhuận của thân thể. 
Người nào rơi vào các tình huống tứ đổ tường (rượu chè, cờ bạc, trai gái, 
nghiện hút), hoặc thường xuyên nuôi trong lòng sự hận thù, hiểm khích sẽ 
kém ăn, mất ngủ... thân xác khó lòng nhuần nhã, tươi tắn. Người có đức hạnh 
chân thật thì luôn có niềm tin trong lòng, vì thế không lo buồn, biết an phận 
chấp nhận hoàn cảnh của mình và không thù ghét, chống đối ai. Do đó người 
đức hạnh thường có tâm tư yên ổn, thanh thoi, thoải mái. Thân xác người đức 
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hạnh được phát triển đầy đủ; hệ thần kinh, hệ tuần hoàn và các cơ quan nội 
tạng, các tuyến nội tiết hoạt động điều hoà. Kết quả là thân thể được nhuần 
nhã tươi nhuận, cộng với một tỉnh thần lạc quan, hân hoan. Khoa tâm thể 
học hay khoa tâm sinh lý học (psycho-physiology) cho biết giữa tâm hồn và 
thể xác luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau. Tâm tư bất ổn của một con người 
thiếu đạo đức rất dễ gây nên những tật bệnh nơi cơ thể. Ví dụ, sự uất hận, tức 
giận thường xuyên có thể gây ra chứng loét bao tử. Điều chỉnh tâm tư, sống 
chân chính thuần phác là những yếu tố quan trọng giúp cho việc chữa bệnh 
và lành bệnh. 

Cũng trong chiều hướng này mà ở Tây phương, Junéval đã có một câu nói 
bất hủ: “Mens sana In corpora sano.” (Một tình thần lành mạnh trong một 
thân thể tráng kiện.) Dưới quan điểm Nho giáo, “một tỉnh thần lành mạnh” 
là tinh thần sống trong đức hạnh, “một thân thể tráng kiện” là thân thể tươi 
tắn, nhuần nhã. 

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đấy, người viết phần Truyện này còn nêu 
ra một qui luật tâm thần liên hệ có chiều kích bao la hơn: 

“Tâm quảng, thể bàn.” (Tâm hồn rộng mở, thân thể thư thái.) 

Tâm là một thể siêu hình, cho nên nó có thể nhỏ hẹp hơn hạt cát, hoặc nó 
cũng có thể rộng rãi, vô hạn, bao trùm vũ trụ. Vì là một thể siêu hình, tâm 
không lệ thuộc vào không gian và thời gian, nhưng nó lệ thuộc vào chính 
con người mang tâm. Với một người lúc nào cũng chỉ lưu ý tới những chuyện 
hạn hẹp, cục bộ trong khoảnh khắc thời gian và trong một không gian bé 
xíu, không ra ngoài miếng cơm, manh áo của mình; tức là lúc nào cũng chỉ 
bận tâm về chuyện bon chen với anh chị em, hàng xóm, láng giềng mình, thì 
tâm người ấy cũng nhỏ nhoi, hạn hẹp như vậy. Với một người sống vượt trên 
những sự việc vụn vặt tầm thường, không câu chấp nhỏ nhặt, thì tâm người 
ấy có chiều kích vũ trụ, xuyên suốt quá khứ, vị lai. Tâm ấy là tâm quảng đại, 
rộng rãi bao la, bao dung tha thứ, khoan nhân bác ái. Dó là cái tâm của thánh 
nhân mà Luc Tượng Sơn! đã nói tới khi ông tu tập trong cửa Khổng. 

“Vũ trụ tiện thị ngô tâm, ngô tâm tức thị vũ trụ: Vũ trụ là tâm của ta, tâm 
của ta tức là vũ trụ.” 

Sở dĩ tâm của phàm nhân quá nhỏ hẹp bởi vì tâm ấy đã bị cái “tư tâm” 
(lòng riêng) bao phủ mất rồi. Ông nói: “Thất trùng thiết thành, tư tâm dã: 
Bảy tầng thành sắt, ấy là lòng riêng vậy.” 


1 Lục Tượng Sơn: tên là Cửu Uyên (1139 - 1292). Đồng thời với Chu Hy, mở ra Tâm học phái, đối lập 
với Lý học của Chu Hy. 
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Do bi “tu tám” bao váy chàt chë nhu ó bën trong bày táng thành sát, cho 
nên cái tâm chân chính không rộng mở được. 

Vì có cái tâm bao la mà Lục Tượng Sơn đã nhận ra rằng thánh nhân ở 
Đông hải, Tây hải, Nam hải, Bắc hải, thánh nhân trong quá khứ và thánh 
nhân ở thời vị lai cũng chỉ là một, không có gì mâu thuẫn, sai khác trong giáo 
lý của thánh nhân. Ông nói: 

“Đông hải hữu thánh nhân xuất yên, thử tâm đồng dã, thử lý đồng dã. Tây 
hải hữu thánh nhân xuất yên; thử tâm đồng dã, thử lý đồng dã. Nam hải, 
Bác hải hữu thánh nhân xuất yên, thử tâm đồng dã, thử lý đông dã. Thiên 
bách thế chi thượng hữu thánh nhân xuất yên, thử tâm đồng dã, thử lý đồng 
dã. Thiên bách thế chi hạ hữu thánh nhân xuất yên, thử tâm đồng dã, thử 
lý đông dã. -东海 有 至 人 出 看 ， 此 心 同 也 ， 此 理 同 也 。 西 海 有 双人 出 看 ， 
此 心 同 也 ,， 此 理 同 也 。 南 海北 海 有 双人 出 看 ， 此 心 同 也 ， 此 理 同 也 + 
百世 之 上 有 至 人 出 看 ， 此 心 同 也 ， 此 理 同 也 。 千 百世 之 下 有 本 人 出 前 ， 
此 心 同 也 ， 此 理 同 也 o (Dông hải có thánh nhân ra đời, tâm ấy đồng, lý ấy 
đông. Tây hải có thánh nhân ra đời, tâm ấy đồng, lý ấy đồng. Nam hải, Bắc 
hải có thánh nhân ra đời, tâm ấy đồng, lý ấy đồng. Trăm nghìn đời trước có 
thánh nhân ra đời, tâm ấy đồng, lý ấy đồng. Trăm nghìn đời sau có thánh 
nhân ra đời, tâm ấy đồng, lý ấy đồng vậy.” 

Quan niệm có sự đồng nhất về tâm và lý không phân biệt không gian và 
thời gian, đó là Luc Tượng Sơn đã giữ được đạo thống chính truyền của Nho 
giáo từ Khổng tử, sang Tử Tư, tới Mạnh Tử. Tử Tư nói: 

“Bách thế dĩ sĩ thánh nhân nhi bất hoặc. - HVAR EA mA È o” (Cho 
rằng có đợi thánh nhân ở trăm đời sau, mình cũng không bị ngờ vực.) Nói thế 
có nghĩa là người quân tử đạt đạo Trung dung tức là đạt tới tâm thánh nhân 
trăm thế hệ, chẳng hề sai khác, nên không có gì đáng nghi ngờ nữa. 

Người nào tâm rộng mở tới mức tâm vũ trụ, cũng là tâm thánh nhân, thì 
thân thể người ấy thư thái, siêu thoát (Tâm quảng, thể bàn), không còn lệ 
thuộc vào thế gian, vào không gian, thời gian nhỏ bé nữa. Đạo Công giáo 
gọi là đạt tới “Nước Trời tại thế.” Như thế, người ấy đã bước từ phàm nhân 
lên thánh nhân. Muốn đạt trình độ ấy, người viết phần Truyện kết luận cho 
chương này: 

“Cố quân tử tất thành ky ý: Cho nên người quân tử ắt phải thành thật ý 
mình.” 


Thành ý là điều kiện cần; ý chí sắt đá và nỗ lực thăng tiến là điều kiện đủ. 
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CHƯƠNG 7: CHÍNH TÂM, TU THÂN 


HA MIBER” k, AAKER, RE 
E; AMARRE, ATARE: 有 所 好 乐 ， 则 不 得 其 
+: 有 所 爱 患 ， 则 不 得 其 正 。 
SREK , 视而不见 , Jë r > Bị , 食 而 不 知 其 味 6 
3} 谓 倍 身 在 正 其 心 ° 
( 右 传 之 七 章 ， 释 正 心 修身 。) 
Sở vị “tu thân tại chính kỳ tâm” giả, thân hữu sở phẫn sf tắc bất đắc kỳ 
chính; hữu sở khủng cụ, tắc bất đắc kỳ chính; hữu sở hiếu lạc, tắc bất đắc 
kỳ chính; hữu sở ưu hoạn, tắc bất đắc kỳ chính. 
Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. 
Thử vị tu thân tại chính kỳ tâm. 
Hữu truyện chỉ thất chương, thích “chính tâm, tu thân”. 

Dịch nghia: 
Điều gọi là “sửa thân mình ở tại làm cho lòng mình được chính đáng”, ấy là 
mình có điều tức giận thì không được chính đáng; có điều sợ hãi, thì không 
được chính đáng; có điều ham vui, thì không được chính đáng; có điều lo 
buồn, thì không được chính đáng. 
Lòng không ở tại, thì nhìn mà không trông thấy, lắng tai mà không nghe 
thấy, ăn mà không biết mùi vị. 
Như thế là sửa thân mình ở tại làm cho lòng mình được chính đáng. 
Trên đây là chương thứ bảy của phần Truyện, giải rõ [ý nghĩa] “chính tâm, 
tu thân”. 


BÌNH GIẢI: 


Chữ “thân” ó đây không chỉ “thân thể” hay “thân xác”, mà chỉ “cơ sở tỉnh 
thần” hay “chủ thể tỉnh thần”; do đó nên dịch là “thân mình” hay “mình”, tức 
là nhấn mạnh tới phần tinh thần của con người. Vì thế “sửa thân mình” có 
nghĩa là sửa cái tỉnh thần của mình. Tĩnh thần, cái phần tinh anh trong con 
người cũng chính là “tâm” (lòng). Như thế “tu thân” chính là “tu tâm” vậy. 
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Dĩ nhiên, không thể hiểu “tu thân” là “sửa thân xác”, là tập thể dục để 
cho thân xác được gọn gàng, đẹp dë, khỏe mạnh, dẻo dai. Ngày xưa ở Đông 
phương không có bộ môn thể dục. Các thánh hiên cũng không dạy phải tập 
thể dục hằng ngày. Tại sao? Vì một khi người ta sống theo đúng đạo trời, ban 
ngày lao động trong công việc có chừng mực, đều đặn giữa thiên nhiên, thì 
thân thể đã được vận động. Đó là thao tác thân thể; vì thế thân thể sẽ phát 
triển đều đặn cơ bắp tùy theo tuổi một cách tự nhiên, không cần dành thời 
giờ riêng để tập thể dục nữa. 

Ngày nay, sở dĩ người ta phải khuyến khích tập thể dục hằng ngày, bởi vì có 
nhiều người ăn uống quá thừa thãi, sống biếng lười trong phòng ốc suốt ngày. 
Hoặc có những ngành nghề thường xuyên ngồi cả ngày trong văn phòng, cơ 
thể không đi lại vận động; do đó mới có môn thể dục để lập lại thế quân bình 
cho nếp sống. Còn đối với những người sính cái đẹp của cơ bắp nở nang cuồn 
cuộn; chuyên luyện tập cơ bắp để trình diễn nét thẩm mỹ của thân thể, đó 
lại là chuyện khác. Điều đó ra ngoài quan niệm sống theo đạo trời của cổ 
nhân. Đông phương.đã hiểu tu thân là tu tâm, thì chữ “thân” trong câu “thân 
hữu sở phẫn sĩ” không cần phải sửa ra chữ “tâm” thành “tâm hữu sỡ phẫn 
sĩ” như Trình tử chủ trương (Chu Hy nhắc lại) nữa. Trong Tứ Thơ (Đại Học, 
Trung Dung) cụ Đoàn Trung Còn cũng theo Chu Hy sửa chữ “thân” thành 
chữ “tâm.” Ö đây, chúng ta dùng chữ “thân” như cổ bản. 

Căn cứ vào tiết đầu của chương 7 này, người viết phần Truyện cho biết: 
hễ mình có điều tức giận, có điều sợ hãi, có điều ham vui, có điều lo buồn 
thì không được chính đáng (thân hữu sở phán sí, tắc bất đắc kỳ chính; hữu 
sở khủng cụ...). Tuy nói trống không như thế, nhưng chúng ta phải hiểu là 
“Tâm không được chính đáng nếu trong lòng mình tức giận, sợ hãi, ham vui 
hoặc lo buồn.” 

Để hiểu rõ ý tưởng trong đoạn văn này, chúng ta cần phải liên hệ với ý 
tưởng trong phần “thành ý” ó chương trên. Bởi vì ý tưởng của lời Kinh (Khổng 
tử) được sắp theo thứ tự “bản mat, nhân quả”. Thành ý là gốc (bản), là nhân 
của chính tâm. Chính tâm là ngọn (mab, là quả của thành ý. Qua phần lý 
giải ở trên, chúng ta biết; ý thành là ý nhận biết điều ác là xấu, nhận biết 
điều thiện là tốt một cách tự nhiên, không phải ai dạy bảo hay ép uống gì cả; 
như ghét mùi hôi thối, như ưa thích cảnh tượng đẹp (Sở vị thành kỳ ý giả, vô 
tự khi dã; như ố ác xú, như hiếu hảo sắc. Thử chỉ vị tự khiểm.) Ý đã không 
thành thật thì tâm không thể chính đáng. 
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Ó đây, ý tưởng “mình có điều tức giận thi (tâm) không được chính đáng; có 
điều sợ hãi...; có điều ham vui...; có điều lo buồn thì (tâm) không được chính 
đáng" (thân hữu sở phán sí...; hữu sở khủng cụ...; hữu sở hiếu lạc...; hữu sở 
ưu hoạn, tắc [tâm] bất đắc kỳ chính), đem liên kết với ý tưởng ó trên thì: Sở 
di “có điều tức giận, có điều sợ hãi, có điều ham vui, có điều lo buồn” là vì 
không có thành ý. Không thành ý cho nên tâm không chính đáng. Dó là qui 
luật nhân quả. 

Nhưng tại sao “tức giận, sợ hãi, ham vui, lo buồn” lại là không thành ý? 

Chúng ta nên biết rằng “tức giận, sợ hãi, ham vui, lo buồn" (phán sí, khủng 
cụ, hiếu lạc, ưu hoạn) được nói ở đây không phải là những tình cảm nằm 
trong “bảy thứ tình" (thất tình: hy, nộ, ai, lạc, ái, 6, dục: mừng, giận, thương, 
vui, yêu, ghét, muốn) đã được đề cập đến trong sách Trung Dung. Thất tình 
là những tình cảm bình thường ấy khi chưa phát ra gọi là “trung”; phát ra 
mà hợp lệ, có chừng mực, không thái quá, gọi là “hoà.” (Hy, nộ, ai, lạc... chi vị 
phát, vị chỉ trung; phát nhi giai trung tiết vị chỉ hoà. - 喜 怒 哀乐 之 未 发 ， 谓 之 
中 ; 4© ñn tự ñ AZA Trung Dung, chương I.) 

“Tức giận, sợ hãi, ham vui, lo buồn" ô đây là những tình cảm bất thường, 
có thể gây nên sự khủng hoảng nguy hiểm cho cá nhân, gia đình và xã hội. 
Những tình cảm bất thường này có liên hệ với bốn mối: danh, lợi, tình, quyền. 

Danh là tiếng tăm trỗi vượt mọi người. 

Lợi là của cải, tiền bạc, nhà cửa, điền sản... 

Tình là khuynh hướng liên kết với người khác phái (tình dục). 

Quyền là sự thống trị mọi người. 

Trong một chừng mực nào đó, danh, lợi, tình, quyền là những thứ kích 
thích người ta thăng tiến trong giai đoạn đầu đời. Có thích danh, lợi, tình, 
quyền người ta mới chịu khó phấn đấu, học hành. Nhưng đến tuổi trưởng 
thành, do khả năng “cách vật, người ta phải nhận ra danh, lợi, tình, quyền 
là những mối nguy hiểm, thường làm băng hoại con người. 

Do tài năng, đức hạnh mà có danh là chuyện tự nhiên. 

Do nỗ lực làm việc một cách chính đáng mà có lợi là chuyện tự nhiên. 

Do hôn nhân chân chính mà nảy sinh tình dục là chuyện tự nhiên. 

Do tài đức mà được trao quyền lãnh đạo là chuyện tự nhiên. 

Trái lại, ham danh, lợi, tình, quyền bất chấp đạo lý, làm tổn hại đến người 
khác là những tội ác. 
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Tĩnh thần con người vướng mắc vào danh, lợi, tình, quyền sẽ gặp một trong 
bốn tình huống mà người viết phần Truyện ở đây nhắc đến: tức giận, sợ hãi, 
ham vui, lo buồn. 

“Tức giận” là tình trạng hằn học, bất mãn vì bị người ta chiếm mất hoặc 
danh, hoặc lợi, hoặc tình, hoặc quyền. 

“Sợ hã là tình trạng tỉnh thần diễn ra sau khi đã gây nên tội ác vì sự 
tranh giành danh, lợi, tình, quyền (sợ bị báo thù hay bị án phạt). 

“Ham vu? là tình trạng đam mê sau khi đã chiếm được danh, lợi, tình, 
quyền. 

“Lo buồn” là tình trạng tinh thần xảy ra sau khi thấy mình bỗng dưng 
bị mất danh, lợi, tình, quyền; hay khi thấy mình bất lực không với tới được 
danh, lợi, tình, quyền. 

Như thế, về một phương diện nào đó, danh, lợi, tình, quyền là những đầu 
mối làm cho người ta sa vào những tình cảm bất thường (tức giận, sợ hãi, 
ham vui, lo buồn) thì lòng háo danh, hám lợi, mê tình, tham quyền là những 
điều xấu. 

Người tu đạo đại học phải thành thật nhận ra như nhận ra mùi hôi thối (ác 
xú); và tự nhiên phải lánh xa. 

Ví bằng không nhận ra một cách tự nhiên là do lỗi không “cách vật (danh, 
lợi, tình, quyền) để “trí tr”. Nếu đã “cách vật trí tr?’ mà không nhận ra một 
cách tự nhiên, lại còn ham mê; đó là đã không thành thật ý mình (thành kỳ 
ý). Không thành thật ý mình ấy là tự lừa dối mình (tu khi) vậy. 

Nhận ra một cách thành thật tự nhiên (thành ý), thì tâm sẽ không bị rơi 
vào những tình trạng: “tức giận” (phán sñ, “sợ hãi” (khủng cụ), “ham vu? 
(hiếu lạc), “lo buồn” (ưu hoạn). 

Được như vậy, đó là “chính tâm” (tâm hồn ngay thẳng, không bị lung lạc). 

e 

Không những cần tránh sa vào những tâm trạng lệch lạc đã nói trên, người 
tu đạo còn cần phải tránh tình trạng “tâm bất tạ, mới giữ cho tâm mình 
được chính đáng. 

“Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ 
vị: Lòng không ở tại, thì nhìn mà không trông thấy, lắng tai mà không nghe 
thấy, ăn mà không biết mùi vị.” 

“Tâm bất tạ? là tình trạng tâm không hiện diện ngay chính không gian 
và thời gian mà người ta đang sống. Người ở tình trạng ấy trở nên ngây ngô, 
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thẫn thờ như người mất hồn: mắt mở mà không trông thấy vật ở trước mắt, 
tai không bị che bịt mà không nghe thấy âm thanh rộn ràng chung quanh; 
thậm chí có khi miệng nhai thực phẩm mà không cảm thấy mùi vị mặn, nhạt, 
thơm, ngọt... Tâm người ấy như bị đời đi chỗ khác, sang một thời gian khác, 
không còn hiện hữu trong thân xác nữa. “Tâm bất tạ? có thể ở vào một trong 
ba trường hợp sau đây: 
1. Đối với loại người mắc bệnh lãng trí do bẩm sinh hay do não bị thương 
tật (chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não), ý tưởng không thể tập 
trung; người bệnh không thể chú tâm vào một việc gì, một đối tượng nào. 


2. Đối với loại người đặc biệt như khoa học gia, triết gia, thánh nhân... 
cũng có thể ở vào tình trạng “tâm bất tại.” Ví dụ: Một khoa học gia có thể 
miệt mài trong phòng thí nghiệm, tâm bị cuốn hút vào đối tượng đến nỗi 
quên ăn mà không biết đói; bởi vì tâm không đặt vào dạ dày như người 
thường. Tương truyền rằng hiền triết Socrate trên đường đi dự tiệc lại 
đứng ngây giữa cánh đồng cả đêm vì bận tâm suy tư. Thánh Thomas có 
thể nghĩ đến Thiên Chúa mà quên đi sự đau đón do con dao mổ của y sĩ. 
Quan Vân Trường chú tâm đánh cờ với Mã Thốc để quên sự đau đón do 
Hoa Đà mổ thịt, nạo xương ở cánh tay. 


3. Đối với những người thường bị dục vọng lôi cuốn, tâm có thể bị một hình 
ảnh nào đó đưa đi xa, không còn trông thấy những gì đáng phải thấy, 
không còn biết đến cả mùi vị của đồ ăn thức uống. 

Trường hợp thứ 3 này chính là điều mà người viết phần Truyện ở đây 
muốn chỉ đến. Loại người này vì “tâm bất tạ? nên trước những việc thuộc 
bổn phận, trách nhiệm của mình cũng không còn lưu tâm đến nữa. “Tâm bất 
tạ như thế là “tâm bất chính”. “Tâm bất chính” xảy ra là do không “thành 
ý”: không thành thật nhận ra đâu là phải, đâu là trái, đâu là tốt, đâu là xấu. 

Không thành ý thì tâm không chính; tâm không chính tức là thân không 
được tu. Do đó, người viết phần Truyện đi đến kết luận: “Như thế sửa thân 
mình ở tại làm cho lòng mình được chính đáng” (Thử vị tu thân, tại chính 
kỳ tâm). “Chính” ấy là điều kiện cần để thành tựu bước “tu thân”, bước thứ 5 
trong Bát điều mục của cương lĩnh Đại học. 


1117 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Nhìn sang nhà Phật, trường hợp “tâm bất tar’, lang thang đây đó được gọi 
là tình trạng “tâm viên ý më” (tâm vượn, ý ngựa). Tâm như con vượn chuyền 
cành, ý như con ngựa sải vó khắp nơi. Đôi khi, tâm ý tung hoành ngông cuồng 
gây ra nhiều hậu quả tai hại. Cho nên Thiền tông đã dùng hình ảnh “con 
trâu đen” (hắc nguu) làm biểu tượng. Con trâu chỉ sức mạnh hung hàn của 
tâm cuồng khấu. Màu đen chỉ việc xấu, tội ác do tâm gây ra. Vì thế, việc tu 
Thiền khởi sự từ lúc người ta nhận ra tâm mình là một con trâu đen thất lạc 
và đi tìm nó về. Con trâu đen được dẫn dụ khéo léo, dàn dần trở nên trắng 
từ mõm đến đuôi và chịu cho người ta cưỡi về nhà. Con trâu trắng của nhà 
Thiên là hình ảnh “tâm chính” của nhà Nho đó vậy, hình ảnh “cưỡi trâu về 
nhà” (ky nguu qui gia) trong Thập mục nguu đồ (Mười bức tranh chăn trâu) 
nói lên một bước tiến xa trên đường tu, biểu thị tình trạng “tâm bất tạ đã 
chấm dứt. Tâm và thân trở nên “nhất như”, cùng nhau trở về cội nguồn chân 
như (phản bổn hoàn nguyên); nói theo nhà Nho là đạt đến trạng thái “phối 
Thiên” đó vậy. 
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— 66 3 3 x > 
所 谓 “ 齐 其 家 在 修 其 身 ” 者 ， 人 之 其 所 计 爱 ， 而 辟 
5 > 之 其 Jr BS B m EE 35 > = 其 JL Ra ứn Ek 35 o Z 
wa > Z } P 2& mn FEE 5 。 故 好 而 知 其 
= = tín Ân 3 美 者 ， K Ft £= o 
ASAZA: : — Z, S JL u Z #É 。 
HAYR RTA 
( 右 传 之 和 八 章 ， 释 修身 痹 家 。 A 
Só vi “tê kỳ gia, tại tu kỳ thân” giả, nhân chi kỳ sở thân ái, nhi tịch yên; 
chỉ kỳ sở tiện 6, nhi tịch yên; chi kỳ sở úy kính, nhi tịch yên; chỉ kỳ sở 
ai căng, nhi tịch yên; chỉ kỳ sở ngạo doa, nhi tịch yên. Cố hiếu nhi tri kỳ 
ác, ó nhi tri kỳ mỹ giả, thiên hạ tién hf. 

Cố ngạn hữu chỉ viết: “Nhân mạc tri kỳ tử chi ác, mạc tri kỳ miêu chỉ 
thạc.” 
Thử vị thân bất tu, bất khả dĩ té kỳ gia. 
Hữu truyện chi bát chương, thích “tu thân tê gia”. 

Dịch nghĩa: 
Điều gọi là “điều chỉnh nhà mình ở tại sửa thân mình” ấy là người ta 
đối với kẻ mình yêu mến thì hay thiên lệch; đối với kẻ mình khinh ghét 
thì hay thiên lệch; đối với kẻ mình kính sợ, thì hay thiên lệch; đối với kẻ 
mình thương xót, thì hay thiên lệch; đối với kẻ mình coi thường, thì hay 
thiên lệch. Cho nên, ưa thích ai mà biết đến cái xấu của họ, ghét ai mà 
biết đến cái đẹp của họ, thiên hạ ít có vậy. 


và A ~, x° ò S 2 。 A Z: a7 2 
Vì thế có câu tục ngữ nói rằng: “Người ta chàng biết cái xấu của con 
2 Ea PEE 2 z ` ç 
mình, chàng biết cái tốt của lúa nhà minh.” 


Như thế gọi là thân không sửa, không thể điều chỉnh nhà mình được. 


Trên đây là chương thứ tám của phần Truyện, giải rõ [ý nghĩa của] “tu 
thân, të gia”. 
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` bia 
BINH GIAI: 

Ö chương trên đã nói “chính tâm” là điều kiện cần thiết để tu thân. Chương 
này bàn về khuynh hướng tâm lý thiên lệch làm trở ngại cho việc tu thân, 
đồng thời trở ngại cho việc điều chỉnh gia đình (tê gia). 


Lë thường trong thiên lệch, đại đa số nhân loại thường xuyên có tâm lý 
thiên lệch, tình cảm làm mờ lý trí, không có sự nhận định vô tư: 

“Nhân chi kỳ sở thân ái, nhi tịch yên; chi kỳ sở tiện ố, nhi tịch yên; chỉ kỳ 
só úy kính, nhi tịch yên; chi kỳ sở ai căng, nhi tịch yên; chỉ kỳ sở ngạo doa, 
nhi tịch yên.” 

Đối với kẻ mình yêu mến (thân ái), người ta chỉ nhìn thấy những ưu điểm 
mà không thấy khuyết điểm; do đó nảy sinh ra sự bênh vực, bao che mặc dù 
khi kẻ ấy đã có lỗi lầm nặng nề. 

Đối với kẻ mình khinh ghét (tiện ôf, người ta chỉ nhìn thấy những khuyết 
điểm, những nết xấu của kẻ ấy, mà không hề thấy điều tốt, điều hay; do đó 
nảy sinh ra sự ghét bỏ, trù dập một cách oan uổng, mặc dù kẻ ấy có biểu lộ 
thiện chí. 

Đối với kẻ mình kính sợ (úy kính), người ta chỉ một lòng thán phục, sợ sệt, 
không bao giờ dám nhìn kỹ để xét về thực chất của đối tượng mình kính sợ; 
nếu kẻ ấy phán bảo điều gì thì người ta răm rắp tuân theo, không hề nghi 
ngờ. Giá như có ai đó nói đụng chạm tới, thì người ta cho là phạm thượng, vô 
lễ... 

Đối với kẻ mình thương xót (ai căng), người ta chỉ nhìn thấy những điểm 
đáng thương, mặc dù kẻ ấy có hạnh kiểm xấu xa, có tâm địa hiểm độc, người 
ta vẫn thương, vẫn nâng đỡ, hoặc tha thứ. 

Đối với kẻ mình coi thường (ngạo doa) người ta chỉ nhìn thấy những điều ti 
tiện, nhỏ mọn, kém cỏi của kẻ ấy; không cần xét xem kẻ ấy có tài năng gì ẩn 
giấu, có điều gì đã cải tiến; trước sau người ta vẫn một lòng coi nhẹ. 

Cái tâm lý đầy thành kiến với kẻ mình yêu (thân ái), đầy thành kiến với kẻ 
mình khinh ghét (tiện ó, đầy thành kiến với kẻ mình kính sợ (úy kính), đầy 
thành kiến với kẻ mình thương xót (ai căng), đầy thành kiến với kẻ mình coi 
thường (ngạo đọa), đó là sự thiên lệch. Trong quá trình tu thân, người ta cần 
phải điều chỉnh lại sự thiên lệch ấy. 

Thực ra, sự thiên lệch ấy đã quá sâu vào tâm lý con người muôn thuở, cho 
nên mới có những câu ca dao tục ngữ như: 
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“Yêu ai yêu cả đường di, 

“Ghét ai, ghét cả tông chỉ họ hàng.” 
Hay là: 

“Yêu nhau vạn sự chẳng nề, 

“Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.” 
Hay là: 

“Thương nhau quả ấu cũng tròn...” 

Đành rằng phá bỏ một thành kiến, một thiên kiến lệch lạc không phải là 
dễ; nhưng đó là điều kiện tất yếu để trở nên một chính nhân quân tử. Muốn 
thành người quân tử, người ta phải quyết chí tu thân bằng cách khởi sự lại 
cho đúng đắn quá trình “cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm”. Nhìn ra cái 
“mặt bên kia” của kẻ mình yêu mến, kẻ mình khinh ghét, kẻ mình kính sợ, kẻ 
mình thương xót, kẻ mình coi thường; đó là người ta mới thực sự “cách vật” 
đến nơi đến chốn. Cách vật thấu đáo rồi, người ta mới nhận ra được: 

- Trong kẻ mình yêu mến có điều xấu xa... 

- Trong kẻ mình khinh ghét có ưu điểm... 

- Trong kẻ mình kính sợ có điều tầm thường... 

- Trong kẻ mình thương xót có điều đáng chê... 

- Trong kẻ mình coi thường có điều đáng trọng... 

Nhận ra “mặt bên kia” được rồi thì việc xử lý thế nào cho thích hợp không 
còn là điều khó nữa. Tuy nhiên, người viết phần Truyện nhận xét: 

“Hiếu nhi tri kỳ ác, ố nhỉ tri kỳ mỹ giả, thiên hạ tiển h$: ưa thích ai mà 
biết đến cái xấu của họ, ghét ai mà biết đến cái đẹp của họ, thiên hạ ít có vậy.” 

Biết đến cái xấu của kẻ mình ưa thích; biết đến cái đẹp của kẻ mình ghét, 
tức là nhìn ra “mặt bên kia”. Thế mà, trong thiên hạ ít có người nhìn ra “mặt 
bên kia” của con người. Cái khó của sự tu thân ở chỗ đó. Nó cũng khó khăn 
như theo đạo Trung dung vậy, ít người theo được. (Trung dung kỳ chí hỹ hồ. 
Dân tiên năng cửu h$! - FR R # 2 ! REAA -~ (Trung dung cao 
siêu vậy thay! Ít người theo được lâu rồi!) 

Dó chỉ là tâm lý thường tình thôi, nhưng người ta khó lòng vượt qua được. 
Cho nên dân gian Trung Hoa có câu tục ngữ rằng: 

“Nhân mạc tri kỳ tử chỉ ác, mạc tri kỳ miêu chỉ thạc: Người ta chẳng hề 
biết cái xấu của con mình, chẳng hề biết cái tốt của lúa nhà mình.” 
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Chẳng biết cái xấu của con minh vi quá yêu con mình; chẳng biết cái tốt 
của lúa nhà mình là do lòng tham vô đáy, chỉ thấy cái tốt của lúa nhà người, 
từ đó muốn thu gom về nhà mình hết. Cả hai trường hợp trên đều thuộc tâm 
lý thiên lệch. Yêu thương quá đáng là thiên lệch và tham lam quá đáng cũng 
là thiên lệch vậy. 

Nhưng tại sao sự thiên lệch lại gây trở ngại cho việc điều chỉnh gia đình 
(tề gia)? 

Xin thưa rằng: làm một người cha trong gia đình mà có tâm lý thiên lệch 
làm sao nhận ra ưu điểm, khuyết điểm, nhược điểm của các con để hướng 
dẫn, sửa dạy cho đúng, hoặc để điều động các con trong sinh hoạt gia đình? 

Đứa con đáng khen thì lại ghét bỏ, mắng nhiếc hoặc lạnh nhạt; đứa con 
biếng lười nhưng khéo miệng nịnh hót, che đậy lại được ưu ái. Những sự 
thiên lệch trong cách đối xử của người cha sẽ tạo nên: 

- Mối bất bình giữa anh chị em với nhau; 

- Mối bất bình giữa cha và con; 

- Mối bất bình giữa mẹ và con nếu mẹ cùng quan điểm với cha; 

- Mối bất bình giữa cha và mẹ, nếu mẹ không cùng quan điểm với cha. 


Ngoài ra sự thiên lệch của người cha đối với những người xung quanh (họ 
hàng, xóm giềng...) còn là tấm gương xấu cho các con nữa. 

Do sự thiên lệch dây chuyền trong nhà, mà hoà khí gia đình không còn. 
Trong anh em nảy sinh ghen ghét, oán hận, chia phe cánh... thì tổ ấm gia 
đình sẽ biến thành một chốn lưu đày, một trại giam... và cũng có thể có những 
người con bỏ “trại giam” ấy, dứt tình đoạn nghĩa với cha mẹ anh em mà di 
bụi đời. 

Nếu như vậy, việc té gia sẽ bất thành, là do người cha không biết tu thân. 
Do đó, cổ nhân đã rất có lý khi chủ trương rằng tu thân là gốc, të gia là ngọn. 
Có sửa mình hẳn hoi mới điều chỉnh gia đình được. 
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HA “26 B]: k K” #› 其 家 不 可 教 ， 而 能 
人 者 ， 盘 之 。 故 君子 不 出 家 ， MRKAR 。 孝 者 ， 
所 以 事 君 也 ; HK, MAPFRE; ÝA, HARR 
也 o 

RER: 如 保 赤 子 o SRRZ, ARP, RZA. 
未 有 学 养子 ， 而 后 嫁 者 也 。 

一 家 仁 ， 一 国 愉 仁 ; 一 家 让 -HF o 
E., —B4£§L: 其 机 如 此 。 此 谓 一 言 值 事 ， 

5]. 

ARMA F24; MREZ:; ##†hX Tư: m 
REZ 。 其 所 令 反 其 所 好 ， 而 民 不 从 。 故 君子 有 请 
D, MERZA; #2, MEIZA 。 所 藏 乎 身 
不 既 ， 而 能 喻 诸 人 者 ， 未 之 有 也 。 #4 ¿¿ BỊ # #3 
+. 

FA: kZ KK, ARAA. Z+ Ti. TAZ 
人 。 宜 其 家 人 ， 而 后 可 以 教 国人 。 

诗 云 ， 宜 兄 宜 弟 o BELEP: ， 而 和 后 可 以 教 国人 。 
FA: 其 仪 不 或 ， 正 是 四 国 。 其 为 父子 兄弟 足 法 ， 
而 后 民法 之 也 o Xi nh ERAR., 

右 传 之 九 章 ， FEA RRIS ë 


Sở vị “trị quốc, tất tiên tê kỳ gia”, kỳ gia bất khả giáo, nhi năng giáo 
nhân giả, vô chỉ. Cố quân tử bất xuất gia nhi thành giáo ư quốc. Hiếu 
giả sở dĩ sự quân dã; đễ giả sở dĩ sự trưởng giả; từ giả sở dĩ sử chúng dã. 
Khang Cáo viết: “Như bảo xích tử.” Tâm thành cầu chi; tuy bất trúng, 
bất viễn hy. Vị hữu học dưỡng tử, nhi hậu giá giả dã. 
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Nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân; nhất gia nhượng, nhất quốc hưng 
nhượng. Nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn. Kỳ cơ như thu. Thử vị: 
“Nhất ngôn phẫn sự, nhất nhân định quốc.” 

Nghiêu, Thuấn suất thiên hạ dĩ nhân, nhi dân tùng chi. Kiệt, Trụ suất 
thiên hạ dĩ bạo, nhi dân tùng chi. Kỳ sở lệnh phan kỳ sở hiếu, nhi dân 
bất tùng. Cố quân tử hữu chư kỷ, nhi hậu cầu chư nhân; vô chư kỷ, nhi 
hậu phi chư nhân Sở tàng hồ thân bất thứ, nhi năng dụ chư nhân giả, vị 
chi hữu dã. Cố trị quốc, tại tê kỳ gia. 

Thi vân: “Đào chi yêu yêu, kỳ diệp tần tần; chi tử vu qui, nghĩ kỳ gia 
nhân.” Nghi kỳ gia nhân, nhi hậu khả dĩ giáo quốc nhân. 

Thi vân: “Nghĩ huynh nghi đệ.” Nghĩ huynh nghi đệ, nhi hậu khả dĩ giáo 
quốc nhân. 

Thi vân: “Ky nghi bất thắc, chính thị tứ quốc”, kỳ vị phụ, tử, huynh, đệ 
túc pháp, nhi hậu dân pháp chi dã. Thử vị trị quốc tại té kỳ gia. 


Hữu truyện chi cửu chương, thích “tê gia trị quốc”. 


Dịch nghĩa: 
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Điều gọi là “trị nước trước hết điều chỉnh nhà mình” ấy là nhà mình 
không giáo dục được mà có thể giáo dục được người khác, điều đó không 
có. Cho nên bậc quân tử không ra khỏi nhà mà thành tựu được việc giáo 
dục dân nước. Đức hiếu cốt để thờ vua; đức đễ cốt để tôn trọng người 
trên; đức từ cốt để sai khiến dân chúng. 


Thiên Khang Cáo nói rằng: “Như giữ gìn con đỏ.” Có lòng thành tìm 
hiểu tuy không trúng thì cũng không xa. Chưa từng có ai học nuôi con 
rồi sau mới lấy chồng. 


Một nhà làm điều nhân, một nước cũng dấy lên điều nhân; một nhà 
có sự nhường nhịn, một nước cũng dấy lên sự nhường nhịn. Một người 
tham lam ngang ngược, một nước phát khởi rối loạn. Cái mầm mống 
phát động là như thế. Thế gọi là: “Một lời làm hỏng việc, một người ổn 
định được nước.” 

Vua Nghiêu, vua Thuấn lấy đức nhân điều khiển thiên hạ, thì dân theo; 
vua Kiét, vua Trụ lấy bạo tàn điều khiển thiên hạ, thì dân theo. Mệnh 
lệnh của mình mà trái với điều mình ưa thích thì dân không theo. Cho 
nên bậc quân tử có điều gì ở mình rồi sau mới đòi hỏi ở người; không có 
ở mình rồi sau mới khiến không có ở người được. Điều mà thân mình 
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chẳng tự suy mình ra người, lại đem dạy bảo cho người, chưa hề có vậy. 
Cho nên việc trị nước ở tại việc điều chỉnh gia đình. 


Kinh Thi rằng: “Cây đào mon mổn, lá nó sum suê, nàng ấy về nhà chồng, 
cư xử hợp với người trong nhà.” Cư xử hợp với người trong nhà, rồi sau 
mới có thể giáo dục người trong nước. 


Kinh Thi rằng: “Xứng hợp với anh, xứng hợp với em.” Xứng hợp với anh, 
xứng hợp với em, rồi sau mới có thể giáo dục người trong nước. 


Kinh Thi rằng: “Dáng mạo không sai lầm, làm cho bốn nước được ngay 
thẳng.” Làm cha, con, anh, em đều giữ đủ phép tắc, rồi sau dân chúng 
mới bắt chước. Thế là việc trị nước ở tại điều chỉnh nhà mình. 

Trên đây là chương thứ chín phần Truyện, giải rõ [ý nghĩa của] “tề gia, 
trị quốc”. 
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Trị nước là một việc lớn vì có liên hệ tới sự hưng thịnh hoặc suy vong của 
một quốc gia, bao gồm rất nhiều người. Thành công trong việc trị nước là một 
thành công vĩ đại, nức tiếng ngàn thu. Do đó, những người ham danh, lợi, 
tình, quyền thích việc chính trị đã đành; ngay cả những người đạo đức coi rẻ 
danh, lợi... vẫn ham thích chính trị. Lý do ở chỗ chính trị là cơ hội, điều kiện 
để cho người ta có thể thực thi đức vị tha, bác ái với một tầm mức rộng rãi 
nhất. Làm một thường dân, tầm ảnh hưởng hẹp hòi, chỉ có thể thi hành bác ái 
với xóm làng. Làm một tu sĩ không vướng bận gia đình, có thể thi hành bác ái 
với một số quần chúng lớn hơn. Làm một nhà chính trị lãnh đạo cả một nước 
có thể thi hành bác ái với cả muôn triệu người. Công đức ấy to tát lắm. Do đó, 
“trị nước' là một việc hấp dẫn với cả thường dân lẫn trí thức! 

Biết rằng “tri nước” là việc trọng đại cho nên người ta thường chăm chú vào 
những vấn đề có liên hệ mật thiết với việc chính trị như: quân sự, kinh tế, tài 
chính, văn hóa, giáo dục, ngoại giao... mà không mấy a1 quan tâm tới một vấn 
đề có vẻ nhỏ nhoi: đó là “tê gia” (điều chỉnh gia đình của mình). 

Ó đây, sách Đại học đem người ta trở về vấn đề cốt lõi, vấn đề nền tảng và 
biện cho ra lẽ vấn đề ấy: “Trị quốc, tất tiên té kỳ gia: Trị nước, trước hết điều 
chỉnh nhà mình.” 

Cũng xin lưu ý rằng, ngày xưa ở Trung Hoa, bên cạnh vua có bậc Tam công 
(Thái Sư, Thái Bảo, Thái Phó). Dó là ba vị quan đầu triều làm cố vấn cho vua. 
“Tam công luận đạo” (ba vị công bàn về đạo) có nghĩa là bậc Tam công chỉ 
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bàn về những vấn đề thuộc về nền tàng, nói khác đi là vấn đề “thượng tầng”, 
tức là “đạo lược”, là chủ đạo tinh thần của cả nước, từ vua xuống các quan và 
toàn dân. Còn các việc thuộc về “chính lược” (sách lược chính trị) thì dành cho 
các quan khanh thuộc các Bộ (ngày nay là các Bộ trưởng). Việc thi hành các 
chính sách thuộc về phần “thuật” thì dành cho các chức việc cấp dưới. 

Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy sách Đại học bàn về trị 
nước mà không nói tới các chính sách (quân sự, kinh tế, tài chính, văn hóa, 
giáo dục...). Ó đây, trong bát điều mục thuộc cương lĩnh Đại học có “t€ gia, trị 
quốc” nằm trong phần “đạo lược, chỉ về tinh thần và đạo đức. Trị nước mà 
chú trọng về tỉnh thần và đạo đức thì việc chính trị mới vững bền, mới tạo 
phúc cho dân. Có thể nói, vấn đề đang được bàn tới ở đây thuộc về phần Minh 
triết của đạo trị nước. 

Trong chiều hướng ấy, người viết phần Truyện đã minh giải phần Kinh ở 
trên bằng nhận định cho rằng: 

“Kỳ gia bất khả giáo, nhi năng giáo nhân dã, vô chi: Nhà mình không giáo 
dục được, mà có thể giáo dục được người khác, điều đó không có!” 

Trị nước là giáo dục cả thiên hạ tuân theo chính đạo, theo pháp luật; thế 
mà người cai trị lại không giáo dục được vợ con trong nhà (tê gia), làm sao có 
thể giáo dục được người ngoài là dân cả nước (tri quốc)? 

Thực tế cho thấy rằng: đối với một nhân vật lãnh đạo đất nước, thường 
xuyên có trăm nghìn tai mắt đều nhắm vào để nhìn ngắm, nghe ngóng từng 
lời nói, từng cử chỉ, từng đường đi nước bước của người ấy và của gia đình 
người ấy, không bỏ sót một chi tiết nhỏ mọn nào. 

Tục ngữ nói: “Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa.” Một đồn mười, mười đồn 
trăm... chỉ trong một thời gian ngắn, cả nước đều biết cách sinh hoạt trong 
gia đình bậc lãnh đạo. Nếu bậc lãnh đạo điều chỉnh gia đình tốt, vợ con đạo 
đức, trên thuận dưới hoà, chăm chỉ học tập, hành vi đúng đắn... thì cả nước 
sẽ bắt chước theo. Mọi người cùng đua nhau cố gắng bắt chước cho bằng được, 
nếu bậc lãnh đạo không thể điều chỉnh gia đình, hoặc không thiết gì đến việc 
tề gia, để vợ con thất đức, ăn chơi trụy lạc, anh em xung khắc, vi phạm pháp 
luật... thì cả nước cũng theo gương ấy mà sống buông thả, chẳng tôn trọng 
phép nước. 

Vì thế người viết phần Truyện mới nói: 

“Cố quân tử bất xuất gia nhi thành giáo u quốc: Cho nên bậc quân tử 
không ra khỏi nhà mà thành tựu được việc giáo dục dân nước.” 
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Dĩ nhiên chữ “quân tử” trong câu sách này chỉ những nhà cai trị, tiêu biểu 
là vị nguyên thủ quốc gia, chứ không phải nói đến những người quân tử trong 
dân dã. Những người quân tử ở vai dân bất quá chỉ gây ảnh hưởng chút ít 
trong xóm làng, trong một khu phố..., khó lòng tác động trên cả nước được. 
Câu này dùng để dạy cho những người nào trong tương lai có chí hướng trở 
nên những bậc cai trị. Những người quân tử ở vai cai trị phải học nằm lòng 
rằng: việc t gia của mình ảnh hưởng rất lớn tới việc trị quốc. Có thể xác định 
mạnh mẽ rằng: việc tê gia quyết định việc tri quốc. 

Do tiếng đồn trong dân gian, những hành vi trong gia đình của người quân 
tử ở vai cai trị có thể làm mẫu mực cho mọi người trong nước. Người quân tử 
ấy chưa cần bước ra ngoài lên tiếng kêu gọi, thúc đẩy, thì mọi người đã theo 
gương tốt của người ấy mà điều chỉnh gia đình của họ rồi. Mọi người biết điều 
chỉnh gia đình, biết dạy dỗ con cái trong chính đạo, đó là việc giáo dục dân 
nước bắt đầu thành tựu. 

Giải thích 2 câu Truyện này, Phan Bội Châu viết: 


“Kinh có nói rằng: Muốn trị được nước, tất phải té cho hết cả thảy nhà ở 
trong nước là ý nghĩa như thế này: Kỳ gia bất khả giáo... 

“Hë ở trong nhà mình còn không dạy được, mà hay dạy được người cả nước, 
chắc không có đạo lý ấy (Kỳ gia bất khả giáo..). Bỏi vì nhà tức là cái nước nhỏ, 
nước tức là cái nhà lón. Vậy nên quân tử chẳng bao giờ trừ nhà ra ngoài mà 
thành việc giáo dục u trong nước được (cố quân tử bất xuất gia...). 

“Hai chữ Xuất gia’ khó thích nghĩa! Xuất gia’ nghĩa là nhà mà không dạy. 
Ý nói rằng: muốn dạy cả nước tất cần phải dạy từ nhà; dạy hết cả từ nhà tức 
là dạy cả nước; mà bắt đầu phải dạy từ nhà mình, nên nói rằng: “bất xuất 


” 


gia”. 

(Không hoc dàng, quyën I, trang 281). 
Phan Bội Cháu dich “té ky gia” là “të cho hết ca thay nhà ở trong nước; 
tức là cụ Phan hiểu đoạn văn Truyện này theo nghĩa “chính lược" (sách lược 
chính trị). Trong “chính lược” có chính sách giáo dục. Chính sách giáo dục 
đưa ra kế hoạch dạy dỗ toàn thể dân chúng cần có nhiều kinh phí để: đào 
luyện giáo viên, xây dựng các trường học, soạn chương trình và ấn loát sách 
giáo khoa... những điều kiện này chưa thể có ở thời Xuân Thu (thời gian ra 
đời sách Đại Học trước Công nguyên khoảng 450 năm), vì bấy giờ tình trạng 
văn minh tiến hóa, tổ chức xã hội chưa đạt tới! Vì hiểu như thế, cho nên cụ 
Phan mới dịch “té kỳ gia” là “të cho hết cả thay nhà ở trong nước" và dịch “bất 

xuất gia” là “chẳng bao giờ trừ nhà ra ngoài? ! 
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Thực ra, đoạn văn Truyện này phải được hiểu theo nghĩa “đạo lược” (sách 
lược chủ đạo). Trong đạo lược, người ở cương vị cai trị phải làm gương đạo 
đức, làm gương té gia thì mọi người trong nước sẽ bắt chước theo. Như thế, “tê 
kỳ gia” là “điều chỉnh nhà mình" (nhà của người lãnh đạo, cai trị dân chúng); 
“bất xuất gia” là “không ra khỏi nhà”. Chỉ cần ó trong nhà nêu gương tốt mà 
tiếng tăm cũng được loan truyền ra cả nước, tạo nên một phong trào sống đạo 
đức trong các gia đình dân chúng. 

Trong chiều hướng triết học Lão tử và tư tưởng sách Trung dung, đây là 
đường lối “vô vi nhi thành”: không làm mà thành tựu (không phải lên tiếng 
dạy dỗ mà thành tựu việc dạy dỗ). 


Thế thì trong gia đình, người quân tử ở cương vị cai trị phải thi hành 
những đạo lý gì? 

Người viết phần Truyện nói: 

“Hiếu giả sở di sự quân dã, dë giả sở dĩ sự trưởng dã; từ giả sở dĩ sử chúng 
dã: Đức hiếu cốt để thờ vua; đức đễ cốt để tôn trọng người trên; đức từ cốt để 
sai khiến dân chúng.” 

Trong phạm vi té gia, người quân tử cần phải thi hành ba đức: hiếu, dê, từ. 

Hiếu là tôn kính, phụng dưỡng, làm vui lòng cha mẹ. Ở văn mạch của câu 
này, chúng ta cần phải hiểu người quân tử tuy không phải là vua, nhưng 
cũng là một ông quan tham gia việc tri nước. Ông quan cai trị cần thi hành 
đức hiếu với cha mẹ, đồng thời vận dụng đức hiếu để tôn thờ vua (vị lãnh đạo 
tối cao và lý tưởng). Vua cũng như là cha mẹ của mình. Làm việc nước mà 
không tôn kính vua thì việc nước không thành. Hiếu với cha mẹ còn để làm 
gương cho dân chúng dưới quyền mình cai trị, khiến họ bắt chước mà tôn thờ 
cha mẹ họ. 

Để ]à tôn trọng người trên. 

Ông quan cai trị cần thi hành đức dé với anh mình, đồng thời vận dụng đức 
dé tôn trọng những người có tài đức xứng đáng làm thầy mình. Điều này còn 
để làm gương cho dân biết tôn trọng những bậc tiền bối, bậc kỳ lão, những 
đàn anh trong thôn xóm. 

Từ là thương yêu, giúp đố người dưới. 

Ông quan cai trị cần thi hành đức từ với vợ con, với kẻ bề dưới trong nhà; 
để rồi vận dụng đức từ đối xử với dân chúng. Muốn sai khiến dân chúng làm 
việc nước thì phải biết thương yêu, giúp đỡ dân cho họ được an cư lạc nghiệp. 
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Ngay cả đối với một ông vua (ngày nay là tổng thống, chủ tịch nước) là lãnh 
tụ lớn nhất trong nước cũng cần có hiếu với cha mẹ và tôn kính tổ tiên để nêu 
gương sáng cho dân. Vua cần phải có đức dé tức là biết tôn trọng các bậc hiền 
sĩ trong nước, coi họ như những bậc thầy bề trên của mình. Vua càng cần phải 
phát huy đức tr đối với dân chúng thì việc trị nước mới tốt đẹp được. 

Như thế, đạo “tri quốc” chỉ là triển khai đạo “tê gia” mà thôi. Do té gia mà 
suy ra việc tri quốc. 

Về điểm này, Chu Hy đã nói: “Thân tu thời gia đình có thể dạy được. Hiếu, 
đễ, từ, là để tu thân và dạy gia đình. Song đối với nước, cái đạo thờ vua, thờ 
bậc trưởng, sai khiến dân cũng không ngoài ở đó cả. Thế cho nên tê gia ó 
trên (nhà) mà thành việc giáo hóa ở dưới (nước) vậy.” (Trích theo Phạm Ngọc 
Khuê, Đại học, trang 41 42). 


Để đặt một mối liên hệ giữa việc gia đình và việc trị nước, người viết phần 
Truyện đã trích dẫn một câu Kinh Thư: “Như bảo xích tử.” 

Câu này vốn là một câu văn trích ở thiên Khang Cáo, phần Chu thư, tương 
truyền do Khổng tử san định. Nguyên văn trọn câu này như sau: “Như bảo 
xích tử, duy dân kỳ khang nghệ - 如 ! 保 赤子 ， 惟 民 其 康 义 。”: (Nhu giữ gìn đứa 
con đỏ, thì dân được trị an.) 

Đây là lời Vũ Vương, do Chu Công thuật lại, khuyên em là Khang Thúc 
(tên Phong) về đạo trị nước. Ý của câu này là: Người lãnh đạo đất nước cai trị 
dân cần phải lấy việc người mẹ săn sóc đứa con mới sinh làm mẫu mực. Đứa 
bé không biết nói, chỉ dùng tiếng khóc tỏ bày, nhưng nhờ vào tình yêu con 
thiết tha, người mẹ có thể cảm nhận, có thể suy ra được nhu cầu của đứa bé: 
cần ăn, uống, cần sự ấm áp, sự mát mẻ... hay có thể đoán biết đứa bé bị bệnh 
làm sao, bị đau đón ở đâu... Do đó, phần Truyện được viết tiếp: 

“Tâm thành cầu chi; tuy bất trúng, bất viễn h$. Vi hữu học dưỡng tử, nhi 
hậu giá giả dã: Có lòng thành tìm hiểu, tuy không trúng thì cũng không xa. 
Chưa từng có ai học nuôi con rồi sau mới lấy chồng.” 

Người viết Truyện cho rằng hễ có lòng thành khẩn tìm hiểu cho dù không 
trúng hẳn nhu cầu của đứa bé chăng nữa, thì cũng gần đúng, trừ trường 
hợp bệnh hoạn khác thường; chứ nhận định của người mẹ và sự đáp ứng của 
người mẹ cũng không xa ý nguyện đứa bé bao nhiêu. Theo quan niệm này, 


1 Kinh Thư: bản dịch của Thẩm Quỳnh chép là “3# - nhược” (giống như). 
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ngày xưa (dĩ nhiên là thời Xuân Thu, Chiến quốc, cách đây 2500 năm) chua 
hề có việc cho người nữ học nuôi con trước khi lấy chồng. Đến tuổi lập gia 
đình, người nữ cứ lấy chóng; có con rồi mới học hỏi việc nuôi con sau. Có khi 
không cần học, cứ thương con là biết cách đáp ứng nhu cầu của con. 

Dĩ nhiên, quan niệm này không còn thích hợp với nếp sống văn minh ngày 
nay nữa. Tuy vậy, ý chính của người viết phần Truyện không đặt ở việc nuôi 
con. Ông chỉ muốn so sánh việc nuôi con với việc trị nước. Trong sự so sánh 
này, ông muốn nói: Người trị nước cũng cần có lòng thương yêu dân thiết 
tha như người mẹ yêu con vậy. Cứ yêu đi rồi sẽ biết dân muốn gì và đáp ứng 
cho sự mong ước của dân. yêu dân thì hãy đặt mình vào địa vị của dân. có 
đặt mình vào địa vị dân mà tìm hiểu mới biết dân chịu thống khổ, lầm than, 
thiếu thốn thế nào, bị bóc lột, áp bức thế nào, bị lo lắng sợ sệt thế nào? Một 
khi đã biết rồi, ắt người cai trị yêu dân như con sẽ biết tìm ra phương thế để 
giải quyết những việc ấy. 

Ó đây, chúng ta lại thấy quả thực sách Đại học không cốt ý bàn đến “chính 
lược, đặc biệt là không bàn đến “thuật” cai trị, mà chỉ bàn đến “đạo lược, 
tức là “đạo cai tr". Đạo cai trị chỉ chú tâm đến việc “yêu dân” như yêu chính 
mình. Được như vậy, người cai trị mới xứng đáng được gọi là “dân chi phụ 
mẫu” (cha mẹ của dân). Bàn về “đạo lược” là bàn ở cấp độ nền tảng, hoặc ở 
cấp độ thượng tầng. 


(J 

Để bàn cho rõ hon về sự liên hệ giữa việc tê gia và việc tri quốc, người viết 
phần Truyện đã đặt “nhà” và “nước” trong tương quan nhân quả. 

“Nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân; nhất gia nhượng, nhất quốc hưng 
nhượng. Nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn. Ky cơ như thử. Thử vị nhất 
ngôn phẫn sự, nhất nhân định quốc: Một nhà làm điều nhân, một nước cũng 
dấy lên điều nhân; một nhà có sự nhường nhịn, một nước cũng dấy lên sự 
nhường nhịn. Một người tham lam ngang ngược, một nước phát khởi rối loạn. 
Cái mầm mống phát động là như thế. Thế gọi là: “Một lời làm hỏng việc, một 
người ổn định được nước.” 

Chữ “một nhà” trong đoạn văn này chỉ “nhà của bậc lãnh đạo” chứ không 
phải “nhà của dân”. Nhà của dân thường thì ít ảnh hưởng lắm! Nhà của một 
nguyên thủ quốc gia (vua, tổng thống, chủ tịch...), nhà của một đại thần (të 
tướng, thủ tướng...) hay nhà của một vị đầu tỉnh mới có thể gây ảnh hưởng 
tới cả nước được. 
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Nếu nhà của bậc lãnh đạo mà làm điều nhân đức, cả nước ắt sẽ náo nức bắt 
chước dấy lên điều nhân đức. Cũng như vậy, trong nhà của bậc lãnh đạo có 
sự nhường nhịn giữa chồng và vợ (hoàng đế và hoàng hậu, tổng thống và phu 
nhân..), giữa các anh em với nhau (các hoàng tử...), thì mọi nhà dân trong 
nước sẽ theo gương đó mà nhường nhịn nhau. 

Đây là một tương quan nhân quả, một mối liên hệ dây chuyền tất yếu; 
trong đó, “nhà của bậc lãnh dao” là nhân, cả nước là quả. Nhân nào, quả ấy, 
nhân tốt cho quả tốt, nhân xấu cho quả xấu. 

Trong qui luật nhất định này: “Một người tham lam ngang ngược, một 
nước phát khởi rối loạn” (Nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn), lịch sử đã 
chứng minh cho thấy triều đại nào có vua tham tàn bạo ngược, đất nước ắt 
rối loạn; trong triều, gian thần khuynh đảo; ngoài dân gian, giặc giã nổi lên 
như ong; và nơi biên cương thường bị ngoại bang xâm lấn. Cái mầm mống 
phát động (co) đã nảy ở trong át phải triển khai ra ngoài, đã nảy ở bên trên 
ắt phải lan xuống bên dưới. Nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào thời thế và 
hoàn cảnh đất nước; nhưng nhất định cái “co” đã có thì phải phát triển để mỗi 
ngày một lớn mạnh hơn. 

Đất nước sắp loạn thì có cai cd loạn báo trước. Đất nước sắp trị cũng có cái 
cơ tri báo trước. Cái cơ ấy thường khởi mầm mông ở trong triều. Người quân 
tử hiểu đạo phải biết cái cơ trị, loạn mà ứng phó. Do đó, Kinh Dịch mới nói: 
“Quân tử kiến cơ nhi tác": Nguoi quân tử thấy cái mầm mống khởi phát thì 
phải hành động ngay. Tiến hay thối cho kịp thời. 

Cái cơ ấy có thể khởi phát từ một lời nói của người lãnh đạo. Cái cơ ấy cũng 
có thể khởi phát từ chính năng lực và nhân cách của người lãnh đạo. Vì thế 
người viết Truyện mới trưng dẫn câu ngạn ngữ: “Một lời nói làm hỏng việc, 
một người ổn định được nước.” (Nhất ngôn phán sự, nhất nhân định quốc.). 
Những ví dụ dùng để chứng minh cho câu ngạn ngữ này có thể được tìm thấy 
đầy rẫy trong sử sách của nhân loại. 

Ngày xưa, các bậc hiền nhân trong dân dã đã nhìn thấy rất sớm cái cơ trị 
loạn của một triều đại. Cho nên các ngài thường kín đáo đặt một hai câu sấm 
ván gọn rồi đem truyền cho bọn trẻ hát thành bài đồng dao để cảnh tỉnh nhà 
cầm quyền. Ví dụ, đọc Đông Chu liệt quốc, chắc ai cũng còn nhớ câu đồng dao 
nói về nguyên nhân suy sụp của nhà Chu: 


“Thỏ lên, ác lặn về Đoài, 
2 Š i A ga ` 
Yếm hồ, cơ bặc rôi đời nhà Chu.” 
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Dë chứng minh thêm cho quan điểm “tu thân, tê gia” ảnh hưởng tới “tri 
quốc”, người viết phần Truyện nói tiếp: 

“Nghiêu, Thuấn suất thiên hạ dĩ nhân, nhi dân tùng chi. Kiệt, Trụ suất 
thiên hạ di bạo, nhi dân tùng chi. Kỳ sở lệnh phản kỳ sở hiếu, nhi dân bất 
tùng: Vua Nghiêu, vua Thuấn lấy đức nhân điều khiển thiên hạ, thì dân theo. 
Vua Kiệt, vua Trụ lấy bạo tàn điều khiển thiên hạ, thì dân theo. Mệnh lệnh 
của mình mà trái với điều mình ưa thích thì dân không theo.” 

Chúng ta nên hiểu đoạn văn trên như thế này: vua Nghiêu, vua Thuấn 
lấy đức nhân điều khiển thiên hạ, thì dân theo các ngài làm điều nhân. Vua 
Kiệt, vua Trụ lấy bạo tàn điều khiển thiên hạ, thì dân theo các ông vua này 
làm điều bạo tàn. Dĩ nhiên với quyền hành và binh lực trong tay, dù ghét đến 
đâu mặc lòng, dân vẫn bắt buộc phải tuân theo sự cai trị của vua, ít là trong 
một khoảng thời gian nào đó. Nhưng 3 chữ “dân tùng ch? (thì dân theo) ở đây 
muốn nói đến việc dân bắt chước vua làm điều nhân hay điều bạo tàn, dân sẽ 
hướng về bạo tàn. Do đó, giả như vua ra mệnh lệnh cho dân theo đường nhân 
đức, nhưng bản thân vua lại ưa thích những điều bất nhân bất nghĩa, làm 
những điều thương luân bại lý, thì dân hẳn là không theo lệnh vua rồi! (Kỳ 
sở lệnh phản kỳ sở hiếu, nhi dân bất tùng.) 

Vì thế, tư tưởng ở phần Truyện lại được tiếp nối như sau: 

“Cố quân tử hữu chư kỷ, nhi hậu cầu chư nhân; vô chư kỷ, nhi hậu phì chư 
nhân. Só tàng hồ thân bất thứ, nhi năng dụ chư nhân giả, vị chỉ hữu dã. Cố 
trị quốc, tại tê kỳ gia: Cho nên bậc quân tử có điều gì ở mình rồi sau mới đòi 
hỏi ở người; không có ở mình rồi sau mới khiến không có ở người được, điều 
mà thân mình chẳng tự suy mình ra người, lại đem dạy bảo cho người, chưa 
hề có vậy. Cho nên, việc trị nước ở tại việc điều chỉnh gia đình.” 

Trong đoạn văn này, việc điều chỉnh gia đình lại qui chiếu về việc tu thân 
và xem như “té gia” với “tu thân” là một; bởi vì cùng là việc thuộc về bản thân 
mình. Tiếp ý câu cuối của phần trên rằng: dân sẽ không theo mệnh lệnh của 
vua ban ra mà chính vua chẳng ưa; ở đây, đi đến kết luận: 

- Muốn đòi hỏi ở người điều thiện thì chính mình phải có điều thiện. 

- Muốn khiến người ta không có điều ác (xa lánh) thì chính mình phải 
không có điều ác. Đạo lý về điều “thứ” dạy rằng: “Kỳ sở bất dục, vật thi ư 
nhân: điều mình không muốn, đừng làm cho ngườử (Luận Ngữ: Vệ linh Công, 23). 
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Như vậy, “thi là suy từ lòng mình để biết lòng người, mình không thích 
điều ác thì đừng làm ác cho người; mình thích người ta tốt với mình thì mình 
cũng tốt với người. Chính mình phải thực hiện đạo “thứ” trước rồi mới đem 
đạo ấy dạy dỗ cho người được. Đó là qui luật tự nhiên. Nay, chính mình không 
tự suy mình ra người (Sở tàng hồ thân bất thứ: không có đạo thứ chất chứa 
nơi mình), lại dạy bảo người ta theo đạo lý ấy. Dó là điều vô lý. 

Những điều vừa nêu trên thuộc về bản thân và gia đình người quân tử. 
Muốn trị nước, tức là dem những điều ấy dạy bảo dân chúng, thì chính người 
quân tử phải thực hiện ở chính mình và nhà mình trước. (Cố trị quốc, tại tể 
kỳ gia.) 

@ 

Để củng cố quan điểm cho rằng không khí tốt đẹp ở từng gia đình là căn 
bản cho sự tốt đẹp của cả nước, người viết phần Truyện đã trích dẫn Kinh 
Thi: 

“Đào chi yêu yêu, 

Kỳ diệp tần tần. 

Chi tử vu qui, 

Nghi kỳ gia nhân” 

Nghi kỳ gia nhân, nhi hậu khả dĩ giáo quốc nhân. 

(Cây đào mon mon, 

Lá nó sum suê 

Nàng ấy về nhà chồng 

Cư xử hợp với người trong nhà 

Cư xử hợp với người trong nhà, rồi sau mới có thể giáo dục người 
trong nước.) 


Đây là bài thơ Đào yêu, thiên Chu Nam trong Kinh Thi, vốn ca tụng đức 
hạnh của một bà hoàng hậu thời xưa, để làm mẫu mực cho những nàng dâu 
về nhà chồng. 

Hai câu “cây đào mon môn, lá nó sum suê” tả cây đào non xinh xắn, đầy sức 
sống, dùng làm biểu tượng cho một người nữ tốt đẹp cả về thể chất lẫn tinh 
thần. Nàng ấy về nhà chồng, đã khéo léo cư xử trong một tập thể gồm toàn 
những người lạ: những người yêu thương quí mến thì ít; những kẻ đầy lòng 
nghi ngờ, đố ky, ghen ghét thì nhiều. Chữ “nghỉ? có nghĩa là khéo léo cư xử 
(thiện xử) cho hợp ý mọi người. Trong một tình huống khó khăn, thế mà nàng 
đã ăn ở, làm vừa lòng đủ mọi người trong nhà: hiếu thảo với cha mẹ chồng, 
thuận hoà với anh chị em, kính người trên, nhường kẻ dưới, mọi người thuộc 
họ bên chồng đều ngợi khen. 
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So sánh một nàng dâu về nhà chồng với người quán tử trị nước quả là khéo 
léo và xác đáng, vì cả hai người cùng phải sống trong một tình huống tương 
tự như nhau. Nàng dâu thì phải ứng xử với họ nhà chồng; người quân tử trị 
nước thì phải ứng xử với nhiều loại người trong xã hội và luôn luôn sẵn sàng 
tìm cơ hội công kích, chống phá người cai tri. 

Hình ảnh một người nữ đức hạnh về nhà chồng khéo léo cư xử là một mẫu 
mực cho người quân tử trị nước: phải tạo được một bầu khí hoà hợp tốt đẹp với 
mọi người trong gia đình đã, trước khi nghĩ đến việc giáo dục toàn dân trong 
nước khiến cho họ sống tốt với nhau. 


Kinh Thi còn có bài thơ Luc tiêu, thiên Tiểu Nhã, nhắc lại câu hát thường 
được xướng lên trong các bữa tiệc ở cung đình: “Nghi huynh nghi đệ: xứng 
hợp với anh, xứng hợp với em.” Đó là lời vua cha giáo huấn các hoàng tử 
anh em phải cư xử thuận hoà, có tình nghĩa với nhau. Đạo làm anh thì phải 
thương em, nâng đõ, hướng dẫn em; lại phải nhường nhịn, quảng đại, độ 
lượng đối với em. Đạo làm em thì phải tôn trọng anh, vâng lời và hỗ trợ anh; 
trong một vài trường hợp, em phải coi anh như cha mình (Quyền huynh thế 
phụ). Tuy anh ở bậc trên, em ở bậc dưới; nhưng trong đạo anh em không có 
sự phân cách quá nhiều. Anh có thể hơn em về kinh nghiệm trường đời, về 
cách ứng phó với các tình huống khó khăn. Còn em cũng có thể hơn anh về 
trí thông minh, vè trình độ trí thức, về khả năng chuyên môn. Do đó anh em 
phải hỗ trợ lẫn nhau như tay và chân trong một thân thể. Tục ngữ thường 
nói “anh em như thể tay chân” là nói trong ý nghĩa tương thân tương ái, hỗ 
trợ đùm bọc nhau vậy. 


Nếu anh em tuyệt tình với nhau, thanh toán lẫn nhau thì sẽ rơi vào cảnh 
“môi hở răng lạnh” hoặc tình trạng “nổi da xáo thit “dây đậu chưng hạt 
đậu”?. Hậu quả là gia đình sẽ tan võ. 

Người đứng ở địa vị cai trị đất nước cũng phải thực hiện bài học “anh em 
hoà thuận” này trong gia đình rôi sau mới có thể đem ra dạy lại cho toàn dân 
được. (Nghi huynh nghi đệ, nhi hậu khả dĩ giáo quốc nhân.) 

Ó gia dinh, có anh em cùng chung một cha mẹ. Trong đất nước, người cai 
trị có toàn thể dân chúng là đồng bào ruột thịt cùng chung một tổ tiên với 
mình. Trong số đồng bào đó, có người xứng đáng là anh mình, có người là em 
mình. Cho nên. người cai trị phải coi dân chúng là anh em với mình. Anh 
1 “Nồi da xáo thịt: câu nói tương truyền là của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc nói với em là Long 

Nhương tướng quân Nguyễn Huệ khi ông này bao vây anh ở thành Qui Nhơn. 
2 “Dây đậu chưng hạt đậu”: Câu thơ của Tào Thực ứng khẩu khi bị anh là Tào Phi áp bức (thời Tam 


quốc). 
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em đã không thể tuyệt tình, không thể thanh toán lẫn nhau, thì người cai 
trị cũng không được hà hiếp bóc lột dân, đồng thời phải giữ gìn, dạy bảo dân, 
đừng để cảnh tương tàn tương sát diễn ra trên đất nước. Nếu anh em đồng 
bào tàn sát lẫn nhau, diễn ra cảnh đầu rơi máu chảy, để cho ngoại bang có co 
hội xâm lược, giày xéo đất nước, thì người cai trị phải chịu trách nhiệm trước 
tiền đồ dân tộc. 

@ 


Kinh Thi là một kho tàng vô giá về những điều khôn ngoan của người xưa; 
vì thế, xem ra người viết phần Truyện ở đây không muốn bỏ qua một câu 
Kinh Thi nào có thể dùng biện minh cho luận điểm của phần Kinh. Câu Kinh 
Thi được trích dẫn thêm để đúc kết cho chương này là một câu thuộc bài Thi 
cưu, thiên Tào Phong: 

“Ky nghi bất thắc, chính thị tứ quốc: Dáng mạo không sai lầm, làm cho bốn 
nước được ngay thẳng.” 

“Ngh? là dáng mạo (dung nghi) của một ông vua. Bốn nước là những nước 
láng giềng ở bốn phương (đông, tây, nam, bắc). Mỗi khi sứ thần các nước láng 
giềng đến thông hiếu, nhìn thấy dáng mạo tề chỉnh của vua thì tâm phục; 
khiến cho các nước ấy không dám có ý đồ gây rối xâm lược. Đồng thời vua các 
nước ấy cũng bắt chước theo mà thi hành một nền chính trị ngay thắng để 
toàn dân thiên hạ được thái bình. 

Tuy nhiên, làm thế nào mà dáng mạo của một ông vua không thể hiện nét 
sai lầm? 

Xin thưa rằng: “Tướng tại tâm sinh” (Hình tướng do tâm sinh ra). Nếu tâm 
không sai lầm, không thiên lệch thì tướng (diện mạo, cử chỉ) cũng không lộ 
vẻ sai lầm. 

Sách Trung dung nói: “Quân tử chi đạo, bản chư thân, trưng chư thứ dân. 
- 君子 之 道 ， 本 诸 身 ， 征 诸 底 民 -o (Dao của người quân tử [ở ngôi vua] đặt 
nền tảng nơi thân mình, rồi bày tó ra cho thứ dân.) (Trung Dung: chương 29). 
Nền tảng nơi thân mình (tám đã ngay thẳng, thì sự bày tỏ cũng có dáng mạo 
ngay thẳng. Cho dù ông vua ấy cố gắng thu liễm, không có ý khoe khoang đức 
độ của mình, thì sự tốt lành ngay thẳng vẫn phát tỏa thành năng lực vô hình 
có thể chỉnh phục được lòng người. Về điểm này, Tử Tư đã trích dẫn Kinh Thi 
nói rằng: 

“Bất hiển duy đức, bách tích kỳ hình chi: -不 显 惟 德 ， 百 辟 其 刑 之 (Chỉ 
có đức không lộ ra, trăm vua chư hầu đều theo phép thường.) (Trung Dung: 
chương 33). Câu trên nói về cái đức tiêm tàng, đôn hậu của vua Văn Vương; 
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nhờ đức này, ngài đã cảm hóa được các vua chư hầu, khiến cho họ phải tuân 
theo vương pháp, không dám gian đối, bạo ngược xâm lấn. Do đó, Tử Tu mới 
nói: “Thị cố quân tử đốc cung, nhi thiên hạ bình. - HAF 8 2& i K F 
平 (Vậy nên người quân tử đầy lòng cung kính mà thiên hạ được bình an.” 
(Trung Dung: chương 33). 

Thế thì, muốn cho dáng mạo không sai lầm (Ky nghi bất thắc), tâm phải 
tuân theo chính đạo. Theo chính đạo là giữ đủ phép tắc của đạo thường (túc 
pháp), tuân theo pháp luật kỷ cương của quốc gia. Cho dù là một người lãnh 
đạo đất nước (ông vua), nhưng cũng đồng thời là người cha, là người con, là 
người anh, là người em trong một gia đình. Ó bất cứ một địa vị nào trong 
những vai ấy, người lãnh đạo đất nước phải giữ đủ phép tắc để làm gương cho 
mọi người, không có luật trừ, thì dán chúng mới bắt chước theo (nhi hậu dân 
pháp chi dã). Như vậy, rõ ràng việc trị nước phải đặt căn bản trên việc điều 
chỉnh gia đình (Thử vị trị quốc tại tề kỳ gia.) 

Tóm lại, tư tưởng cốt lõi của chương này cho rằng “tri quốc” tức là giáo dục 
mọi người trong nước, thì trước hết phải giáo dục được người trong gia đình 
mình; và trên hết, phải tự giáo dục chính mình. Người lãnh đạo đất nước 
phải có hiếu, đễ, từ, phải yêu dân như cha mẹ yêu con. Người lãnh đạo đất 
nước phát khởi điều nhân trong gia đình mình rồi mới có thể làm dấy lên điều 
nhân trong cả nước như một nắm men làm dậy men cả chậu bột. Muốn cho 
dân chúng xa lánh điều ác, người lãnh đạo phải cư xử tốt đẹp với mọi người 
trong nhà, giữ mình theo đạo thường, theo phép nước thì toàn dân cũng bắt 
chước như vậy. Đó là đạo “tê gia, trị quốc” của các bậc thánh vương đời xưa. 
Đạo ấy còn có tên là “Đế dao”, trên cả Vương đạo và đối lập hàn với Bá đạo. 

Bá đạo dùng mưu thuật, vũ lực để cai trị dân. còn Đế đạo thì chủ trương tự 
giáo dục mình, giáo dục gia đình mình, rồi sau mới giáo dục cả nước. Cai trị 
như thế gọi là “vô vi nhi tr”; điều mà cả Khổng tử lẫn Lão tử mỗi khi nhắc 
đến đều tỏ lòng sùng mộ, tiếc nhớ. 
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CHƯƠNG 10: TRỊ QUỐC BÌNH THIÊN HA 


Đoạn 1: 


所 谓 平 天 下 在 治 其 国 者 ， 上 老 老 而 民 愉 考 ; 上 长 
长 ， 而 民 愉 弟 ; LenK o AATA RE 
之 道 也 。 

HEE, WEF: HEAT: #1 $ L: HE 
AM FARB: MER WARN: HBA 
H PARAE: MEAE, FAZA: 此 之 谓 
#4E> š 。 

Sở vị “bình thiên ha, tại trị kỳ quốc” giả, thượng lão lão, nhi dân hưng 
hiếu; thượng trưởng trưởng, nhi dân hưng dê. Thượng tuất cô, nhi dân 


bất bội. Thị di quân tử hữu hiệt củ chỉ đạo dã. 


9 A 


Sở ő u thượng, vô di sử hạ; sở ó u hạ, vô di sự thượng. Só ó u tiền, vô di 
tiến hậu; sở ó u hậu, vô dĩ tùng tiền. Sở ó u hữu, vô dĩ giao u tả; sở ó u 
tả, vô dĩ giao u hữu. Thử chỉ vị hiệt củ chi đạo. 


Dịch nghĩa: 


Điều gọi là “làm cho thiên hạ được bình an ở tại trị quốc” ấy là người 
trên hết lòng tôn kính người già, thì dân dấy lên đức hiếu, người trên hết 
lòng trọng vọng bậc đàn anh, thì dân dấy lên đức dë; người trên thương 
xót kẻ mồ côi, thì dân không làm điều trái nghịch. Vậy nên bậc quân tử 
có đường lối chuẩn mực. 

Điều gì mình ghét ở người trên, đừng đem sai khiến người dưới; điều gì 
mình ghét ở người dưới, đừng đem phụng sự người trên; điều gì mình 
ghét ở người trước, đừng đem tiến hành với người sau; điều gì mình ghét 
0 người sau, đừng đem làm theo cho người trước; điều gì mình ghét ó 
người bên phải, đừng đem giao cho người bên trái; điều gì mình ghét ó 
người bên trái, đừng đem giao cho người bên phải. Như thế gọi là đường 
lối chuẩn mực vậy. 
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BÌNH GIẢI: 


Xưa nay, người ta thường nghĩ muốn “bình thiên hạ” thì phải ra công tổ 


chức một guồng máy cai trị chặt chẽ, vững mạnh, đồ sô, sẵn sàng dùng vũ 
lực cùng với những biện pháp khắt khe, ngặt nghèo để đàn áp; khiến cho 
dân chúng ngoan ngoãn như bầy cừu, không dám loạn động, chống đối. Tuy 
nhiên, đối với những ai đã từng để tâm nghiên cứu lịch sử các dân tộc, theo 
dõi kinh nghiệm cai trị của tiên nhân đều biết rằng dùng vũ lực để vỗ yên 
thiên hạ chỉ là hạ sách, là những biện pháp bá đạo nhất thời. Ảnh hưởng 
của chính sách ấy thật là ngắn ngủi: kết quả thật là tiêu cực. Kìa như chính 
sách của Vệ Uðng, của Lý Tư và Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa vào thời Hậu 
Chiến quốc, bạo tàn, mạnh mẽ biết bao nhiêu, khiến dân chúng không dám 
thở mạnh, không dám mở miệng kêu than! Thế mà cuộc “bình thiên hạ” đó 
có kéo dài được bao lâu! 

Tại sao vậy? Thưa rằng: giữa nhà cai trị và dân chúng không có “hoà”. 
Không có “hoà”, không thể có “bình” lâu dài được. Muốn có thái bình, ổn định 
lâu dài phải có hoà: hoà giữa người cai trị và dân chúng, hoà giữa mọi người 
trong dân. Hoà mới là thượng sách. Bàn về “hoà” tức là bàn về đạo lược. Như 
chúng ta đã biết, Đại học là sách bàn về đạo lược, là chính sách thượng tầng, 
là đường lối cốt lõi để trị nước, làm cho thiên hạ thái bình, an lạc. 

Đất nước là một đại gia đình gồm nhiều gia đình; do đó đạo lược đối với đất 
nước cũng không khác gì đạo lược đối với gia đình: tri quốc cũng như tê gia. 
Chỉ có điều mở rộng thêm ra trong qui mô lớn mà thôi. 

Ó phần trên đã nói: t€ gia cần thể hiện các đức: hiếu, dë, từ. Trong chương 
này nói: tri quốc cần thể hiện các đức: lão (hết lòng tôn kính) để hưng hiếu, 
trưởng (hết lòng trọng vọng) để hưng đễ, tuất (thương xót) để “bất bội.” lão, 
trưởng, tuất là mỏ rộng các đức hiếu, dê, từ trong việc tê gia. 

Trong gia đình, hiếu là tôn kính, làm vui lòng cha mẹ. Trong nước, làm 
người cai trị (vua, quan, công chức, cán bộ..) tức là đóng vai người trên 
(thượng). Người trên thì phải hết lòng tôn kính những người già trong dân 
(thượng lão lão). Chữ “lão” thứ nhất là động từ: hết lòng tôn kính. Chữ “lão” 
thứ hai là danh từ: những người già trong dân. Người cai trị phải coi những 
người già trong dân như cha mẹ của mình. Nếu người cai trị biết tôn kính 
người già, thì dân chúng sẽ bắt chước mà dấy lên đức hiếu: Hiếu với cha mẹ 
của họ (dân hưng hiến). 

Trong gia đình, để là tôn trọng đàn anh. Trong nước, làm người cai trị 
(người trên) phải hết lòng trọng vọng các bậc đàn anh trong dân (thượng 
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trưởng trưởng). Chữ “trưởng” thứ nhất là động từ: hết lòng trọng vọng. Chữ 
“trưởng” thứ hai là danh từ: những bậc đàn anh, đàn chị trong dân. Bậc đàn 
anh, đàn chị trong dân là những hiền sĩ có tài năng, đức hạnh đáng làm 
gương mẫu cho đời. Người cai trị phải coi các hiên sĩ trong dân như anh, chị 
của mình; cần phải hết lòng trọng vọng, tham vấn hỏi han và nghe lời khuyên 
của họ; cho dù họ có sống ẩn dật nghèo hèn trong chốn quê mùa dân dã. Nếu 
người cai trị biết trọng hiền sĩ, khao khát nghe lời họ như khát nước, thì dân 
chúng sẽ bắt chước dấy lên đức dé: tôn trọng anh chị của họ (dân hưng dó. 
Hơn nữa, dân chúng còn đua nhau học tập, trau dôi tài năng, đức hạnh để trở 
nên những bậc hiền sĩ tài tuấn. 

Trong gia đình, £ừ là ân cần giúp đỡ kẻ dưới. Trong nước, làm người cai 
trị phải biết thương xót, đối nghĩ chẩn cấp cho những kẻ mồ côi bần cùng 
(thượng tuất cô). Người cai trị phải xem những kẻ mồ côi bất hạnh như con 
cháu trong nhà mình, thường xuyên lưu tâm chiếu cố đến sự cô đơn túng 
thiếu của họ. Nếu làm được như vậy, dân chúng sẽ bắt chước mà dấy lên đức 
từ: thương xót, nâng đỡ lẫn nhau. Như thế, dân không còn dám làm điều trái 
nghịch (dân bất bội); và sự ngăn cách giữa người giàu, kẻ nghèo sẽ giảm bớt. 
Cả ba đức hiếu, đễ, từ (tuất) được phát khởi trong dân thì nước nhà được ổn 
định, không còn cảnh cướp bóc, trấn lột, giành giựt ngoài đường xá, chợ búa. 

Tóm lại hiếu, dë, từ là những đức cần thiết trong việc té gia như thế nào 
thì lão, trưởng, tuất là những đức cần thiết như vậy trong việc trị quốc dẫn 
tới bình thiên hạ. Dó là những chuẩn mực, là đường lối khuôn thước (hiệt củ 
chi đạo) trong cõi nhân sinh. 

Để cho rõ hơn nữa, người viết phần Truyện ở đây muốn thể hiện lý nhất 
quán trong đạo Nho bằng cách gắn liền đạo “hiét cử” với đạo “trung thứ” 
trong sách Luận Ngữ. Khổng tử đã từng nói với Tăng Sâm: Ngô đạo nhất dĩ 
quán chi! - #3 — vV B Z 。 (Đạo của ta có một lý mà xuyên suốt hết.) 

Tăng Sâm đã diễn giải cái lý nhất quán ấy như sau: “Phu tử chỉ đạo trung 
thứ nhi dĩ hy. - KJ 2 m , W € ! (Đạo của phu tử chỉ là giữ đạo 
trung và xử tốt với mọi người (thứ) mà thôi.) (Luận Ngữ: Lý nhân). Còn chính 
Khổng tử thì giải thích đạo “thú” cho Tử Cống rằng: “Ký sở bất dục, vật thi 
u nhân. - CMRE, HFEA v- (Điều gì mình không muốn, đừng làm cho 
người” (Luận Ngữ: Vệ Linh Công, 23). 

Mặc dầu người viết phần Truyện đã nhắc tới đạo “thứ” ở chương 9 (Sở 
tàng hồ thân bất thứ, nhi năng dụ chư nhân giả. vị chi hữu dã. - 所 藏 乎 身 
不 怒 ， 而 能 喻 诸 人 者 ， 未 之 有 也 。(Diéu mà thân mình chẳng tự suy mình 
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ra người, lại dem day bảo cho người, chưa hề có vậy.); nhưng ở đây, ông viết 
rành mạch, kỹ lưỡng hơn: 

“Sở ó u thượng, vô dĩ sử hạ: Điều gì mình ghét ở người trên, đừng đem sai 
khiến người dưới.” 

Người trên thường có điều gì đáng ghét? 

Người trên thường y vào chức quyền, vào kiến thức của mình hơn người, 
nên hay có tâm lý: kiêu căng, tự cao tự đại, khinh mạn, nóng giận...; lại hay 
có ngôn ngữ thiếu nhã nhặn, lịch sự, tế nhị, mục hạ vô nhân (coi dưới mắt 
không có người)... 

Tại sao có tâm lý và ngôn ngữ như vậy? Bởi vì người trên thường cho rằng 
người dưới hèn kém, dốt nát hơn mình... không đáng được tôn trọng. Ngoài 
ra, ở cương vị cai trị, người trên dễ sa vào bốn điều ác: “Bất giáo nhi sát, vị 
chỉ ngược. Bất giói thị thành, vị chi bạo. Mạn lệnh, trí kỳ, vị chi tặc. Du chỉ 
dữ nhân giả, xuất nạp chỉ lận, vị chỉ hữu tu. - Rm ŽA ZJ; 不 戒 视 成 
AZA: 慢 令 致 期 谓 之 贼 ; 猫 之 与 人 也 ， 出 纳 之 言 ， 谓 之 有 司 (Không 
dạy dân để dân phạm tội mà giết, gọi là ngược. Không răn bảo trước mà muốn 
thành việc ngay, gọi là bạo. Hiệu lệnh để trễ lâu, đến kỳ thì thúc giục, gọi là 
giặc (thù hại). Ban thưởng mà bun xin, gọi là nhỏ mon.) (Luận Ngữ, Nghiêu 
viết, 2). 

Những điều đáng ghét của người trên thường thì chính họ không thấy, chỉ 
có người dưới thấy mà thôi. Làm người cai trị, trước khi được ở ngôi cao chắc 
là trước đó đã từng ở địa vị thấp. Khi ở địa vị thấp, mình ghét những tật xấu 
của người trên thế nào; vậy, khi đã lên được ngôi cao, không nên tái hiện 
những tật xấu ấy đối với người dưới của mình nữa. 

“Sở ó u hạ, vô sĩ sự thượng: Điều gì mình ghét ở người dưới, đừng đem 
phụng sự người trên.” 

Là một người lãnh đạo đất nước ở ngôi cao nhất (vua hay tổng thống...) hẳn 
có nhiều người ở cấp dưới. Cho dù không phải ở ngôi cao nhất, người cai trị 
cũng là một ông quan; dï nhiên, bên dưới là cấp thấp hơn. Cấp thấp hơn là 
người dưới của quan. 

Người dưới thường có điều gì đáng ghét? 

Người dưới có nhiều loại. Có loại thích tâng bốc, bo đỡ, ninh hót, dối gạt 
người trên để kiếm lợi. Có loại y vào tài sức của mình mà ngạo mạn, khinh 


1 Hữu tư: một chức quan nhỏ. 
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thị, vô lễ, bướng bỉnh... có loại biếng nhác, chẳng chuyên tâm vào công việc 
bổn phận... 


Một khi đã nhận ra được những nết xấu của các loại người dưới vừa kể, 
người cai trị không được đem những điều ấy mà phụng sự người trên của 
mình. 

“Sở ó u tiền, vô dĩ tiến hậu; sở ó u hậu, vô dĩ tùng tiền; sở ó u hữu, vô dĩ 
giao u tả; sở ó u tả, vô di giao u hữu: Điều gì mình ghét ó người trước, đừng 
đem tiến hành với người sau; điều gì mình ghét ở người sau, đừng đem làm 
theo cho người trước; điều gì mình ghét ở người bên phải, đừng đem giao cho 
người bên trái; điều gì mình ghét ở người bên trái, đừng đem giao cho người 
bên phải.” 

Trước (tiên), sau (hậu), trái (ta), phải (hữu) là bốn bên của người cai trị. 
Bốn bên chỉ chung những người xung quanh, ngang hàng bạn bè, đồng hành, 
đồng sự. Nếu mình ghét cách cư xử của người này thì mình đừng đem điều ấy 
cư xử, giao thiệp với người kia. 

Trong sự giao thiệp giữa bạn bè, đồng hành, đồng sự cùng chia sẻ việc cai 
trị, tệ nhất là sự dối gạt, gây chia rẽ, kéo bè kéo cánh... 

Làm người cai trị phải cố tránh những thói xấu ấy để giữ tình đoàn kết thì 
việc trị nước, an dân mới có kết quả tốt. 

Tóm lại, người trên, người dưới, những người xung quanh đều là tha nhân 
của mình. Những gì mình không muốn thì mình đừng đem thi hành cho tha 
nhân. Đó là qui luật “suy ky cập nhân” (suy ta ra người); tất cả được tóm 
gọn trong chữ “thứ.” Đó chính là đạo hiệt củ, là “khuôn vàng thước ngọc” cho 
người cai trị và cũng là chuẩn mực cho mọi người. (Thử chi vị hiệt củ chi đạo.) 

Đạo hiệt củ là đạo thống của nhân loại, đều được nhắc đến theo một cách 
nào đó trong các dân tộc, trong các nền văn minh. 

Đôi khi, đạo thống ấy mang tính cách tích cực hơn như trong lời Khổng tử 
nói với Tử Cống: 

“Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân. - Á 
Zo DRIn A, LA mit A o (Phàm là người nhân, mình muốn 
lập thì lập cho người, mình muốn đạt thì đạt cho người.) (Luận Ngữ: Ung đãi). 

Sự tích cực này cũng thể hiện trong lời dạy của Đức Giêsu trong Tân Ước: 

“Vậy mọi điều các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì chính các ngươi 
cũng hãy làm cho người ta như thế: Lë luật cùng các tiên tri là thế đó.” 


(Matthêu: 7,12). 
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Đạo hiệt cú này, đối với thánh Phaolô, đã được diễn dich thành lòng yêu 
mến: 


“Nợ nần anh em không mắc gì với ai ngoài một điều là phải yêu mến nhau. 
Vì kẻ yêu người tất đã làm trọn Lë Luật. Quả thế các điều như: chớ ngoại 


tình 


; chớ giết người; chớ trộm cắp; chớ tham muốn, và nếu còn lệnh truyền 


nào khác thì cũng tóm lại trong điều này: Ngươi hãy yêu mến đồng loại như 
chính mình. Lòng yêu mến không xử ác với đồng loại. Vậy yêu mến là chu 
toàn cả Lê Luật.” (Roma: 13, 8 10) 


Đoạn 2: 


FA: BRET, RZ 。 民 之 所 好 好 之 ; RZ 
所 恶 恶 之 ， 此 之 谓 民 之 父母 。 

FA: PRANL, BERE: WMP, RAA 
É. 4B] ?Jy⁄2 2®, PF, MARTA. 

诗 云 : Z kah, ambi: RETH, RAR 
3% o Ñ> AAA: K 2, RAH. 

是 故 君子 先 慎 乎 德 。 有 德 此 有 人 :有 人 此 有 土 ， 有 
土 此 有 财 ， 有 财 此 有 用 o 


Thi vân: “Lạc chỉ quân tử, dân chi phu mẫu.” Dân chi sở hiếu, hiếu chi; 
dân chi sở ó, ó chi. Thử chi vị dân chi phụ mẫu. 


Thị vân: “Tiệt bỉ Nam sơn, duy thạch nham nham, hách hách Sư Doãn, 
dân cụ nhĩ chiêm.” Hữu quốc giả bất khả dĩ bất thận, tịch, tắc vi thiên 
hạ lục hỹ. 

Thi vân: “Ân chỉ vị táng sư, khắc phối Thượng đế. Nghi giám vu Án: 
tuấn mệnh bất dị.” 

Đạo đắc chúng, tắc đắc quốc; thất chúng, tắc thất quốc. Thị có, quân tử 
tiên thận hồ đức. Hữu đức, thử hữu nhân; hữu nhân, thử hữu thổ; hữu 
thổ, thử hữu tài; hữu tài, thử hữu dụng. 


Dịch nghĩa: 
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mình thích; điều gì dân ghét, mình ghét. Như thế gọi là cha mẹ của dân. 
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Kinh Thi rằng: “Núi Nam kia cao ngất, chỉ có đá chập chồng. Lẫm liệt 
thay Sư Doãn, dân chúng đều ngắm ông.” Người có nước không thể 
không thận trọng, lệch lạc thì bị thiên hạ giết chết. 


Kinh Thi rằng: “Nhà Án hồi chưa mất dân, hay kết hiệp với Thượng đế. 
Hãy coi nhà Án làm mẫu: mệnh lớn không dễ dàng đâu!” Nói cho rõ là 
được dân chúng, thì được nước; mất dân chúng thì mất nước. Vậy nên, 
bậc quân tử trước hết là thận trọng giữ đức. Có đức, ấy là có người; có 
người ấy là có đất; có đất ấy là có của cải; có của cải ấy là có chỗ dùng. 


BÌNH GIẢI: 


Câu Kinh Thi được trích dẫn ở đây thuộc bài thơ Nam Sơn hữu đài trong 
thiên Tiểu Nhã: 

“Lạc chỉ quân tử; dân chi phụ mẫu: Vui thay quân tử; cha mẹ của dân.” 

Người quân tử trong câu thơ này chỉ người cai trị đất nước. Quân tử là 
người có học vấn, có đức hạnh. Khi đạo Nho dùng tiếng “quân tử” để chỉ người 
cai trị là có ý thể hiện chủ trương rằng: người cai trị phải là một con người 
tương đối lý tưởng, biết sửa mình theo đức hạnh. Như vậy người cai trị được 
coi như cha mẹ của dân, dân là con cái của người cai tri. 

Ó đây, câu Kinh Thi khen ngợi: “Vui thay quân tử...” Tại sao người quân 
tử lại vui? 

Ai đã từng làm cha mẹ, một khi thấy con cái của mình được an lành, khỏe 
khoắn thì trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nếu người quân tử cai trị thật lòng coi 
dân như con cái mình, khi thấy dân chúng được an cư lạc nghiệp hẳn lòng 
cũng thấy vui! Và có lẽ còn vui hơn cha mẹ thực nữa. Bởi vì làm cha mẹ thực 
chỉ có nhiều lắm là trên dưới 10 đứa con. Nay làm người cai trị cai quản hàng 
mấy chục triệu dân, tất cả đều được coi như những đứa con của mình. Thấy 
dân chúng được thái bình, thịnh vượng, no cơm ấm áo; niềm vui ấy còn to lớn 
bằng cả ngàn, vạn lần niềm vui của cha mẹ thực! Dó là lý tưởng trị nước của 
đế đạo ngày xưa đấy. Có hiểu đế đạo mới cảm thấy được ý tứ của câu Kinh Thi 
trên hàm súc biết chừng nào! 

Sau này, với Nho giáo hương nguyện! nhằm phục vụ những chế độ cai trị 
bá quyền, người ta đã vin vào 4 chữ “dân chi phụ máu?” của câu Kinh Thi trên, 
cho rằng vua quan là cha mẹ, tức là vua quan có quyền tuyệt đối trên dân; 
dân là con, cho nên dân phải hoàn toàn phải tuân phục vua quan. Nếu không 
tuân phục vua quan thì phạm tội “bất hiếu” như đối với cha mẹ vậy. 

1 Nho giáo hương nguyện: Những nhà Nho chỉ chú trọng tới hình thức, đánh rớt mất tâm đạo, đế đạo 


truyền thống, đi đến tình trạng giả đạo đức. 
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Hiểu như thế là hiểu sai ý cổ nhân, nếu không nói là phản bội cổ nhân! 
Tương quan giữa người cai trị và dân chúng trong câu Kinh Thi trên phải 
được hiểu trong tương quan của đạo hiệt củ. Nghĩa là người cai trị phải đo 
lòng dân chúng như cha mẹ đo lòng con cái. Ý câu Kinh Thi ở đây phải được 
liên kết với ý trong câu sách của thiên Khang Cáo ở chương 9: “Như bảo xích 
tu? (Như giữ gìn con đỏ). Cha mẹ đón ý con đỏ như thế nào thì người cai trị 
phải đón ý dân chúng như vậy. Thấy con khóc vì đói hay lạnh, hay vì đau 
yếu bệnh tật, thì cha mẹ phải lo lắng chăm sóc, tìm phương thế, phương dược 
thích hợp để cho con được an vui. Trên thực tế nuôi con, nhiều khi cha mẹ 
phải mất ăn mất ngủ, nhường cơm sẻ áo, hy sinh cho con vì lòng thương yêu 
con. Trong đế đạo trị nước, người cai trị cũng làm như vậy đối với dân chúng 
của mình. 

Trong tương quan đó, người viết phần Truyện ở chương này mới dẫn giải 
thêm: 

“Dân chi sở hiếu, hiếu chi; dân chi sở 6, ó chi: Điều gì dân thích, mình 
thích; điều gì dân ghét, mình ghét.” 

Dân thích điều gì? 

Ai đã từng làm dân thì đều biết dân thích điều gì. Dân thích sự an bình, 
được thong thả làm ăn, không bị quấy nhiễu, không bị xua đuổi ngược xuôi, 
không bị người cai trị áp bức, khinh bi, không bị bọn cường hào ác bá y vào 
thế lực cường quyền mà bắt nạt, bóc lột... 

Thấy dân thích như vậy, thì người cai trị cũng thích theo. Nghĩa là người 
cai trị đừng y vào quyền thế sách nhiễu dân chúng, đừng dùng vũ lực áp bức 
dân chúng, bắt dân chúng theo ý riêng của mình. Hãy dùng quyền lực mà trừ 
bỏ nạn bóc lột, dọa nạt đối với dân. Hãy dùng hệ thống cai trị mà thanh toán 
bọn xấu cho dân được an cư lạc nghiệp. 

Dân ghét điều gì? 

Dân ghét những tham quan ô lại ăn trên ngồi trốc, ngồi mát ăn bát vàng 
mà vẫn khinh thị dân, coi tính mệnh dân như con sâu, con kiến... 

Thấy dân ghét như vậy, thì người cai trị cũng ghét theo. Hãy thiết lập công 
bằng xã hội, trả công tương xứng cho những người phải đổ mồ hôi nước mắt 
trong công xưởng, trên luống cày. Người cai trị cũng đừng coi dân chúng như 
những kẻ ăn mày phải đến nhờ vả mình... 

Nói như lời Truyện “Dân chi sở hiếu, hiếu chỉĩ...”; vậy giá như dân thích 
điều xấu, người cai trị có thích theo không? Dân ghét điều thiện, người cai trị 
có ghét theo không? 
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Trên thực tế, nếu quả có như thế, thì người cai trị lại sa vào bệnh “theo 
đuôi quần chúng” mất rồi! 

Dĩ nhiên, ở đây trong cương lĩnh đại học, không hề có chuyện đó. Bởi vì, ở 
đầu phần Kinh đã nói: “Đại học chỉ đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại 
chỉ ư chí thiện.” 

Như thế, cương lĩnh đại học đã loại bỏ điều xấu ngay từ đầu rồi. Trong 
cương lĩnh này, “thân dân” được đặt giữa “minh đức” và “chí thiện” Người 
quân tử cai trị phải thân dân, dẫn dân tới “chí thiện” như cha mẹ dẫn con cái 
trong đường tốt lành vậy. 

@ 

Đến đây, phần Truyện nêu ra mẫu mực một người quân tử trị nước lừng 

danh, đã được ghi trong sử sách: 
“Tiệt bỉ Nam sơn, 
Duy thạch nham nham 
Hách hách Sư Doãn 
Dán cụ nhĩ chiêm” 
(Núi Nam kia cao ngất, 
Chỉ có đá chập chồng. 
Lẫm liệt thay Sư Doãn, 
Dân chúng đều ngắm ông). 

Đoạn này là thơ Tiệt Nam sơn, thiên Tiểu Nhã trong Kinh Thi. Người làm 
thơ lấy hình thể núi Nam có đá l6m chởm dẫn hứng để nói về Thái sư Y Doãn. 
Tuy nhiên, chính hình ảnh núi Nam cao ngất, hùng vĩ cũng biểu hiện phong 
thái uy nghiêm, nhân cách cao cả của Y Doãn. Ông là nguyên thần của vua 
Thành Thang, sau này làm Trủng te (Të tướng), phụ chính cho tự quân là 
vua Thái Giáp trị nước thành công, thiên hạ thái bình. Thời gian này diễn ra 
vào khoảng cuối thế kỷ 18 trước Công nguyên. 

Mặc dầu ban đầu vua Thái Giáp bỏ qua những lời khuyên răn của ông, 
nhưng về sau nhờ kiên nhẫn và vận dụng cả biện pháp cứng rắn, Y Doãn đã 
khiến được vua Thái Giáp thay lòng đổi tính. Để tạo cơ hội cho vua biết hối 
lỗi, ông cho xây cung điện ở đất Đồng, nơi có lăng tẩm vua Thành Thang, rồi 
ép vua ngự giá sang ở bên ấy. Kinh Thư nói rằng: “Vua Thái Giáp qua ó Đồng 
Cung, cư tang; về sau có nhiều đức tốt.” (Vương tô Đồng cung cư ưu, khắc 
chung doãn đức.) Thế là Y Doãn đem mũ miện, áo cổn đón tự vương Thái 
Giáp về kinh đô đất Bạc để cùng các quan trị dân. Kinh Thư ghi chép lời hối 
lỗi của vua Thái Giáp như sau: 
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“Dư tiểu tử bất minh vu đức, tự để bất loại. Dục bại độ, túng bại lễ, dĩ tốc 
lệ vu quyết cung. Thiên tác nghiệt, do khả vi; tự tác nghiệt, bất khả quán. 
Ký vãng bội Sư, Bảo chi huấn, phát khắc vu quyết sơ. Thượng lại khuông cứu 
chỉ đức, đồ duy quyết chung. - PF RA, HARER o RKE., HC 
Milo VRR o RKR, MTE: HŽ, KTE 。 WAH PE 
ZI PATRA, HAERKZI HRK 。” (Ta là con nít, không 
có đức tốt, thật là người bất hiên. Tham dục làm sai cả phép tắc, phóng túng 
làm trái cả lễ nghi, đến nỗi tự mình chóng mắc phải tội lỗi. Trời gieo cho tai 
vạ, còn có thể tránh được; tự mình làm nên tai vạ không trốn được nào. Trước 
kia, trái lời dạy của bậc Sư, Bao,' không hay lúc ban đầu. Nay nhờ ơn khuyên 
bảo cho, ngõ hầu mưu toan về sau này được trọn vẹn.” (Kinh Thư, Thái Giáp 
trung, 3; Thẩm Quỳnh dịch). 

Về việc dùng ông Y Doãn trị nước, Khổng tử đã khen ngợi như sau: “Thang 
hữu thiên hạ, tuyển u chúng, cử Y Doãn; bất nhân giả viễn hý. - Z2 X F › 
RAR, BP, PAH ~ (Vua Thành Thang? có thiên hạ, thì tuyển 
chọn trong dân chúng, cất nhắc Y Doãn; những kẻ bất nhân phải xa lánh.” 
(Luận Ngữ, Nhan Uyên, 21). 

Vì Y Doãn có tài đức và bản lĩnh như vậy, cho nên dân chúng chiêm ngưỡng 
ông như nhìn ngắm núi Nam chót vót, vừa kính sợ, vừa mến phục. Hiện 
tượng này quả thực ứng vào quẻ Phong Địa Quán trong Kinh Dịch: 


= S } Que Tốn 


} Quẻ Khôn 


Thoán truyện nói rằng: “Đại quán tại thượng, thuận nhi tốn, trung chính 
di quán thiên hạ... Quan thiên chi thần đạo nhi tứ thời bất thắc; thánh nhân 
dĩ thần đạo thiết giáo, nhi thiên hạ phục h$. - (Biểu thị lón ở trên, thuận mà 
nhún nhường, trung chính để biểu thị cho thiên hạ... Hãy xem cái đạo thần 
diệu của Trời, mà bốn mùa không sai suyển; thánh nhân lấy đạo thần diệu 
ấy mà thi hành việc giáo dục, nên thiên hạ phục theo vậy.” 

Quẻ Quán diễn tả sự biểu thị. Quán đồng thời cũng là Quan. Quan diễn tả 
sự chiêm ngưỡng, xem xét. Người quân tử cai trị biểu thị đức trung chính, sự 
1 Sư, Bảo: Thái Sư và Thái Bảo (Phẩm hàm của các quan ở trong cung điện, dạy bảo hoàng tú). 


2 Vua Thành Thang: cai trị vào khoảng 1766-1753 trước Công nguyên. 
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nhún nhường cho dân chúng xem. Đồng thời dân chúng ở bên dưới ngửa mặt 
nhìn lên người cai trị, là bë trên của mình để học tập thịnh đức của người 
quân tử. 

Quẻ Quán gồm có thượng quái là quẻ Tốn, hạ quái là quẻ Khôn. 

Tốn là gió, biểu thị sự nhún nhường, nhu thuận. Thoán truyện nói “biểu 
thị lón ở trên” là chỉ 2 hào dương ở thượng quái tạo thành quẻ Tốn ở trên; 
trong đó có hào Cửu Ngũ, dương cương đắc trung chính. Đức nhún nhường, 
nhu thuận, trung chính là đạo thần diệu của Trời. Nhờ đó mà Trời điều khiển 
được vạn vật, làm cho bốn mùa đổi thay có chừng mực. 

Quẻ Khôn trong quẻ Quán là 3 hào âm ở hạ quái, chỉ dân chúng. 

Như thế, hào Cửu Ngũ trong quẻ Tốn ứng vào trường hợp của Thái sư 
Y Doãn làm phụ chính cho tự vương Thái Giáp, vừa lấy đạo trung chính 
khuyên vua, vừa giữ đức khiêm cung của một người bầy tôi. Tài đức và phong 
cách của Y Doãn xứng đáng là tấm gương biểu thị (Quán) cho dân chúng 
chiêm ngưỡng học tập (Quan). Vì biết vận dụng đạo thần diệu của Trời (nhún 
nhường, nhu thuận, trung chính) mà Y Doãn đã thành công trong việc tri 
dân, vỗ yên trăm họ và khiến vua biết hối lỗi, trở về đường đạo đức.! 

Tuy nhiên, quẻ Quán này còn biểu lộ cho biết rằng: người cai trị dù ở ngôi 
cao trọng tôn quí mặc lòng nhưng đang ở trong một tình thế rất nguy hiểm. 

Bốn (4) hào âm từ hạ quái tiến thẳng lên biểu thị âm khí đang hôi thượng 
thăng, lấn áp dương khí đang lúc suy thối. Bốn (4) hào âm biểu thị cho thế 
lực của quần chúng thường xuyên theo dõi nhà cầm quyền và sẵn sàng làm 
cách mạng, xô ngã giới cai trị bất cứ lúc nào, nếu giới cai trị không thi hành 
trung chính phục vụ dân chúng. Hai hào dương ở trên biểu thị cho giới cai 
trị; trong đó hào Cửu Ngũ chỉ người cai trị ở ngôi vị lãnh đạo. Nếu người này 
hành động bất chính, biểu thị bằng dương hào chuyển sang âm hào. Lúc ấy 
quẻ Quán biến thành quẻ Sơn Địa Bác: 


1 Xin xem thêm phần giải thích và luận bàn về qué Quán trong Dịch học Tân thư, nhà xuất bản Văn 
hóa thông tin, cùng tác giả. 
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Bác là dëo gọt, tiêu mòn. Vë phương diện chính trị, thời Bác biểu thị lúc 
chính nghĩa tàn lụi, chính quyền sụp đổ; người cai trị có khi bị nhục nhã, bị 
hình ngục và có khi bị mất mạng. Vương triều Louis 16 bị sụp đổ trong cuộc 
cách mạng dân chủ 1789 ở Pháp và vua Louis 16 bị lên đoạn đầu đài là một 
ví dụ cho tình thế đất nước chuyển biến từ quẻ Quán sang quẻ Bác. 

Do đó, sau bài thơ Tiệt Nam Sơn ca ngợi về uy nghi lẫm liệt của Thái sư Y 
Doãn, phần Truyện chương này đã nói tiếp: 

“Hữu quốc giả bất khả dĩ bất thận, tịch tắc vi thiên hạ lục hỹ: Người có 
nước không thể không thận trọng; lệch lạc thì bị thiên hạ giết chết.” 

Người có nước tức là người cai trị, chỉ vua, quan, tổng thống... Người có 
nước ở đây được hiểu là người được dân chúng tín nhiệm, suy tôn vào địa 
vị lãnh đạo đất nước, mưu cầu hạnh phúc cho dân. Nước không phải là của 
riêng của người cai trị, mà nước là của toàn dân trong đó có người cai tri. 
Người cai trị do thời thế hay do suy cử mà được ở ngôi vị lãnh đạo phải có bổn 
phận bảo dưỡng dân như cha mẹ săn sóc con. Người cai trị và cả hệ thống cầm 
quyền dù sao cũng chỉ là thiểu số so với đại đa số là dân chúng. Nếu người 
cai trị không thận trọng, chối bỏ đạo lý, mưu cầu lợi riêng, lệch lạc trong việc 
trị dân, sớm muộn gì cũng bị dân chúng lật đổ. Về điểm này, Lão tử cũng nói: 

“Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, ngô kiến kỳ bất đắc dĩ. Thiên hạ thần 
khí, bất khả vi dã. Vi giả bại chỉ... -将 欲 取 天 下 而 为 之 。 吾 见 其 弗 得 已 。 
天 下 神器 ,不 可 为 也 。 为 者 败 之 。(Hong muốn lấy thiên hạ mà xoay, ta thấy 
không thể được. Thiên hạ là cái khí cụ thần diệu, không thể xoay được. Xoay 
thì thất bại...” (Đạo Đức Kinh, chương 29). 


Nhà Ân lúc mở nghiệp với vua Thành Thang và Thái sư Y Doãn được tốt 
đẹp như thế. Nhưng về sau, vua Trụ thi hành những điều thất đức, làm mất 
lòng dân, nên đã bị Vũ Vương tiêu diệt. Kinh Thi, thơ Văn Vương, thiên Đại 
Nhã nhắc lại sự việc nhà Ân để cảnh giác con cháu: 

Án chỉ vị táng sư, 

Khắc phối Thượng đế. 

Nghi giám vu Ấn: 

Tuấn mệnh bất dị.” 

(Nhà Ân hồi chưa mất dân 
Hay kết hiệp với Thượng đế 
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Hãy coi nhà Ân làm mẫu: 
Mệnh lón không dễ dàng đâu.) 


Chữ “su” có nghĩa là đám đông, tức là dân chúng. “Nhà Ân hôi chưa mất 
dân” chỉ thời gian mà các vua nhà Ân còn giữ được đức trung chính, nhu 
thuận, nhún nhường, thương yêu dân như con. Kinh Thư ghi lại lời của vua 
Thành Thang như sau: 


“Ky nhĩ vạn phương hữu tội, tại dư nhất nhân. Dư nhất nhân hữu tội, vô 
di nhĩ vạn phương. - AA ZZA, 在 予 一 人 。 予 一 人 人 有罪， AARAA 
方 。 Các ngươi ở van phuong có tội, tội ở một mình ta. Một mình ta có tội, 
không lấy đến các ngươi ở vạn phương” (Kinh Thư: Thang Cáo, 8). 

Câu này có nghĩa: vua Thành Thang cho rằng sở dĩ mọi người trong nước 
(vạn phương) làm điều sai trái (có tội) là do lỗi của nhà vua (tội ở một mình 
vua). Đó là lỗi không biết lo cho dân, tắc trách trong bổn phận trị dân của 
mình; còn vua có tội, mắc phải lỗi lầm gì, thì đó là chuyện cá nhân nhà vua, 
dân không phải chịu liên lụy. 

Như thế, vua Thành Thang muốn một mình gánh tội thay cho toàn dân, 
nhận trách nhiệm trước dân, nhận lỗi trước Thượng đế. Thái độ thành khẩn 
này của vua Thành Thang đã chứng tỏ ông là một bậc thánh vương, hiền đức. 
Do đó, nhà Ân đã được lòng dân chúng. Vì vua Ân biết tự hạ mình xuống, cho 
nên đã được dân chúng nâng cao lên. Họ coi vua Ân như là Thiên tử (con của 
Trời); và tin rằng vua Ân được kết hiệp với Thượng đế (khắc phối Thượng dë. 

Người xưa col con người có địa vị tôn quí trên muôn dân là người được Trời 
(Thượng đế) trao cho sứ mệnh trị dân. 

Chữ “mệnh” ỏ đây so sánh với chữ “mệnh” trong câu “Thiên mệnh chỉ vị 
tính” 6 sách Trung Dung có điểm tương đồng và có điểm khác biệt: 


- Tương đồng ở chỗ: mệnh là cái phần nhận được từ Trời. 


- Khác biệt ở chỗ: Mệnh ở sách Trung dung thuộc tiên thiên; Mệnh ở đây 

thuộc hậu thiên. 

Thiên mệnh là cái phần mà mỗi người nhận được ở Trời từ lúc mới thành 
thai trong lòng mẹ. Cái phần đó, ai cũng như ai. Có điều khác nhau là: người 
này phát huy thiên mệnh trở nên sáng láng thì thành “thánh hiền”; người 
kia chạy theo dục vọng làm cho thiên mệnh bị mờ tối đi, hóa ra phàm nhân. 

Chữ “mệnh” trong chương Truyện này chỉ cái trách vụ Trời trao cho mỗi 
người tùy tài năng, khuynh hướng... trong từng giai đoạn lịch sử. Có người 
được trao cho vai lãnh đạo đất nước; có người được trao cho vai trò giáo dục, 
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hoặc vai trò tu sĩ, hoặc một chuyên gia nào đó... Trong tất cả các sứ mệnh 
nhận được từ trời, thì sứ mệnh làm vua trị nước là to lớn nhất, quan trọng 
nhất; bởi vì phải trông coi sinh mệnh toàn dân. bất cứ một lời nói, một cử chỉ 
nào cũng có ảnh hưởng tốt hoặc xấu tới toàn dân. vì thế, kinh Thi gọi đó là 
“tuân mệnh” (mệnh to lőn). 

Việc trao cho tuấn mệnh không phải là việc đùa, cho nên làm tròn tuấn 
mệnh, gìn giữ tuấn mệnh không phải dễ. Nhà Hạ đã được Trời trao cho tuấn 
mệnh qua tay Đế Thuấn, đến vua Kiệt thì mất. Nhà Ân (Thương) được trao 
cho tuấn mệnh đến vua Trụ thì tận. Tuấn mệnh ấy do Trời trao, nhưng biểu 
hiện qua lòng dân. lòng dân hướng về đâu, tức lòng Trời hướng về đấy. Tuy 
nhiên, tuấn mệnh không phải vĩnh viễn trao cho một a1, hay cho một dòng tộc 
nào. A1 được lòng dân thì giữ được tuấn mệnh; ai mất lòng dân thì mất tuấn 
mệnh. Vì mất lòng dân, cho nên một trận Mục Dã mà vua Trụ đã đại bại. 

Nhìn vào tấm gương ấy, Kinh Thi đã để lại lời răn dạy cho kẻ đọc sách đời 
sau: “Hãy coi nhà Án làm mẫu; mệnh lón không dễ dàng đâu.” (Nghi giám vu 
Án, tuấn mệnh bất dị.) 

Tại sao “không dễ dàng? 

Không dễ dàng, bởi vì được mệnh đã khó, giữ mệnh còn khó hơn. Muốn 
được mệnh phải là một cá nhân lỗi lạc, gồm đủ tài đức, có khả năng đem dân 
qua cơn nước sôi lửa bỏng của thời cuộc, nếu đó là người mở nghiệp một triều 
đại. Nếu là một người kế tục sự nghiệp cha ông, thì dù kém tài cũng phải có 
đức để gây được sự tín nhiệm, tạo được sự đoàn kết của những người cộng tác 
xung quanh mình, không gây nên những tội lỗi tày đình đối với dân chúng. 
Vì được mệnh thì khó, cho nên ai đã ở ngôi tôn quí (vua) thường cứ muốn 
khư khư nắm giữ suốt đời và truyền tử lưu tôn. Chỉ có bậc thánh nhân như 
Nghiêu Thuấn mới chịu truyền mệnh cho người hiền. 

Còn giữ mệnh khó hơn ở chỗ: một vị lãnh tụ khi đã ở ngôi tôn quí rồi, 
thường trở nên kiêu căng; có vũ khí, quyền lực trong tay thì coi rẻ dân chúng. 
Ngoài ra, chung quanh vị lãnh tụ ấy có biết bao điều cám dỗ khiến cho khó 
lòng tránh khỏi sự ham muốn hưởng thụ. Đã kiêu căng, cậy quyền, tham 
muốn dục vọng... lại thêm ưa nịnh hót, tâng bốc, thì người ấy mất cả những 
đức tính của một vị lãnh đạo lý tưởng là: nhún nhường, nhu thuận, trung 
chính. Từ chỗ mất trung chính đến chỗ mất mệnh chẳng có bao xa. Từ xưa 
đến nay chữ “mất mệnh” thường bao hàm cả hai trường hợp: Mất tuấn mệnh 
và mất tính mệnh! 

Do đó, người viết phần Truyện chương này đã đưa ra một qui luật chắc 
nịch: 
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“Dao đắc chúng, tắc đắc quốc, thất chúng, tắc thất quốc: Nói cho rõ là được 
dân chúng, thì được nước, mất dân chúng, thì mất nước.” 


9, 


Chữ “đạo” ở đây không phải là danh từ nên không có nghĩa là đường lối; 
mà là một động từ, có nghĩa là “nói cho rõ lẽ.” Đây là một hình thức văn pháp 
dùng để nhấn mạnh: được dân chúng, thì (chắc chắn) được nước.” Được dân 
chúng tức là được toàn dân hướng lòng về mình, sẵn sàng nghe lời mình, sẵn 
sàng chấp nhận lệnh do mình ban ra mặc dù phải chịu gian khổ. Vào thời 
Tam Quốc bên Trung Hoa, Lưu Bị không có một tấc đất; lúc khởi đầu chỉ làm 
chức huyện lệnh nhỏ mon. Nhưng vì được lòng dân, Luu Bị đi đến đâu, nghe 
thấy tiếng là dân chúng đem cơm giỏ nước bầu ra đón, vui mừng hón hở; lúc 
ra đi, thì người khóc lóc, kẻ xin theo. Trong ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân 
hoà”, con người ấy đã nắm được “nhân hoà”; cho nên ông mới cùng chia ba 
giang sơn ở thế chân vạc, sánh với Tào Tháo nắm “thiên thờ? và Tôn Quyền 
nắm “địa lo. 

Còn “mất dân chúng, thì (chắc chắn) mất nước”. Những tấm gương “mất 
dân, mất nước” có nhiều vô số kể từ xưa đến nay. Ở nước Việt ta, tiêu biểu là 
nhà Lý mất nước về tay nhà Trần; nhà Trần mất nước về tay cha con Hồ Quí 
Ly; cha con Hồ Quí Ly mất nước về tay nhà Minh (Trung Quốc) đều là những 
trường hợp đã làm mất lòng dân cả. 

Vì thế, người viết phần Truyện rút ra một kết luận như sau: 

“Thị cố, quân tử tiên thận hồ đức. Hữu đức, thử hữu nhân; hữu nhân, thử 
hữu thổ; hữu thổ, thử hữu tài; hữu tài, thử hữu dụng: Vậy nên, bậc quân tử 
trước hết là thận trọng giữ đức. Có đức, ấy là có người; có người ấy là có đất; 
có đất ấy là có của; có của ấy là có chỗ dùng.” 

Bậc quân tử ở đây chỉ những người trong hàng ngũ cai trị. Đứng trong 
hàng ngũ cai trị, từ vua tới quan, thì phải thận trọng giữ đức. Trong những 
phần trên đã nói tới ba đức hiếu, dê, từ, cần thiết trong việc té gia. Trong qui 
mô quốc gia, hiếu, dê, từ trỏ thành ba đức lão (kính người già), trưởng (trọng 
người trên), tut (thương kẻ mồ côi). Những đức ấy được phát huy trên nền 
tảng minh đức. Minh đức có sáng láng mới phát huy ra được các đức hiếu, dê, 
từ, lão, trưởng, tuất. 

Có được những đức ấy thì việc tê gia thành tựu và mọi người dân trong 
nước phải tín phục (hữu đức thử hữu nhân). Được mọi người dân tín phục 
thì đất nước là nơi của dân chúng sẽ trở thành quốc thổ dưới quyền cai trị 
của mình (hữu nhân thử hữu thổi. Cho dù mình không muốn, át cũng bị dân 
chúng nài ép bắt phải nắm quyền cai trị. Thế mà đất là tài nguyên quốc gia, 
là nơi sinh sản ra các phẩm vật, lương thực, quặng mỏ, vàng, bạc, châu báu... 
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như thế, có đất tức là có của (hữu thổ thử hữu tài). Có của tức là có cơ sở để 
làm cho dân giàu nước mạnh, để xây dựng nền móng thịnh vượng lâu dài cho 
cả dân tộc. 

Tuy nhiên cần lưu ý đến chữ “dùng” ó đây. Người lãnh đạo đất nước và 
hàng ngũ cai trị phải biết cách “dùng” những của cải cho đúng chỗ. Làm thế 
nào để tránh tình trạng tham nhũng, lạm dụng của cải trong hàng ngũ cai 
trị. Làm thế nào để có sự quân bình của cải trong dân chúng: người có tài, 
có sức, chăm việc, khéo làm phải được hưởng nhiều hơn những kẻ kém tài, 
ít sức, vụng về, lười biếng... Của cải lại phải được tích lũy để súc tích nền tài 
chính, làm phong phú kho lẫm quốc gia. Của cải cần phải được trao đúng chỗ, 
chi đúng việc để thực hiện những kế hoạch xa, những công trình gần để mưu 
cầu hạnh phúc cho dân chúng. 


Đoạn 3: 


德 者 ， 本 也 ; 财 者 ， 末 也 o. SANA. PRAE 
是 故 财 聚 则 民 散 ， 财 散 则 民 聚 。 是 故 言 悖 而 出 者 ， 
亦 悖 而 入 ; 货 悖 而 入 者 ， Wa 出 。 

RRR: 惟 命 不 于 常 。 道 善 则 得 之 ,不善 则 失 之 
£ 。 

楚 书 日 : RENAR: PENJAR 。 

ZIUR: TAS 53 , RNAAR 。 

Đức giả ban da; tài già mat dã. Ngoai ban, nói mat, tranh dán, thi đoạt. 
Thị có, tài tụ tắc dân tán; tài tán tắc dân tụ. Thị có, ngôn bội nhi xuất 


giả, diệc bội nhi nhập; hóa bội nhi nhập giả, diệc bội nhi xuất. 
Khang cáo viết: “Duy mệnh bất vu thường.” Đạo thiện tắc đắc chi; bất 
thiện, tắc thất chi hỹ. 
Sở thư viết: “Sở quốc vô dĩ vi bảo; duy thiện dĩ vi bảo.” 
Cữu Phạm viết: “Vong nhân vô dĩ vi bảo; nhân thân dĩ vi bảo.” 
Dịch nghĩa: 
Đức là gốc, của cải là ngọn. Gốc đặt ở ngoài, ngọn đem vào trong, ấy là 


tranh giành với dân bày ra việc cướp giật. Vậy nên, của cải họp lại, thì 
dân tản ra; của cải tan ra thì dân họp lại. Vậy nên, có lời ngang trái đưa 
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ra, cũng có điều ngang trái theo vào; tiền của vào theo cách ngang trái, 
cũng di ra theo cách ngang trái. 

Thiên Khang Cáo nói: “liêng mệnh không ở mãi.” Nói cho rõ là thiện thì 
được, chẳng thiện thì mất. 

Sách nước Sở nói: “Nước Sở không lấy gì làm quí, riêng lấy điều thiện 
làm quí.” 


Ông Cũu Phạm nói: “Người mất nước chẳng lấy gì làm quí; lấy việc yêu 
người thân làm quí thôi.” 


BÌNH GIẢI: 


Đường lối cai trị của sách Đại học thuộc về Đế đạo, cho nên nội dung sách 
luôn luôn đề cao “đức”. 

Trong câu “Đức là gốc, của cải là ngọn” ö đây, cổ nhân không có ý nói đức và 
của cải thuộc về một thực thể như gốc và ngọn là hai phần thuộc về một cái 
cây. Đối với cái cây, do gốc mà có ngọn; không có gốc thì không có ngọn; ngọn 
từ gốc mà sinh ra; gốc cây là điều kiện ắt có của ngọn cây. 

Giữa đức và của cải không có cùng tương quan như vậy. Nghĩa là không 
phải do đức mà có của cải; không phải không có đức thì không có của cải; 
không phải của cải từ đức mà ra; di nhiên đức không phải là điều kiện át có 
cho của cải. 

Đành rằng tục ngữ Việt Nam có câu: “Ở cho có đức, mặc sức mà ăn”; nhưng 
trong thực tế, có khi không có đức vẫn có của cải, mà còn có của cải nhiều là 
đằng khác. Ví dụ, làm quan tham ô (thất đức) vo vét của dân về nhà mình; 
hoặc tục ngữ nói: “Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.” Vì thế, đức và tiền 
của không hẳn phải đi với nhau như gốc và ngọn. 

Trong phần Truyện này, cổ nhân chỉ muốn nói đức là chính, của cải là phụ. 
Mọi người phải coi trọng đức, coi nhẹ của cải; phải đề cao đức hơn mọi thứ của 
cải (tiền bạc, châu báu, nhà cửa, đồ ăn, thức mặc...). Nhất là đối với những 
nhà cai trị, là cha mẹ của dân, là gương mẫu cho dân học tập, lại càng phải 
thượng tôn đức hơn nữa. Trọng nghĩa khinh tài (coi nặng điều nghĩa, coi nhẹ 
của cải) mới là đạo của người quân tú. 

Tại sao phải coi đức là chính? 

Trong con người, phần cao cả nhất là đức (minh đức). Đức là phần biểu 
trưng của con người so với con vật. Đức là thiên mệnh gắn liền với Trời. Con 
người mất đức hoặc chôn vùi đức tức là tự cắt đứt mối liên hệ với Trời. Nhu 
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thế, con người sẽ mất sự sáng tám linh, tám thức bị mü loà nhu loài vật, sẽ 
sống trong đau khổ nhục nhàn. Và còn đau khổ nhục nhàn hơn loài vật vì 
người là con vật có ý thức. 

Do minh đức mà con người có những năng lực tốt lành làm cho chính mình 
và tha nhân được hạnh phúc. Nói khác đi, những năng lực tốt lành đó là 
những đức hạnh. Những đức hạnh phổ thông của con người theo phạm trù 
Nho giáo là: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 

- Nhân: lòng yêu thương con người, muốn cho mọi người được tốt lành. 

- Nghĩa: sự cư xử có tình có lý, công bằng, thủy chung. 

- Lễ: các hình thức tạo nên mối tương giao tốt đẹp trong gia đình, xã hội. 

- Trí: sự hiểu biết sáng suốt giúp cho hành động đúng đắn. 

- Tín: tạo niềm tin nơi mọi người bằng lời nói về trung thực. 


Xét về phương diện té gia, trị quốc của người cai trị, những đức hạnh cần 
thiết phải thể hiện đã được đề cập ở phần trên là: hiếu, đễ, từ, lão, trưởng, 
tuất. 

Nếu một xã hội hoàn toàn không có minh đức hiện diện trong mỗi người, 
không có những đức hạnh được phát huy và triển khai trong tương giao giữa 
người với người, chắc chắn đó không còn là một xã hội loài người nữa. Và 
đĩ nhiên, cũng đừng nói gì tới văn minh, văn hóa, văn hiến, văn nghệ, văn 
chương... 

Bởi vì nói đến văn là nói đến vẻ đẹp có sự tham dự của những giá trị tỉnh 
thần có liên quan tới đức hạnh với sự chủ trì của minh đức trong tâm hồn. 
Một xã hội, gồm toàn những thành phần thiếu vắng minh đức là một xã hội 
còn tệ hơn xã hội loài vật! Có lẽ đành phải mượn tiếng bình dân mà chỉ: đó 
là xã hội loài qui! Bởi vì đó là một tập thể đầy rẫy những thói xấu, với những 
cách cư xử qui quái, tối tăm... thiếu sự hướng dẫn của ánh sáng tâm linh. 

Tại sao phải xem của cải là phụ? 

Xem của cải là phụ không có nghĩa là hoàn toàn không cần của cải, mà 
chỉ là đặt của cải xuống hàng thứ yếu, phụ thuộc. Dĩ nhiên, Trời sinh ra con 
người có hàm răng để nhai, có cái dạ dày biết đói, thì con người cần có của ăn; 
con người còn có cái thân biết lạnh, thì cần có của mặc... 

Nhưng ai đã từng có kinh nghiệm nhiều trong đời sống sẽ thấy rằng : người 
nào không có đức, mà chỉ có của cải thì không thể có hạnh phúc được. Còn 
người có đầy đức mà chỉ có của cải ở mức tối thiểu, vẫn có hạnh phúc dôi dào. 
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Kia như thiền sư Bashô 6 Nhật, chỉ có một bộ áo trên mình, có một chiếc bát 
để xin cơm mà còn thấy là thừa; không nhà cửa, chùa chiền, tiện đâu ngủ đó, 
thế mà lòng luôn vui. 

Trong nhân loại đã có người thậm chí không những bỏ của cải mà còn bỏ cả 
mạng sống mình để giữ lấy đức nữa, để tìm hạnh phúc vĩnh hằng! 

Cổ nhân khuyên người ta xem của cải là phụ, tức là không thượng tôn của 
cải, không bao giờ nhắc nhở đến tiêu ngữ “tất cả vì của cải”. Tuy nhiên trong 
thực tế xã hội, đã không ít người tôn của cải lên bậc thần thánh. Dó là tục thờ 
“thần tàr’. Thờ “thần tà? không chỉ là biểu thị quan niệm trọng của cải trong 
ngôn ngữ thông thường mà thôi. Người ta còn tac tượng, vẽ tranh “thần tà? 
để tôn thờ bằng cách hằng ngày dâng hương cùng với hoa quả, xôi thịt và lời 
khẩn cầu. Người ta thờ như thế để xin đắc tài, đắc lợi (một vốn bốn lời). 

Dĩ nhiên, chẳng có thần tài nào cả để ban và để xin. Đó không phải cái gì 
khác hơn là hiện tượng phóng ngoại tâm thức của những người ham của. Cả 
Công giáo, Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Ấn giáo, Hồi giáo đều không có thần 
tài. Và hầu như tôn giáo nào trong các tôn giáo kể trên cũng đều lên án của 
cải. Của cải làm băng hoại con người. Riêng đối với Công giáo lên án tiền bạc, 
của cải lại càng nặng nề. 

Về của ăn, Cựu Ước nói: “Người ta sống không nguyên bởi bánh...” (Thứ 
Luật: 8,3). 

Về ăn, uống, mặc, Tân Ước nói: “Vậy các ngươi chó áy náy mà rằng: chúng 
ta sẽ ăn gì, sẽ uống gì, sẽ lấy gì mà mặc? Đã hẳn các điều đó, dân ngoại nong 
nả kiếm tìm. Nhưng Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, rõ biết là các ngươi cần 
hết những điều đó. Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước (Trời), cùng sự công chính 
của Người, và mọi điều đó sẽ được ban thêm cho các ngươi.” (Matthêu: 6, 31- 
33). 

Giữa Thiên Chúa và của cải, Đức Giêsu nói: “Không ai có thể làm tôi hai 
chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này mà mến người kia, hoặc chuộng chủ này 
mà khinh chủ nọ. Các ngươi không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền của được” 
(Matthêu: 6, 24). Dưới kiến giải của Tân Ước thì làm tôi Thiên Chúa tức là đi 
con đường đức hạnh. 

Trong suốt Cựu Ước, đặc biệt là qua sách các tiên tri, đâu đâu cũng thấy 
Thiên Chúa lên án những kẻ giàu có từ bỏ đức nghĩa. Trong khoản luật dành 
cho vua có điều sau: “và nó đừng chuốc cho có nhiều vàng bạc một cách vô dó” 
(Thứ Luật: 17, 17). 

1155 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Phật giáo thì cho rằng một trong ba thói xấu mà người tu cần từ bỏ là lòng 
tham. Tham lam tiền bạc, của cải làm cho con người lệ thuộc vào thế giới vô 
thường. Tham cùng với sân, si là ba thứ lửa nung nấu tâm thức, khiến cho 
con người không thể giải thoát được. Để giải trừ lòng tham, người ta cần sống 
với tâm thức vô cầu và tu hạnh bố thí. 

Nói chung, các tôn giáo lớn đều xem nhẹ của cải. Sở dĩ phải xem nhẹ bởi vì 
của cải là đầu mối làm cho con người mất sự bình an nội tâm, xã hội mất ón 
định và an ninh. Đức hạnh càng nhiều càng tốt vì làm cho người ta trở nên tốt 
đẹp; trái lại, của cải càng nhiều thì càng làm cho người ta dễ trở nên xấu xa. 

Dành rằng tục ngữ nói: “Có thực mới vực được dao” hoặc là “Bán cùng sinh 
đạo tặc”. Hai câu này nói lên giá trị của tiền của trong đời sống. 

Điều đó không sai. Quả thực trong một chừng mực nào đó, của cải nuôi 
sống con người, tạo nên hoà khí giữa người với người (Phú quí sinh lễ nghĩa). 
Tuy nhiên, ham thích của cải quá mức lại làm hư hỏng người ta. Lòng ham 
của tạo nên những nết xấu như: ích kỷ, bất công, ghen tuông, sa đọa, trụy 
lạc... Ngoài ra, của cải dưới hình thức thực phẩm cao lương mỹ vị còn gây ra 
vô số bệnh tật. Như vậy, vai trò tiền của chỉ là phương tiện, không thể là cứu 
cánh của đời sống được. Do đó, cổ nhân trong phần Truyện này đã xem của 
cải là phụ, là ngọn. 


Sau khi đã xác định vị trí của đức hạnh và tiền của trong bậc thang giá trị, 
người viết phần Truyện nói: “Ngoại bản, nội mat, tranh dân, thi đoạt: gốc đặt 
ở ngoài, ngọn đem vào trong, ấy là tranh giành với dân, bày ra việc cướp giật.” 

“Gốc đặt 6 ngoài tức là đức hạnh bị đẩy ra ngoài, đóng vai phụ; “ngọn đem 
vào trong” tức là tiền của được ôm ấp vào lòng, đóng vai chính. Tiền của chi 
phối toàn thể tâm lý con người. 

Đâylà một trường hợp giả định đặt ra cho người cai trị. Nếu người cai trị 
xa rời minh đức, coi rẻ đức hạnh, chịu sự cuốn hút của tiền bạc, của cải, át sẽ 
xảy ra tình trạng máu tham làm mờ mắt, ra sức vơ vét của dân chất đầy vào 
kho lẫm của mình. Ngoài việc đặt ra các sắc thuế nặng në, người làm vua, 
làm quan còn tạo nên cả một hệ thống sách nhiễu từ thấp lên cao để thu vén 
cho hết vàng bạc, châu báu, quí phẩm trong dân. Làm như thế tức là người 
cai trị đã tranh giành với dân về của cải. Hậu quả là dân không còn coi người 
cai trị là cha mẹ của mình nữa. Bấy giờ họ coi vua quan là giặc cướp. Ca dao 
Việt Nam đã nói: 
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Con ơi, nhớ lấy lời này: 
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.” 
Trong Đoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du đã cực tả cảnh tượng quan 
quyền sai lính tráng đi vơ vét của dân như sau: 


“Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh 
Rung rời khung cui, tan tành gói may. 
Đồ tế nhuyễn, của riêng tây, 
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.” 
Họ vu vạ cho dân lành tội nọ tội kia, nhưng lý do chính vẫn là tranh giành 
của cải với dân: 
“Một ngày lạ thói sai nha, 
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.” 


Họ vơ vét rôi lại còn bắt giam, hành hạ người; muốn được tha thì phải thêm 
tiền vào: 


“Tính bài lót đó luồn đây, 
Có ba trăm lượng việc này mới Xuôi. ” 

Cảnh tượng vua quan thời phong kiến dưới triều Minh (Trung Hoa) tranh 
của với dân đó xem ra vẫn tái diễn trong thời Nguyễn và thời Pháp thuộc cuối 
thế kỷ 19 ở Việt Nam. Cho nên Nguyễn Khuyến trong một bài thơ Vịnh Kiều 
đã nói bóng gió: 

“Muốn yên phải biện ba trăm lượng, 
Đời trước làm quan cũng thế a?! 

Một khi đã coi vua quan là quân cướp ngày, thì dân phải ra sức giành giựt 
lại của cải đã bị mất. Vì thế trong nước diễn ra hiện tượng giặc giã nổi lên 
như ong. Vua quan đã bày ra sự cướp giật, thì dân chúng cũng đua nhau cướp 
giật; nếu không cướp giật được của vua quan thì cướp giật lẫn nhau. 

Bọn cướp giật nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc chuyên cướp của 
vua quan và bọn nhà giàu, bọn cường hào, ác bá, tay sai vua quan... là 108 
anh hùng Lương Sơn Bạc. Đi ăn cướp mà được dân chúng mến mộ, tôn làm 
anh hùng; về sau chuyện được viết thành tiểu thuyết (Thủy Hử), được soạn 
thành phim, đã làm say mê hàng triệu độc giả, khán giả xưa nay, đủ biết dân 
chúng căm ghét cay đắng những nhà cai trị “tranh dân, thi đoạt” như thế 
nào! 
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Về nghĩa hai chữ “tranh dân”, vào thời Pháp thuộc, Phan Bội Châu đã giải 
thích theo một hướng khác: “tranh cho được dân”. Có 1ë cụ Phan, với tâm 
thức của một chí sĩ cách mạng, đã bị ám ảnh về đường lối cai trị của thực dân 
Pháp, đã từng đương đầu với vũ lực của Pháp cho nên đã giải thích như vậy. 
Ông viết: 

“Bởi vì không trau về đức mà chỉ đua về tài, đức mỏng tất nhiên dân không 
theo, dân không theo nên phải tranh cho được dân; muốn tranh cho được dân, 
tất nhiên phải dùng đến võ lực. Một phương diện đã thua kém vì đức, còn một 
phương diện lại tham lam vì của, tất bên này cướp bên nọ, bên nọ cướp bên 
này, diễn thành ra tấn tuồng đạo tặc (tranh dân, thi đoạt). 

“Tranh dân” nghĩa là muốn dân về mình mà dùng bằng cách chiến tranh. 
“Thi đoạt, nghĩa là muốn của về mình mà dùng bằng ngón cướp bóc. Bốn chữ 
ấy chính là chính sách thực dân địa của đế quốc đời nay.” 

(Khổng học đăng, Quyển II, trang 294). 

Xem chừng, cụ Phan cả giận thực dân đế quốc thì nói thế; chứ thực ra hiện 
tượng “tranh dân, thi đoạt” (Tranh giành với dân, bày ra cướp giật) đã từng 
diễn ra trong thời phong kiến từ lâu rồi. Xưa nay, đâu đâu trên thế giới cũng 
có hiện tượng ấy. Đã đành thực dân đế quốc là những người ngoại bang chẳng 
thương dân mình cho cam! Ngay đến đồng bào ruột thịt, cùng một quốc tổ mà 
tranh đoạt như vậy, mới thật là đáng trách và đáng tiếc! 


Của cải tuy được các nhà đạo đức coi là phụ thuộc, nhưng chính nó lại gây 
nên những biến động lớn trong lịch sử thế giới. Ở đây, việc thu gom của cải 
vào tay những nhà cai trị được gọi là hiện tượng “tài tụ”; việc chuyển của cải 
san sẻ vào tay dân chúng được gọi là hiện tượng “tài tán”. “Tự” hay “tán” đều 
gây những hậu quả nghiêm trọng. Người viết phần Truyện nêu ra qui luật về 
những hậu quả này như sau: 

“Thị cố, tài tụ, tắc dân tán; tài tán, tắc dân tụ: Vậy nên, của họp lại, thì dân 
tán ra; của tán ra thì dân họp lại.” 

“Tài tự” là tình trạng của cải trong dân bị vơ vét hết hoặc vào vua, vào 
quan, hoặc vào các hào phú tay chân của vua quan. Thế mà vua quan và tay 
chân chỉ là một thiểu số trong nước so với đại đa số là dân chúng. Tài tụ thì 
dân chúng nghèo xơ xác, thiếu cơm ăn, áo mặc, thiếu cả nhà cửa trú ngụ. Do 
đó, dân chúng chẳng những bị lầm than, mà còn phải tha phương cầu thực, 
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tàn lạc khắp nơi, bó hoang ruộng đất, trở thành những kẻ ăn mày nơi đất 
khách quê người. Dó là hiện tượng “dân tán”. Dân đã lưu tán đó đây, thì vua 
quan còn cai trị ai nữa; cho nên sớm muộn gì, triều đại có những người cai trị 
tranh đoạt đó cũng phải sụp đổ. Triều đại sụp đổ sẽ diễn ra hiện tượng ngược 
lại: đó là của cải tản ra, không còn gom vào tay một thiểu số nữa; hoặc của cải 
do dân mới làm ra không còn bị thu gom nữa. Vì thế, dân chúng sẽ bảo nhau 
họp lại, cùng nhau tái thiết đất nước (Tài tán, tắc dân tụ). 

Quả thực “tài tụ, tắc dân tán; tài tán, tắc dân tự” là một qui luật lịch sử từ 
ngàn xưa đến ngàn sau, không bao giờ sai chạy. 

Vào khoảng thế kỷ 13, Khmer là một vương quốc giàu mạnh, văn minh 
rực rõ. Thế mà sau 60 năm, tập trung sức của, sức người vào việc xây đế đô 
Angkor Watt (Đế thiên Đế thích), dân chúng Khmer đã tản lạc hết, bỏ lại sau 
lưng một hoàng cung nguy nga tráng lệ, vua quan đêm ngày truy hoan trong 
những vũ điệu mê hồn. Chẳng bao lâu, vương triều sụp đổ vì không có dân 
ủng hộ. Thế rồi, dân chúng cũng quên luôn cả Angkor Watt trong rừng sâu, 
không còn bén mảng tới nữa, khiến nơi này trở thành phế tích. Và sau đó, 
dân chúng lại tụ hội ở Phnom Pênh (Nam Vang) để mó ra một vận hội mới 
cho dân tộc Khmer. 

Ai đã từng đọc Kinh Thánh Cựu Ước đều biết chuyện các vương triều 
Samari và Juda vào thế kỷ 8 trước Công nguyên, chỉ lo thu tích của cải, ăn 
chơi xa xỉ, không thiết gì đến hạnh phúc của dân. Đến khi đại quân Assur 
tiến vào, không có dân ủng hộ, quyết tử đương đầu, cả Samari và Juda trước 
sau kế tiếp nhau đại bại. Các vương hầu, khanh tướng, quí tộc... đều phải lưu 
đày sang đế quốc Balylone làm thân nô lệ. Quốc đô Jêrusalem bị tàn phá, dân 
Do Thái bị xiêu tán khắp nơi, gần 100 năm sau mới tái lập được đất nước. 


co 


Thời nay, qui luật “tụ, tán” này đã được một số nhà tư tưởng hé thấy, trong 
đó phải kể đến sử gia Hoa Kỳ Will Durant. Trong bộ Lịch Sử Văn minh, sau 
khi nghiên cứu cẩn thận các nền văn minh trên thế giới từ cổ đại, ông nhận 
thấy rằng của cải có khuynh hướng tu, tán theo từng chu kỳ. Nếu của cải “tu” 
vào tay một thiểu số người (vua, quan, phú hào...) thì sẽ gây nên một cuộc 
khủng hoảng lớn trong xã hội. Cuộc khủng hoảng sẽ dẫn tới một cuộc xô xát 
mà người ta thường mệnh danh là một cuộc cách mạng. Thế là của cải phải 


2 4¬? 


“tán” ra. Sau một thời gian “tán” ra, của cải lại được thu hom vào tay một 
thiểu số tư bản, tài phiệt mới: hiện tượng “tu” tái xuất hiện. Và lại xảy ra một 
cuộc cách mạng mới trong xã hội. Chu kỳ này thường kéo dài trong khoảng 
trên dưới 100 năm! 
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Karl Marx cũng đã nhận thấy như vậy; cho nên vào thế kỷ 19 ông mới dua 
ra “biện chứng” tư bản và vô sản; đồng thời kêu gọi giới vô sản đứng lên làm 
cách mạng giải quyết hiện tượng “tài tu”! 

Nếu hiện tượng “tụ, tán” cứ tái diễn như một qui luật của lịch sử thì cuộc 
đời chẳng đáng bi quan lắm sao? Có phương thế nào để giải quyết trọn vẹn 
hiện tượng ấy hay không? 

Về phương diện kinh tế, hiện nay các nước tư bản Tây phương đã cố gắng 
giải quyết tình trạng “tài tu” bằng cách thiết lập những đại công ty kinh 
doanh có sự tham gia dưới hình thức “có đông” của rất nhiều người, kể cả các 
thợ thuyền làm việc trong công ty, xí nghiệp... Các cổ đông này hoặc trực tiếp 
hoặc gián tiếp tham gia việc kinh doanh của công ty để được chia phần lợi 
nhuận. Nơi diễn ra thường xuyên sự trao đổi, góp vốn của các “cổ đông” là thị 
trường chứng khoán. Biện pháp này tương đối đã tránh được sự thu gom của 
cải vào tay một thiểu số phú hào tài phiệt, đồng thời cũng tương đối tránh 
được tệ nạn “người bóc lột người”. 

Trong tương lai, chưa biết các chế độ chính trị và kinh tế thế giới còn dẫn 
nhân loại tới đâu; nhưng hiện nay biện pháp này đã tạm hóa giải được biện 
chứng “tu bản và vô sản”, đã từng gây ra sự tranh chấp khắc nghiệt trong 
nhiều thế kỷ của nhân loại. 

Tuy nhiên, sự giải quyết rốt ráo nhất phải diễn ra trong tâm hồn con người 
mà sách Đại học đã đề cập tới trong chương Truyện này. Dó là mọi người phải 
nhìn nhận “Đức là gốc, của cải là ngọn.” (Đức giả bản dã, tài giả mạt dã.). Lý 
do chính yếu tạo nên hiện tượng “tài tu? là người ta đã thượng tôn của cải; 
xem của cải là gốc, là chính; và đã thờ ngẫu tượng “thần tà? như chúa tê! 


Từ xưa đến nay, việc thu gom của cải về mình hầu hết được thực hiện theo 
đường lối ngang trái (chiếm đoạt, bóc lột, lừa lọc, bịp bợm...). 

Theo luật nhân quả, gieo nhân ngang trái sẽ gặt quả ngang trái. Người 
viết phần Truyện diễn giải qui luật ấy ở đây như sau: 

“Thị có; ngôn bội nhi xuất giả, diệc bội nhi nhập; hóa bội nhi nhập giả, diệc 
bội nhi xuất: Vậy nên, có lời ngang trái đưa ra, cũng có điều ngang trái theo 
vào; tiền của vào theo cách ngang trái cũng đi ra theo cách ngang trái.” 

Trước hết, cổ nhân nêu ví dụ về lời nói. Thực tế cho thấy rằng ai dùng lời 
nói diu dàng, thân mật với người thì cũng được người đáp lại bằng lời nói dịu 
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dàng, thân mật tương xứng. Ai mắng nhiếc xỉ vả người thì người cũng đáp lại 
bằng những ngôn ngữ tương tự. Qui luật về ngôn ngữ phản hồi trong cõi nhân 
sinh cũng tương tự như qui luật phản hồi ánh sáng. Trừ trường hợp người bị 
mắng nhiếc là một hiên nhân, hoặc nhất thời người ấy quá thua kém người 
kia về quyền hành địa vị thì đành phải nhịn; nhưng gặp một cơ hội thuận 
tiện nào đó, người ấy sẽ mắng lại. 

Đối với tiền của cũng không khác. Nếu tiền của được thu gom vào theo 
cách ngang trái (hóa bội nhi nhập), nghĩa là tiền của chiếm được bằng sự 
chiếm đoạt, bằng sự lừa bịp... bằng đường lối bất nghĩa, trái đạo lý; thì tiền 
của ấy sẽ được chi tiêu (đi ra) theo lối bất nghĩa, hoặc có ngày bị người khác 
tước mất cũng theo lối trái đạo lý. Thực tế cho thấy rằng những người cai trị 
(vua quan...) vơ vét tiền của của dân chúng thì chính họ, hoặc vợ con họ sẽ 
tiêu những tiền của ấy theo lối bất chính, và chính gia đình của họ sẽ bị băng 
hoại (hư hốt, bệnh tật, mất hạnh phúc...). Những đồng tiền vào nhà bằng 
cách ngang trái như: cò bạc, trộm cắp, trấn lột, buôn ma túy... sớm muộn gì 
cũng ra đi một cách ngang trái, và gây nên những tai họa, hệ luy không ít cho 
người sử dụng. Cổ nhân gọi những đồng tiền ấy là “của phù vân”, của không 
có mồ hôi nước mắt, của phi nghĩa. Các ngài đã dạy con cháu: 

“Tiên cờ bạc để ngoài sân, tiền phù vân để ngoài ngõ” Nghĩa là người có 
đạo đức không lý đến những tiền ấy, không bao giờ kiếm tiền theo đường lối 
trái đạo lý. Nói đi nói lại thì sách Đại học ở đây vẫn khuyên người ta trọng 
đức hạnh, khinh tiền của. Có như vậy xã hội mới ổn định, đất nước mới trị 
an, thiên hạ mới thái bình. 


Để biện minh cho quan điểm của mình, người viết phần Truyện trích dẫn 
cổ thư: “Duy mệnh bất vu thường: Riêng mệnh không ở mãi.” Đây là lời vua 
Vũ Vương nói với em là Khang Thúc (tên Phong) do Chu Công thuật lại, trích 
trong thiên Khang Cáo (Kinh Thư). Mệnh trong câu này chỉ đến cái phận 
sự trị dân mà Trời trao cho một người nào. Mệnh đó thật là to tát và cao quí 
nhưng không được trao vĩnh viễn cho ai, hay cho một dòng họ nào. 

Nói cho rõ lẽ là người nào có đức, đi trong đường thiện hảo thì nhận được 
mệnh; người nào không có đức, không sống thiện hảo thì mất mệnh (Đạo 
thiện tắc đắc chi; bất thiện, tắc thất chi hỹ.). Muốn biết mệnh Trời hướng về 
al, thì cứ xem ý dân. dân theo ai, người ấy có mệnh cai trị; dân bỏ ai, tức là 
Trời bỏ người ấy. 
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Bàn về điều thiện, Sở thư nói rằng: “Sở quốc vô di vi bảo; duy thiện dĩ vi 
bảo: Nước Sở không lấy gì làm quí, riêng lấy điều thiện làm quí.” 

Câu này được trích trong sách Quốc Ngữ, vốn là lời của một sứ thần nước 
Sở trả lời cho một vị quan nước Tấn, khi ông ta hỏi về giá một dây đai ngọc có 
tiếng là vật báu của nước Sở. 

Sở là một nước nằm ở Hoa Nam thuộc Nam phương là chư hầu của nhà 
Chu vào thời Xuân Thu Chiến quốc. Trong sách Trung Dung, Khổng tử có 
nói với Tử Lộ về sức mạnh của người phương Nam: “Khoan nhu dĩ giáo, bất 
báo vô đạo - 宽 柔 以 教 ， 不 报 盘 道 (Lãy khoan dung, mềm dẻo để dạy dỗ, 
không báo thù kẻ vô đạo.) (Trung Dung: chương 10). Như thế, Khổng tử có ý 
cho rằng người phương Nam (trong đó có nước Sở) hướng về điều thiện. Một 
lần khác, có người kể cho Khổng tử nghe về việc vua Sở đi săn, bị mất cái 
cung; những kẻ hầu cận tâu vua, xin cho người đi tìm. Vua nói: “Vua nước Sở 
mất cung, người nước Sở bắt được, chứ đi đâu mà tìm.” Khổng tử cho rằng câu 
nói ấy đã hay, nhưng nếu nói: Người này mất đi, người khác bắt được, chứ đi 
đâu mà tìm” mới thật là hoàn toàn. 

Những điều đó chứng tô rằng nước Sở hướng về điều thiện. Thiện là hành 
vi của đức. 

Để củng cố thêm cho lập trường trọng đức, người viết phần Truyện lại nêu 
ra một chứng cứ nữa: 

Cữu Phạm nói: “Vong nhân vô dĩ vi bảo; nhân thân dĩ vi bảo: Người mất 
nước chẳng lấy gì làm quí, lấy việc yêu người thân làm quí thôi.” 

Cữu Phạm tức là Quốc cữu Tử Phạm, cậu của công tử Trùng Nhĩ (sau này 
là Tấn Văn Công), chính tên là Hồ Yên, một trong những bầy tôi tòng vong 
của Trùng Nhĩ. Sau khi xảy ra việc tiếm đoạt trong Tấn triều, công tử Trùng 
Nhĩ lánh nạn sang nước Tần. Trước lời khuyên của vua Tần hãy trở về dẹp 
loạn và giành lấy ngôi vị. Hồ Yển đã thay cháu mình là Trùng Nhĩ trả lời vua 
Tần bằng câu nói trên: “Vong nhân” tức là “Vong quốc chỉ nhân” (người mất 
nước) chỉ Trùng Nhi. 

Với câu này, Hồ Yến (Cữu Phạm) muốn thể hiện đức độ của công tử Trùng 
nhĩ, không màng ngôi báu, châu ngọc, quyền bính... mà chỉ lấy lòng yêu người 
thân hay đức nhân từ và thân ái làm của quí thôi. Cũng vì công tử Trùng Nhĩ 
và đám cận thần tòng vong có lòng nhân đức, cho nên đi đến nước nào cũng 
được mọi người mến mộ, ân cần tiếp đãi tử tế. Chung cuộc, Trùng nhĩ đã về 
được nước, phục hồi vương vị và làm cho nước Tấn trở nên hùng mạnh, ngang 
hàng với các cường quốc Të, Só, Tống, Tần thời Xuân Thu. 
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“Nhân thân” là lòng yêu người thân, trong đó thân nhất phải kể đến cha 
mẹ, rồi đến anh em. Có yêu thương người thân thì mới biết yêu dân chúng là 
đồng bào ruột thịt và yêu non sông, đất nước. Nếu ai không yêu người thân, 
sẵn sàng bỏ người thân chạy theo của cải, người ấy không thể hy sinh vì dân 
nước được. 

Thế thì, trong câu nói của Cữu Phạm, “nhân thân” cũng là điều thiện; 
Trùng Nhĩ quí điều thiện tức là quí gốc. Ở đây, câu này và câu trong Sở thư 
được dùng để làm sáng tỏ quan điểm điều thiện là gốc, là chính, là điều đáng 
ôm ấp ở trong lòng. Ôm ấp điều thiện tức là thượng tôn đức. Đó là điều kiện 
cần thiết để làm cho đất nước được trị an, xã hội ổn định, thiên hạ thái bình. 


Đoạn 4: 


3H: 若 有 一 个 臣 ， 断 断 分 ， 乱 他 技 ; 其 心 休 休 
5S: Jin TS: AZIR ALAZ A= 
其 心 好 之 ; 不 密 若 自 其 口 出 ， 实 能 容 之 ， 以 能 
A RRR, ü 3824421 
AZAR: 1l EZ: AZÉ, MEZAR 
通 ， 实 不 能 容 ， 以 不 能 保 我 子孙 歼 民 ， 亦 日 歼 哉 | 
唯 仁 人 放 流 之 ， 进 诸 四 夷 ,不 与 同 中 国 。 此 谓 唯 仁 
人 为 能 爱人 ， 能 恶人 。 
Tần thệ viết: “Nhược hữu nhất cá thần, đoán đoán hề, vô tha kỹ, kỳ tâm 
hưu hưu yên, kỳ như hữu dung yên. Nhân chi hữu kỹ, nhược kỷ hữu chi; 
nhân chi ngạn thánh, kỳ tâm hiếu chi; bất thí nhược tự kỳ khẩu xuất, 


thật năng dung chi; di năng bảo ngã tử tôn lê dân; thượng diệc hữu lợi 

tai! 

“Nhân chi hüu ky, mao tât di ó chi; nhân chi ngan thánh; nhi vi chi, tý 

bát thông, thât bát năng dung; di bát nàng bao ngã tu tôn lê dân; diêc 

viết đãi tai!” 

Duy nhân nhân phóng lưu chi, binh chư tứ di, bất dữ đồng trung quốc. 

Thử vị duy nhân nhân, vi năng ái nhân, năng ố nhân. 

Dịch nghĩa: 

Thiên Tần thệ nói rằng: “Ví bằng có một người bây tôi nào đó, thật là 

thành khẩn, không có tài năng nào khác, mà lòng thì thanh thoi cởi 
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mỏ, dường như có khả năng bao dung. (Thấy) người có tài năng, coi như 
mình có, (thấy) người tốt đẹp thông tỏ, lòng thấy ưa thích, dường như 
chẳng những nói ra miệng, còn thật lòng bao dung, dùng người ấy có thể 
giữ gìn được con cháu và dân đen của ta, ngõ hầu cũng có lợi biết bao! 
“(Thấy) người có tài năng, ghen tuông ghét bỏ; (thấy) người tốt đẹp thông 
tỏ, thì ngăn trå, khiến cho không thăng tiến được, thật chẳng có lòng bao 
dung; dùng người ấy không thể giữ gìn được con cháu và dân den của ta, 
cũng là nguy hại biết bao!” 

Chỉ có người nhân mới biết trục xuất kẻ đó, đuổi đi bốn xứ mọi rợ, không 
cho cùng ó trong nước. Như thế thật là chỉ có người nhân mới biết yêu 
người, biết ghét người. 


BÌNH GIẢI: 


Tần Thệ là một thiên sách được đặt cuối phần Chu Thư, và cũng là cuối 
Kinh Thư. Người ta đã từng cho rằng khi sắp xếp như vậy trong lúc san định 
Kinh Thư, có lẽ Khổng tử đã đoán trước được nhà Tần sắp hưng vượng, nhà 
Chu sắp suy tàn; và sau này chính nhà Tần sẽ thay thế nhà Chu thống nhất 
Trung quốc. Nếu sự sắp xếp ấy không phải do chính Khổng tử mà được thực 
hiện sau khi nhà Tần đã thay thế nhà Chu, thì sự sắp xếp ấy cũng hợp lẽ. 

Tần Thệ là lời thề bảo của vua Tần Mục Công đối với các sĩ phu, quần 
thần. Vào thời Xuân Thu, Kỷ tử xin vua Tần Mục Công cho xuất quân đánh 
nước Trịnh. Hiền thần Kiển Thúc và Bách Lý Hề đều khuyên không nên xuất 
quân. Mục Công không nghe, sai con trai bách Lý Hề là Mạnh Minh, một võ 
tướng hiếu thắng, thống lĩnh đại binh đi đánh Trịnh. Việc không thành. Khi 
đại quân Tần về qua đất Hào bị phục binh nước Tấn đánh tan, cầm tù các võ 
tướng. Cả nước Tán mang một nỗi nhục nhã, đau thương. Vua Mục Công hối 
lỗi, vì thế mà có thiên Tần Thệ này. 

Bản văn Tần Thệ trong Kinh Thư (bản do Thẩm Quỳnh dịch) so với đoạn 
văn Tần Thệ ở sách Đại Học có sai khác vài chữ, nhưng không quan hệ. Tần 
Mục Công nói: 

“Nhược hữu nhất cá thần, đoán đoán hề, vô tha kỹ, kỳ tâm hưu hưu yên, 
kỳ như hữu dung yên. Nhân chi hữu kỹ, nhược kỷ hữu chỉ; nhân chỉ 
ngạn thánh, kỳ tâm hiếu chi; bất thí nhược tự kỳ khẩu xuất, thật năng 
dung chi, dĩ năng bảo ngã tử tôn lê dân; thượng diệc hữu lợi tai! 

Ví bằng có một người bầy tôi nào đó, thật là thành khẩn, không có tài 
năng nào khác, mà lòng thì thanh thoi cởi mở, dường như có khả năng 
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bao dung. Người có tài năng, coi như mình có; người tốt đẹp thông tỏ, thì 
lòng thấy ưa thích, dường như chẳng những nói ra miệng, còn thật lòng 
bao dung; dùng người ấy có thể giữ gìn được con cháu và dân đen của ta, 
ngõ hầu cũng có lợi biết bao!” 

“Người bầy tôi nào đổ được vua Tần mơ ước ở đây là một đại thần đóng 
vai Tể Tướng, thay vua điều khiển trăm quan cai trị đất nước. Ý tứ của vua 
Tần tỏ rõ rằng khi chọn một bầy tôi rường cột không nhất thiết phải cần một 
người có tài, nhưng cần nhất phải có đức. Có tài mấy mươi mà kiêu căng, 
phách lối, không được nhiều người tài năng khác góp sức, một mình cũng 
chẳng làm nên việc. Những đức hạnh được vua Tần nêu ra là: 

- Thành khẩn 

- Thanh thoi cởi mỏ. 

- Bao dung. 

- Không ghen tài (người có tài năng, coi như mình có). 

- Yêu mến người hiền (người tốt đẹp... lòng thấy ưa thích). 

- Không giả dối (miệng và lòng như nhau). 

1. Thành khẩn (đoán đoán). 

Đó là thành thật nhìn nhận những ưu, khuyết điểm của mình. Từ chỗ biết 
nhìn nhận, người thành khẩn có thể phát triển ưu điểm và sửa sai khuyết 
điểm. Trong đức tính này, Khổng Tử nói: “Tri chỉ vi tri chì, bất tri vi bất trị, 
thị tri dã. -知之 为 知之 ， 不 知 为 不 知 ， 是 知 也 。”(Biet thì nói là biết, không biết 
nói là không biết, ấy là biết vậy.) (Luan Ngữ: Vi chính). Thành khẩn còn đưa 
tới đức tính khiêm nhượng, một đức rất cần thiết cho người lãnh đạo. 

2. Thánh thoi cởi mở (hưu hưu). 

Thành thoi cởi mở thể hiện một tâm trạng bình an, không thành kiến, 
không mặc cảm. Người nặng thành kiến, tư tưởng tình cảm dễ bị thiên lệch 
về một bên, chỉ ưa thích một loại người hợp với thành kiến của mình. Người 
nặng mặc cảm hoặc tự tôn, hoặc tự ti dễ xa cách mọi người, khó lòng hoà 
đồng. Thành thoi cởi mở là tâm hôn của bậc đại nhân, thích hợp với địa vị của 
một të tướng thay vua tiếp xúc với quần thần. 

3. Bao dung: 

Bao dung là khả năng chấp nhận những khuyết điểm của người, sẵn sàng 
tha thứ, độ lượng, quảng đại, không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt; là khả năng 
lắng nghe, thu nạp, bênh vực những kẻ kém may mắn. Có đức bao dung mới 
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có thể thu gom được những anh tài có tính khí khác thường, trái ngược nhau 
để rồi đặt đúng chỗ cho họ thi triển được sở trường. Bởi vì, tục ngữ nói: “Dụng 
nhân như dụng mộc' (Dùng người như dùng gỗ). Nhà chính trị tài ba cũng 
tương tự như người thợ mộc giỏi vậy. 

4. Không ghen ty: 

Người không ghen ty luôn luôn bình thản, khi thấy người có tài hơn mình 
thì vui vẻ như mình có. Chẳng những không gièm pha, vùi giập, lại còn tạo 
điều kiện và cơ hội cho tài năng ấy được phát huy. Thấy người thành công 
cũng như mình thành công, cùng hoan hi chia sẻ niềm vui với người. 

5. Yêu mến người hiền: 

Thấy người có tài đức, thông minh, nhân hiền, tốt đẹp (ngạn thánh) thì ưa 
thích, muốn gần gũi để bắt chước, học hỏi, hoặc mời cộng tác để cùng lo việc 
ích quốc lợi dân. 

6. Không giả dối: 

Người giả dối và có tâm địa nham hiểm thì miệng nói và tấm lòng trái 
nhau (khẩu Phật tâm xà). Ö đây, lòng yêu mến biểu hiện ở môi miệng qua lời 
ngợi khen, cùng với tấm lòng bao dung sẵn sàng tiếp thu, dung nạp. 

Người nào gồm đủ 6 đức tính trên mà được trọng dụng ở ngôi vị të tướng 
(thủ tướng) mặc dầu không có tài gì đặc biệt vẫn có đủ khả năng cai trị đất 
nước thành công, bảo vệ được dân chúng, giữ yên bờ cõi. Bởi vì với những đức 
tính ấy, người này sẽ thu phục được nhân tâm, sẽ khiến cho những kẻ sĩ anh 
tài trong nước mến mộ, sẵn sàng đến phục vụ dưới trướng để vui lòng chịu 
sai khiến. 

Nếu xét theo Dịch lý thì vị đại thần trong niềm mơ ước của Tần Mục Công, 
thay vua trị nước, ứng với hào Luc Ngũ trong quê Tôn: 


6 

Luc-ngü)  „ x< 
° ( Quẻ Cấn 
4 
3 
2 Que Đoài 
1 


Quẻ Tổn gồm thượng quái là quẻ Cấn (núi), hạ quái là quẻ Đoài (đầm). Đó 
là tượng núi cao và đầm sâu bên nhau. Làm chính trị cũng khó khăn và nguy 
hiểm như đứng bên núi cao, đầm sâu; không khéo thì bị té ngã, sự nghiệp sụp 
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đổ. Người quân tử làm việc nước phải nghĩ cách ngăn ngừa. Trong lòng người, 
núi cao là sự tự cao, sự tức giận, sự khinh người..., đầm sâu là dục vọng, là sự 
giả dối với những âm mưu độc hiểm... 

Muôn trị nước thành công, người làm chính trị phải biết vận dụng quê Tôn, 
giảm trừ tính tự cao, sự tức giận... giảm trừ dục vọng, âm mưu độc hiểm, mới 
được lòng dân. 

Hào từ Lục ngũ nói: 

“Hoặc ích chi thập bằng chi qui, phát khắc vi, nguyên cát. - 或 益 之 十 朋 之 
3, pZ, 元 吉 。(Vi như thêm cho con rùa đáng giá, chẳng được chối, rất 
tốt.” 

Trong thời đất nước gặp suy thối (thời Tôn), vị đại thần Lục ngũ (thay vua 
ở ngôi nguyên thủ) này lại âm nhu, nghĩa là biết khiêm nhường, thành khẩn, 
từ bỏ tính cứng rắn cường bạo, cao ngạo thường có ở các nhà cai trị. Người này 
chắc chắn được dân chúng ngưỡng mộ, tuân phục ví như được một con rùa lớn 
đáng quí. (Rùa là loài âm tính, chỉ dân chúng là những người thụ động đối 
với nhà cầm quyền). Khi mọi người, nhất là những kẻ sĩ hoàn toàn qui phục, 
làm sao có thể từ chối không lãnh đạo. Vì thế, việc trị nước ắt tốt đẹp, quốc 
gia sẽ hưng thịnh.! 

Thực ra 6 đức tính trên có thể gom về một đức nhân. Nhân là biết chinh 
phục lấy mình, tuân theo tiết điệu uyên nguyên của trời đất. (Khắc kỷ, phục 
lễ vi nhân: Luân ngữ, Nhan Uyên) Nhân cũng là yêu người (ái nhân). Nhân 
còn là tổng hợp của các đức tính: cung kính, khoan hoà, trung tín, chăm chỉ, 
sáng suốt (cung, khoan, tín, mẫn, huệ. (Luận ngữ, Dương Hóa). 


Ngoài mẫu người đại thần lý tưởng nói trên, Tần Mục Công cũng nêu ra 
mẫu người đối lập, không thể đảm nhiệm chức vụ điều khiển việc nước được: 

“Nhân chỉ hữu kỹ, mạo tật dĩ ó chỉ; nhân chi ngan thánh, nhi vi chi, tỷ 
bất thông, thật bất năng dung; dĩ bất năng bảo ngã tử tôn lê dân; diệc viết 
đãi tai! Người có tài năng, thì ghen tuông ghét bỏ; người tốt đẹp thông tỏ 
thì ngăn trở, khiến cho không thăng tiến được, thật chẳng có lòng bao dung; 
dùng người ấy không thể giữ gìn được con cháu và dân đen của ta, cũng là 
nguy hại biết bao!” 


1 Xin xem thêm quẻ Sơn Trạch Tổn, trong Dịch học tân thư, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, cùng tác 
giả. 
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Loại người này có tâm dia nhỏ nhen, thấy người tài giỏi hon minh thì ghen 
tuông, ganh ghét, có khi còn trù dập, hãm hại để tránh sự cạnh tranh với 
mình sau này. Thấy người có đức hạnh, thông minh, người này cản trở không 
cho tiến thân, không cho người ta có cơ hội phát huy tài năng (ty bất thông). 
Đây là loại tiểu nhân nham hiểm, nếu được ở địa vị cao thì rất nguy hại cho 
quốc gia. 

Chẳng những không có lượng bao dung được các anh tài, người này còn 
khiến kẻ sĩ phải xa lánh, không hợp tác. Ngoài ra, để tạo vây cánh cho mình, 
người này còn thu thập những tên côn đồ thất dức vô hạnh khác làm tay sai, 
thiết lập nên một tập đoàn đầy thế lực có thể khuynh đảo chính quyền, gây 
tai hại không ít cho dân nước. Do đó, làm một minh quân không thể dùng 
loại người này ở ngôi të tướng thay mình trị nước được. Người này không bảo 
bọc được dân chúng, trái lại vì quyền lợi của mình còn có thể nướng dân đen 
trong biển lửa! 

Trong bản văn Tần Thệ ở Kinh thư, còn có thêm lời kết luận của Tán Mục 
Công như sau: 


“Bang chi ngột niết, viết do nhất nhân. Bang chi vinh hoài, diệc thượng 
nhất nhân chi khánh. - 邦 之 机 阳 ， 日 由 一 人 ; MZ SEDE, wÁ- 
JŽ o” Su nghiêng đổ của đất nước là do một người. Đất nước vẻ vang; an 
bình cũng tại chuộng được một người có phúc lành.” 

Người có phúc lành là đại thần có đức; người làm cho đất nước nghiêng đổ 
là đại thần thất đức. Đối với kẻ thất đức ấy, người viết phần Truyện đưa ra 
giải pháp sau: 

“Duy nhân nhân phóng lưu chi, bỉnh chư tứ di, bất dữ đồng trung quốc: 
Chỉ có người nhân mới biết trục xuất kẻ đó, đuổi đi bốn xứ mọi rợ, không cho 
cùng ở trong nước.” 

Xưa nay, nhiều người cứ hiểu nhầm rằng người nhân là người có lòng từ 
ái, hay thương xót, sẵn sàng tha thứ, thông cảm cho kẻ có tội. Thực ra nhân 
từ, thương xót, tha thứ là những tính tốt; nhưng nếu xử lý việc quốc gia mà 
quá nhân từ lại hóa ra nhu nhược, lẫn lộn kẻ có tội với người có công, kẻ xấu 
với người tốt thì hỏng việc. Hậu quả là một mặt không khích lệ được người 
có đức, có công; một mặt lại khiến cho kẻ xấu, kẻ có tội khinh nhờn, không 
chịu hoán cải. Vì thế, người nhân đích thực phải sáng suốt nhận định tốt xấu, 
phải trái, lợi hại; nhất là lợi hại không phải cho cá nhân mình, mà lợi hại cho 
cả toàn dân. Cho nên, một khi đã nhận định ai là người có hại cho nước thì 
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phải thẳng tay khai trừ. Biện pháp khai trừ được đưa ra ở đây rất nhân đạo: 
không phải là giết chóc công khai hoặc ám sát, không phải là tru đi tam tộc, 
thập tộc; mà chỉ là đày kẻ ấy đi xa, tống xuất ra ngoài biên ải. Sở dĩ phải làm 
như vậy vì tránh cho kẻ xấu không có cơ hội tụ tập bè đảng làm loạn, hoặc tạo 
sự lây nhiễm tính xấu cho những người trong nước. Do đó, người viết phần 
Truyện đúc kết ý này: 

“Thử vị duy nhân nhân, vi năng ái nhân, năng ố nhân: Như thế thật là chỉ 
có người nhân mới biết yêu người, biết ghét người.” 

Người nhân đích thực chỉ yêu người trung chính và ghét kẻ bất trung, bất 
chính. Tuy nhiên ghét cái tính xấu để rồi tìm phương thế giáo dục, khuyên 
răn, hòng hoán cải kẻ xấu nên tốt; bất đắc dĩ mới phải dùng đến biện pháp 
cách ly (cầm tù) hoặc phóng trục (đày đi xa). 

Người nhân yêu người trung chính nhưng không để nâng niu chiều chuộng, 
mà cất nhắc người ấy vào địa vị tương xứng, ngõ hầu có chỗ phát huy tài 
năng, đức hạnh, muu ích cho đời. 

Thế là ở phần trên, cổ nhân viết Truyện đề cao “đức là gốc”, thì ở đây, người 
viết để cho sáng tỏ hơn, lại dùng thiên Tần Thệ nhằm trình bày rõ sự lợi hại 
của đức và thất đức trong việc trị nước như thế nào. 

Đoạn ð: 
R.E m Z 能 举 5 jÉ fy + 能 先 , 命 也 A EmA 能 
x Š xắ: X 
1Ế , EmA f 32 5 这 也 ° 
GAZZ, BAZE, ARARA, li 
夫 身 。 是 故 君子 有 大 道 845442 , AAK 
= 。 
生财 有 大 道 ; ZAR, Ê> 3#: 为 之 者 疾 ， 用 
ZAA TERA. 
仁者 以 财 发 身 ， 不 仁者 以 身 发 财 。 
未 有 上 好 仁 ， 而 下 不 好 莪 者 也 ; KAFR AFER 
终 者 也 ; 未 有 府 康 财 ， 非 其 财 者 也 。 
Kiến hién nhi bất năng cử, cử nhi bất năng tiên, mệnh dã. Kiến bất 
thiện nhi bất năng thối, thối nhi bất năng viễn, quá dã. 
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Hiếu nhân chi sở 6, ó nhân chi ső hiếu, thi vi phát nhân chi tính. Tai tất 

đãi phù thân. Thị cố quân tử hữu đại đạo: tất trung tín dĩ đắc chi, kiêu 

thái dĩ thất chi. 

Sinh tài hữu đại đạo: sinh chi giả chúng, thực chi giả quả; vi chỉ giả tật, 

dụng chỉ giả thư; tắc tài hằng túc hỹ. 

Nhân giả dĩ tài phát thân; bất nhân giả dĩ thân phát tài. 

Vị hữu thượng hiếu nhân, nhi hạ bất hiếu nghĩa giả dã. VỊ hữu hiếu 

nghĩa. Kỳ sự bất chung giả dã. Vi hữu phủ khó tài, phi kỳ tài giả dã. 
Dịch nghĩa: 


Thấy người có tài đức mà không chịu cất nhắc, cất nhắc mà không chịu 
đưa ra trước, là khinh thường vậy. Thấy kẻ chẳng lành mà không chịu 
bỏ đi, bỏ đi mà không chịu đày đi xa, lầm lỗi vậy. 

Ua thích cái thứ người ta ghét, ghét cái thứ người ta ưa thích, ấy gọi là 
trái với tính con người. Thi họa ắt theo đến thân. Vậy nên bậc quân tử 
có đường lối lőn này: hê trung thành tín thực thì được, kiêu căng xa xt 
thì mất. 

Việc làm ra của cải có đường lối lớn này: làm ra thì nhiều, ăn tiêu thì ít; 
làm thì mau mắn, chi dùng thì thư thả; như vậy của cải thường xuyên 
đầy đủ. 

Người nhân lấy của cải phát triển thân mình; kẻ bất nhân lấy thân 
mình phát triển của cải. 

Chưa từng có người trên ưa thích điều nhân mà người dưới không ưa 
thích điều nghĩa. Chưa từng có sự ưa thích điều nghĩa mà việc không 
thành tựu. Chưa từng có của cải trong kho tàng mà chẳng phải là của 
cải của người trên vậy. 

` Ỷ 
BINH GIAI: 

Tư tưởng của đoạn văn này vẫn nằm trong sự nhất trí của toàn chương “tri 
quốc bình thiên hạ”, cho nên người viết Truyện nói về việc tiến cử người ra 
đảm đương việc nước. Với chủ trương trọng đức, cổ nhân nói: 

“Kiến hiền nhi bất năng cử, cử nhi bất năng tiên, mệnh dã: Thấy người 
có tài đức mà không chịu cất nhắc, cất nhắc mà không chịu đưa ra trước, là 
khinh thường vậy.” 

Hiển là người có tài đức. Đó là vốn quí của đất nước. Làm một người lãnh 
đạo đất nước ở ngôi vua hay ở ngôi tể tướng, kể cả người cai trị ở bậc dưới, 
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thấy người hiền thì phải cất nhắc, tiến cử ngay. Chẳng những thế còn phải ra 
công tìm kiếm người hiền, khao khát người hiền như khát nước. Đã cất nhắc 
thì phải đặt người hiền vào đúng chỗ xứng với tài năng của họ. Không đúng 
chỗ, sở trường của họ không thể phát huy được. Thế mà người hiền đâu dễ có 
và dễ kiếm? Làm cho người hiền không thi triển được tài năng là làm uống 
phí mất tài nguyên quốc gia. 

Có trường hợp, vì sợ mang tiếng với quốc dân về việc không biết chuộng 
hiền tài, người lãnh đạo cũng cất nhắc, tiến cử. Nhưng cất nhắc một cách 
bất đắc dĩ; hoặc là chậm chạp trong sự bổ nhiệm, hoặc đặt vào địa vị thấp 
kém khiến người hiền túi hổ, bất mãn, phẫn chí mà không chịu trổ tài. Dó là 
trường hợp “cử nhi bất năng tiên”, không chịu đưa ra trước mình, hoặc đề bạt 
lên địa vị trên mình, làm mất chỗ đứng của mình. Cất nhắc như thế là khinh 
thường người hiên. Chẳng những khiến cho người hiên không trổ tài được, 
mà vô tình hoặc cố ý chứng minh cho mọi người biết người ấy bất tài. 

Chữ “mệnh” ( 命 ) trong câu văn này làm cho nhiều học giả lúng túng. Có thể 
ngày xưa cổ nhân dùng một chữ khác; nhưng lâu ngày, tam sao thất bản, chữ 
“mệnh” ( 命 ) mới được thay thế vào. Hoặc vốn là chữ “mênh” ( 命 ) nhung không 
có nghĩa như ngày nay. Xét theo ý tứ trong mạch văn, đa số các học giả xưa 
nay đều cho rằng chữ “mệnh” (`) tương đương với chữ “mạn” (1$) có nghĩa là 
khinh thường. Trình tử lại cho rằng nên là chữ “đấ? (总 : chênh mảng). 

Đối với người hiền thì như thế, việc trị nước còn đòi hỏi phải có thái độ dứt 
khoát với kẻ xấu: 

“Kiến bất thiện nhi bất năng thối, thối nhi bất năng viễn, quá dã: Thấy kẻ 
chẳng lành mà không chịu bỏ đi, bỏ đi mà không chịu đày đi xa, lầm lỗi vậy.” 

Kẻ chẳng lành tức là kẻ xấu. Kẻ ấy có thể làm hỏng việc nước, gây nguy 
hại cho cá nhân, đoàn thể. Kẻ xấu vì mưu lợi cho riêng mình có thể gièm pha, 
xúi bẩy, gây nên cảnh tương tàn tương sát trong nước. Cho nên thấy kẻ xấu 
trong tập đoàn cai trị, người lãnh đạo phải tìm cách loại bỏ ngay; lại phải đẩy 
xa khỏi đoàn thể để tránh di họa. Nếu người lãnh đạo nhu nhược, cả nể hay vì 
lòng nhân không đúng chỗ, chỉ hạ tầng công tác của người đó mà không đẩy 
đi, có thể do tính không dứt khoát đó, kẻ xấu lại tìm cách nịnh bợ và dùng 
những âm mưu, những thủ đoạn độc hiểm để khuynh đảo chính quyền. Nếu 
để xảy ra việc tày đình như vậy, không phải chỉ là lầm lỗi mà thôi. Phải gọi 
đó là tội nặng của người cai trị. 

Trong mạch văn ở đây, câu trên dành cho người lãnh đạo đất nước (vua, 
quan). Nhưng đối với người thường, câu trên có thể được dịch là: “Thấy điều 
chẳng lành mà không chịu bỏ đi, bỏ đi mà không chịu xa lánh, lầm lỗi vậy.” 
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Trong việc tu thân để trở nên người công chính, đây là một lời khuyên rất 
hay. Phải dứt khoát đoạn tuyệt với điều xấu mới tự lột xác được. 


Để thành tựu đại sự quốc gia, nhà cai trị phải hiểu tâm lý quần chúng và 
thuận theo quần chúng: 

“Hiếu nhân chi sở ó, ó nhân chi sở hiếu, thị vị phát nhân chi tính. Thi tất 
đãi phù thân: Ưa thích cái thứ người ta ghét, ghét cái thứ người ta ưa thích, 
ấy gọi là trái với tính con người. Tai họa ắt theo đến thân.” 

Cổ nhân dùng chữ “sở ở đây rất thâm thúy vì nó chỉ định nhiều loại: 
người, vật, chỗ, sự, điều... “Sở ố” là thứ đáng ghét, “sở hiếu” là thứ ưa thích. 

Bản tính chung của con người, đặc biệt là của một đám đông (quần chúng) 
là ưa thích người tốt (hiền), ghét kẻ xấu (bất thiện); ưa thích chỗ ổn định, 
ghét chỗ rối loạn; ưa thích sự công chính (thanh liêm), ghét sự tham nhũng... 

Nếu người cai trị mà ưa thích kẻ xấu, ưa thích rối loạn, ưa thích tham 
nhũng, đồng thời ghét người hiền, ghét ổn định, ghét thanh liêm... tức là 
người ấy có khuynh hướng trái ngược với tính tự nhiên của mọi người. Đã 
có khuynh hướng trái thì sẽ làm trái. Làm trái ý dân chúng, khiến cho dân 
chúng khốn cùng là áp bức dân. Ở đâu có áp bức thì ở đấy có đấu tranh; đó là 
qui luật. Có đấu tranh thì nổ ra cách mạng. 

Nói theo Kinh Dịch, trong thiên nhiên khi có một sự oi bức khắc nghiệt, tức 
là có một sự trái nghịch về nhiệt độ, thì sẽ xảy ra một trận phong lôi; gió dậy 
sấm ran, cát bay đá chạy... làm thiệt người, thiệt của. Về phương diện chính 
trị, cuộc cách mạng nổ ra thì dân chúng phải xuôi ngược và tai họa ắt phải 
đến với người cai trị. 

Trên nguyên tắc, xét về mặt tình cảm, ngoại trừ phải yêu thương cha mẹ, 
vợ con, anh em... người ta có quyền ưa thích hay ghét bỏ cái gì tùy tâm lý của 
mình. Tuy nhiên, một khi đã ở ngôi vị người cai trị, người ấy không có quyền 
ưa, ghét theo ý riêng mình; mà phải ưa, ghét theo ý kiến chung của dân 
chúng. Bởi vì sự ưa, ghét của người cai trị có liên hệ mật thiết với sinh mệnh 
và hạnh phúc của toàn dân. 

Người cai trị ưa thích người hiền thì dân được hạnh phúc; ưa kẻ xấu thì 
dân bị khốn cùng. Người cai trị thích thanh liêm thì dân ấm no; thích tham 
nhũng thì dân bị bóc lột. 

Vì thế, phần Truyện được viết tiếp: 
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“Thị cố quân tử hữu đại đạo, tất trung tín dĩ đắc chi, kiêu thái dĩ thất chi: 
Vậy nên bậc quân tử có đường lối lớn này: hễ trung thành tín thực thì được, 
kiêu căng xa xỉ thì mất.” 

Bậc quân tử ở đây chỉ người lãnh đạo đất nước. Đường lối lớn và phương 
thế rất quan trọng, là khuôn vàng thước ngọc trong việc cai trị. Đó là: trung 
thành với lý tưởng phục vụ dân chúng; tuyên bố, hứa hẹn lời nào thì phải 
thực hiện cho được; đừng có nuốt lời, đừng có làm trái lời đã hứa; và phải làm 
cho nhanh, không nên chân chù trì hoãn. Đã làm cha mẹ của dân thì không 
bao giờ bỏ dân bơ vơ, đói khát; đã hứa với dân cũng như đã hứa với con cái. 
Cha mẹ không nỡ dối gạt con thì người cai trị cũng không được dối gạt dân. 
Nếu không trung tín mà lại kiêu căng, khinh bỉ dân; ngoài ra còn ăn mặc xa 
xỉ, chi tiêu hoang phí; người cai trị như thế là sâu mọt của dân. Trung tín thì 
được lòng dân và giữ được địa vị của mình. Kiêu căng xa xỉ thì mất lòng dân, 
từ đó sẽ mất địa vị của mình; và có khi còn dẫn đến tình trạng mất nước vào 
tay ngoại bang nữa. 


Trong công cuộc trị nước, bình thiên hạ, quan trọng hàng đầu là vấn đề 
kinh tế, khiến cho dân chúng có lương thực, của cải đầy đủ. Vào thời Xuân 
Thu, dân cư chưa được đông đúc, Khổng tử chủ trương việc chính trị có 3 điều 
hệ trọng: thứ, phú, giáo. 

Thứ là làm cho dân đông. Phú là làm cho dân giàu. Giáo là dạy dân biết 
lễ nghĩa. Trả lời cho Tử Cống về việc chính trị, Khổng tử nói: “Túc thực, túc 
binh, dân tín chi hỹ. - XA., Z E, Kjš> £ ,” (Đủ ăn, đủ binh, dân tin mình 
vậy.) (Luan Ngữ: Nhan Uyên). Việc lo cho dân đủ ăn, rồi sau đó tiến đến mức 
giầu là việc của nhà cai trị phải tính toán. 

Ó đây, đường lối làm cho của cải được sản xuất ra nhiều gọi là “sinh tài.” 
Phần Truyện viết. 

“Sinh tài hữu đại đạo: sinh chỉ giả chúng, thực chi giả quả, vi chỉ giả tật, 
dụng chỉ giả thư; tắc tài hằng túc hỷ: Việc làm ra của cải có đường lối lớn này: 
làm ra thì nhiều, ăn tiêu thì ít; làm thì mau mắn, chi dùng thì thư thả; như 
vậy của cải thường xuyên đầy đủ.” 

Dĩ nhiên, mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh xã hội, có một đường lối phát triển 
kinh tế khác nhau, hoặc bằng thủ công, hoặc bằng cơ khí hóa, hoặc bằng 
phương pháp cá thể, hoặc bằng phương pháp dây chuyên... Ó đây, sách Đại 
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Học vẫn đứng tại ví trí “đạo lược” là bàn đến đường lối cốt lõi có thể áp dụng 
cho mọi nơi, mọi thời và làm kim chỉ nam cho mọi người. 

Để có của cải nhiều thì phải sản xuất nhiều (sinh chi giả chúng). Phần trên 
đã nói: “Hữu nhân, thử hữu thổ: hữu thô thù hữu tài... -有 人 此 有 土 ， 有 土 此 有 
R†... (Có người ấy là có đất; có đất ấy là có của.) Đất là tài nguyên thiên nhiên. 
Đất sản sinh ra thực vật, động vật; khoáng vật (bao gồm các mỏ than, sắt, 
đồng, chì, kẽm, vàng, bạc, đá quí...). Con người thêm vào đó trí khôn ngoan 
và sức lao động thì sinh ra của cải (lương thực, đồ dùng...). Làm nhiều át sinh 
ra nhiều của cải. Hẳn là nếu biết cải tiến kỹ thuật, biết cơ khí hóa lại càng 
tạo ra của cải nhiều hơn, nhanh hơn. Nhưng phải cần một điều kiện đi kèm: 
ăn tiêu ít (thực chỉ giả quả). Ăn tiêu ít mới dư của cải. Nếu làm nhiều mà ăn 
tiêu phung phí, thì có đến đâu hết đến đó. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Nếu ai đó 
“bóc ngắn cắn dar’ hoặc “vung tay quá trán”, tức là tiêu xài hoang phí vượt 
quá khả năng làm ra thì sẽ nghèo mạt. Vậy đạo lý ở đây là: cả nhà nước và 
toàn dân phải thực hành chính sách tiết kiệm. 

Ngoài ra, mọi người dân phải mau mắn trong việc làm (vi chi giả tật). Mau 
mắn trong công việc, tranh thủ thời gian thì của cải được sản xuất ra nhiều. 
Nếu chậm chạp và lười biếng, việc sản xuất sẽ bị trì trệ, của cải sẽ ít đi. Để 
tránh sự hao hụt của cải, tài nguyên, thì việc chi dùng, việc sử dụng các tiện 
nghỉ phải thư thả, từ từ. Có theo những đường lối này, của cải mới thường 
được đầy đủ. 

Ngày nay còn một vấn đề được đặt ra liên hệ tới việc sản xuất và tiêu thụ: 
nếu tiêu thụ nhiều và quá vội vã, chất thải sẽ ra nhiều, gây ô nhiễm cho môi 
trường sinh thái. Như thế, con người tự đào hố chôn mình són. Không tiêu 
thụ nhiều, con người cũng không cần phải làm việc quá bức bách; do đó chữ 
nhàn mới có cơ hội hiện diện trên trái đất. 

@ 

Khi bàn đến đường lối sản xuất ra của cải (sinh tài), lại có một vấn đề khác 
được đặt ra: đó là mối tương quan giữa của cải và con người (tài và thân). 

Của cải phát triển con người (tài phát thân), hay con người phát triển của 
cải (thân phát tài), theo cách nào thì con người được thăng tiến, theo cách nào 
thì con người bị suy thối? Theo cách nào là đường lối của người nhân? Theo 
cách nào là đường lối của kẻ bất nhân? Cổ nhân viết phần Truyện nói: 

“Nhân giả dĩ tài phát thân; bất nhân giả dĩ thân phát tài: Người nhân lấy 
của cải phát triển thân mình; kẻ bất nhân lấy thân mình phát triển của cải.” 
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Câu Truyện này đã tạo nên mấy hướng giải thích. Có học giả cho rằng 
“người nhân” và “kẻ bất nhân” chỉ hai loại nhà cai trị. Có học giả lại cho rằng 
đó là hai loại người trong xã hội. Về chữ “thân”, có học giả bảo đó là “thân 
mình”; có học giả cho “thân” chỉ đến “người ta”. 

Các học giả như: Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Trọng Dường, Đoàn Trung 
Còn, Phan Bội Châu, Couvreur, James Legge... đều hiểu chữ “thân” chỉ “thân 
mình”, tức là thân của nhà cai trị. Riêng linh mục Bửu Dưỡng thì muốn hiểu 
đó là “thân thể người khác” hay là “chính con người của kẻ khác' hoặc “người 
ta” nói chung. Ông viết: 

“Hiểu được theo nghĩa sau này, thấy ý tưởng rõ ràng, sâu xa, xác đáng về 
luật khôn ngoan và trong đường kinh tế. Tùy theo địa vị trách nhiệm, người 
ta dùng tiền của hay sử dụng đến thân thể hoặc con người của kẻ khác. Người 
có nhân thì đem tiền của giúp cho đời sống người ta được đầy đủ xứng đáng; 
còn người bất nhân thì bắt người ta làm việc mệt nhọc, có khi lại hủy hoại 
thân thể, bán cả thân thể sức lực người ta, để cho mình được nhiều tiền của.” 
(Tứ thư giải luận: I. Đại Học, Bửu Dưỡng, trang 255). 

Hiểu như thế tức là linh mục Bửu Dưỡng đã có cái nhìn tương tự như các 
nhà xã hội học đầu thế kỷ 20 khi quan sát cách thu gom tài sản của các nhà 
tư bản tài phiệt (các chủ đồn điền, chủ xí nghiệp) hoặc các chính quyền thực 
dân, vắt sức lao động của quần chúng. 

Ó đây, chúng ta hãy xét đoạn văn này trong khuôn khổ của chương “tri 
quốc, bình thiên hạ” dưới thời vua quan cai trị ngày xưa, và trong một chừng 
mực nào đó, đặt mối liên hệ với cách cai trị của mọi nơi, mọi thời. 

Người nhân là người biết tự chinh phục lấy mình, sống theo đạo trời và yêu 
thương người khác (khắc kỷ phục lễ vi nhân -克己 复 礼 为 仁 ). Trong cương vị 
một nhà lãnh đạo đất nước, một ông vua, ông quan nhân từ luôn luôn trung 
tín, không kiêu thái, không thâu tóm của cải cho riêng mình; trái lại biết 
yêu dân, đem tiền của giúp dân trong những lúc hoạn nạn. Thuế má thu vào 
có hạn lượng, không ép buộc dân đóng quá mức. Tiền thuế thu được lại đem 
dùng vào những công trình ích quốc lợi dân như phát triển hạ tầng cơ sở kinh 
tế, đầu tư vào việc giáo dục để mở mang dân trí, hoặc để nuôi quân, tăng 
cường binh bị, giữ yên đất nước... Vào những năm hạn hán, hoặc lụt lội mất 
mùa, người cai trị nhân từ lại xuất tiên của trong kho để chẩn cấp cho dân. 
biện pháp đó gọi là “tán tà? (san sẻ của cải) để thu phục lòng dân. Dân được 
chăm sóc sẽ quay lại biết ơn người cai trị mà phục tàng, ủng hộ, tôn vinh. Đó 
là cách dùng của cải để giữ yên thân mình hay phát triển thân mình. Dem 
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của cải ra phát triển dân, chính là cách hay nhất để phát triển bản thân nhà 
cai trị, khiến cho sự nghiệp của nhà cai trị được vững như bàn thạch (di tài 
phát thân). 

Thoán truyện quẻ Ích trong Kinh Dịch nói: 

“Ích, tổn thượng ích hạ, dân duyệt vô cương, tự thượng há hạ, kỳ đạo đại 
quang. - š, dë Eš F, RRA. ALFF. ka kak. (Qué Ích, bớt trên 
thêm dưới, dân chúng vui vẻ không giới hạn, từ trên xuống dưới, đường lối ấy 
rất rạng rõ.) 


Cửu tứ 


Sơ lục 


QUE BĨ QUE ÍCH. 


Què Ích vốn do què Bi chuyển sang; trong đó, hào cửu tứ ó thượng quái 
được đem xuống thay cho hào sơ lục ở hạ quái mà thành. Quẻ Bĩ gồm có 
thượng quái là quẻ Kiền, hạ quái là quẻ Khôn. Kiền tượng trưng cho trời, cho 
nhà cai trị; Khôn tượng trưng cho đất, cho dân. Trời trên đất dưới; nhà cai trị 
ở trên, dân chúng ở dưới, ly cách nhau, không có sự giao hoà cảm thông, dân 
chúng thiếu thốn, nhà cai trị cũng bỏ mặc; vì thế tạo nên sự bế tắc (Bi). 

Sự chuyển dịch hào dương từ trên xuống dưới và hào âm từ dưới lên trên 
thay chỗ cho nhau đó gọi là “bớt trên thêm dưới” (tổn thượng ích ha 3ä_L š 
T). Bót trên là bớt của cải của nhà cai trị, của giới cầm quyền dư dật mà thêm 
cho dân chúng thiếu thốn; do đó dân chúng được vui vẻ vô hạn (dân duyệt 
vô cương - Kt & 48). Như thế, không còn sự ly cách giữa nhà cai trị và dân 
chúng nữa; sự bế tắc giải quyết (qué Bi chuyển thành quê Ích).! 

Kẻ bất nhân chỉ biết có mình; mọi hoạt động đều qui hướng vào mục đích 
ích kỷ; từ đó nảy sinh ra những tội ác và tật xấu. Trong cương vị một nhà 
lãnh đạo đất nước, ông vua, ông quan bất nhân không tha thiết gì tới nguyện 
vọng, hạnh phúc của dân chúng; mọi nỗ lực chỉ cốt vinh thân phì gia. Thay 
vì san sẻ của cải ra cho dân chúng (tán tài) bằng những biện pháp cải thiện 
đời sống của dân, thực hiện công bằng xã hội; nhà cai trị bất nhân không từ 


1 Xin xem thêm: Dịch học tân thư, qué Phong Lôi Ích, nhà xuất bản Văn Hóa thông tin, cùng tác giả. 
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bỏ những cơ hội thuận tiện, những thủ đoạn tàn nhẫn để thu tích của cải (tài 
tụ). Dĩ nhiên cách cai trị như vậy sẽ tạo nên sự bất mãn trong dân chúng, 
khiến cho nhà cai trị phải dùng những biện pháp trấn áp. Do đó, hố ngăn 
cách giữa chính quyền và dân chúng mỗi ngày một bị đào sâu cho tới lúc gây 
nên một cuộc đổ vỡ không thể cứu vãn được. Chung cuộc nhà cai trị sẽ gặp 
nguy cơ bị sát thân. Tình thế ở trên ứng vào lời Truyện: “Kẻ bất nhân lấy 
thân mình phát triển của cải (Bất nhân giả di thân phát tài). Lấy thân phát 
triển của cải, cuối cùng lại bị họa sát thân, không được hưởng của cải trọn đời. 
Đó là điều đáng tiếc cho kẻ bất nhân. 

Khác với đường lối của người nhân, nhà cai trị bất nhân lấy của dân đắp 
thêm vào kho tài sản vốn nhiều của mình. Kinh Dịch gọi đó là hiện tượng 
“tốn hạ ích thượng” (bót dưới thêm trên). Thoán truyện quẻ Tổn nói: 

“Tổn, tổn hạ ích thượng, kỳ đạo thượng hành. - 损 ， 损 下 益 上 ， 其 道上 
行 。”(Qué Tôn, bớt dưới thêm trên, đường lối ấy hướng lên trên.” 


— } Son: núi 
} Trạch: đầm 


Quẻ Tổn vốn do quẻ Thái biến thành; trong đó hào cửu tam ỏ hạ quái được 
đem lên thế chỗ cho hào thượng lục ö thượng quái mà nên. Sự trao đổi hào 
dương từ dưới lên trên thay chỗ cho hào âm đó, gọi là “tổn hạ ích thượng” (bót 
dưới thêm trên). Dem hào dương lên trên nghĩa là “đường lối ấy hướng lên 
trên.” Tổn vừa có nghĩa là giảm bớt vừa có nghĩa là tổn hại, hao hụt. Điều gì 
đang xấu mà tón, ấy là giảm bót (giảm bớt tính nóng giận...). Điều gì đang tốt 
mà tón, ấy là tổn hại. Ví dụ, dán chúng đang no đủ mà bị thu vét, gọi là tổn 
hại. 

Quẻ Thái gồm có thượng quái là quẻ Khôn, hạ quái là quẻ Kiền. Khôn trên 
Kiên là thể âm trên dương (tượng của Hậu thiên bát quái).' Về mặt chính trị, 
âm trên dương chỉ tình trạng giới cai trị ở trên sống thanh liêm, dân chúng 
ở dưới được phong túc. Về mặt y lý trong cơ thể con người, âm trên dương 
thị tình trạng đầu mát, chân ấm, thể hiện sự khỏe khoắn. Vì thế, Khôn trên 
Kiên được gọi là Thái (tốt đẹp an lành). Đó là lý do tại sao trong sự áp dụng 


1 Xin xem thêm phần Hậu thiên bát quái trong Dịch học tân thư, cùng tác giả. 
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của Dao học Đông phương vào phần thuc hành trong cõi nhân sinh, các đạo 
sĩ dùng Hậu thiên bát quái (Âm nghi trên dương nghi) của Văn Vương chứ 
không dùng Tiên thiên bát quái của Phục Hy. 

Sự chuyển dịch hào dương từ dưới lên trên thay chỗ cho hào âm ở thượng 
quái, đó gọi là hiện tượng “bớt dưới thêm trên” (tốn hạ ích thượng). Sau khi 
đổi chỗ như vậy, quẻ Thái (tốt đẹp) biến thành quẻ Tổn (tổn hại). 

Quẻ Tổn gồm thượng quái là quẻ dương, hạ quái là quẻ âm. Dương trên 
âm dưới là âm dương ly cách. Xét về cơ thể con người, hào dương từ dưới lên 
chỉ hỏa khí từ phần dưới thượng thăng làm cho mặt đỏ, trán nóng; cơ thể bị 
bệnh. Âm dương ly cách cũng là âm dương nghịch đảo, làm cho ở trên thì đầu 
choáng váng xây xẩm, dưới thì chân lạnh; sinh mệnh có thể bị lâm nguy. 

Xét về mặt chính trị, bớt dưới là xén bót của cải của dân chúng để đắp vào 
kho lim của giới cai trị vốn đã dư ăn, dư mặc ở bên trên. Qué Tôn có tượng là 
núi (sơn) ở trên đầm (trach). Núi cao và đầm sâu bên nhau thể hiện thế chóng 
chênh sẵn sàng sụp đổ (núi cao sụp xuống hầm sâu). Đó là cái tượng chỉ sự 
sụp đổ của chính quyền cai trị sau khi xảy ra một cuộc cách mạng đổi đời; và 
người cai trị có thể bị thiệt thân. 

@ 

Vì thế, ở vai lãnh đạo đất nước, người cai trị phải là một bậc nhân thi mọi 
sự mới tốt đẹp an lành. Cổ nhân viết Truyện nói: 

“Vi hữu thượng hiếu nhân, nhi hạ bất hiếu nghĩa. Vi hữu hiếu nghĩa, kỳ sự 
bất chung giả dã. Vi hữu phủ khó tài, phi kỳ tài giả dã: Chưa từng có người 
trên ưa thích điều nhân, mà người dưới không ưa thích điều nghĩa. Chưa 
từng có sự ưa thích điều nghĩa mà việc không thành tựu. Chưa từng có của 
cải trong kho tàng mà chẳng phải là của cải của người trên vậy.” 

Xưa nay, việc đời thường diễn tiến theo qui luật: nhân và nghĩa không bao 
giờ rời nhau. Người trên thi thố điều nhân với người dưới, sẽ nhận được điều 
nghĩa do người dưới đáp trả lại. Người cai trị thương yêu dân chúng, chẳng 
những đã không bóc lột mà còn chia sẻ tiền của, chia sẻ tình thương với dân 
chúng; ắt hẳn dân chúng sẽ dùng ân tình và có khi còn dùng sinh mệnh để 
báo đền. 

Vào thời Hậu Tam quốc, Dương Hổ là quan cai trị thuộc Tấn triều, được 
trao nhiệm vụ giữ vững biên giới tiếp cận Đông Ngô. Dương Hổ chỉ một lòng 
yêu dân; không muốn dân bị vất vả cực nhọc; thế là mọi người dưới quyền cai 
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trị của ông đều được an lạc, không có trộm cắp trong dân, không có quân thù 
xâm lấn. Quân dân bên Đông Ngô vì kính nể Dương Hổ mà chẳng hề dám 
động binh, chẳng dám lấn một tấc đất; vì thế không có việc chinh chiến trong 
thời gian ông cai trị. Đến lúc qua đời, ai đi qua mộ ông cũng rơi nước mắt khóc 
thương. Người đời bấy giờ đã xây một tấm bia kỷ niệm. Tục gọi là Truy lệ bi 
(bia rơi nước mắt). 

Xem thế, điều nhân của người cai trị đã thấm vào lòng dân còn sâu sắc, 
thấm thía hơn nước ngấm vào đất, muôn đời chẳng quên. Cho dù người cai 
trị chẳng còn sống mãi để nhận của lễ đền bồi thì vẫn thơm tiếng nghìn thu, 
muôn người tiếc nhớ. 

Một khi dân chúng đã được kích thích bởi điều nhân của người trên mà yêu 
thích điều nghĩa, thì sẽ kết thành một khối; và không có một ý nguyện nào 
của người trên mà không được thực hiện. Bởi vì dân chúng hiểu rằng người 
trên đã có nhân, thì công việc gì do người trên muốn làm đều nhằm phục vụ 
quyền lợi của dân chúng. Do đó, nhân nghĩa giữa người trên và người dưới 
đã kết với nhau, thì không có một công việc nào, dù khó khăn mấy mà chẳng 
hoàn thành, chẳng có trở ngại nào mà không san bằng được. 

Bấy giờ, của cải trong kho tàng của nhà nước là của người trên (Vi hữu 
phủ khó tài, phi kỳ! tài giả dã: Chưa từng có của cải trong kho tàng mà chẳng 
phải là của cải của người trên vậy.” Chẳng có ai cướp đi được. Thực ra, nói kho 
tàng của người trên (người cai trị, giới cầm quyền) chỉ là nói trên danh nghĩa, 
chứ kho tàng của người trên tức là kho tàng của nhà nước, là của cải chung 
của cả người trên lẫn người dưới. Dó là của cải chung của toàn dân, dùng để 
chi tiêu trong những việc công ích. Hơn nữa, có thể nói chẳng những của cải 
trong kho tàng mà thôi, đến của cải trong dân chúng cũng là của nhà nước 
nữa. Nước là dân, dân là nước; làm gì còn có sự phân biệt cái gì là của nước, 
cái gì là của dân! Miễn sao của cải được chi tiêu, được sử dụng chính đáng, 
hợp tình, hợp lý mà thôi. 

Quan điểm cho rằng của dân tức là của vua, của nước đã được Luận ngữ 
đề cập đến như sau: 

“Ai Công vấn u Hữu Nhược. Viết: “Niên cơ, dụng bất túc, như chỉ hà?” 
Hữu Nhược đối viết: “Hạp triệt hồ?” Viết: “Nhi ngô do bất túc, như chi hà kỳ 
triệt dã?” Đối viết: “Bá tánh túc quân thục dữ bất túc? Bá tánh bất túc, quân 


thục dữ túc” - X23 l: 年 侯 ， 用 不 足 ， 如 之 何 ? 有 若 对 日 : 


1 Chữ “kỳ” là sở hữu đại danh từ thay cho chữ “thượng” ở câu trên. Kỳ tài: của cải của người trên. 
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ARP? 日 : 二 ， 吾 猫 不 足 ， 如 之 何其 徽 也 ? 对 日 : BUAL, AAM 
不 足 ? 百姓 不 足 ， 君 就 与 足 ? (Vua Ai công [nước Lỗ] hỏi Hữu Nhược [môn 
đệ Đức Khổng]: “Năm nay mất mùa, chẳng đủ dùng, làm sao được?” Hữu 
Nhược trả lời: “Sao chẳng dùng phép triệt?” Vua nói: “Gấp hai rôi, ta còn 
chẳng đủ, huống chỉ là triệt (một phần)? Hữu Nhược đáp rằng: “Dân chúng 
đủ; vua không đủ với ai? Dân chúng không đủ, vua đủ với a1?)” 

Lấy thuế gấp hai số lượng thuế cho nhà Chu qui định, thế là bóc lột dân 
rồi; thế mà không đủ dùng, chứng tỏ vua quan và hệ thống cai trị ở nước Lỗ 
thời ấy đã hoang phí xa xỉ quá lắm. Câu nói của Hữu Nhược có ý muốn nói 
rằng: một khi dân chúng no đủ, ắt là có của cải góp cho vua, vua hẳn cũng 
dư đủ; nếu dân thiếu thốn, đói khát, không có gì nộp thuế cho vua, vua còn 
sống với a1? 

Vì thế, làm nhà cai trị cần phải lấy dân làm gốc, phải lo cho dán được no 
đủ thì đất nước mới tón tại được. Có vậy mới ứng với niềm mong ước của giới 
bình dân: 


2 `. = 9 
“O đời muôn sự của chung, 


A22 


Hon nhau một tiếng anh hùng mà thôi. 


Trên thế gian này, của cải và mọi công việc đều là của chung, là bổn phận 
chung của mọi người; ai cũng phải gánh vác, ai cũng được hưởng. Những 
người nào xuất sắc, đạo đức đặc biệt thì được mọi người kính ngưỡng, tôn 
xưng làm anh hùng hay thánh nhân, lưu tiếng ngàn thu, nêu gương muôn 
thuở. Không ai có quyền thu góp riêng cho mình, làm lệch mất thế thăng 
bằng của xã hội. 

Dó là một xã hội lý tưởng: “xã hội đại đồng”. Tuy nhiên để có thể đạt được 
lý tưởng như vậy, không thể dùng bất cứ một thế lực nào, một biện pháp bạo 
tàn nào mà ép uổng được. Hiển triết Trang Chu thời Chiến quốc đã từng chế 
giễu các biện pháp cố gắng thực hiện “đại đồng” (Tê vật bằng cách làm cho 
giò hạc và chân vịt bằng nhau! 

Chỉ có một cách duy nhất là kết hợp “nhân nghĩa”; nhưng không phải là 
thứ nhân nghĩa hình thức, nhân nghĩa môi mép của đám Nho gia hương 
nguyện, đã từng bị học phái Lão Trang lên án. Nhân nghĩa có thể làm cho xã 
hội đạt đến “đại đồng” là nhân nghĩa chân thật. Mọi người cư xử nhân nghĩa 
1 Triệt: phép thu thuế của nhà Chu. Ngày xưa nhà Chu dùng khung Hồng phạm cửu trù vào phép tỉnh 

điển, chia mỗi khu 900 mẫu thành 9 ô: 8 hộ dân canh tác 8 ô (mỗi ô 100 mẫu), và cùng hợp sức nhau 


canh tác 1 ô (100 mẫu) dùng làm thuế nộp cho nhà nước. 
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với nhau như thân tình giữa cha mẹ và con cái. Nhất là người cai trị và hệ 
thống chính quyền phải có “nhân” với dân. Được như thế, dân sẽ đem “nghĩa” 
đáp lại. Nhân nghĩa kết hợp thì mọi sự sẽ tốt lành, mọi người sẽ an vui. Và 
thế gian không còn là bể khổ, không còn là thung lũng đầy nước mắt, thế gian 
biến thành Nước Trời tại thế vậy. 
Đoạn 6: 
ARFI: KAR, TRAR: 伐 冰 之 家 ， 不 畜 
F+: 百 来 之 家 ， 不 畜 聚 铬 之 臣 ; 与 其 有 聚合 之 
臣 ， 宁 有 盗 臣 。 此 谓 国 不 以 利 为 利 ， 以 康 为 利 也 。 
长 国家 而 务 财 用 者 ， 必 自 小 人 矣 ， 人 彼 为 善之 。 小 人 
之 使 为 国家 ， 苗 害 兴 和 至， 路 有 善 者 ， 亦 乱 如 之 何 
£ 。 此 谓 国 不 以 利 为 利 ， 以 义 为 利 也 。 
右 传 之 十 草 ， 释 治国 平 天 下 。 
Mạnh Hiến Tử viết: “Súc má thặng, bất sát u kê đồn. Phat băng chi gia, 
bất súc ngưu dương. Bách thặng chi gia, bất súc tụ liễm chi thần. Dữ kỳ 
hữu tụ liễm chi thần, ninh hữu đạo thần.” Thử vị “Quốc bất dĩ lợi vi lợi, 
dĩ nghĩa vi lợi dã.” 
Trưởng quốc gia nhỉ vụ tài dụng giả, tất tự tiểu nhân hỹ. Bỉ vi thiện chỉ. 
Tiểu nhân chi sử vi quốc gia, tai hại tịnh chí. Tuy hữu thiện giả, diệc vô 
như chi hà hy. Thử vị “Quốc bất dĩ lợi vi lợi, dĩ nghĩa vi lợi dã.” 
Hữu truyện chi thập chương, thích “trị quốc bình thiên hạ”. 
Dịch nghĩa: 


Ông Mạnh Hiến tử! nói rằng: “Nuôi ngựa kéo xe, ? không xét đến gà, heo. 
Nhà có chứa nước đá 3 không nuôi bò dê. Nhà có trăm cỗ xe * không nuôi 
bầy tôi vơ vét. Ví thử có bầy tôi vơ vét, thà rằng có bầy tôi trộm cáp.” 


1 Mạnh Hiến tử: tên là Trọng Tôn Miệt, quan đại phu nước Lỗ, có tiếng là bậc hiển nhân. 

2 Súc mã thặng: kẻ nuôi ngựa kéo xe, chî quan thượng sĩ. Ngày xưa, quan thượng sĩ mới nhậm chức 
được vua ban cho cỗ xe bốn ngựa. 

3 Phạt băng chỉ gia: nhà có chứa nước đá, chỉ nhà quan đại phu, khanh tướng. Theo lễ nhà Chu, nhà 
các quan đại phu có quyên chứa trữ nước đá (đông lạnh) để cưa ra (phạt băng) dùng vào việc ướp tử 
thi trong tang lễ, ướp thịt cúng të... 

4 Bách thặng chỉ gia: nhà có trăm cỗ xe, chỉ vua chư hầu (bậc công). 

5 Tụ liễm chỉ thần: người bầy tôi thu nhặt vơ vét (của dân). 

6 Đạo thần: bầy tôi trộm cắp (của chủ). 
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Như thế gọi là “Nước không lấy lợi làm lợi, mà lấy nghĩa làm lợi vậy.” 


Đứng đầu quốc gia mà chăm chắm vào việc dùng tiên của, ắt là do kẻ 
tiểu nhân, cho đó là ngay lành. Sai khiến kẻ tiểu nhân điều khiển quốc 
gia, thì tai họa, tổn hại đều đến. Du có bậc ngay lành, cũng không biết 
làm như thế nào. Như thế gọi là “Nước không lấy lợi làm lợi, mà lấy 
nghĩa làm lợi vậy.” 


Trên đây là chương thứ mười, giải rõ [ý nghĩa của] “trị quốc bình thiên 
hạ”. 


BÌNH GIẢI: 


Ó trên, phần Truyện đã nói đến tương quan giữa nhân và nghĩa, giữa nhân 
nghĩa và tài (của cải) để rồi đạt đến kết quả tài của nước (vua) cũng là tài của 
dân, tài của dân cũng là tài của nước. Ở đây, Truyện lại nói đến tương quan 
giữa nghĩa và lợi. 

Nghĩa là sự cư xử tương xứng, hết lòng theo tình. Lợi (lợi lộc) là của cải 
(hiểu theo một qui mô nhỏ hơn tà). 

Để cho vấn đề nghĩa và lợi được sáng tỏ, người viết phần Truyện trích dẫn 
câu nói của Mạnh Hiến tử thời Xuân Thu: 

“Súc mã thặng bất sát u kê đồn. Phạt băng chi gia bất súc ngưu dương. 
Bách thặng chi gia bất súc tụ liễm chi thần; dữ kỳ hữu tụ liễm chi thần, ninh 
hữu đạo thần: Nuôi ngựa kéo xe, không xét đến gà, heo. Nhà có chứa nước đá 
không nuôi bò dê. Nhà có trăm cỗ xe, không nuôi bầy tôi vơ vét. Ví thử có bầy 
tôi vơ vét, thà rằng có bầy tôi trộm cắp.” 

Đây là một cách nói rất tế nhị. Mạnh Hiến tử là quan đại phu nước Lỗ, một 
bậc hiền nhân khôn ngoan; cho nên bàn về việc chính trị, ông phải nói khéo 
léo, dùng cách nói ít hiểu nhiều, nói xa để hiểu sâu; sợ rằng đụng chạm đến 
các quan đồng triều và ngay cả tới vua. Đụng chạm thì lời nói của mình sẽ 
phản tác dụng, chẳng những không ơn ích gì mà còn có thể rước họa vào thân. 

Do đó, ông dùng chữ rất bóng bẩy. Muốn nói đến hàng quan sĩ, ông dùng 
từ “nuôi ngựa kéo xe’ (súc mã thặng). Nói đến hàng đại thần, khanh tướng, 
ông dùng từ “nhà có chứa nước dá” (phạt băng chi gia). Nói đến vua chư hầu, 
trong đó có vua nước Lỗ, bề trên của mình, ông dùng từ “nhà có trăm cỗ xe” 
(bách thượng chi gia). Đặc biệt hơn nữa, ông dùng những từ “gà, heo, bò, để” 
(kê, đồn, nguu, dương) để ám chỉ những mối lợi nhỏ nhoi của đại đa số dân 
chúng nghèo nàn. Nói đến những viên quan nhũng nhiễu chuyên bóc lột dân 
chúng đem tiền của, sản vật về dâng vua, ông dùng từ “bầy tôi vơ véť (tụ 
liễm chi thần) cho nhẹ nghĩa. 
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Những điều Mạnh Hiến tử nói có ý nghĩa như thế này: Đã làm quan trong 
triều tùy theo cấp bậc trên dưới thì đã được hưởng lương vua, lộc nước, cùng 
các tiện nghi, các phí khoản phụ cấp, tức là đủ cho sự chi dùng rồi. Lương 
vua, lộc nước lại chính là tiền thuế do dân đóng góp; vì thế các quan không 
nên tham gia vào những việc thuộc kế hoạch “kinh tế nhở như là: nuôi gà, 
heo, bò, đê... hay những công cuộc kinh doanh khác. Nói kế hoạch kinh tế nhỏ 
là có ý so sánh với việc quốc gia đại sự. Các quan chỉ nên để thời giờ lo toan 
việc nước, phục vụ dân chúng, đừng lo thu gom từng tí, lợi lộc nhỏ nhoi nữa! 
Bởi vì làm như vậy, dân nghèo còn sống bằng gì? Không những chỉ là “chăn 
nuôi gia súc” hay mỏ ra một cơ sở kinh doanh nào đó... mà còn là tranh giành 
thị trường của dân. Là một ông quan có nhiều tiền của, lại có thế lực thì có 
nhiều khả năng thao túng thị trường, hoặc nâng giá hoặc hạ giá, dân nghèo 
không thể nào đương đầu được. 

Như vậy, nếu các quan cai trị mà chú trọng nhiều tới lợi thì sẽ đánh mất 
nghĩa, tức là làm hại dân, đẩy dân vào chỗ khốn cùng. Dân khốn cùng sẽ đưa 
đến những hậu quả như: trộm cướp, giặc giã, mại dâm, cư xử tàn nhãn với 
nhau... Thế thì thiên hạ thái bình sao được! 

Ó cấp độ cao hơn, làm một ông vua chư hầu (nhà có trăm cỗ xe) thì phải ra 
công cẩn thận hết mức trong việc kén chọn bầy tôi. Chữ “thần” ó đây vừa chỉ 
các quan lại dưới quyền vua, vừa chỉ những đầy tớ trong cung gồm cả thái 
giám... 

Giá như không có những bây tôi hiển đức mà bắt buộc phải chọn một trong 
hai loại tiểu nhân mat hạng: “bầy tôi vơ vét” (tụ liễm chi thần) hay “bầy tôi 
trộm cắp” (đạo thần), Mạnh Hiến tử quyết liệt cho rằng thà chọn “bầy tôi 
trộm cắp” còn hơn. Bầy tôi trộm cắp chỉ là ăn cắp của vua. Ăn cắp vặt thì 
chẳng đáng kể; còn ăn cắp những vật dụng lớn, sớm muộn sẽ bị phát hiện, 
và ngăn chặn, khử trừ. Nhưng nếu nhà vua dùng phải hạng “bầy tôi vơ véť”, 
họ sẽ nhân danh vua để hù dọa dân chúng, sau đó vơ vét tiên của, quí phẩm 
trong dân chúng đem về dâng vua, đồng thời bồi đắp cho gia sản riêng tư của 
họ. Nhất thời, bầy tôi vơ vét làm lợi cho vua, tuy nhiên trong cái lợi ấy có mối 
họa tày đình. Họ đã đánh mất chính nghĩa của quốc gia. Như thế, quốc gia sẽ 
suy vong, và cơ nghiệp của vua sẽ sụp đổ trong sớm tối. 

Vì thế, người viết phần Truyện mới nói: 

“Thử vị quốc bất dĩ lợi vi lợi, dĩ nghĩa vi lợi dã: Như thế gọi là nước không 
lấy lợi làm lợi, mà lấy nghĩa làm lợi vậy.” 

Có lẽ ở đây cần tán thành cách phân biệt của linh mục Bửu Dưỡng về 2 chữ 
lợi với ý nghĩa khác nhau: lợi lộc và lợi ích. Lợi lộc chỉ của cải thuần vật chất; 
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tự thân lợi lộc bao hàm cả tốt lẫn xấu. Lợi ích chỉ của cải cả vật chất lẫn tinh 
thần, giúp cho con người thăng tiến tốt đẹp toàn diện. Ý nghĩa câu này trỏ 
thành: “Nước không lấy lợi lộc làm lợi ích, mà lấy nghĩa làm lợi ích.” 

Làm việc nước mà nêu cao lợi lộc thì cả hệ thống chính quyền cấp trên, cấp 
dưới và dân chúng chỉ mờ mắt vì lợi lộc, đâm ra tranh giành lẫn nhau, làm 
cho nước loạn. Nếu nêu cao điều nghĩa, cả hệ thống chính quyền từ trung 
ương đến địa phương đều chú trọng đến việc nghĩa, giữ tình nghĩa với nhau, 
giữ nghĩa lý trong mọi việc. Đạo nghĩa làm chủ đất nước. Đó mới thật là lợi 
ích cho đất nước; đất nước được vững bền, dân chúng được an lạc. 

Lấy ý tưởng của Mạnh Hiến tử ở trên làm nền, người viết phần Truyện 
triển khai thêm: 

“Trưởng quốc gia nhi vụ tài dụng giả, tất tự tiểu nhân hy, bi vi thiện chi. 
Tiểu nhân chỉ sử vi quốc gia, tai hại tịnh chí! Tuy hữu thiện giả, diệc vô như 
chi hà hỹ: Đứng đầu quốc gia mà chăm chắm vào việc dùng tiền của, át là do 
kẻ tiểu nhân, cho kẻ đó là ngay lành. Sai khiến kẻ tiểu nhân điều khiển quốc 
gia, thì tai họa, tón hại đều đến. Dẫu có bậc ngay lành, cũng không biết làm 
như thế nào.” 

Đứng đầu quốc gia là người lãnh đạo đất nước (vua hay tổng thống, chủ 
tịch). Người lãnh đạo chăm chắm vào việc dùng tiền của, vật dụng tức là 
người ấy chỉ nghĩ đến lợi lộc và chi tiêu phục vụ cho riêng bản thân mình và 
cho gia đình mình, chứ không phục vụ dân chúng. (Trưởng quốc gia nhi vụ 
tài dụng giả). Nếu người ấy biết lo việc tài dụng cho toàn dân thì chẳng có gì 
đáng nói nữa. Sở di xảy ra tình trạng như vậy là do kẻ tiểu nhân xúi giục, bày 
vẽ (tất tự tiểu nhân hỹ). 

Trong lịch sử, trải qua các triều đại, không thiếu gì kẻ tiểu nhân gợi ý, bày 
vẽ, tập tành cho các vua chúa cách thức ăn chơi. Dĩ nhiên một khi người lãnh 
đạo đất nước đã vùi đầu vào việc “tài dụng” thì làm ngơ cho kẻ tiểu nhân dưới 
quyền làm bây, tha hồ cho hắn tự tung tự tác trong vai “cáo mượn oai hüm”. 
Thấy kẻ tiểu nhân tỏ ra hết lòng vì mình, người lãnh đạo lại tưởng lầm hắn 
là người tốt lành (bi vi thiện chì), cho nên cứ tin dùng mãi. Bao nhiêu tin tức 
về sự lầm than, khốn khổ của dân đều bị kẻ tiểu nhân tay chân bưng bít hết, 
khiến người lãnh đạo không biết sự thật. Một khi người lãnh đạo đã hết lòng 
tin cẩn kẻ tiểu nhân mà trao quốc chính cho hắn điều khiển (làm të tướng 
hay thủ tướng), thì vô số tai ương và họa hại cùng đến trên đất nước (Tiểu 
nhân chi sử vi quốc gia, tai hại tịnh chñ. Trong triều, những bậc hiền tuấn 
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bị sa thải, ám hại. Ngoài dân chúng, náo loạn diễn ra, giặc giã trộm cướp nổi 
lên, kỷ cương, đạo đức sa sút, bởi vì dân chúng bị túng quẫn nên sinh ra làm 
bậy và noi theo gương xấu của những kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân trong dân vốn 
không thiếu. Lâu nay, tiểu nhân phải nép mình tuân theo pháp độ của quân 
tử như cỏ lướt theo gió. Nay quan đầu triều (të tướng hay thủ tưởng) đã là 
kẻ tiểu nhân; dĩ nhiên các loại tiểu nhân trong dân phải vùng lên như nấm 
gặp mưa. Ngoài ra, các nước lân bang thấy cơ sự như vậy sẽ dòm ngó, tìm cơ 
hội xâm chiếm, lấn đất. Dó là những tình huống ứng với những chữ “tai hại 
tịnh chỉ. 

Trước tình thế rối loạn, suy đồi như vậy, giả sử có bậc ngay lành, tài cao 
đức trọng cũng không biết dùng phương thế nào để cứu nước, cứu dân. (Tuy 
hữu thiện giả, diệc vô như chỉ hà hỹ.) 

Cũng chẳng khác gì chiếc xe đò đã bị mất thắng do người lái xe vụng về 
làm hư, đang khi đổ dốc với tốc độ cao, dù trong xe ấy có người giỏi lái cũng 
đành bó tay chịu trận, không làm gì được. Trong lịch sử cổ kim, không thiếu 
gì những bậc tài đức kiện toàn phải mai danh ẩn tích để giữ vẹn tấm thân 
trước những tình thế tương tự. Đến đức Khổng tử là một người chủ trương 
nhập thế hành đạo cũng đã từng khuyên các đệ tử: “nguy bang bất nhập, loạn 
bang bất cư” (không bước vào nước đang nguy, không ở lại nước đang loạn); 
bởi vì có thương dân mà ở lại cũng không làm gì được! 

Vào thời Xuân Thu, khi đang giữ chức Nhiếp tướng sự, cai trị nước Lỗ 
thành công, Đức Khổng thấy vua Lỗ nghe theo lời kẻ tiểu nhân là đại phu Quí 
Tôn Tư, muốn thu dụng cống phẩm “gái đẹp, ngựa quf” của nước Të; ngài biết 
việc nước sẽ hỏng nên đã cùng các đệ tử bỏ nước Lỗ ra đi. 

Tương truyền Lão tử có nói một câu đại ý: “Làm thầy thuốc sai lầm thì giết 
một người; làm tướng lãnh sai lầm thì giết ngàn người; làm chính trị sai lầm 
thì giết mấy thế hệ; làm văn hóa sai lầm thì giết muôn thế hệ.” 

Việc điều khiển quốc gia đã nằm trong tay kẻ tiểu nhân tức là việc chính 
trị và văn hóa đã bị dẫn vào con đường lầm lạc, thì hậu quả của nó rất tai 
hại và lâu dài. Nếu con đường ấy chưa đi đến chỗ cùng, tài ba đến mấy cũng 
đành bó tay. 

Trong Kinh Dịch, tình thế đất nước ở trong tay những kẻ tiểu nhân và sự 
vùng lên của các tiểu nhân trong dân chúng đã được biểu diễn qua tượng quẻ 
Bác: 
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Dó là hào dương ở trên cùng bi 5 hào âm ở dưới bức phá. Hào dương biểu 
thị chính nghĩa, đạo đức hay người hiển. Hào âm biểu thị tà thuyết, vô luân 
hay kẻ tiểu nhân. Một hào dương ở trên biểu thị người hiển cùng chính nghĩa 
bị cô lập, 5 hào âm ở dưới biểu thị một đoàn lũ tiểu nhân đang hung hăng tiến 
lên. Tình thế ấy được gọi là Bác, là sự dëo gọt tài nguyên, thực lực; bác là sự 
suy mòn của chính nghĩa, đạo đức, là tình trạng hiếm hoi người hiền. Với sức 
xâm phá mãnh liệt từ dưới lên như vậy, có yêu nước thương dân tới mấy cũng 
không thể toan tính gì được. Phải đợi cho sự xâm phá ấy đạt đến cùng độ của 
nó, di nhiên trong đó nhiều người hiền bị chết oan, bấy giờ đoàn lũ tiểu nhân 
mới rã đám, băng hoại. 


Lúc đó, quẻ Bác sẽ biến sang quẻ Phục: 


Quẻ Bác Quẻ Phục 


Hào dương bị bức phá trong quẻ Bác di chuyển xuống dưới nằm ở vị trí 
nền tảng vững vàng. Thế là chính nghĩa được tái sinh, trong dân gian lại có 
khuynh hướng thích nói chuyện nhân nghĩa, đạo đức; người hiên mới có thể 
phục hồi được đạo đức, mới có cái thế để tái kiến thiết. Đạo Trời là như thế. 
Thoán truyện quẻ Phục viết: 

“Phục kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ. - 复 ， 其 见 天 地 之 心 乎 。- Ó quê 
Phục, có thể thấy được cái tâm của trời đất.”' Cái tâm của trời đất là dương 
khí làm chủ., nếu dương khí mất ngôi chủ thì mọi sự rối loạn. Có dương khí 
làm chủ, các tinh cầu mới vận động điều hoà được, loài người mới sinh hoạt 
tốt lành khỏe mạnh, đất nước mới ổn định. 


1 Xin xem thêm qué Bác và qué Phục trong Dịch Học Tân thư, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, cùng 
tác giả. 
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Đức Khổng tử nói: “Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thô - 君子 怀 德 ， 小 人 
J + .”: Quân tử ôm lấy đức, tiểu nhân ôm lấy chỗ ăn, chỗ ở (đất). Ngài lại 
nói: “Quân tử dụ u nghĩa, tiểu nhân dụ u lợi. - Z FRAR › 小 人 喻 於 利 。”: 
Quân tử hiểu rõ nghĩa lý, tiểu nhân hiểu rõ lợi lộc. (Luân ngữ: Lý Nhân 11 
và 16). 

Do đó nếu để cho tiểu nhân điều khiển quốc gia, mà kẻ ấy chỉ chú trọng tới 
lợi lộc, ăn uống, xài phí cho thoải mái thì việc nước sẽ hỏng mất. Vì thế, phần 
Truyện ở cuối chương 10 này nhấn mạnh lại một lần nữa: 

“Quốc bất dĩ lợi vi lợi, dĩ nghĩa vi lợi đã: Nuóc không lấy lợi làm lợi, mà lấy 
nghĩa làm lợi.” Việc điều khiển quốc gia nhất định phải được đặt vào tay bậc 
quân tử. 

e 

Chương “trị quốc bình thiên hạ” là chương dài nhất trong phần Truyện; 
tất cả các ý tưởng đã qui kết việc làm cho thiên hạ được thái bình vào chữ 
đức. Mó đầu chương, cổ nhân nói đến đức lão (tôn kính người già), đức trưởng 
(trọng vọng bậc đàn anh) và đức tuất (thương xót kẻ mó côi). Có đức thì được 
lòng dân. Thế mà ý dân là ý Trời, cho nên được lòng dân cũng là được lòng 
Trời. Được lòng Trời tức là có thể kết hiệp với Trời. Người cai trị đã kết hiệp 
với Trời thì mọi hành động của người ấy và việc cai trị sẽ phù hợp với đạo 
Trời. 

Việc chính trị tuy phức tạp nhưng không ngoài việc triển khai đức trong 
dân và làm cho dân được no đủ. Triển khai đức tức là phát triển đạo lý nhân 
nghĩa. Làm cho dân được no đủ là phát triển kế hoạch sinh tài (làm ra của 
câi). 

Trong hai điều ấy, đức phải là gốc, tài hay lợi lộc chỉ là ngọn; hay nói khác 
đi, đức là chính, lợi lộc là phụ. 

Nếu phải chọn một trong hai người để điều khiển quốc gia: một người có 
đức mà không có tài năng gì đặc biệt, một người có tài năng xuất sắc mà 
không có đức; thì phải chọn người có đức. Người có đức mới có lòng thương 
yêu dân chúng; do đó mới có thể trao phó vận mệnh dân chúng cho người ấy 
bảo quản. 

Người lãnh đạo có đức biết thi hành điều nhân với dân chúng; tự nhiên dân 
chúng sẽ đem điều nghĩa đáp trả và cư xử nhân nghĩa với nhau. Nhân nghĩa 
kết hiệp thì việc nước sẽ thành tựu. Như vậy chữ đức khi đem vận dụng trong 
việc trị nước thì biến thành nhân nghĩa. Nói nhân nghĩa là nói sự đối đãi qua 
lại giữa hai bên: người trên và kẻ dưới hay chính quyền và dân chúng. Một 
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khi người trên và kẻ dưới đã một lòng yêu mến nhau, thì cả hai sẽ nên một. 
Bấy giờ chỉ còn lại một chữ nghĩa là đủ qui kết cho cả hai đã nên một, đó là 
tình người. 

Tóm lại, muốn cho nước được trị, thiên hạ được thái bình, người lãnh đạo 
phải cùng với dân chúng lấy nghĩa làm lợi ích. Trong lợi ích bao gồm cả lợi về 
vật chất (lợi lộc: cơm áo và tiện nghi) lẫn lợi về tỉnh thần (an vui, hạnh phúc). 

Chương này, khởi đầu nói đến những đức tính của người cai trị là lão, 
trưởng, tuất. Những đức tính này lại được in đúc từ những đức tính thuộc 
nền đạo đức gia đình: hiếu, dê, từ. Hiếu, dê, từ là tình nghĩa trong gia đình. 
Tình nghĩa trong gia đình chuyển sang lãnh vực chính trị, quốc gia, xã hội 
biến thành nghĩa đồng bào. Nghĩa gia đình hay nghĩa đồng bào chỉ là đạo đức 
ở qui mô nhỏ hay qui mô lớn mà thôi. Như thế, ở cấp độ đạo lược, nền chính 
trị của Nho giáo đã hoàn toàn đặt trên nền tảng đạo đức. 


Đoạn kết của Chu Hy: 


w đi tụ E AAMAR, 14 Z = An #a 14 H 
Eke oo x# 7i 9> %+› 
— 当务之急 。 读 者 不 可 以 其 近 而 忽 之 也 。 


Phàm Truyện thập chương. Tiền tứ chương thống luận cương lĩnh chỉ 
thú. Hậu lục chương tế luận điều mục công phu. Kỳ đệ ngũ chương nãi 
minh thiện chi yếu. Đệ lục chương nãi thành thân chỉ bản. Tại sơ học, 
vưu vi đương vụ chỉ cấp. Độc giả bất khả dĩ kỳ cận nhi hốt chi dã. 


Dịch nghĩa: 


Tóm lại, phần Truyện có mười chương. Bốn chương trước bàn chung về ý 
chỉ của những điều cốt yếu. Sáu chương sau bàn kỹ về công phu các điều 
mục. Chương thứ năm làm cho sáng tỏ sự quan trọng của điều thiện. 
Chương thứ sáu làm cho thành tựu cái phần gốc của thân mình. Ở trình 
độ mới học, phải cần kíp chăm chú hơn trong việc học [hai chương ấy]. 
Người đọc không thể cho đó là thiển cận mà xao nhãng. 


BÌNH GIẢI: 


Trong đoạn kết này, Chu Hy đưa ra một cái nhìn tổng quát về 10 chương 
Truyện giải thích phần Kinh văn Đại học. Bốn chương trước gồm: I. Minh 
Minh Đức. II. Tân dân. III. Chỉ u chí thiện. IV. Bản mat. 
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Theo Chu Hy, bốn chương trước bàn chung về ý chỉ của những điều cốt yếu, 
thường được quen gọi là “Cương lĩnh Đại học”. Thực ra, chỉ có 3 chương (minh 
minh đức, tân dân, chỉ ư chí thiện) bàn về cương lĩnh; còn chương 4 (Bản mab 
bàn về phương pháp: muốn thành công trong việc tìm đạo, phải biết phân 
biệt đâu là gốc ngọn (bản mab; đâu là khởi đầu và kết thúc (chung thủy); 
phải biết việc gì cần tiến hành trước, việc gì nên tiến hành sau (tiên hậu). 
Chữ “dao” ó đây có thể hiểu rất rộng rãi; đạo tu thân, đạo të gia, đạo trị quốc, 
đạo bình thiên hạ. Nói chung đạo là đường lối làm cho con người trở nên công 
chính, để điều chỉnh gia đình tốt, để trị nước ổn định, để thiên hạ được thái 
bình. Đạo cũng có thể được hiểu là con đường dẫn đến Chân lý tối thượng. 


Có điều, không rõ vì tam sao thất bản hay thế nào mà trong phần Kinh 
văn, cương lĩnh Đại Học nói đến “thân dân, sang phần Truyện lại chuyển 
thành “tân dân”. Người viết phần Truyện chỉ toàn trích dẫn những câu trong 
cổ thư có chữ “tân” để giải thích. Dó là điều gây thắc mắc cho độc giả hậu 
sinh, chưa ai giải quyết được! Chuyện này có lẽ liên quan tới vấn đề những ai 
thực sự là người viết phần Truyện. Chính Trình tử và Chu Hy trong khi khảo 
duyệt các tài liệu cũ cũng chỉ biết một cách mơ hồ: Truyện là do các môn đệ 
của Tăng tử ghi chép lại lời giải thích của thầy mình. Nhưng sau đó, có ai bổ 
sung, sửa đổi hay không, cũng không được biết! Thực ra, tình trạng sai lệch 
này của kinh điển không phải là luật trừ cho bất cứ một nền tư tưởng nào. 
Các kinh điển cổ từ Đông sang Tây đều gặp tình trạng như vậy! 

Chu Hy cũng nhận định rằng 6 chương sau bàn kỹ về công phu các điều 
mục. Công phu là nỗ lực được vận dụng để thực hành. Các điều mục gồm: 
cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. 

Trong 6 chương này, Chu Hy nhấn mạnh tới hai chương ð và 6. Ông cho 
rằng chương thứ 5 làm sáng tó sự quan trọng của điều thiện. Đó là chương 
bàn về “cách vật trí tr. Nhưng tiếc thay chương Cách vật gốc của môn đệ 
Tăng tử hoàn toàn đã thất truyền. Chẳng ai còn biết Khổng môn chân truyền 
nói về cách vật ra sao. Chương Cách vật đến tay hậu thế ngày nay là của Chu 
Hy, ông đã dựa theo ý kiến của Trình tử mà luận bàn. Thực ra, vì quá tiết 
kiệm lời, Chu Hy cũng không ghi lại ý kiến đích thực của Trình tử ra sao. 
Cho nên phần về cách vật ở chương 5 phải được coi là thuần ý của Chu Hy. 
Nội dung của chương 5 này không thấy nói đến điều thiện. Thế mà, ở đoạn 
kết đây, Chu Hy lại nói “làm cho sáng tỏ sự quan trọng của điều thiện” (minh 
thiện chi yếu); có lẽ ông muốn nói rằng: một khi đã “cách vật” đến chỗ cùng lý 
rồi, người ta nhân đó mới thấy điều thiện được sáng tỏ ra chăng? 
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Chu Hy cũng cho biết “Chương thứ sáu làm cho thành tựu cái phần gốc 
của thân mình” (Đệ lục chương nãi thành thân chi bản). Dó là chương bàn về 
“thành f’. Thành ý tức là không tự lừa đối mình. Ý là một thể thuộc về tâm. 
Tám là gốc của thân. Thành thật trong ý tưởng tức là thành tựu tâm. Thành 
tựu tâm có nghĩa là thành tựu cái gốc của thân. Tâm ý có thành thật thì thân 
thể mới được nhuần nhã, thư thái. 

Ó trình độ sơ học, đối với những người mới bắt đầu bước vào ngưỡng cửa 
thành nhân, Chu Hy nhắc nhở rằng: phải cần kíp chăm chú hơn vào việc học 
hai chương này (5 và 6). Ngữ pháp được sử dụng ở đây rất là ván gọn, kín đáo, 
lịch sự, tế nhị. Với hai chữ “vuu vř (làm hơn), các học giả sau này hầu hết đều 
biết Chu Hy đề nghị có sự chú ý hơn tới hai chương vừa nói. 

Tại sao Chu Hy mong muốn những người mới học sách Đại học nên chú 
trọng tới hai chương 5 và 6? 

Ở phần đầu, chúng ta đã biết sách Đại học dành cho những lớp người trẻ 
vừa bước qua bậc Tiểu học. Đây là học chế ở Trung Hoa thời xưa. Họ là những 
người thường chưa có gia đình nên chưa cần chú trọng tới việc té gia, chưa 
đảm đương các trách vụ về chính trị đối với quốc gia, cho nên chưa cần chú 
trọng tới việc tri quốc và bình thiên hạ. Trước và sau tuổi 20, là lứa tuổi dành 
cho việc tu thân. Vì thế, chú trọng hơn tới “cách vật” và “thành ý' là những 
việc cần thiết. 

Chu Hy sợ rằng với tâm lý phổ thông, người mới bước vào Đại học thường 
có cao vọng nghĩ đến những kế hoạch kinh bang tế thế để lo “trị quốc, bình 
thiên hạ”, mà cho “cách vật” và “thành ý là những điều đơn sơ, gần gũi (thiên 
cận), chẳng đáng quan tâm. Ông nhắc nhở để giúp cho họ đừng xao nhãng 
những điều tối quan trọng trong đường đi đến thành nhân sau này. Muốn đạt 
tới chí thiện, muốn trị nước an dân, người ta cần phải hiểu rõ sự vật (cách 
vab và thành khẩn trong tư duy (thành ý). 

Với sự tiểu tâm khẩn thiết như vậy, mặc dầu có thể có đôi bất điều cập 
trong sở học, Chu Hy cũng không hổ thẹn với danh hiệu “một bậc đại Nho 
của Tống triều”. 
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T Khổng môn, Đại Học được coi là cuốn sách khởi đầu và là sách 
quan trọng nhất hướng dẫn người học tiến bước trong Nhân đạo. 
Thầy Trình tử nói: “Đại Học, sách của họ Khổng để lại, là cửa vào đức hạnh 
của người mới học.” (Đại Học Khổng thị chỉ di thư, nhi sơ học nhập đúc chỉ 
môn dà). Đối với những người có duyên với Khổng học, có chí trở nên thánh 
hiền, muốn từ nhân đạo bước lên thánh đạo, thông dự với Trời trong thiên 
đạo, thì có sách Trung dung. Nhân đạo là đạo làm người, làm con người đích 
thực, con người công chính, con người hoàn hảo. Người hoàn hảo không chỉ 
thành tựu cho riêng mình, mà còn thành tựu cho mọi người, cùng nắm tay 
nhau đến cõi chí thiện. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo, người hoàn hảo (Phật) 
không chỉ tự độ, mà còn độ tha, để “đáo bỉ ngan” (đến bờ bên kia), đạt tới giác 
hạnh viên mãn. 

Muốn làm con người đích thực, phải hiểu bản thân con người vốn là gì. 
Nếu không hiểu bản thân con người là gì, không thể dựa vào đâu làm nền để 
thăng tiến. Nếu bản thân con người vốn không có gì là siêu việt, mà chỉ là một 
tổ hợp thuần cát bụi, thì cũng chẳng thể thăng tiến được; quá lắm chỉ là một 
nắm cát trong sa mạc mà thôi. Nếu chỉ có thế thôi, các triết gia còn phải bàn 
làm gì cho lắm! Tuy nhiên, từ cổ chí kim đã có vô số triết gia luận bàn, xây 
dựng nên những nền triết học đồ sộ, cho dù không đúng hẳn, vẫn cho thấy 
rằng bản thân con người là cái gì đó “không phải cát bu. 

Bằng một câu vån gọn, sách Đại học đã nói đến bản thân con người và sứ 
mệnh của con người trong trần gian như sau: 

“Dai học chỉ đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ u chí thiện.” 

Sách Đại Học nói về minh triết, cho nên ngôn ngữ Đại học vắn gọn, cô 
đọng, ít lời nhiều ý. Nói theo kiểu luận lý học (logique) Tây phương, ngôn ngữ 
Đại học cô ngoại trương (extension) nhỏ, nội hàm (compréhension) lón. Lón 
không phải chỉ là lớn về không gian, thời gian, mà còn lớn về chiều kích siêu 
hình mênh mông, sâu xa thăm thẳm. 

Về không gian, ngôn ngữ Đại học đề cập đến con người của mọi nơi, của 
toàn thể nhân loại. 

Về thời gian, ngôn ngữ Đại học đề cập đến con người thuộc mọi thời, từ khi 
có loài người cho đến tận thế. 

Về chiều kích siêu hình, Đại học đề cập đến con người tỉnh thần không bị 
hạn cuộc trong thân xác nhỏ nhoi, tương đối. 
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Người ta có thể hỏi: Tại sao minh triết lại nói kiểu vắn gọn khó hiểu như 
vậy? 

Xin thưa: minh triết là viên ngọc quí Trời trao cho nhân loại qua các thánh 
hiển. Minh triết không phải là điều để nói chơi, nói đùa; không phải là cái 
phụ thuộc, có hay không cũng không quan hệ. Minh triết là chân lý chỉ đạo, 
là ánh sáng định hướng cho con người tìm thấy sự sống vĩnh hằng để được 
hạnh phúc an lạc. Vì thế, minh triết luôn luôn được trình bày một cách cô 
đọng, khó hiểu. Cô đọng khó hiểu để thử thách con người. Minh triết chỉ dành 
cho những người thành tâm thiện chí. Thiếu thành tâm, thiện chí không thể 
tiếp thu minh triết, bởi vì họ không hiểu gì cả. Thành tâm, thiện chí thuộc 
về con mắt tâm linh. Đó là sự thách đố ban đầu để kén chọn, tuyển lựa. Có lẽ 
phải mượn lời Đức Giêsu trong Tân Uóc: “Ai có tai thì nghe.” (Matthêu: 13, 9) 
để nói về minh triết. Nghĩa là ai nghe hay không nghe, hưởng ứng hay không 
hưởng ứng thì tùy lòng! 


Minh đức: Bản thể siêu hình của con người. 


Nói về bản thân con người, sách Đại học không nói rườm rà về thân xác 
con người. Thân xác con người là đối tượng nghiên cứu của cơ thể học, sinh 
vật học và y học; đó là tổ hợp của cát bụi và nước. Nói theo Phật giáo, thân 
xác là sự giả hợp của tú đại: địa, thủy, hỏa, phong (đất, nước, lửa, gió). 

Sách Đại học chỉ nói tới minh đức là phần linh thiêng, cao cả nơi con người. 
Nói trống không như vậy, không chỉ riêng vào ai có nghĩa là Đại học nói đến 
mọi người trong mọi thời. Ai cũng có minh đức. Đại học không cần xác định 
có minh đức hay không theo kiểu nói ngày nay “Con người có linh hồn hay 
không?” Còn nói “có hay không” là kiểu nói nửa vời, nói tiêu cực, không xác 
tín. Đại học nói “minh minh úč tức là đã khẳng định có “minh úe’ rồi. 

Còn cái điều thắc mắc có hay không có minh đức là phần vụ giải thích dành 
cho các triết gia đời sau. 

Các bậc hiền triết như Khổng, Lão không hê quan tâm đến chuyện ấy. 
Thực ra người nêu ra thắc mắc ấy là người đã đánh mất trực giác ban sơ rồi. 
Người ấy đã chịu sự chi phối của lý trí nhị nguyên, của thói quen suy luận, 
tức là đã ở trong tình trạng sa đọa tinh thần rồi. 

Những kẻ ấy thì nhiều, cho nên, chúng ta cũng tạm mở một dấu ngoặc để 
giải đáp gợi ý một chút. 

Minh đức là linh hồn con người nói theo ngôn ngữ Tây phương. Người ta 
có thể gián tiếp thấy linh hồn qua tư tưởng, qua tình cảm, ý chí qua sự phản 
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tỉnh và tự do. Tư tưởng, tình cảm, ý chí, sự phản tỉnh và tự do là những sinh 
hoạt tâm lý thuộc hiện tượng tỉnh thần con người. Như một bầu trời đầy 
sương mù vào ban đêm chỉ thấy được khi có ánh đèn pha chiếu soi, hiện tượng 
tỉnh thần chỉ có được khi có sự hiện diện của linh hồn ở đằng sau. Nói khác 
đi, chính minh đức là thực tại làm nền cho sinh hoạt tỉnh thần phong phú nơi 
con người, khiến cho con người khác con vật. 

Trở lại với sách Đại Học, khi nói “làm sáng tỏ minh đức' (minh minh đức), 
Khổng tử muốn nói rằng minh đức vốn có từ trước, nhưng do chính con người 
đã làm cho mờ tối đi, hoặc do chính mình hoặc do di truyền, hoặc do cả hai. 
Với vón vẹn 3 chữ “minh minh đức' thôi, sách Đại học đã nêu ra đồng thời 
giải quyết vấn đề siêu hình đã từng làm nhức đầu biết bao nhiêu triết gia của 
nhân loại. Như vậy, sách Đại Học xác định: 

- Con người có một nền tảng siêu hình tại bản thân, đó là minh đức. 

- Nền tảng siêu hình ấy chính là bản tính con người. 

- Bản tính ấy đã từng bị mờ tối đi. 

- Điều tiên quyết trong sứ mệnh của con người là làm cho bản tính ấy được 

sáng tỏ trở lại. 


Thân dân: 


Có làm sáng tỏ được minh đức, người ta mới thành tựu được bước thứ hai 
trong sứ mệnh làm người là thân dán (thân yêu mọi người). Dĩ nhiên, trong 
thực hành người ta có thể đồng thời vừa minh minh đức vừa thân dân, nhưng 
để thân dân cho rốt ráo, người ta cần minh minh đức thật trọn vẹn. 

Ó đây, sách Dai học lại đặt ra một vấn đề tiếp theo. Dó là công nhận tha 
nhân đều có minh đức, và chính vì tha nhân có minh đức, cho nên bổn phận 
của con người là phải thân yêu tha nhân. Tuy không nói rõ ra, nhưng người 
học phải ngầm hiểu rằng công việc rốt ráo của sự thân yêu tha nhân là làm 
cho tha nhân cũng biết minh minh đức. 

Do ý tứ tiêm tàng trong hai chữ thân dân, mà sang phần sau, Kinh văn 
mới nói đến việc trị quốc, bình thiên hạ cốt để “minh minh đức u thiên hạ”. 
Chỉ ư chí thiện: 

Với ba chữ “minh minh đúc”, sách Đại học vừa xác định, vừa đưa ra cách 
thế giải quyết cho vấn đề thân phận con người. Tự mình minh minh đức, 
đồng thời giúp cho tha nhân cũng biết minh minh đức, tức là mọi người cùng 
“chỉ ư chí thiện” (dừng trong sự tốt lành cùng cực). “Chỉ ư chí thiện” là bước 
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thú ba của cương lĩnh Đại học. Không ai biết phần tiếp theo của “chỉ u chí 
thiện” là thế nào? Bấy giờ nhân loại sẽ được hạnh phúc ra sao? Có nơi chốn 
nào nhân loại được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, vĩnh cửu? Nơi đó là Thiên 
đường, Niết-bàn, hay Cung trời nào? 

Chúng ta biết rằng “minh minh đức, thân dân, chỉ u chí thiện” thuộc về 
phần hành; trong đó khởi sự bằng ba động từ (verbe) chỉ sự tiến hành: minh, 
thân, chỉ. Còn biết về kết quả của cuộc hành trình ba bước đó (hạnh phúc, nơi 
chốn hạnh phúc) thuộc về phần tri. 

Ai đã từng thấm nhuần triết học Đông phương đều biết các thánh hiền 
Đông phương không có thói quen phân biệt tri với hành, tách tri với hành 
thành hai phần khác nhau. Các ngài luôn luôn gắn liền tri hành với nhau 
thành tri hành hiệp nhất. Trong tri có hành, trong hành có trí. Chẳng những 
thế, các ngài còn nhấn mạnh tới “hành động vô cầư”, hành động mà không 
cầu mong kết quả. Chỉ có “hành động vô câu” mới có giá trị, mới thực sự giúp 
con người giải thoát. Như vậy, trong quan điểm của triết Đông thì cứ hành đi 
rồi sẽ tri. Nghĩa là cứ minh minh đức, cú thân dân và chỉ u chí thiện di, rồi sẽ 
biết hạnh phúc chân thật là thế nào, và nơi chốn nào là cõi phúc chân thật. 
Bởi vì chưa cần thành tựu ở cuối con đường sứ mệnh “chỉ u chí thiện”, mà 
ngay lúc đang hành trình minh minh đức, thân dân, người ta đã được nếm 
mùi hạnh phúc đó rồi. 

@ 


Sau khi neu ra cuong linh ba buóc, sách Dai hoc phác hoa ra hai neo 
đường: một nẻo đường tự làm sáng tó minh đức cho chính mình, một nẻo 
đường làm sáng tỏ minh đức cho tha nhân. Sách Trung dung cũng nói đến 
hai nẻo đường: 

“Thành ky, nhân dã; thành vật, trí dã; tính chi đức dã; hiệp ngoại nội chi 
đạo dã: - RÈ, 420; 成 物 ， 知 也 ; 性 之 德 也 ， 合 外 内 之 道 也 (Thành 
tựu cho mình là đức nhân, tác thành cho mọi vật là đức trí: đó là công năng 
của bản tính; đó là kết hợp đạo lý cả trong lẫn ngoài.) (Trung Dung, chương 
25). Ó đây, minh minh đức thuộc về “thành ky” gọi là nội đạo; thân dân thuộc 
về “thành vật” (chữ vật - #2 ở đây chỉ chung mọi loài, trong đó có loài người), 
gọi là ngoại đạo. 

M6 đầu phần nội đạo là câu: “Tri chỉ nhi hậu hữu định...” 


Mỏ đầu phần ngoại đạo là câu “Cổ chi dục minh minh đức u thiên hạ giả...” 
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Xen vào giữa hai nẻo đường nội ngoại là câu nói về phương pháp tiến bước 
trong mỗi nẻo đường: “ Vat hữu bản mat; sự hữu chung thủy. Tri sở tiên hậu, 
tắc cận đạo hy” 


Nội đạo: 

Sách Đại học không nói đến nội đạo, nhưng con đường tự làm sáng tỏ minh 
đức của mình chính là nội đạo của sách Trung dung. Làm sáng to minh đức 
chính là thành tựu đức nhân nơi mình. Công giáo gọi đây là đường vào Cửa 
Hẹp. Vào Cửa Hẹp tức là từ bỏ con người riêng tư với những ý tưởng ô trọc 
xa rời ý Chúa. Trong Tân Ước, Đức Giêsu dạy hãy cầu nguyện. Cầu nguyện 
tức là từ bỏ ý riêng để cho ý mình với ý Chúa nên một. Bấy giờ linh hồn trong 
sáng không nhuốm bụi trần. Đó là tình trạng Minh Đức được sáng tỏ trọn 
vẹn. 

Đi vào Minh triết, chúng ta không nên để cho mình vướng mắc trong ngôn 
ngữ để rồi nảy sinh ra những sự kỳ thị đây kia. Nói theo Trang tử thì “được 
cá phải quên nom, được ý phải quên lời”. 

Khổng tử đã nêu ra quá trình để đạt tới trạng thái minh đức được sáng tỏ 
như sau: 

“Tri chỉ nhi hậu hữu định. Định nhi hậu năng tĩnh. Tĩnh nhi hậu năng an. 
An nhi hậu năng lu. Lu nhi hậu năng đắc.” 

“Tri ch” có thể được hiểu trong hai nghĩa: 

- Tri chỉ là biết chỗ dừng lại. Dó là cõi chí thiện. 

- Tri chỉ cũng là biết dừng lại. 

Dừng lại sự ham muốn vô bờ bến của lòng người. Ý tưởng vọng động được 
dừng lại, thì tâm hôn sẽ ổn định. Tâm hồn ổn định sẽ khiến cho cõi tiêm thức 
nội tâm được thinh lặng và an bình. Đó là một quá trình đi từ ý thức vào sâu 
trong nội tâm. Ai đã từng tìm hiểu khoa Tâm lý học Tây phương hiện đại qua 
ba ngành: Tâm lý học cổ điển (Psychologie), Phân tâm học (Psychanalyse), 
Tâm lý học các miền sâu (Psychologie des profondeurs), thì sẽ thấy quá trình 
tâm lý được sách Đại học vạch ra: chỉ, định, tĩnh, an, lự rất phù hợp với qui 
trình tâm lý con người. Nếu người tu đạo hướng nội từng bước theo qui trình 
ấy ắt sẽ đắc đạo, tức là đạt được trạng thái minh đức sáng tỏ. 


Ngoại đạo: 


Ngoại đạo là con đường hướng ngoại: hướng về tha nhân, hướng ra xã hội. 
Con đường làm sáng tỏ minh đức cho mọi người của sách Đại học chính là 
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con đường “thành vật” của sách Trung dung. Thành vật theo nghĩa gần gũi 
nhất là thành tựu cho tha nhân. Muốn cho tha nhân cũng “minh minh đức” 
thì phải biết tạo một môi trường thích hợp, một hoàn cảnh thuận tiện. Đối 
với đại chúng, những câu tục ngữ “Có thực mới vực được dao”, “Phú quí sinh 
lễ nghĩa”, hay “Bần cùng sinh đạo tặc” vẫn có ý nghĩa nhất định, vẫn đáng 
để cho những nhà cai trị suy ngẫm. Vì thế, ở vai trò lãnh đạo quốc gia, người 
quân tử phải lo tri quốc, bình thiên hạ, tức là làm cho đất nước ổn định, xã hội 
thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, no đủ, rồi mới nói đến chuyện “minh 
minh đúc). Do đó, mỏ đầu phần ngoại đạo, Khổng tử nói: “Cổ chi dục minh 
minh đúc u thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc.” 

Muốn trị nước thành công, phải biết tê gia. Muốn tê gia, phải tu thân. 
Muốn tu thân, phải chính tâm. Muốn chính tâm, phải thành ý. Muốn thành 
ý, phải trí trí. Muốn trí trí, phải cách vật. Hay nói ngược lại, người cai trị phải 
thành tựu từ bước khởi đầu cho đến bước kết thúc là: vật cách, tri trí, ý thành, 
tâm chính, thân tu, gia té, quốc trị, thiên hạ bình. 

Thế là nẻo đường đi ra ngoài để thân yêu người (thân dân), giúp mọi người 
làm sáng tỏ minh đức gồm có 8 bước, gọi là Bát điều mục. Trong 8 bước đó, chỉ 
có 3 bước sau (të gia, trị quốc, bình thiên hạ) là những bước chính thức hướng 
ra ngoài; còn 5 bước đầu (cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân) vẫn 
thuộc về chính con người lãnh đạo, 5 bước này lại có quan hệ rất chặt chẽ với 
6 bước thuộc nội đạo: chỉ, định, tĩnh, an, lu, đắc. 

Người lãnh đạo nào thành tựu được cả nội đạo và ngoại đạo ấy tức là thành 
tựu được đạo “nội thánh ngoại vương” (trong là thánh, ngoài là vua). Đó là 
một vị Thánh vương, xứng đáng là Thiên tử thay Trời trị dân, thay Trời hoằng 
đạo trong cõi nhân sinh. Xem thế thì, từ xưa đến nay, người ta chỉ lạm dụng 
danh từ Thiên tử để rôi ép buộc dân theo ý mình, chứ thực ra chẳng riêng 
gì nước Trung Hoa, cả nhân loại cũng chưa có một vị Thánh vương như vậy! 

Nói như thế, có phải cho rằng Khổng tử hay là sách Đại học đã nêu ra một 
lý tưởng quá siêu việt, một ảo tưởng vượt quá sức con người hay không? 

Xin thưa, đã gọi là lý tưởng thì phải siêu việt. Khổng tử do công tu học đã 
nêu ra được những nguyên tắc hợp lý, chặt chẽ để xây dựng nên mẫu người 
lý tưởng ấy. Điều đó thật đáng ca ngợi rồi. Còn trong thực hành, những người 
học đạo Nho phải cố gắng, đạt được đến đâu hay đến đó, đạt được càng nhiều 
càng tốt. Đạt được một nửa những nguyên tắc ấy thôi, đã là bậc quân tử rồi. 
Ví thử, nhân loại đạt được một nửa là những quân tử, thì trái đất này đã đổi 
khác. 
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Phương pháp: 


Thực hành nội đạo và ngoại đạo đều cần tới phương pháp. Có phương pháp 
thì tiến hành dễ dàng và sẽ thành công nhanh chóng. Không phương pháp 
công việc thực hành sẽ khó khăn gấp bội, người ta sẽ gặp lúng túng và thất 
bại. 

Đi vào đạo Đại học, phải biết phân biệt gốc, ngọn (bản mab coi nặng điều 
chính, coi nhẹ điều phụ, lại phải biết phân biệt đầu cuối (chung thủy) tức là 
biết khởi đầu từ đâu, kết thúc ở đâu. Ngoài ra, trong một chuỗi công việc, 
người thực hành phải biết tiến hành trước sau cho có thứ tự (tiên hậu). Việc 
nào cần dành sức nhiều, việc nào chỉ cần dùng sức ít, cũng phải được cân 
nhắc. Đó là sự cân nhắc điều gì là dày (hậu), điều gì là mỏng (bạc), để có một 
sự chú tâm tương xứng. 

Phương pháp của sách Đại học phải được xem như là một thứ luận lý học 
(logique) hay một thứ phương pháp luận (méthodologie) của Nho gia. Luân 
lý ở đây không có tính cách hình thức như của Aristote (Tam đoạn luận). Nó 
có thể được xem như diễn dịch toán học, từng bước một, mỗi bước dẫn tới một 
kết quả mới. 

Cương lĩnh Đại hoc bao gồm toàn các hành vi đạo đức. Muốn đạt tới chí 
thiện, các hành vi đạo đức không dành riêng cho ai. Tất cả mọi người, từ vua 
quan, tức là cả hệ thống chính quyền cai trị, cho đến dân đen đều phải tu 
thân. Tu thân là khép mình trong khuôn khổ đạo đức. 

Như thế, ngoài Đạo đức học là những giáo huấn gắn liền với đạo Nho, 
chúng ta còn thấy sách Đại học đề cập tới cả siêu hình học, tâm lý và luận lý 
học. Trong khi triết Tây tách riêng đạo đức, siêu hình, tâm lý, luận lý thành 
các môn riêng biệt, thì sách Đại học gồm chung cả bốn môn trên làm nên một 
thứ triết lý cơ cấu chặt chẽ, nhất quán, bổ sung cho nhau. Đó là một nét đặc 
trưng của triết Đông vậy. 

Đa số các học giả chú trọng vào phần Truyện hơn phần Kinh. Sau đây, 
chúng ta hãy nhìn chung lại mười chương truyện: 

Chương 2 là chương “Tân dân”. Không hiểu vì lý do gì mà người giải thích 
đã xa rời mất hai chữ “thân dân” của phần Kinh. Thậm chí, Trình tử còn 
muốn sửa chữ “thân” ra chữ “tân” nữa. Chu Hy và hầu hết các học giả sau 
này đều đồng ý như vậy. Đó là điều đáng tiếc! 

Chương 5 là chương “Cách vật trí tr? thì đã mất hån. Chu Hy đã đem cách 
lý giải của mình vào, có nói là dựa theo Trình tử; xem chừng ra không hẳn đã 
thể hiện được ý tứ của Khổng tử trong phần Kinh. 
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Còn lại các chương gồm: 


Chương 1 bàn về “minh minh đức” 

Người giải thích chủ yếu trích dẫn mấy câu thuộc phần Chu Thư, Thương 
thư và Ngu thư trong Kinh thư: 

- Một câu có chữ minh đức (nhưng minh o đây, là động từ, chứ không phải 
là tính từ kết hợp với đức thành minh đức). 

- Một câu có chữ minh mệnh. 

- Một câu có chữ tuấn đức. 

Như thế, phần giải thích 3 chữ minh minh đức ó đây chưa được sáng tỏ 
lắm. 


Chương 3 bàn về “Chỉ ư chí thiện” 

Người giải thích trích dẫn Kinh Thi, và một câu Kinh Thi và cả lời tán 
thán của Khổng tử cũng không cho kẻ hậu sinh thấy rõ được ý nghĩa hai chữ 
“chí thiện”, ngoài hai tấm gương đáng cho hậu thế soi chung: Văn Vương và 
Vệ Vũ Công. Văn Vương gồm đủ năm đức tính nhân, kính, hiếu, từ, tín. Vệ 
Vũ Công là người quân tử nhã nhặn, chịu khó rèn tập tính tốt và có dáng vẻ 
trang trọng, tươi tắn, uy nghi, khiến mọi người phải kính nể. 

Xem thế, phần Kinh không nói rõ, phần Truyện cũng không giải rõ “chí 
thiện” là thế nào. Vậy ngày nay, chúng ta có thể hiểu “chí thiện” ra sao? Chí 
thiện là “trọn lành” thế thì người chí thiện hẳn là một bậc thánh. Thánh 
là gì? Thánh là con người quán Tam tài (thông suốt ba tài năng Trời, Đất, 
Người). Đó là con người lý tưởng có thể thông dự vào năng lực Trời, năng lực 
đất thấu rõ tình người và yêu thương con người. Nhờ có minh đức sáng tỏ, 
bậc Thánh có khả năng tiếp thu được ý Trời, đồng thời có khả năng thông tri, 
truyền đạt ý Trời cho mọi người và tận tụy phục vụ mọi người. 


Chương 4 bàn về “Bản mạt” 

Người giải thích chỉ nêu ra một trường hợp xử kiện để nói về việc biết gốc 
(bản), biết cùng tột. Sự giải thích dường như còn thiếu sót và có vẻ nghèo nàn. 
Chương 6 bàn về “thành ý” 

Người giải thích quả là xuất sắc khi dùng ví dụ: “như ghét mùi hôi thối, 
như ưa thích cảnh đẹp” (như ố ác xú, như hiếu hảo sắc) để nói lên ý thành 


thật. Tư tưởng trong phần này lại có ý qui hết về chương thứ nhất của sách 
Trung dung với 2 lần nhắc lại câu: “Cố quân tử tất thận kỳ độc dã” Thận 
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trọng lúc ở một mình quả là đường lối cần thiết dẫn tới “suất tính” để thành 
tựu thánh đạo. 


Chương 7 bàn về “Chính tâm tu thân” 


Người giải thích cho rằng cần phải chính được tình cảm. Tư tưởng ở đây 
cũng hàm ý qui chiếu về sách Trung Dung: Tình cảm khởi diễn thì phải trúng 
tiết. Trúng tiết là hoà, hoà thì chính đáng. Không trúng tiết thì không có hoà, 
tức là không chính đáng. Ví dụ: không đáng giận mà giận, không đáng sợ mà 
sợ, không đáng vui mà vui, không đáng buồn mà buồn... Những tình cảm đó 
diễn ra không trúng tiết, cho nên không chính đáng. 

Ngoài ra, tình trạng “tâm bất tạ, nói theo nhà Phật là tình trạng “tâm 
viên ý ma” (lòng vượn ý ngựa), ý tưởng nhảy nhót bâng quo, xa rời thực tại, 
cũng là tâm bất chính. Giữ cho tâm được chính ấy là tu thân. 


Chương 8 bàn về “tu thân tề gia” 


Người giải thích nhấn mạnh về sự cần thiết phải điều chỉnh sự thiên lệch 
trong tâm mình để yêu, ghét cho chính đáng mới “tu thân, tê gia” được. Ví 
dụ: quá yêu thương con mình, không nhận thấy lỗi lầm của nó thì không “tê 
gia” được. 


Chương 9 bàn về “tề gia trị quốc” 


Người giải thích cho rằng nhà là gốc của nước. Trước khi nghĩ đến việc trị 
nước, phải lo điều chỉnh việc nhà. Thế mà trong việc nhà lại cần phát triển 
các đức hiếu, dê, từ. Giữ trọn đạo hiếu, dê, từ thì gia đình có sự kính nhường, 
có phép tắc, có tình yêu thương, tức là tê gia. Dem những đức tính ấy triển 
khai ra ở qui mô lớn hơn tức là tri quốc. Người viết đã trích dẫn Kinh Thư 
(Khang Cáo), Kinh Thi để biện minh cho lý luận của mình. 

Chương 10 bàn về “Trị quốc bình thiên hạ” 

Người giải thích đã triển khai đức hiếu thành đức lão, đức dë thành đức 
trưởng, đức từ thành đức tuất. Từ ba đức khởi đầu này, đạo lý tri quốc được 
chuyển sang đạo thú: “Kỷ sở bất dục vật thi u nhân.” (Điều gì mình không 
muốn đừng làm cho người.) Đó chính là đạo “hiệt cử”, là khuôn vàng thước 
ngọc trong việc đối xử với tha nhân. 

Như vậy, việc trị nước phải đặt căn bản ó đức. Có đức mới giữ được mệnh 
trời, mới được dân ủng hộ. Giữa đức và tài (của cải), phải xem đức là gốc, là 
chính; còn tài (của cải) chỉ là ngọn, là phụ. Nguyên tắc về bản mat (gốc ngọn) 
trong phần Kinh đã được triển khai ở đây rất kỹ lưỡng. 
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Không những phải xem của cải là phu, mà ngay cả tài năng cũng không 
phải điều trọng yếu đối với bậc lãnh đạo quốc gia. Giữa đức hạnh và tài năng, 
đức phải được trọng hơn. Có đức mới quy tụ được những kẻ hiền tài, mới an 
được dân. Vận dụng đức trong việc trị nước tức là thì hành nhân nghĩa đó 
vậy. Việc chính trị thượng tôn điều nghĩa, mọi người đều theo điều nghĩa, mọi 
thứ lợi lộc trong nước đều qui về nghĩa, thì không có ai bị bóc lột, kinh tế sẽ 
phát triển tốt đẹp. Nghĩa chi phối mọi sinh hoạt trong nước thì tất cả đều là 
anh em, thiên hạ ắt sẽ được thái bình. 


Tóm lại, cả hai phần Kinh và Truyện trong sách Đại học đều sát cánh với 
nhau cùng đề cao đạo đức. Trong cõi nhân sinh, cá nhân và xã hội luôn luôn 
liên kết với nhau. Xã hội tốt đẹp là do mỗi cá nhân, tức là mỗi phần tử tốt đẹp 
kết hợp lại. 

Nêu ra những phương thế đặc biệt, phác họa ra những viễn cảnh huy 
hoàng mà không có những con người tương xứng thì cũng bằng không. Con 
người muốn trở nên tốt đẹp thì phải tu thân. Tu thân không phải là gò bó theo 
thứ giáo điều khổ hạnh, khắt khe nào. Tu thân tức là làm cho minh đức trong 
con người được sáng tỏ. 

Như thế đạo lý trong sách Đại học là đạo lý nhất quán từ cá nhân tới đoàn 
thể, cần thiết cho mọi người không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. 
Cho nên có thể coi đạo lý nhất quán này là đạo thống chung của nhân loại, 
không bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, không bao giờ lỗi thời. Phần 
Kinh là một bản văn thật gọn gàng, ý tứ chặt chẽ, súc tích, sâu sắc. Xét về 
mặt nguyên tắc chủ đạo, phần Kinh này không hề thua sút một bản văn nào 
trong lịch sử tư tưởng triết học của nhân loại. 
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TRUNG DUNG 
CHU HY CHUONG CÚ 


REŽA 

子 程 子 日 : “不 偏 之 谓 中 ， 不易 之 谓 庸 。 中 者 天 下 
之 正道 ; 庸 者 天 下 之 定理 。” 此 篇 乃 孔 门 传授 心 
法 ， 子 思 丽 其 久 而 差 也 ， 故 笔 之 於 书 ， 以 授 孟 子 。 
其 书 始 言 一 理 ， 中 散 为 菌 事 ， 末 复合 为 一 理 。 放 
ZARS &+x8|iEjj3+jt, HRAS. PEF 
也 。 善 读者 ， 玩 索 而 有 得 看 ， 则 终身 用 之 ， 有 不 能 
ARR. 


Tử Trình tủ viết: “Bất thiên chi vi trung, bất dịch chi vị dung. Trung 
giả thiên hạ chi chính đạo; dung giả thiên hạ chi định lý.” Thử thiên nãi 
Khổng môn truyền thụ tâm pháp, Tử tư khủng kỳ cửu nhi sai dã, cố bút 
chỉ ư thư, dĩ thụ Mạnh tử. Kỳ như thủy ngôn nhất lý, trung tán vi vạn 
sự, mat phục hợp vi nhất lý. Phóng chi tắc di lục hợp, quyện chi tắc thối 
tàng ư mật, kỳ vị vô cùng, giai thực học dã. Thiện độc giả, ngoạn sách 
nhi hữu đắc yên, tắc chung thân dụng chi, hữu bất năng tận giả hy.” 


Dịch nghĩa: 


Chương câu của Chu Hy! 


Théy Trình tử nói? Không thiên lệch gọi là trung, không dời đổi gọi là 
dung. Trung là con đường chính đáng của mọi người, dung là cái lẽ nhất 


1 Chu Hy (1130 - 1200): hiệu là Hối Am, đậu Tiến sĩ dưới triều Tống Cao Tông. Ông đã đem hai bản 
văn trích trong sách Lễ Ký là Đại học và Trung dung, phân thành chương, thành câu, rồi kết hợp với 
hai sách Luận ngữ và Mạnh tử làm thành bộ Tứ Thư của Đạo Nho. 

2 Trình Tử: tên là Trình Hạo (1032 - 1085), hiệu là Minh Đạo, đậu Tiến sĩ dưới triều Tống Thần Tông. 
Em ông là Trình Di (1033 - 1107), hiệu là Y Xuyên. Hai anh em ông là những đại nho trong đời Tống, 
có công nghiên cứu, gom góp, chú giải kinh truyện của Đạo Nho, được Chu Hy sau này tôn làm bậc 
thầy. 
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định của moi người. Bản văn này là tám pháp' được trao truyền trong 
Của Không, ông Tử Tư ?sợ rằng lâu dần bị sai lạc đi, cho nên viết thành 
sách, để trao cho ông Mạnh Tü. Sách ấy, những lời ban đầu nói đến một 
lý duy nhất, ó đoạn giữa trải ra muôn việc, phần cuối lại kết hợp thành 
một lý duy nhất. Mỏ rộng ra thì đây sáu cõi,* thu lại thì lui vào ẩn náu 
nơi kín đáo. Vi của nó vô cùng, đều là thực học. Người khéo đọc sách suy 
nghĩ tìm tòi mà đạt được, thì dùng suốt đời; không thể cạn hết vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Hai chữ “Trung dung” này đã từng gây khá nhiều sự hoang mang và bất 
đồng trong ý kiến của các học giả Nho học xưa nay. Trong bản dịch “Trung 
Dung tập chứ”, ông Hồng Liên Lê Xuân Giáo cho rằng kể cả Trung Hoa và 
Việt Nam “Đạo Trung dung đang còn là một con voi trước một đàn người mù” 
(Trung Dung tập chú, trang 7). Câu này có nghĩa: Trung dung là thế này, 
Trung dung là thế nọ, tùy theo ý kiến riêng của mỗi học giả; chẳng khác gì 
câu chuyện đám người mù sờ voi bằng tay: người này cho voi là con đỉa lớn 
khi sờ thấy cái vòi, người kia cho voi là cây cột khi sờ thấy cái chân, người nọ 
cho voi là cây chổi khi sờ thấy cái đuôi... 

Thậm chí, dịch giả Lê Xuân Giáo còn trích dẫn lời của ông Trương Chi 
Động, một vị tiến sĩ dưới triều Quang Tự nhà Thanh nói: 


“Từ trước tới nay, người ta đã dùng rất nhiều văn tự và ngôn ngữ để 
lý giải đạo Trung dung. Nhưng cho tới nay, người ta vẫn chưa ai biết 
đạo Trung dung đang là cái gì! Đúng là người ta đã dùng những từ ngữ 
không ai hiểu để giải thích một cái không ai hiểu.” 
(Sdd: trang 7). 
Ó Việt Nam, theo ông Lê Xuân Giáo, vào những năm 1929 - 1930, cu Phan 
Khôi đã viết trong Phụ nữ tân văn như sau: 


“Ngày trước, chúng tôi di học và đi thi chữ Hán đã căn cứ vào lời chú 
giải của ông Chu Hy, một đại nho triều Tống, rồi dịch nghĩa đạo Trung 
dung như thế này: 


1 Tâm pháp: phương pháp trao truyền đạo lý bằng đường lối kín đáo qua hành vi và tâm tư giữa thầy 
trò, ít dùng ngôn từ 

2 Tử Tư: tên là Khổng Cấp, cháu nội đức Khổng Tử, viết sách Trung dung. Ông được coi như người 
nắm được học thuyết chính tông của Khổng tử; người đời sau tôn ông là Thuật thánh. 

3 Mạnh Tử (372 - 289 trước Công nguyên) tên là Mạnh Kha, sống vào thời Chiến quốc bên Trung 
Hoa, môn đệ của Tử Tư, viết sách Mạnh Tử. Người đời sau tôn ông là Á thánh. 

4 Sáu cõi (lục hợp): bầu trời, mặt đất, và bốn phương: đông, tây, nam, bắc. 
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“Trung là chính giữa. Không thiên lệch bên nào. Dung là binh thường, 
không thái quá, không bất cập. Trung dung là cái thế quân bình ở vào 
tình huống nào, trạng thái nào cùng giữ được cái thế điều hoà của 
nguyên lý bình thường.” 

(Sđd, trang 8). 


Cụ Phan Khôi đã viết thêm: 


“Nếu đúng vậy, thì đạo Trung dung là một triết thuyết chủ trương lưng 
chừng, nửa mõ, nửa nac, không dút khoát lập trường; là cái không trắng, 
không đen, mà là luốc luốc.. Nói như thế, ai thực hành được đạo Trung 
dung trong việc lập thân xử thế, sẽ thành một anh chàng ba phải.. hay 
sao?” 

(Sdd, trang 8). 


Cũng theo dịch giả Lê Xuân Giáo, cụ Nguyễn Huy Nhu, tiến sĩ triều 
Nguyễn, hội trưởng Hội Cổ học Huế, đã nói với người thư ký hội Khổng Học 
Sài Gòn về nội dung thuyết Trung dung như sau: 


“Thật ra, chúng tôi thời trưóc học sách Trung dung cũng chỉ học cho nhồ 
một số câu để khi đi thi trích dẫn vào bài thi, cho đậu Cử nhân, tiến 
sĩ, chứ thực tế nội dung yếu chỉ của triết thuyết Trung dung, chúng tôi 
cũng vẫn chưa hiểu nổi.” 
Rôi cụ Nhu lại tiếp: 
“Và đây không phải riêng một cá nhân tôi, mà cho tới cả các cu Khôi 
Thám xưa, đối vói triết thuyết Trung dung cũng chung chung một tình 
trạng đó.” 
(Sdd, trang 9). 
Ông Lê Xuân Giáo lại còn nêu ra một số học giả Tây phương đã dịch hai 
chữ “Trung dung” như thế này: 
- Trung dung là trung tâm điểm đúng nhất (juste milieu). 
- Trung dung là trung tâm điểm bất biến (milieu invariable). 
- Trung dung là trung đề của một tam đoạn luận (le moyen terme). 
(Sdd: trang 9) 
Rồi ông Lê Xuân Giáo kết luận: 
“Tuy nhiên, họ dịch như thế cũng như bao người Việt Nam chúng ta đã 
dịch, chẳng làm cho ai hiểu thêm được gì hết.” 
(Sđd: trang 10). 
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Ngoài ra, trong tập sách Dai học, Trung dung của cụ Đoàn Trung Con, nhà 
Phật học kiêm Nho học lão thành này đã nói về học thuyết Trung dung như 


sau: 


“Học thuyết ấy có phần giống với lý “Trung đạo” của nhà Phật! Đức Phật 
Thích Ca từng khuyên tín đồ tránh xa hai lối cực đoan: đừng sa ngã vào 
nơi dục lạc mà hại thân thể, đừng khu khu chịu khổ hạnh mà hại tâm 
trí, lúc nào ý kiến, sự suy xét, lời nói, việc làm, đời sống, cuộc tinh tấn, 
ý niệm và ý định đều phải giữ cho chơn chánh, từ hoà, như vậy được, ắt 
sẽ thành Thánh, thành Phật. Đức Thánh Khổng dạy đệ tử nên tránh 
xa sự thái quá và sự bất cập, đừng để cái tâm chênh lệch qua nẻo tà, ác, 
tham lam, phải cố gắng theo những đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đặng 
giữ mình và xử doi... Vậy thì, bởi thuyết Trung dung và Trung đạo, hai 
bực Thầy Tổ gần với nhau; mà những hàng môn đồ của hai giáo cũng có 
lắm phần hạp với nhau trong sở hành nữa vậy.” 

(Trung dung, dịch giả Đoàn Trung Còn, trang 37). 


Xem ra, một cách chung chung; xưa nay người ta thường hiểu chữ “trung” 
theo nghĩa “trung bình” và chữ “dung” theo nghĩa “dung hoà”. Nếu chỉ là thế 
thì học thuyết Trung dung chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì là cao thâm! 

Tuy nhiên, cu Phan Khôi đã không đồng ý: 


“Đạo Trung dung của thánh hiền lẽ nào lại có thể như thế được (?) chỉ 
tại chúng ta chưa thấu triệt yếu chỉ đấy thôi.” 
(Sdd: trang 8). 


Riêng cụ Phan Bội Châu đã nhận xét về sách Trung dung như sau: 


“Bản sách này ở trong Khổng Học là một bản sách rất cao, bàn đạo lý rất 
thâm thúy, góp cả thiên đạo và nhân sự, đủ cả lý luận và sự thực. Xem 
ở trên mặt chữ và chương cú, không được dễ hiểu như Đại học và Luận 
ngữ. Học giả bắt đầu vào cửa Khổng học thiệt chưa có thể lĩnh hội được 
cả tuyên thư.” 

(Khổng học đăng, Quyển I: Phan Bội Châu, trang 310). 


Trước những ý kiến nêu trên và để cho sáng tỏ hơn về học thuyết Trung 
dung, giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu lại những lời của Trình Tử: “Bất thiên 
chỉ vị Trung, bất dịch chi vị dung. -不偏 之 谓 中 ， KAZAA |” (Không thiên 
lệch gọi là trung, không đời đổi gọi là dung.) 
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Trong câu này, chữ “trung” và chữ “dung” có vẻ nhu là hai động từ (verbe). 
Trung là không thiên lệch, dung là không dời đổi. Và câu này hàm ý một túc 
từ (complément): không thiên lệch, không dời đổi khỏi “cái gì đổ. “Cái gì đổ 
là túc từ (complément) được hiểu ngầm; có thể đó là cú pháp của cổ nhân, và 
cũng có thể là cổ nhân (Trình Tử) muốn đánh đố độc giả, muốn cho độc giả 
phải động não. Có động não mới xứng đáng được nghe lời chân lý thiên thu! 
Đây cũng là một ngữ pháp thường được dùng trong Kinh sách của các bậc 
thánh hiền xưa, kể cả Kinh Thánh Công giáo cũng vậy. Đức Giêsu cũng đã 
từng nói: “Hãy xin, thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ thì sẽ mỏ cho. Vì 
bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì được mỏ cho” (MT: 7, 7 - 8). 
Phải thành khẩn gõ, thành khẩn tìm, mới có thể hiểu được lời chân lý! 

“Cái gì đổ được hiểu ngầm trong câu nói của Trình tử sẽ được thứ tự trình 
bày trong 33 chương sách Trung dung do Tử Tư thuật lời của Đức Khổng tử. 
Đó là “thiên mệnh, thiên đạo, nhân dao”. 

Như vậy câu của Trình tử phải được hiểu đầy đủ là “không thiên lệch, 
không đời đổi khỏi thiên mệnh, thiên đạo và nhân dao’. Dó là cấp độ thứ nhất 
của ý nghĩa hai chữ “trung dung”. 

Câu tiếp theo của Trình tử là: 

“Trung giả, thiên hạ chỉ chính đạo; dung giả, thiên hạ chi định lý. - 中 者 天 
下 之 正道 ; 庸 者 天 下 之 定理 。”(Trung là con đường chính đáng của mọi người, 
dung là cái lẽ nhất định của mọi người.) 

Trong câu này, chữ “trung” và chữ “dung” lại là danh từ (nom). Trung dung 
không còn là động từ (verbe), mà là danh từ (nom). Vậy, ở đây Trung dung chỉ 
đến một “cái gì dó’. Đọc kỹ 33 chương sách Trung dung, chúng ta sẽ biết “cái 
gi dó” chính là “thiên mệnh, thiên đạo, nhân dao”. 

Trung dung nói vắn tắt lại là một chữ trung: đó là thiên mệnh, là Thái cực 
tiêm tàng trong con người; đó là thiên đạo chi phối vũ trụ vạn vật; đó là nhân 
đạo trong sự giao tiếp giữa người với người. 

Theo Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung là toàn thiện. Năm Nhâm 
Dần (1542), cu Nguyễn Binh Khiêm nhân dạo chơi bên bờ sông Tuyết giang, 
thấy chữ trung có ý nghĩa bao quát đạo làm người, nên đã cho xây một cái 
quán, đề tên là quán Trung tân. Tân là cái bến, trung là toàn thiện. Cụ muốn 
mọi người hãy đứng lại nơi bến bờ toàn thiện. Trung tân là cứu cánh của mỗi 
người. Vì thế cụ đã viết một bài minh tỏ ý nguyện trên bia đá dựng trên bến 
sông; trong đó có đoạn văn như sau: 
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“Quán dĩ Trung tân danh, hà sở thủ nghĩa. Dư ngũ chỉ viết: Trung giả 

trúng dã, toàn kỳ thiện vi trung, bất toàn kỳ thiện tắc phi trung dã. Tri 

sở chỉ vi yếu tân, bất tri sở chỉ tắc mê tân hy.” (Quán sở dĩ có tên Trung 

tân, diéu này mang nghĩa ra sao. Ta muốn nói rằng: Trung là đúng, 

thành toàn điều thiện là trung, không thành toàn điều thiện thì chẳng 

phải trung. Biết chỗ dừng lại là bến trọng yếu, không biết chỗ dừng lại 
tức là bến mê vậy.” 

(Trung tân quán bi minh, Trạng Trình. 

Tài liệu của Lê Hữu Mục. 

Trích theo Trung dung giảng luận 

của Nguyễn Văn Thọ, 

bản đánh máy, trang 3ð). 

Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng như các bậc thánh hiền trong đạo thống 
Nho giáo luôn cho rằng Trời (thiên) là một thực tại toàn thiện. Cho nên £hiên 
mệnh, thiên đạo và nhân đạo, tất cả thoát thai từ Trời, đều toàn thiện. Vậy 
toàn thiện là Trung dung, là chính đạo, là định lý của mọi người. Đây là cấp 
độ thứ hai của ý nghĩa hai chữ “Trung dung”. 

Tạm phân ý nghĩa Trung dung ra hai cấp độ như trên cốt cho dễ hiểu, 
chứ thực ra có thể gồm thâu lại một. “Thiên mệnh, thiên đạo và nhân đạo là 
chính đạo, là định lý của mọi người, không được thiên lệch và dời đổi. Nếu 
có lệch lạc và dời đổi sẽ tạo nên sự khủng hoảng: khủng hoảng nơi cá nhân, 
gia đình và xã hội, khủng hoảng luôn cả vũ trụ tức môi trường thiên nhiên 
chung quanh.” 

Bản văn này vốn là một tâm pháp trong Cửa Khổng, trước khi được Tử Tư 
viết thành bản văn để trao cho Mạnh tử thì nó ở dạng “bất thành văn”, nghĩa 
là những lời truyền miệng, cộng thêm các hành vi và các ẩn ý trong tâm tư. 
Tâm pháp đòi hỏi thầy phải làm gương cho trò và đòi hỏi trò phải thành khẩn 
noi gương thầy mà thực hành, lâu ngày mới tiếp thu được. Đạo Trung dung 
hay sự toàn thiện không phải là một bản văn chỉ để học thuộc lòng như kiểu 
học vẹt. Do đó, trước khi Tử Tư viết ra trao cho Mạnh tử thì đạo Trung dung 
chỉ là một tâm pháp được Khổng tử truyền cho các môn đệ, trong đó những 
người tâm đắc nhất có Nhan Hồi, Tăng Sâm, sau đó mới truyền tới Tử Tư. 

Có lẽ Tử Tư đã linh cảm rằng sau Mạnh Tử tâm pháp ấy có thể bị sai sót 
hay thất truyền, cho nên ông mới viết thành bản văn như thế. Vì thiếu những 
tác phong, những hành vi thiện hảo, những nét linh động của một bậc thầy 
hỗ trợ, do đó bản văn Trung dung trở thành khô chết, khó hiểu. 
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Những lời ban đầu của sách Trung dung nói đến một lý duy nhất: đó là 
“thiên mệnh], là “tính bản nhiên” của con người. 

Ó đoạn giữa, gồm 31 chương, đạo Trung dung được trải ra muôn việc: đó 
là đạo của người quân tử và cũng chính là thiên đạo bao trùm vũ trụ. Người 
quân tử theo đạo chỉ việc tiến bước trong đường nhân đức, vui sống trong mọi 
hoàn cảnh. Bởi vì Trung dung là thiên đạo cho nên một nền chính trị lý tưởng 
cũng phải đặt căn bản trên đạo ấy. Từ các bậc lãnh đạo cho tới dân chúng, mọi 
người trên dưới đều lo tu đức thì dân mới giàu, đất nước mới thịnh trị thái 
bình... Đó là nhân đạo phải đi theo thiên đạo. Trung dung là chính đạo, cho 
nên các vị thánh nhân đời trước đều chủ trương như thế, và cho đến muôn đời 
sau, có thánh nhân nào ra đời cũng sẽ giảng dạy đạo lý ấy... 

Sang đến chương cuối, Trung dung lại kết hợp thành một lý duy nhất: đó 
là đề cao “minh đúc, là thiên mệnh, là tính bản nhiên thụ bẩm bởi Trời. 

Như vậy, sách Trung Dung khởi đầu cũng từ chữ £hiên và đóng lại cũng ở 
chữ thiên. 

Bởi vì Trung dung bao gồm cả thiên đạo và nhân đạo cho nên nếu triển 
khai ra, đạo ấy đề cập tới cả nhật, nguyệt, tinh cầu trên bầu trời, chi phối cả 
núi sông, cây cỏ trên mặt đất, và ảnh hưởng tới mọi người khắp bốn phương. 
Do đó Chu Hy nói: “mở rộng ra thì déy sáu có? (Phóng chỉ tắc di lục hợp - 放 
之 则 经 六 合 ) 

Tuy nhiên, Trung dung lại cũng là thiên mệnh, là tính bản nhiên, vì thế 
nếu “thu lại thì đạo ấy ẩn kín” trong tâm hồn mỗi người. (Quyện chi tắc thối 
tàng u mật - 卷 之 则 退 藏 於 密 ) 

Đối với những người có tâm cầu đạo, tha thiết đi tìm chân lý thi Trung 
dung có sức cuốn hút vô cùng. Dó chính là đạo mà Khổng Tử đề cập tới trong 
sách Luàn ngữ: “Triêu văn đạo, tịch tử khả h$.” (Buổi sáng được nghe đạo, 
chiều chết được rồi.) (L.N: Lý Nhân, 8). 

Người nào có thành tâm thiên chí khéo đọc sách này sẽ cố gắng suy nghĩ, 
tìm tài, tu tập, hẳn là có thể vận dụng đạo Trung dung trong mọi tình huống 
của đời người mà kết quả thì vô hạn. 
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天 命 之 谓 性 ， 率 性 之 谓 道 ,修道 之 谓 教 。 

道 也 者 ， 不 可 须 奥 离 也 ; Tik, IRL o AK # 
+ IA f JL PT R84: UDEFRA H 。 

Z UE, ZAF, KATARZE Ç 

326 3 22 K 4 TH P; JEO lý P p AZA 。 
中 也 者 ， 天 下 之 大 本 也 ; 和 也 者 ， 天 下 之 达 道 也 。 
KFf, Klik., BMK 。 

Thiên mệnh chi vị tính, suất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. 


Đạo dã giả, bất khả tu du ly dã; khả ly phi đạo dã. Thị cố quân tử giới 
thận hồ kỳ só bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn. 


Mạc hiện hồ ẩn, mặc hiển hồ vi, cố quân tử thận kỳ đợc dã. 


Hy, nộ, ai, lạc chi vị phát, vị chi trung; phát nhi giai trúng tiết, vị chỉ 
hoà. 


Trung dã giả, thiên hạ chi đại bản dã; hoà dã giả, thiên hạ chi đạt đạo 
dã. Trí trung hoà, thiên địa vi yên, vạn vật dục yên. 


右 第 一 章 。 子 思 述 所 传 之 意 以 立言 。 

首 明道 之 本 原 出 蕉 天 而 不 可 易 ， 其 实体 备 夫 已 而 不 
“TAE 

次 言 存 养 省 察 之 要 。 

终 言 至 神功 化 之 极 , 
FRFR, ARAA NARZ, AAKA 
私 ， 而 充 其 本 然 之 善 。 

杨 氏 所 谓 一 篇 之 朵 要 是 也 。 

其 下 十 章 ， 鞭 子 思 引 夫 子 之 言 以 终 此 章 之 义 。 

Hữu đệ nhất chương, Tử Tư thuật só truyền chi ý dĩ lập ngôn. 


Thủ minh đạo chỉ bản nguyên xuất u thiên nhi bất khả dịch, kỳ thực thể 
bị u kỷ nhi bất khả ly. 


TRUNG DUNG 


Thứ ngôn tón duóng tỉnh sát chi yếu. 

Chung ngôn thánh thần công hóa chi cực. 

Cái dục học giả u thử, phản cầu chư thân nhi tự đắc chi, dĩ khứ phù 
ngoại dụ chỉ tư, nhi sung kỳ bản nhiên chỉ thiện. 
Dương thị sở vị nhất thiên chỉ thể yếu thị dã. 
Ky hạ thập chương, cái Tử Tư dẫn Phu tử chi ngôn di chung thử chương 
chi nghĩa. 
Dịch nghĩa: 

Cái phần của Trời ban cho gọi là tính, tuân theo tính gọi là đạo, sửa theo 
đạo gọi là giáo. 
Đạo là cái không thể lia xa giây phút nào, có thể lia được thì chẳng phải 
đạo nữa. Vì vậy người quân tử câu thúc lấy mình, cẩn thận chỗ không 
(a1) xem thấy, sợ hãi ở chỗ không (a1) nghe thấy. 
Đừng cho rằng giấu kín mà không bày ra, đừng cho rằng nhỏ bé mà 
không sáng rõ, cho nên người quân tử cẩn thận lúc ở một mình. 
Mừng, giận, thương, vui chưa phát ra, gọi là trung; phát ra mà đều đúng 
mực, gol là hoà. 

Trung là cái gốc lón của mọi người, hoà là đường lối thành tựu của mọi 
người. 
Làm hết mức đạo trung hoà, thì trời đất được đúng ngôi, muôn vật được 
nuôi nẵng vậy. 

e 

Trên đây là chương thứ nhất, Tử Tư thuật lại những ý tứ mà ông đã 
được trao truyền để lập ngôn. 
Phần đầu (nói về) nguồn gốc của đạo sáng xuất phát ở Trời không thể 
đời đổi, thực thể của đạo đầy đủ ở ta không thể lia bỏ. 

Tiếp theo nói đến tính cách quan yếu của sự bảo tón, bồi dưỡng, suy 
nghĩ, xem xét (tâm hồn mình). 

Cuối cùng nói đến sự cùng cực về công năng hóa dục của thực tại siêu 
hình (Thánh Thần). 

Bèn nhân đó muốn các học giả quay về tìm ở chính mình mà tự đắc đạo, 
để khử trừ đi tư dục của những cám dỗ bên ngoài, mà làm cho đầy cái 


tính thiện vốn có của mình. 
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Ho Dương' cho rằng đoạn này là một thiên trọng yếu (trong sách Trung 
Dung) là đúng. 


Mười chương dưới đây do Tử Tư dẫn lời Khổng Phu Tử để làm trọn hết 
ý nghĩa chương này. 


BÌNH GIẢI: 


Chu Hy, Dương Thời và hầu hết các học giả nghiên cứu Nho học từ trước 
đến nay đều cho rằng chương nhất trong sách Trung Dung này là chương 
quan trọng nhất, là nền tảng của học thuyết Trung Dung, cho nên chúng ta 
hãy cố gắng giải bày một cách cẩn thận. 

Trong Luận ngữ, Tử Cống đã từng nói: “Phu tử chi văn chương, khả đắc 
nhi văn dã; Phu tử chi ngôn tính dữ thiên đạo, bất khả đắc nhi văn dã.” (Văn 
chương của Phu tử có thể được nghe; còn lời của Phu tử nói về “tính” cùng với 
“thiên đạo”, không thể được nghe vậy.) (Luận ngữ, Công dã tràng, 12). 

Theo Tử Cống, Đức Khổng không hay nói về tính và thiên đạo. Vậy cớ sao 
ở chương này Tử Tư lại mở đầu sách bằng “thiên mệnh, tính và đạo” là những 
điều quá cao siêu, diệu huyền? 

Xin thưa: Chu Hy đã từng nói ở phần mở đầu: “Bản văn này là tâm pháp 
được trao truyền trong Cửa Không...” Tâm pháp là bí pháp truyền bằng tâm 
tư, khác với phương pháp công truyền giảng dạy rõ ràng cho mọi người. Trong 
tâm pháp, thầy nói ít, trò phải cảm nghiệm lấy và hiểu nhiều; không những 
dùng lời mà thầy còn dùng cử chỉ, dáng điệu, phong cách sống... để gây ấn 
tượng trên học trò. Dĩ nhiên, tâm pháp chỉ dành cho một thiểu số đệ tử ưu 
tuyển có đạo căn thâm hậu mà thôi. 

Trong Nho giáo, tâm pháp Trung dung này đã được Khổng tử truyền cho 
Nhan Hồi, Tăng Sâm là những cao dë; sau đó Tăng Sâm mới truyền cho Tử 
Tư. Ở thời Tử Tư, những học thuyết siêu hình đã nảy nở nhiều cho nên Tử Tư 
phải viết ra tâm pháp này trao cho Mạnh tử để cố gắng duy trì chính đạo. Cụ 
Phan Bội Châu đã nói về điểm này như sau: 


“Ó đời đức Khổng tử, ít người nói đến tính, mà học thuyết ở đời ấy 
chuyên trọng sự thực, chưa cần nghiên cứu tói triết lý; nên tuyên (toàn) 
bộ Luận ngữ chỉ cần dạy người bằng một chữ “nhân” và 2 chữ “trung, 
thứ”. Nếu học giả thực hành cho được chữ “nhân” và 2 chữ “trung, thứ” 
thời “tính” với “thiên đạo” mới có thể nhận hội được đến nơi. Chứ như đời 

1 Họ Dương: tên là Dương Thời (1053-1135), môn đê của Trình Hạo và Trình Di. Dương Thời là thầy 
của La Tòng Ngạn, La Tòng Ngạn là thầy của Lý Đồng, Lý Đồng là thầy của Chu Hi (theo Phùng Hữu 
Lan trong Trung quốc triết học sử). 
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thầy Tử Tư thời học thuyết các nhà đã phát hiện nhiều tư tưởng huyền 
bí, như Trang tử có bài Thiện tính, Mặc tử có bài Thiên chí.. Cuối đời 
Xuân Thu đầu đời Chiến quốc, những môn học thuyết đó thịnh hành, 
những nhà ngôn tính, ngôn thiên, chia đường rë lối, thậm chí khinh bạc 
nhân nghĩa, sùng thượng hư vô. Đến lúc bấy giờ mà muốn cứu thế đạo, 
chính nhân tâm, tất phải biện minh “thiên”, “tính” cho xác đáng mới 
mong đem lý luận mà chứng ở nơi thực hành.” 

(Khổng học đăng, Quyển I: Phan Bội Châu, trang 311-312). 

Cho nên, chúng ta không nên lấy làm lạ rằng môn huyền học Trung dung 
này không phải do Khổng tử viết mà lại do một người cháu là Tử Tư viết. Sau 
đây chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu của chương sách này: 

Thiên mệnh chỉ vị tính: 

Cái phần của Trời ban cho gọi là tính. Trong câu này “thiên mệnh” không 
nên hiểu là mệnh lệnh (một lời truyền phán) mà cần hiểu là một “cái của”, 
một “thực thể siêu hình" của Trời đặt vào con người. Về điểm này, Kinh 
Thánh Cựu Ước nói theo kiểu huyền thoại như sau: “Yavê Thiên Chúa đã nắn 
hình người với bụi lấy từ đất dai và Người đã hà hơi sống vào mũi nó và người 
đã thành mạng sống.” (Khởi nguyên: 2, 7) “Hơi sống” ó đây là “thiên mệnh” và 
cũng chính là “lĩnh hồn” con người. Nó cũng chính là “hình ảnh, họa ảnh của 
Thiên Chúa” theo như lời Kinh này: “Và Thiên Chúa đã phán: “Ta hãy làm ra 
người theo hình ảnh Ta, như họa ảnh Ta” (Khởi nguyên: 1, 26). 

Tử Tư gọi “thực thể siêu hình" ấy là tính. Chữ tính (性 ) kết hợp bởi bộ tâm 
(T) và chữ sinh (4). Tâm (X) chi nguồn sáng tâm linh, sinh (+) có nghĩa là 
sự sống. Do đó tính (1#) là sự sống tâm linh hay sự sống sáng láng, sự sống 
thánh thiện. Vì thế, đi trong đạo thống Nho giáo chính truyền, Mạnh tử đã 
chủ trương “nhân chi sơ, tính bản thiện” (con người thuở ban đầu, tính vốn 
lành). 

Hiểu được huyền nghĩa của chữ “tính”, nhà Nho Nguyễn Công Trứ cho 
rằng cả đạo Phật và đạo Nho cùng lập giáo như nhau: “Chữ kiến tính cũng 
là suất tính” (Vịnh Phật). Người Công giáo sa ngã phạm tội tức là đánh mất 
“Tính”, tức là “mất linh hồn”, là rời bỏ Thiên Chúa; bao giờ sám hối, đi trong 
chính đạo thì gọi là được “rỗi linh hôn”, được “kết hợp với Chúa”. 

Tương tự như thế, bên Ấn giáo, cái phần của Brahman (Thực tại vĩnh 
hằng) ở trong con người gọi là Atman. Cho nên châm ngôn quan trọng nhất 
của Ấn giáo là “Tat Tvam Asi” (cái ấy chính là ngươi): cái ấy là Brahman, 
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nguoi là Atman. Atman tiêm tàng ở trong con người như quan niệm Thiên ở 
trong con người, tức là Thiên mệnh (tính) vậy. 

Trỏ lại với quan niệm của Công giáo, khi nói: vào lúc ban sơ, loài người sa 
ngã phạm tội thì “cửa thiên đàng đóng lại”. Cách nói này có nghĩa là: chữ tính 
(性 ) đã bị rót mất bộ tâm († ), còn lại chữ sinh (+), con người chỉ còn lại sự 
sống trần tục, kiểu thú vật, mất sự sáng tâm linh chiếu soi, cho nên hóa ra 
mù quáng, còn thấy đâu được cửa thiên đàng nữa. Tuy cửa thiên đàng vẫn mở 
đó, nhưng không thấy nẻo vào, thì cũng coi như cửa thiên đàng bị đóng lại. 


Suất tính chỉ vị đạo: 


Tuân theo tính gọi là đạo. Tuân theo tính là đi trong nẻo đường trọn lành 
của Trời; đó chính là đạo. Chữ đạo ( 道 ) kết hợp bởi bộ sước _) với chữ thủ ( 
3). Bộ sước chỉ bước đi: yếu tố động (dương); chữ thú chỉ cái đầu: yếu tố tĩnh 
(âm). 

Kinh Dịch nói: “Nhất Âm, nhất Dương chỉ vị đạo; kế chỉ giả thiện dã, thành 
chi giả tính dã.” (Một âm, một dương gọi là đạo, nối tiếp đạo ấy tức là được 
tốt lành, thành tựu đạo ấy là đạt được tính vậy.) (Dịch: Hệ từ thượng, V, 1-2). 

Thực ra chữ tính (性 ) cũng là một cặp âm dương, trong đó: bộ tâm (+), 
nguồn sáng tâm linh là yếu tố dương, chữ sinh (Æ), sự sống là yếu tố âm. 
Thiên là Trời thì vượt trên âm dương, nhưng cái phần của Trời (thiên mệnh) 
đã vào con người thì ở trong qui luật âm dương. 

Tuy nhiên, chỉ cần giữ được qui luật âm dương đã là đạo, là thiện, là tính 
rồi. Ví dụ: luật yêu người cũng không ra ngoài luật âm dương. Ta là dương, 
người là âm. Ta không lấn người, không hại người, không bắt người lụy phục 
ta, ta không bóc lột sức lao động của người, trái lại tôn trọng người. Đó là ta 
giữ luật âm dương trọn hảo. Hoặc ta giữ luật một vợ, một chồng, thức ngủ có 
chừng mực, ăn uống có điều độ, hít thở nhịp nhàng... cũng là ta giữ qui luật 
âm dương trong đời sống, tức là đã đi trong điều thiện rồi. 

Tu đạo chỉ vị giáo: 

Sửa theo đạo gọi là giáo. Lý tưởng của loài người là tuân theo tính (suất 
tính), thế mà không tuân theo tính tức là không có đạo (vô đạo). Các thánh 
hiển đưa ra những phương thế để dẫn dắt mọi người “sửa theo đạo” (tu đạo) 
thì gọi là giáo (giáo dục), tức là dạy dỗ con người theo điều thiện. Các bậc giáo 
chủ thiết lập nên những tôn giáo cũng không ngoài mục đích ấy. 
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Dao dã giả, bất khả tu du ly dã; khả ly phi đạo dã: 


Đạo là cái không thể lia xa giây phút nào, có thể lia được chẳng phải đạo 
nữa. Bởi vì đạo là “suất tính”, trong đó tính là thiên mệnh, là một thực thể 
rất quí, cho nên một con người đích thực không thể lìa xa đạo giây phút nào. 
Nếu rời xa đạo, con người ấy không phải là người nữa, mà có thể là “ngợm” là 
“đười ươi”, theo kiểu nói của Cao Bá Quát,! hay là qui ma gì đó. Tương truyền 
vào thời cổ Hy Lạp giữa ban ngày hiền triết Diogène đã cầm đèn di vào chợ 
tìm người. Ông muốn đi tìm một con người đích thực, một con người không xa 
lìa đạo, chứ không phải những người bỏ đạo đang buôn gian bán lận, đang ba 
hoa đối trá trong chợ thời ấy. Và hậu quả của sự lìa xa đạo là con người mất 
hạnh phúc, bị hôn trầm đau khổ. 

Còn có những thứ mà con người có thể lia bỏ mà không ảnh hưởng gì tới 
đời sống hạnh phúc, sự lia bỏ đó lại còn làm cho đời sống an vui hơn: đó là 
những thứ không phải đạo (phi đạo). Ví dụ: tứ đổ tường (rượu chè, cờ bạc, trai 
gái, nghiện hút). Thậm chí nhà cửa, điền sản, tiền bạc, danh tiếng, quyền 
bính... cũng là “phi dao”, bởi vì chúng không nhất thiết gắn liền với con người. 
Chúng chỉ là những hành trang tùy phụ trên đường đời; đôi khi biết sớm rời 
bỏ chúng, con người lại được rảnh rang, dễ dàng thực hiện nhân tính hơn. 


Thị cố quân tử giới thận hồ kỳ sở bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất 
văn: 

Vì vậy người quân tử câu thúc lấy mình, cẩn thận ở chỗ không a1 xem thấy, 
sợ hãi ở chỗ không ai nghe thấy. 

Tại sao ở những nơi thanh vắng, kín đáo, không có người xem thấy, nghe 
thấy mà người quân tử lại phải cẩn thận câu thúc, gìn giữ lấy mình? 

Thưa rằng, tà tâm của con người thường khởi lên vào những lúc đêm khuya 
vắng vẻ hoặc vào lúc người ấy sống một mình, cô đơn chiếc bóng. Tà tâm khởi 
lên thành ý tưởng, ý tưởng nung nấu trong óc, thúc giục trong lòng khiến 
người ta phải vận dụng trí khôn nảy ra co mưu và sẵn sàng chờ cơ hội để biến 
điều xấu thành hiện thực. 

Theo Phật giáo, tâm con người thường bị vô minh che lấp và những sở 
thích xúi giục, cho nên rất dễ đi vào ác đạo. Theo khoa Tâm lý học các miền 
sâu, từ trong tiểm thức, con người vốn có một “bóng đen” đầy ma lực có thể 
thúc đẩy con người tiến hành những hành vi xấu xa nhất. Đó là một ác lực 
vừa có tính cách cá nhân vừa có tính cách tập thể cộng thông đeo đuổi con 
người; và người ta thường dùng một danh từ phổ thông để chỉ: ma qui. 


1 Câu đối của Cao Bá Quát: “Học trò dăm đứa, nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi.” 
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Kinh Thánh Tân Ước đã cảnh cáo mọi người bằng câu chuyện “Đức Giêsu 
bị ma qui cám dỗ trong hoang địa” (Mt: 4,1-11). Hoang địa là nơi vắng vẻ, 
trong lúc bị cơn đói dằn vặt, con người rất dễ bị dụ hoặc, cám dỗ, vẽ vời ra 
những cảnh giới khác thường để đáp ứng sở thích của mình. 

Ngoài ra “cái chỗ không ai xem thấy, không ai nghe thấy" (kỳ sở bất đổ, kỳ 
sở bất văn) ô đây còn chỉ chính tâm hồn con người, vừa “ẩn” vừa “v7. Nơi đó 
chính là đầu mối của mọi điều thiện ác. Người quân tử tu đạo luôn luôn quán 
sát tâm hồn của mình, cẩn thận giữ gìn không để cho một mầm mống ác nào 
khởi dậy. 

Mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ vi, cố quân tử thận kỳ độc dã: 

Đừng cho rằng giấu kín mà không bày ra, đừng cho rằng nhỏ bé mà không 
sáng rõ, cho nên người quân tử cẩn thận lúc ở một mình. 

Ý tứ trong câu này bổ sung cho ý trong câu trên. Đừng tưởng rằng một 
mình ở nơi thanh vắng, khuya khoắt mà có thể giấu kín được những tình ý, 
những hành vi xấu, hay tự cho rằng những ý tứ thầm lén nhỏ nhoi ở trong 
lòng không thể lộ ra sáng tỏ. Trái lại, sự xấu vẫn thể hiện dấu vết trên khuôn 
mặt, trên dáng điệu, cử chỉ của một người, khó lòng xóa đi được. Vả lại, ở nơi 
thanh vắng, kín đáo dù không ai nhìn thấy, nghe thấy thì vẫn có Trời thấy 
và có lương tâm thấy; do đó tâm tư của người làm điều xấu vẫn thường khắc 
khoải khôn nguôi. Vì vậy, thánh nhân dặn dò người quân tử phải “thận độc” 
là thế. 

Hy, nộ, ai, lạc chỉ vị phát, vị chỉ trung 

Mừng, giận, thương, vui chưa phát ra, gọi là trung. 

Trong câu này, mừng, giận, thương, vui chỉ chung cho tất cả những tình 
cảm của con người. Những tình cảm thuộc về tâm giới. Khi tâm đối diện với 
cảnh vật, tức là ở tình trạng tâm cảnh tương giao thì tình cảm phát sinh. Khi 
tình cảm chưa phát sinh, tâm ở thế tĩnh lặng thì gọi là trung. Trung là trạng 
thái bản nhiên ban sơ của tính, tức là ở mức hoàn thiện, thường hằng. 

Vì vậy, cương lĩnh của sách Đại học mới thiết lập những bước tu tập như 
sau: “Tri chỉ, nhi hậu hữu định. Định, nhi hậu năng tĩnh. Tĩnh nhi hậu năng 
an. An nhi hậu năng lu. Lu nhi hậu năng đắc.” (Biết dừng, sau mới có định. 
Định rồi, sau mới được tĩnh. Tĩnh rồi, sau mới được an. An rồi, sau mới biết 
tính liệu. Tính liệu rồi, sau mới đạt đạo.) (Đại học: chương ]). 

Đó là con đường dẫn trở lại “tính”, trong đó, tĩnh là bước rất quan trọng để 
giữ được “trung”. Dông một quan điểm với đạo Nho, nhà Phật đưa ra phép 
thiền định để khởi sự “minh tâm kiến tính”. 
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Không khác gì hơn, đạo Công giáo dạy tín hữu hãy “cầu nguyện” luôn luôn 
để tìm an tĩnh trong Chúa, để đạt tới sự sống sáng láng của linh hồn. 

Theo Khổng tử trong Kinh Thư, đạo thống cổ truyền từ vua Thuấn sang 
vua Vũ cũng không ra ngoài chữ Trung: 


“Nhân tâm duy nguy, 
Đạo tâm duy vi. 
Duy tính duy nhất, 


Doãn chấp quyết trung.” 
(Lòng người thì nghiêng ngửa, lòng đạo thì kín đáo, phải giữ lòng cho tỉnh 
thuần, chuyên nhất mới giữ chắc được đức trung.) (Kinh thư: Đại vũ mô, 15). 
Lòng đạo (đạo tâm) ở đây chỉ “Thiên mệnh chỉ vị tính”. Tính thuộc về thiên 
cho nên rất tế vi, thiếu đức trung không thể đạt tới được. 


Phát nhỉ giai trúng tiết, vị chỉ hoà 


Phát ra mà đều đúng mực, gọi là hoà. Dà là con người trong cõi nhân sinh 
thì thường xuyên có sự tương giao giữa tâm và cảnh. Như trên đã nói, tâm 
cảnh tương giao thì phát sinh ra tình cảm: hy, nộ, ai, lạc, ái, 6, dục (mừng, 
giận, thương, vui, yêu, ghét, muốn). Đó là những tình cảm tiêu biểu của con 
người. Tình cảm phát ra mà đúng mực gọi là hoà, hoà với người, hoà với hoàn 
cảnh. Đó là sự đáp ứng cần phải có. 

Thấy một người gặp tai nạn đáng chết mà được sống lại; hay qua một mùa 
chinh chiến tàn khốc mà thấy chồng con còn lành lặn trở về thì phải mừng 
(hy). 

Gặp việc trái tai gai mắt; hay thấy con cái bë tha rượu chè thi phải giận 
(nộ). Trong Kinh Thánh Tân Ước có kể về trường hợp giận dữ của Đức Giêsu 
đã thể hiện Ngài là Đấng Thiên sai như sau: 

“Lễ vượt qua của người Do Thái gần đến, và Đức Giêsu lên Jérusalem. 
Ngài gặp thấy trong Đền thờ phường lái buôn bán bò, chiên và bồ câu, cùng 
quân đổi bạc ngồi đó, Ngài mới lấy dây thừng làm roi mà xua đuổi họ hết thảy 
ra khỏi Đền thờ làm một với chiên bò của họ; tiền chữ của quân đổi bạc, ngài 
vãi đổ tung ra, cùng xô nhào bàn ghế của họ và bảo quân buôn bồ câu: “Hãy 
cất khỏi đây các giống này, đừng làm cho nhà Cha tôi nên một cái chợ.” (Ga: 
2, 13-16). 

Thấy người hoạn nạn thì thương (ai). (Nguyễn Trãi: Gia huấn ca). 
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Thấy người vui thì phải chung vui với họ (lạc). Kinh Thánh Tân Ước đã 
từng thuật chuyện Đức Maria và Đức Giêsu chung vui với hai họ trong tiệc 
cưới Cana (Ga: 2, 1-10). 

Hãy yêu tha nhân như chính mình (áp. Thấy sự việc đáng ghét thì phải 
ghét (ó). Có biết ghét thì mới nỗ lực cải thiện xã hội. Cụ Nguyễn Đình Chiểu 
đã viết trong Luc Vân Tiên: 

“Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm, 
Khiến dân đến nỗi sa hầm say hang.” 

Thấy người khác giỏi giang, lập được nhiều công trạng hữu ích, trở nên bậc 
hiền thánh thì cũng muốn được như người (dục). Tóm lại, tất cả những tình 
cảm phát ra ứng cảnh, sách Trung dung chỉ nêu ra bốn thứ (hy, nộ, ai, lạc) 
tiêu biểu và cho là hoà nếu chúng phát ra trúng tiết. 


Trung dã giả, thiên hạ chỉ đại bản dã 


Trung là cái gốc lớn của mọi người. Như ở trên, chúng ta đã biết đức trung 
là bước cần thiết để dẫn người ta trở về với tính với thiên, cho nên trung là 
cái gốc lớn của mọi người trên thế gian, không loại trừ một ai. 


Hoà dã giả, thiên hạ chỉ đạt đạo dã 


Hoà là đường lối thành tựu của mọi người. Con người muốn xứng đáng là 
người thì phải hoà với tha nhân, hoà với cảnh vật, với môi trường sinh thái và 
luôn luôn có hoà trong nội tâm. Hoà chính là đường lối thành tựu nhân tính 
của mọi người. Nếu “bất hoà”, gia đình, xã hội, thế giới sẽ mất ổn định, trần 
gian sẽ biến thành địa ngục. Cho nên hai chữ “hoà bình” là mục tiêu mà cả 
nhân loại đang nhắm tới. 


Trí trung hoà, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên 


Làm hết mức đạo trung hoà, trời đất được đúng ngôi, muôn vật được nuôi 
nấng. 

Nếu mọi người trong nhân loại đều tuân theo giáo huấn của các bậc thánh 
hiển, biết quay lại với đạo, noi theo tính để cho ngọn đuốc tâm linh được sáng 
lên, tức là thiên mệnh hiển hiện trong mỗi người. Dó là nhân loại trở về gốc 
lớn (đại bản) của mình. Trỏ về gốc lớn là đạt đức trung, là tới mức toàn thiện. 
Đức trung sẽ đưa đến thái hoà. Như thế, làm hết mức trung hoà (trí trung 
hoà) là loài người thành tựu ngôi vị của mình trong Tam Tài: Thiên, Địa, 
Nhân. Tài Nhân thành tựu thì Tài Thiên và Tài Địa sẽ được đúng ngôi, tức 
là cũng thành tựu theo. 

Theo đạo Nho, trong vũ trụ có ba tài năng là: Thiên, Địa, Nhân (Tam tài 
giả Thiên, Địa, Nhân: Ba tài năng là Trời, Đất, Người). Tài năng của Thiên 
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là che, Tài năng của Dia là chở, tài năng của Nhân là phát huy Chân, Thiện, 
Mỹ trong cõi người ta. 

Tuy Tam tài Thiên Địa Nhân có năng lực ngang ngửa nhau, cùng được 
triển khai từ Thái Cực, nhưng Tài Nhân có năng lực sáng tạo vô biên và có 
bản chất tự do, cho nên trong quá trình lịch sử, Tài Nhân đã từng lấn lướt 
hai tài Thiên, Dia! . Thiên, Địa bị lấn lướt, chèn ép, không được đúng ngôi, 
thì không thể hiện hết tài năng của mình. Tài năng của Thiên là “che”, ban 
phát sinh khí, ánh sáng, tài năng của Địa là “chở”, ban phát chỗ trú ngụ, ban 
phát đồ ăn và đồ uống. Tài Thiên có thể bị con người lấn lướt làm cho bầu 
khí quyển bị hư hỏng, không khí bị ô nhiễm, ánh sáng thay vì nuôi dưỡng thì 
quay ra tàn hại sinh linh?.Bầu trời thay vì đổ mưa thuận gió hoà, thì vần vũ 
bão tố, thiên tai; hoặc tệ hơn nữa, bầu trời còn bị con người lợi dụng làm nơi 
tuôn đổ bom đạn, hỏa tiễn giết người xuống dân lành vô tội. Tài Địa có thể bị 
con người lấn lướt3 biến thành cam bẫy, hố min, hầm chóng... hoặc biến thành 
nơi ô nhiễm các chất độc hại, không còn khả năng cung cấp ngũ cốc, rau trái 
nuôi người nữa. 

Nếu loài người trở về ngôi vị “Con Trời” đích thực, có thiên mệnh tỏa sáng 
ở trong, thì Tài Thiên và Tài Địa không còn bị lấn lướt, uy hiếp. Dó là tình 
trạng “trời đất đúng ngô? (thiên địa vị yên), và vì vậy muôn vật được nuôi 
nấng tử tế (vạn vật dục yên). 

“Trí trung hoà” là tạo nhân, “thiên địa vị yên, vạn vật dục yên” là kết quả 
của học thuyết Trung dung trong Nho giáo. 

Như vậy toàn bộ bí quyết của đạo thống Trung dung được truyền từ các bậc 
thánh vương, thánh hiền như Nghiêu, Thuan, Vũ, Thang, Văn Vương, Chu 
Công, Khổng Tử, Nhan Hồi, Tăng Sâm... đến thời Chiến quốc đã được cháu 
đích tôn của Khổng Tử là Tử Tư (Khổng Cấp) thu gọn ở chương này.* 

1 Trong học thuyết Tam Tài, Thiên không chỉ Thượng Đế, Thiên Chúa hay ông Trời, mà chỉ năng lực 
Càn (Dương); còn Địa biểu thị năng lực Khôn (Âm). 
2 Hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên, tầng ozone bị thủng, các tia tử ngoại từ 
không gian xâm nhập mãnh liệt trái đất... là dấu chỉ Tài Thiên bị hư hỏng. 
3 Hiện tượng mặt đất bị nhiễm phóng xạ, các khối băng ở Bắc và Nam cực bị tan dàn, tầng nguyên 
sinh bị phá hoại gần hết... là dấu chỉ Tài Địa bị hư hỏng. 
4 Ở đây xin phụ ghi bài thơ vịnh Tam Tài của cụ Trần Cao Vân để độc giả rộng đường tham khảo: 
Vịnh Tam Tài 
Trời đất sinh Ta có ý không? 
Chưa sinh Trời Đất có ta trong. 
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh, 
Trời Đất in ta một chữ đồng. 
Đất nứt, Ta ra, Trời chuyển động, 
Ta thay Trời mở Đất mênh mông. 
Trời che, Đất chở, ta thong thả, 
Trời, Đất, Ta đây, đủ Hóa công. 
(Trích trong Nhân Bản của Kim Định) 
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Về những điều Tử Tư nói trong chương mở đầu sách Trung dung trên đây, 
Chu Hy đã cho ý kiến rất gọn gàng. 

Ông gọi cái đạo được Tử Tư thuật lại là “Minh dac”, vốn có gốc ở Trời 
(Thiên). Dĩ nhiên, Thiên ở đây không phải là Tài Thiên trong chữ “thiên địa” 
mà chỉ Thượng đế hay Đấng Tạo hóa. Cái đạo “tuân theo tính” hay “tuân theo 
thiên mệnh” là một thực thể trong con người, không thể dời đổi, không thể lia 
bỏ được. Ai 16 “đánh mất” hay “lãng quên” phải lập tức tìm lại. Sứ mệnh của 
con người là đi tìm “minh đạơ”. Cũng một ý như thế, ngôn ngữ Kinh Thánh 
Tân Ước thì nói rằng: “Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Trò? (Mt: 6,33). Nước 
Trời là vương quốc của Minh đạo. 

Chu Hy cũng cho rằng Tử Tư nhấn mạnh đến sự bảo tón, bồi dưỡng, suy 
nghĩ, xem xét (tồn, dưỡng, tỉnh, sát) mà người quân tử cần phải lưu tâm mới 
giữ được đạo. 

Sau đó, ông đã dùng bốn chữ “Thánh thần công hóa” để chỉ công năng hóa 
dục của hai tài Thiên Địa, sự cùng cực của hai tài này đều nằm trong quyền 
năng của Đấng Tạo hóa. 

Theo Chu Hy, đường lối của Tử Tư là quay về chính lòng mình mà tìm 
đạo. Đó cũng là đường lối mà sau này Mạnh tử (đệ tử của Tử Tư), người tiếp 
thu được tâm pháp chính thống của Khổng môn, chủ trương “phản thân nhi 
thành, lạc mạc đại yên” (trỏ lại chính mình mà thành đạo, có niềm vui nào 
lớn cho bằng!) 
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仲 尼 日 : “AFFA, hAXK PA  # += F) 
也 ， 君 子 而 时 中 ; PAZAPA, |} Am # S. EE 
也 。” 

右 第 二 章 。 


Trong Ni viết: “Quán tử trung dung, tiểu nhân phán trung dung. Quân 
tử chỉ trung dung dã, quân tử nhi thời trung. Tiểu nhân chi trung dung! 
dã, tiểu nhân nhi vô ky đạn dã.” 


Hữu đệ nhị chương. 
Dịch nghĩa: 


Trọng Ni (Đức Khổng tử) nói: “Người quân tử giữ đạo trung dung, kẻ 
tiểu nhân trái đạo trung dung. Đường lối trung dung của người quân 
tử là quân tử thì tùy thời giữ trung. Đường lối trung dung của kẻ tiểu 
nhân? là tiểu nhân thì không kiêng sợ gì.3” Trên đây là chương thú hai. 


BÌNH GIẢI: 


Đạo Nho thường phân chia đa số nhân loại thành hai loại người: quân tử 
và tiểu nhân. Quân tử là những người gìn giữ những đạo lý căn bản: nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín (ngũ thường) và luôn nỗ lực thăng tiến trong điều thiện. 


Tiểu nhân là những người có tâm địa nhỏ nhen, chỉ chú trọng tới danh lợi 
và hành động theo tư dục. 

Sách Luận Ngữ, kinh Dịch và Mạnh tử đã nêu ra khá nhiều câu tiêu biểu 
để đặc tả hai mẫu người: quân tử và tiểu nhân. Sau đây là những câu đáng 
lưu ý: 

1 Tuong truyền, hậu nho là Vương Bật, đời Nguy đã thêm chữ “phán” vào câu “Tiểu nhân chỉ trung 
dung” thành “Tiểu nhân chỉ phần trung dung” cho rõ nghĩa. Trình Tử và Chu Hy cho như thế là đúng. 
Ở Việt Nam, Phan Bội Châu, Đoàn Trung Còn, Nguyễn Văn Thọ cũng đồng ý như vậy. Tuy nhiên, viết 
theo cổ bản (không có chữ phản) vẫn có ý nghĩa của nó, nếu xét theo văn pháp. 

2 Theo văn pháp ở đây mà xét, cổ nhân muốn nói tới hai thứ “trung dung”: trung dung của quân tử và 
trung dung của tiểu nhân. Cũng như người ta thường nói tới “đạo đức” của người lành và “đạo đức” 
của kẻ ác. Ví dụ: Đạo đức của người lành là: thà chịu người khác phụ mình hơn là mình phụ người. 
Trái lại, đạo đức của kẻ ác là: thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình; hoặc: thà giết lầm 
hơn bỏ sót.” Vào thời Tam quốc bên Trung Hoa, Tào Tháo vì đa nghi đã giết lầm cả gia đình ân nhân 
Là Bá Xa, trong khi ông này di mua rượu về thết đãi. Sợ Lã Bá Xa biết được rồi đi cáo quan, nên Tào 
Tháo đã giết luôn cả Lã Bá Xa trên lưng lừa. Hành động tàn ác này đã khiến người quân tử Trần Cung 
thấy rõ bản chất tiểu nhân thái thậm của Tào Tháo. Vì thế, đang đêm Trần Cung đã bỏ Tháo mà đi. 

3 Có nhiều kẻ tiểu nhân vẫn nhơn nhơn vỗ ngực về đường lối “trung dung” của mình: bất chấp phải 
trái, không kiêng sợ gi hết. 
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- “Quán tử du u nghĩa, tiểu nhân du u lợi: Quân tử hiểu rõ về điều nghĩa, 
tiểu nhân hiểu rõ về điều lợi (Luận ngữ, Lý nhân 4). 


- “Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân”: Quân tử cầu ở mình, tiểu 
nhân cầu ở người. (Luận ngữ, Vệ linh công 1ð). 

- “Quân tử thái nhi bất kiêu, tiểu nhân kiêu nhi bất thá?: Quân tử thư 
thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không thư thái. (Luận ngữ, Tử 
Lộ 13). 


- “Quân tử hoà nhỉ bất đồng, tiểu nhân đông nhi bất hoà”: Quân tử hoà 
với mọi người mà không về hùa, tiểu nhân về hùa mà không hoà. (Luận 
ngữ, Tử lộ 13). 


- “Quân tử chu nhi bất tỉ, tiểu nhân tỉ nhi bất chư”: Quân tử chung khắp 
cả mọi người mà không thiên vị, tiểu nhân thiên vị mà không chung. 
(Luận ngữ, VI chính 2). 


- “Quân tử cố cùng, tiểu nhân cùng tư lạm hy’: Quân tử cố giữ lúc khốn 
cùng, tiểu nhân khốn cùng thì làm bậy. (Luận ngữ, Vệ linh công 15). 


- “Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác, tiểu nhân phản thị” 
Quân tử gây thành cái hay cho người, không gây cái xấu cho người; tiểu 
nhân ngược lại. (Luận ngữ, Nhan Uyên 12). 


- “Quân tử ưu đạo, bất ưu bần.”: Quân tử lo đạo, không lo nghèo. (Luận 
ngữ, Vệ linh công 11). 


- “Quân tử căng nhi bất tranh”: Quân tử nghiêm trang mà không tranh với 
al. (Luận ngữ, Vệ linh công 15). 


- “Quân tử dục nột u ngôn, nhi mẫn u hành”: Quân tử muốn nói thì chậm, 
mà làm thì nhanh.” (Luân ngữ, Lý Nhân 4). 


- “Quân tử thượng giao bất siểm, hạ giao bất độc: Quân tử giao thiệp với 
người trên thì không nịnh, giao thiệp với người dưới thì không nhàm” 
(Kinh Dịch: Hệ từ hạ). 


Z 


- “Quân tử kiến cơ nhi tác”: Quân tử xem cái phần tinh vi của sự biến động 
mà hành động” (Kinh Dịch: Hệ từ hạ). 

- “Quân tử kính dĩ trực nội, nghĩa dĩ phương ngoạể: Quân tử lấy kính để 
giữ bên trong cho thẳng, lấy nghĩa để làm khuôn phép bên ngoài. (Kinh 
Dịch: Văn ngôn truyện). 

- “Quân tử hữu cửu tư: thị tư minh, thích tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, 
ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phán tư nạn, kiến đắc tư nghĩa.”: 
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Người quân tú có chín điều xét nét: nhìn thì xét cho sáng, nghe thì xét 
cho rõ, sắc mặt thì giữ ôn hoà, tướng mạo thì giữ khiêm cung, nói năng 
thì giữ trung thực, làm việc thì giữ kính cẩn, nghi ngờ thì lo hỏi han, 
giận dữ thì nghĩ đến hoạn nạn, thấy cái được thì nghĩ đến điều nghĩa” 
(Luận ngữ, Quí thị, 10). 
Sau này, Mạnh tử đã ca ngợi con người có nhân cách và đạo đức của một 
bậc quân tử thì xứng đáng gọi là đại trượng phu: 


“Cư thiên hạ chỉ quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chỉ 
đại đạo; đắc chí, dữ dân do chi; bất đắc chí, độc hành kỳ đạo; phú quí bất 
năng dâm; bần tiện bất năng di; uy vũ bất năng khuất; thử chỉ vị đại 
trượng phu. - #X FZ #. SK FZ Eà, ATA FZ Kiñ ; 得 志 与 民 由 
之 ， 不 得 志 ， 独 行 其 道 ; S 0b. ARRE, 成 武 不 能 慑 。 此 之 谓 
K + , ”: (Ó chỗ rộng rãi của thiên hạ; đắc chí thì cùng dân noi theo 
đạo. Không đắc chí thì một mình thực hành đạo, giàu sang thì không 
phóng đãng, nghèo hèn thì không đổi lòng; quyền uy vũ lực không đè 
nén được; thế mới gọi là đại trượng phu.) 

(Mạnh tử: Đằng văn công hạ: 2). 


Quân tử không phải chỉ có đạo đức mà thôi; Đức Khổng tử cho rằng người 
quân tử phải đủ cả phần phẩm chất bên trong và phần văn hoa bên ngoài. 
Ngài nói: “Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử, văn chất bân bân 
nhiên hậu quân tử: Chất hơn văn thì quê mùa, văn hơn chất thì kém thành 
thực, văn chất tươi tốt, hẳn là quân tử.” (Luận ngữ, Ung dã, 16). 

Kinh Thi đã từng mô tả con người “văn chất tươi tốt” ấy như sau: 

Chiêm bi kỳ úc, 
Tục trúc a a. 
Hữu phỉ quân tử, 
Như thiết như tha, 
Như trác như ma, 
Sắt hề giản hê, 
Hách hề huyên hề, 
Hữu phỉ quân tử, 
Chung bất khả huyền hề. 
(Kinh Thi, Quốc Phong, Vệ) 
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“Kia xem bên khuyu sông Ky, 
Tre non mới moc xanh ri vườn al. 
Người sao văn vẻ hoi người, 
Duong như cắt đánh giña mài bấy nay. 
Lẫm liệt thay, rực rõ thay, 
Hõi người quân tử biết ngày nào quên.” 
(Kinh Thị, Tản Đà dịch) 


Trái với quân tử, tiểu nhân là hạng người tha hồ để cho vật dục lôi cuốn, 
thấy lợi thì tối mắt, sa đọa, trụy lạc, dùng ngôn ngữ khéo léo để che đậy lòng 
dạ xấu xa... Họ kiêu căng, phách lối nhưng lại thích nhờ vả, cầu cạnh người 
khác. Họ không thích hoà hoãn, tha thứ mà lại thích a dua, bè đảng để sinh 
sự... Nói chung, tiểu nhân không nghĩ gì đến đạo đức, đến những giá trị tỉnh 
thần cao thượng, mà chỉ nghĩ đến những điều nhỏ nhen, thấp kém. 

Trong chương này, Khổng tử nói “quân tử trung dung” có nghĩa là: Quân tử 
luôn luôn duy trì “thiên mệnh”, noi theo “tính” bản nhiên để đạt đạo “trung 
hoà”. Còn “Tiểu nhân phản trung dung” có nghĩa là: Tiểu nhân đánh mất 
“thiên mệnh”, xa ròi “tính” bản nhiên, bỏ đạo “trung hoà” để rôi vong thân 
trong vật giới. 

Ó đây, Khổng tử nêu ra một đạo lý mới, đó là cách hành xử đạo trung dung 
theo thời: Quân tử thì tùy thời giữ trung (Quân tử nhi thời trung). 

Muốn hiểu hai chữ “thời trung”, chúng ta cần biết chữ “thời” mang các 
nghĩa: 

- Thời gian: giờ, ngày, tháng, năm. 

- Thời tiết, mùa: xuân, hạ, thu, đông. 

- Thời tuổi: thiếu niên, trung niên, lão niên. 

- Thời thế: loạn lạc, thái bình... 

Như thế, “thời trung” có nghĩa là: linh động giữ đạo trung, giữ điều thiện 
cho phù hợp với cả bốn loại thời trên. Cũng là giữ điều thiện hay thi hành 
điều thiện nhưng cần phải linh động theo giờ, theo ngày... theo mùa, theo tuổi 
tác, và theo cả thời loạn hay thời bình. Dĩ nhiên điều thiện ở tuổi trẻ không 
hoàn toàn giống điều thiện trong tuổi già, cũng như điều thiện trong thời 
loạn, trong lúc gấp rút không hoàn toàn giống điều thiện trong thời bình, 
trong lúc ổn định, thành thoi. Chẳng những thế, điều thiện còn phải linh 
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động theo không gian, theo địa phương: điều thiện ở miền xuôi (nơi sinh sống 
của đồng bào Kinh) không hoàn toàn giống điều thiện ở miền ngược (địa bàn 
của đồng bào thiểu số). Toàn bộ Kinh Dịch đã bàn đến chữ “thờ? này. Do đó, 
Trình tử nói: “Tùy thời biến dịch dĩ tòng đạo dã: tùy thời đổi thay để theo 
đạo vậy” (Chu Dịch, Trình tử truyện tự) và Khổng tử đã từng tán thán trong 
Thoán truyện của qué Trạch Lôi Tùy: “Tùy thời chi nghĩa đại hy tail. Nghĩa 
lý của việc tùy thời lớn lao vậy thay!” 

Giữ đạo trung, thì hành điều thiện mà không biết tùy thời là con người cố 
chấp, bảo thủ, đâu xứng đáng là quân tử! 

Vào thời Xuân Thu, Khổng tử đã tỏ ra là bậc thầy trong cách hành xử linh 
động “thời trung”. Mạnh tử thuật lại: 


“Khổng tử chi khú Të, tiếp tích nhi hành. Khứ Lô, viết: “Trì trì ngô 
hành dã.” Khứ phụ mẫu quế chi đạo dã. Khả dĩ tốc nhi tốc; khả dĩ cửu 
nhi cửu; khả dĩ xử nhi xử; khả di sĩ nhi sĩ; Khổng tử dà. 1L ZAÑ, 4% 
Wmi o kế. H: “RR Ejja,” 去 父母 国之 道 也 。 可 以 速 而 速 ， 可 以 久 
而 久 ， 可 以 处 而 处 ， 可 以 仕 而 仕 ， 孔 子 也 。(Drtic Không tử khi ra khỏi nước 
Tê, tiếp lấy gạo mới vo mà ra di. Rời nước Lỗ, ngài nói: “Ta đi chậm chậm 
thôi.) Đó là đường lối rời bỏ đất nước của cha mẹ vậy. Lúc cần gấp thì 
gấp. lúc cần ở lâu thì ở lâu, lúc cần ở ẩn thì ở ẩn, lúc nên ra làm quan thì 
ra làm quan. Đức Không là như vậy.” 

(Mạnh tử: Vạn chương hạ, 1). 


Cũng là ra đi mà có lúc nhanh, lúc chậm: nhanh để tránh rủi ro, chậm để 
tỏ lòng luyến nhớ. Lúc cần gấp như chữa cháy thì phải gấp. Lúc cần ở lâu 
một nơi nào để thi hành cho trọn công việc thì phải ở lâu. Vào thời loạn lạc, 
việc chính trị tối tăm, trên dưới vô đạo thì cần phải ở ẩn. Vào lúc đất nước có 
những bậc lãnh đạo sáng suốt, biết chuộng đạo đức, biết trọng người hiển tài 
thì nên ra làm quan. Vì biết hành xử tùy thời như vậy, cho nên Mạnh tử đã ca 
ngợi rằng: “Khổng tử thánh chi thời giả dã.” (Đức Khổng là bậc thánh về thời 
vậy.) Mỗi thời có một cách hành xử khác nhau nhưng chung qui vẫn không 
rời bỏ đạo lý, không rời bỏ điều thiện, tức là “thời trung”. 

Tuy nhiên, làm rõ nghĩa chữ thời, chúng ta lại phải chú ý tới chữ “y? 
thường đi kèm với chữ thời thành “thời v”. Người quân tử phải biết địa vị hay 
vị trí của mình trong thời mà giữ đạo trung cho thích hợp. 

Ví dụ: Quẻ Thuần Kiền (càn) trong Kinh Dịch có 6 hào dương chỉ con người 
trong 6 thời vị khác nhau, mỗi thời vị lại có một cái trung riêng. 
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ED 


Qué Thuần Kién 


1. Hào Sơ Cửu: “Tiém long vật dụng”: Rồng án, chó làm gì. Hào này lấy chữ 
“vật dụng” (chó làm gì) làm trung. 

2. Hào Cửu Nhị: “Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân.” Rồng hiện trên 
mặt ruộng, nên ra gặp bậc đại nhân (người có tài đức ở vai lãnh đạo). 
Hào này lấy “kiến” (gặp) làm trung. 


3. Hào Cửu Tam: “Quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược, lệ, vô 
cũư”: Quân tử suốt ngày hăng hái tự cường tu tỉnh, tối có điều lo sợ, có 
thể nguy hiểm, nhưng không lỗi. Hào này lấy “kiển kiền” (tự cường tu 
tỉnh) làm trung. 


4. Hào Cửu Tứ: “Hoặc dược tại uyên, vô cữữ”: có khi bay nhảy, có khi nằm 
trong vực (tùy thời), không lỗi. Hào này lấy “hoặc dược, tại uyên” (tùy 
thờ) làm trung. 

5. Hào Cửu Ngũ: “Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân”: rồng bay trên trời, 
nên gặp bậc đại nhân (người có tài đức ở cấp dưới hay nằm trong dân 
dã). Hào này lấy “kiến” (gặp) làm trung. 

6. Hào Thượng Cửu: “Kháng long hữu hốT: rồng lên cao, có ăn năn. Hào 


này lấy “hó? (ăn niin) làm trung. 

Như vậy, giữ đạo trung là lưu hành theo thiên đạo linh động tùy thời, tùy 
vị. 

Ó Việt Nam, những bậc dai nho nhu Chu Văn An (thời Trần), Trạng Trình, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm (thời Mạc), Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (thời Lê 
Trịnh), La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp (thời Tây Sơn), Nguyễn Khuyến (thời 
Pháp thuộc)... đều là những vị biết tùy thời giữ trung cả. Trong đó có hai vị đã 


1 Xin xem thêm chữ “Trung” trong Nho giáo của Trần Trọng Kim, các trang 74-76. 
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linh động giữ trung một cách đặc biệt, đó là Lê Hữu Trác và Nguyễn Khuyến. 
Lê Hữu Trác thì bỏ cái học quan trường để nghiên cứu nghề thuốc vì thấy 
làm quan thanh liêm trong thời loạn quả là rất khó. Nguyễn Khuyến thì giả 
mù loà, hướng mắt vào cây cột, chào một viên công sứ Pháp để khỏi làm quan 
với người Pháp. 

Ngược lại đường lối của quân tử, kẻ tiểu nhân không giữ đạo trung dung 
thực sự. Họ không noi theo tính, không giữ gìn thiên mệnh. Đô! khi họ cũng 
tự hào là trung dung, nhưng trung dung của họ quả thực được hiểu theo 


nghĩa “lưng chừng, ba phar’, lập trường không rõ rệt, miễn sao thu được 
nhiều lợi và thỏa mãn dục vọng riêng tư. Cho nên, trong hành động kẻ tiểu 


nhân chẳng e dè, kiêng sợ gì cả. 
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子 日 : “†?/##£#!RE#ftX4.” 
P 


Tủ viết: “Trung dung kỳ chí hy hó! Dân tiên năng cửu hy!” 
Hữu đệ tam chương. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng nói: “Trung dung cao siêu vậy thay! Ít người theo được lâu 
rồi!” 


Trên đây là chương thứ ba. 


BÌNH GIẢI: 


Đạo Trung dung đã được Khổng tử tán thán là “Trung dung kỳ chf’. Chí 
có nghĩa là mức đến rốt ráo, cũng có nghĩa là cùng cực, cao siêu, to lớn, thâm 
diệu. Như vậy, trong cái nhìn của Khổng tử, đạo Trung dung chính là cứu 
cánh của con người. Con người chỉ thành tựu được “nhân tính” khi hoàn 
thành được đạo Trung Dung. 

Trung dung sở dĩ cao siêu bởi vì thoát thai từ Trời: “Minh đạo chỉ bản 
nguyên xuất ư thiên.” (Chu Hy). Đạo Trung dung có gốc ở cõi siêu hình; trong 
hai chữ “thiên mệnh”, “thiên” là Trời, là Thượng đế, là Thực tại tối cao vô 
thủy vô chung. “Mệnh” là cái phần Trời trao cho con người. Thiên mệnh là 
tính bản nhiên, là tính thể của con người. Trong đạo Nho, cái học về Trung 
dung, Thiên mệnh là cái học thuộc Hình nhi thượng. Phần này rất thâm viễn, 
diệu huyền. Đạo Trung Dung dẫn con người nhìn ra tính thể của mình, giúp 
con người sáng tạo, tác động trên vạn vật dưới ánh sáng của tính thể, đồng 
thời đạo Trung dung cũng đem con người trỏ về với thiên (Thực tại tối cao). 

Nói theo ngôn ngữ Công giáo thì đó là đạo giảng dạy cho con người nhận ra 
địa vị của mình là con Thiên Chúa, để cho con người sống theo ý Cha, để cho 
“ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời (Kinh Lạy Cha). 

Muốn theo đạo Trung dung, người ta phải bớt nghĩ đến của cải tiền bạc 
(lgi). Nghĩ đến lợi thì sẽ quên mất nghĩa, mất đạo. Do đó, Đức Giêsu đã dạy 
người ta cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” 
(Kinh Lạy Cha). Dạy xin đủ lương thực (cơm bánh) cho hôm nay thôi, tức là 
dạy người ta đi trong đạo Trung dung, nói theo ngôn ngữ nhà Nho. 
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Vì cao siêu như vậy, cho nên ít người theo được; cũng như ít người Do Thái 
thời Đức Giêsu chịu bước vào Cửa Hẹp.! 

Thực ra, trong khi lang thang đó đây ở bình nguyên Trung quốc, Khổng tử 
cũng chưa tìm được người như ý để truyền rốt ráo đạo trung dung, cho nên 
ngài đã nghĩ tới những người “cuồng, quyến” ở quê nhà, hy vọng có thể truyền 
đạo cho họ. Cuộc đối thoại giữa thầy trò Mạnh tử sau đây cho biết điều đó. 


“Van chương vấn viết: “Khổng tử tại Trần, viết: “ap qui hồ lai? Ngô 

đẳng chỉ sĩ cuồng giản, tiến thủ, bất vong kỳ so.’ Khổng tử tại Trần, hà tư 

Lỗ chi cuồng sĩ? Mạnh tử viết: “Khổng tử bất đắc Trung đạo nhi dữ chi, 

tất dã cuồng, quyến hồ” Cuồng giả tiến thủ, quyến giả hữu sở bất vi dã. 

Khổng tử khởi bất dục trung đạo tai? Bất khả tất đắc, cố tư kỳ thứ dã.” 

- 万 章 问 日 : 孔子 在 陈 ， 日 : “RPR! 各 党 之 士 狂 简 ， 进 取 不 

忘 其 初 。” 孔子 在 陈 ， 何 思 和 名 之 狂 士 ? 孟子 日 : 孔子 “不 得 中 道 

而 与 之 ， 必 也 狂 猥 乎 ! 狂 者 进取 ; 独 者 有 所 不 为 也 。” ILF ER 

中 道 哉 ? 不 可 必得 ， 故 思 其 次 也 。- Vạn chương hỏi rằng: “Khổng tử 

ở nước Trần có nói: “Sao chẳng trở về? Những kẻ sĩ xứ ta là người cuông 

vong giản ước, có chí tiến thủ, không quên cái thuở ban đầu.' Khổng tử 

ở nước Trần, sao lại nhớ đến cuồng sĩ nước Lỗ?” Mạnh tử nói: “Không 

tử chẳng được những người đạt đạo trung để truyền cho, ắt chẳng chọn 

hạng cuồng, quyến ư? Người cuồng có chí tiến thủ, người quyến có điều 

(bất nghĩa) chẳng làm. Khổng tử há chẳng muốn bậc trung đạo sao? 

Chẳng thể đạt mức đó, nên Ngài nghĩ đến hạng thấp hơn.” 

(Mạnh tử: Tận tâm hạ, 37). 

Vì tìm không ra người trung với “thường hằng” như “hoa quì chăm chắm 

hướng về thái dương”, cho nên Khổng tử phải tìm đến hạng người thấp hơn: 

người cuồng, người quyến. Đó là những người có chí tiến thủ, có ước vọng cao 

xa, và giữ bền khí tiết, không làm điều bất nghĩa, xằng bậy. Hy vọng rằng họ 
có thể tiếp thu ít nhiều đạo trung dung để dần dần thăng tiến lên cao. 


Đạo trung dung quả thực cao siêu, đến nỗi Công Tôn Sửu đã phải thưa với 
Mạnh tử như trong mẩu đối thoại sau đây: 


“Công Tôn sửu viết: “Đạo tắc cao hy, mỹ hy. Nghi nhược đăng thiên 
nhiên, tự bất khả cập dã. Hà bất sử bỉ vi khả cơ cập, nhi nhật tư tư đã?” 
-2#411Hq: 道 则 高 锋 ， X4: WAKAK IK, MRTA o #144k» t 
而 日 草草 也 ? 


1 Xin xem them: Cua hep trong Cóng giáo va Dúc Kitó, tap Ha, trang 64 cung tác giá. 
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Mạnh tử viết: “Đại tượng bất vị chuyết công cải phế thằng mặc. Nghệ 
bất vị chuyết xạ biến kỳ cấu luật. Quân tử dẫn nhi bất phát; dược như 
dã. Trung đạo nhi lập, năng giả tùng chỉ.” - £ 89: ÀK IE £ Z 318 Z. gk JE 
AE: JL 243 Se K ka 。 君 子 引 而 不 发 ， 趴 如 也 。 中 道 而 立 , 能 者 从 
=. 

(Công Tôn Sửu nói: “Dao thì cao cả thay, làm cho tốt dep thay. Nên giống 
như lên cõi trời; dường như không theo kịp được. Sao không làm cho đạo 
có thể theo kịp, mà mỗi ngày chăm chắm theo?” 


Mạnh Tử nói: “Người thợ mộc giỏi không vì thợ vụng mà thay đổi dây 
mực. Ông Nghệ không vì kẻ bắn dở mà biến đổi phép giương cung. Người 
quân tử dẫn dắt mà không khỏi động, như nhảy qua vậy. Đứng vững 
trong đạo trung dung, người nào có khả năng thì theo.”) 

(Mạnh tử: Tận tâm thượng, 41). 


Tuy cao siêu nhưng phải nói rằng con người vẫn có khả năng theo đạo 
Trung dung. Sở dĩ không theo bởi vì người ta không có ý hướng trở nên thánh 


hiền, 


mà chỉ muốn tìm cái đẹp ở cõi trần gian! 


Cũng thế, ở đất Tây Trúc (Ấn Độ) năm xưa, sau khi chứng đạo dưới gốc bồ- 
đề, Đức Phật Thích Ca đã biết rằng đạo ấy cao siêu, khó có người theo được; 
cho nên Ngài chẳng muốn thuyết giáo! Tương truyền, biết được ý định ấy, các 
vị Trời đã đến khuyên Đức Phật hãy cứ thuyết giảng, biết đâu có ai đó thiết 
tha với sự giác ngộ mà chịu khó nghe chăng, thì cũng là điều ơn ích cho thế 


gian. 


Đạo Giác ngộ của Đức Thích Ca là con đường tìm lại Chân tính, tức là 


tìm lại Bản lai diện mục của con người. Muốn tìm lại Chân tính thì phải vẹt 


mây mù vô minh (Avidya). Dó là cốt tủy của đạo Phật; đó cũng là con đường 


cao siêu khó theo như đạo Trung dung vậy. Người ta đi tìm phúc lạc, bình an, 


thành công trần thế thì nhiều, còn cầu Chân tính thì có mấy ai! 
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Sau khi tán thán đạo Trung dung cao siêu, Đức Khổng Tử lại nói: “Ít người 
theo được lâu rồi!” Câu này hàm ý rằng: Đã từ lâu, ít người theo đạo Trung 
dung, nhưng trước đó đã có thời, có nhiều người theo đạo ấy. Vậy thời đó là 
thời nào? Và tại sao từ đó đến thời Khổng tử số người theo đạo lại ít đi? 

Theo Kinh Thư (Đại Vũ mô), khi vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuấn, 
và sau này khi vua Thuấn truyền ngôi cho vua Vũ, các ngài đều có truyền 
tâm pháp về đạo trung. Vì các vua thời ấy giữ đạo trung, ắt hẳn dân chúng 
bấy giờ cũng đua nhau giữ đạo trung. Cho nên, tương truyền rằng thời ấy là 
thời hoàng kim trong lịch sử cổ đại Trung quốc (khoảng 2000 năm trước Công 
nguyên): của rơi ngoài đường không có ai nhặt (đạo bất thập di), không cần 
đóng cửa ngõ về đêm vì không có trộm cướp, vua quan không dùng những đồ 
xa xi... Đó là thời đại mà mỗi khi nhắc lại, cả Khổng lẫn Lão đều thương nuối 
không nguôi. 

Thời hoàng kim qua đi vì trong chế độ phong kiến đã xuất hiện những ông 
vua bạo ngược như Kiệt (nhà Hạ), Trụ (nhà Thương)... càng ngày càng nhiều 
những tham quan ô lại. Vào thời Xuân Thu, có Vương Tử Đồi (nhà Chu) chơi 
trâu, Vệ Ý Công chơi hac... hao tốn biết bao công quỹ... Vua quan sa doa bỏ 
đạo thì dân chúng cũng bỏ đạo theo, đua nhau tranh danh đoạt lợi, dùng đủ 
mọi mưu mô trí xảo qui quyệt để hại người. Dó là lý do khiến cho đạo Trung 
dung bị mai một, ít người theo vậy. 
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+H: “ 道 之 不 行 也 ， 我 知之 矣 ; 知 者 过 之 ， AA 
不 及 也 。 

道 之 不 明 也 ， 我 知之 矣 ; 贤 者 过 之 ， 不 肖 者 不 及 
也 。 

人 莫不 饮食 也 ， 鲜 能 知味 也 。” 


£ va — 

有 第 四 章 。 

Tử viết: “Dao chi bất hành dã, ngã tri chi hy, trí giả quá chi, ngu giả bất 
cập dã. 


“Đạo chi bất minh dã, ngã tri chi hy, hiền giả quá chi, bất tiếu giả bất 
cập dã. 
“Nhân mạc bất ẩm thực dã, tiễn năng tri vị dã.” 
Hữu đệ tứ chương. 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng nói: “Đạo (trung dung) không thi hành được, ta biết rồi, 
người trí thì vượt quá, người ngu si thì chẳng kịp. 


“Đạo (trung dung) không sáng tỏ ra được, ta biết rồi, người đức hạnh thì 
vượt quá, người hư đốn thì chẳng kịp. 


“Người ta ai mà chẳng ăn uống, nhưng ít người có thể biết mùi vị. 


Trên đây là chương thứ tư. 


` "x 
BINH GIAI: 

Trong chương II, Khổng Tử chia người ta làm hai hang: quân tử và tiểu 
nhân. Ó đây, Khổng tử nhắc tới bốn loại người: người trí, người ngu, người 
đức hạnh và người hư đốn. Theo ngài, cả bốn loại người này đều không thực 
hành đạo trung dung, cho nên đạo ấy không thi hành được. Để vấn đề được 
sáng tỏ, chúng ta hãy xét từng loại người. 

1. Người trí: 


Người trí là người khôn ngoan, phát triển mạnh về lý trí. Loại người này 
gồm có hai hạng sau đây: nhà khoa học và nhà triết học. 
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Nhà khoa hoc: 


Nhà khoa học là những người có lý trí sắc bén, giỏi cả phân tích lẫn tổng 
hợp, có trực giác nhạy bén, có suy luận rạch ròi. Vì thế họ thường hướng lý 
trí của mình về các hiện tượng thiên nhiên để tìm hiểu và nêu ra những định 
luật khoa học, hầu chinh phục thiên nhiên. Cái biết của họ là cái biết chạy 
theo vật (trục vật). Họ rất nghi ngờ, hoặc không quan tâm gì đến những hiện 
tượng siêu hình, hiện tượng tâm hồn. Cho dù là một nhà tâm lý học hay nhà 
xã hội học, họ vẫn nghiên cứu hiện tượng tâm hồn, hiện tượng xã hội một 
cách khách quan, nhằm mô tả hiện tượng ấy hơn là trực tiếp trải nghiệm. Họ 
có thể vùi đầu trong phòng thí nghiệm, trong tư duy nhiều ngày tháng mà 
không để ý tới đại chúng đang sống ra sao. 

Nhà triết học: 

Nhà triết học là những người vận dụng lý trí tối đa để phân biện sự vật, 
tạo ra những học thuyết đồ sộ thuần lý. Vào thời Khổng tử, các học phái triết 
học mới manh nha, nhưng sang thời Chiến quốc, các triết gia Trung Hoa đã 
bắt đầu tung hoành. Trong khi đó, ở bầu trời Hy Lạp, triết học duy lý ra đời 
với học thuyết về những lý tưởng, hay Hữu thể học (Ontologie của Platon), 
học thuyết mô chất (Hylesmorphisme) của Aristote... và mãi cho tới thế kỷ 19, 
triết học duy lý và duy niệm vẫn bá chủ Tây phương. 

Xét về mặt phát triển trí khôn, các nhà khoa học và các nhà triết học quả 
là đã vượt qua đạo trung dung. Tuy nhiên, nhiều “lý” thì dễ đi vào không 
tưởng, đã chẳng có lợi mà đôi khi còn có hại cho con người. Đạo trung dung 
đòi hỏi phải có tình, “ngoài là lý nhưng trong là tình”, mà “tình thâm nhi văn 
min”, có tình nghĩa sâu sắc mới có tốt đẹp được. Cái tình trong đạo trung 
dung phải là cái tình “trúng tiết” mới đưa tới cảnh thái hoà giữa người với 
người. Vì vậy, Khổng tử nói: “trí giả quá ch?, người trí không thành tựu đạo 
trung dung được. 


2. Người ngu: 


Ngược lại với người trí, người ngu chẳng biết gì khác ngoài bản năng sinh 
tôn: đói ăn, khát uống, rét mặc... Họ đâu có biết trong người có tâm, có “thiên 
mênh”, tình cảm phát ra chẳng có chừng mực nào, ngẫu hứng tùy tiện. Họ 
không vượt xa loài vật bao nhiêu, cho nên Khổng tử nói: “ngu giả bất cáp”, 
người ngu không theo kịp đạo trung dung vậy. 


3. Người đức hạnh: 


Người đức hạnh (hiển giả) là tất cả những người đi vào con đường tu đức, 
xa lánh thế tục. Có thể nói họ là những người mẫu mực, không bao giờ nói và 
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làm điều ác. Xét về mặt đạo đức, họ là những con người tuyệt vời, nhưng họ 
vẫn không thành tựu đạo trung dung. Họ vượt qua trung dung ở chỗ không 
tha thiết gì tới tha nhân. Trước những nỗi thống khổ lầm than của bà con 
đồng bào, họ thờ o, không để mắt tới. Các bậc hiển giả này thường tìm đến 
những nơi thâm sơn cùng cốc để ẩn dật tu đạo. 

Nếu chỉ đứng lại trong bậc hiên (đức hạnh) thì quả là ứng với lời của Khổng 
tử: “Hiển giả quá chỉ, người đức hạnh thì vượt qua trung dung, tức là vẫn 
chưa thành tựu đạo trung dung, chưa làm cho đạo trung dung sáng tỏ ra 
được. 


4. Người hư đốn: 


Người hư đốn (bất tiếu) là người không ở trong một khuôn mẫu luân lý, 
đạo đức nào. Hư đốn khác với ngu si. Người ngu sĩ thì không biết, còn người 
hư đốn thì có hiểu biết nhưng bị vật dục lôi cuốn. Trước những cám dỗ sa 
đọa, người hư đốn không có ý chí chống trả, hoặc không cần chống trả, mà tự 
buông thả theo sự sai sử của tư ý, tư dục. 

Do đó, Khổng tử nói: “bất tiếu giả bất cập da”, người hư đốn không theo 
kịp đạo trung dung, bởi vì họ chẳng làm điều thiện đã đành, lại còn làm xấu 
lây đến những người khác, làm hư hốt những tâm hồn ngây thơ, trong trắng. 

Tóm lại, sở dĩ đạo trung dung không thi hành được, không sáng tỏ được 
trong trần gian, vì đa số nhân loại ở vào trong bốn loại người trên. 

Để cho dễ hiểu, Khổng tử đã đưa ra một ví dụ: Ai ai cũng ăn uống cả, 
nhưng ít người biết rõ được mùi vị của đồ ăn thức uống như thế nào. Lý do là 
người ta thường ăn uống vội vàng, vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc vừa ăn vừa 
nghĩ ngợi mông lung về những nông nỗi xa gần, đâu có chuyên tâm ăn uống. 
Cũng vậy, đạo trung dung là mối đạo hiện diện trong đời sống hằng ngày giữa 
người với người mà người ta nào có để ý. Đa số người ta cứ để cho thất tình 
(hy, nộ, ai, lạc, ái, ố dục) bộc phát tùy tiện mà không cần xét xem có “trúng 
tiết hay không, có làm vui lòng, hay làm mếch lòng người, có đem đến mối 
giao hảo, hoà hoãn giữa người với người hay không? 
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7H: “ 道 其 不 行 侨 夫 ! 
右 第 五 章 。 
Tü viét: “Dao ky bát hành hi phü!” 
Hữu đệ ngũ chương. 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng nói: “Đạo (trung dung) không được thi hành nữa rồi!” 


Trên đây là chương thứ năm. 


BÌNH GIẢI: 


Lời than này của Đức Khổng được thốt ra có lẽ vào lúc ngài đang chu du 
liệt quốc cùng với nhóm đệ tử thân tín, đi tìm một vị minh quân muốn dùng 
đạo để cai trị. Tuy nhiên trong 13 năm xa rời nước Lỗ, ngài đã hoàn toàn thất 
vọng: Không một ai trong các vua thời ấy, từ thiên tử nhà Chu tới các chư 
hầu, tha thiết với đạo trung dung. Dó là thời Xuân Thu trong lịch sử Trung 
Quốc. 

Thời Xuân Thu! (thời kỳ lịch sử này được Khổng tử chép trong một bộ sử 
lấy tên là Xuân Thu) kéo dài từ năm 722 đến năm 480 trước Công nguyên. 
Vào thời ấy: 

“Các nước chư hầu phân ra đến 160 nước. Chiến tranh ngày càng kịch 
liệt, cương thường đổ nát, nhân dân đồ thán. Chư hầu ai mạnh thì làm 
bá cả thiên hạ, như nước Tê, nước Tấn, nước Tống, nước Tần, nước Só, 
nước Ngô, nước Việt .. Rồi nước nọ kiêm tính nước kia. Thiên tử (nhà 
Chu) cũng không có đủ uy quyền mà ngăn cấm được... Trong thời Xuân 
Thu loạn lạc như thế. đạo đế vương đời trước mò tối, người đời say đắm 
về đường công lợi, không ai thiết gì đến nhân nghĩa nữa. 

(Nho giáo: Trần Trọng Kim, trang 50). 


Chi tiết về giai đoạn lịch sử này đã được viết như sau: 


“Cảnh hỗn loạn, mất kỷ cương thời đó đã được chép trong sử. Người 
ta tính ra có tới 36 vụ giết vua, còn những vụ con giết cha, anh em, vợ 


1 Xuân là mùa gieo, thu là mùa gặt, hai mùa quan trọng nhất trong năm. Xuân thu có hàm ý chỉ thời 
gian sinh hoạt của con người. 
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chóng sát hại nhau thì không biết bao nhiêu mà kể. Không năm nào 
không có chiến tranh. Theo Xuân Thu (Lỗ sử) trong 242 năm có 483 lần 
hành quân.” (Đại cương triết học Trung quốc: Giản chi và Nguyễn Hiến 
Lë, trang 28). 

Biến cố được kể là quan trọng nhất trong giai đoạn mở đầu thời Xuân Thu 
là việc mất nhà Tây Chu do U Vương say mê Bao Tự, bỏ ngàn vàng để mua 
một tiếng cười. 

Thế rồi, cứ theo đà suy vong này, các thiên tử nhà Chu đã bỏ đạo trung 
dung, lãng quên thiên mệnh, mặc kệ dân chúng lầm than. Vì thế, các vua chư 
hầu và các quan lại cao thấp cũng theo gương đó mà bóc lột dân chúng. Giữa 
chính quyền cai trị và dân chúng làm gì có sự giao hoà: “Thượng bất chính, 
hạ tắc loạn” (trên không chính đáng, dưới át rôi loạn), giai cấp lãnh đạo đã bỏ 
đạo thì dân chúng còn giữ đạo sao được? Dó là lý do thứ nhất khiến đạo trung 
dung không được thi hành. 

Các lý do tiếp theo phải kể đến là đạo trung dung khó biết, khó tìm, ngoài 
ra theo được đạo trung dung cần phải có điều kiện. 

Từ xưa đến nay, đa số nhân loại đi tìm đạo đều đem tâm trí của mình 
phóng ngoại: tìm ở trời cao, ở trên núi hay ở ngoại vật. Có biết đâu cái đạo 
chân chính phải là “tâm đạo” (đạo trong lòng). Người ta phải quay vào trong 
lòng mình mà tìm đạo, rồi mới đem đạo ấy chia sẻ với tha nhân, nghĩa là yêu 
thương, phục vụ mọi người. 

Trong Kinh Thánh Tân Ước, khi Đức Giêsu nói chuyện với người đàn bà xứ 
Samaria bên giếng Giacob, ngài cũng đã đề cập đến Tâm dao.' 


“Này bà, hãy tin tôi, sẽ đến giờ, không phải trên núi này hay tại 
Yêrusalem mà các người sẽ thờ phượng Cha đâu!... nhưng giờ sẽ đến và 
là ngay bây giờ những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Cha trong 
Thần khí và sự thật vì Cha chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng 
Người như thế.” (Ga: 4, 21-23). 

Thờ phượng trong Thần khí và sự thật là trở về với cái tâm thanh khiết và 

“hoà” với mọi người. 
Cựu Ước Kinh cũng nói về đạo như sau: 


“Vì chưng lệnh truyền này Ta truyền dạy ngươi hôm nay không phải 
là điều ngươi vô phương làm nổi, cũng không phải là quá u xa vời. Nó 
1 Xin xem thêm Con đường Tâm đạo trong Công giáo và Đức Kitô, tập Hạ, các trang 187 - 196, cùng 


tác giả. 
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không ở mãi trên trời, để phải nói: “Ai sẽ thay ta lên trời lấy xuống cho 
ta, mà nói cho ta nghe, để ta thi hành? nó cũng không ở mãi bên kia 
biển, để phải nói: “Ai sẽ thay ta vượt qua bên kia biển lấy về cho ta, mà 
nói cho ta nghe để ta thi hành, vì lời ở rất gần ngươi, nơi miệng ngươi, 
nơi lòng ngươi, để ngươi thi hành.” 

(Thứ luật: 30, 11-14). 

Như vậy, đạo thật thì ở trong lòng mà người ta cứ đi tìm kiếm ở bên ngoài 
để rôi gặp một tha vật nào đó lại tôn lên làm thần tượng. Mạnh tử nói: “Đạo 
tại nhĩ nhi cầu chư viễn, sự tại dị nhi cầu chư nan. Nhân nhân thân kỳ thân, 
trưởng kỳ trưởng, nhi thiên hạ bình: Đạo ở gần lại tìm ở xa, việc ở chỗ dễ dàng 
lại tìm ở chỗ khó. (Nếu) người người thương yêu người thân của mình, tôn 
trọng người trên của mình, thì thiên hạ sẽ thái bình.” (Ly Lâu thượng, 11) 
Câu này của Mạnh Tử đã chứng thực rằng ông là người hiểu rất rõ đạo thống 
chân truyền của Nho giáo. 

Còn thiên hạ sở di cho rằng đạo trung dung là khó hiểu, khó tìm, khó thực 
hành là bởi vì đã theo đường lối ngược chiều: thay vì hướng nội lại hướng 
ngoại, thay vì phục vụ tha nhân lại đi làm những việc cầu kỳ... 

Ngoài ra, còn có một điều kiện tối hậu, không có không được, để cho đạo 
trung dung được tiếp thu và thi hành: đó là một niềm tin sâu xa vào Thực tại 
vĩnh hằng. Thực tại này tùy theo tôn giáo và khu vực văn hóa mà mang một 
tên khác nhau: Thượng đế, Thiên Chúa hay Brahman.! Niềm tin đó đưa tới 
một hệ luận được Nho giáo xác nhận là: “nhân linh u vạn vật” (con người linh 
thiêng hơn muôn vật). với chữ “lĩnh”, con người thuộc về Thực tại vĩnh hằng. 
Chữ “linh” nói lên rằng con người vốn có một bản chất linh thiêng, có khả 
năng nên thánh, nên thần, chứ không phải một thể thuần vật chất. 

Tóm lại, sở đĩ người thời Xuân Thu và nhiều người thời nay không thi hành 
đạo Trung dung, bởi vì: một mặt, đạo trung dung cao siêu, khó biết, khó tìm, 
lại có quá nhiều gương xấu trong đời, mặt khác, lòng người hướng chiều quá 
nhiều về chủ nghĩa thượng tôn vật chất. 


1 Xin xem “Ngũ giáo đồng nguyên) trong Dịch học tân thư, tập II. Phụ lục I, cùng tác giả. 
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右 第 六 章 。 
Tủ viết: Thuấn kỳ đại trí dã dư! Thuấn hiếu vấn nhi hiếu sát nhĩ ngôn, 
ẩn ác nhi dương thiện, chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ trung u dân, kỳ tư 
dĩ vi Thuấn hồ!” 
Hữu đệ lục chương. 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng nói: “Vua Thuấn là bậc rất sáng suốt vậy thay! Thuấn thích 
hỏi han, rồi thích suy xét những lời tầm thường gần gũi. Giấu điều xấu 
mà lại phô trương điều tốt. Nắm hai đầu mối, áp dụng chỗ vừa phải cho 
dân. Ấy mới là vua Thuấn vậy!” 


Trên đây là chương thứ sáu. 


BÌNH GIẢI: 


Ó đây, Đức Khổng nêu ra vua Thuấn như là một khuôn mẫu điển hình 
thực hiện đạo trung dung và áp dụng đạo trung dung vào việc chính trị. 


Trước hết, Đức Khổng khen vua Thuấn là một bậc đại trí. Đại trí khác 
với trí giả ở chương bốn. Trong khi trí giả là người phát triển mạnh lý trí về 
một ngành chuyên môn, hay là vận dụng trí xảo trong hành vi để vượt thắng 
người mà không kể tới đạo nghĩa, thì đại trí là người rất sáng suốt: hiểu đạo, 
duy trì thiên mệnh và rất cận nhân tình. Đức Khổng đã triển khai đại trí của 
vua Thuấn thành 4 ưu điểm: 

1. Hiếu vấn: 


Thích học hỏi là một phương diện của đại trí. Có ham học hỏi thì sự hiểu 
biết mới rộng, mới sâu. Hỏi là một cách thức học. 


1 Vua Thuấn, biệt danh là Trùng Hoa, cha là ô ông Cổ Tẩu. Trước khi được vua a Nghiêu truyền ngôi cho, 
30 tuổi. Sau 30 năm ) nhigp chính bën canh vua Nghiêu, Thuấn lên ngôi, cai trị nước Trung hoa cổ 
đại trong khoảng từ 2255 đến -2205 (trước Công nguyên). Thời đại của Nghiêu Thuấn được người đời 
sau coi là hoàng kim thời đại. (Theo Kinh Thư: Thuấn điển, 28). 
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Khổng tử sở dĩ được người đời sau tôn là Van thế sư biểu cũng vì ngài ham 
học. Học hỏi với người trên, người già, người ngang hàng với mình và học cả 
với người dưới mình, ít tuổi hơn mình (bất sỉ hạ vấn). Khổng tử đã từng nói: 
“Ngô thường chung nhật bất thực, chung dạ bất tẩm, dĩ tư; vô ích, bất như 
học dã - 吾 当 终日 不 食 ， 终 夜 不 条 ， 以 思 ; Sá, RTF ~” (Ta từng suốt ngày 
không ăn, suốt đêm không ngủ để nghĩ ngợi; chẳng có ích, không bằng học.) 
(Luận ngữ: Vệ Linh Công, 30). 

Hỏi người còn tiêm tàng một ý niệm về sự quên mình (vong ngã), sự khiêm 
nhường, tập bỏ tính kiêu ngạo. Có quên mình, có khiêm nhường thì con người 
đích thực, tức là tính bản nhiên con người (thiên mệnh) mới lộ rõ. Nói theo 
ngôn ngữ của Tân Uóc thì: “Người (thiên mệnh) phải lớn lên, còn tôi (con 
người thế tục) phải nhỏ đi.” (Tin mừng Gioan: 3, 30). 

2. Hiếu sát nhĩ ngôn: 

Ưu điểm thứ hai của vua Thuấn là thích suy xét những lời nói tầm thường 
gần gũi của người xung quanh hay của dân chúng. Người có kinh nghiệm học 
tập thì không bỏ qua một lời nào dù tầm thường, thiển cận đến đâu. Có thể 
trong 99 câu thiển cận lại có 1 câu tuy được nói ra vô tình hay cố ý nhưng lại 
rất hay, hợp tình hợp lý, có thể giúp giải quyết nhanh gọn một vấn đề nan giải 
nào đó. Vả chăng để ý đến những lời thiển cận của người xung quanh cũng là 
nằm trong đức “hoà” của người quân tử. Chịu nghe người nói, chịu suy xét ý 
kiến của người là một cách yêu người, một cách tôn trọng người, khiến người 
vul lòng. Đó cũng là một phương diện của đạo trung dung vậy. 

Ngoài ra, đứng trên quan điểm chính trị mà nói, có biết suy xét những lời 
thiển cận của dân chúng mới biết nguyện vọng của dân, mới có thể phục vụ 
dân tốt được. Dó là phương diện nhân đạo của đạo trung dung. 

3. Ẩn ác nhi dương thiện: 

Ưu điểm thứ ba của vua Thuấn là: sau khi nghe chuyện của người rồi, đến 
lúc thuật lại thì ngài giấu những điều xấu của người đi, mà chỉ phô trương, 
tán thưởng những điều tốt của người. Đây là một điểm thuộc về tâm lý giáo 
dục rất sâu sắc. Giấu điều xấu, phô trương điều tốt là một cách khích lệ rất 
hay để người ta phấn chấn tinh thần, cố gắng thăng tiến trong đường thiện. 

4. Chấp kỳ luõng đoan, dụng kỳ trung u dân: 

Bất cứ việc gì trong thiên hạ cũng có hai đầu mối nghịch nhau: cấp tiến và 
bảo thủ, cương cường và nhu nhược, nhanh và chậm, tốn phí và rẻ tiền... Việc 
có hai mối, cho nên cũng có hai loại người đeo đuổi hai mối ấy. Người trẻ thích 
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cấp tiến, người già thích bảo thủ; giới giàu ủng hộ những công trình tốn phí, 
giới nghèo ủng hộ những công trình rẻ tiền; người khỏe muốn nhanh, người 
yếu muốn chậm... 

Tuy nhiên, việc trong một nước bao giờ cũng liên quan đến toàn dân, bao 
giờ cũng phải được mọi người nhất trí tham gia mới nên. Vì thế, làm một vị 
nguyên thủ quốc gia cần phải biết “nắm hai đầu mô? (chấp kỳ lưỡng đoan), 
rồi dung hoà ở giữa sao cho mọi người có thể tham gia mà không phản đối, 
không mệt mỏi; sau đó giải thích tình thế cho người mức trên (cấp tiến) hạ 
xuống, khích lệ người mức dưới (bảo thử) nâng lên, để cho công việc được 
thành công mỹ mãn. 

Đại đa số quần chúng thời xưa là những người ít học, nghèo khó, cho nên 
để có thể nêu ra cho dân một chính sách, một đường lối nào đó mà muốn cho 
dân ít mệt nhọc thì người cầm quyền cần phải biết “nắm hai đầu mó?’ rồi áp 
dụng chỗ vừa phải cho dân. 

Đây có thể nói là đạo trung dung ở trong phần thực hành hay nói cách 
khác, đây là phần hình nhi hạ của đạo trung dung vậy. Vua Thuấn có những 
ưu điểm như thế nên mới xứng đáng là vua Thuấn của thời đại hoàng kim, 
được các thế hệ sau này kính ngưỡng. 
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右 第 七 章 。 

Tử viết: “Nhân giai viết: dư trí; khu, nhi nạp chư có, hoạch, hãm tỉnh chi 


trung; nhi mạc chi trí ty dã. Nhân giai viết: dư trí; trach hồ trung dung, 
nhi bất năng cơ nguyệt thủ da.” 


Hữu đệ thất chương. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khéng nói: “Người ta đều nói: “lôi sáng suốt, thế mà bị xua đuổi 
vào lưới, mắc bẫy ở trong hầm hố, lại chẳng biết trốn đi. Người ta đều 
nói: “Tôi sáng suốt, thế mà chọn đạo trung dung, không thể giữ được 
trọn một tháng. 


Trên đây là chương thứ bảy. 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương này, chữ “nhân” chỉ chung nhiều người. Nhiều người vẫn tự 
hào mình sáng suốt, rốt cuộc cứ bị mắc lừa. Ở đây, Khổng tử dùng những từ 
“khu nhi nạp chư cổ, hoạch hãm tỉnh chỉ trung” (bị xua đuổi vào lưới, mắc 
bẫy ở trong hầm hó) là có ý coi những người ấy như là những con thú rừng bị 
thợ săn ruồng bắt! 

Những người ấy là ai? Thợ săn là ai? Xét theo cổ sử Trung quốc mà nói, 
những người ấy là những sĩ phu nghe theo lời dụ hoặc đường mật, chạy theo 
bả lợi danh của vua chúa phong kiến để trở nên những tay sai đắc lực làm 
hại dân lành. Họ có thể là những dũng sĩ như Chuyên Chư, Yêu Ly nước Ngô 
bị mua chuộc, nên việc cho người mà thân mình và gia đình bị hy sinh. Họ có 
thể là người như Văn Chủng nước Việt, tài trí mưu lược, cứu nước thành công 
rôi bị sát hại vì ghen tài. Họ cũng có thể là những hào kiệt như Hàn Tín, Anh 
Bố, Bành Việt thời Tây Hán ở vào tình huống bị “vắt chanh bỏ vở. 

Xét trong thời thực dân xâm lược mà nói, họ là những người bị chính quyền 
cai trị mua chuộc, mê hoặc bằng chiêu bài khai hóa để rồi phản lại quyền lợi 
đồng bào mà không tỉnh ngộ! 
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Còn thợ săn là những hôn quân vô đạo, những nhà cầm quyền phản bội 
dân chúng. 

Những lời nói của Khổng tử ở trên còn muốn ám chỉ những người tự xưng 
mình khôn ngoan, sáng suốt nhưng lại bị thị dục lôi cuốn, vô tình trở nên 
tù nhân của những thói xấu như rượu chè, cờ bạc, ma túy... Bấy giờ, những 
thói xấu trong tứ đổ tường trở thành những ông chủ khó tính, những thợ săn 
qui quyệt có lưới bền chắc, có hầm kiên cố nhốt hãm, khiến ai đã rơi vào thì 
không thoát ra được. 

Những người ấy không a1 khác hơn là những người chọn đạo trung dung 
(trach hồ trung dung) mà “bán đồ nhi phế" (nửa đường bỏ 16), không giữ trọn 
đạo trung dung nổi trong một tháng, cho nên họ trở thành mái ngon cho 
cường quyền, cho bọn xấu trong xã hội. Nếu giữ trọn đạo trung dung tức là 
đi trong thiên đạo thì đâu có thể phản bội dân chúng? Bởi vì ý dân là ý Trời, 
phục vụ nhân dân là thuận thiên mệnh, là “suất tính”, là “ái nhân”, tức là thể 
hiện đức “hoà”. Giữ đạo trung dung còn là chống lại thói xấu, tật hư, tức là xa 
rời vật đạo để bước đi trên nhân đạo thênh thang. Đứng vững trong đạo trung 
dung thì không có thể hư hỏng, không thể làm những việc thân bại danh liệt. 

Thế thì, đối với Đức Khổng, những người không giữ trọn đạo trung dung 
trong một tháng chỉ là hạng trí giả hiệu thôi! 
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右 第 八 章 。 

Tử viết: “Hồi chi vi nhân dã. Trạch hồ trung dung, đắc nhất thiện, tác 
quyền quyền phục ưng, nhi phát thất chi hy.” 


Hữu đệ bát chương. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng nói: “Hồi là một con người (đích thực) vậy. Chọn đạo trung 
dung, được một điều lành, thì khu khu ôm vào lòng, mà chẳng để mât.” 


Trên đây là chương thứ tám. 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương 6, Đức Khổng đã nêu ra một mẫu người giữ đạo trung dung 
vào thời thượng cổ ở Trung quốc là vua Thuấn. Tại chương 8 này, ngài lại 
nêu ra một gương mẫu về đạo trung dung trong thời Xuân Thu là Nhan Hồi. 
Cách thức giữ đạo trung dung của Nhan Hồi là: “Được một điều lành, thì khư 
khư ôm vào lòng mà chẳng để mất.” Bỏi vì, ý thức được đạo trung dung là con 
đường dẫn đến trọn lành, cho nên Hồi phải tích lũy từng điều lành, để lâu 
dần có được mức trọn lành. Nhan Hồi đã áp dụng tích cực câu tục ngữ: “Kiến 
tha lâu cũng đây tổ vậy. 

Vì thiết tha với đạo, Hồi chẳng nghĩ đến việc làm giàu, trái lại ông luôn 
tìm thấy niềm vui trong cảnh nghèo, đến nỗi Đức Khổng đã phải khen rằng: 
“Hiên tai Hồi dã, nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng. Nhân bất kham kỳ 
ưu, Hồi dã bất cải kỳ lạc. Hiền tai Hồi dã! -4R m |! —#$, -Ik A 
巷 。 人 不 堪 其 爱 ， 回 也 不 改 其 乐 。 贤 哉 回 也 1”(Hien thay trò Hồi, một giỏ cơm, 
một bầu nước, ở ngõ hẻm. Người ta thì không chịu nổi cảnh ưu phiền đó, trò 
Hồi thì không đổi niềm vui ấy. Hiền thay trò Hồi!) (Luân Ngữ: Ung dã, 9). 

Đức hạnh của Nhan Hồi xem như sánh được với thầy mình, vì thế có lần 
Đức Khổng đã nói với ông: “Dụng chi, tắc hành, xả chi, tắc tàng; duy ngã dữ 
nhĩ hữu thị phù! -用 之 则 行 ， 舍 之 则 藏 , s K #1 £ K ! (Nếu được dùng, thì 
1 Hồi: tức Nhan Hồi, tự Tử Uyên, là cao đệ của Đức Khổng, sinh năm 521 trước Công nguyên, mất 


năm 490 trước Công nguyên, được 32 tuổi. 
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hành đạo; nếu bị bỏ, thì ẩn dật; chỉ có ta và ngươi được như thế thôi.) (Luàn 
ngữ: Thuật nhi 10). 

Có nghĩa là, nếu có vị quân vương nào dùng làm quan cai trị, thì đem đạo 
ra thi hành; nếu chẳng được dùng, hay bị phế bỏ quan chức, thì lui về ẩn dật 
để giữ đạo. Trong đám môn sinh của Khổng tử lúc bấy giờ, chỉ có Nhan Hồi 
có hạnh như thầy thôi. Thế là, cả Khổng tử lẫn Nhan Hồi đều cho đạo là trên 
hết, tất cả cho đạo! 

Do đó, khi Nhan Hồi chết, Khổng tử coi như bị mất một đồng chí, một bạn 
tri âm. Sách Luận Ngữ ghi lại sự kiện này như sau: 

“Nhan Uyên tử, Tử viết: “Y! Thiên táng dư! Thiên táng du! - HÆ, $ 
日 : 1 Z # + 1 AET ! (Nhan Uyên (Hồi) chết, Đức Khổng kêu lên: “Ôi! 
Trời hại ta! Trời hại ta! (Luân Ngữ: Tiên tiến, 8). 

Sau đó, Khổng tử đã thương khóc không thôi: “Nhan Uyên tử, tử khốc chi 
động. Tùng giả viết: “Tử động hy Viết: Hữu động hó? Phi phù nhân chỉ vị 
động, nhỉ thùy vị? -AHÆ, FRZ). KZ: PHALA: MỸ? 非 夫 人 
之 为 司 ， 而 谁 为 ? ” (Nhan Uyên mất, Đức Khổng Tử thương xót quá khóc to. 
Đệ tử theo hầu nói: “Thầy thương xót quá vậy!” Ngài nói: “Có thương xót quá 
chăng? Chẳng thương xót người ấy, còn vì ai nữa?” (Luận Ngữ: Tiên tiến, 9). 

Sau này, nhắc đến Nhan Hồi, Khổng tử vẫn còn tiếc mãi: “Tích hồ! Ngô 
kiến kỳ tiến dã, vị kiến kỳ chỉ dã. - WF ! 吾 见 其 进 也 ， 未 见 其 止 也 1”(Tiec 
thay! Ta chỉ thấy trò ấy tiến lên, mà chưa thấy trò ấy ngưng lại.) (Luận Ngữ; 
Tử hãn, 20). 

Sở dĩ Khổng tử thương tiếc Nhan Hồi như vậy, bởi ngài kỳ vọng rất nhiều 
vào ông này về việc truyền bá đạo trung dung cho hậu thế. Đạo vốn có đó 
nhưng thiếu người xứng đáng để truyền bá thì đạo khó hoằng dương được. 

Trong Khổng môn, Nhan Hồi được coi là đệ nhất hiền giả, Tử Cống (Đoan 
Mộc Tứ) tự nhận còn kém xa. 
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Fa: “天 下 国家 可 均 也 ， 蔬 梯 可 各 也 ， 白 刃 可 路 
也 ， 中 庸 不 可 能 也 ! 
右 第 九 章 。 
Tu viết: “Thiên hạ, quốc gia khả quán dã; tước lộc kha từ dã; bạch nhận 
khả đạo dã; trung dung bất khả năng dã.” 
Hữu đệ cửu chương. 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng nói: “Thiên hạ, các chư hầu có thể bình trị được; chức tước 
bổng lộc có thể khước từ được; gươm giáo sáng quắc có thể giám lên 
được; đạo trung dung không thể làm nổi vậy.” 


Trên đây là chương thứ chín. 


BÌNH GIẢI: 


Các vua hoặc các lãnh tụ quốc gia có đầy đủ nhân, trí, dũng có thể qui tụ 
được các kẻ sĩ tài tuấn, có thể nhiếp phục được các ác bá, có thể làm cho dân 
chúng mến mộ: cho nên có thể làm cho thiên hạ, đất nước bình trị. Bằng 
chứng là vào đời Nghiêu Thuấn (thượng cổ Trung hoa), thiên hạ được thái 
bình thịnh trị. Kinh thư đã chép về vua Nghiêu như sau: 


“Rằng: xét đời xưa, Vua Đế Nghiêu đáng khen là “phóng huân” nghĩa là 
công nghiệp rất to tát. Nói về đức tính thì cung kính, thông minh, văn 
chương rõ rệt, ý tứ sâu xa, tự nhiên mà không miễn cưỡng. Lại hay kính 
cẩn khiêm nhường, đức trạch khắp bốn cõi, đến cả trên trời, dưới đất. 
Thịnh đúc biết là nhường nào! 
“Hay tỏ đức tốt để thân với người trong họ chín đời. Các người trong 
họ chín đời hoà mục rồi, ngài tỏ đức tốt cho cả trăm họ (dân trong hạt). 
Trăm họ sáng tỏ rồi, ngài hoà hợp cả đến muôn nước chư hầu. Bấy giò, 
nhân dân trong thiên hạ đều hoà vui, bỏ điều ác mà làm điều thiện.” 
(Kinh Thư: Nghiêu điển, 1-2. Bản dịch của Thẩm Quỳnh. 
Còn về vua Thuấn, Kinh Thư chép: 
“Rằng: xét đời xưa, vua Đế Thuấn, đáng khen là có đức tươi sáng giống 
vua Nghiêu. Tính thâm trầm mà khôn, văn vẻ mà sáng suốt, ôn hoà 
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mà cung kính, thật thà mà chất thực. Bốn đức u tiềm ấy đến tai vua 
Nghiêu! Bèn trao cho ngôi vua. 


“Vua Thuấn cẩn thận thi hành mục luật 5 đạo thường (ngũ điển)' thì 5 
đạo thường thuận tiện cả. Điều khiển trăm quan, trăm quan làm việc 
trôi chảy cả. Khi tiếp tân ó bốn cửa: đông, tây, nam, bắc, trong kinh 
thành, thì các nước chư hầu ó bốn phương hoà mục cả. Khi đi trị thủy, 
vào rừng dưới núi, gặp lúc gió to, có sấm mưa, vua Thuấn không sợ hãi 
mà rối trí.” 

(Kinh Thư: Thuấn điển, 1-2). 

Chẳng riêng thời Nghiêu Thuấn, xét trong lịch sử nhân loại, thời nào có 
minh quân cai trị thì trăm họ đều được an bình, đất nước tương đối ổn định. 

Chỉ ở trong thời hôn ám, do các lãnh tụ thất đức cầm quyền, nhân trí dũng 
suy kém thì chính sự mới rối loạn, quan lại trở nên tham nhũng. Bấy giờ bọn 
tiểu nhân có cơ hội ngoi lên, khiến kẻ sĩ quân tử chán chường, tìm nơi ẩn náu; 
do đó thiên hạ quốc gia mới suy vong. 

Như thế việc bình trị thiên hạ không phải là khó lắm. 

Còn tước lộc tuy có quí thật, nhưng đối với những kẻ sĩ giàu đức hạnh, họ 
cũng dễ dàng từ bỏ. 

Ngoài ra, gươm giáo tuy sắc thật, dễ dàng lấy mất mạng người, nhưng 
không thiếu những dũng sĩ can trường, mà bất cứ thời nào cũng có, sẵn sàng 
giám đạp lên. 

Riêng đối với đạo Trung dung, người ta khó lòng làm nổi là vì đâu? 

Ó phần trên, chúng ta đã bàn tới đạo Trung dung cao siêu, khó tim, khó 
theo; ở đây chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn. 

Trung dung là một đạo thống nối liền trời và đất; một đầu mối thông với 
Thực tại thường hằng (Thượng đế), đầu mối còn lại thông với cõi người ta. 
Muốn theo đạo Trung dung, phải “tận kỳ tính” (làm cho rốt ráo cái tính bản 
nhiên) mới đạt tới thiên mệnh (dĩ chí u mệnh). Tới thiên mệnh là thông với 
Trời, là trung; “hoà” với tha nhân là thông với cõi người ta, là nối liền với đất. 

Cửa ngõ vào đạo Trung dung lại ở sâu trong lòng mình, tìm ở ngoài không 
thấy. Vua Thuấn đã từng nhắn nhủ vua Vũ: “Duy tinh duy nhất, doãn chấp 
quyết trung: Phải giữ lòng tinh thuần, chuyên nhất mới giữ chắc được đạo 
trung.” (Kinh Thư: Đại vũ mó). 


1 Ngũ điển (hay ngũ luân): phụ tử (đạo cha con), quân thần (đạo vua tôi), phu phụ (đạo chóng vợ, 
huynh đệ (đạo anh em), bằng hữu (đạo bè bạn). 
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Trước đó, vua Nghiêu dặn dò vua Thuan: “Thiên chi lịch số tại nhĩ cung, 
doãn chấp kỳ trung - RZ ERER., APAP ! (Lịch số của Trời ở chính 
ngươi, nên thành thực giữ đạo trung trong ngươi.) (Luân ngữ: Nghiêu viết, 1). 

Dó là lý do tại sao Trung dung lại khó thì hành như vậy. 

Để tiến tới đạo Trung dung, người ta phải bước vào đức nhân. Trong Khổng 
môn, con người thiết tha với đạo Trung dung nhất là Nhan Hồi cũng chỉ mới 
đứng trong đức nhân được ba tháng. Đức Khổng nói: “Hồi dã, kỳ tâm tam 
nguyệt bất vi nhân. Kỳ dư, tắc nhật nguyệt chí yên nhi di hy - 回电 ， 其 心 三 
ARË, 4, HH] #mẽ,£. (Trò Hồi, trong ba tháng, lòng chẳng la 
đức nhân. Còn lại, kẻ thì giữ được một ngày, một tháng mà thôi.” (Luận Ngữ: 
Ứng dã, ð). 

Chữ nhân là đức nhân (4=) ghép bởi bộ nhân (4 ) chỉ con người và chữ nhị 
(>) là số hai. “Ha?” vừa nói lên mối liên hệ thông giao giữa trời (thiên) với 
đất (địa), vừa nói lên mối tương giao giữa người với người. Để thành tựu đức 
nhân, người ta phải thực hiện được hai mối liên hệ và tương giao ấy. 

Đức nhân có nhiều cấp độ từ thấp lên cao. Tùy theo trình độ của mỗi đệ tử 
mà Khổng tử dạy về đức nhân khác nhau. Phàn Trì hỏi nhân, Khổng tử nói: 
“Ái nhân: yêu người”. Trọng Cung hỏi nhân, Khổng tử nói: “Xuất môn như 
kiến đại tân, sử dân như thừa đại tế: kỷ sở bất dục, vật thi u nhân: Ra của 
như tiếp khách lớn, trị dân như làm lễ tế lớn, điều gì mình không muốn, đừng 
làm cho người.” (Luận Ngữ: Nhan Uyên, 2) 

Nhan Hồi hỏi nhân. Khổng tử nói: “Khắc kỷ, phục lễ vi nhân: chỉnh phục 
lấy mình, theo thiên lý là nhân” (Luàn Ngữ: Nhan Uyên, 1) “Khắc kỷ, nói 
theo ngôn ngữ Tân U6c là “ Bước vào Cửa hẹp”, tức là tránh vong thân, không 
để cho dục vọng lôi cuốn. “Phuc lể' là sống theo tiết điệu uyên nguyên của trời 
đất, là sống theo thiên lý. 

Dù hiểu theo nghĩa thấp hay cao, đức nhân vẫn là đầu mối các điều thiện. 
Sống trong đức nhân, con người được an vui, tâm hôn thanh thản, trí khôn 
sáng suốt; và do đó, hiểu rõ sự lý trong thiên hạ, trong trời đất. 

Chính vì thường xuyên đứng trong đức nhân ba tháng mà Nhan Hồi học ít 
hiểu nhiều, Khổng tử nói điều gì cũng hiểu, không cần thắc mắc. 

Cuộc đối thoại giữa Khổng tử và Tử Cống cho biết điều này: “Tử vi Tử Cống 
viết: “Nhữ dữ Hồi dã, thực dũ? Đối viết: “Tứ dã, hà cảm vọng Hồi? Hồi dã, 
văn nhất dĩ tri thập. Tứ dã, văn nhất dĩ tri nhị.” Tử viết: “Phất như dã. Ngô 
dữ nhữ phất như dã” - 子 谓 子 贡 目 : cepa SE? 对 日 : 赐 也 ， 何 敢 望 回 ! 
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回 也 并 一 以 知 十 ， 蝎 也 并 一 以 知 二 。 子 日 : Poder, Airt o” (Đức Khổng 
tử bảo Tử Cống rằng: “Nhà ngươi cùng với Hồi, ai hơn?” Đáp rằng: “Tứ này 
sao dám mong bằng Hồi? Hồi nghe một thì biết mười, Tứ này nghe một chỉ 
biết đến hai.” Đức Khổng tử nói: “Chẳng bằng. Ta cùng với nhà ngươi chẳng 
bằng vậy.”) (Luân Ngữ: Công dã Tràng, 8). 

Người đứng trong đức Nhân tức là giữ đúng sứ mệnh Tài Nhân trong Tam 
Tài (Thiên Địa Nhân); đó là con người hội thông giao hoà hai năng lực càn 
khôn (Thiên Địa), là sứ giả đặt mối liên hệ giữa ý Trời và ý người, là gạch nối 
giữa siêu nhiên giới và hiện tượng giới (thế giới hữu hình). 

Nhan Hồi là một đệ tử trong Khổng môn đã ở trong đức Nhân được ba 
tháng liền; vậy còn Khổng tử, vị thầy của Khổng môn thì sao? 

Sách Luận Ngữ không nói rõ điều này, nhưng chúng ta có thể luận ra. 

Khổng tử đã từng nói: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, 
tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, 
thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ - #-Y | #nzS2+#!, Z-+n 3. 四 
TARR, ZJ mi Kó, AHRR, Xt to RINE . Đức Khổng tử 
nói: “Ta mười lăm tuổi chuyên chú vào việc học, ba mudi tuổi thì vững vàng, 
bốn mươi tuổi thì không ngờ vực, năm mươi tuổi thì biết mệnh trời, sáu mươi 
tuổi thì nghe theo, bảy mươi tuổi theo lòng muốn của mình mà không vượt 
qua khuôn phép.) (Luận Ngữ: Vi chính, 4) 

Khổng tử nói những lời này với các đệ tử hàn là sau tuổi bảy mươi, vào 
lúc ngài sắp từ trần (ngài hưởng thọ 73 tuổi). Căn cứ vào đây, chúng ta nhận 
thấy rằng: Khổng tử chuyên chú vào việc học, cả kiến thức lẫn đạo lý, ở lứa 
tuổi mười lăm. Thăng tiến đều đặn, tâm trí vững vàng, hết bị nghi ngờ, hết 
bị mê hoặc; đến tuổi năm mươi Ngài hiểu Thiên mệnh, tức là ngài đã noi 
theo tính (suất tính) mà sinh hoạt, hành động; đồng thời ngài cũng hiểu được 
đạo Trời lưu hành trong thiên hạ. Do đó, tới tuổi sáu mươi, với tâm trí khai 
phóng, ngài hiểu rành mọi sự lý. Tới tuổi bảy mươi, ngài thành tựu đạo trung 
dung, suy nghĩ, mong muốn điều gì cũng không ra ngoài thiên lý, nghĩa là 
ngài bắt đầu bước chân vào bến bờ toàn thiện. 

Thực hành đạo trung dung là trở về cội nguồn chân lý, là trở về với cái Một 
diệu huyền, từ đó mà quán thông tất cả. Khổng tử sở dĩ hiểu biết nhiều là vì 
đã đạt tới nguồn mạch này. Lời đối thoại giữa Khổng tử và Tử Cống sau đây 
đã nói lên điều đó. 

“Tử viết: Tứ dã, nhữ dĩ dư vi đa học nhi chí chi giả du?” Đối viết: “Nhiên. 
Phi dự?” Viết: “Phi dã, dư nhất dĩ quán chi”- 子 日 : 赐 也 ， 女 以 予 为 多 学 而 识 
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之 者 与 ? 对 日 : 然 ， 非 与 ? 日 : ae, PAZ , : Đức Khổng Tử nói: “Này 
trò Tứ, ngươi cho rằng ta học nhiều mà hiểu biết thấu đáo đấy chàng?” Đáp 
rằng: “Đúng vậy. Chẳng phải thế sao?” Trả lời: “Chẳng phải thế. Ta lấy một 
mà thông suốt hết.” (Luận Ngữ: Vệ linh công, 2). 

Con đường thực hiện đạo trung dung của Khổng tử ở đây cũng chính là cái 
học của Lão tử trong Đạo đức Kinh: 


FEP s 知 天 下 。 

FFL > 见 天 道 。 

Joh ie 。 

AaS 。 

是 以 至 人， 

不 行 而 知 ， 

不 见 而 名 

FÄRNA 

“Bất xuất hộ, tri thiên hạ 

Bất khuy dũ, kiến Thiên đạo 

Ky xuất di viễn 

Kỳ tri di thiểu 

Thị dĩ thánh nhân 

Bất hành nhi tri 

Bất kiến nhi danh 

Bất vi nhi thành.” 

Không ra khỏi nhà, mà biết việc thiên hạ 
Không nhìn qua cửa số, mà thấy đạo Trời 
Càng ra xa, càng biết ít. 

Vì vậy, thánh nhân không di mà biết, 
Không thấy mà rõ, 


Không làm mà nên.” 
(Đạo đức Kinh: chương 47) 


Để đạt được thành quả như Khổng, Lão, người theo đạo trung dung phải 
thành tâm thiện chí, phải dày công tu tập, bảo sao người đời không khó lòng 
mà thực hiện được! 
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子路 问 “ 强 ” 。 子 上 日: “南方 之 强 和 与? 北方 之 强 
与 ? 抑 而 强 与 ? AZAK, TREŠ: 南方 之 强 
W, ATEZ 。 

REEE, WME; 北方 之 强 也 ， 而 强 者 居 之 。 
故 君 子 和 而 不 流 BRA! P S. m 284 RRS ! 
国有 道 KERB, RRA! 国 夭 道 ， 至 死 不 变 ， 
j8 dã đá 1” 

右 第 十 章 。 

Tử Lộ vấn cường. 

Tử viết: “Nam phương chỉ cường dư? Bắc phương chỉ cường dư? Úc nhi 
cường dư? Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo: Nam phương chi cường 
đã. Quân tử cư chi. 


Nhẫm kim cách, tử nhi bất yếm. Bắc phương chi cường dã; nhi cường 
giả cư chỉ. 

Cố quân tử hoà nhỉ bất lưu. Cường tai kiểu! Trung lập nhỉ bất y. Cường 
tai kiểu! Quốc hữu đạo, bất biến tắc yên. Cường tai kiểu! Quốc vô đạo, 
chí tử bất biến. Cường tai kiểu!” 


Hữu đệ thập chương. 
Dịch nghĩa: 


Tử Lộ! hỏi về sức mạnh. 


Đức Không nói: “Sức mạnh của người phương Nan? u? Sức mạnh của 
người phương Bắc ư? Hay sức mạnh của ngươi ư? Lấy khoan dung, 
mềm dẻo để dạy dỗ, không báo thù kẻ vô đạo: đó là sức mạnh của người 
phương Nam. Người quân tử sống với sức mạnh ấy. 


Lăn vào binh khí, giáp trụ, không ngại chết chóc; đó là sức mạnh của 
người phương Bắc; mà kẻ vũ dũng sống với sức mạnh ấy. 


1 Tử Lộ: tên là Trọng Do, môn đệ Khổng tử, có tính hiếu dũng; sau này làm quan ở nước Vệ, gặp chính 
biến bị giết chết. 

2 Người phương nam: chỉ dân sống ở miền Hoa Nam, sống về nông nghiệp, có tính hiếu hòa. 

3 Người phương Bắc: chỉ dân sống ở mièn Bắc (Mông, Khương, Kim, Mãn...), sống về du mục, có tính 
hiếu chiến. 
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Vì vậy, người quân tử hoà thuận mà không a dua. Sức mạnh ấy manh 
më thay! Đứng trong đạo Trung dung mà không y lại Sức mạnh ấy 
mạnh mẽ thay! Khi nước có đạo,' thì không thay đổi ý hướng ban đầu. 
Sức mạnh ấy mạnh mẽ thay! Khi nước vô đạo, thì đến chết cũng không 


P 


thay đối khí tiết. Sức mạnh ấy mạnh mẽ thay! 


Trên đây là chương thứ mười. 


BÌNH GIẢI: 


Trong Khổng môn, Tử Lộ là một đệ tử thường sát cánh với Khổng tử trong 
các chuyến chu du chư hầu vào thời Xuân Thu. Ông là người rất nhiệt thành, 
hăng hái, bóng bột trong mọi vấn đề. Có lần, để bày tỏ chí hướng của mình. 
Tử Lộ đã từng nói với Khổng tử: “Thiên tháng chi quốc, nhiếp hồ đại quốc chi 
gian, gia chi di sư lữ, nhân chi di cơ cẩn; Do dã vi chi, tý cập tam niên, khả 
sử hữu dũng thả tri phương dã - 千 冬 之 国 ， 播 乎 大 国之 间 ， 加 之 以 师 旅 ， 因 之 以 
饶 馆 ， 由 也 为 之 ， 比 及 三 年 ， 可 使 有 和 勇 ， 且 知 方 也 。(M6t nước ngàn cỗ xe, bị ép 
giữa khoảng nước lớn, lại thêm nạn binh đao, nhân vì thế mà bị đói kém; Do 
này nếu được cai trị ở đó, kịp tới ba năm, có thể khiến dân có dũng khí lại có 
đạo đức nữa.” (Luận Ngữ: Tiên tiến, 25). 

Một lần khác, Tử Lộ hỏi Khổng tử: “Quân tử thượng dũng hồ?” Tử viết: 
“Quân tử nghĩa dĩ vi thượng. Quân tử hữu dũng nhỉ vô nghĩa, vi loạn. Tiểu 
nhân hữu dũng, nhi vô nghĩa vi đạo. - 君子 尚勇 乎 ? 子 日 : 君子 义 以 为 上 , 
8? 8m & š ấu. DAA J m & š 238 . (“Người quân tử có nên đề cao sức 
mạnh chăng?” Đức Khổng Tử nói: “Người quân tử đặt nghĩa lên trên. Quân 
tử có sức mạnh mà không có nghĩa thì làm loạn. Kẻ tiểu nhân có sức mạnh 
mà không có nghĩa là phường trộm cướp.” (Luận Ngữ, Dương hóa, 22). 

Luôn luôn để tâm đến điều dũng, rõ là Tử Lộ có tính hiếu dũng. Dũng quá 
mức sẽ thành cương dũng. Cương dũng thì dễ gặp nguy đến tính mệnh. Lão 
tử đã từng nói: “Thái cương tắc chiết” (Cứng quá thì gãy). Cho nên, trong 
chương này, nhân vì Tử Lộ lại hỏi về sức mạnh, Khổng tử đã phân giải kỹ 
lưỡng cho Tử Lộ biết về sức mạnh của người quân tử phải ra sao, để cốt ý 
cảnh giác Tử Lộ. 

Trước hết, Khổng tử phân biệt ra hai loại sức mạnh: sức mạnh của người 
phương Nam và sức mạnh của người phương Bác. 


1 Nước có đạo: nước trong thời bình trị, đạo lý được tôn trọng. 
2 Nước vô đạo: nước trong thời loạn lạc, đạo lý bị phế bỏ. 
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Người phương Nam vốn sống về nông nghiệp; thực phẩm của họ hầu hết là 
thóc lúa, hoa quả, rau đậu; vì thế tính tình hiếu hoà, nhẫn nhục, khoan dung, 
không thích báo thù. Theo sách Sử ký của Tư Mã Thiên, Lão tử là người nước 
Sở, thuộc Hoa Nam, nên đã chủ trương triết thuyết “Nhu nhược thắng cương 
cường” (Mềm yếu thắng cứng mạnh). Ông đã từng nói trong Đạo đức Kinh: 
“Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường: - Thắng người có sức mạnh, 
thắng mình là mạnh” (Đạo đức kinh, chương 33). 

Khổng tử cho rằng người quân tử cần phải lấy quan niệm về sức mạnh của 
người phương Nam làm phương châm xử thế. 

Trái lại, người phương Bắc vốn sống về nghề chăn nuôi gia súc trên đồng 
cỏ (du mục); thực phẩm của họ hầu hết là thịt tươi, thịt khô và sữa chua... Vì 
thế tính tình hung hãn, nóng giận, hiếu chiến, hiếu sát... ưa chỉnh chiến và 
không sợ chết. Thành Cát Tư Hãn là mẫu người ấy. 

Khổng tử cho rằng những kẻ vũ dũng thường biểu hiện sức mạnh của 
mình theo cách thế của người phương Bắc, và ngài muốn ám chỉ rằng cả Tử 
Lộ cũng vậy. 

Khổng tử mong muốn Tử Lộ học đạo Trung dung thì trước hết muốn ông 
này học theo đức hạnh của người quân tử, tức là biểu hiện sức mạnh theo 
phong cách của người phương Nam. 

Chẳng những thế, Khổng tử còn triển khai thêm những biểu hiện sức 
mạnh của người quân tử và hết lòng ca ngợi: 

Những biểu hiện đó là: hoà thuận với mọi người mà không a dua, xu thời; 
đứng vững trong đạo Trung dung mà không y lại, nhờ vả ai; khi đất nước thái 
bình thịnh trị thì giữ nguyên ý hướng trong lúc hàn vi, thong thả mà tiến 
lên; khi đất nước loạn lạc, người người thay lòng đổi dạ để cầu an hoặc kiếm 
miếng cơm manh áo, thì người quân tử dù chết cũng giữ bền tiết tháo, giữ 
vững lập trường... 

Tất cả sức mạnh đó thật đáng ca ngợi. Khổng tử có ý nhắn nhủ Tử Lộ cần 
phải rèn tập. Bởi vì có mạnh mới khoan dung, nén được cơn giận mà không 
báo thù. Có mạnh mới cư xử ôn hoà, không a dua. Có mạnh mới đứng vững 
một mình, không cần nương dựa. Có mạnh mới giữ bền ý chí, giữ vững lập 
trường không sợ chết. Dó là sức mạnh bền bi, trường kỳ của người có đạo, 
không phải sức mạnh bồng bột chóng tàn của kẻ vũ dũng. 
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8 ƒilii mir, EmA, sj S e £ 。 有 君子 依 乎 
中 庸 ; W, 不 见 知 而 不 悔 ， 唯 至 者 能 之 o > 

xử 3 
pT 
Tử viết: “Sách ẩn, hành quái, hậu thế hữu thuật yên; ngô phát vi chi 
hy. Quân tử tuân đạo nhi hành, bán đồ nhi phế; ngô phát năng dĩ hy. 
Quân tử y hồ Trung dung, độn thế, bất kiến trí nhi bất hối, duy thánh 
giả năng chi.” 
Hữu đệ thập nhất chương. 

Dịch nghĩa: 


Đức Khổng nói: “Tim tòi những điều bí ẩn, thi hành những việc lạ lùng, 
cho đời sau nhắc nhở, ta chẳng làm như vậy. Người quân tử theo đạo mà 
hành động; nửa đường bỏ dó, ta chẳng có thể như thế. Người quân tử 
nương vào đạo Trung dung thôi. Lánh đời, không ai thấy biết mà không 
hối tiếc, riêng có bậc thánh mới được vậy.” 


Trên đây là chương thứ mười một. 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương này, Khổng tử đã tự trình bày về đường lối thực hiện đạo 
Trung dung của chính ngài. 

Ở đời, vốn có những người thích tìm tòi điều bí ẩn để thỏa mãn tính hiếu 
kỳ, lại cũng có những người ham tu luyện pháp thuật thần thông, làm những 
điều lạ lùng, phô trương kỹ xảo để cho hậu thế nhắc nhở ngợi khen. Khổng tử 
xác nhận ngài không thuộc những loại người ấy. Lý do là đường lối “sách ẩn, 
hành quá? dễ dẫn người ta sa đà sang bàng môn tả đạo, có hại cho mọi người. 
Cho dù, không bị lôi cuốn vào đàng trái, “sách ẩn, hành quá? cũng chẳng có 
lợi gì cho nhân quần xã hội. Xã hội chỉ cần những người có thể làm cho dân 
chúng được an lạc, ấm no, đất nước được thái bình. 

Thế gian lại có những người học làm quân tử, lúc đầu cũng hăng hái theo 
đạo Trung dung, nhưng chưa được bao lâu đã ué oải, chán nản, nửa đường bỏ 
dó; rốt cuộc lại rơi vào con đường buông trôi thả lỏng theo dục vọng, theo sự 
lười biếng thường tình. 
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Khổng tử cũng không phải loại người như thế. Ngài suốt đời chỉ nương vào 
đạo Trung dung thôi. Trung dung là đường lối chân chính làm cho người theo 
được thanh thản an vui, không bị vật dục sai sử, tránh được nhiều tai họa, 
lại có thể làm cho gia đình, xã hội, đất nước được hưởng những thành quả 
của đạo. Trong nhà, cha mẹ con cái được thuận hoà, hiếu thảo, vợ chồng được 
hạnh phúc, anh em được thân ái, bạn bè được tương trợ cảm thông. Trong 
nước, xã hội được ổn định, không có cảnh người trên chèn ép, bóc lột người 
dưới; không có chuyện người dưới lường gạt, ám hại người trên; trên dưới 
cùng hợp tác, trung thành trong công cuộc trị an, phát triển đất nước. 

Chỉ cần nương vào đạo Trung dung thôi, vì trong Trung dung có Thiên 
mệnh; trở về với Thiên mệnh là trở về cội nguồn với Trời, với Thượng đế. 
Nương vào đạo Trung dung tức là nương vào Thượng đế. Nói theo ngôn ngữ 
Công giáo là sống trong Thiên Chúa. Nói theo Lão tử thì: “Phục thủ kỳ mẫu, 
một thân bất đãi: trở về giữ Mẹ (Đạo), thân đến chết không nguy” (Đạo đức 
Kinh: chương 52). 

Như thế, đạo Trung dung chẳng phải là con đường tốt nhất thích hợp cho 
mọi người hay sao? 

Ngoài ra, gặp thời loạn lạc, tình thế chẳng thuận lợi cho mình thi hành đạo 
Trung dung thì đành phải lánh đời (độn thế). Trong Kinh Dịch có cả một quẻ 
Thiên sơn Độn để hướng dẫn người ta phải lánh đời sao cho hợp thời nghĩa. 
Tuy nhiên, đa số những bậc anh tài, những sĩ phu đức hạnh, sau khi đã lánh 
đời án dật thì thường thở than, tiếc xót cho cái tài đức của mình không được 
thi thố, không được mọi người biết đến! 

Chẳng hạn như Nguyễn Khuyến, sau khi từ chức Sơn Hưng Tuyên tổng 
đốc, trở về ẩn dật tại quê nhà ở Hà Nam; thấy gió đông thổi, báo hiệu một 
mùa xuân mới, ông đã khóc cho thời thế, cho thân phận: 

Vườn Bùi chốn cũ 
Bốn mươi năm lẩn thần lại về đây. 
Trông ngoài sân đua nó mấy chổi cây, 
Thú khâu hác, lâm tuyền, âu cũng thế. 
Bành Trạch cầm xoang ôm trước ghế, 
Ôn Công chuốc rượu tiễn chiều xuân. 
Ngọn gió đông, ngoảnh lại lệ đầm khăn! 
Tính thương hải tang điền qua mấy lúc... 

(Bùi viên cựu trạch) 

Còn cái người “lánh đời, không ai thấy biết mà không hối tiếc thì Không 
tử cho rằng chỉ “riêng có bậc thánh mới được vậy”. Không tử nói câu này có 
ý cho biết chính ngài cũng chưa đạt tới trình độ ấy. Bởi vì Khổng tử đã từng 
1252 


TRUNG DUNG 


tâm sự với các đệ tử: “Nhược thánh dữ nhân tắc ngô khởi cảm? Úc vi chi bất 
yếm, hối nhân bất quyện, tắc khả vị vân nhĩ dĩ hy - ###{-. MZF? 抑 
PZ AJB, AARE: ATAARE! (Ví bằng bậc thánh và bậc nhân thì ta 
sao dám? Chẳng qua thực hành đường lối của thánh nhân, dạy người không 
mỏi mệt, có thể được như thế mà thôi.” (Luận Ngữ: Thuật nhi, 33). 

Nhưng, tại sao bậc Thánh lại không buồn, không tiếc trong trường hợp ấy? 

Thưa rằng, đã là Thánh thì hiểu rất rõ mệnh Trời. Đất nước phải gặp cơn 
ly loạn, con người phải gặp bước gian truân là vận mệnh tuân theo qui luật 
của Trời: do những nguyên nhân sai lầm sâu xa đã diễn ra từ lâu rồi, nay tích 
chứa lại mà bùng nổ ra, không thể một sớm một chiều xoay chuyển được! Chỉ 
còn cách an vui mà chấp nhận, chờ đợi cho tai ách dần dần qua đi! 

Tóm lại, đối với người thành tâm cầu chánh đạo thì không cần tìm tòi 
những điều bí ẩn, thi hành những việc lạ thường, bởi vì Thiên đạo đơn sơ giản 
dị chứ đâu có rắc rối cầu kỳ. Kinh Dịch nói: “Càn di di tri, Khôn di giản năng: 
Càn làm chủ dễ dàng, Khôn làm nên đơn giản.” (Hệ từ thượng: I, 6). 

Đi trong đạo Trung dung chính là sống trong Thiên đạo. Kinh Dịch lại nói: 
“Di giản, nhi thiên hạ chi lý đắc hy, thiên hạ chi lý đắc, nhi thành vị hồ kỳ 
trung hy: Sống đơn sơ, giản tiện, thế là đạt được đạo lý trong thiên hạ rôi, 
được đạo lý trong thiên hạ, thế là thành tựu cái địa vị ở giữa của mình rồi” 
(Hệ từ thượng: I, 8).! 

Người đã theo đạo Trung dung tức là đang trên đường tiến tới toàn thiện, 
cũng tương tự như người đi đắp núi, lấp vực, nếu nửa đường bỏ dở, thì không 
bao giờ thành tựu được. Khổng tử đã từng nói: “Thí như vi sơn, vị thành nhất 
qui, chỉ, ngô chỉ dã. Thí như bình địa, tuy phúc nhất qui, tiến, ngô vãng dã. 
- 壁 如 为 山 ， 未 成 一 算 ， 止 ， 吾 止 也 #2 3b, šE# —T, , Zt o (Ví nhu 
đắp núi, một sot nữa mới nên, mà dừng, ấy là ta dừng lại vậy. Ví như san đất, 
tuy mới đổ một sọt, mà tiến thêm, ấy là ta đi đến thành tựu vậy.) (Luận ngữ: 
Tư hãn, 18). 

Để thành tựu đạo Trung dung cần hội đủ cả ba đức tính: trí, nhân, dũng, 
để không lầm lạc, không ưu phiền và không sợ hãi: “Trí giả bất hoặc, nhân giả 
bất ưu, dũng giả bất cụ. - a ®#4› +*# #5. BARE. (Người trí chẳng 
nghi ngờ; người nhân chẳng lo buồn; người dũng chẳng sợ hãi.) (Luận Ngữ: 
Tử hãn, 27). 

Cứu cánh của đạo Trung dung là kết hợp với Trời (phối Thiên) cho nên cứ 
một mình thánh thoi mà di, chẳng cần ai biết tới. 

1 Xin xem thêm: Dịch học tân thư, tâp II, trang 274, 275 Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, cùng tác 


giả. 
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#J3ziñ, Ñ ml. KZE, TABAK: 及 其 
Z, WEA ARAARA 。 
夫妇 之 不 肖 ， 可 以 能 行 看 ; AHEL, WEA 7F 
RER 。 
天 地 之 大 也 ， 人 猫 有 所 憾 。 故 君子 语 大 ， 天 下 莫 能 
载 看 ; 语 小 ， 天 下 莫 能 破 病 。 
诗 云 : “BRER, HTH.” HLF. 
FTZ, w PKR, KAEL, KIRKA. 

(J 
右 第 十 二 章 o TEZE, # V MH 8 iñ Z sJ 8 2 
意 也 。 其 下 八 章 ， 杂 引 和 孔子 之 言 以 明之 。 


Quán tử chi đạo phí nhi ẩn. Phu phu chi ngu, khả dĩ dự tri yên. Cập ky 

chí dã, tuy thánh nhân diệc hữu sở bất tri yên. 

Phu phụ chi bất tiếu, khả dĩ năng hành yên. Cập kỳ chí dã, tuy thánh 

nhân diệc hữu ső bất năng yên. 

Thiên địa chi đại dã, nhân do hữu sở hám. Cố quân tử ngứ đại, thiên hạ 

mạc năng tải yên; ngứ tiểu, thiên hạ mạc năng phá yên. 

Thi vân: “Diên phi lệ thiên; ngư dược vu uyên.” Ngôn kỳ thượng hạ sát 

đã. 

Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ; cập kỳ chí dã, sát hồ thiên địa. 
@ 


Hữu đệ thập nhị chương, Tử Tư chi ngôn, cái dĩ thân minh thủ chương, 
đạo bất khả ly chi ý dã. Kỳ hạ bát chương, tạp dẫn Khổng tử chi ngôn 
di minh chi. 


Dịch nghĩa: 
Đạo người quân tử rộng rãi mà lại kín nhẹm. Hạng đàn ông, đàn bà 
không học có thể dự biết được. Đến chỗ cùng cực của đạo ấy, tuy bậc 
thánh nhân cũng có chỗ không biết. 
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Hạng đàn ông, dàn bà kém cỏi có thể hành đạo được. Đến chỗ cùng cực 
của đạo ấy, tuy bậc thánh nhân cũng có chỗ không thực hành được. 


Trời đất thì bao la, người ta vẫn có chỗ oán trách. Vậy mà quân tử nói về 
chỗ lón lao của đạo, thì thiên hạ chẳng thể chứa chở nổi; nói về chỗ nhỏ 
nhặt của đạo, thì thiên hạ chẳng thể phân tách ra được. 

Kinh thi nói rằng: “Diều bay tận trời; cá nhảy dưới vực” là ý nói đạo thấu 
triệt trên duói vậy. 

Đạo người quân tử khởi đầu mối từ vợ chồng; đến chỗ cùng cực của đạo 
ấy thì thấu triệt trời đất. (Lời của Tử Tư). 


Trên đây là chương thứ mười hai, lời của Tử Tư vốn để làm sáng tỏ 
chương đầu về ý tứ “đạo không thể lìa bỏ”. Còn tám chương dưới đây 
dẫn chứng những lời lẽ khác nhau của Rhổng tử để làm sáng tỏ. (Lời 
của Chu Hy). 


BÌNH GIẢI: 


Đạo người quân tử được Tử Tư nói ở đây chính là đạo Trung dung được nói 
ở chương đầu, và cũng có tên là Thiên đạo. Sò dĩ Đạo ấy rộng rãi (ph?) vì xuất 
phát từ Trời (bản nguyên xuất ư Thiên). Nói theo Kinh Dịch, Đạo ấy được 
triển khai từ Thái cực; đó là một nguồn sống, là một linh lực liên tục, bất tận, 
chi phối vạn vật từ vật cực tiểu như hạt bụi, cho tới vật cực đại như các thiên 
hà trong vũ trụ bao la. Đạo ấy chi phối từ khoáng vật, thực vật, động vật cho 
tới loài người. Do đó, đạo ấy không bị hạn cuộc trong không gian, thời gian; và 
nếu hiểu không gian, thời gian là sự triển khai của vạn vật trong bốn chiều 
kích (theo học thuyết tương đối của Albert Einstein) thì cả không gian, thời 
gian cũng ở trong Đạo. Tóm lại, Đạo người quân tử rộng rãi mênh mông, vô 
giới hạn. 

Sở dĩ Đạo ấy kín nhẹm (ẩn) vì nó tiêm tàng trong vạn vật theo từng độ số 
khác nhau; đối với con người, Đạo ấy hiện diện trong đáy lòng và có tên là 
thiên mệnh. Chẳng những ngũ quan không thấy được nó, thậm chí tới kính 
hiển vi điện tử khi soi vào cơ cấu nguyên tử cũng không thấy được. Chỉ có tâm 
tư của bậc thánh hiển mới có thể cảm nghiệm được qua đường lối nội hướng 
tâm linh. Cái thấy biết bằng tâm linh ấy được Tử Tư gọi là “suất tính”; còn 
các hành giả đắc đạo của Phật giáo gọi là “kiến tính”. Con đường trở về với 
“tính” được Kinh Thánh Tân Ước gọi là “tái sinh” (Tin mừng Gioan: 3,3). 

Vì nằm sâu trong lòng tạo vật cho nên đạo ấy kín nhẹm. 


Đạo người quân tử (Thiên đạo) phổ biến đến nỗi hạng đàn ông, đàn bà 
không học (phu phụ chi ngu) cũng biết ít nhiều: đó là bản năng sinh tổn, 
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bản năng yêu thương, bản năng hợp quần... Do được tiếp nhận Thiên đạo cho 
nên những người dù kém cỏi tới đâu cũng biết che nắng, tránh mưa... (bản 
năng sinh tồn), biết yêu thương con cái, nhớ nhung chốn cũ... (bản năng yêu 
thương), biết họp bạn để xây dựng hoặc tự vệ... (bản năng hợp quần). 

Tuy nhiên, nếu muốn tìm biết đến chỗ cùng cực của Thiên đạo như là: 
Thiên đạo có tự bao giờ, Thiên đạo sẽ còn diễn tiến như thế nào trong tương 
lai, Thiên đạo ch1 phối con người thế nào sau khi từ trần... Tất cả những điều 
ấy thì bậc thánh nhân cũng không biết hết và không thể nào trả lời thỏa đáng 
được. Ví dụ: để trả lời cho câu hỏi người chết rồi có vẫn biết như lúc còn sống 
không, Khổng tử nói: “Chi tử nhi trí tử chi, bất nhân, nhi bất khả vi dã. Chi 
tử nhi trí sinh chỉ, bất trí, nhi bất khả vi dã: Cho người chết là mất hẳn là bất 
nhân, không nên theo. Cho người chết là (còn biết) như lúc hãy còn sống là 
bất trí, không nên theo.” (Lễ Ký: Đàn cung thượng). Trả lời nước đôi như thế, 
chứng tỏ rằng Khổng tử không biết rõ! 

Do sự chỉ phối của Thiên đạo mà hạng đàn ông, đàn bà kém cỏi vẫn có thể 
hành đạo được ít nhiều, nhất là ở trình độ căn bản. Ví dụ, người nào kém cỏi 
mấy cũng biết giơ tay hái trái chín ăn, rồi lại gieo hạt xuống đất để mong có 
một cây mới. Hoặc là, sau khi sinh con, hầu hết người đàn bà nào cũng biết 
cho con bú. Người đàn ông tầm thường nào cũng biết giơ tay nắm một đứa bé, 
nhất là con mình, khi nó sắp té xuống ao. 

Tuy vậy, để có thể hành động theo Thiên đạo một cách rốt ráo, cho dù là 
thánh nhân vẫn không thể theo kịp. Do Thiên đạo chi phối mà trái đất liên 
tục quay quanh mặt trời đều đặn trải qua hàng tỷ năm; bốn mùa xuân, hạ, 
thu, đông chuyển đổi không sai sót.. Nhìn thấy thế, thánh nhân tác Dịch 
viết: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cưòng bất tức: Trời hành động rất mạnh 
mẽ, người quân tử cũng tự làm cho mình mạnh không ngừng nghỉ.” (Quẻ 
thuần kiền: Đại tượng truyện). Nhưng, đã có bậc thánh nhân nào hành động 
không biết mệt, không nghỉ? 

Để bàn cho thật thấu đáo về đạo người quân tử, Tử Tư lại nói: “Trời đất thì 
bao la, người ta vẫn có chỗ oán trách.” 

Đúng vậy, trong thế gian, có biết bao người, gặp năm hạn hán hay lụt lội 
mất mùa, đã từng oán trời trách đất rằng sao trời không che, đất không chở! 

Thực ra, trời đất tuy bao la nhưng thuộc hiện tượng hữu hình, không thể 
đáp ứng hết niềm mong mỏi của mọi người. Còn Thiên đạo thì thuộc thể siêu 
hình, có linh lực siêu nhiên bao trùm cả vũ trụ đã truyền tải năng lượng cho 
mặt trời; mặt trăng và muôn tỉnh tú mà chẳng bao giờ hết. Nếu người quân 
tử nói về cái lớn lao ấy của đạo thì trong thiên hạ này có gì chứa chở nổi! 
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Bây giờ lại nói về chỗ nhỏ nhặt của đạo. Từ hạt xoài, hat mít, cho đến hat 
lúa, hạt kê, hạt vả, hạt sung... đều có linh lực của đạo nên mới có thể nảy mầm 
để rồi trở nên một cây đại thụ. Nhưng nào có ai tách nổi nhân một hạt vả, 
hạt sung... để nhìn thấy đạo chăng? Chẳng những thế, một hạt bé nhỏ nhất 
mà bây giờ các nhà vật lý có thể biết được là hạt “hạ nguyên tử" (subatomic) 
trong nhân một nguyên tử vẫn có sức sống của đạo. Nhờ đạo nó mới di chuyển 
được với tốc độ kinh hồn, nhưng có nhà khoa học nào phân tách được nó ra 
để biết nó vốn là gì! 

Liệu rằng không thể nói hết được sự huyền diệu mênh mông của Thiên 
đạo chi phối vạn vật, vì thế Tử Tư đã trích dẫn một câu Kinh Thi để tóm tắt 
ý kiến của mình: “Diêu bay tận trời, cá nhảy dưới vực.” 

Con diều xòe cánh bay tận trời cao, con cá vùng vẫy tung tăng dưới vực 
thẳm, hai hình ảnh ấy mới đẹp dë, thơ mộng, linh hoạt, lý thú làm sao! Một 
cao, một thấp, một trong không khí, một dưới làn nước, con diều và con cá đã 
đại diện cho muôn loài được tiếp thu sức sống huyền diệu của đạo, cho biết 
đạo thì thấu triệt, xuyên suốt trên dưới, trước sau, trong ngoài, thường hằng, 
phong phú. Dù người thánh thiện, dù kẻ hiểm ác đều nhận được linh lực của 
đạo, chỉ có điều người hiền biết đạo, làm lành thì được an vui, người ác không 
biết đạo, làm dữ thì chịu đau khổ. Nếu người ác hồi đầu sám hối, nhận ra 
rằng có đạo ở trong mình, thì đạo lại trở nên rực rõ sáng tươi trong ánh mắt, 
trong nụ cười... 


Đạo người quân tử tuy mênh mông, vô hạn, vô hình nhưng lại khởi đầu 
mối từ những chỗ rất tầm thường, nghĩa là bất cứ ở đâu cũng có thể khơi ra 
mối đạo. 


Đứng về phía nhân sinh mà nói, thì đạo khởi đầu mối từ vợ chồng. Đạo 
vợ chồng là đạo âm dương, một âm, một dương, một vợ, một chồng, bổ sung 
cho nhau, kết hợp với nhau, xướng tùy cùng nhau... Kinh Dịch nói: “nhất âm, 
nhất dương chỉ vị đạo, kế chi giả, thiện dã, thành chi giả, tính da”: Một âm, 
một dương gọi là đạo, nối tiếp theo đạo ấy thì được tốt lành; thành tựu cái đạo 
ấy là đạt được tính vậy.” (Dịch: Hệ từ thượng, 5, 1-2). 

Có một vợ, một chồng tức là âm dương có quân bình thì vợ chồng mới hoà 
vui, gia đình mới an ổn, con cái mới được săn sóc, giáo dục tử tế. Bằng không, 
một vợ hai chồng, hay hai vợ một chồng, hóa ra âm đương mất quân bình, thì 
gia đình đổ vë, sẩy đàn tan nghé, con cái bơ vo... 

Nếu vợ chồng cùng nhau sống trong đạo, thành tựu đạo thì cùng đạt tới 
“tính”, tức là đạt tới “thiên mệnh”. Đi cho tới cùng đạo vợ chồng, người ta có 
thể thấu triệt được đạo trời đất. Bởi vì, trời đất (thiên địa) tức là hai năng 
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lực càn khôn, cũng là hai thể âm duong ó mức độ cực đại (vĩ mô). Âm duong 
giao hoà thì trời đất ổn dinh, mưa thuận gió hoà, vạn vật sum suê, tudi tốt. 
Âm dương không giao hoà thì trời long đất lỏ, sấm sét ầm ầm, địa chấn rung 
động, gió gào, nước réo... 

Thế thì, đạo trong cõi người ta và đạo trong cõi trời đất chỉ là một đạo đó 
thôi. Nếu người quân tử hiểu đạo thì có thể suy một biết mười, ngôi trong nhà 
mà có thể hiểu được việc thiên hạ cách xa nghìn dặm. 

Sau khi phân chương đoạn kinh văn trên, Chu Hy đã nhắc nhở người đọc 
về chủ ý của Tử Tư muốn viết chương 12 này cốt làm sáng tỏ chương 1 và vận 
dụng thêm lời của Khổng Tử trong 8 chương sau để làm cho rõ thêm. 
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ES ADO ay TW Đầy 

道 3 
FA: “ 伐 柯 伐 柯 其 则 不 这 ; PF ARAF > W mA 
之 猫 以 为 下 。” 故 君子 以 人 治 人 ， 政 而 止 。 
HE lẾ KiỂ: ALARA FIHA . 

“君子 之 道 四 ， 丘 未 能 一 看 ; 所 求 乎 子 ， 以 事 父 未 

能 也 ;所 求 乎 臣 ， 以 事 君 未 能 也 ;所 求 乎 弟 NF 
兄 未 能 也 ; 所 求 乎 朋友 ， 先 施 之 未 能 也 。 庸 德 之 
š 。 言 顾 行 ， 行 顾 言 : Tổ ] 5N TẾ RỆÍN | 
ETEF. 
Tủ viết: “Dao bất viễn nhân. Nhân chi vi đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ 
vi đạo.” 
Thi vân: “Phạt kha, phạt kha, kỳ tắc bất viễn; chấp kha dĩ phạt kha, 
nghễ nhi thị chi, do dĩ vi viễn. Cố quân tử dĩ nhân trị nhân, cải nhi chỉ. 
Trung thứ vi đạo bất viễn. Thi chư kỷ nhi bất nguyện, diệc vật thi u 
nhân. 
“Quân tử chi đạo tứ; Khâu' vị năng nhất yên. Sở cầu hồ tử, dĩ sự phụ, 
vị năng dã. Sở cầu hồ thần, di sự quân. vị năng dã. Sở cẩu hồ đệ. dĩ sự 
huynh, vi năng dã. Sở cầu hồ bằng hữu, tiên thi chi, vị năng dã. Dung 
đức chỉ hành, dung ngôn chi cẩn, hữu sở bất túc, bất cảm bất miễn, hữu 
dư, bất cảm tận. Ngôn cố hành, hành cố ngôn, quân tử hồ bất tháo tháo 
nhĩ?” 
Hữu đệ thập tam chương. 

Dịch nghĩa: 


Đức Rhổng nói: “Đạo chẳng xa người. Người nào lập ra đạo mà rời xa 
người, chẳng thể làm nên đạo.” 


1 Ngày xưa vì ky húy tên Đức Khổng Tử (Khổng Khâu) nên chữ khâu đọc là kỳ. 
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Kinh Thi nói rằng: “Dëo cán búa, dëo cán búa, khuôn mẫu của nó không 
` Z* z z ~ ~ 4 z pg í ` ` Z X 

xa.” Cầm cái cán búa để dëo cán búa, hếc mắt nhìn, còn xa (cán máu). 

Cho nên người quân tử dùng “người” trị người, sửa đổi cho được mới thôi. 


Đường lối trung thứ cách đạo không xa.' Điều gì làm cho mình không 
muốn thì cũng đừng làm cho người. 


“Đạo người quân tử có bốn điều: Khâu này chưa làm trọn được một. Cái 
mà cầu mong nơi người con để đối với cha, ta chưa làm được. Cái mà cầu 
mong nơi bầy tôi để đối với vua, ta chưa làm được. Cái mà cầu mong nơi 
người em để đối vói anh, ta chưa làm được. Cái mà cầu mong nơi bạn bè 
để thi hành trước, ta chưa làm được. Thi hành những nhân đúc thông 
thường, cẩn thận giữ những lời nói thông thường, có chỗ nào không đủ, 
không dám không cố gắng; có chỗ nào thừa, không dám cho là trọn. Nói 
năng thì trông lại hành động, hành động thì trông lại nói năng, người 
quân tử chẳng chăm chắm vậy sao?” 


Trên đây là chương thứ mười ba. 


BÌNH GIẢI: 


Đạo vốn có một mà thôi. Trong con người, đạo thể hiện nơi “tính”, “mệnh”. 
Cũng cái đạo ấy mà chi phối vũ trụ vạn vật thì gọi là Thiên đạo. Nếu đạo được 
đem cư xử với tha nhân thì gọi là nhân đạo. Khi muốn chỉ đạo là một thực tại 
toàn thiện không thể rời bỏ được thì gọi là đạo Trung dung. Dó chính là đạo 
người quân tử, mà những ai muốn trở nên người quân tử phải theo đuổi, thực 
hiện cho kỳ được. 

Mỏ đầu chương này, để làm vững thêm luận điểm “đạo không thể lìa” (đạo 
bất khả ly), Tử Tư đã trích dẫn lời Khổng tử rằng: “Đạo chẳng xa người, người 
nào lập ra đạo mà rời xa người, chẳng thể làm nên đạo.” 

Căn bản của đạo là Thiên mệnh. Thiên mệnh ö trong con người, vì vậy đạo 
vốn chẳng xa người. Do đó, nếu người nào chủ trương nêu ra một lý thuyết 
về đạo, hoặc là một tôn giáo, một học thuyết, một chủ nghĩa... mà rời xa con 
người, không hợp tình người, không phục vụ con người, chẳng những thế lại 
còn đưa con người đến tình trạng vong thân, hoặc nô lệ hóa con người; dĩ 
nhiên, tất cả những lý thuyết đó không phải là đạo được. Đó là đạo “nhân vử, 
không phải đạo đích thực. 

Để cho luận điểm được sáng tỏ hơn, Tử Tư đã viện dẫn Kinh Thi: “Dëo cán 
búa, dëo cán búa, khuôn mẫu của nó không xa” (Mân phong, Phạt kha). 


1 Hết lòng trong điều thiện là trung, coi người như mình là thứ. 
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Ngày xưa, khi muốn dëo một khúc cây cho trở thành cán búa, người thợ đặt 
ở bên mình một cán búa mẫu. Đẽo cây đến đâu lại liếc nhìn cán búa mẫu đến 
đó, nếu thấy chưa giống cán mẫu, thì lại dëo tiếp; bao giờ giống y hệt mới thôi. 

Từ hình ảnh cụ thể này, Tử Tư muốn chuyển sang việc sửa trị con người. 
Theo ông, cái mẫu mực dùng để sửa trị con người còn gần gũi hơn cái cán búa 
mẫu của người thợ nữa. Bởi vì “con người mẫu” không ó đâu xa, mà đã nằm 
sẵn trong đáy lòng người rồi. Tư tưởng này đã có trong Kinh Thi: 


“Thiên sinh chưng dân, 
Hữu vật hữu tắc. 

Dân chi binh di, 

Hiếu thị ý đức. " 

Trời sinh ra dân, có hình có phép, dân giữ tính thường, muốn có đức tốt. 
(Chung dân) Đối với loài người, “tác” là cái khuôn mẫu có sẵn trong con 
người, đó là “tính, mệnh”. Kinh Thư cũng nói: “Duy hoàng Thượng đế, giáng 
trung vu hạ dân, nhược hữu hằng tính" - (Chỉ một Đấng Thượng đế đem đạo 
trung xuống cho hạ dân, tự nhiên có tính thường.) (Thang cáo, 2). 

Vì vậy, muốn sửa trị con người chỉ việc lấy “đạo trung” hay “tính thường” 
làm mẫu mực. “Tính thường” nói theo Kinh Thư, là “tắc” nói theo Kinh Thị, 
hay là “tính, mệnh” nói theo Tử Tư (Thiên mệnh chi vị tính), đều chỉ “đạo 
tâm”, khác với “nhân tâm” vốn chỉ đến con người dung tục bị lôi cuốn bởi thói 
hư, tật xấu. Như vậy, “đạo tâm” và “nhân tâm” là hai phần trong một con 
người. Do đó, từ tư tưởng truyền thống căn bản này, Tử Tư nói: “Cố quân tử 


二 


di nhân trị nhân” (Cho nên người quân tử lấy người trị người) là có ý nói: lấy 


“đạo tâm” làm mẫu để sửa trị “nhân tâm”. Trong câu trên, chữ “nhân” thứ 
nhất biểu thị phần đạo tâm, chữ “nhân” thứ hai chỉ phần nhân tâm. Bởi vì 
theo vua Thuấn: “Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vĩ: nhân tâm nghiêng 
ngả, đạo tâm tỉnh tế” (Đại vũ mô: 15). 

Như thế, tư tưởng chính truyền Nho giáo cho rằng chỉ cần lấy khuôn mẫu, 
phép tắc ngay trong con người ra để sửa trị con người, bao giờ sửa được mới 
thôi (cải nhi chì. Bấy giờ, đạo tâm hiển hiện nơi nhân tâm, con người trở nên 
bậc hiền thánh, từ ngôn ngữ, cử chỉ đến hành động đều thiện hảo, tốt đẹp. 

Sang phần thực hành, Tử Tư đề cập đến đạo trung thứ. Trung thứ chính là 
phép tắc được rút từ trong đạo tâm mà ra. Trung (%) là hết lòng thành khẩn, 
không nảy ý gian tà; thú (#) là có lòng thương người như mình. (Tận kỷ viết 
trung, như kỷ viết thứ.) 
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Tuy chua noi tính đạt mệnh, nhưng nếu thi hành được hai điều trung thứ 
thì xem như không còn cách xa đạo trung dung nữa. Thì hành trung thứ tức 
là chấp hành luật hiét củ (phép tắc căn bản). Tăng Tử đã nói: “Phu tử chi đạo, 
trung thứ nhi dĩ hy - (Đạo của Thay là trung (hoàn thiện), thứ (xử tốt với mọi 
người) mà thôi.” (Luận Ngữ: Lý nhân, 1). 

Trả lời cho Tử Cống về cái điều có thể làm trong suốt đời, Khổng tử nói: “Ky 
thứ hồ, kỷ sở bất dục, vật thi u nhân. - RP ! THRE WA o” Xem 
người khác như mình thôi! Điều gì mình không muốn, chớ đem đến cho người 
khác.) (Luận Ngữ: Vệ linh công, 23). 

Những lời của Tăng tử và Khổng tử ở trên chính là cùng một ý với Tử Tư 
trong chương này: “Thi chư kỷ nhi bất nguyện, diệc vật thi ư nhân.” 

Chẳng những không làm điều xấu cho người, mà còn tích cực làm điều hay 
cho người nữa; thế mới gọi là người nhân. Khổng tử nói với Tử Cống: “Phù 
nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân - 夫 仁 者 , 己 欲 
立 而 立 人 ， 己 欲 迷 而 迷人 。”(Phiam người nhân là mình muốn nên thì nên cho 
người; mình muốn thành tựu thì thành tựu cho người.) (Luận Ngữ: Ung dã, 
28). 

Đạo lý của đạo Nho ở đây, chẳng khác gì đạo lý “Khuôn vàng thước ngọc” 
trong Tân Ưóc: “Vậy mọi điều các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì 
chính các ngươi cũng hãy làm cho người ta như thế: Lë luật cùng các tiên tri 
là thế đó.” (Tin mừng Mathêu: 7, 12). 

Sau khi nói về lý thuyết, Tử Tư chuyển sang phần thực hành lẽ đạo. Trong 
việc cư xử với những người xung quanh, đạo Nho nêu ra ngũ luân (ngũ điển): 
đạo cha con (phụ tử), đạo vua tôi (quân thần), đạo chồng vợ (phu phụ), đạo 
anh em (huynh đệ), đạo bè bạn (bằng hữu). 

Ó đây, Tử Tư nêu ra trường hợp của chính Khổng tử làm tiêu biểu. Tử Tư 
không kể về đạo hạnh cư xử của Khổng tử ra sao, chỉ thuật một lời trần tình 
khiêm nhượng của Khổng tử về “tứ luân” như sau: 


“Đạo người quân tử có bốn điều, Khâu này chưa làm trọn được một. 
Cái mà cầu mong nơi người con, để đối với cha, ta chưa làm được. Cái 
mà cầu mong nơi bầy tôi, để đối vói vua, ta chưa làm được. Cái mà cầu 
mong nơi người em, để đối vói anh, ta chưa làm được. Cái mà cầu mong 

nơi bạn bè, để thi hành trước, ta chưa làm được.” 
Trong cõi người ta, nêu ra một đạo lý bao giờ cũng nêu mức lý tưởng, còn 
khi thi hành chỉ mong đạt được tương đối là tốt rồi. Thực ra, Khổng tử mất 
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cha từ lúc lên 3 tuổi, thì phụng sự cha trọn vẹn thế nào được? Đối với Lỗ hầu, 
ngài giúp vua trị nước thành đạt. Chưa đầy một năm mà chính trị đã ổn định, 
trật tự phân minh, con trai chuộng trung tín, con gái chuộng trinh thuận; 
người đi ngoài đường thấy của rơi không nhặt, kẻ gian phi không có, hình 
pháp đặt ra không hề dùng đến. (Theo Nho giáo của Trần Trọng Kim: trang 
53). Nhưng chẳng bao lâu, Lỗ hầu nghe theo lời Quí Tôn Tư nhận gái đẹp, 
ngựa tốt của nước Të, bỏ việc triều chính, khiến cho Khổng tử phải thất vọng 
bỏ nước ra đi. Việc ấy đâu có phải là Khổng tử không hết lòng đối với vua? 

Đối với anh, thì Khổng tử không có anh ruột, chỉ có một người anh cùng 
cha khác mẹ là Mạnh Bì mắc tật què chân. Còn đối với bạn bè, không thấy 
sử sách nói rõ Ngài có nhiều bạn bè không và cư xử ra sao, cho nên ngày nay 
chúng ta không biết đâu mà nhận xét, phê phán. Nhưng cho dù chưa trọn 
vẹn, cũng chỉ là những tiểu tiết vụn vặt mà thôi. Khổng tử tự khiêm như thế 
có lẽ cốt để khích lệ và an ủi mọi người. Giả như có ai chưa thi hành được trọn 
vẹn đạo lý trong cách cư xử thì cũng không thối chí, mà cố gắng thêm nữa. 

Ngoài ra, Khổng tử không nhắc tới tình “phu phự”, chẳng qua đó là chuyện 
riêng tư của mình, ngài thấy không cần nhắc tới. Chỉ biết rằng, trước sau, 
không thấy sử sách nhắc đến ngài có vợ lẽ, hầu thiếp nào cả. Khi chu du đó 
đây trong thời Xuân Thu, chỉ thấy sử sách nhắc đến ngài có các đệ tử đi cùng! 

Tuy nhiên, khi nhắc tới gương mẫu Khổng tử ở đây, có lẽ Tử Tư muốn 
nhắm tới những câu này: 


“Thi hành những nhân đúc thông thường, cẩn thận giữ những lời nói 
thông thường, có chỗ nào không đủ, không dám không cố gắng, có chỗ 
nào thừa (đạt mức cao), không dám cho là trọn. Nói năng thì trông lại 
hành động, hành động thì trông lại nói năng, người quân tử chẳng chăm 
chắm vậy sao?” 


Lúc nào cũng cố gắng thi hành những nhân đức thông thường hằng ngày; 
luôn luôn cẩn thận giữ những lời nói thông thường, không làm phật lòng ai...; 
nếu có được ưu điểm thì không dám tự mãn. Lời nói và hành động luôn luôn 
đi đôi với nhau; không nói nhiều làm ít; nói điều tốt như thế nào thì cũng 
làm điều tốt như thế ấy. Khổng tử xác nhận rằng ngài có những phẩm tính 
ấy. Những điều này quả thực cũng đã đủ xứng đáng làm gương mẫu về hạnh 
kiểm cho những ai muốn trở nên người quân tử, đang tiến bước tới đạo Trung 
dung. 
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— tế RATE S P MTS 
贵 ; AAR, IAR: RAK, Haji 素 患 
3È. PRH. ca 

在 上 位 ， 不 陵 下 ; 在 下 位 ， 不 援 上 。 正己 而 不 求 於 
pa 

i 


` 


, RAR; 上 不 怨 天 ， 下 不 尤 人 。 故 君子 居 易 以 
命 ， 小 人 行 险 以 微 幸 。 
H: “ 射 有 似乎 君子 ， 失 诸 正 物 ， 反 求 诸 其 


Quán tú tó ky vi nhi hành; bát nguyén hó ky ngoai. Tó phú qui, hành hó 
phú quí. Tó bán tiện, hành hó bán tiện. Tố di địch, hành hồ di địch. Tố 
hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên. 

Tại thượng vị, bất lăng hạ; tại hạ vị, bất viên thượng. Chánh ký, nhĩ bất 
cầu ư nhân, tắc vô oán. Thượng bất oán thiên, hạ bất vưu nhân. Cố quân 
tử cư di di sĩ mệnh. Tiểu nhân hành hiểm dĩ kiêu hạnh. 

Tử viết: “Xa hữu tự hồ quân tử: thất chư chính hộc, phản cầu chư kỳ 
thân.” 


Hữu đệ thập tứ chương. 


Dịch nghĩa: 
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Người quân tử hành động ở trong địa vị hiện tại của mình; không mong 
ước gì ở ngoài. Vốn sẵn giàu sang, hành động theo giàu sang. Vốn sẵn 
nghèo hèn, hành động theo nghèo hèn. Vốn sẵn là mọi rợ (quê mùa), 
hành động theo mọi rợ (quê mùa). Vốn sẵn hoạn nạn, hành động theo 
hoạn nạn. Người quân tử không vào đâu mà không được vui lòng. 

Ó địa vị trên, không ức hiếp người dưới; ở địa vị dưới, không níu bám 
người trên. Làm cho mình trở nên công chính, mà không phải cầu cạnh 
vào người, thì không có oán hận. Trên không oán hận Trời, dưới không 
trách người. Cho nên người quân tử sống đơn sơ để đợi phận sự Trời trao 
cho. Rẻ tiểu nhân thi hành những việc nguy hiểm để cầu may. 


TRUNG DUNG 


Đức Khổng nói: “Bắn cung giống như người quán tử: chẳng trúng đích 
thì quay lại tìm (nguyên nhân) ở ngay mình.” 


Trên đây là chương thứ mười bốn. 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương này, Tử Tư đã đề cập đến sự sinh hoạt của người quân tử 
theo đạo Trung dung trong đời sống hằng ngày. Từ ngữ quan trọng nhất 
trong đoạn văn này là chữ “tô”: hiện tại, vốn sẵn có. Bí quyết sống của người 
quân tử là chấp nhận “hiện tar’, chấp nhận cái tình trạng “vốn sẵn cổ của 
mình. Người quân tử luôn luôn chú trọng tới địa vị hiện tại và hành động 
đáp ứng bổn phận, trách nhiệm của địa vị ấy, không mong muốn, không lo 
toan gì đến những điều ở ngoài thân phận của mình. Chỉ chú ý tới hiện tại, 
người quân tử không nuối tiếc quá khứ nên không bị thương tâm vì tiếc xót 
chuyện đã qua. Người quân tử cho rằng chuyện quá khứ ví như có xảy ra như 
ý mình, cũng có thể đó lại là điều không may. Mất cái nọ, được cái kia chẳng 
qua cũng tương tự như chuyện ông già ngoài quan ải mất ngựa (Tái ông thất 
mầ).' Ñgười quân tử không mơ tưởng về tương lai bởi vì tương lai không thuộc 
về mình; vọng tưởng quá nhiều về tương lai là hào huyền. 

Biết chấp nhận thực tại hiện có mới xứng đáng là bậc minh triết, mới luôn 
được an vui. Pháp môn Thiền ở Trung Hoa dạy các thiền sinh đi tìm sự giác 
ngộ để “kiến tính” thành Phật, thì bài học cơ bản không có gì khác hơn là: 
“hành động ở trong địa vị hiện tại của mình”. 

Thiên truyện đã từng kể rằng một thiền sinh kia hỏi thiền sư: “Thiên là 
gì” Thiền sư hỏi lại: “Chú đã ăn cơm chua? Trả lời: “Dạ, ăn rồi.” Thiền sư 
nói: “Ăn rồi thì rửa bát đi" Rửa bát sau khi ăn chính là một hành vi thiền 
vậy. 


Một thiền truyện khác cũng có ý nghĩa như thế: 


“Ngày kia, có vị tăng hỏi thiền sư Mục Châu, một cao tăng ở hậu bán thế 
kỷ IX: “Suốt ngày mặc áo ăn cơm, làm sao khỏi mặc áo ăn com?” Sư đáp: 
“Mặc áo, ăn cơm.” Thầy kia trả lời không hiểu. Sư đáp: “Không hiểu thì 
mặc áo ăn cơm.” 

(Thiền luận của Suzuki, Trúc Thiên dịch, trang 30). 


Để cho hiểu rõ hơn nữa tư tưởng của Nho giáo về sự thành tựu đạo Trung 
dung trong mấy chữ “tố kỳ vị nhi hành”, chúng ta hãy đọc một đoạn văn giải 
bày về Thiền đạo của Suzuki: 


1 Xin xem truyện Tái ông thất mã trong sách Cổ học tỉnh hoa của Nguyễn Văn Ngọc. 
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“Ngày kia, sư Bách Trượng gọi một thầy đến nói: “Thầy với tôi ra cày 
ruộng xong tôi sẽ nói cho nghe đại nghĩa của pháp Phát. Cày xong, thầy 
ta đến thỉnh giáo. Sư dang tay ra không nói gì.” 
Có lẽ, rốt cuộc không có gì là bí mật trong thiền cả. Tất cả đều rộng mó 
trước mắt ông. Nếu ông ăn cơm, mặc áo, cày cuốc để vun trồng lúa thóc 
và rau cỏ, tức ông đã làm tất cả những gì phải làm trên trái đất này, 
như vậy là ông thành tựu cái vô cực của ông. Thành tựu bằng cách nào? 
Thưa, có người hỏi thiền sư Mục Châu: “Pháp Phật là gì?”, ngài đọc một 
câu chữ Phan trong kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-da (Trí huệ lőn đưa 
sang bờ giác). Người kia thú thật không hiểu, ngài bèn BÌNH Giải: 
“Áo thầy rách đã bao năm, 
Gió tung từng mảnh bay vồng lên mây.” 
(Sdd: trang 32) 
Phải chăng đại nghĩa của pháp Phật cũng chính là “tố kỳ vị nhi hành” của 
Tử Tư? Còn Kinh Thánh Tân Ước cũng không nói khác. Đối với những người 
quá lo lắng về của cải vật chất, Đức Giêsu nói: 


“Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Trời, cùng sự công chính của Người, 
và mọi điều đó sẽ được ban thêm cho các ngươi. Vậy chó áy náy về ngày 
mai: mai sẽ lo cho mai. Khổ ngày nào, đủ cho ngày ấy.” 

(Tin mừng Mathé6: 6, 33-34) 

Đứng trong phạm trù triết Nho thì câu nói của Đức Giêsu là: hãy “suất 
tính” (trỏ về với Thiên mệnh) và “tố kỳ vị nhi hành”. 

Thực ra, xét về mặt lý thuyết, chỉ cần năm chữ “tố kỳ vị nhi hành” đã đủ 
nói về cách sinh hoạt của người quân tử. Nhưng để rõ ràng chỉ tiết hơn, Tử Tư 
dẫn giải thêm: “Tố phú quí, hành hồ phú quí. Tố bần tiện, hành hồ bần tiện. 
Tố di địch, hành hồ di địch. Tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn.” 

Học làm quân tử không bắt buộc phải bỏ giàu sang. Giá như vốn sẵn giàu 
sang thì cứ sống giàu sang với dinh thự, xe có, điền sản... và các tiện nghi hiện 
đại; miễn là đừng bóc lột, khinh bỉ người khác; trái lại nên xử công bằng và 
bác ái đối với mọi người. 

Học làm quân tử cũng đừng xấu hổ trong phận nghèo hèn. Bằng những 
phương thế công chính, hợp pháp, nếu có thể thoát được cảnh nghèo thì càng 
hay, bằng không người quân tử cứ tự hào trong cảnh nghèo, như thiền sư Mục 
Châu đã vịnh: 
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“Áo thầy rách đã bao năm 
Gió tung từng mảnh bay vồng lên mây.” 


Hình ảnh từng mảnh áo rách của thầy tăng nghèo “bay vồng lên mây” mới 
nên thơ, thú vị làm sao, có lẽ đã cực tả được nỗi niềm hân hoan của một tâm 
hồn an vui trong cõi đạo diệu huyền; mà những người giàu sang khó lòng có 
được! 

Giá như vốn sẵn được sinh ra trong cảnh mọi rợ, quê mùa, thì người quân 
tử cứ sống đơn sơ giản di như bà con lối xóm mọi rg, quê mùa của mình. Ca 
dao Việt Nam đã từng nói đến cái vui của “thằng Bồm” có cái quạt mo mà biết 
bao phú ông muốn mua không được. Dó là niềm vui của một con người sống 
cảnh mọi rợ, quê mùa mà đạt đạo; chỉ một nắm xôi bé bỏng cũng đủ thỏa lòng 
mãn ý. 

Giá như gặp phải cảnh hoạn nạn, trước khi có cơ hội thoát khỏi, người quân 
tử vẫn cứ bình tĩnh sống cùng hoạn nạn, không giãy dụa, giận hờn, than thở 
vô ích. Bởi vì “gian nan là bạn, hoạn nạn là con”; trong gian khó người quân 
tử càng phấn đấu, tích cực hơn để xién dương lẽ đạo. Thực tế cho biết rằng có 
những bài học, có những kinh nghiệm mà nếu người ta không từng bị giam 
giữ trong nhà tù, cực kỳ thiếu thốn, khổ sở thì không thể nào phát huy được. 
Bằng chứng là phần Hậu thiên bát quái và Thoán từ của Kinh Dịch đã được 
nghĩ ra trong thời gian vua Văn Vương bị nhốt tại ngục Dữu Lý 7 năm dưới 
triểu vua Trụ nhà Ân. Nếu không có Thoán từ mỏ đầu thì chưa chắc Chu 
Công đã viết được Hào từ và Khổng tử viết được Thập duc; có lẽ Kinh Dịch 
chỉ ven vẹn có 64 trùng quái của Phục Hy mà thôi. 

Trước cảnh hoạn nạn cháy nhà, có lẽ không ở đâu trên thế giới có được một 
bài thơ lạc quan như bài hài cú (haiku) của một thi sĩ Nhật Bản: 

“Nhà tôi đã cháy rôi. 
Không còn gì ngăn can 
tôi ngắm nhìn trăng sao nữa.” 

Thi sĩ này nếu chẳng phải một thiền sư thì cũng hẳn là một người có tâm 
thiền hay một bậc quân tử ở cấp cao trong đạo Trung dung! 

Vì thế, “người quân tử không vào đâu mà không được vui lòng” (Quân tử 
vô nhập nhi bất tự đắc yên). 

Dĩ nhiên, ở đây không phải Tử Tư đã chủ trương bần tiện hóa, di dịch hóa, 
hay hoạn nạn hóa con người, không muốn cho xã hội được thịnh vượng, văn 
minh, tiến bộ. Ông chỉ muốn nói rằng, dù ở trong cảnh giàu sang, nghèo hèn, 
mọi rợ hay hoạn nạn, người quân tử vẫn được tự đắc, được thư thái, bởi vì ở 
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đâu cũng có đạo, tức là có sức sống siêu nhiên của Trời hiện diện. Bắt nhịp 
được với đạo thì đâu cũng là quê hương, đâu cũng là nước Trời. 

Trong phần tiếp theo của chương này, Tử Tư lại giả định nếu người quân 
tử có cơ hội tham gia vào chính trị thì phải xử trí ra sao cho hợp đạo: “Ở địa 
vị trên, không ức hiếp người dưới, ở địa vị dưới, không níu bám người trên.” 

Ngày xưa, ở địa vị trên là giữ ngôi vua, quan; ngày nay là những vị lãnh 
đạo như Tổng thống, Thủ tướng, chủ tịch tỉnh, huyện... thì không cậy vào 
quyền thế, binh lực mà ức hiếp người cấp dưới, nhất là không ức hiếp dân 
chúng. Ó địa vị dưới nhu các viên chức tại các công sở, cơ quan... thì không 
níu bám, nịnh hót cấp trên, không hối lộ để mưu lợi cá nhân, hoặc để thăng 
quan tiến chức. Ai nấy, trên dưới đều thi hành bổn phận của mình theo pháp 
luật, thì đất nước mới ổn định, xã hội mới bình an. 

Tân Ước có kể chuyện về Gioan Tẩy Giả trong khi thanh tẩy đã từng chỉ 
dẫn cho những người Do Thái tham gia việc nước vào đầu Công Nguyên. Tin 
mừng Luca chép rằng: 


“Cả những người thu thuế cũng đến chịu thanh tẩy, và họ thưa với 
ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: “Chó dòi gì quá mức 
đã định cho các cóng. Cả lính tráng cũng hỏi ông rằng: 'Còn chúng tôi, 
chúng tôi phải làm gì? và ông bảo họ: 2ừng khảo của người ta, đừng vu 
oan kiếm lợi. Hãy đành lòng với lương bổng trả cho các ông.” 

(Tin mừng Luca: 3, 12-14). 

Dù ở thời đại nào, ở địa vị trên hay dưới, thì sống công chính phải là mẫu 
mực cho mọi người. Do đó, Tử Tư chủ trương phải “chính kỷ: làm cho mình 
trở nên công chính, mà không phải cầu cạnh vào người, thì không có oán hận. 

Đa số người đời hễ gặp thất bại, gặp việc bất như ý, nếu không oán Trời 
thì cũng trách người: hoặc đổ cho Trời không có mắt, hoặc đổ cho người vô ơn, 
bạc nghĩa, dốt nát... 

Chẳng mấy ai biết tự trách mình theo sự khôn ngoan của cổ nhân: “Tiên 
trách kỷ, hậu trách nhân” (Trách mình trước, trách người sau.) 

Ó đây, Tử Tư cho rằng nếu là quân tử thì trên không oán Trời, dưới không 
trách người. Gặp hoàn cảnh không thuận lợi, chẳng có cơ hội thi triển tài 
năng, người quân tử chỉ nên sống giản dị để đợi Mệnh, tức là đợi phận sự Trời 
trao cho. 

Chúng ta nên biết rằng, ở Trung Hoa thời cổ, hầu như mọi người từ sĩ phu 
tới bình dân đều tin có Trời sinh ra vạn vật, tương tự dân Do Thái trong Cựu 
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Ước tin vào Yavê Thiên Chúa. Các học phái có thể bất đồng quan điểm về 
nhiều điều nhưng đều đồng ý với nhau về sự chi phối của Trời đối với vũ trụ, 
nhân sinh. Chữ “mệnh” (`) 6 đây được quen gọi là mệnh (mạng) Trời; nhưng 
cần được dịch cho rõ là: phận sự hay chức phận Trời trao cho mỗi người, nhất 
là đối với những người có tài đức.! Có người chỉ thiết tha với việc chính trị hay 
quân sự... nhưng Trời lại trao cho việc giáo dục; và chỉ trong công tác giáo dục, 
người ấy mới phát huy hết tiềm năng của mình. Dĩ nhiên người ngoài cuộc có 
thể giải thích là do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng chỉ chính người ấy, sau khi sự 
việc đã an bài, mới nhận ra đâu là mệnh Trời dành cho mình. 

Chữ Mệnh trong chương này có nghĩa khác với chữ Mệnh ở phần trên. 
Trong chương đầu, “thiên mệnh” nghĩa là tính bản nhiên, là phần tiên thiên 
nhận được ở Trời. Trong chương này, mệnh là phận sự hay chức phận được 
Trời trao cho trong giai đoạn hậu thiên. 

Ngoài ra, còn một chữ Mệnh nữa, ngôn ngữ phổ thông đại chúng gọi là “số 
mệnh”, lại chỉ đến hậu quả mà một người phải chấp nhận theo luật nhân quả. 
Ví dụ “gieo gió gặp bao”; “gặt bao” là số mệnh dành cho người đã “gieo gió”. 

Vào thời Chiến quốc, Mạnh tử đã tin vào mệnh Trời cho nên chẳng oán 
trách người. Nhờ Nhạc Chính tử tiến cử, nên vua nước Lỗ muốn đến gặp 
Mạnh tử. Nhưng vì lời gièm pha của sung thần là Tang Thương mà cuộc hội 
ngộ không diễn ra. Biết chuyện, Mạnh Tử trả lời Nhạc Chính tử rằng: 

“Ngô chi bất ngộ Lỗ hầu, thiên dã. Tang thị chi tử, yên năng sử dư bất 
ngộ tai?- #> PRZ, Ka. X23 7ƒ, KAPRER? (Ta không gặp 
được Lỗ Hầu, là do Trời vậy. Người con của họ Tang sao có thể khiến ta 
không gặp được?” 

(Mạnh tử: Lương Huệ vương hạ, 16). 

Có lẽ Mạnh tử biết rằng thay vì trao cho mình chức phận chính trị thì Trời 
lại trao cho ông chức phận tôn sư, tương tự như Khổng tử thời Xuân Thu, cho 
nên cuộc hội ngộ vua Lỗ mới bị cản trỏ. 

Trái với cách ăn ở của người quân tử, kẻ tiểu nhân không thiết gì đến 
Mệnh Trời. Họ thường liều mệnh (bỏ rơi thiên mệnh) xông vào chốn nguy 
hiểm để cầu may. 

Để biện minh cho lập trường “chính ky” là đúng đạo lý. Tử Tư đã trưng dẫn 
lời Khổng tử: “Bắn cung giống như người quân tử: chẳng trúng đích thì quay 
lại tìm nguyên nhân ở ngay mình.” 


1 Người Công giáo gọi là Thiên triệu. 
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Xét theo qui mô gần gũi, câu này của Khổng tử có nghĩa là: nếu mình hành 
động thất bại hay mình bị ghét bỏ, thay vì oán trời, trách người, thì phải quay 
lại tự xét mình xem có những khuyết điểm nào, để điều chỉnh lại, cũng như 
người tập bắn cung, thấy không trúng đích thì phải xét mình đã ngắm lệch 
hay đã rung tay... 

Sự xét lại trong nghĩa này đã được Mạnh Tử phân giải như sau: 

“Ái nhân, bất thân, phản kỳ nhân. Trị nhân, bất trị, phản kỳ trị. Lễ nhân, 
bất đáp, phản kỳ kính. Hành hữu bất đắc giả, giai phản cầu chư kỷ. Kỳ 
thân chính nhi thiên hạ quy chi. - 爱人 不 亲 ， 反 其 仁 ; 治 人 不 治 ， 反 其 智 ; Tổ 
ARK, AAR o ARK, BAK tt. #Ý EứX TFI ~ (Yêu người, mà 
mình chẳng được thân yêu, phải xét lại lòng nhân của mình. Cai trị người, 
mà sự cai trị không nên, phải xét lại sự sáng suốt của mình. Giữ lễ với người, 
mà người không đáp lại, phải xét lại sự kính trọng của mình. Hành động 
mà chẳng đạt, đều phải quay lại tìm nguyên nhân ở mình. Thân mình ngay 
thẳng thì mọi người sẽ quay về với mình.” (Mạnh tử: Ly lâu thượng, 4). 

Xét theo quy mô cao xa, câu nói của Khổng tử có nghĩa: nếu mình không 
đạt đạo Trung dung, tâm tư không gặp gỡ thiên mệnh, bản thân không trỏ 
nên thiện hảo, tinh thần không được thư thái, vui vẻ (tự đắc), không đem 
được an hoà đến cho tha nhân, thì phải xét lại xem mình có bị dục vọng, bị 
tha vật sai sử không. Bởi vì nhiều dục vọng và đam mê vật chất làm cho tâm 
hồn hướng ngoại, hướng địa, không thể hướng nội, hướng thiên; do đó mình 
không thể thành tựu đạo Trung dung được. 
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君子 之 道 ， 辟 如 行 速 必 自 通 ， 辟 如 登高 必 自卑 。 
诗 日 : “AFEA, AAA; LAAS, P 
Ww: AZER, RAAF.” 
FR: “RAMMER!” 
右 第 十 五 章 。 
Quán tử chi đạo, thí nhu hành viễn, tất tu nhĩ; thí như đăng cao, tất tự 
ty. 
Thi viết: “Thê tử hảo hiệp, như cổ sắt cầm, huynh đệ ký hấp, hoà lạc thả 
thầm; nghĩ nhĩ thất gia, lạc nhĩ thê noa.” 
Tử viết: “Phụ mẫu kỳ thuận hỹ hồ.” 
Hữu đệ thập ngũ chương. 

Dịch nghĩa: 


Đạo người quân tử ví như di xa, át từ gần; ví như lên cao, át từ thấp. 


Kinh Thi nói rằng: “Vợ kết hiệp tốt, như gảy sắt cầm. Anh em đã hợp, 
lại vui hoà lạc. Nên gia thất ngươi, vui vợ con ngươi.” 


Đức Khổng nói: “Cha mẹ được yên vui vậy thay!” 


Trên đây là chương thứ mười lăm. 


BÌNH GIẢI: 


Chương này nói tới việc thực hành đạo Trung dung trong gia đình. Trung 
dung trong cõi nhân sinh gọi là nhân đạo: đạo làm người. Trung dung ở bậc 
cao, liên hệ tới trời đất, vạn vật gọi là thiên đạo. 

Trước khi muốn đạt tới mức trời đất đúng ngôi (thiên địa vị yên), vạn vật 
được hóa dục (vạn vật dục yên), thiên hạ thái bình (bình thiên hạ), người 
quân tử hành đạo phải bắt chước khách bộ hành: muốn di xa, phải bắt đầu từ 
gần; cũng như bắt chước người thợ xây nhà: muốn xây lên cao phải bắt đầu 
từ thấp. Chữ gần (nh?), chữ thấp (ty) chỉ cho thân mình, vợ con, anh em, cha 
mẹ mình. Chữ xa (viễn), chữ cao (cao) chỉ cho trời đất, vạn vật, thiên hạ. 

Vì thế, Tử Tư đã trích dẫn Kinh Thi nói về đạo Trung dung ở gần, ở thấp: 
Học làm người quân tử phải biết chung sống hoà nhịp với vợ. Chương trên đã 
nói: “Đạo người quân tử khởi đầu mối từ vợ chồng” (Quân tử chi đạo tạo đoan 
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hồ phu phụ) là thế. Người quân tử lại phải hoà hợp vui vẻ với anh em. Tóm 
lại, việc cần phải làm gần gũi hơn hết là: hãy thành tựu (nên trọn) gia thất 
của mình, hãy làm vui lòng vợ con mình. 

Làm được như thế, ắt hẳn cha mẹ được yên vui, do đó đạo hiếu cũng được 
thành tựu. 

Thực hành được đạo đối với gia đình rồi, mới tính đến việc tiến hành đạo trị 
quốc, bình thiên hạ, tức là làm cho đất nước được ổn định, “xã hội công bằng 
văn minh” và nhân loại toàn thế giới được thái bình. 

Chủ trương như vậy là Tử Tư đã theo đúng truyền thống đạo Nho từ đời 
vua Nghiêu: Khắc minh tuấn đức, dĩ thân cửu tộc. Cửu tộc kỳ mục bình 
chương bách tính. Bách tính chiêu minh, hiệp hoà vạn bang. Lê dân ô biến 
thời ung. -克明 俊 德 ， 以 六 九族 。 九 族 既 睦 ， 平 章 百姓 。 百 姓 照 明 HERR. 3 
K.2- St F 3: 。(Hay làm sáng tỏ đức lớn lao, để thân yêu người trong họ chín 
đời. Các người trong họ chín đời hoà mục rồi, lại làm cho trăm họ đều tốt đẹp. 
Trăm họ sáng tỏ, thì hoà hiệp cả muôn nước (chư hầu). Nhân dân trong thiên 
hạ đều biến đổi hoà vui cả.) (Kinh Thư, Nghiêu điển, 2). 

Hình ảnh từ gần đến xa, từ thấp lên cao cũng đã được Y Doãn nói tới khi 
khuyên vua Thái Giáp: “Nhược thăng cao tất tự hạ, nhược trắc hà tất tự nhĩ. 
- #2 B F, 34:4 ‡ñ. (Cũng như người lên chỗ cao, tất phải từ chỗ 
thấp, cũng như người đi đường xa, tất phải từ chỗ gần.” (Kinh Thư: Thái giáp 
hạ, 4) 

Cũng trong một quan điểm với đạo Nho, Lão tử cũng nói: 

图 其 於 其 易 ; 
局 大 於 其 细 。 
KTFF, 
必 作 於 易 ; 
天 下 大 事 ， 
必 作 于 细 。 
是 以 怪人 ， 
终 不 局 大 ， 
故 能 成 其 大 。” 
“Đồ nan u kỳ dị, 
Vi đại u kỳ tế, 
Thiên hạ nan sự, 
Tất tác ư dị. 
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Thiên ha đại sự, 
Tất tác u tế: 
Thị dĩ thánh nhân, 
Chung bất vi đại. 
Cố năng thành kỳ đại. 
Làm việc khó, bắt nơi chỗ dễ. 
Làm việc lón, bắt nơi chỗ nhỏ. 
Việc khó trong đời, khởi nơi chỗ dễ. 
Việc lớn trong đời, khởi nơi chỗ nhỏ. 
Bởi vậy thánh nhân, suốt đời không làm chi lón, 
Nên mới thành được việc lőn.” 
(Đạo đức kinh: chương 63, Nguyễn Duy Cần dịch) 
Cũng một ý như thế, nơi khác, Lão tử lại nói: 
合 抱 之 木 ， 
ERZA: 
九 层 之 台 ， 
t2. L; 
FEZI 
WHAT 。 


“Hợp bão chi móc, 
Sanh u hào mat. 
Cửu tàng chi đài, 
Khởi ư lũy thổ. 
Thiên lý chi hành, 
Thủy ư túc hạ.” 
Cây to một ôm, khởi sanh nơi gốc nhỏ. 
Đài cao chín tầng, khởi đầu nhúm đất con. 
Đi xa ngàn dặm, khỏi đầu một bưóc chân. 
(Đạo đức kinh: chương 64). 
@ 
Nhân đây, chúng ta cũng nên đề cập đến su khác nhau căn bản giữa thuyết 
nhân ái của đạo Nho và thuyết kiêm ái của Mặc Tử. 
Vào thời Chiến quốc ở Trung Hoa, có hai nhà tư tưởng cùng tranh ảnh 
hưởng với Nho giáo là Dương Chu và Mặc Địch. Dương Chu chủ trương “vị 
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ngg (vì mình), Mặc Địch chủ trương “kiêm á? (gồm yêu mọi người). Nhận 
xét về cả 2 ông này, Mạnh tử nói: “Dương tử thủ vị ngã, bạt nhất mao nhi 
lợi thiên hạ, bất vi dã. Mặc tử kiêm ái, ma đỉnh phóng chủng, lợi thiên hạ vi 
chi. - 杨 子 取 “ 为 我 ”， 拔 一 毛 而 利 天 下 ， 不 为 也 。 墨 子 “ 兼 爱 ”， 摩 顶 放 足 利 天 下 ， 
3>. (Dương tử giữ chủ nghĩa vì mình; nhổ một sợi lông mà làm lợi cho thiên 
hạ, không làm. Mặc tử chủ trương kiêm ái; dù mòn trán lỏng gót mà có lợi cho 
thiên hạ cũng làm.)” (Mạnh tử: Tận Tâm thượng, 26). 


Qua câu này của Mạnh tử, rõ là Dương Chu và Mặc Địch đứng ở thế đối 
lập, tức là đứng ở hai cực đoan: một người chủ trương không can thiệp vào 
việc thiên hạ (Dương Chu), một người chủ trương lấy việc thiên hạ làm việc 
của mình (Mặc Địch). 


Mặc tử đã thuyết minh về Kiêm ái như sau: 


“Nếu thiên hạ đều gồm yêu lẫn nhau (kiêm tương ái), ai nấy đều yêu 
người như yêu thân mình thì còn kẻ bất hiếu nữa không? Coi cha anh và 
vua như thân mình thì làm gì còn kẻ bất hiếu? Còn kẻ bất từ nữa không? 
Coi con em và bề tôi như thân mình thì làm gì còn kẻ bất từ? Cho nên 
sự bất hiếu, bất từ sẽ không có nữa. Còn trộm cướp không? Đã coi nhà 
người như nhà mình thì còn ai ăn trộm nữa? Đã coi thân người như thân 
mình thì còn ai ăn cướp nữa? Cho nên sự ăn trộm, ăn cướp sẽ không 
có nữa. Còn có đại phu làm loạn nhà nhau, vua chư hầu đánh chiếm 
nước nhau nữa không? Coi nhà người như nhà mình thì còn ai làm loạn 
nhà nhau? Coi nước người như nước mình thì còn ai đánh chiếm nước 
nhau?... 


“Nếu thiên hạ gồm yêu lẫn nhau, nước nọ với nước kia không đánh 

chiếm lẫn nhau, nhà này với nhà kia không làm loạn lẫn nhau, trộm 

cướp không có; vua tôi, cha con đều hiếu từ, như thế thì thiên hạ trị.” 
(Kiêm ái thượng). 


Trong phần Kiêm ái hạ, Mặc tử nói rõ thêm: 


“Ai cũng đem tai tinh mắt sáng của mình mà trông nghe cho nhau, đem 

tay khỏe mạnh làm lụng cho nhau, mà kẻ biết đạo lý thì hết lòng dạy 

bảo lẫn nhau. Cho nên người già nua mà không có vợ con thì được săn 

sóc, nuôi nấng cho trọn tuổi trời, trẻ em không có cha, mẹ thì có chỗ 
nương tựa, được nuôi tói lőn...” 

(Trích theo Nguyễn Hiến Lê trong Mặc học, trang 101-102) 

Như vậy, thuyết kiêm ái quả là rất hợp lý, nhưng tại sao lại không gây 

được ảnh hưởng mạnh trong lịch sử tư tưởng Trung Hoa? Lý do là: kiêm ái thì 
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khó bề thực hiện. Với một dân tộc Trung Hoa vào thời Xuân Thu, Chiến quốc 
(trước Công nguyên 5 thế kỷ), tư tưởng nhân ái, bác ái chưa thấm nhuần, 
tình người còn hẹp hòi, nông cạn, đa số dân chúng thiên về ích kỷ, tư lợi, bảo 
người ta yêu thương vợ con, cha mẹ, anh em còn khó, huống chỉ là bảo yêu 
thương tất cả mọi người. Vì thế, có nhiều người đã cho lý thuyết của Mặc tử 
là không tưởng (cao xa quá mà không thực hiện được tức là không tưởng). 
Một khi tình trạng tiến hóa của đại chúng chưa đạt tới mức “kiêm ář mà ép 
uống người ta phải gồm yêu, hoặc có ai đó đi quá xa mà dùng những biện 
pháp cứng rắn khiên cưỡng, bắt buộc, thì hóa ra lý thuyết trên bị lâm vào 
tình trạng phản tác dụng! 

Khác với thuyết Kiêm ái, đạo Nho chủ trương nhân ái yêu người theo thứ 
tự từ gần ra xa, từ cha mẹ, vợ con, anh em tới yêu bà con xóm làng, dán dần 
yêu tới đồng bào, yêu tới nhân loại. Đường lối này tuy chậm chạp nhưng phù 
hợp với tình người hơn và đã được các thánh vương như Nghiêu, Thuấn, Vũ, 
Thang áp dụng thành công. 

Đó là sự khác biệt rõ rệt nhất giữa hai thuyết nhân ái và Kiêm ái. Đường 
lối của Tử Tư được nói tới trong chương này chính là đạo thống của Nho giáo 
từ Nghiêu, Thuan tói Khổng, Mạnh. 
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子 日 : “鬼神 之 为 德 ， ARRP! Z mib U o, i 
Z mni M], 3223 m XS TË 。 使 天 下 之 人 ， 痢 明 盛 
服 , VAKJE 5 洋洋 乎 如 在 其 上 , 如 在 其 左右 ° 7 
诗 日 : “ 神 之 格 思 ， 不 可 度 思 ， 知 可 射 思 !” 
KHZ, RZA TIR dbk! 
右 第 十 六 章 。 
Tử viết: “Qui thần chi vi đức, kỳ thịnh hy hó! Thị chi nhi phát kiến, thính 
chỉ nhi phát văn; thể vật nhi bất khả di. Sử thiên hạ chỉ nhân, trai minh 
thịnh phục, dĩ thừa tế tự. Dương dương hồ, như tại kỳ thượng, như tại 
kỳ tả hữu! 
Thi viết: “Thần chi cách tư, bất khả đạc tư; thần khả dịch tư.” 
Phù vi chỉ hiển, thành chi bất khả yếm như thử phù. 
Hữu đệ thập lục chương. 

Dịch nghĩa: 
Đức Khổng nói: “Những linh lực siêu nhiên tạo nên sức mạnh thật là 
sung mãn vậy thay! Nhìn mà không thấy, lóng tai mà không nghe; lông 
trong vạn vật mà chẳng bỏ sót. Khiến cho người trong thiên hạ trai 


giới tỉnh khiết, mặc y phục trang trọng để dự việc tế tự. Dây dẫy mênh 
mang, dường như ở trên ta, như ở bên trái bên phải ta.” 


Kinh Thi nói: “Linh lực siêu nhiên tới đó, không thể lường được, phương 
chỉ có thể thờ o vậy.” 
Ôi, kín ẩn mà vẫn hiển hiện, thực thể ấy không thể che giấu là như thết 


Trên đây là chương thứ mười sáu. 
BÌNH GIẢI: 


Từ ngàn xưa, khắp nơi trên thế giới, khi thấy sấm sét chuyển động râm 
ran, mưa gào, gió giât... con người chưa có trình độ khoa học đã cho rằng có 
các vị thần chủ quản những hiện tượng kinh khủng ấy. Đồng thời, họ tin có 
cả thần sông, thần núi, thần mặt trời, mặt trăng v.v... Lâu dần, người ta tin 
thêm rằng các bậc anh hùng, tài đức sau khi chết cũng trở thành thần, thông 
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dự vào hiện tượng thiên nhiên và tác động trên cõi nhân sinh. Do đó, các vua 
thời phong kiến đã có tục viết sắc phong thần cho các anh hùng, liệt sĩ, danh 
nhân đã khuất.. Thêm vào đó, người ta cũng cho rằng kẻ ác chết rồi hóa 
thành qui ma đi tác quái trong dân gian. Thế là người ta hội nhập cả thần 
trên trời (thế lực thiên nhiên) lẫn thần có gốc là người (anh hùng liệt sĩ đã 
chết), cộng với qui ma (hồn kẻ ác) thành hai tiếng “qui thần”. 

Tiến thêm một bước nữa, người ta nhân cách hóa lên thành “thằng qu? và 
“ông thần”. Dó là quan niệm về qui thần của người bình dân. 

Xuất thân từ giới bình dân, Mặc tử đã định nghĩa “qui thần” một cách bình 
dân như sau: “Cổ chí kim chỉ vi qui, phi tha dã, hữu thiên qui thần, diệc hữu 
sơn thủy qui thần giả, diéc hữu nhân tử nhi vi qui giả. - 古 至 今 之 为 鬼 ， 非 他 
也 ， 有 天 鬼神 ， 亦 有 山水 鬼神 者 ， 亦 有 人 死 而 为 多 者 ~” (Từ xưa tới nay gọi là qui 
thần thì không ngoài những hạng này: qui thần ở trời, qui thần sông núi và 
người chết mà thành qui.) (Minh qui hạ, trích theo Nguyễn Hiến Lê trong 
Mặc Học, trang 144). 

Trước họ Mặc, thời Xuân Thu, trong khi giảng đạo cho các môn đệ, Khổng 
tử hiếm khi nói tới “thần”, sợ người ta hiểu lầm sinh ra mê tín. Luận ngữ 
chép: “Tử bất ngứ: quái, lực, loạn, thần.” Ngài không nói về việc quái lạ, về 
sức mạnh, về việc rối loạn, về thần. (Luận ngữ: Thuật nhi, 20). 

Chỉ có một đôi lần, Khổng tử nói tới “qui” nhưng theo một nghĩa khác 
thường: “Phi kỳ qui nhi tế chi, siểm dã - 33t m 482 , 4 -” (Chẳng phải 
vong linh tổ tiên mình mà cúng tế, ấy là ninh bg.) (Luận ngữ: Vi chính 24). 

Chữ “qu? ở đây được dùng để chỉ đến tổ tiên của mình. Ý Khổng tử muốn 
nói: Có tế để tưởng niệm thì chỉ tế hương hồn tổ tiên của mình thôi, chẳng cần 
tế hồn nào khác. Sang đầu thời Chiến quốc, có lẽ thấy thiên hạ loạn lạc vì có 
nhiều kẻ bất nhân bất nghĩa, Mặc tử e rằng giảng đạo lý cao xa như phái Nho 
thì người ta không sợ, cho nên ông đã viết cả một thiên “minh qu?’ để nói về 
qui, cốt cho những kẻ ác phải sợ. Mặc tử nói: 

“Quỉ thần chi phạt, bất khả vi phú quí, chúng cường, dũng lực cường vũ, 
kiên giáp lợi binh, qui thần chi phạt tất thắng chi. -$#2‡> j, ®*J%3-Ä#. 3# 
j2. BHRR, KPA, LPZ LZ 。”(Qui thần trừng trị, dù giàu sang, 
đông đảo, mạnh mẽ, có võ lực, áo giáp cứng, binh khí bén, qui thần tất cũng 
thắng được.) (Sd: trang 152). 

Tuy nhiên, đặc điểm về quan niệm qui thần của Mặc tử có khác với người 
thường: Qui thưởng người hiền phạt kẻ ác, chứ không có chuyện qui quấy rầy 
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hay cám dỗ người lành như người ta tưởng. Thế là Mặc tử cho ràng qui thần 
thi hành luật Trời. Ông đi tới kết luận: 


Ỏ 


“Như vậy là quỉ thần thưởng được người hiền, phạt được kẻ bạo ngược, 
thi hành (chủ trương có qui thần) ở trong nước với vạn dân, tức là thi 
hành cái đạo trị được nước, làm lợi được cho vạn dân. Quan chức nào coi 
kho lẫm của nhà nước mà không liêm khiết, trai gái nào mà sống lẫn 
lộn lén lút với nhau, quỉ thần tất thấy; người dân nào mà dâm bạo trộm 
cướp, làm giặc làm loạn, dùng khí giới, thuốc độc, nước lửa để chặn kẻ vô 
tội ó trên đường, cướp xe ngựa, áo mỏng, áo lông của người để làm lợi cho 
mình, quỉ thần tất thấy. Như vậy là quan chức nào coi kho lẫm của nhà 
nước, không dám không liêm khiết, thấy người thiện không dám không 
thưởng, thấy kẻ bạo ngược không dám không trị tội. Do đó sẽ không còn 
những kẻ dâm bạo, trộm cướp, làm giặc, làm loạn, dùng khí giới thuốc 
độc nước lửa để chặn kẻ vô tội ở trên đường, cướp ngựa xe, áo mỏng, áo 
lông của người để làm lợi cho mình, thế là thiên hạ yên...” 

(Sdd: trang 153). 


đây, nhắc đến quan niệm qui thần thời thượng cổ và đặc biệt là quan 


niệm của Mặc tử cốt để chuẩn bị giới thiệu quan niệm qui thần của đạo Nho 
do đại biểu sáng giá là Tử Tư trích dẫn lời Khổng tử sau đây. Chúng ta đặt 


sang 


một bên sự nhận xét và phê bình về đường lối của Mặc tử dùng chủ 


trương có quỉ thần để trị nước an dân. 


Khổng tử nói: 


“Những linh lực siêu nhiên tạo nên sức mạnh, thật là sung mãn vậy 
thay! Nhìn mà không thấy, lóng tai mà không nghe; lồng trong vạn vật 
mà chẳng bỏ sót. Khién cho người trong thiên hạ trai giói tỉnh khiết, 
mặc y phục trang trọng để dự việc tế tự. Đây dẫy mênh mang, dường 
như ở trên ta, như ở bên trái bên phải ta.” 


Sở dĩ chúng tôi dịch như trên, vì đã tổng hợp quan niệm về quỉ thần của 
các bậc Nho triết ở các thời đại sau này: 


- Vào thời Tống, Trình tử cho qui thần là công dụng của trời đất. Trương 
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tử cho qui thần là lương năng của hai khí âm dương. Chu tử bảo rằng: 
Lấy hai khí mà nói, thì qui là âm linh, mà thần là dương linh. Lấy một 
khí mà nói, thì khí đến mà phát ra là thần, khí phản mà trở về (khuất) 
là qui. Nhưng thật ra chỉ là một linh vật mà thôi. (Trích theo Hồng Liên 
Lê Xuân Giáo trong Trung Dung tập chú, phần Chú giải của Chu Hy, 
trang 59). 
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- Bên Tây phương, Remusat, Intorcetta dich qui thần là Esprits. Legge 
dich qui thần là Spirits, hay Spiritual beings (những thực thể thiêng 
liêng). Như vậy, qui thần không có nghĩa là thần linh và ma qui theo 
nghĩa thông thường, mà chính là: hai phương diện của Đạo, cũng như 
âm dương là hai phương diện của Đạo (Trích theo Nguyễn Văn Thọ 
trong Trung Dung giảng luận, bản đánh máy, trang 125). 


-Ö Việt Nam, đây là ý kiến của Phan Bội Châu: “Đạo Trung dung là không 
việc gì mà không bao bọc hết. Nói về phương diện thiển hiển thời xem ở 
nhân sự; nói về phương diện thâm vi thời xét đến chân lý qui thần. Chữ 
“qui thần” ở trung dung không phải như chữ “qui thần” ó đầu miệng các 
bác phù thủy. Nguyên chân lý của vũ trụ đã có dương thời có âm; đã có 
minh thời có u; đã có sinh thời có hóa; bản thể của chân lý vẫn như thế. 
Nhưng đến lúc tác dụng của chân lý thời âm với dương, u với minh, hóa 
với sinh, thường tiếp tục mà bổ trợ cho nhau; theo về mặt dương, minh, 
sinh mà nói thời gọi bằng thần; theo về mặt âm, u, hóa mà nói thời gọi 
bằng qui. Qui vẫn là thần ở trong bản thể, mà thần lại là qui ở nơi tác 
dụng. Vì bản thể có thực tướng, nên nói “thần” phải kêm với chữ “qur”, 
vì công dụng không phạm vi, nên nói qui phải cặp với thần. Nhưng mà 
quỉ thần là thuộc về triết lý, nếu chúng ta không thông thấu triết học 
thời khó hiểu cho tới nơi.” (Không học đăng, quyển I của Phan Bội Châu: 
Chân lý của qui thần, trang 340). 


Ngày nay, dưới cái nhìn của các nhà khoa học vi vật lý, toàn thể vũ trụ 
thiên nhiên đều không ra ngoài hai chữ “động” và “lực”. Vạn vật từ vi mô tới 
vĩ mô đều động liên tục với tốc độ kinh hồn và tác động trên nhau, hấp dẫn 
nhau dưới dạng lực. Do động mà có biến hóa; biến hóa là chuyển hóa từ âm 
sang dương hay ngược lại. Hãy nhìn vào một cơ cấu nguyên tử: 


“Nguyên tử gồm các hạt và những hạt đó không được cấu thành từ 
một chất liệu vật chất nào. Khi quan sát chúng, ta không hề thấy chất 
liệu nào cả, điều mà ta thấy là những cấu trúc động, chúng liên tục 
chuyển hóa lẫn nhau, một vũ điệu triền miên của vũ trụ.” 

(Đạo của vật lý. Nguyên tác: The Tao of Physics của Fritjof Capra; 

Nguyễn Tường Bách biên dịch, trang 24). 

Do động và lực chi phối mà các nguyên tử hoặc thấp hơn nữa là các hạt hạ 

nguyên tử (subatomic) đan dệt vào nhau rung rinh như những tấm lưới vừa 
như là sóng vừa như là hạt. 
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Ngoài ra, các nhà khoa học còn cho biết rằng trong vũ trụ có nhiều tia sáng 
mạnh mẽ lạ lùng, về một phương diện nào đó thì có lợi, về một phương điện 
khác thì có hại cho con người. Ví dụ: tia X, tia laser, tia hồng ngoại, tia tử 
ngoại... 

Những phát minh của khoa học hiện đại được tóm tắt ở trên đã đánh động 
chúng ta về câu sách Trung Dung trong chương 16 này: 


“Những linh lực siêu nhiên (quỉ thần) tạo nên sức mạnh thật là sung 
mãn vậy thay! Nhìn mà không thấy, lóng tai mà không nghe, lồng trong 
vạn vật mà chẳng bỏ sót.. đầy dẫy mênh mang, dường như ở trên ta, như 
0 bên trái, bên phải ta.” 

Người xưa, tuy với hai chữ thô thiên “qui thần”, nhưng bằng tri kiến tâm 
linh, chứ không phải bằng các máy móc tinh vi đã nhận định rất đúng về 
những linh lực siêu nhiên trong vũ trụ. Những chữ “lồng trong vạn vật mà 
chẳng bỏ sót" đã diễn tả chính xác “những linh lực siêu nhiên” tác động trong 
cơ cấu nguyên tử, trên các hạt hạ nguyên tử ra sao để cho chúng di chuyển 
với tốc độ kinh hồn! 

Nhà vật lý Hoa Kỳ Fritjof Capra đã đưa ý kiến về “Tri kiến tâm linh” như 
sau khi ông đối chiếu khoa Vật lý hiện đại với Minh triết Đông phương: 


“Tri kiến tâm linh không bao giờ nhờ quan sát mà đạt được, mà là 
nhờ sự tham gia toàn vẹn với tất cả tính chất của mình. Khái niệm tham 
gia đó trở thành then chốt trong thế giới quan phương Đông.” 

(Sdd: trang 167). 
Để giúp con người có thể tham gia vào các linh lực siêu nhiên ấy, các bậc 
thánh nhân xưa đã đặt ra lệ giữ chay tịnh và ăn mặc trang trọng, nghiêm 
chỉnh trong lúc tế tự. Nhưng tiếc thay, những nghi lễ tế tự ấy đã bị những 
đầu óc thô thiển làm cho méo mó, lệch lạc đi, để lâu dần trở thành các hình 
thức mê tín di đoan mà những nhà trí thức thời mới khó lòng chấp nhận được. 
Để củng cố cho nhận định của mình về sức mạnh của các linh lực siêu nhiên 
(qui thần), Khổng tử đã trích dẫn thêm Kinh Thi: “Thần chi cách tư, bất khả 
đạc tư; thẩn khả dịch tư” (Linh lực siêu nhiên tới đó, không thể lường được; 
sao dám có thể thờ ơ vậy!) Chữ “vậy” ở đây dùng để dịch chữ “tư”, trợ ngữ từ, 
làm cho câu thơ được chắc ý. 
Trong bài thơ này, bậc hiền nhân thấu thị của kinh Thi chỉ dùng duy nhất 
một chữ “thần” để nói tới linh lực siêu nhiên tác động vào con người. Linh 
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lực ấy xuất phát từ trời, từ Thượng đế, cao cả, huyền nhiệm, không thể do 
lường, cho nên con người phải tỉnh táo, thành khẩn tiếp nhận, không thể thờ 
ở, khinh nhờn được. 

Bằng kinh nghiệm và tri kiến tâm linh của một đời tu đạo, Khổng tử đã 
nhận thấy những linh lực siêu nhiên tuy tế vi nhưng lại hiển hiện rõ ràng 
(Phù vi chi hiển).Chữ “vř và chữ “hiển” chỉ đến hai mặt của một thực thể 
thuộc thiên đạo. Chữ “vi” (tế vi) tương đương với chữ “ẩn” (kín đáo), chữ 
“hiển” (hiển hiện) tương đương với chữ “ph” (rộng lón) trong câu “quân tử chi 
đạo phí nhi ẩn” mỏ đầu chương 12 ô trên. 

Như vậy linh lực siêu nhiên (qui thần) vừa tế vi vừa hiển hiện hay vừa 
rộng lớn vừa kín đáo là một thể thành thật (thành) không thể che giấu được 
(Thành chi bất khả yêm như thử phù); trái lại cần phải được công khai xác 
nhận, cần phải được mọi người hiểu thấu đáo. 

Vậy linh lực siêu nhiên (qui thần) tiêm tàng trong vạn vật được Tử Tư 
dùng lời Khổng tử và Kinh Thi nêu ra trong chương này là những thực thể 
thuộc về phần thiên đạo của đạo Trung dung. Thiên đạo ấy bao trùm vũ trụ 
vạn vật, chi phối muôn tinh cầu, sông núi, đại dương, chi phối nhịp tim, hơi 
thở của con người, điều khiển tiếng kêu của con ve.. phô diễn ở nghìn sắc 
hoa... lồng trong thiên nhiên, mênh mang bao la... Nói theo tiếng ngày nay 
là vũ trụ đạo (đạo chi phối không-thời-gian) hay nói theo nhà vật lý Fritjof 
Capra thì đó là “đạo của vật lý”. (The Tao of Physics) 
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子 日 : “ 矢 其 大 孝 也 与 ! 德 为 圣人 ， 尊 为 天 子 ， 富 
有 四 海 之 内 ; o 子 隙 保 之 。 故 大 德 ， 必 得 
其 位 ， 必 得 其 禄 ， FE, LARR O 
故 天 之 生物 ， 必 - + eo 篇 而; 故 栽 者 培 之 ， 倾 者 
2>. 
诗 日 : “PRAT, 4i: EREA, Zik 
K: 保佑 条 Pea 
AKEE M2 S SP 

第 十 七 章 。 
Tủ viết: “Thuấn kỳ đại hiếu dã dư! Đức vi thánh nhân, tón vi thiên tủ, 
phú hữu tứ hải chỉ nội; tông miếu hưởng chi; tử tôn bảo chỉ. Cố đại đức 
tất đắc kỳ vị, tất đắc kỳ lộc, tất đắc kỳ danh, tất đắc kỳ thọ. 
“Cố thiên chi sinh vật, tất nhân kỳ tài nhi đốc yên, cố tài giả bồi chi; 
khuynh giả phúc chi. 


“Thi viết: “Gia lạc quân tử, hiến hiến lệnh đức; nghi dân nghi nhân, thụ 
lộc vu thiên, bảo hữu mệnh chi, tự thiên thân chỉ. 


“Cố đại đức giả tất thụ mệnh.” 
Hữu đệ thập thất chương. 


Dịch nghĩa: 
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Đức Khổng nói: “Vua Thuấn là bậc rất có hiếu vậy! Đức hạnh nên thánh 
nhân, địa vị cao nên thiên tử (vua các chư hầu), giàu có trong bốn biển, 
hưởng tế nơi tông miêu, con cháu được giữ gìn. Cho nên có đức lón át 
được ngôi, ắt được của cải, ắt được tiếng tăm, ắt được sống lâu. 

“Thực vậy, trời sinh ra vật, ắt nhân cái tính chất của vật mà đôn đốc vào. 
Nếu phát triển thì vun đắp cho, nghiêng ngả thì lật đổ đi. 

“Kinh Thi nói: “Vui tươi thay bậc quân tử, đức hạnh tốt đẹp rõ ràng. Hợp 
dân chúng, hợp lòng người, nhận được của cải ó Trời. Mệnh được giữ gìn, 
giúp đố, tất cả từ Trời đến vậy. 

“Cho nên người có đức lón ắt được nhận chức phận Trời trao cho.” 

Trên đây là chương thứ mười bảy. 
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` „ 
BINH GIAI: 

Tử Tư viết chương này cốt nói đến thành quả của đạo Trung dung trong 
nhân sự. Bất cứ việc gì, hễ có nhân là có quả đi theo, chỉ nhanh hoặc chậm 
thôi. Gieo nhân tốt, ắt sẽ gặt quả tốt, gieo nhân xấu, ắt gặp quả xấu. 

Cả Cựu Ước, Tân Ước đều công nhận như vậy. Dó là đại qui luật của Trời. 

Ó đây, Tử Tư lại trích dẫn lời Khổng tử khen ngợi vua Thun làm điển 
hình. 

Đức hạnh thứ nhất của vua Thuấn đáng nói đến là đại hiếu. Khi vua 
Nghiêu tại vị được 70 năm, tới 86 tuổi, ngài ngỏ ý với các quan muốn tìm một 
người hiên đức để thay mình ở ngôi cai trị thiên hạ. Vua Nghiêu nói: 


“Các ngươi tiến cử một người nào đã hiển đạt hay là con nhà vi tiện, 
quý hồ có đức vọng là hơn. Các quan đồng ý tâu vua rằng: Ở dân gian 
có người góa vợ là Ngu Thuấn. Vua nói rằng phải! Trẫm cũng nghe nói. 
Nhưng người ấy thế nào? Quan nhạc thưa rằng: Người ấy là con một 
người loà, cha ngoan có, mẹ lắm điều, người em dị bào (khác mẹ) tên là 
Tượng lại có tính ngạo ngược. Thế mà một lòng hiếu thảo khiến cho họ 
biết hố! lỗi, quay làm điều thiện, không xảy ra sự gian ác gì.” 

(Kinh Thư: Nghiêu điển, 12, Thẩm Quỳnh dịch). 


Như vậy, đức hiếu của ông Thuấn không phải như người thường là chỉ biết 
phụng dưỡng và vâng lời cha mẹ; cao hơn, ông Thuấn giữ đức hiếu mà có thể 
cải thiện được cha ruột, mẹ ghẻ và em khác mẹ, khiến họ trở nên những người 
tốt. Điều đó mới đáng làm cho cả triều thần kính phục, ngợi khen, khiến vua 
Nghiêu mới nghe qua đã quyết định gả con gái cho và mời về triều, nhường 
ngôi. Chính đức hiếu là đức hạnh đầu tiên khiến cho các quan đồng thuận 
không dám tỏ một lời gièm chê, phản đối. Đó cũng là cơ sở để cho vua Thuấn 
cal tri thiên hạ sau này. 

Ngoài ra, Kinh Thư còn kể đến những đức tính khác như: 

“Vua Đế Thuấn, đáng khen là có đức tươi sáng giống vua Nghiêu. Tính 
thâm trầm mà khôn, văn vẻ mà sáng suốt, ôn hoà mà cung kính, thật 
thà mà chất thực.” 

(Kinh Thư: Thuấn điển, 1). 


Trong việc cai trị, vua Thuấn tỏ ra có đức nhân từ. Ngài thi hành luật pháp 
một cách mềm dẻo, linh động: 


1283 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


“Người nào 16 lầm, hay bất hạnh phạm tội được tha bổng ngay. Người 
nào liều lĩnh, hay tội phạm, thì phải xử theo đúng luật hình.” 
(Kinh Thư: Thuấn điển, 11). 


Ngài có đức trọng hiền tài, chăm chỉ việc cai trị và thương yêu dân chúng: 


“Bàn việc cai trị với vua chư hầu ó bốn phương. Mỏ cửa bốn phương đón 

bậc hiển tuấn. Sáng mắt, coi công việc ở bốn phương. Sáng tai, nghe 

công việc ở bốn phương... Vỗ về người ở xa, triệu tập người ở gần. Đối đãi 

tử tế với người có đức, tin dùng người có nhân, mà cự tuyệt kẻ gian ác.” 

(Kinh Thư: Thuấn điển, 15-16). 

Vua Thuấn sẵn sàng nghe lời nói phải của người dưới và luôn luôn biết bỏ ý 

riêng, tôn trọng ý kiến của số đông, lại thương yêu dân như con. Một lần kia, 
nghe ông Vũ khuyên răn, Ngài tán thành ngay: 


“Lời nói hay không nên để ủng tắc, ở đông áng không bỏ sót bậc thiên 
tài, thì muôn nước đều yên ổn. Nhưng phải rộng xét lời bàn của công 
chúng, biết bỏ ý riêng theo ý nhiều người, không tàn bạo với người cô 
độc, không bỏ rơi những người khốn cùng...” 

(Kinh Thư: Đại Vũ mô, 3). 

Những đức hạnh của vua Thun được Kinh Thư nhắc tới ở trên đã khiến 
hậu thế xem ngài là bậc thánh nhân. Cũng vì vậy, từ chốn nghèo hèn dân dã 
ngài được cất nhắc lên ngôi chí tôn, làm thiên tử điều khiển các vua chư hầu, 
được giàu có nhất trong thiên hạ; tổ tiên ngài được hưởng tế nơi tông miếu, 
và con cháu của ngài được vinh hiển, giữ gìn được cơ nghiệp. (Đức vi thánh 
nhân, tôn vi thiên tử, phú hữu tứ hải chỉ nội, tông miếu hưởng chỉ; tử tôn bảo 
chị.) 

Trường hợp vua Thuấn là một tấm gương minh chứng rằng: có đức lớn ắt 
được ngôi, ắt được của cải, ắt được tiếng tăm, ắt được sống lâu (cố đại đức tất 
đắc kỳ vị, tất đắc kỳ lộc, tất đắc kỳ danh, tất đắc kỳ thọ). Kinh Thư cho biết 
vua Thuấn hưởng thọ 110 tuổi. (Năm 30 tuổi được vua Nghiêu trưng dùng, 
30 năm ở ngôi vua, 50 năm sau thì mất.) 

Đối chiếu quan điểm của Khổng tử trong đoạn này với quan điểm của 
Kinh Thánh Công giáo, chúng ta thấy thật là phù hợp với nhau, không có gì 
sai khác. Sách Cách ngôn (Cựu Ước) rất đề cao đức hạnh (công chính, khôn 
ngoan, chính trực..) và cho rằng người công chính, khôn ngoan được hưởng 
phúc lành, vinh quang của Chúa Trời: 
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“Chúc dữ của Yavê (Chúa Trời) trong nhà quán gian ác! 
Nhưng chốn ở của người công chính, Người chúc lành 
Người nhạo báng kẻ nhạo báng, 
Nhưng ban ân huệ cho kẻ nghèo hèn. 
Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh quang. 
Nhưng phường ngu xuẩn sẽ chuốc lấy ó nhục.” 
(Cách ngôn: 3, 33-35) 


“Đường di của người chính trực như ánh bình minh sáng lên mãi cho tồi 
giữa ngọ. 
Đường phường gian ác như bóng tối tăm; 
Chúng chẳng biết sẽ vấp phải gì.” 
(Cách ngôn: 4, 18-19). 
Thánh vịnh (Cựu Ước) cũng ca ngợi đức hạnh của người công chính như 
sau: 


Phúc thay con người kính sợ Yavê (Chúa Trời) 
Và vui sướng rất mực nơi các lệnh truyền! 
Dòng giống người sẽ nên hùng cường trên đất! 
Thế đại người chính trực sẽ được chúc lành 
Nơi nhà người phú túc giàu sang! 
Đức công chính của người sẽ bền mãi mãi. 
Giữa tối tăm, ánh sáng đã rạng cho những người ngay từ bi, chính trực 
và trắc ẩn. 
Tốt lành thay, kẻ thương người, sẵn cho vay mượn, 
Và thu xếp việc vàn theo đức công chính, 
Vì đời đời, người sẽ không lay. 
Danh người công chính sẽ được muôn đời ghi nhớ” 
(Thánh Vịnh 112: 1-6) 

Sau khi rút ra một kết luận căn cứ vào tấm gương vua Thuấn “người có đức 
lőn sẽ được hưởng phúc lón”, Không tử đưa ra một chân lý chắc nich và đáng 
sợ: “Thực vậy, Trời sinh ra vật, ắt nhân cái tính chất của vật mà đôn đốc vào. 
Nếu phát triển thì vun đắp cho, nghiêng ngả thì lật đổ đi.” 

Sao câu nói này của Khổng tử lại bao hàm tư tưởng giống như tư tưởng của 
Đức Giêsu trong Tân Ước như vậy! Trong phần cuối dụ ngôn nén vàng nói về 
một tên đầy tớ bất hảo và lười biếng, không chịu phát triển vốn liếng để sinh 
lợi, ông chủ (chỉ đến Chúa Trời) nói: 
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“Hãy lấy nén vàng nơi tên ấy mà trao cho người có mười nén. Vì kẻ đã 
có, thì còn được cho thêm mà thành dư dật, còn kẻ không có, thì điều có 
cũng bị giật mát.” 
(Tin mừng Matthéo: 25, 28-29). 
Câu nói của Khổng tử trên đây cũng khiến người ta nghĩ đến dụ ngôn cây 
vả trong Tin Mừng Luca: cây và không sinh trái thì sẽ bị chủ vườn đốn di! 
Như vậy, chân lý mà Khổng tử nêu ra ở đây mang ý nghĩa: Trời sinh ra 
muôn vật thì đã trao cho muôn vật cái tài năng để phát triển; và phát triển 
tốt đẹp là bổn phận của muôn vật; bổn phận ấy nằm trong đạo Trung dung: 
mặt đất hiện diện để cung cấp chất dinh dưỡng cho thảo mộc, thảo mộc sinh 
hoa trái để nuôi các động vật.. Muôn vật đều thể hiện cái Chân, cái Thiện, 
cái Mỹ của Trời. Trên chóp đỉnh của muôn vật, có con người. Con người cũng 
phải chấp hành luật Trời. Dó là ai ai cũng đều phải sinh hoa trái, tức là phát 
huy sự tài khéo của mình. Sự tài khéo đáng ca ngợi nhất của con người là 
đem sự tốt lành đến cho tha nhân. Người nào không đem sự tốt lành phục vụ 
anh em, phục vụ mọi người sẽ bị Trời loại trừ như cái cây nghiêng ngả hay 
không sinh trái thì bị lật đổ. 
Đối với các tín hữu của Đức Giêsu, bổn phận sinh hoa trái phải được gắn 
liền với sự sống của mình. Trong bữa Tiệc Ly: Đức Giêsu đã nói với các môn 
dó: 


“Thầy là cây nho thật, và Cha thày (Chúa Trời) là người trồng nho. 
Cành nào gắn liên với thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi, 
còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái 
hơn.” 

(Tin mừng Gioan: 15. 1-2) 


© 
Dë hỗ trợ cho quan điểm của mình. Khổng tử lại trưng dẫn Kinh Thi: 


“Vui tươi thay bậc quân tử, 
Đức hạnh tốt đẹp rõ ràng. 

Hợp dân chúng, hợp lòng người, 
Nhận được của cải ở Trời. 
Mệnh được giữ gìn, giúp đố, 
Tất cả từ Trời đến vậy.” 


1 Xin xem Công giáo và Đức Kitô (Kinh Thánh qua cái nhìn từ Đông phương) cùng tác giả: các trang 
157-159 và 236-240. 
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Có lẽ vị hiền nhân cổ nào đó viết bài Kinh Thi trên đã căn cứ vào cuộc đời 
của các vị thánh vương như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ. Bậc quân 
tử vui tươi ở đây chỉ cho một thánh nhân đã thành tựu đạo Trung dung trong 
cương vị đế vương của mình, cho nên đã hành động hợp lòng dân, như thế 
cũng chính là hợp lòng Trời, vì thế ngài đã nhận được từ Trời nhiều phúc lộc 
như vậy. 

Câu cuối cùng của Khổng tử trong chương này đã thể hiện một niềm tin 
sắt đá rằng: Người có đức lớn ắt nhận được mệnh Trời (Cố đại đức giả tất thụ 
mệnh.) 


Nhân đây, chúng ta cũng nên xét lại một vấn đề mà một số học giả hiện đại 
cả ở Trung Hoa lẫn Việt Nam, do nặng óc duy khoa học và hoài nghi nên cho 
rằng chuyện về Đế Nghiêu, Đế Thuấn và thời đại hoàng kim chẳng qua chỉ 
là do Khổng tử tạo ra để dùng làm một tấm gương điển hình cho học thuyết 
của mình, chứ thực tế lịch sử trung Hoa chẳng có ông vua nào có đạo đức và 
có những thành tựu cai trị tốt đẹp như thết 

Gần đây, học giả Nguyễn Hiến Lê cũng đứng trong lập trường hoài nghi 
trên khi ông viết: 


“Theo truyền thuyết, vua Nghiêu trị vì 100 năm, từ 2357 đến 2257 trước 
Công nguyên, rồi nhường ngôi cho vua Thuấn chứ không truyền lại cho 
con; vua Thuấn trị vì từ 2255 đến 2207 trước Công nguyên, rồi nhường 
ngôi cho vua Vũ (nhà Hạ) chứ không truyền lại cho con. Hai ông ấy 
rất thương dân, rất bình dân, được dân coi như cha. Và dân tộc Trung 
Hoa từ thời Tiên Tần đến thời Thanh, đều coi thời thịnh trị của Nghiêu 
Thuấn là hoàng kim thời đại của họ. Truyền thuyết đó đáng tin tới mực 
nào, chưa ai quyết đoán được; có thể hai ông ấy chỉ là những tù trưởng 
của một bộ lạc lón thời mà Trung Hoa mới biết canh tác, theo chế độ thị 
tộc, chưa thành một quốc gia, mà việc “truyền hiền” chứ không “truyền 
tử” chỉ là tục chung của các bộ lạc chứ không phải là “đức lồn” của 
Nghiêu, Thuấn: khi họ chết thì bộ lạc lựa người nào có tài, có công lao 
hơn cả, đưa lên thay họ, họ không có quyền truyền ngôi cho ai hết. Mà 
thời đó, dân tộc Trung Hoa còn dã man, mới qua cái giai đoạn ăn lông 
ở lỗ, cho nên Nghiêu, Thuấn tất phải sống cực khổ như vậy, đâu có gì 
đáng khen.” 

(Nguyễn Hiến Lê: Mặc Học, trang 78). 
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Trong cuốn “Khổng tử”, học giả Nguyễn Hiến Lê lại viết: 


“Các học giả cho rằng Khổng Tử tạo ra huyền thoại đó để “chống đỡ” tư 
tưởng chính trị của ông. Có thể như vậy.” 
(Khổng tử: trang 1]). 
Ông còn viết thêm: 


“Nghiêu và Thuấn chỉ là những tù trưởng của một thị tộc. Có thể Nghiêu 
được nhiều bộ lạc liên hợp bầu làm thủ lãnh; mỗi bộ lạc gồm nhiều thị 
tộc. Nghiêu, Thuấn lên ngôi cách nhau cả trăm năm như truyền thuyết 
chép lại, thì không thể có sự Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn được. Có 
lẽ Thuấn là thủ lãnh nhiều bộ lạc khác, sau đã chiếm được đất đai của 
Nghiêu, rồi thay Nghiêu mà làm “Thiên tử”. 
Khổng tử sống cách thời Nghiêu khoảng 1.800 năm, mà thời Nghiêu 
Thuấn chưa có tín sử, chưa có chữ viết, thì muốn tô điểm cho Nghiêu 
Thuấn sao cũng được.” 
(Khổng tử: trang 12-13). 
Học giả Nguyễn Hiến Lê có nhận xét như trên, có lẽ căn cứ vào “các học 
gia” như ông đã nói. Tuy ông không nêu đích danh “các học gi” nào, nhưng 
chắc là một số học giả Trung Hoa và Tây Âu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế 
kỷ 20. Bởi vì từ đời Thanh trở về trước không thấy ai nghi ngờ như thế. Về 
phía Trung Hoa, sở dĩ các học giả hậu Thanh và các học giả hiện đại (thời 
Dân quốc và thời Cộng hoà nhân dân) cho chuyện Nghiêu Thuấn do Khổng 
tử tạo ra vì các ông không còn tin tưởng vào học thuyết Khổng tử nữa. Trước 
sự bạc nhược của Thanh triều trong khi giao tiếp với nền văn minh cơ khí 
phương Tây, nhiều nhà trí thức tân thời đã đổ tội cho Khổng tử, thậm chí phỉ 
báng Khổng tử, cho rằng vì Khổng mà Trung quốc suy nhược, thủ cựu, chậm 
tiên.. Họ mia mai cái học “Tử viết” (Đức Khổng nói). Đồng thời căn cứ vào 
chủ nghĩa duy khoa học phôi thai và một số học giả Tây phương có óc miệt thị 
Á châu, các học giả Trung Hoa đó đã chối bỏ các quan niệm cựu trào truyền 
thống về Nghiêu Thuấn... cho rằng Trung Hoa vào khoảng trên 2.000 năm 
trước Công nguyên “còn dã man, mới qua giai đoạn ăn lông ở lổ (!). Do đó, họ 
cho rằng làm gì có chuyện Nghiêu Thuan đức hạnh, yêu dân, truyền hiền... (!) 
Các học giả đó nghi ngờ hết cả. Đến Kinh Thư là một cuốn cổ sử nói về cổ 
đại Trung Hoa (tương truyền do Khổng tử san định vào thời Xuân Thu), họ 
cũng cho là chuyện bịa đặt, là ngụy thư do nhà Nho đời Hán viết vào khoảng 
thế kỷ 2 sau Tây lịch (5. 
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Ở đây, chúng ta cần xét lại vấn đề dưới mấy điểm sau: 


1. Có hẳn là vào khoảng trên 2.000 trước Công nguyên (thời Đường Nghiêu, 
Ngu Thuấn), dân tộc Trung Hoa còn dã man (chưa có văn hóa)? 


2. Có hẳn Kinh Thư (cổ sử nói về các vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, 
Võ và các hiền thần Y Doãn, Cao Dao, Chu Công...) là ngụy thư do nhà 
Nho đời Hán viết ra? 


3. Có thật Nghiêu Thuấn do Khổng tử tạo ra? 


Nếu một người Âu châu cho rằng khoảng trên 2.000 năm trước Công 
nguyên, dân tộc Trung Hoa còn dã man, thì chúng ta không lấy gì làm lạ, 
nhưng nếu một học giả Trung Hoa mà nói thế thì thật là đáng tiếc, vì như vậy 
là đã mặc cảm tự ti quá đáng. 

Hiện nay, chưa nghe nói đến một cuộc khai quật khảo cổ nào về thời Đường 
Nghiêu, Ngu Thuấn để xác minh. Tuy nhiên, những cuộc khai quật ở Ai Cập, 
Luưỡng hà và Ấn Độ đã cho thấy những nhận xét trước đây rằng nhân loại thời 
cổ từ 1.000 năm trước Công nguyên trở về trước là đã man, mọi rợ, không có 
chữ viết... là sai lầm! 

Ó Ai Cập, vào khoảng 3.200 năm trước Công nguyên đã có đế quốc Thinis 
với vua đội vương miện có các nhà quí phái ăn mặc lộng lẫy, đeo tóc giả và để 
râu... 

Ó Ấn Độ, nền văn minh Mohenjo-Daro và Harappa (vào khoảng 2700- 
1700 trước Công nguyên) thời Tiền Vêda đã có một trình độ văn minh rất 
cao: “......những vật liệu xây cất như gạch nung và vữa thạch cao, nghệ thuật 
kiến trúc nhà lầu và dinh thự; nhiều thú vật như trâu, bò, cừu, voi và lạc đà 
đã được huấn luyện thành gia súc, nhiều kim khí và hợp kim như vàng, bạc, 
đồng, chì, kẽm đã được chế tạo thành vật dụng tỉnh xảo, nhiều thứ đá quí 
cũng được dùng làm dó trang sức, nhiều ngành tiểu công nghệ như dệt vải, 
làm đồ gốm cũng phát triển mạnh mẽ; những dòng chữ ghi trên các kiến trúc 
và vật dụng mà bây giờ người ta vẫn chưa đọc được...” (Nhập môn triết học Ấn 
Độ của Lê Xuân Khoa, trang 48). 

Với Ai Cập và Ấn Độ, nền văn minh đã rực rõ như thế, không lẽ Trung Hoa 
cổ đại, một trong những nôi văn hóa quan trọng của nhân loại vào khoảng 
2.000 năm trước Công nguyên (thời Nghiêu Thuấn) vẫn chưa có vua, chưa có 
văn minh, văn hóa và các thủ lĩnh thời ấy chỉ là các tù trưởng man rợ chưa 


1 Xin xem thêm:Thượng cổ sử Tây phương (Tây Á và Ai Cập) của Phạm Cao Dương, trang 43 và tiếp 
theo. 
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biết truyền ngôi cho con cháu? Các hoc giả Trung Hoa hiện dai nhận dinh 
như thế về tổ tiên mình có phải là tự khiêm quá đáng chăng hay là mạ ly tổ 
tiên? 

Vả lại, Tư Mã Đàm (cha của Tư Mã Thiên, tác giả bộ Sử Ký) cho rằng Mặc 
tử “trọng Nghiêu Thuấn, khen hai ông ấy rất giản dị, cực khổ nữa: nhà lợp 
bằng cỏ tranh không xén, cột rui bằng gỗ không déo, ăn cơm gạo xấu với canh 
rau lê rau hoắc, mùa đông mặc áo da hươu da nai, mùa hè bận áo vải thô...” 
(Mặc học: Nguyễn Hiến Lê, trang 77-78). 

Có lẽ vì thương yêu dân, không bóc lột dân, không bắt dân phục dịch để 
xây đền đài, cung điện nguy nga nên chẳng có gì để lại cho hậu thế khai quật. 
Giả như có chút dấu tích nào thì số cát ở sa mạc hoàng thổ phía bắc Hoàng 
hà mấy nghìn năm nay đã vùi lấp kín cả, còn đâu (?!).! 

Bảo rằng “Khổng tử sống cách thời Nghiêu Thuấn khoảng 1.800 năm” nên 
không biết rõ về Nghiéu Thuấn, thì ngày nay cách xa Nghiêu Thun khoảng 
4.300 năm, làm sao lại biết Nghiêu Thuấn là những tù trưởng thời dã man 
“mới qua cái giai đoạn ăn lông ở 1ó” 

Tuy không có tín sử chép về thời ấy, nhưng những bài Kinh Thi nói về đức 
hạnh của các bậc thánh nhân, quân tử thời cổ như những bia miệng truyền 
đời thì sao? Ca dao Việt Nam chẳng nói: “Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn 
năm bia miệng hãy còn tro tro’ dó sao? 

Về tác phẩm Kinh Thư (nói về Nghiêu Thuấn), các học giả Trung Hoa hiện 
đại cho phần Ngu thư là ngụy thư do nhà Nho đời Hán viết vào khoảng thế 
kỷ 2 sau Tây lịch? thì tại sao thừa tướng Lý Tư lại tâu với Tần Thủy Hoàng 
xin đốt đi: 


“Tôi xin phát lệnh rằng: Sử quan thấy sách gì không phải là quan 
bác sĩ được phép giữ mà trong thiên hạ chứa giấu như Thi, Thư (Kinh 
Thi, kinh Thư) cùng Bách gia ngữ, phải đem đến quan Thủ ủy đốt hết. 
Ai dám nói thâm với nhau sách Thị, Thư thì chém bỏ xác ngoài chợ, ai 
lấy đời xưa để chê bai đời nay thì giết cả họ. Rẻ có thấy hoặc là biết mà 
không tố giác, đều phải chịu chung một tội. Lệnh xuống ba mươi ngày 
mà không chịu đốt thì gọt đầu bôi đen bắt đi làm phu. Những sách để lại 
là sách thuốc, sách bói, sách trồng cây.” 
(Đại cương triết học Trung quốc, quyển thượng: Giản chi và Nguyễn Hiến 
Lê, trang 64). 
1 Hiện nay, công tác khai quật đã bắt đầu hé lộ một nền văn minh cổ ở Châu Mỹ, nơi mà xưa nay 
vẫn bị coi là đất mọi rợ. 
2 Theo học giả Nguyễn Hiến Lê trong Khổng tử, trang 12. 
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Như vậy, Kinh Thu có trước đời Tần, Hán. Theo cuu trào thì Kinh Thu 
cùng với Thi, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu là Lục Kinh của Nho giáo thời cổ. 
Bảo rằng phần Ngu Thư (nói về Nghiêu Thuấn) trong Kinh Thư là ngụy thư 
do nhà Nho đời Hán viết ra thì lại không có chứng cứ rõ rệt. Đời Hán vào thế 
kỷ 2 sau Tây lịch là thời Tam quốc, các nhà Nho viết Ngu thư giả mạo rồi đặt 
vào Kinh Thư để làm gì? 

Nhưng tại sao Lý Tư và Tần Thủy Hoàng lại sợ Kinh Thi, Kinh Thư đến 
nỗi nêu đích danh rồi buộc phải đốt đi? 

Có lẽ vì Kinh Thi ca ngợi đức tốt của bậc quân tử khéo trị nước và nói lên 
nỗi thống khổ, lầm than của dân dưới các triều đại áp bức; Kinh Thư nói lên 
tấm gương thương yêu dân của Nghiêu Thuấn và đưa ra quan điểm “ý dán 
là ý Trời, mà chủ trương cai trị của Lý Tư và Tần Thủy Hoàng thì tàn bạo, 
khắc nghiệt! 

Về vấn đề “Khổng tử tạo ra Nghiêu Thuấn, chúng ta thấy rằng đâu có 
phải chỉ có kinh sách nho nói đến Nghiêu-Thuấn mà thôi. Ó Trung Hoa, các 
kinh sách của các học phái khác như Mặc, Lão, Trang, Liệt tử, kể cả Hàn Phi 
Tử cũng nói tới Nghiêu Thuấn; chính Hàn Phi Tử là một nhà cự phách trong 
phái Hình pháp cũng có lần khen hai ông vua đó.! 

Ngoài ra, nếu chúng ta cẩn thận đọc lại Tứ thư và Dịch truyện thì sẽ thấy 
hiện ra một Khổng tử trung thực, thành khẩn, không dám dối trá các học trò 
của mình, gặp ai cũng nói chuyện nhân nghĩa, lại hay sợ Trời phạt, thành 
công hay thất bại cũng phó cho mệnh Trời. Liệu con người ấy có thể bịa đặt 
ra hai nhân vật Nghiêu Thuấn để dối gạt học trò và hậu thế hay sao? 

Trong khi chưa có bằng chứng chắc chắn nào về sự vắng mặt của Nghiêu 
Thuấn trong thực tế lịch sử, thiết tưởng chúng ta cứ nên chấp nhận sự dẫn 
chứng của Khổng tử; có lẽ như thế sẽ có lợi hơn cho học thuật, để sau này 
biết đâu hậu thế lại có những nhà cai trị tốt lành như Nghiêu Thuấn, thì dân 
chúng chẳng được hưởng thái bình ư? 


1 Xin xem Mặc học của Nguyễn Hiến Lê, trang 79. 
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+u]: “SEZ, HELEP! JESA, AR 
王 为 子 父 作 之 H 子 述 之 ° 武王 缮 大 王 , +# , x 
王 之 绪 #3®% A mm < F , 身 不 失 天 下 之 显 名 : 尊 
为 天 子 ， 富 有 四 海 之 内 ; &j1#2.. FRAZ. Ñ 
王 末 受 命 ， 周 公 成 文 ， 武 之 德 ， 追 王 大王 ， 王 季 ， 
上 祀 先 公 以 天 子 之 礼 o Mii, Pk, 大 夫 及 
士 ， 底 人 。 父 为 大 夫 ， 子 为 士 ， ŻAK, AA 
+ ; % X6 + 5 FAKK 5 荆 以 士 5 ZIKK o 期 之 
级 过 于 大 夫 31 三 年 之 表 ， 连 平 天 子 ， FZR, 
BER o” 

右 第 十 八 章 。 

Tử viết: “Vô ưu giả, kỳ duy Văn Vuong hồ. Dĩ Vương Quí vi phu, dĩ 
Võ Vương vi tử; phụ tác chi, tử thuật chỉ. Võ Vương toan Thái Vương, 
Vương Quí, Văn Vương chỉ tự. Nhất nhung y nhi hữu thiên hạ. Thân 
bất thất thiên hạ chi hiển danh, tôn vi thiên tử, phú hữu tứ hải chi nội, 
tông miếu hưởng chi, tử tôn bảo chỉ. Võ Vương mat thụ mệnh. Chu công 
thành Văn Võ chi đức; truy vương Thái Vương, Vương Quí, thượng tự 
tiên công, dĩ thiên tử chi lễ. Tư lễ dã đạt hồ chư hầu, đại phu cập sĩ, thứ 
nhân. Phụ vi đại phu, tử vi sĩ, táng dĩ đại phu, tế di sĩ. Phụ vi sĩ, tử vi 
đại phu, táng dĩ sĩ, tế dĩ đại phu. Cơ chi tang đạt hồ đại phu. Tam niên 
chi tang đạt hồ thiên tử. Phụ mẫu chỉ tang, vô quí tiện nhất dã.” 


Hữu đệ thập bát chương. 


Dịch nghĩa: 


Đức Khéng nói: “Người không lo buồn chỉ duy có Văn Vương' thôi. Có 
Vương Quí là cha, có Võ Vương là con, cha làm ra, con theo vậy. Võ 


Văn Vương: tên là Xương, làm chức Tây Bá hầu dưới đời vua Trụ, bị vua Trụ giam ở ngục Dữu Lý 7 
năm (thế kỷ 12 trước Công nguyên), đã viết Thoán từ (Kinh Dịch). 
2 Vương Quí: tên là Quí Lịch, cha của Văn Vương. 
3 Võ Vương: tên là Phát, con của Văn Vương, lên ngôi thiên tử vào năm 87 tuổi, cai trị được 7 năm 
(1122-1115). 
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Vương kế tục đầu mối sự nghiệp của Thái Vuong, Vương Quí, Văn 
Vương. Một lần mặc áo ra trận mà được thiên hạ. Bản thân còn được nổi 
danh trong thiên hạ. Địa vị cao ở ngôi thiên tử, giàu có trong bốn biển, 
hưởng tế nơi tông miếu, con cháu được giữ gìn. Võ vương nhận được 
phận sự Trời trao cho vào lúc cuối đời. Chu công? thành tựu đức hạnh 
của vua Văn, vua Võ; ông truy phong tưóc vương cho Thái Vương, Vương 
Quí, dùng nghĩ lễ thiên tử để tế các vị ấy (tiên công). Lễ này suốt tői chư 
hầu, quan đại phu, quan sĩ và thường dân. Cha làm quan đại phu, con 
làm quan sĩ thì chôn theo lễ đại phu, tế theo lễ quan sĩ. Cha làm quan sĩ, 
con làm quan đại phu thì chôn theo lễ quan sĩ, tế theo lễ đại phu. Phép 
tang giáp năm (từ thường dân) suốt tới đại phu. Phép tang ba năm (từ 
thường dân) suốt tői thiên tử. Phép tang cha mẹ (ba năm) không phân 
biệt sang hèn đều một luật.” 


Trên đây là chương thứ mười tám. 


BÌNH GIẢI: 


Sở dĩ Văn Vương được Khổng tử nhận định là người không lo buồn, bởi vì 
ông có cha là Vương Quí và có con là Võ Vương, là những bậc quân tử đức 
hạnh. Chẳng những thế, cả ông nội của Văn Vương là Cổ công Đản phụ (sau 
này được truyphong là Thái Vương) cũng đã tài bồi nhân đức. Do đó, Kinh 
Thi cho rằng cái đầu mối gây ra sự tiêu diệt nhà Thương về sau đã đến từ 
Thái Vương (Chí ư Thái vương, thực thủy tiễn Thương). Nhìn thấy dòng tộc 
của mình trải qua mấy thế hệ đều là những người tốt cho nên Văn Vương 
không lo buồn. 


Tương truyền vua Trụ cuối nhà Thương là một hôn quân vô đạo, dân chúng 
oán ghét căm hờn, triều thần ly tán, những kẻ sĩ ẩn dật. Trong bài hịch hiệu 
triệu các tướng sĩ ở bến Mạnh Tân, Võ Vương có kể tội vua Trụ như sau: 


“Ham rượu chè, say nữ sắc, dám làm những việc bạo ngược. Ai có tội, bắt 
tội cả họ hàng. Dùng người chỉ theo thế hệ, không cử tài giỏi. Dinh thự 
lâu đài, thủy tạ, đầm, ao, cái gì cũng xa xỉ, tàn hại muôn dân các người. 
Đốt cháy, nướng chả người trung lương, mổ cắt người đàn bà chúa.” 
(Kinh Thư: Thái thệ, thượng, 5, Bản dịch của Thẩm Quỳnh). 


1 Thái Vương: tức là Cổ công Đản phụ, cha của Vương Quí. 

2 Chu Công: tên là Đán, con thứ của Văn Vương, em của Võ Vương, giúp Võ Vương và giúp cháu là 
Thành Vương trị nước, về sau ông được phong ở nước Lỗ. Tương truyền, ông đã viết Hào từ (Kinh 
Dịch). 
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Lúc đóng quân ở phía bác Hoàng hà, Võ Vuong lại truyền hịch, kể tội vua 
Trụ: 


“Người tốt làm điều thiện, trọn ngày cho là không đủ. Kẻ hung ác làm 
điều bất thiện, trọn ngày cũng cho là không đủ. Nay vua nhà Thương là 
Trụ hết sức làm điều phi pháp. Ruồng bỏ các bậc lão thành, tóc đã nửa 
đen nửa vàng. Thân mật với kẻ lắm tội ác. Dâm dục, rượu chè, nhiều 
điều bạo ngược. Các thần hạ cũng bắt chước, kết đảng, thù hàn nhau, 
lạm quyền người trên, giết lẫn nhau. Những người vô tội, kêu trời: ác 
đức xấu xa tràn khắp mọi nơi, như mùi uế khí.” 

(Kinh Thư: Thái thệ, trung, 3, Sđd trang 204) 

Do đó, chỉ một trận Mục Dã mà nhà Thương bị diệt. Thế là có một lần mặc 
áo ra trận, Võ Vương đã thu được thiên hạ, danh tiếng vang động các chư hầu 
cũng nhờ vào nhân đức, chính nghĩa. Ó ngôi thiên tử, Võ Vương trổ nên giàu 
có hơn mọi người, tổ tiên được rạng rõ nơi tông miếu, và con cháu của ông đã 
giữ gìn được cơ nghiệp kéo dài trên 900 năm (từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 3 trước 
Công nguyên). 

Võ Vương lên ngôi thiên tử vào lúc tuổi đã già (87 tuổi) vì thế phải nhờ bào 
đệ là Chu Công Đán phụ chính. Là một bậc quân tử tài đức, Chu Công đã sửa 
sang triều chính để tạo lập cơ nghiệp lâu dài cho nhà Chu. Việc quan trọng 
nhất của Chu Công mà Khổng tử nhắc đến ở đây là ấn định Chu lễ. Trên 
hết là lễ tế các tiên công nhà Chu (thượng tự tiên công) để nêu rõ công đức 
của tiên nhân. Sau đó là sắp đặt nghi lễ táng tế cho các phẩm trật từ thiên 
tử xuống tới các vua chư hầu, các quan đại phu,' các quan sĩ và thường dân. 
Nghi lễ táng tế phải được tuân giữ tùy theo phẩm trật, cấp bậc. Ví dụ, nếu 
cha làm quan đại phu, con làm chức quan sĩ, khi cha mãn phần sẽ được an 
táng theo nghi lễ đại phu; còn con tổ chức lễ tế cha thì theo nghỉ lễ quan sĩ. 
Nếu cha làm chức quan sĩ, còn làm chức đại phu; khi cha mãn phần sẽ được 
an táng theo nghi lễ quan sĩ, còn con tổ chức lễ tế thì theo nghi lễ đại phu. 

Về việc tang chế, lệ tang giáp năm dành cho những người bàng hệ, thân 
thuộc, chỉ áp dụng từ hàng thường dân tới hàng đại phu. Lệ tang ba năm (đại 
tang) dành cho cha mẹ thì áp dụng cho cả từ thường dân tới thiên tử, không 
phân biệt sang hèn. 

Đọc chương này, điều quan trọng không phải ở chỗ tìm biết nhà Chu đã tạo 
cơ nghiệp ra sao, hay là Chu lễ đã được thiết lập ra sao. Điều quan trọng mà 
chúng ta cần phải lưu tâm nằm trong hai điểm sau: 


1 Đại phu: Chức quan tương đương hàng bộ trưởng, thứ trưởng ngày nay. 
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1. Kë rõ lai lịch dòng tộc của Văn Vương, Khổng tử muốn kín đáo nhấn 
mạnh rằng đạo Trung dung cần phải được theo đuổi trong nhiều đời liên 
tiếp mới thu được kết quả lớn. Để có một nhà Chu được lòng dân và có 
cơ nghiệp vững bền, cần phải có nhiều đời tu đức, ít ra là từ Thái Vương 
qua Vương Quí, Văn Vương và có Võ Vương, Chu Công kế tục. Không 
phải chỉ nhờ rèn gươm luyện võ tỉnh thông mà nên đại nghiệp; trái lại 
cần phải vun trồng cây đức cho sâu dày mới nhận được Mệnh Trời, mới 
được lòng dân ủng hộ. 


2. Để có thể cai trị tốt, khiến cho xã hội ổn định, đất nước thái bình thì 
phải có những người tài đức ra giúp nước. Muốn khích lệ người tài đức 
cần phải đặt ra phẩm trật quan chức: người tài cao đức trọng được làm 
quan đại phu, người tài đức kém hơn được làm quan sĩ, còn những kẻ 
tiểu nhân thiếu tài kém đức thì ở phận thường dân.! 

Đó là nguyên tắc căn bản cho thể chế chính trị. Nếu không có phẩm trật 
cao thấp, không lấy gì để khuyến khích mọi người thăng tiến, nhất là khuyến 
khích các con em chịu khó học hành, rèn tài luyện đức. 

Ấn định nghỉ lễ táng tế là một phương thế để làm vinh dự những người đã 
khuất, nhưng quan trọng hơn là để làm vinh dự cho con cháu, thân tộc còn 
sống. Người khuất rồi thì chẳng cần nghi lễ táng tế sang trọng; tuy nhiên 
nghi lễ lại cần cho người sống. Thấy người chết được tôn vinh thì người sống 
cũng bắt chước nếp sống của tiền nhân, luyện đức rèn tài để trong tương lai 
cũng được tôn vinh như vậy. 

Ngoài ra, phép để tang cũng không ngoài mục đích giáo dục như việc sắp 
đặt phẩm trật và nghi lễ táng tế. 

Để tang giáp năm đối với những người bàng hệ, thân thuộc (ông bà, chú 
bác, cô dì, cậu mg, anh em...) cốt để duy trì và đôn đốc tình người. Tình người 
có đẹp, xã hội mới ổn định. 

Giữ đại tang với cha mẹ là để tạ ơn sinh thành, dưỡng dục và cũng để ghi 
nhớ đức hạnh của cha mẹ, nhân đó bắt chước noi theo, như Võ Vương noi theo 
Văn Vương, Văn Vương noi theo Vương Quí, Vương Quí noi theo Thái Vương. 
(Võ Vương toan Thái Vương, Vương Quí, Văn Vương chỉ tu. 

Tóm lại, niềm an vui (không lo buôn) của Văn Vương, sự thành tựu đại 
nghiệp của Võ Vương, thâm ý của Chu Công trong việc ấn định Chu Lễ, tất 
cả được Khổng tử đề cập tới trong chương này vẫn là ví dụ điển hình tiêu biểu 
nằm trong phần nhân đạo của đạo Trung dung. 


1 Ó đây bàn về một nën chính trị lý tưởng, trên thuc tế không được như vậy! 
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子 日 : “武王 、 周 公 ， 其 达 孝 侨 乎 ! 夫 孝 者 ， 善 继 
人 之 志 》 ZRAZ FAL ° 
AI, BRUA, RARR, w JLK Oo BAN 
. 2. 
== 2, 所 以 序 昭 称 也 ; F, Pr VALIA RRA; 
FEF, HARRE; 2&BM TL, HARRE; R 
毛 ， 所 以 序 获 也 
其 位 ， 行 其 礼 ， 奏 其 乐 ; ARAF, RRA: 
事 死 如 事 生 , 事 亡 如 事 存 , 孝 之 至 也 o 
RAZ, HAFLER: RAZ, 所 以 祀 乎 其 
先 也 。 明 乎 郊 社 之 礼 ， 裤 当 之 义 ， 治 国 其 如 示 诸 掌 
+ I 35 
第 十 九 章 。 
Tử viết: Võ Vương, Chu Công kỳ đạt hiếu hy hồ! Phù hiếu giả, thiện kế 
nhân chi chí, thiện thuật nhân chi sự dã. 
Xuân thu tu kỳ tổ miếu, trần kỳ tông khí, thiết kỳ thường y, tiến kỳ thời 
thực. 
Tông miếu chi lễ, sở dĩ tự chiêu mục dã; tự tước, sở dĩ biện quí tiện dã; 
tự sự, sở dĩ biện hiền dã; lữ thù hạ vị thượng, só dĩ đãi tiện dã. Yến mao, 
sở dĩ tự xỉ dã. 
Tiên kỳ vị, hành kỳ lễ, tấu kỳ nhạc, kính kỳ sở tôn, ái kỳ sở thân, sự tử 
như sự sinh, sự vong như sự tôn, hiếu chi chí dã. 
Giao xã chi lễ, sở dĩ sự Thượng đế dã. Tông miếu chỉ lễ, sở dĩ tự hồ kỳ 
tiên dã. Minh hồ Giao Xã chi lễ. Đế thường chi nghĩa, trị quốc kỳ như 
thị chư chưởng hồ. 
Hữu đệ thập cửu chương. 
Dịch nghĩa: 


Đúc Khổng nói: “Võ Vương, Chu Công có đức hiếu thấu đáo vậy thay! 
Phàm có hiếu là khéo nối chí cha ông, khéo noi theo sự nghiệp cha ông. 
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“Vào mùa xuân, mùa thu sửa sang tổ miéu, trưng bày di vật, sắp đặt y 
phục của tổ tiên ra, dâng cúng thực phẩm theo mùa. 


“Lễ Tông miếu cốt là đặt thứ tự hàng Chiêu, hàng Muc.' Đặt thứ tự chức 
tước cốt là để phân biệt người sang người hèn. Đặt thứ tự chúc việc cốt 
là để phân biệt người hiền. 

“Trong nghĩ lễ mời rượu, kẻ dưới mời người trên, cốt là để cấp thấp được 
chung hưởng với cấp cao. Ăn tiệc thì theo tuổi tác, cốt là đặt thứ tự tuổi 
tác (già trẻ phân biệt). 

“Đứng vào ngôi vị của cha ông, tiến hành nghi lễ của cha ông, tấu nhạc 
của cha ông, kính người mà cha ông tôn trọng, yêu người mà cha ông 
thân thiết, thờ người quá cố như thờ người sống, thờ người đã mất như 
thờ người hiện còn,? đó là hiếu hết mức vậy. 

“Lë tế trời và lễ tế đất cốt để phụng thò Thượng đế. Các lễ ó tông miéu 
cốt để tế tổ tiên của nhà vua. Làm sáng tỏ được lễ giao, lễ xã, sáng tỏ 
được ý nghĩa lễ đế, lễ thường, thì việc trị nước như nhìn ở bàn tay vậy.” 


Trên đây là chương thứ mười chín. 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương này, Tử Tư trưng dẫn lời Khổng tử nói về đức hiếu của các 
bậc thánh hiền như Võ Vương và Chu Công. Đức hiếu của hai vị này không 
giống như đức hiếu của người tầm thường. Người tầm thường quan niệm có 
hiếu là biết phụng dưỡng cha mẹ khi các vị còn sống và táng tế chu đáo khi 
đã khuất. Còn Võ Vương, Chu Công, ngoài việc phụng dưỡng và táng tế như 
mọi người, hai ông lại lấy việc khéo nối chí cha ông, khéo noi theo sự nghiệp 
cha ông làm trọng. Cho nên Khổng tử mới ngợi khen các ông là những bậc có 
đức hiếu thấu đáo (đạt hiếu). 


Hiểu một cách thật đúng đắn thì hiếu chính là kính trọng và phát triển 
dòng sống đã được trao cho mình. Người nào để cho dòng sống ấy tàn lụi nơi 
1 Chiêu, Mục: Trong tông miếu, miếu giữa thờ Thái tổ, vị khai sáng ra triều đại. Các miču ở bên trái 

gọi là Chiêu, thờ vong linh các vị hàng một đời. Tay trái sát với trái tim, chỉ tâm linh sáng sủa nên 
goi là Chiêu (sáng súa). Các miču ở bên phải gọi là Mục, thờ vong linh các vị hàng hai đời. Tay phải 
là bàn tay thiên về lao động, giao tiếp, chỉ sự tương giao tốt đẹp nên gọi là Mục (hòa mục). Người 
xưa coi trọng tâm linh hơn lao động, cho nên hàng Chiêu được trọng hơn hàng Mục. Tông miếu nhà 
Chu có cửu miếu: miếu thờ Thái tổ đặt ở hướng tây nhìn về hướng đông (phía mặt trời mọc), bên 
hàng Chiêu có 4 miếu (trong đó có miếu Văn Vương), bên hàng Mục có 4 miếu (trong đó có miếu Võ 
Vương). 

2 Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tòn: thờ người quá cố như thờ người sống, thờ người đã mất như 
thờ người hiện còn. Đó là quan niệm kính nhớ tổ tiên của người Đông phương. Việc kính nhớ tổ tiên 
đã được giáo hội Vatican chấp thuận cho người Trung Hoa vào ngày 8-12-1939, sau 200 năm cứu 
xét. (Theo Nguyễn Văn Thọ trong Trung dung giảng luận, bản đánh máy, trang 138). 
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minh bằng những hành vi xấu xa, đó là kẻ bất hiếu! Tổ tiên thay Trời trao 
dòng sống cho mình, thì mình phải kính nhớ và noi gương tổ tiên trong những 
hành vi tốt để nối chí tổ tiên. Dó là đạo hiếu chân chính. 


Từ căn bản đạo lý này, sau khi thu được giang sơn, thiên hạ từ tay hôn 
quân vô đạo là vua Trụ nhà Thương, Chu Công đã ấn định Chu Lễ để triển 
khai nền đạo đức chân chính ấy. 

Trước hết, ông đặt ra lễ Đế và lễ Thường. Lễ Đế là một đại lễ có thiên tử 
chủ trì cho nên cứ 5 năm mới diễn ra một lần vào mùa xuân (Xuân Đế). Lễ 
Thường được tổ chức mỗi năm vào mùa thu (Thu Thường). Cả hai lễ này đều 
dành tế tổ tiên. Để được nghiêm trang, trước khi tổ chức lễ phải sửa sang tổ 
miếu, quét dọn, sơn vẽ cẩn thận. Để cho con cháu tưởng nhớ lại các hành vi, 
cử chỉ, công nghiệp của tổ tiên, thì phải trưng bày các di vật của tổ tiên đã sử 
dụng (tông kh?, lại phải sắp đặt ra y phục của các ngài đã mặc (thường y). 
Sau đó là nghi thức dâng tiến thực phẩm theo mùa. Mùa xuân có thực phẩm 
mùa xuân, mùa thu có thực phẩm mùa thu. 

Điều này vừa biểu lộ sự ân cần đối với tổ tiên, lại vừa có ý dạy con cháu, 
những người đang sống phải biết tuân theo qui luật dịch hóa của Trời. Ăn 
thực phẩm theo mùa, tránh thực phẩm chiêm (lúa, bắp và hoa quả trái mùa) 
tránh thực phẩm cũ, mốc mới có khả năng dinh dưỡng cao, mới có khả năng 
đề kháng mạnh đối với khí hậu, thời tiết, khiến cho sức khỏe được tốt hơn, ít 
bệnh tật hơn. 

Cả hai lễ Xuân Đế, Thu Thường dành kính nhớ tổ tiên nên đều được tổ chức 
ở Tông miếu. Các miếu thờ được phân ra hai hàng Chiêu, Mục để phân biệt 
các con cháu gần xa với Thái Tổ, với mục đích ấn định trật tự trong dòng tộc, 
đồng thời nêu ra mẫu mực cho xã hội. Một xã hội thiếu trật tự thì không thể 
ổn định, bình an lâu dài được. Khi diễn ra lễ tế, các con cháu thuộc hàng nào 
thì đứng vào hàng đó (Chiêu hoặc Mục). Ngoài ra các quan chức trong triều 
tham dự lễ tế cũng được sắp xếp theo chức tước, theo chức vụ. Xếp theo chức 
tước để phân biệt ra quan nào ở cấp trên (quí), quan nào ở cấp dưới (tiện). Xếp 
theo chức vụ để phân biệt ra đâu là những người hiền tài, đức hạnh. 

Sau lễ tế là đến lễ mời rượu (lğ thù) cấp dưới được mời rượu cấp trên, cốt 
để bày tỏ sự chung vui cộng hưởng giữa hai cấp, hòng xóa bớt đi những kỷ 
luật khắt khe, những hình thức phân cách khi phải thi hành việc nước trong 
ngày thường. 

Đến lúc ăn tiệc kết thúc buổi lễ thì lại sắp xếp theo tuổi tác (yến mao). Bây 
giờ nghi thức không chú ý phân biệt phẩm trật nữa, mà lại phân biệt theo 
tuổi tác: người già ngồi ăn với người già, giới trẻ ăn với giới trẻ, để cho thấy 
tuổi già cần được kính trọng. 
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Thực hiện Chu lễ để cho vua quan ý thức được rằng một khi mình ở vào 
địa vị cha ông (tiễn kỳ vi), tức là làm thiên tử hay quan lại thì phải biết noi 
gương cha ông trong sự nghiệp tốt lành. Khi tiến hành nghi lễ thì bắt chước 
cách hành lễ của cha ông, tấu lại những bản nhạc xưa kia cha ông đã tấu để 
khỏi đánh mất truyền thống cội nguồn. Đồng thời cũng bắt chước cha ông 
kính trọng, thân yêu những người đức hạnh mà cha ông đã thân thiết. 

Thực hiện nghi lễ “thờ người quá cố như thờ người sống, thờ người đã mất 
như thờ người hiện còn” để thể hiện niềm tin “chết chưa phải là hết mà vẫn 
còn tôn ta? và tin rằng “dòng sống không hề bị gián đoạn”. Kẻ chết và người 
sống xa cách nhau chỉ là tạm thời. 

Đạo hiếu được đặt trong Chu Lễ như vậy quả là thấu đáo, đầy tính minh 
triết. Người nào thi hành và hiểu được trọn vẹn thực là người có hiếu hết mức. 

Tuy nhiên, dòng sống được tổ tiên truyền lại chính là dòng sống đến từ trời 
đất, từ Thượng đế, chủ të vạn vật. Cho nên, tế tổ tiên ở Tông miếu chưa đủ, 
còn phải có việc phụng thờ Thượng đế qua nghi lễ Giao Xã. 

Lë Giao được tổ chức ở ngoại thành. Người xưa thường chọn một ngôi đất 
bên ngoài kinh thành thuộc hướng nam, đắp cao lên để làm đàn tế Trời, gọi là 
đàn Nam Giao. Sở dĩ chọn ngôi đất hướng nam vì phương nam ấm áp, nhiều 
ánh sáng chiếu soi, thuộc cung Càn của Tiên thiên bát quái (biểu thị năng lực 
Trời), nắm giữ hành hỏa (biểu thị văn minh) và có gió lành (nam phong). Lễ 
Giao hướng về năng lực Trời (Càn) có dưỡng khí và ánh sáng. Lễ Xã hướng về 
năng lực Đất (Khôn) có nước và thực phẩm. Hai lễ Giao Xã tế Trời và tế Đất 
cốt để phụng thờ Thượng đế, tạ ơn Thượng đế đã ban cho loài người sự sống 
qua hai năng lực Càn Khôn, với nhị khí âm dương để loài người được nuôi 
nấng, trưởng thành, phát huy tài đức, lập nhiều kỳ công... 

Như vậy, áp dụng Chu lễ trong việc kính nhớ tổ tiên và phụng thờ Thượng 
đế chính là thể hiện một phần nhân đạo trong đại đạo Trung Dung, trong đó 
con người là con trưởng của Thượng đế, là trung ương, là nơi giao hội của dất 
trời, vạn vật. Con người nếu biết mình là con của Thượng đế, có sứ mệnh cao 
cả ở trần gian thì sẽ bớt làm những điều sai trái xấu xa, sẽ không vi phạm 
phép nước, không gây tổn hại cho tha nhân. Nếu cả xã hội đều biết như thế, 
người người yêu thương lẫn nhau, thì nhân loại ắt thái bình, thịnh vượng. 
Trong chiều hướng đạo lý này, Mạnh tử đã nói: “Đạo tại nhĩ, nhi cầu chư viễn, 
sự tại đị, nhi cầu chư nan, nhân nhân thân kỳ thân, trưởng kỳ trưởng, nhi 
thiên hạ bình. - 道 在 通 , MRAZ: 事 在 易 ， 而 求 诸 难 。 人 人 六 其 宁 ， 长 其 长 ， 
而 天 下 平 ” (Dao ở gần, mà di tìm ở xa, việc ở chỗ dễ dàng, mà đi tìm những 
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việc khó khăn. Nếu người người đều thân yêu những người thân của mình, 
kính trọng người trên của mình, thì thiên hạ sẽ thái bình. (Mạnh tử: Ly lâu 
thượng, 11). 

Trong nghi thức tế lễ lại có sự phân biệt xa gần, trên dưới, chức việc, tuổi 
tác, thể hiện sự kính trọng đối với người tài đức, người già cả. Đó là biết phân 
công, bố trí một cách hợp tình, hợp lý. Một người sẵn có đức hạnh, sẵn có sức 
khỏe, (vì biết sống theo Dịch lý tức là ăn uống theo mùa, biết thích ứng với 
môi trường sinh thái) lại có khả năng phân công, sắp đặt hợp lý những kẻ 
cộng tác với mình, thì người ấy dĩ nhiên biết cách trị nước khéo léo. 

Do đó, Khổng tử mới đi đến kết luận rằng: “Làm sáng tỏ được lễ Giao, lễ 
Xã, sáng tỏ được ý nghĩa lễ Đế, lễ Thường, thì việc trị nưóc như nhìn ở bàn 
tay vậy.” (Minh hồ Giao Xã chi lễ, Đế Thường chi nghĩa, trị quốc kỳ như thị 
chư chung hồi). 

Như thế, cái hay của Chu công là dùng lễ nghi để giáo dục con người, dẫn 
con người đến điều thiện một cách tự nhiên mà không cần phải chú trọng 
nhiều tới hình pháp khắc nghiệt. 

Nếu những nhà lãnh đạo đất nước hiểu rõ vai trò của lễ, khéo vận dụng lễ, 
biết tôn trọng phẩm giá con người, bao giờ cũng nêu gương trước mọi người, 
thì việc nước sẽ đơn giản đi nhiều và hiệu quả thu được lại không phải là nhỏ. 
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CHƯƠNG XX 
Doan 1: 


ŽAK. FS: “ 文 ， 武 之 政 ， 布 在 方 策 。 其 人 
存 ， 则 其 政 举 ; 其 人 亡 ， 则 其 政 息 。 人 道 敏 政 ， 
地 道 敏 树 . KKR MEL o KARKEA: JK 
人 以 身 》 修身 以 道 5 修道 以 仁 o 仁者 》 人 也 》 亲 闹 
为 大 ; 闵 者 ， 宜 也 ， 苯 里 为 大 . AAZE, RZ 
等 , 礼 所 生 也 ° 
Ai Công' vấn chính. Tử viết: “Văn, Võ chi chính, bó tại phương sách. Kỳ 
nhân tồn, tắc kỳ chính cử. Kỳ nhân vong, tắc kỳ chính tức. Nhân đạo 
mẫn chính địa đạo mẫn thụ. Phù, chính dã giả, bồ lu dã. Cố vi chính; tại 
nhân; thủ nhân dĩ thân; tu thân dĩ đạo; tu đạo dĩ nhân. Nhân giả nhân 
dã, thân thân vi đại. Nghĩa giả nghĩ dã; tôn hiền vi đại. Thân thân chi 
sái, tôn hiền chỉ đẳng, lễ sở sinh dã.” 

Dịch nghĩa: 


Vua Ai Công hỏi về việc chính trị. Đức Khổng nói: “Việc chính trị của 
vua Văn, vua Võ được nêu trong sách vở. Người như thế còn thì nền 
chính trị như vậy được phát huy. Người như thế mất thì nền chính trị 
như vậy dút. Đường lối của người mau mắn giúp cho chính trị; tính chất 
của đất mau mắn giúp cho cây cối. Này, việc chính trị, như cây lác, cây 
lau vậy. Cho nên làm chính trị do tại người, chọn người cốt ở mình; sửa 
mình cốt ở đạo, sửa đạo cốt ở lòng nhân. Có lòng nhân ấy là người chân 
chính, thân yêu người thân là đức lőn. Có nghĩa ấy là cư xử thích đáng; 
trọng người hiền là đức lőn. Thân yêu người thân thì bót dần (theo gần 
xa), trọng người hiền thì theo thứ bậc, lễ do đó sinh ra vậy.” 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương này, Tử Tư dùng lời Khổng tử để trình bày về việc chính trị 
dưới ánh sáng soi dẫn của đạo Trung dung. 

Trả lời cho vua Lỗ Ai Công hỏi về việc chính trị, Khổng tử nói: “việc 
chính trị của vua Văn, vua Võ được nêu trong sách vð”. Dó là Khổng tử có 
1 Ai Công: vua nước Lỗ thời Xuân Thu, Chiến quốc (494 - 468 trước Công nguyên) tên là Tưởng. 

2 Phương sách: bản gỗ vuông và thẻ tre ghép dùng làm sách vở. 
3 Kỳ nhân, kỳ chính: chữ kỳ ở đây thay cho vua Văn, vua Võ. Kỳ nhân: người có đức như Văn Võ. Kỳ 
chính: nền chính trị tốt như của hai vua Văn Võ. 


1501 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


ý muốn nói về một nền chính trị lý tưởng. Vậy nội dung của nền chính trị 
ấy ra sao? 


Kinh Thư đã ghi chép vắn tắt về việc cai trị của Võ Vương như sau: 


“Dùng làm quan chỉ kén người hiền; coi sóc mọi việc chỉ dùng người 
có tài năng. Trọng năm bậc thường' dạy dân, nhất là về ba việc: việc sinh 
kế của dân, việc tang tóc và việc tế lễ. Thận trọng chữ tín, sáng tỏ điều 
nghĩa. Tôn dùng người có đức, báo đáp người có công. Bấy giò, vua Võ 
Vương chỉ ngôi rũ áo, chắp tay mà thiên hạ vẫn được thịnh trị.” 

Kinh Thư: Vũ Thành, 9, bản dịch của Thẩm Quỳnh). 


Kinh Thư cũng chép lời ông Cơ tử tâu vua Võ Vương về nghệ thuật trị dân 
gồm có Hồng phạm cửu trù: 1. Ngũ hành; 2. Ngũ sự, 3. Bát chính; 4. Ngũ 
kỹ; 5. Hoàng cực; 6. Tam đức; 7. Kê nghĩ; 8. Thứ trưng, 9. Ngũ phúc, Lục cực. 

Sau đây là các điều mục cửu trù: 

1. Ngũ hành: 

Muốn cai trị dân tốt phải hiểu rõ về thiên nhiên, vật lý để dạy dân phát 
triển kinh tế, qui hoạch việc định cư. Ngũ hành gồm: thủy (nước), hỏa (lửa), 
mộc (cây cối), kim (kim kh), thổ (đất dai). 

2. Ngũ sự: 

- Dung mạo nên kính cẩn. 

- Lời nói theo lẽ phải. 

- Mắt trông sáng suốt. 

- Tai nghe có ý tứ. 

- Trí nghĩ cho thấu lẽ. 


Dung mạo kính cẩn thì nghiêm chính. Lời nói theo lẽ phải thì rõ ràng. Mắt 
sáng thì khôn. Tai nghe có ý thì nhiều mưu kế. Trí nghĩ tinh thông thì là bậc 
thánh nhân. 


3. Bát chính: 


Phải lo cho dân 8 điều: sự ăn uống của dân, tiền của, việc tế tự, việc công 
chính (nhà cửa, đất dai), việc giáo dục, hình luật, việc tiếp tân (tiếp nhân xử 
thế), việc binh bị. 


1 Năm bậc thường: ngũ điển hay ngũ luân: đạo vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng, đạo anh em, đạo 
trưởng ấu. 
2 Hồng phạm: khuôn mẫu lớn, Cửu trù: chín loại. 
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4. Ngü ky: 

Làm chính trị phải hiểu rõ về sự chuyển vận của thời gian gồm: năm, 
tháng, ngày, các vị tinh tú, lịch số. 

ð. Hoàng cực: 

Hoàng cực là ngôi vị thay Trời trị dân, cho nên vua phải trở nên mực thước 
cho dân bắt chước. Được như vậy mới được hưởng phúc lành của Trời, để rồi 
lại ban ơn phước cho dân. Mực thước của vua là lời huấn thị cho thiên hạ. Đó 
cũng là huấn thị của Trời. Tất cả thứ dân theo huấn thị của vua, theo mực 
thước của vua mà hạnh kiểm được sáng sủa như vua. Như thế vua mới là cha 
mẹ của dân. 

6. Tam đúc: 

Người cai trị cần có ba đức là: 

- Chính trực (ngay thẳng). 

- Cương (cứng rắn). 

- Nhu (mềm dẻo). 

Dân chúng có nhiều hạng người, cho nên người cai trị phải linh động dùng 
ba đức trên mà điều khiển. 

7. Kê nghĩ: 

Trong trường hợp nan giải, ngờ vực, vua phải tự trong lòng mưu toan, bàn 
với khanh sĩ, hỏi ý kiến dân chúng và hỏi ý Trời bằng phép bốc phệ (bói rùa 
hay bói bằng cỏ thi). Đúc kết các ý kiến, nếu đa số đồng ý là tốt. (Phép bốc phệ 
có hẳn cho biết ý Trời không, ngày nay nhiều người không công nhận, nhưng 
có thể coi đó là một cách để giải tỏa mối ngờ vực, khó quyết định).! 

8. Thứ trưng: 

Dó là các điểm trời biểu lộ ra: mưa, nắng, nóng, rét, gió. Năm thứ này có 
đều đặn hợp thời tiết thì các loài cây có mới tốt tươi. Một thứ trong năm thứ 
trên nhiều quá thì xấu. Ví dụ: mưa nhiều thì lụt, không mưa thì đại hạn... 

Nhà vua phải căn cứ vào “thứ trưng” mà điều chỉnh đức độ và đường lối 
cai trị của mình, lại phải dạy dân cách ứng phó trước những tình huống xấu. 

9. Ngũ phúc, Lục cực: 

Vua quan cai trị tốt, dân sẽ được hưởng ngũ phúc. 

- Sống lâu (tho). 


1 Đây là một thói quen mà loài người thời thượng cổ ở Đông, cũng như Tây đều có dùng. 
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- Giàu có (phú). 

- Mạnh khỏe, bình yên (khang ninh). 

- Ưa chuộng nhân đức (hiếu đức). 

- Về già được yên ổn trọn đời (khảo chung mệnh). 
Lục cực là những hậu quả mà dân phải gánh chịu do việc cai trị xấu: 
- Chết non 

- Nghèo nàn. 

- Tật bệnh 

- Tội ác. 

- Lo buồn. 

- Nhu nhược. 


(Theo Kinh Thư, Thẩm Quỳnh dịch: trang 225-242) 


Hồng phạm Cửu trù là phương thức cai trị của vua Hạ Vũ do nhận được sự 
mặc khải của Trời. Các bậc thánh vương đời cổ như Vũ, Thang, Văn, Võ đều 
áp dụng Hồng phạm. Bao giờ Hồng phạm được áp dụng thì dân chúng ấm no, 
đất nước được an ninh, xã hội ổn định thái bình, văn hóa giáo dục phát triển 
tốt. Đạo trị nước theo khuôn mẫu Hồng phạm được gọi là Đế đạo.! Người làm 
vua trong Đế đạo phải soi mình trong gương dân; dân an vui chứng tỏ mình 
cai trị tốt, dân buôn khổ chứng tỏ mình cai trị xấu. Cho nên Võ Vương đã lấy 
lời cổ nhân khuyên em là Khang Thúc rằng: “Nhân vô ư thủy giám, đương 
u dân giám.” (Người ta không soi gương nước, nên lấy dân làm gương soi.) 
(Kinh Thư: Tửu cáo, 12). 


Sau khi nhắc tới việc chính trị của Văn Vương, Võ Vương. Khổng tử nói 
với Lỗ Ai Công: “Người như thế còn thì nền chính trị như vậy được phát huy. 
Người như thế mất thì nền chính trị như vậy dứt.” Không tử có ý muốn nói: 
ngày nay nếu có người đức hạnh như Văn, Võ thì nền chính trị tốt đẹp được 
phát huy. Nếu chỉ có những người cai trị thất đức thì nền chính trị tốt không 
còn; trái lại chỉ có sự lầm than, khốn khổ, loạn lạc, bạo tàn trên đất nước mà 
thôi. Nói như thế, tức là Khổng tử mong muốn Lỗ Ai Công bắt chước Văn, Võ 
mà thi hành Đế đạo cho dân chúng được nhờ. 


Khổng tử đặt vấn đề như trên có nghĩa là ngài coi trọng nhân sự hơn chính 
thể: có người cai trị tốt thì hơn là có chính thể tốt. Chính thể có thể là quân 
chủ chuyên chế, quân chủ lập hiến, hay dân chủ, cộng hoà hay một chính 
1 Người xưa thường phân ra ba phương sách cai trị: Đế đạo (thượng sách). Vương đạo (trung sách), 

Bá đạo (hạ sách). Từ thời Ngũ bá (Xuân Thu) trở về sau, người ta ưa dùng Bá đạo (dùng mưu mẹo xảo 
quyệt và hình pháp nặng nề) để cai trị. 
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thể nào khác trong tương lai, nhưng nếu không có con người cai trị tốt, thì 
chính thể ấy cũng hỏng. Tuy nhiên, nếu có con người tốt, nhưng chính thể 
vụng, luộm thuộm, phân công chồng chéo thì nền chính trị cũng không hoàn 
toàn tốt. Hiện nay, đa số các quốc gia trên thế giới theo chính thể cộng hoà, 
dân chủ với tam quyền phân lập: Lập pháp trao cho Quốc hội dân cử, hành 
pháp trao cho chính phủ, Tư pháp trao cho Toà án. Ngoài ra, lại có thêm đệ 
tứ quyền (nhận xét và phê bình) dành cho báo chí. Thế là, về mặt chính thể, 
nền chính trị ngày nay có nhiều ưu điểm hơn ngày xưa. Nếu lại có những con 
người tốt như Văn vương, Võ Vương, Y doãn, Chu công... làm những nhà lãnh 
đạo đất nước thì việc chính trị coi như toàn hảo. 

Do đó, Khổng tử đã nói thêm: “Đường lối của người mau mắn giúp cho 
chính trị, tính chất của đất mau mắn giúp cho cây cối.” (Nhân đạo mẫn chính, 
địa đạo mẫn thụ). Đất tốt giúp cho cây cối chóng lớn và sản sinh nhiều hoa 
trái làm sao, thì người tốt cũng làm cho chính trị phát triển tươi đẹp như vậy. 

Khổng tử lại còn so sánh việc chính trị với cây lác, cây lau (Phù, chính dá 
giả, bồ lu dã). Cây lác, cây lau là những loài cỏ mọc rất mau, và tàn lui cũng 
chóng. Người cai trị tốt có thể khiến cho chính trị phát triển nhanh lẹ, có thể 
làm hưng phấn tinh thần dân chúng trong chốc lát để kích thích họ tham gia 
những cuộc cách mạng lớn lao. Trái lại, người cai trị xấu có thể làm cho chính 
trị suy sụp trong một vài ngày và làm cho xã hội rối loạn tức thời. 

Vì thế, đứng ở cương vị một lãnh tụ của dân nước, cần phải biết chọn người 
hợp tác với mình (cố vi chính tại nhân). Việc chọn người cốt yếu ở mình (thủ 
nhân di thân). Mình làm gương tốt thì sẽ tìm được người tốt. Do đó, làm người 
cai trị thì phải biết sửa mình. Sửa mình thì phải lấy đạo lý làm chuẩn mực 
(tu thân dĩ đạo). Sửa mình theo đạo thì phải lấy lòng nhân làm căn bản (tu 
đạo dĩ nhân). Có lòng nhân mới là con người đích thực (nhân giả nhân dãi. 
Thiếu lòng nhân, người ta chẳng khác gì loài cầm thú. Lòng nhân khởi đi từ 
việc thân yêu những người thân của mình. Cho nên, Khổng tử nói: “thân yêu 
người thân là đức lớn” (thân thân vi dab. Người thân là những người gần gũi 
với mình như: ông bà, cha mẹ, vợ con, anh em, chú bác, cô dì, cậu mợ, bè bạn, 
hàng xóm... sau nữa là đồng bào trong nước. 

Ngày nay, nói đến thân yêu bà con có vẻ là tầm thường, hẹp hòi, cục bộ, 
thiếu tính đại đồng, không có gì là bác ái, hay nói theo Mặc tử là thiếu kiêm 
ái. Nhưng có ở trong thời Khổng tử (Xuân Thu, Chiến quốc) mới thấy câu nói 
“thân thân vi da? là có giá trị chừng nào, mới đáng là bước khởi đầu của lòng 
nhân. Bởi vì vào thời ấy theo Sử Ký của Tư Mã Thiên hay theo bộ Đông châu 
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liệt quốc, thì chuyện con giết cha, cha giết con, cha con cướp vợ của nhau, 
vợ chồng giết nhau, anh em, bè bạn lừa gạt, hãm hại lẫn nhau xảy ra rất 
thường. Ví dụ: Triệu chủ phụ bị con nhốt bỏ đói đến chết ở cung Sa Khâu là 
một bằng chứng tiêu biểu. Người ta vì ham danh, hám lợi, kình quyền, đam 
mê dục tình mà bỏ quên tình thân không phải ít. 

Có thân yêu người thân rồi, đôn đốc thêm lòng nhân mới có thể yêu rộng, 
yêu xa tới đồng bào và toàn thể nhân loại. Nếu người thân không yêu mà chỉ 
nói chuyện yêu đồng bào, yêu nhân loại, yêu vật loại, thì đó chỉ là những lời 
vu khoát mà thôi! 

Đã nói “lòng nhân” thì phải nói đến “đức nghĩa”, nghĩa đi kèm với nhân. 
Nghĩa là sự cư xử thích đáng (nghĩa giả nghi đã) cho phù hợp với từng loại 
người, từng trường hợp, từng cấp độ. Đối với người làm chính trị (vua, quan), 
việc tôn trọng các hiền sĩ là việc nghĩa lớn. Hiền sĩ được tôn trọng thì những 
người có tài đức mới hưởng ứng để giúp việc cai trị; nhiều sáng kiến được 
đóng góp thì việc chính trị mới thành công, đất nước mới hưng thịnh. 

Thân yêu người thân thì thân từ gần ra xa (thân thân chi sái). Ví dụ: phải 
làm tròn bổn phận với cha mẹ, vợ con trước, rồi mới lo cho anh em, bè bạn 
sau... 

Tôn trọng người hiển thì phải theo thứ bậc (tôn hiền chi đẳng). Tùy theo 
người hiền có tài đức cao hay thấp, mà có sự xử đãi tương xứng, trao cho chức 
vụ tương xứng. 

Do những cấp độ khác nhau trong cư xử mà có lễ nghi phát sinh: lễ với 
người trên, kẻ dưới, lễ với kẻ gần người xa, lễ với bậc đại hiền dĩ nhiên phải 
khác lễ với kẻ sĩ thông thường... 

Đoạn 2: 

ETFi RFL, RAATI MEA o 

故 君子 不 可 以 不 修身 ， 思 修身 ， 不 可 以 不 事 亲 ;， 思 

事 亲 ， 不 可 以 不 知人 ; 思 知 人 ， 不 可 以 不 知 天 。 

XTt+x i1, X42 3=: HERE AT 
= x > > ` 

也 ， 夫 如 也 ， 昆 第 也 ， 朋 友之 交 也 ， 五 者 ， 天 下 之 

迷 道 也 ; 知 , 仁 ， 勇 ,三 者 ,天 下 之 迷 德 也 ， 所 以 

行 之 者 一 也 。 
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或 生 而 知之 ， 或 学 而 知之 ,或 困 而 知之 ， 及 其 知 
之 ， 及 其 成 功 ， 一 也 。 

子 日 : ”好 党 近乎 知 ， 力行 近乎 仁 ， 知 聘 近 平 勇 。 
知 斯 三 者 ， 则 知 所 以 修身 ; 知 所 以 修身 ， 则 知 所 以 
治 人 ; 知 所 以 治 人 ， 则 知 所 以 治 天 下 国家 锋 ” 

Tại hạ vị bất hoạch hó thượng, dân bất khả đắc nhi tri hy. 


Cố quân tử bất khả dĩ bất tu thân. Tư tu thân, bất khả dĩ bất sự thân. 
Tư sự thân, bất khả dĩ bất tri nhân. Tư tri nhân, bất khả dĩ bất tri thiên. 


Thiên hạ chi đạt đạo ngũ; sở dĩ hành chi giả tam. Viết: quân thần dã, 
phụ tử dã, phu phụ dã, côn đệ dã, bằng hữu chi giao dã; ngũ giả thiên 
hạ chi đạt đạo dã. Trí, nhân, dũng tam giả; thiên hạ chi đạt đức dã. Sở 
di hành chi giả nhất dã. 

Hoặc sinh nhỉ tri chỉ, hoặc học nhi tri chi, hoặc khốn nhi tri chi. Cập kỳ 
tri chi nhất dã. Hoặc an nhi hành chi, hoặc lợi nhi hành chi, hoặc miễn 
cưỡng nhi hành chi. Cập kỳ thành công nhất dã.” 

Tử viết: “Hiếu học cận hồ trí. Lực hành cận hồ nhân. Tri sỉ cận hồ dũng. 
Tri tư tam giả, tắc tri sở di tu thân. Tri sở dĩ tu thân, tắc tri sở dĩ trị 
nhân. Tri sở dĩ trị nhân, tắc tri sở di trị thiên hạ quốc gia hy.” 


Dịch nghĩa: 


O cấp dưới mà không được tín nhiệm 6 cấp trên, không thể trị dân được. 


Cho nên người quân tử không thể không sửa mình. Muốn sửa mình, 
không thể không phục vụ những người thân. Muốn phục vụ những người 
thân, không thể không biết về con người. Muốn biết về con người, không 
thể không biết Trời. 

Đường lối thành tựu của mọi người có năm, để thi hành được đường lối 
ấy có ba. Gọi là: vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè giao thiệp; đó 
là năm đường lối thành tựu của mọi người. Trí, nhân, dũng là ba năng 
luc thành tựu của mọi người. Để thi hành được ba năng lực đó chỉ có một 
(năng lực). 


Hoặc sinh ra đã biết những đường 161 ấy, hoặc được học rồi mới biết; 
hoặc khốn khổ rôi mới biết. Đến khi biết chỉ là một (như nhau). Hoặc 
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an nhiên mà thi hành những đường lối ấy, hoặc vì lợi mà thi hành, hoặc 
gắng gượng mà thi hành. Đến khi thành công vẫn là một.” 

Đức Khổng nói: “Yêu thích học hỏi thì gần đức trí. Ra sức thực hành thì 
gần đức nhân. Biết hổ thẹn thì gần đức dũng. Biết ba điều ấy, thì biết 
cách sửa mình. Biết cách sửa mình, thì biết cách trị người. Biết cách trị 
người, thì biết cách trị mọi người và nước nhà vậy. 


BÌNH GIẢI: 


Chủ đề của chương này là việc chính trị. Cho nên bất cứ điều gì Khổng tử 
nói ở đây đều phải qui kết về chính trị thì ý tứ mới sáng tỏ. 

Trong phần trên, Khổng tử đã nói về cương lĩnh của chính trị, đặc biệt 
nhấn mạnh về những điều kiện để có thể làm một ông vua, một vị lãnh đạo 
dân nước tốt. Ở phần này, ngài đề cập đến những điều kiện để có thể trở nên 
một ông quan cai trị, một người thừa hành cấp trên tốt. Vì thế Khổng tử mới 
nói: “Ở cấp dưới mà không được sự tín nhiệm ở cấp trên, không thể trị dân 
được.” 

Dĩ nhiên, với chủ trương “chính giả chính dã: chính trị là làm cho ngay 
thẳng” (Luận ngữ: Nhan Uyên), Khổng tử không bao giờ dạy cấp dưới phải 
luồn lọt, đút lót, ninh hót hay chiều lòng... cấp trên để được tín nhiệm. Ngài 
muốn cấp dưới phải thể hiện tài đức, giỏi giang trong công việc. 

Muốn vậy, người quân tử cấp dưới cần phải sửa mình. Muốn sửa mình theo 
đức hạnh thì phải quên mình đi để phục vụ những người thân. Người xưa 
quá đề cao đạo hiếu nên hiểu chữ “thân” trong câu này “tu tu thân, bất khả 
dĩ sự thân” theo nghĩa hẹp là “cha mẹ”. Tuy nhiên, xét ý tứ toàn chương, chữ 
“thân” phải được hiểu là những người gần gũi. Những người gần gũi của một 
ông quan (quân tử cấp du6i) là: vua, cha mẹ, vợ con, anh em, bè bạn. Những 
người này nằm trong đạo thống ngũ luân (được nhắc tới sau) mà người quân 
tử phải chấp hành. 

Chữ “su” ở đây cũng không nên hiểu theo nghĩa hẹp là “phụng thờ), mà 
phải được hiểu theo nghĩa rộng là “phục vụ”. 

Khổng tử nói tiếp: “Muốn phục vụ những người thân, không thể không 
biết về con người.” (Tư sự thân, bất khả dĩ bất tri nhân.) Câu này của Không 
tử hàm chứa tỉnh thần khoa học. Con người là một tổng thể tâm sinh lý bao 
gồm: thể xác, tinh thần (sinh hoạt tâm lý) và hồn thiêng. Nếu không biết rõ 
về con người, thì việc phục vụ chẳng đem lại ơn ích gì mà có khi lại phản tác 
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dụng, làm cho “người được phục vu” bị khó só, bất bình. Ví dụ: phuc vụ cha 
mẹ mà chỉ lo cho cha mẹ ăn, không biết làm vui lòng cha mẹ, “phục vu” vợ 
con mà bắt vợ con ăn uống, đi đứng hoàn toàn theo ý mình, thì khác gì cai tù 
của vợ conl 

Như vậy, cần phải học cho biết về con người với toàn bộ cơ cấu tâm sinh lý, 
mới có thể phục vụ con người cho tốt được." 

Khổng tử nói rõ thêm: “Muốn biết về con người, không thể không biết 
Trời.” (Tư tri nhân, bất khả dĩ bất tri Thiên.) 

Bởi vì Trời sinh ra con người, trao thiên mệnh cho con người, cho nên muốn 
biết con người phải biết Trời. Nếu chỉ coi con người là một thứ động vật, tương 
tự như những loài động vật khác, không thấy trong con người có chiều kích 
tâm linh tương thông với Trời, không thấy trong con người có hồn thiêng, 
không thấy trong con người có một sinh hoạt tỉnh thần rất phong phú, làm 
sao hiểu được con người? Con người không giống con vật; vì danh dự, phẩm 
giá, con người có khi thà chịu chết đói chứ không chịu nhục, thà bị giết chứ 
không từ bỏ lý tưởng để được sống. Con vật đâu có thết 

Vậy muốn biết người phải biết Trời; tức là biết rằng Trời là một Thực thể 
siêu việt, tối hậu, huyền nhiệm, vô thủy vô chung, đã sáng tạo ra con người 
thiêng liêng hơn vạn vật, cho con người khả năng trở nên thánh, nên thần. 
Biết rằng con người có tiêm năng hiên thánh, vì thế không thể phục vụ con 
người như chăn nuôi một loài động vật quí hiếm hay như phụng thờ một ngẫu 
tượng đáng sợ! 

Nói về phục vụ con người, Khổng tử nhắc tới đạo thống mà cổ nhân đã đúc 
kết thành năm đường lối thành tựu cho mọi người trong xã hội. Đạo thống đó 
là ngũ luân: vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè. 

- Làm bầy tôi phải trung với vua. 

- Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. 

- Làm chồng phải xướng xuất cho vợ con theo. 

- Làm anh phải hiền lương với em. 

- Làm bạn bè giao thiệp phải giữ niềm tin. 

Để có thể thành tựu được nhân đạo (ngũ luân), thì phải vận dụng tới ba 
đức, tức là ba năng lực: trí, nhân, dũng. 

Trí là sự hiểu biết thấu đáo, sáng suốt để phân biệt. Ví dụ: thế nào là trung 
chân chính, hiếu chân chính, thân yêu chân chính... để tránh mù quáng. 


1 Ai bảo Khổng tử thủ cựu, thiếu tỉnh thần khoa học, xin suy nghĩ kỹ câu trên. 
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Nhân là sự yêu người bằng hành động, bằng việc làm (luc hành), chứ không 
phải yêu bằng môi miệng. 

Dũng là mạnh dạn tinh thần để biết tự kiềm chế những nết xấu của mình, 
và có sức phấn đấu trong khi gặp gian khó, nguy hiểm. 

Để có thể thi hành được ba đức (năng lực) trên, cần có một năng lực duy 
nhất là đức thành. Thành (33) là sự thành khẩn qui kết cả trí, nhân, dũng, 
giúp con người thành tựu được nhân đạo (ngũ luân). 

Chữ thành (R) gồm ba chữ biểu thị ba năng lực trong con người: 

- ngôn (ë ): lời nói (có gốc là trí khôn: trị. 

- lực (2): sức mạnh (có gốc là tình yêu: nhân). 

- qua (X): ngọn giáo (biểu thị sự mạnh mẽ: đũng) 


Để biết về những đường lối của nhân đạo (ngũ luân), Khổng tử cho rằng có 
ba trường hợp khác nhau: 

- Có người sinh ra do trí thông minh đặc biệt đã biết. 

- Có người biết được là do giáo dục, được cha mẹ hoặc thầy giáo dạy bảo 

cho. 

- Có người phải đương đầu với những nỗi khốn khổ, đau đớn trong đời, trí 

khôn mới võ ra mà biết. 

Ví dụ: Có người gặp giai đoạn nước mất nhà tan, trước cảnh tượng quân 
thù xâm lược giày xéo, mới biết được rằng cần có một lãnh tụ anh minh (ông 
vua) lãnh đạo đất nước và mọi người dân cùng chung sức, chung lòng hỗ trợ 
ông ấy để giữ cho đất nước được thái bình. Trung thành với lãnh tụ là đức 
trung trong đạo vua tôi vậy. 

Có người sau khi cha mẹ đã khuất, bị sống trong đơn độc thiếu tình phụ tử, 
mẫu tử đùm bọc, lúc ấy mới nghĩ tới đức hiếu. 

Có người, sau khi góa vợ, sống cô đơn lạnh lẽo, mới thấy tình nghĩa phu 
thê là đáng quí. 

Có người, sau khi anh em, bè bạn đã đi xa, tứ cố vô thân, không có người 
thông cảm, ùi an, giúp dó, chuyện trò, mới thấy tình anh em, bè bạn là cần 
thiết. 

Để biết thì có ba trường hợp, nhưng khi đã biết rồi, thì thấu đáo như nhau. 
Người sinh ra đã biết tuy chưa có kinh nghiệm nhưng do trực giác nhạy bén, 
hoặc do thấy tình cảnh người khác mà suy ra, cũng cảm thấy thấu đáo không 
kém người đã từng trải kinh nghiệm. 
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Còn nói đến việc thi hành những đường lối của nhân đạo ngũ luân cũng có 
ba trường hợp. Ví dụ: 

- Có người an nhiên vui vẻ thi hành đức hiếu, chẳng phàn nàn than thở. 

- Có người sốt sắng thi hành đức hiếu vì nhận được nhiều của cải điền sản 

của cha mẹ dành cho (Iç). 

- Có người gắng gượng mà thi hành đức hiếu để lương tâm khỏi áy náy, 

hoặc để người ngoài khỏi chê cười. 

Tuy cách thế thi hành có khác, nhưng khi thành công vẫn là một: cha mẹ 
được phụng dưỡng. Nhưng xét về giá trị, người an nhiên vui vẻ thi hành nhân 
đạo ngũ luân vẫn có giá trị hơn loại người thứ hai, thứ ba. Người ấy quả là có 
nhân cách của bậc thánh hiền. 

Khổng tử lại chỉ ra phương thức để cho người ta xét người: 

- Người nào yêu thích học hỏi thì gần đức trí, sớm muộn gì cũng thành bậc 

trí. 

- Người nào ra sức phục vụ tha nhân thì gần đức nhân, sớm muộn gì cũng 

thành bậc nhân. 

- Người nào hổ thẹn trước những cảnh cám dỗ thấp hèn, biết tự kiểm chế 

mình, thì gần đức Dũng, sớm muộn gì cũng thành bậc đũng. 

Người nào biết trí, nhân, dũng và sống theo động lực của Trí, Nhân, Dũng, 
ắt là biết cách sửa mình để trở nên người hoàn thiện. Biết cách sửa mình thì 
sẽ biết phương pháp giúp người nên hoàn thiện. Biết phương pháp giúp một 
người, mở rộng phương pháp ra, có thể giúp cho mọi người trong nước trở nên 
hoàn thiện. Làm cho mọi người nên hoàn thiện là thành tựu việc chính trị, 
làm cho xã hội ổn định, dân chúng hạnh phúc, đất nước thái bình. 


Đoạn 3: 


“ 凡 为 天 下 国家 有 九 经 : BJ, HH, LR 
也 ， 歼 大 臣 也 ， 体 群 臣 也 ， 子 底 民 也 ， 来 百 工 也 ， 
FRA, EHRE 。 

修身 ， 则 道 立 ; FR, ARA: AR, ALEA 
FER, ABAH: 来 百 工 ， 则 财 用 足 ; ZA, 
则 四 方 名 之; 惊 诸 修 ， 则 天 下 及 之 。” 
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“< 


RARR ARS. 0218. ia: 去 议 达 色 ， 
lệ chị 0 ong tab; 尊 其 位 ， 重 其 禄 ， 同 其 
P A p ua ap. 官 盛 任 使 ， 所 以 甚大 臣 也 ; 
> {EVÀlÙ++,: t‡1š š$ 4L, 5ƒ vÀ 3 ñ 2k 
也 ; HAJ AS, AFEEF, MARAT; 送 往 迎 
R, EZMEK, ARRAL: MAI, SE 
国 ， 冶 乱 持 危 ， 朝 聘 以 时 ， 厚 往 而 薄 来 ， 所 以 惊 诸 
候 也 o 
凡 为 天 下 国家 有 九 经 ， 所 以 行 之 者 ， 一 也 。” 
Phàm vi thiên hạ quốc sia hữu cửu kinh; viết: tu thân dã, tôn hién dã, 
thân thân dã, kính đại thần dã, thể quần thần dã, tử thứ dân dã, lai 
bách công dã, nhu viễn nhân dã, hoài chư hầu dã. 
Tu thân, tắc đạo lập. Tôn hiền, tắc bất hoặc. Thân thân, tắc chư phụ côn 
đệ bất oán. Kính đại thần, tắc bất huyễn. Thể quần thần, tắc sĩ chi báo 
lễ trọng. Tử thứ dân, tắc bách tính khuyến. Lai bách công, tắc tài dụng 
túc. Nhu viễn nhân, tắc tứ phương qui chi. Hoài chư hầu, tắc thiên hạ 
úy chi. 
Trai minh, thịnh phục, phi lễ bất động, sở đĩ tu thân dã. Khử sàm, viễn 
sắc, tiện hóa nhi quí đúc; sở dĩ khuyến hiền dã. Tôn kỳ vị, trọng kỳ lộc, 
đồng kỳ hiếu ó; sở dĩ khuyến thân thân dã. Quan thịnh nhậm sử, sở dĩ 
khuyến đại thần dã. Trung tín, trọng lộc; sở dĩ khuyến sĩ dã. Thời sử, 
bạc liễm, sở dĩ khuyến bách tính dã. Nhật tỉnh, nguyệt thí, khái lẫm 
xứng sự; sở dĩ khuyến bách công dã. Tống vãng, nghĩnh lai, gia thiện, 
nhi căng bất năng; sở dĩ nhu viễn nhân dã. Kế tuyệt thế, cử phế quốc, 
trị loạn, trì nguy, triều sính dĩ thời, hậu vãng nhi bạc lai; sở dĩ hoài chư 
hầu dã. 
Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh; sở di hành chỉ giả nhất dã. 


Dịch nghĩa: 
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Đại khái việc cai trị thiên hạ quốc gia có chín đạo thường; đó là: sửa đổi 
chính mình, tôn trọng bậc hiền, thân yêu người thân, kính trọng đại 
thần, thể lòng quần thần, thương dân như con, vỗ về công nhân, hoà nhã 
người xa, bảo bọc chư hầu. 


TRUNG DUNG 


Sửa đổi chính mình thì tạo lập được đạo đức. Tôn trọng bậc hiên thi 
không bị nghi hoặc. Thân yêu người thân thì chú bác anh em không oán 
trách. Kính trọng đại thần thì không bị mù quáng. Đặt mình vào lòng 
quần thần mà xét (thể lòng quần thần) thì các sĩ phu hết lòng báo đáp. 
Thương dân như con thì khuyến khích được dân chúng (trăm họ). Vỗ về 
công nhân thì của cải dây đủ. Hoà nhã với người xa thì bốn phương theo 
về. Bảo bọc các nước chư hầu thì thiên hạ tâm phục. 

Giữ chay thanh khiết, ăn mặc chỉnh tê, không phải lễ không hành động, 
cốt để sửa đổi chính mình. Từ bỏ lời gièm pha, ninh hót, xa lánh nữ sắc, 
không màng của cải, quí chuộng đức hạnh; cốt để khuyến khích bậc 
hiên. 

Cho dia vị cao bổng lộc hậu, chia sẻ nỗi niêm yêu ghét (với họ hàng), cốt 
để khuyến khích việc thân yêu người thân. 

Cho đầy đủ quan chức để tùy nghi sử dụng, cốt để khuyến khích đại 
thần. 

Hết lòng, tỏ niềm tin, cho bổng lộc hậu, cốt để khuyến khích sĩ phu. 

Sử dụng phải thời, nhẹ trong thuế khóa; cốt để khuyến khích dân chúng. 
Hằng ngày xem xét, hằng tháng thử nghiệm cho tương xứng với công 
việc, cốt để khuyến khích các công nhân. 

Tiễn người đi, đón kẻ đến, khen người lành, thương xót người kém sức, 
cốt để hoà nhã với người phương xa. 

Tiếp nối dòng dõi bị đứt, nâng dó nước suy sụp, giúp cho khỏi loạn, giữ 
cho khỏi nghiêng đổ, định thời hạn cho việc dâng lễ vật, của tiễn nhiều 
mà của dâng ít, cốt để bảo bọc các nước chư hầu. 

Đại khái việc cai trị thiên hạ quốc gia có chín đạo thường, để thi hành 
được những đường lối ấy, chỉ có một điều thôi. 


BÌNH GIẢI: 


Lỗ Ai Công là vua của nước Lỗ, thuộc dòng dõi Chu Công, một chư hầu của 
nhà Chu vào thời Xuân Thu, Chiến quốc. Khi Lỗ Ai Công hỏi về việc chính 
trị,ở hai đoạn trên, Khổng tử đã trình bày những nét chính yếu của một nền 
chính trị lý tưởng dưới thời Văn Vương, Võ Vương. Tuy ngài không nói tới 
Hồng phạm cửu trù, nhưng đã là một người làm chính trị, đã đọc Kinh Thư 
nói về việc cai trị của Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ như Ai Công thì ắt 
phải biết Hồng phạm cửu trù. Đọc phần trên, chúng ta đã biết Khổng tử qui 
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kết việc chính trị vào chính con người: người cai trị quan trọng hơn thể chế 
chính trị. Có người cai trị tốt thì có kết quả tốt; việc chính trị thành tựu, đó 
là thiên hạ được thái bình. 

Trong đoạn này, Khổng tử đề cập tới Cửu Kinh, và phân tích kỹ về Cửu 
Kinh cho Lỗ Ai Công nghe. Như thế, thâm ý Khổng tử, một thần dân của vua 
Lỗ, là muốn vua Lỗ nếu có thể sẽ tiếp nối sự nghiệp của tổ tiên xưa là Chu 
Công để vực lại một nhà Chu đang suy tàn, hấp hối. Ý tứ đó thể hiện rõ nhất 
trong đường lối thứ 9 của Cửu Kinh: “hoài chư hầư” (bảo bọc chư hầu). Đường 
lối “hoài chư hầu” là đành cho thiên tử. Thế mà, bấy giờ nhà Chu đang là 
thiên tử, Lỗ Ai Công là vua chư hầu. Dạy Lỗ Ai Công “hoài chư hầư” tức là có 
ý dạy cho Lỗ Ai Công cố gắng trở nên thiên tử hay ít ra cũng làm bá chủ, hộ 
vực thiên tử. 

Trước hết, Khổng tử đã nêu ra 9 đạo thường (Cửu Kinh) để cai trị thiên hạ 
quốc gia: 

1. Sửa đổi chính mình. 

. Tôn trọng bậc hiền. 

. Thân yêu người thân. 
. Kính trọng đại thần. 
. Thể lòng quần thần. 

. Thương dân như con. 
. Vỗ về công nhân. 

. Hoà nhã người xa. 

. Bảo bọc chư hầu. 


o oo oan H CO t9 


Chúng ta có thể căn cứ vào sự phân tích của Khổng tử mà giải bày như sau 

về Cửu Kinh: 

1. Trong đạo trị nước, việc sửa mình của vua (nói theo ngôn ngữ ngày nay 
là: của tổng thống, chủ tịch..) phải được đặt lên hàng đầu. Sửa mình 
theo các nguyên tắc đạo đức, thì tất cà mọi người trong nước từ các đại 
thần cho tới thường dân cũng theo gương vua. Do đó, nền đạo đức tầm 
cỡ quốc gia mới được tạo lập. Ai cũng hướng về đạo đức thì việc cai trị 
không còn gì khó nữa. 

2. Thứ đến, vua phải gần gũi, tôn trọng những người có đức hạnh, tài năng, 
khôn ngoan (các bậc hiền), nhờ sự góp ý của các bậc hiền mà vua tránh 
được những điều ngh hoặc, thông tỏ được mọi vấn đề về quốc kế dân 
sinh. 
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3. Dë duy trì đoàn kết nội bộ, vua phải thân yêu những người trong dòng 
tộc của mình, vỗ yên họ để tránh mầm mống chống đối, phá đám, ngay 
sát bên mình. 


4. Vua phải kính trọng các quan đại thần, những người trực tiếp hợp tác 
với mình trong bộ máy cai trị trung ương. Đó là những người tài đức, già 
dặn kinh nghiệm trong trường đời; nên họ có thể làm cố vấn cho vua, 
giúp vua ứng xử những việc quốc gia trọng đại; không bị mù quáng u 
mê, không bị lừa gạt. 

5. Vua phải đặt mình vào địa vị của các quan lớn, quan nhỏ (quần thần), 
lấy lòng mình làm lòng họ, để có thể biết được khó khăn của họ, công sức 
của họ, biết được nhu cầu của họ mà ân thưởng xứng đáng và chiếu cố 
họ trong những tình cảnh bất trắc. Hiểu và chăm sóc chu đáo cho họ thì 
họ mới hết lòng báo đáo ơn vua. 

6. Vua phải thương dân như con, thấy dân đói rét cũng như thấy con mình 
đói rét... lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân. Vì thế, phải tìm 
mọi biện pháp để dân chúng được an cư lạc nghiệp, được ấm no, được 
học hành. Có như vậy, mới khuyến khích được dân chúng tham gia việc 
nước, và đóng góp công sức cho đất nước. 

7. Vua phải an ủi, vỗ về các công nhân thợ thuyền, những người chế tác vật 
dụng, làm ra của cải, sản vật. Họ được vỗ về, đền bù khó nhọc, thì sẽ cố 
gắng hết mình làm ra các dụng cụ, chế tác các hóa phẩm có chất lượng 
cao, làm giàu cho đất nước. 

8. Vua phải có đường lối hoà nhã với các sứ giả, các khách thương từ phương 
xa tới, để cho mọi người bốn phương nghe tiếng sẽ hết lòng ngưỡng mộ, 
mong ước được hưởng sự cai trị của vua. 

9. Đối với các nước nhỏ trong hàng chư hầu, vua phải có chính sách bảo 
bọc, hỗ trợ, đừng y mạnh hiếp yếu... thì thiên hạ khắp nơi sẽ tâm phục 
và kính sợ uy danh. 


Sau khi phân tích những điều lợi, Khổng tử lại nói đến cách thi hành Cửu 
Kinh: 


1. Giữ chay thanh khiết, ăn mặc chỉnh të, không phải lễ không hành động. 


Lời dạy của Khổng tử về cách sửa mình dành cho một ông vua, nhất 
là một ông vua muốn trở nên thiên tử, đúng là lời dạy dành cho một đạo 
sĩ, nếu không muốn nói là một giáo sĩ, một bậc nhân cao cấp. Câu “phi 
lễ bất động” dành cho vua ở đây có ý nghĩa giống hệt như câu dành cho 
đệ tử cao cấp nhất trong Khổng môn là Nhan Hồi: “Phi lễ vật thị, phi lễ 
vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động -FR ##L. FRI- 3È38 2) 
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=, 非礼 勿 动 o” (Không phải lễ chớ nhìn, không phải lễ chớ nghe, không 
phải lễ chớ nói, không phải lễ chớ hành động.) (Luân Ngữ: Nhan Uyên, 
D 


Vua có trở nên một đạo sĩ hay giáo sĩ thì mới xứng đáng là con Trời 
(Thiên tử), thay Trời hành đạo. Bởi vì đạo do vua cầm giềng mối chính 
là đạo Trung dung. 


Ngay trong một điểm này thôi, chúng ta cũng rõ được tại sao Khổng 
tử chu du liệt quốc trong 13 năm mà không có ông vua nào dùng Khổng 
tử, hoặc chấp nhận đường lối chính trị của Khổng tử! Lý do rất đơn giản 
là vào thời Xuân Thu, Chiến quốc, từ thiên tử nhà Chu tới các vua chư 
hầu, có ông vua nào muốn làm đạo sĩ đâu! 


Cũng tương tự như vậy, vào cuối thời Chiến quốc, khi Vệ Ưởng nói về 
một nền chính trị lý tưởng (Đế đạo, Vương đạo) thì vua Tần đã ngủ gật. 
Chỉ khi Vệ Ưồổng nói về Bá đạo với những mưu thuật, những hình pháp 
nặng nề thì vua Tần mới hưởng ứng khối trá! Điều đó chứng tỏ rằng 
trong suốt lịch sử Trung Quốc từ thời Xuân Thu đến nay không có ông 
vua nào xứng đáng là Thiên tử theo nghĩa trong Cửu Kinh cả. 


Thế thì, vào đầu thế kỷ 20, trước tình trạng Trung quốc bị Tây phương 
xâm lược, nhiều trí thức nước này đã đổ tội cho Khổng tử làm chậm lụt, 
làm suy nhược Trung quốc là oan cho Khổng tử. Bởi vì đâu có ông vua 
nào chịu áp dụng đúng đắn đường lối chính trị của Khổng tử! 


. Vua phải từ bỏ những lời nói giem pha của bọn tiểu nhân đối với người 


tài giỏi do lòng đố ky ghen tuông, từ bỏ những lời tâng bốc nịnh hót của 
cấp dưới muốn được trọng dụng. Vua phải lánh xa nữ sắc là thứ làm bại 
hoại tỉnh thần, thể chất, suy đổi phong hóa. Vua phải biết coi rẻ của cải 
(tiện hóa) để dạy người ta bỏ thói gian tham, quí chuộng đức hạnh để 
khích lệ người nhân đức. Làm được những điều ấy tức là vua ở trong 
phần tử đồng thanh đồng khí với bậc hiền. Do đó, theo qui luật “đồng 
thanhtương ứng, đồng khí tương cầu” (Dịch), các bậc hiền sẽ đua nhau 
về giúp, trong nước sẽ không còn kẻ sĩ ẩn dật nữa. Như thế, quốc gia ắt 
hưng vượng. 


. Muốn tỏ lòng thân yêu người thân, tức là bà con họ hàng, chú bác, anh 


em, Khổng tử cho rằng vua phải trao cho họ địa vị cao, cấp bổng lộc hậu, 
chia sẻ nỗi niềm yêu ghét với họ. 

Trong ba điểm ở mục này, ngày nay chúng ta không còn chấp nhận 
được điểm 1 và 2 (cho địa vị cao, bổng lộc hậu) nữa. Những điều này chỉ 
thích hợp cho cái thời mà người ta quan niệm: “một người làm quan cả 
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họ được nhờ” như tục ngữ xưa đã nói. Trong chính thể dân chủ, cộng hoà 
ngày nay, chỉ người có tài đức mẫn cán mới được đảm đương địa vị cao 
và hưởng bổng lộc hậu. Lãnh tụ nào chia sẻ địa vị cho thân nhân (nhất 
là những người thiếu tài đức) sẽ bị dân chúng chê bai là “gia đình tr?’. 
Chỉ còn điểm thứ 3 (đồng kỳ hiếu ố: chia sẻ nỗi niềm yêu ghét) là còn có 
thể chấp nhận được trên phương diện tình cảm với họ hàng. 

. Để khuyến khích các đại thần chăm lo việc nước, nhà vua phải trao cho 
họ đầy đủ quan có khả năng để họ tùy nghi sử dụng trong các phủ, bộ. 
Muốn vậy, vua phải chỉ thị cho triều đình mở nhà quốc học, tổ chức các 
khoa thi để kén chọn nhân tài. 


. Để khuyến khích các sĩ phu, các quan chức cấp dưới, nhà vua phải tỏ 
ra hết lòng chiếu cố, tin tưởng nơi họ, biết đến công sức của họ để ban 
thưởng bổng lộc hậu. 

. Đối với dân chúng, nhà vua cần sai khiến dân phải thời mỗi khi cần họ 
góp sức (ví dụ: chỉ gọi dân đi phu vào thời gian họ rảnh công việc đồng 
áng), thu nhẹ thuế khóa để dân có thể sống no đủ. Đó là cách khuyến 
khích dân chúng. 


. Để khuyến khích công nhân thợ thuyền, hằng ngày phải cử người xem 
xét công việc họ làm trong các công xưởng; hằng tháng phải có cuộc kiểm 
tra để đánh giá công việc, sản phẩm và trả lương tương xứng với công 
sức của họ. 


. Nhà vua phải có chính sách đưa đón những sứ giả, khách du lịch, khách 
thương từ các nước chư hầu tới. Người nào tốt lành thì khen ngợi, người 
nào kém cỏi thì vỗ về, thương xót, nâng đỡ. Đó là cách cư xử hoà nhã với 
người phương xa. 


. Đối với các nước chư hầu, vua nước nào bị gian thần hãm hại, thì cho 
tìm kiếm con cháu để tiếp nối dòng dõi cho vua ấy. Nước nào suy sụp thì 
nâng đỡ, nước nào loạn lạc thì giúp ổn định, nước nào nghiêng đổ thì giữ 
vững. Nhận lễ vật dâng hiến của chư hầu thì phải theo hạn kỳ, không 
được sách nhiễu. Lễ vật của chư hầu đem đến chỉ cần ít để bày tỏ lòng 
thành, còn lễ vật ban tặng thì phải nhiều hơn để làm cho họ vui lòng. Đó 
là đường lối bảo bọc chư hầu. 


Đến đây, chúng ta nhận thấy rằng Cứu kinh chính là đường lối mở rộng 


của cương lĩnh sách Đại học (tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ), cũng 
khởi đi từ việc sửa mình, đến việc sắp xếp yên ổn gia đình, rồi mới đến việc trị 
nước, và cuối cùng tiến đến việc làm cho thiên hạ được thái bình. Thứ tự của 
cương lĩnh Đại học và thứ tự của Cửu kinh như nhau, cũng tiến từ gần ra xa. 
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Nếu lại so sánh Hồng phạm cửu trù và Cửu kinh, chúng ta nhận thấy 
Hồng phạm nghiêng về thiên đạo, hẳn là cao hơn Cửu kinh một mức. Hồng 
phạm đời hỏi vua phải đủ tư cách thánh nhân để ở ngôi Hoàng Cực là ngôi 
Trời, phải hiểu biết về Ngũ hành là địa lý thiên nhiên, hiểu biết về Ngũ ky là 
thiên văn, hiểu biết về Thứ trưng là khả năng cảm ứng với thiên địa. Hồng 
phạm đòi hỏi lo nhiều cho dân (Bát chính) hơn là lo bắt dân làm sai dịch, lo 
thu thuế, để dân đạt được Ngũ phúc, tránh Lục cực. 

Còn Cửu kinh nghiêng về nhân thuật (thuật lấy lòng người: hiền nhân, 
thân nhân, đại thần, quần thần, thứ dân, bách công, viên nhân, chư hầu). 

Do đó, xưa nay, những kẻ sĩ vẫn có truyền thống cho đường lối cai trị theo 
Hồng phạm cửu trù là Đế đạo (đạo của các đời Ngũ đế) và đường lối cai trị 
theo Cửu kinh là Vương đạo (đạo của các bậc vương đời sau). Thực ra, các bậc 
vương đời sau cũng chưa theo hết được vương đạo. 

Dĩ nhiên, Đế đạo thì cao hơn Vương đạo. Tuy vậy cả Đế đạo và Vương đạo 
đều là những đường lối chính trị nằm trong đạo Trung Dung, tùy thời thi 
hành. 

Vào cuối thời Xuân Thu và trọn thời Chiến quốc, các vua chẳng những 
không lo cho dân ấm no, cũng chẳng cần lấy lòng dân, trước sau chỉ cốt làm 
cho dân sợ hãi mà phải một mực tuân hành lệnh vua. 

Vào đầu thời Chiến quốc, Tử Tư triển khai đạo Trung dung để cố níu lại 
tình trạng suy sụp của nhân đạo, chỉ nhắc lại lời Khổng tử nói phớt qua 
đường lối chính trị của Văn, Võ là có ý nói xa tới Đế đạo (Hồng phạm Cửu 
trù), còn nói kỹ tới Vương đạo (Cửu kinh), cũng không ra ngoài ý tùy thời. Bởi 
vì vào thời Xuân Thu, Chiến quốc, cai trị theo Vương đạo Cửu kinh cũng đã 
là khó lắm đối với các nhà chính trị thời ấy rồi; còn nói chi tới Đế đạo thánh 
thiện nữa! 

Đoạn 4: 
€e = : 一 —~ 
An] 3, RAE: 言 前 定 ， 则 不 跆 ; F 
WE: NRA; 行 前 定 ， 则 不 疲 ; 道 前 定 ， 则 不 
> 3 
9 o 
“ETFi, RPE, K®*ffu¿¿£: RPA 
iñ, 45 FJ O AE Lá: 信 乎 朋友 有 道 ， 不 
MFR TEPA: 顺 乎 宁 有 道 ， 反 诸 身 不 
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Ro AMA Fa RIA, 不 明 平 善 ， RREY 
£”. 


Phàm sự du, tắc lập, bất du, tắc phế. Ngôn tiền định, tắc bất cấp. Sự 
tiền định, tắc bất khốn. Hành tiền định, tắc bất cửu. Đạo tiền định, tắc 
bất cùng. 


Tại hạ vị bất hoạch hồ thượng, dân bất khả đắc nhi trị hy. Hoạch hồ 
thượng hữu đạo; bất tín hồ bằng hữu, bất hoạch hồ thượng hỹ. Tín hồ 
bằng hữu hữu đạo; bất thuận hồ thân, bất tín hồ bằng hữu hỹ. Thuận hồ 
thân hữu đạo; phản chư thân bất thành, bất thuận hồ thân hỹ. Thành 
thân hữu đạo; bất minh hồ thiện bất thành hồ thân hy. 


Dịch nghĩa: 


Hë công việc được liệu sớm thì nên; không lo liệu sớm thì hỏng. Lời nói 
được sắp đặt trước thì không vấp váp. Công việc được sắp đặt trước thì 
không bị rắc rối. Hành động được sắp đặt trước thì không bị sai lầm 
đáng tiếc. Đường lối được sắp đặt trước thì không bị bế tắc. 


Ó cấp dưới mà không được sự tín nhiệm của cấp trên không thể cai trị 
dân được. Để được sự tín nhiệm của cấp trên thì có đường lối: không tạo 
được niềm tin ở bè bạn thì không được người trên tín nhiệm. Để được 
bè bạn tin tưởng thì có đường lối: không thuận thảo với người thân thì 
không được bè bạn tin tưởng. Để được thuận thảo với người thân thì 
có đường lối: quay trở lại chính mình mà không chân thành thì không 
thuận thảo với người thân được. Để chân thành với chính mình thì có 
đường lối: không làm sáng tỏ điều tốt lành thì không chân thành với 
mình được. 


BÌNH GIẢI: 


Ở phần trên, Khổng tử đã nói đến nền tảng của việc chính trị, nói đến ba 
năng lực để hoàn thành nhân đạo ngũ luân là trí, nhân, dũng, lại nói đến đại 
cương về đường lối cai trị Cửu kinh. Ö đoạn này, Khổng tử nói về kỹ thuật để 
đưa đến thành công. Kỹ thuật thành công nằm trong những chữ “dự” (liệu 
sớm) và “tiên định” (sắp đặt trước). 

Chẳng những làm chính trị mà ngay cả làm những công việc nhỏ mọn 
hằng ngày cũng cần phải biết liệu sớm và sắp đặt trước. Khổng tử đã nêu ra 
một số trường hợp tiêu biểu: công việc, lời nói, hành động, đường lối, nếu biết 
liệu sớm và sắp đặt trước thì tránh được những sự hư hỏng, vấp váp, rắc rối, 
sai lầm, bế tắc. 
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Khổng tử lại cẩn thận nhắc tới một điều kiện quan trọng trong việc cai trị 
là “được lòng”, tức là “được sự tín nhiệm” (hoạch). 

Trong một hệ thống chính quyền cai trị ắt phải phân ra các cấp: cấp dưới 
và cấp trên. Người dưới không được người trên tín nhiệm thì việc cai tri 
không thành. Để nói lên sự cần thiết phải có sự hoà hợp giữa cấp dưới và cấp 
trên, Khổng tử dùng cách hành văn phủ định sóng đôi, dùng hai chữ “không” 
(bất) trong một câu văn: 

- Không được cấp trên tín nhiệm, không cai trị dân được. 

- Không được bạn bè tin tưởng, không được cấp trên tín nhiệm. 

- Không thuận thảo với người thân, không được bạn bè tin tưởng. 

- Không chân thành quay trở lại mình, không thuận thảo với người thân 

được. 

- Không làm sáng tỏ điều tốt lành, không chân thành với mình được. 

Dùng cách hành văn này, Khổng tử có ý muốn nói đó là những điều kiện 
tối thiểu, điều kiện cần và đủ, không có không được. 

Một người có thể kém tài, nhưng những điều tối thiểu cần phải có để được 
tín nhiệm là: 

- Bày tỏ điều tốt lành để chứng tỏ mình chân thành. 

- Thể hiện sự chân thành để thuận thảo với người thân. 

- Thuận thảo với người thân để làm cho bạn bè tin tưởng. 

- Làm cho bạn bè tin tưởng để người trên tín nhiệm. 

- Làm cho người trên tín nhiệm để có thể trị được dân. 

Tóm lại điều kiện tối thiểu và tiên quyết nằm ở chữ thành GA). Thành 
chính là một điều mà Khổng tử muốn người học hay người đọc sách phải hiểu 
ngầm trong hai câu văn ở phần trên: 

- “Trí, nhân, dũng tam giả, thiên hạ chi đạt đức dã. Sở dĩ hành chỉ giả nhất 
dã.” (Trí, nhân, dũng là ba năng lực thành tựu của mọi người. Để thi 
hành được những năng lực ấy, chỉ có một điều thôi). 

- “Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, sở dĩ hành chi giả nhất dã.” 
(Đại khái việc cai trị thiên hạ quốc gia có chín đạo thường, để thi hành 
được những đường lối ấy, chỉ có một diéu thôi). 

Giấu đi một chữ thành là cách hành văn “ý tại ngôn ngoaľ (ý ó ngoài lời) 
của cổ nhân cốt để kích thích người đọc động não suy tư. Người nào có thiện 
chí thì sẽ suy nghĩ ra, nếu chẳng có thiện chí mà bỏ qua, cũng chẳng đáng 
nói làm chi nữal 
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Đoạn ð: 
“RE KZŽ; 识 之 者 ， 人 之 道 也 RAO T 
勉 而 中 ， 不 思 而 得 ,从容 中 道 ， FAL: RZA. 
择 善 而 固执 之 者 也 。” 
“博学 之 ,审问 之 , 慎 思 之 ， 明 辨 之 ， 篇 行 之 。 有 
弗 学 ， 学 之 弗 能 弗 措 也 ; A b F] F] Z W5 o b đà 
也 ; 有 弗 思 ， 思 之 弗 得 弗 措 也 ; 有 弗 辨 ， 状 之 弗 明 
弗 措 也 ; 有 弗 行 ， 行 之 弗 篇 弗 措 也 。 
人 一 能 之 ， 已 百 之 ; 人 十 能 之 ， 己 千 之 。 果 能 此 道 
Z, WRLH, PRLR 。” 
右 第 二 十 章 。 
Thành giả, thiên chi đạo dã; thành chi giả, nhân chi đạo dã. Thành giả, 


bất miễn nhi trúng; bất tư nhi đắc; thung dung trung đạo; thánh nhân 
dã; thành chi giả, trạch thiện nhi cố chấp chi giả dã. 
Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi. Hữu 
phát học, học chi phát năng, phát thố dã. Hữu phát vấn, vấn chi phát 
tri, phất thố dã. Hữu phất tư, tư chi phất đắc, phất thố dã. Hữu phất 
biện, biện chi phất minh, phát thố dã. Hữu phất hành, hành chi phát 
đốc, phất thố dã. 
Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi, nhân thập năng chi, kỷ thiên chi. Quả 
năng thử đạo hỹ, tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường. 
Hữu đệ nhị thập chương 

Dịch nghĩa: 
Chân thành là đạo của Trời, trở nên chân thành là đạo của người. Có 
chân thành, không cố gắng mà vẫn trúng, không suy nghĩ mà vẫn được, 
thong thả thư thái trong đạo Trung; đó là thánh nhân vậy. Để trở nên 
chân thành, thì phải chọn điều tốt lành mà nắm chắc lấy. 
Học cho rộng, xét hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân tích cho sáng tỏ, 
làm cho hết lòng. Có điều chưa học, học chưa nỗ lực, không chịu bỏ. Có 
điều chưa hỏi, hỏi mà chưa biết, không chịu bỏ. Có điều chưa nghĩ, nghĩ 
mà chưa ra, không chịu bỏ. Có điều chưa phân tích, phân tích mà chưa 
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sáng tỏ, không chịu bỏ. Có điều chưa làm, làm mà chưa hết lòng, không 
chịu bo. 


Người nỗ lực một, mình nỗ lực một trăm; người nỗ lực mười, mình nỗ lực 
một nghìn. Quả như nỗ lực theo đường lối ấy, tuy dốt nát ắt phải sáng 
tỏ, tuy yếu đuối ắt phải mạnh mẽ. 


Trên đây là chương thứ hai mươi. 


` ° 
BINH GIAI: 

Trong đoạn trên Khổng tử đã qui kết tất cả năng lực của người thi hành 
đạo Trung dung trong nhân luân và trong việc chính tri vào một chữ thành. 
O đoạn kết này, Khổng tử nói rõ về chữ thành ấy, đồng thời nêu ra những 
phương thế để người ta có thể đạt tới chữ thành như đạo Trời. 

Thành là chân thành hay thành thực. Đó là đạo của Trời, Trời hành động 
hoàn toàn chân thành, trước sau không hề dối trá, sai chạy. 

Hãy nhìn các hiện tượng thiên nhiên ở qui mô lớn cũng như qui mô nhỏ. 
Khoa học thực nghiệm cho biết: 

Mặt trời cách trái đất một khoảng cách nhất định: chừng 150 triệu cây số. 
Trái đất quay xung quanh mặt trời theo quỹ đạo bầu dục. Thời gian quay đủ 
một vòng khoảng 365 ngày 6 giò... Độ nghiêng của trục trái đất là 23027. Do 
khoảng cách, độ quay và độ nghiêng đó, mà có hiện tượng đổi mùa trong một 
năm: xuân, hạ, thu, đông, có những ngày xuân phân, hạ chí, thu phân, đông 
chí để san sẻ ánh sáng mặt trời trên trái đất... Từ đó nảy sinh các hiện tượng 
xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng: mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa 
hạ cây cối phát triển, mùa thu lá rụng trái kết, mùa đông tàng trữ sinh lực 
để chuẩn bị cho một chu kỳ vận hành mới.. 

Khoa học cũng cho biết: nước sôi ở 100°C, đông cứng ở 0°C. Các kim loại 
như: sắt, đồng, chì, kẽm, vàng, bạc... mỗi thứ đều có một độ nóng chảy chính 
xác không sai chạy. 

Ngoài ra, các hạt thảo mộc ha gặp nước ẩm thì nẩy mầm; đến khi trưởng 
thành thì cho hoa, cho trái tùy theo từng loài vào một mùa nhất định (nếu 
không có sự can thiệp bất thường của con người). 

Lại còn cá hồi thì dù đi bao xa cũng lội về nguồn mà đẻ trứng. Cá voi thì 
cho con bú sữa, sữa mẹ phun mạnh xuyên qua nước biển vào miệng con. Gà 
con mới nở đã biết mô... 

Nhìn lại con người, chúng ta thấy: con người được cuu mang trong lòng mẹ 
khoảng 9 tháng 10 ngày thì chào đời, sau đó mọc răng, võ tiếng, mọc râu... 
đều theo một trình tự nhất định. 
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Tất cả những điều đó đều do Trời hành động, hàng bao nhiêu trăm triệu 
năm rồi, không thay đối. 

Ngay đến những hiện tượng thiên nhiên bất thường như giông bão đều có 
điểm báo trước: “Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.” 

Đó là Trời đã thành thật trong đường lối của mình (thiên đạo). Nếu Trời 
không chân thành thì đã không có những định luật chi phối vũ trụ vạn vật; 
và các nhà khoa học cũng chẳng tìm đâu ra định luật để chinh phục thiên 
nhiên. 

Trái lại, con người thì dối trá, lỗi hẹn, sai chạy rất nhiều, nói một đường 
làm một nẻo, nay thế này mai thế khác. Hiếm có người chân thành. 

Tuy nhiên, trong muôn triệu người, đôi khi cũng có một người vốn sinh 
ra đã bẩm thụ đức thành của Trời. Cho nên con người ấy không cần cố gắng 
mà vẫn làm đúng theo đạo, chẳng cần phải bận tâm suy nghĩ mà vẫn hiểu 
thấu đáo, thanh thoi trong đường ngay nẻo chính (thung dung Trung đạo). 
Người ấy hẳn là bậc thánh nhân. Con người như thế ấy, chính Khổng tử cũng 
tự nhận mình chưa đạt được. Ngài đã từng nói với các đệ tử: “Nhược thánh 
dữ nhân, tắc ngô khởi cảm: Như làm bậc thánh, bậc nhân, thì ta đâu dám!” 
(Luận Ngữ: Thuật nhi, 33). Ngài chỉ dám xác nhận với các đệ tử rằng: “Ngã 
phi sinh nhi tri chỉ giả, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả dã: Ta đâu phải sinh ra 
đã biết, chỉ ham thích cổ học, mau mắn tìm hiểu mà thôi.” (Luận ngữ: Thuật 
nhị, 19). 

Trong lịch sử Phật giáo Trung quốc, duy có một người có thể được coi như 
một bậc thánh nhân, không cần học mà hiểu rõ lẽ đạo, làm đúng lẽ đạo như 
câu sách Trung dung trên đây đã nói: “Thành giả, bất miễn nhi trúng, bất tư 
nhi đắc, thung dung Trung đạo; thánh nhân dã.” (Có chân thành, không cố 
gắng mà vẫn đúng, không suy nghĩ mà vẫn được, thong thả thư thái trong 
đường ngay nẻo chính: thánh nhân vậy.) Người đó tương truyền là Luc tổ Huệ 
Năng (638 - 718). 

Huệ Năng là người Tân Châu, xứ Lãnh Nam, vốn làm nghề bán củi. Một 
ngày kia, Huệ Năng đến cầu pháp với thiên sư Hoằng Nhẫn, ngỏ ý muốn làm 
Phật. Hoằng Nhẫn hỏi đùa: 

- Ngươi là người Lĩnh Nam, thuộc giống man di, sao có thể làm Phật được? 

Huệ Năng nhanh nhéu đáp: 

- Người có nam bắc, Phật tánh vốn không nam bắc. Thân mường mán này 
với thân Hoà thượng tuy có khác, nhưng Phật tánh có chi khác biệt? 
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Câu trả lời làm cho Ngũ tổ Hoằng Nhẫn giật mình, biết rằng trong con 
người quê mùa này tính Phật đã triển khai rực rỡ. Nói theo ngôn ngữ triết 
nho của sách Trung dung thì Huệ Năng có sẵn đức thành của Trời rồi. 

Thế là Huệ Năng được giao việc giã gạo cho nhà chùa. Hơn tám tháng trời 
làm công việc tầm thường ấy, Huệ Năng không được học giáo pháp gì, cũng 
chẳng được xuống tóc làm tăng sĩ. Nhân khi Ngũ tổ Hoằng Nhẫn cho môn 
nhân trong chùa biết ý định muốn truyền ngôi vị Lục tổ cho người nào có thể 
tỏ ra đạt lý đạo, Huệ Năng tuy không biết chữ đã nhờ một tăng sinh đọc cho 
nghe bài kệ của thượng tọa Thần Tú và sau đó nhờ tăng sinh ấy viết giùm 
một bài kệ trên vách chùa (bên cạnh bài của Thần Tú) như sau: 


“Bồ đề bản vô thụ, 
Mình kính dige phi đài. 
Bản lai vô nhất vật. 
Hà xứ nha trần ai.” 


Nghĩa là: 


Bồ- đề vốn chẳng phải cây, 
Gương sáng cũng chẳng phải đài. 
Xưa nay vốn không một vật, 

Chỗ nào bám được bụi nho? 


Huệ Năng làm bài kệ này để bác bỏ quan điểm của thượng tọa Thần Tú cho 
rằng cần phải siêng năng “phủi quét” tâm thức của mình hằng ngày, đừng để 
nhuốm bụi trần mới mong giác ngộ. 
Bài kệ của Huệ Năng có ý nói rằng: Giác ngộ vốn không cây, tâm thanh 
tịnh (gương sáng) vốn không có trú sở. Nếu cho thân mình là cây giác ngộ, 
lòng mình là gương sáng theo quan điểm của Thần Tú là chấp trước (vướng 
mắc). Có sự phân biệt ra vật nọ, vật kia, có bụi hay không bụi, nhơ nhớp hay 
sạch sẽ... Đó là hệ quả của tâm phân biệt. Phải vượt lên tâm phân biệt mới có 
giác ngộ chân thật. 
Do bài kệ này mà một cư sĩ chưa chính thức học Phật pháp như Huệ Năng 
đã được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn chọn làm Luc tổ của thiên Trung quốc, kế thừa 
giáo pháp của Bồ-đề Đạt-ma. 
Qua đây, chúng ta thấy rõ ràng Huệ Năng là trường hợp đặc biệt của một 
bậc thánh nhân có sẵn đức thành của Trời (hay có Phật tính). Ông không 
1 Nguyên văn bài kệ này trong Kinh Pháp Bảo Đàn như sau: +Z £;##†, Mairi E 。 本 来 
#&—”. TARER 。 

2 Bản Việt dịch Kinh Pháp Bảo Đàn của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn giáo, 
2002, trang 23. 
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học, không nghĩ mà vẫn trúng đạo, vẫn hiểu đạo thấu đáo, không vất vả khổ 
hạnh mà vẫn đạt chánh giác; trước sau thanh thoi sống một cuộc đời giản dị, 
chất phác. 

Còn đối với Khổng tử, vì vốn sinh ra không phải là thánh nhân, ngài chăm 
chỉ học hỏi, tu thân. Do trực giác tâm linh và chiêm nghiệm một đời, Khổng 
tử đã khẳng định: chân thành là đạo của Trời; và lý tưởng của đạo Trung 
dung là đưa ra những phương thế giúp cho con người trở nên chân thành như 
Trời. 

Muốn trở nên chân thành, người ta phải chọn lấy điều tốt lành và nắm giữ 
cho chắc; loại bỏ đi những gì là xấu, là sai trái như người chọn trái cây vậy. 

Vào đời Tống bên Trung Hoa, Trình Y Xuyên là một ví dụ tiêu biểu cho 
công phu chọn điều thiện, bỏ điều xấu. Tương truyền ông có hai cái lọ để ở bên 
cạnh chỗ ngồi. Mỗi khi nghĩ một điều thiện, thì ông bỏ một hạt đậu trắng vào 
trong lọ. Mỗi khi nghĩ đến một điều xấu, thì ông lại bỏ một hạt đậu đen vào 
cái lọ kia. Sau một thời gian, kiểm tra số đậu trong hai lọ, ông thấy đậu đen 
nhiều, đậu trắng ít. Điều đó chứng tỏ tâm tư ông vẫn còn nghiêng về điều xấu 
nhiều hơn. Cứ như thế theo đõi, lâu dần, đậu trắng nhiều hơn đậu đen. Cuối 
cùng, chỉ còn toàn là đậu trắng. Như thế, tâm tư ông đã hoàn toàn trở nên 
thiện hảo. Do đó, Trình Y Xuyên đã trở nên một hiển triết nổi tiếng ở Trung 
Hoa vào thế kỷ 11. Người ta đã gọi tên “Cửa Khổng sân Trình" để chỉ cái lò 
đào tạo nên những bậc quân tử trong đạo Nho là lý do như vậy. 

Khổng tử cho biết muốn phân biệt đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, thì 
phải vận dụng năm phương thế: bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện và 
đốc hành. 

- Bác học (học rộng) để biết nhiều, mở mang kiến thức về mọi mặt. 

- Thẩm vấn (xét hỏi kỹ) để tìm hiểu chi tiết, ngọn ngành. 

- Thận tư (nghĩ cẩn thận) để cân nhắc cho thấu đáo. 


- Minh biện (phân tích sáng tỏ) để làm cho rõ sự lý, nguyên nhân và hậu 

quả. 

- Đốc hành (làm hết lòng) để thể nhập những điều tốt vào trong mình. 

Có điều gì mình chưa được học, bây giờ thấy cần phải học, thì chăm chỉ 
học, tìm ra phương pháp mới để học đến nơi, nếu chưa thành tựu, chưa thôi. 
Có điều gì chưa hỏi, nay hỏi mà chưa biết rõ, thì phải tìm người hỏi đến cùng, 
không bỏ qua. Có điều gì chưa nghĩ ngợi, nay nghĩ đến mà chưa ra, thì tiếp 
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tục suy đi nghĩ lại, không chịu bỏ. Có điều gì chưa phân tích, nay đã phân 
tích mà chưa sáng tỏ, thì phân tích kỹ lưỡng hơn cho rõ trắng đen, cho rõ ưu, 
khuyết, không bỏ nửa chừng. Có điều gì chưa làm, nay làm mà chưa hết lòng, 
chưa thu được kết quả rõ rệt, thì chưa ngừng nghỉ. 

Người ta phấn đấu một phần, mình phấn đấu một trăm phần; người ta 
phấn đấu mười phần, mình phấn đấu một nghìn phần. Nếu ai đó học tập mà 
theo đường lối trên đây, dù dốt nát mấy cũng nên thông sáng; dù yếu đuối 
mấy cũng trở nên hùng mạnh; dù là kẻ tiểu nhân ti tiện cũng trở nên bậc hiển 
thánh, thành tựu đạo Trung dung, có đức thành để kết hợp với Trời. 
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HRA. $Z E; AAR. AZA o R ANAA: 
明 IRA o 

志 第 二 十 一 新 JERE; 夫子 天 通 人 大道 之 总 ， 
miL. LATT; YTE, MAE 
推 明 此 章 之 意 。 

Tự thành minh, vị chi tính. Tự minh thành, vị chi giáo. Thành, tắc minh 
hỹ. Minh, tắc thành hỹ. 


Hữu đệ nhị thập nhất chương. Tử Tư thừa thượng chương Phu tử thiên 
đạo, nhân đạo chi ý, nhi lập ngôn dã. Tự thử dĩ hạ thập nhị chương, giai 
Tử Tư chỉ ngôn, dĩ phan phúc suy minh thử chương chỉ ý. 


Dịch nghĩa: 


Do chân thành mà thông sáng gọi là tính. Do thông sáng mà chân thành 
gọi là giáo. Chân thành thì thông sáng vậy. Thông sáng thì chân thành 
vậy. 

Trên đây là chương thứ hai mươi mốt. Tử Tư tiếp lấy ý của Đức Khổng 
về thiên đạo và nhân đạo ở chương trên để lập ngôn. Từ đây xuống dưới, 
mười hai chương, đều là lời của Tử Tư nhắc đi nhắc lại để làm sáng tỏ ý 
tứ của chương này. 

BINH GIAI: 

Theo truyền thống Nho giáo từ Khổng tử đến Tử Tư, Chu Liêm Khê, Trình 
tt.. thành GÈ) là chữ được dành cho Trời và những gì thuộc về Trời. Trong 
loài người, chỉ có bậc Thánh nhân mới được thông dự vào chữ thành. Như vậy, 
chữ thành được dành cho Thượng đế, cho thiên đạo, thiên lý, thiên tính và 
cho tâm tư của Thánh nhân. 


Thành là chân thực, không sai lầm, duy nhất, không hai (chân thực, vô 
vọng, thuần nhất, bất nhi). 

Đối với bậc Thánh nhân, thành bao gồm ba đức trí, nhân, dũng. 

Chu Liêm Khê nói “thành vô v7: thành thì thuần nhiên, thanh tĩnh. 

Có thể nói theo ngôn ngữ con người thì thành là đặc tính của Trời. 

Trong chương này, Tử Tư nói: “Tự thành minh vị chi tính”: Do thành mà có 
thông sáng gọi là tính. Như thế, ó thành có minh tức là trong thành vốn sẵn 
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thông sáng, hay nói khác đi, thông sáng là thuộc tính của thành. Dao lý này 
dành cho bậc Thánh nhân. Chỉ duy có Thánh nhân sinh ra đã sẵn đức thành 
thể hiện trong tâm tư, cho nên Thánh nhân được thông sáng. Điều đó gọi là 
tính, tính này là tính thiện. 

Tính trong câu “Tự thành minh vị chi tính” cũng chính là tính trong câu 
“Thiên mệnh chi vị tính” ó đầu chương một, sách Trung dung. Như vậy có 
thể nói thành minh là một tên gọi khác của Thiên mệnh. Hay nói cách khác, 
ó Thiên mệnh có thành minh. 

Thực ra, ai cũng có Thiên mệnh cả, không phân biệt phàm nhân hay Thánh 
nhân. Nhưng Thiên mệnh của Thánh nhân thì thể hiện rõ rệt không bị chôn 
vùi do khí chất hay do dục vọng. Còn Thiên mệnh của phàm nhân thì bị khí 
chất và dục vọng trùm lấp đi. Khí chất là những tính chất do cha mẹ, dòng 
tộc trao cho. 

Dục vọng là những ham muốn hậu thiên của con người do ảnh hưởng bởi 
giáo dục, tập quán, hoàn cảnh. 

Có dòng tộc tốt do tổ tiên nhiều đời duy trì đức hạnh thì trao cho con cháu 
khí chất tương đối thanh khiết tốt lành, khiến cho con cháu dễ hướng thiện. 

Có dòng tộc xấu do tổ tiên nhiều đời đi trong nẻo ác, đường tà thì trao cho 
con cháu khí chất ô trọc, khiến cho con cháu dễ hướng về điều xấu. 

Dục vọng là do con người tiếp thu giáo dục, tập quán. Hoàn cảnh gia đình, 
xã hội và quốc gia có thể trao cho con người những lời nói, những tấm gương 
tốt hoặc xấu. Một xã hội nặng về văn minh vật chất, văn hóa đồi trụy sẽ làm 
cho con người sống trong đó nảy sinh nhiều dục vọng thấp hen. 

Một khi Thiên mệnh bị trùm lấp, thành minh không triển khai, thì đó là 
tình trạng của phàm nhân. Muốn cho phàm nhân trở nên Thánh nhân, Tử 
Tư đưa ra đường lối: “Tự minh thành vị chi giáo.” (Do thông sáng mà chân 
thành gọi là giáo.) 

Trong chương hai mươi ở trên, Khổng tử đã nêu ra đường lối giáo dục con 
người bằng năm phương thế: bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện và đốc 
hành. 

Do việc áp dụng năm phương thế này, phàm nhân biết chọn điều tốt (trach 
thiện) bỏ điều xấu, rồi lại ra sức làm sáng tỏ điều tốt (minh thiện). Làm sáng 
tỏ điều tốt thì đạt được thông sáng (minh); đạt được thông sáng, con người tức 
khắc thể hiện chân thành (thành). 

Từ thành đến minh gọi là tính. Dó là đường lối của Thánh nhân, đồng thời 
cũng là đường lối vốn có của Trời, cho nên được gọi là thiên đạo. 
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Từ minh đến thành gọi là giáo. Dó là đường lối của phàm nhân tiến lên 
Thánh nhân, cho nên được gọi là nhân đạo. 


Hai đường lối “thiên dao’ và “nhân dao” tuy ngược chiều nhau nhưng cùng 
lấy thành làm gốc. 


Có chân thành thì có thông sáng (thành tắc minh). 
Có thông sáng thì có chân thành (minh tắc thành). 


Thánh nhân được thông dự đức thành của Trời nên được thông sáng tự 
nhiên, không cần nỗ lực. Phàm nhân do nỗ lực tu tập học hành mà nên thông 
sáng thì cũng được thông dự vào đức thành của Trời để trở nên thánh nhân; 
chỉ có nhanh hoặc chậm tùy theo nỗ lực và căn cơ của mỗi người. 


Đó là tỉnh yếu của đạo Trung dung. 
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"XÃ F tới: AARRE: a, A AeA 
性 ; ERAZ, AAE A Er; 66 EE 
可 以 先天 地 之 化 育 ; TAPARLAR., THK 
WZA 。 

kpt 

Duy thiên ha chí thành vi nàng tán ky tính. Năng tân ky tính, tác năng 
tận nhân chi tính. Năng tận nhân chi tính, tắc năng tân vật chi tính. 


Năng tận vật chi tính, tắc khả di tán thiên địa chỉ hóa dục. Khả dĩ tán 
thiên địa chi hóa dục, tắc khả dĩ dữ thiên địa tham hŷ. 


Hữu đệ nhị thập nhị chương. 
Dịch nghĩa: 


Chỉ có bậc chân thành hết mức trong thiên hạ mới có thể hiểu biết trọn 
vẹn bản tính của mình. Có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của mình thì 
có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của người. Có thể hiểu biết trọn vẹn 
bản tính của người thì có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của vật. Có thể 
hiểu biết trọn vẹn bản tính của vật thì có thể giúp vào công việc nuôi 
nấng và chuyển hóa của trời đất. Có thể giúp vào công việc nuôi nấng và 
chuyển hóa của trời đất thì có thể cùng tham dự voi trời đất vậy. 


Trên đây là chương thứ hai mươi hai. 


BÌNH GIẢI: 


Bậc chân thành hết mức (chí thành) mà Tử Tư nói ở đây chính là bậc 
Thánh nhân. Chỉ có bậc Thánh nhân được thông dự vào đức thành của Trời 
mới có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của mình. Bản tính ở đây tức là chữ 
tính trong câu “Thiên mệnh chỉ vị tính” ó chương một và trong câu “Tự thành 


9, 


minh vị chi tính” ö chương 21. 

Cái phần thiên mệnh phú bẩm cho con người thì như nhau; nhưng vì mỗi 
con người đều khác nhau, cho nên đối với phàm nhân, muốn tìm ra Thiên 
mệnh để có thành minh thì phải hiểu biết và thể hiện trọn vẹn bản tính của 
mình. Có như vậy mới đạt tới thiên mệnh (Tận kỳ tính dĩ chí ư mệnh). 

Các tiên nho, tiêu biểu là Vương Dương Minh, cho rằng cái biết (tri) và cái 
làm (hành) không bao giờ tách khỏi nhau (tri hành hợp nhất): trong tri có 
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hành, trong hành có tri, nhờ tri, hành mới trọn ven; nhờ hành, tri mới thấu 
đáo. Do đó chữ “tận” trong “tận kỳ tính” phải được hiểu rốt ráo là “hiểu biết 
và thể hiện trọn vẹn”. Trong đạo học Đông phương không hề có chuyện “hiểu 
biết suông mà không thể hiện”, cũng như các bậc thầy không bao giờ công 
nhận các đệ tử chỉ có “thể hiện (hành động) suông mà không hiểu biết”. 

Không thể hiện rốt ráo bản tính của mình, làm sao có thể biết “tính” ấy sâu 
rộng tới đâu, phong phú, tốt đẹp tới đâu. Cũng như một người tuy biết trong 
ruộng của mình có kho tàng quí báu, nhưng nếu không đào bới cho kỹ để đem 
hết kho tàng ấy ra ánh sáng, làm sao biết được kho tàng ấy có bao nhiêu vàng 
ngọc châu báu, đáng giá tới mức nào! Việc thể hiện bản tính của mình tương 
tự như việc khai quật kho tàng vậy. 

Chính mình thể hiện bản tính của mình, cũng như người chủ kho tàng cầm 
xẻng đào lấy, không ai có thể đào giúp được. 

Chữ “kỹ” (其 ) trong “tận kỳ tính” rất quan trọng. Ky là của mình, chứ 
không phải của ai khác. Với chữ ky này, Tử Tư muốn nói, con người có bổn 
phận trở nên hoàn thiện, nhưng là hoàn thiện với những nét đặc trưng của 
mình. Mỗi con người trong cõi nhân sinh là một thực thể đặc thù, có những 
nét riêng biệt khác nhau. Con người phải trở nên tốt đẹp trong cái dáng vẻ 
riêng biệt của mình như muôn hoa phô bày muôn sắc, muôn vẻ trong một 
vườn hoa. Nếu mọi người trở nên hoàn toàn giống nhau, thì cuộc đời mất 
ý nghĩa, thế gian mất vẻ đẹp và cõi nhân sinh trở nên vô vị, chẳng khác gì 
trong một vườn hoa chỉ duy nhất có một loài hoa! Người thợ gốm nào cả đời 
chỉ tạo ra được mỗi một loại độc bình nào đó, thì ấy là người thợ gốm dở. Dĩ 
nhiên, Đấng Tạo hóa (Trời) không bao giờ muốn bị mang tiếng là dở, cho nên 
luôn luôn mong muốn mọi người thi triển sự hoàn thiện theo dáng vẻ riêng 
của mỗi người. Do đó, Đức Giêsu trong Tân Ước đã nói rằng: “Nhà Cha ta có 
nhiều chỗ ở.” (Gioan: 14,9). Có nghĩa là Nước Trời cũng như một vườn hoa, 
mỗi Thánh nhân hoàn thiện theo kiểu của mình sẽ có một chỗ riêng trong đó, 
tương tự như mỗi loài hoa (hồng, cúc, thuge dược...) có một vị trí riêng trong 
vườn hoa vậy. 

Ngày nay, cả thế giới đều nhận ra rằng: một nhân loại đa chủng tộc, đa 
văn hóa là một thực tế đáng trân trọng, đáng đề cao. Mỗi quốc gia cần có một 
chính thể phóng khoáng chấp nhận đa chủng tộc, đa văn hóa, mọi người được 
bình đẳng, tự do phát triển những nét riêng tư lành mạnh để có nhiều ưu 
điểm được phô diễn. Âm thanh của cây vĩ cầm hay của cây dương cầm tuyệt 
diệu thật đấy, nhưng nếu cả một dàn nhạc giao hưởng chỉ có một loại nhạc 


1331 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


khí thì không thể hay được. Ngoài ra, người ta lại muốn nghe thêm nào là 
tiếng hồ, tiếng nhị, tiếng đàn bầu... của người Kinh, tiếng đàn tính, đàn tơ 
rung.. của người thiểu số Việt Nam, nào là tiếng tì bà của người Trung Hoa... 
để cảm nghiệm được những nét tỉnh túy của một nền âm nhạc Đông phương... 

Cũng như xu hướng của nhân loại ngày nay là muốn có một thế giới đa 
cực; không ai muốn có một thế giới đơn cực qui tụ quyền bính điều hành vào 
một quốc gia nào đó. Điều đó chứng tỏ mọi người đã nhận ra một chân lý có 
từ ngàn xưa rằng: chân lý duy nhất nhưng đa dién,' và có nhiều con đường 
dẫn đến chân lý. 

Tóm lại, trở về phạm trù triết Nho, thiên thì có một, thiên mệnh ban cho 
con người thì như nhau, nhưng bản tính con người thì có nhiều, do đó, mỗi 
người có một chức phận (mệnh) khác nhau và phải thành toàn tùy theo bản 
tính của mình trong cõi nhân sinh. 

Sau khi đã bàn về chữ tận và chữ kỳ, bây giờ chúng ta bàn tới chữ tính. Tại 
sao tính của mỗi người lại khác nhau? Hay là, tại sao mỗi người lại có một “kỳ 
tính” (tính của mình) riêng rë? 

Sở di như vậy là vì mỗi người được cấu tạo, tổ hợp với những độ số khác 
nhau. Sách lễ Ký đã định nghĩa con người như sau: 其 天 地 之 德 

“Nhân giả, kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, qui thần chi hội, ngũ 
hành chi tú khí dã -人 者 ,其 天 地 之 德 阴阳 之 交 ， 鬼 神 之 会 ,五 行 之 秀气 也 。” 
(Con người là năng lực của trời đất, sự giao hoà của âm dương, sự tụ hội của 
những linh lực siêu nhiên, cái khí tính túy của ngũ hành.” (Lễ vận, 9). 

Bên phía trời Tây, con người được định nghĩa đơn giản hơn nhiều. Aristote 
cho rằng con người là một con vật biết suy lý. Pascal lại bảo: Con người là một 
cây sậy biết tư duy. 

Cả hai định nghĩa của Tây phương về con người đều quá giản lược, nên 
không nói lên được cơ cấu phức tạp và chiều kích thâm sâu của tinh thần con 
người. Cho nên chúng ta hãy dùng định nghĩa của sách Lễ Ký trong Nho giáo 
để từ đó tìm cách phác họa vài nét về thực thể con người. 


1. Con người là năng lực của thiên địa (trời đất). 

Theo Chu Liêm Khê (1017 - 1078), cái gốc nguyên thủy của vũ trụ thì vô 
thanh, vô khứu, vô phương sở, vô hình trạng, ó ngoài tất cả những cái mà con 
người có thể ý hội, thế mà vẫn làm khu nữu (thân gốc) cho vạn vật. Nhưng 
1 Tại Ấn Độ, từ trước Công nguyên người ta đã tac những pho tượng “một đầu có bốn mặt” để biểu 


hiện chân lý đa diện. 
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vì không biết dùng chữ gì mà gọi cho đúng, cho nên mới gọi là vô cuc.' Vô cực 
không phải là không hẳn, nhưng chính là cái tự tại, vô thủy, vô chung, bất 
sinh, bất diệt. Cái tự tại ấy không phát ra là vô cực, mà phát ra là thái cực. 
Vậy vô cực và thái cực là một thể. Xét về mặt sinh hóa thì thái cực là cái khởi 
điểm nguyên thủy của vạn hữu. Có cái khởi điểm ấy rồi mới có sự sinh sinh 
hóa hóa vô cùng. Chu Liêm Khê lĩnh hội được ý nghĩa uyên thâm ấy, cho nên 
ông nói ở phần đầu Thái cực đồ thuyết rằng: “Vô cực nhi thái cực.” (Vô cực 
mà thái cực.)? 

Theo Dịch lý, thái cực triển khai hai nguồn năng lực khác nhau nhưng bổ 
sung cho nhau gọi là lưỡng nghĩ. Lưỡng nghi tức là hai năng lực tiên thiên 
càn khôn. 

Trong câu sách Lễ Ký “con người là năng lực của thiên địa”, thiên địa (trời 
đất) chỉ cho càn khôn vậy. Thiên địa là hai năng lực tiên thiên cấu thành vũ 
trụ vạn vật cho nên rất cường kiện, rất nhu thuận, khó lòng hình dung, khó 
lòng diễn tả nổi. Tuy nhiên, nói một cách đơn sơ thì, năng lực £hiên (trời) là 
ánh sáng và dưỡng khí; năng lực địa (đất) bao gồm nước và các chất dinh 
dưỡng nuôi sống các loài thực vật; thực vật lại nuôi dưỡng các loài động vật 
trong đó có con người. 

Tóm lại, trong phần thứ nhất của câu định nghĩa ở trên (Lễ Ký) thì con 
người là một hợp thể tỉnh túy của năng lực trời đất (Thiên Địa). 


2. Con người là sự giao hoà của âm dương: 

Âm dương là hai yếu tố căn bản của vạn vật. So với càn khôn, âm dương 
cũng là một cặp lưỡng nghi nhưng ở qui mô nhỏ hơn. Trong vũ trụ, đâu đâu 
cũng có sự giao hoà giữa hai yếu tố thì mới thành hình. Nhưng ở con người, 
sự giao hoà âm dương có một độ số hoàn mỹ nhất. Với một cặp âm dương đặc 
biệt, sự giao hoà giữa cha và mẹ đã tạo nên một con người có khả năng vô hạn 
để làm chủ vạn vật và tiến lên bậc hiển thánh. 

Bên Tây phương, triết gia Pascal đã nói tới hai cái vô cùng trong vũ trụ: “vô 
cùng to lőn” và “vô cùng bé nhở”. Vô cùng to lớn là thế giới các thiên hà với vô 
số tinh cầu vĩ đại. Vô cùng bé nhỏ là cơ cấu nguyên tử với những thành tố hết 
sức tế vi. Gần đây, Linh mục Teilhard de Chardin, một khoa học gia ngành 
Cổ sinh vật học đã nhận thấy có một cái “vô cùng thứ ba”, bên cạnh hai cái vô 
cùng của Pascal, là “vô cùng phức hợp”. Trong thế giới động vật, con người đã 


1 Vô cực: Thực tại tối hậu, siêu việt, siêu hình. Cựu Ước gọi là Yavê, Tân Ước gọi là Thiên Chúa, Lão 
tử gọi là Đạo, Ấn giáo gọi là Brahman. Kinh thi gọi là Thượng đế. Ngôn ngữ phổ thông gọi là Trời 
(Thiên). 

2 Xin xem Nho giáo (quyển Hạ) của Trần Trọng Kim, các trang 117-118. 
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đạt tới mức độ phức hợp cao hơn hết: bó óc con người là tiêu biểu. Đó là một 
hệ thống rất phức tạp và tỉnh vi, gồm trên 14 ngàn triệu tế bào. 

Sự phức hợp này không những là một hiện tượng về lượng mà còn về phẩm. 
Như thế, với một bộ óc phức hợp và tinh vi tối đa, có thể nói rằng sự giao hoà 
giữa hai yếu tố âm dương trong con người đã đạt mức cao nhất, hoàn hảo 
nhất, vượt xa các loài khác trong vũ trụ. Do đó con người đứng tận chóp đỉnh 
trên đường tiến hóa của vũ trụ. 

3. Con người là sự tụ hội của những linh lực siêu nhiên (qui thần chi hội): 

Ó chương thứ 16, trong khi giải thích câu nói của Khổng tử: “Qui thần 
chi vi đức, kỳ thịnh hy hở, qui thần đã được dẫn giải là những linh lực siêu 
nhiên. Theo phạm trù triết nho, con người và vạn vật đều thoát thai từ thái 
cực, cho nên đều có năng lực của thiên địa, đều có sự giao hoà của âm dương 
nhưng có khác nhau về độ số. Tuy nhiên, điều làm cho con người hơn vạn vật 
và có địa vị trên vạn vật là ở con người có sự tiếp nhận Thiên mệnh và có sự 
giao hội của những linh lực siêu nhiên ở tầm mức rất cao. 

Nhờ có Thiên mệnh tiềm tàng ở trong, nhờ có cơ cấu tế bào não phong 
phú, phức hợp và nhờ có một hệ thần kinh tinh vi nhạy bén, con người là một 
phẩm vật có khả năng tiếp thu các linh lực từ Trời, từ vũ tru,' vạn vật; nhất là 
có khả năng gìn giữ được những linh lực do tổ tiên nhiều ngàn đời truyền lại. 
Khoa tâm lý học các miền sâu (Psychologie des Profondeurs) ngày nay đã cho 
rằng con người có một tiềm thức cộng thông có thể bắt mối liên hệ với các thế 
hệ quá khứ và tương lai của loài người, lại còn có cửa ngõ ăn thông sang siêu 
nhiên giới để có thể trong một trường hợp đặc biệt nào đó nhận được thông 
điệp từ siêu nhiên giới. Do đó, các tiên nho đã cho rằng con người thiêng liêng 
hơn muôn vật (nhân linh u vạn vật). 

Ó đây, chúng ta chỉ đề cập đến những linh lực do giống nòi tổ tiên truyền 
lai. 

Là một cá nhân trong cộng đồng nhân loại, mỗi người được tiếp nhàn linh 
lực của tổ tiên giống người từ hàng trăm ngàn năm trước, khi mới có những 
con người đầu tiên. Đó là thủy tổ loài người mà huyền thoại Cựu Ước gọi là 
ông Adam và bà Eva. Cá nhân đó lại thuộc về một dân tộc; cho nên con người 
ấy lại được tiếp nhận linh lực riêng do tổ tiên giống nòi của dân tộc ấy truyền 
lại. Cá nhân đó cũng thuộc về một dòng họ, vì thế con người ấy khó lòng ra 
ngoài ảnh hưởng của linh lực do ông bà cha mẹ để lại cho. 


1 Khoa học cho biết trong thiên nhiên có rất nhiều vũ trụ tuyến từ các thiên hà xa xôi truyền tới, tác 
động vào con người. 
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Ví dụ: một người Việt Nam ngoài linh lực của tổ phụ, tổ mẫu loài người, còn 
tiếp thu linh lực của một dòng giống hùng tráng và cao thượng của tổ tiên Lạc 
Hồng, của con Rồng cháu Tiên, của các vị vua Hùng thời lập quốc. Người Việt 
Nam ấy lại mang họ hoặc Lý, Lê, Trần, Nguyễn, Vũ, Mạc... dĩ nhiên cũng có 
trong huyết thống và trong tinh thần những nét đặc trưng của linh lực thuộc 
dòng họ của mình. 

Tất cả những sự khôn ngoan, sự nhẫn nại cần cù ở trong một nền văn hóa 
riêng biệt đặc sắc đã kết tụ thành linh lực hay hoạt lực trong mỗi con người 
Việt Nam. Linh lực ấy như một mối dây thiêng liêng nối kết những người Việt 
lại với nhau và sẵn sàng bùng lên, tỏa sáng trong ánh mắt, trong giọng nói, 
tiếng cười mỗi khi có địp. 

Bởi vì có thiên mệnh, cho nên con người vừa có khả năng liên kết với Trời 
nhờ linh lực siêu nhiên do thiên mệnh, vừa có khả năng giao lưu hội thông với 
muôn thế hệ. Nhờ linh lực siêu nhiên do giống nòi qua trung gian của linh lực 
ông bà tổ tiên, con người còn có thể giao lưu với khí thiêng sông núi, chung 
đúc anh linh của các anh hùng hào kiệt, liệt sĩ.. làm cho con người ấy khi 
phải sống xa quê cha đất tổ thì cảm thấy thương nhớ, thao thức không nguôi! 

Tất cả những linh lực đó tuy vô hình, siêu hình nhưng thấp thoáng ẩn hiện 
trong tâm thức con người, đôi khi lại còn phóng ngoại tạo nên hình tượng 
trên những danh lam thắng cảnh, đền đài miếu mạo, để đánh động con người 
trong những lúc vận nước suy vi, trong những lúc tinh thần hoang mang suy 
sụp hay thăng hoa phấn chấn. 

Đó là những cái làm cho con người hơn loài vật và có một tiềm năng, một 
khả thể to lớn. Nếu biết đúc kết, tổng hợp, vận dụng những linh lực ấy, con 
người có thể trở nên thánh, nên thần. 

4. Con người là khí tinh túy của ngũ hành: 

Ngũ hành là năm hành chất căn bản tạo nên dáng mạo của vũ trụ vạn vật. 
Sở dĩ gọi là hành chất bởi vì đó là vật chất nhưng có khả năng chuyển hóa 
biến dịch (hành: đi). 

Ngũ hành gồm: thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. 

- Thủy chỉ chung nước, chất lỏng. 

- Hỏa chỉ chung lửa, sức nóng. 

- Mộc chỉ chung cây cối, khả năng uốn dẻo. 

- Kim chỉ chung các thứ kim loại, khả năng đàn hồi. 

- Thó chi chung đất, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng nuôi thảo mộc, cốc 

loại (gồm chứa 4 hành: thủy, hỏa, mộc, kim). 
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Khí là vật chất ở dang năng lượng, cho nên không có hình. Bao giờ khí tụ, 
cô đọng lại, mới tạo nên hình. Trong thiên nhiên, bất cứ sinh vật nào dù là 
thực vật hay động vật đều hàm chứa năng lượng ngũ hành, tuy có khác nhau 
về độ số, nhiều hay ít. 

Trước hết là loài thực vật. Thực vật hút màu đất (thổi, chất khoáng trong 
đó có các kim loại như sắt, đồng, kẽm (kim) dưới dạng muối khoáng hoà tan 
trong nước (thủy), và tiếp thu nhiệt năng (hỏa) từ ánh sáng mặt trời để tăng 
trưởng thành cây cối với thân, lá, hoa, quả (mộc). 

Các loài động vật trong đó có con người ăn rau quả cây lá và chuyển hóa 
ngũ hành trong thực vật trở nên chất dinh dưỡng nuôi thân thể. Như vậy, 
ngũ hành vào con người qua ngả thực vật hay động vật (thịt cá...) dưới dạng 
năng lượng ngũ hành gián tiếp gọi là khí ngũ hành. 

Con người là giống loài khôn ngoan nhất trong các loài động vật cho nên đã 
biết tuyển lựa gạo, bắp, rau, quả, cá, thit.. kén những phẩm vật tươi tốt nhất 
để làm thức ăn, lại biết tẩy rửa, nấu nướng để có được những thực phẩm bổ 
dưỡng, tỉnh sạch. Do đó năng lượng ngũ hành được đem vào con người là khí 
tỉnh túy (tú khi, hơn hẳn năng lượng ngũ hành do các loài vật khác tiếp thu. 
Nhờ vào khí tỉnh túy của ngũ hành, con người vừa có một thân thể mỹ miều, 
vừa có một tinh thần minh mẫn khôn ngoan. 

Tóm lại, con người là một cơ cấu tổng hợp của những yếu tố: trời đất (thiên 
địa), âm dương, linh lực siêu nhiên (qui thần), khí tinh túy của ngũ hành với 
những độ số khác nhau, ít hoặc nhiều. Những độ số khác nhau này tùy thuộc 
vào không điểm (nơi chốn sinh trưởng và cư trú) và thời điểm (thời gian ra đời 
và thời gian sinh hoạt), cho nên không có ai giống hệt ai.! Nghĩa là, từ khi có 
loài người trên trái đất, cứ có một con người là có một bản tính riêng, không 
bao giờ hoàn toàn giống nhau. 

Vì vậy, chỉ có bậc Thánh nhân thành tựu đạo Trung dung mới có thể hiểu 
biết thấu đáo và thể hiện trọn vẹn bản tính của mình (Duy thiên hạ chí thành 
vl năng tận kỳ tính.) 

Một khi đã hiểu biết và thể hiện trọn vẹn bản tính của mình, Thánh nhân 
có thể hiểu biết người khác và giúp đỡ người khác tiến bước trong đạo Trung 
dung để trong tương lai người ấy cũng có thể hiểu biết và thể hiện trọn vẹn 
bản tính của họ, trở thành một thánh nhân khác nữa (Năng tận kỳ tính, tắc 
năng tận nhân chi tính.) 

Ngoài ra, bởi vì con người và vạn vật cùng được triển khai từ thái cực nên 
cả người lẫn vật đều có chung tiêm năng của thái cực. 

1 Xét không điểm, thời điểm và di truyền tính của dòng tộc là nën tang của khoa Tử vi đẩu số Đông 
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Do đó, các Tiên nho chủ trương “Thiên địa vạn vật đồng nhất thể (Trời đất 
muôn vật cùng một thể); từ đó rút ra hệ luận: “Nhân nhân vật vật các hữu 
thái cực.” (Người người vật vật tất cả đều có tiềm năng thái cực.) Chúng ta 
cần phải hiểu: khi nói “nhất thể” hay “các hữu thái cực, cổ nhân muốn nói 
rằng mọi người mọi vật cùng có chung cội nguồn, cũng có tiêm năng thái cực 
là linh lực siêu nhiên ở trong, tuy khác nhau về độ số kết hợp, khác nhau về 
trình độ tiến hóa, cho nên tất cả được coi như anh em một nhà, trong đó loài 
người được xem như huynh trưởng của tạo vật. Loài người có sứ mệnh giúp 
nhau và đưa các tạo vật cùng thăng tiến đến mức tốt đẹp. 


Đã cùng một thể, thánh nhân chẳng những hiểu biết bản tính của con 
người mà còn hiểu biết luôn bản tính của vật nữa. Do đó, Tử Tư nói: “Năng 
tận nhân chi tính, tắc năng tận vật chi tính.” (Có thể hiểu biết trọn vẹn bản 
tính người, thì có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính vật.) Điều đó là một hệ luận 
tự nhiên. Chẳng vậy mà Mạnh Tử đã từng nói: 


“Vạn vật giai bị u ngã hy. Phản thân nhi thành lạc mạc đại yên. 

- 1U ý dh 2 R R: K # mời, REKA o” (Muôn vật đều đây đủ ở 

mình. Quay trỏ về mình mà đạt đức thành (thành tựu đạo trung dung), 
còn niềm vui nào lón cho bằng.) 

(Mạnh tử: Tận tâm thượng, 4). 

Tử Tư lại nói thêm: “Năng tận vật chỉ tính, tắc khả dĩ tán thiên địa chi hóa 
dục.”: Có thể hiểu biết trọn vẹn bản tính của vật thì có thể giúp vào công việc 
nuôi nấng và chuyển hóa của trời đất. 

Hiểu biết bản tính của vật có nghĩa là hiểu rõ độ số của năng lực càn khôn, 
độ số của năng lượng âm dương, độ số của khí ngũ hành trong vật. Do đó mà 
biết sức sinh trưởng, sức phát triển và sức tiến hóa của vật trong không gian 
và thời gian.! 

Ví dụ: nuôi nấng một giống loài nào, nếu hiểu thấu bản tính của nó, sẽ biết 
cách làm cho giống loài đó được sinh sôi nảy nở, khỏe mạnh, tốt đẹp. Trồng 
một loại cây cối, rau quả, thóc lúa nào, sẽ biết gieo hạt vào thời thích hợp 
trong năm, trồng cấy ở vùng thổ nhưỡng nào thì có lợi, tưới bón săn sóc ra sao 
thì đạt kết quả tối ưu... 

Vào thời Xuân Thu, Chiến quốc, có hai nhân vật tuy chưa đạt tới mức chí 
thành, chưa phải là thánh nhân; nhưng do công tu học, chiêm nghiệm, họ đã 
1 Khác với đường lối trực giác hướng nội của các thánh hiển Đông phương, ngày nay các khoa học 

gia Tây phương đã sử dụng đường lối hướng ngoại để phân tích, tìm hiểu nhằm lai tạo, thúc đẩy phát 


triển các giống thực vật, động vật, làm tăng năng suất và khả năng chống bệnh. 
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thành công lớn cà trong việc chính trị lẫn trong nông nghiệp. Dó là: đại phu 
Bách Lý Hề ở nước Tần và quân sư Phạm Lãi ở nước Việt. 

Đại phu Bách Lý Hề khi phải lưu lạc tha phương ở nước Sở làm nghề chăn 
trâu. Tương truyền, ông nuôi con trâu nào cũng béo khỏe. Tiếng đồn đến tai 
vua Sở. Sở Vương triệu ông vào hỏi về bí quyết nuôi trâu. Bách Lý hề thưa: 
“Tâu Đại Vương, kẻ hèn này chỉ có hai bí quyết: cho trâu ăn có chừng mực và 
suốt ngày chỉ nghĩ đến trâu.” 

Hai bí quyết này tuy đơn giản nhưng đã chứng tỏ Bách Lý Hề hiểu thấu 
tính vật (loài trâu). “Ăn có chừng muc’ có thể hiểu là ăn với số lượng thực 
phẩm vừa đủ, không thiếu, không thừa. “Chừng mud’ còn chỉ đến phẩm chất 
của thực phẩm: chọn những loại cỏ nào (yếu tó âm dương, ngũ hành) cần 
thiết cho trâu tùy theo tuổi, tùy theo lúc nghỉ ngơi hay lúc cày bừa. “Suối 
ngày chỉ nghĩ đến trâư” để nhận ra những tập tính, những bệnh tật của trâu, 
để điều chỉnh săn sóc, sao cho trâu luôn được thoải mái. 

Tài năng của Bách Lý Hề thể hiện trong việc nuôi trâu sau này đã được áp 
dụng trong việc chính trị ở nước Tần (từ trâu chuyển sang người và làm cho 
nước Tần trở nên cường thịnh). 

Còn quân sư Phạm Lãi, sau khi giúp Việt Vương Câu Tiễn đại thắng Ngô 
Phù Sai, phục hưng nước Việt, ông đã bỏ sang Të, Sở làm nghề trồng tỉa và 
chăn nuôi gia súc, lấy hiệu là Chi di tử bì và Đào Chu Công. Ông đã vận dụng 
sự hiểu biết của ông về tính người chuyển sang sự hiểu biết về tính vật, đã 
thành công lớn trong nông nghiệp về cả hai ngành chăn nuôi gia súc và trồng 
cây ăn trái. 

Hai trường hợp tiêu biểu này đã minh chứng quan niệm của cổ nhân Nho 
giáo cho rằng: chỉ cần “cùng lý tận tính" (suy tư cho hết sự lý và hiểu thấu 
đáo bản tính) thì có thể vận dụng cái biết của mình vào muôn việc và việc nào 
cũng thành công. 

Hiểu biết và thực hiện trọn vẹn bản tính của vật, làm cho vật được phén 
thịnh, ấy là Thánh nhân đã giúp vào công việc nuôi nấng và chuyển hóa của 
trời đất (hai năng lực càn khôn) vậy. (Tán thiên địa chi hóa dục.) 

Từ khả năng “tận kỳ tính” là nhân, Tử Tư rút ra những hệ luận liên tiếp để 
đi đến quả. Quả này là ngôi vị to tát, đáng quí, đáng trọng của Thánh nhân 
trong quá trình tiến hóa của vũ trụ vạn vật. “Khả dĩ tán thiên địa chỉ hóa 
dục tắc khả dĩ dữ thiên địa tham hy”: Có thể giúp vào công việc nuôi nấng và 
chuyển hóa của trời đất thì có thể cùng tham dự với trời đất vậy. 
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Thánh nhân là con người tiến hóa đến mức cao nhất trong phương hướng 
đạo Trung dung. Tử Tư cho rằng đến mức tột cùng ấy, Thánh nhân đã giúp 
trời đất trong việc hóa dục nhân sinh, tức là thánh nhân tham dự với trời đất, 
hay nói cách khác, thánh nhân là tham tán cho trời đất. 

Chữ tham (° ở đây, ngoài nghĩa là tham dự, cộng tác còn có nghĩa: hợp 
thành bộ ba. Bởi vì tham là ba (tam) theo nghĩa liên kết.!' 

Nói khác đi, thánh nhân cùng với trời đất hợp thành bộ ba Tam tài: thiên, 
địa, nhân (Ba tài năng trời, đất, người), trong đó tài nhân giữ sứ vụ liên kết 
tài thiên với tài địa. 

Đối với học giả Tây phương, đã có một sự ngộ nhận cho rằng £hiên trong 
chữ thiên địa là Đấng Tối Cao (Chúa Trời). Vì thế, Legge bảo rằng xếp người 
ngang với Đấng Tối Cao là một sự vô lý. (What is it but extravagance thus to 
file man with the Supreme Power? - Legge, The Doctrine of the Mean, Page 
416, notes). (Trích theo Nguyễn Văn Thọ trong Trung dung giảng luận, bản 
đánh máy, trang 162). 

Nhận xét như vậy, có lẽ vì Legge cho rằng Tử Tư xếp như thế là một sự 
phạm thượng! Nhưng Legge đã nhầm to, vì chữ thiên đi kèm với địa (thiên 
địa) đâu có phải chỉ Đấng Tối Cao! Nếu thiên ở đây chỉ Đấng Tối Cao thì “địa” 
là gì? Chẳng lẽ Nho gia lại xếp Đấng Tối Cao ngang hàng với đất ư? 

Ó phần trên, chúng ta đã biết, trong phạm trù triết Nho, danh từ Vô Cực 
(chữ của Chu Liêm Khê trong Thái Cực đồ thuyết) mới chỉ Đấng Tối Cao (vô 
thanh, vô khứu, vô phương sỏ, vô hình trạng, vô thủy, vô chung, bất sinh, bất 
diệt). 

Cũng nhiều khi trong sách Nho, chữ thiên được dùng chỉ Đấng Tối Cao, 
nhưng là chữ Thiên đi một mình như trong câu: “Thiên sinh chưng dân, hữu 
vật hữu tắc.” (Trời sinh ra dân chúng, có vật là có phép.) của Kinh Thi. Hay 
câu: “Thiên bất dung gian.” (Trời không dung tha kẻ gian.). 

Ó đây, chữ thiên địa đi với nhau chỉ đến hai năng lực càn (thiên) và khôn 
(địa) thoát thai từ Thái cực. Càn Khôn được hiểu là Cha Mẹ sinh ra vạn vật 
theo nghĩa là khí cụ của Vô cực. Kinh Dịch nói: “Can tri thái thủy, khôn tác 
thành vật: Càn làm chủ lúc ban đầu, Khôn làm nên hình thể. (Hệ từ thượng: 
I, 5). Cả hai năng lực càn và khôn đều tham dự vào công trình sản sinh ra 
giống vật. Nhưng năng lực càn (dương) tác động lúc ban đầu, đó là chức 
năng gây mầm; năng lực khôn (âm) bảo trì dưỡng dục cái mầm ấy cho trưởng 


1 Tham là ba, tam cũng là ba; nhưng tham thể hiện ý liên kết, tam thể hiện ý tách rời. 


1339 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


thành, làm nên hình thể giống vật, đó là chức năng nâng đỡ. (Dịch học tân 
thư: Tập hạ, trang 274). Càn Khôn là khí cụ trung gian để Vô cực sáng tạo 
ra vũ trụ vạn vật.! 

Vậy khi con người tiến hóa tới bậc Thánh nhân thì có thể sánh ngang với 
hai năng lực càn khôn (thiên địa) để kết thành bộ ba Tam Tài: Thiên Địa 
Nhân.? Đó là một ngôi vị to tát, đáng tự hào cho Thánh nhân. Tuy nhiên có 
danh dự thì phải có bổn phận kèm theo. Bổn phận của Thánh nhân là liên 
kết với Thiên địa xúc tiến cuộc tiến hóa của vũ trụ vạn vật, nhất là diu dắt 
loài người đến mức thánh thiện, hoàn mỹ để làm tròn sứ mệnh được nhận từ 
Vô cực. 


1 Trong huyền học Tân Ước, con người thánh thiện theo gương mẫu Đức Giêsu có thể kết hợp cùng 
Thiên Chúa nên một, thì đấy dâu phải là vô lý hay phạm thượng! Thực ra, đó là siêu lý! Huyền học 
công giáo và Minh triết Nho giáo quả đã làm cho những triết gia duy lý Tây phương phải nhức đầu! 

2 Xin xem thêm: Diễn giải bài Vịnh Tam Tài của Trần Cao Vân. 
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其 次 致 曲 ， 曲 能 有 诫 ; RIH, WAF, RAJH, 
ARAE, WHAE, ZAN; 唯 天 下 至 诚 局 能 化 。 
Ae — 

右 第 = =. 
Ky thứ trí khúc. Khúc năng hữu thành. Thành tắc hình; hình tắc trú; 
trú tắc minh, minh tắc động; động tắc biến; biến tắc hóa. Duy thiên hạ 
chí thành vi năng hóa. 
Hữu đệ nhị thập tam chương. 

Dịch nghĩa: 
Hạng sau là đến loại người tà vay. Tà vay vẫn có khả năng trỏ nên chân 
thành. Chân thành sẽ hiện ra hình sắc, hiện ra hình sắc sẽ tỏ lộ rõ rệt; 
tỏ lộ rõ rệt sẽ sáng tỏ; sáng tỏ sẽ trở thành động tác; trỏ thành động tác 
sẽ thay đổi; thay đổi sẽ hóa nên trọn hảo. Chỉ có bậc chân thành hết mức 
trong thiên hạ mới hóa nên trọn hảo. 


Trên đây là chương thứ hai mươi ba. 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương 21, Tử Tư vạch ra hai con đường: 

- Con đường của Thánh nhân bẩm sinh, tức thiên đạo là: “Tự thành minh, 

vị chi tính.” 

- Con đường của phàm nhân tu tập để nên Thánh nhân tức nhân đạo là: 

“Tự minh thành vị chi giáo.” 

Hai con đường tuy ngược chiều nhau nhưng cùng lấy đức thành làm cốt lõi. 

Trong chương 22, Tử Tư nói đến con đường của Thánh nhân tán trợ thiên 
địa, cùng đứng với thiên địa trong Tam Tài. Dó là thánh đạo. 

Ở chương 23 này, Tử Tư nói đến con đường của hạng người tà vạy, so với 
Thánh nhân bẩm sinh, đây là hạng đứng sau (kỳ thú). Đường lối này nhờ 
giáo dục (giáo) mà dần dần trở nên minh, để rồi cuối cùng cũng trở nên thánh 
nhân. Đây là thánh nhân hậu thiên. Đường lối này cũng chính là con đường 
“tự minh thành” ó trên, nhưng Tử Tư muốn nêu ra kết quả của từng bước tu 
tập: thành, hình, trứ, minh, đọng, biến, hóa. 
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Thành của thánh nhân bẩm sinh là thành tự bản tính. Thành của phàm 
nhân thì thành tựu dần dần từng bước một. Đường lối này cần sự nỗ lực rất 
nhiều của con người tầm thường nên gọi là nhân đạo. 

Nhiều học giả nghiên cứu chương này cảm thấy khó khăn khi dịch giải hai 
chữ “trí khúc”. 

Thực ra, chữ trí (#) có khi được dùng như chữ chí (2) nghĩa là đến. 

Chữ khúc (#) có nhiều nghĩa tương tự nhau: cong queo, tà vay, nhỏ mọn, 
vụn vặt, lẻ loi, khiếm khuyết, thiếu sót, lệch lạc... 

Như vậy, chữ khúc chỉ hạng phàm nhân hay tiểu nhân có nhiều khuyết 
điểm như: tà vạy, nhỏ mọn, thiếu sót, sai trái... 

Do đó, “kỳ thứ trí khúc” hay “kỳ thứ chí khúc” có nghĩa là: sau bậc Thánh 
nhân (chữ ky thay cho thánh nhân) là đến hạng phàm nhân với đủ mọi khuyết 
điểm, nhược điểm. Chữ khúc dùng cho tất cả những con người tầm thường ở 
thế gian không phải thánh nhân. 

Tuy là những người tầm thường đầy sai sót tội lỗi nhưng nếu chịu khó học 
hành, tu tập bằng những phương thế đã nói ở chương 20 (bác học, thẩm vấn, 
thận tư, minh biện, đốc hành), thì vẫn có khả năng trở nên chân thành (khúc 
năng hữu thành). 

Một khi trong lòng có sự chân thành hướng thiện, thì ắt sẽ hiện ra hình sắc 
bên ngoài. Người có tướng ác sẽ dàn dần hóa ra tướng hiền; cách thức đi đứng 
sẽ có nét nghiêm trang khoan thai, từ tốn; giọng nói sẽ hoà nhã, nét mặt trỏ 
nên tươi tỉnh an nhiên. 

Khả năng từ “khúc' chuyển sang “thành” của đạo Trung dung cũng phù 
hợp với nhận định của Lão tử trong Đạo đức kinh. Ông nói: 


“Khúc tắc toàn, 
Uống tắc trực, 
Oa tắc doanh, 
Tệ tắc tân.” 
Khiếm khuyết thì được đầy đủ, 
Cong vạy thì được ngay thẳng, 
Sâu thì được đây, 
Cũ thì được mới. 
(Lão tử: Đạo đức Kinh, chương 22). 
Theo Lão tử, Đạo không hề chối bỏ một ai. Kẻ nào quay về với Đạo, cho dù 
có đang khiếm khuyết cũng được đầy đủ, dù đang cong vạy cũng trở nên ngay 
thẳng, thiếu thốn thì được no đầy, cũ kỹ cũng trở nên mới mẻ. 
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Điều kiện cần thiết cho một người lầm lỗi (khúc) có thể trở nên chân thành 
là biết sám hối, nhận lỗi thực tình. Do đó, ở Do Thái vào đầu Công nguyên, 
khi Gioan Tẩy giả kêu gọi mọi người trở nên công chính, thánh thiện đã dùng 
lời tiên tri Ysaya: 


“Mọi ghềnh thác phải lấp đây, 
Mọi núi đồi phải dẹp xuống, 
Nơi cong queo phải vén thẳng, 
Chỗ gồ ghề phải thành đường nhẫn.” 
(Tin Mừng Luca: 3, 5) 

Như thế, các nền tư tưởng lớn, các tôn giáo lớn đều chủ trương con người có 
thể chuyển từ “khúc” sang “thành”, chỉ có nhanh hay chậm thôi. 

Thành ỏ trong tâm hồn sẽ hiện ra hình sắc. Đã hiện ra hình sắc thì sự tỏ 
lộ đã rõ rệt rồi (hình tắc trú), ai ai cũng có thể trông thấy. Đã tỏ lộ rõ rệt thì 
bao nhiêu nét tốt, điều hay ngày càng sáng tỏ (trú tắc minh). 

Về điểm này, Kinh Dịch viết: 


“Quân tử hoàng trung thông lý, chính vị cư thể, mỹ tại kỳ trung, nhi 
sướng u tứ chi, phát u sự nghiệp, mỹ chỉ chí dã: -君子 黄 中 通 理 ， 正 位 
居 体 ， 美 在 其 中 ， MONIZ, 2628353 SZ 2k.” (Bậc quán 
tử có đức trung ở trong, thông suốt đạo lý, thực thể được ở đúng ngôi, 
đẹp dë ở bên trong mà thỏa thích hiện ra bên ngoài (tay chân), mở mang 
0 sự nghiệp, ấy là tốt đẹp hết mức vậy.) 

(Kinh Dịch: Bát thuần khôn, Văn ngôn). 

Tăng tử viết trong sách Đại học như sau: “Phú nhuận ốc, đức nhuận thân, 
tâm quảng, thể bàn. - 富 润 屋 ， 德 润 身 ， 心 广 ， 体 胖 。”(Giau có làm cho 
nhà cửa dep dë; đức hanh làm cho thân thể nhuần nhã. Tâm hồn rộng mở, 
thân thể thư thái.” (Đại học, chương 6). 

Còn Mạnh tử thì nói rõ hơn: “Quân tử sở tính, nhân, nghĩa, lễ, trí; căn 
ư tâm. Kỳ sinh sắc dã, túy nhiên hiện ư diện, áng ư bối, thi ư tứ thể. Tứ 
thể, bất ngôn nhi dụ. - 君子 所 性 ， 仁 义 礼 智 根 认 心 o HEEL, ARL 
3n, AAH 。 施 认 四 体 ， 四 体 不 言 而 哗 o” (Bản tính người quân tử là 
nhân, nghĩa, lễ, trí; có gốc rễ ở tâm. Phát sinh ra ngoài thi nhuần nhã hiện ở 
mặt, nở nang ở lưng, phô bày ra tay chân. Tay chân tuy không nói nhưng tỏ 
rõ.) (Mạnh tử: Tận tâm thượng, 21). 

Mạnh tử cũng xác định: “Quân tử chi chí u đạo dã, bất thành chương, 
bất đạt. -ZF Z EMÄ, S PRO ZS i£ . ” (Người quân tử để chí ở đạo, nếu 
không nên dáng vẻ đẹp dë thì không thấu đạt.) (Mạnh Tử: Tận tâm thượng, 24). 
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Những câu trích dẫn trên đã minh chứng rằng có sự tương quan tất yếu 
giữa “hình, sắc, trứ, minh”, giữa nội tâm và ngoại diện của con người. Tân 
Ước cũng nói đến định luật ấy như sau: “Cây lành ắt sinh quả lành.. Lòng 
có những gì, thì miệng phải nói ra. Người lành tự kho lành mà kéo ra được 
những điều lành.” (Matthêo: 12, 33 - 35). 

Trong diễn trình suy tư và chứng nghiệm, Tử Tư nêu ra một chuỗi hệ luận 
tiếp theo: “Minh tắc động, động tắc biến; biến tắc hóa”: Sáng tỏ sẽ trỏ thành 
động tác, trở thành động tác sẽ thay đổi; thay đổi sẽ hóa nên trọn hảo. 

Khi đức thành đã nảy nở trong lòng người, nó phát triển rất nhanh, mở 
rộng thêm, nên nhiều đức khác như: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, khiêm nhường, 
nhãn nhục, chăm chỉ, khoan dung, độ lượng, quảng dai... Những đức ấy sáng 
tỏ, phát huy thành động tác trên con người, khiến người ấy thi hành những 
điều ích lợi, tốt đẹp cho tha nhân (động). 

Do những hành vi tốt, chính con người tu đạo được dần dần biến đổi (biến) 
và cũng làm biến đổi bầu không khí xung quanh mình, gây ảnh hưởng tốt 
trên gia đình, xã hội. 

Một khi được biến đổi toàn diện, phàm nhân không còn là khúc nhân (con 
người ti tiểu, vụn vặt, khiếm khuyết, sai lỗi..) nữa. Bấy giờ phàm nhân đã 
hóa thành con người trọn hảo, trở nên thánh nhân (hóa). 

Ó đây, Tử Tư nói: “Duy thiên hạ chí thành vi năng hóa”: Chỉ có bậc chân 
thành hết mức trong thiên hạ mới hóa nên trọn hảo. Vi thánh nhân thành 
tựu ở cuối con đường “giáo” này tuy có muộn màng nhưng không khác gì vị 
thánh nhân bẩm sinh ở con đường “tính”. 

Hóa nên trọn hảo thì thánh nhân đứng vào hàng Tam Tài cùng trời đất hóa 
dục muôn người, muôn vật. 

Như vậy, từ thành đến hóa là tiến trình giúp cho một phàm nhân thoát 
xác trỏ nên thánh nhân. Dó là một tiến trình nghiêng về phẩm hơn về lượng, 
nghiêng về tỉnh thần hơn về vật chất, tương tự như tiến trình của một ấu 
trùng trong đất trở thành con ve trên cây. Tiến trình của con ve là một tiến 
trình theo qui luật tự nhiên trong trời đất không cần đến nỗ lực của con ve, 
cho nên tiến trình ấy cứ trở lại theo chu kỳ tuần hoàn. Nhưng tiến trình từ 
phàm nhân trỏ nên thánh nhân có sự tham dự tích cực của con người, cho 
nên không có sự quay trở lại mức cũ theo chu kỳ tuần hoàn của thiên nhiên. 
Thánh nhân không trở lại làm phàm nhân như con ve trở lại làm ấu trùng. 
Trái lại, thánh nhân đứng cùng với thiên địa trong Tam Tài, thì hành sứ 
mệnh đối với nhân loại rồi bước vào Siêu nhiên giới, về với Vô cực. Như trong 
quẻ Phong Sơn Tiệm có nói: 
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“Hồng tiệm vu qui, kỳ vũ khả dụng vi nghi, cát - 2586 Fi, 3T 

JH M4š › ở › ” (Chim hồng tiến lên đường mây, lông của nó có thể dùng 
làm đồ nghi lễ, tốt.) 

(Kinh Dịch: Quẻ Tiệm, hào Thượng Cửu). 

Đó là người đã vượt lên hiện tượng giới để bước vào siêu nhiên giới với 
phẩm cách thanh cao. Hành vi ngôn ngữ, dáng mạo của người này còn sót lại 
vẫn có thể làm mẫu mực đạo đức cho thế gian, giống như lông chim hồng có 
thể dùng làm cờ, quạt trong nghi lễ vay.' 

Từ thành đến hóa, nói thì đơn giản, nhưng là cả một quá trình dài, đầy 
gian khổ, đầy kiên nhẫn để cho phàm nhân có thể lột xác. Tử Tư đã phác họa 
diễn trình ấy thành 7 bước: thành, hình, trứ, minh, động, biến, hóa. 

Người xưa từ Đông sang Tây vẫn có thói quen dùng số 7 với ý nghĩa huyền 
diệu (7 = 3 + 4; 3 là số trời (dương), 4 là số đất (âm), để nói lên một quá trình 
dài nhưng rất cần thiết mà con người phải cố gắng sinh hoạt theo đạo Trời 
(âm dương tương hợp) mới có thể thành tựu một công trình nào đó. 

Thánh kinh Công giáo đã nói tới việc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật 
trong 7 ngày (Sáng thế ký), 7 ngôi sao và 7 cây đèn vàng (Khải Huyền), và 7 
ơn Thánh Linh... 

Khi bàn về cái tâm con người, Luc Tượng Sơn nói: “Thất trùng thiết thành, 
tư tâm dà”: Bảy tầng thành sắt, ấy là lòng riêng vậy. Tượng Sơn cũng dùng 
số 7 (bảy tầng thành sắt) để biểu thị cái lòng riêng (tu tâm hay vọng tâm) 
của phàm nhân dường như có bảy lớp dục vọng dày đặc vây kín và đạo tâm bị 
nhốt trong đó. Phải phá võ bảy tầng thành sắt đó bằng bảy bước tiến hóa như 
Tử Tư nói, phàm nhân mới có thể “hóa” thành Thánh nhân. Chúng ta thấy 
tượng hình và hội ý của chữ hóa (化 ) là: bộ nhân (1 ) và bộ trủy (ic) có dáng 
dap chữ thất (+): số 7. 

Kết cấu của chữ hóa (4È) như vậy có hàm ý rằng: muốn hóa, người ta phải 
trải qua bảy giai đoạn tiến từ dưới lên cao, từ ngoại giới và vào tâm giới, rồi 
lại từ tâm giới ra ngoai giới, từ nhiên giới sang siêu nhiên giới, hay là từ Hình 
nhĩ hạ lên Hình nhì thượng, tü phàm lên thánh. 


1 Xem Dịch học tân thư, cùng tác giả, trang 149. 
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至 诚 之 道 ， 可 以 前 知 。 国 家 将 愉 ， 必 有 祯 祥 ; 国家 
将 亡 ， 必 有 妖孽 。 见 乎 著 犯 ， 动 竹 四 体 454538 
至 ， 善 ， 必 先知 之 ; RÉ, LAm o KERM 
神 。 

右 第 二 十 四 章 。 

Chí thành chi đạo kha dĩ tiền tri. Quôc gia tương hưng, tất hữu trinh 
tường; quốc gia tương vong, tất hữu yêu nghiệt. Hiện hồ thi qui, động hồ 


tú thể. Họa phúc tương chí, thiện tất tiên tri chi, bất thiện tất tiên tri 
chi. Cố chí thành như thần. 


Hữu đệ nhị thập tứ chương. 
Dịch nghĩa: 


Đạo của bậc chí thành có thể biết trước. Nước nhà sắp hưng thịnh, št 
có điềm tốt lành; nước nhà sắp mất, át có điểm quái gő: hiện ra ở cỏ thi, 
mai rùa, rung động ở tay chân. Họa phúc sắp đến, lành cũng biết trước, 
dữ cũng biết trước. Cho nên bậc chí thành như thần linh. 


Trên đây là chương thứ hai mươi bốn. 


BÌNH GIẢI: 


Các kinh sách của nhân loại từ ngàn xưa thường nói đến những bậc hiền 
nhân, thánh nhân có khả năng biết trước các sự việc xảy ra trong tương lai 
xa hoặc gần. 

Ó Do Thái có các vị tiên tri. Ó Ấn Độ có các bậc thấu thị (Rishi). Cựu Ước 
Kinh (Sáng thế ký) có nói đến trường hợp ông Giuse, người Do Thái lưu lạc ở 
Ai Cập, nghe vua Pharaon kể về giấc chiêm bao của mình mà tiên đoán đúng 
về 7 năm được mùa và 7 năm mất mùa kế tiếp nhau sắp xảy ra. Ngoài ra vào 
thế kỷ 8 trước Công Nguyên, tiên tri Ysaya đã tiên báo về sự sụp đổ của hai 
vương quốc Israel và Yuda, về thành Yêrusalem bị tàn phá, dân chúng bị đi 
dày. Lời tiên báo được loan trước nửa thế kỷ. Ngoài ra, ở Do Thái còn có các 
vị tiên tri thời danh khác như: Yêrêmya, Êjêkiel, Daniel, Hôsê, Yôel, Amos, 
Mica, Zacarya, Malaki... Trong đó, có vị tiên đoán tới cả thời cánh chung của 
lịch sử nhân loại.! 

1 Xin xem thêm: Công giáo và Đức Kitô (Kinh Thánh qua cái nhìn từ Đông phương) tập Thượng, cùng 
tác giả. 
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Ó Trung quốc, tương truyền vào mùa xuân năm Canh Thân (480 trước 
Công nguyên), có người nước Lỗ săn được con kỳ lân. Khổng tử khóc và nói: 
“Ngô đạo cùng hỹ.” - Đạo ta bế tắc rồi vậy. (Đạo không truyền bá ra được). 
Những bậc quân sư như Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn.. cũng 
có lời tiên đoán về các việc đời sau. Đặc biệt, quân sư Gia Cát Lượng (Khổng 
Minh) có để lại 14 bài Mã tiên khóa tiên đoán vận mệnh nước Trung Hoa từ 
thời Hậu Tam quốc cho tới thế kỷ 20! 

Ngoài ra, các nhà đạo sĩ và lý số như Hi Di Trần Đoàn, Thiệu Khang Tiết 
đời Tống đều biết trước cuộc trị loạn của đất nước. 

Tương truyền Trần Đoàn tiên sinh ẩn tu ở trong núi. Chợt nghe tin dân 
chúng bồng bế nhau, lũ lượt chạy loạn, ông đã ra cửa núi nhìn xem. Thấy một 
người đàn bà đeo giỏ trên lưng, bên trong có hai đứa trẻ, ông liền hỏi: “Sao bà 
lại cõng hai ông vua trên lưng như vậy?” Rồi ông ngửa mặt lên trời, cười vui 
vẻ vì biết rằng đất nước sắp được thái bình và hai đứa trẻ kia chính là anh 
em họ Triệu sau này mở nghiệp nhà Tống, thay nhau làm vua. 

Còn Thiệu Khang Tiết, tương truyền một lần kia dạo chơi Thiên tân kiều. 
Nghe tiếng chim đỗ quyên kêu từ nam lên bắc, biểu hiện tình trạng âm 
dương nghịch đảo. Ông đoán biết đó là điểm báo trước thiên hạ sắp đại loạn. 

Ó Việt Nam, Trang Trình Nguyễn Binh Khiêm đã từng tiên đoán vận 
mệnh cho ba dòng họ: Trịnh, Nguyễn và Mạc vào đời Hậu Lê, mọi sự việc diễn 
tiến sau này đều đúng cả. 

Vì thế, trong chương này, khi nói đến thành tựu của đạo Trung dung ở mức 
độ cao nhất, Tử Tư đã nói như xác định một qui luật: “Đạo của bậc chí thành 
có thể biết trước.” 

Bậc chí thành là bậc thánh nhân đứng trong hàng Tam Tài: Thiên Dia 
Nhân, cho nên tâm tư của các ngài hoàn toàn trong sáng, không còn bị lệ 
thuộc vào không gian, thời gian, không lệ thuộc vào hiện tượng giới thiên 
nhiên. Các ngài có thể ít nhiều được thông dự vào cõi siêu hình; do đó biết 
trước được thiên cơ huyền diệu. 

Nền tảng để giải thích khả năng hiểu biết trước những điều xảy ra trong 
tương lai không ra ngoài lý nhân quả: gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, không thể 
sai chạy. Chỉ có điều “nhân” kết tạo bao lâu thì có thể chuyển thành “quz”; 
đó là vấn đề thời gian. Kinh Dịch, quẻ Khôn đã nói: “Giám lên trên sương, 
biết rằng băng dày sẽ đến.” (Lý sương, kiên băng chí.) Trong phần Văn ngôn, 
Khổng tử giải thích rõ hơn: “Tích thiện chỉ gia, tất hữu dư khuong; tích bất 
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thiện chi gia, tất hữu dư ương. Thần thí kỳ quán, tử thí kỳ phu, phi nhất 
triêu nhất tịch chỉ cố, kỳ sở do lai giả tiệm hy, do biện chỉ bất tảo biện dã. - 积 
善之 家 ， 必 有 人 饼 庆 ; 积 不 善之 家 ， 必 有 饼 瑞 o ERAZ, PREL, E-H = 
故 ， 其 所 由 来 者 渐 矣 ， 由 讲 之 不 早 诉 也 。”(Gia dinh chứa trữ điều tốt lành, át 
là có thừa phúc lành; gia dinh chứa trữ những điều chàng tốt lành, át là có 
thừa tai vạ. Bầy tôi giết vua, con giết cha, không phải là nguyên cớ một sớm 
một chiều, cái chỗ nguyên do dẫn đến thì từ từ, vì người phân biệt không biết 
phân biệt sớm ấy thôi.) (Kinh Dịch: Bát thuần Khôn, Văn ngôn). 

Thời gian để cho “nhân” trở thành “quá” có thể kéo dài trong vài giờ, vài 
ngày, vài tháng, vài năm, vài chục năm hay vài trăm năm. Khi “nhân” được 
kết sẽ tạo nên một thực thể. Thực thể này ắt toát ra những luồng sóng đi 
trước. Bậc thánh nhân có tâm tư trong sáng, bén nhạy, có thể bắt được hoặc 
trực giác được những luồng sóng đi trước đó và biết được cái “quả” sẽ xảy ra 
trong tương lai. 

Dĩ nhiên, nhân tốt sẽ cho quả tốt; nhân xấu sẽ cho quả xấu. Lấy một dân 
tộc làm ví dụ. Nếu các bậc lãnh đạo cai trị dân sống trong đạo lý và dân chúng 
cũng sinh hoạt trong đạo lý (nhân tốt); sớm muộn gì dân tộc ấy cũng sẽ hưng 
thịnh (quả tốt), dù rằng dân tộc ấy đang lầm than, đất nước ấy đang khó 
nghèo hay bị tri. 

Tương truyền rằng Linh mục Gaspardonne trong một khóa giảng về lịch 
sử triều Hậu Lê bên Đại học Pháp quốc, khi phân tích bài Bình Ngô đại cáo 
của Nguyễn Trãi đã cho rằng cái hùng khí trong Bình Ngô đại cáo là hùng khí 
của dân tộc Việt Nam, được Nguyễn Trãi tiếp thu và phác họa trên bản văn. 
Với một hùng khí như vậy, nhất là căn cứ vào những câu văn đầy tính đạo đức 
nhân nghĩa như “lấy trí nhân thay cho cường bạơ”.., linh mục Gaspardonne 
đã tiên đoán vận mệnh nước Việt Nam tuy đang hồi đen tối (Việt Nam đang 
bị chia đôi đất nước sau hiệp định Geneve, 1954), nhưng chắc chắn sau này 
sẽ tới hồi thịnh vượng, thái bình và còn nổi tiếng trên hoàn cầu nữa. Do đó, 
Linh mục đã an ủi một số nhà trí thức Việt Nam lưu vong hải ngoại có mặt 
nghe khóa giảng đang buồn rầu về vận nước, hãy vui lên và hãy bình tĩnh đợi 
chờ ngày vinh quang sẽ tới cho đất Việt. 

Căn cứ vào lý nhân quả trên kia, Tử Tư xác định thêm: 

“Quế gia tương hưng, tất hữu trinh tường; quốc gia tương vong, tất hữu 
yêu nghiệt. Hiện hồ thi qui, động hồ tứ thể”: Nước nhà sắp hưng thịnh, ắt 
có điểm tốt lành; nước nhà sắp mất, át có điểm quái gở. Hiện ra ở cỏ thi, mai 
rùa, rung động ở tay chân. 
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Cổ nhân vẫn có niềm tin rằng những biến động của thiên nhiên như bão 
lụt, hạn hán...,' những biến cố lớn liên hệ tới vận mệnh đất nước, những điều 
tốt xấu liên hệ vận mệnh cá nhân đều có điềm báo trước. Ó đây, Tử Tư nói 
đến “quốc gia” cho nên chúng ta chỉ bàn về những điềm báo trước liên hệ tới 
vận nước. 

Theo truyền thuyết, trong dân gian ngày xưa, người ta thường cho rằng 
mỗi khi có phượng hoàng, kỳ lân xuất hiện thì vận nước sắp hưng thịnh (như 
phụng hoàng, kỳ lân chi loại xuất yên); hoặc có mây lành (tường vân), rồng 
vàng xuất hiện cũng vậy. 

Những loài thú quí hiếm như phượng hoàng, kỳ lân ngày nay không còn 
nữa, chúng ta không lấy gì làm bằng cứ. Tuy nhiên, đứng trên đất Việt Nam 
mà nói, thì lâu nay có một bằng chứng mà nhiều người thấy tận mắt, đó là 
sự xuất hiện của những đàn cò qui tụ tới mấy nghìn con thường đậu đây đó 
trong lãnh thổ Việt Nam. Hiện tượng này có thể coi là một điềm lành báo hiệu 
sự hưng thịnh bình an của đất nước, và có thể giải thích được trên cơ sở khoa 
học. Bởi vì sau khi chiến tranh chấm dứt nhiều năm, bom đạn không còn rơi 
nữa, dân chúng trở về làng cũ làm ăn, những rừng cây xanh tốt được phục 
hồi, thì ắt chim chóc, cò vạc phải trở về trú ngụ, làm tổ. 

Chuyện rồng vàng hiện ra có thật trong thiên nhiên hay không, thì không 
rõ; nhưng có thể rồng vàng đã hiện trong tâm thức một ông vua hiển như vua 
Lý Thái Tổ khi đời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, để rồi Đại La trở thành 
Thăng Long. Kinh Dịch dùng hình ảnh rồng bay trên trời (Phi long tại thiên: 
Bát thuần Kiền, hào Cửu Ngũ) để biểu thị một bậc tài đức gặp thời cơ trở 
thành quân vương, lúc nào cũng lo tạo tác những công trình ích quốc lợi dân. 
Hình ảnh ấy có lẽ đã được Lý Công Uẩn ôm ấp từ lâu rồi, chỉ mong ngóng 
có ngày trở thành hiện thực. Vậy đối với một ông vua có đạo đức, điều khiển 
triều đình, bách quan theo vương đạo, thương dân như con, không ngừng 
thao thức muốn cho dân giàu nước mạnh, thì chuyện rồng vàng hiện ra trước 
mắt cũng là một chuyện hợp tình. Đó là một điềm báo tốt đẹp. 

Còn hiện tượng mây lành (tường vân) báo hiệu đất nước hưng thịnh thì 
cũng phù hợp khoa học nữa. Mây lành là đám mây hiện ra hình ngũ sắc (màu 
cầu vông).? Mây ngũ sắc chỉ xuất hiện trong làn mưa nhẹ do ánh sáng mặt 
trời chiếu vào. Khoa học gọi đó là hiện tượng tán sắc ánh sáng hóa thành 7 
màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Rất hiếm khi trong thiên nhiên xuất 
hiện tường vân lơ lửng một bên trời, không thành hình cầu vồng chi cả, vì 
1 Ở Trung quốc có loài heo có thể biết trước động đất cả tuần lễ, vì nó cảm nghiệm được độ chấn 

động rất tế vi do vỏ trái đất nứt, mà máy đo địa chấn chưa phát hiện. 


2 Đúng ra là bảy sắc, nhưng mắt thường của dân gian cho là năm sắc. 
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không có làn mưa nhẹ sa xuống mặt đất. Nếu trời đại hạn, không mưa, trong 
không khí ít hơi nước thì không có mây lành (tường vân). Nếu trời mưa lớn, 
mây đen nghịt gây lũ lụt, cũng không có mây lành. Vậy mây lành thể hiện 
một điều kiện thiên nhiên có hơi nước vừa phải, có vừa đủ lượng mưa cho nhà 
nông gieo gặt. Như thế, nói rằng mây lành là điểm báo đất nước hưng thịnh 
thì cũng hợp lý 

Ngoài ra, trong cõi nhân sinh còn có những hiện tượng báo trước vận nước 
sắp hưng thịnh như: nhiều bậc hiển tài xuất hiện, kẻ sĩ không còn ẩn dật nữa 
và bắt đầu lên tiếng nói trong dân chúng. 

Hơn nữa, trong thôn xóm có điệu hát câu hò, phố phường có những tiếng 
cười đùa trong sáng thể hiện không khí gia đình đầm ấm, no cơm ấm áo, 
có tiếng trẻ con vui vẻ học bài... Tất cả những hiện tượng nhân sinh tốt đẹp 
(trinh tường) này đều là điềm báo vận nước tới hồi phong quang. 

Trái lại, một khi trong thiên nhiên thường xảy ra những hiện tượng như 
sông cạn, núi lở (như sơn băng, xuyên kiệt chi loại hiện yên) chứng tỏ môi 
trường sinh thái bị phá hủy. Trong nước không có tiếng nói của các bậc hiền 
nhân, kẻ sĩ đi ẩn dật hết (thiên địa bế, hiển nhân ẩn). Trong phố phường chỉ 
có tiếng cười đùa dâm loạn, người người đi lại âm thầm, lén lút, giới trẻ say 
sưa chè rượu, đánh bạc... những trò mê tín dị đoan lừa phỉnh dân chúng nở 
rộ. Trong thôn xóm, văng vắng những tiếng khóc than... tiếng chó tru, cú rúc... 
Đó rõ ràng là những điềm gở (yêu nghiệt) báo trước vận nước tới hồi suy vong. 

Đối với việc mượn cỏ thi, mai rùa (thi qu để bói, xét theo một khía cạnh 
nào đó thì không hẳn là phản khoa học. 

Trước hết, theo văn mạch của chương sách này, Tử Tư muốn nói tới người 
sử dụng cỏ thi, mai rùa để bói phải là bậc chí thành, tức thánh nhân. Chỉ có 
thánh nhân mới có khả năng dùng cỏ thi, mai rùa để xem điềm tốt, điểm xấu 
xuất hiện. 

Cỏ thi, mai rùa có thể được coi như là vật thụ cảm trong khoa cảm xạ học 
để tiếp nhận những luồng sóng báo trước của các hiện tượng lành hay dữ sẽ 
xảy ra trong tương lai. Có vật thụ cảm tốt (linh vật) nhưng lại phải có người 
thụ cảm tốt (tâm trong sáng, vô tư của thánh nhân) thì vật thụ cảm (co thị, 
mai rùa) mới báo một cách chính xác. Nếu cỏ thi, mai rùa đặt vào tay phàm 
nhân (tâm tư thiên lệch, ủng tắc vì dục vọng), thì những điều xuất hiện ở 
phép bói “có thi, mai rùa” (thi qui) chỉ là trò may rủi, bâng quo mà thôi. Tin 
vào đó là mê tín, có hại. 
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Ngày nay, chúng ta có thể coi “có thi, mai rùa” như là con lắc và chứng vật 
của nhà cảm xạ học. Không phải ai cũng trở thành nhà cảm xạ học được. Phải 
có một tâm tư trong sáng, ổn định, vô tư; phải tập luyện khả năng bén nhạy 
mới có thể cầm con lắc cảm xạ và chứng vật để tìm hiểu về những điều, những 
vật ở xa tầm mắt con người. 

Vào thời xa xưa, hầu như bất cứ đâu cũng có phép bói để hỏi thần linh. 
Trong thời Cựu Ước ở Do Thái, sách Samuel có chép rằng vua Saul và David 
đã từng dùng một dụng cụ gọi là Ephod để thỉnh ý Yavê Thiên Chúa. Trên 
đường xuất Ai Cập, dụng cụ này đã được mang theo. Ephod là dụng cụ đựng 
hai qué gọi là Urim và Tummin, có một giá trị nào đó theo ước lệ. Què nào 
kéo ra được coi như là sấm trả lời (Kinh Thánh của Nguyễn Thế Thuấn, phần 
chú thích trang 602). 

Ó đây, chúng ta không bàn về việc bói của cổ nhân Đông Tây chính xác tới 
đâu; chỉ biết đó là thói tục rất xưa của nhân loại; đặc biệt là trong Kinh Thư 
(Tây bá, Kham lê, Bàn canh, Kim đằng, Thiệu cáo v.v..) và Kinh Thi (Đại 
nhã, Văn vương, Mân thiên v.v...) đều có nói đến. 

Tuy nhiên, đôi khi việc bói của cổ nhân cũng chỉ có tính cách kiểm tra lại ý 
kiến của mình hoặc là để giải quyết một tình trạng phân vân không sao quyết 
định được sau khi đã hỏi ý kiến khanh sĩ và ý kiến dân chúng. 

Cổ nhân còn cho rằng chẳng những điều lành, điều gở hiện ra ở cỏ thi, mai 
rùa, mà còn tác động trên tay chân của người bói (người tìm hiểu tương lai) 
hoặc tay chân của vua (người cai trị đất nước). Phân tích những sự rung động 
ấy (tạo nên khó chịu hay dễ chịu) mà đoán được điềm lành hay điềm gô. 

Như vậy, bằng phương pháp trực giác, hay nói theo Fritjof Capra (nhà vật 
lý Hoa Kỳ) là tri kiến tâm lĩnh, hoặc bằng phương pháp tiếp cận sự việc tương 
lai qua cỏ thi, mai rùa là những vật thụ cảm, bậc chí thành có thể biết trước 
được những biến cố sẽ xảy ra, lành cũng như dü. Do đó, Tử Tư đã khẳng định: 
“Cố chí thành như thần”: Cho nên bậc chí thành như thần linh. 

Kinh Dịch cho rằng thần là một thực tại không lệ thuộc vào nơi chốn (thần 
vô phương), không bị cản trở bởi yếu tố không gian và thời gian. Bậc chí 
thành tức thánh nhân có thể biết việc tương lai; cái biết của các ngài không 
bị hạn cuộc bởi không thời gian như người phàm; vì thế có thể nói bậc chí 
thành có tâm tư như thần. Được như vậy vì các ngài đứng trong hàng Tam 
Tài: Thiên Địa nhân, tiếp cận với năng lực Thái cực và được thông dự vào cái 
biết, cái khả năng uyên nguyên của Vô cực. 
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Cụ Phan Bội Châu là nhà Nho học uyên thâm và là nhà cách mạng kỳ cựu. 
Ông không tin việc bói toán, cho nên trong Khổng học đăng, ông bỏ qua việc 
bói co thi, mai rùa... ngay cả những điềm lành, điềm gở, ông cũng giải thích 
theo hướng nhân bản. Ông viết: “Vua phải đạo vua, tôi phải đạo tôi là trinh 
tường (điềm lành) ở trong nước. Cha phải đạo cha, con phải đạo con... là trinh 
tường ở trong nhà. Vua trái đạo vua, tôi trái đạo tôi là yêu nghiệt (điểm gở) 
ở trong nước. Cha không nên cha, con không nên con là yêu nghiệt ở trong 
nhà... (Khổng học đăng: Quyển I: trang 377). 

Ó đây, chúng tôi đưa ra giả thuyết giải thích theo hướng vừa tôn trọng cổ 
nhân (bói toán) vừa dựa theo niềm tin dân gian về các điềm và cố lý giải theo 
hướng khoa học, sự lý phổ thông. 
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RA ARL: 而 道 ， 自 道 也 。 诚 者 ， 物 之 终 始 ; 
RR BH 。 是 故 君子 诚 之 为 责 。 
RE EARME, MARAL 。 成 己 ， 人 不 
也 ; 成 物 ， 知 也 ; 性 之 德 也 ， 合 外 闪 之 道 也 ， 故 时 
措 之 宜 也 。 
右 第 二 十 五 章 。 
Thành giả, tự thành dã; nhi đạo, tự đạo dã. Thành giả, vật chi chung 
thủy. Bất thành vô vật. Thị cố quân tử thành chi vi quí. 
Thành giả, phi tự thành ky nhi dĩ dã, sở dĩ thành vật dã. Thành kỷ, 
nhân dã, thành vật, trí dã; tính chi đức dã; hiệp ngoại nội chỉ đạo dã. Cố 
thời thố chi nghi dã. 
Hữu đệ nhị thập ngũ chương. 

Dịch nghĩa: 
Chân thành là tự mình thành tựu; còn đạo lý là tự mình di trong đạo 
lý vậy. Chân thành là khởi đầu và cùng đích của mọi vật. Không chân 
thành không có vật nào hết. Vậy nên bậc quân tử quí trọng chân thành. 
Chân thành, không phải tự mình thành tựu lấy mình mà thôi, lại cốt 
là phải tác thành cho mọi vật nữa. Thành tựu cho mình là đức nhân, 
tác thành cho mọi vật là đức trí; đó là công năng của bản tính; đó là kết 
hợp đạo lý cả trong lẫn ngoài. Cho nên cần phải tính liệu cho hợp thời 
để thích nghĩ. 


Trên đây là chương thứ hai mươi lăm. 


BÌNH GIẢI: 


Chân thành hay toàn thiện là đức của Trời và cũng là đức của thánh nhân. 
Chân thành là một thực tại vốn có nơi Trời và nơi thánh nhân bẩm sinh. Nói 
khác đi, chân thành với Trời là một, không phải hai. Trong chân thành có 
Trời, trong Trời có chân thành. Thánh nhân có chân thành tức là thánh nhân 
có Trời ở trong lòng. 

Phàm nhân muốn có chân thành thì phải tự thành tựu nơi mình, tự thành 
tựu lấy mình. Muốn thế, phàm nhân phải đi trong đạo lý của con đường dẫn 
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đến chân thành để trở nên thánh nhân hay trở về với Trời. Như vậy, tự trong 
bản thể, Trời là chân thành, là đạo lý, là đường lối dẫn phàm nhân nên thánh 
nhân. 

Tuy nhiên, để có thể trở nên thánh nhân, phàm nhân phải tự mình thành 
tựu sự chân thành, tự mình đi trong đạo lý. Không ai có thể thay mình làm 
công việc đó được. Cha mẹ hay bậc thầy dù thương con, thương trò tới mấy 
cũng chỉ có thể hướng dẫn đường lối, nêu gương nhưng không thể thay con 
hoặc trò thành tựu hay đi trong đạo lý thay cho được. 

Trong Tân Ước, Đức Giêsu có nói: “Tôi là con đường, là sự thật và là sự 
sống” (Gioan: 14, 6). Nhưng ai muốn trở nên sự thật (chân thành) và sống 
vĩnh hằng thì đích thân mình phải đi trên con đường của Đức Giêsu, chứ Đức 
Giêsu không thể đi thay cho! 


Sau khi luận về thành và đạo, Tử Tư khẳng định: “Thành giả, vật chỉ 
chung thủy. Bất thành vô vật: Chân thành là khởi đầu và cùng đích của mọi 
vật. Không chân thành không có vật nào hết.” 


Đây là một chân lý đúng cả cho hai qui mô: qui mô lớn là vũ trụ vạn vật, 
qui mô nhỏ là những sự vật do con người tác tạo. 


Ở chiều kích vũ trụ (qui mô lớn); phải có chân thành mới có thực thể. Có 
thực thể mới có năng lực để sáng tạo, tức là tạo nên khởi đầu cho mọi vật. Mọi 
vật do chân thành mà có, thì mọi vật cũng đạt tới cùng đích là chân thành, 
chứ không phải là hư vô. Ở giữa hai điểm chân thành, chân thành khởi đầu 
và chân thành cùng đích, mọi vật biến dôi chuyển hóa, thăng tiến theo qui 
luật biến dịch, chứ không có đứng yên, tĩnh chỉ. Nếu không có chân thành, 
thì không có sáng tạo; do đó chẳng có vật nào hết. Đây là một chân lý thuộc 
Hình nhĩ thượng (Siêu hình) của Nho giáo. 

Ở chiều kích con người (qui mô nhỏ) thì cũng phải có chân thành mới có 
một công trình tạo tác nào đó. Trong việc xây nhà, người muốn xây phải có 
chân thành mới có quyết tâm tìm kiếm vật liệu và kết hợp các vật liệu để tạo 
nên căn nhà. Trong việc trồng cây, người muốn trồng phải có chân thành mới 
đi kiếm hạt giống rồi gieo trồng, chăm sóc để trở nên một cây lớn. Nếu chỉ có 
dối trá, người ta không thể xây được nhà, trồng được cây. Như vậy, ngay trong 
phạm vi bé nhỏ là công việc của con người, nếu không có chân thành không 
có gì được thành tựu, và không có vật nào hết. 

Đức chân thành quan trọng như thế, cho nên bậc quân tử luôn luôn quí 
trọng chân thành, cho chân thành là mục tiêu trong việc tu thân. 

Tuy nhiên, xét cho rốt ráo, muốn trở nên chân thành, con người phải làm 
những gì? Tử Tư đã trả lời cho câu hỏi này như sau: 
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“Thành giả, phi tự thành ky nhi dĩ dã, só dĩ thành vật dã.”: Chân thành, 
không phải tự mình thành tựu lấy mình mà thôi, lại cốt là phải tác thành cho 
mọi vật nữa. 

Tử Tư cho rằng tự thành tựu lấy mình chỉ đạt một phần của chân thành; 
hay là chân thành chưa trọn vẹn. Người ta có thể nghĩ, nói, và làm những 
điều thiện, hoặc ra công bố thí cho mọi người; nhưng nếu người ta chưa giúp 
cho người khác trở nên chân thành, chưa làm cho mọi vật ở quanh mình nên 
hoàn hảo, thì vẫn chưa được gọi là chân thành hoàn toàn. 

Ó trong Tân Uóc, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ: “Hãy đi khắp cả thiên 
hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tao” (Marc6: 16, 15). Để cho mọi 
người, mọi vật được nên tốt, chứ không phải chỉ có làm cho riêng mình nên 
tốt (độc thiện kỳ thân). Trong chiều hướng này, có thần học gia đã cho rằng 
người ta không thể vào nước Trời một mình. Trong quan điểm đó, đạo Nho và 
Công giáo đã gặp gỡ nhau. 

Để thêm sáng tỏ, Tử Tư phân tích rõ hơn: “Thành kỷ, nhân dã; thành vật 
trí dã; tính chi đức dã; hiệp ngoại nội chi đạo dã. Cố thời thố chỉ nghi dã.” 
Chúng ta sẽ chia đoạn văn này ra thành từng phần để tìm hiểu cho thấu đáo. 

- “Thành kỷ nhân da”: Thành tựu cho mình là đức nhân. 


Đức nhân ở trong văn mạch này cần được hiểu theo nghĩa cao nhất trong 
triết Nho. Trong Khổng môn, Khổng tử tùy theo trình độ của đệ tử mà cho 
một định nghĩa, một bài học tương xứng. Cũng một chữ nhân (42), đối với 
Phàn Trì, Trọng Cung, Tử Trương, Khổng tử dạy nỗi người một khác, tùy 
theo tâm tính, chí hướng của họ. Riêng đối với Nhan Hồi, cao đệ số một trong 
Khổng môn, Khổng tử dạy: “Khác kỷ phục lễ vi nhân”: Chinh phục lấy mình, 
theo thiên lý là nhân. 

Như vậy, kết hợp cả câu của Tử Tư “Thành kỷ vi nhân” ó trên với câu của 
Khổng tử ở đây, chúng ta được: thành kỷ = khắc kỷ phục lễ; nghĩa là: Thành 
tựu cho mình là chinh phục lấy mình và theo thiên lý. 

- “Thành vật trí da”: Tác thành (thành tựu) cho mọi vật là đức trí. 

Chữ trí có thể được tách ra để tìm nghĩa lý cho rõ rệt. Trí (4?) gồm bộ thi ( 
£): mũi tên; và chữ khẩu (r): miệng nói. Cả hai chữ kết hợp lại có nghĩa là: 
dùng miệng nói như một mũi tên đi tới đích. Như thế, trí có nghĩa là thông 
suốt, thấu hiểu sự lý. 

Ó đây, trí là dùng miệng nói để thành tựu cho vật. Trong Hán tự, chữ vật 
(3) chỉ chung các loài trong trời đất. Giống loài gần mình (ky) nhất là loài 
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người hay tha nhân (người khác). Vậy nghĩa gần nhất của hai chữ “thành 
vật trong văn mạch ở đây là làm cho người khác được thành tựu; sau đó nói 
đến tác thành cho các giống loài khác như: khoáng vật, thực vật, động vật. 
Nhưng dù sao thì việc tác thành khoáng vật, thực vật, động vật xét cho cùng 
cũng là để phục vụ loài người. 

- “Tính chi đức dấ”: Công năng của tính. 

Tử Tư cho biết đức nhân và đức trí là công năng của bản tính con người 
(tính chi đức dã). Bản tính con người tức là thiên mệnh (Thiên mệnh chỉ vị 
tính). Trong Thiên mệnh có năng lực nhân và năng lực trí. 

Năng lực nhân là năng lực qui tâm, là khuynh hướng hướng nội, di vào con 
đường bên trong, cũng gọi là con đường nội tâm (nội chi đạo) để thành tựu 
cho mình (thành kỷ). 

Năng lực trí là năng lực hướng ngoại, là khuynh hướng di ra con đường 
bên ngoài (ngoại chi đạo) để thành tựu cho người khác và tác thành cho thiên 
nhiên (thành vât). 

- Hiệp ngoại nội chi đạo: Kết hợp đạo lý cả trong lẫn ngoài. 

Muôn trở nên bậc chí thành (thánh nhân) người tu thân theo đạo Nho cần 
phải biết kết hợp đạo lý cả trong lẫn ngoài. 

Nói cho rõ hơn, đạo thống Nho giáo, mà đại biểu là Tử Tư, chủ trương: 
ngoài việc quay trở lại lòng mình để thành tựu đức nhân, con người tu thân 
theo đạo Nho phải trở ra bên ngoài thành tựu đức trí để giúp đỡ tha nhân trở 
nên chân thành. Con đường bên ngoài này, ngoài việc dạy dỗ đạo lý, còn phải 
lo ổn định xã hội bằng một nền chính trị kinh tế để tha nhân được ấm no (có 
thực mới vực được đạo). Con đường kết hợp nội ngoại này chính là đạo “nội 
thánh ngoại vương” của Nho giáo. Dó cũng chính là đạo Trung dung. Nói theo 
Dịch lý thì hướng nội và hướng ngoại là qui luật “nhất hap nhất tịch” (một 
đóng một mở). Có đóng mà không mở hay có mở mà không đóng, đều chết. Có 
hướng nội mà không hướng ngoại, hay có hướng ngoại mà không hướng nội, 
thì đạo lý không thông, con đường đến chân thành sẽ thất bại. 

Các nước Đông phương nằm trong ảnh hưởng của Nho giáo (Hoa, Việt, 
Nhật, Hàn), vào thế kỷ 18, 19, sở di bị thua sút Tây phương, dân chúng nghèo 
đói, nguyên nhân chính cũng là vì đã không hoàn thành được yêu cầu của đạo 
Nho chính thống. Yêu cầu của đạo Nho chính thống, như chúng ta đã biết ở 
đây, là sự kết hợp đạo lý cả trong lẫn ngoài (hiệp ngoại nội chi đạo). Trong khi 
đạo Nho hương nguyện chú trọng về lễ nghi hình thức, câu në những chi tiết 
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vụn vặt, làm ngưng trë đà tiến hóa! thì đạo Nho chính thống chủ trương lo 
cho dân giàu nước mạnh (thứ, phú, giáo) bằng con đường hướng ngoại, song 
song với con đường hướng nội, phát triển đạo tâm. 

Trong thực tế lịch sử, có người chỉ lo về nội tâm bỏ quên ngoại giới; có người 
chỉ lo hướng ngoại, lo kiếm cơm áo, tiện nghi, phú quí, bỏ quên nội tâm. 

Tuy nhiên, xét chung thì Đông phương cổ đại hướng nhiều về nội tâm mà 
bỏ quên ngoại giới, cho nên triết lý thì cao siêu mà đời sống vật chất thì thiếu 
thốn. 

Ngược lại, các nước Tây phương lại quá chú trọng về ngoại giới, dành năng 
lực để chỉnh phục vật chất quá nhiều. hậu quả là, sự thừa thải vật chất đã 
đưa con người tới một nền văn minh trục vật (đuổi theo vật chất), đào sâu 
thêm dục vọng không đáy của con người. 

Trước sự xâm lăng của nền văn minh vật chất Âu châu vào Á-đông, nhiều 
người đã đổ tội cho đạo Nho, đổ tội cho Khổng tử là nguyên nhân của sự chậm 
tiến, sự kém cỏi, sự nghèo đói và suy nhược. Có biết đâu rằng, trên 2.000 năm 
nay, người Viễn Đông đâu có đích thực học được bài học của Nho giáo chính 
thống, đâu có biết kết hợp “ngoại nội chi đạơ”. 

- “Thời thố chi nghỉ: Tính liệu cho hợp thời để thích nghi. 

Thực tế lịch sử và con người trong thiên nhiên luôn luôn bị yếu tố thời gian 
chi phối. Chữ £hời trong câu “Thời thố chi ngh?’ ó đây cũng giống như chữ thời 
trong câu “Quân tử nhỉ thời trung” ó chương 2. Chữ thời chỉ thời gian chuyển 
dịch của năm tháng tạo nên bốn mùa, tạo nên tuổi tác của con người và tạo 
nên thời thế trị hoặc loạn. Để có thể thành tựu cho mình, thành tựu cho người 
và tác thành cho vật, người quân tử phải biết linh động vận dụng cả hai đức 
nhân và trí (Nhân trước trí sau, hoặc trí trước nhân sau; nhân nhiều trí ít 
hoặc trí nhiều nhân ít), đồng thời linh động cả trong việc kết hợp đạo lý trong 
ngoài (khi thì ngoài trước trong sau, khi thì trong trước ngoài sau, khi thì 
trong ngoài diễn tiến đồng thời..). Nhân và trí đi với nhau có ý nghĩa tương 
tự như lời khuyên trong Tân Uóc: “Hãy hiền lành như con bồ câu và khôn 
ngoan như con rắn.” Bồ câu tượng trưng cho đức nhân, con rắn tượng trưng 
cho đức trí vậy. 

Lĩnh động vận dụng nhân và trí là tính liệu cho hợp thời (thời thối. Có hợp 
thời mới có thể thích nghi với mọi tình huống bất thường của lịch sử, của 
cuộc đời. 

1 Ví dụ: căn cứ vào câu “thân thể phát phu, thụ u phụ mẫu bất khả hủy thương” (Thân thể tóc da, 
nhận ở cha mẹ, không thể bị hư hại), các nhà Nho hương nguyện đã cố duy trì cái búi tóc, giữ móng 


tay dài, sợ cắt đi thì mang tội bất hiếu. 
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Nói cách khác, người quân tử theo đạo Trung dung trên đường đạt tới chân 
thành cần phải biết tùy nghi áp dụng hai lẽ “kinh quyền”. 

Nguyễn Du có nói trong truyện Kiều: 

Có khi biến, có khi thường, 
Có quyền nào phải một đường chấp kinh. 

Kinh là đạo lý dùng trong lúc bình thường. Quyền là đạo lý dùng trong lúc 
biến động. Đó là ý tứ của bốn chữ “Thời thố chỉ nghỉ. 

“Thời thố chi ngh? không phải là lối sống tùy tiện xu thời, nhưng là sống 
theo thiên lý lưu hành mà không cố chấp. Khi bàn đến các đức tính của người 
xưa: Bá DI, Thúc Tề, Liễu Hạ Huệ... Khổng tử nói: “Ngã tắc dị ư thị, vô khả 
vô bất khả. - | 2.22 , TART ”:Ta thì khác như thế, không có gì là 
nên, không có gì là chẳng nên.” (Luận ngữ: Vi tử, 8). 

Cũng trong chiều hướng này, Kinh Dịch viết: 


“Dịch chỉ vi thư dã bất khả viễn. Vi đạo dã lũ thiên, biến động bất cư, 
chu lưu lục hư. Thuóng há vô thường, cương nhu tương dịch, bất khả vi 
điển yếu, duy biến sở thích. - 22 #3 +.. KTR; 263822, Aik; 
ZOTE ARAR, ĐT &#, BIE1S, TTAR, BZ 
iÑ o ” (Sách Dịch không thể rời xa được, đạo dịch biến thiên luôn luôn, 
dời đổi không ngừng, xoay tròn sáu cõi, lên xuống không chừng, cứng 
mềm trao đổi; không thể là mẫu mực chắc chắn, chỉ có biến hóa để thích 
ứng.” 
(Hệ-từ hạ: 8, 1). 
Tuy nhiên, để có thể thích ứng được với sự biến hóa của đạo Dịch, tức vận 
dụng cho đạt bốn chữ “thời thố chỉ nghĩ, thì cần có “đạo tâm” là một thể bất 
biến để thích ứng với muôn biến vạn hóa của thế gian. (Dĩ bất biến ứng vạn 
biến.) 


1558 


CHƯƠNG XXVI 


HIREK; TEANA, AAJ, AJI, 4 
则 博 厚 ， 博 厚 则 高 明 

BEARD, È 高 明 所 以 覆 物 也 ， 久 所 以 成 物 
也 。 博 厚 配 地 ， Oo 
Rmn, Rmn, AMA o 

天 地 之 道 sJ— Š nawn: ”其 为 物 不 起 ， 则 其 生 
WRA 。” 天 地 之 道 : 博 也 ， 厚 也 ， 高 也 ， 明 也 ， 
修 也 ， 久 也 。 


Cố chí thành vô tức. Bất tức tắc cửu; cửu tắc trưng; trưng tắc du viễn; 
du viễn tắc bác hậu; bác hậu tắc cao minh. 


Ë 


Bác hậu, sở dĩ tải vật dã; cao minh, sở di phúc vật dã, du cửu, sở dĩ thành 
vật dã. Bác hậu phối địa; cao minh phối thiên; du cửu vô cương. Như thử 
giả, bất hiện nhi chương; bất động nhi biến; vô vi nhi thành. 


Thiên địa chi đạo, khả nhất ngôn nhi tận dã: kỳ vi vật bất nhị, tắc kỳ 
sinh vật bất trắc. Thiên địa chi đạo bác dã, hậu dã, cao dã, minh dã, du 
dã, cứu dã. 

AKR, 3132 ý, ASU, HHE#K%* 
Bo lu đg 。 

今 夫 地 ， 一 撮 土 之 多 ; RAR, Ä#jtm ^#., 
ee Ss 

Ez, FA RR. 

今 夫 水 ， & # , 及 其 不 测 , £ , To, Mộ „ để, › 
Bo KER, ARR o 


Kim phù thiên, tu chiêu chiêu chi da, cập kỳ vô cùng dã; nhật nguyệt 
tinh thần hệ yên; vạn vật phúc yên. 
Kim phù địa, nhất toát thổ chi đa, cập kỳ quảng hậu. Tải Hoa nhạc nhi 


bất trọng, chấn hà hải nhi bất tiết; vạn vật tải yên. 
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Kim phù sơn, nhất quyền thạch chi đa, cập kỳ quảng dai, thảo mộc sinh 
chi; cầm thú cư chi, bảo tạng hưng yên. 


Kim phù thủy, nhất thuoc chi đa, cập kỳ bất trắc, nguyên, đà, giao, long, 
ngu, biết sinh yên; hóa tài thực yên. 

i2: “ 维 天 之 命 ， 认 称 不 已 !” 

黄 目 天 之 所 以 为 天 也 ! “AIRA? 文王 之 德 之 
2k 1!” 

昔日 文王 之 所 以 为 文 也 ! 纯 亦 不 已 。 

* = pos T 

Thi vân: “Duy thiên chi mệnh, ó mục bất di!” 

Cái viết: Thiên chỉ sở dĩ vi thiên dã: “Ô hô! Bất hiển! Văn Vương ch1 đức 
chi thuần.” 

Cái viết: Văn Vương chi sở dĩ vi Văn dã, thuần diệc bất dĩ. 


Hữu đệ nhị thập lục chương. 


Dịch nghĩa: 
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Vậy nên bậc chí thành không ngừng nghỉ (trong việc thành tựu chính 
mình và tác thành mọi vật). Không ngừng nghỉ thì lâu bền; lâu bền thì 
có hiệu nghiệm ở ngoài; hiệu nghiệm ở ngoài thì phổ cập ra xa; phổ cập 
ra xa thì rộng dày; rộng dầy thì cao cả sáng láng. 

Rộng dày cốt để chó mọi vật; cao cả sáng láng cốt để che cho mọi vật; phổ 
cập bền lâu cốt để tác thành mọi vật. Rộng dày thì sánh với đất; cao cả 
sáng láng thì sánh với trời; phổ cập bền lâu thì không giới hạn. Như thế 
ấy, không hiện ra mà vẫn tỏ rõ; không tác động mà vẫn tạo nên sự biến 
đổi; không làm mà cũng thành tựu. 


Đạo của trời đất, có thể dùng một lời mà tóm trọn hết: làm nên vật thì 
không hai (chỉ một đức thành), do đó sinh ra mọi vật không thể lường 
được (vô só). Đạo của trời đất thật là rộng rãi, dày dặn, cao cả, sáng láng, 
xa tắp, bền lâu. 

Kia như bầu trời, [từ] một đám sáng sáng ấy, cho đến chỗ vô cùng của 
nó, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều treo vào đó; vạn vật được bao 
trùm trong đó. 


TRUNG DUNG 


Kia như cõi đất, [từ] một dúm đất, cho đến chỗ rộng dày của nó thi chó 
cả ngọn Hoa sơn' mà không nặng; thu nhận sông biển mà không rò rỉ; 
vạn vật được chỏ trong đó. 


Kia như núi, [từ] một nắm đá, cho đến chỗ rộng lón của nó, thì cây cối 
đều mọc ở đó, cầm thú sống ở đó, kho báu dấy lên ở đó. 


Kia như nước, [từ] một gáo nhỏ, đến chỗ không đo lường được của nó, 
thì loài giải, loài sấu, loài thuồng luồng, loài rồng, loài cá, loài ba ba đều 
sinh ra ở đó; của cải được sinh lợi ở đó. 

Kinh Thi rằng: “Chỉ riêng có linh lực của Trời, ôi, hoà mục chẳng thôi!” 
Bèn nói: “Cái mà Trời sở di gọi là Trời: Ô hô! Không hiện ra! Cái năng 
lực của Văn Vương mới là thuần thục.” 

Bèn nói: “Cái mà Văn Vương sở dĩ gọi là Văn, cũng thuần thục chẳng 
thôi.” 

Trên đây là chương thứ hai mươi sáu. 


BÌNH GIẢI: 


Trong chương 24, Tử Tư nói: “Chí thành như thần”: Bậc chí thành như 
thần linh. Có nghĩa là: con người khi tu thân đến độ chân thành hết mức thì 
có sự hiểu biết và có năng lực như thần linh, không còn bị lệ thuộc vào không 
gian và thời gian như người thường nữa. 

Trong chương 25, Tử Tư lại cho rằng đức thành có hai phương diện là: 
“thành ky? (tự thành tựu cho mình) và “thành vật” (tác thành cho mọi vật). 

Bây giờ, sang chương 26, ông nói: “Chí thành vô tức” bậc chí thành không 
ngừng nghỉ. Có nghĩa là: bậc chí thành không ngừng tự thành tựu cho mình 
và không ngừng tác thành vạn vật. Bởi vì không ngừng nghỉ, cho nên đức 
thành của thánh nhân có hiệu nghiệm và tạo nên kết quả sâu xa trong cõi 
nhân sinh. 

Trong chương này, Tử Tư bàn về hiệu nghiệm của đức thành nơi thánh 
nhân, và so sánh công nghiệp của thánh nhân với công năng của trời đất. 

Chúng ta nên nhớ rằng phàm nhân hành động với thân thể, với tay chân, 
cho nên cần ngơi nghỉ. Còn đối với bậc thánh nhân (chí thành), các ngài hành 
động không hẳn là phải dùng tay chân, cho nên các ngài có thể hành động 
liên tục không ngừng nghỉ. Thánh nhân hành động bằng năng lực tỉnh thần 
1 Hoa sơn, hay Hoa nhạc, tên một ngọn núi ở Thiểm Tây, phía nam huyện Hoa Âm (Trung quốc). 

Hoa sơn là một trong năm ngọn núi danh tiếng ở Trung quốc (Ngũ nhạc). Đó là: Trung nhạc Tung 


sơn, Đông nhạc Thái sơn, Tây nhạc Hoa sơn, Bắc nhạc Hằng sơn và Nam nhạc Hành sơn. 
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bởi vì các ngài có khả năng như thần linh (chí thành như thần); do đó, với 
thần trí siêu phàm, thánh nhân có thể phát tỏa những linh lực siêu nhiên để 
cảm hóa vạn vật. 

Kinh Dịch, trong quẻ Hàm nói: “Thiên địa cảm, nhỉ vạn vật hóa sinh; 
thánh nhân cảm nhân tâm, nhi thiên hạ hoà bình. - 天 地 感 而 万 物化 生 ， EWA 
感人 心 而 天 下 和 平 !”(Troi đất cảm ứng mà muôn vật sinh thành biến hóa; bậc 
thánh nhân cảm ứng với lòng người mà thiên hạ được hoà bình.) 

Trời đất tức là hai nguồn năng lực siêu việt càn khôn, triển khai thành hai 
luồng khí năng âm dương, cảm ứng với nhau, tuy vô hình nhưng nhờ đó mà 
vạn vật sinh sôi nảy nở. 

Ví dụ: vào mùa xuân, dương khí từ trời hạ giáng, âm khí từ đất thượng 
thăng, cảm ứng giao hoà với nhau, thổi sức sống vào vạn vật, nhờ đó cây cối 
đâm ch6i nảy lộc, trăm hoa đua nở, mọi người, mọi vật được thư thái. 

Cũng tương tự như vậy, vì có tình thắm thiết với con người, vì có khả năng 
“thành vật nằm trong đức thành, bậc thánh nhân có thể cảm ứng với lòng 
người; các ngài có thể tác động đến xã hội làm cho xã hội dần dần ổn định. 

Trong thực tế thì hiếm có thánh nhân, nhưng cứ có hiền nhân quân tử sống 
trong một địa phương nào đó thì tương đối nơi đó cũng có một bầu khí tốt đẹp 
khác thường. Đông chu liệt quốc đã từng nói đến nơi ở của hiền nhân Kiển 
Thúc; Tam quốc chí đã từng nói đến nơi ở của hiền nhân Gia Cát Lượng, khi 
các ông chưa ra khỏi lều tranh. Phong cách và đạo đức của các ông đã ảnh 
hưởng tới những nông dân chất phác trong vùng, khiến cho khách lạ qua lại 
phải kinh ngạc. 

Đó là mới nói tới bậc hiền nhân, quân tử. Một khi trở nên thánh nhân, 
người ta có thể làm được những việc kinh thiên động địa. Thánh nhân là thần 
linh tại thế (chí thành như thần), vì thế các ngài có thể vận dụng động năng 
của Thái Cực để dời núi lấp biển. 

Trong Tân Ước, sau khi lên tiếng làm cho cây vả đang tuoi tốt hóa ra chết 
khô, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Tôi bảo thật anh em, nếu anh em tin và 
không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều tôi vừa làm cho 
cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này: ‘Doi chỗ đi, nhào xuống biên! thì 
sự việc sẽ xảy ra như thế” (Matthé6: 21, 21). 

Như thế, lòng tin mãnh liệt đã tạo nên sức mạnh phi thường. Dĩ nhiên, chỉ 
có bậc thánh nhân (chí thành) mới có lòng tin đó. 

Kinh Dịch cũng đã vạch ra đường lối để cho người quân tử trở nên thánh 
nhân: “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường, bat tiic- 天 行 健 ,君子 以 自强 ,不 息 。” 
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(Trời hành động rất manh më, người quân tử cũng làm cho mình mạnh lên 
không ngừng nghỉ.) (Quẻ Thuần Kiền: Đại tượng truyện). 

Dĩ nhiên, mạnh ở đây không phải là động năng của tay chân, là sức lực 
võ biển, mà là động năng tinh thần, khuếch trương những đầu mối của điều 
thiện không ngừng nghỉ để tác thành mọi người, mọi vật. 

Bằng suy tư minh triết và bằng tri giác tâm linh, Tử Tư đã phác họa ra 
những bước diễn tiến kế tiếp do hành động không ngừng nghỉ của bậc chí 
thành như sau: 

- Lâu bền (cửu): 

Hành động không ngừng nghỉ sẽ tạo nên một kết quả choán cả không gian 
và thời gian. Lâu bền (cửu) chỉ đến một thực tại trường tôn trong không gian 
và thời gian. 

- Hiệu nghiệm ở ngoài (trưng): 

Một kết quả đã trở thành thực tại trường tồn tức là một hiện tượng tích tụ 
hữu hình để mọi người có thể thấy được. 

- Phổ cập ra xa (du viễn): 

Một thực tại hữu hình có thể thấy được ắt mỗi ngày một phát triển choán 
chỗ trong không gian càng ngày càng xa. 

- Rộng dày (bác hậu): 

Choán chỗ càng ngày càng xa thì sẽ đạt tầm mức rộng dày bao la. 

- Cao cả sáng láng (cao minh): 

Rộng dày ở đây là kết quả của công năng thánh nhân cho nên có tính siêu 
việt như khí, như sắc, phát tỏa quang huy, vì thế cao cả sáng láng. 

Những tính chất như rộng dày (bác hậu), cao cả sáng láng (cao minh), và 
phổ cập bền lâu (du cửu) của công năng thánh nhân không phải là công trình 
của phàm nhân, do đó không giới hạn trong phạm vi gia đình, xứ sở nào. 
Công năng thánh nhân cũng là công năng thần linh (chí thành như thần), 
cho nên có sức che chở mọi vật và tác thành mọi vật. 

Bởi vì thánh nhân đã đứng trong hàng Tam Tài: Thiên Địa Nhân, do đó 
công năng rộng dày của thánh nhân có thể sánh với đất (năng lực khôn chỗ 
vạn vật); công năng cao cả sáng láng của thánh nhân có thể sánh với trời 
(năng lực càn che vạn vật). Sánh với trời đất (năng lực càn khôn), cho nên 
công năng thánh nhân cũng như công năng trời đất, phổ cập bền lâu không 
giới hạn, xuyên suốt không gian và thời gian vô tận. 

Công năng thánh nhân tuy không hiện diện đồ sộ như những công trình 
của phàm nhân (Kim tự tháp, Vạn lý trường thành..), nhưng vẫn tỏ rõ trong 
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những cơ chế của xã hội loài người. Chúng ta có thể kể đến một vài ví dụ nhỏ, 
như Hội Chữ Thập đỏ và Hội Trăng lưỡi liém đỏ. Dó là những cơ quan lo về 
nhân đạo, bác ái phục vụ khắp nơi trên thế giới không phân biệt chế độ chính 
trị, tôn giáo, được mọi người hưởng ứng, qui tụ được biết bao người hảo tâm, 
đã cứu giúp được vô số người khỏi cảnh khốn cùng, đau thương. Những cơ 
quan từ thiện đó chính là kết quả to lớn của công năng thánh nhân trong quá 
khứ. Nếu không có các thánh nhân đời trước đã dày công thuyết minh, đem 
cả đời mình ra để giải bày đức nhân ái, đức từ bi... làm sao ngày nay nhân loại 
có được những tổ chức phục vụ vô vị lợi như thết 

Những công năng thánh nhân tuy không thể hiện ra hình tượng, nhưng 
là những linh lực bất tận cho nên có sức biến đổi, hoán cải sâu xa, các ngài 
không động tay chân làm mà vẫn thành tựu. (Bất hiện nhi chương, bất động 
nhi biến, vô vi nhi thành). 

Các ngài không làm như phàm nhân nhưng không phải là chẳng làm gì. 
Trong ý nghĩa này, Lão Tử đã từng nói trong Đạo đức kinh: “Vô vi nhi vô bất 
vi” (Không làm mà không phải chẳng làm.) Hành động của thánh nhân cũng 
tương tự như hành động của trời. Không ai thấy trời làm gì hết, không nghe 
trời nói gì hết, thế mà “Bốn mùa chuyển vần, trăm vật sinh sôř (Tứ thời hành 
yên, bách vật sinh yên - 四 时 行 看 ， 百 物 生 看 - Khổng tử: Luận ngữ, Dương 
hóa, 18). Như vậy, cái vô vi của thánh nhân lại là hành động cao siêu vô cùng. 
Vì thế, Liệt tử trong Xung hư chân kinh đã nói: “Chí vi vô v?: Hoạt động hết 
mức ấy là vô vi.! 

Vì thánh nhân có thể sánh với trời đất, cho nên Tử Tư đã chuyển suy tư 
minh triết của mình từ đạo của thánh nhân sang đạo của trời đất. 

Ông nhận thấy rằng đạo của trời đất làm nên vật thì không hai (kỳ vi vật 
bất nh), tức là chỉ duy một đức thành thôi mà trời đất có thể triển khai nên 
vật; từ một đức thành có linh lực vô biên đó, muôn vật được hóa sinh vô vàn 
vô số (kỳ sinh vật bất trắc). 

Sau đó, Tử Tư dùng lại đúng những chữ mà ông đã dùng khi nói về đạo của 
thánh nhân : rộng rãi (báo, dày dặn (hậu), cao cả (cao), sáng láng (minh), xa 
táp (du), bền lâu (cứu). Như thế, Tử Tư muốn diễn giải rằng đức thành của 
đạo trời đất và đức thành của thánh nhân (bậc chí thành) là một. Vậy muốn 
kiểm chứng đạo của thánh nhân, Tử Tư mời gọi chúng ta trước hết kiểm 
chứng lại đạo của trời đất. 


1 Khoa Vật lý có thể cho một ví dụ: khi một cánh quạt quay với tốc độ thật cao thì không còn nhìn 
thấy nó nữa. 
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Kia như bầu trời, nhìn lên chỉ thấy một đám sáng sáng trong tầm mắt mỗi 
người, nhưng nếu chiêm nghiệm lâu thì biết rằng nó vô cùng bao la, mặt trời, 
mặt trăng và muôn sao đều treo lơ lửng trong đó. Nếu chúng ta có đi khắp 
mặt đất với ngàn vạn dặm xa thì vẫn thấy mặt đất nằm trong vùng bao bọc 
của bầu trời. 

Kia như cõi đất, nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy căn bản là một dúm đất 
bụi, nhưng cứ đi xa vẫn thấy đất ấy được nhân lên mãi. Nó rộng dày đến 
nỗi chở cả ngọn Hoa sơn và vô số dãy núi khác mà không thấy nặng. Chẳng 
những thế, bao nhiêu sông, hồ, biển cả đều nằm trong cõi đất mà nước không 
hề bị thoát đi đâu. Cõi đất chính là ngôi nhà cho vạn vật trú ngụ. 

Kia như núi cao sừng sững, căn bản chỉ là một nắm đá, thế mà nhân rộng 
ra thì thế gian này có biết bao nhiêu dãy núi; trong đó có muôn vàn cây cối, 
thú vật, chim muông, và có cả vô số kho báu gồm các loại: kim cương, vàng, 
bạc, ngọc, sắt, kẽm, đồng, chì... 

Kia như nước, căn bản chỉ là một gáo chất lỏng, thế mà nhân rộng ra, nước 
bao la tràn ngập sông, biển, hồ, ao.. mênh mông, bát ngát. Trong đó có vô số 
loài thủy tộc lớn nhỏ cư trú như: giải, sấu, thuông luồng, rồng, cá, ba ba... từ 
kho tàng hải sản, các ngư dân đã thu được bao nhiêu là của cải, phẩm vật để 
nuôi người. 

Tử Tư đã dùng bầu trời, cõi đất, núi non, sông biển để diễn tả những khả 
năng rộng rãi, dày dặn, cao cả, sáng láng, xa tắp, bền lâu của đạo trời đất. 
Tất cả những khả năng đó đều xuất phát từ đức thành. Nhưng đức thành ấy 
do đâu? 

Để trả lời cho câu hỏi tiểm tàng trong tâm tư mọi người đó, Tử Tư không 
muốn độc đoán đưa ra ý kiến chủ quan của mình. Ông đã viện dẫn một câu 
trả lời theo truyền thống dân gian, đúc kết tư duy, cảm nghiệm của cổ nhân. 
Câu ấy được trích dẫn từ kinh Thi như sau: “Duy thiên chỉ mệnh, ô mục bất 
dĩ? 

Chữ mệnh ô đây không có nghĩa như chữ mệnh trong câu “cu di di sĩ mênh” 
(sống đơn sơ để đợi phận sự Trời trao cho). 

Chữ mệnh ô đây không phải là số mệnh (cái phần con người gặt hái do luật 
nhân quả). 

Chữ mệnh ö đây không phải là mệnh lệnh áp đặt. 

Chữ mệnh ở đây thực ra chính là chữ mệnh trong câu “Thiên mệnh chỉ vị 
tính”, nhưng ý nghĩa có một qui mô to lớn, bao la hơn. Trong văn mạch của 
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câu Kinh Thi trên, mệnh là cái phần mà vũ trụ vạn vật (bao gồm bầu trời, cõi 
đất, núi non, sông biển...) nhận được từ trời. 

Chữ thiên trong câu Kinh Thị trên không có nghĩa như chữ thiên di với 
địa (trời đi với đất), vẫn được hiểu là năng lực càn hợp tác với năng lực khôn. 

Chữ thiên ô đây là trời theo nghĩa phổ thông dân gian trong Kinh Thi, chỉ 
Tuyệt đối thể (tiếng của triết học), Đấng Toàn Năng (tiếng của tôn giáo), chỉ 
Vô Cực (chữ của Chu Liêm Khê), là Thực tại vô thanh, vô khứu, vô phương 
sở, vô hình trạng, vô thủy, vô chung, bất sinh, bất diệt. 

Vậy chữ thiên và chữ mệnh ở đây chỉ linh lực, linh năng vô biên huyền 
diệu của Trời (Vô cực), chính linh lực, linh năng này xuất phát thành Thái 
cực để rồi triển khai thành lưỡng nghi (càn khôn). Linh lực, linh năng này 
là một thực lực vô biên, huyền diệu, siêu việt và hoà mục bất tận (ô mục bất 
di). Linh lực, linh năng này hoà mục vì có sức hoà đồng, chịu đựng vạn vật. 
Về điểm này, Lão tử viết: “Hoà kỳ quang, đồng kỳ trần: hoà cùng ánh sáng, 
đồng cùng bụi bặm” (Đạo đức Kinh: chương 4). 

Cũng tương tự như người cha, người mẹ chịu đựng hoà mục với những 
đứa con của mình thế nào, thì Trời cũng chịu đựng, hoà mục với vạn vật như 
vậy. Linh lực, linh năng ấy hoà mục, hoà mục chẳng thôi! Vì hoà mục không 
ngừng cho nên mệnh của Trời đã che chở, ôm ấp, nuôi nấng vạn vật (tải vật, 
phúc vật, thành vật). Hoà mục là sự nhân từ vô lượng diễn theo ngôn ngữ 
loài người. 

Bởi vì Trời là Tuyệt đối thể, là Thực tại vô đối, do đó không hiện ra hình 
tượng. Hiện ra hình tượng cho mọi người xem thấy tức là đi vào không gian 
và thời gian. Đã vào không gian và thời gian thì Tuyệt đối thể hóa thành 
Tương đối thể rồi còn đâu! Cho nên Kinh Thi nói: “Thiên chi sở dĩ vi thiên dã: 
ô hô! Bất hiển!” (Cái mà Trời sở di gọi là Trời: ô hô! Không hiện ra!) 

Đó là lý do tại sao không ai thấy Trời ở đâu cả! Vì không trông thấy Trời ở 
đâu, cho nên từ khi có loài người đến giờ biết bao người đã nói ngang nói dọc 
về Trời, người bảo có, kẻ bảo không. Trước biết bao sự bàn tán ngược xuôi, tôn 
kính có, lộng ngôn có, mà Trời vẫn lặng thinh. Điều đó càng chứng tỏ rằng 
đức hoà mục của Trời sâu xa biết chừng nào! (Ó mục bất dì). 

Thé là, từ đạo của thánh nhân, Tử Tư bàn sang đạo của trời đất; từ đó, ông 
lại nói sang mệnh của Trời và cuối cùng thì nói thẳng về Trời. 

Tuy nhiên, nói đạo của thánh nhân có thể sánh với đạo của trời đất, thì ai 
có thể là đại biểu cho các bậc thánh nhân trong cõi người ta? 
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Vào thời của Tử Tư, cuối Xuân Thu sang Chiến quốc (khoảng thế kỷ 5 
trước Công nguyên), quả thật không có ai xứng đáng mang danh hiệu thánh 
nhân. Trong Nho giáo, người được các đệ tử tôn là thánh nhân duy có một 
mình Khổng tử, nhưng chính Khổng tử lại không nhận. Ngài chỉ tự nhận 
mình là người “tín nhi hiếu cổ”. Vậy Tử Tư phải trưng dẫn một người mà dân 
gian Trung Hoa thời thượng cổ có truyền thống tôn là bậc thánh: đó là Văn 
Vương (thế kỷ 12 trước Công nguyên). 


Kinh Thư đã từng nói về Văn Vương: 


“Thượng thiên chi tải, vô thanh vô xú, nghi hình Văn Vương, vạn 
bang tác phu - LRZ R, HAR, lÁ72% +. BEF -” (Su 
che chó của trời cao, không tiếng không hơi, nên hình Văn Vương, muôn 
nước tin tưởng.) 

(Kinh Thi: Đại nhã, 3) 


Thế là dân chúng đã xem Văn Vương như hiện thân của Trời. 

Ó đây, Tử Tư trưng dẫn lời Kinh Thi: “Văn Vương chi đức chỉ thuần": Đức 
của Văn Vương thuần thục. Thuần thục là ôn hoà, nhẫn nại, tốt lành từ trước 
đến sau. Vì có đức thuần thục, cho nên tương truyền Văn vương tuy bị vua 
Trụ giam cầm ở ngục Dữu Lý 7 năm mà không oán giận, không có ý soán 
nghịch. Việc vua Trụ bị thua về tay Vũ Vương sau này là do nhà Ân đến hồi 
mạt vận, dân chúng đều oán ghét. 

Tử Tư có ý đem đức thuần thục của bậc thánh nhân Văn vương so sánh với 
đức hoà mục của Mệnh Trời như là một mẫu mực cho những người muốn trỏ 
nên thánh nhân được soi chung. Cái mà Văn Vương sở dĩ gọi là Văn, tức là 
đẹp dë về mọi mặt, đó là ngài thuần thục chẳng ngừng, không xa Mệnh Trời. 
Trời thì hoà mục, Văn Vương thì thuần thục. Đạo của thánh nhân cũng như 
đạo của Trời vì chân thành hết mức cho nên không ngừng nghỉ. 

Một đám sáng sáng, nếu nhân gấp lên thì trở thành bầu trời bao la. Một 
dúm đất bụi, nếu nhân gấp lên, trở thành cõi đất mênh mông. Một nắm đá, 
nếu nhân gấp lên, trở thành dãy núi. Một gáo nước, nếu nhân gấp lên, trở 
thành sông biển. Cũng tương tự như vậy, với các mối lành nơi mình, nếu mở 
rộng ra, phàm nhân có thể trỏ thành thánh nhân. Do đó, Mạnh Tử mới nói: 


“Phàm hữu tứ đoan u ngã giả, tri giai khuếch nhi sung chi hy, nhược 
hỏa chi thủy nhiên, tuyên chi thủy đạt. Cẩu năng sung chi, túc di bảo tứ 
hải; cẩu bất sung chỉ, bất túc dĩ sự phụ mẫu. - LA WIHARA > P 
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扩 而 充 之 侨 ， 若 火 之 始 然 ， 尔 之 始 达 。 药 能 充 之 ， 足 以 保 四 海 : 3) 
不 充 之 ， 不 足以 事 父 母 。” 人 Dai có bốn đầu mối - thương xót, hó then, 
khiêm nhượng, phải quấy - ấy nơi ta, biết mở rộng ra cho sung man, thi 
giống như lửa bắt đầu cháy lên, suối bắt đầu lưu thông. Ví bằng làm cho 
sung mãn thì đủ để giữ gìn bốn biển; ví bằng chẳng làm cho sung mãn 
thì không đủ phụng sự cha mẹ.) 


(Mạnh tử: Công Tôn Sửu thượng, 6). 


Biết khuếch sung các đầu mối của việc lành đến vô tận, phàm nhân trở nên 
thánh nhân. Trái lại, người ta chỉ là kẻ tiểu nhân tầm thường mà thôi. 


Kết luận về chương 26 này, cu Phan Bội Châu đã có nhận xét về những suy 
tư minh triết của Tử Tư như sau: “Triết học ở Trung Dung, đến như bài này 
thiệt phát minh những điều mà Đức Không tử chưa hề nói tói.” 


1 
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Khóng hoc dàng: Quyén I, trang 383. 


CHƯƠNG XXVII 


1 j. 发 育 万 物 ， 唆 极 于 天 . 4 
EKR! 三 百 ， u =+ ， 待 其 人 而 和 后 行 。 故 
a 
故 君 子 尊 德 性 而 道 半 党， 和 致 广大 而 画 精 微 ， 极 高 明 
而 道中 庸 ， 温 故而 知 新 ， 敦 厚 以 棠 礼 。 
KELT, AFRE 。 国 有 道 ， 其 言 足 以 全 ; 
5] en, 其 默 足 以 容 。 

诗 日 : ” 既 明 且 哲 ， 以 保 其 身 。” 其 此 之 谓 与 ! 

者 第 三 十 扎 章 。 


Đại tai thánh nhân chỉ đạo! Dương dương hồ, phát dục vạn vật; tuấn, 
cực vu thiên. Ưu ưu đại tai! Lễ nghi tam bách, uy nghĩ tam thiên. Đãi 
kỳ nhân nhi hậu hành. Cố viết: Cẩu bất chí đức, chí đạo bất ngưng yên. 
Cố quân tử tôn đức tính, nhi đạo vấn học; trí quảng đại, nhi tận tinh vi; 
cực cao minh, nhi đạo Trung dung; ôn cố nhi tri tân; đôn hậu dĩ sùng lễ. 
Thị cố cư thượng bất kiêu; vi hạ bất bội. Quốc hữu đạo, kỳ ngôn túc dĩ 
hưng; quốc vô đạo, kỳ mặc túc dí dung. 
Thi viết: “Ký minh thả triết; dĩ bảo kỳ thân.” Ky thử chi vị dư. 
Hữu đệ nhị thập thất chương. 

Dịch nghĩa: 


Đạo của thánh nhân lón lao thay! Mênh mang bát ngát, đạo ấy phát 
sinh và nuôi nấng vạn vật; cao lớn, đạo ấy lên đến tận trời. Tốt đẹp to tát 
thay! Có tới ba trăm thứ lễ nghĩ, ba nghìn vẻ uy nghi. Phải đợi có thánh 
nhân rồi đạo mới được thực hành sau. Cho nên có lời nói: Ví bằng chẳng 
có bậc đức hạnh tuyệt vời, thì đạo cao cả không thành tựu được. 

Cho nên người quân tử tôn trọng đức tính mà hướng đến việc học hỏi; 
suy cứu rộng rãi lón lao mà hiểu thấu đáo những điều tỉnh vi; lên đến 
chỗ cao cả sáng láng mà hướng đến mức trung dung; ôn lại điều cũ để 
biết những điều mói; dốc lòng nhân hậu để nâng cao điều lễ. 
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Vi vậy ó địa vị trên thì không kiêu căng; ở cấp dưới thì không phản bội. 
Nước có đạo, thì nói lời đủ để cho nước hưng thịnh; nước không có đạo, 
thì sự thính lặng đủ để dung thân. 


Kinh Thi nói: “Đã sáng suốt lại khôn ngoan, bảo vệ được thân mình.” Đó 
là nói như trên vậy. 


Trên đây là chương thứ hai mươi bảy. 


BÌNH GIẢI: 


Chương 26, Tử Tư đã bàn đến sự phổ cập của đạo thánh nhân và đạo trời 
đất, bởi vì cả hai là một. Sang chương 27 này, Tử Tư bàn về qui mô của đạo 
thánh nhân và nỗ lực của con người hướng tới thánh đạo, trong khi chờ đợi 
thánh đạo được thi hành. 

Mỏ đầu chương, Tử Tư đã mô tả qui mô thánh đạo bằng một lời tán thán: 
“Đại tai thánh nhân chi đạo! Dương dương hồ, phát dục vạn vật; tuấn, cực vu 
thiên: Đạo của thánh nhân lón lao thay! Mênh mang bát ngát, đạo ấy phát 
sinh và nuôi nấng vạn vật, cao lớn, đạo ấy lên đến tận trời.” 

Lời tán dương này đã thể hiện quan điểm nhất quán của Nho giáo về vũ 
trụ nhân sinh. Trái lại, dưới mắt con người thì thường có sự ly cách. Trong 
lịch sử nhân loại, đã có nhiều người muốn tách rời con người ra khỏi Trời, ra 
khỏi thiên nhiên vạn vật. Họ muốn tạo ra một cái đạo riêng của con người, 
hiên ngang, kiêu hãnh, tự túc, tự tón. Một cái đạo không có trời che đất chở 
như thế là một hình thức tự cô lập, cho nên không tồn tại được bao lâu; nhưng 
trước khi lụn tắt, nó đã gây nên đổ vỡ, chia rẽ, đau thương cho con người 
không ít. 

Trong truyền thống đã có từ lâu, Nho giáo quan niệm chỉ có một đạo chung 
cho vũ trụ vạn vật. Tùy theo qui mô và trình độ, đạo ấy có tên là thiên đạo, 
thánh đạo hay nhân đạo. 

Đạo của con người trong cõi Hình nhi hạ là nhân đạo (tam cương, ngũ 
thường, quân tử...). Thành tựu nhân đạo tiến lên bậc thánh nhân (chí thành), 
con người đứng trong hàng Tam Tài: Thiên-Địa-Nhân là thánh đạo. Ó trong 
hàng Tam Tài, thánh nhân tham gia vào năng lực của thiên địa (càn khôn) là 
thánh đạo trở thành thiên đạo. Thiên đạo thuộc về Thái cực, tiêm tàng trong 
Vô Cực (Tuyệt đối thể). 

Như thế, trong Nho giáo, con người không cô đơn; do đó không bao giờ có 
tình trạng buồn nôn (La nausée) như con người trong viễn tượng triết học 
hiện sinh của Jean Paul Sartre. 

Qua đây, chúng ta mới thấy rằng nền minh triết Nho giáo là minh triết 
tương giao, gắn bó con người với nhau, gắn bó con người với thiên nhiên vạn 
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vật, gắn bó con người với Trời (Tuyệt đối thể). Trong Nho giáo không có chỗ 
đứng cho các thứ triết học duy: duy tâm, duy lý, duy nghiệm, duy linh... Triết 
học “duy” là triết học tự cô lập, ích kỷ, cho nên méo mó, khập khiễng, khiến 
con người bơ vơ, chán chường, tàn nhẫn, thác loạn... 

Trong Nho giáo, con người là con của Trời, là anh em với nhau (tú hải giai 
huynh đệ), là thân hữu của thiên nhiên vạn vật. Con người là chỗ hội thông 
của hai chiều dọc và ngang. Về chiều dọc, với tâm linh, con người giao hội 
với Trời (Tuyệt đối thểhay Vô cực); với thân xác, con người giao lưu với thiên 
nhiên vạn vật... Về chiều ngang, với tinh thần và thân xác, con người liên hệ 
với mọi người trên mặt đất, từ hiện tại có thể hội thông với các thế hệ quá khứ 
và các thế hệ tương lai. 

Trong các chương trên, có lúc Tử Tư nói về thiên đạo, có lúc nói về nhân 
đạo, thánh đạo. Ở chương 27 này, Tử Tư qui kết nên một và gọi chung là đạo 
của thánh nhân (con người lý tưởng). Với câu “Dương dương hồ, phát dục vạn 
vat thì thánh đạo chính là thiên đạo; với câu “Tuấn, cực vu thiên”, thì nói 
thánh đạo đạt tới thiên đạo! 

Chưa thấy nơi nào khác trong Tứ Thư, Ngũ kinh dùng đến những chữ có 
chiều kích to lớn, tuyệt vời như ở đây: “Ưu ưu đại tai! Lễ nghi tam bách, uy 
nghi tam thiên.” 

Bốn chữ “ưu ưu đại tai” đã nói lên qui mô vĩ đại và mức độ toàn thiện của 
thánh đạo. Tám chữ “Lễ nghĩ tam bách, uy nghĩ tam thiên” diễn tả hình thức 
biểu lộ rực rë, huy hoàng, long trọng của thánh đạo. 

Chữ “tam là số 3: số biểu thị sự định hình. Sự vật được định hình trong số 
3. theo hình học Hy Lạp: qua 3 điểm không thẳng hàng, có thể định được một 
mặt phẳng. Cũng vậy, cái cây được định hình qua 3 thứ: rễ, thân, lá. 

Căn nhà được định hình qua ba bộ phận: nền, tường, mái... 

Chữ bách (trăm), chữ thiên (ngàn) chỉ sự phong phú đa dạng của hình thức 
thánh đạo thích ứng với thời gian và không gian. 

Như vậy, câu “Lễ nghi tam bách, uy nghi tam thiên” có nghĩa là, một khi 
thánh đạo xuất hiện thì có muôn vàn hình thức tốt đẹp, rực rỡ, huy hoàng 
thích ứng với các nền văn hóa của các dân tộc trải qua các thời gian, để đáp 
ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của loài người trong các thế hệ. 

Thánh đạo tuy to tát, huy hoàng thật, nhưng nếu không có bậc thánh nhân 
chủ trì thì thánh đạo không thể triển khai và thi hành được. Do đó, Tử Tư 
nói: “Đãi kỳ nhân nhi hậu hành.” Chữ “ky” thay cho thánh đạo. “Kỳ nhân” là 
người của thánh đạo, tức thánh nhân. 
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“Dai kỳ nhân” nghĩa là đợi thánh nhân xuất hiện, “nhi hậu hàn]” nghĩa là 
sau đó đạo được thì hành. 

Câu này do Tử Tư nói, cho nên phải hiểu là thánh nhân xuất hiện sau Tử 
Tư. 

Nhưng tại sao phải có thánh nhân thì thánh đạo mới thi hành được? 

Về hình thể, chữ thánh (Œ) được kết hợp bởi 3 chữ: nhĩ (FH: cái tai, khẩu ( 
u): cái miệng và vương (Æ): ông vua. 

Chữ nhĩ (FP) và chữ khẩu (=) đặt trên nền chữ vương (#). 

Trong đạo lý Nho giáo, ông vua (vương) đúng nghĩa là con người quán Tam 
Tài (con người lý tưởng). Con người lý tưởng ấy có tâm nhĩ (cái tai tâm linh) 
để có thể nghe được lời thiên thu (thần âm) vọng về từ Trời và có tú khẩu (cái 
miệng chuyên nói điều tốt lành) để truyền đạt lời thiên thu cho nhân loại. Đó 
mới xứng đáng gọi là thánh. 

Vì vậy, phải có bậc thánh chủ trì thì thánh đạo mới thành hình và thi hành 
được. Do đó, Tử Tư đã đồng ý với một sấm ngôn trong dân gian rằng: “Cẩu bất 
chí đức, chí đạo bất ngưng yên.”: Ví bằng chẳng có bậc đức hạnh tuyệt vời, thì 
đạo cả không thành tựu được. 

Kinh Dịch nói: “Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. - 在 天 成 象 ， 在 
地 成 形 o” (Ó cõi siêu hình mới là dáng vẻ; ở cõi thế gian mới thành hình thể.) 
Thánh đạo vốn có trong cõi siêu hình, nhưng cần phải có thánh nhân xuất 
hiện mới đem đạo từ cõi siêu hình sang cõi hiện thực để cho mọi người theo 
đó thi hành. 

Sau khi bàn về thánh đạo, Tử Tư đã phác họa ra những bước cần thiết kế 
tiếp nhau để cho người quân tử có thể dần dần tiến lên bậc thánh nhân: “Cố 
quân tử tôn đức tính, nhi đạo vấn học; Trí quảng đại, nhi tận tinh vi; cực cao 
minh, nhi đạo trung dung; ôn cố, nhi tri tân; đôn hậu di sùng lễ.” 

Chúng ta nên nhớ chỉ có người quân tử là người tương đối có đạo đức mới có 
thể dấn bước trên đường tiến lên bậc thánh nhân. Còn đối với những kẻ tiểu 
nhân, suốt đời chỉ chú tâm đến lợi, đến những điều vật dục, nghĩa là chỉ chú 
trọng tới yếu tố “địa” (giá trị vật chất) mà không bao giờ chú ý đến “thiên” (giá 
trị tinh thần), thì không có vấn đề thánh đạo. Nói theo Lão tử, thánh đạo chỉ 
làm cho họ cười to lên thôi! (đại tiếu chì). 

Xét về ngữ pháp, ở đây Tử Tư dùng rất nhiều động từ (verbe). Các từ: “tôn, 
đạo, trí, tận; cực, đạo, ôn, tri, đôn, sùng” đều là các động từ chỉ khả năng tiến 
hành: 
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tôn: tón trọng. 
đạo: hướng đến. 
trí: suy đến cùng. 


tận: — hiểu thấu. 

cực: lên đến. 

đạo: hướng đến. 

ôn: ôn lại. 

tri: biét 

đôn: déc lòng, ra sức. 
sùng: nâng cao. 

Để cho sáng tỏ hơn, chúng ta hãy thử tìm hiểu từng bước một. 

1. Tôn đúc tính: (Tôn trọng đức tính). 

Trước hết, người quân tử phải tôn trọng những đức tính sẵn có nơi mình, 
những đức tính đi kèm với thiên mệnh phát xuất từ thẳm sâu trong lòng 
người. Có tôn trọng mới chịu khó giữ gìn và phát huy thêm. Dó là những đầu 
mối lành làm cho người quân tử khác với tiểu nhân. 

2. Đạo vấn học: (Hướng đến việc học hỏi). 

Tôn đức tính mới là cái nền nhân bản. Người quân tử cần phải hướng 
đến việc học hỏi. Học hỏi đưa đến sự hiểu biết dôi dào sâu sắc. Học hỏi với 
thầy, với bạn. Thầy là những người có tuổi hơn mình, đi trước mình, có kinh 
nghiệm hơn mình. Bạn là những người sống trong hoàn cảnh khác mình; do 
đó có kinh nghiệm và cách ứng xử khác mình. Khổng tử đã từng nói: “Tam 
nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên.”: Ba người cùng di, át có người làm được 
thầy mình. Đôi khi chúng ta còn phải học hỏi với người dưới mình nữa (Bất sỉ 
hạ vấn: Không cảm thấy xấu hổ khi phải hỏi người dưới mình.) 

3. Trí quảng đại: (Suy cứu rộng rãi lớn lao). 

Người quân tử cần phải vận dụng trí khôn để suy cứu đến những vấn đề 
rộng rãi lớn lao. Ví dụ: từ những hiện tượng thiên nhiên trước mắt, chúng ta 
suy tưởng về những thời xa xôi trong lịch sử loài người, mở rộng vũ trụ quan 
và nhân sinh quan, đưa ra những lý giải xác đáng. Dó là những vấn đề thuộc 
phạm vi triết học và khoa học. 

4. Tận tinh vi (Hiểu thấu đáo những điều tỉnh vi). 

Song song với việc suy cứu rộng rãi lớn lao có tính cách hướng ngoại, người 
quân tử lại cần hướng cái nhìn vào nội tâm con người, soi thấy những điều 
tinh tế, kín đáo thuộc phạm vi sinh hoạt tâm lý của chính mình và của người 
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khác. Bởi vì có hiểu thấu những miền sâu thắm của tâm hồn con người, nhận 
ra những điểm tế nhị của nó, chúng ta mới có thể tự cải thiện mình và giúp 
cải thiện người khác bằng cách giảm trừ những điều xấu hay thăng hoa 
những điều tốt. 

5. Cực cao minh: (Lên đến chỗ cao cả sáng láng). 

Trên đường tiến tới thánh đạo, bốn bước trên đều thuộc phạm vi con người 
và cõi nhân sinh (Hình nhị hạ). Bước thứ 5 (cực cao minh) này có thể đưa 
người quân tử - bây giờ đã trở nên bậc hiền nhân - tiếp cận những luồng ánh 
sáng siêu nhiên, để có những cảm nghiệm vượt trên thân phận con người, 
vượt trên những yếu tố vật chất; do đó, có thể tiếp thu được những thông điệp 
từ siêu nhiên giới. 

6. Đạo trung dung: (Hướng đến mức trung dung). 

Chữ đạo ở đây không phải là danh từ (nom), cho nên không có nghĩa là con 
đường, đường lối. Theo ngữ pháp, chữ đạo ở đây là động từ (verbe), vì thế, 
“đạo trung dung” nghĩa là: hướng đến mức trung dung, hay đi theo hướng 
trung dung. 

Hướng đến mức trung dung là không thiên lệch giữa “thiên” và “địa”, giữ 
cân bằng giữa hai yếu tố tỉnh thần và vật chất. Về phương diện tu đức, không 
nghiêng về khổ hạnh mà cũng không lệch về dục lạc. Nếu không gặp tình 
huống khẩn cấp, mức Trung dung cũng có thể là không đi quá nhanh (dễ bị 
vấp váp), không bước quá chậm (dễ bị bê trễ). Trong cách cư xử, mức trung 
dung còn là không quá thiên về lý mà bỏ quên tình, không nặng về tình mà 
bỏ lý, bỏ phép công (ngoài là lý nhưng trong là tình, tình lý tương tham)... 

7. Ôn cố: (Ôn lại điều cũ). 

Người quân tử sống trong đời, ít nhiều cũng phải thi hành bổn phận với gia 
đình, xã hội, đất nước. Muốn thành công trong bổn phận, muốn hành động 
chu đáo phải biết ôn lại điều cũ. Phải tìm hiểu lại chuyện xưa bằng cách đọc 
lịch sử: lịch sử thế giới, lịch sử dân tộc mình, lịch sử các danh nhân; từ đó phê 
phán, phân tích ưu khuyết điểm và rút ra những bài học để có thể áp dụng 
cho đời sống hiện tại, để tránh những vết xe đã đổ.. 

8. Tri tân: (Biết những điều mới). 

Có ôn lại việc cũ mới có thể biết về những điều mới trong hiện tại và tương 
lai. Có người chủ trương “tri nan hành d?’ (biết khó làm dễ); có người chủ 
trương “tri dị hành nan” (biết dễ làm khó); cũng có người như Vương Dương 
Minh cho rằng “tri hành hợp nhất” (biết và làm kết hợp với nhau). Dù thế nào 
chăng nữa, tri (biết) phải khởi đầu: có biết tốt mới làm tốt được. 
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Trong hành động, nhiều khi sai một ly đi một dặm; nếu không biết để tiên 
liệu, làm sao có thể thành công được. Làm người chồng, người cha trong gia 
đình cần phải biết để tiên liệu thì làm lãnh tụ một đất nước, hướng dẫn cả 
một dân tộc càng cần phải biết để tiên liệu sâu xa hơn, nhiều hơn. Tương lai 
của trăm triệu con người đều nằm trong việc tri tân của một người; vì thế tri 
tân là một bước hết sức quan trọng của người quân tử khi giữ vai trò lãnh 
đạo. 

9. Đôn hậu: (Déc lòng nhân hậu). 

Bởi vì đích đến của người quân tử là bậc thánh nhân, nên dù đảm đương 
bất cứ vai trò nào, làm bất cứ công việc gì, người quân tử đều phải qui chiếu 
trên đức nhân. Có nhân thì làm, bất nhân thì bỏ, dứt khoát như thế. Không 
thể lấy bất cứ một lý do nào để bào chữa cho điều bất nhân. 

Trong ba đức căn bản của người quân tử: nhân, trí, dũng, thì nhân là nền 
tảng. Thừa trí, dũng mà thiếu nhân, người quân tử biến thành kẻ gian hùng, 
có thể làm hại dân, hại nước. Do đó, ở đây Tử Tư cho rằng cần phải đốc lòng, 
ra sức vun bồi đức nhân cho dày dặn (đôn hậu). Có như thế, người quân tử 
mới bước lên thánh đạo được. 

10. Sùng lễ: (Nâng cao điều lễ). 

Lễ được hiểu theo nghĩa cao nhất là: trật tự của trời đất (Lễ giả, thiên địa 
¿hin dã -LE kas, 

Sách Lë ký lại nói: “Thiên cao địa ha, vạn vật tán thù nhi lễ chế hành hy. 
- KM T› PARI. #2?l7®+ . ” (Trời cao đất thấp, muôn vật khác nhau, 
nên lễ chế được thi hành vậy.) 

Đối với cõi nhân sinh, lễ là sự tương giao tốt đẹp giữa người với người. 
Thiếu lễ, tình người sinh ra rối loạn. Rối loạn thì không tốt đẹp. Muốn cho 
xã hội ổn định và phát triển tốt đẹp thì cần có lễ. Do đó người quân tử phải 
là người xướng xuất nâng cao điều lễ (sùng lỗ. Tuy nhiên lễ chân chính lại 
bắt rễ từ lòng nhân. Không có tấm lòng nhân hậu không thể nâng cao điều lễ 
được. Thiếu lòng nhân, lễ nghi chỉ là hình thức phù phiếm mà thôi. 

Trên đường tiến tới bậc thánh nhân, người quân tử phải trọng lễ, sinh hoạt 
hợp lễ, để cho vẻ đẹp từ nội tâm chiếu tỏa ra bên ngoài, như một nguồn sáng 
tỏa sáng ra chung quanh để xóa tan sự u tối vây hãm xã hội. 

Để cho các bước tiến dẫn lên bậc thánh nhân không bị gián đoạn, người 
quân tử khi gặp thời cơ thích hợp, được ở địa vị cao thì không kiêu căng; hợm 
hĩnh, khinh người; lại sẵn sàng hạ mình phục vụ những người cùng khổ. Gặp 
lúc phải ở địa vị dưới, người quân tử không phản bội cấp trên, luôn luôn chấp 
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hành lệnh trên, hó trợ người trên để guồng máy tri an được tốt đẹp. Nhất 
nhất quân tử không được phản bội lý tưởng trở nên thánh nhân của mình. Dù 
bị mua chuộc, hay bị ép buộc, người quân tử vẫn trung thành với thánh đạo. 

Gặp khi nước có đạo, tức là giới cầm quyền cai trị dân theo đạo lý (thời thái) 
thì người quân tử lên tiếng đóng góp vào việc làm cho đất nước hưng thịnh. 
Vào lúc nước không có đạo, tức là giới cầm quyền không cai trị dân theo đạo 
lý mà cai trị dân bằng cường quyền (thói bì, việc nước bị bế tắc, thì người 
quân tử tìm nơi ẩn cư, giữ thinh lặng, làm ngơ, làm điếc để gìn giữ lấy thân. 

Ở Việt Nam, thời Pháp thuộc, Nguyễn Khuyến đã từng áp dụng đường lối 
này: 


“Đắp tai, ngoảnh mặt làm ngơ, 
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây!” 
(Mẹ Móo) 

Làm như thế, không phải là người quân tử sợ chết, nhưng cốt là để lưu lại 
tấm thân mong giúp ích cho thế hệ mai sau. 

Tử Tư cho rằng hành xử như trên là một thái độ minh triết; vì thế, ông 
đã trích dẫn một câu Kinh Thi để minh chứng: “Ký minh thả triết, di bảo kỳ 
thân.”: Đã sáng suốt lại khôn ngoan, bảo vệ được thân mình. 

Nếu chẳng phải vì đại nghĩa, tấm thân người quân tử không nên để hư 
mất! 
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子 日 : “Ej B H: 贱 而 好 自 专 ; 生平 今 之 世 ， 
反 十 之 道 ; wth, RAIA o” 
非 天 子 ， 不 议 礼 ， 不 制度 ， 不 考 文 。 今 天 下 ， 车 同 
轨 ， 书 同文 ， š 
-o > JBR, RRR 28235 :¡ WARE, 
盘 其 位 ， NHA" SE go 
Tu. CERIA, KO AAKO FFR AR 
BR: 吾 学 周 礼 ， 今 用 之 ， 吾 从 周 。 
右 第 二 十 八 章 。 
Tủ viết: “Ngu nhi hiếu tu dụng, tiện nhi hiếu tự chuyên, sinh hó kim chỉ 
thế, phản cổ chi đạo; như thử giả, tai cập kỳ thân giả dã.” 
Phi thiên tử, bất nghị lễ, bất chế độ, bất khảo văn: Kim thiên hạ, xa 
đồng quï, thư đồng văn, hạnh đồng luân. 
Tuy hữu kỳ vị, cầu vô kỳ đức, bất cảm tác lễ nhạc yên. Tuy hữu kỳ đức, 
cẩu vô kỳ vị, diệc bất cảm tác lễ nhạc yên. 
Tử viết: “Ngô thuyết Hạ lễ, Kỷ bất túc trưng dã. Ngô học Án lễ, hữu 
Tống tón yên. Ngô học Chu lễ, kim dụng chi; ngô tùng Chu.” 
Hữu đệ nhị thập bát chương. 
Dịch nghĩa: 


Đức Khổng nói: “Kẻ ngu dốt mà thích tự mình làm lấy; kẻ ở cấp dưới mà 
thích tự chuyên quyền; sinh ra ở đời nay, lại làm trái đạo thời xưa; như 
thế thì tai họa đến thân mình vậy.” 


Chẳng phải bậc thiên tử! thì không bàn đến lễ, không chế tác pháp độ, 
không khảo sửa văn tự. Ngày nay, thiên hạ xe cùng một kích cõ, sách 
cùng một thứ văn tự, cách ăn ở cùng một luân lý. Tuy có ngôi vị, nếu 
không có đức, không dám chế tác lễ nhạc. Tuy có đức, nếu không có ngôi 
vị, cũng không dám chế tác lễ nhạc. 


1 Thiên tử: vua cai trị toàn cõi Trung Hoa ngày xưa, bao gồm nhiều nước chư hầu. 
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Đức Khổng nói: “Ta nói về lễ nhà Ha,' nưóc Kỷ? không đủ trưng dẫn. Ta 
học lễ nhà Ân,’ có nước Tống! còn theo. Ta học lễ nhà Chu,’ ngày nay đều 
dùng, nên ta theo nhà Chu.” 


Trên đây là chương thứ hai mươi tám. 


BÌNH GIẢI: 


Lễ là một phần thuộc về nhân đạo trong đạo Trung dung. Công dụng của lễ 
là tạo nên trật tự, do đó có sự tương giao tốt đẹp giữa các phẩm trật, các cấp 
bậc, các loại người trong xã hội. Tuy phát xuất từ tấm lòng nhân hậu ở bên 
trong, nhưng khi phát hiện ra bên ngoài thì lễ lại có những nghi thức thay 
đổi tùy theo không gian và thời gian, tức là tùy theo khu vực địa lý, văn hóa, 
tôn giáo và tùy theo thời đại. Do đó, tuy ở cùng một nước, dân chúng cùng 
theo một phong tục, nhưng một khi thời thế đã đổi khác thì lễ nghi cũng phải 
thay đổi theo cho hợp thời. 


Vậy ai là người có khả năng và có quyền đặt ra lễ nghi mới cho hợp thời? 
Lễ nghi tốt đẹp, thích hợp với thời mới, khiến cho mọi người biểu đồng tình 
thì đạo Trung dung được khai thông, triển diễn. Lễ nghi cổ hủ không hợp thời 
khiến cho mọi người bất mãn, không hưởng ứng, hoặc tuân theo một cách ép 
uống, thì đạo Trung dung bị bế tắc. 


Đó là một vấn đề rất quan trọng, quan hệ tới vận mệnh cả nước. 

Trong chương 27, Tử Tư đã nói đến việc “sùng lễ”, 6 đây Tử Tư bàn về việc 
chế tác lễ nhạc, pháp độ. 

Trước hết, Tử Tư trích dẫn lời Khổng tử: “Ngu nhi hiếu tự dụng, tiện nhĩ 
hiếu tự chuyên, sinh hồ kim chi thế, phản cổ chi đạo; như thử giả, tai cập kỳ 
thân giả dã.”: Kẻ ngu dốt mà thích tự mình làm lấy; kẻ ở cấp dưới mà thích 
tự chuyên quyển; sinh ra ở đời nay, lại làm trái đạo thời xưa; như thế thì tai 
họa đến thân mình vậy. 


Tuy là lời nói trống không, không nhắm vào việc gì, nhưng thực ra Không 
tử có ý nói về ba loại người: kẻ ngu dốt lại thích tự mình làm ra lễ, kẻ ở cấp 
dưới mà lại muốn chuyên quyền để sửa đổi lễ, kẻ sinh sau ở đời nay lại muốn 
phế bỏ lễ nghi thời xưa để đặt ra lễ nghi mới. Theo Đức Khổng, ba loại người 
ấy ắt phải rước tai họa vào thân. 

1 Hạ: nhà Hạ, cai trị nước Trung Hoa từ năm 2205 đến 1783 trước Công nguyên. 

2 Kỷ: một nước chư hầu nhỏ ở miền đông Trung Hoa vào thời Xuân thu (hậu duệ nhà Hạ). 

3 Ấn: tức nhà Thương (vì về sau vua Bàn Canh dời sang đất Ân nên gọi là nhà Ân), cai trị nước Trung 
Hoa từ năm 1783 đến 1122 trước Công nguyên. 

4 Tống: một nước chư hầu ở Trung Hoa thời Xuân thu (hậu duệ nhà Ân). 

5 Chu: nhà Chu, cai trị nước Trung Hoa từ năm 1122 đến 250 trước Công nguyên (bị nhà Tần diệt và 
thống nhất Trung Hoa). 
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Câu nói này của Khổng tử phải được hiểu trong hoàn cảnh lịch sử thời 
Xuân Thu. Vào thời ấy ó Trung Hoa, một người nào chế ra lễ nghi, nếu không 
phải là một kẻ điên, ắt là bị liệt vào tội có ý đồ soán nghịch. Chế lễ, đưa đến 
việc thay đổi lễ nghi trong thiên hạ là có ý muốn chống lại chính quyền cai 
trị đương thời, có ý định lên ngôi Thiên tử, thay Trời trị dân. Dó chính là rước 
lấy tai họa vào thân mình. 

Công việc bàn bạc về lễ, sửa đổi một nghi thức nào trong đó là công việc của 
Thiên tử, vua toàn cõi Trung Hoa. Các vua chư hầu không có quyền này. Vua 
chư hầu nào làm điều đó nếu không bị Thiên tử vấn tội, thì cũng bị các chư 
hầu mạnh hơn đem quân tấn công, bởi vì bỏ lễ đương thời là bỏ chế độ cai trị 
hiện hành, là cố ý làm rối loạn trật tự xã hội. 

Vì thế Tử Tư mới nói: “Chẳng phải bậc Thiên tử, thì không bàn đến lễ, 
không chế tác pháp độ, không khảo sửa văn tự.” (Phi thiên tử, bất nghị lễ, 
bất chế độ, bất khảo văn.) Pháp độ là những phép tắc trong nước, trong đó có 
pháp luật và những qui định về cân đo, đong lường... Văn tự là chữ viết dùng 
trong văn bản của triều đình, trong kinh sách, trong sự tương giao xã hội. Là 
dân thường, là vua chư hầu, không có quyền bàn đến lễ, châm biếm lễ; không 
có quyền đặt ra pháp độ, không có quyền sửa đổi văn tự. 

Quyền ấy dành riêng cho thiên tử ở trung ương. Vào thời Xuân Thu, dưới 
sự cai trị của nhà Chu, Trung Hoa đã có một sự thống nhất lớn lao: xe cùng 
kích cỡ, sách một thứ chữ, cách ăn ở theo một luân lý (xa đồng qui, thư đồng 
văn, hạnh đồng luân). Kë nào muốn bỏ những chữ “đồng” này là có ý định làm 
loạn thiên hạ, chống lại triều đình trung ương. 

Có người căn cứ vào câu này “Kim thiên hạ, xa đồng qui, thư đồng văn, 
hạnh đồng luân" mà cho rằng sách Trung dung không phải do Tử Tư viết, mà 
do một Nho gia nào đó đời Hán viết, sau khi Tần Thủy Hoàng đã thống nhất 
Trung Hoa, thống nhất văn tự, chế độ, cân lượng... Giả thuyết này được dựng 
lên căn cứ vào một câu sách trong Sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỷ: 


“Nhị thập lục niên.. nhất pháp độ, hành thạch, trượng xích, xa đồng 
qui, thư đồng văn.” (Năm 26.. một pháp độ, một cân lượng, một thước 
trượng, xe cùng kích cỡ, sách cùng một thú chữ.) 
(Trích theo Trung dung giảng luận, trang 209). 
Thực ra, chẳng riêng đời Tần Thủy Hoàng, vào các đời Nghiêu, Thuấn đã 
có sự thống nhất về pháp độ, cân lường, lễ nghi... Kinh Thư viết: 


“Tháng hai, năm ấy, vua Thuấn đi tuần về phía Đông, đến núi 
Đại Tông.. định lại bốn mùa, tháng và ngày cho đúng nhau. Đặt 
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lại luật âm nhac, cách đo chiều dài, cách đong, cách cân đều nhất 
luật. Sửa lại năm lễ...” 
(Thuấn điển, 8). 

Tóm lại, việc chế tác lễ nhạc, pháp độ quan trọng như thế, cho nên Tử Tư 
viết tiếp: “Tuy hữu kỳ vị, cẩu vô kỳ đức, bất cảm tác lễ nhạc yên. Tuy hữu kỳ 
đức, cẩu vô kỳ vị, diệc bất cảm tác lễ nhạc yên.”: Tuy có ngôi vị, nếu không có 
đức, không dám chế tác lễ nhạc. Tuy có đức, nếu không có ngôi vị, cũng không 
đám chế tác lễ nhạc. 

Chữ “ky” ở câu trên chỉ “thuộc về Thiên tử”. KY vị: ngôi vị của thiên tử; kỳ 
đức: đạo đức của Thiên tử. 

Trong lịch sử Trung Hoa thời thượng cổ, Tam đại (Hạ, Thương, Chu) đều có 
lễ nhạc riêng, bởi vì các vua mở nghiệp cả ba nhà ấy (Đại Vũ, Thành Thang, 
Vũ Vương) đều là những vị Thiên tử có tài đức. Còn những vị sau đó, tuy có ở 
ngôi Thiên tử, nhưng thiếu đạo đức của Thiên tử, cho nên không dám chế tác 
lễ nhạc. Bởi vì, thiếu đức, làm sao có thể hội thông với trời, đất, người; do đó 
lễ nhạc không có cơ sở nào mà phát sinh. 

Ó trường hợp sau, tuy có đức của bậc Thiên tử, có khả năng chế tác lễ nhạc, 
nhưng không ở ngôi vị Thiên tử; thì cũng không dám chế tác lễ nhạc. Bởi vì, 
như trên đã nói, không ở ngôi Thiên tử mà dám “nghị lễ”, sẽ mắc tai họa sát 
thân. Đức Khổng cũng không ra ngoài trường hợp này. Mặc dầu, ngài có tài 
đức, có thể đổi mới lễ, nhưng không dám. Và Tử Tư đã trích dẫn lời Khổng tử 
để cho biết về trường hợp của người như sau: 

“Ngô thuyết Hạ lễ, Kỷ bất túc trưng dã. Ngô học Án lễ, hữu Tống tôn yên. 
Ngô học Chu lễ; kim dụng chi; ngô tùng Châu.” (Ta nói về lễ nhà Hạ, nước Kỷ 
không đủ trưng dẫn. Ta học lễ nhà Ân, có nước Tống còn theo. Ta học lễ nhà 
Chu; ngày nay đều dùng: nên ta theo nhà Chu.) 


Chu Hy đã nhận xét về đoạn văn trên như sau: 


“Về lễ của Tam đại, Đức Khổng tử đều đã học cả, mà có thể nói lên được 
ý nghĩa của lễ cả. Nhưng lễ nhà Hạ thì đã không thể khảo chứng được 
nữa. Lễ nhà Án tuy còn, nhưng lại không phải dùng lúc bấy giờ. Chỉ có 
lễ nhà Chu là pháp chế của vua đương thời, lúc bấy giờ đang dùng. Đức 
Khổng tử đã không được ở ngôi vua, thì chỉ có theo lễ nhà Chu mà thôi.” 

(Trung Dung tập chú, bản dịch của Lê Xuân Giáo, trang 109). 
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+XTt7=#5ä., ##i£4 #7 ! 
LKZ, tá: MARE: PERPE. TK 
者 ， 路 善 不 尊 ; 不 尊 不 信 ; 不 信 民 弗 从 。 
故 君 子 之 道 ， 本 诸 身 ， 考 诸 三 王 而 不 
%, đời K»Mbuímn XS#›: Asim, ñ 114 
Be An Xã. 
ILAP ứn &#Ê„, kaka, BEREA NAAA 
知人 也 。 
是 故 君子 动 而 世 为 天 下 道 ， 行 而 世 为 天 下 法 ， 言 而 
世 为 天 下 则 ; ZAAR, AZAR -o 
FB: “ERREZ, Akai: PAAR: ARA 
EFKAR wH, mặš ki Fak 。 
+ = J. he " 


Vượng thiên hạ hữu tam trọng yên. Ky quả quá hy hó! 


2 


Thugng yên gia, tuy thiên, vô trung; vô trung, bât tín; bât tín, dán phát 
tùng. Hạ yên giả, tuy thiên, bất tón; bất tôn, bất tín; bất tín, dán phát 
tùng. 

Cố quân tử chi đạo, bản chư thân, trưng chư thứ dân; khảo chư tam 
vương, nhi bất máu; kiến chư Thiên địa, nhi bất bội; chất chư qui thần, 
nhi vô nghĩ; bách thế dĩ sĩ thánh nhân, nhi bất hoặc. 

Chất chư qui thần, nhi vô nghĩ: tri thiên dã; bách thế dĩ sĩ thánh nhân, 
nhi bất hoặc: tri nhân dã. 

Thị cố quân tử động nhi thế vi thiên hạ đạo, hạnh nhi thế vi thiên hạ 
pháp; ngôn nhi thế vi thiên hạ tắc. Viễn chi tắc hữu vọng; cận chi tắc 
bất yếm. 

Thị viết: “Tại bi vô ó; tai thử vô đố; thứ cơ túc dạ, dĩ vĩnh chung dự.” 
Quân tử vị hữu bất như thử, nhi tảo hữu dự u thiên hạ giả dã. 


Hữu đệ nhị thập cửu chương. 
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Dịch nghĩa: 


Cai trị thiên hạ cho thịnh vượng có ba điều trọng yếu.!' Có thế mới ít lỗi 
lầm. 

Người ở ngôi trên, tuy tốt lành, mà không biết bày tỏ; không biết bày tỏ, 
không tạo được niềm tin; không tạo được niềm tin, thì dân không theo. 
Người ở bậc dưới, tuy tốt lành, mà không có ngôi tôn; không có ngôi tôn, 
không tạo được niềm tin; không tạo được niềm tin, thì dân không theo. 

Cho nên đạo của người quân tử (ở ngôi vua) đặt nền tàng ở thân mình, 
rồi bày tỏ ra cho thứ dân. Khảo sát ở ba vua* mà không có lầm lỗi; kiến 
tạo so với trời đất? mà không trái nghịch; gan hỏi voi linh lực siêu nhiên 
mà không nghĩ ngại; cho rằng có đợi thánh nhân ở trăm đời sau, mình 
cũng không bị ngờ vực. 


Gan hỏi với linh lực siêu nhiên mà không nghi ngại: ấy là biết Trời. Cho 
rằng có đợi thánh nhân ở trăm đời sau, mình cũng không bị ngò vực: ấy 
là biết người. 

Vậy nên, người quân tử (ở ngôi vua) hành động thì trỏ nên đường lối cho 
thiên hạ ở đời,° cư xử thì làm khuôn phép cho thiên hạ, nói năng thì làm 
mẫu mực cho thiên hạ. Người ở xa thì trông ngóng; kẻ ó gần thì không 
chán ghét. 


Kinh Thi nói: “Ó chỗ kia không ai ghét, ở chỗ này không ai chán, sớm 
cũng như tối, thì được khen mãi mãi.” Nếu người quân tử không giữ 
được như thế, thì sao sóm được thiên hạ khen ngợi? 


Trên đây là chương thứ hai mươi chín. 


BINH GIAI: 

Chữ vượng (=) dùng trong câu “Vượng thiên hạ hữu tam trọng yên” là một 
động từ (verbe), vì thế được phát âm là “vượng” (thay vì là vương), có nghĩa 
là cai trị thịnh vượng. 


1 Tam trọng, được hiểu theo hai nghĩa: 1. Ba điều trọng yếu: lễ nhạc, pháp độ, văn tự. Chu Hy trích 
dẫn theo Lữ thị, ba điều ấy là công việc của Thiên tử, đã được nói ở chương trên là: nghị lễ, chế độ, 
khảo văn. 2. Lễ của ba đời Vương: nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu. (Tam vương chỉ lễ: Theo Trình tử 
và Trịnh Huyền). 

2 Thượng yên giả: được hiểu theo 2 nghĩa: 1. Người ở ngôi trên (Theo Trịnh Huyền và Phan Bội Châu); 
2. Lễ nghi đời trước (Theo Chu Hy và Đoàn Trung Còn). 


3 Hạ 


yên giả: được hiểu theo 2 nghĩa: 1. Người ở bậc dưới. (Theo Trịnh Huyền và Phan Bội Châu); 2. 


Lễ nhạc đời sau. (Theo Chu Hy và Đoàn Trung Còn). 
4 Tam vương: Đại Vũ (nhà Hạ), Thành Thang (nhà Thương), Vũ Vương (nhà Chu). 
5 Thiên địa: khí hậu khu vực, môi trường sinh thái (thiên văn, địa lý). 
6 Thiên hạ đạo: đường lối hướng dẫn mọi người. 
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Theo văn mạch xuyên suốt từ chương 28 đến đây, “tam trong” (ba điều 
trọng yếu) phải được hiểu như Lữ thị và Chu Hy là: lễ nhạc, pháp độ và văn 
tự. Quả thực, theo chế độ quân chủ ngày xưa, chỉ có vị Thiên tử cai trị cả nước 
mới có quyền chế tác lễ nhạc (nghị lỗ, chế tác phép tắc, luật lệ (chế độ) và 
khảo sửa chữ nghĩa (khảo văn). Ba việc ấy rất quan hệ tới vận mạng cả nước: 

- Lễ nhạc: 

Lë nhạc quan hệ mật thiết đến luân lý, phong tục và chính trị. Người xưa 
đã dùng lễ nhạc để điều chỉnh đạo làm người cho ngay chính. 

Lễ bao gồm những hình thức, mẫu mực mà phong tục tập quán của xã hội 
đã thừa nhận để tiết chế, điều hoà các hành vi của con người. Công dụng của 
lễ gồm có những chủ đích sau: 

- Hàm dưỡng tính tình cho thật trung hậu. Lễ tạo nên một bầu khí tương 
giao tốt đẹp, khiến người ta có thói quen làm điều lành một cách tự 
nhiên. 

- Định lẽ phải trái, tình thân sơ và trật tự trong gia đình, xã hội và quốc 
gia, tránh sự hỗn độn, vô tổ chức. 

- Tiết chế những tình cảm thông thường của con người (thất tình: hỉ, nộ, 
ai, lạc, ái, ố dục, nhồ đó giúp cho những tình cảm này được có chừng 
mực, không thái quá, không bất cập và luôn biểu lộ đúng thời, đúng chỗ 
(trúng tiết). 


Sách Lễ Ký đã nói đến hiệu quả sâu xa của Lễ như sau: “Sự giáo hóa của 
lễ vi diệu, ngăn cấm điều sai trái ngay lúc chưa thành hình, khiến người ta 
mỗi ngày đến gần điều thiện, tránh xa điều tội lỗi mà tự mình không biết.” 
(Lễ Ký: Kinh giải, 26). 

Bổ túc cho lễ thì có nhạc đi kèm. Tác dụng của nhạc là hoà thanh âm cho 
tao nhã để di dưỡng tính tình. Khổng tử nói: “Trí nhạc đĩ trị tâm, tắc dị, trực, 
từ, lượng chi tâm du du nhiên sinh hỹ. - KAAS, A) 2 ñ Á 3ã <; hih + 
+ . (Đạt cho cùng các lẽ về nhạc để trị lòng người thì cái lòng giản dị, ngay 
thẳng, từ ái, độ lượng tự nhiên phơi phới sinh ra.) (Lễ Ký: Tế nghĩa 24). 

Thiên Nhạc ký lại nói rằng: “Nhạc là cái vui của thánh nhân mà có thể 
khiến cho lòng dân trỏ nên tốt lành, có thể cảm được lòng người rất sâu và di 
phong dịch tục được; cho nên tiên vương mới đặt ra dạy nhạc.” (Nhạc ký 19). 

Nhạc cũng ảnh hưởng rất nhiều về đường chính trị. Nhạc ký nói: “Thanh 
âm chi đạo, dữ chính thông h$. - #& 22 š #1#t ¡8 £ .”: Đạo âm thanh thông 
với chính trị vậy” và lại nói: “Thẩm nhạc dĩ tri chính: xét kỹ âm nhạc để biết 
chính tr?” (Nhạc ký, 19). 
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Dë cho việc cai trị được tốt đẹp, xã hội được ón định, bậc quân tử ở ngôi vị 
thiên tử cần phải khéo léo kết hợp lễ nhạc làm cho lòng dân hướng về điều 
thiện, trong hoà ngoài thuận. (Xin xem phần Lễ Nhạc trong Nho giáo của 
Trần Trọng Kim, Quyển thượng, trang 145). 

- Pháp độ: 

Pháp độ bao gồm tất cả luật lệ chi phối các sinh hoạt chính trị trong một 
nước như: hình luật, luật kinh tế, luật thương mãi, luật điền sản..., cùng là 
những qui định về hệ thống cân đo, đong lường, về chất lượng hàng hóa, sản 
phẩm... 

Pháp độ cần phải đáp ứng khát vọng công bằng của dân chúng, không 
thiên vị một đẳng cấp thiểu số nào. Một nước có pháp độ tốt thì tránh được sự 
bất công, dân chúng vui vẻ hưởng ứng, dé cai trị. 

- Văn tự: 

Văn tự rất cần thiết trong việc giáo dục, trong mối tương giao giữa chính 
quyền và dân chúng, trong sự giao thiệp liên lạc giữa mọi người với nhau. 
Văn tự phải thống nhất thì ý tưởng truyền đạt mới không bị hiểu sai, lệnh 
trên ban xuống mới được chấp hành nghiêm chỉnh và tránh được sự tranh 
tụng trong dân chúng. 

Tóm lại, tam trọng (lễ nhạc, pháp độ, văn tụ) rất cần thiết cho việc cai tri. 
Tam trọng có hoàn hảo thì việc cai trị mới đem đất nước đến thịnh vượng. 
Người trên căn cứ vào tam trọng mà cai trị, dân chúng căn cứ vào tam trọng 
mà thi hành thì cả hệ thống công quyền và dân chúng ít mắc phải lỗi lầm. Do 
đó, Tử Tư nói: “Kỳ quả quá hy hồ” Chữ “kỹ” thay cho “tam trọng”. Câu đó có 
nghĩa là: Theo tam trọng thì ít lỗi lầm vậy. 

Trong hệ thống công quyền cai trị dĩ nhiên có hai loại người: người ở bậc 
trên và người ở cấp dưới. Ó đây, “thượng yên gig chỉ người ở bậc trên, “hạ 
yên giả” chỉ người ở cấp dưới. “Thượng yên giả" là thiên tử, là vua, hoặc Tổng 
thống, Chủ tịch, Thủ tướng... trong thời đại dân chủ, cộng hoà ngày nay. “Hạ 
yên giả” là các quan thừa hành lệnh vua, là các bầy tôi, hoặc là các công chức 
cấp dưới. 

Theo quan điểm đạo Nho, đứng ở vai trò lãnh đạo đất nước. Điều kiện 
tiên quyết dành cho vua hay Tổng thống, Thủ tướng là tài đức. Nhưng có tài 
đức lại phải biết bày tỏ tài đức ra trong ngôn ngữ, tác phong, hành vi. Cũng 
như Tân Ước nói: “Người ta không thắp đèn rồi đặt nó dưới đấu, nhưng là 
bày nó trên giá đèn, và nó roi sáng mọi người trong nhà.” (Matthé6: 5, 15). 
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Nếu bậc lãnh đạo không bày tỏ tài đức ra thì không tạo được niềm tin trong 
dân chúng; do đó dân chúng không ủng hộ, phục tòng. Vì thế, ở đây, Tử Tư 
nói: “Thượng yên giả, tuy thiện, vô trưng; vô trưng, bất tín; bất tín, dân phất 
tùng.” (Người trên, tuy tốt lành mà không bày tỏ; không bày tỏ, không tạo 
niềm tin; không tạo được niềm tin, dán không theo.) 

Đối với người cấp dưới, Tử Tư cho rằng: “Hạ yên giả, tuy thiện, bất tôn; bất 
tôn, bất tín; bất tín, dân phát tùng.” (Người ó dưới tuy tốt lành, mà không 
ngôi tôn; không ngôi tôn không tạo được niềm tin; không tạo được niềm tin, 
dân không theo.) 

Vào đời Đào Đường, nếu vua Nghiêu không đem ông Thuấn về giữ vai 
Nhiếp Chính để cho ông Thuấn có cơ hội bày tỏ tài đức (trưng), thì các quan 
và dân chúng đâu có tin theo. Không có cơ hội để trưng tài đức, suốt đời ông 
Thuấn chỉ là một tên dân cày mà thôi. Đức Khổng cũng có tài đức không thua 
gì ông Thuấn, nhưng thiếu ngôi tôn, nên dân chúng chẳng theo, và không thể 
thi thố tài năng gì được. 

Vì vậy; người quân tử trau dồi thiện đức lại cần phải có hai điều kiện 
“trưng, tôn” mới có thể lập nên đại nghiệp ở đời; từ đó, đạo trung dung mới có 
thể phát huy được. 

Để có thể lập nên đại nghiệp đem lại thái bình, thịnh vượng cho dân chúng, 
đất nước, đạo người quân tử phải đạt được những điểm sau đây: 

- Đặt nền tảng ở thân mình. 

- Bày tỏ cho thứ dân. 

- Hợp với các thánh vương đời trước. 

- Hợp với đạo trời đất. 

- Hợp với linh lực siêu nhiên. 

- Hợp với thánh nhân các thế hệ sau. 

Tử Tư gói gọn sáu điểm trên vào câu: “Cố quân tử chi đạo, bản chư thân, 
trưng chư thứ dân; khảo chư tam vương nhi bất máu; kiến chư thiên địa nhi 
bất bội; chất chư qui thần nhi vô nghi; bách thế dĩ sĩ thánh nhân nhi bất 
hoặc.” 

1. Đặt nền tàng ở thân mình: (Bản chư thân). 

Người quân tử nói về đạo và hành động theo đạo thì phải thật có đạo ngay 
tại bản thân mình. Nếu chưa có phải tu sửa cho có. Phải khơi dậy được nguồn 
suối tâm đạo phát xuất tự đáy lòng mình, chứ không phải chỉ nhắc lại những 
gì nghe được từ người khác hay đọc trong sách vở. Nếu chỉ thuyết minh lẽ đạo 
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bằng ngôn ngữ khéo léo, chải chuốt, thì đạo đó không có thực chất. Không có 
thực chất trong lòng thì không thể thuyết phục ai được, sớm muộn gì cái chân 
tướng tiểu nhân cũng lộ ra; người ta rất dễ nhận ra đó là hiện tượng “thùng 
rỗng kêu to”. 

2. Bày tỏ cho thứ dân: (Trưng chư thứ dân). 

Một khi có đạo đầy ắp trong lòng, theo qui luật “có ở trong át hiện ra ngoà?’, 
người quân tử không cần khoe khoang, đạo cũng biểu hiện qua ngôn ngữ, cử 
chỉ, hành vi của mình. Nhưng vì muốn dân chúng tin theo để có cơ hội phục 
vụ dân chúng, người quân tử cần tìm điều kiện thuận tiện để có thể bày tỏ tài 
đức của mình ra. Sự biểu hiện đó nhanh hay chậm, nhiều hay ít là tùy thuộc 
vào không gian và thời gian. Với thực tế “đèn cao chiếu xa”, “đêm tối đèn 
sáng”, người quân tử nếu có được địa vị cao, có ngôi tôn, có khung cảnh lịch 
sử thích hợp, hẳn là có đủ điều kiện để tài đức có thể bày tỏ cùng mọi người. 

3. Hợp với các thánh vương đời trước: (Khảo chư tam vương). 

Ở thời Tử Tư, Tam vương là Đại Vũ của nhà Hạ, Thành Thang của nhà 
Thương và Văn hoặc Vũ Vương của nhà Chu. Các vị này là đại biểu cho các 
bậc thánh vương đời trước, có tài đức, khéo trị dân, khiến cho thiên hạ thái 
bình. Sự nghiệp của các ngài đã được chép trong sử sách. Đó là những khuôn 
mẫu cai trị mà các Nho gia và các nhà lãnh đạo thời Xuân Thu, Chiến quốc 
thường viện dẫn. 

Muốn biết việc cai trị của mình có điểm nào được, điểm nào chưa được, Tử 
Tư cho rằng người quân tử ở ngôi cai trị cần khảo sát phương pháp của Tam 
vương để điều chỉnh lại đường lối của mình. 

Ở thời đại ngày nay, ngoài Tam Vương ra, người quân tử làm chính trị còn 
có thể tìm được nhiều tấm gương cai trị tốt của cổ nhân trên thế giới để học 
hỏi. 

4. Hợp với đạo trời đất: (Kiến chư thiên địa). 

Trong Hồng phạm cửu trù, việc cai trị hợp với đạo trời đất nằm trong các 
mục: Ngũ hành (thủy, hỏa, mộc, kim, thổ), ngũ kỷ (năm, tháng, ngày, tỉnh 
cầu, lịch số) và thứ trưng (xem các điềm trời). 

Ở ngôi lãnh đạo, người quân tử phải biết hoặc cắt đặt những người biết về 
thiên văn, địa lý phụ trách các công trình kiến tạo. 

Các công trình kiến tạo phải được xây dựng sao cho phù hợp với địa lý môi 
trường, với khí hậu thì mới bền vững lâu dài và có nhiều ích lợi cho người sử 
dụng. Kiến trúc nhà cửa phải xét tới lượng ánh sáng, hướng gió thuận lợi, 
1386 


TRUNG DUNG 


phải tránh gió lùa, mua tat, hoặc ánh sáng quá chói chang. Phải xét tới thế 
đất, cứng mềm, cao thấp, để xây móng cho vững chắc, tránh những nơi có thể 
bị sụt lở, lụt lội, sấm sét, bão bùng... 

Các công trình thủy lợi như kênh, mương phải đào như thế nào để thoát 
được nước úng, giữ được màu dất, có lợi cho việc canh tác nông nghiệp. 

Các công trình lớn như định đô, đặt nền móng ngàn năm cho đất nước, 
hoặc xây đắp thành lũy bảo vệ cần phải được xét kỹ để tránh hại, thu được 
nhiều lợi. Nếu các công trình ấy hợp với đạo trời đất, không phản lại (bất bội) 
những qui luật thiên nhiên, vật lý thì sẽ thu được nhiều kết quả có lợi cho 
dân nước. 

5. Hợp với linh lực siêu nhiên (chất chư qui thần). 

Trong chương 16 ở trên, qui thần đã được giải thích là linh lực siêu nhiên, 
thoát thai từ nguồn năng lực Thái cực. Linh lực ấy “lồng trong vạn vật (thể 
vật); do đó tiêm tàng trong tâm hồn con người. Mỗi khi, người ta hành động 
phù hợp với linh lực ấy thì cảm thấy an nhiên thư thái trong lòng. Nếu người 
ta hành động điều gì sai trái, linh lực ấy tác động làm cho tâm can bối rối, 
khắc khoải như là bị phiền trách, cắn rứt không nguôi. Nói một cách khác, 
linh lực siêu nhiên ấy chính là tiếng nói của lương tâm con người. Ở đây, Tử 
Tư dùng những chữ “chất chư qui thần” (chất vấn, gan hỏi cùng qui thần) có 
nghĩa là chất vấn, gạn hỏi cùng lương tâm. Người quân tử trị nước, mỗi khi 
hành động điều gì quan trọng, phải chất vấn cùng lương tâm của mình xem 
có gì trái với lương tâm chăng. Nếu không bị lương tâm cản trở, phiền trách, 
ấy là hợp đạo Trời, trong lòng không cảm thấy nghi ngại gì nữa (vô nghi). 

Ngày xưa, bởi vì tâm thức chưa tiến hóa, nhất là bị chi phối bởi quan 
niệm nhân hình hóa (Anthropomorphisme) người ta có thói quen “chất chư 
qui thân” bằng cách xem bói, cho rằng qui thần dạy qua hào què âm dương. 
Nhưng thực ra, với minh triết, người ta cần tự hỏi lòng; điều gì mình không 
cảm thấy thẹn với lương tâm, tức là không thẹn với Trời. 

6. Hợp với thánh nhân các thế hệ sau: (Bách thế dĩ sĩ thánh nhân). 

Làm việc nước tức là lo cho hạnh phúc của dân chúng, đồng thời đặt nền 
móng an lạc cho các thế hệ mai sau; vì thế bậc lãnh đạo phải vươn tới những 
giá trị siêu thời. Những điều làm ở thời nay cần phải phù hợp với các thế 
hệ mai sau; dầu cho trăm, ngàn năm tới, có thánh nhân xuất hiện thì cũng 
không chê trách, ngờ vực được những giá trị của mình bây giờ (Bách thế di sĩ 
thánh nhân, nhi bất hoặc). 
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Khi bàn về phép cai trị của vua Thuan (2206 trước Công nguyên) và Văn 
Vương (1134 trước Công nguyên), cách nhau trên 1.000 năm, Mạnh tử nói: 
“Tiên thánh, hậu thánh, kỳ qui nhất dã: Phép cai trị của vị thánh trước (vua 
Thuấn) và vị thánh sau (Văn Vương) vẫn là một đường lối vậy. 


Muốn được như thế, người quân tử ở bậc lãnh đạo phải đạt tới chân lý vĩnh 
cửu. Chân lý vĩnh cửu là đạo hằng, tức là đạo thống của nhân loại xuyên suốt 
không gian và thời gian. Bậc lãnh đạo chẳng những phải thông dự vào, mà 
còn có bổn phận giáo dục dân chúng nhận ra chân lý vĩnh cửu để xóa đi tất 
cả những ty hiểm giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa, giữa các tôn giáo, 
khiến cho trong tương lai, nhân loại được thoát khỏi những kỳ thị (chủng tộc, 
tôn giáo, chủ nghĩa), được hít thở bầu khí đại đồng, tức là cùng thông dự vào 
một cội nguồn chân lý.! 

Có như thế, thế giới mới được ổn định, các quốc gia mới có thái bình, thịnh 
vượng thực sự, mọi người mới tránh khỏi lầm than. 

Cũng trong niềm thao thức này, Linh mục Houang đã nói trong một phiên 
họp của Hiệp hội Âu châu phát huy văn hóa như sau: 


“Bổn phận người Âu cũng như người Á là phải tìm cho ra chân lý hằng 
cửu và phổ quát.. chúng ta có nhiệm vụ khơi mào cho một cuộc đối thoại 
giữa Á và Âu bằng cách minh định rằng trong mọi nền văn hóa đều có 
những điều hằng củu và phổ quát. Như vậy, chúng ta sẽ có thể yêu nhau 
như anh em, và thế giới sẽ có thể sống bình yên thực.. 


“Trong suốt thế ky 19, quí vị đã coi thế giới như là chiếc tàu hỏa đang 
di chuyển, mà chân lý phổ quát là đầu tàu. Người Âu Châu thì ở các 
toa thượng hạng và hạng nhất, còn các toa hạng ba và toa hàng hóa thì 
dành cho người Á, Phi. Quan điểm này ngày nay không thể chấp nhận 
được... Trái lại phải quan niệm thế giới như là một chiếc hoa thị mà ta 
thấy ở các giáo đường xây thời Trung cổ, trong đó mỗi cánh hoa là một 
chủng tộc với tất cả những điều nguyện ước, thắc mắc, băn khoăn và đòi 

hỏi của họ...” 
(Trích theo Nguyễn Văn Thọ, Trung dung giảng luận, trang 215). 
Trong 6 điểm của đạo quân tử nói trên, có hai điểm sau là quan trọng 
hơn cả. Hợp với linh lực siêu nhiên mà không nghi ngại, tức là đạo quân tử 
thông với siêu nhiên giới; như thế thì người quân tử hiểu được lòng Trời (tri 
thiên). Vì hiểu được lòng Trời, cho nên người quân tử xứng đáng là con của 
Trời (thiên tử). Hợp với thánh nhân các thế hệ xuyên suốt thời gian tức là hợp 


1 Xin xem thêm: Ngũ giáo đồng nguyên. Phụ lục I trong Dịch học Tân Thư, tập II, cùng tác giả. 
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với con người trong mọi thời đại; như thế, người quân tử hiểu thấu được lòng 
người (tri nhân). Hiểu được lòng người và hiểu được cả lòng Trời, người quân 
tử mới xứng đáng là bậc trung gian giữa Trời với người, đem đạo Trời truyền 
rao cho mọi người để làm tròn thiên chức thánh nhân. 

Vì đảm đương thiên chức thánh nhân thông dự vào chân lý vĩnh cửu, cho 
nên người quân tử ở ngôi Thiên tử hành động thì trở nên đường lối cho thiên 
hạ ở đời noi theo, cư xử thì làm khuôn phép cho thiên hạ, nói năng thì làm 
mẫu mực cho thiên hạ. (Thị cố quân tử động nhi thế vi thiên hạ đạo; hạnh nhi 
thế vi thiên hạ pháp; ngôn nhi thế vi thiên hạ tắc.) 

Đối với một con người như vậy, làm sao thiên hạ không trông ngóng, không 
quí mến, không ngợi khen! Tử Tư quả thật đã phác họa ra một cái đạo chính 
trị thật là lý tưởng, thật là huy hoàng, cao cả; không bút nào tả xiết. Thật 
xứng đáng là một mẫu mực muôn đời cho việc trị nước, mà không biết cho đến 
bao giờ mới có thể thành tựu trong lịch sử của nhân loại. Cái đạo lý tưởng ấy, 
Kinh Thi nói một, thì Khổng tử nói hai, tới Tử Tư, đạo ấy mới đích thị được 
triển khai hết mức, phô bày tất cả chiều kích cao siêu, rộng rãi, vĩ đại trong 
lịch sử nhân loại từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim. 
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FAR 8 t, Kap: LÆRE, TÌ k+. 
Pez K YZ &t TR 43 o ATE: 屏 如 四 时 错 行 ， 
如 日 月 之 代 明 。 

万 物 花 育 而 不 相 害 ， 道 藻 行 而 不 相悖 。 小 德 川 流 ， 
大 德 敦化 ， 此 天 地 之 所 以 为 大 也 。 


右 第 三 十 章 。 


Trọng Ni tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Võ, thượng luật 
thiên thời, hạ tập thủy thổ. 
Thí như thiên địa chỉ vô bất trì tải, vô bất phúc đảo. Thí như tứ thời thác 
hành; như nhật nguyệt chi đại minh. 
Vạn vật tịnh dục nhi bất tương hại. Đạo tịnh hành nhĩ bất tương bội. 
Tiểu đức xuyên lưu; đại đức đôn hóa. Thử thiên địa chi sở vi đại dã. 
Hữu đệ tam thập chương. 

Dịch nghĩa: 


Đức Trọng Ni (Khổng tủ) truyền lại đạo Nghiêu Thuấn đời trước, làm 
sáng tó luật pháp của Văn Vương, Võ Vương, trên thì giữ luật thời trời, 
dưới thì thuận theo thủy thổ. 

Ví như trời đất, không gì không giữ gìn nâng dó, không gì không che 
chắn bao trùm. Ví như bốn mùa luân phiên vận hành; ví như mặt trời 
mặt trăng thay nhau chiếu sáng. 

Muôn vật đều phát triển mà không làm hại nhau. Đạo lý đều lưu hành 
mà không chống lại nhau. Đức nhỏ như giòng sông chảy khắp; đức lón 
thì dày dặn sinh hóa. Dó là cái chỗ làm cho trời đất lón lao vậy. 

Trên đây là chương thứ ba mươi. 


BÌNH GIẢI: 


Trong các chương trên, Tử Tư đã bàn tới nhân đạo là đạo làm người, đạo 
của thánh nhân, đạo của trời đất, đạo của người quân tử ở ngôi vị Thiên tử 
trị nước. Tuy mang những tên khác nhau, nhưng chung qui, các đạo ấy chỉ 
là một đạo duy nhất, đó là đạo Trung dung. Sự khác nhau giữa các đạo ấy có 
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chăng chỉ là khác nhau về tám mức, kích cỡ lớn nhỏ, cao thấp; do đó, đưa đến 
ảnh hưởng xa hoặc gần, rộng hay hẹp, nông hay sâu. 

Ở chương này, Tử Tư nói trực tiếp về đạo của Đức Khổng, tức là đạo Nho 
mà chính ông là người kế thừa. Tử Tư nói: 

“Trong Ni tổ thuật Nghiêu Thuấn, hiến chương Văn Võ, thương luật thiên 
thời, hạ tập thủy thổ”: Đức Trọng Ni truyền lại đạo Nghiêu Thuấn đời trước, 
làm sáng tỏ luật pháp của Văn vương, Võ Vương: trên thì giữ luật thời trời, 
dưới thì thuận theo thủy thổ. 

Như thế, đạo của Đức Khổng không phải đạo nào khác mà chính là đạo 
thống cổ truyền của các tiên thánh (Nghiêu Thuấn), hậu thánh (Văn Võ) 
thuở xưa. Tông chỉ của đạo thống ấy là tuân theo qui luật âm đương của thiên 
địa, tức là qui luật thiên nhiên (thiên thời, thủy thổi dành cho vạn vật. Ai 
tuân theo qui luật ấy thì tôn tại, ai chống lại qui luật ấy thì hư mất (Thuận 
thiên giả tôn, nghịch thiên giả vong. - Mạnh tử). Khổng tử chỉ là người noi 
theo đạo ấy, truyền thuật trung thành đạo ấy. Chính ngài đã tuân theo một 
cách nghiêm chỉnh qua các hành vi cử chỉ, phong cách sinh hoạt phù hợp 
với thời mùa, với điều kiện địa lý thiên nhiên; cho nên ngài thường được an 
nhiên, thư thái. 

Sách Luận ngữ chép: “Tử chi yến cư, thân thân như dã, yêu yêu như dã. - 
>3. P du, KA .” (Thầy vào lúc rảnh rỗi, thì thư thái, vui vẻ.) 
(Thuật nhi 4) Lại nói: “Tử ôn nhi lệ, uy nhi bất mãnh, cung nhì an. - +f ;# 
属 ， đầm 812; Amk o” (Đức Khổng tử ôn hoà mà nghiêm trang, oai vệ mà 
không hung đữ, cung kính mà yên bình.) (Thuật nhi 37). Sở dĩ ngài được như 
vậy vì ngài luôn sống theo đạo. 

Đạo mà Khổng tử truyền đạt đó chính là Đế đạo, vương đạo bao gồm các 
phép cai trị tốt đẹp (Hồng phạm cửu trù, Cửu kinh) mà chúng ta đã nói tới 
trong chương 20. Đạo ấy cũng có ở qui mô thấp hơn là những nguyên tắc luân 
lý thông thường mà con người phải vận dụng trong khi cư xử với nhau (ngũ 
thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; thập nghĩa... 

Xét trên qui mô rộng lớn, đạo ấy là thiên đạo cho nên có thể sánh với trời 
đất, không gì không gìn giữ nâng đỡ, không gì không che chắn bao trùm (Thí 
như thiên địa chi vô bất trì tải, vô bất phúc đảo.)! 

Cũng giống như bốn mùa luân phiên vận hành, như mặt trời, mặt trăng 
thay nhau chiếu sáng (Thí như tứ thời thác hành; như nhật nguyệt chi đại 
1 Xin xem lại các mục Bát chính, Ngũ phúc, lục cực trong Hồng phạm cửu trù và Cửu kinh ở chương 


20. 
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minh), đạo ấy thường xuyên xem xét, săn sóc đến mọi người trong nước, tạo 
cơ hội tốt cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. 


Cũng như đạo của trời đất tôn trọng tự do của mỗi loài, để cho mọi vật phát 
triển đồng đều mà không can thiệp (vạn vật tịnh dục nhỉ bất tương hai), đạo 
của Khổng tử cũng không hề có tính cách áp chế mà chỉ khuyên dạy người ta 
tu thân để thăng tiến đồng đều và tôn trọng lẫn nhau. 

Cũng tương tự như các tinh cầu trên bầu trời có qui đạo riêng, các hiện 
tượng thiên nhiên trên trái đất triển diễn theo mùa, đạo ấy giúp cho phàm 
nhân có thể trở nên quân tử, thánh hiền bằng đường lối tự chọn, bằng những 
hướng khác nhau mà đến cùng một đích, không phản lại nhau. (Đạo tịnh 
hành nhi bất tương bội). 

Cũng giống như những sông ngòi tuôn chảy khắp nơi, đem nước vào ruộng 
vườn cho cây cối hoa màu tốt tươi, những đức nhỏ của đạo ấy (ngũ thường, 
thập nghĩa..) thấm nhuần vào từng gia đình trong xã hội để cho đất nước 
được ổn định, bình an. (Tiểu đức xuyên lưu). 

Đức lón của đạo ấy tức là đức thành bao gồm ba năng lực nhân, trí, dũng 
rất dày dặn, mạnh mẽ, có đủ sức giúp cho cõi người ta được phát triển và tiến 
hóa tốt đẹp (Đại đức đôn hóa). 

Những khả năng mà đạo trời đất làm cho vạn vật sinh hóa lớn lao như 
thế nào thì khả năng đạo của Khổng tử - tức là đạo của các bậc thánh vương 
Nghiêu, Thuan, Văn, Võ đời trước - cũng có sức cảm hóa nâng d6 nhân sinh 
lớn lao như vậy. 
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°Ð X F2 JE, AERA, K 2 J Ea; 宽裕 温 
› 足以 有 容 也 ; RARR, AAAH: RE 
E, 足以 有 敦 也 ; 文理 密 察 ， 足 以 有 别 也 
溥 博 漳 和泉 ， 而 时 出 之 ; 溥 博 如 天 ， 渊 泉 如 渊 。 见 而 
O 行 而 民 莫 不 说 
是 以 志 名 洋溢 乎 中 国 ， 施 及 释 独 ; HANM, A 
ee a 
队 ， 凡 有 血气 者 ， 英 不 尊 亲 ， 故 日 配 天 。 
者 第 这 十 < 一举 。 


Duy thiên ha chí thánh, vi năng thông, minh, dué, trí, túc dĩ hữu lâm 
dã; khoan, dũ, ôn, nhu, túc dĩ hữu dung dã; phát, cường, cương, nghị, 
túc dĩ hữu chấp dã; trai trang, trung chính, túc dí hữu kinh dã; văn, lý, 
mật, sát, túc dĩ hữu biệt dã. 

Phổ bác, uyên tuyên, nhi thời xuất chi. Phổ bác như thiên, uyên tuyên 
như uyên; hiện nhi dân mạc bất kính; ngôn nhi dân mạc bất tín; hành 
nhi dân mạc bất duyệt. 


Thị dĩ thanh danh dương dật hồ Trung quốc, thi cập Man Mạch. Châu 
xa só chí, nhân lực sở thông, thiên chi sở phúc, địa chi sở tải, nhật 
nguyệt só chiếu, sương lộ sở truy, phàm hữu huyết khí giả, mạc bất tôn 
thân. Cố viết phối thiên. 
Hữu đệ tam thập nhất chương. 

Dịch nghĩa: 


Chỉ riêng bậc chí thánh trong thiên hạ mới có khả năng thông suối, 
sáng tó, hiểu sâu, khôn ngoan đủ để có sự soi xét đối nhìn; có khá năng 
khoan nhân, rộng lượng, ôn hoà, dịu dàng đủ để có sự bao dung; có khả 
năng khỏi phát, mạnh mẽ, cứng rắn, quả quyết đủ để có sự nắm giữ, có 
khả năng thanh khiết, trang nghiêm, ngay thẳng, chính đáng đủ để có 
sự tôn kính; có khả năng văn vẻ, lý sự, kỹ lưỡng, minh bạch đủ để có sự 
phân biệt. 
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Rộng khắp, sâu thẳm, gặp thời thì triển khai ra. Rộng khắp thì như trời; 
sâu thắm thì như vực; xuất hiện thì dân nào chẳng kính; nói năng thì 
dân nào chẳng tin; hành động thì dân nào chẳng vui lòng. 


Vì vậy danh tiếng tỏa khắp Trung quốc, lan tới Man, Mạch. Nơi nào có 
thuyền bè xe cộ đi tới; nơi nào có sức người khai thông, nơi có trời che, 
nơi có đất chở; nơi có mặt trời mặt trăng chiếu soi; nơi có sương móc rơi 
đọng, hễ có loài người mang huyết khí, chẳng có ai mà không tôn kính, 
thân thiện. Cho nên nói là sánh với Trời. 

Trên đây là chương thứ ba mươi mốt. 


BÌNH GIẢI: 


Trong các chương trên, Tử Tư đã bàn đến đạo Trung dung của bậc thánh 
nhân và đường lối đưa người quân tử lên bậc thánh nhân. Qua đó, ông hằng 
mơ tưởng tới đích điểm của đạo Trung dung là bậc thánh nhân phải có ngôi 
vị Thiên tử để cai trị thiên hạ theo đạo của trời đất. 

Ó đây, bằng trực giác siêu việt hay bằng tri kiến tâm linh, Tử Tư đã minh 
họa những đức tính cần thiết của một bậc chí thành ở ngôi vị Thiên tử trị 
nước. 

Bậc chí thánh ấy phải có nhiều khả năng. Trước hết phải kể đến những 
khả năng tinh thần: thông, minh, dué, trí. 

- Đức thông của bậc chí thánh là sự thông suốt siêu thời gian, không gian. 
Bằng sự thông suốt siêu thời gian, ngài biết được những việc thuộc quá 
khứ. Với sự thông suốt siêu không gian, ngài biết được những hiện tượng 
không lệ thuộc biên cương, ranh giới, khu vực. Đó là sự chu tri về toàn 
cõi trái đất, toàn thể nhân sinh. 

- Đức minh của bậc chí thánh là sự sáng tỏ tỉnh thần vượt trên những dục 
vọng vật chất tầm thường của nhân thế, cho nên ngài nhìn ra hướng tiến 
của tinh thần loài người tới chí thiện, chí mỹ. 

- Đức duệ của bậc chí thánh là sự hiểu biết sâu xa về nguyện vọng của tâm 
hồn dân chúng, thấu đáo những ước mơ gần xa của mọi tang lớp dân 
chúng. 

- Đức trí của bậc chí thánh là sự khôn ngoan, biết được nguyên nhân và 
hậu quả của mọi công việc, biết được những ảnh hưởng lợi hại của công 
việc trên toàn thể nhân sinh. 

Bởi vì có đủ bốn khả năng như vậy, cho nên ở ngôi trị nước, bậc chí thánh 

có thể soi xét đối nhìn đến dân chúng lầm than, cũng tương tự như Kinh Thi 
đã nói đến sự soi xét của Thượng đế đối nhìn đến dân chúng: 


1 Man: khu vực của rg phương Nam; Mạch: khu vực của rg phương bắc. 
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“Hoàng hy Thượng đế, 
Lâm hạ hữu hách. 
Giám quan tứ phương, 
Cầu dân chi mạc.” 
(Thượng đế rất lớn, soi xuống rõ ràng, xem xét bốn phương, tìm sự khốn 
khổ của dân.) 
Sau đó, bậc chí thánh lại có tâm hồn: khoan, dü, ôn, nhu. 
- Su khoan nhân (khoan) của ngài bao la như bầu trời để có thể bao che 
cho mọi người. 
- Su rộng lượng (đỡ) của ngài mênh mông như mặt đất để có thể tha thứ 
những lỗi lầm cho mọi người. 
- Sự ôn hoà (ôn) của ngài ấm áp như ánh sáng mùa xuân để vỗ về những 
tâm hồn đau khổ. 
- Su diu dàng (nhu) của ngài êm ái như ngọn gió hiền làm cho mọi người 
mát mẻ. 
Vì có đủ những đức tính như vậy, cho nên ở ngôi cai trị, bậc chí thánh mới 
có thể bao dung được “bách nhân bách tính” 
Tiếp đó, bậc chí thánh lại có nghị lực phi thường: phát, cường, cương, nghị. 
-Ý chí của ngài có khả năng khởi phát (phá?) như sức sống của thiên nhiên 
để có thể làm mới đất nước sau thời suy sụp kiệt quệ. 
- Ý chí của ngài có năng lực mạnh mẽ (cường) để thêm sức cho những người 
yếu đuối. 
- Ý chí của ngài có năng lực cứng rắn (cương) để làm chỗ nương dựa cho 
toàn dân. 
- Y chí của ngài quả quyết (nghi) để quyết đoán trong những tình thế lâm 
nguy. 
Vì có đủ nghị lực như vậy, bậc chí thánh mới có khả năng nắm giữ (chấp) 
vận mệnh đất nước, vận mệnh trăm họ. 
Thế rồi, bậc chí thánh lại gồm đủ những hạnh kiểm gương mẫu: trai, trang, 
trung, chính. 
- Với đức thanh khiết (trai), ngài nêu gương xa lia đam mê vật dục trần 
gian. 
- Với dáng mạo trang nghiêm (trang) ngài thể hiện tâm hồn quang minh, 
vô tư, không thiên vi. 
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- Với phong cách chính đáng (chính), ngài có tác phong của một sú giả nhà 
Trời. 
Vì có một nếp sống vượt trên phàm nhân, cho nên bậc chí thánh mới xứng 
đáng cho mọi người tôn kính, trọng vọng. 


Ngoài ra, bậc chí thánh còn có khả năng ngôn ngữ bao gồm các đặc điểm: 
văn, lý, mật, sát. 

- Ngôn ngữ của ngài có đủ văn vẻ (văn) để dễ thấm nhập vào tai mọi người, 
khiến cho người ta muốn lắng nghe. 

- Ngôn ngữ của ngài có đủ lý lẽ (1) để thuyết phục, khiến người ta phải 
chấp nhận. 

- Ngôn ngữ của ngài có sự cân nhắc, chặt chẽ, kỹ lưỡng (mât) để trở nên 
những cách ngôn khuôn vàng thước ngọc cho dân chúng. 

- Ngôn ngữ của ngài có sự minh bạch rạch ròi (sát) để phân tích tư tưởng 
cho rõ ràng. 


Vì có những đặc điểm nêu trên, ngôn ngữ của bậc chí thánh đủ để giúp 
người ta phân biệt được đâu là chính tà chân giả, thực hư, tốt xấu... 

Tóm lại, với tất cả những khả năng tinh thần ưu việt, những đức tính bao 
dung, nghị lực phi thường, hạnh kiểm siêu phàm và ngôn ngữ tuyệt vời, bậc 
chí thánh có tài năng rộng khắp, có đức độ sâu thắm, có thể tùy thời triển 
khai để phục vụ nhân sinh. Rộng khắp có thể ví như bầu trời, sâu thẳm có 
thể ví như đầm vực. Sự hiện diện của ngài tạo niềm tôn kính, ngưỡng vọng; 
ngôn ngữ của ngài tạo niềm tín phục; hành động của ngài khiến mọi người 
vui lòng, thỏa dạ. 

Vì là một người Trung Hoa, cho nên Tử Tư đã mơ tưởng rằng bậc chí thánh 
ấy trong tương lai sẽ xuất hiện ở Trung quốc.' Khi đó, tiếng tăm của ngài sẽ 
lẫy lừng khắp Trung quốc; chẳng những thế, danh tiếng của ngài còn lan tỏa 
tới các vùng có dân mọi rợ trú ngụ như xứ Man ở phương nam, xứ Mạch ở 
phương bắc. 


Tử Tư còn cho rằng trên khắp cùng bờ cõi trái đất, nơi nào có thuyền bè xe 
cộ đi tới, có sức người khai phá thiên nhiên, mở mang kênh rạch, nơi có trời 
che, đất chở, nơi có mặt trời, mặt trăng chiếu soi, bất cứ ở đâu có loài người 
mà nghe đến danh tiếng của bậc chí thánh ấy đều một lòng tôn kính, quí 
mến. 


1 Chữ Trung quốc được dùng ở dây khiến chúng ta phải đặt nghi vấn về đoạn văn này có thực là do 
Tử Tư viết vào đầu thời Chiến quốc hay không. Bởi vì lúc ấy, nước Trung Hoa chưa thống nhất, ngoài 
thiên tử nhà Chu ra, bao gồm bảy nước (Tần, Sở, Të, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn), sau khi nhà Tần thống 
nhất, thì có tên là Tán quốc; chữ Chine của Tây phương chỉ Trung Hoa do chữ Tần (Tsin) mà ra. 

1396 


TRUNG DUNG 


Quả thực, Tử Tư (nếu đúng là Tử Tư, tức Khổng Cấp) đã vận dụng hết khả 
năng ngôn ngữ văn tự của mình để nói về bậc chí thánh ấy. Có thể nói ngài 
là tuyệt phẩm của đạo Trung dung, là đỉnh cao nhất của tinh thần con người, 
là cùng đích cuộc tiến hóa của nhân loại. Ngài là bậc lý tưởng nhất mà trí 
khôn loài người có thể minh họa ra. Cho nên Tử Tư mới cho rằng ngài sánh 
với Trời (Cố viết phối Thiên). Nói như thế là nói đến chỗ cùng của ngôn ngữ, 
không còn nói hơn được nữa. 

Trong truyền thống của đạo Nho, được nói tới trong Tứ Thư, Ngũ Kinh, 
duy nhất ở sách Trung Dung này có những câu văn nói về bậc chí thánh đạt 
đến mức tuyệt đối như vậy. 

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, bên Hy Lạp, có Platon, trong tác phẩm 
Cộng hoà (République), đã từng mơ tưởng rằng triết gia phải được ở ngôi vua 
trị nước. Kinh thánh Cựu Ước có đưa ra một khoản luật gồm ba điều kiện cho 
vua để duy trì một vương quyền tốt đẹp như sau: 


“Chỉ một điều thôi: là nó đừng có nhiều ngựa và đừng đem dân trở lại 

Ai Cập để được có nhiều ngựa, quả Yavê đã phán: “Các ngươi sẽ không 

còn trỏ lại ấy nữa!” Nó đừng lấy nhiều vợ cho mình, kéo lòng nó phải 
xiêu lạc. Và nó đừng chuốc cho có nhiều bạc vàng một cách vô độ...” 

(Thứ Luật: 17, 16-7). 

Như vậy, chỉ ở sách Trung Dung mới có một khuôn mẫu làm vua lý tưởng 
như trên. Do đó, người đọc có thể cho rằng sách Trung Dung nói quá đáng, 
Tử Tư là con người hoang tưởng chăng? 

Phải thành thực mà nói rằng Tử Tư (nếu phải là Tử Tư) đã tưởng tượng 
quá cao, quá xa và dùng một hình thức văn chương khoa đại để nói về một 
nhân vật cai trị lý tưởng ở trần gian. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng đó là mẫu 
mực của một bậc chí thánh. Trong thực tế, mẫu mực ấy có hay không, không 
quan trọng. Đã là mẫu mực thì phải hoàn toàn, tuyệt đối! 

Còn trong thực tế cai trị thì đạt được đến đâu, hay đến đó. Đạt được 60 
phần trăm mức lý tưởng là quá quí rồi. Nếu không, cứ đạt được 30 hay 20 
phần trăm cũng là tốt đẹp. Thế hệ hậu sinh cứ nhắm mẫu mực ấy mà vươn 
tới, càng nhiều càng tốt. 


1 Có nhiều ngựa thì ham rong ru6i ngược xuôi, ham săn bắn đó đây... bổ quên việc triêu chính. Có 
nhiều vợ, ham mê sắc dục thì tinh thần đâm ra mê muội, tăm tối, thân xác bị tón hại. Có nhiều vàng 
thì tài sản của dân chúng bị vơ vét. Làm vua mà tránh xa được ba dièu đó thì đất nước sẽ không bị 
sa vào vòng nô lệ ngoại bang, dân chúng được ấm no, thái bình. (Xin xem: Công giáo và Đức Kitô, 
tập Thượng, trang 100, cùng tác giả). 
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"EK TF 23 286286 K FZ k4, 3X FZ A 
本 ， 知 天 地 之 化 育 , K 5 1452 
je Aa 3L 4= , mm mm A , 浩 浩 其 天 o š) 不 Jë 明 3E 知 
ZKA Aahe? 
c, 
Duy thiên ha chí thành, vi năng kinh luân thiên ha chi đại kinh, lập 
thiên hạ chỉ đại bản, tri thiên địa chỉ hóa dục. Phù yên hữu só y? 
Truân truân kỳ nhân; uyên uyên kỳ uyên; hao hao kỳ thiên. Cau bất cố 
thông minh thánh trí, đạt thiên đức giả, kỳ thục năng tri chi? 
Hữu đệ tam thập nhị chương. 

Dịch nghĩa: 


Chỉ riêng bậc chí thành trong thiên hạ mới có khả năng sắp đặt những 
mối liên hệ lón của thiên hạ, mới có khả năng thiết lập những nền tang 
lón của thiên hạ, mới biết được sự phát triển sinh hóa của trời đất. Có 
nương cậy vào chỗ nào ư? 


Chân chất lòng nhân, thăm thẳm vực sâu, lón lao bầu trời. Ví bằng 
chẳng thông minh thánh trí thực, thành tựu được đức của Trời, thì ai có 
khả năng biết được? 


Trên đây là chương thứ ba mươi hai. 


BÌNH GIẢI: 


Sang phần cuối sách Trung Dung này, Tử Tư muốn giải thích cho mọi 
người hiểu về nguyên lai của nền tảng luân lý mà những người sống trong 
đạo Nho đã thực hành từ lâu, những người mới bước vào nghiên cứu đạo Nho 
đã thấy từ những bước đầu, nhưng không biết xuất phát do đâu. Những nền 
tảng luân lý ấy là đại kinh và đại ban' của xã hội. 

Đại kinh còn gọi là ngũ luân, ngũ phẩm hay ngũ điển, gồm: đạo vua tôi 
(quân thần), đạo cha con (phụ tử), đạo chồng vợ (phu phụ), đạo anh em (huynh 
đệ), đạo bè bạn (bằng hữu), có khi đạo bè bạn được thay bằng đạo lớn nhỏ 
(trưởng ấu). 


1 Đại kinh: những mối liên hệ lớn (ngũ luân: vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè). Đại bản: 
những nên tång lớn (ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). 
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Dë cho tương quan giữa ngũ luân được tốt đẹp cổ nhân dài hỏi phải có 
“chính danh” và “thập nghĩa” trong khi thì hành ngũ luân. 

Chính danh là thể hiện đúng tên gọi dành cho mình: Vua cho ra vua; bề tôi 
cho ra bề tôi; cha cho ra cha; con cho ra con; chồng cho ra chồng: vợ cho ra vợ; 
anh cho ra anh; em cho ra em; bạn cho ra bạn; bè cho ra bè, hoặc là lớn cho ra 
lớn; nhỏ cho ra nhỏ. Bởi vì vua có ra vua, bề tôi mới ra bề tôi; cha có ra cha, 
con mới ra con; chồng có ra chồng, vợ mới ra vợ; anh có ra anh, em mới ra em; 
bạn có ra bạn, bè mới ra bè, hoặc là lớn có ra lớn, nhỏ mới ra nhỏ. 

Khổng tử đã tóm tắt đường lối chính danh trong câu: “Quân quân, thần 
thần, phụ phụ, tử tü, phu phu, phụ phụ, huynh huynh, đệ đệ...” 

Thập nghĩa là mười cách cư xử tương ứng với mười đối tượng trong ngũ 
luân ó trên: 

“Quân nhân, thần trung; phụ từ, tử hiếu; phu nghĩa, phụ thính; huynh 
lương, đệ dë; trưởng huệ, ấu thuận.” 

Có nghĩa là: Vua phải có đức nhân, bầy tôi phải trung thành; cha phải 
nhân từ, con phải có hiếu thảo; chồng phải có nghĩa (cư xử tốt), vợ phải nghe 
theo; anh phải tốt lành, em phải kính yêu; người lớn phải ban ơn, người nhỏ 
phải vâng theo; nếu là bạn bè với nhau thì phải giữ niềm tin với nhau (tín). 

Đặc biệt trong đường lối chính danh và thập nghĩa này, một vế mà hỏng thì 
vế kia sớm muộn gì cũng hỏng theo. Cụ thể là: 

- Vua chẳng ra vua, thì bề tôi sẽ chẳng ra bề tôi. Tức là: nếu vua không có 

đức nhân, thì bề tôi chẳng trung thành nữa. 


- Cha chẳng nhân từ, thì con khó lòng có hiếu thảo. 

- Chồng chẳng cư xử tốt, thì vợ khó lòng phục tùng. 

- Anh chẳng tốt lành, thì em chẳng kính yêu. 

- Người trên (lón) chẳng ban ơn, chẳng thương xót, thì người dưới (nhỏ) 
khó lòng vâng theo. 

Đường lối chính danh và thập nghĩa lại đặt quan trọng ở người đứng đầu. 


Đứng đầu trong nước là vua (người lãnh đạo đất nước); đứng đầu trong gia 
đình là cha. Nếu hỏng ở vế đầu thì những vế sau gãy đổ theo. 

Trong nước, vua bất nhân thì kéo theo cả nước bất nhân. Trong nhà, cha 
bất từ kéo theo cả vợ con hư hỏng, gia đình tan võ. 

Cho nên người xưa đã nói: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn.” (Người trên 
không chính đáng, người dưới phải rối loạn.) Hoặc là: “Tội qui vu trưởng.” 
(Tội lỗi quy trách về người trên.) 
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Đại kinh là đạo lý về những mối tương quan trong gia đình, xã hội; còn dai 
bản là đạo lý thông thường của mỗi cá nhân. Đại bản là “ngũ thường”: nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín. 

- Nhân: lòng yêu thương con người. 

- Nghĩa: sự cư xử tốt lành, công bằng với con người. 

- Lễ: các hình thức tạo nên tương quan tốt đẹp giữa người với người. 


- Trí. sự hiểu biết sáng suốt để chọn điều tốt, tránh điều xấu, tìm điều 

phải, xa điều trái. 

- Tín: giữ lời hứa để tạo niềm tin nơi mọi người. 

Đại bản chính là những điều kiện nhân bản để phân biệt loài người với loài 
vật. Bởi vì, hầu hết loài vật sống theo bản năng chứ không sống theo nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín. 

Tóm lại, đại kinh và đại bản là những nền tảng nhân luân không thể bỏ 
qua. Nếu xã hội nào bỏ qua những nền tảng nhân luân này, sớm muộn gì 
cũng sẽ bị rối loạn và trong xã hội đó sẽ nẩy sinh ra nhiều tai họa làm cho con 
người mất hạnh phúc. Ví dụ: tệ nạn tham nhũng làm băng hoại cơ cấu chính 
trị nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, cùng là nạn Mafia hoành hành 
liên quốc gia, bệnh Aids (liệt kháng), đại họa thế kỷ này, càng ngày càng lớn 
mạnh thêm lên, đều do con người ngày nay muốn xóa bỏ nền tảng nhân luân. 

Ngay cả giới tu hành muốn vượt thế gian để tìm một cảnh giới siêu việt 
cũng không thể bỏ qua nhân luân được. Đối với những người tu muốn bỏ 
nhân luân, người Việt bình dân đã có câu ca dao: 


“Tu đâu cho bằng tu nhà, 
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu.” 


Đối với những người muốn tu tiên, trở nên bậc siêu phàm, thì cổ nhân Nho 
nói: “Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo; nhân đạo bất tu, tiên đạo viễn hỹ. ”: 
Muốn tu đạo tiên, trước hết phải tu đạo làm người; đạo làm người không tu, 
thì tiên đạo còn xa vậy. 

Ngay đến một sử gia thời danh của Hoa Ky là Will Durant cũng có ý kiến 
tương tự. Ông đã từng nói với giới trẻ trong phần cuối của cuốn “Những bài 
học lịch sử”, sau 50 năm nghiên cứu về lịch sử văn minh nhân loại, đại ý 
rằng: Những điều gọi là qui luật của đời sống (nhân luân) sở dĩ có được là do 
công lao và kinh nghiệm của cổ nhân bao nhiêu đời trước chắt lọc lại, không 
thể sớm chiều bỏ qua được. 
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Nói như thế, sử gia Will Durant có ý nhắn nhủ các thế hệ sau này hãy cố 
duy trì những tỉnh hoa nhân luân của quá khứ; nếu bỏ đi, đời sống sẽ hụt 
hãng tai hại. 

Trong triết Nho, những tinh hoa nhân luân ấy là đại kinh và đại bản. 
Không phải vô tình mà Tử Tư đã nhắc lại những đạo lý nền tảng ấy ở chương 
áp chót của sách Trung Dung này. Ông cho rằng người quân tử trước khi 
chắp đôi cánh siêu phàm để trở nên bậc chí thành, chí thánh thì cũng đã từng 
đứng trên nền tảng đạo lý của những con người bình thường. 

Theo Tử Tư, chính những bậc chí thành của nhân loại đã sắp đặt (kinh 
luân) nên đại kinh và đại bản, tức là những giềng mối liên hệ lớn, những nền 
tảng lớn của thiên hạ. Chẳng những thế, qua kinh nghiệm sống và suy tư 
chiêm nghiệm, trí khôn các ngài còn được mở ra để biết được những qui luật 
phát triển sinh hóa và nuôi nấng (hóa dục) của trời đất nữa. Các ngài không 
phải nương cậy vào ai hết. Bởi vì, trước khi trở nên thánh nhân, các ngài đã 
từng là những con người trung thực, là bầy tôi, là dân, là con, là chóng, cha, 
là anh em, bè bạn gương mẫu. Các ngài đã thấu suốt nhân tâm, lại còn thăng 
tiến đến mức hội thông với trời đất, đứng trong hàng Tam Tài. Hơn nữa, với 
cái tâm thánh nhân, các ngài còn được tham dự vào nguồn linh lực siêu nhiên 
của Trời (Tuyệt đối thể), nguyên ủy của vũ trụ vạn vật. Cho nên từ trong cái 
tâm vũ trụ ấy, các bậc chí thành đã khơi được ra những nguyên tắc đạo lý cần 
thiết cho con người trong cõi nhân sinh để ổn định gia đình xã hội, để đặt nền 
thái hoà cho nhân loại và nâng đỡ nhân loại tiến hóa. 

Để cực tả cái tâm của bậc chí thành, Tử Tư đã nói: “Truân truân kỳ nhân, 
uyên uyên kỳ uyên, hạo hạo kỳ thiên.” Tấm lòng của các ngài mới nhân hậu 
chân chất làm sao! Tâm linh của các ngài quả là thăm thắm vực sâu, lông 
lộng lớn lao như trời cao. 

Phải là bậc thông minh thánh trí đích thực, thành tựu được năng lực của 
Trời nơi mình, mới có thể biết được những những nhu cầu thiết yếu của con 
người, biết được những năng hướng sâu xa của tính mệnh con người, để đưa 
ra những nền tảng nhân luân, những nguyên tắc đạo lý cơ bản, hướng dẫn 
con người nên hoàn thiện. Ai là người có khả năng làm được những kỳ công 
siêu không gian, thời gian đó? Chỉ có bậc chí thành đồng thời cũng là bậc chí 
thánh mới đủ sức làm được mà thôi. 
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诗 日 : “RAKA.” RALL., KATZ 
道 ， 间 然而 日 章 ， 小 人 之 道 ， 的 然而 日 亡 。 君 子 之 
ii, ， 淡 而 不 屎 ， 简 而 文 ， 温 而 理 。 

PEZ, WAZA, MAZA, THER 。 
FA: “HERE, FILM.” KAF N 15 
K, BRAS 。 有 君子 之 所 不 可 及 者 ， 其 唯 人 之 所 不 
见 乎 ! 

FA: MERE, URATA o” KAFR 
MAL Z Š tả 。 

诗 日 : “ 奏 假 乱 言 ， 时 靡 有 种 。” 是 故 君 子 不 赏 而 
KÆ 3m, 3#. 

诗 日 : “TAR. KERN o” X Ë Š jS 
而 天 下 平 。 

诗 云 : “了 予 惊 明 德 ， 不 大 芯 以 色 。” 子 目 : ` HE 
之 於 以 化 民 ， 未 也 。 

诗 日 : kujua ” 亡 猎 有 偷 。” 上 天 之 载 ， 

A f SI e Aa 

Thi viết: “Ý cẩm thượng quýnh.” Ó kỳ văn chi trú dà. Cố quân tử chỉ đạo, 


ám nhiên nhi nhật chương. Tiểu nhân chi đạo, chước nhiên nhi nhật 
vong. Quân tử chi đạo, đạm, nhi bất yếm; giản, nhi văn; ôn, nhi lý. 


Tri viễn chỉ cận, tri phong chỉ tự, tri vi chi hiển; khả dữ nhập đúc hỹ. 
Thi vân: “Tiém tuy phục hỹ, diệc khổng chi chiêu.” Cố quân tử nội tỉnh 
bất cửu, vô ó u chí. Quân tử chỉ sở bất khả cập dã, kỳ duy nhân chỉ sở 
bất kiến hồ. 

Thi vân: “Tướng tại nhĩ thất, thượng bất quí vu óc lậu.” Cố quân tử bất 
động, nhi kính; bất ngôn, nhi tín. 


TRUNG DUNG 


Thi viết: “Tấu cách vô ngôn, thời my hữu tranh.” Thị cố quân tử bất 
thưởng, nhi dân khuyến; bất nộ, nhi dân oai u phu việt. 

Thi viết: “Bất hiển duy đức, bách tích kỳ hình chi.” Thị cố quân tử đốc 
cung, nhĩ thiên hạ bình. 

Thi vân: “Dư hoài minh đúc, bất đại thanh di sắc.” Tử viết: “Thanh sắc 
chi u di hóa dân, mat dã.” 

Thi viết: “Đức thù như mao.” Mao du hữu luân. “Thượng thiên chỉ tải, 
vô thanh vô xú.” Chí hỹ. 


右 第 三 十 三 章 。 子 思 因 前 章 极致 之 言 ， 反 求 其 本 ， 
复 自 下 学 为 已 访 独 之 事 ， 推 而 言 之 ， 以 副 致 平 篇 
茶 而 天 下 平 之 盛 。 又 议 其 妙 ， £2+& đt Rh 
已 看 。 鞭 举 一 篇 之 要 而 约 言 之 ， 其 反 履 丁 宁 示 人 之 
意 ， 至 深切 侨 。 学 者 其 可 不 画 心 乎 ! 


Hữu đệ tam thập tam chương. Tử Tư, nhân tiền chương cực trí chi ngôn, 
phản cầu kỳ bản. Phục, tự hạ học vị kỷ cẩn độc chi sự, suy nhi ngôn chỉ, 
di tuần trí hồ đốc cung nhi thiên hạ bình chi thịnh. Huu tán kỳ diệu, chí 
u vô thanh vô xú, nhi hậu dĩ yên. Cái cử nhất thiên chi yếu, nhi ước ngôn 
chỉ. Kỳ phản phúc định ninh thị nhân chỉ ý, chí thâm thiết hy. Học giả 
kỳ khả bất tận tâm hồ? 


Dịch nghĩa: 


Kinh Thi nói: “Mặc áo gấm lông thêm áo đơn”, ấy là ghét vẻ đẹp của nó 
lộ ra. Cho nên đạo của người quân tử, ở trạng thái mờ tối mà mỗi ngày 
lại rõ rệt. Đạo của kẻ tiểu nhân, ở trạng thái bộc lộ mà mỗi ngày lại mất 
đi. Đạo của người quân tử lạt lẽo mà không chán, đơn sơ mà lại đẹp dë, 
ôn hoà mà đạt lý. 

Hễ biết rằng có xa là có gần, có phong thái bên ngoài là do tự trong 
mình, có sự tế vi bề trong thì hiển hiện bề ngoài, thì có thể bước vào cõi 
đức vậy. 

Kinh Thi rằng: “Án náu trong nước tuy là nấp kín, mà cũng hiện rõ tó 
tường.” Cho nên người quân tử tự xét trong lòng thấy không lỗi lầm, thì 
không tự then (không thấy ý chí chán ghét). Chỗ mà quân tử chưa thể 
đạt tới (0 đáy lòng), riêng người ngoài không thấy được. 
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Kinh Thi rằng: “Xem ở nhà ngươi, hãy chuộng điều gì mà không then ó 
góc nhà tây bắc.” Vì vậy, người quân tử không hành động mà người vẫn 
kính trọng; không nói mà người vẫn tin. 


Kinh Thi nói: “Tiên lên dâng lễ mà không nói, bấy giờ không có sự tranh 
cãi.” Vì vậy, người quân tử không khen thưởng mà dân được khuyên bảo; 
không giận dü mà dân sợ hơn dao búa. 


Kinh Thi nói: “Chỉ có đức không lộ ra, trăm vua chư hầu đều theo phép 
thường.” Vậy nên, người quân tử đầy lòng cung kính mà thiên hạ được 
bình an. 


Kinh Thi rằng: “Ta2 nhó đức sáng, không cần lớn tiếng, không cần dung 
mạo.” Đức Khổng nói: “Phải dùng tiếng nói và dung mạo để giáo hóa 
dân, ấy là ngọn vậy.” 


Kinh Thi nói: “Đức nhẹ như sợi lông.” Sgi lông vẫn còn có khối lượng. 
“Sức chứa của Trời cao, không tiếng, không hơi.” Chí lý vậy. 


Trên đây là chương thứ ba mươi ba. Tử Tư nhân những chương trước 
đã nói đến chỗ cùng cực, (giò đây) quay trở lại gốc. Ông nhắc lại rằng 
việc học đạo từ thấp phải cẩn thận trong hành vi lúc ở một mình, rồi suy 
rộng nói thêm, dần dần đến việc dốc lòng cung kính để tạo được sự thịnh 
vượng bình an cho thiên hạ. Ông lại khen ngợi sự vi diệu của đạo đạt tới 
mức không tiếng, không hơi, sau đó mới thôi. Thế là ông đã nêu ra một 
thiên trọng yếu, bằng cách nói tóm lược lại. Rồi ông nhắc đi nhắc lại kỹ 
càng mách bảo ý tứ cho người ta đến chỗ thật sâu sắc. Người học đạo lại 
không thể hết lòng sao? 


BÌNH GIẢI: 


Sau khi bàn về đạo Trung dung với nhiều chiều kích: nhân đạo, thánh đạo, 
thiên đạo, trong đó có cả chiều kích áp dụng vào việc chính trị làm cho đất 


1 Góc nhà tây bắc: dịch từ chữ ốc lậu; ốc: nhà ở; lậu: rò rỉ, hao thoát. Căn cứ vào khung Lạc thư, phía 
tây bắc là số 6, thành số của Thái Âm. (Xin xem Lạc thư trong Dịch học Tân thư, cùng tác giả.) Thái 
Âm biểu thị năng lực ly tâm, là năng lực hao thoát. Do đó, góc nhà phía tây bắc gọi là ốc lậu (hiểu 
theo nghĩa huyên số), cho nên đó là nơi vắng vẻ, ít người trong nhà lui tới. Tuy nhiên, căn cứ vào 
khung Hậu thiên bát quái, phía tây bắc thuộc cung càn (kién). Can biểu thị năng lực dương của Trời. 
Cho nên, góc nhà phía tây bắc (nơi vắng về) lại là nơi có sự nhìn xem của Trời. Do đó, người quân tử 
dù ở nơi kín đáo vắng vẻ (ốc lậu) thì cũng phải cẩn thận giữ mình, không được làm hoặc nghĩ những 
điều sai trái, vì sợ có Trời biết. 

2 Ta: dịch chữ dư trong nguyên tác. Kinh Thi cho rằng Trời (Thượng đế) đã từng ngỏ ý cho Văn Vương 
biết. Chữ “dư” (ta) ở đây là tiếng của Trời tự xưng với Văn Vương. 
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nước ổn định, thiên ha thái binh; trong chương cuối này, Tử Tu thu tóm đạo 
Trung dung về một nền tảng duy nhất. Đó là tâm đạo: đạo ở trong lòng . 

Muốn trở về tâm đạo, việc trước hết là phải khiêm nhường, tự hạ, đừng bao 
giờ phô trương chính mình. 

Để biện minh cho quan điểm của mình, Tử Tư đã trích dẫn nhiều câu Kinh 
Thi. Kinh Thi là những bài ca dao ở trong dân gian đúc kết tinh túy tư tưởng 
của các bậc hiển nhân thời cổ. Do nếp sống giản dị chưa bị văn minh vật chất 
chi phối, tâm trí các ngài dễ tiếp cận với minh triết của Trời; do đó lời của các 
ngài đã trở nên những châm ngôn truyền thống hướng dẫn sinh hoạt của dân 
gian, được dân gian truyền tụng và trân trọng như một kho tàng khôn ngoan. 
Tương truyền, Khổng tử đã thu gom những bài dân ca truyền thống ấy, tạo 
thành Kinh Thi; và Khổng môn trong đó có Tử Tư đã xem Kinh Thi như là 
một bộ Thánh điển của đạo Nho. 

Câu Kinh Thi được trích dẫn đầu tiên ở chương này là một câu thuộc phần 
Quốc phong (Trịnh phong): “ý cẩm thượng quýnh”: mặc áo gấm lông thêm áo 
đơn. Có lẽ người xưa ăn mặc như vậy nhằm hai ý: 

- Một là có ý tiết kiệm, giữ gìn áo gấm (thứ vải quí, đắt tiền) cho khỏi chóng 

hư, chóng bạc màu. 

- Hai là tỏ lòng khiêm nhường, không muốn phô trương cái đẹp của mình 

ra cho mọi người biết. 


Tử Tư dùng câu Kinh Thi này có ý khuyên người học đạo nên bắt chước 
theo đó mà thu giấu nết na của mình ở trong lòng, chớ nên khoe khoang. Ông 
cho biết kết quả của việc thu giấu đó là: Đạo của người quân tử ở trạng thái 
mờ tối (do thu giấu) mà mỗi ngày lại rõ rệt. 

Trái lại, hậu quả của việc khoe khoang là: Đạo của kẻ tiểu nhân ở trạng 
thái bộc lộ (do phô trương) mà mỗi ngày lại mất đi. 

Thực ra, quan điểm này của Tử Tư không khác gì quan điểm của Lão tử 
trong Đạo-đức-kinh: 

“Tương dục hấp chị, 
Tất cố trương chi. 
Tương dục nhược chi, 
Tất cố cường chi. 
Tương dục phế chi, 
Tất cố hưng chi.” 


1405 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Hong muốn thu rút đó lại, 
Là sắp mở rộng đó ra. 
Hong muốn làm yếu đó, 
Là sắp làm đó mạnh lên. 
Hong muốn vứt bỏ đó, 
Là sắp làm hưng khởi đó. 
(Đạo-đức-kinh: chương 36, Nguyễn Duy Cần dịch). 

Đây là qui luật phản phục diễn ra trên sự mâu thuẫn đối đãi mà Kinh 
thánh Tân Ước cũng có nói tới: “Kẻ nào tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và 
kẻ nào tự hạ mình xuống thì sẽ được nhắc lên.” (Matthé6: 23, 12). 

Câu Kinh thánh trên nói về dức khiêm hạ. Tư tưởng này cũng được Đức 
Giêsu nhắc tới khi trả lời các môn đồ: “Quả thật, tôi bảo các ông: nếu các ông 
không hóa nên lại như những trẻ nhỏ, các ông sẽ không vào được Nước Trời 
đâu. Vậy ai kể mình hèn mon như trẻ nhỏ này đây, thì người ấy là kẻ lőn nhất 
trong Nước Trời.” (Matthôô: 18, 3-4) . 

Khởi đi từ tư tưởng khiêm hạ, Tử Tư đưa ra một nhận xét chắc chắn: “Đạo 
của người quân tử lạt lẽo mà không chán, đơn sơ mà lại đẹp dë, ôn hoà mà 
đạt lý.” 

Lạt lẽo mà sâu sắc, bền vững; đơn sơ nhưng duyên dáng dễ thương: ôn hoà 
mà thấu tình đạt lý, cho nên đạo của người quân tử chẳng những đã không 
làm cho người chán, lại còn làm cho người thêm lòng quí mến. 

Trái lại, sự mặn mà, đằm thắm, nhiệt thành bề ngoài của kẻ tiểu nhân với 
mục đích cầu lợi, sớm muộn gì cũng phai tàn nếu không có lợi, hoặc đã thu 
được lợi rồi. Người bình dân Việt Nam cũng đã nhận ra sự đối nghịch của hai 
đường lối quân tử, tiểu nhân này và hậu quả của nó, cho nên minh họa trong 
câu ca dao: 


“Chóng thắm thì lại chóng phai, 
Thoang thoảng hoa nhài mới lại thơm lâu.” 


“Chóng thắm, chóng pha? là đạo tiểu nhân; “thoang thoảng hoa nhà? 
chính là đạo quân tử. Để tiến vào tâm đạo, Tử Tư còn cho rằng những ai 
muốn bước lên cõi đức nhiệm mầu thì phải biết đến qui luật “nhân quả” là 
những nguyên lý tất yếu về sự liên hệ giữa xa và gần, trong và ngoài, hiển 
Và VI: 

“Trị viễn chi cận, tri phong chỉ tự, tri vi chi hiển; khả dữ nhập đúc hf”: Biết 
rằng có xa là có gần, có phong thái bên ngoài là do tự trong mình, có sự tế vi 
bề trong sẽ hiển hiện bề ngoài, thì có thể bước vào cõi đức. 
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Biết có xa do gần, cho nên người quân tử muốn tiến lên Hình nhi thượng 
phải đi qua Hình nhi hạ; tức là muốn bước vào thế giới linh thánh, phải giữ 
đạo nhân luân (đại kinh, đại bản). Biết rằng phong thái do tự căn cốt, cho 
nên người quân tử phải đôn đốc lòng nhân hậu ở trong lòng để có một dáng 
vẻ bề ngoài (phong thái) tử tế, ung dung, thanh thoi. Biết rằng điều tế vi sẽ 
hiển hiện ra ngoài, cho nên người quân tử luôn luôn giữ cái tâm trong sáng; 
bởi vì có tâm trong sáng không tì ố thì ngoại diện sẽ có nét thanh tao thư thái. 

Biết được những điều ấy là đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cõi đạo. Làm 
được những điều ấy thì trở nên thánh nhân. 

Để xác chứng cho tư tưởng này, Tử Tư lại trưng dẫn Kinh Thi: “Tiểm tuy 
phục hỹ, diệc khổng chỉ chiêu”: Án nấu trong nước tuy là nấp kín, mà cũng 
hiện rõ tỏ tường. 

Những điều kín đáo ẩn sâu trong lòng, người phàm tưởng là tuyệt mật, 
nhưng thực ra vẫn hiện ở ngôn ngữ, cử chỉ, chẳng giấu được người tỉnh tường: 
chẳng khác gì con cá lặn trong nước (tiém, phục) không thể qua mắt người 
săn tìm. Vì vậy, người quân tử phải tự xét mình luôn, không có lỗi lầm sẽ 
không tự thẹn. Đó là cái chỗ mà người quân tử hơn người phàm; người phàm 
không thấy được chỗ ấy. Còn thấy mình tự thẹn, ấy là người quân tử biết 
mình chưa đạt đạo quả thánh nhân (Quân tử chỉ sở bất khả cập.) 

Trong chương cuối này, Tử Tư muốn nhắc nhỏ người học đạo nhớ lại điểm 
cốt yếu ở chương đầu. Dó là: con đường tâm đạo phải chú trọng tới “thận độc”. 
Ông trưng dẫn Kinh Thi: “Tướng tại nhĩ thất, thượng bất quí vu ốc lâu”: Xem 
ở nhà ngươi, hãy chuộng điều gì mà không thẹn ở góc nhà tây bắc. 

Góc nhà tây bắc là nơi vắng vẻ nhất trong nhà, ít khi có người lui tới (vì 
sợ bị hao thoát, bệnh hoạn); nhưng chính tại nơi đó, Trời lại để “con mắt siêu 
nhiên” ngó nhìn.! Vì thế, càng ở những nơi kín đáo vắng vẻ, người quân tử lại 
càng phải đề cao cảnh giác, cẩn thận giữ mình (thân độc). 

Nếu người quân tử có thói quen gìn giữ tâm tính lúc nào cũng thánh thiện, 
thì tự nơi người quân tử sẽ tỏa ra những luồng năng lượng tốt lành, thanh 
tịnh, sáng láng... đến nỗi, không cần làm bất cứ điều gì (bất động) mà mọi 
người nhìn thấy bóng dáng là phải tỏ niềm tôn kính, không cần nói một câu 
nào cả, mọi người cũng hết lòng tin cậy. Đó là kết quả to lớn của công phu 
“thận độc” nơi người quân tử . Điều này đã được gợi ra ở chương đầu sách 
Trung Dung, nhưng ở chương cuối này, Tử Tư mới nói rõ công năng. 


1 Góc nhà Tây Bắc (ốc lậu) đã trở nên một thành ngữ dùng để chỉ bất cứ nơi nào vắng vẻ, kín đáo. 
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Tâm đạo không chỉ riêng gây on ích cho người quân tử tu đạo mà thôi, nó 
còn gây ảnh hưởng to lớn trong dân chúng và khắp cả thiên hạ nữa. Kinh Thi 
nói: “Tấu cách vô ngôn, thời my hữu tranh”: Tiến lên dâng lễ mà không nói, 
bấy giờ không có sự tranh cãi. 

Câu này có ý nói rằng đường lối của tâm đạo thì lặng lẽ, không ồn ào náo 
nhiệt; chẳng khác gì khi tiến dâng lễ vật trên tế đàn, không dùng ngôn ngữ 
gì cả mà mọi người đều đồng tâm hiệp ý, không hề có sự cãi cọ, tranh giành. 
Đó là cách thức giáo dục tuyệt diệu mà Lão tử đã từng nhắc tới: 


“Thi dĩ thánh nhân, 
Xử vô vi chi sự, 
Hành bất ngôn chi giáo.” 


Vậy nên bậc thánh nhân, 
Cư xử theo cách làm vô vi, 
Vận dụng không lời mà dạy dễ. 
(Đạo đức kinh: chương 2). 

Đây cũng là đường lối mà Khổng tử ao ước sử dụng vào lúc cuối đời: “Du 
dục vô ngôn.” (Ta muốn không nói.) 

Bởi vì dùng lời nói để giáo hóa là chuyện bình thường của người đời; và công 
dụng của nó cũng bình thường: lời nói thì nhiều, hiệu quả giáo hóa thì ít! Còn 
dùng lối “không lờ? (vô ngôn) để giáo hóa là cách phi thường của bậc thánh 
nhân, hiệu quả của nó sẽ gấp bội. Dùng lối “không lời” tức là chỉ dùng bản 
thân mình như một tấm gương sáng cho mọi người soi chung và cảm nghiệm. 
Như thế, người quân tử bậc thầy sẽ không cần khen thưởng gì hết, chỉ chiếu 
tỏa ra quanh mình một luồng sóng lặng lẽ, diu dàng, đáng mến, đáng trọng... 
khiến cho dân chúng tâm phục, cảm thấy như tiếp được lời khuyên bảo, rồi 
lại khuyên bảo lẫn nhau. Do đó, không cần tỏ sự giận dữ với trăm thứ hình 
phạt mà dân chúng còn kinh sợ hơn dao búa. 

Cũng trong chiều hướng giáo hóa vô ngôn này, Tử Tư đã nhắc tới câu Kinh 
Thi ca ngợi đức độ của Văn Vương: “Båt hiển duy đức, bách tích kỳ hình chỉ: 
Chỉ có đức không lộ ra, trăm vua chư hầu đều theo phép thường. Chính nhờ 
cái đức tiểm tàng, đôn hậu ấy (bất hiển duy đức) mà Văn vương đã cảm hóa 
được hàng trăm vua chư hầu, khiến cho họ đều theo phép thường, không dám 
tung hoành càn đở. Như thế là tâm đạo đã có khả năng gây ảnh hưởng tốt 
trên khắp cả thiên hạ. Do đó, người quân tử trị nước cứ dốc lòng cung kính, 
súc tích nhân đức trong lòng cũng có thể làm cho thiên hạ được thái bình. 
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Trong nỗ lực triển khai tâm đạo này, Tử Tư còn trích dẫn một câu Kinh 
Thi, có lẽ phải khiến cho các độc giả quen đọc Cựu Uóc và Tân Ước ngày nay 
phải kinh ngạc: “Dư hoài minh đức, bất đại thanh dĩ sắc.” 

Theo Kinh Thi, đây là lời của Trời (Thượng đế) phán cùng Văn vương: có 
nghĩa là: “Ta nhớ đức sáng, không cần lón tiếng, không cần dung mạo.” (Kinh 
Thi: Đại nhã, Hoàng h$. 

Thế là không riêng gì Kinh Thánh có lời Chúa Trời phán mà cả kinh Thi 
cũng có nữa. Lý do là ở đâu có lòng thanh khiết, có lòng thành khẩn, ở đấy có 
Trời khải thị. 

Chính cái đức sáng phát huy mới đẹp lòng Trời, chính cái đức sáng mới làm 
cho con người nên thánh thiện, nên giống Trời, và có khả năng giáo hóa xã 
hội; chứ không phải to tiếng ồn ào thuyết giảng, hay không phải dung mạo 
mỹ miều, trịnh trọng hoặc lễ vật cầu kỳ. 

Trong ngôn ngữ thuộc văn hóa Do Thái, chúng ta có thể thấy quan điểm 
này của Trời được đặt trong nhiều câu Kinh Thánh cả Cựu Uóc lẫn Tân Ước. 
Tuy nhiên, đây là bài tiêu biểu nhất do tiên tri Amos nói: 


“Ta ghét, Ta từ lễ lạc của các ngươi, 
Hội hè của các ngươi Ta không ngii được. 
Khi các ngươi thượng tiến lễ thượng hiến... 
Lễ cúng của các ngươi, Ta không nhận. 
Lễ kỳ an, các ngươi tế bò nẫy, ta không ngó đến 
Hãy xua di xa ta, ca vẫn om sòm của ngươi, 
Ngươi tấu nhạc đàn ca, Ta sẽ không nghe. 
Nhưng công lý hãy cuồn cuộn như nước, 
Và đức nghĩa như khe nước chảy kinh niên.” 
(Amos: 5, 21-14). 
“Công lý' và “đức nghĩa” mà Chúa trời muốn được thấy chảy cuón cuộn 
như khe nước kinh niên ấy chính là những đức hạnh thoát thai từ “minh đức” 
(đức sáng), tức là từ “thiên mệnh” trong con người, nói theo ngôn ngữ nhà nho 
Đông phương. Những đức hạnh ấy rất cần cho xã hội ổn định, nhân loại thái 
bình. Ý tứ trong câu Kinh Thi “bất đại thanh dĩ sắc (không cần lớn tiếng, 
không cần dung mạo) cũng là ý tứ trong những câu Kinh thánh trên. 
- Trời “không cần lớn tiếng” tức là không thích nghe “ca vãn om sòm, tấu 
nhạc đàn ca”. 


- Trời “không cần dung mạo” tức là không cần “lẹ vật, bò nãy”. 
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Do Thái và Viễn Đông là hai nền văn hóa có những nét khác nhau, cho nên 
ngôn ngữ và cách diễn tả có khác nhau. Tuy nhiên, ý tứ chính trong câu Kinh 
Thi trên và bài Kinh Thánh của Amos giống như nhau. Đó là: Trời (Thượng 
đế) không ưa những kẻ thờ phụng Ngài bằng môi miệng, bằng hình thức bên 
ngoài như lễ vật, phẩm phục, âm thanh ca xướng... Ngài chỉ muốn người ta 
làm lành, lánh dữ, yêu thương tha nhân, thực hiện công bằng xã hội, tức là 
luôn luôn có “minh đức” tỏa sáng trong tâm hồn. Giữ cho tâm hồn luôn luôn 
có “minh đức” tỏa sáng, đó là “thờ phụng Cha trong tỉnh thần và chân lý” theo 
như lời Đức Giêsu nói trong Tìn Mừng Gioan vậy. (Gioan : 4, 23). 

Ó một nơi khác, tiên tri Amos đã nói rõ hơn ý định của Chúa Trời (Yavê 
Thiên Chúa) như sau: 


“Hãy tìm sự lành, chứ đừng tìm sự dữ ngõ hầu các ngươi được sống. 
Uóc gì, như thế, Yavê Thiên Chúa các cơ binh ở với các ngươi, như các 
ngươi đã nói. Lo ghét sự dữ và mến điều lành. Đề cao công lý nơi công 
môn.” 

(Amos : 5, 14-15). 


Trong đạo thống xuyên suốt lịch sử nhân loại từ Đông sang Tây ấy, khi áp 
dụng vào việc giáo hóa dân chúng, Khổng tử cũng đồng quan điểm với câu 
Kinh Thi trên: “Phải dùng tiếng nói và dung mạo (hay hình sắc) để giáo hóa 
dân, ấy là ngọn vậy.” (Thanh sắc chỉ ư dĩ hóa dân, mạt đã.) 

Vì là biện pháp “ngọn”, cho nên kết quả của nó không được bao nhiêu. Phải 
biết dùng “đức” hóa dân mới là biện pháp căn bản có mãnh lực rộng rãi và 
lâu dài. 

Đức là một năng lực siêu hình; do đó có sức mạnh tiềm tàng, có sức lan 
tỏa bao la. Vì cần phải diễn tả cho dân chúng dễ hiểu, cho nên Kinh Thi đã 
nói: “Đức thù như mao”: Đức nhẹ như sợi lông. Thực ra, dùng sợi lông mà 
hình dung “đức” chẳng qua là gắng gượng miêu tả; bởi vì sợi lông tuy nhỏ bé, 
nhưng vẫn còn có (Mao du hữu luân). Nói cho đúng hơn, “đức” thuộc về năng 
lượng của Trời cao, không phải khối lượng, không thể hình dung được. Đức là 
“sức chứa trữ của Trời cao, không tiếng, không ho? (Thượng thiên chi tải, vô 
thanh vô xú), cho nên có khả năng vô cùng vô tận. 

Tóm lại, Trung dung là một quyển sách quan trọng bậc nhất trong bộ Tứ 
Thư của Nho giáo nói về đạo Trung dung bao gồm: nhân đạo, thánh đạo và 
thiên đạo. 
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Nhân đạo thì nói đến đạo làm người trong gia đình, xã hội và cũng nói đến 
đạo trị nước, trị dân khiến cho thiên hạ thái bình. 

Thánh đạo nói đến đức chí thành làm cho phàm nhân trở nên thánh nhân. 

Thiên đạo nói đến thánh nhân sánh với trời đất, cùng tham gia vào việc 
hóa dục vạn vật. 

Mặc đầu nội dung sách đề cập đến nhiều vấn đề nhưng từ đầu chí cuối đều 
triển khai một lý duy nhất: đó là nhân đạo, thánh đạo đều nằm trong thiên 
đạo. Thiên đạo lại là tám đạo. 

Khởi đầu nói đến thiên mệnh; bàn ra thì đạo ấy rộng rãi bao la, cao đến 
tận trời, sâu đến đáy vực; nhưng cuối cùng đạo ấy lại thu về sâu thẳm trong 
tâm hồn mỗi người là minh đức. Minh đức ở chương cuối lại là một tên khác 
của thiên mệnh ở chương đầu. 

Vì thế, trong phần mở đầu sách, Chu Hy đã nói: 

“Sách ấy, những lời ban đầu nói đến một lý duy nhất, ở đoạn giữa trải 
ra muôn việc, phần cuối lại kết hợp thành một lý duy nhất. Mở rộng ra 
thì đây sáu cõi, thu lại thì lui vào ẩn náu nơi kín đáo”.. 

(Chu Hy chương cú). 

Câu này quả đã thu tóm toàn thể các chương sách Trung Dung. 

Mỏ đầu sách nói về thiên mệnh, kết thúc sách lại nói: “Thượng thiên chỉ 
tải, vô thanh, vô xú.” 

Điều đó chứng tó một cách rốt ráo rằng: Đạo Trung dung vốn là thiên đạo. 

Vì là thiên đạo cho nên ở trong chương cuối mới có những câu Kinh Thi 
nhắc nhỏ đến đạo thống tiêm tàng trong các nền tư tưởng lón của nhân loại 
như Nho giáo, Lão giáo, Công giáo (và cả trong Ấn giáo, nếu chúng ta hiểu 
chữ Dư trong câu “Dư hoài minh dac' là Brahman, và hiểu minh đức là 
Atman).! 

Đó là chỗ diệu kỳ của sách Trung Dung, khó lòng nói hết! 


1 Xin xem thêm: Phụ lục I: Ngũ giáo đồng nguyên trong Dịch học Tân thư, cùng tác giả. 
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Phần chú giải từ vựng này được biên soạn để giúp những ai không am 
hiểu Hán văn có thể sử dụng để tìm hiểu phần nguyên bản Hán văn trong 
sách này. Do giới hạn cách hiểu theo ngữ cảnh trong bài nên chúng tôi 
không đưa vào đầy đủ các nghĩa của từ mà chỉ nêu các nghĩa liên quan. 
Mặt khác, đây không phải bảng tra cứu tất cả từ vựng mà chỉ những từ 
nào xét thấy khó hiểu hoặc cần lưu ý mới được đưa vào đây. Từ ngữ sẽ 
được trình bày theo thứ tự các chương mục trong sách. Quý vị cũng có 
thể sử dụng bảng tra theo vần ABC ngay sau phần này. 


LUẬN NGỮ 
Học nhỉ nhân 
hiền hiền (##): bắt chước người 
1. hiền, hiển như người hiền (chữ 
uấn (1#): giận hờn hiền thứ nhất là động tự, chữ hiển 
2. thứ hai là danh tự) 


háo (3Ÿ): ưa thích 

vụ (7): chuyên chú 

nhân (4=): đức nhân 

tiển ( 鲜 ): ít 

8. 

xào (22): khéo léo 

lệnh (+): dep dë, giỏi giang 

4. 

tỉnh (3): xem xét 

tập (): chóng lên, hai lần, làm đi 
làm lại 

ð. 

đạo ( 道 ): hướng dẫn, cai trị (động tự) 

tiết (Š): dë dặt, giảm bớt 

sử (4#): sai khiến 


6. 
phiếm (3): rộng khắp 
Về 


hiền ($): bậc quân tử thành tựu đức 


sự ( 事 ): phụng thờ 
trí (#): hết mức, đến cùng 
vị (未 ): chưa 
8. 
trọng (€): nặng, đáng tôn kính 
uy (oai) (7Ä): dáng vẻ tôn nghiêm 
cố (H): vững vàng, cứng chắc 
hữu (X): bằng hữu, bạn bè 
ky (Z): mình 
quá (过 ): lỗi lầm 
vật (2): đừng, chớ 
đạn (1#): kiêng sợ, chán nản, ngại 
ngùng 
9. 
chung (#*#): cuối, kết thúc 
truy GË): đuổi theo, nhớ lại 
hậu (Æ): dày dặn 
10. 
chí (至 ): đến, theo kịp 
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di (9): khác 

chi du (之 与 ): đấy u 

ức (40): hay là 

dữ (与 ): được cho 

chư .. hồ (%#... -#): phải chăng, 
chẳng phải... sao... 

11. 

một (13): chết, mất 

vị (8): gọi là 

12. 

tư (3ƒ): điều ấy, chỗ ấy 

tiết (8ñ): điều tiết, kiềm chế, giữ trật 
tự 

15. 

phục (42): đáp lại, hoàn thành, trở 
lại 

nhân ( 因 ): nhân vì, nguyên nhân 

14. 

bão (4ð): ăn no, thỏa thuê 

mân (4): nhanh nhẹn, mau mắn, 
gắng gỏi 

tựu (3È): nên, đến, theo 

15. 

siểm (3#): ninh hót 

kiêu (5$): lông lộn, kiêu căng, ngạo 
mạn 

nhược (3?): bằng, giống như, ví bằng 

thủy (3): đầu tiên 

cáo (3): bảo, trình báo 

16. 

hoạn ( 患 ): lo lắng 

Vi chính 

1. 

thí (ë): ví dụ 

củng (3È): cháu về, xoay chung quanh 

2. 

tế (Ñ): che đậy, bao trùm 
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tà (JF): lệch lạc, cong vay 

ở. 

të (7): ón định 

miễn (#,): bỏ, thoát khỏi 

thả (HB): vả lại 

cách (të): khuôn phép, chính đáng 

4. 

chí (2Ÿ): để tâm vào 

nhi ( 耳 ): nghe 

cu (AE): cái khuôn vuông, khuôn 
phép, mẫu mực 

5. 

vi (3Ÿ): trái ngược 

ngự (Ấn): đánh xe, đi xe 

6. 

tật (2X): đau ốm, thương tích 

7. 

biệt (5]): chia ra, nêu ra cái khác, 
phân biệt 

8. 

tự (thực) (Ë): đồ ăn 

soạn (2#): ăn uống 

9. 

vi (1Ÿ): ngược trở lại 

ngu (#): dốt nát 

10. 

dĩ (2): làm 

sưu (Jë): giấu giếm 

yên... tai (5Š... 3Ÿ): sao được 

11. 


cố (#4): điều cũ, gốc 


12. 
khí (器 ): món đồ 
15. 


kỳ (其 ): của mình 


TRA CỨU TỪ VỰNG THEO CHƯƠNG MUC 


14. 


chu (châu) ( 周 ): chung khắp 
tỷ (bi) (Ht): kén chọn, so sánh, về hùa 


15. 

võng ( 周 ): cái lưới, mắc vào, rối rắm, 
mờ tối 

đãi (Z2): nguy hại, mỏi mệt 

16. 

công ( 攻 ): công kích, đánh phá, trách 
móc 

dị đoan ($): đầu mối khác (học 
thuyết khác với học thuyết chính 
thống) 


17. 

hối (39): dạy bảo 

nhữ (+): ngươi, mày, anh (ngôi thứ 
hai), về sau thường viết là š hơn, 
còn chữ + vốn là chữ nữ (phái nữ, 
con gái...) 

18. 

can (f): cầu, tìm kiếm 

khuyết (Fd): rỗng không, bỏ trống, 
bo qua 

dư (2): thừa, phần còn lại 

quả (2): ít, không nhiều 

vưu (È): lầm lỗi 

hối (l#): ăn năn 

19. 

phục (JR): tuân theo 

cử ($): cất nhắc, dé cao 

thố (4#): tách rời, loại ra 

uống (3#): cong vay, tà khuất 


20. 

sử (使 ): khiến, sai khiến 

khuyến (#1): khuyên nhủ 

lâm (5): đến 

bất năng (不 能 ): không có năng lực, 
kém còi 

21. 

hoặc (或 ): ai đó (đại từ bất dinh) 

vị (#8): bảo, nói với 

hữu (4): thuận thảo 

thi (26): thi hành 

22. 

tín (š): giữ điều hẹn ước 

nghê ($8): cái đòn đóng vào hai đầu 
càng xe lớn (xe bò). 

ngột (nguyệt) (#0): cái đòn đóng vào 
hai đầu càng xe nhỏ (xe ngựa). 


23. 

thế (at): đời, triều đại 

Hạ (Z): nhà Hạ: 2205 - 1766 trước 
Công nguyên 

Án (#): nhà Ân (Thương): 1766 - 
1122 trước Công Nguyên 

Chu (Æ): nhà Chu: 1122 - 274 trước 
Công nguyên 

nhân ( 因 ): nương theo, bởi đó, nhân 
Wi 

lễ (23): lễ nghi, điển chương, pháp độ, 
tập tục (hình thức cai tri) 


24. 


qui (1): vong linh 
kỳ quy (其 鬼 ): vong linh thuộc về 
mình (tổ tiên) 


1415 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


Bát dật 

1. 

Quí thi (# K): ho Quí, chỉ người ho 
Quí (có thể là Quí Hoàn tử hay 
Quí Khương tử, đại phu nước Lỗ) 

dật (fB): hàng, lớp 

nhấn (Æ): në, nhẫn tâm: nõ lòng 

thục (34): điều gì, ai, người nào 

2. 

Ung (Zš): Ung thi, một thiên trong 
Chu tụng của Kinh Thi (Ủng là 
một châu trong chín châu của 
nước Trung Hoa thời cổ, tức là 
vùng Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh 
Hải, quê hương nhà Chu) 

triệt (íx): dẹp bỏ 

tướng ( 相 ): quan trợ tế 

tích (##): vua 

tích công (##2`): vua chư hầu 

mục mục (#272): cung kính, sâu xa, 


tốt đẹp 
hề (Z): sao thế 
8. 


nhu... hà? (如 ... 4T): được sao? 
4. 


xa (#): xa xi 

ninh (4): thà (còn hơn) 

di (2): coi thường 

thích (X): thương xót 

dữ kỳ (与 其 ): ví thử, ví bằng 
5. 

di ( 夷 ): rg ó phương đông 

địch (34): rg ó phương bắc 

Hạ (2): nước Trung Hoa (Hoa Hạ) 
vong (vô) (©): bỏ mất (không) 
6. 
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lữ (2£): lễ tế thần ở phương xa 

Nhiễm Hữu (HA): tức Nhiễm Cầu 
(môn đệ Đức Khổng tử) 

cứu ( 救 ): ngăn cản 

tàng (3): đã từng 

Thái Sơn (泰山 ): ngọn núi cao lớn ở 
Sơn Đông (nước Lỗ) 

7. 

tất ( 必 ): át hàn 

ấp (35): vái chào 

nhượng (5Š): nhún nhường 

há (hạ) ( F): xuống (dưới) 

8. 

xảo tiếu (27 Z): cười khéo 

thiến (fñ): xinh đẹp 

miện (0): trông, liếc (mắt long lanh) 

tố ( 素 ): trong trắng, trống không 

huyến (#2): sặc số, nhiều màu 

hội (#2): vẽ màu, vẽ vời 

dư (7): ta, tôi 

thủy (32): ban đầu 

9. 

Hạ (Š): nhà Hạ, cai trị Trung Hoa 
từ năm 2205 đến năm 1766 trước 
Công nguyên. 

Kỷ (3£): nước Kỷ, hậu dué nhà Hạ, 
một chư hầu nhỏ ở miền đông 
Trung Hoa thời Xuân Thu. 

trưng ( 征 ): trưng dẫn, dẫn chứng 

Án (%4): nhà Ân (trước khi dời sang 
đất Ân, được gọi là nhà Thương), 
cai tri Trung Hoa từ năm 1766 
đến năm 1122 trước Công nguyên. 

Tống (X): nước Tống, hậu duệ nhà 


văn (X): bản văn ghi chép (văn kiện, 
điển tịch) 
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hiến (BE): người hiền 

cố (3#): bằng có, chứng cớ 

10. 

đế (3È): lễ tế tổ tiên của thiên tử 

quán ( 灌 ): tưới, rót xuống 

vãng (4): đi 

11. 

thị ( 示 ): bảo cho, xem 

tư (3ƒ): cái này 

12. 

15. 

my (3): ninh hót 

Áo ( 奥 ): thần Áo, vị thần được thờ 
theo cổ tục ở góc nhà phía tây 
nam, chỉ linh lực đất (quẻ Khôn) 

Táo (2#): thần Táo, vị thần chỉ thị cái 
bếp theo quan niệm bình dân 

hoạch (3%): được, mắc 

đảo (#‡): cầu khấn 

14. 

giám (Ë): col, xét 

úc úc (郁郁 ): rực ró 

15. 

thục vị (8): ai bào 

Trâu nhân (RA): người ấp Trâu 
(Thúc Lương Ngột) 

thị (是 ): thế, ấy 

16. 

bì (#): cái đích dùng để tập bắn (một 
miếng da thú) 

khoa (#}): trình độ, thứ bậc 


17. 

cốc sóc (%71): buổi lễ của vua tế cáo 
(cốc, cúng tổ tiên tại miếu đường 
vào ngày mồng 1 (sóc) mỗi tháng. 

khái (hí) dương ( 猎 羊 ): con dê sống 
(dùng làm tế vật) 


nhi (A): nhà ngươi 

18. 

sự (F): tôn thờ, phục vụ 

19. 

20. 

dâm (‡#): quá trón, không chính đáng 
thương (15): tổn hại 


21. 
xã (#b): đền thờ thổ địa (năng lực của 
đất) 


TË Ngã (FR): tên là Dư, đệ tử của 
Đức Khổng tử 

hậu (后 ): vua 

thị (É): họ 

Hạ hậu thị (2 6K): triều đại nhà 
Hạ 

tùng (2): cây thông 

bách (34): cây trắc bách, (một loại 
thông dùng làm thuốc) 

lật (Š): cây giẻ 

chiến lật (SX Š): run rẩy sợ hãi 

toai (i£): dó dang, đã trót làm 

cữu (Ë): lỗi 

22. 

khí (器 ): độ lượng 

tam qui (= #): đài cao ba tầng, chỉ 
thị ba loại người qui phục (dân 
chúng, chư hầu, các rợ) 

nhiếp (3Š): kiêm nhiệm 

nhiên tắc (然则 ): thế thì 

tắc môn (2š F): bình phong che cửa 

phản điếm (X x): cái giá để úp chén 

23. 

ngứ (ngữ) (3#): bảo 

hấp ($£): kết hợp 

túng (从 ): triển khai 
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thuần (#È): đều đặn, thuần nhất 

cảo (hiểu) (ë): tỏ rõ 

dịch (4#): tiếp nối không đứt đoạn 

24. 

Nghỉ (1%): ấp Nghỉ 

phong nhân ( 封 人 ): chức quan coi 
ngoài bờ cõi 

thỉnh kiến (请 见 ): xin ra mắt, xin 
yết kiến 

vị thường (£ Š): chưa từng 

tùng giả (从 者 ): người theo hầu 

nhị tam tử (二 三 子 ): các anh, các ông 

táng (#): mất 

mộc đạc ( 木 铎 ): cái mõ gỗ 


25. 


vị (8): bảo, bình luận 

Thiều (3#): một khúc nhạc của vua 
Đế Thuấn nhà Ngu 

Võ (#): nhạc của Võ vương nhà Chu 


26. 

khoan (%): tha thứ, khoan dung 

quan (#1): xem xét, coi, chơi (giao 
thiệp), quan niệm 

Lý nhân 

f. 

lý (#): làng, xóm (có 25 nhà) 

trach (4#): chọn lựa 

2. 

cửu xử (Z Æ): ở lâu 

ước (#9): cảnh cùng túng, điều hẹn 
ước 

trường xử (长 处 ): ở mãi. 

lạc (#Š): niềm vui 
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3. 


4. 

cẩu (2): ví bằng, nếu như 

5. 

dữ (与 ): và, cùng với 

xử (JŽ): ở, lấy 

khứ (khử) (去 ): bỏ 

6 hồ (&-#): than ôi 

vi (3#): làm trái 

tháo thứ (‡#?X): vội vàng, hấp tấp 

điên bái (颠沛 ): hoạn nạn, nghiêng 
ngửa 

6. 

thượng (5): đề cao, đặt trên 

gia (2n): thêm vào, dính bén vào 

cái (Æ): bởi vì 

7. 

quá (13): su thái quá, lỗi lầm 

các (各 ): đều 

đảng (党 ): nhóm, phái, nhóm người 
cùng lý tưởng 

tư (斯 ): ấy 

8. 

triêu (šJ): sớm mai 

tịch (Z): chiều tối 

9. 

sỉ (J): hổ then 

ác (Š): xấu 

nghị (%É): bàn luận 

10. 

thích (3Ä): theo, chuyên chú 

mich (mạc) (3#): tuyệt không, hoàn 
toàn bỏ 

tỷ (bi) ( 比 ): so sánh 
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11. 

hoài (IŽ): nhớ, ôm ấp, nghĩ đến 
thổ (+): chỗ ở 

hình (7l): hình phạt 

huệ (#): ơn 

12. 

phỏng (2£): nương theo 


15. 

lễ (23): cách cư xử tốt đẹp 

nhượng (š): 
nhường nhịn 

14. 

vị (位 ): chức vị 

lập (3): nên 

mạc (>): không 

15. 

quán (Ë): thông suốt, liền suốt 

duy (È): dạ, vâng 

trung (2Š): thành tâm thật ý (sống 
theo đạo trời) 

thứ (7%): coi mọi người như mình, tha 
thứ 


sự nhún nhường, 


16. 
dụ ( 喻 ): hiểu rõ 
17. 


hiền ($): đức hạnh, tài năng 
të (7#): đều, ngang bằng 

18. 

sự (F): thờ phụng, phụng sự 
cơ (ki) (4): nhỏ 

vi (3Ÿ): lia bỏ 


19. 
20. 
cụ (Fš): sợ hãi 
21. 


cung (45): thân mình 


đãi GÈ): theo kịp 

22. 

ước (5): kiềm chế, thắt buộc 
thất (%): lỗi lầm 

tiên ( 鲜 ): ít 

23. 

nôt (#3): chậm chap 

24. 


cô (šf): lẻ loi một minh 

lân (288): láng giềng, kề bên 

25. 

sác ( 数 ): luôn luôn (can gián nhiều) 

tư (3): thì, bèn 

nhục (Æ): nhục nhã, hổ nhuốc 

sơ (7%): thưa, xa cách 

Công Dã Tràng 

1. 

thế (Æ): gå con gái cho 

luy tiết (#3): dây trói kẻ có tội 
(xiéng xích) 

tội (Æ): lỗi lâm 

hình lục (#)Z%): bị giết vì phạm luật 

2. 

thủ ( 取 ): lấy, được 

8. 

hô liên (liên) (3È): cái bát đựng 
xôi có khảm ngọc để cúng tế ở tôn 
miếu. 

4. 

ninh (4£): khéo nói 

ngữ (#): chống cự 

khẩu cấp (# 4): bêm mép 
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lũ (Æ): luôn, thường 

tăng (19): ghét 

ð. 

sử (4#): sai khiến 

sĩ (Œ®): ông quan 

vị (未 ): chưa 

6. 

phu (##): cái bè gỗ 

phù (z$): trôi nổi 

tài ( 材 ): gỗ dùng được 

7. 

thiên thàng chi quốc (+ # Z M): 
nước có một ngàn cỗ xe (nước chu 
hầu có lón) 

phú (8): thuế ruộng, thu thuế nuôi 
quân đội 

të (Ë): quan tê, chức vụ đứng đầu 

thúc (#): bó, buộc, gói 

đái (75): cái đai áo 

8. 

dù ( 念 ): hơn 

vọng ( 望 ): mong 

phát ( 弗 ): chẳng, không 

9. 


trú tẩm (# 82): ngủ ngày 


hủ (32): thối nát, suy yếu 

điêu (FÈ): chạm khắc 

phân thổ (Ë +): thứ bẩn thiu 

ô (45): tô trát 

tru ( 诛 ): trách mắng 

thủy (3): khởi đầu, trước 

10. 

cương (MH): cứng, bền, cương quyết 
dục (2Š): ham muốn 

11. 

ngã (我 ): ta (nói chung cho mọi người) 
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ngô (=): ta, tôi (nói riêng cho chính 
mình) 

gia (加 ): thêm 

nhĩ (A): ngươi, mày 

12. 

văn (FB): nghe 

15. 

14. 

vị chỉ GAZ): gọi là 

15. 

16. 

thiện ($): khéo 

cửu (Z): lâu 

17. 

cư (J>): 6 

thái (sái) (%5): con rùa lớn 

sơn tiết (L ff): hình vẽ núi non 

tảo (ž): rong rêu 

chuyết (13): cột trụ 

trí (4e): khôn sáng, hiểu thấu sự lý 

18. 

sĩ (#): ông quan 

đi (Ë): bãi, bỏ 

cựu (ë): cũ 

thí (4X): kẻ dưới giết người trên. 

khí (#): bỏ 

vi (3#): lánh đi, lia 

do (Jš): giống, cũng như, bởi vì 

thanh ( 清 ): trong sạch 

yên (5): làm sao 

19. 

tư (1#): suy nghĩ 

tái (再 ): lại, lần thứ hai 

20. 

ngu (ë): ngu si 

cập (及 ): theo kịp 
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21. 


cuồng (3#): ngóng cuồng, rô dại 

giản ( 简 ): đơn sơ 

phi (%Š): văn vẻ 

chương (ë): rõ rệt 

tài (#\): cắt xén, sửa sang 

22. 

niệm (°: nghĩ, nhớ 

hy (F): ít, hiếm 

25. 

khất (€): xin 

ế (EÈ): giấm 

24. 

túc (tú) (X): thái quá 

nặc (Ë): giấu, trốn 

25. 

thị ( 侍 ): theo hầu 

hap (š): sao chẳng 

các (各 ): đều 

nguyện (#5): muốn 

ý (X): mặc áo (động từ) 

tệ (B): hư nát 

hám (J): giận 

phạt (4): khoe 

hoài (Bš): bảo bọc, an ủi, hoài bão 
(niềm tin và hy vọng về tương lai 
tốt đẹp) 

26. 

tung (FA): oán trách, trách phạt 

27. 

Ung dã 

1. 

khả (可 ): khá (trên trung bình) 

giản ( 简 ): giản dị, không cầu kỳ, 
phiền toái 

cư (Æ): ăn ở, sinh hoạt 


lâm (#§): đến 

nãi (73): bèn, như thế (chuyển ngữ) 

thái (đại) (k/%): to lớn, thái quá 

nhiên (É): phải 

2. 

thiên (): dời đổi 

nhị (A): số 2, là lối viết trang trọng 
của chữ —. 

hạnh (=): may mắn 

vong (vô) (©): mất, không có 

8. 

túc (22): thóc 

dữ ($): cấp cho 

hũ (®): 6 đấu 4 thăng (10 thăng là 1 
đấu, 1 thăng bằng 1 lít ngày nay) 

dũ (*): 16 đấu 

binh (£): 80 đấu 

thích (3Ä): đi đến 

chu cấp (F &): giúp cho 

kế (4#): tiếp sau 

từ (##): khước từ, không nhận 

vô (Æ): chớ, đừng 


4. 

lê nguu (2? JF): con bò lang. 
tỉnh (tuynh) (5#): con bò tơ đỏ 
xuyên ()!Ì): con sông 

xả (®): chối bỏ 

5. 

vi (3Ÿ): trái, lia 

dư (4): ngoài ra 

6. 

quả ( 果 ): quả cảm, quả quyết 
đạt (过 ): thông hiểu sự lý 
nghệ (ë: tài nghề kỹ thuật 
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7. 


8. 

tật ( 疾 ): bệnh 

dũ (1š): cửa só 
vong (È): mất, chết 


9. 
hiền (#): đức hạnh 

đan (Ÿ): giỏ tre 

tự (thực) ( 食 ): đồ ăn, cơm 
biều (5£): cái bầu 

lậu (f5): hẹp, xấu xí, sơ sài 
lậu hạng (F5 5): ngõ hẹp 
kham (3#): chịu đựng 


10. 
duyệt (È): vui thích 
hoạch (š): vạch giới hạn 


11. 


12. 

kính (48): lối tắt 

12. 

phạt (43): khoe công 
bón (2): thua chạy 
điến (#4): đi sau 
sách (Ất): quất ngựa 


14. 


chúc (2Ù): khấn, chúc mừng 
ninh (4£): ninh hót, nói khéo. 


miễn ( 免 ): bỏ 


15. 

hộ (ý): cửa ngõ 
mạc (3): chẳng ai 
tư (斯 ): (đạo) này, ấy 


16. 
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chất (Ÿ): bản thể chân thực (bao 
gồm các đức hạnh) 

văn (X): dáng vẻ bên ngoài 

đã (5ƒ): quê mùa 

sử (#): vẽ vời, chải chuốt. Ngày xưa 
tương truyền vào đời Hoàng Đế 
(thời Tam Hoàng) có vị tổ sư đặt 
ra phép vẽ gọi là Sử Hoàng. Đời 
nhà Chu, có chức Nữ Sử ó nội 
cung để coi các việc lễ nghi của 
hoàng hậu, cung phi. Vì vậy, sử có 
nghĩa gốc là tô vẽ, chải chuốt cho 
đẹp bề ngoài, trước khi có nghĩa là 
ghi chép các việc đã qua: lịch sử. 

bân bàn (33⁄2): hoàn hảo, đầy đủ, 
trọn vẹn 

nhiên hậu (4Ä 4#): vậy sau, rôi sau 

17. 

trực ( 直 ): ngay thàng 

võng ( 周 ): không ngay thẳng, gian 
dối 

miễn (#,): thoát khỏi 

18. 

19. 

ngứ (ngữ) (3#): nói, dạy bảo 

20. 

trí ( 知 ): sự hiểu biết, thấu hiểu sự lý 

vụ ( 务 ): chuyên, chăm 

21. 

nhao (nhạc) ( 乐 ): vui thích 

thọ (#): sống lâu 

22. 

25. 

cô (AK): cái bình hay cái ly đựng rượu 
có khía để tế cúng. 


24. 
tỉnh (3): cái giếng 
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thê (#): ra di 

hãm (12): vùi lấp, hãm lại 
khi @#): dối gạt 

võng ( 周 ): vu khống, lừa lọc 


25. 

ước (#9): ràng buộc, hạn chế 
phát (3): trừ đi, chẳng 

bạn (*#): điều trái 


26. 

thi (£): thể 

dư (F): ta 

phủ (£): không phải 
yếm (FR): ghét 

27. 


28. 

thí ( 施 ): giúp 

tế ( 济 ): cứu vớt 

do (48): còn 

bệnh (35): chỗ yếu kém 
thủ ( 取 ): lấy làm 

thí (ë): ví dụ 

phương (2): phương cách 


Thuật nhỉ 


1. 

thuật ( 述 ): kể lại, noi theo 

tác (1F): làm nên 

thiết (3š): trộm cắp 

thiết tỷ (#š r6): trộm sánh với, riêng 
ví VỚI 

2. 

mặc (22): thầm lặng 

thức GX): hiểu biết 

yếm (FR): chán 

hối (3): dạy bảo 

quyện (1%): mỏi mệt 


8. 

tu (1%): sửa cho tốt 

giảng (2#): nói cho rõ 

tỷ ( 徙 ): dời theo 

cải ( 改 ): sửa đổi 

4. 

yến (3*): yên nghỉ. 

thân thân (# ¥): thư thái 
yêu yêu (KÅ): vui vẻ 


ð. 
thậm (其 ): rất, lắm 
6. 


chí (ë): đặt chuẩn đích. 

cứ (3Ÿ): cậy nhờ 

y (IÑ): nương theo 

du (3£): tiêu khiển 

nghệ (ë: tài năng thăng hoa đời 
sống tinh thần (nghệ thuật: thị, 
nhạc, họa ..) 

7. 

thúc (来 ): một bó, một gói (10 chiếc) 

tu (fÉ): nem (thịt thái nhỏ bóp thính) 

hối 4): dạy bảo 

8. 

phần (phấn) (š): bực tức muốn hiểu 

khải (%): mở, bày giải 

phi (HE): tấm tức muốn nói 

phát (发 ): nảy ra 

ngung (fh): góc cạnh 

tam ngung phản (三 阳 反 ): ba góc 
cạnh kia 

9. 

trắc (#l): bên cạnh 

bão (4): ăn no, thỏa thích 

khốc (X): khóc (to) 

ca (K): hát 
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10. 

xà (`): bỏ, sa thải 

hành (íf): hoạt động, làm việc, hành 
đạo 

tàng ( 藏 ): ẩn náu, ẩn dật 

tam quân (三 军 ): ba quân (tiền quân, 
trung quân, hậu quân) 

thùy (Ë): ai 

bao (2): tàn hại 

bạo hổ (BË JE): bắt hổ bằng tay không 

bằng (:Š): chạy mau (như ngựa) 

bằng hà (57): qua sông không cần 
thuyền. 

hối (1#): hối hận. 

lâm (#5): đến, gặp 

lâm sự (4 *): đến việc 

cụ (Fš): sợ hãi 

mưu (3#): toan tính, mưu mẹo 

11. 

tiên (##): cái roi (đánh ngựa) 

12. 

trai (chai) (#$): chay tịnh 

chiến (šX): chinh chiến, giao tranh 

tật (2š): bệnh tật 

15. 

Tê (Y: nước Të, thời Xuân Thu (ngày 
nay là bán đảo Sơn Đông) 

thiều (32): 1. tốt đẹp, cảnh sắc mùa 
xuân; 2. tên một khúc nhạc của 
vua Thuấn. 

nhục ( 肉 ): thịt 

dó (图 ): tranh vë, mưu toan 

bất dó (不 国 ): không ngờ 

chí (至 ): đến mức cùng cực, tuyệt vời 

14. 

vị (25): vì, giúp 

nặc (3#): vâng, ù 
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15. 

phan (4⁄2): cơm 

sơ (đã): thô sơ 

tự (thực) ( 食 ): ăn 

quăng (J): cánh tay 

châm ( 枕 ): cái gối 

thả (£): lại 

16. 

gia (加 ): thêm 

sổ ( 数 ): một vài, vài ba (một số không 
xác định trong khoảng từ một đến 
mười) 

tốt (Æ): trót lọt, trọn vẹn 

quá (过 ): lỗi lầm 

17. 

nhã (3È): chính 

nhã ngôn (JẸ): ngôn ngữ chính 
đính, ngôn ngữ thanh nhã (khác 
với ngôn ngữ thông tục trong dân 
gian) 

18. 

hề bất (Z +: sao chẳng (hà bất) 

phát phấn (发 愤 ): phát tức vì chưa 


hiểu 
19. 
20. 
21. 


trach (4#): tuyển chọn 

cải ( 改 ): sửa đổi 

kỳ (其 ): những điều thuộc về... 

22. 

như dư hà (4s #1): = £ A IT nại 
ngã hà: làm sao ta được? 

25. 

ẩn (fŠ): giấu giếm 

dữ (#2): cùng, đều, cho 

24. 


TRA CỨU TỪ VỰNG THEO CHƯƠNG MUC 


25. 
hằng ( 恒 ): lâu bền, lấy đạo thường 
làm đích 


ước (#2): thiếu thốn 

thái (`): rộng rãi, thừa thái 
26. 

điếu (21): câu cá 

võng (#8): cái lưới, chài lưới 
duc (đặc) (X): bắn 

túc (Zä): ngủ nghỉ 


27. 

cái (#): vốn là 

tác ( 作 ): làm, hành động 

trach (4Ÿ): chọn lựa 

chí (thức) (33): ghi nhớ 

thứ (3X): bậc dưới 

28. 

dữ (3#): cùng với, nghe theo điều phải, 
đồng ý, tán thành, hưởng ứng 

hoặc (X): nghi ngờ, ngờ vực 

duy (È): riêng 

thậm (其 ): thái quá, rất; lắm 

khiết (:Š): trong sạch, sửa trị 

bảo (1%): 1. tìm biết cho đến gốc (truy 
cứu) 2. bảo lãnh, bảo chứng 

29. 

30. 

tư bại (5] R£): thủ trưởng phụ trách 
hình án (tư khấu) 

vị chỉ GAZ): gọi là 

8l. 

phản (X): lặp lại, nhắc lại 

họa (hòa) (和 ): họa lại 

32. 

mạc... do (Æ... 28): chẳng gì cũng 
như... 


cung (5): thân mình 

vị (未 ): chưa 

33. 

khởi cảm ( ##£): há dám, sao dám 

ức (40): hay (chuyển ngữ từ), chẳng 
qua (bất quá) 

vi chỉ (为 之 ): thực hành điều ấy (tức 
đường lối của thánh nhân vừa nói 
trước đó) 

hối (#2): dạy dỗ 

quyện (1%): mỏi mệt 

vân nhĩ dĩ hy (Z tü £. Z): như thế 
vậy thôi (như thử nhi d? 


34. 

tật bệnh (疾病 ): bệnh nặng 

đảo (2Ÿ): cầu cúng 

luy (#&): sách cổ chép các bài cầu cúng 
thần (3): năng lực trên trời 

kỳ (2Á): năng lực dưới đất 


85. 

tốn (3#): nhún nhường 

kiệm (#©): tàn tiện 

ninh (#): thà rằng 

cố (H): bền chắc, bỉ lậu, quê mùa 


36. 
thắn (2): thanh thoi 
đãng đãng (落落 ): bát ngát, phóng 
khoáng 
trường (+): thường hay, lâu dài 
thích thích (RI): lo lắng 
3z. 
ôn (35): ôn hòa 
lệ (,): nghiêm trang 
uy (7Ä): oai vệ 
mãnh (35): hung dữ 
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cung (3š): cung kính 

an ( 安 ): yên bình 

Thái Bá 

1. 

chí đức (#44): đức hạnh đạt hết mức 
tam (=): lặp đi lặp lại 
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nhượng (5š): nhường 

xưng ( 称 ): đề cao, ca ngợi 

2a. 

lao (3ˆ): nhọc nhàn 

tỉ (3®): sợ hãi, nhút nhát 

giảo (#4): thắt chặt, khắc nghiệt 

2b. 

đốc (篇 ): dốc lòng 

thân (#1): người thân (bà con, họ 
hàng) 

cố cựu (4%): bạn bè cũ 

đi GË): bỏ mất 

du (thâu) (K): bạc bëo, trộm cắp 

j. 

triệu (Z): gọi lại, vời 

khải (èx): mở ra 

chiến chiến (SX 3): run rẩy, sợ hãi 

căng căng (32t): nom nớp, dé giữ 

bạc (3Ÿ): mỏng 

miễn ( 免 ): thoát khỏi 

4. 

minh (5Š): kêu 

bạo (2š): thô bạo, tàn nhẫn 

mạn (}#): khinh nhờn 

bỉ (部 ): hẹp hòi, tôi tàn 

bội ( 倍 ): phản lại 

biên (£): dó bày biện cúng tế 

đậu (`): cái bát gỗ 

ð. 

năng (能 ): hay, giỏi 
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quả (Z): ít 

nhược (=): giống như 

thật (F): đầy đủ, giàu có 

phạm (3): xúc phạm 

hiệu (giao) (3š): tranh giành 

hữu (4): bạn 

thường (š): từng 

6. 

thác (26): gửi, nhờ, ủy thác, giao phó 

xích (K): thước (đơn vị đo lường xưa, 
đài khoảng một gang) 

cô (IÑ): con côi (mất cha) 

đại tiết (K ñ): nguy biến (rắc rối lớn) 

đoạt (): cướp lấy 

7. 

sĩ (+): người có hoc 

hoàng (72): mó rộng ra 

nghị (ëZ): quả quyết, cứng cỏi 

nhậm (4#): nhiệm vụ, gánh vác 

8. 

9. 

do (#): noi theo 

10. 

tật ( 疾 ): giận ghét 

11. 

lận ($: tiếc, sên, keo cú 

dư (4R): thừa ra 

12. 

chí (至 ): để tâm vào 

cốc (##): lúa (bổng lộc) 

15. 

hiện (JL): tỏ rõ 

14. 

15. 

loan (ñL): dứt một bản nhac 

dương duong (洋洋 ): mênh mông 
(như biển), tốt đẹp tràn đầy 
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doanh (Z): đầy, nhởn nho vui vẻ 


16. 

đồng (8): mù mờ, ngây thơ 

nguyện (Æ): thành thực 

không không (J J): ngây ngô (dại 
đột) 

17. 

18. 

nguy nguy (44): cao vòi voi 

du ($4): tham dự, dính bén 

19. 

tắc ( 则 ): bắt chước 

đãng đãng (25 2): bát ngát 

danh (名 ): gọi tên, ca ngợi 

hoán (32): rực rõ 

văn chương (文章 ): lễ nhạc pháp độ 

20. 

loạn thần (ñL E): bầy tôi trị loạn 

nhiên ( 然 ): phải, đúng 

tế ( 际 ): địa vị, thời buổi, khoảng 

tư (3ƒ): ấy (chỉ đến thời Vũ vương) 

thịnh (š): nhiều, đông đúc 

chí đức (至 德 ): đức rất cao 

21. 

gián (ïÏ): xen vào (chê bai) 

phi (3È): nhỏ mon, sơ sài 

hiếu (Z): thảo kính, hết lòng, tận 
tình 

qui thần (鬼神 ): linh lực siêu nhiên 

ô (ác) (2): xấu 

phát (FR): áo lễ 

miện (Z): mũ miện (dành cho các 
quan từ đại phu trở lên) 

ty ($): thấp hèn 

câu ( 潢 ): ngòi, rãnh 

hức (3z): kênh, rạch 


Tử hãn 
1. 
han (°: ít 
2. 
đảng (党 ): thôn, xóm (ngày xưa, có 
khoảng 500 nhà) 
chấp ( 执 ): cầm, giữ 
ngự (Ấn): đánh xe 
xạ ( 射 ): bắn cung 
j. 
ma (7TR): cây gai 
thuần (4È): tơ tàm (ti) 
kiệm ( 俭 ): ít tốn 
chúng (ZË): số đông 
bái (ZË): lay 
thái (Ê): thái quá (thành ra kiêu 
mạn) 
4. 
tuyệt (ở): dứt 
tất ( 必 ): át hắn, quyết chắc 
5. 
úy (K): sợ sêt 
ký một (#334): đã mất 
văn ( 文 ): văn hóa, lễ nhạc, chế độ 
tư (22): nay 
tương (3#): muốn làm 
táng (Š): mất 
như... hà (Ze... 4T): làm sao, làm gì 
6. 
cố (#): cố nhiên, hẳn thế 
túng (#€): buông thả 
thiếu (”): nhỏ, thơ ấu 
tiện (Rš): hèn hạ 
bỉ (š): hèn mon , hẹp hài 
thí (2Ä): dùng 
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nghệ (#4): nghề 

7. 

bi (部 ): người kém cõi, kë dốt nát 

không không (2): trống rỗng, 
chẳng rõ sự gì 

khấu ("FP): gan hỏi 

đoan (37): đầu mối 

kiệt (25): hết 

8. 

phụng điểu (A$): chim phượng 
hoàng 

hà (ZJ): sông hoàng hà 

đồ (图 ): bức vẽ 

đã (Ë): thôi 

phù (X): u, ôi 

9. 

tư (7#): cái gấu áo 

tư thôi (7®): áo tang vén gấu 

miện (#): mũ dành cho quan đại 
phu trở lên 

y thường (衣裳 ): xiêm áo (y phục của 
quan chức) 

cổ (#): mù 

thiểu (thiếu) (`): trẻ tuổi 

tác ( 作 ): đứng lên 

xu (3ð): rảo bước 

10. 

vị (°ï): bùi ngùi, xúc động 

thán (3#): than thở, tấm tắc khen 

ngưỡng (1P): ngẩng lên 

di CA): càng, khắp, trọn 

toàn (Z#Ÿ): khoan, đục 

kiên (#2): cứng chắc 

chiêm (J): xem 

hốt (Z): chợt 
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tuần tuần (4444): dần dần 

thiện dụ (#32): khéo léo giảng dụ 

bác (19): rộng 

ước (#3): ràng buộc 

bãi (3Š): thôi, ngừng 

kiệt (38): hết 

trác ( 卓 ): cao chót vót, sừng sững 

nhĩ (A): vậy 

mat (X): không 

do (#): noi theo 

11. 

tật (BË): ốm 

bệnh (3): đau nặng 

thần (EË): gia thần (tôi tớ của quan 
đại phu) 

gián (nhàn) (l): thuyên giảm, bớt 

trá (‡£): giả dối 

khi (4#): lừa dối 

tử (2): chết 

vô ninh (#®): không bằng, đâu 
bằng 

vô ninh... hồ (&%... #): chẳng 
thà... còn hơn. 

túng (4€): buông thả, giả sử, túng sử 

12. 

uẩn (3#): giấu 

độc (lĩ): cái hòm 

tàng (3Ä): cất đi 

giá (cổ) (F): giá bán 

cố (cô) (zz): bán 

đãi (2#): đợi 

15. 

cửu di (ZU): các giống mọi rg phía 
đông. Ngày xưa người Trung Hoa 
gọi các dân bên ngoài Trung Hoa 
là những dân tộc mọi rợ thiếu văn 
hoá. Họ gọi giống người ở phía 
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đông là di (đông di), giống người 
ó phía tây là nhung (tây nhung), 
giống người ở phía bắc là địch (bắc 
địch), giống người ở phía nam là 
man (nam man). 

lậu (5): thô lỗ, xấu xí 

14. 

nhiên hậu (然后 ): rồi sau 

các (各 ): đều 

15. 

sự (F): thời,việc 

cảm (X): bạo dạn, dám 

miễn (#2): cố gắng 

khốn ( 困 ): khốn cùng quán bách 

16. 

xuyên ()!]): giòng nước, giòng sông 

thệ (al): đi không trở lại, trôi chåy 

tư (斯 ): ấy, kia, này 

phù (X): ôi, u 

xả (xá) (>): ngừng nghỉ 

17. 

sắc (6): vẻ đẹp (của người, của vật, 
của cảnh vật) 

18. 

thí (ë): ví dụ 

qui (ẤT): cái sot 

phúc (2): đổ 

vãng (4): đi đến 

19. 

ngứ (ngữ) (3#): dạy bảo 

noa (5): lười biếng, trễ nãi 

20. 

vị (F): nói về 

tích ( 惜 ): tiếc 

21. 

miêu (%): lúa non 

tú (Ø): trổ bông 


thực (thật) (F): thực chất (hạt) 

22. 

uy (KŘ): sợ 

23. 

pháp ngữ (法 语 ): dạy bảo phép tắc 

cải (7%): sửa đổi 

tốn (22): khiêm nhường, tốn thuận 

dữ (与 ): cùng với, tán thành 

dịch ( 绎 ): suy xét kỹ lưỡng 

mat (X): không 

24. 

đoạt (): cướp lấy 

súy (soái) (fb): tướng lĩnh 

thất phu (匹夫 ): kẻ tầm thường, 
người ít học, thất học 

chí (ë): ý nguyện, chủ trương của 
tâm hồn 

25. 

tệ (ft): nát 

uẩn (oản) (#8): vải gai, bông 

hồ ( 狐 ): con cáo, con chén 

lạc (6Ä): con lạc (tương tự con chồn) 

ky (kỹ) (14): ghen ghét 

cầu (2È): tham lam 

tang (#8): hay, tốt, lương thiện 

26. 

tuế (7X): năm, mùa màng 

điêu (5%): tàn rụng 

27. 

hoặc (Š): nghi ngờ 

ưu (Z): lo buồn 

cụ (H): sợ hãi 

28. 

cộng (+3): cùng, chung 

thích (š): đi đến, theo,vừa ý 
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lập (3): đứng thẳng, gây dựng 

quyền ( 权 ): cân lường, linh động 
thích nghi (quyền biến) 

29. 

thiên ( 偏 ): nghiêng về một bên 

phản (X): trỏ lại 

khởi ( š): há, sao 

nhi (f): ngươi, em (ngôi thứ hai) 

tư (ty) ( 思 ): nghĩ tới, tưởng nhớ 

thất (=): cái nhà 

viễn (3#): xa 

vị (未 ): chưa 


Hương đảng 

1. 

hương dàng (## £): làng xóm 

tuân tuân (lJ 1): thật thà 

tự (#1): dường như 

tông miču (ZÆ): nơi thờ tổ tiên nhà 
vua. 

triều đình (朝廷 ): nơi vua và các 
quan họp bàn quốc sự 

biên biên (tiện tiện) (便便 ): mau 
mắn, rõ ràng 

cẩn (ë): cẩn thận, kỹ lưỡng 

2. 

khan khan (4): cứng cõi, nghiêm 
nghị 

ngân ngân (Ñ B]): rõ ràng, dịu dàng 

thúc (túc) tích (#73): dáng vẻ cung 
kính quá mức, bồn chồn không 
yên. 

dư dư (###): dáng vẻ trang trọng 

ở. 

triệu (€): mời gọi 

sử (使 ): sai khiến 

tấn (33): tiếp khách 
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bột (3): chợt biến 

quắc (quặc, khước) (##): bước rụt rè 

ấp (35): vái chào 

xiêm (3Š): chững chạc, të chỉnh 

xu (3#): dẫn bước, đi mau 

duc (22): cánh chim 

cố (ŽA): trông lại, quay lại 

4. 

cúc (39): khom lưng 

cung (32): thân mình 

cúc cung (鞠躬 ): cúi mình 

lý (): giám lên 

vực (quắc) (ËJ): ngưỡng cửa 

vị (13): ngôi (chỗ vua ngồi) 

nhiếp (3Š): vén lên 

tư (tê) (7): gấu áo 

bính (bình) (#): nén, nín, lui 

tức ( 息 ): thở 

sính (2Š): thỏa thích, thanh thản 

di di (1414): vui ve 

một (22): hết 

5. 

khuë (=): ngọc khuê 

thăng (J#): chịu nói, kham nổi 

thụ (4£): trao 

chiến (#\): run rẩy, run sợ 

súc súc (####): bước rut rè, lần từng 
bước 

tuần (4): noi theo 

hưởng (7): dâng 

dung sắc (Z 6): dáng mạo ôn hoà 

tư (42): riêng 

tịch (địch) (8#): đi thăm 

du du (WY): hòa nhã vui ve 

6. 

hám (cám) (#3): màu thiên thanh, 


màu xanh biếc 
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trâu (tuu, tru) (#R): màu đỏ såm 
hoặc xanh sám 

sức ($f): trang điểm bên ngoài 

hồng ( 红 ): màu đỏ nhạt 

tử (2): mầu tía 

tiết phục (JR): áo mặc lót 

thử (Z): nắng, nóng 

chẩn (#2): áo đơn 

hy (f): vải nhỏ (mỏng) 

khích (#): vải thô 

biểu ( 表 ): bên ngoài 

truy y (4Š): áo thâm 

cao (Š): dë con 

cừu (2): áo lông cừu 

tố y ( 素 衣 ): áo trắng 

nghê (Æ): con hươu con 

hoàng y ( 黄 衣 ): áo vàng 

due (më) (被 ): tay áo 

hậu (Æ): dày 

cư (Æ): 6 

bội (#): đeo (đồ trang sức) 

duy thường (tX): xiêm áo dự lễ 

sái (##): bớt 

quan (2): cái mũ 

điếu (P): viếng người quá cố 

7. 

trai (chai) (Ð: giữ chay 

bố (®): vải 

tẩm (42): ngủ 

bán ( 半 ): một nửa 

thiên (š): dời đổi 

tọa (Æ): chỗ ngồi 

8. 

tự (thực) (©): đồ ăn, com 

bất yếm (FF): không chán, ưa thích 

tỉnh (36): gạo thật trắng sạch 


khoái (quái) (Jë): nem 

tế (4): nhỏ 

ý (ë) (ë): nát 

ái (48): ôi, hâm 

nổi (#£): won 

bại (8©): thiu thối 

ác (Š): xấu 

xú (#): mùi 

thất nhầm ( $£): nấu chín quá hoặc 
chưa chín 

cát (|): cắt 

tương (3Ÿ): nước chấm 

thắng (J#): hơn 

loạn (ñL): mê mẩn, say sưa 

cô tửu ( 洁 酒 ): rượu mua 

thị bô (È Jü): nem bán ngoài chợ 

triệt ( 撤 ): bó 

khương (š): gừng 

túc (73): để lâu 

tế nhục (% A): thịt cúng tế 

ngữ (58): nói 

sơ tự (E): cơm thô 

thái canh (£ ë): canh rau 

9. 

tịch (7Š): cái chiếu 

10. 

trượng (3+): cái gậy, người chống gậy 

tư (3ƒ): thì, bèn 

Na (4#): lễ đuổi ôn dịch (cầu mát) 

tac (tó) giai (FFf#): bậc thêm phía 
đông 

11. 

tái (再 ): hai lần 

bái (#P): vái lay 

tống (2#): đưa tiễn 
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qui (ñ): biếu, đưa tặng 

đạt (过 ): thấu hiểu, thông suốt 
thường (Z): nếm thử 

12. 

khái (cứu) (J): chuồng ngựa 


phần (Æ): đốt, cháy 
thương (4ð): bị thương, tổn thương 


15. 

tứ (2): ban cho 

tỉnh (J#): thịt sống 

tiến (#;): dâng 

súc (Š): nuôi nấng 

thị ( 侍 ): hầu 

phan ( 饭 ): ngậm, ăn cơm 
dà (tha) ( 拖 ): kéo 

thân (#?): cái dải áo to, cái dai 
sĩ (4©): đợi 

giá (Z): đóng xe ngựa 
hành (Z?): đi bộ 


14. 
tân (tấn, thấn) ( 殖 ): an táng, tẩm 
liệm 


tế nhục (% A): thịt để dâng cúng 
15. 

thi (J): thây người chết 

dung (X): làm khách, làm bộ 
bất dung (不 容 ): có dáng vẻ tự nhiên 
tư thôi (283): áo tang 

hiệp (f): quen 

miện (#): mũ quan 

cổ (#): mù 

tiết (28): gặp luôn 

mạo ($2): dáng cung kính 

hung (2): xấu 
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hung phục (24k): mặc đồ tang 

thức (#): cái đòn ngang trên xe. 
Nghĩa bóng: kính lễ. 

phụ ( 负 ): mang, vác 

bản (版 ): tấm ván, bản đồ kê số dân 
và đất đai 

soạn (2#): bữa cỗ 

thịnh soạn (3?#): bữa cỗ lớn 

tấn lôi (迅雷 ): sét đánh 

liệt (ZÌ): mạnh mẽ, dữ dội, cứng coi 

16. 

tuy (经 ): dây chàng xe để níu lên 

cố (ŽA): trông lại 

tật ( 疾 ): vội vàng, liên thoáng 

thân (ð0): tự mình 

chỉ (35): ngón tay 

thân chỉ (#13): giơ tay chỉ trỏ 

17. 

sắc (@): hình tướng 

cử ($): cất lên, bay cao 

tường (#ñ): liệng quanh 

tập (Z): đậu 

lương (3): cái cầu, chỗ gô cao (sống) 

sơn lương (h ë): sống núi 

thư tri (#š#Š): con trĩ mái 

củng (cộng, cung) (3): chắp tay 

khứu (khiếu) (5&): kêu lên 

Tiên tiến 

1. 

tiên tiến (先进 ): tiến trước (chỉ 
những người thời đầu nhà Chu) 

dã nhân (野人 ): người quê mùa. 

hậu tiến (和 后进): tiến sau (chỉ những 
người thời Chu mạt) 

2. 

Trần, Thái (Sái) (RŽ): tên hai nước 
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chư hầu thời Xuân Thu 


bất cập môn (FA ?1) = bất tại môn 
hạ (不 在 门下 ): không ở dưới cửa 
(không đi học nữa) 

8. 

trợ (#): giúp 

4. 


gián (fïÏ): chê 
côn đệ (huynh đệ) (EL 3›): anh em 
ð. 


thế (thê) (2): gà [con gái] cho 

6. 

thục (3): ai 

vị (为 ): là, xem là 

hạnh (=): may mắn 

7. 

thỉnh (3): hỏi xin 

quách (3#): cái quách, vỏ bọc áo quan 

các (各 ): đều 

đồ hành ( 徒 行 ): đi bộ 

dĩ (2): để mà, nhân ví 

8. 

y CÈ): than ôi! 

táng (#): chôn, mất, hại 

dư (F): ta 

9. 

khốc (X): khóc to 

động (đống) (1): thương xót quá 

phù nhân (KA): người ấy 

10. 

do (J): giống như, cũng như 

11. 

Quí Lộ (F3): Tử Lộ (có thời gian 
làm gia thần cho họ Quí, nên được 
gọi là Quí Lộ) 

sự (F): thờ phụng 

qui thần (鬼神 ): các linh lực siêu 


nhiên 

cảm (ÉC): dám 

12. 

thị (2): hầu 

trắc (#l): bên cạnh 

ngân ngân (ËJ ñỗ]): dáng vẻ dịu dàng 

hàng hàng (hạng hang)( 行 行 ):oai 
düng, cuong cuong 

khan khản M): cứng coi 

nhược (#): như 

15. 

phủ ( 府 ): cái nhà kho 

Trường phủ (长 府 ): tên một cái kho. 

nhưng (15): vẫn giữ 

14. 

sắt (Æ): cây đàn sắt (một loại đàn cổ 
có 25 dây) 

đường ( 堂 ): cái nhà 

thất (Z): căn phòng ở giữa nhà 

vị (未 ): chưa 

15. 

Su (ÉB): Tử Trương 

Thương (13): Tử Hạ 

hiền ($): hơn 

quá (13): thái quá, quá trón. 

bất cập (不 及 ): chẳng kịp, chẳng đủ 

dũ (f): hơn 

do (J): cũng như 

16. 

tụ liễm (#2): thu gom tích luỹ 

phụ ( 附 ): thêm vào 

cổ (3t): cái trống 

minh cổ (%3): nổi trống lên, hùa 
nhau lên tiếng 

công ( 攻 ): đánh, công kích, chê trách 

17. 

ngu (8): kém hiểu biết (dốt nát) 
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lỗ ($): không sáng suốt, lanh lợi (dán 
độn) 

tích (#‡): sáng, tỏ, giả bộ (trưng diện 
bề ngoài, se sua) 

ngan (%): thô tục, quê mùa 

18. 

thứ (Æ): gần đến, gần đạt được 

lũ (Æ): thường, luôn 

không (khống) (Z): thiếu thốn, 
nghèo nàn 

thụ (Š): chịu, nhận 

mệnh (3): số phận 

hóa ( 货 ): của cải 

thực (2ð): sinh lợi 

ức ( 信 ): liệu lường 


19. 

tiên (7Š): giẫm vào , theo 

tích (+): dấu vết 

20. 

đốc (篇 ): dốc lòng, thuần nhất, đầy 
đặn 


sắc ( 色 ): bóng dáng, bê ngoài 

trang (#): nghiêm trang, kính cẩn 

21. 

văn (并 ): nghe 

tư (3ƒ): thì, bèn 

chư ( 诸 ): chăng 

như chi ha (如 之 何 ): lẽ nào, sao lại 

hoặc (X): nghi ngờ 

thoái (thói) GÉ): kém sút, nhút 
nhát, lùi lại 

kiêm (3#): bao gồm 

kiêm nhân (ŽA): người cường 
thắng, hiếu thắng, chơi trội 

22. 

25. 
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dị (Z): khác lạ 

tàng ( 曾 ): bèn 

cu (Z): đủ, đủ số 

cụ thần (E. E): bầy tôi đủ số (kém 
tài đức) 

nhiên (%): như thế 

24. 

tặc (BX): làm hại 

xã tắc ( 社 种 ): thần đất và thần lúa 
(đất nước) 

0 (Z): ghét 

ninh (4£): nói khéo 

25. 

suất (5#): hấp tấp, vội vàng 

nhiếp (3Š): bị bức bách, bị ép 

sư lữ ( 师 旅 ): binh đội (nạn binh đao) 

nhân ( 因 ): nhân vì 

cơ cẩn (co cận) (E): mất mùa, đói 
kém 

tí (bí) Ot): kịp 

phương (2): đạo đức 

thần (sån) (°8): mỉm cười 

sĩ (2): đợi 

nguyện (#3): muốn 

đoan (35): áo lễ (áo có xiêm liền) 

chương phủ (# Ñ): một thứ mũ đội 
trong nghi lễ ở triều đình. 

tiểu tướng (小 相 ): chức quan nhỏ 
giúp về lễ 

cổ (34): gẩy, khảy (đàn) 

hy (#5): ít (nhè nhẹ) 

khanh (4#): tiếng leng keng 

nhĩ (8): vậy (trợ từ để dứt câu) 

soạn (tuyển) (3#): sắp đặt, kén chọn 

thương (17): hại 

mộ (>: tối, già, cuối 

ký (B): đã 
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quán (quan) (Æ): lứa tuổi hai mươi 

dục (ë): tắm 

Vũ Vu (#3): tên cái đàn tế trời ở 
nước Lỗ 

vịnh (ëk): ca ngâm 

vị (B): bùi ngùi 

thán (3#): than thở 

dữ (与 ): đều, cùng, cũng như 

nhượng (3%): nhún nhường 

bang (7%): nước 

an ( 安 ): làm sao, tại sao (tiếng gợi ý 
nghi vấn) 

kiến (2): thấy biết 


Nhan Uyên 

1. 

khắc ( 克 ): đánh đổ, khắc chế 

phục (48): lấy lại 

lễ ( 礼 ): khuôn phép 

vật (2): chớ, đừng 

mân ( 敏 ): sáng suốt 

sự (F): làm việc 

2. 

tân (2): khách 

thừa ( 承 ): đảm đương 

thi ( 施 ): đem ra 

8. 

nhân (37): nói ý tứ, thận trọng 

4. 

ưu (Z): lo buồn 

cụ (š): sợ hãi 

tỉnh (3): coi xét 

cứu (cửu) (#4): bệnh hoạn, nỗi đau 
lòng 

5. 

thất (%): lỗi lầm 

hoạn ( 患 ): lo lắng 


tứ hải chi nội (四 海 之 内 ): 6 trong 
bốn biển (chỉ nước Trung Hoa). 
Người Trung Hoa xưa cho rằng: 
xung quanh nước Trung Hoa là 
bốn biển, ứng với bốn phương. 

6. 

tám ( 浸 ): dần dần 

nhuận (1): thấm 

trấm GË: lời vu va, giem pha 

phu (JẸ): da ngoài 

thụ (Z): nhận 

tố (28): mách bảo, sự tố cáo 

phu thụ chi tố (E < Z #3): sự tố cáo 
ở ngoài 

hành ( 行 ): tác động 

ấp 

8. 

9. 

cơ (4X): mất mùa, đói kém. 

hap (š): sao chẳng. 

triệt (fx): một thứ thuế, lấy một phần 
mười hoa lợi của dân trên ruộng. 

bách tính (百姓 ): trăm họ (dân 
chúng) 

10. 

sùng (2): chọn, tôn trọng 

biện (3Ÿ): phân tích, biện biệt, làm 
cho rõ 

hoặc (Š): mê lầm. 

tỷ (4#): dòi đi, làm theo 

11. 

tín (15): tin chắc, không ngờ gì 

túc (#): thóc lúa (tẻ) 

12. 

phiến (1): mảnh, nửa 

chiết (3): bẻ gẫy, phán đoán, giải 
quyết 
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ngục (ëN): án kiện 

túc (73): để lâu, chân chù 

nặc (3%): dạ, vâng 

15. 

thính (3#): nghe 

thính tụng (FZX: xử kiện 

14. 

cư (Æ): ở, đang phụ trách 

quyện (1%): mệt mỏi 

15. 

16. 

chính ( 政 ): việc cai trị 

chính (Æ): ngay thẳng, chính đáng 

suất (ÉF): làm gương, thống suất, 
lãnh đạo 

17. 

đạo (%): kẻ trộm 

thiết (3š): trộm cắp 

18. 

tựu (3È): nên, theo 

yên (IE): nép, xếp, nằm xuống 

19. 

đạt (2#): thông suốt, thành tựu 

văn (B): có tiếng tăm 

chất (ñ'): tư chất, phẩm chất 

há (hạ) ( F): hạ mình xuống 

vi (š): làm trái 

nghi (##): nghi ngờ 

20. 

thắc (Ë): điều ác ngầm, tà 

triêu ( 朝 ): buổi sớm 

phân (Z2): cơn giận 

vong (7): lãng quên 

thân (#1): người thân, như cha mẹ... 

21. 

thố (4#): tách rời, loại ra 
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uống (3#): tà, cong vạy, cong queo 
hướng (?#‡): trước kia, lúc nãy... 
kiến (J): thấy, gặp, ra mắt 

phú (3): rộng rãi, bao la 

22. 

cáo (>): chỉ bảo 

đạo ( 道 ): hướng dẫn 

nhục (ë): nhục nhã, xấu hổ 

25. 


phụ (¿ñ): giúp đỡ 


Tử Lộ 

1. 

lao (3'): nhọc nhàn 
2. 

xá (3£): tha thứ 

j. 
đãi (): tiếp đãi 

tương (3#): theo, tiến hành 

vu ( 迁 ): xa, không hợp lẽ 

đã (5ƒ): quê, mùa 

cái (Æ): đáng là, bèn 

khuyết (P): trống, rỗng không 
thố ( 措 ): bỏ 

cẩu (3): cẩu thả, không thận trọng 
4. 

giá ( 稼 ): cấy lúa 

phố (M): trồng rau 

cưỡng (#2): cái diu (con ở sau lưng) 
phụ (Ã): cõng 

ð. 
thụ (4£): trao cho 
chuyên ( 专 ): chú ý vào 
6. 

7. 

8. 

thiện (2): khéo léo 
thủy (342): ban đầu 
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cẩu (3): tạm bg 

cầu hợp (3j2`): tạm được 

thiểu hữu (2): có thêm một chút 

hoàn (3): đủ, trọn vẹn 

9. 

thích (:Ä): đi đến 

bộc (4š): cầm cương, làm người hầu 

thứ (Æ): nhiều, đông đúc 

ký (Et): đã 

gia (2=): thêm 

10. 

cơ (ki) (F), cũng viết 期 : một năm 

nguyệt (月 ): tháng 

11. 

thăng (thắng) (Bš): cảm hóa được 
(nghĩa trong bài) 

tàn (3): tàn bạo 

khử sát (2-3): bỏ được sự giết chóc 

thành GX): thành thật, đúng đắn 

12. 

thế ( 世 ): đời, thế hệ (khoảng ba mươi 
năm) 

15. 

14. 

án (yến) (z): muộn 

văn (并): nghe 

15. 

nhược (3): bằng 

cơ (ki) (X): gần, sẽ tới 

cơ hồ (#.-ƒ#): gần như 

16. 

17. 

tốc (3Š): nhanh chóng 

kiến (J): thấy, biết, nhắm tới 


18. 

ngứ (ngữ) (F2): nói 
đảng (党 ): xóm 

cung (35): thân mình 


trực cung giả (ñ 39): người ngay 
thẳng 

nhương (3): ăn trộm 

chứng (证 ): làm chứng, tố cáo 

vị (25): vì 

ẩn (fŠ): che giấu 

19. 

cư (#): ở nhà 

trung (2#): thật lòng 

di địch (53X): rd ở phương đông, 
phương bắc 

khí (3): bó đi 

20. 

sỉ (J): hổ then 

thứ (3X): bậc dưới 

xưng ($$): ca ngợi 

dé ( 弟 ): thuận hòa (với anh em) 

quả ( 果 ): cương quyết 

khanh khanh (kinh kinh) (2#): 
hẹp hoi, cố chấp 

ức (7P): nhưng, xem ra (trợ từ) 

y CÈ): ôi (tiếng than) 

đẩu (H: cái đấu (đong lường) 

sao ($I): cái rá vo gạo 

đẩu sao chỉ nhân (斗笠 之 人 ): hạng 
người khí cục hèn mọn 

toán (jË): tính, kể 

21. 

tất (): Át, chỉ có 

cuồng (3#): người có chí cao, ngóng 
nghênh 

quyến (3Ä): người có khí tiết, ngay 
thẳng 

22. 

hằng (JZ): thường, không thay đổi, 
giữ bền. 
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vu (#): thầy cúng 

y ($): thầy thuốc 

hoặc (3): ngờ, e rằng 

thừa (2%): đương lấy 

tu (2): xấu hổ 

chiêm (5): xem, đoán 

25. 

hòa (和 ): hòa hợp, ăn nhịp với nhau, 
hòa vui 

đồng (E1): cùng giống nhau, phụ họa, 
a dua 

24. 

25. 

khí (#): dụng cụ, tài năng 

bị (/ñ): đầy đủ, hoàn toàn 

26. 

thái (ë): an vui, rộng rãi, khoan hòa 

kiêu (56): kiêu căng 

2z. 

cương (R): cứng rắn 

nghị (ž%): quả quyết, quyết chí 

mộc (X): chất phác, mộc mạc 

nột (77): nói chậm chap 


28. 
thiết thiết (1232): thiết tha, thân 
mật 


ty ty (S18): khuyên nhủ nhau 

di di (1414): vui ve 

29. 

tức (PP): tới, gần, tham gia 

nhung (sx): việc binh, việc chiến trận 
30. 

chiến (šX): đánh nhau 

khi (Ë): phế bỏ 


Hiến vấn 
1. 
sỉ (#): xấu hổ, hổ then 
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cốc (7): ăn bổng lộc 
khắc ( 克 ): hiếu thắng 
phạt (4X): khoe khoang 
oán (2$): oán giận 

dục ( 欲 ): ham muốn 


2. 


hoài (J): nhớ, có tư tưởng về 
cư (Æ): ó, sống bình lặng 


3. 


nguy ( 危 ): cao cả, cao thượng 
tốn (3#): khiêm hạ, nhã nhàn 


4. 
dũng (3): mạnh mẽ 


5. 

Nam Cung Quát (南宫 适 ): tức Nam 
Dung, học trò Đức Khổng 

Nghệ (3): vua nước Hữu Cùng, một 
tay bắn giỏi, trăm phát trăm 
trúng, một nhân vật thuộc huyền 
thoại vào thời thượng cổ ở Trung 
Hoa 

thiện xạ (#4): bắn giỏi 

Nghiệu (Ngao) (Zt): con của Hàn 
Trác (bề tôi của Nghệ), có sức 
mạnh kéo thuyền trên cạn. 

đãng chu (2Ÿ): rung động 

đãng (3): kéo thuyên, điều khiển 
thuyền 

câu ( 俱 ): đều 

bất đắc kyte( 不 得 其 死 ): chết không 
an lành 

nhiên (3Ä): ấy vậy, như thế 

Vũ ($): ông vua mở đầu nhà Hạ 

Tắc (种 ): ông Hậu Tắc, tổ tiên nhà 
Chu 
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cung (35): thân mình 

giá (4#): cấy lúa 

nhược nhân (ŽA): người ấy, người 
như thế 

thượng (5): chuộng 

6. 

7. 

vật (2): chó, đừng, chẳng 

lao (3ˆ): khó nhọc 

trung ( 忠 ): trung thành 

hối (3): khuyên bảo 

8. 

mệnh ( 命 ): văn thư ngoại giao (từ 
lệnh) 

sáng (2Ì): mới (sáng tạo) 

thảo sáng (草创 ): phác thảo (mới 
soạn qua loa) 

thảo luận (讨论 ): bàn xét 

hành nhân (行人 ): chức quan coi 
việc ngoại giao, tiếp khách, đi sứ 

tu sức (fff): sửa chữa trau chuốt 

nhuận sắc (H ë): thêm bớt cho hay 

9. 

huệ (Š): nhân ái, làm ơn cho người 

bỉ (2Ÿ): người ấy, kẻ kia 

đoạt (`): chiếm lấy 

phan (92): cơm, ăn cơm 

phan sơ tự (RAA): ăn uống đạm 
bạc 

một (22): hết, chết 

xỉ (3): răng, tuổi 

một sỉ (34 34): hết tuổi, trót đời 

10. 

kiêu (5Š): ngựa cất vó lên, tự đề cao 
mình 

11. 

ưu (4Ÿ): có thừa, hơn 

12. 

thành nhân (成 人 ): người hoàn toàn 


yêu (yếu) (要 ): yêu cầu, mong ước 
bình sinh (平生 ): trong đời mình 
15. 
tín hồ (š +): có đáng tin không, có 
thực chăng 
di (22): như thế 
cáo (#2): bảo 
thời (时 ): lúc 
yếm (IR): chán 
kỳ (3È): thế ấy 
khởi kỳ (党 其 ): há thế ấy... 
14. 
cầu ( 求 ): xin 
hậu (44): sau, con nối dõi 
yêu (要 ): đòi hỏi 
15. 
quyệt (5): lừa lọc 
chính (Æ): ngay thắng 
16. 
cửu (2L): nhiều lần 
binh xa (兵车 ): xe trận 
17. 
bá (phách) (38): đứng đầu, lãnh đạo 
khuông (E): sửa lại cho chính 
tứ (B): ơn 
vi (%4): chẳng phải, không 
bí (被 ): đội 
bí phát (3 é): gióc tóc 
nhậm (nhám) (3£): vạt áo 
tả nhậm (ZE 45): vạt áo bên trái 
thất (Ds): đơn, lẻ 
thất phu, thất phụ (匹夫 匹 妇 ): đàn 
ông, đàn bà thông thường 
lượng (7%): cố chấp, giữ điều tín nhỏ 
tự kinh ( ñ ##): tự treo cổ 
câu (ë): cái ngòi 
độc CŽ): cái rãnh, cái rạch 
18. 
văn (并 ): nghe thấy 
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văn (X): tốt đẹp 

19. 

táng (È): mất 

trị (trì) (26): trông coi 


20. 
tac (E): hổ then 
21. 


mộc ÈK): gội đầu 

dục (ë): tắm rửa 

thảo (èt): đánh dẹp 

22. 

khi (3#): lừa dối, lấn ép 

phạm (3): xâm phạm, can thiệp vào 

25. 

đạt (‡Ÿ): thông suốt, tiến lên, hướng 
đến. 

24. 

25. 

sử (sứ) (1#): sai khiến 

quả (É): ít, bớt (hạn chế) 

quá (i3): lầm lỗi 

26. 

vị (13): chức vị, chỗ của minh 

27. 

28. 

đạo GË): đường lối 

ưu (Z): lo buồn 

hoặc (X): ngờ vực 

cụ (B): sợ sêt 

tự đạo ( 自 道 ): tự bày tỏ 

29. 

phương (2): so sánh 

hiền (Ë: giỏi giang, nhọc nhàn 

hạ (IR): nhàn rỗi 

30. 

hoạn (>: lo 

8l. 
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nghinh (nghịch) (3#): đón, toan 
lường, tiên liệu 

trá (‡£): giả dối 

ức (iŠ): nghĩ tưởng 

ức (FP): hoặc giả, hoặc là 

giác (党 ): hiểu biết 

32. 

thê thê (tê tê) (3539): vội vã, hấp 
tấp, lăng xăng 

ninh (##£): tài giỏi, ninh hót 

vô nãi (& Z): vị miễn: chẳng khỏi, 
chẳng phải là 

vi ninh (2: khoe tài 

tật (Æ): giận ghét 

cố (H): cố chấp, bền chắc, không chịu 
biến thông 

33. 

ký (5#): ngựa chạy nghìn dặm 

xưng (##): đề cao 

34. 

đức (2Š): ân huệ 

trực (Ë): công chính, ngay thẳng 

35. 

mac (3): chẳng ai 

vưu (#): trách móc 


36. 

tố (28): mách bảo, nói gièm 

phu tử (夫子 ): ông ta (chỉ Quí Tôn) 

tứ (##): phơi bày, bêu 

thị (TP): chợ 

triều (sJ): triều đình 

kỳ như... hà (其 如 ... 4T): làm sao 
bằng... được! 

87. 

hiền già (#-2): người tài đức 

ty (#È): lánh đi 

sắc ( 色 ): hình sắc, bóng dáng bề ngoài 


TRA CỨU TỪ VỰNG THEO CHƯƠNG MUC 


38. 

tác ( 作 ): làm nên, nhấc lên, hành 
động 

tác giả (作者 ): người lánh đời (nghĩa 
được hiểu theo ngữ cảnh trong 
bài) 

39. 

túc (Zä): ngủ đêm 

thần (j): sáng sớm 

tự (B): từ, bởi 

40. 

kích (学 ): đánh 

khánh (2ˆ): nhạc cu bằng đá mỏng 

hà (hạ) ( 荷 ): gánh, vác 

qui (#): cái sot (cỏ) 

ký ( 既 ): đã, xong rồi 

bỉ (部 ): hẹp hoi 

khanh khanh (ZZ#): tiếng cành 
cạch, canh canh 

tư (3ƒ): ấy, thì, bèn 

di (Z): bó, thôi 

thâm ( 深 ): sâu 

lệ (/#): để áo mà lội 

thiển (2): nông, cạn 

khế (yết) (3): xắn lên 

quả ( 果 ): quả quyết 

mat (X): không 

nạn (3#): căn vặn, cãi lẽ 

41. 

Cao Tông (5): vua Vũ Đinh của 
nhà Thương 

lượng âm ( 谅 险 ): nhà cư tang của 
thiên tử 

hoàng (3Š): chết (vua chư hầu) 

tổng (#2): thu tóm 

Trủng të (# S): Thái të, Té tướng 

42. 


di (2): lấy, làm 


bệnh (3): làm khốn khó 
do (J): còn 

43. 

44. 


di (Š): dáng ngôi xoạc càng ra 

sĩ (12): đợi 

tốn (3£): nhún nhường 

dé ( 弟 ): thuận 

thuật ( 述 ): phô bày, noi theo 

tặc (X): làm lại 

khấu (°F): gõ 

hinh (Jë): càng chân, ống chân (từ 
gối xuống) 

45. 

tương mệnh (将 命 ): truyền đạt lời 
của chủ và khách 

ích ( 益 ): tiến bộ 

vị (位 ): ngôi vị (của người trên) 

tịnh (#): đều 

tốc GŁ): nhanh chóng 


Vệ Linh Công 
1. 


trận (trần) (Ë): chiến đấu 

trở (4E): cái mâm đựng tế vật 

đậu (š): cái bát đựng đồ cúng 

thường (Z): nếm, thử, từng 

lữ (4): đội quân năm trăm người 

minh nhật (明日 ): ngày mai 

toai (2#): liền, bèn 

toai hành (遂行 ): liền ra đi, bèn lên 
đường 

uấn (13): tức giận 

hiện (FL): tỏ ra 

cố (H): bền chắc 

tư (3ƒ): thì, bèn 
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lam (ë): phóng túng 

2. 

chí (thức) GX): hiểu biết thấu đáo 

nhiên (2Ä): phải đấy, đúng vậy 

quán (Ë): thông suốt 

ở. 

4. 

vi (3): làm 

cung (3š): biểu lộ lòng thành khẩn 

nam diện (南面 ): quay mặt về 
phương nam 

5. 

đốc (ë): thuần nhất, dốc lòng 

man (4#): giống người Mán ở phương 
nam 

mạch (đã): giống mọi rg ở phương bắc 

châu lý (1| #): làng xóm của mình, 
quê hương 

lập (3): đứng 

tham (xam) (2°): dự vào 

dư ($): cái xe 

y (f): dựa 

hành (f7): cái đòn ngang xe, cái càng, 
cái ách 

thư (#): ghi chép, viết 

thân (ë): cái dải áo 

6. 

thi (%): mũi tên 

sĩ (®): quan 

quyến (quyển) ( 卷 ): thu xếp lại 

hoài (IŽ): bọc lại, cất giấu đi, ẩn đi 

7. 

dữ ($): cùng với (hòa) 

8. 

chí sĩ (志士 ): người có chí 

nhân nhân (4= A): người có đức nhân 

thành (成 ): bảo toàn, thành tựu 
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9. 

công ( 工 ): người thợ 

thiện (š): khéo 

lợi ( 利 ): sắc bén 

sự (F): thờ 

hữu (ZX): kết bạn 

10. 

thừa (£): cưỡi 

lộ (34): cái xe bằng gỗ 

phục (JR): mặc, đội 

miện (Z): mũ miện (dành cho các 
quan đại phu trở lên) 

thiều (3): 1. tốt đẹp; 2. tên một khúc 
nhạc của vua Thuấn 

vũ (##): múa 

phóng (3£): dẹp bỏ, buông thả 

viễn #): lia xa 

nịnh (4£): nịnh hót, dùng lời nói khéo 
để tâng bốc 

dâm (š): thiếu lễ phép, quá mức 

đãi (Z2): nguy hiểm 

11. 

lu (Jë): lo toan 

ưu (Z): buồn phiền 

12. 

di (已 ): quá 

15. 

thiết (š): ăn cắp 

lập (3): đứng 

14. 

cung (32): thân mình 

hậu (J): dày 

bạc (3Ÿ): mỏng 

trách ( 责 ): mong cầu, trách móc 

15. 

mat (X): không, hết, nhỏ mon 

16. 


TRA CỨU TỪ VỰNG THEO CHƯƠNG MUC 


quần (##): bây, đàn 
tiểu tuệ (小 慧 ): khôn vặt 


17. 
chất (Ë): bản thể, cội gốc 
18. 


bệnh (JŽ): giận, lo, khổ, xấu hổ 

19. 

tật (3š): giận, buồn 

một (22): chìm đắm, chết, hết 

một thế ( 没 世 ): hết đời 

xưng (4#): phao lên, truyền ra, nêu 
lên 

20. 

21. 

căng (X): nghiêm ngặt giữ minh 

đảng (党 ): bè phái, a dua 

22. 

cử ($): cất nhắc, tiến dẫn 

phế (J): bỏ 

23. 

thứ (起 ): coi người như mình 


vật (2): chó, đừng 

thi ( 施 ): đem ra 

24. 

thùy (Ë): ai 

hủy ($4): chê bai, chế diéu, mia mai 

dự (S: khen ngợi 

thí (2Ä): dò thử 

Tam đại (三 代 ): ba đời, ba triều đại 
(Hạ, Thương, Chu) 

25. 

do (48): còn 

cập (及 ): đạt đến 

khuyết (3): còn thiếu, bỏ trống 

tá (44): mượn, cho mượn 

thừa £): cưỡi 


26. 

loan (ñL): rối rắm, phá hoại, hỏng 
27. 

chúng (5Š): đám đông 

sát ( 察 ): xét lại 


28. 

hoàng (72): mó rộng ra 
29. 

quá (过 ): lỗi lầm 

30. 

l. 


muu (3š): toan tính 

canh (#}): cày ruộng 

nổi (ë): đói 

lộc (##): của cải 

32. 

nhân ( 仁 ): đức nhân 

thủ (F): giữ 

trang (#): dáng mạo chính đính 
(nghiêm trang) 

ly GÈ): tới 

thiện (é): khéo, hoàn toàn 

33. 

thụ (Z): nhận lấy, đảm đương 

đại thụ (K Š): đảm đương việc lớn 

34. 

thậm (其 ): rất, lắm 

đạo (%4): giám đạp lên 

35. 

đương (3): nhận lấy 

nhượng (5Š): nhường nhịn 

36. 

trinh ( ñ): chính đính, bền vững 

lượng (7%): cố chấp, giữ điều tín nhỏ 

87. 

sự (F): phụng sự 

sự (F): công việc 
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thuc (®): dó ăn, bổng lộc 
38. 

giáo ( 教 ): dạy dó 

loai (28): loài giống 

39. 

40. 

41. 

giai (P): cái thêm nhà 
tịch (7Š): cái chiếu 

giai (#): đều 

mó (3): một người nào đó 
tướng ( 相 ): giúp 


Quy thi 

1. 

phạt (42): đánh 

vực (3Ä): bờ cõi 

trần lực (B ZJ): ra sức 

tựu liệt (就 列 ): nên hàng ngũ 

trì ( 持 ): cầm, giữ 

điên (i5): ngả nghiêng 

phù (3): nâng dó 

bỉ (2Ÿ): kẻ kia 

tướng (38): giúp dó 

thả (H): vả lại 

tỉ (hủy) (Œ): con tê giác 

hap (hiệp) (#?): cái cũi (nhốt thú dù) 
cái chuồng 

hủy (3#): hư nát 

độc (Ë): cái hòm, rương, hộp 

cố (H): vững bền, kiên cố 

thủ ( 取 ): lấy 

xà ( 舍 ): bỏ 

hoan ( 患 ): lo 

quả (3È): ít 

quân (32): đều 

cái (#): hễ 

ký (Et): đã 
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băng (前 ): lở, tan 

tích ( 析 ): chẻ ra 

can (FT): cái mộc (che đổ) 

qua (X): cái giáo, mác 

can qua (f X: chiến tranh 

khủng (RA): sợ, e ngại 

tiêu tường (F75): bức tường kín 

2. 

hy (#5): ít 

bồi (I): chức phụ 

bồi thần (f E): bầy tôi cấp dưới (bầy 
tôi của kẻ bầy tôi), gia thần 

chính ( 政 ): việc cai trị 

thứ nhân (ÆA): người thường dân 

nghị (%É): bàn luận 

j. 

lộc (4#): bổng lộc, của cải 

khử (khứ) (去 ): bỏ đi 

đãi GŁ): kịp 

Tam hoàn (三 桓 ): ba họ Mạnh, Thúc, 
Quý, con cháu của Lỗ Hoàn Công 

vi (%4): suy 

4. 

ích (š): có ích, có lợi 

tổn (dË): có hại, hao bớt 

hữu (4): bạn 

lượng (3#): tin thực 

đa văn ( Z ÈÏ): nghe nhiều, biết nhiều 

biên tịch ( 便 辟 ): hay giả bộ 

thiện nhu ( 善 柔 ): khéo chiều chuộng 

biên ninh (/#‡£): hay ninh hót 

5. 

nhao (nhạc) (4#): yêu thích 

tiết (ën): điều tiết 

đạo ( 道 ): nói rõ 

kiêu (5Š): kiêu căng 
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lạc (4#): vui 

dật du (1š): chơi bòi phóng túng 

yến lạc (£ #ë): tiệc tùng vui đùa 

6. 

thị (4#): hầu 

khiên (đ#): lỗi lâm 

vị cập (未 及 ): chưa đến, chưa hợp 

vị chỉ Gñ Z): gọi là 

táo ( 踩 ): nóng nảy, hấp tấp 

ẩn (fŠ): giấu giếm 

cổ (3#): mù quáng 

7 

giới (3š): răn cấm, đề phòng 

phương (2): đương 

phương cương (方刚 ): đương mạnh 
më 

đấu (天 ): tranh đấu 

đắc (得 ): tham lam 

8. 

úy (Š): sợ 

hiệp (##): khinh thường 

vũ (1#): giễu cgt, nhao báng 

9. 

khốn (H): khốn cùng, quán bách 

10. 

tư ( 思 ): nghĩ ngợi, nghĩ đến 

thị ( 视 ): nhìn 

thính (3#): nghe 

sắc (Z,): hình sắc 

mạo ($2): dáng vẻ 

phân (2): giận 

11. 

thám (4#): thăm dò 


thang (22): nước nóng 
ngữ (‡8): lồi nói 

12. 

tứ (5): cỗ xe bốn ngựa. 
nga (2Ä): đói quá, chết đói 
chi (kỳ) (3Á): kính 

15. 

văn ( 闭 ): nghe 

xu (28): di rao bước 
đình (ë): sân 

lập (3): đứng vững 
14. 


Dương Hóa 
1. 


quỹ (quy) (fF): đưa làm quà 
đồn ( 豚 ): con heo con 
thời (时 ): cơ hội 

vãng (2): đi 

bái (#P): chào 

đồ (ë): đường 

hoài (IŽ): chứa, ôm, mang 
bảo (2): vật báu 

mê (‡š): lầm lạc, rối loạn 
cức (=Ë): kíp 

thệ (3): đi không trỏ lại 
tuế (7X): năm 

nặc (3#): vâng 

sĩ (#): quan 

2. 

tập (?): thói quen 

8. 

ngu (ë): dốt nát, dối trá 
đi (#6): dòi đổi 

4. 

chi (之 ): đến, di 
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huyền (72): cây dàn 

hoãn nhĩ (S3): mỉm cười 

tiếu (Z): cười 

cát kê (*| 88): cắt gà 

ngưu đao (#7): dao mổ trâu 

sử (4#): sai khiến 

thị (是 ): phải,đúng 

hý (#À): đùa bón 

nhi ( 耳 ): thôi vậy 

ð. 

di (+2): lấy 

bạn (##): làm phản 

triệu (€): vời, mời, gọi 

mat (X): không 

hà tất (何必 ): sao phải 

chỉ (2): đến, đi 

khởi (#): há.. 

đồ (4È): không 

khởi đồ tai (2 4:28): há không hay 
sao? 

vi (为 ): làm , phục hưng 

6. 

thỉnh (请 ): xin 

cung (3š): cung kính 

khoan (2): rộng rãi, tha thứ 

tín (š): giữ lời hứa 

mân (ft): nhanh nhẹn, gắng gỏi, 
siêng năng 

huệ (;Š): làm ơn 

vũ (I5): khinh nhờn 

nhậm (4#): tín nhiệm, tin dùng 

7. 

thân (#1): thân mật, quen 

kiên (É): cứng chắc 

ma (Jë): mài 

lấn ( 磷 ): mỏng 

nát (niết) ( 涅 ): nhuộm đen 
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tri (truy) (45): thâm 

bào qua (Jf): quả bầu 

hệ (#): trói buộc 

8. 

tế (ñX): che lấp 

đãng (37): phóng túng 

tặc (PX): tổn hại 

giảo (#4): chặt chẽ, só sàng, gắt gao 

loạn (ẤU): phá rối 

cuồng (3#): ngông cuồng, bạo ngược 

9. 

hưng (#9): dấy lên niềm vui thích. 

quán (#1): xét thấu 

quần (#Ÿ): lấy tình hòa hảo ở với 
nhau, hợp đoàn 

oán (2$): oán giận 

nhi ( 通 ): gần 

sự (=Ë): phuc vụ, phụng thờ 

chí (thức) (33): ghi nhớ 

10. 

do (3Ä): giống, cũng như 

tường (15): bức tường 

lập (3): đứng 

11. 

vân (Z): rằng (trợ từ) 

bạch (5): lụa 

chung (2Š): cái chuông 

cổ (34): cái trống 

12. 

sắc (,): hình dáng, diện mạo 

lệ (,): nghiêm nghị, dữ tgn 

nhâm (š): nhu mì, yếu đuối 

thí (`): ví như 

xuyên (3): khoét 

du (Z): cái lỗ nhỏ bên cửa 

xuyên du (FA): khoét ngạch, đào 
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tường 

đạo (#2): kẻ trộm 

15. 

hương nguyện ($): kẻ đàn anh 
trong làng 

nguyện (nguyên) (J2): gốc 

tặc (BX): giặc, kẻ làm hại 

14. 

thính (3#): nghe 

đồ CE): con đường 

thuyết (说 ): nói ra 

khí (3): bỏ mất 

15. 

bi (部 ): hep hòi, hèn mon 

bỉ phu (部 夫 ): người đê tiện 

vị (未 ): chưa 

chí (至 ): đến 

16. 

tật (2š): thói quen không tốt 

cuồng (3£): ngông nghênh, bất chấp 
dư luận 

tứ (Ë): phóng khoáng, thẳng thắn 

đãng (25): phóng túng, vô kỷ luật 

căng (j): nghiêm ngặt 

liêm ( 廉 ): ngay thẳng 

phân (2): giận dữ 

lệ (#): hàn học 

ngu (8): ngu dốt, kém hiểu biết 

trực (F): thẳng thắn, chính đáng 

trá (èf): gian dối, lừa đảo 

17. 

ó (ác) (4): ghét 

tử (#): màu tía, tím 

đoạt ($): cướp lấy 


chu (#): màu đỏ 

nhã (7È): chính đính, thanh nhã 

phúc (Æ): lật long, giỏ giáo, nghiêng 
đổ 


18. 
thuật ( 述 ): noi theo, truyền đạt 


19. 

từ (É#): khước từ 

tật (2È): bệnh 

tương (7#): đưa, theo 

sắt (Ë): cây đàn sắt (25 dây) 

sử (4#): khiến cho 

văn (F): nghe 

20. 

tang (#): lễ chôn cất, sự tưởng nhớ 
người đã khuất 

cơ (ky) (期 ): một năm 

hoại (3š): hư hỏng 

băng (前 ): 16, hỏng mất 

cốc (3%): lúa 

một (33): hết 

toàn (#Ÿ): cái khoan, cái dùi 

toai (ý): công cụ lấy lửa 

cải (74): đổi 

đạo ( 稻 ): lúa dé, lúa thơm 

cẩm (4ÿ): gấm 

chỉ (8): ngon 

cam (+): ngọt 

xử (处 ): chỗ ở 

miễn (#,): bỏ, ra khỏi 

hoài (Jë): nhớ, bế bồng 


21. 


bão (4): no 
bác (3: chơi bài 
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dich (Ë): chơi cò 

hiền ($: tốt hơn 

22. 

thượng (5): đề cao, chuộng 

25. 

xưng (4#): nói phao lên, bêu riếu 

hạ lưu ( F Zü): địa vị dưới 

sán (san) (èh): chê 

cảm (#C): tiến lên, bạo dạn 

trất (Z): che lấp, vướng mắc 

kiêu (kiču) (x): rình mò, dò xét 

kiết (yết) (šf): bới móc việc riêng của 
người 

24. 

nữ tử (女子 ): tớ gái, tỳ thiếp 

tiểu nhân (小 人 ):t6trai 

dưỡng ( 养 ): nuôi nang, đối đãi 

tốn (74): nhún nhường 

bất tốn (34): khinh nhờn 

25. 


dĩ (©): thôi, bỏ, hết 


Vị Tử 

1. 

khứ (+): bỏ đi 

nô (3+): đứa 6 

gián (%#): can ngăn 

nhân (4=): người có đức nhân 
2. 

sĩ sư (+ É): quan tư pháp 
tám (tam) (三 ): vài lần 
truất (#!): gạt đi, loại bỏ 
vãng (4): ra đi 

uống (#): tà vay, cong queo 
8. 
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đãi (4#): tiếp đón, tiếp đãi 

nhược (=): giống như 

gian (I): khoảng giữa 

4. 

qui (quy) (8#): đưa làm quà tàng 

triều (#1): họp triều đình, họp bàn 
việc nước 

5. 

Sở cuồng (# 3#): người ngông cuồng 
nước Sở 

tiếp ( 接 ): đến gần 

dư (š): cái xe 

phượng (A): chim phượng (đứng 
đầu loài chim) 

suy (®#): suy kém 

gián (3È): can, ngăn 

truy (3É): theo kịp 

di (©): thôi, ngừng 

đãi (74): nguy 

xu (#ð): rao bước 

ty (tịch) ( 辟 ): lánh đi 

6. 

thư (tự) CA): chỗ đất lầy, vùng trũng 

kiệt (2`): gánh, vác, chịu đựng 

nich (13): chìm dám, dìm ngâm 

ngấu (#5): đôi, chẵn, hai người cùng 
làm 

canh (#Ÿ): cày ruộng 

tân (3#): bến 

chấp (9: cầm, giữ 

thị (是 ): phải, thế thì 

thao thao (活活 ): cuồn cuộn 

thả (H): vả lại 

ưu (42): bừa phủ lên 

chuyết (xuyết) (#4): thôi, nghỉ 

vũ nhiên (1%): bùi ngùi 

đồ (4): đoàn lũ 
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7. 

trugng nhàn (XA): ông già 

trượng (4È): cây gậy 

hà (hạ) (2): gánh, quảy 

điếu (điệu) ( 葆 ): cái cào cỏ 

tứ thể (99): hai tay, hai chân 

cần (29): siêng năng 

cốc (74): lúa 

thục Œ: ai 

thực (3š): cắm xuống 

vân (2): làm cỏ lúa 

cung (củng) (44): chắp tay 

túc (Z3): nghỉ đêm 

thử (Ñ): lúa (cơm) 

tự (thực) ( 食 ): cho ăn 

hiện (kiến) (F): ra mắt 

minh nhật (明日 ): ngày mai, ngày 
hôm sau 

sĩ (Œ): ra làm quan 

tiết (n): thứ bậc, trật tự 

khiết (%2): trong sạch 

đại luân (KA): mối lớn, nghĩa lón. 

8. 

giáng ( 降 ): đè nén 

nhục (ë): hổ then, chịu khuất 

luân ( 偷 ): lẽ thường 

lu (Æ): nghĩ ngợi 

vị A): bảo rằng 

phóng (2£): buông bỏ 

thanh ( 清 ): trong sạch 

phế (J: bỏ đi 

quyền (3Š): quyền biến, quyền nghi 
(làm trái đạo thường mà phải lẽ) 

dị (9): khác 

9. 

thái sư (K Éf): quan đứng đầu ban 


nhạc triều đình 
thích (3Ä): đi đến 
á phan (5524): bữa cơm thứ hai 
tam phan (=2): bữa cơm thứ ba 
tứ phan (四 饭 ): bữa cơm thứ tư 
cổ (34): cái trống, đánh trống 
bá ( 播 ): khua, vung ra 
đào (3): cái trống con, trống cơm 
(hai bên có hai tai, lắc thì kêu) 
thiếu sư (7 Éf): quan phụ tá thái sư 
kích khánh (#5): đánh khánh 
10. 
thi (thì) G): bỏ 
di (2): lấy, dùng 
cố (#4): cũ, việc 
khí (Ë): bó, sa thải 
bị (f): đầy đủ, hoàn toàn 
11. 
sĩ (+): người có tài đức 
Tử Trương 
1. 
trí mệnh (致命 ): liều mạng 
2. 
hoàng (22): phát huy, triển khai 
đốc (ë): dốc lòng 
8. 
giao (5): giao tiếp, liên hệ 
vân (=): nói 
khả (可 ): khá, tương đối tốt 
cự (3E): chống cự, cự tuyệt 
gia (3š): khen 
căng (2): thương xót 


4. 
trí (3): đi đến 
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në (3): trầm trê, bó buộc 


ð. 

sở (所 ): điều thuộc về mình 

vong (=): quên, bỏ sót 

6. 

thiết (32): cần kíp, thiết thực, gần gũi 

7. 

công (+): thợ thuyền 

tứ (##): hàng quán, chợ búa (thị tứ) 

8. 

quá (i3): lỗi lầm 

văn (X): vẻ đẹp bề ngoài 

9. 

vọng (?): trông xa 

nghiêm nhiên (4): dáng vẻ 
nghiêm trang đáng nể 

tức (PP): tới gần 

lệ (Œ): nghiêm nghị 

10. 

lệ (Jë): bạo ngược, ác 

gián (ë): can ngăn 

báng (ë>): chê bai, báng bổ 

11. 

du (A): vượt qua 

nhàn (Ë): cái bao lan, mức giới hạn, 
khuôn khổ 

12. 

đương ( 当 ): nhận lấy, đảm đương 

sái (35): váy nước 

tảo (##): quét 

ức (3#): đó là (chuyển ngữ tự) 

quá (1Š): sai, lỗi 

thục (3): cái gì 

quyện (1%): mệt mỏi, chán nản 

khu (È): chia ra 
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biệt ( 别 ): khác 

vu (##): lừa dối 

tốt (tuất) (Æ): trọn vẹn, kết cuộc, 
cuối cùng 

15. 

sĩ (#): người làm quan 

ưu ( 优 ): thừa 

14. 

trí ( 致 ): đạt đến 

ai (#): buồn thương 

chỉ (上 ): dừng lại, thôi 

15. 

hữu (Z): bạn 

vị (未 ): chưa 

16. 

đường đường (堂堂 ): oai nghi, bệ vệ 

tịnh (#): đều, ngang hàng, đi chung 

17. 

thân (ði): cha mẹ 

tự trí (É #t): tự mình làm rốt ráo, 
làm đến nơi đến chốn 

18. 

tha (4È): điều khác 

khả năng (可 能 ): có thể làm được 

nan năng (3#?š): khó làm được 

19. 

Sĩ sư ( 士 师 ): quan phụ trách hình 
pháp 

thất (%): đánh mất, bỏ mất 

tán (TC): tan ra, phóng túng 

cửu (Z): lâu 

ai căng (®32): thương xót 

vật hy (2-#): chớ mừng 

20. 

thậm (其 ): quá tệ, rất, lắm 
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hạ luu (F): chỗ cuối dòng nước, 
chỗ bần tiện, tội lỗi 

21. 

thuc ( 食 ): ăn mòn, che khuất 

canh (更 ): sửa đổi 

ngưỡng (1): kính mến 


22. 

truy (F): rơi, rụng 

chí (3X): ghi nhớ 

mạc bất (3): chẳng đâu không 

25. 

ngứ (ngữ) (58): nói với 

cung (>): nhà của vua 

cập (及 ): đến 

kiên (): vai 

khuy (#š): nhóm, ngó 

sổ (#Q: mấy, vài 

nhận (7): đơn vị đo lường đời Chu. 
Một nhận là tám thước. Một thước 
là một gang tay (20 cm). Một 
nhận bằng khoảng 1m60 ngày 
nay. Tường cao đến mấy nhận tức 
là khoảng gần 5m. 

hoặc (或 ): ngờ 

quả (3È): ít 

vân (=): lời nói 

nghỉ (T): nên 

24. 

hủy (9): chê bai, huỷ hoại 

khâu (#): cái gò 

lăng ( 陵 ): cái đống, cái côn, cái đồi 
(cao hơn gò) 

do (48): còn 

du (SA): vượt qua 


tuyệt (4): dứt bỏ 

thương (15): làm hại 

lượng (=): cân nhắc 

25. 

giai (f#): bậc thang 

thăng (J): đi lên 

tuy (#€): vỗ yên 

động (9): cổ động, khởi động 

tư (3ƒ): ấy, những người ấy (đại danh 
từ chỉ dân chúng) 

vinh (2): tôn vinh, tôn trọng 

ai (#): thương xót 


Nghiêu viết 

1. 

tư (3#): này hỡi! (tán thán tự) 

nhi (A): nhà ngươi (ngôi thứ hai) 

lịch (Æ): trải qua 

lịch số (2): vận số thay đổi 

cung (32): thân mình 

doãn (duẩn) ( 允 ): thành thực 

kỳ (3): của mình (ngay tại lòng 
mình) 

vĩnh chung (X4: chấm dứt hẳn 

cảm (#©: dám, mạnh dạn 

mẫu (4): con đực 

huyền mẫu (Z): con bò đực đen 

chiêu (1): làm sáng tỏ, bộc bạch 

hoàng hoàng (9 #): lớn lao, rực rõ, 
chí tôn 

xá (#): tha 

tế (ñz): che giấu 

giản (fj): phân biệt, kén chọn, duyệt 
xem 

trám (JZ): tiếng của vua tự xưng 
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lại (lãi) ($): sự ban ơn 

phú (3%): giàu có, thừa thãi 

cẩn (š): cẩn thận, kỹ lưỡng 

quyền ( 权 ): quả cân 

lượng (=): dó đong đo, cân nhắc 

thẩm (X): xét rõ 

pháp độ (法 度 ): các luật lệ chi phối 
sinh hoạt chính trị 

phế (J: bỏ đi 

dật dân (C&R): người ẩn dật 

tuyệt thế (绝世 ): mất dòng dõi 

nhậm (nhiệm) ( 任 ): tín nhiệm, gánh 
vác, tin dùng 

mân ( 敏 ): chăm chỉ 

công (2): chung, công bằng 

2. 

mỹ (š): tốt đẹp 

binh (At): trừ bỏ 

huệ ($): ban ơn 

phí (#): hao tốn 

lao (3ˆ): mệt nhọc 

thái ( 泰 ): khoan thai, khoan thứ 

oai (uy) (7Ä): tôn nghiêm 

mãnh (35): dữ tgn 

nhân (R]): nhân vì 

trach ( 择 ): chọn 

chúng (3): đông, nhiều 

quả (3È): ít 

mạn (Jš): khinh thường 

quan (Æ): mũ 

chiêm (J): ngửa mặt xem 

thị (#4): nhìn kỹ 

ngiễm nhiên (j 2&): nghiêm trang 

ngược (JÈ): ác nghiệt 

giới (3): răn dạy 

bạo (2): tàn bạo 

mạn ( 慢 ): thong thả, chậm chap, 
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không cấp bách 

trí (#C): đạt tới 

kỳ (期 ): kỳ hẹn 

tặc (#Ä): làm hại 

nạp (4): thu vào 

lận ($): tiếc, sên, bun xin 

hữu tư (A 5]): viên chức nhỏ; tư cách 
nhỏ nhen 

ở. 


Chương I: Lương Huệ Vương 

thượng 

1. 

tàu (Z): ông già. 

giao chỉnh (X 4#): cùng tranh chấp. 

thặng (thừa) (3): cỗ xe. 

thí (4X): kẻ dưới giết người trên. 

thủ ( 取 ): lấy. 

đoạt (): cướp, chiếm. 

yếm (Jë): đầy đủ, chán. 

đi GE):bó sót. 

2. 

chiểu (82): hó bán nguyệt. 

cố (#8): ngắm nhìn. 

hồng (35): con ngỗng trời. 

đài (Z): nhà cao ngắm được bốn bên. 

my (ZŁ): con nai. 

lộc (J): con hươu. 

thử (2%): cái này, cái ấy. 

kinh (4#): sửa sang, đo đạc, xây cất. 

dinh (`): sắp đặt. 

công (= ): làm. 

bất nhật (£ H): chẳng bao lâu, 
chẳng hết ngày. 

vật (2): đừng. 

cức (s): cần kíp, gấp gáp. 
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huu (hữu) (A): vườn nuôi nhốt thú. 

ưu (Æ): con hươu cái. 

phục (2): nằm. 

trac trac (7): mập map. 

hac hac (454%): trắng phau phau. 

ô G) (2°: ôi. 

nhân (4): đây. 

duge (#): boi lội. 

vi (‡8): gọi, bảo. 

biết (miết) (Š): con ba ba. 

hạt (hại) (#): nào. 

táng (#): mất. 

dư (F): ta. 

nhữ (+): ngươi. 

khởi tai (ở... 8): há... chăng, há... 
sao. 


ở. 

quả nhân (ŽA): người ít tài đức 
(tiếng tự khiêm của các vua ngày 
xưa). 

nhi ( 耳 ): thôi vậy. 

hung (2): mất mùa. 

di (#): dời đi. 

túc (#): thóc lúa. 

sát (8): xét. 

gia (2=): thêm, hơn. 

thỉnh (请 ): xin. 

dụ ( 喻 ): ví dụ. 

điển (3ý): âm ầm, râm ran (tiếng 
trống). 

cổ (št): trống. 

nhận (7): ma nhọn, giáo, kích. 

ký tiếp (#L3#È): đã giao nhau. 

khí giáp (%4 F): bỏ áo giáp. 

duệ (X): kéo, dắt. 

trực ( ñ): những là, chẳng qua là (trợ 
từ) 


thăng (thắng) (Jë: chịu nổi. 

sác (sổ) (#Q: luôn luôn, thường 
xuyên. 

cổ ($): cái lưới. 

phủ cân (Jf): búa riu. 

ô CF): nước đọng, ao. 

hám (È): hờn giận, sầu oán. 

trach (€): chỗ ô. 

thu (tho) ( 树 ): trồng trọt. 

tang (#&): cây dâu. 

ý bạch (£ ñ): mặc lụa. 

trê (ất): con lợn nái. 

súc ( 畜 ): vật nuôi. 

sổ khẩu ( 数 口 ): vài ba người. 

cơ (2X): đói. 

cẩn (‡#): cẩn thận. 

tường (Æ): trường học ở huyện. 

tự (#): trường làng. 

thân (¥): bày tỏ. 

ban bạch (2ã): tóc hoa râm (nửa 
đen nửa trắng) 

phụ đái ( R): vác đội. 

lê dân (#: R): dân đen. 

thực (tự) ( 食 ): đồ ăn, ăn, cho ăn. 

kiểm (32): kiềm chế, tra xét. 

đồ (ZË): con đường. 

nga biếu (phu) (RF): người chết 
đói. 

thích nhân (#] A): kẻ đâm người. 

tuế (7X): năm, mùa màng. 

chí (至 ): đến. 

4. 

nguyện (Jš): mong muốn. 

thừa (2Ä): vâng theo, nhận lấy. 

đỉnh (3£): cái gậy. 

nhận (7): mũi nhọn, giáo mác. 

dị (Œ: khác. 
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bào (应 ): cái bếp. 

phi (J): béo, mập. 

cứu (#): chuồng ngựa. 

suất (#): dùng, để cho. 

thả (B): vả lại. 

miễn (#): bỏ, truất khỏi. 

ó (ó) (#): sao thế, sao được. 

thủy (12): khói đầu. 

dũng ( 俑 ): tượng gỗ hình người (để 
chôn theo người chết). 

hậu (4£): con nối dõi. 

sử (1#): khiến. 

5. 


mac (>): to lớn. 

cường (32): manh mẽ. 

cập (4): đến. 

thân ( 身 ): đời. 

táng (#): mất. 

lý (里 ): dặm. 

nhục (2#): nhục nhàn, túi hổ. 

sỉ (Je): hổ then. 

tý (bí) (yt): về hùa (vì). 

tẩy (sái) (5): gôt rửa (bản xưa viết 
là 2). 

nhất tẩy (—%): một phen rửa sạch 
(bản xưa viết là Z 2) 

vượng (vương) (Æ): cai trị cả thiên 
hạ. 

tỉnh (3): giảm bớt. 

bạc (3Ÿ): mỏng, nhạt,bót. 

liễm (ëD: thu góp. 

thâm canh (深耕 ): cày sâu, cày kỹ 
lưỡng. 

dị (2): sửa trị, làm. 

nâu (4): làm cỏ, giẫy cỏ. 

hạ nhật (IR HB): ngày nhàn rỗi. 

chế đỉnh (#]‡): cầm gậy. 
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thát (42): đánh. 

bỉ (4): bên ấy, nước ấy (chỉ các nước 
Tần, Sở). 

đống (3È): rét. 

nich (13): chìm dám. 

thùy (ë): ai. 

6. 

ngứ (ngữ) (3#): bảo. 

vọng (3): trông xa. 

tự (1): giống như. 

tựu (3È): tới, theo. 

thốt (tốt) (F): chợt, vội vàng. 

ó hồ (ó hồ) (#-ƒ): làm sao (tiếng 
than vãn). 

vu (TT): đi về. 

thị (ë): ham thích. 

dữ (dự) ($): tham dự vào. 

miêu (3): cây mạ, lúa non. 

hạn ( 早 ): hạn hán (nắng lâu không 
mưa). 

cao (š): khô. 

du (%): ùn ùn. 

bái (phái) ( 沛 ): âm âm, nhanh chóng. 

bột (3): vút lên. 

ngữ (ft): ngăn lại, chống cự lại. 

mục (4%): chăn nuôi. 

lãnh (lĩnh) (48): cái cổ. 

do (由 ): cũng như. 

VỀ 

đạo (8): nói rõ, chỉ dẫn, bày tỏ. 

vượng (vương) (+): cai trị thiên hạ, 
nên nghiệp vương. 

khiên (#): dắt đi. 

hân (£): lấy máu bôi vào. 

xả (®: thả ra. 

hộc tốc (#£ 8): sợ run lập cập. 

cố ( 固 ): bền chắc. 
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bất nhấn (7 Æ): không nõ. 

biển (#): hẹp. 

tức (FP): tức là. 

nhược (Z): dường như, nếu như. 

vô dị (&*): không lấy làm lạ. 

bách tính (百姓 ): dân chúng, trăm 
họ. 

bỉ (2Ÿ): bên ấy, họ. 

ẩn (fŠ): xót thương. 

trach (4Ÿ): phân biệt, chọn lựa. 

thị thành (#3Ÿ): ấy thế thành ra, 
thật ra lúc ấy. 

tài (1): của cải 

nghỉ hồ ( 宜 乎 ): nên thế. 

thương (1%): thiệt hại. 

nhân thuật (仁和 术 ): cách làm điều 
nhân. 

bào trù (š 9): nhà bếp. 

thốn (D: nghĩ. 

thích thích (成 成 ): bồi hôi, bùi ngùi. 

phục (2): lại. 

quân (#3): quân (đơn vị đo lường 
ngày xưa bằng 30 cân). 

thu hào (kÆ): cái lông mọc về mùa 
thu. 

mat (X): ngọn, nhỏ. 

dư tân ($37): xe chở củi. 

hứa (‡†): nghe theo, chấp nhận, ü. 

công (22): việc, công hiệu, công lao. 

độc đỗ): lẻ loi. 

hiệp (3*): cắp, gắp, cậy. 

loại (28): giống loài. 

lão (Z): tôn trọng (vị trí động tù). 

lão (Z: bậc già lão (vị trí danh từ). 

ấu (2): âu yếm (vị trí động từ). 

ấu (2): trẻ nhỏ, con em (vị trí danh 
tù). 


vận GË): xoay vần, điều khiển. 

chưởng ( 掌 ): bàn tay. 

hình (#Ì): giữ phép thường. 

quả thê (ZÆ): người vợ yếu đuối (vợ 
của mình). 

ngự (f): ngăn đón, chế ngự, cai trị. 

suy (thôi) (3#): chuyển ra, dời đi, đẩy 
lên, cho đi, triển khai. 

tha (他 ): khác. 

quyền (FË): cân lường, cân nhắc. 

độ (đạc) (J): đo, mưu toan. 

thậm (其 ): rất, lắm, kỹ lưỡng. 

ức (49): hay (chuyển tù). 

cấu (4): gây nên, cấu tạo. 

khoái ( 快 ): sướng, thoả. 

tương di (72): theo lấy, hòng lấy. 

vị (局 ): vì. 

noãn (huyén) ( 暖 ): ấm. 

thái (thải) (£): đẹp dë. 

biên (tiện) bế (2#4š): kẻ được yêu 
dấu. 

sử linh (sử lệnh) (使 令 ): sai khiến. 

tịch (tích) (##): cho gọi, đòi, vời đến. 

triều (šJ): vào châu. 

ly (8): tới (cai trị). 

phủ (4#): v6 về. 

duyên ( 缘 ):leo , trèo. 

đãi (74): nguy. 

tập ( 集 ): góp lại. 

cái (Æ): đáng là. 

dã ($f): cánh đồng, ruộng đất. 

thương (Ñ): đem hàng đi bán. 

cổ (Š): bán hàng tại nhà. 

thương cổ (8 Š): buôn bán. 

tàng (BX): chứa trữ. 

thị (市 ): chợ. 

lữ @&): khách trọ. 
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đồ CA): con đường. 

tật ( 疾 ): giận ghét. 

phó (#}): chạy tới. 

tố (#3): mách bảo, tố cáo. 

hôn (I): tối tăm. 

phụ (š): giúp đỡ. 

mẫn ( 敏 ): sáng suốt. 

thường thí (Z šQ: thử làm xem. 

nhân ( 因 ): nhân đó, nhân vì. 

phóng tịch ( 放 辟 ): buông lỏng, 
buông thả. 

tà (38): lệch lạc, cong vay. 

xi (1ý): hoang phí. 

võng ( 周 ): bua lưới, lừa dối. 

chế ( 制 ): chế định, cai quản, chia 
chác. 

sản (Æ): của cải, ruộng đất. 

lạc tuế (7Ä): được mùa vui vẻ. 

bão (4ð): no nê. 

khu (8Š): xua, thúc đẩy. 

khinh (š): nhẹ nhàng, dễ dàng. 

cứu ( 救 ): cứu giúp. 

thiệm (B): đủ. 

hề... tai (£... 3): huống chi...sao? 

hạ (IR): nhàn rỗi. 

trì C£): sửa. 

hap (š): sao chẳng. 


Chương II: Lương Huệ Vương 
hạ 


1. 

kiến (hiện) (J): ra mắt, viếng, vào 
chầu. 

thứ (Æ): nhiều, đông đúc, thịnh 
VƯỢNnE. 


cơ (%): điềm báo. 
thường (F): đã từng. 
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trực ( ñ): những là, chẳng qua là. 

thục (34): đằng nào, bên nào. 

bất nhược (不 若 ): không gì bằng. 

chúng (3Š): đám đông, nhiều người. 

cổ (34): đánh trống, tấu. 

thử (此 ): chốn này, bên ấy. 

quản ( 管 ): cái sáo. 

thuge (®): cái sáo ngắn, cái tiêu. 

tật thủ (X3): đau đầu, nhức đầu, 
lắc đầu. 

xúc át (2& 28): nhăn mũi. 

cáo (#): bảo. 

cực (‡#): cùng cực, khổ cực. 

điền liệp (3#): săn bắn. 

vũ (3): lông chim. 

mao (2$): cờ lông thú (lông đuôi bò 
tót). 

hân hân (ñ# #2): hón hó. 

2. 

huu (hữu) (A): vườn nuôi các giống 
thú để chơi. 

truyện (š): truyện ký. 

sô (#3): người cắt cỏ. 

nghiêu (nhiêu) (Æ): người kiếm củi. 

trĩ (2): con chim trĩ. 

thỏ ( 免 ): con thỏ. 

vãng (4#): đi lại. 

nghỉ (T): nên. 

cảnh (3): bờ cõi. 

cấm (2): điều kiêng, cấm. 

giao (3#): đất ngoài thành. 

quan (Ë): cửa ô, cửa ai. 

tỉnh (tịnh) (#†): hầm hố. 

j. 

lân (5#): láng giềng. 

sự (F): tôn thờ, đối đãi, cư xử tốt. 

úy (K): sợ, tâm phục. 
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lạc thiên (乐天 ): an vui mệnh trời. 

úy thiên (K K): tâm phục mệnh trời. 

phủ kiếm (3#®Ì): tuốt gươm. 

tật thị ( 疾 视 ): trừng mát. 

bỉ ô (dk £): mày (ngươi) dám. 

đương (3#): chống đối, cự địch. 

thất phu (匹夫 ): kẻ tầm thường. 

hách (3#): dó lửng, đùng đùng. 

viên (Z): bèn. 

át (5): ngăn chặn. 

tô (48): đến. 

hỗ (3È): phúc hậu. 

sung (32): yêu mến khác thường. 

hạt cảm (3 #C): sao dám. 

việt (3š): vượt qua. 

hoành hành (7⁄7): làm ngang, làm 
càn. 

khủng (khúng) (%): sợ, e ngại. 


4. 


phi (3È): chê bai, huỷ báng, chẳng 
phải. 

tích (#): ngày xưa. 

quan (#3): xem xét, đi chơi. 

tuân (2Š): lần theo, noi theo. 

phóng (2£): buông, thả. 

tu (ÉZ): sửa. 

tỷ ( 比 ): so sánh. 

thích (3Š): đi đến. 

tuần (3#): đi quan sát khu đất mình 
cai trị, đi khắp cả, đi một vòng. 

thú (3Ÿ): đi săn mùa đông, địa hạt. 

tuần thú (2$šŸ): đi thăm đất nước 
chư hầu. 

thuật chức (述职 ): bày tỏ công việc 
của mình làm. 

tỉnh (3): coi xét. 

liễm (#@): thu góp, thu gặt. 


cấp (给 ): đủ dùng. 

ngan (š): lời tục ngữ. 

hưu (7ˆ): tốt lành, nghỉ ngơi. 

dự (f4): yên vui, tham dự. 

độ (š): phép tắc. 

sư (ÉB): đám đông. 

lương (##): thức ăn lúc đi đường. 

phát (%): chẳng. 

tức (8): ngơi nghỉ. 

quyến (ñÄ): nghé mắt nhìn. 

tư (#): đều. 

sàm (3Ÿ): gièm pha, thêu dệt. 

thắc (Ë): âm mưu chống đối. 

phương mệnh (2): trái mệnh 
lệnh. 

ngược (JË): tàn ác. 

lưu CÈ): nước chảy, trôi dạt, say sưa. 

liên (š$): rong ruổi. 

hoang (#L): phóng túng, mê man. 

vong (L): mất, tàn lui. 

duy (Hš): mưu nghĩ. 

giới ( 戒 ): răn, báo cho biết. 

xá (>): ở ,trú đóng, nghỉ trọ. 

giao (3#): chỗ đất xa kinh thành. 

phát (发 ): bắt đầu, khiến. 

triệu (Z): vời, cho mời. 

súc (3): giữ, vực dậy. 

vtu (È): lầm lỗi. 

hiếu (3ƒ): khéo yêu mến. 

5. 

hủy ($4): phá bỏ. 

quan (Ë): cửa ài, cửa ô. 

thị (h): chợ. 

cơ (ky) GX): xét hỏi. 

chỉnh (4£): đánh thuế, 

trach ( 泽 ): đầm, hó. 


lương (2): bờ đập. 
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cấm (2): cấm đoán, ngăn cản. 

nô (ë): vợ con. 

quan (=): goá vợ. 

quả (2F): goá chồng. 

độc đỗ): lẻ loi. 

cô ZK): mô côi. 

cáo (>): thông báo. 

tư (斯 ): tách ra, Ấy. 

khả (cả, khỏa) (3Ÿ): khá (trên trung 
bình). 

ai (#): thương. 

quỳnh (党 ): côi cút. 

hóa ( 货 ): của cải. 

tích (#ã): chứa góp, dành dum. 

thương (A): kho lãm. 

khỏa (X): gói, bọc. 

hầu (4£): lương khô. 

thác (2°): cái túi. 

nang (š): cái bao, cái bị. 

tập (R): gom lại. 

trương ( 张 ): phô bày, mó ra. 

can (F): cái mộc. 

qua (X): cái giáo. 

can qua (F X): đồ binh khí. 

thích (X): loại búa dùng làm binh 
khí. 

dương (32): bốc lên, phô ra. 

phương (2): mới (trợ từ). 

khải (#£): mở. 

viên phương khải hành (Z #L 
íF): bèn mới ra đi. 

quyết (J): của mình (nghĩa như chữ 
kỳ (其 ). 

phi (3#): vợ vua. 

triêu (J): buổi sáng. 

suất ( 率 ): noi theo. 

thủy hu (水 洲 ): bờ sông, bến nước. 
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duật (=): bèn (chuyển ngữ tự). 

tư (#'): chờ đợi. 

vũ (F): không gian, mái nhà. 

khoáng (J): sáng sủa, mông mênh, 
thiếu thốn. 

khoáng phu (W K): đàn ông không 
Vợ. 


6. 

thác (4©): nhờ người trông nom, uy 
thác. 

hữu (ZX): bạn. 

tỉ (bi) (tb): so sánh, ví như. 

đống nỗi (2:89: đói rét. 

khí (®&): bỏ. 

sĩ sư ( 士 师 ): quan tư pháp (coi hình 
nguc). 

di (已 ): thôi, cách chức. 

cảnh (3Ÿ): cõi. 

bất trị (3#): rối loạn (không được 
cai trị tốt). 

cố (ŽA): trông lại, trông sang, ngắm 
nghía. 

7. 

cố ( 故 ): gốc cũ. 

kiều (Š>: cao. 

tiến GË): dắt dẫn lên, cất dùng. 

xả (会 ): bỏ, sa thải. 

ty (#ˆ): thấp hèn. 

du (M): vượt qua. 

sơ (7ñ): xa, không thân. 

thích (成 ): người thân. 

sát (2): xét lại. 

khứ (+): bỏ đi. 

sát (Žž): giết chết. 

8. 

phóng (2£): đuổi. 
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phạt (43): đánh. 

thí (4Ä): kẻ dưới giết người trên. 

tặc (#Ä): làm hại, giặc. 

tàn ( 残 ): tàn ác, giết. 

phu (X): người đàn ông thường. 

tru ( 诛 ): giết, trách phạt. 

9. 

cự thất (E +): nhà lớn. 

công sư (T ÉB): công trình sư, quan 
phụ trách việc xây dựng. 

thăng nhiệm (M£): hay làm nổi 
VIỆC. 

tượng nhân (FA): người thợ mộc. 

trác (#7): čo, gọt. 

cô (3#): hãy (trợ tù). 

nhữ (nữ) (+): mày, ngươi (ngôi thứ 
hai). 

phác ngọc (3 ®): ngọc còn trong đá, 
ngọc thô. 

dật (2): một dật vàng (20 lạng). 

điêu trác (雕琢 ): chạm trổ, mài giũa. 

dị ($): khác. 

giáo ( 教 ): sai khiến, ra lệnh, dạy dỗ. 

10. 

hoặc (或 ): có người, ai đó. 

thặng (thừa) ($): cỗ xe. 

tuần (fJ): 10 ngày (khi nói về tuổi tác 
thì tuần là 10 tuổi, như ngũ tuần, 
lục tuần... vì người xưa quan niệm 
một năm ở trần gian chỉ bằng một 
ngày trên trời.) 

cử ( 举 ): lấy được. 

ương (*): tai va. 

đan ($): cái giỏ. 

tự (thực) (Ë): đồ ăn. 

hồ (È): cái hồ, cái nám, cái bầu. 

tương (3#): nước uống. 


nghênh (2#): đón. 

sư (Éf): binh đội. 

khởi ( š): há, sao. 

tha (Z): lòng khác. 

ty CË): xa lánh. 

thủy hỏa (KX): nước lửa (chỉ nạn 
bạo ngược, hung tàn). 

ích (31): càng, thêm. 

vận (4#): xoay vần, dời đổi. 

11. 

mưu (3š): toan tính. 

đãi (f$): đợi, đối đãi. 

hề (Z): sao thế. 

nghê (3): cầu vồng. 

tru ( 诛 ): giết. 

điếu (5): thăm viếng 

hề (46): đợi. 

hậu (后 ): vua (chư hầu). 

tô (8£): sống lại. 

ngược (JË): tàn ác. 

tương (3Ÿ): sắp, sẽ. 

chứng (4#): cứu vớt. 

hệ ( 系 ): trói buộc. 

luy (X): làm phiền, quấy rầy. 

thiên (š): dời đi. 

cố ( 固 ): cố nhiên. 

bội (1#): gấp lên, tăng thêm. 

tốc GŁ): nhanh chóng. 

phản (XX): trả lại. 

mao (mạo) ( 旋 ): người già cả. 

nghề (4): trẻ con. 

trí (Ä): đặt, để. 

12. 

hõng (3%): tiếng đánh nhau, rầm ri, 
xô xát. 

hữu tư (有 司 ): sở quan (chức quan 
nhỏ thuộc các bộ). 
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mạc (3`): chàng ai. 
thăng (BB): nổi, hết. 

tật ( 疾 ): cái tật, cái bệnh. 
cơ ( 馈 ): đói. 

chuyển ( 转 ): quay. 

câu (Ë): ngòi nước. 

hác (2#): rãnh. 

cơ (ki) (2): gần tới. 
thương (A): cái kho, vua. 
lâm (Jš): kho dun. 

thật (F): đây. 

khố (#): kho. 

sung ( 充 ): đầy, chật ních. 
mạn (Jš): khinh thường. 
tàn (Š): tàn ác, tàn hại. 


giới (3): răn, phòng bị, coi chừng. 


nhi (f): mày, ngươi. 

vuu (È): trách móc. 

15. 

gián (gian) ( 问 ): khoảng giữa. 
tac (3%): đục, đào. 

trì (3): ao, hồ. 

trúc (34): đắp lên. 

thành (33): cái thành. 

hiệu (3£): đến cùng. 


14. 


thậm (其 ): rất, lắm. 

khủng (%): sợ. 

xâm (1#): xâm lấn. 

trach ( 择 ): chọn. 

thủ ( 取 ): lấy. 

cẩu (3): ví như. 

sáng (2Ì): mới, mó ra. 

thuỳ thùy ($): rũ xuống, để lại. 
thống (#): mối dây, giềng mối. 
kế (##): nối đối. 

bỉ (2Ÿ): kẻ kia (nước Tô). 
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cưỡng (cường) (7$): gắng. 


15. 

kiệt (35): hết. 

miễn ($): bỏ, khỏi. 

tệ (ë): lụa,của dùng, tiền. 

bì (#): da thú. 

chúc (5): đặn dò, phó thác. 

kỳ (者 ): già 60 tuổi. 

kỳ lão (# 2): người già lịch duyệt. 

nhị tam tử (二 三 子 ): các ngươi, các 
ông. 

hoạn ( 串 ): lo lắng. 

du (33): vượt qua. 

ấp (È): ấp, một khu đất. 

thất (%): mất, bỏ qua. 

thế (+): đời, thế hệ (khoảng 30 năm). 

thủ (F): coi giữ. 

16. 

bế ( 辟 ): được vua yêu dấu. 

giá (Æ): đóng xe ngựa. 

khinh (š): nhẹ. 

nặc (3#): dạ, Ù. 

quan (3#): áo quan. 

quách (##): cái quách (bọc ngoài áo 
quan). 

y khám (XÈ): áo quần khám liệm. 

trở (zB): ngăn cản. 

quả (Ñ): quyết. 

hoặc (或 ): có ai, có người nào. 

sử (4#): khiến, tiến cử. 

nật (në) ( 尼 ): ngăn cản. 


Chương HI: Công Tôn Sửu 
thượng 


1. 
lộ (#4): đường cái, địa vị, phương diện. 
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hứa ( 许 ): nghe theo, hẹn được. 

thành (R): chân thật. 

hiền ($): hơn. 

ngô tử (#7): thầy của tôi (từ ngữ 
biểu thị tôn trọng). 

xúc nhiên (Ë 24): hâm huc, bức xúc, 
bối rối. 

phật (#¿): tỏ sắc giận, bừng bừng. 

liệt (Z1): cháy mạnh, rực rỡ, rõ rệt. 

ty ($): thấp hèn. 

nguyện (Jš): mong cầu, muốn. 

bá (phách) (ãï): đứng đầu các nước 
chư hầu. 

phách (#8): chấm đen trên mặt trăng. 

hoặc (X): ngờ vực. 

tư (34): thêm, nhiều. 

băng (前 ): lở (núi), chết (vua). 

pháp (法 ): phép, bắt chước. 

đương ( 当 ): xứng đối, xứng hợp, sánh 
kip. 

do... chí (由 ... Z): từ .. đến. 

triều (triêu) (šJ): 1. buổi sớm, 2. nơi 
họp bàn việc nước. 

di (4É): để lại, sót lại. 

phụ (š): giúp. 

tương (48): cùng (tướng: coi, giúp). 

xích (X): một thước. 

thế (3): sức hành động. 

tư cơ (#3X): đồ làm ruộng (cày, bừa), 
nông cụ. 

tịch (##): mó mang. 

tụ (Z°): họp, súc tích. 

ngữ (4): ngăn cản. 

tiều tuy (Ú): khô héo, khốn khổ. 

trí ( 置 ): dùng ngựa truyền tin. 

bưu ( 邮 ): chạy bộ truyền tin. 

giải ( 解 ): cởi ra. 


đảo huyền (| 3Ý): treo ngược. 
bội (4#): gấp lên. 


2. 


gia (2n): thêm, tham gia. 
di C©): lạ. 
phu (Jë): da. 
nạo (3#): cong, chùng. 
đào (3%): bỏ trốn, nháy, chớp (mắt). 
tư (1#): đối với (tiếng mở đầu câu). 
hào ( 豪 ): sợi lông, một mày may. 
tỏa (3#): bẻ, khuất nhục. 
thát (4È): đánh bằng roi. 
bất thụ (不 受 ): chẳng chịu nhục 
(nghĩa ở đây). 
hạt (35): áo vải thô. 
khoan ( 宽 ): rộng, tha. 
bác (ED: rộng. 
thích ( 刺 ): đâm chết. 
nghiêm (j&): sợ, nghiêm ngặt. 
do (J): cũng như. 
lượng ( 量 ): liệu lường, cân nhắc. 
lu (Jë): toan tính. 
hội (会 ): họp, gặp, hiểu biết. 
cụ (B): sợ hãi. 
tự (1): giống như. 
thủ (F): giữ. 
ước (#9): hứa hẹn, tóm tắt, thắt buộc, 
điều trọng yếu. 
thường (Z): từng, nếm, thử. 
súc (#ä): thẳng. 
chúy (15): lo sợ. 
vãng (4): đi, thường (đi như thường). 
sung ( 充 ): đầy. 
chí (至 ): đến, cùng cực, cả, lớn. 
bạo (3Š): làm hại, tàn bạo. 
ký (ëk): đã. 
quê (): ngã nhào. 
1461 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


xu (#8 ): chạy mau. 

ó hô (ác hồ) (ZF): tiếng dùng để 
hỏi (có những gì). 

hao (3#): lớn rộng. 

tắc (Š): đầy dãy. 

nỗi (4£): đuối, hư hoại, ươn, thối, rét. 

tập ( 集 ): kết hợp, góp lại. 

tập (È): đánh lén, đánh úp (tình cờ, 
lẻ loi). 

khiêm (B): ân hận, không thích ý. 

chính (àE): mong hẹn (mau xong). 

mân (F): lo lắng. 

loát (yết) (3#): nhổ lên. 

mang mang (= =): pho phac. 

cáo (3): khô. 

vân (44): làm cỏ. 

bí GZ): nghiêng lệch, bất chính. 

tế (8X): che lấp (gian đối). 

dâm ( 淫 ): quá mức, dâm tà, dục tình 
quá mức. 

hãm (f3): vùi lấp chìm đắm. 

tà (4#): lệch, gian dối. 

độn (2Š): trốn tránh, thoái thác. 

từ mệnh (#4): lời văn hoa. 

thả (B): lại. 

thiết (4š): trộm. 

cụ (有 具 ): đủ. 

vi (%4): nhỏ. 

cô (3#): hãy (trợ ngữ tự). 

ban ( 班 ): thứ hạng. 

cô (š): tội. 

ô (3): đục, nho bẩn. 

a (FT): nương tựa, a dua. 

đẳng (等 ): cùng. 

vi (3Ÿ): trái, sai trật. 

điệt (4#): đống đất nhỏ. 

hàng lao (iể): vũng nước trên 
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đường. 
bạt (3Ÿ): vượt cao hơn. 
tụy (2`): quần chúng . 
thịnh (3Š): sung mãn. 
8. 
già (18): giả mạo, nói thác đi. 
thiệm (B): đủ. 
4. 
vinh (2Š): vẻ vang. 
thấp Æ): ẩm ướt. 
chức (B): chức việc, chức phận. 
đãi (së): kịp đến. 
triệt ( 微 ): lấy. 
tang đỗ (# +): vỏ cây dâu. 
trù mâu (5): ràng buộc. 
du (38): cửa số. 
hộ (ý): cửa ra vào. 
vũ (4#): khinh dễ, chê cười. 
ban (4#): đeo đuổi. 
đãi (ë): lười biếng. 
ngạo (3£): ngạo mạn, hỗn láo. 
vô bất (# #): chẳng phải là không. 
phối ( 配 ): kết hợp. 
nghiệt (ë): tai va. 
vi (1#): lia, tránh. 
hoạt ( 活 ): sống. 
5. 
sử (4#): sai khiến, điều dụng. 
tuấn (i8): kẻ tài trí hơn người. 
kiệt ( 杰 ): kẻ giỏi giang khác thường. 
lập (3): đứng. 
triền (JE): hàng quán. 
chinh (4#): lấy thuế. 
quan (天): cửa ài, cửa ô. 
cơ (ky) (3k): xét hỏi. 
lữ (24): khách trọ. 
trợ (2): mượn sức giúp. 
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thuế ( 税 ): tiền nộp cho nhà nước. 

nông (Š): nghề làm ruộng. 

bố (2®): vải bố. 

phu lý chỉ bố ( 夫 里 之 布 ): (hà quyên 
tạp thuế), thuế quyên góp lặt vặt 
phiền toái (tiền hay tấm vải bố 
dùng làm thuế nộp thay cho công 
trồng dâu của người ở nông thôn). 

manh (2X): dân. 

ngưỡng (H): ngửa mặt lên, kính 
mến. 

suất ( 率 ): quản lĩnh thống suất. 

tế (3Ÿ): cứu giúp, ủng hộ. 

lại (#): sửa trị, viên quan. 

6. 

bất nhấn (7 Æ): không nõ. 

sa (F): chợt, bỗng nhiên. 

nhu (58): trẻ con. 

truật dịch (82): sợ hãi. 

trắc ẩn (MZ): thương xót. 

nạp giao (Ñ ®): giao kết. 

yêu (yếu) (要 ): muốn, cầu, đón bắt. 

dự (S: khen ngợi. 

quan (j): xem xét, quan sát. 

tu ó (š#): thấy điều xấu biết hổ 
thẹn. 

thị phi (Z 3È): phải trái. 

đoan (3): đầu mối. 

tặc (8Ä): hại. 

phàm (JL): h (trợ ngữ ở đầu câu). 

khuếch (khoách) (4#): mở rộng. 

sung ( 充 ): đầy đủ. 

thủy (44): bắt đầu. 

nhiên (š): cháy. 

đạt (过 ): suốt. 

cấu (3): ví bằng. 


bảo (4): bảo vệ. 


7. 

thi (£): müi tên. 

thi nhàn (£ Á): người chế tạo tên 

hàm (x): bao thư, áo giáp. 

hàm nhân (A): người chế tạo áo 
giáp 

thương (15): vết đau, làm hại. 

vu (Æ): đồng cốt, kẻ cầu cúng cho 
người. 

tượng (IŁ): thợ mộc, thợ khéo. 

tượng nhân (I A): người đóng áo 
quan. 

thuật (): nghề, làm nghề, chọn 
nghề. 

xử (JŠ): Ó. 

tước (Ë$): chức vị, danh hiệu. 

trach ( 宅 ): nhà ở. 

ngữ (p): ngăn cản. 

dịch (4%): chịu sai khiến, hầu hạ. 

sỉ (>): hổ then. 

xạ ( 射 ): bắn tên. 

phát (发 ): bắn ra. 


8. 

quá (23): lầm lỗi. 

hy ( 喜 ): mừng. 

bái ( 拜 ): lay tạ. 

thủ ( 取 ): chọn lấy. 

canh giá (44): cày cấy. 
đào (15): làm dó gốm. 
ngư (35): đánh cá. 


9. 

quan ( 冠 ): cái mũ. 
đồ G): bùn. 
thán (X): than. 
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vọng vọng (2): không quay mặt 
lai. 

mỗi (¿#): vấy bẩn. 

từ mệnh (#4): văn thư của vua. 

tiết (): trong sạch. 

tựu (3È): nên, thành tựu. 

tu (2): xấu hổ. 

ô (35): nho bẩn. 

ty (3): thấp, hèn. 

di dật (34%): bị bỏ sót phải ẩn dật. 

ách cùng (J/6?): cảnh khốn khổ 
cùng cực. 

mẫn (1#): lo lắng. 

đản (39): cởi trần. 

tích (4): xăn tay áo. 

lõa ( 裸 ): cởi trần 

trình (4#): trần truồng, không mặc 
quần áo 

trắc (8l): bên cạnh. 

đo do (由 由 ): vui vẻ, khoan khoái. 

viên (3É): kéo, dắt. 

ải (Ë): hẹp hài. 

cung (3š): cung kính. 

bất cung (+): không cung kính, 
dễ dãi, xuề xoà. 

Chương IV: Công Tôn Sửu hạ 

1. 

thiên thời (天 时 ): thời của trời. 

địa lợi (地 利 ): lợi của đất. 

nhân hòa (人 和 ): hòa của người. 

quách (##): bờ luỹ vây quanh thành. 

hoàn ( 环 ): bao vây. 

trì ( 池 ): cái hào, cái ao. 

binh cách (>>): binh khí, chiến cụ. 

kiên (É): cứng. 

lợi ( 利 ): sắc, bén. 
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mê túc (£ #): gạo lúa. 

ủy (Ê): vất bỏ. 

vực (33): bờ cõi, khu vực. 

phong cương ( 封 强 ): bờ cõi biên 
cương. 

cố ( 固 ): bền chắc. 

khê ( 溪 ): khe suối. 

oai (JR): làm cho sợ. 

bạn (s: lia bỏ 

2. 

như tựu (如 就 ): đi đến. 

triêu (triều) (3ï): sáng mai, triều 
đình. 

bất hạnh (不 幸 ): chẳng may. 

tháo (tạo) (š): tới, đến. 

minh nhật (%1 R): hôm sau. 

điếu (m): viếng tang. 

từ (ñE): khước từ, từ chối. 

hoặc giả (或 者 ): ngờ rằng, e rằng. 

dă ( 念 ): khỏi. 

thái tân chi ưu (32 #): mắc 
bệnh không thể hái rau đời nói 
nhún nhường). 

xu (#ð): đi rao bước, bước nhanh. 

phủ (£): không. 

sổ nhân (XA): vài người. 

yêu (要 ): đón bắt. 

bất đắc dĩ (不 得 已 ): chẳng dàng 
đừng. 

túc (Z3): ngủ đêm. 

trần ( 陈 ): trình bày. 

triệu (2): vời, vẫy gọi. 

nặc (3): dạ, vâng (vô nặc: không dạ 
suông). 

Si (2): đợi. 

giá (Æ): đóng xe ngựa. 

toai (2#): lần lừa, dó dang. 
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quả ( 果 ): cương quyết. 

nghi ( 宜 ): xứng hợp, thích đáng. 

khiêm (B): ân hận, không thích ý. 

đạt (š): đều. 

xi (3): răng, tuổi. 

phụ ( 辅 ): giúp. 

man (Jš): khinh thường. 

xú (B): giống nhau, bằng nhau. 

tê (7#): ngang nhau. 

thượng (5): hơn. 

8. 

qui (%1): đưa tặng. 

kiêm (*#): gồm. 

thị (Z): phải, đúng. 

phi (3È): trái, sai. 

tân (8Š): tiền đi đường (16 phí). 

giới GR): phòng. 

hóa ( 货 ): bán, trao đổi mua chuộc. 

thủ (#+): chịu lấy. 

4. 

trì ( 持 ): cầm, giŭ. 

kích (#3): cây kích (vũ khí). 

ngũ ( 伍 ): đội ngũ (năm người lính). 

thất (2): mất, bỏ. 

nuy (luy) ( 赢 ): gầy yếu, yếu đuối. 

kỷ (Ã): mấy. 

mục (4%): chăn nuôi, chỗ chăn. 

sô (3): cỏ, rơm. 

ức (39): hay (chuyển ngữ). 

đô (都 ): kinh đô. 

tụng (3ñ): nói rành rot. 

5. 

từ (8): khước từ, từ bỏ. 

sĩ sư (+): gián quan (chức quan 
can vua). 

tự (4): tựa hô... 

gián (3È): can ngăn. 


trí (#t): hết, trao trả. 

sở di (所 以 ): lý do, vì thế. 

vị (为 ): giúp cho. 

thủ (F): giữ. 

trách ( 责 ): hỏi lỗi. 

xước xước (#Z#?): thong thả, thanh 
thơi. 

dư dụ (22224): thừa thãi, nhàn nhã. 


6. 

triêu (sJ): buổi sáng. 

mộ (X): buổi chiều. 

trị (2): thu xếp, sắp đặt. 

Z; 

táng (ë): chôn cất. 

tiếu ( 肖 ): giống. 

bất tiếu (不 肖 ):huhong (chẳng giống 
ai), vụng về. 

đôn ( 敦 ): đôn đốc, đốc thúc. 

tượng sự (É ¥): công việc thợ mộc 
(đóng áo quan). 

nghiêm (j&): vội vã, gấp rút. 

thiết (đÄ): trộm. 

xứng ($): tương xứng, xứng đáng, 
vừa phải. 

phi trực (3È B): chẳng những. 

tài ( 财 ): của cải. 

độc ( 独 ): một mình. 

tỷ (1L): gửi, phó thác (ký). 

hóa (4È): chết. 

thân (##): gần, cận kề. 

phu (Jë): da. 

hiệu (1#): vui sướng, thoả thích. 

kiệm (é): tàn tiện, hà tiện. 


8. 


tư (42): riêng. 
khuyến (#1): khuyên. 
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ứng (/ë): đáp. 

bỉ (š):kẻ kia, bên ấy. 

9. 

bạn (##): làm phản. 

tàm (1ƒ): hổ then. 

hoạn (>): lo. 

giám (B): coi xét. 

nghi (Z): thích đáng, hợp lẽ. 

canh (更 ): sửa lại. 

khởi dó (24%): chàng những, há 
không. 

10. 

trí (#t): hết, chấm dứt. 

tựu (就 ): tới. 

thị (F): hầu hạ. 

khí (Æ): bỏ. 

kế (4#): tiếp tục. 

nhi ( 耳 ): vậy (ngữ trợ tự). 

trung quốc (中 国 ): ó giữa nước. 

chung (4š): đồ đong thóc (sáu hộc 
bốn đấu). 

căng (N: kính trọng . 

căng thức FAA): khuôân phép, mẫu 
mực. 

hap (š): sao chẳng. 

nhân ( 因 ): nhân vì, nhờ, nương tựa. 

di (已 ): thôi. 

lũng đoạn (Ëf): kẻ khéo mưu lợi. 

tiện (8Š): hèn mon. 

trượng phu ( X): con trai, người 
thanh niên. 

võng (Fl): lừa dối, không ngay thẳng. 


11. 


ẩn (fŠ): ẩn nấp, giấu kín, tựa. 
kỷ (JU): ghế. 
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trắc (1): bên cạnh. 

trưởng giả (长 者 ): người nhiều tuổi 
hoặc người giàu có. 

tuyệt (Æ): dứt hẳn, cự tuyệt. 

12. 

chí (至 ): đến. 

can trach (T:Ÿ): cầu bổng lộc. 

ngộ 3Š): trọng đãi, hợp ý. 

nhu trê (z£ 2): chậm rãi, trì trê. 

tư (22): thêm. 

thứ cơ (R 25): hy vọng, ngõ hầu. 

khởi đồ ( # 2È): không những. 

cử (2): lấy được, đều. 

hãnh hành (‡}‡): hầm hầm (tức 
giận). 

15. 

lộ (路 ): con đường. 

dự (f4): an vui. 

vưu (#): trách móc. 

do (由 ): từ. 

khảo ( 考 ): tra xét, nghiệm xét. 

14. 

sư mệnh (FA: lệnh phát động 
chiến tranh. 


Chương V: Đằng Văn Công 
thượng 


1. 


thế tử (世子 ): con đích của vua chư 
hầu (được chọn làm vua tương 
lan). 

đạo Š): nói rõ (động tự). 

xưng (4#): nói tâng bốc, đề cao. 

nghỉ (#): nghi ngờ. 

khi (X): lừa dối. 

tuyệt ( 绝 ): dứt, bớt. 
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bổ ( 补 ): thêm. 

miến (8): nhắm mát. 

huyën (Iž): hoa mắt. 

quyết (J#“): dùng như chữ (kỳ: của 
nô). 

sưu (2): khỏi (bệnh). 

2. 

hoàng (ë): chết (tiếng dành cho vua 
chư hầu). 

hạnh (=): may, lành. 

đại cố (大 故 ): việc lớn (đại tang). 

tư (#Ÿ): cái gấu áo. 

sơ (s): thưa, thô. 

phục ( 服 ): áo mặc, áo tang. 

chiên chúc (2†): cháo lỏng. 

trì (5%): rong ruổi. 

thí GR): thử. 

thính (3#): nghe. 

trủng të (£ S): quan të tướng. 

xuyết (ấ#): uống, húp. 

mặc ($): mực, màu đen. 

tức (Ep): tới, gần. 

khốc (X): khóc lóc. 

yến (4E): rạp xuống. 

lu (Æ): nhà tranh. 

thích (成 ): thương xót. 

khấp GÈ): khóc sụt sùi. 


8. 

hoãn (22): thong thả, đình trê. 

vu (于 ): đi lấy. 

mao (3°): co tranh. 

tiêu (7): đêm. 

sách đào (#4): xe dây, đánh dây 
thừng. 

cức (sË): kíp, vội vàng. 

thừa (£): lên. 


bá (#5): gieo ra. 

cốc (里 ): giống lúa. 

hằng (12): lâu bền. 

phóng tịch (2t?š): buông thả. 

tà (JF): lệch lạc. 

xỉ (1ý): xa xỉ, phung phí. 

võng ( 周 ): bua lưới, lừa dối. 

nhân nhân (¿= A): người có nhân. 

cống (页 ): một thứ thuế. 

trợ (3): thuế trợ. 

triệt ( 微 ): thuế triệt, thông suốt. 

tạ (3Š): nhờ cậy. 

hiệu ( 校 ): tính số. 

lap mê ( 粒 米 ): hạt lúa. 

lang lệ GË Š): nhiều, dư dật. 

phẩn (#): phân bón. 

doanh (Z): đầy đủ. 

nghề (hê) (3): lườm, nguýt. 

cần động (#9): lao động siêng 
năng. 

thải (®): vay. 

tri (4È): trẻ bé. 

toai (3Ý): thoả thuê. 

miễn (42): cố gắng. 

kinh giới (经 界 ): vẽ chia giới hạn 
ruộng đất. 

mạn ( 慢 ): khinh thường. 

nhưỡng (È): đất mềm. 

biển (#): hẹp. 

phú (8): thu thuế. 

khuê (=): tiêu chuẩn (nghĩa bóng). 

dư phu (2X): con trai chưa vợ. 

tỷ (2E): rời, dọn di. 

thủ vọng (守望 ): trông giữ (phòng 
trộm cướp). 

phù trì (扶持 ): nâng đỡ. 

thân mục (ð#): thân thiết, hòa 
nhã. 
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tất (È): xong hết. 
đại lược (K %): sách lược đại cương. 
nhuận (H): thấm nhuần đầy đủ. 


4. 


chủng (š$): gót chân, đặt chân đến. 

triền (7ð): chỗ ở của người dân, quán 
chợ. 

dữ ($): cấp cho. 

xử (处 ): 6. 

kệ (5): áo lông. 

khổn (3#): trói buộc, bên. 

khổn lũ (3#): bên dép. 

chức ( 织 ): dệt. 

phu ( 负 ): vác, đội. 

16i (未 ): cái cày. 

tri (tỷ) (3): lưỡi cày 

khí (Æ): bỏ. 

tịnh (#): đều, cùng 

ung (£): bữa ăn sáng. 

sôn (给 ): bữa ăn chiều. 

lệ (Æ): bạo ngược, tàn hại, hung tgn. 

quan (2): cái mũ, đội mũ. 

tố (Æ): tơ trắng. 

phủ (ë): nói đồng. 

tång (š): nói đất. 

thoán (#): thổi nấu. 

thiết (4): sắt. 

giới (3Ñ): đồ khí giới, đồ đạc làm việc. 

đào (15): nặn đồ gốm. 

dã (z¿): đúc dó kim khí. 

phân phân (纷纷 ): lộn xộn, rắc rối. 

đạn (IŽ): sợ. 

phiền (18): nhọc, buồn phiền. 

bị (/ñ): đầy đủ. 

hồng thủy (洪水 ): nước lụt. 

hoành (3#): ngang. 

phiếm ( 泛 ): rộng khắp. 
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lạm (5): tràn ngập. 

sướng (7): thoả thích. 

màu ( 茂 ): tươi tốt. 

phồn (#5): nhiều, đông đúc. 

thực (Zà): sinh sản. 

đăng ( 登 ): mọc lên, chín. 

bức (Š): bức bách, lấn áp. 

đề (##): móng chân. 

tích (#*): vết chân. 

phu ( 教 ): mở rộng 

chưởng ( 掌 ): nắm quyền, phụ trách. 

liệt ( 烈 ): lửa mạnh. 

phần (Æ): đốt. 

đào nặc (3 Æ): chạy trốn. 

sơ (B): đào khoét. 

thuge (33): khơi sông. 

chú (‡#): rót vào. 

quyết (3): khơi, vét. 

bài (4): bói. 

giá sắc (4#ij): cấy gặt. 

thụ nghệ (#†Ÿ#9: trồng trọt, trồng 
tỉa. 

dục (ñ): nuôi. 

bão (4): no. 

noãn (#): ấm. 

dật (2Ã): nhàn rỗi. 

tư đồ (5] 48): quan phụ trách lễ giáo 
(lễ bộ thượng thư). 

lao (2): an ùi. 

lại (2): vỗ về. 

khuông (E): sửa cho chính đính. 

trực ( 直 ): ngay thẳng. 

phụ (¿ñ): giúp rập. 

duc (22): nâng đỡ. 

chấn (3#): phấn chấn, nhấc lên. 

hạ (IB): rảnh rỗi. 

tắc ( 则 ): bắt chước. 
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đãng đãng (3 3): bát ngát. 

danh (名 ): xưng tụng. 

nguy nguy (3⁄3): vòi voi, lồng lộng, 
cao cả. 

dự ($4): tham dự, dính bén. 

toai (i£): bèn, hết. 

một (34): chết, hết, chìm dám. 

nhậm (4£): thành thực, dốc lòng. 

ấp (4): vái chào. 

hướng ($): ngoảnh về. 

trúc (34: xây cất, đắp lên. 

trường (32): bãi đất. 

tự (2): giống như. 

cưỡng (32): ép buộc. 

trac (š): giặt, rửa. 

bộc (Š): phơi. 

cao (hao) (tà): trắng trẻo. 

thượng (5): hơn, sánh. 

quích (25): chim quích. 

ưng (Ñ): đánh. 

trừng (#4): răn bảo, trừng trị. 

thích (3Ä): đến. 

khi (3): lừa dối. 

ma (7š): dây gai. 

lũ (4€): sợi vải. 

ty (#4): tơ tằm. 

nhứ (2): tơ thô, sợi bông. 

të (7: đều. 

tinh ( 情 ): thực. 

ty (#È): gấp năm. 

tỷ (yb): so sánh. 


5. 

nhàn ( 因 ): nương tua, nhờ vả. 

thượng (5): còn. 

dù (®): khỏi. 

bạc (š$): mỏng, nhạt, giảm bớt, đạm 
bạc. 


hậu (Æ): dày, trọng hậu. 

sai (soa) (2): không đều, hơn kém, 
so le. 

đẳng (等 ): bậc. 

thi (2#): giúp, cho, thì thố. 

bồ bặc (í ŠJ): bò 16m ngổm. 

ủy (Ê): vất bỏ. 

hác (2): hang hốc, ngòi rãnh. 

hồ ly (狐狸 ): loài chôn, cáo. 

nhàng nhuế (*#32): ruồi, bọ. 

soái (toát) (5Ä): cắn khoét. 

táng (tảng) (#5): cái trán. 

tỷ (thử) (3): mồ hôi. 

nghề ( 晚 ): liếc, nghé mắt. 

cái (ë): bèn. 

luy (°): cái sot. 

ly (3#): cái cuốc. 

yếm G): lấp đi. 

vũ nhiên (J$ 28): bùi ngùi. 

nhàn (RF): thong thả, chốc lát, thẫn 
thờ. 

mệnh ( 命 ): truyền bảo, dạy dỗ (giáo). 


Chương VI: Đằng Văn Công 

hạ 

1. 

nghỉ (Z): cách thích ứng, thích nghi. 

uống (%4): uốn mình, hạ mình. 

tầm ( 寻 ): một tầm cao (8 xích = 8 x 
20cm = 1m60). 

điền (): đi săn. 

chiêu (48): vời gọi. 

ngu nhân (ŽA): quan coi việc đi 
săn, coi việc núi đầm, coi vườn 
thú. 

tỉnh (2#): cò tinh (trên ngù có cắm 
lông chim). 


vong (š): quên. 
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táng (#): mất. 

nguyên (元 ): cái đầu. 

thủ (+): chọn lấy. 

bế ( 辟 ): được sung ái. 

thặng (š): dong xe (đi săn). 

hoạch (3Š): được. 

tiện (Fš): hèn, dó. 

công ( 工 ): thợ (người đánh xe). 

phục (2): lại. 

lương (È): tốt, hay ,giỏi. 

chưởng (学 ): bàn tay, giữ chức vụ. 

nhữ (nữ) (Zc): ngươi, mày. 

phạm ( 范 ): phép tắc, khuôn mẫu. 

trì khu (5È): rong ruổi xe ngựa. 

qui (3%): dối trá, qui quyệt, lạ lùng. 

ngộ (Š): gặp. 

qui ngộ (3:5): gặp đâu chạy đấy, 
gặp chăng hay chớ, chạy bậy chạy 
bạ. 

thi (£): mũi tên. 

phá (#): phá võ. 

quán (Ë): quen. 

ngự giả (#3): người đánh xe. 

tu (2): xấu hổ. 

tỷ (bi) (È): so sánh. 

khâu lăng (£ Fë): gò đống. 


3. 


tức (44): lửa tắt, dứt nạn binh lửa. 

đại trượng phu (X + X): người đàn 
ông tài giỏi, lỗi lạc. 

quán ( 冠 ): lễ đội mũ. 

giá (1#): đi lấy chồng. 

tống (2Š): đưa tiễn. 

nhữ gia (+2): nhà của con (nhà 
chồng) 

vi (3Ÿ): làm trái 

thiếp (Æ): nàng hầu 
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quảng ( 广 ): rộng rãi 

do (#): noi theo 

dâm ( 淫 ): quá mức, động lòng, mê 
hoặc 

đi (#6): dòi đổi 

uy vũ (AA): uy quyền và vũ lực 

khuất (4%): cong vay, khuất phục 


8. 

sĩ (#): quan, làm quan. 

hoàng hoàng (Z Ÿ): ngơ ngác, nao 
nao. 

cương (5%): bờ cõi. 

tái ( 载 ): chở, đem theo. 

chí (8): đồ lễ ra mắt. 

điếu ('5): thăm viếng an ùi. 

cấp (): gấp, vội vàng. 

tư thình (3Š 33): xôi nếp. 

tàm (Ë): con tằm, chăn tằm. 

tao (sào) (##): ươm tơ, kéo tơ. 

hy sinh (4+): những con vật nuôi 
để cúng tế. 

khiết (2Z): trong sạch. 

khí mãnh (xr): các dụng cụ đựng 
thức ăn (mâm, bát, đĩa). 

yến (Z): an vui. 

thất (Z): cái nhà, vợ. 

gia (Z): cái nhà, chồng. 

môi chước (#39): mai mối. 

toàn (#Ÿ): cái khoan, khoan. 

huyệt (X): hang, lỗ. 

khích (3): lỗ hổng ở tường vách. 

khuy (#š): nhom, ngó. 

du (3): trèo, leo, vượt. 


4. 


truyền (4Š): trao cho. 
tự ( 食 ): cho ăn, đồ ăn. 
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tiện (š): thừa. 

tử tượng (1# #): thợ rừng, thợ mộc. 

luân (32): bánh xe, thợ làm bánh xe. 

dư ($): cái xe, thợ đóng xe. 

khả tự nhỉ tự CTA mA): có thể được 
thực phẩm mà ăn. 

hủy ($4): hủy hoại. 

ngoã (F): ngói. 

hoạch (họa) (Z): vẽ, vạch. 

mạn @Ÿ): quét (vôi). 

5. 

phóng ( 放 ): buông thả. 

tự (26): tế. 

di (Gï): đưa làm quà, biếu. 

chúng (2Š): người, dân. 

quỹ (9Ÿ): đem cho. 

suất (*#): thống lĩnh, đốc thúc. 

yêu (要 ): đón bắt, đòi. 

thử (£): lúa mùa. 

đạo (4ó): lúa dé, lúa nếp. 

thụ (4%): trao cho. 

hướng (22): đem cho. 

cừu ( 仇 ): thù địch. 

thất (5): đơn lẻ. 

thất phu thất phụ (IE Z PS): 
người đàn ông thường, người đàn 
bà thường, những người dân hèn. 

thù (##): đáp lại, thù hàn. 

tái ( 载 ): trước. 

vân (>): làm cỏ lúa. 

tru ( 诛 ): giết. 

hê (4£): đợi. 

hậu (6): vua. 

phạt (šj): đánh đập, hành hạ. 

du (4Ä): nơi, chốn. 

tuy (4€): yên ón. 

quyết (JX): ấy, đấy (nghĩa như chữ 


kỳ). 

si nữ (+): trai gái. 

phi (Ë): giỏ tre. 

huyền hoàng (*#): lụa màu đen, 
màu vàng. 

thiệu (22): nối kết, nói theo. 

hưu ( 休 ): tốt lành, nghỉ ngơi, phúc 
lộc. 

thần phụ (E): nương tựa, phục 
tòng. 

thật (F): đầy. 

quân tử (君子 ): người có địa vị (trong 
dân, trong quân đội, chính quyền). 

hồ tương (Æ 3Ý): bầu nước, bầu rượu. 

tiểu nhân (小 人 ): trăm họ, lính 
tráng. 

tàn (Š): hại. 

dương (2): do lên, phát động. 

xâm ( 侵 ): chiếm. 

sát phạt (#¿1X): đánh giết. 

trương (7E): giương ra, mở ra, phô 
trương. 

vân nhĩ (Z fB): thì thôi (nhi đi). 

6. 

phó (4#): dạy dỗ. 

hưu (3k): nói ầm í. 

thát (4È): đánh bằng roi. 

trí (Z): đặt. 

7. 

viên (35): bức tường. 

nạp (4): nộp, mời vào. 

bách (34): cần kíp, thúc giuc, nài ép. 

hiện (JL): xuất hiện, tỏ rõ. 

tứ (#2): ban cho. 

hám (khám) (M): rình xem. 

chưng đồn (A): con heo nấu chín. 
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hiếp (#): uy hiếp. 

kiện (): vai. 

bệnh (33): khốn khổ, làm hại, nhục 
nhã. 

huề (#È): thửa ruộng. 

noãn (3#): then đỏ mặt. 


8. 

tư (22): ấy (việc). 

khinh (4): giảm nhẹ. 

di (Ë): thôi, bỏ. 

nhương (3): ăn trộm. 

tổn (4Ä): bót. 

tốc (3Š): nhanh chóng, vội vàng. 


9. 


xưng ( 称 ): nói phao lên. 

nghịch (š): trái ngược. 

phiếm lạm (泛滥 ): tràn ngập lênh 
láng. 

sào (Š): tổ, chòi. 

doanh quật (# Æ): đào hang. 

giáng ( 活 ): chảy tràn. 

cảnh (š): cảnh cáo, răn bảo, đánh 
thức. 

dư (2): ta, tiếng tự xưng 

quật (3#): đào. 

chú ( 注 ): rót (nước). 

khu (5E): xua đuổi. 

phóng (2£): thả, đuổi. 

thư (tru) (3ï): đầm lây cỏ rậm. 

do (由 ): noi theo. 

đại (1`): thay. 

an tức (安息 ): yên nghỉ. 

bái (phái) (zh): bãi có, hồ trồng hoa 
cỏ. 

tướng (8): giúp. 

thảo (èt): đánh kẻ có tội. 
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hải ngung ( 海 阳 ): góc biển. 

lục (ZX): giết, phanh thây. 

tê (Æ): con tê giác. 

phi (Z): lớn lao. 

hiển (#8): rõ rệt, vẻ vang. 

mô (š): mưu định. 

thừa (Z&): nối dõi, kế thừa. 

liệt (ZÌ): công nghiệp. 

hữu (4#): giúp đỡ. 

khải (èx): mỏ ra. 

hàm (成 ): đều, hết thảy. 

khuyết (4+): thiếu sót, sút mẻ. 

vô khuyết (##&#*): hoàn toàn. 

vi (#4): tàn tạ, suy yếu. 

tứ (23): tự ý làm càn. 

trú (3F): sáng tỏ. 

vu (3#): lừa dối. 

sung (È): lấp chặt. 

tác (Š): bế tắc, lấp kín. 

nhàn (Ë): ngăn ngừa, đề phòng. 

cự (#E): chống lại. 

dâm (Æ): quá mức, quá lẽ, phóng 
túng. 

di (2): coi thường. 

ức ( 抑 ): kiềm chế. 

kiêm (3%): gồm. 

ưng (/Ÿ): đánh dẹp. 

trừng (#): trừng tri, trừng phạt. 

thừa (thằng) ( 承 ): đương đầu. 

tức (8): nghỉ, thôi, chặn đứng. 

bí (ë%): lệch lạc. 

10. 

liêm (J): ngay thẳng. 

tào (3): tên một loài sâu. 

bồ bặc (í) ŠJ): bò lêt. 

vết (" 因 ): nuốt. 

cự (E): lớn. 
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phách (学 ): ngón tay cái. 

cự phách (E 3`): người lỗi lạc. 

sung ( 充 ): đầy đủ, trọn vẹn. 

tháo (3): ý chí. 

dẫn (3#): con giun đất. 

cão nhưỡng (Ë): đất khô. 

hoàng tuyên (##): suối vàng (nước 
đục). 

trúc (Z1): xây đắp. 

ức (40): hay là. 

túc (#): thóc lúa. 

thọ (thụ) (#Ÿ): cây, trồng tỉa. 

thương (4): làm tổn hại. 

chức lũ ( 织 展 ): bên dép. 

bích (tịch) (##): đánh sợi. 

lu (1ô) (48): vải gai. 

nga (#6): con ngỗng. 

tần xúc ( 频 威 ): cau mày. 

ngật ngật (262): kêu quác quác. 

oa (=Ë): múa ra. 

thượng ( 尚 ): ngõ hầu. 


Chương VII: Ly Lâu thượng 
1. 


xảo (77): khéo léo. 

qui (2L): cái khuôn tròn. 

củ (4): cái khuôn vuông. 

thông (F$): thính tai. 

lục luật (六 律 ): sáu luật của chính 
nhạc thời cổ. Sáu luật bao gồm 
sáu luật dương và sáu luật âm. 
Sáu luật dương là: hoàng chung, 
thái thốc, cô tiên, duy tân, di tắc, 
vô xạ; sáu luật âm là: thái lữ, lai 
chung, trọng lữ, lâm chung, nam 
lữ, ứng chung. 

ngũ âm (Z): năm tiếng nhạc: 


cung, thương giốc, chủy, vũ (hó, 
xừ, xang, xế, cống). 

bị (被 ): nhận, chịu. 

trach (£): ân lộc. 

pháp (法 ): phép tắc, khuôn mẫu. 

đồ (4È): những... không. 

khiển (khiên) (š): sai lầm. 

suất (š): noi theo. 

kiệt (23): hết. 

chuẩn (2): thước thăng bằng. 

thằng (4): dây mực (để lấy đường 
thẳng). 

thắng (J#): hơn. 

bất khả thắng dụng (S *[B#JHB): 
không thể dùng hơn được (dùng 
được mãi mãi). 

bất nhấn nhân (不 信人): con người 
không nõ (người hay thương xót). 

phú (phúc) (2): che trùm. 

nhân ( 因 ): nương tựa. 

bá (3Š): gieo rắc. 

qui (3#): đo lường, cân nhắc. 

công (T): quan. 

hình (7): tội hình (trộm, cướp, đánh, 
giết). 

hạnh (=): may mắn. 

hoàn (È): vẹn, đủ bền chặt. 

tịch (tích) (##): sáng tỏ, mở mang, 
khai khẩn. 

tụ (2): tụ họp, súc tích. 

phương (2): đương. 

quê (A): ngã nhào, sụp đổ, nhốn 
nháo. 

duệ duệ (>): trễ tràng, chậm trễ. 

đạp đạp (省 省 ): chậm chap, lười 
muộn. 

trách (A): mong cầu, nhắc nhở, 
trách mắng. 
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trần (IŻ): bày tỏ. 

2. 

pháp (法 ): bắt chước. 

tước (|): hao mòn. 

u (4%): tối tăm, kín đáo, sâu xa; tên 
vua: Chu U Vương 

lệ (Œ): bạo ngược, dữ tgn, cố gắng; 
tên vua: Chu Lệ Vương 

giám (š): cái gương. 

8. 

xã (2): thần đất (năng lực của đất). 

tắc (#68): lúa tắc, thần tắc (năng lực 
của lúa). 

xã tắc (2+4#): đất nước. 

tông miču (ZÆ): nơi thờ tổ tiên nhà 
vua. 

tứ thể (99): hai tay và hai chân (chỉ 
toàn thân). 

lạc (nhạc, nhao) (#Š): ưa thích. 

túy (B): say. 

cưỡng (38): miễn cưỡng, ép uổng. 

4. 

đáp (Á): báo đáp, trả lại. 

phối ( 配 ): xứng đáng, xứng hợp. 

5. 

6. 

cự thất (E #): nhà lớn (chỉ các gia 
tộc lớn). 

mộ ( 莫 ): quý mến, hâm mộ. 

bái (phái) (šh): nhanh chóng, såm 
sập. 

dật Gë): đầy tràn. 


7. 


dich (4%): phục tòng, hầu ha. 
tuyệt (4): chấm dứt, cự tuyệt. 
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vật (22): giống, loài (ở đây chỉ người). 
thế (3Š): nước mắt. 

nt (nữ) (+): ga con gái. 

sư (ÉF): bắt chước, học theo. 
mạc nhược (33): chẳng bằng. 
lệ (J): số đếm, phỏng chừng. 
ức (Ië): mười vạn (trăm ngàn). 
hầu (44): ngõ hầu (trợ từ). 

mỹ ( 靡 ): không. 

phu (Jš): lớn. 

sĩ phu (+J): quan lớn trí thức. 
mån ( 敏 ): sáng suốt, lanh le. 
quán (3#): hiến rượu 

tương (7#): trợ. 

trac (Æ): rửa, giặt, xối nước. 
thệ (2#): mà (trợ từ). 


8. 

nhu tử (#Š-Ÿ): đứa trẻ con. 

anh (##): giải mũ, lèo mũ. 

trọc (trược) (25): đục (nước). 

thủ ( 取 ): chọn lấy. 

vũ (f#): khinh khi, coi thường. 
nghiệt (ë): nhân xấu, nhân tai va. 
vi (3Ÿ): tránh. 

hoạt ( 活 ): sống. 

9. 

dữ (#): làm cho (nghĩa như chữ vi ( 
tụ (3): họp, súc tích. 

tựu (3Ÿ): nên, tới. 

khoáng (J): đồng áng, hoang dã. 
khu (3): đuổi, chạy theo. 

thát (%4): con rái cá. 

tòng (tùng) (së): rừng rậm. 

tước (Ë$): chim sẻ (như chữ 2). 
chiên (ở): chim cắt. 
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ngài (3): cây ngài cứu. 

súc (Š): nuôi. 

nhục (2#): nhục nhã, hổ then. 

thục ( 淑 ): trong trẻo, tốt lành (thiện). 

tái (3Ÿ): thời (trợ từ: nghĩa như chữ 
tác AJ). 

tư (再 ): đều. 

nịch (33): chim dám. 

10. 

bao (2): làm hại. 

khí (3): phế bỏ. 

do (由 ): noi theo. 

trạch ( 宅 ): nhà ở. 

khoáng (1%): bỏ trống. 

ai (X): thương. 

11. 

12. 


hoạch (3): bắt được, được tín nhiệm. 
hữu (4): bạn. 


hữu (有 ): có. 
động ( 动 ): cảm động. 
15. 


tân (73): bến, bãi. 

tác ( 作 ): dấy lên. 

hap (š): sao chẳng (hà bất). 

14. 

phú ( 赋 ): thu thuế, cấp cho. 

bội (4%): gấp, hơn, thêm. 

dã (f): cánh đồng. 

suất (#): dùng, để cho. 

dung (X): bao dong, tiếp nhận. 
thượng hình (+71): hình phạt nặng. 
liên (Ë): liên kết, nối liền. 

tịch (##): mó mang. 

thảo lai ( 草 菜 ): ruộng cỏ, ruộng đất. 
nhiệm (4£): dùng lấy, chiếm lấy. 


15. 

mâu tü (H-P): con nguoi (mắt). 

yêm (3): che lấp. 

hung ( 胸 ): ngực, tấm lòng. 

liệu (B): trong sáng. 

mạo (F£): lờ dó, lờ mờ, lèm nhèm. 

sưu (Jë): giấu giếm. 

16. 

vũ (f5): khinh khi, khinh bỉ. 

đoạt ($): cướp lấy. 

thuận (J): theo, hàng phục. 

tiếu mạo (Z $): điệu cười. 

17. 

thu (thọ) (44): trao. 

thụ (thọ) (=): nhận. 

thân (#ï#): gần gũi, kề cận. 

tàu QX): chị dâu. 

nich (33): chìm dám. 

viên (32): kéo lên. 

sài lang (ý†3£): chó sói. 

quyền (FË): linh động. 

18. 

thế (ở): tình thế, tình trạng của 
hành động. 

di (Š): bị thương. 

trách (ñ): trách móc, hỏi vặn. 

ly (äÊ): la tan. 

bất tường (不 祥 ): chẳng lành. 

19. 

thục (3): việc nào, việc gì, cái nào. 

thân (ðñ): người thân (cha mẹ). 

thân (2): thân mình. 

triệt (4©: bỏ đi, dep đi. 

thỉnh (请 ): hỏi thăm. 

phục tiến (48 Ë): lại dâng lên. 

nhược (2): như. 
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20. 


trích (thích) (š): khiển trách, chỉ 
trích. 

gián ( 问 ): chia rẽ. 

cách (3#): làm cho chính. 

phi (3E): lầm lỗi. 

21. 

ngu (Æ): đắn do, lo liệu. 

dự (S: khen ngợi. 

hủy ($4): chế giễu, chê bai. 

22. 

di (2): quái lạ, coi thường, gàn đỏ. 

23. 

hoạn (>: lo, tai hại. 

24. 

kỷ nhật (4% H): bao nhiêu ngày. 

tích (#): xưa, trước. 

nghỉ (Z): nên, phải. 

xá quán (2-?#): nhà trọ. 

25. 

đồ (4È): chỉ (trợ từ) 

bô (8): ăn. 

xuyết (Ë): nếm, mút. 

bô xuyết (2): tham lam ăn uống. 

bất ý (R ë): không ngờ. 

26. 

hậu (4£): con nối dõi. 

thú (3): lấy vợ. 

do (Jš): cũng như. 

27. 

tiết văn (É X): sắp đặt và tô điểm. 

di (Ë): thôi, ngừng. 

đạo (7á): giám, đạp lên, xéo lên. 

vũ (##): quo, múa. 
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28. 

thị (#): nhìn, coi. 

giới ỌN: rau cải. 

thảo giới (3 2: rau cỏ. 
để (A): đạt đến. 

dự (f4): yên vui. 


Chương VIII: Ly Lâu hạ 


1. 

thiên (‡Š): dời đi. 

tốt (tuất) (F): chết. 

khứ (去 ): từ đây tới kia. 

thế (4): thời thế, đời. 

phù tiết (44 fh): thẻ tre để làm tin. 

qui (3#): đường lối. 

2. 

thính (3Š): xử đoán, coi sóc. 

thặng dư (&#): xe có. 

tế (3#): cứu giúp. 

huệ ($): làm ơn. 

đồ giang (i41): cây cầu nhỏ (dành 
cho người di bộ). 

dư lương (ëL): cây cầu lớn (dành 
cho xe di). 

bệnh thiệp (28 3): nỗi khổ lội sông. 

tịch (##): tránh ra. 

8. 

phúc (J4): cái bung. 

quốc nhân (HA): người dung (người 
trong nước, người đi đường). 

thổ giới (+ 2: bùn rác. 

khấu thù (Z##): cừu địch. 

phục (JÉ): đồ tang. 

gián (3š): can ngăn. 

cao (F): thấm nhuần. 

trach (£): ân lộc. 
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cố (3#): việc, duyên cớ. 

đạo (š$): dẫn đưa. 

cương (5%): cõi. 

thâu (thu) (14): gom lấy. 

bác chấp GFP): bắt giữ. 

cực (8): cùng cực. 

toai (i£): hết. 

4. 

lục (ZX): giết, phanh thây. 

tỉ (#È): rời bỏ. 

7. 

dưỡng (Ấ): day dỗ (giáo dưỡng). 
bất tiếu (£ Ë): kẻ ngu xuân, kẻ hư 


hốt (không giống ai). 
khứ (去 ): xa cách nhau. 


9. 

hoạn (®): lo lắng, tai va. 

10. 

dĩ thậm (已 其 ): thái quá. 

11. 

quả ( 果 ): quả quyết. 

12. 

xích tử (赤子 ): con đỏ (đứa trẻ mới 
sinh). 

14. 

thâm tháo (深造 ): tới chỗ sâu sắc. 

tư ( 资 ): vốn liếng, tư chất. 

phùng G): gặp. 

nguyên ( 原 ): gốc, cội nguồn. 

15. 

tường thuyết ( 详 说 ): giải bày cặn 
kẽ, rõ ràng. 

tương (3Ÿ): rồi mới, sẽ. 


phản (X): trở lại. 

ước (#3): trọng yếu. 

17. 

tường (šP): điều lành, điều tốt. 
tế (ñX): che lấp. 

18. 

khí (cức) (s4): luôn luôn. 
xưng (##): tâng bốc, đề cao. 
hỗn hỗn (混混 ): cuồn cuộn. 
khoa (#}): hầm hố. 

nhi (Ñ): cái đó. 

tập ( 集 ): xong. 

câu khoái (Ë): ngòi rãnh. 
hac ((®): cạn. 

đãi (4#): đợi. 

tình (1ñ): sự thực. 

19. 

cơ (ki) (#4): gần như. 

hy (Æ): ít, hiếm. 

sát (ZŠ): xét rõ. 

do (#): noi theo. 


20. 

chỉ ttu (8 28): rượu ngon. 

thương (7): bị thương. 

tiết (2#): khinh nhờn. 

nhĩ G): gần. 

kiêm (3%): gồm. 

thi (2): thi thố, thi hành, bày ra. 

ngưỡng (你 ): ngửa mặt lên. 

đán (9): buổi sáng. 

21. 

tích (#*): dấu vết. 

tức (%4): tắt, bặt mất. 

Thặng (£): cỗ xe, tên bộ cổ sử của 
nước Tấn. 
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Đào Ngột (3##U): giống ác thú, kẻ hư 
ác, cổ sử của nước Sở. 

Xuân Thu (4X): mùa xuân và mùa 
thu, tên bộ cổ sử của nước Lỗ. 

thiết (4Ä): trộm. 

thiết thủ (Æ): lấy theo ý riêng (lời 
tự khiêm). 

22. 

trach (š): ân đức. 

trảm (šf): chém, dứt. 

tư (42): riêng. 

thục ( 淑 ): tốt lành. 

25. 

thủ (#+): lấy. 

thương (4): làm hại. 

liêm (A): ngay, thanh liêm. 

dữ ($): cấp cho. 

huệ ($): ban ơn. 

dũng (7Ø): mạnh mẽ. 

24. 

dũ (#3): hơn. 

bạc (3Ÿ): mỏng, ít, bót, nhẹ. 

xâm (4š): tiến dần, xâm lấn. 

bộc (1): đầy tó, kẻ cầm cương. 

đoan (3#): ngay thẳng. 

phế (J: bỏ. 

trừu (39): rút ra. 

khấu (P): gõ. 

luân ($): bánh xe. 

phát (发 ): bắn ra. 

thặng (š): bốn. 

25. 

mông (5): tối tăm. 

khiết (2Z): trong sạch. 

yếm (3#): bung, bít. 

ty (ẤP): mũI. 
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mộc dục (zk): tắm gội. 

tự (2È): tế. 

26. 

cố (#4): ban năng vốn có. 

tac (Š): đục, xuyên tac, không hợp 
nghĩa lý. 

trí (4): khôn ngoan. 

tỉnh thần (Z É): tinh tú, các vì sao. 

nhật chí (日 至 ): ngày đông chí. 

trí (#t): biết thấu đáo. 

27. 

giản (ff): coi nhẹ. 

lịch (Æ): vượt qua. 

du (8): leo qua. 

giai (F): bậc thềm, thứ bậc. 

ấp (35): vái chào. 

28. 

đãi ($): đối đãi. 

hoạnh nghịch ( 横 逆 ): ngang ngược. 

võng (5): xằng bây. 

trach (4Ÿ): khác, phân biệt. 

nạn (šË): căn vặn. 

nãi nhược (72 3): giả như, ví như. 

pháp (法 ): khuôn phép. 

miễn (#,): khỏi. 


29. 


lậu hạng (f52Š): ngõ hẹp. 
đan tự (2Â): giỏ cơm. 
biéu ẩm (3£): bầu nước. 
nich (13): chìm dám. 

cơ (2X): đói. 

cấp (&): vội vàng. 

đấu (I): đánh nhau. 

cứu (X): cứu giúp. 

bị phát GŁ 2): vén tóc. 
anh quan (#5): buộc mũ. 
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hoặc (X): mê loạn, hó dó. 


30. 

thông quốc GA): toàn quốc, cả 
nước. 

du (3ƒ): chơi, giao du. 

lễ mạo (3# #2): lễ phép bề ngoài (bày 
tỏ sự tôn kính). 

noa (1ñ): ué oải. 

cố (ŽA): trông lại, đoái hoài. 

bác (1Ÿ): đánh bạc. 

dịch (3): đánh cờ. 

hóa tài (# #}): của cải. 

lục (3): nhục nhã. 

đấu ngàn ( 门 狠 ): đánh lộn tàn nhẫn. 

trách thiện ( 责 善 ): khuyến khích, 
trách móc nhau để làm điều lành. 

ngộ (13): hòa hợp. 

tặc (8Ä): hại. 

thuộc ( 属 ): thân thuộc, thuộc về. 

binh (JD: đuổi. 

thiết (22): sắp đặt. 

31. 

khấu (Z): giặc. 

hap (š): sao, sao chẳng. 

chư (3ý): chăng. 

ngụ (5%): nhờ, ở vào. 

hủy thương (942): phá hoại. 

tân (šf): cỏ. 

ốc (Jë): nhà ở. 

vọng (3): trông vào (bắt chước). 

đãi (Z4): e rằng, gần như, hầu như. 

nhữ (32): mày, anh, các anh. 

phụ sô ( 3): gánh cỏ (có sách chú 
thích là tên người). 

vi (@&): nhỏ, hèn mon. 


32. 
gián (i): dò xem. 
33. 


thê (ë): vợ cả. 

thiếp (==): vợ lẽ. 

xử (处 ): 6. 

lương nhân (ÈA): người chóng. 
yếm (J): no nê. 

tận (ë): đều hết. 

hiển giả ( 显 者 ): người phú quý. 
tảo (P): sớm. 

thí (thì) (2#): đi tắt, theo hút. 
biến (3): khắp cả. 

đàm (‡#): bàn bạc. 

tốt (2E): rốt cục (sau hết). 
quách (šE): ngoại thành. 

phần (phiền) @šŠ): cái må. 
khất (2): xin. 

sán (àh): chê trách. 

thi thi (224%): hoan hi tự đắc. 
kiêu (5Š): kiêu căng. 

tu (2): hổ then. 

ky hy (* 4): hiếm bao nhiêu. 


Chương IX: Vạn Chương 
thượng 


1. 

hào khấp (#3): gao khóc. 

màn thiên (mån thiên) (Z X): trời 
thương xót. 

oán mộ (2Š ŽŽ): oán than, mến mộ. 

vi bất nhược (为 不 若 ): làm chẳng 
đạt. 

khiết (#2): không dứt buồn khổ. 

cung (cộng) (3): đủ. 

chức ( 职 ): chức phận. 
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quyến máu (R74): khu ruộng. 

tư (jf): cùng coi sóc. 

thiên (Ë): thay đổi, chuyển sang 
(trong bài này có nghĩa là truyền 
ngôi). 

thế (3): gà cho. 

thiếu ngài (3): gái tơ. 

2. 

dói Œ#): oán giận. 

hoàn (Z): làm cho xong. 

quyên (3ñ): bỏ đi. 

giai (IE): cái thang. 

phần (%): đốt. 

tuấn (3): đào. 

yếm (3#): lấp đi. 

mô (3): âm mưu, mưu mẹo. 

cái (ë): trùm lấp, hại. 

hàm (成 ): đều, hết thầy. 

tích (45): công lao, thành tích. 

trám (JZ): ta đây (tiếng của vua tự 
xưng). 

để (74): cây cung chạm trỗ. 

tẩu (3#): chị dâu. 

thê (4#): cái giường. 

uất đào (#15): thương nhớ. 

nữu ni (1%): then thùng. 

tư (22): ấy. 

ngụy (%): giả dối. 

hiệu nhân ( 校 人 ): người trông coi. 

phanh (®): nấu. 

ngữ ngữ (H BỊ): lờ do. 

dương dương (洋洋 ): vẫy vùng. 

du (44): vụt, thoáng. 

thệ (8): đi mất. 

khi (#2): lừa dối. 

võng ( 周 ): dối gạt. 

bỉ (2Ÿ): kẻ kia. 
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ở. 

phóng (2+): đuổi đi. 

phong (#]): phong cho (một tước 
hiệu). 

lưu (Zü): dày. 

cức (##): giết, xử tử. 

hàm (A): đều, hết thảy. 

tru ( 诛 ): giết. 

chí (至 ): rất, hết mức. 

túc (73): giữ. 

cống (页 ): dâng. 

nguyên nguyên (源源 ): liên tiếp. 

4. 

đãi (74): nguy. 

ngập ngập (发 发 ): hiểm nghèo, cheo 
leo. 

nhiếp (38): thay thế. 

tó (48): chết đi. 

lạc (3£): rơi, rụng. 

tô lạc (417): từ trần, qua đời. 

khảo tỉ (Z #t): cha mẹ đã chết. 

at (15): ngăn cấm. 

mật (2): liên kín. 

at mật (3 2): dứt hết, dứt hẳn. 

phổ ( 普 ): rộng khắp. 

suất ( 率 ): noi theo. 

tân (8): bến, bãi. 

hiền ($): nhọc nhàn. 

văn (X): chữ. 

nghịnh (:#): đón. 

my (mî) ( 靡 ): diệt, tan nát. 

kiết (3): đơn chiếc. 

my hữu kiết di (ÆA ý tŸ): chẳng 
còn một ai. 

chỉ (34): kính. 

tái ( 载 ): việc, đầy rẫy. 
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qui qui (ë 3): kính cẩn sợ hãi. 

lật (Š): run sợ. 

doãn (duẩn) (4): thành thực. 

nhược (2): thuận. 

5. 

truân truân (š# š$): dặn đi dàn lại. 

thi (F): cho biết. 

tiến (5): tiến cử, giới thiệu. 

bộc (2š): bộc lộ, phơi bày. 

hưởng (=): hưởng thụ, đón nhận. 

trị (zŠ): sửa sang, ổn định. 

tướng (8): giúp. 

tải ( 载 ): năm. 

băng (7): lỏ, mất; vua, thiên tử chết 

tất (È): xong, hết. 

ty CÈ): lánh xa. 

triều cận (5i): cháu hầu. 

tụng ngục (FAXR): kiện cáo. 

âu ca ( 讶 歌 ): hát ngợi khen. 

tiễn (8): giãm vào, bước lên. 

bức (aš): chèn ép. 

soán (%): cướp lấy. 

6. 

nhược (3): giống như. 

âm (I2): bóng rợp (chân). 

tiếu (W): giống. 

bất tiếu (不 肖 ): con không giống cha, 
kẻ hư hốt. 

lịch (Æ): trải qua. 

thi ( 施 ): bày ra, ban. 

trach (Š): ân đức. 

mạc (3): chẳng, tuyệt không. 

mạc chỉ vi (英之 为 ): chẳng tính làm, 
chẳng định làm. 

mạc chỉ trí (英之 致 ): chẳng mong 
đến. 

kế thế ( 继 世 ): tiếp nối dòng dõi. 


vượng (#): cai trị cả. 

điên phúc (šã 7): làm nghiêng đổ. 

điển hình ( 典 刑 ): phép tắc. 

phóng (2£): dời ra. 

nghệ ( 艾 ): sửa trị. 

thiên (Š): dời đổi. 

huấn ( 训 ): dạy dỗ. 

do (%4): giống như. 

thiện (7#): truyền ngôi cho người 
khác. 

Về 

cát (l): cắt, chia. 

phanh (Žž): nấu. 

cát phanh (#]| ): việc nấu nướng. 

yêu (2): yêu cầu, đón bắt, lấy lòng. 

cố (#8): do 和 ii nhìn. 

hệ (#n): trói buộc, thắng. 

tứ (5): xe bốn ngựa. 

giới (2`): một vật nhỏ nhặt. 

tệ CF): lụa. 

sinh (#7): mời đón, dó lễ. 

hiêu hiêu (5Š): ung dung, thanh 
thản. 

nhược (>): bằng. 

quyến mẫu (%3): khoảnh ruộng 
một mẫu. 

phiên ($): lật mặt, trở mặt, đối ý. 

thân kiến (št R): tự thấy. 

giác ($Z): hiểu biết, bảo cho biết. 

bị (被 ): bao trùm, đội. 

thôi GË): đẩy. 

nạp (N): nộp, đưa vào trong. 

nhiệm (4£): việc. 

tựu (3È): tới, theo. 

uống (%4): uốn cong, uống phí. 

tạo công ( 造 攻 ): gây ra cuộc đánh 
phá. 
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trám (J): ta đây. 

tái (24): chở, nâng đỡ. 

8. 

ung thư (#323): ung nhot. 

chủ ung thư (2 228): chủ nhà là 
người chữa bệnh ung nhọt. 

thị nhân ( 侍 人 ): người hầu, thái 
giám. 

hiếu sự (好 事 ): bày việc. 

tao (È): gặp. 

yêu (要 ): đón bắt. 

vi phục (微服 ): ăn mặc xấu xí (để ẩn 


giấu). 
ách (Je): cảnh khốn cùng. 
9. 


dục (#): bán. 

sinh (3#): muông thú. 

tự nguu ( 食 牛 ): chăn trâu. 
sản (#): sinh ra, sản xuất. 
giả (IB): giả vờ. 

gián (ë): can ngăn. 

tàng (#'): bèn. 

can (P): cầu. 

cử ($): cất nhắc. 

hiển (#5): vẻ vang. 

tự hiếu (Á 3ƒ): tự ái (tự yêu thích) 


Chương X: Vạn Chương hạ 


1. 


hoạnh (3#): ngang ngược, bạo ngược. 
quan (ZË): mũ. 

đồ thán G+ X): bùn than. 

phong (A): thói quen. 

ngoan phu (#Ë X): kẻ tham. 

noa phu (情夫 ): kẻ hèn yếu. 

tu (2): xấu hổ. 

ô (77): nho bẩn. 
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từ (8): khước từ. 

đi (4#): bó sót. 

dật (4È): ẩn dật. 

mân (I): lo buồn. 

đản tích (4535): xắn tay áo. 

khỏa trình (%72): cởi trần. 

trắc (1): bên cạnh. 

mỗi (#): vấy bẩn. 

bỉ phu (部 夫 ): kẻ thô bỉ, hẹp hài. 

khoan ( 宽 ): rộng rãi. 

bạc phu (šš X): kẻ lạt lẽo, nhỏ nhen. 

đôn (#4): dày dặn, nóng nàn. 

tiếp (4%): nhận lấy. 

tích (3ƒ): nước vo gạo, gạo mới vo. 

trì GÆ): chậm chap. 

tập ( 集 ): họp lại, kết hợp. 

kim thanh (£X): tiếng chiêng vang 
lân. 

ngọc chấn (= j): tiếng khánh ngọc 
trỗi lên. 

điều lý (14): ngành thớ (cây). 
Nghĩa bóng: tạo nên trật tự. 

thí (5): ví như. 

nhi (ff): người nào đó (không xác 
định). 

2. 

ban ( 班 ): ban phát. 

tường ( 详 ): rõ ràng. 

tịch ( 籍 ): sách vở, só sách. 

thường (Z): nếm, đã từng 

lược (%&): sơ lược, đơn giản. 

vị (3): ngôi, bậc. 

phàm (JL): gồm. 

thị ( 视 ): coi như, xem như là. 

bội (42): gấp hai. 

đại (4Ÿ): thay cho. 

hoạch (ë): nhận được. 
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phán (Ë): bón (ruộng). 

tự ( 食 ): nuôi, cho ăn. 

sai (2): sai biệt. 

j. 

hữu (#4): bạn, thuận. 

hữu (有 ): có. 

hiệp (3%): cậy. 

vân (Z): rằng (mời). 

thái canh (# Š): canh rau. 

bão (4): no. 

cái (ë): hē... (trợ tù). 

quán (ë): cho ở. 

sanh (7): chàng rể. 

hưởng (4$): thết đãi. 

điệt (24): thay đổi, lần lượt. 

4. 

giao tế (交际 ): tiếp xúc thân thiện. 

khước (4P): từ chối. 

tứ (): ban cho. 

thỉnh (请 ): xin hỏi. 

từ khước (Bp): dùng lời từ chối. 

ngữ (#p): chặn (lấy của), cướp giật. 

quốc môn chi ngoại (国门 之 外 ): 
không ai xét xử, qua phép nước. 

qui (ñ): đưa tặng. 

sát việt (28): giết chóc. 

hóa ( 货 ): của cải. 

mân (PJ): lanh lẹ, liều lĩnh. 

võng ( 周 ): chẳng hề, chưa từng. 

đối (3©): oán ghét. 

liệt (Z1): quyết liệt, dữ dội. 

tý ( 比 ): kén chọn, cùng. 

đạo (š): cướp. 

liệp giác (# 382): đua nhau săn bắn. 

bạ (Š): sô sách. 

cung (4): bày, đặt, cung cấp. 

triệu (3È): cái điểm, hình tượng, khởi 
đầu. 


yêm (ë): lâu. 

5. 

nghi ( 宜 ): nên. 

quan (h): cửa thành. 

kích (#ë): dánh. 

thác (#f): mõ canh, kêng canh. 

ủy lai (£ #): chức quan nhỏ coi kho. 

cối kế (会 计 ): tính sô. 

đáng ( 当 ): đích đáng, phải thể. 

thặng điền (W): chức quan nhỏ 
chăn nuôi. 

truất (3%): sinh sôi, nảy mầm. 

6. 

sĩ (+): người có học chưa ra làm quan 
(kẻ sĩ). 

thác (#): phó thác, nhờ vả. 

túc (#): thóc lúa. 

manh (É): dân. 

cố (E]):cố nhiên. 

chu ( 周 ): chu cấp. 

tứ (#2): ban cho. 

thức (3Ä): biết. 

kế (4#): nối theo, kế tiếp. 

khí (=ë): luôn luôn. 

đỉnh nhục (f #1): thịt nấu chín (thịt 
trong vạc). 

tốt (2E): kẻ bề dưới. 

tiêu (4#): nêu (kéo ra). 

khể thủ (Z# 3): cúi đầu. 

tái bái (再 拜 ): lay hai lay. 

đài (=): nhà cao (đền vua). 

duyệt (1È): ưa thích, yêu mến. 

tương (7#): đưa đến, tiến đến. 

bộc bộc (iÌl-il): lóc cóc, xong xóc. 

nú (2: ga cho. 

quyến mẫu (Rr): đồng ruộng. 
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gia (2°): thêm. 

7. 

thảo màng (3): co rậm. 

chí (Ë): vật làm tin. 

dich ( 役 ): sai khiến, phuc dich. 

khí (s#): luôn luôn. 

điền (8): đi săn. 

ngu nhân (ŽA): quan coi vườn thảo 
mộc. 

nguyên (元 ): cái đầu. 

thủ ( 取 ): chịu lấy. 

bì quan (X 7%): mũ da. 

chiên (2#): cờ bằng lụa. 

kỳ (2#): cờ vẽ hình rồng. 

tỉnh (2#): cờ có lông chim. 

chỉ ( 底 ): đá mài. 

lý (J): đi đứng, giày xéo. 

8. 

thiện sĩ (+): kẻ sĩ đạo đức. 

tư (斯 ): thì, bèn, hãy, nên. 

hữu (#4): kết bạn. 

vị túc (未 足 ): chưa đủ. 

thượng (¡5): chuộng, trên, hơn. 

9. 

khanh (J): chức quan cao cấp vào 
hàng té tướng, thượng thư (ngày 
nay: thủ tướng, bộ trưởng). 

quý thích (F): họ hàng tôn quý 
(họ vua). 

di tính (#2): họ khác. 

gián (3È): can ngăn. 

phản phúc (X. 2): nói đi nói lại (kỹ 
lưỡng). 

bột nhiên (3Ä): thình linh. 


Chương XI: Cáo Tử thượng 


1. 
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kỷ liễu ( 杞 柳 ): còn gọi là cự liễu, một 
loài liễu lớn dùng để làm muôi, 
thìa, chén bát. 

bôi quyền (3213#): chén bát. 

tương (将 ): đem. 

tường tặc GRI): giết hại, chặt phá. 

suất (##): quản lãnh, lãnh đạo. 

họa Œ): tai va. 

2. 

thoan (5): chảy. 

quyết (3): khơi, tháo. 

tín (4š): chẳng ngờ, đã hẳn. 

tựu (3È): tới, theo. 

bác (3Ÿ): đánh. 

dược (##): vọt lên. 

tảng (#8): trán. 

kích (#4): cản phá, chặn đứng. 

thế (ở): tình thế, hình trạng. 

8. 

4. 


tự (thực) ( 食 ): ăn, thích ăn. 

sắc (Z,): sắc đẹp, thích vẻ đẹp. 

bỉ (2): người kia, vật kia. 

trưởng (长 ): lớn tuổi. 

trưởng chi (长 之 ): cho là lớn (tôn 
trọng). 

bạch chi ( 白 之 ): cho là trắng, gọi là 
trắng. 

dị u CÝ#*): nói khác đi. 

thị (者 ): ham thích, cũng viết là 嗜 . 

chá (Ấ): chả, thịt nướng. 

5. 

chước (#3): mời rượu. 

thúc phụ (#+“+): chú. 

thi (F): linh thần (theo Thiéu Chửu, 
ngày xưa cúng tế, dùng một đứa 
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bé lên ngồi trên ngai để cho thần 
nương vào đấy gọi là thi, đời sau 
mới dùng tranh ảnh thay vào). 

dung (7Ä): thông thường. 

tư tu (斯 须 ): chốc lát, thoáng chốc (= 
tu du - ñ X). 

thang (25): nước nóng. 

6. 

nhược (2): thuận. 

tài (7): khả năng vốn có. 

trắc ẩn (WZ): sự thương xót trước 
nỗi khổ đau của người khác. 

tu ó (š ##): hổ then, chán ghét. 

thị phi (# ab): lẽ phải trái. 

thước (4#): nung đúc. 

bội ( 倍 ): gấp hai. 

tỷ (#È): gấp năm. 

toán ( 算 ): tính (số vật). 

vô toán (# $L): rất nhiều, không tính 
xIết. 

chưng (2#): lũ, bọn, đám. 

binh (#): cầm, giữ. 

di (Ã'): tính thường. 

ý (28): thuần mỹ. 

ý đức (3544): đức tốt. 

7 

phú tuế (% 7Ä): năm được mùa. 

lại (3ã): hiền lành. 

hung tuế (Žž): năm mất mùa. 

nhi (f): ngươi, họ (chỉ thị tử đệ). 

thù (7%): khác. 

hãm (I): vùi lấp. 

nich (33): chìm đắm. 

mâu mạch (#£ 2: lúa đại mạch và 
lúa tiểu mạch. 

bá chủng (播种 ): gieo giống. 

ưu (32): phủ đất lên. 


thụ (#1): trồng. 

bột (3): vụt lên. 

phì (7#): màu mõ. 

nghiêu (2ð): càn cỗi, sỏi đá. 

cử (`): đều. 

tương tự (相似 ): giống nhau. 

lũ (Jš): đan dép. 

qui (#): cái sot. 

thị (者 ): ưa thích, cũng viết 嗜 . 

vị ( 味 ): mùi vị, nếm. 

giảo (3š): đẹp. 

sô (53): loài vật ăn cỏ (trâu bò). 

hoạn (`): loài vật ăn lúa (heo chó). 

8. 

thường (Z): đã từng. 

giao (2*): chỗ ngoại thành, cách xa 
kinh đô khoảng 100 dặm. 

phủ cân (Jf): búa riu. 

tức ( 息 ): tăng lên. 

nhuận (H): thấm nhuần, thêm. 

manh (#5): mầm cây. 

nghiệt (3Ÿ): chổi. 

mục (3£): chăn nuôi, ăn phá. 

trac trac (2 3#): tro trụi. 

tài (3): gỗ dùng được. 

phóng (2£): buông thả. 

đán (5): sáng sớm. 

bình đán (#2): sáng ngày thường. 

ky hy (* Ar): ít ôi. 

cốc (33): cái cùm, ngăn bít, trói buộc. 

vong (L): đánh mất. 

phản phúc (X ý): qua lại. 

vi (3Ÿ): lia. 

thao (3#): giữ, cÂm. 

9. 

hoặc (或 ): ngờ. 
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bộc (3š): phơi. 

dịch (3): đánh cờ. 

số ( 数 ): kể, thuật số. 

trí chí ( 致 志 ): tận chí, đem hết ý chí. 

hối (3): dạy bảo. 

hồng (35): chim ngỗng trời lớn. 

hộc (46): chìm ngỗng trời nhỏ. 

viên cung (3 57): giương cung. 

chước (4): buộc tên. 

câu (#9): đều. 

10. 

hùng chưởng (能 学 ): tay gấu. 

thậm (其 ): rất, lắm, hệ trọng. 

cẩu (3): cẩu thả, không tử tế, đúng 
đắn. 

sử (1#): giả sử. 

đậu (š): cái bát bằng gỗ. 

đậu canh ( š Š): bát canh. 

hố nhĩ CË fÄ): giàn vặt, hắt hủi. 

xúc nhĩ (Ñ): giày xéo lên. 

bất tiết (“ ñ): chẳng thèm. 

biện (3#): phân tách. 

thức ( 识 ): quen biết. 

phap (`): thiếu thốn. 

hướng (?‡): xưa, trước. 

di (Ë): thôi, dẹp bỏ. 

11. 

do (由 ): noi theo. 

phóng (2£): chạy đi. 

vô tha (##&4*): không có gì khác. 

12. 

vô danh chỉ chỉ (# ZZ 33): ngón 
tay áp út, ngón tay đeo nhẫn. 

khuất (#8): cong. 

thân ( 仲 ): duỗi ra. 

tật (2): bệnh. 
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thống (z5): đau đón. 

nhược (3?): bằng. 

loại (28): giống loài. 

15. 

củng (3#): ôm bằng hai tay. 

bả (3e): cầm. 

đồng, tử ( 桐 ， 梓 ): hai loại cây kiểng, 
gỗ dùng để đóng đàn. 


14. 
xích thốn (X +): thước tác (tấm, 
mảnh). 


phu (JẸ): da. 

sở di (所 以 ): nếu đem. 

khảo (Z): khảo xét. 

thiện bất thiện ( 善 不 善 ): phải hay 
không phải. 

trường sư (Éf): quan thủ trưởng 
nông lâm. 

ngô giá (447%): cây ngô, cây giá (2 
loại cây quý và lớn dùng vào kiến 
trúc). 

nhị cức (ER): cây nhị, cây gai (2 
loại cây nhỏ và tầm thường). 

kiên (Xñ): vai. 

bối (77): lưng. 

lang (3#): chó sói. 

tiện (B): khinh rẻ. 

phúc (J4): cái bụng. 

thích (3Ä): chỉ. 

15. 

quân (#2): đều. 

đại thể (K 32): phần lón lao trong 
con người (phần tâm). 

tiểu thể (2]*##):phần nhỏ mon trong 
con người (các cơ quan). 
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tế (Ñ): che lấp. 

dữ (与 ): ban cho. 

16. 

quyện (1%): mỏi mệt. 

yêu (要 ): yêu cầu, đòi. 

khí (Æ): phế bỏ. 

hoặc (X): mê lầm. 

chung (#©): cuối cùng, kết thúc. 

17. 

lương (È): tốt lành, hay, thật. 

bão (4ð): no. 

nguyện (Jš): mong muốn. 

cao lương (3): đồ ăn ngon. 

lệnh (A): tốt, giỏi. 

lệnh văn (—- B): tiếng khen tốt. 

dự (S: danh dự. 

thi (6): phô bày ra. 

tú (#8): đủ năm màu. 

18. 

bôi (#7): cái ly, cái chén. 

cứu ( 救 ): ngăn chặn. 

tân (šf): cùi. 

tức (X): dập tắt. 

dữ ($): giúp cho. 

19. 

cốc (74): loài thực vật dùng để ăn. 

ngũ cốc (Z #t): năm giống lúa: đạo, 
lương, thúc, mạch, tắc. 

chủng (4Š): giống lúa, giống loài. 

đề bái (3 ấ?): một thứ cỏ (có hạt, 
giống lúa, nhưng đắng). 

20. 

cấu (34): cái đích cung. 

đại tượng (X IŁ): thợ mộc giỏi. 

qui (2L): cái khuôn tròn. 

củ (4): cái khuôn vuông. 


Chương XII: Cáo Tử hạ 


1. 

thục (3): cái nào, cái gì, a1. 

cơ (2X): đói. 

thân nghênh (i): lễ đi đón dâu. 

minh nhật (明日 ): ngày mai, hôm 
sau. 

đáp (2©: đáp lại, trả lời lại. 

suy (35): lường, đo, so. 

të (7: đều. 

sâm (2: cao. 

lâu (ë): nhà lầu. 

câu (27): cái móc, cái khâu, cái khoen. 

khinh (š): nhẹ, đơn sơ, sơ sài. 

tỷ ( 比 ): so sánh. 

sí (28): những (trợ tù). 

ứng (È): đối đáp. 

chẩn (2): vặn. 

tý (B): cánh tay. 

du (#0): trèo qua. 

xử tử (处 子 ): con gái chưa chồng (= 
xử nữ 处 女 ). 


2. 


túc (32): lúa (cơm). 

thất sô (Œ fÈ): con gà nhỏ, con chim 
non. 

quân (22): một quân (bằng 30 cân: 
đơn vị đo lường xưa). 

nhiệm (4#£):gánh vác, việc. 

từ (42): đi thong thả. 

tật (2š): vội vàng, nhanh le. 

phục (JR): áo mặc, ăn mặc. 

tụng (3#): đọc, nói rành rot. 

lưu (8ï): ở lại. 

bệnh (7): lo. 
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8. 

vi (25): làm (lý giải, giải thích). 

loan (BÄ): giương (cung). 

đàm tiếu (X 2): vừa nói vừa cười. 

sơ (s): xa cách. 

đạo ( 道 ): chỉ dẫn khuyên can. 

thùy thế ($Æ): rơi nước mắt, khóc 
lóc. 

thích (R): có họ hàng, thân thích. 

thân thân (ŽL): thân yêu cha mẹ. 

dũ (®): hơn, càng. 

cơ (7%): ngăn trở, dàn lòng. 

mộ (2): thương mến, quyến luyến, ái 
mộ. 

4. 

cấu binh ( 构 兵 ): giao chiến. 

thuế (thuyết) (3): dụ dỗ, thuyết 
phục. 

tường ( 详 ): rõ ràng, tường tận, kỹ 
lưỡng. 

chỉ (34): ý chính. 

hiệu (号 ): lệnh, lý chứng. 

hoài (J): ôm ấp. 

5. 

thu (S): coi, giữ. 

të (ñF): lụa (quà tặng). 

báo ( 报 ): đáp trả lại. 

do (由 ): bởi, từ. 

liên G$): hợp lại. 

gián ( 问 ): kẽ hó. 

hưởng ( 享 ): dâng cúng, hưởng thụ 
(nhận lãnh). 

nghỉ (4š): nghi lễ, đô lễ. 

dịch (4%): sai khiến (đem). 

6. 

danh thật (£ Ä): danh dự sự nghiệp. 
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tam khanh (= ñ): ba vị quan khanh 
(tư đồ, tư mã, tư không) phụ trách 
việc lễ giáo, binh lực, hình pháp. 

bất tiếu (不 肖 ): ngu xuân, vô đạo. 

xu (28): hướng đến. 

tước (#Ì): đoạt mất. 

tư thậm ( 滋 甚 ): càng nhiều. 

âu (K): cất tiếng hát. 

đổ (I4): trông thấy. 

tế (条 ): cúng tế. 

bàn nhục ($ ñ): thịt tế. 

thoát (#3): cởi. 

vi tội (ZÆ): tội nhỏ. 

cẩu (2): cẩu thả. 


7. 


tuần (这 ): đi xem xét khu đất minh 
cai tri. 

tuần thú (3&Zÿ): thiên tử đi xem xét 
các đất nước chư hầu. 

thuật chức (述职 ): trình bày công 
việc của mình làm cho thiên tử 
biết. 

tỉnh canh (省 耕 ): coi xét việc ruộng 
nương. 

liễm (#4): thu hoạch. 

cấp (4): đủ dùng. 

cương (5%): bờ cõi. 

tịch (##): mở mang. 

trị (25): sửa sang, sắp đặt. 

khánh (Æ): thưởng. 

hoang vu (23): không khai khẩn, 
cỏ rậm mọc đầy. 

đi (4#): bổ sót. 

bồi khắc (33 #): bóp nặn của dân. 

nhượng (5Š): quó trách. 

biếm (8): giảm bớt, giáng chức. 

tái (再 ): hai, lại, lần nữa. 
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di (#): dời đi. 

thảo ( 讨 ): đánh giết, bỏ đi. 

phạt (4X): đánh mà chiếm đất. 

lâu (4#): kéo bè. 

thúc ( 束 ): trói, buộc. 

sinh (3#): con vật để tế cúng. 

tái ( 载 ):ch6, nâng, đỡ. 

sáp (#*): uống, nuốt. 

tru ( 诛 ): giết. 

thụ tử ( 树 子 ): thế tử (hoàng tử được 
xác định để thay thế vua cha). 

dục (ñ): nuôi nấng. 

chương (352): rực rõ, phô trương. 

khúc phòng (H 3): đê cong queo. 

át (5): ngăn cấm. 

địch (2š): mua thóc. 

phong (š: cấp cho. 

phùng (3%): gặp, đón rước. 

8. 

ương (Z*): làm hại. 

dung (X): bao dung, dung tha. 

toai (š): bèn. 

điển tịch (典籍 ): sổ sách. 

kiệm (2): tiết chế. 

đồ thủ ( 徒 取 ): những lấy. 

vụ (##): chuyên, chăm, cốt để. 

9. 

sung ( 充 ): đầy. 

ước (#9): ước hen. 

khắc (3): được. 

phụ (š): giúp. 

10. 

đào (1#): đô gốm. 

thử (Ñ: lúa mùa. 

tệ bạch (É #): lụa là. 

ung (Æ): bữa cơm sáng. 

ung san (# Ë): tiệc tùng. 


hữu tư (有 司 ): viên chức. 

quân tử (君子 ): giới chức cai tri. 
quả (Z): ít. 

11. 

quá (2Š): lỗi, lầm. 

hác (22): chỗ chứa, hang hốc. 
ngô tử (百子 ): ông (thầy tôi). 
giáng (7%): chảy tràn. 

12. 


lượng (Žž): sáng suốt. 

chấp (4): cầm, giữ, bảo thủ, cố chấp. 
15. 

my (#š): ngủ. 

ưu (4Š): thừa. 

di di (33): dương dương tự đắc. 

cự (#E): chống lại. 

sàm siểm (šŠ ‡Z): gièm pha, ninh hót. 
du (3*): bo đỡ. 


14. 


mạo (#2): dáng mặt, bề ngoài. 
cơ nga (AXAR): đói là. 
đai (X): cho là lón. 
chu ( 周 ): trợ cấp. 
miễn ( 免 ): thoát khỏi. 
15. 
quyến máu (R74): ruộng rẫy. 
bản (版 ): tấm ván. 
trúc (Z1):đắp đất, xây cất. 
diêm (š5): muối. 
không phap (Z2): nghèo 
thiếu thốn. 
phật (3): ngang trái. 
hành ( 衡 ): cân nhắc. 
dụ ( 喻 ): rõ ràng. 
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bật (3): giúp đỡ (thường viết là 45). 


16. 
thuật (#7): phương cách. 
bất tiết (/ñ): chẳng thèm. 


Chương XIII: Tận tâm 
thượng 


1. 

tận (ë): hết, hiện thực rốt ráo. 

yếu (天 ): chết trẻ. 

thọ (Ÿ): sống lâu. 

sĩ (12): chờ đợi. 

lập (3): làm nên. 

mệnh ( 命 ): cái phần vụ Trời trao cho, 
sứ mệnh. 

2. 

nham (j): núi cao ngất, chỗ đất 
hiểm yếu. 

nham tường (3Š): bức tường nguy 
hiểm (sắp đồ). 

trất cốc (45): gông cùm. 

ở. 

4. 

bi (Ë: đây đủ. 

thành (3š): thành thuc. 

cưỡng (38): cố gắng. 

thứ (4): dung thứ. 


5. 


trú (2): sáng, rõ rệt. 

tập (5): làm theo thói quen. 
sát (S): xét lại. 

chúng (ZË): số đông người. 
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cơ biến (14 5#): khả năng biến trá. 
xảo (27): giả dối, xảo quyệt. 


8. 


thế (ở): thế lực, sức hành động. 
khí (#£): luôn luôn. 


9. 

du (3#): du thuyết. 

hiêu hiêu (#. #): ung dung tự đắc, 
vui vẻ an nhiên. 

đạt (过 ): hiển đạt, có địa vị. 

trach ( 泽 ): ơn huệ. 

10. 

hưng (38): nhấc mình lên, dấy lên, 
phát khỏi. 

hào kiệt (5#): sáng suốt, tài giỏi. 

11. 

phụ ( 附 ): thêm cho. 

tự thị (自视 ): tự mình sống. 

khảm nhiên (k4): bình thường 
(không cậy mình). 

12. 

dat đạo ( 佚 道 ): đường lối an dân. 

lao (3ˆ): mệt nhọc. 

sinh đạo ( 生 道 ): đường lối nuôi sống 
dân. 

15. 

hoan (5Š): vui mừng. 

ngu (ë): an vui. 

hao hao (ë): thanh thản an nhiên. 

dung (7Ä): công. 

bổ (ñ): bù vào, ích lợi. 


14. 
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nhân thanh (=ë: danh tiếng nhân 
đức. 

nhập nhân (入 人 ): cảm hóa người. 

thiện ($): khéo. 

tài (R}): của cải. 

15. 

lương (È): bản chất thuần nhiên. 

hài (32): nét cười của trẻ con. 

đề (4È): nâng lên, bế bồng. 

thân (#1): cha mẹ. 

đạt (过 ): thông suốt. 

16. 

lộc (J): con nai. 

thi (Z): con heo. 

cơ hy (#:): hầu ít. 

quyết ( 决 ): tháo nước. 

bái nhiên ( 沛 然 ): chảy rầm rầm. 

ngự (4): ngăn. 


17. 


18. 

sân tật (JŘ): tai va, hoan nan. 

cô thần (#& E): bề tôi ở phương xa. 

nghiệt tử (巷子 ): con của vợ lẽ, nàng 
hầu. 

thao (3#): giữ gìn, tập dượt. 

19. 

dung duyệt (2-1): ninh hót, tâng 
bốc. 

20. 

dự tồn (与 存 ): ở trong. 

vô cố (#1): không có có gì, không 
xảy ra điều gì. 

quý (2): then. 


tac (FE): tui. 
21. 
túy (##): nhuần nhã. 


áng (Ë): nó nang. 

dụ ( 喻 ): tỏ rõ. 

22. 

máu kê (2#+#È): gà mái đẻ. 

mẫu trê (Zb): heo nái. 

noãn (J): ấm. 

bão (4): no. 

đống CŽ): lạnh. 

nổi (%4): đói. 

23. 

trù (%8): ruộng cấy lúa. 

thăng dụng (J$ fl): dùng hết. 

hôn mộ (Á): lúc tối tăm. 

khấu (P): gõ. 

thúc (32): đậu. 

túc (#): lúa. 

24. 

nhỉ tiểu (而 小 ): lấy làm nhỏ, coi là 
nhỏ. 

lan (2#]): sóng lớn. 

dung (X): bao che. 

chiếu (#8): soi sáng. 

khoa ( 科 ): hố. 

chương ( 章 ): văn vẻ, dáng vẻ dep dë. 

25. 

minh ($): kêu, gáy. 

tư tư (Žž #ë): chăm chắm. 

đồ (4È): học trò, đồ đệ. 

chích (##): tên trộm nổi danh thời 
xưa. 
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26. 

bat GË): nhổ. 

ma (J): mài. 

đỉnh (15): đỉnh đầu. 

phóng chủng (Zx š$): lỏng gót. 

quyền (3Š): linh động, quyền biến. 

tặc (8Ä): hại. 

27. 

cam (+P): ngọt, ngon, thích. 

28. 

giới (2`): giới hạn, cõi, ngay thẳng. 

29. 

nhận (#1): đơn vị đo lường đời Chu 
(một nhận bằng tám thước cũ). 

30. 

giả (1): mượn tiếng nhân nghĩa. 

31. 

hiệp (ŽP): quen. 

soán (£): cướp ngôi. 

32. 

tố (#): không, mộc mạc, tráng nën. 

tố san ( 素 餐 ): ngồi không mà ăn. 

thục (34): ai. 

83. 

thượng (¡5): chuộng, đề cao. 

35. 


cấm (3Ÿ): cấm chế, cản trỏ. 
tệ (Wk): nát, rách. 

si ( 跌 ): giày co, dép. 

thiết (75): trộm, lén. 

phụ ( 负 ): cõng. 
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tuân ( 遵 ): lần theo. 
hân (šf): vui vẻ. 


36. 

cư (Æ): nơi ở, dia vị hoàn cảnh. 

vọng (3): trông xa. 

vị ( 别 ): bùi ngùi. 

thán (°#): than thỏ. 

di (6): thay đổi. 

tự (2): giống như, tựa như. 

87. 

të (ë): lụa, tặng vật. 

thật (F): thực chất. 

câu (3): nắm bắt, cầm giữ. 

38. 

tiễn (8): thực hành đầy đủ, trọn vẹn. 

89. 

cơ (ky) (期 ): một năm. 

dù (4t): hơn. 

đã (E.): thôi. 

chẩn (2): vặn. 

cô (4#): hãy 

từ từ (徐徐 ): thong thả, chầm chậm. 

phó (tš): giúp, thầy dạy con vua (sư 
phó). 

sô nguyệt (št H): vài tháng. 

chung (4©): kết thúc (để tang ba năm 
như mọi người). 

40. 

sở di (所 以 ): chỗ thực hành. 

tài ( 财 ): nghĩa như chữ 材 , tài năng. 

đáp (2©): trả lời. 

tư (42): riêng. 

thục ( 淑 ): trong trẻo, hiền lành. 

nghệ (3L): trị yên. 

41. 


nghi (T): nên. 
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cơ cập (%2): hầu kịp. 

tư tư (Žž Žž): chăm chắm. 

đại tượng (X É): người thợ mộc giỏi. 
chuyết công (h T): thợ vụng về. 
thằng mặc (4.3): dây mực. 

cấu luật (‡t*#): phép giương cung. 
dược (##): nhảy qua. 


42. 
tuấn (Z4): theo, liều chết. 
43. 


hiệp (3*): cậy mình. 

huân (Ë): công. 

cố (3): cũ (người quen cũ). 

44. 

di (©): thôi, ngừng. 

hậu (J$): dày, sâu, thâm hậu. 

bạc (3Ÿ): mỏng, nhạt, tệ bạc. 

nhuệ (duệ) (ë): lanh lẹ. 

tốc GÈ): chóng. 

45. 

nhân dàn (i= F2: cư xử nhân đạo với 
người đời. 

46. 

đương vụ (%34): nhận lấy việc. 

cấp (): cần kíp, gấp gáp. 

biến (3): khắp cả. 

ty (4#): tang ba tháng. 

tiểu công (小 功 ): tang năm tháng. 

phóng phan ( 放 饭 ): ăn không chừng 
mực, háu ăn. 

lưu xuyết CAK): tục uống. 

xi (28): răng. 

quyết (š>): cắn. 

Chương XIV: Tận tâm hạ 

1. 

my lan (Æ): nát nhü, tàn hai. 


khu (5): xua, đuổi. 

2. 

chỉnh (4#): đi đánh, kẻ trên đem binh 
đánh kẻ dưới. 

địch (ä©): chống cự, đối địch. 

ở. 

sách (5®): thẻ gấp (sách có). 

chú (xử) (†): cái chày. 

4. 

cách (°): da thú. 

lượng (r8): cỗ xe. 

hổ bôn (Ž.Ž): đạo quân hùng tráng, 
tình nhué. 

ninh (4#): yên ổn. 

băng quyết (J) JR): gục xuống đất. 

khể thủ (#š 3): rập đầu. 

5. 

tử tượng (#Ë #F): thợ mộc. 

luân dư ($4): thợ đóng xe. 

qui (2#): dụng cụ làm hình tròn. 

củ (4£): dụng cụ làm hình vuông. 

6. 

phan khưu ( 饭 粮 ): cơm khô. 

nhự (35): ăn. 

bị chẩn y (被 窗 衣 ): áo có trang sức 
đẹp dë. 

quả ( 果 ): hầu hạ, săn sóc. 

7. 

8. 

quan (并 ): cửa ải. 

ngữ (#): chống lại, ngăn cản. 

9. 

10. 

chu ( 周 ): trọn vẹn, đầy đủ. 

tà thế (4§+#): thời thế ngang trái. 

11. 

nhượng (5Š): nhường nhịn, từ bỏ. 
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14. 

xã tắc ( 社 种 ): thần đất, thần lúa (chỉ 
đất nước). 

khinh (3#): nhẹ. 

khâu dân (# F): dân ở ruộng rẫy. 

nguy (ë): đánh đổ. 

trí (Ä): đặt, để. 

biến trí (# #): bỏ đi, biến đổi. 

hy sinh (3á 3È): con vật hiến tế. 

tư thình (3Š 3): xôi cúng. 

hạn (P): không mưa. 

can (#6): khô. 

dật G): đầy tràn. 


15. 

ngoan phu (#Ë X): kẻ tham lam. 
noa phu (情夫 ): kẻ hèn yếu. 

bạc phu ( 薄 夫 ): kë nhỏ nhen. 

đôn ( 敦 ): dày dàn. 

bỉ phu (部 夫 ): kẻ hep hài, thô bi. 
khoan (7š): rộng rãi. 

phấn (Æ: rung động, phấn chấn. 
thân chá (3# £): gần gũi, thân cận. 
16. 

hợp (>: góp lại. 

17. 

trì trì (222): chậm chap, thong thả. 
tiếp (3#): nối, đón lấy. 

tích (3ƒ): nước vo gạo, gạo mới vo. 
18. 

ách (Je): khốn khổ, tai nạn. 


19. 
tăng (14): ghét. 
tư (22): thêm. 
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thiểu thiểu (悄悄 ): lo lắng, râu ri, 
thiểu não. 

tứ (EË): phóng túng, bèn, tha hồ, tuy. 

điển (2): chấm dứt. 

quyết (J#): của người ấy, như chữ kỳ 
_ (其 ). 

vân (Iñ): rơi xuống. 

vấn ( 问 ): tiếng tăm, danh dự. 


20. 


chiêu (f#): sáng súa. 

hôn hôn (£ £): tối tăm. 
21. 

kinh (2): lối tắt. 

khê (hề) (#): lối người đi. 
mao (3°): có tranh. 

tắc (2): lấp kín. 


22. 


thượng (5): hơn. 

đôi E): cái núm chuông, khung treo 
chuông. 

lãi (Ã): sút mẻ, mòn khuyết. 

qui (#4): vết bánh xe. 

25. 

phục (48): lại lần nữa. 

phát (4): phát chẩn. 

đãi (Z4): sợ, e ngại. 

bác (3Ÿ): bắt lấy. 

tốt (2E): rốt cục, cuối cùng. 

chỉ (之 ): di đến. 

phụ ngung (Á 8): ẩn vào góc núi. 

anh (#2): chạm tới, đến gần. 


24. 


an dật (2:45): yên ổn, nhàn rỗi. 
vị (#8): nói đến, nói là. 
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25. 
sung thật (充实 ): thật có đầy đủ. 
quang huy (#ÿ): tỏa sáng. 


26. 

đào (2%): bỏ. 

phóng đồn ( 放 豚 ): con heo sống 
chuồng. 

lap (2): cái lông, cái chuồng. 

chiêu (3#): trói buộc. 

27. 

chinh (4#): lấy thuế. 

bố lũ ( 布 续 ): vải và to. 

túc mê (# X): lúa gạo. 

lực dịch (2€): sức lao động (làm 
xâu). 

hoãn (#2): thong thả, trì hoãn. 

biéu (##): chết đói. 

28. 

bảo (3): quí báu. 

ương (k): tai va. 

29. 

khu (4#): thân thể. 


30. 

quán (2#): trọ. 

nghiệp (Æ): làm xong. 

sưu (JŽ): giấu đi. 

thiết (8): ăn trộm. 

thiết khoa ( 设 科 ): sắp đặt khoa giáo. 

l. 

thăng (#5): hết. 

thăng dụng (M): dùng hết (tận 
dụng). 

xuyên du (Z 3): khoét ngạch. 


thiểm (4#): nhử lấy, mua chuộc. 


32. 

chỉ (3): chỉ thị, trỏ bảo. 

ước (#3): hạn chế, kiệm ước. 
đái ( 带 ): dây thắt lưng. 

vân (2): làm cỏ. 

nhiệm (4£): gánh vác, nhận lấy. 


33. 


chu toàn (周旋 ): vòng quanh trở lại, 
trọn vẹn trước sau. 

kinh đức (经 德 ): noi theo đức hạnh. 

hồi ( 回 ): trở về, cong queo. 

pháp (法 ): thiên lý đương nhiên. 

34. 

dai nhàn (KA): người cao sang. 

miéu (3Ÿ): coi thường. 

nguy nguy (#4): vòi voi, lồng lộng, 
nguy nga. 

suy đề (thôi đầu) ( 核 题 ): đầu rui 
(đầu đòn tay). 

nhận (7): tám xích. 

xích (X): thước (20cm). 

trượng (%): mười thước. 

bàn lạc ( 般 乐 ): vui vẻ miệt mài. 

khu sính (5%): ru6i ngựa thẳng 
rong. 

bỉ (2#): người ấy (người cao sang). 


35. 


36. 


thi ( 嗜 ): ưa thích. 
dương tảo (£ #): táo den (táo Tàu). 
quái (khoái) (Jë): nem. 
chá (£): chả. 
đồng ( 同 ): cùng nhau. 
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húy (22): kiêng. 

tính (44): họ. 

87. 

cuồng giản ( 狂 简 ): có chí lớn và giản 
di. 

quyến (B): có tính cao khiết. 

hao hao (Z: lón lao. 

di (Žž): công bằng. 

yêm (3Š): úp lấy, nắm lấy. 

bất tiết (“ ñ): chẳng thèm. 

hám (8): giận. 

hương nguyện (##/2): những đàn 
anh trong làng. 

củ củ (35638): lui thủi. 

lương lương (77): lạnh lẽo. 

yêm (‡#): che giấu. 

my (3): ninh hót. 

nguyện nhân (A): con người 
thuần túy. 

phi (3È): chê. 

thứ ( 刺 ): trách. 

tử (2): mầu tía. 

chu ( 朱 ): màu đỏ. 

kinh (4#): lời dạy của thánh hiền. 

tà thắc (4š Æ): gian tà, giả dối. 


38. 


do (#): từ. 

nhược (3): dường như, tự nhiên, còn 
như. 

khứ (去 ): từ đây mà đến. 


Chu Hy chương cú 

di (GŠ): bỏ sót, để lại. 

u (2È): ó, vào. 

thứ đệ (次 第 ): lần lượt thứ tự. 
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lại (#4): nhờ cậy. 

thị (是 ): đó, đấy, thế. 

thứ (Æ): gần như. 

sai (soa, si) (2): sai lầm. 


Đại học 


đạo ( 道 ): đường lối, đạo lý, chân lý. 

minh (3Ï): 1. làm cho sáng tỏ (động 
từ); 2. sự sáng (danh từ); 3. sáng 
láng (tính tù). 

đức (2Š): năng lực hư linh. 

thân (3#): thân yêu, gần gũi. 

dân (K: con người (theo nghĩa chính 
tri), mọi người. 

chỉ (上 ): dừng lại, ở vào. 

chí thiện (# š): rất tốt lành, tốt 
lành cùng cực. 

hậu (后 ): sau (dùng như chữ hậu: 44) 

định ( 定 ): ổn định (không bón chôn 
lo lắng) 

tĩnh (#): im lặng (tâm hồn trong 
sáng) 

an (#): êm đềm, yên vui. 

lu (Jë): nghĩ ngợi, toan tính. 

đắc (得 ): được. 

vật (2): các loài sinh ở trong trời đất 
(động vật, thực vật, khoáng vật). 

dục (#:): muốn. 

te (7t): xếp đặt đều đặn, gọn gàng, 
điều chỉnh. 

trí (#t): suy cho cùng, đạt đến cùng. 

cách (3#): xét, tìm đến cùng. 

thứ nhân (ÆA): người dân thường, 
bình dân. 

nhất (#): một, thâu tóm cả (dùng 
thay cho chữ — để tránh sự gian 
dối thêm nét thành nhị hay tam). 
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loạn (ĀU): rối loạn. 

trị (zŠ): sửa trị (yên ổn). 

phủ (£): chẳng, không. 

hậu (J$): dày (thân). 

bạc (3Ÿ): mỏng (sơ). 

vị (未 ): chưa. 

phả (j5): lắm (phả hữu 颇 有 : có lắm). 
thác (4#): lẫn lộn. 

giản (ñ): thẻ tre (sách vở ngày xưa). 
cánh (#): lại thêm. 


PHẦN TRUYỆN 


Minh minh đức 

khắc (3#): có thể, hay. 

cố (ŽA): trông lại, đoái hoài. 

thị (5Š): xét rõ. 

tuân (98): cao, lớn. 

thích (##): cởi ra, giải rõ. 

Tân dân 

bàn (3): cái bồn tắm. 

minh (#2): bài văn để ghi nhớ, để tự 
răn mình. 

cẩu (3): ví như, nếu. 

tân (新 ): mới, đổi mới. 

huu (又 ): lại. 

tác (1#): nhấc lên, làm nên. 

cựu (ë): cũ, lâu đời. 

bang ( 孝 ): nước lớn. 

duy (2#): riêng, nhưng mà. 

cực ( 极 ): cực, cùng tột 

Chỉ ư chí thiện 

kỳ (4%): chốn kinh kỳ (nơi thiên tử cư 
ngụ). 

miên man (4%): líu lo, ríu rít (tiếng 
chim hót) 


ngung (l5): cạnh, góc, ven. 

mục mục (2#): sâu xa. 

tập (##): chắp nối, tiếp nối. 

hy (Æ): sáng súa, hòa vui. 

chiêm (8): nhìn xem. 

bỉ (Z#): bên kia. 

Kỳ (št): sông Kỳ. 

úc (z): chỗ nước uốn quanh (khuỷu). 

lục (S): xanh. 

a a (y y) (#333): ròn ròn, ngăn ngắt. 

phi (ë): văn vẻ, nhã nhàn. 

thiết (32): cắt, khắc. 

tha (7#): mài. 

trác (2£): giũa. 

ma (Æ): mài, xát. 

sắt (Æ): nghiêm nghị. 

hề (2`): vậy, chừ, thay, biết bao... (trợ 
ngữ trong bài hát) 

giản (M): mạnh dạn, cứng cáp. 

hách (3#): sáng tỏ, chói lọi. 

huyến (ë): vang, rực ró, rộn ràng. 

huyên (?#): quên. 

tuân lật (18 Ë): run sợ (đáng nể sợ, 
đáng kính nề). 

hiền ($): có đức hạnh, tài năng. 

một (22): chìm đắm, hết. 

một thế ( 没 世 ): hết đời, suốt đời. 

vong (S): quên. 


Bản mạt 

thính (3#): nghe. 

tụng (ë>): kiện, cãi lẽ. 

thính tụng ($3): nghe kiện, xử 

kiện. 

ngô (#'): tôi, ta. 

do (J): cũng như. 

sử (1#): sai khiến. 

vô tình (Æ): không có tình cảm 
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(thờ ở), gian dối. 
úy (K): sợ sêt. 
vị (F): gọi là. 
Cách vật 
gian (gián) (M): khoảng cách. 
thường (Z): đã từng. 
thiết (4š): trộm. 
thủ ( 取 ): lấy. 
bổ ( 补 ): bù, thêm vào. 
tức (PP): tới, gần. 
linh (£): thiêng liêng. 
nhân ( 因 ): nhân vì. 


hoát (khoát) nhiên (34jÄ): thông 
suốt. 


biểu lý (£ 49): ngoài trong. 

Thành ý 

vô (#): chớ, đừng. 

khi (3%): lừa đối. 

ó (ë): ghét. 

ác (Š): xấu. 

ác xú (2 Ñ): mùi hôi thối. 

hiếu (háo) (3ƒ): ưa thích 

hảo (好 ): tốt đẹp, ngon. 

sắc (@): hiện tượng, cảnh tượng, 
hình tướng. 

hảo sắc (3ÿ 6): cảnh tượng đẹp, sắc 
đẹp, vật đẹp. 

khiểm (š): thỏa thuê, đầy đủ, chân 
thật. 

khiêm (š): nhún nhường. 

yếm (FR): chán ghét, e ngại. 

yêm (3#): che đậy. 

trú (Šf): rõ rệt, bày tỏ, nêu ra. 

phế ( 肺 ): phổi. 

can (J): gan. 

hình (7): hiện ra. 
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nghiêm (#): nghiêm ngặt, đáng 
kính sợ. 

nhuận (H): làm cho nhuần nhã 
thêm. 

quảng (Æ): mở rộng. 

bàn (##): thư thái. 

Chính tâm, tu thân 

phấn sĩ (chí) (2#): tức giận 

khủng cụ (#&BE): sợ hãi. 

hiếu lạc (nhạc, nhao) (好 乐 ): ham 
vul sướng. 

ưu hoạn (% ë): lo buồn. 

Tu thân tề gia 

tịch (tích) (#È): thiên lệch. 

tiện ố (Bë Z): khinh ghét. 

úy kính (RZ): kính sợ. 

ai căng (XN: thương xót. 

ngạo doa ( 教 惰 ): coi thường. 

ngan (š): câu tục ngữ. 

miêu (3): lúa non. 

thạc ( 硕 ): to lớn, mập mạnh (tốt). 


Tề gia trị quốc 

sự (F): thờ, tôn trọng. 

sử (4#): sai khiến. 

bảo (4#): giữ gìn. 

xích (F): sắc đỏ, màu đỏ. 

xích tử (赤子 ): con đỏ (trẻ mới sinh). 

giá (342): lấy chồng. 

nhượng (ÈZ): nhường nhịn, nhún 
nhường. 

tham lệ (AŠ): tham lam ngược 
ngạo. 

cơ (ky) (4%): sự máy động, nguyên do 
của sự phát động. 

phân (iË): làm hỏng. 
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Nghiêu (#): vua Nghiêu. 

Thuấn (2£): vua Thuấn. 

suất (P): điều khiển, xướng xuất. 
bạo (2): tàn bạo. 

chư (3Ÿ): ó. 

tàng (3): chứa, trữ. 

thứ (3#): suy mình ra người. 

dụ ( 哈 ): dạy bảo. 

đào ( 桃 ): cây đào. 

yêu yêu (天 天 ): mon mởn. 

tần tần (trăn trăn) (28 £): sum suê. 
nghỉ (Z): thích hợp. 

nghỉ (4%): dáng mạo. 

thắc (A): sai lầm. 

pháp (法 ): khuôn phép, bắt chước. 


Trị quốc bình thiên hạ 

1. 

thượng (上 ): người trên 

lão (Z: hết lòng tôn kính (động từ) 

lão (Z): người già (danh từ) 

trưởng (Š): hết lòng trọng vọng 
(động từ) 

trưởng (+): bậc đàn anh (danh từ) 

tuất ( 恤 ): đoái nghĩ, chẩn cấp, thương 
xót. 

cô ($f): mô côi 

bội (4%): trái nghịch. 

hiệt (kiết, khiết) (3): đo lường. 

củ (#4): cái khuôn vuông (dụng cụ đo 
góc vuông). 

hiệt củ (E E): khuôn thước, chuẩn 
mực (nghĩa bóng). 

2. 

lạc (2Š): vui vẻ. 

nhạc (4#): âm nhạc. 

nhao (4): yêu thích. 


chỉ (只 ): vậy, thay (trợ từ) 

tiết (n): đốt (tre), khúc, đoạn. 

tiệt (ññ): cao ngất, chót vót. 

bỉ (4Ł): kia, bên đó. 

nham nham (##): chom chởm, 
châp chông. 

hách hách (赫赫 ): hiển hách lãm 
liệt. 

hách (3#): dó une. 

cụ ( 具 ): đủ, đều. 

nhi (f): mày, ông (ngôi thứ hai) 

chiêm (8): xem, ngửa mặt nhìn. 

thận (j): cẩn thận. 

tịch (#È): lệch lạc, khập khiéng. 

lục (2): giết chết, nhục nhã. 

Ân (##): nhà Ân. 

táng (#): mất. 

sư (ÉB): nhiều, đông đúc (dân chúng) 

phối (##): kết hợp. 

nghỉ (4Š): làm mẫu. 

giám (š): trông, xem. 

tuấn (9Â): lớn, cao. 

đạo (đáo) ( 道 ): nói cho rõ. 

thất (%): mất. 

tài ( 财 ): của cải. 

8. 


ngoai bàn (外 本 ): gốc đặt ở ngoài. 
nội mat (W X): ngọn dem vào trong. 
tranh ($): tranh giành. 
thi (25): bày ra. 
đoạt (): cướp giật. 
tụ (Zé): họp lại. 
tán ( 散 ): tan ra. 
bội (1#): nghịch, ngang trái. 
hóa ( 货 ): của cải. 
Sở (3š): nước sở. 
bảo (3): quí báu. 
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cữu (3): cậu (anh em với mẹ). 

phạm ( 犯 ): xâm phạm, kẻ có tội (tội 
phạm). 

vong (©): mất, trốn. 

vong nhân (+ A): người đi trốn, kẻ 
mất nước. 

nhân thân (4271): yêu người thân. 

4. 

Tần ( 秦 ): nước Tần. 

thệ (#): răn bảo, thể. 

nhược (=): ví bằng, dường như, nếu. 

cá (个 ): cái, một vật đơn lẻ (cũng viết 
là: 4`) 

cá thần (/ Æ): một bầy tôi nào đó. 

đoán đoán (f Ëf): thành khẩn. 

tha (4È): khác. 

kỹ (3): nghề, tài năng. 

hưu hưu ( 休 休 ): nghỉ ngơi, thành 
thơi. 

dung (dong) (X): bao dung, chịu 
đựng. 

ngan (J): tốt đẹp (đủ tài đức), nho 
nhã. 

thánh (#): sáng suốt, thông tỏ. 

bất thí (S): chẳng những. 

tử tôn (#4): con cháu. 

lê dân (4R): dân đen, thường dân. 

thượng (%5): ngõ hầu (trợ từ). 

mạo tật (38 3⁄2): ghen ghét. 

vi (3Ÿ): ngăn trỏ. 

tỷ (4#): khiến cho. 

đãi (ZŠ): nguy hại. 

nhân nhân (¿= A): người có nhân. 

phóng lưu (放流 ): dày đi, trục xuất. 

binh (š): rung đuổi. 

di (Žž): mọi rg. 
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5. 

cử (28): cất nhắc. 

tiên (2): đưa ra sớm (trước), sốt 
sắng. 

mệnh (2): theo một số học giả, lẽ ra 
ở vị trí này phải là chữ mạn 慢 : 
khinh thường. 

thoái GË): bỏ đi, đẩy lui. 

viễn #): dày đi xa. 

quá (23): lầm lỗi. 

phát (phật) (3È): làm trái. 

tai (chuy) (Š): tai va. 

đãi (未 ): theo đuổi 

đại đạo (大 道 ): đường lối lớn, phương 
pháp lón. 

trung ( 忠 ): ăn ở hết lòng (tận tình). 

tín (1š): không trái lời đã hứa. 

kiêu (556): kiêu ngạo (lên mặt như 
ngựa lông). 

thái (`): xa xỉ, xa hoa. 

sinh tài (生财 ): làm ra của cải. 

chúng (ZË): nhiều. 

quả (Ë): ít. 

tật (2&): mau chóng, lanh le. 

thư (#Ÿ): thư thả, từ từ. 

hằng (1#): thường xuyên. 

túc ( 足 ): đầy đủ. 

chung ( 终 ): hết, trọn, kết thúc. 

phủ khô (7? ë): kho tàng. 

6. 

hiến (ÉE): dâng biếu, người hiền. 

súc (Š): nuôi, chứa. 

thặng (thừa) (3): cỗ xe. 

sát (#*): xét tới, rõ rệt. 

kê (##): con gà. 

đồn (J: con heo. 
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phạt băng ( 伐 冰 ): chứa nước đá (chặt 
nước đá) 

tụ liễm ($): thu nhặt, vơ vét. 

dữ kỳ... ninh #3... y: ví thử... 
thà rằng. 

đạo (3): trộm cắp. 

vụ (7): chuyên, chăm. 

bỉ (2Ÿ): kẻ kia. 

sử (4#): sai khiến. 

tịnh (#): đều. 

Đoạn kết của Chu Hy 

phàm (7L): gồm, tóm lại. 

thống luận (#32): bàn chung. 

cương lĩnh (2448): điều cốt yếu, điều 
căn bản. 

chỉ thú (4828): tôn chỉ và ý nghĩa. 

tế (#4): nhỏ, vụn. 

tế luận (#32): bàn kỹ. 

công phu (工夫 ): sức dùng để làm 
VIỆC. 

yếu (要 ): quan trọng, cần thiết. 

vuu (È): hơn, đặc biệt. 

vưu vi (尤为 ): làm hơn, chăm chú 
hơn. 

đương vụ (4): đảm đương công 
VIỆC. 

cấp (和 急 ): cần kíp, khẩn thiết. 

cận (2#): gần gũi, đơn sơ, thiên cận. 

hốt (24): sao nhãng. 


Chu Hy chương cú 

thiên ( 偏 ): lệch lạc. 

thiên (篇 ): bản văn 

thụ (4%): trao cho. 

nãi (77): ấy là (chuyển ngữ tự) 
di (78): đầy 

ngoạn (7%): suy nghĩ 


sách (#): tìm tòi 

thiện ($): khéo 

Chương I 

mệnh ( 命 ): 1. sự sống của người 2. cái 
đo Trời định 

suất ( 率 ): tuân theo. 

tu du (48 #): chốc lát, giây phút. 

đổ (#): xem thấy 

văn ( 闭 ): nghe. 
c... hồ...: (Æ... #...): đừng cho 
ràng... mà không... 

hiện (ZL): tỏ rõ, bày ra. 

ẩn (fŠ): giấu kín. 

hiển (75): sáng rõ 

vi (4): nhỏ bé. 

độc ( 独 ): một mình. 

trí (#t): làm hết mức, đi đến cùng. 

yên (5): vậy (trợ từ đặt ở cuối câu) 

cái (Æ): bởi vì, đáng là, vốn là, bèn. 

Chương TT 

ky đạn (FE): kiêng sợ 

Chương HI 


chí (#): 1. đến 2. rất, cùng cực, cao 
siêu, to lớn 

tiên (#Ý): ít, hiếm có. 

Chương TV 

tri (4e): biết 

trí (#2): trí khôn, hiểu rõ sự lý (cùng 
nghĩa với chữ 智 : trí) 

ngu (&): ngu si 

hiền ($): có đức hạnh tài năng. 

bất tiếu (£ ñ): hư đốn. 

Chương V 

phù (X): ôi, u, rồi (tán thán từ) 
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Chương VI 

dữ (3#): cùng với. 

dự ($): tham dự. 

dư (与 ): vậy ru, thế u, thay (tán than 
tù). 

sát (S): xét lai. 

nhi (8): gần 

nhĩ ngôn ( 通 言 ): lời lẽ thiên cận. 

đoan (37): đầu mối. 

tư (斯 ): ấy. 

Chương VII 

dư (了 ): ta, tôi. 

khu (5): đuổi, bón tâu. 

cổ (D: cái lưới. 

hoạch (3Š): cái bẫy. 

hãm tỉnh (陷阱 ): hầm hố. 

ty (##): tránh đi, lån trốn = H. 

trach (4Ÿ): chọn lựa. 

cơ nguyệt (期 月 ): trọn một tháng. 


Chương VIII 

quyền (2: 1. nắm tay lại; 2. nhỏ bé. 
quyền quyền (Š`Š): giữ khu khu. 
phục (IR): mang lấy. 

ưng (/Ë): lòng, lồng ngực 

Chương IX 

thiên hạ (天 下 ): nước của Thiên tử. 
quốc ( 国 ): đất đai của chư hầu. 

gia (Z): gia tộc của công khanh. 
quân (3): đồng đều, bình trị. 
nhận (7): mũi nhọn (gươm giáo). 
đạo (38): xéo lên, giám lên. 
Chương X 

cường (32): sức mạnh. 

ức (+): hay (chuyển ngữ từ) 


1502 


nhỉ (m): mày (ngôi thứ hai), ngươi. 

nhâm (3#): nằm lên. 

kim (>: binh khí bằng sắt. 

cách (°): áo giáp bằng da. 

yếm (F): chán, ghét, ngại. 

lưu (Zü): xu thời, a dua, về hùa 

kiểu (45): khỏe khoắn, mạnh mẽ. 

y (ñ): nương dựa, y lại. 

tắc (X): ý hướng lúc chưa đạt (ban 
đầu). 


Chương XI 


tố ( 素 ): đọc là sách, dùng như chữ £ 
(sách): tìm tòi 

quái ( 怪 ): việc lạ lùng. 

đồ G£): con đường. 

đi (©): thôi, bỏ. 

y (i#): nương vào. 


Chương XII 

phí (Ë): rộng rãi. 

ẩn (fŠ): kín nhẹm. 

do (Jš): cũng, còn. 

hám (È): giận ghét, chưa vừa ý, oán 
trách. 

ngứ (5#): nói (động từ). 

phá ( 破 ): búa ra, tách bạch ra. 

vân (Z): nói rằng. 

diên ($): con điều hâu. 

lệ (#): đến, thấu, tận. 

sát (ZŠ): rõ rệt, thấu triệt. 

cập (及 ): kịp, đến. 

Chương XIII 

phạt (4Ä): deo. 

kha ( 柯 ): cái cán búa. 

tắc ( 则 ): khuôn mẫu. 

nghề (8): trông nghiêng liếc. 
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trung ($): hết lòng. 

thứ (3#): suy mình ra người, yêu 
người như mình. 

vi (过 ): cách (ly). 

dung (7Ä): thông thường. 

miên (#3): cố gắng. 

cố (#8): trông lại, đoái. 

hồ bất ( 胡 不 ): sao chẳng. 

tháo tháo (Jš š): chăm chắm. 


Chương XIV 


tố ( 素 ): hiện tại, vốn sẵn có. 

nguyện ( 原 ): mong ước. 

di (Š): rg phía Đông. 

địch (34): rg phía bắc. 

lăng (Fë): xâm phạm, ức hiếp. 

viên (2): vin, kéo, níu bám. 

vưu (#): trách. 

s1 (42): đợi. 

mệnh (#2): phận sự Trời trao cho 
(hậu thiên) 

hiểm (lê): thế đất khó đi, sự tình 
không tốt (nguy hiểm) 

kiêu hạnh (#x#): cầu may. 

hộc (2): cái bia (tập bắn). 

chính hộc (2%): cái đích, tâm bia. 

Chương XV 

thí (#‡): ví dụ. 

nhĩ ( 通 ): gần. 

dàng (%): lên. 

ty (Ý?): thấp. 

cổ (34): đánh, gẩy. 

sắt (ë): đàn sắt (đàn cổ có 25 dây). 

cầm (°): đàn cầm (đàn cổ có 7 dây). 

ký (B): đã. 

hấp (é): hợp. 

thả (H): lại, vừa. 


thầm (đam) (#): vui. 

nghỉ (T): nên. 

nhi (A): ngươi, mày (ngôi thứ hai). 
thê noa (nô) (#3): vợ con. 
thuận (A): yên vui. 


Chương XVI 

qui (3): linh lực thuộc thể âm. 

thần ( 神 ): linh lực thuộc thể dương. 

qui thần (鬼神 ): những linh lực siêu 
nhiên. 

vi (2): tạo nên. 

đức ( 德 ): năng lực, sức mạnh. 

thịnh (ë): lớn lao, sung mãn. 

phát (%): chẳng. 

thể (33): đặt mình vào, lông vào. 

thể vật (#33): lòng vào vạn vật. 

đi (4#): bó sót. 

sử (1#): sai khiến. 

trai (7Ÿ): giữ chay. 

minh (9Ä): tỉnh khiết. 

dương dương (洋洋 ): mênh mang. 

cách (i4): đến. 

tư (1#): vậy (trợ từ cuối câu). 

đạc (độ) ( 度 ): đo lường. 

thân (和 |): phương chi, (trợ từ). 

dịch (xạ) (#3): khinh nhờn, chán, thờ 
ở. 

thành (33): thực thể, thành thực. 

yêm (3â): che đậy. 


Chương XVII 

tôn (Ë): đáng trọng, địa vị cao. 

tứ hải (四 海 ): bốn biển (Đông hải, 
Nam hải, Tây hải, Bắc hải): chỉ 
chung toàn thiên hạ. 

tông miču (ZÆ): nơi thờ cúng tổ 
tiên của vua chúa. 
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nhân ( 因 ): nhân vì, nguyên nhân. 

tài (3): tính chất (có thể dùng được). 

đôác (£): dốc vào, đôn đốc. 

tài (R): trồng (cây); phát triển (nghĩa 
bóng). 

bồi 3): vun đắp. 

khuynh (5): nghiêng. 

phúc (2): lật đổ, lấp bỏ. 

gia (45): tốt đẹp. 

hiến hiến (£ ©): rõ ràng, rực rõ. 

lệnh (`): tốt, đẹp. 

nghỉ (Z): thích hợp. 

hữu (44): giúp dó. 

thân (#): đến. 

Chương XVIII 

ưu (Z): lo buồn. 

toàn (#'): nối theo, kế tục. 

tự (##): đầu mối sợi to. 

nhung y (X): mặc áo đi đánh giặc. 

nhất (#): một (dùng trong văn tự để 
tránh sự sửa chữa gian dối). 

mat (X): cuối, già. 

truy (É): đuổi theo, đoái lại, xét lại 
việc đã qua. 

tự (26): tế. 

tư lễ (斯 礼 ): lễ ấy, lễ này. 

táng (#): chôn. 

tế (W: cúng tế. 

sĩ (+): quan sĩ (chức quan đời xưa có 
ba trật: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ). 

cơ (ky) (期 ): một năm. 

tang (#): để tang. 


Chương XIX 
đạt (#): đến nơi, thấu đáo, thông 
suốt. 


trần (TR): bày. 
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tông khí (# Z): đồ vật của tổ tiên 
để lại. 

thiết ( 设 ): sắp đặt. 

thường y (党 衣 ): xiêm áo (y phục). 

tiến (5): dâng. 

thời thực (时 食 ): thức ăn theo mùa. 

sở di (所 以 ): lý do (cốt để). 

tự ( 序 ): thứ tự. 

chiêu (8#): bên trái (hàng chiêu: thờ 
một đời). 

mục (22): bên phải (hàng mục: thờ 
hai đời). 

tước (i$): chức tước (công, hầu, 
khanh, đại phu). 

biện (#?): phân tách cho rõ. 

sự (F): 1. chức việc (danh từ). 2. thờ, 
phụng sự, phục vụ (động từ) 

lữ (2£): đám đông. 

thù (8): mời rượu. 

lữ thù (20): nghi lễ con em nâng 
chén rượu mời người trên. 

đãi (4È): đuổi kịp. 

tiện (Bë): hèn (người dưới, người bé). 

yến (3*): tiệc (cuối lễ). 

mao (£): râu tóc (chỉ tuổi tác). 

xỉ (28): răng, tuổi. 

tiễn (#Š): gim vào, noi theo. 

thân (六 ): thân quen, thân thiết. 

giao (3#): lễ tế Trời. Ngày Đông Chí 
tế Trời ở cõi phía Nam ngoài 
thành, gọi là tế Nam Giao hay 
Giao Thiên (theo Thiéu Chửu) 

xã (4t): lễ tế đất (thổ địa(, bày tó sự 
tôn trọng đối với năng lực nuôi 
dưỡng của đất (sản sinh ra lúa 
bắp, cây trái...) 

đế (3#): lễ tế lớn tế tổ tiên ở Tông 
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miếu, diễn ra 5 năm một lần, do 
nhà vua làm chủ tế. 

thường (Z): lễ tế tổ tiên mỗi năm 
một lần về mùa Thu. 

thị ( 示 ): xem. 

chưởng (£): bàn tay. 

Chương XX 

bố ( 布 ): phoi bày. 

phương (2): bản gỗ vuông (để viết 
lên). 

sách ( 策 ): quyển sách (thẻ gấp bằng 
tre). 

cử ($): cất lên, cử hành. 

tức ( 息 ): nghỉ: ngừng. 

mân (44): mau mắn. 

thụ (#†): cây cối. 

bồ lu (16) (zü Æ): cây lác, cây lau. 

thủ (+): chọn lấy. 

nghi (©): thích đáng. 

sái (##): rút bót. 

đẳng (等 ): thứ bậc. 

hoạch (š): được, bắt được. 

thân (2): mình (thân xác và tâm 
hồn). 

thân (#0): người thân với mình. 

tư ( 思 ): nghĩ đến (trợ từ dùng ở đầu 
câu, thường được dịch là: muốn). 

đạt đạo (过道 ): đường lối thành tựu. 

côn (#): anh 

trí ( 知 ): hiểu biết sáng suốt. 

nhân (=): đạo lý làm người (yêu 
người). 

dũng (5): mạnh dạn (năng lực tinh 
thần). 

đạt đức (šš 4#): năng lực thành tựu. 

miễn cưỡng (勉强 ): gắng gượng. 

sỉ (›): hổ then, xấu hổ. 


kinh (经 ): đạo thường. 

thể (72): đặt mình vào (địa vị kẻ khác 
mà xét lòng họ). 

tử ( 子 ): coi như con. 

lai (2È): vỗ về, an ùi. 

bách công (A 1): những nhà công 
nghệ. 

nhu (#): đối đãi hòa nhã. 

hoài (IŽ): tưởng nhó, bảo bọc. 

hoặc (X): ngờ vực. 

chư phụ (## 2): chú bác. 

huyễn (IŽ): mê hoặc, rối loạn, mù 
quáng. 

bách tính (百姓 ): trăm họ (dân 
chúng). 

khuyến (32): khuyên bảo. 

tài ( 财 ): của cải. 

úy (K): sợ, tâm phục. 

sàm (ë): lời gièm pha. 

sắc (Z,): sắc đẹp (gái đẹp). 

nhậm sử ( 任 使 ): tùy ý sai khiến, sử 
dụng. 

bạc liễm (3$2£): nhẹ thu góp. 

tỉnh (3): xem xét. 

thí (2Ä): dò thử, thí nghiệm. 

khái lím (ký bẩm) (5): phát 
lương thực. 

xứng (48): xứng đáng. 

gia thiện (嘉善 ): khen người lành. 

căng (?): thương xót. 

trì ( 持 ): cầm giữ. 

triều sinh ( 朝 聘 ): lễ vật của vua chư 
hầu dâng thiên tử. 

dự (#2): liệu sớm. 

cấp (72): vấp váp. 

cửu (cứu) (Jx): sai lầm đáng tiếc. 

thành (3Ÿ): thành thật, hoàn thiện. 
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thung dung (2): thong thả thu 
thái. 

trach (4Ÿ): chọn lựa. 

cố chấp (固执 ): nắm chắc. 

bác (†Ÿ): rộng, thông suốt. 

thẩm (š): xét kỹ. 

đốc (ë): dốc lòng. 

phát (#): chẳng, không, chưa. 

thố (3#): bỏ. 

năng (能 ): ra công, nỗ lực. 

quả ( 果 ): quả quyết, kết quả. 

Chương XXI 

tự (Bñ): bởi, từ, do. 

thừa (2#): vâng theo, tiếp lấy. 

phản phúc (X 2): nhắc đi nhắc lại. 

suy (thôi) (3È): đẩy, gỡ ra. 

Chương XXII 

tận (š): hiểu biết trọn vẹn. 

tán (2Ÿ): giúp vào. 

tham (xam) (2: dự vào. 


Chương XXIII 

kỳ thứ (其 次 ): hạng sau (thánh nhân 
trở xuống). 

trí (chí) (#t): đến. 

khúc (h): cong queo, tà vay, vụn vặt, 
thiên lệch. 

hình (22): hiện ra bên ngoài. 

trú ( 著 ): rõ rệt. 

minh (J): sáng tỏ. 

động ($): thành động tác, gây nên 
hành động. 

biến (#9): thay đổi. 

hóa (化 ): trở nên cái mới tốt hơn. 


Chương XXIV 
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tương (3Ÿ): sắp sửa. 

trinh tường (2#): điềm tốt lành. 
yêu nghiệt (3£ ë): điểm quái gở 
thi (Z): cỏ thi (dùng để bói). 

qui (Ë): con rùa (mai rùa để bói). 
tứ thể (v93): tay chân (tứ chi). 


Chương XXV 

thành (3Ä): chân thành, đức thành. 

thành (成 ): thành tựu, thành công. 

đạo ( 道 ): đạo lý, con đường, đường lối. 

tự đạo ( 自 道 ): tự mình đi trên đường, 
tự mình theo đường lối, tự mình 
điều khiển, tự mình hướng dẫn. 

kỷ ( 己 ): mình. 

di (Ë): thôi. 

trí (4): sáng suốt, hiểu thấu sự lý 

thố (42): thi thô, tính liệu. 

nghỉ (Z): thích đáng. 

Chương XXVI 

vô tức (# 8): không ngừng nghỉ. 

cửu (Z): lâu đài 

trưng ( 征 ): hiện ra bên ngoài, tỏ rõ. 

du viễn (ë): xa xôi, phổ cập ra xa. 

bác hậu ( 博 厚 ): rộng, dày. 

phúc (phú) (Š): che. 

phối ( 配 地 ): sánh đôi. 

chương ( 章 ): tỏ rõ. 

nhi (A): hai (dùng thay chữ 二 để 
tránh sửa chữa gian dối) 

trắc ( 测 ): đo lường. 

kim (2`): nay, bây giờ. 

phù (X): ôi, kia (tiếng mở đầu câu, 
chỉ sự ngạc nhiên). 

tư (斯 ): ấy. 

chiêu (f#): sáng súa. 

tỉnh thần (Z É: các vì sao. 
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hệ (š): trói buộc, treo lên. 

toát (3#): dúm, nắm. 

hoa (š): đẹp dë, rực rõ. 

nhạc (3Ÿ): ngọn núi cao nhất trong 
một dãy. 

chấn (3): thu nhận. 

tiết G): ri ra. 

quyền (2): nắm tay. 

bảo tạng (z4): kho chứa báu vật. 

thược (chước) (J): cái gáo, cái muôi 
(múc canh). 

nguyên (ngoan) (ë): con giải. 

đà (=ë): cá sấu. 

giao (#š): con thuồng luồng. 

long (š): con rồng. 

ngư (Š): con cá. 

biết (miết) (Š): con ba ba. 

hóa ( 货 ): của cải. 

thực (2): sinh lợi. 

mục (f$): sâu xa. 

hiển (#5): hiện rõ. 

thuần (#): thuần túy, không pha 
tạp, thuần thục. 


Chương XXVII 


dương dương (洋洋 ): mênh mông. 

phát dục (发 育 ): phát sinh và nuôi 
nấng, làm cho triển nở. 

tuân (98): cao, lớn. 

cực (8): cùng cực, hết mức, đến tận. 

ưu (4Š): nhiều, tốt. 

đãi (4#): đợi. 

cẩu (3): ví bằng, nếu. 

ngưng (2): tụ lại, thành tựu. 

chí đức (#44): đức hạnh tuyệt vời. 

chí đạo (至 道 ): đạo cao cả. 

tôn đức tính (Ÿ2Š}#): tôn trọng đức 
tính (sẵn có). 


đạo vấn học ( 道 问 学 ): hướng đến 
việc học hỏi thấu đáo. 

trí quảng đại ( 致 广大 ): suy cứu đến 
chỗ rộng rãi to lớn. 

tận tỉnh vi (7444): hiểu thấu 
những điều tinh vi. 

cực cao minh (#& |): lên đến mức 
cao cả sáng láng. 

đạo trung dung Gắ j7): hướng 
đến mức trung dung, không thiên 
lệch. 

ôn cố ( 温 故 ): ôn lại điều cũ. 

tri tân ( 知 新 ): biết điều mới. 

đôn hậu (敦厚 ): dốc lòng nhân hậu. 

sùng lễ ('3#): nâng cao điều lễ. 

kiêu (5Š): kiêu căng. 

bội (á): phản bội. 

mặc (X): lặng yên. 

thả (B): lại. 

triết (4f): khôn ngoan, hiền trí. 

Chương XXVIII 

ngu (8): dốt nát. 

hiếu (3ƒ): ưa thích. 

tự dụng (自用 ): tự mình làm lấy. 

tiện (š): hèn, địa vị thấp. 

tự chuyên (B Š): tự chuyên quyền 
(không theo ý người trên). 

tai (3Ä): tai họa. 

nghị ( 议 ): bàn bạc. 

chế ( 制 ): làm. 

dó (š): dó đo, phép tắc, cán lượng... 

khảo ( 考 ): khảo xét. 

qui (#U): trục xe (khoảng cách, độ 
dài), kích ceo. 

hạnh (47): cách cư xử (cách ăn nét ở). 

luân (A): luân lý, đạo thường phải 
theo. 
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Ky (42): nước Ky. 

Ân (##): nhà Ân. 
Tống ( 宋 ): nước Tống. 
Chu ( 周 ): nhà Chu. 


Chương XXIX 


vương (+): vua, to lớn. 

vượng (#): cai trị cả thiên hạ, thịnh 
vugng. 

trọng (£): nặng, quan trong, tón 
trong. 

quà (Z): ít. 

quá (2Š): lầm lỗi. 

màu (2): lầm lỗi. 

kiến (#): dựng nên, kiến tạo. 

chất (Ë): gan hỏi, chất chính. 

hoặc (X): ngờ vực. 

tắc ( 则 ): khuôn mẫu. 

vọng ( 望 ): trông mong. 

yếm (J#): chán ghét. 

bỉ (4š): chỗ kia, người kia. 

thử (此 ): chỗ này, người này. 

0 (Z): ghét. 

đố (dịch) (4): chán. 

thứ cơ (A 38%): ngõ hầu, gần như. 

túc (JÜ: sớm. 

dạ ( 夜 ): đêm. 

du (S: khen ngợi. 

tảo (Š): sớm. 

Chương XXX 

tổ (4ñ): ông, tổ tiên, cách xa. 

thuật ( 述 ): noi theo, truyền lại. 

tổ thuật ( 祖 述 ): xa noi, noi theo đời 
trước, truyền nối. 

hiến chương (# *): giữ theo luật 
pháp, làm sáng tỏ luật pháp. 

luật (4#): theo luật. 
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tập (È): noi theo, thuận theo. 

trì tải ( 持 载 ): giữ gìn nâng đỡ. 

phúc đảo (É š): bao trùm. 

thác (4#): luân phiên, đổi lẫn nhau. 

đại (4): thay thế. 

tịnh (É): cùng ngang nhau, đều. 

xuyên ()!Ì): con sông, giòng nước. 

đôn hóa (敦化 ): dày dặn sinh hóa. 

Chương XXXI 

thông (J8): thính tai. 

duệ (#): hiểu tới chỗ sau xa. 

trí (4e): khôn ngoan, hiểu thấu sự lý. 

lâm (B): soi tới, đoái tới. 

khoan (2): rộng rãi, hay tha thứ. 

da (dụ) (2): rộng lượng. 

phát (发 ): phấn phát, hưng khởi, mở 
ra. 

cường (32): mạnh mẽ. 

cương (B): cứng rắn. 

nghị (z): quả quyết. 

chấp (3): cầm, giữ. 

trai (7Ÿ): trai giới (giữ chay), khiết 
tịnh. 

trang (jË): trang nghiêm. 

văn (X): văn vẻ. 

lý (29): lý lẽ. 

mật (3): kín đáo, kỹ lưỡng. 

sát ( 察 ): xem xét, thấy rõ, biện bạch. 

biệt ( 别 ): phân biệt, tách riêng. 

phổ CH: khắp cả. 

bác (19): rộng 

uyên (29): sâu rộng, vực sâu. 

tuyên #): suối nước. 

hiện (ZL): xuất hiện, tỏ rõ. 

duyệt (说 ): vui vẻ, vui lòng. 

thanh danh (#4): tiếng tăm, danh 
tiếng. 
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dương dat (洋溢 ): lan tràn. 

thi ( 施 ): bày ra, lan ra. 

chu (châu) (为 ): thuyền. 

lộ (Z): móc (hơi nước đọng trên lá). 

truy (IŽ): rơi. 

Chương XXXII 

kinh (经 ): tách từng mối tơ ra. 

luân (#2): kết hợp những sợi tơ lại. 

kinh luân (经 给 ): sửa sang sắp đặt 
(việc nước). 

truân truân (chuân chuân) (J&J%): 
chăm chắm, chân chất, chăm chỉ. 

uyên uyên (H): thăm thẳm. 

hao hao ( 浩 浩 ): lớn lao. 

cố ( 固 ): bền chắc, có thực chất. 

thục (3): ai, người nào. 

Chương XXXIII 

ý (#): mặc áo. 

cẩm (4ÿ): gấm. 

quýnh (šJ): mặc lông, áo đơn. 

thượng quýnh (%47): thêm áo đơn, 
lông áo đơn. 

0 (ë): ghét. 

trú (#): sáng ra, lộ ra. 

ám (Ë): mờ tối. 

chương (ë): rõ rệt. 

chước (đích) (49): lộ ra ngoài. 

đạm ( 淡 ): nhạt nhẽo. 

giản ( 简 ): giản di, đơn sơ. 

phong (Æ): thói, dáng vẻ, phong 
cách. 

tự (ñ): chính mình. 

tiềm (7#): ẩn giấu trong nước. 

phục (4): nấp kín. 

khổng ( 孔 ): thông suốt, rỗng không. 

tỉnh (3): xét. 


cửu (Jx): bệnh tật, tì vết. 

tướng (8): coi, xem. 

quí (H): then. 

ốc lậu (Æ): góc nhà về phía tây 
bắc. 

tấu cách (IE): tiến lên dâng lễ. 

my (mî) (/Ë): không. 

thưởng (F): khen thưởng. 

oai (uy) (7Ñ): sợ. 

phu (£k): con dao rya. 

việt (3X): cái búa. 

duy (J): chỉ có. 

tích (##): vua (chư hầu). 

cung (3š): cung kính. 

dư (F): ta (tiếng tự xưng). 

thù (du) (5): nhẹ. 

du (do) (Jš): còn. 

luân (A): loài. 

xú (%): mùi, hơi. 

tuần trí (51%): dán dán đến. 

tán GË): khen ngợi, ca tụng. 

ước (#9): tóm lược. 

dinh ninh (T %): răn bảo kỹ càng. 

thị ( 示 ): mách bảo. 

thâm thiết CRH): khắc sâu. 
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a (FT): nương tựa, a dua. 

a a (y y) (Q %7): ròn ròn, ngăn ngắt. 
á phạn (e AR): büa com thú hai 

ác ($): xấu 

ác xú (恶臭 ): mùi hôi thối. 

ách (Je): cảnh khốn cùng; khốn khổ, 


tal nạn. 
ách cùng (Jë 32): cảnh khốn khổ 
cùng cực. 


ai (®): buồn thương, thương xót 

ai căng (AN: thuong xót 

ải ( 隘 ): hep hài. 

ái (#5): ôi, hẩm 

ám (1): mò tối. 

an (2): 1. êm êm, yên vui, yên 
bình; 2. làm sao, tại sao (tiếng gợi 
ý nghi vấn) 

an dat (1X): yên ổn, nhàn rỗi. 

an tức (安息 ): yên nghỉ. 

án (yến) ( 受 ): muộn 

áng (3Š): nó nang. 

anh ( 搜 ): chạm tới, đến gần. 

anh (8): giải mũ, lèo mũ. 

anh quan (® Z$): buộc mũ. 

Áo (Ñ): thần Áo, vị thần được thờ 
theo cổ tục ở góc nhà phía tây 
nam, chỉ linh lực đất (quẻ Khôn) 

at (3): ngăn cấm, ngăn chặn. 

át mật (3ð 2): dứt hết, dứt hẳn. 

âm (|Z): bóng rợp (chân). 

Án (/#): nhà Ân (trước khi dời sang 
đất Ân, được gọi là nhà Thương), 
cai tri Trung Hoa từ năm 1766 
đến năm 1122 trước Công nguyên. 
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ẩn (|): 1. ẩn nấp, giấu kín, tua; 2. 
xót thương. 

ấp (AF: vái chào 

ấp (Č): ấp, một khu đất. 

ấu (2): 1. âu yếm (vị trí động từ); 2. 
trẻ nhỏ, con em (vị trí danh từ). 

âu ( 歌 ): cất tiếng hát. 

âu ca ( 讶 歌 ): hát ngợi khen. 

bả (3): cầm. 

bá ( 播 ): gieo ra, gieo rắc. 

bá ( 播 ): khua, vung ra 

bá (phách) (38): đứng đầu các nước 
chư hầu; đứng đầu, lãnh đạo 

bá chủng (播种 ): gieo giống. 

bạ (Š): sổ sách. 

bác (ËD: 1. chơi bài, đánh bạc; 2. 
rộng, thông suốt; 3. bắt lấy, đánh. 

bác chấp (3Ÿ '#/U: bắt giữ. 

bác hậu ( 博 厚 ): rộng, dày. 

bạc (š$): mỏng, nhạt, giảm bớt, đạm 
bạc. 

bạc liém (S A: nhe thu eóp. 

bacphu (P$ A): kể lạt lẽo, nhỏ nhen. 

bách (18): cây trắc bách, (một loại 
thông dùng làm thuốc) 

bách (3É): cần kíp, thúc giục, nài ép. 

bách công (Ú T): những nhà công 
nghệ. 

bách tính (百姓 ): dân chúng, trăm 
họ. 

bạch (# ): lụa 

bạch chỉ ( 白 之 ): cho là trắng, gọi là 
trắng. 

bài ( 排 ): bói. 
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bãi (3Š): thôi, ngừng 

bái (ZË): chào, vái lay, lay tạ 

bái (phái) (2): 1. âm ầm, såm sập, 
nhanh chóng; 2. bãi cỏ, hồ trồng 
hoa cỏ. 

bái nhiên ( 沛 然 ): chảy ram rám. 

bai ( 败 ): thiu thối 

ban ( 班 ): 1. ban phát; 2. thú hạng. 

ban ( 般 ): đeo đuổi. 

ban bạch (2Ã Á]): tóc hoa râm (nửa 
đen nửa trắng) 

bàn (ŽŽ): cái bổn tắm. 

bàn ( 胖 ): thư thái. 

bàn lạc (8 255. vui vẻ miệt mài. 

bàn nhục (J$ BJ): thịt tế. 

bản (版 ): tấm ván, bản đồ kê số dân 
và đất đai 

bán ( 半 ): một nửa 

bạn (#): làm phản, lia bỏ; điều trái 

bang (FB): nuóc lón. 

báng (F): chê bai, báng bổ 

bào (Jð,): cái bếp. 

bào qua (#,JÊ): quả bầu 

bào trù (jË, Jë): nhà bếp. 

bảo đồ): quí báu, vật báu 

bảo ( 保 ): 1. tìm biết cho đến gốc 
(truy cứu) 2. bảo lãnh, bảo chứng, 
bảo vệ. giữ gìn. 

bảo tạng 3Ÿ JA): kho chứa báu vật. 

bão (#9): ăn no, thỏa thích 

báo ( 报 ): đáp trả lại. 

bạo (2): làm hại, tàn bạo; thô bạo, 


tàn nhẫn 
bạo hổ (JÆ): bắt hổ bằng tay 
không 


bạt (3#): nhổ; vượt cao hơn. 
băng (51): lở (núi), chết (vua). 


băng quyết (J) JR): gục xuống đất. 

bằng (2Š): chạy mau (như ngựa) 

bằng hà (2Š ZJ): qua sông không cần 
thuyền. 

bân bân (2#): hoàn hảo, đầy đủ, 
trọn vẹn 

bất cập (不 及 ): chẳng kịp, chẳng đủ 

bất cập môn (不 及 门 ) = bất tại 
môn hạ (不 在 门下 ): không 6 
dưới cửa (không đi học nữa) 

bất cung (£S À$): không cung kính, 
dễ dãi, xuề xoà. 

bất dung (F X): có dáng vẻ tự nhiên 

bất đắc dĩ (不 得 已 ): chẳng đặng 
đừng. 

bất đắc kỳ tử (不 得 其 死 ) chết 
không an lành 

bất đồ (不 图 ): không ngờ 

bất hạnh (不 Æ); chẳng may. 

bất khả thắng dụng ("J B JH): 
không thể dùng hơn được (dùng 
được mãi mãi). 

bất năng (不 能 ): không có năng lực, 
kém còi 

bất nhân (A Æ): không nõ. 

bất nhân nhân (Ê ÆA): con người 
không nõ (người hay thương xót). 

bất nhật (` H): chẳng bao lâu, 
chẳng hết ngày. 

bất nhược (< 3): không gì bằng. 

bất tiết (不 悄 ): chẳng thèm. 

bất tiếu (不 肖 ): con không giống 
cha, kẻ hư hốt. 

bất tốn (F 7%): khinh nhờn 

bất tường (不 祥 ): chẳng lành. 

bất thí (F i): chẳng những. 

bất thụ (不 受 ): chẳng chịu nhục 
(nghĩa ở đây). 
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bất tri (不 治 ): rối loạn (không được 
cai trị tốt). 

bất ý (不 意 ): không ngờ. 

bất yếm (FF: không chán, ưa 
thích 

bật (3): giúp dë (thường viết là 589). 

bế (#Š): được vua yêu dấu, súng ái 

bệnh (JÄ): giận, lo, khổ, xấu hổ; chỗ 
yếu kém; khốn khổ, làm hại, nhục 
nhã, gây khốn khó 

bệnh thiệp (JÄ 3Ÿ): nỗi khổ lội sông. 

bì (JŸ): da thú, cái đích dùng để tập 
bắn (một miếng da thú) 

bì quan ( 皮 冠 ): mü da. 

bi (4Ÿ): bên ấy, họ. 

bi (È): bên ấy, bên kia, chỗ kia, 
người kia. 

bỉ (部 ): 1. hẹp hoi hèn mon; 2. người 
kém cõi, kẻ dốt nát 

bỉ ô (4# $): mày (ngươi) dám. 

bỉ phu (ŠR KX): kẻ hẹp hòi, thô bỉ. 

bí (被 ): đội 

bí (5Ÿ): lệch lạc. 

bí (5Ÿ): nghiêng lệch, bất chính. 

bí phát GORŽ): gióc tóc 

bi (f): đầy đủ, hoàn toàn 

bi (被 ): bao trùm, đội; nhận chịu 

bị chẩn y (被 窗 衣 ): áo có trang sức 
đẹp dë. 

bị phát GORŽ): vén tóc. 

bích (tịch) (É#): đánh sợi. 

biếm (#Ý): giảm bớt, giáng chức. 

biên (£): dó bày biện cúng tế 

biên (tiện) bế ((# #Š): kẻ được yêu 
dấu. 

biên biên (tiện tiện) (便便 ): mau 
mắn, rõ ràng 

biên ninh (fŠ †£): hay ninh hót 
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biên tịch (f Ë): hay giả bộ 

biển (4%): hẹp. 

biến (Š): thay đổi. 

biến (38): khắp cả. 

biến trí (Z E): bỏ đi, biến đổi. 

biện ( 辨 ): phân tích, biện biệt, làm 
cho rõ 

biết (miết) (%5): con ba ba. 

biệt (2): chia ra, nêu ra cái khác, 
phân biệt 

biều (Ñ: cái bầu 

biều ẩm GMK): bầu nước. 

biểu (£): bên ngoài 

biểu lý (22): ngoài trong. 

biếu (£: chết đói. 

binh cách ( 兵 革 ): binh khí, chiến 
cụ. 

binh xa (= 车 ): xe tràn 

bình đán (PÆ): sáng ngày thường. 

bình sinh (平生 ): trong đời mình 

binh (Æ): 1. 80 đấu; 2. cầm, giữ. 

binh (3Ý): rung đuổi. 

binh (bình) ( 屏 ): nén, nm, lui; đuổi, 
trừ bỏ 

bô ( 铺 ): ăn. 

bô xuyết (MTR): tham lam ăn uống. 

bồ bặc (ñï] ŠJ): bò lêt, bò lổm ngổm. 

bồ lu (1ô) (z Æ): cây lác, cây lau. 

bổ (fm): bù vào, ích lợi. 

bố ( 布 ): 1. phơi bày; 2. vải bố 

bố lũ (H £): vải và tơ. 

bộc (ÎN: đầy tó, kẻ cầm cương. 

bộc (ÉZ): cầm cương, làm người hầu 

bộc (Z$): bộc lộ, phơi bày. 

bộc bộc AMN: lóc cóc, xong xóc. 

bôi (F): cái ly, cái chén. 

bôi quyền (463‡Š): chén bát. 

bồi (3Ÿ): vun đắp. 
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bồi ( 陪 ): chức phụ 

bồi khắc ( 接 克 ): bóp nặn của dân. 

bồi thần (F E): bảy tôi cấp dưới 
(bầy tôi của kẻ bầy tôi), gia thần 

bối (F): cái lưng. 

bội (T): đeo (đồ trang sức) 

bội ( 倍 ): 1. gấp hai; gấp lên, tăng 
thêm; 2. phản bội, trái lại. 

bội (E): nghich, ngang trái. 

bón (ZË): thua chay 

bột (2): chợt biến 

bột CŽ): vut lên, nước vọt lên. 

bột nhiên (勃然 ): thình linh. 

bức (3): bức bách, lấn áp; chèn ép. 

bưu ( 邮 ): chạy bộ truyền tin. 

ca ( 歌 ): hát 

cá (个 ): cái, một vật đơn lẻ (cũng viết 
là: 个 ) 

cá thần (1H E): một bầy tôi nào đó. 

các (各 ): đều 

cách ( 格 ): 1. khuôn phép, chính 
đáng; làm cho chính; 2. đến, xét, 
tìm đến cùng. 

cách (3): áo giáp bằng da; da thú. 

cải (FX): sửa đổi 

cái (Æ): 1. (trợ từ) bởi vì, đáng là, 
vốn là, bèn; hễ là, vốn là... 2. trùm 
lấp, hại. 

cam ( 甘 ): ngot, ngon, thich. 

cảm (ÑX): bạo dạn, dám, manh dan 

can ($Z): khó. 

can (f): 1. cầu, tìm kiếm; 2. cái mộc 
(che đố) 

can qua (T X): chiến tranh, đồ 
binh khí. 

can trach (F š): cầu bổng lộc. 

can (ÏT): gan (nội tạng). 

canh (更 ): sửa lại. 


canh ( 耕 ): cày ruóng 

canh giá (#): cày cấy. 

cảnh (3#): bờ cõi. 

cảnh (Š): cảnh cáo, răn bảo, đánh 
thức. 

cánh (更 ): lại thêm. 

cao CÉ): dê con 

cao (F): thấm nhuân. 

cao luong (F 3): dó ăn ngon. 

Cao Tông (高 宗 ): vua Vũ Đinh của 
nhà Thương 

cảo (hao) (ñ): trắng trẻo. 

cảo (hiểu) (ŠÄ): tỏ rõ 

cão (2: khô. 

cảo nhưỡng (92): đất khô. 

cáo (25): bảo, trình báo; chỉ bảo, 
thông báo. 

cát (省 ]): cắt, chia. 

cát kê (#| ZÈ): cát gà 

cát phanh (] Š): việc nấu nướng. 

căng (3$): kính trọng . 

căng (3$): nghiêm ngặt; giữ mình 

căng (3°): thương xót. 

căng căng (#8): nom nớp, dè giữ 

căng thức JAR): khuôân phép, 
màu muc. 

cầm (Z): đàn cầm (dàn cổ có 7 dây). 

cẩm (#5): gấm 

cấm (3Ÿ): cấm chế, cấm đoán, ngăn 
cản, cản trở; điều kiêng ky, cấm. 

cần (3): siêng năng 

cần động ( 勤 动 ): lao động siêng 
năng. 

cẩn (š): cẩn thận, kỹ lưỡng 

cận (2F): gần gũi, đơn sơ, thiên cận. 

cấp ( 急 ): cần kíp, gấp gáp, khẩn 
thiết. 

cấp (#4): đủ dùng. 
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cấp (E): vấp váp. 

cập (及 ): theo kịp, đến, đạt đến 

câu (1#): đều 

câu ( 拘 ): nắm bắt, cầm giữ. 

câu (Ë): ngòi nước, rãnh nước. 

câu ($59): cái móc, cái khâu, cái 
khoen. 

câu khoái (X): ngòi rãnh. 

cầu (F): tham lam; cầu xin 

cẩu (J): 1. cẩu thả, tạm bg; không 
thận trọng, không tử tế, đúng 
đắn; 2. ví bằng, nếu như 

cẩu hợp JA: tam dugc 

cấu (2€): cái đích cung. 

cấu (EË): gây nên, cấu tạo. 

cấu binh ( 构 兵 ): giao chiến. 

cấu luật (4X Æ): phép giương cung. 

chá ( 炙 ): chả, thịt nướng. 

châm (È): cái gối 

chẩn (Z: vàn. 

chẩn (4): áo don 

chấn (4É): phấn chấn, nhấc lên; thu 
nhận. 

chấp (#Q: cầm, giữ, bảo thủ, cố chấp. 

chất ( 质 ): 1. bản thể chân thực (bao 
gồm các đức hạnh), tư chất, phẩm 
chất; 2. gạn hỏi, chất chính. 

châu lý ( 州 里 ): làng xóm của mình, 
quê hương 

chế ( 制 ): 1. chế định, cai quản, chia 
chác; 2. làm. 

chế đỉnh (| #£): cầm gậy. 

chi (之 ): đến, đi 

chi dư (之 与 ): đấy u 

chi (kỳ) (#Á): kính 

chỉ (A): vậy, thay (trợ từ) 

chỉ ( 底 ): đá mài. 


1514 


chỉ (3Š): 1. chỉ thị, trỏ bảo: 2. ngón 
tay; 3. ý chính. 

chỉ ( Ñ): ngon 

chỉ (1E): dừng lại, ở vào chỗ; thôi dứt 

chỉ thú (‡ 3#): tôn chỉ và ý nghĩa. 

chỉ ttu (f ïÄ): rượu ngon. 

chí ( 志 ): 1. đặt chuẩn đích; để tâm 
vào; 2. ý nguyện, chủ trương của 
tâm hồn 

chí (至 ): 1. đến, theo kịp mức; 2. rất, 
cùng cực, cao siêu, to lớn; 3. để 
tâm vào, nhằm mục đích 

chí (3Ä): ghi nhớ 

chí (Ë ): dó lễ ra mắt; vật làm tin. 

chí (thức) ( 识 ): ghi nhớ; hiểu biết 
thấu đáo 

chí đạo (至 道 ): đạo cao cả. 

chí đức (至 德 ): đức hạnh đạt hết 
mức, tuyệt vời. 

chí sĩ (志士 ): người có chí 

chí thiện (至 善 ): rất tốt lành, tốt 
lành cùng cực. 

chích (JŽ): tên trộm nổi danh thời 
xưa. 

chiêm ( 占 ): xem, đoán 

chiêm (B): ngửa mặt xem, nhìn 
xem. 

chiên (2'): cò bằng lụa. 

chiên (Š): chim cắt. 

chiên chúc (Ê† #9): cháo lỏng. 

chiến (ŠÄ): 1. chỉnh chiến, giao 
tranh; 2. run rẩy, run sợ 

chiến chiến (SX 39%): run rẩy, sợ hãi 

chiến lật (FX. Æ): run rẩy sợ hãi 

chiết (3ƒ): bẻ gẫy, phán đoán, giải 
quyết 

chiêu (3#): 1. trói buộc; 2. vời gọi. 

chiêu (H8): 1. bên trái (hàng chiêu: 
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thờ một đời); 2. sáng súa, làm 
sáng tỏ, bộc bạch 

chiểu (z): hồ bán nguyệt. 

chiếu (R): soi sáng. 

chỉnh (4#): 1. đánh thuế: 2. đi đánh, 
kẻ trên đem binh đánh kẻ dưới. 

chính ( 政 ): việc cal tri 

chính (1E): 1. mong hẹn (mau xong); 
2. ngay thẳng, chính đáng 

chính hộc (1E.#Š): cái đích, tâm bia. 

chu (châu) (75]): chung khắp 

chu (châu) (2Ÿ): cái thuyền. 

chu ( 周 ): 1. chu cấp, trợ cấp: 2. chu 
toàn, trọn vẹn, đầy đủ; 3. nhà Chu: 
1122 - 274 trước Công Nguyên 

chu (2£): màu đỏ 

chu cấp ( 周 急 ): giúp cho 

chu toàn (周旋 ): vòng quanh trở lại, 
trọn vẹn trước sau. 

chủ ung thư (Æt): chủ nhà là 
người chữa bệnh ung nhot. 

chú (3#): rót (nước) vào. 

chuẩn (ZË): thước thăng bằng. 

chúc ( 属 ): dặn dò, phó thác. 

chúc (Ü): khấn, chúc mừng 

chung (2: 1. cuối cùng, kết thúc; 2. 
kết thúc việc để tang ba năm như 
mọi người. 

chung (Š): 1. cái chuông; 2. đồ đong 
thóc (sáu hộc bốn đấu). 

chủng (种 ): giống lúa, giống loài. 

chủng (#Ÿ): gót chân, đặt chân đến. 

chúng (X): đám đông, nhiều người. 

chúy (F): lo sợ. 

chuyên ($): chú ý vào 

chuyên ( 转 ): quay. 

chuyết (xuyết) (#Ä): thôi, nghỉ 

chuyết ( 检 ): cột trụ 


chuyết công (32 D): thợ vụng về. 

chư (3#): chăng, ở. 

chư ... hồ (ÈZ... P): phải chăng, 
chẳng phải... sao... 

chư phụ (3#24*È): chú bác, các bậc 
trưởng thượng. 

chú (xử) (FF): cái chày. 

chức ( 织 ): dệt. 

chức ( 职 ): chức việc, chức phận. 

chức lũ (RAE): bên dép. 

chưng (Z): lũ, bọn, đám. 

chưng đồn (z& JÉ): con heo nấu chín. 

chúng (3#): cứu vớt. 

chứng (证 ): làm chứng, tố cáo 

chước (đích) (的 ): lộ ra ngoài. 

chước ( 缴 ): buộc tên. 

chước ( 酌 ): mời rượu. 

chương Cỡ): rực rø, phô trương. 

chương (F): văn vẻ, dáng vẻ đẹp dë; 
rõ rệt, to rõ 

chương phủ (£ Ñ): một thứ mũ đội 
trong nghi lễ ở triều đình. 

chưởng (党 ): 1. bàn tay; 2. giti chúc 
vu, nám quyën, phu trách. 

cô (3È): hãy (trợ từ). 

cô (JÑ: con côi (mất cha), mồ côi; lẻ 
loi một mình 

cô (=Ë): tội. 

cô (K): cái bình hay cái ly đựng rượu 
có khía để tế cúng. 

cô thần (JÉ E): bề tôi ở phương xa. 

cô tửu (3# 78): rượu mua 

cổ ($): mù, mù quáng 

cổ (5): cái lưới. 

cổ (F): bán hàng tại nhà. 

cổ (3Ÿ): cái trống, đánh trống; gẩy, 
khảy (đàn) 

cố (có) (z): bán 
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cố ( 固 ): 1. bền chắc, có thực chất; 2. 
bỉ lậu, quê mùa; 3. cố chấp, không 
chịu quyền biến; 4. cố nhiên. 

cố (#£): 1. duyên cớ, bằng có, chứng 
cổ; 2. bản năng vốn có; 3. cố nhiên, 
hẳn thế; 4. cũ (người quen cũ, việc 
cũ, nguồn gốc cũ). 

cố (ŽA): ngắm nhìn, đoái nhìn, trông 
lại; đoái hoài. 

cố chấp (固执 ): nắm chắc: cố giữ 
điều hiện có. 

cố cựu (#t ë): bạn bè cũ 

cốc (FF): cái cùm, ngăn bít, trói buộc. 

cốc (ZZ): lúa, bổng lộc; ăn bổng lộc 

cốc (里 ): giống lúa; loài thực vật 
dùng để ăn. 

cốc sóc (2-2): buổi lễ của vua tế cáo 
(cốc,cúng tổ tiên tại miếu đường 
vào ngày mồng 1 (sóc) mỗi tháng. 

cối kế (会 计 ): tính sổ. 

côn (FÚ): anh 

côn đệ (huynh đệ) (L Ä?): anh em 

công (2): chung, công bằng 

công (%2 ): việc, công hiệu, công lao. 

công (TT): người thợ, thợ thuyền; 
quan; người đánh xe. 

công (Z£): làm, công kích, đánh phá, 
trách móc 

công phu (工夫 ): sức dùng để làm 
VIỆC. 

công sư (L ÉT): công trình sư, quan 
phụ trách việc xây dựng. 

cống (F): 1. dâng nộp; một thứ thuế. 

cộng (3): cùng, chung 

cơ (ki) (%): 1. gần như, gần tới; sẽ 
tới; 2. nhỏ. 

cơ (ki) (Ñ), cũng viết 期 : một năm 

cơ (ky) (期 ): một năm 
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cơ (ky) (机 ): su máy dóng, nguyën do 
của su phát động. 

cơ (ky) (š): xét hỏi. 

cơ (#Š): điểm báo. 

co (ZŠ): ngăn trở, dàn lòng. 

cơ (ÉB): mất mùa, đói kém. 

cơ biến (4% 5): khả năng biến trá. 

cơ cẩn (cơ cận) (AAE): mất mùa, 
đói kém 

cơ cập (Z): hầu kịp. 

cơ hồ (& F): gần như 

cơ hy (% Ahr): hầu ít. 

cơ nga (05 RO): đói lå. 

cơ nguyệt (期 月 ): trọn một tháng. 

cụ (F): đủ, đều, đủ số 

cụ (BË): sợ hãi, sợ sêt 

cụ thần (FL E): bây tôi đủ số (kém 
tài đức) 

củ (#E): cái khuôn vuông (dụng cụ đo 
góc vuông); khuôn phép, mẫu mực 

củ củ (đŠ 9): lùi thủi. 

cúc (389): khom lưng 

cúc cung (鞠躬 ): cúi mình 

cung (cộng) (3): đủ. 

cung (củng) (4#): 1. chắp tay; 2. bày, 
đặt, cung cấp. 

cung CZ): cung vua 

cung (XÑ): biểu lộ lòng thành khẩn; 
cung kính 

cung (45): thân mình 

củng (cộng, cung) (25): chắp tay; 
chầu về, xoay chung quanh 

củng ( 拱 ): ôm bằng hai tay. 

cuồng (JE): ngóng cuồng, bạo ngược, 
rô dại, ngóng nghênh, bất chấp dư 
luận 

cuồng giản ( 狂 简 ): có chí lớn và 
giản di. 
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cư (JE): 1. ăn ở, sinh hoat; nơi ở, địa 
vị hoàn cảnh, đang phụ trách 

cử (Ë): 1. cất lên, bay cao; cử hành; 
2. cất nhắc, đề cao, tiến cử, tiến 
dẫn; 3. lấy được, đều. 

cứ ( 据 ): cày nho 

cu (E): lớn. 

cự (JE): chống cự, cự tuyệt 

cự (E): chống lại. 

cự phách (E ë): người lỗi lạc. 

cự thất (E Z): nhà lón (chỉ các gia 
tộc lớn). 

cức (sË): cần kíp, gấp gáp. 

cức (P): giết, xử tử. 

cực (FË): cùng cực, khổ cực; hết mức, 
đến tận. 

cực cao minh ( 极 高 明 ): lên đến 
mức cao cả sáng láng. 

cương ( 同 ): cứng, bền, cương quyết 

cương (85): bờ cõi. 

cương lĩnh (2948): điều cốt yếu, 
điều căn bản. 

cưỡng (cường) (78): 1. sức mạnh, 
mạnh mẽ; có gắng; 2. ép buộc, 
miễn cưỡng. 

cưỡng (#%): cái diu (con ở sau lưng) 

cừu (7L): thù địch. 

cừu (Ë): áo lông cừu 

cửu (Z): lâu đài 

cửu (7L): nhiều lần 

cửu di (7L): các giống mọi rg phía 
đông. Ngày xưa người Trung Hoa 
gọi các dân bên ngoài Trung Hoa 
là những dân tộc mọi rợ thiếu văn 
hoá. Họ gọi giống người ở phía 
đông là di (đông di), giống người 
ở phía tây là nhung (tây nhung), 
giống người ở phía bắc là địch (bắc 


địch), giống người ở phía nam là 
man (nam man). 

cửu xử (Z JŽ): ở lâu 

cữu (ZË): lỗi 

ctu (8 ): cậu (anh em với mẹ). 

cứu (J): chuồng ngựa. 

cứu ( 救 ): cứu giúp. 

cứu ( 救 ): cứu giúp; ngăn cản, ngăn 
chặn. 

cứu (cửu) (JX): bệnh hoạn, nỗi đau 
lòng; 2. tì vết, sai lầm đáng tiếc. 

cựu (Œ): cũ, lâu đời. 

dã (zŠ): đúc đồ kim khí. 

dã (3): cánh đồng, ruộng đất; quê 
mùa 

dã nhân (野人 ): người quê mùa. 

dạ (TZ): đêm. 

danh (Z): gọi tên, ca ngợi, xưng 
tụng. 

danh thật (£ Ë): danh dự sự 
nghiệp. 

dâm (š): quá mức, dâm tà, dục tình 
quá mức; động lòng, mê hoặc 

dân (K): con người (theo nghĩa chính 
tri), mọi người, người dân. 

dán (3#): con giun đất. 

dật (4X): ẩn dật. 

dật (f): hàng, lớp 

dật (35): đầy tràn. 

dật (3Ã): nhàn rỗi. 

dật (đŠ): một dat vàng (20 lạng). 

dat dân (逸民 ): người ẩn dat (làm 
dân thường) 

dật du (Ë 3Ÿ): chơi bòi phóng túng 

dật đạo ( 佚 道 ): đường lối an dân. 

di (Š'): 1. bị thương: 2. công bằng; 3. 
dáng ngôi xoạc càng ra; 4. mọi rg, 
rợ ở phương đông 
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di CÑ): càng, khắp, trọn, đầy 

di (ẤP): tính thường. 

di (f): dời đổi 

di (1Ÿ): bỏ sót, để lại. 

di dật (4Š): bị bỏ sót (không ai 
biết đến) phải ẩn dật. 

di di (|ë ]6): vui vẻ. 

di di (2È2È): dương dương tự đắc. 

di địch (Š 3k): rg ô phương đông, 
phương bắc 

dĩ (L): lấy, dùng; làm, để mà, nhân 
ví; như thế... 

dĩ (Ë): bãi, bỏ, thôi; đã qua; cách 
chức; dẹp bỏ, ngừng 

dĩ thậm (已 其 ): thái quá. 

di (2): quái lạ, coi thường, gàn dó; 
sửa trị, làm. 

dị (32): khác biệt, khác lạ 

di (38): đưa làm quà, biếu. 

dị đoan (3 3⁄2): đầu mối khác (học 
thuyết khác với học thuyết chính 
thống) 

dị u (3.2): nói khác đi. 

dị tính (3#): họ khác. 

dịch (xạ) ( 射 ): khinh nhờn, chán, 
thờ o. 

dịch (ZỀ): chơi cờ, đánh cờ. 

dịch ( 役 ): chịu sai khiến, hầu hạ, 
phục tùng. 

dịch (Ë): suy xét kỹ lưỡng; tiếp nối 
không đứt đoạn 

diêm (Ë): muối. 

diên (Š): con diều hâu. 

dinh (Š`): sắp đặt. 

do (J): còn; cũng như; giống như; 
bởi vì 

do (由 ): bởi, từ; cũng như; noi theo 
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do... chí (H... Z): từ... đến. 

do do (由 由 ): vui vẻ, khoan khoái. 

doãn (dun) (Zt: thành thực. 

doanh (Æ): đầy đủ; nhỏn nhơ vui vẻ 

doanh quật (党 Z8): đào hang. 

du (do) (JÑ): còn. 

du (thâu) (â): bạc bso, trộm cắp 

du (IX): vut, thoáng. 

du (3#): ùn ùn. 

du (3ƒ): chơi, tiêu khiển; giao du; du 
thuyết. 

du (PD: cái lỗ nhỏ bên cửa 

du (3#): bợ đỡ. 

du đi): trèo qua, vượt qua 

du GE): trèo, leo, vugt qua. 

du du (l# lì): hòa nhã vui vẻ 

du viễn (Š3#): xa xôi, phổ cập ra 
xa. 

di (dụ) (3): rộng lượng. 

dũ (JŠ): 16 đấu 

dũ ( 念 ): 1. hơn, càng, thêm; 2. khỏi 
(bệnh). 

dũ (W): cửa só. 

dụ ( 喻 ): dạy bảo; hiểu rõ, rõ ràng: ví 
dụ. 

duật (2#): bèn (chuyển ngữ tự). 

dục (Z): ham muốn 

dục (ZŠ: tắm rửa 

dục ( 育 ): nuôi nấng. 

dục (党 ): bán. 

due (më) (被 ): tay ao 

duệ ( 9): kéo, dắt. 

duệ (Æ: hiểu tới chỗ sau xa. 

duệ duệ (3# 3#): trễ tràng, chậm trễ. 

dung (dong) (Ñ): 1. bao dung, bao 
che, chịu đựng; 2. làm khách, làm 
bộ 
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dung (Ji): 1. công sức, công lao; 2. 
thông thường. 

dung duyệt (`): ninh hót, tâng 
bốc. 

dung sắc (X É): dáng mạo ôn hoà 

dũng (đÄ): tượng gỗ hình người (để 
chôn theo người chết). 

dũng (32): mạnh dạn (năng lực tỉnh 
thần); mạnh mẽ. 

duy ( 唯 ): riêng, chỉ 

duy (H): chỉ có (như chữ È); 2. mưu 
nghĩ. 

duy thường (t TC): xiêm áo dự lễ 

duy (Ë): dạ, vâng 

duyên (##):leo , tréo. 

duyệt (Pt): ưa thích, yêu mến. 

duyệt (È): vui thích, vui vẻ, vui 
lòng. 

dư (f): ta, tôi (tiếng tự xưng) 

dư (与 ): vậy ru, thế u, thay (tán thán 
từ). 

dư ($4): cái xe, thợ đóng xe. 

dư (AR): ngoài ra 

du (®): ta. 

dư o thùa ra, phân còn lai 

du du ($ + 与 ): dáng ve trang trong 

dư du (AE 4): thừa thái, nhàn nhã. 

dư lương AZ IS): cây cầu lớn (dành 
cho xe d>. 

dư phu GRK): con trai chưa vợ. 

dư tân ($ 3): xe chó cùi. 

dữ (du) (与 ): 1. tham dự vào; 2. ban 
cho, cấp cho, giúp, làm cho (nghĩa 
như chữ vi (Á); cùng với (hòa), 
nghe theo điều phải, đồng ý, tán 
o i Ung 

dữ ky (与 其 ): ví thú, ví bằng 

dữ kỳ... ninh (和 与其... 宁 ): ví thú... 


= "x IN 


thà rằng. 
dự (与 ): tham dự, dính dấp, liên 
quan đến 


dự (ZS): danh dự, khen ngợi. 

dự (#Š): an vui. 

dự (#): liệu sớm; yên vui, tham dự. 

dự tồn (与 存 ): ó trong. 

duc (đặc) (Ñ): bắn 

due (Z): cánh chim; nâng đỡ. 

dược (H£): bơi lội; nhảy qua, nhảy 
vọt lên. 

dương (35): bốc lên, phô ra; do lên, 
phát động. 

dương dật (洋溢 ): lan tràn. 

dương dương ( 洋 洋 ): mênh mang, 
mênh mông (như biển), tốt đẹp 
tràn đầy; vẫy vùng. 

dương tảo ( 羊 3): táo den (táo Tàu). 

duong (Ñ: day dỗ (giáo dưỡng), 
nuôi nấng, đối đãi 

đa văn (Z B): nghe nhiều, biết 
nhiều 

đà ($Œ): cá sấu. 

đà (tha) (#6): kéo 

đạc (độ) ( 度 ): do lường. 

dài (£): nhà cao (đền vua); nhà cao 
ngắm được bốn bên. 

đãi (f$): đối đãi, tiếp đãi; đợi 

đãi (€: lười biếng. 

đãi (ZŠ): 1. e rằng, e ngại, sợ, gần 
như, hầu như; 2. nguy hại, mỏi 
mệt. 

đãi ( 论 ): kịp đến. 

đãi GË): đuổi kip; theo kịp, theo đuổi 

đái (P): cái đai áo, thắt lưng. 

đại (4Ä): thay cho, thay thế. 

đại ( 大 ): lớn, quan trọng; cho là lớn. 

đại cố (K): việc lớn (đại tang). 
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đại lược ( KW): sách lược dai cương. 

đại luân (KK): mối lớn, nghĩa lón. 

đại đạo (大 道 ): đường lối lớn, 
phương pháp lón. 

đại nhân (大 人 ): người cao sang, 
người có quyền chức, được kính 
trọng. 

đại thể (K 73): phần lớn lao trong 
con người (phần tâm). 

đại thụ (X Z): đảm đương việc lớn 

đại tiết (K f): nguy biến (rắc rối 
lớn) 

đại tượng (XI): người thợ mộc 
giỏi. 

đại trượng phu (KZK): người 
đàn ông tài giỏi, lỗi lạc; người 
xứng đáng bậc nam nhi. 

đàm (š): bàn bạc. 

đàm tiếu ( 谈 笑 ): vừa nói vừa cười. 

đạm GX): nhat nhëo. 

dan (Š): cái giỏ tre 

đan tự (EN: giỏ cơm. 

đản (#9): cởi trần. 

đản tích (42.22): xắn tay áo. 

đán (375: buổi sáng sớm. 

đạn (|Ë): kiêng sợ, chán nản, ngại 
ngùng 

đảng (Z): 1. bè phái, a dua; 2. đẳng 
phái, nhóm người cùng lý tưởng; 
3. thôn, xóm (ngày xưa, có khoảng 
500 nhà) 

đãng (27): kéo thuyền, điều khiển 
thuyền 

đãng Gỗ): phóng túng, vô kỷ luật 

đãng chu (Z JF): rung động 

đãng đãng (25 25): bát ngát, phóng 
khoáng 

đáng ( 当 ): đích đáng, phải thể. 
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đào (ĐÈ): cây đào. 

đào (ÈÈ): bỏ, bỏ trốn, nháy, chớp 
(mắt). 

đào ( 陶 ): đồ gốm, làm dó gốm. 

đào (ŠÝ): cái trống con, trống cơm 
(hai bên có hai tai, lắc thì kêu) 

đào nặc (ÈÈ Æ): chạy trốn. 

Đào Ngột ( 椅 本 ): giống ác thú, kẻ 
hư ác, cổ sử của nước Sở. 

đảo (É): cầu cúng, cầu khấn 

đảo huyền (##] #Š): treo ngược. 

đạo (đáo) ( 道 ): nói cho rõ. 

đạo (S: dẫn đưa. 

đạo (šŠ): cướp, kẻ trộm, trộm cắp. 

đạo ( 稻 ): lúa dé, lúa nếp. 

đạo (48): lúa dé, lúa thơm 

đạo (TỐ): giãm, đạp lên, xéo lên. 

đạo (3Ÿ): 1. nói rõ ra, chỉ dẫn, khuyên 
can, hướng dẫn, cai trị (động từ); 
2. đạo lý, con đường, đường lối 
(danh từ). 

đạo trung dung GË P J): huóng 
đến mức trung dung, không thiên 
lệch. 

đạo vấn học ( 道 问 学 ): hướng đến 
việc học hỏi thấu đáo. 

đáp (Z: báo đáp, đáp lại, trả lời lại. 

đạp đạp (| #Ã): chậm chap, lười 
muộn. 

đạt (3Ÿ): 1. hiển đạt, thành tựu, có 
địa vị; 2. đến nơi, thấu đáo, thông 
suốt, thông hiểu sự lý; 3. đều, suốt 
cà. 

đạt đạo (过道 ): đường lối thành tựu. 

đạt đức (i£ ?Š): năng lực thành tựu. 

đắc (得 ): 1. dugc, dat dugc; 2. tham 
lam 

dàng (2): mọc lên, chín (ngũ cốc). 
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dàng (等 ): cüng hàng, cüng nhau; 
cấp bậc, thứ bậc. 

đầu ( 寺 ): cái đấu (đong lường) 

đẩu sao chi nhân (+ ZA): 
hạng người khí cục hèn mon 

đấu (j): tranh đấu, đánh nhau. 

đấu ngàn ( 门 狠 ):， đánh lộn tàn 
nhẫn. 

đậu (`): cái bát bằng gỗ, bát đựng 
đồ cúng 

đậu canh (E SË): bát canh. 

đề (FF): móng chân. 

đề ( 提 ): nâng lên, bế bồng. 

đề bái ( 黄 穆 ): một thứ cỏ (có hạt, 
giống lúa, nhưng đắng). 

để (JK): đạt đến. 

để (7É): cây cung chạm trỗ. 

để (ŽŽ): thuận hòa (với anh em) 

đế (3#): lễ tế lớn tế tổ tiên ở Tông 
miếu, diễn ra 5 năm một lần, do 
nhà vua làm chủ tế. 

địa lợi (地 利 ): sự thuận lợi của đất. 

địch (Š: chống cự, đối địch. 

địch (ŽK): rg ở phương bắc 

địch (FE): mua thóc. 

điên (#8): ngả nghiêng 

điên bái (颠沛 ): hoạn nạn, nghiêng 
ngửa 

điên phúc (đã 2): làm nghiêng đổ. 

điển GË): ầm ầm, râm ran (tiếng 
trống). 

điền (1): đi săn. 

điền liệp (1 ŽK): săn bắn. 

điển (>): chấm dứt. 

điển hình ( 典 刑 ): phép tắc. 

điển tịch (典籍 ): sổ sách. 

điến (J): đi sau 

điệt (2Ê): đống đất nhỏ. 


điệt (22): thay đổi, lần lượt. 

điêu (Hb): tàn rụng 

điêu (AË): chạm khắc 

điêu trác (雕琢 ): chạm trổ, mài 
giũa. 

điều lý (fẤ##): ngành thớ (cây). 
Nghĩa bóng: tạo nên trật tự. 

điếu (điệu) (T$): cái cào có 

điếu (P): thăm viếng an ủi, điếu 
tang. 

điếu (5): viếng người quá cố, như 
chữ Ë . 

điếu (9): câu cá 

đỉnh ninh (J Sy; ràn bào k$ càng. 

dinh (Æ): sân 

dinh (#£): cái gậy. 

đỉnh (TA): đỉnh đầu. 

đỉnh nhục (Jg ŘJ): thịt nấu chín 
(thịt trong vạc). 

định ( 定 ): ổn định, an định (không 
bôn chôn lo lắng) 

đoan (35): 1. áo lễ (áo có xiêm liền); 
2. đầu mối; 3. ngay thẳng. 

đoán đoán ( 断 断 ): thành khẩn. 

đoạt (ÆN: chiếm lấy, cướp giật, cướp 
lấy 

đô (都 ): kinh đô. 

đồ GE): con đường. 

đồ (图 ): 1. tranh vẽ, họa dó; 2. mưu 
đồ, toan tính. 

đồ CE): con đường 

đồ (4È): 1. chỉ (trợ từ); 2. học trò, đồ 
đệ; 3. không, những.. không; 4. 
đoàn lũ 

đồ (ZË): 1. bùn; 2. con đường. 

đồ giang (2È 2): cây cầu nhỏ (dành 
cho người di bộ). 

đồ hành ( 徒 行 ): đi bộ 
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đồ thán (Z: 3): bùn than. 

đồ thủ (4€ JK): những lấy. 

đổ (lễ): trông thấy, xem thấy 

đố (dịch) ( 射 ): chán. 

độ (đạc) (JŽ): 1. đo, đồ đo, phép tắc, 
cân lượng; 2. mưu toan. 

đôác (篇 ): đốc vào, đôn đốc. 

đốc (£): dốc lòng, thuần nhất, đầy 
đặn 

độc (IÆ): cái hòm 

độc đả): cái hòm, rương, hộp 

độc CŽ): cái rãnh, cái rạch 

độc ( 独 ): lẻ loi, một mình. 

đôi GË): cái núm chuông, khung treo 
chuông. 

dõi ($): oán giận. 

đỗi EX): oán ghét. 

đôn (sO: 1. dày dàn, nóng nàn; dón 
đốc, đốc thúc. 

đôn hậu (敦厚 ): dốc lòng nhân hậu. 

đôn hóa (敦化 ): dày dàn sinh hóa. 

đồn (#): con heo con 

độn É): trốn tránh, thoái thác. 

đồng ( 侗 ): mù mờ, ngây thơ 

đồng ( 同 ): 1. cùng nhau, như nhau; 
2. phụ họa, a dua 

đồng, tử (W; 4P: hai loại cây 
kiểng, gỗ dùng để đóng đàn. 

đống (3#): lạnh, rét 

đống nỗi (2 ë): đói rét. 

động (h): 1. cảm động, động lòng; 
2. cổ động, khởi động, thành động 
tác, gây nên hành động. 

động (đống) (l): thương xót quá 

đức (f): ân huë; năng lực hư linh, 
sức mạnh. 

đương ( 当 ): 1. chống đối, cự địch, 
nhận lấy, đảm đương; 2. xứng đối, 
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xứng hợp, sánh kip. 

đương vụ (3#): đảm đương công 
việc, nhận lấy công việc. 

đường ( 堂 ): cái nhà 

đường đường (堂堂 ): oai nghi, bệ 
vệ 

ế ( 醇 ): giấm 

gia (Zn): thêm vào, hơn, tham gia vào 

gia ($): khen, tốt đẹp. 

gia (家 ): 1. cái nhà, chồng: 2. gia tộc 
của công khanh. 

gia thiện (嘉善 ): khen người lành. 

giả ( 假 ): giả mạo, nói thác đi, giả vò, 
mượn tiếng nhân nghĩa. 

giá (cổ) (F): giá bán 

giá QZ): đi lấy chồng. 

giá (£): cấy lúa 

giá (25): đóng xe ngựa. 

giá sắc (ZJB): cấy gặt. 

giác (ẤP): hiểu biết, bảo cho biết. 

giai (P): đều 

giai (2): bàc thang, cái thang, bàc 
thêm, thứ bậc. 

giải (Ñ#): cởi ra. 

giám (Ë): col xét, trông, xem. 

giám t cái gương. 

gian (gián) (Bj): 1. khoảng cách, 
khoảng giữa; 2. (đọc là gián) xen 
vào, chê bai; 3. chia rẽ, kẽ hở; 4. 
thuyên giảm, bớt (bệnh). 

giản (全 ): mạnh dạn, cứng cáp. 

giản (f): 1. giản dị, không cầu kỳ, 
phiền toái; xem nhẹ; 2. phân biệt, 
kén chọn, duyệt xem; 3. thẻ tre 
(sách vở ngày xưa). 

gián (li|): dò xem. 

gián GR): can ngăn 

giảng (2Ÿ): nói cho rõ 
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giáng ( 降 ): đè nén 

giáng (0%): chảy tràn. 

giao (2È): giao tiếp, liên hệ 

giao (2È): chỗ ngoại thành, cách xa 
kinh đô khoảng 100 dặm. 

giao (3): con thuồng luồng. 

giao (28): 1. chỗ đất xa kinh thành; 9. 
lễ tế Trời. Ngày Đông Chí tế Trời 
ở cõi phía Nam ngoài thành, gọi 
là tế Nam Giao hay Giao Thiên 
(theo Thiéu Chửu) 

giao chỉnh (X 4#): cùng tranh chấp. 

giao tế (交际 ): tiếp xúc thân thiện. 

giảo (33): đẹp. 

giảo (®š): chặt chẽ, khắc nghiệt, só 
sàng, gắt gao 

giáo (#C): sai khiến, ra lệnh, dạy dỗ. 

giới (2ì`): 1. giới hạn, cối, ngay thẳng; 
2. một vật nhỏ nhặt. 

giới (A): răn cấm, dë phòng, cảnh 
giới, báo cho biết. 

giới (bÑ): đồ khí giới, đồ đạc làm việc. 

giới (JP: rau cải. 

hà (hạ) ( 荷 ): gánh, vác, quảy 

hà (ZJ): sông hoàng hà 

hà tất (何必 ): sao phải 

há (hạ) (F): hạ mình xuống, xuống 
dưới (động từ). 

hạ (IX): nhàn rỗi, rảnh rỗi. 

Hạ (Z): 1. nhà Hạ, cai trị Trung Hoa 
từ năm 2205 đến năm 1766 trước 
Công nguyên; 2. nước Trung Hoa 
(Hoa Hạ) 

Hạ hậu thị (Š É K): triều đại nhà 
Hạ 

hạ lưu ( F Zü): chỗ cuối dòng nước, 
chỗ bần tiện, tội lỗi, địa vị thấp, 
dưới 


hạ nhật (I H): ngày nhàn rỗi. 

hác (2): chỗ chứa, hang hốc, ngòi 
rãnh. 

hạc C): cạn. 

hac hac (545): trắng phau phau. 

hách (#*): đỏ lửng, đùng đùng; sáng 
tỏ, chói lọi. 

hách hach (赫赫 ): hiển hách lim 
lệt. 

hài (JŽ): nét cười của trẻ con. 

hải ngung ( 海 阳 ): góc biển. 

hàm (成 ): đều, hết thảy. 

hàm (成 ): đều, hết thảy. 

hàm (x): bao thư, áo giáp. 

hàm nhân (Š Á): người chế tạo áo 
giáp 

hãm ( 陷 ): vùi lấp chìm đắm, hãm lại 

hãm tỉnh (Ió 8Ÿ): hầm hố. 

hám (cám) (#Ÿ): màu thiên thanh, 
màu xanh biếc 

hám (khám) (ñỗ]): rình xem. 

hám (J: giận ghét, chưa vừa ý, oán 
trách. 

hàn (2): ít 

han (F): hạn hán (nắng lâu không 
mưa). 

hàng hàng (hạng hang)( 行 行 ):oai 
dũng, cương cường 

hàng lao (£$ ZÉ): vũng nước trên 
đường. 

hành (ÍF): 1. đi bộ, đi; 2. hoạt động, 
làm việc, hành đạo, tác động 

hành ( 衡 ): 1. cân nhắc; 9. cái đòn 
ngang xe, cái càng, cái ách 

hành nhân (行人 ): chức quan coi 
việc ngoại giao, tiếp khách, đi sứ 

hãnh hành (l£#): hầm hầm (tức 
giận). 
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hanh (=): may mán, phúc lành 

hạnh (ÍF): cách cư xử (cách ăn nêt 
ở). 

hao hao (`): lớn lao. 

hào (2): sợi lông, một may may. 

hào khấp (号 泣 ): gào khóc. 

hào kiệt (2 B): sáng suốt, tài giỏi. 

hảo (3Ÿ): tốt đẹp, ngon. 

hảo sắc (好 色 ): cảnh tượng đẹp, sắc 
đẹp, vật đẹp. 

háo (3Ÿ): ưa thích 

hạo ( 浩 ): lớn rộng. 

hao hao ( 浩 浩 ): lớn lao. 

hao hao (E 02): thanh thản an 
nhiên. 

hap (hiệp) (P): cái cũi (nhốt thú 
dữ) cái chuồng 

hạp (#): sao chẳng (hà bất) 

hạt (hại) (F): nào. 

hạt (48): áo vải thô. 

hạt cảm (5 HK): sao dám. 

hằng (2): lâu bền, lấy đạo thường 
làm đích, thường xuyên, không 
thay đối, giữ bền. 

hân ÈT): vui vẻ. 

hân hân (欣欣 ): hón hở. 

hấn (2): lấy máu bôi vào. 

hấp ($): hợp. 

hấp ($): kết hợp 

hầu ( 侯 ): ngõ hầu (trợ tù). 

hầu (2): lương khô. 

hậu (Ÿ): dày dặn, thân, sâu, thâm 
hậu, trọng hậu. 

hậu (后 ): 1. sau (dùng như chữ hậu: 
和 后 ); vua (chư hầu). 

hậu (4Ý): 1. sau; 2. con nối dõi 

hậu tiến (44 iË): tiến sau (chỉ những 
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người thời Chu mạt) 

hề (2`): vậy, chừ, thay, biết bao... (trợ 
ngữ trong bài hát) 

hề (Z): sao thế 

hề (4%): đợi. 

hề bất (Z S: sao chẳng (hà bất) 

hề... tai (Z... 3): huống chỉ...sao? 

hệ (ẤP): trói buộc, thắng. 

hệ ( 系 ): trói buộc. 

hệ (Š: trói buộc, treo lên. 

hiểm ( 险 ): thế đất khó đi, sự tình 
không tốt (nguy hiểm) 

hiền (Ë: 1. bậc quân tử thành tựu 
đức nhân; có đức hạnh tài năng; 
giỏi giang, 2. nhọc nhằn; 3. tốt 
hơn, trội hơn 

hiên hiền (#0): bắt chước người 
hiển, hiên như người hiền (chữ 
hiền thứ nhất là động tự, chữ hiền 
thứ hai là danh tự) 

hiền giả (Æ): người tài đức 

hiển (ŽA): hiện rõ, rõ rệt, vẻ vang. 

hiển giả ( 显 者 ): người phú quý. 

hiến (KR): dâng biếu; người hiền. 

hiến chương (£ ®*): giữ theo luật 
pháp, làm sáng tỏ luật pháp. 

hiến hiến (© ©): rõ ràng, rực rỡ. 

hiện (kiến) (JL): 1. ra mắt; 2. tỏ ra, 
tỏ rõ, bày ra, xuất hiện. 

hiếp (Ë): uy hiếp. 

hiệp (3Š): cậy mình, cắp, gắp. 

hiệp (ŽP): 1. khinh thường; 2. quen 
lờn 

hiệt (kiết, khiết) (Z): đo lường. 

hiệt củ (X #E): khuôn thước, chuẩn 
mực (nghĩa bóng). 

hiêu hiêu (5Š Æ): ung dung tự đắc, 
vui vẻ an nhiên. 
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hiếu (háo) (3Ÿ): ưa thích, khéo yêu 
mến. 

hiếu (ZË): thảo kính, hết lòng, tận 
tình 

hiếu lạc (nhạc, nhao) (f #Š): ham 
vul sướng. 

hiếu sự (好 事 ): bày việc. 

hiệu (giao) (Q): 1. tranh giành; 
tính đếm, kể. 

hiệu (JŠ): vui sướng, thoả thích. 

hiệu (3£): đến cùng. 

hiệu (号 ): lệnh, lý chứng. 

hiệu nhân (ŒÈ `): người trông coi. 

hình (J): 1. giữ phép thường; 2. 
hình phạt, tội hình (trộm, cướp, 
đánh, giết). 

hình (7): hiện ra bên ngoài. 

hình lục (HJ 28): bị giết vì phạm luật 

hĩnh (Ï#): càng chân, ống chân (từ 
gối xuống) 

hoa (Æ): đẹp dë, rực rõ. 

hóa (化 ): 1. chết; 2. biến hóa; trỏ nên 
cái mới tốt hơn. 

hóa ( 货 ): bán, trao đổi mua chuộc; 
của cải 

hóa tài ( 货 财 ): của cải, tài sản. 

họa (hòa) (和 ): họa lại; hòa hợp, ăn 
nhịp với nhau, hòa vui 

họa (25): tai va. 

hoạch (họa) ( ): vẽ, vạch. 

hoạch (AŽ): cái bẫy 

hoạch (jË): bắt được, nhận được. 
được tín nhiệm. 

hoạch (Z): vạch giới hạn 

hoài (ÌŠ): bảo bọc, an ủi, hoài bão 
(niềm tin và hy vọng về tương lai 
tốt đẹp) 

hoài (B): 1. bọc lại, cất giấu đi, ẩn 


đi; chứa, ôm, mang, bế bồng; 2. 
nhớ tưởng, nghĩ đến 

hoại CŽ): hư hỏng 

hoan (5E): vui mùng. 

hoàn (Æ): làm cho xong; đủ, trọn 
ven 

hoàn ( 环 ): bao váy. 

hoãn (ŽŽ): thong thả, đình trê, trì 
hoãn. 

hoãn nhĩ (Z ff): mỉm cười 

hoán ( 焕 ): rực ró 

hoan ( 患 ): lo lắng, tai va. 

hoan (Š: loài vật ăn lúa (heo chó). 

hoang ( 荒 ): phóng túng, mê man. 

hoang vu (Æ): không khai khẩn, 
cỏ rậm mọc đầy. 

hoàng hoàng (ý 皇 ): lớn lao, rực rỡ, 
chí tôn 

hoàng hoàng (# 皇 ): ngo ngac, nao 
nao. 

hoàng tuyển (黄泉 ): suối vàng 
(nước đục). 

hoàng y( 黄 衣 ): áo vàng 

hoành đả): ngang. 

hoành hành ( 衔 行 ): làm ngang, 
làm càn. 

hoạnh đả): ngang ngược, bạo ngược. 

hoạnh nghịch đã 13): ngang ngược. 

hoát (khoát) nhiên (£ K): thông 
suốt. 

hoạt ( 活 ): sống. 

hoặc (Š): 1. mê lầm, mê loạn, hô dó; 
2. nghi ngờ, ngờ vực 

hoặc (或 ): 1. ai đó (đại từ bất định), 
có ai, có người nào; 2. ngờ, e rằng 
(như chữ X) 

hoặc giả (或 者 ): ngờ rằng, e rằng. 
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hoàng (3€): chết (tiếng dành cho vua 
chư hầu). 

hoàng (3⁄2): mở rộng ra, phát huy, 
triển khai 

hồ (Æ): cái hô, cái nậm, cái bầu. 

hồ ( 狐 ): con cáo, con chén 

hồ bất ( 胡 不 ): sao chẳng. 

hồ liên (liên) (AFŽ): cái bát đựng 
xôi có khảm ngọc để cúng tế ở tôn 
miếu. 

hồ ly (狐狸 ): loài chồn, cáo. 

hồ tương (dF 38): bầu nước, bầu 
rượu. 

hổbôn (JÉ, $): đạo quân hùng tráng, 
tinh nhuê. 

hỗ (#6): phúc hậu. 

hố nhĩ (% fÑ): giàn vặt, hắt hủi. 

hộ (É ): cửa ngõ, cửa ra vào nhà. 

hộc (3Š): 1. chim ngỗng trời nhỏ; 2. 
cái bia (tập bắn). 

hộc tốc (FLR): sợ run lập cập. 

hồi (E}): trở về, cong queo. 

hối ( 悔 ): ăn năn, hối hận. 

hối ( 诲 ): dạy dỗ, khuyên bảo 

hội (会 ): họp, gặp, hiểu biết. 

hội ( 绘 ): vẽ màu, vẽ vời 

hôn ($): tối tăm. 

hôn hôn ($~ Ế"): tối tăm. 

hôn mộ (S Z): lúc tối tăm. 

hỗn hỗn (混混 ): cuồn cuộn. 

hồng (ÝT): màu đỏ nhạt 

hồng (ÈŠ): chim ngóng trời lớn. 

hồng thủy (洪水 ): nước lụt. 

hõng ( 哄 ): tiếng đánh nhau, rầm ri, 
xô xát. 

hốt (22): 1. chợt, đột nhiên; 2. sao 
nhãng, quên mất. 

hợp (Š>: góp lại. 
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hủ (45): thối nát, suy yếu 

hũ ($: 6 đấu 4 thăng (10 thăng là 1 
đấu, 1 thăng bằng 1 lít ngày nay) 

huân (Ñ)): công. 

huấn (3Ì): dạy dỗ. 

huề (YE): thửa ruộng. 

huệ (Š.): 1. ơn đức, ban ơn, làm ơn; 
2. nhân ái 

hung (3È): mất mùa. 

hung (X): xấu 

hung (JJ): ngực, tấm lòng. 

hung phục (XAR): mặc đồ tang 

hung tuế (XŠ): năm mất mùa. 

hùng chưởng (能 党 ): tay gấu. 

hủy (Š%): chê bai, chế diễu, mia mai, 
huỷ hoại 

hủy (Æ): hư nát 

hủy thương ($445): phá hoại. 

húy (š): kiêng. 

huyền (š): quên. 

huyền (72): cây đàn 

huyền hoàng (玄黄 ): lụa màu đen, 
màu vàng. 

huyền máu (Z 34*): con bò đực đen 

huyễn (BZ): hoa mắt, mê hoặc, rối 
loạn, mù quáng. 

huyến (°): vang, rực rë, rộn ràng. 

huyến (45): sặc sõ, nhiều màu 

huyệt (>`): hang, lỗ. 

hứa (F): nghe theo, chấp nhận, ù; 
nhận cho là được 

hức (3): kênh, rạch 

hưng (BD): nhấc mình lên, dấy lên 
niềm vui, phát khỏi. 

hương đảng (EÉ S): làng xóm 

hương nguyện (Ë J#'): những đàn 
anh trong làng. 

hưởng (F): dâng cúng, hưởng thụ 
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(nhận lãnh). 

hưởng (?Š): thết đãi. 

hướng (%5): ngoảnh về. 

hướng ($$): trước kia, lúc nãy... 

hướng (Ê): đem cho. 

hưu ( 休 ): tốt lành, nghỉ ngơi, phúc 
lộc. 

hưu K): nói ầm 1. 

hưu hưu ( 休 休 ): nghỉ ngơi, thánh 
thơi. 

hữu (1#): giúp đỡ. 

hữu (ZL): bằng hữu, ban bè; thuận 
theo, kết bạn 

hữu (A): có, sở hữu 

hữu tư (有 司 ): só quan (chúc quan 
nhỏ thuộc các bộ); viên chức nhỏ; 
tư cách nhỏ nhen 

huu (又 ): lại. 

huu (hữu) (A): vườn nuôi các giống 
thú để chơi. 

hy (Ñ): ít, hiếm 

hy (ER): sáng sủa, hòa vui. 

hy (##): vải nhỏ (mỏng) 

hy sinh (đã): những con vật nuôi 
để cúng tế, hiến tế. 

hy ( 喜 ): mừng. 

hy (R): đùa bon 

ích (3Š): càng, thêm, có ích, có lợi, 
tiến bộ 

kê (ẤP): con gà. 

kế (4Š): nối dõi, nối theo, kế tiếp, tiếp 
sau, kế tục 

kế thế (#ë +”): tiếp nối dòng dõi. 

kệ (25): áo lông. 

kha ( 柯 ): cái cán búa. 

khả (cả, khỏa) (2): khá (trên trung 
bình). 

khả (可 ): khá (trên trung bình), 


tương đối tốt 

khả năng (可 能 ): có thể làm được 

khả tự nhi tự (可 食 而 食 ): có thể 
được thực phẩm mà ăn. 

khải (ÈX): mỏ ra, bày giải 

khái (cứu) (#): chuồng ngựa 

khái (hí) dương (ÊẤ-Äˆ): con dê sống 
(dùng làm tế vật) 

khái lẫm (ký bẩm) (E£ 25: phát 
lương thực. 

kham (B): chịu đựng 

khảm nhiên (K ZÉ): bình thường 
(không cậy mình). 

khản khản (1): cứng cõi, nghiêm 
nghị 

khanh (JP): chức quan cao cấp vào 
hàng te tướng, thượng thư (ngày 
nay: thủ tướng, bộ trưởng). 

khanh (##): tiếng leng keng 

khanh khanh (kinh kinh) (#Š Z$): 
hẹp hài, cố chấp 

khanh khanh (#Š ##): tiếng cành 
cạch, canh canh 

khánh ('): thưởng. 

khánh (25: nhạc cụ bằng đá mỏng 

khảo (Z): khảo xét, tra xét, nghiệm 
xét. 

khảo tỉ (Z 3È): cha mẹ đã chết. 

khắc (#): 1. có thể, hay; 2. hiếu 
thắng; 3. đánh đổ, khắc chế; 4. 
được. 

khấp (3): khóc sụt sùi. 

khất (2): xin 

khâu (#): cái gò 

khâu dân (É K): dân ở ruộng rẫy. 

khâu lăng (f Iž): gò đống. 

khẩu cấp ( #4): bẻm mép 

khấu (”Ƒ): 1. gan hỏi; 2. gõ, đập 
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khấu (Z): giặc. 

khấu thù (Æ): cừu địch. 

khê (hề) (#Š): lối người đi. 

khê (2): khe suối. 

khể thủ (Š Ñ): cúi đầu, rap đầu. 

khế (yết) (45): xắn lên 

khi ( 欺 ): dối gạt, lừa dối, lấn ép 

khí (cức) (sË): luôn luôn. 

khí (#Š): dụng cụ, tài năng, món đồ; 
độ lượng 

khí ($): bỏ mất, bỏ đi, sa thải, phế 
b 

khí giáp (SẼ Ħ): bỏ áo giáp. 

khí mãnh (2): các dụng cụ đựng 
thức ăn (mâm, bát, đĩa). 

khích (给 ): vải thô 

khích (FR): lỗ hổng ở tường vách. 

khiêm (š): nhún nhường. 

khiểm (Ë): thỏa thuê, đầy đủ, chân 
thật. 

khiểm (Ë): ân hận, không thích ý. 

khiên (Æ): dắt đi. 

khiển (khiên) (š): sai lầm, lỗi lầm 

khiết (#2): không dứt buôn khổ. 

khiết (ZZ): trong sạch, sửa trị 

khinh ($ë): giảm nhẹ, nhẹ nhàng, dễ 
dàng, đơn sơ, sơ sài. 

khoa ( 科 ): 1. hầm hố; trình độ, thứ 
bậc 

khỏa (3š): gói, bọc. 

khỏa trình (284): cỏi trần. 

khoái (quái) ( 脸 ): nem 

khoái ( 快 ): sướng, thoả. 

khoan đề): khoan dung, rộng rãi, 
hay tha thứ. 

khoáng (Jš): đồng áng, hoang dã. 

khoáng (J): 1. bỏ trống; 2. sáng 
sủa, mông mênh; 3. bỏ thiếu, 
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thiếu thốn. 

khoáng phu (đủ 夫 ): đàn ông không 
vợ. 

khố (Æ): kho. 

khốc (X): khóc (to), khóc lóc. 

khổn ( 捆 ): trói buộc, bên. 

khổn lũ (38 J): bën dép. 

khốn (H): khốn cùng quán bách 

không (khống) (Z): thiếu thốn, 
nghèo nàn 

không không (I2 Z): ngây ngô (dại 
đột) 

không không (空空 ): trống rỗng, 
chẳng rõ sự gì 

không phạp (= =): nghëo nàn, 
thiếu thốn. 

khổng (3L): thông suốt, rỗng không. 

khởi ( Ë): há, sao 

khởi cảm (FX): há dám, sao dám 

khởi kỳ ( # J): há thế ấy... 

khởi đồ (Ở 2È): chẳng những, há 


không. 

khởi đồ tai ( Š 428): há không hay 
sao? 

khởi tai ( Š... 3Ä): há... chăng, há... 
sao. 


khu (E): chia ra 

khu (#4): đuổi, chạy theo. 

khu (ZË): thân thể. 

khu (BË): xua đuổi, thúc đẩy, bón 


tâu. 
khu sính (BE. 52: ruói ngựa thẳng 
rong. 


khuất (JE): cong vay, khuất phục 

khúc (H): cong queo, tà vay, vun 
văt, thiên lêch. 

khúc phòng (# W7): đê cong queo. 
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khuë (È): 1. ngọc khuê; 2. tiêu 
chuẩn (nghĩa bóng). 

khuếch (khoách) (Jš): mỏ rộng. 

khủng (khúng) (#Š): sợ, e ngại. 

khủng cụ (#4): sợ hãi. 

khuông (IÆ): sửa cho chính đính. 

khuy (#Ÿ): nhóm, ngó 

khuyến (j): khuyên bảo, khuyên 
nhủ. 

khuyết (3È): thiếu sót, sút mẻ. 

khuyết (Ä): còn thiếu, rỗng không, 
bỏ trống, bỏ qua 

khuynh ( 倾 ): nghiêng. 

khử (khứ) (去 ): 1. bó đi; 2. từ đây tới 
kia; 3. xa cách nhau. 

khử sát (去 儿 ): bỏ được sự giết chóc 

khước (#P): từ chối. 

khương C8): gừng 

khứu (khiếu) (5%): kêu lên 

kích ( 戟 ): cây kích (vũ khí. 

kích (%4): cản phá, chặn đứng. 

kích (383: đánh 

kích khánh (£ ŽA): đánh khánh 

kiêm ( 兼 ): bao gồm 

kiêm (®`): gồm. 

kiêm nhân ( 兼 人 ): người cường 
thắng, hiếu thắng, chơi trội 

kiểm (#2): kiểm chế, tra xét. 

kiệm (fÉ): ít tốn, tàn tiện, hà tiện, 
tiết kiệm, tiết chế. 

kiên (ÉZ): cứng chắc 

kiên (JĀ): vai 

kiến ( 建 ): dựng nên, kiến tạo. 

kiến (hiện) (F): 1. ra mắt, viếng, 
vào chầu; thấy, biết. 

kiết (yết) (šf): bói móc việc riêng 
của người 

kiết ( 子 ): đơn chiếc. 


kiệt (ZS): kẻ giỏi giang khác thường. 

kiệt (ZË): gánh, vác, chịu đựng 

kiệt (3Š): cạn kiệt, hết 

kiêu (kiču) (O: rình mò, dò xét 

kiêu ($5): 1. ngựa cất vó lên; 2. tự 
đề cao mình, kiêu căng, kiêu ngạo 
(lên mặt như ngựa lông). 

kiêu hạnh (Ë SE): cầu may. 

kiều (>: cao. 

kiểu (46): khỏe khoắn, mạnh mẽ. 

kim (2`): nay, bây giờ. 

kim (®): vàng, kim loại, binh khí 
bằng kim loại. 

kim thanh (C): tiếng chiêng 
vang lên. 

kinh (##): 1. lời dạy của thánh hiển; 
2. đạo thường; 3. sửa sang, đo đạc, 
xây cất; 4. tách từng mối tơ ra. 

kinh giới (经 界 ): vẽ chia giới hạn 
ruộng đất. 

kinh luân (经 给 ): sửa sang, sắp đặt 
(việc nước). 

kinh đức (## #Š): noi theo đức hạnh. 

kính ( 径 ): lối tắt 

ky hy (28356): hiếm hơi biết bao 
nhiêu, ít ôi. 

kỳ (其 ): 1. của mình (ngay tại lòng 
mình); 2. những điều thuộc về... 3. 
thế ấy (chỉ điều đã nói ở trước) 

kỳ (2): cờ vẽ hình rồng. 

kỳ (期 ): kỳ hẹn 

Kỳ (3È): sông Kỳ. 

kỳ (Ất): chốn kinh kỳ (nơi thiên tử 
cư ngụ). 

kỳ (K): năng lực dưới đất 

kỳ (者 ): già 60 tuổi. 

kỳ lão C# Æ): người già lịch duyệt. 

kỳ như... hà (其 如 ... 何 ): làm sao 


1529 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


bằng... được! 

kỳ quỷ (JÉ 5): vong linh thuộc về 
mình (tổ tiên) 

kỳ thứ (其 次 ): hạng sau (thánh 
nhân trở xuống). 

kỷ (JU): ghế. 

kỷ (Č): mình 

kỷ (Ất): mấy. 

Kỷ (#2): nước Kỷ, hậu duệ nhà Hạ, 
một chư hầu nhỏ ở miền đông 
Trung Hoa thời Xuân Thu. 

Kỷ (#2): nước Ký. 

ky nhật (4 H): bao nhiêu ngày. 

kỷ liễu (#3): còn gọi là cự liễu, một 
loài liễu lớn dùng để làm muôi, 
thìa, chén bát. 

kỹ (4%): nghề, tài năng. 

ký (EL): đã, xong rồi 

ký (Š%): ngựa chạy nghìn dặm 

ký một (EL ZX): đã mất 

ký tiếp ( 既 接 ): đã giao nhau. 

ky (kỹ) ( 层 ): ghen ghét 

ky đạn (S E: kiêng sợ 

lạc (nhạc, nhạo) (#6): ua thích, 
niềm vui, vui vẻ. 

lạc ( 落 ): rơi, rụng. 

lạc (Š): con lạc (tương tự con chồn) 

lạc thiên (乐天 ): an vui mệnh trời. 

lạc tuế (#Š 98): được mùa vui vẻ. 

lai (lại) (来 ): vỗ về, an ủi. 

lãi (š): sứt mẻ, mòn khuyết. 

lại (lãi) (Ñ: sự ban ơn 

lại (SẼ): sửa trị, viên quan. 

lại (#Ä): 1. hiển lành; 2. nhờ cậy, dựa 
vào. 

lạm QÉ): phóng túng, tràn ngập. 

lan (2#]): sóng lớn. 

lang ( 狠 ): chó sói. 
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lang lệ GË #): nhiều, dư dật. 

lãnh (lĩnh) (25): cái cổ. 

lao (29): khó nhoc, mët nhoc, nhoc 
nhàn 

lão (Æ): bậc già lão (vị trí danh từ). 

lão (Z): hết lòng tôn kính, trọng 
người già (động từ) 

lạo (29): an ùi. 

lap (S): cái lồng, cái chuồng. 

lap mê ( 粒 米 ): hạt lúa. 

làng ( 陵 ): 1. cái đống, cái cồn, cái đổi 
(cao hơn gò); 2. xâm phạm, xúc 
phạm, ức hiếp. 

lâm (E): 1. đến, gặp; 2. soi tới, đoái 
tới. 

lâm sự ( %5): đến việc, gặp việc 

lẫm (Z): kho dun. 

lân (部 ): láng giềng, lân cận, kề bên 

lấn (Z$): mỏng 

lận (Š): tiếc, sẻn, bùn xin, keo kiệt 

lập (È): làm nên, đứng thẳng, đứng 
vững, gây dựng 

lật (È): 1. cây gi; 2. run sg. 

lâu ( 搂 ): kéo bè. 

lâu (楼 ): nhà lầu. 

lậu (l5): hẹp, xấu xí, sơ sài 

lậu (l5): thô lỗ, xấu xí 

lậu hạng (ñ5 25): ngõ hẹp 

lê dân (# S): dân đen, thường dân. 

lê ngưu (2L 牛 ): con bo lang. 

lễ (Š): cách cư xử tốt đẹp, khuôn 
phép; lễ nghi, điển chương, pháp 
độ, tập tục (hình thức cai trị) 

lễ mạo (Š $: lễ phép bề ngoài (bày 
tỏ sự tôn kính). 

lệ (JÈ): số đếm, phỏng chừng. 

lệ (lð,): 1. để áo mà lội; 2. dữ tgn, bạo 
ngược; 3. nghiêm nghị, nghiêm 
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trang; 4. tën vua: Chu Lë Vuong; 
5. cố gắng. 

lệ (S): 1. hàn học; đến, thấu, tận. 

lệnh (2`): đẹp dë, giỏi giang 

lệnh văn (— B): tiếng khen tốt. 

lịch (#Ê): trải qua, vượt qua. 

lịch (/Ë): 1. niên lịch (năm, tháng...); 
2. trải qua (như chữ Æ, nhưng 
vì kiêng húy vua Cao Tôn nhà 
Thanh tên Lịch JÉ nên từ đó về 
sau viết là #Ê. 

lịch số (历数 ): vận số thay đổi 

liêm (BÊ): ngay thẳng 

liêm (BÊ): ngay thẳng, thanh liêm. 

liễm (#): thu góp, gặt, thu hoạch. 

liên G): 1. hợp lại, liên kết, nối liền; 
2. rong ruổi. 

liệp giác ( 猎 较 ): đua nhau săn bắn. 

liệt (ZÜ): 1. (üa) cháy mạnh, rực rỡ, 
rõ rệt; mạnh mẽ, dữ dội, cứng còi, 
quyết liệt, dữ dội; 2. công nghiệp, 
sự nghiệp đã làm được. 

liệu (tấ): trong sáng. 

linh (Æ): thiêng liêng. 

lõa (Ë): cởi trần 

loại (类 ): giống loài. 

loan (Ë#]): giương (cung). 

loạn (ñL): 1. dứt một bản nhạc; 2. mê 
mẩn, say sưa; 3. phá rối, rối loạn, 
làm rối rắm, phá hoại, làm hỏng. 

loạn thần (ñL E): bầy tôi trị loạn 

loát (yết) (dË): nhổ lên. 

long (jÉ): con rồng. 

lỗ (j): không sáng suốt, lanh lợi 
(đần độn) 

lộ (路 ): đường cái, địa vị, phương 
diện. 

lộ (ð#): cái xe bằng gỗ 


lộ (5Ä): móc (hơi nước đọng trên lá). 

lộc (Ë): bổng lộc, của cải 

lộc (JP): con hươu, con nai. 

lỗi (ZÉ): cái cày. 

lợi (#Ì): sắc bén 

lũ (Æ): luôn, thường 

lũ (Jš): đan dép. 

lũ (8): sợi vải. 

luân (KY): 1. bọn, loại, loài; 2. luân lý, 
đạo thường, lẽ thường phải theo. 

luân (给 ): kết hợp những sợi tơ lại. 

luân (89): bánh xe, thợ làm bánh xe. 

luân dư (3⁄3 L): thợ đóng xe. 

luật (##): theo luật. 

lục (29: giết chết, nhục nhã. 

lục (ZX: 1. giết, phanh thây; 2. mối 
nhục nhã. 

lục (E): màu xanh. 

lục luật (4#): sáu luật của chính 
nhạc thời cổ. Sáu luật bao gồm 
sáu luật dương và sáu luật âm. 
Sáu luật dương là: hoàng chung, 
thái thốc, cô tiên, duy tân, di tắc, 
vô xạ; sáu luật âm là: thái lữ, lai 
chung, trọng lữ, lâm chung, nam 
lữ, ứng chung. 

lũng đoạn (ñË Ëf): kẻ khéo mưu lợi. 

luy (Æ): cái sọt. 

luy tiết (#3): dây trói kẻ có tội 
(xiéng xích) 

luy (XÃ): làm phiền, quấy rầy. 

luy K): sách cổ chép các bài cầu 
cúng 

lu (1ô) (đŠ): vải gai. 

lu (J£): nhà tranh. 

lữ (2&): 1. khách trọ; lễ tế thần ở 
phương xa; 2. dám đông người; 3. 
đội quân năm trăm người là một 
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lŭ. 

lữ thù (KÐ): nghi lễ con em nâng 
chén rượu mời người trên. 

lự VỀ): lo toan, nghĩ ngợi, toan tính. 

lực dịch (7) 役 ): sức lao động (làm 
xâu). 

lược (5Ä): sơ lược, đơn giản. 

lương (2): 1. bờ đập; 2. cái cầu; 3. 
chỗ gô cao (sống) 

lương (Ë): thức ăn lúc đi đường. 

lương (`): bản chất thuần nhiên; 
tốt lành, hay, thật. 

lương lương (Z. Ù): lạnh lão. 

lương nhân (ÈA): người chồng. 

lượng (ZG): sáng suốt. 

lượng (两 ): cỗ xe. 

lượng (FF): 1. cố chấp, giữ điều tín 
nhỏ; 2. tin là thực 

lượng (Æ): liệu lường, cân nhắc; đồ 
đong đo, cân nhắc 

lượng âm (FTA): nhà cư tang của 
thiên tử 

lưu ( 流 ): 1. dày đi xa; 2. nước chảy, 
trôi dạt, say sưa; 3. xu thời, a dua, 
về hùa 

lưu (9): ô lại. 

lưu xuyết CAER): tục uống. 

ly (##): cái cuốc. 

ly (BË): lia tan. 

lý (ŽŽ): giẫm lên; đi đứng, giày xéo. 

lý ( 理 ): lý lẽ. 

lý (里 ): 1. dặm (đường dài); 2. làng, 
xóm (có 25 nhà) 

ly (f): tới, đến 

ly (Ñ): tới (cai trị). 

ma ( 摩 ): mài, xát vào nhau. 

ma ( 磨 ): mài, xát, đánh bóng. 

ma ( 麻 ): cáy gal 
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mac ( 莫 ): chẳng ai; tuyệt không; 2. 
to lớn. 

mạc bất (莫不 ): chẳng đâu không 

mạc chỉ trí (2 Z 4): chẳng mong 
đến. 

mạc chỉ vi ( 莫 之 为 ): chẳng tính 
làm, chẳng định làm. 

mạc... do (3... 猫 ): chàng gi cüng 
nhu... 

mac... hồ...: ( 莫 ... +... ): đừng cho 
ràng... mà không... 

mạc nhược ($ Æ): chẳng bằng. 

mạch (lỗ): giống mọi rg ở phương 
bắc 

man (ë): giống người Mán ở phương 
nam 

mạn (z): quét (vôi). 

man (|Z): 1. khinh nhờn, khinh 
thường; 2. thong thả, chậm chạp, 
không cấp bách 

mang mang (= Z=): phờ phac. 

manh (šQ: dân. 

manh (BJ): mầm cây. 

mãnh (3Š): dữ tgn, hung dữ 

mao (mạo) (2): 1. người già cả; 2. cờ 
lông thú (lông đuôi bò tót). 

mao (£): râu tóc (chỉ tuổi tác). 

mao (3): cỏ tranh. 

mạo (FÉ): lờ đờ, lờ mờ, lèm nhèm. 

mạo (Ø5): dáng cung kính, dáng vẻ, 
dung mạo, bề ngoài. 

mạo tật (252%): ghen ghét. 

mat (£: 1. cuối, già; 2. không, hết, 
nhỏ mọn, ngọn. 

mặc (5): muc, màu den. 

mặc ( 默 ): lặng yên, thầm lặng 

màn thiên (mẫn thiên) (X: Á): trời 
thương xót. 
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mån (Ë): lo buồn. 
mån (X): chăm chỉ, mau mắn, nhanh 
nhẹn, gắng gỏi, siêng năng, sáng 


suốt 
màn (PJ): 1. lanh lẹ, liều lĩnh; 9. lo 
lắng. 


mật (##Ÿ): kín đáo, kỹ lưỡng. 

mâu mạch BEN: lúa dai mach và 
lúa tiểu mach. 

mâu tử (BË -T-): con ngươi (mắt). 

máu (4): con duc 

máu kê (FF FÈ): gà mái đẻ. 

máu trë (E f): heo nái. 

màu (ŻA: lầm lỗi. 

màu (JÑ): tươi tốt. 

mê (3š): lầm lạc, rối loạn 

mé túc (Š F): gao lúa. 

mênh ( 命 ): 1. sự sống của người, 
mạng sống; 2. cái do Trời định; 
3. cái phần vụ trời trao cho, sứ 
mệnh; 4. số phận; 5. truyền bảo, 
dạy dỗ; 6. văn thư ngoại giao (từ 
lệnh) 

mịch (mạc) (3): tuyệt không, hoàn 
toàn bỏ 

miên man (E): líu lo, ríu rít 
(tiếng chim hót) 

miễn (Ñ): bỏ, miễn, khỏi, ra khỏi, 
thoát khỏi, truất khỏi. 

miễn (f): cố gắng 

miễn cưỡng (4, 78): gắng gượng. 

miến (I): nhắm mắt. 

miện (#): mũ miện (dành cho các 
quan đại phu trở lên) 

miện (W3): trông, liếc (mắt long lanh) 

miêu đủ): cây mạ, lúa non. 

miêu (3š): col thường. 

minh ( 明 ): 1. làm cho sáng tỏ (động 


từ); 2. sự sáng tỏ (danh từ); 3. 
sáng láng, tỉnh khiết (tính tù). 
minh (2): bài văn để ghi nhó, để tự 
răn mình. 

minh (5Š): (chim) kêu, (gà) gáy. 

minh cổ (%Š 34): nổi trống lên, hùa 
nhau lên tiếng 

minh nhật (明日 ): hôm sau, ngày 
mai, ngày sau đó. 

mô GZ): âm muu, muu meo. 

mô (š): mưu định. 

mỗ (3È): người nào đó (phiếm chỉ) 

mộ (2): quý mến, hâm mộ: thương 
mến, quyến luyến, ái mộ. 

mộ (3): buổi chiều. 

mộ (mạc) (Æ): tối, già, cuối 

mộc ( 木 ): chất phác, mộc mạc 

mộc ( 沐 ): gội đầu 

mộc dục (沐浴 ): tắm gội. 

mộc đạc (#Ÿ): cái mõ gỗ 

môi chước (JÈ+2')): mai mối. 

mỗi 0%): váy bẩn. 

mông (2): tối tăm. 

một (33): chết, hết, chìm đắm. 

một sỉ (34 28): hết tuổi, trót đời 

một thế (ZX 3ˆ): hết đời, suốt đời. 

mục (#£): chăn nuôi, ăn phá; chỗ 
chăn. 

mục CỦ'): 1. bên phải (hàng mục: thờ 
hai đời); 2. sâu xa. 

mục mục k3 3 ): cung kính, sâu xa, 
tốt đẹp 

mưu (3): toan tính, mưu mẹo 

my (j): con nai. 

my lan (ŻE J8]): nát nhừ, tàn hại. 

mỹ (Š): tốt đẹp 

mỹ ( 靡 ): không. 
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my (mī) (/ËË): 1. diệt, tan nát; 2. 
không (phủ định). 

my (3): ninh hót 

my (JK): ngủ. 

my hữu kiết di (HEA + š): chẳng 
còn một ai. 

Na (Ë): lễ đuổi ôn dịch (cầu mát) 

nãi (Z2): ấy là; bèn, như thế (chuyển 
ngữ) 

nãi nhược (Z2 Æ): giả như, ví như. 

Nam Cung Quát (# 宫 适 ): túc 
Nam Dung, học trò Đức Khổng 

nam diện (南面 ): quay mặt về 
phương nam 

nan năng ( 准 能 ): khó làm được 

nạn (ŽE): căn vặn, cãi lẽ; gan hỏi khó 
khăn. 

nang (Ë): cái bao, cái bị. 

nạo (đề): cong, chùng. 

nạp (内 ): nộp, đưa vào trong. 

nạp ( 纳 ): nộp, mời vào, thu vào 

nạp giao (内 Š): giao kết. 

nát (niết) (ZË): nhuộm đen 

nặc (Æ): giấu, trốn 

nặc (š): da, ü, vâng; vô nặc: không 
dạ suông. 

năng (能 ): hay, giỏi; ra công, nỗ lực. 

nật (në) ( 尼 ): ngăn cản. 

nâu (#): làm cỏ, giẫy cỏ. 

në (Z): trầm trê, bó buộc 

nga ($): con ngóng. 

ngã (我 ): ta (nói chung cho moi 
người) 

nga (ëB): đới quá, chết đói 

nga biếu (phu) (fR): người chết 
đói. 

ngải (3L): cây ngải cứu. 

ngạn (CŽ): thô tục, quê mùa 


1534 


ngan (Ở): tốt đẹp (đủ tài đức), nho 
nhã. 

ngạn ($Z): tục ngũ. 

ngạo (TC): ngạo mạn, hỗn láo. 

ngạo đọa Edi ): coi tường. 

ngân ngân (| ñ]): dáng vẻ dịu 
dàng, rõ ràng 

ngập ngập (发 发 ): hiém nghéo, 
cheo leo. 

ngật ngật (SLL): kêu quác quác. 

ngu (#5): đôi, chẵn, hai người cùng 
làm 

nghê ( 倪 ): trẻ con. 

nghê (8#): cái đòn đóng vào hai đầu 
càng xe lớn (xe bò) 

nghê (È): cầu vồng. 

nghê JÈ): con hudu con 

nghề (hê) (PN: lườm, nguýt. 

nghề (B): liếc, nghé mắt, trông 
nghiêng. 

Nghệ (2): vua nước Hữu Cùng, 
một tay bắn giỏi, trăm phát trăm 
trúng, một nhân vật thuộc huyền 
thoại vào thời thượng cổ ở Trung 
Hoa 

nghệ (X): sửa trị, trị yên. 

nghệ (2): nghề nghiệp, tài nghề 
kỹ thuật; tài năng thăng hoa đời 
sống tinh thần (nghệ thuật: thị, 
nhạc, họa ..) 

nghênh (3#): đón. 

nghi (fŠ): 1. dáng mạo; 2. ấp Nghi; 3. 
làm mẫu; 4. nghi lễ, đồ lễ. 

nghỉ ( 宜 ): cách thích ứng, thích nghĩ; 
nên, phải lẽ, thích hợp, thích 
đáng. 

nghỉ (2): nghi ngờ 

nghỉ hồ (Z >P): nên thế. 


TRA CÚU TÜ VUNG THEO VÁN ABC 


nghị (#%): quả quyết, cứng cỏi, quyết 
chí 

nghị (2É): bàn bạc, nghị luận 

nghịch (š): trái ngược. 

nghiêm (j): 1. nghiêm ngặt, đáng 
kính sợ; 2. vội vã, gấp rút. 

nghiêm nhiên (A2): dáng vẻ 
nghiêm trang đáng nể 

nghiệp (ZŠ): làm xong. 

nghiệt ( 葡 ): nhân xấu, nhân tai va. 

nghiệt (2): chi. 

nghiệt tử EP): con của vợ lẽ, nàng 


hầu. 
nghiêu (nhiêu) (3): người kiếm 
CỦI. 


Nghiêu (£): vua Nghiêu. 

nghiêu (7#): càn cỗi, sỏi đá. 

Nghiệu (Ngao) (A): con của Hàn 
Trác (bề tôi của Nghệ), có sức 
mạnh kéo thuyền trên cạn. 

nghịnh (nghịch) (4Ÿ): đón, toan 
lường, tiên liệu 

ngiễm nhiên (i ZK): nghiêm trang 

ngoã (U): ngói. 

ngoại bản (外 本 ): gốc đặt ở ngoài. 

ngoan phu (7ñ X): ke tham lam. 

ngoạn ( 玩 ): suy nghĩ 

ngọc chấn (=. 3É): tiếng khánh ngọc 
trỗi lên. 

ngô (P): ta, tôi (nói riêng cho chính 
mình) 

ngô giá (290: cây ngô, cây giá (2 
loại cây quý và lớn dùng vào kiến 
trúc). 

ngô tử (1# ƒˆ): thầy của tôi (từ ngữ 
biểu thị tôn trọng). 

ngộ (3): gặp, hòa hợp; trọng đãi, 
hợp ý. 


ngột (nguyệt) (#U): cái đòn đóng 
vào hai đầu càng xe nhỏ (xe ngựa) 

ngu (Š): ngu si, dốt nát, dối trá, 
kém hiểu biết 

ngu (JŽ): an vui; đắn đo, lo liệu. 

ngu nhân (JÉ A): quan col việc di 
săn, coi việc núi đầm, coi vườn 
thú, vườn thảo mộc. 

ngũ (fB): đội ngũ (năm người lính). 

ngũ âm (五 音 ): năm tiếng nhạc: 
cung, thương giốc, chủy, vũ (hó, 
xừ, xang, xế, cống). 

ngũ cốc (五 里 ): năm giống lúa: đạo, 
lương, thúc, mạch, tắc. 

ngụ (E): nhờ, ở vào. 

ngục (XR): án kiện 

ngung ( 隅 ): cạnh, góc, ven. 

nguy (°): 1. cao cả, cao thượng; 2. 
đánh đổ, nguy hiểm. 

nguy nguy (#&34%8): vòi voi, lông 
lộng, nguy nga. 

ngụy (1%): giả dối. 

nguyên (ngoan) (Æ): con giải. 

nguyên (nguyện) (7Ú): 1. cái đầu; 2. 
nguồn gốc, căn nguyên, cội nguồn. 

nguyên nguyên (源源 ): liên tiếp. 

nguyện (nguyên) ( 原 ): gốc 

nguyện (Jš): 1. thành thực, thật 
thà; 2. mong cầu, muốn, nguyện 
ước (như chữ #8) 

nguyện (ñ): mong ước, ước muốn, 
nguyện ước 

nguyện nhân ( 原 人 ): con người 
thuần túy. 

nguyệt (月 ): tháng 

ngư (3Š): đánh cá. 

ngư ( 鱼 ): con cá. 

ngữ (ŽP): chặn (lấy của), cướp giật; 
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chóng lai, ngàn can. 

ngữ (2): chống cự 

ngữ (ngứ) (S>): lời nói, nói, bảo, dạy 
bảo 

ngữ ngữ (E) Æ): lờ də. 

ngự (ẤP): 1. đánh xe, đi xe; 2. ngăn 
đón, chế ngự, cai tri. 

ngự giả ( 御 者 ): người đánh xe. 

ngưng (2): tụ lại, thành tựu. 

ngugc JË): ác nghiệt, tàn ác. 

ngưỡng (你 ): ngửa mặt lên, kính 
mến. 

ngưu đao (牛刀 ): dao mổ trâu 

nhã (JÈ): chính đính, thanh nhã 

nhã ngôn (HE Z): ngôn ngữ chính 
đính, ngôn ngữ thanh nhã (khác 
với ngôn ngữ thông tục trong dân 


gian) 
nhạc (E): ngọn núi cao nhất trong 
một dãy. 


nhạc (#Ä): âm nhạc. 

nham (j): núi cao ngất, chỗ đất 
hiểm yếu. 

nham nham (jk Ë): chom chởm, 
chập chồng. 

nham tường (X3 ): bức tường nguy 
hiểm (sắp dó). 

nhàn (P): 1. cái bao lan, mức giới 
hạn, khuôn khổ; 2. ngăn ngừa, đề 
phòng. 

nhàn ( 问 ): thong thả, chốc lát, thẫn 
thờ. 

nhạo (B): yêu thích 

nhàng nhuế (38 99): ruồi, bọ. 

nhâm (J£): nhu mì, yếu đuối 

nhâm (4#): nằm lên. 

nhậm sử ( 任 使 ): tùy ý sai khiến, sử 
dụng. 
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nhậm (nhm) (4#): vạt áo 

nhậm (nhiệm) ( 任 ): tín nhiệm, 
gánh vác, tin dùng; 2. nhiệm vụ, 
gánh vác; 3. thành thực, dốc lòng. 

nhân ( 仁 ): 1. đạo lý làm người (yêu 
người); 2. người có đức nhân; 3. 
đức nhân 

nhân ( 因 ): nhàn dó, nhán vi, nguyén 
nhân, nhờ, nương tựa. 

nhân dân ( 仁 民 ): cư xử nhân đạo 
với người đời. 

nhân hòa (人 和 ): hòa của người. 

nhân nhân (`): người có đức 
nhân. 

nhân thân (=): yêu người thân. 

nhân thanh ((=ëË): danh tiếng 
nhân đức. 

nhân thuật (仁和 术 ): cách làm điều 
nhân. 

nhấn (Æ): në, nhẫn tâm: nõ lòng 

nhãn (J): nói ý tứ, thận trọng 

nhận (7): đơn vị đo lường đời Chu. 
Một nhận là tám thước. Một thước 
là một gang tay (20 cm). Một 
nhận bằng khoảng 1m60 ngày 
nay. Tường cao đến mấy nhận tức 
là khoảng gần 5m. 

nhận (7): mũi nhọn (gươm giáo, 
kích...) 

nhận (3): đây. 

nhận (J): đơn vị đo lường đời Chu 
(dùng như chữ 47). 

nhập nhân (入 人 ): cảm hóa người. 

nhất (2): số một, thâu tóm cả (dùng 
thay cho chữ — để tránh sự gian 
dối thêm nét thành nhị hay tam). 

nhất tẩy (— 78): một phen rửa sạch 
(bản xưa viết là £ J$) 
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nhật chí ( H 至 ): ngày đông chí. 

nhỉ (而 ): mày (ngôi thứ hai), ngươi. 

nhi tiểu (而 小 ): lấy làm nhỏ, coi là 
nhỏ. 

nhĩ (fÑ): 1. cái đó; 2. mày, ngươi, ông 
(ngôi thứ hai); 3. người nào đó 
(không xác định); 4. vậy (trợ từ 
cuối câu) 

nhĩ (TP): 1. nghe; 2. thôi vậy, vậy (trợ 
từ) 

nhĩ ( 通 ): gần 

nhĩ ngôn ( 通 言 ): lời lẽ thiển cận. 

nhị (AÑ): số hai, lối viết trang trọng 
của chữ =, (dùng để tránh sửa 
chữa gian lận) 

nhị cức GARIR: cây nhi, cây gai (2 
loại cây nhỏ và tầm thường). 

nhị tam tử (二 三 丁 ): các anh, các 
ông, các nguoi. 

nhiệm ( 任 ): xem chữ nhậm ( 任 ) 

Nhiễm Hữu (PHA): tức Nhiễm Cầu 
(môn đệ Đức Khổng tử) 

nhiên (2): 1. ấy vậy, như thế, phải; 
2. (lửa) cháy. 

nhiên hậu ( 然 和 后 ): vậy sau, rồi sau 

nhiên tắc (然则 ): thế thì 

nhiếp ( 播 ): 1. bị bức bách, bị ép; 2. 
kiêm nhiệm, thay thế; 3. vén lên 

nhu (ZŠ): đối đãi hòa nhã. 

nhu trê C$ 7): chậm rãi, trì trê. 

nhu (J$): trẻ con. 

nhu tử (#Š +): đứa trẻ con. 

nhuận CH): làm cho nhuần nhã 
thêm; thấm nhuần đầy đủ. 

nhuận sắc cH 6): thêm bót cho hay 

nhục ( 肉 ): thịt 

nhục (Ë): hổ then, chịu khuất phục, 
nhục nhàn, túi hổ. 


nhuệ (duệ) ($ù): lanh lẹ. 

nhung (2Ä): việc binh, việc chiến 
trận 

nhung y (AX): mặc áo đi đánh 
giặc. 

như chỉ hà (如 之 何 ): lẽ nào, sao lại 

như dư hà (如 了 予 何 ):= 奈 我 何 
nai ngã hà: làm sao ta được? 

như tựu (如 就 ): đi đến. 

như... hà (如 ... 4T): làm sao, làm gì, 
... được sao? 

nhữ (c): ngươi, mày, anh (ngôi thứ 
hai), về sau thường viết là Zç hơn, 
còn chữ 女 vốn là chữ nữ (phái 
nữ, con gái...) 

nhữ gia ( 女 家 ): nhà của con (nhà 
chồng) 

nhứ (Z): tơ thô, sợi bông. 

nhự (35): ăn. 

nhưng (3): vẫn giữ 

nhược (3): bằng, giống như, ví 
bằng, nếu như, thuận. 

nhược nhân (Z; A): người ấy, người 
như thế 

nhương (后): ăn trộm 

nhưỡng (Jš): đất mềm. 

nhượng (5Š): 1. nhường nhịn, nhún 
nhường, từ bỏ; 2. quở trách. 

nich (289): chìm đắm, dìm ngâm 

niệm (2%): nghĩ, nhớ 

ninh (£): 1. thà (còn hơn); 2. yên ổn. 

ninh (£): ninh hót, dùng lời nói 
khéo để tâng bốc 

noa (Pi): lười biếng, trễ nãi, ué oải. 

noa phu (Ë K): kẻ hèn yếu. 

noãn (J): ấm. 

noãn (jÉ): then đỏ mặt. 

noãn (huyên) (IŽ): ấm. 
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nô ( 奴 ): đứa ở 

nó (C#): vợ con. 

nỗi (#€): 1. đói, rét; 2. đuối hơi, kiệt 
sức; 3. hư hoại, uon, thối. 

nội mạt ( 内 K): ngon dem vào trong. 

nông (Š): nghề làm ruộng. 

nột (33): chậm chạp, nói chậm 

nuy (luy) ( 赢 ): gầy yếu, yếu đuối. 

nữ tử (Sc): tớ gái, tỳ thiếp 

ný (nữ) ( 女 ): gå con gái. 

nữu ni (El): then thùng. 

oa (#È): mửa ra. 

oai (uy) (AÀ): tôn nghiêm; sợ, làm 
cho sợ. 

oán (ZŠ): oán giận 

oán mộ (ZŠ 3Ã): oán than, mến mộ. 

ó (u) (FN: ôi. 

ô (FF): tô trát 

ó (77): đục, nho bẩn, 

ô (ZË): nước đọng, ao. 

ó hô (ác hồ, ố hồ) (ŽP): tiếng 
dùng để hỏi (có những gì); làm 
sao, than ôi... (tiếng than vãn). 

6 (ô, ác) ($): 1. ghét, 2. xấu xí, xấu 
xa; 3. sao thế, sao được. 

ốc (Æ): nhà ở. 

ốc lậu (Æ 3Š): góc nhà về phía tây 
bắc, nơi vắng vẻ ít người qua lại. 

ôn (352): ôn hòa 

ôn cố (35 #£): ôn lại điều cũ. 

phả (#5): lắm (phả hữu 848: có 
lắm). 

phá ( 破 ): bta ra, tách bạch ra, phá 
võ. 

phác ngọc (#Š #): ngọc còn trong 
đá, ngọc thô. 

phách (学 ): ngón tay cái. 


1538 


phách (ŽA): chấm đen trên mặt 
trăng. 

phàm (JÜ): 1. gồm, tóm lại; 2. hë, 
phàm... (trợ ngữ ở đầu câu). 

phạm (JÉ): xâm phạm, xúc phạm, kẻ 
có tội, tội phạm, can thiệp vào 

phạm (FÈ): 1. phép tắc, khuôn mẫu; 
2. Họ Phạm 

phản (XX): lặp lại, nhắc lại, trả lại, 
trở lại 

phản điếm (3È): cái giá để úp 
chén 

phản phúc (X 2): qua lại, nhắc đi 
nhắc lại, nói đi nói lại nhiều lần 
(kỹ lưỡng). 

phan (KR): cơm, ăn cơm; ngậm. 

phan khưu (K 3Š): cơm khô. 

phan sơ tự GARA): ăn uống đạm 
bạc 

phanh (`): nấu. 

pháp (法 ): 1. khuôn phép, phép tắc, 
khuôn mẫu, bắt chước theo; 2. 
thiên lý đương nhiên. 

pháp ngữ (法 证 ): dạy bảo phép tắc 

pháp độ (法 度 ): các luật lệ chi phối 
sinh hoạt chính trị 

phap (`): thiếu thốn. 

phát (发 ): 1. bắn ra, nảy ra, bắt đầu, 
khiến sinh; 2. phấn phát, hưng 
khởi, mở ra; 3. phát chẩn. 

phát dục (发 育 ): phát sinh và nuôi 
nấng, làm cho triển nở. 

phát phấn (发 愤 ): phát túc vi chua 
hiểu 

phạt (1Ä): khoe 

phạt ( 伐 ): 1. khoe công, khoe khoang; 
2. đánh phạt, đánh để chiếm đất; 
3. dëo. 
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phat (2): đánh đập, hành hạ. 

phạt băng ( 伐 冰 ): chứa nước đá 
(chặt nước đá) 

phân phân (纷纷 ): lộn xộn, rắc rối. 

phần ($Ë): đốt, cháy 

phần (phiền) ($): ngôi mộ, cái må. 

phán (Ë: bón (ruộng); phân bón. 

phán thổ (Ë +): thứ bẩn thiu 

phán (phấn) (ñ): bực tức muốn 
hiểu 

phán (fF): làm hỏng. 

phần (ZŠ): cơn giận, giận dữ 

phấn sĩ (chí) (2#): tức giận 

phấn (`): rung động, phấn chấn. 

phát (phật) ( 拂 ): làm trái. 

phát (J>): chẳng, không, chưa, trừ đi 
(phủ định) 

phát (#&): áo lễ 

phật (ĐỀ): ngang trái. 

phật (J): tỏ sắc giận, bừng bừng. 

phế (#š): bỏ đi 

phế ( 肺 ): phổi. 

phi (Z): lón lao. 

phi (để): vợ vua. 

phi (3È): 1. chê bai, huỷ báng, chẳng 
phải; 2. lầm lỗi, sai trái. 

phi trực (3È 直 ): chẳng những. 

phì (E): béo, mập, màu mỡ. 

phi (HP): tấm tức muốn nói 

phi (ŽŽ): văn vẻ, nhã nhàn. 

phi (能 ): giỏ tre. 

phỉ (3È): nhỏ mọn, sơ sài 

phí (È): 1. hao tốn; 2. rộng rãi. 

phiếm (3): rộng khắp (như chữ 泛 ) 

phiếm ( 泛 ): rộng khắp. 

phiếm lạm (泛滥 ): tràn ngập lênh 
láng. 

phiên (1): lật mặt, trở mặt, đổi ý. 


phiền (J8): nhọc, buồn phiền. 

phiến ( 片 ): mảnh, nửa 

phó (fŠ: dạy dë; giúp, thầy dạy con 
vua (sư phó). 

phó (#È): chạy tới. 

phong (#†): cấp cho, phong cho (một 
tước hiệu). 

phong (FU: thói quen, thói tục, dáng 
vẻ, phong cách. 

phong cương ( 封 臣 ): bờ cõi biên 
cương. 

phong nhân ( 封 A): chúc quan coi 
ngoài bờ cõi 

phỏng (2£): nương theo 

phóng (2£): 1. buông bỏ, buông thả, 
đẹp bỏ; 2. chạy đi; 3. dời ra; 4. 
đuổi đi. 

phóng chủng (2t#Ÿ): lỏng gót. 

phóng lưu (放流 ): dày đi, trục xuất. 

phóng đồn ( 放 豚 ): con heo sóng 
chuồng. 

phóng phạn (2⁄98): ăn không 
chừng mực, háu ăn. 

phóng tịch (21 Eb): buông lỏng, 
buông thả. 

phổ ($): rộng khắp. 

phổ (3Ÿ): khắp cả. 

phố (F): trồng rau 

phối ( 配 ): kết hợp, sánh đôi, xứng 
hợp. 

phồn ( 繁 ): nhiều, đông đúc. 

phu (Á): người đàn ông thường. 

phu (Ÿ€): mở rộng 

phu (ÈŸ): cái bè gỗ 

phu (JẸ): 1. da ngoài, lớp ngoài; 2. 
to lớn. 

phu ( 铁 ): con dao rựa. 

phu lý chỉ bố ( 夫 里 之 布 ): (hà 
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quyên tạp thuế), thuế quyên góp 
lặt vặt phiền toái (tiền hay tấm 
vải bó dùng làm thuế nộp thay 
cho công trồng dâu của người ở 
nông thôn). 

phu thụ chỉ tố 0ã = Z 38): sự tố 
cáo ó ngoài 

phu tử (夫子 ): ông ta (chỉ Quí Tôn) 

phù (Z): u, ôi, kia... (trợ từ đầu 
câu hoặc thán từ bày tỏ sự ngạc 
nhiên). 

phù (3X): nâng đỡ 

phù ( 浮 ): trôi nổi 

phù nhân (夫人 ): người ấy 

phù tiết ( 符 节 ): thẻ tre để làm tin. 

phù trì (扶持 ): nâng đỡ. 

phủ (2`): chẳng, không, không phải 

phủ (JF): cái nhà kho 

phủ (4): vỗ về. 

phủ ($): nôi đồng. 

phủ cân (JT): búa riu (chỉ sự đe 
dọa vũ lực, khắc nghiệt). 

phủ khố (/f$ Ë): kho tàng. 

phủ kiếm (3#:®Ì): tuốt gươm. 

phú (phúc) (É): che trùm. 

phú (%): 1. giàu có, thừa thãi; 2. 
rộng rãi, bao la 

phú (#Ä): thu thuế, cấp cho; 

phú (ER): thuế ruộng, thu thuế nuôi 
quân đội 

phú tuế (8Š J): năm được mùa. 

phụ (ë ): cóng, mang, vác, đội. 

phụ (š): giúp đỡ, phù trợ 

phụ ( 附 ): thêm cho. 

phu ( 附 ): thêm vào 

phụ đái ( 负 戴 ): vác đội. 

phụ ngung (ë J5): ẩn vào góc núi. 

phụ sô (ë $): gánh có (có sách chú 
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thích là tên người). 

phúc (phú) (d): che, lấp, làm khuất. 

phúc (ÏŠ): cái bụng. 

phúc (2Š): lật long, gió giáo, nghiêng 
đổ, lạt đổ, lấp bỏ. 

phúc đảo (j 1): bao trùm. 

phục ( 伏 ): nấp kín, ẩn giấu, nằm 
phục. 

phục ( 复 ): lấy lại, trỏ lại, lại lần nữa, 
đáp lại, hoàn thành. 

phục (JR): 1. mặc, đội, mang lấy, 
tuân theo... (động từ); 2. áo mặc, 
áo tang... (danh từ) 

phục tiến (Ë iË): lại dâng lên (án 
nữa). 

phùng (£): gặp gỡ, đón rước. 

phụng điểu (F$): chim phượng 
hoàng 

phương (2): 1. bản gỗ vuông (để 
viết lên); 2. vừa mới (trợ từ); 3. 
đạo đức; 4. đương, đang (là); 5. 
phương cách; 6. so sánh; 7. trái 
lại, vi phạm vào. 

phương cương (方刚 ): đương mạnh 
mẽ 

phương mệnh (3: trái mệnh 
lệnh. 

phượng (FU: chim phượng (đứng 
đầu loài chim) 

qua (X): cái giáo, mác 

quả (Æ): 1. goá chồng; 2. ít oi, bót 
(hạn chế), không có nhiều 

quả (Ñ): 1. hầu hạ, săn sóc; 2. quả 
cảm, quả quyết, cương quyết; 3. 
kết quả. 

quả nhân (A): người ít tài đức 
(tiếng tự khiêm của các vua ngày 
xưa). 
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quả thê (Æ): người vợ yếu đuối 
(vợ của mình). 

quá (3ð): lỗi lầm, sai trái, thái quá, 
quá trớn, quá mức cần thiết. 

quách ( 榜 ): cái quách (vỏ bọc ngoài 
áo quan) 

quách (#): cái quách (dùng như chữ 
TẾ)... 

quách (#Š): bờ luỹ vây quanh thành; 
ngoại thành. 

quái (khoái) ( 脸 ): nem. 

quái (Ë): việc lạ lùng. 

quan (2#): cái mũ, đội mũ. 

quan (FE): áo quan. 

quan (quán) (M): quán xét, xem 
xét, đi xem, chơi (giao thiệp), 
quan niệm 

quan (Ë#]): cửa ải, cửa ô, cửa thành. 

quan (E): goá vợ. 

quản ( 管 ): cái sáo. 

quán G): 1.thói quen, thường làm; 
2. thông suốt, liền suốt 

quán (Ë): cho ở, trú ngụ, trọ. 

quán (quan) (ZÜ): lễ đội mũ; lứa tuổi 
hai mươi (vừa nhận lễ đội mũ) 

quán ( 灌 ): tưới, rót xuống 

quán (#Ê): hiến rượu 

quang huy (3Ÿ): tỏa sáng. 

quảng (J): mó rộng: rộng rãi 

quắc (quặc, khước) (ŸŸ): bước rut 
rë 

quăng (ÏÃ): cánh tay 

quân ( 均 ): đồng đều, bình trị. 

quân (22): đơn vị đo lường xưa bằng 
30 cân. 

quân tử Cổ Ÿ): người có địa vị 
(trong dân, trong quân đội, chính 
quyền); chỉ người cai trị, cầm 


quyền 

quần ( 群 ): bầy, đàn; lấy tình hòa 
hảo sống với nhau, hợp đoàn hòa 
thuận 

quật (3#): đào. 

quê (Yk): ngã nhào, sụp đổ, nhốn 
nháo. 

qui (2): cái khuôn tròn, dụng cụ 
làm hình tròn. 

qui (3): con rùa (mai rùa để bói). 

qui quì (SË J): kính cẩn sợ hãi. 

qui (S): dối trá, qui quyệt, lạ lùng. 

qui (J): vong linh; linh lực thuộc 
thể âm. 

qui ngộ (315): gặp đâu chạy đấy, 
gặp chăng hay chớ, chạy bậy chạy 
bạ. 

qui thần (鬼神 ): những linh lực siêu 
nhiên. 

qui (quy) ($P): dua làm quà tàng 

qui (P): dua tàng. 

qui (#Ÿ): đo lường, cân nhắc; đường 
lối. 

quĩ (S): cái sot 

qui (F): cái sot (đựng cỏ) (dùng như 
chữ +) 

qui (#4): trục xe (khoảng cách, độ 
đài), kích cỡ; vết bánh xe. 

qui (Ê'): biếu, đưa tặng (dùng như 
chữ Ÿ#) 

quí (B): then. 

Qui Lộ (XY: Tử Lộ (có thời gian 
làm gia thần cho họ Quí, nên được 
gọi là Quí Lộ) 

Qui thị (£ K): họ Quí, chỉ người họ 
Quí (có thể là Quí Hoàn tử hay 
Quí Khương tử, đại phu nước Lỗ) 

quích (2): chim quích. 
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quốc ( 国 ): đất đai của chư hầu. 

quốc môn chỉ ngoại (国门 之 外 ): 
không ai xét xử, qua phép nước. 

quốc nhân (国人 ): người dưng 
(người trong nước, người đi 
đường). 

quỹ (quy) (7): xem qui (qui) 

quỹ (Sh): xem qui. 

quy (F): xem qui. 

quý thích FR: họ hàng tôn quý 
(họ vua). 

quyên (45): bỏ đi, trừ di. 

quyền ( 权 ): quả cân, cân lường, cân 
nhắc, linh động thích nghi (quyền 
biến) 

quyền (`): 1. nắm tay (danh từ); 2. 
nắm tay lại (động từ); 3. nhỏ bé. 

quyền quyền (ŽŽ): giữ khu khu. 

quyến (quyển) ( 卷 ): thu xếp lai 

quyến (3ñ): người có khí tiết, ngay 
thẳng 

quyến (3Š): có tính cao khiết (dùng 
như chữ 3Ä). 

quyến (BB): nghé mắt nhìn. 

quyến máu (% 3⁄4): đồng ruộng, khu 
ruộng, khoảnh ruộng một mẫu. 

quyện (I): mệt mỏi, chán nản 

quyết (JK): ấy, đấy (nghĩa như chữ 
kỳ). 

quyết (JK): của mình, của người ấy, 
cái ấy (vừa nói trước đó) (nghĩa 
như chữ kỳ 其 ). 

quyết (3): 1. cắn; 2. khơi chảy, tháo 
nước; vét dòng chảy. 

quyệt (F): lừa lọc, xảo quyệt 

quynh (š): côi cút. 

quýnh ( 细 ): mặc lồng, áo don. 

sa (F): chợt, bỗng nhiên. 
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sác (sổ) ( 数 ): luôn luôn, thường 
xuyên, (can gián nhiều) 

sách ( 策 ): 1. dùng roi quất ngựa; 2. 
quyển sách (thẻ gấp bằng tre). 

sách ( 索 ): tìm tòi 

sách đào (£ 28): xe dây, đánh dây 
thừng. 

sai (soa, si) (É): 1. không đều, hơn 
kém, so le; 2. sai lầm, sai biệt. 

sài lang (84 ZË): chó sói. 

sái (Ất): bót, rút bót. 

sái (9): váy nước 

sàm (š): giëm pha, thêu dệt. 

sàm siểm (2): gièm pha, ninh 
hót. 

sản (PË): 1. của cải, ruộng đất; 2. sản 
sinh ra, sản xuất. 

sán (Èb): chê trách. 

sán (san) (4Ù): chê 

sáng (8Ì): mới (sáng tạo), mỏ ra. 

sanh (25): chàng rê. 

sao ($5): cái rá vo gạo 

sào (ŠŠ): tổ, chòi. 

sáp (K): uống, nuốt. 

sát (`): rõ rệt, thấu triệt, xem xét 
thấy rõ, biện bạch, xét kỹ lại 

sát (Ất): giết chết. 

sát phạt (%43): đánh giết. 

sát việt (#4): giết chóc. 

sắc (É): 1. hiện tượng, cảnh tượng, 
hình tướng, hình dáng, diện mạo; 
2. sắc đẹp (gái đẹp), vẻ đẹp (của 
người, của vật, của cảnh vật) 

sắt (Š): cây đàn sắt (một loại đàn 
cổ có 25 dây); 2. nghiêm nghị, 
nghiêm trang. 

sầm (O: cao. 

sấn tật (JK JŠ): tai va, hoạn nạn. 
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sỉ (J*:): hô then, xấu hổ. 

sỉ (BË): giày có, dép. 

sĩ ( 仕 ): làm quan; người ra làm quan 

sĩ (ÍÊ): chờ đợi. 

sĩ (Œ): 1. người có học chưa ra làm 
quan (kẻ sĩ), người có tài đức, 
đáng kính trọng; 2. quan sĩ (chức 
quan đời xưa có ba trật: thượng sĩ, 
trung sĩ, hạ sĩ). 

sĩ nữ ( 士 女 ): trai gái. 

siphu ( 士 广 ): quan lớn trí thức. 

sĩ sư (+ É): 1. gián quan (chúc quan 
can vua); 2. quan phu trách hinh 
pháp, quan tu pháp (col hinh 
nguo). 

sí (38): những, chỉ... (trợ từ). 

siểm (3): ninh hót 

sinh (3#): con vật để tế cúng: muông 
thú. 

sinh đạo ( 生 道 
dan. 

sinh tài (生财 ): làm ra của cải. 

sinh QP: mời đón, đồ lễ. 

sính (3#): thỏa thích, thanh thản 

soai (toát) (5%): cắn khoét. 

soán (ZÉ): cướp lấy, cướp ngôi. 

soạn (tuyển) GE): sáp đăt, kén chon 

soạn (#Ÿ): ăn uống, bữa ăn thịnh 
soạn, bữa cỗ 


18): đường lối nuôi sống 


sô (B): 1. cỏ, rơm; loài vật ăn cỏ, rơm 
(trâu bò); 2. người cắt cỏ. 

số khẩu (3& U): vài ba người. 

sổ nguyệt ( 数 月 ): vài ba tháng. 

sổ nhân ( 数 人 ): vài ba người, một 
số người. 

số ( 数 ): 1. kể, thuật số; 2. mấy, vài, 
một vài, vài ba (một số không xác 
định nhưng không nhiều lắm) 


sôn (Ë): bữa ăn chiều. 

sơ (8): 1. đào khoét; 2. thô sơ, thưa 
thớt, mi cách, không thân thiết. 

sơ tự (ù 食 ): cơm thô 

SO (所 ): điều thuộc về minh 

Sở ( 楚 ): nước sở. 

Sở cuồng (#Ë Ÿ#): người ngóng cuồng 
nước Sở 

sở di (所 以 ): chỗ thực hành; lý do 
(cốt để); vì thế; nếu đem... 

sơn lương (yl) ÄŠ): sống núi 

sơn tiết (l) ËP): hình vẽ núi non 

suất (súy, soái) (ÉP): làm gương, 
thống suất, lãnh đạo; điều khiển, 
xướng xuất. 

suất (2): 1. dùng, để cho; 2. hấp tấp, 
vội vàng, khinh suất; 3. noi theo; 
4. quản lãnh, lãnh đạo; quản lĩnh 
thống suất, đốc thúc. 

súc (Š): 1. giữ, vực dậy, nuôi nang, 
chứa giữ; 2. vật nuôi, súc vật. 

súc (i8): thẳng. 

súc súc (Bá FA): bước ryt rè, lần từng 
bước 

sung ( 充 ): 1. lấp chặt; 2. đầy đủ, trọn 
vẹn, chật kín. 

sung thật (充实 ):that có đầy đủ. 

sùng CIR chon, tón trong 

sùng lễ (E 3ð): nâng cao điều lễ. 

sủng (FE): yêu mên khác thuong. 

suy (thôi) GÈ): chuyên ra, dòi di, 
đẩy lên, g6 ra, cho đi, triển khai. 

suy (3): suy kém 

suy đề (thôi đầu) (RŽ): đâu rui 
(đầu đòn tay). 

sủy (#5): lường, đo, so. 

súy (soái) (ÉP): tướng lĩnh - xem chữ 
suất Ép 
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sư (ÉF): 1. bắt chước, hoc theo; 2. binh 
đội; 3. đám đông, nhiều, đông đúc 
(dân chúng); 4. Tên người: Tử 
Trương. 

sư lữ (ÉB 28): binh đội (chỉ nạn binh 
đao) 

sư mệnh (ÉB): lệnh phát động 
chiến tranh. 

sử (sứ) (使 ): 1. sai khiến, khiến cho; 
2. giả sử; 3. tiến cử. 

sử (X): vẽ vời, chải chuốt. Ngày xưa 
tương truyền vào đời Hoàng Đế 
(thời Tam Hoàng) có vị tổ sư đặt 
ra phép vẽ gọi là Sử Hoàng. Đời 
nhà Chu, có chức Nữ Sử ở nội 
cung để coi các việc lễ nghi của 
hoàng hậu, cung phi. Vì vậy, sử có 
nghĩa gốc là tô vẽ, chải chuốt cho 
đẹp bề ngoài, trước khi có nghĩa là 
ghi chép các việc đã qua: lịch sử. 

sử linh (sử lệnh) (使 令 ): sai khiến. 

sự ( 事 ): 1. cóng viéc, chúc viéc (danh 
từ). 2. thờ, phụng sự, phục vụ, làm 
việc (động từ) 

sức ( 饰 ): trang điểm bên ngoài 

sướng (7): thoả thích. 

sưu (JŽ): giấu đi, giấu giếm (như chữ 
度 ). 

sưu (ZÐ: khỏi (bệnh). 

tà (FB): lệch lạc, cong vay, gian dối. 

tà thắc (j$ Æ): gian tà, giả dối. 

tà thế (JRT): thời thế ngang trái. 

tả nhậm (Z 45: vạt áo bên trái 

tá đề ): mượn, cho mượn 

tạ (ÁB): nhờ cậy. 

tác (TP): hành động, làm nên, nhấc 
lên, dấy lên, đứng lên 

tác giả (ÍE-Ÿ): người lánh đời (nghĩa 
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được hiểu theo ngữ cảnh trong 
bài) 

tac (tô) giai (VE lễ): bậc thêm phía 
đông 

tac (FE): hổ then, túi hổ. 

tac cỗ): 1. đục, đào; 2. xuyên tạc, 
không hợp nghĩa lý. 

tai (chung) Cấn: tai họa, nguy ách 
(dùng như chữ 伙 ). 

tai (R): tai họa (dùng như chữ K). 

tài (J): khả năng vốn có. 

tài ( 材 ): gỗ dùng được, tính chất, tài 
năng (có thể dùng được). 

tài (R): trồng (cây); phát triển (nghĩa 
bóng). 

tài (ƏN): cắt xén, sửa sang 

tài (BJ): của cải, tiên của; 2. nghĩa 
như chữ 材 , tài năng. 

tái (再 ): hai lần, lại, lần nữa. 

tái (tải) GỖ): 1. chở, nâng đỡ, đem 
theo; 2. năm (tháng); thời (trợ từ: 
nghĩa như chữ tắc 则 ); 3. trước, 
được thực hiện trước; 4. sự việc 
(được ghi chép); 5. đây rẫy, khắp 
Ga, 

tái bái (再 拜 ): lay hai lay. 

tam (—): lặp đi lặp lại 

Tam hoàn (三 醒 ): ba họ Mạnh, 
Thúc, Quý, con cháu của Lỗ Hoàn 
Công 

tam khanh (jf: ba vị quan 
khanh (tư dó, tư mã, tư không) 
phụ trách việc lễ giáo, binh lực, 
hình pháp. 

Tam đại (三 代 ): ba đời, ba triều đại 
(Hạ, Thương, Chu) 

tam ngung phản (三 阳 反 ): ba góc 
cạnh kia 
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tam phan ( —#K): bữa com thứ ba 

tam quân (3): ba quân (tiền 
quân, trung quân, hậu quân) 

tam qui ( = Ë): đài cao ba tầng, chỉ 
thị ba loại người qui phục (dân 
chúng, chư hầu, các rợ) 

tàm (Ëf): hổ then. 

tàm (2): con tàm, chăn tằm. 

tám (tam) (三 ): vài lần, nhiều lần 

tàn ( 残 ): tàn ác, giết hại, tàn hại, tàn 
bạo 

tán (3: khen ngợi, ca tụng, xưng 
tán. 

tán P): giúp vào. 

tán ( 散 ): tan ra, tån ra, phóng túng 

tang (táng) (Ÿ): lễ chôn cất, sự 
tưởng nhớ người đã khuất; để 
tang. 

tang ( 桑 ): cây dâu. 

tang (JŠ): hay, tốt, lương thiện 

tang đỗ (Ž +): vỏ cây dâu. 

tàng ( 藏 ): 1. tàng trữ, cất chứa, cất 
giấu; 2. ẩn náu, ẩn dật 

tảng (8): cái trán. Xem chữ táng 
ÑA. 

táng (tảng) (Žž): cái trán. 

táng (È): chôn, mất, hại... Xem chữ 
tang #. 

táng (3): chôn cất người chết. 

tao (sào) (#Ë): ươm to, kéo tơ. 

tao đỗ): gặp. 

tào ($Ï): tên một loài sâu. 

tảo (fr): quét 

tảo ( 早 ): sóm. 

tảo (2): rong rêu 

tảo (Ất): sớm (dùng như chữ >) 

táo (Ë): nóng nảy, hấp tấp 

Táo (š): thần Táo, vị thần bếp theo 


quan niệm bình dân 

tạo công ( 造 攻 ): gáy ra cuóc dánh 
phá. 

tác (8Ì): bắt chước; khuôn mẫu noi 
theo. 

tắc (2Ÿ): 1. bế tắc, lấp kín; đầy dẫy; 
2. nguyên tắc, ý hướng được theo 
đuổi (từ đầu). 

tắc (R): 1. lúa tắc, thần tắc (năng 
lực của lúa); 2. tên người: ông Hậu 
Tác, tổ tiên nhà Chu 

tắc môn ( 塞 门 ): bình phong che cửa 

tặc (BR): tai hại, tổn hại; giặc, ke gây 
hại 

tăng (TE): ghét 

tàng ( 曾 ): bèn, đã từng 

táng (ŽL): nổi đất. 

tám ( 寻 ): một tầm cao (8 xích = 8 x 
20cm = 1m60). 

tẩm (Jë): ngủ 

tẩm ( 浸 ): dần dần 

tân (新 ): mới, đổi mới. 

tân (ZË): bến sông 

tân CŽ): bến, bãi (dùng như chữ 22). 

tân ( 薪 ): 1. co; 2. củi. 

tân (A): khách 

Tần ( 秦 ): nước Tần. 

tần tần (trăn trăn) (A): sum 
suê. 

tán xúc (3⁄4 JO: cau mày. 

tấn (tấn, than) (Ë): an táng, tám 
liệm 

tấn (75): tiếp khách 

tấn (B): tiền đi đường (lộ phí). 

tấn lôi (迅雷 ): sét đánh 

tận ( ë): hết, thực hiện rốt ráo, hiểu 
biết trọn vẹn. 

tận tỉnh vi (3#: hiểu thấu 
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những điều tinh vi. 

tập (Š): gom lại. 

tập (#†): chắp nối, tiếp nối. 

tập (E): chồng lên, hai lần, làm đi 
làm lại, làm theo thói quen; thói 
quen 

tập (Œ): 1. đánh lén, đánh úp (tình 
cờ, lẻ loi); 2. noi theo, thuận theo 
(gương đời trước, cha ông...). 

tập (ZË): 1. góp lại, họp lại, kết hợp, 
tập hợp; 2. (chim) đậu; 3. (làm) 
xong. 

tất (%2): át hẳn, quyết chắc, chỉ có 

tất (Œ): xong hết. 

tật Š): 1. bệnh tật; 2. giận ghét, 
buồn giận; 3. mau chóng, lanh lẹ, 
vội vàng hấp tấp; 4. thói tật, thói 
xấu 

tật bệnh (3X 35): bệnh nặng 

tật thị ( 疾 视 ): trừng mắt. 

tật thủ ( 疾 首 ): đau đầu, nhức đầu, 
lắc đầu. 

tau (Z): ông già. 

tãu (3#): chi dâu. 

tấu cách (IE): tiến lên dâng lễ. 

tẩy (sái) (5): gôt rửa (bản xưa viết 
là 2). 

tê (BË): con tê giác. 

tê (7Ñ): 1. đều, ngang bằng, ngang 
nhau; 2. nước Te, thời Xuân Thu 
(ngày nay là bán đảo Sơn Đông); 
3. ổn định, xếp đặt đều đặn, gọn 
gàng, điều chỉnh. 

të (SE): quan té, chức vụ đứng đầu 

Të Ngã (F R): tên là Dư, đệ tử của 
Đức Khổng tử 

tế (3Ÿ): cứu giúp, cứu vớt, ủng hộ. 

tế (ÉS: cúng tế. 
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tế (20): nhỏ nhoi, vụn vặt. 

tế (Ñx): che giấu, che lấp (gian đối); 
che đậy, bao trùm 

tế (Ë): địa vị, thời buổi, khoảng 

tế luận (2936): bàn kỹ. 

tế nhục (Z ŘJ): thịt để dâng cúng, 
thịt cúng tế 

tệ ( HỆ): lụa (quà tặng), tặng vật, tiền 
của 

tệ (WX): hư nát, rách 

tệ bạch (Ú $): lụa là. 

tha (4È): cái khác, điều khác 

tha (È): lòng khác. 

tha ( 碰 ): mài. 

thà ( 且 ): lại, vừa, vả lại... 

thác ( 托 ): nhờ người trông nom, uỷ 
thác, phó thác, nhờ vả. 

thác (#): mõ canh, kêng canh. 

thác (Š): cái túi. 

thác (5É): gửi, nhờ, ủy thác, giao phó 

thác (##): 1. lẫn lộn; 2. luân phiên, 
đổi lẫn nhau. 

thạc (#5): to lớn, mập mạnh (tốt). 

thải (R): vay ng, cho vay. 

thái (đại) CK/): to lón, thái quá 

thái (sái) (ZŠ): con rùa lớn 

thái (thải) ( 采 ): đẹp dë. 

thái (Š: 1. an vui, rộng rãi, khoan 
hòa, khoan thai, khoan thứ; 2. 
thái quá (kiêu mạn); 3. thừa thãi, 
xa xỉ, xa hoa. 

thái canh (&#): canh rau. 

thái sư (K É): quan đứng đầu ban 
nhạc triều đình 

Thái Sơn (泰山 ):ngon núi cao lớn ở 
Sơn Đông (nước Lỗ) 

thái tân chi ưu (£ #f Z ë): mắc 
bệnh không thể hái rau đời nói 
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nhún nhường). 

tham (xam) (2): dự vào. 

tham lệ AB): tham lam bạo ngược. 

thám ( 探 ): thăm dò 

thản (9): thành thoi 

thán (=): than thỏ. 

thán (3#): than thở, tấm tắc khen 

thán (2): than (chất đốt). 

thang (Z ): nuóc nóng 

thanh ( 清 ): trong sach 

thanh danh (ëË Z): tiếng tăm, danh 
tiếng. 

thành (3Ä): thành trì. 

thành (7Ä): bảo toàn, thành tựu, 
thành công. 

thành (ÈR): chân thật, chân thành, 
đức thành, hoàn thiện. 

thành nhân (成 人 ): người hoàn 
toàn 

thánh (Æ): sáng suốt, thông tỏ. 

thao ( 操 ): cầm, giữ gìn, tập dượt. 

thao thao (78 78): cuồn cuộn 

thảo ( 讨 ): đánh dẹp, đánh phạt kẻ có 
tội, đánh giết, bỏ đi. 

thảo giới ( 草 芥 ): rau cỏ. 

thảo lai (È 3`): ruộng cỏ, ruộng đất. 

thảo luận (讨论 ): bàn bạc, xem xét, 
trao đổi ý kiến 

thảo mang (Ë 38): cỏ rậm. 

thảo sáng (草创 ): phác thảo (mới 
soạn qua loa) 

tháo tháo (J t): chăm chắm. 

tháo thứ GZ ?X): vội vàng, hấp tấp 

tháo (tạo) (3#): tới, đến. 

tháo (#Š): ý chí. 

thát (ÄÈ): đánh bằng roi. 

thát (42): đánh bằng roi. 

thát Gỗ): con rái cá. 


thắc (A): sai lầm. 

thắc (Ë): âm mưu chống đối, điều ác 
ngầm, tà vạy 

thăng (thắng) (Ð: 1. vượt hơn, 
thắng được; 2. đủ sức chịu nổi; 3. 
xué, hết... 

thăng ( 升 ): đi lên, lên cao 

thăng dụng (J JJ): dùng hết (tận 
dụng). 

thăng nhiệm (MH): đủ sức làm nổi 
công việc, nhiệm vụ. 

thằng mặc (“8 vn): dây mực. 

thằng (Ë): dây mực (để lấy đường 
thẳng). 

thặng (thừa) (SẼ): 1. cỗ xe; 2. số bốn; 
3. tên một bộ cổ sử của nước Tấn; 
4. giong xe, cưỡi xe (đi săn). 

thặng dư (RH): xe có. 

thặng điền (EË W): chức quan nhỏ 
co1 việc chăn nuôi. 

thâm (ZË): sâu 

thâm canh (深耕 ): cày sâu, cày kỹ 
lưỡng. 

thâm tháo (深造 ): tới chỗ sâu sắc. 

thâm thiết CRH): khắc sâu. 

thầm (đam) (##): vui. 

thẩm (Š: xét kỹ, xét rõ 

thậm (其 ): 1. quá tệ, thái quá; 2. rất, 
lắm, hệ trọng, kỹ lưỡng. 

thân ( 伸 ): duỗi ra. 

thân (P): 1. bày tỏ: 2. đến. 

thân (#?): cái dải áo to, cái đai 

thân (ðŸỦ): người thân thích (bà con, 
họ hàng); cha mẹ; 2. gần gũi, kề 
cận, thân mật, quen, thân thiết; 
ä. đích thân, tự mình 

thân ($): 1. thân thể, thân mình, tự 
thân (gồm thân xác và tâm hồn); 
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2. đời, kiếp (tiền thân: đời trước). 
thân chỉ (六 指 ): giơ tay chỉ trỏ 
thân chá (ŽL): gần gũi, thân cận. 
thân kiến (六 由): tự thấy. 
thân mục (ŠŸf#): thân thiết, hòa 
nhã. 
thân nghênh (383): lễ đi đón dâu. 
thân thân ( 申 申 ): thư thái 
thân thân (LR): thân yêu cha mẹ. 
thần (P): sáng sóm 
thần (#}): linh lực thuộc thể dương, 
năng lực trên trời 

thần (E): gia thần (tôi tó của quan 
đại phu) 

thần phụ (E Í): nương tựa, phục 
tòng. 

thần (sån) (“Š): mỉm cười 

thần (#1): phương chi, (trợ từ). 

thận ( 慎 ): cẩn thận. 

thấp (22): ẩm ướt. 

thất (PL): đơn, lẻ 

thất (2K): lỗi lâm, mất, bỏ qua. 

thất ( 室 ): 1. căn phòng ở giữa nhà, 
cái nhà; 2. vợ. 

thất nhâm (Z £): nấu chín quá 
hoặc chưa chín 

thất phu (匹夫 ): kë tám thường, 
người ít học, thất học 

thất phu thất phụ (Dš K Dp): 
người đàn ông thường, người đàn 
bà thường, những người dân hèn. 

thất sô (IE JÈ): con gà nhỏ, con chim 
non. 

thật ( 实 ): 1. đầy, đủ, giàu có; 2. thực 
chất, có thật. 

thâu (thu) ( 收 ): gom lấy. 

thê (楼 ): cái giường. 

thë noa (nó) (#23): Vợ con. 
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thê thê (tê tê) (#945): vội vã, hấp 
tấp, lăng xăng 

thể (12): đặt mình vào (địa vị kẻ khác 
mà xét lòng họ). 

thể vật (ñŠŸ #2): lng vào vạn vật. 

thế (thê) ($): 1. gå [con gái] cho; 2. 
vợ chính, vợ cả 

thế (qË): đời, thế hệ (khoảng 30 năm), 
triều đại, thời thế. 

thế (2): 1. thế lực, sức hành động, 2. 
tình thế, hình trạng. 

thế (2): tình thế, tình trạng của 
hành động. 

thế (3Š): nước mắt. 

thế tử (直子 ): con đích của vua chư 
hầu (được chọn làm vua tương 
lan). 

the (Z5): răn bảo, thể. 

thệ (3#): 1. mà (trợ từ); 2. ra đi, đi 
không trở lại, đi mất, trôi chảy 
mãi. 

thi (F): 1. linh thần (theo Thiéu 
Chửu, ngày xưa cúng tế, dùng 
một đứa bé lên ngồi trên ngai để 
cho thần nương vào đấy gọi là thi, 
đời sau mới dùng tranh ảnh thay 
vào); 2. thây người chết 

thi (2): phô bày ra, đem ra, lan ra, 
giúp cho, thi thố, thi hành. 

thi ( 著 ): cỏ thi (dùng để bói). 

thi thi (2525): hoan hi tự đắc. 

thi (thi) (2ð): bỏ 

thi (£): 1. mũi tên; 2. thề thốt 

thi (2`): con heo. 

thi nhân (£ Á): người chế tạo tên 
(để bắn) 

thí (thì) (2Š): đi tắt, theo hút. 

thí ($Š): kẻ dưới giết người trên. 
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thí (š): 1. dò thử, thí nghiệm; 2. 
dùng, sử dụng 

thí (Ë): 1. thí dụ, ví dụ; 2. thí như, 
giá như, ví như... 

thí (Ë): thí dụ, ví dụ (dùng như chữ 
=`. 

thị ( 侍 ): hầu hạ, theo hầu 

thị ($): ham thích, ưa thích. 

thị (市 ): chợ. 

thị (ZÉ): 1. đó, đấy, thé...; 2. phải, 
đúng (trái với phi: 3È). 

thị (K): họ 

thị ( 示 ): bảo cho, cho biết, cho thấy, 
bày ra cho người khác xem. 

thị (者 ): ham thích, ưa thích, cũng 
viết là 嗜 . 

thị ( 视 ): 1. nhìn, nhìn kỹ; 2. coi như, 
xem như là. 

thị ($): xét rõ. 

thị bô (市 Ji): nem bán ngoài chợ 

thị nhân ( 侍 人 ): người hầu, thái 
giám. 

thị phi (Æ 3È): lẽ phải trái, đúng sai. 

thị thành (是 诚 ): ấy thế thành ra, 
thật ra lúc ấy. 

thích ( 刺 ): đâm chết. 

thích (bật 1. có họ hàng, thân thích; 
người thân; 2. một loại búa dùng 
làm binh khí; 3. thương xót, lo 
lắng cho... 

thích Gü): 1. chỉ (chỉ có, chỉ là...); 2. 
đi đến; 3. ưa thích, vừa ý; 4. theo 
đuổi, chuyên chú 

thích (fF): 1. cỏi ra, nói rộng ra; 2. 
giải thích, giảng rõ. 

thích nhân ( 刺 人 ): kẻ đâm người. 

thích thích (JÆ): bôi hôi, bùi 
ngùi, lo lắng 


thiểm (f£): nhử lấy, mua chuộc. 

thiệm (J): đây đủ, dôi dào. 

thiệm (J): đây đủ, dôi dào. 

thiên ( 偏 ): lệch lạc, nghiêng về một 
bên 

thiên (篇 ): bản văn 

thiên Gi): dời đi, dời đổi, thay đổi, 
chuyển sang. 

thiên hạ (天 下 ): nước của thiên tử. 

thiên thặng chi quốc (F # Z Bì): 
nước có một ngàn cỗ xe (nước chư 
hầu có lón) 

thiên thời (Á H$): chỉ chung thời 
thế, thời cuộc, mọi yếu tố tác động 
ngoài phạm vi kiểm soát của cá 
nhân. 

thiển Gề): nông, cạn 

thiện (É): tốt đẹp, khéo léo, hoàn 
hảo 

thiện (#Ÿ#): truyền ngôi cho người 
khác. 

thiện bất thiện ( 善 不 善 ): phải hay 
không phải. 

thiện dụ ( 善 诱 ): khéo léo giảng dụ 

thiện nhu (2): khéo chiêu 
chuộng 

thiện sĩ ( 善 士 ): kẻ sĩ đạo đức. 

thiện xạ ( 善 射 ): bắn giỏi 

thiến (f): xinh đẹp 

thiếp (SE): nàng hầu, vợ lẽ. 

thiết (12): 1. cần kíp; 2. thiết thực, 
gần gũi; 3. cắt vào, khắc vào vật 
gì. 

thiết (&%): sắt (kim loại). 

thiết (#Ä): trộm cắp, lén lút 

thiết (2%): sắp xếp, sắp đặt. 

thiết khoa ( 设 科 ): sắp đặt khoa 
giáo. 
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thiết thiết (3232): thiết tha, thân 
mật 

thiết thủ (FO: lấy theo ý riêng 
(lời tự khiêm). 

thiết tỷ (4Š F6): trộm sánh với, riêng 


ví với 
Thiều (#8): nhạc của vua Đế Thuấn 
nhà Ngu 


thiều (8): 1. tốt đẹp, cảnh sắc mùa 
xuân; 2. tên một khúc nhạc của 
vua Đế Thuấn nhà Ngu. 

thiểu (thiếu) (`): trẻ tuổi, còn bé, 
thơ ấu 

thiểu hữu (” Æ): có thêm một chút 

thiểu thiểu (悄悄 ): lo lắng, râu ri, 
thiểu não. 

thiếu ngài (3L): gái tơ. 

thiếu su( 少 师 ): quan phụ tá thái sư 

thiệu (##): nối kết, nói theo. 

thỉnh (f): hỏi thăm, hỏi xin, thưa 
thỉnh 

thỉnh kiến (请 见 ): xin ra mắt, xin 
yết kiến 

thính (JŽ): 1. nghe, lắng nghe; 2. xử 
đoán (đúng sal), col sóc. 

thính tụng (J $): nghe và xử kiện. 

thịnh (3Š): lớn lao, sung mãn, nhiều, 
đông đúc 

thịnh soạn (#& £): bữa cỗ lớn, bữa 
ăn linh đình, nhiều món 

thỏ (thô) ( 免 ): con thỏ. 

thọ (thụ) ( 树 ): 1. cây; 2. trồng tỉa. 

thọ (Ÿ): sống lâu. 

thoái (thối) GË): 1. kém sút, nhút 
nhát, lùi lại; 2. bỏ đi, đẩy lui. 

thoan (35): (nước) chảy xiết. 

thoán (Š): thổi nấu. 

thoát ( 税 ): cỏi. 
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thổ (+): chỗ ó 

thổ giới (+ 7`): bùn rác. 

thố ( 措 ): 1. bỏ: 2. thi thố, tính liệu. 

thố (##): tách rời, loại ra 

thôi (HÈ): đẩy. 

thôn (HD): suy nghĩ, toan tính. 

thông (TẾ): thính tai. 

thông quốc ( 通 国 ): toàn quốc, khắp 
nước, cả nước. 

thống (JA): đau đón. 

thống (#š): mối dây, giềng mối. 

thống luận (2536): bàn chung. 

thốt (tốt) (É): chợt, vội vàng. 

thời (W$): 1. lúc, cơ hội, thời cơ, 2. 
mùa trong năm. 

thời thực (时 食 ): thức ăn theo mùa. 

thu hào (k ZË): cái lông mọc về mùa 
thu. 

thù (Z$): khác. 

thù (FË): đáp lại, thù hàn. 

thù (H): mời rượu. 

thù (du) (Š): nhẹ. 

thủ (T4): chọn lấy, giữ lấy, chịu lấy, 
lấy làm, được 

thủ (=F): trông coi, gìn giữ, bảo vệ. 

thủ vọng (守望 ): trông giữ (phòng 
trộm cướp). 

thú ($): cưới vợ, lấy vợ. 

thú (ÄŸ): 1. đi săn mùa đông: 2. địa 
hạt thuộc thiên tử (nghĩa trong 
bài, trong từ tuần thú: IJP). 

thụ (thọ) (Z): nhận chịu, nhận lấy, 
đảm đương. 

thụ (thọ) (#Š): trao cho. 

thụ (thọ) (Œ): 1. cây cối (danh tù); 
2. trồng trọt (động tù). 

thụ nghệ (}Ÿš): trông trọt, trồng 
tỉa. 
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thụ tù ( 树 子 ): thế tử (hoàng tử được 
xác định để thay thế vua cha). 

thuần (#): 1. đều đặn, thuần nhất, 
thuần túy, không pha tạp, thuần 
thục; 2. tơ tằm 

Thuấn (2Ÿ): vua Thuấn. 

thuận (lB): 1. theo, thần phục, thuận 
theo; 2. yên vui. 

thuật (入 ): nghề, làm nghề, chọn 
nghề. 

thuật ( 述 ): kể lại, noi theo, truyền 
lại, truyền đạt, phô bày. 

thuật chức (述职 ): bày tỏ, trình bày 
công việc của mình làm (cho người 
khác biết). 

thúc (túc) tích (IH: dáng vẻ 
cung kính quá mức, bón chồn 
không yên 

thúc (R): bó, buộc, gói, một bó, một 
gói (10 chiếc) 

thúc G): chỉ chung các loại đậu 
(đậu xanh, đậu đen...). 

thúc phụ (#t 4È): chú. 

thục (SQ: ai, người nào, cái gì, việc 
gì (nghi vấn tự). 

thục ( 淑 ): tốt lành, trong trẻo, hiên 
lành. 

thục vị (就 谓 ): ai bảo, ai nói rằng... 

thuế (thuyết) (5%): dụ dỗ, thuyết 
phục. 

thuế (#Ÿ): tiền nộp cho nhà nước, 
tiền thuế. 

thung dung (从 容 ): thong thả thư 
thái. 

thuộc ( 属 ): thân thuộc, thuộc về. 

thùy (šf): ai, người nào 

thùy thế (=Ë 2): rơi nước mắt, khóc 
lóc. 


thùy thùy ($): rũ xuống, để lại. 

thủy (25): bắt đầu, ban đầu, khởi 
đầu, trước tiên, đầu tiên 

thủy hử (水 游 ): bờ sông, bến nước. 

thủy hỏa (水 火 ): nước lửa (chỉ nạn 
bạo ngược, hung tàn). 

thuyết (Š): nói ra 

thư (tự) (3): chỗ đất lầy, vùng trũng. 

thư (tru) (28): đầm lây cỏ rậm. 

thư (Ẹ): ghi chép, viết 

thư (£F): thư thả, từ từ. 

thư trĩ OH 36): con trĩ mái 

thử (Z): nắng, nóng 

thử (JÈ): cái này, cái ấy, chỗ này, 
người này. 

thử (Ñ: lúa (cơm), lúa mùa. 

thứ (3Š): bậc dưới, kế tiếp 

thứ (1): trách. 

thứ (Æ): 1. gần như, hầu như, gần 
đạt được; nhiều, đông đúc, thịnh 
VƯợng. 

thứ (Z): 1. suy mình ra người; 2. 
xem người khác như mình, yêu 
người như chính mình, rộng lòng 
tha thứ, dung thứ. 

thứ cơ (J 28): hy vọng, ngõ hầu. 

thứ cơ (J 26): ngõ hầu, gần như. 

thứ đệ (次 第 ): lần lượt theo thứ tự. 

thứ nhân (ÆA): người dân thường, 
bình dân, thường dân. 

thừa (thằng) (K): 1. đảm nhận, đảm 
đương (nhiệm vụ), đương đầu; 2. 
nối dõi, kế thừa, vâng theo, nhận 
lấy, tiếp lấy. 

thừa (`): cưỡi, lên 

thức (=: 1. cái đòn ngang trên xe; 
2. kính lễ, tỏ lòng cung kính. 

thức (S: 1. hiểu biết; 2. quen biết. 
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thực (thật) (È): thực chất (hạt) 

thực (tự) (Ë): 1. dó ăn, thức ăn, 
bổng lộc; 2. ăn; 3. cho ăn; 4. ăn 
mòn, che khuất 

thực ( 植 ): cắm xuống 

thực (2Ä): sinh lợi, sinh sản. 

thước (#Š): nung đúc. 

thuge (chước) (J): cái gáo, cái 
muôi (múc canh). 

thuge (33): khơi sông. 

thược (€): ống sáo ngắn, ống tiêu. 

thương (2): kho chứa, kho lẫm, vua. 

thương (4): bị thương, vết thương, 
tón thương, bị hại, gây hại 

thương ( 商 ): 1. đem hàng đi bán; 2. 
tên người: tên của Tử Hạ 

thương cổ ( 商 F): buôn bán. 

thường (Ë): 1. lễ tế tổ tiên mỗi năm 
một lần về mùa thu; 2. thường, đã 
từng; 3. làm thử, nếm thử. 

thường thí (Ž ?Ä): thử làm xem. 

thường y (Ž 3`): xiêm áo (y phục). 

thưởng (Ë): khen thưởng. 

thượng (上 ): trên, người trên 

thượng (19): 1. ưa chuộng, đề cao, 
đặt trên, hơn, sánh với; 2. còn, mà 
còn, ngõ hầu (trợ từ). 

thượng hình (上 和 刑 )， hình phạt 
nặng nề. 

thượng quýnh ( 尚 纲 ): thêm áo đơn, 
lông áo đơn. 

tỉ (bi) ŒÈ): so sánh, ví như. 

tỉ (hủy) (ZÚ): con tê giác 

tỉ (ñ): rời bỏ. 

tỉ (Œ): sợ hãi, nhút nhát 

tí (bí) (ED): kịp 

tích (F): tiếc 

tích (P): ngày xưa, trước kia. 
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tích ( 析 ): chẻ ra 

tích (Z8f): nước vo gạo, gạo mới vo. 

tích (ÍF): chứa góp, dành dym. 

tích ( 绩 ): công lao, thành tích. 

tích (22): xăn tay áo. 

tích (Ö}): dấu vết, vết chân. 

tích (Ë#): 1. sáng, tỏ, giả bộ (trưng 
diện bề ngoài, se sua); 2. vua (chư 


hầu). 
tích (1 还 ): dấu vết, vết chân (như chữ 
FN) 


tích công ( 辟 公 ): vua chư hầu 

tịch (địch) (D: đi thăm 

tịch (tích) (Ë): 1. cho gọi, đòi, vời 
đến; 2. sáng tỏ, mở mang, khai 
khẩn; 3. nghiêng lệch, không 
ngay, khập khiễng; 4. tránh ra, 
lánh đi. 

tịch ( Z ): chiều tối 

tịch (F): cái chiếu 

tịch (4): sách vở, sổ sách. 

tiềm (ZË): ẩn giấu, chìm trong nước. 

tiên (2E): đưa ra sớm (trước), sốt 
sắng. 

tiên (3): cái roi (đánh ngựa) 

tiên tiến (先进 ): tiến trước (chỉ 
những người thời đầu nhà Chu) 

tiển ( 鲜 ): ít, hiếm có. 

tiễn (B): 1. giim vào, bước lên; 2. 
noi theo, thực hành đầy đủ, trọn 
vẹn. 

tiến (3): dắt dẫn lên, cất dùng. 

tiến (7Š): 1. dâng lên (người trên); 2. 
tiến cử, giới thiệu. 

tiện (ZŠ): thừa. 

tiện (ÑŠ): hèn hạ, thấp hèn (người 
dưới, người bé), hèn mọn, kém, 
xấu, dở... 
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tiện 6 (RŠ ZÃ): khinh ghét. 

tiếp ( 接 ): 1. đến gần; 2. nhận lấy, đón 
lấy. 

tiết (JÍ): trong sạch. 

tiết (3#): khinh nhờn. 

tiết QR): rỉ ra. 

tiết (BB): 1. dë đặt, giảm bót, tiết chế; 
2. điều tiết, kiểm chế, giữ trật tự; 
3. đốt (tre), khúc, đoạn; 4. thứ bậc, 
p tu. 

tiết (Z 2): sắp luôn 

tiết phục K ZJ): áo măc lót 

tiêt văn (ÉN 3): sắp đặt và tô điểm. 

tiệt ( 凶 ): cao ngất, chót vót. 

tiêu ( 宵 ): đêm. 

tiêu ( 标 ): nêu lên, làm cho người 
khác thấy rõ. 

tiêu tường Cấn #8): bức tường kín 

tiều tụy (HE E ): khô héo, khốn khổ, 
buôn khổ. 

tiểu công (小 功 ): tiểu tang, tang 
nhỏ, thời gian để tang ngắn. 

tiểu nhân (小 人 ): 1. đầy tớ trai; 2. 
trăm họ, dân thường, lính tráng. 

tiểu thể (小 体 ):phén nhỏ mon trong 
con người (các cơ quan). 

tiểu tướng (小 相 ): chức quan nhỏ 
giúp về lễ nghi. 

tiểu tuệ (小 慧 ): khôn vặt 

tiếu (2): cười 

tiếu (Ï ): giống. 

tiếu mạo (% %2): điệu cười. 

tín ( 信 ): 1. tin chắc, không nghi ngờ, 
chắc hẳn; 2. giữ đúng lời hứa, điều 
đã hẹn ước 

tín hồ (fŠ P): có đáng tin không, có 
thực chăng... 

tỉnh (2©): cờ tỉnh (trên ngù có cắm 


lông chim). 

tỉnh (3): gạo thật trắng sạch, gạo 
giã kỹ 

tỉnh (JZ): thịt sống 

tỉnh thần (2 J&): tinh tú, các vi sao. 

tỉnh (tuynh) (Š#): con bò tơ dó 

tình ( 情 ): sự thực, đúng thuc. 

tỉnh (tịnh) (JP): hầm hố. 

tỉnh (3Ÿ): cái giếng 

tỉnh (省 ): coi xét, xem xét; 2. tỉnh 
lược, giảm bớt 

tỉnh canh (省 耕 ): coi xét việc ruộng 


nương. 
tĩnh ( 静 ): im lặng (tâm hôn trong 
sáng) 


tính (2): họ. 

tịnh (3É): cùng ngang nhau, đều, 
ngang hàng, đi chung 

tỏa (?È): 1. bẻ gãy; 9. khuất nhục, 
thất bại chịu nhục. 

tọa (Ë): ngồi, chỗ ngôi 

toai (E£): công cụ lấy lửa ngày xưa 
(bằng cách ma xát) 

toai (š): 1. bèn, hết; 2. dó dang, đã 
trót làm; 3. thoả lòng, thỏa mãn. 

toai hành (32ˆ ¿ ƒT): liền ra đi, bèn lên 
đường 

toàn (Ë): 1. cái khoan, cái dui (danh 
từ); 2. khoan, dùi, đục (động tù). 

toàn (#Ÿ): nối theo, kế tục, kế thừa. 

toán ( 算 ): kể, tính (số vật). 

toát (#8): dúm, nắm. 

tòng (tùng) GỖ): rừng rậm. 

tô (ŽK): sống lại. 

tô lạc (R 22): từ trần, qua đời. 

tô (4ñ): 1. chết đi; 2. đi đến, tới. 

tổ (ŽIL): ông, tổ tiên, cách xa. 

tổ thuật (B i£): noi theo đời trước, 


1553 


TÚ THU BÌNH GIẢI 


truyền nối. 

tố (28): mách bảo, nói gièm, sự tố cáo. 

tố (Æ): 1. cái hiện có, sẵn có; 2. không 
có; 3. mộc mạc, trong trắng, trắng 
non; 4. tìm tòi (đọc là sách, dùng 
như chữ 索 ); 5. tơ trắng. 

tố san (Z Š: ngôi không mà ăn. 

tố y ( 素 衣 ): áo trắng 

tốc GË): nhanh chóng, vội vàng. 

tội (JE): lỗi lầm, tội lỗi. 

tôn ( 尊 ): dáng trong, dia vi cao. 

tôn đức tính ( 尊 德 性 ): tón trong 
đức tính (sẵn có). 

tổn (dË): hao bót, có hại. 

tốn (JŽ): khiêm hạ, nhã nhàn, nhún 
nhường. 

tốn (ŽŽ): khiêm tốn, nhún nhường, 
nhün nhàn. 

tông khí ( 宗 器 ): dó vật của tổ tiên 
để lại. 

tông miču (ZÆ): nơi thờ cúng tổ 
tiên của vua chúa. 

tổng (28): thu tóm, gồm lại 

tống CŽ): đưa tiễn 

Tống (R): nước Tống, hậu duệ nhà 
Ân 

tốt (tuất) (2f-): 1. chết; 2. trọn vẹn, 
kết cuộc, cuối cùng; 3. kẻ bề dưới, 
kẻ hầu hạ, lính trơn (chịu sai 
khiến) 

trá (ZË): gian đối, lừa đảo 

trác (5): cao chót vót, sừng sững 

trác (5T): čo, gọt. 

trác (5£): giũa. 

trac (2): giặt, rửa, xối nước. 

trac trae (YE XÆ): 1. tro trui (không 
cây cốt); 2. mập map. 

trách ( 责 ): 1. mong cầu; 2. nhắc nho; 


1554 


3. trách mắng; 4. hỏi vặn. 

trách thiện ( 责 善 ): khuyến khích, 
trách móc nhau để làm điều lành. 

trach (€): chỗ ó, nhà ở. 

trach (9): phân biệt, chọn lựa, 
tuyển chọn 

trạch cš ): ân trạch, ân đức, phúc 
lộc, ơn huệ; 2. đầm nước, hồ nước. 

trai (chai) (#Ÿ): chay tịnh, giữ chay 

trai đđ): giữ chay. 

trai đo: trai giới (giữ chay), khiết 
tịnh. 

trảm (#ƒ): 1. chém (bằng dao), 2. cắt 
đứt. 

trang (车): dáng mạo chính đính, 
nghiêm trang, kính cẩn 

tranh (=: tranh giành. 

trắc ( 侧 ): bên cạnh 

trắc (|): đo lường. 

trắc ẩn (出 隐 ): sự thương xót trước 
nỗi khổ đau của người khác. 

trầm (JK): ta đây (tiếng của vua tự 
xưng). 

trấm (SË): lời vu va, giem pha 

trần (trận) (|Ë): 1. bày tỏ, trình bày; 
2. (đọc là trận) chiến trận, đánh 
nhau 

trần lực (ËR 7): ra sức 

Trần, Thái (Sái) (BE ZS): tên 
nước chư hầu thời Xuân Thu 

trất (Z): che lấp, vướng mắc 

trất cốc (8.42): gông cùm. 

trâu (tuu, tru) (##): màu đỏ såm 
hoặc xanh sám 

Trâu nhân (RA): người ấp Trâu 
(Thúc Lương Ngột) 

trệ G): con lợn nái. 

tri (truy) (28): thâm, màu đen. 


hai 
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tri (trí) (Zp): 1. trí khôn, hiểu biết, 
sáng suốt, khôn ngoan, hiểu thấu 
sự lý; 2. cũng dùng như chữ trí 
E) 

tri tân ( 知 新 ): biết điều mới. 

trì GF): cầm, nắm giữ 

trì (WE): ao, hô, hào sâu vây quanh 
thành để phòng vệ. 

trì (trị) C8): sửa. 

trì (3#): chậm chạp. 

trì (ŠÈ): rong ruổi. 

trì khu ( 驰 驱 ): rong ruổi bằng xe 
ngựa. 

trì tải ( 持 载 ): giữ gìn nâng đỡ. 

trì trì C 3): chậm chap, thong thả. 

tri (tỷ) (ŽB): lưỡi cày 

trĩ ( 稚 ): trẻ bé. 

trĩ (##): chim trĩ. 

trí ( 智 ): khôn ngoan, có trí. 

trí (chí) ( 致 ): đến. 

trí ( 置 ): đặt để, thiết trí, sắp đặt. 

trí (#C): 1. hiểu biết thấu đáo; 2. làm 
hết mức, suy đến cùng; 3. hết, 
chấm dứt, trao trả; 4. đạt đến, đi 
tới. 

trí chí ( 致 志 ): tận chí, đem hết ý chí. 

trí mệnh (致命 ): liều mạng 

trí quảng đại ( 致 广大 ): suy cứu 
đến chỗ rộng rãi to lớn. 

trị (trì) (ZŠ): trông coi, sửa sang, sắp 
đặt ổn định, sửa trị (yên ổn), thu 
xếp. 

trích (thích) (š): khiển trách, chỉ 
trích. 

triển (J): chỗ ở của người dân, hàng 
quán, quán chợ. 

triết (4f): khôn ngoan, hiển trí. 

triệt (fX): 1. bỏ đi, dẹp đi; 2. lấy; 3. 


thuế triệt, một thứ thuế lấy một 
phần mười hoa lợi của dân trên 
ruộng; 4. thông suốt, thấu triệt. 

triệt (đãO: trừ bỏ, rút bỏ. 

triêu (triều) ( 朝 ): 1. buổi sáng, sớm; 
2. (triều) họp triều đình, họp bàn 
việc nước; 3. vào chầu vua, dự bàn 
việc nước 

triểu cận (SM 23: cháu hầu, theo 
hầu bên vua. 

triểu đình (5#Ê): nơi vua và các 
quan họp bàn quốc sự 

triêu sinh ( 朝 聘 ): lễ vật của vua 
chư hầu dâng thiên tử. 

triệu (3k): 1. điểm báo, dấu hiệu báo 
trước; 2. hình tượng, những gì 
trông thấy được; khởi đầu. 

triệu (Z): gọi lại, vời đến, cho mời 
đến. 

trinh ( 真 ): chính đính, bền vững 

trinh tường (4ñ F$): điểm tốt lành. 

trình (#Ý): trần truồng, không mặc 
quần áo 

trọc (trược) (22)): đục (nước), bẩn. 

trọng ( 重 ): 1. nặng (trái với nhẹ); 2. 
quan trọng, tôn trọng, đáng tôn 
kính. 

trở (H): cái mâm lớn có chân dùng 
đựng tế vật 

trở (2Ä): ngăn cản, cản trở. 

trợ (ÄJ): 1. giúp đỡ, mượn sức giúp; 
2. tên một loại thuế: thuế trợ. 

tru (ZË): 1. giết (kẻ có tội); 2. trách 
phạt, trách mắng. 

trù (5): ruộng cấy lúa. 

trù mâu (J 2): ràng buộc. 

a o s a 
trú tâm ( Š jz): ngủ ngày 
truan truân (chuan chuân) (AERE): 
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chăm chám, chân chất, chăm chỉ. 

truân truân (Š 2): dạy bảo nhiều 
lần, dặn đi đặn lại. 

truất (3ï): sinh sôi, nảy mầm. 

truất (ËB): gạt đi, loại bỏ 

truật dịch (PR): sợ hãi. 

trúc (ŠL): xây cất, đắp lên, đắp đất 
lân. 

trung (È): ăn ở hết lòng (tận tình), 
trung thành, thật lòng, thành 
tâm thật ý (sống theo đạo trời) 

trung quốc (中 国 ): ở giữa nước. 

trủng të (#C Ë): quan thái tể, té 
tướng 

truy GÉ): 1. đuổi theo, theo kịp; 2. 
nghĩ lại, đoái lại, xét lại việc đã 
qua. 

truy y (4Š Z): áo thâm, áo lụa đen. 

trụy (5: roi, rụng 

truyền (truyện) ( 传 ): 1. trao cho; 
2. truyện ký, được ghi chép lưu 
truyền. 

trú cất): sáng rõ, rõ rệt, bày tỏ, nêu 
ra, làm lộ ra. 

trực ( 直 ): 1. cóng chính, ngay thing, 
chính đáng; 2. những là, chẳng 
qua là... (trợ từ) 

trực cung giả Cñ 37 3ï): người ngay 
thẳng 

trưng ( 征 ): 1. trưng dẫn, dẫn chứng; 
biểu lộ, hiện rõ ra bên ngoài. 

trừng (ŽS): răn bảo, trừng trị, trừng 
phạt. 

trương (FF): giương ra, mở ra, phô 
trương, phô bày. 

trường (27): bãi đất. 

trường (长 ): thường hay, lâu dài 

Trường phủ (J): tên một cái 
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kho. 

trường sư (3 所 ): quan col việc 
nông lâm. 

trường xử (长 处): ở mãi, ở lâu dài. 

trưởng (长 ): người lớn tuổi hơn, bậc 
đàn anh, trưởng thượng, vai vế 
lớn hơn (danh từ); hết lòng kính 
trọng, tôn trọng (động từ) 

trưởng chỉ (长 之 ): cho là lón (tôn 
trọng). 

trưởng giả (R 2): người nhiều tuổi 
hoặc người giàu có. 

trượng (3#): 1. ông già, lão trượng; 
2. đơn vị đo chiều dài, bằng mười 
thước. 

trượng (4%): cây gậy, người chống 
gây 

trugng nhân ( * A): ông già 

trượng phu (丈夫 ): đàn ông, người 
thanh niên. 

trừu ( 抽 ): rut ra. 

tu ( 修 ): sửa cho tốt, sửa sai. 

tu (2): hổ then, xấu hổ. 

tu (fÉ): nem (thịt thái nhỏ bóp thính) 

tu du (ZË X): chốc lát, giây phút. 

tu ố (Ž 5): hổ then, chán ghét, thấy 
điều xấu biết hổ thẹn. 

tu sức (MAN): sửa chữa trau chuốt 

tú ( 秀 ): tró bóng 

tú (8Ä): đủ năm màu. 

tụ (Z): 1. hop lal, tu hop; 2. súc tích. 

tụ liễm (RA): thu gom tích lu, 
thu nhăt, vo vét. 

tuân (3Ÿ): lần theo, noi theo. 

tuân lật cH) ES): run sợ (đáng nể sg, 
đáng kính nề). 

tuân tuân (4) Já]): thật thà 

tuần (3Š): đi quan sát địa phận do 
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minh cai tri, di kháp cà, di mót 
vong. 

tuần (4i): noi theo 

tuần (的 ): 10 ngày (khi nói về tuổi 
tác thì tuần là 10 tuổi, như ngũ 
tuần, lục tuần... vì người xưa 
quan niệm một năm ở trần gian 
chỉ bằng một ngày trên trời.) 

tuần tuần (7⁄7): dần dần 

tuần thú (3Š J): thiên tử đi xem xét 
tình hình cai tri tại các nước chư 
hầu. 

tuần trí (P| Zx): dần dần đến. 

tuân ( 殉 ): 1. vang theo, tuan theo; 2. 
liều chết, chết theo ai. 

tuấn (3): kẻ tài trí hơn người. 

tuấn Â): cao, lớn. 

tuấn (3Ä): đào. 

tuất (Pa): 1. đoái nghĩ, thương xót; 2. 
chẩn cấp 

túc (tú) (Š ): thái quá 

túc (JU): sớm. 

túc (48): 1. giữ lai, để lâu, chân chi; 
nghỉ đêm, ngủ đêm, ngủ nghỉ 

túc (Š): lúa (cơm), thóc. 

túc (Š): đầy đủ. 

túc mê (32 X): lúa gạo. 

tuế (7): 1. năm; 2. mùa màng 

tùng ( 松 ): cây thông 

tùng giả (从 者 ): người theo hầu 

túng (从 ): triển khai 

túng (4): 1. buông thả; 2. giả sử, 
túng sử 

tụng (3À): 1. thưa kiện, cãi lẽ; 2. oán 
trách, trách phạt. 

tụng (58): tụng đọc, nói rành rọt. 

tụng ngục (Z): kiện cáo. 

tuy (组 ): 1. dây chàng xe để níu lên; 


2. vỗ yên, yên ón. 

tũy (È): nhuần nhã. 

túy (BB): say. 

tụy (Æ): quần chúng, đám đông, bầy 
đàn. 

tuyên Æ): suối nước. 

tuyệt (28): dứt bỏ, dứt hẳn, cự tuyệt. 

tuyệt thế (绝世 ): mất dòng dõi 

tư (tê) (PE): gấu áo 

tư (1Ÿ): này hỡi, hối ôi... (tán thán tự) 

tư (42): 1. nghĩ đến, tưởng nhớ đến 
(trợ từ dùng ở đầu câu, thường 
được dịch là: muốn); 2. đối với (trợ 
từ dùng đầu câu); 3. vậy (trợ từ 
dùng cuối câu). 

tư (斯 ): 1. người ấy, cái ấy, điều ấy, 
điều kia, điều này... (đã nói trước 
đó), ấy, thì, bèn... 2. tách ra 

tư (32): thêm, nhiều. 

tư (fA): riêng 

tư (4D): 1. chờ đợi; 2. cùng coi sóc; 3. 
đều. 

tư (2Ÿ): 1. việc ấy, điều ấy... 2. nay; 
3. thêm. 

tư (Ÿ): vốn liếng, tư chất. 

tư (7Ÿ): cái gấu áo 

tư bại ( 司 败 ): thủ trưởng phụ trách 
hình án (tư khấu) 

tư cơ (4%): đồ làm ruộng (cày, 
bừa), nông cụ. 

tư lễ (斯 礼 ): lễ ấy, lễ này... 

tư đồ (司徒 ): quan phụ trách lễ giáo 
(lễ bộ thượng thư). 

tư thậm (3# JL): càng nhiều. 

tư thình (3Š Æ): xôi cúng, xôi nếp. 

tư thôi (ŽŽ): áo tang vén gấu 

tư tư (学 ki chăm chắm. 

tư tu (斯 须 ): chốc lát, thoáng chốc 
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(như chữ tu du: 须 奥 ). 

từ ( 徐 ): đi thong thả. 

từ (F): khước từ, không nhận, từ bỏ, 
từ chối. 

từ mệnh (ŠŸ#?): 1. lời văn hoa; 2. 
văn thư của vua. 

từ từ (徐徐 ): thong thả, chầm chậm. 

tử ( 子 ): 1. con (danh từ); 2. xem [ai 
đó] như con (động từ). 

tử (2L): chết 

tử (2): màu tía, tím 

tử tôn (f J): con cháu. 

tử tượng (EE #): thợ rừng, thợ mộc. 

tứ (ZŠ): tự ý làm càn. 

tứ (Ë): 1. hàng quán, chợ búa (thị 
tứ); 2. phơi bày, bêu ra; 3. phóng 
khoáng, thẳng thắn, phóng túng; 
4. bèn, tha hồ, tuy... (trợ tù). 

tứ (2): 1. ban cho (người trên cho 
người dưới); 2. ơn (nhận chịu sự 
giúp đỡ từ người khác) 

tứ (55): cỗ xe bốn ngựa. 

tứ hải (四 海 ): bốn biển (Đông hải, 
Nam hải, Tây hải, Bắc hải): chỉ 
chung cả thiên hạ. 

tứ hải chi nội (19 2-2 Ñ): ở trong 
bốn biển (chỉ nước Trung Hoa). 
Người Trung Hoa xưa cho rằng: 
xung quanh nước Trung Hoa là 
bốn biển, ứng với bốn phương. 

tứ phan (四 人 饭 ): bữa cơm thứ tư 
(trong ngày) 

tứ thể (V9): hai tay và hai chân 
(chỉ toàn thân, như tứ chi). 

tự (thực) ( 食 ): ăn, nuôi, cho ăn, dé 
ăn (xem chữ thực £). 
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tự (13): tương tg, giống như, tựa nhu, 
tựa hồ như.. 

tự (JPP): 1. thứ tự; 2. trường học trong 
làng. 

tự (AÜ): tế. 

tự (4#): đầu mối sợi tơ. 

tự (É): 1. bởi, từ, do; 2. chính mình, 
tự thân, đích thân làm. 

tự chuyên ( 自 Æ): tự chuyên quyền 
(không theo ý người trên). 

tự dụng (自用 ): tu mình làm lấy. 

tự hiếu (É 3Ÿ): tự ái (tự yêu thích) 

tự kinh ( Ú ZË): tự treo cổ 

tự đạo ( É 8): tự bày tỏ 

tự đạo ( 自 道 ): tự mình đi trên 
đường, tự mình theo đường lối, tự 
mình điều khiển, tự mình hướng 
dẫn. 

tự ngưu ( 食 牛 ): chăn trâu (nuôi, cho 
trâu ăn). 

tự thị ( 自视 ): tự mình sống. 

tự trí (É 2%): tự mình làm rốt ráo, 
làm đến nơi đến chốn 

tức (FP): 1. tức là; 2. tới gần, đến gần; 
3. tham gia 

tức ( 息 ): 1. nghỉ ngơi; 2. dừng nghỉ, 
thôi, chặn đứng; 3. tăng lên, sinh 
lợi (lgi tức); 4. hơi thở. 

tức (XÉ): lửa tắt, dập tắt, mất đi; dứt 
nạn binh lửa (nghĩa bóng) 

tước (P|): 1. hao mòn; 2. đoạt mất. 

tước (Ë): 1. chim sẻ (như chữ 4Ÿ); 2. 
chức tước (công, hầu, khanh, đại 
phu); chức vị, danh hiệu. 

tương (将 ): 1. muốn làm; 2. đem đến, 
đưa theo, trợ theo, tiến đến; 3. 
sắp, sẽ, sắp sửa làm. 

tương (2): nước, chất lỏng. 
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tương (tướng) ( 相 ): cùng nhau; 2. 
col, giúp. 

tuong G5): nước tương, nước chấm 

tương di (将 以 ): theo lấy, hòng lấy, 
định lấy... 

tương mệnh (将 命 ): truyền đạt lời 
của chủ và khách 

tương tự (相似 ): gần giống nhau. 

tường (ZÆ): trường học ở huyện (lớn 
hơn trường làng). 

tường GB): bức tường 

tường (ŽA): liệng quanh 

tường (ŽŽ): điều lành, điều tốt (như 
chữ 祥 ); 2. rõ ràng, tường tận, kỹ 
lưỡng. 

tường tặc GRR): giết hại, chặt phá. 

tường thuyết (SF 20): giải bày cặn 
kẽ, rõ ràng. 

tướng (18): 1. coi, xem, giúp đố; 2. 
quan trợ tế, phụ giúp về lễ nghi 

tượng ( 匠 ): thợ mộc, thợ khéo. 

tượng nhân (|£ Á): người đóng áo 
quan. 

tượng sự (医事 ): công việc thợ mộc 
(đóng áo quan). 

tựu (就 ): nên, đến, theo, thành tựu. 

tựu liệt (就 列 ): nên hàng ngũ 

ty (3): thấp hèn 

ty (#4): tơ tằm. 

ty (2#): tang nhỏ (chỉ kéo dài ba 
tháng). 

ty ty (88): khuyên nhủ nhau 

tỷ (bi) ( 比 ): kén chọn, so sánh, về 
hùa 

tỷ (thử) IŁ): mồ hôi. 

tỷ (Š): khiến cho. 

tỷ (PÈ): dời đi, làm theo 

tỷ ( 比 ): 1. so sánh; 2. gửi, phó thác 


(ký). 

tỷ (Ë): gấp năm. 

tý (}È): kén chọn, cùng. 

tý (B): cánh tay. 

ty (tịch) (É#): lánh đi, 

ty (ÉP): tránh đi, lẩn trốn, như chữ 

ty (如 ): lánh xa, lẫn tránh. 

ty (+): cái mùi. 

u (#): 1. tối tăm, kín đáo, sâu xa; 9. 
tên vua: Chu U Vương 

uẩn (oản) (Zm): vải gai, bông 

uan (Š5): giấu 

uấn (EZ): giận hờn, tức giận 

uất đào (52 J): thương nhớ. 

úc (3Ä): chỗ nước uốn quanh (khuỷu). 

úc úc (ARAR): rc ró 

Ung (Ë): Ung thi, một thiên trong 
Chu tung cúa Kinh Thi (Ung là 
môt châu trong chín cháu cúa 
nuóc Trung Hoa thòi cô, túc là 
vùng Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh 
Hải, quê hương nhà Chu) 

ung (385): büa àn sáng. 

ung san (E E): tiệc tùng. 

ung thư GE#2ð): ung nhọt. 

uổng ( 枉 ): 1. cong vay, tà khuất, uốn 
cong; 2. uổng phí; 3. uốn mình, hạ 
mình. 

uy (oai) (Ñ): dáng vẻ tôn nghiêm, 
oai vệ 

uy vũ (威武 ): uy quyền và vũ lực 

ủy CÊ): vất bỏ 

ủy lại (# Æ): chức quan nhỏ coi kho. 

úy (R): sợ sêt, tâm phuc. 

úy kính (RZ): kính sợ. 

úy thiên (XÃ): tâm phục mệnh 
trời. 
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uyën ( 洲 ): sâu rộng, vực sâu. 

uyên uyên (Y4 JH): thăm thẳm. 

u (FN): ở, vào. 

ức ( 信 ): 1. suy tưởng, liệu lường; 2. 
mười vạn (một trăm ngàn). 

ức (40: 1. hay (chuyển ngữ tü), 
chẳng qua (bất quá), hay là, hoặc 
giả, hoặc là, đó là; 2. kiểm chế; 3. 
nhưng, xem ra (trợ từ). 

ưng (/Ÿ): 1. lòng, lông ngực; 2. đánh 
đẹp, trừng phạt. 

ứng (Š): ứng đáp, đối đáp. 

ước (29): 1. cảnh cùng túng; 2. điều 
hẹn ước, ràng buộc; 3. hạn chế, 
kiệm ước; 4. tóm tắt, tóm lược, 
điều trọng yếu; 4. thiếu thốn 

ương (5%): làm hại, gây tai vạ. 

ưu (4): có thừa, hơn, nhiều, tốt, ưu 
việt. 

ưu (£): buồn phiên, lo buồn 

ưu (82): phủ đất lên. 

ưu (42): bừa phủ lên 

ưu (/Š): con hươu cái. 

ưu hoạn (= i): lo buồn. 

vãng (4#): đi lại, đi đến, ra đi 

văn (Ú): 1. chữ nghĩa, bản văn ghi 
chép (văn kiện, điển tịch); 2. dáng 
vẻ đẹp bên ngoài; 3. tốt đẹp, văn 
vẻ; 4. văn hóa, lễ nhạc, chế độ 

văn (P): nghe; có tiếng tăm 

văn chương (X È): lễ nhạc pháp độ 

vân (Z): 1. lời nói, nói rằng..., 2. 
rằng (trợ từ) 

vân (3): làm cỏ. 

vân (22): làm cỏ lúa (dùng thay chữ 
345) 

vân nhĩ (Z fÑ): thì thôi (nhỉ d. 

vân nhĩ di hç (Z A Ë £): như thế 
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vậy thôi (như thử nhi d? 

vấn (FB): rơi xuống. 

vấn ( 问 ): tiếng tăm, danh dự. 

vận (XË): xoay vần, dời đổi, điều 
khiển. 

vật (ZJ): chó, đừng, chẳng 

vật (2): các loài sinh ở trong trời đất 
(động vật, thực vật, khoáng vật). 

vật hy (ZJ š): chớ mừng 

vi ( 微 ): 1. chẳng phải, không; 2. nhỏ 
bé, tinh vi, tỉnh tế; 3. hèn mon; 4. 
tàn tạ, suy yếu. 

vi (25): làm, lý giải, giải thích, phục 
hưng, tạo nên. 

vi (3Ÿ): 1. Da ra, xa cách, lánh đi; 2. 
làm trái, vi phạm; 3. làm ngược 
lại, trái ngược; 4. sai trái, lỗi lầm. 

vi bất nhược (为 不 若 ): làm chẳng 
đạt. 

vi ninh (2542: khoe tài 

vi phục (微服 ): ăn mặc xấu xí (để 
che giấu thân phận). 

vi tội ( 微 罪 ): tội nhỏ. 

vị (位 ): chức vị, vị trí, ngôi (chỗ vua 
ngồi), ngôi vị (của người trên), thứ 
bậc. 

vị ( 味 ): mùi vị, nếm. 

vị (PË): bùi ngùi, xúc động 

vị (2k): chưa (xảy ra) 

vị (25): 1. vì, giúp cho; 2. là, xem là 

vị (2Ñ): nói về, gọi là, bảo rằng, nói 
rằng, bình luận rằng... 

vị cập (未 及 ): chưa đến, chưa hợp 

vị chỉ ( 谓 之 ): gọi là 

vị thường (未 党 ): chưa từng 

vị túc (未 足 ): chưa đủ. 

viên (4%): kéo lên, dắt, vin vào, níu 
bám. 
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viên (ZÉ): bèn, vì vậy... (trợ từ) 

viên (3#): bức tường. 

viên cung (4% 2 ): giương cung. 

viên phương khải hành (Z 23 X 
行 ): bèn mới ra đi. 

viễn (33): 1. xa xôi, lia xa; 2. dày đi 
xa 

việt ( 越 ): vượt qua. 

việt (#Ä): cái búa. 

vinh (2): tôn vinh, tôn trọng, vẻ 
vang. 

vĩnh chung (zk 25): chấm dứt hẳn 

vịnh (3): ca ngâm 

Võ (šQ: nhạc của Võ vương nhà Chu 

vong (vô) (È): bỏ mất, mất, chết, 
tàn lụi, không có, trốn, đánh mất. 

vong (7%): lãng quên, quên, bỏ sót 

vong nhân (L Á: người đi trốn, kẻ 
mất nước. 

võng (Z: xằng bây. 

võng (网 ): cái lưới, chài lưới 

võng (F): 1. cái lưới; 2. búa lưới, mắc 
vào điều rối rắm, mờ tối; 3. chẳng 
hề, chưa từng; 4. dối gạt, không 
ngay thẳng, gian dối, vu khống, 
lừa lọc. 

vọng ( 望 ): 1. trông mong, trông 
ngóng, trông ra xa; 2. trông vào 
(để bắt chước, noi theo). 

vọng vọng (Æ Æ): không quay mặt 
lai. 

vô (2): chó, đừng 

vô bất (# +: chẳng phải là không. 

vô cố ($4): vô có, không có duyên 
cớ gì, không xảy ra điều gì. 

vô danh chỉ chỉ (# Z Z 45): ngón 
vô danh, ngón áp út, ngón đeo 
nhẫn. 


vô dị ($): không lấy làm lạ. 

vô khuyết (‡##È): hoàn toàn. 

vô nãi (# 77): vị miễn: chẳng khỏi, 
chẳng phải là 

vô ninh (#?ï): không bằng, đâu 
bằng 

vô ninh... hồ (EA... A: chàng 
thà... còn hơn. 

vô tha (#‡): không có gì khác, 
chẳng phải gì khác. 

vô tình (# EË): không có tình cảm 
(thờ ở), gian dối. 

vô toán (# j): rất nhiều, không 
tính xiết. 

vô tức (## ,l:): không ngừng nghỉ. 

vu (T): 1. đi lấy, đi về; 2. ở, tại... (trợ 
từ, dùng như chữ 2ˆ) 

vu (4#): đồng cốt, kẻ cầu cúng cho 
người, thầy cúng 

vu (##): lừa dối. 

vu (3Ÿ): 1. xa xôi; 2. viên vông, không 
hợp lẽ, xa sự thật 

vũ ( 侮 ): giễu cot, nhạo báng, khinh 
dễ, xem thường, chê cười. 

vũ (5): 1. khắp cả không gian; 2. 
mái nhà. 

Vũ ($): ông vua mở đầu nhà Hạ 

vũ (JJ): lông chim. 

vũ (Ë): 1. múa (động tác theo điệu 
nhạc); 2. múa may (ý xem thường 
việc làm nào đó). 

vũ nhiên (| 28): bùi ngùi. 

Vũ Vu (#Ë Ÿ): tên cái đàn tế trời ở 
nước Lỗ. 

vụ CEDE 1. chuyên chú, chăm chú; 2. 
cốt để, nhằm mục đích chính là... 

vực (quắc) (BJ): ngưỡng cửa 

vực (32): bờ cõi, khu vực. 
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vương (#): 1. vua; 2. to lớn. 

vượng (vương) ( 王 ): cai trị thiên 
hạ, nên nghiệp vương. 

vuu (7Ö): 1. hơn, đặc biệt; 2. lầm lỗi; 
3. trách móc, oán trách. 

vuu vi (尤为 ): làm hơn, chăm chú 
hơn. 

xa (ZË): xa xỉ, hoang phí. 

xả (xá) (€): 1. ngừng nghỉ, buông 
bỏ, thả ra; 2. sa thải, chối bỏ; 3. ở 
,trú đóng, nghỉ trọ. 

xã (#L): 1. lễ tế đất (thổ địa), bày 
tỏ sự tôn trọng đối với năng lực 
nuôi dưỡng của đất. (sản sinh ra 
lúa bắp, cây trái..); 2. đền thờ thổ 
địa (năng lực của đất); 3. thần đất 
(năng lực của đất). 

xã tác (+®Ÿ): thần đất và thần lúa 
(dùng ngụ ý chỉ đất nước) 

xá (ŽK): buông tha, tha thứ. 

xá quán (EFE): nhà trọ. 

xa ( 射 ): bán cung ten. 

xào (77): 1. giả dối, xào quyệt; 2. 
khéo léo 

xảo tiếu (77 X): cười khéo 

xâm ( 侵 ): lấn chiếm, tiến dần, xâm 
lấn. 

xi (1%): hoang phí, xa xỉ. 

xỉ (28): 1. răng: 2. tuổi tác. 

xỉ (28): răng, tuổi 

xích (K): thước cổ (khoảng 20cm). 

xích (FF): sắc đỏ, màu đỏ. 

xích thốn (尺寸 ): thước tác (tấm, 
mảnh). 

xích tử (赤子 ): con đỏ (đứa trẻ mới 
sinh). 
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xiêm (#Ÿ): chững chac, tê chỉnh 

xu ( 趋 ): chạy mau, dấn bước đi mau, 
rảo bước, hướng đến. 

xú ( 臭 ): mùi, hơi. 

xú (B): 1. xấu xa, xấu xí; 2. giống 
nhau, bằng nhau. 

Xuân Thu (春秋 ): mùa xuân và mùa 
thu, tên bộ cổ sử của nước Lỗ. 

xúc át CE nhăn mũi. 

xúc nhiên (Ë 2&): hâm huc, bức 
xúc, bối rối. 

xúc nhĩ (##È f): giày xéo lên. 

xuyên ( 川 ): con sông, giòng nước. 

xuyên ( F ): khoét, dào, xuyên qua. 

xuyën du ( 穿 D: khoét ngạch, đào 
tường 

xuyết (Z): nếm, mút. 

xuyết (x): uống, húp, nốc. 

xử UŽ): chỗ ở, ô, lấy 

xử tử /Š*Ÿ): con gái chưa chóng (= 
xử nữ JER). 

xưng (xứng) (A): 1. ca ngợi, đề cao, 
tâng bốc; 2. nói phao lên, bêu riếu, 
nói quá sự thật; 3. (đọc là xứng) 
tương xứng, xứng đáng, vừa phải. 

xước xước (4# #7): thong thả, thành 
thơi. 

y ( 依 ): nương theo, nương vào. 

y CË): ôi (tiếng than), than ôi! 

y ($): thầy thuốc 

y khám (X €): áo quần khám liệm. 

y thuong (Š Š): xiêm áo (y phuc 

của quan chức) 

4): nương dựa, ÿ lại. 

ë) (Bë): cơm nát, cơm thiu. 


) 
£ 
An 


y ( 
ý( 
ý (#Š): thuần mỹ, tốt đẹp. 
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ý (AS): mặc áo (động từ) 

ý bạch ( 衣 # ): mặc lụa. 

ý đức (7412): đức tốt. 

yêm (ZË): để lâu. 

yểm (3#): che đậy (dùng như chữ 
掩 ). 

yếm (FR): chán ghét, e ngại. 

yếm (yểm) ( 掩 ): 1. bung bít, che lấp, 
2. úp lấy, nắm lấy. 

yếm (JŠ): no në, đầy đủ, chán. 

yên (7Š): làm sao, vậy (trợ từ đặt ở 
cuối câu) 

yên... tai 5 sie 38): sao dugc 


yen (IË): nép, xếp, nằm xuống, rạp 
xuống. 

yến (Z): an vui. 

yến (28): 1. tiệc (cuối lễ); 2. yên nghỉ. 

yến lạc (= ESY tiệc tùng vui đùa 

yết CF): nuốt. 

yêu (yếu) (要 ): 1. muốn, yêu cầu, 
mong ước, đòi hỏi, đón bắt; 2, 
quan trọng, thiết yếu, cần thiết. 

yêu nghiệt (3K Ë): điểm quái gó 

yêu yêu (K Á): 1. mon mån; 2. vui 
vẻ 

yếu (Á): chết trẻ, chết yêu. 
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